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A TỶ ĐÀM 2 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 90 


LUẬN CHÚNG SỰ PHÁN 
A TY ĐÀM 
SỐ 1541 
(QUYÊN 1 — 12) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SÓ 1541 
LUẬN CHÚNG SỰ PHÂN A TY ĐÀM 


Tác giả: Tôn giả Thế Hữu. Hán dịch: Đời Lưu Tổng, 
Đại sư Cầu Na Bạt Đà La và Bồ Đê Da Xá 


QUYÊN 1 


Phẩm 1: NĂM PHÁP 

Hỏi: Năm pháp gì? 

Đáp: Là sắc, tâm và tâm pháp, tâm bất tương 
hành, vô vi. 

Hỏi: Sắc là gì? 

Đáp: Là bốn đại và bỗn đại tạo sắc. 

Thê nào là bỗn đại? Là địa, thủy, hỏa, phong 
GIỚI. 

Thế nào là tạo sắc? Là nhãn-nhĩ- tỷ-thiệt-thân 
căn, săc-thanh- - hương-vỊ-xúc, nhập phân ít và sắc 
vô tác, gọi là sắc pháp. 

Hỏi: Tâm là gì? 

Đáp: Là ý và sáu thức. 

Thế nào là sáu thức? Là nhãn thức-nhĩ-tÿ-thiệt- 
thân-ý thức. Đó gọi là tâm pháp. 

Hỏi: Tâm pháp là sao? Nghĩa là tâm tương ưng 
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như pháp. Tức là thọ, tưởng, tư, xúc, ức, dục, giải 
thoát, niệm, định, tuệ, tín, tinh tiễn, giác quán, 
phóng. dật, bất phóng dật, căn thiện, căn bắt thiện, 
căn vô ký, hết thảy kiết, phược, sử, phiên não, 
thượng phiên não, triền, hoặc trí, hoặc kiên, hoặc 
vô gián v.v... Những thứ này và các tâm khác 
tương ưng nhau cùng khởi lên thì gọi là pháp của 
tâm pháp. 

Hỏi: Tâm bắt tương ưng hành là gì? 

Đáp: Nghĩa là pháp không tương ưng với tâm, 
là những định vô tưởng, định diệt tận, Võ tưởng 
thiên, mạng căn, chủng loại, xứ đắc, sự đắc, nhập 
đắc, sinh, lão, trụ, vô thường, danh thân, cú thân, 
vị thần (danh từ, câu văn, ý nghĩa văn), những thứ 
đó và những loại khác không cùng tâm tương ưng, 
cùng khởi lên, gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. 

Hỏi: Vô vĩ là gì? 

Đáp: Gồm ba thứ: Hư không, số diệt, phi số 
diệt, gọi là pháp vô vI. 

Địa giới là gì? Là cứng chắc. Thủy giới là gì? 
Là thâm ướt. Hỏa giới là gì? Là âm nóng. 

Phong giới là gì? Là sự phiêu động. 

Thê nào là nhãn căn? Là sắc tịnh làm chỗ dựa 
cho nhãn thức. Thế nào là nhĩ căn? Là sắc tịnh làm 
chỗ dựa cho nhĩ thức. 

Thê nảo là tỷ căn? Là sắc tịnh làm chỗ dựa cho 
tỷ thức. 
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Thê nào là thiệt căn? Là sắc tịnh làm chỗ dựa 
cho thiệt thức. Thế nào là thân căn? Là sắc tịnh làm 
chỗ dựa cho thân thức. 

Thế nào là sắc? Là sắc có xấu có tốt, có trung 
gian, mà hai thức 

kia biết được, trước là cái biết của mắt (nhãn 
thức), sau là cái biết của ý (ý thức). Đó gọi là sắc. 

Thế nào là thanh? Thanh có hai thứ: Là tiếng 
khởi lên nhờ bốn đại, và tiếng khởi lên không nhờ 
bốn đại, để cho hai thức kia nhận biết, trước là tai 
biết (nhĩ thức), sau là ý biết (ý thức). Đó gọi là 
thanh. 

Thế nào là hương? Gọi là hương thì có mùi 
thơm, mùi thối, mùi trung gian, để hai thức kia 
nhận biết, trước là mũi biết (tý thức), sau là ý biết 
(ý thức). Đó gọi là hương. 

Thế nào là vị? Vị có vừa ý, không vừa ý, có 
trung gian, đề hai thức kia nhận biết, trước là lưỡi 
biết (thiệt thức), sau là ý biết (ý thức). Đó gọi là vị. 

Thế nào là xúc nhập phân ít? Là nhám, trơn, 
nhẹ, nặng, lạnh nóng, đói khát mà hai thức kia nhận 
biết, trước là thân biết (thân thức), sau là ý biết (ý 
thức). Đó là xúc nhập phân ít. 

Thê nào là sắc vô tác? Là sắc thuộc đối tượng 
nhập của pháp, chỉ có một thức nhận biết là ý thức, 
đó gọi là sắc vô tác. 

Thê nào là nhãn thức? Là dựa vào nhãn căn để 
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hoạt động đối với sắc. 

Thê nào nhĩ thức? Là dựa vào nhĩ căn mà hoạt 
động đối với tiếng. 

Thế nảo là tý thức? Là dựa vào tỷ căn mà hoạt 
động đối với mùi. Thế nào là thiệt thức? Là dựa 
vào thiệt căn mà hoạt động đôi với vị. 

Thê nào thân thức? Là dựa vào thân căn mà 
hoạt động đôi với xúc chạm. 

Thế nào là ý thức? Là dựa vào ý căn mà hoạt 
động đôi với mọi pháp. 

Thê nào là thọ? Có ba thứ: Khô thọ, lạc thọ và 
bất khổ bất lạc thọ (cảm nhận không khô không 
VUI). 

Thế nào là tưởng? Có ba tưởng: Tưởng ít, 
tưởng nhiêu, tưởng vô lượng. 

Thê nào là tư? Tâm sở tạo tác, có ba thứ nghiệp 
sinh là nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp vô 
ký. 

Thế nào là xúc? Là ba việc hòa hợp phát sinh 
ba thứ xúc: Xúc khố, xúc vui, xúc không khổ 
không vui. 

Thế nào là ức? Là tâm phát ra tỏ ngộ, có ba thứ: 
Học, vô học, không phải học không phải vô học. 

Thế nảo là dục? Là tâm muốn làm. 

Thê nào là giải thoát? Là tâm đã mở ra, hiện 
đang mở ra, sẽ mở ra. 

Thế nảo là niệm? Là tâm không quên. Thê nào 
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là định? Là nhất tâm. 

Thế nảo là tuệ? Là quyết đoán đối với mọi 
pháp. Thế nào là tín? Là tâm trong sạch. 

Thê nào là tỉnh tiến? Là tâm có thể tạo được 
dũng mãnh. Thế nảo là giác? Là tâm thô. 

Thế nảo là quán? Là tâm vi tê. 

Thế nảo là phóng dật? Là không tu pháp thiện. 
Thế nảo là không phóng dật? Là tu pháp thiện. 

Thê nào là căn thiện? Có ba căn thiện: Không 
tham, không giận dữ, không ngu sI. 

Thê nào là căn bất thiện? Có ba căn bất thiện: 
Tham, sân, s1. 

Thế nào là căn vô ký? Có bốn căn vô ký: Võ ký 
về ái, vô ký về kiến, vô ký về mạn, vô ký về vô 
minh. 

Thế nảo là kiết? Có chín kiết (trói buộc) là kiết 
á1 (sự trói buộc của ái), kiết sân (sự trói buộc của 
giận dữ), kiết mạn (sự trói buộc của kiêu mạn), kiết 
vô minh, kiết kiên (sự trói buộc của kiến chấp), kiết 
tha thủ (sự trói buộc do chập theo kẻ khác), kiết 
nghi, kiết tật (ganh ghét), kiết xan (bỏn xẻn). 

Kiết ái là gì? Là tham nơi ba cõi. 

Kiết sân là gì? Là đi ngược lại với chúng sinh. 

Kiết mạn là øì? Có bảy thứ mạn là: Mạn, tăng 
mạn, mạn mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, bất như 
mạn, tà mạn. 

Thê nào là mạn? Là đôi với kẻ thua cho mình 
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là hơn. Đối với kẻ hơn mình thì cho là băng, từ đó 
khởi tâm coi thường, cho mình là cao hơn, giỏi 
hơn. Đó gọi là mạn. 

Thế nảo là tăng mạn? Đối với chỗ ngang hàng 
thì cho mình cao hơn, đối với bậc cao hơn thì cho 
mình ngang băng, do đó dây tâm khinh người, cho 
mình cao hơn giỏ1 hơn. Đó gọi là tăng mạn. 

Thể nào là mạn mạn? Là đỗi với kẻ cao hơn cho 
mình cao hơn nữa, từ đó khởi tâm khinh thường 
cho mình cao hơn giỏi hơn. Đó gọi là mạn mạn. 

Thế nào là ngã mạn? Đôi với thân năm âm này, 
chấp răng có ta, có cái của ta (ngã sở), từ đó khởi 
tâm khinh kẻ khác, cho mình tài giỏ1. Đó gọi là ngã 
mạn. 

Thế nảo là tăng thượng mạn? Pháp thù thắng 
chưa được cho là mình đã được, chưa tới cho là đã 
tới, chưa tiếp xúc cho là đã tiếp xúc, chưa chứng 
cho là đã chứng, từ đó sinh tâm khinh thường, cho 
mình là cao, g1ỏ1. Đó gọi là tăng thượng mạn. 

Thê nào là bất như mạn? Đối với người cao tột 
kia, cho là tâm thường không băng mình, từ đó 
khởi tâm xem thường, tự cho mình là cao, g1ỏ1. Đó 
øọI là bất như mạn. 

Thế nào là tà mạn? Không có đức hạnh cho là 
có đức hạnh, từ đó khinh chê kẻ khác, cho mình là 
cao, gI1ỏ1. Đó gọi là tà mạn. 

Bảy thứ mạn như thế øọI là sự trói buộc của 
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mạn (kiết mạn). Kiết vô minh là gì? Là không hiểu 
biết về ba cõi. 

Kiết kiến là gì? Có ba thứ kiến chấp là: Thân 
kiến, biên kiến và tà kiến. Thế nảo là thân kiến? Là 
đối với thân năm âm này, thấy có ta, cái của ta, từ 
đó khởi lên dục, khởi lên nhận lấy, kiến chấp. Thê 
nào là biên kiên? Là nơi thân năm thọ âm, hoặc là 
chấp thường, hoặc châp đoạn, từ đó khởi lên ham 
muôn, nhận lấy và chấp giữ. Thế nào là tả kiên? Là 
hủy báng nhân quả, từ đó khởi lên ham muốn, nhận 
lây, chấp giữ. Ba thứ kiến châp như thê gọi là kiết 
kiến (sự trói buộc của kiên chấp). 

Thể nào là kiến tha thủ? Có hai kiến chấp: Kiến 
thủ, giới thủ. Thế nào là kiến thủ? Là trong thân 
năm âm này thấy răng diệu bậc nhất, từ đó khởi lên 
ham muôn, nhận lấy, bám giữ. Thế nào là giới thủ? 
Là trong thân năm âm này cho là thanh tịnh, giải 
thoát, xuất ly. Từ đó khởi lên ham muốn, nhận lấy, 
bám giữ. 

Thế nào là kiết nghi? Là mê mờ về chân lý (đề). 
Thế nào là kiết tật? Là tâm giận thêm lên, rộng Ta. 
Thế nào là kiết xan? Là tâm bám chắc, bủn xỉn. 

Thể nảo là phược? Là kiết tức là trói buộc. Lại 
có ba thứ phược (trói buộc) là trói buộc của tham 
dục, trói buộc của giận đữ, trói buộc của ngu sI. 

Thế nào là sử? Có bảy sử là tham dục sử (sự sai 
khiến của tham dục), sân nhuế sử, hữu ái sử, mạn 


10 A TỶ ĐÀM 2 


sử, vô minh sử, kiến sử, nghI sử. 

Thê nào là tham dục sử? Có năm thứ: Là tham 
thuộc cõi Dục, được đoạn trừ, do thây khô. Là tham 
thuộc cõi Dục, được đoạn trừ do thây tập, diệt, đạo, 
tu đạo. Năm thứ như thê gọi là tham dục sử. 

Thê nào là sân nhuế sử? Có năm thứ: Giận dữ 
thuộc cõi Dục được đoạn trừ do thấy khô. Giận dữ 
thuộc cõi Dục được đoạn trừ do thấy tập, diệt, đạo, 
tu đạo. Năm thứ như thế gọi là sân nhuế sử. 

Thế nào là hữu ái sử? Có mười thứ: Năm thứ 
thuộc cõi Sắc, năm thứ thuộc cõi Vô sắc. Năm thứ 
thuộc cõi Sắc là gì? Là ái thuộc CỐI Sắc được đoạn 
trừ do thấy khô. Là ái thuộc cõi Sắc được đoạn trừ 
do thây tập, diệt, đạo, tu đạo. Như năm thứ ở cõi 
Sắc, năm thứ thuộc cõi Vô sắc cũng vậy. Mười thứ 
như thế gọi là hữu ái sử. 

Thể nào là mạn sử? Có mười lăm thứ: Cõi Dục 
có năm, cõi Sắc có năm, cõi Vô sắc có năm. Năm 
thứ thuộc cõi Dục là mạn được đoạn trừ do thây 
khổ, thuộc cõi Dục. Mạn được đoạn trừ do thây 
tập. diệt, đạo, tu đạo, thuộc cõi Dục. Như năm thứ 
của cõi Dục, năm thứ ở cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng 
vậy. 

Thê nào là vô minh sử? Có mười lăm thứ: Cõi 
Dục có năm, cõi Sắc có năm, cõi Vô sắc có năm. 
Năm thứ thuộc cõi Dục là gì? Là vô minh được 
đoạn trừ do thây khổ thuộc cõi Dục. Là vô minh 
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được đoạn trừ do thây tập, diệt, đạo, tu đạo thuộc 
cõi Dục. Hai cõi Sắc và cõi Vô sắc, năm thứ cũng 
như năm thứ ở cõi Dục. 

Thế nào là kiến sử? Có ba mươi sáu thứ, cõi 
Dục có mười hai, cõi Sắc có mười hai, cõi Vô sắc 
có mười hai. Mười hai thứ thuộc cõi Dục là gì? Là 
những thân kiên, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới 
thủ được đoạn trừ do thấy khô thuộc cõi Dục. Là 
tà kiến, kiến thủ được đoạn trừ do thấy tập thuộc 
cõi Dục. Là tà kiến, kiến thủ được đoạn trừ do thấy 
diệt thuộc cõi Dục. Là tà kiến, kiến thủ, giới thủ 
được đoạn trừ do thây đạo thuộc cõi Dục. Như cõi 
Dục với mười hai thứ; cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng 
như vậy. 

Thê nào là nghi sử? Có mười hai thứ: cõi Dục 
có bôn, cõi Sắc có bốn, cõi Vô sắc có bốn. Bốn thứ 
thuộc cõi Dục là gì? Là nghi được đoạn trừ do thây 
khổ thuộc cõi Dục, nghị được đoạn trừ do thây tập. 
diệt, đạo thuộc cõi Dục. Bồn thứ của cõi Sắc và cõi 
Vô sắc cũng như vậy. 

Thê nào là phiên não trên phiên não? Gọi phiền 
não tức là thượng phiên não, lại có thượng phiên 
não không phải là phiền não, tức là dứt trừ phiền 
não. Như mọi thứ câu nhiềm khác nơi hành âm. 

Thế nảo là triền? Có tám triền là ham ngủ, ngủ 
say, chao động, ăn năn, keo kiệt, ganh ghét, không 
hồ, không thẹn. (Mười triền thì thêm hai thứ nữa là 
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giận dữ, che giấu). 

Thế nào là trí? Có mười trí là: Pháp trí, tỷ trí, 
tri tha tâm trí, đăng trí, khô trí, tập trí, diệt trí, đạo 
trí, tận trí, vô sinh trí. 

Thê nào là pháp trí? Là trí vô lậu biết hành khổ 
của cõi Dục. Là trí vô lậu biết nhân của hành thuộc 
cõi Dục. Là trí vô lậu biết chỗ diệt của hành thuộc 
cõi Dục. Là trí vô lậu biết cách đoạn trừ con đường 
của hành nơi cõi Dục. Lại nữa, pháp trí cũng duyên 
nơi trí vô lậu thuộc cảnh giới của pháp trí. Đó gọi 
là pháp trí. 

Thế nào là tỷ trí? Là trí vô lậu biết hành khổ 
thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc. Trí vô lậu biết nhân 
của hành thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc. Trí vô lậu 
biết chỗ diệt của hành thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc. 
Trí vô lậu biết cách đoạn trừ con đường của hành 
thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc. Lại nữa, tỷ trí cũng 
duyên vào trí vô lậu thuộc cảnh giới của tỷ trí. 

Thế nảo là tri tha tâm trí (trí biết tâm kẻ khác)? 
Là như trí tu, quả tu đạt được không mất, tức là có 
khả năng biết được tâm và tâm pháp hiện tại của 
các chúng sinh khác trong cõi Dục, cõi Sắc, cũng 
biết tâm và tâm pháp vô lậu. 

Thế nảo là đăng trí? Là tuệ hữu lậu. 

Thê nào là khô trí? Là trí vô lậu, suy nghiệm 
biết thân của năm âm này là vô thường, khổ, 
không, vô ngã. 
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Thể nào là tập trí? Là trí vô lậu, suy nghiệm biết 
nhân của hữu lậu, nhân nơi tập mà có duyên. 

Thê nào là diệt trí? Là trí vô lậu, suy nghiệm 
biết sự diệt, ngưng dứt là một xa lìa vi diệu. 

Thế nào là đạo trí? Là trí vô lậu, suy nghiệm 
biết về đạo như lần theo dấu vết xe. 

Thể nào là tận trí? Nghĩa là ta đã biết khô, ta đã 
đoạn trừ tập. ta đã chứng diệt, ta đã tu đạo. Đối với 
những sự việc đó, trí khởi lên sự thấy biết sáng tỏ 
với tuệ minh giác không gián đoạn. 

Thê nào là vô sinh trí? Là ta đã biết khổ, không 
còn biết khô nào nữa. Ta đã đoạn trừ tập, không 
còn gì phải đoạn trừ. Ta đã chứng diệt, không còn 
chứng cái gì khác. Ta đã tu đạo, không phải tu gì 
khác. Đối với các đề mục đó, khởi lên sự thấy biết 
sáng tỏ với tuệ minh giác không gián đoạn. 

Lại nữa: Dục lậu của ta đã hết sạch, øọI1 là tận 
trí. Không còn sinh trở lại, gọi là vô sinh trí. Hữu 
lậu, vô minh lậu trong ta đã hết sạch, øọI là tận trí. 
Không còn sinh trở lại, gọi là vô sinh trí. 

Thê nảo là kiến? Nghĩa là trí tức là kiến. Hoặc 
có kiến không phải là trí. Đó là tám nhẫn vô gián 
là: khô pháp nhẫn, khô tỷ nhẫn, tập pháp nhẫn, tập 
tỷ nhẫn, diệt pháp nhãn, diệt tỷ nhẫn, đạo pháp 
nhân, đạo tỷ nhẫn. Đó gọi là kiến. Hoặc trí hoặc 
kiến tức là vô gián v.v... 

Thế nảo là đắc? Là đắc pháp. 
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Thế nào là định vô tưởng? Là cõi Biến tịnh 
thiên lìa dục, nơi địa trên chưa lìa dục, tạo ra tưởng 
cột yếu nhằm ra khỏi ba cõi, trước phải suy nghĩ 
về phương tiện, tâm và tâm pháp diệt. Đó gọi là 
định vô tưởng. 

Thê nảo là định diệt tận? Là Vô sở hữu xứ lìa 
dục, nơi địa trên chưa lia dục, tạo ra tưởng ngừng 
dứt là phương tiện trước hết, tâm và tâm pháp vắng 
bặt. Đó gọi là định diệt tận. 

Thê nào là Vô tưởng thiên? Là chúng sinh sinh 
lên cõi trời Vô tưởng, tâm và tâm pháp diệt. Đó gọi 
là Vô tưởng thiên (cối trời Vô tưởng). 

Thế nào là mạng căn? Là thọ mạng trong ba 
cõi. Thê nào là chủng loại? Là chủng loại chúng 
sinh. Thế nào là xứ đắc? Là được phương, xứ. 

Thế nảo là sự đắc? Là được thân này. 

Thế nảo là nhập đắc? Là được các nhập cả 
trong lẫn ngoài. Thế nảo là sinh? Là ấm chuyển 
đi. 

Thê nào là già? Là âm thành thục. 

Thê nào là trụ? Là hành khởi, chưa hoại. 

Thế nào là vô thường? Là hành khởi đi vào hoại 
diệt. Thế nào là danh thân? Là trở thành lời nói 
(tăng ngữ). Thế nào là cú thân? Là đầy đủ văn tự. 

Thê nào là vị thân? Là ý nghĩa nơi chữ khi nói. 

Thế nào là hư không? Là trông không rỗng lặng 
không bao giờ đây, dung nạp mọi sắc, tới lui không 
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trở ngại. 
Thê nào là sô diệt? Là giải thoát. 
Thê nào là phi sô diệt? Là phi giải thoát. 


Phẩm 2: PHẦN BIỆT TRÍ 

Có mười trí: Pháp trí, tỷ trí, tri tha tâm trí, đắng 
trí, khô trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sinh 
trí. 

Thế nào là pháp trí duyên? Là pháp trí duyên 
nơi hành thuộc cõi Dục cùng các duyên vô lậu. 

Thế nào là tỷ trí duyên? Là tỷ trí duyên nơi 
hành thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc, cùng các duyên 
vô lậu. 

Thế nào là tri tha tâm trí duyên? Là tri tha tâm 
trí duyên nơi tâm và tâm pháp hiện tại của người 
khác thuộc cõi Dục, cõi Sắc, cùng với các duyên 
vô lậu. 

Thế nào là đăng trí duyên? Là đăng trí duyên 
nơi hết thảy các pháp. 

Thê nào là khổ trí duyên? Là khô trí duyên nơi 
năm thọ uân. 

Thế nào là tập trí duyên? Là tập trí duyên nơi 
nhân hữu lậu. 

Thế nảo là diệt trí duyên? Là diệt trí duyên nơi 
SỐ diệt. 
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Thế nào là đạo trí duyên? Là đạo trí duyên nơi 
pháp học và pháp vô học. 

Thế nào là tận trí duyên? Là tận trí duyên nơi 
hết thảy các pháp hữu vi và sô diệt. 

Thế nào là vô sinh trí duyên? Là vô sinh trí 
duyên nơi hết thảy các pháp hữu vi và sô diệt. 

Hỏi: Vì lý do gì mà pháp trí duyên nơi hành 
thuộc cõi Dục cùng các duyên vô lậu? 

Đáp: Nghĩa là pháp trí biết hành khổ thuộc cõi 
Dục, biết nhân của hành, biết hành diệt, biết cách 
đoạn trừ con đường của hành nơi cõi Dục cho nên 
nói pháp trí phải duyên nơi hành thuộc cõi Dục 
cùng các duyên vô lậu. 

Hỏi: Do đâu mà tỷ trí duyên nơi hành thuộc cõi 
Sắc và cõi Vô sắc cùng các duyên vô lậu? 

Đáp: Tức là tỷ trí nhận biết hành khổ thuộc cõi 
Sắc và cõi Vô sắc, biết nhân của hành, biết sự diệt 
của hành, biết cách đoạn trừ con đường của hành, 
cho nên tỷ trí duyên nơi hành thuộc cõi Sắc và cõi 
Vô sắc cùng các duyên vô lậu. 

Hỏi: Do đầu mà tri tha tâm trí duyên nơi tâm và 
tâm pháp hiện tại của kẻ khác thuộc cõi Dục, cõi 
Sắc cùng các duyên vô lậu? 

Đáp: Vì tri tha tâm trí biết về tâm và tâm pháp 
của kẻ khác nơi hiện tại thuộc cõi Dục, cõi Sắc 
cùng các duyên vô lậu, cho nên tri tha tâm trí duyên 
nơi tâm và tâm pháp của kẻ khác nơi hiện tại thuộc 
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cõi Dục, cõi Sắc cùng các duyên vô lậu. 

Hỏi: Vì lý do gì mà đăng trí duyên nơi hết thảy 
các pháp? 

Đáp: Vì đắng trí biết mọi pháp khéo hay không 
khéo, là phương tiện hay không phương tiện. Do 
đó, đẳng trí duyên nơi hêt thảy các pháp. 

Hỏi: Vì lý do nào mà mà khổ trí duyên nơi năm 
thọ uân? 

Đáp: Nghĩa là khổ trí biết năm thọ uân kia là vô 
thường, khô, không, vô ngã. Do đó, khổ trí duyên 
nơi năm thọ âm. 

Hỏi: Vì lý do nào mà tập trí duyên nơi nhân hữu 
lậu? 

Đáp: Nghĩa là tập trí biết được nhân hữu lậu, 
nhân nơi tập mà có duyên. Do đó, tập trí duyên nơi 
nhân hữu lậu. 

Hỏi: Vì lý do nào mà diệt trí duyên nơi số điệt? 

Đáp: Tức là diệt trí biết về sô diệt, là sự dừng 
dứt văng bặt, sự lìa bỏ vi diệu. Do đó, diệt trí duyên 
nơi số diệt. 

Hỏi: Vì lý do nào mà đạo trí duyên nơi pháp 
học và vô học? 

Đáp: Tức là đạo trí nhận biết về đạo, đạo như 
lần theo dấu vết xe. 

Do đó, đạo trí duyên nơi pháp học và pháp vô 
học. 

Hỏi: Vì lý do nào mà tận trí duyên nơi số diệt 
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và hết thảy các pháp hữu vi? 

Đáp: Nghĩa là tận trí đã nhận biết: Ta đã biết 
khô, đã đoạn tập, đã chứng diệt, đã tu đạo. Do đó, 
tận trí duyên nơi sô diệt và tất cả các pháp hữu VI. 

Hỏi: Vì lý do gì mà vô sinh trí duyên nơi sô diệt 
và hết thảy các pháp hữu vi? 

Đáp: Tức là vô sinh trí đã nhận biết: Ta đã biết 
khô, không còn biết øì nữa. Ta đã đoạn tập, không 
phải đoạn gì nữa. Ta đã chứng diệt, không phải 
chứng øì nữa. Ta đã tu đạo, không phải tu gì nữa. 
Vì vậy, vô sinh trí duyên nơi số diệt và tất cả các 
pháp hữu vI. 

Hỏi: Pháp trí có bao nhiêu trí? Có bao nhiêu trí 
phân ít của nó? 

Đáp: Pháp trí là toàn pháp trí, bảy trí có phân ít 
của nó, là tri tha tâm trí, khô trí, tập trí, diệt trí, đạo 
trí, tận trí, vô sinh trí. 

Hỏi: Tỷ trí có bao nhiêu trí? Có bao nhiêu trí 
phân ít của nó? 

Đáp: Tỷ trí là toàn tỷ trí, có bảy trí là phần nhỏ 
Ít của nó, là tri tha tâm trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, 
đạo trí, tận trí, vô sinh trĩ. 

Hỏi: Tri tha tâm trí có bao nhiêu trí, bao nhiêu 
trí phần ít của nó? 

Đáp: Trị tha tâm trí là toàn tri tha tâm trí, có 
bốn trí phân ít là pháp trí, tỷ trí, đăng trí, đạo trí. 

Hỏi: Đăng trí có bao nhiêu trí, có bao nhiêu trí 
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phân ít của nó? 

Đáp: Đắng trí là toàn đăng trí, có một trí phân 
ít là tri tha tâm trí. 

Hỏi: Khô trí có bao nhiêu trí, có bao nhiêu trí 
phân ít? 

Đáp: Khô trí là toàn khổ trí, có bốn trí phân ít 
là pháp trí, tỷ trí, tận trí, vô sinh trí. Như khổ trí, 
tập trí và diệt trí cũng như vậy. 

Hỏi: Đạo trí có bao nhiêu trí, có bao nhiêu trí 
phân ít? 

Đáp: Đạo trí là toàn đạo trí, có năm trí phân nhỏ 
là pháp trí, tỷ trí, tri tha tâm trí, tận trí, vô sinh trí. 

Hỏi: Tận trí có bao nhiêu trí, có bao nhiêu trí 
phân ít? 

Đáp: Tận trí là toàn tận trí, có sáu trí phân ít là 
pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 

Như tận trí, vô sinh trí cũng như vậy. 

Thê nào là pháp trí tức pháp trí? Nghĩa là pháp 
trí biết. về hành khô, biết nhân của hành, biết hành 
diệt, về cách đoạn trừ con đường của hành, thuộc 
cõi Dục. Do đó pháp trí tức là pháp trí. 

Thê nào là pháp trí tức tri tha tâm trí? Là pháp 
trí biết kẻ khác đã đoạn trừ con đường của hành, 
biết tâm và tâm pháp vô lậu. Do đó pháp trí là tri 
tha tâm trí. 

Thê nào là pháp trí tức khô trí? Là pháp trí biết 
năm thọ uân trong cõi Dục là vô thường, khô, 
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không, vô ngã. Vì thê pháp trí là khổ trí. 

Thế nào là pháp trí tức tập trí? Là pháp trí biết 
nhân của hành trong cõi Dục, do có tập nên có 
duyên. Vì thê pháp trí là tập trí. 

Thê nào là pháp trí tức diệt trí? Là pháp trí biết 
sự điệt hành nơi cõi Dục, là sự ngưng dứt, xuất ly, 
vi diệu. Vì thế pháp trí là diệt trí. 

Thê nào là pháp trí tức đạo trí? Là pháp trí biết 
cách đoạn trừ con đường của hành trong cõi Dục, 
biết đạo như lần theo dấu vết xe. Do đó pháp trí là 
đạo trí. 

Thế nảo là pháp trí tức tận trí? Là pháp trí biết: 
Ta đã biết hành khổ thuộc cõi Dục. Ta đã biết đoạn 
hành tập thuộc cõi Dục. Ta đã chứng hành diệt 
thuộc cõi Dục. Ta đã tu đoạn con đường của hành 
trong cõi Dục. Vì thế pháp trí là tận trí. 

Thế nào là pháp trí tức vô sinh trí? Tức là pháp 
trí biết: Trong cõi 

Dục này, ta đã biết hành khổ, nên ta không còn 
phải biết øì nữa. Trong cõi Dục này, ta đã đoạn trừ 
cội nguôn của hành, không còn phải đoạn trừ gì 
nữa. Trong cõi Dục này, ta đã chứng hành diệt, 
không còn phải chứng gì nữa. Trong cõi Dục này, 
ta đã tu tập, đoạn trừ con đường của hành, nên 
không phải tu tập gì nữa. Do đó, pháp trí là vô sinh 
trí. 

Thế nào là tỷ trí tức tỷ trí? Tức là tỷ trí biết hành 
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khổ cõi Sắc và cõi Vô sắc, biết nhân của hành trong 
cõi Sắc và cõi Vô sắc, biết hành diệt trong cõi Sắc 
và cõi Vô săc, biết cách đoạn trừ con đường của 
hành trong cõi Sắc và cõi Vô sắc. Do đó tỷ trí tức 
là tỷ trí. 

Thể nào là tỷ trí tức tri tha tâm trí? Là tỷ trí biết 
kẻ khác đã đoạn con đường của hành, biết tâm và 
tâm pháp vô lậu, trong cõi Sắc và cõi Vô sắc. Vì 
thê tỷ trí là tri tha tâm trí. 

Thế nào là tỷ trí tức khô trí? Là tỷ trí biết, trong 
cõi Sắc và cõi Vô sắc, năm thọ âm là vô thường, 
khô, không, vô ngã. Do đó, tỷ trí là khô trí. 

Thê nảo là tý trí tức tập trí? Là ty trí nhận biết 
trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, về nhân của hành, do 
có tập nên có duyên. Vì thế tỷ trí là tập trí. 

Thê nào là tỷ trí tức diệt trí? Là tỷ trí nhận biết, 
trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, hành diệt thì diệt là 
ngừng nghỉ văng bặt, sự xuất ly vi diệu. Do đó tỷ 
trí là diệt trí. 

Thể nào là tỷ trí tức đạo trí? Là tỷ trí nhận biết 
trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, cách đoạn trừ con 
đường của hành, thây con đường như lân theo dấu 
vết xe. Do đó, tỷ trí là đạo trí. 

Thê nảo là tỷ trí tức tận trí? Là tỷ trí nhận biết 
Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, ta đã biết hành khô. 
Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, ta đã đoạn nhân của 
hành. Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, ta đã chứng 
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hành diệt. Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, ta đã tu 
đoạn con đường của hành. Vì thế tỷ trí là tận trí. 

Thế nào là tỷ trí tức vô sinh trí? Là tỷ trí nhận 
biết: Trong CỐI Sắc và cõi Vô sắc, ta đã biết hành 
khổ, không cần phải biết gì nữa. Trong cõi Sắc và 
cõi Vô sắc, ta đã đoạn trừ nhân của hành, không 
phải đoạn trừ gì nữa. Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, 
ta đã chứng hành diệt, không phải chứng gì nữa. 
Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, ta đã tu đoạn con 
đường của hành, không còn phải tu gì nữa. Vì thê 
tỷ trí là vô sinh trí. 

Thê nào là tri tha tâm trí tức là tri tha tâm trí? 
Nghĩa là nhận biết tâm và tâm pháp hiện tại của kẻ 
khác trong cõi Dục và cõi Sắc, biết tâm và tâm 
pháp vô lậu. Do vậy, tri tha tâm trí tức là tri tha tâm 
trí. 

Thế nảo là tri tha tâm trí tức pháp trí? Là tri tha 
tâm trí nhận biết tâm và tâm pháp vô lậu của kẻ 
khác đã đoạn trừ nẻo hành trong cõi Dục. Do đó, 
tri tha tâm trí là pháp trí. 

Thế nào là tri tha tâm trí tức tỷ trí? Là tri tha 
tâm trí nhận biết kẻ khác đã đoạn con đường của 
hành trong cõi Sắc và cõi Vô sắc cùng tâm và tâm 
pháp vô lậu. Do đó tri tha tâm trí là tỷ trí. 

Thể nào là tri tha tâm trí tức đẳng trí? Là tri tha 
tâm trí nhận biết tâm và tâm pháp hữu lậu của kẻ 
khác. Vì thế tri tha tâm trí là đăng trí. 
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Thê nào là tri tha tâm trí tức đạo trí? Là tri tha 
tâm trí nhận biết về tâm và tâm pháp vô lậu của kẻ 
khác. Do đó tri tha tâm trí là đạo trí. 

Thế nào là đăng trí tức đẳng trí? Nghĩa là đăng 
trí biết tính chất xảo tiện, không xảo tiện, phi xảo 
tiện, phi bất xảo tiện của tất cả các pháp. Do đó 
đăng trí tức là đăng trí. 

Thế nảo là đăng trí tức tri tha tâm trí? Là đăng 
trí biết về tâm và tâm pháp hữu lậu của kẻ khác. 
Do đó, đăng trí là tri tha tâm trí. 

Thế nào là khô trí tức khô trí? Là khô trí nhận 
biết năm thọ ấm là vô thường, khổ, không, không 
có ngã. Vì thế khô trí tức là khô trí. 

Thê nào là khổ trí tức pháp trí? Là khô trí nhận 
biết năm thọ âm thuộc cõi Dục là vô thường, khổ, 
không, không phải ngã. Do đó, khô trí là pháp trĩ. 

Thê nào là khổ trí tức tỷ trí? Là khổ trí nhận 
biết năm thọ ấm trong cõi Sắc và cõi Vô sắc là vô 
thường, khổ, không, không phải ngã. Do đó khổ trí 
là tỷ trí. 

Thê nào là khổ trí tức tận trí? Là khổ trí nhận 
biết: Ta đã biết khô... Vì thể khổ trí là tận trí. 

Thê nào là khổ trí tức vô sinh trí? Là khô trí 
nhận biết: Ta đã biết khổ, không còn biết gì khác 
nữa. Do đó khô trí là vô sinh trí. 

Thế nào là tập trí tức tập trí? Nghĩa là tập trí 
nhận biết về nhân hữu lậu, do có tập mới có duyên. 
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Do đó, tập trí tức là tập trí. 

Thế nào là tập trí tức pháp trí? Là tập trí nhận 
biết về nhân của hành nơi cõi Dục, do có tập nên 
có duyên. Do đó tập trí là pháp trí. 

Thế nảo là tập trí tức tỷ trí? Là tập trí nhận biết 
về nhân của hành nơi cõi Sắc và cõi Vô sắc, do có 
tập nên có duyên. Vì thê tập trí là tỷ trí. 

Thế nào là tập trí tức tận trí? Là tập trí nhận 
biết: Ta đã đoạn tập... Do đó tập trí là tận trĩ. 

Thê nào là tập trí tức vô sinh trí? Là tập trí nhận 
biết: Ta đã đoạn tập không còn phải đoạn gì nữa. 
do đó, tập trí là vô sinh trí. 

Thế nào là diệt trí tức diệt trí? Là diệt trí nhận 
biết về diệt là sự ngưng dứt vắng bặt, sự xuất ly vi 
diệu. Do đó, diệt trí tức là diệt trĩ. 

Thế nảo là diệt trí tức pháp trí? Là diệt trí nhận 
biết về hành diệt nơi cõi Dục là sự ngưng dứt, xuất 
ly vi diệu. Do đó, diệt trí là pháp trí. 

Thế nào là diệt trí tức tỷ trí? Là diệt trí nhận 
biết về hành diệt nơi cõi Sắc và cõi Vô sắc là sự 
ngưng dứt, xuất ly vi diệu. Do đó diệt trí là tý trí 

Thế nào là diệt trí tức tận trí? Là diệt trí nhận 
biết ta đã chứng diệt, không còn phải chứng gì nữa. 
Do đó, diệt trí là tận trí. 

Thể nào là diệt trí tức vô sinh trí? Là diệt trí 
nhận biết ta đã chứng diệt không chứng thêm gì 
nữa. Do đó, diệt trí là vô sinh trí. 
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Thế nào là đạo trí tức đạo trí? Là đạo trí nhận 
biết về đạo, đạo là lần theo dâu vết xe. Do đó đạo 
trí tức là đạo trí. 

Thế nào là đạo trí tức pháp trí? Là đạo trí biết 
đoạn con đường của hành trong cõi Dục, biết đạo 
như lân theo dấu vết xe. Do đó, đạo trí là pháp trí. 

Thê nào là đạo trí tức tỷ trí? Là đạo trí biết đoạn 
con đường của hành trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, 
biết đạo như lần theo dấu vết xe. Do đó đạo trí là 
tỷ tri. 

Thể nảo là đạo trí tức tri tha tâm trí? Là đạo trí 
biết tâm và tâm pháp vô lậu của kẻ khác. Do đó 
đạo trí là tri tha tâm trí. 

Thể nào là đạo trí tức tận trí? Là đạo trí nhận 
biết: Ta đã tu đạo. 

Do đó đạo trí là tận trĩ. 

Thế nảo là đạo trí tức vô sinh trí? Là đạo trí 
nhận biết: Ta đã tu đạo, không còn phải tu gì nữa. 
Do đó đạo trí là vô sinh tri. 

Thế nảo là tận trí tức tận trí? Là tận trí nhận 
biết: Ta đã biết khổ, ta đã đoạn tập. ta đã chứng 
diệt, ta đã tu đạo. Do đó, tận trí tức là tận trí. 

Thế nào là tận trí tức pháp trí? Là tận trí nhận 
biết: Ta đã biết hành khổ thuộc cõi Dục, ta đã đoạn 
hành tập thuộc cõi Dục, ta đã chứng hành diệt 
thuộc cối Dục, ta đã tu đoạn hành đạo thuộc cõi 
Dục. Do đó, tận trí là pháp trí. 
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Thê nào là tận trí tức tỷ trí? Là tận trí nhận biết: 
Ta đã biết hành khổ thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc. 
Ta đã đoạn hành tập thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc. 
Ta đã chứng hành diệt thuộc cõi Sắc và cõi Vô sắc. 
Ta đã tu đoạn hành đạo thuộc cõi Sắc và cõi Vô 
sắc. Do đó, tận trí là tỷ trí. 

Thế nảo là tận trí tức khổ trí? Là tận trí nhận 
biết: Ta đã biết khô. 

Do đó tận trí là khổ trí. 

Thê nào là tận trí tức tập trí? Là tận trí nhận 
biết: Ta đã đoạn tập. 

Do đó tận trí là tập trí. 

Thê nảo là tận trí tức diệt trí? Là tận trí nhận 
biết: Ta đã chứng diệt. 

Do đó, tận trí là diệt trí. 

Thế nào là tận trí tức đạo trí? Là tận trí nhận 
biết: Ta đã tu đạo. 

Do đó, tận trí là đạo trí. 

Thế nào vô sinh trí tức vô sinh trí? Là vô sinh 
trí nhận biết: Ta đã biết khổ, không còn phải biết 
øì nữa. Ta đã đoạn tập, không còn phải đoạn gì nữa. 
Ta đã chứng diệt, không còn phải chứng gì nữa. Ta 
đã tu đạo, không còn phải tu gì nữa. Do đó, vô sinh 
trí tức là vô sinh trĩ. 

Thế nào là vô sinh trí tức pháp trí? Là vô sinh 
trí nhận biết: Trong cối Dục, ta đã biết hành khổ, 
không còn phải biệt gì nữa. Trong cõi Dục, ta đã 
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đoạn hành tập, không còn phải đoạn gì nữa. Trong 
cõi Dục, ta đã chứng hành diệt, không còn phải 
chứng gì nữa. Trong cõi Dục, ta đã tu đoạn hành 
đạo, không còn phải tu gì nữa. Do đó, vô sinh trí là 
pháp trí. 

Thê nào là vô sinh trí tức tỷ trí? Là vô sinh trí 
nhận biết: Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, ta đã biết 
hành khổ, không còn phải biết gì nữa. Trong cõi 
Sắc và cõi Vô sắc, ta đã đoạn hành tập, không còn 
phải đoạn gì nữa. Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, ta 
đã chứng hành diệt, không còn phải chứng gì nữa. 
Trong cõi Sắc và cõi Vô sắc, ta đã tu đoạn hành 
đạo, không còn phải tu gì nữa. Do đó, vô sinh trí là 
tỷ tri. 

Thê nào là vô sinh trí tức khô trí? Là vô sinh trí 
nhận biết ta đã biết khô, không còn biết gì nữa. Do 
đó, vô sinh trí là khổ trí. 

Thế nào là vô sinh trí tức tập trí? Là vô sinh trí 
nhận biết ta đã đoạn tập, không còn phải đoạn gì 
nữa. Do đó, vô sinh trí là tập trí. 

Thê nào là vô sinh trí tức diệt trí? Là vô sinh trí 
nhận biết ta đã chứng diệt, không còn phải chứng 
øì nữa. Do đó, vô sinh trí là diệt trí. 

Thê nảo là vô sinh trí tức đạo trí? Là vô sinh trí 
nhận biết ta đã tu đạo, không còn tu gì nữa. Do đó, 
vô sinh trí là đạo trí. 

Hỏi: Mười trí này có bao nhiêu trí hữu lậu, bao 
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nhiêu trí vô lậu? 

Đáp: Một trí hữu lậu. Tám trí vô lậu. Một trí 
cần phân biệt: Là tri tha tâm trí hoặc là hữu lậu, 
hoặc là vô lậu. 

Vì sao là hữu lậu? Vì tri tha tâm trí nhận biết 
tâm và tâm pháp hữu lậu của kẻ khác. 

Vì sao là vô lậu? Vì tri tha tâm trí nhận biết tâm 
và tâm pháp vô lậu của kẻ khác. 

Hỏi: Mười trí này có bao nhiêu trí duyên hữu 
lậu, bao nhiêu trí duyên vô lậu? 

Đáp: Có hai trí duyên hữu lậu là khô trí, tập trí. 
Hai trí duyên vô lậu là diệt trí, đạo trí. Còn sáu trí 
cần phân biệt: 

Pháp trí hoặc duyên hữu lậu, hoặc duyên vô 
lậu. Duyên hữu lậu là sao? Là pháp trí duyên nơi 
khô, duyên nơi tập. Duyên vô lậu là sao? Là pháp 
trí duyên nơi diệt, duyên nơi đạo. 

Như pháp trí - tỷ trí - tận trí - vô sinh trí cũng 
như vậy. 

Trị tha tâm trí hoặc duyên hữu lậu, hoặc duyên 
vô lậu. Thế nào là duyên hữu lậu? Là tri tha tâm trí 
biết tâm và tâm pháp hữu lậu của kẻ khác. Thế nào 
là duyên vô lậu? Là tri tha tâm trí biết tâm và tâm 
pháp. vô lậu của kẻ khác. 

Đắng trí hoặc duyên hữu lậu, hoặc duyên vô 
lậu. Duyên hữu lậu là sao? Là đắng trí duyên nơi 
khô, duyên nơi tập. Duyên vô lậu là sao? Là đăng 
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trí duyên nơi diệt, duyên nơi đạo, và duyên nơi hư 
không phi số diệt. 

Hỏi: Mười trí này có bao nhiêu trí hữu vi, bao 
nhiêu trí vô vi? Đáp: Mười trí này hết thảy là trí 
hữu vi, không có trí vô vI. 

Hỏi: Mười trí này có bao nhiêu trí duyên hữu 
vi, bao nhiêu trí duyên vô v1? 

Đáp: Có bốn trí duyên hữu vi là tri tha tâm trí, 
khổ trí, tập trí, đạo trí. Một trí duyên vô vi là diệt 
trí. Còn năm trí kia cần phân biệt: 

Pháp trí hoặc duyên hữu vi, hoặc duyên vô vI. 
Duyên hữu vi là sao? Là pháp trí duyên nơi khổ, 
duyên nơi tập, duyên nơi đạo. Duyên vô vi là sao? 
Là pháp trí duyên nơi diệt. Như pháp trí đã duyên, 
tỷ trí- tận trí- vô sinh trí cũng như vậy. 

Đắng trí hoặc duyên hữu vi, hoặc duyên vô vi. 
Duyên hữu vi là sao? Là đăng trí duyên nơi khô, 
duyên nơi tập, duyên nơi đạo. Duyên vô vi là sao? 
Là đăng trí duyên nơi diệt và hư không. 
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Phẩm 3: PHẦN BIỆT CÁC NHẬP 

Như Đức Thế Tôn giảng nói cho Bả-la-môn 
Xà-đế-du-lô-na: Hết thảy Bà-la-môn nên biết... 

Hết thảy là mười hai nhập. Mười hai nhập là 
øì? Là nhãn nhập sắc nhập, nhĩ nhập thanh nhập, 
tỷ nhập hương nhập, thiệt nhập vị nhập, thân nhập 
xúc nhập, ý nhập pháp nhập. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Mười thứ là sắc. Một thứ không phải sắc. 
Một thứ cân phân biệt: Tức là pháp nhập hoặc sắc, 
hoặc không phải sắc. 

Vì sao là sắc? Là pháp nhập thâu nhiếp nghiệp 
của thân - khẩu là sắc, ngoài ra là không phải săc. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu có thể 
thây, bao nhiêu không thể thây? 

Đáp: Là một thứ có thể thấy. Mười một thứ kia 
là không thê thây. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu là hữu 
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đối, bao nhiêu là vô đôi? 

Đáp: Hữu đối có mười thứ. Vô đối có hai thứ. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu hữu lậu, 
bao nhiêu vô lậu? 

Đáp: Có mười thứ hữu lậu. Hai thứ cần phân 
biệt: Ý nhập hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Vì sao là hữu lậu? Là ý hữu lậu hoạt động 
tương ưng với ý nhập. 

Vì sao là vô lậu? Là ý vô lậu hoạt động tương 
ưng với ý nhập. 

Pháp nhập hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Vì sao là hữu lậu? Là pháp nhập thâu nhiếp 
nghiệp nơi thân-miệng hữu lậu. Hữu lậu là thọ âm, 
tưởng âm, hành âm. 

Vì sao là vô lậu? Là nghiệp thân- -mlệng vô lậu. 
Vô lậu là thọ âm, tưởng âm, hành ấm và pháp vô 
VI. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu hữu vị, 
bao nhiêu vô v1? 

Đáp: Mười một thứ là hữu vi. Một thứ cần phân 
biệt: Pháp nhập hoặc là hữu vi, hoặc là vô vI. 

Vì sao là hữu vi? Là pháp nhập thâu nhiếp 
nghiệp thân-miệng là thọ âm, tưởng âm, hành â âm. 

Vì sao là vô vi? Là hư không số diệt, phi số 
diệt. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu là hữu 
tránh, bao nhiêu là vô tránh? 


32 A TỶ ĐÀM 2 


Đáp: Có mười thứ hữu tránh. Hai thứ cần phân 
biệt: Một thứ như hữu lậu hữu tránh, một thứ như 
vô lậu vô tránh. Như hữu tránh, thì vô tránh cũng 
như vậy. Thê gian, xuất thê gian, có lỗi lâm, không 
lỗi lâm, dựa vào tại ø1a, dựa vào xuất ø1a, sử không 
phải sử, thọ không phải thọ, triền không phải triền, 
cũng như vậy. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu hữu ký, 
bao nhiêu vô ký? 

Đáp: Có tám vô ký. Bốn thứ còn lại cần phân 
biệt: Sắc nhập hoặc là hữu ký, hoặc là vô ký. 

Vì sao là hữu ký? Là sắc nhập thiện hay bất 
thiện. 

Vì sao là vô ký? Là trừ sắc nhập thiện và bất 
thiện, các săc nhập còn lại, như sắc nhập, thanh 
nhập-ý nhập-pháp nhập cũng như vậy. 

Hỏi: Mười hai nhập này, có bao nhiêu thứ ân 
một (che giấu), bao nhiêu thứ không ấn một? 

Đáp: Có tám thứ không ấn một. Bốn thứ kia cần 
phân biệt: Sắc nhập hoặc là ân một, hoặc là không 
ân một. 

Vì sao là ân một? Là ô nhiễm. 

Vì sao là không ân một? Là không ô nhiễm 

Như sắc nhập, thanh nhập - ý nhập - pháp nhập 
cũng như vậy. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu nên tu, 
bao nhiêu không nên tu? 
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Đáp: Có tám thứ không nên tu. Bốn thứ còn lại 
cần phân biệt: Sắc nhập hoặc nên tu, hoặc không 
nên tu. Nên tu là sao? Là sắc nhập thiện. 

Không nên tu là sao? Là sắc nhập bất thiện, vô 
ký. Như sắc nhập - hanh nhập - ý nhập cũng như 
vậy. Pháp nhập hoặc nên tu, hoặc không nên tu. 

Nên tu là sao? Là pháp nhập hữu vi thiện. 

Không nên tu là sao? Là pháp nhập bất thiện, 
vô ký, và sô diệt. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu ô uê, bao 
nhiêu không ô uê? 

Đáp: Có tám thứ không ô uế. Bốn thứ còn lại 
cần phân biệt: Sắc nhập hoặc ô uê, hoặc không ô 
uê. 

Ô uề là sao? Là ân một. 

Không ô uề là sao? Là không ân một. 

Như sắc nhập, thanh nhập - ý nhập - pháp nhập 
cũng như vậy. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu có tội, 
bao nhiêu không tội? 

Đáp: Có tám thứ không tội. Bốn thứ còn lại cần 
phân biệt: Sắc nhập hoặc có tội, hoặc không có tội. 

Có tội là sao? Là sắc nhập bất thiện, và ân một, 
VÔ ký. 

Không có tội là sao? Là sắc nhập thiện, không 
ân một, vô ký. Như sắc nhập - thanh nhập - ý nhập 
- pháp nhập cũng như vậy. 
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Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thứ có 
báo, bao nhiêu thứ không có báo? 

Đáp: Có tám thứ không có báo. Bồn thứ còn lại 
cần phân biệt: Sắc nhập hoặc có báo, hoặc không 
có báo. 

Có báo là sao? Là sắc nhập thiện, bất thiện. 
Không có báo là sao? Là sắc nhập vô ký. 

Như sắc nhập, thanh nhập cũng như vậy. 

Ý nhập hoặc có báo, hoặc không có báo. Có 
báo là sao? Là ý nhập thiện, bất thiện, hữu lậu. 
Không có báo là sao? Là ý nhập vô ký, vô lậu. 

Như ý nhập, pháp nhập cũng như vậy. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thứ thây 
(kiên), bao nhiêu thứ không thây? 

Đáp: Có một thứ là thây. Mười thứ không phải 
thấy. Một thứ cân phân biệt: Pháp nhập hoặc là 
thây, hoặc là không phải thây. Thấy là gì? Là tám 
thứ thây nên gọi là thây. Tức là năm tà kiên, chánh 
kiến thế tục, học kiến, vô học kiến. Ngoài ra là 
không phải thấy. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thứ nội, 
bao nhiêu thứ ngoại? Đáp: Có sáu nội, sáu ngoại. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thọ, bao 
nhiều không thọ? 

Đáp: Có ba thứ không thọ. Chín thứ kia cần 
phân biệt: Như nhãn nhập hoặc thọ, hoặc không 
thọ. Thê nào là thọ? Là thọ nhận tự tánh. Thể nào 
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là không thọ? Là không phải thọ nhận tự tánh. Như 
nhãn nhập, sắc nhập - nhĩ nhập - tỷ nhập - hương 
nhập - thiệt nhập - vị nhập - thân nhập - xúc nhập 
cũng như vậy. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu tâm, bao 
nhiêu không phải tâm? 

Đáp: Có một thứ là tâm. Mười một thứ kia 
không phải là tâm 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu duyên, 
bao nhiêu không phải duyên? 

Đáp: Có một thứ là duyên. Mười thứ không 
phải là duyên. Một thứ cần phân biệt: Pháp nhập 
hoặc là có duyên, hoặc là không duyên. Có duyên 
là sao? Là tâm pháp. Không duyên là sao? Là 
không phải tâm pháp. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu tâm pháp, 
bao nhiêu không phải tâm pháp? 

Đáp: Có mười một thứ không phải tâm pháp. 
Một thứ cần phân biệt: Pháp nhập hoặc là tâm 
pháp, hoặc không phải tâm pháp. Tâm pháp là gì? 
Là có duyên. Không phải tâm pháp là g1? Là không 
duyên. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu là nghiệp, 
bao nhiêu không phải là nghiệp? 

Đáp: Có chín thứ không phải nghiệp. Ba thứ 
cần phân biệt: Sắc nhập hoặc là nghiệp, hoặc 
không phải nghiệp. Nghiệp là gì? Là việc làm của 
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thân, ngoài ra không phải là nghiệp. 

Thanh nhập hoặc là nghiệp, hoặc không phải 
nghiệp. Nghiệp là gì? Là việc làm của miệng. 
Ngoài ra không phải là nghiệp. 

Pháp nhập hoặc là nghiệp, hoặc không phải 
nghiệp. Nghiệp là sao? Là pháp nhập thâu nhiếp 
nghiệp của thân - miệng, và nghiệp của suy tư, 
ngoài ra không phải là nghiệp. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thiện, bất 
thiện, vô ký? 

Đáp: Có tám thứ là vô ký. Bốn thứ kia cân phân 
biệt: Sắc nhập hoặc là thiện, bât thiện, vô ký. Thiện 
là sao? Là thiện do thân làm. Bất thiện là sao? Là 
bất thiện do thân làm. Vô ký là sao? Là trừ sắc do 
thân làm thiện hay bất thiện, tức là sắc do thân tạo 
còn lại. 

Thanh nhập hoặc thiện, hoặc bất thiện, vô ký. 
Thiện là sao? Là tiếng nói thiện từ miệng. Bất thiện 
là sao? Là tiếng nói bất thiện từ miệng. Vô ký là 
sao? Là trừ tiếng nói từ miệng thiện hoặc bắt thiện, 
tức là những tiếng nói miệng còn lại. 

Ý nhập là thiện, hoặc bất thiện, vô ký. Thiện là 
sao? Là ý thiện tư duy tương ưng với ý nhập. Bất 
thiện là sao? Là ý bất thiện tư duy tương ưng với ý 
nhập. Vô ký là sao? Là ý vô ký, tư duy khế hợp với 
ÿ nhập. 

Pháp nhập hoặc thiện, hoặc bất thiện, vô ký. 
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Thiện là sao? Là pháp nhập thâu nhiếp nghiệp thiện 
nơi thân-miệng, thọ âm, tưởng ấm, hành âm thiện 
và số diệt. Bât thiện là sao? Là pháp nhập thâu 
nhiệp nghiệp bắt. thiện của thân- miệng thọ âm, 
tưởng ấm, hành âm bất thiện. Võ ký là sao? Là 
pháp nhập thâu nhiếp thọ â âm, tưởng âm, hành âm 
vô ký và hư không phi số diệt. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu kiến 
đoạn, bao nhiêu tu đoạn, bao nhiêu bất đoạn? 

Đáp: Có mười tu đoạn. Hai thứ cần phân biệt: 
Ý nhập hoặc kiến đoạn, hoặc tu đoạn, hoặc bất 
đoạn. Thế nào là kiến đoạn? Như y nhập nơi tùy 
tín hành, tủy pháp hành, nhẫn vô gián, từ đó đoạn 
trừ. Đoạn trừ cái gì? Tức là kiên đoạn tám mươi 
tắm sử tương ưng với ý nhập. Thế nào là tu đoạn? 
Như ý nhập nơi bậc học kiến, tu đoạn. Đoạn trừ cái 
øì? Là tu đoạn mười sử tương ưng với ý nhập, và ý 
nhập hữu lậu không ô uế. Thê nào là bất đoạn? Là 
ý nhập vô lậu. 

Pháp nhập hoặc kiến đoạn, hoặc tu đoạn, hoặc 
bất đoạn. Thế nào là kiến đoạn? Như pháp nhập 
nơi người tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô 
gián đề đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Là kiễn đoạn tám 
mươi tám sử tương ưng với pháp nhập. Các sử ây 
đã khởi tâm bất tương ưng hành. Tu đoạn là gì? 
Như pháp nhập nơi bậc học để đoạn trừ. Đoạn trừ 
cái gì? Là tu đoạn mười sử tương ưng với pháp 
nhập. Các sử ấy đã khởi nghiệp của thân - miệng, 
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khởi tâm bất tương ưng hành và pháp nhập hữu lậu 
không ô uế. Bất đoạn là gì? Là pháp nhập vô lậu. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu học, bao 
nhiều vô học, bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Có mười phi học phi vô học. Hai thứ còn 
lại cần phân biệt: \4 nhập là hoặc học, hoặc vô học, 
hoặc phi học phi vô học. Học là sao? Là ý học suy 
nghĩ khế hợp với ý nhập. Vô học là gì? Là ý không 
học tư duy khế hợp với ý nhập. Phi học phi vô học 
là gì? Là ý hữu lậu tư duy khê hợp với ý nhập. 

Pháp nhập là hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. Thể, nào là học? Là nghiệp nơi 
thân- -miệng học, thọ âm, tưởng âm, hành ấm học. 
Thế nào là vô học? Là nghiệp nơi thân-miệng vô 
học, thọ âm, tưởng âm, hành ấm vô học. Thế nào 
là phi học phi vô học? Là pháp nhập thâu nhiếp 
nghiệp nơi thân-miệng hữu lậu, thọ âm, tưởng âm, 
hành âm hữu lậu và pháp vô vI. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thuộc cõi 
Dục, bao nhiêu thuộc cõi Sắc, Vô sắc, bao nhiêu 
không hệ thuộc? 

Đáp: Có hai thứ thuộc cõi Dục. Mười thứ cân 
phân biệt: Nhãn nhập thuộc cõi Dục, hoặc cõi Sắc. 
Thế nào là thuộc cõi Dục? Nhãn nhập thuộc cõi 
Dục là do bốn đại tạo nên. Thế nào là thuộc cõi 
Sắc? Là nhãn nhập thuộc cõi Sắc được tạo bằng 
bốn đại. 
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Như nhãn nhập, sắc nhập - nhĩ nhập - thanh 
nhập - tỷ nhập - thiệt nhập - thân nhập cũng như 
vậy. 

Xúc nhập thì thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi 
Sắc. Thuộc cõi Dục là sao? Là xúc nhập thuộc cõi 
Dục do bốn đại tạo nên. Thuộc cõi Sắc là sao? Là 
xúc nhập thuộc cõi Sắc do bỗn đại tạo nên. 

\4 nhập hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, 
hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ thuộc. Thê 
nào là thuộc cõi Dục? Là M suy tư khế hợp VỚI ý 
nhập thuộc cõi Dục. Thế nào là thuộc CỐI Sắc? Là 
ý suy tư khế hợp với ý nhập thuộc cõi Sắc. Thế nào 
là thuộc cõi Vô sắc? Là ý ý suy tư khế hợp với ý nhập 
thuộc cõi Vô sắc. Thế nào là không hệ thuộc? Là ý 
vô lậu suy tư khê hợp với ý nhập. 

Pháp nhập hoặc thuộc cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô 
sắc, hoặc không hệ thuộc. Thuộc cõi Dục là sao? 
Là pháp nhập thuộc cõi Dục, thâu nhiệp nghiệp của 
thân khâu, thâu nhiếp thọ âm, tưởng âm, hành âm. 
Thuộc cõi Sắc là sao? Là pháp nhập thuộc cõi Sắc, 
thâu nhiếp nghiệp nơi thân- -miệng, thâu nhiếp thọ 
âm, tưởng âm, hành âm. Thuộc cối Võ sắc là sao? 
Là pháp nhập thuộc cõi Vô sắc, thâu nhiếp thọ âm, 
tưởng âm, hành âm. Không hệ thuộc là sao? Là vô 
lậu thâu nhiếp nghiệp nơi thân-miệng, thâu nhiếp 
thọ ấm, tưởng âm, hành âm, và pháp vô vi. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thứ thuộc 
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về quá khứ, vị lai, hiện tại? 

Đáp: Có mười một thứ hoặc quá khứ, hoặc vị 
lai, hoặc hiện tại. Một thứ thì cần phân biệt: Pháp 
nhập. Nếu là hữu vi thì hoặc thuộc quá khứ, hoặc 
thuộc vị lai, hoặc thuộc hiện tại. Nếu là vô vi thì 
không phải quá khứ, không phải vị lai, không phải 
hiện tại. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thứ thuộc 
khô đề, bao nhiêu thứ thuộc tập đế, bao nhiêu thứ 
thuộc diệt để, bao nhiêu thứ thuộc đạo để, bao 
nhiêu thứ không hệ thuộc về đề? 

Đáp: Mười thứ thuộc khô đề, tập đế. Hai thứ 
cần phân biệt: \4 nhập nêu là hữu lậu thì thuộc về 
khô và tập đế. Nêu là vô lậu thì thuộc về đạo đề. 
Pháp nhập nêu là hữu lậu thì thuộc về khô để - tập 
để. Nếu là vô lậu thì thuộc về đạo để hữu vi. Nếu 
là số diệt thì thuộc về diệt đề. Hư không phi số diệt 
thì không thuộc về đề. 

Hỏi: Mười hai nhập này có bao nhiêu thứ thây 
khổ đoạn, thây tập đoạn, thây diệt đoạn, thây đạo 
đoạn? Bao nhiêu là tu đoạn, không đoạn? 

Đáp: Có mười thứ tu đoạn. Hai thứ cân phân 
biệt: Ÿ nhập hoặc thây khổ đoạn, hoặc thây tập 
đoạn, hoặc thây diệt đoạn, hoặc thây đạo đoạn, 
hoặc tu đoạn, hoặc không đoạn. 

Thây khô đoạn là gì? Nếu ý nhập nơi người 
thây khô tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián 
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đề đoạn trừ. Đoạn trừ cái øì? Là thây khổ đoạn trừ 
hai mươi tám thứ sử tương ưng với ý nhập. 

Thây tập đoạn là gì? Nếu ý nhập nơi người thây 
tập tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián để 
đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Là thây tập đoạn trừ 
mười chín sử tương ưng với ý nhập. 

Thây diệt đoạn là gì? Nếu ý nhập nơi người 
thây diệt tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián 
để đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Là thây diệt đoạn trừ 
mười chín sử tương ưng với ý nhập. 

Thây đạo đoạn là gì? Là ý nhập nơi người thây 
đạo tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián để 
đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Là thây đạo đoạn trừ hai 
mươi hai sử tương ưng với ý nhập. 

Tu đoạn là gì? Nếu ý nhập nơi bậc học kiến tích 
tu đoạn. Đoạn trừ cái gì? Là tu đoạn mười kiết sử 
tương ưng với ý nhập, và ý nhập hữu lậu không ô 
nhiễm. 

Không đoạn là sao? Là ý nhập vô lậu. 

Pháp nhập hoặc thây khổ đoạn, hoặc thây tập 
đoạn, hoặc thây diệt đoạn, hoặc thây đạo đoạn, 
hoặc thây tu đoạn, hoặc không đoạn. 

Thấy khô đoạn là gì? Nếu pháp nhập nơi người 
thây khố tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián 
đề đoạn trừ. Đoạn trừ cái øì? Là thây khổ đoạn trừ 
hai mươi tám sử tương ưng với pháp nhập. Chúng 
đã khởi tâm bất tương ưng hành. 
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Thây tập đoạn là gì? Nêu pháp nhập nơi người 
thây tập tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián 
để đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Là thây tập đoạn trừ 
mười chín kiết sử tương ưng với pháp nhập. Chúng 
đã khởi tâm bất tương ưng hành. 

Thây diệt đoạn là øì? Nếu pháp nhập nơi người 
thây diệt tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián 
để đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Là thây diệt đoạn trừ 
mười chín sử tương ưng với pháp nhập. Chúng đã 
khởi tâm bắt tương ưng hành. 

Thây đạo đoạn là gì? Nêu pháp nhập nơi người 
thây đạo tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián 
để đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Là thây đạo đoạn trừ 
hai mươi hai sử tương ưng với pháp nhập. Chúng 
đã khởi tâm bất tương ưng hành. 

Tu đoạn là gì? Nếu pháp nhập nơi bậc học kiến 
tích tu đoạn. Đoạn trừ cái gì? Là tu đoạn mười kiết 
Sử tương ưng với pháp nhập. Chúng đã khởi nghiệp 
nơi thân-miệng, khởi tâm bất tương ưng hành, và 
pháp nhập hữu lậu không ô uê. 

Không đoạn là gì? Là pháp nhập vô lậu. 

Hỏi: Năm âm - mười hai nhập, thì năm ấm thâu 
nhiếp mười hai nhập hay mười hai nhập thâu nhiếp 
năm âm? 

Đáp: Mười hai nhập thâu nhiếp năm âm, chứ 
không phải năm ấm thâu nhiệp mười hai nhập. Nơi 
chôn nào không thâu nhiếp? Là pháp nhập vô vi. 
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Hỏi: Năm âm - mười tám giới, thì năm âm thâu 
nhiếp mười tám giới hay mười tám giới thâu nhiếp 
năm âm? 

Đáp: Mười tám giới thâu nhiếp năm âm, chứ 
không phải năm ấm thâu nhiếp mười tám giới. Chỗ 
nào không thâu nhiếp? Là pháp giới vô vi. 

Hỏi: Năm âm - hai mươi hai căn, thì năm âm 
thâu nhiệp hai mươi hai căn hay hai mươi hai căn 
thâu nhiếp năm âm? 

Đáp: Hai âm và phân ít của hai âm thâu nhiếp 
hai mươi hai căn. Hai mươi hai căn cũng thâu 
nhiếp hai âm và phân Ít của hai âm. Chỗ nào không 
thâu nhiếp? Là một âm và phân ít của hai âm. 

Hỏi: Năm ấm - chín mươi tám sử, thì năm ấm 
thâu nhiếp chín mươi tám sử hay chín mươi tám sử 
thâu năm âm? 

Đáp: Phần ít của một ấm thâu nhiếp chín mươi 
tám sử. Chín mươi tám sử cũng thâu nhiếp phân Ít 
của một âm. Nơi nào không thâu nhiệp? Là bốn âm 
và phân ít của một âm. 

Hỏi: Mười hai nhập - mười tám giới, thì mười 
hai nhập thâu nhiếp mười tám giới hay mười tám 
giới thâu nhiếp mười hai nhập? 

Đáp: Lần lượt cùng thâu nhiếp nhau, theo sự 
ứng hợp của chúng. 

Hỏi: Mười hai nhập - hai mươi hai căn, thì 
mười hai nhập thâu nhiệp hai mươi hai căn hay hai 
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mươi hai căn thâu nhiếp mười hai nhập? 

Đáp: Sáu nội nhập và một phân Ít ngoại nhập, 
thâu nhiếp hai mươi hai căn. Hai mươi hai căn 
cũng thâu nhiếp sáu nội nhập và một phân Ít của 
ngoại nhập. Nơi nào không thâu nhiếp? Là năm 
ngoại nhập và một phân nhỏ của ngoại nhập. 

Hỏi: Mười hai nhập - chín mươi tám sử, thì 
mười hai nhập thâu nhiếp. chín mươi tắm sử hay 
chín mươi tám sử thâu nhiếp mười hai nhập? 

Đáp: Phân ít của một ngoại nhập thâu nhiếp 
chín mươi tám sử. Chín mươi tắm sử cũng thâu 
nhiệp phân ít của ngoại nhập. Nơi nào không thâu 
nhiếp? Là mười một nhập và phân ít của một ngoại 
nhập. 

Hỏi: Mười tám giới- hai mươi hai căn, thì mười 
tám giới thầu nhiếp hai mươi hai căn hay hai mươi 
hai căn thâu nhiếp mười tám giới? 

Đáp: Mười hai nội giới và phân ít của một 
ngoại giới, thâu nhiếp hai mươi hai căn. Hai mươi 
hai căn cũng thâu nhiếp mười hai nội giới và phân 
1t của một ngoại gIỚI. Phân nào không thâu nhiệp? 
Là năm ngoại gIới và phân Ít của một ngoạI gIỚI. 

Hỏi: Mười tắm giới - chín mươi tắm sử, thì 
mười tám giới thâu nhiếp. chín mươi tám sử hay 
chín mươi tám sử thâu nhiếp mười tám gIỚI? 

Đáp: Phân ít của một ngoại giới thâu nhiếp chín 
mươi tám sử. Chín mươi tám sử cũng thâu nhiếp 
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phân ít của một ngoại giới đó. Phần nào không thâu 
nhiếp? Là mười bảy giới và phân nhỏ của một 
ngOạiI gØIỚI. 

Hỏi: Hai mươi hai căn - chín mươi tám sử, thì 
hai mươi hai căn thâu nhiếp chín mươi tám sử hay 
chín mươi tám sử thâu nhiêp hai mươi hai căn? 

Đáp: Lân lượt chúng không thâu nhiếp nhau. 


Phẩm 4: PHẦN BIỆT BẢY SỰ 

Mười tám gIỚI, mười hai nhập, năm ấm, năm 
thạnh âm, sáu giới, mười pháp đại địa, mười pháp 
phiền não đại địa, mười pháp tiêu phiền não đại 
địa, năm phiên não, năm xúc, năm kiến, năm căn, 
năm pháp, sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ 
thân, sáu tưởng thân, sáu tư thân, sáu ái thân... 

Mười tám giới là gì? Là nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới. Nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới. 
Tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới. ThiỆt giới, vị 
giới, thiệt thức giới. Thân giới, xúc giới, thân thức 
giới. Ý giới, pháp giới, ý thức giới. 

Thế nảo là mười hai nhập? Là: Nhãn nhập, sắc 
nhập. Nhĩ nhập, thanh nhập. Tỷ nhập, hương nhập. 
Thiệt nhập, vị nhập. Thần nhập, xúc nhập. \4 nhập, 
pháp nhập. 

Thê nào là năm âm? Là sắc âm, thọ âm, tưởng 
âm, hành âm, thức 
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âm. 

Thê nào là năm thạnh âm? Là sắc thạnh âm, thọ 
thạnh âm, tưởng thạnh âm, hành thạnh ấm, thức 
thạnh âm. 

Thế nảo là sáu giới? Là địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, hư không giới, thức giới. 

Mười pháp đại địa là g1? Là thọ, tưởng, tư, xúc, 
ức, dục, thăng ø1ả1, niệm, định, tuệ. 

Mười pháp phiền não đại địa là gì? Là bất tín, 
giải đãi, vọng niệm, loạn, vô minh, tà tuệ, tà ức, tà 
g1ả1 thoát, trạo, phóng dật. 

Mười pháp tiểu phiên não đại địa là gì? Là 
phẫn, hận, phú, não, tật, xan, cuống, siêm, kiêu, 
hại. 

Năm phiên não là gì? Là dục tham, sắc tham, 
vô sắc tham, sân khuẻ, si. 

Năm xúc là gì? Là đối xúc, tăng thượng ngữ 
xúc, minh xúc, vô minh xúc, phi minh phi vô minh 
Xúc. 

Năm kiến là gì? Là thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ, giới thủ. 

Năm căn là g1? Là lạc căn, khô căn, hỷ căn, ưu 
căn, xả căn. Năm pháp là gì? Là giác, quán, thức, 
VÔ tàm, vô quý. 

Sáu thức thân là gì? Là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 

Sáu xúc thân là gì? Là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
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xúc, thiệt xúc, thần xúc, ý xúc. 

Sáu thọ thân là gì? Là thọ phát sinh do nhãn 
xúc. Thọ phát sinh do nhĩ xúc. Thọ phát sinh do tỷ 
xúc. Thọ phát sinh do thiệt xúc. Thọ phát sinh do 
thân xúc. Thọ phát sinh do ý xúc. 

Sáu tưởng thân là gì? Là tưởng do nhãn xúc 
sinh. Tưởng do nhĩ xúc sinh. Tưởng do tỷ xúc sinh, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc sinh. 

Sáu tư thân là gì? Là tư phát sinh do nhẫn xúc, 
tư phát sinh do nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý xúc. 

Sáu ái thân là gì? Là ái phát sinh do nhãn xúc, 
ái phát sinh do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 

Nhãn giới là gì? Là như mắt đối VỚI sắc, đã 
thây, đang thấy, sẽ thấy. Tủy nơi sắc mà mỗi mỗi 
đều có phân. Sắc giới là gì? Là như sắc đối với mắt 
đã thấy, đang thấy, sẽ thây. Mỗi thứ theo nhau đều 
có phân. Nhãn thức giới là gì? Là như mắt thấy sắc 
khởi lên sự hiểu biết của mắt (Nhãn thức). Mắt là 
yếu tố tăng thượng thấy sắc. Như nhãn thức đối với 
sắc, hoặc thức phân biệt biết sắc. Đó gọi là Nhãn 
thức ĐIỚI. 

Nhĩ giới là gì? Như tai đối với tiếng, đã nghe, 
đang nghe, sẽ nghe. Tùy theo âm thanh mà mỗi 
mỗi đêu có phân. Thanh giới là gì? Như tiếng đối 
với tai, đã nghe, đang nghe, sẽ nghe. Tủy theo âm 
thanh mà có phân. Nhĩ thức giới là gì? Như tai 
nghe tiếng khởi lên cái biết của tai (Nhĩ thức). Tai 
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là yêu tố tăng thượng để nghe tiếng. Hoặc nhĩ thức 
đối với tiếng, hoặc thức phân biệt biết tiếng. Đó 
øọI là Nhĩ thức giới. 

Tỷ giới là gì? Như mũi đối với mùi hương đã 
biết, đang biết, sẽ biết. Tùy theo hương mà mỗi 
mỗi đều có phân. Hương giới là gì? Như hương đối 
với mũi đã biết, đang biết, sẽ biết, tùy theo hương 
mà có phân. Tỷ thức giới là gì? Như mũi biết mùi 
hương khởi lên cái biệt của mũi (Tỷ thức). Mũi là 
yếu tô tăng thượng biết hương. Như tỷ thức đôi với 
hương, hoặc thức phân biệt biết hương. Đó gọi là 
Tỷ thức giới. 

Thiệt giới là gì? Như lưỡi đối VỚI VỊ, đã nếm, 
đang nếm, sẽ nêm. Tùy theo vị mả mỗi mỗi đều có 
phân. VỊ giới là gì? Như vị đối với lưỡi đã nêm, 
đang nếm, sẽ nếm, tùy theo vị mà đều có phân. 
Thiệt thức giới là gì? Như lưỡi nêm vị khởi lên cái 
biết của lưỡi (Thiệt thức). Lưỡi là yêu tỐ tăng 
thượng đề nêm vị. Như thiệt thức đối với vị, hoặc 
thức phân biệt để biết vị. Đó gọi là Thiệt thức giới. 

Thân giới là gì? Như thân đối với xúc chạm, đã 
xúc chạm, đang xúc chạm, sẽ xúc chạm. Tùy theo 
xúc chạm mà mỗi mỗi đều có phân. Xúc giới là gì? 
Như xúc đôi với thân, đã cảm giác, đang cảm giác, 
sẽ cảm giác, tùy theo xúc chạm mà có phân. Thân 
thức giới là gì? Như thân xúc chạm khởi lên cái 
biết của thân (Thân thức). Thân là yếu tố tăng 
thượng để biết xúc. Như thân thức đối với xúc, 


SỐ - 1541 LUẬN CHÚNG SỰ PHÂN A TỶ ĐÀM, Quyền 2 49 


hoặc thức phân biệt để nhận biết xúc. Đó gọi là 
Thân thức giới. 

Ý giới là gì? Như ý đôi với pháp, đã biết, đang 
biết, sẽ biết. Tùy theo pháp mà mỗi mỗi đều có 
phân. Pháp giới là gì? Như pháp đối với ý, đã biết, 
đang biết, sẽ biết, tùy theo pháp mà có phân. Ý thức 
giới là gì? Như ý duyên nơi pháp khởi lên cái biết 
của ý (Ý thức). Ý là tăng thượng duyên nơi pháp. 
Hoặc ý thức đôi với pháp, hoặc thức phân biệt nhận 
biết pháp. Đó gọi là Ý thức giới. 

Nhãn nhập cho đến pháp nhập, nói rộng cũng 
như vậy. 

Sắc ấm là gì? Là mười thứ sắc nhập và sắc được 
thâu nhiếp do pháp nhập. 

Thê nào là thọ âm? Là sáu thọ thân. Sáu thứ là 
những gì? Là thọ phát sinh do nhãn xúc, cho đến 
thọ phát sinh do ý xúc. 

Tưởng ấm là gì? Là sáu tưởng thân. Sáu thứ là 
øì? Là tưởng phát sinh do nhãn xúc, cho đến tưởng 
phát sinh do ý xúc. 

Hành âm là gì? Hành âm có hai loại là tâm 
tương ưng, tâm không tương ưng. 

Thế nào là tâm tương ưng hành âm? Là những 
tâm pháp: Tư, xúc, ức, dục, giải thoát, niệm, định, 
tuệ, tín, tinh tiễn, giác, quán, phóng dật, bất phóng 
dật, căn thiện, căn bắt thiện, căn vô ký, hệt thảy 
kiết phược, sử, phiên não, thượng phiên não, triên, 
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hết thảy trí, hết thảy kiến, hết thảy vô giản v.v.. 
nên những tâm pháp này đôi chiếu tương ưng với 
pháp. Đó gọi là tâm tương ưng hành âm. 

Thế nào là tâm không tương ưng hành âm? Là 
những: Các sự đắc, chánh thọ vô tưởng, chánh thọ 
diệt tận, vô tưởng thiên, mạng căn, thân chủng loại 
xứ đặc, sự đặc, nhập đặc, sinh, trụ, dị, diệt, danh 
thân, cú thân, vị thân, những tâm pháp như thế 
không tương ưng với pháp, gọi là tâm không tương 
ưng hành ấm. 

Hai pháp kia gọi chung là Hành ấm số. 

Thê nào là thức âm? Là sáu thức thân. Sáu thứ 
là những gì? Là nhãn thức thân cho đến ý thức 
thân. 

Thế nào là sắc thạnh âm? Như sắc hữu lậu được 
thọ nhận nhiêu, sắc ấy nêu đối với quá khứ - hiện 
tại - vị lai dây khởi ham muốn, đã khởi - đang khởi, 
hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, mỗi mỗi tâm sô phiên 
não đó, đã khởi, đang khởi thì gọi là sắc thạnh âm. 

Thọ, tưởng, hành thạnh âm cũng như vậy. 

Thê nào là thức thạnh âm? Như thức hữu lậu 
được thọ nhận nhiều, thức ấy nêu đôi với quá khứ 
- hiện tại - vị lai dây khởi ham muốn, đã khởi- đang 
khởi, hoặc tham- sân- si, mỗi mỗi tâm số phiền não 
đã khởi- đang khởi, thì gọi là thức thạnh âm. 

Thế nào là địa giới? Là tướng cứng chắc, cho 
đến phong giới, như trong phâm Năm Pháp đã nói. 
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Thế nào là hư không giới? Là không biên sắc. 

Thê nào là thức giới? Là năm thức thân và ý 
thức thân hữu lậu. 

Thế nào là thọ? Là thọ nhận biết khổ, cùng khổ 
vui đều đủ, không phải sự chuyền biến của ba cảnh 
ĐIỚI. 

Thế nào là tưởng? Là tưởng, cùng tưởng, tưởng 
tăng thượng, đối với tướng mạo mà chuyền biến 
nên. 

Thế nào là tư? Là tư duy cùng tư duy, tư duy 
tăng thượng khởi tâm hành nơi nghiệp. 

Thê nào là xúc? Là xúc chạm cùng xúc chạm, 
xúc tăng thượng, dựa vào tâm duyên hòa hợp mà 
chuyền biến. 

Thế nảo là ức? Là tâm phát khởi tỏ ngộ, là nhớ 
nghĩ, suy xét về cảnh giới của tâm hành. 

Thế nào là dục? Là ham muốn nơi duyên, giữ 
chắc, tham chấp sâu xa để tạo ra dục lạc. 

Thế nào là giải thoát? Là tâm giải thoát, ý cởi 
bỏ mọi duyên. Niệm là gì? Là nhớ nghĩ, thuận theo 
sự nhớ nghĩ không buông rời. 

Đối với duyên không lãng quên bỏ dở, rối loạn. 

Định là gì? Là tâm cùng trụ, không động trước 
cảnh thay đôi, không phân tán, không rôi loạn, mà 
thâu nhiêp vào một môi. 

Tuệ là gì? Là tâm đôi với pháp, dây khởi sự lựa 
chọn, quyết định, biệt rõ, quan sát so1 sáng. 
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Bất tín là gì? Là tâm không tin nhận, không 
chánh tư duy, không tu gốc đức, không trồng hạnh 
thiện, không tạo nghiệp tốt, ý không thanh tịnh. 

Giải đãi là gì? Là tâm thâp kém, không siêng 
năng dũng mãnh, ý không nhanh nhẹn. 

Vọng niệm là gì? Là nhớ nghĩ hư vọng, hướng 
bên ngoài, ghi nhớ chuyện tà vạy. 

Loạn là gì? Là tâm tán loạn, chuyển động dong 
ruôi mãi, duyên không ngừng nghỉ. 

Vô minh là gì? Là ngu si nơi ba cõi, tôi tăm 
không hiểu biết. 

Tà tuệ là gì! Là không thuận theo chánh niệm, 
hiểu sai, quyết đoán không đúng. 

Tà ức là gì? Là ý hoạt động cấu uễ, quanh co 
duyên nơi cảnh, không chánh tư duy. 

Tà giải thoát là gì? Là ý hoạt động câu uế, mà 
mong cởi bỏ mọi duyên. 

Trạo là gì? Là tâm vội vã xốc nổi, không dựa 
vào lặng yên. 

Phóng dật là gì? Là buông rời mọi phương tiện, 
làm chuyện không nên làm, không siêng tu các 
pháp thiện. 

Phẫn là gì? Là đối VỚI Các sự viỆc không đem 
lại lợi ích, tâm nỗi giận nối tiếp giận mãi. 

Hận là gì? Là nêu sự việc không thuận theo sự 
mong muốn thì nồi tâm giận dữ. 

Phú là gì? Là che giâu tội mình tạo ra. Não là 
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øì? là tâm nóng bức, bực bội. 

Tật là gì? Là đối với sự hiềm khích, không 
muốn kẻ khác có lợi, khởi tâm đỗ ky. 

Xan là gì? Là thọ nhận của tâm luôn bám giữ 
kiên cô không buông bỏ. 

Cuôỗng là gì? Là lừa dối kẻ khác. 

Siểm là gì? Là khởi tâm quanh co. 

Kiêu là gì? Là tâm say mê sự cao ngạo. 

Hại là g1? Là tâm bực bội gây bức bách cho mọi 
nØƯỜiI. 

Dục tham là gì? Là dục tham, tham muốn khắp, 
kết tụ thành nơi chỗn tham muốn, bám chặt vào sự 
yêu thích. 

Sắc tham là gì? Là sắc tham cùng khắp, kết tụ 
thành nơi chốn tham lam, bám chắc vào sự yêu 
thích. 

- VÔ sắc tham là gì? Là vô sắc tham cùng khắp, 
kêt tụ thành nơi chôn tham, bám chắc vào sự yêu 
thích. 

Sân khuế là gì? Là khởi lên tâm làm tôn hại đối 
với chúng sinh, phi báng tột độ. 

Nghi là gì? Là mê lâm không hiểu rõ chân lý. 

Đối xúc là gì? Là năm thức thân tương ưng với 
Xúc. 

Tăng thượng ngữ xúc là gì? Là ý thức thần 
tương ưng với xúc. Minh xúc là gì? Là xúc vô lậu. 

Vô minh xúc là gì? Là xúc câu uê. 
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Phi minh phi vô minh xúc là g1? Là xúc hữu lậu 
không cấu uế. 

Thân kiến là gì? Là đôi với năm thạnh âm, khởi 
lên kiến chấp đó là ta, là cái của ta, đối với thân đó 
nhận lấy, yêu thích tham đắm. 

Biên kiến là øì? Là đôi với năm thạnh âm, hoặc 
chấp đoạn, hoặc chấp thường. Đối với thân đó nhận 
lây, yêu thích tham đăm. 

Tà kiến là gì? Là phỉ báng nhân quả, hủy hoại 
điều nên làm. Đối VỚI kiến chập ây luôn giữ lấy 
yêu thích vướng mắc. 

Thủ kiến là gì? Là đối với năm thạnh âm, chấp 
nó là bậc nhật, là tối thượng, hơn hết thảy. Đôi VỚI 
kiên chấp â ây luôn giữ lây, yêu thích, vướng mắc. 

Giới kiến là gì? Là đối với năm thạnh âm khởi 
kiên chấp cho nó là thanh tịnh, cho là giải thoát 
xuất yếu, luôn giữ lây, yêu thích, tham đăm. 

Lạc căn là gì? Là những tiếp xúc cảm thây vui 
vẻ thì khởi thân ý ham thích, khởi tưởng nhận biết. 

Khô căn là gì? Là những tiếp xúc gây khổ sở 
thì khởi thân cùng thọ khổ, khởi tưởng nhận biết. 

Hý căn là gì? Là những tiếp xúc cảm thây vui 
mừng, thì khởi lên tâm vui mừng, phát sinh tưởng 
nhận biết, lãnh thọ. 

Ưu căn là gì? Là những tiếp xúc đưa đến lo 
buôn, tâm khởi lên khổ, phát sinh tưởng nhận biết, 
lãnh thọ. 


SỐ - 1541 LUẬN CHÚNG SỰ PHÂN A TỶ ĐÀM, Quyền 2 55 


Xả căn là gì? Là những tiếp xúc không gây khô 
hay vui, khởi lên sự nhận biết nơi thân tâm không 
lãnh thọ, không phải không lãnh thọ. 

Giác là gì? Là tâm nhận biết khắp, biết về sắc, 
biết sắc tăng thượng, biết về số giác v.v..., tâm thô 
tư duy chuyền động. 

Quán là gì? Hoạt động của tâm ít đi, theo chỗ 
nhỏ nhiệm mà hành, tâm chuyển theo nẻo tinh tê. 

Thức là gì? Là sáu thức thân: Nhãn thức cho 
đến ý thức. 

Vô tàm là gì? Là tâm không biết hồ, không 
ngán sợ tội lỗi, không hề chán lìa, không cung 
kính, không nhu hòa, không biết lo sợ chính mình, 
không tự thấy xấu hồ, tâm buông phóng mặc tình. 

Vô quý là gì? Là không thẹn trước kẻ khác, 
không sợ tội lỗi, không chùn bước nơi tội lỗi, 
không thây tội lỗi. Mọi chuyện làm ác không thấy 
xâu hồ đối với kẻ khác. 

Nhãn thức là gì? Mắt duyên nơi sắc phát sinh 
nhãn thức. Mắt là yêu tô tăng thượng duyên nơi 
sắc. Nhãn thức đôi với sắc hoặc nhận biết, hoặc 
phân biệt về sắc. Đó gọi là nhãn thức. Cho đến ý 
thức cũng như vậy. 

Nhãn xúc là gì? Là mắt duyên nơi sắc khởi lên 
cái hiểu biết của mắt (Nhãn thức). Ba thứ ấy (mắt, 
sắc, nhãn thức) hòa hợp sinh ra xúc. Nhãn là yêu 
tố tăng thượng duyên nơi sắc. Nhãn thức đối với 
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sắc hoặc tiếp xúc, cùng tiếp xúc. Đó gọi là nhãn 
xúc. Nhĩ, tỷ, thiệt, thần xúc cũng vậy. 

Ý xúc là gì? Là ý duyên nơi pháp khởi lên cái 
hiểu biết của ý (Ý thức). Ba thứ ấ ây hòa hợp sinh ra 
xúc. Ý là tăng thượng duyên nơi pháp. Y thức ở 
nơi pháp hoặc tiếp xúc, cùng tiếp xúc. Đó gọi là ý 
xúc. 

Thế nảo là nhãn xúc sinh ra thọ? Là mặt duyên 
nơi sắc khởi lên nhãn thức. Ba thứ ấy hòa hợp sinh 
ra xúc. Xúc duyên nơi thọ. Mắt là tăng thượng 
duyên nơi sắc sinh ra nhãn xúc, là nhân nơi nhãn 
xúc, là tập khởi nơi nhãn xúc, sinh ra nhãn xúc, có 
nhãn xúc, ý tư duy tương ưng. Nhãn thức đôi với 
săc, nêu nhận biết lãnh thọ như nhau, øọI là nhãn 
xúc sinh ra thọ. 

Nhị, tỷ, thiệt, thân xúc cũng như vậy. 

Thế nào là ý xúc sinh ra thọ? Là ý duyên nơi 
pháp khởi lên ý thức. Ba thứ ây hòa hợp sinh ra 
xúc. Xúc duyên nơi thọ. Y là tăng thượng duyên 
nơi pháp sinh ra ý xúc, là nhân của ý xúc, là tập 
khởi nơi ý xúc, sinh ra ý xúc, có ý xúc, tư duy 
tương ưng. Ý thức đôi với pháp, nếu nhận biết thọ 
lãnh như nhau thì gọi là ý xúc sinh ra thọ. 

Thế nào là nhãn xúc sinh ra tưởng? Là mắt 
duyên sắc sinh ra nhãn thức. Ba thứ ây hòa hợp 
sinh ra xúc, xúc duyên nơi tưởng. Mắt là tăng 
thượng duyên nơi sắc sinh ra nhãn xúc, là nhân của 
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nhãn xúc, là tập khởi nơi nhãn xúc, có nhãn xúc, 
sinh ra nhãn xúc, ý tư duy tương ưng. Nhãn thức 
đối với sắc, nêu sinh tưởng như nhau, tưởng tăng 
thượng, tưởng phân biệt, thì gọi là nhãn xúc sinh 
ra tưởng. 

Nhị, tỷ, thiệt, thân xúc cũng như vậy. 

Thế nào là ý xúc sinh ra tưởng? Là ý duyên nơi 
pháp khởi lên ý thức. Ba thứ ây hòa hợp sinh ra 
xúc, xúc duyên tưởng. Ý là tăng thượng duyên nơi 
pháp sinh ra ý xúc, là nhân nơi ý xúc, là tập khởi 
nơi ý xúc. sinh ra ý xúc, có ÿ xúc, tư duy khế hợp. 
Ý thức đối với pháp có tưởng, củng tưởng, tưởng 
tăng thượng, tưởng phân biệt thì gọi là ý xúc sinh 
ra tưởng. 

Thế nào là nhãn xúc sinh ra tư? Là mắt duyên 
nơi sắc khởi lên nhãn thức. Ba thứ ấy hòa hợp sinh 
ra xúc, xúc duyên tư. Mắt là tăng thượng duyên nơi 
sắc sinh ra nhãn xúc, là nhân nơi nhãn xúc, tập khởi 
nơi nhãn xúc, sinh ra nhãn xúc, có nhãn xúc, ý tư 
duy khế hợp. Nhãn thức đối với sắc, nếu tư duy 
như nhau, tư tăng thượng, tư chuyên tâm hành nơi 
nghiệp thì gọi là nhãn xúc sinh ra tư. 

Nhị, tỷ, thiệt, thân cũng như vậy. 

Thế nào là ý xúc sinh ra tư? Là ý duyên nơi 
pháp sinh ra ý thức. Ba thứ ây hòa hợp sinh xúc, 
xúc duyên tư. Ý là tăng thượng duyên nơi pháp 
sinh ra ý xúc, là nhân nơi ý xúc, tập khởi nơi ý xúc, 
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sinh ra ý xúc, có ý xúc, tư duy tương ưng. Ý thức 
đối với pháp, nêu tư như nhau, tư tăng thượng, tư 
chuyền tâm hành nơi nghiệp thì gọi là ý xúc sinh 
ra tư. 

Thế nào là nhãn xúc sinh ra ái? Là mắt duyên 
nơi sắc khởi lên nhãn thức. Ba thứ ây hòa hợp sinh 
ra xúc, xúc duyên ái. Mắt là tăng thượng duyên nơi 
sắc. Nhãn thức đối VỚI. sắc nêu tham lam tích tụ 
tham, thành nơi chỗn rồi bám chắc yêu thích, đó 
øọI1 là nhãn xúc sinh ra ái. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng 
như vậy. 

Thế nào là ý xúc sinh ra ái? Là ý duyên nơi 
pháp, khởi lên ý thức. Ba thứ ây hòa hợp sinh ra 
xúc, do đó có thọ, có thọ nên có ải. Ý là tăng 
thượng duyên nơi pháp. Ý thức đôi với pháp nêu 
tham lam tích tụ tham, thành nơi chốn rồi bám chắc 
vào đó, yêu thích, thì gọi là ý xúc sinh ra áI. 

Hỏi: Nhãn giới thâu nhiếp bao nhiêu giới, bao 
nhiêu nhập, bao nhiêu ấm? 

Nhãn giới thâu nhiếp pháp, thâu nhiếp bao 
nhiêu giới, bao nhiêu nhập, bao nhiêu âm? 

Nhãn giới không thâu nhiếp pháp, thâu nhiếp 
bao nhiêu giới, bao nhiêu nhập, bao nhiêu âm? 

Nhãn giới thâu nhiếp, không thâu nhiếp pháp, 
thâu nhiếp bao nhiêu giới, bao nhiêu nhập, bao 
nhiêu âm? 

Trừ nhãn giới thâu nhiếp pháp, pháp còn lại 
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thâu nhiếp bao nhiêu giới, bao nhiêu nhập, bao 
nhiêu ấm? 

Trừ nhãn giới không thâu nhiếp pháp, pháp còn 
lại thâu nhiếp bao nhiêu giới, bao nhiêu nhập, bao 
nhiêu ấm? 

Trừ nhãn giới thâu nhiếp, không thâu nhiếp 
pháp, pháp còn lại thâu nhiếp bao nhiêu giới, bao 
nhiêu nhập, bao nhiêu ấm? 

Như nhãn giới, cho đến ý xúc sinh ra ái cũng 
như vậy. 

Đáp: Nhãn giới thâu nhiếp một giới, một nhập, 
một âm; không, thâu nhiếp mười bảy giới, mười 
một nhập, năm âm. 

Như nhãn giới, nhãn giới thâu nhiếp pháp cũng 
như vậy. 

Nhãn giới không thâu nhiếp pháp thâu nhiếp 
mười bảy giới, mười một nhập năm âm; không 
thâu nhiệp một giới, một nhập, một âm. 

Nhãn giới thâu nhiếp, không thâu nhiếp pháp 
thâu nhiếp mười tám giới, mười hai nhập, năm âm. 

Trừ nhãn giới thâu nhiếp pháp, pháp còn lại 
thâu nhiếp mười bảy giới, mười một nhập, năm 
âm; không thâu nhiếp một giới, một nhập, một âm. 

Trừ nhãn giới không thâu nhiếp pháp, pháp còn 
lại thâu nhiếp một gIỚI, một nhập, một âm; không 
thâu nhiếp mười bảy gIới, mười một nhập, năm âm. 

Trừ nhãn giới thâu nhiếp pháp, pháp còn lại 
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như nhãn giới, không thâu nhiếp. 

Trừ nhãn giới không thâu nhiếp pháp, pháp còn 
lại như nhãn giới, trừ nhãn giới thâu nhiếp, không 
thâu nhiếp pháp. 

Nếu hỏi pháp khác: Hư không, không có việc 
øì, không bàn luận. 

Như nhãn giới, chín sắc giới, mười sắc nhập 
cũng như vậy. 

Nhãn thức giới thâu nhiếp một giới, một nhập, 
một âm; không thâu nhiếp mười bảy giới, mười hai 
nhập, năm âm. 

Như nhãn thức giới, nhĩ - tỷ - thiệt - thân - ý 
thức giới, sáu thức thân cũng như vậy. 

Ý giới thâu nhiếp Dảy Ø1ớI, một nhập, một ấm, 
không thâu nhiễp mười một giới, mười một nhập, 
bốn âm. 

Như ý giới, ý nhập - thức âm - thức pháp cũng 
như vậy. 

Pháp giới thâu nhiếp một giới, một nhập, bốn 
âm; không thâu nhiếp mười bảy giới, mười một 
nhập, hai âm. 

Như pháp ĐIỚI, pháp nhập cũng như vậy. 

Sắc ấm thâu nhiễp mười một giới, mười một 
nhập, một. âm; không thâu nhiếp tám giới, hai 
nhập, bốn ñ âm. 

Thọ âm thâu nhiếp một giới, một nhập, một âm; 
không thâu nhiếp mười tám giới, mười hai nhập, 
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bốn âm. 

Như thọ âm, tưởng âm - hành âm - thọ đại địa 
- tưởng đại địa cũng như vậy. 

Sắc thạnh âm thâu nhiếp mười một giới, mười 
một nhập, một âm; không thâu nhiếp tám giới, hai 
nhập, năm âm 

Thọ thạnh âm thâu nhiếp một giới, một nhập, 
một âm; không thâu nhiếp mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm. 

Như thọ thạnh âm, tưởng thạnh âm - hành 
thạnh âm - năm sắc giới 

- tám pháp đại địa - mười pháp phiên não đại 
địa, mười pháp tiêu phiên não đại địa - năm phiên 
não - năm xúc - năm kiến - năm căn - bỗn pháp 
năm, sáu cũng như vậy. 

Thức thạnh âm thâu nhiếp bảy giới, một nhập, 
một ấm; không thâu nhiếp mười ba giới, mười hai 
nhập, năm âm. 

Như thức thạnh ấm, thức giới cũng như vậy. 

Nhãn thức giới tương ưng với một giới, một 
nhập, ba âm; không tương ưng với mười tám giới, 
mười hai nhập, năm âm. 

Như nhãn thức giới, nhĩ - tỷ - thiệt - thân - ý 
thức giới, thức thạnh âm, thức Ø1ới, sáu thức thân 
cũng như vậy. 

Ý giới tương ưng với một giới, một nhập, ba 
âm; không tương ưng với mười tám giới, mười hai 
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nhập, ba âm. 

Như ý giới, ý nhập - thức âm - thức pháp cũng 
như vậy. 

Pháp giới tương ưng với tám giới, hai nhập, 
bốn âm; không tương ưng với mười một giới, mười 
một nhập, hai âm. 

Như pháp giới, pháp nhập - hành âm - tám pháp 
đại địa cũng như 

vậy. 

Thọ ấm tương ưng với tám giới, hai nhập, ba 
âm; không tương ưng 

VỚI mười một g1ới, mười một nhập, ba âm. 

Như thọ âm, tưởng âm - thọ đại địa - tưởng đại 
địa cũng như vậy. 

Thọ thạnh âm tương ưng với tám giới, hai nhập, 
ba âm; không tương ưng với mười ba giới, mười 
hai nhập, năm âm. 

Như thọ thạnh âm, tưởng thạnh âm cũng như 
vậy. 

Hành thạnh âm tương ưng với tám giới, hai 
nhập, bỗn ấm; không tương ưng với mười ba giới, 
mười hai nhập, năm âm. 

Như hành thạnh âm, pháp giác - quán cũng như 
vậy. 

Bất tín tương ưng với tám giới, hai nhập, bỗn 
âm; không tương ưng với mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm. 
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Như bất tín, các phiền não - pháp đại địa khác 
cũng như vậy. 

Dục tham, sân giận, vô minh xúc, phi minh phì 
vô minh xúc, vô tàm, vô quý cũng như vậy. 

Phẫn tương ưng với ba giới, hai nhập, bôn âm; 
không tương ưng với mười tắm giới, mười hai 
nhập, năm âm. 

Như phẫn, các pháp tiêu phiền não đại địa còn 
lại là tham cõi Vô sắc, nghị, minh xúc, năm kiến, 
sáu thọ thân cũng như vậy. 

Sắc tham tương ưng với sáu giới, hai nhập, bốn 
âm; không tương ưng với mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm. 

Đôi xúc tương ưng với bảy giới, hai nhập, bốn 
âm; không tương ưng với mười ba giới, mười hai 
nhập, năm âm. 

Tăng thượng ngữ xúc tương ưng với ba gIới, 
hai nhập, bỗn ấm; không tương ưng với mười bảy 
Ø1ớI, mười hai nhập, năm âm. 

Như tăng thượng ngữ xúc, sáu xúc thân - sáu tư 
thân cũng như vậy. 

Lạc căn tương ưng với tám giới, hai nhập, ba 
âm; không tương ưng với mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm. 

Như lạc căn, xả căn cũng như vậy. 

Khô căn tương ưng với bảy giới, hai nhập, ba 
âm; không tương ưng với mười tám giới, mười hai 
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nhập, năm âm. 

Hý căn tương ưng ba giới, hai nhập, ba ấm; 
không tương ưng với mười tắm giới, mười hai 
nhập, năm âm. 

Như hỷ căn, ưu căn cũng như vậy. 

Nhãn xúc sinh ra thọ tương ưng với ba giới, hai 
nhập, ba âm; không tương ưng với mười bảy giới, 
mười hai nhập, năm âm. 

Như nhãn xúc sinh ra thọ, nhĩ - tỷ - thiệt - thân 
- ý Xúc sinh ra thọ, sáu tưởng thân cũng như vậy. 


LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 3 


Phẩm 5: PHẦN BIỆT CÁC SỬ 

Hỏi: Chín mươi tám sử hệ thuộc bao nhiêu cõi? 

Đáp: Thuộc cả ba cõi là cõi Dục, Sắc, Vô sắc. 

Hỏi: Chín mươi tám sử, bao nhiêu thứ thuộc cõi 
Dục, bao nhiêu thứ thuộc cõi Sắc, bao nhiêu thứ 
thuộc cõi Vô sắc? 

Đáp: Ba mươi sáu thứ thuộc cõi Dục, ba mươi 
mốt thứ thuộc cõi Sắc, ba mươi mốt thứ thuộc cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Chín mươi tám sử này có bao nhiêu kiến 
đoạn, bao nhiêu tu đoạn? 

Đáp: Tám mươi tắm kiến đoạn, mười tu đoạn. 

Hỏi: Ba mươi sáu sử thuộc cối Dục có bao 
nhiêu kiến đoạn, bao nhiêu tu đoạn? 

Đáp: Ba mươi hai kiến đoạn, bốn tu đoạn. 

Hỏi: Ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, có bao 
nhiêu kiến đoạn, bao nhiêu tu đoạn? 

Đáp: Hai mươi tắm kiến đoạn, ba tu đoạn. Như 
cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 
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Hỏi: Chín mươi tắm sử này có bao nhiêu thứ 
thây khổ đoạn, bao nhiêu thứ thây tập đoạn, bao 
nhiêu thứ kiến điệt đoạn, bao nhiêu thứ thây đạo 
đoạn, bao nhiêu thứ tu đoạn? 

Đáp: Hai mươi tám thứ thây khô đoạn, mười 
chín thứ thấy tập đoạn, mười chín thứ kiến diệt 
đoạn, hai mươi hai thứ thây đạo đoạn, mười thứ tu 
đoạn. 

Hỏi: Ba mươi sáu sử thuộc cõi Dục, có bao 
nhiêu thứ thấy khổ đoạn, bao nhiêu thứ thây tập 
đoạn, bao nhiêu thứ kiến diệt đoạn, bao nhiêu thứ 
thây đạo đoạn, bao nhiêu thứ tu đoạn. 

Đáp: Mười thứ thây khô đoạn, bảy thứ thấy tập 
đoạn, bảy thứ kiến diệt đoạn, tám thứ thấy đạo 
đoạn, bốn thứ tu đoạn. 

Hỏi: Ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, có bao 
nhiêu thứ thấy khổ đoạn, bao nhiêu thứ thây tập 
đoạn, bao nhiêu thứ kiến điệt đoạn, bao nhiêu thứ 
thây đạo đoạn, bao nhiêu thứ tu đoạn. 

Đáp: Chín thứ thấy khô đoạn, sáu thứ thấy tập 
đoạn, sáu thứ kiến diệt đoạn, bảy thứ thây đạo 
đoạn, ba thứ tu đoạn. 

Như thuộc cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Sử nghĩa là gì? 

Đáp: Sử có nghĩa là vi tế, sử, là sai khiến, là 
theo vào, là đuôi theo, nghĩa là nó xúi giục không 
ngừng dứt, không biết hai việc xúi đây. Sử duyên 
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VỚI Sử và tương ưng với sử. Sử tự tạo cảnh giới cho 
mình chứ không phải nhờ cảnh giới khác, có mười 
hai sử: Sử tham, sử sân, sử sắc tham, sử vô sắc 
tham, sử mạn, sử vô minh, sử thân kiến, sử biên 
kiến, sử tả kiến, sử kiến thủ, sử giới thủ, sử nghi. 

Sự xúi đây của sử dục tham là gì? Là yêu thích, 
đăm nhiễm, nhớ tưởng vướng mặc vào mọi cái 
mình ham thích vừa ý. 

Sự xúi đây của sử giận dữ là gì? Là không yêu 
thích, không ưa, không nhớ, không vui, không 
băng lòng. 

Sự xúi đây của sử sắc tham là gì? Là yêu thích, 
ưa chuộng hợp tịnh, vừa lòng thích ý. 

Sự xúi đây của sử vô sắc tham là gì? Là yêu 
thích, vừa ý. 

Sự xúi đây của sử mạn là gì? Là cao ngạo cho 
mình hơn người. Sự xúi đây của sử vô minh là gì? 
Là ngu tôi, không ánh sáng. 

Sự xúi đây của sử thân kiến là gì? Là chấp ngã 
và cái của ngã (ngã sở). 

Sự xúi đây của sử biên kiến là gì? Là suy tính 
chấp thường chấp đoạn. 

Sự xúi đây của sử tà kiến là gì? Là chấp không 
có tạo tác, không đạt được, khởi chấp phi báng lý 
nhân quả. 

Sự xúi đây của sử kiến thủ là gì? Cho mình là 
tối thăng, là bậc nhất. 
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Sự xúi đây của sử giới thủ là gì? Cho mình là 
thanh tịnh giải thoát, khởi chấp vào sự xuất ly đó. 

Sự xúi đầy của sử nghi là gì? Là mê lâm, không 
rõ về chân lý. 

Từ ba nơi khởi lên sử dục áI. Sử dục ái này 
không ngừng, không biết. Dục ái trói buộc pháp 
của đối tượng bị vây buộc, ham mê vướng mắc nơi 
cảnh giới, Ý suy nghĩ theo hành ác, như vậy cho 
đến ba nơi khởi lên sử nghi. Sử nghỉ này không 
dứt, không biết, nghi trói buộc pháp của đối tượng 
bị trói buộc, ham thích, Vướng mặc vào cảnh giới 
khiến ý suy nghĩ theo hành ác. 

Hỏi: Bảy sử và mười hai sử, thì bảy sử gồm 
thâu mười hai sử hay mười hai sử gồm thâu bảy 
sử? 

Đáp: Chúng lần lượt gồm thâu lẫn nhau tùy 
theo sự việc. Thế nào là tùy theo sự việc? Sử dục 
tham thì sử dục tham gồm thâu. Sử giận dữ gồm 
thâu trong sử giận dữ. Sử hữu tham gôm thâu trong 
hai sử. Sử mạn gồm thâu vào sử mạn. Sử vô minh 
gôm thâu vào sử vô minh. Sử kiên gồm thâu vào 
sử năm kiến. Sử nghĩ gôm thâu vào sử nghi. Bảy 
sử gôm thâu mười hai sử. Mười hai sử cũng gôm 
thâu bảy sử. Thành thử nói là chúng lần lượt gồm 
thâu vào nhau tủy theo sự việc. 

Hỏi: Bảy sử và chín mươi tắm sử, thì bảy sử 
øôm thâu chín mươi tám sử hay chín mươi tắm sử 
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øôm thâu bảy sử? 

Đáp: Chúng lần lượt gồm thâu nhau tùy theo sự 
việc. Tùy theo sự việc là sao? Sử dục tham gôm 
thâu năm. Sử giận dữ gôm thâu năm. Sử hữu tham 
gôm thâu mười. Sử mạn gôm thâu mười lãm. Sử 
vô minh gồm thâu mười lăm. Sử kiên gồm thâu ba 
mươi sáu. Sử nghi gồm thâu mười hai. Đó là bảy 
Sử gôm thâu chín mươi tám sử. Chín mươi tắm sử 
cũng gôm thâu bảy sử. Thành thử nói chúng lần 
lượt gôm thâu nhau, tùy theo sự vIiỆc. 

Hỏi: Mười hai sử và chín mươi tám sử, thì mười 
hai sử gôm thâu chín mươi tám sử hay chín mươi 
tám sử gồm thâu mười hai sử? 

Đáp: Chúng lần lượt gồm thâu nhau tùy theo sự 
việc. Lùy theo sự việc là sao? Sử dục tham gôm 
thâu năm. Sử giận dữ gôm thâu năm. Sử sắc tham 
gôm thâu năm. Sử vô sắc tham gôm thâu năm. Sử 
mạn gôm thâu mười lăm. Sử vô minh gôm thâu 
mười lăm. Sử thân kiến gôm thâu ba. Sử biên kiến 
gôm thâu ba. Sử tả kiến gôm thâu mười hai. Sử 
kiến thủ gồm thâu mười hai. Sử giới thủ gôm thâu 
sáu. Sử nghi øôm thâu mười hai. Đó là mười hai sử 
gøôm thâu chín mươi tám sử. Chín mươi tám sử 
cũng gôm thâu mười hai sử. Thành thử nói là 
chúng tùy theo sự việc lần lượt gồm thâu nhau. 

Hỏi: Chín mươi tám sử này, có bao nhiêu thứ 
trùm khắp hết, bao nhiêu thứ không trùm khắp hết? 
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Đáp: Có hai mươi bảy thứ trùm khắp hết. Có 
sáu mươi lăm thứ không trùm khắp hết. Có sáu thứ 
cần phân biệt: Sử vô minh kiến khô tập đoạn, thì 
hoặc trùm khắp hết hoặc không trùm khắp hết. 
Trùm khắp hết là sao? Tức là kiên khô tập đoạn, là 
sử không trùm khắp hết, không tương ưng với vô 
minh. Sao là không trùm khắp. hết? Tức là kiến khổ 
tập đoạn, là sử không trùm khắp hết, tương ưng với 
vô minh. 

Hỏi: Ba mươi sáu sử thuộc cõi Dục, có bao 
nhiêu thứ trùm khắp hết, bao nhiêu thứ không trùm 
khắp hết? 

Đáp: Có chín thứ trùm khắp hết. Có hai mươi 
lãm thứ không trùm khắp, hết. Có hai thứ cân phân 
biệt: Sử vô minh kiến khô tập đoạn thuộc cõi Dục 
hoặc trùm khắp. hết, hoặc không trùm khắp hết. Sao 
là trùm khắp hết? Tức là kiên khổ tập đoạn thuộc 
cõi Dục, là sử không trùm khắp hết, không tương 
ưng với vô minh. Sao là không trùm khắp hết? Vì 
kiên khô tập đoạn thuộc cõi Dục là sử không trùm 
khắp hết, tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, có bao 
nhiêu thứ trùm khắp hết, bao nhiêu thứ không trùm 
khắp hết? 

Đáp: Có chín thứ trùm khắp hết. Có hai mươi 
thứ không trùm khắp hết. Có hai thứ cân phân biệt: 
Sử vô minh kiến khổ tập đoạn thuộc cõi Sắc hoặc 
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trùm khắp hết, hoặc không trùm khắp hết. Sao là 
trùm khắp hêt? Là kiên khô tập đoạn thuộc cõi Sắc 
là sử không trùm khắp hết, vì không tương ưng với 
vô minh. Sao là không trùm khắp hết? Là kiên khô 
tập đoạn thuộc cõi Sắc là sử không trùm khắp hết, 
vì tương ưng với vô minh. 

Như thuộc cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Chín mươi tám sử này, có bao nhiêu thứ 
tu đoạn không trùm khắp hết, bao nhiêu thứ không 
phải tu đoạn không trùm khắp hết. 

Đáp: Có ba mươi bảy thứ tu đoạn không trùm 
khắp hết, năm mươi lăm thứ không phải tu đoạn 
không trùm khắp hết. Có sáu thứ cân phân biệt: Sử 
vô minh kiên khổ tập đoạn hoặc trùm khắp hết, 
hoặc không trùm khắp hết. Sao là trùm khắp hết? 
Là kiến khổ tập đoạn không trùm khắp hết vì 
không tương ưng với sử vô minh. Sao là không 
trùm khắp hết? Là kiến khô tập đoạn không trùm 
khắp hết vì tương ưng với sử vô minh. 

Hỏi: Ba mươi sáu thứ thuộc cõi Dục, có bao 
nhiêu sử tu đoạn không trùm khắp hết, có bao 
nhiêu sử không phải tu đoạn không trùm khắp hết? 

Đáp: Có mười ba thứ tu đoạn không trùm khắp 
hết. Hai mươi mốt thứ không phải tu đoạn không 
trùm khắp hết. Hai thứ cần phân biệt: Sử vô minh 
kiến khổ tập đoạn thuộc cõi Dục hoặc trùm khắp 
hết, hoặc không trùm khắp hết. Sao gọi là trùm 
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khắp hết? Là kiến khổ tập đoạn thuộc cõi Dục là 
Sử không trùm khắp hết, vì không tương ưng với 
sử vô minh. Sao gọi là không trùm khắp hết? Là 
kiên khổ tập đoạn thuộc cõi Dục là sử không trùm 
khắp hết, vì tương ưng với sử vô minh. 

Hỏi: Ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, có bao 
nhiêu thứ tu đoạn không trùm khắp hết, bao nhiêu 
thứ không phải tu đoạn không trùm khắp hết? 

Đáp: Có mười hai thứ tu đoạn không trùm khắp 
hết. Mười bảy thứ không phải tu đoạn không trùm 
khắp hết. Hai thứ cần phân biệt: Sử vô minh kiến 
khổ tập đoạn hoặc trùm khắp hết, hoặc không trùm 
khắp hết. Sao gọi là trùm khắp hết? Là kiên khổ 
tập đoạn thuộc cõi Sắc, là sử trùm khắp hết vì 
không tương ưng với sử vô minh. Sao gọi là không 
trùm khắp hết? Là kiến khô tập đoạn thuộc cõi Săc, 
là sử không trùm khắp hết vì tương ưng với vô 
minh. 

Như thuộc cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Chín mươi tắm sử này có bao nhiêu thứ 
duyên hữu lậu, bao nhiêu thứ duyên vô lậu? 

Đáp: Có tám mươi thứ duyên hữu lậu. Có mười 
hai thứ duyên vô lậu. Sáu thứ cân phân biệt: Sử vô 
minh kiến diệt kiên đạo đoạn hoặc duyên hữu lậu, 
hoặc duyên vô lậu. Sao gọi là duyên hữu lậu? Là 
kiến diệt kiến đạo đoạn, là sử duyên hữu lậu vì nó 
tương ưng với sử vô minh. Sao gọi là duyên vô lậu? 
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Là kiến điệt kiên đạo đoạn, là sử duyên hữu lậu, nó 
không tương ưng với sử vô minh. 

Hỏi: Ba mươi sáu sử thuộc cõi Dục, có bao 
nhiêu thứ duyên hữu lậu, bao nhiêu thứ duyên vô 
lậu? 

Đáp: Có ba mươi thứ duyên hữu lậu. Bốn thứ 
duyên vô lậu. Hai thứ cần phân biệt: Sử vô minh 
kiên diệt kiên đạo đoạn thuộc cõi Dục hoặc duyên 
hữu lậu, hoặc duyên vô lậu. Sao gọi là duyên hữu 
lậu? Là kiến diệt kiến đạo đoạn thuộc cõi Dục, là 
sử duyên hữu lậu vì nó tương ưng với sử vô minh. 
Sao gọi là duyên vô lậu? Là kiến diệt kiễn đạo đoạn 
thuộc cõi Dục, là sử duyên hữu lậu, không tương 
ưng với sử vô minh. 

Hỏi: Ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, có bao 
nhiều thứ duyên hữu lậu, bao nhiêu thứ duyên vô 
lậu? 

Đáp: Có hai mươi lăm thứ duyên hữu lậu. Bốn 
thứ duyên vô lậu. Hai thứ cần phân biệt: Sử vô 
minh kiến diệt kiến đạo đoạn thuộc cõi Sắc hoặc 
duyên hữu lậu, hoặc duyên vô lậu. Sao gọi là duyên 
hữu lậu? Là kiến diệt kiến đạo đoạn thuộc cõi Sắc, 
là sử duyên hữu lậu vì tương ưng với sử vô minh. 
Sao gọi là duyên vô lậu? Là kiến diệt kiễn đạo đoạn 
thuộc cõi Sắc, là sử duyên hữu lậu vì không tương 
ưng với sử vô minh. 

Như thuộc cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 
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Hỏi: Chín mươi tắm sử này có bao nhiêu thứ 
duyên hữu vị, bao nhiêu thứ duyên vô vi? 

Đáp: Có tắm mươi chín thứ duyên hữu v1. Sáu 
thứ duyên vô vi. Ba thứ cần phân biệt: Sử kiên diệt 
đoạn vô minh hoặc duyên hữu vi, hoặc duyên vô 
vi. Sao gọi là duyên hữu vi? Là kiến diệt đoạn là 
sử duyên hữu vị, vì tương ưng với sử vô minh. Sao 
gọi là duyên vô vi? Là kiến diệt đoạn là sử duyên 
hữu vi, không tương ưng với sử vô minh. 

Hỏi: Ba mươi sáu sử thuộc cõi Dục, có bao 
nhiêu thứ duyên hữu vị, bao nhiêu thứ duyên vô 
vI? 

Đáp: Có ba mươi ba thứ duyên hữu vI. Hai thứ 
duyên vô vi. Một thứ cân phân biệt: Sử kiến diệt 
đoạn vô minh thuộc cõi Dục hoặc duyên hữu vi, 
hoặc duyên vô vi. Tại sao duyên hữu vi? Là kiến 
diệt đoạn thuộc cõi Dục là sử duyên hữu vIị, vì 
tương ưng với vô minh. Tại sao duyên vô vi? Là 
kiến diệt đoạn thuộc cõi Dục là sử duyên hữu vi, vì 
không tương ưng với sử vô minh. 

Hỏi: Ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, có bao 
nhiêu thứ duyên hữu vi, bao nhiêu thứ duyên vô 
vI? 

Đáp: Có hai mươi tám thứ duyên hữu vị. Hai 
thứ duyên vô vi. Một thứ cần phân biệt: Sử kiến 
diệt đoạn vô minh thuộc cõi Sắc hoặc duyên hữu 
vi, hoặc duyên vô vi. Tại sao duyên hữu vi? Là kiến 
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diệt đoạn thuộc cõi Sắc là sử duyên hữu vi, vì 
tương ưng với sử vô minh. Tại sao duyên vô v12 Là 
kiến diệt đoạn thuộc cõi Sắc là sử duyên hữu vi, vì 
không tương ưng với sử vô minh. 

Như thuộc cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Chín mươi tắm sử này, có bao nhiêu 
duyên với sử không tương ưng với sử? Bao nhiêu 
tương ưng với sử không duyên với sử? Bao nhiêu 
duyên với sử cũng tương ưng với sử? Bao nhiêu 
không duyên với sử cũng không tương ưng với sử? 

Đáp: Duyên với sử mà không tương ưng với sử, 
là không có. Tương ưng với sử mà không duyên 
với Sử, là sử duyên vô lậu. Duyên với sử cũng 
tương ưng với sử, là sử duyên hữu lậu. Không 
duyên với sử cũng không tương ưng với sử, là 
không có. 

Hỏi: Ba mươi sáu sử thuộc cõi Dục, có bao 
nhiều duyên với sử không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử mà không tương ưng với sử, 
không có. 

2. Tương ưng với sử mà không duyên với sử, 
là sử duyên vô lậu thuộc cõi Dục. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là sử 
duyên hữu lậu thuộc cõi Dục. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với Sử, không có. 
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Hỏi: Ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, có bao 
nhiều duyên với sử mà không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử mà không tương ưng với sử, 
không có. 

2. Tương ưng với sử mà không duyên với sử, 
là sử duyên vô lậu thuộc cõi Sắc. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là sử 
duyên hữu lậu thuộc cõi Sắc. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là không có. 

Như thuộc cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 

Hai mươi pháp, pháp kiến khô đoạn, pháp kiến 
tập đoạn, pháp kiên diệt đoạn, pháp kiến đạo đoạn, 
pháp tu đoạn, chúng không nhất định là thuộc cõi 
Dục. Thuộc cõi Sắc, Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Pháp kiến khổ đoạn kia, có bao nhiêu sử 
xúi khiên? 

Đáp: Kiến khổ đoạn là hết thảy, kiến tập đoạn 
thì trùm khắp hết cả. 

Hỏi: Pháp kiến tập đoạn kia, có bao nhiêu sử 
xúi khiên? 

Đáp: Kiến tập đoạn là hết thảy, kiến khô đoạn 
thì trùm khắp hết cả. 

Hỏi: Pháp kiến diệt đoạn, có bao nhiêu sử xúi 
khiến? 

Đáp: Kiến diệt đoạn là hết thảy và bao trùm 
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khắp hết cả. 

Hỏi: Pháp kiên đạo đoạn có bao nhiêu sử xúi 
khiến? 

Đáp: Kiến đạo đoạn là hết thảy và bao trùm 
khắp hết cả. 

Hỏi: Pháp tu đoạn có bao nhiêu sử xúi khiên? 

Đáp: Tu đoạn là hết thảy và bao trùm khắp hết 
cả. 

Như vậy, chúng không nhất định là thuộc cõi 
Dục. Thuộc cõi Sắc, 

Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Pháp kiến khổ đoạn có bao nhiêu duyên 
với sử, không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp. 

1. Duyên với sử mà không tương ưng với sử, là 
sử kiến tập đoạn không trùm khắp hết thảy. 

2. Tương ưng với sử mà không duyên với sử, 
không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
khô đoạn không trùm khắp hết thảy. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiên tập đoạn không trùm khắp hết và tât 
cả kiến diệt, kiến đạo đoạn, tu đoạn. 

Hỏi: Pháp kiến tập đoạn có bao nhiêu sử duyên 
với sử mà không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 
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1. Duyên với sử mà không tương ưng với sử, là 
kiến khổ đoạn không trùm khắp hết thảy. 

2. Tương ưng với sử mà không duyên với sử, 
không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là hết 
thảy kiến tập đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiên khô đoạn không trùm khắp hết thảy, 
và hết thảy kiến diệt, kiến đạo đoạn, tu đoạn. 

Hỏi: Pháp kiến diệt đoạn có bao nhiêu sử duyên 
với sử mà không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử mà không tương ưng với sử, là 
trùm khắp hết thảy. 

2. Tương ưng với sử mà không duyên với sử, 
là sử duyên vô lậu kiến diệt đoạn. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là sử 
duyên hữu lậu kiến diệt đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiến khô tập đoạn không trùm khắp hết 
thảy, là kiến đạo đoạn và hết thảy tu đoạn. 

Hỏi: Pháp kiến đạo đoạn có bao nhiêu sử duyên 
với sử, không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử, không tương ưng với sử, là 
trùm khắp tất cả. 

2. Tương ưng với sử, không duyên với sử, là sử 
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duyên vô lậu kiến đạo đoạn. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là sử 
duyên hữu lậu kiến đạo đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiên khô tập đoạn không trùm khặp tất 
cả, là kiến diệt đoạn và hết thảy tu đoạn. 

Hỏi: Pháp tu đoạn có bao nhiêu sử duyên với 
sử, không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử, không tương ưng với sử, là 
trùm khắp tất cả. 

2. Tương ưng với sử, không duyên với sử, 
không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là hết 
thảy tu đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiên tập đoạn không trùm khắp tất cả và 
cả thảy kiến diệt, kiên đạo đoạn. 

Như chúng không nhất định thuộc cõi Dục, nên 
cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 

Hai mươi pháp này, là pháp kiến khổ đoạn ấ Ấy, 
là pháp kiến tập đoạn â ầy, là pháp kiến diệt đoạn ây, 
là pháp kiến đạo đoạn ấy, là pháp tu đoạn ấy. Như 
chúng không nhất định thuộc cõi Dục, nên cõi Sắc, 
Vô sắc cũng vậy. 

Hỏi: Tức pháp kiên khô đoạn này có bao nhiêu 
sử xúi khiến? 
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Đáp: Kiến khô đoạn này không trùm khắp hết 
cả. 

Hỏi: Tức pháp kiến tập đoạn này có bao nhiêu 
sử xúi khiên? 

Đáp: Kiến tập đoạn này không trùm khắp tất 
cả. 

Hỏi: Tức pháp kiến diệt đoạn này có bao nhiêu 
sử xúi khiên? 

Đáp: Là hết thảy kiến diệt đoạn ây. 

Hỏi: Tức pháp kiến đạo đoạn này có bao nhiêu 
sử xúi khiên? 

Đáp: Tức là hết thảy kiên đạo đoạn ấy. 

Hỏi: Tức pháp tu đoạn này có bao nhiêu sử xúi 
khiên? 

Đáp: Tức là hết thảy tu đoạn ấy. 

Như chúng không nhất định thuộc cõi Dục, nên 
cõi Sắc, Vô sắc cũng vậy. 

Hỏi: Ngay pháp kiến khổ đoạn này có bao 
nhiêu sử duyên với sử, không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1l. Duyên với sử không tương ưng với sử, 
không có. 

2. Tương ưng với sử không duyên với sử, 
không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là 
không trùm khăp hêt thảy kiên khô đoạn. 
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4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, không có. 

Hỏi: Ngay pháp kiến tập đoạn này có bao nhiêu 
sử duyên với sử, không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1l. Duyên với sử không tương ưng với sử, 
không có. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử: là trùm 
khắp tất cả kiến tập đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với Sử, không có. 

Hỏi: Ngay pháp kiến diệt đoạn này có bao 
nhiêu sử duyên với sử, không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, không có. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là kiên diệt đoạn duyên vô lậu. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
diệt đoạn duyên hữu lậu. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với Sử, không có. 

Hỏi: Ngay pháp kiến đạo đoạn này có bao 
nhiêu sử duyên với sử, không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 
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1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, không có. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là kiến đạo đoạn duyên vô lậu. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
đạo đoạn duyên hữu lậu. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, không có. 

Hỏi: Ngay pháp tu đoạn này có bao nhiêu sử 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, không có. 

2. Tương ưng với sử, nhưng không duyên với 
sử, không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là hết 
thảy tu đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, không có. 

Như chúng không nhất định thuộc cõi Dục, nên 
cõi Sắc, Vô sắc cũng vậy. 

Hai mươi tâm: Tâm kiến khổ đoạn, tâm kiến 
tập đoạn, tâm kiến diệt đoạn, tâm kiến đạo đoạn, 
tâm tu đoạn. 

Như chúng không nhất định thuộc cõi Dục, nê 
cõi Sắc, Vô sắc cũng vậy. 

Hỏi: Tâm kiến khô đoạn có bao nhiêu sử xúi 
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khiến? 

Đáp: Kiến khổ đoạn có hết thảy. Kiến tập đoạn 
không trùm khắp hết thảy, vì chúng tương ưng với 
pháp. Kiến khô đoạn có hết thảy. Kiến tập đoạn 
không trùm khắp hết thảy, chỗ khởi tâm của nó là 
hành bất tương ưng. Kiên khổ đoạn có hết thảy. 
Kiến tập đoạn không trùm khắp hết thảy. 

Hỏi: Tâm kiến tập đoạn có bao nhiêu sử xúi 
khiến? 

Đáp: Kiến tập đoạn có hết thảy. Kiến khổ đoạn 
không trùm khắp hết cả, vì chúng tương ưng với 
pháp. Kiến tập đoạn có hết thảy. Kiến khổ đoạn 
không trùm khắp hết cả. Chúng dây khởi tâm bất 
tương ưng hành. Kiến tập đoạn có hết thảy, kiến 
khô đoạn không trùm khắp hết thảy. 

Hỏi: Tâm kiến điệt đoạn có bao nhiêu sử xúi 
khiến? 

Đáp: Kiến diệt đoạn có hết thảy và bao trùm 
khắp hết tháy, vì chúng tương ưng với pháp. Kiến 
diệt đoạn có hết thảy và bao trùm khắp hết thảy, vì 
chúng khởi tâm bât tương ưng hành. Kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết cả. 

Hỏi: Tâm kiến đạo đoạn có bao nhiêu sử xúi 
khiến? 

Đáp: Kiến đạo đoạn có hết thảy và bao trùm 
khắp hết cả, vì chúng tương ưng với pháp. Kiến 
đạo đoạn có hết thảy và bao trùm khắp hết thảy vì 
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chúng khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến đạo đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết cả. 

Hỏi: Tâm tu đoạn có bao nhiêu sử xúi khiến? 

Đáp: Tu đoạn có hết thảy và bao trùm khắp hết 
thảy, vì chúng khê hợp với pháp. Tu đoạn có hết 
thảy và bao trùm khắp hết thảy, vì chúng khởi tâm 
bất tương ưng hành. Tu đoạn có hết thảy và bao 
trùm khắp hết thảy. 

Như chúng không nhất định thuộc cõi Dục, nên 
cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng vậy. 

Hỏi: Tâm kiến khổ đoạn có bao nhiêu sử duyên 
với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là kiên tập đoạn không trùm khắp hết thảy. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là hết 
thảy kiến khô đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiên tập đoạn không trùm khắp tật cả, hết 
thảy kiến diệt, kiên đạo và tu đoạn, vì chúng tương 
ưng với pháp. Có bốn trường hợp như nói về tâm. 
Chúng khởi tâm bất tương, ưng hành, là hết thảy 
kiến khô đoạn, bao trùm hết cả kiến tập đoạn. Sử 
này duyên với sử, nhưng không tương ưng với sử, 
ngoài ra là không duyên với sử cũng không tương 
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Hỏi: Tâm kiến tập đoạn có bao nhiêu sử duyên 
với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là bao trùm hết thảy kiên khô đoạn. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là hết 
thảy kiến tập đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
VỚI SỬ, là không trùm khắp kiến khô đoạn, kiến 
diệt, kiễn đạo và hết thảy tu đoạn, vì chúng tương 
ưng với pháp. Bốn trường hợp như nói về tâm. 
Chúng khởi tâm bất tương ưng hành là hết thảy 
kiến tập đoạn, trùm khắp hết thảy kiến khô đoạn. 
Sử này duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử. Ngoài ra thì không duyên với sử cũng không 
tương ưng với Sử. 

Hỏi: Tâm kiến điệt đoạn có bao nhiêu sử duyên 
với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là bao trùm hết thảy. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 


86 A TỶ ĐÀM 2 


diệt đoạn duyên hữu lậu. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là không trùm khắp kiến khô tập đoạn, kiến 
đạo và hết thảy tu đoạn, vì chúng tương ưng với 
pháp. Bôn trường hợp như nói vê tâm, vì chúng 
khởi tâm bất tương ưng hành. Tâm kiến diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết cả. Sử này 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử. 
Ngoài ra thì không duyên với sử cũng không tương 
ưng với SỬ. 

Như kiến diệt đoạn, kiên đạo đoạn cũng như 
vậy. 

Hỏi: Tâm tu đoạn có bao nhiêu sử duyên với sử 
nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là bao trùm hết thảy. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là hết 
thảy tu đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiến khô tập đoạn không trùm khắp hết 
thảy và cả thảy kiến diệt, kiến đạo đoạn, vì chúng 
tương ưng với pháp. Bốn trường hợp như nói vê 
tâm. Vì chúng khởi tâm bất tương ưng hành, hết 
thảy tu đoạn và bao trùm khắp hết. Sử này duyên 
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với sử nhưng không tương ưng với sử. Ngoài ra thì 
không duyên với sử cũng không tương ưng với sử. 

Như chúng không nhất định thuộc cõi Dục, nên 
cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng như vậy. 

Bốn mươi tám tâm: Tâm kiến diệt đoạn, tà kiến 
tương ưng. Tâm kiến diệt đoạn, nghi tương ưng. 
Tâm kiến diệt đoạn, tà kiến - nghi tương ưng. Tâm 
kiến diệt đoạn, tà kiến bất tương ưng. Tâm kiến 
diệt đoạn, nghi bất tương ưng. Tâm kiến diệt đoạn, 
tà kiến - nghi bât tương ưng. 

Như kiến diệt đoạn, kiến đạo đoạn cũng như 
vậy. Như không nhất định thuộc cõi Dục, nên cõi 
Sắc, Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng có 
bao nhiêu sử xúi khiên? 

Đáp: Kiên diệt đoạn tà kiến tương ưng VỚI VÔ 
minh. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
khắp hết thảy, vì chúng tương ưng với pháp. Kiến 
diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô minh, kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết cả. 
Chúng khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết thảy. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn nghi tương ưng có bao 
nhiêu sử xúi khiển? 

Đáp: Kiến diệt đoạn nghi tương ưng với vô 
minh. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
khắp tất cả, vì chúng tương ưng với pháp. Kiến diệt 
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đoạn nghi tương ưng với vô minh. Kiến diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết cả, chúng khởi 
tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu 
lậu và bao trùm khắp tật cả. 

Hỏi: Tâm kiên diệt đoạn tà kiến - nghi tương 
ưng có bao nhiêu sử xúi khiên? 

Đáp: Kiến diệt đoạn tà kiến - nghi tương ưng 
VỚI VÔ minh. Kiến điệt đoạn duyên hữu lậu, và bao 
trùm khắp tất cả vì chúng tương ưng với pháp. 
Kiến diệt đoạn tả kiến - nghi tương ưng VỚI VÔ 
minh. Kiên diệt đoạn duyên hữu lậu, và bao trùm 
khắp tật cả, vì chúng khởi tâm bắt tương ưng hành. 
Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp tất 
cả. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn tà kiên không tương 
ưng có bao nhiêu sử xúi khiến? 

Đáp: Trừ kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng VỚI 
vô minh, còn lại kiến diệt đoạn thì hết thảy và bao 
trùm khắp hết, vì chúng tương ưng với pháp. Trừ 
kiên diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô minh, kiến 
diệt đoạn còn lại thì cả thảy và bao trùm khắp hết, 
chúng khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết cả. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn nghi không tương ưng 
có bao nhiêu sử xúi khiển? 

Đáp: Trừ kiến diệt đoạn nghi tương ưng với vô 
minh, còn lại là hết thảy kiến diệt đoạn và bao trùm 
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khắp hết cả, vì chúng tương ưng với pháp. Trừ kiến 
diệt đoạn nghi tương ưng với vô minh, còn lại là 
hết thảy kiến diệt đoạn và bao trùm khắp tất cả, VÌ 
chúng khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp tất cả. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn tà kiến - nghi không 
tương ưng có bao nhiêu sử xúi khiến? 

Đáp: Trừ kiến diệt đoạn tà kiên-nghi tương ưng 
với vô minh, còn lại là hết thảy kiến diệt đoạn, và 
bao trùm khắp hết thảy vì chúng tương ưng với 
pháp. Trừ kiến diệt đoạn tà kiến- nghi tương ưng 
với vô minh, còn lại là hết thảy kiến diệt đoạn, và 
bao trùm khắp hết cả, chúng khởi tâm bất tương 
ưng hành. Kiên diệt đoạn duyên hữu lậu và bao 
trùm khắp tất cả. 

Như kiến diệt đoạn, kiến đạo đoạn cũng như 
vậy. Như chúng không nhất định thuộc cõi Dục, 
nên cõi Sắc, Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng có 
bao nhiêu sử duyên với sử nhưng không tương ưng 
VỚI SỬ? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Duyên với sử nhưng không tương ưng VỚI 
sử, là kiên diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
khắp tất cả. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là kiễn diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô minh. 
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3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là 
không có. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng 
với vô minh, còn lại là kiến diệt đoạn duyên hữu 
lậu. Kiến khổ tập đoạn không trùm khắp tất cả, 
kiến đạo và tu đoạn là hết thảy, tương ưng với 
pháp. Bốn trường hợp như nói về tâm. Chúng khởi 
tâm bắt tương ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu 
lậu và bao trùm khắp tất cả. Sử này duyên với sử 
nhưng không tương ưng với sử, ngoài ra là không 
duyên với sử cũng không tương ưng với sử. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn nghi tương ưng có bao 
nhiêu sử duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu, và bao trùm 
khắp tất cả. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là kiến diệt đoạn nghi tương ưng với vô minh. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, không 
có. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là trừ ra kiến diệt đoạn nghi tương ưng VỚI 
vô minh, còn lại là kiến diệt đoạn duyên vô lậu, 
kiến khổ tập đoạn không trùm khắp tất cả. Kiến 
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đạo vả tu đoạn là hết thảy, chúng tương ưng với 
pháp. Bốn trường hợp như nói về tâm, chúng khởi 
tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu 
lậu và bao trùm khắp tất cả thảy. Sử này duyên VỚI 
sử nhưng không tương ưng với sử, ngoài ra là 
không duyên với sử cũng không tương ưng với sử. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn tà kiến - nghi tương 
ưng có bao nhiêu sử duyên với sử nhưng không 
tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là kiên diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
khắp hết cả. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là kiên diệt đoạn tà kiến- nghi tương ưng với vô 
minh. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, không 
có. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến, nghi tương 
ưng với vô minh, còn lại là kiến diệt đoạn duyên 
vô lậu. Kiên khô tập đoạn không trùm khắp hết. 
Kiến đạo và tu đoạn là hết thảy, chúng tương ưng 
với pháp. Bốn trường hợp như nói vệ tâm. Chúng 
khởi tâm bất tương ưng hành. Kiên diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm khắp tất cả. Sử này 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử. Còn 
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lại là không duyên với sử cũng không tương ưng 
VỚI SỬ. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn tà kiên không tương 
ưng, có bao nhiêu sử duyên với sử nhưng không 
tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là trùm khắp hết thảy. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là trừ ra kiễn diệt đoạn tà kiên tương ưng VỚI 
vô minh, còn lại là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiên 
điệt đoạn duyên hữu lậu. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với SỬ, là kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô 
minh. Kiến khô tập đoạn không trùm khắp, cả thảy 
là kiến đạo và tu đoạn, tương ưng với pháp. Bốn 
trường hợp như nói về tâm. Chúng khởi tâm bất 
tương ưng hành. Kiên điệt đoạn duyên hữu lậu, và 
bao trùm khắp tất cả. Sử này duyên với sử nhưng 
không tương ưng với sử. Ngoài ra là không duyên 
với sử cũng không tương ưng với sử. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn nghi không tương ưng, 
có bao nhiêu sử duyên với sử nhưng không tương 
ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
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sử, là trùm khắp hết thảy. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là trừ ra kiên diệt đoạn nghi tương ưng với vô 
minh, còn lại là kiên diệt đoạn duyên vô lậu. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
điệt đoạn duyên hữu lậu. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với Sử, là kiến diệt đoạn nghi tương ưng với vô 
minh. Kiến khố tập đoạn không trùm khắp tật cả. 
Kiến đạo và tu đoạn là hết thảy, chúng tương ưng 
với pháp. Bốn trường hợp như nói vệ tâm. Chúng 
khởi tâm bất tương ưng hành. Kiên diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm khắp tất cả. Sử này 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử. Còn 
lại là không duyên với sử cũng không tương ưng 
VỚI SỬ. 

Hỏi: Tâm kiến diệt đoạn tà kiến - nghi không 
tương ưng, có bao nhiêu sử duyên với sử mà không 
tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là bao trùm hết thảy. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến-nghi tương ưng 
với vô minh, còn lại là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiên 
diệt đoạn duyên hữu lậu. 
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4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiên diệt đoạn tả kiên-nghi tương ưng với 
vô minh. Kiến khô tập đoạn không trùm khắp hết 
thảy, kiến đạo và tu đoạn là hết thảy, vì chúng 
tương ưng với pháp. Bốn trường hợp như nói vê 
tâm. Vì chúng khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến 
diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm hết thảy. Sử 
này duyên với sử nhưng không tương ưng với sử. 
Ngoài ra là không duyên với sử cũng không tương 
ưng với SỬ. 

Như kiến diệt đoạn, kiến đạo đoạn cũng như 
vậy. Như bất định thuộc cõi Dục, thuộc cõi Săc, 
Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Ba mươi sáu sử thuộc cõi Dục này: Mười 
kiến khô đoạn, bảy kiến tập đoạn, bảy kiến diệt 
đoạn, tám kiên đạo đoạn, bốn tu đoạn. Mười sử 
kiến khổ đoạn là gì? 

Đáp: Là thân kiến, biên kiến, kiên khổ đoạn tả 
kiến, kiến thủ, giới thủ, nghi, tham, sân, mạn, vô 
minh. 

Bảy sử kiến tập đoạn là gì? Là kiến tập đoạn tà 
kiến, kiến thủ, nghị, tham, sân, mạn, vô minh. 

Bảy sử kiến diệt đoạn là gì? Là kiến diệt đoạn 
tà kiến, kiến thủ, nghi, tham, sân, mạn, vô minh. 

Tám sử kiến đạo đoạn là øì? Là kiến đạo đoạn 
tà kiến, kiến thủ, giới thủ, nghi, tham, sân, mạn, vô 
minh. 
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Bốn sử tu đoạn là øì? Là tu đoạn tham, sân, 
mạn, vô minh. Hỏi: Thân kiến có bao nhiêu sử xúi 
khiên? 

Đáp: Hết tháy kiến khổ đoạn, trùm khắp tật cả 
kiến tập đoạn, vì chúng tương ưng với pháp. Hết 
thảy kiên khô đoạn, kiến tập đoạn không trùm khắp 
hết, vì chúng khởi tâm bât tương ưng hành. Hêt 
thảy kiên khô đoạn, kiến tập đoạn không trùm khắp 
tất cả. Như thân kiến, biên kiến, kiến khổ đoạn tà 
kiến, kiến thủ, giới thủ, nghi, tham, sân, mạn, vô 
minh cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến tập đoạn tà kiến, có bao nhiêu sử xúi 
khiến? 

Đáp: Hết thảy kiến tập đoạn, kiến khổ đoạn 
không trùm khắp hết, vì chúng tương ưng với pháp. 
Hết tháy kiến tập đoạn, kiến khô đoạn trùm khắp 
tật cả vì chúng khởi tâm bất tương ưng hành. Hêt 
thảy kiến tập đoạn, kiến khô đoạn bao trùm tất cả. 
Như kiến tập đoạn tà kiến, kiến thủ, nghi, tham, 
sân, mạn, vô minh cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiến có bao nhiêu sử xúi 
khiên? 

Đáp: Kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô 
minh. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
khắp hết thảy vì chúng tương ưng với pháp. Kiến 
diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô minh, kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp tất cả, vì 
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chúng khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết. Như 
kiến diệt đoạn tà kiến, nghi cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn kiến thủ, có bao nhiêu sử 
xúi khiên? 

Đáp: Kiến diệt đoạn kiến thủ tương ưng VỚI VÔ 
minh. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
khắp hết thảy vì chúng tương ưng với pháp. Kiến 
diệt đoạn kiên thủ tương ưng với vô minh, kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu và bao trùm khắp. hết, vì chúng 
khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm khắp hết. Như kiến diệt 
đoạn kiến thủ, tham, sân, mạn cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn vô minh có bao nhiêu sử 
xúi khiên? 

Đáp: Kiến diệt đoạn vô minh, trừ duyên vô lậu, 
còn lại thì hết thảy là kiến diệt đoạn và bao trùm 
khắp hết, vì chúng tương ưng với pháp. Hết thảy 
kiến diệt đoạn và bao trùm khắp hết thảy, do chúng 
khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm khắp tất cả. 

Như kiến diệt đoạn, kiến đạo đoạn cũng như 
vậy. 

Hỏi: Tu đoạn tham có bao nhiêu sử xúi khiến? 

Đáp: Hết thảy tu đoạn tham, và bao trùm khắp 
hết vì nó tương ưng với pháp. Tức như nói về tham, 
nó khởi tâm bât tương ưng hành, cũng nói như vậy. 
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Như tham, sân- mạn- vô minh cũng như vậy. 

Hỏi: Thân kiến có bao nhiêu sử duyên với sử 
nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là trừ ra thân kiến tương ưng với vô minh, còn 
lại là hết thảy kiến khô đoạn và kiến tập đoạn bao 
trùm hết cả. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là thân 
kiên tương ưng với vô minh. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
VỚI Sử, là kiên tập đoạn không trùm khăp. Hêt thảy 
kiến diệt, kiến đạo và tu đoạn vì chúng tương ưng 
với pháp. 

Duyên với sử, không tương ưng với sử, là trừ 
ra thân kiến tương ưng với vô minh, còn lại là tất 
cả kiến khổ đoạn cùng kiến tập đoạn không trùm 
khắp hết thảy. 

Tương ưng với sử, không duyên với sử, thì 
không có duyên với sử cũng tương ưng với sử, là 
thân kiến tương ưng với vô minh. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử tức là kiến tập đoạn không bao trùm hết thảy. 
Tất cả kiến diệt, kiến đạo và tu đoạn, do chúng khởi 
tâm bắt tương ưng hành. Hết thảy kiên khô đoạn, 
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kiến tập đoạn không trùm khắp tất cả. Sử này 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, còn 
lại thì không duyên với sử cũng không tương ưng 
VỚI SỬ. 

Như thân kiến, biên kiến - kiến khổ đoạn tà 
kiến - kiến thủ - giới thủ - nghi - tham - sân - mạn 
cũng như vậy 

Hỏi: Kiến khô đoạn vô minh có bao nhiêu sử 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là kiến khổ vô minh đoạn và bao trùm khắp hết 
thảy kiến tập đoạn. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là trừ 
ra kiến khổ đoạn vô minh, còn hết thảy là kiến khổ 
đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
VỚI Sử, là kiên tập đoạn không bao trùm hết cả kiến 
diệt kiến đạo và hết thảy tu đoạn vì chúng tương 
ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là trùm khắp hết thảy kiến tập đoạn. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử 
không có. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là hết 
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thảy kiên khổ đoạn. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là không trùm khắp hết thảy kiến tập đoạn, kiến 
diệt, kiến đạo và hết thảy tu đoạn, vì chúng khởi 
tâm bất tương ưng hành. Hết thảy kiến khô đoạn 
và bao trùm khắp hết thảy kiến tập đoạn. Sử này 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử. 
Ngoài ra là không duyên với sử cũng không tương 
ưng với SỬ. 

Hỏi: Kiến tập đoạn tà kiến có bao nhiêu sử 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là trừ tà kiễn tương ưng với vô minh, còn hết 
thảy là kiến tập đoạn và bao trùm khắp hết thảy 
kiến khô đoạn. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
tập đoạn tà kiến tương ưng với vô minh. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là không trùm khắp hết thảy kiên khổ đoạn, 
kiên diệt, kiến đạo và hết thảy tu đoạn, vì chúng 
tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là trừ ra kiến tập đoạn tà kiến tương ưng VỚI VÔ 
minh, còn hết thảy kiến tập đoạn và bao trùm khắp 
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hết kiên khô đoạn. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử: 
không có. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
tập đoạn tà kiến tương ưng với vô minh. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là không trùm tất cả kiến khô đoạn, kiến diệt, 
kiến đạo và hết thảy tu đoạn, vì chúng khởi tâm bất 
tương ưng hành. Hết thảy kiến tập đoạn và bao 
trùm khắp hết thảy kiến khô đoạn. Sử này duyên 
với sử nhưng không tương ưng với sử. Ngoài ra là 
không duyên với sử cũng không tương ưng với sử. 

Như kiến tập đoạn, tà kiến - kiến thủ - nghi - 
tham - sân - mạn cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến tập đoạn vô minh có bao nhiêu sử 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là kiến tập đoạn vô minh, và bao trùm khắp hết 
cả kiến khổ đoạn. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là trừ 
vô minh kiến tập đoạn, còn hết thảy kiến tập đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là không trùm khắp hết thảy kiên khổ đoạn, 
kiến diệt, kiến đạo và hết thảy tu đoạn vì chúng 
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tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là trùm khắp hết cả kiên tập đoạn. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
không có. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là trùm 
khắp hết cả kiến khô đoạn. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là không trùm hết cả kiên khổ đoạn, kiến diệt, 
kiến đạo và hết thảy tu đoạn, do nó khởi tâm bất 
tương ưng hành. Hết thảy kiến tập đoạn và bao 
trùm hết thảy kiến khổ đoạn. Sử này duyên với sử 
nhưng không tương ưng với sử. Ngoài ra là không 
duyên với sử cũng không tương ưng với sử. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiến có bao nhiêu sử 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm tất 
cả. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là kiễn diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô minh. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, không 
có. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến tương. ưng 
với vô minh, còn kiến diệt đoạn thì duyên vô lậu 
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và không trùm hết thảy kiên khô tập đoạn, kiến đạo 
và tật cả tu đoạn vì chúng tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu, và bao trùm hết 
cả. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên VỚI SỬ, 
là kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô minh. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, không có. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiên tương ưng VỚI 
vô minh. Còn lại là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. 
Kiến khô tập đoạn không bao trùm hết cả kiến đạo 
và hết thảy tu đoạn vì chúng khởi tâm bất tương 
ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao 
trùm hết cả. Sử này duyên với sử nhưng không 
tương ưng với sử. Ngoài ra thì không duyên với sử 
cũng không tương ưng với sử. 

Như kiến diệt đoạn tà kiến, nghi cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn kiến thủ có bao nhiêu sử 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiến điệt đoạn kiến thủ tương ưng vỚi 
vô minh. Còn kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao 
trùm hết cả. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, không có. 
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3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
diệt đoạn kiên thủ tương ưng với vô minh. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiên diệt đoạn duyên vô lậu. Kiến khô 
tập đoạn không bao trùm hết thảy, kiên đạo và hết 
thảy tu đoạn vì chúng tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là trừ ra kiến diệt đoạn kiên thủ tương ưng với vô 
minh. Ngoài ra thì kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và 
bao trùm hết thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
không có. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
diệt đoạn kiên thủ tương ưng với vô minh. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. Kiến khô tập 
đoạn không bao trùm hết thảy kiến đạo và hết thảy 
tu đoạn, vì chúng khởi tâm bất tương ưng hành. 
Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu, và bao trùm hết 
thảy. Sử này duyên với sử nhưng không tương ưng 
với sử. Ngoài ra là không duyên với sử cũng không 
tương ưng với sử. 

Như kiến diệt đoạn kiến thủ, tham - sân - mạn 
cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn vô minh có bao nhiêu sử 
duyên với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 
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1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là kiến diệt đoạn hữu lậu duyên nơi vô minh và 
bao trùm hết thảy. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn vô lậu duyên nơi vô 
minh, còn thì kiến diệt đoạn duyên vô lậu. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là trừ 
ra kiên diệt đoạn hữu lậu duyên nơi vô minh còn 
thì kiến diệt đoạn duyên hữu lậu. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
VỚI Sử, là kiên diệt đoạn vô lậu duyên nơi vô minh, 
kiến khổ tập đoạn không bao trùm hết thảy kiến 
đạo, và hết thảy tu đoạn, vì chúng tương ưng với 
pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là hết thảy tướng. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
diệt đoạn duyên hữu lậu. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là kiên khô tập đoạn không bao trùm hết thảy 
kiến đạo và tu đoạn do chúng khởi tâm bất tương 
ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao 
trùm hết thảy. Sử này duyên với sử nhưng không 
tương ưng với sử. Ngoài ra là không duyên với sử 
cũng không tương ưng với sử. 
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Như kiến diệt đoạn, kiến đạo đoạn cũng như 
vậy. 

Hỏi: Tu đoạn tham có bao nhiêu sử duyên với 
sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là trừ ra tu đoạn tham tương ưng với vô minh, 
còn lại là hết thảy tu đoạn và bao trùm tẬt cả. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là tu 
đoạn tham tương ưng với vô minh. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
VỚI SỬ, là kiên khổ tập đoạn không bao trùm hết 
thảy, và kiên diệt, kiên đạo đoạn tât cả vì chúng 
tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là trừ ra tu đoạn tham tương ưng với vô minh. Còn 
lại là hết thảy tu đoạn và bao trùm tất cả. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là không có. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là tu đoạn 
tham tương ưng với vô minh 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là kiến khô tập đoạn không bao trùm hết thảy, 
và kiên diệt kiến đạo đoạn hết thảy, do chúng khởi 
tâm bất tương ưng hành. Hết thảy tu đoạn và bao 
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trùm tất cả. Sử này duyên với sử nhưng không 
tương ưng với sử. Còn lại là không duyên với sử 
cũng không tương ưng với sử. Như tham, sân - mạn 
cũng như vậy. 

Hỏi: Tu đoạn vô minh có bao nhiêu sử duyên 
với sử nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Duyên với sử nhưng không tương ưng với 
sử, là tu đoạn vô minh và bao trùm hết thảy. 

2. Tương ưng với sử nhưng không duyên với 
sử, là không có. 

3. Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là trừ 
tu đoạn vô minh, còn lại là hết thảy tu đoạn. 

4. Không duyên với sử cũng không tương ưng 
với sử, là kiến khô tập đoạn không bao trùm hết 
thảy, và kiến diệt - kiến đạo đoạn hết thảy, do 
chúng tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là bao trùm hết thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là không có. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là hết 
thảy tu đoạn. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là kiến khổ tập đoạn không bao trùm hết thảy, 
và kiến diệt - kiến đạo đoạn tât cả, do chúng khởi 
tâm bất tương ưng hành. Hết thảy tu đoạn và bao 
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trùm tất cả. Sử này duyên với sử nhưng không 
tương ưng với sử. Ngoài ra là không duyên với sử 
cũng không tương ưng với sử. 

Bốn mươi tám vô minh. kiến diệt đoạn tà kiên 
tương ưng với vô minh, kiến diệt đoạn nghi tương 
ưng với vô minh, kiến diệt đoạn tà kiến, nghĩ tương 
ưng với vô minh, kiến diệt đoạn tà kiên không 
tương ưng với vô minh, kiến diệt đoạn nghi không 
tương ưng với vô minh, kiến diệt đoạn tà kiến - 
nghi không tương ưng với vô minh. Như kiến diệt 
đoạn, kiễn đạo đoạn cũng như vậy, Như bắt định 
thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc, Vô săc cũng như vậy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô 
minh, có bao nhiêu sử xúi khiến? 

Đáp: Kiến diệt đoạn tà kiến là kiến diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm hết thảy, vì nó tương 
ưng với pháp. Kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng VỚI 
vô minh, là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao 
trùm hết thảy, vì chúng khởi tâm bất tương ưng 
hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
hết thảy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn nghi tương ưng với vô 
minh, có bao nhiêu sử xúi khiến? 

Đáp: Kiến diệt đoạn nghi là kiến diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm hết thảy vì nó tương 
ưng với pháp. Kiến diệt đoạn nghi tương ưng với 
vô minh, là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao 
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trùm hết thảy, do chúng khởi tâm bất tương ưng 
hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
hết thảy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiến - nghi tương ưng 
với vô minh, có bao nhiêu sử xúi khiến? 

Đáp: Kiến diệt đoạn tà kiên - nghi là kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu, và bao trùm hết thảy, vì nó 
tương ưng với pháp. Kiến diệt đoạn tà kiến - nghi 
tương ưng với vô minh, là kiên diệt đoạn duyên 
hữu lậu, và bao trùm hết thảy, do chúng khởi tâm 
bất tương ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu 
và bao trùm hết thảy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiên không tương ưng 
với vô minh, có bao nhiêu sử xúi khiên? 

Đáp: Kiến diệt đoạn nghĩ là kiến diệt đoạn 
duyên hữu lậu, và bao trùm hết thảy, vì nó tương 
ưng với pháp. Trừ kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng 
với vô minh, còn lại là hết thảy kiến diệt đoạn và 
bao trùm tất cả, vì chúng khởi tâm bất tương ưng 
hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
hết thảy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn nghi không tương ưng với 
vô minh, có bao nhiêu sử xúi khiên? 

Đáp: Kiến diệt đoạn tà kiến là kiến diệt đoạn 
duyên hữu lậu và bao trùm hết thảy, vì nó tương 
ưng với pháp. Trừ ra kiến diệt đoạn nghi tương ưng 
với vô minh, còn lại là hết thảy kiến diệt đoạn và 
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bao trùm hết thảy, do chúng khởi tâm bất tương 
ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao 
trùm hết thảy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiến - nghi không tương 
ưng với vô minh, có bao nhiêu sử xúi khiến? 

Đáp: Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
hết thảy, vì nó tương ưng với pháp. Trừ ra kiến diệt 
đoạn tà kiến nghi tương ưng với vô minh, còn lại 
là hết thảy kiên diệt đoạn và bao trùm tất cả, vì 
chúng khởi tâm bất tương ưng hành. Kiến diệt 
đoạn duyên hữu lậu bao trùm hết thảy. Như kiến 
diệt đoạn, kiến đạo đoạn cũng vậy. Như bất định 
thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc, Vô sắc cũng vậy. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô 
minh, có bao nhiêu sử duyên với sử nhưng không 
tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm hết 
thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là kiến diệt đoạn tà kiến. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là không 
có. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng VỚI 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tả kiến, còn lại là kiến 
diệt đoạn duyên vô lậu. Kiến khô tập đoạn không 
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bao trùm hết thảy kiến đạo, và hết thảy tu đoạn, vì 
nó tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm hết 
thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên VỚI SỬ, 
là kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô minh. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là không 
có. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng với 
vô minh, còn là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. Kiến 
khô tập đoạn không bao trùm hết thảy, kiến đạo và 
hết thảy tu đoạn, do chúng khởi tâm bất tương ưng 
hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
hết thảy. Sử này duyên với sử nhưng không tương 
ưng với sử. Ngoài ra là không duyên với sử cũng 
không tương ưng với sử. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn nghi tương ưng với vô 
minh, có bao nhiêu sử duyên với sử nhưng không 
tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm hết 
thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là kiến diệt đoạn ngh1. 
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Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là không 
có. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn nghi, còn lại là kiến diệt 
đoạn duyên vô lậu. Và kiên khổ tập đoạn không 
trùm hết thảy kiến đạo và hết thảy tu đoạn do nó 
tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm hết 
thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là kiến diệt đoạn nghi tương ưng với vô minh. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là không 
có. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn nghi tương ưng với vô 
minh, còn lại là kiến diệt đoạn duyên vô lậu, và 
kiến khổ tập đoạn không trùm hết thảy kiên đạo và 
hết thảy tu đoạn do chúng khởi tâm bất tương ưng 
hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm 
hết thảy. Sử này duyên với sử nhưng không tương 
ưng với sử. Ngoài ra là không duyên với sử cũng 
không tương ưng với sử. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiến - nghi tương ưng 
với vô minh, có bao nhiêu sử duyên với sử nhưng 
không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 
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Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm hết 
thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là kiến diệt đoạn tà kiến nghi. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là không 
có. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiên nghi, còn lại là 
kiên diệt đoạn duyên vô lậu. Và kiến khô tập đoạn 
không bao trùm hết thảy kiến đạo và hết thảy tu 
đoạn, do nó tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và bao trùm hết 
thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là kiến diệt đoạn tà kiên nghi tương ưng với vô 
minh. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là không 
có. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến nghi tương ưng 
với vô minh. Còn lại là kiến diệt đoạn duyên vô lậu 
và kiên khô tập đoạn không bao trùm hết thảy kiến 
đạo và hết thảy tu đoạn do chúng khởi tâm bất 
tương ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và 
bao trùm hết thảy. Sử này duyên với sử nhưng 
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không tương ưng với sử. Còn lại là không duyên 
với sử cũng không tương ưng với sử. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiên không tương ưng 
với vô minh, có bao nhiêu sử duyên với sử nhưng 
không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn hữu lậu duyên nơi vô minh và bao 
trùm hết thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là kiến diệt đoạn ngh1. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là trừ ra 
kiến diệt đoạn hữu lậu duyên nơi vô minh, còn lại 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiễn diệt đoạn nghi, còn lại là kiến diệt 
đoạn duyên vô lậu. Kiến khô tập đoạn không bao 
trùm hết thảy kiến đạo và hết thảy tu đoạn, vì nó 
tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là bao trùm hết thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng VỚI VÔ 
minh, còn lại là kiên diệt đoạn duyên vô lậu. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
diệt đoạn duyên hữu lậu. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
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sử, là kiễn diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô minh, 
kiến khổ tập đoạn không bao trùm hết thảy kiến 
đạo và hết thảy tu đoạn, do chúng khởi tâm bất 
tương ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và 
bao trùm hết thảy. Sử này duyên với sử nhưng 
không tương ưng với sử. Ngoài ra là không duyên 
với sử cũng không tương ưng với sử. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn nghi không tương ưng với 
vô minh, có bao nhiêu sử duyên với sử nhưng 
không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn hữu lậu duyên nơi vô minh và bao 
trùm hết thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là kiến diệt đoạn tà kiến. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là trừ ra 
kiến diệt đoạn hữu lậu duyên nơi vô minh, còn lại 
là kiến diệt đoạn duyên hữu lậu. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến, còn lại là kiến 
diệt đoạn duyên vô lậu. Và kiến khổ tập diệt đoạn 
không trùm hết thảy kiến đạo, và hết thảy tu đoạn 
vì nó tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là trùm hết thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
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là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiến tương ưng với vô 
minh, còn lại là kiên diệt đoạn duyên vô lậu. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
diệt đoạn duyên hữu lậu. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là kiễn diệt đoạn nghi, do nó tương ưng với vô 
minh. Kiến khô tập đoạn không bao trùm hết thảy 
kiến đạo và hết thảy tu đoạn, do chúng khởi tâm 
bất tương ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu 
và bao trùm hết thảy. Sử này duyên với sử nhưng 
không tương ưng với sử. Ngoài ra là không duyên 
với sử cũng không tương ưng với sử. 

Hỏi: Kiến diệt đoạn tà kiến nghi không tương 
ưng với vô minh, có bao nhiêu sử duyên với sử 
nhưng không tương ưng với sử? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là kiến diệt đoạn hữu lậu duyên nơi vô minh và bao 
trùm hết thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là không có. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là trừ ra 
kiến diệt đoạn hữu lậu duyên nơi vô minh, còn lại 
là kiến diệt duyên hữu lậu. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. Kiến khô tập 
đoạn không trùm hết thảy kiến đạo và hết thảy tu 
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đoạn do nó tương ưng với pháp. 

Duyên với sử nhưng không tương ưng với sử, 
là bao trùm hết thảy. 

Tương ưng với sử nhưng không duyên với sử, 
là trừ ra kiến diệt đoạn tà kiên nghi tương ưng VỚI 
vô minh, còn lại là kiến diệt đoạn duyên vô lậu. 

Duyên với sử cũng tương ưng với sử, là kiến 
điệt đoạn duyên hữu lậu. 

Không duyên với sử cũng không tương ưng với 
sử, là kiên diệt đoạn tà kiến nghi tương ưng với vô 
minh. Kiên khổ tập đoạn không bao trùm hết thảy 
kiến đạo và hết thảy tu đoạn, do nó khởi tâm bât 
tương ưng hành. Kiến diệt đoạn duyên hữu lậu và 
bao trùm hết thảy. Sử này duyên với sử nhưng 
không tương ưng với sử. Ngoài ra là không duyên 
với sử cũng không tương ưng với sử. Như kiên diệt 
đoạn, kiến đạo đoạn cũng vậy. Như bất định thuộc 
cõi Dục, thuộc cõi Sắc, Võ sắc cũng vậy. 

Hỏi: Nếu hữu lậu duyên với sử thì duyên với sử 
có tương ưng với sử chăng? Nếu duyên với sử, 
tương ưng với sử thì hữu lậu duyên với sử chăng? 

Đáp: Có. Nếu sử duyên với sử, tương ưng với 
sử thì nó là hữu lậu duyên với sử, hoặc sử duyên 
hữu lậu, không phải hữu lậu duyên với sử, tương 
ưng với SỬ. 

Hữu là gì? Nghĩa là biến hiện khắp các lĩnh vực 
khác. Nghĩa là sử thuộc cõi Dục duyên vào nơi 
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thuộc cõi Sắc, thuộc cõi Dục duyên vào nơi thuộc 
cõi Vô sắc, thuộc cõi Sắc duyên vào nơi thuộc cối 
Vô sắc, thuộc cõi Dục duyên vào nơi thuộc cõi Sắc 
- Vô sắc. 

Hỏi: Nếu vô lậu duyên với sử, tương ưng với 
sử chăng? Nếu tương ưng với sử thì vô lậu duyên 
VỚI Sử chăng? 

Đáp: Có. Nếu sử tương ưng với sử thì vô lậu 
duyên với sử, hoặc sử tương ưng với sử, không 
phải vô lậu duyên với sử. Có là øì? Là sử bao trùm 
hết thảy lĩnh vực khác, là sử thuộc cõi Dục duyên 
vào nơi thuộc cõi Sắc, thuộc cõi Dục duyên vào 
nơi thuộc cõi Vô sắc, thuộc cõi Sắc duyên vào nơi 
thuộc cõi Vô sắc, thuộc cõi Dục duyên nơi thuộc 
cõi Sắc và cõi Vô sắc. 


LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 4 


Phẩm 6: PHẦN BIỆT THÂU TÓM, Phân 1 

Pháp nhĩ diệm, pháp thức, pháp thông nhĩ 
diệm, pháp duyên, pháp tăng thượng, pháp sắc, 
pháp phi sắc, pháp khả kiến, pháp bất khả kiến, 
pháp hữu đối, pháp vô đối, pháp hữu lậu, pháp vô 
lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu tránh, pháp 
vô tránh, pháp thê gian, pháp xuất thê gian, pháp 
nhập, pháp bât nhập. 

Pháp nhiễm ô, pháp bất nhiễm ô. Pháp y gia, 
pháp y xuất yếu. Pháp tâm, pháp phi tâm. Pháp tâm 
pháp, pháp phi tâm pháp. Pháp tâm tương ưng, 
pháp tâm bất tương ưng. Pháp tâm cộng hữu, pháp 
phi tâm cộng hữu. Pháp tâm tùy chuyền, pháp phi 
tâm tùy chuyển. Pháp tâm nhân, pháp phi tâm 
nhân. Pháp tâm thứ đệ, pháp phi tâm thứ đệ. Pháp 
duyên tâm, pháp phi duyên tâm. Pháp tâm tăng 
thượng, pháp phi tâm tăng thượng. 

Pháp tâm quả, pháp phi tâm quả. Pháp tâm báo, 
pháp phi tâm báo. Pháp nghiệp, pháp phi nghiệp. 
Pháp nghiệp tương ưng, pháp phi nghiệp tương 
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ưng. Pháp nghiệp cộng hữu, pháp phi nghiệp cộng 
hữu. Pháp nghiệp tùy chuyên, pháp phi nghiệp tùy 
chuyền. Pháp nghiệp nhân, pháp phi nghiệp nhân. 
Pháp nghiệp thứ đệ, pháp phi nghiệp thứ đệ. Pháp 
duyên nghiệp, pháp phi duyên nghiệp. Pháp nghiệp 
tăng thượng, pháp phi nghiệp tăng thượng. Pháp 
nghiệp quả, pháp phi nghiệp quả. 

Pháp nghiệp báo, pháp phi nghiệp báo. Pháp 
hữu, pháp phi hữu. Pháp hữu tương ưng, pháp phi 
hữu tương ưng. Pháp hữu cộng hữu, pháp phi hữu 
cộng hữu. Pháp hữu tùy chuyển hữu nhân, pháp phi 
hữu tùy chuyên phi hữu nhân. Pháp hữu thứ đệ, 
pháp phi hữu thứ đệ. Pháp duyên hữu, pháp phi 
duyên hữu. Pháp hữu tăng thượng, pháp phi hữu 
tăng thượng. Pháp hữu quả, pháp phi hữu quả. 
Pháp hữu báo, pháp phi hữu báo. 

Pháp đoạn tri, pháp trí sở tri, pháp phi trí sở tr. 
Pháp đoạn tr1 sở đoạn, pháp phi đoạn tr1 sở đoạn. 
Pháp tu, pháp phi tu. 

Pháp chứng, pháp phi chứng. 

Pháp tập, pháp phi tập. Pháp hữu tội, pháp vô 
tội. Pháp hắc, pháp bạch. Pháp thoái, pháp bất 
thoái. Pháp ân một, pháp bất ân một. Pháp ký, pháp 
vô ký. Pháp dĩ khởi, pháp bất khởi. Pháp kim khởi, 
pháp phi kim khởi. Pháp dĩ diệt, pháp phi dĩ diệt. 
Pháp kim diệt, pháp phi kim diệt. Pháp duyên khởi, 
pháp phi duyên khởi. 
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Pháp duyên sinh, pháp phi duyên sinh. Pháp 
nhân, pháp phi nhân. Pháp hữu nhân, pháp phi hữu 
nhân. Pháp nhân khởi, pháp phi nhân khởi. Pháp 
nhân tương ưng, pháp phi nhân tương ưng. Pháp 
kiết, pháp phi kiết. Pháp sinh kiết, pháp phi sinh 
kiết. Pháp thủ, pháp phi thủ. Pháp thọ, pháp phi 
thọ. Pháp thủ sinh, pháp phi thủ sinh. Pháp phiên 
não, pháp phi phiên não. 

Pháp ô uê, pháp bất ô uê. Pháp hữu ô uễ, pháp 
phi hữu ô uế. Pháp triên, pháp phi triền. Pháp triển 
trụ, pháp phi triền trụ. Pháp triền sinh, pháp phi 
triên sinh. Pháp hữu duyên, pháp vô duyên. Pháp 
hữu giác, pháp phi hữu giác. Pháp hữu quán, pháp 
phi hữu quán. Pháp khả lạc, pháp phi khả lạc. Pháp 
thọ dụng, pháp phi thọ dụng. Pháp hữu sự hữu 
duyên, pháp vô sự vô duyên. Pháp hữu thượng, 
pháp vô thượng. Pháp viễn, pháp cận. Pháp hữu 
lượng, pháp vô lượng. 

Pháp kiên, pháp phi kiên. Pháp kiến xứ, pháp 
phi kiến xứ. Pháp kiến tương ưng, pháp phi kiến 
tương ưng. Pháp phàm phu, pháp phi phàm phu. 
Pháp phàm phu cộng, pháp phi phàm phu cộng. 
Pháp định, pháp phi định. Pháp não, pháp phi não. 
Pháp căn, pháp phi căn. Pháp Thánh đề nhiêp, pháp 
phi Thánh đề nhiếp. Pháp cộng hữu, pháp phi cộng 
hữu. 

Pháp tương ưng, pháp phi tương ưng. Pháp quả, 
pháp phi quả. Pháp hữu quả, pháp phi hữu quả. 
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Pháp báo, pháp phi báo. Pháp hữu báo, pháp phi 
hữu báo. Pháp nhân duyên, pháp phi nhân duyên. 
Pháp hữu nhân duyên, pháp phi hữu nhân duyên. 
Pháp xuất, pháp phi xuât. Pháp hữu xuất, pháp phi 
hữu xuất. Pháp tương tục, pháp phi tương tục. Pháp 
hữu tương tục, pháp phi hữu tương tục. 

Nói xong hai pháp có hai trăm mười sáu loại. 
Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. 

Pháp học, pháp vô học, pháp phi học phi vô 
học. Pháp kiến đoạn, pháp tu đoạn, pháp bất đoạn. 

Pháp kiến đoạn nhân, pháp tu đoạn nhân, pháp 
bất đoạn nhân. 

Pháp khả kiến hữu đối, pháp bất khả kiến hữu 
đối, pháp bất khả kiến vô đôi. 

Pháp báo, pháp phi báo, pháp phi báo phi phi 
báo. Pháp hạ, pháp trung, pháp thượng. 

Pháp tiểu, pháp đại, pháp vô lượng. 

Pháp ý lạc, pháp phi ý lạc, pháp phi ý lạc phi 
bất ý lạc. Pháp lạc câu, pháp khô câu, pháp bất khổ 
bất lạc câu. Pháp câu khởi, pháp câu trụ, pháp câu 
diệt. 

Pháp phi câu khởi, pháp phi câu trụ, pháp phì 
câu diệt. 

Pháp tâm câu khởi, pháp tâm câu trụ, pháp tâm 
câu diệt. Pháp phi tâm câu khởi, pháp phi tâm câu 
trụ, pháp phi tâm câu diệt. 

Tam giới (ba cõI): Dục giới, Sân giới, Hại giới. 
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Lại có tam giỚI: Xuất yếu gIỚI, Vô sân gIỚI, Vô hại 
BIỚI. Lại có tam BIỚI: Dục gIỚI, Sắc gIỚI, Vô sắc 
giới. Lại có tam giới: Sắc giới, Vô sắc giới, Diệt 
GIỚI. 

Ba hữu là Dục hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu. Ba 
lậu là Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh lậu. 

Ba đời là quá khứ, vị lai, hiện tại. 

Ba sự nói là: Sự nói về quá khứ, Sự nói về vị 
lai, Sự nói về hiện tại. 

Ba khổ là: Khô của khổ khổ, Khổ của biển khô, 
khô. 

Khô của hành Ba pháp là: Pháp có giác có 
quán, Pháp không giác có quán, Pháp không giác 
không quán. 

Ba địa là: Địa có giác có quán, ĐỊa không giác 
có quán, ĐỊa không giác không quán. 

Ba nghiệp là: Nghiệp thân, nghiệp khâu, nghiệp 
ý, 

Lại có ba nghiệp là: Nghiệp thiện, nghiệp bất 
thiện, nghiệp vô ký. 

Lại có ba nghiệp là: Nghiệp học, nghiệp vô học, 
nghiệp phi học phi vô học. 

Lại có ba nghiệp là: Nghiệp kiến đoạn, nghiệp 
tu đoạn, nghiệp bất đoạn. 

Lại có ba nghiệp là: Nghiệp hiện pháp nhận 
lãnh, nghiệp sinh pháp nhận lãnh, nghiệp hậu pháp 
nhận lãnh. 
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Lại có ba nghiệp là: Nghiệp lạc thọ, nghiệp khô 
thọ, nghiệp bất khô bất lạc thọ. 

Nói xong ba pháp có chín mươi ba loại. 

Bốn niệm xứ là thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm 
niệm xứ, pháp niệm xử. 

Bốn chánh cần là pháp ác bất thiện đã khởi phải 
siêng năng tìm phương tiện đoạn trừ nó. Pháp ác 
bất thiện chưa khởi lên thì siêng năng tìm cách 
đừng cho nó khởi lên. Pháp thiện chưa sinh thì 
siêng năng tìm phương tiện khiến nó sinh. Pháp 
thiện đã sinh thì siêng năng tìm phương tiện tu tập 
khiến nó trụ, không để rơi mất, tu tập đầy đủ mở 
rộng trí chứng. 

Bốn như ý túc là Như ý túc dục định tịnh hành 
thành tựu, Như ý túc tính tiễn định tịnh hành thành 
tựu, Như ý túc tâm định tịnh hành thành tựu, Như 
ý túc tuệ định tịnh hành thành tựu. 

Bốn thiên là sơ thiền, nhị thiền, tam thiên, tứ 
thiên. 

_ Bốn Thánh để là khổ thánh đế, khổ tập thánh 
đê, khô diệt thánh đê, khô diệt đạo thánh đê. 

Bồn vô lượng là từ - bi - hỷ - xả. 

Bồn vô sắc là Không nhập xứ, Thức nhập xứ, 
Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập 
xứ. 

Bốn Thánh chủng là: Thánh chủng biết đủ tùy 
lúc xin được y phục. Thánh chủng biệt đủ tùy lúc 
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xin được thức ăn. Thánh chủng biết đủ tùy lúc 
được các thứ ngọa cụ, ngủ nghỉ. Thánh chủng ưa 
thích nơi thanh văng tu tập. 

Bốn quả Sa-môn là: Quả Sa-môn Tu-đà-hoàn, 
Quả Sa-môn Tư- đà-hàm, Quả Sa-môn A-na-hàm, 
Quả Sa-môn vô thượng A-la-hán. 

Bồn trí là Pháp trí, Tỷ trí, Tr1 tha tâm trí, Đắng 
trí. Lại có bốn trí là: Khổ trí, Tập trí, Diệt trí, Đạo 
trí. 

Bốn biện là: Nghĩa biện, Pháp biện, Từ biện, 
Tùy ứng biện. 

Bốn duyên là: Nhân duyên, Thứ đệ duyên, 
duyên duyên, Tăng thượng duyên. 

Bồn thức ăn là: Thô đoàn thực, Tế xúc thực, Ý 
tư thực, Thức thực. 

Bốn dòng chảy (Lưu) là dòng chảy của Dục, 
của Hữu, của Kiến, của Vô minh. 

Bốn cái ách là: Ách dục, ách hữu, ách kiến, ách 
vô minh. Bốn chấp thủ là: Châp dục, chấp kiến, 
chấp gIỚI, chấp ngã. 

Bốn pháp là: Pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, pháp 
không phải quá khứ - vị lai - hiện tại. 

Lại có bốn pháp là: Pháp thuộc cõi Dục, pháp 
thuộc cõi Sắc, pháp thuộc cõi Vô sắc, pháp không 
thuộc vào đầu. 

Lại có bỗn pháp là: Pháp thiện nhân, Pháp bất 
thiện nhân, Pháp vô ký nhân, Pháp không phải 
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nhân thiện - không phải nhân bất thiện- không phải 
nhân vô ký. 

Lại có bốn pháp là: Pháp hữu duyên duyên, 
Pháp vô duyên duyên, Pháp hữu duyên duyên vô 
duyên duyên, Pháp phi hữu duyên duyên phi vô 
duyên duyên. 

Nói xong bốn pháp có tám mươi bốn loại. 

Năm ấm là: Sắc ấm, thọ âm, tưởng âm, hành 
âm, thức âm. 

Năm thạnh ấm là: Sắc thạnh ấm, thọ thạnh âm, 
tưởng thạnh âm, hành thạnh âm, thức thạnh âm. 

Năm cõi là: Cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
trời, người. 

Năm phiên não của thân là: Thây khổ đoạn trừ 
phiên não của thân, thấy tập đoạn trừ phiên não của 
thân, thấy diệt đoạn trừ phiên não của thân, thây 
đạo đoạn trừ phiên não của thân, tu đoạn trừ phiên 
não của thân. 

Năm pháp là: Sắc pháp, tâm pháp, tâm pháp 
pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, vô vi pháp. 

Nói xong năm pháp có hai mươi lăm thứ. 

Sáu giới là: Đật, nước, gió, lửa, hư không, thức. 

Sáu pháp là: Pháp kiến khổ đoạn, pháp kiến tập 
đoạn, pháp kiến diệt đoạn, pháp kiến đạo đoạn, 
pháp tu đoạn, pháp bất đoạn. 

Nói xong sáu pháp có mười hai loại. 

Bảy sử là: Tham dục, sân giận, hữu á1, mạn, vô 
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minh, kiến, nghi. 

Bảy thức trụ là: Chúng sinh có săc, đủ loại thân, 
đủ loại tưởng, là hàng người- trời. Đó gọi là trụ xứ 
ban đầu của thức. 

Chúng sinh có sắc, đủ loại thân, một loại tưởng, 
là nơi chỗn chuyển đối đầu tiên của thân Phạm 
thiên. Đó gọi là trụ xứ thứ hai của thức. 

Chúng sinh có sắc, một loại thân, đủ loại tưởng, 
là cối trời Quang âm. Đó gọi là trụ xứ thứ ba của 
thức. 

Chúng sinh có sắc, một loại thân, một loại 
tưởng, là cõi trời Biến tịnh. Đó øỌ1 là trụ xứ thứ tư 
của thức. 

Chúng sinh vô sắc, đã lìa hết tháy mọi cản ngăn 
của sắc tưởng, cuối cùng không còn bất cứ tưởng 
nào. Tư duy vô lượng không xứ, nhập vô lượng 
không nhập xứ, là cõi trời Không nhập xứ. Đó gọi 
là trụ xứ thứ năm của thức. 

Chúng sinh vô sắc, đã lìa hết thảy không nhập 
xứ, vô lượng thức nhập, vô lượng thức nhập xứ, là 
cõi trời Thức nhập xứ. Đó gọi là trụ xứ thứ sáu của 
thức. 

Chúng sinh vô sắc, đã lìa hết thảy thức nhập xứ, 
vô sở hữu nhập, vô sở hữu nhập xứ, là cõi trời vô 
sở hữu nhập xứ. Đó gọi là trụ xứ thứ bảy của thức. 

Bảy giác chỉ: Niệm giác chị, Trạch pháp giác 
chi, Tĩnh tiến giác chi, Hỷ giác chi, Ý giác chị, 
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Định giác chị, Xả giác chị. 

Nói xong bảy pháp có hai mươi môt loạI. 

Tám giải thoát xứ: Là trong có sắc tưởng, ngoài 
quán sắc, gọi là lĩnh vực giải thoát thứ nhất. 

Trong không có sắc tưởng, ngoài quán sắc, là 
lĩnh vực giải thoát thứ hai. 

Tịnh thân chứng giải thoát xứ, gọi là lĩnh vực 
giải thoát thứ ba. 

Đã lìa hết thảy cản ngăn của sắc tưởng, cuôi 
cùng hoàn toàn không còn bất cứ tưởng nào, tư duy 
nơi Vô biên không xứ, nhập vô biên không nhập 
xứ, gọi là lĩnh vực giải thoát thứ tư. 

Lìa hết thảy không nhập xứ, vô lượng thức 
nhập, vô lượng thức nhập xứ, gọi là lĩnh vực giải 
thoát thứ năm. 

Lìa hết thảy thức nhập xứ, vô sở hữu nhập, vô 
sở hữu nhập xứ, gọi là lĩnh vực giải thoát thứ sáu. 

Lìa hết thảy vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng nhập, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, 
øỌ1 là lĩnh vực giải thoát thứ bảy. 

Lìa hết thảy Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, 
tưởng, thọ diệt, thân chứng trụ, gọi là lĩnh vực giải 
thoát thứ tám. 

Tám thắng xứ: “Bên trong có sắc tưởng, bên 
ngoài quán 1{ sặc, sắc tốt sắc xâu, là từ sắc ở nơi tốt 
đẹp kia mà sinh quán tưởng. Đó gọi là nhập thăng 
xứ thứ nhật. 
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Trong có sắc tưởng, ngoài quán nhiêu sắc, sắc 
tốt sắc xâu, là từ sắc ở nơi tốt đẹp kia kia mà sinh 
quán tưởng. Đó gọi là nhập thăng xứ thứ hai. 

Trong không có sắc tưởng, ngoải quản ít sắc, 
sắc tốt sắc xấu, là từ sắc ở nơi tốt đẹp kia mà sinh 
quán tưởng. Đó gọi là nhập thăng xứ thứ ba. 

Trong không có sắc tưởng, ngoài quán nhiều 
sắc, sắc tốt sắc xấu, là từ sắc ở nơi tốt đẹp kia mà 
sinh quán tưởng. Đó gọi là nhập thăng xứ thứ tư. 

Trong không có sắc tưởng, ngoài quán các màu 
sắc như xanh thì quán ánh sáng xanh, như màu của 
hoa Cưu-mâu-ca đã thành màu xanh của áo xứ Ba- 
la-nai, màu xanh đó quán thấy xanh sáng. Như vậy, 
thây Ty-kheo bên trong không có sắc tưởng, quán 
màu xanh bên ngoài, quán thấy màu xanh sáng, 
nghĩa là màu ấy ở nơi tốt đẹp mà sinh quán tưởng. 
Đó gọi là nhập thăng xứ thứ năm. 

Trong không có sắc tưởng, ngoài quán sắc 
vàng, thây màu vàng sáng, như màu của hoa Ca- 
lê-na đã thành màu vàng của áo Ba-la-nal, màu 
vàng đó quán thấy vàng sáng. Như vậy, thây Tỳ- 
kheo bên trong không có sắc tưởng, quán màu vàng 
bên ngoài, quán thây màu vàng sáng, nghĩa là màu 
ở nơi tôt đẹp mà sinh quán tưởng. Đó gọi là nhập 
thăng xứ thứ sáu. 

Trong không có sắc tưởng, ngoài quán sắc đỏ, 
thây màu đỏ sáng, như màu của hoa hoa Bàn-đầu- 
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kỳ-bà-ca trở thành màu đỏ của áo Ba- la-nạ1, màu 
đỏ đó quán thấy đỏ sáng. Như vậy, thây Ty-kheo 
bên rong không có sắc tưởng, quán màu đỏ bên 
ngoài, quản thấy màu đỏ sáng, nghĩa là màu ấy ở 
nơi tốt đẹp mà sinh quán tưởng. Đó gọi là nhập 
thăng xứ thứ bảy. 

Trong không có sắc tưởng, ngoài quán sắc 
trăng, thây màu trắng sáng, như màu của hoa Uu- 
tư-đa-la trở thành màu trắng của áo Ba-la- nại, màu 
trăng đó quán thấy trăng sảng. Như vậy, thây Tỳ- 
kheo bên trong không cÓ sắc tưởng, quán màu 
trắng bên ngoài, quản thấy màu trắng sáng, nghĩa 
là màu ấy ở nơi tốt đẹp mà sinh quán tưởng. Đó gọi 
là nhập thăng xứ thứ tám. 

Tám đạo chi là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

Nói xong tám pháp có hai mươi bốn loại. 

Chín kiết: Kiết tham dục, kiết giận dữ, kiết 
mạn, kiết vô minh, kiết kiến, kiết tha thủ, kiết nghị, 
kiết tật, kiết xan. 

Chín nơi ở của chúng sinh: Chúng sinh có sắc, 
với vô số thân, đủ loại tưởng, là hàng trời người. 
Đó gọi là nơi ở thứ nhất của chúng sinh. Chúng 
sinh có sắc, đủ loại thân, có một loại tưởng, là thân 
Phạm thiên, với nơi chốn chuyển đôi ban đâu. Đó 
gọi là nơi ở thứ hai của chúng sinh. 
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Chúng sinh có sắc, một loại thân, đủ loại loại 
tưởng, là cõi trời Quang âm. Đó gọi là nơi ở thứ ba 
của chúng sinh. 

Chúng sinh có sắc, một loại thân, một loại 
tưởng, là cõi trời Biến tịnh. Đó gọi là nơi ở thứ tư 
của chúng sinh. 

Chúng sinh có sắc, không có tưởng, là chúng 
sinh nơi cõi trời Vô tưởng. Đó gọi là nơi ở thứ năm 
của chúng sinh. 

Chúng sinh không sắc, đã lìa hết thảy cản che 
của sắc tưởng, hoàn toàn không còn một loại tưởng 
nào, tư duy nơi vô lượng không xứ nhập, trụ vào 
Vô lượng không xứ, là cõi trời Không xứ. Đó gọi 
là nơi ở thứ sáu của chúng sinh. 

Chúng sinh không sắc, đã lìa hết thảy không xứ 
nhập, trụ vào Vô lượng thức xứ, là cõi trời Thức 
xứ. Đó gọi là nơi ở thứ bảy của chúng sinh. 

Chúng sinh không sắc, đã lìa hết thảy thức xứ 
nhập, trụ vào Vô sở hữu xứ, là cõi trời Vô sở hữu 
xứ. Đó gọi là nơi ở thứ tắm của chúng sinh. 

Chúng sinh không sắc, đã lìa hết thảy Vô sở 
hữu xứ nhập, trụ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
là cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó gọi là 
nơi ở thứ chín của chúng sinh. 

Nói xong chín pháp có mười tám loại. 

Mười nhất thiết nhập: Nhất thiết nhập của địa, 
một tướng sinh ra các phương trên- dưới, vô lượng 
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không hai. Đó gọi là Nhất thiết nhập xứ thứ nhất. 

Nhập của thủy - hỏa - phong, hết thảy nhập xứ 
của xanh - vàng - đỏ - trắng, hết thảy nhập xứ của 
không, hết thảy nhập xứ của thức, một tướng sinh 
các phương trên - dưới, không hai, không lường. 
Đó gọi là mười Nhất thiết nhập xứ. 

Mười pháp vô học: Chánh kiến vô học cho đến 
giải thoát vô học, giải thoát tri kiến vô học. 

Nói xong mười pháp có hai mươi loại. 

Mười một pháp: Sắc hữu lậu, vô lậu; thọ - 
tưởng - hành - thức hữu lậu, vô lậu và pháp vô vI. 
Nói xong mười một pháp có mười một loại. 

Mười hai nhập: Là nhãn nhập - sắc nhập cho 
đến ý nhập - pháp nhập. 

Nói xong mười hai pháp có mười hai loại. 

Mười tám giới: Nói rộng như trước trong phẩm 
Phân biệt bảy sự. Hai mươi hai căn: Là nhẫn căn, 
nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, nam căn, nữ 
căn, mạng căn, ý căn, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu 
căn, xả căn, tín căn, tinh tiễn căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn, v1 tri đương tr1 căn, dĩ tri căn, vô tr1 
căn. 

Chín mươi tám sử: (Đã nói chín mươi tám pháp 
có chín mươi tám 

thứ). 

Pháp nhĩ diệm là gì? Là hết thảy pháp mà trí 
nhĩ diệm nhận biết 
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được, tùy từng lúc ứng hợp. Tùy lúc ứng hợp là 
sao? Là trong hoàn cảnh khô, trí nhận biết; trí nhận 
biết khô tập, trí nhận biết tập diệt, trí nhận biết diệt 
đạo. Đạo và mọi điều thiện, trí cũng nhận biết. Khô 
- tập - diệt - đạo, hư không sô diệt - phi số diệt, hết 
thảy những thứ pháp như thế Nhĩ diệm trí đều nhận 
biết hết, tùy nơi chỗn ứng hợp. Đó gọi là pháp nhĩ 
diệm. 

Pháp thức là gì? Là hết thảy pháp mà thức nhận 
biết, phân biệt, tùy lúc thích ứng. Thế nào là tùy 
lúc thích ứng? Là như nhãn thức biết sắc, nhĩ thức 
biết tiếng, tý thức biết mùi, thiệt thức biết vị, thân 
thức biết xúc chạm, ý thức biết pháp. Mắt sắc cũng 
biết cái biết của nhãn thức. Tai- tiếng cũng biết cái 
biết của nhĩ thức. Mũi, hương cũng biết cái biết của 
tỷ thức. Lưỡi, vị cũng biết cái biết của thiệt thức. 
Thân - xúc cũng biết cái biết của thân thức. Ý- pháp 
cũng biết cái biết của ý thức. Thức phân biệt hết 
thảy pháp này, tùy lúc thích ứng gọi là pháp thức. 

Pháp thông nhĩ diệm là gì? Pháp thông nhĩ 
điệm là trí tuệ thông suốt một cách sáng tỏ như vậy 
về hết thảy pháp, theo từng lúc thích ứng. Theo 
từng lúc thích ứng là sao? Là khô nhẫn thì khô trí 
thông tỏ về khổ nhĩ diệm. Tập nhãn thì tập trí thông 
tỏ vê tập nhĩ diệm. Diệt nhẫn thì diệt trí thông tỏ 
về diệt nhĩ diệm. Đạo nhẫn thì đạo trí thông tỏ về 
đạo nhĩ diệm. Và tuệ hữu lậu thiện cũng thông tỏ 
về khô nhĩ diệm. Tập - diệt - đạo - hư không số diệt 
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- phi số diệt thông tỏ về nhĩ diệm. Hết thảy các 
pháp ấy đều thông tỏ về nhĩ diệm, tùy lúc thích 
ứng, đó gọi là pháp thông nhĩ diệm. 

Pháp duyên là gì? Là hết thảy pháp duyên, tức 
là tâm- tâm pháp, tùy từng lúc thích ứng. Tùy từng 
lúc thích ứng là sao? Là nhãn thức thì nhãn thức 
tương ưng với pháp duyên nơi sắc. Nhĩ thức thì nhĩ 
thức tương ưng với pháp duyên nơi tiếng. Tỷ thức 
thì tỷ thức tương ưng với pháp duyên nơi mùi. 
Thiệt thức thì thiệt thức tương ưng với pháp duyên 
nơi vị. Thân thức thì thân thức tương ưng với pháp 
duyên nơi xúc chạm. Ý thức thì ý thức tương ưng 
với pháp duyên nơi pháp. Nhãn sắc và nhãn thức 
duyên nhau. Nhĩ thanh và nhĩ thức duyên nhau. Tỷ 
hương và tỷ thức duyên nhau. Thân xúc và thân 
thức duyên nhau. Y pháp và ý thức duyên nhau nơi 
hết thảy pháp. Tức là tâm - tâm pháp. Đó gọi là 
pháp duyên. 

Pháp tăng thượng là gì? Là hết thảy pháp hữu 
vi lần lượt tăng thêm lên, cùng pháp vô vi được các 
pháp hữu vi tăng thêm lên. Đó gọi là pháp tăng 
thượng. 

Pháp sắc là gì? Là mười thứ sắc nhập và phân 
ít của một nhập. Pháp phi sắc là gì? Là một nhập 
và phân ít của một nhập. 

Pháp có thể thấy là gì? Là một nhập. 

Pháp không thê thấy là gì? Là mười một nhập. 
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Pháp có đối là gì? Là mười nhập. 

Pháp không đôi là gì? Là hai nhập. 

Pháp hữu lậu là gì? Là mười nhập và phân ít 
của hai nhập. Pháp vô lậu là gì? Là một phân ít của 
hai nhập. 

Pháp hữu vi là gì? Là mười một nhập và phân 
ít của một nhập Pháp vô vi là gì? Là phân ít của 
một nhập. 

Pháp hữu tránh là gì? Là mười nhập và phân ít 
của hai nhập. Pháp vô tránh là gì? Là phần ít của 
hai nhập. 

Như pháp hữu tránh, pháp vô tránh - pháp thế 
gian - pháp xuất thế gian - pháp nhập - pháp bất 
nhập - pháp nhiễm ô ô - pháp không nhiễm ô - pháp 
y gia - pháp y xuất yếu cũng như vậy. 

Pháp tâm là gì? Là một nhập. 

Pháp phi tâm là gì? Là mười một nhập. 

Pháp tâm pháp là gì? Là như pháp - tương ưng 
với tâm. Pháp đó như thê nào? Nghĩa là thọ âm, 
tưởng âm tương ưng với hành âm. 

Pháp phi tâm pháp là gì? Là như pháp, tâm 
không tương ưng với nhau. Việc đó ra sao? Là sắc, 
tâm với tâm bất tương ưng hành và vô vi. 

Như pháp tâm pháp, pháp phi tâm pháp - pháp 
tâm tương ưng - pháp tâm bât tương ưng cũng như 
vậy. 

Pháp tâm cộng hữu là gì? Là như tâm củng có 
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VỚI phân Ít của mười một nhập, trừ ý nhập. 

Pháp phi tâm cộng hữu là gì? Là ý nhập. Như 
không phải tâm cùng có với phân ít của mười một 
nhập. 

Thế nào là pháp tâm tùy chuyên? Là như tâm, 
pháp cùng một khởi, một trụ, một diệt. Việc đó ra 
sao? Là hết thảy tâm cùng với pháp và đạo cùng 
định cùng giới. Tâm đó và pháp đó cùng sinh, trụ, 
dị diệt. Đó gọi là pháp tâm tùy chuyền. 

Thế nào là pháp phi tâm tùy chuyển? Là như 
tâm, pháp không cùng chung một khởi, một trụ, 
một diệt. Việc đó ra sao? Là trừ tâm pháp, pháp và 
đạo cùng định cùng giới, như còn lại là sắc. Trừ 
tâm tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành, như 
tâm còn lại là tâm bất tương ưng hành và vô vi. 

Thế nào là pháp tâm nhân? Là như người vào 
chỗ vượt khỏi sinh ra. Trừ tâm vô lậu ban đầu, thì 
tâm còn lại cùng với các phảm phu khác quyết định 
nhăm tới, vượt lên trên đời sống. Ngoài tâm vô lậu 
ban đầu đời vị lai, hoặc tâm khác, hoặc nhân của 
tâm là phân Ít của mười một nhập. 

Thế nào là pháp phi tâm nhân? Là như người 
vượt khỏi sinh ra, tâm vô lậu ban đâu cùng với 
hàng phảm phu khác quyết định nhắm tới, vượt ra 
khỏi đời sông, là tâm vô lậu vị lai ban đầu kia và 
phi tâm hoặc phi tâm nhân nơi phân ít của mười 
một nhập. 
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Thê nào là pháp tâm thứ đệ? Là như thứ lớp của 
tâm các tâm-tâm pháp còn lại đã sinh - sẽ sinh, 
hoặc định vô tưởng, định diệt tận đã khởi- sẽ khởi. 
Đó gọi là pháp tâm thứ đệ. 

Thê nào là pháp phi tâm thứ đệ? Tức là trừ ra 
thứ lớp của tâm là tâm-tâm pháp, hoặc các tâm-tâm 
pháp còn lại, trừ tâm thứ đệ, tâm bất tương ưng 
hành, hoặc tâm bất tương ưng hành khác, sắc và vô 
VI. 

Thế nào là pháp duyên tâm? Là như ý thức 
tương ưng với chỗ duyên nơi tâm. 

Thế nào là pháp phi duyên tâm? Là trừ tâm 
duyên cùng với ý thức tương ưng, ngoài ra, không 
phải là tâm duyên tương ưng với ý thức, cùng năm 
thức tương ưng với sắc và vô vi-tâm bất tương ưng 
hành. 

Thế nào là pháp tâm tăng thượng? Là pháp hữu 
vi. Thế nào là pháp phi tâm tăng thượng? Là pháp 
VÔ VI. 

Thế nào là pháp tâm quả? Là hết thảy pháp hữu 
vi và số diệt. Thế nào là pháp phi tâm quả? Là hư 
không phi số diệt. 

Thế nảo là pháp tâm báo? Là như báo của tâm 
được phân Ít của mười một nhập, trừ thanh nhập. 

Thế nào là pháp phi tâm báo? Là thanh nhập, 
hoặc không phải là báo của tâm được phân ít của 
mười một nhập. 
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Thê nảo là pháp nghiệp? Là thân nghiệp, khâu 
nghiệp, tư nghiệp. 

Thế nảo là pháp phi nghiệp? Là trừ nghiệp nơi 
thân, miệng như sắc khác. Trừ nghiệp của tư, như 
hành còn lại. Trừ ba âm còn lại như thọ v.v... và vô 
VI. 

Thế nào là pháp nghiệp tương ưng? Là như 
pháp - tư tương ưng. 

Việc này ra sao? Là hết thảy tâm - tâm pháp, 
trừ tư. 

Thê nào là pháp phi nghiệp tương ưng? Là như 
pháp không tương ưng với tư. Việc này ra sao? Là 
sắc - tư - tâm bất tương ưng hành và vô vi. 

Thế nào là pháp nghiệp cộng hữu? Là ý nhập. 
Như nghiệp cộng hữu có phân ít của mười một 
nhập, trừ tư. 

Thế nào là pháp phi nghiệp cộng hữu? Là tư 
nghiệp, trừ ý nhập và phi nghiệp cộng hữu có phân 
Ít của mười một nhập. 

Thế nào là pháp nghiệp tùy chuyển? Là như 
pháp cùng với tư một lúc khởi, trụ, diệt. Việc này 
ra sao? Là hết thảy tâm - tâm pháp, trừ tư. Như đạo 
cộng định cộng giới. Như tư nghiệp kia và pháp ây 
cùng sinh trụ dị diệt, thì đó gọi là pháp nghiệp tùy 
chuyền. 

Thế nào là pháp phi nghiệp tùy chuyển? Là 
pháp không cùng với tư một lúc khởi, trụ, diệt. 


138 A TỶ ĐÀM 2 


Việc nảy ra sao? Là trừ tâm - tâm pháp và nghiệp 
tùy chuyền, nghiệp nơi thân - miệng. Như sắc còn 
lại, trừ nghiệp tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng 
hành. Như tâm còn lại không tương ưng hành với 
tư Và VÔ VI. 

Thế nảo là pháp nghiệp nhân? Là như người 
vào nơi vượt cao hăn lên xa sinh ra, trừ nghiệp tư 
vô lậu ban đâu. Như tư còn lại và các phàm phu 
khác quyết định nhăm tới, vượt cao ly sinh, trừ 
nghiệp tư vô lậu ban đầu của đời vị lai. Như tư còn 
lại và ý nhập, hoặc nghiệp nhân nơi phân ít của 
mười một nhập. 

Thế nào là pháp phi nghiệp nhân? Là như người 
đi vào vượt cao xa lia nơi sinh, tư duy vô lậu ban 
đầu kia cùng chúng phàm phu khác quyết định 
nhắm tới, vượt cao ly sinh, là tư vô lậu ban đầu nơi 
đời vị lai hoặc phi nghiệp nhân nơi phân ít của 
mười một nhập, trừ ý nhập. 

Thế nảo là pháp nghiệp thứ đệ? Là như thứ lớp 
của tâm pháp. 

Thế nào là pháp phi nghiệp thứ đệ? Là như 
pháp không phải là thứ lớp của tâm. 

Thế nào là pháp duyên nghiệp? Là như mắt, tai, 
ý v.v... ba thức thân ấy tương ưng khi duyên nơi 
nghiệp. 

Thê nào là pháp phi duyên nghiệp? Là như trừ 
mắt v.v... duyên nơi nghiệp, tương ưng với ba thức 
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thân. Như mắt v.v... những duyên khác không phải 
là nghiệp tương ưng với ba thức thân. Và Ở, thiệt, 
thân v.v... ba thứ thân tương ưng với sắc và vô vi - 
tâm bất tương ưng hành. 

Thê nào là pháp nghiệp tăng thượng? Là pháp 
hữu vi. Thế nảo là pháp phi nghiệp tăng thượng? 
Là pháp vô vI. 

Thế nào là pháp nghiệp quả? Là hết thảy pháp 
hữu vi và số diệt. Thế nào là pháp phi nghiệp quả? 
Là hư không - phi số diệt. 

Thê nào là pháp nghiệp báo? Là như nghiệp 
báo được phân Ít của mười một nhập, trừ thanh 
nhập. 

Thê nào là pháp phi nghiệp báo? Là thanh nhập, 
như phi nghiệp báo được phân ít của mười một 
nhập. 

Thế nào là pháp hữu? Là pháp hữu lậu. Thế nào 
là pháp phi hữu? Là pháp vô lậu. 

Thế nảo là pháp hữu tương ưng? Là tâm - tâm 
pháp hữu lậu. 

Thế nào là pháp phi hữu tương ưng? Là tâm - 
tâm pháp - sắc vô lậu và vô vi - tâm bất tương ưng 
hành. 

Thế nào là pháp hữu cộng hữu? Là pháp hữu 
lậu. Hoặc pháp vô lậu, pháp hữu lậu cùng khởi. 

Thế nào là pháp phi hữu cộng hữu? Là trừ pháp 
hữu lậu và pháp vô lậu cộng hữu, như pháp vô lậu 
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còn lại. 

Thê nào là pháp hữu tùy chuyên hữu nhân? Là 
pháp hữu lậu. 

Thê nào là pháp phi hữu tùy chuyên phi hữu 
nhân? Là pháp vô lậu. 

Thế nào là pháp hữu thứ đệ? Là tâm - tâm pháp 
hữu lậu kia theo thứ lớp sinh ra tâm - tâm pháp 
khác, đã khởi - sẽ khởi và chánh thọ vô tưởng, 
chánh thọ diệt tận, đã khởi - sẽ khởi. Đó gọi là pháp 
hữu thứ đệ. 

Thê nào là pháp phi hữu thứ đệ? Là trừ thứ lớp 
hiện có nơi tâm- tâm pháp, hoặc tâm - tâm pháp 
còn lại, trừ thứ lớp hiện có nơi tâm bất tương ưng 
hành, hoặc tâm bât tương ưng hành khác sắc và vô 
VI. 

Thế nào là pháp duyên hữu? Là năm thức tương 
ưng, cùng duyên hữu nơi ý thức tương ưng. 

Thê nào pháp phi duyên hữu? Là trừ năm thức 
tương ưng và duyên hữu nơi ý thức tương ưng. 
Hoặc ý thức còn lại tương ưng với sắc và VÔ VI - 
tâm bât tương ưng hành. 

Thế nào là pháp hữu tăng thượng? Là pháp hữu 
vi. Thế nào là pháp phi hữu tăng thượng? Là pháp 
VÔ VI. 

Thế nào là pháp hữu quả: Là pháp hữu lậu. 
Hoặc đạo thế tục đoạn trừ các kiết mà chứng. 

Thế nào là pháp phi hữu quả? Là trừ pháp hữu 
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lậu và pháp vô lậu hữu quả, như pháp vô lậu khác. 

Thê nào là pháp hữu báo? Là như hữu báo được 
phân ít của mười một nhập, trừ thanh nhập. 

Thế nào là pháp phi hữu báo? Là thanh nhập, 
như không phải có báo được phân ít của mười một 
nhập. 

Thế nào là pháp đoạn tri? Là hai trí, tức là pháp 
trí và tỷ trí. Thế nào là pháp trí sở tri? Là trí nhận 
biết hết thảy các pháp. 

Thế nào là pháp phi trí sở tri? Là hoặc câu pháp 
như vậy mà không thể đạt được. 

Thế nảo là pháp đoạn tri sở đoạn? Là pháp hữu 
lậu. Thế nảo là pháp phi đoạn tri sở đoạn? Là pháp 
vô lậu. Thế nào là pháp tu? Là pháp hữu vi thiện. 

Thế nào là pháp phi tu? Là pháp bất thiện, vô 
ký và số diệt. 

Thế nào là pháp chứng? Là có hai pháp chứng 
tức là Trí chứng và Đắc chứng. 

Thế nào là pháp trí chứng? Là hết thảy các pháp 
mà trí chứng đắc. 

Thế nào là pháp phi trí chứng? Là hoặc cầu 
pháp như vậy nhưng không thể năm bắt được. 

Thế nào là pháp đắc chứng? Là pháp thiện 
nương vào chánh thọ để chứng đắc chứ không 
chìm mắt, như thiên nhãn - thiên nhĩ vô ký. Đó gọi 
là pháp đắc chứng. 

Thê nào là pháp phi đắc chứng? Là trừ ra không 
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ân khuất chìm mất thiên nhãn- thiên nhĩ vô ký, như 
còn lại pháp vô ký và pháp bất thiện. 

Thế nảo là pháp tập? Là pháp hữu vi thiện. 

Thế nào là pháp phi tập? Là pháp bất thiện - vô 
ký và số diệt. Thế nào là pháp hữu tội? Là pháp bất 
thiện, và ấn mất - vô ký. Thế nào là pháp vô tội? 
Là pháp thiện, và không ấn mất - vô ký. 

Như pháp hữu tội- pháp vô tội; pháp đen - pháp 
trăng: pháp thoái - pháp bât thoái cũng như vậy. 

Thế nảo là pháp ân một? Là pháp ô ué. 

Thế nào là pháp bất ẩn một? Là pháp không ô 
uê 

Thế nảo là pháp ký? Là pháp thiện và pháp bất 
thiện. 

Thế nào là pháp vô ký? Là trừ pháp thiện, pháp 
bất thiện, pháp còn lại chính là nó. 

Thế nào là pháp dĩ khởi? Là pháp quá khứ, hiện 
tạ. 

Thê nảo là pháp bất khởi? Là pháp không sinh 
ở vỊ lai và pháp vô vI. 

Thê nào là pháp kim khởi? Là như pháp hiện 
tiền, vị lai tất khởi. Thê nào là pháp phí kim khởi? 
Là trừ pháp hiện tiên, vị lai tất khởi, còn lại pháp 
VỊ lai, pháp quả khứ, hiện tại và pháp vô vI. 

Thế nào là pháp dĩ diệt? Là pháp quá khứ. 

Thê nào là pháp phi dĩ diệt? Là pháp vị lai, hiện 
tại và pháp vô vI. 
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Thê nào là pháp kim diệt? Là như pháp hiện tại 
diệt. 

Thế nảo là pháp phi kim diệt? Là trừ pháp hiện 
tại hiện tiền diệt, là còn lại pháp hiện tại, pháp quá 
khứ, vị lai và pháp vô vI. 

Thế nào là pháp duyên khởi? Là pháp hữu vi. 
Thê nào là pháp phi duyên khởi? Là pháp vô vi. 

Như pháp duyên khởi, pháp phi duyên khởi; 
pháp duyên sinh, pháp phi duyên sinh; pháp nhân, 
pháp phi nhân; pháp hữu nhân, pháp phi hữu nhân; 
pháp nhân khởi, pháp phi nhân khởi cũng như vậy. 

Thế nào là pháp nhân tương ưng? Là hết thảy 
tâm - tâm pháp. 

Thê nào là pháp phi nhân tương ưng? Là sắc và 
vô vi - tâm bất tương ưng hành. 

Thế nào là pháp kiết? Là chín kiết. 

Thê nảo là pháp phi kiết? Là trừ chín kiết, như 
các pháp còn lại. Thế nào là pháp sinh kiết? Là 
pháp hữu lậu. 

Thế nào là pháp phi sinh kiết? Là pháp vô lậu 
Thế nảo là pháp thủ? Là bốn pháp giữ lấy. 

Thế nảo là pháp phi thủ? Là pháp vô lậu. 

Thê nào là pháp thọ? Là như thuộc về tự tánh 
của pháp. 

Thê nảo là pháp phi thọ? Là như chăng phải 
thuộc về tự tánh của pháp. 

Thế nào là pháp thủ sinh? Là pháp hữu lậu. Thê 
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nào là pháp phi thủ sinh? Là pháp vô lậu. 

Thế nào là pháp phiên não? Là như pháp trói 
buộc đã dây khởi. 

Thế nào là pháp phi phiền não? Là như pháp 
không dấy khởi trói buộc. 

Thê nảo là pháp ô uếê? Là pháp bất thiện và ấn 
một - vô ký. 

Thế nào là pháp bất ô uê? Là pháp thiện và 
không ân một - vô ký. 

Thế nào là pháp hữu ô uế? Là pháp hữu lậu. 
Thê nảo là pháp phi hữu ô uế? Là pháp vô lậu. Thế 
nào là pháp triên? Là các pháp phiên não. 

Thế nào là pháp phi triên? Là các pháp không 
phải phiên não. Thê nảo là pháp triên trụ? Là tâm - 

tâm pháp ô ô uê. 

Thế nào là pháp phi triền trụ? Là tâm - tâm 
pháp không ô uê nơi sắc, và tâm bất tương ưng 
hành vô vI. 

Thê nào là pháp triền sinh? Là pháp hữu lậu. 
Thế nào là pháp phi triền sinh? Là pháp vô lậu. 

Thế nảo là pháp hữu duyên? Là hết thảy tâm - 
tâm pháp. 

Thế nào là pháp vô duyên? Là sắc, vô vi - tâm 
bất tương ưng hành. 

Thế nào là pháp hữu giác? Là như pháp tương 
ưng với giác. 

Thê nào là pháp phi hữu giác? Là như pháp 
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không tương ưng với giác. 

Thế nảo là pháp hữu quán? Là như pháp tương 
ưng với quán. 

Thế nào là pháp phi hữu quán? Là như pháp 
không tương ưng với quán. 

Thế nảo là pháp khả lạc? Là như pháp tương 
ưng với hỷ căn. 

Thế nào là pháp phi khả lạc? Là như pháp 
không tương ưng với hỷ căn. 

Thế nào là pháp thọ dụng? Là như pháp tương 
ưng với ý tư duy. 

Thê nào là pháp phi thọ dụng? Là như pháp 
không tương ưng với ý tư duy. 

Thế nảo là pháp hữu sự hữu duyên? Là pháp 
hữu vi. Thế nào là pháp vô sự vô duyên? Là pháp 
VÔ VI, 

Thế nào là pháp hữu thượng? Là hết thảy các 
pháp hữu vi, và hư không- phi sô diệt. 

Thế nảo là pháp vô thượng? Là pháp số diệt. 
Thế nảo là pháp viễn? Là pháp quá khứ, vị lai. 

Thế nào là pháp cận? Là pháp hiện tại và pháp 
VÔ VI. 

Thê nào là pháp hữu lượng? Là như quả của 
pháp hữu lượng, và số lượng của báo lường tính 
được. 

Thế nào là pháp vô lượng? Là như quả của pháp 
vô lượng, và sỐ lượng của báo không lường tính 
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được. 

Thê nào là pháp kiên? Là như nhãn căn và năm 
tà kiên. Chánh kiến thê tục, học kiến, vô học kiến. 

Thế nào là pháp phi kiến? Là trừ nhãn căn, còn 
lại là sắc. Trừ tám kiến, còn lại là các pháp thuộc 
hành âm. Ba âm như thọ và pháp vô vi. 

Thế nào là pháp kiến xứ? Là pháp hữu lậu. Thế 
nào là pháp phi kiên xứ? Là pháp vô lậu. 

Thế nào là pháp kiến tương ưng? Là pháp 
tương ưng với tám kiến. 

Thế nào là pháp phi kiến tương ưng? Là pháp 
không tương ưng với tám kiến. 

Thê nào là pháp phàm phu? Là chúng sinh nhập 
địa ngục, nhập súc sinh, nhập ngạ quỷ, nhập người 

cõi Uất-đơn-việt, nhập cối trời Vô tưởng. Do 
nghiệp sinh nơi các cõi ấy, nên gọi là pháp phàm 
phu. 

Thế nào là pháp phi phảm phu? Là bỗn dấu đạo, 
bốn biện tài, bỗn quả Sa-môn, nguyện trí vô tránh 
đại b1, chánh thọ diệt tận, không không, vô nguyện 
vô nguyện, vô tướng vô tướng, huân tu thiên, trí vô 
Øián V.V..., người cõi trời Tịnh Cư. Do nghiệp sinh 
nơi các cõi ấy, nên gọi là pháp phi phàm phu. 

Thế nào là pháp phảm phu cộng? Là như đạo 
cộng - định cộng, sinh đến đâu đều có nơi chỗn 
dung nạp, người phàm kẻ thánh, như chúng sinh 
hành chánh thọ. Đó gọi là pháp phàm phu cộng 
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(chung). 

Thế nảo là pháp phi phàm phu cộng? Tức là 
như pháp phi phàm phu. 

Thế nào là pháp định? Là năm nghiệp vô gián, 
pháp học, pháp vô học. 

Thế nào là pháp phi định? Là trừ năm nghiệp 
vô gián và hai pháp học, còn lại là pháp hữu lậu và 
VÔ VI. 

Thê nào là pháp não? Là pháp bất thiện, ân một, 
vô ký. 

Thế nào là pháp phi não? Là pháp thiện, không 
ân một, vô ký. 

Thể nảo là pháp căn? Là sáu nội nhập, và trong 
pháp nhập là pháp thuộc nơi căn. 

Thế nào là pháp phi căn? Là năm ngoại nhập, 
và trong pháp nhập là pháp không thuộc về căn. 

Thế nào là pháp thuộc Thánh đế? Là hết thảy 
pháp hữu vi và sô diệt. 

Thê nào là pháp phi Thánh để nhiếp? Là hư 
không - phi số diệt. 

Thế nảo là pháp cộng hữu? Là pháp hữu vi. 

Thế nào là pháp phi cộng hữu? Là pháp vô vi. 

Thế nào là pháp tương ưng? Là hết thảy tâm - 
tâm pháp. 

Thế nảo là pháp phi tương ưng? Là sắc, vô vi - 
tâm bất tương ưng hành. 

Thế nảo là pháp quả? Là tất cả các pháp hữu vi 
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và số diệt. Thế nào là pháp phi quả? Là hư không 
- phi số diệt. 

Thế nảo là pháp hữu quả? Là pháp hữu vi. Thế 
nào là pháp phi hữu quả? Là pháp vô v1. 

Thê nào là pháp báo? Là như báo được phân ít 
của mười một nhập, trừ thanh nhập. 

Thê nào là pháp phi báo? Là thanh nhập, như 
không phải là báo được phân Ít của mười một nhập. 

Thế nào là pháp hữu báo? Là pháp hữu lậu 
thiện và bất thiện. Thê nào là pháp phi hữu báo? Là 
pháp vô lậu vô ký. 

Thế nào là pháp nhân duyên? Là hết thảy các 
pháp. 

Thế nảo là pháp phi nhân duyên? Là pháp như 
vậy không thể thủ đắc. 

Thế nảo là pháp hữu nhân duyên? Là pháp hữu 
vi. Thế nào là pháp phi hữu nhân duyên? Là pháp 
VÔ VI. 

Thế nào là pháp xuất? Là giới thiện thuộc cõi 
Dục, thuộc cõi Sắc-Vô sắc. Pháp học, pháp vô học, 
chánh thọ thiện, tịch tĩnh xuất yếu và số diệt. 

Thế nào là pháp phi xuất? Là trừ giới thiện 
thuộc cõi Dục, còn lại là pháp thuộc cõi Dục. Trừ 
chánh thọ thiện, tịch tĩnh xuât yếu thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, còn lại là các pháp thuộc cõi Sắc-Vô sắc 
và hư không phi sô diệt. 

Thế nào là pháp hữu xuất? Là pháp hữu vi. Thê 
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nảo là pháp phi hữu xuất? Là pháp vô vi. 

Thế nào là pháp tương tục? Là như phân đoạn 
của pháp kia đã khởi, sẽ khởi. Việc này như thế 
nào? Là pháp quá khứ, hiện tại hoặc pháp vị lai, 
ngay đây tất khởi. Pháp sau cùng nối nhau với pháp 
trước. Đó gọi là pháp tương tục. 

Thế nào là pháp phi tương tục? Là trừ pháp quá 
khứ, hiện tại và pháp vị lai tất khởi nơi ngay đây. 
Còn lại là pháp vị lai và pháp vô vI. 

Thế nào là pháp hữu tương tục? Là như phần 
đoạn của pháp kia đã khởi. Việc này như thế nào? 
Là trừ năm âm mạng chung tôi hậu của bậc A-la- 
hán trong quá khứ, hiện tại. Còn lại là pháp quá 
khứ, hiện tại, pháp trước vẫy gọi pháp sau nôi 
nhau. Đó gọi là pháp hữu tương tục. 

Thể nào là pháp phi hữu tương tục? Là năm âm 
mạng chung tôi hậu của bậc A-la-hán trong quá 
khứ, hiện tại, như pháp vị lai và pháp vô vI. 

Đã nói xong hai pháp. 


LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 5 


Phẩm 6: PHẦN BIỆT THẦU TÓM, Phần 2 

Thế nảo là pháp thiện? Là năm âm thiện và số 
diệt. 

Thê nào là pháp bất thiện? Là năm âm bắt thiện. 

Thế nào là pháp vô ký? Là năm âm vô ký và hư 
không-phi số diệt. 

Thê nào là pháp học? Là năm âm học. 

Thê nào là pháp vô học? Là năm âm vô học. 

Thế nào là pháp phi học phi vô học? Là năm 
âm hữu lậu và vô vi. 

Thế nào là pháp kiến đoạn? Là như các pháp 
nơi người tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô 
gián cùng đoạn. Làm sao đoạn chúng? Là bậc kiến 
đạo đoạn trừ tắm mươi tám sử, do chúng tương ưng 
với pháp, đã khởi tâm bất tương ưng hành. 

Thế nào là pháp tu đoạn? Là như pháp học, thấy 
dẫu đạo, tu đoạn. Làm sao đoạn chúng? Là bậc tu 
đạo đoạn trừ mười sử, do chúng tương ưng với 
pháp, đã dây khởi nghiệp nơi thân - miệng, đã khởi 
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tâm bất tương ưng hành và pháp hữu lậu không ô 
uê. 

Thê nào là pháp bất đoạn? Là pháp vô lậu. 

Thê nào là pháp kiên đoạn nhân? Là pháp ô uế, 
như báo nơi pháp của kiến đã đoạn. 

Thê nào là pháp tu đoạn nhân? Tức là pháp tu 
cần đoạn trừ, là đoạn trừ pháp như vậy. 

Thế nào là pháp bất đoạn nhân? Là pháp hữu vi 
vô lậu. 

Thế nào là pháp khả kiến hữu đối? Là một 
nhập. 

Thế nào là pháp bất khả kiến hữu đôi? Là chín 
nhập. 

Thế nào là pháp bất khả kiên vô đôi? Là hai 
nhập. 

Thế nào là pháp báo? Là như báo được phân ít 
của mười một nhập, trừ thanh nhập. 

Thê nào là pháp phi báo? Là pháp hữu lậu 
thiện, bất thiện, và thanh nhập. 

Thê nảo là pháp phi báo phi phi báo? Là trừ 
pháp của báo vô ký. 

Còn lại là vô ký và pháp vô lậu. 

Thế nào là pháp hạ? Là pháp bất thiện, pháp ân 
một, vô ký. 

Thế nào là pháp trung? Là pháp hữu lậu thiện 
và pháp không ân một, vô ký. 

Thế nào là pháp thượng? Là pháp hữu vi vô lậu 
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và sỐ diệt. 

Thế nào là pháp tiêu? Là ít tin, ít mong muốn, 
ít ý hiểu. Nó là pháp tương ưng, là pháp cộng hữu, 
là pháp sắc, là ít, là mỏng, không nhiêu, không 
rộng nên gọi là pháp tiêu. 

Thê nào là pháp đại? Là tin nhiều, mong muốn 
lớn, hiểu biết lớn. Nó là pháp tương ưng, là pháp 
cộng hữu, là pháp săc, là nhiêu, là rộng, là vô lượng 
vô biên không bờ bến, và hư không-phi số diệt. Đó 
gọi là pháp đại. 

Thê nào là pháp vô lượng? Là tin không lường, 
mong muôn không lường, hiểu biết không lường. 
Nó là pháp tương ưng, là pháp cộng hữu, là pháp 
sắc, là nhiêu, là rộng, là vô lượng vô biên không 
bờ bến, và hư không số diệt, phi số diệt. Đó gọi là 
pháp vô lượng 

Thể nào là pháp ý lạc? Là pháp được ý ưa thích. 

Thế nảo là pháp phi ý lạc? Là pháp không phải 
ý ưa thích. Thê nào là pháp phi ý lạc phi phi ý lạc? 
Là pháp xả đối với ý. Thê nào là pháp lạc câu? Là 
pháp lạc tương ưng với thọ. 

Thế nào là pháp khô câu? Là pháp khô tương 
ưng với thọ. 

Thế nào là pháp bất khô bất lạc câu? Là pháp 
không khô - không vui tương ưng với thọ. 

Thế nào là pháp câu khởi? Là hết thảy các pháp 
hữu vị với tướng sinh. 
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Thế nào là pháp câu trụ? Là hết thảy các pháp 
hữu vi với tướng trụ. 

Thế nảo là pháp câu diệt? Là hết thảy các pháp 
hữu vi với tướng diệt. 

Thế nào là pháp phi câu khởi? Là pháp vô vi 
không có tướng sinh. 

Thế nào là pháp phi câu trụ? Là pháp vô vi 
không có tướng trụ. Thê nào là pháp phi câu diệt? 
Là pháp vô vi không có tướng diệt. 

Thế nào là pháp tâm câu khởi? Là như tâm 
cùng khởi phân Ít của mười một nhập, trừ ý nhập. 

Thế nào là pháp tâm câu trụ? Là như pháp tâm 
tùy chuyên. 

Thế nào là pháp tâm câu diệt? Là như tâm cùng 
diệt nơi phân Ít của mười nhập, trừ thanh nhập và 
ÿ nhập. 

Thế nào là pháp phi tâm câu khởi? Là ý nhập, 
như không phải tâm cùng khởi phân ít của mười 
một nhập. 

Thế nảo là pháp phi tâm câu trụ? Là như pháp 
không phải tâm tùy chuyền. 

Thế nào là pháp phi tâm câu diệt? Là thanh 
nhập, ý nhập, như không phải tâm cùng diệt nơi 
phân ít của mười nhập. 

Thê nào là cảnh giới Dục? Là dục tham tương 
ưng với dục tham. Như thọ - tưởng - hành - thức 
phát khởi nghiệp nơi thân - miệng, nó khởi tâm bất 
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tương ưng hành. 

Thế nào là cảnh giới giận dữ? Là giận dữ tương 
ưng với giận dữ. Như thọ - tưởng - hành - thức dây 
khởi nghiệp nơi thân - miệng, nó khởi tâm bât 
tương ưng hành. 

Thế nào là cảnh giới hại? Là hại tương ưng với 
hại. Như thọ - tưởng - hành - thức dây khởi nghiệp 
nơi thân - miệng, nó khởi tâm bất tương ưng hành. 

Thế nào là cảnh giới xuất yêu? Là xuất yếu 
tương ưng với xuất yêu. Như thọ - tưởng - hành - 
thức dây khởi nghiệp nơi thân - miệng, nó khởi tâm 
bất tương ưng hành và số diệt. 

Thế nào là cảnh giới không giận dữ? Là không 
giận dữ tương ưng với không giận dữ. Như thọ- 
tưởng-hành-thức khởi nghiệp nơi thầân- miệng, nó 
khởi tâm bắt tương ưng hành. 

Thế nào là cảnh giới không hại? Là không hại 
tương ưng với không hại. Như thọ-tưởng-hành- 
thức khởi nghiệp nơi thân-miệng, nó khởi tâm bắt 
tương ưng hành. 

Thế nào là cõi Dục? Là như chốn sai khiến của 
pháp sử tham dục. 

Thế nảo là cõi Sắc? Là như chỗn sai khiến của 
pháp sử tham sắc. Thế nào là cõi Vô sắc? Là như 
chốn sai khiến của pháp sử tham vô sắc. 

Thê nào là cảnh gIỚI của sắc? Là cảnh _ĐIỚI của 
sắc nơi cõi Dục, đó gọi là cảnh giới của sắc. 
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Thể nào là cảnh giới của vô sắc? Là bỗn vô sắc, 
gọi là cảnh giới của vô sắc. 

Thê nào là cảnh giới của diệt? Là sô diệt và phi 
số diệt, gọi là cảnh giới của diệt. 

Lại nữa, hết thảy sắc pháp, øọI1 là cảnh giới của 
sắc. Trừ số diệt- phi số diệt, còn lại hết tháy không 
phải là sắc pháp, đó gọi là cảnh gIỚI của vô sắc. Sô 
điệt và phi sô diệt, gọi là cảnh, giới của diệt. 

Thê nào là dục hữu? Là như nghiệp thuộc cõi 
Dục, nhận điều kiện chuyên đối khởi lên nghiệp 
báo kia vào đời vị laI. 

Thế nào là sắc hữu? Là như nghiệp thuộc cõi 
Sắc, nhận điều kiện chuyên đối khởi lên nghiệp 
báo kia vào đời vị laI. 

Thế nảo là vô sắc hữu? Là như nghiệp thuộc 
cõi Vô sắc, nhận điều kiện chuyển đổi khởi lên 
nghiệp báo kia vào đời vỊ la1. 

Thê nào là dục lậu? Là trừ vô minh thuộc cõi 
Dục, còn lại là sử trói buộc, phiền não trói buộc 
tương ưng với nhau thuộc cõi Dục. Đó gọi là dục 
lậu. 

Thê nào là hữu lậu? Là trừ vô minh thuộc cõi 
Sắc-Vô sắc, còn lại là kiết sử trói buộc, phiên não 
trói buộc tương ưng nhau trong cõi Sắc- Vô sắc. 
Đó gọi là hữu lậu. 

Thê nào là vô minh lậu? Là ngu SI, tôi tăm 
không biết gì trong ba cõi. 


156 A TỶ ĐÀM 2 


Thế nảo là đời quá khứ? Là như hành đã khởi - 
cùng khởi, sinh - cùng sinh, chuyển - đã chuyên, 
đã có, đã thuộc về quá khứ. Đã biến chuyền hệt đê 
thành quá khứ, là hoản toàn quá khứ, thuộc về quá 
khứ. Đó gọi là đời quá khứ. 

Thế nào là đời vị lai? Là như hành chưa khởi- 
chưa cùng khởi, chưa sinh- chưa cùng sinh, chưa 
chuyên - chưa đã chuyên, chưa có - chưa hiện tại, 
chưa đến - hoàn toàn chưa đến, thuộc về đời vị lai. 
Đó gọi là đời vị lai. 

Thế nào là đời hiện tại? Là như hành nay đang 
khởi- cùng khởi, sinh- cùng sinh, chuyển - đã 
chuyền, đã có trụ ngay trong hiện tại, chưa chuyên 
biến hết nơi hiện tại, hoàn toàn hiện tại, thuộc về 
đời hiện tại. Đó gọi là đời hiện tại. 

Thế nảo là nói việc quá khứ? Là hành quá khứ. 
Thê nào là nói việc vị lai? Là hành vị lai. 

Thể nào là nói việc hiện tại? Là hành hiện tại. 

Thê nào là khổ của khổ khổ, khô của biển khô, 
khổ của hành khổ? Là khổ của khô khổ thuộc cõi 
Dục, khổ của biên khổ thuộc cõi Sắc, khổ của hành 
khổ thuộc cõi Vô sắc. 

Lại nữa, khổ thọ nơi khổ của khổ khô. Lạc thọ 
nơi khô của biễn khô. Không khô không lạc thọ nơi 
khố của hành khổ. Lại nữa, không phải hành ý lạc 
nơi khổ của khô khổ. Hành ý ; lạc nơi khổ của biến 
khố. Hành phi ý lạc phi phi ý lạc nơi khô của hành 
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khô. 

Thế nào là pháp có giác có quán? Là như giác 
và quản tương ưng với nhau. 

Thế nào là pháp không giác có quán? Là như 
pháp quán tương ưng nhưng giác không tương ưng. 

Thế nào là pháp không giác không quán? Là 
như pháp giác và quản không tương ưng nhau. 

Thế nào là cảnh giới có giác có quán? Là cõi 
Dục cho đến cõi Phạm thế và pháp vô lậu. 

Thế nào là cảnh giới không giác mà có quán? 
Là trong khoảng tu tập thiền rồi, có thê đạt đến cõi 
Đại Phạm và pháp vô lậu. 

Thế nào là cảnh giới không gia không quán? Là 
hết thảy cõi Quang Âm, Biến Tịnh, Quả Thật, vô 
sắc và pháp vô lậu. 

Thế nào là nghiệp của thân? Là thân làm và 
không làm. Thế nào là nghiệp của miệng? Là 
miệng làm và không làm. Thế nào là nghiệp của ý? 
Là nghiệp suy nghĩ. 

Thế nào là nghiệp thiện? Là nghiệp thiện của 
thân-miệng và nghiệp suy nghĩ thiện. 

Thế nào là nghiệp bắt thiện? Là nghiệp không 
thiện của thân- miệng và nghiệp suy nghĩ không 
thiện. 

Thế nào là nghiệp vô ký? Là nghiệp vô ký của 
thân-miệng, và nghiệp suy nghĩ vô ký. 

Thê nào là nghiệp học? Là nghiệp học nơi thân- 
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miệng và nghiệp học nơi suy nghĩ. 

Thế nào là nghiệp vô học? Là nghiệp vô học 
nơi thân-miệng và nghiệp vô học nơi suy ngh. 

Thế nào là nghiệp phi học phi vô học? Là 
nghiệp hữu lậu nơi thần- miệng và nghiệp hữu lậu 
nơi suy ngÌ1. 

Thế nào là nghiệp kiến đoạn? Là như nghiệp 
nơi người tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô 
gián, được đoạn trừ. Đoạn chúng ra sao? Là bậc 
kiến đạo đoạn trừ tám mươi tám sử tương ưng với 
nghiệp suy nghĩ. 

Thê nảo là nghiệp tu đoạn? Là như nghiệp học, 
thây dâu đạo tu đoạn. Đoạn như thế nào? Là bậc tu 
đạo đoạn trừ mười sử tương ưng với nghiệp suy 
nghĩ, do chúng khởi nghiệp nơi thân-miệng và 
nghiệp hữu lậu không ô uế. 

Thế nào là nghiệp bất đoạn? Là nghiệp thân- 
miệng vô lậu, và nghiệp suy nghĩ vô lậu. 

Thế nào là nghiệp hiện pháp thọ? Là như 
nghiệp ở đây sinh khởi, tạo tác, nuôi lớn, thì nghiệp 
ây ngay đời này thọ báo hiện pháp, chứ không phải 
thọ báo nơi đời khác. Đó gọi là nghiệp hiện pháp 
thọ 

Thế nào là nghiệp sinh thọ? Như nghiệp ở đây 
tạo tác, sinh khởi, nuôi lớn, thì đến đời thứ hai 
nghiệp ấy mới nhận báo. Đó gọi là nghiệp sinh thọ. 

Thế nào là nghiệp hậu thọ? Là như nghiệp ở 
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đầy sinh khởi, tạo tác, nuôi lớn, nhưng đến đời thứ 
ba, thứ tư, nghiệp ấy mới nhận báo, hay còn trải 
qua nhiêu đời khác nữa về sau mới nhận báo. Đó 
øọI1 là nghiệp hậu thọ. 

Thế nảo là nghiệp lạc thọ? Là nghiệp thiện 
tương ưng với cõi Dục, cho đến nghiệp thiện của 
thiền thứ ba. 

Thê nào là nghiệp khô thọ? Là nghiệp bắt thiện. 

Thế nào là nghiệp bất khổ bất lạc thọ? Là 
nghiệp thiện thuộc cảnh giới thiền thứ tư, cho đến 
nghiệp thiện tương ưng với cõi Vô sắc. 

Đã nói xong ba pháp. 

Thế nảo là thân niệm xứ? Là mười sắc nhập và 
sắc được thâu nhiếp trong pháp nhập. Đó gọi là 
thân niệm xứ. 

Thê nào là thọ niệm xứ? Là sáu thọ thân, là thọ 
do nhãn xúc sinh, cũng như thọ do nhĩ - tỷ - thiệt - 
thân - ý xúc sinh khởi. 

Thê nào là tâm niệm xứ? Là sáu thức thân, là 
thân nơi nhãn thức, thân nơi nhĩ - tỷ - thiệt - thân - 
ý thức. 

Thê nào là pháp niệm xứ? Là những gì mà thọ 
không thâu nhiẾp, pháp nhập thâu nhiệp nhưng 
không phải là sắc pháp. Đó gọi là pháp niệm xứ. 

Lại nữa, thân tăng thượng, thiện hữu lậu và vô 
lậu sinh ra từ đạo. Đó gọi là thân niệm xứ. Thọ nơi 
tâm pháp tăng thượng, thiện hữu lậu và vô lậu sinh 
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ra từ đạo. Đó gọi là pháp niệm xứ. Lại duyên nơi 
tuệ của thân là thân niệm xứ. Duyên nơi tuệ của 
thọ tâm pháp, gọi là pháp niệm xứ. 

Thế nào là pháp ác, bất thiện đã sinh, dùng 
chánh cân làm phương tiện khiến cho đoạn trừ? Là 
pháp ác bất thiện đã sinh thì tu tập khiến đoạn trừ 
chúng, khiến cho thiện hữu lậu và vô lậu do đạo 
tăng thượng phát sinh. Đó gọi là pháp ác bất thiện 
đã sinh, dùng chánh cân làm phương tiện đoạn trừ 
chúng. 

Thế nào là pháp ác bất thiện chưa sinh khởi, 
dùng chánh cân làm phương tiện khiến chúng 
không sinh khởi? Là pháp ác bất thiện chưa sinh 
khởi, tu tập khiến chúng không sinh khởi, khiến 
cho thiện hữu lậu, vô lậu do đạo tăng thượng phát 
sinh. Đó gọi là pháp ác bất thiện chưa sinh khởi, 
dùng chánh cân làm phương tiện khiến chúng 
không sinh khởi. 

Thế nảo là pháp thiện chưa sinh, dùng chánh 
cần làm phương tiện khiến chúng sinh khởi? Là 
pháp thiện chưa sinh, siêng năng tu tập khiến 
chúng sinh khởi, khiến cho thiện hữu lậu, vô lậu do 
đạo tăng thượng phát sinh. Đó gọi là pháp thiện 
chưa sinh dùng chánh cần làm phương tiện khiến 
chúng sinh khởi. 

Thế nào là pháp thiện đã sinh, dùng chánh cần 
làm phương tiện tu tập khiến chúng an trụ, không 
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quên mất, tu tập đây đủ thêm rộng trí chứng? Là 
pháp thiện đã sinh khởi thì siêng năng tu tập khiến 
chúng an trụ, không quên mất, tu tập đây đủ thêm 
rộng trí chứng, khiên cho thiện hữu lậu, vô lậu do 
đạo tăng thượng phát sinh. Đó gọi là pháp thiện đã 
sinh, dùng chánh cần làm phương tiện tu tập khiến 
không quên mất, tu tập đây đủ thêm rộng trí chứng. 

Thế nào là như ý túc dục định tịnh hành thành 
tựu? Là các thiện hữu lậu, vô lậu sinh khởi từ đạo 
do dục tăng thượng. 

Thể nào là như ý túc tinh tiến, tâm, tuệ định tịnh 
hành thành tựu? 

Là các thiện hữu lậu, vô lậu sinh khởi từ đạo do 
tuệ tăng thượng. 

Thê nào là sơ thiền? Là năm âm thiện do sơ 
thiên thâu nhiếp. 

Thê nào là thiên thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ 
tư? Nghĩa là năm ấm thiện được thâu nhiếp do 
thiền thứ hai, thiền thứ ba, cho đến thiên thứ tư. 

Thê nào là khổ Thánh đế? Là năm thạnh ấm. 
Thế nào là khổ tập Thánh để? Là nhân hữu lậu. 

Thê nào là khổ diệt Thánh đế? Là diệt của số 
diệt. 

Thế nào là khổ diệt đạo Thánh đế? Là pháp học 
và pháp vô học. Thê nào là Từ? Là Từ tương ưng 
với Từ. Như thọ-tưởng-hành- 

thức, nó dây khởi nghiệp nơi thân-miệng cùng 
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khởi tâm bất tương ưng hành. Bi, Hỷ cũng như vậy. 

Thế nào là Xả? Là Xả tương ưng với Xả. Như 
thọ-tưởng-hành- thức, nó dây khởi nghiệp nơi 
thân-miệng và khởi tâm bắt tương ưng hành. 

Thế nào là Hư không nhập xứ? Là hư không 
nhập xứ có hai thứ: Là chánh thọ và thọ sinh pháp 
tương ưng kia, như thọ-tưởng-hành-thức. 

Như Hư không nhập xứ, Thức nhập xứ, Võ sở 
hữu nhập xứ cũng như vậy. 

Thế nào là Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ? 
Là Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ có hai thứ: Là 
chánh thọ và thọ sinh pháp tương ưng kia, như thọ- 
tưởng-hành-thức. Đó gọi là Phi tưởng phi phì 
tưởng nhập xứ. 

Thế nào là Thánh chủng biết đủ khi xin được y 
phục? Là nghiệp biết đủ khi xin được y phục, khiến 
thiện hữu lậu, vô lậu sinh khởi do đạo tăng thượng 
kia, đó gỌI là Thánh chủng biết đủ khi xin được áo. 

Thế nào là Thánh chủng ưa nơi chỗn thanh 
văng để tu tập khi xin được thức ăn cũng như mọi 
thứ đô dùng cho ngủ nghỉ? Là nghiệp ưa thích tu 
tập nơi thanh văng, theo chỗ xin được thức ăn 
uông, các thứ ngọa cụ, khiến cho các thiện hữu lậu, 
vô lậu được sinh khởi do đạo tăng thượng kla. 

Thế nào là quả Sa-môn Tu-đà-hoàn? Là quả 
Tu-đà-hoàn có hai thứ: Hữu vị và vô vị. 

Thế nào là quả Tu-đà-hoàn hữu vi? Là chứng 
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quả Tu-đà-hoàn, như học pháp đã được- nay được- 
sẽ được. 

Thế nào là quả Tu-đảà-hoàn vô vi? Là chứng 
quả Tu-đà-hoàn, đã đoạn kiết sử, đã được- nay 
được- sẽ được. 

Như quả Sa-môn Tu-đà-hoàn, quả Sa-môn Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm cũng như vậy. 

Thế nào là quả Sa-môn A-la-hán? Là quả A-la- 
hán có hai thứ: Hữu vị và vô v1. 

Thế nảo là quả A-la-hán hữu vi? Là chứng quả 
A-la-hán như pháp vô học đã được- nay được-sẽ 
được. 

Thế nào là quả A-la-hán vô vi? Là chứng quả 
A-la-hán, đoạn hết các kiết sử, đã được- nay được- 
sẽ được. 

Thê nào là pháp trí? Là trí vô lậu nhận biết các 
hành thuộc cõi Dục. Nói rộng như trong phẩm 
Năm pháp ở trước. Cho đến vô sinh trí cũng như 
vậy. 

Thế nào là nghĩa biện? Là trí không động, đôi 
với đệ nhất nghĩa khéo có thê phân biệt. 

Thê nào là pháp biện? Là trí không động, đối 
với danh - vị - cú thân khéo có khả năng phân biệt. 

Thế nảo là từ biện? Là trí không động, đôi với 
mọi ngôn thuyết đều không bị trở ngại. 

Thế nảo là tùy ứng biện? Là trí không động, 
quyết định tự tại không bị gián đoạn, không bị tán 
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loạn. 

Thế nào là nhân duyên? Là pháp hữu vi. 

Thế nảo là thứ đệ duyên? Là quá khứ, hiện tại, 
trừ ra tâm và tâm pháp của bậc A-la-hắn mạng 
chung tối hậu. Còn lại là tâm và tâm pháp quá khứ- 
hiện tại. 

Thế nào là duyên duyên, tăng thượng duyên? 
Là hết thảy các pháp trong cảnh giới. 

Thế nào là ăn thô băng nắm tay? Là tính chất 
của ăn từng năm, nhờ ăn mà mọi căn tăng trưởng, 
bốn đại thêm lớn, theo đó mà che chở, nuôi dưỡng, 
sảng tỏ, sung mãn. 

Thế nào là xúc thực? Là duyên nơi xúc hữu lậu, 
các căn tăng trưởng, bốn đại thêm lớn, các căn 
được nuôi dưỡng, theo sự che chở mà thêm lớn, 
cũng như trước đã nêu. 

Thế nảo là ý tư thực? Là duyên nơi tư hữu lậu 
khiến các căn tăng trưởng, bỗn đại thêm lớn, như 
trước đã nói. 

Thế nào là thức thực? Là duyên lây thức hữu 
lậu, các căn tăng trưởng, bốn đại thêm lớn, như 
trước đã nói. 

Thê nào là dục lưu? Là trừ năm kiến và vô minh 
thuộc cõi Dục, còn lại là kiết trói buộc và sử phiên 
não bủa vây thuộc cõi Dục. Đó gọi là dục lưu. 

Thê nào là hữu lưu? Là trừ năm kiến và vô 
minh thuộc cõi Săc-Vô sắc, còn lại là kiết trói buộc 
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và sử phiền não bủa vây thuộc cõi Sắc, Vô sắc. Đó 
øọ1 là hữu lưu. 

Thế nào là kiến lưu? Là năm kiến chấp. Đó gọi 
là kiên lưu. 

Thế nảo là vô minh lưu? Là ngu sĩ tối tăm 
không biết gì trong ba cõi. Như lưu, ách cũng như 
vậy (Ách dục, ách hữu, ách kiến và ách vô minh) 

Thể nào là dục thủ? Là trừ năm kiến thuộc cõi 
Dục, còn lại là kiết trói buộc và sử phiên não bủa 
vây thuộc cõi Dục. Đó gọi là dục thủ. 

Thê nào là kiến thủ? Là bôn kiến, trừ một kiến. 
Kiến thủ là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến của 
thủ kiến. 

Thế nảo là giới thủ? Là một kiến, trừ bốn kiến, 
còn lại thủ giới kiến (giới câm thủ). 

Việc này ra sao? Là như kẻ giữ lây giới tướng 
sai lâm, cho là thanh tịnh, là giải thoát, khởi lên 
chấp giữ, chịu đựng. 

Thế nào là ngã thủ? Là trừ năm kiến thuộc cõi 
Sắc-Vô sắc, còn lại là kiết trói buộc và sử phiên 
não bủa vây thuộc cõi Sắc - Vô sắc. 

Thế nào là pháp quá khứ? Là năm âm quá khứ. 
Thế nào là pháp vị lai? Là năm ấm vị lai. 

Thế nảo là pháp hiện tại? Là năm âm hiện tại. 

Thế nào là pháp không phải quá khứ - vị lai - 
hiện tại? Là pháp vô vI. 

Thế nào là pháp thuộc cõi Dục? Là năm âm 
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thuộc cõi Dục. Thế nào là pháp thuộc cõi Sắc? Là 
năm ấm thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là pháp 0 thuộc cõi Vô sắc? Là bốn âm 
thuộc cõi Vô sắc. Thế nảo là pháp không hệ thuộc 
øì? Là năm âm vô lậu và vô vi. 

Thế nào là pháp thiện nhân? Là pháp thiện hữu 
vI và báo của pháp thiện. 

Thê nào là pháp bất thiện nhân? Là pháp ô uế 
thuộc cõi Dục và báo của pháp bất thiện. 

Thế nào là pháp vô ký nhân? Là pháp hữu vi vô 
ký và pháp bất thiện. 

Thê nào là pháp không phải nhân thiện, không 
phải nhân bất thiện, không phải nhân vô ký? Là 
pháp vô vI. 

Thế nào là pháp hữu duyên duyên? Là ý thức 
tương ưng duyên nơi tâm và tâm pháp. 

Thế nào là pháp vô duyên duyên? Là sự tương 
ưng của năm thức. Như ý thức tương ưng với sắc, 
vô vi duyên nơi tâm bất tương ưng hành. 

Thế nào là pháp hữu duyên duyên, vô duyên 
duyên? Là như ý thức tương ưng, duyên nơi tâm 
và tâm pháp, sắc, vô vi, tâm bất tương ưng hành 
duyên hợp. 

Thế nào là pháp phi phi hữu duyên duyên phi 
vô duyên duyên? Là sắc, vô vi, tâm bất tương ưng 
hành. 

Đã nói xong bốn pháp. 
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Thê nào là năm âm, năm thạnh âm? Đã nói rộng 
trong phẩm Phân biệt bảy sự ở trước. 

Thế nào là cõi địa ngục? Là chúng sinh trong 
địa ngục, tự phần một thân, một tánh, một chủng 
loại, được ở, được sự, được nhập. Nếu chúng sinh 
trong địa ngục, sinh vào chỗn đó, thì sắc thọ- 
tưởng-hành- thức không ân mất, vô ký. Đó gọi là 
cối địa ngục. Cõi súc sinh, ngạ quỷ cũng như vậy. 

Thê nào là cõi trời, cõi người? Là hoặc trời 
hoặc người tự phân một thân, một tánh, một chủng 
loại, được ở, được sự, được vào. Hoặc trời hoặc 
người sinh vào nơi ây, sắc thọ-tưởng-hành-thức 
không ấn một, vô ký. Đó gọi là cõi trời, người. 

Thế nào là thân phiên não kiến khổ đoạn? Là 
thân phiền não, hoặc người tùy tín hành, tùy pháp 
hành nhẫn khổ vô gián, được đoạn trừ. Làm sao 
đoạn chúng? Là thây rõ về khổ đoạn hai mươi tắm 
sử do chúng tương ưng với thân phiên não. 

Thế nào là thân phiền não kiến tập đoạn? Là 
thân phiên não, như người tùy tín hành, tùy pháp 
hành nhãn tập vô giản, được đoạn trừ. Làm sao 
đoạn chúng? Là thây rõ về tập đoạn mười chín sử 
tương ưng với thân phiên não. 

Thế nào là thân phiên não kiến diệt đoạn? Là 
thân phiên não, như người tùy tín hành, tùy pháp 
hành nhãn diệt vô gián, được đoạn trừ. Làm sao 
đoạn chúng? Là thây rõ về diệt đoạn mười chín sử 
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tương ưng với thân phiên não. 

Thê nảo là thân phiên não kiến đạo đoạn? Là 
thân phiên não, như người tùy tín hành, tùy pháp 
hành nhẫn đạo vô gián, được đoạn trừ. Làm sao 
đoạn chúng? Là thây rõ về con đường tu tập đoạn 
hai mươi hai sử tương ưng với thân phiên não. 

Thế nào là thân phiền não tu đoạn? Là thân 
phiền não nhờ học, thây dâu vết đạo nên tu đoạn. 
Đoạn trừ cái gì? Là bậc tu đạo đoạn mười sử tương 
ưng với thân phiên não. 

Thế nào là sắc pháp? Là hết thảy bốn đại và 
những øì do bốn đại tạo ra. 

Thế nào là tâm pháp? Là sáu thức thân, tức 
nhãn thức thân cho đến ý thức thân. 

Thế nào là pháp của tâm pháp? Là tâm pháp 
tương ưng. Việc ấy như thê nào? Là thọ, tưởng, tư 
xúc, ức, dục, giải thoát, niệm, định, tuệ, tín, tỉnh 
tiễn, giác quán, cho đến phiên não trói buộc, như 
đã nói ở trước trong phẩm Năm pháp. 

Thế nào là tâm bất tương ưng hành? Là như 
pháp và tâm không tương ưng. Việc này ra sao? Là 
các đặc, cho đến danh - cú - vị thân đã nói rộng ở 
trước trong phẩm Năm pháp. 

Thế nảo là pháp vô vi? Là ba thứ vô vi: Hư 
không, số diệt, phi số diệt. 

Đã nói xong năm pháp. 

Thế nào là cảnh giới của đất (Địa giới)? Là 
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tướng cứng chắc. 

Thế nảo là cảnh giới của nước? Là tướng âm 
ướt. 

Thế nảo là cảnh giới của lửa? Là tướng nóng. 

Thế nảo là cảnh giới của gió? Là tướng chuyên 
động. 

Thế nào là cảnh giới của hư không? Là biên vực 
không của sắc. 

Thế nào là cảnh giới của thức? Là năm thức 
thân và ý thức hữu lậu. 

Thế nào là pháp kiên khổ đoạn? Là như người 
tùy tín hành, tùy pháp hành nhẫn khổ vô gián, được 
đoạn trừ, đã nói rộng trong phẩm Phân biệt các 
nhập ở trước. Tập, diệt, đạo, tu cũng như vậy. 

Thế nảo là pháp bất đoạn? Là pháp vô lậu. Nói 
xong sáu pháp. 

Thê nào là sử dục tham? Như đã nói trong phần 
dục tham. 

Thê nảo là sử giận dữ? Như đã nói trong phần 
phiên não hại chúng sinh. 

Thê nào là sử hữu ái? Là ái nơi cõi Sắc-Vô sắc. 

Thế nảo là sử mạn? Là tâm kiêu mạn cảm thấy 
mình cao - người kém. 

Thế nào là sử vô minh? Là ngu tối không biết 
øì trong ba cối. 

Thế nảo là sử kiến? Là năm tà kiến. 

Thê nảo là sử nghi? Là mê lâm về sự thật (đều 
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không biết rõ). 

Thê nảo là trú xứ thứ nhất của thức? Là chúng 
sinh có sắc với đủ loại thân, đủ loại tưởng, là hàng 
nØƯỜI trỜI. 

Thế nào là số tương tục của thứ lớp thứ nhất? 
Là trụ xứ thứ nhất của thức tương ưng hay không 
tương ưng như sắc thọ-tưởng-hành-thức. Đó gọi là 
trụ xứ thứ nhất của thức. 

Chúng sinh có sắc, có đủ loại thân, một loại 
tưởng, là thân Phạm thiên, mới được chuyển lên. 
Đó gọi là trụ xứ thứ hai của thức. 

Thế nào là số tương tục của thứ lớp thứ hai? Là 
trụ xứ thứ hai của thức, tương ưng hay không 
tương ưng, như sắc thọ-tưởng-hành-thức. 

Chúng sinh có sắc, một loại thân, nhiều loại 
tưởng, là cõi trời Quang Âm. Đó gọi là trụ xứ thứ 
ba của thức. Cho đến đó øọI là trụ xứ thứ ba của 
thức, nói rộng như trên. 

Chúng sinh có sắc, một loại thân, một loại 
tưởng, là cõi trời Biến tịnh. Đó øỌI1 là trụ xứ thứ tư 
của thức. Cho đến đó øọI là nơi thức trụ thứ tư, nói 
rộng như trên. 

Chúng sinh không có sắc, lìa hết thảy sắc 
tưởng, ngại tưởng, hoàn toàn không còn chút tưởng 
nào, tư duy về vô biên không xứ, trụ nơi vô biên 
không nhập xứ, gọi là cõi trời Không nhập xứ. Đó 
øọI1 là trụ xứ thứ năm của thức. 
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Thế nào là số tương tục của thứ lớp thứ năm? 
Là nơi thức trụ thứ năm hoàn toàn tương ưng, như 
thọ-tưởng-hành-thức. Đó gọi là nơi thức trụ thứ 
năm. 

Chúng sinh vô sắc, đã lìa hết thảy hư không 
nhập xứ, trụ nơi vô lượng thức, vô lượng thức nhập 
xứ, gọi là cõi trời Thức nhập xứ. Đó là nơi thức trụ 
thứ sáu, cho đến øọ1 là nơi thức trụ thứ sáu, nói 
rộng như trên. 

Chúng sinh không có sắc, đã lìa hết thảy thức 
nhập xứ, trụ vào vô sở hữu, vô sở hữu nhập xứ, gọi 
là cõi trời vô sở hữu nhập xứ. Đó là nơi thức trụ 
thứ bảy, cho đến gọi là nơi thức trụ thứ bảy, nói 
rộng như trên. 

Thế nào là Niệm giác chi? Là đệ tử Hiền 
Thánh, đối với khô suy nghĩ là khổ, đôi với tập suy 
nghĩ là tập, đôi với diệt suy nghĩ là diệt, đôi với đạo 
suy nghĩ là đạo. Ý vô lậu tương ưng với suy nghĩ. 
Như niệm, tùy niệm, nhớ nghĩ không quên mắt, 
không tán loạn, không phế bỏ giữa chừng. Đó gọi 
là Niệm giác chi. 

Thế nào là Trạch pháp giác chỉ? Là đệ tử Hiền 
Thánh, đối với khô suy nghĩ là khổ, đôi với tập suy 
nghĩ là tập, đôi với diệt suy nghĩ là diệt, đôi với đạo 
suy nghĩ là đạo. Ý vô lậu tương ưng với suy nghĩ. 
Ở nơi pháp cân lựa chọn, tuyến chọn, lựa chọn về 
tướng, quyết định về tướng, với tuệ giác thông 
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sáng, tuệ hành quan sát. Đó gọi là Trạch pháp giác 
chị. 

Thế nào là tinh tiễn giác chỉ? Là đệ tử Hiền 
Thánh, đôi với khô suy nghĩ là khổ, cho đến đối 
với đạo suy nghĩ là đạo. Y vô lậu tương ưng với 
suy nghĩ. Muốn lây tinh tiên làm phương tiện xuất 
ly, tâm dũng mãnh thâu nhiếp hết cả, nhanh nhẹn 
không gián đoạn. Đó gọi là Tĩnh tiến giác ch. 

Thê nào là hý giác chi? Là đệ tử Hiên Thánh... 
cho đến ý vô lậu tương ưng với suy nghĩ. Tâm hoan 
hỷ tột bậc, tăng tiên, tâm quyết định vui thích có 
khả năng gánh vác mọi chuyện mừng vui. Đó gọi 
là Hỷ giác ch. 

Thê nào là Ý giác chỉ (Khinh an giác chi)? Là 
đệ tử Hiên Thánh... cho đến ý vô lậu tương ưng 
với suy nghĩ. Như thân dựa, tâm dựa, thích dựa vào 
chỗ dựa. Đó gọi là Y giác chi. 

Thế nào là Định giác chi? Là đệ tử Hiền 
Thánh... cho đến ý vô lậu tương ưng VỚI Suy nghĩ. 
Như tâm trụ, trụ khắp, VUI frụ vào nơi trụ, không 
tản mắt, thâu nhiếp vê một tâm. Đó gọi là Định giác 
chị. 

Thế nào là Xả giác chỉ? Là đệ tử Hiền Thánh.. 
cho đến ý vô lậu tương ưng với suy nghĩ. Như tâm 
bình đẳng, tâm củng gồm giữ, không trụ nơi thọ 
dụng. Đó gọi là Xả giác chi. 

Đã nói xong bảy pháp. 
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Thê nảo là cảnh giới giải thoát thứ nhật? Là 
trong tưởng có sắc, ngoài quán sắc. Đó gọi là lĩnh 
vực giải thoát thứ nhất. Thế nảo là số tương tục của 
thứ lớp thứ nhất, thứ lớp nơi chánh thọ? Là cảnh 
giới giải thoát thứ nhất, như nhập chánh thọ, sắc 
thọ-tưởng-hành-thức thiện, gọi là cảnh giới giải 
thoát thứ nhất. 

Trong tưởng không có sắc, ngoài quán sắc. Đó 
gọi là cảnh giới giải thoát thứ hai. Thê nào là số 
tương tục của thứ lớp thứ hai, thứ lớp nơi chánh 
thọ? Là cảnh giới giải thoát thứ hai, như nhập 
chánh thọ, sắc thọ-tưởng-hành-thức thiện. Đó gọi 
là cảnh giới giải thoát thứ haI. 

Xứ tịnh giải thoát, thân chứng trụ, gọi là cảnh 
giới giải thoát thứ ba, cho đến thứ lớp chánh thọ 
thứ ba, nói rộng như trên. 

Lìa hết thảy tưởng sắc, tưởng ngăn ngại hoàn 
toàn hết sạch, tư duy nơi vô biên không xứ, nhập 
vô biên không xứ. Đó gọi là cảnh giới giải thoát 
thứ tư. Thế nào là số tương tục của thứ lớp thứ tư, 
thứ lớp nơi chánh thọ? Là cảnh giới giải thoát thứ 
tư, như nhập chánh thọ, sắc thọ- tưởng-hành-thức 
thiện. Đó gọi là cảnh giới giải thoát thứ tư. 

Lìa hết thảy không nhập xứ, nhập vô biên thức 
xứ, gọi là cảnh giới giải thoát thứ năm, cho đến thứ 
lớp thứ năm nơi chánh thọ, nói rộng như trên. 

Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cho 
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đến chánh thọ thứ bảy, nói rộng như trên. Đó gọi 
là cảnh giới giải thoát thứ bảy. 

Lìa hết thảy Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tưởng 
thọ diệt, thân chứng trụ. Đó gọi là cảnh giới giải 
thoát thứ tám. Thế nảo là số tương tục của thứ lớp 
thứ tám, thứ lớp nơi chánh thọ? Là cảnh giới giải 
thoát thứ tám, như nhập chánh thọ, như chứng giải 
thoát, như pháp tưởng, v1 nhân tưởng, vị thứ đệ 
tưởng, không tương tục, không thành tựu, gọi là 
cảnh gIỚI g1ải thoát thứ tám. 

Thê nào là thắng xứ thứ nhật? Là trong tưởng 
có sắc, ngoải quán ít săc, như sắc tốt xấu, nghĩa là 
từ thắng xứ kia sinh ra quán tưởng. Đó gọi là nhập 
thăng xứ thứ nhất. 

Thê nào là thăng xứ thứ nhất, với số tương tục 
của thứ lớp, như thứ lớp nơi chánh thọ? Là thắng 
xứ thứ nhât, như nhập chánh thọ, sắc thọ- tưởng- 
hành-thức thiện, gọi là nhập thăng xứ thứ nhất. 

Bên trong tưởng có sắc, ngoài quán nhiêu sắc, 
sắc tốt sắc xâu, tức là từ thăng xứ ây sinh ra quản 
tưởng. Đó gọi là nhập thắng xứ thứ hai, cho đến 
chánh thọ thứ hai, nói rộng như trên. Cho đến thăng 
xứ chánh thọ thứ bảy, nói rộng như trên. Đó gọi là 
nhập thăng xứ thứ bảy. 

Bên trong tưởng không có sắc, bên ngoài quản 
mảu trăng, quán màu trắng đó sáng trắng, như hoa 
Ưu-tư-đa-la làm thành màu áo Ba-la- nại trắng, 


SỐ - 1541 LUẬN CHÚNG SỰ PHẢN A TỶ ĐÀM, Quyền 5 175 


quán màu trắng sáng trắng Ấy. Như vậy, thây Tỷ- 
kheo bên trong tưởng không có sắc, bên ngoải quán 
màu trăng, quán màu trăng sáng. Là từ thăng xứ 
này sinh ra quán tưởng. Đó gọi là nhập thắng xứ 
thứ tám. Thê nào là sô tương tục của thứ lớp thứ 
tám, là thứ lớp nơi chánh thọ? Tức là thăng xứ thứ 
tám, như vào chánh thọ, sắc thọ-tưởng- hành-thức 
thiện. Đó gọi là vào thắng xứ thứ tám. 

Thế nào là chánh kiến? Là đệ tử Hiền Thánh, 
đối với khổ suy nghĩ là khô, đối với tập suy nghĩ là 
tập, đối với diệt suy nghĩ là diệt, đối với đạo suy 
nghĩ là đạo, ý vô lậu tương ưng với suy nghĩ. Đôi 

với pháp cân lựa chọn, tuyến lựa hình tướng, lựa 
khắp hình tướng, quyết định hình tướng, VỚI tuỆ 
giác thông sáng, tuệ hạnh quan sát. Đó gọi là chánh 
kiến. 

Thế nào là chánh tư duy? Là đệ tử Hiền 
Thánh... cho đến đôi với đạo suy nghĩ là đạo, ý vô 
lậu tương ưng với suy nghĩ. Như tâm tỉnh biết, tùy 
biết về sắc, biết sắc tăng thượng, biết những gì cân 
biết, biết băng tư duy, tư duy khắp. Đó gọi là chánh 
tư duy. 

Thế nào là chánh ngữ? Là đệ tử Hiền Thánh, 
đối với khổ suy nghĩ là khô... cho đến đối với đạo 
suy nghĩ là đạo, ý vô lậu tương ưng với suy nghĩ, 
trừ bỏ tà mạng với bốn lỗi của miệng và hành ác 
nơi miệng còn lại, vô lậu số diệt, không làm, không 
tạo, thâu nhiếp nơi luật nghi, phòng hộ đều khắp, 
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không làm điêu ác, không gây tội lỗi, như chỗng 
giữ bờ đê chắc chắn, trụ vào đó kiên cố không cho 
phạm. Đó gọi là chánh ngữ. 

Thế nào là chánh nghiệp? Là đệ tử Hiền 
Thánh... cho đến đôi với đạo suy nghĩ là đạo, ý vô 
lậu tương ưng với suy nghĩ, trừ bỏ tà mạng với ba 
thứ ác của thân, cùng các hành ác khác nơi thân, 
vô lậu số diệt, không làm, không gây, cho đến trụ 
vào chỗ kiên cô không phạm, như phần chánh ngữ 
đã nói. Đó gọi là chánh nghiệp. 

Thế nào là chánh mạng? Là đệ tử Hiên Thánh... 
cho đến đối với đạo suy nghĩ là đạo, ý vô lậu tương 
ưng với suy nghĩ, như nói ở trước. Trừ bỏ tà mạng 
với thân-miệng ác, vô lậu số diệt, không làm, 
không gây, như trước đã nói. Đó gọi là chánh 
mạng. 

Thế nào là chánh phương tiện? Là đệ tử Hiền 
Thánh... cho đến đôi với đạo suy nghĩ là đạo, ý vô 
lậu tương ưng với suy nghĩ, nói rộng như ở Tình 
tiên giác chi. Đó gọi là chánh phương tiện. 

Chánh mạng nói rộng như nơi phân Niệm giác 
chi. Đó gọi là chánh niệm. 

Thê nào là chánh định? Là đệ tử Hiển Thánh, 
đối với khô suy nghĩ là khổ, cho đến đỗi với đạo 
suy nghĩ là đạo, ý vô lậu tương ưng với suy nghĩ, 
như nói rộng ở Phân Định giác chi. Đó gọi là chánh 
định. 
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Đã nói xong tám pháp. 

Thể nào là kiết tham dục? Là tham trong ba cõi. 

Thế nào là kiết giận dữ? Là gây não hại cho 
chúng sinh. 

Thế nào là kiết mạn? Là bảy thứ mạn. 

Thế nào là kiết vô minh? Là ngu si tăm tôi, 
không biết gì trong ba cõi. 

Thế nào là kiết kiến? Là ba kiến chấp: Thân 
kiến, Biên kiến, Tà kiến. 

Thê nào là kiết tha thủ? Là hai kiến: Kiến thủ, 
GIới thủ. 

Thế nào là kiết nghi? Là mê lâm, không hiểu rõ 
ràng chân lý (đề). 

Thế nào là kiết tật? Là tâm ganh ghét tăng rộng. 

Thế nào là kiết xan? Là tâm thâu nhiếp chấp 
g1ữ. 

Thế nào là nơi ở thứ nhất của chúng sinh? Là 
chúng sinh có sắc, nhiêu thân, nhiều tưởng, là hàng 
trời người. Đó là nơi ở thứ nhất của chúng sinh. 
Gọi là số nỗi nhau của thứ lớp thứ nhất. 

Thế nào là nơi ở của chúng sinh? Là nơi chỗn 
chúng sinh trụ lại. Ở đó nhập vào sự thọ sinh. Đó 
gọi là nơi ở của chúng sinh. 

Thê nào là nơi ở thứ hai, thứ ba, thứ tư của 
chúng sinh? Là như đã nói rộng ở phần Thức trụ 
xứ. 

Thế nào là nơi ở thứ năm của chúng sinh? Là 
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chúng sinh có sắc, không có tưởng. Đó là cõi trời 
Vô tưởng, là nơi ở thứ năm của chúng sinh. Số 
tương tục của thứ lớp thứ năm, như đã nói trên. 

Thê nào là nơi ở thứ sáu của chúng sinh? Là 
chúng sinh vô sắc, lìa mọi tưởng sắc, tướng ngăn 
nøạI, hết sạch mọi tưởng, cho đến nơi ở thứ tám 
của chúng sinh, nói rộng như nơi ba Thức trụ xứ 
sau. 

Thế nào là nơi ở thứ chín của chúng sinh? Là 
chúng sinh vô sắc, lìa hết thảy Vô sở hữu xứ, nhập 
vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ trụ, đó gọi là cõi 
trời Phi tưởng phi phi tưởng, là nơi ở thứ chín của 
chúng sinh. Số nỗi nhau của thứ lớp như nói rộng 
ở trước. Đó gọi là nơi ở thứ chín của chúng sinh. 

Nói xong chín pháp. 

Thê nào là hết thảy nhập xứ thứ nhất? Là hết 
thảy nhập của địa, một tướng sinh, các phương trên 
dưới, không hai, không lường. Đó gọi là hết thảy 
nhập xứ thứ nhất. 

Thế nào là số thứ lớp nỗi nhau của thứ lớp 
chánh thọ? Là hết thảy nhập xứ thứ nhất, như nhập 
chánh thọ, sắc thọ-tưởng-hành-thức thiện, gọi là 
hết thảy nhập xứ của địa. 

Như hết thảy nhập xứ của địa, hết thảy nhập xứ 
của thủy - hỏa - phong - xanh - vàng - đỏ - trăng 
cũng như vậy. Hết thảy nhập xứ của không, hết 
thảy nhập xứ của thức, một tướng sinh, các phương 
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trên dưới, không hai, không lường. Đó gọi là mười 
hết thảy nhập xứ. 

Thế nảo là số thứ lớp nối nhau của mười hết 
thảy nhập xứ, như thứ lớp nơi chánh thọ? Là mười 
hết thảy nhập xứ, như nhập chánh thọ, sắc thọ- 
tưởng-hành-thức đều thiện, øọ1 là mười hết thảy 
nhập xứ. 

Chánh kiến vô học, cho đến chánh định vô học, 
như đã nói trong phân chỉ đạo. 

Thế nào là chánh giải thoát vô học? Là đệ tử 
Hiền Thánh, cho đến đối với đạo suy nghĩ là đạo, 
ý vô học tương ưng với suy nghĩ, là tâm đã giải 
thoát, sẽ giải thoát. 

Thế nảo là chánh tri kiến giải thoát vô học? Là 
tận trí, võ sinh trí. 

Nói xong mười pháp. 

Thê nào là sắc hữu lậu? Là như sắc hữu lậu, từ 
thủ sinh ra, là sắc quá khứ - hiện tại - vị lai ây khởi 
dục đang khởi - sẽ khởi. Như giận, như si, mỗi mỗi 
thứ tâm số, khởi lên các phiên não, đang khởi - sẽ 
khởi. Đó gọi là sắc hữu lậu. Cho đến thức hữu lậu 
cũng như vậy. 

Thể nào là sắc vô lậu? Là như sắc vô lậu, chẳng 
từ thủ sinh ra, là sắc quá khứ - hiện tại - vị lai ấ ây, 
như dục nên sinh nhưng, không sinh. Như giận, s1, 
các tâm số phiên não, nên sinh nhưng không sinh. 
Đó gọi là sắc vô lậu. Như thế, cho đến thức vô lậu 
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cũng như vậy. 

Thế nào là pháp vô vi? Là ba thứ vô vi, hư 
không - số diệt - phi sô diệt. 

Nói xong mười một pháp. 

Thế nào là mười hai nhập, mười tám giới? Là 
như đã nói trong phẩm Phân biệt bảy sự ở trước. 

Nói xong mười hai pháp, mười tắm pháp. 

Nhãn căn là gì? Là như nhãn nhập. Như thế, 
cho đến thân căn như thân nhập. 

Thế nào là nữ căn? Là phân ít của thân căn. 
Nam căn cũng vậy. Thê nào là mạng căn? Là mạng 
sông trong ba cõi. 

Thê nào là ý căn? Là như tâm - ý - thức. Việc 
này ra sao? Là sáu thức thân. Đó là nhãn thức cho 
đến ý thức. 

Lạc - khô - hỷ - ưu - xả căn đã nói rộng nơi 
phẩm Phân biệt bảy sự ở trước. 

Thê nảo là tín căn? Là dựa vào tịch tĩnh xuất 
yếu mà sinh lòng tin pháp thiện. Lòng tin tăng 
trưởng thêm bằng chánh tư duy, mỗi mỗi hành 
động, việc làm, suy nghĩ đều hợp với tâm thanh 
tịnh. Đó là tín căn. 

Tỉnh tiễn căn là øì? Là dựa vào tịch tĩnh xuất 
yếu mà sinh các pháp thiện, dùng tinh tiến làm 
phương tiện nên tâm dõng mãnh, thâu giữ tâm 
không hề xao lãng, biếng nhác. Đó gọi là tinh tiến 
căn. 
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Niệm căn là gì? Là từ tịch tĩnh xuất yếu mà 
pháp thiện sinh ra, như niệm, tùy niệm. Đó gọi là 
niệm căn. 

Định căn là gì? Là từ tịch tĩnh xuất yếu mà sinh 
ra pháp thiện, tâm lìa hết loạn, khéo an trụ cùng trụ 
vên. Đó gọi là định căn. 

Tuệ căn là gì? Là từ tịch tĩnh xuất yếu mà sinh 
ra pháp thiện, chọn lựa pháp, xét rõ, quyết định 
băng suy nghĩ kỹ. Đó gọi là tuệ căn. 

Thể nảo là vị tri đương tr1 căn? Đó là vượt lên, 
lia khỏi đời sống con người, như học tuệ căn, căn 
này nơi người tùy tín hành, tùy pháp hành chưa găn 
liền với bốn Thánh đê, nay hiêu khắp bốn đề. Đó 
øọI là vị tri đương tr1 căn. 

Thế nào là dĩ tri căn? Là người kiến để không 
gián đoạn, như học tuệ căn. Căn này tin nơi giải 
thoát, thần chứng kiến chí, đã không gián đoạn nơi 
bốn Thánh đề, nên vô gián tăng thượng sinh khởi. 
Đó gọi là dĩ tri căn. 

Thê nảo là vô tri căn? Là bậc A-la-hán sạch hết 
mọi kiết lậu, như tuệ căn vô học. Căn này là tuệ 
g1ả1 thoát, câu giải thoát, an trụ trong hiện pháp lạc, 
nên vô gián tăng trưởng sinh khởi. Đó gọi là vô tri 
căn. 

Nói xong hai mươi hai pháp. 

Chín mươi tám sử là gì? Là ba mươi sáu sử 
thuộc cõi Dục, ba mươi mốt sử thuộc cõi Sắc, ba 
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mươi môt sử thuộc cõi Vô sắc. 
Nói xong chín mươi tám sử. 


LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 6 


Phẩm 6: PHẦN BIỆT THẦU NHIÉP, Phần 3 

Pháp nhĩ diệm, pháp thức, pháp thông nhĩ 

điệm, pháp duyên, pháp tăng thượng: Mười tám 
giới, mười hai nhập, năm âm thâu nhiếp; mười trí 
biết, sáu thức biết, hết thảy sử khiến. 
: Pháp SẮC: Mười một giới, mười một nhập, một 
âm thâu nhiệp; tám trí biệt,, trừ ra tr1 tha tâm trí và 
diệt trí, sáu thức biết. Dục - Sắc hai cõi khắp hết 
thảy sử khiến và tu đoạn sử khiến. 

Pháp phi sắc: Tám giới, hai nhập, bốn âm thâu 
nhiỆp; mười trí biết, một thức biết, hết thảy sử 
khiến. 

Pháp khả kiến: Một giới, một nhập, một âm 
thâu nhiếp; bảy trí biết, trừ ra tri tha tâm trí và diệt 
- đạo trí, hai thức biết. Dục-Sắc hai cõi khắp hết 
thảy sử khiến và tu đoạn sử khiến. 

Pháp bất khả kiến: Mười bảy giới, mười một 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, năm thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 
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Pháp hữu đôi: Mười giới, mười nhập, một âm 
thâu nhiếp; bảy trí biết,, trừ ra tri tha tâm trí và điệt 
- đạo trí, sáu thức biết. Dục-Sắc hai cõi khắp hết 
thảy sử khiến và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp vô đôi: Tám giới, hai nhập, năm âm thâu 
nhiếp; mười trí biết, ý thức biết, hết thảy sử sai 
khiến. 

Pháp hữu lậu: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt - đạo 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô lậu: Ba giới, hai nhập, năm âm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ ra khổ - tập trí, một thức biết, 
sử không sai khiến. 

Pháp hữu vi: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô vi: Một giới, một nhập, ấm không thâu 
nhiệp; sáu trí biệt, trừ ra tri tha tâm trí và khô - tập 
- đạo trí, một thức biết, sử không sai khiến. 

Pháp hữu tránh: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiỆp; tám trí biết, trừ ra diệt - đạo 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô tránh: Ba giới, hai nhập, năm ấm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ ra khổ - tập trí, một thức biết, 
sử không sai khiến. 

Như pháp hữu tránh; pháp vô tránh, pháp thê 
gian, pháp xuất thế gian, pháp nhập, pháp bất nhập, 
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pháp nhiễm ô, pháp bất nhiễm ô, pháp y gia, pháp 
y xuất yếu cũng như vậy. 

Pháp tâm: Bảy giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tâm: Mười một giới, mười một nhập, 
bốn âm thâu nhiễp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp tâm pháp: Một giới, một nhập, ba âm thâu 
nhiệp; chín trí biệt, trừ ra diệt trí, một thức biệt, hêt 
thảy sử sai khiến. 

Pháp ph tâm pháp: Mười tám giỚI, mười hai 
nhập, ba âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Như pháp tâm pháp; pháp phi tâm pháp, pháp 
tâm tương ưng, pháp tâm bất tương ưng cũng như 
vậy. 

Pháp tâm cộng hữu: Mười một giới, mười một 
nhập, bốn âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tâm cộng hữu: Mười tám giới, mười 
hai nhập, ba â âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp tâm tùy chuyền: Một giới, một nhập, bốn 
âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tâm tùy chuyển: Mười tám giới, mười 
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hai nhập, ba âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp tâm nhân: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tâm nhân: Mười ba giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, ba cõi khắp hết thảy sử sai khiến và tu đoạn 
sử sai khiến. 

Pháp tâm thứ đệ: Tám giới, hai nhập, bỗn âm 
thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tâm thứ đệ: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp duyên tâm: Ba giới, hai nhập, bốn ấm 
thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hữu vi duyên sử, sai khiến. 

Pháp phi duyên tâm: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp tâm tăng thượng: Mười tám giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra 
diệt trí, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tâm tăng thượng. Một giới, một nhập, 
âm không thâu nhiếp; sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm 
trí và khô - tập - đạo trí, một thức biết, sử không 
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sai khiến. 

Pháp tâm quả: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tâm quả: Một giới, một nhập, âm 
không thâu nhiếp; một trí biết là đăng trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp tâm báo: Mười bảy giới, mười một nhập, 
năm âm thâu nhiỆp; tám trí biết, trừ ra diệt - đạo 
trí, năm thức biết, ba cõi khắp hết thảy sử sai khiến 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp phi tâm báo: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp nghiệp: Ba giới, ba nhập, hai âm thâu 
nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, ba thức biết là 
nhãn nhĩ ý, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nghiệp: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiẾp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp nghiệp tương ưng: Tám giới, hai nhập, 
bốn âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nghiệp tương ưng: Mười một giới, 
mười một nhập. hai âm thâu nhiếp; mười trí biết, 
sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp nghiệp cộng hữu: Mười tám giới, mười 
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hai nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra 
diệt trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nghiệp cộng hữu: Mười một giới, 
mười một nhập, hai â âm thâu nhiẾp; mười trí biết, 
sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp nghiệp tủy chuyển: Tám giới, hai nhập, 
năm ấm thâu nhiêp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nghiệp tùy chuyển: Mười một ĐIỚI, 
mười một nhập, hai âm thâu nhiẾp; mười trí biết, 
sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Nghiệp nhân pháp: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nghiệp nhân: Mười một giới, mười 
một nhập, hai âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu 
thức biết, ba cõi khắp hết thảy sử sai khiến và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Pháp nghiệp thứ đệ: Tám giới, hai nhập, bôn 
âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nghiệp thứ đệ: Mười tám giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp duyên nghiệp: năm giới, hai nhập, bôn ấm 
thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hữu vi duyên sử sai khiến. 
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Pháp phi duyên nghiệp: Mười tám g1ới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp nghiệp, tăng thượng: Mười tám giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra 
diệt trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nghiệp tăng, thượng. Một giới, một 
nhập, âm không thâu nhiếp; sáu trí biết, trừ ra tri 
tha tâm trí và khô tập đạo trí, một thức biết, sử 
không sai khiến. 

Pháp nghiệp quả: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nghiệp quả: Một giới, một nhập, â âm 
không thâu nhiệp; một trí biết là đăng trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp nghiệp báo: Mười bảy giới, mười một 
nhập, năm âm thâu nhiỆp; tám trí biết, trừ ra diệt- 
đạo trí, năm thức biết, ba cõi khắp hết thảy sử sai 
khiến và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp phị nghiệp báo: Mười tắm giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiẾp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp hữu: Mười tám giới, mười hai nhập, năm 
âm thâu nhiỆp; tám trí biệt, trừ ra diệt-đạo trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu: Ba giới, hai nhập, năm ấm thâu 
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nhiếp; tám trí biết, trừ khố-tập trí, một thức biết, sử 
không sai khiến. 

Pháp hữu tương ưng: Tám giới, hai nhập, bốn 
âm thâu nhiỆp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, một 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu tương ưng: Mười ba giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu 
thức biệt, hữu lậu duyên sử sai khiên. 

Pháp hữu cộng hữu: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu cộng hữu: Ba giới, hai nhập, năm 
âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ khố-tập trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp hữu tùy chuyền hữu nhân: Mười tám giới, 
mười hai nhập, năm âm thâu nhiẾp; tám trí biết, trừ 
ra diệt - đạo trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu tùy chuyên phi hữu nhân: Ba giới, 
hai nhập, năm âm thâu nhiêp; tám trí biết, trừ khố- 
tập trí, một thức biết, sử không sai khiến. 

Pháp hữu thứ đệ: Tám giới, hai nhập, bốn ấm 
thâu nhiỆp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu thứ đệ: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp duyên hữu: Tám giới, hai nhập, bốn ấm 
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thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hữu lậu duyên sử sai khiến. 

Pháp phị duyên hữu: Mười ba giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp hữu tăng thượng: Mười tám giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra 
diệt trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu tăng thượng: Một giới, một nhập, 
âm không thâu nhiếp; sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm 
trí và khô tập đạo trí, một thức biết, sử không sai 
khiến. 

Pháp hữu quả: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu quả: Ba giới, hai nhập, năm âm 
thâu nhiếp; tám trí biết, trừ khố-tập trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp hữu báo: Mười bảy giới, mười một nhập, 
năm ấm thâu nhiẾp; tám trí biết, trừ ra diệt đạo - 
trí, năm thức biết, ba cõi khắp hết thảy sử sai khiến 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp phi hữu báo: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp trí sở tr: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
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thảy sử sai khiến. 

Pháp phi trí sở tri: GIới, nhập, âm không thâu 
nhiếp; trí không biết, thức không biết, sử không sai 
khiến. 

Pháp đoạn tri sở đoạn: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiẾp; tám trí bit, trừ ra diỆt - 
đạo trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi đoạn tri sở đoạn: Ba giới, hai nhập, 
năm âm thâu nhiêp; tám trí biết, trừ khố-tập trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. 

Pháp tu: Mười giới, bôn nhập, năm ấm thâu 
nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, ba thức biết, ba 
cõi khắp hết thảy sử sai khiến và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Pháp phi tu: Mười tắm giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiệp; chín trí biết, trừ đạo trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp trí chứng: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiệp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp phi trí chứng: Không thuộc về giới, nhập, 
âm. Những gì trí không biết, những gì thức không 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp đắc chứng: Mười hai giới, sáu nhập, năm 
âm thâu nhiếp; mười trí biết, ba thức biết, ba cõi 
khắp hết thảy sử sai khiến và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp phi đặc chứng: Mười tám giới, mười hai 
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nhập, năm âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt - 
đạo trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp tập: Mười giới, bốn nhập, năm âm thâu 
nhiệp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, ba thức biết, ba 
CÕI khắp hết thảy sử sai khiến và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Pháp phi tập: Mười tắm giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ đạo trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp hữu tội: Mười giới, bốn nhập, năm âm 
thâu nhiễp; tám trí biết, trừ đạo diệt trí, ba thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô tội: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, ba 
cõi khắp hết thảy sử sai khiến và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Như pháp hữu tội; pháp vô tội, pháp hắc, pháp 
bạch, pháp thoái, pháp bắt thoái, pháp ân một, pháp 
không ân một cũng như vậy. 

Pháp ký: Mười giới, bốn nhập, năm âm thâu 
nhiệp; mười trí biết,, ba thức biết. Khắp hết cõi Dục 
sử sai khiến. Khắp hết cõi Sắc-Vô sắc sử sai khiến 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp vô ký: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiẾp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết. Hết thảy cõi Sắc - Vô sắc, hai thân 
kiến tập đoạn thuộc cõi Dục, hết thảy sử sai khiến. 
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Pháp dĩ khởi: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp bất khởi: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Như pháp dĩ khởi; pháp bất khởi, pháp kim 
khởi, pháp phi kim khởi, pháp dĩ diệt, pháp phi dĩ 
diệt, pháp kim diệt, pháp phi kim diệt cũng như 
vậy. 

Pháp duyên khởi: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. Pháp phi 
duyên khởi: Một giới, một nhập, ấm không thâu 
nhiếp; 

sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm trí và khô - tập - 
đạo trí, một thức biết, sử không sa khiến. 

Như pháp duyên khởi; pháp phi duyên khởi, 
pháp duyên sinh, pháp phi duyên sinh, pháp nhân, 
pháp phi nhân, pháp hữu nhân, pháp phi hữu nhân, 
pháp nhân khởi, pháp phi nhân khởi cũng như vậy. 

Pháp nhân tương ưng: Tám giới, hai nhập, bốn 
âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi nhân tương ưng: Mười một gI1ới, mười 
một nhập, hai âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra tri 
tha tâm trí, sáu thức biết, hữu lậu duyên sử sai 
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khiến. 

Pháp kiết: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiẾp; tám trí biết, trừ ra diệt - đạo trí, một thức 
biết, trừ duyên vô lậu, một mình vô minh, còn lại 
là hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi kiết: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp sinh kiết: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt - đạo 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi sinh kiết: Ba giới, hai nhập, năm âm 
thâu nhiếp; tám trí biết, trừ khô -tập trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp thủ: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt - đạo trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi thủ: Ba giới, hai nhập, năm âm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ khổ - tập trí, một thức biết, 
sử không sai khiến. 

Pháp thọ: Chín giới, chín nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết, trừ ra tri tha tâm trí và diệt - đạo 
trí, năm thức biết, cõi Dục - Sắc khắp hết thảy sử 
sai khiến và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp phi thọ: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 
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Pháp thủ sinh: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt - đạo 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi thủ sinh: Ba giới, hai nhập, năm âm 
thâu nhiếp; tám trí biết, trừ khô - tập trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp phiên não: Một giới, một nhập, một âm 
thâu nhiẾp; tám trí biết, trừ ra diệt - đạo trí, một 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phị phiên não: Mười tám ĐIỚI, MƯỜI hai 
nhập, năm âm thâu nhiẾp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp ô uê: Mười giới, bốn nhập, năm âm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ ra điệt-đạo trí, ba thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi ô uế: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp hữu ô uê: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiêp; tám trí biệt, trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu ô uế: Ba giới, hai nhập, năm âm 
thâu nhiếp; tám trí biết, trừ khố-tập trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp triền (trói buộc): Một giới, một nhập, một 
âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, một 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 
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Pháp phi triền: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp triền trụ: Tám g1ớI, hai nhập, bốn âm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi triên trụ: Mười tám ĐIỚI, MƯỜI hai 
nhập, năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hữu lậu duyên sử sai khiến. 

Pháp triền sinh: Nói rộng như pháp hữu lậu. 
Pháp phi triên sinh: Nói rộng như pháp vô lậu. 

Pháp hữu duyên: Tám giới, hai nhập, bốn ấm 
thâu nhiỆp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô duyên: Mười một giới, mười một 
nhập, hai âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra tri tha 
tâm trí, sáu thức biết, hữu lậu duyên sử saI khiến. 

Pháp hữu giác: Tám giới, hai nhập, bôn ấm thâu 
nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức biết, hai 
cõi Dục-Sắc hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu giác: Mười ba giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Như pháp hữu giác; pháp phi hữu giác, pháp 
hữu quán, pháp phi hữu quán cũng như vậy. 

Pháp khả lạc: Ba giới, hai nhập, ba ấm thâu 
nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức nhận 
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biết. Hết thảy cõi Sắc vì sử sai khiến. Trừ duyên vô 
lậu, nghi tương ưng với vô minh cõi Dục, còn lại 
là cõi Dục bị hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi khả lạc: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp thọ dụng: Tám giới, hai nhập, bốn ấm 
thâu nhiỆp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi thọ dụng: Mười một giới, mười một 
nhập, hai âm thâu nhiẾp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp hữu sự hữu duyên: Mười tắm giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra 
diệt trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô sự vô duyên: Một giới, một nhập, âm 
không, thâu nhiếp; sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm trí 
và khô tập đạo trí, một thức biết, sử không sai 
khiến. 

Pháp hữu thượng: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô thượng. Một giới, một nhập, âm không 
thâu nhiếp; sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm trí và khô 
tập đạo trĩ, một thức biết, sử không sai khiến. 

Pháp viễn: Mười tám giới, mười hai nhập, năm 
âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu thức 
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biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp cận: Mười tám giới, mười hai nhập, năm 
âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết thảy 
sử sai khiến. 

Như pháp viễn; pháp cận, pháp hữu lượng, 
pháp vô lượng cũng như vậy. 

Pháp kiến: Hai giới, hai nhập, hai ấm thâu 
nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức biết. 
Hữu lậu duyên sử sai khiến và vô lậu duyên kiến 
tương ưng với vô minh. 

Pháp phi kiến: Mười bảy giới, mười một nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp kiên xứ: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; tám trí biệt, trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi kiến xứ: Ba giới, hai nhập, năm âm 
thâu nhiếp; tám trí biết, trừ khố-tập trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp kiên tương ưng: Ba giới, hai nhập, bốn âm 
thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết. Hữu lậu duyên sử sai khiến và vô lậu duyên 
kiến tương ưng VỚI VÔ minh. 

Pháp phi kiến tương ưng: Mười tám giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu 
thức biết. Trừ ra vô lậu duyên kiến, còn lại là hết 
thảy sử sai khiến. 
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Pháp phảm phu: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiệp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết, ba cõi hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phì phảm phu: Mười một giới, mười 
nhập, năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, bốn thức 
biết, ba cõi biến khắp sử sai khiến. 

Pháp phàm phu cộng: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiệp; tám trí biết, trừ ra diệt- 
đạo trí, sáu thức biết, ba cõi hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi phàm phu cộng: Mười một giới, mười 
nhập, năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, bốn thức 
biết. Ba cõi biến khắp sử sai khiến và tu đoạn sử 
sai khiến. 

Pháp định: Năm giới, bốn nhập, năm âm thâu 
nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, ba thức biết. Hết 
thảy cõi Dục biến khắp sử sai khiến và tu đoạn sử 
sai khiến. 

Pháp phi định: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ đạo trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp não: Mười giới, bốn nhập, năm âm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ ra điệt-đạo trí, ba thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi não: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiệp; mười trí biết, sáu thức biết. Ba 
cõi biến khắp sử sai khiến và tu đoạn sử saI khiến. 

Pháp căn: Mười ba giới, bảy nhập, bôn âm thâu 
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nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp phi căn: Sáu giới, sáu nhập, ba âm thâu 
nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết thảy sử sai 
khiến. 

Pháp thuộc Thánh đề: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp không thuộc Thánh để: Một giới, một 
nhập, âm không thâu nhiếp; một trí biết là đăng trí, 
một thức biết, sử không sai khiến. 

Pháp cộng hữu: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm ấm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi cộng hữu: Một giới, một nhập, âm 
không thâu nhiếp; sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm trí 
và khổ tập đạo trí, một thức biết, sử không sai 
khiến. 

Pháp tương ưng: Tám giới, hai nhập, bốn ấm 
thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tương ưng: Mười một giới, mười một 
nhập, hai âm thâu nhiệp; chín trí biỆt, trừ ra tri tha 
tâm trí, sáu thức biết, hữu lậu duyên sử sai khiến. 

Pháp quả: Mười tám giới, mười hai nhập, năm 
âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức biết, hết thảy 
sử sai khiến. 
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Pháp phi quả: Một giới, một nhập, âm không 
thâu nhiếp; một trí biết là đắng trí, một thức biết, 
sử không sai khiến. 

Pháp hữu quả: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu quả: Một giới, một nhập, ấm 
không, thâu nhiệp; sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm trí 
và khô tập đạo trí, một thức biết, sử không sai 
khiến. 

Pháp báo: Mười bảy giới, mười một nhập, năm 
âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, năm 
thức biết. Ba cõi biến khắp sử sai khiến và tu đoạn 
sử sai khiến. 

Pháp phi báo: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiẾp; mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp hữu báo: Mười giới, bốn nhập, năm âm 
thâu nhiẾp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, ba thức 
nhận biết, cõi Dục hết thảy sử sai khiến. Cõi Sắc- 
Vô sắc hết thảy biến khắp sử sai khiến và tu đoạn 
sử sai khiến. 

Pháp phi hữu báo: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiỆp; mười trí biết, sáu thức 
biết. Hết thảy cõi Săc-Vô sắc, hai thân kiến tập 
đoạn nơi cõi Dục hết thảy sử biến khắp, sai khiến 
và tu đoạn sử sai khiến. 
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Pháp nhân duyên: Như nói rộng ở pháp trí sở 
tr1. 

Pháp phi nhần duyên: Như nói rộng ở pháp phi 
trí sở tri. Pháp hữu nhân duyên: Nói rộng như pháp 
hữu quả. 

Pháp phi hữu nhân duyên: Nói rộng như pháp 
phi hữu quả. 

Pháp xuất: Năm giới, bốn nhập, năm âm thâu 
nhiệp; mười trí biết, ba thức biết. Ba cõi biến khắp 
sử sai khiến và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp phi xuẤt: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiêp; tám trí biệt, trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp hữu xuất: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu xuất: Một giới, một nhập, ấm 
không, thâu nhiệp; sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm trí 
và khô tập đạo trí, một thức biết, sử không sai 
khiến. 

Pháp tương tục: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tương tục: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Như pháp tương tục; pháp phi tương tục, pháp 
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hữu tương tục, pháp phi hữu tương tục cũng như 
vậy. 

Nói xong hai pháp. 

Pháp thiện: Mười giới, bốn nhập, năm âm thâu 
nhiỆp; mười trí biết, ba thức biết. Ba cõi biến khắp 
hết thảy sử sai khiễn và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp bất thiện: Mười ĐIỚI, bốn nhập, năm âm 
thâu nhiếp: bảy trí biết, trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, 
ba thức biết. Cõi Dục là hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô ký: Mười tảm giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết. Hết thảy cõi Sắc-Vô sắc, hết thảy 
thân kiến tập đoạn cõi Dục đều biến khắp sử sai 
khiến và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp học: Ba giới, hai nhập, năm âm thâu 
nhiẾp; bảy trí biết, trừ khô tập diệt trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp vô học cũng như vậy. 

Pháp phi học phi vô học: Mười tám giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiệp; chín trí biết, trừ đạo 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp kiến đoạn: Ba giới, hai nhập, bốn âm thâu 
nhiỆp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết, 
kiến đoạn hết thảy sử sai khiến. 

Pháp tu đoạn: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết. Tu đoạn hết thảy sử sai khiến và biến 
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khắp hết thảy sử sai khiến. 

Pháp bất đoạn: Ba giới, hai nhập, năm ấm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ khố-tập trí, một thức biết, sử 
không sai khiến. 

Pháp kiến đoạn nhân: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt- 
đạo trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp tu đoạn nhân: Mười tảm giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt- 
đạo trí, sáu thức biết. Tu đoạn hết thảy sử sai khiến 
và hết thảy biến khắp sử sai khiến. 

Pháp bất đoạn nhân: Ba giới, hai nhập, năm ấm 
thâu nhiếp; bảy trí biết, trừ khổ tập diệt trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. 

Pháp khả kiến hữu đối: Một giới, một nhập, 
một âm thâu nhiếp; bảy trí biết, trừ ra tri tha tâm trí 
và diệt-đạo trí, hai thức biết. Hết thảy hai cõi Dục- 
Sắc, biến khắp sử sai khiên, và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp bất khả kiến hữu đôi: Chín giới, chín 
nhập, một âm thâu nhiếp; bảy trí biết, trừ ra tri tha 
tâm trí và diệt-đạo trí, hai thức biết. Hai cõi Dục- 
Sắc, biến khắp sử sai khiên, và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp bất khả kiến vô đôi: Tám giới, hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, một thức biết, 
hết thảy sử sai khiên. 

Pháp báo: Mười bảy giới, mười một nhập, năm 
âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, năm 
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thức biết. Ba cõi biến khắp sử sai khiến và tu đoạn 
sử sai khiến. 

Pháp phi bảo: Mười giới, bốn nhập, năm âm 
thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, ba thức 
biết. Cõi Dục hết thảy sử sai khiến. Cõi Sắc-Vô sắc 
biến khắp hết thảy sử sai khiến và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Pháp phi báo phi phi báo: Mười tắm giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiẾp; mười trí biết, sáu 
thức biết. Hết thảy Sắc-Vô sắc, hết thảy hai thân 
kiên tập đoạn cõi Dục sử biên khắp sai khiến và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Pháp hạ: Mười giới, bốn nhập, năm ấm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ ra điệt-đạo trí, ba thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Pháp trung: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí. 
Ba cõi biến khắp hết thảy sử sai khiến, và tu đoạn 
sử sai khiến. 

Pháp thượng: Ba giới, hai nhập, năm âm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ khố-tập trí, một thức biết, sử 
không sai khiến. 

Pháp tiêu và pháp đại: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiêp; chín trí biết, trừ ra diệt 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô lượng, pháp ý lạc, pháp phi ý lạc, pháp 
phi ý lạc phi bất ý lạc: Mười tám giới, mười hai 
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nhập, năm ấm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp lạc câu: Tám giới, hai nhập, ba âm thâu 
nhiẾp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức biết. Cõi 
Sắc hết thảy sử sai khiến. Trừ duyên vô lậu, nghĩ 
tương ưng với vô minh cõi Dục, còn lại là hết thảy 
sử cõi Dục sai khiến. 

Pháp khổ câu: Tám giới, hai nhập, ba âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết, trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết, hết thảy sử cõi Dục sai khiến. 

Pháp bất khô bất lạc câu: Tám giới, hai nhập, 
ba âm thâu nhiệp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp câu khởi, pháp câu trụ, pháp câu diệt: 
Mười tám giới, mười hai nhập, năm âm thâu nhiÊp; 
chín trí biết, trừ ra diệt trí, sáu thức biết, hết thảy 
sử sai khiến. 

Pháp phi câu khởi, pháp phi câu trụ, pháp phi 
câu diệt: Một giới, một nhập, âm không thâu nhiếp; 
sáu trí biết, trừ ra tri tha tâm trí và khô tập đạo trí, 
một thức biết, sử không sai khiến. 

Pháp tâm câu khởi: Mười một giới, mười một 
nhập, bốn âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt 
trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp câu tâm trụ: Một giới, một nhập, bốn âm 
thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 
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Pháp tâm câu diệt: Mười giới, mười nhập, bốn 
âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra diệt trí, năm thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi tâm câu khởi, pháp phi tâm câu trụ, 
pháp phi tâm câu diệt: Mười tám ,ĐIỚI, mười hai 
nhập, ba â âm thâu nhiẾp; mười trí biết, sáu thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Lĩnh vực dục: Mười giới, bốn nhập, năm âm 
thâu nhiếp: bảy trí biết, trừ ra tý trí và diệt-đạo trí, 
ba thức biết, cõi Dục duyên hữu lậu sử sai khiến. 

Như lĩnh vực dục, lĩnh vực sân giận cũng như 
vậy. 

Lĩnh vực hại: Năm giới, bốn nhập, năm âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết, trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, ba 
thức biết, cõi Dục biến khắp hết thảy sử sai khiến, 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Lĩnh vực xuất yếu: Mười giới, bốn nhập, năm 
âm thâu nhiếp; mười trí biết, ba thức biết. Ba cõi 
hết thảy biến khắp sử sai khiến và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Lĩnh vực vô sân, lĩnh vực vô hại: Mười giới, 
bốn nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra 
diệt trí, ba thức biết, ba cõi biên khắp hết thảy sử 
sai khiến và tu đoạn sử sai khiến. 

Dục giới: Một giới, một nhập, năm âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết, trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, sáu 
thức biết Dục giới là hết thảy sử sai khiến. 
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Sắc giới: mười bốn giới, mười nhập, năm ấm 
thâu nhiỆp; bảy trí biết, trừ ra pháp trí và diệt-đạo 
trí, bôn thức biệt, Sắc giới là hêt thảy sử sai khiên. 

Vô sắc giới: Ba giới, hai nhập, bốn âm thâu 
nhiếp; sáu trí biết, trừ ra pháp trí- tri tha tâm trí và 
diệt-đạo trí, một thức biết, Vô sắc giới có hết thảy 
sử sai khiến. 

Cảnh giới sắc của cõi Dục, đó gọI là Sắc ĐIỚI 
(lĩnh vực của sắc): Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiêp; tám trí biệt, trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết. Dục-Sắc hai cõi, hết thảy sử sai 
khiến. 

Bốn vô sắc gọi là cảnh giới Vô sắc: Ba giới, hai 
nhập, bốn ấm thâu nhiếp; sáu trí biết, trừ ra pháp 
trí- tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, một thức biết. Vô 
sắc giới có hết thảy sử sai khiến. 

Số diệt và phi số diệt gọi là cảnh giới diệt: Một 
giới, một nhập, âm không thâu nhiếp; sáu trí biết, 
trừ ra tri tha tâm trí và khô tập đạo trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Hết thảy sắc pháp gọi là cảnh giới sắc: Mười 
một giới, mười một nhập, một âm thâu nhiẾp; tám 
trí biêt, trừ tha tâm trí và diệt trí, sáu thức biệt. Dục- 
Sắc hai cõi biến khắp hết thảy sử sai khiến và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Trừ số diệt và phi số diệt, còn lại tất cả không 
phải là sắc pháp, gọi là cảnh giới vô sắc: Tám giới, 
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hai nhập, bốn âm thâu nhiếp; chín trí biết, trừ ra 
diệt trí, một thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Số diệt và phi số diệt, gọi là cảnh giới diệt: Một 
giới, một nhập, âm không thâu nhiêp; sáu trí biết, 
trừ ra tri tha tâm trí và khổ tập đạo trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Dục hữu: Mười tám giới, mười hai nhập, năm 
âm thâu nhiẾp; bảy trí biệt, trừ ra tỷ trí và diệt-đạo 
trí, sáu thức biết. Cõi Dục có hết thảy sử sai khiến. 

Sắc hữu: mười bốn ø1ớI, mười nhập, năm âm 
thâu nhiếp; bảy trí biết, trừ ra pháp trí và diệt-đạo 
trí, bốn thức biết. Sắc giới có hết thảy sử sai khiến. 

Vô sắc hữu: Ba giới, hai nhập, bốn âm thâu 
nhiếp; sáu trí biết, trừ ra pháp trí- tri tha tâm trí và 
diệt-đạo trí, một thức biết, Vô sắc giới có hết thảy 
sử sai khiến. 

Dục lậu: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết, trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết. Cõi Dục có hết thảy sử sai khiến. 

Hữu lậu: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiễp; bảy trí biệt, trừ ra pháp trí và diệt-đạo trí, 
một thức biết. Săc-Vô sắc giới có hết thảy sử sai 
khiến. 

Vô minh lậu: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 


Trừ vô lậu duyên vô minh, còn lại là hết thảy sử sai 
khiến. 
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LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 7 


Phẩm 6: PHẦN BIỆT THÂU NHIÉP, Phân 4 

Ba đời và nói sự ba đời: Mười tắm giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra 
diệt trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Dục giới khô khổ khổ (Khô của khổ khô nơi 
Dục giới): Mười tám giới, mười hai nhập, năm âm 
thâu nhiệp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt- đạo trí, 
sáu thức biết. Cõi Dục là hết thảy sử sai khiến. 

Sắc giới biến khổ khô: (Khô của biên khổ nơi 
Sắc giới): Mười bốn giới, mười nhập, năm ấm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra pháp trí và diệt- đạo trí, 
bốn thức biết. Cõi Sắc là hết thảy sử sai khiến. 

Vô sắc giới hành khổ khổ (Khổ của hành khổ 
nơi Vô sắc giới): Ba giới, hai nhập, bốn ấm thâu 
nhiếp; sáu trí biết trừ ra tỷ trí- tri tha tâm trí và diệt- 
đạo trí, một thức biết. Cõi Vô sắc là hết thảy sử saI 
khiến. 

Lại nữa, khổ thọ nơi khổ của khô khổ: Một giới, 
một nhập, một âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ 
trí và diệt-đạo trí, một thức biệt. Cõi Dục có hết 
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thảy sử sai khiến. 

Lạc thọ nơi khô của biến khổ: Một giới, một 
nhập, một âm thâu nhiệp; chín trí biết, trừ ra diệt 
trí một thức biết. Cõi Săc có hết thảy sử sai khiến. 
Trừ vô lậu duyên nghi và nghi tương ưng với vô 
minh cõi Dục, còn lại là hết thảy sử sai khiến của 
cõi Dục. 

Thọ không khô không vui nơi khô của hành 
khổ: Một ø1ớI, một nhập, một âm thâu nhiếp; chín 
trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết thảy sử sai 
khiến. 

Pháp hữu giác hữu quán: Tám giới, hai nhập, 
bốn âm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một 
thức biết. Dục - Săc hai cõi có hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô giác hữu quán: Ba giới, hai nhập, bỗn 
âm thâu nhiỆp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức 
biết. Dục-Sắc hai cõi có hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô giác vô quán: Mười ba giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiếp; mười trí biết, sáu thức 
biết. Săc-Vô sắc là hết thảy sử sal khiến. Cõi Dục 
hữu lậu duyên sử sai khiến. 

Lĩnh vực có giác có quán: Mười tắm giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra 
diệt trí, sáu thức biết. Dục-Sắc hai cõi có hết thảy 
SỬ SaI khiến. 

Lĩnh vực không giác có quán: Ba giới, hai 
nhập, năm âm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt 
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trí, một thức biết. Cõi Sắc biến khắp hết thảy sử sai 
khiến, và tu đoạn sử sai khiến. 

Lĩnh vực không giác không quán: Mười một 
ĐIỚI, mưỜi nhập, năm âm thâu nhiẾp: chín trí biết 
trừ ra diệt trí, bôn thức biết. Sắc-Vô sắc có hết thảy 
sử sai khiến. 

Nghiệp thân: Hai giới, hai nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt trí, 
hai thức biết. Dục-Sắc hai cõi biến khắp hết thảy 
sử sai khiến, và tu đoạn sử sai khiến. 

Như nghiệp thân, nghiệp khẩu cũng vậy. 

Nghiệp ý: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, ba thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Nghiệp thiện: Ba giới, hai nhập, hai âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, ba thức biết. Ba 
cõi biến khắp sử sai khiến và tu đoạn sử sai khiến. 

Nghiệp bất thiện: Ba giới, ba nhập, hai âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, ba 
thức biết. Cõi Dục có hết thảy sử sai khiến. 

Nghiệp vô ký: Ba giới, ba nhập, hai âm thâu 
nhiỆp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, ba thức biết. 
Hết thảy cõi Sắc-Vô sắc, hết thảy thân kiến tập 
đoạn thuộc cõi Dục, biến khắp hết thảy sử sai 
khiến, và tu đoạn sử sai khiến. 

Nghiệp học: Một giới, một nhập, hai âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra khổ - tập - diệt trí, một 
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thức biết, sử không sai khiến. 

Như nghiệp học, nghiệp vô học cũng vậy. 

Nghiệp phi học phi vô học: Ba giới, ba nhập, 
hai âm thâu nhiẾp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
ba thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Nghiệp kiến đoạn: Một ø1ớ1, một nhập, một âm 
thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức 
biết. Kiến đoạn hết thảy sử sai khiến. 

Nghiệp tu đoạn: Ba giới, ba nhập, hai âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, ba thức biết. 
Tu đoạn hết thảy sử sai khiến, và biến khắp hết thảy 
sử sai khiến. 

Nghiệp bất đoạn: Một giới, một nhập, hai ấm 
thâu nhiỆp; bảy trí biết trừ ra khô-tập-diệt trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. 

Nghiệp hiện pháp thọ (Nhận nghiệp ngay đời 
này), nghiệp sinh thọ, nghiệp hậu thọ: Ba giới, ba 
nhập, hai ấm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo 
trí, ba thức biết. Cõi Dục có hết thảy sử sai khiến. 
Cõi Sắc-Vô sắc là hết thảy biên khắp sử sai khiến, 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Nghiệp lạc thọ: Ba giới, ba nhập, hai âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, ba thức biết. 
Hai cõi Dục-Sắc hết thảy sử sai khiến trùm khắp, 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Nghiệp khô thọ: Ba giới, ba nhập, hai âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, ba 
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thức biết. Cõi Dục có hết thảy sử sai khiến. 

Nghiệp bất khô bắt lạc thọ: Một giới, một nhập, 
hai âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra pháp trí và 
diệt-đạo trí, một thức biết, sử sai khiến trùm khắp 
cả cõi Săc-Vô sắc và tu đoạn sử sai khiến. 

Nói xong ba pháp. 

Thân niệm xứ: Mười một giới, mười một nhập, 
một âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra tri tha tâm trí 
và diệt trí, sáu thức biết, sử sai khiên trùm khắp cõi 
Dục-Sắc, và tu đoạn sử sai khiến. 

Thọ niệm xứ: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Tâm niệm xứ: Bảy giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Pháp niệm xứ: Một giới, một nhập, hai âm thâu 
nhiễp; mười trí biết, một thức biết, hết thảy sử sai 
khiến. 

Lại nữa, thân tăng thượng do đạo ây sinh ra 
thiện hữu lậu và vô lậu. Thọ tâm pháp tăng thượng 
do đạo ấy sinh ra thiện hữu lậu và vô lậu. 

Bồn chánh cần, bốn thần túc: Ba g1ới, hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một 
thức biết. Ba cõi biễn khắp sử sai khiến, và tu đoạn 
sử sai khiến. 

Bốn thiền: Ba giới, hai nhập, năm âm thâu 
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nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, sử 
sai khiến trùm khắp cả cõi Sắc, và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Khô để: Mười tám giới, mười hai nhập, năm 
âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Như khô đề, tập để cũng vậy. 

Diệt đế: Một giới, một nhập, âm không thâu 
nhiếp; sáu trí biết trừ ra tri tha tâm trí và khô tập 
đạo trí, một thức biết, sử không sai khiến. 

Đạo đề: Ba ø1ớI, hai nhập, năm âm thâu nhiếp; 
bảy trí biết trừ ra khố-tập-diệt trí, một thức biết, sử 
không sai khiến. 

Bốn vô lượng: Ba giới, hai nhập, năm âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra pháp trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết, sử sai khiến trùm khắp cả cõi Sắc và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập 
xứ: Ba giới, hai nhập, bốn âm thâu nhiếp; bảy trí 
biết trừ ra pháp trí-tri tha tâm trí và diệt trí, một 
thức nhận biết. Cõi Vô sắc có hết thảy sử sai khiến. 

Phì tưởng phi phi tưởng nhập xứ: Ba giới, hai 
nhập, bốn âm thâu nhiếp; sáu trí biết trừ ra pháp 
trí-tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, một thức biết. Cõi 
Vô sắc có hết thảy sử sai khiến. 

Bốn Thánh chủng: Ba giới, hai nhập, năm ấm 
thâu nhiêp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, 
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sử sai khiến trùm khắp ba cõi và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Quả Sa-môn hữu vĩ: Ba giới, hai nhập, năm âm 
thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra khố- tập-diệt trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. 

Quả Sa-môn vô vi: Một giới, một nhập, âm 
không, thâu nhiếp; sáu trí biết trừ ra tri tha tâm trí 
và khô tập đạo trí, một thức biết, sử không sai 
khiến. 

Pháp trí: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; sáu trí biết trừ ra tỷ trí và khổ- tập -diệt trí, 
một thức biết, sử không sai khiến. 

Tỷ trí: Một giới, một nhập, một âm thâu nhiếp; 
sáu trí biết trừ ra pháp trí và khổ-tập-diệt trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. 

Tri tha tâm trí: Một giới, một nhập, một âm 
thâu nhiếp: chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, 
sử sai khiến trùm khắp cõi Sắc và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Đăng trí: Một giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Trừ kiến duyên vô lậu, còn lại hết thảy sử sai khiến. 

Trí còn lại: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra khô-tập-diệt trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Nghĩa biện và Tùy ứng biện: Một giới, một 
nhập, một ấm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, 
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một thức biết, sử sai khiến trùm khắp cả ba cõi và 
tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp biện và Từ biện: Một giới, một nhập, một 
âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một 
thức biết, sử sai khiến trùm khắp cả cõi Dục-Sắc 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Nhân duyên: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Thứ đệ duyên: Tám giới, hai nhập, bốn âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Sở duyên duyên và Tăng thượng duyên: Mười 
tám giới, mười hai nhập, năm âm thâu nhiếp; mười 
trí biết, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Thô đoàn thực: Ba giới, ba nhập, một âm thâu 
nhiếp; sáu trí biết trừ ra tỷ trí-tri tha tâm trí và diệt- 
đạo trí, bỗn thức biết, sử sai khiến trùm khắp cả cõi 
Dục và tu đoạn sử sai khiến. 

Tế xúc thực và ý tư thực: Một giới, một nhập, 
một ấm thâu nhiẾp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
một thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Thức thực: Bảy giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Dục lưu: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một 
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thức biết, sử sai khiến trùm khắp cõi Dục. 

Hữu lưu: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra pháp trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết, sử sai khiến trùm hết cả cõi Sắc-Vô sắc. 

Kiến lưu: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Kiến đoạn hữu lậu duyên với sử sai khiến. Trừ ra 
kiễn tương ưng vô lậu duyên nơi vô minh. 

Vô minh lưu: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Trừ ra vô lậu duyên nơi vô minh. Còn lại là hết 
thảy sử sai khiến. 

Như Lưu, Ách cũng vậy. 

Dục thủ: Một giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết, sử sai khiến cả cõi Dục. 

Kiến thủ: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Kiến đoạn hữu lậu duyên hết thảy sử sai khiến. Trừ 
kiễn tương ưng vô lậu duyên nơi vô minh. 

Giới thủ: Một giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Kiến khô đoạn hết thảy sử saI khiến, kiến tập đoạn 
hết thảy sử sai khiến trùm khắp, và kiến đạo đoạn 
hữu lậu duyên với sử sai khiến. 

Ngã thủ: Như nói rộng ở hữu lưu. 

Pháp quá khứ, vị lai, hiện tại: Mười tám giới, 
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mười hai nhập, năm âm thâu nhiệp; chín trí biết trừ 
ra diệt trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp không phải quá khứ, vị lai, hiện tại: Một 
giới, một nhập, âm không. thâu nhiếp; sáu trí biết 
trừ ra tri tha tâm trí và khô- tập- đạo trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp thuộc cõi Dục: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí 
và diệt-đạo trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến 
cõi Dục. 

Pháp thuộc cõi Sắc: Mười bốn giới, mười nhập, 
năm âm thâu nhiỆp; bảy trí biết trừ ra pháp trí và 
diệt-đạo trí, bốn thức biết, sử sai khiến hết thảy cõi 
Sắc. 

Pháp thuộc cõi Vô sắc: Ba giới, hai nhập, bốn 
âm thâu nhiêp; sáu trí biết trừ ra pháp trí-tri tha tâm 
trí và diệt-đạo trí, một thức biết, sử sai khiến hết cả 
cõi Vô săc. 

Pháp không hệ thuộc: Ba giới, hai nhập, năm 
âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra khố-tập trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. 

Pháp thiện nhân: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiệp; chín trí biết trừ ra diệt 
trí, sáu thức biết, sử sai khiến trùm khắp cả ba cõi, 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Pháp bất thiện nhân: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí 
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và diệt-đạo trí, sáu thức biết, sử sai khiến hết cả cõi 
Dục. 

Pháp vô ký nhân: Mười tám giới, mười hai 
nhập, năm âm thâu nhiỆp; tám trí biết trừ ra diệt- 
đạo trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp không phải nhân thiện, không phải nhân 
bất thiện, không phải nhân vô ký: Một giới, một 
nhập, âm không thâu nhiếp; sáu trí biết trừ ra tri tha 
tâm trí và khổ tập đạo trí, một thức biết, sử không 
sai khiến. 

Pháp hữu duyên duyên: Ba giới, hai nhập, bốn 
âm thâu nhiêp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức 
biết. Hữu vi duyên với sử sai khiến. 

Pháp vô duyên duyên: Tám giới, hai nhập, bốn 
âm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp hữu duyên duyên, vô duyên duyên: Ba 
giới, hai nhập, bôn âm thâu nhiệp; chín trí biệt trừ 
ra diệt trí, một thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp phi hữu duyên duyên, phi vô duyên 
duyên: Mười một giới, mười một nhập, hai â âm thâu 
nhiẾp; chín trí biệt trừ ra tri tha tâm trí, sáu thức 
biết. Hữu lậu duyên với sử sai khiến. 

Nói xong bốn pháp. 

Sắc ấm: Mười một giới, mười một nhập, một 
âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra tri tha tâm trí và 
diệt trí, sáu thức biết, sử sai khiến bao trùm hết cả 
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hai cõi Dục-Sắc, và tu đoạn sử sai khiến. 

Thọ âm, tưởng âm, hành âm: Một ØIỚI, mỘt 
nhập, ba âm thâu nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, 
một thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Thức âm: Bảy giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Sắc thạnh âm: Mười một giới, mười một nhập, 
một âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí 
và diệt-đạo trí, sáu thức biết, sử sai khiến trùm 
khắp cả hai cõi Sắc, Dục và tu đoạn sử sai khiến. 

Thọ thạnh ấm, tưởng thạnh âm, hành thạnh âm: 
Một giới, một nhập, ba âm thâu nhiếp; tám trí biết 
trừ ra diệt-đạo trí, một thức biệt, hêt thảy sử sai 
khiến. 

Thức thạnh âm: Bảy giới, một nhập, một âm 
thâu nhiỆp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Cối địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cõi người: 
Mười tám giới, mười hai nhập, năm âm thâu nhiẾp; 
bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, sáu thức biết, 
sử sai khiến hết thảy cõi Dục. 

Cõi trời: Mười tám giới, mười hai nhập, năm 
âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, sáu 
thức biết. Cả ba cõi có hết thảy sử sai khiến. 

Thân phiên não kiên khô đoạn: Một ØI1ỚI, một 
nhập, một âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt- 
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đạo trí, một thức biết. Kiên khô đoạn hết thảy Sử 
sai khiến, và kiến tập đoạn hết thảy sử sai khiến 
trùm khắp. 

Thân phiên não kiến tập đoạn: Một giới, một 
nhập, một âm thâu nhiệp; tám trí biết trừ ra diệt- 
đạo trí, một thức biết. Kiến tập đoạn hết thảy sử sử, 
và kiên khổ đoạn hết thảy sử sai khiến trùm khắp. 

Thân phiên não kiến diệt đoạn: Một giới, một 
nhập, một âm thâu _nhiẾp; tám trí biết trừ ra diệt- 
đạo trí, một thức biết. Kiên diệt đoạn hữu lậu ¡duyên 
với sử sai khiến và sử sai khiến trùm khắp hết thảy. 

Thân phiên não kiến đạo đoạn: Một giới, một 
nhập, một âm thâu _nhiẾp; tám trí biết trừ ra diệt- 
đạo trí, một thức biết. Kiên đạo đoạn hữu lậu duyên 
với sử sai khiến, và hết thảy sử sử biến khắp. 

Thân phiên não tu đoạn: Một giới, một nhập, 
một âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
một thức biết. Tu đoạn hết thảy sử sai khiến, và hết 
thảy sử sai khiến trùm khắp. 

Sắc pháp như sắc âm, tâm pháp như thức âm. 

Tâm pháp pháp: Một giới, một nhập, ba âm 
thâu nhiêp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Tâm bất tương ưng hành: Một giới, một nhập, 
một âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra tri tha tâm trí 
và diệt trí, một thức biết. Hữu lậu duyên với sử sai 
khiến. 
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Pháp vô vi: Nói rộng như pháp quả, phi quả. 
Nói xong năm pháp. 

Địa giới: Một giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt-đạo 
trí, hai thức biết, sử trùm khắp hai cõi Dục- Sắc, và 
tu đoạn sử sai khiến. 

Như địa giới; thủy-hỏa-phong giới, hư không 
ø1ới cũng như vậy. 

Thức giới: Bảy giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. 

Pháp, kiến khổ đoạn: Ba giới, hai nhập, bốn ấm 
thâu nhiỆp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức 
biết. Kiến khổ đoạn hết thảy sử sai khiến và kiến 
tập đoạn sử sai khiến bao trùm hết thảy. 

Pháp, kiến tập đoạn: Ba giới, hai nhập, bốn âm 
thâu nhiỆp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức 
biết. Kiến tập đoạn hết thảy sử sai khiến, và kiến 
khô đoạn sử sai khiến bao trùm hết thảy. 

Pháp, kiến diệt đoạn: Ba giới, hai nhập, bốn ấm 
thâu nhiỆp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức 
biết. Kiến đạo đoạn hết thảy sử sai khiến và hết 
thảy sử sai khiến trùm khắp. 

Pháp, kiến đạo đoạn: Ba giới, hai nhập, bốn ấm 
thâu nhiỆp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức 
biết. Kiến đạo đoạn hết thảy SỬ sai khiến và hết 
thảy sử sai khiến trùm khắp. 
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Pháp tu đoạn: Mười tám giới, mười hai nhập, 
năm âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết. Tu đoạn hết thảy sử sai khiến, và hết 
thảy sử sai khiến trùm khắp. 

Pháp bất đoạn: Ba ø1ớ1, hai nhập, năm âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra khô-tập trí, một thức biết, 
sử không sai khiến. 

Nói xong sáu pháp. 

Sử tham dục và sử giận đữ: Một giới, một nhập, 
một ấm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tý trí và diệt- 
đạo trí, một thức biết. Dục giới hữu lậu duyên với 
sử sai khiến. 

Sử hữu ái: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra pháp trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết. Săc-Vô sắc giới hữu lậu duyên với sử sai 
khiến. 

Sử mạn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Ba cõi hữu lậu duyên với sử sai khiến. 

Sử vô minh: Một giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Trừ vô lậu duyên nơi vô minh, còn lại là hết thảy 
sử sai khiến. 

Sử kiến: Một giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Kiến đoạn hữu lậu duyên với sử sai khiến, và kiến 
tương ưng vô lậu duyên vô minh. 
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Sử nghi: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Kiến đoạn hữu lậu duyên với sử sai khiến, và nghi 
tương ưng với vô lậu duyên vô minh. 

Chỗ ở thứ nhất của thức: Mười tám giới, mười 
hai nhập, năm âm thâu nhiễp; bảy trí biệt trừ ra tỷ 
trí và diệt-đạo trí, sáu thức biết, hết thảy sử sai 
khiến cõi Dục. 

Chỗ ở thứ hai của thức: Mười bốn giới, mười 
nhập, năm ấm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra pháp 
trí và diệt-đạo trí, bốn thức biết, hết thảy sử sai 
khiến cõi Sắc. 

Chỗ ở thứ ba, thứ tư của thức: Mười một giới, 
mười nhập, năm ấm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra 
pháp trí và diệt-đạo trí, một thức biết, hết thảy sử 
sai khiến cõi Sắc. 

Chỗ ở thứ năm, thứ sáu, thứ bảy của thức: Ba 
giới, hai nhập, bốn âm thâu nhiêp; sáu trí biết trừ 
ra pháp trí-tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, một thức 
biết, hết thảy sử sai khiến cõi Vô sắc. 

Bảy giác chị: Một giới, một nhập, hai âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra khố-tập-diệt trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Nói xong bảy pháp. 

Giải thoát xứ thứ nhất và giải thoát xứ thứ hai, 
thứ ba: Ba giới, hai nhập, năm âm thâu nhiếp; bảy 
trí biết trừ ra pháp trí và diệt-đạo trí, một thức biết, 
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hết thảy sử sai khiến bao trùm cả cõi Sắc, và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Không nhập xứ giải thoát, Thức nhập xứ giải 
thoát, Vô sở hữu nhập xứ giải thoát: Ba giới, hai 
nhập, bốn âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra pháp 
trí-tri tha tâm trí và diệt trí, một thức biết, hết thảy 
sử sai khiến bao trùm cả cõi Vô sắc, và tu đoạn sử 
sai khiến. 

Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giải thoát: Ba 
giới, hai nhập, bốn âm thâu nhiệp; sáu trí biết trừ 
ra pháp trí-tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, một thức 
biệt, hêt thảy sử sai khiến trùm cả cõi Vô sắc, và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Tưởng thọ diệt nhập xứ giải thoát: Một giới, 
một nhập, một âm thâu nhiếp; sáu trí biết trừ ra 
pháp trí-tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, một thức biết, 
hết thảy sử sai khiến trùm khắp cõi Vô sắc, và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Tám thăng xứ nhập và nhập nhất thiết nhập xứ: 
Ba giới, hai nhập, năm âm thâu nhiếp; bảy trí biết 
trừ ra pháp trí và diệt-đạo trí, một thức biết, sử sai 
khiến trùm khắp cõi Sắc và tu đoạn sử sai khiến. 

Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong 
chi đạo: Một giới, một nhập, một âm thâu nhiếp; 
sáu trí biết trừ ra tri tha tâm trí và khổ- tập-diệt trĩ, 
một thức biết, sử không sa khiến. 

Các chi đạo còn lại: Một giới, một nhập, một 
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âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra khô-tập-diệt trí, 
một thức biết, sử không sai khiến. 

Nói xong tám pháp. 

Kiết tham dục và kiết mạn: Một giới, một nhập, 
một âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
một thức biết. Ba cõi hữu lậu duyên với sử sai 
khiến. 

Kiết giận dữ: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết. Hữu lậu cõi Dục duyên với sử sai khiến. 

Kiết vô minh: Như sử vô minh. Kiết kiên: Như 
sử kiến. 

Kiết tha thủ: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Kiến đoạn hữu lậu duyên với sử sai khiến. 

Kiết nghi: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết. 
Kiến đoạn hữu lậu duyên với sử sai khiến, và nghĩ 
tương ưng với vô lậu duyên nơi vô minh. 

Kiết tật, kiết xan: Một giới, một nhập, một âm 
thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tý trí và diệt-đạo trí, 
một thức biết, sử sai khiến bao trùm cả cõi Dục, và 
tu đoạn sử sai khiến. 

Nơi cư trú thứ nhất của chúng sinh: Như nơi trụ 
thứ nhất của thức. Nơi cư trú thứ hai của chúng 
sinh, như nơi trụ thứ hai của thức. Nơi cư trú thứ 
ba- thứ tư- thứ năm của chúng sinh, như nơi trụ thứ 
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ba- thứ tư- thứ năm của thức. Còn những nơi khác 
mà chúng sinh cư trú thì cũng như những nơi thức 
trụ. 

Nói xong chín pháp. 

Không nhất thiết nhập xứ và Thức nhất thiết 
nhập xứ: Ba giới, hai nhập, bốn âm thâu nhiếp; sáu 
trí biết trừ ra pháp trí-tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, 
một thức biết, sử sai khiến trùm cả cõi Vô sắc, và 
tu đoạn sử sai khiến. 

Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong 
pháp vô học: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiêp; sáu trí biết trừ ra tri tha tâm trí và Khố-tập- 
diệt trí, một thức biết, sử không sai khiến. Còn 
những pháp vô học khác thì như chi đạo còn lại. 

Nói xong mười pháp. 

Sắc hữu lậu: Mười một giới, mười một nhập, 
một âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí 
và diệt-đạo trí, sáu thức biết, sử sai khiến trùm 
khắp hai cõi Dục-Sắc và tu đoạn sử sai khiến. 

Thọ-tưởng-hành hữu lậu: Một giới, một nhập, 
ba âm thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
một thức biết, hết thảy sử sai khiến. Thức hữu lậu 
như thức giới. 

Sắc vô lậu: Một giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; sáu trí biết trừ ra tri tha tâm trí và khố-tập- 
diệt trí, một thức biết, sử không sai khiến. 

Thọ-tưởng-hành vô lậu: Một giới, ba nhập, một 
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âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra khô-tập-diệt trí, 
một thức biết, sử không sai khiến. 

Thức vô lậu: Hai giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra khổ-tập-diệt trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. 

Pháp vô vi: Như nói rộng ở pháp quả, phi quả. 
Nói xong mười một pháp. 

Nhãn nhập: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt-đạo 
trí, một thức biết, sử sai khiến trùm khắp hai cõi 
Sắc - Dục, và tu đoạn sử sai khiến. 

Như nhãn nhập; nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, 
thân nhập, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, 
thân giới, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân 
căn cũng vậy. 

Sắc nhập: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt-đạo 
trí, hai thức biết, sử sai khiến trùm khắp hai cõi 
Dục-Sắc, và tu đoạn sử sai khiến. 

Như sắc nhập, thanh nhập, xúc nhập, sắc ĐIỚI, 
thanh giới, xúc g1ới cũng vậy. 

Hương nhập; Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; sáu trí biết trừ ra tỷ trí-tri tha tâm trí và diệt- 
đạo trí, hai thức biết, sử sai khiến trùm khắp hai cõi 
Dục-Sắc và tu đoạn sử sai khiến. 

Như hương nhập, vị nhập, hương øIới, VỊ gIới 
cũng như vậy. 
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\4 nhập: Bảy giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Như ý nhập, ý căn cũng như vậy. 

Pháp nhập: Một giới, một nhập, bốn ấm thâu 
nhiễp; mười trí biết, một thức biết, hết thảy sử sai 
khiến. 

Như pháp nhập, pháp giới cũng như vậy. Nói 
xong mười hai pháp. 

Nhãn thức giới: Hai giới, một nhập, một âm 
thâu nhiếp; tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức 
biết, sử sai khiến trùm khắp hai cõi Dục-Sắc, và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Như nhãn thức giới; nhĩ thức giới, thân thức 
giới cũng như vậy. 

Tý thức giới: Hai giới, một nhập, một ấm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết, sử sai khiến trùm khắp cả cõi Dục, và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Như tỷ thức giới, thiệt thức giới cũng như vậy. 

Ý thức giới: Hai giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Nói xong mười tám pháp. 

Nữ căn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; sáu trí biết trừ ra tỷ trí-tri tha tâm trí và diệt- 
đạo trí, một thức biết, sử sai khiến trùm khắp CỐI 
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Dục, và tu đoạn sử sai khiến. 

Như nữ căn, nam căn cũng vậy. 

Mạng căn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt-đạo 
trí, một thức biết, sử sai khiến trùm khắp cả ba cõi 
và tu đoạn sử sai khiến. 

Lạc căn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, sử 
sai khiến hết thảy cõi Sắc, sử sai khiến trùm khắp 
cõi Dục, và tu đoạn sử sai khiến. 

Khô căn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết, sử sai khiến trùm khắp cõi Dục và tu 
đoạn sử sai khiến. 

Hỷ căn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, sử 
sai khiến hết thảy cõi Sắc, trừ ra vô lậu duyên nơi 
nghi và nghi tương ưng với vô minh cõi Dục, còn 
lại là hết thảy sử sai khiến của cõi Dục. 

Ưu căn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết, hết thảy sử sai khiến cõi Dục. 

Xá căn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. 

Tín căn: Một giới, một nhập, một âm thâu 
nhiếp; chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết. Sử 
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sai khiến trùm khắp cả ba cõi, và tu đoạn sử sai 
khiến. 

Như tín căn, tinh tiễn căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn cũng như vậy. 

VỊ tri đương tri căn: Ba giới, hai nhập, ba âm 
thâu nhiẾp; bảy trí biết trừ ra khô-tập-diệt trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. 

Như căn chưa biết sẽ biết, căn đã biết, căn vô 
tri cũng như vậy. Nói xong hai mươi hai pháp. 

Sử thây khô đoạn thuộc cõi Dục: Một giới, một 
nhập, một âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí 
và diệt-đạo trí, một thức biết. Hết thảy sử sai khiến 
kiến khô đoạn thuộc cõi Dục, và sử sai khiến trùm 
khắp kiến khô đoạn. 

Sử thây tập đoạn thuộc cõi Dục: Một giới, một 
nhập, một âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí 
và diệt-đạo trí, một thức biết. Hết thảy sử sai khiến 
kiến tập đoạn thuộc cõi Dục và sử saI khiến trùm 
khắp kiến khô đoạn. 

Sử thấy điệt đoạn thuộc cõi Dục: Một giới, một 
nhập, một âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí 
và diệt-đạo trí, một thức biết. Trừ ra vô lậu kiến 
diệt đoạn duyên vô minh bất cộng thuộc cõi Dục, 
còn lại là hết thảy sử sai khiến thây điệt đoạn thuộc 
cõi Dục, và hết thảy sử sai khiến, biên khắp. 

Sử thây đạo đoạn thuộc cõi Dục: Một giới, một 
nhập, một âm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí 
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và diệt-đạo trí, một thức biết. Trừ ra vô lậu kiến 
đạo đoạn duyên nơi vô minh bất cộng thuộc cõi 
Dục, còn lại là hết thảy sử sai khiến kiên đạo đoạn 
thuộc cõi Dục, và sử sai khiến trùm khắp. 

Sử tu đoạn thuộc cõi Dục: một nhập, một giới, 
một ấm thâu nhiếp; bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt- 
đạo trí, một thức biết. Hết thảy sử sai khiến tu đoạn 
thuộc cõi Dục, và sử sai khiến trùm khắp. 

Như thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc-Vô sắc cũng 
vậy. Sự khác nhau nơi cõi Sắc là trừ ra pháp trí. 

Sự khác nhau nơi cõi Vô sắc là sáu trí biết trừ 
ra pháp trí-tri tha tâm trí-diệt trí- đạo trí. Ngoài ra 
thì như nói ở trước. 

Nói xong chín mươi tám sử. 


LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 8 


Phẩm 7: THIÊN VẤN LUẬN, Phần 1 

Giới, Tịnh, Quả, Thông, Chủng, Đoạn, Như ý 
túc, Niệm, Đề. Giới: Là năm giới Uu-bà-tặc. 

Hỏi: Năm gIỚI nào? 

Đáp: Ưu-bà-tắc này suốt đời không sát sinh. Đó 
là học tích của Uu-bà- tặc. Suốt đời không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống 
rượu. Đó là học tích của Ưu-bà-tắc. 

Hỏi: Năm giới Ưu-bà-tắc có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu chẳng sắc? 

- Có bao nhiêu có thể thây, bao nhiêu không thế 
thây? 

Có bao nhiêu hữu đối, bao nhiêu vô đối? 

Có bao nhiêu hữu lậu, bao nhiêu vô lậu? 

Có bao nhiêu hữu vi, bao nhiêu vô v1? 

Có bao nhiêu hữu báo, bao nhiêu vô bảo? 

Có bao nhiêu nhân duyên sinh thuộc về đời 
sông, có bao nhiêu chăng phải nhân duyên sinh 
không thuộc về đời sông? 
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Có bao nhiêu thuộc về sắc, bao nhiêu thuộc về 
danh? 

Có bao nhiêu thuộc về nội nhập, bao nhiêu 
thuộc về ngoại nhập? 

Có bao nhiêu trí biết, bao nhiêu trí không biết? 

Có bao nhiêu đoạn tri biết, bao nhiêu không 
phải đoạn tr1 biệt? 

Có bao nhiêu đoạn, bao nhiêu không phải 
đoạn? 

Có bao nhiêu nên tu, bao nhiêu không nên tu? 

Có bao nhiêu ô uế, bao nhiêu không ô uê? 

Có bao nhiêu quả, bao nhiêu không phải quả? 

Có bao nhiêu có quả, bao nhiêu không phải có 
quả? 

Có bao nhiêu quả cũng có quả, bao nhiêu chắng 
phải quả cũng chăng phải có quả? 

Có bao nhiêu thọ, bao nhiêu không phải thọ? 

Có bao nhiêu do bỗn đại tạo, bao nhiêu không 
phải do bôn đại tạo? 

Có bao nhiêu có trên, bao nhiêu không có trên? 

Có bao nhiêu là hữu, bao nhiêu không phải là 
hữu? 

Có bao nhiêu nhân tương ưng, bao nhiêu nhân 
không tương ưng? 

Có sáu lĩnh vực khéo thâu nhiếp là sắc thiện, 
thọ-tưởng-hành-thức thiện và số diệt. 
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Hỏi: Là lĩnh vực thiện thâu nhiếp năm giới, hay 
là năm giới thâu nhiếp lĩnh vực thiện? 

Có năm lĩnh vực thâu nhiếp bắt thiện, là sắc bât 
thiện, thọ-tưởng- hành-thức bât thiện. 

Hỏi: Lĩnh vực bất thiện thâu nhiếp năm giới 
hay năm giới thâu nhiếp lĩnh vực bất thiện? 

Có bảy lĩnh vực thuộc về vô ký là sắc vô ký, 
thọ-tưởng-hành-thức vô ký, và hư không phi số 
diệt. 

Hỏi: Là lĩnh vực vô ký thâu nhiếp năm giới, 
hay năm giới thâu nhiếp lĩnh vực vô ký? 

Có ba lĩnh vực thuộc về lậu là dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. 

Hỏi: Lĩnh vực lậu thâu nhiếp năm giới, hay 
năm giới thâu nhiếp lĩnh vực lậu? 

Có năm lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp là sắc hữu 
lậu, thọ-tưởng- hành-thức hữu lậu. 

Hỏi: Lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp năm giới hay 
năm giới thâu nhiếp lĩnh vực hữu lậu? 

Có sáu lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp là sắc vô lậu, 
thọ-tưởng-hành- thức vô lậu và sô diệt. 

Hỏi: Lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp năm giới, hay 
năm giới thâu nhiếp lĩnh vực vô lậu? 

Năm giới này, có bao nhiêu quá khứ, bao nhiêu 
vỊ lai, bao nhiêu hiện tại; bao nhiêu không phải quá 
khứ, bao nhiêu không phải vị lai, bao nhiêu không 
phải hiện tại? 
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Có bao nhiêu thiện, bao nhiêu bất thiện, bao 
nhiều vô ký? 

Bao nhiêu thuộc về cõi Dục, bao nhiêu thuộc 
về cõi Sắc, bao nhiêu thuộc về cõi Vô sắc, bao 
nhiều không hệ thuộc? 

Bao nhiêu học, bao nhiêu vô học, bao nhiêu phi 
học phi vô học? 

Bao nhiêu kiến đề đoạn, bao nhiêu tu đoạn, bao 
nhiêu không đoạn? 

Bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm pháp? Bao 
nhiêu phi tầm? Bao nhiêu phi tầm pháp? Bao nhiêu 
tâm tương ưng? Bao nhiêu duy tâm? 

Bao nhiêu tâm tùy chuyền không tương ưng với 
thọ? Bao nhiêu thọ tương ưng không phải tâm tùy 
chuyền? Bao nhiêu tâm tùy chuyên cũng tương 
ưng với thọ? Bao nhiêu không phải tâm tùy chuyển 
cũng không tương ưng với thọ? 

Bao nhiêu tâm tùy chuyền không tương ưng với 
tưởng - hành? Bao nhiêu tưởng hành tương ưng 
không phải tâm tùy chuyển? Bao nhiêu tâm tùy 
chuyên cũng tương ưng với tưởng - hành? Bao 
nhiêu không phải tâm tùy chuyền cũng không phải 
tương ưng với tưởng - hành? 

Bao nhiêu giác tùy chuyên không tương ưng 
với quán? Bao nhiêu quản tương ưng không phải 
giác tùy chuyên? Bao nhiêu giác tùy chuyển cũng 
tương ưng với quản? Bao nhiêu không phải giác 
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tùy chuyền, cũng không tương ưng với quán? 

Bao nhiêu kiến phi kiên xứ? Bao nhiêu kiến xứ 
phi kiến? Bao nhiêu kiến cũng là kiến xứ? Bao 
nhiêu phi kiến cũng là phi kiến xứ? 

Bao nhiêu thân kiến nhân phi thân kiến? Bao 
nhiêu thân kiến phi thân kiến nhân? Bao nhiêu thân 
kiên nhân cũng là thân kiến? Bao nhiêu phi thân 
kiên nhân cũng là phi thân kiến? 

Bao nhiêu nghiệp không phải là nghiệp báo? 
Bao nhiêu nghiệp báo không phải là nghiệp? Bao 
nhiêu nghiệp cũng là nghiệp báo? Bao nhiêu không 
phải nghiệp cũng không phải là nghiệp báo? 

Bao nhiêu nghiệp không phải nghiệp tủy 
chuyền? Bao nhiêu nghiệp tùy chuyên không phải 
nghiệp? Bao nhiêu nghiệp cũng là nghiệp tùy 
chuyên? Bao nhiêu không phải là nghiệp cũng 
không phải là nghiệp tùy chuyên? 

Bao nhiêu sắc tạo mà sắc không phải có thể 
thây sắc? Bao nhiêu sắc có thế thây mà không phải 
sắc tạo. sắc? Bao nhiêu sắc tạo sắc mà cùng có thể 
thây sắc? Bao nhiêu không phải sắc tạo sắc mà 
không phải có thê thây sắc? 

Bao nhiêu sắc tạo sắc mà không phải sắc có 
đối? Bao nhiêu có đối sắc mà không phải sắc tạo 
sắc? Bao nhiêu sắc tạo sắc mà cũng sắc có đối? 
Bao nhiêu không phải tạo sắc mà cũng không phải 
sắc có đôi? 
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Bao nhiêu rất thâm diệu khó hiểu rõ? Bao nhiêu 
khó hiểu rõ rất thâm diệu? 

Bao nhiêu điều thiện không phải nhân thiện? 
Bao nhiêu nhân thiện không phải điều thiện? Bao 
nhiêu điều thiện cũng là nhân thiện? Bao nhiêu 
không phải là thiện mà cũng không phải nhân 
thiện? 

Bao nhiêu bất thiện không phải nhân bắt thiện? 
Bao nhiêu nhân bất thiện không phải bất thiện? 
Bao nhiêu bất thiện cũng là nhân bất thiện? Bao 
nhiêu không phải bất thiện cũng không phải nhân 
bất thiện? 

Bao nhiêu vô ký không phải nhân vô ký? Bao 
nhiêu nhân vô ký không phải vô ký? Bao nhiêu vô 
ký cũng là nhân vô ký? Bao nhiêu không phải vô 
ký mà cũng không phải nhân vô ký? 

Bao nhiêu nhân duyên duyên nơi không có 
nhân? Bao nhiêu có nhân không phải duyên nơi 
nhân duyên? Bao nhiêu nhân duyên cũng duyên 
nơi có nhân? Bao nhiêu không phải nhân duyên 
cũng duyên nơi không phải có nhân? 

Bao nhiêu thứ đệ duyên duyên nơi không phải 
thứ đệ? Bao nhiêu thứ đệ không phải duyên nơi thứ 
đệ duyên? Bao nhiêu thứ đệ duyên cũng duyên nơi 
thứ đệ? Bao nhiêu không phải thứ đệ duyên cũng 
duyên nơi không phải thứ đệ? 

Bao nhiêu duyên duyên duyên nơi không phải 
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có duyên? Bao nhiêu có duyên không phải duyên 
nơi duyên duyên? Bao nhiêu duyên duyên cũng 
duyên nơi có duyên? Bao nhiêu không phải duyên 
duyên cũng duyên nơi không phải có duyên? 

Bao nhiêu tăng thượng duyên duyên nơi không 
phải tăng thượng? Bao nhiêu tăng thượng không 
phải duyên nơi tăng thượng duyên? Bao nhiêu tăng 
thượng cũng duyên nơi tăng thượng duyên? Bao 
nhiều không phải tăng thượng duyên cũng duyên 
nơi không phải tăng thượng? 

Bao nhiêu lưu không phải tùy lưu? Bao nhiêu 
tùy lưu không phải lưu? Bao nhiêu lưu cũng tủy 
lưu? Bao nhiêu không phải lưu cũng không phải 
tùy lưu? 

Hết thảy Tu-đa-la đã rộng hỏi như thê. 

Hỏi: Năm giới Uu-bà- tặc này có bao nhiêu sắc, 
bao nhiêu không phải sắc, nay sẽ trả lời: Hết thảy 
là sắc. Một không thể thấy, bốn cân phân biệt: 
Nghĩa là bốn tạo tác thì có thể thấy, không tạo tác 
thì không thể thấy. Năm giới đó có tạo tác thì có 
đối, không tạo tác thì không đối. Hết thảy là hữu 
lậu. Hết thảy là hữu vi. Hết thầy là hữu báo. Hết 
thảy từ nhân duyên thuộc vê đời sông. Hết thảy 
thuộc về sắc. Hệt thảy thuộc về ngoại nhập. Hêt 
thảy là trí biết. Hết tháy là đoạn trí biết. Hết tháy là 
đoạn. Hết thảy là nên tu. Hết thảy không ô uê. Hết 
thảy là quả cũng có quả. Hết thảy là không thọ. Hết 
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thảy là bốn đại tạo. Hết thảy là có trên. Hết thảy là 
hữu. Hết thảy là nhân không tương ưng. 

Một phân nhỏ của lĩnh vực thiện thâu nhiếp 
năm giới. Năm giới cũng thâu nhiếp một phân nhỏ 
của lĩnh vực thiện. Không thâu nhiếp. lĩnh vực bất 
thiện. Không thâu nhiếp lĩnh vực vô ký. Không 
thâu nhiếp lĩnh vực lậu. 

Năm giới có thâu nhiếp phân ì nhỏ lĩnh vực hữu 
lậu. Hữu lậu cũng thâu nhiệp phân nhỏ năm giới. 
Không thâu nhiếp lĩnh vực vô lậu. 

Hết thảy là quá khứ - hiện tại - vị lai. Hết thảy 
là thiện. 

Hết thảy là thuộc cối Dục. Hết thảy là phi học 
phi vô học. 

Hết thảy là tu đoạn. 

Hết thảy là phi tâm, phi tâm pháp, phi tâm 
tương ưng. 

Hết thảy là không phải tâm tùy chuyền, không 
phải thọ tương ưng. 

Hết thảy là không phải tâm tùy chuyền, không 
phải tương ưng với tưởng - hành. 

Hết thảy là không phải giác tùy chuyền, không 
phải tương ưng với quán. 

Hết thảy là kiên xứ phi kiến. 

Hết thảy là không phải nhân của thân kiến, thân 
kiên cũng không phải nhân của nơi đó. 

Hết thảy là nghiệp chứ không phải nghiệp báo. 
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Hết thảy là nghiệp chứ không phải là nghiệp 
tùy chuyên. 

Một là sắc của tạo sắc không phải là sắc có thể 
thây. 

Bốn cần phân biệt, nghĩa là bốn, nêu làm thì sắc 
của tạo sắc có thể thây sắc. 

Nếu không tạo tác thì sắc của tạo săc không thể 
thây sắc. 

Hết thảy nêu tạo tác thì sắc của tạo sắc là sắc 
có đối. 

Nếu không tạo tác thì sắc của tạo sắc không 
phải là sắc có đối. 

Hết thảy là rất thâm diệu khó hiểu, khó hiểu vì 
rât thâm diệu. 

Hết thảy là thiện cũng là nhân thiện. 

Hết thảy không phải bất thiện cũng không phải 
nhân bât thiện. 

Hết thảy không phải vô ký cũng không phải 
nhân vô ký. 

Hết thảy là nhân duyên, duyên cũng có nhân. 

Hết thảy không phải thứ đệ, cũng không phải 
duyên của thứ đệ duyên. 

Hết thảy là duyên duyên, duyên không phải có 
duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên, duyên hợp và 
có tăng thượng. 

Hết thảy là tùy lưu, không phải lưu. 


SỐ - 1541 LUẬN CHÚNG SỰ PHẢN A TỶ ĐÀM, Quyền 8 245 


Tịnh là bốn thứ bất hoại tịnh: Bốn thứ là những 
øì? Phật là tịnh không hư hoại, Pháp là tịnh không 
hư hoại, Tăng là tịnh không hư hoại, Giới bậc 
Thánh là tịnh không hư hoại. 

Hỏi: Bốn thứ tịnh bất hoại này có bao nhiêu 
sắc, bao nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Một thứ là sắc, ba thứ không phải sắc. 

Hết thảy là không thể thấy. Hết thảy là không 
có đôi. 

Hết thảy là vô lậu. Hết thảy là hữu vi. Hết thảy 
là vô báo. 

Hết thảy là từ nhân duyên sinh thuộc về đời 
sông. 

Một là thuộc về sắc, ba thứ còn lại thuộc về 
danh. 

Hết thảy là thuộc về ngoại nhập. Hết thảy là trí 
biết. 

Hết thảy là không phải đoạn tri biết. Hết thảy 
là không đoạn. 

Hết thảy là phải tu. Hết thảy là không ô uê. 

Hết thảy là có quả và quả. Hết thảy là không 
thọ. 

Một thứ là bốn đại tạo, ba thứ kia không phải 
bốn đại tạo. 

Hết thảy là hữu thượng. Hết thảy là phi hữu. 

Một thứ là nhần không tương ưng, ba thứ là 
nhân tương ưng, 
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Bồn thứ tịnh bất hoại này, lĩnh vực thiện thâu 
nhiếp một phân ít. 

Bốn thứ tịnh bất hoại này cũng thâu nhiếp một 
phân ít lĩnh vực thiện. 

Không thâu nhiếp lĩnh vực bất thiện. Không 
thâu nhiếp lĩnh vực vô ký. 

Không thâu nhiếp lĩnh vực lậu. Không thâu 
nhiếp lĩnh vực hữu lậu. 

Bốn thứ tịnh bất hoại này thâu nhiếp một phần 
Ít của [lĩnh vực vô lậu, và một phân Ít của lĩnh vực 
vô lậu cũng thâu nhiếp bốn thứ tịnh bất hoại này. 
Hết thảy là quá khứ -hiện tại- vị lai. Hết thảy là 
thiện. Hết thảy là không lệ thuộc. 

Hỏi: Tịnh bất hoại có bao nhiêu học, bao nhiêu 
vô học, bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: tất cả cần phân biệt. Tịnh bất hoại của 
Phật hoặc học hoặc là vô học. Học là gì? Là ý học 
tư duy tương ưng với tịnh bất hoại của Phật. Vô 
học là gì? Là ý vô học tư duy tương ưng với tịnh 
bất hoại của Phật. Như tịnh bất hoại của Phật, tịnh 
bất hoại của Pháp-Tăng cũng 

vậy. 

Thánh giới tịnh bất hoại hoặc là học hoặc vô 
học. Học là sao? Là 

nghiệp thân - miệng học. Vô học là sao? Là 
nghiệp thân - miệng vô học. 

Hết thảy là không đoạn dứt. Một thứ là không 
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phải tâm, không phải tâm pháp, không phải tâm 
tương ưng. Ba thứ là tương ưng với tâm và tâm 
pháp. 

Một tâm tùy chuyên nhưng không tương ưng 
với thọ. Ba tâm tùy chuyển cũng tương ưng với 
thọ. 

Một tâm tùy chuyên nhưng không tương ưng 
với tưởng - hành. Ba tâm tùy chuyền cũng tương 
ưng với tưởng - hành, trừ ra tự tánh của nó. 

Hỏi: Tịnh bất hoại này có bao nhiêu giác tùy 
chuyên nhưng không tương ưng với quán? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt. Tịnh bất hoại của 
Phật hoặc có giác có quán, hoặc không giác có 
quán, hoặc không giác không quán. 

Có giác có quán là sao? Là có giác có quán mà 
ý tư duy tương ưng với tịnh bất hoại của Phật. 

Không giác có quán là sao? Là không giác có 
quán mả ý tư duy tương ưng với tịnh bất hoại của 
Phật. 

Không giác không quán là sao? Là không giác 
không quán mà ý tư duy tương ưng với tịnh bất 
hoại của Phật. 

Như tịnh bất hoại của Phật, tịnh bât hoại của 
Pháp - Tăng cũng vậy. 

Giới tịnh bất hoại của bậc Thánh, hoặc là giác 
tùy chuyển nhưng không tương ưng với quán. 
Hoặc không phải giác tùy chuyên cũng không phải 
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tương ưng với quán. 

Giác tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
quán là sao? Là giác tùy chuyên nơi nghiệp thân- 
miệng. Ngoài ra thì không phải là giác tùy chuyển 
cũng không tương ưng với quản. 

Hết thảy không phải kiến, cũng không phải lĩnh 
vực của kiên. 

Hết thảy không phải nhân của thân kiến, thân 
kiên cũng không phải do nhân đó. 

Một thứ là nghiệp nhưng không phải nghiệp 
báo, ba thứ không phải là nghiệp mà cũng không 
phải nghiệp báo. 

Một thứ là nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyền, 
ba thứ là nghiệp tùy chuyên nhưng không phải là 
nghiệp. 

Một thứ là sắc tạo sắc nhưng không thê thấy 
sắc, ba thứ không phải là sắc tạo sắc mả cũng 
không thể thây sắc. 

Một thứ là sắc tạo sắc nhưng không phải là sắc 
có đôi, ba thứ không phải là sắc tạo sắc mả cũng 
không phải là sắc có đối. 

Hết thảy là rất thâm diệu khó hiểu, khó hiểu vì 
rất thâm diệu. Hết thảy là thiện cũng là nhân của 
thiện. 

Hết thảy không phải là bất thiện cũng không 
phải là nhân bất thiện. 

Hết thảy không phải là vô ký cũng không phải 
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là nhân vô ký. Hết thảy là nhân duyên, duyên cũng 
có nhân. 

Hỏi: Tịnh bất hoại có bao nhiêu thứ đệ không 
phải thứ đệ duyên duyên hợp? 

Đáp: Một thứ không phải là thứ đệ mà cũng 
không phải thứ đệ duyên duyên hợp. Ba thứ cần 
phân biệt: Tịnh bất hoại của Phật, hoặc là thứ đệ 
nhưng không phải thứ đệ duyên duyên hợp. Tạo 
thành ba trường hợp: 

Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên duyên 
hợp, là chắc chắn khởi tịnh bất hoại của Phật ngay 
nơi đây hoặc là vỊ lai. 

Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp là tịnh 
bất hoại của Phật ở quá khứ hay hiện tại. 

Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp là chăc chắn khởi tịnh bất hoại 
của Phật ngay nơi đây hoặc vị lai. Ngoài ra là tịnh 
bất hoại của Phật thuộc thời vị lai. 

Như tịnh bất hoại của Phật, tịnh bất hoại của 
Pháp - của Tăng cũng vậy. 

Một thứ là duyên của duyên duyên hợp không 
phải có duyên, ba thứ là duyên của duyên duyên 
hợp mà cũng có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp và có 
tăng thượng. Hết thảy là không phải lưu cũng 
không phải tùy lưu. 

Quả là bốn quả Sa-môn: Là bốn thứ nào? Là 
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quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Hỏi: Bốn quả Sa-môn có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Quả Sa-môn thuộc về nghiệp thân-miệng 
là sắc. Ngoài ra là không phải sắc. 

Hết thảy là không thể thấy. Hết thảy là không 
đối. Hết thảy là vô lậu. 

Hỏi: Quả Sa-môn có bao nhiêu hữu vị, bao 
nhiều vô v1? 

Đáp: Tất cả phân biệt. Quả Tu-đà-hoản thì hoặc 
là hữu vi hoặc là vô vI. 

Hữu vi là sao? Là quả Tu-đà-hoàn có năm âm 
hữu vi. Vô vi là sao? Là quả Tu-đà-hoàn thuộc về 
số diệt. 

Như quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm cho đến 
quả A-la-hán cũng vậy. 

Hết thảy quả Sa-môn là vô báo. 

Nếu hữu vi thì từ nhân duyên sinh thuộc về đời 
sông này. Nếu là vô vi thì không phải là nhân 
duyên sinh, không thuộc về đời sống này. Quả Sa- 
môn thâu nhiếp nghiệp thân miệng, đó là thuộc về 
sắc. 

Ngoài ra là thuộc về danh. 

Quả Sa-môn thâu nhiếp tâm - ý - thức là thuộc 
về nội nhập. Ngoài ra là thuộc về ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. Hết thảy là không phải đoạn 
trí biết, và không đoạn dứt. 
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Nếu hữu vi thì phải tu. Nếu vô vi thì không phải 
tu. Hết thảy là không ô uế. 

Nếu hữu vi thì quả và có quả. Nếu vô vi thì quả 
mà không phải có quả. 

Hết thảy là không thọ. 

Quả Sa-môn thâu nhiếp nghiệp thân miệng thì 
do bốn đại tạo. 

Ngoài ra thì không phải bốn đại tạo. 

Nếu là hữu vi thì có cái trên nó. Nếu là vô vi thì 
không có gì trên nó. 

Hết thảy là không phải có. 

Quả Sa-môn thâu nhiếp nghiệp thân miệng và 
tâm bất tương ưng hành - số diệt. Nhân nó không 
tương ưng. Ngoài ra là tương ưng. 

Phân ít của sáu lĩnh vực thiện thâu nhiếp bốn 
quả Sa-môn. Bốn quả Sa-môn cũng thâu nhiếp 
phân ít của sáu lĩnh vực thiện. Không thâu nhiếp 
lĩnh vực bất thiện. Không thâu nhiếp lĩnh vực vô 
ký. Không thâu nhiếp lĩnh vực lậu. Không thâu 
nhiếp lĩnh vực hữu lậu. 

Phần ít của sáu lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp bốn 
quả Sa-môn. Bốn quả Sa-môn cũng thâu nhiếp 
phân Ít của sáu lĩnh vực vô lậu. 

Nếu là hữu vi thì hoặc quá khứ - hiện tại - vị 
lại, nêu là vô vi thì không phải quá khứ - hiện tại - 
VỊ lại. 

Hết thảy đều là thiện. Hết thảy đều không lệ 
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thuộc. 

Hỏi: Quả Sa-môn có bao nhiêu học, bao nhiêu 
vô học, bao nhiêu phi học phi vô học. 

Đáp: Tất cả nên phân biệt. Quả Tu-đà-hoàn 
hoặc là học, hoặc phi học phi vô học. 

Thế nảo là học? Là quả Tu-đà-hoàn hữu vi. 

Thế nào là phi học phi vô học? Là quả Tu-đà- 
hoàn vô vI. 

Như quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A- 
na-hàm cũng như vậy. 

Quả A-la-hán hoặc là vô học, hoặc phi học phi 
vô học. 

Thế nảo là vô học? Là quả A-la-hán hữu vi. 

Thê nào là phi học phi vô học? Là quả A-la-hán 
VÔ VI. 

Hết thảy là không đoạn dứt. 

Quả Sa-môn thâu nhiếp nghiệp thân miệng, 
tâm bất tương ưng hành và số diệt, phi tâm, phi tâm 
pháp. phi tâm tương ưng. 

Quả Sa-môn thâu nhiếp thọ âm - tưởng âm. Nó 
tương ưng với hành ấm. Là tâm pháp, tâm tương 
ưng, tâm ý thức tức là tâm. 

Hỏi: Quả Tu-đà-hoàn có bao nhiêu tâm tùy 
chuyên mà không tương ưng với thọ? 

Đáp: Có bốn trường hợp : 

Tâm tùy chuyên mà không tương ưng với thọ 
là tâm tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. Tâm tùy 
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chuyền - tâm bất tương ưng hành và thọ. 

Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm tùy 
chuyền, là tâm ý thức. 

Tâm tùy chuyển cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm tương ưng với hành ấm. 

Không phải tâm tùy chuyển cũng không tương 
ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyên nơi tâm bât 
tương ưng hành. Còn lại tâm bất tương ưng hành 
và sỐ diệt. 

Như quả Tu-đà-hoàn, cho đến quả A-la-hán 
cũng như vậy. 

Như thọ, tưởng - hành cũng vậy, trừ ra tự tánh 
của nÓ. 

Hỏi: Quả Tu-đà-hoàn có bao nhiêu giác tùy 
chuyên nhưng không tương ưng với quán? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, là giác tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 
Giác tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và 
ø1ác tương ưng với quản. 

2. Quán tương ưng nhưng không phải giác tùy 
chuyền, là giác. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyền nơi 
tâm bắt tương ưng hành. Như tâm bất tương ưng 
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hành khác và sô diệt. 

Như quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm cũng như 
vậy. 

Quả A-na-hàm hoặc là giác tùy chuyên nhưng 
không tương ưng với quán. Có bỗn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, là giác tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 
Giác tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng hành, và 
ø1ác tương ưng với quản. 

2. Quán tương ưng nhưng không phải giác tùy 
chuyền, là giác. Như giác không tương ưng với 
quán mà tương ưng với tâm và tâm pháp. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác - quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không 
tương ưng với quản, là trừ ra giác tùy chuyển nơi 
nghiệp thân- -miệng. Như nghiệp thân-miệng còn 
lại, thì trừ ra giác tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng 
hành. Nêu còn lại là tâm bất tương ưng hành, và 
giác không tương ưng với quán thì không phải giác 
quán tương ưng với tâm và tâm pháp, sô diệt. 

Như quả A-na-hàm, quả A-la-hán cũng vậy. 

Quả Tu-đà-hoàn thâu nhiếp tuệ, là kiến phi kiên 
xứ. Ngoài ra là phi kiên cũng là phi kiên xứ. 

Như quả Tu-đà-hoàn; quả Tư-đà-hàm, quả A- 
na-hàm cũng như vậy. 

Quả A-la-hán thâu nhiếp là tận trí và trí vô sinh; 
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không thâu nhiếp tuệ vô lậu, là kiến phi kiến xứ, 
còn lại là phi kiến cũng là phi kiến xứ. 

Hết thảy không phải là nhân của thân kiến, thân 
kiên cũng không phải là nhân kia. 

Quả Sa-môn thâu nhiếp nghiệp nơi thân-miệng 
và tư, là nghiệp nhưng không phải nghiệp báo. Còn 
lại là không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
báo. 

Hỏi: Quả Tu-đà-hoàn có bao nhiêu nghiệp, 
không phải nghiệp tùy chuyên? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Nghiệp không phải nghiệp tùy chuyền, là tư 
nghiệp. 

2. Nghiệp tùy chuyên nhưng không phải 
nghiệp, là thọ âm - tưởng ấm - thức âm. Nếu tư 
không thâu nhiếp thì nghiệp tùy chuyển là hành 
ầm. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyền, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
tùy chuyền, là trừ ra nghiệp tùy chuyên nơi tâm bât 
tương ưng hành. Như còn lại là tâm bất tương ưng 
hành và số diệt. 

Như quả Tu-đà-hoàn, cho đến quả A-la-hán 
cũng vậy. 

Quả Sa-môn thâu nhiệp nghiệp thân-miệng, là 
sắc tạo sắc mà không phải sắc có thê trông thấy. 
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Còn lại thì không phải là sắc tạo sắc mà cũng 
không phải là sắc có thể trông thây. 

Quả Sa-môn thâu nhiệp nghiệp thân-miệng, là 
sắc tạo sắc chứ khôn phải là sắc có đối. Còn lại là 
không phải sắc tạo sắc mà cũng không phải là sắc 
có đôi. 

Hết thảy là rất sâu xa khó biết, khó biết do rất 
sâu xa. 

Nếu là hữu vi thì quả Sa-môn là thiện mà cũng 
là nhân thiện. Nêu là vô vi thì thiện chứ không phải 
là nhân thiện. 

Hết thảy không phải là bất thiện, cũng không 
phải là nhân bất thiện. 

Hết thảy không phải là vô ký, cũng không phải 
là nhân vô ký. Quả Sa-môn nếu là hữu vi thì nhân 
duyên duyên hợp và có nhân. 

Nếu là vô vi thì không phải nhân duyên duyên 
hợp và không phải nhân. 

Hỏi: Quả Sa-môn có bao nhiêu thứ đệ không 
phải là thứ đệ duyên duyên hợp? 

Đáp: Tất cả cân phân biệt. Quả Sa-môn nếu là 
hữu vi thì hoặc là thứ đệ mà không phải là thứ đệ 
duyên duyên hợp. Có ba trường hợp: 

I1. Thứ đệ mà không phải thứ đệ duyên duyên 
hợp, là vị lai - hiện tại tât khởi tâm và tâm pháp. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
tâm và tâm pháp quá khứ- hiện tại. 
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3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra sự dây khởi tâm và tâm 
pháp nơi vỊ lai - hiện tại, còn lại là tâm và tâm pháp 
VỊ lai và nghiệp thân-miệng, tâm bất tương ưng 
hành và sô diệt. 

Quả Sa-môn nếu là hữu vi thì thâu nhiếp nghiệp 
thân- -mliệng, tâm bất tương ưng hành và sô diệt, là 
duyên của duyên duyên hợp mà không phải là hữu 
duyên. Ngoài ra là duyên của duyên duyên hợp mà 
cũng là hữu duyên. 

Quả Sa-môn nếu là hữu vi thì tăng thượng 
duyên duyên hợp và có tăng thượng. Nếu là vô vi 
thì tăng thượng duyên duyên hợp mà không có tăng 
thượng. 

Hết thảy không phải lưu cũng không phải tùy 
lưu. 

Thông là bốn thông: Là bốn thứ gì? Là có khổ 
trì thông, có khổ tốc thông, có lạc trì thông, có lạc 
tốc thông. 

Khô trì thông là gì Là thiền vị lai, thiền trung 
gian và ba vô sắc, nêu là đạo độn căn. 

Khô tốc thông là gì! Là thiên vị lai, thiên trung 
gian, và ba vô săc, nêu là đạo lợi căn. 

Lạc trì thông là gì? Là bốn thiên căn bản, nếu 
là đạo độn căn. Lạc tốc thông là gì? Là bốn thiền 
căn bản, nếu là đạo lợi căn. 

Hỏi: Bốn thứ thông này có bao nhiêu là sắc, bao 
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nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Thông thâu nhiếp nghiệp thân-miệng là 
sắc. Ngoài ra là không phải sắc. 

Hết thảy không thể trông thây. Hết thảy là vô 
đối. Hết thảy là vô lậu. Hết thảy là hữu vi. Hết tháy 
là vô báo. Hết thảy là do nhân duyên sinh thuộc về 
cuộc sông. 

Nghiệp nơi thân- -miệng được thông thâu nhiếp 
là thuộc về sắc, ngoài ra là thuộc về danh. 

Tâm ý thức được thông thâu nhiếp là thâu nhiếp 
bên trong, ngoài ra là thâu nhiếp bên ngoài. 

Hết thảy là trí biết. Hết thảy là không đoạn tri 
biết, và không đoạn. 

Hết thảy là nên tu. Hết thảy là không ô uê. 

Hết thảy là quả và có quả. Hết thảy là không 
thọ. 

Nghiệp thân-miệng được thông thâu nhiếp là 
do bốn đại tạo, ngoài ra là không phải bốn đại tạo. 

Hết thảy là có cái trên. Hết thảy không phải là 
có. 

Nghiệp thân-miệng được thông thâu nhiếp, và 
tâm bất tương ưng hành, là nhân không tương ưng, 
còn lại là nhân tương ưng. 

Phân Ít của năm lĩnh vực thiện thâu nhiếp bốn 
thông. Bốn thông cũng thâu nhiếp phân Ít của năm 
lĩnh vực thiện. Không thâu nhiệp lĩnh vực bất 
thiện. Không thâu nhiếp lĩnh vực vô ký. Không 
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thâu nhiếp lĩnh vực lậu. Không thâu nhiếp lĩnh vực 
hữu lậu. 

Phân ít của năm lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp bỗn 
thông. Bốn thông cũng thâu nhiếp phân ít của năm 
lĩnh vực vô lậu. 

Hết thảy hoặc quá khứ, vị lai hay hiện tại. Hết 
thảy là thiện. Hết thảy là không lệ thuộc. 

Hỏi: Bốn thông có bao nhiêu học, bao nhiêu vô 
học, bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Tất cả phân biệt. Thông hoặc là học, hoặc 
là vô học. Học là sao? Là thông thâu nhiệp năm ấm 
học. 

Vô học là sao? Là thông thâu nhiếp năm âm vô 
học. 

Hết thảy là không đoạn dứt. Nghiệp thân- 
miệng được thông thâu nhiếp, là tâm bất tương ưng 
hành, không phải tâm - không phải tâm pháp - 
không phải tâm tương ưng. Thọ âm - tưởng âm do 
Thông thâu nhiếp tương ưng với hành âm, là tâm 
và tâm pháp tương ưng. Tâm ý thức tức là tâm. 

Hỏi: Bốn thông có bao nhiêu tâm tùy chuyên 
mà không tương ưng với thọ? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Tâm tùy chuyển mà không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, tâm 
tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm 
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tùy chuyên, là tâm ý thức. 

3. Tâm tùy chuyển cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm tương ưng với hành ấm. 

4. Không phải tâm tùy chuyên mà cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyên nơi tâm 
bất tương ưng hành, như các tâm bất tương ưng 
hành còn lại. 

Như thọ - tưởng - hành cũng như vậy, trừ tự 
tánh của nó. 

Hỏi: Khổ trì thông có bao nhiêu giác tùy 
chuyên nhưng không tương ưng với quán? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, là giác tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 
Giác tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và 
ø1ác tương ưng với quản. 

2. Quán tương ưng nhưng không phải giác tùy 
chuyền, là giác. Nếu giác không tương ưng với 
quán thì quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác - quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên mà cũng không 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyền nơi 
nghiệp thân-miệng, như nghiệp thân- miệng còn 
lại. Trừ ra giác tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng 
hành, như tâm bất tương ưng hành còn lại cùng 
giác không tương ưng với quán và không phải giác 
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quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

Như khổ trì thông, khô tốc thông cũng vậy. 

Lạc trì thông thì hoặc là giác tùy chuyên nhưng 
không tương ưng với quán. Có bỗn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyển nhưng không tương ưng VỚI 
quán, là giác tùy chuyền nơi nghiệp thân- -miỆng. 
Giác tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng hành và 
giác tương ưng với quản. 

2. Quán tương ưng nhưng không phải giác tùy 
chuyển là giác. Nếu không tương ưng với quán thì 
quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác - quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyền nơi 
nghiệp thân- -miệng, như nghiệp thân-miệng còn 
lại. Trừ ra giác tùy chuyển nơi tâm bất tương ưng 
hành, như tâm bất tương ưng hành còn lại, và giác 
không tương ưng với quản, cũng không phải giác - 
quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

Như lạc trì thông, lạc tốc thông cũng vậy. 

Thông thâu nhiếp tận trí - vô sinh trí, chứ không 
thâu nhiệp tuệ vô lậu, là kiên phi kiên xứ. Còn lại 
là ph kiên cũng là phi kiến xứ. 

Hết thảy không phải là nhân của thân kiến, thân 
kiên cũng không phải là nhân ấy. 

Thông thâu nhiếp nghiệp thân-miệng và tư. 
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Đây là nghiệp nhưng không phải nghiệp báo. Còn 
lại thì không phải nghiệp mà cũng không phải 
nghiệp báo. 

Hỏi: Bốn thông có bao nhiêu nghiệp không 
phải là nghiệp tùy chuyền? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Nghiệp nhưng không phải nghiệp tủy 
chuyền, là nghiệp suy nghĩ. 

2. Nghiệp tùy chuyển, nhưng không phải 
nghiệp, là thọ âm - tưởng âm - thức âm, nêu tư 
không thâu nhiếp thì nghiệp tùy chuyển là hành 
âm. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyền, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải là 
nghiệp tùy chuyên, là trừ ba nghiệp tùy chuyền nơi 
tâm bất tương ưng hành, là tâm bất tương ưng hành 
còn lại. 

Thông thâu nhiếp nghiệp thân-miệng là sắc tạo 
sắc chứ không phải là săc có thê trông thấy. Ngoài 
ra thì không phải là sắc tạo sắc mà cũng không phải 
là sắc có thê trông thấy. 

Thông thâu nhiếp nghiệp thân-miệng, là sắc tạo 
sắc chứ không phải là sắc có đối. Ngoài ra thì 
không phải là sắc tạo săc mà cũng không phải là 
sắc có đối. 

Hết thảy là rất sâu xa khó hiểu, khó hiểu do rất 
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sâu xa. Hết thảy là thiện, cũng là nhân của thiện. 

Hết thảy không phải là bắt thiện, cũng không 
phải là nhân của bât thiện. 

Hết thảy không phải là vô ký, cũng không phải 
là nhân của vô ký. 

Hết thảy là nhân duyên, duyên cũng có nhân. 

Hỏi: Bốn thông có bao nhiêu thứ đệ nhưng 
không phải thứ đệ duyên duyên hợp? 

Đáp: Tất cả phân biệt. Thông hoặc là thứ đệ 
nhưng không phải thứ đệ duyên duyên hợp. Có ba 
trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là tâm và tâm pháp cần phải khởi ngay 
nơi đây hoặc là vị lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp là 
tâm và tâm pháp quá khứ - hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm và tâm pháp cần 
phải khởi trong hiện tiên hay vị lai, còn lại là tâm 
và tâm pháp vị lai, và nghiệp thân-miệng nơi tâm 
bất tương ưng hành. 

Thông thâu nhiếp nghiệp thân-miệng nơi tâm 
bất tương ưng hành, là duyên của duyên duyên hợp 
chứ không phải là có duyên. Ngoài ra thì duyên của 
duyên duyên hợp, cũng có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp và có 
tăng thượng. Hết thảy không phải lưu mà cũng 
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không phải tùy lưu. 

Chủng là bốn Thánh chủng: Là bốn thứ gì? 

1. Thánh chủng tri túc, xin được y (biết đủ). 

2. Thánh chủng tri túc, xin được thức ăn (biết 
đủ). 

3. Thánh chủng tri túc, tùy có được các thứ 
dụng cụ ngủ nghỉ ( biết đủ). 

4. Thánh chủng ưa thích ở nơi thanh vắng tu 
tập. 

Hỏi: Bốn Thánh chủng này có bao nhiêu sắc, 
bao nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Thánh chủng thâu nhiệp nghiệp thân- 
miệng là sắc. Ngoài ra là không phải sắc. 

Hết thảy là không thể trông thây. Hết thảy là vô 
đôi. 

Hỏi: Thánh chủng có bao nhiêu hữu lậu, bao 
nhiều vô lậu? 

Đáp: Tất cả phân biệt. Thánh chủng hoặc hữu 
lậu, hoặc vô lậu. Hữu lậu là gì? Là Thánh chủng 
thâu nhiệp năm ấm hữu lậu. 

Vô lậu là gì? Là Thánh chủng thâu nhiếp năm 
âm vô lậu. 

Hết thảy là hữu vi. Nếu hữu lậu thì có báo, nếu 
vô lậu thì không có báo. 

Hết thảy thuận theo nhân duyên sinh thuộc 
cuộc sống này. 

Thánh chủng thâu nhiếp nghiệp thân-miệng là 
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thuộc về sắc, ngoài ra là thuộc về danh. 

Thánh chủng thâu nhiếp tâm ý thức, là thâu 
nhiếp bên trong, ngoài ra là thâu nhiếp bên ngoài. 

Hết thảy là trí biết. 

Nếu hữu lậu thì đoạn trí biết và đoạn. Nếu vô 
lậu thì không phải đoạn trí biết và không đoạn. 

Hết thảy là phải tu. Hết thảy là không ô uế. Hết 
thảy là quả và có quả. Hết thảy là không thọ. 

Thánh chủng thâu nhiếp nghiệp thân-miệng là 
do bốn đại tạo, ngoài ra không phải bốn đại tạo. 

Hết thảy là có cái trên. 

Thánh chủng nêu là hữu lậu thì có (nghiệp). 
Nếu là vô lậu thì không phải là có (có nghiệp). 

Thánh chủng thâu nhiếp nghiệp thân-miệng và 
tâm bất tương ưng hành, nhân bất tương ưng 

Những nhân khác là tương ưng. 

Phân ít của năm lĩnh vực thiện thâu nhiếp bốn 
Thánh chủng. Bốn Thánh chủng cũng thâu nhiếp 
phân ít của năm lĩnh vực thiện. Không thâu nhiếp 
lĩnh vực bât thiện. Không thâu nhiệp lĩnh vực vô 
ký. Không thâu nhiếp lĩnh vực lậu. 

Hoặc lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp không phải là 
Thánh chủng, nên có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp không phải là 
Thánh chủng: Là Thánh chủng không thâu nhiếp 
năm âm hữu lậu. 

2. Thánh chủng thâu nhiếp chắng phải là lĩnh 
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vực hữu lậu: Là Thánh chủng thâu nhiếp năm ấm 
vô lậu. 

3. Lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp cũng là Thánh 
chủng: Tức là Thánh chủng thâu nhiếp năm ấm 
hữu lậu. 

4. Chăng phải là lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp 
cũng chắng phải là Thánh chủng: Tức là hư không 
và sô diệt phi sô diệt. 

Hoặc lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp không phải là 
Thánh chủng, có bốn trường hợp: 

I. Lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp nhưng không 
phải Thánh chủng: Là hư không và sô diệt phi sô 
diệt. 

2. Thánh chủng thâu nhiếp không phải là lĩnh 
vực vô lậu: Tức là Thánh chủng thâu nhiếp năm 
âm hữu lậu. 

3. Lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp cũng là Thánh 
chủng: Là Thánh chủng thâu nhiếp năm ấm vô lậu. 

4. Không phải thuộc về lĩnh vực vô lậu cũng 
không phải là Thánh chủng: Tức là Thánh chủng 
không thâu nhiếp năm âm hữu lậu. 

Hết thảy hoặc là quá khứ, hiện tại hay vị lai. 
Hết thảy đều là thiện. 

Thánh chủng hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ 
thuộc. 

Thê nào là thuộc cõi Dục? Là Thánh chủng 
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thâu nhiếp năm âm thuộc về cõi Dục. 

Thế nào là thuộc cõi Sắc? Là Thánh chủng thâu 
nhiễp năm âm thuộc về cõi Sắc. 

Thế nào là thuộc cõi Vô sắc? Là Thánh chủng 
thâu nhiếp bốn ấm thuộc về cõi Vô sắc. 

Thế nào là không hệ thuộc? Là bốn Thánh 
chủng vô lậu. 

Hỏi: Thánh chủng có bao nhiêu học, bao nhiêu 
vô học, bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Tất cả phân biệt. Thánh chủng hoặc học, 
hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học. 

Thế nào là học? Là Thánh chủng thâu nhiếp 
năm âm học. 

Thế nào là vô học? Là Thánh chủng thâu nhiếp 
năm âm vô học. 

Thế nào là phi học phi vô học? Là Thánh chủng 
thâu nhiếp năm âm hữu lậu. 

Thánh chủng nếu là hữu lậu thì tu đoạn. Nếu là 
vô lậu thì không tu đoạn. 

Thánh chủng thâu nhiếp nghiệp thân - miệng 
và tâm bất tương ưng hành, không phải tâm, không 
phải tâm pháp - không phải tâm tương ưng. 

Thánh chủng thâu nhiếp thọ âm - tưởng âm, 
tương ưng với hành ấm, là tương ưng với tâm và 
tâm pháp. Tâm ý thức tức là tâm. 

Hỏi: Thánh chủng có bao nhiêu tâm tùy chuyển 
nhưng không tương ưng với thọ? 
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Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nơi nghiệp thân - miệng, tâm 
tùy chuyền - tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Thọ tương ưng nhưng không phải là tâm tùy 
chuyền, tức là tâm ý thức. 

3. Tâm tùy chuyển cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm tương ưng với hành âm. 

4. Không phải tâm tùy chuyên mà cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyền nƠI 
nghiệp thân - miệng, là nghiệp thân - miệng còn 
lại. Trừ ra tâm tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng 
hành, là tâm bất tương ưng hành còn lại. 

Như thọ, tưởng - hành cũng như vậy, trừ ra tự 
tánh của nó. 

Hỏi: Thánh chủng có bao nhiêu giác tùy 
chuyên nhưng không tương ưng với quán? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyển nhưng không tương ưng VỚI 
quán, là giác tùy chuyền nơi nghiệp thân- -miỆng, 
giác tùy chuyển nơi tâm bất tương ưng hành và 
ø1ác tương ưng với quán. 

2. Quán tương ưng nhưng không phải là giác 
tùy chuyền, là giác. Nêu giác không tương ưng với 
quán thì quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 
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4. Không phải giác tùy chuyên mà cũng không 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyền nơi 
nghiệp thân-miệng, là nghiệp thân-miệng còn lại. 
Trừ ra giác tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành, 
còn lại là tâm bất tương ưng hành cùng giác không 
tương ưng với quán, và không phải giác - quán 
tương ưng với tâm và tâm pháp. 

Hỏi: Thánh chủng có bao nhiêu kiên phi kiến 
xứ? Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Kiến chăng phải kiến xứ, là Thánh chủng 
thâu nhiếp tận trí - vô sinh trí, không thâu nhiếp tuệ 
vô lậu. 

2. Kiến xứ chăng phải kiến, tức là kiến không 
thâu nhiếp bốn Thánh chủng hữu lậu. 

3. Kiên cũng là kiến xứ, là chánh kiến thê tục. 

4. Phi kiến cũng phi kiến xứ, là kiến không thâu 
nhiếp bôn Thánh chủng vô lậu. 

Hết thảy không phải là nhân của thân kiến, thân 
kiên cũng không phải là nhân kia. 

Thánh chủng thâu nhiếp nghiệp của thân- 
miệng và tư, đây là nghiệp nhưng không phải 
nghiệp báo. Ngoài ra thì không phải nghiệp cũng 
không phải nghiệp báo. 

Hỏi: Thánh chủng có bao nhiêu nghiệp không 
phải là nghiệp tùy chuyền? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Nghiệp nhưng không phải là nghiệp tùy 
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chuyển, là trừ ra nghiệp tùy chuyển nơi nghiệp 
thân-miệng, là nghiệp thân-miệng còn lại và 
nghiỆp tư. 

2. Nghiệp tùy chuyên nhưng không phải là 
nghiệp, là thọ âm-tưởng âm-thức âm. Tư không 
thâu nhiếp hành âm của nghiệp tùy chuyền. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyên, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải là 
nghiệp tùy chuyên, là trừ ra nghiệp và nghiệp tùy 
chuyên nơi tâm bất tương ưng hành, là tâm bất 
tương ưng hành còn lại. 

Thánh chủng thâu nhiếp nghiệp thân-miệng, là 
sắc tạo sắc chứ phải là sắc có thể trông thấy. Còn 
lại không phải là sắc tạo sắc mà cũng không phải 
là sắc có thê trông thấy. 

Thánh chủng thâu nhiếp nghiệp thân-miệng, là 
sắc tạo sắc chứ không phải là sắc có đối. Còn lại là 
không phải sắc tạo sắc mà cũng không phải là sắc 
có đối. 

Hết thảy là rât sâu xa khó hiểu, khó hiểu vì rất 
sâu xa. 

Hết thảy là thiện cũng là nhân thiện. Hết thảy 
không phải là bất thiện, cũng không phải là nhân 
bắt thiện. 

Hết thảy không phải vô ký, cũng không phải là 
nhân vô ký. Hết thảy là nhân duyên, duyên hợp 
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cũng có nhân. 

Hỏi: Thánh chủng có bao nhiêu thứ đệ nhưng 
không phải là thứ đệ duyên duyên hợp? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt. Thánh chủng hoặc 
là thứ đệ nhưng không phải là thứ đệ duyên duyên 
hợp. Có ba trường hợp: 

I1. Thứ đệ nhưng không phải là thứ đệ duyên 
duyên hợp: Là tâm và tâm pháp cần dấy khởi ở 
hiện tiền hoặc vị lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp: Là 
tâm và tâm pháp quá khứ- hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải là thứ đệ 
duyên duyên hợp: Là trừ ra tâm và tâm pháp cần 
dây khởi ở hiện tiền hoặc vị lai. Còn lại là tâm và 
tâm pháp vị lai và nghiệp thân-miệng, tâm bất 
tương ưng hành. 

Thánh chủng thâu nhiếp nghiệp thân-miệng, 
tâm bắt tương ưng hành, là duyên của duyên duyên 
hợp chứ không phải là có duyên. Ngoài ra là duyên 
của duyên duyên hợp mà cũng có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp và có 
tăng thượng. Thánh chủng nêu là hữu lậu thì tùy 
lưu, nhưng không phải là lưu. 

Nếu là vô lậu thì không phải lưu, cũng không 
phải tùy lưu. 

Như bốn Thánh chủng, bốn chánh cân, bốn như 
ý túc, thiện tụ Tu- đa-la cũng vậy. 
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Niệm là bốn niệm xứ: Là bốn thứ gì? Là thân 
niệm xứ cho đến pháp niệm xứ. 

Thế nào là thân niệm xứ? Là duyên nơi thân 
tuệ. Thế nào là thọ niệm xứ? Là duyên nơi thọ tuệ. 

Thế nảo là tâm niệm xứ? Là duyên nơi tâm tuệ. 
Thế nảo là pháp niệm xứ? Là duyên nơi pháp tuệ. 

Hỏi: Niệm xứ có bao nhiêu sắc, bao nhiêu 
không phải sắc? 

Đáp: Hết thảy không phải sắc. Hết thảy không 
thể trông thấy. Hết thảy là vô đôi. 

Hỏi: Niệm xứ có bao nhiêu hữu lậu, bao nhiêu 
vô lậu? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt. Duyên nơi thân tuệ 
hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Là ý hữu lậu tư duy tương ưng 
với duyên nơi thân tuệ. 

Vô lậu là gì? Là ý vô lậu tư duy tương ưng với 
duyên nơi thân tuệ. 

Như duyên nơi thân tuệ, cho đến duyên nơi 
pháp tuệ cũng vậy. 

Hết thảy là niệm xứ hữu vi. Nếu là hữu lậu thì 
có báo. 

Nếu là vô lậu thì không có báo. 

Hết thảy là từ nhân duyên sinh thuộc đời sống 
này. 

Hết thảy là thuộc về danh. Hết thảy là thuộc về 
ngoại nhập. 
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Hết thảy là trí biết. Nếu hữu lậu thì đoạn tri 
nhận biết và đoạn. 

Nếu vô lậu thì không phải đoạn tri nhận biết và 
không đoạn. 

Hết thảy là phải tu. Hết thảy là không ô uê. 

Hết thảy là quả và có quả. Hết thảy là không 
thọ. 

Hết thảy là do bốn đại tạo. Hết thảy là có cái 
trên nó. 

Niệm xứ nếu là hữu lậu thì có. Nếu là vô lậu thì 
không phải là có. 

Hết thảy là nhân tương ưng. 

Phần ít của một lĩnh vực thiện thâu nhiếp bốn 
niệm xứ. 

Bốn niệm xứ cũng thâu nhiếp phần ít của một 
lĩnh vực thiện. 

Không thâu nhiếp lĩnh vực bất thiện. Không 
thâu nhiếp lĩnh vực vô ký. Không thâu nhiếp lĩnh 
vực lậu. 

Hoặc lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp không phải là 
niệm xứ: Có bốn trường hợp: 

l. Lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp không phải 
niệm xứ, là sắc âm hữu lậu, thọ ấm- tưởng âm-thức 
âm hữu lậu. Niệm xứ không thâu nhiếp là hành hữu 
lậu duyên hợp. 

2. Niệm xứ thâu nhiếp không phải là lĩnh vực 
hữu lậu, là bôn niệm xứ vô lậu. 
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3. Lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp cũng là niệm 
xứ, là bốn niệm xứ hữu lậu. 

4. Không phải lĩnh vực hữu lậu thâu nhiếp cũng 
không phải niệm xứ, là sắc âm, thọ âm- tưởng âm- 
thức âm vô lậu. Niệm xứ không thâu nhiếp là hành 
âm vô lậu và vô vi. 

Hoặc lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp không phải là 
niệm xứ: Có bốn trường hợp: 

[. Lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp không phải niệm 
xứ, là sắc âm - thọ âm - tưởng âm - thức âm võ lậu. 
Niệm xứ không thâu nhiếp là hành âm vô lậu và vô 
VI. 

2. Niệm xứ thâu nhiếp không phải là lĩnh vực 
vô lậu, là bốn niệm xứ hữu lậu. 

3. Lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp cũng là niệm xứ, 
là bốn niệm xứ vô lậu. 

4. Không phải lĩnh vực vô lậu thâu nhiếp cũng 
không phải niệm xứ, là sắc ấm - thọ âm - tưởng âm 
- thức âm hữu lậu. Niệm xứ không thâu nhiệp là 
hành âm hữu lậu. 

Hết thảy hoặc quá khứ, vị lai hay hiện tại. Hết 
thảy là thiện. 

Hỏi: Niệm xứ thuộc vào bao nhiêu cõi? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt. 

Duyên nơi thân tuệ thì hoặc thuộc cõi Dục, 
hoặc thuộc cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc 
không thuộc vào đâu. 
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Thế nào là thuộc cõi Dục? Là ý tư duy tương 
ưng với duyên nơi thân tuệ thuộc cõi Dục. 

Thế nảo là thuộc cõi Sắc? Là ý tư duy tương 
ưng với duyên nơi thân tuệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là thuộc cõi Vô sắc? Là ý tư duy tương 
ưng với duyên nơi thân tuệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thế nào là không thuộc vào đâu? Là ý không 
thuộc vào đâu, tư duy tương ưng với duyên nơi 
thân tuệ. 

Như duyên nơi thân tuệ, cho đến duyên nơi 
pháp tuệ cũng vậy. 

Hỏi: Niệm xứ có bao nhiêu học, bao nhiêu vô 
học, bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Tất cà cần phân biệt. 

Duyên nơi thân tuệ thì hoặc là học, hoặc là vô 
học, hoặc phi học phi vô học. 

Thế nào là học? Là ý học, tư duy tương ưng với 
duyên nơi thân tuệ. 

Thế nào là vô học? Là ý vô học, tư duy tương 
ưng với duyên nơi thân tuệ. 

Thế nào là phi học phi vô học? Là ý hữu lậu, tư 
duy tương ưng với duyên nơi thân tuệ. 

Như duyên nơi thân tuệ, cho đến duyên nơi 
pháp tuệ cũng vậy. 

Niệm xứ, nếu là hữu lậu thì phải tu đoạn. Nếu 
là vô lậu thì không đoạn. 

Hết thảy tương ưng với tâm và tâm pháp. 
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Hết thảy là tâm tùy chuyên tương ưng với thọ. 

Hết thảy là tâm tùy chuyển tương ưng với 
tưởng - hành, trừ ra tự tánh của nó. 

Hỏi: Niệm xứ có bao nhiêu có giác có quán? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt. 

Duyên nơi thần tuệ hoặc là có giác có quán, 
hoặc là không giác có quán, hoặc là không giác 
không quán. 

Thế nào là có giác có quán? Là ý có giác có 
quán, tư duy tương ưng với duyên nơi thân tuệ. 

Thế nào là không giác có quán? Là ý không 
giác có quán, tư duy tương ưng với duyên nơi thân 
tuệ. 

Thế nào là không giác không quán? Là ý không 
giác không quán, tư duy tương ưng với duyên nơi 
thân tuệ. 

Như duyên nơi thân tuệ, cho đến duyên nơi 
pháp tuệ cũng vậy. 

Hỏi: Niệm xứ có bao nhiêu kiến, phi kiên xứ? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Duyên nơi thân tuệ hoặc là kiến phi kiến xứ, có 
bốn trường hợp: 

1. Kiến không phải là kiến xứ, là tận trí - vô 
sinh trí, không thâu nhiếp thân tuệ duyên vô lậu. 

2. Kiên xứ không phải là kiến, là kiên không 
thâu nhiếp thân tuệ duyên hữu lậu, và năm thức 
thân tương ưng với duyên nơi thân tuệ. 
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3. Kiến cũng là kiến xứ, là chánh kiến của thế 
tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không thâu nhiếp thân tuệ duyên vô lậu. 

Duyên nơi thọ tuệ hoặc là kiến phi kiến xứ, có 
bốn trường hợp: 

1. Kiến chăng phải là kiến xứ, là tận trí - vô sinh 
trí, không thầu nhiếp thọ tuệ duyên vô lậu. 

2. Kiến xứ chăng phải là kiến, là kiên không 
thâu nhiếp thọ tuệ duyên hữu lậu. 

3. Kiến cũng là kiến xứ, là chánh kiến của thế 
tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không thâu nhiếp thọ tuệ duyên vô lậu. 

Như duyên nơi thọ tuệ vô lậu, duyên nơi tâm 
tuệ - pháp tuệ cũng vậy. 

Hết thảy không phải là nhân của thân kiến, thân 
kiên cũng không phải nhân nơi đó. Hết thảy không 
phải nghiệp mà cũng không phải nghiệp báo. 

Hết thảy là nghiệp tùy chuyển chứ không phải 
nghiệp. Hêt thảy không phải sắc tạo sắc, không 
phải là sắc có thể thấy. 

Hết thảy không phải sắc tạo sắc, không phải là 
sắc có đối. Hết thảy là rất sâu xa khó hiểu. Khó 
hiểu vì rất sâu xa. 

Hết thảy là thiện cũng là nhân thiện. Hết thảy 
không phải là bất thiện, cũng không phải là nhân 
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bắt thiện. 

Hết thảy không phải là vô ký cũng không phải 
là nhân vô ký. Hết thảy là nhân duyên duyên hợp 
cũng có nhân. 

Hỏi: Niệm xứ có bao nhiêu thứ đệ không phải 
là thứ đệ duyên duyên hợp? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Duyên nơi thân tuệ thì hoặc là thứ đệ chứ không 
phải là thứ đệ duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là duyên nơi thân tuệ cần phải khởi vào 
hiện tiền hoặc vị lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
duyên nơi thân tuệ ở quá khứ- hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra duyên nơi thân tuệ ở 
hiện tiên hoặc vị lai cần phải dây khởi, còn lại là 
duyên nơi thân tuệ ở vỊ lai. 

Như duyên nơi thân tuệ, cho đến duyên nơi 
pháp tuệ cũng vậy. 

Hết thảy là duyên của duyên, duyên hợp cũng 
có duyên. Hết thảy là tăng thượng duyên, duyên 
hợp và có tăng thượng. 

Nếu là hữu lậu thì nó tùy lưu nhưng không phải 
lưu. Còn lại thì không phải lưu cũng không phải 
tùy lưu. 
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LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 9 


Phẩm 7: THIÊN VẤN LUẬN, Phần 2 

Hỏi: Bốn niệm xứ là những gì? 

Đáp: Là Thân niệm xứ, Thọ niệm xứ, Tâm 
niệm xứ, Pháp niệm xứ. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu sắc, bao nhiêu 
không phải sắc? 

Đáp: Một thứ là sắc, ba thứ không phải sắc. 

Ba thứ không thể thấy, một thứ cần phân biệt: 
Thân niệm xứ hoặc có thể thây, hoặc không thể 
thấy. Có thể thây là sao? Là một nhập. Không thê 
thây là sao? Là chín nhập và phân Ít của một nhập. 

Ba thứ không đối, một thứ cần phân biệt: Thân 
niệm xứ hoặc có đôi, hoặc không đối. Có đối là 
sao? Là mười nhập. Không đối là sao? Là phần ít 
của một nhập. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu hữu lậu, bao 
nhiều vô lậu? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu. 
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Hữu lậu là sao? Là mười nhập và phân ít của một 
nhập. Vô lậu là sao? Là phân ít của một nhập. 

Thọ niệm xứ hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu 
lậu là sao? Là ý hữu lậu, tư duy tương ưng với thọ 
niệm xứ. Vô lậu là sao? Là ý vô lậu, tư duy tương 
ưng với thọ niệm xứ. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu 
lậu là sao? Là tưởng âm-hành âm hữu lậu. Vô lậu 
là sao? Là tưởng âm-hành ấm vô lậu và vô vi. 

Ba hữu vi, một thứ cần phân biệt: Pháp niệm 
xứ hoặc hữu vị, hoặc vô v1. Hữu vI là sao? Là tưởng 
âm-hành âm. Vô vi là sao? Là hư không số diệt, 
phi số diệt. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu hữu báo, bao 
nhiều vô báo? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc là hữu báo hoặc là vô báo. 
Hữu báo là sao? Là bất thiện và thiện hữu lậu của 
thân niệm xứ. Vô báo là sao? Là thân niệm xứ vô 
ký, vô lậu. 

Như thân niệm xứ; thọ - tâm - pháp niệm xứ 
cũng vậy. 

Ba thứ từ nhân duyên sinh thuộc đời sống này, 
một thứ cần phân biệt: Pháp niệm xứ nếu là hữu vi 
thì từ nhân duyên sinh thuộc đời sông này. Nếu là 
vô vi thì không phải từ nhân duyên sinh, không 
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phải đời sông này. 

Một thuộc về sắc, ba thuộc về danh. 

Một thuộc về nội nhập. ba thuộc về ngoại nhập, 
một thứ cần phân biệt: Thần niệm xứ hoặc thuộc 
về nội nhập, hoặc thuộc về ngoại nhập. Thuộc về 
nội nhập là sao? Là năm nội nhập. Thuộc về ngoạI 
nhập là sao? Là năm ngoại nhập và phân ít của một 
ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. Nếu là hữu lậu thì đoạn tri 
biết và đoạn. Nêu là vô lậu thì không phải đoạn tri 
biết và không đoạn. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu điều nên tu, bao 
nhiêu điều không nên tu? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt. 

Thân niệm xứ hoặc nên tu, hoặc không nên tu. 
Nên tu là sao? Là thần niệm xứ thiện. Không nên 
tu là sao? Là thân niệm xứ bắt thiện, vô ký. 

Như thân niệm xứ; thọ - tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc nên tu, hoặc không nên tu. 
Nên tu là sao? Là pháp niệm xứ thiện, hữu vi. 
Không nên tu là sao? Là pháp niệm xứ bắt thiện - 
vô ký, và hư không số diệt, phi số diệt. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu ô uêễ, bao nhiêu 
không ô uế? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc ô uễ, hoặc không ô uê, Ô 
uế là sao? Là chìm mất. Không ô uế là sao? Là 
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không chìm mắt. 

Như thân niệm xứ; thọ - tâm - pháp niệm xứ 
cũng vậy. 

Ba là quả cùng có quả, một thứ cần phân biệt: 
Pháp niệm xứ hoặc là quả, hoặc không có quả, có 
ba trường hợp: Quả nhưng không có quả, là sô diệt. 
Quả cũng có quả, là pháp niệm xứ hữu vi. Không 
phải quả cũng không phải là có quả, là hư không 
và phi số diệt. 

Ba bắt thọ, một thứ cần phân biệt: Thân niệm 
xứ hoặc thọ, hoặc bất thọ. Thọ là tự tánh nội nhập 
thọ nhận. Bất thọ là không phải tự tánh thọ nhận. 

Ba không phải là bốn đại tạo, một thứ cần phân 
biệt: Thân niệm xứ hoặc là bốn đại tạo, hoặc không 
phải là bốn đại tạo. Bốn đại tạo là chín nhập và 
phân ít của hai nhập. Không phải bốn đại tạo là 
phân ít của một nhập. 

Ba có cái trên nó, một thứ cần phân biệt: Pháp 
niệm xứ hoặc có cái trên nó, hoặc không có cái trên 
nó. Có cái trên nó là tưởng âm-hành âm-hư không- 
phi số diệt. Không có cái trên nó (vô thượng) là số 
diệt. 

Nếu là hữu lậu thì có. Nêu là vô lậu thì không 
có. 

Một nhân không tương ưng, hai nhân tương 
ưng, một phân biệt: Pháp niệm xứ nêu là nhân của 
tâm pháp thì tương ưng, nếu không phải nhân của 
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tâm pháp thì không tương ưng. 

Phân ít của lĩnh vực thiện gồm thâu phân ít của 
bốn niệm xứ. Phân ít của bôn niệm xứ cũng gồm 
thâu phân Ít của lĩnh vực thiện. 

Phân ít của lĩnh vực bất thiện gồm thâu phân ít 
của bốn niệm xứ. Phân ít của bôn niệm xứ cũng 
gôm thâu phân ít của lĩnh vực bất thiện. Phân ít của 
lĩnh vực vô ký gôm thâu phân ít của bốn niệm xứ. 

Phân ít của bôn niệm xứ cũng gồm thâu phân ít 
của lĩnh vực vô ký. 

Phân ít của lĩnh vực lậu gồm thâu phân ít của 
một niệm xứ. Phân ít của một niệm xứ cũng øôm 
thâu phân Ít của lĩnh vực lậu. 

Phân ít của lĩnh vực hữu lậu gồm thâu phân ít 
của bôn niệm xứ. Phân ít của bôn niệm xứ cũng 
gôm thâu phân ít của lĩnh vực hữu lậu. 

Phần ít của lĩnh vực vô lậu gồm thâu phân ít 
của bốn niệm xứ. 

Phân ít của bôn niệm xứ cũng gồm thâu phân ít 
của lĩnh vực vô lậu. 

Ba thứ hoặc quá khứ- hiện tại hay vị lai, một 
thứ cần phân biệt: Pháp niệm xứ, nếu là hữu vi thì 
hoặc quá khứ, vị lai hay hiện tại; nêu là vô vi thì 
không phải quả khứ - vị lai hay hiện tại. 

Hỏi: Bỗn niệm xứ có bao nhiêu thiện, bao nhiêu 
bất thiện, bao nhiêu vô ký? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt. 
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Thân niệm xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc 
vô ký. Thiện là phân ít của ba nhập. Bất thiện là 
phân ít của ba nhập. Vô ký là tám nhập và phân ít 
của ba nhập. 

Thọ niệm xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc 
vô ký. Thiện là ý thiện tư duy tương ưng với thọ 
niệm xứ. Bất thiện là ý bất thiện tư duy tương ưng 
với thọ niệm xứ. Vô ký là ý vô ký tư duy tương 
ưng với thọ niệm xứ. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng như vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc 
vô ký. Thiện là tưởng âm-hành âm thiện và số diệt. 
Bắt thiện là tưởng âm-hành ấm bất thiện. Vô ký là 
tưởng âm-hành âm vô ký, hư không-phi số diệt. 

Hỏi: Bốn niệm xứ thuộc bao nhiêu cõi? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không thuộc 
cõi nào. Thuộc cõi Dục là sao? Là hai nhập và phân 
Ít của chín nhập. Thuộc cõi Sắc là sao? Là phân Ít 
của chín nhập. Không thuộc cõi nào là sao? Là 
phân Ít của một nhập. 

Thọ niệm xứ hoặc thuộc cối Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không thuộc 
cõi nào. Thuộc cõi Dục là sao? Là ý tư duy tương 
ưng với thọ niệm xứ thuộc cõi Dục. Thuộc cõi Sắc 
là sao? Là ý tư duy tương ưng với thọ niệm xứ 
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thuộc cõi Sắc. Thuộc cõi Vô sắc là sao? Là ý tư 
duy tương ưng với thọ niệm xứ thuộc cõi Vô sắc. 
Không thuộc cõi nào là sao? Là ý vô lậu tư duy 
tương ưng với thọ niệm xứ. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không thuộc 
vào đâu. Thuộc cõi Dục là sao? Là tưởng âm-hành 
âm thuộc cõi Dục. Thuộc cõi Sắc là sao? Là tưởng 
âm-hành âm thuộc cõi Sắc. Thuộc cõi Vô sắc là 
sao? Là tưởng âm-hành âm thuộc cõi Vô sắc. 
Không thuộc vào đâu là sao? Là tưởng âm-hành 
âm vô lậu và vô vi. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu học, bao nhiêu 
vô học, bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Tất cả cân phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. Học là phân Ít của lĩnh vực một 
nhập. Vô học là phân Ít của lĩnh vực một nhập. Phi 
học phi vô học là mười nhập và phần ít của một 
nhập. 

Thọ niệm xứ hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. Học là ý học tư duy tương ưng với 
thọ niệm xứ. Vô học là ý vô học tư duy tương ưng 
với thọ niệm xứ. Phi học phi vô học là ý hữu lậu tư 
duy tương ưng với thọ niệm xứ. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng vậy. 
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Pháp niệm xứ hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. Học là tưởng âm-hành âm học. Vô 
học là tưởng ấm-hành âm vô học. Phi học phi vô 
học là tưởng ấm-hành ấm hữu lậu và vô vi. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu kiến đoạn, bao 
nhiều tu đoạn, bao nhiêu không đoạn? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc tu đoạn, hoặc không đoạn. 
Tu đoạn là mười nhập, và phân Ít của một nhập. 
Không đoạn là phân Ít của một nhập. 

Thọ niệm xứ hoặc kiến đoạn, hoặc tu đoạn, 
hoặc không đoạn. Kiến đoạn là thọ niệm xứ nơi 
người tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián 
cùng đoạn. Đoạn thế nào? Là bậc kiến đoạn tám 
mươi tám sử tương ưng với thọ niệm xứ. Tu đoạn 
là thọ niệm xứ học kiến tích, tu đoạn. Đoạn cái gì? 
Là tu đoạn mười sử tương ưng với thọ niệm xứ, và 
thọ niệm xứ hữu lậu không ô uế. Không đoạn là 
thọ niệm xứ vô lậu. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc kiến đoạn, hoặc tu đoạn, 
hoặc không đoạn. Kiến đoạn là pháp niệm xứ nơi 
người tùy tín hành, tùy pháp hành, nhẫn vô gián 
cùng đoạn. Đoạn trừ cái gì? Là bậc kiến đoạn tám 
mươi tắm sử do chúng tương ưng với pháp niệm 
xứ, nên khởi tâm bất tương ưng hành. Tu đoạn là 
pháp niệm xứ nơi người học thây dâu vêt, tu đoạn. 
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Đoạn cái gì? Là đoạn mười sử tương ưng với pháp 
niệm xứ, khởi thân khâu nghiệp, khởi tâm bât 
tương ưng hành, là pháp niệm xứ hữu lậu không ô 
uế. Không đoạn là pháp niệm xứ vô lậu. 

Một không phải tâm - không phải tâm pháp - 
không phải tâm tương ưng. Một tâm pháp - tâm 
tương ưng. Một duy tâm. Một thứ cân phân biệt: 
Pháp niệm xứ, nêu có duyên hợp thì là tâm pháp 
và tâm tương ưng: nếu không có duyên hợp thì 
không phải tâm- không phải tâm pháp - không phải 
tâm tương ưng. 

Một tâm tùy chuyên không phải là thọ tương 
ưng, một thọ tương ưng nhưng không phải là tâm 
tùy chuyền, hai cần phân biệt: Thân niệm xứ thì 
hoặc là tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng 
với thọ, hoặc không phải là tâm tùy chuyên mà 
cũng không phải tương ưng với thọ. Tâm tùy 
chuyền nhưng không tương ưng với thọ, là tâm tùy 
chuyển nơi nghiệp thân-miệng. Ngoài ra, không 
phải là tâm tùy chuyên, cũng không phải tương ưng 
với thọ. 

Pháp niệm xứ thì hoặc là tâm tùy chuyên nhưng 
không tương ưng với thọ, có ba trường hợp: Tâm 
tùy chuyên nhưng không tương ưng với thọ, là tâm 
tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành. Tâm tùy 
chuyên cũng tương ưng với thọ, là tưởng âm tương 
ưng với hành âm. Không phải tâm tùy chuyển cũng 
không tương ưng với thọ, là trừ ra ra tâm tủy 
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chuyển nơi tâm bất tương ưng hành, còn lại là tâm 
bất tương ưng hành và vô vi. 

Như thọ; tưởng - hành cũng vậy. Trừ ra tự tánh 
của nó. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu giác tùy chuyển 
không tương ưng với quán? 

Đáp: Tât cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc là giác tùy chuyên nhưng 
không tương ưng với quán, hoặc không phải là giác 
tùy chuyển mà cũng không tương ưng với quán. 
Giác tùy chuyển nhưng không tương ưng với quán 
là giác tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. Ngoài 
ra không phải là giác tùy chuyển mà cũng không 
tương ưng với quán. 

Thọ niệm xứ hoặc có giác có quán, hoặc không 
giác có quản, hoặc không giác không quán. Có giác 
có quán là øì? Là ý có giác có quán, tư duy tương 
ưng với thọ niệm xứ. Không giác có quán là gì? Là 
ý không giác có quán, tư duy tương ưng với thọ 
niệm xứ. Không giác không quản là gì? Là ý không 
giác không quán, tư duy tương ưng với thọ niệm 
xứ. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc là giác tùy chuyển nhưng 
không tương ưng với quán, có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, là giác tùy chuyển nơi tâm bất tương ưng 
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hành, và giác tương ưng với quán. 

2. Quán tương ưng nhưng không phải là giác 
tùy chuyên, là giác. Như giác không tương ưng với 
quán mà tương ưng với tâm - tâm pháp nơi pháp 
niệm xứ. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác quán tương ưng với tâm và tâm pháp nơi 
pháp niệm xử. 

4. Không phải là giác tùy chuyên mà cũng 
không tương ưng với quản, là trừ ra ra giác tùy 
chuyên nơi tâm bât tương ưng hành, là tâm bât 
tương ưng hành còn lại cùng giác không tương ưng 
VỚI quán, và không phải giác quán tương ưng VỚI 
tâm - tâm pháp nơi pháp niệm xứ và VÔ VI. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu kiến phi kiến 
xứ? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc là kiến xứ phi kiến, có ba 
trường hợp: 

1. Kiến xứ chăng phải là kiến, là chín nhập và 
phân Ít của một nhập. 

2. Kiến cũng là kiến xứ, là một nhập. 

3. Không phải kiến cũng không phải là kiến xứ 
là phân Ít của một nhập. 

Thọ niệm xứ, nếu là hữu lậu thì kiến xứ ấy là 
phi kiến. 

Nếu là vô lậu thì là phi kiến cũng là phi kiến 
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Lá 


xứ. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng như vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc là kiến không phải kiến xứ, 
có bốn trường 

hợp: 

1. Kiên nhưng không phải kiến xứ, là tận trí - 
vô sinh trí không 

thâu nhận tuệ vô lậu. 

2. Kiên xứ không phải kiến, là kiến không thâu 
nhận pháp niệm xứ hữu lậu. 

3. Kiến cũng là kiến xứ, là năm kiến thuộc 
chánh kiến thế tục. 

4. Không phải kiễn cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không thâu nhận pháp niệm xứ vô lậu. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu nhân là thân 
kiên, bao nhiêu nhân không phải là thân kiến. 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ, nếu ô uế thì thân kiến là nhân 
của nó, chứ ô uê không phải là nhân của thân kiến. 
Nếu không ô uẻ, thì thân kiến không phải là nhân 
của nó, nó cũng không phải là nhân của thân kiến. 

Thọ niệm xứ, hoặc thân kiến là nhân của nó, nó 
không phải là nhân của thân kiến. Hoặc thân kiến 
là nhân của nó, nó cũng là nhân của thân kiến. 
Hoặc thân kiến không phải là nhân của nó, nó cũng 
không phải là nhân của thân kiến. 

Thân kiến là nhân của nó, nó không phải là 
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nhân của thân kiến, là trừ ra ra kiến khô đoạn sử 
tương ưng với thọ niệm xứ ở quả khứ - hiện tại. 
Trừ ra kiên tập đoạn sử trùm khắp cả tương ưng 
với thọ niệm xứ ở quá khứ - hiện tại. Trừ ra thân 
kiên tương ưng với thọ niệm xứ ở vị lai. Trừ ra thân 
kiến sinh trụ dị diệt và sự tương ưng của nó với 
sinh trụ dị diệt. Còn lại là những thọ niệm xứ ô uế. 

Thân kiến là nhân của nó, nó cũng là nhân của 
thân kiến, là những pháp như vậy, trước đã trừ ra 
TÔI. 

Thân kiến không phải nhân của nó, nó cũng 
không phải nhân của thân kiên, là thọ niệm xứ 
không ô uế. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ, hoặc thân kiến là nhân của nó, 
nhưng nó không phải là nhân của thân kiến, có ba 
trường hợp: Thân kiến là nhân của nó, nhưng nó 
không phải là nhân của thân kiến, là trừ ra ra kiên 
khô đoạn sử tương ưng với pháp niệm xứ ở quá 
khứ-hiện tại. Trừ ra kiên tập đoạn sử trùm khắp cả 
tương ưng với pháp niệm xứ ở quá khứ-hiện tại. 
Trừ ra thân kiến tương ưng với pháp niệm xứ ở vị 
lai. Trừ ra thân kiến sinh trụ dị diệt và sự tương 
ưng của nó với sinh trụ dị diệt. Còn lại là những 
pháp niệm xứ ô uê. 

Thân kiến là nhân của nó, nó cũng là nhân của 
thân kiến là những pháp như vậy, trước đã trừ ra 


SỐ - 1541 LUẬN CHÚNG SỰ PHẢN A TỶ ĐÀM, Quyên 9 293 


TÔI. 

Là thân kiến nhưng không phải nhân của nó, nó 
cũng không phải nhân của thân kiến, là pháp niệm 
xứ không ô uẽ. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu nghiệp nhưng 
không phải là nghiệp báo? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ, hoặc là nghiệp nhưng không 
phải nghiệp báo, có ba trường hợp: 

I. Nghiệp nhưng không phải nghiệp báo, là 
nghiệp thân-miỆng. 

2. Nghiệp báo nhưng không phải nghiệp, là 
thân niệm xứ sinh báo. 

3. Không phải nghiệp cũng không phải là 
nghiệp báo, là trừ ra ra nghiệp và nghiệp báo nơi 
thân niệm xứ. là thân niệm xứ còn lại. 

Thọ niệm xứ, hoặc là nghiệp báo nhưng không 
phải là nghiệp, hay là không phải nghiệp cũng 
không phải nghiệp báo. Nghiệp bảo nhưng không 
phải nghiệp, là thọ niệm xứ báo sinh. Còn lại 
không phải nghiệp cũng không phải là nghiệp báo. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc là nghiệp nhưng không phải 
nghiệp báo, có bốn trường hợp: 

I. Là nghiệp nhưng không phải là nghiệp báo, 
là báo không tiêp nhận nghiệp tư (nghiệp ý). 

2. Nghiệp báo nhưng không phải là nghiệp, là 
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tư không tiếp nhận báo sinh nơi pháp niệm xứ. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp báo, là nghiệp tư của 
báo sinh. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
báo, là trừ ra ra nghiệp và nghiệp báo nơi pháp 
niệm xứ, là pháp niệm xứ còn lại. 

Hai thứ là nghiệp tùy chuyên chứ không phải 
nghiệp, hai thứ cần phân biệt: Thân niệm xứ hoặc 
là nghiệp nhưng không phải là nghiệp tùy chuyền, 
có ba trường hợp: 

I, Nghiệp nhưng không phải nghiệp tùy 
chuyền, là trừ ra ra nghiệp tùy chuyên nơi nghiệp 
thân-miệng, là nghiệp thân-miệng còn lại. 

2. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyền, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 

3. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
tùy chuyến, là trừ ra ra không phải nghiệp tùy 
chuyển nơi nghiệp thân-miệng và nghiệp tùy 
chuyển nơi thân niệm xứ, là thân niệm xứ còn lại. 

Pháp niệm xứ hoặc là nghiệp nhưng không phải 
là nghiệp tùy chuyền, có ba trường hợp: 

I. Nghiệp nhưng không phải nghiệp tủy 
chuyền, là nghiệp tư. 

2. Nghiệp tùy chuyên nhưng không phải 
nghiệp, là tưởng âm; tư không tiếp nhận nghiệp tùy 
chuyên nơi hành âm. 

3. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
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tùy chuyên, là trừ ra ra nghiệp và nghiệp tùy 
chuyền nơi pháp niệm xứ, là pháp niệm xứ còn lại. 

Ba thứ không phải sắc tạo sắc và không phải là 
sắc có thê trông thây, một thứ cần phân biệt: Thân 
niệm xứ hoặc là sắc tạo sắc mà không phải là sắc 
có thê thấy, có ba trường hợp: Sắc tạo sắc không 
phải là sắc có thể trông thây, là tám nhập và phân 
ít của hai nhập. Sắc tạo sắc cũng là sắc có thể thấy, 
là một nhập. Không phải sắc tạo sắc mà cũng 
không phải là sắc có thê trông thấy, là phân ít của 
một nhập. 

Ba thứ không phải sắc tạo sắc và không phải là 
sắc có đối, một thứ cần phân biệt: Thân niệm xứ 
hoặc là sắc tạo sắc mà không phải là sắc có đôi, có 
ba trường hợp: Sắc tạo sắc mà không phải là sắc có 
đối, là phân ít của một nhập. Sắc có đối, không phải 
là sắc tạo sắc, là phân Ít của một nhập. Sắc tạo sắc 
cũng là sắc có đôi, là chín nhập và phân ít của một 
nhập. 

Hết thảy đều rât sâu xa khó hiệu. Rất khó hiểu 
vì sâu xa. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu nhân thiện mà 
không phải thiện? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc là nhân thiện chứ không 
phải là thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân thiện nhưng không phải thiện, là thiện 
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báo sinh nơi thân niệm xứ. 

2. Thiện cũng là nhân thiện, là thân niệm xứ 
thiện. 

3. Không phải thiện mà cũng không phải nhân 
thiện, là trừ ra ra thiện báo sinh nơi thân niệm xứ, 
như còn lại vô ký và thân niệm xứ bắt thiện. 

Như thân niệm xứ, thọ niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc là thiện nhưng không phải 
là nhân thiện, có bốn trường hợp: 

I. Thiện nhưng không phải nhân thiện, là số 
diệt. 

2. Nhân thiện mà không phải thiện, là thiện báo 
sinh nơi pháp niệm xứ. 

3. Thiện cũng là nhân thiện là thiện hữu v1 nơi 
pháp niệm xử. 

4. Không phải thiện cũng không phải nhân 
thiện, là trừ ra thiện báo, sinh nơi pháp niệm xứ, là 
còn lại vô ký và pháp niệm xứ bất thiện. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu bất thiện- nhân 
bất thiện? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc là nhân bất thiện chứ không 
phải bất thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân bất thiện nhưng không phải bất thiện, 
là báo bất thiện sinh nơi thân niệm xứ. 

2. Bất thiện cũng là nhân bất thiện, là thân niệm 
xứ bất thiện. 
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3. Không phải bất thiện cũng không phải nhân 
bất thiện, là trừ ra ra báo bất thiện sinh nơi thân 
niệm xứ, là còn lại vô ký và thân niệm xứ thiện. 

Thọ niệm xứ hoặc là nhân bắt thiện chứ không 
phải bất thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân bất thiện nhưng không phải bất thiện, 
là báo bất thiện sinh nơi thọ niệm xứ, và thân kiến 
- biên kiến tương ưng với thọ niệm xứ cõi Dục. 

2. Bất thiện cũng là nhân bất thiện, là thọ niệm 
xứ bắt thiện. 

3. Không phải bất thiện cũng không phải là 
nhân bât thiện, là trừ ra ra báo bât thiện sinh nơi 
thọ niệm xứ, và trừ ra thân kiến - biên kiến tương 
ưng với thọ niệm xứ cõi Dục, là còn lại vô ký và 
thọ niệm xứ thiện. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc là nhân bất thiện nhưng 
không phải bất thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân bất thiện nhưng không phải bắt thiện, 
là báo bất thiện sinh nơi pháp niệm xứ, và thân kiên 
- biên kiến tương ưng với pháp niệm xứ cõi Dục. 

2. Bất thiện cũng là nhân bất thiện, là pháp 
niệm xứ bất thiện. 

3. Không phải bất thiện cũng không phải nhân 
bất thiện, là trừ ra ra báo bất thiện sinh nơi pháp 
niệm xứ và trừ ra thân kiến - biên kiến tương ưng 
với pháp niệm xứ cõi Dục, là còn lại vô ký và pháp 
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niệm xứ thiện. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu vô ký mà không 
phải nhân vô 

ký? 

Đáp: Tât cả cần phân biệt: 

Thân niệm xứ hoặc là nhân vô ký nhưng không 
phải vô ký, có ba trường hợp: 

1. Nhân vô ký nhưng không phải vô ký, là thân 
niệm xứ bắt thiện. 

2. Vô ký cũng là nhân vô ký, là thân niệm xứ 
VÔ ký. 

3. Không phải vô ký cũng không phải nhần vô 
ký, là thân niệm xứ thiện. 

Như thân niệm xứ; thọ - tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc là vô ký nhưng không phải 
nhân vô ký, có bốn trường hợp: I1. Vô ký nhưng 
không phải nhân vô ký, là hư không - phi sô diệt. 
2. Nhân vô ký nhưng không phải vô ký là pháp 
niệm xứ bất thiện. 

3. Võ ký cũng là nhân vô ký, là pháp niệm xứ 
hữu vị vô ký. 4. Không phải là vô ký, cũng không 
phải là nhần vô ký là pháp niệm xứ thiện. 

Ba thứ là nhân duyên duyên hợp và có nhân, 
một thứ cần phân biệt: Pháp niệm xứ, nếu là hữu 
vi thì nó duyên nơi nhân duyên và có nhân. Nếu là 
vô vi thì không duyên nơi nhân duyên và không có 
nhân. Một thứ không phải là thứ đệ mà cũng không 
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phải thứ đệ duyên duyên hợp, ba thứ cần phân biệt: 
Thọ niệm xứ hoặc là thứ đệ nhưng 

không phải thứ đệ duyên duyên hợp, có ba 
trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là thọ niệm xứ cân phải khởi ở hiện tiên 
hoặc vỊ lai, là thọ niệm xứ nơi thọ mạng tôi hậu của 
A- Eề hán quá khứ-hiện tại. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
trừ ra ra mạng sông tối hậu của A-la-hán về thọ 
niệm xứ ở quá khứ-hiện tại. Còn lại là thọ niệm xứ 
ở quá khứ và hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải là thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra thọ niệm xứ cân phải 
khởi ở hiện tiền hoặc vị lai. Còn lại là thọ niệm xứ 
VỊ lai. 

Như thọ niệm xứ, tâm niệm xứ cũng như vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc là thứ đệ nhưng không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là pháp niệm xứ của tâm pháp cần phải 
khởi ở hiện tiên hoặc vị lai, là pháp niệm xứ của 
tâm pháp nơi mạng sống tối hậu của A-la-hán ở 
quá khứ và hiện tại, và chánh thọ vô tưởng- chánh 
thọ diệt tận, đã khởi, đang khởi. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
trừ ra pháp niệm xứ của tâm pháp nơi mạng sông 
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tối hậu của A-la-hán ở quá khứ-hiện tại. 

Còn lại là pháp niệm xứ của tâm pháp ở quá 
khứ và hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải là thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra pháp niệm xứ của tâm 
pháp cân phải khởi ở hiện tiên hoặc vị lai. Còn lại 
là pháp niệm xứ của tâm pháp ở vị lai, trừ thứ lớp 
nơi tâm bât tương ưng hành. Còn lại là tâm bât 
tương ưng hành và vô vI. 

Một là duyên duyên của duyên hợp không có 
duyên. Hai là duyên của duyên duyên hợp và pháp 
niệm xứ có duyên. Nếu là tâm pháp thì duyên nơi 
duyên duyên và có duyên. Nêu không phải tâm 
pháp duyên nơi duyên duyên thì không có duyên. 

Ba thứ là tăng thượng duyên duyên hợp và có 
tăng thượng, một thứ cần phân biệt: Pháp niệm xứ, 
nếu là hữu vi thì nó là tăng thượng duyên duyên 
hợp và có tăng thượng: nếu là vô vi thì nó là tăng 
thượng duyên duyên hợp mà không có tăng 
thượng. 

Hỏi: Bốn niệm xứ có bao nhiêu lưu, bao nhiêu 
tùy lưu? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Thân niệm xứ, nêu là hữu lậu thì nó là tùy lưu 
chứ không phải lưu. 

Nếu là vô lậu thì nó không phải lưu mà cũng 
không phải tùy lưu. 
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Như thân niệm xứ; thọ- tâm niệm xứ cũng vậy. 

Pháp niệm xứ hoặc là tùy lưu nhưng không phải 
lưu, có ba trường hợp: 

1. Tùy lưu nhưng không phải lưu, là lưu không 
øôm thâu pháp 

niệm xứ hữu lậu. 

2. Lưu cũng là tùy lưu, là bốn lưu. 3. Không 
phải lưu cũng không phải tùy lưu, là pháp niệm xứ 
vô lậu. 

Đề là bốn Thánh đế: Là những gì? Là Khô 
thánh đế, Tập thánh đế, Diệt thánh để, Đạo thánh 
đê. 

Hỏi: Bốn Thánh để này có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Một không phải sắc, ba cần phân biệt: 

Khô đề hoặc là sắc, hoặc không phải sắc. Sắc 
là gì? Là mười nhập và phân ít của một nhập. 
Không phải sắc là gì? Là một nhập và phân ít của 
một nhập. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo để tiếp nhận nghiệp thân-miệng là sắc, 
ngoài ra thì không phải sắc. 

Hai thứ không, thể thấy, hai cần phân biệt: Khổ 
để hoặc có thể thấy, hoặc không thê . thây, Có thê 
thây là sao? Là một nhập. Không thể thây là sao? 
Là mười một nhập. 

Như khô đề, tập đề cũng vậy. 
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Hai thứ là không đối, hai cần phân biệt: Khô đề 
hoặc có đôi, hoặc không có đối. Có đối là sao? Là 
mười nhập. Không đối là hai nhập. 

Như khô đề, tập để cũng vậy. 

Hai hữu lậu, hai vô lậu. Ba hữu vi, một vô v1. 

Hai vô báo, hai cần phân biệt: Khô đề hoặc có 
báo, hoặc vô báo. 

Có báo là khô để thiện - bất thiện. Vô báo là 
khô để vô ký. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Ba thứ từ nhân duyên sinh thuộc về cõi đời này, 
một không từ nhân duyên sinh không thuộc về cõi 
đời này. 

Một thứ thuộc về danh, ba cần phân biệt: Khổ 
đề hoặc thuộc về sắc, hoặc thuộc về danh. Thuộc 
về sắc là mười nhập và phân ít của một nhập. 
Thuộc về danh là một nhập và phân ít của một 
nhập. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề tiếp nhận nghiệp thân-miệng là thuộc 
về săc, ngoài ra là thuộc về danh. 

Một thứ là thuộc về ngoại nhập, ba cần phân 
biệt: Khổ đề hoặc thuộc về nội nhập, hoặc thuộc về 
ngoại nhập. Nội nhập là sáu nội nhập. Ngoại nhập 
là sáu ngoại nhập. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo để tiếp nhận tâm ý thức là thuộc về nội 
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nhập, ngoài ra là ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. Hai đoạn tri biết và đoạn, 
hai không phải đoạn tri biết và không đoạn. 

Một nên tu, một không nên tu, hai cần phân 
biệt: Khô đề hoặc là nên tu, hoặc là không nên tu. 
Nên tu là khô đề thiện. Không nên tu là khô đề bất 
thiện - vô ký. 

Như khô đề, tập để cũng vậy. 

Hai thứ không ô uê, hai cần phân biệt: Khổ đề 
hoặc là ô uế, hoặc là không ô uê. Ô uề là chìm mắt. 
Không ô uề là không chìm mất. 

Như khô đề, tập để cũng vậy. 

Một thứ là quả không phải có quả, ba thứ là quả 
và có quả. 

Hai thứ là không thọ, hai cần phân biệt: Khô đề 
hoặc thọ hoặc không thọ. Thọ là tự tánh thọ nhận. 
Không thọ là không phải tự tánh thọ nhận. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Một thứ không phải là bỗn đại tạo, ba cần phân 
biệt: Khô để hoặc là do bỗn đại tạo, hoặc không 
phải là bỗn đại tạo. Bốn đại tạo là chín nhập và 
phân Ít của hai nhập. Không phải bốn đại tạo là một 
nhập và phân ít của hai nhập. 

Như khô đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề gôm thâu nghiệp thân-miệng là bốn đại 
tạo, còn lại thì không phải là bôn đại tạo. 

Ba thứ có cái trên nó, một không có cái trên nó. 
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Hai thứ là có, hai thứ không phải là có. 

Một thứ là nhân không tương ưng, ba cần phân 
biệt: Khổ để gôm thâu sắc - tâm bất tương ưng 
hành, là nhân không tương ưng. Còn lại là nhân 
tương ưng. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề tiếp nhận nghiệp thân-miệng, tâm bất 
tương ưng hành, là nhần không tương ưng, ngoài 
ra là nhân tương ưng. 

Lĩnh vực thiện gøôm thâu hai đề và phân Ít của 
hai đề. Hai đề và phân ít của hai đế cũng gồm thâu 
lĩnh vực thiện. 

.Lĩnh vực bất thiện tiếp nhận phần ít của hai đề. 
Phân ít của hai đê cũng tiêp nhận lĩnh vực bât thiện. 

Lĩnh vực vô ký hoặc là tiếp nhận mà không 
phải đế, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực vô ký tiếp nhận mà không phải đề, 
là hư không-phi số diệt. 

2. Đề tiệp nhận mà không phải lĩnh vực vô ký, 
là hai đề và phân ít của hai đề. 

3. Lĩnh vực vô ký tiếp nhận cũng là đề là phần 
Ít của hai đề. 

4. Không phải lĩnh vực vô ký tiếp nhận mà 
cũng không phải đề, là việc không thể có được. 

Lĩnh vực lậu tiếp nhận phân ít của hai đề. Phần 
ít của hai để cũng tiếp nhận lĩnh vực lậu. 

Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận hai đế, hai đề cũng 
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tiếp nhận lĩnh vực hữu lậu. 

Lĩnh vực vô lậu hoặc tiếp nhận mà không phải 
đề, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận mà không phải đề, 
là hư không-phi số diệt. 

2. Đề tiếp nhận mà không phải lĩnh vực vô lậu, 
là hai đê. 

3. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng là để là hai 
để. 

4. Không phải lĩnh vực vô lậu tiếp nhận mà 
cũng không phải là đế, là việc không thể có. 

Ba thứ hoặc quá khứ - vị lai hay hiện tại, một 
không phải quá khứ - không phải vị lai - không 
phải hiện tại. 

Hai thứ là thiện, hai cần phân biệt: Khổ đề hoặc 
là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là vô ký. Thiện là 
khô đề tiếp nhận năm âm thiện. Bắt thiện là khổ đề 
tiếp nhận năm âm bắt thiện. Vô ký là khổ đề tiếp 
nhận năm âm vô ký. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Hai thứ không thuộc về, hai cân phân biệt: Khổ 
đề hoặc thuộc vê cõi Dục, hoặc thuộc vê cõi Sắc, 
hoặc thuộc vỆ cõi Vô sắc. Thuộc về cõi Dục là sao? 
Là khổ đề tiếp, nhận năm ấm thuộc về cõi Dục. 
Thuộc về cÕI Sắc là sao? Là khô đề tiếp nhận nắm 
âm thuộc về cõi Sắc. Thuộc về cõi Vô sắc là sao? 
Là khổ đề tiếp nhận bốn âm thuộc về cõi Vô sắc. 
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Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Ba thứ là phi học phi vô học, một thứ cần phân 
biệt: Đạo để hoặc là học, hoặc là vô học. Học là 
năm ấm học. Vô học là năm âm vô học. Hai thứ 
không đoạn, hai cân phân biệt: Khô đề hoặc là kiến 
đoạn, 

hoặc là tu đoạn. Kiến đoạn là gì? Là như pháp 
đoạn khô đề không gián đoạn, rất kiên trì của người 
tùy tín hành, tùy pháp hành. Họ đoạn trừ cái gì? Là 
kiến đạo đoạn trừ tám mươi tám sử, chúng tương 
ưng với khổ đê, khởi tâm bất tương ưng hành. Tu 
đoạn là gì? Là khô đề học thấy dâu đạo tu đoạn. Họ 
đoạn trừ cải gì? Là tu đạo đoạn trừ mười sử tương 
ưng với khô đế, chúng khởi nghiệp thân- -miệng, 
khởi tâm bất tương ưng hành, và khô đề không ô 
uễ. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Một thứ không phải tâm - không phải tâm pháp 
- không phải tâm tương ưng. Ba cân phân biệt: Khô 
đề tiếp nhận sắc - tâm bất tương ưng hành, không 
phải tâm - không phải tâm pháp - không phải tâm 
tương ưng với thọ âm - tưởng âm, nó tương ưng 
với hành âm. Tâm pháp và tâm tương ưng với tâm 
ý thức tức là tâm. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề tiếp nhận nghiệp thân - miệng, tâm bất 
tương ưng hành, không phải tâm - không phải tâm 
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pháp - không phải tâm tương ưng với thọ ấm - 
tưởng âm, nó tương ưng với hành âm. Tâm pháp 
và tâm tương ưng với tâm ý thức tức là tâm. 

Một thứ không phải tâm tùy chuyển, không 
phải thọ tương ưng. Ba cần phân biệt: Khô đề hoặc 
là tùy chuyên nhưng không tương ưng với thọ, có 
bốn trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, tâm 
tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm 
tùy chuyên, là tâm ý thức. 

3. Tâm tùy chuyền cũng tương ưng với thọ là 
tưởng âm, nó tương ưng với hành ấm. 

4. Không phải tâm tùy chuyên cũng không phải 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyền nơi 
nghiệp thân-miệng, là còn lại sắc. Trừ ra tâm tùy 
chuyên nơi tâm bât tương ưng hành, là còn lại tâm 
bất tương ưng hành. 

Như khô đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề hoặc là tâm tùy chuyển nhưng không 
tương ưng với thọ, có bốn trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, tâm 
tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm 
tùy chuyên, là tâm ý thức. 
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3. Tâm tùy chuyển cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm, nó tương ưng với hành ấm. 

4. Không phải tâm tùy chuyển cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyên nơi tâm 
bất tương ưng hành, là còn lại tâm bất tương ưng 
hành. 

Như thọ; tưởng- hành cũng vậy. Trừ ra tự tánh 
của nÓ. 

Một thứ không phải giác tùy chuyên không 
tương ưng với quán, ba cân phân biệt: Khô đề, hoặc 
là giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyển nhưng không tương ưng VỚI 
quán, là giác tủy chuyền nơi nghiệp thân- -mliệng, 
giác tùy chuyển nơi tâm bất tương ưng hành và 
ø1ác tương ưng với quản. 

2. Quản tương ưng nhưng không phải giác tùy 
chuyền, là giác, như giác không tương ưng với 
quán, nó tương ưng với tâm và tâm pháp của khổ 
để. 

3. GIác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác - quán tương ưng với tâm - tâm pháp của 
khô đê. 

4. Không phải giác tùy chuyển cũng không 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyền nơi 
nghiệp thân - miệng, còn lại là sắc. Trừ ra giác tùy 
chuyên nơi tâm bất tương ưng hành, còn lại là tâm 
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bất tương ưng hành, và giác không tương ưng với 
quán, và không phải là giác quản tương ưng với 
tâm - tâm pháp của khô đề. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề, hoặc là giác tùy chuyên nhưng không 
tương ưng với quán, có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, là giác tùy chuyển nơi nghiệp thân-miệng, 
giác tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng hành và 
ø1ác tương ưng với quản. 

2. Quản tương ưng nhưng không phải giác tủy 
chuyền, là giác, như giác không tương ưng với 
quán, nó tương ưng với tâm-tâm pháp. 

3. Giác tùy chuyên cũng tương ưng với quán là 
giác quán tương ưng với tâm-tầm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không phải 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyên nơi 
nghiệp thân-miệng, còn lại là nghiệp thân-miệng. 
Trừ ra giác tùy chuyển nơi tâm bât tương ưng hành, 
còn lại là tâm bất tương ưng hành và giác không 
tương ưng với quán, và không phải giác - quán 
tương ưng với tâm-tâm pháp. 

Một thứ không phải kiên cũng không phải kiến 
xứ. Ba cần phân biệt: Khổ đề hoặc là kiến cũng là 
kiên xứ, hoặc là kiên xứ mà không phải kiến. Kiến 
cũng là kiến xứ, là nhãn căn và năm kiến thuộc 
chánh kiến thế tục. Trừ ra kiễn xứ không phải kiến. 


310 A TỶ ĐÀM 2 


Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo để tiếp nhận tận trí - vô sinh trí mà không 
tiếp nhận tuệ vô lậu. Đây là kiến chứ không phải 
kiên xứ. Ngoài ra là không phải kiến cũng không 
phải kiến xứ. 

Hai thứ là thân kiến không phải làm nhân cho 
nó, nó cũng không làm nhân cho thân kiến. Hai cần 
phân biệt: Khổ đê hoặc thân kiến là nhân của nó, 
nó không phải làm nhân cho thân kiến. Hoặc thân 
kiến là nhân của nó, nó cũng là nhân của thân kiến. 
Hoặc thân kiến không phải là nhân của nó, nó cũng 
không phải là nhân của thân kiến. 

Thân kiến là nhân của nó, nó không phải là 
nhân của thân kiến, là trừ ra kiến khô, kiên tập đoạn 
trừ, sử bao trùm hết thảy tương ưng với khô để ở 
quá khứ-hiện tại. Trừ ra thân kiến tương ưng với 
khổ đề ở vị lai. Trừ ra thân kiến sinh trụ dị diệt và 
sự tương ưng của nó với sinh trụ dị diệt. Còn lại là 
các khô đề ô uế. 

Thân kiến là nhân của nó, nó cũng là nhân của 
thân kiến, là những pháp mà trước đã trừ ra rôi. 

Thân kiên này không phải nhân của nó, nó cũng 
không phải là nhân của thân kiến là khổ đề không 
ô uế. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Một thứ không phải nghiệp cũng không phải 
nghiệp báo, ba cân phân biệt: Khổ để hoặc là 
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nghiệp mà không phải nghiệp báo, có bốn trường 
hợp: 

I. Nghiệp chứ không phải nghiệp báo, là 
nghiệp thân-miệng, và báo không tiếp nhận nghiệp 
tư. 

2. Nghiệp báo chứ không phải là nghiệp, là như 
tư không tiếp nhận báo sinh nơi khô đề. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp báo, là báo sinh nơi 
nghiỆp tư. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
báo, là trừ ra nghiệp và nghiệp báo nơi khổ đề, còn 
lại là khô đề. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề tiếp nhận nghiệp thân-miệng và nghiệp 
tư, là nghiệp chứ không phải nghiệp báo. Ngoài ra 
thì không phải nghiệp mà cũng không phải nghiệp 
báo. 

Một thứ không phải nghiệp mà cũng không 
phải là nghiệp tủy chuyền, ba cần phân biệt: Khô 
để hoặc là nghiệp chứ không phải nghiệp tùy 
chuyển, có bốn trường hợp: 

1. Nghiệp chứ không phải nghiệp tùy chuyên, 
là trừ ra nghiệp tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, 
còn lại là nghiệp thân- miệng, và nghiệp tư. 

2. Nghiệp tùy chuyền chứ không phải nghiệp, 
là thọ ấm - tưởng ấm - thức âm. Như tư không tiệp 
nhận nghiệp tùy chuyên nơi hành âm. 
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3. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyên, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
tùy chuyển, là trừ ra nghiệp và nghiệp tùy chuyển 
nơi khô đê, còn lại là khổ đề. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề, hoặc là nghiệp nhưng không phải 
nghiệp tùy chuyên, có bốn trường hợp: 

I. Nghiệp nhưng không phải nghiệp tủy 
chuyền, là nghiệp tư. 

2. Nghiệp tùy chuyên mà không phải là nghiệp, 
là thọ âm - tưởng âm- thức â âm. Tư không tiếp nhận 
nghiệp tùy chuyền nơi hành âm. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyền, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân - miệng. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
tùy chuyên, là trừ ra nghiệp tùy chuyên nơi tâm bât 
tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng hành. 

Một thứ không phải sắc tạo sắc, sắc không thê 
trông thấy, ba cân phân biệt: Khô để hoặc là sắc 
tạo sắc, sắc không thể trông thây, có ba trường hợp: 

1. Sắc tạo sắc, sắc không thê trông thấy, là tám 
nhập và phân ít của hai nhập. 

2. Sắc tạo sắc, sắc cũng có thê trông thấy, là 
một nhập. 

3. Không phải sắc tạo sắc, cũng không phải sắc 
có thể trông thây, là một nhập và phân Ít của hai 
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nhập. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là sắc tạo 
sắc, sắc không thể trông thấy. Ngoài ra là không 
phải sắc tạo sắc, cũng không thể trông thây sắc. 

Một thứ không phải sắc tạo sắc cũng không 
phải sắc có đối, ba cần phân biỆt: Khô đề hoặc là 
sắc tạo săc mà không phải là sắc có đối, có bốn 
trường hợp: 

1. Sắc tạo sắc mà không phải là sắc có đối, là 
phân Ít của một nhập. 

2. Sắc có đối mà không phải sắc tạo sắc là phần 
Ít của một nhập. 

3. Sắc tạo sắc cũng là sắc có đối, là chín nhập 
và phân ít của một nhập. 

4. Không phải sắc tạo sắc cũng không phải sắc 
có đối, là một nhập và phân Ít của một nhập. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là sắc tạo 
sắc chứ không phải là sắc có đối. Ngoài ra là không 
phải sắc tạo sắc cũng không phải sắc có đôi. 

Hết thảy là rât sâu xa khó hiểu. Khó hiểu do rất 
sâu xa vi điệu. 

Một thứ là thiện nhưng không phải nhân của 
thiện, một thứ là thiện cũng là nhân của thiện, hai 
cần phân biệt: Khô đề hoặc là nhân của thiện mà 
không phải thiện, có ba trường hợp: 
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I. Nhân của thiện nhưng không phải thiện, là 
báo sinh thiện nơi khô đề. 

2. Thiện cũng là nhần của thiện, là khổ để thiện. 

3. Không phải thiện cũng không phải nhân của 
thiện, là trừ ra báo sinh thiện nơi khô đê, còn lại là 
vô ký và khô đề bắt thiện. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Hai thứ không phải nhân của thiện, cũng không 
phải bất thiện. 

Hai cần phân biệt: Khô đề, hoặc là nhân bất 
thiện nhưng không phải bất thiện, có ba trường 
hợp: 

1. Nhân bất thiện nhưng không phải bắt thiện, 
là báo sinh bất thiện nơi khổ đề, và thân kiến-biên 
kiến tương ưng với khô đề cõi Dục. 

2. Bất thiện cũng không phải nhân của bất 
thiện, là khổ đề bất thiện. 

3. Không phải bắt thiện cũng không phải nhân 
của bât thiện là trừ ra báo sinh bât thiện nơi khô đê, 
trừ thân kiến-biên kiến tương ưng với khô đề cõi 
Dục. Còn lại là vô ký và khổ đề thiện. 

Như khô đề, tập để cũng vậy. 

Hai thứ không phải là vô ký, cũng không phải 
nhân của vô ký. Hai cần phân biệt: Khô đề, hoặc là 
nhân vô ký nhưng không phải vô ký, có ba trường 
hợp: 

1. Nhân vô ký nhưng không phải vô ký, là khô 
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đề bắt thiện. 

2. Vô ký cũng là nhân vô ký, là khổ đề vô ký. 

3. Không phải vô ký cũng không phải nhân của 
vô ký, là khô đề thiện. 

Như khô đề, tập để cũng vậy. 

Một thứ không phải nhân duyên duyên hợp, 
không phải có nhân. 

Ba thứ là nhân duyên duyên hợp và có nhân. 

Một thứ không phải thứ đệ cũng không phải thứ 
đệ duyên duyên hợp. Ba cân phân biệt: Khổ đề 
hoặc là thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là tâm và tâm pháp của khô đề sẽ dây 
khởi nơi hiện tiên - vị lai, là mạng sống tối hậu của 
tâm-tâm pháp nơi khô để của bậc A-la-hán ở quá 
khứ và hiện tại, và chánh thọ vô tưởng - chánh thọ 
diệt tận, đã khởi - sẽ khởi. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
trừ ra mạng sống tôi hậu nơi tâm-tâm pháp khô đề 
của A-la-hán ở quá khứ-hiện tại. Còn lại là tâm- 
tâm pháp nơi khô đề ở quá khứ-hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm-tâm pháp nơi khổ 
đề sẽ dây khởi ở hiện tiền - vị lai. Còn lại là tâm- 
tâm pháp nơi khổ đề ở vị lai. Trừ ra thứ lớp nơi tâm 
bất tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng 
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hành và săc. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo đề hoặc là thứ đệ nhưng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là tâm và tâm pháp nơi đạo để sẽ dây 
khởi ở hiện tiền hoặc vị lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
tâm-tâm pháp nơi đạo đề ở quá khứ-hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm-tâm pháp nơi đạo 
để sẽ dây khởi ở hiện tiền hoặc vị lai, còn lại là 
tâm-tâm pháp nơi đạo đề ở vị lai, và nghiệp thân- 
miệng, tâm tùy chuyến nơi tâm bất tương ưng 
hành. 

Một thứ là duyên của duyên duyên hợp mà 
không có duyên, ba cần phân biệt: Khô đê tiêp 
nhận sắc- tâm bất tương ưng hành, duyên của 
duyên duyên hợp chứ không có duyên, còn lại là 
duyên của duyên duyên hợp và có duyên. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 

Đạo để tiếp nhận nghiệp thân-miệng, duyên 
của duyên duyên hợp chứ không có duyên, còn lại 
là duyên của duyên duyên hợp cũng có duyên. 

Ba là tăng thượng duyên duyên hợp và có tăng 
thượng, một là tăng thượng duyên duyên hợp chứ 
không phải có tăng thượng, 
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Hai thứ không phải lưu mà không phải tùy lưu, 
hai cần phân biệt: Khổ để hoặc là lưu mà cũng là 
tùy lưu, hoặc là tùy lưu mà không phải lưu. Lưu 
cũng là tùy lưu, là bốn lưu; còn lại là tùy lưu chứ 
không phải lưu. 

Như khổ đề, tập để cũng vậy. 


LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 10 


Phẩm 7: THIÊN VẤN LUẬN, Phân 3 

Thiên, Vô lượng, Vô sắc, Tam-ma-đề, Định, 
Bô-đề phẩm, Căn, Nhập, Âm, Giới. 

Thiền là bốn thiền: Sơ thiền, nhị thiền, tam 
thiên, tứ thiên. 

Hỏi: Bốn thiên này có bao nhiêu sắc, bao nhiêu 
không phải sắc? 

Đáp: Thiên tiếp nhận nghiệp thân-miệng đó là 
sắc. 

Còn lại không phải là sắc. 

Hết thảy là không thê trông thây. Hết thảy là 
không đối. 

Hỏi: Thiền có bao nhiêu hữu lậu, bao nhiêu vô 
lậu? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Thiền hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu. 

Hữu lậu là thiền thâu nhiếp năm ấm hữu lậu. 

Vô lậu là thiên thâu nhiếp năm âm vô lậu. 

Hết thảy là hữu vi. 
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Nếu là hữu lậu thì có báo. Nếu là vô lậu thì 
không có báo. 

Hết thảy là từ nhân duyên sinh thuộc về đời 
này. 

Thiên tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là thuộc về 
sắc, còn lại là thuộc về danh. 

Thiên tiếp nhận tâm-ý thức, là thuộc về nội 
nhập, còn lại là thuộc về ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. 

Nếu là hữu lậu thì đoạn tri biết và đoạn. 

Nếu là vô lậu thì không đoạn tri biết và không 
đoạn. 

Hết thảy là nên tu. Hết thảy là không ô uê. 

Hết thảy là quả và có quả. Hết thảy là không 
thọ. 

Thiên tiếp nhận nghiệp thân-miệng là bốn đại 
tạo, còn lại thì không phải bốn đại tạo. 

Hết thảy là có cái trên nó. 

Thiền nếu là hữu lậu thì là hữu. Nếu vô lậu là 
không hữu. 

Thiên tiếp nhận nghiệp thân-miệng và tâm bất 
tương ưng hành, nhân của bất tương ưng, còn lại là 
nhân tương ưng. 

Phân ít của năm lĩnh vực thiện tiếp nhận bốn 
thiên. Bốn thiên cũng tiếp nhận phân ít của năm 
lĩnh vực thiện. Không tiếp nhận lĩnh vực bất thiện. 
Không tiếp nhận lĩnh vực vô ký. Không tiếp nhận 
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lĩnh vực lậu. 

Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận hoặc là không phải 
thiên, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận không phải thiên, 
là thiên không tiếp nhận năm ấm hữu lậu. 

2. Thiên tiếp nhận không phải là lĩnh vực hữu 
lậu, là bôn thiền vô lậu. 

3. Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận cũng là thiên, là 
bồn thiền hữu lậu. 

4. Không phải lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận cũng 
không phải thiền, là thiền không tiếp nhận năm âm 
vô lậu và vô vI. 

Hoặc là lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải là 
thiền, có bỗn trường hợp: 

[. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải thiền, 
là thiên không tiệp nhận năm ấm vô lậu và vô vi. 

2. Thiên tiếp nhận không phải lĩnh vực vô lậu, 
là bốn thiên hữu lậu. 

3. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng là thiên, là 
bồn thiền vô lậu. 

4. Không phải lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng 
không phải thiên, là thiên không tiếp nhận năm ấm 
hữu lậu. 

Hết thảy là quá khứ-vị lai hay hiện tại. 

Mọi thứ nếu là hữu lậu thì thuộc về cõi Sắc, nếu 
là vô lậu thì không hệ thuộc cõi nào. 

Hỏi: Thiền có bao nhiêu học, bao nhiêu vô học, 
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bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Thiền hoặc là học, hoặc là vô học, hoặc phi học 
phi vô học. Học là thiên tiếp nhận năm âm học. Vô 
học là thiên tiếp nhận năm âm vô học. Phi học phi 
vô học là thiên tiếp nhận năm âm hữu lậu. 

Thiên nêu là hữu lậu thì tu đoạn. Nếu là vô lậu 
thì không đoạn. 

Thiền thâu nhiếp nghiệp thân-miệng, và tâm 
bất tương ưng hành chứ không phải tâm - không 
phải tâm pháp - không phải tâm tương ưng. 

Thiên tiếp nhận thọ âm-tưởng ấm. Nó tương 
ưng với hành âm, là tâm pháp, tâm tương ưng với 
tâm ý thức tức là tâm. 

Hỏi: Thiên có bao nhiêu tâm tùy chuyển không 
tương ưng với thọ? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, tâm 
tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm 
tùy chuyên, là tâm ý thức. 

3. Tâm tùy chuyển cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm, nó tương ưng với hành ấm. 

4. Không phải tâm tùy chuyển cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyên nơi tâm 
bất tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng 
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hành. 

Như thọ; tưởng - hành cũng vậy, trừ ra tự tánh 
của nó. 

Ba thứ không phải giác không phải quán, một 
cần phân biệt: Sơ thiền hoặc là giác tùy chuyển 
nhưng không tương ưng với quán, có bôn trường 
hợp: 

1. Giác tùy chuyển nhưng không tương ưng VỚI 
quán, là giác tùy chuyền nơi nghiệp thân- -miỆng, 
giác tùy chuyển nơi tâm bất tương ưng hành và 
ø1ác tương ưng với quản. 

2. Tương ưng với quán nhưng không phải giác 
tùy chuyên, là giác. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác - quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không phải 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyên nơi 
tâm bất tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương 
ưng hành. 

Hỏi: Thiên có bao nhiêu kiến phi kiên xứ? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

1. Kiến không phải kiến xứ, là thiên tiếp nhận 
tận trí - vô sinh trí, không tiếp nhận tuệ vô lậu. 

2. Kiến xứ không phải kiến, là kiến không tiếp 
nhận bốn thiên hữu lậu. 

3. Kiến cũng là kiến xứ, là chánh kiến thê tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
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là kiến không tiếp nhận bốn thiên vô lậu. 

Hết thảy không phải là nhân của thân kiến, thân 
kiên cũng không phải là nhân của nó. 

Thiên tiếp nhận nghiệp nơi thân-miệng và tư, 
đây là nghiệp nhưng không phải nghiệp bảo. Còn 
lại là không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
báo. 

Hỏi: Thiền có bao nhiêu nghiệp không phải 
nghiệp tùy chuyển? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 

I. Nghiệp không phải nghiệp tùy chuyến, là 
nghiỆp tư. 

2. Nghiệp tùy chuyên nhưng không phải 
nghiệp, là thọ âm - tưởng âm - thức â âm, Tư không 
tiêp nhận nghiệp tùy chuyền nơi hành ấm. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyên, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
tùy chuyên, là trừ ra nghiệp tùy chuyên nơi tâm bât 
tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng hành. 

Thiên tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là sắc tạo 
sắc chứ không phải sắc có thể trông thây. Ngoài ra 
thì không phải sắc tạo sắc mà cũng không phải sắc 
có thê trông thấy. 

Thiên tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là sắc tạo 
sắc chứ không phải sắc có đối. Ngoài ra thì không 
phải sắc tạo săc mà cũng không phải sắc có đối. 
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Hết thảy là rất sâu xa khó hiểu, khó hiểu do rất 
sâu xa vi diệu. Hết thảy là thiện cũng là nhân của 
thiện. 

Hết thảy không phải là bắt thiện, cũng không 
phải là nhân của bât thiện. 

Hết thảy không phải là vô ký, cũng không phải 
là nhân của vô ký. 

Hết thảy là nhân duyên, duyên hợp cũng có 
nhân. 

Hỏi: Thiên có bao nhiêu thứ đệ không phải thứ 
đệ duyên duyên hợp, ? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Sơ thiên hoặc là thứ đệ nhưng không phải là thứ 
đệ duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là tâm và tâm pháp sẽ dây khởi ở hiện 
tiền hoặc vị lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
tâm và tâm pháp quá khứ-hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm và tâm pháp sẽ dây 
khởi ở hiện tiên hoặc vị lai. Còn lại là tâm và tâm 
pháp vị lai, và nghiệp nơi thân-miệng, tâm bất 
tương ưng hành. 

Như sơ thiên; thiên thứ hai, thiền thứ ba cũng 
vậy. 

Thiên thứ tư hoặc là thứ đệ nhưng không phải 
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thứ đệ duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là tâm và tâm pháp sẽ dây khởi ở hiện 
tiền hoặc vị lai, và chánh thọ vô tưởng, đã khởi-sẽ 
khởi. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
tâm và tâm pháp nơi quá khứ-hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm và tâm pháp sẽ dây 
khởi ở hiện tiền hoặc vị lai. Còn lại là tâm và tâm 
pháp nơi vị lai. Trừ ra thứ lớp nơi tâm bất tương 
ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng hành, và 
nghiệp thân-miỆệng. 

Thiền tiếp nhận nghiệp thân-miệng, tâm bất 
tương ưng hành, là duyên của duyên duyên hợp 
chứ không phải có duyên. Ngoài ra thì duyên của 
duyên duyên hợp, cũng có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp, và 
có tăng thượng. 

Thiên nếu là hữu lậu thì là tùy lưu nhưng không 
phải lưu. Nếu là vô lậu thì không phải lưu cũng 
không phải tùy lưu. 

Vô lượng là bỗn vô lượng: Từ, BI, Hỷ, Xả. 

Hỏi: Bốn vô lượng này, có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Vô lượng tiếp nhận nghiệp thân-miệng, 
đó là sắc, ngoài ra không phải sắc. 
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Hết thảy là không thê trông thây. Hết thảy là 
không đối. 

Hết thảy là hữu lậu. Hết thảy là hữu vi. Hết thảy 
là hữu báo. 

Hết thảy là từ nhân duyên sinh thuộc về đời 
này. 

Vô lượng tiếp nhận nghiệp thân-miệng, đó là 
thuộc về sắc. Còn lại là thuộc về danh. 

Vô lượng tiếp nhận tâm ý thức, là thuộc về nội 
nhập, còn lại là thuộc về ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. 

Hết thảy là đoạn trì biết và đoạn. 

Hết thảy là nên tu. 

Hết thảy là không ô uê. Hết thảy là quả và có 
quả. Hết thảy là có cái trên nó. Hết thảy là không 
thọ. 

Vô lượng tiếp nhận nghiệp thân-miệng là bốn 
đại tạo, ngoài ra là không phải bốn đại tạo. 

Hết thảy là hữu. 

Vô lượng tiếp nhận nghiệp thân-miệng và tâm 
bất tương ưng hành, nhân không tương ưng, ngoài 
ra là nhân tương ưng. 

Phần ít của năm lĩnh vực thiện tiếp nhận bốn vô 
lượng. Bốn vô lượng cũng tiếp nhận phân ít của 
năm lĩnh vực thiện. 

Không tiếp nhận lĩnh vực bắt thiện. Không tiếp 
nhận lĩnh vực vô ký. 
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Không tiếp nhận lĩnh vực lậu. Không tiếp nhận 
lĩnh vực vô lậu. Phân ít của năm lĩnh vực hữu lậu 
tiếp nhận bốn vô lượng. Bốn vô lượng cũng tiếp 
nhận phân Ít của năm lĩnh vực hữu lậu. 

Hết thảy hoặc là quá khứ - vị lai hay hiện tại. 
Hết thảy đêu là thiện. Hết thảy là thuộc cối Sắc. 
Hết thảy là phi học phi vô học. Hết thảy là tu đoạn. 

Vô lượng tiếp nhận nghiệp thân-miệng, tâm bất 
tương ưng hành chứ không phải tâm - không phải 
tâm pháp - không phải tâm tương ưng với thọ âm- 
tưởng âm, nó tương ưng với hành âm. Tâm pháp 
và tâm tương ưng với tâm ý thức tức là tâm. 

Hỏi: Vô lượng có bao nhiêu tâm tùy chuyền 
nhưng không tương ưng với thọ? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Từ, hoặc là tâm tùy chuyền nhưng không tương 
ưng với thọ, có bốn trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, tâm 
tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm 
tùy chuyên, là tâm ý thức. 

3. Tâm tùy chuyền cũng tương ưng với thọ là 
tưởng âm, nó tương ưng với hành ấm. 

4. Không phải tâm tùy chuyên cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tủy chuyên nơi tâm 
bất tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng 
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hành. 

Như Từ - BI - Hỷ - Xả cũng vậy. 

Như thọ - tưởng - hành cũng vậy, trừ ra tự tánh 
của nó. 

Hỏi: Vô lượng có bao nhiêu giác tùy chuyển 
nhưng không tương ưng với quán? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Tâm Từ, hoặc tùy chuyển nhưng không tương 
ưng với quán, có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, là giác tùy chuyển nơi nghiệp thân-miệng, 
giác tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng hành và 
ø1ác tương ưng với quản. 

2. Tương ưng với quán nhưng không phải giác 
tùy chuyên, là giác. Hoặc là giác không tương ưng 
với quán mà tương ưng với tâm và tâm pháp. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác - quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không phải 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyên nơi 
nghiệp thân-miệng, còn lại là nghiệp thân-miệng. 
Trừ ra giác tùy chuyển nơi tâm bât tương ưng hành, 
còn lại là tâm bất tương ưng hành, và giác không 
tương ưng với quán, và không phải giác-quán 
tương ưng với tâm và tâm pháp. 

Như Từ - BI - Xả cũng vậy. 

Hỷ, hoặc là giác tùy chuyên nhưng không 
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tương ưng với quán, có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, là giác tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, 
giác tùy chuyển nơi tâm bất tương ưng hành, và 
Ø1ác tương ưng với quản. 

2. Tương ưng với quán nhưng không phải là 
giác tùy chuyền, là giác. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác-quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không phải 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyên nơi 
nghiệp thân-miệng, còn lại là nghiệp thân-miệng. 
Trừ ra giác tùy chuyển nơi tâm bât tương ưng hành, 
còn lại là tâm bất tương ưng hành, và không phải 
øiác-quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

Vô lượng hoặc là kiến cũng là kiến xứ, hoặc là 
kiên xứ không phải kiến. Kiên cũng là kiên xứ là 
chánh kiến thê tục. Còn lại là kiến xứ không phải 
kiến. 

Hết thảy không phải là nhân của thân kiến. 
Thân kiến cũng không phải là nhân của nó. 

Vô lượng tiếp nhận nghiệp thân-miệng và tư, là 
nghiệp nhưng không phải nghiệp báo. Ngoài ra thì 
không phải nghiệp cũng không phải nghiệp báo. 

Hỏi: Vô lượng có bao nhiêu nghiệp không phải 
nghiệp tùy chuyển? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 
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1. Nghiệp chứ không phải nghiệp tùy chuyền, 
là nghiệp tư. 

2. Nghiệp tùy, chuyền chứ không phải nghiệp, 
là thọ âm - tưởng âm - thức â âm, Tư không tiếp nhận 
nghiệp tùy chuyền nơi hành âm. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyên, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
tùy chuyên, là trừ ra nghiệp tùy chuyên nơi tâm bât 
tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng hành. 

Vô lượng tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là sắc 
tạo sắc chứ không phải sắc có thê trông thây. Còn 
lại là không phải sắc tạo sắc mà cũng là sắc không 
thể trông thấy. 

Vô lương tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là sắc 
tạo sắc chứ không phải sắc có đối. 

Hết thảy là rất sâu xa, khó hiểu. Khó hiểu do 
rất sâu xa, vi diệu. Hết thảy là thiện cũng là nhân 
của thiện. 

Hết thảy không phải bất thiện, cũng không phải 
là nhân của bất thiện. 

Hết thảy không phải vô ký, cũng không phải là 
nhân của vô ký. Hết thảy là nhân duyên, duyên 
hợp, cũng có nhân. 

Hỏi: Vô lượng có bao nhiêu thứ đệ không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp,? 

Đáp: Có ba trường hợp: 
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I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là tâm và tâm pháp sẽ dây khởi ở hiện 
tiên hoặc vị lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
tâm và tâm pháp nơi quá khứ - hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm và tâm pháp sẽ dây 
khởi ở hiện tiền hoặc vị lai. Còn lại là tâm và tâm 
pháp ở vị lai, là nghiệp thân-miệng, tâm bất tương 
ưng hành. 

Vô lượng tiếp nhận nghiệp thân-miệng, tâm bắt 
tương ưng hành, duyên của duyên duyên hợp chứ 
không phải có duyên. Còn lại là duyên của duyên 
duyên hợp, cũng có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp, và 
có tăng thượng. Hết thảy là tùy lưu chứ không phải 
lưu. 

Vô sắc là bỗn vô sắc: Không nhập xứ, Thức 
nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xứ. 

Hỏi: Bốn vô sắc có bao nhiêu sắc, bao nhiêu 
không phải sắc? 

Đáp: Hết thảy là không phải sắc. 

Hết thảy là không thê trông thây. Hết thảy là 
không đối. 

Một hữu lậu, ba cần phân biệt: Không xứ hoặc 
là hữu lậu, hoặc là vô lậu. Hữu lậu là sao? Là 
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Không xứ tiếp nhận bôn ấm hữu lậu. Vô lậu là sao? 
Là Không xứ tiếp nhận bốn ấm vô lậu. 

Như Không xứ - Thức xứ - Vô sở hữu xứ cũng 
vậy. Hết thảy là hữu vi. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu hữu báo, bao nhiêu 
vô báo? 

Đáp: Tât cả cần phân biệt. 

Không xứ hoặc là hữu báo, hoặc là vô báo. Hữu 
báo là sao? Là Không xứ hữu lậu thiện. Vô báo là 
sao? Là Không xứ vô lậu và vô ký. 

Như Không xứ; Thức xứ - Vô sở hữu xứ cũng 
vậy. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ hoặc là hữu báo, 
hoặc là vô báo. Hữu báo là sao? Là Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ thiện. Vô báo là sao? Là Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ vô ký. 

Hết thảy là từ nhân duyên sinh thuộc cõi đời 
này. Hết thảy là thuộc về danh. 

Vô sắc tiếp nhận tâm-ý-thức là thuộc về nội 
nhập, còn lại là thuộc về ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. 

Một thứ là đoạn tri biết và đoạn. Ba cần phân 
biệt: Ba nếu là hữu lậu thì đoạn tri biết và đoạn. 
Nếu là vô lậu thì không đoạn tri biết và không 
đoạn. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu là nên tu, bao nhiêu 
là không nên tu? 
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Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Không xứ hoặc nên tu, hoặc không nên tu. Nên 
tu là sao? Là Không xứ thiện. Không nên tu là sao? 
Là Không xứ vô ký. 

Như Không xứ; Thức xứ - Vô sở hữu xứ - Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ cũng như vậy. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu ô uê, bao nhiêu không 
ô uế? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt. 

Vô sắc hoặc là ô uế, hoặc là không ô uế. Ô uế 
là sao? Là chìm mất. Không ô uề là sao? Là không 
chìm mắt. 

Hết thảy là quả và có quả. Hết thảy là không 
thọ. 

Hết thảy không phải là bốn đại tạo. Hết thảy là 
có cái trên nó. 

Một thứ là hữu, ba cần phân biệt: Ba nếu là hữu 
lậu thì là hữu. 

Nếu vô lậu thì không phải là hữu. 

Vô sắc tiếp nhận tâm bất tương ưng hành, là 
nhân bất tương ưng, còn lại là nhân tương ưng. 

Hoặc lĩnh vực thiện tiếp nhận chứ không phải 
là vô sắc, có bốn trường hợp: 

I. Lĩnh vực thiện tiếp nhận không phải là vô 
sắc, là sắc âm thiện. Vô sắc không tiếp nhận bốn 
âm thiện và sô diệt. 

2. Vô sắc tiếp nhận mà không phải lĩnh vực 
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thiện, là bốn vô sắc vô ký. 

3. Lĩnh vực thiện tiếp nhận mà cũng là vô sắc, 
là bốn vô sắc thiện. 

4. Không phải lĩnh vực thiện tiếp nhận mà cũng 
không phải vô sắc, là năm âm bất thiện, sắc âm vô 
ký. Võ sắc không tiếp nhận bốn âm vô ký và hư 
không phi sô diệt. 

Không tiếp nhận lĩnh vực bất thiện. 

Hoặc lĩnh vực vô ký tiếp nhận không phải là vô 
sắc, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực vô ký tiếp nhận không phải vô sắc, 
là sắc âm vô ký. 

Vô sắc không tiếp nhận bốn âm vô ký, hư 
không- phi sô diệt. 

2. Vô săc tiếp nhận không phải vô ký, là bốn vô 
sắc thiện. 

3. Lĩnh vực vô ký tiếp nhận cũng là vô sắc, là 
bốn vô sắc vô ký. 

4. Không phải lĩnh vực vô ký tiếp nhận cũng 
không phải vô sắc, là năm âm thiện và sô diệt. 

Hoặc lĩnh vực lậu tiếp nhận không phải vô sắc, 
có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực lậu tiếp nhận không phải vô sắc, là 
lĩnh vực một lậu và phân Ít của lĩnh vực hai lậu. 

2. Vô sắc tiếp nhận không phải lĩnh vực lậu, là 
lĩnh vực lậu không tiếp nhận bốn vô sắc. 

3. Lĩnh vực lậu tiếp nhận cũng là vô sắc, là phần 
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Ít của lĩnh vực hai lậu. 

4. Không phải lĩnh vực lậu tiếp nhận cũng 
không phải vô sắc, là sắc âm. Lĩnh vực lậu không 
tiếp nhận bốn ấm và vô vi. 

Hoặc là lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận không phải 
là vô sắc, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận không phải vô 
sắc, là sắc ấm hữu lậu. Vô săc không tiếp nhận bốn 
âm hữu lậu. 

2. Vô sắc tiếp nhận không phải lĩnh vực hữu 
lậu, là phân ít của ba vô sắc. 

3. Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận cũng là vô sắc, là 
một vô sắc và phân ít của ba vô sắc. 

4. Không phải lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận cũng 
không phải vô sắc, là sắc âm vô lậu. Vô săc không 
tiếp nhận bốn âm vô lậu và vô vi. 

Hoặc lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải vô 
sắc, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải vô sắc, 
là sắc âm vô lậu. 

Vô sắc không tiếp nhận bốn âm vô lậu, và vô 
VI. 

2. Vô sắc tiếp nhận không phải lĩnh vực vô lậu, 
là một vô sắc và phân ít của ba vô săc. 

3. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng là vô sắc, là 
phân ít của ba vô săc. 

4. Không phải lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng 
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không phải vô sắc, là sắc âm hữu lậu, và vô sắc 
không tiếp nhận bốn âm hữu lậu, tất cả quá khứ-vỊ 
lai hay hiện tại. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu thiện, bao nhiêu vô 
ký? Đáp: Hết thảy cần phân biệt. 

Vô sắc hoặc là thiện hoặc là vô ký. Thiện là vô 
sắc tiếp nhận bốn âm thiện. Vô ký là vô sắc tiếp 
nhận bốn âm vô ký. 

Một thuộc vào vô sắc, ba cần phân biệt: Ba nếu 
là hữu lậu thì thuộc vô sắc. Nếu là vô lậu thì không 
lệ thuộc. 

Một phi học phi vô học, ba cần phân biệt: 
Không xứ hoặc là học, hoặc là vô học, hoặc là phi 
học phi vô học. Học là Không xử tiếp nhận bốn âm 
học. Vô học là Không xứ tiếp nhận bỗn âm vô học. 
Phi học phi vô học là Không xứ tiếp nhận bôn ấm 
hữu lậu. 

Như Không xứ - Thức xứ - Vô sở hữu xứ cũng 
vậy. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu kiến đoạn, bao nhiêu 
tu đoạn, bao nhiêu bất đoạn? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt. 

Không xứ hoặc là kiến đoạn, hoặc là tu đoạn, 
hoặc không đoạn. Kiến đoạn là Không xứ đoạn mãi 
không gián đoạn như người tùy tín hành, tùy pháp 
hành. Đoạn những gì? Là kiến đạo đoạn trừ ra hai 
mươi tắm sử, tương ưng với Không xứ, khởi tâm 


SỐ - 1541 LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM, Quyền 10 337 


bất tương ưng hành. Tu đoạn là Không xứ học thấy 
dâu đạo tu đoạn. Đoạn những gì? Là tu đạo đoạn 
trừ ra ba sử, chúng tương ưng VỚI Không xứ, khởi 
tâm bất tương ưng hành, và Không xứ hữu lậu 
không ô uê. Không đoạn là Không xứ vô lậu. 

Như Không xứ - Thức xứ - Vô sở hữu xứ cũng 
vậy. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ hoặc là kiến đoạn, 
hoặc là tu đoạn. Kiến đoạn là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ đoạn trừ ra không gián đoạn như người 
tùy tín hành, tùy pháp hành. Đoạn những gì? Là 
kiên đạo đoạn trừ ra hai mươi tám sử, chúng tương 
ưng với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, khởi tâm bất 
tương ưng hành. Tu đoạn là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ khi học thấy dâu vết đạo tu đoạn. Đoạn 
trừ ra cái gi? Là tu đạo đoạn trừ ra ba sử, chúng 
tương ưng với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, khởi 
tâm bất tương ưng hành, và Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ hữu lậu không ô uẻ. 

Vô sắc tiếp nhận tâm bất tương ưng hành chứ 
không phải tâm- không phải tâm pháp không phải 
tâm tương ưng với thọ âm-tưởng ấm, tương ưng 
với hành âm. Tâm-tâm pháp tương ưng với tâm-ý- 
thức, tức là tâm. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu tâm tùy chuyến 
không tương ưng với thọ? 

Đáp: Có bốn trường hợp: 
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1. Tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng hành 
và thọ. 

2. Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm 
tùy chuyên, là tâm - ý - thức. 

3. Tâm tùy chuyên cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm, nó tương ưng với hành ấm. 

4. Chăng phải tâm tùy chuyển mà cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tủy chuyên nơi tâm 
bất tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng 
hành. 

Như thọ; tưởng- hành cũng vậy, trừ ra tự tánh 
của nó. 

Hết thảy không phải là giác tùy chuyên không 
phải là tương ưng VỚI quán. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu kiến không phải là 
kiến xứ? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Không xứ hoặc là kiến không phải là kiến xứ, 
có bốn trường hợp: 

1. Kiên không phải kiến xứ, là Không xứ tiếp 
nhận tận trí - vô sinh trí, không tiếp nhận tuệ vô 
lậu. 

2. Kiến xứ không phải kiến, là kiến không tiếp 
nhận Không xứ hữu lậu. 

3. Kiến cũng là kiến xứ, là năm kiến thuộc 
chánh kiên thê tục. 
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4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không tiếp nhận Không xứ vô lậu. 

Như Không xứ - Thức xứ - Vô sở hữu xứ cũng 
vậy. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc kiến cũng là 
kiên xứ, hoặc kiến xứ không phải là kiến. Kiến 
cũng là kiên xứ, là năm kiến thuộc chánh kiến thế 
tục. Còn lại là kiễn xứ chứ không phải là kiên. 

Bốn Vô sắc có bao nhiêu nhân của thân kiến, 
nói rộng như khổ tập đề. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu nghiệp không phải là 
nghiệp báo? 

Đáp: Tất cả cân phân biệt: 

Không xứ, hoặc là nghiệp mà không phải là 
nghiệp báo, có bốn trường hợp: 

1. Nghiệp không phải nghiệp báo, là báo không 
tiếp nhận nghiệp tư. 

2. Nghiệp báo không phải nghiệp, là tư không 
tiếp nhận báo sinh nơi Không xứ. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp báo, là báo sinh nơi 
nghiệp tư. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
báo, là trừ ra nghiệp và nghiệp báo nơi Không xứ, 
còn lại là Không xứ. 

Như Không xứ, cho đến Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ cũng vậy. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu nghiệp không phải 


340 A TỶ ĐÀM 2 


nghiệp tùy chuyển? 

Đáp: Có ba trường hợp: 

1. Nghiệp không phải là nghiệp tùy chuyên, là 
nghiỆp tư. 

2. Nghiệp tùy chuyển không phải là nghiệp, là 
thọ âm-tưởng âm- thức ấm. Tư không tiếp nhận 
nghiệp tùy chuyền nơi hành âm. 

3. Không phải nghiệp cũng không phải là 
nghiệp tùy chuyền, là trừ ra nghiệp tùy chuyên nƠI 
tâm bất tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương 
ưng hành. 

Hết thảy không phải là sắc tạo sắc, là sắc không 
thế trông thây. Hêt thảy không phải là sắc tạo sắc, 
là sắc chắng phải có đối. 

Hết thảy là rất sâu xa khó hiểu. Khó hiểu do rất 
sâu xa vi điệu. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu nhân thiện mà không 
phải thiện? 

Đáp: Có ba trường hợp: 

1. Nhân thiện nhưng không phải thiện, là báo 
sinh thiện nơi bốn vô sắc. 

2. Thiện cũng là nhân thiện, là bỗn vô sắc thiện. 

3. Không phải thiện cũng không phải là nhân 
thiện, là trừ ra báo sinh thiện nơi bôn vô sắc. Còn 
lại là bốn vô sắc vô ký. 

Hết thảy không phải là bất thiện mà cũng không 
phải là nhân của bắt thiện. 
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Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu vô ký không phải là 
nhân của vô ký? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Vô sắc hoặc là vô ký cũng là nhân vô ký, hoặc 
là không phải vô ký mà cũng không phải là nhân 
vô ký. Vô ký cũng là nhân vô ký, là bỗn vô sắc vô 
ký. Không phải vô ký mà cũng không phải là nhân 
vô ký, là bôn vô sắc thiện. 

Hết thảy là nhân duyên duyên hợp, và có nhân. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu thứ đệ mà không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp,? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Không xứ hoặc là thứ đệ chứ không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là tâm và tâm pháp nơi Không XỨ SẼ 
dây khởi ở hiện tiền hoặc vị lai, là tâm và tâm pháp 
của Không xứ nơi mạng sông tôi hậu của A-la-hán 
ở quá khứ- hiện tại. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
trừ ra tâm và tâm pháp của Không xứ nơi mạng 
sông tối hậu của A-la-hán ở quá khứ-hiện tại. Còn 
lại là tâm và tâm pháp của Không xứ nơi quá khứ 
hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm và tâm pháp của 
Không xứ sẽ dây khởi ở hiện tiền hoặc vị lai. Còn 


342 A TỶ ĐÀM 2 


lại là tâm và tâm pháp của Không xứ ở vị lai và 
tâm bất tương ưng hành. 

Như Không xứ; Thức xứ - Vô sở hữu xứ cũng 
vậy. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc là thứ đệ chứ 
không phải thứ đệ duyên duyên hợp, có ba trường 
hợp: 

I1. Thứ đệ chứ không phải thứ đệ duyên duyên 
hợp, là tâm và tâm pháp của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ sẽ dây khởi ở hiện tiên hoặc vị lai, là tâm 
và tâm pháp của Phi tưởng phi phi tưởng nơi đời 
sông tôi hậu của A-la-hán, và chánh thọ diệt tận, 
đã khởi-sẽ khởi. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp,, là 
trừ ra tâm và tâm pháp của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ nơi đời sông tôi hậu của A-la-hán, còn lại là Phi 
tưởng phi phi tưởng nơi quá khứ-hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm và tâm pháp của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ sẽ dây khởi ở hiện tiên hoặc 
VỊ lai. Còn lại là tâm và tâm pháp của Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ ở vị lai. Trừ ra thứ lớp nơi tâm bất 
tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng hành. 

Vô sắc không tiếp nhận tâm bất tương ưng 
hành, duyên của duyên duyên hợp, không phải có 
duyên, còn lại là duyên của duyên duyên hợp, và 
có duyên. 
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Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp, và 
có tăng thượng. 

Hỏi: Vô sắc có bao nhiêu lưu, bao nhiêu tùy 
lưu? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Không xứ hoặc là tùy lưu chứ không phải lưu, 
có ba trường hợp: 

1. Tùy lưu không phải lưu, là trừ ra lưu còn lại 
Không xứ hữu lậu. 

2. Lưu cũng tùy lưu, là phân ít của ba lưu. 

3. Không phải lưu cũng không phải tùy lưu, là 
Không xứ vô lậu. Như Không xứ - Thức xứ - Vô 
sở hữu xứ cũng vậy. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc là lưu mà 
cũng là tùy lưu, hoặc là tùy lưu chứ không phải lưu. 
Lưu cũng tùy lưu, là phân ít của ba lưu, đây là lưu 
mà cũng tùy lưu. Còn lại là tùy lưu chứ không phải 
lưu. 

Tam-ma-đề, Định: Là bốn Tam-muội tu. Có 
Tam-muội tu,, quảng tu tập trụ hiện pháp lạc 
chuyển. Có Tam-muội tu, quảng tu tập tri kiến 
chuyên. Có Tam-muội tu, quảng tu tập tuệ phân 
biệt chuyền. Có Tam-muội tu, quảng tu tập lậu tận 
chuyền. 

Hỏi: Bốn Tam-muội tu, này có bao nhiêu sắc, 
bao nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân- 
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miệng là sắc, còn lại là không phải sắc. 

Hết thảy là không thê trông thây. Hết thảy là 
không đối. 

Một hữu lậu, một vô lậu, hai cần phân biệt: Trụ 
hiện pháp lạc tam- muội tu, hoặc là hữu lậu, hoặc 
là vô lậu. Hữu lậu là Trụ hiện pháp lạc tam-muội 
tu, tiếp nhận năm ấm hữu lậu. Vô lậu là Trụ hiện 
pháp lạc tam-muội tu, tiếp nhận năm âm vô lậu. 

Tuệ phân biệt tam-muội tu, hoặc là hữu lậu, 
hoặc là vô lậu. Hữu lậu là Tuệ phần biệt tam-muội 
tu, tiếp nhận năm âm hữu lậu. Vô lậu là Tuệ phân 
biệt tam-muội tu, tiếp nhận năm âm vô lậu. 

Hết thảy là hữu vi. 

Một hữu báo, một vô báo, hai cần phân biệt: 
Hai nếu là hữu lậu thì có báo, nếu là vô lậu thì 
không có báo. 

Hết thảy là từ nhân duyên sinh thuộc cõi đời 
này. 

Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân-miệng là 
thuộc về sắc, còn lại là thuộc về danh. 

Tam-muội tu, tiếp nhận tâm - ý - thức, là tiếp 
nhận nội nhập, còn lại là ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. Hết thảy là đoạn tri biết và 
đoạn. 

Một không phải đoạn trì biết và không đoạn, 
hai cân phân biệt: Hai nêu hữu lậu thì đoạn tri biết 
và đoạn. Nếu vô lậu thì không đoạn tri biết và 
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không đoạn. 

Hết thảy là phải tu. Hết thảy là không ô uê. 

Hết thảy là quả và có quả. Hết thảy là không 
thọ. 

Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là 
bốn đại tạo, còn lại là không phải bốn đại tạo. Hết 
thảy là có cái trên nó. 

Một là có, một không phải có, hai cần phân 
biệt: Nếu là hữu lậu thì có, nếu là vô lậu thì không 
phải là có. 

Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân-miệng và 
tâm bất tương ưng hành, là nhân không tương ưng, 
còn lại là nhần tương ưng. 

Phân ít của năm lĩnh vực thiện tiếp nhận bốn 
Tam-muộôi tu,. Bốn Tam-muội tu, cũng tiếp nhận 
phân Ít của năm lĩnh vực thiện. 

Không tiếp nhận lĩnh vực bắt thiện. Không tiếp 
nhận lĩnh vực vô ký. Không tiếp nhận lĩnh vực lậu. 

Hoặc lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận không phải là 
Tam-muội tu, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận không phải là 
Tam-muội tu, là Tam-muội tu, không tiếp nhận 
năm âm hữu lậu. 

2. Tam-muội tu, tiếp nhận không phải lĩnh vực 
hữu lậu, là một Tam-muội tu, và phân ít của hai 
Tam-muội tu. 

3. Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận cũng là Tam- 
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muội tu, là một Tam-muội tu, và phân Ít của hai 
Tam-muội tu. 

4. Không phải lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận mà 
cũng không phải Tam-muội tu, là hư không và SỐ 
diệt - phi sô diệt. 

Hoặc lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải 
Tam-muội tu, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực vô lậu tiệp nhận không phải Tam- 
muội tu, là hư không và sô diệt phi sô diệt. 

2. Tam-muội tu, tiếp nhận không phải lĩnh vực 
vô lậu, là một Tam-muội tu, và phân ít của hai 
Tam-muội tu. 

3. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng là Tam-muội 
tu, là một Tam-muội tu, và phân Ít của hai Tam- 
muội tu. 

4. Không phải lĩnh vực vô lậu tiếp nhận mà 
cũng không phải Tam-muội tu, là Tam-muội tu, 
không tiếp nhận năm âm hữu lậu. 

Hết thảy hoặc quá khứ-vỊ lai hay hiện tại tất cả 
đều là thiện. 

Một thứ thuộc cõi Sắc, một thứ không lệ thuộc, 
hai cần phân biệt: Trụ hiện pháp lạc Tam-muội tu, 
nêu là hữu lậu thì thuộc cõi Sắc; nếu là vô lậu thì 
không thuộc vào đâu. 

Tuệ phân biệt Tam-muội tu, hoặc thuộc cõi 
Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, 
hoặc không thuộc vào đâu. Thuộc cõi Dục là sao? 
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Là Tuệ phân biệt Tam-muội tu, tiếp nhận năm âm 
thuộc cõi Dục. Thuộc cõi Sắc là sao? Là Tuệ phần 
biệt Tam-muội tu, tiếp nhận bốn âm thuộc cõi Sắc. 
Thuộc cõi Võ sắc là sao? Là Tuệ phân biệt Tam- 
muội tu, tiếp nhận năm ấm thuộc cõi Vô sắc. 
Không thuộc vào đâu là sao? Là Tuệ phần biệt 
Tam-muội tu, tiếp nhận năm âm vô lậu. 

Một thứ là vô học, một thứ là phi học phi vô 
học, hai cân phân biệt: Trụ hiện pháp lạc Tam- 
muội tu, hoặc là học, hoặc là vô học, hoặc là phi 
học phi vô học. Học là Trụ hiện pháp lạc Tam- 
muội tu, tiếp nhận năm âm học. Vô học là Trụ hiện 
pháp lạc Tam-muội tu, tiếp nhận năm âm vô học. 
Phi học phi vô học là Trụ hiện pháp lạc Tam-muội 
tu, tiếp nhận năm âm hữu lậu. 

Tuệ phân biệt Tam-muội tu, hoặc là học, hoặc 
là vô học, hoặc là phi học phi vô học. Học là Tuệ 
phân biệt Tam-muội tu, tiếp nhận năm âm học. Vô 
học là Tuệ phân biệt Tam-muội tu, tiếp nhận năm 
âm vô học. Phi học phi vô học là Tuệ phân biệt 
Tam-muội tu, tiếp nhận năm âm hữu lậu. 

Một tu đoạn, một không đoạn, hai cần phân 
biệt: Hai nếu là hữu lậu thì tu đoạn, nêu là vô lậu 
thì không đoạn. 

Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân-miệng và 
tâm bất tương ưng hành, chứ không phải tâm - 
không phải tâm pháp - không phải tâm tương ưng. 
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Tam-muội tu, tiếp nhận thọ âm-tưởng âm, 
tương ưng với hành âm. 

Tâm pháp và tâm tương ưng với tâm ý thức, tức 
là tâm. 

Hỏi: Tam-muội tu, có bao nhiêu tâm tùy 
chuyền không tương ưng với thọ? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Trụ hiện pháp lạc Tam-muội tu, hoặc là tâm tùy 
chuyền tương ưng với thọ, có bốn trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyển không tương ưng với thọ, là 
tâm tùy chuyển nơi nghiệp thân-miệng, tâm tùy 
chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm 
tùy chuyên, là tâm - ý - thức. 

3. Tâm tùy chuyển cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm tương ưng với hành âm. 

4. Không phải tâm tùy chuyển cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyên nơi tâm 
bất tương ưng hành, còn lại là tâm bất tương ưng 
hành. 

Như Trụ hiện pháp lạc Tam-muội tu; Tri kiến 
Tam-muội tu, Lậu tận Tam-muội tu, cũng vậy. 

Tuệ phân biệt Tam-muội tu,, hoặc là tâm tùy 
chuyên mà không tương ưng với thọ, có bốn 
trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, tâm 
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tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Tương ưng với thọ nhưng không phải tâm 
tùy chuyên, là tâm - ý - thức. 

3. Tâm tùy chuyên cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm tương ưng với hành âm. 

4. Không phải tâm tùy chuyển cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyền nƠI 
nghiệp thần-miệng, còn lại là nghiệp thân- miệng. 
Trừ ra tâm tùy chuyển nơi tâm bất tương ưng hành, 
còn lại là tâm bất tương ưng hành. 

Như thọ - tưởng - hành cũng vậy, trừ ra tự tánh 
của nó. 

Một thứ là không giác không quán, ba cân phân 
biệt: Trụ hiện pháp lạc Tam-muội tu, hoặc là giác 
tùy chuyển không tương ưng với quán, có bốn 
trường hợp: Giác tùy chuyên không tương ưng với 
quán, là đã nói rộng ở tâm Hý. Tri kiến Tam-muội 
tu, cũng như vậy. Tuệ phân biệt Tam-muội tu, nói 
rộng ở tâm Từ. 

Hỏi: Tam-muội tu, có bao nhiêu kiến không 
phải kiến xứ? 

Đáp: Tât cả cần phân biệt: 

Trụ hiện pháp lạc Tam-muội tu, hoặc là kiến 
không phải kiên xứ, có bốn trường hợp: 

1. Kiến không phải kiến xứ, là Trụ hiện pháp 
lạc Tam-muội tu, tiếp nhận tận trí - vô sinh trí, 
không tiếp nhận tuệ vô lậu. 
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2. Kiến xứ không phải kiến, là kiến không tiếp 
nhận hữu lậu của Trụ hiện pháp lạc Tam-muội tu. 

3. Kiến cũng là kiến xứ, là chánh kiến thê tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không tiếp nhận vô lậu của Trụ hiện pháp 
lạc Tam-muội tu. 

Tri kiến Tam-muội tu,, hoặc là kiến cũng là 
kiên xứ, hoặc là kiến xứ không phải kiến. Kiến 
cũng là kiến xứ, là Tri kiến Tam-muội tu, tiệp nhận 
chánh kiến thê tục. Còn lại là kiên xứ mà không 
phải kiến. 

Tuệ phân biệt Tam-muội tu, hoặc là kiến chứ 
không phải kiến xứ, có bốn trường hợp: 

1. Kiến không phải kiên xứ, là Tuệ phân biệt 
Tam-muội tu, tiếp nhận tận trí - vô sinh trí, không 
tiếp nhận tuệ vô lậu. 

2. Kiến xứ không phải kiến, là kiến không tiếp 
nhận Tuệ phân biệt Tam-muội tu, hữu lậu. 

3. Kiến cũng là kiến xứ, là chánh kiến thê tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không tiếp nhận Tuệ phân biệt Tam-muội 
tu, vô lậu. 

Lậu tận Tam-muội tu, tiếp nhận tuệ, là kiến chứ 
không phải kiến xứ. Còn lại là không phải kiến 
cũng không phải kiến xứ. 

Hết thảy không phải là nhân của thân kiến. 
Thân kiến cũng không phải là nhân của nó. 
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Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân-miệng, và 
tư, đó là nghiệp chứ không phải nghiệp báo. Còn 
lại là không phải nghiệp mà cũng không phải 
nghiệp báo. 

Hỏi: Tam-muội tu, có bao nhiêu nghiệp không 
phải nghiệp tùy chuyên? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Trụ hiện pháp lạc Tam-muội tu, Tri kiến Tam- 
muội tu, Lậu tận Tam-muội tu, đã nói rộng thành 
bốn trường hợp, như trong Tu-đa-la Thiên phân 
biệt. Tuệ phân biệt Tam-muội tu, nói rộng thành 
bốn trường hợp, như trong Tu-đa-la Thánh chủng 
đã phân biệt. 

Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là 
sắc tạo sắc chứ không phải là sắc có thể trông thấy 
còn lại là không phải sắc tạo sắc mà cũng không 
phải là sắc có thê trông thây. 

Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân- miệng, là 
sắc tạo sắc chứ không phải là sắc có đối, còn lại là 
không phải sắc tạo sắc mà cũng không phải là sắc 
có đôi. 

Hết thảy là rất sâu xa khó hiểu. Khó hiểu do rất 
sâu xa vi điệu. 

Hết thảy là thiện cũng là nhân của thiện. Hết 
thảy không phải bất thiện mà cũng không phải là 
nhân của bất thiện. 

Hết thảy không phải vô ký mà cũng không phải 
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là nhân của vô ký. 

Hết thảy là nhân duyên duyên hợp, và có nhân. 

Hỏi: Tam-muội tu, có bao nhiêu thứ đệ mà 
không phải thứ đệ duyên duyên hợp? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Tam-muội tu, hoặc là thứ đệ nhưng không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là tâm và tâm pháp sẽ dây khởi ở hiện 
tiên hoặc vị lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
tâm và tâm pháp nơi quá khứ-hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm và tâm pháp sẽ dây 
khởi ở hiện tiền hoặc vị lai, còn lại là tâm và tâm 
pháp vị lai và nghiệp thân-miệng, tâm bất tương 
ưng hành. 

Tam-muội tu, tiếp nhận nghiệp thân-miệng, là 
duyên của duyên duyên hợp chứ không phải có 
duyên, còn lại là duyên của duyên duyên hợp mà 
cũng có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp, và 
có tăng thượng. 

Một thứ là tùy lưu chứ không phải lưu. Một 
không phải lưu cũng không phải tùy lưu. Hai cân 
phân biệt: Hai nêu là hữu lậu thì tùy lưu chứ không 
phải lưu; nêu là vô lậu thì không phải lưu mà cũng 
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không phải tùy lưu. 

Bô-đê phẩm: Là bảy giác chi. Là những gì? Là 
Niệm giác chi cho đến Xả giác chi. 

Hỏi: Bảy giác chỉ này có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Hết thảy không phải là sắc. Hết thảy là 
không thể trông thấy. 

Hết thảy là không đối. Hết thảy là vô lậu. Hết 
thảy là hữu vI. 

Hết thảy là vô báo. Hết thảy là từ nhân duyên 
sinh thuộc cõi đời này. 

Hết thảy là thuộc về danh. Hết thảy là thuộc về 
ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. Hết thảy không phải là đoạn 
tri biết và không đoạn. 

Hết thảy là phải tu. Hết thảy là không ô uê. 

Hết thảy là quả và có quả. Hết thảy là không 
thọ. 

Hết thảy không phải là bốn đại tạo. Hết thảy là 
có cái trên nó. 

Hết thảy không phải là hữu. Hết thảy là nhân 
tương ưng. 

Phân ít của hai lĩnh vực thiện tiếp nhận bảy giác 
chị. Bảy giác chi cũng tiếp nhận phân ít của hai 
lĩnh vực thiện. Không tiếp nhận lĩnh vực bất thiện. 
Không tiếp nhận lĩnh vực vô ký. 

Không tiếp nhận lĩnh vực lậu. Không tiếp nhận 
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lĩnh vực hữu lậu. Phân ít của hai lĩnh vực vô lậu 
tiếp nhận bảy giác chi. Bảy giác chi cũng tiếp nhận 
phân ít của hai lĩnh vực vô lậu. 

Hết thảy hoặc là quá khứ-vị lai hay hiện tại. Hết 
thảy đều là thiện. 

Hết thảy là không thuộc vào cõi nảo. 

Hỏi: Bảy giác chị có bao nhiêu học, bao nhiêu 
vô học, bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Niệm giác chi hoặc là học, hoặc là vô học. Học 
là ý học tư duy tương ưng với Niệm giác chị. Vô 
học là ý vô học tư duy tương ưng với Niệm giác 
ch1. 

Như Niệm giác chị, các giác chi khác cũng vậy. 

Hết thảy là không đoạn. Hết thảy là tương ưng 
với tâm và tâm pháp. 

Hết thảy tâm tùy chuyên không tương ưng VỚI 
thọ, sáu tâm tùy chuyển cũng tương ưng với thọ. 

Hết thảy tâm tùy chuyển tương ưng với tưởng- 
hành, trừ ra tự tánh của nó. 

Hỏi: Giác chỉ có bao nhiêu giác tùy chuyên 
không tương ưng với quán? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt. 

Niệm giác chị, hoặc là có giác có quán, hoặc là 
không giác có quán, hoặc là không giác không 
quán. Có giác có quán là gì? Là ý có giác có quán 
tư duy tương ưng với Niệm giác chi. Không giác 
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có quán là gì? Là ý không giác có quán tư duy 
tương ưng với Niệm giác chi. Không giác không 
quán là gì? Là ý không giác không quán tư duy 
tương ưng với Niệm giác chi. 

Như Niệm giác chi; Trạch pháp - Tinh tiến -Y 
- Định - Xả giác chi cũng vậy. 

Hỷ giác chị, hoặc có giác có quán, hoặc không 
giác không quán. Có giác có quán là gì? Là ý có 
giác có quán tư duy tương ưng với Hỷ giác chi. 
Không giác không quán là gì? Là ý không giác 
không quán tư duy tương ưng với Hỷ giác chi. 

Sáu thứ không phải kiến cũng không phải kiến 
xứ, một cần phân biệt: Trạch pháp giác ch tiếp 
nhận tận trí - vô sinh trí, không tiệp nhận tuệ vô 
lậu, là kiên không phải kiến xứ, còn lại là không 
phải kiến cũng không phải kiến xứ. 

Hết thảy không phải là nhân của thân kiến. 
Thân kiến cũng không phải là nhân của chúng. 

Hết thảy không phải là nghiệp cũng không phải 
nghiệp báo. Hết thảy là nghiệp tùy chuyên chứ 
không phải nghiệp. 

Hết thảy không phải sắc tạo sắc mà cũng là sắc 
không thể thây. Hết thảy không phải sắc tạo sắc mà 
không phải sắc có đối. 

Hết thảy rất sâu xa khó hiểu. Khó hiểu do rất 
sâu xa Hết thảy là thiện mà cũng là nhân của thiện. 

Hết thảy không phải bất thiện mà cũng không 
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phải là nhân của bắt thiện. 

Hết thảy không phải vô ký mà cũng không phải 
là nhân của vô ký. 

Hết thảy là nhân duyên duyên hợp, cũng có 
nhân. 

Hỏi: Giác chị có bao nhiêu thứ đệ không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp,? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Niệm giác chi, hoặc là thứ đệ nhưng không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

1. Thứ đệ không phải thứ đệ duyên duyên hợp, 
là Niệm giác chi sẽ dây khởi ở hiện tiên hoặc vỊ laI. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp., là 
Niệm giác chi ở quá khứ hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra Niệm giác chi sẽ dây 
khởi ở hiện tiên hoặc vị lai, còn lại là Niệm giác 
chị ở vị la. 

Như Niệm giác chi, những giác chị còn lại cũng 
vậy. 

Hết thảy là duyên của duyên duyên hợp, cũng 
có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp, và 
có tăng thượng. Hết thảy không phải lưu mà cũng 
không phải tùy lưu. 
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LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 11 


Phẩm 7: THIÊN VẤN LUẬN, Phần 4 

Căn là hai mươi hai căn: 

Hỏi: Hai mươi hai căn có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Có bảy thứ là sắc, mười lăm thứ không 
phải là sắc. Hết thảy không thê trông thây. 

Bảy thứ có đôi, mười lăm thứ không có đối. 

Mười thứ là hữu lậu, ba thứ là vô lậu, chín cân 
phân biệt: Y căn, hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu. 
Hữu lậu là ý hữu lậu, tư duy tương ưng với Ý căn. 
Vô lậu là ý vô lậu, tư duy tương ưng với Ý căn. 

Như Ý căn; Lạc-Hý-Xả-Tín-Tiên-Niệm-Định- 
Tuệ căn cũng vậy. Hết thảy là hữu vi. 

Một thứ có báo, mười một thứ không có báo, 
mười cần phân biệt: Ý căn hoặc là có báo, hoặc là 
không có báo. Có báo là Ÿ căn hữu lậu thiện và bât 
thiện. Không có báo là Y căn vô lậu và vô ký. 

Như Ý căn; Lạc - Hỷ - Xả căn cũng vậy. 

Khô căn hoặc có báo, hoặc không có báo. Có 
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báo là Khô căn thiện-bất thiện. Không có báo là 
Khô căn vô ký. 

Tín - Tĩnh tiễn - Niệm - Định - Tuệ căn, nếu là 
hữu lậu thì có báo, nếu vô lậu thì không có báo. 

Hết thảy đều từ nhân duyên sinh thuộc cõi đời 
này. 

Bảy thứ là thuộc về sắc, mười lăm thứ là thuộc 
về danh. 

Tám thứ là thuộc về nội nhập, mười một thứ là 
thuộc về ngoại nhập, ba cần phân biệt: VỊ trì đương 
tri căn - đĩ tri căn - Vô tri căn, tiếp nhận tâm-ý-thức 
là thuộc về nội nhập, còn lại là thuộc về ngoạI 
nhập. 

Hết thảy là trí biết. 

Mười thứ là đoạn tri biết và đoạn, ba thứ là 
không phải đoạn tri biết và không đoạn, chín cân 
phân biệt: Chín nêu là hữu lậu thì đoạn tri biết và 
đoạn, nếu là vô lậu thì không đoạn tr1 biết và không 
đoạn. 

Tám thứ phải tu, tám thứ không phải tu, sáu cần 
phân biệt: Ý căn hoặc phải tu, hoặc không phải tu. 
Phải tu là Ý căn thiện. Không phải tu là Ÿ căn bất 
thiện và vô ký. 

Như Ý căn; Lạc - Khô - Hỷ - Xả căn cũng như 
vậy. 

Ưu căn hoặc phải tu, hoặc không phải tu. Phải 
tu là Ưu căn thiện. 
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Không phải tu là Ưu căn bắt thiện. 

Mười sáu thứ không ô uế, sáu cần phân biệt: Ý 
căn hoặc ô uế, hoặc không ô uê. Ô uê là chìm mắt. 
Không ô uề là không chìm mắt. 

Như Ý căn; Lạc - Khổ - Hý - Ưu- Xả căn cũng 
như vậy. Hết thảy là quả và có quả. 

Mười lăm thứ không thọ, bảy cần phân biệt: 
Nhãn căn hoặc thọ, hoặc không thọ. Thọ là như tự 
tánh thọ nhận. Không thọ là không phải tự tánh thọ 
nhận. 

Như nhãn căn; nhĩ - tỷ - thiệt - thân - nam - nữ 
căn cũng như vậy. Bảy thứ là bốn đại tạo, mười 
lăm thứ không phải bốn đại tạo. 

Hết thảy là có cái trên nó. 

Mười thứ là hữu, ba thứ không phải hữu, chín 
cần phân biệt: Chín nêu là hữu lậu thì hữu, nếu là 
vô lậu thì không phải hữu. 

Tám thứ là nhân không tương ưng, mười bốn 
thứ là nhân tương ưng. 

Hoặc lĩnh vực thiện tiếp nhận không phải là 
căn, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực thiện tiếp nhận không phải là căn, 
là sắc âm - tưởng ấm thiện. Căn không tiếp nhận 
hành âm thiện và số diệt. 

2. Căn tiếp nhận không phải lĩnh vực thiện, là 
tám căn và phân ít của sáu căn. 

3. Lĩnh vực thiện tiếp nhận cũng là căn, là tám 
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căn và phân ít của sáu căn. 

4. Không phải lĩnh vực thiện tiệp nhận cũng 
không phải là căn, là sắc âm - tưởng âm bắt thiện. 
Căn không tiếp nhận hành â âm bất thiện. Căn không 
tiếp nhận sắc âm - tưởng âm vô ký. Căn không tiếp 
nhận hành âm vô ký và hư không - phi số diệt. 

Hoặc lĩnh vực bắt thiện tiếp nhận không phải là 
căn, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực bất thiện tiếp nhận không phải là 
căn, là sắc âm-tưởng âm bắt thiện. Căn không tiếp 
nhận hành âm bắt thiện. 

2. Căn tiếp nhận không phải lĩnh vực bất thiện, 
là mười sáu căn và phân ít của sáu căn. 

3. Lĩnh vực bất thiện tiếp nhận cũng là căn, là 
phân ít của sáu căn. 

4. Không phải lĩnh vực bất thiện tiếp nhận cũng 
không phải là căn, là sắc âm-tưởng âm thiện. Căn 
không tiếp nhận hành âm thiện và sô diệt. Căn 
không tiếp nhận sắc âm- tưởng âm vô ký. Căn 
không tiếp nhận hành âm vô ký và hư không-phi 
số diệt. 

Hoặc lĩnh vực vô ký tiếp nhận không phải là 
căn, có bốn trường hợp: 

[. Lĩnh vực vô ký tiếp nhận không phải là căn, 
là căn không, tiếp nhận sắc âm- tưởng âm vô ký. 
Căn không tiếp nhận hành âm vô ký và hư không- 
phi số diệt. 
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2. Căn tiếp nhận không phải lĩnh vực vô ký, là 
chín căn và phân ít của năm căn. 

3. Lĩnh vực vô ký tiếp nhận cũng là căn, là tám 
căn và phân ít của năm căn. 

4. Không phải lĩnh vực vô ký tiệp nhận cũng 
không phải là căn, là sắc âm- tưởng âm thiện. Căn 
không tiếp. nhận hành ấm thiện cùng sỐ diệt và sắc 
âm-tưởng âm bắt thiện. Căn không tiếp nhận hành 
âm bắt thiện. 

Không tiếp nhận lĩnh vực lậu. 

Hoặc lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận không phải là 
căn, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận không phải căn, 
là căn không tiếp 

nhận sắc âm-tưởng âm hữu lậu. Căn không tiếp 
nhận hành âm hữu lậu. 

2. Căn tiếp nhận không phải lĩnh vực hữu lậu, 
là ba căn và phân ít của chín căn. 

3. Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận cũng là căn, là 
mười căn và phân ít của chín căn. 

4. Không phải lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận cũng 
không phải căn, là sắc âm- tưởng âm vô lậu. Căn 
không tiếp nhận hành ấm vô lậu và vô vi. 

Hoặc lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải là 
căn, có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải căn, là 
sắc ấm-tưởng âm vô lậu. Căn không tiếp nhận hành 
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âm vô lậu và vô vi. 

2. Căn tiếp nhận không phải lĩnh vực vô lậu, là 
mười căn và phân ít của chín căn. 

3. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng là căn, là ba 
căn và phân ít của chín căn. 

4. Không phải lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng 
không phải căn, là căn không tiếp nhận sắc âm- 
tưởng âm hữu lậu. Căn không tiếp nhận hành ấm 
hữu lậu. 

Hết thảy hoặc quá khứ-vị lai hay hiện tại là tám 
thiện, tám vô ký, sáu cần phân biệt: Ý căn hoặc 
thiện, hoặc bât thiện, hoặc vô ký. Thiện là ý thiện 
tư duy tương ưng với Y căn. Bât thiện là ý bât thiện 
tư duy tương ưng với Ý căn. Vô ký là ý vô ký tư 
duy tương ưng với Ý căn. 

Như Ý căn; Lạc - Khô - Hỷ - Xả căn cũng như 
vậy. 

Ưu căn hoặc thiện, hoặc bất thiện. Thiện là ý 
thiện tư duy tương ưng với Ưu căn. Bắt thiện là ý 
bất thiện tư duy tương ưng với Ưu căn. 

Bốn thứ thuộc cõi Dục, ba thứ không lệ thuộc, 
mười lăm cân phân biỆt: Nhãn căn hoặc thuộc cõi 
Dục, hoặc thuộc cõi Sắc. Thuộc cõi Dục là nhãn 
căn thuộc cõi Dục, do bốn đại tạo nên. Thuộc cõi 
Sắc là nhãn căn thuộc cõi Sắc, do bốn đại tạo nên. 

Như nhãn căn; nhT- tỷ- thiệt- thần căn cũng như 
vậy. 


364 A TỶ ĐÀM 2 


Mạng căn hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi 
Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc. Thuộc cõi Dục là mạng 
căn thuộc cõi Dục. Thuộc cõi Sắc là mạng căn 
thuộc cối Sắc. Thuộc cõi Vô sắc là mạng căn thuộc 
cõi Vô sắc. 

Ý căn hoặc thuộc cõi Dục, thuộc cõi Sắc, hoặc 
thuộc cõi Vô sắc, hoặc không lệ thuộc. Thuộc cõi 
Dục là ý thuộc cõi Dục, tư duy tương ưng với \4 
căn. Thuộc cõi Sắc là ý thuộc CÕI Sắc, tư duy tương 
ưng với Ý căn. Thuộc cõi Vô sắc là ý thuộc cõi Vô 
sắc, tư duy tương ưng với Ý căn. Không lệ thuộc 
là ý vô lậu tư duy tương ưng với Ý căn. 

Như Ý căn; Xả - Tín - Tinh tiễn - Niệm - Định 
- Tuệ căn cũng như vậy. 

Lạc căn hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cối 
Sắc, hoặc không hệ thuộc. Thuộc cõi Dục là ý 
thuộc cõi Dục, tư duy tương ưng với Lạc căn. 
Thuộc cõi Sắc là ý thuộc cõi Sắc, tư duy tương ưng 
với Lạc căn. Không lệ thuộc là ý vô lậu, tư duy 
tương ưng với Lạc căn. 

Như Lạc căn, Hỷ căn cũng như vậy. 

Hai thứ là học, một thứ là vô học, mười thứ là 
phi học phi vô học, chín cần phân biệt: Ý căn hoặc 
học, hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học. Học là 
ý học tư duy tương ưng với Y căn. Vô học là ý vô 
học tư duy tương ưng với Ý căn. Phi học phi vô 
học là ý hữu lậu tư duy tương ưng với Ý căn. 
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Như Ý căn; Lạc - Khô - Xả - Tín - Tỉnh tiến - 
Niệm - Định - Tuệ cũng như vậy. 

Chín thứ tu đoạn, ba thứ không đoạn, mười cần 
phân biệt: Y căn hoặc kiến đoạn, hoặc tu đoạn, 
hoặc không đoạn. Kiến đoạn là đoạn trừ ra vô gián 
như người tùy tín hành, tùy pháp hành, đã nói rộng 
trong phẩm Phân biệt các nhập. Tu đoạn là như 
trước đã nói rộng. Không đoạn là Ý căn vô lậu. 

Như Ý căn, Xả căn cũng vậy. 

Lạc căn hoặc kiến đoạn, hoặc tu đoạn, hoặc 
không đoạn. Kiến đoạn là đoạn trừ ra không gián 
đoạn, như người tùy tín hành, tùy pháp hành. Đoạn 
những øì? Là kiến đạo đoạn trừ ra hai mươi tám sử 
tương ưng với Lạc căn. Tu đoạn là như Lạc căn 
học thây dấu đạo tu đoạn. Đoạn những gì? Là tu 
đạo đoạn trừ ra năm sử tương ưng với Lạc căn và 
Lạc căn hữu lậu không ô uê. Không đoạn là Lạc 
căn vô lậu, (hai mươi tám là ba thiên - bốn đề là 
hai mươi tám. Năm là ba thiên tư duy ba Dục giới, 
tư duy tham và vô minh là haI). 

Hỷ căn hoặc kiến đoạn, hoặc tu đoạn, hoặc 
không đoạn. Kiên đoạn là gì? Là người tín hành, 
tùy pháp hành đoạn trừ ra không gián đoạn. Đoạn 
những øì? Là kiến đạo đoạn trừ ra năm mươi hai 
sử tương ưng với Hỷ căn. Tu đoạn là gì? Là như 
Hý căn học thấy dấu đạo tu đoạn. Đoạn những gì? 
Là tu đạo đoạn trừ ra sáu sử tương ưng với Hỷ căn 
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và Hý căn hữu lậu không ô uế. Không đoạn là Hỷ 
căn vô lậu. 

(Năm mươi hai là hai thiền, bỗn để hai mươi 
tám cõi Dục có bỗn đề, thân kiến có một, biên kiến 
có một, tà kiên có bốn, giới đạo có hai, kiến đạo 
(trộm) có bốn tham có bốn mạn có bốn vô minh có 
bốn; sáu là hai thiền tư duy ba cõi Dục, tư duy tham 
- mạn - vô minh là ba). 

Ưu căn hoặc kiến đoạn, hoặc tu đoạn. Kiến 
đoạn là Uu căn đoạn trừ ra không gián đoạn của 
người tùy tín hành, tùy pháp hành. Đoạn những gì? 
Là kiên đạo đoạn trừ ra mười sáu sử tương ưng với 
Ưu căn. Tu đoạn là Ưu căn học thấy dâu đạo tu 
đoạn. Đoạn những gì? Là tu đạo đoạn trừ ra hai sử 
tương ưng với Ưu căn và Ưu căn không ô uẽ. 

(mười sáu là bốn để cõi Dục, tà kiễn có bốn, 
ngh1 có bốn, sân nhuế có bốn, vô minh có bốn; hai 
là tư duy cõi Dục có sân nhuế và vô minh) 

Tín - Tĩnh tiễn - Niệm - Định - Tuệ nếu là hữu 
lậu là tu đoạn, nêu là vô lậu thì không đoạn. 

Tám thứ không phải tâm - không phải tâm pháp 
- không phải tâm tương ưng. Mười thứ là tâm pháp, 
tâm tương ưng. Một tức là tâm. Ba cân phân biệt: 
Vị tri đương tri căn - dĩ tri căn - vô tri căn tiếp nhận 
chín căn 

- tám căn - tâm pháp và tâm tương ưng, một căn 
tức là tâm. 
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Tám thứ không phải tâm tùy chuyển nhưng 
không tương ưng với thọ. Một thứ tương ưng với 
thọ nhưng không phải tùy chuyền. Năm thứ là tâm 
tùy chuyên không tương ưng với thọ. Năm thứ là 
tâm tùy chuyên cũng tương ưng với thọ. Ba cân 
phân biệt: VỊ tri đương tr căn - dĩ tri căn 

- vô tri căn tiếp nhận ba căn. 

Tâm tùy chuyền không tương ưng với thọ. Một 
thứ tương ưng với thọ mà không phải tâm tùy 
chuyên. Năm thứ là tâm tùy chuyển cũng tương 
ưng với thọ. 

Tám thứ không phải tâm tùy chuyển mà không 
tương ưng với tưởng - hành. Một thứ là tưởng - 
hành tương ưng nhưng không phải tâm tùy chuyên. 
Mười thứ là tâm tùy chuyền và qtưởng- -hành tương 
ưng, trừ ra tự tánh của nó. Ba cân phân biệt: VỊ tri 
đương tri căn - dĩ tri căn - vô tri căn tiếp nhận chín 
căn - tám căn. 

Tâm tùy chuyên cũng tương ưng với tưởng- 
hành, trừ ra tự tánh của nó. Một căn tưởng - hành 
tương ưng nhưng không phải tâm tùy chuyên. 

Hai thứ có giác có quán, tám thứ không giác 
không quán, mười hai cần phân biệt: Y căn hoặc 
có giác có quán, hoặc không giác có quán, hoặc 
không giác không quán. Có giác có quán là ý có 
giác có quán tư duy tương ưng với Ý căn. Không 
giác có quán là ý không giác có quán tư duy tương 
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ưng với Y căn. Không giác không quán là ý không 
giác không quán tư duy tương ưng với Ý căn. 

Như Ý căn; Xả - Tín - Tinh tiễn - Niệm - Định 
- Tuệ căn, vị tri đương tr1 căn - đĩ tri căn-vô tri căn 
cũng như vậy. 

Lạc căn hoặc có giác có quán, hoặc không giác 
không quán. Có giác có quán là ý có giác có quán 
tư duy tương ưng với Lạc căn. Không giác không 
quán là ý không giác không quán tư duy tương ưng 
với Lạc căn. 

Như Lạc căn, Hỷ căn cũng vậy. 

Một thứ là kiến cũng là kiến xứ, chín thứ là kiến 
xứ mà không phải kiên, mười hai cân phân biệt: Ý 
căn nêu là hữu lậu thì kiến xứ chứ không phải kiến. 
Nếu là vô lậu thì không phải kiến cũng không phải 
kiến xứ. 

Như Ý căn; Lạc - Hỷ - Xả - Tín - Tĩnh tiễn - 
Niệm - Định cũng vậy. 

Tuệ căn hoặc là kiên mà không phải kiến xứ, 
có bốn trường hợp: 

1. Kiến không phải kiến xứ, là tận trí - vô sinh 
trí không tiếp nhận tuệ căn vô lậu. 

2. Kiến xứ không phải kiến, là kiến không tiếp 
nhận tuệ căn hữu lậu. 

3. Kiên cũng là kiến xứ, là chánh kiến thê tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không tiếp nhận tuệ căn vô lậu. 
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VỊ tri đương tri căn - dĩ tri căn biết tiếp nhận 
kiên không phải kiên xứ, còn lại là không phải kiến 
cũng không phải kiến xứ. Vô tri căn tiếp nhận tận 
trí - vô sinh trí, không tiếp nhận tuệ căn vô lậu, là 
kiên không phải kiên xứ, còn lại là không phải kiến 
cũng không phải kiến xứ. 

Mười sáu thứ không phải nhân của thân kiến, 
thân kiến cũng không phải là nhân của nó. Sáu cân 
phân biệt: Ý căn, Lạc căn, Hỷ căn, Xả căn, nói rộng 
như ở Thọ niệm xứ. 

Khổ căn, nêu ô uề thì nó là nhân của thân kiến, 
thân kiến không phải là nhân của nó. Nêu không ô 
uế thì nó không phải là nhân của thân kiến, thân 
kiên cũng không phải là nhân của nó. 

Ưu căn, hoặc là nhân của thân kiên mà thân 
kiên không phải là nhân của nó, có ba trường hợp: 

1. Nhân của thân kiên mà thân kiên không phải 
là nhân của nó, là trừ ra sử kiến khổ đoạn tương 
ưng với Ưu căn quá khứ - hiện tại. Trừ ra kiến tập 
đoạn sử bao trùm hết thảy tương ưng với Ưu căn 
quá khứ -hiện tại, còn lại là ưu căn ô uê. 

2. Nhân của thân kiến, thân kiến cũng là nhân 
của nó, là những điều đã trừ ra và nói ở trên. 

3. Không phải là nhân của thân kiến mà thân 
kiên cũng không phải là nhân của nó, là Ưu căn 
không ô uế. 

Chín thứ không phải nghiệp cũng không phải 
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nghiệp báo. Một thứ là nghiệp báo chứ không phải 
báo. Mười hai cần phân biệt: Nhãn căn hoặc là 
nghiệp báo chứ không phải nghiệp, hoặc không 
phải nghiệp mà cũng không phải nghiệp báo. 
Nghiệp báo không phải nghiệp, là báo sinh của 
nhãn căn. Ngoài ra là không phải nghiệp cũng 
không phải nghiệp báo. 

Như nhãn căn; nhĩ - tỷ - thiệt - thân - nam - nữ 
- ý - lạc - hý - xả - khô căn cũng vậy. 

Tám thứ không phải nghiệp cũng không phải 
nghiệp tùy chuyền. 

Mười bốn thứ là nghiệp tùy chuyên nhưng 
không phải nghiệp. 

Bảy thứ là sắc tạo sắc mà sắc không thê thây. 
Mười lăm thứ không phải sắc tạo sắc mà sắc không 
thể thấy. 

Bảy thứ là sắc tạo sắc, cũng là sắc có đôi. Mười 
lăm thứ không phải sắc tạo sắc mà cũng không phải 
sắc có đôi. 

Hết thảy là rất sâu xa khó hiệu. Khó hiểu vì rất 
sâu xa. 

Tám thứ là thiện cũng là nhân thiện, mười bốn 
cần phân biệt: Nhãn căn, hoặc là nhân thiện nhưng 
không phải thiện, hoặc không phải là nhân thiện 
mà cũng không phải thiện. Nhân thiện nhưng 
không phải thiện, là báo sinh thiện nơi nhãn căn. 
Còn lại là không phải nhân thiện cũng không phải 
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thiện. 

Như nhãn căn; nhĩ - tỷ - thiệt - thân - nam - nữ 
- mạng căn cũng như vậy. 

Ý căn, hoặc là nhân thiện nhưng không phải 
thiện, có ba trường hợp: 

I1. Nhân thiện nhưng không phải thiện, là báo 
sinh thiện nơi Ÿ căn. 

2. Thiện cũng là nhân thiện, là ý căn thiện. 

3. Không phải thiện cũng không phải nhân 
thiện, là trừ ra báo sinh thiện nơi ý căn, và ý căn 
thiện, còn lại là ý căn bất thiện và vô ký. (coi lại) 

Như Ý căn; Lạc - Hỷ - Xả căn cũng như vậy. 

Khổ căn, hoặc là thiện cũng là nhân thiện, hoặc 
không phải thiện cũng không phải nhân thiện. 
Thiện cũng là nhân của thiện, là khổ căn thiện. 
Không phải thiện cũng không phải nhân thiện, là 
khô căn bất thiện và vô ký. 

Ưu căn, hoặc là thiện cũng là nhân thiện, hoặc 
không phải thiện cũng không phải nhân của thiện. 
Thiện cũng là nhân thiện, là ưu căn thiện. Không 
phải thiện cũng không phải nhân thiện, là ưu căn 
bắt thiện. 

Tám thứ không phải bất thiện cũng không phải 
nhân bất thiện, mười bốn cần phân biệt: Nhãn căn 
hoặc là nhân bất thiện mà không phải bất thiện; 
hoặc không phải là nhân bất thiện mà cũng không 
phải bất thiện. Nhân bất thiện nhưng không phải 
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bắt thiện, là báo sinh bất thiện nơi nhãn căn. Còn 
lại là không phải nhân bất thiện mà cũng không 
phải bất thiện. 

Như nhãn căn; nhĩ - tỷ - thiệt - thân - nam - nữ 
- mạng căn cũng vậy. 

Ý căn, hoặc là nhân bất thiện nhưng không bất 
thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân bất thiện nhưng không phải bắt thiện, 
là báo sinh bất thiện nơi ý căn và thân kiến - biên 
kiến tương ưng với Ý căn cõi Dục. 

2. Bất thiện cũng là nhần bất thiện, là Ý căn bất 
thiện. 

3. Không phải bất thiện cũng không phải nhân 
bắt thiện, là trừ ra báo sinh bắt thiện nơi Y căn. Trừ 
ra thân kiến - biên kiến cõi Dục tương ưng VỚI Ÿÿ 
căn, và trừ ra ý căn bất thiện. Còn lại là vô ký và Ý 
căn thiện. 

Lạc căn, hoặc là bất thiện chứ không phải nhân 
của bất thiện, hoặc không phải bất thiện mà cũng 
không phải nhân của bắt thiện. Bất thiện chứ không 
phải nhân của bất thiện, là Lạc căn bất thiện. 
Không phải bất thiện mà cũng không phải nhân của 
bất thiện, là lạc căn thiện và vô ký. 

Khô căn, hoặc là nhân bất thiện mà không phải 
bất thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân bất thiện mà không phải bắt thiện, là 
báo sinh bất thiện nơi khổ căn. 
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2. Bất thiện cũng là nhân của bất thiện, là khô 
căn bắt thiện. 

3. Không phải bất thiện mà cũng không phải 
nhân của bất thiện, là trừ ra báo sinh bất thiện nơi 
khô căn, và khổ căn bất thiện, còn lại là vô ký và 
khổ căn thiện. 

Hỷ căn, hoặc là nhân bất thiện chứ không phải 
bất thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân bất thiện chứ không phải bất thiện, là 
thân kiến - biên kiên cõi Dục, nó tương ưng với Hỷ 
căn. 

2. Bất thiện cũng là nhân của bất thiện, là Hỷ 
căn bắt thiện. 

3. Không phải bất thiện cũng không phải nhân 
của bắt thiện, là trừ ra thân kiến - biên kiến cõi Dục, 
nó tương ưng với hỷ căn, và trừ ra Hỷ căn bắt thiện, 
còn lại là Hỷ căn thiện và vô ký. 

Như Hỷ căn, Xả căn cũng như vậy. 

Ưu căn, hoặc là bất thiện mà cũng là nhân bất 
thiện, hoặc không phải bất thiện mà cũng không 
phải là nhân bất thiện. Bất thiện cũng là nhân bất 
thiện, là ưu căn bất thiện. Không phải bất thiện 
cũng không phải nhân bất thiện, là ưu căn thiện. 

Tám thứ không phải vô ký cũng không phải 
nhân của vô ký. Tám thứ vô ký cũng là nhân của 
vô ký. Sáu cần phân biệt: Ý căn hoặc là nhân vô ký 
nhưng không phải vô ký, có ba trường hợp: 
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1. Nhân vô ký không phải vô ký, là ý căn bất 
thiện. 

2. Vô ký cũng là nhân vô ký, là ý căn vô ký. 

3. Không phải vô ký cũng không phải là nhân 
vô ký, là ý căn thiện. 

Như Y căn; Lạc - Khô - Hỷ - Xả căn cũng vậy. 

Ưu căn, hoặc là nhân vô ký nhưng không phải 
vô ký, hoặc là không phải vô ký cũng không phải 
nhân vô ký. Nhân vô ký nhưng không phải vô ký, 
là ưu căn bất thiện. Không phải vô ký cũng không 
phải nhân vô ký, là Ưu căn thiện. 

Hết thảy là nhân duyên duyên hợp và có nhân. 

Tám thứ không phải thứ đệ cũng không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp, mười bỗn cân phân biệt: 
Ý căn hoặc là thứ đệ nhưng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, như đã nói rộng ở Thọ niệm xứ. 

Như Ý căn, Xả căn cũng vậy. 

Lạc căn, hoặc là thứ đệ nhưng không phải thứ 
đệ duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ nhưng không phải thứ đệ duyên 
duyên hợp, là Lạc căn sẽ dây khởi ở hiện tiền hoặc 
VỊ lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
Lạc căn quá khứ- hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra lạc căn sẽ dây khởi ở 
hiện tiền hoặc vị lai, còn lại là Lạc căn vị lai. 
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Như Lạc căn; Khô - Hỷ - Ưu - Tín - Tĩnh tiễn - 
Niệm - Định - Tuệ, vị tr đương tr1 căn - dĩ tri căn- 
vô tr1 căn cũng vậy. 

Tám thứ là duyên của duyên duyên hợp chứ 
không phải có duyên, mười bôn thứ duyên của 
duyên duyên hợp và có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp cũng 
có tăng thượng. 

Mười thứ là tùy lưu chứ không phải lưu. Ba thứ 
không phải lưu cũng không phải tùy lưu. Chín cân 
phân biệt: Chín nếu là hữu lậu thì tùy lưu chứ 
không phải lưu. Nếu vô lậu thì không phải lưu mà 
cũng không phải tùy lưu. 

Nhập là mười hai nhập: 

Hỏi: Những gì là mười hai nhập? 

Đáp: Như trước đã nói rộng. 

Hỏi: Mười hai nhập này, có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Mười sắc, một không phải sắc, một cần 
phân biệt: Pháp nhập hoặc là sắc, hoặc là không 
phải sắc. Pháp nhập nơi nghiệp thân, miệng là sắc. 
Còn lại là không phải sắc. 

Một có thể thấy, mười một không thê thấy. 
Mười có đối, hai không có đối. 

Mười hữu lậu, hai cần phân biệt: \4 nhập hoặc 
hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu lậu là ý hữu lậu tư duy 
tương ưng với ý nhập. Vô lậu là ý vô lậu tư duy 
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tương ưng với ý nhập. 

Pháp nhập hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu lậu 
là nghiệp thân, miệng hữu lậu, thọ âm - tưởng âm 
- hành âm hữu lậu. Vô lậu là nghiệp thân, miệng 
vô lậu, thọ âm - tưởng ấm - hành âm vô lậu và vô 
VI. 

Mười một thứ hữu vi, một cần phân biệt: Pháp 
nhập hoặc hữu vi, hoặc vô vị. Hữu vị là nghiệp 
thân, miệng nơi pháp nhập, là thọ â âm - tưởng ầm - 
hành âm. Vô vi là hư không - số diệt và phi số diệt. 

Tám thứ là vô báo, bốn cân phân biệt: Sắc nhập 
hoặc có báo, hoặc không có báo. Có bảo là sắc 
nhập thiện và bất thiện. Không có báo là trừ ra sắc 
nhập thiện và bất thiện, còn lại là sắc nhập. 

Như sắc nhập, thanh nhập cũng vậy. 

Ý nhập hoặc có báo, hoặc không có báo. Có 
báo là ý nhập hữu lậu thiện và bất thiện. Không có 
báo là ý nhập vô lậu và vô ký. 

Như ý nhập, pháp nhập cũng vậy. 

Mười một thứ từ nhân duyên sinh thuộc cõi đời 
nảy, một cần phân biệt: Pháp nhập nếu là hữu vi 
thì đó là nhân duyên sinh thuộc cõi đời này, nêu là 
vô vị thì không phải nhân duyên sinh, không thuộc 
về cõi đời này. 

Mười thứ là thuộc về sắc, một thứ là thuộc về 
danh, một cần phân biỆt: Nghiệp thân, miệng trong 
pháp nhập là thuộc về sắc, còn lại là thuộc về danh. 
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Sáu thứ là thuộc về nộỘi nhập, sảu thứ là thuộc 
về ngoại nhập. Hết thảy là trí biết. 

Mười thứ là đoạn tri biết và đoạn, hai cân phân 
biệt: Hai nêu hữu lậu thì đó là đoạn tri biết và đoạn, 
nếu vô lậu thì nó không phải đoạn tri biết và không 
đoạn. 

Tám thứ không phải tu, bốn cân phân biệt: Sắc 
nhập hoặc phải tu, hoặc không phải tu. Phải tu là 
sắc nhập thiện. Không phải tu là sắc nhập vô ký và 
bắt thiện. 

Như sắc nhập; thanh nhập - ý nhập cũng vậy. 

Pháp nhập như nói rộng ở phẩm Phân biệt các 
nhập. 

Tám thứ là không ô uế, bỗn cân phân biệt: Nói 
rộng như ở trên. 

Mười một thứ là quả và có quả, một cần phân 
biệt: Trong pháp nhập hoặc là quả không có quả, 
có ba trường hợp: 

1. Quả không phải có quả, là số diệt. 

2. Quả cũng có quả, là pháp nhập hữu vI. 

3. Không phải quả cũng không phải có quả, là 
hư không-phi số diệt. 

Ba thứ không thọ, chín cần phân biệt: Nhãn 
nhập hoặc là thọ, hoặc là không thọ. Thọ là tự tánh 
thọ nhận. Không thọ là không phải tự tánh thọ 
nhận. 

Như nhãn nhập; nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, 
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thân nhập, sắc nhập, vị nhập, hương nhập, xúc 
nhập cũng vậy. 

Mười hai nhập hoặc do bốn đại tạo, hoặc không 
phải bỗn đại tạo. Bốn đại tạo là chín nhập và phân 
ít của hai nhập. Không phải bốn đại tạo là một nhập 
và phân ít của hai nhập. 

Mười một thứ là có cái trên nó, một cân phân 
biệt: Pháp nhập hoặc là hữu thượng, hoặc vô 
thượng. Có cái trên nó là nghiệp thân, miệng trong 
pháp nhập cùng thọ âm - tưởng âm - hành âm, hư 
không - phi sô diệt. Vô thượng là số diệt. 

Mười thứ là hữu, hai cần phân biệt: Hai nêu là 
hữu lậu thì là hữu. 

Nếu là vô lậu thì không phải hữu. 

Mười thứ là nhân không tương ưng, một thứ là 
nhân tương ưng, một cân phân biệt: Pháp nhập nếu 
là nhân của tâm pháp thì tương ưng, nêu không 
phải nhân của tâm pháp thì không tương ưng. 

Lĩnh vực thiện tiếp nhận phân ít của bôn nhập. 
Phần ít của bốn nhập cũng tiếp nhận lĩnh vực thiện. 

Lĩnh vực bất thiện tiếp nhận phân Ít của bốn 
nhập. Phân ít của bôn nhập cũng tiếp nhận lĩnh vực 
bắt thiện. 

Lĩnh vực vô ký tiếp nhận tám nhập và phân ít 
của bốn nhập. Tám nhập và phân ít của bỗn nhập 
cũng tiếp nhận lĩnh vực vô ký. 

Lĩnh vực lậu tiếp nhận phân Ít của một nhập. 
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Phần ít của một nhập cũng tiếp nhận lĩnh vực lậu. 

Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận mười nhập và phần 
Ít của hai nhập. 

Mười nhập và phân ít của hai nhập cũng tiếp 
nhận lĩnh vực hữu lậu. 

Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận phân Ít của hai nhập. 
Phần ít của hai nhập cũng tiêp nhận lĩnh vực vô 
lậu. 

Mười một thứ hoặc là quá khứ-vỊ lai hay hiện 
tại. Một cân phân biệt: Pháp nhập nếu là hữu vi thì 
có quá khứ-vị lai, hiện tại. Nêu là vô vi thì không 
có quá khứ-vỊ lai hay hiện tại. 

Tám thứ là vô ký, bốn cần phân biệt: Như nói 
rộng ở phẩm Phân biệt các nhập. 

Hai thứ thuộc cõi Dục, mười cần phân biệt: 
Như nói rộng ở phẩm Phân biệt các nhập 

Hỏi: Mười hai nhập có bao nhiêu học, bao 
nhiều vô học, bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Như nói rộng ở phẩm Phân biệt các nhập. 
Mười thứ là tu đoạn, hai cân phân biệt. Như nói 
rộng ở phẩm Phân biệt các nhập. 

Mười thứ không phải tâm - không phải tâm 
pháp - không phải tâm tương ưng. Một thứ tức là 
tâm. Một cân phân biệt: Pháp nhập nếu là hữu 
duyên thì tương ưng với tâm và tâm pháp. Nêu 
không có duyên thì không tương ưng với tâm, 
không tương ưng với tâm pháp. 


380 A TỶ ĐÀM 2 


Mười thứ không phải tâm tùy chuyển nhưng 
không tương ưng với thọ. Một thứ tương ưng với 
thọ nhưng không phải tâm tùy chuyên. Một cân 
phân biệt: Pháp nhập hoặc là tâm tùy chuyến 
nhưng không tương ưng với thọ, có ba trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyển nhưng không tương ưng với 
thọ, là tâm tùy chuyên nghiệp thân, miệng, tâm tùy 
chuyền nơi tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Tâm tùy chuyển cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng âm nó tương ưng với hành âm. 

3. Không phải tâm tùy chuyển cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tâm tùy chuyền nƠI 
nghiệp thân, miệng, còn lại là nghiệp thân, miệng. 
Trừ ra tâm tùy chuyên nơi tâm bât tương ưng hành, 
còn lại là tâm bất tương ưng hành và vô vi. 

Như thọ; tưởng-hành cũng vậy, trừ ra tự tánh 
của nó. 

Mười thứ không phải giác tùy chuyển cũng 
không tương ưng VỚI quán. Hai cân phân biệt: Y 
nhập hoặc là có giác có quán, hoặc không giác có 
quán, hoặc không giác không quán. Có giác có 
quán là ý có giác có quán tư duy tương ưng với ý 
nhập. Không giác có quán là ý không giác có quán 
tư duy tương ưng với ý nhập. Không giác không 
quán là ý không giác không quán tư duy tương ưng 
với ý nhập. 

Pháp nhập hoặc có giác tùy chuyển nhưng 
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không tương ưng với quán, có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyên nhưng không tương ưng với 
quán, là giác tùy chuyền nơi nghiệp thân, miệng, 
giác tùy chuyển nơi tâm bất tương ưng hành và 
ø1ác tương ưng với quản. 

2. Quán tương ưng nhưng không phải giác tùy 
chuyền, là giác. Nếu giác không tương ưng với 
quán, thì tương ưng với tâm và tâm pháp. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác - quán tương ưng với tâm và tâm pháp. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không phải 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyên nơi 
nghiệp thân, miệng, còn lại là nghiệp thân, miệng. 
Trừ ra giác tùy chuyên nơi tâm bât tương ưng hành, 
còn lại là tâm bất tương ưng hành, và giác không 
tương ưng với quán, và không phải giác- quán 
tương ưng với tâm - tâm pháp - pháp nhập và vô 
VI. 

Một thứ là kiến cũng là kiến xứ. Chín thứ là 
kiến xứ không phải là kiến. Hai cần phân biệt: Ý 
nhập nếu là hữu lậu thì là kiến xứ chứ không phải 
kiên. Nếu là vô lậu thì không phải kiến cũng không 
phải kiến xứ. 

Pháp nhập hoặc là kiên không phải kiến xứ, có 
bốn trường hợp: 

1. Kiên không phải kiến xứ, là pháp nhập tiếp 
nhận tận trí-vô sinh trí, không tiếp nhận tuệ vô lậu. 
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2. Kiến xứ không phải kiến, là kiến không tiếp 
nhận pháp nhập hữu lậu. 

3. Kiến cũng là kiến xứ, là năm kiến thuộc 
chánh kiên thê tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không tiếp nhận pháp nhập vô lậu. 

Tám thứ không phải là nhân của thân kiên, thân 
kiến cũng không phải nhân của nó. Bốn cân phân 
biệt: Sắc nhập nêu ô uế thì là nhân của thân kiến, 
thân kiến không phải là nhân của nó. Nếu không ô 
uế thì không phải nhân của thân kiến, thân kiến 
cũng không phải là nhân của nó. 

Như sắc nhập, thanh nhập cũng vậy. 

Ý nhập như nói rộng ở phần Thọ niệm xứ. Pháp 
nhập như nói rộng ở phân Pháp niệm xứ. 

Hỏi: Mười hai nhập có bao nhiêu nghiệp không 
phải nghiệp báo? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt. 

Nhãn nhập, hoặc là nghiệp bảo nhưng không 
phải nghiệp, hoặc không phải nghiệp báo cũng 
không phải nghiệp. Nghiệp báo nhưng không phải 
nghiệp, là báo sinh nơi nhãn nhập. Ngoài ra là 
không phải nghiệp báo cũng không phải nghiệp. 

Như nhãn nhập; tỷ, nhĩ, hương, thiệt, vị, thân, 
xúc, ý nhập cũng như vậy. 

Sắc nhập hoặc là nghiệp mà không phải nghiệp 
báo, có ba trường hợp: 
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__L, Nghiệp không phải nghiệp báo là thân tác 
sắc. 

2. Nghiệp báo không phải nghiệp, là báo sinh 
nơi sắc nhập. 

3. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
báo, là trừ ra nghiệp sắc và nghiệp báo sinh nơi sắc 
nhập, còn lại là săc nhập. 

Thanh nhập, hoặc là nghiệp không phải nghiệp 
báo, hoặc là không phải nghiệp cũng không phải 
nghiệp báo. Nghiệp không phải nghiệp báo, là 
khẩu tác. Ngoài ra thì không phải nghiệp cũng 
không phải nghiệp báo. 

Pháp nhập, hoặc là nghiệp không phải nghiệp 
báo, có bốn trường hợp: 

I1. Nghiệp không phải nghiệp báo, là nghiệp 
thân, miệng và báo không tiếp nhận nghiệp tư. 

2. Nghiệp báo không phải nghiệp là tư không 
tiếp nhận sinh báo nơi pháp nhập. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp báo, là báo sinh nơi 
tư nghiỆp. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
báo, là trừ ra nghiệp và nghiệp báo sinh nơi pháp 
nhập, là pháp nhập còn lại. 

Tám thứ không phải nghiệp không phải nghiệp 
tùy chuyển. Một thứ là nghiệp tùy chuyển không 
phải nghiệp. Ba cần phân biệt: Sắc nhập hoặc là 
nghiệp không phải nghiệp tùy chuyến, hoặc là 
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không phải nghiệp cũng không phải nghiệp tùy 
chuyên. Nghiệp không phải nghiệp tùy chuyên, là 
thân tác sắc, còn lại là không phải nghiệp cũng 
không phải nghiệp tùy chuyền. 

Thanh nhập cũng vậy. 

Pháp nhập, hoặc là nghiệp không phải nghiệp 
tùy chuyên. Có bốn trường hợp: 

1. Nghiệp không phải nghiệp tùy chuyển là trừ 
ra nghiệp tùy chuyên nơi nghiệp thân, miệng, còn 
lại là nghiệp thân, miệng và nghiệp tư. 

Đã Nghiệp tùy chuyển không phải nghiệp, là thọ 
âm - tưởng âm. Tư không tiêp nhận nghiệp tùy 
chuyền nơi hành âm. 

3. Nghiệp cũng là nghiệp tùy chuyên, là nghiệp 
tùy chuyên nơi nghiệp thân, miệng. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
tùy chuyền, là trừ ra nghiệp và nghiệp tùy chuyển 
nơi pháp nhập, là pháp nhập còn lại. 

Mười hai nhập hoặc là sắc tạo sắc mà sắc không 
thể trông thấy, có ba trường hợp: 

1. Sắc tạo săc mà sắc không trông thấy, là tám 
nhập và phân ít của hai nhập. 

2. Sắc tạo sắc mà sắc cũng có thể thây, là một 
nhập. 

3. Không phải sắc tạo sắc mà cũng không phải 
sắc có thê thây, là một nhập và phân Ít của hai 
nhập. 
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Mười hai nhập, hoặc là sắc tạo sắc mà sắc 
không có đôi, có bốn trường hợp: 

1. Sắc tạo sắc mà sắc không có đối là phân ít 
của một nhập. 

2. Sắc có đôi mà không phải sắc tạo sắc, là phần 
Ít của một nhập. 

3. Sắc tạo sắc cũng là sắc có đối, là chín nhập 
và phân ít của một nhập. 

4. Không phải sắc tạo sắc cũng không phải sắc 
có đối, là một nhập và phân Ít của một nhập. 

Hết thảy là rất sâu xa khó hiểu. Khó hiểu vì rất 
sâu xa 

Hỏi: Mười hai nhập có bao nhiêu thiện cũng là 
nhân thiện? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt. 

Nhãn nhập, hoặc là nhân thiện mà không phải 
thiện, hoặc không phải thiện cũng không phải nhân 
thiện. Nhân thiện mà không phải thiện, là bảo sinh 
thiện nơi nhãn nhập. Còn lại là không phải nhân 
thiện cũng không phải là thiện. 

Như nhãn nhập; nhĩ, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, 
xúc nhập cũng vậy. Săc nhập, hoặc là nhân thiện 
mà không phải thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân thiện mà không phải thiện, là bảo sinh 
thiện nơi sắc nhập. 

2. Thiện cũng là nhân thiện, là sắc nhập thiện. 

3. Không phải thiện cũng không phải nhân 
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thiện, là vô ký và sắc nhập bất thiện. 

Như sắc nhập, ý nhập cũng vậy. 

Thanh nhập, hoặc là thiện cũng là nhân thiện, 
hoặc không phải thiện cũng không phải nhân thiện. 
Thiện cũng là nhân thiện, là thanh nhập thiện. Còn 
lại không phải thiện cũng không phải nhân thiện. 

Pháp nhập, hoặc là thiện mà không phải nhân 
thiện, đã nói rộng như Pháp niệm xứ. 

Hỏi: Mười hai nhập có bao nhiêu bắt thiện cũng 
là nhân bât thiện? 

Đáp: Tât cả cân phân biệt: 

Nhãn nhập, hoặc là nhân bất thiện nhưng không 
phải bất thiện, hoặc là không phải bất thiện cũng 
không phải nhân bất thiện. Nhân bất thiện không 
phải bất thiện, là báo sinh bất thiện nơi nhãn nhập. 
Ngoài ra thì không phải nhân bất thiện cũng không 
phải bất thiện. 

Như nhãn nhập; nhĩ, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, 
xúc nhập cũng vậy. 

Sắc nhập, hoặc là nhân bất thiện mà không phải 
bất thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân bất thiện mà không phải bắt thiện, là 
báo sinh bất thiện nơi sắc nhập. 

2. Bắt thiện cũng là nhần bất thiện, là sắc nhập 
bắt thiện. 

3. Không phải bất thiện cũng không phải nhân 
bất thiện, là vô ký và sắc nhập thiện. 
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Thanh nhập, hoặc là bất thiện cũng là nhân bất 
thiện, hoặc là không phải bất thiện cũng không 
phải nhân bất thiện. Bất thiện cũng là nhân bất 
thiện, là thanh nhập bắt thiện. Còn lại là không phải 
bắt thiện cũng không phải nhân bắt thiện. 

Ý nhập như Ý căn. Pháp nhập như pháp niệm 
xứ. 

Tám thứ là vô ký cũng là nhân vô ký. Bốn cần 
phân biệt: Sắc nhập hoặc là nhân vô ký không phải 
vô ký, có ba trường hợp: 

1. Nhân vô ký mà không phải vô ký là sắc nhập 
bắt thiện. 

2. Nhân vô ký cũng là vô ký, là sắc nhập vô ký. 

3. Không phải vô ký cũng không phải nhần vô 
ký, là sắc nhập thiện. 

Như sắc nhập; thanh nhập, ý nhập cũng vậy. 

Pháp nhập, hoặc là vô ký mà không phải nhân 
vô ký, có bôn trường hợp: 

1. Vô ký không phải nhân vô ký, là hư không- 
phi số diệt. 

2. Nhân vô ký không phải là vô ký, là pháp 
nhập bất thiện. 

3. Vô ký cũng là nhân vô ký, là pháp nhập vô 
ký - hữu vI. 

4. Không phải vô ký cũng không phải nhân vô 
ký, là pháp nhập thiện. 

Mười một thứ là nhân duyên duyên hợp và có 
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nhân. Một cần phân biệt: Pháp nhập nếu là hữu vi 
thì nhân duyên duyên hợp và có nhân. Nếu là vô vi 
thì không phải nhân duyên duyên hợp - không phải 
có nhân. 

Mười thứ không phải thứ đệ cũng không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp. Hai cân phân biệt: Ý nhập 
hoặc là thứ đệ không phải thứ đệ duyên duyên hợp, 
có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ không phải thứ đệ duyên duyên hợp, 
là ý nhập sẽ dây khởi ở hiện tiền hoặc vị lai, là l 
nhập nơi thọ mạng tối hậu của bậc A- la-hán ở quá 
khứ- hiện tại. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
trừ ra ý nhập nơi thọ mạng tối hậu của bậc A-la- 
hán ở quá khứ - hiện tại, còn lại là ý nhập quá khứ 
- hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra ý nhập sẽ dấy khởi ở 
hiện tiền hoặc vị lai, còn lại là ý nhập vị la1. 

Pháp nhập, hoặc là thứ đệ không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I. Thứ đệ không phải thứ đệ duyên duyên hợp, 
là tâm pháp nhập sẽ dấy khởi ở hiện tiên hoặc VỊ 
lai, là tâm pháp của pháp nhập nơi thọ mạng tôi 
hậu của A-la-hán ở quá khứ và hiện tại, và chánh 
thọ vô tưởng- chánh thọ diệt tận nơi pháp nhập đã 
khởi, sẽ khởi. 
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2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
trừ ra tâm pháp của pháp nhập nơi thọ mạng tôi hậu 
của A-la-hán ở quá khứ - hiện tại. Còn lại là tâm 
pháp của pháp nhập ở quá khứ -hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm pháp của pháp nhập 
sẽ dây khởi ở hiện tiên hoặc vị lai. Trừ ra thứ lớp 
nơi tâm bât tương ưng hành, còn lại là tâm bât 
tương ưng hành nơi nghiệp thần, miệng, và vô vI. 

Mười thứ là duyên của duyên duyên hợp cũng 
không phải có duyên. Một thứ là duyên của duyên 
duyên hợp cũng có duyên. Một cần phân biệt: 
Duyên nơi pháp nhập, nêu là tâm pháp thì là duyên 
của duyên duyên hợp cũng có duyên. Còn lại là 
không phải duyên của duyên duyên hợp cũng 
không phải có duyên. 

Mười một thứ là tăng thượng duyên duyên hợp 
và có tăng thượng. Một cân phân biệt: Pháp nhập, 
nếu là hữu vi thì đó là tăng thượng duyên duyên 
hợp và có tăng thượng. Nếu là vô vi thì tăng thượng 
duyên duyên hợp mà không có tăng thượng. 

Mười thứ là tùy lưu, chứ không phải lưu. Hai 
cần phân biệt: Ý nhập, nếu là hữu lậu thì đó là tùy 
lưu chứ không phải lưu. Nếu là vô lậu thì không 
phải lưu cũng không phải tùy lưu. 

Pháp nhập, hoặc là tùy lưu chứ không phải lưu, 
có ba trường hợp: 
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1. Tùy lưu chứ không phải lưu, là lưu không 
tiêp nhận pháp nhập hữu lậu. 
2. Lưu cũng tùy lưu, là bốn lưu. 
3. Không phải lưu cũng không phải tùy lưu, là 
lưu không tiêp nhận pháp nhập vô lậu. 


LUẬN CHÚNG SỰ PHÀN A TỲ ĐÀM 
QUYÊN 12 


Phẩm 7: THIÊN VẤN LUẬN, Phân 5 

Âm là năm ấm: Như đã nói rộng ở trên. 

Hỏi: Năm ấm có bao nhiêu sắc, bao nhiêu 
không phải sắc? 

Đáp: Một thứ là sắc, bôn thứ không phải sắc. 

Bốn thứ là không trông thây. Một cân phân 
biệt: Sắc ấm hoặc có thể thấy, hoặc không thê thây. 
Có thê thây là một nhập. Không thê thây là chín 
nhập và phân ít của một nhập. 

Bốn thứ là không đôi. Một cần phân biệt: Sắc 
âm hoặc có đối, hoặc không có đối. Có đôi là mười 
nhập. Không có đôi là phân ít của một nhập. 

Sắc âm hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu lậu là 
mười nhập và phân Ít của một nhập. Vô lậu là phân 
Ít của một nhập. 

Thọ âm hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu lậu là 
ý hữu lậu tư duy tương ưng với thọ ấm. Vô lậu là 
ý vô lậu tư duy tương ưng với thọ âm. 

Như thọ âm; tưởng ấm-thức âm cũng vậy. 
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Hành âm hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu lậu là 
tâm hữu lậu tương ưng và tâm hữu lậu không tương 
ưng với hành âm. Vô lậu là tâm vô lậu tương ưng 
và tâm vô lậu không tương ưng với hành âm. 

Hết thảy là hữu vi. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu hữu báo, bao nhiêu vô 
báo? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt: 

Sắc âm hoặc hữu báo, hoặc vô báo. Hữu báo là 
sắc âm bất thiện, và sắc ấm thiện hữu lậu. Vô báo 
là sắc âm vô lậu và vô ký. 

Như sắc âm; thọ âm - tưởng âm, hành âm, thức 
âm cũng vậy. Hết thảy là từ nhân duyên sinh thuộc 
CỐI đời này. 

Một thứ thuộc về sắc, bốn thứ thuộc về danh. 

Một thứ thuộc về nội nhập. Ba thứ thuộc về 
ngoại nhập. Một cần phân biệt: Sắc âm hoặc thuộc 
nội nhập, hoặc thuộc ngoại nhập. Thuộc nội nhập 
là năm nội nhập. Thuộc ngoại nhập là năm ngoại 
nhập và phân Ít của một ngoại nhập. 

Hết thảy là trí biết. 

Âm nêu hữu lậu thì đó là đoạn tri biết và đoạn. 
Nếu vô lậu thì không phải đoạn tri biết và không 
đoạn. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu phải tu, bao nhiêu không 
phải tu? 

Đáp: Tất cả cần phân biệt. 
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Sắc âm hoặc phải tu, hoặc không phải tu. Phải 
tu là sắc âm thiện. 

Không phải tu là sắc âm bất thiện và vô ký. 

Như sắc âm; thọ âm, tưởng âm, thức âm, hành 
âm cũng vậy. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu ô uễ, bao nhiêu không ô 
uế? 

Đáp: Hết thảy cần phân biệt: 

Sắc âm hoặc ô uế, hoặc không ô uê., Ô uề là sắc 
âm bắt thiện và sắc âm chìm mất - vô ký. Không ô 
uế là sắc âm thiện và sắc âm không chìm mất - vô 
ký. 

Như sắc âm; thọ âm-tưởng âm-thức âm, hành 
âm cũng vậy. Hết thảy là quả và có quả. 

Bốn thứ không thọ. Một cân phân biệt: Sắc âm 
hoặc thọ, hoặc không thọ. Thọ là như tự tánh thọ 
nhận. Không thọ là như tự tánh không thọ nhận. 

Bốn thứ không phải bốn đại tạo. Một cần phân 
biệt: Sắc âm hoặc do bốn đại tạo, hoặc không phải 
bốn đại tạo. Bốn đại tạo là chín nhập và phân Ít của 
hai nhập. Không phải bỗn đại tạo là phần ít của một 
nhập. 

Hết thảy là có cái trên nó. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu hữu, bao nhiêu không 
phải hữu? 

Đáp: Hết thảy cần phân biệt: 

Âm nếu là hữu lậu thì đó là hữu. Nếu vô lậu thì 
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đó là không phải hữu. 

Một thứ là nhân không tương ưng. Hai thứ là 
nhân tương ưng. Một cân phân biệt: Hành ấm, nếu 
là tâm pháp thì nhân tương ưng. Nếu không phải 
tâm pháp thì nhần không tương ưng. 

Hoặc lĩnh vực thiện tiếp nhận không phải âm, 
có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực thiện tiếp nhận không phải âm, là 
số diệt. 

2. Âm tiếp nhận không phải lĩnh vực thiện, là 
năm âm bắt thiện và vô ký. 

3. Lĩnh vực thiện tiếp nhận cũng là âm, là năm 
âm thiện. 

4. Không phải lĩnh vực thiện tiếp nhận cũng 
không phải âm, là hư không-phi sô diệt. 

Lĩnh vực bất thiện tiếp nhận phân Ít của năm 
âm. Phân ít của năm âm cũng tiếp nhận lĩnh vực 
bất thiện. 

Hoặc lĩnh vực vô ký tiễp nhận không phải âm, 
có bốn trường hợp: 

1. Lĩnh vực vô ký tiếp nhận không phải âm, là 
hư không-phi số diệt. 

2. Âm tiếp nhận không phải lĩnh vực vô ký là 
năm âm thiện và bất thiện. 

3. Lĩnh vực vô ký tiếp nhận cũng là âm là năm 
âm vô ký. 

4. Không phải lĩnh vực vô ký tiếp nhận cũng 
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không phải âm, là số diệt. 

Lĩnh vực lậu tiếp nhận phân Ít của một âm. 
Phân ít của một âm cũng tiếp nhận lĩnh vực lậu. 

Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận phân ít của năm âm. 
Phần ít của năm âm cũng tiếp nhận lĩnh vực hữu 
lậu. 

Hoặc lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải âm, 
có bôn trường hợp: 

1. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận không phải â âm, là 
hư không - số diệt và phi sô diệt. 

2 Ấm tiếp nhận không phải lĩnh vực vô lậu, là 
năm âm hữu lậu. 

3. Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng là âm, là năm 
âm vô lậu. 

4. Không phải lĩnh vực vô lậu tiếp nhận cũng 
không phải âm, thì việc này không thê có. 

Hết thảy là quá khứ - vị lai hay hiện tại. 

Âm hoặc là thiện, hoặc là bất thiện, hoặc là vô 
ký. Thiện là năm ấm thiện. Bắt thiện là năm âm bắt 
thiện. Vô ký là năm âm vô ký. 

Âm hoặc thuộc cối Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, 
hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không thuộc vào đâu. 
Thuộc cõi Dục là năm âm thuộc cõi Dục. Thuộc 
cõi Sắc là năm âm thuộc cõi Sắc. Thuộc cõi Vô sắc 
là bốn âm thuộc cõi Vô sắc. Không thuộc vào đầu 
là năm âm vô lậu. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu học, bao nhiêu vô học, 
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bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt: 

Âm hoặc là học, hoặc là vô học, hoặc là phi học 
phi vô học. Học là năm âm học. Vô học là năm âm 
vô học. Phi học phi vô học là năm âm hữu lậu. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu kiến đoạn, bao nhiêu tu 
đoạn, tu đoạn bao nhiêu không tu đoạn? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt: 

Sắc âm nếu là hữu lậu thì tu đoạn, nếu là vô lậu 
thì không đoạn. Tu đoạn là mười nhập và phân ít 
của một nhập. Không đoạn là phân ít của một nhập. 

Thọ âm hoặc là kiến đoạn, hoặc tu đoạn, hoặc 
không đoạn. Kiến đoạn là thọ âm đoạn trừ ra không 
gián đoạn như nơi người tùy tín hành, tùy pháp 
hành. Đoạn những gì? Là kiến đạo đoạn trừ ra tám 
mươi tám sử tương ưng với thọ â âm. Tu đoạn là nếu 
thọ ấm học thây dâu đạo tu đoạn. Đoạn những gì? 
Là tu đạo đoạn trừ ra mười sử tương ưng với thọ 
âm, và thọ â âm hữu lậu không ô uê. Không đoạn là 
thọ âm vô lậu 

Như thọ âm, tưởng âm, thức âm cũng vậy. 

Hành âm hoặc là kiến đoạn, hoặc tu đoạn, hoặc 
không đoạn. Kiến đoạn là như hành âm đoạn mãi 
không giản đoạn nơi người tùy tín hành, tùy pháp 
hành. Đoạn những gì? Là kiên đạo đoạn trừ ra tám 
mươi tám sử tương ưng với hành âm, khởi tâm bắt 
tương ưng hành. Tu đoạn là như hành ấm học thây 
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dẫu đạo tu đoạn. Đoạn những gì? Là tu đạo đoạn 
trừ ra mười sử tương ưng với hành âm, khởi nghiệp 
thân-miệng, khởi tâm bât tương ưng hành và hành 
âm hữu lậu không ô uê. Không đoạn là hành âm vô 
lậu. 

Một thứ không phải tâm-không phải tâm pháp- 
không phải tâm tương ưng. Hai thứ là tâm pháp 
cũng là tâm tương ưng. Một thứ là duy tâm. Một 
cần phân biệt: Hành âm nêu không tương ưng với 
tâm thì không phải tâm-không phải tâm pháp- 
không phải tâm tương ưng, còn lại là tâm pháp 
cũng là tâm tương ưng. 

Một thứ là tâm tùy chuyên không tương ưng 
với thọ. Một thứ là tâm tùy chuyển cũng tương ưng 
với thọ. Hai cần phân biệt: Sắc âm hoặc là tâm tùy 
chuyên không tương ưng với thọ, hoặc không phải 
tâm tùy chuyên cũng không tương ưng với thọ. 
Tâm tùy chuyển không tương ưng với thọ, là tâm 
tùy chuyên nơi nghiệp thân-miệng, còn lại là tâm 
không tùy chuyền cũng không tương ưng với thọ. 

Hành âm hoặc là tâm tùy chuyên không tương 
ưng với thọ, có ba trường hợp: 

1. Tâm tùy chuyền không tương ưng với thọ, là 
tâm tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành âm. 

2. Tâm tùy chuyên cũng tương ưng với thọ, là 
tâm tương ưng hành âm. 

3. Không phải tâm tùy chuyển cũng không 
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tương ưng với thọ, là 

trừ ra ra tâm tùy chuyên nơi tâm bất tương ưng 
hành âm, còn lại là tâm bất tương ưng hành âm. 

Như thọ, tưởng cũng vậy, trừ ra tự tánh của nó. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu giác tùy chuyển không 
tương ưng với quán? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt: 

Sắc ấm hoặc là giác tùy chuyên không tương 
ưng với quán, hoặc không phải giác tùy chuyển 
cũng không tương ưng với quán. Giác tùy chuyên 
không tương ưng với quán, là giác tùy chuyền nơi 
nghiệp thân- miệng, còn lại là không phải giác tùy 
chuyên mà cũng không tương ưng với quán. 

Thọ ấm hoặc có giác có quán, hoặc không giác 
có quán, hoặc không giác không quán. Có giác có 
quán là ý có giác có quán tư duy tương ưng với thọ 
âm. Không giác có quán là ý không giác có quán 
tư duy tương ưng với thọ âm. Không giác không 
quán là ý không giác không quán tư duy tương ưng 
với thọ âm. 

Như thọ âm-tưởng ấm-thức âm cũng như vậy. 

Hành ấm hoặc là giác tùy chuyển không tương 
ưng với quán, có bốn trường hợp: 

1. Giác tùy chuyền không tương ưng với quán, 
là giác tùy chuyền nơi tâm bất tương ưng hành ấm 
và giác tương ưng với quán. 

2. Quán tương ưng nhưng không phải là giác 
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tùy chuyên, là giác. Như giác không tương ưng với 
quán mà tương ưng với tâm pháp của hành âm. 

3. Giác tùy chuyển cũng tương ưng với quán, 
là giác-quán tương ưng với tâm pháp hành âm. 

4. Không phải giác tùy chuyên cũng không 
tương ưng với quán, là trừ ra giác tùy chuyền nơi 
tâm bất tương ưng hành âm. Còn lại là tâm bất 
tương ưng hành âm cùng giác không tương ưng với 
quán, và không phải giác-quán tương ưng với tâm 
pháp của hành âm. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu kiến không phải kiến 
xứ? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt: 

Sắc ấm hoặc là kiên xứ mà không phải kiến, có 
ba trường hợp: 

1. Kiến xứ không phải kiến, là chín nhập và 
phân Ít của một nhập. 

2. Kiến cũng là kiến xứ, là một nhập. 

3. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là phân Ít của một nhập. 

Thọ âm-tưởng âm-thức âm, nếu là hữu lậu thì 
là kiến xứ chứ không phải kiến, nêu là vô lậu thì 
không phải kiên cũng không phải kiến xứ. 

Hành âm hoặc là kiến mà không phải kiến xứ, 
có bốn trường hợp: 

1. Kiến không phải kiến xứ, là hành âm tiếp 
nhận tận trí, vô sinh trí, không tiếp nhận tuệ vô lậu. 
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2. Kiến xứ không phải kiến, là kiến không tiếp 
nhận hành âm hữu lậu. 

3. Kiến cũng là kiến xứ, là năm kiến và chánh 
kiến thế tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải kiến xứ, 
là kiến không tiếp nhận hành âm vô lậu. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu thân kiến, không phải là 
nhân của nó và nó không phải là nhân của thân 
kiến? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt: 

Sắc ấm như sắc nhập. Thọ ấm-tưởng âm-thức 
âm như Thọ niệm xứ. Hành âm như Pháp niệm xứ. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu nghiệp không phải 
nghiệp báo? 

Đáp: Hết thảy cần phân biệt: 

Sắc ấm như Thân niệm xứ. Thọ, tưởng, thức 
âm như Thọ niệm xứ. 

Hành âm như Pháp niệm xứ. 

Ba thứ là nghiệp tủy chuyên không phải 
nghiệp. Hai cần phân biệt: Sắc âm như Thân niệm 
xứ. Hành ấm như Pháp niệm xứ. 

Bốn âm không phải sắc tạo sắc mà sắc không 
thể trông thấy. Một cần phân biệt: Sắc ấm như 
Thân niệm xứ. 

Bốn âm không phải sắc tạo sắc mà sắc không 
có đối. Một cần phân biệt: Sắc âm như Thân niệm 
xứ. 
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Hết thảy là rất sâu xa khó hiểu rõ. Khó hiểu vì 
rất sâu xa vi điệu. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu nhân của thiện không 
phải thiện? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt. 

Âm hoặc là nhân của thiện mà không phải 
thiện, có ba trường hợp: 

1. Nhân của thiện mà không phải thiện, là báo 
sinh thiện nơi năm ấm. 

2. Thiện cũng là nhân của thiện là năm ấm 
thiện. 

3. Không phải thiện cũng không phải nhân của 
thiện, là năm âm bắt thiện và vô ký. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu bất thiện không phải là 
nhân của bất thiện? 

Đáp: Hết thảy phải phân biệt. 

Sắc âm như Thân niệm xứ. Thọ ắm-tưởng âm- 
thức âm như Thọ niệm xứ. Hành âm như Pháp 
niệm xứ. 

Hỏi: Âm nhân của vô ký không phải là vô ký 
có bao nhiêu thứ? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt: 

Âm hoặc là nhân của vô ký mà không phải vô 
ký, có ba trường hợp: 

1. Nhân của vô ký mà không phải vô ký, là năm 
âm bắt thiện. 

2. Vô ký cũng là nhân của vô ký, là năm âm vô 
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ký. 

3. Không phải vô ký cũng không phải nhân của 
vô ký, là năm âm thiện. 

Hết thảy là nhân duyên duyên hợp và có nhân. 

Một thứ không phải thứ đệ cũng không phải thứ 
đệ duyên duyên hợp. Bốn cân phân biệt: Thọ â âm- 
tưởng âm-thức ấm như Thọ niệm xứ. Hành âm 
hoặc là thứ đệ mà không phải thứ đệ duyên duyên 
hợp, có ba trường hợp: 

1. Thứ đệ mà không phải thứ đệ duyên duyên 
hợp, là tâm pháp của hành âm sẽ dấy khởi ở hiện 
tiền hoặc vị lai, là tâm pháp của hành âm nơi thọ 
mạng tối hậu của A-la-hán quá khứ-hiện, tại và 
chánh thọ vô tưởng, tâm pháp của hành ấm đã 
khởi, sẽ khởi. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp là 
trừ ra tâm pháp của hành âm nơi thọ mạng tôi hậu 
của A-la-hản quá khứ -hiện tại, còn lại tâm pháp 
của hành âm quá khứ -hiện tại. 

3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra tâm pháp của hành âm 
sẽ dây khởi ở hiện tiên - vị lai, còn lại là tâm pháp 
của hành âm vị lai, trừ ra thứ đệ nơi tâm bất tương 
ưng hành âm, còn lại là tâm bất tương ưng hành 
âm. 

Một thứ là duyên của duyên duyên hợp mà 
không phải có duyên. Ba thứ là duyên của duyên 
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duyên hợp và có duyên. Một cân phân biệt: Hành 
âm nếu là tâm pháp thì nó là duyên của duyên 
duyên hợp và có duyên. Nếu không phải là tâm 
pháp thì duyên của duyên duyên hợp mà không 
phải có duyên. 

Hết thảy là tăng thượng duyên duyên hợp và có 
tăng thượng. 

Hỏi: Âm có bao nhiêu lưu cũng là tùy lưu? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt: 

Sắc âm - thọ âm-tưởng ấm-thức âm nêu là hữu 
lậu thì đó là tùy lưu chứ không phải là lưu. Nếu là 
vô lậu thì không phải lưu cũng không phải tùy lưu. 

Hành âm hoặc là tùy lưu chứ không phải lưu, 
có ba trường hợp: 

I1. Tùy lưu chứ không phải lưu, là lưu không 
tiếp nhận hành âm hữu lậu. 

2. Lưu cũng là tùy lưu, là bốn lưu. 

3. Không phải lưu cũng không phải tùy lưu, là 
lưu không tiêp nhận hành âm vô lậu. 

Giới là mười tám giới: Gồm những gì? Như 
trước đã nói. 

Hỏi: Mười tám giới này có bao nhiêu sắc, bao 
nhiêu không phải sắc? 

Đáp: Mười thứ là sắc. Bảy thứ không phải sắc. 
Một cần phân biệt: 

Nghiệp thân-miệng trong pháp giới là sắc, còn 
lại là không phải sắc. 
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Một giới có thể thấy. Mười Dảy ĐIỚI không thể 
thây. Mười giới có đôi. Tám giới không có đôi. 

Mười lăm giới hữu lậu. Ba cân phân biệt: Ý 
giới hoặc là hữu lậu, hoặc là vô lậu. Hữu lậu là ý 
hữu lậu tư duy tương ưng với ý giới. Vô lậu là ý vô 
lậu tư duy tương ưng với Ý gIới. 

Như ý giới, thức giới cũng vậy. Pháp giới như 
pháp nhập. 

Mười bảy thứ là hữu vi. Một cân phân biệt: 
Pháp giới như pháp nhập. 

Tám thứ là vô báo. Mười cân phân biệt: Sắc 
giới hoặc hữu báo, hoặc vô báo. Hữu báo là sắc 
giới thiện hay bất thiện. Vô báo là sắc giới vô ký. 

Như sắc giới; thanh giới, nhĩ thức giới, nhãn 
thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức 
Ø1ớI cũng Vậy. 

\4 giới hoặc hữu báo, hoặc vô báo. Hữu báo là 
ý giới hữu lậu thiện và bắt thiện. Vô báo là ý giới 
vô lậu và vô ký. 

Như ý giới; thức giới - pháp giới cũng vậy. 

Mười bảy thứ từ nhân duyên sinh thuộc cõi đời 
này. Một cân phân biệt: Pháp giới như pháp nhập. 

Mười thứ là thuộc về sắc. Bảy thứ là thuộc về 
danh. Một cân phân biỆt: Nghiệp thân- -mlỆng trong 
pháp giới là thuộc về sắc, còn lại là thuộc vê danh. 

Mười hai thứ thuộc về nội nhập. Sáu thứ thuộc 
về ngoại nhập. Hết thảy là trí biết. 
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Mười lăm thứ là đoạn tri biết và đoạn. Ba cân 
phân biệt: Ba nêu là hữu lậu thì đoạn tri biết và 
đoạn. Nếu là vô lậu thì không đoạn tri biết và 
không đoạn. 

Tám thứ không phải tu. Mười cần phân biệt: 
Sắc giới hoặc phải tu, hoặc không phải tu. Phải tu 
là sắc giới thiện. Không phải tu là sắc giới vô ký 
và bắt thiện. 

Như sắc giới, thanh giới, nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức giới, ý giới, ý thức 
Ø1ớI cũng Vậy. 

Pháp giới hoặc phải tu, hoặc không phải tu. 
Phải tu là pháp giới hữu vị thiện. Không phải tu là 
pháp giới bất thiện, vô ký và số diệt. 

Tám thứ không ô uế. Mười cân phân biệt: Sắc 
giới hoặc ô uê, hoặc không ô uê. Ô uề là sắc giới 
bất thiện và sắc giới vô ký - chìm mất. Không ô uế 
là sắc giới thiện và sắc giới vô ký - không chìm 
mắt. 

Như sắc giới; thanh giới, nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức giới, ý giới, ý thức 
giới, pháp giới cũng vậy. 

Mười bảy thứ là quả và có quả. Một cần phân 
biệt: Pháp giới như pháp nhập. 

Chín thứ không thọ. Chín cần phân biệt: Nhãn 
giới hoặc thọ, hoặc không thọ. Thọ là tự tánh 
không thọ nhận. Không thọ là tự tánh không thọ 
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nhận. 

Như nhãn giới; sắc giới, nhĩ giới, tỷ giới, hương 
giới, thiệt giới, vị giới, thân giới, xúc g1ới cũng 
vậy. 

Mười tám giới hoặc do bốn đại tạo, hoặc không 
phải bốn đại tạo. Bốn đại tạo là chín ĐIỚI Và phân 
ít của hai giới. Không phải bốn đại tạo là bảy giới 
và phân ít của hai giới. 

Mười bảy giới có cái trên nó. Một cần phân 
biệt: Pháp giới như pháp nhập. 

Mười lăm giới là hữu. Ba cần phân biệt: Ba nếu 
là hữu lậu thì đó là hữu. Nếu là vô lậu thì không 
phải là hữu. 

Mười giới là nhân không tương ưng. Bảy giới 
là nhân tương ưng. 

Một cân phân biệt: Pháp giới như pháp nhập. 

Lĩnh vực thiện tiếp nhận phân Íf Của mười gIới. 
Phần ít của mười giới cũng tiếp nhận lĩnh vực 
thiện. 

Lĩnh vực bất thiện tiếp nhận phân ít của mười 
giới. Phân ít của mười giới cũng tiếp nhận lĩnh vực 
bắt thiện. 

Lĩnh vực vô ký tiếp nhận tám giới và phân ít 
của mười giới. Tám giới và phân ít của mười giới 
cũng tiếp nhận lĩnh vực vô ký. 

Lĩnh vực lậu tiếp nhận phân Ít của một gIới. 
Phân ít của một giới cũng tiêp nhận lĩnh vực lậu. 
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Lĩnh vực hữu lậu tiếp nhận mười lăm giới và 
phân ít của ba giới. Mười lăm giới và phân ít của 
ba giới cũng tiếp nhận lĩnh vực hữu lậu. 

Lĩnh vực vô lậu tiếp nhận phân ít của ba giới. 
Phần ít của ba ØI1ỚI cũng tiếp nhận lĩnh vực vô lậu. 

Mười bảy giới hoặc quá khứ - vị lai hay hiện 
tại đều có. Một cân phân biệt: Pháp giới như pháp 
nhập. 

Tám thứ là vô ký. Mười cần phân biệt: Sắc giới 
hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Thiện là 
thân tạo tác thiện. Bắt thiện là thân tạo tác bất thiện. 
Vô ký là trừ ra thiện và bất thiện do thân làm, còn 
lại là sắc giới. 

Thanh giới cũng vậy. 

Nhãn thức giới hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc 
vô ký. Thiện là ý thiện tư duy tương ưng với nhãn 
thức giới. Bất thiện là ý bất thiện tư duy tương ưng 
với nhãn thức giới. Vô ký là ý vô ký tư duy tương 
ưng với nhãn thức gIới. 

Như nhãn thức giới, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý giới, ý thức g1ới cũng vậy. 

Pháp giới như pháp nhập. 

Bốn thứ thuộc cối Dục. Mười bốn cân phân 
biệt: Nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, thanh giới, tỷ 
giới, thiệt giới, thân giới, xúc giới, như đã nói trong 
phẩm Phân biệt các nhập. 

Nhãn thức giới hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
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cõi Sắc. Thuộc cõi Dục là sao? Là ý cõi Dục tư duy 
tương ưng với nhãn thức giới. Thuộc cõi Sắc là 
sao? Là ý cõi Sắc tư duy tương ưng với nhãn thức 
GIỚI. 

Như nhãn thức giới; nhĩ thức giới, thân thức 
giới cũng vậy. Ý giới, ý thức giới như ý nhập. Pháp 
giới như pháp nhập. 

Mười lăm thứ là phi học phi vô học. Ba cần 
phân biệt: Ý giới, pháp giới, ý thức giới, như nói 
rộng ở phẩm Phân biệt các nhập. 

Mười lăm thứ tu đoạn. Ba cần phân biệt: \4 ĐIỚI, 
pháp giới, ý thức giới, như nói rộng như ở phẩm 
Phân biệt các nhập. 

Mười thứ không phải tâm-không phải tâm 
pháp-không phải tâm tương ưng. Bảy thứ tức là 
tâm. Một cân phân biệt: Pháp giới như pháp nhập. 

Mười thứ không phải tâm tùy chuyển nhưng 
không tương ưng với thọ. Bảy tương ưng với thọ 
nhưng không phải tâm tùy chuyền. Một cần phân 
biệt: Pháp giới như pháp nhập. 

Như thọ - tưởng - hành cũng vậy, trừ ra tự tánh 
của nó. 

Mười thứ không phải có giác có quán. Năm thứ 
có giác có quán. 

Ba cần phân biệt: Ý giới và ý thức giới như ý 
nhập. Pháp giới như pháp nhập. 

Một thứ kiến cũng là kiến xứ. Mười bốn thứ là 
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kiên xứ nhưng không phải kiến. Ba cần phân biệt: 
Ý giới, ý thức giới như ý nhập. Pháp giới như pháp 
nhập. 

Tám thứ không phải nhân của thân kiến mà 
thân kiến cũng không phải là nhân của nó. Mười 
thứ cần ,phân biệt: Sắc giới nếu ô uế thì là nhân của 
thân kiến mà thân kiến không phải là nhân của nó. 
Nếu không ô uế thì không phải là nhân của thân 
kiến mà thân kiến cũng không phải là nhân của nó. 

Như sắc giới; thanh giới, nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức giới cũng như vậy. \4 
giới và ý thức giới như ý nhập. Pháp giới như pháp 
nhập. 

Hỏi: Mười tám giới có bao nhiêu nghiệp không 
phải nghiệp báo? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt rõ. 

Nhãn giới hoặc là nghiệp báo chứ không phải 
nghiệp, hoặc không phải nghiệp mà cũng không 
phải nghiệp báo. Nghiệp báo chứ không phải 
nghiệp, là báo sinh nơi nhãn giới, còn lại là không 
phải nghiệp. 

Nhĩ giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt 
giới, VỊ gIới, thiệt thức giới, thân gIới, XÚC ĐgIỚI, 
thân thức giới, ý giới, ý thức giới cũng vậy. Sắc 
giới như sắc nhập. Thanh giới như thanh nhập. 
Pháp giới như pháp nhập. (còn thiếu) 

Tám thứ không phải nghiệp cũng không phải 
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nghiệp tùy chuyền. Bảy thứ là nghiệp tùy chuyền 
mà không phải nghiệp. Ba cần phân biệt: Sắc giới 
như sắc nhập. Thanh giới như thanh nhập. Pháp 
giới như pháp nhập. 

Mười tám giới hoặc là sắc tạo sắc mà sắc không 
thể thấy, có ba trường hợp: 

1. Sắc tạo sắc mà sắc không thể thấy là tám giới 
và phân ít của hai nhập. 

2. Sắc tạo sắc cũng là sắc có thê thây, là một 
GIỚI. 

3. Không phải sắc tạo sắc mà cũng không phải 
là sắc có thê thây, là bảy giới và phân ít của hai 
GIỚI. 

Mười tám giới hoặc là sắc tạo sắc mà sắc không 
có đối, có bốn trường hợp: 

1. Sắc tạo sắc mà sắc không có đối là phân ít 
của một gI1ới. 

2. Sắc có đối mà không phải sắc tạo sắc là phần 
Ít của một gIới. 

3. Sắc tạo sắc cũng là sắc có đối, là chín ĐIỚI Và 
phân ít của một giới. 

4. Không phải sắc tạo sắc cũng không phải sắc 
có đôi, là bảy giới 

và phân ít của một giới. 

Hết thảy là rất sâu xa khó hiểu, khó hiểu là do 
rất sâu xa. 

Hỏi: Mười tám giới có bao nhiêu thiện không 
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phải là nhân của thiện? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt. 

Nhãn giới hoặc là nhân của thiện mà không 
phải thiện, hoặc không phải nhân của thiện mà 
cũng không phải thiện. Nhân của thiện mà không 
phải thiện là báo sinh thiện nơi nhãn giới. Còn lại 
là không phải thiện cũng không phải nhân của 
thiện. 

Như nhãn giới; nhĩ, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, 
xúc giới cũng vậy. Sắc giới như sắc nhập. Nhãn 
thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, 

thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới, ý 
Ø1ớI cũng vậy. 

Thanh giới hoặc là thiện cũng là nhân của thiện, 
hoặc không phải thiện cũng không phải nhần của 
thiện. Thiện cũng là nhân của thiện, là thanh giới 
thiện, còn lại là không phải thiện cũng không phải 
nhân của thiện. 

Pháp giới như pháp nhập. 

Hỏi: Mười tám giới có bao nhiêu bât thiện cũng 
là nhân của bất thiện? 

Đáp: Hết thảy cân phân biệt. 

Nhãn giới nói rộng như nhãn nhập. 

Như nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, hương giới, 
thiệt giới, vị giới, thân g1ới, xúc g1ới cũng vậy. 

Sắc giới như sắc nhập. 

Như sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ thức, tỷ thức, 
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thiệt thức, thân thức giới cũng vậy. 

Thanh giới như thanh nhập. Y giới như ý căn. 
Ý thức giới như hỷ căn. Pháp giới như pháp nhập. 

Tám thứ là vô ký cũng là nhân của vô ký. Mười 
cần phân biệt: Sắc giới hoặc là nhân của vô ký mà 
không phải vô ký, có ba trường hợp: 

1. Nhân của vô ký không phải vô ký, là sắc giới 
bắt thiện. 

2. Vô ký cũng là nhân của vô ký, là sắc giới vô 
ký. 

3. Không phải vô ký cũng không phải nhân của 
vô ký là sắc giới thiện. 

Như sắc giới, nhãn thức giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức 
giới, ý g1ới, ý thức giới cũng vậy. Pháp giới như 
pháp nhập. 

Mười bảy thứ là nhần duyên duyên hợp và có 
nhân. Một cân phân biệt: Pháp giới như pháp nhập. 

Mười giới không phải thứ đệ cũng không phải 
thứ đệ duyên duyên hợp. Tám cân phân biệt: Nhãn 
thức giới hoặc là thứ đệ mà không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, có ba trường hợp: 

I1. Thứ đệ mà không phải thứ đệ duyên duyên 
hợp, là nhãn thức giới sẽ dây khởi ở hiện tiền hoặc 
VỊ lai. 

2. Thứ đệ cũng là thứ đệ duyên duyên hợp, là 
nhãn thức giới ở quá khứ-hiện tại. 
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3. Không phải thứ đệ cũng không phải thứ đệ 
duyên duyên hợp, là trừ ra nhãn thức giới sẽ dây 
khởi ở hiện tiền hoặc vị lai, còn lại là nhãn thức 
ĐIỚI VỊ lai. 

Như nhãn thức giới; nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức giới cũng vậy. Ý giới và ý thức giới 
như ý nhập. Pháp giới như pháp nhập. 

Mười thứ là duyên của duyên duyên hợp nhưng 
không phải có duyên. Bảy thứ là duyên của duyên 
duyên hợp mà cũng có duyên. Một cân phân biệt: 
Pháp giới như pháp nhập. 

Mười bảy giới là tăng thượng duyên duyên hợp 
và có tăng thượng. 

Một cần phân biệt: Pháp giới như pháp nhập. 

Mười lăm thứ là tùy lưu chứ không phải lưu. 
Ba cần phân biệt: Ý giới, ý thức giới như ý nhập. 
Pháp giới như pháp nhập. 


Phẩm 8: NHIÉP TRẠCH (Lựa chọn thâu tóm) 

Sắc pháp, tiếp nhận mười một giới - mười một 
nhập - một ấm, tám trí biết trừ ra tri tha tâm trí và 
diệt trí, sáu thức biết, sử sai khiến trùm khắp tât cả 
hai cõi Dục - Sắc và sử sai khiến tu đoạn. Tức là 
sắc pháp, tiếp nhận mười giới - mười nhập - một 
âm, không phải trí biết, năm thức biết, không phải 
sử sai khiến. 

Không phải sắc pháp, tiếp nhận tám giới- hai 
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nhập - bôn ấm, mười trí biết, một thức biết, hết thảy 
sử sai khiến. Tức là không phải sắc pháp, tiếp nhận 
bảy giới - một nhập - bôn âm, hai trí biết là tri tha 
tâm trí và diệt trí, không phải thức biết, hết thảy cõi 
Vô sắc, hai cõi Dục - Sắc, hai thân kiến khô - tập 
đoạn, không có hết thảy sử sai khiến. 

Pháp có thê thây, tiếp nhận một giới - một nhập 
- một âm, bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt - 
đạo trí, hai thức biết, sử sai khiến trùm khắp tất cả 
hai cõi Dục - Sắc, và sử sai khiến tu đoạn. Tức là 
pháp có thê thấy, tiếp nhận một giới - một nhập chứ 
không phải âm, không phải trí biết, một thức biết, 
không phải sử sai khiên. 

Pháp không thê thấy, tiếp nhận mười bảy giới - 
mười một nhập- năm âm, mười trí biết, năm thức 
nhận biết, hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp không 
thế thấy, tiếp nhận mười bảy giới - mười một nhập 
- bốn âm, ba trí biết là tri tha tâm trí và diệt - đạo 
trí, bốn thức biết, hết thảáy cối Võ sắc, cõi Dục - cõi 
Sắc, hai thân kiến khô - tập đoạn, không có hết thảy 
sử sai khiến. 

Pháp có đối, tiếp nhận mười gIới - mười nhập - 
một âm, Dảy trí biệt trừ ra tri tha tâm trí và diệt - 
đạo trí, sáu thức biết, sử sai khiến trùm khắp tật cả 
hai cõi Dục - Sắc, và tu đoạn sử sai khiên. Tức là 
pháp có đôi, tiếp nhận mười giới- mười nhập chứ 
không phải âm, không phải trí biết, năm thức biết, 
không phải sử sai khiên. 
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Pháp không có đối tiếp, nhận tám giới - hai 
nhập - năm ấm, mười trí biết, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. Tức là pháp không có đối, tiếp 
nhận tắm giới - hai nhập - bốn âm, ba trí biết là tri 
tha tâm trí và diệt-đạo trí, không phải thức biết, hết 
thảy cõi Vô sắc, cõi Dục - Sắc, hai thân kiến khổ - 
tập đoạn, không phải sử sai khiến bao trùm hết 
thảy. 

Pháp hữu lậu tiếp nhận mười tám giới- mười 
hai nhập - năm ấm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết, hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp 
hữu lậu, tiếp nhận mười lăm giới - mười nhập chứ 
không phải âm, hai trí biết là khô - tập trí, năm thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô lậu, tiếp nhận ba giới- hai nhập- năm 
âm, tám trí biết trừ ra khô - tập trí, một thức biết, 
sử không sai khiến. Tức là pháp vô lậu tiếp nhận 
không phải giới - không phải nhập - không phải 
âm, hai trí biết là diệt-đạo trí, không phải thức biết, 
không phải sử sai khiến. 

Pháp hữu vi, tiếp nhận mười tám giới - mười 
hai nhập - năm âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, sáu 
thức biệt, hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp hữu vị, 
tiệp nhận mười bảy giới- mười một nhập- năm ấm, 
bốn trí biết là tri tha tâm trí - khô trí - tập trí - đạo 
trí, năm thức biết, hết thảy sử sai khiến. 

Pháp vô vi, tiếp nhận một giới - một nhập chứ 
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không tiếp nhận ấm, sáu trí biết trừ ra tri tha tâm 
trí và khô - tập - đạo trí, một thức biết, sử không 
sai khiến. Tức là pháp vô vi, tiếp nhận không phải 
giớI- không phải nhập - không phải â âm, một trí biết 
là diệt trí, không phải thức biết, không phải sử sai 
khiến. 

Pháp hữu tránh - vô tránh, như pháp hữu lậu - 

vô lậu. Như pháp hữu tránh; Pháp vô tránh. Pháp 
thê gian, xuât thê gian; nhập, không nhập; nhiễm 
ô, không nhiễm ô; y gia, y xuất yêu; kiệt, không 
phải kiệt; thọ, không phải thọ; triên, không phải 
triền cũng vậy. 
l Pháp ký, tiếp nhận mười giới - bốn nhập - năm 
âm, mười trí biết, ba thức biết, sử sai khiên trùm 
khắp tất cả thảy cõi Dục - cõi Sắc - cõi Vô sắc, và 
sử sai khiến tu đoạn. Tức là pháp ký, tiếp nhận 
không phải giới - không phải nhập - không phải 
âm, hai trí biết là diệt - đạo trí, không phải thức 
biết, hai thân kiến tập đoạn cõi Dục, không phải 
hết thảy sử sai khiến trùm khắp. 

Pháp vô ký, tiếp nhận mười tám giới - mười hai 
nhập - năm âm, tám trí biết trừ ra diệt - đạo trí, sáu 
thức biết, hết thảy cõi Sắc -Vô sắc, hai thân kiến 
tập đoạn cõi Dục, hết thảy sử sai khiến trùm khắp. 
Tức là pháp vô ký, tiếp nhận tám giới - tám nhập 
chứ không phải âm, không phải trí biết, ba thức 
biết, hai thân kiến, khổ - tập đoạn cõi Sắc -Vô sắc, 
không phải hết thảy sử sai khiến trùm khắp. 
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Pháp chìm mật, tiệp nhận mười giới - bốn nhập 
- năm âm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, ba thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp chìm mất, 
tiếp nhận không phải giới-không phải nhập-không 
phải âm, không phải trí biết, không phải thức biết, 
hai thân kiến khố- -tập đoạn nơi ba cõi, không phải 
hết thảy sử sai khiến trùm khắp. 

Pháp không chìm mắt, tiếp nhận mười tám giới 
- mười hai nhập - năm âm, mười trí biết, sáu thức 
biết, sử sai khiên trùm khắp tất cả ba cõi và SỬ Sal 
khiến tu đoạn. Tức là pháp không chìm mất, tiếp 
nhận tám giới - tám nhập chứ không phải â âm, hai 
trí biết là diệt-đạo trí, ba thức biết, không phải sử 
sai khiến. 

Pháp tu, tiếp nhận mười giới - bốn nhập - năm 
âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, ba thức biết, sử sai 
khiến trùm khắp ba cõi và sử sai khiến tu đoạn. Tức 
là pháp tu, tiếp nhận không phải giới-không phải 
nhập - không phải âm, một trí biết là đạo trí, không 
phải thức biệt, không phải sử sai khiên. 

Pháp phi tu, tiếp nhận mười tám giới-mười hai 
nhập-năm âm, chín trí biết trừ ra đạo trí, sáu thức 
biết, hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp phi tu, tiếp 
nhận tám giới - tắm nhập chứ không phải âm, một 
trí biết là diệt trí, hai thức biết, hai thân kiến khố- 
tập đoạn nơi ba cõi, không có sử sai khiến biến 
khắp. 
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Pháp ô uê tiếp nhận mười giới - bỗn nhập - năm 
âm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, ba thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. Tức là pháp ô uéế, tiếp nhận 
không phải giới-không phải nhập-không phải â âm, 
không phải trí biết, không phải thức biệt, hai thân 
kiên khố-tập đoạn nơi ba cõi, không phải sử sai 
khiến trùm khắp tật cả. 

Pháp phi ô uễ, tiếp nhận mười tám giới-mười 
hai nhập-năm ấm, mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. Tức là pháp phi ô ô uế, tiếp nhận 
tám giới, tám nhập chứ không phải â âm, hai trí biết 
là diệt-đạo trí, ba thức biết, không phải sử sai 
khiến. 

Như pháp ô uễ; pháp phi ô uê, pháp có tội - 
không có tội cũng vậy. 

Pháp hữu báo, tiếp nhận mười giới - bôn nhập 
- năm âm, tám trí 

biết trừ ra diệt-đạo trí, ba thức biết, sử sai khiến 
trùm khắp tất cả thảy ba CỐI Và SỬ Sa1 khiến tu đoạn. 
Tức là pháp hữu báo, tiếp nhận không phải giới- 
không phải nhập- không phải âm, không phải trí 
biết, không phải thức biết, hai thân kiến tập đoạn 
nơi cõi Dục, không có hết thảy sử sai khiến trùm 
khắp. 

Pháp phi hữu báo, tiếp nhận mười tám giới- 
mười hai nhập-năm âm, mười trí biết, sáu thức 
nhận biết, hết thảy cõi Sắc-Vô sắc, hai thân kiến 
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tập đoạn nơi cõi Dục, sử saI khiến trùm khắp tất cả 
cả. Tức là pháp phi hữu báo, tiếp nhận tám giới- 
tám nhập chứ không phải â âm, hai trí biết là diệt- 
đạo trí, ba thức biết, hai thân kiến khổ- -tập đoạn nơi 
cõi Săc - Vô sắc, không có sử sai khiến trùm hết 
thảy. 

Pháp kiến, tiếp nhận hai giới- hai nhập- hai âm, 
chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hữu lậu 
duyên sử sai khiến và vô lậu duyên kiến tương ưng 
với sử vô minh sai khiến. Tức là pháp kiến, tiệp 
nhận một giới - một nhập chứ không phải âm, 
không phải trí biết, không phải thức biệt, vô lậu 
duyên kiến tương ưng với sử vô minh sai khiến. 

Pháp phi kiến, tiếp nhận mười Dảy ĐIỚI - mưỜI 
một nhập - năm ấm, mười trí biết, sáu thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. Tức là pháp phi kiến tiếp nhận 
mười sáu giới - mười nhập - ba ấm, một trí biết là 
diệt trí, năm thức biết, trừ ra vô lậu duyên nơi kiên 
tương ưng với vô minh, còn lại vô lậu duyên sử sai 
khiến. 

Pháp nội, tiếp nhận mười hai giới - sáu nhập - 
hai âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp nội, tiếp nhận 
mười hai giới - sáu nhập - một âm, không phải trí 
biết, không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Pháp ngoại, tiếp nhận sáu giới-sáu nhập-bôn 
âm, mười trí biết, sáu thức biết, hết thảy sử sai 
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khiến. Tức là pháp ngoại, tiếp nhận sáu giới-sáu 
nhập-ba âm, một trí biết là diệt trí, năm thức biết, 
không phải sử sai khiến. 

Pháp thọ, tiếp nhận chín giới - chín nhập - một 
âm, bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, 
năm thức biết, sử sai khiến trùm khắp cõi Dục- Sắc 
và sử sai khiến tu đoạn. Tức là pháp thọ, tiếp nhận 
không phải giới-không phải nhập- không phải â âm, 
không phải trí biết, không phải thức biết, không 
phải sử sai khiến. 

Pháp phi thọ, tiếp nhận mười tảm giớI-mười hai 
nhập-năm âm, mười trí biết, sáu thức biết, hết thảy 
sử sai khiến. Tức là pháp phi thọ, tiếp nhận chín 
giới - ba nhập - bốn âm, ba trí biết là tri tha tâm trí 
và diệt-đạo trí, một thức biết, hết thảy cõi Vô săc, 
hai thân kiên khổ- -tập đoạn nơi cối Dục- Sắc, không 
có sử sai khiến trùm hết thảy. 

Pháp tâm, tiếp nhận bảy giới - một nhập - một 
âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
thảy sử sai khiến. Tức là pháp tâm, tiếp nhận bảy 
giới - một nhập - một âm, không phải trí biết, 
không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Pháp hữu duyên, tiếp nhận tám giới - hai nhập 
- bốn âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biệt, 
hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp hữu duyên, tiếp 
nhận bảy giới - một nhập - ba ấm, một trí biết là tri 
tha tâm trí, không phải thức biết, vô lậu duyên sử 
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sai khiến. 

Pháp vô duyên, tiếp nhận mười một giới - mười 
một nhập, hai âm, chín trí biết trừ ra tri tha tâm trí, 
sáu thức biết, hữu lậu duyên sử sal khiến. Tức là 
pháp vô duyên, tiếp nhận mười giới - mười nhập - 
một âm, một trí biết là diệt trí, năm thức biết, 
không phải sử sai khiến. 

Pháp tâm pháp, tiếp nhận một giới- một nhập - 
một âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp tâm pháp, không 
phải giới - không phải nhập mà tiếp nhận hai ấm, 
không phải trí biết, không phải thức biết, không 
phải sử sai khiến. 

Pháp phi tâm pháp, tiếp nhận mười tám ĐIỚI - 
mười hai nhập - ba ấm, mười trí biết, sáu thức biết, 
hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp phi tâm pháp, 
tiếp nhận mười bảy giới - mười một nhập - hai âm, 
một trí biết là diệt trí, năm thức biết, không phải sử 
sai khiến. 

Pháp nghiệp, tiếp nhận ba giới - ba nhập - hai 
âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, ba thức biết, hết thảy 
sử sai khiến. Tức là pháp nghiệp, tiếp nhận không 
phải giới-không phải nhập-không phải âm, không 
phải trí biệt, không phải thức biệt, không phải sử 
sai khiến. 

Pháp phi nghiệp, tiếp nhận mười tâm BgIới - 
mười hai nhập - năm âm, mười trí biết, sáu thức 
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biết, hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp phi nghiệp, 
tiếp nhận mười lăm giới - chín nhập - ba âm, một 
trí biết là diệt trí, ba thức biết, không phải sử sai 
khiến. 

Pháp thiện, tiếp nhận mười ĐIỚI - bốn nhập - 
năm ấm, mười trí biết, ba thức biết, sử sai khiến 
trùm cả ba cõi, và sử sai khiên tu đoạn. Tức là pháp 
thiện, tiếp nhận không phải giới-không phải nhập- 
không phải â âm, hai trí biết là diệt-đạo trí, không 
phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Pháp bắt thiện, tiếp nhận mười giới - bỗn nhập 
- năm âm, bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, ba 
thức biết, hết thảy sử sai khiến cõi Dục. Tức là 
pháp bất thiện, tiếp nhận không phải giới-không 
phải nhập 

- không phải âm, không phải trí biết, không 
phải thức biết, hai thân kiến tập đoạn nơi cối Dục, 
không có sử sai khiến trùm khăp. 

Pháp vô ký, tiếp nhận mười tám giới-mười hai 
nhập-năm ấm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, sáu 
thức biết, hết thảy cõi Sắc-Vô sắc, hai thân kiên tập 
đoạn nơi cõi Dục, sử saI khiến trùm khắp tật cả cả. 
Tức là pháp vô ký, tiếp nhận tám giới - tám nhập 
chứ không phải âm, không phải trí biết, ba thức 
biết, hai thân kiến khố- -tập đoạn nơi cõi Sắc-Vô 
sắc, không có sử sai khiến trùm hết cả. 

Pháp kiến đoạn, tiếp nhận ba giới- hai nhập - 
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bốn âm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức 
biết, kiến đoạn hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp 
kiến đoạn, tiếp nhận không phải giới-không phải 
nhập-không phải âm, không phải trí biết, không 
phải thức biết, hai thân kiên khô- -tập đoạn nơi ba 
cõi, không phải sử sai khiến trùm hết cả. 

Pháp tu đoạn, tiếp nhận mười tám giới-mười 
hai nhập-năm âm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết, hết thảy tu đoạn và hết thảy sử sai 
khiến bao trùm. Tức là pháp tu đoạn, tiếp nhận 
mười lăm giới- mười nhập chứ không phải âm, 
không phải trí biết, năm thức biết, tu đoạn hết thảy 
sử sai khiến. 

Pháp không đoạn, tiếp nhận ba giới- hai nhập- 
năm âm, tám trí biết trừ ra khố-tập trí, một thức 
biệt, sử không sai khiến. Tức là pháp không đoạn, 
tiếp nhận không phải giới-không phải nhập-không 
phải â âm, hai trí biết là diệt-đạo trí, không phải thức 
biết, không phải sử sai khiến. 

Pháp học, tiếp nhận ba giới - hai nhập - năm 
âm, bảy trí biết trừ ra khô-tập trí và diệt trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. Tức là pháp học, tiếp 
nhận không phải giới-không phải nhập-không phải 
âm, không phải trí biết, không phải thức biết, 
không phải sử sai khiến. Như pháp học, pháp vô 
học cũng vậy. 

Pháp phi học phi vô học, tiếp nhận mười tám 
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giới-mười hai nhập- năm âm, bảy trí biết trừ ra tỷ 
trí và diệt-đạo trí, sáu thức biết, hết thảy sử saI 
khiến. Tức là pháp phi học phi vô học, tiếp nhận 
mười lãm giới- mười nhập chứ không phải á âm, ba 
trí biết là khô - tập - diệt trí, năm thức biết, hết thảy 
sử sai khiến. 

Pháp thuộc cõi Dục, tiếp nhận mười tám giới- 
mười hai nhập-năm âm, bảy trí biết trừ ra tỷ trí và 
diệt-đạo trí, sáu thức biết, hết thảy Sử Sal khiến nơi 
cối Dục. Tức là pháp thuộc cði Dục, tiếp nhận bốn 
giớI- hai nhập chứ không phải â âm, không phải trí 
biết, hai thức biết, hết thảy sử sai khiến nơi cõi 
Dục. 

Pháp thuộc cối Sắc, tiếp nhận mười bốn gIỚI- 
mười nhập- năm ấm, bảy trí biết trừ ra pháp trí và 
diệt-đạo trí, bốn thức biết, hết thảy SỬ Sa1 khiến nƠI 
cõi Sắc. Tức là pháp thuộc cõi Sắc, tiếp nhận 
không phải giới-không phải nhập- không phải â âm, 
không phải trí biết, không phải thức biệt, sử sai 
khiến hết thảy nơi cõi Sắc. 

Pháp thuộc cõi Vô sắc, tiếp nhận ba giới - hai 
nhập - bỗn ấm, sáu trí biết trừ ra pháp trí - tri tha 
tâm trí và diệt-đạo trí, một thức biệt, hêt thảy Sử SaI 
khiến nơi cõi Vô sắc. Tức là pháp thuộc cõi Vô sắc, 
tiếp nhận không phải giới-không phải nhập-không 
phải â âm, không phải trí biết, không phải thức biết, 
hết thảy sử sai khiến nơi cõi Vô sắc. 
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Pháp không hệ thuộc tiếp nhận ba giới, hai 
nhập, năm ấm, tám trí biết trừ ra khố-tập trí, một 
thức biết, sử không sai khiến. Tức là pháp không 
hệ thuộc, tiếp nhận không phải giớikhông phải 
nhập-không phải âm, hai trí biết là diệt-đạo trí, 
không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Pháp quá khứ, tiếp nhận mười tám giới-mười 
hai nhập-năm âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, sáu 
thức biết, hết thảy sử sai khiến. Tức là pháp quá 
khứ, tiếp nhận không phải giới-không phải nhập- 
không phải âm, không phải trí biết, không phải 
thức biết, không phải sử sai khiến. 

Như pháp quá khứ; pháp vị lai- hiện tại cũng 
vậy. 

Pháp không phải quá khứ, vị lai, hiện tại tiếp 
nhận một giới - một nhập chứ không tiếp nhận âm, 
sáu trí biết trừ ra tri tha tâm trí và khô- tập đạo trí, 
một thức biết, sử không sai khiến. Tức là pháp 
không phải quá khứ - vị lai - hiện tại, tiếp nhận 
không phải giới-không phải nhập- không phải âm, 
một trí biết là diệt trí, không phải thức biết, không 
phải sử sai khiến. 

Pháp thuộc khô đề, nói rộng như khổ đề. Tức 
là pháp thuộc khổ đề, tiếp nhận không phải giới- 
không phải nhập-không phải âm, không phải trí 
biết, không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Như pháp thuộc khô đề, pháp thuộc tập đề cũng 
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vậy. 

Pháp thuộc diệt đế như diệt đề. Tức là pháp 
thuộc diệt đề, tiếp nhận không phải giới-không 
phải nhập-không phải â âm, một trí biết là diệt trí, 
không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Pháp thuộc đạo đế như đạo để. Tức là pháp 
thuộc đạo đề, tiếp nhận không phải giới-không 
phải nhập-không phải âm, một trí biết là đạo trí, 
không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Pháp không thuộc về đề, tiếp nhận một giới - 
một nhập chứ không phải âm, một trí biết là đăng 
trí, một thức biết, không phải sử sai khiến. Tức là 
pháp không thuộc về đề tiếp nhận không phải giới- 
không phải nhập-không phải âm, không phải trí 
biết, không phải thức biệt, không phải sử sai khiến. 

Pháp kiến khổ đoạn, tiếp nhận ba giới - hai 
nhập - bốn âm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một 
thức biết, hết thảy kiến khổ đoạn và kiến tập đoạn, 
hết thảy sử sai khiến biến khắp. Tức là pháp kiến 
khổ đoạn, tiếp nhận không phải giới-không phải 
nhập-không phải âm, không phải trí biết, không 
phải thức biết, tức là kiên khô đoạn không có sử 
sai khiến bao trùm hết thảy. 

Như vậy kiến tập đoạn có sai khác là kiến tập 
đoạn không có sử sai khiến bao trùm hết thảy. Kiến 
diệt đoạn có sai khác là kiến diệt đoạn hết thảy sử 
sai khiến. Kiến đạo đoạn sai khác như vậy, là kiến 
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đạo đoạn hết thảy sử sai khiến. 

Pháp tu đoạn, tiếp nhận mười tám Ø1ớI-mười 
hai nhập-năm âm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, 
sáu thức biết, tu đoạn hết thảy sử sai khiến, và sử 
sal khiến bao trùm hết thảy. Tức là pháp tu đoạn, 
tiếp nhận mười lăm giới - mười nhập chứ không 
phải ấm, không phải trí biết, năm thức biết, tu đoạn 
hết thảy sử sai khiến. 

Pháp không đoạn, tiếp nhận ba giới - hai nhập 
- năm ấm, tám trí biết trừ ra khố-tập trí, một thức 
biết, sử không sai khiến. Tức là pháp không đoạn, 
tiếp nhận không phải giới-không phải nhập-không 
phải âm, hai trí biết là diệt-đạo trí, không phải thức 
biết, không phải sử sai khiến. 

Sắc âm, tiếp nhận mười một giới, mười một 

nhập, một âm, tám trí biết, trừ ra tri tha tâm trí và 
diệt trí, sáu thức nhận biết, sử sai khiến biên khắp 
hai cõi Dục-Sắc và tu đoạn sử sai khiến. Tức là sắc 
âm, tiếp nhận mười giới - mười nhập - một âm, 
không phải trí biết, năm thức biết, không phải sử 
sai khiên. 
— Thọ âm, tiếp nhận một giới - một nhập - một 
âm, chín trí biệt trừ ra diệt trí, một thức biệt, hết 
thảy sử sai khiến. Tức là thọ ấm, tiếp nhận không 
phải giới, không phải nhập mà chỉ một âm, không 
phải trí biết, không phải thức biết, không phải sử 
sai khiến. 
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Như thọ âm; tưởng ấm, hành ấm cũng vậy. 

Thức ấm, thâu nhận bảy giới, một nhập, một 
âm, chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, hết 
tháy sử sai khiến. Tức là thức âm thâu nhận bảy 
giới - một nhập - một âm, không phải trí biết, 
không phải sử sai khiến. 

Nhãn nhập, thâu nhận một giới - một nhập - 
một âm, bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt-đạo 
trí, một thức biết, sử sai khiến hết thảy khắp hai cõi 
Dục-Sắc và tu đoạn sử sai khiến. Tức là nhãn nhập, 
thuộc một giới- một nhập chứ không phải âm, 
không phải trí biết, không phải thức biết. 

Như nhãn nhập; nhĩ, tỷ, thiệt, thân nhập; nhãn 
giới, nhĩ, tỷ, thiệt, thân giới; nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân căn cũng vậy. 

Sắc nhập, thuộc một giới - một nhập - một âm, 
bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, hai 
thức biết, sử sai khiến trùm khắp hai cõi Dục-Sắc, 
và tu đoạn sử sai khiến. Tức là sắc nhập, thuộc một 
giớI- không phải â âm chứ không phải trí biết, không 
phải thức biết, không phải sử sai khiến. Như sắc 
nhập, thanh nhập, xúc nhập, sắc giới, thanh giới, 
xúc gIới cũng vậy. 

Hương nhập, thuộc một giới - một nhập - một 
âm, sáu trí biết trừ ra tỷ trí, tri tha tâm trí và diệt- 
đạo trí, hai thức biết, sử sai khiến trùm khắp cõi 
Dục và tu đoạn sử sai khiến. Tức là hương nhập, 
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thuộc một giới 

- một nhập - không phải âm, không phải trí biết, 
một thức biết, không phải sử sai khiến. 

Như hương nhập: vị nhập, hương øIới, VỊ ĐIỚI 
cũng vậy. 

\4 nhập, thuộc bảy giới - một nhập - một âm, 
chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, sử sai 
khiến hết thảy. Tức là ý nhập thuộc bảy giới 

- một nhập - một âm, không phải trí biết, không 
phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Như ý nhập; ý giới, ý căn cũng vậy. 

Pháp nhập thuộc một giới - một nhập - bốn âm, 
mười trí biệt, một thức biệt, sử sai khiên hêt thảy. 
Tứ là pháp nhập, thuộc một giới - một nhập-ba âm, 
một trí biệt là diệt trí, không phải thức biệt, không 
phải sử sai khiến. 

Như pháp nhập; pháp giới cũng vậy. 

Nhãn thức giới, thuộc hai giới - một nhập - một 
âm, tám trí biết trừ ra diệt-đạo trí, một thức biết, sử 
sai khiến bao trùm hai cõi Dục-Sắc, và tu đoạn sử 
sai khiến. Tức là nhãn thức giới thuộc một giới chứ 
không phải ấm - không phải nhập, không phải trí 
biết, không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Như nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thân thức 
Ø1ớI cũng Vậy. 

Tỷ thức giới, thuộc hai giới - một nhập - một 
âm, bảy trí biết, trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một thức 
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biết, sử sai khiến trùm khắp tất cả thảy cõi Dục, và 
tu đoạn sử sai khiên. Tức là tỷ thức giới, thuộc một 
giới chứ không phải nhập-không phải â âm, không 
phải trí biết, không phải thức biết, không phải sử 
sai khiến. 

Như tỷ thức giới; thiệt thức giới cũng vậy. 

Ý thức :. giới, thuộc hai BIỚI - một nhập - một âm, 
bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một thức 
biết, sử sai khiến hết thảy. Tức là ý giới, thuộc một 
giới-không phải nhập-không phải âm, không phải 
trí biết, không phải thức biết, không phải sử sai 
khiến. 

Nữ căn, thuộc một giới- một nhập- một âm, sáu 
trí biết trừ ra tỷ trí, tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, 
một thức biết, sử sai khiến thuộc cõi Dục và tu 
đoạn sử sai khiến. Tức là nữ căn, không thuộc về 
giới-không phải nhập-không phải âm, không phải 
trí biết, không phải thức biết, không phải sử sai 
khiến. 

Như nữ căn, nam căn cũng vậy. 

Mạng căn, thuộc một giới - một nhập - một âm, 
bảy trí biết trừ ra tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, một 
thức biết, sử sai khiên khắp cả ba cõi và tu đoạn sử 
sa khiến. Tức là mạng căn, không thuộc VỀ ĐIỚI - 
âm - nhập, không phải trí biết, không phải thức 
biết, không phải sử sai khiến. 

Lạc căn, thuộc một giới - một nhập - một âm, 
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chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, sử sai 
khiến hết thảy cõi Dục, cõi Sắc và tu đoạn sử sai 
khiến. Tức là lạc căn, không thuộc VỆ ĐIỚI - nhập - 
âm, không phải trí biết, không phải thức biết, 
không phải sử sai khiến. 

Hỷ căn, thuộc một giới - một nhập - một âm, 
chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, sử sai 
khiến hết thảy cối Sắc, trừ ra vô lậu duyên với nghi 
cối Dục và vô minh tương ưng, còn thì sử sai khiến 
hết thảy cõi Dục. Tức là hỷ căn không thuộc về 
giới - nhập - âm, không phải trí biết, không phải 
thức biết, không phải sử sai khiến. 

Ưu căn, thuộc một giới - một nhập - một âm, 
bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một thức 
biết, sử sai khiên hết thảy cõi Dục. Tức là ưu căn, 
không thuộc về giới - nhập - ấm, không phải trí 
biết, không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 

Xả căn, thuộc một giới - một nhập - một âm, 
chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, sử sai 
khiến hết thảy. Tức là xả căn, không thuộc về giới 
- nhập - âm, không phải trí biết, không phải thức 
biết, không phải sử sai khiến. 

Tín căn, thuộc một giới - một nhập - một âm, 
chín trí biết trừ ra diệt trí, một thức biết, sử sai 
khiến hết thảy ba cõi và tu đoạn sử sai khiến. Tức 
là tín căn, không thuộc về giới- nhập - âm, không 
phải trí biết, không phải thức biết, không phải sử 
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sai khiến. 

Như tín căn; tinh tiễn căn, niệm căn, định căn, 
tuệ căn cũng vậy. 

Khô căn, thuộc một giới - một nhập - một âm, 
bảy trí biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một thức 
biết, sử sai khiến hết thảy cõi Dục, và tu đoạn sử 
Sa1 khiến. Tức là khổ căn, không thuộc VỆ ĐIỚI - 
nhập - âm, không phải trí biết, không phải thức 
biết, không phải sử sai khiến. 

VỊ tri đương tri căn, thuộc ba giới - hai nhập - 
ba âm, bảy trí biết trừ ra khố-tập trí và diệt trí, một 
thức biết, không phải sử sai khiến. Tức là vị tri 
đương tr1 căn, không thuộc về giới - nhập - âm, 
không phải trí biết, không phải thức biết, không 
phải sử sai khiến. 

Như vị tri đương tri căn; dĩ tri căn, vô tr1 căn 
cũng vậy. 

Sử do thây khổ đoạn thuộc cõi Dục, thuộc một 
giới - một nhập - một âm, bảy trí biết trừ ra tỷ trí 
và diệt-đạo trí, một thức biết. Thây khổ đoạn nơi 
tật cả SỬ Sai khiến thuộc cõi Dục, và thây tập đoạn 
khắp tất cả thảy sử sai khiến. Tức là sử do thây khô 
đoạn thuộc cõi Dục, không thuộc VỀ gIỚI - nhập - 
âm, không phải trí biết, không phải thức biết, 
không phải sử sai khiến. Sử do thây tập đoạn thuộc 
cối Dục, thuộc một giới, một nhập, một âm, bảy trí 
biết trừ ra tỷ trí và diệt-đạo trí, một thức biết. Hết 
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tháy sử sai khiến của thây tập đoạn thuộc cõi Dục 
và sử sai khiến trùm khắp tật cả thảy do thầy khổ 
đoạn. Tức là sử do thây tập đoạn thuộc cõi Dục, 
không thuộc về giớI- nhập- âm, không phải trí biết, 
không phải thức biết, không phải sử sai khiến. Sử 
do thây diệt đoạn thuộc cõi Dục, thuộc một giới - 
một nhập - một ấm, bảy trí biết trừ ra tý trí và diệt- 
đạo trí, một thức biết, trừ ra vô lậu duyên nơi vô 
minh bất cộng do thây điệt đoạn thuộc cõi Dục. 
Như còn lại là sử sai khiến hết thảy do thây diệt 
đoạn thuộc cõi Dục, và sử sai khiến bao trùm tất 
cả. Tức là sử do thấy diệt đoạn thuộc cõi Dục 
không thuộc về giới - nhập - âm, không phải trí 
biết, không phải thức biết, không phải sử sai khiến. 
Như thây diệt đoạn; thây đạo đoạn cũng vậy. 

Sử do tu đoạn thuộc cõi Dục, thuộc một gIới - 
một nhập - một ấm, bảy trí biết trừ ra tý trí và diệt- 
đạo trí, một thức biết, hết thảy sử saI khiến nơi cõi 
Dục do tu đoạn và sử sai khiên hết thảy. Tức là sử 
do tu đoạn thuộc cõi Dục, không thuộc về giới - 
nhập - âm, không phải trí biết, không phải thức 
biết, không phải sử sai khiến. 

Như thuộc cõi Dục; thuộc cõi Sắc, thuộc cõi Vô 
sắc có khác là thuộc cõi Sắc -Vô sắc tức là sử do 
thây khô - tập - diệt - đạo tu đoạn, sáu trí biết trừ 
ra pháp trí - tri tha tâm trí và diệt-đạo trí, còn lại 
như trên đã nói. 

Kính lễ tối Chân giác, 
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Bậc vô vi thứ nhất, 

Kính lễ tối tịch diệt, 

Cùng diệu đạo ba thừa. 
Kính lễ tỗi dứt tâm, 

Tăng giới tịnh trong mát, 
Nay hướng về Tam bảo, 
Nhăm thông tỏ nẻo mẫu. 
Nguyện tăng thêm oai thân, 
Tất thông, không ngưng, bít, 
Các tôn nhân thuở xưa, 
Nơi nghĩa rất thâm diệu. 
Rối ráo không chướng ngại, 
Kết tập nên kinh điển, 

Mở Thánh đạo pháp hóa, 
Kính thuận ba Tạng báu. 
Trên nước Phật đi qua, 
Trải rộng nuôi chúng Hiển, 
Cối này văn chẳng truyền, 
Wun bồi nơi giây mực. 

Tôi T)-kheo dòng Thích, 
Cầu Na Bạt Đà La, 

Nơi chúng sự phần này, 
Định đúng văn bản Hồ. 
Thỉnh T)-kheo Thích Ca, 

T1 hây Bồ Đề Da đã, 

Đối văn điển Hồ kia, 
Chuyên tĩnh lời Tì Ống dịch. 
Câm bút ghi, tâm nhận, 
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Mỗi mỗi theo nghĩa sách, 
Cáu vị thô đã định, 

Kính trình bác đa văn. 

Thật không vì tiếng khen, 
Chỉ nhằm thêm kẻ học, 
Nguyện đem chút duyên nảy, 
Khéo tỏ các pháp tướng. 

Rõ suốt bốn chân để, 

An trụ Niết-bàn lạc. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 90 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA 
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(QUYÊN 1 — 18) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1542 
LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC 


Tác giả: Tôn giá Thế Hữu. Hán dịch: Đời Đường, Tam 
Tạng Pháp sư Huyễn Trang 


QUYÊN 1 
Phẩm 1: BIỆN VỀ NĂM SỰ 
Có năm pháp: 
1. Sắc. 
2. Tâm. 


3. Tâm sở pháp. 
4. Tâm bất tương ưng hành. 
3. Vô VI. 
Hỏi: Sắc là gì? 
Đáp: Là các sắc hiện có nơi tất cả bôn đại chủng 
và sắc mà bôn đại chủng tạo ra. 
Bồn đại chủng là: Địa giới, thủy giới, hỏa giới, 


phong ĐIỚI. 


Sắc được tạo là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 


căn, thân căn, sắc, thanh, hương, vị, một phân đối 
tượng được tiếp xúc và vô biểu sắc. 


Hỏi: Tâm là gì? 
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Đáp: Là tâm - ý - thức. Đây lại hiện bày ra sao? 
Đó là sáu thức thân, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

Hỏi: Tâm sở pháp là gì? 

Đáp: Là như tâm và pháp tương ưng. Đây lại 
hiện bày ra sao? Đó là thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, 
dục, thăng giải, niệm, định, tuệ, tín, cân, tâm, tứ, 
phóng dật, bất phóng dật, căn thiện, căn bắt thiện, 
căn vô ký. Tất cả kiết ràng buộc, tùy miên, tùy 
phiên não ràng buộc. Mọi trí, mọi kiên hiện có, các 
hiện quán hiện có và mọi loại pháp như thê tương 
ưng với tâm, gọi chung là tâm sở pháp. 

Hỏi: Tâm bắt tương ưng hành là gì? 

Đáp: Là những pháp không tương ưng với tâm. 

Nó gøôm những gì? Là đắc, định vô tưởng, định 
diệt, vô tưởng sự, mạng căn, chúng đồng phân, \ 
đắc, sự đắc, xứ đắc, sinh, lão, trụ, vô thường, tánh, 
danh thân, cú thần, văn thân và các pháp cùng loại 
như thế không tương ưng với tâm, gọi chung là tâm 
bất tương ưng hành. 

Hỏi: Vô vi là gì? 

Đáp: Là ba thứ vô vi: 

1. Hư không. 
2. Phi trạch diệt. 
3. Trạch diệt. 

Địa giới là gì? Là tính chất cứng. Thủy giới là 

tính chất thắm ướt. Hỏa giới là tính chất âm. 
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Phong giới là tính chất lay động như nhẹ nhàng 
v.v... Nhãn căn: Tịnh sắc nơi nhãn thức nương dựa. 

Nhĩ căn: Tịnh sắc nơi nhĩ thức nương dựa. Tỷ 
căn: Tịnh sắc nơi tỷ thức nương dựa. 

Thiệt căn: Tịnh sắc nơi thiệt thức nương dựa. 
Thân căn: Tịnh sắc nơi thân thức nương dựa. 

Sắc là øì? Là các sắc hiện có. Hoặc sắc hiện rõ 
đẹp. Hoặc sắc hiện rõ xấu, hoặc trung gian giữa hai 
thứ trên. Tức là tương tự với sắc ở nơi hiện rõ. 

Các sắc như thê là đối tượng được nhận biết của 
hai thức, là nhãn thức và ý thức. 

Ở đây, một loại nhãn thức nhận biết trước, tức 
là nhãn thức cảm nhận xong, ý thức mới nhận biết 
theo sau. 

Thanh là gì? Là tiếng, tiếng này có hai: Nghĩa 
là tiếng có chấp nhận đại chủng làm nhân và tiếng 
không chấp nhận đại chủng làm nhân. 

Các thứ tiếng như thế là đối tượng được nhận 
biết của hai thức, là nhĩ thức và ý thức. 

Ở đây, một loại nhĩ thức biết trước, là nhĩ thức 
cảm nhận xong, ý thức mới nhận biết theo. 

Hương là øì? Là các mùi hiện có, hoặc mùi 
thơm - mùi thối, hoặc mùi trung bình mà mũi ngửi. 

Các mùi hương như thê là đôi tượng được nhận 
biết của hai thức, là tỷ thức và ý thức. 

Ở đây, một loại tỷ thức biết trước, là tỷ thức 
cảm nhận xong, ý thức mới nhận biết theo sau. 
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VỊ là gì? Là mọi thứ vị hiện có, hoặc vừa ý hay 
không vừa ý, hoặc ở nơi thuận bỏ mà lưỡi nêm. 

Các vị như thê là đối tượng được nhận biết của 
hai thức, là thiệt thức và ý thức. 

Ở đây một loại thiệt thức biết trước, là thiệt 
thức cảm nhận rôi, ý thức mới nhận biết theo sau. 

Một phân được tiếp xúc là gì? Là các tính chất 
trơn, nhám, nhẹ, nặng, lạnh, đói, khát, là đôi tượng 
được thân tiếp xúc. Các xúc và bốn đại chủng như 
thê là đối tượng được nhận biết của hai thức, là 
thân thức và ý thức. Ở đây một loại thân thức biết 
trước, là thân thức cảm thọ rôi, ý thức mới nhận 
biết theo. 

Vô biểu sắc là gì? Là sắc mà lãnh vực pháp tiếp 
nhận. Sắc này và năm sắc căn là đối tượng được 
nhận biết của một thức là ý thức, bất cứ khi nào. 

Nhãn thức là gì? Là nương vào nhãn căn mà nó 
phân biệt rõ mọi sắc. 

Nhĩ thức là gì? Là nương vào nhĩ căn mà nó 
phân biệt rõ mọi tiếng. 

Tỷ thức là gì? Là nương vào tỷ căn mà nó phân 
biệt rõ mùi hương. 

Thiệt thức là gì? Là nương vào thiệt căn mà nó 
phân biệt rõ vỊ. 

Thân thức là gì? Là nương vào thân căn mà nó 
phân biệt rõ đôi tượng được tiếp xúc. 

Ý thức là gì? Là nương vào ý căn mà phân biệt 
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rõ các pháp. 

Thọ là gì? Là tính chất nhận lãnh. Thọ này có 
ba thứ là cảm nhận vui, cảm nhận khô và cảm nhận 
không khô không vui. 

Tưởng là gì? Là nhận lấy tính chất của hình 
tượng. Tưởng này có ba thứ là tưởng nhỏ, tưởng 
lớn, tưởng vô lượng. 

Tư là gì? Là tính chất của tâm tạo tác, tức là ý 
nghiệp. Tư này có ba thứ là nghĩ thiện, nghĩ bât 
thiện và nghĩ vô ký. 

Xúc là gì? Là tính chất hòa hợp của ba thứ. Sự 
tiếp xúc này có ba loại là sự tiếp xúc cảm nhận 
thuận với vui, sự tiệp xúc cảm nhận thuận với khô, 
và Sự tiếp xúc cảm nhận thuận với không khô 
không vui. 

Tác ý là gì? Là tính chất tỉnh thức, nhận biết 
của tâm. Sự tác ý này có ba thứ là tác ý học, tác ý 
vô học và tác ý không phải học không phải vô học. 

Dục là gì? Là tánh ưa tạo tác. 

Thăng giải là gì? Là tính chất biết chắc, đúng 
của tâm đã hiểu rõ - sẽ hiểu rõ. 

Niệm là gì? Là tính chất ghi nhớ sáng tỏ của 
tâm. Định là gì? Là tánh của tâm chuyên nhất nơi 
cảnh. Tuệ là gì? Là tính chất lựa chọn pháp của 
tâm. 

Tín là gì? Là tánh lặng sạch của tâm. 

Cân là gì? Là tính chất dũng mãnh của tâm. 
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Tâm là gì? Là tánh dao động thô tháo của tâm. Tứ 
là gì? Là tính chất dao động vi tê của tâm. 

Phóng dật là gì? Là tính chất không tu tập pháp 
thiện. Không phóng dật là gì? Là tính chất tu tập 
pháp thiện. 

Căn thiện là gì? Là ba căn thiện, tức là căn thiện 
không tham, căn thiện không giận, căn thiện không 
S1. 

Căn bất thiện là gì? Là ba căn bất thiện, tức là 
căn bất thiện tham, căn bất thiện sân, căn bất thiện 
S1. 

Căn vô ký là gì? Là bốn căn vô ký, tức là ái vô 
ký, kiên vô ký, mạn vô ký, vô minh vô ký. 

Kiết có chín thứ: Kiết ái, kiết sân hận, kiết mạn, 
kiết vô minh, kiết kiến, kiết thủ, kiết nghi, kiết tật 
(ganh ghét), kiết xan (keo kiệt). 

Kiết ái: Tham ba cõi. 

Kiết sân hận: Có khả năng làm tôn hại mọi hữu 
tình. 

Kiết mạn là bảy thứ mạn, tức là mạn, quá mạn, 
mạn quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, ty mạn, 
tà mạn. 

Mạn là đôi với kém, cho là mình hơn, hoặc đối 
với sự ngang bằng cho là mình ngang bằng. Do 
chính sự kiêu mạn này, đã kiêu mạn - sẽ kiêu mạn, 
với tâm niệm tự đề cao, tâm miệt thị người khác. 

Quá mạn là đối với sự ngang bằng cho răng 
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mình cao hơn, hoặc đôi với người hơn mình thì cho 
là mình ngang băng họ. Do chính kiêu mạn này, đã 
kiêu mạn - sẽ kiêu mạn, với tâm tự đề cao, tâm miệt 
thị người khác. 

Mạn quá mạn là với người hơn mình, cho răng 
mình hơn họ. Do đó, đang kiêu mạn - đã kiêu mạn 
- sẽ kiêu mạn, với tâm tự đề cao, tâm miệt thị người 
khác. 

Ngã mạn là đối với năm thủ uân v.v... tùy thuận 
quán sát chấp ngã hoặc sở hữu của ngã. Do chính 
ngã mạn này, nên đã ngã mạn - sẽ ngã mạn, với 
tâm tự đề cao, tâm miệt thị người khác. 

Tăng thượng mạn là đối với điều chưa đạt được 
pháp thăng thượng, cho là ta đã đạt được. Minh 
chưa đạt đên chỗ chứng ngộ pháp thắng thượng mà 
cho là đã đạt đến. Chưa tiếp xúc với pháp chứng 
ngộ thắng. thượng mà cho là đã tiếp xúc, mình chưa 
chứng ngộ mà cho là đã chứng ngộ. Do chính mạn 
này nên đã ngã mạn - sẽ ngã mạn, với tâm tự đề 
cao, tâm miỆt thị người khác. 

Ty mạn là đối với người khác hơn mình rất 
nhiêu, thì cho răng mình chỉ kém họ chút ít. Do 
chính sự ngã mạn này, nên đã ngã mạn - sẽ ngã 
mạn, với tâm tự đề cao, tâm miệt thị người khác. 

Tà mạn là thật sự mình không có đức mà cho là 
có đức. Do chính sự ngã mạn này, nên đã ngã mạn 
- sẽ ngã mạn, với tâm tự để cao, tâm miệt thị người 
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khác. 

Kiết vô minh là gì? Là không có trí hiểu biết về 
ba cõi. 

Kiết kiến là gì? Là ba thứ kiến chấp, tức là có 
thân kiến, biên chấp kiến, tà kiến. 

Có thân kiến là đôi với năm thủ uân v.v... tùy 
theo đấy quán sát chấp ngã, hoặc sở hữu của ngã. 
Do sự chấp ngã này mà khởi sự nhẫn, ưa chấp nơi 
tuệ quán sát. 

Biên chấp kiến là đôi với năm thủ uẫn v.v... tùy 
theo đây quán sát chấp, hoặc đoạn, hoặc thường. 
Do sự chấp này, mà khởi hiện nhẫn, ưa chấp nơi 
tuệ quán sát. 

Tà kiến là hủy báng nhân - quả, hoặc chê bai 
tác dụng, hoặc làm hoại sự thật. Do tà kiến này, mà 
khởi sự nhẫn, ưa chấp nơi tuệ quán sát. 

Kiết thủ là thê nào? Là hai thủ, tức là kiến thủ 
và giới câm thủ. 

Kiến thủ là đối với năm thủ uân v.v... tùy theo 
đây quán sát chấp cho là hơn hết, là tột bậc. Do 
kiên châp này mà khởi sự nhân, ưa châp nơi tuệ 
quán sát. 

Giới câm thủ là với năm thủ uẫn v.v... tùy theo 
đây quán sát, cho là mình có khả năng thanh tịnh, 
có khả năng giải thoát, có khả năng xuất ly. Do 
quan niệm này, mà khởi sự nhẫn, ưa chấp nơi tuệ 
quán sát. 
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Kiết nghi là đôi với chân lý còn do dự. Kiết tật 
là tâm đồ ky. 

Kiết xan là tâm bỏn xẻn, keo kiệt. 

Phược: Các kiết cũng gọi là phược(trói buộc). 
Lại có ba thứ trói buộc là trói buộc của tham, trói 
buộc của sân, trói buộc của s1. 

Tùy miên: Có bảy thứ, nghĩa là tùy miên dục 
tham, tùy miên giận, tùy miên có tham, tùy miên 
mạn, tùy miên vô minh, tùy miên kiến, tùy miên 
ngh1. 

Tùy miên dục tham có năm thứ, là thuộc cõi 
Dục nhận thây khổ- tập-diệt-đạo, do tu tập mà đoạn 
tham. 

Tùy miên giận có năm thứ là nhận thây khố- 
tập-diệt-đạo, do tu tập mà đoạn giận. 

Tủy miên có tham có mười thứ, tức là thuộc cõi 
Sắc có năm, thuộc cõi Vô sắc có năm. 

Thuộc cõi Sắc có năm: Nghĩa là thuộc cõi Sắc 
nhận thây khôổ-tập- diệt-đạo, do tu tập mà đoạn 
tham. 

Thuộc cõi Vô sắc có năm cũng thế. 

Tủy miên mạn có mười lăm thứ: Thuộc cối Dục 
có năm, thuộc cõi Sắc có năm, thuộc cõi Vô sắc có 
năm. 

Thuộc cõi Dục có năm: Thuộc cõi Dục thây 
khố-tập-diệt-đạo, do tu tập mà đoạn mạn 

Thuộc cõi Sắc và Vô sắc đều có năm cũng thê. 
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Tùy miên vô minh có mười lăm thứ: Nghĩa là 
thuộc cõi Dục có năm, thuộc cõi Sắc có năm, thuộc 
cõi Vô sắc có năm. 

Thuộc cõi Dục có năm: Thuộc cõi Dục thây 
khố-tập-diệt-đạo, do tu tập mà đoạn vô minh. 

Thuộc cõi Sắc -Vô sắc đêu có năm cũng thế. 

Tùy miên kiên có ba mươi sáu thứ: Thuộc cõi 
Dục có mười hai, thuộc cõi Sắc có mười hai, thuộc 
cõi Vô sắc có mười hai. 

Thuộc cối Dục có mười hai: Thuộc cõi Dục có 
thân kiến, biên chấp kiến. Do nhận thây khố- đạo, 
mà đoạn tà kiên, kiên thủ, giới câm thủ. Do nhận 
thây tập-diệt, mà đoạn tà kiên, kiên thủ. 

Thuộc cõi Sắc-Vô sắc, mỗi cõi đều có mười hai 
cũng thế. 

Tùy miên nghi có mười hai thứ: Nghĩa là thuộc 
cõi Dục có bốn, thuộc cõi Sắc có bốn, thuộc cõi Vô 
sắc có bốn. 

Thuộc cõi Dục có bốn: Thuộc cõi Dục, nhận 
thây khô-tập-diệt- đạo, mà đoạn sự nghI ngờ. 

Thuộc cõi Sắc -Vô sắc mỗi cõi đều có bỗn cũng 
thê. 

Tùy phiên não là thế nào? Là các tùy miên cũng 
gọi là tùy phiên não, nhưng có tùy phiền não không 
gọi là tùy miên, nghĩa là trừ các nhiễm ô khác của 
tùy miên. 

Sự ràng buộc của tâm sở nơi hành uân có tám 
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thứ: Nghĩa là hôn trầm, trạo cử, thùy miên, ỗ tác 
(ăn năn), tật, xan, vô tàm, vô quý (hôn trầm, dao 
động, ngủ say, ăn năn, ganh ghét, keo kiệt, không 
hồ, không thẹn). 

Các trí hiện có: Có mười trí là Pháp trí, loại trí, 
tha tâm trí, thế tục trí-khô trí-tập trí-diệt trí-đạo trí- 
tận tr1-vô sinh trí. 

Pháp trí là các trí vô lậu duyên các hành thuộc 
cõi Dục, các hành tạo nhân, các hành diệt, các hành 
có khả năng đoạn đạo. 

Lại có các trí vô lậu duyên pháp trí và cảnh g1ới 
của pháp trí, cũng gọi là pháp trí. 

Loại trí là các trí vô lậu duyên các hành thuộc 
cõi Sắc-Vô sắc, các hành tạo nhân, các hành diệt, 
các hành nơi đạo có khả năng đoạn. 

Lại có các trí vô lậu duyên loại trí và cảnh giới 
của loại trí, cũng gọi là loại trí. 

Tha tâm trí, là như trí do tu tập thành, là quả 
dựa vào sự tu tập, tu tập xong được trí không mất, 
thuộc cõi Dục và cõi Sắc hòa hợp hiện tiên. Tâm 
sở nơi tâm kẻ khác và một phân vô lậu nơi tâm-tâm 
sở của kẻ khác, đều øọI là tha tâm trí. 

Thể tục trí là các tuệ hữu lậu. 

Khô trí là gì? Đối với năm thủ uân, trí này tư 
duy về vô thường- khô-không-vô ngã, mà khởi trí 
vô lậu. 

Tập trí là gì? Là đối với nhân hữu lậu, tư duy 
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nhân nơi sự tập hợp sinh duyên mà khởi trí vô lậu. 

Diệt trí là gì? Là đôi với trạch diệt tư duy về 
diệt-tnh-diệu-Ìy mà khởi trí vô lậu. 

Đạo trí là gì? Là đối với Thánh đạo tư duy về 
đạo, như, hành, xuất mà khởi trí vô lậu. 

Tận trí là tự nhận biết khắp: Ta đã biết khô, ta 
đã đoạn tập. ta đã chứng diệt, ta đã tu đạo. Do đây 
mà khởi quán về trí, thấy giác ngộ thông tỏ, lãnh 
hội tuệ sáng, đều øọI là tận trí. 

Vô sinh trí là tự nhận biết khắp: Ta đã biết khổ, 
không còn biết khỗ nữa. Ta đã đoạn tập. không còn 
đoạn tập nữa. Ta đã chứng diệt, không còn chứng 
diệt nữa. Ta đã tu đạo, không còn tu đạo nữa. Do 
đây mà khởi quán về trí, thây giác ngộ thông tỏ, 
lãnh hội tuệ sáng, đều øọI là vô sinh trí. 

Các kiến hiện có: Lại như các trí cũng gọi là 
kiên, nhưng có kiên không phải trí. 

Có tám hiện quán về biên nhẫn: 

. Khô pháp trí nhẫn. 
. Khô loại trí nhẫn. 

. Tập pháp trí nhẫn. 

. Tập loại trí nhãn. 

. Diệt pháp trí nhẫn. 
. Diệt loại trí nhẫn. 

. Đạo pháp trí nhẫn. 
. Đạo loại trí nhẫn. 


® ¬Il ŒœA Cai +®> C2) t5 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 1 45l 


Các hiện quán hiện có: Hoặc trí, hoặc kiến đều 
gọi là hiện quán. Thế nào là đắc? Nghĩa là được 
các pháp. 

Định vô tưởng là gì? Là đã lìa nhiễm ở cõi Biến 
tịnh, chưa lìa nhiễm ở cõi trên. Tác ý của tưởng 
xuất ly, vì trước là diệt tâm-tâm sở. 

Định diệt là đã lìa nhiễm nơi Vô sở hữu xứ, tác 
ý chấm dứt tưởng, vì trước là diệt tâm-tâm sở. 

Sự vô tưởng: Là tâm-tâm sở đã diệt trong cõi 
trời hữu tỉnh, sinh vô tưởng. 

Thế nào là mạng căn? Là thọ mạng trong ba 
CỐI. 

Thế nào là chúng đông phân? Là hữu tình cùng 
tính chất. Thế nảo là y đắc? Là được chỗ nương 
dựa. 

Xứ sự đắc là øì? Là được các uân. 

Xứ đắc là gì? Là được lãnh vực trong ngoài. 
Sinh là gì? Là khiến các uấn khởi hiện. 

Lão là gì? Là khiến các uẫn thuân thục (chín). 
Trụ là gì? Là khiến các hành đã sinh không hoại. 

Vô thường là gì? Là khiến các hành đã sinh, 
diệt hoại. Danh thân là gì? Là tăng ngữ. 

Cú thân là gì? Là chữ đầy đủ. 

Văn thân là gì? Là sự gồm nhiều chữ. 

Thế nảo là hư không? Là thê hư không bao la, 
không ngăn ngại, không cản trở mọi hoạt động của 
sắc. 
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Thể nào là phi trạch diệt? Là diệt mọi sai trái, 
lia trói buộc. Thê nào là trạch diệt? Là diệt trừ, là 
lia trói buộc. 


Phẩm 2: BIỆN LUẬN CÁC TRÍ, Phần 1 

Có mười trí: Như trước đã nói. 

Hỏi: Pháp trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên các hành và một phần pháp vô 
lậu thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Loại trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên các hành và một phân pháp vô 
lậu thuộc cối cõi Săc- Vô sắc. 

Hỏi: Tha tâm trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên sự hòa hợp hiện tiền theo tâm- 
tâm sở của người khác ở cõi Dục - cối Săc, và một 
phân tâm-tâm sở vô lậu của người khác thuộc cõi 
Dục-Sắc. 

Hỏi: Thể tục trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên tất cả pháp. 

Hỏi: Khổ trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên năm thủ uẫn. 

Hỏi: Tập trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên nhân hữu lậu. 

Hỏi: Diệt trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên trạch diệt. 
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Hỏi: Đạo trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên pháp học - vô học. 

Hỏi: Tận trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên tât cả pháp hữu vi và trạch diệt. 

Hỏi: Vô sinh trí duyên cái gì? 

Đáp: Là duyên tât cả pháp hữu vi và trạch diệt. 

Hỏi: Vì sao pháp trí duyên các hành và một 
phân pháp vô lậu thuộc cõi Dục? 

Đáp: Pháp trí nhận biết các hành thuộc cõi Dục, 
các hành tạo nhân, các hành diệt, và các hành nơi 
đạo có khả năng đoạn. 

Hỏi: Vì sao loại trí duyên các hành và một phần 
pháp vô lậu thuộc cõi Sắc-Vô sắc? 

Đáp: Vì loại trí duyên các hành thuộc cõi Sắc - 
Võ sắc, các hành tạo nhân, các hành diệt, các hành 
nơi đạo có khả năng đoạn. 

Hỏi: Vì sao tha tâm trí duyên sự hòa hợp hiện 
tiền theo tâm sở của người khác ở cõi Dục - cõi Sắc 
và một phân tâm-tâm sở vô lậu của người khác ở 
cối Dục-Sãc? 

- Đáp: Vì tha tâm trí nhận biết sự hòa hợp hiện 
tiên theo tâm-tầm sở của người khác và một phân 
tâm-tâm sở vô lậu của người khác thuộc cõi Dục - 
CõI Sắc. 

Hỏi: Vì sao thê tục trí duyên tất cả pháp? 

- Đáp: Thể tục trí biết tật cả pháp vì như lý đã 
dân phát, hoặc không như lý đã dân phát, hoặc 
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không phải như lý, không phải không như lý đã dẫn 
phát. 

Hỏi: Vì sao khổ trí duyên năm thủ uân? 

Đáp: Khô trí nhận biết năm thủ uẫn là vô 
thường-khố-không-vô ngã. 

Hỏi: Vì sao tập trí duyên nhân hữu lậu? 

Đáp: Tập trí nhận biết nhân hữu lậu từ đó phát 
sinh duyên. 

Hỏi: Vì sao diệt trí duyên trạch diệt? 

Đáp: Diệt trí nhận biết về trạch diệt, là diệt trừ, 
là tính lặng, là sự xa la mâu nhiệm. 

Hỏi: VÌ sao đạo trí duyên pháp học - vô học? 

Đáp: Đạo trí nhận biết pháp học - vô học là đạo 
như hành xuất ly. 

Hỏi: Vì sao tận trí duyên tất cả pháp hữu vi và 
trạch diệt? 

Đáp: Tận trí tự biết khắp: Ta đã biết khô, ta đã 
đoạn tập, ta đã chứng diệt và ta đã tu đạo. 

Hỏi: Vì sao vô sinh trí duyên tất cả pháp hữu vi 
và trạch diệt? 

Đáp: Vô sinh trí tự biết khắp: Ta đã biết khô, sẽ 
không còn biết nữa. Ta đã đoạn tập. không còn 
đoạn tập nữa. Ta đã chứng diệt, không còn chứng 
diệt nữa. Ta đã tu đạo, không còn tu đạo nữa. 

Hỏi: Pháp trí có bao nhiêu trí toàn phân và trí 
phân ít? 

Đáp: Pháp trí là pháp trí toàn phân và bảy trí 
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phân ít là tha tâm trí-khô trí-tập trí-diệt trí-đạo trí- 
tận tr1-vô sinh trí. 

Hỏi: Loại trí có bao nhiêu trí toàn phần và bao 
nhiêu trí phân ít? 

Đáp: Loại trí là loại trí toàn phân và bảy trí 
phân ít, đó là tha tâm trí-khô trí-tập trí-diệt trí-đạo 
trí-tận trí-vô sinh trí. 

Hỏi: Tha tâm trí có bao nhiêu trí toàn phần và 
bao nhiêu trí phân ít? 

Đáp: Tha tâm trí là tha tâm trí toàn phân và bôn 
trí phân ít, đó là pháp trí-loại trí-thế tục trí và đạo 
trí. 

Hỏi: Thế tục trí có bao nhiêu trí toàn phần và 
bao nhiêu trí phần ít? 

Đáp: Thê tục trí là thê tục trí toàn phân và một 
trí phân ít, đó là tha tâm trí. 

Hỏi: Khổ trí có bao nhiêu trí toàn phần và bao 
nhiêu trí phân ít? 

Đáp: Khô trí là khổ trí toàn phần và bốn trí phân 
ít, đó là pháp trí - loại trí - tận trí và vô sinh trí. 

Tập trí, diệt trí nên biết cũng như thế. 

Hỏi: Đạo trí có bao nhiêu trí toàn phần và bao 
nhiêu trí phân ít? 

Đáp: Đạo trí là đạo trí toàn phân và năm trí 
phân ít, đó là pháp trí - loại trí - tha tâm trí - tận trí 
và vô sinh trí. 

Hỏi: Tận trí có bao nhiêu trí toàn phân và bao 
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nhiêu trí phân ít? 

Đáp: Tận trí là tận trí toàn phân và sáu trí phân 
ít, đó là pháp trí - loại trí - khô trí - tập trí - diệt trí 
- đạo trí. 

Vô sinh trí cũng thế. 

Hỏi: Vì sao pháp trí là pháp trí toàn phần? 

Đáp: Pháp trí nhận biết các hành thuộc cõi Dục, 
các hành tạo nhân, các hành diệt, các hành có khả 
năng đoạn đạo. 

Hỏi: Tại sao pháp trí là phân ít của tha tâm trí? 

Đáp: Vì pháp trí nhận biết tâm-tâm sở vô lậu 
của kẻ khác trong các hành nơi đạo có khả năng 
đoạn thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Tại sao pháp trí là phân ít của khổ trí? 

Đáp: Vì pháp trí nhận biết năm thủ uẫn thuộc 
cối Dục là vô thường, là khô, là không, là vô ngã. 

Hỏi: Tại sao pháp trí là phân ít của tập trí? 

Đáp: Vì pháp trí nhận biết nhân của các hành 
thuộc cõi Dục, là nhân tập sinh duyên. 

Hỏi: Tại sao pháp trí là phân ít của diệt trí? 

Đáp: Vì pháp trí nhận biết các hành diệt thuộc 
cối Dục, là diệt- tĩnh-diệu-ly. 

Hỏi: Tại sao pháp trí là phân ít của đạo trí? 

Đáp: Vì pháp trí biết phương pháp có khả năng 
đoạn các hành thuộc cõi Dục, là đạo - như - hành - 
xuât. 
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Hỏi: Tại sao pháp trí là phân ít của tận trí? 

Đáp: Vì pháp trí tự biết khắp: Ta đã biết rõ các 
hành khô ở cõi Dục. Ta đã dứt các hành tập ở cõi 
Dục. Ta đã chứng các hành diệt ở cõi Dục. Ta đã 
tu các hành đạo có thê đoạn trừ ở cõi Dục. 

Hỏi: Vì sao pháp trí là phân Ít của vô sinh trí? 

Đáp: Vì pháp trí tự biết khắp tật cả: Ta biết rõ 
các hành khô ở cõi Dục mà không phải biết nữa. 
Ta đã đoạn dứt các hành tập ở cõi Dục mà không 
phải đoạn nữa. Ta đã chứng các hành diệt ở cõi 
Dục mà không phải chứng nữa. Ta đã tu các hành 
đạo có thể đoạn trừ ở cõi Dục mà không phải tu 
nữa. 

Hỏi: Vì sao loại trí là loại trí toàn phân? 

Đáp: Loại trí này biết rõ các hành thuộc cõi Sắc 
và Vô sắc, các hành tạo nhân, các hành diệt, các 
hành có khả năng đoạn đạo. 

Hỏi: Vì sao loại trí là phần ít của tha tâm trí? 

Đáp: Thuộc cõi Sắc và Vô sắc, loại trí này Ở 
trong các hành nơi đạo có khả năng đoạn biết rõ 
tâm-tâm sở vô lậu của người khác. 

Hỏi: Vì sao loại trí là phân ít của khổ trí? 

Đáp: Thuộc cõi Sắc và Vô sắc, loại trí này biết 
rõ năm thủ uẫn là vô thường-khố-không-vô ngã. 

Hỏi: Vì sao loại trí là phần ít của tập trí? 

Đáp: Thuộc cõi Sắc và Vô sắc, loại trí này biết 
rõ nhân của các hành là nhân - tập - sinh - duyên. 
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Hỏi: Vì sao loại trí là phân ít của diệt trí? 

Đáp: Thuộc cõi Sắc và Vô sắc, loại trí này biết 
rõ các hành diệt, là diệt-tfính-diệu-Ìy. 

Hỏi: Vì sao loại trí là phần ít của đạo trí? 

Đáp: Thuộc cõi Sắc và Vô sắc, loại trí này biết 
rõ phương pháp có khả năng đoạn các hành là đạo, 
như, hành - xuất. 

Hỏi: Vì sao loại trí là phân Ít của tận trí? 

Đáp: Vì loại trí này tự hiểu biết khắp: Ta thuộc 
cõi Sắc và Vô sắc, đã biết rõ các hành khổ. Ta đã 
đoạn các hành tập. Ta đã chứng các hành diệt và ta 
đã tu các hành đạo. 

Hỏi: Vì sao loại trí là phần ít của vô sinh trí? 

Đáp: Vì loại trí này tự hiểu biết khắp: Ta ở cõi 
Sắc và Vô sắc, đã biết các hành khô mà không phải 
tìm biết nữa. Ta đã chứng các hành diệt mà không 
phải chứng nữa. Ta đã tu các hành đạo có thê đoạn 
trừ mà không phải tu nữa. 

Hỏi: Vì sao tha tâm trí là tha tâm trí toàn phần? 

Đáp: Ở cõi Dục và Sắc, tha tâm trí này nhận 
biết rõ sự hòa hợp ngay trong hiện tại về tâm tâm 
sở của người khác và phân tâm tâm sở vô lậu của 
người khác. 

Hỏi: Vì sao tha tâm trí là phân ít của pháp trí? 

Đáp: Thuộc cõi Dục, tha tâm trí này ở trong các 
hành có khả năng đoạn đạo biết rõ tâm và tâm sở 
vô lậu của người khác. 
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Hỏi: Vì sao tha tâm trí là phân ít của loại trí? 
Đáp: Ở cõi Sắc -Vô sắc, tha tâm trí này nhận 

biệt tâm-tâm sở vô lậu của người khác trong các 
hành nơi đạo có thê đoạn. 

Hỏi: Vì sao tha tâm trí là phân ít của thế tục trí? 

Đáp: Vì tha tâm trí này nhận biết được tâm và 
tâm sở hữu lậu của người khác. 

Hỏi: Vì sao tha tâm trí là phân ít của đạo trí? 

Đáp: Vì ở trong Thánh đạo, tha tâm trí này biết 
rõ tâm và tâm sở vô lậu của người khác. 

Hỏi: Vì sao thế tục trí là thê tục trí toàn phân? 

Đáp: Vì thê tục trí biết rõ tất cả các pháp với 
các điêu đã dân giải hoặc là đúng lý hoặc là không 
đúng lý, hoặc không phải đúng lý hay không phải 
không đúng lý. 

Hỏi: Vì sao thể tục trí là phân ít của tha tâm trí? 

Đáp: Vì thế tục trí biết rõ các tâm và tâm sở hữu 
lậu của người khác. 

Hỏi: Vì sao khổ trí là khô trí toàn phân? 

Đáp: Vì khố trí biết rõ năm thủ uân là vô 
thường - khô - không - VÔ ngã. 

Hỏi: Vì sao khô trí là phân Ít của pháp trí? 

Dáp: Thuộc cõi Dục, khổ trí biết rõ năm thủ uân 
là vô thường - khổ - không - vô ngã. 

Hỏi: Vì sao khổ trí là phân ít của loại trí? 

Đáp: Thuộc cõi Sắc và Vô sắc, khô trí này biết 
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rõ năm thủ uân là vô thường - khổ - không - vô ngã. 

Hỏi: Vì sao khổ trí là phần ít của tận trí? 

Đáp: Vì khô trí này tự nhận biết tất cả: Ta nhận 

biệt các khô. Hỏi: Vì sao khô trí là phân ít của vô 
sinh trí? 

Đáp: Vì khổ trí này tự nhận biết khắp: Ta biết 
rõ các khô mà không phải biệt nữa. 

Hỏi: Vì sao tập trí là tập trí toàn phần? 

Đáp: Vì tập trí này biết rõ các nhân hữu lậu là 
nhân - tập - sinh - duyên. 

Hỏi: Vì sao tập trí là phần ít của pháp trí? 

Đáp: Vì tập trí nhận biết nhân của các hành 
thuộc cõi Dục là nhân- tập- sinh- duyên. 

Hỏi: Vì sao tập trí là phần ít của loại trí? 

Đáp: Ở cõi Sắc và Vô sắc, tập trí này hiểu rõ 
các hành nhân, là nhân - tập - sinh - duyên. 

Hỏi: Vì sao tập trí là phân ít của tận trí? 

Đáp: Vì trí này tự nhận biết khắp: Ta đã đoạn 
dứt các tập. 

Hỏi: Vì sao tập trí là phần ít của vô sinh trí? 

Đáp: Vì tập trí này tự nhận biết khắp: Ta đã 
đoạn dứt các tập mà không phải đoạn trừ nữa. 

Hỏi: Vì sao diệt trí là diệt trí toàn phân? 

Đáp: Diệt trí này biết rõ trạch diệt là diệt-nh- 
điệu-ly. 

Hỏi: Vì sao diệt trí là phần ít của pháp trí? 
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Đáp: Trong cõi Dục, diệt trí này biết rõ các 
hành diệt là diệt-fnh- diệu-ly. 

Hỏi: Vì sao diệt trí là phân ít của loại trí? 

Đáp: Ở cõi Sắc và Vô sắc, diệt trí này biết rõ 
các hành diệt là diệt-tính-diệu-Ìy. 

Hỏi: Vì sao diệt trí là phân Ít của tận trí? 

Đáp: Vì diệt trí này tự nhận biết khắp: Ta đã 
chứng được diệt. 

Hỏi: Vì sao diệt trí là phần ít của vô sinh trí? 

Đáp: Diệt trí tự nhận biết khắp: Ta đã chứng 
được diệt mà không phải chứng nữa. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁM LOẠI TÚC 
QUYÊN 2 


Phẩm 2: BIỆN LUẬN CÁC TRÍ, Phần 2 

Hỏi: Vì sao đạo trí là đạo trí toàn phân? 

Đáp: Đạo trí này biết rõ Thánh đạo chính là 
đạo-như-hành-xuât. 

Hỏi: Vì sao đạo trí là phần ít của pháp trí? 

Đáp: Thuộc cõi Dục, đạo trí này hiểu rõ các 
hành nơi đạo có khả năng đoạn chính là đạo-như- 
hành-xuât. 

Hỏi: Vì sao đạo trí là phân Ít của loại trí? 

Đáp: Ở cõi Sắc và Vô sắc, đạo trí này hiểu rõ 
phương pháp năng đoạn các hành là đạo-như- 
hành-xuât. 

Hỏi: Vì sao đạo trí là phần ít của tha tâm trí? 

Đáp: Đạo trí này ở trong Thánh đạo, biết rõ tâm 
và tâm sở vô lậu của người khác. 

Hỏi: Vì sao đạo trí là phân Ít của tận trĩ? 

Đáp: Đạo trí này tự hiểu biết khắp: Ta đã tu tập 
đạo. 

Hỏi: Vì sao đạo trí là phần ít của vô sinh trí? 
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Đáp: Vì đạo trí này tự hiểu biết khắp: Ta đã tu 
tập đạo mà không phải tu tập nữa. 

Hỏi: Vì sao tận trí là tận trí toàn phần? 

Đáp: Vì tận trí này tự hiệu biết khắp: Ta đã biết 
rõ các khô. Ta đã đoạn dứt các tập. Ta đã chứng 
được diệt. Ta đã tu tập các đạo. 

Hỏi: VÌ sao tận trí là phân Ít của pháp trí? 

Đáp: Vì tận trí này tự hiểu biết khắp, như biết 
ở Dục giới: Ta đã biết rõ các khô. Ta đã đoạn dứt 
các hành tập. Ta đã chứng các hành diệt. Ta đã tu 
đạo có khả năng đoạn các hành. 

Hỏi: Vì sao tận trí là phân ít của loại trí? 

Đáp: Vì tận trí tự hiểu biết khắp, như biết ở cõi 
Sắc và Vô sắc: Ta đã biết rõ các hành khô. Ta đã 
đoạn dứt các hành tập. Ta đã chứng được các hành 
diệt. Ta đã tu đạo có khả năng đoạn các hành. 

Hỏi: Vì sao tận trí là phần ít của khổ trí? 

Đáp: Vì tận trí tự hiểu biết khắp, ta đã biết khổ. 

Hỏi: Vì sao tận trí là phần ít của tập trí? 

Đáp: Tận trí tự biết khắp, ta đã đoạn tập. 

Hỏi: Vì sao tận trí là phân ít của diệt trí? 

Đáp: Vì tận trí tự hiểu biết khắp, ta đã chứng 
được diệt. 

Hỏi: Vì sao tận trí là phân Ít của đạo trí? 

Đáp: Vì tận trí tự biết khắp, ta đã tu tập các đạo. 

Hỏi: Vì sao vô sinh trí là vô sinh trí toàn phần? 
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Đáp: Vì vô sinh trí tự biết khắp, ta đã biết các 
khổ mà không phải nhận biết nữa. Ta đã đoạn dứt 
các tập mà không phải đoạn trừ nữa. Ta đã chứng 
được diệt mà không phải chứng nữa. Ta đã tu các 
đạo mà không phải tu nữa. 

Hỏi: Vì sao vô sinh trí là phần ít của pháp trí? 

Đáp: Vì vô sinh trí tự hiểu biết khăp, như thuộc 
cõi Dục, ta đã biết rõ các hành khổ mà không phải 
biết nữa. Ta đã đoạn dứt các hành tập mà không 
phải đoạn nữa. Ta đã chứng được hành diệt mà 
không phải chứng nữa. Ta đã tu các hành nơi đạo 
có khả năng đoạn mà không phải tu nữa. 

Hỏi: Vì sao vô sinh trí là phân ít của loại trí? 

Đáp: Vì vô sinh trí tự hiểu biết khắp, như ở cõi 
Sắc và Vô sắc, ta đã biết rõ các hành khổ mà không 
phải biết nữa. Ta đã đoạn dứt các hành tập mà 
không phải đoạn nữa. Ta đã tu chứng được các 
hành diệt mà không phải chứng nữa. Ta đã tu các 
hành nơi đạo có khả năng đoạn mà không phải tu 
tập nữa. 

Hỏi: Vì sao vô sinh trí là phân ít của khổ trí? 

Đáp: Vì vô sinh trí tự hiểu khắp: Ta hiểu các 
khố, không phải nhận biết nữa. 

Hỏi: Vì sao vô sinh trí là phần ít của tập trí? 

Đáp: Vì vô sinh trí tự biết khắp: Ta đã đoạn dứt 
các tập mà không phải đoạn nữa. 

Hỏi: Vì sao vô sinh trí là phân ít của diệt trí? 
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Đáp: Vì vô sinh trí tự biết khắp: Ta đã chứng 
diệt mà không phải chứng nữa. 

Hỏi: Vì sao vô sinh trí là phần ít của đạo trí? 

Đáp: Vì vô sinh trí tự biết rõ ràng, ta đã tu đạo 
mà không cân phải tu gì nữa. 

Hỏi: Mười trí như thể, có bao nhiêu hữu lậu và 
bao nhiêu vô lậu? 

Đáp: Có một trí thuộc hữu lậu, tám trí thuộc vô 
lậu, còn một trí cần phải phân biệt, nghĩa là tha tâm 
trí hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Thê nào là hữu lậu? Tức là biết tâm và tâm sở 
pháp hữu lậu của người khác. 

Thê nào là vô lậu? Tức là biết tâm và tâm sở 
pháp vô lậu của người khác. 

Hỏi: Mười trí đó, có bao nhiêu duyên hữu lậu 
và bao nhiêu duyên vô lậu? 

Đáp: Có hai trí duyên hữu lậu và hai trí duyên 
vô lậu, còn sáu trí cần phải phân biệt: Pháp trí hoặc 
duyên hữu lậu, hoặc duyên vô lậu. 

Thê nào là duyên hữu lậu? Là duyên nơi khố- 
tập. Thế nào là duyên vô lậu? Là duyên nơi diệt- 
đạo. Như pháp trí, loại trí-tận trí-vô sinh trí cũng 
thế. 

Tha tâm trí hoặc duyên hữu lậu, hoặc duyên vô 
lậu. 

Thê nào là duyên hữu lậu? Tức là biết rõ tâm- 
tâm sở pháp hữu lậu của người khác. 
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Thế nào là duyên vô lậu? Tức là biết rõ tâm- 
tâm sở pháp vô lậu của người khác. 

Thê tục trí hoặc duyên hữu lậu, hoặc duyên vô 
lậu. Thế nào là duyên hữu lậu? Là duyên nơi khổ 
và tập. 

Thế nào là duyên vô lậu? Là duyên nơi diệt-đạo 
và hư không-phi trạch diệt. 

Hỏi: Mười trí như thể, có bao nhiêu hữu vi, bao 
nhiều vô v1? 

Đáp: Tât cả đều thuộc hữu vi, không có vô vi. 

Hỏi: Mười trí đó, có bao nhiêu duyên hữu vi, 
bao nhiêu duyên vô v1? 

Đáp: Có bốn trí duyên hữu vi, một trí duyên vô 
vi và năm trí cần phải phân biệt: Pháp trí hoặc 
duyên hữu vi hoặc duyên vô vi. Thế nào là duyên 
hữu vi? Là duyên nơi khô-tập và đạo. Thế nào là 
duyên vô v1? Là duyên nơi diệt. 

Như pháp trí, loại trí-tận trí-vô sinh trí cũng thế. 
Thể tục trí hoặc duyên hữu vi hoặc duyên vô vi. 

Thế nào là duyên hữu vi? Là duyên nơi khố- 
tập-đạo. 

Thê nào là duyên vô vi? Là duyên nơi trạch diệt 
và hư không-phi trạch diệt. 
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Phẩm 3: BIỆN VỀ CÁC XỨ 

Có mười hai xứ (lãnh vực): Là nhãn xứ, sắc xứ, 
nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, 
thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu có sắc, bao 
nhiêu không có sắc? 

Đáp: Mười thứ có sắc, một thứ không có sắc và 
một thứ cần phân biệt, tức là pháp xứ hoặc có sắc, 
hoặc không có săc. 

Thế nào là có sắc? Tức là pháp xứ đã thâu nhiếp 
thân nghiệp và ngữ nghiệp. 

Thế nảo là không sắc? Tức là pháp xứ còn lại. 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu thứ thấy được 
và bao nhiêu thứ không thây được? 

Đáp: Có một thứ thấy được, còn mười một thứ 
không thây. 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu có đối và bao 
nhiêu không có đôi? 

Đáp: Có mười thứ có đối và hai thứ không có 
đôi. 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu hữu lậu, bao 
nhiều vô lậu? 

Đáp: Có mười thứ hữu lậu và hai thứ cần phân 
biệt, tức là xứ hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Thể nào là hữu lậu? Là tác ý hữu lậu tương ưng 
với ý xứ. Thế nảo là vô lậu? Là tác ý vô lậu tương 
ưng với ý xứ. 


468 A TỶ ĐÀM 2 


Pháp xứ hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Thế nảo là hữu lậu? Là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp của thân- ngữ hữu lậu và các uân thọ - 
tưởng - hành hữu lậu. 

Thế nào là vô lậu? Là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp của thân-ngữ vô lậu và các uẫn thọ - tưởng 
- hành vô lậu hai diệt cùng hư không. 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu hữu vị, bao 
nhiều vô v1? 

Đáp: Có mười một thứ hữu vi và một thứ cần 
phân biệt, tức là pháp xứ hoặc hữu vị, hoặc vô vI. 

Thế nào là hữu vi? Là pháp xứ bao gồm các 
nghiệp của thân-ngữ và các uân thọ - tưởng - hành. 

Thế nảo là vô vi? Là hai diệt cùng hư không. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu hữu tránh 
và bao nhiêu vô tránh? 

Đáp: Có mười hữu tránh và hai thứ nên phân 
biệt: Nghĩa là ý xứ và pháp xứ nếu hữu lậu thì hữu 
tránh, nêu vô lậu thì vô tránh. 

Cũng như hữu tránh và vô tránh, thế gian và 
xuất thê gian, tùy cảnh giới và không tùy cảnh giới, 
có mê đăm vị, không mê đăm vị, nương vào đam 
mê hoặc nương vào xuất ly, thuận kết hoặc không 
thuận kết, thuận chấp giữ hay không thuận chấp 
giữ, thuận trói buộc hay không thuận trói buộc..., 
nên biết cũng thế. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu hữu ký và 
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bao nhiêu vô ký? 

Đáp: Có tám thứ là vô ký và bốn thứ cần phân 
biệt: Sắc xứ hoặc hữu ký, hoặc vô ký. 

Thê nào là hữu ký? Tức là sắc xứ thiện và bất 
thiện. 

Thế nào là vô ký? Nghĩa là trừ ra sắc xứ thiện 
và bất thiện, là những sắc xứ còn lại. 

Thanh xứ, ý xứ, pháp xứ cũng vậy. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu hữu phú, 
bao nhiêu vô phú? 

Đáp: Có tám thứ vô phú và bốn thứ cân phân 
biệt, tức là săc xứ hoặc hữu phú, hoặc vô phú. 

Thể nào là hữu phú? Tức là sắc xứ bắt thiện và 
hữu phú vô ký. Thê nào là vô phú? Tức là sắc xứ 
thiện và vô phú vô ký. 

Thanh xứ, ý xứ, pháp xứ cũng như thê. 

Cũng như hữu phú hay vô phú; có nhiễm ô hay 
không nhiễm ô, có tội hay không có tội..., nên biết 
cũng như thế. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ nên tu 
và bao nhiêu thứ không nên tu? 

Đáp: Có tám thứ không nên tu và bốn thứ nên 
phân biệt, tức là sắc xứ hoặc nên tu, hoặc không 
nên tu. 

Thế nảo là nên tu? Nghĩa là sắc xứ thiện. 

Thê nào là không nên tu? Nghĩa là sắc xứ bất 
thiện và vô ký. Thanh xứ, ý xứ cũng như vậy. 
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Pháp xứ hoặc nên tu, hoặc không nên tu 

Thế nào là nên tu? Là pháp xứ thiện và hữu vi. 

Thế nảo là không nên tu? Là pháp xứ bất thiện 
- vô ký và trạch diệt. 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu thứ có dị thục 
và bao nhiêu thứ không có dị thục? 

Đáp: Có tám thứ không có dị thục và bốn thứ 
cần phân biệt. Tức là sắc xứ hoặc có dị thục, hoặc 
không có dị thục. 

Thế nào là có dị thục? Là sắc xứ thiện và bất 
thiện. Thể nào là không có dị thục? Là sắc xứ vô 
ký Thanh xứ cũng như thê. 

Ý xứ hoặc có dị thục, hoặc không có dị thục. 

Thế nào là có dị thục? Nghĩa là ý xứ thiện và 
bất thiện hữu lậu. 

Thế nào là không có dị thục? Nghĩa là ý xứ vô 
ký vô lậu. Pháp xứ cũng vậy. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu là kiến và 
bao nhiêu không phải kiễn? 

Đáp: Có một thứ là kiến, mười thứ không phải 
kiến và một thứ cần phân biệt, tức là pháp xứ hoặc 
kiên, hoặc không phải kiến. 

Thế nảo là kiến? Tức là năm thứ kiến nhiễm ô, 
chánh kiên của thế tục, kiên học và kiến vô học. 

Thế nảo là không phải kiến? Tức là pháp xứ 
còn lại. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ trong, 
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bao nhiêu thứ ngoài? 

Đáp: Có sáu thứ trong và sáu thứ ngoài. 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu thứ có chấp 
thọ, bao nhiêu thứ không có chấp thọ? 

Đáp: Có ba thứ không chấp thọ và chín thứ cần 
phân biệt, tức là nhãn xứ hoặc có chấp thọ, hoặc 
không có chấp thọ. 

Thê nào là có chấp thọ? Là nhãn xứ thuộc về tự 
thể. 

Thế nảo là không chấp thọ? Là nhãn xứ không 
tùy thuộc vào tự thê. 

Sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt 
xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ cũng như vậy. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ là tâm, 
bao nhiêu thứ không phải là tâm? 

Đáp: Có một thứ là tâm, mười một thứ không 
phải là tâm. 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu thứ là tâm sở 
và bao nhiêu thứ không phải là tâm sở? 

Đáp: Có mười một thứ không phải là tâm sở và 
một thứ cần phân biệt, là pháp xứ hoặc là tâm sở, 
hoặc không phải là tâm sở. 

Thể nào là tâm sở? Là có sở duyên với pháp xứ. 

Thê nào là không phải tâm sở? Là không có sở 
duyên với pháp xứ. 

Hỏi: Mười hai xứ này, bao nhiêu thứ là có sở 
duyên và bao nhiêu thứ không có sở duyên? 
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Đáp: Có một thứ là có sở duyên, mười thứ 
không phải đôi tượng được duyên và một thứ cần 
phân biệt, tức là pháp xứ hoặc là có sở duyên, hoặc 
không có sở duyên. 

Thế nảo là có sở duyên? Là các thứ tâm sở. 

Thế nào là không có sở duyên? Là pháp xứ 
không phải tâm sở. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ là 
nghiệp và bao nhiêu thứ không phải nghiệp? 

Đáp: Có chín thứ không phải là nghiệp và ba 
thứ cần phân biệt, tức là sắc xứ hoặc là nghiệp, 
hoặc không phải là nghiệp. 

Thế nào là nghiệp? Là biêu nghiệp của thân. 

Thế nào là không phải nghiệp? Tức là sắc xứ 

còn lại. Thanh xứ hoặc là nghiệp, hoặc không phải 
là nghiệp. Thế nào là nghiệp? Là biêu nghiệp của 
ngữ. 

Thê nào là không phải nghiệp? Là các thanh xứ 
còn lại. Pháp xứ hoặc là nghiệp, hoặc không phải 
là nghiệp. 

Thế nào là nghiệp? Tức là pháp xứ thâu nhiếp 
các nghiệp của thân-ngữ và suy nghĩ. 

Thế nào là không phải nghiệp? Tức là các pháp 
xứ còn lại. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ thiện - 
bất thiện - vô ký? 

Đáp: Có tám thứ là vô ký và bôn thứ cần phân 
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biệt. 

Sắc xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là thiện? Tức là biểu nghiệp thiện của 
thân. 

Thế nào là bất thiện? Tức là biểu nghiệp bất 
thiện của thân. 

Thế nào là vô ký? Tức là trừ ra biểu nghiệp 
thiện và bất thiện nơi thân. 

Thanh xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô 
ký. 

Thế nào là thiện? Tức là biểu nghiệp thiện của 
ngữ. 

Thế nào là bất thiện? Tức là biểu nghiệp bất 
thiện của ngữ. 

Thế nào là vô ký? Tức là trừ ra biểu nghiệp 
thiện và bất thiện của ngữ. 

Ý xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là thiện? Là tác ý thiện tương ưng với 
ý xỨ. 

Thế nào là bất thiện? Là tác ý bất thiện tương 
ưng với ý xứ. 

Thế nào là vô ký? Là tác ý vô ký tương ưng với 
ý xỨ. 

Pháp xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là thiện? Là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp thiện của thân - ngữ, và các uấn thọ-tưởng- 
hành thuộc về thiện cùng với trạch diệt. 
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Thế nào là bất thiện? Là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp bất thiện của thân ngữ, và các uân thọ- 
tưởng-hành thuộc về bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Là các uẫn thọ-tưởng-hành 
vô ký và hư không- phi trạch diệt. 

Hỏi: Mười hai xứ này có bao nhiêu thứ do kiến 
mà đoạn trừ, bao nhiêu thứ do tu mà đoạn trừ, bao 
nhiêu thứ không phải đoạn trừ? 

Đáp: Có mười thứ do tu mà đoạn trừ và hai thứ 
cần phân biệt, tức là ý xứ hoặc do kiến mà đoạn, 
hoặc do tu mà đoạn, hoặc không phải đoạn trừ. 

Thế nào là do kiên mà đoạn? Là đôi với M XỨ, 
các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quản về 
biên nhẫn mà đoạn trừ. Đây nghĩa là gì? Là kiến đã 
đoạn trừ tám mươi tắm thứ tùy miên tương ưng với 
ý xỨ. 

Thê nảo là do tu mà đoạn? Là đỗi với ý xứ, các 
bậc hữu học thây dẫu đạo do tu mà đoạn trừ. Đây 
nghĩa là gì? Là do tu mà đoạn trừ mười thứ tùy 
miền tương ưng với ý xứ, và ý xứ hữu lậu không 
nhiễm ô. 

Thế nào là không phải đoạn trừ? Là ý xứ vô lậu. 

Pháp xứ hoặc do kiến mà đoạn, hoặc do tu mà 
đoạn, hoặc chắng đoạn cái øì. 

Thế nảo là do kiến mà đoạn? Nghĩa là pháp xứ 
đã bị đoạn do các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, 
hiện quán biên nhẫn. Đây là nghĩa gì? Là kiến đạo 
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mà đoạn tắm mươi tám tùy miên tương ưng với 
pháp xứ và cùng khởi tâm bắt tương ưng hành. 

Thế nào là do tu mà đoạn? Nghĩa là như pháp 
xứ, các bậc hữu học thây dâu đạo do tu mà đoạn 
trừ. Đây là nghĩa gì? Tức là tu đạo mà đoạn trừ 
mười thứ tùy miên cùng tương ưng với pháp xứ, 
cùng khởi nghiệp thân-ngữ, cùng khởi tâm bất 
tương ưng hành và pháp xứ hữu lậu không nhiễm 
ô. 

Thế nào là không đoạn trừ? Nghĩa là pháp xứ 
vô lậu. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ hữu 
học - vô học và phi học phi vô học? 

Đáp: Có mười thứ thuộc phi học phi vô học, hai 
thứ cần phân biệt, tức là ý xứ hoặc hữu học, hoặc 
vô học, hoặc phi học phi vô học. 

Thế nảo là hữu học? Là tác ý hữu học tương 
ưng với ý xứ. Thế nào là vô học? Là tác ý vô học 
tương ưng với ý xứ. 

Thê nào là phi học phi vô học? Là tác ý phi học 
phi vô học tương ưng với ý xử. 

Pháp xứ hoặc hữu học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. 

Thế nào là hữu học? Là nghiệp của thân - ngữ 
hữu học và các uân thọ-tưởng-hành hữu học. 

Thế nào là vô học? Là nghiệp của thân - ngữ vô 
học cùng các uân thọ - tưởng - hành vô học. 


476 A TỶ ĐÀM 2 


Thế nào là phi học phi vô học? Là pháp xứ bao 
øôm các nghiệp hữu lậu của thân - ngữ và các uân 
hữu lậu thọ - tưởng - hành cùng các pháp vô vI. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ thuộc 
Dục giới - Sắc giới - Vô sắc giới và bao nhiêu thứ 
không thuộc cõi nào? 

Đáp: Có hai thứ thuộc cõi Dục và mười thứ nên 
phân biệt. Nhãn xứ hoặc thuộc Dục giới, hoặc 
thuộc Sắc giới. 

Thê nảo là thuộc Dục ø1ớ1? Là nhãn xứ đôi với 
các thứ do các đại chủng tạo nên ở cõi Dục. 

Thế nào là thuộc Sắc giới? Là nhãn xứ đôi với 
các thứ do các đại chủng tạo nên ở cõi Sắc. 

Nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ cũng 
như thê. Xúc xứ hoặc thuộc Dục ø1ớI, hoặc thuộc 
Sắc giới. 

Thê nảo là thuộc Dục ø1ớ1? Là bốn đại chủng ở 
Dục giới và xúc xứ do các đại chủng tạo nên ở cõi 
Dục. 

Thế nảo là thuộc Sắc giới? Là bốn đại chủng ở 
Sắc giới và xúc xứ do các đại chủng tạo nên ở cõi 
Sắc. 

Ý xứ hoặc thuộc Dục ø1ớI, hoặc thuộc Sắc ĐIỚI, 
hoặc thuộc Vô sắc ø1ớ1, hoặc không thuộc cõi nào. 

Thế nào là thuộc Dục giới? Là tác ý ở Dục giới 
tương ưng với ý xứ. 

Thế nảo là thuộc Sắc giới? Là tác ý ở xứ. 
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Sắc giới tương ưng với ý Thê nào là thuộc Vô 
sắc giới? 

Là tác ý ở Vô sắc giới tương ưng với ý xứ. 

Thế nảo là không hệ thuộc với cõi nào? 

Là tác ý vô lậu tương ưng với ý xử. 

Pháp xứ hoặc thuộc Dục giới, hoặc thuộc Sắc 
giới, hoặc thuộc Võ sắc ø1ớI, hoặc không thuộc cõi 
nào. 

Thế nào là thuộc cõi Dục? Là pháp xứ thâu 
nhiếp các nghiệp của thân-ngữ và của các uân thọ- 
tưởng-hành thuộc cối Dục. 

Thế nào là thuộc cõi Sắc? Là pháp xứ thâu 
nhiếp các nghiệp của thân- ngữ và các uấn thọ- 
tưởng-hành thuộc cõi Săc. 

Thê nào là thuộc cõi Vô sắc? Là các uân thọ- 
tưởng-hành thuộc cõi Vô sắc. 

Thế nào là không thuộc cõi nào? Là nghiệp vô 
lậu của thân -ngữ, các uẫn thọ-tưởng-hành và pháp 
VÔ VI. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ thuộc 
quá khứ - hiện tại và vị lai? 

Đáp: Có mười một thứ hoặc quá khứ hoặc hiện 
tại hay vỊ lai, và một thứ nên phân biệt, tức là pháp 
xứ, nêu là hữu vi thì hoặc quá khứ- hiện tại - vị lai. 
Nếu là vô vi thì không thuộc về ba đời. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ thuộc 
về khổ đề - tập đề - diệt đề - đạo đề và không thuộc 
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về đề? 

Đáp: Có mười thứ thuộc về khô để - tập đề, và 
hai thứ cân phân biệt: 

Ý xứ, nếu là hữu lậu thì do khổ đề và tập để 
thâu giữ, nêu là vô lậu thì do đạo đề thâu giữ. 

Pháp xứ, nêu là hữu lậu thì do khổ đề và tập để 
thâu giữ, nếu là vô lậu thì do đạo để hữu vi thâu 
giữ. Nếu là trạch diệt thì do diệt đề thâu giữ, nêu là 
hư không-phi trạch diệt thì không thuộc về đề thâu 
g1ữ. 

Hỏi: Mười hai xứ này, có bao nhiêu thứ do thây 
khổ mà đoạn trừ, do thây tập mà đoạn trừ, do thây 
diệt mà đoạn trừ, do thây đạo mà đoạn trừ, do tu 
mà đoạn trừ và có bao nhiêu thứ không phải đoạn 
trừ? 

Đáp: Có mười thứ do tu mà đoạn trừ, có hai thứ 
cần phân biệt: 

Ý xứ hoặc do thây khôổ-tập-diệt-đạo, tu mà 
đoạn trừ, hoặc không phải đoạn trừ. 

Thế nào là do thấy khô mà đoạn trừ? Là đối với 
ý xứ, các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện 
quán về hành khổ, biên nhẫn đã đoạn dứt. Đây 
nghĩa là gì? Nghĩa là do thây khổ mà đoạn trừ hai 
mươi tám thứ tùy miên tương ưng với ý xứ. 

Thế nảo là do thấy tập mà đoạn trừ? Là đôi với 
ý xứ, các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện 
quán về hành tập và biên nhẫn đã đoạn trừ. Đây 
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nghĩa là gì? Nghĩa là do thấy tập mà đoạn trừ mười 
chín thứ tùy miên tương ưng với ý xứ. 

Thể nào là do thấy diệt mà đoạn trừ? Là đối với 
ý xứ, các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện 
quán về hành diệt, biên nhẫn đã đoạn trừ. Đây 
nghĩa là gì? Nghĩa là do thây diệt mà đoạn trừ mười 
chín thứ tùy miên tương ưng với ý xứ. 

Thê nào là đo thây đạo mà đoạn trừ? Là đôi với 
ý xứ, các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện 
quán về hành đạo và biên nhẫn đã đoạn trừ. Đây 
nghĩa là gì? Nghĩa là do thây đạo mà đoạn trừ hai 
mươi hai thứ tùy miên tương ưng với ý xứ. 

Thế nảo là do tu mà đoạn trừ? Là đối với ý xứ, 
các bậc hữu học thây dẫu đạo và tu mà đoạn trừ. 
Đây nghĩa là gì? Là do tu mà đoạn trừ mười thứ 
tùy miên tương ưng với ý xứ và ý xứ hữu lậu không 
nhiễm ô. 

Thế nào là không phải đoạn trừ? Là ý xứ vô lậu. 

Pháp xứ hoặc do thây khổ-tập-diệt-đạo, do tu 
mà đoạn trừ, hoặc không phải đoạn trừ. 

Thế nào là do thấy khô mà đoạn trừ? Là đối với 
pháp xứ, các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện 
quán về hành khổ, biên nhẫn mà đoạn trừ. Đây 
nghĩa là gì? Nghĩa là do thây khổ mà đoạn trừ hai 
mươi tắm thứ tùy miên tương ưng với pháp xứ, 
cùng khởi lên các tâm bất tương ưng hành. 

Thế nào là do thấy tập mà đoạn trừ? Nghĩa là 
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đối với pháp xứ, các bậc tùy tín hành, tùy pháp 
hành, hiện quán về hành tập và biên nhẫn mà đoạn 
trừ. Đây nghĩa là gì? Nghĩa là do thây tập mà đoạn 
trừ mười chín thứ tùy miên tương ưng với pháp xứ, 
cùng khởi lên các tâm bất tương ưng hành. 

Thế nào là do thấy diệt mà đoạn trừ? Là đối với 
pháp xứ, các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện 
quán về hành diệt và biên nhẫn mà đoạn trừ. Đây 
nghĩa là gì? Nghĩa là do thấy diệt mà đoạn trừ mười 
chín thứ tùy miên tương ưng với pháp xứ, cùng 
khởi lên các tâm bất tương ưng hành. 

Thế nào là do thấy đạo mà đoạn trừ? Là đối với 
pháp xứ, các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện 
quán về hành đạo và biên nhẫn mà đoạn trừ. Đây 
nghĩa là gì? Nghĩa là do thây đạo mà đoạn trừ hai 
mươi hai thứ tùy miên tương ưng với pháp xứ, và 
cũng khởi các tâm bất tương ưng hành. 

Thế nảo là do tu mà đoạn trừ? Nghĩa là đôi với 
pháp xứ, các bậc hữu học thây dâu vết đạo do tu 
đạo mà đoạn trừ. Đây nghĩa là gì? Nghĩa là do tu 
mà đoạn trừ mười thứ tùy miên tương ưng với pháp 
xứ, cũng khởi lên các nghiệp về thân - ngữ, các tâm 
bất tương ưng hành, cùng các pháp xứ hữu lậu 
không nhiễm ô. 

Thế nảo là không phải đoạn trừ? Nghĩa là pháp 
xứ vô lậu. 

Hỏi: Năm uân và mười hai xứ, thì năm uân thâu 
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nhiếp mười hai xứ hay mười hai xứ thâu nhiếp năm 
uấn? 

Đáp: Mười hai xứ thâu nhiếp năm uân chứ 
không phải năm uấn thâu nhiếp mười hai xứ. 

Không thâu nhiếp cái gì? Là các thứ vô vi. 

Hỏi: Năm uân và mười tám giới, thì năm uân 
thâu nhiệp mười tám giới hay mười tám giới thâu 
nhiếp năm uẫn? 

Đáp: Mười tám giới thâu nhiếp năm uân chứ 
không phải năm uấn thâu nhiếp mười tám giới. 

Không thâu nhiếp cái gì? Là các thứ vô vi. 

Hỏi: Năm uấn và hai mươi hai căn, thì năm uân 
thâu nhiếp hai mươi hai căn hay hai mươi hai căn 
thâu nhiệp năm uân? 

Đáp: Hai uấn toàn phân và hai uân phân ít thâu 
nhiệp hai mươi hai căn. Hai mươi hai căn thâu 
nhiếp hai uẫn toàn phân và hai uân phân ít. 

Không thâu nhiếp cái gì? Tức là một uẫn toàn 
phân và hai uẫn phân ít. 

Hỏi: Năm uấn và chín mươi tám tùy miên, thì 
năm uân gôm thâu chín mươi tắm tùy miên hay 
chín mươi tắm tùy miên thâu nhiẾp năm uân? 

Đáp: Một uẫn phân ít thâu nhiếp chín mươi tám 
tùy miên, chín mươi tám tùy miên thâu nhiếp một 
uấn phân ít. 

Không thâu nhiếp cái gì? Tức là bốn uẫn toàn 
phân và một uân phân ít. 
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Hỏi: Mười hai xứ và mười tám giới, thì mười 
hai xứ thâu nhiếp mười tám giới hay mười tám giới 
thâu nhiếp mười hai xứ? 

Đáp: Chúng cùng tiếp nhận lẫn nhau tùy từng 
Sự VIỆC. 

Hỏi: Mười hai xứ và hai mươi hai căn, thì mười 
hai xứ thâu nhiếp hai mươi hai căn hay hai mươi 
hai căn thâu nhiêp mười hai xứ? 

Đáp: Sáu xứ toàn phần và một xứ phân ít thâu 
nhiệp hai mươi hai căn, hai mươi hai căn thâu 
nhiếp sáu xứ toàn phân và một xứ phân ít. 

Không thâu nhiếp cái gì? Tức là năm xứ toàn 
phân và một xứ phân ít. 

Hỏi: Mười hai xứ và chín mươi tắm tùy miên, 
thì mười hai xứ thâu nhiếp chín mươi tám tùy miên 
hay chín mươi tám tùy miên thâu nhiệp mười hai 
xử? 

Đáp: Một xứ phân ít thâu nhiếp chín mươi tám 
tùy miên, chín mươi tám tùy miên thâu nhiếp một 
xứ phân ít. 

Còn cái nào không thâu nhiếp? Tức là mười 
một xứ toàn phần và một xứ phân ít. 

Hỏi: Mười tám giới và hai mươi hai căn, thì 
mười tám giới thâu nhiếp hai mươi hai căn hay hai 
mươi hai căn thâu nhiễp mười tám giới? 

Đáp: Có mười hai giới toàn phân và một giới 
phân ít thâu nhiếp hai mươi hai căn. Hai mươi hai 
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căn thâu nhiệp mười hai giới toàn phân và một giới 
phân ít. 

Không thâu nhiệp cái øì? Tức là năm giới toàn 
phân và một giới phân ít. 

Hỏi: Mười tắm giới và chín mươi tám tùy miên, 
thì mười tám giới thâu nhiếp chín mươi tám tùy 
miên hay chín mươi tám tùy miên thâu nhiễp mười 
tám giới? 

Đáp: Một giới phân ít thâu nhiếp chín mươi tám 
tùy miên, chín mươi tám tùy miên thâu nhiếp một 
giới phân ít. 

Không thâu nhiệp cái gì? Tức là mười bảy giới 
toàn phân và một giới phân ít. 

Hỏi: Hai mươi hai căn và chín mươi tám tùy 
miên, thì hai mươi hai căn thâu nhiếp chín mươi 
tám tùy miên hay chín mươi tám tùy miên thâu 
nhiếp hai mươi hai căn? 

Đáp: Chúng không thâu nhiếp nhau. 


Phẩm 4: BIỆN VỀ BẢY SỰ, Phần 1 

Mười tám giới, mười haI xứ, năm uân, năm thủ 
uấn, sáu giới, mười pháp đại địa, mười pháp đại 
thiện địa, mười pháp đại phiên não địa, mười pháp 
tiêu phiền não địa, năm phiên não, năm xúc, năm 
kiến, năm căn, năm pháp, sáu thức thân, sáu xúc 
thân, sáu thọ thần, sáu tưởng thân, sáu tư thần, sáu 
á1 thân... 
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- Mười tám giới là gì? Đó là: 
. Nhãn giới. 

. Sắc giới. 

. Nhãn thức giới. 

. Nhĩ giới. 


18. 


Thanh giới. 


. Nhĩ thức giới. 
. Tỷ giới. 

. Hương gIới. 

. Tỷ thức giới. 


. Phiệt giới. 

.- VỊ ĐIỚI. 

. Thiệt thức giới. 
. Thân giới. 

. XÚC ĐIỚI. 

. Thân thức giới. 
. Ý giới. 

. Pháp giới. 

Ý thức giới. 


- Mười hai xứ là gì? Đó là: 
1. Nhãn xứ. 


2. 


Sắc xứ. 


3. Nhĩ xứ. 


4. 
3. 


Thanh xứ. 
Tỷ xứ. 


6. Hương xứ. 
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7. Thiệt xứ. 
8. VỊ xứ. 
0. Thân xứ. 
10. Xúc xứ. 
11. Ý xứ. 
12. Pháp xứ. 
- Năm uân là øì? Đó là: 
1. Sắc uấn. 
2. Thọ uẫn. 
3. Tưởng uân. 
4. Hành uân. 
5. Thức uân. 
- Năm thủ uấn là gì? Đó là: 
1. Sắc thủ uân. 
2. Thọ thủ uân. 
3. Tưởng thủ uân. 
4. Hành thủ uân. 
5. Thức thủ uân. 
- Sáu giới là øì? Đó là: 
1. Địa giới. 
2. Thủy giới. 
3. Hỏa giới. 
4. Phong giới. 
5. Không giới. 
6. Thức giới. 
- Mười pháp đại địa là gì? Đó là: 
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Thọ. 

Tưởng. 

Tư. 

Xúc. 

Tác ý. 

Dục. 

. Thắng giải. 

. Niệm. 
0. Định. 
10. Tuệ. 

- Mười pháp đại thiện địa là gì? Đó là: 
1. Tín. 

Cân. 

Tàm. 

Quý. 

Vô tham. 

Vô sân. 

Khinh an. 

Xả. 
9. Bất phóng dật. 
10. Bất hại. 

- Mười pháp đại phiên não địa là gì? Đó là: 
1. Bất tín. 
2. Giải đãi. 
3. Thất niệm. 
4. Tâm loạn. 


2 m O <6 bọn 
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5. Vô minh. 
6. Bất chánh tri. 
7. Phi lý tác ý. 
8. Tà thắng giải. 
0. Trạo cử. 
10. Phóng dật. 
- Mười pháp tiêu phiên não địa là gì? Đó là: 
1. Phẫn. 
. Hận. 
. Phú. (Che giâu) 
Não. 
. Tật. (Ganh ghét) 
. xan. (Keo kiệt) 
Cuôỗng. (Dối trá) 
. Siêm. (Dua nịnh) 
0. Kiêu. (Kiêu căng) 
10. Hại. 
- Năm thứ phiên não là gì? Đó là: 
1. Tham nơi Dục. 
2. Tham nơi Sắc. 
3. Tham nơi Vô sắc. 
4. Sân. 
5. Ngh1. 
- Năm xúc là g1? Đó là: 
1. Xúc có đối. 
2. Xúc tăng ngữ. 


©œ ~1 Œ tha G2 ĐÓ 
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3. Xúc minh. 
4. Xúc vô minh. 
5. Xúc không phải minh không phải vô 
minh. 
- Năm kiến là gì? Đó là: 
1. Hữu thân kiến. 
2. Biên chấp kiên. 
3. Tà kiến. 
4. Kiến thủ. 
5. Giới câm thủ. 
- Năm căn là gì? Đó là: 
1. Lạc căn. 
2. Khô căn. 
3. Hy căn. 
4. Uu căn. 
5. Xả căn. 
- Năm pháp là gì? Đó là: 
1. Tầm. 
2. Tứ. 
3. Thức. 
4. Vô tàm. 
5. Vô quý. 
- Sáu thức thân là g1? Đó là: 
1. Nhãn thức. 
2. Nhĩ thức. 
3. Tỷ thức. 
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4. Thiệt thức. 
5. Thân thức. 
6. Ý thức. 
- Sáu xúc thân là gì? Đó là: 
1. Nhãn xúc. 
2. Nhĩ xúc. 
3. Tỷ xúc. 
4. Thiệt xúc. 
5. Thân xúc. 
6. Ý xúc. 
- Sáu thọ thân là gì? Đó là: 
1. Nhãn xúc sinh ra thọ. 
2. Nhĩ xúc sinh ra thọ. 
3. Tỷ xúc sinh ra thọ. 
4. Thiệt xúc sinh ra thọ. 
5. Thân xúc sinh ra thọ. 
6. Ý xúc sinh ra thọ. 
- Sáu tưởng thân là gì? Đó là: 
1. Nhãn xúc sinh ra tưởng. 
2. Nhĩ xúc sinh ra tưởng. 
3. Tỷ xúc sinh ra tưởng. 
4. Thiệt xúc sinh ra tưởng. 
5. Thân xúc sinh ra tưởng. 
6. Ý xúc sinh ra tưởng. 
- Sáu tư thân là gì? Đó là: 
1. Nhãn xúc sinh ra tư. 
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2. Nhĩ xúc sinh ra tư. 
3. Tỷ xúc sinh ra tư. 

4. Thiệt xúc sinh ra tư. 
5. Thân xúc sinh ra tư. 
6. Ý xúc sinh ra tư. 

- Sáu áI thân là gì? Đó là: 
1. Nhãn xúc sinh ra ái. 
2. Nhĩ xúc sinh ra ái. 
3. Tỷ xúc sinh ra áI. 

4. Thiệt xúc sinh ra áI. 
5. Thân xúc sinh ra ái. 
6. Ý xúc sinh ra ái. 

Nhãn giới là gì? Nghĩa là mắt đối với sắc đã 
chính thức nhìn thầy và đông phân với săc. 

Sắc giới là gì? Nghĩa là sắc được mắt chính 
thức nhìn thây và đông phân với mắt. 

Nhãn thức giới là gì? Nghĩa là mắt và sắc làm 
duyên sinh ra nhãn thức. Như thê, mắt là phân tăng 
thượng, sắc là đối tượng được duyên, nơi mặt nhận 
biệt sắc, các thứ đã chính thức phân biệt và đồng 
phân với sắc. 

Nhĩ giới là gì? Nghĩa là tai đối VỚI tiếng đã 
chính thức nghe tiêng và đông phân với tiêng. 

Thanh giới là gì? Nghĩa là tiếng được tai đã 
chính thức nghe và đông phân với taI. 

Nhĩ thức giới là gì? Nghĩa là tai và tiễng cùng 
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làm duyên sinh ra nhĩ thức. Như thế tai là phân tăng 
thượng, tiếng là đối tượng được duyên, nơi tai nhận 
biệt tiếng, các thứ đã chính thức phân biệt và đồng 
phân với tiêng. 

Tỷ giới là gì? Nghĩa là mũi đối với hương đã 
chính thức ngửi và đồng phân với hương. 

Hương giới là gì? Nghĩa là hương được mũi đã 
chính thức ngửi và đồng phân với mũi. 

Tỷ thức giới là gì? Nghĩa là mũi cùng hương 
làm duyên sinh ra tỷ thức. Như thế mũi là phần 
tăng thượng, hương là đối tượng được duyên, nơi 
mũi nhận biết hương, các thứ đã chính thức phân 
biệt và đông phân với hương. 

Thiệt giới là gì? Nghĩa là lưỡi đối với vị đã 
chính thức nêm các vị và đồng phân với vị. 

VỊ giới là gì? Nghĩa là vị được lưỡi đã chính 
thức nêm và đông phân với lưỡi. 

Thiệt thức giới là gì? Nghĩa là lưỡi và vị làm 
duyên sinh ra thiệt thức. Như thê lưỡi là phân tăng 
thượng, vị là đôi tượng được duyên nơi lưỡi nhận 
biết vị, các thứ đã chính thức phân biệt đồng phân. 

Thân giới là gì? Nghĩa là thân đối với xúc đã 
chính thức chạm xúc và đông phân với vị. 

Xúc giới là ø1? Nghĩa là xúc được thân đã chính 
thức chạm xúc và đồng phân với xúc. 

Thân thức giới là gì? Nghĩa là thân và xúc làm 
duyên sinh ra thân thức. Như thê thân là phân tăng 
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thượng, xúc là đôi tượng được duyên, nơi thần 
nhận biết xúc, các thứ đã chính thức phân biệt và 
đồng phân với xúc. 

Ý giới là ø? Nghĩa là ý đối với pháp đã chính 
thức nhận biết và đông phân với pháp. 

Pháp giới là gì: Nghĩa là pháp được ý đã chính 
thức nhận biết và đồng phân với ý. 

Ý thức giới là gì? Nghĩa là ý và pháp làm duyên 
sinh ra ý thức. Như thế ý là phần tăng thượng, còn 
pháp là đối tượng được duyên, nơi y nhận biết 
pháp, các thứ đã chính thức phân biệt và đồng phần 
với pháp. 

Nhãn xứ là gì? Tức mắt là chủ. thể thây chính 
thức về các săc và đồng phân VỚI SắC. 

Sắc xứ là gì? Tức sắc là đối tượng được thây 
chính thức của mắt và đồng phân. với mắt. 

Nhĩ xứ là gì? Tức tai là chủ thê nghe chính thức 
về các tiêng và đồng phân với tiếng. 

Thanh xứ là gì? Tức tiếng là đôi tượng được 
nehe chính thức của tai và đông phần với tai. 

Tý xứ là gì? Tức mũi là chủ thể ngửi chính thức 
ngửi các mùi và đông phân với mùi. 

Hương xứ là gì? Tức mùi là đối tượng được 
ngửi chính thức của mũi và đồng phần với mũi. 

Thiệt xứ là gì? Tức lưỡi là chủ thể đã chính thức 
nếm biết các vị và đồng phân với vị. 

VỊ xứ là gì? Tức vị là đôi tượng được nêm của 
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lưỡi và đồng phân với lưỡi. 

Thân xứ là gì? Tức thân là chủ thể xúc chạm 
chính thức về các xúc và đồng phân với xúc. 

Xúc xứ là gì? Tức xúc là đôi tượng được xúc 
chạm chính thức của thân và đồng phân với thân. 

Ý xứ là gì? Tức ý là chủ thể nhận biết chính 
thức về các pháp và đông phân với pháp. 

Pháp xứ là gì? Tức pháp là đối tượng được nhận 
biết chính thức của ý và đông phân với ý. 

Thế nào là sắc uân? Nghĩa là mười sắc xứ và 
pháp xứ cùng thâu tóm sắc. 

Thể nào là thọ uẫn? Nghĩa là sáu thọ thân, tức 
là từ mắt tiếp xúc sinh ra thọ... cho đến ý tiếp xúc 
sinh ra thọ. 

Thế nào là tưởng uấn? Nghĩa là sáu tưởng thân, 
tức là từ mắt tiếp xúc sinh ra tưởng... cho đến ý 
tiếp xúc sinh ra tưởng. 

Thế nào là hành uẫn? Đây có hai thứ: Tức là 
hành uẫn tương ưng với tâm và hành uân không 
tương ưng với tâm. 

Thế nào là hành uẫn tương ưng với tâm? Nghĩa 
là pháp và tâm tương ưng với nhau. Đây nghĩa là 
gì? Nghĩa là tất cả các thứ như tư - xúc- tác Yên dục 
- thắng giải - niệm - định - tuệ - tín - cân - tâm - tứ 
- phóng dật và không phóng dật, căn thiện - căn bất 
thiện căn vô ký, tật cả các thứ kiết phược - tùy miên 
- ràng buộc của tùy phiên não, các thứ trí hiện có, 
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các thứ kiến hiện có, các thứ hiện quán hiện có. Lại 
có các pháp khác tương tự như thế cùng với tâm 
tương ưng..., gọi chung là hành uân tương ưng với 
tầm. 

Thế nào là hành uẫn không tương ưng với tâm? 
Nghĩa là pháp và tâm không tương ưng. Đây nghĩa 
là gì? Nghĩa là đã đạt định vô tưởng 

- định diệt tận - vô tưởng sự - mạng căn - chúng 
đồng, phân \ đắc - sự đắc- xứ đắc, sinh - lão - trụ - 
vô thường, danh thân - cú thân - văn thân. Lại có 
những, loại pháp khác không tương ưng với tâm 
như vậy..., gọi chung là hành uân không tương 
ưng với tâm. Cả hai thứ đó hợp lại gọi là hành uân. 

Thế nảo là thức uân? Nghĩa là sáu thức thân, 
tức là nhãn thức... cho đến ý thức. 

Thế nào là sắc thủ uân? Nghĩa là như các sắc 
hữu lậu có chấp giữ. Đối với các sắc này hoặc có 
mặt ở quả khứ- vị lai hay hiện tại, hoặc là dục, hoặc 
các thứ tham - sân - si, hoặc tùy theo mỗi mỗi tâm 
SỞ, tÙY phiên não, đúng lúc phát sinh lập tức phát 
sinh, thì gọi là sắc thủ uân. 

Thế nào là các thủ uân thọ-tưởng-hành- thức? 
Nghĩa là như thọ - tưởng - hành - thức hữu lậu, có 
chấp giữ đôi với các thọ - tưởng - hành - thức này, 
nêu chúng có mặt ở các thời quá khứ- hiện tại hay 
vỊ lai, hoặc các thứ như dục - tham - sân - s1, hoặc 
tùy theo mỗi mỗi tâm sở, tùy phiên não, đúng lúc 
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phát sinh lập tức phát sinh, đó gọi là thủ uẫn thọ- 
tưởng-hành- thức. 

Địa giới là gì? Tức là chỉ cho tánh cứng chắc. 
Thủy giới là gì? Tức là chỉ cho tánh âm ướt. Hỏa 
giới là gì? Tức là chỉ cho tinh âm nóng. 

Phong giới là gì? Tức là chỉ cho tinh chất nhẹ 
và lưu động. Không giới là gì? Tức là Lân a già sắc 
(Sắc của hư không). Thức giới là gì? Tức là năm 
thức thân và ý thức hữu lậu. 

Thọ là gì? Nghĩa là các loại thọ cùng thọ, thọ 
riêng biệt, đều thọ, đã thọ. Đó gọi là thọ. 

Tưởng là gi? Nghĩa là các loại tưởng cùng 
tưởng, tưởng tăng thượng, đều tưởng, đã tưởng. Đó 
øọI1 là tưởng. 

Tư là gì? Nghĩa là các loại suy nghĩ (tư) đều 
suy nghĩ, suy nghĩ tăng thượng, đã suy nghĩ, tâm 
tác ý về nghiệp. Đó gọi là tư. 

Xúc là gì? Nghĩa là các loại xúc đều xúc, tính 
chất của chạm xúc, tính chất cùng chạm xúc, đã 
tiếp xúc. Đó gọi là xúc. 

Tác ý là gì? Nghĩa là tâm lôi kéo dẫn dắt, thuận 
theo sự lôi kéo dẫn dắt, tư duy lôi kéo dẫn dắt, gây 
tạo nên các ý nghĩ, khiến tâm biến chuyền, tâm tỉnh 
giác... Đó gọi là tác ý. 

Dục là gì? Nghĩa là ham muốn, tính chất ham 
muốn tăng thượng, tánh ham muôn hiện tiên, các 
sự vui thích - trông mong - ưa làm... Đó gọi là dục. 
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Thăng giải là gì? Nghĩa là tâm chính thức hiểu 
rõ đúng tính chất của sự việc đã - đang và sẽ hiểu 
biết đúng. Đó gọi là thắng giải. 

Niệm là gì? Nghĩa là nhớ nghĩ (niệm), tùy niệm 
(nhớ nghĩ về, nhớ nghĩ theo). Nhớ nghĩ riêng biệt, 
nhớ lại... không quên, không mất, không sót, 
không rớt, tính chât không quên các pháp, tính chất 
của tâm sáng suốt ghi nhớ... Đó gọi là niệm. 

Định là gì? Nghĩa là khiến tâm trụ cùng trụ, an 
trụ, trụ gân, trụ vững chắc, không phân tán loạn 
động, thâu giữ, cùng giữ tính chất nơi tâm chú vào 
một cảnh. Đó gọi là định. 

Tuệ là gì? Nghĩa là đối với các pháp biết chọn 
lựa, chọn lựa kỹ, chọn lựa rất cùng cực, hiểu rõ, 
đều hiểu rõ, hiểu rõ khăp, hiểu rõ gân, hiểu biết 
thông suốt, phán xét thông tỏ, tuệ sáng rõ hành, Tỳ- 
bát-xá- na... Đó gọi là tuệ. 
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Tín là gi? Tức là tính chât tin tưởng, tính chât 
tin tăng cao, chịu đựng, muốn làm việc, ham muốn 
gây dựng tạo tác, tính chất của tâm tư lắng đọng 
trong sạch... Đó gọi là tín. 

Cân là gì? Tức là siêng năng tĩnh tân, sức dũng 
mãnh khó kiềm chê, ý cô gắng mãi không ngừng, 
tính chất của tâm mạnh mẽ hãng hái. Đó gỌI là cân. 

Tàm là gì? Nghĩa là xâu hồ, đêu xấu hồ. Xâu 
hồ riêng biệt, các thứ hỗ thẹn đều hồ thẹn, hồ thẹn 
riêng biệt, các thứ chán bỏ đêu chán bỏ, chán bỏ 
riêng, biệt, có sự tôn kính, có điều tự tại, có trở nên 
và biên đôi về tự tại, biết e dẻ kiêng nề, không tự ý 
hành động... Đó gọi là tàm. 

Quý là gì? Nghĩa là các thứ tủi thẹn xâu hồ, đều 
thẹn, hồ thẹn riêng biệt, đêu thẹn thùng xấu hồ, 
thẹn thùng riêng lẻ. Các thứ chán bỏ đều chán bỏ, 
lo âu, sợ hãi về các tội lỗi, đối với các tội ác biết sợ 
hãi... Đó gọi là quý. 

Không tham là gì? Nghĩa là có các tâm sở cùng 
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với tâm tương ưng, có thể đối trị sự tham lam... 
Đó gọi là không tham. 

Không sân giận là gì? Nghĩa là có các tâm sở 
cùng với tâm tương ưng, có thể đối trị sự sân 
giận... Đó gọi là không sân giận. 

Khinh an là gì? Nghĩa là thần nhẹ nhàng, tâm 
khoan khoái, đã được nhẹ nhàn khoan khoái, chủng 
loại của khoan khoái nhẹ nhàng... Đó gọi là khinh 
an. 

Xả là gì? Nghĩa là thân bình đăng tâm cũng 
binh đăng, thân và tâm đêu chánh trực, không có 
tâm cảnh giác mà trụ vào tịch tĩnh... Đó gọi là xả. 

Không phóng dật là gì? Nghĩa là đối với việc 
đoạn trừ pháp ác, tăng trưởng đây đủ các pháp 
thiện thì luôn luôn làm đều đặn, bên bỉ, luôn tu tập 
không buông bỏ... Đó gọi là không phóng dật. 

Không hại là gì? Nghĩa là đối với hữu tình 
không hề tàn hại, làm thương tôn - hủy diệt hay 
khiến đau đớn, khổ sở, buôn phiên... Đó gọi là 
không hại. 

Không tin là gì? Nghĩa là không tin, tính chất 
không tin tưởng, tính chất không tin tưởng tăng 
thượng, không chấp nhận, không ham muốn, 
không ham thích tạo tác, gây dựng. Tâm không 
lắng đọng, không thanh tịnh.. . Đó gọi là không tin. 

Biếng lười là gì? Nghĩa là sự tỉnh tấn kém cỏi, 
trồn tránh sợ sệt sự cô găng, lơi lõng, biếng nhác, 
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dứt bỏ sự cô găng. Tâm có tính chất không mạnh 
mẽ, hăng hái... Đó gọi là biếng lười. 

Thất niệm là gì? Nghĩa là nghĩ ngợi viễn vông, 
mông lung, quên nhớ nghĩ tính chất nơi tâm, ở 
ngoài việc nhớ nghĩ. Đó gọi là thất niệm. 

Tâm loạn là gì? Nghĩa là tâm phần tán loạn 
động, tâm xoay dời biến chuyên, tâm trôi nôi, tâm 
không chuyên chú vào một cảnh, không trụ vào 
một duyên. Đó gọi là tâm loạn. 

Vô minh là gì? Nghĩa là tánh không hiểu biết 
về ba cõi. 

Bất chánh tri là gì? Tức là dẫn giải những điều 
không đúng lý, dẫn đến tuệ không đúng lý. 

Tác ý là gì? Nghĩa là khởi lên các ý nghĩ nhiễm 
ô. 

Tà thăng giải là gì? Nghĩa là sự tác ý nhiễm ô 
tương ưng với tâm, đích thực hiểu rõ-đã hiểu rõ và 
đang hiểu rõ. Đó gọi là tà thắng giải (hiểu biết). 

Trạo cử là gì? Nghĩa là tâm không tĩnh lặng, 
tâm không an nhiên, tâm không ồn định, luôn bị 
dao động, quây động, trôi nỗi. Tâm có tính chất rỗi 
loạn, quây động không vên... Đó gọi là trạo cử. 

Phóng dật là gì? Nghĩa là đối với các việc đoạn 
trừ các điều ác, làm tăng trưởng các việc thiện thì 
không hê tu tập, không chuyên tu tập, không làm 
thường xuyên bên bỉ, có tính chất không chuyên 
cân tu tập rèn luyện. Đó gọi là phóng dật. 
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Phẫn là gì? Nghĩa là các thứ giận dữ đều giận 
đữ, giận khắp, rất giận, giận cùng cực, đã - đang và 
sẽ giận dữ. Đó gọi là phẫn. 

Hận là gì? Nghĩa là tâm kết oán, đã - đang và 
sẽ giận mãi. Đó gọi là hận. 

Phú là gì? Nghĩa là che đậy, giấu giêm tội lỗi 
của minh. 

Não là gì? Nghĩa là tâm rất dữ, tàn bạo, đã - 
đang và sẽ gây phiên khổ cho mọi người. Đó gọi là 
não. 

Tật là gì? Nghĩa là tâm đồ ky, ganh ghét. 

Xan là gì? Nghĩa là tâm luôn luôn luyến tiếc, 
bủn xin, keo kiệt. 

Cuông là gì? Nghĩa là dối trá, huyễn hoặc 
người khác, mê hoặc dụ dỗ với sự huyền hoặc (dối 
trá). 

Siểm là gì? Nghĩa là tâm lừa dối, cong quẹo. 

Kiêu là gì? Nghĩa là kiêu mạn rât kiêu mạn, mê 
muội rât mê muội, ngạo mạn khinh khi, tâm có tính 
chất ngạo mạn khinh người. Đó gọi là kiêu. 

Hại là gì? Nghĩa là đối với các hữu tình thường 
gây ra thương tốn, tàn hại, xúc phạm, bức bách gây 
bao đau khô buôn phiên. Đó gọi là hại. 

Tham nơi Dục là gì? Nghĩa là đối với các dục 
khởi mọi thứ ham muốn giữ chặt, che giấu, yêu 
thích đam mê. Đó gọi là tham nơi Dục. 

Tham nơi Sắc là gì? Nghĩa là đối với các sắc 
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khởi lên tham muốn, giữ chặt, che giâu, yêu thích 
đam mê. Đó gọi là tham nơi Sắc. 

Tham nơi Vô sắc là gì? Nghĩa là đối với VÔ sắc 
khởi lên ham muốn, châp g1ữ, che giấu, yêu thích 
đam mê. Đó là tham nơi Vô sắc. 

Sân là gì? Nghĩa là tâm luôn luôn giận dữ đối 
với các loài hữu tình, gây bao sự chông đối, ngăn 
trở với mọi người. Luôn giận ghét hung ác, đã- 
đang và sẽ giận dữ. Đó gọi là sân. 

Nghi là gì? Nghĩa là còn ngờ vực hoang mang 
đối với sự thật chân lý. 

Xúc có đôi là gì? Nghĩa là năm thức thân tương 
ưng với xúc. Xúc tăng ngữ là gì? Nghĩa là ý thức 
thân tương ưng với xúc. Xúc minh là gì? Tức là 
xúc vô lậu. 

Xúc vô minh là gì? Tức là xúc nhiễm ô. 

Xúc không phải minh không phải vô minh là 
gì? Nghĩa là xúc hữu lậu không nhiễm ô. 

Hữu thân kiến là gì? Tức là đối với năm thủ 
uấn, theo đó quán chấp cho là ta - là cái của ta (ngã 
sở), do đây khởi lên sự chấp nhận. ham thích nhận 
thức, tuệ quán. Đó gọi là hữu thân kiến. 

Biên chấp kiên là gì? Tức là đối với năm thủ 
uấn, theo đó quán chấp cho là đoạn hoặc thường, 
do đây khởi lên sự chấp nhận. ham thích nhận thức, 
tuệ quán. Đó gọi là biên chấp kiến. 

Tà kiến là gì? Nghĩa là bài bác nhân quả, bài 
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bác tác dụng, phá bỏ sự thực, do đây khởi lên sự 
chấp nhận, ham thích nhận thức, tuệ quán. Đó gọi 
là tà kiến. 

Kiến thủ là gì? Nghĩa là đối với năm thủ uân, 
theo đó quán châp cho là tôn quý hơn hết, cùng cực 
nhất, do đó khởi lên sự chấp nhận. ham thích nhận 
thức, tuệ quán. Đó gọi là kiên thủ. 

Ciới câm thủ là gì? Nghĩa là đối với năm thủ 
uấn, theo đó mà quán châp, cho là có thể thanh 
tịnh, có thể giải thoát, xuất ly..., do đấy khởi lên 
sự chấp nhận, ham thích nhận thức, tuệ quán. Đó 
gọi là giới cắm thủ. 

Lạc căn là gì? Nghĩa là thuận theo lạc thọ, tùy 
lúc và nơi tiếp xúc có các thọ thuận vui, khiến thân 
tâm được vui vẻ bình đăng thọ nhận, thuộc về thọ. 
Đó gọi là lạc căn. 

Khô căn là gì? Nghĩa là tùy lúc và nơi tiếp xúc 
có các thọ thuận khô, khiến thân, tâm bị khổ sở, 
không thọ nhận bình đăng, thuộc về thọ. Đó gọi là 
khô căn. 

Hý căn là gì? Nghĩa là tùy lúc và nơi tiếp xúc 
có các thọ thuận mừng, khiến tâm vui mừng thọ 
nhận bình đắng, thuộc về thọ. Đó gọi là hỷ căn. 

Ưu căn là gì? Nghĩa là tùy lúc và nơi tiếp xúc 
có các thọ thuận lo sâu, khiến tâm phải lo phiên thọ 
nhận không bình đăng, thuộc về thọ. Đó øọI1 là ưu 
căn. 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 3 503 


Xả căn là gì? Nghĩa là tùy lúc và nơi tiếp xúc 
có các thọ thuận buông xả, khiến thân tâm được 
buông xả, không phải bình đăng cũng không phải 
không bình đắng, thuộc về thọ. Đó gọi là xả căn. 

Tâm là gì? Nghĩa là tâm tìm câu, tìm cầu khắp, 
đò tìm, dò tìm cùng cực, dò tìm các việc trong hiện 
tại, nghiên cứu truy tìm, suy tư cùng cực, tính chất 
của suy tư tìm xét, nhưng tâm hãy còn thô động. 
Đó gọi là tâm. 

Tứ là gì? Nghĩa là tâm xét nét kỹ lưỡng, xét nét 
khắp, tùy theo sự tìm xét khắp mà tạo Ta các thứ 
tùy chuyền, tùy lưu, tùy thuộc. So với tâm thì tâm 
tứ này hoạt động tính tê hơn. Đó gọi là tứ. 

Thức là gì? Nghĩa là sáu thức nơi thân, tức là 
nhãn thức... cho đên ÿ thức. 

Vô tàm (không hô), là gì? Nghĩa là không biết 
hồ thẹn, không cùng hồ thẹn, không xâu hồ riêng 
lẻ, không biết xấu hỗ, không hỗ thẹn riêng lẻ, 
không chán bỏ, không chán bỏ riêng lẻ, không biết 
tôn trọng aI, không có tự tại, không trở nên tự tại, 
không biết kiêng nề, tự ý làm xăng. Đó là vô tàm. 

Vô quý (không thẹn) là gì? Nghĩa là không biết 
tủi thẹn, không cùng tủi thẹn, không tủi thẹn riêng 
lẻ, không biết hồ thẹn, không cùng xấu hỗ, không 
hồ thẹn riêng lẻ, không biết chán bỏ, không cùng 
biết chán bỏ, không chán bỏ riêng lẻ, không biết sợ 
hãi tội lỗi. Đối với tội ác không biết gờm chán, áy 
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náy. Đó là vô quý. 

Nhãn thức là gì? Nghĩa là mắt và sắc làm duyên 
sinh ra nhãn thức. Như thế mắt là phân tăng 
thượng, sắc là sở duyên, nơi mắt nhận biết các sắc 
phân biệt rõ ràng mọi thứ. Đó gọi là nhãn thức. 

Các thức về nhĩ - tỷ - thiệt - thân - ý cũng thế. 

Nhãn xúc là gì? Nghĩa là mắt và sắc làm duyên 
sinh ra nhãn thức, ba thứ hòa hợp nên có xúc. Như 
thê mắt là phân tăng thượng, sắc là sở duyên, nơi 
mặt nhận biết các sắc. Các xúc cùng chạm xúc, tính 
chất tiếp xúc, đã tiếp xúc, tạo các loại của xúc... 
Đó gọi là nhãn xúc. 

Các xúc về nhĩ - tỷ - thiệt - thân - ý cũng thẻ. 

Thế nào là nhãn xúc sinh ra thọ? Nghĩa là mắt 
và sắc làm duyên sinh ra nhãn thức, ba thứ hòa hợp 
nên có xúc, do xúc làm duyên nên có thọ. Như thế 
thì mắt là phân tăng thượng, sắc là sở duyên. Sự 
tiếp xúc của mắt là nhân, là tập hỢp, là loại, là sinh. 
Do tiếp xúc của mắt sinh ra tác ý tương ưng khiến 
mắt nhận biết sắc. Các thọ cùng thọ, thọ riêng lẻ, 
đêu thọ, đã từng thọ, tạo các loại thọ.. . Đó gọi là 
nhãn xúc sinh ra thọ. 

Các thứ nhĩ - tỷ - thiệt - thân - ý xúc sinh ra thọ 
cũng như thế. 

Thế nào là nhãn xúc sinh ra tưởng? Nghĩa là 
mắt và sắc làm duyên sinh ra nhãn thức, ba thứ hòa 
hợp mà có xúc, do xúc làm duyên sinh ra tưởng. 
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Như thê mắt là phân tăng thượng, sắc là sở duyên. 
Sự tiệp xúc của mắt là nhân, là tập, là loại, là sinh. 
Vì tiếp xúc của mắt sinh ra tác ý tương ưng khiến 
mắt nhận biết sắc và các tưởng cùng tưởng, tưởng 
tăng thượng, đều nghĩ tưởng, đã nghĩ tưởng, tạo 
các loại tưởng. Đó gọi là nhãn xúc sinh ra tưởng. 

Các thứ nhĩ-tý-thiệt-thân-ý xúc sinh ra tưởng 
cũng như thế. 

Thế nào là nhãn xúc sinh ra tư? Nghĩa là mắt 
và sắc làm duyên sinh ra nhãn thức, ba thứ hòa hợp 
mà có xúc, do xúc làm duyên nên có tư. Như thê 
mắt là phân tăng thượng, sắc là sở duyên, sự tiếp 
xúc của mắt là nhân, là tập, là loại, là sinh. Vì mặt 
tiếp xúc nên sinh ra tác : tương ưng khiến mắt nhận 
biết về sắc và các tư cùng tư, tư tăng thượng, đã 
từng suy tư, tạo các loại suy tư, tâm tác ý nơi 
nghiệp. Đó gọi là nhãn xúc sinh ra tư. 

Các thứ nhĩ-tỷ-thiệt-thân-Ý xúc mà sinh ra tư 
cũng như thế. 

Thế nào là nhãn xúc sinh ra ái? Nghĩa là mắt và 
sắc làm duyên sinh ra nhãn thức, ba thứ hòa hợp 
sinh ra xúc, do xúc làm duyên nên sinh ra ái. Như 
thê mắt là phản tăng thượng, sắc là sở duyên khiến 
mắt nhận biết sắc. Các thứ tham cùng tham, nên 
chấp giữ, giâu cất, giữ gìn, yêu thích đam mê. Đó 
øọI1 là nhãn xúc sinh ra áI. 

Các thứ nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ÿý xúc sinh ra ải cũng 
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như thê. 

Hỏi: Nhãn giới thâu nhiếp thì nó thâu nhiếp bao 
nhiêu giới-xứ-uẫn? 

Nhãn giới khi thâu nhiếp các pháp thì nó thâu 
nhiếp bao nhiêu giới-xứ-uân. Nhãn giới không 
thâu nhiếp các pháp thì nó thâu nhiếp bao nhiêu 
giới xứ, uân? Nhãn giới thâu nhiếp và không thâu 
nhiếp các pháp thì nó thâu nhiếp bao nhiêu giới- 
xứ-uân? 

Trừ ra nhãn giới thâu nhiếp các pháp, các pháp 
còn lại đó thâu nhiếp bao nhiêu giới-xứ-uân? 

Trừ ra nhãn giới không thâu nhiếp các pháp, 
các pháp còn lại đó thâu nhiếp bao nhiêu giới-xứ- 
uấn? 

Trừ ra nhãn giới có thâu nhiếp, không thâu 
nhiếp các pháp, các pháp còn lại đó thâu nhiệp bao 
nhiêu giới-xứ-uẫn?... Cho đến ý xúc sinh ra ái, 
các câu hỏi cũng như thế. 

Đáp: Nhãn giới thâu nhiếp một giới- một xứ- 
một uân, không thâu nhiệp mười bảy giới- mười 
một xứ- năm uân. 

Nhãn giới thâu nhiếp các pháp thì thâu nhiếp 
một ĐIỚI- -một xứ- một uân, không thâu nhiếp mười 
bảy g1ớI-mười một xứ-năm uân. 

Nhãn gIỚI không thâu nhiếp các : pháp thì thâu 
nhiễp mười bảy ĐIỚI- -mười một xứ-năm uân, không 
thâu nhiếp một giới, một xứ, năm uẫn. 
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Nhãn giới thâu nhiệp và không thâu nhiếp các 
pháp thì nó thâu nhiếp mười tám giới-mười hai xứ- 
năm uấn, không thâu nhiếp không giới-không xứ- 
không uấn. 

Trừ ra nhãn giới thâu nhiếp các pháp, các pháp 
còn lại thâu nhiếp mười bảy giới-mười một xứ- 
năm uấn, không thâu giữ một giới-một xứ- một 
uấn. 

Trừ ra nhãn giới không thâu nhiếp các pháp, 
các pháp còn lại thâu nhiếp một gIỚI- -một xứ-một 
uấn, không thâu nhiếp mười bảy giới-mười một 
xứ-năm uân. 

Trừ ra nhãn giới thâu nhiếp và không thâu 
nhiếp các pháp, hỏi về các . pháp còn lại thì chăng 
có cho nên không bàn, vì tật cả các pháp đều đã bị 
trừ đi. 

Như nhãn giới; chín hữu sắc giới, mười hữu sắc 
xứ nên biết cũng như thế. 

Nhãn thức giới thâu nhiếp hai giới, một xứ, một 
uấn, không thâu nhiếp mười bảy giới-mười hai xứ- 
năm uân. 

Như nhãn thức giới; nhĩ-tỷ-thiệt-thân-Ýý thức 
giới, sáu thức của thân nên biết cũng như thế. 

Ý giới thâu nhiếp bảy giới-một xứ-một uân, 
không thâu nhiếp mười một giới-mười một xứ-bôn 
uẫn. 

Như ý giới; ý xứ, thức uân, thức pháp, nên biết 
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cũng như thế. 

Pháp giới thâu nhiếp một giới - một xứ - bôn 
uấn, không thâu nhiếp mười bảy giới- mười một 
xứ - hai uân. Pháp xứ cũng vậy. 

Sắc uân thâu nhiếp mười một g1ớI- mười một 
xứ- một uấn, không thâu nhiếp tám giới - hai xứ - 
bốn uân. 

Thọ uẫn thâu nhiếp một gIỚI- -một xứ-một uẫn, 
không thâu nhiệp mười tám giới- mười hai xứ - bốn 
uân. 

Như thọ uân; tưởng uân - hành uẫn - thọ tưởng 
trong pháp đại địa, nên biết cũng như thế. 

Sắc thủ uân thâu nhiếp mười một giới- mười 
một xứ- một uấn, không thâu nhiếp tám giới - hai 
xứ - năm uân. 

Thọ thủ uẫn thâu nhiếp một gIới - một xứ - một 
uấn, không thâu nhiếp mười tám giới - mười hai xứ 
- năm uấn. 

Như thọ thủ uấn; tưởng thủ uân - hành thủ uẫn 
- năm hữu sắc gIỚI, tám pháp đại địa, mười pháp 
đại thiện địa, mười pháp đại phiên não địa, mười 
pháp tiêu phiền não địa, năm phiên não, năm xúc, 
năm kiên, năm căn, bỗn pháp, năm thân sau nơi sáu 
thân, nên biết cũng như thê. 

Thức thủ uân thâu nhiệp bảy gIỚI- -một xứ-một 
uấn, không thâu nhiếp mười ba giới - mười hai xứ 
- năm uân. 
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Thức giới cũng như thê. 

Nhãn thức giới tương ưng với một giới - một 
xứ - ba uân, không tương ưng với mười tám giới - 
mười hai xứ - năm uấn. 

Như nhãn thức giới; nhĩ-tỷý-thiệt-thân-ÿý thức 
giới, thức thủ uân, thức giới, sáu thức thân nên biết 
cũng như thế. 

\4 Ø1ớI tương ưng với một giới, một xứ, ba uân, 
không tương ưng với mười tám gIới - mười hai xứ 
- ba uân. 

Như ý giới; ý xứ, thức uân, thức pháp, nên biết 
cũng như thế. 

Pháp giới tương ưng với tám giới - hai xứ - bốn 
uấn, không tương ưng với mười một giới - mười 
một xứ - hai uẫn. 

Như pháp gIỚI; pháp xứ, hành uẫn, tám pháp 
đại địa, nên biết cũng như thê. 

Thọ uẫn tương ưng với tám giới - hai xứ - ba 
uấn, không tương ưng với mười một giới - mười 
một xứ - ba uân. 

Như thọ uân, tưởng uấn, thọ tưởng trong pháp 
đại địa, nên biết cũng như thê. 

Thọ thủ uẫn tương ưng với tám giới-hai xứ-ba 
uấn, không tương ưng với mười ba giới- mười hai 
xứ-năm uân. 

Tưởng thủ uẫn cũng như thế. 

Hành thủ uẫn tương ưng với tám giới-hai xứ- 
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bốn uần, không tương ưng với mười ba giới - mười 
hai xú-năm uấn. 

Còn pháp tâm và tứ cũng như thê. 

Tín tương ưng với tám giới-hai xứ-bôn uấn, 
không tương ưng với mười tắm g1ớI-mười hai xứ- 
năm uấn. 

Như tín; còn lại chín pháp đại thiện địa, mười 
pháp đại phiên não địa, dục - tham lam - giận dữ, 
xúc vô minh - không phải minh cũng không phải 
vô minh, không tàm - không quý, nên biết cũng 
như thê. 

Phẫn tương ưng với ba giới - hai xứ - bốn uân, 
không tương ưng với mười tắm g1ớI-mười hai xứ- 
năm uấn. 

Như phần; còn lại chín pháp tiêu phiên não địa, 
tham nơi Vô sắc, nghi, xúc minh, năm kiến, sáu ái 
thân, nên biết cũng như thế. 

Tham nơi Sắc tương ưng với sáu giới-hai xứ- 
bốn uần, không tương ưng với mười tám giới-mười 
hai xú-năm uẫn. 

Hữu đối xúc tương ưng với bảy giới-hai xứ-bốn 
uấn, không tương ưng với mười ba giới - mười hai 
xứ-năm uân. 

Tăng ngữ xúc tương ưng với ba giới-ba xứ-bốn 
uấn, không tương ưng với mười bảy giới-mười hai 
xứ-năm uân. 

Sáu xúc thân, sáu tư thân cũng như thế. 
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Lạc căn tương ưng với tám giới-hai xứ-ba uẫn, 
không tương ưng với mười tám g1ớI-mười hai xứ- 
năm uấn. 

Xả căn cũng như thế. 

Khô căn tương ưng với bảy giới - hai xứ - ba 
uấn, không tương ưng với mười tám giới-mười hai 
xứ-năm uân. 

Hỷ căn tương ưng với ba giới- hai xứ- ba uấn, 
không tương ưng với mười tám g1ớI-mười hai xứ- 
năm uân. 

Uu căn cũng như vậy. 

Nhãn xúc sinh ra thọ tương ưng với ba giới, hai 
xứ, ba uấn, không tương ưng với mười bảy giới- 
mười hai xứ-năm uân. 

Như nhãn xúc sinh ra thọ; nhĩ-ty-thiệt-thân-ý 
xúc sinh ra thọ, sáu tưởng thân, nên biết cũng như 
thê. 


Phẩm 5: BIỆN VÉ TÙY MIỂN, Phần 1 

Hỏi: Chín mươi tám tùy miễn này, có bao nhiêu 
thứ thuộc cõi Dục- cõi Sắc và cõi Vô sắc? 

Đáp: Có ba mươi sáu thứ thuộc cõi Dục, ba 
mươi mốt thứ thuộc cõi Sắc và ba mươi mốt thứ 
thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Chín mươi tắm tùy miên này có bao nhiêu 
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thứ đo kiến đoạn, bao nhiêu thứ do tu mà đoạn? 

Đáp: Có tám mươi tám thứ thuộc kiên đoạn và 
mười thứ thuộc về tu mà đoạn. 

Hỏi: Ba mươi sáu tùy miên thuộc cõi Dục, có 
bao nhiêu thứ do kiến đoạn và bao nhiêu thứ do tu 
mà đoạn? 

Đáp: Có ba mươi hai thứ thuộc kiến đoạn và 
bốn thứ thuộc tu mà đoạn. 

Hỏi: Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Sắc, có 
bao nhiêu thứ thuộc kiến đoạn, bao nhiêu thứ thuộc 
tu mà đoạn? 

Đáp: Có hai mươi tám thứ thuộc kiến đoạn, ba 
thứ thuộc tu mà đoạn. 

Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Vô sắc cũng 
như thế. 

Hỏi: Chín mươi tắm tùy miên này, có bao nhiêu 
thứ do thấy khổ mà đoạn, bao nhiêu thứ do thấy tập 
- diệt - đạo - tu mà đoạn? 

Đáp: Có hai mươi tám thứ do thấy khổ mà 
đoạn, mười chín thứ do thây tập mà đoạn, mười 
chín thứ do thây diệt mà đoạn, hai mươi hai thứ do 
thây đạo mà đoạn, mười thứ do tu mà đoạn. 

Hỏi: Ba mươi sáu tùy miên thuộc cõi Dục, có 
bao nhiêu thứ do thây khổ mà đoạn, bao nhiêu thứ 
do thây tập-diệt-đạo-tu mà đoạn? 

Đáp: Có mười thứ do thấy khô mà đoạn, bảy 
thứ do thây tập mà đoạn, bảy thứ do thây diệt mà 
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đoạn, tám thứ do thây đạo mà đoạn, bốn thứ do 
thây tu mả đoạn. 

Hỏi: Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Sắc, có 
bao nhiêu thứ do thấy khổ mà đoạn và bao nhiêu 
thứ do thây tập-diệt-đạo-tu mà đoạn? 

Đáp: Có chín thứ do thây khổ mà đoạn, sáu thứ 
do thây tập mà đoạn, sáu thứ do thây diệt mà đoạn, 
bảy thứ do thây đạo mà đoạn, ba thứ do tu mà đoạn. 

Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Vô sắc cũng 
như thê. 

Hỏi: Tùy miên là nghĩa thê nào? 

Đáp: Vi tế cũng là nghĩa của tùy miên. Tùy tăng 
cũng là nghĩa của tùy miền. Tủy trục cũng là nghĩa 
của tủy miên. Tùy phược (theo các thứ trói buộc) 
cũng là nghĩa của tùy miên. Các thứ tùy miên như 
thê, nêu chưa đoạn dứt, chưa biết khắp, thì do hai 
duyên cớ nên là tùy tăng: Đó là chỗ nó duyên lây 
và sự tương ưng. Hai tùy tăng như vậy, thì chỉ 
thuộc phạm vi của chính nó chứ không thuộc vào 
phạm vị khác. 

Có mười hai thứ tùy miên. Đó là: 

1. Tùy miên dục tham. 

2. Tùy miên giận dữ. 

3. Tùy miên sắc tham. 

4. Tùy miên vô sắc tham. 
5. Tùy miên kiêu mạn. 

6. Tùy miên vô minh. 
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7. Tùy miên hữu thân kiến. 
8. Tùy miên biên chấp kiến. 
9. Tùy miên tả kiến. 

10. Tùy miên kiến thủ. 

11. Tùy miên giới cắm thủ. 
12. Tùy miền nghi. 

I. Thế nào là tùy miên tùy tăng dục tham? 
Nghĩa là các thứ yêu thương, ưa thích, tham luyến, 
vừa ý. 

2. Thế nào là tùy miên tùy tăng giận dữ? Nghĩa 
là các thứ không đáng yêu thương, ưa thích, tham 
luyên, vừa ý. 

3. Thế nào là tùy miên tùy tăng sắc tham? 
Nghĩa là các thứ ưa thích, yêu thương, vuIi lòng, 
hợp ý. | 

4. Thê nào là tùy miên tùy tăng vô sắc tham? 
Nghĩa là các thứ yêu thương, ưa thích, vừa ý. 

5. Thế nảo là tùy miên tùy tăng kiêu mạn? 
Nghĩa là cao ngạo, khinh miệt mọi người. 

6. Thê nảo là tùy miên tùy tăng vô minh? Nghĩa 
là không biết gì, tôi tăm, ngu sI. 

7. Thế nào là tùy miên tùy tăng hữu thân kiến? 
Nghĩa là chấp cho là có ta, có cái của ta. 

§. Thế nào là tùy miên tùy tăng biên chấp kiến? 
Nghĩa là châp đoạn châp thường. 

0. Thế nảo là tùy miên tùy tăng tà kiên? Nghĩa 
là cho răng không có nhân quả, không có tác dụng, 
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bài bác hủy báng. 

10. Thế nào là tùy miễn tùy tăng kiến thủ? 
Nghĩa là châp cho răng kiến giải của mình là tôn 
quý hơn hết, tột bậc nhất. 

11. Thế nào là tùy miên tùy tăng giới cắm thủ? 
Nghĩa là cho việc tuân g1ữ các điều đó thì sẽ được 
thanh tịnh, giải thoát, xuất ly. 

12. Thế nào là tùy miên tùy tăng nghi? Nghĩa 
là mê lầm, ngờ vực, hoang mang, do dự. 

Hỏi: Thế nào là khởi lên các tùy miên dục 
tham... cho đến thê nào là khởi lên các tùy miên 
nghĩ? 

Đáp: Tùy miên dục tham khởi lên là do ba 
nguyên nhân: 

I1. Là do tùy miên dục tham chưa đoạn dứt, 
chưa biết khắp. 

2. Là do các pháp hiện tiên, thuận hợp với sự 
ràng buộc của tham dục. 

3. Là do ở nơi đó, có sự tác ý không đúng lý. 

Cho đến tùy miên nghi ngờ cũng từ ba nguyên 
nhân mà khởi lên: 

1. Là do tùy miên ngh1 ngờ chưa đoạn dứt, chưa 
biết khắp. 

2. Là do các pháp hiện tại trước mắt thuận hợp 
VỚI Sự trói buộc của ngh1 ngờ. 

3. Là do ở nơi đó, có tác ý không đúng lý. 

Hỏi: Có bảy tùy miên và mười hai tùy miên, thì 
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bảy thứ gồm thâu mười hai thứ hay mười hai thứ 
øôm thâu bảy thứ? 

Đáp: Chúng cùng gôm thâu lẫn nhau tùy theo 
sự việc. Nghĩa là tùy miên dục tham gôm thâu tùy 
miên dục tham, tùy miễn giận dữ gôm thâu tủy 
miên giận dữ, tùy miên hữu tham gồm thâu các tùy 
tiên sắc tham và vô sắc tham. Tùy miên mạn gôm 
thâu tùy miên mạn, tùy miên vô minh gôm thâu tùy 
miên vô minh. Tùy miên kiến gồm thâu tùy miên 
năm kiến, tùy miên nghi gồm thâu tùy miên nghi. 

Hỏi: Có bảy tùy miên và chín mươi tám tùy 
miên, thì bảy thứ gôm thâu chín mươi tám thứ hay 
chín mươi tám thứ gồm thâu bảy thứ? 

Đáp: Chúng cùng gôm thâu lẫn nhau tùy theo 
Sự VIỆC. Nghĩa là các tùy miên dục tham - sân giận 
thì mỗi thứ gôm thâu năm thứ, tùy miên hữu tham 
gôm thâu mười thứ, tủy miễn mạn và vô minh thì 
môi thứ gôm thâu mười lăm thứ. Tùy miền kiên 
gøôm thâu ba mươi sáu thứ. Tùy miên nghi gồm 
thâu mười hai thứ. 

Hỏi: Có mười hai tùy miện và chín mươi tám 
tùy miên, thì mười hai thứ gồm thâu chín mươi tắm 
thứ hay chín mươi tám thứ gôm thâu mười hai thứ? 

Đáp: Chúng cùng gôm thâu lẫn nhau tùy theo 
sự việc. Nghĩa là các tùy miên dục tham - sân giận 
- sắc tham và vô sắc tham, mỗi thứ gồm thâu năm 
thứ. Các thứ tùy miên mạn - vô minh, mỗi thứ gồm 
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thâu mười lăm thứ. Các thứ tùy miên hữu thân 
kiến- biên chấp kiến, mỗi thứ gôm thâu ba thứ. Các 
thứ tùy miên tà kiến - kiến thủ và nghị, thì mỗi thứ 
gôm thâu mười hai thứ. Tùy miên giới câm thủ 
gôm thâu sáu thứ. 

Hỏi: Chín mươi tám tùy miên có bao nhiêu thứ 
là biến hành, bao nhiêu thứ không phải là biến 
hành? 

Đáp: Có hai mươi bảy thứ là biến hành, sáu 
mươi lăm thứ không phải là biến hành, sáu thứ cân 
phân ĐIỆt: Nghĩa là như tùy miên vô minh do thây 
khô - tập mà đoạn trừ, thì nó hoặc là biến hành, 
hoặc không phải là biến hành. 

Thế nào là biến hành? Nghĩa là do thây khô - 
tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên không phải là 
biễn hành, không tương ưng với vô minh. 

Thê nảo là không phải biên hành? Nghĩa là do 
thây khô - tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên không 
phải là biến hành, tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi sáu tùy miên thuộc cõi Dục, có 
bao nhiêu thứ là biên hành, bao nhiêu thứ không 
phải là biến hành? 

Đáp: Có chín thứ là biên hành, hai mươi lăm 
thứ không phải là biến hành, hai thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là ở cõi Dục, tùy miên vô minh do thây khổ 
- tập mà đoạn trừ, thì nó hoặc là biên hành, hoặc 
không phải là biến hành. 
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Thế nào là biến hành? Nghĩa là ở cõi Dục, do 
thây khố-tập mà đoạn trừ các tùy miên không phải 
là biến hành, không tương ưng với vô minh. 

Thế nào là không phải biến hành? Nghĩa là ở 
cõi Dục, do thây khổ - tập mà đoạn trừ các tùy miên 
không phải là biến hành, tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi mốt tùy miên ở cõi Sắc có bao 
nhiêu thứ là biên hành và bao nhiêu thứ không phải 
là biên hành? 

Đáp: Có chín thứ là biên hành, hai mươi thứ 
không phải là biến hành, hai thứ cân phân biệt: 
Nghĩa là ở cõi Sắc, tùy miên vô minh do thấy khổ 
- tập mà đoạn trừ thì nó hoặc là biến hành, hoặc 
không phải là biến hành. 

Thế nào là biên hành? Nghĩa là ở cõi Sắc, do 
thây khô - tập mà đoạn trừ các thứ tuỳ miên không 
phải là biến hành, không tương ưng với vô minh. 

Thê nào là không phải biến hành? Nghĩa là ở 
cõi Sắc, do thấy khố-tập mà đoạn trừ các thứ tùy 
miên không phải biến hành, tương ưng với vô 
minh. 

Ba mươi mốt tùy miên ở cõi Vô sắc cũng như 
thế. 

Hỏi: Chín mươi tám tùy miên có bao nhiêu thứ 
là biễn hành do tu mà đoạn trừ, có bao nhiêu thứ 
không phải là biễn hành cũng không phải do tu mà 
đoạn trừ? 
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Đáp: Có ba mươi bảy thứ là biên hành do tu mà 
đoạn trừ, năm mươi lăm thứ không phải là biến 
hành cũng không do tu mà đoạn trừ, sáu thứ cân 
phân biệt rõ: Nghĩa là tùy miên vô minh do thây 
khố-tập mà đoạn trừ, thì nó hoặc là biến hành, hoặc 
không phải là biến hành. 

Thế nào là biến hành? Nghĩa là do thây khô-tập 
mà đoạn trừ các thứ tùy miên không phải là biến 
hành, không tương ưng với vô minh. 

Thế nảo là không phải biên hành? Nghĩa là do 
thây khố-tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên không 
phải là biến hành, tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi sáu tùy miên ở cõi Dục có bao 
nhiêu thứ là biễn hành do tu mà đoạn trừ, bao nhiêu 
thứ không phải là biên hành cũng không phải do tu 
mà đoạn trừ? 

Đáp: Có mười ba thứ là biễn hành do tu mà 
đoạn trừ, hai mươi mốt thứ không phải là biến hành 
cũng không do tu mà đoạn trừ, hai thứ cần phải 
phân biệt: Tức là ở cõi Dục, tùy miên vô minh do 
thây khô-tập mà đoạn trừ, thì nó hoặc là biễn hành, 
hoặc không phải là biến hành. 

Thế nào là biên hành? Nghĩa là ở cõi Dục do 
thây khố-tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên không 
phải là biến hành, không tương ưng với vô minh. 

Thế nào là không phải biến hành? Là ở cõi Dục 
do thấy khổ-tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên 
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không phải là biến hành, tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi mốt tùy miên ở cõi Sắc có bao 
nhiêu thứ là biến hành do tu mà đoạn trừ, bao nhiêu 
thứ không phải là biên hành cũng không phải do tu 
mà đoạn trừ? 

Đáp: Có mười hai thứ là biến hành do tu mà 
đoạn trừ, mười bảy thứ không phải là biến hành 
cũng không do tu mà đoạn trừ, hai thứ cần phân 
biệt: Nghĩa là ở cõi Sắc, tùy miên vô minh do thấy 
khố-tập mà đoạn trừ, thì nó hoặc là biên hành, hoặc 
không phải là biến hành. 

Thế nảo là biến hành? Nghĩa là ở cõi Sắc do 
thây khố-tập mà đoạn trừ các tùy miên không phải 
là biến hành, và nó không tương ưng với vô minh. 

Thế nào là không phải biến hành? Nghĩa là ở 
cõi Sắc do thây khô- tập mà đoạn trừ các thứ tùy 
miên không phải là biến hành, và nó tương ưng với 
vô minh. 

Ba mươi mốt tùy miên ở cõi Vô sắc cũng như 
thế. 

Hỏi: Chín mươi tám tùy miên, có bao nhiêu thứ 
duyên hữu lậu và bao nhiêu thứ duyên vô lậu? 

Đáp: Có tám mươi thứ duyên hữu lậu, mười hai 
thứ duyên vô lậu, sáu thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
do thây diệt-đạo mà đoạn trừ các tùy miên vô minh, 
hoặc là nó duyên hữu lậu, hoặc duyên vô lậu. 

Thế nào là duyên hữu lậu? Nghĩa là do thấy 
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diệt-đạo mà đoạn trừ các thứ tùy miên duyên hữu 
lậu tương ưng với vô minh. 

Thế nào là duyên vô lậu? Nghĩa là do thấy diệt- 
đạo mà đoạn trừ các thứ tùy miên duyên hữu lậu 
không tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi sáu tùy miên thuộc cõi Dục có 
bao nhiêu thứ duyên hữu lậu và bao nhiêu thứ 
duyên vô lậu? 

Đáp: Có ba mươi thứ duyên hữu lậu, bốn thứ 
duyên vô lậu và hai thứ cân phân biệt: Nghĩa là ở 
cối Dục do thây diệt-đạo mà đoạn trừ các thứ tùy 
miên vô minh, thì nó hoặc là duyên hữu lậu, hoặc 
là duyên vô lậu. 

Thê nảo là duyên hữu lậu? Nghĩa là ở cõi Dục 
do thây diệt-đạo mà đoạn trừ các thứ tùy miên 
duyên hữu lậu tương ưng với vô minh. 

Thế nào là duyên vô lậu? Nghĩa là ở cõi Dục 
do thây diệt-đạo mà đoạn trừ các thứ tùy miên 
duyên hữu lậu không tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Sắc có 
bao nhiêu thứ duyên hữu lậu và bao nhiêu thứ 
duyên vô lậu? 

Đáp: Có hai mươi lăm thứ duyên hữu lậu, bốn 
thứ duyên vô lậu, hai thứ cân phân biệt: Nghĩa là ở 
cõi Sắc do thây diệt-đạo mà đoạn trừ các tùy miên 
vô minh, thì nó hoặc là duyên hữu lậu, hoặc là 
duyên vô lậu. 


522 A TỶ ĐÀM 2 


Thế nào là duyên hữu lậu? Nghĩa là ở cõi Sắc 
do thây diệt-đạo mà đoạn trừ các thứ tùy miên 
duyên hữu lậu tương ưng với vô minh. 

Thế nào là duyên vô lậu? Nghĩa là ở cõi Sắc do 
thây điệt-đạo mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu không tương ưng với vô minh. 

Ba mươi mốt tùy miên ở cõi Vô sắc cũng như 
thế. 

Hỏi: Chín mươi tám tùy miên, có bao nhiêu thứ 
duyên hữu vị và bao nhiêu thứ duyên vô v1? 

Đáp: Có tám mươi chín thứ duyên hữu vị, sáu 
thứ duyên vô vi, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là do 
thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên vô minh, thì nó 
hoặc là duyên hữu vi, hoặc là duyên vô vI. 

Thế nảo là duyên hữu vi? Nghĩa là do thấy diệt 
mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu vị, vì nó 
tương ưng với vô minh. 

Thế nào là duyên vô vi? Nghĩa là do thây diệt 
mà đoạn trừ các thứ tùy miên duyên hữu vị, vì nó 
không tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi sáu tùy miên ở cõi Dục có bao 
nhiêu thứ duyên hữu vi và bao nhiêu thứ duyên vô 
v1? 

Đáp: Có ba mươi ba thứ duyên hữu vI, hai thứ 
duyên vô vi và một thứ cần phân biệt: Nghĩa là ở 
cối Dục do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên vô 
minh, thì nó hoặc là duyên hữu vị, hoặc là duyên 
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VÔ VI. 

Thế nào là duyên hữu vi? Nghĩa là ở cõi Dục 
do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
vI tương ưng với vô minh. 

Thế nảo là duyên vô vi? Nghĩa là ở cõi Dục do 
thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu vị, 
không tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Sắc có 
bao nhiêu thứ duyên hữu vi và bao nhiêu thứ duyên 
VÔ VI? 

Đáp: Có hai mươi tắm thứ duyên hữu vị, hai 
thứ duyên vô vi, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là ở 
cõi Sắc khi thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên vô 
minh, thì nó hoặc là duyên hữu vị, hoặc là duyên 
VÔ VI. 

Thê nào là duyên hữu vi? Nghĩa là ở cõi Sắc do 
thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu vi 
tương ưng với vô minh. 

Thế nào là duyên vô vi? Nghĩa là ở cõi Sắc do 
thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu vi 
không tương ưng với vô minh. 

Ba mươi mốt tùy miên ở cõi Vô sắc cũng như 
thê. 

Hỏi: Chín mươi tám tùy miên có bao nhiêu thứ 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ là tương ưng vôn là tùy tăng 
mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu thứ là sở 
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duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng? Có 
bao nhiêu thứ không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Là sở duyên vốn là tùy tăng mà không 
tương ưng, tức là không có tương ưng. 

Tùy tăng mà không phải là sở duyên, nghĩa là 
tùy miên duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng, 
nghĩa là tùy miên duyên hữu lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải là tương ưng, nghĩa là không có. 

Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc các cõi 
Dục- cõi Sắc - cõi Vô sắc cũng như thế. 

Có hai mươi pháp: Là pháp do thấy khô mà 
đoạn trừ, pháp do thây tập mà đoạn trừ, pháp do 
thây diệt mà đoạn trừ, pháp do thấy đạo mà đoạn 
trừ, pháp do tu mà đoạn trừ. Như không hệ thuộc 
cõi nào, thuộc cõi Dục - Sắc và Vô sắc cũng thê. 

Hỏi: Đôi với pháp do thấy khô mà đoạn trừ, có 
bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thây khổ mà đoạn trừ hết thảy, và do 
thây tập mà đoạn trừ các tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đối với pháp do thây tập mà đoạn trừ, có 
bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thây tập mà đoạn trừ hết thảy, và do 
thây khổ mà đoạn trừ các tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đối với pháp do thây diệt mà đoạn trừ, có 
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bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thây diệt mà đoạn trừ hết thảy, cùng 
tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đôi với pháp do thây đạo mà đoạn trừ, có 
bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thây đạo mà đoạn trừ hết thảy, và các 
tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đôi với pháp do tu mà đoạn trừ, có bao 
nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do tu mà đoạn trừ tất cả và các thứ tùy 
miên biển hành. 

Như không thuộc cõi nào, thuộc cõi Dục- Sắc 
hay Vô sắc cũng như thê. 

Hỏi: Đối với pháp do thấy khổ mà đoạn trừ: Có 
bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
mà không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng? Có bao 
nhiêu thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là 
tùy tăng mà không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là do thây tập mà đoạn trừ các thứ 
tùy miên biên hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng: 
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Là do thây khô mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng: Là do thấy tập mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành và do thấy điệt- 
đạo, tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Hỏi: Đôi với pháp do thấy tập mà đoạn trừ: Có 
bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
mà không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miễn tương ưng nên là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tủy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng? Có bao 
nhiều thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là 
tùy tăng mà cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là do thây khô mà đoạn trừ các thứ 
tùy miên biên hành. 

Tương ưng nên là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: La không có. 

Sở duyên vôn là tủy tăng mà cũng tương ưng: 
Là do thây tập mà đoạn trừ tât cả các thứ tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy khô mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và do thây 
diệt-đạo, tu mà đoạn trừ tật cả các thứ tùy miên. 

Hỏi: Đối với pháp do thấy diệt mà đoạn trừ: Có 
bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
mà không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
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miên tương ưng nên là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là các tùy miên biên hành. 

Tương ưng nên là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên 
duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây diệt mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên 
duyên hữu lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải là tương ưng: Là do thây khố-tập 
mà đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
thây đạo và tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Hỏi: Đôi với pháp do thấy đạo mà đoạn trừ: Có 
bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
mà không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng nên là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là các tùy miên biên hành. 
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Tương ưng nên là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy đạo mà đoạn trừ các tùy miên 
duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng: 
Là do thây đạo mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên 
duyên hữu lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy khô-tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
thây diệt- tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Hỏi: Đôi với pháp do tu mà đoạn trừ: Có bao 
nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là các tùy miên biên hành. 

Tương ưng nên là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do tu mà đoạn trừ tất cả các tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy khô-tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
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thây diệt-đạo mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 
- Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc cõi Dục, 
Sắc hay Vô sắc cũng như thê. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁM LOẠI TÚC 
QUYÊN 4 


Phẩm 5: BIỆN VẺ TÙY MIÊN, Phần 2 

Có hai mươi pháp chỉ: Tức là pháp chỉ do thấy 
khô mà đoạn trừ, pháp chỉ do thấy tập mà đoạn trừ, 
pháp chỉ do thây diệt mà đoạn trừ, pháp chỉ do thấy 
đạo mà đoạn trừ, pháp chỉ do thây tu mà đoạn trừ. 
Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc cõi Dục- Sắc 
và Vô sắc cũng thê. 

Hỏi: Đối với pháp chỉ do thấy khô mà đoạn trừ, 
có bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Pháp chỉ do thây khô mà đoạn trừ, không 
phải là tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đôi với pháp chỉ do thấy tập mà đoạn trừ, 
có bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Pháp chỉ do thây tập mà đoạn trừ, không 
phải là tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đỗi với pháp chỉ do thây diệt mà đoạn trừ, 
có bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Pháp chỉ do thây diệt mà đoạn trừ, là tất 
cả các thứ tùy miên. 
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Hỏi: Đi với pháp chỉ do thây đạo mà đoạn trừ, 
có bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Pháp chỉ do thây đạo mà đoạn trừ, là tất 
cả các thứ tùy miên. 

Hỏi: Đối với pháp chỉ do tu mà đoạn trừ, có bao 
nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Pháp chỉ do tu mà đoạn trừ, là tất cả các 
thứ tùy miên. 

Như không thuộc vào cõi nảo, thuộc các cõi 
Dục-Săc- Vô sắc cũng như thê. 

Hỏi: Đối với pháp chỉ do thấy khô mà đoạn trừ: 
Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải tương ưng? Có bao nhiêu thứ 
tùy miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
tương ưng: Không có. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Cũng không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
chỉ do thấy khổ mà đoạn trừ các thứ tùy miên 
không phải biến hành. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Cũng không có. 
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Hỏi: Đối với pháp chỉ do thây tập mà đoạn trừ: 
Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải tương ưng? Có bao nhiêu thứ 
tùy miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải 
là sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Không có. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Cũng không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
chỉ do thấy tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên không 
phải biến hành. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Cũng không có. 

Hỏi: Đối với pháp chỉ do thấy diệt mà đoạn trừ: 
Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải tương ưng? Có bao nhiêu thứ 
tùy miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải 
là sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
tương ưng: Không có. 
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Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên 
duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây diệt mà đoạn trừ các thứ tùy miên duyên 
hữu lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Cũng không có. 

Hỏi: Đối với pháp chỉ do thấy đạo mà đoạn trừ: 
Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không 
phải là sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở 
duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao 
nhiêu thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là 
tùy tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng không phải là 
tương ưng: Không có. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy đạo mà đoạn trừ các thứ tùy 
miền duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây đạo mà đoạn trừ các thứ tùy miên duyên 
hữu lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Cũng không có. 

Hỏi: Đối với pháp chỉ do thấy tu mà đoạn trừ: 
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Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ 
tùy miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải 
là sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng không phải là 
tương ưng: Không có. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Cũng không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
chỉ do tu mà đoạn trừ tât cả các thứ tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Cũng không có. 

Có hai mươi tâm: Tức là tâm do thấy khổ mà 
đoạn trừ, tâm do thây tập mà đoạn trừ, tâm do thây 
diệt mà đoạn trừ, tâm do thây đạo mà đoạn trừ, tâm 
do tu mà đoạn trừ. Như không hệ thuộc cõi nào, 
thuộc các cõi Dục-Sắc-Vô sắc cũng thê. 

Hỏi: Đối với tâm do thây khỗ mà đoạn trừ, có 
bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thấy khô mà đoạn trừ tất cả, và do thây 
tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Pháp tương ưng với tùy miên biến hành đó, và 
cùng khởi tâm bất tương ưng hành cũng như thế. 

Hỏi: Đỗi với tâm do thây tập mà đoạn trừ, có 
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bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thầy tập mà đoạn trừ tất cả, và do thây 
khô mà đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Pháp tương ưng với tùy miên biến hành đó, và 
cùng khởi tâm bất tương ưng hành cũng thế. 

Hỏi: Đối với tâm do thây diệt mà đoạn trừ, có 
bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thấy diệt mà đoạn trừ tất cả cùng các 
tùy miên biến hành. 

Pháp tương ưng với tùy miên biến hành đó, và 
cùng khởi tâm bất tương hành cũng thế. Do thấy 
điệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ tùy miên 
biến hành. 

Hỏi: Đôi với tâm do thây đạo mà đoạn trừ, có 
bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thấy đạo mà đoạn trừ tật cả và các thứ 
tùy miên biên hành. 

Pháp tương ưng với tùy miên biến hành, và 
cùng khởi các tâm bất tương ưng hành cũng thế. 
Do thây đạo mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các 
thứ tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đôi với tâm do tu mà đoạn trừ, có bao 
nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do tu mà đoạn trừ tất cả cùng các thứ tùy 
miên biến hành. 

Pháp tương ưng với tùy miên biến hành, cùng 
khởi các tâm bất tương ưng hành cũng như thế. 
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Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc các cối 
Dục- Sắc và Vô sắc cũng như thế. 

Hỏi: Đối với tâm do thây khổ mà đoạn trừ: Có 
bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà "không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vôn là tùy tăng không phải là 
tương ưng: Là do thây tập mà đoạn trừ các thứ tùy 
miên biển hành 

Tương ưng vốn là tùy tăng không phải là sở 
duyên: Không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây khổ mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy tập mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và do thây 
diệt- đạo- tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Pháp tương ưng với tùy miễn biến hành cũng 
vậy, đối với nó đều khởi tâm bất tương ưng hành, 
vì thấy khô mà đoạn trừ tất cả, và do thấy tập mà 
đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Sở duyên vốn là tùy tăng không phải là tương 
ưng. Còn các thứ tủy miên khác, không phải là sở 
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duyên vốn là tùy tăng cũng không phải tương ưng. 

Hỏi: Đối với tâm do thấy tập mà đoạn trừ: Có 
bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tủy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng không phải là 
tương ưng: Là do thây khô mà đoạn trừ các thứ tùy 
miên biến hành 

Tương ưng vốn là tùy tăng không phải là sở 
duyên: Không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thấy tập mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy khô mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và do thây 
diệt-đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Pháp tương ưng với tùy miên biên hành cũng 
vậy, đối với nó cùng khởi tâm bất tương ưng hành, 
do thấy tập mà đoạn trừ tất cả và do thấy khổ mà 
đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Sở duyên vốn là tùy tăng không phải là tương 
ưng. Còn các thứ tùy miên khác thì chúng không 
phải là sở duyên vốn là tùy tăng không phải là 
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tương ưng. 

Hỏi: Đối với tâm do thây diệt mà đoạn trừ: Có 
bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
mà không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tủy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng không phải là 
tương ưng: Là các tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các thứ tùy 
miền duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thây khố- tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
thây đạo- tu mà đoạn trừ tật cả các tùy miên. 

Pháp tương ưng với tùy miên đó cũng như thẻ, 
đối với nó cùng khởi tâm bất tương ưng hành, và 
do thấy diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các 
thứ tùy miên biến hành. Sở duyên vốn là tùy tăng 
không phải là tương ưng. Còn các thứ tủy miên 
khác không phải là sở duyên vốn là tùy tăng không 
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phải là tương ưng. 

Hỏi: Đối với tâm do thây đạo mà đoạn trừ: Có 
bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tủy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vôn là tùy tăng không phải là 
tương ưng: Là các tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy đạo mà đoạn trừ các thứ tùy 
miền duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây đạo mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thây khố- -tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
thây diệt-tu mà đoạn trừ tất cả các tùy miên. 

Pháp tương ưng với tùy miên đó cũng như thế, 
vì củng khởi tâm bất tương ưng hành, do thấy đạo 
mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các thứ tùy miên 
biến hành. 

Sở duyên vốn là tùy tăng không phải là tương 
ưng. Còn các thứ tùy miên khác thì chúng không 
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phải là sở duyên vốn là tùy tăng không phải là 
tương ưng. 

Hỏi: Đối với tâm do tu mà đoạn trừ: Có bao 
nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà "không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là các tùy miên biên hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy khổ- -tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
thây diệt-đạo mà đoạn trừ tất cả các tùy miên. 

Pháp tương ưng với tùy miên kia cũng vậy, đôi 
với nó cùng khởi tâm bất tương ưng hành, do tu mà 
đoạn trừ tất cả, cùng các thứ tùy miên biến hành. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải là 
tương ưng. Còn các thứ tùy miên khác thì chúng 
không phải là sở duyên vôn là tùy tăng cũng không 
phải là tương ưng. 
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Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc các cõi 
Dục-Săc- Vô sắc cũng như thê. 

Có bốn mươi tám tâm: Tâm tương ưng với tà 
kiến do thây diệt mà đoạn. 

Tâm tương ưng với nghi do thấy diệt mà đoạn. 

Tâm tương ưng với tà kiến- nghi do thấy diệt 
mà đoạn. Tâm không tương ưng với tà kiên do thây 
diệt mà đoạn. Tâm không tương ưng với nghi do 
thây diệt mà đoạn. 

Tâm không tương ưng với tà kiến -nghi do thây 
diệt mà đoạn Tâm thấy đạo mà đoạn cũng vậy. 

Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc các cõi 
Dục-Sắc-Vô sắc cũng vậy. 

Hỏi: Đôi với tâm tương ưng với tà kiến do thây 
diệt mà đoạn có bao nhiêu tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thây diệt mà đoạn trừ các tà kiễn và 
nó tương ưng với vô minh, hoặc do thây diệt mà 
đoạn trừ duyên hữu lậu, hoặc các tùy miên biến 
hành. Pháp tương ưng với tùy miên đó, và đối với 
nó cùng khởi tâm bất tương ưng hành, do thây diệt 
mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ tùy miên 
biến hành. 

Hỏi: Đối với tâm tương ưng với nghi do thấy 
diệt mà đoạn trừ, có bao nhiêu thứ tùy miên tùy 
tăng? 

Đáp: Do thấy diệt mà đoạn trừ các nghi và nó 
tương ưng với vô minh, hoặc do thây diệt mà đoạn 
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trừ duyên hữu lậu, hoặc các thứ tùy miên biến 
hành. Đôi với các pháp tương ưng với tùy miên 
cũng thế, vì nó luôn khởi tâm bắt tương ưng hành, 
do thấy diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ 
tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đối với tâm tương ưng với tà kiến nghi do 
thây diệt mà đoạn trừ có bao nhiêu thứ tùy miên 
tùy tăng? 

Đáp: Do thây diệt mà đoạn trừ các tà kiến- nghi 
và vô minh mà nó tương ưng, hoặc do thấy diệt mà 
đoạn trừ duyên hữu lậu, hoặc các tủy miên biến 
hành. Đối với các pháp tương ưng với tùy miên 
cũng vậy, vì nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, 
do thấy diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ 
tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đôi với tâm không tương ưng với tà kiến 
do thây diệt mà đoạn trừ, có bao nhiêu thứ tùy miên 
tùy tăng? 

Đáp: Trừ tà kiến và vô minh mà nó tương ưng 
do thấy diệt mà đoạn trừ, còn lại thì thây diệt mà 
đoạn hết thảy cùng với tùy miên biến hành. Đối với 
pháp tương ưng với tùy miên cũng vậy, nó luôn 
khởi tâm bât tương ưng hành, do thây diệt mà đoạn 
trừ duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biến hành. 

Hỏi: Đối với tâm không tương ưng với nghi do 
thây diệt mà đoạn trừ, có bao nhiêu thứ tùy miên 
tùy tăng? 
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Đáp: Trừ nghi do thấy diệt mà đoạn trừ cùng 
nghĩ tương ưng với vô minh, các thứ còn lại thì do 
thây diệt mà đoạn trừ tật cả, và các thứ tùy miên 
biến hành. Đôi với các pháp tương "ưng với tủy 
miên cũng thế, nó luôn khởi tâm bất tương ưng 
hành, do thây diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và 
các thứ tùy. miên biến hành. 

Hỏi: Đôi với tâm không tương ưng với tà kiến 
nghi do thấy diệt mà đoạn trừ, có bao nhiêu thứ tùy 
miên tùy tăng? 

Đáp: Trừ ra nghi và vô minh cùng nó tương ưng 
do thấy diệt mà đoạn trừ, các thứ còn lại thì do thây 
diệt mà đoạn trừ tật cả, và các thứ tùy miên biến 
hành. Đối với các pháp tương ưng với tùy miên 
cũng thế, vì nó luôn khởi tâm bắt tương ưng hành, 
do thây diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ 
tùy miên biến hành. 

Tâm do thây đạo mà đoạn trừ cũng như thế. 

Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc về cõi Dục- 
Sắc-Vô sắc cũng vậy. 

Hỏi: Tâm tương ưng với tà kiến do thấy diệt mà 
đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng? Có 
bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vốn là tùy tăng 
mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên là sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không phải là sở 
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duyên vôn là tùy tăng cũng không phải là tương 
ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là do thây diệt mà đoạn trừ duyên 
hữu lậu, và các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy diệt mà đoạn trừ tà kiến và vô 
minh cùng nó tương ưng. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
không có. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là trừ ra ra việc thây diệt 
mà đoạn trừ tà kiến và vô minh cùng nó tương ưng, 
các thứ khác thì do thấy diệt mà đoạn trừ duyên vô 
lậu và do thấy khố-tập mà đoạn trừ tất cả các tủy 
miên. Vả lại, do thấy đạo-tu mà đoạn trừ tất cả tùy 
miên, đối với pháp mà tùy. miễn tương ưng cũng 
thê, vì nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, do 
thấy diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ tùy 
miên biến hành. Sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải tương ưng, còn các thứ tùy miên khác, 
chúng không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng. 

Hỏi: Đối với tâm tương ưng với nghi do thấy 
diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng? 
Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vốn là tùy 
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tăng mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu thứ 
tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không phải là sở 
duyên vôn là tùy tăng cũng không phải là tương 
ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là do thây diệt mà đoạn trừ duyên 
hữu lậu, và các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các nghi và vô 
minh cùng nó tương ưng. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
không có. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là trừ ra ra VIỆC thây diệt 
mà đoạn trừ các nghi và vô minh cùng nó tương 
ưng, các thứ còn lại do thây diệt mà đoạn trừ duyên 
vô lậu, và do thây khổ- -tập mà đoạn trừ các thứ 
không phải là biến hành, và do thây đạo-tu mà đoạn 
trừ tât cả các tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng cũng thê, 
vì nó luôn khởi tâm bât tương ưng, hành, do thấy 
diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ tùy miên 
biến hành. Sở duyên vôn là tùy tăng mà không phải 
tương ưng, còn các thứ tùy miên khác thì chúng 
không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà không 
phải là tương ưng. 
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Hỏi: Đối với tâm tương ưng với tà kiến-nghi do 
thây diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy miên 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vốn là 
tùy tăng mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng cũng là 
tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không phải 
là sở duyên vốn là tùy tăng cũng không phải là 
tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là do thây diệt mà đoạn trừ duyên 
hữu lậu, và các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy diệt mà đoạn trừ tà kiến-nghi và 
vô minh cùng nó tương ưng. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
không có. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là trừ ra ra việc thây diệt 
mà đoạn trừ tà kiến-nghi và vô minh cùng nó tương 
ưng, các thứ khác do thây diệt mà đoạn trừ duyên 
vô lậu, và do thây khô-tập mà đoạn trừ các thứ 
không phải là biến hành, do thây đạo và tu mà đoạn 
trừ tất cả các tùy miên. 

Đối với các pháp mà tùy miên tương ưng cũng 
thể, vì nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, do 
thây diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ tùy 
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miên biến hành. Sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải tương ưng, còn các thứ tùy miên khác 
thì không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng. 

Hỏi: Đôi với tâm không tương ưng với tà kiến 
do thây diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy 
miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải là 
tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng 
vốn là tùy tăng mà không phải là sở duyên? Có bao 
nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng 
cũng là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên 
không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng không 
phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là các tùy miên biên hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là trừ ra ra tà kiến và vô minh cùng nó 
tương ưng do thây diệt mà đoạn trừ, các thứ còn lại 
đều do thây diệt mà đoạn trừ là các tùy miên duyên 
vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy diệt mà đoạn 
trừ tà kiến và vô minh cùng nó tương ưng, hoặc do 
thây khố-tập mà đoạn trừ các thứ không phải là 
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biến hành, hoặc do thây đạo-tu mà đoạn trừ tất cả 
các thứ tùy miên. 

Đối với các pháp mà tùy miên tương ưng cũng 
vậy, vì nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên 
khi thấy diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ 
tùy miên biến hành. Sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng. Còn các thứ tùy miên 
khác vì không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng. 

Hỏi: Đối với tâm không tương ưng với nghi do 
thây diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy miên 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vôn là 
tùy tăng mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng cũng là 
tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không phải 
là sở duyên vốn là tùy tăng cũng không phải là 
tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là các tùy miên biên hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là trừ ra các nghĩ và vô minh cùng nó 
tương ưng do thây diệt mà đoạn trừ, các thứ còn lại 
đều do thây diệt mà đoạn trừ là các tùy miên duyên 
vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thấy diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
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lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thây diệt mà đoạn 
trừ các nghi và vô minh cùng nó tương ưng, hoặc 
do thấy khố-tập mà đoạn trừ các thứ không phải là 
biến hành, hoặc do thây đạo-tu mà đoạn trừ tất cả 
các thứ tùy miên. 

Đối với các pháp mà tùy miên tương ưng cũng 
vậy, vì nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên 
khi thây diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ 
tùy miên biến hành. Sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng. Còn các thứ tùy miên 
khác thì chúng không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng. 

Hỏi: Đối với tâm không tương ưng với tà kiên- 
nghi do thây diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ 
tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương 
ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở duyên? 
Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tủy miên 
không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng không 
phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là các tùy miên biên hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là trừ ra tà kiến-nghi và vô minh cùng nó 
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tương ưng do thây diệt mà đoạn trừ, các thứ còn lại 
đều do thây diệt mà đoạn trừ là các tùy miên duyên 
vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thấy diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy diệt mà đoạn 
trừ tà kiến-nghi và vô minh cùng nó tương ưng, 
hoặc do thấy khố-tập mà đoạn trừ các thứ không 
phải là biến hành, hoặc do thấy đạo-tu mà đoạn trừ 
tật cả các thứ tùy miên. 

Đối với các pháp mà tùy miên tương ưng cũng 
vậy, vì nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, do 
thây diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các thứ tùy 
miên biến hành. Sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng. Còn các thứ tủy miên 
khác thì chúng không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng. 

Đối với tâm do thây đạo mà đoạn trừ cũng như 
vậy. 

Như không hệ thuộc cõi nào, các thứ thuộc cối 
Dục-Sắc-Vô sắc cũng như thê. 

Có ba mươi sáu tùy miên: Tức là do thây khổ 
mà đoạn trừ có mười thứ, thây tập mà đoạn trừ có 
bảy thứ, thây diệt mà đoạn trừ có bảy thứ, thấy đạo 
mà đoạn trừ có tám thứ và do tu mà đoạn trừ có 
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Mười thứ tùy miên do thây khô mà đoạn trừ là: 
Hữu thân kiến, biên chấp kiên. Thây khổ mà đoạn 
trừ là các thứ: Tà kiến, kiên thủ, giới cắm thủ, nghi 
ngờ, tham lam, sân hận, kiêu mạn và vô minh. 

Bảy thứ tùy miên do thấy tập mà đoạn trừ là: 
Tà kiến, kiến thủ, nghi ngờ, tham lam, sân giận, 
kiêu mạn, võ minh. 

Bảy thứ tùy miên do thây diệt mà đoạn trừ là: 
Tà kiến, kiến thủ, nghi ngờ, tham lam, sân giận, 
kiêu mạn, võ minh. 

Tám thứ tùy miên do thây đạo mà đoạn trừ là: 
Tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, nghi ngờ, tham 
lam, sân hận, kiêu mạn, vô minh. 

Bốn thứ tùy miên do tu mà đoạn trừ là: Tham 
lam, sân hận, kiêu mạn, vô minh. 

Hỏi: Hữu thân kiến có bao nhiêu thứ tùy miên 
tùy tăng? 

Đáp: Do thây khổ mà đoạn trừ tất cả và do thấy 
tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên biên hành. Đôi 
với các pháp mà tùy miên tương ưng cùng nó luôn 
khởi tâm bât tương ưng hành cũng như thê. 

Như nói về hữu thân kiến; biên chấp kiến, do 
thây khô mà đoạn trừ các thứ tà kiến, kiến thủ, giới 
cấm thủ, ngh1i ngờ, tham lam, sân giận, kiêu mạn, 
vô minh... cũng như thế. 

Hỏi: Tà kiến do thấy tập mà đoạn trừ có bao 
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nhiều thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thấy tập mà đoạn trừ tất cả và thấy khổ 
mà đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. Đôi với 
pháp mà tùy miễn tương ưng cùng nó luôn khởi 
tâm bất tương ưng hành thì cũng vậy. 

Như nói về thây tập mà đoạn trừ tà kiến; các 
thứ kiến thủ, nghi ngờ, tham lam, sân giận, kiêu 
mạn, vô minh cũng như thế. 

Hỏi: Tà kiến do thây diệt mà đoạn trừ có bao 
nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thấy diệt mà đoạn trừ các tà kiến tương 
ưng với vô minh, và do thấy điệt mà đoạn trừ các 
thứ duyên hữu lậu cùng. các tùy miên biến hành. 
Đôi với pháp mà tùy miễn tương ưng do thây diệt 
mà đoạn trừ tà kiên và vô minh cùng nó tương ưng, 
hoặc do thấy diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu, 
hoặc các tùy miên biến hành, vì nó đều khởi tâm 
bất tương ưng hành. Do thây diệt mà đoạn trừ các 
duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biến hành, do 
thây diệt mà đoạn trừ các nghi ngờ cũng vậy. 

Hỏi: Kiến thủ do thây diệt mà đoạn trừ có bao 
nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thây diệt mà đoạn trừ các thứ duyên 
hữu lậu và các thứ tùy miên biên hành. Đối với các 
pháp mà tùy miên tương ưng và vì nó luôn khởi 
tâm bất tương ưng hành cũng như thê. 

Do thây diệt mà đoạn trừ các thứ tham lam, 
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giận dữ, kiêu mạn cũng như vậy. 

Hỏi: Vô minh do thây diệt mà đoạn trừ có bao 
nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Trừ ra do thấy diệt mà đoạn trừ các vô 
minh duyên vô lậu, các thứ còn lại đều là do thấy 
diệt mà đoạn trừ tất cả cùng các tùy miên biến 
hành. Đối với các pháp mà tủy miên tương ưng, thì 
do thấy diệt mà đoạn trừ tất cả cùng các tùy miên 
biến hành, vì nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, 
do thây diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các 
tùy miên biến hành. 

Do thây đạo mà đoạn trừ cũng như thế. 

Hỏi: Tham lam do tu mà đoạn trừ có bao nhiêu 
thứ tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do tu mà đoạn trừ tất cả cùng các thứ tùy 
miên biến hành. Đôi với các pháp mà tùy miên 
tương ưng vì nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành 
thì cũng thê. 

Do tu mà đoạn trừ giận dữ, kiêu mạn, vô minh 
cũng vậy. 

Hỏi: Đôi với hữu thân kiên: Có bao nhiêu thứ 
tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương 
ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở duyên? 
Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên 
không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng không 
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phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là trừ ra việc hữu thân kiến tươn 
ưng với vô minh, còn các thứ khác đều do thấy khô 
mà đoạn trừ tất cả và do thấy tập mà đoạn trừ các 
thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
hữu thân kiến tương ưng với vô minh. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thây tập mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và do thấy 
diệt-đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng: Sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng, trừ ra 
hữu thân kiến tương, ưng với vô minh, còn các thứ 
khác đêu do thây khổ mà đoạn trừ tất cả, và do thây 
tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Do tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên, thì không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do hữu thân kiến và vô minh cùng nó tương ưng. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải tương ưng: Là do thấy tập mà đoạn trừ 
các thứ không phải là biến hành, và do thấy. diệt- 
đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. Đối với 
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chúng luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên do 
thây khổ mà đoạn trừ tất cả, và do thây tập mà đoạn 
trừ các thứ tùy miên biến hành. Sở duyên vốn là 
tùy tăng mà không phải là tương ưng. Các thứ tùy 
miên khác thì không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng. 

Cũng như hữu thân kiến; biên chấp kiến, các 
thứ do thây khổ mà đoạn trừ: Tà kiến, kiến thủ, giới 
câm thủ, nghi ngờ, tham lam, giận dữ, kiêu mạn... 
cũng như thế. 

Hỏi: Vô minh do thấy khô mà đoạn trừ: Có bao 
nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là là do thấy khô mà đoạn trừ vô 
minh và do thây tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên 
biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
trừ ra do thấy khô mà đoạn trừ vô minh, các thứ 
còn lại đều do thây khổ mà đoạn trừ tật cả các thứ 
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tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy tập mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và thấy diệt- 
đạo-tu mà đoạn trừ tât cả các thứ tùy miên. 

Đôi với pháp mà nó tương ưng, thì sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng: Là do 
thây tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Không có. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây khổ mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy tập mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và thấy. diệt- 
đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. Đối với 
nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên thấy khổ 
mà đoạn trừ tt cả các thứ tùy miên biến hành. Sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng. 
Còn các thứ tùy miền khác thì chúng không phải là 
sở duyên vốn là tùy tăng cũng không phải là tương 
ưng. 

Hỏi: Tà kiến do thấy tập mà đoạn trừ: Có bao 
nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
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vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là trừ ra việc do thấy tập mà đoạn 
trừ tà kiến tương ưng với vô minh, còn các thứ 
khác đều do thấy tập mà đoạn trừ tất cả và do thấy 
khô mà đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có điều này. 

Sở duyên vôn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thây tập mà đoạn trừ các tà kiến tương ưng với 
vô minh. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy khổ mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và do thấy 
diệt-đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng: Sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng, là trừ 
ra do thây tập mà đoạn trừ các thứ tà kiến và vô 
minh cùng nó tương ưng, các thứ còn lại đều do 
thây tập mà đoạn trừ tất cả và do thây khô mà đoạn 
trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thấy tập mà đoạn trừ các tà kiến và vô minh 
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cùng nó tương ưng. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thây khổ mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và do thấy 
diệt-đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 
Đối với nó luôn khởi tâm bắt tương ưng hành, nên 
do thấy tập mà đoạn trừ tt cả và do thây khô mà 
đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên biến hành. Sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải tương ưng. 
Còn các tùy miên khác thì không phải là sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải tương ưng. 

Như do thấy tập mà đoạn trừ tà kiến; kiến thủ, 
ngh1 ngờ, tham lam, sân giận và kiêu mạn cũng như 
thế. 

Hỏi: Vô minh do thấy tập mà đoạn trừ: Có bao 
nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là do thây tập mà đoạn trừ vô minh, 
và do thấy khô mà đoạn trừ các thứ tùy miên biến 
hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 4 559 


duyên: Là không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
trừ ra việc do thây tập mà đoạn trừ vô minh, các 
thứ khác đều do thấy tập mà đoạn trừ tất cả tùy 
miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thây khổ mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và do thấy 
diệt-đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng: Sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng, là do 
thây khổ mà đoạn trừ các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thấy tập mà đoạn trừ các thứ tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thây khổ mà đoạn 
trừ các thứ không phải là biến hành, và do thấy 
diệt-đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 
Đối với nó luôn khởi tâm bắt tương ưng hành, nên 
khi thây tập mà đoạn trừ tất cả, và do thây khố mà 
đoạn trừ tât cả các thứ tùy miên biến hành. Sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải tương ưng. 
Còn các tùy miên khác thì không phải là sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải tương ưng. 

Hỏi: Tà kiến do thây diệt mà đoạn trừ: Có bao 
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nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng: Là do thấy diệt mà đoạn trừ các 
duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy diệt mà đoạn trừ tà kiến tương 
ưng với vô minh. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
không có điêu này. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là trừ ra do thấy diệt mà 
đoạn trừ tât cả tà kiến tương ưng với vô minh, còn 
các thứ khác đều do thấy diệt mà đoạn trừ duyên 
vô lậu, và do thây khô-tập mà đoạn trừ các thứ 
không phải là biến hành, cũng do thấy đạo-tu mà 
đoạn trừ tất cả các tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng: Sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng, là do 
thây diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các thứ 
tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
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duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các thứ tà kiến 
tương ưng với vô minh. 

Vì sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: 
Không có điều này. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là trừ ra thây diệt mà 
đoạn trừ tà kiên tương ưng với vô minh. Các thứ 
khác đều do thấy diệt mà đoạn trừ các thứ duyên 
vô lậu, và do thây khô-tập mà đoạn trừ các thứ 
không phải là biến hành, và do thây đạo-tu mà đoạn 
trừ tất cả các thứ tùy miên. Đối với nó luôn khởi 
tâm bất tương ưng hành, nên thấy diệt mà đoạn trừ 
các duyên hữu lậu và các tùy miên biên hành. Sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng. 

Còn các tùy miễn khác thì không phải là sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng. 

Do thấy diệt mà đoạn trừ các nghi cũng như 
thế. 

Hỏi: Kiến thủ do thây diệt mà đoạn trừ: Có bao 
nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
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là tương ưng, là trừ ra do thấy diệt mà đoạn trừ các 
kiến thủ tương ưng với vô minh, còn các thứ khác 
đều do thấy diệt mà đoạn trừ duyên hữu lậu và các 
thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có điều này. 

Sở duyên vôn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thấy diệt mà đoạn trừ các kiến thủ tương ưng 
VỚI vô minh. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng; Là do thấy diệt mà đoạn 
trừ các thứ duyên vô lậu, và do thây khổ- tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biên hành, cũng do 
thây đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng: Sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng, là trừ 
ra thây diệt mà đoạn trừ kiến thủ tương ưng VỚI VÔ 
minh, các thứ khác đều do thây diệt mà đoạn trừ 
các duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng cũng là tương ưng: Là 
do thấy diệt mà đoạn trừ các kiến thủ tương ưng 
VỚI vô minh. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng cũng 
không phải là tương ưng: Là do thấy diệt mà đoạn 
trừ các thứ duyên vô lậu, và do thấy khổ- tập mà 
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đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, cũng do 
thây đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 
Đối với nó đêu luôn khởi tâm bất tương ưng hành, 
nên do thây diệt mà đoạn trừ được các thứ duyên 
hữu lậu và các thứ tùy miên biến hành. Sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải tương ưng. Còn các 
thứ tùy miên khác, không phải là sở duyên vốn là 
tùy tăng mà không phải là tương ưng. 

Do thây diệt mà đoạn trừ các thứ tham lam, 
giận dữ và kiêu mạn cũng như thế. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁM LOẠI TÚC 
QUYÊN ã 


Phẩm 5: BIỆN VỀ TÙY MIỄN, Phân 3 

Hỏi: Võ minh do thây diệt mà đoạn trừ: Có bao 
nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
không phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là 
sở duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên 
vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng? Có bao 
nhiêu thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là 
tùy tăng mà cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do thây diệt mà đoạn trừ vô minh 
duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là trừ ra thấy diệt mà đoạn trừ vô minh 
duyên vô lậu, còn các thứ khác đều do thây diệt mà 
đoạn trừ các thứ tùy miên duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là trừ ra do thây diệt mà đoạn trừ vô minh duyên 
hữu lậu. Còn các thứ khác đều do thây diệt mà đoạn 
trừ các thứ tùy miên duyên hữu lậu. 
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Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải là tương ưng, là do thấy diệt mà 
đoạn trừ vô minh duyên vô lậu, và do thây khố-tập 
mà đoạn trừ các thứ không phải là biên hành, cũng 
do thây đạo- tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng: Sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng là các 
tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các thứ tùy 
miền duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải là tương ưng, là do thây khô-tập 
mà đoạn trừ các thứ không phải biến hành, và do 
thây đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 
Đối với nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên 
do thấy diệt mà đoạn trừ các thứ duyên hữu lậu và 
các thứ tùy miên biến hành. Sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng. 

Còn các tùy miễn khác thì không phải là sở 
duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải tương 
ưng. 

Do thây đạo mà đoạn trừ cũng như thế. 

Hỏi: Tham do tu mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ 
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tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương 
ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở duyên? 
Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà cũng là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do thấy diệt mà đoạn trừ các tham 
lam tương ưng với vô minh, còn các thứ khác đều 
do tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên biên hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là do tu mà đoạn trừ các tham tương ưng với vô 
minh. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là do thấy khô-tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
thây diệt-đạo mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng: Sở duyên 
vốn tùy tăng mà không phải là tương ưng, là trừ ra 
do tu mà đoạn trừ tất cả, cùng với các thứ tùy miên 
biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
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là do tu mà đoạn trừ các tham tương ưng với vô 
minh. 

Không phải sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng 
không phải là tương ưng, là do thây khố-tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải biến hành, và do thây 
diệt-đạo mà đoạn trừ tất cả các tùy miên. Đối với 
nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên do tu mà 
đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên biến hành. Là sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng, 
còn các thứ tùy miên khác thì không phải là sở 
duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải là tương 
ưng. 

Do tu mà đoạn trừ các thứ sân giận, kiêu mạn 
cũng thê. 

Hỏi: Vô minh do tu mà đoạn trừ: Có bao nhiêu 
thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà không 
phải là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên 
tương ưng vôn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên? Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn 
là tùy tăng mà cũng là tương ưng? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên không phải là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do tu mà đoạn trừ vô minh và các 
tùy miên biên hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có điều này. 
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Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là trừ ra do tu mà đoạn trừ vô minh, các thứ khác 
đều do tu mà đoạn trừ tất cả các tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là do thấy tập-khố mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
thây diệt-đạo mà đoạn trừ tất cả các tùy miên. 

Đôi với pháp mà tùy miên tương ưng: Sở duyên 
vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng, là các 
tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là do tu mà đoạn trừ tât cả các tùy miên. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là do thấy khố- -tẬp mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, và do 
thây diệt-đạo mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 
Đối với nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên 
do tu đạo mà đoạn trừ tật cả, và các thứ tùy miên 
biến hành, sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng. Còn các tùy miên khác không phải là 
sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải 
tương ưng. 

Có bốn mươi tám thứ vô minh: Tức là thấy diệt 
mà đoạn trừ các tà kiến tương ưng với vô minh. 
Thây diệt mà đoạn trừ các thứ nghi tương ưng với 
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vô minh. Thây diệt mà đoạn trừ các tà kiễn và nghi 
tương ưng với vô minh. Thấy diệt mà đoạn trừ các 
tà kiên không tương ưng với vô minh. Thây diệt 
mà đoạn trừ các nghi không tương ưng với vô 
minh. Thấy diệt mà đoạn trừ tà kiên và nghi không 
tương ưng với vô minh. 

Thây đạo mà đoạn trừ cũng vậy. Không hệ 
thuộc cõi nào, thuộc về cõi Dục-Săc-Vô sắc cũng 
như thê. 

Hỏi: Tà kiến tương ưng với vô minh do thấy 
diệt mà đoạn trừ có bao nhiêu tùy miên tủy tăng? 

Đáp: Do thấy diệt mà đoạn trừ các tà kiến, và 
thây diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu, cùng các 
thứ tùy miên biến hành. Đối với pháp mà nó tương 
ưng, do thấy diệt mà đoạn trừ các tà kiên tương ưng 
với vô minh, hoặc thây diệt mà đoạn trừ các duyên 
hữu lậu, hoặc các thứ tùy miên biến hành. Đối với 
nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên do diệt 
mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các thứ tùy miên 
biến hành. 

Hỏi: Nghi tương ưng với vô minh do thấy diệt 
mà đoạn trừ có bao nhiêu tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Do thây diệt mà đoạn trừ các nghi ngờ, và 
do thấy diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu, cùng 
các tùy miên biến hành. Đối với pháp mà nó tương 
ưng, do thấy diệt mà đoạn trừ các nghi ngờ tương 
ưng với vô minh, hoặc thây diệt mà đoạn trừ các 
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duyên. hữu lậu, hoặc các thứ tùy miên biên hành. 
Đối với nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên 
do thây diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu cùng 
các tùy miên biến hành. 

Hỏi: Tà kiến-nghi tương ưng với vô minh do 
thây diệt mà đoạn trừ có bao nhiêu tùy miên tùy 
tăng? 

Đáp: Do thây diệt mà đoạn trừ các tà kiến-nghi, 
và do thây diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu, 
cùng các thứ tùy miên tùy miên biến hành. Đối với 
pháp mà nó tương ưng, do thấy diệt mà đoạn trừ 
các thứ tà kiên và các nghi tương ưng với vô minh, 
hoặc do thấy diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu, 
hoặc các tùy miên biến hành, vì nó luôn khởi tâm 
bất tương ưng hành, nên thây diệt mà đoạn trừ các 
duyên hữu lậu, cùng các thứ tùy miên biến hành. 

Hỏi: Tà kiến không tương ưng với vô minh do 
thây diệt mà đoạn trừ có bao nhiêu thứ tùy miên 
tùy tăng? 

Đáp: Do thây diệt mà đoạn trừ các ngh!, và do 
thây diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu, cùng các 
tùy miên biến hành. Nơi pháp tương ưng, trừ ra do 
thấy diệt mà đoạn trừ các tà kiến và vô minh cùng 
nó tương ưng, còn các thứ khác đều do thây diệt 
mà đoạn trừ tất cả cùng các tùy miễn biến hành, vì 
nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên do thấy 
diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các tùy miên 
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biến hành. 

Hỏi: Nghi không tương ưng với vô mình do 
thây diệt mà đoạn trừ có bao nhiêu thứ tùy miên 
tùy tăng? 

Đáp: Do thây diệt mà đoạn trừ các tà kiến, và 
do thây diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu, cùng 
các tùy miên biến hành. Đỗi với pháp mà nó tương 
ưng, trừ ra thấy diệt mà đoạn trừ các nghi tương 
ưng với vô minh, còn các thứ khác đêu do thấy diệt 
mà đoạn trừ tất cả cùng các tùy miên biên hành, vì 
nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên do thây 
diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các thứ tùy 
miên biến hành. 

Hỏi: Tà kiến-nghi không tương ưng với vô 
minh do thầy diệt mà đoạn trừ có bao nhiêu thứ tùy 
miên tùy tăng? 

Đáp: Do thấy diệt mà đoạn trừ các duyên hữu 
lậu và các tùy miên biên hành. Đôi với pháp mà nó 
tương ưng, trừ ra do thấy diệt mà đoạn trừ các tả 
kiên và nghi tương ưng với vô minh, các thứ khác 
đêu do thây diệt mà đoạn trừ tật cả cùng các thứ 
tùy miên biến hành. Đối với nó đều luôn khởi tâm 
bât tương ưng hành, nên do thây diệt mà đoạn trừ 
được các duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biến 
hành. 

Do thây đạo mà đoạn trừ cũng như thế. 

Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc các cõi 
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Dục-Sắc-Vô sắc cũng như vậy. 

Hỏi: Tà kiến tương ưng với vô minh do thấy 
diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng? 
Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vốn là tùy 
tăng mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu thứ 
tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là 
tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không phải 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải là 
tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do thây diệt mà đoạn trừ các duyên 
hữu lậu và các tùy miên biễn hành. 

Tương ưng vôn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các tà kiến. 

Sở duyên vôn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là Không có điều này. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương 

ưng, là trừ ra do thấy diệt mà đoạn trừ tà kiến, 
còn các thứ khác đêu do thây điệt mà đoạn trừ các 
duyên vô lậu, và do thấy khô-tập mà đoạn trừ các 
thứ không phải là biên hành, cũng do thây đạo-tu 
mà đoạn trừ tất cả các tùy miên. 

Đôi với pháp tương ưng: Sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng, là do thây diệt 
mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các tùy miên 
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biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy diệt mà đoạn trừ các tà kiến 
tương ưng với vô minh. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là Không có điều này. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là trừ ra do thây diệt 
mà đoạn trừ tà kiến tương ưng với vô minh, còn 
các thứ khác đêu do thây diệt mà đoạn trừ các 
duyên vô lậu và do thấy khố-tập mà đoạn trừ các 
thứ không phải biến hành, cũng do thây đạo-tu mà 
đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. Đối với nó đều 
luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên do thây diệt 
mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các tùy miên 
biến hành. Sở duyên vôn là tùy tăng mà không phải 
tương ưng. Còn các thứ tùy miên khác không phải 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải là 
tương ưng. 

Hỏi: Nghi tương ưng với vô minh do thấy diệt 
mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở 
duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương ưng? 
Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vốn là tùy 
tăng mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu thứ 
tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là 
tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không phải 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải là 
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tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do thây diệt mà đoạn trừ các duyên 
hữu lậu và các tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy diệt mà đoạn trừ nghi ngờ. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là Không có điều này. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là trừ ra do thây diệt 
mà đoạn trừ các nghi, còn các thứ khác đều do thây 
diệt mà đoạn trừ các duyên vô lậu, và do thây khổ- 
tập mà đoạn trừ các thứ không phải là biến hành, 
cũng do thấy đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các tùy 
miên. 

Đôi với pháp tương ưng: Sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng, là do thấy diệt 
mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các tùy miên 
biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các nghi tương 
ưng với vô minh. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là Không có điều này. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là trừ ra do thây diệt 
mà đoạn trừ các nghi tương ưng với vô minh, còn 
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các thứ khác đều do thây diệt mà đoạn trừ các 
duyên vô lậu, và do thấy khố-tập mà đoạn trừ các 
thứ không phải biến hành, cũng do thây đạo-tu mà 
đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. Đối với nó đều 
luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên do thây diệt 
mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các tùy miên 
biến hành. Sở duyên vôn là tùy tăng mà không phải 
tương ưng. Còn các thứ tùy miên khác không phải 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải là 
tương ưng. 

Hỏi: Tà kiến-nghi tương ưng với vô minh do 
thây diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy miên 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vốn là 
tùy tăng mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng 
là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không 
phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không 
phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do thây diệt mà đoạn trừ các duyên 
hữu lậu và các tùy miên biễn hành. 

Tương ưng vôn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thấy diệt mà đoạn trừ tà kiến và nghi 
ngờ. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là Không có điều này. 
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Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là trừ ra do thấy diệt 
mà đoạn trừ tà kiến và các nghị, các thứ khác đều 
do thây diệt mà đoạn trừ các duyên vô lậu, và do 
thây khố-tập mà đoạn trừ các thứ không phải là 
biến hành, cũng do thây đạo-tu mà đoạn trừ tất cả 
các tùy miên. 

Đôi với pháp tương ưng: Sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng, là do thây diệt 
mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các tùy miên 
biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các tà kiến và 
nghi tương ưng với vô minh. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là Không có điều này. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là trừ ra do thây diệt 
mà đoạn trừ tà kiên và các nghỉ tương ưng với vô 
minh, còn các thứ khác đều do thấy diệt mà đoạn 
trừ các duyên vô lậu, và do thấy khô-tập mà đoạn 
trừ các thứ không phải biến hành, cũng do , thấy 
đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. Đối với 
nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, nên do thây 
diệt mà đoạn trừ các duyên hữu lậu và các tủy miên 
biến hành. Sở duyên vôn là tùy tăng mà không phải 
tương ưng. Còn các thứ tùy miên khác không phải 
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là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải là 
tương ưng. 

Hỏi: Tà kiến không tương ưng với vô minh do 
thây diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tủy miên 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vốn là 
tùy tăng mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu 
thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng 
là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không 
phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không 
phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do thây diệt mà đoạn trừ vô minh 
duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ các nghi. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là trừ ra do thây diệt mà đoạn trừ vô minh duyên 
hữu lậu, còn các thứ khác đều do thấy diệt mà đoạn 
trừ các thứ tùy miên duyên hữu lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải là tương ưng, là trừ ra do thây diệt 
mà đoạn trừ các thứ nghi, còn các thứ khác đều do 
thấy điệt mà đoạn trừ các duyên vô lậu, và do thấy 
khô-tập mà đoạn trừ các thứ không phải là biên 
hành, cũng do thây đạo-tu mà đoạn trừ tật cả các 
thứ tùy miên. 
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Đôi với pháp tương ưng: Sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng, là các tùy miền 
biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là trừ ra do thấy diệt mà đoạn trừ tà kiến 
tương ưng với vô minh, còn các thứ khác đều do 
thây diệt mà đoạn trừ các thứ tùy miên duyên vô 
lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là do thây diệt mà 
đoạn trừ tà kiên tương ưng với vô minh, hoặc do 
thây khố-tập mà đoạn trừ các thứ không phải biến 
hành, hoặc do thây đạo và tu mà đoạn trừ tật cả các 
thứ tùy miên. Đối với nó đêu luôn khởi tâm bất 
tương ưng hành, nên do thấy diệt mà đoạn trừ các 
duyên hữu lậu và các tùy miên biên hành. Sở duyên 
vôn là tùy tăng mà không phải tương ưng. Còn các 
thứ tùy miên khác không phải là sở duyên vốn là 
tùy tăng mà cũng không phải là tương ưng. 

Hỏi: Nghi không tương ưng với vô mình do 
thây diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ tùy miên 
là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải là tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương ưng vốn là 
tùy tăng mà không phải là sở duyên? Có bao nhiêu 
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thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng 
là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên không 
phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng không 
phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do thây diệt mà đoạn trừ vô minh 
duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biễn hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là do thây diệt mà đoạn trừ tà kiên. 

Sở duyên vôn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là trừ ra do thây diệt mà đoạn trừ vô minh duyên 
hữu lậu, còn các thứ khác đều do thấy diệt mà đoạn 
trừ các thứ tùy miên duyên hữu lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là trừ ra do thây diệt 
mà đoạn trừ các tà kiên, còn các thứ khác đêu do 
thây diệt mà đoạn trừ các duyên vô lậu và do thây 
khô-tập mà đoạn trừ các thứ không phải là biến 
hành, cũng do thây đạo-tu mà đoạn trừ tật cả các 
thứ tùy miên. 

Đôi với pháp tương ưng: Sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng, là các tùy miền 
biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là trừ ra do thấy diệt mà đoạn trừ các nghi 
tương ưng với vô minh, còn các thứ khác đều do 
thây diệt mà đoạn trừ các thứ tùy miên duyên vô 
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lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là do thây diệt mà 
đoạn trừ các nghĩ tương ưng với vô minh, hoặc do 
thây khố-tập mà đoạn trừ các thứ không phải biến 
hành, hoặc do thây đạo và tu mà đoạn trừ tật cả các 
thứ tùy miên. Đối với nó đêu luôn khởi tâm bất 
tương ưng hành, nên do thấy điệt mà đoạn trừ các 
duyên hữu lậu và các tùy miên biên hành. Sở duyên 
vôn là tùy tăng mà không phải tương ưng. Còn các 
thứ tùy miên khác không phải là sở duyên vốn là 
tùy tăng mà cũng không phải là tương ưng. 

Hỏi: Tà kiến-nghi không tương ưng với vô 
minh do thây diệt mà đoạn trừ: Có bao nhiêu thứ 
tùy miên là sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy miên tương 
ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở duyên? 
Có bao nhiêu thứ tùy miên là sở duyên vốn là tùy 
tăng mà cũng là tương ưng? Có bao nhiêu thứ tùy 
miên không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải là tương ưng? 

Đáp: Sở duyên vốn là tùy tăng mà không phải 
là tương ưng, là do thây diệt mà đoạn trừ vô minh 
duyên hữu lậu và các thứ tùy miên biến hành. 
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Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là không có điều này. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng. là tương ưng, 
là trừ ra do thấy diệt mà đoạn trừ vô minh duyên 
hữu lậu, còn các thứ khác đều do thấy diệt mà đoạn 
trừ các thứ tùy miên duyên hữu lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải là tương ưng, là do thây diệt mà 
đoạn trừ các duyên vô lậu, do thây khô- tập mà 
đoạn trừ các thứ không phải là biên hành, cũng do 
thây đạo-tu mà đoạn trừ tất cả các thứ tùy miên. 

Đôi với pháp tương ưng: Sở duyên vốn là tùy 
tăng mà không phải là tương ưng, là các tùy miên 
biến hành. 

Tương ưng vốn là tùy tăng mà không phải là sở 
duyên: Là trừ ra do thấy diệt mà đoạn trừ tà kiến 
và nghi tương ưng với vô minh, còn các thứ khác 
đều do thây diệt mà đoạn trừ các thứ tùy miên 
duyên vô lậu. 

Sở duyên vốn là tùy tăng mà cũng là tương ưng, 
là do thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên duyên hữu 
lậu. 

Không phải là sở duyên vốn là tùy tăng mà 
cũng không phải tương ưng, là do thây diệt mà 
đoạn trừ tà kiến và nghi tương ưng với vô minh, 
hoặc do thây khố-tập mà đoạn trừ các thứ không 
phải biên hành, hoặc do thây đạo-tu mà đoạn trừ 
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tật cả các thứ tùy miên. Đối với nó đều luôn khởi 
tâm bất tương ưng hành, nên do thây điệt mà đoạn 
trừ các duyên hữu lậu và các tùy miên biên hành. 
Sở duyên vôn là tùy tăng mà không phải là tương 
ưng. Còn các thứ tùy miên khác không phải là sở 
duyên vốn là tùy tăng mà cũng không phải là tương 
ưng. 

Do thây đạo mà đoạn trừ cũng như thế. 

Như không hệ thuộc cõi nào, thuộc các cõi 
Dục-Sãăc- Vô săc thì cũng như vậy. 

Hỏi: Các thứ tùy miên duyên hữu lậu, thì các 
tùy miên ấy tương ưng với sở được duyên nên là 
tùy tăng chăng? 

Đáp: Hoặc là tùy miên tương ưng với sở được 
duyên nên là tùy tăng, tức các tùy miên ây duyên 
hữu lậu. Có tùy miên duyên hữu lậu thì tùy miên 
ây không tương ưng với sở được duyên, nên là tùy 
tăng. Nghĩa là tùy miên biến hành duyên nơi cảnh 
giới khác. Việc nảy như thế nào? Tức là các tùy 
miên thuộc cõi Dục duyên nơi cõi Sắc. Hoặc các 
tùy miên thuộc cõi Dục duyên nơi cõi Vô sắc. Hoặc 
các tùy miên thuộc cõi Sắc duyên nơi cõi Vô sắc. 
Hoặc các tủy miên thuộc cõi Dục duyên nơi cõi 
Sắc-cõi Vô sắc. 

Duyên nơi cõi khác cũng vậy. 

Hỏi: Các thứ tùy miên duyên vô lậu, thì các tùy 
miên tương ưng đó vốn là tùy tăng chăng? 
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Đáp: Hoặc là tùy miên duyên vô lậu là tùy miên 
tương „mg vốn là tùy tăng. Hoặc có tùy miên tương 
ưng vôn là tùy tăng, nhưng tùy miền ây không phải 
duyên vô lậu, đó là tùy miên biến hành duyên nơi 
cõi khác. Đây nghĩa là gì? Nghĩa là các thứ tùy 
miên thuộc cõi Dục duyên nơi cõi Sắc, hoặc các 
tùy miên thuộc cối Dục duyên. nơi cõi Vô sắc, hoặc 
các thứ tùy miên thuộc cõi Sắc duyên nơi cõi Vô 
sắc, hoặc các tùy miên thuộc cối Dục duyên nơi cối 
Sắc hay Vô săc. 

Duyên nơi khác cũng vậy. 


Phẩm 6: BIỆN VỀ THẦU GIỮ, Phân 1 

Có pháp được hiểu biết, pháp được nhận biết, 
pháp được thông đạt, pháp sở duyên, pháp tăng 
thượng, pháp có sắc, pháp không có sắc, pháp có 
thây, pháp không thây, pháp có đôi, pháp không có 
đối, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp 
vô v1, pháp hữu tránh, pháp vô tranh, pháp thê Ø1an, 
pháp xuất thê gian, pháp đọa giới, pháp không đọa 
giới, pháp không có vị tham đăm, pháp không vị 
tham đắm, pháp dựa vào đam mê, pháp dựa vào 
xuất ly, pháp tâm, pháp không phải tâm, pháp tâm 
sở, pháp không phải tâm sở, pháp tâm tương ưng, 
pháp tâm không tương ưng, pháp tâm đều có, pháp 
không phải tâm đều có, pháp tùy tâm chuyền, pháp 
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không tùy tâm chuyền, pháp tâm làm nhân, pháp 
tâm không phải làm nhân, pháp tâm là đẳng vô 
gián, pháp tâm không phải là đăng vô gián, pháp 
tâm là sở duyên, pháp tâm không phải là sở duyên, 
pháp tâm là tăng thượng, pháp không phải tâm là 
tăng thượng, pháp quả của tâm, pháp không phải 
quả của tâm, pháp tâm dị thục, pháp không phải 
tâm dị thục, pháp nghiệp, pháp không phải nghiệp, 
pháp nghiệp tương ưng, pháp nghiệp không tương 
ưng, pháp nghiệp đêu có, pháp không phải nghiệp 
đều có, pháp tùy nghiệp chuyền, pháp không tùy 
nghiệp chuyên, pháp nghiệp là nhân, pháp không 
phải nghiệp là nhân, pháp nghiệp là đăng vô gián, 
pháp nghiệp không phải là đăng vô gián, pháp 
nghiệp là sở duyên, pháp không phải nghiệp là sở 
duyên, pháp nghiệp là tăng thượng, pháp không 
phải nghiệp là tăng thượng, pháp quả của nghiệp, 
pháp không phải quả của nghiệp, pháp quả dị thục 
của nghiệp, pháp không phải quả dị thục của 
nghiệp, pháp có, pháp không phải có, pháp có 
tương ưng, pháp có không tương ưng, pháp có đêu 
có, pháp không phải có đều có, pháp tùy có chuyền, 
pháp không phải tùy có chuyên, pháp có làm nhân, 
pháp không phải có làm nhân, pháp có làm đắng 
vô gián, pháp không phải có làm đẳng vô gián, 
pháp có làm sở duyên, pháp không phải có làm sở 
duyên, pháp có là tăng thượng, pháp không phải có 
là tăng thượng, pháp có quả, pháp không phải có 
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quả, pháp có quả dị thục, pháp Không có điều này 
quả dị thục, pháp biết tất cả, pháp không biết tất cả, 
pháp cần phải đoạn, pháp không cân phải đoạn, 
pháp cân phải tu, pháp không cân phải tu, pháp cần 
phải chứng, pháp không cân phải chứng, pháp cân 
phải rèn luyện, pháp không cần phải rèn luyện, 
pháp có tội, pháp không có tội, pháp đen, pháp 
trăng, pháp hữu phú, pháp vô phú, pháp thuận thối, 
pháp không thuận thôi, pháp hữu ký, pháp vô ký, 
pháp đã sinh, pháp không phải đã sinh, pháp đang 
sinh, pháp không phải đang sinh, pháp đã diệt, 
pháp không phải đã diệt, pháp đang diệt, pháp 
không phải đang diệt, pháp duyên khởi, pháp 
không phải duyên khởi, pháp duyên đã sinh, pháp 
không phải duyên đã sinh, pháp nhân, pháp không 
phải nhân, pháp có nhân, pháp không có điều này 
nhân, pháp nhân đã sinh, pháp không phải nhân đã 
sinh, pháp nhân tương ưng, pháp không nhân 
tương ưng, pháp kết, pháp không phải kết, pháp 
thuận kết, pháp không thuận kết, pháp chấp giữ, 
pháp không châp giữ, pháp có châp thọ, pháp 
không có chập thọ, pháp thuận lây, pháp không 
phải thuận lây, pháp phiên não, pháp không phải 
phiên não, pháp nhiễm ô, pháp không nhiễm ô, 
pháp tạp nhiễm, pháp không phải tạp nhiễm, pháp 
ràng buộc, pháp không phải ràng buộc, pháp bị 
ràng buộc, pháp không phải bị ràng buộc, pháp 
thuận ràng buộc, pháp không phải thuận ràng buộc, 
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pháp có sở duyên, pháp không có sở duyên, pháp 
có tâm, pháp không có tâm, pháp có tứ, pháp không 
có tứ, pháp có hỷ, pháp không có hỷ, pháp có cảnh 
giác, pháp không có cảnh giác, pháp có sự việc, 
pháp không có sự việc, pháp có duyên, pháp không 
có duyên, pháp còn có trên, pháp không còn có 
trên, pháp xa, pháp gân, pháp có lượng, pháp 
không có lượng, pháp kiến, pháp không phải kiến, 
pháp kiên xứ, pháp không phải kiến xứ, pháp kiến 
tương ưng, pháp kiến không tương ưng, pháp dị 
sinh pháp, pháp không phải dị sinh pháp, pháp 
cộng dị sinh, pháp bất cộng dị sinh, pháp định, 
pháp không phải định, pháp thuận nhiệt não, pháp 
không phải thuận nhiệt não, pháp cội gốc, pháp 
không phải cội gốc, pháp Thánh để thâu giữ, pháp 
không phải Thánh để thâu giữ, pháp đều có, pháp 
không phải đều có, pháp tương ưng, pháp không 
tương ưng, pháp quả, pháp không phải quả, pháp 
có quả, pháp không có quả, pháp dị thục, pháp 
không phải dị thục, pháp có quả dị thục, pháp 
Không có điêu này quả dị thục, pháp nhân duyên, 
pháp không phải nhân duyên, pháp có nhần duyên, 
pháp không có nhân duyên, pháp lìa, pháp không 
phải lìa, pháp có lia, pháp không có lia, pháp tiếp 
nôi, pháp không phải tiêp nôi, pháp có tiệp nôi, 
pháp không có tiếp nỗi. 

Có ba pháp: Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp 
vô ký; pháp hữu học, pháp vô học, pháp phi học 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 5 587 


phi vô học; pháp do kiễn đạo mà đoạn trừ, pháp do 
tu đạo mà đoạn trừ, pháp không có gì đoạn trừ; 
pháp do kiến đạo mà đoạn làm nhân, pháp do tu 
đạo mà đoạn làm nhân, pháp không có gì đoạn trừ 
làm nhân; pháp có thấy có đối, pháp không thấy có 
đối, pháp không thấy không đôi; pháp dị thục, pháp 
của pháp dị thục, pháp không phải dị thục không 
phải pháp dị thục; pháp yêu kém, pháp trung bình, 
pháp vi diệu; pháp nhỏ, pháp lớn, pháp vô lượng: 
pháp vừa ý, pháp không vừa ý, pháp không phải 
vừa ý không phải không vừa ý; pháp vui cùng 
hành, pháp khô cùng hành, pháp không khô không 
vui cùng hành; pháp đêu sinh, pháp đêu trụ, pháp 
đều diệt; pháp không phải đều sinh, pháp không 
phải đều trụ, pháp không phải đều diệt; pháp tâm 
đều sinh, pháp tâm đều trụ, pháp tâm đêu diệt; pháp 
không phải tâm đều sinh, pháp không phải tâm đều 
trụ, pháp không phải tâm đều diệt. 

Có ba lãnh vực (giới) là lãnh vực dục, lãnh vực 
giận dữ, lãnh vực hại. 

Lại có ba lãnh vực, là lãnh vực xuất ly, lãnh vực 
không giận dữ, lãnh vực không hại. 

Lại có ba cõi, đó là cối Dục, cõi Sắc- -cõi Vô sắc. 
Lại có ba cõi, đó là cõi Sắc- -cối Võ sắc, cõi diệt. Có 
ba hữu, đó là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Có ba 
lậu, đó là dục lậu, hữu lậu, võ minh lậu. 

Có ba đời, đó là đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện 
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tại 

Có ba việc dựa vào lời nói, đó là: Việc dựa vào 
lời nói thời quá khứ, việc dựa vào lời nói thời vị 
lai, việc dựa vào lời nói thời hiện tại. 

Có ba tính chất khổ, đó là: Tính chất khổ khô, 
tính chất hành khô, tính chất hoại khổ. 

Có ba pháp, đó là pháp có tầm có tứ, pháp 
không tâm chỉ có tứ và pháp không tầm không tứ. 

Có ba địa, đó là địa có tâm có tứ, địa không tâm 
chỉ có tứ và địa không tầm không tứ. 

Có ba nghiệp, đó là nghiệp của thân, nghiệp của 
lời nói và nghiệp của ý nghĩ. 

Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp thiện, nghiệp bất 
thiện (nghiệp đữ) và nghiệp vô ký. 

Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp hữu học, nghiệp 
vô học và nghiệp phi học phi vô học. 

Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp do thấy mà đoạn 
trừ, nghiệp do tu mà đoạn trừ, nghiệp không có gì 
đoạn trừ. 

Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp thuận với hiện 
pháp mà thọ nhận, nghiệp thuận với đời kê tiếp mà 
thọ nhận và nghiệp thuận với đời sau đời kê tiếp 
mà thọ nhận. 

Lại có ba nghiệp, đó là nghiệp thuận thọ vui, 
nghiệp thuận thọ khổ, nghiệp thuận thọ không khổ 
không vui. 

Có bốn pháp niệm trụ, đó là: 
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1. Thân niệm trụ. 

2. Thọ niệm trụ. 

3. Tâm niệm trụ. 

4. Pháp niệm trụ. 

- Có bốn pháp chánh đoạn, đó là: 

1. Các điều ác, bất thiện đã sinh thì khiến dứt 
hăn, siêng năng tu tập pháp chánh đoạn. 

2. Các điều ác, bất thiện chưa sinh thì khiến 
vĩnh viễn không sinh, siêng năng tu tập pháp chánh 
đoạn. 

3. Các điêu thiện chưa sinh thì khiến sinh, siêng 
năng tu tập pháp chánh đoạn. 

4. Các điều thiện đã sinh thì khiến trụ vững 
chắc, không quên, tu đây đủ, càng thêm rộng khiến 
trí tác chứng, siêng năng tu tập pháp chánh đoạn. 

- Có bốn pháp thân túc, đó là: 

1. Thần túc dục Tam-ma-địa đoạn hạnh thành 
tựu. 

2. Thần túc cần Tam-ma-địa đoạn hạnh thành 
tựu. 

3. Thần túc tâm Tam-ma-địa đoạn hạnh thành 
tựu. 

4. Thân túc quán Tam-ma-địa đoạn hạnh thành 
tựu. 

- Có bốn tĩnh lự, đó là: 

1. Tĩnh lự thứ nhất. 
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đủ. 


đủ. 


2. Tĩnh lự thứ hai. 

3. Tĩnh lự thứ ba. 

4. Tĩnh lự thứ tư. 

- Có bôn Thánh đề, đó là: 

1. Khô thánh đề. 

2. Tập thánh đề. 

3. Diệt thánh để. 

4. Đạo thánh đê. 

- Có bốn tâm vô lượng, đó là: 
1. Từ vô lượng. 

2. BI vô lượng. 

3. Hỷ vô lượng. 

4. Xả vô lượng. 

- Có bỗn vô sắc: 

I1. Không vô biên xứ. 

2. Thức vô biên xứ. 

3. Vô sở hữu xứ. 

4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
- Có bốn Thánh chủng, đó là: 
1. Thánh chủng tùy chỗ được y phục mà vui đủ. 
2. Thánh chủng tùy chỗ được ăn uỗng mà vui 


3. Thánh chủng tùy chỗ được ngọa cụ mà vui 


4. Thánh chủng thích đoạn trừ, vuI tu tập. 
- Có bôn quả Sa-môn, đó là: 
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1. Quả Dự lưu. 

2. Quả Nhất lai. 

3. Quả Bất hoàn. 

4. Quả A-la-hán. 

- Có bôn thứ trí, đó là: 

1. Pháp trí. 

2. Loại trĩ. 

3. Tha tâm trí. 

4. Thế tục trí. 

- Lại có bốn thứ trí, đó là: 

1. Khô trí. 

2. Tập trí. 

3. Diệt trí. 

4. Đạo trĩ. 

- Có bốn thứ hiểu rõ vô ngại, đó là: 
1. Hiểu rõ pháp vô ngại. 

2. Hiểu rõ nghĩa vô ngại. 

3. Hiểu rõ lời vô ngại. 

4. Hiểu rõ biện luận vô ngại. 
- Có bốn thứ duyên, đó là: 

1. Nhân duyên. 

2. Đắng vô gián duyên. 

3. Sở duyên duyên. 

4. Tăng thượng duyên. 

- Có bốn cách ăn, đó là: 

I. Ăn bằng vật thực, có thô và tế. 
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2. Ăn băng tiếp xúc. 

3. Ăn bằng ý tứ (ý nghĩ). 

4. Ăn băng thức. 

- Có bốn dòng thác (bộc lưu), đó là: 
1. Bộc lưu dục. 

2. Bộc lưu hữu. 

3. Bộc lưu kiến. 

4. Bộc lưu vô minh. 

- Có bốn ách nặng, đó là: 

1. Ách dục. 

2. Ách hữu. 

3. Ách kiến. 

4. Ách vô minh. 

- Có bốn thứ chấp giữ. 

1. Chấp giữ về dục. 

2. Chấp giữ về kiến. 

3. Chấp giữ về giới câm. 

4. Chấp giữ về ngã ngữ. 

- Có bốn thứ pháp, đó là: 

1. Pháp quá khứ. 

2. Pháp vị lai. 

3. Pháp hiện tại. 

4. Pháp không phải quá khứ -vỊ lai-hiện tại. 
- Lại có bốn thứ pháp, đó là: 
1. Pháp thuộc cõi Dục. 

2. Pháp thuộc cõi Sắc. 
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3. Pháp thuộc cõi Vô sắc. 

4. Pháp không hệ thuộc. 

- Lại có bốn thứ pháp, đó là: 

1. Pháp thiện làm nhân. 

2. Pháp bất thiện làm nhân. 

3. Pháp vô ký làm nhân. 

4. Pháp không phải pháp thiện - không phải 
pháp bât thiện 

- không phải pháp vô ký làm nhân. 

- Lại có bốn thứ pháp, đó là: 

1. Pháp duyên có sở duyên. 

2. Pháp duyên không có sở duyên. 

3. Pháp duyên có sở duyên- duyên không có sở 
duyên. 

4. Pháp không phải duyên có sở duyên- không 
phải duyên không có sở duyên. 

- Có năm uân, đó là: 

1. Sắc uân. 

2. Thọ uấn. 

3. Tưởng uấn. 

4. Hành uân. 

5. Thức uấn. 

- Có năm thủ uẫn, đó là: 

1. Sắc thủ uẫn. 

2. Thọ thủ uần. 

3. Tưởng thủ uấn. 
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4. Hành thủ uân. 

5. Thức thủ uân. 

- Có năm cõi (đường), đó là: 

1. Cõi Nại-lạc-ca (địa ngục). 

2. Cõi bàng sinh. 

3. Cõi quỷ. 

4. Cõi người. 

5. CÕI trỜI. 

- Có năm bộ phiên não, đó là: 

1. Bộ phiên não do thấy khô mà đoạn trừ. 
2. Bộ phiên não do thấy tập mà đoạn trừ. 
3. Bộ phiên não do thây diệt mà đoạn trừ. 
4. Bộ phiên não do thây đạo mà đoạn trừ. 
5. Bộ phiền não do tu mà đoạn trừ. 

- Có năm pháp, đó là: 

1. Sắc pháp. 

2. Tâm pháp. 

3. Tâm sở pháp. 

4. Tâm bất tương ưng hành pháp. 

5. Vô vi pháp. 

- Có sáu giới, đó là: 

1. Địa giới. 

2. Thủy giới. 

3. Hỏa giới. 

4. Phong giới. 

5. Không giới. 
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6. Thức gIới. 

- Có sáu pháp, đó là: 

1. Pháp do thây khổ đoạn trừ. 

2. Pháp do thây tập mà đoạn trừ. 

3. Pháp do thấy diệt mà đoạn trừ. 

4. Pháp do thây đạo mà đoạn trừ. 

5. Pháp do tu mà đoạn trừ. 

6. Pháp không có gì đoạn trừ. 

- Có bảy thứ tùy miên, đó là: 

1. Tùy miên dục tham. 

2. Tùy miên giận dữ. 

3. Tùy miên hữu tham. 

4. Tùy miên kiêu mạn. 

5. Tùy miên vô minh. 

6. Tùy miên kiến. 

7. Tùy miền ngh1. 

- Có bảy thức trụ: 

1. Thức trụ thứ nhất: Loài hữu tình có sắc, khác 
thân- khác tưởng, như người và một phân cõi trời. 

2. Thức trụ thứ hai: Loài hữu tình có sắc, khác 
thân- có một tưởng, như cõi trời Phạm chúng thời 
kiêp sơ. 

3. Thức trụ thứ ba: Loài hữu tình có sắc, có một 
thân- khác tưởng, như cõi trời Cực quang tịnh. 

4. Thức trụ thứ tư: Loài hữu tình có sắc, có một 
thân- một tưởng, như cõi trời Biến tịnh. 
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5. Thức trụ thứ năm: Loài hữu tình vô sắc, vượt 
lên tất cả sắc tưởng, diệt hết các tưởng có đôi, 
không suy nghĩ vê các thứ tưởng, nhập vào không 
vô biên, trụ đây đủ vào Không vô biên xứ, như cõi 
trời Không vô biên xứ. 

6. Thức trụ thứ sáu: Loài hữu tình vô sắc, vượt 
lên tật cả Không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, 
trụ đầy đủ vào Thức vô biên xứ, như cõi trời Thức 
vô biên xứ. 

7, Thức trụ thứ bảy: Loài hữu tình vô sắc, vượt 
lên tất cả Thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, trụ 
đây đủ vào Vô sở hữu xứ, như cõi trời Vô sở hữu 
xứ. 

- Có bảy giác chị, đó là: 

1. Niệm đăng giác chỉ. 

2. Trạch pháp đẳng giác chi. 

3. Tinh tiến đăng giác chi. 

4. Hỷ đăng giác chi. 

5. Khinh an đăng giác chỉ. 

6. Định đăng giác chi. 

7. Xả đăng giác chi. 

- Có tám thứ giải thoát, đó là: 

1. Bên trong có sắc quán các sắc (giải thoát thứ 
nhât). 

2. Bên trong không có sắc tưởng, quán các sắc 
Ở ngoài. 

3. Thân tịnh giải thoát, tác chứng trụ đầy đủ. 
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4. Vượt lên tất cả sắc tưởng, diệt hết các tưởng 
có đối, không suy nghĩ các thứ tưởng, nhập vào 
không vô biên, trụ đây đủ vào Không vô biên xứ. 

5. Vượt lên tất cả không vô biên xứ, nhập vào 
vô biên thức, trụ đầy đủ vào Thức vô biên xứ. 

6. Vượt lên tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô 
sở hữu, trụ đây đủ vào Vô sở hữu xứ. 

7. Vượt lên tật cả vô sở hữu xứ, nhập và trụ đây 
đủ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

8. Vượt lên tất cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
nhập và trụ đây đủ vào tưởng thọ diệt thân tác 
chứng. 

- Có tám thăng xứ, đó là: 

1. Bên trong có sắc tưởng, quán Ít sắc bên ngoài 
hoặc đẹp, hoặc xấu, đối với các sắc đều thây biết 
TỐ ràng. Đây đủ các tưởng như thế gọi là thăng xứ 
thứ nhất. 

2. Bên trong có sắc tưởng, quán nhiêu sắc bên 
ngoài, đối với sắc đó hoặc đẹp, hoặc xấu, đều thây 
biết rõ ràng. Đây đủ các tưởng như thê gọi là thắng 
xứ thứ hai. 

3. Bên trong Không có điều này sắc tưởng, 
quán Ít sắc bên ngoài, đôi với các sắc đó hoặc đẹp, 
hoặc xâu, đêu thây biết rõ ràng. Đây đủ các tưởng 
như thê gọi là thăng xứ thứ ba. 

4. Bên trong Không có điều này sắc tưởng, 
quán nhiêu sắc bên ngoài, đối với các săc đó hoặc 
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đẹp. hoặc xấu, đều thây biết rõ ràng. Đây đủ các 
tưởng như thê gọi là thăng xứ thứ tư. 

5. Bên trong Không có điều này sắc tưởng, 
quán các sắc bên ngoài, như màu xanh hiện rõ 
ràng, ánh sáng xanh như hoa Ô-mạc-ca, hay áo 
nhuộm màu xanh đậm của xứ Bả-la-ni-tư, màu 
xanh có ánh sáng xanh hiện bày; bên trong không 
có sắc tưởng, quán các sắc bên ngoài, như màu 
xanh hiện rõ rằng cũng như thê. Đối với các sắc đó 
thây biết rõ ràng, đầy đủ các tưởng như thế gọi là 
thăng xứ thứ năm. 

6. Bên trong Không có điều này sắc tưởng, 
quán các sắc bên ngoài, hoặc màu vàng có ánh sáng 
vàng hiện bày rõ cũng như hoa yết-ni-ca, hoặc áo 
nhuộm màu vàng sậm của xứ Bà-la-ni-tư, hoặc 
màu vàng có ánh sảng vàng hiện Dày, bên trong 
Không có điều này sắc tưởng, quán các sắc bên 
ngoài mà thấy màu vàng, ảnh sắc vàng hiện bảy rõ 
cũng thế. Đôi với các sắc đó thây biết rõ ràng, đây 
đủ các tưởng như thế là thắng xứ thứ sáu. 

7. Bên trong Không có điều này sắc tưởng, 
quán các sắc bên ngoài, hoặc màu đỏ có ánh sắc đỏ 
hiện bày cũng như màu đỏ hoa Bàn- đậu-thi- 
phược- -ca, hoặc áo nhuộm màu đỏ sậm nơi xứ Bà- 
la-ni-tư, hoặc màu đỏ có ánh sảng sắc đỏ hiện Dày 
rõ; bên trong Không có điều này sắc tưởng, quán 
các sắc bên ngoài, hoặc màu đỏ có ánh sắc đỏ hiện 
bày cũng vậy. Đối với các sắc đó thấy biết rõ ràng, 
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đây đủ các tưởng như thế là thắng giải thứ bảy. 

Š. Bên trong Không có điều Tây sắc tưởng, 
quán các sắc bên ngoài, hoặc mảu trắng có sắc 
trăng hiện bày như ảnh sảng ngôi sao Ô-sát-tư, 
hoặc áo trăng tinh trong xứ Bà-la-ni-tư, hoặc màu 
trắng có ánh trăng hiện Dày; bên trong Không có 
điều này sắc tưởng, quán các sắc bên ngoài thấy 
màu trắng có sắc hiện Dày cũng thê. Đối với các 
sắc đó mà thấy biết rõ ràng, đây đủ các tưởng như 
thê là thắng xứ thứ tám. 

- Có tám chi Thánh đạo, đó là: 

. Chánh kiến. 

. Chánh tư duy. 

. Chánh ngữ. 

. Chánh nghiệp. 

. Chánh mạng. 

. Chánh tinh tiên. 
. Chánh niệm. 

. Chánh định. 
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QUYÊN 6 


Phẩm 6: BIỆN VỀ THẦU GIỮ, Phân 2 
- Có chín thứ kiết, đó là: 

Kiết ái. 

. Kiết giận. 

. Kiết kiêu mạn. 

Kiết vô minh. 

Kiết kiến. 

. Kiết thủ. 

. Kiết nghi ngờ. 

. Kiết sanh ty. 

9. Kiết keo kiệt. 

- Có chín chỗ ở của loài hữu tình, đó là: 

1. Loài hữu tình có sắc, khác thân- khác tưởng, 
như loài người và một phân cõi trời. Đó là chỗ ở 
thứ nhât của loài hữu tỉnh. 

2. Loài hữu tình có sắc, khác thân- có một loại 
tưởng, như cõi trời Phạm chúng ở thời kiếp sơ. Đó 
là chỗ ở thứ hai của loài hữu tỉnh. 

3. Loài hữu tình có sắc, có loại một thân mà 
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khác tưởng, như cõi trời Cực quang tịnh. Đó là chỗ 
ở thứ ba của loài hữu tình. 

4. Loài hữu tình có sắc, có loại một thân và một 
loại tưởng, như cõi trời Biến tịnh. Đó là chỗ ở thứ 
tư của loài hữu tình. 

5. Loài hữu tình có sắc, không có tưởng- không 
có tưởng khác, như hữu tình cõi trời Vô tưởng. Đó 
là chỗ ở thứ năm của loài hữu tình. 

6. Loài hữu tình không có sắc, vượt lên trên tât 
cả các tưởng, diệt hết các tưởng có đối, không suy 
nghĩ các thứ tưởng, nhập vào không vô biên, trụ 
đây đủ vào Không vô biên xứ, như cõi trời Không 
vô biên xứ. Đó là chỗ ở thứ sáu của loài hữu tình. 

7. Loài hữu tình không có sắc, vượt lên trên tât 
cả Không vô biên xứ, nhập vào Thức vô biên xứ, 
trụ đầy đủ vào Thức vô biên xứ, như cõi trời Thức 
vô biên xứ. Đó là chỗ ở thứ bảy của loài hữu tình. 

Š. Loài hữu tình không có sắc, vượt lên trên tât 
cả Thức vô biên xứ, nhập vào Vô sở hữu xứ, trụ 
đây đủ vào Vô sở hữu xứ, như cõi trời Vô sở hữu 
xứ. Đó là chỗ ở thứ tám của loài hữu tình. 

0. Loài hữu tình không có sắc, vượt lên trên tât 
cả Vô xứ hữu xứ, nhập và trụ đây đủ vào Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, như cõi trời Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ. Đó là chỗ ở thứ chín của loài hữu tình. 

- Có mười biến xứ, đó là: 

1. Có một loại nghĩ tưởng khắp nơi đều là đất, 
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khắp trên dưới các phía đêu là một thứ (duy nhất), 
không lượng định được, đó là biên xứ thứ nhất. 

2. Có một loại nghĩ tưởng khắp nơi đều là nước, 
khắp trên dưới các phía đêu là một thứ, không 
lượng định được, đó là biến xứ thứ hai. 

3. Có một loại nghĩ tưởng khắp nơi đều là lửa, 
khắp trên dưới các phía đều là một thứ, không 
lượng định được, đó là biến xứ thứ ba. 

4. Có một loại nghĩ tưởng khắp nơi đêu là gió, 
khắp trên dưới các phía đều là một thứ, không 
lượng định được, đó là biến xứ thứ tư. 

5. Có một loại nghĩ tưởng khắp. nơi đều là màu 
xanh, khắp trên dưới các phía, đều là một thứ, 
không lượng định được, đó là biên xứ thứ năm. 

6. Có một loại nghĩ tưởng khắp nơi đều là màu 
vàng, khắp trên dưới các phía đêu là một thứ, 
không lượng định được, đó là biên xứ thứ sáu. 

7. Có một loại nghĩ tưởng khắp nơi đều là màu 
đỏ, khắp trên dưới các phía đều là một thứ, không 
lượng định được, đó là biến xứ thứ bảy. 

Š. Có một loại nghĩ tưởng khắp - nơi đều là màu 
trăng, khắp trên dưới các phía, đều là một thứ, 
không lượng định được, đó là biên xứ thứ tám. 

9. Có một loại nghĩ tưởng khắp nơi đều là 
khoảng không, khắp trên dưới các phía đều là một 
thứ, không lượng định được, đó là biến xứ thứ chín. 

10. Có một loại nghĩ tưởng khắp nơi đều là một 
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thức, khắp trên dưới các phía đều là một thứ, không 
lượng định được, đó là biên xứ thứ mười. 
- Có mười pháp vô học (của bậc Vô học), đó là 
các pháp: 
1. Chánh kiến vô học. 
. Chánh tư duy vô học. 
. Chánh ngữ vô học. 
. Chánh nghiệp vô học. 
Chánh mạng vô học. 
Chánh tỉnh tiễn vô học. 
Chánh niệm vô học. 
. Chánh định vô học. 
. Chánh thắng giải vô học. 
10. Chánh trí vô học. 
- Có mười một pháp, đó là: 
. Sắc hữu lậu. 
. Sắc vô lậu. 
. Thọ hữu lậu. 
. Thọ vô lậu. 
. Tưởng hữu lậu. 
. Tưởng vô lậu. 
Hành hữu lậu. 
. Hành vô lậu. 
. Thức hữu lậu. 
10. Thức vô lậu. 
11. Pháp vô vI. 
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- Có mười hai xứ, đó là: 
Nhãn xứ. 

. Sắc xứ. 
Nhĩ xứ. 
Thanh xứ. 
Tỷ xứ. 

. Hương xứ. 
. Thiệt xứ. 
VỊ xứ. 

0. Thân xứ. 
10. Xúc xứ. 
11. Ý xứ. 
12. Pháp xứ. 


Ọ mà Ơ t0 


- Có mười tám giới, đó là: 


. Nhãn giới. 

. Sắc giới. 

. Nhãn thức giới. 
Nhĩ giới. 
Thanh giới. 
Nhĩ thức giới. 
Tỷ giới. 

. Hương gIớiI. 

. Tỷ thức giới. 
10. Thiệt giới. 

II. VỊ giới. 

12. Thiệt thức giới. 


Ð Ø6 mộ 1® 0 bì 
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13 


. Phân giới. 


14. Xúc giới. 


15 


. Thân thức giới. 


16. Ý giới. 


17 
1§ 


. Pháp gIới. 
. Ý thức giới. 


- Có hai mươi hai căn, đó là: 


Ọ m ƠO tp 0 Bị 


Ù. 


. Nhãn căn. 


Nhĩ căn. 
Tỷ căn. 


. Thiệt căn. 


Thân căn. 
Nữ căn. 
Nam căn. 


. Mạng căn. 


Y căn. 


10. Lạc căn. 


II 


12, 
13. 
14. 
15. 
1ó. 
17. 
158. 
19. 


. Khổ căn. 

Hy căn. 

Ưu căn. 

Xá căn. 

Tín căn. 

Tỉnh tiễn căn. 
Niệm căn. 
Định căn. 
Tuệ căn. 
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20. VỊ tri đương tr1 căn. 

21. Dĩ tri căn. 

22. Cụ tri căn. 

- Có chín mươi tám tùy miên, đó là: 

Thuộc cõi Dục có ba mươi sáu tùy miên như 
nói ở trước. Thuộc cõi Sắc có ba mươi mốt tùy 
miên. 

Thuộc cõi Vô sắc có ba mươi mốt tùy miên. 
Hỏi: Pháp được hiểu biết là gì? 

Đáp: Nghĩa là tất cả các pháp là đôi tượng nhận 
biết của trí tùy theo sự việc. Vậy là thế nào? Nghĩa 
là khô trí thì biết về khô, tập trí thì biết về tập, diệt 
trí thì biết về diệt, và đạo trí thì biết về đạo. 

Lại có thế tục trí khéo nhận biết về khô- tẬP- 
diệt-đạo và hư không- phi trạch diệt. Cho nên nói 
tật cả các pháp là đôi tượng nhận biết của trí tùy 
theo sự việc. Đó gọi là pháp được hiểu biết. 

Hỏi: Thế nào là pháp được nhận biết? 

Đáp: Nghĩa là tật cả các pháp đều do thức nhận 
biết tùy theo sự việc của nó. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa 
là nhãn thức thì nhận biết về sắc, nhĩ thức thì nhận 
biết về 

tiếng, tỷ thức thì nhận biết về mùi, thiệt thức thì 
nhận biết về vị, thân thức thì nhận biết về chạm 
xúc, ý thức thì nhận biết về các pháp. Mắt, sắc và 
nhãn thức; tai, tiếng và nhĩ thức; mùi, hương và tỷ 
thức; lưỡi, vị và thiệt thức; thân, chạm xúc và thân 
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thức; ý. pháp và ý thức... Cho nên nói tật cả các 
pháp đều là những nhận biết của thức, tùy theo sự 
việc của nó. Đó gọi là pháp được nhận biết. 

Hỏi: Thế nào là pháp được thông đạt? 

Đáp: Thông đạt tức là hiểu biết thông suốt rành 
rẽ (tuệ thiện). Do đấy, tất cả các pháp là những điều 
được thông đạt tủy theo sự việc. Vậy nghĩa là gì? 
Nghĩa là do chịu đựng các khô, nhờ khổ trí mà 
thông suốt được các khố. Do nhận lây các tập, nhờ 
tập trí mà thâu suốt được các tập. Do nhận lây các 
diệt, nhờ diệt trí mà thấu suốt được các diệt. Do 
nhận lây các đạo, nhờ đạo trí mà thâu suốt được 
các đạo. Lại có tuệ hữu lậu thiện mà hiểu biết thâu 
suốt cả khố- -tẬp- -diệt-đạo và hư không- phi trạch 
diệt, cho nên nói thông đạt là tuệ thiện. Ở đây, tật 
cả các pháp là những điều được thông đạt, tùy theo 
mỗi sự việc, nên gọi là pháp đã được thông đạt. 

Hỏi: Thế nào là pháp sở duyên? 

Đáp: Nghĩa là tật cả các pháp là sở duyên của 
tâm và tâm sở pháp, tùy theo sự việc. Điêu này có 
nghĩa gì? Tức là nhãn thức cùng pháp tương ưng 
duyên nơi sắc. Nhĩ thức cùng pháp tương ưng 
duyên nơi tiếng. Tỷ thức cùng pháp tương ưng 
duyên nơi hương. Thiệt thức cùng pháp tương ưng 
duyên nơi vị. Thân thức cùng pháp tương ưng 
duyên nơi xúc. 

Ý thức cùng pháp tương ưng duyên nơi pháp. 
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Nhãn - sắc - nhãn thức... cho đên ý - pháp - ý thức, 
nên nói tật cả các pháp là sở duyên của tâm và tâm 
sở pháp, tùy theo sự việc. Đó gọi là pháp sở duyên. 

Thế nào là pháp tăng thượng? Nghĩa là tất cả 
các pháp hữu vi làm tăng thượng cho nhau. Lại có 
pháp vô v1 làm tăng thượng cho pháp hữu 

vi. Đó gọi là pháp tăng thượng. 

Thế nào là pháp có sắc? Nghĩa là mười xứ và 
phân Ít một xứ. Thê nào là pháp vô sắc? Là một xứ 
và phân Ít một xứ. 

Thế nảo là pháp có thấy? Là một xứ. 

Thế nảo là pháp không thấy? Là mười một xứ. 
Thế nảo là pháp có đôi? Là mười xứ. 

Thế nào là pháp không có đối? Là hai xứ. 

Thê nảo là pháp hữu lậu? Là mười xứ và phân 
ít hai xứ. Thế nào là pháp vô lậu? Là phân ít hai 
xứ. 

Thê nào là pháp hữu vi? Là mười một xứ và 
phân ít một xứ. Thê nào là pháp vô vi? Là phân ít 
một xử. 

Thê nào là pháp hữu tránh? Là mười xứ và phần 
ít hai xứ. Thế nào là pháp vô tránh? Là phân ít hai 
xứ. 

Các pháp thế gian, xuất thể gian, đọa giới, 
không đọa giới, có vị tham đắm, không có vị tham 
đắm, pháp dựa vào đam mê, dựa vào xuất lớn 
cũng như thế. 
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Pháp tâm là gì? Tức là một xứ. 

Pháp không phải tâm là gì? Tức là mười một 
xứ. 

Pháp tâm sở là gì? Nghĩa là như pháp và tâm 
tương ưng nhau. 

Điều nảy có nghĩa gì? Nghĩa là thọ uân- tưởng 
uấn tương ưng với hành uân. 

Pháp không phải tâm sở là gì? Nghĩa là như tâm 
và các pháp không tương ưng nhau. Điều này có 
nghĩa gì? Nghĩa là sắc - tâm - tâm bất tương ưng 
hành - vô vI. 

,Pháp tâm tương ưng là gì? Tức là tâm sở pháp. 
Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là thọ uẫn và tưởng 
uấn tương ưng với hành uân. 

Pháp tâm không tương ưng là gì? Tức là không 
phải pháp tâm sở. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là 
sắc- tâm- tâm bất tương ưng hành - vô vi. 

Pháp tâm đêu có là gì? Nghĩa là tâm đều có 
phân Ít của mười một xứ, trừ ra ý xứ. 

Pháp không phải tâm đêu có là gì? Nghĩa là ý 
xứ và không phải tâm đều có phân ít của mười một 
xứ. 

Pháp tùy tâm chuyên là gì? Nghĩa là nếu pháp 
và tâm có một thời sinh ra, một thời trụ lại, và một 
thời sau đó diệt. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là tất 
cả các pháp tâm sở và đạo đêu có định, đều có gIỚI, 
hoặc tâm hoặc pháp ây là sinh- già- trụ và vô 
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thường, đó gọi là pháp tâm tùy chuyền. 

Pháp không tùy tâm chuyên là gì? Nghĩa là 
pháp không cùng với tâm một thời sinh ra, một thời 
trụ lại và một thời diệt mất. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa 
là trừ ra tùy tâm chuyển các nghiệp của thân và 
ngữ, còn lại các săc pháp; trừ ra tùy tâm chuyền và 
tâm bất tương ưng hành, còn lại các tâm bất tương 
ưng hành và tâm vô vi. Đó gọi là pháp không tùy 
tâm chuyên. 

Pháp tâm làm nhân là gì? Nghĩa là trừ ra tâm 
vô lậu đầu tiên của Bồổ-đặc-già-la đã nhập vào 
chánh tánh ly sinh, còn lại các tâm, và trừ ra tâm 
vô lậu đầu tiên của phàm phu khác nhất định sẽ 
nhập vào chánh tánh ly sinh ở thời vị lai, các tâm 
còn lại, và tâm làm nhân cho phân Ít của mười một 
xứ. Đó gọi là pháp tâm làm nhân. 

Pháp tâm không phải làm nhân là gì? Tức là 
tâm vô lậu đâu tiên của Bồ-đặc-già-la đã nhập vào 
chánh tánh ly sinh, và tâm vô lậu đâu tiên của các 
phàm phu khác nhất định sẽ nhập vào chánh tánh 
ly sinh ở đời vị lai, cùng tâm làm nhân cho phân ít 
của mười một xứ. Đó gọi là pháp tâm không phải 
làm nhân. 

Pháp tâm là đắng vô gián là gì? Nghĩa là tâm là 
đăng vô gián. Nêu tâm và tâm sở và pháp, hoặc đã 
sinh hoặc đang sinh, và định vô tưởng- định diệt 
tận, nếu đã sinh hoặc đang sinh, đó gọi là tâm đăng 
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VÔ gián. 

Pháp tâm không phải là đăng vô gián là gì? 
Nghĩa là trừ ra tâm là đăng vô gián cho tâm và tâm 
sở, còn lại các tâm-tầm sở khác, và trừ ra tâm là 
đăng vô gián cho tâm bất tương hành, còn lại các 
tâm bất tương ưng hành cùng với sắc vô vi. Đó gọi 
là pháp tâm không phải là đăng vô gián. 

Pháp tâm là sở duyên là gì? Nghĩa là ý thức và 
pháp tương ưng, lẫy tâm làm sở duyên. Đó gọi là 
pháp tâm là sở duyên. 

Pháp không phải tâm là sở duyên là gì? Nghĩa 
là trừ ra tâm là sở duyên cho ý thức tương ưng với 
pháp, còn lại các ý thức và pháp tương ưng, hoặc 
năm thức thân tương ưng với pháp, hoặc sắc vô vi- 
tâm bất tương ưng hành. Đó gọi là pháp tâm không 
phải là sở duyên. 

Pháp tâm là tăng thượng là gì? Nghĩa là pháp 
hữu vi lấy tâm làm tăng thượng. Đó gọi là pháp 
tâm là tăng thượng. 

Pháp không phải tâm là tăng thượng là gì? 
Nghĩa là pháp vô vI. 

Pháp quả của tâm là gì? Nghĩa là tất cả pháp 
hữu vi và trạch diệt. 

Pháp không phải quả của tâm là gì? Nghĩa là 
hư không và phi trạch diệt. 

Pháp tâm dị thục là gì? Là quả dị thục của tâm 
nơi phân Ít của mười một xứ, trừ ra thanh xứ. 
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Pháp không phải tâm dị thục là gì? Nghĩa là 
thanh xứ và không phải quả dị thục của tâm nơi 
phân ít của mười một xứ. 

Pháp nghiệp là gì? Tức là các nghiệp về thân- 
ngữ và tư. 

Pháp không phải nghiệp là gì? Nghĩa là trừ ra 
các nghiệp vê thân- ngữ, còn lại các sắc, trừ ra tư, 
còn lại các hành uấn và ba uấn đầy đủ cùng với 
pháp vô vI. 

Pháp nghiệp tương ưng là gì? Là nếu pháp 
tương ưng với tư. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả 
pháp tâm và tâm sở, trừ ra tư. 

Pháp nghiệp không tương ưng là gì? Nghĩa là 
pháp không tương ưng với tư. Điều này có nghĩa 
gì? Nghĩa là sắc và tư, tâm bất tương ưng hành - vô 
VI. 

Pháp nghiệp đêu có là gì? Nghĩa là ý xứ và 
nghiệp đều có phân ít của mười một xứ, trừ ra tư. 

Pháp không phải nghiệp đều có là gì? Là tư và 
không phải nghiệp đều có phân ít của mười một 
xứ, trừ ra ý XỨ. 

Pháp tùy nghiệp chuyên là gì? Nghĩa là pháp và 
tư cùng một lúc sinh- trụ- diệt. Vậy nghĩa là gì? 
Nghĩa là tất cả các tâm-tâm sở pháp, trừ ra tư và 
đạo đều có đủ định và g1ớI, hoặc là tư, hoặc là pháp 
đó sinh- già- trụ và vô thường. Đó gọi là pháp tùy 
nghiệp chuyền. 
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Pháp không tùy nghiệp chuyên là gì? Nghĩa là 
pháp và tư không cùng một lúc sinh - trụ - diệt. 
Điêu này có nghĩa gì? Nghĩa là trừ ra các nghiệp 
thân - ngữ tùy theo nghiệp chuyền, còn lại các sắc, 
trừ ra các tâm bất tương ưng hành tùy nghiệp 
chuyền, còn lại các tâm bât tương ưng hành, tư và 
vô vi. Đó gọi là pháp không tùy nghiệp chuyền. 

Pháp nghiệp là nhân là gì? Nghĩa là trừ ra tư vô 
lậu ban đâu của các Bồ-đặc-già-la đã nhập vào 
chánh tánh ly sinh, còn lại các tư, trừ ra các tư vô 
lậu ban đầu của các phàm phu khác nhất định sẽ 
nhập vào chánh tánh ly sinh ở đời vị lai, còn lại các 
tư và ý xứ đều tạo nghiệp làm nhân cho phần 1t của 
mười một xứ. Đó gọi là pháp nghiệp là nhân. 

Pháp không phải nghiệp là nhân là gì? Tức là 
tư vô lậu đầu tiên của các Bồ-đặc- -glà- la đã nhập 
vào chánh tánh ly sinh, và các tư vô lậu đầu tiên 
của các phàm phu nhất định sẽ nhập vào chánh 
tánh ly sinh ở đời vị lai, và không phải nghiệp làm 
nhân nơi phân Ít của mười một xứ, trừ ra ý xứ. Đó 
gọi là pháp không phải nghiệp làm nhân. 

Pháp nghiệp là đăng vô gián là gì? Nghĩa là nếu 
pháp và tâm là đăng vô gián. 

Pháp nghiệp không phải là đăng vô gián là gì? 
Nghĩa là nêu pháp không phải tâm là đăng vô gián. 

Pháp nghiệp là sở duyên là gì? Nghĩa là ba thức 
thân và pháp tương ưng, lây nghiệp là sở duyên. 


614 A TỶ ĐÀM 2 


Đó gọi là pháp nghiệp là sở duyên. Pháp nghiệp 
không phải là sở duyên là gì? Trừ ra nghiệp là sở 
duyên của ba thức thân và pháp tương ưng, còn lại 
tức là ba thức thân này cùng pháp tương ưng, với 
ba thức thân còn lại và pháp tương ưng, hoặc sắc- 
vô vi- tâm bất tương ưng hành. Đó gọi là pháp 
không phải nghiệp là sở duyên. 

Pháp nghiệp là tăng thượng là gì? Nghĩa là 
pháp hữu vi, lây nghiệp làm tăng thượng. 

Pháp không phải nghiệp là tăng thượng là gì? 
Tức là pháp vô vi. Pháp quả của nghiệp là gì? Là 
tật cả pháp hữu vi và trạch diệt. 

Pháp không phải quả của nghiệp là gì? Nghĩa 
là hư không- phi trạch diệt. 

Pháp quả dị thục của nghiệp là gì? Nghĩa là 
nghiệp dị thục nơi phân ít của mười một xứ, trừ ra 
thanh xứ. 

Pháp không phải quả dị thục của nghiệp là gì? 
Tức là thanh xứ và không phải nghiệp dị thục nơi 
phân ít của mười một xứ. 

Pháp có là gì? Tức là pháp hữu lậu. 

Pháp không phải có là gì? Tức là pháp vô lậu. 

Pháp có tương ưng là gì? Tức là pháp tâm và 
tâm sở hữu lậu. 

Pháp có không tương ưng là gì? Nghĩa là pháp 
tâm tâm sở vô lậu và sắc vô vi- tâm bât tương ưng 
hành. 
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Pháp có đều có là gì? Nghĩa là pháp hữu lậu, 
cùng với pháp hữu lậu cùng sinh ra các pháp vô 
lậu. 

Pháp không phải có đều có là gì? Nghĩa là trừ 
ra các pháp hữu lậu đều sinh ra các pháp vô lậu, 
còn lại các pháp vô lậu. 

Pháp tùy có chuyền và pháp có làm nhân là gì? 
Tức là pháp hữu lậu. 

Pháp không phải tùy có chuyên và pháp không 
phải có làm nhân là gì? Tức là pháp vô lậu. 

Pháp có làm đắng vô gián là gì? Nghĩa là tâm 
và tâm sở hữu lậu đăng vô gián, còn lại các tâm 
tâm sở hữu lậu và vô lậu, hoặc là đã sinh hay đang 
sinh, và định vô tưởng - định diệt tận, hoặc đã sinh 
hay đang sinh ra, gọi là pháp có làm đẳng vô gián. 

Pháp không phải có làm đăng vô gián là gì? 
Nghĩa là trừ ra các tâm-tâm sở hữu vi đẳng vô gián, 
còn lại các tâm - tâm sở khác, và trừ ra pháp hữu 
vi đẳng vô gián - tâm bất tương ưng hành, còn lại; 
các tâm bất tương ưng hành cùng với sắc - vô vi, 
đó gọi là pháp không phải có làm đẳng vô gián. 

Pháp có làm sở duyên là gì? Nghĩa là năm thức 
thân tương ưng với pháp, hoặc ý thức tương ưng 
với pháp, lấy hữu vi là sở duyên. Đó gọi là pháp có 
làm sở duyên. 

Pháp không phải có làm sở duyên là gì? Nghĩa 
là trừ ra ý thức tương ưng với pháp lấy hữu vi là sở 
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duyên, còn lại các ý thức tương ưng với pháp, củng 
sắc - vô vi và tâm bất tương ưng hành, đó gọi là 
pháp không phải có làm sở duyên. 

Pháp có là tăng thượng là gì? Đó là pháp hữu 
VI. 

Pháp không phải có là tăng thượng là gì? Đó là 
pháp vô vI. 

Pháp có quả là gì? Nghĩa là pháp hữu lậu và 
đạo thê tục đã chứng khi đoạn trừ kiết. 

Pháp không phải có quả là gì? Nghĩa là trừ ra 
pháp có quả vô lậu, còn lại các pháp vô lậu. 

Pháp có quả đị thục là gi? Nghĩa là có quả dị 
thục nơi phân Ít của mười một xứ, trừ ra thanh xứ. 

Pháp không có quả dị thục là gì? Nghĩa là thanh 
xứ và các thứ không có quả dị thục nơi phân ít của 
mười một xứ. 

Pháp biết tật cả là gì? Có hai thứ: Một là trí biết 
tất cả, hai là đoạn biết tất cả. 

Pháp trí biết tật cả những gì được biết tật cả là 
gì? Nghĩa là tất cả các pháp đều là những øì cân 
biết của trí biết tất cả. 

Pháp không phải trí biết tật cả những gì được 
biết tất cả là gì? Nghĩa là pháp như thê thì tìm câu 
không thê được, không có pháp, không phải là 
những øì cân biết của trí. 

Pháp đoạn biết tất cả những øì được biết tất cả, 
tức là pháp của những gì cân đoạn trừ. Vậy nghĩa 
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là gì? Nghĩa là pháp hữu lậu. 

Pháp không phải đoạn biết tật cả những gì được 
biết tất cả, tức là pháp không phải là những øì cần 
đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là pháp vô lậu. 

Pháp cần phải tu là gì? Nghĩa là các pháp hữu 
vi thiện. 

Pháp không cân phải tu là gì? Nghĩa là các pháp 
bất thiện- vô ký và trạch diệt. 

Pháp cân phải chứng là gì? Có hai thứ tác 
chứng: Một là trí tác chứng, hai là đắc tác chứng. 

Pháp trí tác chứng cân phải chứng là gì? Nghĩa 
là tất cả các pháp đều là những gì cân chứng đắc 
của trí tác chứng. 

Pháp không phải trí tác chứng cần phải chứng 
là gì? Nghĩa là pháp như thế không thể tìm câu 
được, không có pháp, không phải là những gì cần 
chứng đắc của trí. 

Pháp đắc tác chứng cần phải chứng là gì? Nghĩa 
là tất cả các pháp thiện, và dựa vào thiên định mà 
chứng được thiên nhãn - thiên nhĩ vô phú vô ký. 

Pháp không phải đắc tác chứng cân phải chứng 
là gì? Nghĩa là trừ ra dựa vào thiên định mà chứng 
được thiên nhãn, thiên nhĩ vô phú vô ký, còn lại 
đều là pháp vô ký và tât cả các pháp bất thiện. 

Pháp cân phải rèn tập là gì? Nghĩa là các pháp 
hữu vi thiện. 

Pháp không cần phải rèn tập là gì? Nghĩa là các 
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pháp bất thiện- vô ký và trạch diệt. 

Pháp có tội là gì? Nghĩa là các pháp bất thiện 
và pháp hữu phú vô ký. 

Pháp không. có tội là gì? Nghĩa là các pháp 
thiện và pháp vô phú vô ký. 

Các pháp đen, trắng, hữu phú vô phú, thuận 
thôi, không phải thuận thôi cũng như thê. 

Pháp hữu ký là gì? Nghĩa là các pháp thiện và 
bắt thiện. 

Pháp vô ký là gì? Nghĩa là các pháp khác, trừ 
ra pháp thiện và bât thiện. 

Pháp đã sinh là gì? Nghĩa là các pháp ở thời quá 
khứ, hoặc ở hiện tại. 

Pháp không phải đã sinh là gì? Nghĩa là các 
pháp thời vị lai và pháp vô vI. 

Pháp đang sinh là gì? Nghĩa là như các pháp ở 
vị lai mà hiện tiên đang khởi lên. 

Pháp không phải đang sinh là gì? Nghĩa là trừ 
ra các pháp ở vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, còn 
lại các thứ pháp thuộc vị lai - quá khứ - hiện tại và 
các pháp vô vI. 

Pháp đã diệt là gì? Nghĩa là pháp thời quá khứ. 

Pháp không phải đã diệt là gì? Nghĩa là pháp ở 
vỊ lai- hiện tại và pháp vô vI. 

Pháp đang diệt là gì? Nghĩa là như pháp hiện 
tại đang diệt trước mắt. 

Pháp không phải đang diệt là gì? Nghĩa là trừ 
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ra các pháp hiện tại đang diệt trước mắt, còn lại các 
pháp hiện tại và các pháp ở quá khứ- vị lai cùng 
các pháp vô vI. 

Pháp duyên khởi là gì? Tức là pháp hữu vI. 

Pháp không phải duyên khởi là gì? Tức là pháp 
VÔ VI. 

Các pháp là duyên đã sinh- không phải duyên 
đã sinh, pháp nhân- không phải nhân, pháp có 
nhân- không phải có nhân, pháp nhân đã sinh- 
không phải nhân đã sinh..., cũng như thế. 

Pháp nhân tương ưng là øì? Nghĩa là tất cả các 
pháp của tâm và tâm sở. 

Pháp nhân không tương ưng là gì? Nghĩa là sắc 
vô vi- tâm bất tương ưng hành. 

Pháp kiết là gì? Nghĩa là chín kiết. 

Pháp không phải kiết là gì? Nghĩa là các pháp 
khác, trừ ra chín kiết. 

Pháp thuận kiết là gì? Nghĩa là tất cả pháp hữu 
lậu. 

Pháp không phải thuận kiết là gì? Tức là tật cả 
pháp vô lậu. Pháp chấp giữ là gì? Nghĩa là bốn thứ 
chấp giữ (thủ). 

Pháp không phải chấp giữ là gì? Nghĩa là các 
pháp khác, trừ ra bốn thứ chấp giữ. 

Pháp có chấp thọ là gì? Nghĩa là có chấp thọ 
phân ít của chín xứ, trừ ra thanh - ý và pháp xứ. 

Pháp không có chấp thọ là gì? Nghĩa là thanh 
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xứ - ý xứ - pháp xứ và không chấp thọ phân ít của 
chín xứ. 

Pháp thuận chấp giữ là gì? Là tất cả pháp hữu 
lậu. 

Pháp không phải thuận chấp giữ là gì? Là tất cả 
pháp vô lậu. 

Pháp phiên não là gì? Là pháp bị trói buộc. 

Pháp không phải phiên não là gì? Tức là pháp 
không bị trói buộc. Pháp nhiễm ô là gì? Tức là các 
pháp bất thiện và hữu phú vô ký. Pháp không 
nhiễm ô là gì? Tức là các pháp thiện và vô phú vô 
ký. Pháp tạp nhiễm là gì? Tức là các pháp hữu lậu. 

Pháp không phải tạp nhiễm là gì? Tức là các 
pháp vô lậu. 

Pháp trói buộc là gì? Tức pháp đó là phiên não. 

Pháp không phải trói buộc là gì? 

Tức pháp đó không phải là phiền não. 

Pháp bị trói buộc là gì? Tức là các pháp tâm- 
tâm sở bị nhiễm ô. 

Pháp không phải bị trói buộc là gì? Tức là các 
pháp tâm-tâm sở không bị nhiễm ô và sắc vô vi- 
tâm bất tương ưng hành. 

Pháp thuận trói buộc là gì? Tức là các pháp hữu 
lậu. 

Pháp không phải thuận trói buộc là gì? Tức là 
các pháp vô lậu. Pháp có sở duyên là gì? Tức là tất 
cả các tâm và tâm sở pháp. 
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Pháp không có sở duyên là gì? Là các thứ sắc- 
vô vi và tâm bât tương ưng hành. 

Pháp có tâm là øì? Là tầm tương ưng với pháp. 

Pháp không tâm là gì? Là tầm không tương ưng 
với pháp. 

Pháp có tứ là gì? Là tứ tương ưng với pháp. 

Pháp không tứ là gì? Là tứ không tương ưng 
với pháp. 

Pháp có hỷ là gì? Tức là hỷ căn tương ưng với 
pháp. 

Pháp không có hý là gì? Tức là hỷ căn không 
tương ưng với pháp. 

Pháp có cảnh giác là gì? Tức là tác ý tương ưng 
với pháp. 

Pháp không có cảnh giác là gì? 

Tức là tác ý không tương ưng với pháp. 

Pháp có sự có duyên là gì? Tức là pháp hữu vi 

Pháp không sự không duyên là gì? Tức là pháp 
VÔ VI. 

Pháp có trên là gì? 

Tức là tất cả pháp hữu vi và hư không- phi trạch 
diệt. 

Pháp không có trên là gì? Tức là trạch diệt. 

Pháp xa là gì? Tức là pháp ở thời quá khứ và vị 
lai. 

Pháp gần là gì? Tức là pháp hiện tại và vô vi. 
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Pháp có lượng định là gì? Nghĩa là quả của 
pháp và dị thục đều có lượng định. 

Pháp không có lượng định là gì? Nghĩa là quả 
của pháp và dị thục đều không lượng định được. 

Pháp thây là gì? Nghĩa là nhãn căn nhìn thây 
năm thứ nhiễm ô, chánh kiến của thể tục, thây hữu 
học và vô học. 

Pháp không thây là gì? Tức là trừ mắt ra, còn 
lại các sắc uân, trừ tắm kiến khác ra, còn lại các 
thứ hành uấn và ba uẫn toàn phần cùng pháp vô vi. 

Pháp kiến xứ là gì? Tức là pháp hữu lậu. 

Pháp không phải kiến xứ là gì? Tức là pháp vô 
lậu. 

Pháp thấy tương ưng là gì? Nghĩa là tám thứ 
kiến tương ưng với pháp. 

Pháp thầy không tương ưng là gì? Nghĩa là tám 
thứ kiên không tương ưng với pháp. 

Pháp của pháp dị sinh là gì? Tức là hữu tình nơi 
các cõi địa ngục- bàng sinh - quỷ, người ở châu 
Bắc-câu-lô, hữu tình nơi cõi trời Vô tưởng, các thứ 
uẩn- øiới- xứ, và các thứ sinh ra nghiệp nơi cõi trời 
ây. Đó là pháp của pháp dị sinh. 

Pháp không phải pháp của dị sinh là gì? Nghĩa 
là các pháp: bôn thông hành (bôn thân túc), bốn thứ 
hiểu biết vô ngại, bốn quả Sa-môn, trí nguyện 
không tranh, định biên tê, định diệt đại bị, không 
đối với không, vô nguyện đối với vô nguyện, vô 
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tướng đối với vô tướng, tạp tu tĩnh lự, thế tục trí 
hiện quản biên, các uẫn- Ø1ớI- XỨ và các thứ sinh 
ra nghiệp của cõi trời Tịnh cư. Đó là pháp không 
phải pháp của dị sinh. 

Pháp cùng với đỊị sinh là gì? Nghĩa là cùng có 
định và cùng có sinh. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là 
định như thê và sinh như thế, loài dị sinh và bậc 
Thánh nhân đều có thể có được. Đó gọi là pháp 
cùng với dỊ sinh. 

Pháp không cùng dị sinh là gì? Nghĩa là các 
thứ: bốn thông hành (bồn thân túc), bôn thứ hiểu 
biết vô ngại, bốn quả Sa-môn, trí nguyện không 
tranh, định biên tê, định diệt đại bị, không với 
không, vô nguyện với vô nguyện, vô tướng VỚI VÔ 
tướng, tạp tu tĩnh lự, thê tục trí hiện quán biên, cõi 
trời Tịnh cư, các thứ uấn- giới- xứ và các thứ sinh 
ra nghiệp của cõi trời ây. Đó là pháp không cùng 
đị sinh. 

Pháp định là gì? Tức là năm nghiệp vô gián và 
pháp học- vô học. 

Pháp không phải định là gì? Tức là trừ ra năm 
nghiệp vô gián, còn lại các thứ hữu lậu và pháp vô 
VI. 

Pháp thuận nhiệt não là gì? Tức là các pháp bất 
thiện và hữu phú vô ký. 

Pháp không phải thuận nhiệt não là gì? Nghĩa 
là các pháp thiện và vô phú vô ký. 
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Pháp căn là gì? Tức là sáu xứ bên trong và pháp 
xứ thầu giữ các pháp căn. 

Pháp không phải căn là gì? Tức là năm xứ bên 
ngoài và pháp xứ thâu giữ không phải là pháp căn. 

Pháp Thánh đề thâu giữ là gì? Nghĩa là tất cả 
các pháp hữu vi và trạch diệt. 

Pháp không phải Thánh đề thâu giữ là gì? Tức 
là hư không- phi trạch diệt. 

Pháp đều có là gì? Tức là tất cả pháp hữu vi. 
Pháp không phải đều có là gì? Tức là pháp vô vi. 

Pháp tương ưng là gì? Tức là tất cả các tâm-tâm 
sở pháp. 

Pháp không tương ưng là gì? Tức là sắc- vô vi 
và tâm bắt tương ưng hành. 

Pháp quả báo là gì? Tức là tất cả pháp hữu vi 
và trạch diệt. Pháp không phải quả báo là gì? Tức 
là hư không- phi trạch diệt. Pháp có quả là gì? Tức 
là tất cả pháp hữu vi. 

Pháp không có quả là gì? Tức là pháp vô vI. 

Pháp dị thục là gì? Nghĩa là dị thục của phân ít 
nơi mười một xứ, trừ ra thanh xứ. 

Pháp không phải dị thục là gì? Tức là thanh xứ 
và các thứ không phải dị thục của phân ít nơi mười 
một xử. 

Pháp có dị thục là gì? Tức là các pháp bất thiện 
và pháp thiện hữu lậu. 

Pháp không có dị thục là gì? Tức là các pháp 
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vô ký và vô lậu. Pháp nhân duyên là gì? Tức là tất 
cả các pháp. 

Pháp không phải nhân duyên là gì? Nghĩa là 
pháp như thế, tìm câu không thể được, vì tất cả các 
pháp đêu là nhân duyên. 

Pháp có nhân duyên là gì? Tức là tất cả pháp 
hữu vi. Pháp không có nhân duyên là gì? Tức là 
pháp vô vI. 

Pháp lia là gì? Nghĩa là giới thiện thuộc cõi 
Dục, thuộc cõi Sắc và Vô sắc thì do xuất ly và xa 
lia mà sinh ra các định thiện cùng các pháp học- vô 
học và trạch diệt. 

Pháp không phải lìa là gì? Nghĩa là trừ ra gIỚI 
thiện thuộc cõi Dục, còn lại các pháp thuộc cõi 
Dục, trừ ra thuộc cõi Sắc- Vô sắc do xuất ly- xa lìa 
mà được sinh pháp định thiện, còn lại các pháp ở 
cối Sắc - Vô sắc và hư không- phi trạch diệt. 

Pháp có lìa là gì? Tức là tất cả pháp hữu vi. 
Pháp không lìa là gì? Tức là pháp vô vI. 

Pháp tiếp nỗi là gì? Nghĩa là pháp lây diệt pháp 
làm đầu, hoặc đã sinh hoặc đang sinh. Vậy nghĩa 
là gì? Nghĩa là các pháp ở thời quá khứ- hiện tại và 
pháp thời vị lai hiện đang khởi lên. Như thê pháp 
Sau VỚI . pháp trước có sự nối tiếp nhau. Đó gọi là 
pháp nói tiếp. 

Pháp không phải nỗi tiếp là gì? Nghĩa là trừ ra 
pháp thời vị lai hiện đang khởi lên trước mắt, còn 
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lại các pháp vị lai và pháp vô v1. Đó gọi là pháp 
không phải nối tiếp. 

Pháp có nối tiếp là gì? Nghĩa là pháp lây pháp 
diệt làm đầu, đã sinh rôi. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là 
trừ ra năm uấn của bậc A-la-hán mạng chung ở thời 
quá khứ và hiện tại, còn lại các pháp thời quá khứ 
và hiện tại, như thê thì pháp trước pháp sau có tiếp 
nối nhau. Đó gọi là có tiếp nối. 

Pháp không tiếp nối là gì? Nghĩa là năm uẫn 
của bậc A-la-hán lúc mạng chung ở thời quá khứ- 
hiện tại, và các pháp thời vị lai cùng pháp vô vI. 

Pháp thiện là gì? Tức là năm uẫn thiện và trạch 
diệt. Pháp bất thiện là gì? Nghĩa là năm uẫn bất 
thiện. 

Pháp vô ký là gì? Tức là năm uấn vô ký và hư 
không- phi trạch diệt. 

Pháp học là gì? Tức là năm uân học. 

Pháp vô học là gì? Tức là năm uẫn vô học. 

Pháp phi học phi vô học là gì? Nghĩa là năm 
uấn hữu lậu và pháp vô vi. 

Pháp do kiên đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là 
như các pháp tùy tín- tùy pháp hành, hiện quán 
biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là 
do kiến đạo mà đoạn trừ tám mươi tám thứ tùy 
miên và pháp tương ưng với chúng, và đối với 
chúng đêu khởi tâm bất tương ưng hành. 

Pháp do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là như 
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các pháp học thây dấu vết đạo và tu mà đoạn trừ. 
Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ 
mười thứ tùy miên và pháp tương ưng với nó, hoặc 
đêu khởi các nghiệp thân và ngữ, hoặc đêu khởi 
tâm bất tương ưng hành, hoặc là các pháp hữu lậu 
không nhiêm ô. 

Pháp không có gì đoạn trừ là gì? Tức là pháp 
vô lậu. 

Pháp do kiến đạo mà đoạn trừ làm nhân là gì? 

Tức là tật cả pháp nhiễm ô và pháp do thây mà 
đoạn trừ quả địỊ thục. 

Pháp do tu đạo mà đoạn trừ làm nhân là gì? 

Tức là chỉ cho tất cả pháp do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không có gì đoạn trừ làm nhân là gì? 

Tức là các pháp hữu vi vô lậu. 

Pháp có thấy có đối là gì? Tức là một xứ. 

Pháp không thấy có đối là gì? Tức là chín xứ. 

Pháp không thấy không đối là gì? Tức là hai 
xứ. 

“Pháp dị thục là gi? Nghĩa là quả dị thục của 
phân Ít nơi mười một xứ, trừ ra thanh xứ. 

Pháp của pháp dị thục là gì? Tức là các pháp 
bất thiện và pháp thiện hữu lậu. 

Pháp không phải dị thục không phải pháp dị 
thục là gì? Nghĩa là trừ ra các pháp dị thục vô ký, 
còn lại các pháp vô ký và các pháp thiện vô lậu. 

Pháp thấp kém là gì? Nghĩa là các pháp bất 
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thiện và hữu phú vô ký. 

Pháp bậc trung là gì? Tức là các pháp thiện hữu 
lậu và vô phú vô ký. 

Pháp vị diệu là gì? Tức là các pháp hữu vi vô 
lậu và trạch diệt. 

Pháp nhỏ là gì? Nghĩa là tin tưởng nhỏ, ít ham 
muốn, hiểu rõ ít, và các pháp nó tương ưng, các 
pháp nó đêu có, hoặc các sắc pháp nhỏ, bé, Ít, 
không nhiêu, không rộng, nên gọi là pháp nhỏ. 

Pháp lớn là gì? Nghĩa là tin tưởng rộng lớn, 
ham muốn nhiêu, hiểu biết rộng khắp và các pháp 
nó tương ưng, các pháp nó đều có, hoặc các sắc 
pháp... tuy nhiều- rộng, nhưng không phải là vô 
biên, không bến bờ, không lượng định được như 
hư không- phi trạch diệt, đó gọi là pháp lớn. 

Pháp vô lượng là gì? Nghĩa là lòng tin tưởng, 
lòng ham muôn đêu rộng lớn vô lượng, sự hiêu biệt 
vô lượng và các pháp nó tương ưng, các pháp nó 
đêu có, hoặc các sắc pháp đều nhiêu, rộng lớn 
không bờ bến, không lượng định, tính đêm được... 
như trạch diệt. Đó gọi là pháp vô lượng. 

Pháp vừa ý là gì? Tức là pháp khiến ý vui thích. 

Pháp không vừa ý là gì? Tức là pháp khiến ý 
không vui thích. 

Pháp không phải vừa ý cũng không phải không 
vừa ý là gì? Nghĩa là pháp thuận với buông xả. 

Pháp vui cùng hành là gì? Tức là pháp đó tương 
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ưng với thọ vui. Pháp khổ cùng hành là gì? Tức là 
pháp đó tương ưng với thọ khô. 

Pháp không khổ không vui cùng hành ra sao? 
Nghĩa là pháp đó tương ưng với thọ không khô 
không vui. 

Pháp đêu sinh ra là gì? Tức là pháp hữu vi có 
tướng sinh. Pháp đều trụ là gì? Tức là pháp hữu vi 
có tướng trụ. 

Pháp đều diệt là gì? Tức là pháp hữu vi có 
tướng diệt. 

Pháp không phải đều sinh là gì? Nghĩa là pháp 
vô v1 không có tướng sinh. 

Pháp không phải đều trụ là gì? Tức là pháp vô 
vi không có tướng trụ. 

Pháp không phải đều diệt là gì? Tức là pháp vô 
vi không có tướng diệt. 

Pháp tâm đều sinh là gì? Nghĩa là tâm đều sinh 
ra phân Ít của mười một xứ, trừ ra ý xứ. 

Pháp tâm đều trụ là gì? Tức là pháp tâm tùy 
chuyền. 

Pháp tâm đều diệt là gì? Tức là tâm đêu diệt nơi 
phân ít của mười xứ, trừ ra ý xứ và thanh xứ. 

Pháp không phải tâm đêu sinh là gì? Tức là ý 
xứ và không phải tâm đều sinh ra nơi phân ít của 
mười một xứ. 

Pháp không phải tâm đêu trụ là gì? Tức là 
không phải tâm tùy chuyền. 
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Pháp không phải tâm đều diệt là gì? Tức là 
thanh xứ - ý xứ và không phải tâm đêu diệt nơi 
phân ít của mười xứ. 

Lãnh vực dục là gì? Tức là dục tham và dục 
tham tương ưng với thọ- tưởng- hành- thức, hoặc 
nó đều khởi các nghiệp về thân và ngữ, hoặc nó 
luôn khởi tâm bất tương ưng hành. Đó gọi là lãnh 
vực dục. 

Lãnh vực giận dữ là gì? Nghĩa là giận dữ và 
giận dữ tương ưng với thọ- tưởng- hành- thức, hoặc 
nó đêu khởi lên các nghiệp về thân và ngữ, hoặc nó 
đêu khởi lên tâm bất tương ưng hành. Đó là lãnh 
vực giận dữ. Lãnh vực hại là gì? Nghĩa là tàn hại 
và tàn hại tương ưng với thọ 

- tưởng - hành - thức, hoặc nó đều khởi lên 
trong các nghiệp về thân và ngữ, hoặc nó đều khởi 
tâm bất tương ưng hành. Đó là lãnh vực hại. 

Lãnh vực xuất ly là gì? Nghĩa là sự xuất ly và 
xuất ly tương ưng với thọ- tưởng- hành- thức, hoặc 
nó đều khởi lên trong các nghiệp về thân và ngữ, 
hoặc nó đều khởi tâm bất tương ưng hành và trạch 
diệt. Đó là lãnh vực xuất ly. 

Lãnh vực không giận dữ là gì? Nghĩa là không 
giận dữ và không giận dữ tương ưng với thọ- 
tưởng- hành- thức, hoặc nó đều khởi lên trong các 
nghiệp về thân và ngữ, hoặc nó đều khởi tâm bất 
tương ưng hành. Đó là lãnh vực không giận dữ. 
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Lãnh vực không hại là gì? Nghĩa là không hại 
và không hại tương ưng với thọ - tưởng - hành - 
thức, hoặc nó đêu khởi lên trong các nghiệp về thân 
và ngữ, hoặc nó đêu khởi tâm bất tương ưng hành. 
Đó là lãnh vực không hại. 

Cõi Dục là gì? Tức là pháp tùy tăng của tham 
dục. Cõi Sắc là gì? Tức là pháp tùy tăng của tham 
sắc. 

Cõi Vô sắc là gì? Tức là pháp tùy tăng của tham 
vÔ sắc. 

Cõi Sắc là gì? Tức là Dục giới và Sắc giới, gọi 
chung là sắc giới. Cõi Vô sắc là gì? Tức là bốn thứ 
vÔ Sắc. 

Cõi diệt là gì? Nghĩa là trạch diệt - phi trạch 
diệt. Lại tất cả sắc pháp gọi chung là sắc giới, trừ 
ra trạch diệt - phi trạch diệt. Các thứ khác không 
phải là sắc pháp, gọi chung là vô sắc giới, còn trạch 
diệt - phi trạch diệt gọi chung là diệt giới. 

Dục hữu là gì? Tức là các nghiệp thuộc cõi 
Dục, do thủ làm duyên có khả năng chiêu cảm các 
dị thục sắp tới của nghiệp ấy. Đó gọi là dục hữu. 

Sắc hữu là gì? Nghĩa là các nghiệp thuộc cõi 
Sắc, do thủ làm duyên có khả năng chiêu cảm các 
dị thục sắp tới của nghiệp ấy. Đó gọi là sắc hữu. 

Vô sắc hữu là gì? Nghĩa là các nghiệp thuộc cõi 
Vô sắc, do thủ làm duyên có khả năng chiêu cảm 
các dị thục sắp tới của nghiệp ấy. Đó gọi là vô sắc 
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hữu. 

Dục lậu là gì? Nghĩa là trừ ra vô minh thuộc cõi 
Dục còn lại các thứ thuộc cõi Dục như kiết- phược 
- tùy miên- trói buộc của tùy phiền não... Đó gọi 
là dục lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là trừ ra vô minh thuộc 
cõi Sắc và Vô sắc, còn lại các thứ thuộc cõi Sắc - 
Vô sắc như kiết - phược - tùy miên, các trói buộc 
của tùy phiền não... Đó gọi là hữu lậu. 

Vô minh lậu là gì? Nghĩa là sự ngu sI - vô trí 
của cả ba cõi. 

Đời quá khứ là gì? Nghĩa là các hành đã khởi - 
đã cùng khởi, đã sinh - đã cùng sinh, đã chuyển- đã 
hiện chuyên, đã nhóm tập, đã xuất hiện, đã giã từ, 
đã hết, đã diệt, đã lìa bỏ, đã biến đổi hư hoại thì rơi 
vào quá khứ, rơi vào phạm vi quá khứ, chủng loại 
quá khứ thuộc đời quá khứ. Đó gọi là đời quá khứ. 

Đời vị lai là gì? Nêu các hành đã chưa khởi- đã 
chưa cùng khởi, đã chưa sinh - đã chưa cùng sinh, 
đã chưa chuyền - đã chưa hiện chuyên, đã chưa 
nhóm tập, đã chưa xuất hiện, đã chưa hòa hợp, đã 
chưa hiện tiên, thì rơi vào vị lai, rơi vào phạm vi vị 
lai, chủng, loại vỊ lai, thuộc đời vỊ lai. Đó gọi là đời 
VỊ lai. 

Đời hiện tại là gì? Nêu như các hành đã khởi - 
đã cùng khởi, đã sinh đã cùng sinh, đã chuyên đã 
hiện chuyền, đã nhóm tập, đã xuất hiện, đang chính 
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thức an trụ, chưa dời đôi hư hoại, đang hòa hợp 
trong hiện tại, thì gọi là hiện tại, là rơi vào phạm v1 
hiện tại, chủng, loại hiện tại, thuộc đời hiện tại. Đó 
øọI là đời hiện tại. 

Dựa vào sự mà nói quá khứ là gì? Nghĩa là các 
hành thuộc đời quá khứ. 

Dựa vào sự mà nói vị lai là gì? Nghĩa là các 
hành thuộc đời vị lai. 

Dựa vào sự mà nói hiện tại là gì? Nghĩa là các 
hành thuộc đời hiện tại. 

Tánh khổ khô là gì? Nghĩa là đôi với dục giới 
do khô mà khô, lại càng gây thêm khổ, cho nên 
khô. 

Tánh hoại khô là gì? Nghĩa là đối với sắc giới 
do hư hoại biến diệt mà khổ, cho nên khô. 

Tánh hành khổ là gì? Nghĩa là đối với vô sắc 
giới do các hành gây khô, cho nên khổ. 

Lại nữa, đối với các hành không vừa ý mà khổ, 
do khổ càng khổ, cho nên khổ. Còn các hành vừa 
ý, nhưng do hư hoại biến diệt mà khô, nên gọi là 
khố. Đôi với các hành không vừa ý không phải 
không vừa ý, mà do các hành gây khô, cho nên khổ. 

Lại nữa, với thọ khổ gặp khô càng khổ, cho nên 
khổ. Với thọ vui lại do hư hoại biến diệt mà khổ, 
cho nên khô. Với thọ không khô không vui mà do 
các hành gây. khổ, cho nên khô. 

Pháp có tâm có tứ là gì? Nghĩa là cả tầm và tứ 
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tương ưng với pháp. 

Pháp không tâm chỉ có tứ là gì? Nghĩa là tầm 
không tương ưng, chỉ có tứ tương ưng với pháp. 

Pháp không tầm không tứ là gì? Nghĩa là cả tâm 
và tứ không tương ưng với pháp. 

Cảnh giới có tầm có tứ là gì? Nghĩa là ở cõi 
Dục và Phạm thế một phân pháp vô lậu. 

Cảnh giới không tầm chỉ có tứ là gì? Nghĩa là 
trong khoảng thời gian tu tĩnh lự mà được thanh 
tịnh và đại thanh tịnh cùng với một phân pháp vô 
lậu. 

Cảnh giới không tâm không tứ là gì? Nghĩa là 
tật cả đêu rất trong sáng, tất cả đêu sạch sẽ, tật cả 
đều là quả vị rộng lớn, tất cả đêu vô sắc, cùng với 
một phân pháp vô lậu. 
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Phẩm 6: BIỆN VẼ THẦU GIỮ, Phần 3 

Thân nghiệp là gì? Nghĩa là các việc do thân 
biểu hiện hoặc không biểu hiện ra. 

Ngữ nghiệp là gì? Nghĩa là các việc do lời nói, 
nói năng biêu hiện hoặc không biêu hiện ra. 

Ý nghiệp là gì? Nghĩa là suy tư nghĩ ngợi... 

Nghiệp thiện là gì? Tức là các nghiệp thiện của 
thân - ngữ và tư thiện. 

Nghiệp bất thiện là gì? Nghĩa là các nghiệp bất 
thiện của thân - ngữ và tư bắt thiện. 

Nghiệp vô ký là gì? Nghĩa là các nghiệp vô ký 
của thân- ngữ và tư vô ký. 

Nghiệp hữu học là gì? Nghĩa là các nghiệp hữu 
học của thân-ngữ và tư hữu học. 

Nghiệp vô học là gì? Nghĩa là các nghiệp vô 
học của thân - ngữ và tư vô học. 

Nghiệp phi hữu học phi vô học là gi? Tức là 
các nghiệp hữu lậu của thân - ngữ và tư hữu lậu. 

Nghiệp do thây mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là các 
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nghiệp của các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, 
hiện quán biên, nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? 
Nghĩa là do thấy mà đoạn trừ tám mươi tám thứ 
tùy miên tương ưng với tư (ý, suy nghĩ). 

Nghiệp do tu mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là 
nghiệp của các thứ học, thây dâu vết đạo và do tu 
mà đoạn trừ... Vậy nghĩa là gi? Nghĩa là do tu mà 
đoạn trừ mười thứ tùy miên tương ưng với tư, và 
nó luôn khởi lên các nghiệp của thân- ngữ và các 
nghiệp hữu lậu không nhiễm ô. 

Nghiệp không có gì đoạn trừ là gì? Nghĩa là các 
nghiệp vô lậu của thân - ngữ, và tư vô lậu. 

Nghiệp thọ nhận trong hiện tại là gì? Nghĩa là 
các nghiệp đã được tạo tác tăng trưởng trong đời 
này, các nghiệp ây ngay trong đời này nhận chịu 
các dị thục, chứ không phải ở các đời khác. 

Nghiệp thọ nhận trong đời kê tiếp là gì? Nghĩa 
là các nghiệp do trong đời này đã tạo tác tăng 
trưởng, các nghiệp ấy ngay trong đời thứ hai sẽ 
nhận chịu các dị thục, chứ không phải ở các đời 
khác. 

Nghiệp thọ nhận ở đời kê tiếp sau nữa là gì? 
Nghĩa là các nghiệp do trong đời này đã tạo tác 
tăng trưởng, các nghiệp đó hoặc trong đời thứ ba 
hay đời thứ tư hoặc xa hơn nữa sẽ nhận chịu các dị 
thục, chứ không phải ở các đời khác. 

Nghiệp thọ nhận thuận vui là gì? Tức là các 
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nghiệp thiện ở cõi Dục và Sắc..., cho đến các 
nghiệp thiện ở bậc tĩnh lự thứ ba tạo ra. 

Nghiệp thọ nhận thuận khô là gì? Tức là các 
nghiệp bắt thiện tạo ra. 

Nghiệp thọ nhận thuận không khô không vui là 
øì? Nghĩa là các nghiệp thiện ở bậc tĩnh lự thứ tư 
và các nghiệp thiện ở cối Vô sắc tạo ra. 

Thân niệm trụ là gì? Nghĩa là sắc xứ của mười 
hữu (cõï) và sắc do pháp xứ thâu giữ. 

Thọ niệm trụ là gì? Nghĩa là sáu thọ của thân, 
tức là mắt tiếp xúc sinh ra thọ..., cho đến ý tiếp 
xúc sinh ra thọ. 

Tâm niệm trụ là gì? Nghĩa là sáu thức của thân, 
tức là nhãn thức... cho đến ý thức. 

Pháp niệm trụ là gì? Nghĩa là thọ nhận mà 
không thâu giữ các thứ không phải là lãnh vực của 
sắc pháp. 

Lại nữa, thân tăng thượng khởi lên các đạo hữu 
lậu thiện và vô lậu thì gọi là Thân niệm trụ. Thọ 
tăng thượng khởi lên các đạo hữu lậu thiện và vô 
lậu thì gọi là Thọ niệm trụ. Tâm tăng thượng khởi 
lên các đạo hữu lậu thiện và vô lậu thì gọi là Tâm 
niệm trụ. Pháp tăng thượng khởi lên các đạo hữu 
lậu thiện và vô lậu thì gọi là Pháp niệm trụ. 

Lại nữa, do duyên vào thân mà khởi lên các tuệ 
hữu lậu thiện và vô lậu, đó là Thân niệm trụ. Do 
duyên vào thọ mà khởi lên các tuệ hữu lậu thiện và 
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vô lậu, đó là Thọ niệm trụ. Do duyên vào tâm mà 
khởi lên các tuệ hữu lậu thiện và vô lậu, đó là Tâm 
niệm trụ. Do duyên vào pháp mà khởi lên các tuệ 
hữu lậu thiện và vô lậu, đó là Pháp niệm trụ. 

Thế nào là các pháp ác, bất thiện đã sinh thì 
quyết đoạn dứt hắn, siêng tu chánh đoạn? Nghĩa là 
các pháp ác, bất thiện đã sinh thì quyết đoạn dứt 
hăn, làm chính duyên (tăng thượng) mà khởi lên 
các đạo hữu lậu thiện và vô lậu. 

Thế nào là các pháp ác, bất thiện chưa sinh thì 
quyết khiến nó vĩnh viễn không sinh, siêng tu 
chánh đoạn? Là đôi với các việc trên làm chính 
duyên mà khởi lên các đạo hữu lậu thiện và vô lậu. 

Thế nào là các pháp thiện chưa sinh thì quyết 
khiến sinh ra, siêng tu chánh đoạn? Nghĩa là với sự 
việc nêu trên làm chính duyên mà khởi lên các đạo 
hữu lậu thiện và vô lậu. 

Thế nào là các pháp thiện đã sinh thì quyết 
khiến trụ vững chắc, không quên, luôn tu tập tăng 
tiên khiến trí tác chứng cảng lớn mạnh, siêng tu 
chánh đoạn? Nghĩa là với sự việc nêu trên làm 
chính duyên mà khởi lên các đạo hữu lậu thiện và 
vô lậu. 

Thế nào là thần túc Dục Tam-ma-địa đoạn hạnh 
thành tựu? Nghĩa là dục làm chính duyên (tăng 
thượng) để khởi tạo các đạo hữu lậu thiện và vô 
lậu. 
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Thê nào là thân túc Cần Tam-ma-địa đoạn hạnh 
thành tựu? Nghĩa là cần làm chính duyên đề khởi 
tạo các đạo hữu lậu thiện và vô lậu. 

Thê nào là thần túc Tâm Tam-ma-địa đoạn 
hạnh thành tựu? Nghĩa là tâm làm chính duyên để 
khởi tạo các đạo hữu lậu thiện và vô lậu. 

Thế nào là thần túc Quán Tam-ma-địa đoạn 
hạnh thành tựu? Nghĩa là quán làm chính duyên để 
khởi tạo các đạo hữu lậu thiện và vô lậu. 

Thể nào là tĩnh lự thứ nhất? Tức là tĩnh lự thứ 
nhất thâu giữ năm uấn thiện. 

Thế nào là tĩnh lự thứ hai? Tức là tĩnh lự thứ 
hai thâu giữ năm uấn thiện. 

Thê nào là tĩnh lự thứ ba? Tức là tĩnh lự thứ ba 
thâu giữ năm uấn thiện. 

Thê nảo là tĩnh lự thứ tư? Tức là tĩnh lự thứ tư 
thâu giữ năm uấn thiện. 

Khô thánh để là gì? Tức là năm thủ uẫn. 

Tập thánh đề là gì? Tức là các nhân hữu lậu. 
Diệt thánh để là gì? Tức là trạch diệt. 

Đạo thánh đề là gì? Tức là các pháp hữu học và 
vô học. 

Từ vô lượng là gi? Nghĩa là tâm Từ và Từ 
tương ưng với thọ- tưởng-hành-thức, hoặc nó luôn 
khởi lên các nghiệp của thân và ngữ, hoặc nó luôn 
khởi tâm bắt tương ưng hành. Đó là Từ vô lượng. 

Bi vô lượng là gì? Nghĩa là tâm BI và BI tương 
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ưng với thọ-tưởng- hành-thức, hoặc nó luôn khởi 
lên các nghiệp của thân - ngữ, hoặc nó luôn khởi 
tâm bất tương ưng hành. Đó là Bi vô lượng. 

Hỷ vô lượng là gì? Nghĩa là tâm Hỷ và Hỷ luôn 
tương ưng với thọ- tưởng-hành-thức, hoặc nó luôn 
khởi lên các nghiệp của thân và ngữ, hoặc nó luôn 
khởi tâm bất tương ưng hành. Đó là Hỷ vô lượng. 

Xả vô lượng là gì? Nghĩa là tâm Xả và Xả luôn 
tương ưng với thọ- tưởng-hành-thức, hoặc nó luôn 
khởi lên các nghiệp của thân và ngữ, hoặc nó luôn 
khởi tâm bắt tương ưng hành. Đó là Xả vô lượng. 

Không vô biên xứ là gì? Đây có hai thứ: Một là 
định, hai là sinh. 

Trong đó đều có thọ-tưởng-hành-thức, nên gọi 
là Không vô biên xứ. 

Thức vô biên xứ là gì? Đây có hai thứ: Một là 
định, hai là sinh. 

Trong đó đều có thọ-tưởng-hành-thức, nên gọi 
là Thức vô biên xứ. 

Vô sở hữu xứ là gì? Đây có hai thứ: Một là 
định, hai là sinh. Trong đó có cả thọ-tưởng-hành- 
thức, nên gọi là Vô sở hữu xứ. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ là gì? Đây cũng có 
hai thứ: Một là định, hai là sinh. Trong đó có cả 
thọ-tưởng-hành-thức, nên gọi là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Thánh chủng tùy việc được y phục mà vui đủ 
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là gì? Nghĩa là tùy việc được y phục lấy làm vui 
đủ, làm chính duyên (tăng thượng) để khởi tạo các 
đạo hữu lậu thiện và vô lậu. Đó gọi là Thánh chủng 
tùy được y phục mà vuI đủ. 

Thánh chủng tùy việc được ăn uống lấy làm vui 
đủ là gì? Nghĩa là tùy việc được ăn uống lây làm 
vui đủ làm chính duyên để khởi tạo các đạo hữu 
lậu thiện và vô lậu. Đó gọi là Thánh chủng tùy 
được ăn uông mà vui đủ. 

Thánh chủng tùy việc được ngọa cụ mà vuI đủ 
là gì? Nghĩa là tùy việc được ngọa cụ lây làm vui 
đủ làm chính duyên để khởi tạo các đạo hữu lậu 
thiện và vô lậu. Đó gọi là Thánh chủng tùy được 
ngọa cụ mà vuI đủ. 

Thánh chủng vui thích đoạn trừ- vui thích tu tập 
là øì? Nghĩa là vui thích đoạn trừ và tu tập, làm 
chính duyên để khởi tạo các đạo hữu lậu thiện và 
vô lậu. Đó gọi là Thánh chủng vui thích đoạn trừ 
và tu tập. 

1. Quả Dự lưu là gì? Đây có hai thứ: Một là hữu 
v1, hai là vô vI. 

Quả Dự lưu hữu vị là gì? Nghĩa là khi chứng 
được quả Dự lưu, nếu có pháp học nào thì đều 
chính thức có được cả. 

Quả Dự lưu vô vị là gì? Nghĩa là khi chứng 
được quả Dự lưu, nêu có các thứ đoạn kiết nảo thì 
đều chính thức có được cả. Đó øọI1 là quả Dự lưu. 
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2. Quả Nhất lai là gì? Đây có hai thứ: Hữu vi 
Và VÔ VI. 

Quả Nhất lai hữu vi là gì? Nghĩa là khi chứng 
được quả Nhất lai, nếu có các pháp học nào thì đêu 
chính thức có được. 

Quả Nhất lai vô vi là gì? Nghĩa là khi chứng 
được quả Nhất lai, nêu có các thứ đoạn kiết nào thì 
đêu chính thức có được cả. Đó gọi là quả Nhất lai. 

3. Quả Bắt hoàn là gì? Cũng có hai thứ: Hữu vi 
Và VÔ VI. 

Quả Bắt hoàn hữu vi là gì? Nghĩa là khi chứng 
được quả Bất hoàn, nếu có các pháp học nào thì 
đều chính thức có được. 

Quả Bất hoàn vô vi là gì? Nghĩa là khi chứng 
được quả Bắt hoàn, nếu có các thứ đoạn kiết nào 
thì đêu chính thức có được cả. Đó gọi là quả Bất 
hoàn. 

4. Quả A-la-hán là gì? Cũng có hai thứ: Hữu vi 
Và VÔ VI. 

Quả A-la-hán hữu vị là gì? Nghĩa là khi chứng 
được quả A-la-hán, nêu có các pháp học nảo thì 
đều chính thức có được cả. 

Quả A-la-hán vô vị là gì? Nghĩa là khi chứng 
được quả A-la-hán, nếu có các thứ đoạn kiết nào 
thì đều chính thức có được cả. Đó gọi là quả A la 
hán. 

Các thứ pháp trí, khô trí v.v..., hai loại bốn trí 
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đều như trước đã nói, nên biết. 

Hiểu biết về pháp vô ngại là gì? Nghĩa là đối 
VỚI tiếng chữ- câu nghĩa - đoạn văn hiện có, trí 
không hê thoái chuyên. 

Hiểu biết về nghĩa vô ngại là gì? Nghĩa là đối 
với các nghĩa lý thù thăng hiện có, trí cũng không 
hề thoái chuyên. 

Hiểu biết về lời lẽ vô ngại là gì? Nghĩa là đôi 
với các ngôn từ hiện có, trí không hề thoái chuyên. 

Hiểu biết về biện luận vô ngại là gì? Nghĩa là 
đối với ngôn từ lý lẽ ứng hợp- lưu loát, cùng với 
pháp đăng trì luôn tự tại hiển bày, trí không thoái 
chuyền. 

Nhân duyên là gì? Tức là tất cả pháp hữu vi. 

Đắng vô gián duyên là gì? Nghĩa là trừ ra các 
tâm và tâm sở của bậc A-la-hán khi mạng chung ở 
thời quá khứ hay hiện tại, còn lại tất cả các tâm và 
tâm sở trong thời quá khứ và hiện tại. 

Sở duyên duyên và tăng thượng duyên là gì? 
Nghĩa là tât cả các pháp. 

Thế nào là ăn băng từng phân ăn? Nghĩa là khi 
duyên nơi việc ăn uống thì các căn sẽ được nuôi 
dưỡng, các đại dôi dào, thức ăn sẽ .ĐIÚp đỡ, giữ gìn, 
chuyên đối tạo bố ích đưa đến chỗ nào cân bôi bỏ, 
chuyển đổi tăng trưởng. Đó gọi là ăn uống bằng 
từng phân ăn. 

Thế nào là ăn bằng chạm xúc? Nghĩa là duyên 
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xúc hữu lậu mà các căn sẽ được nuôi lớn, các đại 
dôi dào, nó giúp đỡ, giữ gìn, chuyên đồi tạo bố ích 
đưa vào những chỗ cân thiết. Đó gọi là ăn băng 
chạm xúc. 

Thế nào là ăn băng ý nghĩ? Nghĩa là khi duyên 
nơi các ý nghĩ hữu lậu thì các căn được nuôi lớn, 
các đại đôi dào, nó giúp đỡ, giữ gìn, chuyên đối tạo 
bồ ích đưa vào những nơi cân thiết. Đó gọi là ăn 
băng ý nghĩ. 

Thế nào là ăn băng thức? Nghĩa là khi duyên 
nơi các thức hữu lậu, các căn được nuôi lớn, các 
đại dôi dào, nó sẽ g1IÚp đỡ, giữ gìn, chuyền đối tạo 
bồ ích vào những nơi cân thiết. Đó gọi là ăn băng 
thức. 

Dục bộc lưu (dòng thác của dục) là gi? Nghĩa 
là trừ ra các kiến và vô minh thuộc cõi Dục, còn lại 
các thứ thuộc cõi Dục như kiết, phược, tùy miên, 
tùy phiên não trói buộc..., đều øọI1 là dục bộc lưu. 

Hữu bộc lưu là gì? Nghĩa là trừ ra các thứ kiến 
và vô minh thuộc cõi Sắc - Vô sắc, còn lại các thứ 
thuộc cõi Sắc và Vô sắc như các kiết, phược, tùy 
miên, tùy phiền não trói buộc..., đều øọI1 là hữu bộc 
lưu. 

Kiến bộc lưu là gì? Nghĩa là năm thứ kiến của 
ba cõi, đó là hữu thân kiến, biên chấp kiên, tà kiến, 
kiên thủ, giới câm thủ. Đó gọi là kiên bộc lưu. 

Vô minh bộc lưu là gì? Tức là sự ngu s1 vô trí 
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trong ba cõi. Nói về bốn ách cũng như thế. 

Dục thủ là gì? Nghĩa là trừ ra năm kiến thuộc 
cõi Dục, còn lại các thứ ở cõi Dục như kiến, phược, 
tùy miên, tùy phiên não trói buộc..., đều øọ! là dục 
thủ. 

Kiến thủ là gì? Nghĩa là bốn thứ kiên: Hữu thân 
kiên, biên chấp kiến, tà kiến, kiến thủ. 

Giới câm thủ là gì? Nghĩa là như có người g1ữ 
các giới nói: Các giới này sẽ giIÚp ta được thanh 
tịnh, giải thoát, xuất ly, vượt mọi khô vui và đến 
được cõi vượt lên trên khô vui. Kẻ g1ữ các giới cắm 
khác thì bảo các giới cắm này khiến ta được thanh 
tịnh, giải thoát, xuất ly, vượt mọi khô vui, đến được 
chỗ vượt lên trên mọi vui khô. Còn kẻ g1ữ các điều 
răn cắm khác cũng bảo y những lời như thê. Đó gọi 
là giới câm thủ. 

Ngã ngữ thủ là gì? Nghĩa là trừ ra năm kiến ở 
cõi Sắc và Vô sắc, còn lại các thứ ở cõi Sắc và Vô 
sắc như kiết, phược, tùy miên, tùy phiên não trói 
buộc..., đều gọi là ngã ngữ thủ. 

Pháp quá khứ là gì? Tức là năm uẫn ở thời quá 
khứ. Pháp vị lai là gì? Tức là năm uẫn ở thời vị lai. 

Pháp hiện tại là gì? Tức là năm uẫn ở thời hiện 
tạI. 

Pháp không phải quá khứ, không phải vị lai, 
không phải hiện tại là gì? Tức là pháp vô vI. 

Pháp thuộc cõi Dục là gì? Tức là năm uẫn ở cõi 
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Dục. Pháp thuộc cõi Sắc là gì? Tức là năm uấn Ở 

cõi Sắc. Pháp thuộc cõi Vô sắc là gì? Là bốn uân Ở 
cõi Vô sắc. Pháp không hệ thuộc là gì? Tức là tật 
cả pháp vô lậu. 

Pháp thiện làm nhân là gì? Tức là pháp hữu vì 
thiện và dị thục của pháp thiện. 

Pháp bất thiện làm nhân là gì? Tức là những 
thứ nhiễm ô ở cõi Dục và quả dị thục của pháp bât 
thiện. 

Pháp vô ký làm nhân là gì? Tức là pháp hữu vi 
vô ký và pháp bất thiện. 

Pháp không phải thiện làm nhân, không phải 
bất thiện làm nhân, không phải vô ký làm nhân là 
øì? Nghĩa là pháp vô vI. 

Pháp duyên có sở duyên là gì? Nghĩa là ý thức 
duyên nơi tâm và tâm sở pháp cùng các pháp tương 
ưng. 

Pháp duyên không có sở duyên là gì? Nghĩa là 
năm thức của thân cùng với pháp tương ưng và Ý 
thức duyên nơi sắc- vô vi- tâm bât tương ưng hành, 
và các pháp tương ưng với nó. 

Pháp duyên có sở duyên, duyên không có sở 
duyên là gì? Nghĩa là ý thức và pháp tương ưng với 
nó duyên nơi sắc- vô vi- tâm và tâm sở pháp với 
tâm bất tương ưng hành. 

Pháp không phải duyên có sở duyên, không 
phải duyên không có sở duyên là gì? Nghĩa là sắc 
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-vô vi-sắc bất tương ưng hành. 

Năm uân và năm thủ uẫn, như trước đã nói. 

Cối Nại-lạc-ca là gì? Tức là các loài hữu tình ở 
Nại-lạc-ca (địa ngục), có đồng tánh, đồng loại, 
đồng chúng, đồng phân, y đắc, sự đặc, xứ đắc. Loài 
hữu tình sinh ở đó có sắc- thọ-tưởng-hành- Thức vô 
phú vô ký. 

Cõi bàng sinh là gì? Nghĩa là các loài hữu tình 
thuộc loài bàng sinh có đồng tánh, đông loại, đồng 
chúng, đồng phân, y đắc, sự đắc, xứ đắc. Loài hữu 
tình sinh ở cõi đó có săc- thọ-tưởng-hành-Thức vô 
phú vô ký. 

Cõối quỷ là gì? Nghĩa là các loài hữu tỉnh ở cõi 
quỷ có đồng tánh, đông loại, đông chúng, đồng 
phân, Vy đặc, sự đặc, xứ đặc. Loài hữu tình sinh ở 
đó có săc-thọ-tưởng-hành- Thức vô phú vô ký. 

Cõi người là gì? Nghĩa là các loài hữu tình 
thuộc loài người có đồng tánh, đồng loại, đồng 
chúng, đồng phân, y đắc, sự đắc, Xứ đặc. 

Loài hữu tình sinh ở đó có săắc- thọ-tưởng- 
hành- Thức vô phú vô ký. 

Cối trời là gì? Nghĩa là các loài hữu tình thuộc 
loài trời có đông tánh, đồng loại, đồng chúng, đồng 
phân, y đặc, sự đặc, xứ đặc. Loài hữu tình sinh ở 
đó có săc-thọ-tưởng-hành- Thức vô phú vô ký. 

Thế nào là do thây khổ mà đoạn trừ bộ phiền 
não? Nghĩa là có bộ phiền não, do tùy tín hành 
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hành, tùy pháp hành, hiện quán khổ biên nhẫn mà 
đoạn trừ chúng. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do thây 
khô mà đoạn trừ hai mươi tám thứ tùy miên, và mọi 
thứ phiền não mà nó tương ưng. 

Thê nào là do thây tập mà đoạn trừ bộ phiên 
não? Nghĩa là có bộ phiên não, do tùy tín hành 
hành, tùy pháp hành, hiện quán tập biên nhẫn mà 
đoạn trừ chúng. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do thây 
tập mà đoạn trừ mười chín thứ tủy miên, và mọi 
thứ phiền não mà nó tương ưng. 

Thế nào là do thây diệt mà đoạn trừ bộ phiền 
não? Nghĩa là có bộ phiên não, do tùy tín hành, tùy 
pháp hành, hiện quán diệt biên nhẫn mà đoạn trừ 
chúng. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do thấy diệt mà 
đoạn trừ mười chín thứ tùy miên, và mọi thứ phiên 
não mà nó tương ưng. 

Thể nảo là do thây đạo mà đoạn trừ bộ phiên 
não? Nghĩa là có bộ phiên não, do tùy tín hành, tùy 
pháp hành, hiện quán đạo biên nhẫn mà đoạn trừ 
chúng. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do thây đạo mà 
đoạn trừ hai mươi hai thứ tùy miên, và mọi thứ 
phiền não mà nó tương ưng. 

Thê nào là do tu mà đoạn trừ bộ phiên não? 
Nghĩa là có bộ phiền não, do học thây dâu vết đạo 
và tu mà đoạn trừ. Vậy là nghĩa gì? Nghĩa là do tu 
mà đoạn trừ mười thứ tùy miên, và mọi thứ phiền 
não tương ưng với nó. 
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Năm pháp như sắc v.v..., như trước đã nói. Sáu 
giới như địa v.v..., cũng như trước đã nói. 

Pháp do thấy khổ mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là 
do các pháp tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quản 
khổ biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy là sao? Nghĩa là 
do thấy khô mà đoạn trừ hai mươi tám thứ tùy miên 
và các pháp tương ưng, cũng luôn khởi tâm bất 
tương ưng hành. Đó gọi là pháp do thấy khổ mà 
đoạn trừ. 

Pháp do thấy tập mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là 
các pháp do tủy tín hành, tùy pháp hành, hiện quản 
tập biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy là gì? Nghĩa là do 
thấy tập mà đoạn trừ mười chín thứ tùy miên và 
các pháp tương ưng, cũng luôn khởi tâm bất tương 
ưng hành. Đó gọi là pháp do thấy tập mà đoạn trừ. 

Pháp do thấy diệt mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là 
do các pháp tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quản 
diệt biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa 
là do thây diệt mà đoạn trừ mười chín thứ tùy miên 
và các pháp tương ưng, cũng đêu khởi tâm bất 
tương ưng hành. Đó gọi là pháp do thấy diệt mà 
đoạn trừ. 

Pháp do thây đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là 
do các pháp tủy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán 
đạo biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy là sao? Nghĩa là 
do thấy đạo mà đoạn trừ hai mươi hai thứ tùy miền 
và các pháp tương ưng, cũng luôn khởi tâm bất 
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tương ưng hành. Đó gọi là pháp do thấy đạo mà 
đoạn trừ. 

Pháp do tu mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là do các 
pháp như học thấy vét tích và tu mà đoạn trừ. Vậy 
là sao? Nghĩa là do tu mà đoạn trừ mười thứ tùy 
miên và các pháp tương ưng, nó luôn khởi lên các 
nghiệp của thân và ngữ, hoặc luôn khởi tâm bất 
tương ưng hành, hoặc các pháp hữu lậu không 
nhiễm ô. Đó gọi là pháp do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không có gì đoạn trừ là gì? Là các pháp 
vô lậu. 

Tùy miên tham dục là gì? Nghĩa là đối VỚI Các 
thứ dục và các thứ tham đêu tham muốn, rôi cất 
giấu giữ gìn, ham thích đam mê. 

Tùy miên giận dữ là gì? Nghĩa là đối VỚI Các 
loài hữu tỉnh, tâm luôn ôm môi giận đữ, muốn gầy 
tốn hại, chông đôi, cản trở, oán ghét, bạo ác, khiến 
các hữu tình thường xuyên trái nghịch, tàn hại 
nhau. 

Tùy miên có tham là gì? Nghĩa là đối VỚI Các 
thứ tham thuộc Sắc và Vô sắc đều ham muốn, tôi 
sinh ra cất giấu, giữ gìn, yêu thích đam mê. 

Tùy miên kiêu mạn là gì? Nghĩa là kiêu mạn, 
lòng luôn tự cao ÿ mình mà coI thường miệt thị 
người khác. 

Tùy miên vô minh là gì? Nghĩa là sự ngu s1 vô 
trí trong cả ba cõi. Tùy miên kiên là gì? Tức là năm 
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thứ kiến nhiễm ô. 

Tùy miên nghi ngờ là gì? Tức là đối với những 
điều chân thật đúng đắn thì luôn ngờ vực, do dự. 

Thức trụ đâu tiên là gì? Nghĩa là loài hữu tình 
có sắc, khác thân- khác tưởng, như loài người và 
một phân cõi trời, đó là thức trụ đâu tiên. Đầu tiên 
ở đây, là tùy theo sự tính đêm, theo thứ tự liên tục, 
trước hết là mức đâu tiên, nó liên hệ với sắc- thọ- 
tưởng-hành-thức, gọi chung là thức trụ. 

Thức trụ thứ hai là gì? Nghĩa là loài hữu tình 
có sắc, khác thân- một loại tưởng, như cõi trời 
Phạm chúng ở thời kiếp sơ, là thức trụ thứ hai, có 
liên hệ với săc-thọ-tưởng-hành-thức, gọi chung là 
thức trụ. 

Thức trụ thứ ba là g1? Nghĩa là loài hữu tình có 
sắc, một thân- khác tưởng, như cõi trời Cực quang 
tịnh, là thức trụ thứ ba, có liên hệ với săc- thọ- 
tưởng-hành-thức, gọi chung là thức trụ. 

Thức trụ thứ tư là gì? Nghĩa là loài hữu tình có 
sắc, một thân, một loại tưởng, như ở cõi trời Biến 
tịnh, là thức trụ thứ tư, có liên hệ với sắc- thọ- 
tưởng-hành-thức, gọi chung là thức trụ. 

Thức trụ thứ năm là gì? Nghĩa là loài hữu tình 
không có sắc, vượt lên trên tât cả các sắc tưởng, 
diệt hết các tưởng có đối, không nghĩ ngợi các thứ 
tưởng, nhập vào vô biên không, trụ đầy đủ vào 
Không vô biên xứ, như cõi trời Không vô biên xứ, 
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đây là thức trụ thứ năm, có liên hệ với thọ-tưởng- 
hành-thức, gọi chung là thức trụ. 

Thức trụ thứ sáu là gì? Nghĩa là loài hữu tình 
không có sắc, vượt lên trên tât cả Không vô biên 
xứ, nhập vào Thức vô biên và trụ đây đủ vào Thức 
vô biên xứ, như cõi trời Thức vô biên xứ, đây là 
thức trụ thứ sáu, có liên hệ với thọ-tưởng-hành- 
thức, gọi chung là thức trụ. 

Thức trụ thứ bảy là gì? Nghĩa là loài hữu tình 
không có sắc, vượt lên trên tất cả Thức vô biên xứ, 
nhập vào vô sở hữu xứ, trụ đây đủ vào Vô sở hữu 
xứ, như cối trời Võ sở hữu xứ, đó là thức trụ thứ 
bảy, có liên hệ với thọ-tưởng-hành-thức, gọi chung 
là thức trụ. 

Niệm đăng giác chị là gì? Nghĩa là hàng đệ tử 
của bậc Thánh, đối với khô thì suy tư về khô, đối 
VỚI tập suy tư vỀ tập, đối với diệt suy tư về diệt, 
đối với đạo suy tư về đạo, luôn tác ý tương ưng với 
các pháp vô lậu. Các niệm, tùy niệm, nghĩ nhớ theo 
đó, nghĩ nhớ riêng biệt, nghĩ nhớ các việc không 
quên mất, không sót thiếu, không quên pháp tánh, 
tính chất của tâm sáng nhớ kỹ... Đó là Niệm đăng 
giác ch1ị. 

Trạch pháp đăng giác chỉ là gì? Nghĩa là các đệ 
tử của bậc Thánh, đôi với bôn đề khổ- tập- diệt- 
đạo thì suy tư kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng với 
các pháp vô lậu. Đối với các pháp luôn chọn lựa, 
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tuyến trạch rất tích cực, cùng tột, hiểu rõ, đều hiểu 
rõ, hiểu rõ khắp, hiểu rõ gần, hiểu biết thông suốt, 
xét đoán tĩnh tường, tuệ hành sáng thông. Ty-bát- 
xá-na có tính chất quyết đoán chọn lựa tinh tế. Đó 
là Trạch pháp đăng giác chi. 

Tinh tiến đăng giác chi là gì? Nghĩa là các hàng 
đệ tử của bậc Thánh, đôi với bốn đề khố-tập-diệt- 
đạo thì suy tư, kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng với 
các pháp vô lậu. Với các thứ chuyên cân thì uy lực 
mạnh mẽ, hăng hải khó cản ngăn, lòng luôn cô 
gắng không ngơi nghỉ, tính chất rât quyết đoán. Đó 
gọi là Tinh tiễn đăng giác chi. 

Hý đắng giác chỉ là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử 
của bậc Thánh, đối với bốn đề khổ-tập-diệt-đạo 
luôn suy tư thật kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng với 
các pháp vô lậu. Tâm vui vẻ luôn hân hoan, rât vui 
vẻ trong mọi lúc, tính chất vui tươi, chủng loại của 
vul tươi, nói chung là mọi thứ hoan hỷ vui mừng. 
Đó gọi là Hỷ đăng giác chi. 

Khinh an đẳng giác chi là gì? Nghĩa là các hàng 
đệ tử của bậc Thánh, đôi với bốn đề khố-tập-diệt- 
đạo luôn suy tư thật kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng 
với các pháp vô lậu. Thân tâm nhẹ nhàng khoan 
khoái, đã luôn được khinh an, chủng loại của khinh 
an. Đó gọi là Khinh an đắng giác chi. 

Định đắng giác chi là gì? Nghĩa là các hàng đệ 
tử của bậc Thánh, đối với bốn đề khố-tập-diệt-đạo 


654 A TỶ ĐÀM 2 


luôn suy tư thật kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng với 
các pháp vô lậu. Các thứ khiến tâm trụ đêu trụ, an 
trụ, trụ gần, trụ kiên trì, không phân tán loạn động, 
gìn giữ, ngăn cắm, tính chất chuyên chú vào một 
cảnh. Đó gọi là Định đăng giác chi. 

Xả đăng giác chỉ là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử 
của bậc Thánh, đối với bốn để khố-tập-diệt-đạo 
luôn suy tư tìm hiểu thật kỹ lưỡng, luôn tác ý tương 
ưng với các pháp vô lậu, tính chất nơi tâm luôn 
bình đăng, tính chất nơi tâm thăng suốt không 
nghiêng lệch, tâm tỉnh giác tìm biết, tính chất luôn 
trụ trong yên lặng tịch mịch. Đó gọi là Xả đăng 
giác ch1ị. 

Giải thoát thứ nhất là gì? Nghĩa là có sắc quán 
các sắc, đó là giải thoát thứ nhất, theo thứ tự thì nó 
đứng hàng đâu. Lại tùy bậc nhập định thì theo thứ 
tự nó cũng đứng hàng đâu. Trong định đó tật cả các 
thứ săắc- thọ-tưởng-hành-thức đêu thiện, đó gọi là 
giải thoát. 

Giải thoát thứ hai là gì? Nghĩa là bên trong 
không có sắc tưởng quán sắc bên ngoài, đó là giải 
thoát thứ hai, theo thứ tự thì nó đứng thứ hai. Lại 
tùy bậc thiền định thì theo thứ tự nó cũng đứng 
hàng thứ hai. Ở trong định đó tất cả các thứ sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức đêu thiện. Đó gọi là giải 
thoát. 

Giải thoát thứ ba là gì? Nghĩa là giải thoát thanh 
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tịnh trụ đầy đủ vào thân tác chứng. Đó là giải thoát 
thứ ba, theo thứ tự thì nó đứng thứ ba. Ở trong định 
như thế hết thảy các thứ sắc- thọ-tưởng-hành-thức 
đều thiện. Đó gọi là giải thoát. 

Ciải thoát thứ tư là gì? Nghĩa là vượt ra ngoài 
tất cả các sắc- tưởng, diệt hết các tưởng có đối, 
không còn tư duy vê các thứ tưởng, nhập vào vô 
biên không, trụ đây đủ vào Không vô biên xứ. Đó 
là giải thoát thứ tư, theo thứ tự thì nó đứng thứ tư, 
theo bậc thiền định thì cũng ở hàng thứ tư. Ở trong 
định tất cả các thứ thọ-tưởng-hành-thức đêu thiện. 
Đó gọi là giải thoát. 

Giải thoát thứ năm là gì? Nghĩa là vượt ra ngoài 
tật cả không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, trụ 
đây đủ vào Thức vô biên xứ. Đó là giải thoát thứ 
năm, theo thứ tự thì nó đứng thứ năm, theo bậc 
thiền định thì cũng ở hàng thứ năm. Ở trong định 
như thê, tất cả các thứ thọ-tưởng- hành-thức đều 
thiện. Đó gọi là giải thoát. 

Giải thoát thứ sáu là gì? Nghĩa là vượt ra ngoài 
tất cả Thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, trụ đây 
đủ vào Vô sở hữu xứ. Đó là giải thoát thứ sáu, theo 
thứ tự thì nó ở hàng thứ sáu, theo bậc thiên định thì 
cũng ở hàng thứ sáu. Ở trong định, tất cả các thứ 
thọ-tưởng-hành-thức đều thiện, đó gọi là giải thoát. 

Giải thoát thứ bảy là gì? Nghĩa là vượt ra ngoài 
tất cả các vô sở hữu xứ, nhập và trụ đây đủ vào Phi 
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tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là giải thoát thứ bảy, 
theo thứ tự thì nó ở hàng thứ bảy theo bậc thiên 
định thì cũng ở hàng thứ bảy. Ở trong định như thê, 
tật cả các thứ thọ-tưởng- hành-thức đều thiện. Đó 
øỌI là giải thoát. 

Giải thoát thứ tám là gì? Nghĩa là vượt ra ngoài 
tật cả phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập vào tưởng 
thọ diệt, trụ đầy đủ nơi thân tác chứng, Đó là giải 
thoát thứ tám, theo thứ tự thì nó ở hàng thứ tám, 
theo bậc thiền định thì cũng ở hàng thứ tám. Ở 
trong định đó, các thứ được giải thoát, giải thoát 
thủ thắng, giải thoát tột cùng. Lại nếu lúc â ây còn 
do các tưởng vi tế làm nhân, hoặc tưởng vi tế làm 
đăng vô gián, nhưng cùng với tưởng không có ảnh 
hưởng nghĩa lý gì nữa, bây giờ tất cả đều thành tựu 
vẹn toàn, tức là hoàn toàn giải thoát. 

Thăng xứ thứ nhất là gì? Nghĩa là bên trong có 
sắc tưởng, quán Ít sắc bên ngoài, đối với các sắc đó 
xâu hay đẹp đều thây biết rõ ràng, đủ các tưởng 
như thê thì gọi là thắng xứ thứ nhất, vì theo thứ tự 
thì nó ở hàng đâu, xét theo bậc thiền định thì, nó 
cũng là hàng đầu tiên. Ở trong định này, tất cả sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức đều thiện, nên gọi là thắng 
xứ. 

Thăng xứ thứ hai là gì? Nghĩa là bên trong có 
sắc tưởng, quán nhiêu sắc bên Tgoài, các sắc đó 
xâu hay đẹp đều thây biết rõ rằng, đủ các tưởng 
như thê, gọi là thắng xứ thứ hai, vì theo thứ tự thì 
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nó ở hàng thứ hai xét theo bậc thiên định thì nó 
cũng là hàng thứ hai. Ở trong định đó, tất cả sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức đều thiện, nên gọi là thắng 
xứ. 

Thắng xứ thứ ba là gì? Nghĩa là bên trong 
không có sắc tưởng, quán ít sắc bên ngoài, các sắc 
ầy xâu hay đẹp đều thấy biết rõ rằng, đủ các tưởng 
như thế, gọi là thắng xứ thứ ba, vì theo thứ tự hay 
xét theo bậc thiên định thì nó ở hàng thứ ba. Ở 
trong định này, tật cả sắc- thọ- tưởng- hành - thức 
đều thiện, nên gọi là thắng xứ. 

Thắng xứ thứ tư là gì? Nghĩa là bên trong 
không có sắc tưởng, quán nhiêu sắc bên ngoài, các 
sắc ây xâu hay đẹp đều thây biết rõ ràng, đủ các 
tưởng như thế, gọi là thắng xứ thứ tư, vì theo thứ 
tự và xét theo bậc thiên định thì nó ở hàng thứ tư. 
Ở trong định này, tật cả sắc-thọ- tưởng-hành-thức 
đều thiện, nên gọi là thắng xứ. 

Thắng xứ thứ năm là gì? Nghĩa là bên trong 
không có sắc tưởng, quán các sắc bên ngoài. Nêu 
bên ngoài là màu xanh có ánh xanh hiện bày rõ 
ràng, như màu xanh của hoa Ô-mạc-ca hay áo 
nhuộm xanh nơi xứ Bả-la-ni-tư. Bên trong không 
có tưởng, quán các sắc bên ngoài, cũng thây toàn 
màu xanh như thế, đối các sắc ây đều thấy biết rõ 
ràng. Đủ các tưởng như thế, gọi là thắng xứ thứ 
năm, vì theo thứ tự và xét theo bậc thiền định nó 
đêu thuộc hàng thứ năm. Ở trong định này, tất cả 
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sắc- thọ-tưởng-hành-thức đêu thiện, nên gọi là 
thăng xứ. 

Thắng xứ thứ sáu là gì? Nghĩa là bên trong 
không có sắc tưởng, quán các sắc bên ngoài, thây 
có màu vàng ánh sắc vàng hiện bày rõ ràng, như 
mảu vàng hoa Yết-ni-ca hay màu của áo nhuộm 
vàng xứ Bả- la-ni-tư. Bên trong không cÓ sắc 
tưởng, quán thây các sắc đều màu vàng và thây biết 
rõ rằng. Đây đủ các tưởng như thê, gọi là thắng xứ 
thứ sáu, vì theo thứ tự và xét về bậc thiền định nó 
đều ở hàng thứ sáu. Ở trong định này, tất cả các thứ 
sắc-thọ-tưởng-hành-thức đêu thiện, nên gọi là 
thăng xứ. 

Thắng xứ thứ bảy là gì? Nghĩa là bên trong 
không có sắc tưởng, quán các sắc bên ngoài, thây 
có màu đỏ ánh sắc đỏ hiện bày rõ ràng như màu đỏ 
hoa Bàn-đậu-thi-phược-ca, hay màu áo nhuộm đỏ 
nơi xứ Bà-la- ni-tư. Bên trong không CÓ Sắc tưởng, 
quán thây các sắc đều màu đỏ và thây biết rõ ràng. 
Đủ các tưởng như thế, gọi là thẳng xứ thứ bảy, vì 
theo thứ tự và xét theo bậc thiên định nó đêu ở hàng 
thứ bảy. Ở trong định đó, tất cả sắc, thọ- -tưởng- 
hành-thức đều thiện, nên gọi là thắng xứ. 

Thắng xứ thứ tám là gì? Nghĩa là bên trong 
không có sắc tưởng, quán các sắc bên ngoài, thây 
có màu trăng ánh sắc trắng hiện Dày rõ ràng, như 
màu trắng ngôi sao Ô-sát-tư hoặc màu áo trăng nơi 
xứ Bà-la- mi-tư. Bên trong không có sắc tưởng, 
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nhìn thấy các sắc đều màu trắng và thây biết rõ 
ràng. Đủ các tưởng như thê, gọi là thăng xứ thứ 
tám, vì theo thứ tự và xét về bậc thiên định nó ở 
hàng thứ tám. Ở trong định đó, tất cả sắc-thọ- 
tưởng-hành-thức đều thiện, nên gọi là thắng xứ. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁM LOẠI TÚC 
QUYÊN 8 


Phẩm 6: BIỆN VÉ THÂU GIỮ, Phân 4 

Chánh kiến là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử của 
bậc Thánh, đối với bỗn Thánh đề khố- -tập-diệt-đạo 
luôn suy tư, tìm xét kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng 
với vô lậu. Đối VỚI CáC pháp tuyến chọn, tuyển 
chọn kỹ, tuyển chọn thật cùng tột và hiểu rõ, đều 
hiểu rõ, khắp hiểu rõ, hiểu rõ gần, hiểu biết thâu 
suốt, xét đoán tinh tường, tuệ hạnh sáng suốt hành 
Tỳ-bát-xá-na. Đó gọi là chánh kiên. 

Chánh tư duy là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử của 
bậc Thánh, đối với bốn Thánh đề khố-tập-diệt-đạo 
luôn suy tư, tìm xét kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng 
với vô lậu. Các tâm luôn tìm câu, khắp tìm câu, tìm 
cầu suy tính hiện tiền và lại tìm câu truy cứu các 
thứ khác, suy tư nghĩ ngợi tột độ, tính chât luôn suy 
tư nghĩ ngợi. Đó là chánh tư duy. 

Chánh ngữ là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử của 
bậc Thánh, đối với bỗn Thánh đề khố- -tẬp- -diệt-đạo 
luôn suy tư, tìm xét kỹ lưỡng. Trừ bỏ cuộc sống tà 
vạy với bốn lời nói xâu ác. Còn đôi với những lời 
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nói xấu ác khác thì dùng sức chọn lựa quả quyết 
mà hướng dẫn nó đến vô lậu. Tìm cách xa lìa thôi 
dứt các thứ, lánh xa Tiếng rẽ. Luôn g1ữ gìn ĐIỚI 
hạnh và sống cuộc sống yên tĩnh. Không gây tạo, 
không hủy phạm các giới hạn đã phần định. Đôi 
với các câm cản về đê điều, bờ đất, cầu công, 
thuyên bè..., đều không hủy bỏ, trái nghịch, vượt 
hạn định. Đó là chánh ngữ. 

Chánh nghiệp là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử 
của bậc Thánh, đối với bôn Thánh đề khổ-tập-diệt- 
đạo luôn suy tư, tìm xét kỹ lưỡng. Trừ bỏ cuộc 
sông tà vạy với ba nghiệp ác của thân. Đối với các 
hạnh xâu khác của thân thì dùng sức chọn lựa quả 
quyết dẫn nó đến vô lậu. Tìm cách xa lìa thôi dứt 
các thứ, lánh xa riêng rẽ, sông yên tịnh, giữ gìn giới 
hạnh, quy tắc. Không Đây tạo, không hủy phạm các 
giới hạn đã phân định. Đôi VỚI Các quy I tặc cắm cản 
của bờ đất, đê điều, cầu cống, thuyền bè... thì 
không bỏ, không trái, không vượt hạn định. Đó là 
chánh nghiệp. 

Chánh mạng là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử của 
bậc Thánh, đối với bốn Thánh đề khố-tập-diệt-đạo 
luôn suy tư, tìm xét kỹ lưỡng. Đối với cách sống tà 
vạy với các hành ác của thần và ngữ, nhờ sức chọn 
lựa quả quyết mà hướng dẫn đến với vô lậu. Tìm 
cách xa lìa, thôi dứt các thứ, lánh xa riêng rẽ, sông 
yên tĩnh, giữ gì các quy tắc, giới hạnh. Không gây 
tạo, hủy phạm các giới hạnh đã phần định. Đôi với 
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các quy tắc câm cản của bờ đất, đê điều, cầu đường, 
thuyên bè... thì không bỏ, không trái, không vượt 
hạn định. Đó là chánh mạng. 

Chánh tỉnh tiễn là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử 
của bậc Thánh, đối với bôn Thánh đề khổ-tập-diệt- 
đạo luôn suy tư, tìm xét kỹ lưỡng, luôn tác ý tương 
ưng với vô lậu. Các thứ siêng năng thì phát khởi 
mạnh mẽ, hăng hái khó can ngăn, lòng luôn cô 
găng không hê ngưng nghỉ, luôn có tính chất rất 
hăng hái. Đó là chánh tinh tiến. 

Chánh niệm là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử của 
bậc Thánh, đối với bốn Thánh đề khố-tập-diệt-đạo 
luôn suy tư, tìm xét kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng 
với vô lậu. Với các nhớ nghĩ (niệm) luôn tùy niệm, 
nhớ nghĩ theo, nhớ nghĩ riêng biệt, nhớ lại không 
để quên mất, không trái, không quên mắt các pháp 
tánh, tính chất nơi tâm sáng nhớ kỹ. Đó là chánh 
niệm. 

Chánh định là gì? Nghĩa là các hàng đệ tử của 
bậc Thánh, đối với bỗn Thánh đề khố- -tập-diệt-đạo 
luôn suy tư, tìm xét kỹ lưỡng, luôn tác ý tương ưng 
với vô lậu. Các pháp khiến tâm trụ đều trụ, an trụ, 
trụ gân, trụ vững chắc, không hê phân tán, loạn 
động, luôn thâu giữ chặt chẽ, tính chất nơi tâm luôn 
chuyên chú vào một cảnh. Đó gọi là chánh định. 

Kiết ái là gì? Tức là sự tham của ba cõi. 

Kiết giận dữ là gì? Tức là đôi với các loài hữu 
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tình luôn gây những thương tốn, tàn hại. 

Kiết kiêu mạn là gì? Tức là bảy thứ mạn. 

Kiết vô minh là gì? Tức là sự ngu sĩ vô trí trong 
ba cõi. Kiết kiến là gì? Tức là ba thứ kiến chấp. 

Kiến thủ là gì? Tức là hai thứ thủ (chấp giữ). 

Kiết nghi là gì? Nghĩa là đối với những gì chân 
thật chăc chăn nhất, thì luôn ngờ vực, do dự, hoang 
mang. 

Kiết ganh ty là gì? Tức là ganh ghét. 

Kiết keo kiệt là gì? Nghĩa là tâm luôn luôn tham 
lam, tiếc lẫn, bỏn xẻn... 

Chỗ ở thứ nhất của loài hữu tình là gì? Nghĩa 
là loài hữu tình có sắc, khác thân - khác tưởng, như 
loài người và một phân các cõi trời. Đó là chỗ ở 
thứ nhất. Vì theo thứ tự nó đứng hàng đầu. Nói là 
chỗ ở của loài hữu tình, nghĩa là các loài hữu tình 
ở đó đều ở và sống riêng biệt theo từng vị trí, do 
đó mà hiên bày rõ chỗ thọ sinh của chúng, nên gọi 
là chỗ ở của loài hữu tình. 

Chỗ ở thứ hai của loài hữu tình là gì? Nghĩa là 
loài hữu tình có sắc, khác thân nhưng cùng một loại 
tưởng, như cõi trời Phạm chúng thời kiếp đầu tiên, 
đó là chỗ ở thứ hai. Gọi là chỗ ở của loài hữu tình 
thì như trước đã nói. 

Chỗ ở thứ ba của loài hữu tình là gì? Nghĩa là 
loài hữu tình có sắc, một loại thân- khác tưởng, như 
cõi trời Cực tịnh quang, đó là chỗ ở thứ ba của loài 
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hữu tình, vì theo thứ tự nó là thứ ba. Nghĩa về chỗ 
ở của loài hữu tình như trước đã nói. 

Chỗ ở thứ tư của loài hữu tình là gì? Tức là loài 
hữu tình có sắc, có một loại thân và một loại tưởng, 
như cõi trời Biễn tịnh, là chỗ ở thứ tư của loài hữu 
tình, vì theo thứ tự nó là thứ tư. Nghĩa về chỗ ở của 
loài hữu tình thì như trước đã nói. 

Chỗ ở thứ năm của loài hữu tình là gì? Tức là 
loài hữu tình có sắc, không có tưởng- không khác 
tưởng, như hữu tình cõi trời Vô tưởng, đó là chỗ ở 
thứ năm của loài hữu tỉnh, vì theo thứ tự nó là thứ 
năm. Nghĩa về chỗ ở của loài hữu tình thì như trước 
đã nói. 

Chỗ ở thứ sáu của loài hữu tình là gì? Tức là 
loài hữu tình không có sắc, vượt ra ngoài tật cả sắc- 
tưởng, diệt hết các tưởng có đôi, không còn nghĩ 
ngợi Suy tưởng, nhập vào vô biên không, trụ đây 
đủ vào Không vô biên xứ, như cõi trời Không vô 
biên xứ. Thứ sáu và nghĩa về chỗ ở của loài hữu 
tình thì như trước đã nói. 

Chỗ ở thứ bảy của loài hữu tình là gì? Tức là 
loài hữu tình không có sắc, vượt ra ngoài tất cả 
không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, trụ đây 
đủ vào Thức vô biên xứ, như cõi trời Thức vô biên 
xứ, đó là chỗ ở thứ bảy của loài hữu tình. 

Chỗ ở thứ tám của loài hữu tình là gì? Tức là 
loài hữu tình không có sắc, vượt ra ngoài tất cả 
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thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, trụ đây đủ 
vào Vô sở hữu xứ, như cõi trời Võ sở hữu xứ, đó 
là chỗ ở thứ tám của loài hữu tình. 

Chỗ ở thứ chín của loài hữu tỉnh là gì? Nghĩa 
là loài hữu tình không có sắc, vượt ra ngoài tât cả 
vô sở hữu xứ, nhập và trụ đây đủ vào Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, như cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Đó là chỗ ở thứ chín của loài hữu tình. Nghĩa 
về chỗ ở của loài hữu tình thì như trước đã nói. 

Biến xứ thứ nhất là gì? Nghĩa là một loại tưởng 
khắp nơi đêu là đất, tất cả trên dưới và các phía đều 
một thứ không lường được. Đây là biến xứ thứ 
nhất, vì theo thứ tự thì nó ở hàng đâu. Lại xét về 
thiên định thì nó cũng ở bậc đâu tiên, ở trong định 
nảy thì tất cả săc-thọ-tưởng- hành-thức đêu thiện. 
Đó gọi là biến xứ. 

Các thứ biến xứ về nước, lửa, ø1Óó, màu xanh, 
màu vàng, màu đỏ, màu trăng đều như thế. 

Biến xứ thứ chín là gì? Nghĩa là một loại tưởng 
khắp nơi đều là một khoảng không, tất cả trên dưới 
các phía đều là khoảng không, một thứ duy nhất và 
không lường định được. Đó là biến xứ thứ chín, vì 
theo thứ tự và xét theo bậc thiên định nó ở hàng 
thứ chín. Ở trong định này, tất cả sắc- thọ- tưởng - 
hành- thức đều thiện. Đó gọi là biến xứ. 

Biến xứ Thức vô biên xứ cũng như thê. 

Các thứ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
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chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tiễn, chánh 
niệm, chánh định vô học, như tám chi Thánh đạo 
đã nói. 

Chánh thắng giải vô học là gì? Nghĩa là các 
hàng đệ tử của bậc Thánh, đối với khô-tập-diệt-đạo 
luôn suy tư tìm xét kỹ lưỡng, nên đôi với vô học 
mà tác ý tương ưng thì đạt được thắng Ølải ngay 
hiện tiền. Đó gọi là chánh thăng giải vô học. 

Chánh trí vô học là gì? Tức là tận trí và vô sinh 
trí, gọI là chánh trí vô học. 

Sắc hữu lậu là gì? Nghĩa là hết thảy các sắc hữu 
lậu có chấp giữ, có mặt xuyên suốt cả hoặc quá 
khứ- hiện tại hay vị lai, đôi với nó mà khởi dục- 
tham- giận- s1, hoặc tùy theo các thứ tâm sở, tùy 
phiên não củng sinh ra đúng lúc, đúng hoàn 
cảnh..., đêu gọi là sắc hữu lậu. 

Sắc vô lậu là gi? Nghĩa là có các sắc vô lậu 
không có chấp giữ, nơi các sắc đó trong các thời 
quá khứ-hiện tại hay vị lai, đối với hoặc dục-tham- 
sân-s1, hoặc tùy theo các thứ tâm sở, tùy phiên não 
lúc có thê sinh khởi thì không sinh, đó gọi là sắc 
vô lậu. 

Các thứ thọ- tưởng- hành- thức hữu lậu và vô 
lậu cũng giống như thê. 

Pháp vô vi là gì? Nghĩa là ba thứ vô vi, tức là 
hư không- phi trạch diệt- trạch diệt. 

Còn mười hai xứ- mười tám giới, như đã nói rõ 
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trong phẩm Biện về bảy sự. 

Nhãn căn là gì? Nghĩa là mắt đối với sắc đã 
thây-đang thấy-sẽ thây, cùng với sắc đồng phân. 

Nhĩ căn là gì? Nghĩa là tai đôi với âm thanh đã 
neghe- đang nghe- sẽ nghe, cùng với tiếng đồng 
phân. 

Tý căn là gì? Nghĩa là mũi đối với hương đã 
ngửi- đang ngửi- sẽ ngửi, cùng với hương đồng 
phân. 

Thiệt căn là gì? Tức là lưỡi đối với vị đã nêễm- 
đang nêm- sẽ nếm, cùng với vị đông phân. 

Thân căn là gì? Tức là thân đôi với xúc chạm 
đã xúc chạm- đang xúc chạm - sẽ xúc chạm, cùng 
với xúc đông phân. 

Nữ căn là gì? Nghĩa là một phân ít của thân căn. 
Nam căn là gì? Nghĩa là một phân ít của thân căn. 
Mạng căn là gì? Tức là thọ mạng trong ba cõi. 

Ý căn là gì? Tức là sáu thức nơi thân. 

Lạc căn là gì? Nghĩa là các thọ vui khi tiếp xúc 
khởi lên khiến thân vui tâm vui, các thọ bình đăng, 
do thọ thâu g1ữ thì gọi là lạc căn. 

Khô căn là gì? Nghĩa là các thọ khô do khi tiếp 
xúc mà có, khiên thân khổ và các thọ không bình 
đăng, do thọ thâu giữ thì gọi là khô căn. 

Hý căn là gì? Nghĩa là các thọ mừng do khi tiếp 
xúc mà có, khiến tâm vui tâm mừng, các thọ bình 
đăng, do thọ thâu giữ thì gọi là hỷ căn. 
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Uu căn là gì? Nghĩa là các thọ lo buôn do khi 
tiếp xúc mà có, khiên tâm lo buôn, các thọ không 
bình đắng, do thọ thâu giữ thì gọi là ưu căn. Xả căn 
là gì? Nghĩa là các thọ buông xả do khi tiếp xúc mà 
có, khiến thân tâm cùng buông xả, các thọ không 
phải bình đăng, không phải không bình đăng, do 
thọ thâu giữ thì gọi là xả căn. 

Tín căn là gì? Nghĩa là dựa vào các pháp thiện 
do xuất ly, xa lìa tạo nên các thứ tin tưởng, tính 
chất tin tưởng, tính chất tin tưởng tăng thượng, 
chịu nhận làm việc, ham thích gây tạo, tính chât 
nơi tâm lăng đọng, trong sạch, yên tĩnh. Đó gọi là 
tín căn. 

Tinh tiến căn là gì? Tức là dựa vào pháp thiện 
do xuất ly và xa lìa tạo nên các thứ siêng năng, 
chuyên cân đều phát khởi mạnh mẽ, khó can ngăn, 
lòng cô găng không ngừng nghỉ, tính chất nơi tâm 
rât hăng hái. Đó gọi là tinh tiên căn. 

Niệm căn là gì? Tức là dựa vào pháp thiện do 
xuất ly và xa lìa tạo nên các thứ niệm, đều tùy 
niệm, nhớ nghĩ riêng lẻ, nhớ lại không để quên mất, 
không sót lọt, không quên pháp tánh, tính chất nơi 
tâm sáng suốt nhớ kỹ. Đó gọi là niệm căn. 

Định căn là gì? Tức là dựa vào pháp thiện do 
xuất ly và xa lìa tạo nên các niệm khiên tâm trụ, 
đêu trụ, an trụ, trụ gân, trụ vững chắc, không hề 
phân tán, loạn động, luôn ngăn giữ, tính chất nơi 
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tâm luôn chuyên chú vào một cảnh. Đó gọi là định 
căn. 

Tuệ căn là gì? Nghĩa là nương vào các pháp 
thiện do xuất ly và xa lìa tạo nên. Đối với các pháp 
thì lựa chọn, chọn lựa kỹ lưỡng tột cùng, hiểu rõ, 
đêu hiểu rõ, hiểu rõ khắp, hiểu rõ gần, hiểu rõ thâu 
suốt, xét đoán tinh tường, tuệ hành sáng thông nơi 
Ty-bát-xá-na. Đó gọi là tuệ căn. 

Vị tri đương tri căn là gì? Nghĩa là loại Bồ-đặc- 
già-la đã nhập vào chánh tánh ly sinh, có các thứ 
tuệ có học như tuệ căn. Do các căn này, các bậc tùy 
tín hảnh, tùy pháp hành đối với việc chưa hiện 
quán về bốn Thánh để thì sẽ được hiện quán đây 
đủ. Đó gọi là VỊ tri đương tr1 căn. 

Dĩ tri căn là gì? Tức là loại Bồ-đặc-già-la đạt 
đủ các thứ nhận biết đã hiện quán các thứ tuệ có 
học như tuệ căn v.v..., do các căn ấy mà có tín, 
thắng giải, kiến... cho đến thân chứng. Đối với 
việc đã hiện quán về bôn Thánh đề thì đạt được các 
công đức tốt đẹp nhất. Đó gọi là dĩ tri căn. 

Cụ tri căn là gì? Tức là các bậc A-la-hán đã diệt 
hết các lậu, hiện bày các thứ tuệ vô học và các tuệ 
căn, do các căn này mà có tuệ giải thoát, giải thoát 
đây đủ..., đều được trụ vào pháp vui ở hiện đại. Đó 
øọ1 là cụ tr1 căn. 

Còn chín mươi tám tùy miên, như trước đã nói. 

Các pháp là những gì được hiểu biết- nhận 
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thức- thông đạt, các pháp là sở duyên, các pháp 
tăng thượng thì thâu nhiệp: Mười tám giới- mười 
hai xứ- năm uân, và mười trí hiểu rõ, sáu thức nhận 
biết, tất cả các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp có sắc thì thâu nhiếp: Mười một giới- 
mười một xứ- một uẫn, và tám trí hiểu rõ (trừ tha 
tâm trí và diệt trí), sáu thức nhận biết, các thứ biến 
hành ở cõi Dục và cõi Sắc, các thứ tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp vô săc thâu nhiếp: Tám giới - hai xứ - bốn 
uấn, và mười trí hiểu rõ, một thức nhận biết, tật cả 
các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp có thây thâu nhiếp: Một giới, một xứ, một 
uấn, và bảy trí hiểu rõ (trừ tha tâm trí, diệt trí, đạo 
tr), hai thức nhận biết, các thứ biến hành ở cõi Dục 
và Sắc, các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn 
trừ. 

Pháp không thây thâu nhiếp: Mười bảy giới- 
mười một xứ- năm uân, và mười trí hiểu rõ, năm 
thức nhận biết, tất cả các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp có đôi thâu nhiếp: Mười giới - mười xứ - 
một uấn, và bảy trí hiểu rõ (trừ tha tâm trí, diệt trí, 
đạo trÍ), sáu thức nhận biết, các biến hành ở cõi 
Dục và cõi Sắc, các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn trừ. 

Pháp không có đối thâu nhiẾp: Tám giới - hai 
xứ - năm uấn, và mười trí hiểu rõ, một thức nhận 
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biết, tất cả các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp hữu lậu thâu nhiếp: Mười tám giới - mười 
hai xứ - năm uấn, tám trí hiểu rõ (trừ diệt trí, đạo 
trí), sáu thức nhận biết và tất cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp vô lậu thâu nhiếp: Ba giới- hai xứ - năm 
uân, tám trí hiểu rõ (trừ khổ trí, tập trí), một thức 
nhận biết và không có tùy miên tùy tăng. Pháp hữu 
vi thâu nhiếp: Mười tám giới- mười hai xứ- năm 
uấn, 

chín trí hiểu rõ (trừ diệt trí), sáu thức nhận biết, 
tật cả các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp vô vi thâu nhiếp: Một giới- một xứ, không 
có uấn, sáu trí hiểu rõ (trừ tha tâm trí, khô trí, tập 
trí, đạo trí), một thức nhận biết, không có các thứ 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp hữu tránh thâu nhiễp: Mười tám giới- 
mười hai xứ- năm uấn, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp vô tránh thâu nhiếp: Ba giới- hai xứ - năm 
uấn, tám trí (trừ khổ trí, tập trí), một thức nhận biết, 
không có các thứ tùy miên tùy tăng. 

Các pháp: Thế g1an - xuất thế gian, đọa giới - 
không đọa giới, có vị tham đắm - không vị tham 
đăm, pháp nương vào đam mê, pháp nương vào 
xuất ly..., cũng thê. 

Pháp tâm thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
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các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tâm thâu nhiếp: Mười một 
giới - mười một xứ- bỗn uẫn, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp tâm sở thâu nhiếp: Một giới - một xứ - ba 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tâm sở thâu nhiếp: Mười tám 
gIớI - mười hai xứ - ba uân, mười trí, sáu thức nhận 
biết, và tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Các pháp tâm tương ưng vả tâm bất tương ưng 
cũng thê. 

Pháp tâm đều có thâu nhiếp: Mười một giới - 
mười một xứ - bôn uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tâm đều có thâu nhiếp: Mười 
tám g1ớI- mười hai xứ - ba uân, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp tùy tâm chuyên thâu nhiếp: Một giới- một 
xứ- bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tùy tâm chuyên thâu nhiếp: 
Mười tám giới - mười hai xứ - ba uân, mười trí, sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp tâm làm nhân thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ- năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu 
thức nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 
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Pháp không phải tâm làm nhân thâu nhiếp: 
Mười ba giới - mười hai xứ - ba uân, mười trí, sáu 
thức nhận biết, các biễn hành của ba cõi và các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp tâm là đẳng vô gián duyên thâu nhiếp: 
Tám giới - hai xứ - bốn uân, chín trí (trừ diệt trí), 
một thức nhận biết, tất cả các thứ tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp không phải tâm là đẳng VÔ gián duyên 
thâu nhiệp: Mười tám giới- mười hai xứ - nắm uân, 
mười trí, sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp tâm là sở duyên thâu nhiếp: Ba giới- hai 
xứ- bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
biết, các thứ tùy miên tùy tăng duyên hữu vi trong 
ba cõi. 

Pháp không phải tâm là sở duyên thâu nhiếp: 
Mười tám gliới- mười hai xứ - năm uân, mười trí, 
sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp tâm là tăng thượng thâu nhiếp: Mười tám 
ØIỚớI - mười hai xứ - năm uân, chín trí (trừ diệt trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tâm là tăng thượng thâu 
nhiếp: Một giới- một xứ và không có uân, sáu trí 
(trừ tha tâm trí, khô trí, tập trí, đạo trí), một thức 
nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp quả của tâm thâu nhiếp: Mười tám giới- 
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mười hai xứ- năm uẫn, mười trí, sáu thức nhận biết, 
tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải quả của tâm thâu nhiẾp: Một 
giới - một xứ và không có uấn, một trí hiểu rõ đó 
là thê tục trí, một thức nhận biết, không có tùy miên 
tùy tăng. 

Pháp tâm dị thục thâu nhiếp: Mười bảy giới - 
mười một xứ - năm uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo 
trí), năm thức nhận biết (trừ nhĩ thúc), các biến 
hành trong ba cõi và các thứ tùy miên tùy tăng do 
tu mà đoạn trừ. 

Pháp không phải tâm dị thục thâu nhiếp: Mười 
tám giới- mười hai xứ - năm uân, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp nghiệp thâu nhiếp: Ba giới - ba xứ - hai 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), ba thức nhận biết (trừ 
nhãn thức, nhĩ và ý thức), tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp không phải nghiệp thâu nhiêp: Mười tám 
ĐIỚI - mười hai xứ - năm uấn, mười trí, sáu thức 
nhận biết và tất cả các tùy miên tủy tăng. 

Pháp nghiệp tương ưng thâu nhiếp: Tám giới - 
hai xứ - bôn uân, chín trí (trừ diệt trí), một thức 
nhận biết, tât cả các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp nghiệp không tương ưng thâu nhiếp: 
Mười một giới - mười một xứ - hai uân, mười trí, 
sáu thức nhận biết và tất cả các tùy miên tùy tăng. 
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Pháp nghiệp đều có thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí), sáu 
thức nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nghiệp đều có thâu nhiếp: 
Mười một giới- mười một xứ - hai uấn, mười trí, 
sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng. Pháp 
tùy nghiệp chuyền thâu nhiếp: Tám giới - hai xứ - 
năm uân, 

chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tùy nghiệp chuyên thâu nhiệp: 
Mười một giới- mười một xứ- hai uân, mười trí, 
sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp nghiệp làm nhân thâu nhiếp: Mười tám 
giới - mười hai xứ - năm uẫn, chín trí (trừ diệt trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nghiệp làm nhân thâu nhiếp: 
Mười một giới- mười một xứ - hai uân, mười trí, 
sáu thức nhận biết, các biến hành của ba cõi và các 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp nghiệp là đẳng vô gián duyên thâu nhiếp: 
Tám giới- hai xứ- bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), 
một thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nghiệp là đăng VÔ gián duyên 
thâu nhiếp: Mười tám giới - mười hai xứ - năm uân, 
mười trí, sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 
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Pháp nghiệp là sở duyên thâu nhiếp: Năm giới 
- hai xứ - bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức 
nhận biết, các pháp hữu vi trong ba cõi duyên nơi 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nghiệp là sở duyên thâu 
nhiếp: Mười tám giới- mười hai xứ-năm uân, mười 
trí, sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp nghiệp là tăng thượng thâu nhiếp: Mười 
tám giới-mười hai xứ-năm uấn, chín trí (trừ diệt 
trí), sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nghiệp là tăng thượng thâu 
nhiếp: một giới - một xứ và không có uân, sáu trí 
(trừ tha tâm trí, khô trí, tập trí, đạo trí), một thức 
nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp nghiệp quả thâu nhiệp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu thức nhận biết, 
tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nghiệp quả thâu nhiẾp: Một 
giới-một xứ và không có uân,. một trí hiểu rõ tức là 
thế tục trí, một thức nhận biết, không có tủy miên 
tùy tăng. 

Pháp nghiệp dị thục thâu nhiếp: Mười bảy giới- 
mười một xứ-năm uẫn, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), 
năm thức nhận biết (trừ nhĩ thức), các biến hành 
trong ba cõi và các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn trừ. 

Pháp không phải nghiệp dị thục thâu nhiếp: 
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Mười tám giới-mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp có thâu nhiếp: Mười tám giới-mười hai 
xứ-năm uấn- tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải có thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ- 
năm uấn, tám trí (trừ khô trí, tập trí), một thức nhận 
biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp có tương ưng thâu nhiếp: Tám giới-hai 
xứ-bốn uân-tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), một thức 
nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp có không tương ưng thâu nhiếp: Mười ba 
Ø1ỚớI-mười hai xứ- năm uân-mười trí, sáu thức nhận 
biết, các pháp hữu lậu duyên nơi các tùy miên tùy 
tăng trong ba cỐI. 

Pháp có đều có thâu nhiếp: Mười tắm giới- 
mười hai xứ-năm uấn- chín trí (trừ diệt trí), sáu 
thức nhận biết, tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải có đều có thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ-năm uân, tám trí (trừ khổ trí, tập trí), một 
thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp tùy có chuyên và pháp có làm nhân thâu 
nhiếp: Mười tám giới-mười hai xứ-năm uấn, tám 
trí (trừ diệt trí, đạo trí), sáu thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tùy có chuyển và pháp không 
phải có làm nhân thâu nhiếp: Ba giới-ba xú-năm 
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uấn, tám trí (trừ khô trí, tập trí), một thức nhận biết, 
không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp có là đăng vô gián thâu nhiếp: Tám giới- 
hai xứ- bốn uẫn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
biết, tật cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải có là đăng vô gián thâu nhiếp: 
Mười tám g1ớI- mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu 
thức nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp có làm sở duyên thâu nhiếp: Tám giới-hai 
xứ-bôn uẫn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
biết, các pháp hữu lậu duyên nơi các tùy miên tùy 
tăng trong ba CỐI. 

Pháp không phải có làm sở duyên thâu nhiếp: 
Mười ba giới-mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu 
thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng. Pháp có 
làm tăng thượng thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ- 

năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận 
biết, tật cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải có làm tăng thượng thâu 
nhiếp: Một giới-một xứ và không có uân, sáu trí 
(trừ tha tâm trí, khô trí, tập trí, đạo trí), một thức 
nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp có quả thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ-năm uân, chín trí (trừ đạo trí), sáu thức nhận 
biết, tt cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có quả thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ- 
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năm uấn, tám trí (trừ khô trí, tập trí), một thức nhận 
biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp có quả dị thục thâu nhiếp: Mười bảy giới- 
mười một xứ-năm uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), 
năm thức nhận biết (trừ nhĩ thức), các biến hành 
của ba cõi và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn 
trừ. 

Pháp không có quả dị thục thâu nhiếp: Mười 
tám giới-mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp trí biết khắp những øì được biết khắp thâu 
nhiếp: Mười tám giới-mười hai xứ-năm uân, mười 
trí, sáu thức nhận biết và tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

- Pháp không phải trí biết khắp những gì được 
biết khắp không thâu nhiếp: Giới - xứ - uân - trí - 
thức - tùy miên tùy tăng. Vì pháp như thê là không 
thể có được. 

Pháp đoạn dứt sự biết khắp những øì được biết 
khắp, tức là pháp cần phải đoạn trừ, pháp này thâu 
nhiêp: Mười tám giớIi-mười hai xứ- năm uân, tắm 
trí (trừ đạo trí, diệt trí), sáu thức nhận biết, tất cả 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải đoạn dứt sự biết khắp những 
gì được nhận bit, tức là không phải pháp cân phải 
đoạn trừ, pháp này thâu nhiếp: Ba giới- hai xứ-năm 
uấn, tám trí (trừ khổ trí, tập trí), một thức nhận biết, 
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không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp cần phải tu thâu nhiếp: Mười giới- bôn xứ 
- năm uân, chín trí (trừ diệt trí), ba thức nhận biết, 
các biến hành ở ba cõi và các thứ tùy miên tùy tăng 
do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không cân phải tu thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uấn, chín trí (trừ đạo trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp trí tác chứng cần phải chứng thâu nhiếp: 
Mười tám giới- mười hai xú-năm uấn, mười trí, sáu 
thức nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải trí tác chứng cân phải chứng 
không thâu nhiêp: GIớI- xứ - uân - trí-thức - tùy 
miên tùy tăng. Vì pháp như thể không thể có được. 

Pháp được tác chứng cần phải chứng thâu 
nhiễp: Mười hai gIớI- sáu xứ- năm uân, mười trí, 
ba thức nhận biết, các biễn hành của ba cõi, các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không được tác chứng cần phải chứng 
thâu nhiệp: Mười tám giới-mười hai xứ-năm uân, 
tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), sáu thức nhận biết, và 
tật cả các tủy miên tùy tăng. 

Pháp cân phải rèn luyện thâu nhiếp: Mười giới- 
bốn xứ- năm uẫn, chín trí (trừ diệt trí), ba thức nhận 
biết, các biễn hành trong ba cõi và các thứ tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không cần phải rèn luyện thâu nhiếp: 
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Mười tám giới-mười hai xứ-năm uân, chín trí (trừ 
đạo trí), sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp có tội thâu nhiếp: Mười giới - bốn xứ - 
năm uẫn, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), ba thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có tội thâu nhiếp: Mười tám giới - 
mười hai xứ - năm uân, mười trí, sáu thức nhận 
biết, các biến hành trong ba cõi và các tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Các pháp trăng - đen, hữu phú vô phú, thuận 
thôi, không phải thuận thối... cũng như thế. 

Pháp hữu ký thâu nhiếp: Mười ĐIỚI- bốn xứ- 
năm uân, mười trí, ba thức nhận biết, tất cả các biến 
hành ở Dục giới - Sắc giới - Vô sắc giới, và các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp vô ký thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ-năm uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), sáu 
thức nhận biết, hai bộ Sắc- Vô sắc ØIớI Và tất cả 
Dục giới, cùng biến hành tùy miên tùy tăng do thây 
tập mà đoạn trừ. 

Pháp đã sinh thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải đã sinh thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uầẫn, mười trí, sáu thức nhận 
biết, tất cả tùy miên tùy tăng. 
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Các pháp: Chánh sinh- không phải chánh sinh, 
pháp đã diệt- không phải đã diệt, pháp chánh diệt- 
không phải chánh diệt... cũng như thê. 

Pháp duyên khởi thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí), sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải duyên khởi thâu nhiếp: Một 
giới-một xứ và không có uân, sáu trí (trừ bốn trí: 
tha tâm, khô, tập, đạo), một thức nhận biết, không 
có các thứ tùy miên tùy tăng. 

Các pháp: Duyên đã sinh- không phải duyên đã 
sinh, pháp nhân- không phải nhân, pháp có nhân- 
không phải có nhân, pháp nhân đã sinh - không 
phải nhân đã sinh... cũng thé. 

Pháp nhân tương ưng thâu nhiếp: Tám giới-hai 
xứ-bôn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp nhân không tương ưng thâu nhiếp: Mười 
một giới- mười một xứ- hai uân, chín trí (trừ tha 
tâm trí), sáu thức nhận biết, và các thứ tùy miên tùy 
tăng duyên hữu lậu trong ba cõi. 

Pháp kiết thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một 
uấn, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), một thức nhận 
biết, trừ ra duyên vô lậu không cùng với vô minh, 
còn lại là tất cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải kiết thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ-năm uẫn, mười trí, sáu thức nhận 
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biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp thuận kiết thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải thuận kiết thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ-năm uấn, tám trí (trừ khố trí, tập trí), một 
thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp thủ (chấp giữ) thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ-một uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), một thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải thủ thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ-năm uẫn, mười trí, sáu thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp có chấp thọ thâu nhiếp: Chín giới- chín 
xứ- một uân, bảy trí (trừ tha tâm trí, diệt trí, đạo 
trí), năm thức nhận biết, biến hành của Dục và Sắc 
Ø1ớI, các tùy miên tùy tăng do tu đạo mà đoạn trừ. 

Pháp không có chấp thọ thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uầẫn, mười trí, sáu thức nhận 
biết, và tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp thuận thủ (chấp giữ) thâu nhiếp: Mười 
tám giớI-mười hai xứ-năm uân, tám trí (trừ diệt trí, 
đạo trí), sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp không phải thuận thủ thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ-năm uấn, tám trí (trừ khố trí, tập trí), một 
thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 
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Pháp phiên não thâu nhiếp: Một giới - một xứ - 
một uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), một thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải phiền não thâu nhiếp: Mười 
tám giới-mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp nhiễm ô thâu nhiếp: Mười giới - bốn xứ - 
năm uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), ba thức nhận 
biết, tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nhiễm ô thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uầẫn, mười trí, sáu thức nhận 
biết, các biên hành trong ba cõi, các tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp tạp nhiễm thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tủy tăng. 

Pháp không phải tạp nhiễm thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ- năm uân, năm trí (trừ khô trí, tập trí), một 
thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp ràng buộc (triên) thâu nhiếp: Một giới- 
một xứ- một uân, tám trÍ (trừ diệt trí, đạo trí), một 
thức nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải ràng buộc thâu nhiếp: Mười 
tám giới-mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp bị ràng buộc thâu nhiếp: Tám giới-hai xứ- 
bốn uấn, tám trí (trừ hai trí diệt, đạo), một thức 
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nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không bị ràng buộc thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uầẫn, mười trí, sáu thức nhận 
biết, các tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu ở ba cõi. 

Pháp thuận ràng buộc thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uẫn, tám trí (trừ hai trí diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không thuận ràng buộc thâu nhiệp: Ba 
giới-hai xứ-năm uẫn, tám trí (trừ khổ trí, tập trí), 
một thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp có sở duyên thâu nhiếp: Hai giới-hai xứ- 
bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, 
tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có sở duyên thâu nhiếp: Mười một 
giới-mười một xứ- hai uân, chín trí (trừ tha tâm trí), 
sáu thức nhận biết, các tùy miên tùy tăng duyên 
hữu lậu trong ba cõi. 

Pháp có tầm thâu nhiếp: Tám giới-hai xứ-bôn 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
tùy miên tùy tăng ở Dục và Sắc gIỚI. 

Pháp không có tâm thâu nhiếp: Mười ba giới- 
mười hai xứ-năm uấn-mười trí, sáu thức nhận biết, 
tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp có tứ- không có tứ cũng như thế. 

Pháp có hỷ thâu nhiếp: Ba giới- hai xứ- ba uấn, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tật cả ở 
Sắc giới, trừ ra nghi duyên vô lậu và pháp nó tương 
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ưng với vô minh thuộc Dục giới, còn lại tất cả các 
tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Pháp không có hỷ thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu thức nhận biết, 
tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp có cảnh giác thâu nhiếp: Tám giới-hai xứ- 
bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, 
tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có cảnh giác thâu nhiếp: Mười một 
Ø1ớI- mười một xứ- hai uân, mười trí, sáu thức nhận 
biết, và tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Các pháp có sự, có duyên, có trên đêu thâu 
nhiếp: Mười tám gIỚI- mười hai xứ-năm uấn, chín 
trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận biết, tât cả tùy miên 
tùy tăng. 

Các pháp không có sự, không có duyên, không 
có trên đều thâu nhiẾp: Một giới-một xứ và không 
có uẫn, sáu trí (trừ bôn trí: tha tâm, khổ, tập, đạo), 
một thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp xa thâu nhiếp: Mười tám giới-mười hai 
xứ-năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận 
biết, tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp gân thâu nhiếp: Mười tám giới-mười hai 
xứ-năm uân, mười trí, sáu thức nhận biết, tất cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp có lượng- không lượng cũng như thế. 

Pháp kiến thâu nhiếp: Hai giới-hai xứ-hai uân, 
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chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, và duyên 
hữu lậu-duyên vô lậu-kiễn tương ưng với vô minh 
trong ba cõi và các tùy miên tủy tăng. 

Pháp không phải kiến thâu nhiếp: Mười bảy 
Ø1ớI- mười một xứ- năm uân, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp kiến xứ thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ-năm uấn, tám trí (trừ hai trí diệt, đạo), sáu 
thức nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải kiên xứ thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ - năm uân, tám trí (trừ hai trí khô, tập), một 
thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp tương ưng với kiến thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ- bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu - vô lậu cùng kiến 
tương ưng với vô minh trong ba cõi và các tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp không tương ưng với kiến thâu nhiếp: 
Mười tám gl1ới- mười một xứ- năm uân, mười trí, 
sáu thức nhận biết, trừ ra kiến duyên vô lậu, còn lại 
tật cả các thứ tùy miên tùy tăng. 
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Phẩm 6: BIỆN VỀ THÂU GIỮ, Phân 5 

Pháp của pháp dị sinh thâu nhiếp: Mười tám 
gIỚI- mười hai xứ-năm uấn, tám trí (trừ hai trí diệt 
và đạo), sáu thức nhận biết, tất cả tùy miên tùy tăng 
của Dục giới và Sắc giới. 

Pháp không phải là pháp dị sinh thâu nhiễp: 
Mười một giớI-mười xứ-năm uân, mười trí, bôn 
thức nhận biết, các biến hành trong ba cõi, tật cả 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp cùng loại dị sinh thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uân, tám trí (trừ hai trí diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp không cùng loại dị sinh thâu nhiếp: Mười 
một giớI-mười xứ- năm uấn, mười trí, bốn thức 
nhận biết, các biến hành trong ba cõi, các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp định thâu nhiếp: Năm giới-bốn xứ-năm 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), ba thức nhận biết, các 
biến hành ở Dục giới và các tùy miên tùy tăng do 
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tu mà đoạn trừ. 

Pháp không phải định thâu nhiếp: Mười tám 
øiới-mười hai xứ-năm uấn, chín trí (trừ đạo trí), sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp phiên não thâu nhiếp: Mười giới-bôn xứ- 
năm uân, tám trí (trừ hai trí diệt, đạo), ba thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải phiền não thâu nhiệp: Mười 
tám giớI-mười hai xứ-năm uấn, mười trí, sáu thức 
nhận biết, các biến hành trong ba cõi và các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp căn thâu nhiếp: Mười ba giới-bảy xứ-bôn 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải căn thâu nhiếp: Sáu ĐIỚI - sáu 
xứ - ba uẫn, mười trí, sáu thức nhận biết, tất cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp do Thánh để thâu giữ thâu nhiếp: Mười 
tám giới-mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải Thánh đề thâu giữ thâu nhiẾp: 
Một giới-một xứ và không có uấn, một trí là thế tục 
trí, một thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp đều có thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ-năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải đều có thâu nhiếp: Một giới- 
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một xứ và không có uân, sáu trí (trừ bốn trí: tha 
tâm, khổ, tập. đạo), một thức nhận biết, không có 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp tương ưng thâu nhiếp: Tám giới-hai xứ- 
bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, 
tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không tương ưng thâu nhiếp: Mười một 
gIỚI- mười một xứ- hai uân, chín trí (trừ tha tâm tr1), 
sáu thức nhận biết, các tùy miên tùy tăng duyên 
hữu lậu trong ba cõi. 

Pháp quả thâu nhiếp: Mười tám giới-mười hai 
xứ-năm uân, mười trí, sáu thức nhận biết, tất cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải quả thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ và không có uân, một trí tức là thê tục trí, một 
thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp có quả thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
haI xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có quả thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ và không có uâẫn, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, 
khố, tập, đạo), một thức nhận biết, không có tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp dị thục thâu nhiếp: Mười bảy giới- mười 
một xứ- năm uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
năm thức nhận biết, các biến hành của ba cõi và 
các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 
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Pháp không phải dị thục thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uầẫn, mười trí, sáu thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp có dị thục thâu nhiếp: Mười giới-bốn xứ- 
năm uân, tám trí (trừ hai trí diệt, đạo), ba thức nhận 
biết, gồm tât cả Dục giới và các biên hành của Sắc 
và Vô sắc, cùng các tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn trừ. 

Pháp không có dị thục thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uầẫn, mười trí, sáu thức nhận 
biết, tất cả Săc và Vô sắc hai bộ thuộc 

Dục giới và các biến hành tùy miên tùy tăng do 
thây tập mà đoạn trừ. 

Pháp nhân duyên thâu nhiêp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu thức nhận biết, 
tật cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nhân duyên không thâu nhiếp: 
Giới- xứ- uấn- trí- thức và tùy miên. Vì pháp như 
thế vốn không thê có được. 

Pháp có nhân duyên thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí) sáu thức 
nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có nhân duyên thâu nhiếp: Một 
øiới-một xứ và không có uân, sáu trí (trừ bốn trí: 
tha tâm, khô, tập, đạo), một thức nhận biết, không 
có tùy miên tùy tăng. 

Pháp lìa thâu nhiếp: Năm giới-bôn xứ-năm uân, 
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mười trí, ba thức nhận biết, các biễn hành trong ba 
CỐI và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không phải lia thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
sáu thức nhận biết, và tất cả các tùy miên tùy tăng 
do tu mà đoạn trừ. 

Pháp có lìa thâu nhiếp: Mười tám gIỚI- mười hai 
xứ-năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận 
biết, tật cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có lìa thâu nhiẾp: Một giớIi-một xứ 
và không có uân, sáu trí (trừ bôn trí: tha tâm, khổ, 
tập, đạo), một thức nhận biết, không có tủy miên 
tùy tăng. 

Pháp tiếp nói thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tiếp nối thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uầẫn, mười trí, sáu thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Các pháp có tiếp nối- không có tiếp nối cũng 
thế. 

Pháp thiện thâu nhiếp: Mười giới-bỗn xứ-năm 
uân, mười trí, ba thức nhận biết, các biến hành 
trong ba cõi và các tủy miên tùy tăng do tu mà đoạn 
trừ. 

Pháp bất thiện thâu nhiếp: Mười giới-bôn xứ- 
năm uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), ba thức 
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nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng ở Dục giới. 

Pháp vô ký thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ-năm uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), sáu 
thức nhận biết, tất cả Sắc, Vô sắc giới hai bộ thuộc 
Dục giới và các biến hành tùy miên tùy tăng do 
thây tập mà đoạn trừ. 

Pháp học-vô học thâu nhiẾp: Ba giới- hai xứ- 
năm uân, bảy trí (trừ ba trí: khổ, tập, diệt), một thức 
nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp phi học phi vô học thâu nhiếp: Mười tám 
øiới-mười hai xứ- năm uấn, chín trí (trừ đạo trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp do thây mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ- bỗn uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng do thây 
mà đoạn trừ trong ba cõi. 

Pháp do tu mà đoạn trừ thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả do tu mà đoạn trừ 
trong ba cõi, và các biên hành tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có gì đoạn trừ thâu nhiếp: Ba giới 
- hai xứ - năm uấn, tám trí (trừ hai trí: khô, tập), 
một thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp do thây đoạn trừ làm nhân thâu nhiếp: 
Mười tám giới-mười hai xứ-năm uẫn, tám trí (trừ 
hai trí: diệt, đạo), sáu thức nhận biết, tật cả các tùy 
miên tùy tăng. 
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Pháp do tu mà đoạn trừ làm nhân thâu nhiếp: 
Mười tám giới-mười hai xứ-năm uẫn, tám trí (trừ 
hai trí: diệt, đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các thứ 
do tu mà đoạn trừ của ba cõi và các biến hành tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp không phải cần đoạn trừ làm nhân thâu 
nhiẾp: Ba giới - hai xứ- năm uẫn, bảy trí (trừ ba trí: 
khổ, tập, diệt), một thức nhận biết, không có tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp có thây có đôi thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ-một uấn, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), 
hai thức nhận biết, các biên hành ở Dục và Sắc giới 
các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không thây có đối thâu nhiếp: Chín giới- 
chín xứ-một uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, 
đạo), năm thức nhận biết, các biến hành ở Dục và 
Sắc giới, các tùy miên tùy tăng, do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không thấy không đôi thâu nhiếp: Tám 
giới - hai xứ - năm uân, mười trí, một thức biết, tật 
cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp dị thục thâu nhiếp: Mười bảy giới - mười 
một xứ - năm uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
năm thức nhận biết, các biễn hành trong ba cõi và 
các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp của pháp dị thục thâu nhiếp: Mười giới- 
bốn xứ-năm uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba 
thức nhận biết, tật cả các thứ ở Dục giới, các biến 
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hành ở Sắc giới và Vô sắc giới, các tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không phải dị thục - không phải pháp của 
đị thục thâu nhiêp: 

Mười tám g1ới-mười hai xứ-năm uân, mười trí, 
sáu thức nhận biết, tất cả Sắc- Vô sắc giới và hai 
bộ thuộc Dục giới các biến hành tùy miên tùy tăng 
do thấy tập mà đoạn trừ. 

Pháp thấp kém thâu nhiếp: Mười giới-bốn xứ- 
năm uấẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp bậc trung thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
sáu thức nhận biết, các biên hành trong ba cõi, các 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp vi diệu thâu nhiếp: Ba giới- hai xứ - năm 
uấn, tám trí (trừ hai trí: khổ, tập), một thức nhận 
biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp nhỏ- pháp lớn thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí), sáu 
thức nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Các pháp vô lượng, vừa ý, không vừa ý, không 
phải vừa ý không phải không vừa ý thâu nhiếp: 
Mười tám giới-mười hai xứ-năm uân, mười trí, sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp vui cùng hành thâu nhiếp: Tám giới- hai 
xứ- ba uẫn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
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biết, tất cả ở Sắc giới, trừ, nghi duyên vô lậu và nó 
tương ưng với vô minh ở cõi Dục, còn lại tất cả các 
tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Pháp khô cùng hành thâu nhiếp: Tám giới- hai 
xứ- ba uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một 
thức nhận biết, và tât cả các tùy miên tùy tăng 
thuộc cối Dục. 

Pháp không khổ không vui cùng hành thâu 
nhiếp: Tám giới- hai xứ- ba uẫn, chín trí (trừ diệt 
trí), một thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Các pháp đều sinh, đều trụ, đều diệt... thâu 
nhiếp: Mười tám giới- mười hai xứ-năm uẫn, chín 
trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận biết, tật cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Các pháp không phải đều sinh, không phải đều 
trụ, không phải đêu diệt thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ và không có uân, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, 
khô, tập. đạo), một thức nhận biết, không có tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp tâm đều sinh thâu nhiếp: Mười một giới- 
mười một xứ- bốn uân, chín trí (trừ diệt trí), sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp tâm đều trụ thâu nhiếp: Một giới- một xứ 
- bôn uân, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biệt, 
tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp tâm đều diệt thâu nhiếp: Mười giới - mười 
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xứ - bốn uân, chín trí (trừ diệt trí), năm thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Các pháp không phải tâm đêu sinh, pháp không 
phải tâm đêu trụ, pháp không phải tâm đêu diệt 
thâu nhiệp: Mười tám giới - mười hai xứ- ba uấn, 
mười trí, sáu thức nhận biết, và tất cả tùy miên tùy 
tăng. 

Lãnh vực dục thâu nhiếp: Mười giới-bốn xứ- 
năm uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, các tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu 
trong cõi Dục. 

Lãnh vực giận dữ cũng như thê. 

Lãnh vực hại thâu nhiếp: Năm giới-bốn xứ- 
năm uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, các biễn hành ở Dục giới và các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Lãnh vực xuất ly thâu nhiếp: Mười giới-bốn 
xứ-năm uẫn, mười trí, ba thức nhận biết, các biến 
hành của ba cõi và các tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn trừ. 

Lãnh vực không giận dữ, không hại thâu nhiếp: 
Mười giới-bôn xứ- năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), 
ba thức nhận biết, các biễn hành của ba cõi, các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Cõi Dục thâu nhiếp: Mười tám giới-mười hai 
xứ-năm uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), sảu 
thức nhận biết, tật cả các tùy miên tùy tăng ở cõi 
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Dục. 

Cõi Sắc thâu nhiếp: Mười bốn giới- mười xứ- 
năm uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), bôn 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở cõi 
Sắc. 

Cõi Vô sắc thâu nhiếp: Ba giới- hai xứ- bốn 
uấn, sáu trí (trừ bỗn trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo), 
một thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở 
cõi Vô săc. 

Dục giới- Sắc giới gọi là Sắc giới thâu nhiếp: 
Mười tám giới-mười hai xứ-năm uẫn, tám trí (trừ 
hai trí: diệt, đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy 
miên tủy tăng, ở cõi Dục và Sắc. 

Bốn Vô sắc gọi là Vô sắc giới thâu nhiếp: Ba 
giới- hai xứ- bốn uân, sáu trí (trừ bốn trí: pháp, tha 
tâm, diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả các tùy 
miên tùy tăng ở cõi Vô sắc. 

Trạch diệt- phi trạch diệt gọi là Diệt giới thâu 
nhiếp: Một giới- một xứ và không có uân, sáu trí 
(trừ bốn trí: tha tâm, khổ, tập, đạo), một thức nhận 
biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Lại nữa, tất cả sắc pháp ØỌI chung là Sắc giới 
thâu nhiếp: Mười một giới- mười một xứ- một uân, 
tám trí (trừ hai trí: tha tâm, diệt), sáu thức nhận 
biết, các biến hành ở Dục và Sắc giới, các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Trừ ra trạch diệt phi trạch diệt, các thứ còn lại 
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không phải sắc pháp, gọi chung là Vô sắc giới thâu 
nhiêp: Tám giới-hai xứ-bôn uân, chín trí (trừ diệt 
trí), một thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Trạch diệt phi trạch diệt, gọi chung là Diệt giới, 
như trước đã nói. 

Dục hữu thâu nhiếp: Mười tám giới-mười hai 
xứ-năm uân, bảy trí (trù ba trí: loại, diệt, đạo), sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở Dục 
GIỚI. 

Sắc hữu thâu nhiếp: Mười bốn giới- mười xứ- 
năm uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), bôn 
thức nhận biết, tật cả các tùy miên tùy tăng ở cõi 
Sắc. 

Vô sắc hữu thâu nhiếp: Ba giới - hai xứ - bốn 
uấn, sáu trí (trừ bỗn trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo), 
một thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở 
cõi Vô săc. 

Dục lậu thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
bit, tât cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Hữu lậu thâu nhiếp: Một giới-một xú-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở cối Sắc và Vô 
sắc. 

Vô minh lậu thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 


700 A TỶ ĐÀM 2 


biết, trừ vô lậu duyên với vô minh, còn lại tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Ở ba đời căn cứ vào ba sự việc mà nói thâu 
nhiếp: Mười tám giới- mười hai xứ-năm uấn, chín 
trí (trù diệt trí), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Ở cõi Dục do khổ khô cho nên khô thâu nhiếp: 
Mười tám giới- mười hai xứ-năm uẫn, bảy trí (trừ 
ba trí: loại, diệt, đạo), sáu thức nhận biết, tật cả các 
tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Ở cõi Sắc do hoại khô cho nên khô thâu nhiếp: 
Mười bốn giới- mười xứ - năm uẫn, bảy trí (trừ ba 
trí: pháp, diệt, đạo), bốn thức nhận biết, tất cả các 
tùy miên tùy tăng ở cõi Săc. 

Ở cõi Vô sắc do hành khổ cho nên khô thâu 
nhiếp: Ba giới - hai xứ 

- bốn uân, sáu trí (trừ bốn trí: pháp, tha tâm, 
diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả các tùy miên 
tùy tăng ở cõi Vô sắc. 

Lại còn các hành không vừa ý do khô khổ cho 
nên khổ, các hành vừa ý do hoại khổ cho nên khổ, 
các hành không phải vừa ý không phải không vừa 
ý do hành khô cho nên khổ thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ-năm uấn, tám trí (trù hai trí: diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Lại còn khổ thọ do khổ khô cho nên khô, thâu 
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nhiếp: Một giới- một xứ-một uân, bảy trí (trừ ba 
trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận biết, và tật cả tùy 
miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Lạc thọ do hoại khổ cho nên khô thâu nhiếp: 
Một giới-một xứ-một uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, 
đạo), một thức nhận biết, tất cả các thứ ở cõi Sắc, 
trừ ra nghi duyên vô lậu và nó tương ưng với vô 
minh ở cõi Dục, còn lại là tất cả tùy miên tùy tăng 
ở cõi Dục. 

“Thọ không khô không vui do hành khô cho nên 
khô thâu nhiêp: Một giới-một xứ-một uân, tám trí 
(trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận biết, và tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Pháp có tầm có tứ thâu nhiếp: Tám giới-hai xứ- 
bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, 
tật cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Dục và cõi Sắc. 

Pháp không có tâm chỉ có tứ thâu nhiếp: Ba 
giới-hai xứ-bốn uân, chín trí (trừ diệt trí), một thức 
nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Dục 
và cõi Sắc. 

Pháp không có tâm không có tứ thâu nhiếp: 
Mười ba giới- mười hai xứ- năm uấẫn, mười trí, sáu 
thức nhận biết, tật cả các thứ ở cõi Sắc- Vô sắc, và, 
các tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu ở cõi Dục. 

Bậc (địa) có tâm có tứ thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uẫn, chín trí (trừ diệt trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở 
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cõi Dục và Sắc. 

Bậc (địa) không có tầm chỉ có tứ thâu nhiếp: 
Ba giới-hai xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí), một 
thức nhận biết, các biên hành ở Sắc giới, các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Bậc không có tâm không có tứ thâu nhiếp: 
Mười một giới-mười xứ-năm uấn, chín trí (trừ diệt 
trÍ), bốn thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng 
ở cõi Sắc và Vô săc. 

Thân nghiệp thâu nhiếp: Hai giới-hai xứ-một 
uấn, tám trí (trừ hai trí: tha tâm, diệt), hai thức nhận 
biết, các biến hành ở Dục và Sắc giới, và các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Ngữ nghiệp cũng như thẻ. 

Ý nghiệp thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Nghiệp thiện thâu nhiếp: Ba giới- ba xứ- hai 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), ba thức nhận biết, các 
biến hành ở ba cõi và các tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn trừ. 

Nghiệp bất thiện thâu nhiếp: Ba giới - ba xứ - 
hai uẫn, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Nghiệp vô ký thâu nhiếp: Ba giới-ba xứ-hai 
uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba thức nhận 
biết, tất cả ở cõi Sắc -Vô sắc và hai bộ Dục giới 
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cùng biến hành các tùy miên tùy tăng do thấy tập 
mà đoạn trừ. 

Nghiệp học- nghiệp vô học thâu nhiỆp: Một 
giớI- một xứ- hai uân, bảy trí (trừ ba trí: khô, tập, 
diệt), một thức nhận biết, không có tùy miên tùy 
tăng. 

Nghiệp phi học phi vô học thâu nhiếp: Ba giới- 
ba xứ-hai uân, tắm trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Nghiệp do thây mà đoạn trừ thâu nhiếp: Một 
Ø1ớI1-một xứ-một uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
một thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng do 
tu mà đoạn trừ ở ba cõi. 

Nghiệp do tu mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba giới- 
ba xứ-hai uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, tất cả các thứ do tu mà đoạn trừ thuộc ba 
cõi, cùng các biên hành tùy miên tùy tăng. 

Nghiệp không phải có gì trừ thâu nhiẾp: Một 
giớI- một xứ- hai uân, bảy trí (trừ ba trí: khô, tập, 
diệt), một thức nhận biết, không có các tùy miên 
tùy tăng. 

Nghiệp thọ nhận nơi đời hiện tại, nghiệp thọ 
nhận nơi đời kê tiếp, nghiệp thọ nhận ở đời kế sau 
nữa thâu nhiếp: Ba giới-ba xứ-hai uân, tám trí (trừ 
hai trí: diệt, đạo), ba thức nhận biết, tất cả ở cõi 
Dục, các biến hành ở cõi Sắc Vô sắc và các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 


704 A TỶ ĐÀM 2 


Nghiệp có thọ thuận vui thâu nhiếp: Ba giới-ba 
xứ-hai uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, các biến hành và các tùy miên tùy tăng 
do tu mà đoạn trừ thuộc cõi Dục và cõi Sắc. 

Nghiệp có thọ thuận khổ thâu nhiếp: Ba giới- 
ba xứ-hai uẫn, Dảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), ba 
thức nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng ở cõi 
Dục. 

Nghiệp có thọ không khô không vui thâu nhiếp: 
Một giới-một xứ-hai uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, 
diệt, đạo), một thức nhận biết, biên hành ở cõi Sắc 
và Vô sắc, các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Thân niệm trụ thâu nhiếp: Mười một giới - 
mười một xứ - một uân, tám trí (trừ hai trí: tha tâm, 
diệt), sáu thức nhận biết, biến hành ở cõi 

Dục và Sắc, các tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn trừ. 

Thọ niệm trụ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Tâm niệm trụ thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- 
một uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, 
tt cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp niệm trụ thâu nhiệp: Một giới-một xứ-hai 
uân, mười trí, một thức nhận biết, và tất cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Lại còn thân - thọ - tâm - pháp tăng thượng mà 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 9 705 


khởi lên đạo thiện hữu lậu- vô lậu thâu nhiếp: Ba 
øiới-hai xứ-năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức 
nhận biết, biên hành trong ba cõi và các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Lại còn duyên nơi thân - thọ - tâm - pháp mà 
khởi lên các tuệ thiện hữu lậu- vô lậu thâu nhiếp: 
Một giới-một xứ-một uân, chín trí (trừ diệt tr, một 
thức nhận biết, biến hành trong ba cõi và các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Các pháp bốn chánh đoạn và bốn thân túc đều 
thâu nhiếp: Ba giới-hai xú-năm uân, chín trí (trừ 
diệt trí), một thức nhận biết, biên hành của ba cõi 
và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Bốn tĩnh lự thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ-năm 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, các 
biến hành ở cõi Sắc và các tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn trừ. 

Thánh để khô và tập thâu nhiếp: Mười tám 
Ø1ớ1-mười hai xứ-năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Thánh đề điệt thầu nhiẾp: Một giới-một xứ và 
không có uẫn, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, khô, tập, 
đạo), một thức nhận biết, không có các tùy miên 
tùy tăng. 

Thánh đề đạo thâu nhiếp: Ba giới - hai xứ, năm 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: khổ, tập, diệt), một thức 
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nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Bốn vô lượng thâu nhiếp: Ba giới-hai xú-năm 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, biên hành ở cõi Sắc và các tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Các cõi Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, 
Vô sở hữu xứ thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ-bốn uân, 
bảy trí (trừ ba trí: pháp, tha tâm, diệt), một thức 
nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Vô săc. 

Phì tưởng, phi phi tưởng xứ thâu nhiệp: Ba giới- 
hai xứ-bốn uân, sáu trí (trừ bốn trí: pháp, tha tâm, 
diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả các tùy miên 
tùy tăng ở cõi Vô sắc. 

Bốn Thánh chủng thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ- 
năm uân, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, 
các biên hành ba cõi, và các tùy miên tùy tăng do 
tu mà đoạn trừ. 

Bồn quả Sa-môn hữu vi thâu nhiếp: Ba giới-hai 
xứ-năm uân, bảy trí (trừ ba trí khổ, tập, diệt), một 
thức nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Bốn quả Sa-môn vô vi thâu nhiếp: Một giới- 
một xứ và không có uân, sáu trí (trừ bỗn trí: tha 
tâm, khô, diệt, đạo), một thức nhận biết, không có 
các tùy miên tùy tăng. 

Pháp trí thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
sáu trí (trừ bốn trí: loại, khô, tập. diệt), một thức 
nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 
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Loại trí thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
sáu trí (trừ bốn trí: pháp, khô, tập, diệt), một thức 
nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Tha tâm trí thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, các 
biến hành ở cõi Sắc và các tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn trừ. 

Thê tục trí thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 
biết, trừ ra kiến duyên vô lậu, còn lại tất cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Khô - tập - diệt - đạo trí thâu nhiếp: Một giới- 
một xứ-một uẫn, bảy trí (trừ ba trí: khổ, tập. diệt), 
một thức nhận biết, không có các tùy miên tùy 
tăng. 

Hiểu rõ về pháp vô ngại thâu nhiệp: Một giới- 
một xứ-một uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một 
thức nhận biết, các biễn hành ở cõi Dục và cõi Sắc, 
cùng các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Hiểu rõ về từ vô ngại, cũng thế. 

Hiểu rõ về nghĩa vô ngại thâu nhiếp: Một giới- 
một xúứ-một uẫn, chín trí (trừ diệt trí), một thức 
nhận biết, các biễn hành của ba cõi, và các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Hiểu rõ về biện vô ngại, cũng như thê. 

Nhân duyên thâu nhiếp: Mười tắm giới-mười 
hai xứ-năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận 
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biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Đăng vô gián duyên thâu nhiếp: Tám giới-hai 
xứ- -bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
biết, tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Sở duyên duyên - tăng thượng duyên thâu 
nhiếp: Mười tám giới- mười hai xứ-năm uân, mười 
trí, sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Ăn bằng từng phân ä ăn (đoàn thực) thâu nhiếp: 
Ba giới- ba xứ- một uân, sáu trí (trừ bốn trí: loại, 
tha tâm, diệt, đạo), bốn thức nhận biết, các biến 
hành ở cõi Dục và các tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn trừ. 

Ăn băng chạm xúc- ăn băng ý nghĩ thâu nhiếp: 
Một giới-một xứ- một uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, 
đạo), một thức nhận biết, và tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Ăn băng thức biết thâu nhiếp: Bảy giới- một 
xứ- một uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Bộc lưu dục thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí, (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng ở Dục giới. 

Bộc lưu hữu thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt đạo) một thức 
nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Sắc và 
Vô sắc. 

Bộc lưu kiên thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
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uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo) một thức nhận 
biết, các duyên hữu lậu do thây mà đoạn trừ, và do 
kiên tương ưng với vô minh duyên vô lậu và các 
tùy miên tùy tăng thuộc ba cõi. 

Bộc lưu vô minh thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
một uân, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), một thức nhận 
biết, trừ vô minh duyên vô lậu, còn lại là tất cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Cũng như bỗn thứ bộc lưu, bốn ách cũng như 
thế. 

Dục thủ thâu nhiếp: Một g1ớI-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tât cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Kiến thủ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), một thức nhận biết, 
duyên hữu lậu và các tùy miên tủy tăng do kiến 
duyên vô lậu tương ưng với vô minh trong ba cõi 
nhờ thấy mà đoạn trừ. 

Giới cấm thủ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tất cả do thấy khô mà đoạn trừ, các biến hành 
do thấy tập mà đoạn trừ; các tùy miên tùy tăng 
duyên hữu lậu do thây đạo mà đoạn trừ, trong cả 
ba cối. 

Ngã ngữ thủ thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo) một thức 
nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Sắc và 
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Vô sắc. 

Pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại thâu 
nhiếp: Mười tám gIỚI- mười hai xứ-năm uấn, chín 
trí (trừ diệt trí), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp không phải quá khứ, không phải vị lai, 
không phải hiện tại thâu nhiẾp: Một giới-một xứ và 
không có uẫn, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, khô, tập, 
đạo), một thức nhận biết, không có các tùy miên 
tùy tăng. 

Pháp thuộc cõi Dục thâu nhiệp: Mười tám giới- 
mười hai xứ- năm uẫn, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng ở cõi Dục. 

Pháp thuộc cõi Sắc thâu nhiếp: Mười bốn giới- 
mười xứ- năm uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, 
đạo), bỗn thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng ở cõi Sắc. 

Pháp thuộc cõi Vô sắc thâu nhiếp: Ba giới-hai 
xứ-bốn uấn, sáu trí (trừ bôn trí: pháp, tha tâm, diệt, 
đạo), một thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng ở cõi Vô sắc. 

Pháp không hệ thuộc cõi nào thâu nhiệp: Ba 
giới-hai xứ-năm uấẫn, tám trí (trừ khổ trí, tập trí), 
một thức nhận biết, không có các tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp thiện làm nhân thâu nhiếp: Mười tám 
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Ø1ớI-mười hai xứ-năm uân, chín trí (trừ diệt trí), 
sáu thức nhận biết, các biến hành trong ba cõi, và 
các tùy miên do tu mà đoạn trừ. 

Pháp bất thiện làm nhân thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uẫn, bảy trí (trừ ba trí: loại, 
diệt, đạo), sáu thức nhận biết, và tất cả các tùy miên 
tùy tăng ở cõi Dục. 

Pháp vô ký làm nhân thâu nhiếp: Mười tám 
giới-mười hai xứ-năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp không phải thiện làm nhân, không phải 
bất thiện làm nhân, không phải vô ký làm nhân 
thâu nhiẾp: Một giới-một xứ và không có uẫn, sáu 
trí (trừ bốn trí: tha tâm, khổ, tập, đạo), một thức 
nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Pháp duyên có sở duyên thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ-bốn uân, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
biết, các pháp hữu vi duyên với tùy miên tùy tăng 
trong ba cõi. 

Pháp duyên không có sở duyên thâu nhiếp: 
Tám giới-hai xứ-bốn uấn, chín trí (trừ diệt trí), một 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp duyên có sở duyên-duyên không có sở 
duyên thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ-bôn uẫn, chín trí 
(trừ diệt trí), một thức nhận biết, các tùy miên tùy 
tăng duyên hữu vì ở ba cõi. 
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Pháp không phải duyên có sở duyên - không 
phải duyên không CÓ SỞ duyên thâu nhiệp: Mười 
một giới- -mười một xứ-haIi uân, chín trí (trừ tha tâm 
trí), sáu thức nhận biết, các tùy miên tùy tăng 
duyên hữu lậu trong ba cõi. 

Sắc uấn thâu nhiếp: Mười một giới - mười một 
xứ - một uân, tám trí (trừ hai trí: tha tâm, diệt), sảu 
thức nhận biết, các biến hành của Sắc và Dục giới 
và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Thọ uân thâu nhiếp: Một giới-một xứ- -một uấn, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả các 
tùy miên tùy tăng, 

Tưởng uân, hành uân cũng như thê. 

Thức uân thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Sắc thủ uân thâu nhiếp: Mười một giới- mười 
một xứ- một uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, các biến hành ở Sắc và 
Dục giới, các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Thọ thủ uân thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Tưởng thủ uẫn, hành thủ uẫn cũng như thế. 

Thức thủ uấn thâu nhiệp: Bảy giới-một xú-một 
uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 
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Cõi địa ngục thâu nhiếp: Mười tám giới-mười 
hai xứ-năm uấn, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), 
sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở 
cõi Dục. 

Cõi bàng sinh, cõi quỷ, cõi người cũng như thế. 

Cõi trời thâu nhiếp: Mười tám giới-mười hai 
xứ-năm uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng ở ba cõi. 

Do thây khổ mà đoạn trừ bộ phiên não thâu 
nhiếp: Một giới-một xứ-một uấn, tám trí (trừ hai 
trí: diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả các thứ do 
thây khô mà đoạn trừ trong ba cõi và các biến hành 
tùy miên tùy tăng do thây tập mà đoạn trừ. 

Do thấy tập mà đoạn trừ bộ phiền não thâu 
nhiếp: Một giới-một xứ-một uấn, tám trí (trừ hai 
trí: diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả các thứ do 
thây tập mà đoạn trừ trong ba cõi và các biến hành 
tùy miên tùy tăng do thấy khô mà đoạn trừ. 

Do thây diệt mà đoạn trừ bộ phiên não thâu 
nhiếp: Một giới-một xứ-một uấn, tám trí (trừ hai 
trí: diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả các thứ do 
thây diệt mà đoạn trừ trong ba cõi và các biến hành 
tùy miên tùy tăng. 

Do thây đạo mà đoạn trừ bộ phiên não thâu 
nhiếp: Một giới-một xứ-một uấn, tám trí (trừ hai 
trí: diệt, đạo), một thức nhận biết, tật cả các thứ do 
thây đạo mà đoạn trừ trong ba cõi và các biến hành 
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tùy miên tùy tăng. 

Do tu mà đoạn trừ bộ phiền não thâu nhiếp: 
Một giới-một xứ-một uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, 
đạo), một thức nhận biết, tật cả các thứ do tu mà 
đoạn trừ trong ba cõi và các biên hành tùy miên tùy 
tăng. 

Sắc pháp thâu nhiếp: Mười một giới-mười một 
xứ-một uân, tám trí (trừ hai trí: tha tâm, diệt), sáu 
thức nhận biết, các biên hành của Dục ØIỚI Và Các 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Tâm pháp thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Pháp tâm sở thâu nhiếp: Một giới - một xứ - ba 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Pháp tâm bắt tương ưng hành thâu nhiếp: Một 
ø1ớI-một xứ-một uân, tám trí (trừ hai trí: tha tâm, 
diệt), một thức nhận biết, các tùy miền tùy tăng 
duyên hữu lậu trong ba cõi. 

Pháp vô vi thâu nhiếp: Một giới-một xứ và 
không có uân, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, khổ, tập. 
đạo), một thức nhận biết, không có tùy miên tùy 
tăng. 

Địa giới thâu nhiễp: Một giới-một xứ-một uấn, 
bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), hai thức nhận 
biết, các biến hành ở cõi Dục và Sắc cùng các tùy 
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miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Các giới: Nước- lửa- gió- không, cũng thế. 

Thức giới thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một 
uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp do thấy khố mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
giới-hai xứ-bỗn uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
một thức nhận biết, tật cả do thây khổ mà đoạn trừ 
trong ba cõi, và các biến hành tùy miên tùy tăng do 
thây tập mà đoạn trừ. 

Pháp do thây tập mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
øiới-hai xứ-bôn uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
một thức nhận biết, tật cả do thấy tập mà đoạn trừ 
trong ba cõi và các biến hành tùy miên tùy tăng do 
thây khô mà đoạn trừ. 

Pháp do thây diệt mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
giới-hai xứ-bốn uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
một thức nhận biết, tật cả do thây diệt mà đoạn trừ 
trong ba cõi và các biến hành tùy miên tùy tăng. 

Pháp do thây đạo mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
øiới-hai xứ-bôn uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), 
một thức nhận biết, tất cả do thấy đạo mà đoạn trừ 
trong ba cõi và các biến hành tùy miên tùy tăng. 

Pháp do tu mà đoạn trừ thâu nhiễp: Mười tám 
giới-mười hai xứ- năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả do tu mà đoạn trừ 
trong ba cõi và các biến hành tùy miên tùy tăng. 
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Pháp không có gì đoạn trừ thâu nhiếp: Ba giới- 
hai xứ-năm uân, tám trí (trừ hai trí: khổ, tập), một 
thức nhận biết, và không có các tùy miên tùy tăng. 

Tùy miên tham dục, tùy miên sân giận thâu 
nhiếp: Một giới-một xứ-một uấn, bảy trí (trừ ba trí: 
loại, diệt, đạo), một thức nhận biết, tùy miên tùy 
tăng duyên hữu lậu ở cõi Dục. 

Tùy miên có tham thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ-một uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một 
thức nhận biết, các tùy miên tùy tăng duyên hữu 
lậu ở cõi Sắc và Vô sắc. 

Tùy miên kiêu mạn thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ-một uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu ở 
cả ba cõi. 

Tùy miên vô sinh thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
một uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức 
nhận biết, trừ vô minh duyên vô lậu, còn lại tất cả 
đêu là tùy miên tùy tăng. 

Tùy miên kiến thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
một uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thấy mà đoạn trừ 
trong ba cõi, và các tùy miên tùy tăng do kiến 
duyên vô lậu tương ưng với vô minh. 

Tùy miên nghi ngờ thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ-một uẫn, tám trí (trừ diệt trí, đạo trí), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thấy mà đoạn trừ 
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trong ba cõi, và các tùy miên tùy tăng do nghĩ 
duyên vô lậu tương ưng với vô minh. 

Thức trụ thứ nhất thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ-năm uấn, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng ở cõi Dục. 

Thức trụ thứ hai thâu nhiếp: Mười bốn giới- 
mười xứ- năm uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, 
đạo), bỗn thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng ở cõi Săc. 

Thức trụ thứ ba, thứ tư thâu nhiếp: Mười một 
øiới-mười xứ-năm uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, 
diệt, đạo), bốn thức nhận biết, tất cả các tùy miên 
tùy tăng ở cõi Sắc. 

Thức trụ thứ năm, thứ sáu và thứ bảy thâu 
nhiếp: Ba giới-hai xứ- bốn uân, sáu trí (trừ bốn trí: 
pháp, tha tâm, diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng ở cối Vô sắc. 
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Phẩm 6: BIỆN VẺ THÂU GIỮ, Phân 6 


Bảy giác chị, nếu riêng thì thâu nhiếp: Một 
øiới-một xứ-một uấn; nêu chung thì thâu nhiẾp: 
Một giới-một xứ-hai uân, bảy trí (trừ ba trí: khô, 
tập, diệt), một thức nhận biết, không có tùy miên 
tùy tăng. 

Các giải thoát thứ nhất, thứ hai, thứ ba thâu 
nhiếp: Ba giới-hai xú-năm uấn, bảy trí (trừ ba trí: 
pháp, diệt, đạo), một thức nhận biết, các biến hành 
ở cõi Sắc và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn 
trừ. 

Các giải thoát thứ tư, thứ năm, thứ sáu thâu 
nhiệp: Ba giới-hai xứ- bốn uân, bảy trí (trừ ba trí: 
pháp, tha tâm, diệt), một thức nhận biết, các biến 
hành ở cõi Vô sắc và các tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn trừ. 

Giải thoát thứ bảy thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ- 
bốn uẫn, sáu trí (trừ bốn trí: pháp, tha tâm, diệt, 
đạo), một thức nhận biết, các biến hành ở cõi Vô 
sắc và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 10 719 


Giải thoát tưởng thọ diệt thâu nhiếp: Một giới- 
một xứ-một uân, sáu trí (trừ bốn trí: pháp, tha tâm, 
diệt, đạo), một thức nhận biết, các biến hành ở cõi 
Vô sắc và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Tám thắng xứ thâu nhiếp: Ba giới-ba xứ-năm 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các biến hành ở cõi Sắc và các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Tám chị thánh đạo, trong đó chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng thâu nhiếp: Một Ø1ớI-một xử- 
một uân, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, khổ, tập, diệt), 
một thức nhận biết, không có các tùy miên tùy 
tăng. 

Còn lại năm chi thánh đạo kia thâu nhiẾp: Một 
giới-một xứ-một uấn, bảy trí (trừ ba trí: khô, tập, 
diệt), một thức nhận biết, không có các tùy miên 
tùy tăng. 

Các kiết ái và mạn thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ-một uẫn, tám trí trừ hai trí: diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu cả 
ba cõi. 

Kiết giận dữ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu ở 
cõi Dục. 

Kiết vô minh thâu nhiếp: Một g1ớI-một xứ-một 
uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 
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biết, trừ ra các vô minh duyên vô lậu, còn lại là tật 
cả tùy miễn tùy tăng. 

Kiết kiên thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 
biết, các duyên hữu lậu do thây mà đoạn trừ ở ba 
cõi, và các tùy miên tùy tăng do kiên duyên vô lậu 
tương ưng với vô minh. 

Kiết thủ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận biết, 
các tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu do thây mà 
đoạn trừ ở cả ba cõi. 

Kiết nghi ngờ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức nhận 
biết, các duyên hữu lậu do thây mà đoạn trừ trong 
ba cõi, và các tùy miên tùy tăng do nghi duyên vô 
lậu tương ưng với vô minh. 

Kiết ganh ty, kiết keo kiệt thâu nhiếp: Một giới- 
một xứ-một uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), 
một thức nhận biết, các biên hành ở cõi Dục và các 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỗ ở thứ nhất của loài hữu tình thâu nhiếp: 
Mười tám giới- mười hai xứ- năm uân, bảy trí (trừ 
ba trí: loại, diệt, đạo), sáu thức nhận biết, tật cả các 
tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Chỗ ở thứ hai của loài hữu tình thâu nhiếp: 
Mười bốn giới- mười xứ- năm uân, bảy trí (trừ ba 
trí: pháp, diệt, đạo), bốn thức nhận biết, tất cả các 
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tùy miên tùy tăng ở cõi Săc. 

Chỗ ở thứ ba, thứ tư, thứ năm của loài hữu tình 
thâu nhiếp: Mười một giới- mười xứ- năm uấn, bảy 
trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), bốn thức nhận biết, 
tật cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Sắc. 

Chỗ ở thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín của 
loài hữu tình thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ-bốn uấn, 
sáu trí (trừ bốn trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo), một 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng ở cõi 
Vô sắc. 

Tám biến xứ đâu thâu nhiếp: Ba giới-hai xứ- 
năm uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một 
thức nhận biết, các biến hành ở cõi Sắc và các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Hai biến xứ sau thâu nhiếp: Ba giới-hai xú-bôn 
uấn, sáu trí (trừ bốn trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo), 
một thức nhận biết, các biến hành ở cõi Vô sắc và 
các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Mười pháp vô học trong đó có; Chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng thâu nhiếp: Một giới- 
một xứ-một uân, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, khổ, 
tập. diệt), một thức nhận biết, không có các tùy 
miên tùy tăng. 

Bảy pháp vô học còn lại thâu nhiếp: Một giới- 
một xứ-một uẫn, bảy trí (trừ ba trí: khổ, tập, diệt), 
một thức nhận biết, không có các tùy miên tùy 
tăng. 
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Sắc hữu lậu thâu nhiếp: Mười một giới-mười 
một xứ-một uẫn, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, 
đạo), sáu thức nhận biết, các biến hành ở cõi Dục 
và cõi Sắc các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Các thứ thọ- tưởng- hành hữu lậu thâu nhiếp: 
Một giới-một xứ- một uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, 
đạo), một thức nhận biết, tật cả các tùy miên tùy 
tăng. 

Thức hữu lậu thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- 
một uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Sắc vô lậu thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, khổ, tập. diệt), một 
thức nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Các thứ thọ - tưởng - hành vô lậu thâu nhiếp: 
Một giới-một xứ-một uẫn, bảy trí (trừ ba trí: khố, 
tập, diệt), một thức nhận biết, không có tùy miên 
tùy tăng. 

Thức vô lậu thâu nhiếp: Hai giới- một xứ- một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: khổ, tập, diệt), một thức 
nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Pháp vô vi thâu nhiếp: Một giới-một xứ và 
không có uân, sáu trí (trừ bỗn trí: tha tâm, khổ, tập. 
đạo), một thức nhận biết, không có các tùy miên 
tùy tăng. 

Nhãn xứ thâu nhiếp: Một giớIi-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), một thức nhận 
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biết, các biến hành cõi Dục và Sắc, các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Như nhãn xứ, các xứ nhĩ - tỷ - thiệt - thân cũng 
vậy. 

Sắc xứ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uấn, 
bảy trí (trừ hai trí: tha tâm, diệt, đạo), hai thức nhận 
biết, các biến hành ở cõi Dục và Sắc, các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Như sắc xứ, thanh xứ và xúc xứ cũng như thế. 

Hương xứ và vị xứ thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ-một uân, sáu trí (trừ bốn trí: loại, tha tâm, diệt, 
đạo), hai thức nhận biết, các biễn hành cõi Dục và 
các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Ý xứ thâu nhiếp: bảy giới, một xứ, một uân, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tât cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp xứ thâu nhiếp: Một giới - một xứ - bốn 
uân, mười trí, một thức nhận biết, và tất cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Nhãn giới thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các biên hành ở cõi Dục và Sắc, các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Các giới: Nhĩ- tý- thiệt- thân cũng như thế. 

Sắc giới thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uẫn, 
bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), hai thức nhận 
biết, các biến hành ở cõi Dục và Sắc, các tùy miên 
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tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Thanh giới, xúc giới cũng như thê. 

Hương giới và vị giới thâu nhiễp: Một giới-một 
xứ-một uân, sáu trí (trừ bốn trí: loại, tha tâm, diệt, 
đạo), hai thức nhận biết, các biến hành ở cõi Dục 
và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Ý giới thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một uân, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tât cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp gIỚI thâu nhiếp: Một giớI- một xứ- bốn 
uấn, mười trí, một thức nhận biết, tất cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Nhãn thức giới thâu nhiếp: Hai giới- một xứ- 
một uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các biên hành ở cõi Dục và Sắc cùng các 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Nhĩ thức giới, thân thức giới cũng như thê. 

Tỷ thức giới, thiệt thức giới thâu nhiếp: Hai 
giới- một xứ- một uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, 
đạo), một thức nhận biết, các biên hành ở cõi Dục 
và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Ý thức giới thâu nhiếp: hai giới, một xứ, hai 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Nhãn căn thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các biên hành ở cõi Dục và Săc, các tùy 
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miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Các căn: Nhĩ - tỷ - thiệt - thân... cũng thế. 

Nữ căn, nam căn thâu nhiếp: Một g1ới-một xứ- 
một uẫn, sáu trí (trừ bốn trí: loại, tha tâm, diệt, 
đạo), một thức nhận biết, các biến hành ở cõi Dục 
và các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Mạng căn thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các biến hành ở ba cõi, các tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Ý căn thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một uấn, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tật cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Lạc căn thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả ở 
Sắc ĐIỚI, CáC biên hành ở cõi Dục và các tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Khổ căn thâu nhiếp: Một g1ớI-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
biệt, các biên hành ở cõi Dục và các tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Hỷ căn thầu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả ở 
cõi Sắc, trừ ra ở cõi Dục có các nghi duyên vô lậu 
và nó tương ưng với vô minh, còn lại là tất cả tùy 
miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Ưu căn thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
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bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tất cả tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. Xả căn 
thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, chín trí (trừ 
diệt trí), 

một thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Tín căn thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uấn, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, các biến 
hành ở ba cõi và các tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn trừ. 

Các căn: Tinh tiễn, niệm, định, tuệ cũng như 
thế. 

VỊ tri đương tri căn thâu nhiẾp: Ba giới, hai xứ, 
hai uân, bảy trí (trừ ba trí: khổ, tập, diệt), một thức 
nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Dĩ tri căn và cụ tri căn cũng như thê. 

Thuộc cõi Dục, có tùy miên hữu thân kiến thâu 
nhiếp: Một giới- một xứ-một uân, bảy trí (trừ ba 
trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả do 
thây khô mà đoạn trừ ở cõi Dục và các biến hành 
tùy miên tùy tăng do thấy tập mà đoạn trừ. 

Thuộc cõi Dục, có tùy miên biên chấp kiến và 
do thấy khô mà đoạn trừ, tám tùy miên còn lại cũng 
như vậy. 

Thuộc cõi Dục, do thây tập mà đoạn trừ tùy 
miên tà kiến thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tât cả do thây tập mà đoạn trừ ở cõi Dục, và 
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các biến hành tùy miên tùy tăng do thây khổ mà 
đoạn trừ. 

Thuộc cõi Dục, do thây tập mà đoạn trừ, sáu 
thứ tùy miên còn lại cũng vậy. 

Thuộc cõi Dục, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
miên tà kiến thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
biệt, các duyên hữu lậu do thấy diệt mà đoạn trừ ở 
cõi Dục, và các tà kiến tương ưng với vô minh, 
cùng các biến hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Dục, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
miên kiến thủ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, ở cõi Dục có các duyên hữu lậu do thây 
diệt mà đoạn trừ, và các biến hành tùy miên tùy 
tăng. 

Thuộc cõi Dục, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
miên tham lam, sân giận, kiêu mạn... cũng thế. 

Thuộc cõi Dục, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
miên nghi ngờ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thây diệt mà đoạn 
trừ ở cõi Dục, và các nghĩ tương ưng với vô minh, 
cùng các biến hành tùy miên tùy tăng khác. 

Thuộc cõi Dục, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
miễn vô minh thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
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nhận biết, trừ ra các vô minh duyên vô lậu ở cõi 
Dục do thây diệt mà đoạn trừ, còn lại là do thây 
diệt mà đoạn trừ (cũng như ở cõi Dục) và các biến 
hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Dục, do thây đạo mà đoạn trừ tùy 
miên tà kiến thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
biệt, các duyên hữu lậu do thấy đạo mà đoạn trừ ở 
cõi Dục, và các tà kiến tương ưng với vô minh, 
cùng biến hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Dục, do thây đạo mà đoạn trừ tùy 
miên kiến thủ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thấy đạo mà đoạn 
trừ ở cõi Dục, và các biến hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Dục, do thây đạo mà đoạn trừ tùy 
mIÊn gØIới câm thủ, tham lam, sân giận, kiêu mạn... 
cũng như thế. 

Thuộc cõi Dục, do thây đạo mà đoạn trừ các 
tùy miên nghi ngờ thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
một uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thây đạo mà đoạn 
trừ ở cõi Dục, và các nghi tương ưng với vô minh, 
cùng các biến hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Dục, do thây đạo mà đoạn trừ tùy 
miễn vô minh thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
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nhận biết, trừ các duyên vô lậu với vô minh ở cõi 
Dục do thây đạo mà đoạn trừ, còn lại là do thây 
đạo mà đoạn trừ (cũng ở cõi Dục), và các biên hành 
tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Dục, do tu mà đoạn trừ tủy miễn 
tham lam thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tất cả do tu mà đoạn trừ ở cõi Dục, và các biến 
hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Dục, do tu mà đoạn trừ các tùy miễn 
sân giận, kiêu mạn và vô minh cũng như thê. 

Thuộc cõi Sắc, có tùy miên hữu thân kiến thâu 
nhiếp: Một giới- một xứ-một uân, bảy trí (trừ ba 
trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả do 
thây khô mà đoạn trừ ở cõi Sắc, và các biến hành 
tùy miên tùy tăng do thấy tập mà đoạn trừ. 

Thuộc cõi Sắc, các thứ biên chấp kiến và do 
thây khô mà đoạn trừ bảy thứ tùy miên còn lại cũng 
thế. 

Thuộc cõi Sắc, do thây tập mà đoạn trừ tùy 
miên tà kiến thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tât cả do thây tập mả đoạn trừ ở cõi Sắc, và 
các biến hành tùy miên tùy tăng do thây khổ mà 
đoạn trừ. 

Năm thứ tùy miên còn lại cũng thế. 

Thuộc cõi Sắc, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
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miên tà kiến thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận 
bIỆt, các duyên hữu lậu do thấy diệt mà đoạn trừ ở 
cõi Sắc, và các tà kiến tương ưng với vô minh, 
cùng các biến hành tùy miên tủy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do thấy diệt mà đoạn trừ tùy 
miên kiến thủ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thây diệt mà đoạn 
trừ ở cõi Sắc, và các biên hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
miên tham lam, kiêu mạn cũng như thế. 

Thuộc cõi Sắc, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
miễn nghĩ ngờ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thầy diệt mà đoạn 
trừ ở cõi Sắc, và các nghi tương ưng với vô minh, 
cùng các biến hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do thây diệt mà đoạn trừ tùy 
miễn vô minh thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, trừ các vô minh duyên vô lậu ở cõi Sắc 
do thây diệt mà đoạn trừ, còn lại là tất cả các thứ 
cũng ở cõi Sắc do thây diệt mà đoạn trừ, cùng các 
biến hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do thây đạo mà đoạn trừ tùy 
miên tà kiến thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
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bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận 
biệt, các duyên hữu lậu ở cõi Sắc do thây đạo mà 
đoạn trừ, và các tà kiến tương ưng với vô minh, 
cùng các biến hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do thây đạo mà đoạn trừ tùy 
miễn kiến thủ thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thây đạo mà đoạn 
trừ ở cõi Sắc và các biến hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do thấy đạo mà đoạn trừ, tùy 
miên giới câm thủ, tham lam, kiêu mạn... cũng thê. 

Thuộc cõi Sắc, do thấy đạo mà đoạn trừ các tùy 
miền nghi ngờ thâu nhiệp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các duyên hữu lậu do thấy đạo mà đoạn 
trừ ở cõi Sắc, và nghĩ tương ưng với vô minh, cùng 
các biên hành tùy miên tủy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do thây đạo mà đoạn trừ tùy 
miên vô minh thâu nhiễp: Một giới-một xứ-một 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, trừ vô minh duyên vô lậu ở cõi Sắc, do 
thấy đạo mà đoạn trừ, còn lại hết tháy do thấy đạo 
mà đoạn trừ (cũng ở Sắc giới) và các biến hành tùy 
miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do tu mà đoạn trừ tùy miễn 
tham lam thâu nhiếp: Một giới-một xứ-một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận 
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hành tùy miên tùy tăng. 

Thuộc cõi Sắc, do tu mà đoạn trừ các tùy miên 
kiêu mạn và vô minh cũng như thê. 

Như ba mươi mốt tùy miên ở cõi Sắc, ba mươi 
mốt tùy miên ở cõi Vô sắc, cũng như thê. Chỉ có 
điều khác nhau là ở cõi Sắc có bảy trí, ở cõi Vô sắc 
có sáu trí, tức là trừ ra bốn trí: Pháp, tha tâm, diệt, 
đạo. 


Phẩm 7: THIÊN VẤN BIỆN, Phần 1 
(Biện về ngàn cầu hỏi) 

Học xứ, tịnh, quả, hành, Thánh chủng, 
Chánh đoạn, thần túc, niệm (rụ, để, 
Tĩnh lự, vô lượng, võ sắc, định, 
Giác phần, căn, xứ, uấn, giới, kinh. 
Học xứ tức là năm học xứ của người cận 
sự (cư sỉ). 
Tịnh tức là bồn chứng tịnh. 
Quả tức là bốn quả Sa-môn. 
Hành tức là bốn thông hành. 
Thánh chủng tức là bốn Thánh chủng. 
Chánh đoạn tức là bốn chánh đoạn. 
Thân túc tức là bốn thần túc. 
Niệm trụ tức là bốn niệm trụ. 
Để tức là bốn Thánh đẻ. 
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Tĩnh lự tức là bốn tĩnh lự. 
Vô lượng tức là bốn tâm vô lượng. 
Vô sắc tức là bốn vô sắc. 
Định tức là bốn tu định. 
Giác phần tức là bảy giác chỉ. 
Căn tức là hai mươi hai căn. 
Xứ tức là mười hai Xứ. 
Uấn tức là năm uẩm. 
Giới tức là mười tảm giới. 
Kính tức là trong bài tụng. 

Trước có chín thứ, sau cũng có chín thứ, gọi 
chung thành nhất hợp, có hai mươi kinh. Dựa vào 
mỗi mỗi kinh mà đặt thành năm mươi câu hỏi. 

Lại như dựa vào kinh năm học xứ của cận sự, 
đặt ra năm mươi câu hỏi như: 

Đối với năm học xứ: 

Bao nhiêu thứ có sắc, bao nhiêu thứ không có 
sắc? Bao nhiêu thứ có thấy, bao nhiêu thứ không 
thây? Bao nhiêu thứ có đôi, bao nhiêu thứ không 
đôi? 

Bao nhiêu thứ hữu lậu, bao nhiêu thứ vô lậu? 
Bao nhiêu thứ hữu vi, bao nhiêu thứ võ vi? 

Bao nhiêu thứ có dị thục, bao nhiêu thứ không 
có đị thục? 

Bao nhiêu thứ là duyên sinh, là nhân sinh, là 
thuộc về thê gian; bao nhiêu thứ không phải là 
duyên sinh, không phải nhân sinh, không phải 
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thuộc về thế gian? 

Bao nhiêu thứ thuộc về sắc, bao nhiêu thứ 
thuộc về danh? Bao nhiêu thứ thuộc nội xứ, bao 
nhiều thứ thuộc ngoại xứ? 

Bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những øì được 
biết khắp? Bao nhiêu thứ không phải là trí biết 
khắp về những gì được biết khắp? 

Đối với năm học xứ: 

Bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về những 
gì được biết khắp, bao nhiêu thứ không phải đoạn 
dứt sự biết khắp về những gì được biết khắp? 

Bao nhiêu thứ cần đoạn dứt và bao nhiêu thứ 
không cân đoạn dứt? 

Bao nhiêu thứ cân tu, bao nhiêu thứ không cần 
tu? 

Bao nhiêu thứ là nhiễm ô, bao nhiêu thứ không 
nhiễm ô? 

Bao nhiêu thứ là quả mà không phải có quả, 
bao nhiêu thứ có quả mà không phải là quả? Bao 
nhiêu thứ là quả mà cũng là có quả, bao nhiêu thứ 
không phải là quả cũng không phải có quả? 

Bao nhiêu thứ có chấp thọ, bao nhiêu thứ không 
có chấp thọ? 

Bao nhiêu thứ do các đại tạo nên, bao nhiêu thứ 
không do các đại tạo nên? 

Bao nhiêu thứ có trên, bao nhiêu thứ không có 
trên? 
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Bao nhiêu thứ là có, bao nhiều thứ không phải 
là có? 

Bao nhiêu thứ có nhân tương ưng, bao nhiêu 
thứ không có nhân tương ưng? 

Đối với năm học xứ: 

Có sáu thâu nhiếp xứ thiện, tức là năm uấn 
thiện và trạch diệt. Vậy sáu xứ thiện thâu nhiếp 
năm học xứ hay năm học xứ thâu nhiếp sáu xứ 
thiện? 

Có năm thâu nhiếp xứ bất thiện, tức là năm uâẫn 
bất thiện. Vậy năm xứ bất thiện thâu nhiếp năm học 
xứ hay năm học xứ thâu nhiếp năm xứ bất thiện? 

Có bảy thâu nhiếp xứ vô ký, tức là năm uẫn vô 
ký và hư không- phi trạch diệt. Vậy Dảy xứ vô ký 
thâu nhiếp năm học xứ, hay năm học xứ thâu nhiệp 
bảy xứ vô ký? 

Có ba thâu nhiếp xứ lậu, tức là lậu dục - lậu hữu 
- lậu vô sinh. Vậy ba xứ lậu thâu nhiỆp năm học xứ 
hay năm học xứ thâu nhiếp ba xứ lậu? 

Có năm thâu nhiếp xứ hữu lậu, tức là năm uâẫn 
hữu lậu. Vậy năm xứ hữu lậu thâu nhiếp năm học 
xứ hay năm học xứ thâu nhiếp năm xứ hữu lậu? 

Có tám thâu nhiếp xứ vô lậu, tức là năm uân vô 
lậu và ba thứ vô vi. Vậy tám xứ vô lậu thâu nhiếp 
năm học xứ hay năm học xứ thầu nhiếp tám xứ vô 
lậu? 

Năm học xứ này có bao nhiêu thứ ở quá khứ, 
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bao nhiêu thứ ở vị lai, bao nhiêu thứ ở hiện tại? Có 
bao nhiêu thứ không phải ở quá khứ, bao nhiêu thứ 
không phải ở vị lai, bao nhiêu thứ không phải ở 
hiện tại? 

Có bao nhiêu thứ thiện, bất thiện, vô ký? 

Có bao nhiêu thứ ở cõi Dục, ở cõi Sắc, ở cõi 
Vô sắc và không hệ thuộc cõi nào? Có bao nhiêu 
thứ học, vô học và phi học phi vô học? 

Đối với năm học xứ: 

Có bao nhiêu thứ do thấy mà đoạn, do tu mà 
đoạn và bao nhiêu thứ không có gì phải đoạn? 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm, tâm sở, 
tâm tương ưng? Có bao nhiêu thứ là tâm, tâm sở 
cùng tâm tương ưng? Có bao nhiêu thứ chỉ là tâm? 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên không phải 
là thọ tương ưng? Có bao nhiêu thứ là thọ tương 
ưng không phải là tùy tâm chuyển? Có bao nhiêu 
thứ là tùy tâm chuyên mà cũng là thọ tương ưng? 
Có bao nhiêu thứ không phải là tùy tâm chuyên 
cũng không phải là thọ tương ưng? 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
phải là tưởng- hành tương ưng? Có bao nhiêu thứ 
là tưởng- hành tương ưng mà không phải là tùy tâm 
chuyền? Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyền- cũng 
là tưởng, hành tương ưng? Có bao nhiêu thứ không 
phải là tùy tâm chuyền, cũng không phải là tưởng- 
hành tương ưng? 
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Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà không 
phải là tứ tương ưng? Có bao nhiêu thứ là tử tương 
ưng mà không phải là tùy tâm chuyển? Có bao 
nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà cũng là tứ tương 
ưng? Có bao nhiêu thứ không phải là tùy tầm 
chuyên cũng không phải là tứ tương ưng? 

Có bao nhiêu thứ là kiến mà không phải kiến 
xứ? Có bao nhiêu thứ là kiên xứ mà không phải là 
kiên? Có bao nhiêu thứ là kiên mà cũng là kiến xứ? 
Có bao nhiêu thứ không phải là kiến cũng không 
phải kiến xứ? 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không phải có nhân của thân kiến? Có bao nhiêu 
thứ có nhân của thân kiến không phải là có thân 
kiên làm nhân? Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm 
nhân cũng có nhân của thân kiến? Có bao nhiêu 
thứ không phải có thân kiên làm nhân cũng không 
phải có nhân của thân kiến? 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục? Có bao nhiêu thứ là nghiệp dị thục 
mà không phải là nghiệp? Có bao nhiêu thứ là 
nghiệp mà cũng là nghiệp dị thục? Có bao nhiêu 
thứ không phải là nghiệp mà cũng không phải là 
nghiệp dị thục? 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyển? Có bao nhiêu thứ là tùy nghiệp 
chuyền mà không phải là nghiệp? Có bao nhiêu thứ 
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là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp chuyên? Có bao 
nhiêu thứ không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyền? 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thây được? Có bao nhiêu thứ là sắc thấy 
được mà không phải do sắc tạo ra? Có bao nhiêu 
thứ do sắc tạo ra mà cũng là sắc thây được? Có bao 
nhiều thứ không phải sắc tạo ra mà cũng không 
phải là sắc thây được? 

Đối với năm học xứ: 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đôi? Có bao nhiêu thứ là sắc có đối mà 
không phải do sắc tạo ra? Có bao nhiêu thứ do sắc 
tạo ra mà cũng là sắc có đôi? Có bao nhiêu thứ 
không phải do sắc tạo ra mà cũng không phải là sắc 
có đối? 

Có bao nhiêu thứ khó thây bởi vì sâu xa? Có 
bao nhiêu thứ bởi vì sâu xa cho nên khó thấy? 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải thiện 
làm nhân? Có bao nhiêu thứ do thiện làm nhân mà 
không phải là thiện? Có bao nhiêu thứ là thiện mà 
cũng do thiện làm nhân? Có bao nhiêu thứ không 
phải là thiện mà cũng không phải do thiện làm 
nhân? 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải 
bất thiện làm nhân? Có bao nhiêu thứ do bất thiện 
làm nhân mà không phải là bất thiện? Có bao nhiêu 
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thứ là bât thiện mà cũng do bất thiện làm nhân? Có 
bao nhiêu thứ không phải là bất thiện mà cũng 
không phải bất thiện làm nhân? 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải vô ký 
làm nhân? Có bao nhiêu thứ do vô ký làm nhần mà 
không phải là vô ký? Có bao nhiêu thứ là vô ký mà 
cũng do vô ký làm nhân? Có bao nhiêu thứ không 
phải là vô ký mà cũng không phải vô ký làm nhân? 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không phải 
có nhân? Có bao nhiêu thứ có nhân mà không phải 
là nhân duyên? Có bao nhiêu thứ là nhân duyên mà 
cũng là có nhân? Có bao nhiêu thứ không phải là 
nhân duyên mà cũng không phải là có nhần? 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đăng VÔ gián duyên? Có bao nhiêu thứ là 
đăng vô gián duyên mà không phải là đẳng vô 
gián? Có bao nhiêu thứ là đắng vô gián mà cũng là 
đăng vô gián duyên? Có bao nhiêu thứ không phải 
là đăng vô gián mà cũng không phải là đăng vô 
gián duyên? 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên? Có bao nhiêu thứ có sở duyên mà 
không phải là sở duyên duyên? Có bao nhiêu thứ 
là sở duyên duyên mà cũng có sở duyên? Có bao 
nhiêu thứ không phải là sở duyên duyên mà cũng 
không có sở duyên? 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
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không có tăng thượng? Có bao nhiêu thứ có tăng 
thượng mà không phải là tăng thượng duyên? Có 
bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà cũng có 
tăng thượng? Có bao nhiêu thứ không phải là tăng 
thượng duyên mà cũng không có tăng thượng? 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu? Có bao nhiêu thứ là thuận bộc lưu 
mà không phải là bộc lưu? Có bao nhiêu thứ là bộc 
lưu mà cũng là thuận bộc lưu? Có bao nhiêu thứ 
không phải bộc lưu mà cũng không phải là thuận 
bộc lưu? 

Cũng như dựa vào học xứ mà đặt ra năm mươi 
câu hỏi, thì dựa vào mười chín thứ khác (của hai 
mươi kinh) đặt ra các câu hỏi cũng như thê. (Học 
xứ -> Giới: Theo cách dịch của Pháp sư Huyễn 
Tráng) 

- Năm học xứ: Nghĩa là: 

1. Trọn đời luôn lia bỏ việc giết hại. 

2. Trọn đời luôn lìa bỏ việc trộm cướp. 

3. Trọn đời luôn lìa bỏ việc tà dâm. 

4. Trọn đời luôn lìa bỏ việc nói dối. 

5. Trọn đời luôn lìa bỏ việc uống các thứ rượu. 
Đó là năm học xứ của người cận sự (cư sĩ). 

Năm học xứ này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc...? Tất cả đều có sắc. 

Có bao nhiêu thứ có thấy... ? Có một thứ không 
thây, bốn thứ cần phân biệt, tức là hoặc biểu hiện 
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có thấy, hoặc biểu hiện không thây. 

Có bao nhiêu thứ có đối, không đối v.v...? Tất 
cả cần phân biệt, tức là hoặc biểu hiện có đối hoặc 
biểu hiện không có đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu...? Tất cả đều là hữu 
lậu. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi...? Tất cả đều là hữu 
VI. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục...? Tất cả đều có 
dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh...? Tất cả đều 
là duyên sinh, là nhân sinh, là thuộc về thê Ø1an. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc...? Tất cả đều 
thuộc về sắc. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v...? Tất cả 
đều thuộc về ngoại XỨ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp? Tất cả đều là trí biết khắp về 
những gì được biết khắp. 

Cứ mỗi phân là mười câu hỏi (có bao nhiêu), 
nếu thiếu là do bản Hán thiếu, hoặc do người nhuận 
văn sót 

Năm học xứ này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v...2 Tất cả đều đoạn dứt 
sự biết khắp về những gì được biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn dứt v.v...? Tất cả 
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đều nên đoạn dứt. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...? Tất cả đều nên 
íu. 

Có bao nhiêu thứ nhiễm ô v.v... Tất cả đều 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải có quả 
V.V...? 

Tất cả đều là quả mà cũng là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo ra v.v... ? 

Tất cả đều do các đại tạo ra. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...? Tất cả đều có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Tất cả đều là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v...? 

Tât cả đều là nhân không tương ưng. 

Năm học xứ này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau: Có phân ít 
của một xứ thiện thâu nhiếp năm học xứ và năm 
học xứ cũng thâu nhiếp phân ít của một xứ thiện. 

Củng năm xứ bắt thiện thâu nhiếp: Là chúng 
không thâu nhiệp lân nhau. 

Củng bảy xứ vô ký thâu nhiếp: Là chúng không 
thâu nhiệp lần nhau. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau: Là chúng 
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không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau: Là có 
phân 1t của một xứ hữu lậu thâu nhiệp năm học xứ 
và năm học xứ cũng thâu nhiếp phân ít của một xứ 
hữu lậu. 

Cùng tám thứ vô lậu thâu nhiếp nhau: Là chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Có bao nhiêu thứ ở quá khứ v.v...? Tất cả hoặc 
là quá khứ, hoặc hiện tại hay vị lai. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả năm thứ 
đều thiện. 

Có bao nhiêu thứ ở cõi Dục v.v... Tất cả đều ở 
cõi Dục. 

Có bao nhiêu thứ là học v.v...? Tât cả đêu là phi 
học phi vô học. Năm học xứ này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Tất cả đều do tu đạo mà đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Tất 
cả đêu không phải là tâm - tâm sở - tâm tương ưng. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
phải là thọ tương ưng v.v...? Tất cả đều không phải 
tùy tâm chuyển mà cũng không phải là thọ tương 
ưng. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
phải là tưởng- hành tương ưng v.v...? Tất cả đều 
không phải tùy tâm chuyển mà cũng không phải là 
hành- tưởng tương ưng. 
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Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
phải là tử tương ưng V.V.. .? Tất cả đều không phải 
tùy tâm chuyển mà cũng không phải là tứ tương 
ưng. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải kiến 
xứ v.v...? Tất cả đều là kiên xứ mà không phải là 
kiến. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không phải có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả đều 
không phải có thân kiên làm nhân, mà cũng không 
phải có nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? 

Tất cả là nghiệp mà không phải là nghiệp dị 
thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải tủy 
nghiệp chuyền v.v...? Tất cả là nghiệp mà không 
phải là tùy nghiệp chuyên. 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thấy được v. v.... Có một thứ do sắc tạo ra 
mà không phải là sắc thây được, còn bốn thứ cần 
phân biệt, tức là hoặc biêu hiện là sắc tạo ra mà 
cũng là sắc thấy được, hoặc không biểu hiện là sắc 
được tạo ra mà không phải sắc thầy được. 

Năm học xứ này: 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? Tât cả cần phân biệt, tức là hoặc 
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có biểu hiện là sắc được tạo ra mà cũng là sắc có 
đối, hoặc không biêu hiện là sắc được tạo ra mà 
không phải là sắc có đôi. 

Có bao nhiêu thứ khó thây cho nên bảo là sâu 
xa v.v...? Tất cả đều khó thấy cho nên bảo là sâu 
xa, và vì quá sâu xa cho nên khó nhìn thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải là 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả đều là thiện và cũng do thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện và không phải bất 
thiện làm nhân v.v...? Tất cả đều không phải bất 
thiện, cũng không phải do bất thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải do vô 
ký làm nhân v.v...? Tất cả đều không phải vô ký 
mà cũng không phải do vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không phải 
là có nhân v.v... ? 

Tât cả đều là nhân duyên mà cũng là có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đẳng vô gián mà không 
phải là đăng vô gián duyên v.v...? Tât cả đều không 
phải là đăng vô gián mà cũng không phải là đăng 
vô gián duyên. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? 

Tất cả đêu là sở duyên duyên mà không có sở 
duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
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không có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? 

Tất cả đều là thuận bộc lưu mà không phải là 
bộc lưu. 

- Bốn chứng tịnh: Tức là Phật chứng tịnh, Pháp 
chứng tịnh, Tăng chứng tịnh, và bậc Thánh quý 
trọng giới hạnh chứng tịnh. 

Bốn chứng tịnh này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Có một thứ có 
sắc, ba thứ không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ thấy được v.v...? Tất cả đều 
không thây được. Có bao nhiêu thứ có đối v.v... 
Tất cả đều không có đôi. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...2 Tất cả đều vô 
lậu. Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tât cả đều hữu 
VI. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả đều 
không có dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả 
đều là duyên sinh, là nhân sinh, là thuộc về thê đề. 

Có bao nhiêu thứ do sắc thâu nhiếp v.v... Có 
một thứ do sắc thâu nhiếp, ba thứ do danh thâu 
nhiếp. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v...? Tất cả 
đều thuộc về ngoại Xứ. 
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Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Bốn chứng tịnh này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v...? Tất cả đều không 
phải là đoạn dứt sự biết khắp về những øì được biết 
khắp. 

Có bao nhiêu thứ cần đoạn dứt v.v...? Tất cả 
đều không nên đoạn dứt (đoạn trừ). 

Có bao nhiêu thứ cân tu v.v...? Tất cả đều nên 
tu. 

Có bao nhiêu thứ nhiễm ô v.v... Tất cả đều 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải có quả 
v.v...? Tất cả đều là quả mà cũng là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo ra v.v... ? 

Có một thứ do các đại 

tạo ra, ba thứ không do các đại tạo ra. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...? Tất cả đều có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Tất cả đều không 
phải là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v...? 
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Có một thứ là nhân không tương ưng, ba thứ là 
nhân tương ưng. 

Bốn chứng tịnh này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau: Là phân ít 
của hai xứ thiện thâu nhiếp bốn chứng tịnh và bốn 
chứng tịnh cũng thâu nhiếp phân ít của hai xứ 
thiện. 

Cùng với năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau: 
Chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau: Chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng ba lậu xứ thâu nhiếp nhau: Chúng cũng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng với năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau: 
Chúng cũng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau: Có một 
xứ vô lậu hoàn toàn, phân ít của một xứ vô lậu thâu 
nhiếp bôn chứng tịnh và bốn chứng tịnh cũng thâu 
nhiếp một xứ vô lậu hoàn toàn và phân Ít của một 
xứ vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về quá khứ v.v...? Tất 
cả đều thuộc về hoặc quá khứ, hiện tại hay vị lai. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v... Tất cả bôn 
chứng tịnh đều thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
đều không hệ thuộc cõi nào. 

Có bao nhiêu thứ học v.v... Tất cả nên phân 
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biệt. Tức là Phật chứng tịnh hoặc học, hoặc vô học. 
Vì sao là học? Nghĩa là tác ý học tương ưng với 
Phật chứng tịnh. Vì sao là vô học? Nghĩa là tác ý 
vô học tương ưng với Phật chứng tịnh. Pháp và 
Tăng chứng tịnh cũng thê. Còn Thánh quý trọng 
giới hạnh thì cũng hoặc học, hoặc là vô học. Thê 
nào là học? Nghĩa là các nghiệp thân và ngữ hữu 
học. Thê nảo là vô học? Nghĩa là các nghiệp thân 
và ngữ vô học. 

Bốn chứng tịnh này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Tắt cả đều không cần phải đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v...” Có 
một thứ không phải là tâm, không phải là tâm pháp, 
không phải là tâm tương ưng, còn lại ba thứ là tâm 
Sở tương ưng với tâm. 

Có bao nhiêu thứ tùy tâm chuyển mà không 
tương ưng với thọ v.v... Có một thứ là tùy tâm 
chuyên mà không tương ưng với thọ. Còn lại ba 
thứ tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng với thọ. 

Có bao nhiêu thứ tùy tâm chuyển mà không 
tương ưng với tưởng- hành? Có một tùy tâm 
chuyên mà không tương ưng với tưởng. Còn lại ba 
tùy tâm chuyên tương ưng với tưởng; mật tùy tâm 
chuyền không tương ưng với hành, còn lại ba tùy 
tâm chuyên cũng tương ưng với hành, trừ tự tánh 
của nÓ Ta. 
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Có bao nhiêu thứ tùy tâm chuyền mà không 
tương ưng với tứ v.v...? Tất cả nên phân biệt: 
Nghĩa là Phật chứng tịnh hoặc có tâm có tứ, hoặc 
không có tầm mà chỉ có tứ, hoặc không có tầm 
không có tứ. 

Thế nảo là có tâm có tứ? Nghĩa là có tầm có tứ 
tác ý tương ưng với Phật chứng tịnh. 

Thế nào là không có tầm chỉ có tứ? Nghĩa là 
không có tầm chỉ có tứ tác ý tương ưng với Phật 
chứng tịnh. 

Thế nào là không có tâm không có tứ? Nghĩa là 
không có tầm không có tứ tác ý tương ưng với Phật 
chứng tịnh. 

Pháp và Tăng chứng tịnh cũng thê. 

Còn Thánh quý trong giới hạnh hoặc là tùy tầm 
chuyển mà không tương ưng với tứ, hoặc không 
phải là tùy tâm chuyển mà cũng không tương ưng 
VỚI tỨ. 

Thế nào là tùy tầm chuyên mà không tương ưng 
VỚI tứ? Nghĩa là tùy tầm chuyền từ nghiệp vô lậu 
của thân và ngữ. 

Thế nào là không phải tầm chuyển mà không 
tương ưng với tứ? 

Nghĩa là không tùy tâm chuyên các nghiệp vô 
lậu của thân và ngữ. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
xứ v.v...? Tất cả không phải kiên mà cũng không 
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phải là kiến xứ. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không phải là có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả 
đêu không có thân kiến làm nhân cũng không phải 
có nhân của thân kiên. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v..." Có một thứ là nghiệp mà 
không phải là nghiệp dị thục, ba thứ còn lại không 
phải là nghiệp mà cũng không phải là nghiệp của 
dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyền v.v...? Có một thứ là nghiệp mà 
cũng là tùy nghiệp chuyền, còn lại ba thứ là tùy 
nghiệp chuyên mà không phải là nghiệp. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thấy được v.v.. .‡ Có một thứ là sắc được tạo 
ra mà không phải là sắc thấy được, còn lại ba thứ 
không phải là sắc tạo ra mà cũng không phải là sắc 
thây được. 
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Phẩm 7: BIỆN VẼ NGÀN CẤU HỎI, Phân 2 

Bốn chứng tịnh này: 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đôi v. .v...” Có một thứ do sắc tạo ra mà 
không phải là sắc có đối, còn ba thứ kia không phải 
là sắc tạo ra mà cũng không phải là sắc có đôi. 

Có bao nhiêu thứ vì khó thấy nên bảo là sâu xa 
v.v...? Tât cả đều khó thây bởi vì rất sâu xa, vì quá 
sâu xa cho nên khó thây. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải do 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả đều là thiện mà cũng đêu do thiện làm 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải do 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả đều không phải 
bất thiện mà cũng không phải do bất thiện làm 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải do vô 
ký làm nhân v.v...? Tất cả đều không phải là vô ký 
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mà cũng không phải do vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không phải 
là có nhân v.v... ? 

Tất cả đều là nhân duyên mà cũng là có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đẳng vô gián duyên? Có một thứ không 
phải là đăng vô gián mà cũng không phải là đắng 
vô gián duyên, còn lại ba thứ cân phân biệt: Tức là 
Phật chứng tịnh hoặc là đăng vô gián mà không 
phải là đắng vô gián duyên, hoặc là đắng vô gián 
mà cũng là đăng vô gián duyên, hoặc không phải 
là đăng vô gián mà cũng không phải là đắng vô 
gián duyên. 

Thê nào là đắng vô gián mà không phải là đăng 
vô gián duyên? 

Nghĩa là từ vị lai mà hiện đang khởi lên Phật 
chứng tịnh. 

Thế nảo là đẳng vô gián mà cũng là đăng vô 
gián duyên? Nghĩa là Phật chứng tịnh ở quả khứ và 
hiện tại. 

Thế nào là không phải đăng vô gián mà cũng 
không phải là đăng vô gián duyên? Nghĩa là trừ ra 
vị lai mà hiện tiên khởi lên Phật chứng tịnh, còn lại 
là Phật chứng tịnh ở các thời vị lai khác. 

Pháp và Tăng chứng tịnh cũng thê. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? Có một thứ là sở duyên duyên 
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mà không có sở duyên, còn ba thứ kia là sở duyên 
duyên mà cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không phải là có tăng thượng v.v...? Tất cả đêu là 
tăng thượng duyên mà cũng đều có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? Tất cả đều không phải là bộc 
lưu mà cũng không phải là thuận bộc lưu. 

- Bốn quả Sa-môn: Tức là quả Dự lưu, quả Nhất 
lai, quả Bât hoàn và quả A-la-hán. 

Bốn quả Sa-môn này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Tât cả nên phân 
biệt, nghĩa là các quả Sa-môn đã thâu nhiếp các 
nghiệp của thân và ngữ, đó là có sắc, còn lại đều 
không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ có thấy v.v...? Tất cả đều 
không thây. Có bao nhiêu thứ có đôi v.v...? Tất cả 
đêu không có đôi. Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? 
Tất cả đều vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tất cả nên phân 
biệt: Nghĩa là với quả Dự lưu hoặc hữu vị, hoặc vô 
vi. Thê nào là hữu vi? Nghĩa là quả Dự lưu thầu 
nhiếp năm uân. Thế nảo là vô vi? Nghĩa là quả Dự 
lưu thâu nhiếp trạch diệt. 

Các quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng như 
thế. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả đêu 
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không có dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả 
nên phân biệt, nghĩa là quả Sa-môn hữu vi đều là 
duyên sinh, là nhân sinh, là đời thâu nhiếp, còn quả 
Sa-môn vô vi thì không phải là duyên sinh, là nhân 
sinh, là đời thâu nhiếp. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Tât cả nên 
phân biệt, tức là quả Sa-môn thâu nhiếp. các nghiệp 
thân và ngữ nên thuộc về sắc, còn lại đêu thuộc vê 
danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc nội xứ v.v...? Tất cả nên 
phân biệt, nghĩa là các quả Sa-môn thâu nhiếp cả 
tâm - ý - thức, là thuộc nội xứ. Còn lại đều thuộc 
ngoại XỨ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Bốn quả Sa-môn này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn trừ sự biết khắp về 
những øì được biết khắp. V2»? Tất cả đều không 
phải đoạn trừ sự biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn trừ v.v...? Tất cả đều 
không nên đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...2 Tât cả nên phân 
biệt, nghĩa là quả Sa-môn hữu vi thì nên tu. Còn 
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nếu quả Sa-môn vô vi thì không nên tu. 

Có bao nhiêu thứ nhiễm ô v.v...” Tât cả đêu 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa là quả Sa- 
môn hữu vi thì quả mà cũng là có quả. Còn quả Sa- 
môn vô vi thì quả mà không phải là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là các quả Sa-môn thâu 
nhiếp các nghiệp của thân và ngữ, là do các đại tạo 
nên. Còn lại đều không phải do các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...2 Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là nếu quả Sa-môn hữu vi thì có trên, 
nếu quả Sa-môn vô vi thì không có trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Tất cả đều không 
phải là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là nếu quả Sa-môn thâu 
nhiếp các nghiệp của thân và ngữ, tâm bất tương 
ưng hành và trạch diệt là nhân không tương ưng. 
Còn lại đều là nhân tương ưng. 

Bốn quả Sa-môn này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau: Phân ít của 
sáu xứ thiện thâu nhiếp bốn quả Sa-môn và bốn 
quả Sa-môn cũng thâu nhiếp phân ít của sáu xứ 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 11 757 


thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau: Chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau: Chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau: Chúng không 
thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau: Chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng tắm xứ vô lậu thâu nhiếp nhau: Trong 
tám xứ thì có phân Ít của sáu xứ vô lậu thâu nhiếp 
bốn quả Sa-môn và bốn quả Sa-môn cũng thâu 
nhiếp phân ít của sáu xứ vô lậu trong tám xứ Ấy. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quả khử v.v...? Tất cả 
nên phân biệt, nghĩa là nếu quả Sa-môn hữu vi thì 
có mặt ở quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu quả Sa-môn 
vô vi thì không hề có mặt ở quá khứ, hiện tại, vị 
lai. 

Có bao nhiêu thứ thiện v.v...” Tất cả đều là 
thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
đêu không hệ thuộc cõi nào (bất hệ). 

Có bao nhiêu thứ học v.v...? Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là quả Dự lưu hoặc học, hoặc phi học 
phi vô học. 

Thế nảo là học? Tức là quả Dự lưu hữu vi. Thế 
nào là phi học phi vô học? Đó là quả Dự lưu vô v1. 
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Các quả Nhất lai, Bất hoàn cũng thế. 

Quả A-la-hán hoặc vô học, hoặc phi học phi vô 
học. Thế nào là vô học? Tức là quả A-la-hán hữu 
vi. Thế nảo là phi học phi vô học? Đó là quả A-la- 
hán vô vI. 

Bốn quả Sa-môn này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo đoạn v.v...? Tất 
cả không có gì đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v...? Tất 
cả cần phân biệt, nghĩa là nêu các quả Sa-môn thâu 
nhiếp các nghiệp của thân và ngữ, tâm bất tương 
ưng hành và trạch diệt, thì không phải là tâm- tâm 
sở- tâm bắt tương ưng. Nếu các quả ây là thọ uân 
tưởng uẫn và tương ưng với hành uân, thi tương 
ưng với tâm và tâm sở. Nếu là tâm - ý - thức thì chỉ 
là tâm mà thôi. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v...? Tất cả cần phân biệt, 
nghĩa là quả Dự lưu có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, nghĩa là quả Dự lưu thâu nhiếp các nghiệp 
của thân ngữ và tùy tâm chuyền, tâm bất tương ưng 
hành, cùng thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, tức là quả Dự lưu thâu nhiếp tâm- 
ý-thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
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với thọ, nghĩa là quả Dự lưu thâu nhiếp tưởng uân 
và tương ưng với hành uần. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với thọ, nghĩa là trừ ra quả Dự 
lưu thâu nhiếp tùy tâm chuyền tâm bất tương ưng 
hành, còn lại thì quả Dự lưu thâu nhiếp tâm bất 
tương hành và trạch diệt. 

Các quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán cũng thế. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với tưởng- hành? Tât cả nên phân biệt, 
nghĩa là trừ tự tánh ra, đều như thọ nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyền mà không 
tương ưng với tứ v.v...? Tât cả cân phân biệt, nghĩa 
là quả Dự lưu cũng có bỗn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với tứ, nghĩa là quả Dự lưu thâu nhiếp các nghiệp 
của thân-ngữ và tùy tầm chuyên, tâm bất tương 
ưng hành, cùng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tủy 
tâm chuyền, nghĩa là quả Dự lưu thâu nhiếp cả tầm. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, nghĩa là quả Dự lưu thâu nhiếp tầm- tứ 
tương ưng với tâm và tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải tùy tâm chuyển mà cũng 
không tương ưng với tứ, nghĩa là trừ ra quả Dự lưu 
thâu nhiếp tùy tâm chuyển -tâm bất tương ưng 
hành, còn lại là quả Dự lưu thâu nhiếp tâm bât 
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tương ưng hành và trạch diệt. 

Quả Nhất lai cũng thế. 

Quả Bất hoàn cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyền mà không tương ưng 
với tứ, là quả Bât hoàn thâu nhiếp các nghiệp thân 
và ngữ, tùy tâm chuyền, và tùy tâm chuyên nơi tâm 
bất tương ưng hành, cùng tâm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyên, là quả Bất hoàn thâu nhiệp tầm, và 
tâm không tương ưng với tứ mà tương ưng với tâm 
và tâm sở. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyên cũng tương ưng với 
tứ, là quả Bất hoàn thâu nhiếp cả tầm- tứ tương ưng 
với tâm và tâm sở. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, là trừ ra quả Bất hoàn thâu 
nhiếp các nghiệp thân- ngữ tùy tâm chuyên và tâm 
bất tương ưng hành. Còn lại các quả Bất hoàn thâu 
nhiệp nghiệp thân ngữ, tâm bất tương ưng hành, và 
quả Bắt hoàn thâu nhiếp tầm mà không tương ưng 
với tứ, hoặc không có cả tầm, tứ, tâm, tâm sở và 
trạch diệt. 

Quả A-la-hán cũng như thê. 

Có bao nhiêu thứ là kiễn mà không phải là kiến 
xứ v.v...? Tất cả cần phân biệt, nghĩa là khi quả Dự 
lưu thâu nhiếp tuệ là kiên mà không phải là kiến 
xứ, còn lại đều không phải kiến cũng không phải 
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kiến xứ. Quả Nhất lai và quả Bất hoàn cũng thê. 

Quả A-la-hán, thâu nhiếp trí tận và vô sinh trí, 
không thâu nhiếp tuệ, là kiến mà không phải là kiên 
xứ. Còn lại đêu không phải kiến cũng không phải 
kiến xứ. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không phải là có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả 
không có thân kiến làm nhân mà cũng không có 
nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? Tắt cả cân phân biệt, nghĩa là 
các quả Sa-môn thâu nhiếp các nghiệp thân -ngữ 
và tư, là nghiệp mà không phải là nghiệp dị thục. 
Còn lại đều không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là nghiệp dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyên? 

Tất cả cần phân biệt. Tức là quả Dự lưu có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, là quả Dự lưu thâu nhiễp tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyển mà không phải là 
nghiệp, là quả Dự lưu đã thâu nhiếp các uân thọ - 
tưởng - thức và tư, không thâu nhiếp hành uân tùy 
nghiệp chuyền. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, là quả Dự lưu đã thâu nhiếp các nghiệp 
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thân- ngữ. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyền, là trừ ra quả Dự lưu thâu 
nhiếp tâm bất tương, ưng hành và tùy nghiệp 
chuyền, cỏn lại thì quả Dự lưu thâu nhiếp tâm bất 
tương ưng hành và trạch diệt. 

Các quả Nhất lai, Bất hoàn và A-la-hán cũng 
như thê. 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thấy được v.v...? Tất cả cần phân biệt, nghĩa 
là các quả Sa-môn thâu nhiếp các nghiệp thân và 
ngữ, thì đó là sắc đã tạo ra mà không phải là sắc 
thây được. Còn lại đêu không phải do sắc tạo mà 
cũng không phải là sắc thây được. 

Bốn quả Sa-môn này: 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đôi v.v...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa là 
nếu các quả Sa-môn thâu nhiếp các nghiệp của thân 
và ngữ, là sắc đã tạo ra mà không phải là sắc có 
đối, còn lại đều không phải là sắc đã tạo ra mà cũng 
không phải là sắc có đôi. 

Có bao nhiêu thứ khó thây bởi vì rất sâu xa 
v.v...? Tất cả đêu khó thấy bởi vì rất sâu xa, vì rất 
sâu xa cho nên khó thây. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải là 
thiện làm nhân v.v...? Tât cả nên phân biệt, nghĩa 
là các quả Sa-môn hữu vị thì thiện mà cũng do 
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thiện làm nhân, nếu quả Sa-môn vô vi thì thiện mà 
không phải là thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải là 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả không phải là bất 
thiện mà cũng không phải bất thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ vô ký mà không phải vô ký 
làm nhân v.v...? Tất cả không phải là vô ký mà 
cũng không phải vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhân duyên mà không phải 
là có nhân v.v...? Tất cả nên phân biệt, nêu các quả 
Sa-môn hữu vi thì là nhân duyên mà cũng có nhân, 
nếu quả Sa-môn vô vi thì không phải nhân duyên 
mà cũng không phải là có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đẳng vô gián mả không 
phải là đắng vô gián duyên v.v... Tất cả đều cân 
phân biệt, nghĩa là các quả Sa-môn hoặc là đăng 
vô gián mà không phải là đắng vô gián duyên, hoặc 
là đăng vô gián mà cũng là đăng vô giản duyên 
hoặc không phải là đắng vô gián mà cũng không 
phải là đăng vô gián duyên. Hoặc là đắng vô gián 
mà không phải là đắng vô gián duyên, nghĩa là quả 
Sa môn vị lai hiện tại đang khởi lên thâu nhiếp tâm- 
tâm sở pháp. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đăng 
vô gián duyên, nghĩa là quả Sa môn quá khứ hiện 
tại thầu nhiếp tâm-tâm sở pháp. Hoặc không phải 
là đăng vô gián mà cũng không phải là đăng vô 
gián duyên, là trừ ra vị lai mà hiện tiền khởi lên các 
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quả Sa-môn thâu nhiếp tâm và tâm sở pháp, còn lại 
các quả Sa-môn ở vị lai đêu thâu nhiếp tâm- tâm 
sở pháp, và các nghiệp thân- ngữ, tâm bất tương 
ưng hành cùng trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? Tất cả nên phân biệt. Nếu như 
các quả Sa-môn thâu nhiếp các nghiệp thân - ngữ - 
tâm bất tương ưng hành và trạch diệt, thì đó là sở 
duyên duyên mà không có sở duyên, còn lại đều là 
sở duyên duyên mà cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không phải là có tăng thượng v.v...? Tất cả nên 
phân biệt. Quả Sa-môn hữu vị, là tăng thượng 
duyên mà cũng có tăng thượng, nếu quả Sa-môn 
vô vi thì đó là tăng thượng duyên mà không phải 
là có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? 

Tất cả đều không phải là bộc lưu cũng không 
phải là thuận bộc lưu. 

- Bốn thông hành: Tức là: 

1. Khô trì thông hành. 

2. Khô tốc thông hành. 

3. Lạc trì thông hành. 

4. Lạc tốc thông hành. Bốn thông hành này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Tât cả nên phân 
biệt, nghĩa là thông hành nào thâu nhiếp các nghiệp 
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thân-ngữ thì có sắc, còn lại đều là không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ có thây v.v...? Tất cả đều là 
không thấy. Có bao nhiêu thứ có đối v.v...? Tất cả 
đêu là không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Tất cả đều là 
vô lậu. Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tất cả đêu 
là hữu vI. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả đều 
không có dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả 
đều là duyên sinh, là nhân sinh, là thuộc thê đề. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Tất cả nên 
phân biệt, nghĩa là thông hành nào thâu nhiếp các 
nghiệp thân- ngữ thì thuộc về sắc, còn lại thì đều 
thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc nội xứ v.v...? Tất cả nên 
phân biệt, nghĩa là thông hành nào thâu nhiếp tâm- 
ý-thức thì thuộc nội xứ, còn lại thì đều thuộc ngoạI 
xử. 

Có bao nhiêu trí biết khắp về những gì được 
biết khắp v.v... Tất cả đều là trí biết khắp về 
những gì được biết khắp. 

Bồn thông hành này: 

Có bao nhiêu thứ cân đoạn dứt các sự biết khắp 
về những gì được biết khắp v.v... Tất cả đều 
không phải đoạn dứt sự biết khắp về những gì được 
biết khắp. 
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Có bao nhiêu thứ nên đoạn trừ v.v...? Tất cả đều 
không nên đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...? Tất cả đều nên 
íu. 

Có bao nhiêu thứ nhiễm ô v.v... Tất cả đều 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v...? Tât cả đêu là quả mà cũng là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là thông hành nào thâu 
nhiếp các nghiệp thân-ngữ thì do các đại tạo nên, 
còn lại thì đêu không phải là do các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v... Tất cả đêu có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ có v.v...? Tất cả đều không 
phải là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là thông hành nào thâu 
nhiếp các nghiệp thân-ngữ và tâm bất tương ưng 
hành thì đó là nhân không tương ưng, còn lại đêu 
là nhân tương ưng. 

Bồn thông hành này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau thì có phần 
Ít năm xứ thiện thâu nhiếp bốn thông hành, và bốn 
thông hành cũng thâu nhiếp phân ít của năm xứ 
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thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì chúng 
cũng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng ba xứ lậu bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng cũng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, thì 
chúng cũng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, thì có năm 
xứ vô lậu thâu nhiếp bôn thông hành, và bỗn thông 
hành cũng thâu nhiếp năm xứ vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...? Tất cả 
đêu có mặt ở hoặc quá khứ, hiện tại hay vị lai. 

Có bao nhiêu thứ thiện v.v...” Tất cả đều là 
thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
đều không hệ thuộc cõi nào. 

Có bao nhiêu thứ học v.v...? Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là bốn thông hành này hoặc học, hoặc 
vô học. Thê nào là học? Tức là năm uân hữu học. 
Thê nào là vô học? Tức là năm uẫn vô học. 

Bồn thông hành này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo đoạn v.v...2 Tất 
cả đêu không có gì đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Tất 
cả cần nên phân biệt, nghĩa là thông hành nào thâu 
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nhiếp các nghiệp thân- ngữ và tâm bất tương ưng 
hành thì không tương ưng với tâm, chăng phải là 
tâm - tâm SỞ. Nếu thọ uân - tưởng uân tương ưng 
với hành uần thì tâm sở tương ưng với tâm. Nếu là 
tâm - ý - thức thì chỉ là tâm. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v...? Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là các thông hành, mỗi thứ đều có bốn trường 
hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, là thông hành thâu nhiếp các nghiệp thân - 
ngữ và tùy tâm chuyền tâm bất tương ưng hành 
cùng thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, là các thông hành thâu nhiếp cả 
tâm-ý-thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
với thọ, là thông hành thâu nhiếp tưởng uẫn và 
tương ưng với hành uân. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không phải tương ưng với thọ, là trừ ra các thông 
hành thâu nhiếp tùy tâm chuyền tâm bất tương ưng 
hành. Còn lại các thông hành thâu nhiếp tâm bất 
tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ tùy tâm chuyển mà không 
tương ưng với tưởng- hành? Tât cả nên phân biệt, 
nghĩa là trừ tự tánh của nó ra, thì cũng như thọ nên 
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biệt. 

Có bao nhiêu thứ tùy tầm chuyển mà không 
tương ưng với tứ? Tất cả nên phân biệt. Nghĩa là 
khố trì thông hành gồm có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với tứ, là khổ trì thông hành thâu nhiếp các nghiệp 
thân- ngữ tùy tầm chuyền tâm bất tương ưng hành, 
và tâm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyền, là khô trì thông hành thâu nhiếp tâm, 
và tâm không tương ưng với tử mả tương ưng với 
tâm và tâm sở pháp. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, là khố trì thông hành thâu nhiếp tâm - tứ 
tương ưng với tâm và tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, là trừ ra khồ trì thông hành 
thâu nhiếp các nghiệp của thân- ngữ tùy tầm 
chuyên tâm bất tương ưng hành, còn lại các khô trì 
thông hành thâu nhiếp các nghiệp của thân- ngữ 
tâm bất tương ưng hành, và tâm không tương ưng 
với tứ, cùng với không tầm - không tứ - tâm - tâm 
sở pháp. 

Khô tốc thông hành cũng thế. 

Lạc trì thông hành cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với tứ, là lạc trì thông hành thâu nhiếp các nghiệp 
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thân - ngữ tùy tâm chuyền tâm bất tương ưng hành 
và tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyền, là lạc trì thông hành thâu nhiếp tầm. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, là lạc trì thông hành thâu nhiếp tầm - tứ 
tương ưng với tâm và tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, là trừ ra lạc trì thông hành 
thâu nhiếp các nghiệp của thân - ngữ tùy tâm 
chuyển tâm bất tương ưng hành, các thứ lạc trì 
thông hành khác thì thâu nhiếp các nghiệp của thân 
- ngữ tâm bất tương ưng hành, và các tâm- tâm sở 
không tâm không tứ. 

Lạc tốc thông hành cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiến 
xứ v.v...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa là các thông 
hành nào thâu nhiếp tận trí - vô sinh trí mà không 
thâu nhiếp tuệ, thì đó là kiến mà không phải là kiến 
xứ. Còn lại đều không phải kiên mà cũng không 
không phải kiến xứ. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không phải là có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả 
đều không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
phải là có nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa là 
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các thông hành nào thâu nhiếp các nghiệp thân - 
ngữ và tư thì đó là nghiệp mà không phải là nghiệp 
dị thục. Ngoài ra đều không phải nghiệp mà cũng 
không phải là nghiệp của dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyển? Tất cả nên phân biệt, nghĩa là 
các thông hành mỗi thứ đều có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, là các thông hành thâu nhiếp tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyển mà không, phải là 
nghiệp, là các thông hành thâu nhiếp các uân thọ - 
tưởng - thức và tư mà không thâu nhiếp hành uẫn 
tùy nghiệp chuyền. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, là thông hành thâu nhiếp các nghiệp thân- 
ngữ. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyển, là trừ ra thông hành thâu 
nhiếp các tâm bất tương ưng hành tùy nghiệp 
chuyền, còn lại các thông hành khác thì thâu nhiếp 
tâm bất tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo mà không phải là 
sắc thấy được v.v...? Tất cả nên phân biệt. Nêu 
thông hành nào thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ thì 
do sắc tạo ra mà không phải là sắc thây được. Còn 
lại các thứ khác đều không phải do sắc tạo ra mà 
cũng không phải là sắc thây được. 
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Bồn thông hành này: 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? Tất cả cần phân biệt, nghĩa là 
thông hành thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ thì đó 
là sắc đã tạo ra mà không phải là sắc có đối. Còn 
lại đều không phải là sắc tạo ra mà cũng không phải 
là sắc có đối. 

Có bao nhiêu thứ khó thấy cho nên bảo là thâm 
diệu v.v...? Tất cả đêu rất khó thây bởi vì rất thâm 
diệu. Vì rất thâm diệu cho nên rất khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải là 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả đêu là thiện mà cũng do thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải là 
bất thiện làm nhân v.v... Tất cả đều không phải 
bất thiện mà cũng không phải là bất thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải là vô 
ký làm nhân v.v... Tất cả đều không phải vô ký 
mà cũng không phải là vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không phải 
là có nhân v.v... ? 

Tất cả đều là nhân duyên mà cũng là có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đẳng vô gián mà không 
phải là đắng vô gián duyên v.v...? Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là các thông hành này hoặc là đăng vô 
gián mà không phải là đăng vô gián duyên, hoặc là 
đăng vô gián mà cũng là đăng vô gián duyên, hoặc 
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không phải là đăng vô gián mà cũng không phải 
đăng vô gián duyên. 

Là đắng vô gián mà không phải là đẳng vô gián 
duyên, tức là ở đời vị lai mà hiện tại khởi lên thông 
hành thâu nhiếp tâm-tâm sở pháp. 

Là đắng vô gián mà cũng là đắng vô gián 
duyên, tức là thông hành ở đời quá khứ và hiện tại 
thâu nhiếp các tâm và tâm sở pháp. 

Không phải đắng vô gián mà cũng không phải 
là đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra thông hành 
ở hiện tiền, vị lai khởi lên thâu nhiếp tâm và tâm 
sở pháp, còn lại các thông hành vị lai thâu nhiếp 
tâm và tâm sở, cùng các thông hành đã thâu nhiếp 
các tâm bất tương ưng hành các nghiệp thân và 
ngữ. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? Tât cả nên phân biệt, nghĩa là 
các thông hành thâu nhiếp các tâm bất tương ưng 
hành, các nghiệp thân và ngữ là sở duyên duyên 
mà không có sở duyên, còn lại đều là sở duyên 
duyên mà cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không phải là có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là 
tăng thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? Tất cả đều không phải là bộc 
lưu mà cũng không phải là thuận bộc lưu. 
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- Bỗn Thánh chủng: Tức là: 

1. Thánh chủng tùy được y phục mà vuI đủ. 

2. Thánh chủng tùy được ăn uỗng mà vui đủ. 

3. Thánh chủng tùy được ngọa cụ mà vuI đủ. 

4. Thánh chủng vui thích đoạn trừ mà tu tập. 
Bốn Thánh chủng này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Tât cả nên phân 
biệt, nghĩa là Thánh chủng nào thâu nhiếp các 
nghiệp của thân-ngữ thì có sắc, còn lại đều là 
không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ có thây v.v...? Tất cả đều là 
không thấy. Có bao nhiêu thứ có đôi v.v...? Tất cả 
đêu là không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Tất cả nên 
phân biệt, nghĩa là các Thánh chủng hoặc hữu lậu, 
hoặc vô lậu. Thế nào là hữu lậu? Nghĩa là các 
Thánh chủng thâu nhiệp năm uấn hữu lậu. Thế nào 
là vô lậu? Nghĩa là các Thánh chủng thâu nhiếp 
năm uẫn vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tất cả đều là 
hữu vI. 

Có bao nhiêu thứ có đị thục v.v...? Tât cả nên 
phân biệt, nghĩa là Thánh chủng nào nếu là hữu lậu 
thì có dị thục. Còn Thánh chủng nào vô lậu thì 
không có dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả là 
duyên sinh, là nhân, là thuộc về thế đề. 
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Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Tất cả nên 
phân biệt, nghĩa là các Thánh chúng ; nào thâu nhiếp 
các nghiệp thân-ngữ thì thuộc về sắc, còn lại đều 
thuộc vê danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc nội xứ v.v...2 Tất cả nên 
phân biệt, nghĩa là Thánh chủng nào thâu nhiếp 
tâm-ý-thức thì thuộc vê nội xứ, còn lại thì thuộc về 
ngoại xứ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Bốn Thánh chủng này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt các sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v... Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là các Thánh chủng nào nếu là hữu lậu 
thì đoạn dứt các thứ biết khắp đều biết rõ, nêu là 
vô lậu thì không phải đoạn dứt các thứ biết khắp 
đêu biết rõ. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn dứt v.v...? Tất cả 
đều nên phân biệt, nghĩa là các Thánh chủng hữu 
lậu thì nên đoạn dứt, nêu là vô lậu thi không nên 
đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v... Tất cả đều nên 
íu. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...? Tất cả đều 
không nhiễm ô. 
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Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v...? Tất cả là quả mà cũng là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là các Thánh chủng nào 
thâu nhiếp các nghiệp thân và ngữ thì đó là do các 
đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v... Tất cả đều có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v... Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là các Thánh chủng, nếu là hữu lậu thì 
có, nếu là vô lậu thì không phải có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v...? Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là các Thánh chủng nào 
thâu nhiếp các tâm bất tương ưng hành của các 
nghiệp thân-ngữ thì đó là nhân không tương ưng, 
còn lại đêu là nhân tương ưng. 

Bốn Thánh chủng này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau thì có phần 
Ít của năm xứ thiện thâu nhiếp bốn Thánh chủng 
và bốn Thánh chủng cũng thâu nhiếp phân ít của 
năm xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp. 
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Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì chúng cũng 
không thâu nhiếp. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc xứ hữu lậu không phải là Thánh chủng, 
là các Thánh chủng không thâu nhiếp năm uấn hữu 
lậu. 

2. Hoặc Thánh chủng không phải là xứ hữu lậu, 
là bốn Thánh chủng vô lậu. 

3. Hoặc xứ hữu lậu mà cũng là Thánh chúng, là 
bốn Thánh chủng hữu lậu. 

4. Hoặc không phải xứ hữu lậu mà cũng không 
phải là Thánh chủng, là hư không và hai thứ diệt. 

Cùng với tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, cũng 
có bốn trường hợp: 

1. Hoặc xứ vô lậu không phải là Thánh chúng, 
là hư không và hai diệt. 

2. Hoặc Thánh chủng không phải là xứ vô lậu, 
là bỗn Thánh chủng hữu lậu. 

3. Hoặc xứ vô lậu cũng là Thánh chủng, nghĩa 
là bỗn Thánh chủng vô lậu. 

4. Hoặc không phải là xứ vô lậu mà cũng không 
phải là Thánh chủng, là các Thánh chủng không 
thâu nhiếp năm uân hữu lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về quá khứ v.v...? Tất 
cả đều là quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả đêu là 


778 A TỶ ĐÀM 2 


thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về cõi Dục v.v...? Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là các Thánh chủng hoặc 
thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, hoặc thuộc cõi 
Vô sắc, hoặc không hệ thuộc cõi nào. 

Thế nào là thuộc cõi Dục? Nghĩa là các Thánh 
chủng thâu nhiệp năm uẫn thuộc cõi Dục. 

Thế nào là thuộc cõi Sắc? Nghĩa là các Thánh 
chủng thâu nhiếp năm uẫn thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là thuộc cõi Vô sắc? Nghĩa là các 
Thánh chủng thâu nhiếp bốn uần thuộc cõi Vô sắc. 

Thế nào là không hệ thuộc cõi nào? Nghĩa là 
năm uẫn vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ học v.v...? Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là các Thánh chủng hoặc học, hoặc vô 
học, hoặc phi học phi vô học. 

Thê nào là học? Tức là năm uẫn học. 

Thê nào là vô học? Tức là năm uẫn vô học. 

Thế nào là phi học phi vô học? Tức là các 
Thánh chủng thâu nhiếp năm uân hữu lậu. 

Bốn Thánh chủng này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo đoạn v.v... Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là các Thánh chủng này, 
nêu là hữu lậu thì do tu đạo đoạn trừ, nếu là vô lậu 
thì không có gì đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là các Thánh chủng nào 
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thâu nhiếp các nghiệp thân-ngữ có tâm bất tương 
ưng hành, thì không phải là tâm - tâm sở- tâm bất 
tương ưng. Thánh chủng nào mà thâu nhiếp thọ 
uân - tưởng uấn tương ưng với hành uân, thì đó là 
tâm sở cùng với tâm tương ưng. Thánh chủng nào 
thâu nhiếp cả tâm-ý-thức thì đó chỉ là tâm. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v...? Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là các Thánh chủng, mỗi thứ có bốn trường 
hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, là Thánh chủng đã thâu nhiếp tùy tâm 
chuyền các nghiệp thân-ngữ có tâm bất tương ưng 
hành và thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyên, là các Thánh chủng thâu nhiếp 
tâm-ý-thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
với thọ, là Thánh chủng thâu nhiếp tưởng uấn và 
tương ưng với hành uân. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không phải là tương ưng với thọ, là trừ Thánh 
chủng nào thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ có tâm 
bất tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với tưởng 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà không 
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tương ưng với tứ v.v...? Tất cả nên phân biệt. Tức 
là các Thánh chủng mỗi thứ có bốn trường hợp: 

I. Hoặc là tùy tâm chuyển mà không phải 
tương ưng với tứ, là Thánh chủng đã thâu nhiếp 
các nghiệp thân- _ngữ tùy tầm chuyền có tâm bât 
tương ưng hành và tâm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với từ mà không phải là tùy 
tâm chuyền, là Thánh chủng đã thâu nhiếp tầm 
không tương ưng với tứ mà tương ưng với tâm và 
tâm sở. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
VỚI tứ, là các Thánh chủng đã thâu nhiếp cả tầm, 
tứ và tương ưng với tâm và tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, là trừ Thánh chủng nảo đã 
thâu nhiếp các nghiệp thân-ngữ tùy tâm chuyển 
tâm bất tương ưng hành, có lại các Thánh chủng 
thâu nhiếp nghiệp thân-ngữ, tâm bất tương ưng 
hành, và tâm không tương ưng với tứ, cùng các 
tâm- tâm sở không tâm không tứ. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiến 
xỨ V.V...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa là các Thánh 
chủng, mỗi thứ có bôn trường hợp: 

1. Hoặc là kiến mà không phải là kiến xứ, nghĩa 
là tận trí và vô sinh trí không thâu nhiếp tuệ vô lậu. 

2. Hoặc là kiến xứ mà không phải là kiên, nghĩa 
là kiên không thâu nhiếp bốn Thánh chủng hữu lậu. 
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3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, nghĩa là các 
Thánh chủng thâu nhiếp các chánh kiên thế gian. 

4. Hoặc không phải là kiễn mà cũng không phải 
là kiên xứ, nghĩa là kiến không thâu nhiếp bốn 
Thánh chủng vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
cũng không phải là có nhân của thân kiến v.v... 
Tất cả không phải có thân kiên làm nhân mà cũng 
không phải có nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa là 
Thánh chủng nào thâu nhiếp các nghiệp thân-ngữ 
và tư thì đó là nghiệp mà không phải là nghiệp dị 
thục. Còn lại đều không phải là nghiệp mà cũng 
không phải là nghiệp dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyên v.v...? Tất cả nên phân biệt. Tức 
là các Thánh chủng, mỗi thứ đều có bốn trường 
hợp: 

1, Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là trừ ra Thánh chủng nào thâu nhiếp 
các nghiệp thân-ngữ tùy nghiệp chuyền, còn lại các 
Thánh chủng thâu nhiếp các nghiệp của thân-ngữ 
vả fư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyển mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là các Thánh chủng thâu nhiếp các 
uấn thọ- tưởng- thức và tư mà không thâu nhiếp 
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hành uân tùy nghiệp chuyền. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tủy nghiệp 
chuyền, nghĩa là các Thánh chủng thâu nhiếp các 
nghiệp thân-ngữ tùy nghiệp chuyên. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyên, nghĩa là trừ ra Thánh 
chủng nào thâu nhiếp tùy nghiệp chuyên tâm bất 
tương ưng hành, còn lại các Thánh chủng thâu 
nhiếp tâm bất tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thây được v.v...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa 
là Thánh chúng nảo thâu nhiếp các nghiệp thân- 
ngữ thì đó là sắc tạo ra mà không phải là sắc thây 
được. Còn lại đều là không phải sắc tạo ra mà cũng 
không phải là sắc thấy được. 

Bốn Thánh chủng này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
Thánh chủng nảo thâu nhiếp các nghiệp thân-ngữ 
thì đó là sắc tạo ra mà không phải là sắc có đôi. 
Còn lại đều không phải là sắc tạo ra mà cũng không 
phải là sắc có đối. 

Có bao nhiêu thứ là khó thây cho nên rất thâm 
diệu v.v...? Tất cả là khó thây bởi vì rất thâm diệu, 
và vì rất thâm diệu cho nên rất khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải là 
nhân v.v...? Tất cả đều là thiện và cũng do thiện 
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làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải do 
bất thiện làm nhân v.v... Tất cả đều không phải 
bất thiện cũng không phải do bất thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải là vô 
ký làm nhân v.v... ? 

Tât cả đều không phải là vô ký cũng không phải 
là vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không phải 
là có nhân v.v... ? 

Tất cả đều là nhân duyên và cũng là có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đăng vô gián duyên v.v...? Tất cả cân phân 
biệt: Nghĩa là Thánh chủng hoặc là đăng vô gián 
mà không phải là đăng vô gián duyên, hoặc là đăng 
vô gián mà cũng là đăng vô gián duyên, hoặc 
không phải là đăng vô gián mà cũng không phải là 
đăng vô gián duyên. 

Là đắng vô gián mà không phải là đẳng vô gián 
duyên, nghĩa là các Thánh chủng vị lai mà hiện tiên 
khởi lên thâu nhiếp tâm và tâm sở pháp. 

Là đắng vô gián mà cũng là đăng vô gián 
duyên, nghĩa là các Thánh chủng ở quá khứ và hiện 
tại thâu nhiếp tâm và tâm sở pháp. 

Không phải đắng vô gián mà cũng không phải 
là đắng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra các Thánh 
chủng ở vị lai mà hiện tiên khởi lên thâu nhiếp tâm 
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và tâm sở. Còn lại các Thánh chủng vị lai thâu 
nhiếp tâm và tâm sở cùng các Thánh chủng đã thâu 
nhiếp các nghiệp thân ngữ có tâm bất tương ưng 
hành. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là Thánh 
chủng nào thâu nhiếp các nghiệp thân ngữ có tâm 
bất tương ưng hành thì đó là sở duyên duyên mà 
không có sở duyên, còn lại đều là sở duyên duyên 
mà cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không phải là có tăng thượng v.v...? Tất cả đêu là 
tăng thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
các Thánh chủng, nêu hữu lậu thì thuận bộc lưu mà 
không phải là bộc lưu. Nếu vô lậu thì không phải 
là bộc lưu mà cũng không phải là thuận bộc lưu. 

- Như bốn Thánh chủng, bốn chánh đoạn và 
bốn thân túc cũng như thê. 

- Bốn niệm trụ: Tức là: 

1. Thân niệm trụ. 

2. Thọ niệm trụ. 

3. Tâm niệm trụ. 

4. Pháp niệm trụ. 

Thế nào là thân niệm trụ? Nghĩa là thân duyên 
nơi tuệ thiện hữu lậu và vô lậu. 
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Thể nào là thọ niệm trụ? Nghĩa là thọ duyên nơi 
tuệ thiện hữu lậu và vô lậu. 

Tâm niệm trụ và pháp niệm trụ, thì tâm và pháp 
cũng duyên nơi tuệ thiện hữu lậu và vô lậu. 

Bốn niệm trụ này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Tất cả đều 
không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ có thê thây v.v...? Tất cả đều 


không thây được. 

Có bao nhiêu thứ có đỗi v.v... Tất cả đều 
không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v... Tất cả nên 
phân biệt. 


Các tuệ của thân duyên nhau hoặc hữu lậu, 
hoặc vô lậu. 

Thế nào là hữu lậu? Nghĩa là tác ý hữu lậu 
tương ưng với duyên nơi tuệ của thân. 

Thế nào là vô lậu? Nghĩa là tác ý vô lậu tương 
ưng với duyên nơi tuệ của thân. 

Tuệ duyên nơi thọ- tâm- pháp cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tất cả đều là 
hữu vI. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là các niệm trụ nêu hữu lậu thì có 
dị thục, nếu là vô lậu thì không có dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả 
đêu là duyên sinh, là nhân sinh, là thuộc về thê 
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g1an. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Tất cả đều 
thuộc về danh. Có bao nhiêu thứ là nội xứ v.v... 
Tất cả đều là ngoại xứ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp. 
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Phẩm 7: BIỆN VỀ NGÀN CẤU HỎI, Phân 3 

Bốn niệm trụ này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt các sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v...” Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là các niệm trụ, nếu hữu lậu thì đoạn 
dứt các sự biết khắp về những øì được biết : khắp, 
nếu vô lậu thì không phải đoạn dứt các sự biết khắp 
đêu biết đều rõ. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn dứt v.v...? Tất cả 
cần phân biệt: Nghĩa là các niệm trụ, nếu hữu lậu 
thì cần nên đoạn trừ, nếu là vô lậu thì không nên 
đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...? Tất cả đều nên 
íu. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...? Tất cả đều 
là không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v...? Tất cả đêu là quả mà cũng là có quả. 

Có bao nhiêu thứ là chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
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không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả đều không do các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...? Tất cả là có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là các niệm trụ, nếu hữu lậu thì có, nếu 
vô lậu thì không phải là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Tất 
cả đều là nhân tương ưng. 

Bốn niệm trụ này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau thì có phân 
Ít của một xứ thiện thâu nhiêp bôn niệm trụ và bôn 
niệm trụ thâu nhiếp phân ít của một xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ hữu lậu không phải là niệm trụ, 
nghĩa là các uân sắc-thọ-tưởng-hành-thức hữu lậu 
và niệm trụ nơi không thâu nhiếp hành uân hữu lậu. 

2. Hoặc là niệm trụ không phải là xứ hữu lậu, 
là bốn niệm trụ vô lậu. 
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3. Hoặc là xứ hữu lậu cũng là niệm trụ, tức là 
bốn niệm trụ hữu lậu. 

4. Hoặc không phải là xứ hữu lậu cũng không 
phải là niệm trụ, nghĩa là các uẫn sắc-thọ- -tưởng- 
hành-thức vô lậu và niệm trụ không thâu nhiêp 
hành uấn vô lậu và vô vi. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, cũng có 
bốn trường hợp: 

1. Hoặc là xứ vô lậu không phải là niệm trụ, 
nghĩa là các uân sắc- thọ-tưởng-hành-thức vô lậu 
và niệm tru không thâu nhiếp hành uẫn vô lậu và 
VÔ VI. 

2. Hoặc là niệm trụ không phải là xứ vô lậu, là 
bốn niệm trụ hữu lậu. 

3. Hoặc là xứ vô lậu cũng là niệm trụ, tức là 
bốn niệm trụ vô lậu. 

4. Hoặc không phải là xứ vô lậu cũng không 
phải là niệm trụ, nghĩa là các uân săc-thọ-tưởng- 
hành-thức hữu lậu và niệm trụ không thâu nhiêp 
hành uân hữu lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...? Tất cả 
đều có mặt ở quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả đều là 
thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
cần phân biệt: Nghĩa là duyên nơi tuệ của thân hoặc 
thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, hoặc thuộc cõi 
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Vô sắc, hoặc không hệ thuộc cõi nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Là tác ý tương ưng với 
duyên nơi tuệ của thân ở cõi Dục. 

Thuộc cõi Sắc là gì? Là tác ý tương ưng với 
duyên nơi tuệ của thân ở cõi Sắc. 

Thuộc cõi Vô sắc là gì? Là tác ý tương ưng với 
duyên nơi tuệ của thân ở cõi Vô sắc. 

Không hệ thuộc cõi nào là gì? Là tác ý vô lậu 
tương ưng với duyên nơi tuệ của thân. 

Duyên nơi tuệ của thọ- tâm- pháp cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ học v.v... Tất cả cân phân 
biệt: Nghĩa là duyên nơi tuệ của thân hoặc học, 
hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học. 

Học là gì? Là tác ý học tương ưng với duyên 
thân tuệ. 

Vô học là gì? Là tác ý vô học tương ưng với 
duyên thân tuệ 

Phi học phi vô học là g1? Là tác ý hữu lậu tương 
ưng với duyên thân tuệ 

Duyên nơi tuệ của thọ - tâm - pháp cũng thế. 
Bốn niệm trụ này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v..2 
Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là các niệm trụ, nếu là 
hữu lậu thì do tu đạo mà đoạn trừ, nêu là vô lậu thì 
không có gì đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ là tâm v.v...? Tất cả đều là 
tâm sở tương ưng với tâm. 
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Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v...? Tất cả đêu là tùy tâm 
chuyên mà cũng tương ưng với thọ. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với tưởng- hành v.v..? Tất cả đêu là tùy 
tâm chuyên mà cũng là tương ưng với tưởng- hành, 
chỉ trừ ra tự tánh của nó. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà không 
tương ưng với tứ v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa 
là duyên nơi tuệ của thân hoặc có tầm và tứ, hoặc 
không có tâm chỉ có tứ, hoặc không có tâm không 
CÓ tỨ. 

Thế nảo là có tâm có tứ? Nghĩa là có tầm có tứ 
tác ý tương ưng với duyên nơi tuệ của thân. 

Thế nảo là không có tầm chỉ có tứ? Nghĩa là 
không có tầm chỉ có tứ tác ý tương ưng với duyên 
nơi tuệ của thân. 

Thế nào là không có tâm không có tứ? Nghĩa là 
không có tâm không có tứ tác ý tương ưng với 
duyên nơi tuệ của thân. 

Duyên nơi tuệ của thọ - tâm - pháp cũng thế. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
xứ v.v...? Tất cả cần phân biệt: Tức là duyên nơi 
tuệ của thân có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là kiến mà không phải là kiến xứ, nghĩa 
là tận trí và vô sinh trí không thâu nhiếp duyên nơi 
tuệ của thân vô lậu. 
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2. Hoặc là kiến xứ mà không phải là kiên, nghĩa 
là năm thức của thân tương ưng với tuệ thiện. 

3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, nghĩa là 
chánh kiến ở thê gian. 

4. Hoặc không phải là kiễn mà cũng không phải 
là kiến xứ, nghĩa là kiến không thâu nhiếp duyên 
nơi tuệ của thân vô lậu. 

Duyên nơi tuệ của thọ, hoặc kiến mà không 
phải là kiến xứ, hoặc kiến mà cũng là kiên xứ, hoặc 
không phải kiên mà cũng không phải là kiến xứ. 

Kiến mà không phải là kiên xứ, nghĩa là tận trí 
và vô sinh không thâu nhiếp duyên nơi tuệ của thọ 
vô lậu. 

Kiến cũng là kiến xứ, nghĩa là chánh kiến của 
thế gian. 

Không phải kiến mà cũng không phải là kiến 
xứ, nghĩa là kiên không thâu nhiếp duyên nơi tuệ 
của thọ vô lậu. 

Duyên nơi Tuệ của tâm và pháp cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiên làm nhân mà 
không phải là có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả 
đêu không phải có thân kiến làm nhân mà cũng 
không phải là có nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...” Tất cả đều không phải nghiệp 
mà cũng không phải là nghiệp dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
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tùy nghiệp chuyền v.v...? Tât cả đều là tùy nghiệp 
chuyên mà không phải là nghiệp. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thấy được v.v...? Tất cả, đều không phải là 
sắc tạo ra cũng không phải là sắc thây được. 

Bốn niệm trụ này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? 

Tât cả đều không phải là sắc tạo ra cũng không 
phải là sắc có đối. 

Có bao nhiêu thứ là khó thấy bởi vì rất thâm 
điệu v.v... Tât cả đêu là khó thây bởi vì rât thâm 
diệu, và vì rất thâm diệu cho nên khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải do 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả đêu là thiện mà cũng do thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà cũng không 
phải là bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả đều không 
phải bất thiện cũng không phải do bất thiện làm 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải là vô 
ký làm nhân v.v... Tất cả đêu không phải vô ký 
mà cũng không phải do vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không phải 
là có nhân v.v... ? 

Tắt cả đều là nhân duyên mà cũng là có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
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phải là đăng vô gián duyên v.v...? Tất cả cân phân 
biệt: Nghĩa là duyên nơi tuệ của thân hoặc là đắng 
vô gián mà không phải là đăng vô gián duyên, hoặc 
là đắng vô gián mà cũng là đăng vô gián duyên, 
hoặc không phải đăng vô gián mà cũng không phải 
là đăng vô gián duyên. 

Là đắng vô gián mà không phải là đẳng vô gián 
duyên, nghĩa là ở hiện tiền, khởi lên duyên nơi tuệ 
của thân vị la. 

Là đắng vô gián mà cũng là đăng vô gián 
duyên, là duyên nơi tuệ của thân ở quá khứ và hiện 
tạI. 

Không phải đăng vô gián mà cũng không phải 
là đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra ở hiện tiên, 
khởi lên duyên nơi tuệ của thân vị lai, còn lại đều 
là duyên nơi tuệ của thân vỊ laI. 

Duyên vào tuệ của thọ- tâm- pháp cũng thế. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? 

Tất cả đều là sở duyên duyên mà cũng có sở 
duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không phải là có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là 
tăng thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
các niệm trụ, nêu hữu lậu thì đó là thuận bộc lưu 
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mà không phải là bộc lưu, nếu vô lậu thì không 
phải bộc lưu cũng không phải là thuận bộc lưu. 

Lại nữa, thân niệm trụ là gì? Tức là mười sắc 
xứ và sắc do pháp xứ thâu nhiếp. 

Thọ niệm trụ là gì? Tức là sáu thọ thân. Tâm 
niệm trụ là g1? Nghĩa là sáu thức thân. 

Pháp niệm trụ là gì? Nghĩa là thọ không thâu 
nhiếp các thứ không phải là sắc nơi pháp xứ. 

Bốn niệm trụ này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Có một thứ có 
sắc, còn lại ba thứ không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ có thây v.v...” Có ba thứ 
không thây, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là thân 
niệm trụ hoặc có thây, hoặc không thây. 

Có thây là gì? Là một xứ. 

Không thấy là gì? Là chín xứ và phân ít của một 
xứ. 

Có bao nhiêu thứ có đối v.v...? Có ba thứ không 
đối, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ 
hoặc có đôi, hoặc không đối. 

Có đối là gì? Tức là mười xứ. 

Không đôi là gì? Tức là phân ít của một xứ. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Tất cả cân 
phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ hoặc hữu lậu, 
hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Tức là mười xứ và phân ít của 
một xứ. Vô lậu là gì? Tức là phần ít của một xứ. 
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Thọ niệm trụ hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là tác ý hữu lậu tương ưng 
với thọ uấn. Vô lậu là gì? Nghĩa là tác ý vô lậu 
tương ưng với thọ uân. 

Tâm niệm trụ cũng thê. 

Pháp niệm trụ hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là các uẫn tưởng- hành 
hữu lậu. 

Vô lậu là gì? Nghĩa là các uẫn tưởng- hành vô 
lậu và ba thứ vô vI. 

Có bao nhiêu thứ hữu vị v.v...) Có ba thứ là 
hữu vi, một thứ nên phân biệt, nghĩa là pháp niệm 
trụ hoặc hữu vi, hoặc võ vI. 

Hữu vi là gì? Tức là tưởng uẫn và hành uần. Vô 
v1 là øì? Tức là ba thứ vô vI. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ hoặc có dị thục, 
hoặc không có dị thục. 

Có dị thục là gì? Tức là sắc uân bắt thiện- thiện- 
hữu lậu. Không có dị thục là gì? Tức là sắc uẫn vô 
ký- vô lậu. 

Niệm trụ thọ- tâm- pháp cũng thê. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...) Có ba 
thứ là duyên sinh, là nhân sinh, là thuộc về thế 
gian. Còn một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp 
niệm trụ, nêu là hữu vi thì đó là duyên sinh, nhân 
sinh, thuộc về thế Ø1an; nếu là vô vi thì không phải 
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là duyên sinh, nhân sinh, thuộc về thế Ø1an. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Có một 
thứ thuộc về sắc, còn ba thứ kia thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v...? Có một 
thứ thuộc nội xứ, hai thứ thuộc ngoại xứ, một thứ 
cần phân biệt, nghĩa là thân niệm trụ hoặc thuộc 
nội xứ, hoặc thuộc ngoại xứ. 

Thuộc nội xứ là gì? Tức là năm lãnh vực bên 
trong. 

Thuộc ngoại xứ là gì? Tức là năm lãnh vực bên 
ngoài và phân Ít của một lãnh vực bên ngoài. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Bốn niệm trụ này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v...? Tất cả cân phân 
biệt: Nghĩa là các niệm trụ, nếu là hữu lậu thì cần 
đoạn dứt sự biết khắp về những gì được biết khắp, 
nếu vô lậu thì không cân phải đoạn dứt. 

Có bao nhiêu thứ cần đoạn dứt v. bi Ti Tất cả 
cần phân biệt, nghĩa là các niệm trụ nếu là hữu lậu 
thì cần đoạn dứt, nêu là vô lậu thì không cần đoạn 
dứt. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...2 Tât cả nên phân 
biệt, nghĩa là thân niệm trụ hoặc nên tu, hoặc 
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không nên tu. 

Nên tu là gì? Tức là sắc uân thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là sắc uân bắt thiện và 
vô ký. Thọ niệm trụ, tâm niệm trụ cũng vậy. 

Pháp niệm trụ hoặc nên tu, hoặc không nên tu. 
Nên tu là gì? Tức là tưởng uân và hành uấn thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là tưởng uẫn và hành 
uấn bắt thiện- vô ký và ba thứ vô vi. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v... Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ hoặc nhiễm ô, 
hoặc không nhiễm ô. 

Nhiễm ô là gì? Tức là sắc uấn có ngăn che. 

Không nhiễm ô là gì? Tức là sắc uân không có 
ngăn che. Thọ - tâm - pháp niệm trụ cũng thê. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v... Có ba thứ là quả mà cũng là có quả, một 
thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp niệm trụ hoặc là 
quả mà không phải là có quả, hoặc là quả mà cũng 
là có quả, hoặc không phải quả mà cũng không 
phải có quả. 

Là quả mà không phải là có quả, tức là trạch 
diệt. 

Là quả mà cũng là có quả, tức là các uấn hành- 
tưởng. 

Không phải quả mà cũng không phải là có quả, 
tức là hư không và phi trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ là chấp thọ v.v... Có ba thứ 
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không có chấp thọ, một thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là thân niệm trụ hoặc có chấp thọ, hoặc không có 
chấp thọ. 

Có chấp thọ là gì? Tức là tự thể của nó thâu 
nhiếp sắc uân. 

Không có chấp thọ là gì? Tức là tự thê của nó 
không thâu nhiếp sắc uấn. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v... Có 
ba thứ không do các đại tạo nên, một thứ cần phân 
biệt: Nghĩa là thân niệm trụ hoặc do các đại tạo 
nên, hoặc không do các đại tạo nên. 

Do các đại tạo nên là g1? Tức là chín xứ và phân 
Ít của hai xứ. Không do các đại tạo nên là gì? Tức 
là phần ít của một xứ. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v... Có ba thứ là có 
trên, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp niệm trụ 
hoặc có trên, hoặc không có trên (vô thượng). 

Có trên là gì? Tức là các uẫn hành-tưởng và hư 
không-phi trạch diệt. 

Không có trên là gì? Tức là trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v... Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là các niệm trụ, nêu hữu lậu thì có, nếu 
vô lậu thì không phải có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Có 
một thứ là nhân không tương ưng, hai thứ là nhân 
tương ưng, một thứ nên phân biệt, nghĩa là pháp 
niệm trụ, nếu là tâm sở thì nhân tương ưng, nêu 
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không phải là tâm sở thì nhân không tương ưng. 

Bốn niệm trụ này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau, thì sáu xứ 
thiện thâu nhiếp phân ít của bốn niệm trụ, phân ít 
của bốn niệm trụ cũng thâu nhiếp sáu xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
năm xứ bất thiện thâu nhiếp phân ít của bốn niệm 
trụ, phân ít của bốn niệm trụ cũng thâu nhiếp năm 
xứ bất thiện. 

Củng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì bảy xứ 
vô ký thâu nhiếp phân ít của bốn niệm trụ, phân Ít 
của bốn niệm trụ cũng thâu nhiẾp bảy xứ vô ký. 

Củng ba xứ lậu thâu nhiệp nhau, thì ba xứ lậu 
thâu nhiếp phân ít của một niệm trụ, phân ít của 
một niệm trụ cũng thâu nhiếp ba lậu xứ. Cùng năm 
xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, thì năm xứ hữu lậu 
thâu nhiếp phân ít của bốn niệm trụ, phân ít của 
bốn niệm trụ cũng thâu nhiếp năm xứ hữu lậu. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, thì tám xứ 
vô lậu thâu nhiếp phân ít của bôn niệm trụ, và phân 
ít của bốn niệm trụ cũng thâu nhiếp tám xứ vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ ở quá khứ v.v..." Có ba thứ 
hoặc ở quá khứ- vị lai hoặc hiện tại, một thứ cân 
phân biệt: Nghĩa là pháp niệm trụ, nếu là hữu vi 
hoặc ở quá khứ- hiện tại hay vị lai, nêu là vô vi thì 
không phải ở quá khứ - hiện tại hay vị la1. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả nên 
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phân biệt, nghĩa là thân niệm trụ hoặc thiện, hoặc 
bất thiện, hoặc vô ký. Thiện bắt thiện là gì? Tức là 
phân ít của ba xứ. Vô ký là gì? Tức là tám xứ và 
phân ít của hai xứ. 

Thọ niệm trụ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc 
vô ký. Thiện là gì? Tức là thiện tác ý tương ưng 
với thọ uân. 

Bắt thiện là gì? Tức là bất thiện tác ý tương ưng 
với thọ uân. Vô ký là gì? Tức là vô ký tác ý tương 
ưng với thọ uân. 

Tâm niệm trụ cũng như thế. 

Pháp niệm trụ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc 
VÔ ký. 

Thiện là gì? Tức là tưởng uân - hành uấn thiện 
và trạch diệt. 

Bắt thiện là gì? Tức là tưởng uẫn và hành uân 
bắt thiện. 

Vô ký là gì? Tức là tưởng uấn - hành uấn vô ký 
và hư không - phi trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
cần phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ hoặc thuộc 
cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, hoặc không hệ thuộc 
CỐI nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Tức là hai xứ và phân ít 
của chín xứ. Thuộc cõi Sắc là gì? Tức là phân ít 
của chín xứ. 

Không hệ thuộc cõi nào là gì? Tức là phân ít 
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của một xứ. 

Thọ niệm trụ hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ 
thuộc cõi nào. Thuộc cõi Dục là gì? Tức là tác ý 
tương ưng với thọ uấn cõi Dục. Thuộc cõi Sắc là 
øì? Tức là tác ý tương ưng với thọ uân cõi Sắc. 
Thuộc cõi Vô sắc là gì? Tức là tác ý tương ưng với 
thọ uân vô lậu. Tâm niệm trụ cũng thê. 

Pháp niệm trụ hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ 
thuộc cõi nào. Thuộc cõi Dục là gì? Tức là tưởng 
uấn và hành uấn của cõi Dục. Thuộc cõi Sắc là gì? 
Tức là tưởng uấn và hành uân của cÕi Sắc. Thuộc 
cõi Vô sắc là gì? Tức là tưởng uấn và hành uẫn của 
cối Võ sắc. Không hệ thuộc cõi nào là gì? Tức là 
tưởng uân và hành uấn vô lậu, cùng với pháp vô vi. 

Có bao nhiêu thứ học v.v... Tất cả cân phân 
biệt: Nghĩa là thân niệm trụ hoặc học, hoặc vô học, 
hoặc phi học phi vô học. 

Học và vô học là gì? Tức là phân ít của một xứ. 

Phi học phi vô học là gì? Tức là mười xứ và 
phân Ít của một xứ. Thọ niệm trụ hoặc học, hoặc 
vô học, hoặc phi học phi vô học. Học là gì? Tức là 
tác ý học tương ưng với thọ uâẫn. 

Vô học là øì? Tức là tác ý vô học tương ưng với 
thọ uân. 

Phi học phi vô học là gì? Tức là tác ý hữu lậu 
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tương ưng với thọ uân. 

Tâm niệm trụ cũng thế. 

Pháp niệm trụ hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. Học là gì? Tức là hành uân- tưởng 
uân hữu học. 

Vô học là gì? Tức là hành uân - tưởng uẫn vô 
học. 

Phi học phi vô học là gì? Tức là hành uân - 
tưởng uẫn hữu lậu và pháp vô vi. 

Bốn niệm trụ này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ hoặc 
do tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải đoạn 
trừ. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Tức là mười xứ 
và phân ít của một xứ. 

Không có gì đoạn trừ là gì? Tức là phần ít của 
một xử. 

Thọ niệm trụ hoặc do kiên đạo mà đoạn, hoặc 
do tu đạo mà đoạn, hoặc không có gì phải đoạn trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là øì? Tức là thọ niệm 
trụ có các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện 
quán biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? 
Nghĩa là do kiến đạo mà đoạn trừ tám mươi tám 
tùy miên tương ưng với thọ uân. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là g1? Nghĩa là thọ niệm 
trụ có các thứ học thây vết tích và tu đoạn trừ. Vậy 
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nghĩa là gì? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ mười 
thứ tùy miên tương ưng với thọ uân và các thọ uẫn 
hữu lậu không nhiễm ô. 

Không có øì phải đoạn trừ là gì? Tức là thọ uân 
vô lậu. Tâm niệm trụ cũng thế. 

Pháp niệm trụ hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, 
hoặc do tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải 
đoạn trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là pháp 
niệm trụ có các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, 
hiện quán biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? 
Nghĩa là do kiến đạo mà đoạn trừ tám mươi tám 
tùy miên tương ưng với hành uẫn - tưởng uấn, cùng 
nó luôn khởi tâm bắt tương ưng hành. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là sao? Nghĩa là pháp 
niệm trụ do học thây vết tích, tu mà đoạn trừ. Vậy 
nghĩa là sao? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ mười 
thứ tùy miên và nó tương ưng với tưởng uẫn hành 
uấn hoặc nó luôn khởi tâm bất tương ưng hành, 
hoặc các tưởng uân- hành uân hữu lậu không 
nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn trừ là gì? Tức là các 
hành uẫn - tưởng uẫn vô lậu và pháp vô vi. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v...” Có 
một thứ không phải phải là tâm - tâm sở - tâm 
tương ưng. Có một thứ là tâm sở tương ưng với 
tâm. Có một thứ chỉ là tâm. Có một thứ nên phần 
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biệt, nghĩa là pháp niệm trụ nếu có sở duyên là tâm 
tương ưng với tâm sở, nêu không có sở duyên thì 
không phải là tâm, tâm sở, tâm tương ưng. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v... Có một thứ là tùy tâm 
chuyển mà không tương ưng với thọ. Một thứ 
tương ưng với thọ mà không phải là tùy tâm 
chuyên. Hai thứ nên phân biệt, nghĩa là thân niệm 
trụ hoặc là tùy tâm chuyển mà không tương ưng 
với thọ, hoặc không phải tùy tâm chuyển mà cũng 
không tương ưng với thọ. 

Tùy tâm chuyên mà không tương ưng với thọ, 
là tùy tâm chuyền các nghiệp thân- ngữ. Còn lại 
các sắc uân không phải tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với thọ. 

Pháp niệm trụ hoặc là tùy tâm chuyên mà 
không tương ưng với thọ, hoặc là tùy tâm chuyển 
mà cũng tương ưng với thọ, hoặc không phải tùy 
tâm chuyền cũng không tương ưng với thọ. 

Tùy tâm chuyên mà không tương ưng với thọ, 
là tùy tâm chuyên tâm bất tương ưng hành. 

Tùy tâm chuyển mà cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng uẫn tương ưng với hành uần. 

Không phải tùy tâm chuyền cũng không tương 
ưng với thọ, là trừ ra tùy tâm chuyên tâm bât tương 
ưng hành, còn lại tâm bất tương ưng hành và pháp 
VÔ VI. 
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Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với hành - tưởng v.v...? Trừ tự tánh của 
nó ra, thì giống như thọ nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyển mà không 
tương ưng với tứ v.v...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa 
là thân niệm trụ, hoặc là tùy tầm chuyên mà không 
tương ưng với tứ, hoặc không phải tùy tâm chuyển 
mà cũng không tương ưng với tứ. 

Tùy tâm chuyển mà không tương ưng với tứ, là 
tùy tâm chuyên các nghiệp thân - ngữ. 

Còn lại các sắc uân khác thì không phải là tùy 
tâm chuyển mà cũng không tương ưng với tứ. 

Thọ niệm trụ hoặc có tâm có tứ, hoặc không có 
tâm chỉ có tứ, hoặc không có tâm không có tứ. 

Có tâm có tứ là gì? Tức là có tầm có tứ tác ý 
tương ưng với thọ uân. 

Không có tầm chỉ có tứ là gì: Tức là không có 
tâm chỉ có tứ tác ý tương ưng với thọ uần. 

Không có tâm không có tứ là gì? Nghĩa là 
không có tầm không có tứ tác ý tương ưng với thọ 
uẫn. 

Tâm niệm trụ cũng như thế. 

Pháp niệm trụ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với tứ, tức là tùy tâm chuyền tâm bất tương ưng 
hành, và tầm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 


SỐ - 1542 LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyên 12 §07 


tâm chuyền, tức là tâm và tầm không tương ưng 
VỚI tứ, mà tương ưng VỚI tưởng uân - hành uân. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyển mà cũng tương ưng 
với tứ, tức là tầm và tứ tương ưng với hành uân - 
tưởng uấn. 

4. Hoặc không phải tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, là trừ ra tùy tâm chuyên 
các tâm bất tương tưng hành, còn lại các tâm bất 
tương ưng hành, và tâm không tương ưng với fỨ, 
hoặc là không có tâm không có tứ mà không phải 
là thọ tâm sở, hoặc là pháp vô vI. 

Có bao nhiêu thứ kiên mà không phải là kiến 
xứ v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là thân niệm 
trụ, hoặc là kiến xứ mà không phải là kiến, hoặc là 
kiên mà cũng là kiến xứ, hoặc không phải là kiến 
mà cũng không phải là kiến xứ. 

Kiến xứ mà không phải là kiến, tức là chín xứ 
và phân ít của một xứ. 

Kiến mà cũng là kiến xứ, tức là một xứ. 

Không phải là kiên mà cũng không phải là kiến 
xứ, tức phần ít của một xứ. 

Thọ niệm trụ nêu hữu lậu thì đó là kiến xứ mà 
không phải là kiến, nếu vô lậu thì không phải là 
kiên mà cũng không phải là kiến xứ. 

Tâm niệm trụ cũng như thế. 

Pháp niệm trụ cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là kiến mà không phải là kiến xứ, nghĩa 
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là tận trí và vô sinh trí không thâu nhiếp tuệ vô lậu. 

2. Hoặc là kiến xứ mà không phải là kiến, nghĩa 
là tưởng uẫn hữu lậu, và kiến không thâu nhiếp 
hành uân hữu lậu. 

3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, tức là năm 
cái thấy nhiễm ô và chánh kiên của thể gian. 

4. Hoặc không phải là kiễn mà cũng không phải 
là kiến xứ, tức là tưởng uân vô lậu, và kiến không 
thâu nhiếp hành uân vô lậu cùng pháp vô vi. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không phải là có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả 
cần phân biệt: Nghĩa là thần niệm trụ, nếu nhiễm ô 
thì có thân kiến làm nhân mà không phải là có nhân 
của thân kiến. Nếu không nhiễm ô thì không phải 
là có thân kiến làm nhân mà cũng không phải là có 
nhân của thân kiến. 

Thọ niệm trụ, hoặc có thân kiến làm nhân mà 
không phải là có nhân của thân kiến, hoặc có thân 
kiến làm nhân mà cũng có nhân của thân kiến, hoặc 
không phải là có thân kiến làm nhân mà cũng 
không phải là có nhân của thân kiến. 

Có thân kiến làm nhân mà không phải là có 
nhân của thân kiến, nghĩa là trừ ra ở quá khứ và 
hiện tại do thây khổ mà đoạn trừ các tùy miên 
tương ưng với thọ uẫn, cũng trừ ra ở quá khứ và 
hiện tại do thây tập mà đoạn trừ biên hành tùy miên 
tương ưng với thọ uấn, cũng trừ ra ở vị lai có thân 
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kiến tương ưng với thọ uân, còn lại các thọ uân 
nhiễm ô. 

Có thân kiên làm nhân mà cũng có nhân của 
thân kiến, nghĩa là các thọ uân đã trừ đi ở trước đó. 

Không phải có thân kiến làm nhân mà cũng 
không phải là có nhân của thân kiên, tức là các thọ 
uấn không nhiễm ô. 

Tâm niệm trụ cũng thế. 

Pháp niệm trụ hoặc có thân kiến làm nhân mà 
không phải có nhân của thân kiến, hoặc có thân 
kiên làm nhân mà cũng có nhân của thân kiến, hoặc 
không phải có thân kiên làm nhân mà cũng không 
phải có nhân của thân kiến. 

Có thân kiến làm nhân mà không phải là có 
nhân của thân kiến, là trừ ra ở quá khứ và hiện tại 
do thấy khô mà đoạn trừ các tùy miễn mà nó tương 
ưng đêu ngang hàng với tưởng uân-hành uân, cũng 
trừ ra ở quả khứ và hiện tại do thấy tập mà đoạn 
trừ các biên hành tùy miễn mà nó tương ưng VỚI 
tưởng uấn và hành uân, cũng trừ ra ở vỊ lai có thân 
kiến tương ưng với tưởng uân-hành uấn. Cũng trừ 
ra ở vị lai có thân kiễn mà nó tương ưng với các 
pháp sinh ra, giả đi, trụ lại và vô thường, còn lại 
các uân hành và tưởng nhiễm ô. 

Có thân kiên làm nhân mà cũng có nhân của 
thân kiến, tức là các thứ tưởng uấn-hành uân đã trừ 
đi ở trước đó. 
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Không phải có thân kiến làm nhân mà cũng 
không phải là có nhân của thân kiến, tức là các 
tưởng uân-hành uân không nhiễm ô và pháp vô vi. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? Tắt cả nên phân biệt, nghĩa là 
thân niệm trụ, hoặc là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục, hoặc là nghiệp dị thục mà không 
phải là nghiệp, hoặc không phải là nghiệp mà cũng 
không phải là nghiệp dị thục, 

Nghiệp mà không phải là nghiệp dị thục, tức là 
các nghiệp thân và ngữ. 

Nghiệp dị thục mà không phải là nghiệp, nghĩa 
là nghiệp dị thục sinh ra các sắc uẫn. 

Không phải nghiệp mà cũng không phải là 
nghiệp dị thục, tức là trừ ra nghiệp và nghiệp đị 
thục sắc uân, còn lại các sắc uẫn khác. 

Thọ niệm trụ, hoặc là nghiệp dị thục mà không 
phải là nghiệp, hoặc không phải là nghiệp mà cũng 
không phải là nghiệp dị thục. 

Nghiệp dị thục mà không phải là nghiệp, nghĩa 
là nghiệp đị thục đã sinh ra các thọ uân. Còn lại các 
thọ uân khác thì không phải là nghiệp mà cũng 
không phải là nghiệp dị thục. 

Tâm niệm trụ cũng thế. 

Pháp niệm trụ có bỗn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là nghiệp dị 
thục, là nghiệp dị thục không thâu nhiếp tư. 
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2. Hoặc là nghiệp dị thục mà không phải là 
nghiệp, là tư không thâu nhiếp các nghiệp dị thục 
sinh ra các uẫn hành và tưởng. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là nghiệp dị thục, là 
nghiệp dị thục đã sinh ra tư. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là nghiệp dị thục, nghĩa là trừ ra các hành uấn- 
tưởng uân do nghiệp và nghiệp đị thục sinh ra, còn 
lại các uẫn hành- tưởng và pháp vô vi. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyền v.v...? Có hai thứ là tùy nghiệp 
chuyên mà không phải là nghiệp. Có hai thứ cân 
phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyển, nghĩa là trừ ra tùy nghiệp chuyển các 
nghiệp thân- ngữ, còn lại các nghiệp thân - ngữ 
khác. 

2. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, tức là tùy nghiệp chuyền các nghiệp thân- 
ngữ. 

3. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyên, nghĩa là trừ các sắc uẫn 
của nghiệp và tùy nghiệp chuyền, còn lại các sắc 
uấn khác. 

Pháp niệm trụ cũng có ba trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là tư. 
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2. Hoặc là tùy nghiệp chuyên mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là tưởng. Uấn và tư không thâu nhiếp 
tùy nghiệp chuyên hành uân. 

3. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyền, nghĩa là trừ ra nghiệp 
và hành uân của tùy nghiệp chuyến, còn lại các 
hành uẫn khác và pháp vô vi. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thấy được? Có ba thứ không phải sắc tạo ra 
mà cũng không phải là sắc thấy được, một thứ cân 
phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc thây 
được, tức là tám xứ và phân Ít của hai xứ. 

2. Hoặc là sắc tạo ra mà cũng là sắc thây được, 
tức là một xứ. 

3. Hoặc không phải là sắc tạo ra mà cũng không 
phải là sắc thây được, tức là phân Ít của một xứ. 

Bốn niệm trụ này: 

Có bao nhiêu thứ do sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? Có ba thứ không phải là sắc tạo 
ra mà không phải là sắc có đối. Còn một thứ cân 
phân biệt, nghĩa là thân niệm trụ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc có 
đối, nghĩa là phần ít của một xứ. 

2. Hoặc là sắc có đôi mà không phải là sắc tạo 
ra, nghĩa là phân ít của một xứ. 

3. Hoặc là sắc tạo ra mà cũng là sắc có đối, 
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nghĩa là chín xứ và phân ít của một xứ. 

Có bao nhiêu thứ là khó thấy bởi vì rất thâm 
điệu v.v... Tât cả đêu là khó thây bởi vì rât thâm 
diệu và vì rất thâm diệu cho nên khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải do 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ có 
ba trường hợp: 

1. Hoặc thiện làm nhân mà không phải là thiện, 
nghĩa là sắc uẫn do quả đị thục thiện sinh ra. 

2. Hoặc thiện mà cũng là thiện làm nhân, tức là 
sắc uân thiện. 

3. Hoặc không phải thiện mà cũng không phải 
là thiện làm nhân, nghĩa là trừ ra các sắc uấn do 
quả dị thục thiện sinh ra, còn lại các sắc uấn vô ký 
và bất thiện. 

Thọ niệm trụ, tâm niệm trụ cũng như thế. 

Pháp niệm trụ có bỗn trường hợp: 

I1. Hoặc là thiện mà không phải do thiện làm 
nhân, tức là trạch diệt. 

2. Hoặc do thiện làm nhân mà không phải thiện, 
tức là các tưởng uân-hành uấn do quả đỊ thục thiện 
sinh ra. 

3. Hoặc là thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức 
là các tưởng uân và hành uần thiện. 

4. Hoặc không phải là thiện mà cũng không 
phải do thiện làm nhân, tức là trừ ra các tưởng uẫn- 
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hành uân do quả dị thực thiện sinh ra, còn lại các 
tưởng uẫn- hành uấn vô ký và bất thiện cùng hư 
không- phi trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải do 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả cân phân biệt: 
Nghĩa là thân niệm trụ có ba trường hợp: 

1. Hoặc do bắt thiện làm nhân mà không phải 
bất thiện, tức là Sắc uẫn do dị thục bất thiện sinh 
ra. 

2. Hoặc là bất thiện mà cũng do bất thiện làm 
nhân, tức là các sắc uân bắt thiện. 

3. Hoặc không phải bất thiện mà không phải do 
bất thiện làm nhân, nghĩa là trừ ra các sắc uân do 
các dị thục bất thiện sinh ra, còn lại các sắc uân 
thiện và vô ký. 

Thọ niệm trụ cũng có ba trường hợp: 

1. Hoặc do bắt thiện làm nhân mà không phải 
là bất thiện, tức là thọ uấn do các đị thục bất thiện 
sinh ra, và ở cõi Dục có thân kiến- biên châp kiên 
tương ưng với thọ uân. 

2. Hoặc là bất thiện mà cũng do bất thiện làm 
nhân, tức là những thọ uân bắt thiện. 

3. Hoặc không phải bất thiện mà cũng không 
phải bất thiện làm nhân, nghĩa là trừ ra các thọ uấn 
do quả dị thục bất thiện sinh ra, và trừ ra ở cõi Dục 
có thân kiên- biên chấp kiến tương ưng với thọ uấn, 
còn lại các thọ uân thiện và vô ký. 
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Tâm niệm trụ cũng như thế. 

Pháp niệm trụ cũng có ba trường hợp: 

1. Hoặc do bắt thiện làm nhân mà không phải 
là bất thiện, nghĩa là các uấn hành - tưởng do các 
quả dị thục bất thiện sinh ra, và ở cõi Dục có thân 
kiến - biên chấp kiên, nó cùng tương ưng với các 
tưởng uẫn-hành uân. 

2. Hoặc là bất thiện mà cũng do bất thiện làm 
nhân, nghĩa là các tưởng uân - hành uấn bất thiện. 

3. Hoặc không phải bất thiện mà cũng không 
phải bất thiện làm nhân, nghĩa là trừ ra các hành - 
tưởng uấn do dị thục bất thiện sinh ra, và trừ ra ở 
cối Dục có thân kiên- biên chấp kiến mà nó tương 
ưng với các tưởng uấn-hành uẫn. Còn lại các hành 
- tưởng uân thiện và vô ký cùng ba thứ vô vi. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải là vô 
ký làm nhân v.v... ? 

Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là thân niệm trụ có 
ba trường hợp: 

1. Hoặc vô ký làm nhân mà không phải là vô 
ký, tức là sắc uân bắt thiện. 

2. Hoặc là vô ký mà cũng là vô ký làm nhân, 
tức là sắc uấn vô ký. 

3. Hoặc không phải là vô ký mà cũng không 
phải do vô ký làm nhân, tức là sắc uân thiện. 

Thọ niệm trụ, tâm niệm trụ cũng thê. Pháp niệm 
trụ có bốn trường hợp: 
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1. Hoặc là vô ký mà không phải do vô ký làm 
nhân, tức là hư không- phi trạch diệt. 

2. Hoặc là vô ký làm nhân mà không phải là vô 
ký, tức là hành uẫn- tưởng uấn bất thiện. 

3. Hoặc là vô ký mà cũng do vô ký làm nhân, 
đó là hành uân và tưởng uẫn vô ký. 

4. Hoặc không phải là vô ký mà cũng không 
phải là vô ký làm nhân, đó là các uân hành- tưởng 
thiện và trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không phải 
là có nhân v.v... Có ba thứ là nhân duyên mà cũng 
là có nhân, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp 
niệm trụ, nêu hữu vi thì đó là nhân duyên mà cũng 
có nhân, nếu vô vi thì không phải nhân duyên mà 
cũng không phải là có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đắng vô gián duyên v.v...” Có một thứ 
không phải là đắng vô gián mà cũng không phải là 
đăng vô gián duyên, ba thứ nên phân biệt, nghĩa là 
thọ niệm trụ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đẳng 
vô gián duyên, nghĩa là thọ uấn vị lai mà hiện tiền 
đang khởi lên, và thọ uân của A-la- hán khi mạng 
chung ở quá khứ hoặc hiện tại. 

2. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đắng vô 
gián duyên, nghĩa là trừ ra thọ uẫn của A-la-hán 
khi mạng chung ở quá khứ hoặc hiện tại, còn lại 
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thọ uân ở thời gian quá khứ- hiện tại khác. 

3. Hoặc không phải là đắng vô gián mà cũng 
không phải là đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra 
các thọ uân vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, còn 
lại các thọ uấn vị lai khác. 

Tâm niệm trụ cũng như thế. 

Pháp niệm trụ cũng có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đăng vô gián mà không phải là đắng 
vô gián duyên, nghĩa là không phải thọ tâm sở ở vỊ 
lai mà hiện tiền đang khởi lên, cũng không phải thọ 
tâm sở ở thời quá khứ hoặc hiện tại khi A-la-hán 
mạng chung, và vô tưởng diệt định đã sinh mà 
đang khởi lên. 

2. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đắng vô 
gián duyên, nghĩa là trừ ra không phải thọ tâm sở 
của A-la-hán khi mạng chung ở thời quá khứ hoặc 
hiện tại, còn lại các thứ không phải thọ tâm sở ở 
thời quá khứ hoặc hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đăng vô gián mà cũng 
không phải là đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra 
không phải thọ tâm sở vị lai mà hiện tiên đang khởi 
lên, còn lại các thứ không phải là thọ tâm sở vỊ lai, 
và trừ ra các tâm bất tương ưng hành đắng vô gián, 
còn lại tâm bất tương ưng hành và pháp vô vi. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên? Có một thứ là sở duyên duyên mà 
không có sở duyên, hai thứ là sở duyên duyên mà 
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cũng có sở duyên, một thứ cần phân biệt, nghĩa là 
pháp niệm trụ, nếu là tâm sở thì nó là sở duyên 
duyên mà cũng có sở duyên, nếu không phải là tâm 
sở thì nó là sở duyên duyên mà không có sở duyên. 
Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà không 
phải là có tăng thượng v.v...) Có ba thứ là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng, một thứ 
cần phân biệt, nghĩa là pháp niệm trụ, nếu hữu vi 
thì đó là tăng thượng duyên mà cũng có tăng 
thượng, nêu vô vi thì đó là tăng thượng 

duyên mà không phải là có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
thân niệm trụ, nếu hữu lậu thì đó là thuận bộc lưu 
mà không phải là bộc lưu, nếu vô lậu thì không 
phải là bộc lưu mà cũng không phải là thuận bộc 
lưu. 

Thọ niệm trụ, tâm niệm trụ cũng như thế. Pháp 
niệm trụ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là thuận bộc lưu mà không phải là bộc 
lưu, nghĩa là tưởng uấn hữu lậu và bộc lưu không 
thâu nhiếp hành uân hữu lậu. 

2. Hoặc là bộc lưu mà cũng là thuận bộc lưu, 
tức là bốn thứ bộc lưu. 

3. Hoặc không phải là bộc lưu mà cũng không 
phải là thuận bộc lưu, thì đó là hành uẫn- tưởng uân 
vô lậu và các pháp vô vI. 
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- Bốn Thánh đề: Tức là khô thánh đề, tập thánh 
đề, diệt thánh đề và đạo thánh đề. 

Bốn Thánh đề này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v...? Có một thứ là 
không có sắc, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là khô 
thánh đề hoặc có sắc, hoặc không có sắc. 

Có sắc là gì? Đó là mười xứ và phân ít của một 
xứ. Không có sắc là gì? Đó là một xứ và phân ít 
của một xứ. lập. thánh để cũng như thê. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ 
thì có sắc, còn lại đều là không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ thây được v.v...? Có hai thứ 
là không thấy, hai thứ cân phân biệt: Nghĩa là khô 
thánh đê hoặc thây, hoặc không thây. 

Thây là gì? Đó là một xứ. 

Không thấy là gì? Đó là mười một xứ. Tập 
thánh đề cũng vậy. 

Có bao nhiêu thứ có đối v.v..." Có hai thứ 
không có đối, hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là Khô 
thánh đề hoặc có đối, hoặc không có đôi. 

Có đôi là gì? Đó là mười xứ. Không có đối là 
øì? Đó là hai xứ. Tập thánh đề cũng vậy. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v... Có hai thứ hữu 
lậu, hai thứ vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...) Có ba thứ hữu 
vi, một thứ vô vi. Có bao nhiêu thứ có đị thục 
v.v...? Có hai thứ có quả đị thục, hai thứ cần phân 
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biệt: Nghĩa là khô thánh đề hoặc có dị thục, hoặc 
không có dị thục. 

Có dị thục là gì? Nghĩa là khô để thiện- bất 
thiện. Không có dị thục là gì? Nghĩa là khô đề vô 
ký. 

Tập thánh đề cũng vậy. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...) Có ba 
thứ là duyên sinh 

- nhân sinh - thuộc về thế gian. Còn một thứ 
không phải là duyên sinh 

- nhân sinh - thuộc về thế gian. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Có một 
thứ thuộc về danh, ba thứ cân phân biệt: Nghĩa là 
khổ thánh để hoặc thuộc về sắc, hoặc thuộc về 
danh. 

Thuộc về sắc là gì? Tức là mười xứ và phân ít 
của một xứ. Thuộc về danh là gì? Tức là một xứ và 
phân ít của một xứ. Tập thánh đề cũng như thế. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp nghiệp của thân- ngữ 
thì thuộc về sắc. 

Còn lại đều thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc nội xứ v.v...? Có một 
thứ thuộc về ngoại xứ, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là khô thánh để hoặc thuộc nội xứ, hoặc thuộc 
ngoại xứ. 

Thuộc nội xứ là gì? Tức là sáu xứ bên trong. 
Thuộc ngoại xứ là gì? Tức là sáu xứ bên ngoài. Tập 
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Đạo thánh đề thâu nhiếp tâm- ý -thức thì thuộc 
về nội xứ, còn lại đều thuộc về ngoại XỨ. 

Có bao nhiêu trí biết khắp về những gì được 
biết khắp v.v...” Tất cả đều là trí biết khắp về 
những gì được biệt khắp. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁM LOẠI TÚC 
QUYÊN 13 


Phẩm 7: BIỆN VÉ NGÀN CẤU HỎI, Phần 4 

Bốn Thánh đề này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt các sự biết khắp về 
những øì được biết khắp v.v...” Có hai thứ đoạn 
dứt các sự biết khắp về những gì được biết khắp, 
hai thứ không phải là đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn trừ v.v...? Có hai 
thứ nên đoạn trừ, hai thứ không nên đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v... Có một thứ nên 
tu, một thứ không nên tu, hai thứ cần phân biệt, 
nghĩa là khổ thánh đề hoặc nên tu, hoặc không nên 
íu. 

Nên tu là gì? Nghĩa là các khổ đề thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là các khô đề bất thiện 
và vô ký. Tập thánh để cũng như thê. 

Có bao nhiêu thứ nhiễm ô v.v...? Có hai thứ 
không nhiễm ô, hai thứ nên phân biệt, nghĩa là khổ 
thánh đề hoặc nhiễm ô, hoặc không nhiễm ô. 
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Nhiễm ô là gì? Tức là khô đề có ngăn che. 

Không nhiễm ô là gì? Tức là khô đề không có 
ngăn che. Tập thánh đê cũng như thê. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v... Có ba thứ là quả mà cũng là có quả, một 
thứ là quả mà không phải là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v... Hai thứ 
không có chấp thọ, hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
khổ thánh đề hoặc có chấp thọ, hoặc không có chấp 
thọ. 

Có chấp thọ là gì? Nghĩa là tự thể của nó thâu 
nhiếp khô đề. 

Không có chấp thọ là gì? Nghĩa là tự thể của nó 
không thâu nhiếp khô đề. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v... Có 
một thứ không phải do các đại tạo nên, ba thứ cần 
phân biệt: Nghĩa là khỗ thánh đề hoặc do các đại 
tạo nên, hoặc không do các đại tạo nên. 

Do các đại tạo nên là gì? Tức là chín xứ và phân 
Ít của hai xứ. Không do các đại tạo nên là gì? Tức 
là một xứ và phân ít của hai xứ. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp các nghiệp thân ngữ 
thì do các đại tạo nên, còn lại đều không phải là do 
các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...) Có ba thứ có 
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trên, một thứ không có trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v... Có hai thứ là có, 
hai thứ là không có. 

Có bao nhiêu thứ là nhần tương ưng V.V.. .? Có 
một thứ là nhân tương ưng, ba thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là khổ thánh đề thâu nhiếp các sắc có tâm 
bất tương ưng hành là nhân bất tương ưng, còn lại 
đêu là nhân tương ưng. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ 
có tâm bất tương ưng hành là nhân không tương 
ưng, còn lại đều là nhân tương ưng. 

Bốn Thánh đề này: 

Củng sáu xứ thiện thâu nhiếp, thì sáu xứ thiện 
thâu nhiếp hai đề và phân ít của hai đề, còn hai để 
và phân ít của hai để cũng thâu nhiếp sáu xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
năm xứ bất thiện thâu nhiếp phân ít của hai đề đó 
và phân ít của hai đề cũng thâu nhiếp năm xứ bất 
thiện. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ vô ký không phải là đề, tức là hư 
không- phi trạch diệt. 

2. Hoặc là đê không phải là xứ vô ký, tức là hai 
đề và phân ít của hai đề. 

3. Hoặc là xứ vô ký cũng là đề, tức là phân ít 
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của hai đê. 

4. Hoặc không phải xứ vô ký cũng không phải 
để, thì điều này không thê xảy ra được. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì ba xứ lậu 
thâu nhiếp phân ít của hai để, phân ít của hai để 
cũng thâu nhiếp ba xứ lậu. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, thì năm 
xứ hữu lậu thâu nhiếp hai để, hai đế cũng thâu 
nhiếp năm xứ hữu lậu. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ vô lậu không phải để, tức là hư 
không-phi trạch diệt. 

_ 2. Hoặc là đề không phải là xứ vô lậu, tức là hai 
đê. 

3. Hoặc là xứ vô lậu mà cũng là đề, tức là hai 
đê. 

4. Hoặc không phải xứ vô lậu cũng không phải 
đề, điêu này không thê có được. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...) Có ba 
thứ thuộc quá khứ- hiện tại - vị lai, một thứ không 
phải là quá khứ - hiện tại hay vị la1. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...) Có hai thứ 
thiện, hai thứ cân phân biệt: Nghĩa là khô thánh đề 
hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thiện là gì? Tức là khô thánh đề thâu nhiếp 
năm uẫn thiện. 
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Bắt thiện là gì? Tức là khô thánh đề thâu nhiếp 
năm uấn bất thiện. 

Vô ký là gì? Tức là khô thánh đề thâu nhiếp 
năm uân vô ký. Tập thánh đề cũng vậy. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v... Có hai 
thứ không hệ thuộc cõi nào, hai thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là khổ thánh để hoặc thuộc cõi Dục, hoặc 
thuộc cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc. 

Thuộc cõi Dục là gì? Nghĩa là khổ thánh đề 
thâu nhiếp năm uẫn thuộc cõi Dục. 

Thuộc cõi Sắc là gì? Nghĩa là khô thánh đề thâu 
nhiếp năm uân thuộc cõi Sắc. 

Thuộc cõi Vô sắc là gì? Nghĩa là khô thánh đề 
thâu nhiệp năm uấn thuộc cõi Vô sắc. 

Tập thánh đề cũng thế. 

Có bao nhiêu thứ là học v.v...? Có ba thứ là phi 
học phi vô học, một thứ cần phân biệt, nghĩa là đạo 
thánh đề hoặc học, hoặc vô học. 

Học là gì? Nghĩa là năm uẫn hữu học. Vô học 
là gì? Tức là năm uân vô học. Bốn Thánh đề này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Có hai thứ không có gì phải đoạn trừ, hai thứ cần 
phân biệt: Nghĩa là khô thánh đề hoặc do kiến đạo 
mà đoạn trừ, hoặc do tu đạo mà đoạn trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là khô 
thánh để có các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, 
hiện quán biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là 
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sao? Nghĩa là do kiến đạo mà đoạn trừ tắm mươi 
tám tùy miên tương ưng với khổ đế, và nó luôn 
khởi tâm bắt tương ưng hành. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là khô đề 
có các thứ học thây vết tích do tu mà đoạn trừ. Vậy 
nghĩa là sao? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ mười 
thứ tùy miên, và nó tương ưng với khô đề, cùng 
khởi lên các nghiệp thân - ngữ có tâm bất tương 
ưng hành, hoặc là khổ đề không nhiễm ô. 

Tập thánh để cũng như vậy. 

Có bao nhiêu thứ là không phải tâm v.v...” Có 
một thứ không phải là tâm-tâm sở- tâm tương ưng, 
ba thứ cân phân biệt: Nghĩa là khi khô thánh để 
thâu nhiếp sắc - tâm bất tương ưng hành, thì nó 
không phải là tâm- tâm sở- tâm tương ưng, Khi các 
thọ uân, tương uấn tương ưng với hành uân, thì nó 
là tâm sở cùng tâm tương ưng. Còn tâm-ý-thức chỉ 
là tâm. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp nghiệp thân- ngữ, tâm 
bất tương ưng hành, không phải là tâm - tâm sở - 
tâm tương ưng. Khi các thọ uẫn- tưởng uẫn tương 
ưng với hành uấn thì nó là tâm sở cùng với tâm 
tương ưng. Còn tâm - ý - thức chỉ là tâm. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v..." Có một thứ không phải 
tùy tâm chuyển mà cũng không tương ưng với thọ, 
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ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là khổ thánh đề có bỗn 
trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, nghĩa là tùy tâm chuyền các nghiệp thân- 
ngữ, tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, tức là tâm - ý - thức. 

3. Hoặc tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng với 
thọ, nghĩa là tưởng uân và hành uân tương ưng. 

4. Hoặc không phải tùy tâm chuyển mà cũng 
không phải tương ưng với thọ, tức là trừ ra tùy tâm 
chuyên các nghiệp, thân - ngữ tâm bất tương ưng 
hành, còn lại các sắc tâm bất tương ưng hành. 

Tập thánh để cũng như vậy. 

Đạo thánh đề cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, nghĩa là các nghiệp thân- ngữ và tùy tâm 
chuyên tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, nghĩa là tâm - ý- thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
với thọ, tức là tưởng uân và hành uân tương ưng. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với thọ, tức là trừ ra tùy tâm 
chuyên tâm bât tương ưng hành, còn lại tâm bât 
tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
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tương ưng với tưởng- hành v.v...” Trừ tự tánh của 
nó ra, cũng như thọ nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà không 
tương ưng với tứ? Có một thứ không phải là tùy 
tâm chuyên mà cũng không tương ưng với tứ, ba 
thứ cân phân biệt: Nghĩa là khô thánh để có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tầm chuyển mà không tương ưng 
với tứ, nghĩa là tủy tâm chuyển, các nghiệp thân- 
ngữ tâm bất tương ưng hành, và tâm tương ưng với 
tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tủy 
tâm chuyền, tức là tâm và tầm không tương ưng 
VỚI tứ, mà tương ưng với tâm và tâm sở của khô 
để. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, nghĩa là tâm và tứ tương ưng với tâm và tâm 
sở của khô đê. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, tức là trừ ra tùy tầm 
chuyên các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng 
hành, còn lại các sắc tâm bất tương ưng hành, và 
tâm không tương ưng VỚI tứ, cùng với tâm - tâm sở 
của khô đề không có tầm, không có tứ 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Đạo thánh đề cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
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với tứ, tức là tùy tâm chuyền các nghiệp thân- -_ngữ 
tâm bất tương ưng hành, và tầm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tủy 
tâm chuyền, tức là tâm và tầm không tương ưng 
với tứ mà tương ưng với tâm và tâm sở pháp. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyển mà cũng tương ưng 
với tứ, nghĩa là tâm tứ cũng tương ưng với tâm-tâm 
sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, tức là trừ ra tùy tầm 
chuyên các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng 
hành, còn lại các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương 
ưng hành, và tầm không tương ưng với tứ, cùng 
với các pháp tâm-tâm sở không có tâm- không có 
tứ. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiến 
xứ v.v... Có một thứ không phải là kiên mà cũng 
không phải là kiến xứ, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là khổ thánh đề hoặc là kiên mà cũng là kiến xứ, 
hoặc là kiên xứ mà không phải kiến. 

Hoặc kiên mà cũng là kiến xứ, tức là mắt nhìn 
thây năm thứ nhiễm ô hoặc là chánh kiến của thế 
gian, còn lại đều là kiễn xứ mà không phải là kiến. 

Tập thánh đề cũng thé. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp tận trí và vô sinh trí 
mà không thâu nhiếp tuệ, là kiễn mà không phải 
kiên xứ. Còn lại đêu không phải là kiến mà cũng 
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không phải là kiến xứ. 

Có bao nhiêu thứ là thân kiến làm nhân mà 
không phải có nhân của thân kiến v.v...2 Có hai thứ 
không có thân kiến làm nhân mà cũng không có 
nhân của thân kiến, còn hai thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là khổ thánh đề hoặc có thân kiến làm nhân 
mà không có nhân của thân kiến, hoặc có thân kiến 
làm nhân mà cũng có nhân của thân kiến, hoặc 
không có thân kiến làm nhân mà cũng không có 
nhân của thân kiến. 

Có thân kiến làm nhân mà không có nhân của 
thân kiến, nghĩa là trừ ra ở quá khứ và hiện tại do 
thây khổ mà đoạn trừ các tùy miên và nó tương ưng 
với câu hữu của khô đề, cũng trừ ra ở quả khứ-hiện 
tại do thấy tập mà đoạn trừ các tùy miên biến hành 
và nó tương ưng với câu hữu của khổ đề, cũng trừ 
ra ở vị lai có nhân của thân kiến tương ưng với khô 
đề, cũng trừ ra ở vị lai có thân kiến và nó tương 
ưng với các pháp sinh ra - già ởi - trụ lại và vô 
thường, còn lại các thứ khô đề nhiễm ô. 

Có thân kiên làm nhân mà cũng có nhân của 
thân kiến, nghĩa là các khô để đã trừ ra ở trước. 

Không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiến, tức là các khô đê không 
nhiễm ô. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
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nghiệp dị thục v.v...) Có một thứ không phải 
nghiệp cũng không phải nghiệp dị thục, ba thứ cần 
phân biệt: Nghĩa là khô thánh đế có bốn trường 
hợp: 

I. Hoặc là nghiệp mà không phải nghiệp dị 
thục, nghĩa là các nghiệp của thân-ngữ và các 
nghiệp của dị thục không thâu nhiếp tư. 

2. Hoặc là nghiệp dị thục mà không phải là 
nghiệp, là tư không thâu nhiếp các nghiệp của dị 
thục sinh ra khô để. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là nghiệp dị thục, 
tức là nghiệp của dị thục sinh ra tư. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải nghiệp dị thục, tức là trừ ra nghiệp và nghiệp 
dị thục sinh ra khổ đề, còn lại các khổ đề khác. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Đạo thánh để thâu nhiếp các nghiệp thân- _ngữ 
và tư, là nghiệp mà không phải nghiệp dị thục, còn 
lại đều không phải nghiệp cũng không phải nghiệp 
đị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyến v.v...? Có một thứ không phải 
là nghiệp mà cũng không phải là tùy nghiệp 
chuyền, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là khổ thánh 
đề có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyển, nghĩa là trừ ra tùy nghiệp chuyển các 
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nghiệp thân-ngữ, còn lại các nghiệp thân- ngữ và 
tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyển mà không phải là 
nghiệp, tức là các uân thọ - tưởng - thức, và tư 
không thâu nhiếp hành uẫn tùy nghiệp chuyến. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là các nghiệp thân-ngữ tùy nghiệp 
chuyền. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyên, tức là trừ ra nghiệp và 
tùy nghiệp chuyên khô đề, còn lại các khổ đề khác. 

Tập thánh đề cũng như thé. 

Đạo thánh đề cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, tức là tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyên mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là các uân thọ - tưởng - thức, và tư 
không thâu nhiếp hành uẫn tùy nghiệp chuyền. 

3. Hoặc là nghiệp cũng là tùy nghiệp chuyền, 
nghĩa là các nghiệp của thân và ngữ. 

4. Hoặc không phải là nghiệp cũng không phải 
là tùy nghiệp chuyến, nghĩa là trừ ra tùy nghiệp 
chuyển tâm bất tương ưng hành, còn lại các tâm 
bất tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thấy được v.v...? Có một thứ không phải là 
sắc tạo ra cũng không phải là sắc thây được, ba thứ 
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nên phân biệt, nghĩa là khổ thánh đề có ba trường 
hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc thây 
được. tức là tám xứ và phân Ít của hai xứ. 

2. Hoặc là sắc tạo ra mà cũng là sắc thây được, 
tức là một xứ. 

3. Hoặc không phải là sắc tạo ra mà cũng không 
phải là sắc thây được, nghĩa là một xứ và phân Ít 
của hai xứ. 

Tập thánh đề cũng thê. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ, 
thì nó là sắc tạo ra mà không phải là sắc thây được, 
còn lại đều không phải là sắc tạo ra cũng không 
phải là sắc thấy được. 

Bốn Thánh đề này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v... Có một thứ không phải là sắc 
tạo ra mà cũng không phải là sắc có đối, ba thứ cân 
phân biệt: Nghĩa là khô thánh đế có bốn trường 
hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc có 
đối, nghĩa là phần ít của một xứ. 

2. Hoặc là sắc có đôi mà không phải là sắc tạo 
ra, nghĩa là phân ít của một xứ. 

3. Hoặc là sắc tạo ra mà cũng là sắc có đôi, tức 
là chín xứ và phân ít của một xứ. 

4. Hoặc không phải là sắc tạo ra mà cũng không 
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phải là sắc có đối, tức là một xứ và phân Ít của một 
xứ. 

Tập thánh đề cũng thê. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp các nghiệp thân-ngữ, 
là sắc tạo ra mà không phải là sắc có đối, còn lại 
đều không phải là sắc tạo ra cũng không phải là sắc 
có đối. 

Có bao nhiêu thứ là khó thấy bởi vì rất thâm 
điệu v.v...? Tât cả đều là khó thây bởi vì rất thâm 
diệu và vì rất thâm diệu cho nên rất khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải là 
thiện làm nhân v.v..." Có một thứ là thiện mà 
không phải là thiện làm nhân, có một thứ là thiện 
mà cũng do thiện làm nhân, hai thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là khô thánh đề có ba trường hợp: 

I1. Hoặc là thiện làm nhân mà không phải là 
thiện, tức là khô đề do dị thục thiện sinh ra. 

2. Hoặc là thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức 
là khô đề thiện. 

3. Hoặc không phải thiện mà cũng không phải 
là thiện làm nhân, nghĩa là trừ ra khổ đề do dị thục 
thiện sinh ra, còn lại các khổ đề bất thiện và vô ký. 

Tập thánh đề cũng vậy. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải do 
bất thiện làm nhân v.v...? Có hai thứ không phải là 
bất thiện cũng không phải bất thiện làm nhân, hai 
thứ cần phân biệt: Nghĩa là khổ thánh để có ba 
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trường hợp: 

1. Hoặc bất thiện làm nhân mà không phải là 
bắt thiện, tức là khổ đề do dị thục bất thiện sinh ra, 
và ở cõi Dục có thân kiến- biên chấp kiến và khô 
để mà nó đều có tương ưng. 

2. Hoặc là bât thiện mà cũng do bất thiện làm 
nhân, tức là các khô đề bất thiện. 

3. Hoặc không phải bất thiện mà cũng không 
phải bất thiện làm nhân, tức là trừ ra khô đề do dị 
thục bất thiện sinh ra, và trừ ra thuộc cõi Dục có 
thân kiến- biên chấp kiến và khô đế mà nó đều 
tương ưng đến, còn lại các khổ đề thiện và vô ký. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải do vô 
ký làm nhân v.v... Có hai thứ không phải là vô ký 
cũng không phải do vô ký làm nhân, hai thứ cần 
phân biệt: Nghĩa là khổ thánh đề có ba trường hợp: 

1. Hoặc là vô ký làm nhân mà cũng không phải 
là vô ký, tức là khổ đề bất thiện. 

2. Hoặc là vô ký cũng do vô ký làm nhân, tức 
là khố để vô ký. 

3. Hoặc không phải là vô ký cũng không phải 
do vô ký làm nhân, tức là khô đề thiện. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là nhân duyên mà không có 
nhân v.v...) Có ba thứ là nhần duyên mà cũng có 
nhân, còn một thứ thì không phải là nhân duyên mà 
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cũng không có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đăng vô gián duyên v.v...” Có một thứ 
không phải là đăng vô gián mà cũng không phải là 
đăng vô gián duyên, ba thứ cân phân biệt: Nghĩa là 
khổ thánh đề có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đăng 
vô gián duyên, nghĩa là tâm và tâm sở của khô đê 
ở vị lai mà hiện tiên đang khởi lên, tâm và tâm sở 
của khổ đề mà lúc A-la-hán mạng chung ở thời quá 
khứ hoặc hiện tại, và các thứ định diệt vô tưởng đã 
sinh đang khởi lên. 

2. Hoặc là đăng vô gián mà cũng là đăng vô 
gián duyên, tức là trừ ra khô đề của tâm-tâm sở khi 
A-la-hán mạng chung ở thời quá khứ hoặc hiện tại, 
còn lại các tâm-tâm sở của khổ đề ở quá khứ hay 
hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đắng vô gián mà cũng 
không phải là đăng vô gián duyên, tức là trừ ra các 
tâm-tâm sở khổ đề ở vị lai; mà hiện tiên đang khởi 
lên, còn lại tâm-tâm sở của khổ đề ở vị lai trừ ra 
các tâm bất tương ưng hành đăng vô gián, còn lại 
tâm bất tương ưng hành và các sắc khô đê. 

Tập thánh đề cũng thê. 

Đạo thánh đề cũng có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đắng 
vô gián duyên, nghĩa là tâm và tâm sở của đạo đê 


838 A TỶ ĐÀM 2 


ở vị lai mà hiện tiền đang khởi lên. 

2. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đắng vô 
gián duyên, nghĩa là tâm và tâm sở của đạo để ở 
thời quá khứ và hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đăng vô gián mà cũng 
không phải là đắng vô gián duyên, tức là trừ ra tâm 
và tâm sở của đạo để ở vị lai mà hiện tiên đang 
khởi lên, còn lại các tâm và tâm sở của đạo để ở vị 
lai, và các nghiệp thân- ngữ tâm bất tương ưng 
hành với đạo đê. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v... Có một thứ là sở duyên duyên 
mà không có sở duyên, ba thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là khổ thánh đề thâu nhiếp sắc tâm bất tương ưng 
hành, thì đó là sở duyên duyên mà không có sở 
duyên, còn lại các khô để đều là sở duyên duyên 
mà cũng có sở duyên. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

Đạo thánh đề thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ 
tâm bất tương ưng hành, thì đó là sở duyên duyên 
mà không có sở duyên, còn lại các đạo đề đều là sở 
duyên duyên mà cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng v.v..." Có một thứ là tăng 
thượng duyên mà không có tăng thượng, ba thứ là 
tăng thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
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thuận bộc lưu v.v...? Có hai thứ không phải là bộc 
lưu mà cũng không phải là thuận bộc lưu, hai thứ 
cần phân biệt: Nghĩa là khổ thánh đề hoặc là bộc 
lưu mà cũng là thuận bộc lưu, hoặc là thuận bộc 
lưu mà không phải là bộc lưu. 

Là bộc lưu mà cũng là thuận bộc lưu, tức là bốn 
bộc lưu. Còn lại các khổ đề, thì đó là thuận bộc lưu 
mà không phải là bộc lưu. 

Tập thánh đề cũng như thế. 

- Bốn Tĩnh lự: Đó là tĩnh lự thứ nhất, tĩnh lự 
thứ hai, tĩnh lự thứ ba và tĩnh lự thứ tư. 

Bốn tĩnh lự này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc...? Tất cả đều cần phân 
biệt: Nghĩa là các tĩnh lự này khi thâu nhiếp các 
nghiệp của thân-ngữ thì có sắc, còn lại đêu là 
không co săc. 

Có bao nhiêu thứ có thấy. .? Tất cả đêu không 
thây Có bao nhiêu thứ có đôi v.v... Tất cả đều 
không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Tất cả cân 
phân biệt: Nghĩa là các tĩnh lự hoặc hữu lậu, hoặc 
vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là các tĩnh lự thâu nhiếp 
năm uân hữu lậu. Vô lậu là øì? Nghĩa là các tĩnh lự 
thâu nhiếp năm uấn vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi...? Tất cả đêu là hữu 
VI. 
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Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả đều 
cần phân biệt: Nghĩa là các tĩnh lự này, nếu là hữu 
lậu thì có dị thục, nếu là vô lậu thì không có dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả 
đêu là duyên sinh - nhân sinh - thuộc về thế gian. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Tất cả đều 
cần phân biệt: Nghĩa là các tĩnh lự khi thâu nhiệp 
các nghiệp thân-ngữ thì thuộc về sắc, còn lại đều 
thuộc vê danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v... ? Tất cả 
nên phân biệt, nghĩa là các tĩnh lự khi thâu nhiếp 
các tâm - ý - thức, nó thuộc về nội xứ, còn lại đều 
thuộc về ngoại xứ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Bốn tĩnh lự này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp. ..? Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là các tĩnh lự, nêu hữu lậu thi đoạn dứt sự 
biết khắp về những øì được biết khắp, nếu vô lậu 
thì không có gì phải đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn dứt v.v...? Tất cả 
đêu cân phân biệt: Nghĩa là các tĩnh lự này, nếu là 
hữu lậu thì nên đoạn dứt, nếu vô lậu thì không nên 
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đoạn dứt. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...? Tất cả đều nên 
íu. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...? Tất cả đều 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không có quả 
v.v...? Tất cả đêu là quả mà cũng có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả cần phân biệt: 

Nghĩa là các tĩnh lự thâu nhiếp các nghiệp thân- 
ngữ thì do các đại tạo nên, còn lại đều không do 
các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...? Tất cả đều có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là các tĩnh lự, nêu hữu lậu thì có, nêu 
vô lậu thì không có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Tất 
cả cần phân biệt: Nghĩa là các tĩnh lự thâu nhiếp 
các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng hành thì 
nhân không tương ưng, còn lại đều là nhân tương 
ưng. 

Bốn tĩnh lự này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp, có phân ít của 
năm xứ thiện thâu nhiếp bốn tĩnh lự, bốn tĩnh lự 


842 A TỶ ĐÀM 2 


cũng thâu nhiếp phân ít của năm xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, có bỗn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ hữu lậu mà không phải tính lự, 
nghĩa là tĩnh lự không thâu nhiếp năm uân hữu lậu. 

2. Hoặc là tĩnh lự mà không phải xứ hữu lậu, 
nghĩa là bốn thứ tĩnh lự vô lậu. 

3. Hoặc là xứ hữu lậu mà cũng là tĩnh lự, nghĩa 
là bốn thứ tĩnh lự hữu lậu. 

4. Hoặc không phải xứ hữu lậu mà cũng không 
phải tĩnh lự, nghĩa là các tĩnh lự không thâu nhiếp 
năm uấẫn vô lậu, và các pháp vô vi. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

I. Hoặc là xứ hữu lậu mà không phải tĩnh lự, 
nghĩa là tĩnh lự không thâu nhiếp năm uấn vô lậu, 
và pháp vô vI. 

2. Hoặc là tĩnh lự mà không phải xứ vô lậu, 
nghĩa là bốn thứ tĩnh lự hữu lậu. 

3. Hoặc là xứ hữu lậu mà cũng là tĩnh lự, nghĩa 
là bốn thứ tĩnh lự vô lậu. 
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4. Hoặc không phải xứ vô lậu mà cũng không 
phải tĩnh lự, nghĩa là các tĩnh lự không thâu nhiếp 
năm uẫn hữu lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...? Tất cả 
đều thuộc quá khứ 

- hiện tại - vị laI. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả đêu là 
thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
cần phân biệt: Nghĩa là các tĩnh lự này, nêu hữu lậu 
thì thuộc cõi Sắc, nêu vô lậu thì không hệ thuộc cõi 
nào. 

Có bao nhiêu thứ là học v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là các tính lự này hoặc học, hoặc vô 
học, hoặc phi học phi vô học. 

Học là gi? Nghĩa là các tĩnh lự nảy thâu nhiếp 
năm uân hữu học. Vô học là gì? Nghĩa là các tĩnh 
lự này thâu nhiếp năm uân vô 

học. 

Phi học phi vô học là gì? Nghĩa là các tĩnh lự 
nảy thâu nhiếp năm 

uân hữu lậu. 

Bốn tĩnh lự này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Tất cả cân phân biệt: Nghĩa là các tĩnh lự này, nếu 
hữu lậu thì do tu đạo mà đoạn trừ, nễu vô lậu thì 
không có gì phải đoạn trừ. 
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Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Tất 
cả cân phân biệt: Nghĩa là các tĩnh lự này, thâu 
nhiếp các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng 
hành, thì không phải là tâm-tâm sở - tâm tương 
ưng. Khi các thọ uân- tưởng uấn tương ưng với 
hành uấn, thì tâm sở cùng với tâm tương ưng, tâm 
- ý -thức thì chỉ là tâm. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
phải là thọ tương ưng v.v...? Tất cả cần phân biệt: 
Nghĩa là mỗi thứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, nghĩa là các tĩnh lự này thâu nhiếp các 
nghiệp thân-ngữ, và tùy tâm chuyền tâm bất tương 
ưng hành cùng với thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, nghĩa là các tĩnh lự thâu nhiếp các 
tâm- ý -thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
VỚI thọ, nghĩa là các tĩnh lự nảy thâu nhiếp các 
tưởng uẫn, và tương ưng với hành uân. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với thọ, nghĩa là trừ ra tĩnh lự 
thâu nhiếp tùy tâm chuyền tâm bất tương ưng hành, 
còn lại các tĩnh lự thâu nhiếp tâm bất tương ưng 
hành. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với tưởng- hành v.v... Trừ tự tánh nó 
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ra, thì cũng như thọ nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà không 
tương ưng với tứ v.v...” Có ba thứ là tùy tầm 
chuyền mà cũng không tương ưng với tứ, một thứ 
cần phân biệt: Nghĩa là sơ tĩnh lự có bốn trường 
hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
VỚI tỨ, nghĩa là sơ tĩnh lự thâu nhiếp các nghiệp 
thân- _ngữ, và tùy tâm chuyển tâm bất tương ưng 
hành cùng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyền, nghĩa là sơ tĩnh lự thâu nhiếp tầm. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
VỚI tỨ, nghĩa là sơ tĩnh lự thâu nhiếp tâm - tứ tương 
ưng với pháp tâm và tâm sở. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, tức là trừ ra sơ tĩnh lự thâu 
nhiếp các tâm bât tương ưng hành tùy tâm chuyền, 
còn lại các sơ tĩnh lự thâu nhiếp tâm bất tương ưng 
hành. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
xứ v.v...? Tất cả cân phân biệt: Nghĩa là mỗi thứ có 
bốn trường hợp: 

1. Hoặc là kiến mà không phải là kiến xứ, nghĩa 
là tĩnh lự này thâu nhiếp tận trí và vô sinh trí mà 
không thâu nhiếp tuệ vô lậu. 

2. Hoặc là kiến xứ mà không phải là kiên, nghĩa 


846 A TỶ ĐÀM 2 


là kiến không thâu nhiếp bốn tĩnh lự hữu lậu. 

3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, nghĩa là 
tĩnh lự thâu nhiếp các tuệ hữu lậu. 

4. Hoặc không phải là kiên cũng không phải là 
kiên xứ, nghĩa là kiến không thâu nhiếp bốn tĩnh lự 
vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả đều 
không có thân kiến làm nhân, mà cũng không có 
nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? Tất cả cân phân biệt: Nghĩa 
là các tĩnh lự thâu nhiếp các nghiệp thân - ngữ và 
tư, thì đó là nghiệp mà không phải là nghiệp dị 
thục, còn lại đều không phải nghiệp mà cũng 
không phải là nghiệp dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyền v.v... Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là mỗi thứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là tĩnh lự thâu nhiếp tư (ý). 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyên mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là tĩnh lự thâu nhiếp các uấn thọ - 
tưởng - thức, và tư không thâu nhiêp hành uân tùy 
nghiệp chuyền. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là tĩnh lự thâu nhiếp các nghiệp 
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thân-ngữ. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp, chuyền, nghĩa là trừ ra tĩnh lự 
thâu nhiệp tâm bất tương ưng hành tùy nghiệp 
chuyền, còn lại các tĩnh lự thâu nhiếp tâm bất 
tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thây được v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa 
là các tĩnh lự thâu nhiếp các nghiệp thân- _ngữ, là 
sắc tạo ra mà không phải là sắc thây được, còn lại 
đêu không phải sắc tạo ra mà cũng không phải là 
sắc thây được. 

Bốn tĩnh lự này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? Tất cả đêu cần phân biệt: Nghĩa 
là khi các tĩnh lự thâu nhiếp các nghiệp của thân- 
ngữ, là sắc tạo ra mà không phải là sắc có đối, còn 
lại đều không phải là sắc tạo ra mà cũng không phải 
là sắc có đối. 

Có bao nhiêu thứ khó thấy bởi vì rất thâm diệu 
v.v...? Tất cả đêu khó thấy bởi vì rất thâm diệu và 
vì thâm diệu cho nên khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải do 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả đêu là thiện mà cũng do thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải do 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả không phải bất 


848 A TỶ ĐÀM 2 


thiện mà cũng không phải do bất thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải do vô 
ký làm nhân v.v... ? 

Tât cả không phải vô ký mà cũng không phải 
do vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không có 
nhân v.v...? Tất cả đều cũng có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đẳng vô gián duyên v.v...? Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là sơ tĩnh lự có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đắng 
vô giản duyên, nghĩa là tâm và tâm sở vị lai mà 
hiện tiền đang khởi lên. 

2. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đắng vô 
gián duyên, nghĩa là tâm và tâm sở ở quá khứ hoặc 
hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đăng vô gián mà cũng 
không phải là đẳng vô gián duyên, tức là trừ ra 
pháp tâm-tâm sở vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, 
còn lại tâm-tâm sở pháp vị lai, và các nghiệp thân- 
ngữ tâm bất tương ưng hành. 

Các tĩnh lự thứ hai, thứ ba cũng như thê. Tĩnh 
lự thứ tư cũng có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đắng 
vô gián duyên, nghĩa là tâm và tâm sở vị lai mà 
hiện tiền đang khởi lên, và định vô tưởng đã sinh 
đang khởi lên. 
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2. Hoặc là đăng vô gián cũng là đăng vô gián 
duyên, nghĩa là pháp tâm và tâm sở ở quá khứ và 
hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đăng vô gián cũng không 
phải là đắng vô gián duyên, tức là trừ ra pháp tâm- 
tâm sở ở vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, còn lại 
tâm-tâm sở pháp của vị lai, và trừ ra tâm bất tương 
ưng hành đăng vô gián, còn lại là tâm bất tương 
ưng hành cùng các nghiệp thân - ngữ. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
các tĩnh lự thâu nhiếp các nghiệp thân - ngữ tâm 
bất tương ưng hành, là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên, còn lại đều là sở duyên duyên mà 
cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v... Tất cả đều cân phân biệt: 
Nghĩa là các tĩnh lự này, nêu hữu lậu thì thuận bộc 
lưu mà không phải là bộc lưu, nếu vô lậu thì không 
phải là bộc lưu mà cũng không phải là thuận bộc 
lưu. 

- Bốn vô lượng: Tức là Từ vô lượng, Bi vô 
lượng, Hỷ vô lượng và Xả vô lượng. 

Bốn vô lượng này: 
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Có bao nhiêu thứ có sắc v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp nghiệp thân- 
ngữ thì có sắc, còn lại đều không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ có thấy v.v...? Tất cả đều 
không thấy. Có bao nhiêu thứ có đối v.v...? Tất cả 
đêu không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Tất cả đều là 
hữu lậu. Có bao nhiêu thứ hữu vi...? Tất cả đêu là 
hữu vI. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả đều 
có đị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả 
đều là duyên sinh - nhân sinh, thuộc về thế Ø1an. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Tất cả nên 
phân biệt, nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp các 
nghiệp thân-ngữ thì thuộc về sắc, còn lại đều là 
thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v...? Tất cả 
nên phân biệt, nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp 
tâm-ý-thức thì thuộc về nội xứ, còn lại đều thuộc 
về ngoại xứ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Bốn vô lượng này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
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những øì được biết khắp v.v...? Tất cả đều là đoạn 
dứt sự biết khắp về những øì được biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn dứt v.v...? Tất cả 
đều nên đoạn dứt. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v... Tất cả đều nên 
íu. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...? Tất cả đều 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không. phải là có 
quả v.v...? Tất cả đều là quả mà cũng đều có quả. 

Có bao nhiêu thứ là có chấp thọ v.v...? Tất cả 
đêu không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp 
các nghiệp thân-ngữ, là do các đại tạo nên, còn lại 
đêu không phải do các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v... Tất cả đêu có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Tất cả đều là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v...? Tất 
cả nên phân biệt, nghĩa là các vô lượng thâu nhiệp 
các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng hành, là 
nhân không tương ưng, còn lại đều là nhân tương 
ưng. 

Bốn vô lượng này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp, thì phần ít của 
năm xứ thiện thâu nhiếp bốn vô lượng, và bốn vô 
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lượng cũng thâu nhiếp phân ít của năm xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, thì phần 
Ít của năm xứ hữu lậu thâu nhiếp bốn vô lượng, và 
bốn vô lượng cũng thâu nhiếp phân ít của năm xứ 
hữu lậu. 

Cùng với tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Có bao nhiêu thứ ở quá khứ v.v...? Tất cả đều 
ở hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị la1. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả đều là 
thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
đều thuộc cõi Sắc. 

Có bao nhiêu thứ là học v.v... Tất cả đều phi 
học phi vô học. 

Bốn vô lượng này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Tất cả đều do tu đạo mà đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Tất 
cả cần phân biệt: Nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp 
các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng hành, thì 
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không phải là tâm-tâm sở- tâm tương ưng, thọ uân- 
tưởng uân tương ưng với hành uân, là tâm sở cùng 
với tâm tương ưng, tâm-ý- thức thì chỉ là tâm. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v...? Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là mỗi thứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp các 
nghiệp thân- -ngữ và tùy tâm chuyền tâm bất tương 
ưng hành với thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp 
tâm-ý-thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
với thọ, nghĩa là các vô lượng thâu nhiêp tưởng uân 
và tương ưng với hành uần. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với thọ, nghĩa là trừ ra các vô 
lượng thâu nhiếp tùy tâm chuyển tâm bất tương 
ưng hành, còn lại các vô lượng chỉ thâu nhiếp tâm 
bất tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng VỚI tưởng- hành v.v...? Trừ tự tánh của 
nó ra, giống với thọ đã nói nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà không 
tương ưng với tứ v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa 
là Từ vô lượng có bốn trường hợp: 
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1. Hoặc là tùy tầm chuyên mà không tương ưng 
với tứ, tức là Từ vô lượng thâu nhiễp tùy tâm 
chuyển các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng 
hành, và tầm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyên, nghĩa là Từ vô lượng thâu nhiếp tâm, 
và tâm không tương ưng với tứ mà tương ưng với 
tâm và tầm sở. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, nghĩa là Từ vô lượng thâu nhiếp tầm - tứ 
tương ưng với tâm-tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, nghĩa là trừ ra Từ vô 
lượng thâu nhiếp tùy tầm chuyên các nghiệp thân- 
ngữ tâm bất tương ưng hành, còn lại các Từ vô 
lượng thâu nhiếp các nghiệp thân - ngữ tâm bất 
tương ưng hành, và Từ vô lượng thâu nhiếp tâm 
không tương ưng với tứ, cùng với Từ vô lượng thâu 
nhiếp các tâm-tâm sở không có tầm không có tứ. 

BI và Xả vô lượng thì cũng thế. 

Hỷ vô lượng cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tầm chuyên mà không tương ưng 
VỚI tỨ, nghĩa là Hỷ vô lượng thâu nhiệp tùy tâm 
chuyền các nghiệp thân - ngữ tâm bất tương ưng 
hành và tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyền, nghĩa là Hỷ vô lượng thâu nhiếp tầm. 
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3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, nghĩa là Hỷ vô lượng thâu nhiếp tâm - tứ 
tương ưng với tâm và tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, nghĩa là trừ ra Hỷ vô 
lượng thâu nhiếp tùy tâm chuyên các nghiệp thân- 
ngữ tâm bất tương ưng hành, còn lại Hỷ vô lượng 
thâu nhiếp các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng 
hành, và Hỷ vô lượng thâu nhiếp các pháp tâm-tâm 
sở không có tầm không có tứ. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
xứ v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là các vô 
lượng hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, hoặc là kiên 
xứ mà không phải là kiến. Là kiến mà cũng là kiến 
xứ, là các vô lượng thâu nhiếp tuệ, còn lại đều là 
kiên xứ mà không phải là kiến. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không phải có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả 
không phải là có thân kiến làm nhân, cũng không 
có nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? Tất cả cân phân biệt: Nghĩa 
là vô lượng thâu nhiếp các nghiệp thân-ngữ và tư 
là nghiệp mà không phải là nghiệp dị thục, còn lại 
đêu không phải là nghiệp mà cũng không phải là 
nghiệp dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
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tùy nghiệp chuyền v.v... Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là mỗi thứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là vô lượng thâu nhiếp tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyên mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là vô lượng thâu nhiệp các uân thọ- 
tưởng- thức, và tư không thâu nhiếp hành uẫn tùy 
nghiệp chuyền. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là vô lượng thâu nhiếp các nghiệp 
thân-ngữ-ý. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyền, nghĩa là trừ ra vô lượng 
thâu nhiễp tùy nghiệp chuyền tâm bất tương ưng 
hành, còn lại các vô lượng thâu nhiếp tâm bất 
tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thây được v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa 
là vô lượng thâu nhiếp các nghiệp thân- _ngữ, là sắc 
tạo ra mà không phải là sắc thây được, còn lại đều 
không phải là sắc tạo ra mà cũng không phải là sắc 
thây được. 

Bốn vô lượng này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
các vô lượng thâu nhiếp các nghiệp của thân-ngữ, 
là sắc tạo ra mà không phải là sắc có đối, còn lại 
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đêu không phải là sắc tạo ra cũng không phải là sắc 
có đối. 

Có bao nhiêu thứ khó thấy bởi vì thâm diệu 
v.v...? Tất cả đều là khó thây bởi vì rất thâm diệu 
và vì thâm diệu cho nên khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải là 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả đêu là thiện mà cũng do thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải do 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả đều không phải 
bất thiện mà cũng không phải do bất thiện làm 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải do vô 
ký làm nhân v.v...? Tât cả đêu không phải là vô ký 
mà cũng không phải do vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không có 
nhân v.v...? Tất cả đều là nhân duyên mà cũng có 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đẳng vô gián duyên v.v...? Tất cả nên phân 
biệt, nghĩa là mỗi thứ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đắng 
vô gián duyên, nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp 
các tâm và tâm sở ở vị lai mà hiện nền. 

2. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đắng vô 
gián duyên, nghĩa là các vô lượng thâu nhiếp các 
tâm và tâm sở ở quá khứ hoặc hiện tại. 
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3. Hoặc không phải là đăng vô gián mà cũng 
không phải là đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra 
các vô lượng thâu nhiếp các tâm-tâm sở ở vị lai mà 
hiện tiền đang khởi lên, còn lại các vô lượng thâu 
nhiếp các tâm-tâm sở ở vị lai, và các vô lượng thâu 
nhiếp các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng 
hành. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
các vô lượng thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ tâm 
bất tương ưng hành, là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên, còn lại mà vô lượng thâu nhiếp đều là 
sở duyên duyên mà cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? 

Tất cả đêu là thuận bộc lưu mà cũng không phải 
là bộc lưu. 
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Phẩm 7: BIỆN VỀ NGÀN CÂU HỎÓI, Phần 5 

- Bốn vô sắc: Tức là Không vô biên xứ, Thức 
vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. 

Bốn vô sắc này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Tất cả đều 
không có sắc. Có bao nhiêu thứ có thấy v.v...? Tất 
cả đêu là không thấy Có bao nhiêu thứ có đối 
v.v...? Tất cả đều không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Có một thứ là 
hữu lậu, ba thứ cần phân biệt, tức là Không vô biên 
xứ hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Tức là Không vô biên xứ thâu 
nhiếp bốn uân hữu lậu. 

Vô lậu là gi? Tức là Không vô biên xứ thâu 
nhiếp bốn uần vô lậu. 

Thức vô biên xứ và Vô sở hữu xứ cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tất cả đều là 
hữu vI. 


860 A TỶ ĐÀM 2 


Có bao nhiêu thứ có đị thục v.v...? Tất cả đều 
cần phân biệt: Nghĩa là Không vô biên xứ hoặc có 
đị thục, hoặc không có dị thục. Có dị thục là gì? 
Tức là Không vô biên xứ hữu lậu thiện. 

Không có dị thục là gì? Tức Không vô biên xứ 
vô ký và vô lậu. Thức vô biên xứ và Vô sở hữu xứ 
cũng như vậy. 

Phi tưởng phi phi tương xứ hoặc có dị thục, 
hoặc không có dị thục. 

Có dị thục là gì? Nghĩa là Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ thiện. Không có dị thục là gì? Nghĩa là 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ vô ký. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả là 
duyên sinh - nhân sinh - thuộc về thế gian. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Tất cả đều 
thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v...? Tất cả 
nên phân biệt, 

nghĩa là các vô sắc thâu nhiếp tâm-ý-thức thì 
thuộc về nội xứ, còn lại đều thuộc về ngoại XỨ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Bốn vô sắc này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những øì được biết khắp v.v...? Có một thứ là đoạn 
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dứt sự biết khắp về những øì được biết khắp, còn 
ba thứ cân phân biệt: Nghĩa là ba vô sắc này, nếu 
là hữu lậu thi đoạn dứt sự biết khắp về những øgì 
được biết khắp, nếu là vô lậu thì không phải đoạn 
dứt sự biết khắp về những øì được biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn dứt v.v... Có một 
thứ cần đoạn dứt, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là ba 
vô sắc ấy, nếu là hữu lậu thì nên đoạn dứt, nêu vô 
lậu thì không cân phải đoạn dứt. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...? Tất cả đều cần 
phân biệt: Nghĩa là Không vô biên xứ hoặc nên tu, 
hoặc không cân phải tu. 

Nên tu là gì? Tức là Không vô biên xứ thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là Không vô biên xứ 
VÔ ký. 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ cũng vậy. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...? Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là 

Không vô biên xứ hoặc nhiễm ô, hoặc không 
nhiễm ô. 

Nhiễm ô là gì? Nghĩa là Không vô biên xứ có 
ngăn che (hữu phú). 

Không nhiễm ô là gì? Nghĩa là Không vô biên 
xứ không có ngăn che (vô phú). 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ cũng thê. 
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Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v...? Tất cả đêu là quả mà cũng là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả đêu không phải các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v... Tất cả đều có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v... Có một thứ là có, 
ba thứ cân phân biệt: Nghĩa là ba vô sắc đó, nếu 
hữu lậu là có, nêu vô lậu thì không có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Tất 
cả cần phân biệt: Nghĩa là vô sắc thâu nhiếp tâm 
bất tương ưng hành, là nhần không tương ưng, còn 
lại đêu là nhân tương ưng. 

Bốn vô sắc này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc xứ thiện mà không phải là vô sắc, nghĩa 
là sắc uân thiện và vô săc không thâu nhiếp bốn 
uấn thiện và trạch diệt. 

2. Hoặc là vô sắc mà không phải là xứ thiện, 
nghĩa là bốn thứ vô sắc vô ký. 

3. Hoặc là xứ thiện mà cũng là vô sắc, nghĩa là 
bốn thứ vô sắc thiện. 

4. Hoặc không phải là xứ thiện mà cũng không 
phải là vô sắc, nghĩa là năm uân bắt thiện, sắc uẫn 
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vô ký và vô sắc không thâu nhiếp bốn uân vô ký 
cùng hư không- phi trạch diệt. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ vô ký mà không phải là vô sắc, 
nghĩa là sắc uấn vô ký và vô sắc không thâu nhiếp 
bôn uân vô ký cùng hư không- phi trạch diệt. 

2. Hoặc là vô sắc mà không phải là xứ vô ký, 
tức là bỗn vô sắc thiện. 

3. Hoặc là xứ vô ký mà cũng là vô sắc, nghĩa là 
bốn thứ vô sắc vô ký. 

4. Hoặc không phải là xứ vô ký cũng không 
phải là vô sắc, nghĩa là năm uấn bất thiện, Sắc uân 
thiện và vô sắc không thâu nhiếp bỗn uấn thiện 
cùng trạch diệt. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, cũng có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ lậu mà không phải là vô sắc, 
nghĩa là một xứ lậu và phân Ít của hai xứ lậu. 

2. Hoặc là vô sắc mà không phải là xứ lậu, 
nghĩa là xứ lậu không thâu nhiếp bỗn thứ vô sắc. 

3. Hoặc là xứ lậu mà cũng là vô sắc, nghĩa là 
phân ít của hai xứ lậu. 

4. Hoặc không phải là xứ lậu mà cũng không 
phải là vô sắc, nghĩa là sắc uẫn và xứ lậu, vô sắc 
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không thâu nhiếp bôn uầấn và pháp vô vi. Củng năm 
xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, cũng có bốn trường 
hợp: 

1. Hoặc là xứ hữu lậu mà không phải là vô sắc, 
nghĩa là sắc uấn hữu lậu và vô sắc không thâu 
nhiếp bốn uân hữu. lậu. 

2. Hoặc là vô sắc mà không phải là xứ hữu lậu, 
nghĩa là phân ít của ba thứ vô sắc. 

3. Hoặc là xứ hữu lậu mà cũng là vô sắc, nghĩa 
là một thứ vô sắc và phân ít của ba thứ vô sắc. 

4. Hoặc không phải là xứ hữu lậu cũng không 
phải là vô sắc, nghĩa là sắc uân vô lậu và vô sắc 
không thâu nhiếp bốn uẫn vô lậu cùng với pháp vô 
VI. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ vô lậu mả không phải là vô sắc, 
nghĩa | là sắc uân vô lậu và vô sắc không thâu nhiếp 
bôn uân vô lậu cùng với pháp vô vI. 

2. Hoặc là vô sắc mà không phải là xứ vô lậu, 
tức là một thứ vô sắc và phân ít của ba thứ vô săc. 

3. Hoặc là xứ vô lậu mà cũng là vô sắc, nghĩa 
là phần ít của ba thứ vô săc. 

4. Hoặc không phải là xứ vô lậu cũng không 
phải là vô sắc, nghĩa là sắc uấn hữu lậu và vô sắc 
không thâu nhiếp bốn uân hữu lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...? Tất cả 
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đều thuộc quá khứ- hiện tại-vị lai. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là Không vô biên xứ hoặc thiện, 
hoặc vô ký. 

Thiện là gì? Nghĩa là Không vô biên xứ thâu 
nhiếp bốn uẫn thiện. 

Vô ký là gì? Nghĩa là Không vô biên xứ thâu 
nhiếp bốn uẫn vô ký. Thức vô biên xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng thê. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v... Có một 
thứ thuộc cõi Vô sắc, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là ba thứ vô sắc, nếu là hữu lậu thì ở cõi Vô săc, 
nếu là vô lậu thì không có ở cõi nảo. 

Có bao nhiêu thứ là học v.v...? Có một thứ phi 
học phi vô học, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
Không vô biên xứ hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. 

Học là gì? Nghĩa là Không vô biên xứ thâu 
nhiếp bốn uấn hữu học. Vô học là gì? Nghĩa là 
Không vô biên xứ thâu nhiếp bốn uân vô học. 

Phi học phi vô học là gì? Nghĩa là Không vô 
biên xứ thâu nhiếp bốn uân hữu lậu. 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ cũng vậy. 

Bốn vô sắc này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Tất cả nên phân biệt, nghĩa là Không vô biên xứ 
hoặc do kiến đạo mà đoạn, hoặc do tu đạo mà đoạn, 
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hoặc không có gì phải đoạn. 

Do kiến đạo mà đoạn là gì? Nghĩa là Không vô 
biên xứ với các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành 
hiện quán biên nhẫn đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? 
Nghĩa là do kiên đạo mà đoạn trừ hai mươi tám thứ 
tùy miên, luôn tương ưng và đều khởi tâm bất 
tương ưng hành với Không vô biên xứ. 

Do tu đạo mà đoạn là sao? Nghĩa là Không vô 
biên xứ với học thây dẫu vết đạo và tu mà đoạn trừ. 
Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ ba 
thứ tùy miên, và nó tương ưng luôn khởi tâm bất 
tương ưng hành, cùng với Không vô biên xứ hữu 
lậu không nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn trừ là gì? Tức là vô lậu. 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ cũng thế. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ hoặc do kiến đạo 
mà đoạn, hoặc do tu đạo mà đoạn. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ với các bậc tùy tín hành, 
tùy pháp hành, hiện quán biên nhẫn đoạn trừ. Vậy 
nghĩa là gì? Nghĩa là do kiến đạo mà đoạn trừ hai 
mươi tám thứ tùy miên, và nó tương ưng luôn khởi 
tâm bất tương ưng hành với Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là sao? Nghĩa là Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ với học thấy dâu vết đạo 
và tu mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do tu 
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đạo mà đoạn trừ ba thứ tùy miên, và nó tương ưng 
luôn khởi tâm bất tương ưng hành cùng với Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Tất 
cả cần phân biệt: Nghĩa là các vô sắc thâu nhiếp 
tâm bắt tương ưng hành, là không phải tâm- tâm sở 
- tâm tương ưng. Khi các thọ uân - tưởng uấn tương 
ưng với hành uấn, là tâm sở cùng với tâm tương 
ưng, còn tâm-ý-thức thi chỉ là tâm. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v...? Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là mỗi thứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, nghĩa là các vô sắc thâu nhiếp các tùy tâm 
chuyên tâm bất tương ưng hành và thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyên, nghĩa là các vô sắc thâu nhiếp tâm- 
ý-thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng 
với thọ, nghĩa là các vô sắc thâu nhiêp tưởng uân 
tương ưng với hành uân. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương, ưng với thọ, tức là trừ ra các vô sắc 
thâu nhiếp các tùy tâm chuyên tâm bất tương ưng 
hành, còn lại các vô sắc thâu nhiếp tâm bất tương 
ưng hành. Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyển mà 
không tương ưng với tưởng- 
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hành v.v... ? Trừ ra tự tánh của nó, cũng như thọ 
nói trên nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyển mà không 
tương ưng với tứ? Tât cả đêu không phải là tùy tâm 
chuyên mà cũng không tương ưng với tứ. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
xứ v.v...? Tất cả đêu nên phân biệt, nghĩa là Không 
vô biên xứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là kiến mà không phải là kiến xứ, nghĩa 
là Không vô biên xứ thâu nhiếp tận trí và vô sinh 
trí mà không thâu nhiếp tuệ vô lậu. 

2. Hoặc là kiến xứ mà không phải là kiên, nghĩa 
là kiến không thâu nhiếp Không vô biên xứ hữu 
lậu. 

3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, nghĩa là 
Không vô biên xứ thâu nhiệp năm kiến nhiễm ô và 
chánh kiên của thế tục. 

4. Hoặc không phải là kiễn mà cũng không phải 
là kiến xứ, nghĩa là kiên không thâu nhiếp Không 
vô biên xứ vô lậu. 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ cũng như thế. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ hoặc là kiến mà 
cũng là kiên xứ, hoặc là kiến xứ mà không phải là 
kiên. Kiên mà cũng là kiên xứ, tức là Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thâu nhiếp năm kiến nhiễm ô và 
chánh kiên của thế tục. Còn lại Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ đều là kiên xứ mà không phải là kiến. 
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Có bao nhiêu thứ là thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến v.v...? Tât cả cần phân 
biệt: Nghĩa là Không vô biên xứ hoặc có thân kiến 
làm nhân mà không có nhân của thân kiến, hoặc có 
thân kiến làm nhân mà cũng có nhân của thân kiến, 
hoặc không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiến. 

Có thân kiến làm nhân mà không có nhân của 
thân kiến, là trừ ra ở quá khứ và hiện tại do thây 
khố mà đoạn trừ các tùy miên và nó tương ưng 
cùng với Không vô biên xứ, cũng trừ ra ở quá khứ 
và hiện tại do thây tập mà đoạn trừ các tùy miên 
biến hành và nó tương ưng cùng với Không vô biên 
xứ, cũng trừ ra ở vị lai có thân kiến tương ưng với 
Không vô biên xứ, cũng trừ ra ở vị lai có thân kiến 
và nó tương ưng với các pháp sinh ra- giả đi- trụ 
lại đến vô thường (sinh trụ dị diệt) cùng với 

Không vô biên xứ, còn lại Không vô biên xứ 
nhiễm ô. 

Có thân kiến làm nhân mà cũng có nhân của 
thân kiến, nghĩa là các Không vô biên xứ đã trừ ra 
trước đây. 

Không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiến, nghĩa là các Không vô biên 
xứ không nhiễm ô. 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ cũng như thế. 
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Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? 

Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là Không vô biên 
xứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là nghiệp dị 
thục, nghĩa là Không vô biên xứ dị thục không thâu 
nhiếp tư. 

2. Hoặc là nghiệp dị thục mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là tư không thâu nhiếp nghiệp dị thục 
sinh ra Không vô biên xứ. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là nghiệp dị thục, 
nghĩa là Không vô biên xứ có nghiệp dị thục sinh 
ra tư. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là nghiệp dị thục, nghĩa là trừ ra nghiệp và 
nghiệp dị thục sinh ra Không vô biên xứ, còn lại 
các Không vô biên xứ. 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng hữu xứ cũng thế. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyền v.v... Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là Không vô biên xứ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là Không vô biên xứ thâu nhiếp các 
tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyên mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là Không vô biên xứ thâu nhiếp các 
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uấn thọ- tưởng- thức, và tư không thâu nhiếp hành 
uấn tùy nghiệp chuyền. 

3. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyền, nghĩa là trừ ra Không 
vô biên xứ thâu nhiếp các tâm bất tương ưng hành 
tùy nghiệp chuyên, còn lại các Không vô biên xứ 
thâu nhiếp tâm bất tương ưng hành. 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phì 
phi tưởng hữu xứ cũng thế. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thấy được v.v...? Tất cả đều không phải là 
sắc tạo ra mà cũng không phải là sắc thây được. 

Bốn vô sắc này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? 

Tât cả đều không phải là sắc tạo ra, cũng không 
phải là sắc có đối. 

Có bao nhiêu thứ là khó thây bởi vì quá thâm 
diệu v.v...? Tất cả đêu khó thấy bởi vi quá thâm 
diệu và vì quá thâm diệu cho nên rất khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải do 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là Không vô biên 
xứ có ba trường hợp: 

1. Hoặc thiện làm nhân mà không phải là thiện, 
tức là dị thục thiện sinh ra Không vô biên xứ. 

2. Hoặc thiện mà cũng do thiện làm nhân, nghĩa 
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là Không vô biên xứ thiện. 

3. Hoặc không phải thiện mà cũng không phải 
thiện làm nhân, nghĩa là trừ ra dị thục thiện sinh ra 
Không vô biên xứ, còn lại các Không vô biên xứ 
VÔ ký. 

Ba vô sắc sau cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả đều không phải là 
bất thiện mà cũng không phải bất thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải vô ký 
làm nhân v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
Không vô biên xứ hoặc là vô ký mà cũng là vô ký 
làm nhân, hoặc không phải vô ký mà cũng không 
phải vô ký làm nhân. 

Vô ký mà cũng do vô ký làm nhân, tức là 
Không vô biên xứ vô ký. 

Không phải là vô ký mà cũng không phải vô ký 
làm nhân, nghĩa là Không vô biên xứ thiện. 

Ba vô ký sau cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không có 
nhân v.v...? Tất cả đều là nhân duyên mà cũng là 
có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đẳng vô giản mà không 
phải là đắng vô gián duyên v.v... Tât cả cần phân 
biệt: Nghĩa là Không vô biên xứ, có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đăng vô gián mà không phải là đắng 
vô gián duyên, nghĩa là các tâm-tâm sở của Không 
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vô biên xứ ở vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, và 
tâm- tâm sở Không vô biên xứ ở quá khứ hoặc hiện 
tại khi bậc A-la-hán mạng chung. 

2. Hoặc là đăng vô gián mà cũng là đăng vô 
gián duyên, nghĩa là trừ ra tâm và tâm sở của 
Không vô biên xứ ở quá khứ hoặc hiện tại khi bậc 
A-la-hán mạng chung, còn lại các tâm- tâm sở của 
Không vô biên xứ ở quá khứ hay hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đăng vô gián mà cũng 
không phải là đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra 
các tâm-tâm sở của Không vô biên xứ ở vị lai mà 
hiện tiền đang khởi lên, còn lại các tâm-tâm sở của 
Không vô biên xứ ở thời vị lai, và Không vô biên 
xứ tâm bắt tương ưng hành. 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ cũng như thế. 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đắng 
vô giản duyên, nghĩa là tâm-tâm sở của Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ ở vị lai mà hiện tiền đang khởi 
lên, và tâm-tâm sở của Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
ở quá khứ - hiện tại của bậc A-la-hán khi mạng 
chung, cùng với định diệt đã sinh mà đang khởi 
lên. 

2. Hoặc là đăng vô gián mà cũng là đăng vô 
gián duyên, nghĩa là trừ ra tâm-tâm sở của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ở quá khứ- hiện tại của bậc 
A-la-hán khi mạng chung, còn lại các tâm-tâm sở 
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của Phi tưởng phi phi tưởng ở quá khứ hay hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đăng vô gián mà cũng 
không phải là đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra 
tâm-tâm sở của Phi tưởng phi phi tưởng xứ ở vị lai 
mà hiện tiền đang khởi lên, còn lại các tâm-tâm sở 
của Phi tưởng phi phi tưởng xứ ở vị lai, và trừ ra 
tâm bất tương ưng hành đăng vô gián của Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, còn lại các tâm bất tương 
ưng hành của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
CÓ SỞ duyên v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
các vô sắc thâu nhiếp tâm bất tương ưng hành, là 
sở duyên duyên mà không có sở duyên, còn lại các 
vô sắc là sở duyên duyên mà cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? 

Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là Không vô biên 
xứ, có ba trường hợp: 

1. Hoặc là thuận bộc lưu mà không phải là bộc 
lưu, nghĩa là bộc lưu không thâu nhiêp Không vô 
biên xứ hữu lậu. 

2. Hoặc là bộc lưu mà cũng là thuận bộc lưu, 
nghĩa là phân ít của ba thứ bộc lưu. 

3. Hoặc không phải bộc lưu cũng không phải là 
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thuận bộc lưu, nghĩa là Không vô biên xứ vô lậu. 

Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ cũng như thê. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc là bộc lưu mà 
cũng là thuận bộc lưu, hoặc là thuận bộc lưu mà 
không phải là bộc lưu. 

Bộc lưu mà cũng là thuận bộc lưu, nghĩa là 
phân ít của ba thứ bộc lưu, còn lại đều là thuận bộc 
lưu mà không phải là bộc lưu. 

- Bốn thứ tu định: Đó là: 

1. Có tu định, hoặc tu tập và làm mọi cách đề 
trụ nơi pháp lạc hiện 

tiên. 

2. Có tu định, hoặc tu tập và làm mọi cách đề 
có được tri kiến thù 

thăng. 

3. Có tu định, hoặc tu tập và làm mọi cách đề 
có được pháp tuệ phân biệt. 

4. Có tu định, hoặc tu tập và làm mọi cách đề 
trừ hết các lậu. Bốn thứ tu định này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là các tu định nào thâu nhiếp các 
nghiệp thân ngữ thì có sắc, còn lại đều là không có 
sắc. 

Có bao nhiêu thứ có thấy v.v...? Tất cả đều 
không thấy. Có bao nhiêu thứ có đôi v.v...? Tất cả 
đêu không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v..." Có một thứ 
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hữu lậu, một thứ vô lậu, hai thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là trụ trong pháp lạc hiện tiền hoặc hữu lậu, 
hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc 
thâu nhiệp năm uần hữu lậu. 

Vô lậu là gì? Nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu 
nhiếp năm uân vô lậu. 

Tuệ phân biệt tốt hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là tuệ phân biệt tốt thâu 
nhiếp năm uấn hữu lậu. 

Vô lậu là gì? Nghĩa là năm uấn vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tất cả đều là 
hữu vI. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v... Có một thứ 
có dị thục, một thứ không có dị thục, hai thứ cân 
phân biệt: Nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc và tuệ 
phân biệt tốt, nếu hữu lậu thì có dị thục, nêu vô lậu 
thì không có dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả là 
duyên sinh- nhân sinh- thuộc về thế gian. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...2 Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là các thứ tu định thâu nhiếp các 
nghiệp thân ngữ là thuộc về săc, còn lại đều thuộc 
vê danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v...? Tât cả 
nên phân biệt, nghĩa là các thứ tu định thâu nhiếp 
tâm-ý-thức thì thuộc về nội xứ, còn lại đều thuộc 
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về ngoại xứ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Bốn thứ tu định này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt các sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v... Có một thứ đoạn 
dứt sự biết khắp về những gì được biết khắp, một 
thứ là không phải đoạn dứt, hai thứ cân phân biệt: 
Nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc và tuệ phân biệt tốt, 
nêu hữu lậu thì đoạn dứt sự biết khắp về những gì 
được biết khắp, nếu vô lậu thì không phải đoạn dứt 
sự biết khắp về những gÌ được biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ cân đoạn trừ v.v... Có một 
thứ cần đoạn trừ, một thứ không cân đoạn trừ, hai 
thứ cần phân biệt: Nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc và 
tuệ phân biệt, nếu hữu lậu thì cần đoạn trừ, nêu vô 
lậu thì không cần đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v... Tất cả đều nên 
íu. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...” Tât cả đêu 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v...? Tất cả là quả mà cũng là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 
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Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả cần nên phân biệt, nghĩa là các thứ tu định thâu 
nhiếp các nghiệp thân - ngữ, là do các đại tạo nên, 
còn lại đều không phải các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v... Tất cả đều có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v... Có một thứ là có, 
một thứ không phải là có, hai thứ cân phân biệt: 
Nghña là hiện trụ nơi pháp lạc và tuệ phân biệt, nếu 
hữu lậu thì có, nếu vô lậu thì không phải có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Tất 
cả cân phân biệt: Nghĩa là các thứ tu định thâu 
nhiếp các nghiệp thân - ngữ tâm bất tương ưng 
hành, là nhân không tương ưng, còn lại đều là nhân 
tương ưng. 

Bốn thứ tu định này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau, thì phân ít 
của năm xứ thiện thâu nhiệp bôn thứ tu định, và 
bốn thứ tu định cũng thâu nhiếp phân ít của năm 
xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
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trường hợp: 

1. Hoặc là xứ hữu lậu mà không phải là tu định, 
tức là các tu định không thâu nhiêp năm uân hữu 
lậu. 

2. Hoặc là tu định mà không phải là xứ hữu lậu, 
tức là một thứ tu định và phân ít của hai thứ tu định. 

3. Hoặc là xứ hữu lậu mà cũng là tu định, tức 
là một thứ tu định và phân ít của hai thứ tu định. 

4. Hoặc không phải là xứ hữu lậu mà cũng 
không phải là tu định, tức là hư không và hai thứ 
diệt. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ vô lậu mà không phải là tu định, 
tức là hư không và hai thứ diệt. 

2. Hoặc là tu định mà không phải là xứ vô lậu, 
tức là một thứ tu định và phân ít của hai thứ tu định. 

3. Hoặc là xứ vô lậu mà cũng là tu định, nghĩa 
là một thứ tu định và phân ít của hai thứ tu định. 

4. Hoặc không phải là xứ vô lậu mà cũng không 
phải là tu định, nghĩa là tu định không thâu nhiếp 
năm uẫn hữu lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...? Tất cả 
đều có mặt hoặc ở quá khứ-hiện tại-vị lai. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả là thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v... Có một 
thứ thuộc cõi Sắc, một thứ không hệ thuộc cõi nào, 
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hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là hiện trụ nơi pháp 
lạc, nếu hữu lậu thì thuộc về cõi Sắc, nếu vô lậu thì 
không hệ thuộc cõi nào. 

Tuệ phân biệt hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ 
thuộc cõi nào. 

Thuộc cõi Dục là gi? Là tuệ phần biệt thâu 
nhiếp năm uẫn của cõi Dục. 

Thuộc cõi Sắc là gì? Là tuệ phân biệt thâu nhiếp 
năm uấn của cõi Sắc. 

Thuộc cõi Vô sắc là gì? Là tuệ phân biệt thâu 
nhiếp bốn uẫn của cõi Vô săc. 

Không hệ thuộc cõi nảo là gì? Tức là năm uân 
vô lậu 

Có bao nhiêu thứ là học v.v... Có một thứ là 
học, một thứ là phi học phi vô học, hai thứ cần phân 
biệt: Nghĩa là hiện pháp nơi trụ lạc hoặc học, hoặc 
vô học, hoặc phi học phi vô học. 

Học là gì? Nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu 
nhiếp năm uẫn hữu học. 

Vô học là gÌ. Nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc 
thâu nhiếp năm uấn vô học. 

Phi học phi vô học là gì? Nghĩa là hiện trụ nơi 
pháp lạc thâu nhiếp năm uân hữu lậu. 

Tuệ phân biệt hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. Học là gì? Tức là năm uân hữu học. 

Vô học là gì? Tức là năm uẫn vô học. 


SỐ - 1542 LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyên 14 881 


Phi học phi vô học là gì? Nghĩa là tuệ phân biệt 
thâu nhiếp năm uân hữu lậu. 

Bốn thứ tu định này: 

Có bao nhiêu thứ do kiên đạo mà đoạn v.v...? 
Có một thứ do tu đạo mà đoạn trừ, một thứ không 
có gì phải đoạn trừ, hai thứ cân phân biệt: Nghĩa là 
hiện trụ nơi pháp lạc và tuệ phân biệt, nêu là hữu 
lậu thì do tu đạo mà đoạn trừ, nếu vô lậu thì không 
có gì phải đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Tất 
cả cân phân biệt: Nghĩa là các thứ tu định thâu 
nhiếp các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng hành 
thì không phải là tâm-tâm sở- tâm tương ưng. Khi 
thọ uân- tưởng uấn tương ưng với hành uân, thì tâm 
sở cùng với tân tương ưng còn tâm-ý-thức chỉ là 
tầm. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v...? Tất cả nên phân biệt, 
nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc, có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu nhiề 
các nghiệp thân- ngữ, và tùy tâm chuyền tâm bât 
tương ưng hành cùng thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu 
nhiếp tâm-ý-thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
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với thọ, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu nhiếp 
tưởng uẫn và tương ưng với hành uân. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với thọ, nghĩa là trừ ra hiện trụ 
nơi pháp lạc thâu nhiếp tùy tâm chuyền tâm bất 
tương ưng hành, còn lại là hiện trụ nơi pháp lạc 
thâu nhiếp tâm bất tương ưng hành. 

Hai thứ có tri kiến thù thắng và dứt hết các lậu 
cũng như thế. Tuệ phân biệt, có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, nghĩa là tùy tâm chuyền các nghiệp thân- 
ngữ, và tuệ phân biệt thâu nhiếp tâm bất tương ưng 
hành cùng thọ. 

2. Hoặc tương ưng với thọ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, nghĩa là tuệ phân biệt thâu nhiếp 
tâm-ý-thức. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyền mà cũng tương ưng 
với thọ, nghĩa là tuệ phần biệt thâu nhiếp tưởng 
uấn, và tương ưng với hành uẫn. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với thọ, nghĩa là trừ ra tùy tâm 
chuyên các nghiệp thân- ngữ, còn lại các tuệ phân 
biệt thâu nhiệp các nghiệp thân -ngữ, trừ ra tuệ 
phân biệt thâu nhiếp tâm bất tương ưng hành, còn 
lại các tuệ phân biệt thâu nhiếp tâm bắt tương ưng 
hành. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
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tương ưng với tưởng- hành v.v...? Trừ tự tánh của 
nó, giỗng như thọ đã nói trên nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà không 
tương ưng với tứ v.v..." Có một thứ là không có 
tâm không có tứ, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
hiện trụ nơi pháp lạc, có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tầm chuyền mà không tương ưng 
với tứ, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu nhiệp tủy 
tâm chuyền các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương 
ưng hành và tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyên, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu 
nhiếp tầm. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu nhiếp 
tâm -tứ tương ưng với tâm và tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên cũng 
không tương ưng với tứ, nghĩa là trừ ra hiện trụ nơi 
pháp lạc thâu nhiếp tùy tầm chuyên tâm bất tương 
ưng hành, còn lại các hiện trụ pháp lạc thâu nhiếp 
tâm bất tương ưng hành. 

Tri kiến thù thắng cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tầm chuyên mà không tương ưng 
với tứ, nghĩa là trừ ra tri kiến thù thắng thâu nhiếp 
tùy tầm chuyền các nghiệp thân- ngữ tâm bất tương 
ưng hành và tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
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tâm chuyền, nghĩa là tri kiến thù thắng thâu nhiếp 
tứ. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyển mà cũng tương ưng 
với tứ, nghĩa là tri kiến thù thắng thâu nhiếp tâm 
và tứ tương ưng với tâm và tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, nghĩa. là tri kiến thù thắng 
thâu nhiếp tùy tầm chuyên các nghiệp thân-ngữ 
tâm bất tương ưng hành, còn lại các thứ trĩ kiến thù 
thăng thâu nhiếp các nghiệp thân-ngữ tâm bất 
tương ưng hành, và các tri kiến thù thắng thâu 
nhiếp các tâm và tâm sở khôn có tâm không có tứ. 

Tuệ phân biệt cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tầm . chuyên mà không tương ưng 
VỚI tỨ, nghĩa là tùy tâm chuyên các nghiệp thân - 
ngữ, và tuệ phân biệt thâu nhiếp các tùy tâm 
chuyển tâm bất tương ưng hành, cùng tâm tương 
ưng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyên, tức là tuệ phân biệt thâu nhiếp tâm, và 
tâm không tương ưng với tứ, mà tương ưng với các 
pháp tâm và tâm sở. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, tức là tuệ phân biệt thâu nhiếp tầm và tứ 
tương ưng với tâm-tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, nghĩa là trừ ra tùy theo 
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tâm chuyền các nghiệp thân -ngữ, còn lại tuệ phân 
biệt thâu nhiếp nghiệp thân ngữ và trừ ra tuệ phân 
biệt thâu nhiếp tùy tâm chuyền tâm bất tương ưng 
hành, còn lại các tuệ phân biệt thâu nhiếp các tâm 
bất tương ưng hành, cùng với tầm không tương 
ưng với tứ, hoặc là các tâm-tâm sở khôn có tầm 
không có tứ. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
xứ v.v...? Tất cả cần phân biệt, tức là hiện trụ pháp 
lạc có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là kiến mà không phải là kiến xứ, tức 
là hiện trụ nơi pháp lạc thâu nhiếp tận trí và võ sinh 
trí mà không thâu nhiếp các tuệ vô lậu. 

2. Hoặc là kiến xứ mà không phải là kiên, nghĩa 
là kiến không thâu nhiếp hiện trụ nơi pháp lạc hữu 
lậu. 

3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, tức là hiện 
trụ nơi pháp lạc thâu nhiếp các chánh kiến của thê 
ø1an. 

4. Hoặc không phải là kiễn mà cũng không phải 
là kiến xứ, nghĩa là kiên không thâu nhiếp hiện trụ 
nơi pháp lạc vô lậu. 

Tri kiến thù thắng hoặc là kiến mà cũng là kiên 
xứ, hoặc là kiến xứ mà không phải là kiên. Kiến 
mà cũng là kiến xứ, tức là tri kiến thù thắng thâu 
nhiếp chánh kiến của thế gian. Còn lại các tri kiến 
thù thăng, là kiến xứ mà không phải là kiến. 
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Tuệ phân biệt cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là kiến mà không phải là kiến xứ, nghĩa 
là tận trí và vô sinh trí không thâu nhiếp tuệ vô lậu. 

2. Hoặc là kiến xứ mà không phải là kiến, tức 
là kiến không thâu nhiếp tuệ phân biệt hữu lậu. 

3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, nghĩa là tuệ 
phân biệt thâu nhiếp chánh kiến thê gian. 

4. Hoặc không phải là kiễn mà cũng không phải 
là kiến xứ, nghĩa là kiến không thâu nhiếp tuệ phân 
biệt vô lậu. 

Còn dứt hết các lậu thâu nhiếp tuệ, là kiến mà 
không phải là kiên xứ, còn lại đêu không phải là 
kiên mà cũng không phải là kiến xứ. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiên làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả đều 
không có thân kiến làm nhân mà cũng không có 
nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...? Tất cả cân phân biệt: Nghĩa 
là các thứ tu định thâu nhiếp các nghiệp thân - ngữ 
và tư là nghiệp mà không phải là nghiệp dị thục, 
còn lại đều không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là nghiệp dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là D5 mà không phải là 
tùy nghiệp chuyên v.v...? Tất cả cần phân biệt, 
nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
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chuyền, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu nhiếp 
tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyền mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu nhiếp 
uân thọ, tưởng, thức và tư không thâu nhiếp hành 
uấn tùy nghiệp chuyên. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc thâu nhiếp 
các nghiệp thân- ngữ. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyên, nghĩa là trừ ra hiện trụ 
nơi pháp lạc thầu nhiếp tùy nghiệp chuyền tâm bất 
tương ưng hành, còn lại các hiện trụ pháp lạc thâu 
nhiếp tâm bất tương ưng hành. 

Tri kiến thù thăng và dứt hết các lậu cũng như 
thê. Tuệ phân biệt cũng có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là trừ ra tuệ phân biệt thâu nhiếp tùy 
nghiệp chuyền các nghiệp thân - ngữ, còn các tuệ 
phân biệt thâu nhiếp các nghiệp thân - ngữ và tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyên mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là tuệ phân biệt thâu nhiếp các uẫn 
thọ, tưởng thức, và tư không thâu nhiếp các hành 
uấn tùy nghiệp chuyên. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyển, nghĩa là tuệ phân biệt thâu nhiếp các 
nghiệp thân - ngữ tùy nghiệp chuyền. 
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4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyền, nghĩa là trừ tuệ phân 
biệt thâu nhiệp tùy nghiệp chuyên tâm bất tương 
ưng hành, còn lại các tuệ phân biệt thâu nhiếp tâm 
bất tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thây được v.v...? Tât cả cần phân biệt: Nghĩa 
là các thứ tu định thâu nhiếp các nghiệp thân - ngữ, 
là sắc tạo ra mà không phải là sắc thây được, còn 
lại đều không phải sắc tạo ra mà cũng không phải 
là sắc thây được. 

Bốn thứ tu định này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
các thứ tu định thâu nhiếp các nghiệp thân - ngữ, 
là sắc tạo ra mà không phải là sắc có đối, còn lại 
đều. là không phải sắc tạo ra mà cũng không phải 
là sắc có đi. 

Có bao nhiêu thứ là khó thấy bởi vì rất thâm 
diệu v.v...? Tất cả đều là khó thấy vì rất thâm diệu, 
và vì rất thâm diệu cho nên là khó thây. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải là 
thiện làm nhân v.v... ? 

Tất cả đều là thiện và cũng do thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả đều không phải 
bất thiện mà cũng không phải bất thiện làm nhân. 
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Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải là vô 
ký làm nhân v.v... ? 

Tất cả đều không phải vô ký mà cũng không 
phải vô ký làm nhân 

Có bao nhiêu thứ là nhân duyên mà không có 
nhân v.v...? Tất cả đều là nhân duyên mà cũng có 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đẳng vô giản mà không 
phải là đắng vô gián duyên v.v... Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là môi thứ có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đăng vô gián mà không phải là đắng 
vô gián duyên, nghĩa là các thứ tu định thâu nhiếp 
các tâm-tâm sở ở vị lai mà hiện tiền đang khởi lên. 

2. Hoặc là đăng vô gián mà cũng là đăng vô 
gián duyên, nghĩa là các thứ tu định thâu nhiếp các 
tâm-tâm sở ở quá khứ hoặc hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đắng vô gián mà cũng 
không phải là đắng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra 
các tu định thâu nhiếp các tâm-tâm sở ở vị lai mà 
hiện tiên đang khởi lên, còn lại các thứ tu định thâu 
nhiếp các tâm-tâm sở ở thời vị lai, và các thứ tu 
định thâu nhiếp các nghiệp thân- ngữ tâm bất 
tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? Tât cả nên phân biệt, nghĩa là 
các thứ tu định thâu nhiếp các nghiệp thân- _ngữ tâm 
bất tương ưng hành, là sở duyên duyên mà không 
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có sở duyên, còn lại đều là sở duyên duyên mà 
cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? Có một thứ là thuận bộc lưu 
mà không phải là bộc lưu, một thứ không phải bộc 
lưu cũng không phải là thuận bộc lưu, hai thứ cần 
phân biệt: Nghĩa là hiện trụ nơi pháp lạc và tuệ 
phân biệt, nêu hữu lậu thì thuận bộc lưu mà không 
phải là bộc lưu, nêu vô lậu thì không phải bộc lưu 
cũng không phải thuận bộc lưu. 

- Bảy giác chi: Đó là Niệm giác chi... cho đến 
Xả giác chị. Bảy giác chị này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Tất cả đều 
không có sắc. Có bao nhiêu thứ có thây v.v...? Tất 
cả đêu không thây. Có bao nhiêu thứ có đối v.v...? 
Tất cả đều không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Tất cả đều vô 
lậu. Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tất cả đều hữu 
VI. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả đều 
không có dị thục. Có bao nhiêu thứ là duyên sinh 
v.v...? Tất cả đêu là duyên sinh- 

nhân sinh- thuộc về thế gian. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Tất cả đều 
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v.v...? Tất cả đêu thuộc về ngoại Xứ 

Có bao nhiêu là trí biết khắp về những gì được 
biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 
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Phẩm 7: BIỆN VỀ NGÀN CÂU HỎÓI, Phần 6 

Bảy giác chị này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v...? Tất cả đêu không 
đoạn dứt sự biệt khăp vê những øì được biệt khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn dứt v.v...? Tất cả 
đêu không nên đoạn dứt. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...? Tất cả đều nên 
íu. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...? Tất cả đều 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải có quả 
v.v...? Tất cả đều là quả mà cũng là có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Tất cả đều 
không có chấp thọ. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v...? Tất 
cả đều không do các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...? Tất cả đều có 
trên. 
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Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Tất cả đều không 
phải là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Tất 
cả đều là nhân tương ưng. 

Bảy giác chị này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau, thì có phân 
Ít của hai xứ thiện thâu nhiếp bảy giác chi, và bảy 
giác chi cũng thâu nhiếp phân ít của hai xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì chúng 
không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, thì 
chúng không thâu nhiếp lẫn nhau. 

Cùng tám thứ vô lậu thâu nhiếp nhau, thì có 
phân Ít của hai xứ vô lậu thâu nhiếp bảy giác chị, 
và bảy giác chi cũng thâu nhiếp phân ít của hai xứ 
vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...? Tất cả 
hoặc là quá khứ- hiện tại hay vị lai... 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả đêu là 
thiện. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
đều không hệ thuộc cõi nào. 

Có bao nhiêu thứ có học v.v...? Tất cả nên phân 
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biệt, nghĩa là Niệm giác chi hoặc học, hoặc vô học. 

Học là gì? Nghĩa là tác ý học tương ưng với 
Niệm giác chi. 

Vô học là gì? Tức là tác ý vô học tương ưng với 
Niệm giác chi. Sáu thứ giác chi kia cũng như thế. 

Bảy giác chị này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Tất cả đều không có gì phải đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Tất 
cả đều là tâm sở cùng tâm tương ưng. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v...” Có một thứ là tùy tâm 
chuyên mà không tương ưng với thọ. Còn sáu thứ 
là tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng với thọ. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
phải là tương ưng với tưởng-hành v.v... Tất cả đều 
là tùy tâm chuyên tương ưng với tưởng hành, trừ 
ra tự tánh của nó. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyên mà không 
tương ưng với tứ v.v...? Tất cả nên phân biệt, nghĩa 
là Niệm giác chi hoặc có tâm có tứ, hoặc không có 
tâm chỉ có tứ, hoặc không có tâm không có tứ. 

Có tâm có tứ là gì? Nghĩa là có tâm có tứ tác ý 
tương ưng với Niệm giác chi. 

Không tầm chỉ có tứ là gì? Nghĩa là không tầm 
chỉ có tứ tác ý tương ưng với Niệm giác chi. 

Không có tâm không có tứ là gì? Nghĩa là 
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không có tâm không có tứ tác ý tương ưng với 
Niệm giác chi. 

Trạch pháp, Tĩnh tiên, Khinh an, Định, Xả giác 
chì cũng thê. Hỷ giác chi hoặc có tâm có tứ, hoặc 
không có tâm không có tứ. 

Có tâm có tứ là gì? Nghĩa là có tâm có tứ tác ý 
tương ưng với hỷ giác chị. 

Không có tâm không có tứ là gì? Nghĩa là 
không có tâm không có tứ tác ý tương ưng với hỷ 
giác ch1ị. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
XỨ V.V...? 

Có sáu thứ không phải kiến mà cũng không 
phải là kiến xứ, một thứ cân phân biệt: Nghĩa là 
Trạch pháp giác chi thầu nhiếp, tận trí và vô sinh trí 
mà không thâu nhiếp tuệ, là kiến mà không phải là 
kiên xứ, còn lại đều không phải là kiến cũng không 
phải là kiến xứ. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến v.v...? Tất cả đều là 
không phải có thân kiến làm nhân mà cũng không 
phải có nhân của thân kiến. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp của dị thục v.v...? Tất cả đều không phải 
nghiệp mà cũng không phải là nghiệp của dị thục. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyến v.v...? Tất cả đều là tùy nghiệp 
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chuyền mà không phải là nghiệp. 

Có bao nhiêu thứ có sắc tạo ra mà không phải 
là có sắc thấy được v.v...? Tất cả đêu không phải 
là sắc tạo ra mà cũng không phải là sắc thấy được 
(có thây). 

Bảy giác chị này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? Tât cả đều không phải là sắc 
tạo ra mả cũng không phải là sắc có đối. 

Có bao nhiêu thứ khó thấy bởi vì rất thâm diệu 
v.v...? Tất cả đều là khó thấy bởi vì rât thâm diệu, 
vì thâm diệu cho nên rất khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ thiện mà không phải là thiện 
làm nhân v.v... ? 

Tất cả đều là thiện mà cũng đêu do thiện làm 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải 
bất thiện v.v...? Tất cả đều không phải bất thiện, 
mà cũng không phải bất thiện làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải do vô 
ký làm nhân v.v...? Tât cả đêu không phải là vô ký 
mà cũng không phải do vô ký làm nhân. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không phải 
là có nhân v.v... ? 

Tất cả đều là nhân duyên mà cũng là có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đăng vô gián duyên v.v...? Tất cả cân phân 
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biệt: Nghĩa là Niệm giác chi hoặc là đăng vô gián 
mà không phải là đăng vô gián duyên, hoặc là đăng 
vô gián mà cũng là đăng vô gián duyên, hoặc 
không phải là đẳng vô gián mà cũng không phải là 
đăng vô gián duyên. 

Là đắng vô gián mà không phải là đẳng vô gián 
duyên, nghĩa là Niệm giác chi ở vị lai mà hiện tiền 
đang khởi lên. 

Là đắng vô gián mà cũng là đăng vô gián 
duyên, nghĩa là Niệm giác chi ở quá khứ hoặc hiện 
tạI. 

Không phải là đăng vô gián cũng không phải là 
đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ Niệm giác chi ở 
vị lai mà hiện tiên đang khởi lên, còn lại các Niệm 
giác chi ở vị lai. Sáu thứ giác chi còn lại cũng như 
thế. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...? 

Tất cả đều là sở duyên duyên mà cũng có sở 
duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? 

Tât cả không phải là bộc lưu mà cũng không 
phải là thuận bộc lưu. 
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- Hai mươi hai căn: Đó là nhãn căn... cho đến 
cụ tri căn. Hai mươi hai căn này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v...? 

Có bảy thứ có sắc, mười lăm thứ không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ là thấy được v.v...? Tất cả đều 
không thây được. 

Có bao nhiêu thứ có đối v.v...? 

Có bảy thứ có đối, mười lăm thứ không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu...? Có mười thứ là 
hữu lậu, ba thứ vô lậu, chín thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là ý căn hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là tác ý hữu lậu tương ưng 
với ý căn. Vô lậu là gì? Nghĩa là tác ý vô lậu tương 
ưng với ý căn. 

Lạc, hỷ, xả, tín, tĩnh tiễn, niệm, định, tuệ cũng 
vậy. 

Có bao nhiêu thứ là hữu vi v.v...? Tất cả đều là 
hữu vĩ. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v... Có một thứ 
là dị thục, mười một thứ không có dị thục, mười 
thứ cần phân biệt, nghĩa là ý căn hoặc có dị thục, 
hoặc không có dị thục. 

Có dị thục là gì? Nghĩa là ý căn bất thiện và 
thiện hữu lậu. Không có dị thục là gì? Là ý căn vô 
ký và vô lậu. 

Lạc căn, hỷ căn, xả căn cũng như thế. 

Khô căn hoặc có dị thục, hoặc không có dị thục. 
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Có dị thục là gì? Tức là khổ căn thiện- bất thiện. 
Không có dị thục là gì? Tức là khô căn vô ký. 

Còn các căn tín, tinh tiến, niệm, định, tuệ nếu 
là hữu lậu thì có dị thục, nêu vô lậu thì không có dị 
thục. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả 
đêu là duyên sinh- nhân sinh - thuộc về thê gian. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Có bảy 
thứ thuộc về sắc, mười lăm thứ thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v...? Có tám 
thứ thuộc về nội xứ, mười một thứ thuộc về ngoạI 
xứ, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là vị tri đương tri 
căn, dĩ tri căn, cụ tr1 căn thâu nhiếp tâm -ý -thức 
thuộc về nội xứ, còn lại đều thuộc ngoại Xứ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Hai mươi hai căn này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những øì được biết khắp v.v... Có mười thứ đoạn 
dứt sự biết khắp, ba thứ không phải đoạn dứt và 
chín thứ cần phân biệt: Nghĩa là chín căn như ý... 
nếu là hữu lậu thì đoạn dứt sự biết khắp về những 
gì được biết khắp, nếu vô lậu thì không phải đoạn 
dứt. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn trừ v.v... Có mười 
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thứ nên đoạn trừ, ba thứ không cần đoạn trừ, chín 
thứ cân phân biệt: Nghĩa là chín căn nếu là hữu lậu 
thì nên đoạn trừ, nêu vô lậu thì không cân phải 
đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...” Có tám thứ nên 
tu, tám thứ không cần nên tu, sáu thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là ý căn hoặc cần nên tu, hoặc không nên tu. 

Nên tu là gì? Tức là các ý căn thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là ý căn bất thiện - vô 
ký. Lạc căn, hỷ căn, khổ căn, xả căn cũng như thế. 

Uu căn hoặc nên tu, hoặc không nên tu. Nên tu 
là gì? Tức là ưu căn thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là ưu căn bất thiện. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...? Có mười 
sáu thứ không nhiễm ô, sáu thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là ý căn hoặc nhiễm ô, hoặc không nhiễm ô. 

Nhiễm ô là gì? Tức là ý căn có ngăn che (hữu 
phú). 

Không nhiễm ô là gì? Tức là ý căn không có 
ngăn che (vô phú). Lạc, khổ, hỷ, ưu, xả căn cũng 
như thê. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v...? Tất cả đều là quả mà cũng có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v... Có mười 
lăm thứ không có chấp thọ, bảy thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là nhăn căn hoặc có chấp thọ, hoặc không 
có chấp thọ. 
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Có chấp thọ là gì? Nghĩa là tự thể thâu nhiếp 
nhãn căn. 

Không có chấp thọ là gì? Nghĩa là không phải 
tự thê thâu nhiếp nhãn căn. 

Còn lại sáu sắc căn cũng như vậy. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v... Có 
bảy thứ do các đại tạo nên, mười lăm thứ không 
phải các đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...? Tất cả đều có 
trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Có mười thứ là 
có, ba thứ là không có, chín thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là chín căn, như ý... nếu là hữu lậu thì có, 
nếu vô lậu thì không phải có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Có 
tám thứ là nhân không tương ưng, mười bốn thứ là 
nhân tương ưng. 

Hai mươi hai căn này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ thiện mà không phải là căn, nghĩa 
là Sắc uấn, tưởng uấn thiện, và căn không thâu 
nhiếp hành uân thiện và trạch diệt. 

2. Hoặc là căn mà không phải là xứ thiện, nghĩa 
là tám căn và phân ít của sáu căn. 

3. Hoặc là xứ thiện mà cũng là căn, nghĩa là 
tám căn và phân ít của sáu căn. 
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4. Hoặc không phải xứ thiện mà cũng không 
phải là căn, nghĩa là sắc uấn- hành uân bất thiện, 
tưởng uấn bắt thiện và vô ký, và căn không thâu 
nhiếp sắc uấn-hành uân, cùng hư không - phi trạch 
diệt. 

Cùng năm xứ bắt thiện thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ bất thiện mà không phải căn, là 
sắc uấn - tưởng uân - hành uân bắt thiện. 

2. Hoặc là căn mà không phải là xứ bất thiện, 
là mười sáu căn và phân ít của sáu căn. 

3. Hoặc là xứ bất thiện mà cũng là căn, là phần 
1t của sáu căn. 

4. Hoặc không phải là xứ bất thiện mà cũng 
không phải căn, là sắc uân thiện, tưởng uấn thiện 
và VÔ ký, căn không thâu nhiệp các hành uấn thiện 
-VÔô ký, và căn không thâu nhiếp sắc uẫn vô ký cùng 
các pháp vô vI. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

I. Hoặc là xứ vô ký mà không phải là căn, là 
tưởng uấn vô ký và căn không thâu nhiếp sắc uẫn- 
hành uân vô ký, cùng hư không-phi trạch diệt. 

2. Hoặc là căn mà không phải là xứ vô ký, là 
chín căn và phân ít của năm căn. 

3. Hoặc là xứ vô ký mà cũng là căn, là tắm căn 
và phân ít của năm căn. 
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4. Hoặc không phải xứ vô ký mà cũng không 
phải căn, là sắc uân- tưởng uấn thiện và bât thiện, 
hành uấn bắt thiện, và căn không thâu nhiếp hành 
uấn thiện cùng trạch diệt. Cùng ba xứ lậu thâu 
nhiếp thì chúng không thâu nhiếp lần nhau. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ hữu lậu mà không phải là căn, là 
tưởng uấn hữu lậu, và căn không thâu nhiếp sắc 
uân-hành uẫn hữu lậu. 

2. Hoặc là căn mà không phải là xứ hữu lậu, 
nghĩa là ba căn và phân ít của chín căn. 

3. Hoặc là xứ hữu lậu mà cũng là căn, là mười 
căn và phân ít của chín căn. 

4. Hoặc không phải là xứ hữu lậu mà cũng 
không phải là căn, là sắc uân- tưởng uấn vô lậu, và 
căn không thâu nhiếp hành uẫn vô lậu cùng ba thứ 
VÔ VI. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

I. Hoặc là xứ vô lậu mà không phải là căn, là 
sắc uấn, tưởng uấn vô lậu và căn không thâu nhiếp 
hành uẫn vô lậu, cùng ba thứ vô vi. 

2. Hoặc là căn mà không phải là xứ vô lậu, tức 
là mười căn và phân ít của chín căn. 

3. Hoặc là xứ vô lậu mà cũng là căn, là ba căn 
và phân ít của chín căn. 
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4. Hoặc không phải xứ vô lậu mà cũng không 
phải là căn, là tưởng uân hữu lậu và căn không thâu 
nhiếp sắc uẫn-hành uân hữu lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...? Tất cả 
hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị la1. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...) Có tám thứ 
thiện, tám thứ vô ký, sáu thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là ý căn hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thiện là gì? Tức là tác ý thiện tương ưng với ý 
căn. 

Bắt thiện là gì? Tức là tác ý bất thiện tương ưng 
VỚI ý căn. 

Vô ký là gì? Tức là tác ý vô ký tương ưng với 
ý căn. Lạc căn, khổ căn, hý căn, xả căn cũng như 
thế. 

Ưu căn hoặc thiện, hoặc bất thiện. 

Thiện là gì? Tức là tác ý thiện tương ưng với 
ưu căn. 

Bắt thiện là gì? Tức là tác ý bất thiện tương ưng 
VỚI ưu căn. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v... Có bốn 
thứ thuộc cõi Dục, ba thứ không hệ thuộc cõi nào, 
mười lăm thứ cần phân biệt: Nghĩa là nhãn căn 
hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc. 

Thuộc cõi Dục là gì? Là các đại ở cõi Dục tạo 
nên nhãn căn. Thuộc cõi Sắc là gì? Là các đại ở cõi 
Sắc tạo nên nhãn căn. Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân... 
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cũng như thế. 

Mạng căn hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi 
Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc. 

Thuộc cõi Dục là gì? Là thọ mạng ở cõi Dục. 
Thuộc cõi Sắc là øì? Tức là thọ mạng ở cõi Sắc. 

Thuộc cõi Vô sắc là gì? Nghĩa là thọ mạng ở 
cõi Vô sắc. 

Ý căn hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, 
hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ thuộc cõi 
nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Tức là cõi Dục tác ý tương 
ưng với ý căn. Thuộc cõi Sắc là gì? Tức là cõi Sắc 
tác ý tương ưng với ý căn. Thuộc cõi Vô sắc là gì? 
Tức là cõi Vô sắc tác ý tương ưng với ý căn. 

Không hệ thuộc cõi nào là gì? Tức là vô lậu tác 
ý tương ưng với 

ý căn. 

Xả và năm căn như tín v.v... cũng như thế. 

Lạc căn hoặc thuộc cối Dục, hoặc thuộc cối 
Sắc, hoặc không hệ thuộc cõi nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Tức là cõi Dục tác ý tương 
ưng với lạc căn. Thuộc cõi Sắc là gì? Tức là cõi 
Sắc tác ý tương ưng với lạc căn. 

Không hệ thuộc cõi nào là gì? Tức là vô lậu tác 
ý tương ưng với lạc căn. 

Hý căn cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là học v.v... Có hai thứ là 
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học, một thứ là vô học, mười thứ là phi học phi vô 
học, chín thứ cần phân biệt: Nghĩa là ý căn hoặc 
học, hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học. 

Học là gì? Tức là học tác ý tương ưng với ý căn. 

Vô học là øì? Tức là vô học tác ý tương ưng với 
ý căn. 

Phi học phi vô học là gì? Tức là hữu lậu tác ý 
tương ưng với ý căn. 

Lạc, hỷ, xả, tín øôm năm căn cũng như thế. Hai 
mươi hai căn này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Có chín thứ do tu đạo mà đoạn trừ, ba thứ không 
có gì phải đoạn trừ, mười thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là ý căn hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, hoặc do tu 
đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải đoạn trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là sao Nghĩa là ý căn 
với các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán 
biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là 
do kiến đạo mà đoạn trừ tắm mươi tám thứ tùy 
miên tương ưng với ý căn. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là sao Nghĩa là ý căn với 
học thây dâu vết đạo và tu mà đoạn trừ. Vậy nghĩa 
là sao? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ mười thứ 
tùy miên tương ưng với ý căn, và ý căn hữu lậu 
không nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn trừ là gì? Tức là ý căn 
vô lậu. Xả căn cũng thế. 
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Lạc căn hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, hoặc do 
tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải đoạn 
trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là øì? Nghĩa là lạc căn 
với các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán 
biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là 
do kiến đạo mà đoạn trừ hai mươi tắm tùy miên 
tương ưng với lạc căn. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là lạc căn 
với học thây dẫu đạo và tu... mà đoạn trừ. Vậy 
nghĩa là gì? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ năm 
thứ tùy miên tương ưng với lạc căn và lạc căn hữu 
lậu không nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn là gì? Tức là lạc căn vô 
lậu. 

Hỷ căn hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, hoặc do 
tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải đoạn 
trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là hỷ căn 
với các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán 
biên nhẫn mà đoạn trừ. Nghĩa là sao? Nghĩa là do 
kiến đạo mà đoạn trừ năm mươi hai tùy miên tương 
ưng với hỷ căn. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là căn thiện 
học thây dẫu đạo và tu... mà đoạn trừ. Vậy nghĩa 
là gì? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ sáu thứ tùy 
miên với hỷ căn, và hỷ căn hữu lậu không nhiễm 
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Không có gì phải đoạn trừ là gi? Tức là hỷ căn 
vô lậu. 

Ưu căn hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, hoặc do 
tu đạo mà đoạn trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là gì? Là ưu căn được 
đoạn do bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán 
biên nhẫn. Vậy nghĩa là sao? Là do kiến đạo mà 
đoạn trừ mười sáu tùy miên tương ưng với ưu căn. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Là ưu căn nhờ học 
thây dâu đạo và tu mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là sao? 
Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ hai thứ tùy miên 
tương ưng với ưu căn, và ưu căn không nhiễm ô. 

Năm căn như tín v.v... nêu là hữu lậu thì do tu 
mà đoạn trừ, nếu vô lậu thì không có gì phải đoạn 
trừ. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v... Có 
tám thứ không phải là tâm- tâm sở- tâm tương ưng, 
mười thứ là tâm sở và tâm tương ưng, một thứ là 
tâm, ba thứ cân phân biệt: Nghĩa là có ba căn vô 
lậu thâu nhiếp tám căn, là tân sở cùng với tâm 
tương ưng, còn một căn chỉ là tâm. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v... Có năm thứ là tùy tâm 
chuyển mà không tương ưng với thọ, một thứ 
tương ưng với thọ mà không phải là tùy tâm 
chuyền, có năm thứ là tùy tâm chuyên mà cũng 
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tương ưng với thọ, tắm thứ không phải tùy tâm 
chuyền mà cũng không phải tương ưng với thọ, 
còn ba thứ cân phân biệt: Nghĩa là ba căn vô lậu 
thâu nhiếp ba căn tùy tâm chuyên mà không tương 
ưng với thọ, một căn tương ưng với thọ mà không 
phải là tùy tâm chuyền, năm căn tùy tâm chuyên 
mà cũng tương ưng với thọ. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với tưởng- hành v.v...) Có một tưởng 
tương ưng mà không phải là tùy tâm chuyên, mười 
thứ là tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng với 
tưởng, tám thứ không phải là tùy tâm chuyên mà 

cũng không tương ưng. với tưởng, ba thứ cân phân 
biệt: Nghĩa là ba căn vô lậu thâu nhiệp tám căn tùy 
tâm chuyển mà cũng tương ưng với tưởng, một căn 
tương ưng với tưởng mà không phải là tùy tâm 
chuyên. 

Có một hành tương ưng mà không phải là tùy 
tâm chuyền, mười thứ là tùy tâm chuyền mà cũng 
tương ưng với hành, trừ ra tự tánh của nó. Tám thứ 
không phải là tùy tâm chuyên mà cũng không 
tương ưng với hành, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
ba căn vô lậu thâu nhiếp một hành tương ưng mà 
không phải là tùy tâm chuyên, tám thứ là tùy tâm 
chuyên mà cũng tương ưng với hành, trừ ra tự tánh 
của nó. Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyển mà 
không tương ưng với tứ v.v...? Hai thứ có tầm có 
tứ, tám thứ không có tâm không có tứ, mười hai 
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thứ cân phân biệt: 

Nghĩa là ý căn hoặc có tầm có tứ, hoặc không 
tâm chỉ có tứ, hoặc không có tầm không có tứ. 

Có tâm có tứ là gì? Tức là có tầm có tứ tác ý 
tương ưng với ý căn. 

Không tầm chỉ có tứ là gì? Tức là không tầm 
chỉ có tứ tác ý tương ưng với ý căn. 

Không có tầm không có tứ là gì? Tức là không 
có tầm không có tứ tác ý tương ưng với ý căn. 

Năm căn như xả, tín ... và ba căn vô lậu cũng 
thế. 

Lạc căn hoặc có tầm có tứ, hoặc không có tầm 
không có tứ. 

Có tâm có tứ là gì? Tức là có tầm có tứ tác ý 
tương ưng với lạc căn. 

Không có tầm không có tứ là gì? Tức là không 
có tâm không có tứ tác ý tương ưng với lạc căn. Hỷ 
căn cũng như thê. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
xứ v.v...? Có một thứ là kiễn mà cũng là kiến xứ, 
chín thứ là kiên mà không phải là kiến xứ, mười 
hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là ý căn, nếu hữu lậu 
thì kiến xứ mà không phải là kiến, nếu vô lậu thì 
không phải là kiên mà cũng không phải là kiên xứ. 

Cả bốn căn lạc, hỷ, xả, tín... cũng như thế. Tuệ 
căn có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là kiên mà không phải là kiên xứ, là tận 
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trí và vô sinh trí không thâu nhiếp các tuệ căn vô 
lậu. 

2. Hoặc là kiên xứ mà không phải là kiến, là 
kiến không thâu nhiếp tuệ căn hữu lậu. 

3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, là chánh 
kiến của thế gian. 

4. Hoặc không phải là kiễn mà cũng không phải 
là kiến xứ, là kiến không thâu nhiếp tuệ căn vô lậu. 

VỊ trì đương tri căn và dĩ tri căn thâu nhiếp tuệ, 
căn là kiến mà không phải là kiến xứ, còn lại đều 
không phải kiên mà cũng không phải là kiến xứ. 

Cụ tri căn thâu nhiếp tận trí và vô sinh trí mà trí 
không thâu nhiếp tuệ căn, là kiên mà không phải 
kiên xứ, còn lại thì không phải kiến cũng không 
phải là kiến xứ. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến v.v...” Có mười sáu 
thứ là khôn có thân kiến làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiên, sáu thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là ý căn hoặc là có thân kiến làm nhân mà không 
có nhân của thân kiến, hoặc có thân kiến làm nhân 
mà cũng có nhân của thân kiến. (hình như thiếu) 
Hoặc không có thân kiên làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiến. 

Có thân kiến làm nhân mà không có nhân của 
thân kiến, nghĩa là trừ ra ở quá khứ- hiện tại do 
thây khổ mà đoạn trừ các tùy miên tương ưng với 
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ý căn. Cũng trừ ra quá khứ-hiện tại do thây tập mà 
đoạn trừ các tùy miên biến hành tương ưng với ý 
căn, cũng trừ ra vị lai có thân kiến tương ưng ý căn, 
còn lại đêu là ý ÿ căn nhiễm ô. 

Có thân kiến làm nhân mà cũng có nhân của 
thân kiến, nghĩa là các ý căn đã trừ ra ở trước. 

Không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiên, là ý căn không nhiễm ô. 

Lạc căn, hỷ căn, xả căn cũng như thê. 

Khô căn nếu nhiễm ô thì có thân kiến làm nhân 
mà không có nhân của thân kiến, nếu không nhiễm 
ô thì không có thân kiên làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiên. 

Ưu căn hoặc có thân kiến làm nhân mà không 
có nhân của thân kiến, hoặc có thân kiến làm nhân 
mà cũng có nhân của thân kiến, hoặc không có thân 
kiên làm nhân mà cũng không có nhân của thân 
kiến. 

Có thân kiến làm nhân mà không có nhân của 
thân kiến, là trừ ra quá khứ-hiện tại do thây khô mà 
đoạn trừ các tùy miên tương ưng VỚI ưu căn, và trừ 
ra quá khứ-hiện tại do thấy tập mà đoạn trừ các tùy 
miên biến hành tương ưng với ưu căn, còn lại là ưu 
căn nhiễm ô 

Có thân kiến làm nhân mà cũng có nhân của 
thân kiến, nghĩa là các ưu căn đã trừ ra trước đó. 

Không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
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có nhân của thân kiên, là ưu căn không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp dị thục v.v...” Có một thứ là nghiệp dị thục 
mà không phải là nghiệp, chín thứ không phải 
nghiệp cũng không phải là nghiệp dị thục, mười 
hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là nhãn căn (mắt) hoặc 
là nghiệp của dị thục mà không phải là nghiệp, 
hoặc không phải là nghiệp mà cũng không phải là 
nghiệp của dị thục. 

Là nghiệp của dị thục mà không phải là nghiệp, 
là dị thục sinh ra nhãn căn. Còn lại các nhãn căn 
không phải nghiệp cũng không phải nghiệp của dị 
thục. 

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam, nữ, ý, lạc, khổ, 
hỷ, xả căn cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải tùy 
nghiệp chuyển v.v...? Có tám thứ không phải 
nghiệp không phải tùy nghiệp chuyền, mười bôn 
thứ là tùy nghiệp chuyển mà không phải nghiệp. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thấy được v.v... Có bảy thứ là sắc tạo ra mà 
không phải là sắc thây được, mười lăm thứ không 
phải là sắc tạo ra cũng không phải là sắc thấy được. 

Hai mươi hai căn này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đôi v.v...? Có bảy thứ là sắc tạo ra cũng 
là sắc có đối, mười lăm thứ không phải sắc tạo ra 
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mà cũng không phải là sắc có đối. 

Có bao nhiêu thứ là khó thấy bởi vì rất thâm 
diệu v.v...? Tất cả đêu khó thấy bởi vì rât thâm diệu 
và vì rất thâm diệu cho nên khó thây. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải do 
thiện làm nhân v.v... Có tám thứ thiện mà cũng do 
thiện làm nhân, mười bốn thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là nhãn căn hoặc là thiện làm nhân mà không phải 
là thiện, hoặc không phải là thiện mà cũng không 
phải là thiện làm nhân. 

Thiện làm nhân mà không phải là thiện, là dị 
thục thiện sinh ra nhãn căn, còn lại các nhẫn căn 
đêu không phải là thiện mà cũng không phải là 
thiện làm nhân. 

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam, nữ, mạng căn 
cũng như thế. 

Ý căn hoặc là thiện làm nhân mà không phải là 
thiện, hoặc là thiện mà cũng là thiện làm nhân. 
Hoặc không phải là thiện mà cũng không phải là 
thiện làm nhân. (hình như thiếu) 

Thiện làm nhân mà không phải là thiện, là quả 
đị thục thiện sinh ra ý căn. 

Là thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức là ý 
căn thiện. 

Không phải là thiện mà cũng không phải là 
thiện làm nhân, là trừ ra ý căn do quả dị thục thiện 
sinh ra, còn lại đều là ý căn vô ký và bất thiện. 
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Các căn lạc, hỷ, xả cũng vậy. 

Khô căn hoặc là thiện mà cũng là thiện làm 
nhân, hoặc không phải là thiện cũng không phải 
thiện làm nhân. 

Là thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức là khổ 
căn thiện. 

Không phải là thiện cũng không phải là thiện 
làm nhân, tức là khổ căn bất thiện và vô ký. 

Ưu căn hoặc là thiện cũng do thiện làm nhân, 
hoặc không phải là thiện cũng không phải là thiện 
làm nhân. 

Là thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức là ưu 
căn thiện. 

Không phải là thiện cũng không phải là thiện 
làm nhân, tức là ưu căn bắt thiện. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải 
bất thiện làm nhân? Có tám thứ không phải bất 
thiện cũng không phải bất thiện làm nhân, mười 
bốn thứ cân phân biệt: Nghĩa là nhãn căn hoặc là 
bất thiện làm nhân mà không phải bất thiện, hoặc 
không phải bắt thiện mà cũng không phải bất thiện 
làm nhân. Bất thiện làm nhân mà không phải bất 
thiện, tức là quả dị thục bất thiện sinh ra nhãn căn, 
còn lại các nhãn căn không phải bất thiện cũng 
không phải bất thiện làm nhân. 

Các căn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam, nữ, và mạng 
cũng như thế. 
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Ý căn hoặc là bất thiện làm nhân mà không phải 
bất thiện, hoặc là bất thiện mà cũng là bất thiện làm 
nhân, hoặc không phải bất thiện mà cũng không 
phải bất thiện làm nhân. 

Bất thiện làm nhân mà không phải bất thiện, 
nghĩa là quả dị thục bất thiện sinh ra ý căn, và cõi 
Dục có thân kiên biên -chấp kiến tương ưng với ý 
căn. 

Bắt thiện mà cũng do bất thiện làm nhân, tức là 
ý căn bất thiện. 

Không phải bất thiện mà cũng không phải bất 
thiện làm nhân, là trừ ra ý căn do quả dị thục bất 
thiện sinh ra, và trừ ra cõi Dục có thân kiến biên 
chấp kiên tương ưng với ý căn, còn lại các ý căn 
vô ký và thiện. 

Lạc căn hoặc là bất thiện mà cũng do bất thiện 
làm nhân, hoặc không phải bất thiện mà cũng 
không phải bất thiện làm nhân. 

Bắt thiện mà cũng do bất thiện làm nhân, tức là 
lạc căn bất thiện. 

Không phải bất thiện mà cũng không phải bất 
thiện làm nhân, tức là lạc căn thiện và vô ký. 

Khô căn hoặc là bất thiện làm nhân mà không 
phải bất thiện, hoặc bất thiện mà cũng là bất thiện 
làm nhân. Hoặc không phải bất thiện mà cũng 
không phải bất thiện làm nhân. 

Bắt thiện làm nhân mà không phải là bất thiện, 
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nghĩa là khổ căn do quả địỊ thục sinh ra. 

Bắt thiện mà cũng do bất thiện làm nhân, nghĩa 
là khổ căn bắt thiện. 

Không phải bất thiện mà cũng không phải bất 
thiện làm nhân, là trừ ra khỗ căn do dị thục sinh ra, 
còn lại các khô căn vô ký và thiện. 

Hý căn hoặc là bất thiện làm nhân mà không 
phải bất thiện, hoặc là bất thiện mà cũng do bất 
thiện làm nhân, hoặc không phải bất thiện mà cũng 
không phải bất thiện làm nhân. 

Bắt thiện làm nhân mà không phải là bât thiện, 
nghĩa là ở cõi Dục có thần kiên biên châp kiên 
tương ưng với hỷ căn. 

Bắt thiện mà cũng do bắt thiện làm nhân, là hỷ 
căn bắt thiện. 

Không phải bắt thiện cũng không phải bất thiện 
làm nhân là trừ việc ở cõi Dục có thân kiến biên 
chấp kiến tương ưng với hý căn, còn lại các hỷ căn 
thiện và vô ký. 

Xả căn cũng như thế. 

Ưu căn hoặc là bất thiện mà cũng do bất thiện 
làm nhân, hoặc không phải bất thiện mà cũng 
không phải bất thiện làm nhân. 

Bắt thiện mà cũng là bất thiện làm nhân, tức là 
ưu căn bất thiện. 

Không phải bất thiện mà cũng không phải bất 
thiện làm nhân, tức là ưu căn thiện. 
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Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải vô ký 
làm nhân v.v...” Có tám thứ là vô ký mà cũng là vô 
ký làm nhân, tám thứ không phải vô ký mà cũng 
không phải vô ký làm nhân, sáu thứ cân phân biệt: 
Nghĩa là ý căn hoặc là vô ký làm nhân mà không 
phải là vô ký, hoặc cũng là vô ký mà cũng do vô 
ký làm nhân, hoặc không phải vô ký cũng không 
phải do vô ký làm nhân. 

Vô ký làm nhân mà không phải là vô ký, tức là 
ý căn bất thiện. Vô ký mà cũng là vô ký làm nhân, 
tức là ý căn vô ký. 

Không phải là vô ký mà cũng không phải vô ký 
làm nhân, tức là ý căn thiện. 

Các căn lạc, khổ, hỷ, xả... cũng thế. 

Uu căn hoặc là vô ký làm nhân mà không phải 
là vô ký, hoặc không phải vô ký cũng không phải 
do vô ký làm nhân. 

Vô ký làm nhân mà không phải là vô ký, tức là 
ưu căn bất thiện. 

Không phải vô ký cũng không phải vô ký làm 
nhân. tức là ưu căn thiện. 

Có bao nhiêu thứ là nhân duyên mà không có 
nhân v.v...? Tất cả đều là nhân duyên mà cũng có 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đăng vô gián duyên v.v...? Có tám thứ 
không phải là đăng vô gián cũng không phải là 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 15 019 


đăng vô gián duyên, mười bốn thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là ý y căn hoặc là đăng vô giản mà không phải 
là đăng vô gián duyên, hoặc là đắng vô gián mà 
cũng là đăng vô gián duyên, hoặc không phải đăng 
vô gián mà cũng không phải là đăng vô gián duyên. 

Là đăng vô gián mà không phải là đăng vô gián 
duyên. Tức là ý căn ở vị lai mà hiện tiền đang khởi 
lên, và ý căn ở quá khứ-hiện tại của A-la-hán khi 
lâm chung. 

Là đắng vô gián mà cũng là đăng vô gián 
duyên, tức là trừ ra ý căn ở quá khứ-hiện tại của A- 
la-hán khi mạng chung, còn lại các ý căn ở quá 
khú-hiện tại. 

Không phải đăng vô gián cũng không phải là 
đăng vô gián duyên, là trừ ra Ÿ căn ở vị lai mà hiện 
tiền đang khởi lên, còn lại các ý căn ở vị lai. Xả 
căn cũng như vậy. 

Lạc căn hoặc là đăng vô gián mà không phải là 
đăng vô gián duyên, hoặc là đăng vô gián mà cũng 
là đăng vô gián duyên, hoặc là không phải đăng vô 
gián mà cũng không phải là đăng vô gián duyên. 

Là đắng vô gián mà không phải là đẳng vô gián 
duyên, tức là lạc căn ở vị lai mà hiện tiên đang khởi 
lên. 

Là đẳng vô gián mà cũng đẳng vô gián duyên, 
tức là lạc căn ở quá khứ-hiện tại. 

Không phải là đăng vô gián cũng không phải là 
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đăng vô gián duyên, là trừ lạc căn ở vị lai mà hiện 
tiên đang khởi lên, còn lại lạc căn ở vị lai. 

Các căn khổ, hỷ, ưu và năm căn như tín... với 
ba căn vô lậu cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...” Có tám thứ là sở duyên duyên 
mà không có sở duyên, mười bốn thứ là sở duyên 
duyên mà cũng có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
cũng có tăng thượng v.v...? Tất cả đêu là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v... Có mười thứ là thuận bộc lưu 
mà không phải là bộc lưu, ba thứ không phải bộc 
lưu mà cũng không phải thuận bộc lưu, chín thứ 
cần phân biệt: Nghĩa là chín căn như ý ... nêu hữu 
lậu thì thuận bộc lưu mà không phải là bộc lưu, nếu 
vô lậu thì không phải bộc lưu cũng không phải 
thuận bộc lưu. 

- Mười hai xứ: Tức là nhãn xứ- sắc xứ... cho 
đến ý xứ- pháp xứ. Mười hai xứ này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v... Có mười thứ có 
sắc, một thứ không có sắc, một thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là pháp xứ hoặc có sắc, hoặc không có sắc. 

Có sắc là gì? Nghĩa là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp thân- ngữ. 

Không có sắc là gì? Nghĩa là còn lại pháp xứ. 
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Có bao nhiêu thứ có thây v.v... Có một thứ có 
thây, mười một thứ không thây. 

Có bao nhiêu thứ có đối v.v... Có mười thứ có 
đối, hai thứ không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu...” Có mười thứ là 
hữu lậu, hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là ý xứ hoặc 
hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Tức là tác ý hữu lậu tương ưng 
với ý xứ. Vô lậu là gì? Tức là tác ý vô lậu tương 
ưng với ý xứ. 

Pháp xứ hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Tức là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp thân- ngữ hữu lậu, và các uân thọ tưởng 
hành hữu lậu. 

Vô lậu là øì? Tức là các nghiệp thân- ngữ vô 
lậu, và các uân thọ- tưởng- hành vô lậu, và các 
pháp vô vI. 

Có bao nhiêu thứ hữu vị v.v...) Có mười một 
thứ là hữu vi, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp 
xứ hoặc hữu vi, hoặc vô vI. 

Hữu vi là gì? Nghĩa là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp thân- ngữ, và các uân thọ- tưởng- hành. 

Vô vị là gì? Tức là hư không và hai thứ diệt. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v... Có tám thứ 
không có dị thục, bỗn thứ cần phân biệt, tức là sắc 
xứ hoặc có dị thục, hoặc không có dị thục. 

Có dị thục là øì? Tức là sắc xứ thiện và bất 
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thiện. Không có dị thục là gì? Tức là sắc xứ vô ký. 

Thanh xứ cũng thê. 

Ý xứ hoặc có dị thục, hoặc không có dị thục. 

Có dị thục là gì? Là ý xứ bất thiện và thiện hữu 
lậu. Không có dị thục là gì? Là ý xứ vô ký, vô lậu. 

Pháp xứ cũng thê. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v... Có mười 
một thứ là duyên sinh - nhân sinh- thuộc về thê 
gian, một thứ cân phân biệt: Nghĩa là pháp xứ, nếu 
là hữu vi thì duyên sinh - nhân sinh - thuộc về thế 
gian, nêu vô vị thì không phải là duyên sinh - nhân 
sinh - thuộc về thê gian. Có bao nhiêu thứ thuộc về 
sắc v.v... Có mười thứ thuộc về sắc, một thứ thuộc 
về danh, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp xứ 
thâu nhiệp các nghiệp thân ngữ thì thuộc về sắc, 
còn lại đêu thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về nội xứ v.v... Có sáu 
thứ thuộc về nội xứ, sáu thứ thuộc về ngoại XỨ. 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Mười hai xứ này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v... Có mười thứ đoạn 
dứt sự biết khắp về những øì được biết khắp, hai 
thứ cần phân biệt: Tức là ý xứ và pháp xứ, nêu hữu 
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lậu thì đoạn dứt sự biết khắp, nêu vô lậu thì không 
phải đoạn dứt sự biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn trừ v.v... Có mười 
thứ nên đoạn trừ, hai thứ cần phân biệt, tức là ý 3 xứ 
và pháp xứ, nêu là hữu lậu thì nên đoạn trừ, nếu vô 
lậu thì không phải đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...? Có tám thứ 
không cần tu, bốn thứ cần phân biệt, tức là sắc xứ 
hoặc nên tu, hoặc không nên tu. 

Nên tu là gì? Tức là sắc xứ thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là sắc xứ bất thiện và 
vô ký. Thanh xứ và ý xứ cũng thê. 

Pháp xứ hoặc nên tu, hoặc không nên tu. Nên 
tu là øì? Tức là pháp xứ thiện hữu vi 

Không nên tu là gì? Tức là pháp xứ bất thiện, 
vô ký cùng với trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...? Có tám thứ 
không nhiễm ô, bốn thứ cần phân biệt, tức là sắc 
xứ hoặc nhiễm ô, hoặc không nhiễm ô. 

Nhiễm ô là gì? Tức là sắc xứ hữu phú. Không 
nhiễm ô là gì? Tức là sắc xứ vô phú. Các thanh - ý 
- pháp xứ cũng thế. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v... Có mười một thứ là quả mà cũng là có 
quả, một thứ cần phân biệt: Tức là pháp xứ hoặc là 
quả mà không phải là có quả, hoặc là quả mà cũng 
là có quả, hoặc không phải là quả mà cũng không 
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phải là có quả. 

Là quả mà không phải là có qua, tức là trạch 
diệt. Là quả mà cũng là có quả. Tức là pháp xứ hữu 
VI. 

Không phải là quả mà cũng không phải là có 
quả, tức là hư không- phi trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...? Có ba thứ 
không có chấp thọ, chín thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là nhãn xứ hoặc có chấp thọ, hoặc không có chấp 
thọ. 

Có chấp thọ là gì? Nghĩa là tự thê thâu nhiếp 
nhãn xứ. 

Không có chấp thọ là gì? Nghĩa là không phải 
tự thê thâu nhiếp nhãn xứ. 

Các xứ sắc, nhĩ, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, xúc 
xứ cũng như thế. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v... Có 
chín thứ do các đại tạo nên, một thứ không phải các 
đại tạo nên, hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là xúc xứ 
với các thứ có tánh cứng, ướt, âm, động đậy... thì 
không phải la các đại tạo nên, còn lại đều do các 
đại tạo nên. 

Các nghiệp thân - ngữ mà pháp xứ thâu nhiếp 
là do các đại tạo nên, còn lại thì không phải do các 
đại tạo nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v... Có mười một 
thứ có trên, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp 
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xứ trạch diệt là không có trên (vô thượng), còn lại 
đêu là có trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...” Có mười thứ là 
có, hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là ý xứ và pháp 
xứ, nếu là hữu lậu thì có, nêu vô lậu thì không phải 
là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Có 
mười thứ là nhân không tương ưng, một thứ là 
nhân tương ưng, một thứ cân phân biệt, nghĩa là 
các pháp tâm sở là nhân tương ưng của pháp xứ, 
còn lại đêu là nhân không tương ưng. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁM LOẠI TÚC 
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Phẩm 7: BIỆN VẺ NGÀN CẤU HỎI, Phần 7 

Mười hai xứ này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau, thì sáu xứ 
thiện thâu nhiếp phân ít của bốn xứ, và phân ít của 
bốn xứ cũng thâu nhiếp sáu xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
năm xứ bất thiện thâu nhiếp phân ít của bốn xứ 
thiện, và phân ít của bốn xứ thiện cũng thâu nhiếp 
năm xứ bất thiện. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì bảy xứ 
vô ký thâu nhiếp tám xứ và phân ít của bốn xứ, tám 
xứ và phân ít của bốn xứ cũng thâu nhiếp bảy xứ 
VÔ ký. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì ba xứ lậu 
thâu nhiếp phân Ít của một xứ, phân Ít của một xứ 
cũng thâu nhiếp ba xứ lậu. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, thì năm 
xứ hữu lậu thâu nhiếp mười xứ và phân ít của hai 
xứ, mười xứ và phân ít của hai xứ cũng thâu nhiếp 
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năm xứ hữu lậu. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, thì tám xứ 
vô lậu thâu nhiếp phân ít của hai xứ, và phân ít của 
hai xứ cũng thâu nhiếp tám xứ vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...) Có 
mười một thứ thuộc quá khứ- hiện tại- hoặc vị lai, 
một thứ cân phân biệt: Nghĩa là pháp xứ nếu là hữu 
vi thì nó có mặt hoặc ở quá khứ hay hiện tại, hoặc 
vị lai; nếu là vô vi thì không có mặt ở quá khứ - 
hiện tại hay vị laI... 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v... Có tám thứ vô 
ký, bốn thứ cân phân biệt: Nghĩa là sắc xứ hoặc 
thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thiện là gì? Nghĩa là thân biểu hiện thiện. 

Bất thiện là gì? Nghĩa là thân biểu hiện bất 
thiện. 

Vô ký là gì? Nghĩa là trừ ra thân biểu hiện thiện 
hoặc bất thiện ở trên, còn lại các sắc xứ khác. 

Thanh xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô 
ký. Thiện là gì? Nghĩa là lời nói biểu hiện thiện. 

Bắt thiện là gì? Nghĩa là lời nói biểu hiện bất 
thiện 

Vô ký là gì? Nghĩa là trừ ra lời nói có biểu hiện 
thiện hoặc bât thiện, còn lại các thanh xứ khác. 

Ý xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 
Thiện là gì? Tức là tác ý thiện tương ưng với ý xứ. 

Bất thiện là gì? Tức là tác ý bât thiện tương ưng 
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với ý xứ. Vô ký là gì? Tức là tác ý vô ký tương ưng 
VỚI Ý XỨ. 

Pháp xứ hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thiện là gì? Là pháp xứ thâu nhiếp các nghiệp 
thiện của thân - ngữ, và thọ- tưởng- hành uân thiện 
cùng với trạch diệt. 

Bất thiện là gì? Là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp bất thiện của thân - ngữ, và thọ - tưởng - 
hành uấn bắt thiện. 

Vô ký là gì? Là thọ- tưởng- hành uân vô ký và 
hư không-phi trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v... Có hai 
thứ thuộc cõi Dục, mười thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là nhãn xứ hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc. 

Thuộc cõi Dục là gì? Là các đại chủng nơi cõi 
Dục tạo nên nhãn xứ. 

Thuộc cõi Sắc là gì? Là các đại chủng ở cõi Sắc 
tạo nên nhãn xứ. 

Các xứ: Sắc, nhĩ, thanh, tỷ, thiệt, thân... cũng 
thê. 

Xúc xứ hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc. 

Thuộc cõi Dục là gì? Nghĩa là bốn đại thuộc cõi 
Dục và các đại ở cõi Dục tạo nên xúc xứ. 

Thuộc cõi Sắc là øì? Tức là bốn đại thuộc cõi 
Sắc và các đại ở cõi Sắc tạo nên xúc xứ. 

Ý xứ hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, 
hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ thuộc cõi 
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nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Tức là cõi Dục tác ý tương 
ưng với ý xứ. Thuộc cõi Sắc là gì? Tức là cõi Sắc 
tác ý tương ưng với ý xứ. Thuộc cõi Vô sắc là gì? 
Tức là cõi Vô sắc tác ý tương ưng với ý xứ. 

Không hệ thuộc cõi nào là gì? Tức vô lậu tác ý 
tương ưng với ý xứ. 

Pháp xứ hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi 
Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ thuộc 
CỐI nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp thân- ngữ ở cõi Dục, và các uân thọ- tưởng- 
hành thuộc cõi Dục. 

Thuộc cõi Săc là gì? Là pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp thân-ngữ thuộc cõi Sắc, và các uẫn thọ- 
tưởng- hành thuộc cõi Sắc. 

Thuộc cõi Vô sắc là gì? Là các uẫn thọ-tưởng- 
hành thuộc cõi Vô sắc. 

Không hệ thuộc cõi nào là gì? Là các nghiệp 
thân-ngữ vô lậu và các uân thọ-tưởng-hành vô lậu, 
cùng ba pháp vô vI. 

Có bao nhiêu thứ học v.v...) Có mười thứ phi 
học phi vô học, hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là ý 
xứ hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học. 

Học là gì? Tức là học tác ý tương ưng với ý xứ. 

Vô học là øì? Tức là vô học tác ý tương ưng với 
ý xứ. 
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Phi học phi vô học là gì? Nghĩa là hữu lậu tác 
ý tương ưng với ý xứ. 

Pháp xứ hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi học 
phi vô học. 

Học là gì? Nghĩa là các nghiệp thân-ngữ hữu 
học và các uẫn thọ-tưởng-hành hữu học. 

Vô học là gì? Nghĩa là các nghiệp thân-ngữ vô 
học và các uẫn thọ-tưởng-hành vô học. 

Phi học phi vô học là gì? Tức là pháp xứ thâu 
nhiếp các nghiệp thân-ngữ hữu lậu, và các uẫn thọ- 
tưởng-hành hữu lậu cùng với hư không và hai thứ 
diệt. 

Mười hai xứ này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...2 
Có mười thứ do tu đạo mà đoạn trừ, hai thứ cần 
phân biệt: Nghĩa là ý xứ hoặc do kiến đạo mà đoạn 
trừ, hoặc do tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì 
phải đoạn trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là sao Nghĩa là ý xứ 
với tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán biên 
nhân mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là do 
kiến đạo mà đoạn trừ tám mươi tám thứ tùy miên 
tương ưng với ý xứ. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là sao Nghĩa là ý xứ với 
các thứ học thây vết tích và tu mà đoạn trừ. Vậy 
nghĩa là sao? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ mười 
thứ tùy miên tương ưng với ý xứ, và ý xứ hữu lậu 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 16 931 


không nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn là gì? Tức là ý xứ vô 
lậu. 

Pháp xứ hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, hoặc do 
tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải đoạn 
trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là sao? Nghĩa là pháp 
xứ với tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán, biên 
nhãn... mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là do 
kiến đạo mà đoạn trừ tắm mươi tắm thứ tùy miên, 
và tương ưng với pháp xứ, nó luôn khởi tâm bất 
tương ưng hành. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là sao Nghĩa là pháp xứ 
với các thứ học thây vết tích và tu mà đoạn trừ. Vậy 
nghĩa là sao? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ mười 
thứ tùy miên, và tương ưng với pháp xứ, nó luôn 
khởi tâm bất tương ưng hành không biểu hiện 
nghiệp của thân-ngữ, hoặc là pháp xứ hữu lậu 
không nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn trừ là gì? Tức là pháp 
xứ vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v...” Có 
mười thứ không phải là tâm- tâm sở- tâm tương 
ưng, một thứ chỉ là tâm, một thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là pháp xứ nếu có sở duyên thì tâm tương 
ưng với tâm sở, nêu không có sở duyên thì không 
phải là tâm- tâm sở- tâm tương ưng. 
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Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v..." Có mười thứ không phải 
là tùy tâm chuyên mà không tương ưng với thọ, 
một thứ tương ưng với thọ mà không phải là tùy 
tâm chuyên, một thứ cần phân biệt: Tức là pháp xứ 
hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng với 
thọ, hoặc là tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng VỚI 
thọ, hoặc không phải là tùy tâm chuyên mà cũng 
không tương ưng với thọ. 

Tùy tâm chuyển mà không tương ưng với thọ, 
nghĩa là tùy tâm chuyên các nghiệp thân-ngữ tâm 
bât tương ưng hành và thọ. 

Tùy tâm chuyển mà cũng tương ưng với thọ, là 
tưởng uẫn tương ưng với hành uấn. 

Không phải là tùy tâm chuyên mà cũng không 
tương ưng với thọ, là trừ ra tùy tâm chuyển các 
nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng hành, còn lại 
các nghiệp thân-ngữ tâm bắt tương ưng hành, và 
các pháp vô vI. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với tưởng- hành v.v...? Tức là trừ ra tự 
tánh của nó, giống như thọ đã nói trên nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là dày tâm chuyền mà không 
tương ưng với tứ v.v... Có mười thứ không phải 
là tùy tâm chuyên cũng không tương ưng với tứ, 
hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là ý xứ hoặc có tâm 
có tứ, hoặc không có tâm chỉ có tứ, hoặc không có 
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tâm không có tứ. 

Có tầm có tứ là gì? Là có tầm có tứ tác ý tương 
ưng với ý xứ. 

Không tầm chỉ có tứ là gì? Tức là không tầm 
chỉ có tứ tác ý tương ưng với ý xứ. 

Không có tâm không có tứ là gì? Nghĩa là 
không có tâm không có tứ tác ý tương ưng với ý 
xứ. 

Pháp xứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tầm chuyền không tương ưng với 
tứ, là tùy tầm chuyên các nghiệp thân-ngữ, tâm bất 
tương ưng hành, và tầm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc tương ưng với tứ mà không phải là tùy 
tâm chuyên, là tầm và tầm không tương ưng với tứ, 
mà tương ưng với tâm sở pháp. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyền mà cũng tương ưng 
với tứ, là tầm và tứ tương ưng với tâm sở pháp. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, là trừ ra tùy tầm chuyển 
các nghiệp thân-ngữ và tâm bất tương ưng hành, 
còn lại các nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng 
hành, và tầm không tương ưng với tứ, cùng với các 
tâm sở không có tâm không có tứ, hoặc là các pháp 
VÔ VI. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiến 
xứ v.v...? Có một thứ là kiến mà cũng là kiến xứ, 
chín thứ là kiên xứ mà không phải là kiên, hai thứ 


934 A TỶ ĐÀM 2 


cần phân biệt: Nghĩa là ý xứ, nếu là hữu lậu thì kiến 
xứ mà không phải kiến, nếu vô lậu thì không phải 
kiên xứ cũng không phải là kiến. 

Pháp xứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc kiến mà không phải là kiến xứ, là tận 
trí và vô sinh trí không thâu nhiếp các tuệ vô lậu. 

2. Hoặc kiến xứ mà không phải là kiến, là kiên 
không thâu nhiếp các pháp xứ hữu lậu. 

3. Hoặc kiên mà cũng là kiến xứ, là năm kiến 
nhiễm ô và chánh kiến của thế tục. 

4. Hoặc không phải kiến cũng không phải là 
kiến xứ, nghĩa là kiên không thâu nhiếp các pháp 
xứ vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến v.v...? Có tám thứ 
không có thân kiến làm nhân mà cũng không có 
nhân của thân kiến, bốn thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là sắc xứ, nếu nhiễm ô thì có thân kiến làm nhân 
mà không có nhân của thân kiến, nếu không nhiễm 
ô thì không có thân kiến làm nhân cũng không có 
nhân của thân kiến. 

Thanh xứ cũng như vậy. 

Ý xứ hoặc có thân kiến làm nhân mà không có 
nhân của thân kiễn, hoặc có thân kiễn làm nhân mà 
cũng có nhân của thân kiến, hoặc không có thân 
kiên làm nhân mà cũng không có nhân của thân 
kiên. 
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Có thân kiến làm nhân mà không có nhân của 
thân kiến, nghĩa là trừ ra ở quá khứ hay hiện tại do 
thây khổ mà đoạn trừ các tùy miên tương ưng với 
ý xứ, cũng trừ ra quá khứ và hiện tại do thấy tập 
mà đoạn trừ các tùy miên biến hành tương ưng với 
ý xứ, cũng trừ ra vị lai có thân kiên tương ưng ý 
xứ, còn lại ý xứ nhiễm ô. 

Có thân kiên làm nhân mà cũng có nhân của 
thân kiến, tức là các ý xứ đã trừ ra trước đây. 

Không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiến, tức là ý xứ không nhiễm ô. 

Pháp xứ hoặc có thân kiến làm nhân mà không 
có nhân của thân kiến, hoặc có thân kiến làm nhân 
mà cũng có nhân của thần kiến, hoặc không có thân 
kiên làm nhân mà cũng không có nhân của thân 
kiến. 

Có thân kiến làm nhân mà không có nhân của 
thân kiến, tức là trừ ra quá khứ-hiện tại do thấy khô 
mà đoạn trừ các tùy miên tương ưng cùng có của 
pháp xứ, cũng trừ ra quá khứ- hiện tại do thấy tập 
mà đoạn trừ các tùy miên biến hành tương ưng 
cùng có của pháp xứ, cũng trừ ra vị lai có thân kiến 
tương ưng với pháp xứ, cũng trừ ra ở vị lai có thần 
kiên tương ưng với pháp sinh ra- già đi- trụ lại và 
vô thường (sinh, trụ, dị, diệt), còn lại các pháp xứ 
nhiễm ô. 

Có thân kiên làm nhân mà cũng có nhân của 
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thân kiến, là các pháp xứ đã trừ ra trên đây. 

Không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiên, là pháp xứ không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp của dị thục v.v... Tất cả cân phân biệt: 
Nghĩa là nhãn xứ, hoặc là nghiệp của dị thục mà 
không phải là nghiệp, hoặc không phải nghiệp 
cũng không phải nghiệp của dị thục. 

Nghiệp của dị thục mà không phải là nghiệp, 
nghĩa là trừ nhãn xứ do quả dị thục sinh ra, còn lại 
các nhãn xứ không phải là nghiệp cũng không phải 
nghiệp của dị thục. 

Các xứ: Nhĩ, thanh, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, 
xúc, và ý... cũng thê. (coi lại) 

Sắc xứ hoặc là nghiệp mà không phải là nghiệp 
của dị thục, hoặc là nghiệp của dị thục mà không 
phải là nghiệp, hoặc không phải nghiệp mà cũng 
không phải nghiệp của dị thục. 

Là nghiệp mà không phải là nghiệp của dị thục, 
tức là các biểu hiện của thân (sự hoạt động của 
thân). 

Là nghiệp của dị thục mà không phải nghiệp, 
tức là săc xứ do nghiệp của dị thục sinh ra. 

Không phải là nghiệp mà cũng không phải 
nghiệp của dị thục, là trừ ra nghiệp và sắc xứ của 
nghiệp của dị thục, còn lại các săc xứ khác. 

Thanh xứ hoặc là nghiệp mà không phải nghiệp 
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của dị thục, hoặc không phải nghiệp mà cũng 
không phải nghiệp của dị thục. 

Là nghiệp mà không phải nghiệp của dị thục, 
nghĩa là sự biểu hiện của lời nói (ngữ nghiệp), còn 
lại các thanh xứ, không phải nghiệp mà cũng 
không phải là nghiệp của dị thục. 

Pháp xứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải nghiệp của dị 
thục, tức là pháp xứ thâu nhiệp các nghiệp thân- 
ngữ, và các dị thục không thâu nhiếp tư. 

2. Hoặc là nghiệp của dị thục mà không phải 
nghiệp, nghĩa là tư không thâu nhiếp các nghiệp 
của dị thục sinh ra pháp xứ. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là nghiệp của dị 
thục, nghĩa là tư do dị thục sinh ra. 

4. Hoặc không phải nghiệp mà cũng không phải 
là nghiệp của dị thục, nghĩa là trừ ra nghiệp và 
nghiệp của dị thục sinh ra pháp xứ, còn lại các pháp 
xứ. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyền v.v... Có tám thứ không phải 
nghiệp cũng không phải là tùy nghiệp chuyên, một 
thứ là tùy, nghiệp chuyên mà không phải là nghiệp, 
ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là sắc xứ, hoặc là 
nghiệp mà không phải là tùy nghiệp chuyền, hoặc 
không phải nghiệp mà cũng không phải là tùy 
nghiệp chuyền. 
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Là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp chuyền, 
nghĩa là sự biêu hiện của thân, còn lại sắc xứ không 
phải là nghiệp mà cũng không phải là tùy nghiệp 
chuyền. 

Thanh xứ hoặc là nghiệp mà không phải là tùy 
nghiệp chuyên, hoặc không phải nghiệp mà cũng 
không phải là tùy nghiệp chuyền. 

Là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp chuyền, 
nghĩa là sự biểu hiện của lời nói (ngữ nghiệp), còn 
lại các thanh xứ, không phải là nghiệp mà cũng 
không phải là tùy nghiệp chuyền. 

Pháp xứ có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, là trừ ra tùy nghiệp chuyên các nghiệp 
thân-ngữ, còn lại các pháp xứ thâu nhiếp các 
nghiệp thân-ngữ và tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyên mà không phải 
nghiệp, là thọ uân- tưởng uân, và tư không thầu 
nhiếp hành uấn tùy nghiệp chuyền. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, là tùy nghiệp chuyền các nghiệp thân-ngữ. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyền, là trừ ra nghiệp và pháp 
xứ tùy nghiệp chuyên, còn lại các pháp xứ. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thây được (có thây) v.v...? Có ba trường hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc thây 
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được, là tám xứ và phân ít hai xứ. 

2. Hoặc là sắc tạo ra cũng là sắc thây được, 
nghĩa là có một xứ. 

3. Hoặc không phải là sắc tạo ra cũng không 
phải là sắc thây được, tức là một xứ và phân ít hai 
xứ. 

Mười hai xứ này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? 

Có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc có 
đối, nghĩa là phân ít một xứ. 

2. Hoặc là sắc có đôi mà không phải là sắc tạo 
ra, tức là phần ít một xứ. 

3. Hoặc là sắc tạo ra mà cũng là sắc có đôi, tức 
là chín xứ và phân ít một xứ. 

4. Hoặc không phải là sắc tạo ra cũng không 
phải là sắc có đối, tức là một xứ và phân ít một xứ. 

Có bao nhiêu thứ là khó thấy bởi vì rất thâm 
điệu v.v... Tât cả đêu là khó thây bởi vì rât thâm 
diệu sâu xa, và vì thâm diệu sâu xa cho nên rất khó 
thây. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải do 
thiện làm nhân v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa 
là nhãn xứ hoặc là thiện làm nhân mà không phải 
thiện, hoặc không phải thiện cũng không phải thiện 
làm nhân. 
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Thiện làm nhân mà không phải thiện, tức là 
nhãn xứ do dị thục thiện sinh ra. Còn lại các nhãn 
xứ khác, không phải thiện mà cũng không phải do 
thiện làm nhân. 

Các xứ: Nhĩ, tỷ, hương, thiệt, vỊ, thân, xúc cũng 
như thê. 

Sắc xứ hoặc là thiện làm nhân mà không phải 
thiện, hoặc là thiện mà cũng là thiện làm nhân, 
hoặc không phải thiện mà cũng không phải thiện 
làm nhân. 

Thiện làm nhân mà không phải thiện, tức là sắc 
xứ do dị thục thiện sinh ra. 

Thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức là sắc xứ 
thiện. 

Không phải thiện mà cũng không phải thiện 
làm nhân, nghĩa là trừ ra sắc xứ do dị thục thiện 
sinh ra, còn lại sắc xứ bất thiện và vô ký. 

Ý xứ cũng như thê. 

Thanh xứ hoặc là thiện mà cũng do thiện làm 
nhân, hoặc không phải thiện mà cũng không phải 
thiện làm nhân. 

Thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức là thanh 
xứ thiện, còn lại các thanh xứ khác, không phải 
thiện mà cũng không phải do thiện làm nhân. 

Pháp xứ có bốn trường hợp: 

I1. Hoặc là thiện mà không phải do thiện làm 
nhân, đó là trạch diệt. 
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2. Hoặc là thiện làm nhân mà không phải thiện, 
tức là pháp xứ do dị thục thiện sinh ra. 

3. Hoặc là thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức 
là pháp xứ hữu vi thiện. 

4. Hoặc không phải thiện mà cũng không phải 
thiện làm nhân, nghĩa là trừ pháp xứ do dị thục 
thiện sinh ra, còn lại các pháp xứ bất thiện và vô 
ký. 

Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả cần phân biệt: 
Nghĩa là nhãn xứ hoặc do bất thiện làm nhân mà 
không phải bất thiện, hoặc không phải bất thiện mà 
cũng không phải là bất thiện làm nhân. 

Bất thiện làm nhân mà không phải bất thiện, 
tức là nhãn xứ do dị thục bất thiện sinh ra, còn các 
nhãn xứ khác, không phải bất thiện mà cũng không 
phải bất thiện làm nhân. 

Các xứ: Nhĩ, tỷ, hương, thiệt, vỊ, thân, xúc cũng 
như thê. 

Sắc xứ hoặc bắt thiện làm nhân mà không phải 
bắt thiện, hoặc bất thiện cũng là bất thiện làm nhân, 
hoặc không phải bất thiện mà cũng không phải bất 
thiện làm nhân. 

Bất thiện làm nhân mà không phải bất thiện, 
tức là các sắc xứ do dị thục bất thiện sinh ra. 

Bắt thiện cũng là bất thiện làm nhân, tức là các 
sắc xứ bất thiện. Không phải bất thiện mà cũng 
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không phải bắt thiện làm nhân, nghĩa là trừ các sắc 
xứ đo các dị thục bất thiện sinh ra, còn lại các sắc 
xứ thiện và vô ký. 

Thanh xứ hoặc bất thiện mà cũng là bất thiện 
làm nhân, hoặc không phải bất thiện mà cũng 
không phải bất thiện làm nhân. 

Bắt thiện mà cũng do bất thiện làm nhân, tức là 
các thanh xứ bất thiện, còn các thanh xứ khác 
không phải bất thiện mà cũng không phải bất thiện 
làm nhân. 

Ý xứ hoặc bất thiện làm nhân mà không phải 
bắt thiện, hoặc bất thiện cũng là bất thiện làm nhân, 
hoặc không phải bất thiện mà cũng không phải bất 
thiện làm nhân. 

Bất thiện làm nhân mà không phải là bât thiện, 
nghĩa là các ý xứ do các dị thục bât thiện sinh ra và 
ở cõi Dục có thân kiến biên- chấp kiến tương ưng 
VỚI Ý XỨ. 

Bắt thiện mà cũng do bất thiện làm nhân, tức là 
ý xứ bất thiện. Không phải bất thiện mà cũng 
không phải bất thiện làm nhân, 

nghĩa là trừ ý xứ do các dị thục do bắt thiện sinh 
ra, và trừ ra cõi Dục có thân kiến biên chấp kiến 
tương ưng với ý xứ, còn lại các ý xứ thiện và vô 
ký. 

Pháp xứ hoặc bất thiện làm nhân mà không 
phải bất thiện, hoặc bất thiện cũng do bắt thiện làm 
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nhân, hoặc không phải bất thiện cũng không phải 
bất thiện làm nhân. 

Bắt thiện làm nhân mà không phải là bât thiện, 
tức là các pháp xứ do dị thục bât thiện sinh ra, và 
ở cõi Dục có thân kiến biên chấp kiến cùng nó 
tương ưng với pháp xứ, hoặc là nó luôn khởi tâm 
bất tương ưng hành. 

Bắt thiện cũng là bất thiện làm nhân, tức là các 
pháp xứ bắt thiện cùng dấy khởi. (coi lại) 

Không phải bất thiện cũng không phải bắt thiện 
làm nhân, nghĩa là trừ các pháp xứ do các dị thục 
bắt thiện sinh ra, và trừ ra cõi Dục có thân kiến biên 
chấp kiến cùng nó tương ưng với pháp xứ, hoặc nó 
luôn khởi tâm bất tương ưng hành, còn lại các pháp 
xứ thiện và vô ký. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải vô ký 
làm nhân v.v... Có tám thứ là vô ký mà cũng do 
vô ký làm nhân, bỗn thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
sắc xứ, hoặc là vô ký làm nhân mà không phải là 
vô ký, hoặc là vô ký cũng do vô ký làm nhân, hoặc 
không phải là vô ký cũng không phải vô ký làm 
nhân. 

Vô ký làm nhân mà không phải là vô ký, tức là 
các sắc xứ bất thiện. 

Vô ký cũng là vô ký làm nhân, tức là các sắc 
xứ vô ký. 

Không phải vô ký cũng không phải là vô ký làm 
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nhân, tức là các sắc xứ thiện. 

Thanh xứ và ý xứ cũng như thế. Pháp xứ có bốn 
trường hợp: 

I1. Hoặc là vô ký mà không phải vô ký làm 
nhân, đó là hư không và phi trạch diệt. 

2. Hoặc là vô ký làm nhân mà không phải là vô 
ký, đó là pháp xứ bất thiện. 

3. Hoặc là vô ký cũng do vô ký làm nhân, đó là 
pháp xứ hữu vị vô ký. 

4. Hoặc không phải là vô ký cũng không phải 
do vô ký làm nhân, đó là pháp xứ thiện. 

Có bao nhiêu thứ là nhần duyên mà không có 
nhân v.v... Có mười một thứ là nhân duyên mà 
cũng có nhân, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp 
xứ, nếu thì hữu vi là nhân duyên mà cũng có nhân, 
nếu vô vi thì không phải là nhân duyên cũng không 
có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải đắng vô gián duyên v.v...2 Có mười thứ không 
phải đắng vô gián cũng không phải đăng vô gián 
duyên, hai thứ cần phân biệt: Nghĩa là Ú xứ, hoặc 
là đăng vô gián mà không phải đăng vô gián duyên, 
hoặc là đắng vô giản cũng là đăng vô gián duyên, 
hoặc không phải đắng vô gián cũng không phải 
đăng vô gián duyên. 

Là đắng vô gián mà không phải đăng vô gián 
duyên, tức là ý xứ vị lai mà hiện tiên đang khởi lên, 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 16 945 


và ý xứ của A-la-hán khi mạng chung ở quá khứ- 
hiện tại. 

Là đăng vô gián cũng là đăng vô gián duyên, 
tức là trừ ra ý xứ của A-la-hán khi mạng chung ở 
quá khứ-hiện tại, còn lại ý xứ quá khứ và hiện tại. 

Không phải đăng vô gián cũng không phải 
đăng vô gián duyên, nghĩa là trừ ra ý xứ vị lai mà 
hiện tiền đang khởi lên, còn lại các ý xứ vị lai. 

Pháp xứ hoặc là đăng vô giản mà không phải 
đẳng vô gián duyên, hoặc là đăng vô gián mà cũng 
là đăng vô gián duyên, hoặc không phải đăng vô 
gián mà cũng không phải đăng vô gián duyên. 

Là đắng vô gián mà không phải đăng vô gián 
duyên, là pháp tâm sở vị lai mà hiện tiên đang khởi 
lên, và các tâm sở của bậc A-la-hán khi mạng 
chung ở quá khứ hay hiện tại, cùng với các vô 
tưởng diệt định đã sinh mà đang khởi lên. 

Là đắng vô gián mà cũng là đăng vô gián 
duyên, là trừ ra các tâm sở của bậc A-la-hán khi 
mạng chung ở quá khứ hay hiện tại, còn lại các tâm 
sở quá khứ hay hiện tại. 

Không phải đăng vô gián cũng không phải 
đăng vô gián duyên, là trừ ra các tâm sở vị lai mà 
hiện tiền đang khởi lên, còn lại các tâm sở vị lai, 
và trừ ra các tâm bất tương ưng hành đăng vô gián, 
còn lại các tâm bất tương ưng hành, cùng với các 
nghiệp thân-ngữ, hư không và hai thứ diệt. 
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Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v...” Có mười thứ là sở duyên duyên 
mà không có sở duyên, một thứ là sở duyên duyên 
mà cũng có SỞ duyên, một thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là pháp xứ, nêu các tâm sở thì sở duyên duyên mà 
cũng có sở duyên, nếu không phải các tâm sở thì 
sở duyên duyên mà không có sở duyên. (col lại) 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng v.v... Có mười một thứ là 
tăng thượng duyên mà cũng có tăng thượng, một 
thứ cân phân biệt: Nghĩa là pháp xứ, nêu là hữu vi 
thì nó có tăng thượng duyên mà cũng có tăng 
thượng, nếu vô vi thì nó là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...” Có mười thứ là thuận bộc lưu 
mà không phải là bộc lưu, hai thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là ý xứ, nêu hữu lậu thì thuận bộc lưu mà 
không phải là bộc lưu, nếu vô lậu thì không phải là 
bộc lưu mà cũng không phải thuận bộc lưu. 

Pháp xứ hoặc là thuận bộc lưu mà không phải 
là bộc lưu, hoặc là bộc lưu mà cũng là thuận bộc 
lưu, hoặc không phải bộc lưu cũng không phải là 
thuận bộc lưu. 

Thuận bộc lưu mà không phải là bộc lưu, là bộc 
lưu không thâu nhiếp pháp xứ hữu lậu. 

Bộc lưu mà cũng là thuận bộc lưu, là bốn thứ 
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Không phải bộc lưu cũng không phải là thuận 
bộc lưu, là pháp xứ vô lậu. 

- Năm uấn: Tức là sắc uẫn... cho đến thức uấn. 
Năm uấn này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc v.v...? Có một thứ là 
sắc và bốn thứ không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ là không thấy được v.v...? Có 
bốn thứ không thấy, một thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là sắc uân hoặc có thây, hoặc không thấy. 

Có thây là gì? Tức là một xứ. 

Không thây là gì? Tức là chín xứ và phân ít một 


Lá 


XƯư. 

Có bao nhiêu thứ có đôi v.v...? Có bốn thứ có 
đối, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là sắc uân hoặc 
có đôi, hoặc không đối. 

Có đối là gì? Tức là mười xứ. 

Không đôi là gì? Tức là phân ít một xứ. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là săc uân hoặc hữu lậu, hoặc vô 
lậu. 

Hữu lậu là gì? Tức là mười xứ và phân ít một 
xứ. Vô lậu là gì? Tức là phân ít một xứ. 

Thọ uân hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Tức là hữu lậu tác ý tương ưng 
với thọ uẫn. Vô lậu là gì? Tức là vô lậu tác ý tương 
ưng với thọ uân. 
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Tưởng uân và thức uân cũng như vậy. Hành 
uấn hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là hữu lậu tâm tương ưng 
và tâm bất tương ưng với hành uân. 

Vô lậu là gì? Nghĩa là vô lậu tâm tương ưng và 
tâm bất tương ưng với hành uân. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...? Tất cả đều là 
hữu vĩ. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v...? Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là sắc uân hoặc có đị thục, hoặc 
không có dị thục. 

Có dị thục là gì? Tức là sắc uấn bất thiện và 
thiện hữu lậu. Không có dị thục là gì? Tức là sắc 
uấn vô ký vô lậu. 

Bốn uấn còn lại cũng như vậy. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...? Tất cả 
đêu là duyên sinh, là nhân sinh, là thuộc về thê 
ø1an. 

Có bao nhiêu thứ là thuộc về sắc v.v...? Có một 
thứ thuộc về sắc, bốn thứ thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc lãnh vực bên trong 
v.v..." Có một thứ thuộc lãnh vực bên trong, ba thứ 
thuộc lãnh vực bên ngoài, một thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là sắc uân hoặc thuộc lãnh vực bên trong, 
hoặc thuộc lãnh vực bên ngoài. 

Thuộc lãnh vực bên trong là gì? Tức là năm 
lãnh vực bên trong. Thuộc lãnh vực bên ngoài là 
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øì? Tức là năm lãnh vực bên ngoài. Có bao nhiêu 
thứ là trí biết khắp về những gì được biết khắp 
V.V...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Năm uấn này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp v.v...” Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là các uân, nêu hữu lậu thì đoạn dứt sự 
biệt khắp, nêu vô lậu thì không phải đoạn dứt sự 
biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn trừ v.v... ? Tất cả cân 
phân biệt, nếu các uân là hữu lậu thì nên đoạn trừ, 
nêu vô lậu thì không phải đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là nêu các uân thiện thì nên tu, nêu các 
uấn không phải thiện thì không nên tu. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô Ộ v.V...? Tất cả nên 
phân biệt, nghĩa là nêu các uẫn có ngăn che thì 
nhiễm ô, nêu không bị ngăn che thì không nhiễm 
ô. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v...? Tất cả đêu là quả mà cũng có quả. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v... Có bốn thứ 
không có chấp thọ, một thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là sắc uấn hoặc có chấp thọ, hoặc không có chấp 
thọ. 
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Có chấp thọ là gì? Nghĩa là tự thể của nó thâu 
nhiếp sắc uân. 

Không có chấp thọ là gì: Nghĩa là không phải 
tự thê của nó thâu nhiếp các sắc uẫn. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v... Có 
bốn thứ không phải các đại tạo nên, một thứ cần 
phân biệt: Nghĩa là sắc uân hoặc do các đại tạo nên, 
hoặc không do các đại tạo nên. 

Do các đại tạo nên là gì? Tức là chín xứ và phân 
Ít hai xứ. Không phải các đại tạo nên là gì? Tức là 
phân ít một xứ. Có bao nhiêu thứ có trên v.v...? Tất 
cả đều có trên. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là nêu các uẫn là hữu lậu thì có, nêu vô 
lậu thì không có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Có 
ba thứ là nhân tương ưng, một thứ là nhân không 
tương ưng, một thứ cân phân biệt: Nghĩa là hành 
uân, nêu các tâm sở thì nhần tương ưng, nêu không 
phải là các tâm sở thì nhân không tương ưng. 

Năm uấn này: 

Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ thiện mà không phải là uẫn, là 
trạch diệt. 

2. Hoặc là uẫn mà không phải xứ thiện, là năm 
uấn bắt thiện và vô ký. 
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3. Hoặc là xứ thiện mà cũng là uân, tức là năm 
uân thiện. 

4. Hoặc không phải xứ thiện cũng không phải 
là uân, là hư không- phi trạch diệt. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiệp, thì năm xứ 
bất thiện thâu nhiếp phân it năm uân, và phân ít 
năm uân cũng thâu nhiếp năm uẫn bất thiện. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ vô ký mà không phải uấn, là hư 
không-phi trạch diệt. 

2. Hoặc là uẫn mà không phải xứ vô ký, tức là 
năm uấn thiện và bất thiện. 

3. Hoặc là xứ vô ký mà cũng là uẫn, tức là năm 
uấn vô ký. 

4. Hoặc không phải là xứ vô ký mà cũng không 
phải uân, tức là trạch diệt. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì ba xứ lậu 
thâu nhiếp phân ít một uân, và phân ít một uẫn thâu 
nhiếp ba xứ lậu. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, thì năm 
xứ hữu lậu thâu nhiếp phân Ít năm uân, và phân ít 
năm uẫn cũng thâu nhiếp năm xứ hữu lậu. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là xứ vô lậu mà không phải uân, là hư 
không và hai thứ diệt. 
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2. Hoặc là uân mà không phải là xứ vô lậu, là 
năm uẫn hữu lậu. 

3. Hoặc là xứ vô lậu mà cũng là uân, là năm xứ 
vô lậu. 

4. Hoặc không phải xứ vô lậu cũng không phải 
uấn, thì điều này không thê có được. 

Có bao nhiêu thứ thuộc quá khứ v.v...? Tất cả 
đều thuộc quá khứ- hiện tại, hoặc vị lai. 

Có bao nhiêu thứ là thiện v.v...? Tất cả cần 
phân biệt: Nghĩa là các uân hoặc thiện, hoặc bất 
thiện, hoặc vô ký. 

Thiện là gì? Nghĩa là năm uấn thiện. 

Bắt thiện là gì? Tức là năm uấn bất thiện. Vô 
ký là gì? Tức là năm uấn vô ký. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Tất cả 
cần phân biệt: Nghĩa là các uân này hoặc thuộc cõi 
Dục, hoặc thuộc cõi Sắc, hoặc thuộc cõi Vô sắc, 
hoặc không hệ thuộc cõi nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Tức là năm uân thuộc cõi 
Dục. Thuộc cõi Sắc là øì? Tức là năm uân thuộc 
cõi Sắc. Thuộc cõi Vô sắc là gì? Tức là bỗn uẫn 
thuộc cõi Vô sắc. Không hệ thuộc cõi nào là gì? 
Tức là năm uẫn vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ là học v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là các uân hoặc học, hoặc vô học, hoặc 
phi học phi vô học. 

Học là gì? Tức là năm uân hữu học. Vô học là 
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øì? Tức là năm uẫn vô học. 

Phi học phi vô học là gì? Tức là năm uân hữu 
lậu. Năm uẫn này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...? 
Tất cả cân phân biệt: Nghĩa là sắc uân, nêu hữu lậu 
thì do tu đạo mà đoạn trừ, nêu vô lậu thì không có 
gì phải đoạn trừ. 

Thọ uấn hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, hoặc do 
tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải đoạn 
trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là sao? Nghĩa là thọ 
uấn với tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán biên 
nhân mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do 
kiên đạo mà đoạn trừ tám mươi tám thứ tùy miễn 
tương ưng với thọ uân. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là thọ uân 
với học thây vết tích và tu mà đoạn trừ. Vậy nghĩa 
là gì? Là do tu đạo mà đoạn trừ mười thứ tùy miên 
tương ưng với thọ uân, và các thọ uân hữu lậu 
không nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn trừ là gì? Tức là thọ uẫn 
vô lậu. Tưởng uân, thức uẫn cũng như thế. 

Hành uân hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, do tu 
đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải đoạn trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là hành 
uấn với tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán biên 
nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là do 
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kiến đạo mà đoạn trừ tắm mươi tắm thứ tùy miên, 
và tương ưng với hành uấn, nó luôn khởi tâm bất 
tương ưng hành. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là hành uân 
với các thứ học thây vết tích và tu mà đoạn trừ. Vậy 
nghĩa là gì? Nghĩa là do tu đạo mà đoạn trừ mười 
thứ tùy miên tương ưng với hành uấn, và nó luôn 
khởi tâm bất tương ưng hành, hoặc là hành uấn hữu 
lậu không nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn trừ là gì? Tức là hành 
uân vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ là không phải tâm v.v...” Có 
một thứ không phải tâm - tâm sở - tâm tương ưng, 
hai thứ là tâm sở với tâm tương ưng, một thứ chỉ là 
tâm, một thứ cần phân biệt: Tức là hành uân, nêu 
có sở duyên thì tâm sở với tâm tương ưng, nêu 
không có sở duyên thì nó không phải là tâm- tâm 
Sở- tâm tương ưng. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với thọ v.v... Có một thứ là tùy tâm 
chuyên mà không tương ưng với thọ, một thứ 
tương ưng với thọ mà không phải là tùy tâm 
chuyên, một thứ là tùy tâm chuyên mà cũng tương 
ưng với thọ, hai thứ cần phân. biệt: Nghĩa là sắc 
uân, hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 

với thọ, hoặc không phải tùy tâm chuyên cũng 
không tương ưng với thọ. 
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Tùy tâm chuyền mà không tương ưng VỚI thọ, 
là tùy, tâm chuyền các nghiệp thân- -ngữ, còn lại các 
sắc uân không phải là tùy tâm chuyên cũng không 
tương ưng với thọ. 

Hành uấn, có ba trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, là tùy tâm chuyên tâm bất tương ưng hành. 

2. Hoặc là tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng 
với thọ, tức là tâm sở của hành uấn. 

3. Hoặc không phải tùy tâm chuyển mà cũng 
không tương ưng với thọ, là trừ ra tùy tâm chuyển 
tâm bất tương ưng hành, còn lại tâm bất tương ưng 
hành. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với tưởng hành v.v...? Trừ ra tự tánh của 
tưởng, giông như thọ vừa nêu trên, nên biết. 

Hai tùy tâm chuyển mà cũng tương ưng với 
hành, một thứ tương ưng với hành mà không phải 
là tùy tâm chuyền, hai thứ cần phân biệt, tức là: Sắc 
uấn hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với hành, hoặc không phải tùy tâm chuyển cũng 
không tương ưng với hành. 

Tùy tâm chuyền mà không tương ưng với hành, 
nghĩa là tùy tâm chuyên các nghiệp thân-ngữ. Còn 
lại các sắc uẫn không phải là tùy tâm chuyển mà 
cũng không tương ưng với hành. 

Hành uấn có ba trường hợp: 
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1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với hành, là các tâm bất tương hành tùy tâm 
chuyền. 

2. Hoặc là tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng 
với hành, tức là tâm sở của hành uân, trừ tự tánh 
của nÓ Ta. 

3. Hoặc không phải tùy tâm chuyển mà cũng 
không tương ưng với hành, là trừ ra tâm bất tương 
ưng hành tùy tâm chuyền, còn lại các tâm bất tương 
ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là bẻ tâm chuyển mà không 
tương ưng với tỨ v.V...: ? Tật cả cân phân biệt: 
Nghĩa là sắc uần, hoặc là tùy tầm chuyên mà không 
tương ưng với tứ, hoặc không phải tùy tâm chuyển 
mà cũng không tương ưng với tứ. 

Tùy tâm chuyên mà không tương ưng với tứ, 
nghĩa là tùy tâm chuyên các nghiệp thân-ngữ, còn 
lại các sắc uẫn không phải là tùy tầm chuyển mà 
cũng không tương ưng với tứ. 

Thọ uân hoặc có tầm có tứ, hoặc không có tầm 
chỉ có tứ, hoặc không có tâm không có tứ. 

Có tâm có tứ là gì? Tức là có tầm có tứ tác ý 
tương ưng với thọ uân. 

Không có tầm chỉ có tứ là gì: Tức là không có 
tâm chỉ có tứ tác ý tương ưng với thọ uấn. 

Không có tâm không có tứ là gì? Nghĩa là 
không có tâm không có tứ tác ý tương ưng với thọ 
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uân. 

Tưởng uân và thức uân cũng như thế. Hành uân 
có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyền mà không tương ưng 
với tứ, là tâm bât tương ưng hành tùy tâm chuyên, 
và tâm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc là tương ưng với tứ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, là tầm và tâm không tương ưng 
với tứ mà tương ưng với tâm sở và hành uân. 

3. Hoặc là tùy tầm chuyên mà cũng là tương 
ưng với tứ, là tâm và tứ tương ưng với tâm sở của 
hành uân. 

4. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên cũng 
không tương ưng với tứ, nghĩa là trừ ra tâm bắt 
tương ưng hành tùy tâm chuyền, còn lại các tâm 
bất tương ưng hành, và tầm không tương ưng với 
tứ, cùng các tâm sở của hành uẫn không có tầm 
không có tứ. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiên 
xứ v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là sắc uẫn có 
ba trường hợp: 

1. Hoặc là kiên xứ mà không phải là kiên, là 
chín xứ và phân ít một xứ. 

2. Hoặc là kiên mà cũng là kiến xứ, tức là một 
xứ. 

3. Hoặc không phải là kiến cũng không phải là 
kiến xứ, tức là phân ít một xứ. 
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Các uân thọ - tưởng - thức, nếu là hữu lậu thì 
kiên xứ mà không phải là kiến, nếu vô lậu thì 
không phải là kiến cũng không phải là kiến xứ. 

Hành uấn có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là kiên mà không phải là kiên xứ, là tận 
trí và vô sinh trí không gồm thân tuệ vô lậu. 

2. Hoặc là kiên xứ mà không phải là kiến, là 
kiên không thâu nhiếp các hành uấn hữu lậu. 

3. Hoặc là kiên mà cũng là kiến xứ, tức là năm 
kiến nhiễm ô và chánh kiến của thế gian. 

4. Hoặc không phải là kiến cũng không phải là 
kiên xứ, là kiến không thâu nhiếp các hành uân vô 
lậu. 
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Phẩm 7: BIỆN VÉ NGÀN CẤU HỎI, Phần 8 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiên v.v...? Tất cả cần phân 
biệt: Nghĩa là sắc uẫn, nếu nhiễm ô thì có thân kiện 
làm nhân mà không có nhân của thân kiên, nếu 
không nhiễm ô thì không có thân kiên làm nhân 
cũng không có nhân của thân kiến. 

Thọ uân có ba trường hợp: 

1. Hoặc có thân kiến làm nhân mà không có 
nhân của thân kiến, là trừ ra quá khứ-hiện tại do 
thây khô mà đoạn trừ các tủy miên tương ưng với 
thọ uân, và trừ ra quá khứ-hiện tại do thây tập mà 
đoạn trừ các tủy miên biến hành tương ưng với thọ 
uấn, cũng trừ ra vị lai có thân kiễn tương ưng với 
thọ uấn, còn lại các thọ uấn nhiễm ô. 

2. Hoặc có thân kiến làm nhân mà cũng có nhân 
của thân kiến, tức là các thọ uân đã trừ ra ở trên. 

3. Hoặc là không có thân kiên làm nhân cũng 
không có nhân của thân kiến, là thọ uẫn không 
nhiễm ô. 


960 A TỶ ĐÀM 2 


Tưởng uân và thức uân cũng như thế. Hành uân 
có ba trường hợp: 

1. Hoặc có thân kiến làm nhân mà không có 
nhân của thân kiến là trừ ra quá khứ-hiện tại do 
thây khổ mà đoạn trừ các tùy miên và nó tương ưng 
với hành uấn đều có, cũng trừ ra quá khú-hiện tại 
do thây tập mà đoạn trừ các tùy miên biến hành và 
nó tương ưng với hành uấn đêu có, cũng trừ ra VỊ 
lai có thân kiên tương ưng với hành uân, cũng trừ 
ra vị lai có thân kiên và nó tương ưng với các pháp 
sinh ra - già đi - trụ lại và vô thường (sinh trụ dị 
diệt)..., còn lại các hành uấn nhiễm ô. 

2. Hoặc là có thân kiến làm nhân mà cũng có 
nhân của thân kiến, là các thọ uân đã trừ ra ở trên. 

3. Hoặc không có thân kiên làm nhân mà cũng 
không có nhân của thân kiến, là các hành uẫn 
không nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp của dị thục v.v...? Tât cả cần phân biệt: 
Nghĩa là sắc uân, có ba trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là nghiệp của 
đị thục, tức là các nghiệp thân - ngữ 

2. Hoặc là nghiệp của đị thục mà không phải là 
nghiệp, tức là sắc uân do nghiệp của dị thục sinh 
ra. 

3. Hoặc không phải là nghiệp cũng không phải 
là nghiệp của dị thục, là trừ ra sắc uân do nghiệp 
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và nghiệp của dị thục sinh, còn lại các sắc uấn. 

Thọ uấn hoặc là nghiệp của dị thục mà không 
phải là nghiệp, hoặc không phải là nghiệp cũng 
không phải nghiệp của dị thục. 

Nghiệp của dị thục mà không phải là nghiệp, là 
thọ uân do nghiệp của dị thục sinh ra, còn lại các 
thọ uân không phải là nghiệp cũng không phải là 
nghiệp của dị thục. 

Tưởng uân và thức uân cũng như thế. Hành uân 
có bốn trường hợp: 

[. Hoặc là nghiệp mà không phải là nghiệp của 
dị thục, là nghiệp của dị thục không thâu nhiệp tư. 

2. Hoặc là nghiệp của dị thục mà không phải là 
nghiệp, là tư không thâu nhiếp hành uẫn do nghiệp 
của dị thục sinh ra. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là nghiệp của dị 
thục, là nghiệp của dị thục sinh ra tư. 

4. Hoặc không phải là nghiệp cũng không phải 
là nghiệp của dị thục, là trừ ra hành uân do nghiệp 
và nghiệp của dị thục sinh ra, còn lại các hành uân. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp chuyền v.v...? Có ba thứ là tùy, nghiệp 
chuyên mà không phải là nghiệp, hai thứ cân phân 
biệt: Nghĩa là sắc uân có ba trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, là trừ ra nghiệp thân - ngữ tùy nghiệp 
chuyền, còn lại các nghiệp thân-ngữ. 
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2. Hoặc là nghiệp mà cũng là nghiệp tùy 
chuyền, là nghiệp — thân - ngữ tùy nghiệp chuyền. 

3. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là tùy nghiệp chuyên, là trừ ra sắc uân của 
nghiệp và tùy nghiệp chuyền, còn lại sắc uần. 

Hành uân cũng có ba trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, tức là tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyển mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là tư không thâu nhiếp các hành uẫn 
tùy nghiệp chuyền. 

3. Hoặc không phải là nghiệp cũng không phải 
là tùy nghiệp chuyên, là trừ ra tâm bât tương ưng 
hành tùy nghiệp chuyền, còn lại tâm bất tương ưng 
hành. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thây được v.v...? Có bốn thứ không phải là 
sắc tạo ra cũng không phải là sắc thấy được, một 
thứ cân phân Diệt, tức là sắc uân có ba trường hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc thây 
được, tức là tám xứ và phân ít hai xứ. 

2. Hoặc là sắc tạo ra cũng là sắc thây được, tức 
là một xứ. 

3. Hoặc không phải là sắc tạo ra cũng không 
phải là sắc thây được, tức là một phân ít một xứ. 

Năm uấn này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
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là sắc có đối v.v...? Có bốn thứ không phải là sắc 
tạo ra mà cũng không, phải là săc có đôi, một thứ 
cần phân biệt, tức là sắc uân có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc có 
đối, tức là phân ít một xứ. 

2. Hoặc là sắc có đối mà không phải là sắc tạo 
ra, tức là phân Ít một xứ. 

3. Hoặc là sắc tạo ra mà cũng là sắc có đôi, tức 
là chín xứ và phân ít một xứ. 

4. Hoặc không phải là sắc tạo ra mà cũng không 
phải là sắc có đôi, sắc như thế thì không thể có 
được. 

Có bao nhiêu thứ là khó thây bởi vì rât thâm 
diệu v.v...? Tất cả là khó thây bởi vì rất thâm diệu 
và vì thâm diệu cho nên rất khó thấy. 

Có bao nhiêu thứ thiện mà không phải do thiện 
làm nhân v.v... ? 

Tất cả cần phân biệt, nghĩa là đều có ba trường 
hợp: 

1. Hoặc là thiện làm nhân mà không phải thiện, 
tức là năm uẫn do dị thục thiện sinh ra. 

2. Hoặc là thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức 
là năm uẫn thiện. 

3. Hoặc không phải là thiện mà cũng không 
phải là thiện làm nhân, nghĩa là trừ ra năm uân do 
dị thục thiện sinh, còn lại năm uấn bất thiện và vô 
ký. 
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Có bao nhiêu thứ là bất thiện mà không phải 
bất thiện làm nhân? 

Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là sắc uân có ba 
trường hợp: 

1. Hoặc bất thiện làm nhân mà không phải bất 
thiện, là sắc uấn do dị thục bất thiện sinh ra. 

2. Hoặc bất thiện mà cũng do bất thiện làm 
nhân, là sắc uân bất thiện. 

3. Hoặc không phải bất thiện mà cũng không 
phải bất thiện làm nhân, là trừ ra sắc uẫn do dị thục 
bất thiện sinh, còn lại các sắc uẫn thiện và vô ký. 

Thọ uân có ba trường hợp: 

1. Hoặc bất thiện làm nhân mà không phải bất 
thiện, là thọ uân do dị thục bất thiện sinh ra, và ở 
Dục giới có thân kiến- biên chấp kiến tương ưng 
với thọ uân. 

2. Hoặc bất thiện mà cũng là bất thiện làm 
nhân, là các thọ uân bất thiện. 

3. Hoặc không phải bất thiện cũng không phải 
bất thiện làm nhân, là trừ ra thọ uẫn do dị thục bất 
thiện sinh, và trừ ra thân kiến- biên chấp kiên thuộc 
cõi Dục tương ưng thọ uân, còn lại thọ uân thiện 
và vô ký. 

Tưởng uân, thức uẫn cũng như vậy. Hành uấn 
có ba trường hợp: 

1. Bất thiện làm nhân mà không phải bất thiện, 
là các hành uân do dị thục bắt thiện sinh ra, và thân 
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kiên biên chấp kiến thuộc cõi Dục cùng với nó 
tương ưng và khởi lên hành uấn. 

2. Hoặc bất thiện mà cũng do bất thiện làm 
nhân, là hành uần bắt thiện. 

3. Hoặc không phải bất thiện cũng không phải 
bất thiện làm nhân, là trừ ra hành uẫn do dị thục 
bất thiện sinh, và trừ ra thân kiến biên chấp kiến 
thuộc cõi Dục cùng với nó tương ưng và khởi lên 
hành uẫn, còn lại hành uẫn thiện và vô ký. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải là vô 
ký làm nhân v.v... ? 

Tất cả cân phân biệt: Nghĩa là đều có ba trường 
hợp: 

1. Hoặc là vô ký làm nhần mà không phải là vô 
ký, tức là năm uẫn bất thiện. 

2. Hoặc là vô ký mà cũng là vô ký làm nhân, là 
năm uẫn vô ký. 

3. Hoặc không phải là vô ký mà cũng không 
phải là vô ký làm nhân, tức là năm uân thiện. 

Có bao nhiêu thứ là nhân duyên mà không có 
nhân v.v...? Tất cả đều là nhân duyên mà cũng có 
nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đăng vô gián duyên v.v...” Có một thứ 
không phải là đăng vô gián mà cũng không phải là 
đăng vô gián duyên, bôn thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là thọ uẫn có ba trường hợp: 
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1. Hoặc là đăng vô gián mà không phải là đăng 
VÔ gián duyên, là thọ uân vị lai mà hiện tiền đang 
khởi lên, và thọ uân quá khứ - hiện tại khi bậc A- 
la-hản mạng chung. 

2. Hoặc là đăng vô gián mà cũng là đăng vô 
gián duyên, là trừ ra thọ uân của A-la-hán khi mạng 
chung ở quá khứ -hiện tại, còn lại thọ uân quá khứ 
-hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đắng vô gián mà cũng 
không phải là đẳng vô giản duyên, là trừ ra thọ uân 
vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, còn lại thọ uân vị 
lai. 

Thức uẫn, tưởng uẫn cũng như vậy. Hành uân 
có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đắng vô gián mà không phải là đăng 
vô gián duyên, là tâm sở của hành uân vị lai mà 
hiện tiền đang khởi lên, và tâm sở của hành uẫn 
quá khứ -hiện tại khi A-la-hán mạng chung, và vô 
tưởng diệt định đã sinh đang khởi lên. 

2. Hoặc là đẳng vô gián cũng là đẳng vô gián 
duyên, là trừ ra tâm- tâm sở của hành uẫn quá khứ- 
hiện tại khi bậc A-la-hán mạng chung, còn lại tâm 
sở của hành uân quá khứ-hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đắng vô gián mà cũng 
không phải là đẳng vô gián duyên, là trừ ra tâm sở 
của hành uân vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, còn 
lại tâm sở của hành uẫn vị lai, và trừ ra tâm bất 
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tương ưng hành đắng vô gián, còn lại tâm bất 
tương ưng hành. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v... Có một thứ là sở duyên duyên 
mà không có sở duyên, ba thứ là sở duyên duyên 
mà cũng có sở duyên, một thứ cân phân biệt: Nghĩa 
là hành uẫn nếu các tâm sở là sở duyên duyên thì 
cũng có sở duyên, nếu không phải tâm sở là sở 
duyên duyên thì cũng không có sở duyên. (coI lại) 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không có tăng thượng v.v...? Tất cả đều là tăng 
thượng duyên mà cũng có tăng thượng. 

Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa là 
sắc uân, nêu hữu lậu thì thuận bộc lưu mà không 
phải là bộc lưu, nêu vô lậu thì không phải là bộc 
lưu cũng không phải là thuận bộc lưu. 

Thọ - tưởng - thức uầẫn cũng như thế. 

Hành uấn có ba trường hợp: 

1. Hoặc là thuận bộc lưu mà không phải là bộc 
lưu, nghĩa là bộc lưu không thâu nhiếp hành uân 
hữu lậu. 

2. Hoặc là bộc lưu mà cũng là thuận bộc lưu, là 
bồn thứ bộc lưu. 

3. Hoặc không phải là bộc lưu mà cũng không 
phải là thuận bộc lưu, là hành uấn vô lậu. 

- Mười tám giới: Tức là nhãn giới - sắc giới - 
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nhãn thức giới... cho đến ý giới- pháp giới- ý thức 
ĐIỚI. 

Mười tám giới này: 

Có bao nhiêu thứ có sắc v.v...” Có mười thứ có 
sắc, bảy thứ không có sắc, một thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là pháp giới hoặc có sắc, hoặc không có sắc. 

Có sắc là gì? Là pháp giới thâu nhiếp các 
nghiệp thân - ngữ, còn lại các pháp giới khác là 
không có sắc. 

Có bao nhiêu thứ thấy được v.v...? Có một thứ 
thây được, mười bảy thứ không thây. 

Có bao nhiêu thứ có đối v.v... Có mười thứ có 
đối, tám thứ không đối. 

Có bao nhiêu thứ hữu lậu v.v...? Có mười lăm 
thứ là hữu lậu, ba thứ cân phân biệt: Nghĩa là ý giới 
hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. Hữu lậu là gi? Tức là 
hữu lậu tác ý tương ưng VỚI Ý gIỚI. Vô lậu là gì? 
Tức là vô lậu tác ÿ tương ưng với ý giới. 

Ý thức giới cũng như thế. 

Pháp giới hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu. 

Hữu lậu là gì? Nghĩa là pháp giới thâu nhiếp 
các nghiệp thân - ngữ hữu lậu, và các uân thọ- 
tưởng- hành hữu lậu. 

Vô lậu là gì? Nghĩa là các nghiệp thân - ngữ vô 
lậu và các uẫn thọ - tưởng - hành vô lậu, cùng các 
pháp vô vI. 

Có bao nhiêu thứ hữu vi v.v...) Có mười bảy 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 17 969 


thứ là hữu vi, một thứ cân phân biệt, tức là pháp 
giới hoặc hữu vi, hoặc vô vI. 

Hữu vi là gì? Nghĩa là pháp giới thâu nhiếp các 
nghiệp thân - ngữ, và các uân thọ tưởng hành. 

Vô vi là gì? Tức là hư không và hai thứ diệt. 

Có bao nhiêu thứ có dị thục v.v... Có tám thứ 
không có dị thục, mười thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
sắc giới hoặc có dị thục, hoặc không có dị thục. 

Có dị thục là gì? Tức là sắc giới thiện và bất 
thiện. Không có dị thục là gì? Tức là sắc giới vô 
ký. 

Thanh và năm thức giới cũng thế. 

\4 ø1ới hoặc có dị thục, hoặc không có dị thục. 

Có dị thục là gì? Là ý giới bất thiện và thiện 
hữu lậu. Không có dị thục là gì? Tức là ý giới vô 
lậu vô ký. 

Pháp giới và ý thức giới cũng thế. 

Có bao nhiêu thứ là duyên sinh v.v...) Có mười 
bảy thứ là quyên sinh- nhân sinh- thuộc về thê Ø1an, 
một thứ cân phân biệt, nghĩa là pháp giới, nếu hữu 
vi thì đó là duyên sinh - nhân sinh - thế gian; nếu 
vô vi thì không phải là duyên sinh - nhân sinh - 
thuộc về thế gian. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về sắc v.v...? Có mười 
thứ thuộc về sắc, bảy thứ thuộc về danh, một thứ 
cần phân biệt: Nghĩa là pháp giới thâu giữ các 
nghiệp thân - ngữ thì thuộc về sắc, còn lại đều 
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thuộc về danh. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về lãnh vực bên trong 
v.v..? Có mười hai thứ thuộc về lãnh vực bên 
trong, sáu thứ thuộc về lãnh vực bên ngoài 

Có bao nhiêu thứ là trí biết khắp về những gì 
được biết khắp v.v...? 

Tất cả đều là trí biết khắp về những gì được biết 
khắp. 

Mười tám giới này: 

Có bao nhiêu thứ đoạn dứt sự biết khắp về 
những øì được biết khắp v.v... Có mười lăm thứ 
đoạn dứt sự biết khắp về những gì được biết khắp, 
ba thứ cần phân biệt, tức là ý giới, pháp giới và Ÿ 
thức gIỚI, nêu hữu lậu thì đoạn dứt sự biết khắp về 
những gì được biết khắp, nếu vô lậu thì không phải 
là sự biết khắp về những gì được biết khắp. 

Có bao nhiêu thứ nên đoạn trừ v.v... Có mười 
lăm thứ nên đoạn trừ, ba thứ. cần phân biệt: Nghĩa 
là ý- pháp và ý thức giới nếu là hữu lậu thì nên 
đoạn trừ, nếu là vô lậu thì không nên đoạn trừ. 

Có bao nhiêu thứ nên tu v.v...” Có tám thứ 
không nên tu, có mười thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
sắc giới hoặc nên tu, hoặc không nên tu. 

Nên tu là gì? Tức là sắc giới thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là sắc giới bắt thiện và 
vô ký. Thanh giới - sâu thức giới và ý gIỚi... cũng 
như thê. 
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Pháp giới hoặc nên tu, hoặc không nên tu. Nên 
tu là gì? Tức là pháp giới hữu vi thiện. 

Không nên tu là gì? Tức là pháp giới bất thiện 
- VÔ ký và trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ là nhiễm ô v.v...) Có tám thứ 
không nhiễm ô, mười thứ cần phân biệt: Nghĩa là 
sắc giới hoặc nhiễm ô, hoặc không nhiễm ô. 

Nhiễm ô là gì? Tức là sắc giới có ngăn che (hữu 
phú). 

Không nhiễm ô là gì? Tức là sắc giới không có 
ngăn che (vô phú). 

Thanh giới - sáu thức giới, ý và pháp g1ới cũng 
thế. 

Có bao nhiêu thứ là quả mà không phải là có 
quả v.v... Có mười bảy thứ là quả mà cũng là có 
quả, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp giới có 
ba trường hợp: 

1. Hoặc là quả mà không phải là có quả, tức là 
trạch diệt. 

2. Hoặc là quả mà cũng là có quả, là pháp giới 
hữu vI. 

3. Hoặc không phải là quả mà cũng không phải 
là có quả, là hư không và phi trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ có chấp thọ v.v...” Có chín 
thứ không có chấp thọ, chín thứ cần phân biệt: Tức 
là nhãn giới hoặc có chấp thọ, hoặc không có chấp 
thọ. 
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Có chấp thọ là gì? Nghĩa là tự thê thâu nhiếp 
nhãn giới. 

Không có chấp thọ là gì? Nghĩa là không phải 
tự thê thâu nhiếp nhãn giới. 

Sắc, nhĩ, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, xúc giới 
cũng thê. 

Có bao nhiêu thứ do các đại tạo nên v.v... Có 
chín thứ và phân Ít hai thứ là do các đại tạo nên, 
bảy thứ và phân ít hai thứ không phải là các đại tạo 
nên. 

Có bao nhiêu thứ có trên v.v...? Có mười bảy 
thứ có trên, một thứ cân phân biệt, tức là pháp giới 
hoặc có trên, hoặc không có trên (vô thượng). 

Có trên là gì? Tức là pháp giới hữu vi và hư 
không - phi trạch diệt. 

Không có trên là gì? Tức là trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ là có v.v... Có mười lăm thứ 
là có, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là ý - pháp - ý 
thức giới, nêu hữu lậu thì có, nêu vô lậu thì không 
phải là có. 

Có bao nhiêu thứ là nhân tương ưng v.v... Có 
bảy thứ là nhân tương ưng, mười thứ là nhân không 
tương ưng, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp 
giới, nêu là các tâm sở thì đó là nhân tương ưng, 
nếu không phải tâm sở thì đó là nhân không tương 
ưng. 

Mười tám giới này: 
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Cùng sáu xứ thiện thâu nhiếp nhau, thì sáu xứ 
thiện thâu nhiếp phân ít mười giới, và phân ít mười 
giới cũng thâu nhiếp sáu xứ thiện. 

Cùng năm xứ bất thiện thâu nhiếp nhau, thì 
năm xứ bất thiện thâu nhiếp phân ít mười giới, và 
phân ít mười giới cũng thâu nhiếp năm xứ bất 
thiện. 

Cùng bảy xứ vô ký thâu nhiếp nhau, thì bảy xứ 
vô ký thâu nhiếp tám giới và phân ít mười giới, tám 
giới và phân ít mười giới cũng thâu nhiếp bảy xứ 
VÔ ký. 

Cùng ba xứ lậu thâu nhiếp nhau, thì ba xứ lậu 
thâu nhiếp phân ít một giới, và phân ít một cũng 
giới thâu nhiếp ba xứ lậu. 

Cùng năm xứ hữu lậu thâu nhiếp nhau, thì năm 
xứ hữu lậu thâu nhiếp mười lăm giới và phân ít ba 
giới, mười lăm giới và phân ít ba giới cũng thâu 
nhiếp năm xứ hữu lậu. 

Cùng tám xứ vô lậu thâu nhiếp nhau, thì tám xứ 
vô lậu thâu nhiếp phân ít ba giới, và phân ít ba giới 
cũng thâu nhiếp tám xứ hữu lậu. 

Có bao nhiêu thứ thuộc về quá khứ v.v... Có 
mười bảy thứ hoặc quá khúứ-hiện tại hoặc vị lai, 
một xứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp giới, nếu hữu 
vi thì nó hoặc thuộc quá khứ- vị lai hay hiện tại, 
nếu là vô vi thì không thuộc quá khứ hoặc vị lai 
hay hiện tại. 
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Có bao nhiêu thứ là thiện v.v... Có tám thứ là 
vô ký, mười thứ cần phân biệt, tức là sắc Ø1ới hoặc 
thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thiện là gì? Tức là sự biểu hiện thiện của thân. 

Bất thiện là gì? Tức là sự biểu hiện bất thiện 
của thân. 

Vô ký là gì? Tức là trừ ra sự biểu hiện thiện và 
bất thiện của thân, còn lại các sắc g1ới khác. 

Thanh giới hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô 
ký. Thiện là gì? Tức là biểu hiện của lời nói (ngữ) 
thiện. Bất thiện là gì? Tức là biểu hiện của lời nói 
bất thiện. 

Vô ký là gì? Tức là trừ ra các biểu hiện của lời 
nói thiện và bất thiện, còn lại các thanh giới khác. 

Nhãn thức giới hoặc thiện, hoặc bắt thiện, hoặc 
vô ký. Thiện là gì? Tức là thiện tác ý tương ưng 
với nhãn thức. 

Bắt thiện là gì? Tức là bất thiện tác ý tương ưng 
với nhãn thức. 

Vô ký là gì? Tức là vô ký tác ý tương ưng với 
nhãn thức, còn lại năm thức giới và ý giới cũng thế. 

Pháp giới hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô 
ký. 

Thiện là gì? Nghĩa là pháp giới thâu nhiếp các 
nghiệp thân-ngữ thiện và các uẫn thọ - tưởng - 
hành thiện, cùng với trạch diệt. 

Bắt thiện là gì? Nghĩa là pháp giới thâu nhiếp 
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các nghiệp thân- ngữ bất thiện và các uân thọ - 
tưởng - hành bất thiện. 

Vô ký là gì? Nghĩa là các uân thọ - tưởng - hành 
vô ký và hư không- phi trạch diệt. 

Có bao nhiêu thứ thuộc cõi Dục v.v...? Có bỗn 
thứ thuộc cõi Dục, mười bốn thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là nhãn giới hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc. 

Thuộc cõi Dục là gì? Nghĩa là các đại ở cối Dục 
tạo nên nhãn giới. 

Thuộc cõi Sắc là øì? Tức là các đại thuộc cõi 
Sắc tạo nên nhãn giới. 

Sắc, nhĩ, thanh, tỷ, thiệt, thân giới cũng thê. 

Xúc giới hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc cõi 
Sắc. 

Thuộc cõi Dục là gì? Nghĩa là bốn đại thuộc cõi 
Dục và sự tạo nên xúc giới. 

Thuộc cõi Sắc là øì? Tức là bốn đại thuộc cõi 
Sắc và sự tạo nên xúc ĐIỚI. 

Nhãn thức giới hoặc thuộc cõi Dục, hoặc thuộc 
cõi Sắc. 

Thuộc cõi Dục là gì? Tức là cõi Dục tác ý tương 
ưng với nhãn thức. 


Thuộc cõi Sắc là gì? Tức là cõi Sắc tác ý tương 
ưng với nhãn thức. 
Nhĩ giới, thần giới, thức giới cũng như thê. 
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\4 giới hoặc thuộc cõi Dục - Sắc - Vô sắc, hoặc 
không hệ thuộc cối nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Tức là cõi Dục tác ý tương 
ưng với ý giới. Thuộc cõi Sắc là gì? Tức là cõi Sắc 
tác ý tương ưng với ý giới. Thuộc cõi Vô sắc là gì? 
Tức là cõi Vô sắc tác ý tương ưng với ý giới. 

Không hệ thuộc cõi nào là gì? Tức là vô lậu tác 
\W tương ưng VỚI ý gIỚI. 

Ý thức giới cũng như thế. 

Pháp giới hoặc thuộc cõi Dục- Sắc- Vô sắc, 
hoặc không hệ thuộc cõi nào. 

Thuộc cõi Dục là gì? Nghĩa là pháp giới thâu 
nhiếp các nghiệp thân - ngữ thuộc cõi Dục, và các 
uấn thọ - tưởng - hành thuộc cõi Dục. 

Thuộc cõi Sắc là gì? Nghĩa là pháp, giới thâu 
nhiếp các nghiệp thân- ngữ. thuộc cõi Sắc, và các 
uấn thọ tưởng hành ở cõi Sắc. 

Thuộc cõi Vô sắc là gì? Tức là các uân thọ - 
tưởng - hành ở cõi Vô sắc. 

Không hệ thuộc cõi nào là gi? Tức là nghiệp 
thân-ngữ vô lậu, cùng các uân thọ tưởng hành vô 
lậu và các pháp vô vI. 

Có bao nhiêu thứ là học v.v...) Có mười lắm 
thứ là phi học phi vô học, ba thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là ý giới hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi 
học phi vô học. 

Học là gì? Tức là học tác ý tương ưng với ý 
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GIỚI. 

Vô học là øì? Tức là vô học tác ý tương ưng với 
Ý ĐIỚI. 

Phi học phi vô học là gi? Nghĩa là hữu lậu tác 
ý tương ưng VỚI ý ĐØIỚI. 

Ý thức giới cũng vậy. 

Pháp giới hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi học 
phi vô học. 

Học là gì? Nghĩa là các nghiệp thân-ngữ hữu 
học, và các uẫn thọ - tưởng - hành hữu học. 

Vô học là gì? Là các nghiệp thân-ngữ vô học, 
và các uân thọ - tưởng - hành vô học. 

Phi học phi vô học là gì? Là pháp giới thâu 
nhiếp các nghiệp thân - ngữ hữu lậu, và các uân thọ 
- tưởng - hành hữu lậu cùng các pháp vô vI. 

Mười tám giới này: 

Có bao nhiêu thứ do kiến đạo mà đoạn v.v...? 
Có mười lăm thứ đo tu đạo mà đoạn trừ, ba thứ cần 
phân biệt: Nghĩa là ý giới hoặc do kiến đạo mà 
đoạn trừ, hoặc do tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không 
có gì phải đoạn trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là ý giới 
với các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán 
biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? Là do kiến 
đạo mà đoạn trừ tám mươi tắm thứ tùy miên tương 
ưng VỚI ý gIỚI. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Là ý giới có các 
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thứ học thây vết tích và tu mà đoạn trừ. Vậy nghĩa 
là gì? Là do tu đạo mà đoạn trừ mười thứ tùy miên 
tương ưng với ý giới, và ý giới hữu lậu không 
nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn trừ là gì? Là ý giới vô 
lậu. Y thức giới cũng vậy. 

Pháp giới hoặc do kiến đạo mà đoạn trừ, hoặc 
do tu đạo mà đoạn trừ, hoặc không có gì phải đoạn 
trừ. 

Do kiến đạo mà đoạn trừ là gì? Là pháp giới 
với các bậc tùy tín hành, tùy pháp hành, hiện quán 
biên nhẫn mà đoạn trừ. Vậy nghĩa là gì? Là do kiến 
đạo mà đoạn trừ tám mươi tắm thứ tùy miên tương 
ưng với pháp giới và nó luôn khởi tâm bất tương 
ưng hành. 

Do tu đạo mà đoạn trừ là gì? Nghĩa là pháp giới 
có các thứ học thây vết tích và tu mà đoạn trừ. Vậy 
nghĩa là gì? Là do tu đạo mà đoạn trừ mười thứ tủy 
miên tương ưng với pháp giới và nó luôn khởi các 
nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng hành, hoặc là 
pháp giới hữu lậu không nhiễm ô. 

Không có gì phải đoạn trừ là gì? Tức là pháp 
giới vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ không phải là tâm v.v...” Có 
mười thứ không phải là tâm - tâm sở - tâm tương 
ưng, bảy thứ chỉ là tâm, một thứ cần phân biệt: 
Nghĩa là pháp giới, nêu có sở duyên thì đó là tâm 
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sở cùng với tâm tương ưng, nếu không có sở duyên 
thì không phải là tâm- tâm sở- tâm tương ưng. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng thọ v.v..." Có mười thứ không phải là 
tùy tâm chuyên cũng không tương ưng với thọ, bảy 
thứ tương ưng với thọ mà không phải là tùy tâm 
chuyền, một thứ cần phân biệt: Nghĩa là pháp giới 
có ba trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với thọ, là nghiệp thân-ngữ tùy tâm chuyền tâm bất 
tương ưng hành và thọ. 

2. Hoặc là tùy tâm chuyên mà cũng tương ưng 
với thọ, là tưởng uấn và hành uân tương ưng với 
nhau. 

3. Hoặc không phải là tùy tâm chuyên cũng 
không tương ưng với thọ, là trừ ra nghiệp thân-ngữ 
tùy tâm chuyên tâm bất tương ưng hành, còn lại 
nghiệp thân-ngữ tâm bắt tương ưng hành, và pháp 
VÔ VI. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tâm chuyên mà không 
tương ưng với tưởng-hành? Trừ ra tự tánh của nó, 
còn lại giỗng như thọ nên biết. 

Có bao nhiêu thứ là tùy tầm chuyền mà không 
tương ưng với tứ v.v... Có mười thứ không phải 
là tùy tầm chuyền cũng không tương ưng với tứ, 
năm thứ có tâm có tứ, ba thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là ý giới hoặc có tâm có tứ, hoặc không có tâm chỉ 
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có tứ, hoặc không có tầm không có tứ. 

Có tâm có tứ là gì? Tức là có tầm có tứ tác ý 
tương ưng VỚI Ý ĐIỚI. 

Không có tầm chỉ có tứ là gì? Tức là không có 
tâm chỉ có tứ tác ý tương ưng với ý giới. 

Không có tầm không có tứ là gì? Tức không có 
tâm không có tứ tác ý tương ưng với ý giới. 

Ý thức giới cũng như thê. Pháp giới có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là tùy tâm chuyên mà không tương ưng 
với tứ, nghĩa là tùy tầm chuyền nghiệp thân- -_ngữ 
tâm bất tương ưng hành, và tâm tương ưng với tứ. 

2. Hoặc là tương ưng với tứ mà không phải là 
tùy tâm chuyền, nghĩa là tâm và tâm không tương 
ưng với tứ mà tương ưng với tâm sở pháp. 

3. Hoặc là tùy tâm chuyển mà cũng tương ưng 
với tứ, nghĩa là tâm - tứ tương ưng với pháp tâm 
SỞ. 

4. Hoặc không phải là tùy tầm chuyên mà cũng 
không tương ưng với tứ, là trừ ra nghiệp thân-ngữ 
tùy tâm chuyên tâm bất tương ưng hành, còn lại 
nghiệp thân-ngữ tâm bất tương ưng hành, và tầm 
không tương ưng với tứ, cùng với pháp tâm sở 
không có tầm không có tứ, hoặc là pháp vô vi. 

Có bao nhiêu thứ là kiên mà không phải là kiến 
xứ v.v...? Có một thứ là kiễn mà cũng là kiến xứ, 
mười bốn thứ là kiến xứ mà không phải là kiến, ba 
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thứ cần phân biệt: Nghĩa là ý giới, nêu hữu lậu thì 
kiên xứ mà không phải là kiến, nếu vô lậu thì 
không phải là kiến cũng không phải là kiến xứ. 

Ý thức giới cũng như thê. Pháp giới có bốn 
trường hợp: 

1. Hoặc là kiên mà không phải là kiên xứ, là tận 
trí và vô sinh trí không thâu nhiếp tuệ vô lậu. 

2. Hoặc là kiên xứ mà không phải là kiến, là 
kiến không thâu nhiếp pháp giới hữu lậu. 

3. Hoặc là kiến mà cũng là kiến xứ, là năm kiến 
nhiễm ô và chánh kiến của thế gian. 

4. Hoặc không phải là kiên cũng không phải là 
kiến xứ, là kiến không thâu nhiếp pháp giới vô lậu. 

Có bao nhiêu thứ có thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến v.v...? Có tám thứ 
không có thân kiến làm nhân cũng không có nhân 
của thân kiến, mười thứ cân phân biệt: Tức là sắc 
giới, nêu nhiễm ô thì có thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến, nêu không nhiễm ô 
thì không có thân kiến làm nhân mà cũng không có 
nhân của thân kiến. 

Thanh giới và năm thức giới cũng như thế. 

Ý thức giới hoặc có thân kiến làm nhân mà 
không có nhân của thân kiến, hoặc có thân kiến làm 
nhân mà cũng có nhân của thân kiến. (coi lại). 
Hoặc không có thân kiên làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiến. 
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Có thân kiến làm nhân mà không có nhân của 
thân kiến, là trừ ra quá khứ - hiện tại do thấy khô 
mà đoạn trừ các tủy miên tương ưng với ý gIới, 
cũng trừ ra quá khứ-hiện tại do thây tập mà đoạn 
trừ các tùy miên biến hành tương ưng với ý giới, 
cũng trừ ra vị lai có thân kiến tương ưng với ý giới, 
còn lại ý giới nhiễm ô. 

Có thân kiên làm nhân mà cũng có nhân của 
thân kiến, tức là ý giới đã trừ ra ở trên. 

Không có thân kiến làm nhân mà cũng không 
có nhân của thân kiên, là ý giới không nhiễm ô. 

Ý thức giới cũng như thê. Pháp giới có ba 
trường hợp: 

1. Hoặc có thân kiến làm nhân mà không có 
nhân của thân kiến, là trừ ra quá khứ-hiện tại do 
thây khô mà đoạn trừ các tùy miên cùng nó tương 
ưng với pháp giới đêu có, cũng trừ ra quá khú-hiện 
tại do thầy tập mà đoạn trừ tùy miên biến hành và 
nó tương ưng với pháp giới cùng có, cũng trừ ra vị 
lai có thân kiến tương ưng với pháp giới, cũng trừ 
ra vị lai có thân kiên và nó tương ưng với các pháp 
sinh ra - già đi - trụ lại và vô thường (sinh trụ diệt 
đi), còn lại các pháp giới nhiễm ô. 

2. Hoặc có thân kiến làm nhân mà cũng có nhân 
của thân kiến, là các pháp giới đã trừ ra ở trên. 

3. Hoặc không có thân kiên làm nhân mà cũng 
không có nhân của thân kiến, là pháp giới không 


SỐ - 1542 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC, Quyền 17 983 


nhiễm ô. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
nghiệp của dị thục v.v... Tất cả cân phân biệt: 
Nghĩa là nhãn giới, hoặc là nghiệp của dị thục mà 
không phải là nghiệp, hoặc là không phải nghiệp 
cũng không phải là nghiệp của dị thục. 

Nghiệp của dị thục mà không phải là nghiệp, là 
nhãn giới do nghiệp của đỊ thục sinh ra. 

Không phải nghiệp mà cũng không phải là 
nghiệp của dị thục, là còn lại nhãn giới. 

Nhị, tỷ, thiệt, thân, hương, vị, xúc giới và bảy 
giới thuộc tâm (tâm giới) cũng như thế. 

Sắc giới có ba trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là nghiệp của 
dị thục, tức là biểu hiện của thân. 

2. Hoặc là nghiệp của dị thục mà không phải là 
nghiệp, tức là các sắc giới do nghiệp của dị thục 
sinh ra. 

3. Hoặc không phải nghiệp mà cũng không phải 
là nghiệp của dị thục, là trừ ra các sắc giới do 
nghiệp và nghiệp của dị thục sinh, còn lại các sắc 
GIỚI. 

Thanh giới có hai trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là nghiệp của 
đị thục, tức là sự biêu hiện của lời nói. 

2. Hoặc không phải là nghiệp cũng không phải 
là nghiệp của dị thục, là còn lại các thanh giới. 
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Pháp giới có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là nghiệp của 
đị thục, là pháp giới thâu nhiệp các nghiệp thân- 
ngữ, và nghiệp của dị thục không thâu nhiếp tư. 

2. Hoặc là nghiệp của dị thục mà không phải là 
nghiệp, nghĩa là tư không thâu nhiếp pháp giới của 
nghiệp dị thục. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là nghiệp của dị 
thục, tức là tư do nghiệp của đị thục sinh ra. 

4. Hoặc không phải là nghiệp mà cũng không 
phải là nghiệp của dị thục, là trừ ra pháp giới của 
nghiệp và nghiệp của dị thục, còn lại pháp giới 
khác. 

Có bao nhiêu thứ là nghiệp mà không phải là 
tùy nghiệp . chuyên v.v...? Có bảy thứ là tùy nghiệp 
chuyên, mà không phải là nghiệp, tảm thứ không 
phải nghiệp cũng không phải là tùy, nghiệp chuyền, 
ba thứ cần phân biệt: Nghĩa là sắc giới, hoặc là 
nghiệp mà không phải là tùy nghiệp chuyền, hoặc 
không phải nghiệp cũng không phải là tùy nghiệp 
chuyên. 

Nghiệp mà không phải là tùy nghiệp chuyên, là 
các biểu hiện của thân. 

Không phải nghiệp, cũng không phải là tùy 
nghiệp chuyên, là các sắc giới khác. 

Thanh giới hoặc là nghiệp mà không phải là tùy 
nghiệp chuyến, hoặc không phải nghiệp cũng 
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không phải là tùy nghiệp chuyền. 

Nghiệp mà không phải là tùy nghiệp chuyên, là 
sự biêu hiện của lời nói. 

Không phải nghiệp cũng không phải là tùy 
nghiệp chuyên, tức là các thanh giới khác. 

Pháp giới có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là nghiệp mà không phải là tùy nghiệp 
chuyền, nghĩa là trừ ra các nghiệp thân-ngữ tùy 
nghiệp chuyên, còn lại các pháp giới thâu nhiếp các 
nghiệp thân-ngữ và tư. 

2. Hoặc là tùy nghiệp chuyển mà không phải là 
nghiệp, là thọ uân- tưởng uân, vả tư không thâu 
nhiếp các hành uân tùy nghiệp chuyền. 

3. Hoặc là nghiệp mà cũng là tùy nghiệp 
chuyền, là các nghiệp thân-ngữ tùy nghiệp chuyền. 

4. Hoặc không phải nghiệp mà cũng không phải 
là tùy nghiệp chuyên, là trừ ra pháp giới của nghiệp 
và tùy nghiệp chuyền, còn lại các giới pháp khác. 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc thây được v.v...? Có ba trường hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc thây 
được, tức là tám giới và phân ít hai giới. 

2. Hoặc là sắc tạo ra cũng là sắc thây được, 
nghĩa là một giới. 

3. Hoặc không phải là sắc tạo ra mà cũng không 
phải là săc thấy được, nghĩa là bảy giới và phân ít 
hai giới. 
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Mười tám giới này: 

Có bao nhiêu thứ là sắc tạo ra mà không phải 
là sắc có đối v.v...? 

Có bốn trường hợp: 

1. Hoặc là sắc tạo ra mà không phải là sắc có 
đối, tức là phân ít một giới. 

2. Hoặc là sắc có đôi mà không phải là sắc tạo 
ra, tức là phần ít một giới. 

3. Hoặc là sắc tạo ra mà cũng là sắc có đôi, tức 
là chín giới và phân ít một gIỚI. 

4. Hoặc không phải là sắc tạo ra mà cũng không 
phải là sắc có đối, tức là bảy giới và phần ít một 
GIỚI. 

Có bao nhiêu thứ là khó thấy bởi vì rất thâm 
diệu v.v...? Tất cả đêu khó thấy bởi vì rât thâm diệu 
và vì rất thâm diệu cho nên khó thây. 

Có bao nhiêu thứ là thiện mà không phải là 
thiện làm nhân v.v...? Tất cả cần phân biệt: Nghĩa 
là nhãn giới hoặc là thiện làm nhân mà không phải 
là thiện, hoặc không phải thiện mà cũng không 
phải là thiện làm nhân. 

Thiện làm nhân mà không phải là thiện, tức là 
nhãn giới do dị thục thiện sinh ra. 

Không phải thiện cũng không phải là thiện làm 
nhân, tức là các nhãn giới khác. 

Nhĩ, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, xúc giới cũng 
như thê. Sắc giới có ba trường hợp: 
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1. Hoặc là thiện làm nhân mà không phải là 
thiện, nghĩa là dị thục thiện sinh ra sắc giới. 

2. Hoặc là thiện mà cũng do thiện làm nhân, tức 
là sắc giới thiện. 

3. Hoặc không phải thiện mà cũng không phải 
là thiện làm nhân, là trừ ra dị thục thiện sinh sắc 
giới, còn lại sắc giới bất thiện và vô ký. 

Sáu thức và ý giới cũng như thê. Thanh giới có 
hai trường hợp: 

1. Hoặc là thiện mà cũng do thiện làm nhân, là 
thanh giới thiện. 

2. Hoặc không phải là thiện mà cũng không 
phải là thiện làm nhân, là thanh giới bất thiện và 
vô ký. 

Pháp giới có bốn trường hợp: 

I1. Hoặc là thiện mà không phải là thiện làm 
nhân, là trạch diệt. 

2. Hoặc là thiện làm nhân mà không phải là 
thiện, là pháp giới do dị thục thiện sinh ra. 

3. Hoặc là thiện mà cũng do thiện làm nhân, là 
pháp giới hữu vi thiện. 

4. Hoặc không phải là thiện cũng không phải là 
thiện làm nhân, là trừ pháp giới do dị thục thiện 
sinh ra, còn lại các pháp giới bất thiện và vô ký. 

Có bao nhiêu thứ bất thiện mà không phải là 
bất thiện làm nhân v.v...? Tất cả cần phân biệt: 
Nghĩa là nhãn giới, hoặc bất thiện làm nhân mà 
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không phải là bất thiện, hoặc không phải là bất 
thiện mà cũng không phải là bất thiện làm nhân. 

Bắt thiện làm nhân mà không phải là bất thiện, 
là các nhãn giới do dị thục bắt thiện sinh ra. 

Không phải là bất thiện cũng không phải là bất 
thiện làm nhân, là các nhãn giới khác. 

NhTĩ, tỷ, hương, thiệt, vị, thân, xúc giới cũng 
như thê. Sắc giới có ba trường hợp: 

1. Hoặc là bất thiện làm nhân mà không phải là 
bất thiện, là các sắc giới do dị thục bất thiện sinh 
ra. 

2. Hoặc là bất thiện mà cũng là bất thiện làm 
nhân, là các sắc giới bất thiện. 

3. Hoặc không phải là bất thiện cũng không 
phải là bất thiện làm nhân, là trừ sắc giới do các dị 
thục bất thiện sinh ra, còn lại các sắc giới thiện và 
vô ký. 

Nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, thức giới cũng thê. 
Thanh giới có hai trường hợp: 

1. Hoặc là bất thiện mà cũng do bất thiện làm 
nhân, tức là thanh giới bất thiện. 

2. Hoặc không phải là bất thiện cũng không 
phải là bất thiện làm nhân, tức là thanh giới thiện 
và vô ký. 

Ý giới có ba trường hợp: 

1. Hoặc là bất thiện làm nhân mà không phải là 
bất thiện, là ý giới do dị thục bất thiện sinh ra, và 
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thuộc cõi Dục có thân kiến - biến chấp kiến tương 
Ưng VỚI ý gIỚI. 

2. Hoặc là bất thiện mà cũng là bất thiện làm 
nhân, là ý giới bất thiện. 

3. Hoặc không phải là bất thiện mà cũng không 
phải là bất thiện làm nhân, là trừ ý giới do dị thục 
bất thiện sinh ra và trừ ra thuộc cõi Dục có thân 
kiên - biên chấp kiến tương ưng với ý giới, còn lại 
các ý giới thiện và vô ký. 

Ý thức giới cũng như thê. Pháp giới có ba 
trường hợp: 

1. Hoặc là bất thiện làm nhân mà không phải là 
bắt thiện, là pháp giới do dị thục bắt thiện sinh ra, 
và thuộc cõi Dục có thân kiến - biễn chấp kiến, và 
pháp giới cùng nó tương ưng khởi lên. 

2. Hoặc là bất thiện mà cũng do bất thiện làm 
nhân, là pháp giới bất thiện. 

3. Hoặc không phải là bất thiện cũng không 
phải là bất thiện làm nhân, là trừ pháp giới do dị 
thục bất thiện sinh ra, và trừ ra thuộc cõi Dục có 
thân kiến - biên chấp kiến, cùng pháp giới tương 
ưng khởi lên, còn lại các pháp giới thiện và vô ký. 

Có bao nhiêu thứ là vô ký mà không phải là vô 
ký làm nhân v.v... Có tám thứ là vô ký cũng do vô 
ký làm nhân, mười thứ cần phân biệt: Nghĩa là sắc 
giới có ba trường hợp: 

1. Hoặc là vô ký làm nhần mà không phải là vô 
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ký, là sắc giới bất thiện. 

2. Hoặc là vô ký mà cũng do vô ký làm nhân, 
tức là sắc giới vô ký. 

3. Hoặc không phải là vô ký mà cũng không 
phải là vô ký làm nhân, là sắc giới thiện. 

Thanh giIỚI - sáu thức giới và ý gIới cũng như 
thê. Pháp giới có bôn trường hợp: 

I. Hoặc vô ký mà không phải là vô ký làm 
nhân, là hư không- phi trạch diệt. 

2. Hoặc vô ký làm nhân mà không phải là vô 
ký, là pháp giới bất thiện. 

3. Hoặc vô ký mà cũng là vô ký làm nhân, là 
pháp giới hữu vi vô ký. 

4. Hoặc không phải vô ký mà cũng không phải 
là vô ký làm nhân, là pháp giới thiện. 

Có bao nhiêu thứ là nhân duyên mà không có 
nhân v.v...) Có mười bảy thứ là nhân duyên mà 
cũng có nhân, một thứ cân phân biệt, nghĩa là pháp 
giới, nếu hữu vi thì nó là nhân duyên mà cũng có 
nhân, nêu vô vi thì không phải nhân duyên mà cũng 
không có nhân. 

Có bao nhiêu thứ là đăng vô gián mà không 
phải là đắng vô gián duyên v.v...? Có mười thứ 
không phải là đăng vô gián mà cũng không phải là 
đăng vô gián duyên, tám thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là nhãn thức giới có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đắng 
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vô gián duyên, là nhãn thức vị lai mà hiện tiền đang 
khởi lên. 

2. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đắng vô 
gián duyên, là nhãn thức quá khứ hoặc hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đăng vô gián mà cũng 
không phải là đắng vô gián duyên, là trừ ra nhãn 
thức vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, còn lại các 
nhãn thức vị laI. 

Nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức giới cũng như vậy. Ÿ 
giới có ba trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đắng 
vô gián duyên, là ý giới vị lai mà hiện tiền đang 
khởi lên, và ý giới của A-la-hán khi mạng chung ở 
quá khứ -hiện tại. 

2. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đắng vô 
gián duyên, là trừ ra ý giới của A-la-hán khi mạng 
chung ở quá khứ hay hiện tại, còn lại các ý g1ới ở 
quá khứ hay hiện tại. 

3. Hoặc không phải đăng vô gián mà cũng 
không phải là đăng vô gián duyên, là trừ ra ý giới 
vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, còn lại các ý giới 
VỊ lai. 

Ý thức giới cũng như thê. Pháp giới có ba 
trường hợp: 

1. Hoặc là đẳng vô gián mà không phải là đắng 
vô gián duyên, là các pháp tâm sở vị lai mà hiện 
tiền đang khởi lên, và các pháp tâm sở của A-la- 
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hán khi mạng chung ở quá khứ hoặc hiện tại, cùng 
với các định diệt vô tưởng đã sinh mà đang khởi 
lên. 

2. Hoặc là đắng vô gián mà cũng là đắng vô 
gián duyên, là trừ ra các tâm sở của A-la-hán khi 
mạng chung ở quá khứ hay hiện tại, còn lại các tâm 
sở quá khứ hay hiện tại. 

3. Hoặc không phải là đăng vô gián mà cũng 
không phải là đắng vô gián duyên, là trừ ra các tâm 
sở vị lai mà hiện tiền đang khởi lên, còn lại các tâm 
sở vị lai, và trừ ra các tâm bất tương ưng hành đăng 
vô gián, còn lại các tâm bất tương ưng hành, và 
nghiệp thân-ngữ cùng với pháp vô vI. 

Có bao nhiêu thứ là sở duyên duyên mà không 
có sở duyên v.v... Có mười thứ là sở duyên duyên 
mà không có sở duyên, bảy thứ là sở duyên duyên 
mà cũng có sở duyên, một thứ cần phân biệt: Nghĩa 
là pháp giới, nêu các tâm sở thì đó là sở duyên 
duyên mà cũng có sở duyên, nếu không phải là tâm 
sở thì đó là sở duyên duyên mà không có sở duyên. 

Có bao nhiêu thứ là tăng thượng duyên mà 
không phải là có tăng thượng v.v... Có mười bảy 
thứ là tăng thượng duyên mà cũng có tăng thượng, 
một thứ cân phân biệt, nghĩa là pháp giới, nêu hữu 
vi thì tăng thượng duyên mà cũng có tăng thượng, 
nếu vô vi thì tăng thượng duyên mà không có tăng 
thượng. 
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Có bao nhiêu thứ là bộc lưu mà không phải là 
thuận bộc lưu v.v... Có mười lăm thứ là thuận bộc 
lưu mà không phải là bộc lưu, ba thứ cân phân biệt, 
nghĩa là ý giới, nêu hữu lậu thì thuận bộc lưu mà 
không phải là bộc lưu, nếu vô lậu thì không phải là 
bộc lưu mà cũng không phải là thuận bộc lưu. 

Ý thức giới cũng như vậy. Pháp giới có ba 
trường hợp: 

1. Hoặc là thuận bộc lưu mà không phải là bộc 
lưu, là các bộc lưu không thâu nhiếp pháp giới hữu 
lậu. 

2. Hoặc là bộc lưu mà cũng là thuận bộc lưu, 
đó là bôn thứ bộc lưu. 

3. Hoặc không phải là bộc lưu mà cũng không 
phải là thuận bộc lưu, đó là pháp giới vô lậu. 
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Phẩm 8: BIỆN VÉ QUYẾT TRẠCH 

Pháp có sắc thâu nhiếp: Mười một giới - mười 
một xứ - một uân, tám trí (trừ hai trí: tha tâm và 
diệt) sáu thức nhận biết, các biến hành ở Dục giới 
và Sắc giới, và các tùy miên tủy tăng do tu mà đoạn 
trừ. 

Pháp chỉ do có sắc thâu nhiếp: Mười giới-mười 
xứ-một uẫn, không có trí, năm thức nhận biết, 
không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có sắc thâu nhiếp: Tám ĐIỚI - hai 
xứ - bốn uẫn, mười trí, một thức nhận biết, tất cả 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không có sắc thâu nhiếp: Bảy giới 
- một xứ - bốn uẫn, hai trí (tức là tha tâm trí - diệt 
trí), không có thức nhận biết, tất cả Vô sắc giới, hai 
bộ thuộc Dục - Sắc giới và các thứ không phải là 
biến hành tùy miên tùy tăng do thây khổ - tập mà 
đoạn trừ. 

Pháp có thấy thâu nhiếp: Một giới- một xứ - 
một uấn, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), hai 
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thức nhận biết, các biễn hành ở Dục - Sắc ØIỚớI, Và 
các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do có thấy thâu nhiếp: Một giới - một 
xứ mà không có uân, không có trí, một thức nhận 
biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không thây thâu nhiếp: Mười bảy giới - 
mười một xứ - năm uân, mười trí, năm thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không thây thâu nhiếp: Mười bảy 
giới - mười một xứ- bôn uân, ba trí (tức là tha tâm, 
diệt, đạo), bốn thức nhận biết, tật cả Vô sắc ĐIỚI, 
hai bộ nơi Dục giới, và các thứ không phải là biến 
hành tùy miên tùy tăng do thấy khô - tập mà đoạn 
trừ. 

Pháp có đối thâu nhiếp: Mười giới-mười xứ- 
một uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), sáu 
thức nhận biết, các biễn hành ở Dục và Sắc giới và 
các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do có đối thâu nhiếp: Mười gIới - 
mười xứ - không có uân, không có trí, năm thức 
nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp không đối thâu nhiếp: Tám ĐIỚI - hai XỨ - 
năm uấn, mười trí, một thức nhận biết, tật cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không đối thâu nhiếp: Tám giới- 
hai xứ- bốn uân, ba trí (tức là tha tâm, diệt, đạo), 
không có thức nhận biết, tất cả Vô sắc gIới, hai bộ 
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thuộc Sắc- Dục giới, và thứ không phải là các biến 
hành tùy miên tùy tăng do thây khổ- tập mà đoạn 
trừ. 

Pháp hữu lậu thâu nhiếp: Mười tám giới - mười 
hai xứ - năm uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), sáu 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do hữu lậu thâu nhiếp: Mười lăm giới- 
mười xứ- không có uân, hai trí (tức là khô, tập), 
năm thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp vô lậu thâu nhiếp: Ba giới- hai xứ- năm 
uấn, tám trí (trừ hai trí: khổ, tập), một thức nhận 
biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do vô lậu thâu nhiếp: Không có giới- 
xứ- uân, hai trí là diệt trí và đạo trí, không có thức 
nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp hữu vi thâu nhiếp: Mười tám giới- mười 
hai xứ- năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do hữu vi thâu nhiếp: Mười bảy giới- 
mười một xứ- năm uân, bốn trí (tức là: tha tâm, 
khô, tập. đạo), năm thức nhận biết, tất cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp vô vi thâu nhiếp: Một giới - một xứ - 
không có uân, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, khổ, tập. 
đạo), một thức nhận biết, không có tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp chỉ do vô vi thâu nhiếp: Không có giới - 
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xứ - uân, một trí tức là điệt trí, không có thức nhận 
biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Các pháp: Hữu tránh, vô tránh, thế gian, xuất 
thê gian, đọa giới, không phải đọa giới, có vị tham 
đăm, không có vị tham đăm, dựa vào đam mê, dựa 
vào xuất ly, thuận kiết, không phải thuận kiết, 
thuận thủ, không phải thuận thủ, thuận triên, không 
phải thuận triên; giỗng như pháp vô lậu - hữu lậu 
nên biết. 

Pháp hữu ký thâu nhiếp: Mười ĐIỚI- bốn xứ- 
năm uân, mười trí, ba thức nhận biệt, tât cả Dục 
giới, các biến hành cõi Sắc và Vô sắc, và các tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do hữu ký thâu nhiếp: Không có giới 
- XỨ - uân, hai trí là diệt trí và đạo trí, không có 
thức nhận biết, hai bộ thuộc Dục giới, và các thứ 
không phải là biến hành tùy miên tùy tăng do thây 
tập mà đoạn trừ. 

Pháp vô ký thâu nhiếp: Mười tám giới- mười 
hai xứ - năm uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), sáu 
thức nhận biết, tất cả cõi Sắc và Vô sắc, hai bộ 
thuộc Dục giới, và các thứ biến hành tùy miên tùy 
tăng do thầy tập mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do vô ký thâu nhiếp: Tám giới- tám 
xứ - không có uấn, không có trí, ba thức nhận biết, 
hai bộ thuộc Săắc - Vô sắc giới, và các thứ không 
phải biến hành tùy miên tùy tăng do khổ - tập mà 
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đoạn trừ. 

Pháp hữu phú thâu nhiếp: Mười giới- bốn xứ- 
năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do hữu phú thâu nhiếp: Không có giới 
- Xứ- uân - trí- thức, có hai bộ của ba cõi, và các 
thứ không phải là biến hành tùy miên tùy tăng do 
thây khổ - tập mà đoạn trừ. 

Pháp vô phú thâu nhiệp: Mười tâm giới - mười 
hai xứ - năm uấn, mười trí, sáu thức nhận biết, các 
biến hành của ba cõi, và các thứ tùy miên tủy tăng 
do tu mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do vô phú thâu nhiếp: Tám giới - tám 
xứ - không có uân, hai trí (diệt trí, đạo trí), ba thức 
nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp nên tu thâu nhiếp: Mười giới - bốn xứ - 
năm uân, chín trí (trừ diệt trí), ba thức nhận biết, 
các biên hành của ba cõi, và các thứ tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do nên tu thâu nhiếp: Không có giới - 
xứ - uân, một trí là đạo trí, không có thức nhận biết, 
không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp không nên tu thâu nhiếp: Mười tám giới- 
mười hai xứ- năm uấn, chín trí (trừ đạo trí), sáu 
thức nhận biết, tât cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không nên tu thâu nhiếp: Tám giới 
- tắm xứ - không có uân, một trí là diệt trí, ba thức 
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nhận biết, hai bộ của ba cõi, và các thứ không phải 
biến hành tùy miên tùy tăng do thấy khổ- tập mà 
đoạn trừ. 

Pháp nhiễm ô thâu nhiếp: Mười giới - bốn xứ - 
năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do nhiễm ô thâu nhiếp: Không có 
ØIỚI- XỨ- uân- trí- thức, có hai bộ của ba cõi, và các 
thứ không phải biến hành tùy miên tùy tăng do thây 
khổ- tập mà đoạn trừ. 

Pháp không nhiễm ô thâu nhiếp: Mười tám giới 
- mười hai xứ - năm uẫn, mười trí, sáu thức, các 
biến hành của ba cõi, và các thứ tùy miên tủy tăng 
do tu mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do không nhiễm ô thâu nhiếp: Tám 
giới - tám xứ - không có uấẫn, hai trí là diệt trí và 
đạo trí, ba thức nhận biết, không có tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp có tội, không có tội cũng như thế. 

Pháp có dị thục thâu nhiếp: Mười giới - bỗn xứ 
- năm uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, tất cả Dục giới, các biễn hành ở Sắc giới 
và Vô sắc giới, và các thứ tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do có dị thục thâu nhiếp: Không có 
ĐIỚI - XỨ- uân - trí- thức, có hai bộ của Dục ĐIỚI, 
và các thức không phải biến hành tùy miên tùy tăng 
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do thấy tập mà đoạn trừ. 

Pháp không có dị thục thâu nhiệp: Mười tám 
ĐIỚI - mười hai xứ- năm uấn, mười trí, sáu thức, tất 
cả Sắc và Vô sắc giới, hai bộ của Dục giới, và các 
thứ biên hành tùy miên tùy tăng do thây tập mà 
đoạn trừ. 

Pháp chỉ do không có dị thục thâu nhiếp: Tám 
giới- tảm xứ- không có uấn, hai trí (tức diệt, đạo), 
ba thức nhận biết, hai bộ của Sắc và Vô sắc giới, 
và các thứ không phải biến hành tùy miên tùy tăng 
do thấy khô -tập mà đoạn trừ. 

Pháp kiến thâu nhiếp: Hai giới - hai xứ - hai 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, các 
duyên hữu lậu ở ba cõi, và các tùy miên tùy tăng 
vô minh duyên vô lậu tương ưng với kiến. 

Pháp chỉ do kiến thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
không có uân, không có trí, không có thức, không 
có tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải kiến thâu nhiệp: Mười bảy 
ĐIỚI - mười một xứ- năm uấn, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không phải kiến thâu nhiếp: Mười 
sáu giới- mười xứ- ba uấn, một trí là diệt trí, năm 
thức nhận biết, trừ vô minh duyên vô lậu tương ưng 
với kiến, còn lại các tùy miên tùy tăng duyên vô 
lậu. 

Pháp bên trong thâu nhiếp: Mười hai giới - sáu 
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xứ - hai uân, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do bên trong thâu nhiếp: Mười hai 
giới - sáu xứ - một uân, không có trí, không có 
thức, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp bên ngoài thâu nhiếp: Sáu ĐIỚI - Sáu XỨ - 
bốn uấn, mười trí, sáu thức nhận biết, tật cả các tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do bên ngoài thâu nhiếp: Sáu giới- sáu 
xứ- ba uân, một trí tức là diệt trí, năm thức nhận 
biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp có chấp thọ thâu nhiếp: Chín giới - chín 
xứ - một uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), 
năm thức nhận biết, các thứ biên hành ở cõi Dục - 
Sắc, và các thứ tùy miên tủy tăng do tu mà đoạn 
trừ. 

Pháp chỉ có chấp thọ thâu nhiếp: Không có giới 
- XỨ - uân- trí - thức và các thứ tùy miên tùy tăng. 

Pháp không có chấp thọ thâu nhiệp: Mười tám 
giới- mười hai xứ- năm uẫn, mười trí, sáu thức, tất 
cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không có chấp thọ thâu nhiếp: Chín 
giới- ba xứ- bốn uân, ba trí (là tha tâm, diệt, đạo), 
một thức nhận biết, tất cả Vô sắc giới, hai bộ thuộc 
Dục - Sắc giới, và các thứ không phải biến hành 
tùy miên tủy tăng do thây khô - tập mà đoạn trừ. 

Pháp tâm thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một 
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uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do tâm thâu nhiếp: Bảy giới - một xứ 
- một uẫn, không có trí, không có thức, không có 
tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tâm thâu nhiếp: Mười một 
giới - mười một xứ- bỗn uẫn, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không phải tâm thâu nhiếp: Mười 
một giới- mười một xứ - bôn uần, một trí là diệt trí, 
năm thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp có sở duyên thâu nhiếp: Tám giới - hai xứ 
- bôn uân, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, 
tật cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do có sở duyên thâu nhiếp: Bảy giới - 
một xứ - ba uẫn, một trí là tha tâm trí, ba thức nhận 
biết, tùy miên tùy tăng duyên vô lậu ở ba cõi. 

Pháp không có sở duyên thâu nhiếp: Mười một 
ØIỚI - mười một xứ 

- hai uân, chín trí (trừ tha tâm trí), sáu thức, các 
tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu ở ba cõi. 

Pháp chỉ do không có sở duyên thâu nhiếp: 
Mười giới-mười xứ- một uẫn, một trí tức là diệt trí, 
năm thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp tâm sở thâu nhiếp: Một giới - một xứ - ba 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
tùy miên tùy tăng. 
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Pháp chỉ do tâm sở thâu nhiếp: Không có giới 
- xứ - hai uẫn, không có trí, không có thức, không 
có tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải tâm sở thâu nhiếp: Mười tám 
Ø1ớI- mười hai xứ- ba uân, mười trí, sáu thức nhận 
biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không phải tâm sở thâu nhiếp: 
Mười bảy giới - mười một xứ - hai uân, một trí tức 
là diệt trí, năm thức, không có các tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp nghiệp thâu nhiếp: Ba giới- ba xứ- hai 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), ba thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do nghiệp thâu nhiếp: Không có giới- 
xứ-uân-trí-thức, và các tùy miên tùy tăng. 

Pháp không phải nghiệp thâu nhiêp: Mười tám 
giới- mười hai xứ- năm uân, mười trí, sáu thức 
nhận biết, tật cả tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không phải nghiệp thâu nhiếp: 
Mười lăm giới- chín xứ- ba uẫn, một trí biết là diệt 
trí, ba thức nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp thiện thâu nhiếp: Mười giới - bốn xứ - 
năm uấn, mười trí, ba thức nhận biết, các thứ biến 
hành trong ba cõi, và các thứ tùy miên tủy tăng do 
tu mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do thiện thâu nhiếp: Không có giới- 
xứ- uẫn, có hai trí (tức là diệt trí, đạo trí), không có 
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thức, không có các tùy miên tùy tăng. 

Pháp bất thiện thâu nhiếp: Mười giới- bốn xứ- 
năm uân, Dảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), ba thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng thuộc cõi 
Dục. 

Pháp chỉ do bất thiện thâu nhiếp: Không có 
øiới-xứ-uân-trí-thức, có hai bộ của cõi Dục, và các 
thứ không phải biến hành tùy miên tùy tăng do thây 
tập mà đoạn trừ. 

Pháp vô ký thâu nhiếp: Mười tám giới- mười 
hai xứ- năm uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), sáu 
thức, tất cả Sắc và Vô sắc giới, haI bộ của Dục giới, 
và các thứ biễn hành tùy miên tùy tăng do thấy tập 
mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do vô ký thâu nhiệp: Tám giới - tám 
XỨ - không có uấn, không có trí, ba thức, hai bộ của 
Sắc và Vô sắc giới, các thứ không phải biến hành 
tùy miên tùy tăng do thấy khố- tập mà đoạn trừ. 

Pháp do thấy mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba giới - 
hai xứ - bốn uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một 
thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng do thây 
mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do thây mà đoạn trừ thâu nhiếp: 
Không có giới - xứ - uẫn - trí, không có thức, có 
hai bộ của ba cõi và các thứ không phải biến hành 
tùy miên tùy tăng do thấy khô - tập mà đoạn trừ. 

Pháp do tu mà đoạn trừ thâu nhiếp: Mười tám 
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giới- mười hai xứ- năm uân, tám trí (trừ hai trí: 
diệt, đạo), sáu thức nhận biết, các thứ biến hành 
trong ba cõi, và các tùy miên tùy tăng do tu mà 
đoạn trừ. 

Pháp chỉ do tu mà đoạn trừ thâu nhiếp: Mười 
lăm giới - mười xứ - không có uẫn, không có trí, 
năm thức nhận biết, tật cả các tùy miên tùy tăng do 
tu mà đoạn trừ. 

Pháp không có gì phải đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
giới - hai Xứ - năm uân, tám trí (trừ hai trí: khô, 
tập), một thức nhận biết, không có tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp chỉ do không có gì phải đoạn trừ thâu 
nhiếp: Không có g1ớiI- xứ- uân, hai trí (là diệt, đạo), 
không có thức, không có các tùy miên tùy tăng. 

Pháp học thâu nhiếp: Ba giới - hai xứ - năm 
uấn, bảy trí (trừ ba trí: khô, tập, diệt), một thức 
nhận biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do học thâu nhiếp: Không có giới-xứ- 
uấn-trí-thức, và các tùy miên tùy tăng. 

Pháp vô học cũng như thê. 

Pháp phi học phi vô học thâu nhiếp: Mười tám 
giới - mười hai xứ- năm uấn, chín trí (trừ đạo trí), 
sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do phi học phi vô học thâu nhiếp: 
Mười lăm giới - mười xứ- không có uấn, ba trí (trừ 
ba trí: khổ, tập. diệt), năm thức nhận biết, tât cả các 
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tùy miên tùy tăng. 

Pháp thuộc cõi Dục thâu nhiễp: Mười tám giới 
- mười hai xứ - năm uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, 
diệt, đạo), sáu thức nhận biết, tật cả các tùy miên 
tùy tăng. 

Pháp chỉ do thuộc cõi Dục thâu nhiếp: Bốn 
giới- hai xứ- không có uân, không có trí, hai thức 
nhận biết, tât cả các tùy miên tùy tăng ở cõi Dục. 

Pháp thuộc cõi Sắc thâu nhiếp: Mười bốn giới 
- mười xứ - năm uẫn, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, 
đạo), bỗn thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng ở cõi Sắc. 

Pháp chỉ do thuộc cõi Sắc thâu nhiếp: Không 
có giới-xứ-uân-trí- thức, có tất cả các tùy miên tùy 
tăng ở cõi Săc. 

Pháp thuộc cõi Vô sắc thâu nhiếp: Ba giới- hai 
xứ- bốn uân, sáu trí (trừ bốn trí: pháp, tha tâm, diệt, 
đạo), một thức nhận biết, tất cả các tùy miên tùy 
tăng ở cõi Vô săc. 

Pháp chỉ do thuộc cõi Vô sắc thì không thâu 
nhiếp: Giới-xứ-uân- trí-thức, chỉ có tất cả các tùy 
miên tùy tăng ở cõi Vô sắc. 

Pháp không hệ thuộc cõi nào thâu nhiếp: Ba 
giới- hai xứ- năm uân, tám trí (trừ hai trí: khô, tập), 
một thức nhận biết, không có các tùy miên tùy 
tăng. 

Pháp chỉ do không hệ thuộc cõi nào thâu nhiếp: 
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Không có giới- xứ- uấn, có hai trí (là diệt, đạo), 
không có thức, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp quá khứ thâu nhiếp: Mười tám giới - mười 
hai xứ - năm uấn, chín trí (trừ diệt trí), sáu thức 
nhận biết, tt cả các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do quá khứ thâu nhiếp: Không có giới- 
xứ-uân-trí-thức và các tùy miên tùy tăng. 

Các pháp vị lai, hiện tại cũng như thê. 

Pháp không phải quá khứ - vị lai - hiện tại thầu 
nhiẾp: Một giới- một xứ-không có uẫn, sáu trí (trừ 
bốn trí: tha tâm, khô, tập, đạo), một thức nhận biết, 
không có các tủy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do không phải quá khứ- vị lai- hiện tại 
thâu nhiệp: Không có cả giới- xứ- uẫn, có một trí 
là diệt trí, không có thức, không có các tùy miên 
tùy tăng. 

Pháp do khô thánh đề thâu nhiễp: Mười tám 
giới - mười hai xứ- năm uẫn, bảy trí (trừ ba trí: tập, 
diệt, đạo), sáu thức nhận biết, tất cả các tùy miên 
tùy tăng. 

Pháp chỉ do khổ thánh đề thâu nhiếp: Không có 
giới - xứ- uân, có một trí là khô trí, không có thức, 
không có các tủy miên tùy tăng. 

Pháp do tập thánh đề thâu nhiếp: Mười tám giới 
- mười hai xứ- năm uân, bảy trí (trừ ba trí: khô, 
diệt, đạo), sáu thức nhận biết, tật cả các tùy miên 
tùy tăng. 
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Pháp chỉ do tập thánh đề thâu nhiếp: Không có 
giới- xứ- uân, có một trí là tập trí, không có thức, 
không có các tủy miên tủy tăng. 

Pháp do diệt thánh đề thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ-không có uân, sáu trí (trừ bốn trí: tha tâm, khổ, 
tập. đạo), một thức nhận biết, không có các tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do diệt thánh đề thâu nhiếp: Không có 
giới- xứ- uân, có một trí là diệt trí, không có thức, 
không có các tủy miên tùy tăng. 

Pháp do đạo thánh đề thâu nhiếp: Ba giới - hai 
xứ - năm uân, bảy trí (trừ ba trí: khổ, tập. diệt), một 
thức nhận biết, không có các tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do đạo thánh đề thâu nhiếp: Không có 
ØIỚI- XỨ- uân, có một trí là đạo trí, không có thức, 
không có các tủy miên tùy tăng. 

Pháp do đề không thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
không có uân, một trí là thể tục trí, một thức nhận 
biết, không có tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do đề không thâu nhiếp: Không có 
ØIỚI- XỨ- uấn- trí, thức và các tùy miên tùy tăng. 

Pháp do thây khô mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
giới - hai xứ - bôn uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo) 
một thức nhận biết, tất cả các thứ do thấy khô mà 
đoạn trừ, và các thứ biến hành tùy miên tùy tăng 
do thấy tập mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do thấy khô mà đoạn trừ thâu nhiếp: 
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Không có giới-xứ- uân-trí-thức, có các thứ không 
phải biến hành tùy miên tùy tăng do thấy khô mà 
đoạn trừ. 

Pháp do thây tập mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
giới - hai xứ - bôn uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo) 
một thức nhận biết, tất cả các thứ do thấy tập mà 
đoạn trừ, và các thứ biến hành tùy miên tùy tăng 
do thấy khô mà đoạn trừ. 

Pháp chỉ do thây tập mà đoạn trừ thâu nhiếp: 
Không có giới-xứ- uân-trí-thức, có các thứ không 
phải biến hành tùy miên tùy tăng do thây tập mà 
đoạn trừ. 

Pháp do thây diệt mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
giới - hai xứ - bôn uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo) 
một thức nhận biết, tất cả các thứ do thây diệt mà 
đoạn trừ, và các thứ biễn hành tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do thấy diệt mà đoạn trừ thâu nhiếp: 
Không có giới-xứ- uân-trí-thức, chỉ có các thứ tùy 
miên tùy tăng do thây diệt mà đoạn trừ. 

Pháp do thấy đạo mà đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
øiới- hai xứ- bốn uân, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo) 
một thức nhận biết, tất cả các thứ do thây đạo mà 
đoạn trừ, và các thứ biên hành tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do thấy đạo mà đoạn trừ thâu nhiếp: 
Không có giới-xứ- uân-trí-thức, chỉ có các thứ tùy 
miên tùy tăng do thấy đạo mà đoạn trừ. Pháp do tu 
mà đoạn trừ thâu nhiếp: Mười tám giới- mười hai 
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xứ- 

năm uẫn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo) sáu thức 
nhận biết, tất cả các thứ do tu mà đoạn trừ, và các 
thứ biên hành tùy miên tùy tăng. 

Pháp chỉ do tu mà đoạn trừ thâu nhiếp: Mười 
lăm giới - mười xứ- không có uân, không có trí, 
năm thức nhận biết, tất cả các thứ tùy miên tùy tăng 
do tu mà đoạn trừ. 

Pháp không có gì phải đoạn trừ thâu nhiếp: Ba 
giới - hai xứ - năm uấn, tám trí (trừ hai trí: khổ, tập) 
một thức nhận biết, không có các thứ tủy miên tùy 
tăng. 

Pháp chỉ do không có gì phải đoạn trừ thâu 
nhiếp: Không có giới- xứ- uân, có hai trí là diệt trí 
và đạo trí, không có thức, không có các thứ tùy 
miên tùy tăng. 

Sắc uân thâu nhiếp: Mười một giới- mười một 
xứ- một uân, tám trí (trừ hai trí: tha tâm, diệt), sáu 
thức nhận biết, các thứ biên hành ở Dục - Sắc giới, 
và các thứ tủy miên tủy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do sắc uân thâu nhiếp: Mười giới-mười xứ- 
một uấn, không có trí, năm thức nhận biết, không 
có các tùy miên tủy tăng. 

Thọ uấn thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do thọ uấn thâu nhiếp: Không có giới- xứ, 
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có một uân, không có trí, không có thức, không có 
các tùy miên tùy tăng. 

Tưởng uẫn, hành uân cũng như thê. 

Thức uân thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do thức uẫn thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- 
một uân, không có trí, không có thức, không có các 
tùy miên tùy tăng. 

Nhãn xứ thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các thứ biên hành ở Dục -Săắc giới, và 
các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do nhãn xứ thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
không có uân, không có trí, không có thức, không 
có các tùy miên tùy tăng. 

Nhị, tỷ, thiệt, thân xứ cũng như thế. 

Sắc xứ thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uẫn, 
bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), hai thức nhận 
biết, các thứ biến hành ở cõi Dục- cõi Sắc, và các 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do sắc xứ thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
không có uân, không có trí, một thức nhận biết, 
không có các tủy miên tủy tăng. 

Thanh xứ, xúc xứ cũng như thê. 

Hương xứ thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một 
uân, sáu trí (trừ bỗn trí: loại, tha tâm, diệt, đạo), hai 
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thức nhận biết, các thứ biến hành ở Dục giới, và 
các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do hương xứ thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
không có uân, không trí biết, một thức nhận biết, 
không có các tủy miên tùy tăng. 

Vị xứ cũng như thê. 

Ý xứ thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một uân, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tật cả các 
tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do ý xứ thâu nhiếp: Bảy giới- một xứ- một 
uấn, không có trí, không có thức, không có các tùy 
miên tùy tăng. 

Pháp xứ thâu nhiếp: Một giới- một xứ- bốn uân, 
mười trí, một thức nhận biết, tất cả các tùy miên 
tùy tăng. 

Chỉ do pháp xứ thâu nhiếp: Một giới- một xứ- 
ba uân, một trí tức là diệt trí, không có thức, không 
có các tùy miên tùy tăng. 

Nhãn giới thâu nhiếp: Một giớI- một xứ - một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các thứ biên hành ở Dục - Sắc giới, và 
các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do nhãn giới thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
không có uấn, không có trí, không có hức, không 
có các tùy miên tủy tăng. 

Nhị, tỷ, thiệt, thân giới cũng như thế. 

Sắc giới thâu nhiếp: Một giới- một xứ - một 
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uấn, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), hai thức 
nhận biết, các thứ biên hành ở Dục -Săắc giới, và 
các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do sắc giới thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
không có uân, không có trí, một thức nhận biết, 
không có các tủy miên tủy tăng. 

Thanh giới và xúc giới cũng như thê. 

Hương giới thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một 
uấn, sáu trí (trừ bốn trí: loại, tha tâm, diệt, đạo), hai 
thức nhận biết, các thứ biễn hành ở Dục giới, và 
các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do hương giới thâu nhiếp: Một giới-một 
xứ- -không có uân, không có trí, một thức nhận biết, 
không có các tủy miên tùy tăng. 

VỊ giới cũng như thê. Ý giới cũng như ý xứ. 

Pháp giới cũng như pháp xứ. 

Nhãn thức giới thâu nhiếp: Hai giới - một xứ - 
một uấn, tám trí (trừ hai trí: diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các thứ biên hành ở Dục - Sắc giới, và 
các tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do nhãn thức giới thâu nhiếp: Một giới - 
không có xứ - không có uấn, không có trí, không 
có thức, không có các tùy miên tùy tăng. 

Nhĩ thức giới, thân thức giới cũng như thê. 

Tý thức giới thâu nhiếp: Hai giới - một xứ - một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các thứ biến hành của Dục ĐIỚI Và Các 
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thứ tùy miên tủy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do tỷ thức giới thâu nhiếp: Một giới - 
không có xứ - uân - trí - thức và các tùy miên tùy 
tăng. 

Thiệt thức giới cũng như thê. 

Ý thức giới thâu nhiếp: Hai giới - một xứ - một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả 
các tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do ý thức giới thâu nhiếp: Một giới- không 
có xứ- uân- trí- thức và các tùy miên tùy tăng. 

Nhãn căn thâu nhiếp: Một giới - một xứ - một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các thứ biên hành ở Dục- Săắc giới, và 
các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do nhãn căn thâu nhiếp: Một giới-một xứ- 
không có uân, không có trí, không có thức, không 
có các tùy miên tùy tăng. 

Nhị, tỷ, thiệt, thần căn thì cũng thế. 

Nữ căn thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, 
sáu trí (trừ bốn trí: loại, tha tâm, diệt, đạo), một 
thức nhận biết, các thứ biên hành ở Dục giới, và 
các thứ tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do nữ căn thâu nhiếp: Không có giới-xứ- 
uẫn-trí-thức và các tùy miên tùy tăng. 

Nam căn cũng như thế. 

Mạng căn thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: tha tâm, diệt, đạo), một thức 
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nhận biết, các thứ biễn hành của ba cõi, và các thứ 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do mạng căn thâu nhiếp: Không có giới- 
xứ-uân-trí-thức và các tùy miên tùy tăng. 

Ý căn cũng như ý xứ. 

Lạc căn thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tất cả cõi 
Sắc, các thứ biến hành ở Dục Ø1ớI, và các thứ tùy 
miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do lạc căn thâu nhiếp: Không có giới-xứ- 
uẩn-trí-thức và các tùy miên tùy tăng. 

Khô căn thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một 
uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức 
nhận biết, các thứ biến hành ở Dục giới, và các thứ 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do khổ căn thâu nhiếp: Không có giới-xứ- 
uẫn-trí-thức và các tùy miên tùy tăng. 

Hỷ căn thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, tât cả Sắc 
giới, trừ ra nghi tương ưng với vô minh và duyên 
vô lậu của Dục giới, còn lại tất cả các thứ tùy miên 
tùy tăng của Dục giới. 

Chỉ do hỷ căn thâu nhiếp: Không có giới-xứ- 
uẫn-trí-thức và các tùy miên tùy tăng. 

Ưu căn thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, 
bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận 
biệt, tât cả các tùy miên tùy tăng của Dục giới. 
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Chỉ do ưu căn thâu nhiếp: Không có giới-xứ- 
uấn-trí-thức và các tùy miên tùy tăng. 

Xả căn thâu nhiếp: Một giới - một xứ - một uân, 
chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, và tất cả 
các thứ tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do xả căn thâu nhiếp: Không có giới-xứ- 
uấn-trí-thức và các tùy miên tủy tăng. 

Tín căn thâu nhiếp: Một giới - một xứ - một 
uấn, chín trí (trừ diệt trí), một thức nhận biết, các 
thứ biến hành của ba cõi, và các thứ tùy miên tùy 
tăng do tu mà đoạn trừ. 

Chỉ do tín căn thâu nhiếp: Không có giới-xứ- 
uấn-trí-thức và các thứ tùy miên tùy tăng. 

Tinh tiễn, niệm, định, tuệ căn cũng thê. 

VỊ tri đương tri căn thâu nhiếp: Ba giới- hai xứ- 
ba uấn, bảy trí (trừ ba trí: khô, tập, diệt), một thức 
nhận biết, không có các thứ tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do vị tri đương tri căn thâu nhiếp: Không 
có giới-xứ-uân-trí- thức và các tùy miên tủy tăng. 

Dĩ tri căn và cụ tri căn cũng như thê. 

Ở cõi Dục thấy khô mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Một giới 

- một xứ - một uân, bảy trí (trừ ba trí: loại, diệt, 
đạo) một thức nhận biết, tất cả các thứ do thây khô 
mà đoạn trừ ở cõi Dục, và các thứ biến hành tùy 
miên tùy tăng do thây tập mà đoạn trừ. 

Chỉ do ở cõi Dục thấy khổ mà đoạn trừ các tùy 
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miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí-thức và 
các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Dục thây tập mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uẫn, bảy trí (trừ 
ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả các 
thứ ở cõi Dục do thây tập mà đoạn trừ, và các thứ 
biễn hành tùy miên tủy tăng do thấy khô mà đoạn 
trừ. 

Chỉ do ở cõi Dục thây tập mà đoạn trừ các tùy 
miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí-thức và 
các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Dục thây diệt mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uấn, bảy trí (trừ 
ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận biết, trừ ra các 
thứ không cùng với vô minh ở cõi Dục do thây diệt 
mà đoạn trừ, còn lại tất cả các thứ biến hành tùy 
miên tùy tăng ở cõi Dục do thấy diệt mà đoạn trừ. 

Chỉ do ở cõi Dục thấy diệt mà đoạn trừ các tùy 
miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí-thức và 
các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Dục thây đạo mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Một giới - một xứ - một uân, bảy trí 
(trừ ba trí: loại, diệt, đạo), một thức nhận biết, trừ 
đi các thứ không cùng với vô minh ở cõi Dục do 
thây đạo mà đoạn trừ, còn lại tật cả các thứ biến 
hành tùy miên tùy tăng ở cõi Dục do thấy đạo mà 
đoạn trừ. 
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Chỉ do ở cõi Dục thây đạo mà đoạn trừ các tùy 
miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí-thức và 
các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Dục tu mà đoạn trừ các tùy miên thâu 
nhiếp: Một giới- một xứ- một uẫn, bảy trí (trừ ba 
trí: loại, diệt, đạo) một thức nhận biết, tật cả các 
thứ do tu mà đoạn trừ, và các thứ biến hành tùy 
miên tùy tăng thuộc cõi Dục. 

Chỉ do ở cõi Dục tu mà đoạn trừ các tủy miên 
thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uẩn-trí-thức và các 
tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Sắc thây khố mà đoạn trừ các tùy miễn 
thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uẫn, bảy trí (trừ 
ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận biết, tất cả 
các thứ ở cõi Sắc do thấy khô mà đoạn trừ và các 
thứ biên hành tùy miên tùy tăng do thây tập mà 
đoạn trừ. 

Chỉ do ở cõi Sắc thấy khô mà đoạn trừ các tùy 
miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí-thức và 
các tùy miên tủy tăng. 

Ở cõi Sắc thây tập mà đoạn trừ các tùy miễn 
thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uẫn, bảy trí (trừ 
ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận biệt, tật cả 
các thứ ở cõi Sắc do thây tập mà đoạn trừ, và các 
thứ biến hành tùy miên tùy tăng do thấy khổ mà 
đoạn trừ. 

Chỉ do ở cõi Sắc thấy tập mà đoạn trừ các tùy 
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miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí-thức và 
các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Sắc thây diệt mà đoạn trừ các tủy miên 
thâu nhiễp: Một giới- một xứ- một uân, bảy trí (trừ 
ba trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận biết, trừ ra 
các thứ không cùng với vô minh ở cõi Sắc do thây 
diệt mà đoạn trừ, còn lại tất cả các thứ ở cõi Sắc do 
thây diệt mà đoạn trừ, và các thứ biến hành tùy 
miên tùy tăng. 

Chỉ do ở cõi Sắc thấy diệt mà đoạn trừ các tùy 
miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí-thức và 
các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Sắc thây đạo mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Một giới 

- một xứ - một uân, bảy trí (trừ ba trí: pháp, diệt, 
đạo), một thức nhận biết, trừ đi các thứ không cùng 
với vô minh ở cõi Sắc do thấy đạo mà đoạn trừ, 
còn lại tất cả các thứ ở cõi Sắc do thây đạo mà đoạn 
trừ, cùng các biến hành tùy miên tủy tăng. 

Chỉ do ở cõi Sắc thấy đạo mà đoạn trừ các tùy 
miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí-thức và 
các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Sắc tu mà đoạn trừ các tùy miên thâu 
nhiếp: Một giới- một xứ- một uấn, bảy trí (trừ ba 
trí: pháp, diệt, đạo), một thức nhận biết, tt cả các 
thứ ở cõi Sắc do tu mà đoạn trừ, và các thứ biến 
hành tùy miên tùy tăng. 
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Chỉ do ở cõi Sắc tu mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uẩn-trí-thức và các 
tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Vô sắc thấy khô mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, sáu trí (trừ 
bốn trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, tất cả các thứ ở cõi Vô sắc do thấy khô mà 
đoạn trừ, và các thứ biến hành tùy miên tùy tăng 
do thấy tập mà đoạn trừ. 

Chỉ do ở cõi Vô sắc thấy khổ mà đoạn trừ các 
tùy miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uẫn-trí- 
thức và các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Vô sắc thây tập mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, sáu trí (trừ 
bốn trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo) một thức nhận 
biết, tất cả các thứ ở cõi Vô sắc do thây tập mà đoạn 
trừ, và các thứ biến hành tùy miên tùy tăng do thây 
khổ mà đoạn trừ. 

Chỉ do ở cõi Vô sắc thấy tập mà đoạn trừ các 
tùy miên thâu nhiệp: Không có giới-xứ-uẫn-trí- 
thức và các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Vô sắc thây diệt mà đoạn trừ các tùy miễn 
thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, sáu trí (trừ 
bốn trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, trừ ra các thứ không cùng với vô minh ở cõi 
Vô sắc do thây diệt mà đoạn trừ, còn lại tật cả các 
thứ ở cõi Vô sắc do thây diệt mà đoạn trừ, và các 
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thứ biên hành tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do ở cõi Vô sắc thây diệt mà đoạn trừ các 
tùy miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí- 
thức và các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Vô sắc thây đạo mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, sáu trí (trừ 
bốn trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo), một thức nhận 
biết, trừ đi các thứ không cùng với vô minh ở cõi 
Vô sắc do thấy đạo mà đoạn trừ, còn lại tất cả các 
thứ ở cõi Vô sắc do thây đạo mà đoạn trừ, cùng các 
biến hành tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do ở cõi Vô sắc thây đạo mà đoạn trừ các 
tùy miên thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uân-trí- 
thức và các tùy miên tùy tăng. 

Ở cõi Vô sắc tu mà đoạn trừ Các tùy miên thâu 
nhiếp: Một giới- một xứ- một uân, sáu trí (trừ bôn 
trí: pháp, tha tâm, diệt, đạo), một thức nhận biết, 
tất cả các thứ ở cõi Vô sắc do tu mà đoạn trừ, và 
các thứ biên hành tùy miên tùy tăng. 

Chỉ do ở cõi Vô sắc tu mà đoạn trừ các tùy miên 
thâu nhiếp: Không có giới-xứ-uẩn-trí-thức và các 
tùy miên tùy tăng. 
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Bài tụng tám Kiên Độ: 
Trí - hành - kiết sử - tạp, 
Kiến - định - căn - bỗn đại. 


QUYẾN 1 


Kiên độ thứ 1: TẠP 
Pháp thứ nhất thế gian, 
Người - trí - ái - cung kính, 
Sắc - vô tàm - không, nghĩa, 
Phẩm tư - nói sau cuỗi. 
Phẩm 1: PHÁP THỨ NHẤT CỦA THẺ GIAN 

Thế nào là pháp thứ nhất của thế gian? Vì sao 
nói đó là pháp thứ nhất của thế gian? 

Pháp thứ nhất của thế gian hệ thuộc những cõi 
nào? Nói hệ thuộc vào cõi Dục chăng? Hệ thuộc 
vào cõi Sắc chăng? Hệ thuộc vào cõi Vô sắc 
chăng? 

Pháp thứ nhất của thế gian phải nói là có giác 
có quán chăng, không có giác có quán, không có 
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giác có quán chăng? 

Pháp thứ nhất của thê gian phải nói là tương 
ưng với lạc căn chăng, tương ưng với hỷ căn, hộ 
căn chăng? 

Pháp thứ nhất của thế gian phải nói là một tâm 
chăng, phải nói là rât nhiều tâm chăng? 

Pháp thứ nhất của thê gian phải nói là thoái lui, 
không thoái lui chăng? 

Thê nào là đảnh? Thê nào là đảnh đọa? Thế nào 
là noãn? 

Hai mươi thân kiên này, có bao nhiêu ngã kiến, 
bao nhiêu ngã sở kiến? 

Có bao nhiêu kiến như vô thường mà nói có 
thường? Đối với năm kiến này thì đoạn những kiến 
nào, đoạn những đề nào? Kiên này nếu vô thường 
mà nói có thường; nếu khô mà thây Vui, nêu vui 
mà thây khố; nếu bắt tịnh mà thấy tịnh, nếu tịnh 
mà thấy bất tịnh; nếu vô ngã mà thấy có ngã, nếu 
vô nhân mà thây có nhân, nêu có nhân mà thấy vô 
nhân; nếu có mà thấy không có, nêu không có mà 
thấy có; đôi với năm kiến này thì đoạn những kiến 
nào, đoạn những. để nào? Nghĩa về kiên này ở 
chương này. nguyện giải thích đây đủ. 

Hỏi: Thế nào là pháp thứ nhất của thê gian? 

Đáp: Các tâm-tâm pháp theo thứ lớp- vượt thứ 
lớp mà nhận lây quả chứng được, đó gọi là pháp 
thứ nhất của thê gian. 


SỐ - 1543 LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 1 1027 


Lại có thuyết nói: "Đối với năm căn theo thứ 
lớp - vượt thứ lớp mà nhận lây quá chứng được, đó 
gọi là pháp thứ nhất của thế gian." Theo nghĩa tôi 
nói, tâm và tâm pháp lần lượt vượt trình tự rôi nhận 
lây quả chứng được, thì gọi là pháp thứ nhất của 
thế gian. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà nói đó là pháp thứ nhất của thê 
gian? 

Đáp: Tâm-tâm pháp như vậy, đôi với các tâm- 
tâm pháp còn lại của thê gian là tối thượng, vì 
không có khả năng theo kịp, cho nên gọi là pháp 
thứ nhất của thê gian. Hơn nữa, tâm-tâm pháp này 
đã từ bỏ các việc của phàm phu đạt được Thánh 
pháp, đã lìa bỏ việc tà đạt được Chánh pháp. Ở 
trong Chánh pháp, vượt qua trình tự mà nhận lây 
quả chứng. Do nghĩa nảy cho nên nói là pháp thứ 
nhất của thế gian. 

Hỏi: Pháp thứ nhất của thê gian hệ thuộc vào 
những cõi nào? Nên nói là hệ thuộc cõi Dục, cõi 
Sắc, cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Pháp thứ nhất của thế gian, nên nói là hệ 
thuộc cõi Sắc, chứ không phải hệ thuộc cõi Dục, 
không phải hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Vì lẽ gì mà pháp thứ nhất của thê gian không 
nên nói là hệ thuộc cõi Dục? Bởi vì đạo cõi Dục 
không đoạn trừ được những triền cái, cũng không 
thể trừ bỏ các kiết của cõi Dục, mà chính là do đạo 
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cõi Sắc mới đoạn trừ được triên cái, cũng có thể 
loại trừ các kiết của cối Dục. Vì lẽ, nếu đạo cõi Dục 
mà đoạn trừ được triền cái, thì cũng có thê loại trừ 
các kiết của cõi Dục. 

Như thế, pháp thứ nhất của thế gian nên nói là 
hệ thuộc cõi Dục, nhưng không dùng đạo cõi Dục 
đoạn được triền cái, cũng không thể loại trừ các 
kiết cõi Dục, mà đạo cõi Sắc đoạn trừ được triển 
cái, cũng có công năng loại trừ các kiết cõi Dục. Vì 
lý do này cho nên pháp thứ nhất của thế gian không 
nên nói là hệ thuộc cõi Dục. 

Vì lẽ gì mà pháp thứ nhất của thê gian, không 
nên nói là hệ thuộc cõi Vô sắc? Ở trong pháp bằng 
nhau vượt qua trình tự mà nhận lây quả chứng, 
trước hết phải từ cõi Dục, đối với khổ tư duy về 
khô, sau đó với cõi Sắc - Vô sắc cũng đồng nhau. 
Nếu Thánh đạo khởi thì trước hết phải thực hiện 
các việc ở cõi Dục, sau mới đồng với cõi Sắc - Vô 
sắc. Giả sử vượt qua trình tự mà nhận lây quả 
chứng lÙ trong pháp đồng đăng, thì trước hết ở cõi 
Vô sắc, đối với khô tư duy về khổ, sau đó đồng với 
cõi Dục-Sắc. 

Nếu Thánh đạo khởi thì trước tiên phải thực 
hiện công việc của cõi Vô sắc, sau đó đông với cõi 
Dục-Sắc. 

Như thê, pháp thứ nhất của thế gian, không nên 
nói là hệ thuộc cõi Vô sắc, nhưng trong pháp đồng 
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đăng vượt qua trình tự mà nhận lấy quả chứng, 
trước hết từ cõi Dục đối với khô nghĩ là khổ, sau 
đó ở cõi Sắc-Vô sắc cũng như nhau. 

Nếu Thánh đạo khởi thì trước hết là thực hiện 
các việc ở cõi Dục, sau đó cõi Sắc -Vô sắc giông 
nhau. Vì duyên cớ này cho nên pháp thứ nhât của 
thê gian, không nên nói là hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Lại nữa, nhập định vô sắc trừ khử tưởng sắc, 
không dùng tưởng vô sắc đề phân biệt cối Dục, như 
duyên khổ pháp nhẫn cũng là duyên pháp thứ nhất 
của thê gian. 

Hỏi: Pháp thứ nhất của thế gian, nên nói là có 
giác- có quản chăng? Không có giác- có quán 
chăng? Không có giác- không có quán chăng? 

Đáp: Pháp thứ nhất của thê gian hoặc có giác- 
có quán; hoặc không có giác - có quán; hoặc không 
có giác- không có quán. 

Thế nào là có giác - có quán? Dựa vào Tam- 
muội có giác-có quán, đạt được pháp thứ nhất của 
thế gian, thì gọi là có giác-có quán. 

Thế nào là không có giác-có quán? Dựa vào 
Tam-muội không có giác-có quán, đạt được pháp 
thứ nhất của thế gian, thì gọi là không có giác-có 
quán. 

Thê nào là không có giác- không có quán? Dựa 
vào Tam-muội không có giác - không có quán, đạt 
được pháp thứ nhất của thế gian, thì gọi là không 
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có giác- không có quán. 

Hỏi: Pháp thứ nhất của thế gian, nên nói là 
tương ưng với lạc căn chăng? Tương ưng với hỷ 
căn - hộ căn chăng? 

Đáp: Pháp thứ nhất của thế gian hoặc tương 
ưng với lạc căn, hoặc tương ưng với hỷ căn, hoặc 
tương ưng với hộ căn. 

Thế nào là tương ưng với lạc căn? Dựa vào tam 
thiền đạt được pháp thứ nhất của thê gian, thì gọi 
là tương ưng với lạc căn. 

Thế nào là tương ưng với hý căn? Dựa vào sơ 
thiền- nhị thiền, đạt được pháp thứ nhất của thế 
gian, thì gọi là tương ưng với hỷ căn. 

Thê nảo là tương ưng với hộ căn? Dựa vào 
thiền vị lai, dựa vào thiền trung gian, dựa vào tứ 
thiền, đạt được pháp thứ nhất của thê gian, thì gọi 
là tương ưng với hộ căn. 

Hỏi: Pháp thứ nhất của thê gian, nên nói là một 
tâm hay là nhiêu tâm chăng? 

Đáp: Pháp thứ nhất của thế gian, nên nói là một 
tâm chứ không phải là nhiều tâm. 

Vì lẽ gì mà pháp thứ nhất của thế gian, nói là 
một tâm chứ không phải nhiều tâm? Nếu trung gian 
pháp thứ nhất của thê gian, không khởi lên pháp 
thê gian khác thì chỉ có vô lậu. Nêu đang khởi lên 
thì hoặc nhỏ, hoặc bằng nhau, hoặc vi diệu. Giả sử 
nhỏ thì không vượt qua trình tự mà thủ chứng. Vì 
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sao? Vì không thể lây sự thoái lui đạo trong pháp 
bình đẳng để vượt qua trình tự mà thủ chứng. 

Nếu đang khởi lên bằng nhau thì cũng không 
vượt qua trình tự để thủ chứng. Vì sao? Vì vôn 
không thể dùng đạo này mà vượt qua trình tự để 
thủ chứng. 

Nếu đang là vi diệu, thì pháp niệm của tâm-tâm 
sở trước kia, lúc này không phải là pháp đệ nhất 
thê gian. Nếu pháp niệm của tâm-tâm sở sau đó, thì 
lúc ây là pháp đệ nhất thê gian. 

Hỏi: Pháp đệ nhất thê gian, nên nói là thoái lui 
hay không thoái lui chăng? 

Đáp: Pháp đệ nhất thê gian là không thoái lui. 

Vì sao pháp đệ nhất thế gian là không thoái lui? 
Pháp đệ nhất thế gian có nghĩa là đê thuận, đề mãn, 
đề biện, không có chỗ thiếu sót rỗng không, không 
có sở hữu, không khởi ngân ấy tâm, không tư duy 
được. Ví như những kẻ phàm phu phải vượt qua 
sông - núi- hang động, qua được những chỗ nguy 
hiểm ây thì trong khoảnh khắc, thân tâm cương 
quyết phải tới chứ không thế nào quay trở lại. Pháp 
đệ nhât thê gian cũng vậy. Đề thuận - đế mãn - để 
biện không có chỗ rỗng thiếu, không có sở hữu, 
không khởi ngần ấy tâm, không suy nghĩ được. Ví 
như năm dòng chảy lớn: 

1. Hắng-ca. 

2. Đảm-phù-na. 
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3. Tát-lao. 

4. Y-la-bạt-đê. 

5. Ma-hê. 

Đêu chảy vào biến cả, không øì có khả năng cắt 
đứt dòng chảy, không gì có khả năng cách ngăn, 
nghĩa là đều chảy tới biến cả, biển tràn đây và biển 
bao la; pháp đệ nhất thế _g1an cũng lại như thế, 
thuận đê - mãn đề - biện đề, không có chỗ thiếu sót 
rỗng không, không có sở hữu, không khởi ngần ây 
tâm, không tư duy được. 

Lại nữa, pháp đệ nhất thế gian ở trung gian khô 
pháp nhẫn, không có một pháp nào nhanh chóng 
hơn tâm. Ngay từ bây giờ, không gì có khả năng 
chế ngự, không tư duy được. 

Vì vậy cho nên pháp đệ nhất thế gian nên nói 
là không thoái lui. Hỏi: Thê nào là pháp đảnh? 

Đáp: Ví như một khoảnh khắc thời gian, hoan 
hỷ hướng về Phật- Pháp- Tăng, như Đức Thê Tôn 
nói: "Cùng mười sáu Bà-la-môn nói về các Ma na, 
như trong một khoảnh khắc hoan hỷ hướng về 
Phật- Pháp- Tăng." Đó gọi là pháp đảnh. 

Hỏi: Pháp đảnh thoái lui là sao? 

Đáp: Đã được pháp đảnh, nếu mạng chung thì 
đã thoái lui không còn hiện tại nữa. Như có một 
người rất tương đắc với thiện tri thức, theo thiện tri 
thức nghe pháp tư duy, kiểm xét nội tại, tin có Phật 
đạo- mến Pháp- thuận Tăng, biết sắc vô thường, 


SỐ - 1543 LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 1 1033 


thống (thọ) - tưởng - hành - thức là vô thường, nghĩ 
suy và tin ở khố - tập - tận (diệt) - đạo. Người kia, 
nếu ở vảo thời điểm khác, không gặp được thiện tri 
thức, "không nghe pháp Phật, không tư duy, kiểm 
xét nội tại, đôi với thê tục niềm tin bị thoái lui, đó 
gọI là pháp đảnh thoái luI. 

Hỏi: Thế nào là pháp noãn? 

Đáp: Ở trong chánh pháp, khởi lên tâm Từ hoan 
hỷ như Đức Thê Tôn đã nói: "Tỳ-kheo Mã Sư- Tỳ- 
kheo Mãn Tú, hai người ngu s1 này, ở trong pháp 
của Ta mà không có mảy may pháp noãn”. 

Hỏi: Trong hai mươi thân kiến này, có bao 
nhiêu ngã kiến? Bao nhiêu ngã sở kiến? 

Đáp: Có năm ngã. kiến, mười lăm ngã sở kiến 
(đói tượng của ngã kiến). 

Thế nào là năm ngã kiến? Ngã kiến sắc, ngã 
kiên thông (thọ) - tưởng-hành-thức, đó gọi là năm 
ngã kiến. 

Thế nào là mười lăm ngã sở kiến? Sắc ngã có 
kiến- sắc trong nøã- ngã trong săc, thông - tưởng - 
hành - thức ngã có kiến, thức trong ngã - ngã trong 
thức, đây gọi là mười lăm ngã sở kiến. 

Nếu vô thường mà thấy có thường, là biên kiến, 
đối tượng đoạn của khô đề. 

Có thường mà thấy vô thường, là tà. Tà kiến là 
đối tượng đoạn của tận đề. 

Khô mà thây vui, cho pháp ác là hơn. Đó gọi là 
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trộm thây, đôi tượng đoạn của khổ đê. 

Vui mà thây khô, là tà. Tà kiến này là đôi tượng 
đoạn của tận đề (diệt đề). 

Bất tịnh mà thây tịnh, cho pháp ác là hơn. Đó 
là trộm thây, đôi tượng đoạn của khổ đề. 

Tịnh mà thấy bất tịnh, là tà. Tà kiến này hoặc 
tận đề đoạn, hoặc đạo đề đoạn. 

Nếu tận mà quán bắt tịnh, thì đó là tà. Tà kiễn 
này là đôi tượng đoạn của tận đê. 

Nếu đạo mà quán bắt tịnh, thì đó là tà. Tà kiến 
này là đôi tượng đoạn của đạo đê. 

Vô ngã mà thấy có ngã, là thân tà. Tà kiên này 
là đối tượng đoạn của khổ đề. 

Có nhân mà thấy không có nhân, là tà. Tà kiến 
này là đối tượng đoạn của tập đề. 

Không có nhân mà thây có nhân, nhân có tạo 
hay không tạo, thì trộm giới này vẫn là đôi tượng 
đoạn của khô đề. 

Nếu có mà nói không thấy, là tà. Tà kiến này 
hoặc khổ để đoạn, hoặc tập đề đoạn, hoặc tận để 
đoạn, hoặc đạo để đoạn. 

Nếu nói không có khô, thì đó là tà. Tà kiến này 
là đối tượng đoạn của khổ đề. 

Nếu nói không có tập - tận - đạo, thì đó là tà. 
Tà kiến này do tập- tận- đạo đoạn trừ. 

Nếu không có mà nói có thây, thì đó không phải 
tà kiên, mà là tà trí. 
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Phẩm 2: NÓI VỀ TRÍ 

Có thê có một trí mà biết tật cả các pháp chăng? 
Có thê có một thức mà biết được tất cả các pháp 
chăng? Có thê có hai tâm lần lượt làm nhân cho 
nhau chăng? Có thê có hai tâm lần lượt duyên với 
nhau chăng? Vì lẽ gì một người mà trước sau hai 
tâm không cùng nảy sinh? Nếu con người không 
thể nào tâm trước cũng không có mà dựa vào tâm 
sau, thì tại vì sao nhớ được việc mình đã làm trước 
kia? Vì sao ý thức lại ghi nhớ mạnh mế? Vì sao ghi 
nhớ mà không ghi nhớ? Vì sao cúng tế ngạ quý ở 
chỗ này thì được, mà ở chỗ khác lại không được? 
Nên nói một con mắt thấy sắc, hay hai con mắt 
trông thấy sắc? Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi 
hương lại cũng như thê. 

Các pháp quá khứ thì tất cả không có hiện tại 
chăng? Nếu không có hiện tại thì tất cả đều là quá 
khứ sao? Các pháp quá khứ thì tật cả không còn 
chăng? Nếu không còn thì tất cả đều là quá khử 
chăng? Các pháp quá khứ thì tật cả đều mất đi 
chăng? Nêu mất đi thì tật cả đều thuộc về quá khứ 
chăng? 

Nếu khô thì sinh nghi là khổ hay không phải là 
khổ chăng? Nên nói là một tâm hay là nhiều tâm? 
Nếu tập- tận- đạo thì sinh nghi là đạo hay không 
phải là đạo chăng? Nên nói là một tâm hay là nhiều 
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tâm? Có thể có một tâm có nghi hay không có 
nghĩ? 

Sao gọi là danh thân? Thế nào là cú thân? Vị 
thân là sao? Phật Thế Tôn bảo các đệ tử: "Các ông 
là những người ngu si!" Nghĩa này là thê nào? 

Vì lẽ gì Phật Thế Tôn bảo các đệ tử: "Các ông 
là người ngu s1?” Có sáu nhân, đó là: Nhân tương 
ưng, nhân có chung, nhân tự nhiên, 

nhân nhất thiết biến, nhân báo và nhân sở tác. 
Thế nào là nhân tương ưng? Nhân có chung là thế 
nào? Nhân tự nhiên là sao? Sao gỌI là nhân nhất 
thiết biến? Nhân báo là sao? Thê nào là nhân sở 
tác? 

Nếu tâm đều có các sử thì các sử này đều có 
tâm, vậy sử kia tâm này là đôi tượng sai khiến sao? 
Nếu như sử bị tâm sai khiến thì tâm này đều CÓ SỬ, 
vậy sử kia và tâm nảy đều có sử chăng? Nếu tâm- 
sử đêu có SỬ SaI khiến thì sử kia và tâm này sẽ đoạn 
chăng? Nếu như tâm sẽ đoạn sử, tâm này đêu có 
sử, thì sử kia với tâm này đêu đoạn chăng? Diệt 
nhân thức. Thế nảo là diệt nhân thức? Diệt nhân 
thức có bao nhiêu sử bị sai khiến? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Có thể có một trí mà biết tất cả các pháp 
chăng? 

Đáp: Không. 

Hỏi: Nếu trí này sinh ra tất cả các pháp vô ngã, 
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thì vô ngã này sao trí lại không biết? 

Đáp: Vì không biết tự nhiên, không biết pháp 
có chung, không biết pháp tương ưng. 

Hỏi: Có thể có một thức biết được tất cả các 
pháp chăng? 

Đáp: Không. 

Hỏi: Nếu thức này sinh ra tất cả các pháp vô 
ngã, thì sao thức này lại không thấu triệt? 

Đáp: Vì không nhận thức tự nhiên, không nhận 
thức pháp có chung, không nhận thức pháp tương 
ưng. 

Hỏi: Có thê có hai tâm lần lượt làm nhân cho 
nhau chăng? 

Đáp: Không. Ở đây không phải một người, nếu 
VỊ lai và trước đây cùng sinh hai tâm, thì không 
phải tâm vị lai làm nhân cho tâm trước đây. 

Hỏi: Có thê có hai tâm lần lượt duyên với nhau 
chăng? 

Đáp: Có. Nêu có một suy nghĩ mà không có nảy 
sinh tâm ở vị lai, thì lúc người kia đang nghĩ nhớ 
liên sinh hai tâm. Nếu suy nghĩ có sinh tâm ở vị lai, 
thì khi người kia đang nhớ nghĩ liên sinh hai tâm. 

Nếu nhớ nghĩ không nảy sinh tâm đạo ở vị lai, 
thì khi người kia đang nhớ nghĩ hai tâm liên sinh. 
Nếu nhớ nghĩ có sinh tâm đạo ở vị lai, thì khi người 
kia đang nhớ nghĩ liên sinh hai tâm. 

Nếu cả hai người đều biết tâm người khác, thì 


1038 A TỶ ĐÀM 2 


tâm lần lượt sẽ tạo ra duyên. 

Hỏi: Vì lẽ gì hai tâm trước - sau của một người 
không cùng nảy sinh? 

Đáp: Vì lẽ không có duyên theo thứ tự thứ hai, 
và vì môi một tâm của chúng sinh chuyền biến, như 
con người không thể rỗng không được. 

Hỏi: Tâm trước không dừng lại, tâm sau làm 
SaO HẠ lại những gì mình đã làm xưa kia? 

: Chúng sinh ở trong pháp, có được trí tuệ 
Ty thể để ghi nhớ những việc mình đã tạo ra trước 
kia. Ví như khắc - in- đúc chữ, phải có chỗ để ¡in 
và phải biết chữ, thì hiện tại cũng phải biết người 
khác đã tạo tác xong, đôi tượng tạo tác cũng tự biết. 
Người kia cũng không đi theo để hỏi, tôi cũng 
không đi theo đến hỏi: Ông VIỆt ra chữ nào?. Người 
kia cũng không đáp: Tôi viết ra chữ này. Như chữ 
mà máy in tạo ra, chữ mà tự mình biết tạo. Tự mình 
đã tạo cũng biết, người khác đã tạo cũng biết. 

Pháp của chúng sinh là như thế, tùy thuộc đối 
tượng tạo tác mả biết, pháp đã được tạo tác cũng 
biết. Ví như có hai người biết ý người khác, mỗi 
người đều làm nhân cho nhau, tâm một người kia 
không thuận theo hat, hỏi: Vì sao ông làm nhân cho 
nhau, người kia cũng không tạo ra nhân này? 

Đáp: Tôi đã tạo ra nhân duyên như thế, cũng 
biết ý ý- pháp của người khác. Đạt được ý như thê, 
mỗi người cũng đêu là nhân cho nhau. Pháp của 
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chúng sinh là như thê, được biết như thế tùy thuộc 
pháp trước thì sẽ biết. Lại nữa, tất cả pháp mà tâm 
sở nghĩ nhớ, nhất định đều có nhân duyên, và tu 
theo đối tượng tạo tác của ý, ý có năng lực nên 
thường xuyên không quên mất. 

Hỏi: Vì lẽ gì ghi nhớ mà lại ghi nhớ? 

Đáp: Pháp của chúng sinh, tâm luôn tự nhiên 
nhớ lại (hôi ức) sự việc kia, theo thứ tự trí nảy sinh, 
tu sức ý kiên cường, chuyên ý không quên. 

Hỏi: Vì lẽ gì ghi nhớ mà không ghi nhớ? 

Đáp: Vì pháp của chúng sinh, ý không tự động 
nhớ lại sự việc kia, trí nảy sinh không theo thứ tự, 
ý dân dân nhỏ bé, cũng thường quên mất nhiêu 
điều. 

Hỏi: Vì lẽ gì cúng tế thì ngạ quý đến mà không 
phải ở chỗ khác? 

Đáp: Đạo này tự như thế, pháp sinh nhập - xứ, 
với phân thọ thân như thế cho nên đến được. Ví 
như chim uyên ương - nhạn - hạc - không tước - 
anh vũ - thiên thu - cộng mạng, đều có khả năng 
bay trên hư không, nhưng chim không tính thông 
hơn người, không lớn hơn người, sức dựa thân khí 
không thê hơn được con người, đức không thể lớn 
như con người, pháp tự nhiên thích ứng với sự sinh 
như thế, thọ thân mà bay lượn. Thí dụ như một 
chốn nê lê (địa ngục)- một đường súc sinh- một cõi 
nøạ quý, đều biết mạng đời trước cũng biết được ý 
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người khác, cũng có khả năng sắm chớp - nổi mây 
- gIÓ - mưa, đù tạo ra những thứ này, nhưng không 
thê hơn được con người, thân khí của chúng không 
thê lớn hơn con người, sức lực chúng không thê 
hơn được con người. Nhưng pháp ây tự nhiên như 
thê, sinh - nhập - thọ thân đã tạo ra thì chính là quả. 

Lại nữa, có người hành dâm suốt đêm dài, tham 
như thê, nghĩ nhớ như thê, mong muốn như thê, tư 
duy như thế. Rồi người ấy Cưới vợ, sinh con, lại vì 
con Cưới vợ, vì cháu cưới vợ, cũng nói lời như vậ 
"Ta sẽ có con, con ta sẽ có con, sau khi ta chết, nêu 
đọa vào nga quý thì các con sẽ nghĩ nhớ đến ta, cho 
ta lương thực." 

Ngạ quỷ kia suốt đêm dài tạo ra dục vọng như 
thế, tạo ra nghĩ nhớ như thế, tạo ra tham như thế, 
tạo ra tư duy như thế, thì sự nghĩ nhớ ây là quả. 

Hỏi: Nên nói một mắt trông thây sắc, hay hai 
mắt trông thây sắc? 

Đáp: Hai mắt trông thây sắc. 

Vì lẽ gì mà hai mắt trông thây sắc? Như nhắm 
một mắt mà nhìn sắc bất tịnh thì dây khởi thức bất 
tịnh. Như mở đôi mắt mà ngắm sắc thì dây khởi 
thức tịnh. Như nhắm một mắt mà nhìn sắc thì dây 
khởi thức tịnh. Như mở đôi mắt mà nhìn sắc thì 
dây khởi thức bất tịnh. Không nên dây lên nói răng: 
Hai mắt trông thây sắc, chỉ nhắm một mắt mà ngăm 
sắc thì dây khởi thức bất tịnh, mở đôi mắt để nhìn 
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sắc thì dây khởi thức tịnh. Vì vậy đôi mắt trông 
thây sắc, như sự hợp tan hay sinh diệt cũng như 
vậy. 

Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương v.v... 
cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp quá khứ thì tất cả không hiện có 
chăng? 

Đáp: Hoặc là quá khứ không phải không hiện 
có. 

Hỏi: Quá khứ không phải không hiện có là sao? 

Đáp: Như Ưu Đà Da nói: Tất cả kiết quá khứ, 
nếu ở nơi vườn thì rời bỏ vườn, ở trong tham muốn 
không tiêm nhiễm tham muốn, như tinh luyện vàng 
ròng, đó gọi là quá khứ chứ không phải không hiện 
có. 

Không biểu hiện mà không phải quá khứ là 
sao? 

Đáp: Như có một người lúc thần túc không 
hiện, có hoặc dùng chú thuật, hoặc dùng cỏ thuốc, 
đây gọi là không biểu hiện mà không phải là quá 
khứ. 

Tại sao quá khứ cũng không hiện có? 

Đáp: Các hành khởi bắt đầu khởi, sinh bắt đầu 
sinh, thành bắt đâu thành, có thể mất hết mà không 
hiện rõ sự biến đối của quá khứ, đời quá khứ thuộc 
về đời quá khứ, đây là quá khứ cũng không hiện 
có. 
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Thê nào là không quá khứ cũng không hiện có? 

Đáp: Trừ những điều đã nói như trên. 

Hỏi: Các pháp quá khứ thì tất cả không còn 
chăng? 

Đáp: Hoặc quá khứ mà không phải không còn. 

Thê nào là quá khứ mà không phải không còn? 

Đáp: Như Ưu Đà Da nói: Tất cả kiết quá khứ, 
nếu ở nơi vườn thì lìa bỏ vườn, ở nơi tham muốn 
mà không tiêm nhiễm tham muốn, như tinh luyện 
vàng ròng, đó gọi là quá khứ mà không phải không 
còn. 

Thế nảo là hết sạch không còn quá khứ? 

Đáp: Như Đức Thể Tôn nói: Gọi là đệ tử Thánh 
tức là đã hết đường ác của các cõi địa ngục - súc 
sinh - ngạ quý, đó gọi là đã hết sạch không còn quá 
khứ. 

Thế nảo là quá khứ cũng không còn? 

Đáp: Các hành khởi thì bắt đầu khởi, sinh bắt 
đầu sinh, thành bắt đâu thành, có thể mất hết mà 
không còn hiện rõ sự biến đổi của quá khứ, đời quá 
khứ thuộc về đời quá khứ, đây gọi là quá khứ cũng 
không còn. 

Không phải quá khứ cũng không phải không 
còn là sao? 

Đáp: Trừ những điều đã nói như trên. 

Lại nữa, nay tôi sẽ giải thích về kiết. Kiết hoặc 
là quá khứ mà không phải không còn, hoặc không 
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còn mà không phải quá khứ, hoặc quá khứ mà cũng 
là không còn hoặc không phải quá khứ mà cũng 
không phải không còn. 

Thế nào là quá khứ không mà không phải 
không còn? 

Đáp: Các kiết quá khứ không hết sạch, có thừa 
mà không diệt không trừ bỏ, đó gọi là quá khứ mà 
không phải không còn. 

Thế nào là không còn mà không phải quá khứ? 

Đáp: Kiết vị lai đã hết sạch không có gì sót lại 
và đã diệt đã trừ sạch đó gọi là đã không còn mà 
không phải quả khứ. 

Thế nảo là quá khứ mà cũng là không còn? 

Đáp: Kiết quá khứ đã hết sạch không sót lại gì 
và đã diệt đã trừ sạch, đó gọi là quá khứ mà cũng 
là không còn. 

Thê nào là không phải quá khứ mà cũng không 
phải không còn? 

Đáp: Kiết vị lai không hết sạch mà còn thừa lại 
chứ không diệt không trừ sạch, cùng với các kiết 
hiện tại, đó gọi là không phải quá khứ mà cũng 
không phải không còn. 

Hỏi: Các pháp quá khứ thì mất hết chăng? 

Đáp: Hoặc quá khứ không mất đi. 

Thế nào là quá khứ không mắt đi? 

Đáp: Như Ưu Đà Da nói: Tất cả kiết quá khứ, 
nếu ở vườn thì rời bỏ vườn, ở trong tham muốn thì 
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không nhiễm ô như tinh luyện vàng ròng, đó gọi là 
quá khứ không mất đi. 

Thế nảo là mắt đi mà không phải quá khứ? 

Đáp: Nay tôi sẽ nói những việc hạn hẹp như cái 
quán nhỏ, nói cái quán nhỏ đó mất đi mà còn lại 
vật ở ven đường, mắt nhỏ mà thây sắc nói là mặt 
mất đi, đó gọi là mất đi mà không phải quá khứ. 

Thế nảo là quá khứ cũng mất đi? 

Đáp: Các hành khởi thì bắt đầu khởi, sinh bắt 
đầu sinh, thành bắt đâu thành, có thê mất hết mà 
không còn hiện rõ sự biến đổi của quá khứ, đời quá 
khứ thuộc về đời quá khứ, đó gọi là quá khứ cũng 
mắt đi. 

Thế nào là không phải quá khứ cũng không 
phải mất đi? 

Đáp: Trừ những điều đã nói như trên. 

Lại nữa, nay tôi sẽ giải thích về kiết: Kiết hoặc 
quá khứ mà không phải mất đi, hoặc mất đi mà 
không phải quá khứ, hoặc quá khứ mà cũng mất đi, 
hoặc không phải quá khứ cũng không phải mất đi. 

Thế nảo là quá khứ mà không phải mất đi? 

Đáp: Các kiết quá khứ chưa hết sạch và còn sót 
lại và không diệt không trừ sạch, đó gọi là quá khứ 
mà không phải mất đi. 

Thế nảo là mắt đi mà không phải quá khứ? 

Đáp: Các kiết vị lai đã hết sạch không sót lại gì 
và đã diệt đã trừ sạch, đó gọi là mất đi mà không 
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phải quá khứ. 

Thế nào là quá khứ mà cũng mất đi? 

Đáp: Các kiết quá khứ đã hết sạch không sót lại 
øì và, đã diệt đã trừ sạch, đó gọi là quá khứ mà 
cũng mất đi. 

Thế nào là không phải quá khứ cũng không 
phải mất đi? 

Đáp: Các kiết vị lai không hết sạch mà còn sót 
lại và không diệt không trừ sạch, và các kiết hiện 
tại, đó gọi là không phải quá khứ cũng không phải 
mất đi. 

Hỏi: Nêu khô mà sinh nghi thì khô hay chăng 
phải khổ, nên nói là một ý hay nhiêu ý? 

Đáp: Là một ý khổ chứ không có hai ý khổ. 

Hỏi: Nếu tập - tận - đạo mà nảy sinh hoài nghi 
đạo này chắng phải đạo, nên nói là một ý hay nhiêu 
ý} 

Đáp: Là một ý đạo chứ không có hai ý đạo. 

Hỏi: Có thể có một ý là nghi hay không có 
bóc 

Đáp: Không có. Vì đối với khô có nghĩ - đôi 
với khô không có nghĩ, chắng phải là khô có nghi 
- chăng phải là khô không có nghi. Đôi với tập- 
tận- đạo thì nghi, đối với đạo không có nghị, thì 
chẳng phải đạo có nghi, chẳng phải là đạo không 
có ngh1. 

Hỏi: Thế nào là danh thân? 


1046 A TỲ ĐÀM2 


Đáp: Danh, là phân biệt ngữ có tướng của sỐ 
tăng, thiết lập ra nói là chuyên thành danh, đó gọi 
là danh thân. 

Hỏi: Thế nào là cú thân? 

Đáp: Cú thân như vậy đạt được nghĩa đầy đủ 
ghi lại nghiệp đôi bên. Đức Thê Tôn cũng đã nói: 

Đừng làm những điêu ác, 
Hãy làm mọi điểu thiện, 
Tự thanh tịnh tám ý, 

Là lời chư Phát dạy. 

Đừng làm những điều ác, đó là một câu. Hãy 
làm mọi điều thiện, đó là hai câu. Tự thanh tịnh 
tâm ý, đó là ba câu. Là lời chư Phật dạy, đó là bôn 
cầu. 

Câu nghĩa đây đủ như vậy ghi lại nghiệp của 
đôi bên, đó gọi là cú thân. 

Hỏi: Thế nào là vị thân? 

Đáp: Chữ nói là vị thân. Đức Thế Tôn cũng đã 
nói: Tụng là tướng của kệ, chữ là tướng của vị, 
danh là căn cứ vào kệ mà tạo ra thể của kệ. Chữ 
như thế nói là vị thân, đó gọi là vị thân. 

Hỏi: Như Phật Thế Tôn bảo với các đệ tử, gọi 
là kẻ ngu si. Nghĩa này thế nào? Vì lẽ gì mà Phật - 
Thê Tôn gọi là kẻ ngu sỉ? 

Đáp: Trong pháp của Phật Thế Tôn, người 
không thuận theo giới hạnh, vi phạm mọi sự lỗi 
lầm, vì thực hành không có hiệu quả, cho nên gọi 
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là người ngu s1. Lại nữa, không thuận theo lời răn 
dạy của Phật Thế Tôn giáo huấn khiến cho thuận 
với pháp, cho nên gọi là người ngu s1. Đó là Phật 
Thế Tôn đã thường xuyên giáo huấn răn dạy; như 
lời rắn dạy các đệ tử của Hòa thượng, À-xà-lê ngày 
nay, gọi là người ngu sĩ đã gây nên những việc bât 
thiện, phi pháp. Phật, Thế Tôn cũng lại như thê, 
bảo các đệ tử của mình là người ngu SI. 

Có sáu nhân, đó là: Nhân tương ưng, nhân cùng 
có, nhân tự nhiên, nhân nhất thiết biển, nhân báo, 
nhân sở tác. 

Hỏi: Thế nào gọi là nhân tương ưng? 

Đáp: Thống với thông tương ưng-pháp tương 
ưng với nhân trong nhân. Thống và pháp tương 
ưng, thông tương ưng nhân trong nhân. Tưởng và 
tư trải qua vui thích rôi nhớ lại mà mong muôn giải 
thoát cho nên nghĩ đến, Tam-muội. Tuệ với tuệ 
tương ưng - pháp tương ưng với nhân trong nhân. 
Tuệ và pháp tương ưng, tuệ tương ưng nhân trong 
nhân, đó gọi là nhân tương ưng. 

Hỏi: Thế nào là nhân cùng có? 

Đáp: Tâm và tâm sở nghĩ đến pháp là nhân 
trong nhân cùng có, tâm sở nghĩ đến pháp là nhân 
trong nhân của tâm cùng có. Lại nữa, tâm- tâm sở 
quay về thân hành - khẩu hành cùng có nhân trong 
nhân. Tâm - tâm sở quay về tâm bất tương ưng 
hành cùng có nhân trong nhân, tâm sở quay về tâm 
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bất tương ưng hành, tâm cùng có nhân trong nhân. 

Vả lại, cùng sinh khởi bốn đại lần lượt cùng có 
nhân trong nhân. Đó gọi là nhân cùng có. (Nhân 
trong nhân có nghĩa là lần lượt sinh khởi lẫn nhau). 

Hỏi: Thể nào là nhân tự nhiên? 

Đáp: Căn thiện sinh ra trước đây và căn thiện 
sinh ra sau này, cùng với pháp tương ưng căn thiện, 
là nhân trong nhân tự nhiên của phạm v1 mình. Căn 
thiện quá khứ và căn thiện vị lai- hiện tại, cùng với 
pháp tương ưng căn thiện, là nhần trong nhân của 
phạm vi minh. Căn thiện quá khứ - hiện tại và căn 
thiện vị lai, cùng với pháp tương ưng căn thiện, là 
nhân trong nhân tự nhiên của phạm vi minh. Căn 
vô ký cũng lại như vậy. (Bốn thông: Một là áI, hai 
là năm tà kiên, ba là kiêu mạn, bôn là vô minh). 
Căn bất thiện sinh ra trước đây và căn bất thiện 
sinh ra sau này, cùng với pháp tương ưng căn bất 
thiện, là nhân trong nhân tự nhiên. Căn bất thiện 
quá khứ, căn bất thiện vị lai- hiện tại, cùng với 
pháp tương ưng căn bất thiện, là nhân trong nhân 
tự nhiên. Căn bất thiện quá khứ - hiện tại, căn bất 
thiện vị lai, cùng với pháp tương ưng căn bất thiện, 
là nhân trong nhân tự nhiên. Đó gọi là nhân tự 
nhiên. 

Hỏi: Thể nào là nhân nhất thiết biến? 

Đáp: Trước sinh khô để, đoạn nhất thiết biến 
sử. Sau sinh tập-tận- đạo tư duy đoạn trừ sử, cùng 
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pháp tương ưng sử, là nhân trong nhân nhất thiết 
biễn của phạm vi mình. Khô đề quá khứ đoạn trừ 
nhất thiết biễn sử, tập- -tận-đạo vị lai và hiện tại tư 
duy đoạn trừ sử, cùng pháp tương ưng sử, là nhân 
trong nhân nhất thiết biên của phạm vĩ mình. Khô 
đề quá khứ- hiện tại đã đoạn trừ nhất thiết biến sử, 
tập-tận-đạo vị lai tư duy đoạn trừ sử, cùng pháp 
tương ưng sử, là nhân trong nhân nhất thiết biến 
của phạm vi mình. Tập đề đã đoạn trừ cũng lại như 
thê. Đó gọi là nhân nhất thiết biến. 

Hỏi: Thế nào là nhân báo? 

Đáp: Sắc là thọ báo của pháp nghĩ nhớ ở các 
tâm-tâm sở, tâm- tâm pháp- tâm bất tương ưng 
hành, tâm và tâm pháp kia là nhần trong nhân báo 
của báo này. Lại nữa, sắc là thọ báo của hành động 
nơi thân- miệng, tâm-tâm pháp - tâm bất tương ưng 
hành là hành động của thân- miệng kia, là nhân 
trong nhân báo của báo này. 

Lại nữa, các tâm bất tương ưng hành tiếp nhận 
sắc báo, tâm-tâm pháp tâm bất tương ưng hành, 
tâm bắt tương hành kia là nhân trong nhân báo của 
báo này, đó gọi là nhân báo. 

Hỏi: Thê nào là nhân sở tác? 

Đáp: Mắt duyên sắc sinh ra nhãn thức, nhãn 
thức là nhân trong nhân sở tác của mắt kia. Như 
sắc cùng có pháp kia tương ưng với nó, tai nghe 
tiếng sinh ra nhĩ thức, mũi ngửi hương sinh ra tỷ 
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thức, lưỡi nêm vị sinh ra thiệt thức, thân chạm xúc 
mịn trơn sinh ra thân thức, ý biết pháp sinh ra ý 
thức. 

Pháp cùng kia tương ưng với nó có pháp sắc - 
pháp vô sắc, pháp có thể thấy - pháp không thể 
thây, pháp hữu đôi - pháp vô đối, pháp hữu lậu - 
pháp vô lậu, pháp hữu vi - pháp vô vị... các pháp 
như vậy là nhân sở tác, trừ ra tự nhiên của nó. Nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý duyên với pháp sinh ra ý thức, là 
nhân trong nhân sở tác của ý và ý thức kia. Nếu 
pháp â ây cùng có pháp, tương ưng với nó, thì mắt 
thây sắc sinh ra nhãn thức, tai nghe tiếng sinh ra 
nhĩ thức, mũi ngửi mùi hương sinh ra tỷ thức, lưỡi 
nếm vị sinh ra thiệt thức, thân xúc mịn trơn sinh ra 
thân thức, thì pháp â Ấy cùng có pháp tương ưng với 
nó. Pháp sắc - pháp vô sắc, pháp có thể thấy - pháp 
không thê thây, pháp hữu đổi - pháp vô đối, pháp 
hữu lậu- pháp vô lậu, pháp hữu vi - pháp vô vi. Các 
pháp như vậy là nhân trong nhân sở tác trừ ra tự 
nhiên của nó, đó gọi là nhân sở tác. 

Hỏi: Nếu tâm - sử cùng có, các sử - tâm cùng 
có, thì sử kia bị tâm này sai khiến chăng? 

Đáp: Hoặc bị sai khiến, hoặc không bị sai 
khiến. 

Thể nào là bị sai khiến? Các sử chưa hết sạch 
thì bị sai khiến. 

Thế nào là không bị sai khiến? Các sử đã hết, 
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sạch thì không bị sai khiến. 

Hỏi: Nếu như sử bị tâm sai khiến mà tâm này 
cùng có sử, thì sử kia và tâm này cùng có sử chăng? 

Đáp: Hoặc là sử kia không còn, hoặc là sử kia 
đều còn. 

Thế nào là sử kia không còn? Khổ trí sinh mà 
tập trí không sinh. Nếu tâm do tập đế mà đoạn, do 
khổ đề mà đoạn, thì duyên này nói là sử kia không 
còn. 

Thế nào là sử kia đều còn? Tâm con người ô 
nhiễm thì tất cả đều bị ràng buộc, đó nói là sử kia 
đều còn. 

Hỏi: Nếu tâm - sử cùng có, các sử - tâm cùng 
có, thì sử kia và tâm này sẽ diệt chăng? 

Đáp: Hoặc diệt, hoặc không diệt. 

Thế nào là diệt? Các sử duyên với tâm kia diệt, 
đó gọi là diệt. 

Thế nào là không diệt? Các sử duyên với tâm 
kia chưa trừ hết, đó gọi là không diệt. 

Hỏi: Các sử tương ưng thì sử này do đâu mà 
diệt? 

Đáp: Các sử duyên với diệt. 

Hỏi: Đúng như vậy, ông nói là sử duyên với 
diệt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Nếu nói lời này, thì các sử do tận đế- đạo đề mà 
đoạn trừ thì vô lậu duyên với sử này do đâu mà 
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diệt? 

Diệt này- diệt kia, việc này không như vậy, như 
trước kia đã nói: Các sử do tận đề - đạo đề mà đoạn 
hữu lậu duyên với tận này, thì sử nên nói là tận. 

Hỏi: Nếu như các sử và tâm đã đoạn mà tâm đã 
đoạn này cùng có sử, thì sử kia - tâm này cùng có 
sử chăng? 

Đáp: Hoặc là sử kia không còn, hoặc là sử kia 
đều còn. 

Thế nào là sử kia không còn? Nếu tâm không 
có nhiễm ô do tư duy mà đoạn, thì đó nói là sử kia 
không còn. Thế nào là sử kia đều còn? Nếu tâm có 
nhiễm thì gọi là sử kia đều còn. 

Hỏi: Tận duyên thức là sao? 

Đáp: Khô trí sinh mà tập trí chưa sinh. Nếu tâm 
do tập đề mà đoạn, duyên do khổ đề mà đoạn, thì 
gọ! là tận duyên thức. 

Hỏi: Thức kia có bao nhiêu sử bị sai kiên? 

Đáp: Có mười chín. 

Hỏi: Một tâm chăng? 

Đáp: Không. 

Ái dục chưa hết, khổ trí sinh mà tập trí chưa 
sinh, nếu tâm cõi Dục do tập đề mà đoạn, duyên do 
khô đê mà đoạn, thì gọi là tận duyên thức. 

Hỏi: Thức này có bao nhiêu sử bị sai khiến? 

Đáp: Ở cõi Dục do tập đề mà đoạn có bảy. 

Ái dục hết mà ái sắc chưa hết, khô trí sinh mà 
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đoạn, duyên do khô đế mà đoạn, thì gọi là tận 
duyên thức. 
Hỏi: Thức kia có bao nhiêu sử bị sai khiến? 
Đáp: Ở cõi Vô sắc do tập để mà đoạn có sáu. 
Ái sắc tận, ái vô sắc chưa tận. Nếu khổ trí sinh, 
tập trí chưa sinh. Nếu tâm cõi Vô sắc, do tập để 
đoạn, duyên do khổ đề đoạn, đây là tận duyên thức. 
Hỏi: Thức kia có bao nhiêu sử và đối tượng sử? 
Đáp: Đối tượng đoạn của tập đề cõi Vô sắc là 
sáu. 
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QUYÊN 2 
Kiền độ thứ 1: TẠP 
Phẩm 3: NÓI VỀ NGƯỜI 

Một người sinh ra ở đây có mười hai thứ duyên. 
Có bao nhiêu thứ quá khứ? Bao nhiêu thứ vị lai? 
Bao nhiêu thứ hiện tại? Vả lại, Đức Thế Tôn có 

nói: "Vô minh duyên hành, thọ duyên hữu." 

Thê nào là vô minh duyên hành? Thế nào là thọ 
duyên hữu? Vô minh duyên hành, thọ duyên hữu 
có những sai khác nào? Có thê hành duyên vô minh 
mà không duyên với minh chăng? Duyên với minh 
mà không duyên với vô minh chăng? Không duyên 
với minh cũng không duyên với vô minh chăng? 
Hơi thở ra - hơi thở vào nên nói là dựa vào, thần 
mà trở lại, hay nên nói là dựa vào tâm mà trở lại? 
Như chúng sinh nơi cõi Sắc, dựa vào thân tâm mà 
trở lại. 

Đúng như vậy, chúng sinh ở cõi Vô sắc dựa vào 
đầu mà trở lại? Trong tâm không có ái thì nên nói 
kiên đề đoạn, hay nên nói tư duy mà đoạn? Không 
có tên gọi là pháp thế nào? 
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Vả lại, Đức Thế Tôn nói: "Tâm tham muốn kia 
được giải thoát, tâm ngu sI- giận đữ kia được giải 
thoát." Giải thoát những tâm nào? Có dục hay 
không có dục? Có giận dữ hay không có giận dữ? 
Có ngu s1 hay không có ngu s1? Tâm quá khứ - vị 
lai - hiện tại chưa giải thoát nên nói là giải thoát 
chăng? Tâm đã giải thoát thì nên nói giải thoát 
chăng? 

Đức Thể Tôn lại nói: "Ở đây nên tập nhàm chán 
tập không có dâm. Không có dâm thì tập được giải 
thoát và diệt độ." Thế nào là nhàm chán? Thê nào 
là không có dâm? Thế nào là giải thoát? Thế nào là 
diệt độ? 

Đức Thế Tôn lại nói: "Cõi có đoạn, cõi không 
có dâm, cõi có tận." 

Thế nào là cõi đoạn? Thế nảo là cõi không có 
dâm? Thế nào là cõi tận? Nếu cõi đoạn thì cõi đó 
không có dâm chăng? Giả sử là cõi không có dâm 
thì cõi ấy đoạn chăng? Nếu là cõi đoạn thì cõi đó 
tận chăng? Giả sử là cõi tận, thì cõi đó đoạn chăng? 
Nếu cõi không có dâm thì cõi ấy tận chăng? Giả sử 
là cõi tận thì cối đó không có dâm chăng? 

Đức Thế Tôn lại nói: "Có tưởng đoạn, có tưởng 
không có dâm, có tưởng tận." Thế nào là tưởng 
đoạn? Thế nào là tưởng không có dâm? Thê nào là 
tưởng tận? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 
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Một người sinh ra ở đây có mười hai thứ duyên. 

Hỏi: Có bao nhiêu thứ quá khứ? Bao nhiêu thứ 
vị lai? Bao nhiêu thứ hiện tại? 

Đáp: Có hai thứ vô minh- hành quá khứ, hai 
sinh tử vị lai, tám thứ ở hiện tại là thức- danh sắc- 
sáu nhập - canh lạc - thông - ái - thọ- hữu. 

Đức Thế Tôn lại nói: "Vô minh duyên hành, 
thọ duyên hữu." 

Hỏi: Thế nào là vô minh duyên hành? Thế nảo 
là thọ duyên hữu? 

Đáp: Vô minh duyên hành, có nghĩa là hành 
động thực hiện đã gây tạo từ đời trước, quả báo của 
hành vị đó đang có trong đời này, đó gọi là vô mình 
duyên hành. 

Thọ duyên hữu, nghĩa là hành động hiện tại đã 
tạo tác ngay trong đời này. Quả báo về các hành vi 
phải thọ lãnh sẽ có ở vị lai, đó gọi là thọ duyên hữu. 

Hỏi: Vô minh duyên hành, thọ duyên hữu có gì 
sai biệt? 

Đáp: Võ minh duyên hành, nghĩa là hành động 
thực hiện đã gây tạo từ đời trước, quả báo của hành 
vi đó đang có trong đời này. Duyên với hành vị đó, 
nói là một kiết vô minh. Thọ duyên hữu là hành 
động hiện tại đang tạo tác trong đời này. Quả báo 
của hành vi đó, nhật định có trong đời vị lai. Duyên 
với hành vi đó nói là tất cả kiết. Vô minh duyên 
hành, thọ duyên hữu, sự sai biệt là thế đó. 
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Hỏi: Có thê hành duyên vô minh mà không 
duyên với minh chăng? 

Đáp: Không. 

Hỏi: Duyên với mình mà không duyên với vô 
minh chăng? 

Đáp: Điều này cũng không có. 

Hỏi: Không duyên với minh cũng không duyên 
với vô minh chăng? 

Đáp: Điều này cũng không có. 

Vì sao không có? 

Đáp: Vì lẽ chúng sinh này đã từ lâu xa đôi với 
đạo, nói không phải đạo. Thời gian sau, ở g1ữa loài 
người tạo nên hành vị làm Túc tán tiểu vương, hoặc 
làm Biên vương chuyên đôi thành Đại vương, cho 
đến Giá-ca-việt thì mọi tham muôn được tự tại, lần 
lượt làm nhân cho nhau không có chỗ nào không 
thông lãnh, được làm chủ nhân cõi người- cõi thân, 
làm cho cỏ thuốc - cây côi lần lượt sinh trưởng. 

Đó gọi là bốn duyên của tâm trước, một tăng 
thượng duyên của tâm sau. 

Lại nữa, nay tôi sẽ giải thích về nhân duyên. 

Hỏi: Có thể hành, duyên với vô minh mà không 
duyên với minh chăng? 

Đáp: Có. Hành ô nhiễm thì báo là vô minh. 

Hỏi: Có thể hành, duyên với minh mà không 
duyên với vô minh chăng? 

Đáp: Có. Trừ ra minh đầu tiên, còn lại các hành 
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vô lậu. 

Hỏi: Có thể có hành, không duyên với minh 
cũng không duyên với vô minh chăng? 

Đáp: Có. Trừ ra báo của vô minh, còn lại các 
hành vô ký không ân mất, cùng với minh đầu tiên 
và hành hữu lậu thiện. 

Hỏi: Hơi thở ra, hơi thở vào, nên nói là dựa vào 
thân mà trở lại, hay nên nói là dựa vào tâm mà trở 
lại? 

Đáp: Hơi thở ra - hơi thở vào như tủy theo 
phương tiện khéo léo, cũng tùy thân mà trở lại, 
cũng tùy tâm mà trở lại. Nêu hơi thở ra - hơi thở 
vào chỉ dựa vào thân mà trở lại chứ không dựa vào 
tâm mà trở lại, thì đó gọi là hơi thở ra hơi thở vào 
đã nhập định vô tư tưởng, định diệt tận. Nếu hơi 
thở ra hơi thở vào chỉ dựa vào tâm mà trở lại chứ 
không dựa vào thân mà trở lại, thì đó là hơi thở ra, 
hơi thở vào của người ở cõi Vô sắc. 

Nếu hơi thở ra, hơi thở vào đựa vào thân mà trở 
lại, dựa vào tâm mà trở lại không như phương tiện 
khéo léo, thì đó là thịt của noãn thai chuyển biến 
dày lên như sữa đặc các căn ở trong bụng mẹ chưa 
đây đủ và chưa thành thục. Nhập đệ tứ thiền hơi 
thở ra hơi thở vào trở lại, nhưng hơi thở ra hơi thở 
vào như phương tiện khéo léo kia, vừa dựa vào 
thân mà trở lại, vừa dựa vào tâm mà trở lại. Dưới 
đến Ma ha A tỳ nê lê (các địa ngục), trên đến trời 
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Tịnh cư, ở khoảng giữa có những chúng sinh mà 
các căn không thiếu, tất cả chi tiết đều đủ hoàn 
toàn, với hơi thở ra hơi thở vào như phương tiện 
khéo léo kia, đều dựa vào thân mà trở lại, dựa vào 
tâm mà trở lại, như chúng sinh cõi Sắc dựa vào 
thân tâm mà trở lại. 

Hỏi: Đúng như vậy, chúng sinh ở cõi Vô sắc 
dựa vào những tâm nào mà trở lại? 

Đáp: Dựa vào xứ sở của mạng căn, ngoài ra 
cũng có tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Trong đó không có ái nên nói kiến để 
đoạn, hay nên nói tư duy mà đoạn? 

Đáp: Trong đó không có ái thì do tư duy mà 
đoạn, không thể nói là kiến để đoạn. Hoặc lại có 
thuyết nói trong đó không có ái thì hoặc là kiến để 
đoạn, hoặc do tư duy mà đoạn. 

Thê nào là kiên đề đoạn? 

Đáp: Pháp do kiến để mà đoạn thì trong đó 
không có các dâm, đó gọi là kiến đề đoạn. 

Thế nảo là tư duy mà đoạn? 

Đáp: Pháp do tư duy mà đoạn thì trong đó 
không có các dâm đó gọi là tư duy mà đoạn. Như 
nghĩa của ngã thì trong đó không có ái do tư duy 
mà đoạn. 

Đúng như vậy, trong đó không có ái thì do tư 
duy mà đoạn sao? 

Đáp: Đúng như vậy. 


1060 A TỶ ĐÀM 2 


Nếu tạo ra thuyết này: Tu-đà-hoàn luôn luôn 
khởi lên ái này thì khiến cho ngã bị đoạn diệt hủy 
hoại cho đến chết chăng? 

Đáp: Không nghe những gì mà tôi đã nói. Giả 
sử ở trong đó không có ái thì do tư duy mà đoạn. 

Đúng như vậy, nên nói Tu-đà-hoàn luôn luôn 
khởi lên ái này thì đoạn diệt hủy hoại cho đến chết 
chăng? 

Đáp: Dù có lời nói này, nhưng nghĩa không như 
vậy, không thể nói lời này: Tu-đà-hoàn luôn luôn 
khởi lên ái này, trong đó không có á1 do tư duy mà 
đoạn. Không nên nói trong đó không có ái do tư 
duy mà đoạn, điều này không hợp. 

Có thể có lời này: Tu-đà-hoàn chưa hết dâm 
dục, sẽ đọa vào địa ngục- súc sinh - ngạ quỷ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Có thể có lời nói này: Tu-đà-hoàn luôn luôn 
khởi lên ái này, ta sẽ làm Long vương Y la bàn na, 
Ma-na-tư thiện trú, hoặc làm vua địa ngục Diêm- 
phủ chăng? 

Đáp: Không nghe những điều mà tôi đã nói: 
Nếu Tu-đà-hoàn chưa hết ái, thì đọa vào địa ngục 
- súc sinh - ngạ quỷ. Nên nói lời này: Tu-đà-hoàn 
luôn luôn khởi lên ái này, ta sẽ làm Long vương Y- 
la-bàn-na, Ma-na-tư thiện trú, hoặc làm vua địa 
ngục Diêm-phù chăng? 

Đáp: Dù có lời nói này, nhưng nghĩa này không 
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như thế. Không thê nói lời này: Tu-đà-hoàn luôn 
luôn khởi lên ái này, ta sẽ làm Y-la- bàn-na, Ma- 
na-tư thiện trú, hoặc làm vua địa ngục Diêm-phù- 
đề. Y dục của Tu-đà-hoàn chưa hết sẽ đọa vào địa 
ngục, súc sinh, nøgạ quỷ. Không thê nói lời này: Ái 
của Tu-đà-hoàn chưa hết sẽ đọa vào địa ngục, súc 
sinh, nga quỷ. Ai này do tư duy mà đoạn, điều này 
không đúng. 

Có thê nói lời này: Các triển và sở triền giết cha 
mẹ, triên nảy là do tư duy mà đoạn, Tu-đà-hoàn 
chưa hết chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Có thể nói lời nói này: Tu-đà-hoàn luôn luôn 
khởi lên triền này, là các triền giết cha giết mẹ 
chăng? 

„ Đáp: Không. Hãy nghe điều tôi đã nói: Các 
triền và sở triên giết cha mẹ, triền này do tư duy 
mà đoạn. 

Tu-đả-hoàn chưa hết triên kia nên phải nói như 
thê này: Tu-đà- hoàn luôn luôn khởi lên triên này, 
đó là các triên giết cha mẹ? 

Đáp: Dù có lời nói này nhưng sự việc này 
không như thế. Không nên nói lời này: Tu-đả-hoàn 
luôn luôn khởi lên triên này, đó là các triển giết cha 
mẹ. Các triền và sở triền giết cha mẹ, triên này do 
tư duy mà đoạn. Tu-đà-hoản chưa hết, không thê 
nói lời này: Các triền sở triền giết cha giết mẹ, triên 
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này do tư duy mà đoạn. Tu-đà-hoàn chưa hết thì sự 
việc này không như thế. 

Hỏi: Có thê nói lời này pháp do tư duy mà đoạn 
chứ không có tư duy mà đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Có thê nói lời này, Tu-đà-hoàn luôn luôn 
khởi duyên ái kia chăng? 

Đáp: Không. Hãy nghe điều tôi đã nói: Nêu 
pháp do tư duy mà đoạn, thì sẽ không có tư duy bị 
đoạn. 

Hỏi: Người kia nói như thế này: Tu-đà-hoàn 
luôn luôn khởi lên duyên ái kia chăng? 

Đáp: Mặc dù có lời nói này nhưng sự việc này 
không như thế, không nên nói lời này: Tu-đà-hoàn 
luôn luôn khởi lên duyên ái kia. Pháp do tư duy mà 
đoạn chứ không có tư duy đã đoạn, không nên nói 
lời này: Pháp do tư duy mà đoạn chứ không có tư 
duy đã đoạn, sự việc này không như thế. 

Hỏi: Không có danh là những pháp nào? 

Đáp: Ba cõi vô thường. 

Đức Thế Tôn lại nói: "Giải thoát tâm tham 
muốn kia, giải thoát tâm giận dữ, tâm ngu sĩ." 

Thế nào là tâm được giải thoát khỏi có dâm - 
giận đữ - si và không có dâm - giận đữ - s1? 

Đáp: Không có dâm- giận đữ- s1. Lại có người 
nói như thế này: "Tương ưng với tâm dâm - giận - 
đữ - sĩ thì tâm đó giải thoát." 
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Người kia không nên nói lời này. Vì sao thế? 
Vì không phải tâm người kia cùng với dầm - giận 
đữ - ngu si này phù hợp nhau - thuận theo nhau- 
nương dựa nhau. Vì dâm - giận đữ - ngu s1 kia chưa 
đoạn trừ như thế thì tâm không giải thoát được 
dâm- giận dữ - ngu sĩ kia. Dâm - giận - đữ - s1 kia 
đoạn trừ như thế tâm mới giải thoát dâm - giận dữ 
- nøu s1 kia được. 

Đức Thế Tôn cũng nói: "Mặt trời- mặt trăng bị 
năm thứ che phủ là trời âm u, mây, khói, sương 
mù, bụi. A-tu-luân không phải mặt trời, mặt trăng 
kia, thì với bầu trời âm u này phù hợp nhau, nương 
dựa nhau, thuận theo nhau, bâu trời âm u này sẽ 
chưa hết. 

Đúng như vậy, mặt trời- mặt trăng kia sẽ không 
sáng, không nóng, không rộng, không trong. Khi 
bầu trời âm u này đã hết, thì mặt trời - mặt trăng 
kia vẫn sáng, nóng, rộng, trong vắt." 

Vì thế, không phải tâm người kia tương hợp- 
tương y- tương ưng với dâm- giận đữ- ngu s1 này. 
Dâm - giận dữ - ngu sĩ kia chưa đoạn trừ thì tâm 
như thê không giải thoát được. Dâm- giận dữ- ngu 
s1 kia đoạn trừ thì tâm mới được giải thoát. 

Hỏi: Tâm nào có thê giải thoát dâm - giận dữ - 
ngu s1? Quá khứ - vị lai hay hiện tại? 

Đáp: Tâm vị lai khởi lên tức thì sẽ giải thoát, 
không còn chướng ngại gì cả. 
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Thê nào là như đạo vô ngại hiện tiên liền diệt, 
tận trí hiện ở trước mắt chắc chăn sẽ sinh? Nếu đạo 
vô ngại kia diệt mà sinh ra tận trí. 

Đúng như vậy, tâm vị lai sinh ra lập tức sẽ giải 
thoát không còn chướng ngại gì cả. 

Hỏi: Tâm chưa giải thoát nên nói là giải thoát 
chăng? Tâm đã giải thoát nên nói giải thoát chăng? 

Đáp: Tâm đã giải thoát nên nói giải thoát. Nếu 
đã giải thoát thì không nên nói là sẽ giải thoát. Nếu 
sẽ giải thoát thì không thê nói là đã giải thoát, vì 
tâm đã giải thoát mà sẽ giải thoát, thì việc này 
không như thê. 

Như trước đây đã nói: Đức Thế Tôn khéo nói 
Khế kinh: 

Nếu đoạn dục hoàn toàn, 
Như hoa sen vào nước, 
T)-kheo diệt đáy- kia, 
Như răn lột bỏ da. 

Hỏi: Đã diệt là diệt chăng? Không diệt là diệt 
chăng? 

Đáp: Đã diệt là diệt. Nếu đã diệt thì không thể 
nói là sẽ diệt. Nêu sẽ diệt thì không thể nói là đã 
diệt. Đã diệt mà sẽ diệt thì việc này không như thế. 

Như trước kia đã nói: Đức Thế Tôn khéo nói 
Khế kinh: 

Mạn dưt tự ý định, 
Tâm thiện thoát tất cả, 
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Một tĩnh cư không loạn, 
Sơ chết vượt bờ sang. 

Hỏi: Đã độ là độ chăng? Chưa độ là độ chăng? 

Đáp: Đã độ là độ. Nêu đã độ thì không thê nói 
là sẽ độ. Nêu sẽ độ thì không thể nói là đã độ. Đã 
độ và sẽ độ thì việc này không như vậy. 

Như trước kia đã nói: Thể Tôn khéo nói Khê 
kinh: 

Nai - hươu nương rừng núi, 
Chim dựa vào hư không, 
Pháp quy về phân biệt, 
Chân nhân quy về diệt. 

Đức Thế Tôn lại nói: "Tập nhàm chán tập 
không có dâm, tập không có dâm thì giải thoát, tập 
giải thoát đạt đên Niết-bàn." Thế nào là nhằm 
chán? Thế nào là không có tham dục? Thế nào là 
giải thoát? Thế nào là Niết-bàn? 

Hỏi: Thế nào là nhàm chán? 

Đáp: Đi đến chỗ hôi hám bắt tịnh, ý thường lẫn 
tránh nơi đó, dù chốc lát cũng không ưa thấy, đó 
gọi là nhàm chán. 

Hỏi: Thế nào là không có tham dục? 

Đáp: Sự nhàm chán kia tương ưng với căn thiện 
không có dâm- giận đữ - ngu sĩ, đó gọi là không có 
tham dục. 

Hỏi: Thể nào là giải thoát? 

Đáp: Người kia tương ưng với căn thiện không 
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có dâm- giận đữ- ngu s1, tâm đã giải thoát - sẽ giải 
thoát và nay đang giải thoát, đó gọi là sự giải thoát. 

Hỏi: Thế nào là Niễt-bàn? 

Đáp: Dâm - tức giận - ngu si đã hết sạch không 
còn lại øì, đó gọi là Niết-bàn. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Có cõi đoạn, có cõi 
không còn dâm, có cõi diệt." 

Hỏi: Thế nào là cõi đoạn? 

Đáp: Trừ ra kiết ái, còn lại các kiết đã hết, đó 
øọI1 là cõi đoạn. 

Hỏi: Thế nào là cõi không còn dâm? 

Đáp: Kiết ái diệt, đó gọi là cõi không còn dâm. 

Hỏi: Thế nào là cõi diệt? 

Đáp: Pháp của các kiết đã diệt, đó gọi là cõi diệt 
(diệt giới). 

Hỏi: Đã gọi là cối đoạn chính là cõi không còn 
dầm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử cõi không còn dâm chính là cõi 
đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Đã gọi là cõi đoạn chính là cõi diệt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử cõi diệt này chính là cõi đoạn 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Đã gọi là cõi không còn dâm chính là cõi 
diệt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử cõi diệt này chính là cõi không còn 
dầm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Đức Thế Tôn lại nói: "Có tưởng đoạn, có tưởng 
không còn dâm, có tưởng diệt." 

Hỏi: Thế nào là tưởng đoạn? 

Đáp: Trừ ra kiết ái, còn lại các kiết diệt là tánh 
của các tưởng, đó gọi là tưởng đoạn. 

Hỏi: Thế nào là tưởng không còn dâm? 

Đáp: Kiết ái đã diệt là tánh của các tưởng, đó 
øọI1 là tưởng không còn dâm. 

Hỏi: Thế nào là tưởng diệt? 

Đáp: Pháp của các kiết diệt đi là tánh của các 
tưởng, đó gọi là tưởng diệt. 


Phẩm 4: NÓI VỀ ÁI, CUNG KỈÍNH 
Thế nào là ái cung kính? Thế nào là cúng 
dường cung kính? Thê nảo là lực của thân, thuộc 
về lực của thân? Có bao nhiêu nhập? Bao nhiêu 
thức nhận biết? Thế nào là số duyên diệt? Thế nào 
là chắng phải số duyên diệt? Thê nào là vô thường? 
Vô thường và chăng phải số duyên diệt, có sai biệt 
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nào? Thể nào là cõi Niết-bàn hữu dư? Cõi Niễt-bàn 
vô dư là sao? Niết-bàn nên nói là học chăng? Vô 
học chăng? Phi học phi vô học chăng? 

Lại, Đức Thế Tôn có nói: "Người kia thành tựu 
thân giới vô học, thân định vô học, thân tuệ vô học, 
thân giải thoát vô học, thân tri kiến giải thoát vô 
học." 

Thế nảo là thân giới vô học, thân định vô học, 
thân tuệ vô học, thân giải thoát vô học, thân tri kiến 
giải thoát vô học? 

Lại, Đức Thế Tôn nói: "Một cứu cánh chắng 
phải là nhiều cứu cánh." Cứu cánh gọi là pháp gì? 

Lại nữa, Đức Thê Tôn nói: "Có các đị học thật 
sự sẽ đoạn các thọ. Ở trong hiện pháp không thiết 
lập đoạn trừ tất cả các thọ, mà thiết lập đoạn trừ 
dục thọ, giới thọ, kiến thọ, phi ngã thọ. 

Các nghĩa này là thế nào? Vì lẽ gì dị học của 
ngoại đạo ở trong hiện pháp không thiết lập đoạn 
ngã thọ trừ? Có hai trí: Trí biết và trí tận. Thế nào 
là trí biết? Thế nào là trí tận? 

Nếu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì 
người kia quy về nẻo nào? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Thế nào là ái cung kính? Thế nào là cúng 
dường cung kính? Thế nào là lực của thân? Trong 
ái cung kính ấy, thê nào là ái? Thế nào là cung 
kính? 
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Hỏi: Thế nào là ái? 

Đáp: Nếu như ái mà yêu thích nhau tạo ra sự 
yêu thích thì đó gọi là ái. 

Hỏi: Thế nào là cung kính? 

Đáp: Nêu như cung kính mà khéo cung kính và 
khéo hạ mình, thì đó gọi là cung kính. 

Hỏi: Nghĩa này thế nào? 

Đáp: Như một áI1 sư với ý thắm nhuân, dựa vào 
pháp cung kính đôi với các Tăng, Hòa thượng A- 
xà-lÊ giông với Hòa thượng A-xà-lê, và những 
người phạm hạnh đáng tôn trọng v.v... Ý ái ây thâm 
nhuân đến các sư kia nhờ vào pháp cung kính như 
thê. Nếu yêu kính các sư kia với cử chỉ cung kính, 
thì đây gọi là ái cung kính. 

Hỏi: Thế nào là cung kính cúng dường? 

Đáp: Cung kính cúng dường gồm hai sự cúng 
dường là pháp cúng dường, và cơm áo cúng dường. 
Đó gọi là cung kính cúng dường. Giống như cung 
kính mà khéo cung kính và khéo hạ mình. 

Hỏi: Nghĩa này thế nào? 

Đáp: Như một người thực hiện cúng dường 
người ấy do sự cung kính đối các Tăng, Hòa 
thượng A-xà-lê, cùng với Hòa thượng A-xà-lê và 
các bậc phạm hạnh đáng tôn trọng v.v... mà thiết lễ 
cúng dường. Từ sự cung kính ây mà cúng dường, 
cho nên gọi đó là cung kính cúng dường. 

Hỏi: Thế nào là lực của thân? 
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Đáp: Lực của thân là thân tinh tiến, thân cường 
tráng, thân phương tiện, thân dũng cảm, đó gọi là 
lực của thân. Lực của thân thâu tóm một nhập và 
tê hoạt nhập, hai thức nhận biết của là thân thức và 
ý thức. Như hai người tráng kiện cùng đâu sức với 
nhau, một người sức trội hơn, một người SỨC yếu 
kém. Người có sức nhiêu hơn năm lây người thua 
kém, thì mới biết sức mình khỏe hơn người kia, 
người kia không bằng sức của ta. Người yêu kém 
khi tóm lấy người có sức mạnh kia, mới tự biết sức 
người kia khỏe hơn mình, mình không bằng người 
ta. Đó đều là sự thâu tóm của một nhập và tế hoạt 
nhập, hai thức nhận biết đó, gọi là thân thức và ý 
thức. Ví như có hai người, một người sức rất mạnh, 
một người sức yếu. Người có sức mạnh, bất cứ ở 
đầu hoặc nắm bắt, hoặc đánh, hoặc đè, hoặc tũm 
lây người yêu kia, cũng biết sức mình mạnh mà sức 
người kia yêu, người sức yếu biết sức mình không 
Dăng người ta, đó đều là sự thâu tóm của một nhập 
và tê hoạt nhập, hai thức nhận biết đó, gọi là thần 
thức và ý thức. 

Thế nào là số duyên tận? Thế nào là phi số 
duyên tận? Thế nảo là vô thường? 

Hỏi: Thế nào là số duyên tận? 

Đáp: Tận kia là giải thoát, đó gọi là số duyên 
tận. 

Hỏi: Thế nào là phi số duyên tận? 
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Đáp: Tận kia chăng phải là giải thoát, đó gọi là 
phi số duyên tận. 

Hỏi: Thế nào là vô thường? 

Đáp: Các hành luôn biến đối, diệt tận và không 
dừng đó gọi là vô thường. 

Hỏi: Vô thường với phi số duyên tận có gì sai 
biệt? 

Đáp: Vô thường là các hành biến đối, diệt tận 
và không dừng. Còn phi số duyên tận là đã thoát 
khỏi các bệnh khô, các phiền não lo râu, không tùy 
thuộc vào ý tham dục, dù chưa thể lìa dục. Vô 
thường với phi số duyên tận, đó là có những sự sai 
biệt như vậy. 

Hỏi: Thể nào là cõi Niết-bàn hữu dư? 

Đáp: Nếu không có vướng mắc tuôi thọ, không 
bám trụ sự sông, bôn đại chưa ân mắt, năm căn của 
sắc tạo ra XOay vân khắp tâm, đó gỌI là cõi Niết- 
bàn hữu đư. Ở cõi Niết-bàn hữu dư, có kiết sử diệt 
tận, đến được bờ bên kia mà nhân lây quả chứng, 
đó gọi là cõi Niết-bàn hữu dư. 

Hỏi: Thể nào là cõi Niết-bàn vô dư? 

Đáp: Không có gì vướng mắc, bát Niễt-bàn từ 
quá khứ lầu xa, bỗn đại diệt tận, năm căn của sắc 
tạo ra không có tâm đề có thể xoay vân, đó gọi là 
cõi Niễt-bàn vô dư. Ở cõi Niết-bàn vô dư, các kiết 
sử đều tận, đó gọi là cõi Niết-bàn vô dư. 

Hỏi: Niễt-bàn nên nói là học chăng? Là vô học 
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chăng? Cũng là phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Niễt-bàn cũng là phi học phi vô học. 

Hoặc có thuyết nói: "Niết-bàn hoặc học, hoặc 
vô học, hoặc phi học phi vô học." 

Thê nào là học? Học đạt được các kiết sử diệt 
tận, đến được bờ bên kia mà nhận lây quả chứng, 
đó gọi là học. 

Thê nào là vô học? Vô học đạt được các kiết sử 
diệt tận, đến được bờ bên kia mà nhận lấy quả 
chứng, đó gọi là vô học. 

Thế nào là phi học phi vô học? Hữu lậu đạt 
được các kiết sử diệt tận, đến được bờ bên kia mà 
nhận lây quả chứng, đó gọi là phi học phi vô học. 

Như nghĩa của tôi, Niết-bàn cũng phi học phi 
vô học. 

Hỏi: Đúng như vậy, Niết-bàn cũng phi học phi 
vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Có thể nói thế này: Trước hết dùng đạo thê tục 
đoạn trừ những sự tham dục- giận dữ, vĩnh viễn trừ 
sạch không có gì sót. Đây là không tu bốn Thánh 
đê. 

Hỏi: Nếu đạt được bốn Thánh đề thì mới được 
bốn đề, đạt được quả A-na-hàm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Có thể nói thế này: Trước hết dùng đạo thê tục 
có thê diệt tận các kiết sử, đến được bờ bên kia mà 
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nhận lây quả chứng, được quả A-na-hàm. 

Hỏi: Đó gọi là học chăng? 

Đáp: Không phải. 

Nếu như trước hết dùng đạo thế tục diệt tận 
được các kiết sử, đến được bờ bên kia mà nhận lây 
quả chứng, được quả A-na-hàm; đang là người 
học, trước cũng là học nhưng chưa được quả A-na- 
hàm, khi chưa được quả kia mà học như thế, thì 
việc này không như vậy. 

Có thể nói thế này: Hướng về quả A-la-hán 
chứng học các kiết tận, được vô học A-la-hán 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Có thể nói thê này: Hướng về quả A-la-hán, 
chứng học các kiết tận, được quả A-la-hán. Quả đó 
là vô học chăng? 

Đáp: Không. Nếu đang hướng đến quả A-la- 
hán mà chứng học kiết tận, thì sẽ được A-la-hán là 
bậc vô học, vốn là vô học, mà chưa được A-la-hán, 
lúc không đạt được A-la-hản mà vô học như thể, 
thì việc này không đúng. 

Có thê nói thế này: A-la-hán đã dứt hết các kiết 
là vô học, mật A-la-hán là học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Có thể nói thể này: Các kiết của A-la-hán đã 
tận là vô học, nêu mất A-la-hán thì người kia là học 
chăng? 
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Đáp: Không. Nêu đang A-la-hán mà kiết tận là 
vô học, mất A-la- hán mà đang là người học, thì 
vốn cũng là học. Vậy thì khi chưa mất A-la-hán, 
không đạt được học kia thì như thê là học. Việc này 
không như vậy. Vì sao? Vì Niết-bản là phi học phi 
vô học, không có học không có vô học. Nếu Niết- 
bản đang là phi học phi vô học mà có cái học, có 
cái vô học, thì hai thứ pháp nảy là pháp loạn, là 
pháp bất định, tất nhiên là pháp có hủy hoại, cũng 
không thể biết là pháp trụ. Đức Thế Tôn cũng 
không thuyết giảng Niêt-bàản là phi học phi vô học, 
là hữu học- vô học, chỉ vì Niết-bàn không có học, 
không có vô học. Vì lý do này, nên thường trong 
tật cả thời gian, tất cả tồn tại mà không hủy hoại, 
nó là pháp không có đối thay, đó là Niết-bàn phi 
học phi vô học. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Vô học kia đã 
thành tựu thân giới, thân định, thân tuệ, thần giải 
thoát, thân giải thoát tri kiến vô học." 

Thê nào là thân giới, thân định, thân tuệ, thân 
giải thoát vô học? 

Thế nảo là thân giải thoát tri kiến vô học? 

Hỏi: Thế nào là thân giới vô học? 

Đáp: Thần vô học, giữ gìn miệng, che chở 
mạng trong sạch, đó gọi là thần giới vô học. 

Hỏi: Thế nào là thân định vô học? 

Đáp: Không, vô tướng, vô nguyện vô học, đó 
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øọI là thân định vô học. 

Hỏi: Thế nào là thân tuệ vô học? 

Đáp: Tư duy về vô học tương ưng duyên với 
trạch pháp, quán xét trạch pháp, phân biệt các loại 
quán, đó gọi là thân tuệ vô học. 

Hỏi: Thể nào là thân giải thoát vô học? 

Đáp: Tư duy về vô học tương ưng với ý giải 
thoát, đã giải thoát, đang giải thoát, đó gọi là thân 
giải thoát vô học. 

Hỏi: Thế nảo là thân giải thoát tri kiến vô học? 

Đáp: Tận trí và vô sinh trí. Hơn nữa, khổ trí- 
tập trí vô học là thân tuệ vô học, tận trí - đạo trí vô 
học là thân tri kiến giải thoát vô học. Lại nữa, khổ 
trí - tập trí - đạo trí vô học là thân tuệ vô học là tận 
trí vô học, thân tri kiến giải thoát vô học. 

Đức Thế Tôn nói: Một rốt ráo chứ chăng phải 
nhiêu rốt ráo, rốt ráo là gọi tên những pháp nào? 

Đáp: Thê Tôn đã nói: Hoặc đạo rốt ráo, hoặc 
Niết-bản rốt ráo. 

Hỏi: Thê nào là đạo? 

Đáp: Như đã nói: 

Nếu như không biết đạo, 
Toản thông mình kiêu mạn, 
Chưa đến nơi cuối cùng, 
Không nói ngăn cải chết. 

Đó gọi là đạo. 

Hỏi: Thể nào là Niễt-bàn? 
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Đáp: Như đã nói: 

Rất ráo đến không sợ, 
Không buộc cũng không hồi, 
Đã thoát khỏi gai có, 

Thân này là sau Cuối, 

Đó gọi rái cuối Cùng, 

Dứt dấu vết, không trên, 

Dứt tưởng của tát cả, 

Luyện dấu vết, không trên. 

Như Mục-kiên-liên Bà-la-môn kia thường đến 
chỗ Đức Phật đề hỏi sự việc như vây: "Thưa Thế 
Tôn! Tất cả đệ tử của Sa-môn Cù-đàm được giáo 
huấn như thế, nhất định sẽ rốt ráo Niễt-bàn vô dư 
chăng?" 

Đức Thế Tôn bảo: "Này Mục-kiên-liên! Không 
nhất định mà hoặc được, hoặc không được Niết- 
bàn này." Lại, Đức Thế Tôn nói: "DỊ học của ngoại 
đạo thật sự đoạn các thọ. Ở trong hiện pháp của Ta 
không thiết lập việc đoạn các thọ. Các thọ được 
thiết lập đoạn dục thọ, ,BIớI thọ, kiến thọ, phi ngã 
thọ". Họ có nói như thể này: Phật Thế Tôn thuyết 
pháp đó còn ít. Họ không thể nói như thê. Vì sao? 
Vì Đức Phật thuyết pháp không hư vọng. 

Lại có người nói: Vì hiện tại ít diệt. Họ không 
thể nói như thế. Vì sao? Vì nêu thấy trời - người ở 
trong thọ của ngã ít chứng diệt, nhưng mà, Phật 
Thế Tôn đã luôn luôn vì họ thuyết pháp không 
cùng cực, cho đến trời- người đều vâng làm. Ở chỗ 
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kia có Phạm chí dị học tiệp nhận lời Phật dạy là tên 
gọi duy trì nhập- âm- cái, ý chỉ và, giác ý đây đủ 
hay không đây đủ. Ở chỗ kia, có Phạm chí dị học, 
thọ dục - thọ danh, họ nói như thế này: Ta thiết lập 
đoạn dục- thọ các giới- thọ kiến và thọ danh. Họ 
lại nói thế này: Ta thiết lập đoạn giới thọ, kiến thọ. 
Như trong chúng Ty-kheo, sau khi ăn xong, tập 
hợp lên giảng đường. Có đa số Phạm chí dị học đi 
đến hỏi thê này: Sa-môn Cù-đàm vì đệ tử nói pháp 
như vây: Đôi với việc đoạn năm cải che lấp tâm, 
nếu sức của tuệ yếu kém nên tập trung vào bốn ý 
chỉ- tu bảy giác ý. Chúng tôi cũng sẽ vì các đệ tử 
thuyết pháp như thế này: Ở đây, đoạn năm cái che 
lấp tâm, vì sức tuệ yếu kém, nên chuyên vào bốn ý 
chỉ- tu bảy giác ý. Chúng tôi đây so với Sa-môn 
Cù-đàm thì có khác gì đầu! 

Bà-la-môn này không nhận thức được gì là Cái, 
huống hỗ nhận thức được ý chỉ và giác ý. Nhưng 
Phật Thế Tôn vẫn rộng lòng thuyết pháp không hê 
dứt, cho đến hàng trời- người đều vâng theo mà 
hành. 

Ở chỗ kia có Phạm chí dị học tiếp nhận lời Phật 
dạy là tên gọi duy trì nhập- âm- cái, y chỉ và giác Ý 
đây đủ hay không đây đủ. Ở nơi đó có Phạm chí dị 
học, có người thọ dục- thọ danh, họ nói như thế 
này: Ta thiết lập việc đoạn dục-thọ các giới- thọ 
kiên và thọ danh. Họ nói như thế này: Ta thiết lập 
đoạn giới thọ- kiến thọ." Như Bà-la-môn Đàn Đề 
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kia, thân mọc lên cái mụt nhọt như con răn, thật vô 
thường, thật khổ, thật không, thật vô ngã. Lại dùng 
hai tay sờ chạm vào thân nói: Củ-đàm này không 
bệnh thì đó gọi là Niễt-bàn. 

Phạm chí Đàn-đề này không nhận thức được gì 
là pháp không bệnh, huông hô là nhận thức được ý 
nghĩa Niết-bản. Nhưng Phật Thế Tôn vẫn rộng 
lòng vì họ thuyết pháp, cho đến hàng trời người 
đều vâng theo mà hành. 

Phạm chí dị học kia nghe lời Phật dạy là tên gọi 
duy trì nhập - âm- cái, ý chỉ và giác ý đây đủ hay 
không đây đủ. Ở chỗ kia có Phạm chí dị học, có 
người thọ dục- thọ danh, họ đã nói như thế này: Ta 
thiết lập việc đoạn dục - thọ các giới - thọ kiến và 
thọ danh. 

Phạm chí kia nói như thế này: Ta thiết lập việc 
đoạn giới thọ- kiến thọ." Nghĩa này thế nào? Vì lẽ 
øì mà dị học ngoại đạo không thiết lập đoạn ngã 
thọ? 

- Đáp: Vì lẽ dị học ngoại đạo suốt đêm dài vướng 
mặc thân mình, Vướng mặc chúng sinh, vướng mặc 
con người, vướng mặc thọ mạng. Người học rộng 
của ngoại đạo không phải như vậy thì nói là mình 
thiết lập đoạn ngã thọ. 

Có hai trí là trí biết và trí tận. Thế nảo là trí 
biết? Thế nảo là trí tận? 

Hỏi: Thê nào là trí biết? 
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Đáp: Các trí thấy sáng suốt, hiểu biết tu hành, 
đó gọi là trí biết. 

Hỏi: Thế nào là trí tận? 

- Đáp: Dâm- nộ- sĩ hết sạch không còn øì, tất cả 
kiêt hêt sạch không còn sót, đó gọi là trí tận. 

Đức Thế Tôn hoặc thuyết minh trí biết, hoặc 
thuyết minh Niết-bàn. 

Hỏi: Thê nào là trí biết? 

Đáp: Như đã nói: "Người hiên này lúc trẻ tuôi 
có thể hiểu tất cả sự đời. Nếu ái này sinh ra nỗi khô 
thì có khả năng dùng trí thông minh. Nếu dùng 
hạnh thì nói, không dùng thì không nói. Không làm 
cho người ca tụng, nhưng có khả năng dùng trí 
thông minh để biết, đó gọi là trí biết." 

Hỏi: Thể nào là Niễt-bàn? 

Đáp: Như đã nói: "Nên nói trí biết pháp bởi đã 
biết người." Trí là sao? 

Đáp: Dâm- nộ- si đã hết không còn, tất cả kiết 
đêu trừ sạch không còn gì, đó gọi là trí. 

Thế nảo là biết pháp? 

Đáp: Chính là năm âm sinh sôi. Thế nảo là bởi 
đã biết người? 

_ Đáp: A-la-hán lậu tận, thì đây là niết bàn hướng 
vê chư Phật. Chư Phật hướng vê đâu? 

Đáp: Các pháp thật có là do tưởng mà thiết lập 
sự nói năng chuyền biến xoay vòng. 

Phật, nghĩa là hạnh giác, Phật hướng về pháp 
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vô học. Hướng về pháp thì pháp ây hướng về đâu? 
Đáp: Ái hết sạch không có dâm, diệt thì nói là 
Niêt-bàn, pháp ây hướng vệ ở đây. 
Các sự hướng về Tăng thì Tăng hướng về đâu? 
Đáp: Các pháp thật có là do tưởng mà thiết lập 
sự nói năng chuyên biên xoay vòng. Tăng là Tăng 
thực hành việc hướng về pháp học và pháp vô học. 


Phẩm 5: NÓI VÉ KHÔNG HỖ THƑẸN 

Thê nào là không hố? Thế nào là không thẹn? 
Không hồ và không thẹn có gì sai biệt? 

Thê nào là hố? Thế nảo là thẹn? Hồ và thẹn có 
øì sai biệt? Thế nào là tăng căn bất thiện? Thê nào 
là nhỏ? Thế nào là cõi Dục thêm căn thiện? Nếu 
tâm quá khứ thì tất cả tâm kia biến đồi chăng? Giả 
sử tâm biên đối thì tất cả tâm kia thuộc về quá khứ 
chăng? Nếu tâm ô nhiễm, thì tất cả tâm đó sẽ biến 
đối chăng? Giả sử tâm biến đổi thì tất cả tâm kia 
đêu nhiễm ô chăng? Tất cả trạo cử tận đêu tương 
ưng với đùa cợt chăng? Tât cả sự đùa cợt đều tương 
ưng với trạo cử chăng? Tất cả thụy đều tương ưng 
với miên chăng? Tất cả miên đều tương ưng với 
thụy chăng? Miên nên nói là thiện, bất thiện hay 
vô ký? Lúc ngủ, nên nói là phước trở lại chăng? 
Hay chắng phải phước trở lại chăng? Không phải 
phước cũng không phải phước trở lại chăng? 
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Mộng gọi là pháp gì? Các Cái thuộc về năm 
Cái, hay năm Cái thuộc về các Cái? Các Cái kia là 
sự che lấp chăng? Cả sử sự che lấp kia là Cái 
chăng? Các sử - vô minh trói buộc cõi Dục thì tất 
cả sử và vô minh đêu là bất thiện chăng? Giả sử 
đều là bật thiện thì tật cả sử - vô minh đều hệ thuộc 
cõi Dục chăng? Các sử - vô minh của cõi Sắc - Vô 
sắc thì tất cả sử - vô minh ây đêu là vô ký chăng? 
CIả sử đều là vô ký thì tật cả sử - vô minh là của 
cõi Sắc - Vô sắc kia chăng? Tất cả sử -vô minh đều 
do các khô đề- - tập đế mà đoạn trừ thì sử- vô minh 
đó bao trùm tật cả chăng? Giả sử bao trùm tật cả 
thì tất cả khổ đề- tập đề kia đã đoạn trừ các sử - vô 
minh chăng? Tất cả sử - vô minh là do tận để và 
đạo đề mà đoạn trừ thì sử- vô minh đó không bao 
trùm tất cả chăng? Giả sử không bao trùm tật cả thì 
tật cả sử- vô minh là do tận để và đạo đề mà đoạn 
trừ chăng? Thê nào là sử - vô minh không chung? 
Thế nào là triền-trạo cử không chung? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Thế nào là không hỗ? 

Đáp: Đáng hồ mà không hỗ, đáng tránh mà 
không tránh, cũng không tránh người khác không 
cung kính, cung kính kẻ bất thiện, qua lại với kẻ 
bất thiện, đó gọi là không hồ. 

Hỏi: Thế nào là không thẹn? 

Đáp: Như không thẹn, không thẹn với điều 


1082 A TỶ ĐÀM 2 


thiện, không thẹn với người khác. Cái đáng thẹn 
mà không thẹn, không cảm thây thẹn đôi với người 
khác, không sợ việc xâu ác, thây việc ác không sợ, 
đó gọi là không thẹn. 

Hỏi: Không hồ và không thẹn có gì sai biệt? 

Đáp: Qua lại với kẻ ác mà không biết xấu hỗ, 
đối với việc ác mà không thây sợ là không biết 
thẹn. Không biết xấu hồ, không biết thẹn, đó gọi là 
sự sai biỆt. 

Hỏi: Thê nào là hỗ? 

Đáp: Đáng xâu hồ thì xấu hồ, đáng tránh xa thì 
phải tránh xa, có thể tránh xa người để cung kính 
việc thiện, cung kính qua lại với người thiện, đó 
gọi là hồ. 

Hỏi: Thê nào là thẹn? 

Đáp: Đáng thẹn thì thẹn, đáng xấu hồ thì xâu 
hồ, phải biết xâu hỗ đối với người, sợ thấy việc ác, 
sợ việc ác, đó gọi là thẹn. 

Hỏi: Hồ và thẹn có øì saI biệt? 

Đáp: Qua lại với người thiện, xấu hồ với việc 
ác, thấy việc ác thì sợ, với cái thẹn biết hồ thẹn, đó 
øỌI1 là sự sai biỆt. 

Hỏi: Thê nào là tăng căn bất thiện? Thế nào là 
vi? Thê nào là thêm? 

Đáp: Các căn bất thiện sẽ đoạn các căn thiện. 
Nghĩa là đoạn trừ cái dâm ở cõi Dục, đó gọi là thời 
gian diệt trước hết, đó øọI là thêm. 
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Hỏi: Thế nào là vi? 

Đáp: Độ tham dục không có dâm, diệt sau 
cùng, đôi với tham dục đã diệt đạt được không có 
đầm, đó gọi là v1. 

Hỏi: Thể nào là tăng căn thiện cõi Dục? VI là 
sao? Thêm là sao? 

Đáp: Bô-tát đôi với chánh pháp vượt qua thứ 
lớp mà nhận lấy quả chứng, tu hành đạt được đẳng 
trí. Nếu Như Lai được tận trí, thì đối với dâm - sân 
hận - s¡ sẽ dứt hết, và được căn thiện, đó gọi là 
thêm. 

Hỏi: Thế nào là vi? 

Đáp: Diệt sau cùng lúc đoạn căn thiện. Đối với 
đã diệt có thể thường đoạn căn thiện, đó gọi là v1. 

Hỏi: Các tâm quá khứ thì tất cả tâm đó biên đôi 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các tâm quá khứ thì tất cả 
tâm đó đêu biến đối. 

Hỏi: Có thê có tâm biến đổi mà tâm đó không 
phải quá khứ chăng? 

Đáp: Có tâm tương ưng với tham dục - giận dữ 
ở vị lai - hiện lại. Đức Thê Tôn cũng nói: Nêu bọn 
giặc đến, dùng cưa - dao cắt đứt thân thể. Khi bọn 
giặc kia làm điêu đó thì tâm có biến đối. 

Hỏi: Cũng lại nói rằng: Nếu Tỳ-kheo với tâm 
biến đối, thì các tâm đều nhiễm ô, tất cả tâm kia 
đều biến đối, chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. Các tâm nhiễm ô thì tất cả 
tâm kia đêu biến đồi. 

Hỏi: Có thể nêu có tâm biến đổi mà tâm đó 
không nhiễm ô chăng? 

Đáp: Có. Tâm bất tương ưng với sự tham dục 
quá khứ, tâm tương ưng với sự giận dữ hiện tại và 
VỊ lai. 

Hỏi: Đức Thê Tôn cũng đã nói: Nếu giặc đến 
cùng dùng cưa- dao cắt đứt thân thể, khi chúng 
cùng dùng dao cưa cắt rọc thân thê, thì tâm sẽ có 
trạng thái biến đối, vậy tất cả trạo cử tương ưng với 
sự đùa cợt chăng? 

Đáp: Hoặc trạo cử không tương ưng với sự đùa 
cợt. Thế nào là trạo cử không tương ưng với sự đùa 
cợt? 

Đáp: Không đùa cợt, không dứt, không thôi, 
trạo cử hơi hơi, tâm trạo cử tăng thịnh, đó gọi là 
trạo cử không tương ưng với sự đùa cọt. 

Thể nào là sự đùa cợt không tương ưng với trạo 
cử? 

Đáp: Tâm không nhiễm ô nhưng nếu đã làm ác 
mà ăn năn đùa cợt, thì đó gọi là sự đùa cợt, không 
tương ưng với trạo cử. 

Thế nảo là trạo cử tương ưng với sự đùa cợt? 

Đáp: Tâm ô nhiễm và đã làm ác mà ăn năn đùa 
cợt, đó gọi là trạo cử tương ưng với sự đùa cợt. 

Thế nào là không phải trạo cử tương ưng với 
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không phải đùa cợt? 

Đáp: Trừ những điều đã nêu trên. 

Hỏi: Tất cả thụy và miên tương ưng chăng? 

Đáp: Hoặc thụy không tương ưng với miên. 

Hỏi: Thế nào là thùy không tương ưng với 
miên? 

Đáp: Khi chưa ngủ, thân không mêm mại, tâm 
không mêm mại, thân nặng nê - tâm nặng nê - thân 
trơ mắt - tâm trơ mắt, thân rối ruột 

- tâm rồi ruột, thân ngủ yên - tâm ngủ yên, giắc 
ngủ bị triền ràng buộc, đó gọi là ngủ yên không 
tương ưng với chợp mắt ngủ. 

Hỏi: Thế nào là chợp mắt ngủ không tương ưng 
với ngủ yên? 

Đáp: Tâm không nhiễm ô, ngủ năm mộng, đó 
gọi là chợp mắt ngủ không tương ưng với ngủ yên. 

Hỏi: Thế nảo là ngủ yên tương ưng với chợp 
mắt ngủ? 

Đáp: Tâm nhiễm ô, chợp mắt ngủ năm mộng, 
đó gọi là thụy và miên tương ưng. 

Hỏi: Thế nào là không thụy, không miên? 

Đáp: Trừ những điều đã nêu trên. 

Hỏi: Miên nên nói là thiện chăng? Nên nói là 
bất thiện chăng? 

Nên nói là vô ký chăng? 

Đáp: Chợp mắt ngủ hoặc thiện, hoặc bất thiện, 
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hoặc vô ký. 

Thế nào là thiện? Với tâm thiện chợp mắt ngủ 
mà năm mộng, đó gọi là thiện. 

Thế nảo là bất thiện? Với tâm bắt thiện chợp 
mắt ngủ mà nằm mộng, đó gọi là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Trừ những điều đã nêu trên. 

Hỏi: Khi mới ngủ thì phước đã làm, nên nói là 
trở lại chăng? Đã làm không phải phước, nên nói 
là trở lại chăng? Phước đã làm, đã làm không phải 
phước, nên nói là trở lại chăng? 

Đáp: Lúc chợp mắt ngủ, hoặc là phước đã làm 
nên nói là trở lại. Hoặc đã làm không phải phước, 
nên nói trở lại; hoặc phước đã làm, đã làm không 
phải phước, không nên nói là là trở lại. 

Thế nảo là lúc chợp mắt ngủ thì phước đã làm, 
nên nói trở lại? 

Đáp: Như trong chiêm bao bồ thí làm phước 
giữ gìn trai giới giữ gìn trai, như khi chợp mặt ngủ 
thì phước còn lại trong, tâm quay trở lại. Vì sao? 
Như với tâm thiện khi chợp mặt ngủ như thế thì 
phước đã làm, nên nói là trở lại. 

Thế nào là khi vừa mới ngủ thì đã làm không 
phải phước, nên nói là trở lại? 

Đáp: Như sát sinh - trộm cắp- hành tà dâm 
trong mộng, như nói dối- uống rượu, như khi chợp 
mắt ngủ thì việc làm không có phước còn trong tâm 
quay vê. Vì sao? Như khi mới ngủ với tâm bất 
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thiện. Đúng như vậy khi mới ngủ, đã làm không 
phải phước, nên nói là quay trở lại. 

Thế nào là khi mới ngủ thì phước đã làm, đã 
làm không phải phước, không nên nói là quay trở 
lại. 

Đáp: Như khi mới ngủ, chắng phải tâm có 
phước cũng chăng phải tâm không có phước thì 
không quay trở lại. Vì sao? Như khi mới ngủ với 
tâm vô ký. Đúng như vậy khi mới ngủ thì phước 
đã làm, đã làm không phải phước, không nên nói 
lại. 

Hỏi: Mộng thì gọI là pháp gì? 

Đáp: Khi chợp mắt ngủ, với các pháp duyên với 
tâm mà tâm nghĩ đến rồi, thì nhớ lại như thê, mình 
đã nói như thê, đã mộng thây như thê. 

Hỏi: Năm Cái thâu nhiếp các Cái hay các Cái 
thâu nhiếp năm Cái? 

Đáp: Các Cái thâu nhiếp năm Cái, không phải 
năm Cái thâu nhiếp các Cái. 

Không thâu nhiếp những gì? 

Đáp: Cái vô minh. 

Đức Thê Tôn cũng đã nói: "Vô minh che trùm, 
kiết ái trói buộc, ngu như thế có được thân này, 
thông minh cũng như thê!" 

Hỏi: Hoặc Cái kia che trùm chăng? 

Đáp: Hoặc Cái kia không che trùm. 

Hỏi: Cái kia không che trùm là sao? 
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Đáp: Năm Cái thuộc quá khứ - vị lai, đó gọi là 
cái không che trùm. 

Hỏi: Thế nào là sự che trùm kia mà không phải 
là Cái? 

Đáp: Trừ năm Cái thì các kiết sử hiện ở trước, 
đó gọi là che trùm kia mà không phải Cái. 

Hỏi: Cái kia che trùm là sao? 

Đáp: Năm Cái lần lượt hiện ở trước, đó øọI là 
Cái. 

Hỏi: Sao sự che trùm kia không phải là Cải mà 
Cái kia không phải là che trùm? 

Đáp: Trừ những điều đã nêu trên. 

Hỏi: Các sử - vô minh hệ thuộc cõi Dục thì tất 
cả sử - vô minh đó đều là bất thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các bất thiện thì tất cả 
những cái đó đều là sử- vô minh hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có thể có sử - vô minh hệ thuộc cõi Dục 
mà sử - vô minh đó không phải là bất thiện chăng? 

Đáp: Có. Thân kiến và biên kiến nơi cõi Dục 
tương ưng với sử- vô minh. 

Hỏi: Các sử - vô minh của cõi Sắc - Vô sắc thì 
tật cả sử - vô minh ấy đều là vô ký chăng? 

Đáp: Đúng thế. Các sử - vô minh của cõi Sắc - 
Vô sắc thì tất cả chúng đều là vô ký. 

Hỏi: Có thể có vô ký mà chăng phải là sử- vô 
minh của cõi Sắc- vô săc chăng? 

Đáp: Có. Thân kiến và biên kiến nơi cõi Dục 
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tương ưng với sử- vô minh. 

Hỏi: Các sử - vô minh do khô đề và tập đê mà 
đoạn trừ thì chúng bao trùm tất cả chăng? 

Đáp: Đúng thê! Những sự bao trùm tất cả là tất 
cả sử - vô minh, chúng do khô đề và tập đề mà đoạn 
trừ. 

Hỏi: Có thể có sử - vô minh là do khô đề và tậ 
đế mà đoạn trừ chúng không phải là bao trùm tât 
cả chăng? 

Đáp: Có. Do khổ để và tập để mà đoạn trừ 
nhưng chăng phải bao trùm tất cả tương ưng với sử 
- VÔ minh. 

Hỏi: Các sử- vô minh do tận đề và đạo đề mà 
đoạn trừ tất cả chúng không phải là bao trùm tất cả 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các sử - vô minh do tận 
đề và đạo đến mà đoạn trừ không phải là tất cả mà 
chúng cũng không bao trùm tất cả. 

Hỏi: Có thê không bao trùm tất cả cũng chăng 
phải sử - vô minh do tận đề và đạo đề kia mà đoạn 
trừ chăng? 

Đáp: Có. Khô đề và tập đề đoạn trừ mà không 
phải là bao trùm tât cả tương ưng với sử - vô minh. 
Hỏi: Thế nào là sử - vô minh không chung? 

Đáp: Khô không nhẫn, tập - tận - đạo không 
nhãn. 

Hỏi: Thể nào là triển - trạo cử không chung? 
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Đáp: Không có triển - trạo cử không chung. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 3 
Kiền độ thứ 1: TẠP 
Phẩm 6: NÓI VỀ SẮC 

Pháp của sắc là sinh lão vô thường nên nói là 
sắc chăng? Không phải sắc chăng? Không có sắc 
có thê thây, không thể thây; có đôi, không đối; hữu 
lậu, vô lậu; hữu vi, vô v1; quá khứ, vị lai, hiện tại; 
thiện, bất thiện, vô ký? Hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc 
cõi Sắc, hệ thuộc cõi Vô sắc? Học, vô học, phi học 
phi vô học? Pháp do kiên đề đoạn, tư duy mà đoạn, 
pháp không có gì đoạn? Sinh - lão - vô thường, nên 
nói là do kiến đề mà đoạn, nên nói là do tư duy mà 
đoạn, nên nói là không có gì đoạn chăng: Thê nào 
là lão? Thê nào là tử? Thế nào là vô thường? Các 
cái chết thì chúng là vô thường chăng? Giả sử là 
vô thường thì vô thường đó là chết chăng? Sức của 
hành mạnh hay sức của vô thường mạnh? Lại, như 
Đức Thế Tôn nói: "Ba hữu này là tướng hữu vi 
hưng thịnh, suy yếu, dừng lại bao nhiêu." Trong 
một tâm kia, sao là thịnh, sao là suy? Trụ là gì? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 
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Hỏi: Pháp của sắc là sinh - lão - vô thường, nên 
nói là săc hay nên nói là chăng phải sắc? 

Đáp: Nên nói là chăng phải sắc, vô săc nên nói 
tức là vô săc. Có thế thây nên nói là không thể thấy, 
không thế drông thấy nên nói là không thể trồng 
thây. Có đối nên nói là không có đôi, không có đối 
nên nói là không có đối. Hữu lậu nên nói là hữu 
lậu, vô lậu nên nói là vô lậu. Hữu vi nên nói là hữu 
VI, VÔ VI nên nói là vô vI. 

Quá khứ nên nói là quá khứ. VỊ lai nên nói là 
vị lai. Hiện tại nên nói là hiện tại. 

Thiện nên nói là thiện, bất thiện nên nói là bất 
thiện, vô ký nên nói là vô ký. 

Hệ thuộc cõi Dục nên nói là hệ thuộc cõi Dục, 
hệ thuộc cõi Sắc nên nói là hệ thuộc cõi Sắc, hệ 
thuộc cõi Vô sắc nên nói là hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Học nên nói là học, vô học nên nói là vô học, 
phi học phi vô học nên nói là phi học phi vô học. 

Do kiến để mà đoạn nên nói là do kiễn mà đoạn, 
do tư duy mà đoạn nên nói là do tư duy mà đoạn. 

Hỏi: Sinh - lão - vô thường là pháp không đoạn, 
nên nói là do kiên đề mà đoạn, nên nói là do tư duy 
mà đoạn, hay nên nói là không đoạn? 

Đáp: Nên nói là không có đoạn. 

n Thế nảo là lão (già)? 

: Các hành suy yêu các căn giảm xuống, 
đế: đến lúc hư hoại, sắc biến đôi thì phải già di và 
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hủy hoại, đó gọi là già. 

Hỏi: Thể nào là tử? 

Đáp: Chúng sinh kia, sinh ra ở mọi chỗ, nêu 
mạng chung, mạng sẽ thoái lui đến hết, không hiện, 
tiêu tan, ân mất, SỰ sông mất, bỏ â âm, mạng căn bị 
che đậy, không được khai thông, đó gọi là chết. 

Hỏi: Thế nào là vô thường? 

Đáp: Các hành rời rạc, suy kém, ân mất, đó ĐỌI 
là vô thường. 

Hỏi: Những sự chết ây chính là vô thường sao? 

Đáp: Đúng như vậy. những sự chết đó đều là 
vô thường. 

Hỏi: Có thể có vô thường, mà vô thường đó 
không phải là chết chăng? 

Đáp: Có. Trừ cái chết còn lại các hành khác. 

Hỏi: Sức của hành vô thường mạnh hay sức vô 
thường mạnh? 

Đáp: Sức của hành là mạnh chứ không phải là 
sức của vô thường. 

Hành, nghĩa là hành động quá khứ- vị lai và 
hiện tại. Diệt vô thường, nghĩa là hành hiện tại rời 
Tạc. 

Hoặc có thuyết nói: "Sức của vô thường là 
mạnh chứ không phải là sức của hành, bởi vì hành 
cũng vô thường. Sức của hành theo như ý của ta, 
không phải vô thường. Hành là hành động quá khứ 
- VỊ lai và hiện tại. Diệt vô thường, nghĩa là hành 
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hiện tại phân tán rời rạc." 

Lại, Đức Thế Tôn có nói: "Tướng của ba hữu 
vI này là tướng hữu vi hưng- suy và trụ lại chỉ có 
bấy nhiêu." 

Trong một tâm kia thì hưng thế nào? Suy yếu 
thế nào? Trụ lại chỉ có bấy nhiêu là thế nào? 

Đáp: Hưng có nghĩa là sinh, suy yếu nghĩa là 
vô thường, trụ lại chỉ có bây nhiêu nghĩa là già. 


Phẩm 7: BÀN VỀ NGHĨA VÔ 

Lại, Đức Thể Tôn nói: 

Biết đây đủ nghĩa Vô, 
Các không và frì giới, 
Nghĩa ây không đạt được, 
Như lúc án lúc hiện. 

Vì lẽ gì mà cùng với nghĩa Vô, các Không gìn 
giữ giới, Đức Thế Tôn nói là khô? 

Lại, Đức Thế Tôn nói: "Người kia, thân ngồi 
ngay ngăn, buộc niệm ở trước." Người kia buộc 
niệm ở trước thế nào? 

Lại, Đức Thế Tôn nói: "Mục-kiên-liên, Đề-xá, 
Phạm thiên, mà không nói là người thứ sáu, thực 
hành vô tưởng (ba đạo hướng đăc)." Thê nảo là 
người thứ sáu thực hành vô tưởng? 

Đức Thế Tôn nói: "Lúc nghe pháp này rôi Thần 
đât cất tiếng bố cáo Như Lai đang chuyên pháp 
luân trong vườn Lộc Uyến tại thành Ba- la-nại. 
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Nếu Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên ma, Phạm thiên, 
và cả thế gian chưa từng nghe chuyền pháp luân, 
thì Thân đât có trí này có biết Như Lai đang chuyển 
pháp luân không? 

Lại, Đức Thế Tôn nói: "Ty-kheo lậu tận A-la- 
hán kia, khi trời Ba Mươi Ba tập họp đang ngồi tại 
giảng đường Thiện pháp, thì thường thường vân 
tập, nhận danh hiệu nào đó của các tôn giả. Tôn giả 
với danh hiệu nào đó là đệ tử ở làng xóm đó, xuất 
gia, tín gia, phi gia, cạo rầu tóc mặc áo cà sa làm 
đạo nhân, đã hết hữu lậu trở thành vô lậu, với tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, ở hiện pháp tự biết tu hành 
tác chứng, sự sinh đã tận, phạm hạnh đã hoàn 
thành, công việc làm đã xong, danh sắc đã có, cái 
biết như chân. Trời Ba Mươi Ba có trí này, có biết 
Ty-kheo lậu tận không? 

Lại, Đức Thế Tôn nói: "Các pháp hóa, giáo hóa 
kia sẽ chỉ cho biết các pháp hướng, pháp trình tự, 
tám vạn bôn ngàn Ma-kiệt đại thân, với ba kiết đã 
tận, đạt được Tu-đảà-hoàn, không đọa cõi ác. Pháp 
định chánh đạo đến bảy hữu, bảy lần qua lại, sinh 
nơi cõi trời, người, đến tận cùng phạm vi của khổ." 

Thế nào là pháp hóa giáo hóa? Thế nào là pháp 
hướng, pháp trình tự? Thê nào là nhiêu tham dục? 
Thế nảo là không có nhàm chán? Nhiều tham dục 
và không nhàm chán có gì sai biệt? Thế nào là thiểu 
dục? Thê nảo là tri túc? Thiểu dục và tri túc có gì 
sai biệt? Thê nào là khó tròn đầy? Thê nào là khó 
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nuôi nắng? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 
Lại, Đức Thể Tôn nói: 

Biết đây đủ nghĩa Vó, 
Các không và trì giới, 
Nghĩa ấy không đạt được, 
Như lúc ẩn lúc hiện. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà cùng với nghĩa Vô, các Không 
gìn giữ giới, Đức Thê Tôn nói là khổ? 

Đáp: Đó là con đường chết, tướng chết, chết 
chung, không thê nào khổ như thê mà lìa khỏi cái 
chết. Vì vậy cho nên cùng với nghĩa Vô, các Không 
gìn giữ giới, Đức Thê Tôn nói là khô. 

Lại, Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo kia thân ngồi 
ngay ngắn, buộc niệm ở trước." 

Hỏi: Thế nào là buộc niệm? 

Đáp: Hành giả kia tiếp cận được với phương 
tiện sáng suốt tốt lành, nghĩ nhớ chính đáng. Tưởng 
đến xương, tưởng màu xanh bâm, tưởng bộ khung 
xương, tưởng sình trướng lên, tưởng ăn bất tịnh, 
tưởng thân bị cháy nám, tưởng lóng xương đời đi 
chỗ khác. 

Lại, Đức Thế Tôn nói: "Mục-kiên-liên, Đề-xá, 
Phạm thiên, không nói người thứ sáu tu hành vô 
tưởng." 

Hỏi: Thế nào là người thứ sáu tu hành vô 
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tưởng? 

Đáp: Kiên tín, kiên pháp, đôi với nghĩa này, 
hiện rõ người vô tưởng thứ sáu. Vô tưởng kia 
không thể đếm, không thể thiết 'lập nên. Hoặc trụ ở 
đây, trụ ở kia thì không thê đếm. Hoặc khô pháp 
nhãn, hoặc khô pháp trí, hoặc khổ vị tri nhẫn, hoặc 
khô vị tri trí. Hoặc tập pháp nhẫn, hoặc tập pháp 
trí, hoặc tập vị tri nhẫn, hoặc tập vị tri trí. Hoặc tận 
pháp nhẫn, hoặc tận pháp trí, hoặc tận vị tri nhẫn, 
hoặc tận vị tri trí. Hoặc đạo pháp nhẫn, hoặc đạo 
pháp trí, hoặc đạo vị tri nhẫn, hoặc đạo vị tri trí. 

Vô tưởng như thế không thể nào đếm, không 
thê thiết lập. Hoặc dừng lại ở đây, hoặc dừng lại 
nơi kia. Vì vậy cho nên kiên tín, kiên pháp, đôi với 
nghĩa này, hiện rõ người vô tưởng thứ sáu. 

Đức Thế Tôn nói: Lúc nghe pháp này rôi. Thân 
đât liền cất tiếng bố cáo là: Đức Thế Tôn chuyển 
pháp luân cho người Tiên trong vườn Lộc Uyên, 
thuộc thành Ba-la-nai. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn, 
Thiên ma, Phạm thiên, hoặc là thế gian chưa từng 
nghe chuyển pháp luân, thì Thần đât có trí này có 
biết Thế Tôn chuyển pháp luân không? 

Đáp: Không! 

Hỏi: Làm sao biết được? 

Đáp: Đức Thế Tôn khởi tâm thê tục: "Ta 
chuyên pháp luân cho Tỳ-kheo tên đó được kiến 
pháp." Người nảy, người kia biết, cũng bảo với 
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người khác: "Ta chuyền pháp luân cho Tỳ-kheo tên 
đó được kiến pháp." Người ở đây, ở kia nghe theo 
Tôn giả kia cũng khởi tâm thê tục: Đức Thê Tôn 
chuyên pháp luân, ta đã kiến pháp. Người ở đầy, ở 
kia biết cũng tiếp tục bảo với người khác là: Đức 
Phật chuyển pháp luân, ta đã kiến pháp. Người ở 
nơi này, nơi khác đã nghe hoặc nghe từ Đại Tôn 
Thiên. 

Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo kia là A-la-hán lậu 
tận, trời Ba Mươi Ba tập họp, ngôi ở giảng đường 
Thiện Pháp, thì thường thường vân tập, làm Tôn 
giả với danh hiệu kia. Tôn giả với danh hiệu kia, 
nghĩa là đệ tử ở tại thôn xóm đó, là người xuất gia, 
tín gia, phi gia, cạo râu tóc, mặc y cà sa, làm đạo 
nhân, dứt hêt hữu lậu, thành vô lậu, với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ở hiện pháp tự biết tu hành tác 
chứng, sự sinh đã hết, phạm hạnh đã thành tựu, 
việc làm đã xong, danh sắc đã có, biết đúng như sự 
thật thì trời Ba Mươi Ba có trí này, có biết Tỳ-kheo 
lậu tận không?" 

Đáp: Không biết! 

Hỏi: Vậy làm sao biết? 

Đáp: Đức Thê Tôn khởi tâm thế tục, gọi Tỳ- 
kheo có tên đó là A-la hán lậu tận. Người này, 
người kia biết, cũng mách bảo với người khác là 
Tỳ-kheo đó lậu tận, được A-la-hán. Người này 
người nọ nghe Tôn giả kia cũng khởi tâm thế tục: 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 3 1099 


Ta lậu tận, được A-la-hán. Người này người kia 
biết cũng bảo với người khác biết là ta lậu tận, 
được A-la-hán. Người này người nọ nghe người 
kia, hoặc nghe từ Đại Tôn Thiên. Lại, Đức Thế Tôn 
nói: "Các pháp hóa giáo hóa kia cũng là các pháp 
hướng và pháp trình tự, tám vạn bỗn ngàn Ma-kiệt 
đại thần này ba kiết đã hết, được Tu-đà-hoàn, 
không đọa cõi ác. Pháp định chánh đạo đến Dảy 
hữu, qua lại bảy lân, sinh cõi người- trời không còn 
trong vòng đau khô." 

Thế nào là pháp hóa giáo hóa? Thế nào là pháp 
hướng và pháp trình tự? 

Hỏi: Thế nào là pháp hóa giáo hóa? 

Đáp: Các Ma-kiệt đại thân đã sinh lên trời, nhờ 
kiên pháp, đó gọi là pháp hóa giáo hóa. 

Hỏi: Thế nào là pháp hướng và pháp trình tự? 

Đáp: Các Ma-kiệt đại thần đã kiến pháp lúc làm 
người trước kia, đó gọi là pháp hướng và pháp trình 
tự. 

Hỏi: Thế nào là nhiều tham dục? 

Đáp: Chưa có được sắc - thanh - hương - VỊ - 
mỊn, trơn, cơm ăn áo mặc - giường chiếu - các loại 
thuốc thang chữa trị bệnh tật, và các tham dục đã 
tham dục - đang tham dục, đó gọi là nhiều tham 
dục. 

Hỏi: Thế nào là không có nhàm chán? 

Đáp: Đã được sắc - thanh - hương - vị - mịn, 
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trơn, cơm ăn áo mặc- ø1ường chiêu- các loại thuốc 
thang chữa trị bệnh tật mà không vui không dễ 
dàng vui, cũng không vui với điều gì khác; không 
thỏa mãn không dễ dàng thỏa mãn, cũng không 
thỏa mãn với điêu gì khác, đó gọi là không có nhàm 
chán. 

Hỏi: Nhiều tham dục với không có nhàm chán 
có gì sai biệt? 

Đáp: Chưa có được sắc - thanh - hương - vị- 
trơn, cơm ăn áo mặc - giường chiếu - các loại thuốc 
thang chữa trị bệnh tật, thì dựa vào mọi cách khéo 
léo để câu xin - gắng sức câu xin cho được. 

Đã có được sắc - thanh - hương - vỊ- trơn, cơm 
ăn áo mặc - giường chiếu - các loại thuốc thang 
chữa trị bệnh tật, lại tìm cách - lại tham dục 

- lại mong muốn - lại nghĩ nhớ, được ít không 
vui - ít thì không dễ dàng vui được có được điều gì 
ít thì không vui, tham muốn rất nhiêu không hề 
thỏa mãn đó gọi là sai khác. 

Hỏi: Thể nào là thiểu dục? 

Đáp: Chưa có được sắc - thanh - hương - vị - 
mỊn - trơn, cơm ăn áo mặc - lường chiều - các loại 
thuốc thang chữa trị bệnh tật, tất cả không phải là 
tham dục, không phải đã tham dục, không phải 
đang tham dục, đó gọi là thiểu dục. 

Hỏi: Nhàm chán là sao? 

Đáp: Đã có được sắc - thanh - hương - vỊ- mịn 
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- trơn, cơm ăn ảo mặc - giường chiêu - các loại 
thuôc thang chữa trị bệnh tật. Đôi với niêm vui thì 
khéo vui và cũng khéo vui với sự nhàm chán mọi 
điều khác, khéo nhàm chán và khéo nhàm chán tất 
cả mọi điều khác, đó øọI1 là nhàm chán. 

Hỏi: Sự thiểu dục và nhàm chán có øì sai biệt? 

Đáp: Chưa được sắc- thanh- hương- VỊ- mịn 
trơn, cơm ăn áo mặc - giường chiếu - các loại thuộc 
thang chữa trị bệnh tật, mà không xin, không cầu 
xIn, không xin mạnh, không nhờ phương tiện khéo 
léo. Đã có được sắc- thanh- hương - vị - mịn trơn, 
cơm ăn áo mặc - giường chiếu 

- các loại thuốc thang chữa trị bệnh tật, lại 
không phương tiện, lại không tham dục, lại không 
mong muôn, lại không nghĩ nhớ, vui với Ít và dễ 
dàng vul với ít, thích hợp với những niêm vui khác, 
thì đó gọi là sự khác nhau giữa thiểu dục và nhàm 
chán. 

Hỏi: Thế nào là khó đây? 

Đáp: Muốn ăn nhiêu, muốn nuốt nhiều, đó ØỌI 
là khó đây. 

Hỏi: Thế nào là khó nuôi nâng? 

Đáp: Tham ăn, thường mong mỏi được ăn, đó 
gọi là khó nuôi nâng. 

Hỏi: Thế nào là dễ đây? 

Đáp: Những người không ăn nhiều, không nuốt 
nhiều, không mong mỏi được ăn, đó gọi là để đây. 
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Hỏi: Thế nào là dễ nuôi nắng? 
Đáp: Không tham ăn, thường không mong mỏi 
được ăn, đó gọi là dễ nuôi nâng. 


Phẩm 8: BÀN VÉ TƯ 

Thế nào là tư? Thê nảo là tưởng? Tư và tưởng 
có øì sai biệt? Thế nào là giác? Thế nào là quán? 
Các và quán có gì sai biệt? 

Thê nào là trạo cử? Thế nào là loạn tâm? Trạo 
cử và loạn tâm có gì saI biệt? 

Thê nào là vô minh? Thế nào là không thuận 
VỚI trí? 

Thể nào là mạn? Thể nào là kiêu? Mạn và kiêu 
có gì sai biệt? 

Nếu nảy sinh tăng thượng mạn, ngã kiến khô là 
khô, đó là tăng thượng mạn. VÌ sao nêu sinh tăng 
thương mạn là mình thây tập là tập. thây tận là tận, 
thây đạo là đạo thì đó gọi là tăng thượng mạn? 

Vì sao nêu sinh tăng thương mạn là sự sinh của 
đời ta đã hết, phạm hạnh đã thành, công việc đã 
xong, danh sắc đã có, biết đúng như thật thi đó là 
tăng thượng mạn? 

Vì sao nói răng không trội hơn mà sinh mạn - 
thượng mạn và dây lên mạn? 

Thế nào là giác dục tự hại? Thế nào là hại người 
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khác? Thế nào là cùng có hại? 

Thế nào là giác giận dữ tự hại? Thế nào là hại 
người khác? Thế nào là cùng có hại? 

Thế nào là giác sát tự hại? Thế nào là hại người 
khác? Thế nào là cùng có hại? 

Biết là nhiêu trí, là nhiều trí hay là nhiêu thức? 
Là nhiều hành hữu lậu hay nhiêu hành vô lậu? Hữu 
vi nhiều hay vô vi nhiêu? Thế nảo là hành sự 
thành? Thế nảo là trừ sự thành? Thế nào là tánh 
phàm phu, sự phàảm phu? 

Nên nói thiện, bất thiện hay vô ký? Nên nói hệ 
thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc, hay hệ thuộc cõi 
Vô sắc? Nên nói do kiến đề mà đoạn hay là do tư 
duy mà đoạn vậy? 

Tánh phàm phu gọi là những pháp gì? Các pháp 
tương ưng của tà kiến là tà chí kia chăng? Cả sử 
tà chí là tà kiên kia chăng? Tất cả các pháp tương 
ưng của tà kiến, là tà phương tiện - tả niệm - tà định 
chăng? Giả sử tà định là tà kiến kia chăng? Các 
pháp cho đến tà niệm thì tương ưng với tà định kia 
chăng? Giả sử tà định là tà niệm kia chăng? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Thê nào là tư? 

Đáp: Các tư như là tư tăng tâm hành tư duy, ý 
tác động, đó gọi là tư. 

Hỏi: Thế nào là tưởng? 

Đáp: Các tưởng tưởng duyên tưởng xứng với 
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quán, đó gọi là tưởng. 

Hỏi: Tư và tưởng có gì sa1 biệt? 

Đáp: Tư nghĩa là hành. Tưởng nghĩa là tuệ. Đó 
chính là sự sa1 biệt giữa tư và tưởng. 

Hỏi: Thế nào là giác? 

- Đáp: Khảo xét các tâm hiểu biết, có chút hiểu 
biết, tiêp theo là phân biệt, phần biệt rõ một chút, 
đó gọi là giác. 

Hỏi: Thế nào là quán? 

Đáp: Những sự chọn lựa, nhất nhất đêu thuận 
với sự chọn lựa, sự lựa chọn trở lại thuận với sự 
khảo xét. Tiếp theo là thuận với phạm vi đi qua, đó 
øọI là quán. 

Hỏi: Giác và quán có gì sai biệt? 

Đáp: Tâm thô là giác, tâm tinh tế là quán, đó là 
sự sa1 biệt g1ữa giác và quán. 

Hỏi: Thế nào là trạo? 

Đáp: Tâm không thôi, không dứt, tâm trạo 
hừng hực bốc lên, đó øọI là trạo. 

Hỏi: Thế nào là tâm loạn? 

Đáp: Tâm rời rạc, tâm lộn xộn, tâm hư vọng, 
tâm xao động, không nhât tâm, đó gọi là tâm loạn. 

Hỏi: Tâm trạo và tâm loạn có gì sai biệt? 

Đáp: Không dừng nghỉ mà lay động nhau, tâm 
không nhât tướng, tâm lộn xộn, đó gọi là sự sai 
biệt. 
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Hỏi: Thế nào là vô minh? 

Đáp: Không biết gì về ba cõi. 

Hỏi: Không thuận với trí là sao? 

Đáp: Tuệ không có phương tiện thiện xảo. 

Hỏi: Như thế, tuệ không có phương tiện thiện 
xảo thì không thuận với trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Có thể nói thế này: Thuận với trí nói giả 
dối thì tật cả ý nghĩ sai lạc không thuận với trí, mà 
thuận với trí là nói giả dỗi chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Có thể nói: Thuận với trí thì không nói dỗi 
chăng? 

Đáp: Không: Hãy nghe lời của tôi đã nói: 
Thuận với những trí nói giả dối thì tất cả ý nghĩ sai 
lạc kia là không thuận với trí." 

Hỏi: Nếu thuận với trí mà nói lời giả dỗi, người 
kia nói thế này: 

Thuận với trí thì không có nói dôi. 

Đáp: Dù nói lên lời này nhưng việc này không 
như vậy, không nên nói lời này: Thuận với trí thì 
không có sự nói dôi. Chỉ thuận với trí nói lời giả 
dối thì tất cả ; nghĩ sai lạc kia là không thuận với 
trí. Thuận với trí nói lời giả dối, không nên nói là 
thuận với những trí nói lời giả đôi. Tât cả ý nghĩ 

sa1 lạc kia thì không thuận với trí. Thuận với trí nói 
lời giả dôi, việc này không như thê. 
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Có thê nói răng: Tất cả vô minh không thuận 
với trí mà tương ưng với những trí thuận theo nói 
lời giả dối. Tất cả vô minh kia trải qua vô minh, 
vul với vô minh, đã bị rằng buộc mất ÿ không thuận 
với trí mà thuận với trí nói lời giả dối chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Có thể nói: Thuận với trí thì không có nói 
dối chăng? 

Đáp: Không! Hãy nghe lời của tôi đã nói: Nêu 
tật cả vô minh không thuận với trí mà tương ưng 
với những trí thuận theo nói lời giả dối, thì tất cả 
vô minh kia trải qua vô minh, vuI với vô minh, đã 
bị ràng buộc mất ý không thuận với trí. 

Hỏi: Có thể trí nói lời giả dối, người kia nói như 
thế này: Thuận với trí thì không có nói dôi chăng? 

Đáp: Dù có nói lời này, nhưng SỰ VIỆC này 
không như vậy. Không nên lời nói như vậy Thuận 
với trí thì không có nói dối. Nhưng có tất cả vô 
minh đều tương ưng với không thuận trí, đối với 
thuận trí nói lời nói dối, thì tất cả vô minh kia trải 
qua vô minh, vui với vô minh bị ràng buộc mất ý 
không thuận với trí mà thuận với trí nói lời nói dội. 
Không nên nói lời nói đó, vì tất cả vô minh đều 
tương ưng với không thuận trí. Đối với thuận trí 
nói lời nói dối thì tất cả vô minh kia trải qua vô 
minh, vui với vô minh, bị ràng buộc mất ý mà 
không thuận với trí. Thuận với trí nói lời giả dồi thì 
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sự việc này không như vậy. 

Hỏi: Thê nào là mạn? 

Đáp: Với mình thấp kém nói là tốt đẹp ( tự nói 
là hơn hăn), đôi với điêu tôt đẹp thì nói là tương tự, 
từ đây dây lên mạn, tâm mạng bùng lên hừng hực, 
đó gọi là mạn. 

Hỏi: Thê nào là kiêu? 

Đáp: Ta sinh trong dòng họ, sắc tộc, kỹ thuật, 
nghê nghiệp, giàu có, đoan chánh, đều tốt đẹp, từ 
đây khởi kiêu hãnh, tạo đủ mọi cách kiêu, nhất nhất 
làm ra dáng kiêu hãnh, đó gọi là kiêu. 

Hỏi: Mạn và kiêu có gì sai biệt? 

Đáp: Đôi với người khác dây tâm hơn hăn hừng 
hực, đó gọi là tướng mạn. Tự ở trong pháp mà tâm 
có ô nhiễm, đó gọi là tướng kiêu. Mạn và kiêu thì 
đó gọi là sự sai biệt. 

Hỏi: Nếu sinh tăng thượng mạn, ta thây khô là 
khô, thì tăng thượng mạn này duyên với gì? 

Đáp: Như một người tương đặc với thiện tri 
thức, từ thiện tri thức đó mà được nghe pháp, trong 
lòng suy nghĩ được thuận khô nhẫn. Nỗi khô kia là 
sự vui mừng của nhẫn khổ, của ý tham dục. Như 
thê, khi suy nghĩ không dối, tương ưng VỚI SUY 
nghĩ nhãn kia, ở trong khoảng giữa đó kiên và nghĩ 
không hiện hành. Cả sử có hiện hành mà cũng 
không hiểu biết (không được nhẫn dù có hiện 
hành), liên có cảm nghĩ này: Ta thấy khô là khổ. 
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Từ đây khởi mạn, đó gọi là tăng thượng mạn. 
Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 
Đáp: Tức là khố kia, duyên với trí cũng như 
thê. CGiông như sinh khởi tăng thượng mạn răng ta 
thây tận là tận. 

Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 

Đáp: Như một người tương đắc với thiện tri 
thức, theo thiện tri thức ấy nghe pháp, trong lòng 
suy nghĩ được thuận tận nhẫn. Tận kia là sự vui 
mừng của ý tham dục, của nhẫn tận. Như thê, khi 
suy nghĩ không giả dối, tương ưng VỚI suy nghĩ 
nhẫn kia, ở khoảng trung gian đó kiến và nghi 
không hiện hành. Giả sử có hiện hành mà cũng 
không hiểu biết, bèn có cảm nghĩ thế này: Ta thây 
tận là tận. Từ đây khởi mạn, đó gọi là tăng thượng 
mạn. 

Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 

Đáp: Tức là tận kia, duyên với đạo cũng như 
thê. Giống như nảy sinh tăng thượng mạn răng đời 
ta đã tận. 

Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 

Đáp: Như một người có cảm nghĩ như thê này: 
Đạo Tây- dâu ấn này, ta đã dựa vào đạo này- dâu 
ân này, đã biết khổ, đã đoạn tập, đã tận tác chứng, 
đã tư duy đạo, sự sinh của ta đã tận. Từ đây khởi 
mạn, đó gọi là tăng thượng mạn.” 

Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 
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Đáp: Tức là duyên với sự sinh kia. 

Hỏi: Nếu nảy sinh tăng thượng mạn: Phạm 
hạnh của ta đã hoàn thành, thì tăng thượng mạn này 
duyên với gì? 

Đáp: Như một người có cảm nghĩ này: Đạo này 
- dâu ân này, ta nương dựa vào đạo này- dâu ân 
này, đã biết khổ, đã đoạn tập. đã tận tác chứng, đã 
tư duy đạo, phạm hạnh ta đã hoàn thành. Từ đây 
khởi mạn, đó gọi là tăng thượng mạn. 

Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 

Đáp: Tức là duyên nghĩ đến pháp của tâm và 
tâm sở Kkla. 

Hỏi: Nếu nảy sinh tăng thượng mạn: Việc làm 
của ta đã xong, thì tăng thượng mạn này duyên với 
øì? 

Đáp: Như. một người có cảm nghĩ này: Đạo 
này- dâu ân này, ta dựa vào đạo này - dâu ân nảy, 
ta đã biết khô, đã đoạn tập, đã tận tác chứng, đã tư 
duy đạo, ta đã đoạn trừ sử, đã làm hại kiết, đã nhồ 
sạch kiết, công việc làm của ta đã xong. Từ đây 
khởi mạn, đó gọi là tăng thượng mạn. 

Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 

Đáp: Tức là tâm - tâm sở của người kia duyên 
với pháp nghĩ nhớ. Giỗng như nảy sinh tăng 
thượng mạn răng danh sắc của ta đã có biết đúng 
như thật. 

Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 
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Đáp: Như một người có cảm nghĩ thế này: Đạo 
này - dâu ấn này, ta đã nương dựa đạo này - dâu ân 
này, ta đã biết khổ không còn gì đáng biết, đã đoạn 
tập không còn gì đáng đoạn, đã tận tác chứng, 
không còn gì đáng tác chứng, đã tư duy đạo không 
còn gì đáng tư duy, danh sắc của ta đã có cái biết 
đúng như thật. Từ đây khởi mạn, đó gọi là tăng 
thượng mạn." 

Hỏi: Tăng thượng mạn này duyên với gì? 

Đáp: Tức là duyên với pháp nghĩ nhớ của tâm- 
tâm sở nơi người kia. 

Hỏi: Thế nào là đối với thấp hèn mà khởi mạn? 

Đáp: Đây là một khi thấy người khác trội hơn 
ta, hoặc sinh, hoặc dòng họ, hoặc sắc tộc, hành 
nghiệp kỹ thuật, hoặc giảu, hoặc giữ giới, thấy rÔi 
thì có cảm nghĩ: Người này có phân trội hơn về nơi 
sinh- dòng họ - sắc tộc của ta, hành nghiệp kỹ thuật 

- giàu có - giữ giới. Đôi bên không phải trội hơn 
gâp mười lân, hai mươi lần, không phải gấp một 
trăm lần không bằng nhau đó gọi là khởi mạn đôi 
với thấp kém. 

Hỏi: Thế nào là hiểu biết sự tham dục mà tự 
hại? Thế nào là hại người? Thế nào là cùng có hại? 
Tự hại là sao? 

Đáp: Như thân bị ràng buộc do dâm dục thì tâm 
sinh ra nóng bức đốt cháy cả thân tâm, cũng lại bị 
sự dâm dục ràng buộc suốt đêm dài không chịu nỗi 
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mà phải nhận chịu báo ứng không êm ả - không 
yêu thích, như vậy là tự tại. 

Hỏi: Thế nào là hại người khác? 

Đáp: Như bị sự dâm dục ràng buộc mà ham 
muốn vợ người khác. 

Nếu thây chồng của người kia thì khởi giận dữ, 
như thế là hại người khác. 

Hỏi: Thế nào là cùng có hại? 

Đáp: Như bị dâm dục ràng buộc, trộm dâm vợ 
người, khác. Nếu chồng của người kia bắt gặp thì 
năm lây vợ mình cùng kẻ gian dâm mà đánh đập 
và trói chặt giết chết. Như thế là cùng có hại. 

Hỏi: Thế nào là hiểu biết giận dữ sẽ tự hại, sao 
là hại người khác? 

Thê nào là cùng có hại? Tự hại là sao? 

Đáp: Như bị sự giận đữ ràng buộc thân, thì tâm 
sinh ra nóng bức đốt cháy cả thân tâm, cũng lại bị 
sự giận dữ, ràng buộc suôt đêm dài, thọ báo không 
chịu đựng nỗi, không mềm mại và không yêu thích. 
Như thê là tự hại. 

Hỏi: Thế nào là hại người khác? 

Đáp: Như bị giận dữ ràng buộc mà đánh người 
khác, hoặc bằng tay- gậy- đá, hoặc dao. Như thể là 
hại người khác. 

Hỏi: Cùng có hại là sao? 

Đáp: Như bị giận dữ ràng buộc mà đánh người 
khác, hoặc băng tay- gậy- hoặc đá- dao, bị người 
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kia đánh lại cũng hoặc băng tay- gậy- đá- dao như 
thế, cùng có hại. 

Thê nào là hiểu biết sát sẽ tự hại. Thế nào là hại 
người khác? Thế nào là cùng có hại? 

Hỏi: Thể nào là tự hại? 

Đáp: Như tâm sát hại ràng buộc lấy thân thì tâm 
sinh ra nóng bức đốt cháy cả thân tâm, cũng lại bị 
sự sát hại ràng buộc suốt đêm dài thọ báo không 
chịu nỗi, không mêm mại và không yêu thích. Như 
thê là tự hại. 

Hỏi: Hại người khác là sao? 

Đáp, Như bị sự tốn hại ràng buộc mà cắt đứt 
mạng sông người khác. Như thế là hại người khác. 

Hỏi: Thế nào là cũng tốn hại? 

Đáp, Như bị sự tôn hại ràng buộc mà đoạn 
mạng sông người khác người khác cũng đáp trả sự 
đoạn mạng này. Như thể là củng. có hại. 

Hỏi: Biết nhiêu hay là trí nhiêu chăng? 

Đáp: Biết nhiêu chứ không phải trí nhiêu. Trí 
kia nghĩa là biết. 

Hỏi: Trí nhiều hay thức nhiêu? 

Đáp: Thức nhiêu chứ không phải trí nhiều. Tất 
cả trí thuộc về thức, thức không phải là thuộc về 
trí. 

Không thâu nhiếp những gì? Nhẫn tương ưng 
với thức. 

Hỏi: Hành hữu lậu nhiều hay hành vô lậu 
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nhiều? 

Đáp: Hành hữu lậu nhiều chứ không phải là 
hành vô lậu. Hành hữu lậu có mười nhập, hai nhập, 
phân Ít của sở nhập; hành vô lậu có hai nhập, phân 
Ít của sở nhập. 

Hỏi: Thể nào là hành sự thành? 

Đáp: Thân vô học, giữ gìn miệng và giữ gìn 
mạng thanh tịnh, đó gọi là hành sự thành. 

Hỏi: Thê nào là trừ sự thành? 

Đáp: Vô học giữ gìn căn, đây gọi là trừ sự 
thành. 

Hỏi: Thế nào là tánh phảm phu? 

Đáp: Thánh pháp, hoặc không được - đã không 
được và sẽ không được. Lại nữa, các noãn thánh - 
nhẫn thánh - kiến thánh - vị thánh - tuệ thánh, hoặc 
không được - đã không được và sẽ không được, 
đây gọi là tánh phàm phu. 

Hỏi: Tánh phàm phu nên nói thiện - bất thiện 
hay là nói vô ký chăng? 

Đáp: Tánh phàm phu nên nói là vô ký, không 
nên nói là thiện, không nên nói là bất thiện. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà tánh phàm phu không nên nói 
là thiện? 

Đáp: Phương tiện cầu pháp thiện đã được pháp 
thiện, không câu phương tiện ta làm phàm phu. Đã 
đoạn căn thiện là vĩnh viễn diệt pháp thiện, không 
được thành tựu pháp thiện. Giả sử tánh phàm phu 
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là thiện, thì đoạn căn thiện kia không phải là phàm 
phu . Vì lý do này cho nên tánh phàm phu không 
được nói là thiện. 

Hỏi: Vì sao tánh phàm phu không nên nói là bất 
thiện? 

Đáp: Vì có thê ái dục hết thì căn bất thiện đã 
vĩnh viễn tận, không thành tựu pháp bất thiện. Giả 
sử tảnh phảm phu là bất thiện, mà ái dục của phàm 
phu kia đã hết, tất nhiên phảm phu đó không phải 
là người phàm phu? Vì vậy cho nên tánh phàm phu 
không nên nói là bất thiện. 

Hỏi: Tánh phàm phu nên nói là hệ thuộc cõi 
Dục hay nên nói là hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc? 

Đáp: Tánh phàm phu hoặc hệ thuộc cõi Dục, 
hoặc hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc. Vì sao? Vì tánh 
phảm phu không : nhât định nói là hệ thuộc cõi Dục. 

Ở cõi Dục mắt rồi sinh đến cõi Sắc thì đã vĩnh 
viên diệt pháp hệ thuộc cõi Dục, có thể không 
thành tựu pháp hệ thuộc cõi Dục. Nếu tánh phàm 
phu nhất định hệ thuộc cõi Dục, thì các phàm phu 
kia sinh đến cõi Vô sắc, phàm phu ấ ây không phải 
là phàm phu chăng? 

Vì vậy cho nên tánh phàm phu không nên nói 
là nhất định hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà tánh phàm phu không nên nói 
là nhất định hệ thuộc cõi Sắc. 

Đáp: Ở cõi Sắc ân mất, sinh đến cõi Vô sắc, 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 3 1115 


vĩnh viễn diệt pháp hệ thuộc cõi Sắc, không thể nào 
thành tựu pháp hệ thuộc cõi Sắc. Nếu tánh phàm 
phu nhất định hệ thuộc cõi Sắc, thì các phàm phu 
kia sinh đến cõi Vô săc, phảm phu đó không phải 
là phàm phu chăng? Vì vậy cho nên tánh phàm phu 
không nên nói là nhất định hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà tánh phảm phu không nên nói 
là nhất định hệ thuộc cõi Vô sắc? 

Đáp: Vì ngang bằng vượt qua trình tự mà thủ 
chứng. Trước hết, từ cõi Dục đôi với khô tư duy về 
khô sau đó giỗng như cối Sắc- Vô sắc. Thánh đạo 
đã sinh thì trước tiền là hoàn thành Sự VIỆC Ở CỐI 
Dục, sau đó giỗng như cõi Sắc- Vô sắc. Nếu cùng 
vượt qua trình tự mà thủ chứng, trước từ cõi Vô sắc 
đối với khổ tư duy về khổ, sau đó như cõi Dục- cõi 
Sắc. Thánh đạo đã sinh thì trước tiên là hoàn thành 
sự việc ở cõi Vô sắc, sau đó như cõi Dục- cõi Sắc. 

Như thế, tánh phàm phu nhất định là hệ thuộc 
cõi Vô sắc, chỉ bằng vượt qua trình tự mà thu 
chứng, trước tiên từ cõi Dục đối với khổ tư duy về 
khổ, sau đó như cõi Sắc- Vô sắc. Thánh đạo đã sinh 
thì trước tiên hoàn thành sự việc cõi Dục, sau đó 
như cõi Sắc - Vô sắc. Vì vậy cho nên tánh phàm 
phu không nên nói nhất định là hệ thuộc cõi Vô 
sắc. 

Hỏi: Tánh phàm phu nên nói do kiến để đoạn 
hay nên nói do tư duy đoạn? 
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Đáp: Tánh phàm phu nên nói do tư duy đoạn, 
không nên nói do kiến đề đoạn. 

Vì lẽ gì mà tánh phàm phu là do tư duy đoạn 
chứ không phải do kiến để đoạn? 

Đáp: Vì lẽ pháp do kiến đế mà đoạn thì vĩnh 
viễn ô nhiễm mà tánh phàm phu thì không ô nhiễm. 

Điêu này thế nào? Pháp đệ nhất của thế gian ở 
trước nhanh chóng diệt, khỗ pháp nhẫn nhanh 
chóng sinh hiện rõ ở trước. Pháp đệ nhất thế gian 
này diệt, khổ pháp nhẫn sinh, tánh phàm phu của 
ba cõi trong trung gian kia, nhất định không thể 
thành tựu, chứ không phải pháp do kiên đê mà 
đoạn thì vĩnh viễn diệt. 

Hỏi: Tánh phàm phu gọi là những pháp gì? 

Đáp: Là tâm bất tương ưng hành không ô 
nhiễm của ba cõi. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tà kiến là tà chí 
kia chăng? 

Đáp: Hoặc tà kiến mà không phải tà chí. 

Thế nảo là tà kiến mà không phải tà chí? 

Đáp: Tà kiến tương ưng với tà chí. Các tà chí 
khác không tương ưng với pháp tương ưng của tả 
kiến, đó gọi là tà kiến chứ không phải tà chí. 

Thế nảo là tà chí mà không phải tà kiến? 

Đáp: Tà chí tương ưng với tả kiến, các tà kiến 
khác không tương ưng với pháp tương ưng của tà 
chí, đó gọi là tà chí chứ không phải tà kiến. 
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Thế nảo là tà kiến cũng là tà chí? 

Đáp: Trừ ra tà kiên tương ưng với tà chí, các tà 
kiến khác là pháp tương ưng của tả chí, đó gọi là tà 
kiên cũng là tà chí. 

Thế nào là không phải tà kiên cũng không phải 
tà chí? 

Đáp: Tà kiên không tương ưng với tà chí, tà chí 
không tương ưng với tà kiến. Các tâm- tâm sở khác 
nghĩ nhớ đến pháp, săc- vô vi- tâm bất tương ưng 
hành, đó gọi là không phải tà kiễn cũng không phải 
tà chí. 

Hỏi: Các pháp tương ưng của tà kiến là tà 
phương tiện kia chăng? 

Đáp: Hoặc có tà kiến mà không phải tà phương 
tiện. 

Thế nào là tà kiên mà không phải tà phương 
tiện? 

Đáp: Tà kiến tương ưng với tà phương tiện, đó 
gọi là tà kiến chứ không phải tà phương tiện. 

Thế nào là tà phương tiện mà không phải tà 
kiến? 

Đáp: Tà kiến không tương ưng với các tà kiến 
khác mà tương ưng với pháp của tà phương tiện, 
đó gọi là tà phương tiện chứ không phải tà kiến. 

Thế nảo là tà kiến mà cũng là tà phương tiện? 

Đáp: Trừ ra tà phương tiện, còn lại các pháp 
tương ưng với tà kiên, đó gọi là tà kiên mà cũng là 
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tà phương tiện. 

Thế nào là không phải tà kiên cũng không phải 
tà phương tiện? 

Đáp: Tà kiến không tương ưng với tả phương 
tiện, còn lại các pháp nghĩ nhớ của tâm - tâm sở 
sắc - vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là 
không phải tà kiến cũng không phải tà phương tiện. 
Tà niệm - tà định, cũng lại như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tà chí là tà 
phương tiện kia chăng? 

Đáp: Hoặc tà chí mà không phải tà phương tiện. 

Thế nảo là tà chí, không phải tà phương tiện? 

Đáp: Tà chí tương ưng với tà phương tiện, đó 
øọI là tà chí chứ không phải tà phương tiện. 

Thế nào là tà phương tiện mà không phải tà 
chí? 

Đáp: Tà chí không tương ưng với các tà chí 
khác, là pháp tương ưng với tà phương tiện, đó gọi 
là tà phương tiện mà không phải tà chí. 

Thế nảo là tà chí cũng là tà phương tiện? 

Đáp: Trừ ra tà phương tiện, còn lại các pháp 
tương ưng với tà chí, đó gọi là tà chí mà cũng là tà 
phương tiện. 

Không phải tà chí cũng không phải tà phương 
tiện là sao? 

Đáp: Tà chí không tương ưng với tà phương 
tiện, còn lại các pháp nghĩ nhớ của tâm- tâm sở, 
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sắc- vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải tà chí cũng không phải tà phương tiện. Tà 
niệm- tà định cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp tà phương tiện tương ưng với tà 
niệm kia chăng? 

Đáp: Hoặc tà phương tiện mà không phải là tà 
niệm. 

Thê nảo là tà phương tiện mà không phải là tà 
niệm? 

Đáp: Tà niệm đó gọi là tà phương tiện mà 
không phải tà niệm. Tà niệm mà không phải tà 
phương tiện là sao? 

Đáp: Tà phương tiện đó gọi là tà niệm chứ 
không phải tà phương tiện. 

Thế nảo là tà phương tiện cũng là tà niệm? 

Đáp: Trừ ra tà niệm, còn lại các pháp tương ưng 
với tà phương tiện đó gọi là tà phương tiện mà cũng 
là tà niệm. 

Không phải tà phương tiện cũng không phải tà 
niệm là sao? 

Đáp: Pháp nghĩ nhớ của các tâm - tâm sở, sắc - 
vô vi - tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải tà phương tiện cũng không phải tà niệm; tà 
định cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tà niệm tà là định 
kia chăng? 

Đáp: Hoặc tà niệm mà không phải là tà định. 
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Tà niệm mà không phải tà định là sao? 

Đáp: Tà định đó gọi là tà nệm mà không phải 
là tà định. Thê nào là tà định mà không phải là tà 
niệm? 

Đáp: Tà niệm đó gọi là tà định chứ không phải 
tà niệm. Thê nào là tà niệm mà cũng là tà định? 

Đáp: Trừ ra tà nệm 

Không phải tà niệm cũng không phải tà định là 
sao? 

Đáp: Pháp nghĩ nhớ của các tâm - tâm sở, sắc - 
vô vi - tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải tà niệm cũng không phải tà định. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊỂN 4 
Kiên độ thứ 2: KIẾT SỬ 
Phẩm 1: BÀN VỀ BÁT THIỆN 
(Từ đây đến hết gồm mười hai phẩm) 


Bắt thiện có báo, 

Kiên cũng kiến khổ, 
Nếu kiến có giác, 

Như căn tương ưng. 
Cõối Dục đạt được, 
Đoạn cũng năm người, 
Thân kiến như thê, 
Sau nhất thiết kiến. 

Ba kiết, ba căn bất thiện, ba hữu lậu; bốn lưu, 
bốn ách, bốn thọ, bôn phược; năm cái, năm kiết, 
năm kiết phân dưới, năm kiến; sáu ái thân, bảy sử, 
chín kiết, chín mươi tám sử. 

Ba kiết này có bao nhiêu bất thiện, bao nhiêu 
vô ký? Từ đây cho đến chín mươi tám sử có bao 
nhiêu bất thiện, bao nhiêu vô ký? Ba kiết này bao 
nhiều có báo, bao nhiêu không có báo? Từ đây cho 
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đến chín mươi tám sử bao nhiêu có báo, bao nhiêu 
không có báo? Ba kiết này có bao nhiêu do kiến để 
đoạn? Bao nhiêu do tư duy đoạn? Từ đây cho đến 
chín mươi tám sử có bao nhiêu do kiên để đoạn? 
Bao nhiêu do tư duy đoạn. Ba kiết này có bao nhiêu 
do kiến khô đề đoạn? Bao nhiêu do kiến tập- tận- 
đạo để đoạn? Bao nhiêu do tư duy đoạn? Từ đây 
cho đến chín mươi tám sử có bao nhiêu do kiến khô 
đề đoạn? Bao nhiêu do kiến tập- tận- đạo đề đoạn? 
Bao nhiêu do tư duy đoạn? 

Ba kiết này có bao nhiêu kiến bao nhiêu không 
kiên? Từ đây cho đến chín mươi tắm sử có bao 
nhiêu kiên bao nhiêu không kiến? Ba kiết này bao 
nhiêu có giác - có quán? Bao nhiêu không có giác 
- có quán? Bao nhiêu không có giác - không có 
quán? 

Từ đây cho đến chín mươi tám sử bao nhiêu là 
có giác - có quán? Bao nhiêu không có giác - có 
quán? Bao nhiêu không có giác - không có quán? 

Ba kiết này có bao nhiêu loại tương ưng với lạc 
căn? Bao nhiêu loại tương ưng với khổ căn? Bao 
nhiều loại tương ưng với hỷ căn? Bao nhiêu loại 
tương ưng với ưu căn? Bao nhiêu loại tương ưng 
với hộ căn? 

Từ đây cho đên chín mươi tám sử có bao nhiêu 
loại tương ưng với lạc căn? Bao nhiêu loại tương 
ưng với khô căn? Bao nhiêu loại tương ưng với hỷ 
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căn? Bao nhiêu loại tương ưng với ưu căn? Bao 
nhiều loại tương ưng với hộ căn? 

Ba kiết này có bao nhiêu là hệ thuộc cõi Dục? 
Bao nhiêu là hệ thuộc cõi Sắc? Bao nhiêu là hệ 
thuộc cõi Vô sắc? 

Từ đây cho đến chín mươi tám sử có bao nhiêu 
hệ thuộc cõi Dục? 

Bao nhiêu hệ thuộc cõi Sắc? Bao nhiêu hệ 
thuộc cõi Vô sắc? 

Các kiết là kiết cõi Dục, thì kiết này ở cõi Dục 
chăng? Giả sử kiết ở cõi Dục là kiết cõi Dục chăng? 

Tất cả kiết là kiết của cõi Sắc- Vô sắc thì kiết 
này Ở cõi Sắc - VÔ sắc chăng? GIả sử kiết ở cõi 
Săc- Vô sắc, là kiệt của cõi Sắc- Vô sắc chăng? 

Tât cả kiết không phải là kiết cõi Dục, thì kiết 
này không ở cõi Dục chăng? G1ả sử không ở cõi 
Dục, thì kiết này không phải là kiết cõi Dục chăng? 

Tất cả kiết không phải là kiết cõi Sắc - Vô sắc, 
thì kiết này không phải là kiết cõi Sắc - Vô sắc 
chăng? Giả sử kiết không phải ở cõi Sắc- Vô sắc, 
thì kiết này không phải là kiết của cõi Sắc - Vô sắc 
chăng? 

Kiến đề thành tựu mà đệ tử của Thê Tôn còn 
sắc chưa tận là hệ thuộc sắc chăng? Giả sử là hệ 
thuộc sắc thì sắc này chưa tận chăng? 

Nếu thống - tưởng - hành - thức chưa tận thì 
thuộc về thức chăng? Giả sử là thuộc về thức thì 
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thức chưa tận chăng? Kiến để thành tựu mà đệ tử 
của Thế Tôn có sắc đã tận thì sắc này giải thoát 
chăng? G1ả sử sắc giải thoát thì sắc này tận chăng? 
Nếu thống - tưởng - hành - thức tận thì thức này 
giải thoát chăng? GIả sử thức giải thoát thì thức này 
tận chăng? 

Năm người có kiên tín, kiên pháp, tín giải thoát, 
kiến đáo, thân chứng. 

Người tín kiên có, đối với ba kiết này thì có bao 
nhiều thành tựu? Bao nhiêu không thành tựu? Từ 
ba kiết này cho đến chín mươi tám sử có bao nhiêu 
thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? Cho đến 
người thân chứng đôi với. 

Ba kiết này thì có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? Từ ba kiết này cho đến 
chín mươi tám sử thì có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? 

Thân kiến cùng thân kiến kia, có bao nhiêu 
duyên duyên với thân kiên- trộm gIới - nghĩ, cho 
đến sử vô minh, cõi Vô sắc do tư duy mà đoạn có 
bao nhiêu duyên duyên? Sử vô minh cõi Vô sắc do 
tư duy mà đoạn, sử vô minh cõi Vô sắc ấy do tư 
duy mà đoạn có bao nhiêu duyên duyên? Sử vô 
minh cõi Vô sắc do tư duy mà đoạn thân kiến - 
trộm giới - nghi của cối Dục, cho đến sử mạn cõi 
Vô sắc do tư duy mà đoạn có bao nhiêu duyên 
duyên duyên? 
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Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám sử, ba kiết 
kia có bao nhiêu bất thiện, bao nhiêu vô ký? 

Đáp: Một vô ký, hai cần phân biệt: Trộm giới- 
nghi ở cõi Dục thì bất thiện, ở cõi Sắc- Vô sắc thì 
vô ký. Tham- giận đữ - si nhât định là bât thiện. 

Trong hữu lậu có một vô ký, hai cần phân biệt: 
Dục lậu hoặc bắt thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là bất thiện? Không có hỗ, không có 
thẹn, tương ưng với dục lậu, đó gọi là bất thiện. 

Thê nào là vô ký? Không có hỗ, không có thẹn, 
không tương ưng với dục lậu, đó gọi là vô ký. 

Vô minh lậu hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là bất thiện? Không có hồ, không có 
thẹn, tương ưng với vô minh lậu, đó gọi là bất 
thiện. 

Thê nào là vô ký? Không có hỗ, không có thẹn, 
không tương ưng với vô minh lậu, đó gọi là vô ký. 

Trong lưu có một vô ký, ba cần phân biệt: Dục 
lưu hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là bất thiện? Không có hỗ, không có 
thẹn, tương ưng với dục lưu kia, đó gọi là bất thiện. 

Thê nào là vô ký? Không có hỗ, không có thẹn, 
không tương ưng với dục lưu, đó gọi là vô ký. 

Vô minh lưu hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nảo là bất thiện? Không có hỗ, không có 
thẹn, tương ưng với vô minh lưu, đó gọi là bất 
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thiện. 

Thế nào là vô ký? Không có hồ, không có thẹn, 
không tương ưng với vô minh lưu, đó gọi là vô ký. 

Kiến lưu hoặc bắt thiện, hoặc vô ký. 

Bất thiện là sao? Ba kiến cõi Dục, đây nói là 
bắt thiện. 

Vô ký là sao? Hai kiên cõi Dục, năm kiến cõi 
Sắc - Vô sắc, đó gọi là vô ký. 

Ách cũng như thế. 

Trong thọ có một vô ký, ba cần phân biệt: Dục 
thọ hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là bất thiện? Không có hỗ, không có 
thẹn, tương ưng với dục thọ, đó gọi là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Không có hồ, không có thẹn, 
không tương ưng với dục thọ, đó gọi là vô ký. 

Giới thọ hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

_ Thế nào là bất thiện? Ở cõi Dục này, đó gọi là 
bât thiện. Thê nào là vô ký? Ở cõi Sắc - Vô sắc, đó 
øỌI1 là vô ký. 

Kiến thọ hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nảo là bất thiện? Hai kiến cõi Dục, đó gọi 
là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Hai kiến cõi Dục, bỗn kiến 
của cõi Sắc- Vô sắc, đó gọi là vô ký. 

Trong phược có hai bắt thiện, hai cân phân biệt: 
Trộm giới ràng buộc thân, ngã kiến ràng buộc thân 
ở cõi Dục là bất thiện, ở cõi Săc- Vô sắc là vô ký. 
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Cái và giận dữ, kiết keo kiệt, ganh tị, nhật định 
là kiết ái bât thiện, kiết kiêu mạn ở cõi Dục là bất 
thiện, ở cõi Sắc - Vô sắc là vô ký. Trong năm kiết 
phân dưới có hai bất thiện, một vô ký, hai cần phân 
biệt: Trộm giới và nghi ở cõi dục là bất thiện, ở cõi 
Sắc - Vô sắc là vô ký. 

Trong kiến có hai vô ký, ba cần phân biệt: Tà 
kiến - trộm kiến - trộm giới ở cõi Dục là bất thiện; 
ở cõi Sắc - Vô sắc là vô ký. 

Trong sáu áI thân có hai bất thiện, bốn cần phân 
biệt: Mắt lại yêu tai, thân lại yêu thích ở cõi Dục, 
là bất thiện; ở cõi Sắc, là vô ký. Ý lại yêu thích ở 
cõi Dục là bất thiện; ở cõi Sắc- Vô sắc là vô ký. 

Trong bảy sử có hai bất thiện, một vô ký, bốn 
cần phân biệt: Sử kiêu mạn, sử nghi ở cõi Dục là 
bất thiện, ở cõi Sắc - Vô sắc là vô ký. 

Sử vô minh hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là bất thiện? Không có hồ, không có 
thẹn, tương ưng với sử vô minh, đó gọi là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Không có hồ, không có thẹn, 
không tương ưng với sử vô minh, đó gọi là vô ký. 

Sử kiến hoặc bắt thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là bất thiện? Ba kiến cõi Dục, đó gọi 
là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Hai kiến cõi Dục, năm kiến 
cõi Sắc- Vô sắc, đó gọi là vô ký. 

Trong chín kiết có ba bất thiện, sáu cân phân 
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biệt: Kiết ái, kiết kiêu mạn, kiết thất nguyện, kiết 
nghi ở cõi Dục là bất thiện, ở cõi Sắc- Vô sắc là vô 
ký. 

Kiết vô minh hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là bất thiện? Vô tàm, vô quý, tương 
ưng với kiết vô minh, đó gọi là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Vô tàm, vô quý không tương 
ưng với kiết vô minh, đó gọi là vô ký. 

Kiết kiên hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thê nào là bất thiện? Một kiến cõi Dục, đó gọi 
là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Hai kiến cõi Dục, ba kiến cõi 
Sắc - Vô sắc, đó gọi là vô ký. 

Chín mươi tám sử có ba mươi ba bất thiện, sáu 
mươi bốn vô ký, một cân phân biệt: Sử vô minh 
của cõi Dục do khô đề mà đoạn đoạn của khô đề 
cõi Dục hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 

Thể nào là bất thiện? Vô tàm, vô quý tương ưng 
với sử vô minh, đó gọi là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Vô tàm, vô quý không tương 
ưng với sử vô minh, đó gọi là vô ký. 

Hỏi: Ba kiết này thì bao nhiêu có báo, bao 
nhiều không có báo? 

Đáp: Các bất thiện thì có báo, các vô ký thì 
không có báo. 

Hỏi: Các bất thiện - vô ký này cho đến chín 
mươi tám sử có bao nhiêu có bảo, bao nhiêu không 
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có báo? 

Đáp: Các bắt thiện là có báo, các vô ký là không 
có báo. 

Hỏi: Ba kiết này có bao nhiêu kiến đề đoạn, bao 
nhiều tư duy đoạn? 

Đáp: Thân kiến kiến đề, hai thứ ban đầu hoặc 
do kiến để đoạn hoặc do kiến đề- tư duy đoạn. 

Thê nào là kiên đề đoạn? 

Đáp: Hoặc thần kiến ni duy tiên, hoặc na a tiên, 
hoặc hệ thuộc kiên tín, kiên pháp, hành khô nhẫn 
đoạn, đó gọi là kiên đế đoạn, còn thừa lại hoặc 
phảàm phu đoạn, tư duy đoạn. Đệ tử Thế Tôn đoạn 
do kiên để đoạn trộm giới - nghĩ kiến đề. Hai thứ 
ban đâu hoặc do kiến đề đoạn; hoặc do kiến để - tư 
duy đoạn. 

Thê nào là kiên đề đoạn? 

Đáp: Hoặc trộm giới- nghi ni duy tiên, hoặc na 
a tiên, hoặc hệ thuộc kiên tín kiên pháp hành nhẫn 
đoạn, đó gọi là kiến đế đoạn, còn thừa lại hoặc 
phảàm phu đoạn, tư duy đoạn. Đệ tử Thế Tôn đoạn 
do kiến để đoạn tham- giận đữ- ngu sĩ và tư duy 
dục lậu. Hai thứ ban đầu hoặc do tư duy đoạn, hoặc 
do kiến để - tư duy đoạn. 

Thế nảo là tư duy đoạn? 

Đáp: Nếu học kiến tích tư duy đoạn, thì đó gọi 
là tư duy đoạn. Còn sót lại, hoặc phàm phu đoạn, 
tư duy đoạn. Đệ tử Thế Tôn đoạn do kiến đề đoạn 
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hữu lậu- vô minh lậu kiến để. Ba thứ đầu tiên, hoặc 
do kiên đề đoạn, hoặc do tư duy đoạn, hoặc do kiến 
đế- tư duy đoạn. 

Thê nào là kiên đề đoạn? 

Đáp: Nếu hữu lậu - vô minh lậu - ni duy tiên, 
hoặc na a tiên, hoặc hệ thuộc kiên tín - kiên pháp- 
hành nhẫn đoạn, đó gọi là kiến để đoạn. 

Thế nảo là tư duy đoạn? 

Đáp: Nếu học kiến tích tư duy đoạn, thì đó gọi 
là tư duy đoạn. Còn sót lại hoặc phàm phu đoạn, tư 
duy đoạn. Đệ tử Thê Tôn đoạn do kiến để đoạn. 
Dục lưu trong dục do tư duy đoạn. Hai loại đâu là 
hữu lưu, vô minh lưu do kiên để đoạn. Ba loại đầu 
là kiến lưu do kiến để đoạn. Hai loại ách đầu cũng 
như vậy. 

Dục thọ trong thọ tư duy đoạn. Hai loại đâu là 
giới thọ- thân thọ do kiến đề đoạn. Hai loại đâu là 
ngã thọ do kiến để đoạn. 

Dục ái ràng buộc thân - giận dữ ràng buộc thân 
trong ba loại phược đâu do tư duy đoạn. Hai loại 
đâu là trộm giới ràng buộc thân - ngã kiến ràng 
buộc thân do kiến để đoạn. Trong hai loại cái đầu 
thì tham dục - sân giận - thụy miên - trạo cử do tư 
duy đoạn. Hai loại hồi đầu thì chắc chăn do tư duy 
đoạn. 

Nghĩ cái thì hoặc do phàm phu đoạn hay tư duy 
đoạn. Đệ tử Thế Tôn đoạn thì do kiến để đoạn. Kiết 
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sân giận trong kiết do tư duy đoạn. 

Hai loại đầu là kiết ái và kiết kiêu mạn do kiến 
đề đoạn. Ba loại đầu là kiết tật - kiết xan chắc chăn 
do tư duy đoạn. 

Tư duy tham dục, giận dữ trong nắm kiết phân 
dưới. 

Ba thứ đầu tiên là thân kiến, trộm giới, nghi và 
năm kiến do kiến đề đoạn. 

Năm ái thân trong sáu ái thân của hai thứ đầu 
tiên, nhất định do tư duy đoạn. Ý trải qua ái do kiến 
đề đoạn. Sử tham dục, sử giận dữ trong bảy sử của 
ba thứ đâu tiên do tư duy đoạn. 

Ba thứ đầu là sử hữu ái, sử kiêu mạn, sử vô 
minh, do kiến để đoạn. 

Hai thứ sử kiến và sử nghi do kiến đề đoạn. 

Kiết giận dữ trong chín kiết của hai thứ đầu 
tiên, do tư duy đoạn. 

Hai thứ kiết ái đầu tiên là kiết kiêu mạn và kiết 
vô minh, do kiến đề đoạn. 

Ba thứ là kiết kiến, kiết thất nguyện, kiết nghi 
đầu tiên, do kiên đề đoạn. 

Hai thứ kiết ganh tị, kiết keo kiệt đâu tiên, nhất 
định do tư duy đoạn. 

Hai mươi tám sử trong chín mươi tắm sử, do 
kiến đề đoạn và tư duy đoạn. Còn sót lại hoặc do 
phàm phu đoạn và tư duy đoạn. Đệ tử Thế Tôn 
đoạn thì do kiến đề đoạn. 
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Hỏi: Ba kiết này, có bao nhiêu do kiến khô đề 
đoạn? Bao nhiêu do kiến tập - tận - đạo đề đoạn? 
Bao nhiêu do tư duy đoạn? 

Đáp: Thân kiến do kiến khô đoạn. Trộm ĐIỚI CÓ 
hai hành, hoặc do kiến khổ đoạn, hoặc do kiên đạo 
đoạn. Nghi có bốn hành, hoặc do kiến khổ đoạn, 
hoặc đo kiến tập- tận- đạo đoạn. 

Tham, giận đữ, ngu s1, dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu, dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu có năm 
hành, kiến lưu có bốn hành; ách bộc lưu cũng như 
thế. 

Dục thọ, ngã thọ trong thọ có năm hành, giới 
thọ có hai hành, kiên thọ có bốn hành. 

Trong phược thì ái dục ràng buộc thân và giận 
dữ ràng buộc thân có năm hành. Trộm giới rằng 
buộc thân hai hành. Ngã kiến ràng buộc thân có 
bốn hành. 

Cái tham dục, cái giận đữ, thủy miên, trạo cử 
trong cái có năm hành. 

Cái ăn năn, nhất định do tư duy đoạn, cái nghi 
có bốn hành. 

Kiết ái, kiết giận dữ, kiết kiêu mạn trong kiết 
có năm hành. Kiết ganh tị và kiết keo kiệt nhất định 
do tư duy đoạn. Năm hành tham dục, giận dữ trong 
năm kiết phân dưới. Thân kiên do kiến khổ đoạn, 
trộm giới có hai hành, nghi có bốn hành. Thân 
kiến, biên kiến trong kiến do kiến khô đoạn, tà kiến 
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và trộm kiến có bôn hành, trộm giới có hai hành. 

Năm ái thân trong ái thân do tư duy đoạn. Ý trải 
qua áI có năm hành. 

Sử tham dục, sử giận dữ, sử hữu ái, sử kiêu 
mạn, sử vô minh trong sử có năm hành, sử kiến và 
sử nghi có bốn hành. 

Kiết ái, kiết giận dữ, kiết kiêu mạn, kiết vô 
minh trong kiết có năm hành. 

Kiết kiến, kiến thất nguyện, kiết nghi có bôn 
hành. Kiết ganh tị và kiết keo kiệt nhất định do tư 
duy đoạn. 

Hai mươi tám sử trong chín mươi tắm sử do 
kiến khổ đoạn, mười chín sử do kiến tập đoạn, 
mười chín sử do kiễn tận đoạn, hai mươi hai sử do 
kiến đạo đoạn, mười sử do tư duy đoạn. 

Hỏi: Ba kiết này có bao nhiêu kiên? Bao nhiêu 
không phải kiến? 

Đáp: Hai kiên và một không kiến, tham- giận 
dữ- ngu s¡ là không kiên. Trong lậu: có một không 
kiến, hai cần phân biệt: 

Dục lậu hoặc kiến, hoặc không kiến. 

Thể nào là kiên? Năm kiến của cõi Dục, đó ØỌI 
là kiến. 

Thê nào là không kiến? Trừ ra ra năm kiến của 
cõi Dục, còn lại các dục lậu, đó gọi là không kiến. 

Hữu lậu hoặc kiến, hoặc không kiến. 

Thế nào là kiến? Năm kiên của cõi Sắc - Vô 
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sắc, đó gọI là kiến. Thế nảo là không kiến? Trừ ra 
ra năm kiên của cõi Sắc. Vô sắc, 

còn lại các hữu lậu, đó gọi là không kiến. 

Trong lưu có một kiến, ba không kiến. Ách bộc 
lưu cũng như thế. Trong thọ hai kiến, hai không 
kiên. Trong phược hai kiên, hai không kiên. Kiệt 
cái không kiến. Trong phân dưới hai kiến, ba 
không kiên. Kiên thì kiên. A1 thần không kiên. 

Trong sử có một kiến, sáu không kiến. Trong 
kiết có hai kiến, bảy không kiến. 

Trong chín mươi tám sử có ba mươi sáu kiến, 
sáu mươi hai không 

kiến. 

Hỏi: Ba kiết này có bao nhiêu có giác- có quán? 
Bao nhiêu không có giác- có quán? Bao nhiêu 
không có giác, không có quán? 

Đáp: Tất cả ba hành hoặc có giác- có quán, 
hoặc không có giác- có quán, hoặc không có giác, 
không có quán. Tham - giận đữ - ngu s1 và dục lậu 
thì có giác- có quán. Ba hành còn sót lại thì hoặc 
có giác - có quán, hoặc không có giác - có quán, 
hoặc không có giác, không có quán. 

Dục lưu trong lưu thì có giác- có quán. Ba hành 
còn sót lại thì hoặc có giác - có quán, hoặc không 
có giác- có quán, hoặc không có giác, không có 
quán; ách bộc lưu cũng như thế. 

Dục thọ trong thọ thì có giác- có quán. Ba hành 
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còn sót lại thì hoặc có giác - có quán, hoặc không 
có giác - có quán, hoặc không có giác, không có 
quán. 

Ái dục ràng buộc thân, sự giận dữ ràng buộc 
thân trong phược thì có giác- có quán. Ba hành còn 
sót lại thì hoặc có giác - có quán, hoặc không có 
giác - CÓ quán, hoặc không có giác, không có quán. 
Cái và kiệt giận dữ, kiết ganh tị, kiết keo kiệt thì có 
giác- có quán. 

Ba hành còn sót lại thì hoặc có giác - có quán, 
hoặc không CÓ Đlác - có quán, hoặc không có giác, 
không có quán. Tham dục vả giận dữ trong phân 
dưới thì có giác- có quản, còn sót lại và kiến có ba 
hành thì hoặc có giác - có quán, hoặc không có 
giác- có quán, hoặc không có giác, không có quán. 

Năm ải thân trong ái thân thì có giác - có quán, 
ý trải qua ba hành của ái, hoặc có giác- có quán, 
hoặc không có giác- có quán, hoặc không có giác, 
không có quán. Sử tham dục và, sử giận dữ trong 
Sử có giác - có quán. Ba hành còn sót lại hoặc có 
giác - có quán, hoặc không có giác- có quán, hoặc 
không có giác, không có quán. 

Kiết giận dữ, kiết ganh tị, kiết keo kiệt trong 
kiết thì có giác - có quán. Ba hành còn sót lại hoặc 
có giác - có quán, hoặc không có giác - có quán, 
hoặc không có giác, không có quán. 

Trong chín mươi tám sử cõi Dục có giác- có 
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quán. Ba hành của cõi Sắc hoặc có giác- có quán, 
hoặc không có giác- có quán, hoặc không có giác, 
không có quán. Cõi Sắc - Vô sắc thì không có giác, 
không có quán. 

Hỏi: Ba kiết này có bao nhiêu loại tương ưng 
với lạc căn? Bao nhiêu loại tương ưng với khô căn? 
Bao nhiêu loại tương ưng với hỷ căn? Bao nhiêu 
loại tương ưng với ưu căn? Bao nhiêu loại tương 
ưng với hộ căn? 

Đáp: Thân kiến, trộm giới có ba, trừ ra ra khô 
căn và ưu căn; nghi có bốn, trừ ra ra khổ căn. Tham 
có ba trừ ra khô căn và ưu căn. Giận dữ có ba, trừ 
ra lạc căn và hỷ căn. 

Ngu sĩ và dục lậu - vô minh lậu có năm; hữu 
lậu có ba, trừ ra khô căn và ưu căn. 

Dục lưu- vô minh lưu trong lưu có năm; hữu 
lưu có ba, trừ ra khổ căn và ưu căn. 

Kiến lưu có bốn, trừ ra khổ căn; ách bộc lưu 
cũng như thế. 

Dục thọ trong thọ có năm, giới thọ và ngã thọ 
có ba, trừ ra khổ căn và ưu căn. Kiến thọ có bốn, 
trừ ra khô căn. Sự giận dữ trong phược ràng buộc 
thân có ba, trừ ra lạc căn và hỷ căn; phược còn sót 
lại có ba, trừ ra khổ căn và ưu căn. 

Cái tham dục trong cái có ba, trừ ra khổ căn và 
ưu căn. Cái giận dữ có ba, trừ ra lạc căn và hỷ căn. 

Thùy - trạo có năm; miên có ba, trừ ra lạc căn 
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và khô căn. Hồi- nghi tương ưng với hai căn là ưu 
căn và hộ căn. 

Kiết giận dữ trong kiết có ba, trừ ra lạc căn và 
hỷ căn. Kiết ái, kiết kiêu mạn có ba, trừ ra khổ căn 
và ưu căn. 

Kiết ganh tị - keo kiệt tương ưng với hai căn là 
ưu căn và hộ căn. 

Tham dục trong phần dưới có ba, trừ ra khô căn 
và ưu căn. Giận dữ có ba, trừ ra lạc căn và hỷ căn. 

Thân kiên - trộm giới có ba, trừ ra khô căn và 
ưu căn. Nghi có bốn, trừ ra khổ căn. 

Tà kiến trong kiến có bốn, trừ ra khô căn. Kiến 
còn sót lại có ba, trừ ra khổ căn và ưu căn. 

Năm ái thân trong ái thân, tương ưng với hai 
căn là lạc căn và hộ căn. 

Ý trải qua ái có ba, trừ ra khổ căn và ưu căn. 

Sử tham dục sử hữu áI, sử kiêu mạn trong sử có 
ba, trừ ra khô căn và ưu căn. Sử giận dữ có ba, trừ 
ra lạc căn và hý căn. Sử vô minh có năm; sử kiến- 
sử nghĩ có bốn, trừ ra khổ căn. Kiết giận dữ trong 
kiêt có ba, trừ ra lạc căn và hỷ căn. Kiệt áI, kiệt 
kiêu mạn, kiết thât nguyện có ba, trừ ra khô căn và 
ưu căn. 

Kiết vô minh có năm; kiết kiến- kiết nghi có 
bốn, trừ ra khổ căn. Kiết ganh tỊ - kiết keo kiệt 
tương ưng với hai căn là ưu căn và hộ căn. 

Trong chín mươi tám sử, thân kiến - biên kiến 
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- trộm kiến - trộm giới trong cõi Dục, do kiến đề 
mà đoạn. Tham dục, kiêu mạn tương ưng với hai 
căn là hỷ căn và hộ căn. Nghi do kiên để mà đoạn. 
Sân giận tương ưng với hai căn là ưu căn và hộ căn. 

Tà kiến do kiến để mà đoạn. Vô minh có, trừ ra 
lạc căn và khô căn. Tham dục do tư duy mà đoạn 
có ba, trừ ra khô căn và ưu căn. Sự giận dữ có ba, 
trừ ra lạc căn và hỷ căn. Kiêu mạn tương ưng với 
hai căn là hỷ căn và hộ căn. 

Sử vô minh có năm, cõi Sắc có ba, trừ ra khổ 
căn và ưu căn, cõi Vô sắc có một, tương ưng với 
hộ căn. 

Hỏi: Ba kiết này có bao nhiêu loại hệ thuộc cõi 
Dục? Bao nhiêu loại hệ thuộc cõi Sắc? Bao nhiêu 
loại hệ thuộc cõi Vô sắc? 

Đáp: Tất cả có ba hành, hoặc hệ thuộc cõi Dục, 
hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Tham- giận đữ - ngu sĩ và dục lậu hệ thuộc cõi Dục, 
hữu lậu hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi 
Vô sắc. Ba hành còn sót lại, hoặc hệ thuộc cõi Dục, 
hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Dục lưu trong lưu hệ thuộc cõi Dục. Hữu lưu 
hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Ba hành còn sót lại, hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc 
hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc; ách bộc lưu cũng như 
thê. 

Dục thọ trong thọ hệ thuộc cõi Dục; ngã thọ 
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hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Ba hành còn sót lại, hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc 
hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc. 

Ái dục ràng buộc thân, sự giận dữ buộc ràng 
thân trong phược, là hệ thuộc cõi Dục. Ba hành còn 
sót lại, hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc - Vô sắc. 

Năm cái và kiết giận dữ, kiết øanh tỊ, kiết keo 
kiệt hệ thuộc cõi Dục. Ba hành còn sót lại hoặc hệ 
thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc. 
Tham dục- sân giận trong phân dưới hệ thuộc cõi 
Dục. Còn lại ba hành và năm kiến, hoặc hệ thuộc 
cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc. 

Mũi trải qua á1 lưỡi trải qua ái trong ái thần, hệ 
thuộc cõi Dục; mắt trải qua ái, tai và thân trải qua 
á1, hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc; 
ý trải qua ba hành ái, hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc 
hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc. 

Sử tham dục, sử giận đữ trong sử hệ thuộc cõi 
Dục. Sử hữu ái hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ 
thuộc cõi Vô sắc. Ba hành còn sót lại hoặc hệ thuộc 
cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc. 

Kiết giận dữ, kiết ganh tị, kiết keo kiệt trong 
kiết hệ thuộc cõi Dục. Ba hành còn sót lại hoặc hệ 
thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc. 

Trong chín mươi tám sử có ba mươi sáu loại hệ 
thuộc cõi Dục, ba mươi mốt loại hệ thuộc cõi Sắc, 
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ba mươi mốt loại hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Các kiết sử sở hữu là của cõi Dục, kiết sử 
đó ở cõi Dục chăng? 

Đáp: Hoặc là kiết sử cõi Dục, mà kiết sử đó 
không ở cõi Dục. Thế nào là kiết sử cõi Dục, mà 
kiết sử đó không ở cõi Dục? 

Đáp: Kiết sử đã ràng buộc ma Ba tuân ở trên 
Phạm thiên. Đức Như Lai nói cũng bị kiết Sử ràng 
buộc. Từ cõi Sắc ân mất có đủ Trung â âm cõi Dục, 
đó gọi là kiết sử cõi Dục, mà kiết sử đó không Ở 
cõi Dục. Thế nào là kiết sử ở cõi Dục, mà kiết sử 
đó không phải là của cõi 

Dục? 

Đáp: Kiết sử đã ràng buộc từ cõi Dục ân mật, 
có đủ Trung âm cõi 

Sắc, cũng là kiết sử sở hữu của cõi Sắc- Vô sắc, 
trụ vào cối Dục hiện ra ở trước, đó gọi là kiết sử ở 
cõi Dục, mà kiết sử đó không phải là của cõi Dục. 

Thê nào là kiết sử cõi Dục, mà kiết sử đó cũng 
ở cõi Dục? 

Đáp: Kiết sử đã ràng buộc từ cõi Dục ân mật, 
có đủ Trung âm cõi Dục là sinh ấm, cũng là các 
kiết sử ở cõi Dục, trụ vào cõi Dục hiện ra ở trước, 
đó gọi là kiết sử của cõi Dục, mà kiết sử đó cũng ở 
cõi Dục. 

Thế nào là cũng không phải kiết sử cõi Dục mà 
kiết sử đó cũng không ở cõi Dục? 
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Đáp: Các kiết sử đã ràng buộc từ cõi Sắc ân 
mất, có đủ Trung â âm CÕI Sắc là sinh â âm. Từ cõi Sắc 
ân mất sinh cối Võ sắc, từ CỐI Võ sắc ấn mất sinh 
cõi Vô sắc. Từ cõi Vô sắc ân mất sinh cõi Sắc, cũng 
là kiết sử sở hữu ở cõi Sắc - Vô săc, trụ vào cõi Sắc 
hiện ra ở trước. Các kiết sử sở hữu ở cõi Vô sắc, 
trụ vào cõi Vô sắc hiện ra ở trước, đó gọi là kiết sử 
cũng không phải là của cõi Dục, mà kiệt sử đó cũng 
không ở cõi Dục. 

Hỏi: Các kiết sử sở hữu là của cõi Sắc thì kiết 
sử ấy ở cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết sử là của cõi Sắc mà kiết sử 
ây không ở cõi Sắc. 

Kiết sử là của cõi Sắc mà kiết sử ây không ở 
cõi Sắc là sao? 

Đáp: Kiết sử đã ràng buộc từ cõi Dục ân mật, 
có đủ Trung âm cõi Sắc, cũng vốn có kiết sử là của 
cõi Sắc, ở cõi Dục hiện ra ở trước, đây nói là kiết 
sử cõi Sắc mà kiết sử đó không ở cõi Sắc. 

Thế nào là kiết sử ở cõi Sắc mà kiết sử đó 
không phải là của cõi Sắc? 

Đáp: Các kiết sử đã ràng buộc ma Ba tuần trụ 
vào trên Phạm 

thiên. Đức Như Lai nói cũng bị ràng buộc do 
kiết sử, từ cõi Sắc ấn mắt, có đủ Trung âm cõi Dục, 
cùng vốn có kiết sử ở cõi Vô sắc, trụ vào CÕI Sắc 
hiện ra ở trước, đó gọi là kiết sử ở cõi Sắc mà kiết 
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sử đó không phải là của cõi Sắc. 

Thế nào là kiết sử cõi Sắc mà kiết sử đó cũng ở 
cõi Sắc? 

Đáp: Các kiết sử đã ràng buộc từ cõi Sắc ân 
mất, có đủ Trung â âm CỐI Sắc là sinh â âm, cũng vốn 
có kiết sử là của cõi Sắc, trụ vào cõi Sắc hiện ra ở 
trước, đó gọi là kiết sử cõi Sắc mà kiết sử đó cũng 
ở cõi Săc. 

Thể nào là kiết sử không phải là của cõi Sắc mà 
kiết sử đó cũng không ở cõi Sắc? 

Đáp: Các kiết sử đã ràng buộc từ cõi Dục ân 
mật, có đủ Trung âm cõi Dục là sinh â âm. Từ cối 
Dục â ân mất sinh vào cối Vô sắc, từ cõi Vô sắc ân 
mất sinh vào cõi Vô sắc, từ cõi Vô sắc ấn mất sinh 
vào cõi Dục, cũng vốn có kiết sử ở cõi Vô sắc, trụ 
vào cõi Dục hiện ra ở trước, cũng vốn có kiết sử ở 
cõi Vô săc, trụ vào cõi Vô sắc hiện ra ở trước, đó 
gọi là kiết sử không phải là của cõi Sắc mà kiết sử 
đó cũng không ở cõi Sắc. 

Hỏi: Không phải cũng như thê, các kiết sử sở 
hữu là của cõi Vô sắc, thì kiết sử đó ở cõi Vô sắc 
chăng? 

Đáp: Như thế, các kiết sử sở hữu ở cõi Vô sắc, 
thì kiết sử đó là của cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể là kiết sử của cõi Vô sắc mà kiết sử 
đó không ở cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Có các kiết sử sở hữu là của cõi Vô sắc, 
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trụ vào cõi Dục- Sắc hiện ra ở trước. 

Hỏi: Các kiết sử sở hữu không phải là của cõi 
Vô sắc, thì kiết sử đó cũng không ở cõi Vô sắc 
chăng? 

Đáp: Như thê. Các kiết sử sở hữu không phải 
là của cõi Vô sắc, thì kiết sử đó cũng không ở cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Có thể, kiết sử không ở cõi Vô sắc, mà kiết 
sử ấy lại là của cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Có, các kiết sử sở hữu là của cõi Vô sắc, 
trụ vào cõi Dục- cõi Sắc hiện ra ở trước. 

Hỏi: Kiến đề thành tựu mà đệ tử của Thế Tôn, 
sắc còn chưa tận là bị sắc trói buộc chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Giả sử bị sắc trói buộc thì sắc không tận 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu thống chưa tận thì bị thống trói buộc 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. Thống chưa tận là còn bị thông 
trói buộc. 

Hỏi: Có thê, bị thống trói buộc mà không phải 
là thống chưa tận chăng? 

Đáp: Có, Tư-đà-hàm gia gia, một thứ tư duy 
trong tăng thượng hệ thuộc cõi Dục đã đoạn kiêt 
tận, thông tương ưng kia hệ thuộc kiết sử phân 
dưới; tưởng - hành - thức cũng lại như thê. 
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Hỏi: Kiến để thành tựu mà đệ tử Đức Thế Tôn, 
nếu sắc đã tận thì sắc ấy giải thoát chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu sắc không trói buộc thì sắc đó tận 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nêu thông đã tận thì thống đó không còn 
trói buộc chăng? 

Đáp: Đúng vậy. Nếu thông không còn trói buộc 
thì thông ấy đã tận vậy. 

Hỏi: Có thê thống đã tận, thì thông ây không 
phải là không còn trói buộc chăng? 

Đáp: Có, Tư-đà-hàm gia gia, một thứ tư duy 
trong tăng thượng hệ thuộc cõi Dục đã đoạn kiệt 
tận, thông tương ưng kia hệ thuộc kiết sử phân 
dưới; tưởng- hành- thức cũng lại như vậy. 

Hỏi: Năm người là kiên tín, kiên pháp, tín giải 
thoát, kiến đáo, thân chứng. Người kiên tín đôi với 
ba kiết này thì bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Khổ vị tri trí chưa sinh thì tất cả thành tựu, 
khổ vị tri trí đã sinh thì có hai thành tựu và một 
không thành tựu. Tham- giận đữ- ngu si- ái dục 
chưa hết thì tật cả thành tựu, ái đục đã hết thì tất cả 
không thành tựu. Ái dục trong hữu lậu chưa tận thì 
tất cả thành tựu, ái dục đã tận thì hai thành tựu và 
một không thành tựu. 
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Ái dục trong lưu chưa tận thì tất cả thành tựu, 
ái dục đã tận thì ba thành tựu và một không thành 
tựu. Ách thọ cũng như thế. Ái dục trong phược 
chưa hết thì tất cả thành tựu, ái dục đã hết thì hai 
thành tựu và hai không thành tựu. Ái dục trong Cái 
chưa hết, đạo pháp trí chưa sinh thì tất cả thành tựu. 
Nếu ái dục chưa tận mà đạo pháp trí đã sinh thì có 
bốn thành tựu và một không thành tựu; ái dục đã 
hết thì tất cả không thành tựu. 

Ái dục trong kiết chưa tận, thì tất cả thành tựu; 
á1 dục đã tận thì có hai thành tựu và ba không thành 
tựu. 

Ái dục trong phân dưới chưa tận, khô vị tri trí 
chưa sinh thì tật cả thành tựu. Nếu ái đục chưa tận, 
khổ vị tri trí đã sinh thì có bốn thành tựu và một 
không thành tựu. Ái dục đã tận, khô vị tri trí chưa 
sinh, có ba thành tựu và hai không thành tựu. Nếu 
ái dục đã tận, khổ vị tri trí đã sinh, thì có hai thành 
tựu và ba không thành tựu. 

Trong kiến mà khô vị tri trí chưa sinh thì tất cả 
thành tựu, khô vị tri trí đã sinh thì ba thành tựu và 
hai không thành tựu. Trong ái thân mà ái dục chưa 
tận thì tật cả thành tựu; ái đục đã tận mà ái Phạm 
thiên chưa tận có bốn thành tựu và hai không thành 
tựu. Ái Phạm thiên đã hết, có một thành tựu và năm 
không thành tựu. 

Trong sử, ái dục chưa tận thì tất cả thành tựu; 
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á1 dục đã tận, có năm thành tựu và hai không thành 
tựu. 

Trong kiết, ái dục chưa hết thì tất cả thành tựu; 
ái dục đã hết, có sáu thành tựu và ba không thành 
tựu. 

Ái dục trong chín mươi tám sử chưa tận, khổ 
pháp trí chưa sinh thì tật cả thành tựu. Khổ pháp trí 
đã sinh mà khô vị tri trí chưa sinh, thuộc khô đề cõi 
Dục đã đoạn thì không thành tựu, còn lại thì thành 
tựu. Khổ vị tri trí đã sinh mà tập pháp trí chưa sinh, 
khô để ba cõi đã đoạn thì không thành tựu, còn lại 
thì thành tựu. Tập pháp trí đã sinh mà tập vị tri trí 
chưa sinh, khổ để ba cõi đã đoạn thì không thành 
tựu, và tập đề cõi Dục đã đoạn, còn lại thì thành 
tựu. Tập vỊ tri trí đã sinh mà tận pháp trí chưa sinh, 
khố- tập ba cõi đã đoạn thì không thành tựu thì còn 
lại thành tựu. Tận pháp trí đã sinh mà tận vị tri trí 
chưa sinh, khô đế, tập để ba cõi đã đoạn không 
thành tựu, và tận để cõi Dục đã đoạn thì còn lại 
thành tựu. Tận vị tri trí đã sinh mà đạo pháp trí 
chưa sinh, khô để - tập đế- tận để của ba cõi đã 
đoạn thì không thành tựu, còn lại thì thành tựu. Đạo 
pháp trí đã sinh, khổ - tập - tận để của ba cõi đã 
đoạn thì không thành tựu, và đạo để cõi Dục đã 
đoạn, còn lại thì thành tựu. Ái dục đã tận mà ái sắc 
chưa tận, khô vị tri trí chưa sinh thì tất cả cõi Dục 
không thành tựu, còn lại thì thành tựu. Khổ vị tri 
trí đã sinh mà tập vị tr1 trí chưa sinh, thì tất cả cõi 
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Dục không thành tựu và khô đề cõi Sắc - Vô sắc đã 
đoạn, còn lại thi thành tựu. Tập vị tri trí đã sinh mà 
tận vị tri trí chưa sinh thì tất cả cối Dục không 
thành tựu, và khô đề- tập để cõi Sắc - Vô sắc đã 
đoạn, còn lại thì thành tựu. Tận vị tr trí đã sinh thì 
tật cả cõi Dục không thành tựu, và khô đề - tập để 
- tận đề cõi Sắc - Vô sắc đã đoạn, còn lại thì thành 
tựu. 

Ái sắc đã tận mà ải Vô sắc chưa tận, khô vị tri 
trí chưa sinh thì tất cả cõi Dục - Săc không thành 
tựu, còn lại thì thành tựu. Khổ vị tri trí đã sinh mà 
tập vỊ tr1 trí chưa sinh, tất cả cõi Dục- Sắc thì không 
thành tựu, và khô để cõi Vô sắc đã đoạn, còn lại thì 
thành tựu. Tập vỊ trị trí đã sinh mà tận vị tr1 trí chưa 
sinh, tất cả cõi Dục - Sắc thì không thành tựu, và 
khổ đế- tập để cõi Vô sắc đã đoạn, còn lại thì thành 
tựu. Tận vị tri trí đã sinh, tất cả cõi Dục - Sắc thì 
không thành tựu, và khổ đề - tập để cõi Vô sắc đã 
đoạn, còn lại thì thành tựu. Tận vị tri trí đã sinh thì 
tất cả cõi Dục - Sắc không thành tựu, và khổ để - 
tập đề - tận để của cõi Vô sắc đã đoạn, còn lại thì 
thành tựu. Kiên pháp cũng như thế. 

Hỏi: Người tín giải thoát dối với ba kiết này có 
bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Tât cả không thành tựu. Tham - giận dữ - 
ngu sI - ái dục chưa hết thì tất cả thành tựu, ái dục 
đã hết thì tất cả không thành tựu. 
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Ái dục trong hữu lậu chưa hết thì tất cả thành 
tựu, áI dục đã hết thì có hai thành tựu và một không 
thành tựu. Ái dục trong lưu chưa hết, có ba thành 
tựu và một không thành tựu, ái dục đã hết thì có 
hai thành tựu và hai không thành tựu. Ách bộc lưu 
cũng như thế. Ái dục trong thọ chưa hết thì có hai 
thành tựu và hai không thành tựu. Ái dục đã hết thì 
một thành tựu và ba không thành tựu. Ái dục trong 
phược chưa hết thì có hai thành tựu và hai không 
thành tựu, ái dục đã hết thì tất cả không thành tựu. 

Ái dục trong cái chưa hết có bôn thành tựu và 
một không thành tựu, ái dục đã hết thì tất cả không 
thành tựu. 

Ái dục trong kiết chưa hết thì tất cả thành tựu, 
ái dục đã hết có hai thành tựu và ba không thành 
tựu. 

Ái dục trong phân dưới chưa hết có hai thành 
tựu và ba không thành tựu, ái dục đã hết thì tất cả 
không thành tựu. 

Kiến không thành tựu (không thành tựu). ÁI 
dục trong ái thân chưa hết thì tất cả thành tựu, ái 
dục đã hết mà ái của Phạm thiên chưa hết, có bốn 
thành tựu và hai không thành tựu. Ái của Phạm 
thiên đã hết có một thành tựu và năm không thành 
tựu. 

Ái dục trong sử chưa hết, có năm thành tựu và 
hai không thành tựu, ái dục đã hết thì có ba thành 
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tựu và bỗn không thành tựu. 

Ái dục trong kiết chưa hết, có sáu thành tựu và 
ba không thành tựu, ái dục đã hết thì có ba thành 
tựu và sáu không thành tựu. 

Ái dục trong chín mươi tám sử chưa hết, có 
mười thành tựu và tắm mươi tám không thành tựu; 
ái dục đã hết mà ái sắc chưa hết có sáu thành tựu 
và chín mươi hai không thành tựu; ái sắc đã hết mà 
ái vô sắc chưa hết, có ba thành tựu và chín mươi 
lăm không thành tựu. Kiến đáo cũng như thê. 

Hỏi: Ba kiết này có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Tất cả không thành tựu, tham - giận đữ - 
ngu s1 không thành tựu. 

Trong hữu lậu có hai thành tựu và một không 
thành tựu. 

Trong lưu có hai thành tựu và hai không thành 
tựu; ách bộc lưu cũng như thế. 

Trong thọ có một thành tựu, ba không thành 
tựu; phược không thành tựu, cái không thành tựu. 

Trong kiết có hai thành tựu, ba không thành 
tựu; phần dưới không thành tựu, kiên không thành 
tựu. 

Trong ái thân có một thành tựu, năm không 
thành tựu. Trong sử có ba thành tựu, bốn không 
thành tựu. 

Trong kiết có ba thành tựu, sáu không thành 
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tựu. Trong chín mươi tám sử có ba thành tựu, chín 
mươi lăm không thành tựu. 

Hỏi: Thân kiến. Thân kiến kia có bao nhiêu 
duyên duyên (chủ thể duyên, đối tượng duyên)? 

Đáp: Hoặc bốn, ba, hai, một. Gì là bỗn? 

Đáp: Như thân kiến thứ tự sinh ra thân kiến, tức 
là tư duy về nhân sinh trước hay sinh sau, theo thứ 
tự duyên tăng thượng, đó gọi là bốn. 

Œn là ba? 

Đáp: Như thân kiến theo thứ tự sinh ra thân 
kiên, tức là thân kiên kia không tư duy về nhân sinh 
trước hay sinh sau, thứ tự tăng thượng không có 
duyên, như thứ tự sinh, bao nhiêu tâm sinh ra thân 
kiên, tức là thân kiên kia tư duy vê nhân sinh trước 
hay sau duyên tăng thượng không có thứ tự, đó gọi 
là ba. 

Œn là hai? 

Đáp: Như thân kiến theo thứ tự sinh ra bao 
nhiêu tâm, sinh ra thân kiến, tức là thân kiến kia 
không tư duy về nhân sinh trước hay sinh sau mà 
theo thứ tự tăng thượng, đó gọi là hai. 

G1 là một? 

Đáp: Sinh sau hay sinh trước, nêu cùng với 
duyên duyên tăng thượng, không cùng với duyên 
của một tăng thượng. VỊ lai- quá khứ- hiện tại, nêu 
cùng với duyên duyên tăng thượng thì không 
duyên với một tăng thượng. VỊ lai- hiện tại- quá 
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khứ, nếu duyên với duyên tăng thượng, không 
duyên với một tăng thượng. Hệ thuộc cõi Dục, hệ 
thuộc cõi Sắc với một tăng thượng. Hệ thuộc cõi 
Sắc, hệ thuộc cõi Dục, nếu với thứ tự theo thứ tự 
tăng thượng, thì không theo thứ tự với một tăng 
thượng. Hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Vô sắc với 
một tăng thượng. Hệ thuộc cõi Vô săc, hệ thuộc cõi 
Dục nêu với thứ tự theo thứ tự tăng thượng, thì 
không theo thứ tự với một tăng thượng. Hệ thuộc 
cõi Sắc, hệ thuộc cõi Vô sắc với một tăng thượng. 
Hệ thuộc cõi Vô sắc, hệ thuộc cõi Sắc, nêu với thứ 
tự theo thứ tự tăng thượng, thì không theo thứ tự 
với một tăng thượng. Như thân kiến thì thân kiến 
như thế không nhất thiết biến cũng không nhất thiết 
biến, không nhất thiết biên mà nhất thiết biến. 

Hỏi: Thân kiến trộm giới có bao nhiêu duyên 
duyên? 

Đáp: Hoặc là bốn, ba, hai, một. 

Gì là bốn? 

Đáp: Như thân kiến thứ tự mà sinh. Trộm ĐIỚI, 
tức là thân kiến kia tư duy về nhân sinh trước hay 
sinh sau theo thứ tự duyên tăng thượng, đó gọi là 
bốn. 

Œn là ba? 

Đáp: Như thần kiến theo thứ tự mà sinh. Trộm 
giới, tức là thân kiến kia không tư duy về nhân sinh 
trước hay sinh sau theo thứ tự tăng thượng không 
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có duyên. Như thân kiến theo thứ tự mà sinh, với 
bao nhiêu tâm sẽ sinh ra trộm giới. Thân kiến kia 
tức tư duy về nhân sinh trước hay sinh sau duyên 
nhân tăng thượng, không có thứ tự, đó gọi là ba. 

Gn là hai? 

Đáp: Như thân kiến theo thứ tự mà sinh. Nêu 
bao nhiêu tâm sẽ sinh ra trộm giới, thì là thân kiến 
kia không tư duy về nhân sinh trước hay sinh sau 
tăng thượng, đó gọi là hai. 

Gi là một? 

Đáp: Sinh sau hay sinh trước, nêu với duyên 
duyên tăng thượng, thì không duyên với một tăng 
thượng. Vị lai- quá khứ- hiện tại, nêu với duyên 
duyên tăng thượng, thì không duyên với một tăng 
thượng. Vị lai- hiện tại- quá khứ, nếu với duyên 
duyên tăng thượng, thì không duyên với một tăng 
thượng. Hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cối Sắc với 
một tăng thượng. Hệ thuộc cõi Sắc, hệ thuộc cõi 
Dục, nếu với thứ tự, thì không có duyên theo thứ 
tự tăng thượng. Nêu với duyên không theo thứ tự 
duyên tăng thượng, hoặc cùng với thứ tự duyên 
theo thứ tự duyên tăng thượng, hoặc không theo 
thứ tự duyên với một tăng thượng. Hệ thuộc cõi 
Dục, hệ thuộc cõi Vô sắc với một tăng thượng. Hệ 
thuộc cõi Vô sắc, hệ thuộc cõi Dục, hoặc với thứ 
tự không duyên theo thứ tự tăng thượng. Nếu với 
duyên thì không theo thứ tự duyên tăng thượng, 
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nếu với thứ tự duyên, thì theo thứ tự duyên tăng 
thượng, hoặc không theo thứ tự duyên với một tăng 
thượng. Hệ thuộc cõi Sắc, hệ thuộc cối Võ sắc với 
một tăng thượng. Hệ thuộc cõi Vô sắc, hệ thuộc cõi 
Sắc, hoặc với thứ tự không duyên theo thứ tự tăng 
thượng, hoặc với duyên không có thứ tự duyên 
tăng thượng, hoặc với thứ tự duyên theo thứ tự 
duyên tăng thượng, hoặc không theo thứ tự duyên 
với một tăng thượng. Như thân kiến trộm giới như 
thê, mà lại nhất thiết biến, nhất thiết biến mà không 
nhất thiết biến, không nhất thiết biến. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN ã 
Kiên độ thứ 2: KIẾT SỬ 

Phẩm 2: BÀN VỀ NHẤT HÀNH, Phân 1 

Một hành trải qua sáu tiểu- Dảy đại. Bảy gồm 
thâu ràng buộc của có thì vì sao cân phải diệt kiết 
sử? Các đạo đoạn, biết tám người, chín kiết là kiết 
ái, kiết giận dữ, kiết kiêu mạn, kiết vô minh, kiết 
kiến, kiết thất nguyện, kiết nghi, kiết keo kiệt, kiết 
ganh tỊ. 

Nếu kiết ái trói buộc trong thân, thì thân kia có 
giận dữ chăng? Nếu có kiết giận dữ trói buộc thì 
lại có kiết ái chăng? Nếu trong thân có kiết ái trói 
buộc thì có kiết kiêu mạn, kiết vô minh, kiết kiến, 
kiết thất nguyện, kiết nghị, kiết keo kiệt, kiết ganh 
tỊ cũng có chăng? Nếu có kiết ganh tị trói buộc thì 
lại có kiết ái chăng? Trong thân cho đến kiết keo 
kiệt trói buộc lại có kiết ganh tỊ chăng? Giả sử có 
kiết ganh tị thì lại có kiết keo kiệt chăng? 

Nếu kiết ái quá khứ trói buộc trong thân thì vị 
lai lại có chăng? Nếu có vị lai thì quá khứ lại có 
chăng? Nếu có quá khứ thì hiện tại lại có chăng? 
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Nếu có hiện tại thì quá khứ lại có chăng? Nếu có 
vị lai thì hiện tại lại có chăng? Nếu có hiện tại thì 
vị lai lại có chăng? Nêu có quá khứ thì vị lai - hiện 
tại lại có chăng? Nếu có vị lai thì hiện tại - quá khứ 
lại có chăng? Nếu có vị lai thì quá khứ - hiện tại lại 
có chăng? Nếu có quá khứ thì hiện tại- vị lai lại có 
chăng? Nếu có hiện tại thì quá khứ- vị lai lại có 
chăng? Nếu có quá khứ thì vị lai - hiện tại lại có 
chăng? Cho đến kiết keo kiệt- ganh tỊ, cũng lại như 
thế. 

Nếu trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, thì 
kiết giận dữ quá khứ lại có chăng? Nếu có kiết giận 
dữ quá khứ, thì kiết ái quá khứ lại có chăng? 

Nếu trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, thì 
vị lai lại có kiết giận dữ chăng? Nếu có kiết giận 
dữ vị lai, quá khứ lại có kiết ái chăng? 

Nếu trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
hiện tại lại có kiết giận dữ chăng? Nêu có kiết giận 
dữ hiện tại thì quá khứ lại có kiệt ái chăng? 

Nếu trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, quá 
khứ thì hiện tại, lại có kiết giận dữ chăng? Nếu có 
kiết giận dữ hiện tại- quá khứ thì quá khứ lại có 
kiết ái chăng? 

Nếu trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, thì 
vị lai hiện tại lại có kiết giận dữ chăng? Nếu có kiết 
giận đữ vị lai hiện tại, thì quá khứ lại có kiết ái 
chăng? 
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Nếu trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, thì 
quá khứ - vị lai lại có kiết giận dữ chăng? Nếu có 
kiết giận dữ quá khứ - vị lai, thì quá khứ lại có kiết 
ái chăng? 

Nếu trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, thì 
quá khứ - vỊ lai - hiện tại lại có kiết giận dữ chăng? 
Nếu có kiết giận dữ quá khứ - vị lai - hiện tại, thì 
quá khứ lại có kiết ái chăng? 

Ái quá khứ, giận đữ quá khứ, kiêu mạn quá 
khứ, vị lai- hiện tại, quá khứ- hiện tại, vị lai- hiện 
tại, quá khứ - vị la1, kiêu mạn quá khứ - vị lai - hiện 
tại cho đến keo kiệt, ganh tỊ cũng lại như vậy. 

Thân kiến có bao nhiêu thuộc về sử? Trộm 
giới- nghi cho đến vô minh cõi Vô sắc do tư duy 
mà đoạn, có bao nhiêu thuộc về sử? Ba kiết và ba 
căn bất thiện, thì ba kiết gồm thâu ba căn bắt thiện, 
hay ba căn bắt thiện gồm thâu ba kiết? Ba kiết cho 
đến chín mươi tám sử, thì ba kiết gôm thâu chín 
mươi tám sử, hay chín mươi tám sử gồm thâu ba 
kiết. Cho đến chín kiết và chín mươi tám sử thì 
chín kiết gồm thâu chín mươi tám sử, hay chín 
mươi tám sử gồm thâu chín kiết? 

Ba kiết này có bao nhiêu thọ dục hữu? Bao 
nhiêu thọ sắc hữu? Bao nhiêu thọ vô sắc hữu? Từ 
đây cho đến chín mươi tám sử, có bao nhiêu thọ 
dục hữu? Bao nhiêu thọ sắc hữu và vô sắc hữu? 

Thân kiến do Tam-muội nào tận? Trộm ĐIỚI - 
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nghi cho đến sử vô minh do tư duy cõi Vô sắc 
đoạn, do Tam-muội nào tận? 

Nếu kiết quá khứ thì kiết đó đã trói buộc chăng? 
Nếu kiết đó đã trói buộc, thì kiết đó là kiết quá khứ 
chăng? 

Nếu kiết vị lai thì kiết ây sẽ trói buộc chăng? 
Nếu kiết ấy sẽ trói buộc thì đó là kiết vị lai chăng? 
Nếu kiết hiện tại thì nay đang trói buộc kiết kia 
chăng? Nếu nay đang trói buộc, thì kiết đó là kiết 
hiện tại chăng? 

Nếu vì đạo diệt kiết cõi Dục mà đoạn thì đối 
với đạo kia thoái luI, sẽ mặc phải kiết đó trói buộc 
hay không mặc phải kiết đó trói buộc? 

Nếu vì đạo diệt kiết cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, 
thì đối với đạo kia thoái lui, sẽ mặc phải sự trói 
buộc của kiết kia, hay không bị kiết kia trói buộc? 

Chín trí đoạn: Trong cối Dục mà đoạn khổ để - 
tập đề mà đoạn hết kiết là một trí đoạn. Khổ đề - 
tập đề của cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn hết kiết là hai 
trí đoạn. Tận đề cối Dục mà đoạn hết kiết là ba trí 
đoạn. Tận đề cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn hết kiết là 
bốn trí đoạn. 

Đạo để cõi Dục mà đoạn hết kiết là năm trí 
đoạn. Đạo để cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn hết kiết là 
sáu trí đoạn. 

Năm kiết phần dưới tận là bảy trí đoạn. Ái sắc 
tận là tám trí đoạn. 
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Tất cả kiết tận là chín trí đoạn. 

Chín trí đoạn øôm thâu tất cả trí đoạn, hay tật 
cả trí đoạn thu nhiếp chín trí đoạn? 

Tám người hướng tới Tu-đà- hoàn chứng được 
Tu-đà-hoàn, hướng tới Tư-đà-hàm chứng được 
Tư-đà-hàm, hướng tới A-na-hàm chứng được A- 
na-hàm, hướng tới A-la-hán chứng được A-la-hán. 
Hướng tới Tu-đà- hoàn chứng Tu-đả-hoàn, đôi với 
chín trí đoạn, thành tựu bao nhiêu trí đoạn, không 
thành tựu bao nhiêu đoạn trí? Cho đến hướng tới 
A-la-hán chứng A-la-hán, đối với chín trí đoạn, 
thành tựu bao nhiêu trí đoạn, không thành tựu bao 
nhiều trí đoạn? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Chín kiết là kiết ái, kiết giận dữ, kiết kiêu mạn, 
kiết vô minh, kiết kiến, kiết thât nguyện, kiết nghị, 
kiết keo kiệt, kiết ganh tị. 

Hỏi: Trong thân đã có kiết ái trói buộc, lại có 
kiết giận dữ chăng? 

Đáp: Như thế, nếu có kiết giận dữ thì sẽ có kiết 
á1 trói buộc. 

Hỏi: Có thể có kiết ái mà không có kiết giận dữ 
chăng? 

Đáp: Có, nếu kiết ái của pháp cõi Sắc - Vô sắc 
chưa hết. 

Hỏi: Nếu trong thân có kiết ái trói buộc mà lại 
có kiêu, mạn chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu có kiêu mạn, thì sẽ có kiết ái chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu trong thân có kiết ái trói buộc, thì sẽ 
có kiết vô minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Đã có kiết ái thì sẽ có kiết 
vô minh. 

Hỏi: Có thể, có vô minh mà không có kiết ái 
chăng? 

Đáp: Có, khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, 
nếu trong pháp do khổ đề mà đoạn, kiết vô minh, 
do tập đề mà đoạn chưa hết. 

Hỏi: Nếu trong thân đã có kiết ái trói buộc thì 
lại có kiết kiên chăng? 

Đáp: Hoặc có ái mà không có kiến. Có ái mà 
không có kiến là sao? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, nếu 
kiến do tận để - đạo đế mà đoạn và kiết ái của pháp 
bất tương ưng chưa hết, nếu kiết ái của pháp do tư 
duy mà đoạn chưa hết. Tận trí đã sinh mà đạo trí 
chưa sinh, nếu kiến do đạo để mà đoạn mà đoạn và 
kiết ái của pháp bất tương ưng chưa hết, kiết ái của 
pháp do tư duy mà đoạn chưa hết. Kiến để thành 
tựu, kiết ái của pháp mà đệ tử của Đức Thê Tôn đã 
tư duy mà đoạn chưa hết, đó gọi là ái chứ không 
phải là kiến. 

Thế nảo là kiến mà không phải là ái? 
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Đáp: Khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh. Pháp 
do khô đê mà đoạn, kiệt kiên do tập đê mà đoạn 
chưa hết, đó gọi là kiến chứ không phải là ái. 

Cả hai cùng có trói buộc là sao? 

Đáp: Chi tiết của thân thể con người đều bị trói 
buộc, nêu pháp do tư duy bốn đề mà đoạn thì ái và 
kiến cùng trói buộc. Khô trí đã sinh mà tập trí chưa 
sinh, nêu pháp do tư duy tập- tận- đạo đề mà đoạn 
thì cả hai cùng có trói buộc. Tập trí đã sinh mà tận 
trí chưa sinh, pháp tương ưng với kiến do tận đề - 
đạo đề mà đoạn thì cả hai cùng có trói buộc. Tận 
trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, pháp tương ưng 
với kiến đo đạo để mà đoạn mà đoạn, cả hai cùng 
có trói buộc, đó gọi là ái - kiến trong thân cùng có 
trói buộc. 

Thế nào là trong thân cả hai không trói buộc 
chăng? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp 
do khố đề - tập đế mà đoạn cả hai không trói buộc. 
Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, pháp do khô - 
tập - tận đề mà đoạn cả hai không trói buộc. Đệ tử 
của Đức Thế Tôn đã thành tựu kiến để, pháp do 
bốn đề mà đoạn thì cả hai không trói buộc. Dục ái 
đã hết, đối với pháp cõi Dục thì cả hai đều không 
còn trói buộc. Dục ái đã hết, đôi với pháp cối Dục 
thì cả hai đều không còn trói buộc. Ái của Sắc - Vô 
sắc đã tận, pháp của cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả 
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hai không trói buộc, đó gọi là cả hai trong thân 
không trói buộc. Nghi cũng như thê. 

Hỏi: Trong thân đã có kiết ái trói buộc mà lại 
có kiết thất nguyện chăng? 

Đáp: Hoặc có ái mà không có thất nguyện. Có 
ái mà không có thất nguyện là sao? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, kiết 
á1 Của pháp do tư duy mà đoạn chưa hết. Tận trí đã 
sinh mà đạo trí chưa sinh, kiết ái của pháp do tư 
duy mà đoạn chưa hết. Đệ tử Đức Thế Tôn đã 
thành tựu kiến đề, nêu kiết ái của pháp do tư duy 
mà đoạn chưa hết, thì đó gọi là ái mà không có thât 
nguyện. 

Có thât nguyện mà, không có ái là thê nào? 

Đáp: Khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, nếu 
pháp do khô đế mà đoạn, kiết thất nguyện do tập 
đề mà đoạn chưa hết, thì đó gọi là thât nguyện mà 
không có ái. 

Thể nảo là cả hai trong thân cùng có trói buộc? 

Đáp: Chi tiết của thân thể con người đều bị rằng 
buộc, pháp do tư duy bốn đề mà đoạn, cả hai cùng 
có trói buộc. Khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, 
nếu pháp do tập - tận - đạo đề tư duy mà đoạn thì 
cả hai cùng có trói buộc. Tập trí đã sinh mà tận trí 
chưa sinh, pháp do tập - tận - đạo để tư duy mà 
đoạn thì cả hai cùng có trói buộc. 

Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp do tận 
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đề- đạo để mà đoạn thì cả hai cùng có trói buộc. 
Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, nếu pháp do 
đạo để mà đoạn mà đoạn thì cả hai cùng có trói 
buộc, đó gọi là cả hai cùng có trói buộc. 

Cả hai không có trói buộc là sao? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp 
do khô đê- tập đê mà đoạn, cả hai không có trói 
buộc. Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, pháp do 
khổ - tận - tập đế mà đoạn, cả hai không có trói 
buộc. Đệ tử của Đức Thê Tôn đã thành tựu kiến đề, 
pháp do bốn đề mà đoạn, cả hai không có trói buộc. 
Ái dục đã hết, đối với pháp cõi Dục mà đoạn cả hai 
không có trói buộc. Ái của cõi Sắc - Vô sắc đã hết, 
pháp của cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả hai không 
có trói buộc, đó gọi là cả hai trong thân không có 
trói buộc. 

Hỏi: Nếu kiết ái trói buộc trong thân thì cũng 
có kiết keo kiệt chăng? 

Đáp: Như thế. Hễ có keo kiệt thì có ái. 

Hỏi: Có thể có ái mà không có keo kiệt chăng? 

Đáp: Có. Kiết ái của ; pháp do bốn đề cõi Dục 
mà đoạn chưa hết, cho đến kiết ái của pháp cõi Sắc 
- Vô sắc chưa hết; kiết ganh tị cũng như thê. 

Môn kiêu mạn cũng như thê. 

Hỏi: Nếu trong thân có kiết giận dữ trói buộc 
mà lại có kiết kiêu mạn. 

Đáp: Như thế. Có kiết giận dữ trói buộc thì có 
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kiết kiêu mạn. 

Hỏi: Có thể có kiêu mạn mà không có giận dữ 
chăng? 

Đáp: Có, kiết kiêu mạn của pháp cõi Sắc - Vô 
sắc chưa hết. 

Hỏi: Nếu trong thân có kiết giận dữ trói buộc 
thì có kiết vô minh chăng? 

Đáp: Như thế. Có giận dữ thì có vô minh. 

Hỏi: Có thê có vô minh mà không có giận dữ 
chăng? 

Đáp: Có, ái Dục mà đoạn chưa hết, khổ trí đã 
sinh mà tập trí chưa sinh. Pháp do khô đề trong cõi 
Dục mà đoạn kiết vô minh do tập đề mà đoạn chưa 
hết, hoặc kiết vô minh mà pháp của cõi Sắc - Vô 
sắc chưa hết. 

Hỏi: Nếu trong thân có kiết giận dữ trói buộc 
thì có kiết kiến chăng? 

Đáp: Hoặc có giận dữ mà không có kiến. Thê 
nảo là giận dữ mà không có kiến? 

Đáp: Ái Dục mà đoạn chưa hết, tập trí đã sinh 
mà tận trí chưa sinh, kiến tương ưng với pháp do 
tận đề mà đoạn - do đạo đê mà đoạn mà đoạn trong 
cõi Dục mà đoạn chưa hết kiết giận dữ, pháp trong 
cõi Dục do tư duy mà đoạn chưa hết kiết giận dữ. 
Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, kiết giận dữ 
của pháp bất tương ưng với kiến, do đạo đế mà 
đoạn trong cõi Dục mà đoạn chưa hết. Kiết giận dữ 
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của pháp do tư duy trong cõi Dục mà đoạn chưa 
hết. Đệ tử của Đức Thê Tôn đã thành tựu kiến để, 
ái Dục mà đoạn chưa hết, kiết giận dữ của pháp do 
tư duy cõi Dục mà đoạn chưa hết, đó øọI là giận dữ 
mà không có kiến. 

Kiến mà không có giận dữ là sao? 

Đáp: Ái Dục mà đoạn chưa hết, khổ trí đã sinh 
mà tập trí chưa sinh, pháp do khổ đề trong cõi Dục 
mà đoạn, kiết kiến do tập đề mà đoạn chưa hết, kiết 
kiến của pháp cõi Sắc - Vô sắc chưa hết, đó gọi là 
kiến mà không có giận dữ. 

Thế nào là trong thân cả hai cùng có trói buộc? 

Đáp: Chi tiết thân thể của con người đều bị ràng 
buộc, pháp do bốn để tư duy trong cõi Dục mà 
đoạn, cả hai cùng trói buộc. Ái Dục mà đoạn chưa 
hết, khổ trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, pháp do 
tập - tận - đạo để tư duy trong cối Dục mà đoạn cả 
hai cùng trói buộc. Tập trí đã sinh mà tận trí chưa 
sinh pháp tương ưng với kiến do tận để - đạo để 
trong cõi Dục mà đoạn, cả hai cùng trói buộc. Tận 
trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, pháp tương ưng 
với kiên do đạo đề mà đoạn trong cõi Dục mà đoạn 
cả hai cùng trói buộc, đó gọi là trong thân cả hai 
cùng trói buộc. 

Thê nào là trong thân cả hai không trói buộc? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp 
do khô đề- tập mà đoạn đề, cả hai không tróI buộc. 
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Pháp do tư duy cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả hai 
không trói buộc. Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa 
sinh, pháp do khố- tập- tận để mà đoạn cả hai 
không trói buộc, pháp do tư duy cõi Sắc- Vô sắc 
mà đoạn, cả hai không trói buộc. 

Đệ tử của Đức Thế Tôn đã thành tựu kiến đề, 
pháp do bốn để mà đoạn, cả hai không trói buộc. 
Ái dục đã hết và pháp cối Dục mà đoạn cả hai 
không trói buộc. ÁI cõi Sắc - Vô sắc đã hết và pháp 
cõi Sắc - Vô săc mà đoạn, cả hai không trói buộc, 
đó gọi là trong thân cả hai không trói buộc. Nghỉ 
cũng như thế. 

Hỏi: Nếu trong thân đã có kiết giận dữ trói buộc 
mà lại có thất nguyện chăng? 

Đáp: Hoặc có giận dữ mà không có thất 
nguyện. Có giận dữ mà không có thât nguyện là 
sao? 

Đáp: Ái Dục mà đoạn chưa hết, tập trí đã sinh 
mà tận trí chưa sinh, pháp do tư duy cõi Dục mà 
đoạn, giận dữ chưa hệt. Tận trí đã sinh mà đạo trí 
chưa sinh, pháp do tư dục cõi Dục mà đoạn, giận 
dữ chưa hết. Đệ tử của Đức Thế Tôn thành tựu kiên 
đế, ái Dục mà đoạn chưa hết, pháp do tư duy cõi 
Dục mà đoạn, giận dữ chưa hệt, đó gọi là có giận 
dữ mà không có thất nguyện. 

Thế nảo là có thất nguyện mà không có giận 
dữ? 
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Đáp: Ái Dục mà đoạn chưa hết, khổ trí đã sinh 
mà tập trí chưa sinh, pháp do khô để cõi Dục mà 
đoạn, do tập đế mà đoạn thất nguyện chưa hết, thất 
nguyện của pháp cõi Sắc - Vô sắc chưa hết, đó gọi 
là thất nguyện không có giận dữ. 

Cả hai cùng có trói buộc là sao? 

Đáp: Chi tiết thân thê của con người đều bị rằng 
buộc, pháp do tư duy bốn đề mà đoạn, cả hai cùng 
có trói buộc. Ái Dục mà đoạn chưa hết, khô trí đã 
sinh mà tập trí chưa sinh, pháp do tư duy tập- tận- 
đạo đề cõi Dục mà đoạn, cả hai cùng có trói buộc. 
Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp do tận đề 
- đạo đề cõi Dục mà đoạn cả hai cùng có trói buộc. 
Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, pháp do đạo 
để mà đoạn cõi Dục mà đoạn, cả hai cùng CÓ trói 
buộc, đó gọi là trong thân cả hai cùng có trói buộc. 

Thế nảo là trong thân cả hai cùng có giải thoát? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp 
do khô để - tập để mà đoạn, cả hai cùng có giải 
thoát. Pháp do tư duy cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả 
hai cùng có giải thoát. Tận trí đã sinh mà đạo trí 
chưa sinh, pháp do khổ đề - tập đề - tận đề mà đoạn, 
cả hai cùng có giải thoát. Pháp do tư duy cõi Sắc - 
Vô sắc mà đoạn cả hai cùng có giải thoát. 

Đệ tử của Đức Thế Tôn kiến đề thành tựu, pháp 
do bốn đề mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát, pháp 
do tư duy cõi Sắc mà đoạn, cả hai cùng có giải 
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thoát. Ái dục đã hết và pháp cõi Dục mà đoạn cả 
hai cùng có giải thoát. Ái cõi Săc- Vô sắc đã hết và 
pháp của cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả hai cùng có 
giải thoát. Đó gọi là trong thân cả hai cùng có giải 
thoát. 

Hỏi: Trong thân có kiết giận dữ trói buộc mà 
lại có kiết keo kiệt chăng? 

Đáp: Như thế. Có kiết keo kiệt thì có kiết giận 
đữ. 

Hỏi: Có thể, có kiết giận dữ mà không có kiết 
keo kiệt chăng? 

Đáp: Có, pháp do bốn đề cõi Dục mà đoạn giận 
dữ chưa hết; kiết ganh tị cũng như thế. 

Hỏi: Trong thân có kiết vô minh trói buộc cũng 
có kiết kiến chăng? 

Đáp: Như thế, có kiến thì có vô minh. 

Hỏi: Có thể, có vô minh mà không có kiến 
chăng? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, kiến 
tận đề- đạo để mà đoạn kiết vô minh của pháp 
không tương ưng chưa hết, kiết vô minh của pháp 
do tư duy mà đoạn chưa hết. Tận trí đã sinh mà đạo 
trí chưa sinh, kiến do đạo để mà đoạn mà đoạn, kiết 
vô minh của pháp bất tương ưng chưa hết, kiết vô 
minh của pháp do tư duy mà đoạn chưa hết. Kiến 
đề thành tựu mà đệ tử của Đức Thê Tôn, đối với 
kiết vô minh của pháp do tư duy mà đoạn chưa hết. 
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Nghi cũng như thê. 

Hỏi: Nếu trong thân có kiết vô minh trói buộc 
thì có kiết thất nguyện chăng? 

Đáp: Như thế. Có thất nguyện thì có vô minh. 

Hỏi: Có thể, có vô minh mà không có thất 
nguyện chăng? 

Đáp: Có, tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, 
kiết vô minh của pháp do tư duy mà đoạn chưa hết. 
Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, kiết vô minh 
là pháp do tư duy mà đoạn chưa hết. Kiến đề thành 
tựu mà đệ tử của Đức Thế Tôn, đôi với kiết vô 
minh của pháp do tư duy mà đoạn chưa hết. 

Hỏi: Nêu trong thân có kiết vô minh trói buộc 
thì có kiết keo kiệt chăng? 

Đáp: Như thế. Có kiết keo kiệt thì có vô minh. 

Hỏi: Có thể, có kiết vô minh mà không có kiết 
keo kiệt chăng? 

Đáp: Có, kiết vô minh của pháp do bốn để cõi 
Dục mà đoạn chưa hết, kiết vô minh của pháp cõi 
Sắc - Vô sắc chưa hết; ganh tỊ cũng như thê. 

Hỏi: Trong thân có kiết kiến trói buộc lại có 
thât nguyện chăng? Đáp: Như thế. Có kiết kiến thì 
có thất nguyện. 

Hỏi: Có thể, có thât nguyện mà không có kiến 
chăng? 

Đáp: Có, tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, 
pháp bất tương ưng với kiên do tận đề - đạo đê mà 
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đoạn kiết thất nguyện chưa hết. Tận trí đã sinh mà 
đạo trí chưa sinh, pháp bất tương ưng với kiến do 
đạo đề mà đoạn mà đoạn, thất nguyện chưa hết. 

Hỏi: Nếu trong thân có kiết kiến trói buộc thì 
có kiết nghi chăng? Đáp: Hoặc có kiên mà không 
có ngh1. 

Có kiến mà không có nghi là sao? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, kiết 
kiên của pháp tương ưng với kiến do tận để - đạo 
đế mà đoạn chưa hết. Tận trí đã sinh mà đạo trí 
chưa sinh, kiết kiên của pháp tương ưng với kiến 
do đạo đề mà đoạn mà đoạn chưa hết, đó øọI là có 
kiên mà không có nghi. 

Có nghi mà không có kiến là sao? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, kiết 
nghĩ của pháp tương ưng với nghĩ do tận để - đạo 
đê mà đoạn chưa hết. Tận trí đã sinh mà đạo trí 
chưa sinh, kiết nghi của pháp tương ưng với nghi 
do đạo đề mà đoạn mà đoạn chưa hết, đó øọI là có 
nghi mà không có kiến. 

Thế nảo là thân cả hai cùng có trói buộc? 

Đáp: Chi tiết thân thể của con người đều bị ràng 
buộc, pháp do bốn đề tư duy mà đoạn, cả hai cùng 
có trói buộc. Khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, 
pháp do tư duy tập - tận- đạo đề mà đoạn, cả hai 
cùng có trói buộc, đó gọi là thần cả hai cùng có trói 
buộc. 
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Thế nảo là thân cả hai cùng có giải thoát? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp 
do khô đê- tập đê mà đoạn, cả hai cùng có giải 
thoát. Pháp bất tương ưng với kiến - nghi do tận để 
- đạo để mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. Pháp 
do tư duy mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. Tận 
trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, pháp do khổ đề - 
tập đề - tận đề mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. 
Pháp bất tương ưng với kiến - nghĩ do đạo đề mà 
đoạn mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. Pháp do 
tư duy mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. Kiên đề 
thành tựu mà đệ tử của Đức Thế Tôn đôi với pháp 
do bốn đề mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. Ái 
dục đã hết và pháp cõi Dục mà đoạn cả hai cùng có 
giải thoát. Ái của Sắc - Vô sắc đã hết, pháp của cõi 
Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát, đó 
øọI là thân cả hai cùng có giải thoát. 

Hỏi: Nếu trong thân có kiết kiến trói buộc thì 
có kiết keo kiệt chăng? 

Đáp: Hoặc có kiên mà không có keo kiệt. Thê 
nào là có kiên mà không có keo kiệt? 

Đáp: Kiết kiến của pháp do bốn đề cõi Dục mà 
đoạn chưa hết, kiết kiến của pháp cõi Sắc - Vô sắc 
chưa hết, đó gọi là kiến mà không có keo kiệt. 

Có keo kiệt mà không phải kiến là sao? 

Đáp: Ái Dục mà đoạn chưa hết, tập trí đã sinh 
mà tận trí chưa sinh, kiết keo kiệt là pháp do tư duy 
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cõi Dục mà đoạn chưa hết. Tận trí đã sinh mà đạo 
trí chưa sinh, kiết keo kiệt của pháp do tư duy cõi 
Dục mà đoạn chưa hết. Kiến đề thành tựu mà đệ tử 
của Đức Thê Tôn, đối với ái Dục mà đoạn chưa 
hết, kiết keo kiệt của pháp do tư duy cối Dục mà 
đoạn chưa hết, đó gọi là keo kiệt mà không phải 
kiến. 

Thế nảo là thân cả hai cùng có trói buộc? 

Đáp: Chi tiết thân thê của con người đều bị ràng 
buộc. Pháp do tư duy cõi Dục mà đoạn, cả ha1 cùng 
có trói buộc. Ái Dục mà đoạn chưa hết, khô trí đã 
sinh mà tập trí chưa sinh, pháp do tư duy cõi Dục 
mà đoạn, cả hai cùng có trói buộc, đó gọi là thân 
cả hai cùng có trói buộc. 

Thế nảo là cả hai cùng có giải thoát? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp 
do khô - tập đế mà đoạn cả hai cùng có giải thoát. 
Pháp bất tương ưng với kiến do tận đề - đạo đề mà 
đoạn, cả hai cùng có giải thoát. Pháp do tư duy của 
cõi Săc- Vô sắc mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. 
Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, pháp do khô - 
tập - tận đề mà đoạn, cả hai cùng có gIẢI thoát. 
Pháp bất tương ưng với kiến, do đạo đề mà đoạn 
mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. Pháp do tư duy 
cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. 

Kiến đề thành tựu, đệ tử của Đức Thế Tôn, đôi 
với pháp do bôn để mà đoạn, cả hai cùng có giải 
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thoát. Pháp do tư duy cõi Sắc- Vô sắc mà đoạn, cả 
hai cùng có giải thoát. Ái dục đã hết và pháp cõi 
Dục mà đoạn cả hai cùng có giải thoát. Ái của Sắc- 
Vô sắc đã hết và pháp của cõi Sắc- Vô sắc mà đoạn, 
cả hai cùng có giải thoát, đó gọi là cả hai cùng có 
giải thoát. Sự ganh tị cũng như thê. 

Hỏi: Trong thân có kiết thất nguyện trói buộc 
thì có kiết nghi chăng? 

Đáp: Như thê. Hễ có kiết nghi thì có thất 
nguyện. 

Hỏi: Có thê, có thật nguyện mà không có nghi 
chăng? 

Đáp: Có, tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, 
kiết thật nguyện của pháp bất tương ưng với nghi 
do tận đế- đạo đề mà đoạn chưa hết. Tận trí đã sinh 
mà đạo trí chưa sinh, kiết thất nguyện của pháp bất 
tương ưng với nghi do đạo để mà đoạn, chưa hết. 

Hỏi: Trong thân có kiết thất nguyện trói buộc 
thì có kiết keo kiệt chăng? 

Đáp: Hoặc có thất nguyện mà không có keo 
kiệt. Thế nào là có thât nguyện mà không có keo 
kiệt? 

Đáp: Kiết thật nguyện của pháp do bốn để cõi 
Dục mà đoạn chưa hết, kiết thât nguyện của pháp 
cõi Sắc - Vô săc chưa hết, đó gọi là có thất nguyện 
mà không có keo kiệt. 

Thế nào là có keo kiệt mà không có thất 
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nguyện? 

Đáp: Ái Dục mà đoạn chưa hết, tập trí đã sinh 
mà tận trí chưa sinh, kiết keo kiệt của pháp do tư 
duy cõi Dục mà đoạn chưa hết. Tận trí đã sinh mà 
đạo trí chưa sinh, kiết keo kiệt của pháp do tư duy 
cõi Dục mà đoạn chưa hết. 

Kiến đề thành tựu, đệ tử của Đức Thế Tôn đôi 
với ái Dục mà đoạn chưa hết, kiết keo kiệt của pháp 
do tư duy cõi Dục mà đoạn chưa hết, đó gọi là keo 
kiệt mà không có thất nguyện. 

Cả hai cùng có trói buộc là sao? 

Đáp: Chi tiết thân thê của con người đều bị rảng 
buộc, pháp do tư duy cõi Dục mà đoạn, cả ha1 cùng 
có trói buộc. Ái Dục mà đoạn chưa hết, khô trí đã 
sinh mà tập trí chưa sinh, pháp do tư duy cõi Dục 
mà đoạn, cả hai cùng có trói buộc, đó gọi là thân 
cả hai cùng có trói buộc. 

Cả hai cùng có giải thoát là thê nào? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp 
do khô - tập đế mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát; 
pháp do tư duy cõi Sắc- Vô sắc mà đoạn, cả hai 
cùng có giải thoát. Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa 
sinh, pháp do khổ - tập - tận đề mà đoạn, cả hai 
cùng có giải thoát, pháp do tư duy cõi Sắc- Vô sắc 
mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. 

Kiến đề thành tựu, đệ tử của Đức Thế Tôn, đôi 
với pháp, do bốn đế mà đoạn, cả hai củng có giải 
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thoát. Pháp do tư duy cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả 
hai cùng có giải thoát. Ái dục đã hết và pháp CỐI 
Dục mà đoạn cả hai cùng có giải thoát. ÁI CỐI Sắc- 
Vô sắc đã hết và pháp của cõi Sắc - Vô sắc mà 
đoạn, cả hai cùng có giải thoát, đó gọi là cả hai 
cùng có giải thoát. Sự ganh tị cũng như thê. 

Hỏi: Trong thân có kiết nghi trói buộc thì có 
kiết keo kiệt chăng? 

Đáp: Hoặc có nghi mà không có keo kiệt. 

Thê nào là có nghi mà không có keo kiệt? 

Đáp: Pháp do bốn đề cõi Dục mà đoạn, kiết 
nghi chưa hết; kiết nghĩ của pháp cõi Sắc - Vô sắc 
chưa hết, đó gọi là có nghi mà không có keo kiệt. 

Thế nảo là có keo kiệt, không có nghi? 

Đáp: Ái Dục mà đoạn chưa hết, tập trí đã sinh 
mà tận trí chưa sinh, kiết keo kiệt của pháp do tư 
duy cõi Dục mà đoạn chưa hết. Tận trí đã sinh mà 
đạo trí chưa sinh, kiết keo kiệt của pháp do tư duy 
cõi Dục mà đoạn chưa hết. 

Kiến đề thành tựu, đệ tử của Đức Thế Tôn, đối 
với ái Dục mà đoạn chưa hết, kiết keo kiệt của pháp 
do tư duy cõi Dục mà đoạn chưa hết, đó øỌI1 là có 
keo kiệt không có nghi. 

Thế nảo là cả hai cùng có trói buộc? 

Đáp: Chi tiết thân thê của con người đều bị rảng 
buộc, pháp do tư duy cõi Dục mà đoạn, cả hai cùng 
có trói buộc. Ái Dục mà đoạn chưa hết, khô trí đã 
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sinh mà tập trí chưa sinh, pháp do tư duy cõi Dục 
mà đoạn, cả hai cùng có trói buộc, đó gọi là cả hai 
cùng có trói buộc. 

Cả hai cùng có giải thoát là thê nào? 

Đáp: Tập trí đã sinh mà tận trí chưa sinh, pháp 
do khô- tập đê mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. 
Pháp không tương ưng với kiên do tận đề- đạo để 
mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. Pháp do tư duy 
cõi Săc - Vô sắc mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. 
Tận trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, pháp do khô - 
tập - tận đề mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát, 
Pháp không tương ưng với kiến, do đạo để mà 
đoạn, cả hai cùng có giải thoát, pháp do tư duy cõi 
Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả hai cùng có giải thoát. 

Kiến đề thành tựu, đệ tử của Đức Thế Tôn, đôi 
với pháp do bôn để mà đoạn, cả hai cùng có giải 
thoát, pháp do tư duy cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn, cả 
hai cùng có giải thoát. Ái dục đã hết và pháp CỐI 
Dục mà đoạn cả hai cùng có giải thoát; ái của cối 
Sắc- Vô sắc đã hết và pháp của cõi Sắc - Vô sắc, 
cả hai cùng có giải thoát; đó gọi là cả hai cùng có 
giải thoát. Sự ganh tị cũng như thế. 

Hỏi: Trong thân đã có kiết keo kiệt trói buộc thì 
có kiết ganh tị chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nếu có ganh tỊ thì có kiết keo kiệt chăng? 

Đáp: Như thế. Một hạnh XONnE. 
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Hỏi: Trong thân đã có kiết ái quá khứ trói buộc 
thì có vị lai chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Giả sử có vị lai thì có quá khứ chăng? 

_ Đấp: Vốn khởi chưa tận thì có trói buộc. Nếu 
vôn không khởi hoặc vôn khởi đã tận thì không còn 
trói buộc. 

Hỏi: Nếu có quá khứ thì có hiện tại chăng? 
Đáp: Nếu hiện ở trước mắt mắt. 
Hỏi: Giả sử hiện tại thì có quá khứ chăng? 

_ Đáp: Nếu vốn khởi không tận thì có trói buộc, 
nêu vôn không khởi hoặc vôn khởi đã tận thì không 
còn tró1 buộc. 

Hỏi: Nếu có vị lai thì có hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt mắt. 

Hỏi: Giả sử có hiện tại thì có vị lai chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nêu đã có quá khứ thì sẽ có vị lai và hiện 
tại chăng? 

Đáp: VỊ lai thì sẽ trói buộc hiện tại. 

Hỏi: Nếu hiện tại ở trước mắt, Ø1ả Sử có vỊị lai 
và hiện tại, thì có quá khứ chăng? 

- Đáp: Nếu vốn khởi chưa hết thì có trói buộc, 
nêu vôn không khởi mà khởi ây đã hêt thi sẽ không 
còn tró1 buộc. 

Hỏi: Nếu có vị lai thì có quá khứ và hiện tại 
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chăng? 

Đáp: Hoặc có vị lai mà không có quá khứ- hiện 
tại; hoặc có vỊ lai và quá khứ mà không có hiện tại; 
hoặc có vị lai và hiện tại mà không có quá khứ; 
hoặc có vị lai- quá khư- hiện tại. 

Thế nảo là có vị lai mà không có quá khứ và 
hiện tại? 

Đáp: Nếu trong thân có kiết ái chưa hết, nếu 
vốn không khởi hoặc vốn khởi đã hết, không còn 
hiện ở trước mắt mắt, đó øọI là vị lai mà không có 
quá khứ- hiện tại. 

Thê nảo là vị lai và quá khứ mà không có hiện 
tại? 

Đáp: Trong thân vôn khởi kiết ái chưa hết, vả 
lại kiết ái của thân này không hiện ở trước mắt, đó 
gọi là vị lai và quá khứ mà không có hiện tại. 

Thế nào là vị lai - hiện tại mà không có quá 
khứ? 

Đáp: Trong thân có kiết ái hiện ở trước mắt. 
Nêu vôn không khởi hoặc khởi mà đã hêt, đó gọi 
là vị lai và hiện tại mà không có quá khứ. 

VỊ lai và quá khứ- hiện tại là sao? 

Đáp: Kiết ái trong thân vốn khởi chưa hết. Vả 
lại, kiệt ái của thần này hiện ở trước mắt, đó gọi là 
vị lai và quá khứ - hiện tại. 

Hỏi: G1ả sử có quá khứ- hiện tại mà còn có vị 
lai chăng? 
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Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nếu có hiện tại, có quá khứ thì có vị lai 
chăng? 

Đáp: Vị lai thì hệ thuộc với quá khứ. Nếu vôn 
khởi chưa hệt thì có trói buộc. Nêu vôn không 
khởi, mà khởi đã hệt thì sẽ không còn trói buộc. 

Hỏi: GIả sử có quá khứ - vị lai mà còn có hiện 
tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt; giận dữ, kiêu mạn, 
keo kiệt, ganh tỊ cũng lại như thê. 

Hỏi: Trong thân có kiết vô minh quá khứ trói 
buộc thì có vị lai chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Giả sử có vị lai thì có quá khứ chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nếu có quá khứ, thì có hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có hiện tại thì có quá khứ chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nếu có vị lai thì có hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có hiện tại thì có vị lai chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nêu có quá khứ thì có vị lai và hiện tại 
chăng? 

Đáp: Vị lai thì trói buộc mà hiện tại nêu hiện ở 
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trước mắt. 

Hỏi: GIả sử có vị lai - hiện tại thì có quá khứ 
chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nếu có vị lai thì có quá khứ- hiện tại 
chăng? 

Đáp: Quá khứ thì trói buộc mà hiện tại nếu hiện 
ở trước mất. 

Hỏi: Giả sử có quá khứ - hiện tại thì sẽ có vỊ lai 
chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nếu có hiện tại thì có quá khứ - vị lai 
chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Giả sử có quá khứ- vị lai thì có hiện tại 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt; kiến, thất nguyện, 
nghi cũng lại như thê. 

Hỏi: Trong thân nảy có kiết ái quá khứ trói 
buộc thì có kiêt giận dữ quá khứ chăng? 

- Đáp: Nếu vốn khởi chưa hết thì có trói buộc, 
nêu vôn không khởi hoặc khởi đã hệt thì không còn 
trói buộc. 

Hỏi: Giả sử có kiết giận dữ quá khứ thì có kiết 
ái quá khứ chăng? 

- Đáp: Nếu vốn khởi chưa hết thì có trói buộc, 
nêu trước kia không khởi hoặc khởi mà đã hết thì 
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không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết giận dữ vị lai chăng? 

Đáp: Nếu chưa hết. 

Hỏi: Giả sử có kiết giận dữ vị lai thì có kiết ái 
quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước đó đã khởi chưa hết thì có trói 
buộc, nếu trước kia không khởi hoặc khởi mà đã 
hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết giận dữ hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết giận dữ hiện tại thì có kiết 
ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã khởi chưa hết thì có trói 
buộc, nếu trước không khởi hoặc khởi mà đã hết 
thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết giận dữ quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ mà không có kiết 
giận dữ quá khứ- hiện tại. Hoặc có kiết ái quá khứ 
và kiết giận dữ quá khứ mà không có hiện tại. Hoặc 
có kiết ái quá khứ và kiết giận dữ hiện tại mà không 
có quá khứ. Hoặc có kiết ái quá khứ và kiết giận 
dữ quá khứ - hiện tại. 

Thế nảo là trong thân có kiết ái quá khứ mà 
không có kiết giận dữ quá khứ- hiện tại? 
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Đáp: Kiết ái trong thân trước kia đã khởi chưa 
hết. Vả lại, trong thân này trước kia không khởi 
kiết giận dữ, nếu trước đó đã khởi liên hết chứ 
không hiện ở trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ 
trong thân trói buộc mả không có kiết giận dữ quá 
khứ - hiện tại. 

Thế nào là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân 
và kiết giận dữ quá khứ mà không có hiện tại? 

Đáp: Kiết ái và kiết giận dữ trong thân trước 
kia khởi chưa hết. Vả lại, kiết giận dữ trong thân 
này không hiện ở trước mắt, đó gọi là kiết ái quá 
khứ trói buộc trong thân và kiết giận dữ quá khứ 
mà không có hiện tại. 

Thế nào là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân 
và kiết giận dữ hiện tại mà không có quá khứ? 

Đáp: Kiết ái trong thân đã khởi trước kia chưa 
hết. Vả lại, kiết giận dữ trong thân này hiện ở trước 
mắt. Nêu vốn không khởi mà khởi mà đã hết, đó 
gọi là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân và kiết 
giận dữ hiện tại mà không có quả khứ. 

Thế nào là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân 
và kiết giận dữ quá khứ- hiện tại? 

Đáp: Nếu kiết ái và kiết giận dữ trong, thân 
trước kia đã khởi không hết. Và lại, kiết giận dữ 
trong thân này hiện ở trước mắt, đó gỌI là kiết ái 
quá khứ trói buộc trong thân và kiết giận dữ quá 
khú-hiện tại. 
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Hỏi: Giả sử có kiết giận dữ quá khứ - hiện tại 
mà có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu vốn khởi kiết ái chưa hết thì có trói 
buộc, nếu trước kia không khởi hoặc khởi mà đã 
hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết giận dữ vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết giận đữ vị lai- hiện tại. Hoặc có kiết 
ái quá khứ trói buộc và kiết giận đữ vị lai mà không 
có hiện tại. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và 
kiết giận dữ vị lai- hiện tại. 

Thế nào là trong thân có kiết ái quá khứ trói 
buộc mà không có kiết giận dữ vỊ lai- hiện tại? 

Đáp: Pháp cõi Sắc - Vô sắc, trước kia khởi kiết 
ái chưa hết, đó gọi là trong thân có kiết ái quá khứ 
trói buộc mà không có kiết giận dữ vị lai- hiện tại. 

Thê nào là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân 
và kiết giận dữ vị lai mà không có hiện tại? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiết giận dữ trong thân này chưa hết và 
không hiện ở trước mắt, đó gọI là kiết ái quá khứ 
trói buộc trong thân và kiết giận dữ vị lai mà không 
có hiện tại. 

Thế nào là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân 
và kiết giận dữ vị lai - hiện tại? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
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hết. Vả lại, kiết giận đữ trong thân này hiện ở trước 
mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân 
và kiết giận dữ vị lai- hiện tại. 

Hỏi: Giả sử có kiết giận dữ vị lai - hiện tại mà 
có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia khởi mà chưa hết thì có trói 
buộc. Nếu trước kia không khởi hoặc khởi mà đã 
hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết giận dữ quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết giận dữ quá khứ- vị lai. Hoặc có kiết 
ái quá khứ trói buộc và kiết giận dữ vị lai mà không 
có quá khứ. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và 
kiết giận dữ quá khứ- vị lai. 

Thế nào là thân có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết giận dữ quá khứ - vị lai? 

Đáp: Pháp của cõi Sắc- Vô sắc, trước kia khởi 
kiết ái chưa hết, đó gọi là kiết ái quá khứ trong thân 
trói buộc mà không có kiết giận dữ quá khứ - vị lai. 

Thê nào là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân 
và kiết giận dữ vị lai mà không có quá khứ? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiết giận dữ trong thân này chưa hết. 
Nếu trước kia không khởi hoặc khởi mà đã diệt, đó 
gọi là kiết ái quá khứ trói buộc trong thân và kiết 
giận dữ vị lai mà không có quá khứ. 
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Thê nào là kiết ái quá khứ trong thân trói buộc 
và kiết giận dữ quá khứ - vị lai? 

Đáp: Kiết ái và kiết giận dữ trong thân trước 
kia đã khởi chưa hết, đó gọi là kiết ái quá khứ trói 
buộc trong thân và kiết giận dữ quá khứ- vị lai. 

Hỏi: Giả sử có kiết giận dữ quá khứ - vị lai thì 
có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã khởi chưa hết thì có trói 
buộc, nếu trước không khởi hoặc khởi mà đã hết, 
thì không còn trói buộc. 
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QUYÊN 6 
Kiên độ thứ 2: KIẾT SỬ 

Phẩm 2: BÀN VÉ NHẤT HÀNH, Phần 2 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết giận dữ quá khứ- vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết giận dữ quá khứ - vị lai - hiện tại. 
Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và kiết giận dữ 
vị lai mà không có quá khứ - hiện tại. Hoặc có kiết 
ái quá khứ trói buộc và kiết giận dữ quá khứ - vị 
lai mà không có hiện tại. Hoặc có kiết ái quá khứ 
trói buộc và kiết giận dữ vị lai- hiện tại mà không 
có quá khứ. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và 
kiết giận dữ quá khứ - vị lai - hiện tại. 

Thế nào là trong thân có kiết ái quá khứ trói 
buộc mà không có kiết giận dữ quá khứ - vị lai - 
hiện tại? 

Đáp: Pháp cõi Sắc - Vô sắc trước kia khởi kiết 
ái chưa hết, đó gọi là kiết ái quá khứ trong thân trói 
buộc mà không có kiết giận dữ quá khứ- vị lai- hiện 
tạ. 
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Thê nảo là kiết ái quá khứ trong thân trói buộc 
và kiết giận dữ vị lai mà không có kiết giận dữ quá 
- hiện tại? 

Đáp: Trong thân trước kia khởi kiết ái chưa hết. 
Vả lại, trong thân này kiết giận dữ chưa hết. Nếu 
trước kia không khởi hoặc khởi mà đã hết không 
hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ trong thân 
trói buộc và kiết giận dữ ở vị lai mà không có kiết 
giận dữ quá khứ - hiện tại. 

Thế nào là thân có kiết ái quá khứ trói buộc và 
kiết giận dữ quá khứ- vị lai mà không có hiện tại? 

Đáp: Kiết ái và kiết giận dữ trong thân trước 
kia khởi chưa hết. Vả lại, kiết giận dữ trong thân 
này không hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ 
trong thân trói buộc và kiết giận dữ quá khứ - vị lai 
mà không có hiện tại. 

Thê nảo là kiết ái quá khứ trong thân trói buộc 
và kiết giận đữ vị lai - hiện tại mà không có quá 
khứ? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiệt giận dữ trong thân này hiện trước 
mắt, nếu trước kia không khởi hoặc khởi, mà đã 
hết, đó gọi là kiết ái quá khứ trong thân trói buộc 
và kiết giận đữ vị lai - hiện tại mà không có quá 
khứ. 

Thế nào là thân có kiết ái quá khứ trói buộc và 
kiết giận dữ quá khứ- vị lai- hiện tại? 
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Đáp: Kiết ái và kiết giận dữ trong thân trước 
kia đã khởi chưa hết. Vả lại, kiết giận đữ trong thân 
này hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ trong 
thân trói buộc và kiết giận dữ quá khứ - vị lai - hiện 
tạI. 

Hỏi: Giả sử có kiết giận dữ quá khứ- vị lai- hiện 
tại thì có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
có trói buộc. Nếu vốn không khởi khởi mà đã hết 
thì không còn trói buộc. Keo kiệt và ganh tỊ cũng 
lại như thế. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, 
lại có kiết kiêu mạn quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
có trói buộc. Nếu trước kia không khởi hoặc khởi 
mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiêu mạn quá khứ, lại có 
kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
có trói buộc. Nếu trước kia không khởi hoặc khởi 
mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, 
lại có kiết kiêu mạn vị lai chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiêu mạn vị lai, lại có kiết 
ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
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có trói buộc. Nếu trước kia không khởi hoặc khởi 
mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, 
lại có kiết kiêu mạn hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiêu mạn hiện tại, lại có kiết 
ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
có trói buộc. Nếu trước kia không khởi hoặc khởi 
mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiêu mạn quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ mà không có kiết 
kiêu mạn quá khứ- hiện tại. Hoặc có kiết ái quá khứ 
và kiết kiêu mạn quá khứ mà không có hiện tại. 
Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và kiết kiêu mạn 
hiện tại mà không có quá khứ. Hoặc có kiết ái quá 
khứ và kiết kiêu mạn quá khứ - hiện tại. 

Thế nào là có kiết ái quá khứ trong thân trói 
buộc mà không có kiết kiêu mạn quá khứ- hiện tại? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiết kiêu mạn trong thân này, nêu trước 
kia không khởi hoặc khởi mà đã hết thì không còn 
hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ trong thân 
trói buộc mà không có kiết kiêu mạn quá khứ - hiện 
tạI. 

Thế nào là thân có kiết ái quá khứ trói buộc và 
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kiết kiêu mạn quá khứ mà không có hiện tại? 

Đáp: Kiết ái và kiết kiêu mạn trong thân trước 
đó khởi chưa hết. Vả lại, kiết kiêu mạn trong thân 
này không hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ 
trong thân trói buộc và kiết kiêu mạn quá khứ mà 
không có hiện tại. 

Thế nào là thân có kiết ái quá khứ trói buộc và 
kiết kiêu mạn hiện tại mà không có quá khứ? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiết kiêu mạn trong thân này hiện trước 
mặt. Nếu vốn không khởi hoặc khởi mà đã hết, thì 
gọi là kiết ái quá khứ trong thân trói buộc và kiết 
kiêu mạn hiện tại mà không có quá khứ. 

Thế nào là thân có kiết ái quá khứ trói buộc và 
kiết kiêu mạn quá khứ- hiện tại? 

Đáp: Kiết ái và kiết kiêu mạn trong thân trước 
kia đã khởi chưa hết. Vả lại, kiết kiêu mạn trong 
thân này hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ 
của thân trói buộc và kiết kiêu mạn quá khứ - hiện 
tạI. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiêu mạn quá khứ- hiện tại 
thì có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
có bị trói buộc, nêu vốn không khởi hoặc khởi mà 
đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiêu mạn hiện tại - vị lai chăng? 
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Đáp: Vị lai thì trói buộc, hiện tại nêu hiện trước 
mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiêu mạn vị lai- hiện tại thì 
có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
có trói buộc. Nêu trước đó kiết ái không khởi hoặc 
khởi mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiêu mạn quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: VỊ lai thì trói buộc, quá khứ, nêu vốn đã 
khởi chưa hết thì có trói buộc, nếu trước đó kiết ái 
không khởi hoặc khởi mà đã hết thì không còn trói 
buộc. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiêu mạn quá khứ - vị lai 
thì có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
có trói buộc. Nêu trước đó kiết ái chưa khởi hoặc 
khởi mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiêu mạn quá khứ- vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ và kiết kiêu mạn 
vị lai mà không có quá khứ- hiện tại. Hoặc có kiết 
ái quá khứ và kiết kiêu mạn quá khứ- vị lai mà 
không có hiện tại. Hoặc có kiết ái quá khứ và kiết 
kiêu mạn vị laI- hiện tại mà không có quá khứ. 
Hoặc có kiết ái quá khứ và kiết kiêu mạn quá khứ 
- VỊ lai - hiện tại. 
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Hỏi: Thế nảo là trong thân có kiết ái quá khứ 
trói buộc mà không có kiêt kiêu mạn quá khứ- hiện 
tại? 

Đáp: Trong thân này trước kia khởi kiết ái chưa 
hết, và kiết kiêu mạn trong thân này chưa hết. Nếu 
trước kia không khởi hoặc khởi mà đã hết, đông 
thời kiết kiêu mạn trong thân này không hiện ở 
trước mắt. Đó gọi là kiệt ái quá khứ trói buộc và 
kiết kiêu mạn vị lai mà không có quá khứ- hiện tại. 

Hỏi: Thân có kiết ái quá khứ trói buộc và kiết 
kiêu mạn quá khứ - vị lai mà không có hiện tại là 
sao? 

Đáp: Kiết ái trong thân và kiết kiêu mạn trước 
kia đã khởi chưa hết. Vả lại, kiết kiêu mạn trong 
thân này không có hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái 
quá khứ của thân trói buộc và kiết kiêu mạn quá 
khứ - vị lai mà không có hiện tại. 

Hỏi: Thân có kiết ái quá khứ trói buộc và kiết 
kiêu mạn vị laI- hiện tại mà không có quá khứ là 
sao? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiết kiêu mạn trong thân này hiện trước 
mắt, đông thời trong thân này vốn không khởi kiêu 
mạn hoặc khởi mà đã hết, đó gọi là kiết ái quá khứ 
của thân trói buộc và kiết kiêu mạn vị lai- hiện tại 
mà không có quá khứ 

Hỏi: Thế nào là thân có kiết ái quá khứ trói 
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buộc và kiết kiêu mạn quá khứ- vị lai- hiện tại? 

Đáp: Kiết ái trong thân và kiết kiêu mạn trước 
kia đã khởi chưa hết. Vả lại, kiết kiêu mạn trong 
thân này hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ 
của thân trói buộc và kiết kiêu mạn quá khứ - vị lai 
- hiện tại. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiêu mạn quá khứ - vị lai - 
hiện tại mà có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi chưa hết thì 
đã trói buộc, nêu vốn không khởi hoặc khởi mà đã 
hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết vô minh quá khứ chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh quá khứ thì có kiết 
ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu kiết ái vôn khởi chưa hết thì có trói 
buộc. Nêu vốn không khởi hoặc khởi mà đã hết thì 
không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc, 
lại có kiết vô minh vị lai chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh vị lai thì có kiết ái 
quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu kiết ái vôn khởi chưa hết thì có trói 
buộc. Nếu vốn chưa khởi hoặc khởi mà đã hết thì 
không còn trói buộc. 
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Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết vô minh hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện tại ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh hiện tại thì có kiết 
ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã khởi kiết ái chưa hết thì 
có trói buộc. Nếu trước kia chưa khởi hoặc khởi 
mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết vô minh quá khứ - hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ thì có trói buộc, hiện tại nêu hiện 
trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh quá khứ - hiện tại 
thì có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi không hết 
thì có trói buộc. Nếu trước kia không khởi hoặc 
khởi mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết vô minh vị lai - hiện tại chăng? 

Đáp: Vị lai thì có trói buộc, hiện tại nếu hiện 
trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh vị lai - hiện tại thì 
có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia kiết ái đã khởi không hết 
thì có trói buộc. Nếu trước kia không khởi hoặc 
khởi mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
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có kiết vô minh quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh quá khứ - vị lai thì 
sẽ có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu kiết ái vôn đã khởi chưa hết thì có 
trói buộc. Nêu trước kia không khởi hoặc khởi mà 
đã hêt thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiêt vô minh quá khứ- vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ- vị lai thì có trói buộc, hiện tại 
nếu hiện trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết vô minh quá khứ- vị lai- 
hiện tại thì có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu kiết ái vôn đã khởi không hết thì có 
trói buộc. Nêu trước kia không khởi hoặc khởi mà 
đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiến quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu kiết ái không hết. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến quá khứ thì có kiết ái 
quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu kiết ái vôn đã khởi không hết thì có 
trói buộc. Nêu trước kia chưa khởi hoặc khởi mà 
đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ thì có kiết 
kiến vị lai chăng? 

Đáp: Nếu kiết ái không hết. 
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Hỏi: Giả sử có kiết kiến vị lai thì có kiết ái quá 
khứ chăng? 

Đáp: Nếu kiết ái vôn đã khởi chưa hết thì có 
trói buộc. Nêu trước kia, kiết ái không khởi hoặc 
khởi mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiến hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến hiện tại thì có kiết ái 
quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu vốn khởi kiết kiến chưa hết thì có trói 
buộc. Nếu trước đó chưa khởi kiết kiến hoặc khởi 
mà đã hết thì có không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiến quá khứ - hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ mà không có kiết 
kiên quá khứ- hiện tại. Hoặc có kiết ái quá khứ và 
kiết kiên quá khứ mà không có hiện tại. Hoặc có 
kiết ái quá khứ và kiết kiến quá khứ - hiện tại. 

Có kiết ái quá khứ mà không có kiết kiến quá 
khứ - hiện tại là sao? 

Đáp: Kiết ái trong thân trước kia đã khởi chưa 
hết. Vả lại, kiết kiên trong thân kia đã hết, đó gọi 
là kiết ái quá khứ mà không có kiết kiến quá khứ - 
hiện tại. 

Thế nào là có kiết ái quá khứ và kiết kiến quá 
khứ mà không có hiện tại? 
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Đáp: Kiết ái trong thân trước kia đã khởi chưa 
hết. Vả lại, kiết kiên trong thân kia chưa hết và 
không hiện trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ và 
kiết kiến quá khứ mà không có hiện tại. 

Có kiết ái quá khứ và kiết kiến quá khứ - hiện 
tại là sao? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiết kiến trong thân kia hiện trước mắt, 
đó gọi là kiết ái quá khứ và kiết kiến quá khứ - hiện 
tạI. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiết quá khứ- hiện tại thì có 
kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu vốn khởi kiết kiến chưa hết thì có trói 
buộc. Nêu trước kia chưa khởi kiết kiến hoặc khởi 
mà đã hết thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiến vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết kiến vị lai- hiện tại. Hoặc có kiết ái 
quá khứ trói buộc và kiết kiến vị lai mà không có 
hiện tại. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và kiết 
kiến vị lai- hiện tại. 

Thế nào là có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết kiến vị lai - hiện tại? 

_ Đáp: Trước kia đã khởi kiết ái chưa hết. Vả lại, 
kiêt kiên trong thân kia đã hêt, đó gọi là có kiệt ái 
quá khứ trói buộc mà không có kiết kiến vị lai - 
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hiện tại. 

Thế nào là có kiết ái quá khứ trói buộc và kiết 
kiên vị lai mà không có hiện tại? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiết kiến trong thân này chưa hết mà 
cũng không hiện trước mất, đó gọi là kiết ái quá 
khứ trói buộc và kiết kiến vị lai mà không có hiện 
tạI. 

Thê nào là kiết ái quá khứ trong thân trói buộc 
và kiết kiến vị lai- hiện tại? 

Đáp: Trong thân trước kia đã khởi kiết ái chưa 
hết. Vả lại, kiết kiến trong thân này hiện trước mắt, 
đó gọi là kiết ái quá khứ trong thân trói buộc và 
kiết kiến vị lai - hiện tại. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến vị lai- hiện tại thì có 
kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu vốn khởi kiết kiến chưa hết thì có trói 
buộc. Nếu trước kia chưa khởi hoặc khởi mà đã hết 
thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiến quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Nếu không hết. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến quá khứ- vị lai thì có 
kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu vốn khởi kiết kiến chưa hết thì có trói 
buộc. Nếu trước kia chưa khởi hoặc khởi mà đã hết 
thì không còn trói buộc. 
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Hỏi: Trong thân có kiết ái quá khứ trói buộc thì 
có kiết kiên quá khứ- vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết kiến quá khứ - vị lai - hiện tại. Hoặc 
có kiết ái quá khứ trói buộc và kiết kiến quá khứ- 
vỊ lai mà không có hiện tại. Hoặc có kiết ái quá khứ 
trói buộc và kiết kiên quá khứ - vị lai - hiện tại. 

Thế nảo là trong thân có kiết ái quá khứ trói 
buộc mà không có kiết kiên quá khứ- vị lai- hiện 
tại? 

Đáp: Kiết ái trong thân vốn khởi chưa hết. Vả 
lại, kiết kiên trong thân này đã hết, đó gọI là kiết ái 
quá khứ trong thân trói buộc mà không có kiết kiến 
quá khứ- vị laI- hiện tại. 

Thế nào là trong thân có kiết ái quá khứ trói 
buộc và kiết kiến quá khứ- vị lai mà không có hiện 
tại? 

Đáp: Trước kia đã khởi kiết ái chưa hết. Vả lại, 
kiết kiến trong thân kia chưa hết mà không hiện 
trước mắt, đó gọi là kiết ái quá khứ trong thân trói 
buộc và kiết kiên quá khứ - vị lai mà không có hiện 
tạI. 

Thế nào là trong thân có kiết ái quá khứ trói 
buộc và kiết kiến quá khứ - vị lai - hiện tại? 

Đáp: Kiết ái trong thân vốn khởi chưa hết. Vả 
lại, kiêt kiên trong thân kia hiện trước mắt, đó gọi 
là kiết ái quá khứ trong thân trói buộc và kiết kiến 
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quá khứ- vị laI- hiện tại. 

Hỏi: Giả sử có kiết kiến quá khứ - vị lai - hiện 
tại trói buộc thì có kiết ái quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu vốn khởi kiết ái chưa hết thì có trói 
buộc. Nêu vốn chưa khởi hoặc khởi mà đã hết thì 
không còn trói buộc. 

Kiết thất nguyện và nghi cũng lại như thế. 

Kiết ái quá khứ, kiết giận dữ quá khứ, kiết kiêu 
mạn quá khứ có một, vị lai có hai, hiện tại có ba, 
quá khứ và hiện tại có bốn, vị lai và hiện tại có 
năm, quá khứ và vị lai có sáu, kiêu mạn quá khứ- 
vị lai- hiện tại có bảy, cho đến kiết keo kiệt và ganh 
tị cũng lại như thế. 

Thân kiến có ba sử mà tiếp nhận nhau, trộm 
ØIớI CÓ sáu, nghi có mười hai, tham có năm, giận 
dữ có năm, ngu s1 có bỗn và phân Ít một sử, hữu sở 
nhập có năm, dục hữu lậu trong hữu lậu có ba mươi 
mốt, hữu lậu có năm mươi hai, vô minh lậu có 
mười lăm. Dục lưu trong lưu có mười chín, hữu 
lưu có hai mươi tám, vô minh lưu có mười lăm, 
kiến lưu có ba mươi sáu; ách bộc lưu cũng như thê. 

Dục thọ trong thọ có hai mươi bốn, giới thọ có 
sáu, kiến thọ có ba mươi, ngã thọ có ba mươi tắm. 

Trong phược thì phược thân dục ái có năm, 
phược thân giận dữ có năm, phược thân trộm giới 
có sáu, phược thân của ngã kiến có mười hai. 

Trong cái tham dục có năm, giận dữ có năm, 
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thùy miên - trạo - hỗi không cùng với mọi sử mà 
thọ nhập lẫn nhau, cái nghĩ có bốn. Trong kiết thì 
kiết giận dữ có năm, kiết ái và kiết kiêu mạn đều 
có mười lăm, kiết keo kiệt và kiết ganh tj không 
cùng với các kiết mà thọ nhập lẫn nhau. Trong 
phân dưới thì tham dục có năm, giận dữ có năm, 
thân kiến có ba, trộm ĐIỚI CÓ Sáu, nghĩ có mười hai, 
Trong kiến thì thân kiến và biên kiến đều có ba, tả 
kiến và trộm kiên đều có mười hai, trộm giới có 
sáu. Trong ái thân thì mũi trải qua ái và lưỡi trải 
qua ái, phân ít một sử thọ nhập lẫn nhau, mắt trải 
qua tai, trải qua thân, trải qua ái có phân ít hai sử 
thọ nhập lẫn nhau. Y trải qua ái có mười ba sử mà 
thọ nhập lẫn nhau. Trong sử thì sử tham dục năm, 
sử giận dữ có năm, sử hữu á1 có mười, sử kiêu mạn 
và sử vô minh đều có mười lăm. Sử kiến có ba 
mươi sáu, SỬ nghĩ có mười hai. Kiết giận dữ trong 
kiết có năm, kiết ái- kiết kiêu mạn và kiết vô minh 
đều có mười lăm. Kiết kiến và kiết thất nguyện đều 
có mười tám, kiết nghi có mười hai. Kiết keo kiệt 
và kiết ganh tị không thọ nhập lẫn nhau với các sử. 

Trong chín mươi tám sử thì thân kiến cõi Dục 
và thân kiến cõi Dục thọ nhập lẫn nhau. Trộm giới 
và nghi cõi Dục, cho đến sử vô minh do tư duy cõi 
Vô sắc mà đoạn thì thọ nhập lẫn nhau. 

Hỏi: Ba kiết và ba căn bắt thiện, thì ba kiết thọ 
nhập ba căn bất thiện, hay ba căn bất thiện thọ nhập 
ba kiết? 
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Đáp: Tất cả đều không thọ nhập lẫn nhau. Ba 
kiết và ba hữu lậu, thì ba kiết thọ nhập phân Ít của 
hai lậu, phân Ít của hai lậu thọ nhập ba kiết, còn lại 
tật cả đều không thọ nhập lẫn nhau. 

Ba kiết và bốn lưu, thì ba kiết thọ nhập phân ít 
ba lưu, phân ít ba lưu thọ nhập ba kiết, còn lại tất 
cả đều không thọ nhập lẫn nhau; ách cũng như thế. 

Ba kiết và bỗn thọ, thì một kiết thọ nhập một 
thọ, hai kiết thọ nhập phân ít ba thọ, phần ít ba thọ 
thọ nhập hai kiết, còn lại tất cả đều không thọ nhập 
lẫn nhau. 

Hỏi: Ba kiết và bốn phược thì ba kiết thọ nhập 
bốn phược chăng? 

Đáp: Hoặc kiết chứ không phải phược. 

Thế nảo là kiết chứ không phải phược? 

Đáp: Hai kiết thì gọi là kiết chứ không phải 
phược. 

Thế nào là phược mà không phải kiết? Ba 
phược thì gọi là phược mà không phải kiết. 

Thế nảo là kiết - phược? 

Đáp: Một kiết thì gọi là kiết - phược. 

Thế nào là không phải kiết cũng không phải 
phược? 

Đáp: Trừ những điều như trên. 

Ba kiết và năm cái, thì phân ít một kiết thọ nhập 
một cái phân Ít một cái có thọ nhập phân Ít một 
kiết, còn lại tật cả đều không thọ nhập lẫn nhau. 
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Hỏi: Ba kiết và năm kiết thì ba kiết thọ nhập 
năm kiết, hay là năm kiết thọ nhập ba kiết? 

Đáp: Tất cả đều không thọ nhập lẫn nhau. 

Hỏi: Ba kiết và năm kiết phần dưới, thì ba kiết 
thọ nhập năm kiết phân dưới, hay năm kiết phân 
dưới thọ nhập ba kiết? 

Đáp: Năm thọ nhập ba không phải ba thọ nhập 
năm. Không thọ nhập những gi? Tham dục, giận 
dữ. 

Hỏi: Ba kiết và năm kiến thì ba kiết thọ nhập 
năm kiến chăng? 

Đáp: Hoặc kiết mà không phải kiến. 

Thế nào là kiết mà không phải kiến? 

Đáp: Một kiết thì gọi là kiết mà không phải 
kiên. Kiến không phải kiết là sao? 

Đáp: Ba kiến thì gọi là kiến mà không phải kiết. 
Thê nào là kiết kiến? 

Đáp: Hai kiết thì gọi là kiết kiến. 

Không phải kiết cũng không phải kiến là sao? 

Đáp: Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Ba kiết và sáu ái thân thì ba kiết thọ nhập 
sáu ái thân, hay là sáu ái thân thọ nhập ba kiết? 

Đáp: Tất cả đều không thọ nhập lẫn nhau. Ba 
kiết và bảy sử, một kiết thọ nhập một sử, hai kiết 
thọ nhập phân Ít của một sử, phân Ít một sử thọ 
nhập hai kiết, còn lại tật cả đều không thọ nhập lẫn 
nhau. 
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Ba kiết và chín kiết, một kiết thọ nhập một kiết, 
hai kiết thọ nhập phân ít hai kiết, phân ít hai kiết 
thọ nhập hai kiết, còn lại tất cả đều không thọ nhập 
lẫn nhau. 

Hỏi: Ba kiết và chín mươi tám sử, thì ba kiết 
thọ nhập hai mươi mốt sử, hai mươi mốt sử thọ 
nhập ba kiết, còn lại tất cả đều không thọ nhập lẫn 
nhau. Cho đến chín kiết va chín mươi tám sử, thì 
chín kiết thọ nhập chín mươi tám sử, hay chín 
mươi tám sử thọ nhập chín kiết? 

Đáp: Chín không thọ nhập chín mươi tắm chứ 
không phải chín mươi tám không thọ nhập chín. 
Đó là những gì? Keo kiệt và ganh tỊ. 

Hỏi: ba kiết này có bao nhiêu thọ dục hữu, bao 
nhiêu sắc hữu và vô sắc hữu? 

Đáp: Tất cả có phân ít đã nhập. Dục hữu đã 
nhập, sắc hữu đã nhập, vô sắc hữu đã nhập. Tham- 
giận dữ- ngu sĩ và dục lậu thọ dục hữu đã nhập, 
hữu lậu đã nhập, sắc hữu đã nhập, vô sắc hữu đã 
nhập. Còn lại đã nhập thì dục thì dục hữu đã nhập, 
sắc hữu đã nhập, vô sắc hữu đã nhập. 

Trong lưu thì dục lưu thọ dục hữu, hữu lưu đã 
nhập, sắc hữu đã nhập, vô sắc hữu đã nhập. Còn lại 
đã nhập thì dục hữu đã nhập, sắc và vô sắc hữu đã 
nhập. Ái cũng như vậy. Trong thọ thì dục thọ thọ 
dục hữu, ngã thọ đã nhập, săc và vô sắc hữu đã 
nhập. Còn lại đã nhập thì dục hữu đã nhập, sắc và 
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vô sắc hữu đã nhập. 

Trong phược thì dục ái thần ràng buộc- giận dữ 
ràng buộc thân thọ dục hữu. Còn lại đã nhập thì 
dục hữu đã nhập, sắc và vô sắc hữu đã nhập. 

Cái và giận dữ - keo kiệt- ganh tỊ thì thọ dục 
hữu. Còn lại đã nhập thì dục hữu đã nhập, sắc và 
vô sắc hữu đã nhập. 

Trong phân dưới thì tham dục và giận dữ thọ 
dục hữu, còn lại cùng với kiến đã nhập, dục hữu đã 
nhập, sắc và vô sắc hữu đã nhập. 

Trong ái thân thì mũi trải qua áI - lưỡi trải qua 
ái thọ dục hữu; mắt- tai- thân trải qua ái đã nhập, 
thọ dục hữu đã nhập, sắc hữu đã nhập; ý trải qua ái 
đã nhập, dục hữu đã nhập, sắc và vô sắc hữu đã 
nhập. 

Trong sử thì sử tham dục- sử giận dữ thọ dục 
hữu, sử hữu ái đã nhập, sắc hữu đã nhập, vô sắc 
hữu đã nhập. Còn lại đã nhập, thì dục hữu đã nhập, 
sắc và vô sắc hữu đã nhập. 

Trong kiết thì kiết giận đdữ- kiết keo kiệt- kiết 
ganh tỊ thọ dục hữu, còn lại đã nhập thì dục hữu đã 
nhập, sắc và vô sắc hưu đã nhập. 

Chín mươi tám sử có ba mươi sáu sử là thọ dục 
hữu, ba mươi mốt sử là thọ sắc hữu, ba mươi mốt 
sử là thọ vô sắc hữu. 

Hỏi: Thân kiến do Tam-muội nào diệt? 

Đáp: Hoặc dựa vào bốn định, hoặc dựa vào vị 
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chí. Trộm giới và nghi hoặc dựa vào bốn định, hoặc 
dựa vào vị chĩ. 

Tham dục, giận dữ, ngu sĩ và dục lậu dựa vào 
vị chí; hữu lậu và vô minh lậu, hoặc dựa vào bảy 
định, hoặc dựa vào vị chi. 

Dục lưu trong lưu dựa vào vị chí; hữu lưu và 
vô minh lưu hoặc dựa vào bảy định, hoặc dựa vào 
vị chí. Kiến lưu hoặc dựa vào bốn định, hoặc dựa 
vào vị chí. Ách cũng như thế. Dục thọ trong thọ 
dựa vào vị chí. Giới thọ và kiên thọ hoặc dựa vào 
bốn định, hoặc dựa vào vị chí. Ngã thọ hoặc dựa 
vào bảy định, hoặc dựa vào vị chí. 

Ái dục ràng buộc thân trong phược, sự giận dữ 
ràng buộc thân, dựa vào vị chí. Trộm giới ràng 
buộc thân và ngã kiến ràng buộc thân, hoặc dựa 
vào bốn định, hoặc dựa vào ở vị chí. 

Cái và giận dữ, kiết keo kiệt, kiết ganh tj dựa 
vào vị chí, (một trong sáu sự thiên). Còn lại hoặc 
dựa vào bảy định (tứ thiền, ba không), hoặc dựa 
vào vị chí. Tham dục và giận dữ trong phân dưới, 
dựa vào vị chí. Còn lại cùng với kiến hoặc dựa vào 
bốn định hoặc dựa vào vị chí. 

Mũi và lưỡi trải qua ái trong ái thần dựa vào vị 
chí. Mắt - tai - thân trải qua ái hoặc dựa vào sơ 
định, hoặc dựa vào vị chí. Ý trải qua ái hoặc dựa 
vào bảy định, hoặc dựa vào vị chí định. 

Sử tham dục và sử giận dữ trong sử dựa vào vị 
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chĩ; sử hữu á1- sử kiêu mạn và sử vô minh hoặc dựa 
vào bảy định, hoặc dựa vào vị chí. 

Sử kiến và sử nghi hoặc dựa vào bốn định, hoặc 
dựa vào vị chĩ. 

Kiết giận dữ và kiết keo kiệt - kiết ganh tị trong 
kiết dựa vào vị chí. Kiết ái - kiết kiêu mạn và kiết 
vô minh hoặc dựa vào bảy định, hoặc dựa vào vị 
chí. 

Kiết kiến - kiết thất nguyện và, kiết nghi, hoặc 
dựa vào bốn định hoặc dựa vào vị chí. 

Trong chín mươi tám sử thì cõi Dục dựa vào vị 
chí, cõi Sắc và cõi Vô sắc do bốn đề mà đoạn, hoặc 
dựa vào bốn định, hoặc dựa vào vị chí. Cõi Vô sắc 
do tư duy mà đoạn hoặc dựa vào bảy định hoặc dựa 
vào vị chĩ. 

Hỏi: Kiết sở hữu quá khứ đã bị kiết ràng buộc 
chăng? 

Đáp: Như thê. Kiết sở hữu quá khứ đã bị kiết 
trói buộc. 

Hỏi: Có thể, đã bị kiết trói buộc mà kiết này 
không phải là quá khứ chăng? 

Đáp: Có, các kiết vị lai- hiện tại đã bị trói buộc. 

Hỏi: Kiết sở hữu vị lai sẽ bị kiết trói buộc 
chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết vị lai mà không phải là sẽ bị 
kiết trói buộc. Thế nảo là kiết vị lai mà không phải 
là sẽ bị kiết trói buộc? 
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Đáp: Các kiết vị lai vĩnh viễn trừ hết không còn 
øì sót, đã diệt sạch - đã nhồ hết thì đôi với kiết kia 
không còn nhất định sẽ không lùi lại, đó gọi là kiết 
VỊ lai mà không phải là sẽ bị kiết trói buộc. 

Sẽ bị kiết trói buộc kiết này không phải kiết vị 
lai là sao? 

Đáp: Các kiết quá khứ vĩnh viễn trừ hết không 
còn gì sót, đã trừ hết- đã nhồ sạch thì đối với kiết 
kia cuối cùng nhất định thoái lui, đó gọi là sẽ bị 
kiết trói buộc, kiết này không phải là vị lai. 

Thê nào là kiệt vị lai sẽ bị kiết trói buộc? 

Đáp: Các kiết vị lai vĩnh viễn trừ hết không còn 
gì sót, đã trừ hết- đã nhồ sạch thì đối với kiết kia 
cuôi cùng nhất định thoái lui đối với kiết kia, đó 
gọI là kiết vị lai sẽ bị kiết trói buộc. 

Thế nào là không phải kiết vị lai cũng không 
phải sẽ bị kiết trói buộc? 

Đáp: Các kiết quá khứ vĩnh viễn trừ hết, không 
còn gì sót, đã diệt sạch- đã nhồ hết thì đối với kiết 
kia cuỗi cùng nhất định không lùi lại và kiết hiện 
tại, đó gọi là cũng không phải kiết vị lai cũng 
không phải sẽ bị kiết trói buộc. 

Hỏi: Kiết sở hữu hiện tại, nay bị kiết trói buộc 
chăng? 

Đáp: Như thê, các kiết hiện tại, nay đang bị kiết 
trói buộc. 

Hỏi: Có thể nay bị kiết trói buộc kiết này không 
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phải hiện tại chăng? 

Đáp: Có các kiết quá khứ và vị lai bị trói buộc. 

Đạo đáng được vận dụng nhằm đoạn trừ kiết 
cõi Dục. 

Hỏi: Thoái lui đối với đạo kia, vẫn còn bị kiết 
trói buộc hay không bị kiết trói buộc? 

Đáp: Vẫn còn bị kiết trói buộc. Đạo đáng vận 
dụng đề dứt trừ kiết cõi Săc- Vô sắc. 

Hỏi: Thoái lui đối với đạo kia, vẫn còn bị kiết 
trói buộc hay không bị trói buộc do kiết? 

Đáp: Vẫn còn bị kiết trói buộc. 

Chín trí đoạn. Kiết do khổ đề- tập đề trong cõi 
Dục mà đoạn hết là trí đoạn thứ nhất. Kiết do khổ 
đế- tập để trong cõi Sắc- Vô sắc mà đoạn hết là trí 
đoạn thứ hai. Kiết đo tận để cõi Dục mà đoạn hết 
là trí đoạn thứ ba. Kiết do tận để cõi Sắc - Vô sắc 
mà đoạn hết là trí đoạn thứ tư. Kiết do đạo đề cõi 
Dục mà đoạn hết là trí đoạn thứ năm. Kiết do đạo 
đề cõi Sắc - Vô sắc mà đoạn hết là trí đoạn thứ sáu. 
Năm kiết phần dưới không còn là trí đoạn thứ bảy, 
sắc ái không còn là trí đoạn thứ tám, tất cả kiết 
không còn là trí đoạn thứ chín. 

Hỏi: Chín thứ trí đoạn là thọ nhập tất cả trí 
đoạn, hay là tất cả trí đoạn, thọ nhập chín trí đoạn? 

Đáp: Tất cả thọ nhập chín trí đoạn chứ không 
phải chín trí đoạn thọ nhập tất cả. 

Không thọ nhập những gì? 
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Đáp: Kiến đề thành tựu mà đệ tử Đức Thế Tôn 
chưa hết ái dục, kiết do tư duy cõi Dục mà đoạn 
hết, không thọ nhập chín trí đoạn. (hai đạo không 
được tiếp nhận tên bảy trí đoạn). Ái dục đã hết mà 
ái sắc chưa hết, kiết do tư duy cõi Sắc mà đoạn hết, 
không thọ nhập chín trí đoạn. Ái sắc đã hết mà ái 
vô sắc chưa hết, kiết do tư duy cõi Vô sắc mà đoạn 
hết, không thọ nhập chín trí đoạn. 

Tám người hướng tới Tu-đả-hoàn chứng đặc 
Tu-đà-hoàn. Hướng tới Tư- đà-hàm chứng đặc Tư- 
đà- hàm. Hướng tới A-na-hàm chứng đặc A-na- 
hàm. Hướng tới A-la-hán chứng đắc A-la-hán. 

Người hướng tới chứng Tu-đà-hoàn: 

Hỏi: Đối với chín trí đoạn thì có bao nhiêu 
thành tựu? Bao nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không thành tựu, hoặc một- hai- ba- 
bốn- năm. Thế nào là không thành tựu? 

Đáp: Khô pháp nhẫn không thành tựu, khô 
pháp trí không thành tựu, khô vị tri nhẫn không 
thành tựu, khổ vị tri trí không thành tựu. Tập pháp 
nhẫn không thành tựu, tập pháp trí có một, tập vi 
tri nhẫn và tập VỊ tr1 trí có hai. Tận pháp nhẫn và 
tận pháp trí có ba, tận vị tri nhẫn và tận vị tri trí có 
bốn. Đạo pháp nhẫn và đạo pháp trí có năm, đạo vị 
tri nhẫn đạt được Tu-đả-hoàn thành tựu sáu trí 
đoạn. 

Hỏi: Người hướng tới chứng Tư-đà-hàm, đối 
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với chín trí đoạn này, có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Nếu đứt hết tham dục gập bội, qua thứ tự 
mà nhận lây quả chứng, hoặc không thành tựu, 
hoặc một-hai- ba- bôn- năm- sáu. 

Thế nào là không thành tựu? 

Đáp: Khô pháp nhẫn không thành tựu, khô 
pháp trí không thành tựu, khô vị tri nhẵn không 
thành tựu, khô vị tri trí không thành tựu. Tập pháp 
nhân không thành tựu, tập pháp trí có một, tập vi 
tri nhẫn và tập vị tri trí có hai. Tận pháp nhẫn, và 
tận pháp trí có ba, tận vị tri nhẫn và tận vị tri trí có 
bốn. Đạo pháp nhẫn và đạo pháp trí có năm đạo vị 
tri nhẫn, hoặc được chứng Tu-đả-hoàn hướng tới 
quả Tư-đà-hàm có sáu, được Tư-đà-hàm thành tựu 
sáu trí đoạn. Người hướng tới chứng A-na-hàm, 

Hỏi: Đối với chín trí đoạn này có bao nhiêu 
thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Nếu ái dục hết vượt qua thứ tự mà nhận 
lây quả chứng, hoặc không thành tựu, hoặc một- 
hai- ba- bôn- năm- sáu. 

Thế nào là không thành tựu? 

Đáp: Khô pháp nhẫn không thành tựu, khô 
pháp trí không thành tựu, khô vị tri nhẵn không 
thành tựu, khổ vị tri trí không thành tựu. Tập pháp 
nhẫn không thành tựu, tập pháp trí có một, tập vị 
tri nhẫn và tập vị tri trí có hai. Tận pháp nhẫn và 
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tận pháp trí có ba, tận vi tri nhẫn và tận vị tri trí có 
bốn. Đạo pháp nhãn và đạo pháp trí có năm, đạo vị 
tri nhẫn nêu đạt được quả Tư- đả- hàm, hướng tới 
quả A-na-hàm thì có sáu (thông suốt hai số đạo). 
Được A-na-hàm, thành tựu một trí đoạn. 

Năm kiết phân dưới trừ hết là trí đoạn. Người 
hướng tới chứng A-la-hán, 

Hỏi: Đối với chín trí đoạn này có bao nhiêu 
thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Hoặc một, hoặc hai. Ái sắc chưa hết thì 
thành tựu một trí đoạn. Năm kiết phần dưới hết thì 
ái sắc đã hết, thành tựu hai trí đoạn. Năm kiết phân 
dưới hết là trí đoạn, ái sắc hết là trí đoạn đạt được 
A-la- hán thành tựu một trí đoạn, tất cả kiết trừ hết 
là trí đoạn. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 7 
Kiên độ thứ 2: KIẾT SỬ 
Phẩm 3: BẢN VỀ NGƯỜI 

Kiết hai loại cõi bao nhiêu quả có năm? Chín 
mươi lăm kiết cùng với ba loại kiết. Môn này rộng 
giải thích rộng về những quả chứng, môn hữu dục 
xong đến tám người nên học. Ba loại thâu nhiếp 
thân tử sinh thọ hữu, tử mà không sinh hữu dục ở 
phân su. Hai loại y thân thì cõi Dục có hai, cõi Sắc 
có hai, cõi Vô sắc có hai. 

Có thể có kiết cõi Dục trong một lúc bị trói 
buộc chăng? Trong một lúc không bị trói buộc 
chăng? Dân dân bị trói buộc, dần dân không bị trói 
buộc chăng? 

Có thê kiết cõi Sắc trong một lúc bị trói buộc 
trong một lúc không bị trói buộc, dân dân bị trói 
buộc, dân dân không bị trói buộc chăng? Có thê 
kiết cõi Vô sắc trong một lúc bị trói buộc, trong 
một lúc không bị trói buộc, dân dân bị trói buộc, 
dân dân không bị trói buộc chăng? 

Kiết do kiên để cõi Dục mà đoạn hết là thuộc 
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về quả gì? Do tư duy cõi Dục mà đoạn, do kiến để 
cõi Sắc mà đoạn do tư duy mà đoạn cối Sắc mà 
đoạn, do kiên đê cõi Vô sắc mà đoạn. Kiết do tư 
duy mà đoạn cõi Vô sắc mà đoạn hết là thuộc về 
quả nào? Năm kiết chủng do khổ đề mà đoạn kiết 
chủng. Kiết chúng do tư duy mà đoạn tập đế- tận 
đế- đạo đế mà đoạn mà đoạn. “Kiết chủng do khổ 
đề mà đoạn thì đoạn là thuộc về quả gì? Kiết chúng 
do tư duy mà đoạn tập đế- tận đề- đạo đê mà đoạn 
thì đoạn là thuộc vê quả nào? 

Chín kiết chủng là kiết chủng do khô pháp trí 
mà đoạn do khô vị tri trí mà đoạn, do tập pháp trí 
mà đoạn do tập vị tri trí mà đoạn, do tận pháp trí 
mà đoạn, do tận vỊ tri trí mà đoạn, do đạo pháp trí 
mà đoạn, do đạo vị tr1 trí mà đoạn. 

Kiết chủng do tư duy mà đoạn, kiết chủng do 
khổ pháp trí mà đoạn hết, là thuộc về quả nào? Do 
khô vị tri trí mà đoạn, do tập pháp trí mà đoạn, do 
tập vị tri trí mà đoạn, do tận pháp trí mà đoạn, do 
tận vị tri trí mà đoạn, do đạo pháp trí mà đoạn, do 
đạo vị tri trí mà đoạn. Kiết chủng do tư duy mà 
đoạn hết là thuộc về quả nào? Mười lăm kiết chủng 
là kiết chủng, do khổ để cõi Dục mà đoạn. Kiết 
chủng do tư duy mà đoạn tập - tận - đạo để cõi Dục 
mà đoạn. Kiết chủng do khổ đề cõi Sắc mà đoạn. 
Kiết chủng do tư duy mà đoạn tập - tận - đạo để cõi 
Sắc mà đoạn. Kiết chủng do khổ đề cõi Vô sắc mà 
đoạn. Kiết chủng do tư duy mà đoạn tập - tận - đạo 
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để cõi Vô sắc mà đoạn. Kiết chủng do khổ đề cõi 
Dục đã đoạn hết, là thuộc về quả nào? 

Kiết chủng, do tư duy mà đoạn tập- tận- đạo đề 
cõi Dục mà đoạn hết, là thuộc về quả nào? Kiết 
chủng do khô đề cõi Sắc mà đoạn hết, là thuộc về 
quả nào? Kiết chủng do tư duy mà đoạn tập - tận - 
đạo để cõi Sắc mà đoạn hết, là thuộc về quả nào? 
Kiết chúng do khổ để cõi Vô sắc mà đoạn hết, là 
thuộc về quả nào? Kiết chủng do tư duy mả đoạn 
tập - tận - đạo đề cõi Vô sắc mà đoạn hệt, là thuộc 
về quả nào? Thân kiến hết là thuộc về quả nào? 
Trộm giới - nghi - cho đến sử vô minh do tư duy 
mà đoạn cõi Vô sắc mà đoạn hết, là thuộc về quả 
nào? 

Kiến đề thành tựu mà đệ tử của Đức Thế Tôn 
chưa hết ái dục, kiết do tư duy cõi Dục mà đoạn 
hết, là thuộc về quả nào? Ái dục đã hết mà ái sắc 
chưa hết, kiết do tư duy mà đoạn cõi Sắc mà đoạn 
hết, là thuộc về quả nào? Ái sắc đã hết mà ái vô sắc 
chưa hết, kiết do tư duy mà đoạn cõi Vô sắc mà 
đoạn hết, là thuộc về quả nào? 

Tám người hướng tới Tu-đà-hoàn, chứng đắc 
Tu-đà-hoàn; hướng tới Tư-đà-hàm, chứng đắc Tư- 
đà-hàm; hướng tới A-na-hàm, chứng đắc A-na- 
hàm; hướng tới A-la-hán, chứng đặc A-la-hán. 
Hướng tới Tu-đà- hoàn chứng kiết hết, là thuộc vê 
quả nào? Được quả Tu-đà-hoàn cho đến hướng tới 
A-la-hán chứng đắc A-la-hán kiết hết, là thuộc vê 
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quả nào? 

Các pháp học thành tựu Tu-đà-hoàn, quả Tu- 
đà-hoàn thâu nhiếp pháp học kia chăng? Nếu các 
pháp Tu-đà-hoàn thâu nhiếp thì đó là pháp học 
chăng? Tư-đả-hàm, A-na-hàm cũng lại như thế. 
Các pháp vô học thành tựu A-la-hán, quả A-la-hán 
thâu nhiếp pháp vô học kia chăng? Nêu quả A-la- 
hán thâu nhiếp thì pháp kia là pháp vô học chăng? 

Các Tu-đà-hoàn thành tựu pháp vô lậu thì quả 
Tu-đà-hoàn thâu nhiếp pháp vô lậu kia chăng? Nếu 
quả Tu-đà-hoàn thâu nhiếp pháp vô lậu kia, thì đó 
là pháp vô lậu chăng? Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A- 
la-hản cũng lại như vậy. 

Các pháp thành tựu Tu-đà-hoàn là quả Tu-đà- 
hoàn thâu nhiệp pháp kia chăng? Nếu quả Tu-đả- 
hoàn thâu nhiêp pháp kia, thì Tu-đà- hoàn thành 
tựu pháp kia chăng? Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán cũng lại như thê. 

Con người từ cõi Dục ân mất sinh trở lại cõi 
Dục, đều thọ hữu cõi Dục chăng? Nếu thọ hữu cõi 
Dục hết thì từ cõi Dục ân mất mà sinh trở lại cõi 
Dục chăng? Con người từ cõi Sắc â ân mất sinh trở 
lại cõi Sắc, đều thọ hữu cõi Sắc chăng? Nếu thọ 
hữu cõi Sắc hết, thì từ cõi Sắc ân mất mà sinh trở 
lại cõi Sắc chăng? Con người từ cõi Vô sắc ấn mất 
mà sinh trở lại cõi Vô sắc, đều. thọ hữu cõi Vô sắc 
chăng? Nếu thọ hữu cõi Vô sắc hết thì từ cõi Vô 
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sắc ấn mất mà sinh trở lại cõi Vô săc chăng? 

Con người từ cõi Dục ân mất sinh trở lại cõi 
Dục, số người này có bao nhiêu? Bao nhiêu người 
bị sử sai khiến? Bao nhiêu người bị kiết trói buộc? 
Con người từ cõi Sắc ân mật sinh trở lại cõi Săc, 
SỐ người này có bao nhiêu? Bao nhiêu người bị sử 
sai khiến? Bao nhiêu người bị kiết trói buộc? Con 
người từ cõi Vô sắc ân mắt sinh trở lại cõi Vô sắc, 
sô người này có bao nhiêu? Bao nhiêu người bị sử 
sai khiến? Bao nhiêu người bị kiết trói buộc? 

Con người nếu không từ cõi Dục ấn mắt mà 
không sinh vào cõi Dục, thì không thọ hữu cõi Dục 
chăng? Nếu không thọ hữu cõi Dục mà không từ 
cõi Dục ấn mất, thì sẽ không sinh vào cõi Dục 
chăng? Con người nếu không từ cõi Sắc ân mất mà 
không sinh vào cõi Sắc, thì không thọ hữu cõi Sắc 
chăng? Nếu không thọ hữu cõi Sắc mà không từ 
cõi Sắc ân mất, thì sẽ không sinh vào cối Sắc 
chăng? Con người nếu không từ cối Võ sắc ân mắt 
mà không sinh vào cối Vô sắc, thì không, thọ hữu 
cõi Vô sắc chăng? Nếu không, thọ hữu cõi Vô Sắc 
mà không từ cõi Vô sắc ân mắt, thì sẽ không sinh 
vào cõi Vô sắc chăng? 

Con người nếu không từ cõi Dục ấn mất mà 
không sinh vào cõi Dục, thì số người này có bao 
nhiêu, bao nhiêu người bị sử sai khiến, bao nhiêu 
người bị kiết trói buộc? Con người nếu không từ 
cõi Sắc ân mất mà không sinh vào cõi Sắc, thì số 
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người này có bao nhiêu, bao nhiêu người bị sử sai 
khiến, bao nhiêu người bị kiết trói buộc? Con 
người nêu không, từ cõi Vô sắc ân mất mà không 
sinh vào cõi Vô sắc, thì số người này có bao nhiều, 
bao nhiêu người bị sử sai khiến, bao nhiêu người 
bị kiết trói buộc? 

Có thể từ cõi Dục ân mất mà không sinh vào 
cối Dục chăng? Có thể từ cõi Dục ân mất mà không 
sinh vào cõi Sắc- Vô sắc chăng? Có thể từ cõi Sắc 
ân mất mà không sinh vào cõi Sắc chăng? Có thể, 
từ cõi Sắc ấn mật mà không sinh vào cõi Dục, vô 
sắc chăng? Có thê từ cõi Vô sắc ân mắt mà không 
sinh vào cõi Vô sắc chăng? Có thê từ cõi Vô sắc ân 
mất mà không sinh vào cõi Dục - cõi Sắc chăng? 

Nếu con người từ cõi Dục ân mất mà không 
sinh vào cõi Dục, thì số người này có bao nhiêu, 
bao nhiêu người bị sử sai khiến, bao nhiêu TIPƯỜI 
bị kiết trói buộc? Nếu con người từ cối Dục ân mất 
mà không sinh vào cõi Sắc - Vô săc, thì số người 
này có bao nhiêu, bao nhiêu người bị sử sai khiến, 
bao nhiêu người bị kiết trói buộc? 

Nếu con người từ cõi Sắc ân mất mà không sinh 
vào cõi Sắc, thì số người này có bao nhiêu, bao 
nhiêu người bị sử saI khiên, bao nhiêu người b bị kiết 
trói buộc? Nếu con người từ cõi Sắc ân mất mà 
không sinh vào cõi Dục, cõi Vô sắc, thì số người 
này có bao nhiêu, bao nhiêu người bỊ sử saI khiến, 
bao nhiêu người bị kiết trói buộc? 
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Nếu con người từ cõi Vô sắc ân mất mà không 
sinh vào cõi Vô sắc, thì số người này có bao nhiều, 
bao nhiêu người bị sử sai khiến, bao nhiêu người 
bị kiết trói buộc? Nêu con người từ cõi Vô sắc ân 
mất mà không sinh vào cõi Dục, cõi Săc, thì số 
người nảy có bao nhiêu, bao nhiêu người bị sử sai 
khiến, bao nhiêu người bị kiết trói buộc? 

Có thể từ cõi Dục ân mất mà con người không 
sinh vào cõi Dục- cõi Sắc- cõi Vô săc chăng? Có 
thể từ cõi Sắc â ân mất mà con người không sinh vào 
cõi Dục - cõi Sắc - cõi Vô sắc chăng? Có thể từ cõi 
Vô sắc ân mất mà con người không sinh vào cõi 
Dục- cõi Sắc- cõi Vô sắc chăng? 

Nếu con người từ cõi Dục ân mất mà không 
sinh vào cõi Dục- cõi Sắc- cõi Vô sắc, thì sẽ có bao 
nhiêu người, bao nhiêu người bị sử sai khiến, bao 
nhiêu người bị kiết trói buộc? Nêu con người từ CÕI 
Sắc ân mất mà không sinh vào cõi Dục - cõi Sắc - 
cõi Vô sắc, thì sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu 
người bị sử sai khiến, bao nhiêu người bị kiệt trói 
buộc? Nếu con người từ cõi Vô sắc ấn mất mà 
không sinh vào cõi Dục - cõi Sắc - cõi Vô sắc, thì 
sẽ có bao nhiêu người, bao nhiêu người bị sử sai 
khiến, bao nhiêu người bị kiết trói buộc? 

Có thể ái dục chưa hết mà mạng chung không 
sinh vào cõi Dục. Có thể ái sắc chưa hết mà mạng 
chung sẽ không sinh vào cõi Dục - cối Sắc. Có thê 
ái vô săc chưa hât mà mạng chung sẽ không sinh 
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vào cõi Dục - cõi Sắc - cõi Vô sắc. 

Nếu ái dục chưa hết mà mạng chung sẽ không 
sinh vào cõi Dục, thì số người này sẽ có bao nhiêu, 
bao nhiêu người bị sử sai khiến, bao nhiêu người 
bị kiết trói buộc? Nếu ái sắc chưa hết mà mạn 
chung sẽ không sinh vào cõi Dục, cõi Sắc, thì sô 
người này sẽ có bao nhiêu, bao nhiêu người bị sử 
sai khiến, bao nhiêu người bị kiết trói buộc? Nêu 
ái vô săc chưa hết mà mạng chung sẽ không sinh 
vào cõi Dục - cõi Sắc 

- cõi Vô sắc, thì số người này sẽ có bao nhiêu, 
bao nhiêu người bị sử sai khiến, bao nhiêu người 
bị kiết trói buộc? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hai thứ cõi Dục, hai thứ cõi Sắc, hai thứ cõi Vô 
sắc. Kiết chủng do bốn để mà đoạn. Kiết chủng do 
tư duy mà đoạn. 

Hỏi: Có thê kiết cõi Dục trong một lúc mà có 
thể trói buộc chăng? 

Đáp: Có thể người phàm phu ở cõi Dục không 
có ái, thoái lui từ cõi Sắc - Vô sắc ân mất mà sinh 
vào cõi Dục. 

Hỏi: Trong một lúc không thê trói buộc chăng? 

Đáp: Có thể người phàm phu đạt đến chỗ không 
còn áI của cõi Dục. 

Hỏi: Dân dân có thể trói buộc chăng? 

Đáp: Không thể nảo. 
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Hỏi: Dân dân không thể trói buộc chăng? 

Đáp: Có thê! Đệ tử của Đức Thế Tôn, trước diệt 
kiết do do bốn để mà đoạn, sau là do tư duy mà 
đoạn. 

Hỏi: Có thê, kiết cõi Sắc trong một lúc có thể 
trói buộc chăng? 

Đáp: Có thể người phảm phụ từ cõi Sắc không 
có ái, thoái lui từ địa trên ẩn mất mà sinh vào cõi 
Dục. 

Hỏi: Nếu trên Phạm thiên, trong một lúc có thể 
không bị trói buộc chăng? 

Đáp: Có thế! Người phàm phu đạt được sắc 
không có ái. 

Hỏi: Dần dân có thê bị trói buộc chăng? 

Đáp: Không thê nào. 

Hỏi: Dân dân có thể không bị trói buộc chăng? 

Đáp: Có thế! Đệ tử Đức Thê Tôn, trước diệt 
kiết do do bốn để mà đoạn, sau là do tư duy mà 
đoạn. 

Hỏi: Có thê kiết cõi Vô sắc cùng một lúc bị trói 
buộc chăng? 

Đáp: Không thê nào. 

Hỏi: Cùng một lúc có thể không bị trói buộc 
chăng? 

Đáp: Không thể nào. 

Hỏi: Dần dần bị trói buộc chăng? 
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Đáp: Không thể nảo. 

Hỏi: Dân dân không bị trói buộc chăng? 

Đáp: Có thê Đệ tử Đức Thê Tôn trước diệt kiết 
do bốn đề mà đoạn, sau là do tư duy mà đoạn. 

Hỏi: Kiết do bốn để cõi Dục mà đoạn hết là 
thuộc về quả gì? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc là vô xứ 
sở. Do tư duy cõi 

Dục mà đoạn, hoặc là quả A-na-hàm, A-la-hán, 
hoặc là vô xứ sở. Bốn quả Sa-môn do bốn để cõi 
Sắc mà đoạn, hoặc là vô xứ sở, do tư duy cõi Sắc 
mà đoạn, hoặc là quả A-la-hán, hoặc là vô xứ sở. 
Bốn quả Sa-môn do bốn đề cõi Vô Sắc mà đoạn, 
đo tư duy mà đoạn là quả A-la-hán. 

Năm kiết chủng là kiết chủng do khổ để mà 
đoạn, kiêt chủng, do tư duy tập đê- tận đê- đạo đê 
mà đoạn. 

Hỏi: Kiết chủng do khô đề mà đoạn hết là thuộc 
về quả gì? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc là vô xứ 
sở. Bốn quả Sa- môn do tập đế- tận đế mà đoạn, 
hoặc là vô xứ sở. Bốn quả Sa-môn do đạo để mà 
đoạn, A-la-hán do tư duy mà đoạn. 

Chín kiết chủng là kiết chủng do khổ pháp trí 
mà đoạn, do khô vị tri trí mà đoạn, do tập pháp trí 
mà đoạn, do tập vị tr1 trí mà đoạn, do tận pháp trí 
mà đoạn, do tận vỊ tri trí mà đoạn, do đạo pháp trí 


1222 A TỶ ĐÀM 2 


mà đoạn, do đạo vị tri trí mà đoạn, kiết chủng do 
tư duy mà đoạn. Kiết chủng do khô pháp trí mà 
đoạn hết là thuộc về quả gì? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc là vô xứ 
SỞ. 

Do khổ vị tri trí mà đoạn, do tập pháp trí mà 
đoạn, do tập vị tri trí mà đoạn, do tận pháp trí mà 
đoạn, do tận vị tri trí mà đoạn. bôn quả Sa- môn do 
đạo pháp trí đoạn, hoặc là vô xứ sở. Bốn quả Sa- 
môn do đạo vị tri trí đoạn. A-la-hán do tư duy mà 
đoạn. 

Mười lăm kiết chủng: Kiết chủng do khổ đề cõi 
Dục mà đoạn, kiết chủng do tư duy mà đoạn tập 
đế- tận đế- đạo để cõi Dục mà đoạn, kiết chủng do 
khô đề cõi Sắc mà đoạn, kiết chúng do tư duy mà 
đoạn của tập- tận- đạo đế mà đoạn cối Sắc mà 
đoạn, kiết chủng do khổ để cõi Vô sắc mà đoạn, 
kiết chúng do tư duy mà đoạn tập- tận- đạo để cõi 
Vô sắc mà đoạn. 

Hỏi: Kiết chủng do khổ đề cõi Dục mà đoạn hết 
là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc là vô xứ 
sở. Bốn quả Sa-môn, do tập đế- tận đế- đạo đê cõi 
Dục mà đoạn, hoặc là vô xứ sở. Quả A-na-hàm A- 
la-hản do tư duy cõi Dục mà đoạn, hoặc là vô xứ 
sở. Bốn quả Sa-môn do khô để cõi Sắc mà đoạn, 
hoặc là vô xứ sở. Bốn quả Sa-môn do tập- tận đạo 
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để cõi Sắc mà đoạn, hoặc là vô xứ sở, A-la-hán do 
tư duy mà đoạn cối Sắc mà đoạn, hoặc là vô xứ sở. 
Bốn quả Sa-môn do khổ đề cõi Vô Sắc mà đoạn, 
hoặc là vô xứ sở. Bồn quả Sa-môn, do tập- tận đạo 
để cõi Vô sắc mà đoạn. A-la-hán do tư duy mà 
đoạn cõi Vô Sắc mà đoạn. 

Hỏi: Thân kiến hết là thuộc về quả gì? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc là vô xứ 
sở. Bốn quả Sa- môn thuộc trộm giới- nghi; tham- 
giận đữ- ngu sĩ và dục lậu, hoặc, quả A-na-hàm A- 
la-hán, hoặc là vô xứ sở. A-la-hán thuộc hữu lậu và 
vô minh lậu. Dục lưu trong lưu hoặc quả A-na-hàm 
A-la-hán, hoặc là vô xứ sở. A-la-hán thuộc hữu lưu 
và vô minh lưu; kiến lưu là bốn quả Sa- môn. Ách 
cũng như thê. Dục thọ trong thọ là quả À-na-hàm 
A-la-hán, hoặc là vô xứ sở. Bốn quả Sa-môn thuộc 
giới thọ và kiến thọ. A-la-hán của ngã thọ. 

Tham dục ràng buộc thân, giận dữ ràng buộc 
thân trong phược là quả A-na-hàm, A-la-hán, hoặc 
là vô xứ sở. Bốn quả Sa-môn trộm giới ràng buộc 
thân, ngã kiến ràng buộc thân. Tham dục, giận dữ, 
thùy miên, trạo cử, đùa bốn trong cái là quả A-na- 
hàm, A-la-hán, hoặc là vô xứ sở. Bốn quả Sa-môn 
thuộc cái nghi, hoặc là vô xứ sở. 

Kiết giận dữ, kiết keo kiệt, kiết ganh tỊ trong 
kiết là quả A-na-hàm A-la-hán, hoặc là vô xứ sở. 
A-la-hán thuộc kiết ái, kiết kiêu mạn. 
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Tham dục, giận dữ trong phân dưới là quả A- 
na-hàm, A-la-hán, hoặc là vô xứ sở. 

Bồn quả Sa-môn thuộc thân kiến, hoặc là vô xứ 
sở. Bốn quả Sa- môn thuộc trộm giới và nghI. Bốn 
quả Sa-môn thuộc thân kiên và biên kiên trong 
kiến, hoặc là vô xứ sở. Bốn quả Sa-môn thuộc tà 
kiến, trộm kiến, trộm giới. Mũi trải qua ái và lưỡi 
trải qua ái trong ái thần là quả A-na-hàm, A-la-hán, 
hoặc là vô xứ sở. Mặt- tai- thân trải qua ái là A- la- 
hán, hoặc là vô xứ sở. Ÿ trải qua ái là A-la-hán. 

Sử tham dục, sử giận dữ trong sử là quả A-na- 
hàm, A-la-hán, hoặc là vô xứ sở. 

A-la-hán thuộc sử hữu ái, sử kiêu mạn, sử vô 
minh. Bốn quả Sa- môn thuộc sử kiến, sử ngh1. 
Kiết giận dữ, kiết keo kiệt, kiết ganh tị trong kiết, 
là quả A-na- hàm, A-la-hán, hoặc là vô xứ sở. 

A-la-hán thuộc kiết ái, kiêu mạn, vô minh. Bốn 
quả Sa-môn thuộc kiết kiến, kiết thất nguyện, kiết 
ngh1. 

Bốn quả Sa-môn, do khổ- tập- tận- đạo đề cõi 
Dục mà đoạn chín mươi tám sử, hoặc là vô xứ sở. 
Do tư duy cõi Dục mà đoạn là quả A-na-hàm, A- 
la-hán., hoặc là vô xứ sở. 

Bốn quả Sa-môn, do khổ - tập - tận - đạo đề mà 
đoạn cõi Sắc mà đoạn, hoặc là vô xứ sở. Quả A-la- 
hán, do tư duy cõi Sắc mà đoạn, hoặc là vô xứ sở. 

Bốn quả Sa-môn do khổ - tập - tận - đạo đề mà 
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đoạn của cõi Vô sắc mà đoạn, hoặc là vô xứ sở; 
quả A-la-hán do tư duy cõi Vô sắc mà đoạn. 

Hỏi: Kiến đề thành tựu, đệ tử của Đức Thế Tôn 
chưa hết ái dục, kiết do tư duy cõi Dục mà đoạn 
hết, là thuộc về quả gì? 

Đáp: Quả Tư-đà-hàm, hoặc là vô xứ sở. 

Hỏi: Ái dục đã hết mà ái sắc chưa hết, kiết do 
tư duy cõi Sắc mà đoạn hết là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về vô xứ sở. 

Hỏi: Ái sắc đã hết mà ái vô sắc chưa hết, do tư 
duy cõi Vô sắc mà đoạn hết là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về vô xứ sở. 

Tám người hướng tới Tu-đà-hoàn, chứng đắc 
Tu-đà-hoàn, hướng tới Tư-đả-hàm, chứng đắc Tư- 
đà-hàm; hướng tới A-na-hàm, chứng đặc A-na- 
hàm; hướng tới A-la-hán, chứng đắc A-la-hán. 

Hỏi: Người hướng tới chứng Tu-đà-hoàn, kiết 
đã hết là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về vô xứ sở. 

Hỏi: Được Tu-đà-hoàn tức là Tu-đà-hoàn, 
hướng tới Tu-đà-hàm chứng kiết đã hết là thuộc vê 
quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Tu-đà-hoàn, hoặc là vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Được Tư-đà-hàm tức là Tư-đà-hàm, 
hướng tới A-na-hàm chứng kiết đã hết là thuộc vê 
quả nào? 
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Đáp: Thuộc về quả Tư-đà-hàm, hoặc là vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Được A-na-hàm tức là A-na-hàm, hướng 
tới A-la-hán chứng kiết đã hết là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-na-hàm, hoặc là vô xứ 
sở. Được A-la-hán tức là A-la-hán. 

Hỏi: Các pháp học thành tựu Tu-đà-hoàn, pháp 
này thuộc về quả Tu-đà-hoản chăng? 

Đáp: Hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về 
(hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiêp). 

Thế nảo là thâu nhiếp? 

Đáp: Tu-đà-hoàn hữu vi được mà không mất, 
đó gọi là thâu nhiếp. 

Thế nào là không thâu nhiếp? 

Đáp: Tu-đà-hoản tăng ích tiên lên được các căn 
vô lậu tốt đẹp, được rồi thì kiết hết mà đến chứng, 
đó gọi là không thâu nhiếp. 

Hỏi: Nếu các pháp thuộc về quả Tu-đà-hoàn thì 
pháp đó là pháp học chăng? 

Đáp: Hoặc là học, hoặc phi học phi vô học. Thế 
nào là học? 

Đáp: Tu-đà-hoàn hữu vị, đó gọi là học. Thê nào 
là phi học phi vô học? 

Đáp: Tu-đà-hoàn vô vị, đó gọi là phi học phi vô 
học. Tu-đà-hàm, A-na-hàm cũng lại như thê. 

Hỏi: Các pháp vô học thành tựu A-la-hán thì 
quả A-la-hán thâu nhiếp pháp vô học kia chăng? 
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Đáp: Như thế. 

Hỏi: Nếu A-la-hán thâu nhiếp pháp thì pháp kia 
là pháp vô học chăng? 

Đáp: Hoặc là vô học, hoặc phi học phi vô học. 
Thê nào là vô học? 

Đáp: A-la-hán hữu vI, đó gọi là vô học. Thê nào 
là phi học phi vô học? 

Đáp: A-la-hán vô vị, đó gọi là phi học phi vô 
học. 

Hỏi: Các pháp vô lậu thành tựu Tu-đà-hoàn, 
pháp đó thuộc về Tu-đà-hoàn chăng? 

Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp 
(hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về). 

Thê nào là thâu nhiếp? 

Đáp: Được quả Tu-đả-hoàn không mất, đó gọi 
là thâu nhiếp. Thế nào là không thâu nhiếp? 

Đáp: Tu-đà-hoản tăng ích tiễn tới được căn vi 
diệu vô lậu. Được rôi thì kiết hết, thọ chứng đăc, 
cũng là phi số duyên tận thành tựu Tu- đà-hoản, đó 
gọi là không thâu nhiếp. 

Hỏi: Nếu các pháp thuộc về quả Tu-đà-hoàn thì 
đó là pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Như thế. Tư-đà-hàm, A-na-hàm cũng lại 
như thê. 

Hỏi: Các pháp vô lậu thành tựu A-la-hán, pháp 
ây thuộc về A-la-hán chăng? 

Đáp: Hoặc thâu nhiếp, hoặc không thâu nhiếp. 
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Thế nảo là thâu nhiệp? 

Đáp: Đắc quả A-la-hán không mất, đó gọi là 
thâu nhiếp. Thê nào là không thâu nhiễp? 

Đáp: Phi số duyên tận thành tựu A-la-hán, đó 
gọi là không thâu nhiếp. 

Hỏi: Nếu các pháp thuộc về A-la-hán thì pháp 
đó là vô lậu chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Các pháp thành tựu Tu-đà-hoàn, pháp đó 
thuộc về Tu-đà-hoàn chăng? 

Đáp: Hoặc có pháp thành tựu Tu-đà-hoàn 
nhưng pháp đó không thuộc về quả Tu-đà-hoàn. 

Tại sao các pháp thành tựu Tu-đà-hoàn, các 
pháp đó lại không thuộc về quả Tu-đà-hoàn? 

Đáp: Vì lẽ Tu-đà-hoàn tăng ích tiến tới được 
căn vi diệu vô lậu, được rôi thì kiết hết mà thọ 
chứng đắc, cũng là các phi sô duyên tận thành tựu 
Tu-đà-hoàn, pháp hữu lậu thành tựu Tu-đà-hoàn, 
đó gọi là các pháp thành tựu Tu-đà-hoàn pháp này 
không thuộc về quả Tu-đàả- hoàn. 

Thế nào là các pháp thuộc về quả Tu-đả-hoàn 
mà pháp này không thành tựu quả Tu-đà- hoàn? 

Đáp: Chưa được quả Tu-đà-hoàn, được rôi thì 
mất, đó gọi là các pháp thuộc về Tu-đà-hoàn, mà 
các pháp này không thành tựu Tu-đà- hoàn. 

Thê nào là các pháp thành tựu Tu-đà-hoàn là 
pháp thuộc về quả Tu-đà-hoàn? 
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Đáp: Được quả Tu-đà-hoàn không mất, đó gọi 
là các pháp thành tựu Tu-đả-hoàn, là pháp thuộc về 
quả Tu-đà-hoàn. 

Thế nào là các pháp không thành tựu Tu-đà- 
hoàn, cũng không phải là pháp thuộc về quả Tu- 
đà-hoàn? 

Đáp: Trừ ra những sự việc trên. 

Tư-đà-hàm, A-na-hàm cũng lại như thế. 

Hỏi: Các pháp thành tựu A-la-hán, là pháp 
thuộc về A-la-hán chăng? 

Đáp: Hoặc có các pháp thành tựu A-la-hán, mà 
pháp này không thuộc về A-la-hán? 

Thê nào là các pháp thành tựu A-la-hán, mà 
pháp này không thuộc về A-la-hán? 

Đáp: Cũng phi số duyên tận thành tựu A-la-hán 
và pháp hữu lậu thành tựu A-la-hán, đó gọi là các 
pháp thành tựu A-la-hán, mà pháp này không thuộc 
về A-la-hán. 

Thế nào là các pháp thuộc về A-la-hán, mà 
pháp này không thành tựu A-la-hán? 

Đáp: Nếu chưa được A-la-hán hoặc được rồi thì 
mất, đó gọi là các pháp thuộc về A-la-hán, mà pháp 
này không thành tựu A-la-hán. 

Thê nào là các pháp thành tựu A-la-hán, là pháp 
thuộc về A-la-hán? 

Đáp: Được A-la-hán không mất, đó gọi là các 
pháp thành tựu A-la-hán, là pháp thuộc về A-la- 
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hán. 

Thế nào là các pháp không thành tựu A-la-hán, 
mà pháp này cũng không thuộc về A-la-hán? 

Đáp: Trừ ra những sự việc trên. 

Hỏi: Từ cõi Dục ân mất sinh trở lại cõi Dục, 
đều thọ hữu cõi Dục chăng? 

Đáp: Hoặc từ cõi Dục ân mất sinh trở lại cõi 
Dục mà không thọ hữu cõi Dục. 

Thế nảo là từ cõi Dục ấn mất sinh trở lại cõi 
Dục không thọ hữu cõi Dục chăng? 

Đáp: Từ cõi Dục ân mất mà có đủ Trung âm cõi 
Sắc, đó øọI là từ cõi Dục ân mất sinh trở lại cõi Dục 
mà không thọ hữu cõi Dục. 

Thế nào là thọ hữu cõi Dục mà không phải từ 
cõi Dục ân mất mà không sinh vào cõi Dục? 

Đáp: Nếu ở cõi Sắc ân mất mà có đủ Trung ấm 
cối Dục, đó gọi là thọ hữu cõi Dục mà không phải 
từ cõi Dục ân mât, không sinh vào cõi Dục. 

Hỏi: Từ cõi Dục ân mất sinh trở lại cõi Dục, thọ 
hữu cõi Dục là 

sao? 

Đáp: Từ cõi Dục ấn mất mà có đủ Trung ấm 
sinh âm cõi Dục, đó øọI là từ cõi Dục ân mất sinh 
trở lại cõi Dục, thọ hữu cõi Dục. 

Thế nảo là không từ cõi Dục ấn mất mà không 
sinh vào cõi Dục mà không thọ hữu cõi Dục? 

Đáp: Từ cõi Sắc ân mất mà có đủ Trung ấm 
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sinh âm cõi Sắc. Từ cõi Sắc ân mất sinh vào cõi Vô 
sắc, từ cõi Vô sắc ấn mất sinh vào cõi Vô sắc, từ 
cõi Vô săc ân mắt sinh vào cõi Sắc, đó gọi là không 
từ cõi Dục ân mất mà không sinh vào cõi Dục mà 
không thọ hữu cõi Dục. 

Hỏi: Từ cõi Sắc ân mất sinh trở lại cõi Sắc, đều 
thọ hữu cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc ở cõi Sắc ân mất sinh trở lại cõi Sắc 
mà không thọ hữu cõi Sắc. 

Thê nào là từ cõi Sắc ân mất sinh trở lại cõi Sắc 
mà không thọ hữu cõi Sắc chăng? 

Đáp: Từ cõi Sắc ấn mất mà biện minh về âm 
trong cõi Dục, đó gọi là từ cõi Sắc ân mất sinh trở 
lại cõi Sắc mà không thọ hữu cõi Sắc. 

Thê nảo là thọ hữu cõi Sắc mà không là từ cõi 
Sắc ân mất mà không sinh vào cõi Sắc chăng? 

Đáp: Từ cõi Dục ân mất mà có đủ Trung âm cõi 
Sắc, đó øọI là thọ hữu cõi Sắc mà không từ cõi Sắc 
ân mất mà không sinh vào cõi Săc. 

Thê nào là từ cõi Sắc ấn mất sinh trở lại cõi Sắc, 
thọ hữu cõi 

Sắc? 

Đáp: Từ cõi Sắc ân mất, có đủ Trung âm sinh 
âm cõi Sắc, đó gọi 

là từ cõi Sắc ân mất sinh trở lại cõi Sắc, thọ hữu 
cõi Sắc. 

Thê nào là không từ cõi Sắc ân mất mà không 
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sinh vào cõi Sắc mà không thọ hữu cõi Sắc? 

Đáp: Từ cõi Dục ân mật, biện minh về âm trong 
sinh ấm cõi Dục. Từ cõi Dục ân mất sinh vào cõi 
Vô sắc, từ cõi Vô sắc ân mất sinh vào cõi Vô sắc, 
từ cõi Vô sắc ân mất sinh vào cõi Dục, đó øọI là 
không từ cõi Sắc ân mất mà không sinh vảo cõi Sắc 
mà không thọ hữu cõi Sắc. 

Hỏi: Từ cõi Vô sắc ân mất sinh vào cõi Vô sắc, 
đều thọ hữu cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Như thế, từ cõi Vô sắc ấn mất sinh vào 
cõi Vô sắc, đều thọ hữu cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể có thọ hữu cõi Vô Sắc mà không 
từ cõi Vô sắc ân mất sinh vào cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Có hoặc từ cõi Dục - Sắc ân mất sinh vào 
cõi Vô sắc, từ cõi Dục ấn mất sinh trở lại cõi Dục. 
Người này có bốn: Phàm phu và Thánh nhân cõi 
Dục, phàm phu và Thánh nhân cõi Sắc. Từ cõi Sắc 
ân mắt sinh trở lại cõi Sắc, người này có ba: Phàm 
phu cõi Dục, phàm phu và Thánh nhân cõi Sắc. Từ 
cõi Vô sắc ân mất sinh trở lại cõi Sắc, người này 
có hai: Phàm phu và Thánh nhân cõi Vô sắc. 

Người phàm phu cõi Dục bị chín mươi tắm sử 
sai khiến và chín kiết ràng buộc. Hiên Thánh nhân 
bị sai khiến bởi mười sử và sáu kiết trói buộc. 
Người phàm phu cõi Sắc bị sáu mươi hai sử sai 
khiến và sáu kiết trói buộc. Hiên Thánh nhân bị sáu 
sử sai khiên và ba kiết trói buộc. Người phàm phu 
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cõi Vô sắc bị ba mươi mốt sử sai khiến và sáu kiết 
trói buộc. Hiên Thánh nhân bị ba sử sai khiến và 
ba kiết trói buộc. 

Hỏi: Nếu không từ cõi Dục ân mật mà không 
sinh vào cõi Dục, thì đều không thọ hữu cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Hoặc có lúc không từ cõi Dục ấn mất mà 
không sinh vào cõi Dục mà không phải không thọ 
hữu cõi Dục. 

Thê nảo là không từ cõi Dục ấn mất mà không 
sinh vào cõi Dục mà không phải không thọ hữu cõi 
Dục? 

Đáp: Từ cõi Sắc ân mất, có đủ Trung âm cõi 
Dục, đó gọi là không từ cõi Dục ân mất mà không 
sinh vào cõi Dục mà không phải không thọ hữu cõi 
Dục. 

Thế nào là không thọ hữu cõi Dục mà không 
phải không từ cõi Dục ân mất mà không phải 
không từ cõi Dục sinh? 

Đáp: Từ cõi Dục ân mất, biện minh về âm trong 
cõi Sắc, đó gọi là không thọ hữu cõi Dục mà không 
phải không từ cõi Dục ân mất mà không phải 
không từ cõi Dục sinh. 

Thê nảo là không từ cõi Dục ấn mất mà không 
sinh vào cõi Dục mà không thọ hữu cõi Dục? 

Đáp: Từ cõi Sắc ấn mất, biện minh về âm trong 
sinh âm cõi Sắc, từ cõi Sắc ân mất sinh vào cõi Vô 
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sắc, từ cõi Vô sắc ấn mất sinh vào cõi Vô sắc, từ 
cõi Vô sắc ấn mất sinh vào cõi Sắc, đó øọ1 là không 
từ cõi Dục ân mất mà không sinh vào cõi Dục mà 
không thọ hữu cõi Dục. 

Thê nào là không phải không từ cõi Dục ân mất 
mà không phải không từ cõi Dục sinh, không phải 
không thọ hữu cõi Dục? 

Đáp: Từ cõi Dục ân mất, biện minh về âm trong 
sinh ấm cõi Dục, đó gọi là không phải không từ cõi 
Dục ân mất mà không phải không sinh vào cõi Dục 
mà không phải không thọ hữu cõi Dục. 

Hỏi: Không từ cõi Sắc ấn mất mà không sinh 
vào cõi Sắc, đều không thọ hữu cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc không từ cõi Sắc ấn mất mà không 
sinh vào cõi Sắc mà không phải không thọ hữu cõi 
Sắc. 

Thê nào là không từ cõi Sắc ân mất mà không 
sinh vào cõi Sắc mà không phải không thọ hữu cõi 
Sắc chăng? 

Đáp: Từ cõi Dục â ân mất, biện minh về âm trong 
cõi Sắc, đó gọi là không từ cõi Sắc ấn mất mà 
không sinh vào cõi Sắc mà không phải không thọ 
hữu cõi Sắc. 

Thế nảo là không. thọ hữu cõi Sắc mà không 
phải không từ CÕI Sắc ân mất mà không phải không 
sinh vào cõi Sắc? 

Đáp: Từ cõi Sắc ấn mất, biện minh về âm trong 
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cối Dục, đó gọi là không thọ hữu cõi Sắc mà không 
phải không từ cõi Sắc ân mất mà không phải không 
sinh vào cõi Sắc. 

Thế nào là không từ cõi Sắc ân mắt mà không 
sinh vào cõi Sắc mà không thọ hữu cõi Sắc? 

Đáp: Từ cõi Dục ân mất, biện minh về âm trong 
sinh ra âm cõi Dục, từ cõi Dục ân mất sinh ra cõi 
Vô sắc, từ cõi Vô sắc ân mất sinh vào cõi Vô sắc, 
từ cõi Vô sắc ân mất sinh vào cõi Dục, đó øọI là 
không từ cõi Sắc ân mất mà không sinh vào cõi Sắc 
mà không thọ hữu cõi Sắc. 

Thế nào là không phải không từ cõi Sắc ân mất 
mà không phải không sinh vào cõi Sắc mà không 
phải không thọ hữu cõi sắc? 

Đáp: Từ cõi Sắc ân mất, có đủ Trung âm sinh 
ra âm cõi Sắc, đó gọi là không phải không từ cõi 
Sắc ân mất mà không phải không sinh vào cõi Sắc 
mà không phải không thọ hữu cõi sắc. 

Hỏi: Không từ cõi Vô sắc ân mất mà không 
sinh vào cõi Vô sắc, cuối cùng không thọ hữu cõi 
Vô sắc chăng? 

Đáp: Như thế. Không từ cõi Vô sắc ân mất mà 
không sinh vào cõi Vô sắc, cuối cùng không thọ 
hữu cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể có loại không thọ hữu cõi Võ Sắc 
mà không phải không từ cõi Vô sắc ấn mất mà 
không sinh vào cõi Vô sắc chăng? 
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Đáp: Có, từ cõi Vô sắc ấn mất sinh vào cõi 
Dục- cõi Sắc mà không phải từ cõi Dục ấn mất mà 
không sinh vào cõi Dục, người này có năm: Phàm 
phu cõi Dục, phàm phu và Thánh nhân cõi Sắc, 
phàm phu và Thánh nhân cối Vô sắc. không từ cối 
Sắc ân mất mà không sinh vào cõi Sắc, người này 
có sáu: Phảm phu và Thánh nhân cõi Dục, phảm 
phu và Thánh nhân cõi Sắc, phàm phu và Thánh 
nhân cõi Vô sắc. Không từ cõi Vô sắc ân mất mà 
không sinh vào cõi Vô sắc, người này có bốn: 
Phàm phu và Thánh nhân cõi Dục, phàm phu và 
Thánh nhân cõi Sắc. Luôn luôn bị sử sai khiến, 
luôn luôn bị kiết trói buộc. 

Hỏi: Có thể ở cõi Dục mạng chung mà không 
sinh vào cõi Dục chăng? 

Đáp: Không sinh, có đủ Trung â âm cõi Dục, có 
đủ Trung âm sinh â âm cõi Sắc, sinh vào cõi Vô sắc 
mà bát Niết-bàn. 

Hỏi: Có thể, ở cõi Dục mạng chung mà không 
sinh vào cõi Sắc chăng? 

Đáp: Không sinh, có đủ Trung â âm cõi Sắc, có 
đủ Trung âm sinh â âm cõi Dục, sinh vào cõi Vô sắc 
mà bát Niết-bàn. 

Hỏi: Có thể ở cõi Dục mạng chung mà không 
sinh vào cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Không sinh, vì có đủ Trung âm sinh âm 
cõi Dục - cõi Săc giống như bát Niết-bàn. 
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Có thê ở cõi Sắc mạng chung mà không sinh 
vào cõi Sắc chăng? 

Đáp: Không sinh, có đủ Trung â âm cõi Sắc, có 
đủ Trung âm sinh â âm cõi Dục, sinh vào cõi Vô sắc 
mà bát Niết-bàn. 

Hỏi: Có thê ở cõi Sắc mạng chung mà không 
sinh vào cõi Dục chăng? 

Đáp: Không sinh, có đủ Trung â âm cõi Dục, có 
đủ Trung âm sinh â âm cõi Sắc, sinh vào cõi Vô sắc 
mà bát Niết-bàn. 

Hỏi: Có thê ở cõi Sắc mạng chung mà không 
sinh vào cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Không sinh, có đủ Trung âm sinh ấm cõi 
Dục, cõi Sắc mà bát Niễt-bàn. 

Hỏi: Có thể, ở cõi Vô sắc mạng chung mà 
không sinh vào cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Không sinh, có đủ Trung âm sinh ấm cõi 
Dục, cõi Sắc mà bát Niễt-bàn. 

Hỏi: Có thể ở cõi Vô sắc mạng chung mà không 
sinh vào cõi Dục chăng? 

Đáp: Không sinh, có đủ Trung â âm cõi Dục, có 
đủ Trung âm sinh âm cõi Sắc, sinh vào cõi Vô sắc 
mà bát Niết-bàn. 

Hỏi: Có thể ở cõi Vô sắc mạng chung mà không 
sinh vào cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Không sinh, có đủ Trung â âm cõi Sắc, có 
đủ Trung âm sinh âm cõi Dục, sinh vào cõi Vô sắc 
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mà bát Niễt-bàn. 

Nếu ở cõi Dục mạng chung mà không sinh vào 
cối Dục thì người này có sáu: Thánh nhân và phảm 
phu cõi Dục, Thánh nhân và phàm phu cõi Sắc, 
Thánh nhân và phảm phu cõi Vô sắc. Nêu ở cõi 
Dục mạng chung mà không sinh vào cõi Sắc thì 
người này có sáu: Thánh nhân và phàm phu cõi 
Dục, Thánh nhân và phàm phu cõi Sắc, Thánh 
nhân và phàm phu cõi Vô sắc. Nếu cõi Dục mạng 
chung mà không sinh vào cõi Vô sắc thì người này 
có bôn: Thánh nhân và phàm phu cõi Dục, Thánh 
nhân và phàm phu cõi Sắc. 

Ở cõi Sắc mạng chung mà không sinh vào cõi 
Sắc, thì người này có năm: Phàm phu cõi Dục, 
Thánh nhân và phàm phu cõi Sắc, Thánh nhân và 
phàm phu cõi Vô sắc. Ở cõi Sắc mạng chung mà 
không sinh vào cõi Dục, thì người này có năm: 
Phàm phu cõi Dục, Thánh nhân và phàm phu cối 
Sắc, Thánh nhân và phàm phu cõi Vô sắc. ® cõi 
Sắc mạng chung mà không sinh vào cõi Vô săc, thì 
người này có ba: Phàm phu cõi Dục, Thánh nhân 
và phàm phu cõi Sắc. 

Ở cõi "Võ sắc mạng chung mà không sinh vào 
cõi Vô sắc, thì người này có hai: Phàm phu cối 
Dục, phàm phu cõi Sắc. Ở cõi Vô sắc mạng chung 
mà không sinh vào cõi Dục, thì người này có bốn: 
Phàm phu cõi Dục, phàm phu. CỐI Sắc, Thánh nhân 
và phàm phu cõi Vô sắc. Ở cõi Vô sắc mạng chung 
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mà không sinh vào cõi Sắc, thì người này có bôn: 

Phàm phu cõi Dục, phàm phu cõi Sắc, Thánh nhân 
và phàm phu cõi Vô sắc. Luôn luôn bị sử sai khiến, 

luôn luôn bị kiết trói buộc. 

Hỏi: Có thể ở cõi Dục mạng chung mà không 
sinh vào cõi Dục - cõi Sắc - cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Sẽ không sinh, có đủ Trung â âm cõi Dục - 
cõi Sắc giống như bát Niễt-bàn. 

Hỏi: Ở cõi Sắc mạng chung mà không sinh vào 
cõi Dục - cõi Sắc - cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Sẽ không sinh, có đủ Trung âm cõi Dục, 
cõi Sắc giống như bát Niết-bàn. 

Hỏi: Ở cõi Vô sắc mạng chung mà không sinh 
vào cõi Dục - cõi Sắc - cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Sẽ không sinh, có đủ Trung âm cõi Dục, 
cõi Sắc giống như bát Niết-bàn. 

Nếu mạng chung ở cõi Dục, thì sẽ không sinh 
vào cõi Dục- cõi Sắc- cõi Vô sắc, thì người này có 
bốn: Thánh nhân và phảm phu cối Dục, Thánh 
nhân và phàm phu cõi Sắc. Ở cõi Sắc mạng chung 
mà không sinh vào cõi Dục- cõi Sắc- cõi Vô sắc, 
thì người này có ba: Phàm phu cõi Dục, Thánh 
nhân và phảm phu cõi Sắc. Ở cõi Vô sắc mạng 
chung mà không sinh vào cõi Dục- cõi Sắc- cõi Vô 
sắc, thì người này có hai: Phàm phu cõi Dục, phàm 
phu cõi Sắc. Luôn luôn bị sử sai khiễn, luôn luôn 
bị kiết trói buộc. 
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Hỏi: Có thê ái dục chưa hết mà mạng chung sẽ 
không sinh vào cõi Dục chăng? 

Đáp: Sẽ không sinh, có đủ Trung âm cõi Dục. 

Hỏi: Có thể ái sắc chưa hết mà mạng chung sẽ 
không sinh vào cõi Dục- cõi Sắc chăng? 

Đáp: Sẽ không sinh, có đủ Trung âm cõi Dục- 
cõi Sắc. 

Hỏi: Có thể ái vô sắc chưa hết mà mạng chung 
sẽ không sinh vào cõi Dục - cõi Sắc - cõi Vô sắc 
chăng? 

Đáp: Sẽ không sinh, có đủ Trung âm cõi Dục - 
cõi Sắc - cõi Vô sắc. 

Nếu ái dục chưa hết, thì mạng chung không 
sinh vào cõi Dục, thì người này có hai: Thánh nhân 
và phàm phu cõi Dục. Nếu ái sắc chưa hết, thì 
mạng chung sẽ không sinh vào cõi Dục - cối Sắc, 
thì người này có bốn: Thánh nhân và phảm phụ CÕI 
Dục, Thánh nhân và phảm phu cõi Sắc. Nêu ái vô 
sắc chưa hết mà mạng chung không sinh vào cối 
Dục- cõi Sắc - cõi Vô sắc, thì người này có bốn: 
Thánh nhân và phàm phu cõi Dục, Thánh nhân và 
phàm phu cõi Sắc. 

Người phàm phu cõi Dục bị chín mươi tám sử 
sai khiến và chín kiết trói buộc, Thánh nhân bị 
mười sử sai khiến và sáu kiết trói buộc. Phàm phu 
cõi Sắc bị sáu mươi hai sử sai khiến và sáu kiết trói 
buộc, Thánh nhân bị sáu sử sai khiến và ba kiết trói 
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buộc. Người phàm phu cõi Vô sắc bị ba mươi mốt 
sử sai khiến và sáu kiết trói buộc, Thánh nhân bị 
ba sử sai khiến và ba kiết trói buộc. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 8 

Kiên độ thứ 2: KIẾT SỬ 
Phẩm 4: BÀN VÉ MƯỜI MÔN 
Máy sử sai khiển, 
Chng với hai duyên, 
Thứ tự có giác, 
Các căn tong ưng, 
Củng thành tựu căn, 
Nếu không thành tựu, 
Đoạn trí, tác chứng, 
Mười môn hiện khắp. 

Hai mươi hai căn, mười tám trì, mười hai nhập, 
năm ấm, năm thạnh ấm, sáu đại sắc pháp, vô sắc 
pháp, pháp có thê thấy - pháp không thể thấy, pháp 
có đôi - pháp không có đôi, pháp hữu lậu - pháp vô 
lậu, pháp hữu vi- pháp vô vi, pháp quá khứ - pháp 
vị lai - pháp hiện tại, pháp thiện - pháp bất thiện - 
pháp vô ký, pháp hệ thuộc cõi Dục - pháp hệ thuộc 
cõi Sắc - pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, pháp học- pháp 
vô học - pháp phi học phi vô học, pháp do kiên đề 
mà đoạn, pháp do tư duy mà đoạn, pháp không có 
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đoạn. 

Bồn đề, bốn thiền, bỗn đăng, bỗn vô sắc, tám 
giải thoát, tám trừ nhập, mười nhất thiết nhập, tám 
trí, ba Tam-muội, ba kiết, ba căn bất thiện, ba hữu 
lậu. 

Bồn lưu, bôn ách, bốn thọ, bốn phược. 

Năm cái, năm kiết, năm kiết phần dưới, năm 
kiến, sáu ái thân, bảy sử, chín kiết, chín mươi tám 
SỬ. 

Nhãn căn có bao nhiêu sử sai khiến? Cho đến 
sử vô minh tư duy cõi Vô sắc mà đoạn, có bao 
nhiêu sử sai khiến? (một môn) 

Nhãn căn duyên duyên nhãn thức có bao nhiêu 
sử sai khiến? Cho đến. sử vô minh duyên duyên 
thức do tư duy cõi Vô sắc mà đoạn có bao nhiêu sử 
sai khiến? (hai môn) 

Nhãn căn duyên duyên thức có bao nhiêu sử saI 
khiến? Cho đến sử vô minh duyên duyên thức do 
tư duy cõi Vô sắc mà đoạn có bao nhiêu sử sai 
khiến? (ba môn). 

Ý căn theo thứ tự có bao nhiêu tâm sinh, cho 
đến sử vô minh do tư duy cõi Vô sắc mà đoạn theo 
thứ tự có bao nhiêu tâm sinh? (bồn môn) Nhãn căn 
bị các sử sai khiến thì sử này nên nói là có giác - 
có quán, không có giác - có quán hay là không có 
giác, không có quản chăng? Cho đến sử vô minh 
và các sử sai khiến do tư duy cõi Vô sắc mà đoạn 
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thì sử này nên nói là có giác - có quán hay là không 
có giác - có quán, không có giác, không có quán 
chăng? (năm môn) 

Nhãn căn bị các sử sai khiến thì sử này có bao 
nhiêu căn tương ưng? Cho đến sử vô minh vá các 
sử sai khiến do tư duy cõi Vô sắc mà đoạn, thì sử 
này có bao nhiêu căn tương ưng? (sáu môn) 

Pháp nào thành tựu nhãn căn? Cho đến pháp 
nào thành tựu sử vô minh do tư duy cõi Vô sắc mà 
đoạn? (bảy môn). 

Pháp nào không thành tựu nhãn căn? Cho đến 
pháp nào không thành tựu sử vô minh, do do tư duy 
mà đoạn cõi Vô sắc mà đoạn? (tám môn). 

Nhãn căn khi trí đoạn thì có bao nhiêu sử, bao 
nhiêu kiết đo trí đoạn? Cho đến sử vô minh do của 
tư duy cõi Vô sắc mà đoạn, khi trí đoạn thì có bao 
nhiêu sử, bao nhiêu kiết do trí đoạn? (chín môn) 

Khi nhãn căn tận tác chứng, có bao nhiêu sử, 
bao nhiêu kiết tận tác chứng. Cho đến sử vô minh 
do tư duy cõi Vô sắc mà đoạn, lúc tận tác chứng 
thì có bao nhiêu sử, bao nhiêu kiết tận tác chứng? 
(mười môn). 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Nhãn căn có bao nhiêu sử sai khiến? 

Đáp: Cõi Dục- cõi Sắc, thông qua tất cả và do 
tư duy mà đoạn; nhĩ - tỷ - thiệt - thân căn cũng lại 
như thê. Ý căn bao gồm tất cả. 
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Nam căn- nữ căn thì cõi Dục thông tất cả và do 
tư duy mà đoạn. 

Mạng căn thông qua tật cả ba cõi và do tư duy 
mà đoạn. Lạc căn tật cả cõi Sắc - cõi Dục thông 
qua tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Khô căn thì cõi Dục thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. Hỷ căn gôm tất cả cõi Sắc, tất cả cõi Dục, 
trừ duyên vô lậu - nghi của cõi Dục và vô minh 
tương ưng VỚI nghI. Ưu căn øôm tật cả cõi Dục. 

Hộ căn øôm tật cả. Tín căn- tinh tiễn căn - niệm 
căn - định căn - tuệ căn, ba cõi thông tất cả và do 
tư duy mà đoạn. 

VỊ tri căn- dĩ tri căn và vô tri căn không có sự 
gìn giữ của mắt, sự gìn giữ của tai - mũi - lưỡi - 
thân. Gìn giữ sắc - gìn giữ tiếng - gìn giữ trơn mịn, 
gìn giữ nhãn thức- nhĩ thức- thân thức, cối Dục - 
cõi Sắc thông qua tất cả và do tư duy mà đoạn. Giữ 
gìn hương- giữ gìn vỊị - giữ gin tỷ thức - giữ gin 
thiệt thức, cõi Dục thông qua tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Ý gìn giữ pháp, gìn giữ ý thức, gìn giữ bao gồm 
tất cả. 

Nhãn nhập, nhĩ- tỷ- thiệt- thân nhập. Sắc, tiếng, 
trơn mịn nhập cõi Dục- cõi Sắc thông tật cả và do 
tư duy mà đoạn. Hương- vị nhập cõi Dục thông tất 
cả và do tư duy mà đoạn. Ý nhập và pháp nhập bao 
øôm tất cả. 
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Sắc âm thì cõi Dục- cõi Sắc thông tất cả và do 
tư duy mà đoạn. Thông- tưởng- hành- thức âm gôm 
tât cả. Sắc thạnh âm thì cõi Dục- Săc thông tât cả 
và do tư duy mà đoạn 

Thống- tưởng- hành- thức thạnh â âm thì tất cả 
địa chủng, cho đên không chúng. Cõi Dục- cõi Sắc 
thông qua tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Thức chủng gôm tất cả, sắc pháp cõi Dục- cõi 
Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Pháp vô sắc gồm tất cả, pháp có thê thấy, pháp 
có đôi thì cõi Dục- cõi Sắc thông tất cả và do tư 
duy mà đoạn; tất cả gôm pháp không thể thấy và 
pháp không có đôi tât cả, pháp hữu lậu, pháp vô 
lậu không có. Pháp hữu vi là tất cả, pháp VÔ VI 
không có. Pháp quá khứ- vị lai- hiện tại là tật cả. 
Pháp thiện thì ba cõi thông qua tất cả và do tư duy 
mà đoạn; pháp bất thiện thì cõi Dục gôm tật cả; 
pháp vô ký thì cõi Sắc- cõi Vô sắc gôm tật cả, và 
hai thứ cối Dục do tập để cõi Dục mà đoạn thông 
tật cả. Pháp hệ thuộc cõi Dục có tất cả hệ thuộc cõi 
Dục, pháp hệ thuộc cõi Sắc có tật cả hệ thuộc cối 
Sắc, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc có tất cả hệ thuộc 
cối Vô sắc. 

Pháp học và pháp vô học không có. ,Pháp phi 
học phi vô học gồm tất cả Pháp do kiến để mà đoạn 
tật cả do kiên đề mà đoạn, pháp do tư duy mà đoạn- 
do tư duy mà đoạn tất cả và thông tất cả. Pháp 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 8 1247 


không có gì đoạn là không có. Tắt cả là khô đề- tập 
đề, tận đế- đạo đề thì không có. Cõi Sắc trong thiền 
có tất cả, cõi Sắc bốn đăng thông tất cả và do tư 
duy mà đoạn. Cõi Vô sắc trong vô sắc có tất cả. 
Sơ- đệ nhị - đệ tam giải thoát tám trừ nhập tảm nhất 
thiết nhập, cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà 
đoạn. GIải thoát và nhất thiết nhập còn lại thì cõi 
Vô sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Pháp trí - vị tri trí không có, tri tha tâm trí thì 
CỐI Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. Đăng 
trí gôm tất cả, trừ ra kiên tương ưng với duyên vô 
lậu. Khô trí - tập trí - tận trí - đạo trí - không - vô 
tướng - vô nguyện thì không có. Thân kiến trong 
kiết do khô đề mà đoạn tất cả và do tập đế mà đoạn, 
thông tật cả. Trộm giới do khô đế mà đoạn tất cả, 
và do tập đề mà đoạn thông tất cả. Hữu lậu duyên 
nghi do đạo đề mà đoạn. Hữu lậu duyên và nghi 
tương ưng với vô minh do kiến để mà đoạn,. Vô 
lậu duyên tham - giận dữ trong căn bất thiện, hữu 
lậu duyên ngu sỉ cõi Dục và tất cả cõi Dục, trừ vô 
minh vô lậu duyên cõi Dục. Dục lậu trong lậu có 
tất cả hữu lậu cõi Dục, tất cả cõi Sắc- Vô sắc, tất 
cả vô minh lậu, trừ vô minh duyên vô lậu. 

Dục lưu trong lưu thì cõi Dục có tất cả, hữu lưu 
thì cỏi Sắc- Vô sắc có tt cả, vô minh lưu có tất cả, 
tất cả vô minh lưu, trừ duyên vô lậu của vô minh. 
Duyên hữu lậu do kiến đề mà đoạn trong kiến lưu, 
và kiến tương ưng với vô minh vô lậu duyên; ách 
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cũng như thế. 

Dục thọ trong thọ thì cối Dục có tật cả, giới thọ 
thì tất cả do khô đế mà đoạn và tập đề mà đoạn 
thông tất cả. Duyên hữu lậu do đạo để mà đoạn. 
Duyên hữu lậu do kiên đề mà đoạn trong kiến thọ, 
và duyên vô lậu vô minh tương ưng với kiến. 

Ngã thọ thì cõi Sắc- Vô sắc có tất cả. Ái dục 
ràng buộc thần và giận dữ rằng buộc thân trong 
phược. Hữu lậu duyên trộm giới rảng buộc thân cõi 
Dục do khổ đề mà đoạn tất cả, và do tập đề mà 
đoạn thông tất cả. Ngã kiến ràng buộc thân duyên 
hữu lậu do đạo đề mà đoạn. 

Duyên hữu lậu do kiến đề mà đoạn. Tham dục 
và giận dữ trong cái, hữu lậu duyên thùy miên - 
trạo cử thuộc cõi Dục thì cõi Dục có tất cả sự đùa 
cợt cõi Dục thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 
Nghi cái cõi Dục do kiến để mà đoạn hữu lậu 
duyên và duyên vô lậu của vô minh tương ưng với 
nghi cõi Dục. 

Kiết giận dữ trong kiết, cõi Dục duyên hữu lậu; 
kiết ái - kiết kiêu mạn duyên hữu lậu ba cõi; kiết 
keo kiệt - kiết ganh tị thì cõi Dục thông tật cả và 
do tư duy mà đoạn. Tham dục - giận dữ trong kiết 
phân dưới thì cối Dục duyên hữu lậu. Thân kiến do 
khô đề mà đoạn tất cả, và tập đề mà đoạn thông tật 

cả. Trộm giới do khô để mà đoạn tất cả, và do tập 
đế mà đoạn thông tất cả. Hữu lậu duyên do đạo đề 
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mà đoạn, nghi do kiến để mà đoạn hữu lậu duyên, 
và duyên vô lậu vô minh tương ưng với ngh1. 

Thân kiên- biên kiến trong kiến do khổ để mà 
đoạn tất cả và do tập đề mà đoạn thông tẬt cả. 

Tà kiến duyên hữu lậu do kiến để mà đoạn và 
tà kiến duyên vô lậu tương ưng với vô minh. Trộm 
kiên duyên hữu lậu do kiến để mà đoạn. Trộm giới, 
tật cả do khô đề mà đoạn, và do tập đế mà đoạn 
thông tất cả, duyên hữu lậu do đạo đề mà đoạn. 
Mũi - lưỡi trải qua ái trong ái thân thì cõi Dục 
thông tất cả và do tư duy mà đoạn. Mắt - tai - thân 
trải qua ái thi thông tật cả cõi Dục - cõi Sắc và do 
tư duy mà đoạn. Ý trải qua ái duyên hữu lậu ba cõi. 

Sử tham dục, sử giận dữ trong sử cõi Dục 
duyên hữu lậu. Sử hữu ái duyên hữu lậu cõi Sắc- 
Vô sắc; sử kiêu mạn duyên hữu lậu ba cõi; sử vô 
minh có tất cả, trừ duyên vô lậu vô minh. Sử kiến 
duyên hữu lậu do, kiên đề mà đoạn, và duyên vô 
lậu vô minh tương ưng với kiến. Sử nghĩ duyên 
hữu lậu do kiến đê mà đoạn, và duyên vô lậu vô 
minh tương ưng với nghI. 

Kiết giận dữ trong kiết cõi Dục duyên hữu lậu. 
Kiết ái- kiết kiêu mạn duyên hữu lậu ba cõi. Kiết 
vô minh duyên tật cả, trừ duyên vô lậu vô minh. 
Kiết kiến duyên hữu lậu do kiến đế mà đoạn, và 
duyên vô lậu vô minh tương ưng với kiến. Kiết thất 
nguyện duyên hữu lậu do kiến để mà đoạn. Kiết 
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nghĩ duyên hữu lậu do kiên để mà đoạn và duyên 
vô lậu vô minh tương ưng VỚI nghi, Kiết keo kiệt- 
kiết ganh tị thì cõi Dục thông tât cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Chín mươi tám sử do khổ đề cõi Dục mà đoạn 
do khô để cõi Dục mà đoạn và tật cả do tập để cõi 
Dục mà đoạn thông tất cả do tập đề cối Dục mà 
đoạn và do tập đề cõi Dục mà đoạn tật cả và do khổ 
đề cõi Dục mà đoạn thông tất cả. 

Do tận để cối Dục mà đoạn và do tận đề CÕI 
Dục mà đoạn tất cả, cùng với cõi Dục thông tật cả. 
Do đạo để cối Dục mà đoạn và do đạo đề cõi Dục 
mà đoạn tất cả cùng với cõi Dục thông tất cả. Do 
tư duy cối Dục mà đoạn và do tư duy cối Dục mà 
đoạn tất cả, cùng với cõi Dục thông tật cả. Cõi Sắc 
và cõi Vô săc cũng lại như thê. 

Hỏi: Nhãn căn duyên thức có bao nhiêu sử sai 
khiến? 

Đáp: Ba thứ của cõi Dục- cõi Săc- cõi Vô sắc 
thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức và bốn thứ tai - mũi - lưỡi - 
thân căn, cũng lại như thê. Ý căn duyên thức duyên 
hữu vi, duyên duyên thức duyên hữu vI. 

Nam căn - nữ căn duyên thức cõi Dục có ba thứ 
cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. Duyên 
duyên thức cõi Dục có bốn thứ, cõi Sắc có ba thứ. 
Cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 
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Mạng căn duyên thức thì ba cõi có ba loại, duyên 
duyên thức có bốn loại. Lạc căn duyên thức cõi 
Dục có bốn loại, cõi Sắc là hữu vi duyên, cõi Vô 
sắc có hai loại và thông tật cả. Duyên duyên thức 
cõi Dục và cõi Vô sắc có bốn loại. 

Duyên hữu vi cõi Sắc, khổ căn duyên thức cõi 
Dục có ba thứ - cõi Sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. Duyên duyên thức cõi Dục có bốn thứ, 
cõi Sắc có ba thứ - cõi Vô sắc thông tất cả và do tư 
duy mà đoạn. Hỷ căn duyên thức cõi Dục duyên 
hữu vi- Sắc, cõi Vô sắc có hai thứ và thông tật cả. 
Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vi- Sắc, cõi 
Vô sắc có bốn thứ. Ưu căn duyên thức cõi Dục 
duyên hữu lậu, cõi Sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. Duyên thức cõi Dục duyên hữu vI. Cõi 
Sắc có ba loại, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. hộ căn duyên thức duyên hữu vi, duyên 
duyên thức duyên hữu vI. 

Căn tín- tính tiến- niệm- định tuệ duyên bốn 
loại thức, duyên duyên thức có bốn thứ. Vị tri căn 
- đĩ tri căn - vô tri căn duyên thức có hai thứ và 
thông tật cả, duyên duyên có thức bốn thứ, cõi Vô 
sắc thông tật cả và do tư duy mà đoạn. duyên duyên 
thức có bốn loại. Nhãn trì, nhĩ- tỷ- thiệt- thân trì; 
sắc trì và thanh- tế hoạt trì, duyên thức cõi Dục- cõi 
Sắc có ba thứ: nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, 
duyên thức. Cõi Dục- Sắc có ba thứ: Duyên duyên 
thức cõi Dục- Sắc có bốn loại, cõi Vô sắc có hai 
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thứ và thông tất cả. Hương trì - vị trì, tỷ thức - thiệt 
thức trì, duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc 
thông tất cả và do tư duy mà đoạn. Duyên duyên 
thức cõi Dục có bốn thứ, cõi Sắc ba thứ, cõi Vô sắc 
thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Ý trì - ý thức trì, duyên thức duyên hữu vi. 
Duyên duyên thức duyên hữu vI. 

Pháp trì duyên thức có tất cả duyên, duyên thức 
duyên hữu vi. Nhãn nhập, nhĩ - tỷ - thiệt - thân 
nhập. Sắc - thanh - tế hoạt nhập, duyên thức cõi 
Dục - Sắc có ba thứ cõi Vô sắc thông tất cả và do 
tư duy mà đoạn duyên duyên thức có bốn thứ. 
Hương nhập - VỊ nhập, duyên thức cõi Dục có ba 
thứ, cõi Sắc thông tât cả và do tư duy mà đoạn. 
Duyên duyên thức cối Dục có bốn thứ, cõi Sắc có 
ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy mà 
đoạn. 

Ý nhập duyên thức duyên hữu vi. Duyên duyên 
thức duyên hữu vi. Pháp nhập duyên thức duyên 
tật cả, duyên thức duyên hữu vị. Sắc âm duyên thức 
cõi Dục - Sắc có bốn thứ, cõi Vô sắc có hai thứ và 
thông tất cả. 

Duyên duyên thức có bốn thứ. Thông - tưởng - 
hành - thức ấm, duyên thức duyên hữu vi, duyên 
duyên thức duyên hữu vi. Sắc thạnh â âm duyên thức 

cõi Dục - Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tật cả và 
do tư duy mà đoạn. Duyên duyên thức có bốn loại. 
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Thống- tưởng- hành- thức thạnh âm duyên duyên 
thức duyên hữu vi và duyên duyên thức- duyên 
hữu vI. 

Chủng địa cho đến chủng không, duyên thức 
cõi Dục- Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tật cả và 
do tư duy mà đoạn. Duyên duyên thức có bốn thứ. 
Thức chủng duyên thức- duyên hữu lậu, và duyên 
duyên thức- duyên hữu vI. 

Sắc pháp duyên thức cõi Dục - cõi Sắc có bỗn 
thứ, cõi Vô sắc có hai thứ và thông tật cả. Duyên 
duyên thức có bốn thứ. Pháp vô sắc duyên thức có 
tật cả, duyên duyên thức duyên hữu vi. Pháp có thể 
thây và pháp có đối duyên thức cõi Dục - Sắc có 
ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy mà 
đoạn. 

Duyên duyên thức có bốn thứ. Pháp không thể 
thây và pháp không có đối duyên thức có tất cả. 

Duyên duyên thức duyên hữu vi. Pháp hữu lậu 
duyên thức duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức duyên hữu vi. Pháp vô lậu 
duyên thức có ba thứ (tư duy, tận, đạo) và thông tất 
cả. Duyên duyên thức duyên hữu vi. Pháp hữu vi 
duyên thức duyên hữu vi. Duyên duyên thức cũng 
duyên hữu vI. 

Pháp vô vi duyên thức có hai thứ và thông tất 
cả (tư duy- tận). 

Duyên duyên thức duyên hữu v1. Pháp quá khứ 
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- VỊ lai - hiện tại duyên thức duyên hữu vI. 

Duyên duyên thức duyên hữu vI. Pháp thiện 
duyên thức có tất cả, duyên duyên thức và duyên 
hữu vI. Pháp bắt thiện duyên thức cõi Dục duyên 
hữu lậu, cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 
duyên duyên thức hữu vi cõi Dục, cõi sắc có ba 
loại, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 
Pháp vô ký duyên thức cõi Dục có ba loại, cõi Sắc 
- Vô sắc duyên hữu lậu. Duyên duyên thức cõi Dục 
có bôn loại, cõi Sắc - Vô sắc duyên hữu vi. Pháp 
hệ thuộc cối Dục duyên thức cõi Dục duyên hữu, 
cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. Duyên 
duyên thức cõi Dục duyên hữu vi, cõi Sắc có ba 
loại, cõi Vô sắc thông tât cả và do tư duy mà đoạn. 
Pháp hệ thuộc cõi sắc duyên thức cõi Dục có ba 
loại, cõi Sắc duyên hữu lậu, cõi Vô sắc thông tất cả 
và do tư duy mà đoạn. Duyên duyên thức cõi Dục 
có ba loại, cõi sắc duyên hữu vi, cõi Vô sắc có bốn 
loại. Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc duyên cõi Dục- cõi 
Sắc có ba loại, cõi Vô sắc duyên hữu lậu. Duyên 
duyên thức cõi Dục có ba loại, cõi sắc có bốn loại, 
cõi Vô sắc duyên hữu vị. Pháp học và pháp vô học 
duyên thức có hai loại và thông tất cả, duyên duyên 
thức có bốn loại. Pháp phi học phi vô học duyên 
thức có bốn loại, duyên hữu lậu do đạo đề mà đoạn, 
duyên duyên thức duyên hữu vi. Pháp do kiến để 
mà đoạn duyên thức duyên hữu lậu, duyên duyên 
thức duyên hữu vI. Pháp do tư duy mà đoạn, duyên 
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thức ba cõi có ba loại, duyên duyên thức có bốn 
loại. Pháp không có đoạn diệt, duyên thức có ba 
loại thông tật cả, duyên duyên thức hữu vi. Khô và 
tập để duyên thức duyên hữu lậu, duyên duyên 
thức duyên hữu vị. Tận để duyên thức có hai loại 
và thông tật cả, duyên duyên thức duyên hữu vi. 
Đạo để duyên thức có hai loại và thông tất cả, 
duyên duyên, thức có bốn loại. Thiên duyên thức 
cối Dục có bốn loại, cõi Sắc duyên hữu vi, cõi Vô 
sắc có hai loại và thông tất cả, duyên duyên thức 
cõi Dục và cõi Vô sắc có bốn loại, cõi Sắc duyên 
hữu vI. Hộ từ bị trong bốn đăng duyên thức cõi Dục 
- Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư 
duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc- 
Vô sắc có bốn thứ. Tịnh giải thoát- bôn trừ nhập 
sau- tám nhất thiết nhập cũng lại như thế. 

Hỷ duyên thức cõi Dục- Sắc có ba loại, duyên 
duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc có bốn thứ, 
cõi Vô sắc có hai thứ và thông tật cả. Giải thoát thứ 
nhất- thứ hai và bốn trừ nhập đâu cũng lại như vậy. 

Không xứ- Thức xứ, bất dụng xứ, trong Vô sắc 
duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc có bốn thứ, 
cõi Vô sắc duyên hữu vi. 

Duyên duyên thức ở cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc 
có bốn thứ, cõi Vô săc duyên hữu vi. 

Hữu tưởng - vô tưởng xứ duyên thức cõi Dục - 
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Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc duyên hữu lậu. Duyên 
duyên thức cõi Dục có ba loại, cõi Sắc có bốn loại, 
cõi Vô sắc duyên hữu vi. 

Không xứ giải thoát- Thức xứ giải thoát- bất 
dụng xứ giải thoát trong giải thoát, duyên thức cõi 
Dục có ba thứ, cõi Sắc - Vô sắc có bốn thứ. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc - 
Vô sắc có bốn thứ. Hữu tưởng - vô tưởng xứ giải 
thoát, và diệt tận giải thoát duyên thức ba cối có ba 
thứ. 

Duyên duyên thức cõi Dục ba thứ, cõi Sắc - Vô 
sắc có bốn thứ. 

Không xứ nhập - Thức xứ nhập cũng lại như 
thế. 

Pháp trí duyên thức cõi Dục có hai thứ, cõi Dục 
thông tất cả, cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà 
đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có bốn thứ, cõi Sắc 
có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy mà 
đoạn. 

Vị tri trí duyên thức cõi Sắc - Vô sắc có hai thứ 
và cõi Sắc - Vô sắc thông tất cả. Cõi Dục thông tất 
cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc- 
Vô sắc có bốn thứ. Trí biết tâm người khác duyên 
thức cõi Dục - Sắc có bốn thứ, cõi Vô sắc có hai 
thứ và thông tất cả. 
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Duyên duyên thức có bốn thứ, đắng trí duyên 
thức duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức duyên hữu vi. Khô trí - tập 
trí - tận trí - đạo trí - không - vô nguyện - vô tưởng 
duyên thức có hai thứ và thông tất cả. 

Duyên duyên thức có bốn thứ. Thân kiến trong 
kiết duyên thức ba cõi có ba loại, duyên duyên thức 
có bôn loại. Trộm giới duyên thức ba cõi có ba thứ 
và do đạo đề mà đoạn. 

Duyên duyên hữu lậu duyên duyên thức có bôn 
thứ. Nghi duyên thức duyên hữu lậu, duyên duyên 
thức duyên hữu vI. Tham- giận đữ- ngu s1 và dục 
lậu duyên thức cõi Dục duyên hữu lậu, cõi Sắc 
thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vIị, cõi 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Hữu lậu duyên thức cõi Dục có ba thứ, duyên 
hữu lậu của cõi Sắc - Vô sắc. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc - 
Vô sắc duyên hữu vi. 

Vô minh lậu duyên thức duyên hữu lậu, đôi 
tượng duyên chủ thê duyên thức duyên hữu vi. 

Dục lưu trong lưu duyên thức cõi Dục duyên 
hữu lậu, cõi Sắc thông tất cả và đo tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vIị, cõi 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
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mà đoạn. Hữu lưu duyên thức cõi Dục có ba thứ, 
cõi Sắc- Vô sắc duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc - 
Vô sắc duyên hữu vi. Còn lại duyên thức duyên 
hữu lậu. 

Duyên duyên thức duyên hữu vi. Ách cũng như 
thế. 

Dục thọ trong thọ duyên thức cõi Dục duyên 
hữu lậu, cõi Sắc thông tất cả và đo tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vIị, cõi 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Giới thọ duyên thức ba cõi có ba thứ và do đạo 
đế mà đoạn duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức có bốn thứ kiến thọ duyên 
thức duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức duyên hữu vị. Ngã thọ 
duyên thức cõi Dục có ba thứ cõi Sắc- Vô sắc 
duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ cõi Sắc- 
Vô sắc duyên hữu vi. 

Ái dục ràng buộc thân- sự giận dữ ràng buộc 
thân trong phược, duyên thức cõi Dục duyên hữu 
lậu, cõi Sắc thông tất cả và đo tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vIị, cõi 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 
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Trộm giới ràng buộc thân duyên thức ba cõi có 
ba thứ, và duyên hữu lậu do đạo đề mà đoạn. 

Duyên duyên thức có bốn thứ. Ngã kiến ràng 
buộc thân duyên thức duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức duyên hữu vI. 

Tham dục- giận đữ- thùy miên- trạo cử- đùa 
bỡn trong cái duyên thức cõi Dục duyên hữu lậu, 
cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. Duyên 
duyên thức cõi Dục duyên hữu vi, cõi Sắc có ba 
thứ, cối 

Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc 
thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có bốn thứ, cõi Sắc 
có ba thứ, cõi Vô sắc thông tật cả và do tư duy mà 
đoạn. 

Kiết giận dữ trong kiết, duyên thức cõi Dục 
duyên hữu lậu- cõi Sắc thông tât cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vI- cối 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Kiết keo kiệt ganh tỊ duyên thức cõi Dục có ba 
thứ, cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có bốn thứ, cõi Sắc 
có ba thứ, cõi Vô sắc thông tật cả và do tư duy mà 
đoạn. còn lại duyên thức duyên hữu lậu. 
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Duyên duyên thức duyên hữu vi. Tham dục - 
giận dữ trong phân dưới duyên thức cõi Dục duyên 
hữu lậu- cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vi - cối 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Thân kiến duyên thức ba cõi có ba thứ. Duyên 
duyên thức có bốn loại. 

Trộm giới duyên thức ba cõi có ba thứ, và 
duyên hữu lậu do đạo đế mà đoạn. 

Duyên duyên thức có bốn thứ. Nghi duyên thức 
duyên hữu lậu. Duyên duyên thức duyên hữu vi. 
Thân kiến - biên kiên trong kiến, duyên thức ba cõi 
có ba thứ. 

Duyên duyên thức có bốn thứ. Trộm giới duyên 
thức ba cõi có ba thứ, và do đạo để mà đoạn duyên 
hữu lậu. 

Duyên duyên thức có bốn thứ. Còn lại duyên 
thức duyên hữu lậu. Duyên duyên thức duyên hữu 
VI. 

Mũr- lưỡi, trải qua áI1 trong ái thân duyên thức 
cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có bốn thứ, cõi Sắc 
có ba thứ, cõi Vô sắc thông tật cả và do tư duy mà 
đoạn. 

Nhãn- nhĩ - thân trải qua ái duyên thức cõi Dục- 
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cõi Sắc có ba thứ. 

Duyên duyên thức cõi Dục- cõi Sắc có bốn thứ, 
cõi Vô sắc có hai thứ và thông tất cả. Ý trải qua ái 
duyên thức duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức duyên hữu vi. Sử tham dục- 
giận dữ trong sử duyên thức cõi Dục duyên hữu lậu 
- cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vIị, cõi 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Sử hữu ái duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi 
Sắc- Vô sắc duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc- 
Vô sắc duyên hữu vi. Còn lại duyên thức duyên 
hữu lậu. Duyên duyên thức duyên hữu vI. 

Kiết giận dữ trong kiết duyên thức cõi Dục 
duyên hữu lậu- cõi Sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vI- cối 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. 

Kiết keo kiệt - ganh tỊ, duyên thức cõi Dục có 
ba thứ, cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có bốn thứ, cõi Sắc 
có ba thứ, cõi Vô sắc thông tật cả và do tư duy mà 
đoạn. Còn lại duyên thức duyên hữu lậu. 

Duyên duyên thức duyên hữu vI. 
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Chín mươi tám sử, sử do khô để cõi Dục mà 
đoạn, duyên thức cõi Dục có ba thứ (tư duy - khổ - 
tập), cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có bốn thứ, trừ ra 
tận thì cõi Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và 
do tư duy mà đoạn; do tập đế mà đoạn, do tư duy 
mà đoạn cũng lại như thê. 

Sử do tận để cõi Dục mà đoạn, duyên thức cõi 
Dục có ba thứ, và duyên hữu lậu do tận đề cõi Dục 
mà đoạn, cõi Sắc thông tất cả và do tư duy mà 
đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục duyên hữu vI- cối 
Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do tư duy 
mà đoạn. Sử do đạo để cõi Dục mà đoạn, duyên 
thức cõi Dục có ba thứ, và duyên hữu lậu do đạo 
đề cõi Dục mà đoạn, cõi Sắc thông tất cả và do tư 
duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có bốn thứ, cõi Sắc 
có ba thứ, cõi Vô sắc thông tật cả và do tư duy mà 
đoạn. 

Sử do khổ để cõi Sắc mà đoạn, duyên thức cõi 
Dục- Sắc có ba thứ, cõi Vô sắc thông tất cả và do 
tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc- 
Vô sắc có bốn thứ, do tư duy mà đoạn tập để cũng 
lại như thê. 

Sử do tận để cõi Sắc mà đoạn mà đoạn, duyên 
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thức cõi Dục- Sắc có ba thứ, và duyên hữu lậu do 
tận để cõi Sắc mà đoạn mà đoạn, cõi Vô sắc thông 
tật cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc 
duyên hữu vi, cõi Vô sắc có bốn thứ. 

Sử do đạo để cõi Sắc mà đoạn mà đoạn, duyên 
thức cõi Dục- Sắc có ba thứ, và duyên hữu lậu. Do 
đạo để cõi Sắc mà đoạn mà đoạn, cõi Vô sắc thông 
tật cả và do tư duy mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc- 
Vô sắc có bốn thứ. 

Sử do khổ để cõi Vô sắc mà đoạn mà đoạn, 
duyên thức ba cõi có ba thứ. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc- 
Vô sắc có bốn thứ. 

Do tư duy tập đề mà đoạn cũng lại như thê. 

Sử do tận để cõi Vô sắc mà đoạn mà đoạn, 
duyên thức ba cõi có ba thứ, và duyên hữu lậu, do 
tận để cõi Vô sắc mà đoạn. 

Duyên duyên thức cõi Dục có ba thứ, cõi Sắc 
có bốn thứ, cõi Vô săc duyên hữu vi. 

Sử do đạo để cõi Vô sắc mà đoạn, duyên thức 
ba cõi có ba thứ, và duyên hữu lậu, do đạo đề cõi 
Vô sắc mà đoạn mà đoạn. 

Duyên duyên thức ba cõi có ba thứ, cõi Sắc - 
Vô sắc có bốn thứ. 

Ý căn theo thứ tự sinh mười lăm tâm. Lạc căn 
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theo thứ tự sinh mười một tâm. Hỷ căn theo thứ tự 
sinh mười tâm (cõi Dục năm, nhị thiền năm). Khổ 
căn- ưu căn theo thứ tự sinh năm tâm. Hộ căn- tín 
căn- tinh tiễn căn - niệm căn - định căn - tuệ căn 
theo thứ tự sinh mười lăm tâm. VỊ tri căn theo thứ 
tự không sinh tâm (mười lăm tâm, văn lại không 
có). Dĩ tri căn, vô tri căn theo thứ tự sinh ba tâm. 
Nhãn thức - nhĩ thức - thân thức trì, theo thứ tự sinh 
mười tâm. Tỷ thức- thiệt thức trì theo thứ tự sinh 
năm tâm. 

Ý trì- pháp trì - ý thức trì - ý nhập - pháp nhập, 
thông â âm và tưởng - hành - thức â âm, thống thạnh 
âm và tưởng - hành - thức- thạnh âm, chủng thức - 
pháp vô sắc, pháp không thể thây, pháp không có 
đối, pháp hữu lậu, pháp hữu vi, theo thứ tự sinh 
mười lăm tâm. Pháp vô lậu theo thứ tự sinh ba tâm. 
Pháp vô vi theo thứ tự không sinh tâm. Pháp quá 
khứ theo thứ tự sinh hai tâm. Pháp vị lai theo thứ 
tự không sinh tâm. Pháp hiện tại, pháp thiện, pháp 
vô ký, pháp hệ thuộc cõi Dục, pháp hệ thuộc cõi 
Sắc, pháp hệ thuộc cối Vô sắc, theo thứ tự sinh 
mười lăm tâm. Pháp bất thiện theo thứ tự sinh năm 
tâm. Pháp học- pháp vô học, theo thứ tự sinh ba 
tâm. Pháp phi học phi vô học, pháp do kiến đế mà 
đoạn, pháp do tư duy mà đoạn, theo thứ tự sinh 
mười lăm tâm. Pháp không có gì đoạn theo thứ tự 
sinh ba tâm. Khổ để - tập đề theo thứ tự sinh mười 
lăm tâm. Tận đề theo thứ tự không sinh tâm. Đạo 
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để theo thứ tự sinh ba tâm. Thiển theo thứ tự sinh 
mười lăm tâm. Bốn đăng theo thứ tự sinh sáu tâm. 

Định vô sắc theo thứ tự sinh mười lăm tâm. 
Giải thoát thứ nhất và thứ hai bỗn trừ nhập đầu tiên, 
theo thứ tự sinh sáu tâm. Tịnh giải thoát, bốn trừ 
nhập sau, tắm nhất thiết nhập, theo thứ tự sinh tám 
tâm. 

Không xứ giải thoát- Không xứ nhập, Thức xứ 
giải thoát - Thức xứ nhập, theo thứ tự sinh sáu tâm. 
Bất dụng xứ giải thoát, hữu tưởng- vô tưởng giải 
thoát, theo thứ tự sinh năm tâm. Diệt tận giải thoát 
theo thứ tự không sinh tâm. Pháp trí theo thứ tự 
sinh hai tâm. 

Vị tri trí theo thứ tự sinh ba tâm. Trí biết tâm 
người khác theo thứ tự sinh sáu tâm. Đắng trí theo 
thứ tự sinh mười lăm tâm. Khô trí, tập - tận - đạo 
trí, không - vô nguyện - vô tướng, theo thứ tự sinh 
ba tâm. Thân kiến - trộm giới - nghi theo thứ tự 
sinh mười lăm tâm. 

Tham - giận dữ - ngu sĩ và dục lậu, theo thứ tự 
sinh năm tâm. Còn lại theo thứ tự sinh mười lăm 
tâm. 

Dục lưu trong lưu theo thứ tự sinh năm tâm. 
Còn lại theo thứ tự sinh mười lăm tâm. Ách cũng 
như vậy. 

Dục thọ trong thọ theo thứ tự sinh mười lăm 
tâm. Còn lại theo thứ tự sinh mười lăm tâm. 
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Ái dục ràng buộc thân, sự giận dữ ràng buộc 
thân trong phược, theo thứ tự sinh năm tâm. Còn 
lại theo thứ tự sinh tâm mười lăm tâm. 

Năm cái và kiết giận đữ - keo kiệt - ganh t1, theo 
thứ tự sinh năm tâm. Còn lại theo thứ tự sinh mười 
lăm tâm. 

Sự tham dục - giận dữ trong phân dưới, theo 
thứ tự sinh năm tâm. 

Còn lại và năm kiến theo thứ tự sinh mười lăm 
tâm. 

MũI - lưỡi trải qua ái trong ái thân, theo thứ tự 
sinh năm tâm. Mắt - tai - thân trải qua ái, theo thứ 
tự sinh mười tâm. Ý trải qua ái theo thứ tự sinh 
mười lăm tâm. 

Sử tham dục- giận dữ trong sử theo thứ tự sinh 
năm tâm. Còn lại theo thứ tự sinh mười lăm tâm. 

Kiết giận dữ- keo kiệt- ganh tj trong kiết, theo 
thứ tự sinh mười lăm tâm. Còn lại theo thứ tự sinh 
mười lăm tâm. 

Chín mươi tám sử cõi Dục theo thứ tự sinh nắm 
tâm, cõi Sắc mười tâm, cõi Vô sắc mười lăm tâm. 

Nam căn- nữ căn và khô căn và ưu căn có các 
sử sai khiến thì sử này có giác - có quán. Vị tri căn- 
đĩ tri căn- vô tri căn thi không có giác, không có 
quán. Căn còn lại và ba hành, nhãn thức - nhĩ thức 
- thân thức trì, hoặc có giác - có quán, hoặc không 
có giác - có quán. 
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Hương trì, vị trì, tỷ thức, thiệt thức trì có giác - 
có quán, trì còn lại có đủ ba hành. 

Hương nhập, vị nhập có giác - có quán, nhập 
còn lại có đủ ba hành. 

Âm và thạnh âm chủng, pháp sắc - pháp vô sắC; 
pháp có thể thấy - pháp không thê thây, pháp có 
đối - pháp không có đôi, pháp hữu lậu, pháp hữu 
vi; pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại; pháp 
thiện, pháp vô ký; pháp hệ thuộc cõi Sắc có đủ ba 
hành, pháp bất thiện, pháp hệ thuộc cõi Dục có 
giác- có quán; pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, không có 
giác - không có quán. Pháp học, pháp vô học, 
không có pháp phi học phi vô học, pháp, do tư duy 
bốn đế mà đoạn có đủ ba hành. Pháp đoạn diệt 
không có. Khô đề, tập đế có đủ ba hành, tận đề- 
đạo đề không có. Sơ thiên trong thiên, hoặc có giác 
- có quán, hoặc không có giác - có quán. Thiền còn 
lại không có giác - không có quán. Bốn đăng có ba 
hành. Định vô sắc không có giác, không có quán. 

Hai giải thoát đâu tiên, bốn trừ nhập đâu tiên có 
ba hành, giải thoát và trừ nhập còn lại cùng nhất 
thiết nhập thì không có giác, không có quán. 

Pháp trí - vị tri trí không có. Trí biết tâm người 
khác và đắng trí có ba hành. 

Khổ trí - tập trí - tận trí - đạo trí, không - vô 
nguyện - vô tướng không có. Thân kiến - trộm giới 
- nghi có ba hành, tham - giận đữ - ngu s1 và dục 
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lậu có giác - có quán, còn lại có đủ ba hành. 

Dục lưu trong lưu có giác- có quán, còn lại có 
đủ ba hành. Ách bộc lưu cũng như thế. 

Dục thọ trong thọ có giác- có quán, còn lại có 
đủ ba hành. 

Ái dục ràng buộc thân, sự giận dữ ràng buộc 
thân trong phược có giác- có quán, còn lại có đủ ba 
hành. 

Năm cái và kiết giận dữ- keo kiệt- ganh tỊ có 
giác - có quán, còn lại có đủ ba hành. 

Tham dục - giận dữ trong phần dưới có giác - 
có quán, còn lại cùng với năm kiên có đủ ba hành. 

Mũr- lưỡi trải qua áI trong ái thân, có giác- có 
quán. Mắt - tai- thân trải qua ái, hoặc có giác - có 
quán, hoặc không có giác, không có quán. Ý trải 
qua ái có ba hành. 

Sử tham dục - giận dữ trong sử có giác - có 
quán, còn lại có đủ ba hành. 

Kiết giận dữ - keo kiệt - ganh tj trong kiết có 
giác - có quán, còn lại có đủ ba hành. 

Chín mươi tám sử cõi Dục có giác- có quán, ba 
hành cõi Sắc có ba hành, cõi Vô săc không có giác- 
không có quán. 

Các sử sai khiến của nhãn căn thì sử này tương 
ưng với bốn căn, trừ khổ căn. Nhĩ - tỷ - thiệt- thân 
căn cũng lại như vậy. 

Ý căn có năm; nam căn- nữ căn có ba, trừ lạc 
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căn; khô căn - mạng căn có bốn, trừ khổ căn; lạc 
căn có bốn, trừ khô căn; khỗ căn có bốn, trừ lạc 
căn; hỷ căn - ưu căn có ba, trừ lạc căn; khô căn - 
hộ căn có năm; tín- tinh tiến - niệm - định - tuệ căn 
có bốn, trừ khô căn. 

VỊ tri căn - dĩ tri căn - vô tri căn, không có sử 
sai khiến. 

Nhãn trì, nhĩ - tỷ - thiệt - thân, ý thức trì có bốn, 
trừ khổ căn, trì còn lại có năm. 

Nhãn nhập, nhĩ- tỷ- thiệt- thân nhập có bốn, trừ 
khô căn, nhập còn lại có năm. 

Âm và thạnh ấm chủng, pháp sắc - pháp không 
có sắc, pháp có thế thấy- pháp không thê thây, pháp 
có đôi- pháp không có đôi, pháp hữu lậu, pháp hữu 
v1 có năm. Pháp vô lậu, pháp vô v1 không có. 

Pháp quá khứ- vỊ laI- hiện tại, pháp thiện- pháp 
bất thiện- pháp vô ký, pháp hệ thuộc cối Dục có 
năm; pháp hệ thuộc cõi Sắc có ba, trừ khổ căn và 
ưu căn. Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc có một là hộ căn. 
Pháp học- pháp vô học không có. Pháp phi học phì 
vô học có năm. 

Pháp do bốn đề mà đoạn có bốn, trừ khô căn. 
Pháp do tư duy mà đoạn có năm. Pháp không có gì 
đoạn diệt thì không có. 

Khô đề- tập đế có năm, tận đề- đạo để không 
có. Sơ thiên trong thiên có ba, trừ khô căn vả ưu 
căn. Nhị thiền trong thiên có hai là hỷ căn và hộ 
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căn. Tam thiền trong thiền có hai là lạc căn và hộ 
căn. Tứ thiên trong thiền có một là hộ căn. 

Hộ từ bi trong bốn đăng có ba, trừ khổ căn và 
ưu căn. Hỷ hai là hý căn và hộ căn. Định vô sắc có 
một là hộ căn. 

Hai giải thoát đầu và bỗn trừ nhập đầu có hai là 
hỷ căn và hộ căn, giải thoát và trừ nhập còn lại 
cùng với nhất thiết nhập có một là hộ căn. 

Pháp trí- vị tri trí không có. Trí biết tâm người 
khác có ba, trừ khổ căn và ưu căn. 

Đắng trí có năm; khổ trí- tập- tận- đạo trí, 
không- vô nguyện- vô tướng không có. 

Thân kiến- trộm giới- nghi và tham có bốn, trừ 
khổ căn; giận dữ có bốn, trừ lạc căn. Ngu s1 và dục 
lậu- vô minh lậu có năm. Hữu lậu có ba, trừ khổ 
căn và ưu căn. 

Dục lưu- vô minh lưu trong lưu có năm; hữu 
lưu có ba, trừ khổ căn và ưu căn. Kiến lưu có bốn 
trừ khô căn. Ách bộc lưu cũng như thế. 

Dục thọ trong thọ có năm; giới thọ- kiến thọ có 
bốn, trừ khô căn; ngã thọ có ba, trừ khổ căn và ưu 
căn. 

Sự giận dữ ràng buộc thân trong phược có bốn, 
trừ lạc căn. Phược còn lại có bốn, trừ khổ căn. 

Tham dục trong cái có bốn, trừ khô căn. Sự 
giận dữ có bốn, trừ lạc căn. Thùy và trạo cử có 
năm. Miên- đùa bỡn và nghI có ba, trừ lạc căn và 
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khô căn. 

Kiết giận dữ trong kiết có bỗn, trừ lạc căn. Kiết 
ái- kiết kiêu mạn có bốn, trừ khô căn. Kiết keo kiệt- 
ganh tỊ có ba, trừ lạc căn và khổ căn. 

Tham dục trong phân dưới có bốn, trừ khô căn. 
Sự giận dữ có bốn, trừ lạc căn. Thân kiến- trộm 
giới- nghi và năm kiến sáu ái thân có bốn, trừ khổ 
căn. 

Sử tham dục- sử kiêu mạn- sử kiến- sử nghĩ 
trong sử bốn, trừ khô căn. Sử giận dữ có bốn, trừ 
lạc căn. Sử hữu ái có ba, trừ khô căn và ưu căn. Sử 
vô minh có năm. 

Kiết giận dữ trong kiết có bốn, trừ lạc căn. Kiết 
ái- kiết kiêu mạn- kiết kiến- kiết thất nguyện- kiết 
nghi có bốn, trừ khô căn. Kiết vô minh có năm; kiết 
keo kiệt- ganh tỊ có ba, trừ lạc căn và khổ căn. 

Chín mươi tám sử cõi Dục do kiến đề mà đoạn 
có ba, trừ lạc căn và khô căn. Ái do tư duy mà đoạn 
có bốn, trừ khô căn. Giận dữ có bốn. trừ lạc căn. 
Kiêu mạn có ba, trừ lạc căn và khổ căn. Vô minh 
có năm. Cõi Sắc có ba, trừ khổ căn và ưu căn. Cõi 
Vô sắc có một là hộ căn. 

Hỏi: Cối nào thành tựu nhãn căn? 

Đáp: Cõi Sắc- cõi Dục nêu được mà không mất; 
nhĩ- tỷ- thiệt căn cũng lại như thê. 

Hỏi: Cối nào thành tựu thân căn? 

Đáp: Cõi Dục- Sắc. 
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Hỏi: A1 thành tựu ý căn? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Cối nào thành tựu nam căn- nữ căn? 

Đáp: Cõi Dục nếu được mà không mất. 

Hỏi: A1 thành tựu mạng căn? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: A1 thành tự lạc căn? 

Đáp: Biến tịnh thiên, hoặc dưới Biến tịnh thiên, 
hoặc Thánh nhân sinh lên cõi trên. 

Hỏi: Cõi nào thành tựu khô căn? 

Đáp: Cõi Dục. 

Hỏi: A1 thành tựu hỷ căn? 

Đáp: Quang âm thiên, hoặc dưới Quang âm 
hoặc Thánh nhân sinh lên cõi trên. 

Hỏi: A1 thành tựu ưu căn? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu hộ căn? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu tín căn- tinh tiễn- niệm- định- 
tuệ căn? 

Đáp: Người không đoạn căn thiện. 

Hỏi: AI thành tựu vị trị căn- dĩ trị căn- vô trì 
căn? 

Đáp: Nếu người nào được mà không mắt. 

Hỏi: A1 thành tựu nhãn trì, nhĩ- tỷ- thiệt trì? 

Đáp: Người ở cõi Sắc- cõi Dục nếu được mà 
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không mắt. 

Hỏi: Ai thành tựu thân trì, sắc- thanh- tế hoạt 
trì? 

Đáp: Người ở cõi Dục- Sắc. 

Hỏi: A1 thành tựu nhãn thức, nhĩ- thân thức trì? 

Đáp: Trời Phạm ca dị, dưới Phạm ca di hoặc 
sinh lên cõi trên mà hiện ở trước mặt mắt. 

Hỏi: A1 thành tựu hương trì- vị trì tỷ thức- thiệt 
thức trì? 

Đáp: Người ái cõi Dục chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu ý trì- pháp trì- ý thức trì? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: AI thành tựu nhãn nhập, nhĩ- tỷ- thiệt 
nhập? 

Đáp: Người ở cõi Sắc- cõi Dục, nếu được mà 
không mắt. 

Hỏi: Ở đâu thành tựu thân nhập, săc- thanh- tế 
hoạt nhập? 

Đáp: Ở cõi Dục- cõi Sắc. 

Hỏi: Người ở đâu thành tựu hương nhập- vị 
nhập? 

Đáp: Người ở cõi Dục. 

Hỏi: A1 thành tựu ý nhập- pháp nhập? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sắc ấm? 

Đáp: Ở cõi Dục- Sắc, hoặc Thánh nhân sinh 
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vào cõi Vô sắc. 
—_ Hỏi: Ai thành tựu thống- tưởng- hành- thức 
âm? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ở đâu thành tựu sắc thạnh âm? 

Đáp: Ở cõi Dục- Sắc. 
AI thành tựu thông- tưởng- hành- thức thạnh 
âm? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ở đâu thành tựu địa chủng cho đến không 
chủng? 

Đáp: Ở cõi Dục- Sắc. 

Hỏi: A1 thành tựu thức chủng? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sắc pháp? 

Đáp: Ở cối Dục- Sắc, hoặc Thánh nhân sinh 
vào cõi Vô sắc. 

Hỏi: Ai thành tựu pháp không có sắc? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ở đâu thành tựu pháp có thể thây và pháp 
có đôi? 

Đáp: Ở cõi Dục- Sắc. 

Hỏi: Ai thành tựu pháp không thê thấy và pháp 
không có đôi? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu pháp hữu lậu, vô lậu? Pháp 
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hữu vi, pháp vô v1? 

Pháp quả khứ- vị lai- hiện tại? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu pháp thiện? 

Đáp: Người không đoạn căn thiện. 

Hỏi: Ai thành tựu pháp bất thiện? 

Đáp: Kẻ ái dục chưa hết. 

Hỏi: A1 thành tựu pháp vô ký? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ở đâu thành tựu pháp hệ thuộc cõi Dục? 

Đáp: Ở cõi Dục- Sắc. 

Hỏi: Ở đâu thành tựu pháp hệ thuộc cõi Sắc? 

Đáp: Ở cõi Dục- Sắc. 

Hỏi: Ai thành tựu pháp hệ thuộc cõi Vô sắc? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: A1 thành tựu pháp học và pháp vô học? 

Đáp: Nếu người ấy được mà không mắt. 

Hỏi: A1 thành tựu pháp phi học phì vô học? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Trí nào thành tựu pháp, do kiến đế mà 
đoạn? 

Đáp: VỊ sinh đạo, vị tri trí. 

Hỏi: Ai thành tựu khổ đế- tập để của pháp 
không có đoạn diệt do tư duy mà đoạn? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu tận để? 
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Đáp: Nếu được mà không mắt. 

Hỏi: Ai thành tựu đạo để? 

Đáp: Nếu được trung gian thiên. 

Hỏi: Trời nào thành tựu sơ thiên? 

Đáp: Trời Phạm ca di, hoặc dưới Phạm ca di, 
hoặc Thánh nhân sinh lên cõi trên. 

Hỏi: Trời nào thành tựu nhị thiền? 

Đáp: Trời Quang âm, hoặc dưới Quang âm, 
hoặc Thánh nhân sinh lên cõi trên. 

Hỏi: Trời nào thành tựu tam thiền? 

Đáp: Trời Biến tịnh, hoặc dưới Biến tịnh, hoặc 
Thánh nhân sinh lên cõi trên. 

Trời nào thành tựu tứ thiền? 

Đáp: Trời Quả thật, hoặc dưới Quả thật, hoặc 
Thánh nhân sinh lên cõi trên. 

Hỏi: Ai thành tựu bốn đăng? 

Đáp: Nếu được mà không mắt. 

Hỏi: Ai thành tựu Không xứ trong vô sắc? 

Đáp: Người sinh Không xứ, hoặc dưới Không 
xứ, hoặc Thánh nhân sinh lên cõi trên. 

Hỏi: AI thành tựu Thức xứ? 

Đáp: Người sinh Thức xứ, hoặc dưới Thức xứ, 
hoặc Thánh nhân sinh lên cõi trên. 

Hỏi: Ai thành tựu bất dụng xứ? 

Đáp: Người sinh bất dụng xứ, hoặc dưới bất 
dụng xứ, hoặc người vô câu (các Thánh nhân trên, 
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đều là người này) sinh lên cõi trên. 

Hỏi: A1 thành tựu hữu tưởng- vô tưởng xứ? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu giải thoát trừ nhập- nhất thiết 
nhập? 

Đáp: Nếu được mà không mắt. 

Hỏi: Ai thành tựu pháp trí- vị trị trí? 

Đáp: Nếu được mà không mắt. 

Hỏi: Ai thành tựu trí biết tâm người khác? 

Đáp: Nếu được mà không mắt. 

Hỏi: Ai thành tựu đắng trí? 

Đáp: Tât cả chúng sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu khô trí, tập- tận- đạo trí, 
không- vô nguyện- vô tướng? 

Đáp: Nếu được mà không mắt. 

Hỏi: Trong kiết, ai thành tựu thân kiến? 

Đáp: Khổ vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: A1 thành tựu trộm giới- nghi? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: A1 thành tựu tham dục- giận đdữ- ngu s1 và 
dục lậu? 

Đáp: Kẻ ái dục chưa hết. 

Hỏi: A1 thành tựu hữu lậu- vô minh lậu? 

Đáp: Ái cõi Vô sắc chưa hết. 

Hỏi: A1 thành tựu dục lưu trong lưu? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 
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Hỏi: AI thành tựu hữu lưu- vô minh lưu? 

Đáp: Ái cõi Vô sắc chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu kiên lưu? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh; ách cũng như vậy. 

Hỏi: Trong thọ, a1 thành tựu dục thọ? 

Đáp: Ái dục chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu giới thọ- kiên thọ? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: A1 thành tựu ngã thọ? 

Đáp: Ái cõi Vô sắc chưa hết. 

Hỏi: Trong phược, ai thành tựu ái dục ràng 
buộc thân, sự giận dữ ràng buộc thân? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 

Hỏi: A1 thành tựu trộm giới ràng buộc thân, ngã 
kiễn ràng buộc thân? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: Trong cái, a1 thành tựu cái tham dục- giận 
đữ- thùy miên - trạo cử- đùa bốn? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 

Hỏi: A1 thành tựu cái nghĩ? 

Đáp: Á¡ dục chưa hết, hoặc đạo pháp trí chưa 
sinh. 

Hỏi: Trong kiết, ai thành tựu kiết giận đữ- keo 
kiệt- ganh tỊ? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu kiết ái- kiết kiêu mạn? 
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Đáp: Người ái cõi Vô sắc chưa hết. 

Hỏi: Trong phân dưới, aI thành tựu tham dục- 
giận dữ? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu thân kiên? 

Đáp: Khổ vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: A1 thành tựu trộm giới- nghi? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh. 

“Hỏi: Trong kiến, ai thành tựu thân kiến- biên 

kiên? 

Đáp: Khổ vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu tả kiến- trộm kiến- trộm giới? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: Trong ái thân, ai thành tựu mũI- lưỡi trải 
qua á1? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 

Hỏi: A1 thành tựu nhãn- nhĩ- thân trải qua á1? 

Đáp: Ái trên Phạm thiên chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu tất cả trải qua ái? 

Đáp: Ái cõi Vô sắc chưa hết. 

Hỏi: Trong sử, a1 thành tựu sử tham dục- giận 
dữ? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 

Hỏi: AI thành tựu sử hữu ái- kiêu mạn- vô 
minh? 

Đáp: Người mà ái cõi Vô sắc chưa hết. 
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Hỏi: Ai thành tựu sử kiến- sử nghi? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: Trong kiết, ai thành tựu kiết giận đữ- keo 
kiệt -ganh tỊ? 

Đáp: Người ái dục chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu kiết ái- kiêu mạn- vô minh? 

Đáp: Ái cõi Vô sắc chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu kiết kiến, kiết nghi, kiết thất 
nguyện? 

Đáp: Đạo vỊ tri trí chưa sinh. 

Hỏi: Trong chín mươi tám sử, a1 thành tựu sử 
do khô đề cõi Dục mà đoạn? 

Đáp: Người ái dục chưa hết hoặc khô pháp trí 
chưa sinh. 

Hỏi: AI thành tựu sử do tập đế cõi Dục mà 
đoạn? 

Đáp: Người ái dục chưa hết hoặc tập pháp trí 
chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do tận để cõi Dục mà 
đoạn? 

Đáp: Người ái dục chưa hết hoặc tận pháp trí 
chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do đạo để cõi Dục mà 
đoạn? 

Đáp: Người ái dục chưa hết hoặc đạo pháp trí 
chưa sinh. 
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Hỏi: Ai thành tựu sử do tư duy cõi Dục mà 
đoạn? 

Đáp: Ái dục chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do khổ đề cõi Sắc mà đoạn 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái sắc chưa hết hoặc khô vị tri trí 
chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do tập đề cõi Sắc mà đoạn 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái sắc chưa hết hoặc tập vị tri trí 
chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử đo tận đề cõi Sắc mà đoạn 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái sắc chưa hết hoặc tận vị tri trí 
chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do đạo đề cõi Sắc mà đoạn 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái sắc chưa hết hoặc đạo vị tri trí 
chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử, do tư duy cõi Sắc mà 
đoạn? 

Đáp: Người ái cõi Sắc chưa hết. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do khổ đề cõi Vô sắc mà 
đoạn mà đoạn? 

Đáp: Khổ vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do tập để cõi Vô sắc mà 
đoạn mà đoạn? 
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Đáp: Tập vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do tận đề cõi Vô sắc mà 
đoạn mà đoạn? 

Đáp: Tận vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: Ai thành tựu sử do đạo để cõi Vô sắc mà 
đoạn mà đoạn? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh. 

Hỏi: A1 thành tựu sử, do tư duy cõi Vô sắc mà 
đoạn? 

Đáp: Người ái cõi Vô sắc chưa hết. 

Hỏi: AI không thành tựu nhãn căn? 

Đáp: Người ở cõi Vô Sắc- cõi Dục, hoặc chưa 
được hoặc được rôi mất. Nhĩ- tỷ- thiệt, căn cũng 
lại như thê. 

Hỏi: A1 không thành tựu thần căn? 

Đáp: Cõi Vô sắc. Y căn không có gì không 
thành tựu. 

Hỏi: AI không thành tựu nam căn- nữ căn? 

Đáp: Cõi Sắc- Vô Sắc- cõi Dục hoặc chưa được 
hoặc được rôi thì mất. Mạng căn đều thành tựu. 

Hỏi: A1 không thành tựu lạc căn? 

Đáp: Người phàm phu sinh trên cõi Trời Biến 
tịnh. 

Hỏi: Ai không thành tựu khô căn? 

Đáp: Người ở cõi Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: A1 không thành tựu hỷ căn? 
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Đáp: Người phàm phu sinh trên cõi Trời Quang 
âm. 

Hỏi: AI không thành tựu ưu căn? 

Đáp: Người ái dục đã hết. Hộ căn đêu thành 
tựu. 

Hỏi: Ai không thành tựu tín- tỉnh tiến- niệm- 
định- tuệ căn? 

Đáp: Người với căn thiện vôn đoạn. 

Hỏi: AI không thành tựu vị tri căn- dĩ trị căn- 
vô tr1 căn? 

Đáp: Hoặc chưa được hoặc được rôi thì mất. 

Hỏi: A1 không thành tựu nhãn trì, nhĩ- tỷ- thiệt 
trì? 

Đáp: Người ở cõi Vô sắc, ở cõi Dục hoặc chưa 
được hoặc được rồi thì mắt. 

Hỏi: Ai không thành tựu thân trì, săc- thanh- tế 
hoạt trì? 

Đáp: Người ở cõi Vô sắc. 

Hỏi: AI không thành tựu nhãn thức- nhĩ thức- 
thân thức trì? 

Đáp: Người sinh trên cõi Phạm thiên, không 
hiện ở trước mắt mắt. 

Hỏi: AI không thành tựu hương trì- vị trì, tỷ 
thức- thiệt thức trì? 

Đáp: Người ở cõi Sắc- Vô sắc. Ý trì, pháp trì 
và ý thức trì đêu thành tựu. 
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Hỏi: AI không thành tựu nhãn nhập, nhĩ- tỷ- 
thiệt nhập? 

Đáp: Người ở cõi Vô Sắc- cõi Dục hoặc chưa 
được hoặc được rồi thì mắt. 

Hỏi: Ai không thành tựu thân nhập, sắc- thanh- 
tế hoạt nhập? 

Đáp: Người ở cõi Vô sắc. 

Hỏi: A1 không thành tựu hương nhập- vị nhập? 

Đáp: Người ở cõi Sắc- Vô sắc, ý nhập- pháp 
nhập đều thành tựu. 

Hỏi: Ai không thành tựu sắc âm? 

Đáp: Người phàm phu sinh vào cõi Vô săc, 
thông- tưởng- hành- thức ấm đêu thành tựu. 

Hỏi: Ai không thành tựu sắc thạnh âm? 

Đáp: Người ở cối Vô sắc, thông- tưởng- hành- 
thức thạnh âm đều thành tựu. 

Hỏi: AI không thành tựu địa chủng, cho đến 
không chủng? 

Đáp: Người ở cõi Vô sắc, thức chủng đều thành 
tựu. 

Hỏi: Ai không thành tựu pháp sắc? 

Đáp: Người phàm phu sinh vào cõi Vô săc, 
pháp vô sắc đêu thành tựu. 

Hỏi: Ai không thành tựu pháp có thể thây và 
pháp có đối? 

Đáp: Người ở cõi Vô sắc, pháp không thể thấy 
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và pháp không có đôi đều thành tựu. Pháp hữu lậu- 
vô lậu, hữu vi- vô vi, quá khứ- vị lai- hiện tại đều 
thành tựu. 

Hỏi: A1 không thành tựu pháp thiện? 

Đáp: Người căn thiện vốn đoạn. 

Hỏi: Ai không thành tựu pháp bất thiện? 

Đáp: Người ái dục đã hết, pháp vô ký đều thành 
tựu. 

Hỏi: AI không thành tựu pháp hệ thuộc cõi 
Dục? 

Đáp: Người ở cõi Vô sắc. 

Hỏi: AI không thành tựu pháp hệ thuộc cõi 
Sắc? 

Đáp: Người ở cõi Vô sắc. Pháp hệ thuộc cõi Vô 
săc đều thành tựu. 

Hỏi: A1 không thành tựu pháp học, vô học? 

Đáp: Nếu chưa được hoặc được rôi thì mất. 
Pháp phi học phi vô học đều thành tựu. 

Hỏi: Ai không thành tựu pháp do kiến đế mà 
đoạn? 

Đáp: Đạo vị tri trí chưa sinh, pháp không có 
đoạn diệt, do tư duy mà đoạn, khô đế- tập đề đêu 
thành tựu. 

Hỏi: Ai không thành tựu tận đế? 

Đáp: Nếu chưa được hoặc được rồi thì mất. 

Hỏi: Ai không thành tựu đạo để? 
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Đáp: Người chưa được trung gian Thiên. 

Hỏi: Ai không thành tựu sơ thiên? 

Đáp: Người phàm phu sinh trên cõi trời Phạm. 

Hỏi: Ai không thành tựu nhị thiên? 

Đáp: Người phàm phu sinh trên cõi trời Quang 
âm. 

Hỏi: Ai không thành tựu tam thiền? 

Đáp: Người phàm phu sinh trên cõi trời Biến 
tịnh. 

Hỏi: Ai không thành tựu tứ thiên? 

Đáp: Người phàm phu sinh vào cõi Vô sắc. 

Hỏi: Ai không thành tựu bốn đăng? 

Đáp: Nếu chưa được hoặc được rồi thì mắt. 

Hỏi: Trong vô sắc, ai không thành tựu Không 
xứ? 

Đáp: Người phàm phu sinh trên Không xứ. 

Hỏi: AI không thành tựu Thức xứ? 

Đáp: Người phàm phu sinh trên Thức xứ. 

Hỏi: Ai không thành tựu bất dụng xứ? 

Đáp: Người phàm phu sinh trên bất dụng xứ. 
Hữu tưởng- vô tưởng xứ đêu thành tựu. 

“Hỏi: AI không thành tựu giải thoát, trừ nhập, 
nhât thiệt nhập? 

Đáp: Người chưa được hoặc được liên mất. 

Hỏi: Ai không thành tựu pháp trí- vị tri trí? 

Đáp: Người chưa được, hoặc được liên mất. 
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Hỏi: Ai không thành tựu trí biết tâm người 
khác? 

Đáp: Người chưa được hoặc được rôi liền mắt. 
Đắng trí đều thành tựu. 

Hỏi: A1 không thành tựu khổ trí - tập trí - tận trí 
- đạo trí - không - vô tướng - vô nguyện? 

Đáp: Không đạt được. 

Hỏi: Trong kiết ai không thành tựu thân kiến? 
Đáp: Người có khô vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu trộm giới- nghi? Đáp: 
Người có đạo vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu tham- giận đữ- ngu s1 
và dục lậu? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: A1 không thành tựu hữu lậu- vô minh lậu? 

Đáp: Người ái cõi Vô sắc đã hết. 

Hỏi: Trong lưu ai không thành tựu dục lưu? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: A1 không thành tựu hữu lưu- vô minh lưu? 

Đáp: Người ái cõi Vô sắc đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu kiến lưu? 

Đáp: Người có đạo vỊ tri trí đã sinh; ách bộc lưu 
cũng như thế. 

Hỏi: Trong thọ ai không thành tựu dục thọ? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu giới thọ- kiến thọ? 
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Đáp: Người có đạo vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu ngã thọ? 

Đáp: Người ái cõi Vô sắc đã hết. 

Hỏi: Trong phược, ai không thành tựu ái dục 
ràng buộc thân, sự giận dữ ràng buộc thân? 

Đáp: Người ái Dục đã hết. 

Hỏi: A1 không thành tựu trộm giới ràng buộc 
thân, ngã kiến ràng buộc thân? 

Đáp: Người có đạo vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: Trong cái, ai không thành tựu tham dục- 
giận dữ- thùy miên- trạo cử- đùa bỡn? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu cái nghĩ? 

Đáp: Người ái dục đã hết hoặc ái dục chưa hết 
mà đạo pháp trí đã sinh. 

Hỏi: Trong kiết, ai không thành tựu kiết giận 
đữ - keo kiệt - ganh tỊ? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu kiết ái- kiết kiêu mạn? 

Đáp: Người ái cõi Vô sắc đã hết. 

Hỏi: Trong phân dưới, ai không thành tựu tham 
dục- giận dữ? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu thân kiến? 

Đáp: Người có khô vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu trộm giới-ngh1i? 
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Đáp: Người có đạo vị tr trí đã sinh. 

Hỏi: Trong kiến, ai không thành tựu thân kiến 
- biên kiên? 

Đáp: Người có khô vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu tà kiến- trộm kiến - 
trộm giới? 

Đáp: Người có đạo vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: Trong ái thân, ai không thành tựu mũi- 
lưỡi trải qua á1? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu mắt- tai- thân trải qua 
á1? 

Đáp: Người với ái trên Phạm thiên đã hết. 

Hỏi: A1 không thành tựu ý trải qua á1? 

Đáp: Ái cõi Vô sắc đã hết. 

Hỏi: Trong sử, ai không thành tựu sử tham dục- 
giận dữ? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: AI không thành tựu sử hữu áI- sử kiêu 
mạn- sử vô minh? 

Đáp: Người ái cõi Vô sắc đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử kiến, sử nghi? 

Đáp: Người có đạo vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: Trong kiết, ai không thành tựu kiết giận 
đữ- keo kiệt- ganh tỊ? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 
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Hỏi: Ai không thành tựu kiết ái-kiết kiêu mạn - 
kiết vô minh? 

Đáp: Người ái cõi Vô sắc đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu kiến thất nguyện- kiết 
nghĩ? 

Đáp: Người có đạo vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: Trong chín mươi tám sử, ai không thành 
tựu sử do khô đề cõi Dục mà đoạn? 

Đáp: Người ái dục đã hết, hoặc ái dục chưa hệt 
mà khô pháp trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu sử do tập đề cõi Dục 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái dục đã hết, hoặc ái dục chưa hết 
mà tập pháp trí đã sinh. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử do tận để cõi Dục 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái dục đã hết, hoặc ái dục chưa hết 
mà tận pháp trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu sử do đạo đề cõi Dục 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái dục đã hết, hoặc ái dục chưa hết 
mà đạo pháp trí đã sinh. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử, do tư duy để cõi 
Dục mà đoạn? 

Đáp: Người ái dục đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử do khô đề cõi Sắc 
mà đoạn mà đoạn? 
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Đáp: Người ái sắc đã hết, hoặc ái sắc chưa hết 
mà khô vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử do tập đề cõi Sắc 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái sắc đã hết, hoặc ái săc chưa hết 
mà tập vị tr1 trí đã sinh. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử do tận đề cõi Sắc 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái sắc đã hết, hoặc ái săc chưa hết 
mà tận vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu sử do đạo đề cõi Sắc 
mà đoạn? 

Đáp: Người ái sắc đã hết, hoặc ái săc chưa hết 
mà đạo vị trI trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu sử, do tư duy mà đoạn 
cõi Sắc mà đoạn? 

Đáp: Người ái cõi Sắc đã hết. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử do khổ để cõi Vô 
sắc mà đoạn? 

Đáp: Người có khô vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử do tập để cõi Vô 
sắc mà đoạn? 

Đáp: Người có tập vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: Ai không thành tựu sử do tận để cõi Vô 
sắc mà đoạn? 

Đáp: Người với tận vị tri trí đã sinh. 
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Hỏi: AI không thành tựu sử do đạo để cõi Vô 
sắc mà đoạn? 

Đáp: Người có đạo vị tri trí đã sinh. 

Hỏi: A1 không thành tựu sử, do tư duy mà đoạn 
cõi Vô sắc? 

Đáp: Người ái cõi Vô sắc đã hết. 

Trí đoạn của nhãn căn lúc người phàm phu đến 
tận cùng ái sắc, ba mươi mốt sử được trí đoạn, kiết 
không hoàn tất hết; ba sử của Thánh nhân (ba sử 
cõi Sắc) được trí đoạn, kiết không hoàn toàn hết. 
Như nhãn căn như vậy thì, nhĩ- tỷ- thiệt- thân căn; 
nhãn trì, nhĩ- tỷ- thiệt- thân trì; sắc, thanh- tê hoạt 
trì; nhãn nhập, nhĩ- tỷ- thiệt- thân nhập; sắc- thanh- 
tê hoạt nhập; sắc âm- sắc thạnh âm- địa chủng cho 
đến không chủng. 

Pháp sắc- pháp có thể thấy-pháp có đối, pháp 
hệ thuộc cõi Sắc; thiên thứ tư- hộ từ bi- tịnh giải 
thoát, bốn trừ nhập sau- tám nhất thiết nhập; trí biết 
tâm người khác, lúc trí đoạn người phàm phu đến 
tận cùng ái sắc thì ba mươi mốt sử được trí đoạn 
mà kiết không hoàn toàn hết; ba sử của Thánh nhân 
được trí đoạn, mà kiết không vĩnh viên hoản toàn 
hết. Ý căn lúc được trí đoạn đến tận cùng ái cối Vô 
sắc, ba sử được trí đoạn, ba kiết vĩnh viễn hết. 

Như ý căn như thế thì mạng căn- hộ căn- tín- 
tinh tiến- niệm- định- tuệ căn; ý trì- pháp trì- ý thức 
trì, ý nhập- pháp nhập; thống ấm- tưởng- hành- 
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thức âm, thống thạnh âm- tưởng- hành, thức thạnh 
âm; pháp không có sắc thức chủng, pháp không thể 
thây, pháp không có đối, pháp hữu lậu- pháp hữu 
vi, pháp quá khứ- vị lai- hiện tại, pháp thiện, pháp 
vô ký, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, pháp phi học phi 
vô học, pháp do tư duy mà đoạn, khổ đề- tập đề, 
hữu tưởng- vô tưởng xứ, hữu tưởng, vô tưởng xứ 
giải thoát, diệt tận giải thoát. Khi đăng trí- đoạn trí, 
đến tận củng ái cõi Vô săc, trí đoạn ba sử, ba kiết 
vĩnh viên hết. 

Khi trí đoạn nam căn- nữ căn, người phảm phu 
đến nơi ái dục hết, trí đoạn ba mươi sáu sử, ba kiết 
vĩnh viễn hết, trí đoạn bốn sử của Thánh nhân, ba 
kiết vĩnh viễn hết. Như nam căn- nữ căn như vậy 
thì khổ căn - ưu căn, hương trì- vị trì, tỷ, thức thiệt 
thức trì; hương nhập- vị nhập, pháp bắt thiện, pháp 
hệ thuộc cõi Dục khi trí đoạn, người phảm phu đến 
nơi ái dục hết, trí đoạn ba mươi sáu sử, ba kiết vĩnh 
viễn hết; trí đoạn bốn sử của Thánh nhân, ba kiết 
vĩnh viễn hết. Lúc trí đoạn lạc căn đến nơi ái của 
trời Biến tịnh hết, tức là trí đoạn lạc căn kia mà kiết 
Sử không hoàn toàn hết. Khi trí đoạn hỷ căn đến 
nơi ái của trời Quang âm hết, tức là trí đoạn hỷ căn 
kia mà kiết sử không hoàn toàn hết. 

Nhãn thức- nhĩ thức- thân thức trì, khi trí đoạn 
đến nơi ái trên cõi Phạm thiên hết, tức là ba thức 
trì kia trí đoạn mà kiết sử không hoàn toản hết.. 

Pháp do kiến đề đoạn khi được trí đoạn mà ái 
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sắc chưa hết, đạo vị tri trí hiện ở trước mắt, trí đoạn 
mười bốn sử mà ba kiết vĩnh viễn hết. Ái sắc đã 
hết, đạo vị tri trí hiện ở trước mắt, trí đoạn bảy sử 
mà ba kiết vĩnh viễn hết. Trung gian Thiền- sơ 
thiển- khi trí đoạn đến nơi ái sơ thiên hết, tức là trí 
đoạn sơ thiên kia mà kiết sử không hoàn toàn hết.. 

Khi trí đoạn nhị Thiên, đến nơi ái nhị Thiên hết, 
tức là trí đoạn nhị Thiên kia mà kiết sử không hoàn 
toàn hết.. Như hý của nhị Thiên, giải thoát đâu tiên- 
thứ hai và bỗn trừ nhập đâu cũng lại như thế. 

Khi trí đoạn tam Thiền đến nơi ái tam Thiên 
hết, tức là trí đoạn tam Thiên kia mà kiết sử không 
hoàn toàn hết.. Không xứ trong vô sắc khi trí đoạn 
đến nơi ái Không xứ hết, tức là Không xứ kia, trí 
đoạn kiết sử không hoàn toàn hết. Không xứ giải 
thoát, Không xứ nhập, cũng lại như thê. Khi trí 
đoạn Thức xứ, đến nơi ái Thức xứ hết, tức là trí 
đoạn của Thức xứ kia mà kiết sử không hoàn toàn 
hết. Thức xứ giải thoát, Thức xứ nhập cũng lại như 
thế. 

Khi trí đoạn bất dụng xứ đến nơi ái bất dụng xứ 
hết, tức là trí đoạn bất dụng xứ kia mà kiết sử 
không hoàn toàn hết, bất dụng xứ giải thoát cũng 
lại như thể. 

Khi trí đoạn thân kiến trong kiết mà ái sắc chưa 
hết, khô vị tri trí hiện ở trước mắt, thì trí đoạn mười 
tám sử mà kiết không hoàn toản hết. 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 8 1295 


Ái sắc đã hết, khổ vị tri trí hiện ở trước mắt, trí 
đoạn chín sử, kiết không hoàn toàn hết. 

Như thân kiến như thê thì khi trí đoạn thân kiến 
trong phân dưới, thân kiên - biên kiến trong kiến, 
ái săc chưa hết, khô vị tri trí hiện ở trước mắt, trí 
đoạn mười tám sử, kiết không hoàn toàn hết. 

Ái sắc đã hết, khổ vị tri trí hiện ở trước mắt, trí 
đoạn chín sử, kiết không hoàn toàn hết.. Khi trí 
đoạn trộm giới-nghi, ái sắc chưa hết, đạo vị tri trí 
hiện ở trước mắt, trí đoạn mười bốn sử, ba kiết hết 
vĩnh viễn. Ái sắc đã hết, đạo vị tri trí hiện ở trước 
mắt, trí đoạn bảy sử, ba kiệt vĩnh viễn hết. Như 
trộm giới-nghi như thế thì Kiến lưu, kiến ách, ĐIỚI 
thọ, kiến thọ, trộm giới Trảng buộc thân, ngã kiến 
ràng buộc thân; trộm gIỚI- nghĩ trong phân dưới; tà 
kiên trộm kiến-trộm giới trong kiên; sử kiến- sử 
nghi trong sử; kiến trong kiết, kiết thất nguyện- 
nghĩ; khi trí đoạn mà ái sắc chưa hết, đạo vị tri trí 
hiện ở trước mắt. 

Trí đoạn mười bỗn sử, ba kiết vĩnh viễn hết. Ái 
sắc đã hết, đạo vị tri trí hiện ở trước mặt. Trí đoạn 
bảy sử, ba kiết vĩnh viễn hết. Tham dục- giận dữ- 
ngu s¡ và dục lậu khi trí đoạn người phàm phu đến 
nơi ái dục hết. 

Trí đoạn ba mươi sáu sử, ba kiết vĩnh viễn hết. 
Trí đoạn bốn sử của Thánh nhân, ba kiết vĩnh viễn 
hệt. 
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Như thế, dục lưu, dục ách, dục thọ, dục ái ràng 
buộc thân, sự giận dữ ràng buộc thân. 

Tham dục- giận đữ- thùy miên- trạo cử- đùa 
bỡn trong cái, kiết giận dữ- keo kiệt- ganh tj trong 
kiết, sự tham dục- giận dữ trong phân dưới, mũi- 
lưỡi trải qua á1 trong á1 thân, sử tham dục- giận dữ 
trong sử, kiết giận dữ- keo kiệt- ganh tj trong kiết 
khi trí đoạn, người phàm phu đến nơi ái dục hết. 

Trí đoạn ba mươi sáu sử, ba kiết vĩnh viễn hết. 
Trí đoạn bôn sử của Thánh nhân, ba kiết vĩnh viễn 
hết. Khi trí đoạn hữu lậu- vô minh lậu, đến nơi ái 
cõi Vô sắc hết. Trí đoạn ba sử, ba kiết vĩnh viễn 
hết. 

Như thê, hữu lưu- vô minh lưu, ách hữu- ách 
vô minh, ngã thọ, kiết ái- kiết kiêu mạn- kiết vô 
minh, ý trải qua áI, sử hữu ảI- sử kiêu mạn- sử vô 
minh, kiết ái- kiết kiêu mạn- kiết vô minh khi trí 
đoạn đến nơi ái cõi Vô sắc hết. Trí đoạn ba sử, ba 
kiết vĩnh viễn hết. 

Khi trí đoạn cái nghi, người phàm phu đến nơi 
ái dục hết. 

Trí đoạn ba mươi sáu sử, ba kiết vĩnh viễn hết. 
Thánh nhân, đạo pháp trí hiện ở trước mắt. 

Trí đoạn tám sử, kiết không hết hoàn toàn. Mắt- 
tai- thân trải qua ái khi trí đoạn đến nơi ái trên cõi 
Phạm thiên hết, tức là trí đoạn ba ái thân kia mà 
kiết sử không hết hoàn toàn 
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Trong chín mươi tám sử, khi trí đoạn sử do khổ 
để cõi Dục mà đoạn, người phảm phu. đến nơi áI 
dục hết. Trí đoạn ba mươi sáu sử, ba kiết vĩnh viễn 
hết, khổ pháp trí của Thánh nhân hiện ở trước mắt. 
Trí đoạn mười sử, kiết không hoàn toàn hết. Khi trí 
đoạn Sử do tập để cõi Dục đoạn, người phàm phu 
đến nơi ái dục hết. Trí đoạn ba mươi sáu sử, ba kiết 
vĩnh viễn hết, tập pháp trí của Thánh nhân hiện ở 
trước mắt. Trí đoạn bảy sử, kiết không hoàn toàn 
hết. Do tận đề mà đoạn, cũng lại như thê. 

Khi Sử do đạo để cõi Dục mà đoạn, được trí 
đoạn, người phàm phu tiễn đến nơi ái dục hết, trí 
đoạn ba mươi sáu sử, ba kiết vĩnh viễn hết, đạo 
pháp trí của Thánh nhân hiện ở trước mắt. Trí đoạn 
tám sử, kiết không hoàn toàn hết.. Khi trí đoạn sử, 
do tư duy mà đoạn cõi Dục đoạn, người phảm phu 
tiên đến nơi ái dục hết, trí đoạn ba mươi sáu sử, ba 
kiết vĩnh viễn hết. Trí đoạn bốn sử của Thánh nhân, 
ba kiết vĩnh viễn hết. Khi trí đoạn sử do khổ để cõi 
Sắc đoạn, người phàm phu đến nơi ái sắc hết. 

Trí đoạn ba mươi mốt sử, kiết không hoàn toàn 
hết. Người vô cấu, khổ vị tri trí hiện ở trước mắt. 
Trí đoạn mười tám sử, kiết không hoàn toàn hết. 
Khi trí đoạn Sử do tập để cõi Sắc đoạn, người phàm 
phu đến nơi ái sắc hết. 

Ba mươi mốt sử được trí đoạn, kiết không hoàn 
toàn hết. Người vô cầu, tập vị tri trí hiện ở trước 
mắt. Trí đoạn mười hai sử, kiết không hoàn toản 
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hết. Sử do tận để đoạn cũng lại như thế. Sử do đạo 
đề cõi Sắc đoạn, khi được trí đoạn, người phàm phu 
đến nơi ái sắc hết. 

Trí đoạn ba mươi mốt sử, kiết không hoàn toàn 
hết. Người vô câu, đạo vị tri trí hiện ở trước mắt. 
Trí đoạn mười bôn sử, ba kiết vĩnh viễn hết. Lúc 
trí đoạn sử do tư duy cõi Sắc mà đoạn, người phàm 
phu đến nơi ái sắc hết. 

Ba mươi mốt sử được trí đoạn, kiết không hoàn 
toàn hết, người vô câu có trí đoạn ba sử, kiết không 
hoàn toàn hết. Khi trí đoạn Sử do khổ để cõi Vô 
sắc đoạn, ái sắc chưa hết, khô vị tri trí hiện ở trước 
mắt. 

Trí đoạn mười tám sử, kiết không hoàn toàn 
hết, ái sắc đã hết, khổ vị tri trí hiện ở trước mắt. Trí 
đoạn chín sử, kiết không hoàn toàn hết. Khi trí 
đoạn Sử do tập đề cõi Vô sắc đoạn, ái sắc chưa hết, 
tập vị tri trí hiện ở trước mắt. Trí đoạn mười hai sử, 
kiết không hoàn toàn hết, ái sắc đã hết, tập vi tri trí 
hiện ở trước mắt. Trí đoạn sáu sử, kiết không hoàn 
toàn hết. Sử do tận đề, cũng lại như thế. 

Khi trí đoạn Sử do đạo để cõi Vô sắc đoạn, ái 
sắc chưa hết, đạo vị tri trí hiện ở trước mắt. Trí 
đoạn mười bốn sử, ba kiết vĩnh viễn hết, ái sắc đã 
hết, đạo vị tri trí hiện ở trước mắt. 

Trí đoạn bảy sử, ba kiết vĩnh viễn hết. Khi trí 
đoạn sử, do tư duy mà đoạn cõi Vô sắc đoạn, đến 
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nơi ái cõi Vô sắc hết. Trí đoạn ba sử, ba kiết vĩnh 
viễn hết. 

Lúc nhãn căn đêu tác chứng, người phàm phu 
đến nơi ái sắc hết. 

Ba mươi mốt sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết. Người vô câu có ba sử đều tác chứng, kiết 
không hoàn toàn hết, được A-la- hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Như nhãn căn như thê, nhĩ- tỷ- thiệt- thân 
căn, nhãn trì, nhĩ- tỷ- thiệt- thân trì; sắc- thanh- TẾ 
hoạt trì; nhãn nhập, nhĩ- tỉ- thiệt- thân nhập; sắc- 
thanh- tê hoạt nhập; sắc ấm- sắc thạnh âm- địa 
chủng cho đến không chủng; pháp sắc, pháp có thể 
thây, pháp có đối, pháp hệ thuộc cõi Sắc; thiền thứ 
tư hộ từ bi tịnh giải thoát, bốn trừ nhập sau- tám 
nhất thiết nhập, trí biết tâm người. khác, khi đều tác 
chứng, người phảm phu đến nơi ái sắc hết. 

Ba mươi mốt sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết. Người vô câu có ba sử đều tác chứng, kiết 
không hoàn toàn hết, được A-la- hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Khi ý căn đều tác chứng, được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Như ý căn như thế, mạng căn- hộ căn- tín- 
tinh tiến- niệm- định- tuệ căn; ý trì- pháp trì- ý thức 
trì ý nhập- pháp nhập; thông âm, tưởng- hành- thức 
âm. Thông thạnh âm, tưởng- hành- thức thạnh âm- 
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thức chủng; pháp không có săc, pháp không thể 
thấy, pháp không có đối, pháp hữu lậu, pháp hữu 
vi, pháp quả khứ- vị lai- hiện tại, pháp thiện, pháp 
vô ký, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, pháp phi học phi 
vô học, pháp do tư duy mà đoạn, khô đề- tập đề; 
hữu tưởng- vô tưởng xứ; hữu tưởng- vô tưởng giải 
thoát, diệt tận giải thoát, đắng trí khi đều tác chứng 
được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Khi nam căn- nữ căn đêu tác chứng, 
người phàm phu đến nơi ái dục hết. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng ba kiết vĩnh viễn 
hết, được quả A- na-hàm. 

Chín mươi hai sử đều tác chứng, sáu kiết vĩnh 
viễn hết được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Như nam căn- nữ căn như thế, khô căn - 
ưu căn, hương trì- vị trì, ty thức- thiệt thức trì, 
hương nhập- vị nhập, pháp bắt thiện, pháp hệ thuộc 
cõi Dục, khi đêu tác chứng, người phàm phu đến 
nơi ái dục hết. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng ba kiết vĩnh viễn 
hết, được quả A- na-hàm. 

Chín mươi hai sử đều tác chứng, sáu kiết vĩnh 
viễn hết, được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Khi lạc căn tác chứng đến trời Biến tịnh, 
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ái hết, tức là khi lạc căn tận đều tác chứng kia, kiết 
sử không hoàn toàn hết, được quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Khi hỷ căn đêu tác chứng, đến nơi ái của 
trời Quang âm hết, tức là hỷ căn kia đêu tác chứng, 
kiết sử không hoàn toàn hêt., được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Khi nhãn thức- nhĩ thức- thân thức trì đều 
tác chứng, đến nơi ái trên cõi Phạm thiên hết, tức 
là ba thức trì kia đều tác chứng, kiết sử không hoàn 
toàn hết, được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Pháp do kiến để khi đêu tác chứng được 
quả Tu-đà-hoàn. 

Tám mươi tám sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh 
viễn hết, được quả Tư đà hoàn. 

Tám mươi tám sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh 
viễn hết, được quả A-na-hàm. 

Chín mươi hai sử đều tác chứng, sáu kiết vĩnh 
viễn hết, được quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, sáu kiết vĩnh 
viễn hết. 

Trong thiên, khi sơ thiên đều tác chứng, đến nơi 
á1 Sơ thiên hết, tức là sơ thiên kia đêu tác chứng, 
kiết sử không hoàn toàn hết., được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Khi nhị thiên đều tác chứng, đến nơi ái 
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của nhị thiên hết, tức là đều tác chứng nhị thiên kia, 
kiết sử không hoàn toàn hết, được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Hỷý hai giải thoát đầu- bôn trừ nhập đâu 
cũng lại như thế. Khi tam thiền đều tác chứng, đến 
ái tam thiên hết, tức là tam thiên kia đêu tác chứng, 
kiết sử không hoàn toàn hết, được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Trong không có sắc, khi Không xứ đều 
tác chứng, đến nơi ái của Không xứ hết, tức Không 
xứ kia tác chứng, kiết sử không hoàn toàn hết, được 
A- la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Không xứ giải thoát, Không xứ nhập cũng 
lại như thế. Khi Thức xứ đều tác chứng, đến nơi ái 
của Thức xứ tận, tức là Thức xứ đều tác chứng kia, 
kiết sử không hoàn toàn hết, được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Thức xứ giải thoát, Thức xứ nhập. cũng 
lại như thê. Bất dụng xứ khi đều tác chứng, đến nơi 
ái của bất dụng xứ tận, tức là bất dụng xứ đều tác 
chứng, kiết sử không hết, được A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Bật dụng xứ giải thoát cũng lại như thế. 

Trong kiết, khi thân kiến đêu tác chứng thì khô 
vị tri trí hiện ở trước mắt. 

Mười tám sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
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toàn hết, được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đêu tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Thân kiến trong phân dưới và thân kiến- 
biên kiến trong kiến khi đều tác chứng thì khổ vị 
tri trí hiện ở trước mắt. 

Mười tám sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết, được quả Tu-đà-hoàn, Tư đà hoàn, A-na- 
hàm, A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Trộm giới-nghi khi đều tác chứng, được 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Như thế thì kiến lưu, kiến ách, giới thọ- 
kiên thọ, trộm gIỚI ràng buộc thân- ngã kiến ràng 
buộc thân, trộm giới-nghi trong phân dưới, trong 
kiến có tà kiến- trộm kiến- trộm ĐIỚI, SỬ kiến- sử 
nghi trong sử, kiết kiến- kiết thất nguyện, nghi 
trong kiết khi đều tác chứng, được quả Tu-đà-hoàn, 
Tư- đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Tham- giận dữ- ngu sĩ và dục lậu khi đều 
tác chứng, người phàm phu đến nơi ái dục hết. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh viễn 
hết, được quả A-na-hàm. 

Chín mươi hai sử đều tác chứng, sáu kiết vĩnh 
viễn hết, được quả A-la-hán. 
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Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Như thê thì dục lưu- dục ách- dục thọ, ái 
dục ràng buộc thân, sự giận dữ ràng buộc thân 
trong phược, tham dục, giận dữ, thùy miên, trạo cử, 
đùa bỡn trong cái, kiết giận dữ- keo kiệt- ganh tị 
trong kiết, tham dục- giận đữ trong phân dưới, 
mũi-lưỡi trải qua ái trong ái thần, sử tham dục- sử 
giận dữ trong sử khi đều tác chứng, người phảm 
phu đến nơi ái dục hết. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng, sáu kiết vĩnh 
viễn hết, được quả A-na-hàm. 

Chín mươi hai sử đều tác chứng, sáu kiết vĩnh 
viễn hết, được quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Hữu lậu- vô minh lậu khi đều tác chứng 
được quả A-la-hán, chín mươi tám sử đều tác 
chứng, chín kiết vĩnh viễn hết. Hữu lưu- vô minh 
lưu trong lưu, hữu ách- vô minh ách, kiết ngã ái- 
kiết kiêu mạn, ý trải qua ái- sử hữu ái, sử kiêu mạn- 
sử vô minh, kiết ái- kiết kiêu mạn- kiết vô minh, 
khi đều tác chứng, được quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Khi cái nghi đều tác chứng, người phàm 
phu đến nơi ái dục không còn. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh viễn 
hết. Người vô cầu có đạo pháp trí hiện ở trước mắt. 

Tám sử đều tác chứng, kiết không hoàn toàn 
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hết, được quả Tu-đà- hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Mắt- tai- thân trải qua ái khi đều tác 
chứng, đến nơi ái trên cõi Phạm thiện đã tận, tức là 
ba ái thân kia đều tác chứng, kiết sử không hoàn 
toàn hết, được quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Trong chín mươi tám sử, sử do khô đề cõi 
Dục mà đoạn, khi đều tác chứng, người phảm phu 
đến nơi ái dục không còn. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh viễn 
hết, người vô cầu có khô pháp trí hiện ở trước mắt. 

Mười sử đều tác chứng, kiết không hoàn toàn 
hết, được quả Tu- đà-hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Khi sử do tập đề cõi Dục đoạn đều tác 
chứng, người phàm phu đến nơi ái dục không còn. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh viễn 
hết, người vô có tập pháp trí hiện ở trước mắt. 

Bảy sử đều tác chứng, kiết không hoàn toàn 
hết, được quả Tu-đà- hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử do tận đề đoạn cũng lại như thế. Sử do 
đạo để cõi Dục đoạn khi đều tác chứng, người 
phàm phu đến nơi ái dục không còn. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh viễn 
hết, người vô câu có đạo pháp trí hiện ở trước mắt. 
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Tám sử đều tác chứng, kiết không hoàn toàn 
hết, được quả Tu-đà- hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử, do tư duy cõi Dục đoạn, khi đều tác 
chứng, người phàm phu đạt đến nơi ái dục không 
còn. 

Ba mươi sáu sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh viễn 
hết, được quả A-na-hàm. 

Chín mươi hai sử đều tác chứng, sáu kiết vĩnh 
viễn hết, được quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử do khô để cõi Sắc đoạn, khi đêu tác 
chứng, người phàm phu đạt đến nơi ái sắc không 
còn. 

Ba mươi mốt sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết, người vô cầu có khô vị tri trí hiện ở trước 
mắt. 

Mười tám sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết, được quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la- 
hán. 

Chín mươi tám sử đêu tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử do tập để cõi Sắc đoạn, khi đều tác 
chứng, người phàm phu đạt đến nơi ái sắc không 
còn. 

Ba mươi mốt sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết, người vô câu có tập vị tri trí hiện ở trước 
mắt. 
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Hai mươi mốt sử đêu tác chứng, kiết không 
hoàn toàn hết, được quả Tu-đà-hoàn cho đến quả 
A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử do tận đề đoạn khi đều tác chứng cũng 
lại như thế. Khi sử do đạo đề cõi Săc đoạn đêu tác 
chứng, người phàm phu đến nơi ái sắc không còn. 

Ba mươi mốt sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết, người vô câu có đạo vị tri trí hiện ở trước 
mắt. 

Mười bốn sử đều tác chứng, ba kiết vĩnh viễn 
hết, được quả Tu- đà-hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử, do tư duy cõi Sắc đoạn khi đều tác 
chứng, người phàm phu đến nơi ái sắc không còn. 

Ba mươi mốt sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết. Người vô câu có ba sử đêu tác chứng, kiết 
không hoàn toàn hết, được quả A- la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử do khổ đề cõi Vô sắc đoạn, khi đều tác 
chứng, khô vị tri trí hiện ở trước mắt. 

Mười tám sử đều tác chứng, kiết không hoàn 
toàn hết, được quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la- 
hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử do tập đề cõi Vô sắc đoạn, khi đều tác 
chứng có tập vị tri trí hiện ở trước mắt. Mười hai 
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sử đều tác chứng, kiết không hoàn toàn hết, được 
quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Do tận để đoạn cũng lại như vậy. Sử do 
đạo đề cõi Vô sắc đoạn, khi đều tác chứng được 
quả Tu-đà-hoàn cho đến quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viễn hết. Sử, do tư duy cõi Vô sắc đoạn, khi đều 
tác chứng, được quả A-la-hán. 

Chín mươi tám sử đều tác chứng, chín kiết vĩnh 
viên không còn. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYEN 9 
Kiên độ thứ 3: TRÍ 
Năm phẩm tụng nói: 
Tám thứ có năm xứ, 
Trí biết tâm người khác, 
Nếu trí giỏi tu hành, 
Tương ưng ở sau cùng. 
Phẩm 1: NÓI VÉ TÁM ĐẠO 
Lại có mười chủng trí, 
Trạch pháp luôn đi trước, 
Các giác tương ưng, 
Đời kiến vô lậu. 
Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Tám hạng thành 
tựu học tích, mười hạng A-la-hán lậu tận". 
Tám hạng học tích, có bao nhiêu hạng thành 
tựu quá khứ- vị laI- hiện tại? 
Mười hạng A-la-hán lậu tận, có bao nhiêu hạng 
thành tựu quá khứ- vị lai- hiện tại? 
Thế nào là kiên? Thê nào là trí? Thế nào là tuệ? 
Kiến là trí hay trí là kiến? Kiến là tuệ hay tuệ là 
kiến? Trí là tuệ hay tuệ là trí? 
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Kiến thâu nhiếp trí hay là trí thâu nhiếp kiến? 
Kiến thâu nhiếp tuệ hay là tuệ thâu nhiếp kiến? Trí 
thâu nhiếp tuệ hay tuệ thâu nhiếp trí? 

Thành tựu kiến thì đó là trí, hay thành tựu trí 
thì đó là kiến? Thành tựu kiến thì đó là tuệ, hay 
thành tựu tuệ thì đó là kiên? Thành tựu trí thì đó là 
tuệ, hay thành tựu tuệ thì đó là trí? 

Kiên đã diệt thì sẽ không còn lại trí, hay là trí 
đã diệt thì sẽ không còn lại kiến? Kiến đã diệt thì 
sẽ không còn lại tuệ, hay là tuệ đã diệt thì sẽ không 
còn lại kiên? Trí đã diệt thì sẽ không còn lại tuệ, 
hay là tuệ đã diệt thì sẽ không còn lại trí? 

Lý nhật định thâu nhiếp thành tựu diệt, đó gọi 
là đẳng kiến hay là Trạch pháp giác ý, hay Trạch 
pháp giác ý này là đăng kiến? Vốn gọi là đăng trí 
là Trạch pháp giác ý, hay Trạch pháp giác ý này là 
đăng trí? 

Lúc Niệm giác ý hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
giác ý, bao nhiêu đạo chủng hiện ở trước mặt? Tinh 
tiên- hý- khinh an- định- hộ- giác ý, đẳng kiến- trí 
mà- đăng ngữ- đẳng nghiệp (thân)- đăng mạng- 
đăng phương tiện- đăng niệm- đăng định, lúc hiện 
ở trước mặt có bao nhiêu giác ý, bao nhiêu đạo 
chủng hiện ở trước mắt? Các pháp tương ưng với 
Niệm giác ý là Trạch pháp giác ý, hay các pháp 
tương ưng với Trạch pháp giác ý là Niệm giác ý? 
Các pháp tương ưng với Niệm giác ý là Tinh tiến- 
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hÿ- khinh an- định- hộ, giác ý, đăng kiến- trí mà- 
đăng ngữ- đăng nghiệp- đăng mạng- đắng phương 
tiện- đăng niệm- đăng định, hay các pháp tương 
ưng với Tĩnh tiên- hÿ- khinh an- định- hộ, giác ý, 
đăng kiến- trí mà- đắng ngữ- đăng nghiệp- đăng 
mạng- đăng phương tiện- đăng niệm- đắng định là 
Niệm giác ý? 

Thê nảo là đăng kiến thế tục? Thê nào là đẳng 
trí thế tục? Đăng kiến thế tục là đẳng trí thế tục, 
hay đăng trí thế tục là đăng kiến thê tục? Đăng kiến 
thê tục thuộc về đăng trí thê tục, hay đắng trí thế 
tục thuộc về đăng kiến thế tục? Thành tựu đắng 
kiến thế tục thì đó là đăng trí thê tục, hay thành tựu 
đẳng trí thê tục thì đó là đăng kiến thế tục? Đăng 
kiến thể tục đã diệt không còn lại là đăng trí thê 
tục, hay đẳng trí thế tục đã diệt không còn lại gì là 
đẳng kiến thê tục? 

Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu diệt, thế nào 
là đăng kiến vô lậu? Thế nào là đẳng trí vô lậu? 
Đắng kiến vô lậu là đẳng trí vô lậu, hay đăng trí vô 
lậu là đăng kiến vô lậu? Đăng kiến vô lậu là thuộc 
về đăng trí vô lậu, hay đăng trí vô lậu là thuộc vê 
đăng kiến vô lậu? Thành tựu đăng kiến vô lậu thì 
đó là đăng trí vô lậu, "hay thành tựu đăng trí vô lậu 
thì đó là đăng kiến vô lậu? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Tám hạng thành 
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tựu học tích, mười hạng A-la-hán lậu tận." 

Hỏi: Tám hạng học tích, có bao nhiêu hạng 
thành tựu quá khứ- vị lai- hiện tại? 

Đáp: Nếu dựa vào Tam-muội có giác- có quán, 
thì đầu tiên học kiến sẽ hiện ở trước mặt. Đó không 
phải là tám hạng quá khứ- tám hạng vỊ lai, hiện tại 
kia diệt rồi mà không mất. Nếu dựa vào Tam- -muội 
có giác- có quán, thì học kiến sẽ hiện ở trước mắt. 
Tám hạng kia thành tựu quá khứ tám- vị lai tám, 
hiện tại thì hạng kia diệt rồi mà không mất. 

Nếu căn cứ vào Tam-muội không có giác- 
không có quán, thì học kiến sẽ hiện ở trước mắt. 
Tám hạng kia có quá khứ tám- vị lai bảy, hiện tại 
(không có đắng trí) thì hạng kia diệt rôi mà không 
mắt. 

Nếu dựa vào học kiến của định vô sắc hiện ở 
trước mắt, thì tám hạng kia có quá khứ tám- vị lai 
bốn, hiện tại (trừ nghĩa không có sắc của trí mà, 
đăng ngữ, đăng nghiệp, đăng mạng) thì hạng kia 
diệt rôi mà không mất. 

Nếu nhập Tam-muội diệt tận, nêu tâm thê tục 
hiện ở trước mắt, thì tắm hạng kia là quá khứ tám, 
vị laI, hiện tại không có (Xong có giác- có quán). 

Nếu căn cứ vào Tam-muội không có giác- 
không có quán, thì học kiến đâu tiên sẽ hiện ở trước 
mắt. Hạng kia không có quá khứ, vị lai tám- hiện 
tại bảy, hạng kia diệt rôi mà không mất. Lại nữa, 
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dựa vào Tam-muội không có giác- không có quán 
thì học kiến sẽ hiện ở trước mắt. Hạng kia có quá 
khứ bảy- vị lai tám, hiện tại bảy, hạng kia diệt rôi 
mà không mắt. 

Nếu dựa vào định vô sắc, thì học kiến sẽ hiện ở 
trước mắt. Hạng kia có quá khứ bảy- vị lai tám- 
hiện tại bốn. Hạng kia diệt rồi mà không mắt. 

Nếu nhập định diệt tận thì tâm thế tục hiện ở 
trước mắt. Hạng kia ở quá khứ bảy- vị lai tám, hiện 
tại không có, hạng kia diệt rồi mà không mất. Lại 
nữa, căn cứ vào Tam-muội có giác- có quán, học 
kiến hiện ở trước mắt, hạng kia có quá khứ bảy- vị 
lai tám- hiện tại tắm (Xong không giác quán) . Nêu 
dựa vào định vô sắc, thì đầu tiên học kiến hiện ở 
trước mắt. Hạng kia có quá khứ không có, vị lai 
tám- hiện tại bỗn, hạng kia diệt TÔI, không mất. Lại 
nữa, dựa vào định vô sắc, học kiến hiện ở trước 
mắt, hạng kia có quá khứ bến- vị lai tám- hiện tại 
bốn, hạng kia diệt rồi mà không mất. Lại nữa, nhập 
định diệt tận thì tâm thế tục hiện ở trước mắt. Hạng 
kia có quá khứ bốn- vị lai tám, hiện tại không có, 
nếu diệt rồi mà không mất. 

Lại nữa, dựa vào Tam-muội có giác- có quán, 
học kiến đầu tiên sẽ hiện ở trước mặt. Hạng kia có 

uá khứ bôn- vị lai tám- hiện tại tám, hạng kia diệt 
rôi mà không mất. Lại nữa, dựa vào Tam-muội 
không có giác- không có quán, học kiến sẽ hiện ở 
trước mắt. Hạng kia có quá khứ bốn- vị lai tám- 
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hiện tại bảy. (Học tích xong) 

Hỏi: Mười hạng A-la-hán vô lậu, có bao nhiêu 
hạng thành tựu quá khứ- vị lai- hiện tại? 

Đáp: Nếu dựa vào Tam-muội có giác- có quán, 
thì đầu tiên vô học kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia 
có quá khứ không có, vị lai mười- hiện tại chín 
(không có đăng kiến), hạng kia diệt rồi mà không 
mắt. 

Lại nữa, dựa vào Tam-muội có giác- có quán, 
vô học kiến hiện ở trước mặt. Hạng kia có quá khứ 
chín- vị lai mười- hiện tại chín, hạng kia diệt rÔi 
mà không mất. Nếu dựa vào Tam-muội không có 
giác- không có quán, vô học kiên hiện ở trước mắt. 
Hạng kia có quá khứ chín- vị lai mười- hiện tại tảm 
(không trí mà đăng kiến), hạng kia diệt rôi mà 
không mất. Nếu dựa vào định vô sắc, vô học kiến 
hiện ở trước mắt, hạng kia có quá khứ chín- vị lai 
mười- hiện tại năm- hạng kia diệt rôi mà không 
mắt. Nếu nhập định diệt tận thì tâm thế tục hiện ở 
trước mắt. Hạng kia có quá khứ chín- vị lai mười- 
hiện tại không có, hạng kia diệt rôi mà không mắt. 

Nếu dựa vào Tam-muội có giác- có quán, thì 
đầu tiên học kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia có 
quá khứ chín- vị lai mười- hiện tại chín, hạng kia 
diệt rồi mà không mất. Lại nữa, dựa vào Tam-muội 
có giác- có quán vô học, hoặc là trí, hoặc là kiến 
hiện ở trước mắt. Hạng kia ở quá khư và vị lai 
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mười- hiện tại chín, hạng kia diệt rôi mà không 
mắt. 

Lại nữa, dựa vào Tam-muội không có giác- 
không có quán, vô học hoặc là trí hoặc là kiên hiện 
ở trước mặt. Hạng kia có quá khứ và vị lai mười- 
hiện tại tám, hạng kia diệt rôi mà không mất. Lại 
nữa, dựa vào định vô sắc, vô học hoặc là trí, hoặc 
là kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia ở quá khứ và vị 
lai mười- hiện tại năm, hạng kia diệt rồi mà không 
mất. Lại nữa, nhập định diệt tận, tâm thê tục hiện 
ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ và vị lai mười- 
hiện tại không có. 

Nếu dựa vào Tam-muội không có giác- không 
có quán, thì đầu tiên vô học kiên hiện ở trước mắt. 
Hạng kia có quá khứ không có, vị lai mười- hiện 
tại tám, hạng kia diệt rồi mà không mất. Lại nữa, 
dựa vào Tam-muội không có giác- không có quán, 
vô học kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ 
tám, vị lai mười- hiện tại tảm, hạng kia diệt rôi mà 
không mất. Lại nữa, dựa vào định vô sắc, vô học 
kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ tám, vị 
lai mười- hiện tại năm, hạng kia diệt rôi mà không 
mất. Lại nữa, nhập định diệt tận, tâm thê tục hiện 
ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ tám, vị lai mười- 
hiện tại không có, hạng kia diệt rôi mà không mất. 
Lại nữa, dựa vào Tam-muội có giác- có quán, vô 
học kiến hiện ở trước mặt. Hạng kia có quá khứ 
tám, vỊ lai mười- hiện tại chín, hạng kia diệt rôi mà 
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không mắt. 

Lại nữa, dựa vào Tam-muội không có giác- 
không có quán, thì đầu tiên vô học kiến hiện ở 
trước mặt. Hạng kia có quá khứ tám, vị lai mười- 
hiện tại tám, hạng kia diệt rôi mà không mất. Lại 
nữa, dựa vào Tam-muội không có giác- không có 
quán, vô học hoặc là trí, hoặc là kiên hiện ở trước 
mặt. Hạng kia có quá khứ chín- vị lai mười- hiện 
tại tám, hạng kia diệt rồi mà không mất. 

Lại nữa, dựa vào định vô sắc, vô học kiến hoặc 
là trí, hoặc là kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia có 
quá khứ chín- vị lai mười- hiện tại năm, hạng kia 
diệt rồi mà không mất. Lại nữa, nhập Tam-muội 
diệt tận, tâm thê tục hiện ở trước mắt. Hạng kia có 
quá khứ chín- vị lai mười- hiện tại không có, hạng 
kia diệt rồi mà không mất. Lại nữa, dựa vào Tam- 
muội có giác- có quán, vô học hoặc là trí, hoặc là 
kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ chín- 
vị lai mười- hiện tại chín, hạng kia diệt rôi mà 
không mắt. 

Nếu dựa vào định vô sắc, thì đầu tiên vô học 
kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia không có quá khứ, 
vị lai mười- hiện tại năm, hạng kia diệt rôi mà 
không mắt. 

Lại nữa, dựa vào định vô sắc, vô học kiến hiện 
ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ năm- vị lai mười- 
hiện tại năm, hạng kia diệt rồi mà không mất, nếu 
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nhập định diệt tận, thì tâm thê tục sẽ hiện ở trước 
mắt. Hạng kia có quá khứ năm- vị lai mười- hiện 
tại không có, hạng kia diệt rôi mà không mất. 

Lại nữa, căn cứ vào Tam-muội có giác- có 
quán, vô học kiến hiện ở trước mắt. Hạng kia có 
quá khứ năm- vị lai mười- hiện tại chín, hạng kia 
diệt rồi mà không mất. Lại nữa, căn cứ vào Tam- 
muội không có giác- không có quán, vô học kiến 
hiện ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ năm- vị lai 
mười- hiện tại tám, hạng. kia diệt rôi mà không mắt. 
Lại nữa, dựa vào định vô sắc, vô học kiến đâu tiên 
hiện ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ năm- vị lai 
mười- hiện tại năm, hạng kia diệt rồi mà không 
mất. Lại nữa, dựa vào định vô sắc, vô học hoặc là 
trí, hoặc là kiến hiện ở trước mặt. Hạng kia có quá 
khứ sáu, vị lai mười- hiện tại năm, hạng kia diệt rôi 
mà không mất. Lại nữa, nhập Tam-muội diệt tận, 
tâm thế tục hiện ở trước mắt. Hạng kia có quá khứ 
sáu, vị lai mười- hiện tại không có, hạng kia diệt 
rồi mà không mất. 

Lại nữa, căn cứ vào Tam-muội có giác- có 
quán, vô học hoặc là trí, hoặc là kiến hiện ở trước 
mặt. Hạng kia có quá khứ sáu, vị lai mười-hiện tại 
chín, hạng kia diệt rôi mà không mất. Lại nữa, căn 
cứ vào Tam-muội không có giác- không có quán, 
vô học hoặc là trí, hoặc là kiến hiện ở trước mắt. 
Hạng kia có quá khứ sáu, vị lai mười- hiện tại tắm, 
hạng kia diệt rồi mà không mắt. 
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Thế nào là kiến? Thế nào là trí? Thế nào là tuệ? 

Hỏi: Thê nào là kiến? 

Đáp: Nhãn căn, năm kiến, thế tục đăng kiến, 
học kiên, vô học kiên. 

Hỏi: Thế nào là trí? 

Đáp: Trừ nhẫn đã tu hành, còn lại các ý thức 
thân tương ưng với trí, và năm thức thân tương ưng 
VỚI tr1, tận trí và vô sinh trí. 

Hỏi: Thế nào là tuệ? 

Đáp: Y thức thân tương ưng với tuệ, và năm 
thức thân tương ưng với tuệ, tận trí và vô sinh trí. 

Hỏi: Có phải các kiến là trí không? 

Đáp: Hoặc là kiến chứ không phải là trí. 

Thể nào là kiên chứ không phải là trí? Nhẫn do 
nhãn căn tu hành đó gọi là kiên chứ không phải là 
trí. 

Thê nào là trí mà không phải là kiến? Trừ ra 
năm kiên và đăng kiên thê tục, còn lại ý thức thân 
tương ưng với tuệ hữu lậu, và năm thức thân tương 
ưng với tuệ, tận trí và vô sinh trí, đó gọi là trí mà 
không phải là kiên. 

Thế nào là trí, kiến? Trừ nhẫn đã tu hành, và 
tận trí- vô sinh trí, còn lại tuệ vô lậu, năm kiến, 
đăng kiến thế tục, đó øỌI1 nói là kiến trí. 

Thế nào là không phải trí cũng không phải 
kiên? Trừ những vôn như trên. 

Hỏi: Vốn gọi là kiến có phải là tuệ không? 
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Đáp: Hoặc là kiến chứ không phải là tuệ. 

Thế nào là kiến chứ không phải là tuệ? Nhãn 
căn, đó gọi là kiến chứ không phải là tuệ. 

Thế nào là tuệ mà không phải là kiên? Trừ năm 
kiến và đăng kiến thể tục, còn lại ý thức thân tương 
ưng với tuệ hữu lậu và năm thức thân tương ưng 
với tuệ, tận trí- vô sinh trí, đó gọi là tuệ mà không 
phải là kiến. 

Thể nào là kiến tuệ? Trừ ra tận trí- vô sinh trí, 
còn lại tuệ vô lậu và năm kiến, đăng kiến thế tục, 
đó gọi là kiến tuệ. 

Thế nào là không phải kiến cũng không phải 
tuệ? Trừ những điều nói trên. 

Hỏi: Các trí có phải là tuệ không? 

Đáp: Đúng như vậy, trí là tuệ. 

Hỏi: Có thê có tuệ mà không phải là trí? 

Đáp: Có, đó là nhẫn do tu hành. 

Hỏi: Vốn gọi là kiến thì thuộc về trí chăng? 

Đáp: Hoặc là kiến mà không phải là trí. 

Thê nào là kiến mà không phải là trí? Nhãn căn 
do tu hành mà nhẫn đó gọi là kiến mà không phải 
là trí. 

Thê nào là trí mà không phải là kiến? Trừ ra 
năm kiến và đắng kiến thê tục, còn lại ý thức thân 
tương ưng với tuệ hữu lậu, và năm thức thân tương 
ưng với tuệ, tận trí- vô sinh trí, đó gọi là trí mà 
không phải là kiến. 
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Thế nào là kiến trí? Trừ ra nhẫn do tu hành và 
tận trí- vô sinh trí, còn lại tuệ vô lậu - năm kiến- 
đăng kiến thế tục, đó gọi là kiến trí. 

Thế nào là không phải trí cũng không phải 
kiến? Trừ những điều nói trên. 

Hỏi: Vốn gọi là kiến thì kiến đó thuộc về tuệ 
sao? 

Đáp: Hoặc là kiến chứ không phải là tuệ. 

Thế nào là kiến chứ không phải là tuệ? Nhãn 
căn, đó gọi là kiến chứ không phải là tuệ. 

Thế nào là tuệ mà không phải là kiến? Trừ ra 
năm kiến và đắng kiến thê tục, còn lại ý thức thân 
tương ưng với tuệ hữu lậu, và năm thức thân tương 
ưng với tuệ, tận trí- vô sinh trí, đó gọi là tuệ không 
phải kiến. 

Thể nảo là kiến tuệ? Trừ ra tận trí - vô sinh trí, 
còn lại tuệ vô lậu, năm kiến và đăng kiến thế tục, 
đó gọi là kiến tuệ. 

Thế nào là không phải kiến cũng không phải 
tuệ? Trừ những điều nói trên. 

Hỏi: Trí thâu nhiếp tuệ hay là tuệ thâu nhiếp 
trí? 

Đáp: Tuệ thâu nhiếp trí chứ không phải trí thâu 
nhiếp tuệ. 

Hỏi: Không thâu nhiễp những gì? 

Đáp: Nhẫn đã tu hành (nhẫn trí không đạt được 
tuệ). Thành tựu và diệt cũng lại như thế. 
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Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu diệt. 

Hỏi: Vốn gọi là đắng kiến thì đó là Trạch pháp 
giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc đắng kiến mà không phải Trạch 
pháp giác ý ý, 

Thế nảo là đẳng. kiến mà không phải Trạch 
pháp giác ý? Đăng kiến thế tục, đó gọi là đăng kiến 
mà không phải Trạch pháp giác ý. 

Thế nảo là Trạch pháp giác ý mà không phải 
đăng kiến? Tận trí- vô sinh trí, đó gọi là Trạch pháp 
giác ÿ mà không phải đăng kiến. 

Thế nào là đăng kiến Trạch pháp giác ý? Trừ ra 
tận trí- vô sinh trí, còn lại tuệ vô lậu, đó gọi là đăng 
kiến Trạch pháp giác ý. 

Thế nào là không phải đăng kiến cũng không 
phải Trạch pháp giác ý? Trừ những điều nói trên. 

Hỏi: Vốn gọi là đăng trí thì đó là Trạch pháp 
giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc đăng trí mà không phải Trạch pháp 
giác ý. 

Thế nào là trí mà, không phải Trạch pháp giác 
ý? Đăng trí thế tục, đó gọi là trí mà không phải 
Trạch pháp giác ý. 

Thế nào là Trạch pháp giác ý mà không phải trí 
mà? Nhẫn, đối tượng tu hành, đó gọi là Trạch pháp 
giác ý mà không phải trí mà. 

Thê nào là trí mà, Trạch pháp giác ý? Trừ nhẫn 
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đo tu hành, còn lại tuệ vô lậu, đó gọi là trí mà Trạch 
pháp giác ý. 

Thế nào là không phải trí mà, cũng không phải 
Trạch pháp giác ý? Trừ những điều nói trên. 

Hỏi: Khi Niệm giác ý hiện ở trước mắt, có bao 
nhiêu giác ý, bao nhiêu đạo chủng hiện ở trước 
mặt? 

Đắp: Nếu dựa vào Tam muội có giác - có quán 
ở vị lai, thì Niệm giác ý học hiện ở trước mắt sáu 
giác kia hiện ở trước mắt và tám đạo chủng, sáu 
giác ý vô học hiện ở trước mắt và chín đạo chủng. 
Nếu dựa vào Sơ thiền, Niệm giác ý học hiện ở 
trước mắt, bảy giác Ÿ kia hiện ở trước mắt và tảm 
đạo chủng bảy giác ý vô học hiện ở trước mắt và 
chín đạo chủng. Nêu dựa vào thiền trung gian 
Niệm giác ý học hiện ở trước mắt, sáu giác ; kia 
hiện ở trước mắt và Dảy đạo chủng, sảu giác ý vô 
học hiện ở trước mắt cùng tám đạo chủng. Nếu dựa 
vào nhị thiên thì Niệm giác ý học hiện ở trước mắt, 
bảy giác ý kia hiện ở trước mắt, bảy giác y kia hiện 
ở trước mắt và Dảy đạo chủng, bảy giác ý vô học 
hiện ở trước mắt cùng tám đạo chủng. Nêu dựa vào 
định vô sắc thì Niệm giác ý học hiện ở trước mắt, 
sáu giác Ÿ kia hiện ở trước mắt vào bốn đạo chủng, 
sáu giác ÿ vô học hiện ở trước mắt cùng năm đạo 
chủng pháp. Tĩnh tiên - khinh an - định- Hộ giác ý, 
đăng kiến- đắng phương tiện- đăng niệm - đăng 
định cũng lại như vậy. Hỷ giác ý lúc hiện ở trước 
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mắt, có bao nhiêu giác ý, bao nhiêu đạo chủng hiện 
ở trước mắt? 

Đáp: nếu dựa vào sơ thiên Hỷ giác ý học hiện 
ở trước mắt, bảy giác ý kia hiện ở trước mắt và tám 
đạo chủng, bảy giác ý vô học hiện ở trước mắt cùng 
chín đạo chủng. Nếu dựa vào Nhị thiền Hỷ giác ý 
học hiện ở trước mắt, thì bảy giác : kia hiện ở trước 
mắt và bảy đạo chủng, bảy giác ý vô học hiện ở 
trước mắt cùng tám đạo chủng. 

Hỏi: Lúc đẳng chí hiện ở trước mắt, có bao 
nhiêu giác ý, bao nhiêu đạo chủng hiện ở trước 
mắt? 

Đáp: Nếu dựa vào Tam muội có giác - có quán 
ở vị lai, Đăng chí học hiện ở trước mắt, thì sáu giác 
quán y kia hiện ở trước mắt, thì bảy giác ý kia hiện 
ở trước mắt và tảm đạo chủng, bảy giác ý vô học 
hiện ở trước mắt cùng chín đạo chủng. 

Hỏi: Lúc đăng giác hiện ở trước mắt, có bao 
nhiêu giác ý, bao nhiêu đạo chủng hiện ở trước 
mắt? 

Đáp: Nếu dựa vào Tam muội có giác - có quán 
ở vị lai, Đăng ngữ học hiện ở trước mắt, thì sáu 
giác ; kia hiện ở trước mắt và tám đạo chủng, sáu 
giác ÿ vô học hiện ở trước mắt cùng chín đạo 
chủng. Nếu dựa vào Sơ thiên lúc Đắng ngữ học 
hiện ở trước mắt, thì bảy giác ý kia hiện ở trước 
mắt và tám đạo chủng, bảy giác ý vô học hiện ở 


1324 A TỶ ĐÀM 2 


trước mắt cùng chín đạo chủng. Nếu dựa vào Thiên 
trung gian Đắng ngữ học hiện ở trước mắt, thì sáu 
giác ý kia hiện ở trước mắt và bảy đạo chủng, sảu 
giác ý vô học hiện ở trước mắt cùng tắm đạo 
chủng. Nếu dựa vào Nhị thiền lúc Đăng ngữ học 
hiện ở trước mắt, thì bảy giác `, kia hiện ở trước 
mắt và bảy đạo chúng, bảy giác ý vô học hiện ở 
trước mắt cùng tám đạo chúng. Nếu dựa vào Tam 
thiền- Tứ thiền lúc Đắng ngữ học hiện ở trước mắt, 
thì sáu giác › kia hiện ở trước mắt và Dảy đạo 
chủng, sáu giác ý vô học hiện ở trước mắt cùng tám 
đạo chủng. Đăng nghiệp- đắng mạng cũng lại như 
vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Niệm giác ý là 
Trạch pháp giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Niệm giác ý mà không phải Trạch 
pháp giác ý. 

Thế nào là Niệm giác ý không phải Trạch pháp 
giác ý? Trạch pháp giác ý, đó gọi nói là Niệm giác 
ý mà không phải Trạch pháp giác ý. 

Thế nào là Trạch pháp giác ý không phải là 
Niệm giác ý? Niệm giác ý, đó gọi là Trạch pháp 
giác ý mà không phải là Niệm giác ý. 

Thế nào là Niệm giác ý cũng là Trạch pháp giác 
ý? Trừ ra Trạch pháp giác ý, còn lại các pháp tương 
ưng với Niệm giác ý, đó gọi là Niệm giác ý cũng 
là Trạch pháp giác ý. 
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Thê nào là không phải Niệm giác ý cũng không 
phải Trạch pháp giác ý? Còn lai các tâm - tâm 
pháp, sắc vô vi - tâm bất tương ưng hành, đó gọi là 
không phải Niệm giác ý cũng không phải Trạch 
pháp giác ý. Tĩnh tiên - khinh an - định- Hộ giác ý, 
đăng phương tiện- đăng định cũng lại như thế. 

Hỏi: Các pháp Niệm giác ý tương ưng thì đó là 
Hỷ giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc là Niệm giác ý chứ không phải Hỷ 
giác ý. 

Thế nào là Niệm giác ý chứ không phải Hỷ giác 
ý? Hỷ giác ý và Hỷ giác ý không tương ưng. Pháp 
tương ưng với Niệm giác ý, đó gọi là Niệm giác ý 
chứ không phải Hỷ giác ý. 

Thế nào là Hỷ giác ý mà không phải Niệm giác 
ý? Hỷ giác ý tương ưng với Niệm giác ý, đó gọi là 
Hỷ giác ý mà không phải Niệm giác ý. 

Thê nào là Niệm giác ý cũng là Hỷ giác ý? Trừ 
ra Niệm giác ý, còn lại các pháp tương ưng với Hỷ 
giác ý, đó gọi là Niệm giác ý cũng là Hỷ giác ý. 

Thế nào là không phải Niệm giác ý mà cũng 
không phải Hỷ giác ý? Hý giác ý không tương ưng 
với Niệm giác ý, và còn lại tâm- tâm pháp, săc vô 
vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
Niệm giác ý mà cũng không phải Hỷ giác ý. 

Đắng kiên, đăng trí cũng lại như thê. 

Hỏi: Niệm giác ý các pháp tương ưng với đẳng 
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niệm kia chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Đăng niệm các pháp tương ưng với Niệm 
giác ý kia chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Trạch pháp giác ý các pháp tương ưng với 
Tỉnh tiễn giác ý kia chăng? 

Đáp: Hoặc Trạch pháp giá ý mà không phải 
Tinh tiễn giác ý. 

Thế nào là Trạch pháp giác ÿ mà không phải 
Tinh tiến giác ÿi Tỉnh tiến giác ý, đó gọI là Trạch 
pháp giác ý mà không phải Tinh tiến giác ý. 

Thê nào là Tinh tiễn giác ý không phải là Trạch 
pháp giác ý? Trạch pháp giác ý, đó gọi là Tỉnh tiên 
giác ý, không phải là Trạch pháp giác ý. 

Thế nào là Tĩnh tiễn giác ý mà cũng là Trạch 
pháp giác ý? Trừ ra Tinh tiến giác ý còn lại các 
pháp tương ưng với Trạch pháp giác ý đó gọi là 
Tinh tiễn giác ý mà cũng là Trạch pháp giác ý. 

Thê nào là không phải Tỉnh tiễn giác ý mà cũng 
không phải Trạch pháp giác ý? Còn lại các tâm- 
tâm pháp và sắc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó 
gọi là không phải Tinh tiến giác ý mà cũng không 
phải Trạch pháp giác ý. 

Khinh an- định- Hộ giác ý, đắng phương tiện- 
đăng định- đăng niệm cũng lại như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Trạch pháp giác 
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ý, các pháp đó là Hỷ giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Trạch pháp giác ý chứ không phải 
là Hỷ giác ý. 

Thê nào là Trạch pháp giác ý mà không phải là 
Hỷ giác ý? Hỷ giác ý và Hy giác ý không tương 
ưng mà tương ưng với pháp Trạch pháp giác ý, đó 
gọi là Trạch pháp giác ý, không phải là Hỷ giác ý. 

Thế nảo là Hỷ giác ý không phải Trạch pháp 
giác ý? Hỷ giác ý tương ưng với Trạch pháp giác 
ý, đó gọi là Hỷ giác ý không phải Trạch pháp giác 
ý, 

Thế nào là Trạch pháp giác ý, Hỷ giác ý? Trừ 
ra Trạch pháp giác ý còn lại pháp tương ưng với 
Hỷ giác ý, đó gọi là Hỷ giác ý cũng là Trạch pháp 
giác ý. 

Thế nào là không phải Trạch pháp giác ý, cũng 
không phải Hỷ giác ý? Hỷ giác ý không tương ưng 
với Trạch pháp giác ý và còn lại tâm- tâm pháp- 
sắc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải Trạch pháp giác ý, cũng không phải Hỷ giác 
ý, 

Trí mà cũng lại như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Trạch pháp giác 
ý, pháp đó là đắng kiến chăng? 

Đáp: Như thế. Các pháp tương ưng với đăng 
kiến, pháp đó là Trạch pháp giác ý. 

Hỏi: Có thê có Trạch pháp giác ý mà không có 
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đăng kiến chăng? 

Đáp: Có, đắng kiên mà không thâu nhiếp Trạch 
pháp giác ý. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tỉnh tiễn giác ý, 
các pháp đó là Hỷ giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc là Tinh tiến giác ý, không phải Hỷ 
giác ý. 

Thể nào là Tĩnh tiễn giác ý, không phải Hỷ giác 
ý? Hỷ giác ý và Hý giác ý không tương ưng, mà 
tương ưng với pháp Tỉnh tiên giác ý, đó gọi là Tỉnh 
tiên giác Ý ý, không phải Hỷ giác ý. 

Thế nào là Hỷ giác ý không phải Tĩnh tiên giác 
ý? Nếu Hỷ giác ý tương ưng với Tĩnh tiễn giác Ÿ, 
thì đó gọi là Hỷ giác ý, không phải Tình tiên giác 
ý, 

Thê nào là Hỷ giác ý của Tỉnh tiên giác ý? Trừ 
ra Tinh tiễn giác ý còn lại các pháp tương ưng với 
Hỷ giác ý, đó gọi là Hỷ giác ý của Tĩnh tiên giác ý. 

Thê nào là không phải Hỷ giác ý, cũng không 
phải Tinh tiên giác ý? Hỷ giác ý không tương ưng 
với Tĩnh tiễn giác ý, còn lại các tâm- tâm pháp- sắc 
vô vi- tâm bât tương ưng hành, đó gọi là không 
phải Hỷ giác ý, cũng không phải Tinh tiến giác ý. 

Đắng kiên, trí mà cũng lại như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tỉnh tiến giác ý, 
các pháp ấy là Khinh an giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Tinh tiến giác ý, không phải Khinh 
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an giác ý. 

Thế nảo là Tinh tiên giác ý, không phải Khinh 
an giác ý? Khinh an giác ý, đó gọi là Tinh tiến giác 
ý, không phải Khinh an giác ý. 

Thế nào là Khinh an giác ý, không phải Tĩnh 
tiên giác ý? Tinh tiến giác ý, đó gọi là Khinh an 
giác ý, không phải Tinh tiến giác ý. 

Thế nào là Khinh an giác ÿ cũng là Tinh tiên 
giác ý? Trừ ra Khinh an giác ý, còn lại các pháp 
tương ưng với Tĩnh tiên giác Ÿ, đó gọi là Khinh an 
giác ý cũng là Tinh tiến giác ý. 

Thế nảo là không phải khinh an giác ý cũng 
không phải Tinh tiễn giác ý? Còn lại các tâm- tâm 
pháp và sắc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi 
là không phải Khinh an giác ý, cũng không phải 
Tỉnh tiến giác ý. Định- hộ- giác ý, đắng niệm- đăng 
định cũng lại như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tỉnh tiến giác ý, 
pháp đó là đắng phương tiện chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đắng phương 
tiện, pháp ấy là Tỉnh tiên giác ý chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hỷ giác ý, pháp 
đó là Khinh an giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Hỷ giác ý, không phải Khinh an giác 
ý, 
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Thê nào là Hỷ giác ý, không phải Khinh an giác 
Ÿ? Hỷ giác ý tương ưng với Khinh an giác ý, đó gọi 
là Hỷ giác ý, không phải Khinh an giác ý. 

Thế nào là Khinh an giác ý, không phải Hỷ giác 
ý? Hỷ giác ý và Hỷ giác ý không tương ưng, mà là 
pháp tương ưng với Khinh an giác ý, đó gọi là 
khinh an giác ý chứ không phải Hỷ giác ý. 

Thê nào là Hỷ giác ý cũng là Khinh an giác ý? 
Trừ ra Khinh an giác ý, còn lại các pháp tương ưng 
với Hỷ giác ý, đó gọi là Hý giác ý cũng gọi là 
Khinh an giác ý. 

Thế nào là không phải Hỷ giác ý cũng không 
phải khinh an giác ý? Hỷ giác ý không tương ưng 
với Khinh an giác ý. Còn lại các tâm- tâm pháp và 
sắc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải Hỷ giác ý, cũng không phải Khinh an giác ý. 

Định- Hộ giác ý, đăng phương tiện - đăng niệm 
- đăng định cũng lại như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hỷ giác ý, các 
pháp ây là đắng kiên chăng? 

Đáp: Hoặc Hỷ giác ý, không phải đăng kiến. 

Thê nào là Hỷ giác ý không phải đẳng kiến? Hỷ 
giác ÿ tương ưng với đăng kiên, và còn lại đăng 
kiến không tương ưng, pháp tương ưng với Hỷ giác 
ý, đó gọi là Hỷ giác Ý ý không phải đăng kiến. 

Thế nào là đắng kiến mà không phải Hỷ giác 
ý? Đắng kiến tương ưng với Hỷ giác ý, còn lại các 
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Hỷ giác ý không tương ưng với pháp tương ưng 
của đăng kiến, đó gọi là đăng kiến, không phải Hỷ 
giác ý. 

Thế nào là đăng kiến cũng là Hỷ giác ý? Trừ ra 
đăng kiến tương ưng với Hỷ giác Ÿ, các pháp tương 
ưng VỚI đăng kiến và Hỷ giác ý, đó gọi là pháp 
tương ưng với đăng kiến cùng Hỷ giác ý. 

Thế nào là không phải đăng kiến cũng không 
phải Hỷ giác ý? Hỷ giác ý không tương ưng với 
đăng kiên, đăng kiên mà không tương ưng với Hỷ 
giác ý, còn lại các tâm- tâm pháp và sắc vô vI- tâm 
bất tương ưng hành, đó gỌI là không phải đăng kiên 
cũng không phải Hỷ giác ý. 

Trí mà cũng lại như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hỷ giác ý, các 
pháp ây là Định giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Khinh an giác ý mà không phải 
Định giác ý. 

Thê nào là Khinh an giác ý mà không phải Định 
giác ý? Định giác ý, đó gọi là Khinh an giác ý chứ 
không phải Định giác ý. 

Thế nào là Định giác ý mà không phải Khinh 
an giác ý? Khinh an giác ý, đó gọi là Định giác ý 
chứ không phải Khinh an giác ý. 

Thê nào là Định giác ý cũng là Khinh an giác 
ý? Trừ ra Định giác ý, còn lại pháp tương ưng với 
Khinh an giác ý, đó gọi là Khinh an giác ý cũng là 
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Định giác ý. 

Thế nảo là không phải Khinh an giác ý cũng 
không phải Định giác ý? Còn lại các tâm - tâm 
pháp và sắc vô vi - tâm bất tương ưng hành, đó gọi 
là không phải Khinh an giác ý, cũng không phải 
Định giác ý. 

Hộ giác ý, đăng phương tiện, đăng niệm, đăng 
định cũng lại như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Khinh an giác ý, 
pháp đó là đắng kiến kia chăng? 

Đáp: Hoặc Khinh an giác ý mà không phải 
đăng kiến. 

Thế nào là Khinh an giác ý mà không phải đắng 
kiên? Đăng kiến và đăng kiên mà không tương 
ưng, pháp tương ưng với Khinh an giác ý, đó gọi 
là Khinh an giác ý mà không phải đắng kiến. 

Thê nảo là đẳng kiên mà không phải khinh an 
giác ý? Khinh an giác ý tương ưng với đăng kiến, 
đó gọi là đắng kiến mà không phải Khinh an giác 
ý, 

Thể nảo là đăng kiến của Khinh an giác ý? Trừ 
ra Khinh an giác ý, còn lại các pháp tương ưng với 
đẳng kiến khác, đó gọi là đắng kiên cũng là Khinh 
an giác ý. 

Thế nào là không phải đẳng kiến cũng không 
phải Khinh an giác ý? Đăng kiên mà không tương 
ưng với Khinh an giác ý. Còn lại tâm- tâm pháp và 
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sắc vô vi - tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải đắng kiến cũng không phải Khinh an giác ý. 
Đắng chí cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Định giác ý, pháp 
đó là Hộ giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Định giác ý mà không phải Hộ giác 
ý, 

Thế nảo là Định giác ý mà không phải Hộ giác 
ý? Hộ giác ý, đó gọi là Định giác ý mà không phải 
Hộ giác ý. 

Thế nảo là Hộ giác ý mà không phải Định giác 
ý? Định giác ý, đó gọi là Hộ giác ý mà không phải 
Định giác ý. 

Thế nào là Hộ giác ý cũng là Định giác ý? Trừ 
ra Hộ giác ý, còn lại pháp tương ưng với Định giác 
ý khác, đó gọi là Hộ giác ý cũng là Định giác ý. 

Thế nào là không phải Hộ giác ý cũng không 
phải Định giác ý? Còn lại tâm- tâm pháp và sắc vô 
vi - tâm bât tương ưng hành, đó gọi là không phải 
Hộ giác ý cũng không phải Định giác ý. 

Đắng phương tiện, đăng niệm cũng lại như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Định giác ý, các 
pháp đó là đăng kiến chăng? 

Đáp: Hoặc Định giác ý mà không phải đăng 
kiến. 

Thế nào là Định giác ý mà không phải đắng 
kiến? Đăng kiến và đắng kiên mà không tương ưng 
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với nhau, mà là pháp tương ưng với Định giác ý, 
đó gọi là Định giác ý mà không phải đăng kiến. 

Thế nào là đắng kiên mà không phải Định giác 
ý? Đăng kiên tương ưng với Định giác ý, đó gọi là 
đăng kiên mà không phải Định giác ý 

Thế nảo là đăng kiên cũng là Định giác ý? Trừ 
ra Định giác ý, còn lại pháp tương ưng với đăng 
kiến, đó gọi là đăng kiến cũng là Định giác ý. 

Thế nảo là không phải đăng kiến cũng không 
phải Định giác y Đăng kiến mà không tương ưng 
với Định giác ý, còn lại tâm- tâm pháp và sắc vô 
vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
đăng kiên cũng không phải Định giác ý. Đắng chí 
cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp Định giác ý tương ưng với đăng 
định kia chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Các pháp đắng định tương ưng với Định 
giác ý kia chăng? 

Đáp: Như thế. 

Hỏi: Các pháp Hộ giác ý tương ưng với đăng 
kiến kia chăng? 

Đáp: Hoặc Hộ giác ÿ mà không phải đăng kiến. 

Thế nào là Hộ giác ý mà không phải đăng kiến? 
Đắng kiến và đắng kiên mà không tương ưng VỚI 
nhau, mà là pháp tương ưng với Hộ giác ý, đó gọi 
là Hộ giác ý mà không phải đăng kiến. 
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Thế nào là đắng kiến mà không phải Hộ giác 
ý? Đăng kiến tương ưng với Hộ giác ý, đó gọi là 
đăng kiên mà không phải Hộ giác ý. 

Thế nào là đăng kiến cũng là Hộ giác ý? Trừ ra 
Hộ giác ý, còn lại pháp tương ưng với đăng kiến, 
đó gọi là đăng kiến cũng là Hộ giác Ẻ. 

Thế nảo là không phải đăng kiến cũng không 
phải Hộ giác ý? Đắng kiên mà không tương ưng 
với Hộ giác ý, còn lại các tâm- tâm pháp và sắc vô 
vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
đăng kiến cũng không phải Hộ giác ý. 

Trí mà cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hộ giác ý, các 
pháp đó là đắng phương tiện? 

Đáp: Hoặc Hộ giác ý mà không phải đăng 
phương tiện. 

Thê nào là Hộ giác ý mà không phải đăng 
phương tiện? Đăng phương tiện, đó gọi là Hộ giác 
ý mà không phải đăng phương tiện. 

Thế nào là đăng phương tiện mà không phải Hộ 
giác ý? Hộ giác ý, đó gọi là đăng phương tiện mà 
không phải Hộ giác ý. 

Thế nào là đăng phương tiện cũng là Hộ giác 
ý2 Trừ ra đẳng phương tiện, còn lại pháp tương ưng 
với Hộ giác ý, đó gọi là đắng phương tiện cũng Hộ 
giác ý. 

Thê nào là không phải đẳng phương tiện cũng 
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không phải Hộ giác ý? Còn lại các tâm - tâm pháp 
và sắc vô vi - tâm bất tương ưng hành, đó gọi là 
không phải đắng phương tiện cũng không phải Hộ 
giác ý. 

Đắng niệm, đăng định, trí mà cũng lại như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đẳng kiến, các 
pháp đó là đẳng chí chăng? 

Đáp: Hoặc đăng kiến mà không phải đẳng chí. 

Thê nào là đẳng kiến mà không phải đăng chí 
chăng? Đắng kiến tương ưng với đăng chí và dăng 
chí không tương ưng VỚI pháp tương ưng của đăng 
kiến, đó gọi là đăng kiên mà không phải đẳng chí. 

Thế nào là đắng chí mà không phải, đăng kiến? 
đăng chí tương ưng với đăng kiến, và đăng kiến mà 
không tương ưng với pháp tương ưng của đẳng chí, 
đó gọi là đăng chí mà không phải đăng kiến. 

Thê nảo là đăng chí cũng là đăng kiến? Trừ ra 
đăng kiến tương tưng với đăng chí, còn lại pháp 
tương ưng với đăng chí và đăng kiến, đó gọi là 
đăng chí cũng là đắng kiến. 

Thế nào là không phải đăng kiến cũng không 
phải đăng chí? Đắng kiên mà không tương ưng VỚI 
đăng chí, đắng chí không tương, ưng VỚI đăng kiến, 
còn lại tâm - tâm pháp và sắc vô vi - tâm bất tương 
ưng hành, đó gọi là không phải đăng chí cũng 
không phải đăng kiến. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng kiến là đăng 
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phương tiện chăng? 

Đáp: Hoặc đắng kiến mà không phải đăng 
phương tiện. 

Thế nào là đẳng kiến mà không phải đẳng 
phương tiện? Đẳng phương tiện tương ưng với 
đăng kiến, đó gọi là đắng kiên mà không phải đắng 
phương tiện. 

Thế nào là đẳng phương . tiện mà không phải 
đăng kiến? Đăng kiên và đăng kiến mà không 
tương ưng, mà là pháp tương ưng với đăng phương 
tiện, đó gọi là đăng phương tiện mà không phải 
đăng kiến. 

Thế nào là đăng phương tiện cũng là đăng kiến? 
Trừ ra đắng phương tiện, còn lại pháp tương ưng 
với đẳng kiến, đó gọi là đắng phương tiện cũng là 
đăng kiên. 

Thê nào là không phải đăng kiến cũng không 
phải đăng phương tiện? Đăng kiến mà không 
tương ưng VỚI đẳng phương tiện, còn lại tâm- tâm 
pháp và sắc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi 
là không phải đẳng kiến cũng không phải đăng 
phương tiện. 

Đắng niệm, đăng định cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng chí là đẳng 
phương tiện kia chăng? 

Đáp: Hoặc đăng chí mà không phải đăng 
phương tiện. 
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Thể nào là đăng chí mà không phải đăng 
phương tiện? Đăng chí tương ưng với đăng phương 
tiện, đó gọi là đẳng chí mà không phải đăng 
phương tiện. 

Thế nào là đăng phương tiện mà không phải 
đăng chí? Đăng chí và đăng chí không tương ưng 
với pháp tương ưng đăng phương tiện, đó gọi là 
đăng phương tiện mà không phải đăng chí. 

Thế nảo là đắng phương tiện cũng là đắng chí? 
Trừ ra đắng phương tiện, còn lại pháp tương ưng 
với đắng chí đó gọi là đăng phương tiện cũng là 
đăng chí. 

Thế nào là không phải đăng chí cũng không 
phải đắng phương tiện? Đăng chí không tương ưng 
với đắng phương tiện, còn lại tâm- tâm pháp và sắc 
vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải đăng chí cũng không phải đắng phương tiện. 

Đắng niệm, đăng định cũng lại như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đẳng phương tiện 
là đắng niệm kia chăng? 

Đáp: Hoặc đăng phương tiện mà không phải 
đăng niệm. 

Thế nào là đăng phương tiện mà không phải 
đăng niệm? Đắng niệm, đó gọi là đắng phương tiện 
mà không phải đăng niệm. 

Thê nào là đẳng niệm mà không phải đẳng 
phương tiện? Đăng phương tiện, đó gọi là đăng 
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niệm mà không phải đẳng phương tiện. 

Thế nào là đăng niệm cũng là đăng phương 
tiện? Trừ ra đăng niệm, còn lại pháp tương ưng VỚI 
đăng phương tiện, đó gọi là đẳng niệm cũng là 
đăng phương tiện. 

Thê nào là không phải đẳng phương tiện cũng 
không phải đẳng niệm? Còn lại tâm- tâm pháp và 
sắc vô vi - tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải đăng phương tiện cũng không phải đăng niệm. 

Đăng định cũng lại như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đắng niệm đăng 
định kia chăng? 

Đáp: Hoặc đắng niệm mà không phải đăng 
định. 

Thế nào là đắng niệm mà không phải đăng 
định? Đắng định, đó gọi là đắng niệm mà không 
phải đăng định. 

Thê nào là đăng định mà không phải đăng 
niệm? Đăng niệm, đó gọi là đắng định mà không 
phải đẳng niệm. 

Thê nào là đăng định cũng là đăng niệm? Trừ 
ra đăng định, còn lại pháp tương ưng với đắng 
niệm, đó gọi là đăng định cũng là đăng niệm. 

Thê nào là không phải đăng niệm cũng không 
phải đăng định? Còn lại tâm - tâm pháp và sắc vô 
vi - tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
đăng niệm cũng không phải đắng định. 
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Hỏi: Thế nào là đăng kiến thế tục? 

Đáp: Ý thức thân tương ưng với tuệ hữu lậu 
thiện. 

Hỏi: Thế nào là đăng trí thế tục? 

Đáp: Ý thức thân tương ưng với tuệ hữu lậu 
thiện, năm thức thần tương ưng với tuệ thiện. 

Hỏi: Đắng kiến thể tục là đăng trí thể tục 
chăng? 

Đáp: Như thế. Đăng kiến thế tục thì đó là đăng 
trí thế tục. 

Hỏi: Có thê đăng trí thê tục mà không phải đắng 
kiến thê tục chăng? 

Đáp: Có, năm thức thân tương ưng với tuệ 
thiện. 

Hỏi: Đăng kiến thế tục thâu nhiếp đăng trí thê 
tục, hay đăng trí thế tục thâu nhiếp đăng kiến thê 
tục? 

Đáp: Đắng trí thế tục thâu nhiệp đăng kiên thế 
tục, chứ không phải đăng kiến thế tục thâu nhiếp 
đẳng trí thế tục. 

Hỏi: Không thâu nhiễp những gì? 

Đáp: Năm thức thần tương ưng với tuệ thiện. 
Thành tựu diệt cũng lại như thế. 

Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu diệt. Thê nào 
là đắng kiến vô lậu? Thế nảo là đắng trí vô lậu? 

Hỏi: Thế nào là đắng kiến vô lậu? 

Đáp: Tận trí - vô sinh trí không thâu nhiếp tuệ 
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vô lậu. 

Hỏi: Thế nào là đắng trí vô lậu? 

Đáp: Trừ ra nhẫn do tu hành còn lại tuệ vô lậu. 

Hỏi: Đắng kiến vô lậu là đăng trí vô lậu chăng? 

Đáp: Hoặc đắng kiến vô lậu mà không phải 
đăng trí vô lậu. 

Thế nào là đăng kiến vô lậu mà không phải 
đăng trí vô lậu? Nhẫn do tu hành, đó gọi là đăng 
kiến vô lậu mà không phải đăng trí vô lậu. 

Thê nào là đắng trí vô lậu mà không phải đăng 
kiên vô lậu? Tận trí - vô sinh trí, đó gọi là đăng trí 
vô lậu chứ không phải đăng kiến vô lậu. 

Thế nảo là đắng kiến vô lậu cũng là đăng trí vô 
lậu? Trừ ra nhãn do tu hành, tận trí- vô sinh trí, còn 
lại tuệ vô lậu, đó gọi là đăng trí vô lậu cũng là đăng 
kiến vô lậu. 

Thế nào là không phải đăng kiến vô lậu cũng 
không phải đăng trí vô lậu? Trừ những điều nói 
trên. 

Hỏi: Đăng kiến vô lậu thâu nhiếp đắng trí vô 
lậu chăng? 

Đáp: Hoặc là đăng kiến vô lậu chứ không phải 
đăng trí vô lậu. 

Hỏi: Thế nào là đăng kiến vô lậu chứ không 
phải đăng trí vô lậu? 

Đáp: Nhẫn do tu hành, đó gọi là đắng kiến vô 
lậu chứ không phải đắng trí vô lậu. 
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Hỏi: Thế nảo là đăng trí vô lậu chứ không phải 
đăng kiên vô lậu? 

Đáp: Tận trí - vô sanh trí, đó gọi là đắng trí vô 
lậu chứ không phải đắng kiến vô lậu. 

Hỏi: Thế nào là đắng kiến vô lậu cũng là đăng 
trí vô lậu? 

Đáp: Trừ ra nhẫn do tu hành, tận trí và vô sinh 
trí, còn lại trí vô lậu, đó gọi là đăng kiến vô lậu 
cũng là đắng trí vô lậu. 

Hỏi: Thế nào là không phải đăng kiến vô lậu 
cũng không phải đắng trí vô lậu? 

Đáp: Trừ những điều nói trên. 

Hỏi: Nếu thành tựu đắng kiến vô lậu thì đó là 
đăng trí vô lậu chăng? 

Đáp: Như thế. Nếu thành tựu đăng trí vô lậu, 
cũng thành tựu đắng kiến vô lậu. 

Hỏi: Có thể thành tựu đăng kiến vô lậu mà 
không phải đăng trí vô lậu chăng? 

Đáp: Có, khỗ pháp nhẫn hiện ở trước mắt. Lý 
nhất định thâu nhiếp thành tựu. 
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QUYÊN 10 
Kiền độ thứ 3: TRÍ 
Phẩm 2: NÓI VỀ NĂM CHỦNG 
Các kiến nghịch, tà kiến, 
Người học cũng vô học, 
Phi học phi vô học, 
Phạm nhẫn và năm chủng. 

Thế nảo là tả kiến? Thế nào là tà trí? Tà kiến là 
tà trí, hay tà trí này là tà kiên? Tà kiến thâu nhiếp 
tà trí, hay tà trí thâu nhiếp tà kiến? Thành tựu tả 
kiến thì đó là tà trí, hay thành tựu tà trí thì đó là tà 
kiến? Tà kiến đã diệt không còn sót thì đó là tà trí, 
hay tà trí đã diệt không còn sót đó là tà kiến? 

Lý nhất định thâu nhiệp thành tựu diệt. Thế nào 
là đăng kiến? Thê nào là đăng trí? Đăng kiến là 
đẳng trí, hay đăng trí là đắng kiến? Đăng. kiến thâu 
nhiêp đăng trí, hay đắng trí thâu nhiếp đăng kiến? 
Thành tựu đăng kiến thì đó là đẳng trí, hay thành 
tựu đăng trí thì đó là đẳng kiến? Đăng kiến đã diệt 
không còn sót đó là đẳng trí, hay đắng trí đã diệt 
không còn sót đó là đắng kiến? 
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Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu diệt. Các tuệ 
nghịch đêu là kiệt, hay kiệt đêu là tuệ nghịch? 

Thế nảo là kiến học? Thế nào là trí học? Thế 
nào là tuệ học? Kiến học là trí học, hay trí học là 
kiến học? Kiến học là tuệ học, hay tuệ học là kiên 
học? Trí học là tuệ học, hay tuệ học là trí học? Kiến 
học thâu nhiếp trí học, hay trí học thâu nhiếp kiến 
học? Kiến học thâu nhiếp tuệ học, hay tuệ học thâu 
nhiếp kiến học? Trí học thâu nhiếp tuệ học, hay tuệ 
học thâu nhiếp trí học? Thành tựu kiến học thì đó 
là trí học, hay thành tựu trí học thì đó là kiến học? 
Thành tựu kiến học thì đó là tuệ học, hay thành tựu 
tuệ học thì đó là kiên học? Thành tựu trí học thì đó 
là tuệ học, hay thành tựu tuệ học thì đó là trí học? 
Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu. 

Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu. Thế nào là 
kiến vô học? Thế nào là trí vô học? Thế nào là tuệ 
vô học? Kiến vô học là trí vô học, "hay trí vô học là 
kiến vô học? Kiến vô học là tuệ vô học, hay tuệ vô 
học là kiến vô học? Trí vô học là tuệ vô học, hay 
tuệ vô học là trí vô học? Kiên vô học thâu nhiếp trí 
vô học, hay trí vô học thâu nhiếp kiến vô học? Kiến 
vô học thâu nhiếp tuệ vô học, hay tuệ vô học thâu 
nhiếp kiến vô học? Trí vô học thâu nhiếp tuệ vô 
học, hay tuệ vô học thâu nhiếp trí vô học? Thành 
tựu kiến vô học thì đó là trí vô học, hay thành tựu 
trí vô học thì đó là kiến vô học? Thành tựu kiến vô 
học thì đó là tuệ vô học, hay thành tựu tuệ vô học 
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thì đó là kiến vô học? Thành tựu trí vô học thì đó 
là tuệ vô học, hay thành tựu tuệ vô học thì đó là trí 
vô học? 

Thế nào là kiên phi học phi vô học? Thê nào là 
trí phi học phi vô học? Thê nào là tuệ phi học phi 
vô học? Kiên phi học phi vô học là trí phi học phi 
vô học, hay trí phi học phi vô học là kiến phi học 
phi vô học? Kiên phi học phi vô học là tuệ phi học 
phi vô học, hay tuệ phi học phi vô học là kiên phi 
học phi vô học? Trí phi học phi vô học là tuệ phi 
học phi vô học, hay tuệ phi học phi vô học là trí phì 
học phi vô học? Kiến phi học phi vô học thâu nhiếp 
trí phi học phi vô học, hay trí phi học phi vô học 
thâu nhiễp kiên phi học phi vô học? Kiến phi học 
phi vô học thâu nhiếp tuệ phi học phi vô học, hay 
tuệ phi học phi vô học thâu nhiếp kiến phi học phi 
vô học? Trí phi học phi vô học thâu nhiếp tuệ phi 
học phi vô học, hay tuệ phi học phi vô học thâu 
nhiếp trí phi học phi vô học? Thành tựu kiến phi 
học phi vô học thì sẽ thành tựu trí phi học phi vô 
học, hay thành tựu trí phi học phi vô học thì sẽ 
thành tựu kiến phi học phi vô học? Thành tựu kiến 
phi học phi vô học thì sẽ thành tựu tuệ phi học phi 
vô học, hay thành tựu tuệ phi học phi vô học thì sẽ 
thành tựu kiến phi học phi vô học? Thành tựu trí 
phi học phi vô học thì sẽ thành tựu tuệ phi học phì 
vô học, hay thành tựu tuệ phi học phi vô học thì sẽ 
thành tựu trí phi học phi vô học? Kiên phi học phi 
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vô học đã diệt không còn sót đó là trí phi học phi 
vô học, hay trí phi học phi vô học đã diệt không 
còn sót đó là kiến phi học phi vô học? Kiến phi học 
phi vô học đã diệt không còn sót đó là tuệ phi học 
phi vô học, hay tuệ phi học phi vô học đã diệt 
không còn sót đó là kiến phi học phi vô học? Trí 
phi học phi vô học đã diệt không còn sót đó là tuệ 
phi học phi vô học, hay tuệ phi học phi vô học đã 
điệt không còn sót đó là trí phi học phi vô học? 
Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu diệt. Như 
Phạm thiên kia đã nói thế này: ”Ta làm Đại Phạm 
thiên này sẽ tạo ra sự biễn hóa mâu nhiệm, tạo ra 
chủng loại chúng sinh. "Đối với năm kiến này là 
dụng của kiên nào? Các để nào đoạn trừ ra kiến 
này?". Như trời Phạm Ca Di kia đã nói thế này: 
"Đại Phạm thiên này sẽ tạo ra sự biến hóa mâu 
nhiệm, tạo ra chủng loại chúng sinh. Đối với năm 
kiến này là dụng của kiến nào? Các để nào đoạn 
trừ ra kiến này? Như Phạm chí Trường Trảo đã nói 
thê này: "Tất cả của Cù-đàm thì ta không nhãn, tật 
cả nhẫn của ta có nhẫn cũng không nhãn." Đôi với 
năm kiến này là dụng của kiến nào? Các để nào 
đoạn trừ ra kiến này? Vốn gọi là vì kiến này, A-la- 
hán mất bất tịnh, là hình tượng của trời Tịnh Ma 
Ca Di. A-la-hán mắt bất tịnh, đôi với năm kiến này 
là dụng của kiến nào? Các để nào đoạn trừ ra kiến 
này? Vốn gọi là kiến thì A-la-hán tự giải thoát mà 
không biết. A-la-hán tự giải thoát những hồ nghị, 
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đặc A-la-hán do người khác mà biết. Đối với năm 
kiến này là dụng của kiến nào? Các để nào đoạn 
trừ ra kiên này? Vốn gọi là kiến này thì tên gọi chỉ 
có đạo chủng của khô. Chủng đạo của khổ, đôi với 
năm kiến này, là dụng của kiến nào? Các để nào 
đoạn trừ ra kiến này? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Thê nào là tà kiên? 

Đáp: Năm kiến với nghĩa không nhất định, năm 
kiến đêu là tà kiến. Nếu nhất định thì vốn gọi là 
kiến này không có thí, không có báo, không có 
thuyết, đó gọI là tà kiến. 

Hỏi: Thế nào là tà trí? 

Đáp: Ý thức thân tương ưng với tuệ ô nhiễm, 
năm thức thân tương ưng với tuệ ô nhiễm, đó gọi 
là tà trí. 

Hỏi: Tà kiến là tà trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Tà kiến là tà trí. 

Hỏi: Có thể có tà trí mà không phải tà kiến 
chăng? 

Đáp: Có, Trừ ra ra năm kiến, còn lại ý thức thân 
tương ưng với tuệ nhiễm ô, năm thức thân tương 
ưng với tuệ nhiễm ô. 

Hỏi: Tà kiến thâu nhiếp tà trí, hay tà trí thâu 
nhiếp tà kiên? 

Đáp: Tà trí thâu nhiếp tà kiến, không phải tả 
kiến thâu nhiếp tà trí. 
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Không thâu nhiếp những gì? Trừ ra ra năm 
kiến, còn lại ý thức thân tương ưng với tuệ nhiễm 
ô, năm thức thân tương ưng với tuệ nhiễm ô. 

Hỏi: Thành tựu tà kiến thì sẽ thành tựu tà trí 
hay sao? 

Đáp: Đúng như vậy! Nếu thành tựu tà kiến thì 
đó là tà trí. 

- Hỏi: Có thê thành tựu tà trí mà không phải là tà 
kiên chăng? 

Đáp: Thây dấu vết hữu học. 

Hỏi: Tà kiên đã diệt không còn sót thì đó là tà 
trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu tà trí đã diệt không 
còn sót thì đó là tà kiên. 

Hỏi: Có thể có tà kiên diệt không còn sót mà 
không phải là tà trí chăng? 

Đáp: Thây dấu vết hữu học. 

Lý nhât định thâu nhiệp thành tựu diệt. Thể nào 
là đăng kiên? Thê nào là đăng trí? 

Hỏi: Thế nào là đắng kiến? 

Đáp: Tận trí- vô sinh trí không thâu nhiếp ý 
thức thân tương ưng với tuệ thiện. 

Hỏi: Thế nào là đăng trí? 

Đáp: Trừ ra ra nhẫn do tu hành, còn lại ý thức 
thân tương ưng với tuệ thiện. 

Hỏi: Năm thức thân tương ưng với đăng kiến 
tuệ thiện là đăng trí chăng? 
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Đáp: Hoặc đăng kiên mà không phải đắng chí. 

Thế nào là đắng kiến, không phải đăng trí? 
Nhẫn do tu hành, đó gọi là đắng kiến mà không 
phải đăng trí. 

Thế nào là đắng trí mà không phải đẳng kiến? 
Năm thức thân tương ưng với tuệ thiện và tận trí- 
vô sinh trí, đó gọi là đăng trí mà không phải đăng 
kiến. 

Thế nào là đắng trí cũng là đăng kiến? Trừ ra 
ra nhãn, do tu hành và tận trí- vô sinh trí, còn lại ý 
thức thân tương ưng với tuệ thiện, đó gọi là đăng 
trí cũng là đẳng kiến. 

Thế nào là không phải đẳng kiến cũng không 
phải đăng trí? Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Đăng kiến thâu nhiếp đăng trí chăng? 

Đáp: Hoặc là đăng kiến mà không phải đăng 
trí. 

Hỏi: Thế nào là đăng kiến mà không phải đắng 
trí? 

Đáp: Nhẫn do tu hành, đó gọi là đẳng kiên mà 
không phải đăng trí. 

Hỏi: Thế nào là đăng trí mà không phải đăng 
kiên? 

Đáp: Năm thứ thân tương ưng với tuệ thiện và 
tận trí- vô sinh trí, đó gọi là đăng trí chứ không phải 
đăng kiến. 

Hỏi: Thế nào là đắng kiến cũng là đắng trí? 
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Đáp: Trừ ra nhẫn do tu hành và tận trí- vô sinh 
trí, còn lại ý thức thân tương ưng với tuệ thiện, đó 
gọi là đăng kiến cũng là đăng trí. 

Hỏi: Thế nảo là không phải đăng kiến cũng 
không phải đăng trí? 

Đáp: Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu diệt, các 
tuệ nghịch đều là kiết chăng? 

Đáp: Hoặc tuệ nghịch mà không phải kiết. 

Thế nảo là tuệ nghịch mà không phải kiết? Trừ 
ra hai kiết, còn lại tuệ nhiễm ô, đó gọi là tuệ nghịch 
mà không phải kiết. 

Thể nào là kiết mà không phải tuệ nghịch? Bảy 
kiết, đó gọi là kiết mà không phải tuệ nghịch. 

Thế nào là tuệ nghịch chính là kiết? Hai kiết, 
đó gọi là tuệ nghịch chính là kiết. 

Thế nào là không phải tuệ nghịch cũng không 
phải là kiết? Trừ những điều như trên. 

Thế nào là kiến học? Thế nào là trí học? Thế 
nào là tuệ học? 

Hỏi: Thế nào là kiến học? 

Đáp: Đó là tuệ học. 

Hỏi: Thế nào là trí học? 

Đáp: Tám trí giác. 

Hỏi: Thể nào là tuệ học? 

Đáp: Đó gọi là kiến học- trí học- tuệ học. 
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Hỏi: Kiến học là trí học hay sao? 

Đáp: Đúng như vậy! Trí học là kiên học. 

Hỏi: Có thê có kiên học mà không phải trí học 
chăng? 

Đáp: Có, nhãn do tu hành. 

Hỏi: Kiến học là tuệ học phải không? 

Đáp: Đúng như vậy! 

Hỏi: Tuệ học này là kiến học? 

Đáp: Đúng như vậy! 

Hỏi: Trí học là tuệ học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy! Trí học là tuệ học. 

Hỏi: Có thể có tuệ học mà không phải trí học 
chăng? 

Đáp: Có, nhãn do tu hành. 

Hỏi: Kiên học thâu nhiếp trí học, hay trí học 
thâu nhiêp kiên học? 

Đáp: Kiên học thâu nhiếp trí học, không phải 
trí học thầu nhiêp kiên học. 

Những gì không thâu nhiệp? Nhẫn do tu hành. 

Hỏi: Kiến học thâu nhiếp tuệ học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Tuệ học thâu nhiếp kiên học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Trí học thâu nhiếp tuệ học, hay tuệ học 
thâu nhiệp trí học? 

Đáp: Tuệ học thâu nhiếp trí học, không phải trí 
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học thâu nhiếp tuệ học. 

Những gì không thâu nhiếp? Nhẫn do tu hành. 

Hỏi: Thành tựu kiến học thì đó là trí học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu trí học thì 
đó là kiên học. 

Hỏi: Có thể có thành tựu kiến học mà không 
phải trí học chăng? 

Đáp: Có, khô pháp nhẫn hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Thành tựu kiến học thì thành tựu tuệ học 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tuệ học thì đó là kiến học? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu trí học thì đó là tuệ học 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu trí học thì 
đó là tuệ học. 

Hỏi: Có thể thành tựu tuệ học mà không phải 
trí học chăng? 

Đáp: Có, khô pháp nhẫn hiện ở trước mắt. 

_ Lý nhật định thâu nhiệp thành tựu. Thê nào là 

kiên vô học? 

Thế nào là trí vô học? Thế nảo là tuệ vô học? 

Hỏi: Thế nào là kiến vô học? 

Đáp: Tận trí - vô sinh trí, không thâu nhiếp tuệ 
vô lậu. 
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Hỏi: Thế nào là trí vô học? 

Đáp: Tám trí vô học. 

Hỏi: Thể nào là tuệ vô học? 

Đáp: Đó gọi là kiến vô học- trí vô học- tuệ vô 
học. 

Hỏi: Kiến vô học là trí vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Kiến vô học là trí vô học. 

Hỏi: Có thể có trí vô học mà không phải kiến 
vô học chăng? 

Đáp: Có, tận trí và vô sinh trí. 

Hỏi: Trí vô học là tuệ vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Tuệ vô học là trí vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Kiến vô học thâu nhiếp trí vô học, hay trí 
vô học thâu nhiếp kiến vô học? 

Đáp: Trí vô học thâu nhiếp kiến vô học, không 
phải kiên vô học thâu nhiệp trí vô học. 

Những øì không thâu nhiếp? Tận trí và vô sinh 
trí. 

Hỏi: Kiến vô học thâu nhiếp tuệ vô học, hay tuệ 
vô học thâu nhiếp kiên vô học? 

Đáp: Tuệ vô học thâu nhiếp kiên vô học, không 
phải kiên vô học thầu nhiêp tuệ vô học. 

Không thâu nhiếp những gì? Tận trí và vô sinh 
trí. 
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Hỏi: Trí vô học thâu nhiếp tuệ vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Tuệ vô học thâu nhiếp trí vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Thành tựu cũng như vậy. 

_ Lý nhật định thâu nhiệp thành tựu. Thê nào là 
kiên phi học phi vô học? Thê nào là trí phi học phì 
vô học? Thế nào là tuệ phi học phi vô học? 

Hỏi: Thế nào là kiến phi học phi vô học? 

Đáp: Năm kiến của nhãn căn và đăng kiến thê 
tục. 

Hỏi: Thế nảo là trí phi học phi vô học? 

Đáp: Ý thức thân tương ưng với tuệ hữu lậu, 
năm thức thân tương ưng với tuệ. 

Hỏi: Thể nào là tuệ phi học phi vô học? 

Đáp: Ý thức thân tương ưng với tuệ hữu lậu, 
năm thức thân tương ưng với tuệ. 

Hỏi: Kiến phi học phi vô học là trí phi học phi 
vô học chăng? 

Đáp: Hoặc kiến mà không phải trí. 

Thế nào là kiến mà không phải trí? Nhãn căn, 
đó gọi là kiễn chứ không phải trí. 

Thê nào là trí mà không phải kiến? Trừ ra năm 
kiến và đăng kiến của thế tục, còn lại ý thức thần 
tương ưng với tuệ hữu lậu, năm thức thân tương 
ưng với tuệ, đó gọi là trí chứ không phải kiến. 

Thế nảo là kiến trí? Đắng kiến thê tục của năm 
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kiến, đó gọi là kiến trí. 

Thế nào là không phải kiến cũng không phải 
trí? Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Kiến phi học phi vô học là tuệ phi học phì 
vô học chăng? 

Đáp: Hoặc kiến mà không phải tuệ. 

Thế nảo là kiến mà không phải tuệ? Nhãn căn, 
đó gọi là kiến chứ không phải tuệ. 

Thế nào là tuệ mà không phải kiến? Trừ ra năm 
kiến và đăng kiến của thế tục, còn lại ý thức thần 
tương ưng với tuệ hữu lậu, năm thức thân tương 
ưng với tuệ, đó gọi là tuệ chứ không phải kiên. 

Thế nào là kiến tuệ? Năm kiến và đăng kiến thế 
tục, đó gọi là kiến tuệ. 

Thế nào là không phải kiến cũng không phải 
tuệ? Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Trí phi học phi vô học là tuệ phi học phì 
vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử tuệ phi học phi vô học là trí phi học 
phi vô học? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Kiến phi học phi vô học thâu nhiếp trí phi 
học phi vô học chăng? 

Đáp: Hoặc kiến mà không phải trí. 

Thế nào là kiến không phải trí? Nhãn căn, đó 
gọi là kiến chứ không phải trí. 
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Thê nào là trí mà không phải kiến? Trừ ra năm 
kiến, đăng kiến của thế tục, còn lại ý thức thân 
tương ưng với tuệ hữu lậu, năm thức thân tương 
ưng với tuệ, đó gọi là trí chứ không phải kiến. 

Thể nào là kiến trí? Đăng kiến thê tục cùng năm 
kiến, đó gọi là kiến trí. 

Thế nào là không phải kiến cũng không phải 
trí? Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Kiên phi học phi vô học thâu nhiếp tuệ phi 
học phi vô học chăng? 

Đáp: Hoặc kiến mà không phải tuệ. 

Thế nào là kiến mà không phải tuệ? Nhãn căn, 
đó gọi là kiến chứ không phải tuệ. 

Thê nào là tuệ mà không phải kiến? Trừ ra năm 
kiến và đăng kiến của thế tục, còn lại ý thức thần 
tương ưng với tuệ hữu lậu, năm thức thân tương 
ưng với tuệ, đó gọi là tuệ chứ không phải kiến. 

Thế nào là kiến tuệ? Năm kiến và đăng kiến thế 
tục, đó gọi là kiến tuệ. 

Thế nào là không phải kiến cũng không phải 
tuệ? Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Trí phi học phi vô học thâu nhiếp tuệ phi 
học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Tuệ phi học phi vô học thâu nhiếp trí phi 
học phi vô học? 

Đáp: Như thế. Thành tựu diệt cũng như thê. 
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Lý nhất định thâu nhiếp thành tựu diệt, như 
Phạm thiên kia nói thế này: Ta ở Đại Phạm thiên 
này, lây pháp thập trộm làm cao nhất. Đây là trộm 
kiên do khô để đoạn. Tạo hóa không làm mà nói 
làm, đó gọi là trộm giới do khô để đoạn. Nói hay 
đẹp nghĩa là lây pháp thâp trộm làm cao nhất, đó 
gọi là trộm kiến, do khô đề đoạn. Tạo ra chủng loại 
chúng sinh không làm mà nói làm đây là trộm giới 
do khô đề đoạn. Như trời Phạm Ca Di kia nói thế 
này: Đại Phạm thiên này lây pháp thấp trộm làm 
cao nhất. Đây là trộm kiên, do khô đề đoạn. Tạo ra 
chủng loại chúng sinh không làm mà nói làm, đó 
gọi là trộm giới do khô đề đoạn. Nói hay đẹp, nghĩa 
là dùng pháp thập trộm làm cao nhất, đó gọi là trộm 
kiên do khô đề đoạn. Tạo ra chủng loại chúng sinh 
không làm mà nói làm, đó gọi là trộm giới do khổ 
đề đoạn. Như Phạm chí Trường Trảo kia nói thê 

này: Tất cả của Củù-đàm thì ta không: nhãn, biên 
kiên này thuộc về đoạn diệt do khô đề đoạn. Hết 
thảy của Củ-đảm ta nhẫn, biên kiến này thuộc về 
hữu thường, do khô để đoạn. Ta có nhẫn cũng 
không có nhẫn, ông ta có nhẫn, biên kiến này thuộc 
hữu thường do khổ đề đoạn. Ông ta không có nhãn, 
biên kiến này thuộc về đoạn diệt do khô đề đoạn. 
Vốn gọi là A-la-hán bởi vì kiên này mất bất tịnh, 
là hình tượng của trời Tĩnh Ma Ca Di (quấy phá), 
A-la-hán mất bất tịnh, giường gối nhơ bân. Khôn 
làm mà nói làm, đây nói là trộm giới do khô đê 
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đoạn. Vốn gọi là A-la-hán do kiến này tự giải thoát 
mà không biết. Nói A-la- hán không có trí này, tà 
kiến này do đạo đề đoạn. Vốn gọi là kiến này do 
A-la-hán tự giải thoát hô nghi, là A-la-hán đã vượt 
qua hồ nghị, tà kiến này do đạo đề đoạn. Vốn gỌI 
là kiên này đạt được A-la-hán do người khác biết 
được, A-la-háản không do người khác mà biết, tà 
kiến này do đạo để đoạn. Điêu gọi là kiến này thì 
nói răng khố- đạo khố- đạo chủng- vô tác- ngôn tác 
đây là trộm giới do khổ đề đoạn. 


Phẩm 3: BIẾT VỀ TÂM NGƯỜI KHÁC 
Biết tâm người khác bốn, 
Và ải cũng có năm, 
Tĩn sáng diệt điên đảo, 
Tu hành đạo Tam-muỘi. 

Thế nào là trí biết tâm người khác? Thể nào là 
trí biết mạng đời trước? Nếu trí biết tâm người 
khác thì biết tâm người khác chăng? Giả sử biết 
tâm người khác là trí biết tâm người khác chăng? 
Nếu trí biết mạng đời trước thì biết mạng đời trước 
chăng? Giả sử biết mạng đời trước là trí biết mạng 
đời trước chăng? Nếu trí biết mạng đời trước, trí 
ây biết pháp do tâm người khác trong quá khứ đã 
nghĩ đến chăng? Giả sử biết pháp do tâm người 
khác trong quá khứ đã nghĩ đến, là trí biết mạng 
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đời trước chăng? Thế nào là sự giải thoát của đăng 
ý? Thê nào là ý Nã không có hoài nghi giải thoát. Vì 
Sao giải thoát đăng ý mà nói là ái? Các giải thoát 
đẳng ý, tất cả giải thoát đăng ý đó đều tương ưng 
với tận trí chăng? Giả sử tương ưng với tận trí, là 
tật cả giải thoát đắng ý kia chăng? Các giải thoát 
không có ý hoài nghị, tất cả giải thoát đăng ý đó 
tương ưng với vô sinh trí chăng? Giả sử vô sinh trí 
tương ưng với tất cả giải thoát không có ý hoài nghĩ 
chăng? Thế nào là minh học? Thế nào là trí học? 
Thế nào là minh vô học? Thế nào là trí vô học? 
Thời pháp tu hành đạt được đâu tiên, là những a1 
tin Phật- Pháp- Tăng? Với bỗn điên đảo này thì Tu- 
đà-hoàn có bao nhiêu diệt, bao nhiêu không diệt? 
Với ba Tam-muội này thì Tu-đà-hoàn có bao nhiêu 
thành tựu quá khứ, vị lai, hiện tại? Nếu đạo quá 
khứ thì tật cả đạo đó đã tu, đã khinh an chăng? Cả 
sử đạo đã tu, đã khinh an thì tất cả đạo đó đêu thuộc 
quá khứ chăng? Nếu đạo vị lai thì tất cả đạo kia 
không tu, không khinh an chăng? Giả sử đạo không 
tu, không khinh an thì tất cả đạo đó đều thuộc vị 
lai chăng? Nếu là đạo hiện tại thì tật cả đạo đó đều 
tu chăng? Giả sử đạo đều tu thì tật cả đạo đó là hiện 
tại chăng? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 
Hỏi: Thể nào là trí biết tâm người khác? 

Đáp: Nếu trí đã tu, quả đã tu, ghi nhớ điều đã 
tu, đã được không mất, thì trí vỗn có thê sử dụng 
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hiện ở trước mắt. Chúng sinh khác- người khác, 
điều đã giác, điều đã quán, điều đã thực hành, tánh 
ý đã giác như thật nhận biết, đó gọi là biết tâm 
người khác. 

Hỏi: Thể nào là trí biết mạng đời trước? 

Đáp: Nếu trí đã tu, quả đã tu, ghi nhớ điều đã 
tu, đã được không mất, trí vốn có thê sử dụng hiện 
ở trước mắt, qua tướng mạo mà biết vô số đời sông 
đời trước, đó gọi là trí biết mạng đời trước. 

Hỏi: Nếu trí biết tâm người khác thì biết tâm 
người khác chăng? 

Đáp: Hoặc là trí biết tâm người khác mà không 
phải là biết tâm người khác. 

Thế nảo là trí biết tâm người khác mà không 
phải là biết tâm người khác? Nếu trí biết tâm người 
khác là quá khứ- vị lai thì đó gọi là trí biết tâm 
người khác mà không phải biết tâm người khác. 

Hỏi: Thế nào là biết tâm người khác mà không 
phải là trí biết tâm người khác? 

Đáp: Như vậy, nhin tướng mạo nghe người 
khác nói thì biết tâm người khác, đó gọi là biết tâm 
người khác chứ không phải là trí biết tâm người 
khác. 

Hỏi: Thể nào là trí biết tâm người khác cũng là 
biết tâm người khác? 

Đáp: Nếu trí đã tu, quả đã tu, ghi nhớ điều đã 
tu, đã được không mất, trí vốn có thê sử dụng hiện 
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ở trước mắt, chúng sinh khác- người khác, điều đã 
giác- điều đã quán- điều đã thực hành, tánh ý đã 
giác nhận biết như thật, đó gọi là trí biết tâm người 
khác cũng là biết tâm người khác. 

Hỏi: Thế nào là không phải trí biết tâm người 
khác cũng không phải là biệt tâm người khác? 

Đáp: Trừ những điêu như trên. 

Hỏi: Nếu trí biết mạng đời trước thì biết mạng 
đời trước chăng? 

Đáp: Hoặc trí biết mạng đời trước mà không 
biết mạng đời trước. Thê nào là trí biết mạng đời 
trước mà không biết mạng đời trước? 

Nếu trí biết mạng đời trước trong quá khứ- vị 
lai, thì đó gọi là trí biết mạng đời trước mà trí đó 
không biết mạng đời trước. 

Thế nào là biết mạng đời trước mà không phải 
là trí biết mạng đời trước? Như sinh biết mạng đời 
trước, như sinh đắc của sắc tượng kia, trí này biết 
mạng đời trước, đó gọi là biết mạng đời trước mà 
không phải trí biết mạng đời trước. 

Thế nảo là trí biết mạng đời trước thì đó là biết 
mạng đời trước? Nếu trí đã tu, quả đã tu, ghỉ nhớ 
điều đã tu, đã được, không mất, trí vốn có thể sử 
dụng hiện ở trước mắt, qua tướng mạo mà biết vô 
sô đời sống của đời trước đó gọi là trí biết mạng 
đời trước thì đó là biết mạng đời trước. 

Thế nào là không phải trí biết mạng đời trước 
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cũng không phải biết mạng đời trước? Trừ những 
điều như trên. 

Hỏi: Nếu trí biết mạng đời trước thì trí đó sẽ 
biết pháp do tâm người khác trong quá khứ đã nghĩ 
nhớ chăng? 

Đáp: Hoặc trí biết mạng đời trước mà trí ấy 
không biết được pháp do tâm người khác đã nghĩ 
nhớ trong quả khứ. 

Làm sao trí biết mạng đời trước mà trí ấy không 
biết được pháp do tâm người khác đã nghĩ nhớ 
trong quá khứ? Nếu trí đã tu, quả đã tu, ghi nhớ lại 
pháp đã tu, đã được không mật, trí vốn có thể vận 
dụng hiện ở trước mắt. Lúc sinh trong quá khứ biết 
mình trải qua trì ấm nhập tâm, đó gọi là trí biết 
mạng đời trước mà trí ấy không biết được pháp do 
tâm người khác đã nghĩ nhớ trong quá khứ. 

Làm sao biết được pháp do tâm người khác đã 
nghĩ nhớ trong quá khứ mà không phải là trí biết 
mạng đời trước? Nếu trí đã tu, quả đã tu, ghỉ nhớ 
lại pháp đã tu, đã được không mất, trí vốn có thể 
vận dụng hiện ở trước mắt, trí biết tâm người khác, 
chúng sinh khác ở đời này trong quả khứ trải qua 
trì âm nhập tâm, đó gọi là trí biệt pháp do tâm 
người khác đã nghĩ nhớ trong quá khứ chứ không 
phải là trí biết mạng đời trước. 

Thế nào là trí biết mạng đời trước cũng biết 
được pháp do tâm người khác đã nghĩ nhớ trong 
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quá khứ? Nếu trí đã tu, quả đã tu, ghi nhớ lại pháp 
đã tu, đã được không mật, trí vôn có thê vận dụng 
hiện ở trước mắt, lúc sinh trong quá khứ, đối VỚI 
chúng sinh khác- người khác, trí trải qua trì ấm 
nhập tâm, đó gọi là trí biết mạng đời trước cũng 
biết được pháp tâm người khác đã nghĩ nhớ trong 
quá khứ. 

Thê nảo là không phải trí biết mạng đời trước, 
cũng không biết được pháp do tâm người khác đã 
nghĩ nhớ trong quá khứ? Nếu trí đã tu, quả đã tu, 
ghi nhớ lại pháp đã tu, đã được không mật, trí vốn 
có thể vận dụng hiện ở trước mắt, trong quá khứ 
đối với sự sinh này biết mình trải qua trì âm nhập 
tâm, đó gọi là không phải trí biết mạng đời trước 
cũng không biết được pháp do tâm người khác đã 
nghĩ nhớ trong quá khứ. 

Hỏi: Thể nào là giải thoát đăng ý? 

Đáp: Giải thoát đắng ý là tận trí của A-la-hán. 
Đắng kiến vô học vốn có thể tương ưng với tâm 
g1ả1 thoát, đã giải thoát - sẽ giải thoát, đó gọi là giải 
thoát đăng ý. 

Hỏi: Thế nào là giải thoát của ý không có hoài 
nghĩ? 

Đáp: Pháp của ý không có hoài nghi là tận trí- 
vô sinh trí A-la-hán, đăng kiến vô học vốn có thê 
tương ưng với tâm giải thoát- đã giải thoát- sẽ giải 
thoát, đó gọi là sự giải thoát của ý không có hoài 
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ngh1. 

Hỏi: Vì sao giải thoát đăng ý mà nói là ái? 

Đáp: Giải thoát đăng ý là sự giữ gìn pháp này 
của A-la-hán. Tự yêu lây và tàng trữ sự giải thoát 
của đăng ý kia. A-la-hán đã khéo tự che chở yêu 
lây và tàng trữ, ta không thoái lui đôi với pháp này. 
VíÍ như người mẹ có một đứa con thương yêu 
thường xuyên không rời mắt. Người mẹ kia nuôi 
nâng, chở che, dìu dắt, gìn giữ đứa con này khiến 
cho không lạnh, không nóng, không đói, không 
khát, không có mọi phiên não. 

Giải thoát đẳng ý như thể, A-la-hán đối với 
pháp này, tự giữ lấy, tàng trữ giải thoát đắng ý kia. 
A-la-hán đã khéo tự giữ lây và tàng trữ, ta không 
lùi lại pháp này. Vì lý do này nên giải thoát đẳng ý 
mà nói là ái. 

Hỏi: Các giải thoát đăng ý tương ưng với tận trí 
chăng? 

Đáp: Hoặc giải thoát đăng ý mà không tương 
ưng với tận trí. 

Thế nảo là giải thoát đẳng ý mà không tương 
ưng với tận trí? Giải thoát đắng ý đã có thê tương 
ưng với đăng kiến vô học A-la-hán, tâm giải thoát 
đã giải thoát và sẽ giải thoát, đó gọi là giải thoát 
đăng ý M, mà không tương ưng với tận trí. 

Thê nào là tận trí tương ưng mà không phải giải 
thoát đắng ý? Tận trí A-la-hán đôi với pháp không 
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còn nghi mà có thê tương ưng với tâm giải thoát đã 
giải thoát và sẽ giải thoát, đó gọi là tương ưng với 
tận trí mà không phải giải thoát đăng ý. 

Thế nào là giải thoát đăng ý ý tương ưng VỚI tận 
trí? Tận trí A-la- hán đôi với giải thoát đắng , đã 
có thể tương ưng, tâm giải thoát đã giải thoát và sẽ 
giải thoát, đó gọi là giải thoát đẳng ý tương ưng với 
tận trĩ. 

Thế nào là không phải giải thoát đăng ý cũng 
không tương ưng với tận trí? Vô sinh trí của A-la- 
hán của pháp không còn nghị, đăng kiến vô học đã 
có thể tương ưng với tâm giải thoát đã giải thoát và 
sẽ giải thoát, đó gọi là không phải giải thoát đắng 
ý cũng không tương ưng với tận trí. 

Hỏi: Các giải thoát mà ý không còn nghi điều 
tương ưng với vô sinh trí chăng? 

Đáp: Như thê. Các giải thoát mà ý không còn 
nghi đêu tương ưng với vô sinh trí. 

Hỏi: Có thể có giải thoát mà ý không còn nghi 
nhưng không tương ưng với vô sinh trí chăng? 

Đáp: Có, tận trí A-la-hán đối với pháp không 
còn hoài nghi, đăng kiến vô học đã có thê tương 
ưng với tâm giải thoát đã giải thoát và sẽ giải thoát. 

Hỏi: Thế nào là minh học? 

Đáp: Là tuệ học. 

Hỏi: Thể nào là trí học? 

Đáp: Là tám trí học. 
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Hỏi: Thể nào là minh vô học? 

Đáp: Là tuệ vô học. 

Hỏi: Thể nào là trí vô học? 

Đáp: Là tám trí vô học. 

Hỏi: Thời pháp tu hành đầu tiên đã đạt được 
những gì? Tìn Phật- Pháp - Tăng chăng? 

Đáp: Pháp tu hành khổ, pháp tu hành tập, pháp 
tu hành tận, pháp tu hành đạo và Phật - pháp - tăng. 

Hỏi: Bốn điên đảo này, Tu-đà-hoàn có bao 
nhiêu đã diệt, bao nhiêu chưa diệt? 

Đáp: Tất cả diệt. Không còn. 

Hỏi: Ba Tam-muội này Tu-đà-hoàn có bao 
nhiều thành tựu quá khứ- vị lai- hiện tại? 

Đáp: Đêu thành tựu vị lai. Đã diệt không mật 
tức là thành tựu quá khứ. Nêu hiện ở trước mắt, thì 
thành tựu hiện tại. 

Hỏi: Nếu là đạo quá khứ thì tất cả đạo ấy đã tu, 
đã khinh an chăng? 

Đáp: Như thế. Nếu là đạo quá khứ thì tất cả đạo 
đó đã tu, đã tốt đẹp. 

Hỏi: Có thể có đạo đã tu, đã khinh an mà đạo 
này không phải là quá khứ chăng? 

Đáp: Có, đạo vị lai đã tu, đã khinh an. 

Hỏi: Nếu đạo vị lai thì tất cả đạo kia không phải 
là đã tu, không phải là đã khinh an chăng? 

Đáp: Hoặc đạo vị lai mà đạo này đều đã tu, đều 
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đã khinh an. 

Thế nào là đạo vị lai mà đạo này đều đã tu, đều 
đã tốt đẹp? Đạo vị lai đã tu, đã khinh an, đó gọi là 
đạo vị lai mà đạo này đều đã tu, đều đã tốt đẹp. 

Thế nào là đạo không phải đã tu, không phải đã 
khinh an mà đạo này không phải là vị lai? Đạo 
chưa từng hiện ở trước mắt, đó gọi là đạo không 
phải đã tu, không phải đã khinh an mà đạo này 
không phải là vị lai. 

Hỏi: Thế nào là đạo vị lai mà đạo này không 
phải đã tu, không phải đã khinh an? 

Đáp: Nếu như đạo vị lai không phải đã tu, 
không phải đã khinh an, thì đó gọi là đạo vị lai mà 
đạo này không phải đã tu, không phải đã khinh an. 

Hỏi: Thế nào là đạo không phải vị lai mà đạo 
này đêu đã tu, đều đã khinh an? 

Đáp: đạo quá khứ vốn nhất định hiện ở trước 
mắt, đó gọi là đạo không phải vị lai mà đạo này 
đều đã tu, đều đã khinh an. 

Hỏi: Nếu đạo hiện ở trước mắt thì tật cả đạo kia 
đều là tu và khinh an chăng? 

Đáp: Như thế, nêu đạo hiện ở trước mắt thì tất 
cả đạo kia đều là tu và khinh an. 

Hỏi: Có thể đạo tu và khinh an mà đạo này 
không hiện ở trước mắt chăng? 

Đáp: Có, như đạo vôn chưa được mà hiện ở 
trước mắt, còn lại là đạo vị lai do loại ây tu tập. 
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LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN II 
Kiên độ thứ 3: TRÍ 
Phẩm 4: BÀN VỀ TU TRÍ, Phần 1 
Thâu nhiếp thành tu duyên, 
Duyên trí diệt tác chứng, 
Cũng tạo niệm vô thường, 
Bảy xứ ở sau củng. 

Tám trí là pháp trí, vị tri trí, tri tha nhân tâm trí, 
đẳng trí, khô trí, tập trí, tận trí, đạo trí. Pháp trí thâu 
nhiệp bao nhiêu trí? Cho đến đạo trí thâu nhiếp bao 
nhiêu trí? 

Nếu thành tựu pháp trí thì đối với tám trí này, 
có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành 
tựu? Cho đến thành tựu đạo trí đôi với tám trí này, 
có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành 
tựu? Nếu tu pháp trí thì đó là tu vị tri trí chăng? GIả 
sử tu vị tri trí thì có pháp trí chăng? Nếu khi tu pháp 
trí thì sẽ có tha tâm trí, đăng trí, khổ trí, tập trí, tận 
trí, đạo trí? Giả sử tu đạo trí thì đó là pháp trí 
chăng? Cho đến tu tận trí thì có đạo trí chăng? Cả 
sử tu đạo trí thì có tận trí chăng? Có thể pháp trí 
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duyên với pháp trí? Có thể pháp trí duyên với tha 
tâm trí, đăng trí, khô trí, tận trí, tập trí, đạo trí? 

Có thể đạo trí duyên với đạo trí? Có thể đạo trí 
duyên với pháp trí, vị tri trí, tha tâm trí, đăng trí, 
khổ trí, tập trí, tận trí chăng? 

Pháp trí với pháp trí có bao nhiêu duyên duyên? 
Pháp trí với vị tri trí, tha tâm trí, đăng trí, khô trí, 
tập trí, tận trí và đạo trí có bao nhiêu duyên duyên? 
Đạo trí với đạo trí có bao nhiêu duyên duyên? Đạo 
trí với pháp trí, vị tri trí, tha tâm trí, đăng trí, khô 
trí, tập trí, tận trí có bao nhiêu duyên... Nếu các 
kiết hệ thuộc ở cõi Dục thì các kiết đó do pháp trí 
diệt chăng? Giả sử kiết do pháp trí diệt thì đó là 
kiết hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Các kiết hệ thuộc ở cõi Sắc- Vô sắc thì kiết đó 
do vị tri trí diệt? 

Giả sử kiết do vị tri trí diệt thì đó là kiết hệ 
thuộc cõi Sắc - Vô sắc? 

Các kiết do khô để đoạn thì kiết đó do khổ trí 
đoạn trừ chăng? GIả sử kiết kia do khô trí đoạn, thì 
kiết đó do khô đề đoạn trừ chăng? Các kiết do tập 
đế- tận đế- đạo đề đoạn thì kiết đó do đạo trí đoạn 
trừ chăng? Giả sử kiết đó do đạo trí đoạn thì kiết 
đó do đạo đề đoạn trừ chăng? Các kiết do pháp trí 
diệt pháp trí, kiết đó được tận chứng chăng? Giả sử 
kiết đó do pháp trí được tận chứng thì pháp trí diệt 
kiết đó chăng? Các kiết do vị tri trí diệt vị tri trí, 
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kiết đó được tận chứng chăng? Giả sử các kiết đó 
do vị tri tri trí được tận chứng thì vị tri trí diệt kiết 
đó chăng? Các kiết do khô trí - tập trí - tận trí - đạo 
trí diệt đạo trí, kiết đó được tận chứng chăng? Giả 
sử các kiết do đạo trí được tận chứng thì đạo trí diệt 
kiết kia sao? Nhãn căn dùng bao nhiêu trí biết? Cho 
đến sử vô minh do tư duy cõi Vô sắc mà đoạn thì 
dùng bao nhiêu trí biết? 

Lại nữa, Đức Thê Tôn đã nói: “Tập tưởng vô 
thường, tu hành rộng khắp, hết thảy ái dục, hết tháy 
ái sắc- ái vô sắc, hết tháy kiêu mạn, hết thảy vô 
minh”. Tưởng này nên nói là tương ưng với pháp 
trí, vị tri trí, tha tâm trí, đăng trí, khô trĩ, tập trí, tận 
trí, đạo trí. Nên nói là có giác- có quán chăng? 
Không có giác - có quán chăng? Không có giác- 
không có quán chăng? Nên nói tương ưng với lạc 
căn, hay tương ưng với hỷ căn, hộ căn chăng? Nên 
nói không- vô tướng- vô nguyện? Nên nói là duyên 
hệ thuộc cối Dục chăng? Duyên hệ thuộc cõi Sắc - 
Vô sắc, duyên không hệ thuộc gì chăng? Đức Thê 
Tôn nói: In kheo đối VỚI Dảy xứ thiện và nghĩa 
ba quán mà thông suốt pháp này, được tận cùng sắc 
phân biệt hữu lậu, sắc khô, sắc tập, sắc tận, sắc đạo 
tích, sắc vị, sắc hoạn nạn, sắc loại bỏ như thật mà 
biết sắc". Trí này nên nói là pháp trí chăng? Nên 
nói là cho đến biết đạo trí chăng? Thống - tưởng — 
hành - thức cũng lại như vậy. 

Thê nảo là sắc tận? Thể nảo là sắc loại bỏ? Sắc 
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tận và sắc loại bỏ có øì sai biệt? Thê nào là thống- 
tưởng- hành? Thế nào là thức tận? Thế nào là thức 
loại bỏ? Thức tận và thức loại bỏ có gì sai biệt? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Tám trí là pháp trí, vị trì trí, tha tâm trí, đăng 
trí, khổ trí, tập trí, tận trí, đạo trĩ. 

Pháp trí thâu nhiếp năm trí pháp trí, một ít hữu 
nhập, tha tâm trí, khô trí, tập trí, tận trí, đạo trí. VỊ 
tri trí thâu nhiệp năm trí vị tri trí, một ít hữu nhập, 
tha tâm trí, khổ trí, tập trí, tận trí, đạo trí. Tha tâm 
trí thâu nhiệp bốn trí tha tâm trí, một ¡t hữu nhập, 
pháp trí, vị tri trí, đẳng trí, đạo trí. Đắng trí thâu 
nhiêp một trí của đẳng trí, một ít hữu nhập, tha tâm 
trí. Khô trí thâu nhiệp hai trí khô trí, một ít hữu 
nhập, pháp trí, vị tri trí. Tập trí, tận trí cũng như 
thể. Đạo trí thâu nhiếp ba trí đạo trí, một ít hữu 
nhập, pháp trí, vị tri trí, tha tâm trí. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc ba - bốn - năm - sáu - bảy - tám. Thê 
nào là ba? 

Đáp: Khô pháp trí không có tha tâm trí là ba, 
có tha tâm trí là bôn. Khổ vị tri nhẫn không, có tha 
tâm trí là ba, có tha tâm trí là bốn. Khô vị tri trí 
không có tha tâm trí là bốn, có tha tâm trí là năm. 
Tập pháp trí không có tha tâm trí là năm, có tha 
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tâm trí là sáu. Tập vị tri nhẫn và tập vị tri trí - tận 
pháp nhẫn không có tha tâm trí là năm, có tha tâm 
trí là sáu. Tận pháp trí không có tha tâm trí là sáu, 
có tha tâm trí là bảy. Tận vị tri nhẫn và tận vị tri trí 
- đạo pháp nhãn không có tha tâm trí là sáu, có tha 
tâm trí là bảy. Đạo pháp trí không có tha tâm trí là 
bảy, có tha tâm trí tám. Đạo vị tri nhẫn và đạo vị 
tri trí không có tha tâm trí là bảy, có tha tâm trí là 
tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí thì đôi với tám trí 
này, thành tựu bao nhiêu, không thành tựu bao 
nhiêu? 

Đáp: Hoặc bôn - năm - sáu - bảy - tám. Thế nảo 
là bốn? 

Đáp: Khô vị tri trí không có tha tâm trí là bỗn, 
có tha tâm trí là năm. Tập pháp nhẫn không có tha 
tâm trí là bốn, có tha tâm trí là năm. Tập pháp trí 
không có tha tâm trí là năm, có tha tâm trí là sáu. 
Tập vị tri nhẫn và tập vị tri trí - tận pháp nhẫn 
không có tha tâm trí là năm, có tha tâm trí là sáu. 
Tận pháp trí không có tha tâm trí là sáu, có tha tâm 
trí là bảy. Tận vị tri nhẫn và tận vị tri trí - đạo pháp 
nhãn không có tha tâm trí là sáu, có tha tâm trí là 
bảy. Đạo pháp trí không có tha tâm trí là bảy, có 
tha tâm trí là tám. Đạo vị tri nhẫn và đạo vị tri trí 
không có tha tâm trí là bảy, có tha tâm trí là tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí thì đối với tám 
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trí này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc hai - bốn - năm - sáu - bảy - tám. 
Thê nào là hai? 

Đáp: Người phảm phụ có hai (đăng trí, tha tâm 
trí). Người vô câu thì khô pháp nhẫn hiện ở trước 
mặt mắt là hai. Khô pháp trí là bốn, khô vị tri nhẫn 
là bốn, khổ vị tri trí là năm. Tập pháp nhẫn là năm, 
tập pháp trí là sáu. Tập vị tri nhẫn và tập vị tri trí - 
tận pháp nhẫn là sáu. Tận pháp trí là bảy, tận vị tri 
nhãn và tận vị tri trí- đạo pháp nhẫn là bảy. Đạo 
pháp trí là tám, đạo vị tri nhẫn và đạo vị tri trí là 
tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu về đăng trí, thì đối với tám 
trí này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, 
tám. Thế nào là một? 

Đáp: Không có tha tâm trí thi người phàm phu 
là một, người vô cầu có khô pháp nhẫn hiện ở trước 
mắt mắt là một. Có tha tâm trí thì người phàm phu 
là hai, người vô cầu có khô pháp nhẫn hiện ở trước 
mắt mắt là hai. Khô pháp trí không có tha tâm trí 
là ba, có tha tâm trí là bôn. Khô vị tri nhằn không 
có tha tâm trí là ba, có tha tâm trí là bỗn. Khô vị tri 
trí không có tha tâm trí là bốn, có tha tâm trí là 
năm. Tập pháp nhẫn không có tha tâm trí là bỗn, 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền I1 1375 


có tha tâm trí là năm. Tập pháp trí không có tha 
tâm trí là năm, có tha tâm trí là sáu. Tập vị tri nhẫn 
-tập vị tri trí và tận pháp nhẫn không có tha tâm trí 
là năm, có tha tâm trí là sáu. Tận pháp trí không có 
tha tâm trí là sáu, có tha tâm trí bảy. Tận vị tri nhẫn- 
tận vị tri trí và đạo pháp nhẫn không có tha tâm trí 
là sáu, có tha tâm trí là bảy. Đạo pháp trí không có 
tha tâm trí là bảy, có tha tâm trí là tám. Đạo vị tri 
nhãn và đạo vị tri trí không có tha tâm trí là bảy, 
có tha tâm trí là tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc ba - bốn - năm - sáu - bảy - tám. Thê 
nào là ba? 

Đáp: Khô pháp trí không có tha tâm trí là ba, 
tha tâm trí là bôn. Khô vị tri nhân không có tha tâm 
trí là ba, có tha tâm trí bôn. Khô vị tri trí không có 
tha tâm trí là bốn, có tha tâm trí là năm. Tập pháp 
nhẫn không có tha tâm trí là bốn, có tha tâm trí là 
năm. Tập pháp trí không có tha tâm trí là năm, có 
tha tâm trí là sáu. Tập vị tri nhẫn- tập vị tri trí và 
tận pháp nhẫn không có tha tâm trí là năm, có tha 
tâm trí là sáu. Tận pháp trí không có tha tâm trí là 
sáu, có tha tâm trí là bảy. Tận vị tri nhẫn- tận vị tri 
trí và đạo pháp nhẫn không có tha tâm trí là sáu, có 
tha tâm trí là bảy. Đạo pháp trí không có tha tâm 
trí là bảy, có tha tâm trí là tám. Đạo vị tri nhẫn và 
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đạo vị tri trí không có tha tâm trí là bảy, có tha tâm 
trí là tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu tập trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc năm - sáu - bảy - tám. Thế nào là 
năm? 

Đáp: Tập pháp trí không có tha tâm trí năm, tha 
tâm trí sáu. Tập vị tri nhẫn, tập vị tri trí, tận pháp 
nhân không có tha tâm trí năm, tha tâm trí sáu. Tận 
pháp trí không có tha tâm trí sáu, tha tâm trí bảy. 
Tận vị tri nhẫn, tận vị tri trí, đạo pháp nhẫn không 
có tha tâm trí sáu, tha tâm trí bảy. Đạo pháp trí 
không có tha tâm trí bảy, tha tâm trí tám. Đạo vị tri 
nhãn, đạo vị tri trí không có tha tâm trí bảy, tha tâm 
trí tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu tận trí thì đôi với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc sáu - bảy - tám. Thế nào là sáu? 

Đáp: Tận pháp trí không có tha tầm trí là sáu, 
có tha tâm trí là bảy. Tận vị tri nhẫn- tận vị tri trí 
và đạo pháp nhẫn không có tha tâm trí là sáu, có 
tha tâm trí là bảy. Đạo pháp trí không có tha tâm 
trí là bảy, có tha tâm trí tám. Đạo vị tri nhẫn và đạo 
vỊị tri trí không có tha tâm trí là bảy, có tha tâm trí 
là tám. 
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Hỏi: Nếu thành tựu đạo trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc bảy - tám. Thế nào là bảy? 

Đáp: Đạo pháp trí không có tha tâm trí là bảy, 
có tha tâm trí là tám. Đạo vị tri nhẫn và đạo vị tri 
trí không có tha tầm trí là bảy, có tha tâm trí là tám. 

Hỏi: Nếu lúc tu pháp trí thì đó là vị tri trí? 

Đáp: Hoặc tu pháp trí mà không phải là vị tri 
trí. 

Thê nào là tu pháp trí mà không phải là vị tri 
trí? Do sự tu hành đối với khô pháp trí - tập pháp 
trí - tận pháp trí - đạo pháp trí và học kiến tích, nêu 
A-la-hán vôn đạt được pháp trí hiện ở trước mắt 
mắt, thì gọi là tu pháp trí chứ không phải là vị tri 
trí. 

Thế nào là tu vị tri trí mà không phải là pháp 
trí? Do sự tu hành đôi với khô vị tri trí- tập vị tri trí 
- tận vị tri trí và học kiến tích, nếu A- la-hán vốn 
đạt được vị tri trí hiện ở trước mắt, thì øỌI1 là tu vị 
tri trí chứ không phải là pháp trí. 

Thế nào là tu pháp trí cũng là vị tri trí? Do sự 
tu hành đối với đạo vị tri trí và học kiên tích, hoặc 
A-la-hán nêu vỗn chưa đạt được trí vô lậu, hoặc thế 
tục trí hiện ở trước mắt, thì vào lúc này tu pháp trí, 
vỊ tri trí, đó gọi là tu pháp trí cũng là vỊ trị trí. 

Thê nào là không tu pháp trí, cũng không tu vị 


1378 A TỶ ĐÀM 2 


tri trí? Học kiến tích, nêu A-la-hán vốn đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt. Nếu vốn không đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì lúc này không 
thể nào tu pháp trí và vị tri trí. Tất cả tâm ô nhiễm- 
tâm vô ký của người phảm phu, nhập Tam-muội 
vô tưởng, nhập Tam-muội diệt tận, tật cả nhẫn của 
trời vô tưởng hiện ở trước mắt, không tu pháp trí 
cũng không tu vị tri trí, đó gọi là không tu pháp trí 
cũng không tu vị tr1 trí. 

Hỏi: Nếu khi tu pháp trí thì đó là tha tâm trí 
chăng? 

Đáp: Hoặc tu pháp trí mà không phải là tha tâm 
trí. 

Thế nào là tu pháp trí mà không phải là tha tâm 
trí? Do sự hành đối với khổ pháp trí- tập pháp trí- 
tận pháp trí- đạo pháp trí mà không có tha tâm trí, 
do sự tu hành đối với đạo vị tri trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn đạt được pháp trí hiện Ở trước 
mắt, thì đó không phải là tha tâm trí. Nếu vốn 
không đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt thì vào 
lúc này không thể nảo tu tha tâm trí. Nếu vốn 
không đạt được thể tục trí hiện ở trước mắt thì lúc 
này có thể tu pháp trí chứ không phải là tha tâm trí, 
đó gọi là tu pháp trí mà không phải là tha tâm trí. 

Thế nào là tu tha tâm trí mà không phải là pháp 
trí? Tha tâm trí thì người phàm phu hoặc vốn đạt 
được, hoặc vốn không đạt được, tha tâm trí hiện ở 
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trước mắt. Nếu vốn không đạt được thế tục trí hiện 
ở trước mắt thì đó không phải là tha tâm trí, lúc đạt 
được là tu tha tâm trí. Học kiến tích thì nếu A-la- 
hán, hoặc vốn đạt được tha tâm trí hiện ở trước mắt, 
thì đầy không phải là pháp trí, đó gọi là tu tha tâm 
trí mà không phải là pháp trí. 

Thế nào là tu pháp trí cũng là tha tâm trí? Tha 
tâm trí do sự tu hành đối VỚI đạo vị tri trí và học 
kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được pháp trí hiện 
ở trước mắt, thì pháp tu đó là tha tâm trí. Nêu vốn 
không đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thi lúc 
này có thể tu pháp trí và tha tâm trí. Nếu vốn không 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, thì lúc này có 
thê tu pháp trí mà tha tâm trí đó gọi là tu pháp trí 
cũng là tha tâm trí. 

Thê nào là không tu pháp trí cũng không phải 
là tha tâm trí? Do sự tu hành đôi với khô vị tri trí- 
tập vị tri trí- tận vị tri trí và học kiến tích, nếu A- 
la-hán vốn đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì 
đó không phải là pháp trí và tha tâm trí. Nếu vốn 
đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì đó không 
phải là tha tâm trí. Nếu vốn không đạt được thế tục 
trí hiện ở trước mắt, thì vào lúc này không thể nào 
tu pháp trí và tha tâm trí. Tất cả không có tha tâm 
trí, tâm ô nhiễm- tâm vô ký của người phàm phu, 
nhập Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, 
tật cả nhẫn của vô tưởng hiện ở trước mắt, không 
tu pháp trí cũng không phải là tha tâm trí, đó gọi là 
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không tu pháp trí cũng không phải là tha tâm trí. 

Hỏi: Nếu khi tu pháp trí thì đó là đăng trí? 

Đáp: Hoặc tu pháp trí mà không phải đăng trí. 

Thế nào là tu pháp trí mà không phải đẳng trí? 
Do sự tu hành đôi với khô pháp trí - tập pháp trí - 
tận pháp trí - đạo pháp trí và tu về đạo vỊ tri trí. Học 
kiến tích, nếu A-la-hản vốn đạt được pháp trí hiện 
ở trước mắt hoặc vốn không đạt được trí vô lậu 
hiện ở trước mắt, thì có thể lúc Tiày tu pháp trí chứ 
không phải là đắng trí, đó gọi là tu pháp trí mà 
không phải đăng trí. 

Thế nảo là tu đăng trí mà không phải pháp trí? 
Người phảm phu nêu vốn đạt được hoặc vôn không 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt. Do sự tu hành 
đối với biên khô vị tri trí, biên tập vị tri trí, biên tận 
vị tri trí và học kiến tích, nếu A-la-hán hoặc vốn 
đạt được hoặc vốn không đạt được, thế tục trí hiện 
ở trước mắt, lúc này không thể nào tu pháp trí, đó 
gọi là tu đăng trí mà không phải pháp trí. 

Thế nào là tu pháp trí cũng là đăng trí? Học 
kiến tích, nếu A-la- hán vốn không đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, thì có thể tu thế tục trí vào lúc 
này. Nếu vốn không đạt được thế tục trí hiện ở 
trước mắt, thì có thê tu trí vô lậu vào lúc này, đó 
gọi là tu pháp trí cũng là đăng trí. 

Thế nào là không tu pháp trí và đăng trí? Học 
kiến tích, nêu A-la- hán vốn đạt được trí vô lậu hiện 
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ở trước mắt, thì đó không phải là pháp trí. Tất cả 
tâm ô nhiễm- tâm vô ký, nhập Tam-muội vô tưởng, 
Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn của vô tưởng thiên 
hiện ở trước mắt, không tu pháp trí và đăng trí, đó 
gọi là không tu pháp trí và đăng trí. 

Hỏi: Nếu khi tu pháp trí thì đó là khô trí? 

Đáp: Hoặc tu pháp trí mà không phải khổ trí. 

Thế nào là tu pháp trí mà không phải khô trí? 
Do sự tu hành đối với tập - tận - đạo pháp trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được pháp trí 
hiện ở trước mắt thì đó không phải khổ trí, đó gọi 
là tu pháp trí mà không phải là kh trí. 

Thế nào là tu khổ trí mà không phải pháp trí? 
Do sự tu hành đôi với khô vị tri trí và học kiến tích 
(thây dấu vết), nếu A-la-hán vốn đạt được khô trí 
hiện ở trước mắt, thì đó không phải pháp trí, đó gọi 
là tu khổ trí mà không phải là pháp trí. 

Thê nào là tu pháp trí cũng là khô trí? Do sự tu 
hành đối với khổ pháp trí, do sự tu hành đối với 
đạo vị tri trí và học kiên tích, nêu A-la- hán vôn đạt 
được pháp trí hiện ở trước mắt thì đây là khô trí; 
nếu vốn không đạt được trí vô lậu, hoặc là thê tục 
trí hiện ở trước mặt mắt thì có thể tu pháp trí và 
khô trí vào lúc này, đó gọi là tu pháp trí cũng là 
khổ trí. 

Thê nào là không tu pháp trí và khô trí? Do sự 
tu hành đối với tập- tận vị tri trí và học kiến tích, 
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nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, thì trí vô lậu đó không phải pháp trí cũng 
không phải là khô trí. Nếu vốn đạt được, nêu vôn 
không đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì 
không đạt có thê không tu pháp trí và khô trí lúc 
này. Tất cả tâm ô nhiễm- tâm vô ký của người 
phàm phu, nhập Tam-muội vô tưởng và Tam-muội 
diệt tận, tất cả nhẫn của vô tưởng thiên hiện ở trước 
mắt, không tu pháp trí và khô trí, đó gọi là không 
tu pháp trí và khổ trí. 

Hỏi: Nếu khi tu pháp trí thì đó là tập trí sao? 

Đáp: Hoặc tu pháp trí mà không phải là tập trí. 

Thế nào là tu pháp trí mà không phải là tập trĩ? 
Do sự tu hành đôi với khô pháp trí, tận đạo pháp 
trí và học kiến tích, nêu A-la-hán vốn đạt được 
pháp trí hiện ở trước mắt, thì đó không phải là tập 
trí, đó gọi là tu pháp trí mà không phải là tập trí. 

Thế nào là tu tập trí không phải pháp trí? Do sự 
tu hành đôi với tập vị tri trí và học kiên tích, nếu 
A-la-hán vốn đạt được tập trí hiện ở trước mắt, thì 
đó không phải pháp trí, đó gọi là tu tập trí mà 
không phải là pháp trí. 

Thế nảo là tu pháp trí và tập trí? Do sự tu hành 
đối với tập pháp trí và đạo vị tri trí cùng học kiến 
tích, nếu A-la-hán vốn đạt được pháp trí hiện ở 
trước mắt, thì pháp trí đó là tập trí. Nếu vốn không 
đạt được trí vô lậu, hoặc thế tục trí hiện ở trước 
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mắt, có thể tu pháp trí và tập trí vào lúc này, đó gọi 
là tu pháp trí và tập trí. 

Thế nào là không tu pháp trí và tập trí? Do sự 
tu hành đôi với khổ vị tri trí và học kiến tích, nêu 
A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt 
thì đây không phải là pháp trí và tập trí. Nếu vốn 
đạt được hoặc vôn không đạt được thế tục trí hiện 
ở trước mắt, thì không đạt thể nào tu pháp trí và tập 
trí vào lúc này, tất cả tâm ô nhiễm- tâm vô ký của 
người phảm phu, nhập Tam-muội vô tưởng và 
Tam-muội diệt tận, tật cả nhẫn của vô tưởng thiên 
hiện ở trước mắt, không tu pháp trí và tập trí, đó 
øọI là không tu pháp trí và tập trí. 

Hỏi: Nếu khi tu pháp trí thì đó là tận trí sao? 

Đáp: Hoặc tu pháp trí mà không phải tận trí. 

Thế nảo là tu pháp trí mà không phải tận trí? 
Do sự tu hành đôi với khô pháp trí - tập pháp trí - 
đạo pháp trí, và học kiến tích, Tiêu A-la-hản vôn đạt 
được pháp trí hiện ở trước mắt, thì đây không phải 
tận trí, đó gọi là tu pháp trí mà không phải tận trí. 

Thế nào là tu tận trí mà không phải pháp trí? 
Do sự tu hành đôi với tận, vị tri trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn đạt được tận trí hiện ở trước mắt, 
thì đây không phải pháp trí, đó gọi là tu tận trí mà 
không phải là pháp trí. 

Thế nảo là tu pháp trí và tận trí? Do sự tu hành 
đối với tận pháp trí- đạo vị tri trí và học kiến tích, 
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nếu A-la-hán vốn đạt được pháp trí hiện ở trước 
mắt, thì đó là tận trí. Nếu vốn không đạt được thế 
tục trí, hoặc trí vô lậu hiện ở trước mắt, có thê tu 
pháp trí và tận trí vào lúc này, đó gọi là tu pháp trí 
và tận tri. 

Thế nào là không tu pháp trí và tận trí? Do sự 
tu hành đôi với khô vị tri trí- tập vị tri trí và học 
kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu hiện 
Ở trước mắt, thì đây không phải pháp trí và tận trí. 
Nếu vốn đạt được hoặc vôn không đạt được thế tục 
trí hiện ở trước mắt, thì không đạt có thể tu pháp 
trí và tận trí vào lúc này, tất cả tâm ô nhiễm- tâm 

vô ký của người phảm phu, nhập Tam-muội vô 
tưởng và Tam-muội diệt tận, tật cả nhần của vô 
tưởng thiên hiện ở trước mặt, không tu pháp trí và 
tận trí, đó gọi là không tu pháp trí và tận trí. 

Hỏi: Nếu khi tu pháp trí thì đó là đạo trí sao? 

Đáp: Hoặc tu pháp trí mà không phải đạo trí. 

Thê nào là tu pháp trí mà không phải đạo trí? 
Do sự tu hành đối với khô pháp trí, tập- tận pháp 
trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vôn đạt được 
pháp trí hiện ở trước mắt, thì đây không phải đạo 
trí, đó gọi là tu pháp trí mà không phải là đạo trí. 

Thê nào là tụ đạo trí không mà phải pháp trí? 
Học kiên tích nêu A-la-hán vôn đạt được đạo trí 
hiện ở trước mắt, thì đây không phải pháp trí, đó 
gọi là tu đạo trí mà không phải là pháp trí. 
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Thế nảo là tu pháp trí và đạo trí? do sự tu hành 
đối với đạo pháp trí- đạo vị tri trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vôn đạt được pháp trí hiện ở trước 
mắt, thì đây là đạo trí. Nếu vỗn không đạt được thê 
tục trí, hoặc trí vô lậu hiện ở trước mắt, có thể tu 
pháp trí và đạo trí, đó gọi là tu pháp trí và đạo trí. 

Thế nào là không tu pháp trí và đạo trí? do sự 
tu hành đối với khô vị tri trí, tập - tận vị tri trí, và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu 
hiện ở trước mắt, thì đây không phải pháp trí và 
đạo trí. Nếu vốn đạt được, hoặc vôn không đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt, thì không đạt thể 
nào tu pháp trí và đạo trí vào lúc này. Tâm ô nhiễm- 
âm vô ký của tật cả người phảm phu, nhập Tam- 
muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn 
của vô tưởng thiên hiện ở trước mặt, không tu pháp 
trí và đạo trí, đó gọi là không tu pháp trí và đạo trí. 

Hỏi: Nếu khi tu vị tri trí thì đó có phải là tha 
tâm trí? 

Đáp: Hoặc tu vị tri trí mà không phải tha tâm 
trí. 

Thế nào là tu vị tri trí mà không phải tha tâm 
trí? do sự tu hành đối với khô vị tri trí-tận vị tri trí- 
tập vị tri trí mà không có tha tâm trí. Do sự tu hành 
đôi với đạo vị tri trí và học kiến tích, nêu A-la-hán 
vốn đạt được vị tri trí hiện ở trước mắt thì đây 
không phải tha tâm trí. Nếu vốn không đạt được trí 
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vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thể tu vị tri trí vào 
lúc này chứ không phải là tha tâm trí. Nếu vốn 
không đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì có 
thể tu vị tri trí vào lúc này, chứ không phải là tha 
tâm trí đó gọi là tu vị tri trí mà không phải là tha 
tầm trí. 

Hỏi: Thế nào là tu tha tâm trí mà không phải là 
VỊ tr1 trí? 

Đáp: Tha tâm trí thì người phàm phu, nếu vốn 
đạt được hoặc không đạt được tha tâm trí hiện ở 
trước mắt, nếu vốn không đạt được thế tục trí hiện 
ở trước mắt, thì đây không phải là tha tâm trí, lúc 
này có thể tu tha tâm trí. Học kiến tích nêu A-la- 
hán vốn đạt được tha tân trí hiện ở trước mắt, thì 
đây không phải là vị tri trí, đó gọi là tu tha tâm trí 
mà không phải là vị tri trí. 

Hỏi: Thế nào là tu vị tri trí và tha tâm trí2 

Đáp: Tha tâm trí do sự tu hành đôi với đạo vị 
tri trí và học kiến tích nêu A-la-hán vốn đạt được 
vị tri trí hiện ở trước mắt, thì đây là tha tâm trí. Nếu 
vôn không đạt được trí vô lậu, hoặc thế tục trí hiện 
ở trước mắt, thì lúc này có thể tu vi tri trí và tha 
tâm trí, đó gọi là tu vị tr1 trí và tha tâm trí. 

Hỏi: Thế nào là không tu vị tri trí và tha tâm 
trí? 

Đáp: Do sự tu hành đối với khô pháp trí, tập- 
tận-đạo pháp trí và học kiến tích nêu A-la-hán vôn 
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đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không 
phải là vị tri trí và tha tâm trí. Nếu vốn đạt được 
thê tục trí hiện ở trước mắt, thì đây không phải là 
tha tâm trí. Nếu vốn không đạt được thế tục trí hiện 
ở trước mắt, thì lúc này có thể không tu vị tri trí và 
tha tâm trí. Tất cả không có tha tâm trí, người phàm 
phu với tâm nhiễm ô- tâm vô ký, nhập Tam muội 
vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn của vô 
tưởng thiện hiện ở trước mắt, không tu vị tri trí và 
tha tâm trí, đó gọi là không tu vị tri trí và tha tâm 
trí. 

Hỏi: Nếu khi tu vị tri trí thì đó là đăng trí 
chăng? 

Đáp: Hoặc tu vị tri trí mà không phải đẳng trí. 

Hỏi: Thế nào là tu vị tri trí mà không phải là 
đăng trí? 

Đáp: Do sự tu hành đối với đạo vị tri trí và học 
kiến tích nễu như A-la-hán, vốn đạt được vị tri trí 
hiện ở trước mắt, hoặc vốn không đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, thì lúc này có thể tu vị tri trí 
mà không phải là đắng trí, đó gọi là tu vị tri trí chứ 
không phải là đẳng trí. 

Hỏi: Thế nào là tu đắng trí mà không phải là vị 
tr1 trí? 

Đáp: Người phàm phu nêu vốn đạt được hoặc 
vôn không đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, 
học kiến tích nếu như A-la-hán, hoặc vốn đạt được 
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hoặc vốn không đạt được thế tục trí hiện ở trước 
mắt, thì lúc này có thể không tu vị tri trí, đó gọi là 
tu đẳng trí mà không phải là vị ti trí 

Thế nào là tu vị tri trí và đăng trí? do sự tu hành 
đối với biên khô vị tri trí, biên tập tận vị tri trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vốn không đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, thì có thể tu vị tri trí vào 
lúc này. Nêu vốn không đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, thì có thể tu đăng trí vào lúc này, đó gọi 
là tu vị tri trí và đẳng trí. 

Thê nào là không tu vị tri trí và đăng trí? do sự 
tu hành đối với khổ pháp trí- tập pháp trí- tận pháp 
trí- đạo pháp trí, và học kiến tích, nễu A-la-hán vốn 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không 
phải là vị tri trí. Tât cả tâm ô nhiễm- tâm vô ký 
nhập Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, 
tất cả nhẫn của vô tưởng thiên hiện ở trước mắt, 
không tu vị tri trí và đăng trí, đó gọi là không tu vị 
tri trí và đắng trí. 

Hỏi: Nếu lúc tu vị tri trí thì đó là khô trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu vị tri trí mà không phải khô trí. 

Thế nào là tu vị tri trí mà không phải khổ trí? 
Do sự tu hành đối với tập vị tri trí- tận vị tri trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vôn đạt được vị tri trí 
hiện ở trước mắt, thì đây không phải là khổ trí, đó 
gọi là tu vị tri trí mà không phải là khô trí. 

Thế nào là tu khô trí mà không phải vị tri trí? 
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Do sự tu hành đối với khô pháp trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn đạt được khô trí hiện ở trước mắt, 
thì đây không phải là vị tri trí, đó gọi là tu khô trí 
mà không phải là vị tri trí. 

Thê nào là tu vị tri trí và khổ trí? do sự tu hành 
đối với khổ vị tri trí- đạo vị tri trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn đạt được vị tri trí hiện ở trước 
mắt thì đây là khô trí. Nếu vốn không đạt được thế 
tục trí, hoặc trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thể 
tu vị tri trí và khô trí vào lúc này, đó gọi là tu vị tri 
trí và khổ trí. 

Thế nảo là không tu vị tri trí và khô trí? Do sự 
tu hành đôi với tập- tận- đạo pháp trí và học kiến 
tích nêu A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, thì đây không phải là vị tri trí và khô trí. 
Nếu vốn đạt được, hoặc vốn không đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, có thê không tu vị tri trí và 
khổ trí vào lúc này, tâm ô nhiễm- tâm vô ký của tất 
cả phảm phu, nhập Tam-muội vô tưởng và Tam- 
muội diệt tận, tật cả nhẫn của vô tưởng thiên hiện 
ở trước mắt, không tu vị tri trí và khổ trí, đó gọi là 
không tu vị tri trí và khố trí. 

Hỏi: Nếu khi tu vị tri trí thì đó là tập trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu vị tri trí mà không phải là tập trí. 

Thể nảo là tu vị tri trí mà không phải là tập trí? 
Do sự tu hành đối với khổ vị tri trí- tận vị tri trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vôn đạt được vị tri trí 
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hiện ở trước mắt, thì đây không phải là tập trí, đó 
øọI là tu vị tri trí mà không phải là tập trí. 

Thế nào là tu tập trí mà không phải là vị tri trí? 
Do sự tu hành đối với tập pháp trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn đạt được tập trí hiện ở trước mắt, 
thì đây không phải là vị tri trí, đó gọi là tu tập trí 
mà không phải là vị tri trí. 

Thê nào là tu vị tri trí và tập trí? Do sự tu hành 
đối với tập vị tri trí- đạo vị tri trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn đạt được vị tri trí hiện ở trước 
mắt, thì đây là tập trí. Nếu vốn không đạt được thế 
tục trí, hoặc trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thể 
tu vị tr1 trí và tập trí vào lúc này, đó gọi là tu vỊ tri 
trí và tập trí. 

Thê nào là không tu vị tri trí và tập trí? Do sự 
tu hành đối với khô pháp trí, tận - đạo pháp trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu 
hiện ở trước mắt thì đây không phải là vị tri trí và 
tập trí. Nếu vốn đạt được, hoặc vôn không đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, thì lúc này không tu vị 
tri trí và tập trí. Tất cả người phàm phu với tâm ô 
nhiễm- tâm vô ký, nhập Tam-muội vô tưởng và 
Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn của vô tưởng thiên 
hiện ở trước mắt, không tu vị tri trí và tập trí, đó 
øọI1 là không tu vị tri trí và tập trí. 

Hỏi: Nếu khi tu vị tri trí thì đó là tận trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu vị tri trí mà không phải là tận trí. 
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Thế nảo là tu vị tri trí mà không phải là tận trí? 
Do sự tu hành đối với khổ vị tri trí- tập vị tri trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vốn đạt được vị tri trí 
hiện ở trước mắt, thì đây không phải là tận trí, đó 
gọi là tu vị tri trí mà không phải là tận trí. 

Thế nảo là tu tận trí không phải là vị trị trí? Do 
sự tu hành đôi với tận pháp trí và học kiến tích nếu 
A-la-hán vốn đạt được tận trí hiện ở trước mắt, thì 
đây không phải là vị tri trí, đó gọi là tu tận trí mà 
không phải là vị tri trí. 

Thế nào là tu vị tri trí và tận trí? Đối tượng tu 
hành đôi với tận vị tri trí và học kiến tích, nếu A- 
la-hán vốn đạt được vị tri trí hiện ở trước mắt, thì 
đây là tận trí. Nêu vốn không đạt được thế tục trí, 
hoặc trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thê tu vị tri 
trí và tận trí vào lúc này, đó gọi là tu vỊ tri trí và tận 
trí. 

Thế nào là không tu vị tri trí và tận trí? Đối 
tượng tu hành đôi VỚI. khổ pháp trí, tập- đạo pháp 
trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vôn đạt được trí 
vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không phải vị tr 
trí và tận trí, nêu vốn đạt được, hoặc vôn không đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt, thì không có thể 
tu vị tri trí và tận trí vào lúc này. Tâm ô nhiễm- tâm 
vô ký của tất cả người phảm phu, nhập Tam-muội 
vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn của vô 
tưởng thiên hiện ở trước mắt, không tu vị tri trí và 
tận trí, đó gọi là không tu vị tri trí và tận trí. 
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Hỏi: Nếu khi tu vị tri trí thì đó là đạo trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu vỊ tri trí mà không phải là đạo trí. 

Thể nào là tu vị tri trí mà không phải là đạo trí? 
Do sự tu hành đối với khỗ vị tri trí, tập- tận vị tri 
trí và học kiến tích, nêu A-la-hán vốn đạt được vị 
tri trí hiện ở trước mắt, thì đây không phải là đạo 
trí, đó gọi là tu vị tr1 trí mà không phải là đạo trí. 

Thế nào là tu đạo trí mà không phải là vị tri trí? 
Do sự tu hành đôi với đạo pháp trí và học kiên tích, 
nếu A-la-hán vôn đạt được đạo trí hiện ở trước mắt, 
thì đây không phải vỊ tri trí, đó gọi là tu đạo trí mà 
không phải là vị tri trí. 

Thê nảo là tu vị tri trí và đạo trí? Do sự tu hành 
đối với đạo vị tri trí và học kiến tích, nêu A-la-hán 
vốn đạt được vị tri trí hiện ở trước mắt, thì đây là 
đạo trí, nễu vốn không đạt được thế tục trí, hoặc trí 
vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thể tu vị tri trí và 
đạo trí vào lúc này, đó gọi là tu vị tri trí và đạo trí. 

Thể nào là không tu vị tri trí và đạo trí? Do sự 
tu hành đối với khô pháp trí, tập- tận pháp trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu 
hiện ở trước mắt, trí này không phải vị tri trí và đạo 
trí. Nêu vốn đạt được, hoặc vốn không đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, thì có thể không tu vị tri 
trí và đạo trí vào lúc này. Tâm ô nhiễm - tâm vô ký 
của tất cả người phảm phu, nhập Tam-muội vô 
tưởng và Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn của vô 
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tưởng thiên hiện ở trước mắt, không tu vị tri trí và 
đạo trí, đó gọi là không tu vị tri trí và đạo trí. 

Hỏi: Nếu khi tu tha tâm trí thì đó là đắng trí 
chăng? 

Đáp: Hoặc tu tha tâm trí mà không phải là đắng 
trí. 

Thế nào là tu tha tâm trí mà không phải là đăng 
trí? Tha tâm trí do sự tu hành đạo vị tri trí và học 
kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu hiện 
ở trước mắt, trí này là tha tâm trí. Nêu vôn không 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thể tu 
tha tâm trí mà không phải là đăng trí, đó gọi là tu 
tha tâm trí, không phải đăng trí. 

Thế nào là tu đẳng trí mà không phải là tha tâm 
trí? Không có tha tâm trí, người phàm phu nếu vốn 
đạt được, hoặc vốn không đạt được thê tục trí hiện 
ở trước mắt, do sự tu hành đối với biên khô VỊ trI 
trí, biên tập- tận vị tr trí và học kiến tích, nễu A- 
la-hán vốn đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì 
đây không phải là tha tâm trí. Nêu vốn không đạt 
được thể tục trí hiện ở trước mắt, thì có thể không 
đạt tu tha tâm trí vào lúc này, đó gọi là tu đắng trí 
mà không phải là tha tâm trí. 

Thê nào là tu tha tâm trí và đắng trí? Tha tâm 
trí, người phàm phu nêu vốn đạt được, hoặc vốn 
không đạt được tha tâm trí hiện ở trước mắt. Nêu 
vôn không đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, thì 


1394 A TỶ ĐÀM 2 


đây không phải là tha tâm trí, có thể tu tha tâm trí 
vào lúc này, học kiến tích nêu A-la- hán vốn đạt 
được tha tâm trí hiện ở trước mắt, thì đây là đăng 
trí. Nếu vốn không đạt được thể tục trí hiện ở trước 
mắt, thì có thê tu tha tâm trí vào lúc này. Nếu vốn 
không đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì có 
thê tu tha tâm trí và đắng trí vào lúc này, đó gọi là 
tu tha tâm trí và đẳng trí. 

Thế nào là không tu đẳng trí và tha tâm trí? Đối 
tượng tu hành đối với khô pháp trí, tập- tận- đạo 
pháp trí, không có tha tâm trí, do sự tu hành đối VỚI 
đạo vị tri trí và học kiên tích, nếu A-la-hán vốn đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không. phải 
là tha tâm trĩ. Nếu vốn không đạt được trí vô lậu 
hiện ở trước mắt, thì có thê không tu đẳng trí và tha 
tâm trí vào lúc này. Tất cả không có tha tâm trí, 
tâm ô nhiễm- tâm vô ký của người phàm phu, nhập 
Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tt cả 
nhãn của vô tưởng thiên hiện ở trước mắt, không 
tu tha tâm trí và đăng trí, đó gọi là không tu đăng 
trí và tha tâm trí. 

Hỏi: Nếu khi tu tha tâm trí thì đó là khô trí 
chăng? 

Đáp: Hoặc tu tha tâm trí mà không phải là khô 

trí. 

Thế nào là tu tha tâm trí mà không phải là khổ 
trí? Với tha tâm trí thì người phàm phu nếu vốn đạt 
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được, hoặc vốn không đạt được tha tâm trí hiện ở 
trước mắt, nễu vỗn không đạt được thế tục trí hiện 
ở trước mắt, thì đây không phải là tha tâm trí, lúc 
này có thể tu tha tâm trí. Học kiến tích nêu A-la- 
hán vôn đạt được tha tâm trí hiện ở trước mắt, đó 
gọi là tu tha tâm trí mà không phải là khổ trí. 

Thế nào là tu khô trí mà không phải là tha tâm 
trí? Do sự tu hành đối với khô pháp trí, khổ vị tri 
trí chứ không có tha tâm trí, do sự tu hành đối với 
đạo vị tri trí và học kiến tích, nêu A-la-hán vốn đạt 
được khô trí hiện ở trước mắt, hoặc vốn không đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì không đạt thể 
nào tu tha tâm trí vào lúc này. Nếu vốn không đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt, thì có thể tu khổ 
trí vào lúc này chứ không phải là tha tâm trí, đó gọi 
là tu khổ trí mà không phải là tha tâm trí. 

Thế nào là tu khổ trí và tha tâm trí? Tha tâm trí 
do sự tu hành đối với đạo vị tri trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn không đạt được trí vô lậu, hoặc 
thế tục trí hiện ở trước mắt, thì lúc này có thể tu 
khổ trí và tha tâm trí, đó øỌI là tu khổ trí và tha tâm 
trí. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 12 
Kiên độ thứ 3: TRÍ 
Phẩm 4: BÀN VÉ TU TRÍ, Phần 2 

Thế nào là không tu khô trí và tha tâm trí? Do 
sự tu hành đối với tập pháp trí- tập VỊ tr1 trí- tận 
pháp trí- tận vị tri trí- đạo pháp trí và học kiến tích, 
nêu A-la-hản vốn đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, thì đây không phải là khô trí và tha tâm trí, 
vốn đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, thì đây 
không phải là tha tâm trí. Hoặc vốn không đạt được 
thê tục trí hiện ở trước mắt, thì sẽ không tu khó trí 
và tha tâm trí. Tất cả không có tha tâm trí, tâm ô 
nhiễm- tâm vô ký của người. phàm phu, nhập Tam- 
muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tật cả nhẫn 
của vô tưởng thiên hiện ở trước mắt, đó gọi là 
không tu khố trí và tha tâm trí. 

Hỏi: Nếu khi tu tha tâm trí thì đó là tập trí 
chăng? 

Đáp: Hoặc tu tha tâm trí mà không phải là tập 
trí. 

Thê nào là tu tha tâm trí mà không phải là tập 
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trí? Tha tâm trí thì người phàm phu hoặc vốn đạt 
được, hoặc vốn không đạt được tha tâm trí hiện ở 
trước mắt. Hoặc vôn không đạt được thê tục trí 
hiện ở trước mắt, thì đây không phải là tha tâm trí, 

có thể tu tha tâm trí vào lúc này. Học kiến tích nêu 
A-la-hán vôn đạt được tha tâm trí hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu tha tâm trí mà không phải là tập trí. 

Thế nào là tu tập trí mà không phải là tha tâm 
trí? Do sự tu hành đôi với tập pháp trí, tập vỊ tri trí, 
có tha tâm trí. Do sự tu hành đôi với đạo vị tri trí 
và học kiến tích, nêu A-la-hán vốn đạt được tập trí 
hiện ở trước mắt, hoặc vốn không đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, thì không thể không tu tha 
tâm trí vào lúc này. Hoặc vôn không đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, thì có thể tu tập trí vào lúc 
này mà không phải là tha tâm trí mà đó gọi là tu 
tập trí mà không phải là tha tâm trí. 

Thế nào là tu tập trí và tha tâm trí? Tha tâm trí 
do sự tu hành đối với đạo vị tri trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn không đạt được thế tục trí, hoặc 
trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì lúc này có thể tu tập 
trí và tha tâm trí, đó gọi là tu tập trí và tha tâm trĩ. 

Thê nào là không tu tập trí và tha tâm trí? Do 
sự tu hành đối với khô pháp trí, khổ vị tri trí- tận 
pháp trí- tận vị tri trí- đạo pháp trí và học kiến tích, 
nêu A-la-hản vốn đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, thì đây không phải là tha tâm trí. Hoặc vốn 
không đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì lúc 
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này có thể không tu tập trí và tha tâm trí. Tât cả 
không có tha tâm trí. Tâm ô nhiễm- tâm vô ký của 
người phảm phu, nhập Tam-muội vô tưởng và 
Tam-muội diệt tận, tật cả nhẵn của vô tưởng thiên 
hiện ở trước mắt, không tu tập trí và tha tâm trí, đó 
øọI1 là không tu tập và tha tâm trí. 

Hỏi: Nếu khi tu tha tâm trí thì đó là tận trí? 

Đáp: Hoặc tu tha tâm trí mà không phải là tận 
trí. 

Thế nào là tu tha tâm trí mà không phải là tận 
trí? Tha tâm trí thì người phàm phu hoặc vốn đạt 
được, hoặc vốn không đạt được tha tâm trí hiện ở 
trước mắt. Hoặc vôn không đạt được thể tục trí 
hiện ở trước mắt, thì đây không phải là tha tâm trí, 
có thể tu tha tâm trí vào lúc này. Học kiến tích nêu 
A-la-hán vốn đạt được tha tâm trí hiện ở trước mắt, 
thì đó gọi là tu tha tâm trí mà không phải là tận trí. 

Thế nào là tu tận trí mà không phải là tha tâm 
trí? Do sự tu hành đôi với tận pháp trí- tận vị tri trí, 
không có tha tâm trí. do sự tu hành đối VỚI đạo VỊ 
tri trí và học kiến tích, nếu A- la-hán vốn đạt được 
tận trí hiện ở trước mắt, hoặc vốn không đạt được 
trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì không thể nào tu tha 
tâm trí vào lúc này. Hoặc vôn không đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, thì có thể tu tận trí vào lúc 
này mà không phải là tha tâm trí, đó gọi là tu tận 
trí mà không phải là tha tâm trí. 
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Thê nào là tu tận trí và tha tâm trí? Tha tâm trí 
đo sự tu hành đối với đạo vị tri trí và học kiên tích, 
nếu A-la-hán vốn không đạt được thế tục trí, hoặc 
trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thê tu tận trí và 
tha tâm trí vào lúc này, đó gọi là tu tận trí và tha 
tầm trí. 

Thê nào là không tu tận trí và tha tâm trí? Do 
sự tu hành đối với khổ pháp trí- khô vị tri trí- tận 
pháp trí- tận vị tri trí- đạo pháp trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vôn đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, thì đây không phải là tha tâm trí và tận trí. 
hoặc vốn đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì 
đây không phải là tha tâm trí. Hoặc vốn không đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì lúc này không 
có thê tu tận trí và tha tâm trí. Tất cả không có tha 
tâm trí. Tâm ô nhiễm- tâm vô ký của người phàm 
phu, nhập Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt 
tận, tất cả nhẫn của vô tưởng thiên hiện ở trước 
mắt, không tu tận trí và tha tâm trí, đó gọi là không 
tu tận trí và tha tâm tri. 

Hỏi: Nếu khi tu tha tâm trí thì đó là đạo trí 
chăng? 

Đáp: Hoặc tu tha tâm trí mà không phải là đạo 
trí. 

Thế nào là tu tha tâm trí mà không phải là đạo 
trí? Tha tâm trí thì người phàm phu hoặc vốn đạt 
được, hoặc vốn không đạt được tha tâm trí hiện ở 
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trước mắt. Hoặc vốn không đạt được thế tục trí 
hiện ở trước mắt, thì đây không phải là tha tâm trí, 
có thể tu tha tâm trí vào lúc này. Học kiến tích, nêu 
A-la-hán vốn đạt được tha tâm trí hiện ở trước mắt, 
thì đây không phải là đạo trí, đó gọi là tu tha tâm 
trí mà không phải là đạo trí. 

Thế nào là tu đạo trí mà không phải là tha tâm 
trí? Do sự tu hành đôi với đạo pháp trí, không có 
tha tâm trí. Do sự tu hành đối với đạo vị tri trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vốn đạt được đạo trí 
hiện ở trước mặt, đây không phải là tha tâm trí. 
Hoặc vốn không đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, thì không đạt có thê tu tha tâm trí vào lúc này. 
Hoặc vôn không đạt được thế tục trí hiện ở trước 
mắt, thì có thể tu đạo trí vào lúc này chứ không 
phải là tha tâm trí, đó gọi là tu đạo trí mà không 
phải là tha tâm trí. 

Thê nào là tu đạo trí và tha tâm trí? tha tâm trí 
là do sự tu hành đối với đạo vị tri trí và học kiến 
tích, nêu A-la-hán vốn đạt được tha tâm trí, thì đó 
øọI1 là đạo trí. Hoặc vôn không đạt được thế tục trí, 
hoặc trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thê tu đạo 
trí và tha tâm trí vào lúc này, đó gọi là tu đạo trí và 
tha tâm trí. 

Thế nào là không tu đạo trí và tha tâm trí? Do 
sự tu hành đối với khô pháp trí- khổ vị tri trí- tập 
pháp trí- tập vị tr trí- tận pháp trí- tận vị tr1 trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô lậu 
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hiện ở trước mắt, thì đây không phải là đạo trí và 
tha tâm trí. Hoặc vốn đạt được thế tục trí hiện ở 
trước mắt, thì đây không phải là tha tâm trí. Hoặc 
vốn không đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, thì 
lúc này không có thê tu đạo trí và tha tâm trí. Tất 
cả không có tha tâm trí. Tâm ô nhiễm- tâm vô ký 
của người phàm phu, nhập Tam-muội vô tưởng và 
Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn của vô tưởng thiên 
hiện ở trước mắt, không tu đạo trí và tha tâm trí, đó 
øọI1 là không tu đạo trí và tha tâm trí. 

Hỏi: Nếu lúc tu đắng trí thì đó là khô trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu đắng trí mà không phải là khổ trí. 

Thể nào là tu đắng trí mà không phải là khô trí? 
Người phàm phu hoặc vốn đạt được, hoặc vốn 
không đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt. Do sự 
tu hành đối với biên đập- tận vị tri trí và học kiến 
tích, nêu A-la-hán vốn đạt được, hoặc vốn khôn 
đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì không thê 
nào tu khô trí vào lúc này, đó gọi là tu đẳng trí mà 
không phải là khô trí. 

Thê nào là tu khổ trí mà không phải là đẳng trí? 
Do sự tu hành đôi với khổ pháp trí và học kiến tích, 
nếu A- la-hản vốn đạt được khô trí hiện ở trước mắt, 
hoặc vốn không đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, không có thể tu đăng trí vào lúc này, đó gọi là 
tu khô trí mà không phải là đẳng trí. 

Thể nào là tu đăng trí mà khổ trí? Do sự tu hành 
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đối với biên khô vị tri trí và học kiến tích, nêu A- 
la-hán vốn không đạt được thê tục trí, hoặc trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, có thể tu đăng trí và khô trí 
vào lúc này, đó gọi là tu đăng trí và khô trí. 

Thê nào là không tu đẳng trí và khô trí? Do sự 
tu hành đối với tập pháp trí- tận pháp trí- đạo pháp 
trí và học kiến tích, nêu A-la-hán vôn đạt được trí 
vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không phải là khổ 
trí. Tất cả tâm ô nhiễm- tâm vô ký, nhập Tam-muội 
vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn của vô 
tưởng thiên hiện ở trước mắt không tu đăng trí và 
khô trí, đó gọi là không tu đăng trí và khô trí. 

Hỏi: Nếu khi tu đăng trí thì đó là tập trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu đăng trí mà không phải là tập trí. 

Thế nào là tu đăng trí mà không phải là tập trí? 
Người phàm phu hoặc vốn đạt được, hoặc vốn 
không đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt. Do sự 
tu hành đối với biên khổ vị tri trí và biên tận vị tri 
trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được, 
hoặc vốn không đạt được thế tục trí hiện ở trước 
mắt, thì không có thể tu tập trí vào lúc này, đó gọi 
là tu đăng trí mà không phải là tập trí. 

Thế nào là tu tập trí không phải là đẳng trí? Do 
sự tu hành đối VỚI tập pháp trí- đạo vỊ tr1 trí và học 
kiến tích, nếu A- la-hản vôn đạt được tập trí hiện ở 
trước mặt, hoặc vỗn không đạt được trí vô lậu hiện 
ở trước mắt, thì không có thể không tu đắng trí vào 
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lúc này, đó gọi là tu tập trí mà không phải là đăng 
trí. 

Thế nảo là tu đẳng trí và tập trí? Do sự tu hành 
đối với biên tập vị tri trí và học kiến tích, nếu A- 
la-hán vôn không đạt được thê tục trí, hoặc trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, có thể tu đăng trí và tập trí 
vào lúc này, đó gọi là tu đăng trí và tập trí. 

Thế nào là không tu đắng trí và tập trí? Do sự 
tu hành đôi với khổ pháp trí - tận pháp trí - đạo 
pháp trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không phải 
là tập trí. Tất cả tâm ô nhiễm- tâm vô ký, nhập 
Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tt cả 
nhẫn của vô tưởng thiên hiện ở trước mắt, không 
tu đẳng trí và tập trí, đó gọi là không tu đẳng trí và 
tập trí. 

Hỏi: Nếu khi tu đăng trí thì đó là tận trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu đạo trí mà không phải là tận trĩ. 

Thế nào là tu đạo trí mà không phải là tận trí? 
Người phàm phu hoặc vôn đạt được, hoặc vốn 
không đạt được thì thế tục trí hiện ở trước mắt. Do 
sự tu hành đối với biên khô vị tri trí, biên tập vị tri 
trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được, 
hoặc vốn không đạt được thế tục trí hiện ở trước 
mắt, thì không thể nảo tu tận trí vào lúc này, đó gọi 
là tu đăng trí mà không phải là tận trí. 

Thế nảo là tu tận trí mà không phải là đăng trí? 
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Do sự tu hành đối với tận pháp trí- đạo vỊ tr1 trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hản vốn đạt được tận trí 
hiện ở trước mắt, hoặc vốn không đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, thì không thể nào tu đẳng trí 
vào lúc này, đó gọi là tu tận trí mà không phải là 
đăng trí. 

Thế nảo là tu đăng trí và tận trí? Do sự tu hành 
đối với biên tận vị tri trí và học kiến tích, nễu A- 
la-hán vốn không đạt được thê tục trí, hoặc trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, có thể tu đăng trí và tận trí 
vào lúc này, đó gọi là tu đăng trí và tận trí. 

Thế nào là không tu đăng trí và tận trí? Do sự 
tu hành đối với khổ pháp trí- tập pháp trí- đạo pháp 
trí và học kiến tích, nêu A-la-hán vôn đạt được trí 
vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không phải là tận 
trí. Tất cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký, nhập Tam-muội 
vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tật cả nhẫn của vô 
tưởng thiên hiện ở trước mắt không tu đăng trí và 
tận trí, đó gọi là không tu đăng trí và tận trĩ. 

Hỏi: Nếu khi tu đẳng trí thì đó là đạo trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu đắng trí mà không phải là đạo trí. 

Thế nào là tu đẳng trí mà không phải là đạo trí? 
Người phàm phu hoặc vốn đạt được, hoặc vốn 
không đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt. Do sự 
tu hành đối với biên khô vị tri trí- biên tập vị tri trí- 
biên tận vị tri trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vốn 
đạt được, hoặc vốn không đạt được thế tục trí hiện 
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ở trước mắt, thì không thể nảo tu đạo trí vào lúc 
này, đó gọi là tu đắng trí mà không phải là đạo trí. 

Thế nào là tu đạo trí mà không phải là đăng trí? 
Do sự tu hành đôi VỚI đạo pháp trí, đạo vị tri trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vôn đạt được đạo trí 
hiện ở trước mắt, hoặc vốn không đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, thì không có thể tu đăng trí 
vào lúc này, đó gọi là tu đạo trí mà không phải là 
đăng trí. 

Thế nào là tụ đăng trí và đạo trí? Học kiên tích, 
nếu A-la-hán vốn không đạt được thế tục trí, hoặc 
trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì có thể tu đăng trí và 
đạo trí vào lúc này, đó gọi là tu đăng trí và đạo trí. 

Thế nảo là không tu đăng trí và đạo trí? Do sự 
tu hành đối với khổ pháp trí- tập pháp trí- tận pháp 
trí và học kiến tích, nêu A-la-hản vôn đạt được trí 
vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không phải là đạo 
trí. Tất cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký, nhập Tam-muội 
vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tật cả nhẫn của vô 
tưởng thiên hiện ở trước mắt không tu đắng trí và 
đạo trí, đó gọi là không tu đăng trí và đạo trí. 

Hỏi: Nếu khi tu khô trí thì đó là tập trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu khổ trí mà không phải là tập trí. 

Thế nào là tu khô trí mà không phải là tập trí? 
Do sự tu hành đối với khổ pháp trí- khô vị tri trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được khô trí 
hiện ở trước mắt, đó gọi là tu khô trí mà không phải 
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là tập trí. 

Thê nào là tu tập trí mà không phải là khổ trí? 
Do sự tu hành đối VỚI tẬp pháp trí- tập vỊ tr1 trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vôn đạt được tập trí 
hiện ở trước mắt, đó gọi là tu tập trí mà không phải 
là khô trí. 

Thê nào là tu khô trí và tập trí? Do sự tu hành 
đối với đạo vị tri trí và học kiến tích, nếu A-la-hán 
vôn không đạt được thể tục trí, hoặc trí vô lậu hiện 
ở trước mắt thì có thể tu khổ trí và tập trí vào lúc 
này, đó gọi là tu khô trí và tập trí. 

Thê nào là không tu khổ trí và tập trí? Do sự tu 
hành đối với tận pháp trí- tận vỊ tri trí- đạo pháp trí 
và học kiên tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, thì đầy không phải là khô trí 
và tập trí. Nêu vốn đạt được, hoặc vôn không đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì không thê nào 
tu khổ trí và tập trí vào lúc này. Tất cả người phàm 
phu với tâm ô nhiễm, tâm vô ký nhập Tam-muội 
vô tưởng và Tam-muội diệt tận. Tất cả nhẵn của vô 
tưởng thiên hiện ở trước mắt, không tu khô trí và 
tập trí, đó gọi là không tu khô trí và tập trí. 

Hỏi: Nếu khi tu khô trí thì đó là tận trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu khô trí mà không phải là tận trí. 

Thế nào là tu khô trí mà không phải là tận trí? 
Do sự tu hành đối với khô pháp trí, khô vị tri trí và 
học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được khô trí 
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hiện ở trước mắt, đó gọi là tu khô trí mà không phải 
là tận trí. 

Thế nào là tu tận trí mà không phải là khổ trí? 
Do sự tu hành đỗi với tận pháp trí- tận vị tr1 trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vôn đạt được tận trí 
hiện ở trước mắt, đó gọi là tu tận trí mà không phải 
là khổ trí. 

Thê nảo là tu khổ trí, tận trí? Do sự tu hành đối 
với đạo vị tri trí và học kiến tích, nêu A-la-hán vốn 
không đạt được thế tục trí, nếu trí vô lậu hiện ở 
trước mắt thì có thể tu khổ trí và tận trí vào lúc này, 
đó gọi là tu khổ trí và tận trí. 

Thê nào là không tu khổ trí và tận trí? Do sự tu 
hành đối với tập pháp trí- tập vị tri trí- đạo pháp trí 
và học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, thì đây không phải là khô trí 
và tận trí. Nếu vốn đạt được, hoặc vôn không đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì không thê nào 
tu khổ trí, tận trí vào lúc này. Tất cả người phàm 
phu với tâm ô nhiễm- tâm vô ký nhập Tam-muội 
vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn của vô 
tưởng thiên hiện ở trước mắt, không tu khổ trí và 
tận trí, đó gọi là không tu khổ trí và tận trí. 

Hỏi: Nếu khi tu khô trí thì tu đạo trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu khổ trí mà không phải là đạo trí. 

Thế nào là tu khô trí mà không phải là đạo trí? 
Do sự tu hành đối với khổ pháp trí- khô vị tri trí và 
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học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được khô trí 
hiện ở trước mắt, đó gọi là tu khô trí mà không phải 
là đạo trí. 

Thế nào là tu đạo trí mà không phải là khổ trí? 
Do sự tu hành đôi với đạo pháp trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vôn đạt được đạo trí hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu đạo trí mà không phải là khô trí. 

Thể nảo là tu khổ trí và đạo trí? Do sự tu hành 
đối với đạo vị tri trí và học kiến tích, nêu A-la-hán 
vôn không đạt được trí vô lậu, nêu thế tục trí hiện 
ở trước mắt thì có thê tu khổ trí và đạo trí vào lúc 
này, đó gọi là tu khô trí và đạo trí. 

Thê nào là không tu khổ trí và đạo trí? Do sự tu 
hành đôi với tập pháp trí- tập vị tri trí- tận pháp trí- 
tận vị tri trí và học kiến tích, nếu A- la-hán vôn đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không phải 
là khổ trí và đạo trí. Hoặc vôn đạt được, hoặc vôn 
không đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì 
không thể nào tu khô trí và đạo trí vào lúc này. Tất 
cả người phảm phu với tâm ô nhiễm- tâm vô ký 
nhập Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, 
tất cả nhẫn của vô tưởng thiên hiện ở trước mắt, 
không tu khô trí và đạo trí, đó gọi là không tu khô 
trí và đạo trí. 

Hỏi: Nếu khi tu tập trí thì đó là tận trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu tập trí mà không phải là tận trí. 

Thế nào là tu tập trí mà không phải là tận trí? 
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Do sự tu hành đối với tập pháp trí- tập vị tri trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vốn đạt được tập trí 
hiện ở trước mắt, thì đó gọi là tu tập trí mà không 
phải! là tận trí. 

Thế nào là tu tận trí không phải là tập trí? Do 
sự tu hành đối với tận pháp trí- tận vị tri trí và học 
kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được tận trí hiện ở 
trước mắt, đó gọi là tu tận trí mà không phải là tập 
trí. 

Thê nào là tu tập trí và tận trí? Do sự tu hành 
đối với đạo vị tri trí và học kiến tích, nêu A-la-hán 
vôn không đạt được thế tục trí, nếu trí vô lậu hiện 
ở trước mắt thì có thể tu tập trí, tận trí vào lúc này, 
đó gọi là tu tập trí và tận trí. 

Thê nảo là không tu tập trí và tận trí? Do sự tu 
hành đối với khô pháp trí- khô vị tri trí- đạo pháp 
trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vốn đạt được trí 
vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không phải là tập 
trí và tận trí. Hoặc vốn đạt được, hoặc vôn khôn 
đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì không, thê 
nảo tu tập trí và tận trí vào lúc này. Tâm ô nhiễm- 
tâm vô ký của tất cả người phảm phu, nhập Tam- 
muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, tất cả nhẫn 
của vô tưởng thiên hiện ở trước mắt, không tu tập 
trí và tận trí, đó gọi là không tu tập trí và tận trĩ. 

Hỏi: Nếu khi tu tập trí thì đó là đạo trí chăng? 

Đáp: Hoặc tu tập trí mà không phải là đạo trí. 
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Thế nào là tu tập trí mà không phải là đạo trí? 
Do sự tu hành đối VỚI tập pháp trí- tập vỊ tri trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vôn đạt được tập trí 
hiện ở trước mắt, thì đó gọi là tu tập trí mà không 
phải là đạo trí. 

Thế nào là tu đạo trí không phải là tập trí? Do 
sự tu hành đối với đạo pháp trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn đạt được đạo trí hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu đạo trí mà không phải là tập trí. 

Thê nảo là tu tập trí, đạo trí? Do sự tu hành đôi 
với đạo vị tri trí và học kiến tích, nêu A-la-hán vốn 
không đạt được trí vô lậu, nêu thế tục trí hiện ở 
trước mắt, thì có thể tu tập trí mà đạo trí vào lúc 
này, đó gọi là tu tập trí mà đạo trí. 

Thê nảo là không tu tập trí và đạo trí? Do sự tu 
hành đôi với khổ pháp trí- khô vị tri trí- tận pháp 
trí- tận vị tri trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vốn 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không 
phải là tập trí và đạo trí. Hoặc vốn đạt được, hoặc 
vôn không đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì 
không thể nào tu tập trí và đạo trí vào lúc này. Tâm 
ô nhiễm, tâm vô ký của tất cả người phảm phu, 
nhập Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, 
tất cả nhẫn của vô tưởng thiên hiện ở trước mắt, 
không tu tập trí và đạo trí, đó gọi là không tu tập 
trí và đạo trí. 

Hỏi: Nếu khi tu tận trí thì đó là đạo trí chăng? 
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Đáp: Hoặc tu tận trí mà không phải là đạo trí. 

Thế nào là tu tận trí mà không phải là đạo trí? 
Do sự tu hành đỗi với tận pháp trí- tận vỊ tr1 trí và 
học kiến tích, nêu A-la-hán vôn đạt được tận trí 
hiện ở trước mắt, thì đó gọi là tu tận trí mà không 
phải là đạo trí. 

Thế nào là tu đạo trí không phải là tận trí? Do 
sự tu hành đối với đạo pháp trí và học kiến tích, 
nếu A-la-hán vốn đạt được đạo trí hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu đạo trí mà không phải là tận trí. 

Thê nào là tu tận trí và đạo trí? Do sự tu hành 
đối với đạo vị tri trí và học kiến tích, nêu A-la-hán 
vôn không đạt được thế tục trí, hoặc trí vô lậu hiện 
ở trước mắt, thì có thê tu tận trí và đạo trí vào lúc 
này, đó gọi là tu tận trí và đạo trí. 

Thế nào là không tu tận trí và đạo trí? Do sự tu 
hành đôi với khổ pháp trí- khô vị tri trí- tập pháp 
trí- tập vị tri trí và học kiến tích, nếu A-la-hán vôn 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đây không 
phải là tận trí và đạo trí. Nếu vốn đạt được, hoặc 
vôn không đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, thì 
không thê nào tu tận trí và đạo trí vào lúc này. Tâm 
ô nhiễm- tâm vô ký của tất cả người phảm phu, 
nhập Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, 
tất cả nhẫn của vô tưởng thiên hiện ở trước mắt, 
không tu tận trí và đạo trí, đó gọi là không tu tận 
trí và đạo trí. 
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Hỏi: Có thể có pháp trí duyên với pháp trí 
chăng? 

Đáp: Có, vị tri trí không có duyên, còn lại thì 
có duyên. 

Hỏi: Có thê có vị tri trí duyên với vị tri trí 
chăng? 

Đáp: Có, pháp trí không có duyên, còn lại thì 
có duyên. 

Hỏi: Có thể có tha tâm trí duyên với tha tâm trí 
chăng? 

Đáp: Có, duyên có còn lại. 

Hỏi: Có thể có đăng trí duyên với đăng trí 
chăng? 

Đáp: Có, còn lại thì có duyên. 

Hỏi: Có thể có khô trí duyên với khô trí chăng? 

Đáp: Không có. Đăng trí và tha tâm trí có 
duyên, còn lại thì không có duyên. 

Tập trí cũng lại như thê. 

Hỏi: Có thê có tận trí duyên với tận trí chăng? 

Đáp: Không còn sót lại cũng không có duyên. 

Hỏi: Có thể có đạo trí duyên với đạo trí chăng? 

Đáp: Có, đắng trí không có duyên, còn lại thì 
có duyên. 

Pháp trí là nhân của pháp trí kia, theo thứ tự 
duyên với nhân của vị tri trí tăng thượng, thứ tự và 
tăng thượng không có duyên. Nhân của tha tâm trí, 
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thứ tự duyên, đăng trí tăng thượng, thứ tự duyên 
tăng thượng, không có nhân. Nhân của khổ trí và 
tập trí- tận trí- thứ tự duyên đăng trí tăng thượng, 
thứ tự duyên vị tri trí tăng thượng 

Nhân của vị tri trí kia thứ tự duyên tăng thượng 
với nhân của tha tâm trí, thứ tự duyên đăng trí tăng 
thượng. Thứ tự duyên tăng thượng không có nhân. 
Nhân của khỗ trí và tập trí- tận trí- thứ lớp tăng 
thượng không có duyên với nhân của đạo trí. Thứ 
lớp duyên tăng thượng với nhân của pháp trí. Thứ 
tự tăng thượng không có duyên. Tha tâm trí là nhân 
của tha tâm trí kia. Thứ tự duyên tăng thượng với 
nhân của đắng trí. Thứ tự duyên tăng thượng với 
nhân của khổ để và tập để. Thứ tự duyên tăng 
thượng nếu có nhân thì không có duyên. 

Nếu có duyên mà không có nhân đó là nhân của 
tận trí. Thứ lớp tăng thượng không có duyên là 
nhân của đạo trí- pháp trí và vị tri trí. Thứ tự duyên 
đăng trí tăng thượng. Nhân của đăng trí kia theo 
thứ lớp duyên với khổ trí và tập trí tăng thượng. 
Thứ lớp duyên tăng thượng không có nhân là tận 
trí và đạo trí. Thứ lớp tăng thượng không có nhân, 
không có duyên pháp trí và vị tri trí. Thứ tự duyên 
tăng thượng không có nhân. Nhân của tha tâm trí, 
thứ lớp duyên với khổ trí tăng thượng. 

Nhân của khổ trí kia, thứ tự, tăng thượng không 
có duyên. Nhân của tập trí và tận trí, thứ tự, tăng 
thượng không có duyên. Nhân của đạo trí- pháp trí- 
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vị tri trí tha tâm trí, thứ lớp duyên với đẳng trí tăng 
thượng. Thứ lớp duyên tăng thượng không có 
nhân. Tập trí, tận trí cũng như thế. 

Đạo trí là nhân của đạo trí kia. Thứ lớp duyên 
tăng thượng với nhân của pháp trí- vị tri trí và tha 
tâm trí. Thứ tự duyên đắng trí tăng thượng, thứ tự 
duyên tăng thượng không có nhân. Nhân của khổ 
trí -tập trí- tận trí, thứ tự tăng thượng không có 
duyên. 

Hỏi: Các kiết hệ thuộc cõi Dục, kiết đó do pháp 
trí diệt chăng? 

Đáp: Hoặc kiết hệ thuộc cõi Dục mà kiết đó 
không phải là do pháp trí diệt. 

Thế nào là kiết hệ thuộc cõi Dục mà kiết ấy 
không phải là do pháp trí diệt? Các kiết hệ thuộc 
cõi Dục do nhẫn diệt cũng còn mà trí cũng không 
diệt, đó gọi là kiết hệ thuộc cõi Dục mà kiết này 
không phải là do pháp trí diệt. 

Thế nảo là kiết do pháp trí diệt, kiết này không 
phải là hệ thuộc cõi Dục? Các kiết hệ thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc do pháp trí diệt, đó gỌI là kiết do pháp 
trí diệt, kiết này không hệ thuộc cõi Dục. 

Thế nào là kiết hệ thuộc cõi Dục, kiết ây do 
pháp trí diệt? Các kiết hệ thuộc cõi Dục do pháp trí 
diệt, đó gọi là kiết hệ thuộc cõi Dục, kiết ây do 
pháp trí diệt. 

Hỏi: Các kiết không hệ thuộc cõi Dục, kiết đó 
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không phải là do pháp trí diệt là sao? 

Đáp: Các kiết hệ thuộc cõi Sắc - Vô săc do nhẫn 
diệt, cũng là trí khác mà cũng không diệt, đó gọi là 
kiết không hệ thuộc cõi Dục, kiết đó không phải là 
do pháp trí diệt. 

Hỏi: Các kiết hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, kiết đó 
đo vị tri trí diệt chăng? 

Đáp: Như thê, các kiết do vị tri trí diệt, kiết đó 
hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: Có thể kiết hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, kiết 
ây không phải là do vị tri trí diệt chăng? 

Đáp: Có, các kiết hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc do 
nhãn diệt, cũng do trí khác mà cũng không diệt. 

Hỏi: Giả sử các kiết do kiến khô đoạn, kiết ấy 
là do khô trí diệt chăng? 

Đáp: Kiết ây không phải là do khổ trí diệt, mà 
là do nhẫn diệt. 

Hỏi: Các kiết do khổ trí diệt, kiết ây là do kiến 
khô đoạn chăng? 

Đáp: Kiết ây không phải là do kiên khô đoạn, 
mà là do tư duy đoạn. 

Hỏi: Các kiết do kiến tập- tận- đạo mà đoạn, 
kiết đó có do đạo trí diệt chăng? 

Đáp: Kiết ây không phải là do đạo trí diệt, mà 
là do nhẫn diệt. 

Hỏi: Giả sử các kiết do đạo trí diệt, kiết ây là 
do kiến đạo đoạn chăng? 
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Đáp: Kiết ấy không phải là do kiên đạo đoạn, 
mà là do tư duy diệt. 

Hỏi: Các kiết do pháp trí diệt, kiết đó là do pháp 
trí tận tác chứng chăng? 

Đáp: Như thê. Các kiết do pháp trí diệt, kiết đó 
đều do pháp trí tận tác chứng. 

Hỏi: Có thê kiết do pháp trí tận tác chứng, kiết 
đó không phải là do pháp trí diệt chăng? 

Đáp: Có, các kiết do nhẫn diệt mà cũng do trí 
khác, kiết đó đều do pháp trí tận tác chứng. 

Hỏi: Các kiết do vị tri trí diệt, kiết đó đo vị tri 
trí tận tác chứng chăng? 

Đáp: Như thê, các kiết do vị tri trí diệt, kiết đó 
đều do vị tri trí tận tác chứng. 

Hỏi: Có thể có kiết do vị tri trí tận tác chứng, 
kiết ấy không phải là do vị tri trí điệt chăng? 

Đáp: Có, các kiết do nhẫn diệt mà cũng do trí 
khác, kiết đó đều do vị tri trí tận tác chứng. 

Hỏi: Các kiết do khổ trí, tập- tận- đạo trí diệt, 
kiết đó cũng đều do đạo trí tận tác chứng chăng? 

Đáp: Như thê, các kiết do đạo trí diệt, kiết đó 
cũng do đạo trí tận tác chứng. 

Hỏi: Có thể có kiết do đạo trí tận tác chứng, kiết 
đó không phải là do đạo trí diệt chăng? 

Đáp: Có, các kiết do nhẫn diệt mà cũng do trí 
khác, kiết đó cũng do đạo trí tận tác chứng. 

Bảy trí biết của nhãn căn, trừ ra tha tâm trí- tận 
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trí- đạo trí. Nhĩ- tỷ- thiệt- thân căn cũng như thê. 
Chín trí biết của ý căn, trừ ra ra tận trí. Lạc căn, hỷ 
căn, hộ căn, tinh tiên, niệm, định, tuệ căn cũng lại 
như thế. Nam căn- nữ căn do sáu trí biết, trừ ra vị 
tri trí- tha tâm trí- tận trí và đạo trí. Mạng căn do 
bảy trí biết, trừ ra tha tâm trí- tận trí và đạo trí. Khô 
căn- ưu căn do bảy trí biết, trừ ra vị tri trí- tận trí 
và đạo trí. VỊ tri căn- dĩ tri căn- vô tri căn do bảy 
trí biết, trừ ra khổ trí -tập trí và tận trí. 

Nhãn trì, nhĩ- tý- thiệt- thân trì, sắc- thanh- tế- 
hoạt trì do bảy trí biết, trừ ra tha tâm trí- tận trí và 
đạo trí. Nhãn thức- nhĩ thức- thân thức trì do tắm 
trí biết, trừ ra tận trí và đạo trí. Hương trì- vị trì do 
sảu trí biết, trừ ra vị tri trí- tha tâm trí- tận trí và 
đạo trí. Tý- thiệt thức trì do bảy trí biết, trừ ra vị tri 
trí- tận trí và đạo trí. Ý trì- ý thức trì do chín trí biết, 
trừ ra tận trí. Pháp trì do mười trí biết. 

Nhãn nhập, nhĩ- tỷ- thiệt: thân nhập, sắc- 
thanh- tê hoạt nhập do bảy trí biết, trừ ra tha tâm 
trí- tận trí và đạo trí. Hương nhập- vị nhập do sáu 
trí biết, trừ ra vị tri trí- tha tâm trí- tận trí và đạo trí. 
Ý nhập do chín trí biết, trừ ra tận trí. Pháp nhập do 
mười trí biết. 

Sắc ấm do tám trí biết, trừ ra tha tâm trí và tận 
trí. Thông- tưởng- hành- thức âm do chín trí biết, 
trừ ra tận trí. Sắc thạnh ấm do bảy trí biết, trừ ra 
tha tâm trí- tận trí và đạo trí. Thống- tưởng- hành- 
thức thạnh ấm do tám trí biết, trừ ra tận trí và đạo 
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trí. 

Địa chủng cho đến không chủng do bảy trí biết, 
trừ ra tha tâm trí- tận trí và đạo trí. Thức chủng do 
tám trí biết, trừ ra tận trí và đạo trí. 

Pháp sắc do tám trí biết, trừ ra tha tâm trí và tận 
trí. Pháp vô sắc do mười trí biết. 

Pháp có thể thấy, pháp có đối do bảy trí biết, 
trừ ra tha tâm trí- tận trí và đạo trí. Pháp không thể 
thây- pháp không có đôi do mười trí biết. 

Pháp hữu lậu do tám trí biết, trừ ra tận trí và 
đạo trí. Pháp vô lậu do tám trí biết, trừ ra khô trí và 
tập trí. 

Pháp hữu vi do chín trí biết, trừ ra tận trí. Pháp 
vô vi do sáu trí biết, trừ ra tha tâm trí- khổ trí -tập 
trí và đạo trí. 

Pháp quá khứ- vị lai- hiện tại do chín trí biết, 
trừ ra tận trĩ. 

Pháp thiện do mười trí biết. Pháp bất thiện do 
Dảy trí biết, trừ ra vị tri trí- tận trí và đạo trí. Pháp 
vô ký do tám trí biết, trừ ra tận trí và đạo trí. 

Pháp hệ thuộc cõi Dục do bảy trí biết, trừ ra vị 
tri trí- tận trí và đạo trí. Pháp hệ thuộc cõi Sắc do 
bảy trí biết, trừ ra pháp trí- tận trí và đạo trí. Pháp 
hệ thuộc cõi Vô sắc do sáu trí biết, trừ ra pháp trí- 
tha tâm trí- tận trí và đạo trí. 

Pháp học- pháp vô học do bảy trí biết, trừ ra 
khô trí -tập trí và tận trí. Pháp phi học phi vô học 


SỐ - 1543 LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 12 1419 


do chín trí biết, trừ ra đạo trí. 

Pháp do kiến đề đoạn, pháp do tư duy đoạn có 
tám trí biết, trừ ra tận trí và đạo trí. Pháp không có 
øì đoạn do tám trí biết, trừ ra khổ trí và tập trí. 

Khô đé- tập đề do tám trí biết, trừ ra tận trí và 
đạo trí. Tận đề do sáu trí biết, trừ ra tha tâm trí- khổ 
trí -tập trí và đạo trí. Đạo đề do bảy trí biết, trừ ra 
khô trí -tập trí và tận trí. 

Thiên do chín trí biết, trừ ra tận trí. Bốn đắng 
do bảy trí biết, trừ ra pháp trí- tận trí và đạo trí. 

Không xứ, thức xứ, bật dụng xứ trong vô sắc 
do bảy trí biết, trừ ra pháp trí- tha tâm trí- tận trí. 

Hữu tưởng- vô tưởng xứ do sáu trí biết, trừ ra 
pháp trí- tha tâm trí- tận trí và đạo trí. 

Giải thoát đầu tiên- thứ hai- thứ ba tám trừ ra 
nhập và tám nhất thiết nhập do bảy trí biết, trừ ra 
pháp trí- tận trí và đạo trí. Giải thoát Không xứ- 
giải thoát Thức xứ- giải thoát bất dụng xứ do bảy 
trí biết, trừ ra pháp trí- tha tâm trí và tận trí. 

Giải thoát hữu tưởng- vô tưởng và giải thoát 
diệt tận do sáu trí biết, trừ ra pháp trí- tha tâm trí- 
tận trí và đạo trí. Nhất thiết nhập của Không xứ và 
nhất thiết nhập của Thức xứ cũng như thê. 

Pháp trí do sáu trí biết, trừ ra vị tri trí- khô trí - 
tập trí và tận trí. VỊ tri trí do sáu trí biết, trừ ra pháp 
trí- khô trí -tập trí và tận trí. Tha tâm trí do chín trí 
biết, trừ ra tận trí. Đắng trí do tám trí biết, trừ ra tận 
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trí và đạo trí. Khổ trí -tập trí- tận trí- đạo trí và 
không- vô nguyện- vô tướng do bảy trí biết, trừ ra 
khô trí -tập trí và tận trí. 

Thân kiến- trộm giới và nghi do tám trí biết, trừ 
ra tận trí và đạo trí. Tham lam- giận đữ- ngu s1 và 
dục lậu do bảy trí biết, trừ ra vị tri trí- tận trí và đạo 
trí. 

Hữu lậu do bảy trí biết, trừ ra pháp trí- tận trí 
và đạo trí. Còn lại do tám trí biết, trừ ra tận trí và 
đạo trí. 

Dục lưu trong lưu do bảy trí biết, trừ ra vị tri 
trí- tận trí và đạo trí. Hữu lưu do bảy trí biết, trừ ra 
pháp trí- tận trí và đạo trí. Còn lại do tám trí biết, 
trừ ra tận trí và đạo trí. Ách bộc lưu cũng như thê. 

Dục thọ trong thọ do bảy trí biết, trừ ra vị tri 
trí- tận trí và đạo trí. Ngã thọ do bảy trí biết, trừ ra 
pháp trí- tận trí và đạo trí. Còn lại do tám trí biết, 
trừ ra tận trí và đạo tr1. 

Ái dục ràng buộc thân, sự giận dữ Tảng buộc 
thân trong phược do bảy trí biết, trừ ra vị tri trí- tận 
trí và đạo trí. Còn lại do tám trí biết, trừ ra tận trí 
và đạo trí. 

Cái và kiết giận dữ- kiết keo kiệt- kiết ganh tị 
do bảy trí biết, trừ ra vị tri trí- tận trí và đạo trí. Còn 
lại do tám trí biết, trừ ra tận trí và đạo trí. 

Sự tham dục- giận dữ trong phần dưới do bảy 
trí biết, trừ ra vị tri trí, tận trí, đạo trí. Còn lại và 
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năm kiến do tám trí biết, trừ ra tận trí, đạo trí. 

Mũi, lưỡi, trải qua áI trong ái thân do bảy trí 
biết, trừ ra vị tri trí- tận trí và đạo trí. Còn lại do 
tám trí biết, trừ ra tận trí và đạo trí. 

Sử tham dục- sử giận dữ trong sử do bảy trí 
biết, trừ ra vị tri trí- tận trí và đạo trí. 

Sử hữu ái do bảy trí biết, trừ ra pháp trí- tận trí 
và đạo trí. Còn lại do tám trí biết, trừ ra tận trí và 
đạo trí. 

Kiết giận dữ- kiết keo kiệt- kiết ganh tị do bảy 
trí biết, trừ ra vị tri trí- tận trí và đạo trí. Còn lại do 
tám trí biết, trừ ra tận trí và đạo trí. 

Chín mươi tám sử cõi Dục do Dảy trí biết, trừ 
ra vị tri trí- tận trí và đạo trí. Ở cõi Sắc có bảy trí 
biết, trừ ra pháp trí- tận trí và đạo trí. Cõi Võ sắc 
có sáu trí biết, trừ ra pháp trí- tha tâm trí- tận trí và 
đạo trí. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Tập tưởng vô 
thường, tu hành rộng khắp, dứt hết ái dục. Tưởng 
này nên nói tương ưng với pháp trí, tương ưng với 
khô trí. Nên nói có giác- có quán, nên nói tương 
ưng với hộ căn, nên nói tương ưng với vô nguyện, 
nên nói duyên hệ thuộc cõi Dục hết, ái cõi Săc hết. 
Tưởng này nên nói tương ưng với vị tr1 trí, tương 
ưng với khổ trí. Hoặc có giác- có quán, hoặc không 
có giác- có quán, hoặc không có giác- không có 
quán. Hoặc tương ưng với lạc căn, hoặc tương ưng 
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với hỷ căn, hoặc tương ưng với hộ căn. Nên nói 
tương ưng với vô nguyện, nên nói duyên hệ thuộc 
cõi Săc hết, ái cõi Vô sắc hết. 

Tưởng này nên nói tương ưng với vị tri trí, 
tương ưng với khô trí. 

Hoặc có giác- có quán, hoặc không có giác- có 
quán, hoặc không có giác- không có quán. Hoặc 
tương ưng với lạc căn, hoặc tương ưng với hỷ căn 
và hộ căn. Nên nói tương ưng với vô nguyện, nên 
nói duyên hệ thuộc cõi Vô săc hết kiêu mạn, hết vô 
minh. 

Tưởng này hoặc tương ưng với pháp trí, hoặc 
tương ưng với vị tri trí, tương ưng với khổ trí, hoặc 
có giác- có quán, hoặc không có giác- có quán, 
hoặc không có giác- không có quán. Hoặc tương 
ưng với lạc căn, hoặc tương ưng với hỷ căn và hộ 
căn. 

Nên nói tương ưng với vô nguyện, hoặc duyên 
hệ thuộc cối Dục, hoặc duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô 
sắc." 

Lại nữa, Đức Thể Tôn nói: "Tỳ-kheo khéo thầu 
triệt nghĩa của bảy xứ và ba thứ quán, đối với pháp 
này được trừ hết hữu lậu. Biết sắc khổ do bốn trí là 
pháp trí- vị tri trí- khô trí- đăng trí, sắc tập do bốn 
trí là pháp trí- vỊ tr1 trí- tập trí- đẳng trí, sắc tận do 
bốn trí là pháp trí- vị tri trí- tận trí- đăng trí, sắc đạo 
do bốn trí là pháp trí- vị tri trí- đạo trí- đăng trí. Sắc 
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vị do bốn trí là pháp trí- vị tri trí- tập trí- đăng trí. 
Sắc hoạn nạn do bốn trí là pháp trí- vị tri trí- khổ 
trí- đăng trí. Sắc loại bỏ ra do bốn trí là pháp trí- vị 
tri trí- tận trí- đăng trí. Thống- tưởng- hành- thức 
cũng như vậy." 

Hỏi: Thế nào là sắc tận? Thể nào là sắc loại bỏ 
ra? 

Đáp: Nếu ái sắc đủ mà sắc ấy nếu diệt đi thì đó 
gọI là sắc tận. Còn lại các sắc duyên ái, nếu sắc đó 
diệt đi thì gọi là sắc loại bỏ ra. 

Lại nữa, sắc bân đủ mà nếu sắc ây diệt đi thì đó 
gọi là sắc tận. Còn lại các sắc duyên với sắc bản, 
nếu sắc ấy diệt đi thì gọi là sắc loại bỏ ra. 

Hơn nữa, hoặc là ái, hoặc là sắc bân đủ nếu sắc 
đó diệt đi thì gọi là sắc tận. Còn lại các sắc duyên 
với ái hoặc duyên với bản, nếu sắc ấy diệt đi thì đó 
gỌI là sắc loại bỏ ra. Sắc tận và sắc loại bỏ ra, đó 
gọi là sai biệt. Thống - tưởng - hành - thức tận và 
thống- tưởng - hành - thức loại bỏ ra thì đó gọi là 
saI biệt. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 13 
Kiên độ thứ 3: TRÍ 
Phẩm 5: BÀN VÉ TƯƠNG ƯNG, Phân 1 
Người, trí, Tam-muội, căn, 
Các ý tương ưng đạo, 
Hai trí chủng, một hành, 
Sáu, bảy tiểu - bảy đại. 

Bảy người, tám trí, ba Tam-muội, ba căn, bảy 
giác ý, tám đạo chủng trí tương ưng và hai chủng 
trí, một hạnh, trải qua sáu và hai loại bảy. 

- Bảy người: Kiên tín, kiên pháp, tín giải thoát, 
kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát. 

- Tám trí: Pháp trí, vị tri trí, tha tâm trí, đăng 
trí, khổ trí, tập trí, tận trí, đạo trĩ. 

- Ba Tam-muội: Không, Vô nguyện, Vô tướng. 

- Ba căn: VỊ tri căn, dĩ tr1 căn, vô tr1 căn. 

- Bảy giác ý: Niệm giác ý, Trạch pháp giác ý, 
tinh tiến giác ý, Hỷ giác ý, ỷ giác ý, Định giác ý, 
hộ giác ý. 

- Tám đạo chủng: Đắng kiến, đẳng ngữ, đắng 
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nghiệp, đăng phương tiện, đăng hoạt, đăng niệm, 
đăng Định trí tương ưng với hai chủng trí, bôn 
mươi bốn chủng trí, bảy mươi bảy chủng trí, một 
hạnh, sáu tiểu, bảy đại bảy. 

Bảy người: Kiên tín, kiên pháp, tín giải thoát, 
kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát. 

Tám trí: Pháp trí, vị tri trí, tha tâm trí, đăng trí, 
khổ trí, tập trí, tận trí, đạo trí. 

Người kiên tín đối với tám trí này, có bao nhiêu 
thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? Cho đến 
người câu giải thoát đối với tám trí này, có bao 
nhiều thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 

Người kiên tín đối với tám trí này, có bao nhiêu 
thành tựu ở quá khứ- vị lai- hiện tại? Cho đến 
người câu giải thoát đối với tám trí này, có bao 
nhiều thành tựu ở quá khứ- vị laI- hiện tại? 

Người kiên tín, khi pháp trí hiện ở trước mắt, 
có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt, cho đến khi đạo 
trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước 
mắt? Cho đến người câu giải thoát khi pháp trí hiện 
ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt, cho 
đến khi đạo trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí 
hiện ở trước mặt? 

Người kiên tín đối với ba Tam-muội này, có 
bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 
Cho đến người câu giải thoát đối với ba Tam-muội 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
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thành tựu? 

Người kiên tín đối với ba Tam-muội này, có 
bao nhiêu thành tựu ở quá khứ- vỊ laI- hiện tại? Cho 
đến người câu giải thoát đối với ba Tam-muội này, 
có bao nhiêu thành tựu ở quá khứ- vị lai- hiện tại? 

Người kiên tín khi Không Tam-muội hiện ở 
trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? Khi 
Vô nguyện và Vô tướng Tam-muội hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? Cho đến 
người câu giải thoát khi Không tam- muội hiện ở 
trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? Khi 
Vô nguyện và Vô tướng Tam-muội hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Người kiên tín vào lúc vị tri căn hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mãt? Người kiên 
pháp cũng như thê. - Người tín giải thoát khi dĩ tri 
căn hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước 
mãt? Người kiến đáo- thân chứng cũng như thế. 
Người tuệ giải thoát, khi vô tri căn hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mặt? Người câu 
giải thoát cũng như thê. 

Người kiên tín khi Niệm giác ý hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt, cho đến hộ 
giác ý khi hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở 
trước mắt? Cho đến người câu giải thoát khi Niệm 
giác ý hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở 
trước mắt, cho đến hộ giác ý khi hiện ở trước mắt, 
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có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Người kiên tín khi đăng kiến hiện ở trước mắt, 
có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt, cho đến khi đắng 
Định hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước 
mã(? Cho đến người câu giải thoát khi đẳng kiên 
hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt, 
cho đến khi đắng Định hiện ở trước mắt, có bao 
nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Các pháp tương ưng với pháp trí, thì đó là vị tri 
trí chăng? G1ả sử các pháp tương ưng với vị tr1 trí 
thì đó là pháp trí chăng? Các pháp tương ưng với 
pháp trí thì đó là tha tâm trí- đăng trí- khô trí- tập 
trí- tận trí- đạo trí, không- Vô nguyện- Vô tướng, 
VỊ tri căn- dĩ tri căn- VÔ tri căn, Niệm giác ý - Trạch 
pháp giác ` tinh tiễn giác ý- Hỷ giác ý- ý giác ý- 
Định giác ý - hộ giác Nà đăng kiến- đắng chí- đăng 
phương tiện- đắng niệm 

- đắng Định chăng? Giả sử các pháp tương ưng 
với đắng Định thì các pháp đó là pháp trí chăng? 
Các pháp cho đến đăng niệm tương ưng, thì đó là 
đăng Định chăng? Giả sử các pháp mà đắng Định 
tương ưng thì đó là đăng niệm chăng? 

Lại nữa, Đức Thể Tôn nói: "Sẽ thuyết minh bốn 
mươi bốn chủng trí, khổ trí của lão tử, tập trí của 
lão tử, tận trí của lão tử tận đạo tích trí của lão tử." 
Trí này nên nói là pháp trí chăng? Cho đến đạo trí 
chăng? Sinh hữu cho đến hành trí cũng như thé. 
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Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Sẽ nói bảy mươi 
bảy chủng trí, trí biết sinh duyên lão tử, trí biết 
không có duyên còn lại duyên lão tử, trí biết lỗi 
lầm lâu xa sinh duyên lão tử, trí biết không phải 
duyên còn lại sinh duyên lão tử từ quá khứ lâu xa, 
trí biết sinh duyên lão tử ở vị lai lâu xa, trí biết 
không duyên còn lại sinh duyên lão tử ở vị lai lầu 
xa. Như trí trụ pháp giới, pháp tận của nhần duyên 
sinh, của tâm sở- hữu vi- vô thường, pháp biến 
dịch, pháp vô dục, pháp diệt, pháp tán, pháp trí tuệ 
đoạn.” Trí này nên nói là pháp trí, cho đến đạo trí 
chăng? Cho đến trí biết vô minh duyên hành cũng 
như thế. Nếu thành tựu pháp trí thì đó là vị tri trí 
chăng? Giả sử thành tựu vị trị trí thì đó là pháp trí 
sao? Nếu thành tựu pháp trí thì đó là tha tâm trí- 
đăng trí- khô trí- tập trí- tận trí- đạo trí kia chăng? 
Giả sử thành tựu đạo trí thì đó là pháp trí chăng? 
Cho đến thành tựu tận trí thì đó là đạo trí chăng? 
Giả sử thành tựu đạo trí thì đó là tận trí chăng? 

Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là vị lai, 
hay thành tựu pháp trí vị lai thì đó là quá khứ? Nếu 
thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là hiện tại, hay 
thành tựu pháp trí hiện tại thì đó là quá khứ? Nếu 
thành tựu pháp trí vị lai thì đó là hiện tại, hay thành 
tựu pháp trí hiện tại thì đó là vị lai? Nếu thành tựu 
pháp trí quá khứ thì đó là vị lai- hiện tại, hay thành 
tựu pháp trí vị lai- hiện tại thì đó là quá khứ? Nếu 
thành tựu pháp trí vỊị lai thì đó là hiện tại- quá khứ, 
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hay thành tựu pháp trí quá khứ- hiện tại, thì đó là 
vị lai? Nếu thành tựu pháp trí hiện tại thì quá khứ- 
VỊ lai, hay thành tựu pháp trí quá khứ - vỊ lai, thì đó 
là hiện tại? Cho đến đạo trí cũng lại như thế. 

Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là vị tri 
trí quá khứ, hay thành tựu vị tri trí quá khứ thì đó 
là pháp trí quá khứ? Nêu thành tựu pháp trí quá khứ 
thì đó là vị tri trí ở vị lai, hay thành tựu vị tr1 trí ở 
vị lai thì đó là pháp trí quá khứ? Nếu thành tựu 
pháp trí quá khứ thi đó là vị trị trí ở hiện tại, hay 
thành tựu vị tri trí ở hiện tại thì đó là pháp trí quá 
khứ? Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là vị tri 
trí quá khứ- hiện tại, hay thành tựu vị trị trí quá 
khứ- hiện tại thì đó là pháp trí quá khứ? Nêu thành 
tựu pháp trí quá khứ thì vị tri trí hiện tại- vị lai, hay 
thành tựu vị tri trí hiện tại- vị lai thì đó là pháp trí 
quá khứ? Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì sẽ 
thành tựu vị tri trí ở quả khứ- vị lai, hay thành tựu 
vị tr trí quá khứ- vỊ lai thì đó là pháp trí quá khứ? 
Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là vị tri trí Ở 
quá khứ - vị lai - hiện tại, hay thành tựu về vị tri trí 
quá khứ - vị lai hiện tại, thì đó là pháp trí quá khứ? 
Cho đên đạo trí cũng như thê. 

Pháp trí quá khứ- vị tri trí quá khứ- tha tâm trí 
quá khứ là một, vỊ lai là hai, hiện tại là ba, quá khứ- 
hiện tại là bốn, vị lai- hiện tại là năm, quá khứ- vị 
lai là sáu, tha tâm trí quá khứ- vỊ laI- hiện tại là bảy, 
cho đến đạo trí cũng như thê. 
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Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Bảy người: Kiên tín, kiên pháp, tín giải thoát, 
kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát. 

Tám trí: Pháp trí, vị tri trí, tha tâm trí, đăng trí, 
khổ trí, tập trí, tận trí, đạo trí. 

Hỏi: Người kiên tín đôi với tám trí này, có bao 
nhiều thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Hoặc một - hai - ba - bốn - năm - sáu - bảy 
- tám. Thế nào là một? 

Đáp: Khổ pháp nhẫn không có tha tâm trí là 
một, có tha tâm trí là hai. Khổ pháp trí không có 
tha tâm trí là ba, có tha tâm trí là bốn. Khổ vị tri 
nhãn không có tha tâm trí là ba, có tha tâm trí là 
bốn. Khổ vị tri trí không có tha tâm trí là bôn, có 
tha tâm trí năm. Tập pháp nhẫn không có tha tâm 
trí là bôn, có tha tâm trí là năm. Tập pháp trí không 
có tha tâm trí là năm, có tha tâm trí là sáu. Tập vị 
tri nhẫn- tập vị tri trí và tận pháp nhẫn không có 
tha tâm trí là năm, có tha tâm trí là sáu. Tận pháp 
trí không có tha tâm trí là sáu, có tha tâm trí là bảy. 
Tận vị tri nhẫn- tận vị tri trí không có tha tâm trí là 
sáu, có tha tâm trí là bảy. Đạo pháp nhẫn không có 
tha tâm trí là sáu, có tha tâm trí là bảy. Đạo pháp 
trí không có tha tâm trí là bảy, có ha tâm trí là tám. 
Đạo vị tri nhẫn không có tha tâm trí là bảy, có tha 
tầm trí là tám. 

Kiên pháp cũng như thê. 
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Hỏi: Người tín giải thoát đối với tám trí này, có 
bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Hoặc bảy, hoặc tám, không có tha tâm trí 
là bảy, có tha tâm trí là tám. 

Kiến đáo cũng như thê. 

Thân chứng - tuệ giải thoát và câu giải thoát thì 
thành tựu tất cả. 

Hỏi: Người kiên tín đôi với tám trí này, có bao 
nhiều thành tựu quá khứ - vị lai - hiện tại? 

Đáp: Khô pháp nhẫn không có tha tâm trí quá 
khư và vỊ lai là một, hiện tại không có; có tha tâm 
trí quá khứ và vỊ lai là hai, hiện tại không có. Khổ 
pháp trí không có tha tâm trí quá khứ là một, vỊị lai 
là ba, hiện tại là ha1; có tha tâm trí quá khứ là hat, 
vị lai là bôn, hiện tại là hai. Khô vị tri nhẫn không 
có tha tâm trí quá khứ, vị lai là ba, hiện tại không 
có; có tha tâm trí quá khứ, vị lai là bốn, hiện tại 
không có. Khổ vị tri trí không có tha tâm trí quá 
khứ là ba, vị lai là bốn, hiện tại là hai; cò tha tâm 
trí quá khứ là bốn, vị lai là năm, hiện tại là hai. 

Tập pháp nhẫn không có tha tâm trí quá khứ, vị 
lai là bốn, hiện tại không có; có tha tâm trí quá khứ, 
vị lai là năm, hiện tại không có. Tập pháp trí không 
có tha tâm trí quá khứ là bôn, vị lai là năm, hiện tại 
là ha1; có tha tâm trí quá khứ là năm, vị lai là sáu, 
hiện tại là hai. Tập vị tri nhãn không có tha tâm trí 
quá khứ và vị lai là năm, hiện tại không có; có tha 
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tâm trí quá khứ và vị lai là sáu, hiện tại không có. 
Tập vị tri trí không có tha tâm trí quá khứ và vị lai 
là năm, hiện tại là ha1; có tha tâm trí quá khứ và vị 
lai sáu, hiện tại là hai. 

Tận pháp nhẫn không có tha tâm trí quá khứ và 
vỊ lai là năm, hiện tại không có; tha tâm trí quá khứ 
và vị lai là sáu, hiện tại không có. Tận pháp trí 
không có tha tâm trí quá khứ là năm, vị lai là sáu, 
hiện tại là ha1; có tha tâm trí quá khứ là sáu, vị lai 
là bảy, hiện tại là hai. Tận vị tri nhẫn không có tha 
tâm trí quá khứ và vị lai là sáu, hiện tại không có; 
tha tâm trí quá khứ và vị lai là bảy, hiện tại không 
có. Tập vị tri trí không có tha tâm trí quá khư và vị 
lai là sáu, hiện tại là hai. Tha tâm trí quá khứ và vị 
lai là bảy, hiện tại là hai. 

Đạo pháp nhẫn không có tha tâm trí quá khứ và 
VỊ lai là sáu, hiện tại không có; tha tâm trí quá khư 
và vị lai là bảy, hiện tại không có. Đạo pháp trí 
không có tha tâm trí quá khứ là sáu, vị lai là bảy, 
hiện tại là ha1; có tha tâm trí quá khứ là bảy, vị lai 
là tám, hiện tại là hai. Đạo vị tri nhẫn không có tha 
tâm trí quá khư và vỊ lai là bảy, hiện tại không có; 
tha tâm trí quá khứ và vỊ lai là tám, hiện tại không 
có. 

Người kiên pháp cũng như thê. 

Hỏi: Người tín giải thoát đôi với tám trí này, 
thành tựu bao nhiêu quá khứ - vị lai - hiện tại? 
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Đáp: Không có tha tâm trí, vị lai thành tựu bảy. 
Các trí đã diệt không mất thì thành tựu quá khứ. 
Các trí hiện ở trước mắt thì thành tựu hiện tại, có 
tha tâm trí thành tựu vị lai là tắm. Các pháp đã diệt 
mà không mất thì thành tựu quá khứ. Các pháp 
hiện ở trước mắt thì thành tựu hiện tại. 

Kiến đáo cũng như thê. 

Thân chứng- tuệ giải thoát và câu giải thoát đều 
thành tựu vị lai. Nêu đã diệt mà không mất thì 
thành tựu quá khứ. Các pháp hiện ở trước mắt thì 
thành tựu hiện tại. 

Hỏi: Người kiên tín khi pháp trí hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Có hai. Pháp trí - khổ trí là hai. Pháp trí - 
tập trí là hai. Pháp trí-tận trí là hai. Pháp trí- đạo trí 
là ha. 

Hỏi: Lúc vị tri trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Có hai. VỊ tri trí- khổ trí là hai. VỊ tri trí- 
tập trí là ha. VỊ tri trí- tận trí là haI. 

Hỏi: Khi khổ trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Có hai. Khổ trí- pháp trí là hai. Khô trí - 
vị tri trí là hai. Tập trí - tận trí cũng như thế. 

Hỏi: Lúc đạo trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Có hai. Đạo trí - pháp trí là hai. Người 
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kiên pháp cũng như thê. 

Hỏi: Người tín giải thoát khi pháp trí hiện ở 
trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Pháp trí- khổ trí là hai. 
Pháp trí- tập trí là hai. Pháp trí- tận trí là hai. Pháp 
trí - đạo trí không có tha tâm trí là hai. Tha tâm trí 
là ba. 

Hỏi: Lúc vị tri trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. VỊ tri trí - khổ trí là hai. 
VỊ tri trí- tập trí là hai. VỊ tri trí - tận trí là hai. VỊ 
tri trí - đạo trí, không có tha tâm trí là hai, có tha 
tâm trí là ba. 

Hỏi: Khi tha tâm trí hiện ở trước mắt, có bao 
nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Tha tâm trí không có 
đạo trí là hai, hoặc đạo trí là ba. 

Hỏi: Khi đắng trí hiện ở trước mắt, có bao 
nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc một, hoặc haI. Đắng trí không có tha 
tâm trí một, hoặc tha tâm trí là haI. 

Hỏi: Khi khổ trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Có hai. Khổ trí pháp trí là hai. Khô trí- vị 
tri trí là ai. Tập trí-tận trí cũng như thế. 

Hỏi: Lúc đạo trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 
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Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Đạo trí- pháp trí không 
có tha tâm trí là hai, có tha tâm trí là ba. Đạo trí - 
vị tri trí không có tha tâm trí là haI, có tha tâm trí 
là ba. 

Người kiến đáo - thân chứng cũng như thê. 

Hỏi: Người tuệ giải thoát khi pháp trí hiện ở 
trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Pháp trí - khổ trí không 
có tận trí - vô sinh trí là hai; nếu có tận trí - vô sinh 
trí là ba. Pháp trí- tập trí không có tận trí- vô sinh 
trí là hai; nêu có tận trí - vô sinh trí là ba. Pháp trí 
- tận trí không có tận trí - vô sinh trí là ha1; nếu có 
tận trí - vô sinh trí là ba. Pháp trí- đạo trí không có 
tận trí - vô sinh trí không có tha tâm trí hai, nếu có 
tận tr1- vô sinh trí - tha tâm trí là ba. 

Hỏi: Lúc vị tri trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. VỊ tri trí- khổ trí không 
có tận trí- vô sinh trí là hai, nêu có tận trí- vô sinh 
trí là ba. VỊ tri trí- tập trí không có tận trí - vô sinh 
trí là hai, nếu có tận trí - vô sinh trí là ba. Vị tri trí- 
tận trí không có tận trí - vô sinh trí là hai, nêu có 
tận trí - vô sinh trí là ba. VỊ tri trí- đạo trí không có 
tận trí- vô sinh trí, không có tha tâm trí là hai, nếu 
có tận trí - vô sinh trí - tha tâm trí là ba. 

Hỏi: Lúc tha tâm trí hiện ở trước mắt có bao 
nhiêu trí hiện ở trước mắt? 
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Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Tha tâm trí không có, 
đạo trí là hai, nễu có đạo trí là ba. 

Hỏi: Lúc đăng trí hiện ở trước mắt, có bao 
nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc một, hoặc haI. Đắng trí không có tha 
tâm trí là một, nếu có tha tâm trí là hai. 

Hỏi: Khi khô trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Khô trí- pháp trí không 
có tận trí - vô sinh trí là hai, nếu có tận trí - vô sinh 
trí là ba. Khô trí - vị tri trí không có tận trí - vô sinh 
trí là hai, nêu có tận trí - vô sinh trí là ba. Tập trí - 
tận trí cũng như vậy. 

Hỏi: Khi đạo trí hiện ở trước mắt, có bao nhiêu 
trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Đạo trí- pháp trí không 
có tận trí- vô sinh trí không có tha tâm trí là hat, 
nếu có tận trí- vô sinh trí, tha tâm trí là ba. Đạo trí- 
vị tri trí không có, tận trí - vô sinh trí - tha tâm trí 
là hai, nếu có tận trí- vô sinh trí- tha tâm trí là ba. 

Người câu giải thoát cũng như thê. 

Hỏi: Người kiên tín đối với ba Tam-muội này, 
có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành 
tựu? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Tận pháp nhẫn chưa 
sinh thì thành tựu có hai, không thành tựu có một. 
Tận pháp nhẫn đã sinh thì tất cả thành tựu. 
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Người kiên pháp cũng như thế. Tín giải thoát, 
kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát 
thành tựu tất cả. 

Hỏi: Người kiên tín đối với ba Tam-muội này, 
có bao nhiêu thành tựu ở quá khứ- vị lai- hiện tại? 

Đáp: Nếu dựa vào Không Tam-muội, vượt qua 
thứ tự thủ chứng, thì khô pháp nhẫn không có quá 
khứ, vị lai có hai, hiện tại có một. Khổ pháp trí quá 
khứ có một, vị lai có hai, hiện tại có một. Khổ vị 
tri nhẫn, khô vị tri trí quá khứ có một, vị lai có hai, 
hiện tại có một. Tập pháp nhẫn quá khứ có một, vị 
lai có hai, hiện tại có một. Tập pháp trí quá khứ và 
vị lai có hai, hiện tại có một. Tập vị tri nhẫn - tập 
vị tri trí quá khứ và vị lai có hai, hiện tại có một. 
Tận pháp nhẫn quá khứ có hai, vị lai có ba, hiện tại 
có một. Tận pháp trí quá khứ và vị lai có ba, hiện 
tại có một. Tận vị tri nhẫn và tận vị tri trí - đạo pháp 
nhẫn- đạo pháp trí- đạo vị tri nhẫn quá khứ và vị 
lai có ba, hiện tại có một. 

Nếu dựa vào Vô nguyện Tam-muội, vượt qua 
thứ tự thủ chứng, thì khô pháp nhẫn không có quá 
khứ, vị lai có hai, hiện tại có một. Khổ pháp trí quá 
khứ có một, vị lai có hai, hiện tại có một. Khổ vị 
tri nhẫn- khô vị tri trí, tập pháp nhẫn- tập pháp trí, 
tập vị tri nhẫn-tập vị tri trí quá khứ có một, vị lai 
có hai, hiện tại có một. Tận pháp nhẫn quá khứ có 
hai, vị lai có ba, hiện tại có một. Tận pháp trí quá 
khứ có hai, vị lai có ba, hiện tại có một. Tận vị tr1 
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nhãn- tận vị tri trí- đạo pháp nhẫn- đạo pháp trí- 
đạo vị tri nhẫn quá khứ có ba, vị lai có hai, hiện tại 
có một. 

Kiên pháp cũng như thê. Tín giải thoát, kiến 
đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, cầu giải thoát tất cả 
thành tựu ở vị lai, nêu đã hết mà không mất thì 
thành tựu ở quá khứ, các pháp hiện ở trước mắt thì 
thành tựu ở hiện tại. 

Hỏi: Người kiên tín khi Không Tam-muội hiện 
ở trước mặt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mặt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc không có. Khổ trí- pháp 
trí có hai; khổ trí- vị tri trí có hai; nhẫn không có. 

Hỏi: Lúc Vô nguyện Tam-muội hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc không có. Khổ trí- pháp 
trí có hai; khô trí - vị tri trí có hai; tập trí - pháp trí 
có hai; tập trí - vị tri trí có ha1; đạo trí - pháp trí có 
hai; nhẫn không có. 

Hỏi: Lúc Võ tướng Tam-muội hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc không có. Tận trí - pháp 
trí có hai; tận trí - vị tri trí có hai; nhẫn không có. 

Người kiên pháp cũng như thê. 

Hỏi: Người tín giải thoát lúc Không Tam-muội 
hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Có hai. Khô trí - pháp trí là hai; khổ trí, vị 
tr1 trí là haI. 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 13 1439 


Hỏi: Lúc Vô nguyện Tam-muội hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Khô trí- pháp trí là ha1; 
khổ trí- vị tri trí là hai; tập trí - pháp trí là hai; tập 
trí- vị tr1 trí là hai; đạo trí- pháp trí không có tha 
tâm trí là hai; nêu có tha tâm trí là ba. Đạo trí - vị 
tri trí không có tha tâm trí là hai; nếu có tha tâm trí 
là ba. 

Hỏi: Lúc Vô tướng Tam-muội hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Có hai. Tận trí - pháp trí hai; tận trí - vị tr1 
trí là hai. Người kiến đáo - thân chứng cũng như 
thể. 

Hỏi: Người tuệ giải thoát khi Không Tam-muội 
hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Có hai. Khổ trí - pháp trí là hai. Khổ trí - 
VỊ tr1 trí là haI. 

Hỏi: Lúc Vô nguyện Tam-muội hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Khổ trí- pháp trí không 
có tận trí - vô sinh trí là hai; nếu có tập trí - vô sinh 
trí là ba; khô trí - vị tri trí không có tận trí - vô sinh 
trí là hai, nêu có tận trí - vô sinh là ba; tập trí- pháp 
trí không có tận trí - vô sinh trí là hai, nêu có tận trí 
- vô sinh trí là ba; tập trí- vị tri trí không có tận trí 
- VÔ sinh trí là ha1; nêu có tận trí - vô sinh trí là ba; 
đạo trí- pháp trí không có tận trí- vô sinh trí, không 
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có tha tâm trí là hai, nêu có tận trí - vô sinh trí - tha 
tâm trí là ba; đạo trí - vị tri trí không có tận trí - vô 
sinh trí không có tha tâm trí là ha1; nếu có tận trí - 
vô sinh trí - tha tâm trí là ba. 

Hỏi: Lúc Võ tướng Tam-muội hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Tận trí- pháp trí không 
có tận trí - vô sinh trí là hai, nếu có tận trí - vô sinh 
trí là ba; tận trí- vị tri trí không có tận trí - vô sinh 
trí là hai, nễu có tận trí- vô sinh trí là ba. Câu giải 
thoát cũng như vậy. 

Hỏi: Người kiên tín lúc vị tri căn hiện ở trước 
mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc không có. Khô trí- pháp 
trí là hai, khô trí- vị tri trí là hai, tập trí- pháp trí là 
hai, tập trí- vị tr1 trí là hai, tận trí- pháp trí là hai, 
tận trí- vị tri trí là hai, đạo tri- pháp trí là hai, nhẫn 
là không có. Bảy giác ý và tám đạo chủng cũng như 
vậy. kiên pháp cũng như vậy. 

Hỏi: Người tín giải thoát lúc dĩ tri căn hiện ở 
trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Khô trí- pháp trí là haI, 
khô trí- vị tri trí là hai; tập trí- pháp trí là hai, tập 
trí - vị tr1 trí là haI; tận trí - pháp trí là hai, tận trí- 
vỊị tr1 trí là hai, đạo trí- pháp trí không có tha tâm 
trí là hai, nếu có tha tâm trí là ba; đạo trí - vị tri trí 
không có tha tâm trí là hai, nếu có tha tâm trí là ba. 
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Bảy giác ý và tám đạo chủng cũng như vậy. Kiến 
đáo và thân chứng cũng như vậy. 

Hỏi: Người tuệ giải thoát lúc vô tri căn hiện ở 
trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Khổ trí- pháp trí không 
có tận trí- vô sinh trí là hai, nễu có tận trí- vô sinh 
trí là ba; khổ trí- vị tri trí không có tận trí- vô sinh 
trí là hai, nếu có tận trí-p vô sinh trí là ba; tập trí- 
pháp trí không có tận trí- vô sinh trí là hai, nêu có 
tận trí- vô sinh trí là ba; tập trí- vị tri trí không có 
tận trí- vô sinh trí là hai, nêu có tận trí- vô sinh trí 
là ba; tận trí- pháp trí không có tận trí- vô sinh trí 
là hai, nếu có tận trí- vô sinh trí là ba; tận trí- vị tri 
trí không có tận trí- vô sinh trí là hai, nếu có tận trí- 
vô sinh trí là ba; đạo trí- vị tri trí không có tận trí- 
vô sinh trí, không có tha tâm trí là hai, nếu có tận 
trí - vô sinh trí- tha tâm trí là ba. 

Bảy giác ý và tám đạo chủng cũng như thế. 

Hỏi: Khi đăng kiến hiện ở trước mắt, có bao 
nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Hoặc hai, hoặc ba. Khô trí- pháp trí là ha1; 
khổ trí- vị tri trí là hai; tập trí- pháp trí là hai; tập 
trí- vị tr1 trí là ha; tận trí- pháp trí là ha1; tận trí- vỊ 
tri trí là hai. Đạo trí- pháp trí không có tha tâm trí 
là hai, nếu có tha tâm trí là ba; đạo trí- vị tri trí 
không có tha tâm trí là hai, nếu có tha tâm trí là ba. 

Người câu giải thoát cũng như thê. 
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Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí, đó 
không phải là vỊ tri trí mà đó là tha tâm trí chăng? 

Đáp: Hoặc pháp trí mà không phải là tha tâm 
trí. 

Thê nào là pháp trí mà không phải là tha tâm 
trí? Tha tâm trí không thâu nhiếp pháp tương ưng 
với pháp trí, đó gọi là pháp trí mà không phải là tha 
tâm trí. 

Thế nào là tha tâm trí mà không phải là pháp 
trí? Pháp trí không thâu nhiếp pháp tương ưng với 
tha tâm trí, đó gọi là tha tâm trí mà không phải là 
pháp trí. 

Thế nào là pháp trí và tha tâm trí? pháp trí thâu 
nhiếp pháp tương ưng với tha tâm trí, đó gọi là 
pháp trí và tha tâm trí. 

Thế nào là không phải pháp trí cũng không phải 
là tha tâm trí? Pháp trí và tha tâm trí. còn lại pháp 
trí và tha tâm trí không thâu nhiếp không tương 
ưng với pháp tâm- tâm sở niệm sắc vô vi- tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải pháp trí mà 
không phải là tha tâm trí. 

Khổ trí- tập trí- tận trí- đạo trí và đăng kiến 
cũng lại như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí, đó 
không phải là đăng trí mà đó là Không Tam-muội 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp trí mà không phải Không 
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Tam-muội. 

Thế nào là pháp trí mà không phải Không Tam- 
muội? Pháp trí tương ưng với Không Tam-muội. 
Còn lại các Không Tam-muội, đó gọi là pháp trí 
mà không phải Không Tam-muội. Muội không 
tương ưng cùng pháp tương ưng với pháp trí. 

Thế nào là Không Tam-muội mà không phải là 
pháp trí? Không 'Tam-muội! tương ưng với pháp trí. 
còn lại các pháp trí không tương ưng cùng pháp 
tương ưng với Không Tam-muội, đó gọi là Không 
Tam-muội mà không phải pháp trí. 

Thê nào là pháp trí và Không Tam-muội? Trừ 
ra pháp trí tương ưng với Không Tam-muội, còn 
lại các pháp tương ưng với pháp trí và Không Tam- 
muội đó gọi là pháp trí và Không Tam-muội. 

Thê nào là không phải pháp trí cũng không phải 
Không Tam-muội? Pháp trí không tương ưng với 
Không Tam-muội, Không Tam-muội không tương 
ưng với pháp trí và còn lại pháp niệm của tâm- tầm 
sở, sắc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là 
không phải pháp trí cũng không phải Không Tam- 
muội. 

Vô nguyện- Vô tướng- Hỷ giác ý- đắng chí 
cũng như thê. Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp 
trí thì đó là vị tri căn sao? Đáp: Hoặc pháp trí mà 
không phải là vỊ tri căn. 

Thế nào là pháp trí mà không phải là vị tri căn? 
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VỊ tri căn không thâu nhiếp pháp tương ưng với 
pháp trí, đó gọi là pháp trí mà không phải là vị tri 
căn. 

Thể nào là vị tri căn mà không phải là pháp trí? 
VỊ tri căn tương ưng với pháp trí, còn lại các pháp 
trí không thâu nhiếp không tương ưng cùng pháp 
tương ưng với vị tri căn, đó gọi là vị tri căn mà 
không phải là pháp trí. 

Thê nào là pháp trí cũng là vị tri căn? VỊ tri căn 
thâu nhiếp pháp tương ưng với pháp trí, đó gọi là 
pháp trí cũng là vị ti căn. 

Thế nào là không phải pháp trí cũng không phải 
là vị tri căn? VỊ tri căn không thâu nhiếp pháp trí. 
còn lại các pháp trí và vị tri căn không thâu nhiếp 
không tương ưng cùng các tâm- tâm pháp, sắc vô 
vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
pháp trí cũng không phải là vị tri căn. 

Dĩ tri căn và vô tri căn cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí thì đó là 
Niệm giác ý? 

Đáp: Hoặc pháp trí mà không phải là Niệm giác 
ý, 

Thế nào là pháp trí mà không phải là Niệm giác 
ý? Pháp trí tương ưng với Niệm giác ý, đó gọi là 
pháp trí mà không phải là Niệm giác ý. 

Thế nào là Niệm giác ý mà không phải là pháp 
trí? Pháp trí và các pháp trí còn lại không tương 
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ưng cùng pháp tương ưng của Niệm giác ý, đó gọi 
là Niệm giác ý mà không phải pháp trĩ. 

Thế nào là pháp trí cũng là Niệm giác ý? Trừ ra 
Niệm giác ý, còn lại các pháp tương ưng với pháp 
trí, đó gọi là pháp trí cũng là Niệm giác ý. 

Thê nào là không phải pháp trí cũng không phải 
là Niệm giác ý Pháp trí không tương ưng VỚI 
Niệm giác ý, và còn lại tâm- tâm pháp, sắc vô vi- 
tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải pháp 
trí cũng không phải là Niệm giác ý. 

Tinh tiễn giác ý- ỷ giác Ý- Định giác ý- hộ giác 
ý- đắng phương tiện- đăng niệm- đăng Định cũng 
lại như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí đó là 
Trạch pháp giác ý chăng? 

Đáp: Như thế. Các pháp tương ưng với pháp trí 
đó là Trạch pháp giác ý. 

Hỏi: Có thể có Trạch pháp giác ý tương ưng với 
các pháp mà không phải là pháp trí chăng? 

Đáp: Có, pháp trí không thâu nhiếp pháp tương 
ưng với Trạch pháp giác ý. 

Môn vị tri trí cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tha tâm trí thì đó 
là đắng trí chăng? 

Đáp: Hoặc tha tâm trí mà không phải là đăng 
trí. 

Thế nào là tha tâm trí mà không phải là đắng 
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trí? Đăng trí không thâu nhiếp pháp tương ưng với 
tha tâm trí, đó gọi là tha tâm trí mà không phải là 
đăng trí. 

Thê nào là đăng trí, không phải tha tâm trí? Tha 
tâm trí không thâu nhiếp pháp tương ưng với đẳng 
trí, đó gọi là đăng trí mà không phải là tha tâm trí. 

Thế nào là tha tâm trí cũng là đắng trí? Tha tâm 
trí thâu nhiễp pháp tương ưng với đắng trí, đó gọi 
là tha tâm trí cũng là đăng trí. 

Thế nào là không phải tha tâm trí cũng không 
phải là đẳng trí? tha tâm trí và đắng trí, các tha tâm 
trí cùng đăng trí còn lại, không thâu nhiếp không 
tương ưng với tâm- tâm pháp, sắc vô vi- tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải tha tâm trí 
cũng không phải là đăng trí. Đạo trí- Trạch pháp 
giác ý và đăng kiến cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tha tâm trí thì đó 
không phải là khô trí- tập trí- tận trí, không phải 
Không Tam-muội và Vô tướng Tam-muội, đó là 
Vô nguyện chăng? 

Đáp: Hoặc tha tâm trí mà không phải là Võ 
nguyện. 

Thế nào là tha tâm trí mà không phải là Vô 
nguyện? Tha tâm trí tương ưng với Vô nguyện, các 
Vô nguyện không tương ưng với pháp tương ưng 
của tha tâm trí, đó gọi là tha tâm trí mà không phải 
là Vô nguyện. 
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Thê nào là Vô nguyện, không phải tha tâm trí? 
Vô nguyện tương ưng với tha tâm trí. Các tha tâm 
trí, không tương ưng với pháp tương ưng của Vô 
nguyện, đó gọi là Vô nguyện, không phải tha tâm 
trí. 

Thế nảo là tha tâm trí cũng Vô nguyện? Trừ ra 
tha tâm trí tương ưng với Vô nguyện, còn lại pháp 
tương ưng với tha tâm trí và Vô nguyện, đó gọi là 
tha tâm trí cũng là Vô nguyện. 

Thế nào là không phải tha tâm trí cũng không 
phải là Vô nguyện? Tha tâm trí không tương ưng 
với Vô nguyện, Vô nguyện không tương ưng với 
tha tâm trí, và pháp còn lại niệm của tâm- tâm sở, 
sắc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải tha tâm trí cũng không phải là Vô nguyện. 

Niệm giác ý- tinh tiến- hỷ- khinh an- Định và 
hộ giác ý; đăng chí- đắng phương tiện- đăng niệm 
và đăng Định cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tha tâm trí, đó 
không phải là vị tri căn mà đó là dĩ trị căn chăng? 

Đáp: Hoặc tha tâm trí mà không phải là dĩ tri 
căn. 

Thê nào là tha tâm trí mà không phải là dĩ tri 
căn? Dĩ tri căn không thâu nhiếp pháp tương ưng 
với tha tâm trí, đó gọi là tha tâm trí mà không phải 
là dĩ tri căn. 

Thế nào là dĩ tri căn mà không phải là tha tâm 
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trí? Dĩ tri căn thâu nhiếp tha tâm trí. còn lại các tha 
tâm trí không thâu nhiếp, không tương ưng với 
pháp tương ưng của dÌĩ tri căn, đó gọi là dĩ tri căn 
mà không phải là tha tâm trí. 

Thê nảo là tha tâm trí cũng là dĩ tri căn? Dĩ tri 
căn thâu nhiếp pháp tương ưng với tha tâm trí, đó 
øọI1 là tha tâm trí cũng là dĩ tr1 căn. 

Thê nào là không phải tha tâm trí cũng không 
phải là dĩ tri căn? Dĩ tri căn không thâu nhiếp tha 
tâm trí, còn lại các tha tâm trí không thâu nhiếp 
không tương ưng với dĩ tri căn và tâm- tâm pháp, 
sắc vô vI- tâm bât tương ưng hành, đó gọi là không 
phải tha tâm trí cũng không phải là dĩ tri căn. Vô 
tri căn cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với khô trí, thì đó 
không phải là tập trí - tận trí - đạo trí, không phải 
Vô tướng, mà đó là Không Tam-muội chăng? 

Đáp: Hoặc khổ trí mà không phải Không Tam- 
muội. 

Thê nào là khổ trí mà không phải Không Tam- 
muội? Khổ trí tương ưng với Không Tam-muội. 
Còn lại các Không Tam-muội không tương ưng 
với pháp tương ưng của khô trí mà đó gọi là khô 
trí, không phải Không Tam-muội. 

Thê nào là Không Tam-muội mà không phải là 
khổ trí? Không Tam-muội tương ưng với khô trí, 
các khô trí không tương ưng với pháp tương ưng 
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của Không Tam-muội, đó gọi là Không Tam-muội 
mà không phải là khổ trí. 

Thế nào là khổ trí cũng không phải là Không 
Tam-muội? Trừ ra khô trí tương ưng với Không 
Tam-muội, các khổ trí tương ưng với pháp của 
Không Tam-muội, đó gọi là khô trí cũng là Không 
Tam-muội. 

Thế nào là không phải khô trí, không phải 
Không Tam-muội? Khô trí không tương ưng với 
Không Tam-muội, Không Tam-muội không tương 
ưng với khô trí, và còn lại tâm-tâm pháp, sắc vô vi 
- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải khổ 
trí cũng không phải là Không Tam-muội. Vô 
nguyện cũng như vậy. còn lại như pháp trí. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tập trí, đó không 
phải là tận trí- đạo trí, không phải Không Tam- 
muội và Vô tướng Tam-muội mà đó là Vô nguyện 
chăng? 

Đáp: Hoặc tập trí mà không phải là Vô nguyện. 

Thể nào là tập trí mà không phải là Vô nguyện? 
Tập trí tương ưng với Vô nguyện, đó gọi là tập trí 
chứ không phải là Vô nguyện. 

Thế nảo là Vô nguyện chứ không phải là tập 
trí? Tập trí và các tập trí còn lại không tương ưng 
với pháp tương ưng của Vô nguyện, đó gọi là Vô 
nguyện chứ không phải là tập trí. 

Thế nào tập trí cũng là Vô nguyện? Trừ Vô 
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nguyện, còn lại các pháp tương ưng với tập trí, đó 
øọI là tập trí cũng là Vô nguyện. 

Thế nảo là không phải tập trí cũng không phải 
là Võ nguyện? Tập trí không tương ưng với Vô 
nguyện và tâm- tâm pháp còn lại với sắc vô vi- tâm 
bât tương ưng hành, đó gọi là không phải tập trí 
cũng không phải Vô nguyện. Còn lại như pháp trí. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tận trí, thì đó 
không phải là đạo trí, Không Tam-muội, Vô 
nguyện Tam-muội, mà đó là Vô tướng chăng? 

Đáp: Hoặc tận trí mà không phải là Vô tướng. 

Thế nào là tận trí mà không phải là Vô tướng? 
Tận trí tương ưng với Vô tướng, đó gọi là tận trí 
chứ không phải là Vô tướng. 

Thế nào là Vô tướng mà không phải tận trí? 
Tận trí và, các tận trí còn lại không tương ưng với 
nhau mà tương ưng với pháp Vô tướng, đó gọi là 
Vô tướng chứ không phải là tận trí. 

Thế nào là tận trí mà cũng là Vô tướng? Trừ Vô 
tướng, còn lại các pháp tương ưng với tận trí, đó 
øọI là tận trí mà cũng là Vô tướng. 

Thê nảo là không phải tận trí cũng không phải 
Vô tướng? Tận trí không tương ưng với Vô tướng 
và còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc vô vi- tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải tận trí cũng 
không phải Vô tướng. Còn lại như pháp trí. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đạo trí, thì đó 
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không phải Không Tam-muội cũng không phải Vô 
tướng, mà đó là Vô nguyện chăng? 

Đáp: Hoặc đạo trí mà không phải là Vô nguyện. 

Thể nào là đạo trí mà không phải là Vô nguyện? 
Đạo trí tương ưng với Vô nguyện, đó gọi là đạo trí 
chứ không phải là Vô nguyện. 

Thế nào là Vô nguyện mà không phải là đạo 
trí? Đạo trí và các đạo trí không tương ưng với 
nhau mà tương ưng với pháp Vô nguyện, đó gọi là 
Vô nguyện chứ không phải là đạo trí. 

Thế nào là đạo trí mà cũng là Vô nguyện? Trừ 
Vô nguyện, còn lại các pháp tương ưng với đạo trí, 
đó gọi là đạo trí mà cũng là Vô nguyện. Còn lại 
như pháp trí. 

Thê nào là không phải đạo trí cũng không phải 
là Vô nguyện? Đạo trí không tương ưng với Vô 
nguyện, và còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc vô vi- 
tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải đạo 
trí củng không phải là Vô nguyện. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Không Tam- 
muội, thì đó không phải là Vô nguyện- Vô tướng, 
mà đó là vị tri căn chăng? 

Đáp: Hoặc Không Tam-muội mà không phải là 
VỊ tr1 căn. 

Thế nào là Không Tam-muội mà không phải là 
vị tri căn? Vị tri căn không thâu nhiếp pháp tương 
ưng với Không Tam-muội, đó gọi là Không Tam- 
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muội chứ không phải là vỊ tr căn. 

Thê nào là vị tri căn mà không phải là Không 
Tam-muội? VỊ tri căn thâu nhiêp Không Tam- 
muội. Các Không Tam-muội không thâu nhiếp và 
không tương ưng với pháp tương ưng của vị tri căn, 
đó gọi là vị tri căn chứ không phải là Không Tam- 
muội. 

Thê nào là Không Tam-muội cũng là vỊ tri căn? 
VỊ tri căn thâu nhiếp pháp tương ưng với Không 
Tam-muội, đó gọi là Không Tam-muội cũng là vị 
tr1 căn. 

Thế nào là không phải Không Tam-muội cũng 
không phải là vị tri căn? VỊ tri căn không thâu 
nhiễệp Không Tam-muội. Các Không Tam-muội 
không thâu nhiếp tương ưng VỚI VỊ frI căn, và còn 
lại tâm- tâm pháp sắc vô vị - tâm bất tương ưng 
hành, đó gọi là không phải Không Tam-muội cũng 
không phải là vỊ tri căn. 

Dĩ tri căn, vô tri căn cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Không Tam- 
muội, thì đó là Niệm giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Không Tam-muội mà không phải là 
Niệm giác ý. 

Thế nào là Không Tam-muội mà không phải là 
Niệm giác ý? Không Tam-muội tương ưng với 
Niệm giác ý, đó gọi là Không Tam-muội mà không 
phải là Niệm giác ý. 
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Thế nảo là Niệm giác ý mà không phải Không 
Tam-muội? Không Tam-muội và các Không Tam- 
miệu không tương ưng với nhau mà tương ưng với 
pháp Niệm giác ý, đó gọi là Niệm giác ý mà không 
phải Không Tam-muội. 

Thế nảo là Không Tam-muội cũng là Niệm 
giác ý? Trừ ra Niệm giác ý, còn lại các pháp tương 
ưng Không Tam-muội, đó gọi là Không Tam-muội 
cũng là Niệm giác ý. 

Thế nào là không phải Không Tam-muội cũng 
không phải là Niệm giác ý? Không Tam-muội 
không tương ưng với Niệm giác ý, và còn lại tâm - 
tâm pháp sắc vô vị - tâm bât tương ưng hành, đó 
gọi là không phải Không Tam-muội cũng không 
phải Niệm giác ý. 

Trạch pháp giác ý- tinh tiễn giác ý- ý giác ý- hộ 
giác ý, đăng kiên- đăng phương tiện- đắng niệm 
cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Không Tam- 
muội, thì đó là Hỷ giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Không Tam-muội mà không phải là 
Hỷ giác ý. 

Thế nào là Không Tam-muội mà không phải là 
Hỷ giác ý? Không Tam-muội tương ưng với Hỷ 
giác ý, các Hỷ giác ý không tương ưng nhau mà 
tương ưng với pháp Không Tam-muội, đó gọi là 
Không Tam-muội mà không phải là Hỷ giác ý. 
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Thê nảo là Hỷ giác ý mà không phải là Không 
Tam-muội? Hỷ giác ý tương ưng với Không Tam- 
muội, các Không Tam-muội không tương ưng 
nhau mà tương ưng với pháp Hỷ giác ý, đó gọi là 
Hỷ giác y mà không phải là Không Tam-muội. 

Thế nào là Không Tam-muội cũng là Hỷ giác 
ý? Trừ ra Không Tam-muội tương ưng với Hỷ giác 
ý, còn lại các pháp tương ưng với Hỷ giác ý và 
Không Tam-muội, đó gọi là Không Tam-muội 
cũng là Hỷ giác ý. 

Thế nào là không phải Không Tam-muội cũng 
không phải là Hỷ giác ý? Không Tam-muội không 
tương ưng với Hỷ giác Ÿ, Hỷ giác ý không tương 
ưng với Không Tam-muội và tâm- tâm pháp sắc vô 
vị- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
Không Tam-muội cũng không phải là Hỷ giác ý. 
Đăng chí cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Không Tam- 
muội, thì đó là Định giác ý chăng? 

Đáp: Như thế. Nếu như các pháp tương ưng với 
Không Tam-muội thì đó là Định giác ý. 

Hỏi: Có thể các pháp tương ưng với Định giác 
ý, mà đó không phải là Không Tam-muội chăng? 

Đáp: Có, Không Tam-muội không thâu nhiếp 
pháp tương ưng với Định giác ý. Đăng Định cũng 
như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Vô nguyện, thì 
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đó không phải là Vô tướng, mà đó là vị tri căn 
chăng? 

Đáp: Hoặc Vô nguyện mà không phải là vị tri 
căn. 

Thê nào là Vô nguyện mà không phải là vị tri 
căn? Vị tri căn không thâu nhiếp pháp tương ưng 
với Vô nguyện, đó gọi là Vô nguyện chứ không 
phải là vị tri căn. 

Thế nào là vị tri căn mà không phải là Vô 
nguyện? Vị tri căn thâu nhiếp Vô nguyện, các Vô 
nguyện không thâu nhiếp và không tương ưng với 
pháp tương ưng của vị tri căn, đó gọi là vị tri căn 
chứ không phải là Vô nguyện. 

Thế nảo là Vô nguyện cũng là vị tri căn? Vị tri 
căn thâu nhiếp pháp tương ưng với Vô nguyện, đó 
gọi là Vô nguyện cũng là vị tri căn. Thế nào là 
không phải Võ nguyện cũng không phải là vị tri 
căn? 

VỊ tri căn không thâu nhiếp Vô nguyện, các Vô 
nguyện không thâu nhiếp không tương ưng vị tri 
căn, và còn lại tâm - tâm pháp sắc vô vị- tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải Vô nguyện 
cũng không phải là vị tri căn. Dĩ tri căn, vô tri căn 
cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Vô nguyện, thì 
đó là Niệm giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Vô nguyện mà không phải là Niệm 
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giác ý. 

Thê nảo là Vô nguyện mà không phải là Niệm 
giác ý? Vô nguyện tương ưng với Niệm giác ý, đó 
øọI1 là Vô nguyện chứ không phải là Niệm giác ý. 

Thế nào là Niệm giác ý mà không phải là Vô 
nguyện? Vô nguyện không tương ưng với Vô 
nguyện mà tương ưng với pháp Niệm giác ý, đó 
gọi là Niệm giác ý chứ không phải là Vô nguyện. 

Thế nào là Vô nguyện cũng là Niệm giác ý? 
Trừ ra Niệm giác ý, còn lại các pháp tương ưng với 
Vô nguyện, đó gọi là Vô nguyện cũng là Niệm giác 
ý, 

Thế nào là không phải Vô nguyện cũng không 
phải là Niệm giác ý? Vô nguyện không thâu nhiếp 
Niệm giác ý và còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc vô 
vị- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
Vô nguyện cũng không phải là Niệm giác ý. 

Trạch pháp- tĩnh tiên- ỷ- hộ giác ý, đăng 
phương tiện- đăng niệm cũng như thê. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 14 
Kiên độ thứ 3: TRÍ 

Phẩm 5: BÀN VỀ TƯƠNG ƯNG, Phân 2 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Vô nguyện, thì 
đó là Hỷ giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc Vô nguyện mà không phải là Hỷ 
giác ý. 

Thế nào là Vô nguyện mà không phải là Hỷ 
giác ý? Vô nguyện tương ưng với Hỷ giác ý, các 
Hỷ giác ý còn lại không tương ưng với pháp tương 
ưng với Vô nguyện, đó gọi là Vô nguyện mà không 
phải là Hỷ giác ý. 

Thế nào là Hỷ giác ý mà không phải là Vô 
nguyện? Hỷ giác ý tương ưng với Vô nguyện, các 
Vô nguyện không tương ưng với pháp tương ưng 
với Hỷ giác ý, đó gọi là Hỷ giác ý mà không phải 
là Vô nguyện. 

Thế nào là Vô nguyện cũng là Hý giác ý? Trừ 
ra Vô nguyện tương ưng với Hỷ giác ý, còn lại các 
pháp tương ưng với Vô nguyện và Hỷ giác ý, đó 
gọI1 là Vô nguyện cũng là Hỷ giác ý. 
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Thế nào là không phải Vô nguyện cũng không 
phải là Hỷ giác ý? Vô nguyện không tương ưng với 
Hỷ giác ý, Hý giác ý không tương ưng với Vô 
nguyện không và còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc 
vô vi- tâm bât tương ưng hành, đó gọi là không 
phải Vô nguyện cũng không phải là Hỷ giác ý. 

Đăng kiên và đắng chí cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Vô nguyện, thì 
đó là Định giác ý chăng? 

Đáp: Như thế. Các pháp tương ưng với Vô 
nguyện, thì đó là Định giác ý. 

Hỏi: Có thể có các pháp tương ưng với Định 
giác ý, mà đó không phải là Vô nguyện? 

Đáp: Có, Vô nguyện không thâu nhiếp pháp 
tương ưng với Định giác ý. 

Đăng định cũng như thê. Vô tướng môn cũng 
như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tri căn, thì đó 
không phải là dĩ tri căn và vô tri căn, mà đó là Niệm 
giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc vị tri căn mà không phải là Niệm 
giác ý. 

Thê nào là vị tri căn mà không phải là Niệm 
giác ý? VỊ tri căn thâu nhiếp Niệm giác ý, đó gọi là 
vỊ tri căn chứ không phải là Niệm giác ý. 

Thế nào là Niệm giác ý mà không phải là vị tri 
căn? Vị tri căn không thâu nhiếp pháp tương ưng 
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với Niệm giác ý, đó gọi là Niệm giác ý chứ không 
phải là vị tri căn. 

Thế nào là vị tri căn cũng là Niệm giác ý? Vị 
tri căn thâu nhiếp pháp tương ưng với Niệm giác 
ý, đây gọi là vị tri căn cũng là Niệm giác ý. 

Thế nào là không phải vị tri căn cũng không 
phải là Niệm giác ý? Vị tri căn không thâu nhiếp 
Niệm giác ý, và còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc vô 
vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
vỊ tri căn cũng không phải là Niệm giác ý. 

Trạch pháp giác ý- tinh tân giác ý- Định giác ý, 
đăng kiến- đăng phương tiện - đăng định - đăng 
niệm cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tri căn, thì đó 
là Hỷ giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc vị tri căn mà không phải Hỷ giác ý. 

Thế nảo là vị tri căn mà không phải Hỷ giác ý 
VỊ tri căn thâu nhiếp Hỷ giác ý, các Hỷ giác ý 
không thâu nhiệp, không tương ưng nhau mà tương 
ưng với pháp với vỊ tri căn, đó gọi là vỊ tri căn cũng 
không phải là Hỷ giác ý. 

Thế nảo là Hỷ giác ý mà không phải là vị tri 
căn? Vị tri căn không thâu nhiếp pháp tương ưng 
với Hỷ giác ý, đó gọi là Hý giác ý mà không phải 
là vị tri căn. 

Thế nào là vị tri căn cũng là Hỷ giác ý? VỊ tri 
căn thâu nhiếp pháp tương ưng với Hỷ giác ý, đây 
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øọI là vị tri căn cũng là Hỷ giác ý. 

Thế nào là không phải vị tri căn cũng không 
phải là Hỷ giác ý? VỊ tri căn không thâu nhiếp Hỷ 
giác ý, các vị tri căn và Hỷ giác ý không thâu nhiếp 
không tương ưng và còn lại tâm- tâm pháp cùng 
sắc vô vi- tâm bât tương ưng hành, đó gọi là không 
phải vị tri căn cũng không phải là Hỷ giác ý. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tri căn, thì đó 
là Y giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc vị tri căn mà không phải là Ý giác 


Thế nào là vị tri căn làm không phải Y giác ý? 
VỊ tri căn tương ưng với Ý giác ý, đây là vị tri căn 
chứ không phải là Y giác ý. 

Thế nào là Ÿ giác ý mà không phải là vị tri căn? 
VỊ tri căn không tương ưng cùng pháp tương ưng 
với ŸÝ giác ý, đó gọi là Ý giác ý mà không phải là 
VỊ tr1 căn. 

Thế nào là vị tri căn cũng là Ý giác ý? Vị tri 
căn tương ưng cùng pháp tương ưng với ŸÝ giác ý, 
đây gọI là vị tri căn cũng là Y giác ý. 

Thế nào là không phải vị tri căn cũng không 
phải là ` giác ÿ VỊ tri căn không tương ưng VỚI Y 
giác ý, Y giác ý không tương ưng với vị tri căn, và 
còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc vô vi- tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải vị tri căn 
cũng không phải là Ÿ giác ý. 
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Hộ giác ý cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tri căn, thì đó 
là đắng chí chăng? 

Đáp: Hoặc vị tri căn mà không phải là đăng chí. 

Thế nào là vị tri căn mà không phải đăng chí? 
Vị tri căn tương ưng với đăng chí, các đăng chí 
không tương ưng với pháp tương ưng với vị tr1 căn, 
đây là vị tri căn mà không phải đắng chí. 

Thế nào là đắng chí mà không phải là vị trì căn? 
VỊ tri căn không tương ưng với pháp tương ưng với 
đăng chí, đó gọi là đăng trí mà không phải là vị tri 
căn. 

Thế nào là vị tri căn cũng đăng chí? Vị tri căn 
tương ưng với pháp tương ưng với đẳng trí, đây gọi 
là vị tri căn cũng là đẳng chí. 

Thế nào là không phải vị tri căn cũng không 
phải là đẳng chí? VỊ tri căn không tương ưng VỚI 
đăng chí, đăng chí không tương ưng với vỊ tri căn, 
và còn lại tâm - tâm pháp cùng sắc vô vi - tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải vị tri căn 
cũng không phải là đăng chí. 

Môn dĩ tri căn cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vô tri căn, thì đó 
là Niệm giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc vô tri căn mà không phải là Niệm 
giác ý. 

Thế nào là vô tri căn mà không phải là Niệm 
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giác ý? Vô tri căn thâu nhiếp Niệm giác ý, đó gọi 
là vô tri căn chứ không phải là Niệm giác ý. 

Thế nào là Niệm giác ý mà không phải là vô tri 
căn? Vô tri căn không thâu nhiệp pháp tương ưng 
với Niệm giác ý, đó gọi là Niệm giác ý chứ không 
phải là vô tri căn. 

Thế nào là vô tri căn cũng là Niệm giác ý? Vô 
tri căn thâu nhiệp pháp tương ưng với Niệm giác 
ý, đây gọi là vô tri căn cũng là Niệm giác ý. 

Thế nào là không phải vô tri căn cũng không 
phải là Niệm giác ý? Vô tri căn không thâu nhiếp 
Niệm giác ý, Niệm giác ý không thâu nhiếp vô tri 
căn, và còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc vô vi - tâm 
bất tương ưng hành, đó gọi là không phải vô tri căn 
cũng không phải là Niệm giác ý. 

Trạch pháp giác ý - tinh tấn giác ÿ - Định giác 
ý, đẳng phương tiện - đắng niệm - đẳng định cũng 
như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vô tri căn, thì đó 
là Hỷ giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc vô tri căn mà không phải là Hỷ giác 
ý, 

Thế nảo là vô tri căn mà không phải là Hỷ giác 
ý? Vô tri căn thâu nhiệp Hỷ giác ý, các Hỷ giác ý 
không thâu nhiếp, không tương ưng với pháp 
tương ưng với vô tri căn, đó gọi là vô tri căn mà 
không phải là Hỷ giác ý. 
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Thế nào là Hỷ giác ý mà không phải là vô tri 
căn? Vô tri căn không thâu nhiễp pháp tương ưng 
với Hỷ giác ý, đó gọi là Hý giác ý mà không phải 
là vô tri căn. 

Thế nảo là vô tri căn cũng là Hỷ giác ý? Vô tri 
căn thâu nhiếp pháp tương ưng với Hỷ giác ý, đây 
gọi là vô tri căn cũng là Hỷ giác ý. Thế nào là 
không phải vô tri căn cũng không phải là Hỷ giác 
ý} 

Vô tri căn không thâu nhiếp Hỷ giác ý, các vô 
tri căn không thâu nhiếp không tương ưng với Hỷ 
giác Ý, và còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc vô vI- 
tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải vô 
tri căn, không phải Hỷ giác ý. Đắng kiên cũng như 
vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vô tri căn, thì đó 
là Y giác ý chăng? 

Đáp: Hoặc vô tri căn mà không phải là Ÿ giác 
ý, 

Thế nào là vô tri căn mà không phải là Y giác 
ý? Vô tri căn tương ưng với Ÿ giác ý, đó gọi là vô 
tri căn mà không phải là Y giác ý. 

Thế nảo là Ÿ giác ý mà không phải là vô tr 
căn? Vô tri căn không tương ưng cùng pháp tương 
ưng với Y giác ý, đó gọi là Y giác ý mà không phải 
là vô tri căn. 

Thê nào là vô tri căn cũng là Ý giác ý? Vô tri 
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căn tương ưng cùng pháp tương ưng với Y giác ý, 
đây gọi là vô tri căn cũng là Ý giác ý. 

Thế nào là không phải vô tri căn cũng không 
phải là Ý giác ý? Vô tri căn không tương ưng VỚI 
M4 giác ý, Y giác ý không tương ưng với vô tri căn, 
và còn lại tâm - tâm pháp cùng sắc vô vi - tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải vô tri căn 
cũng không phải là Ÿ giác ý. 

Hộ giác ý cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vô tri căn, thì đó 
là đắng chí chăng? 

Đáp: Hoặc vô tri căn mà không phải là đăng 
chí. 

Thể nào là vô tri căn mà không phải là đăng trí? 
Vô tri căn tương ưng với đăng chí, các đăng chí 
không tương ưng cùng pháp tương ưng với vô tr1 
căn, đó gọi là vô tri căn chứ không phải là đăng 
chí. 

Thế nảo là đăng chí mà không phải là vô tri 
căn? Vô tri căn không tương ưng cùng pháp tương 
ưng với đắng chí, đó gọi là đắng chí mà không phải 
là vô tri căn. 

Thế nào là vô tri căn cũng là đắng chí? Vô tri 
căn tương ưng cùng pháp tương ưng với đẳng chí, 
đây gọi là vô tri căn cũng là đăng chí. 

Thế nào là không phải vô tri căn cũng không 
phải là đăng chí? Vô tri căn không tương ưng với 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 14 1465 


đăng chí, đăng chí không tương ưng với vô tri căn, 
và còn lại tâm- tâm pháp cùng sắc vô vi- tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải vô tri căn 
cũng không phải là đăng chí. 

Còn lại tương ưng như trên. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Nay Ta sẽ thuyết 
minh về bốn mươi bốn thứ trí: 

Khô trí của lão tử có bốn trí: pháp trí là vị tri 
trí, khô trí, đẳng trí. Tập trí của lão tử có bốn trí: 
pháp trí là vị tri trí, tập trĩ, đẳng trí. Tận trí của lão 
tử có bốn trí: pháp trí là vị tri trí, tận trí, đẳng trí. 
Đạo trí của lão tử có bốn trí: pháp trí là vị tri trí, 
đạo trí, đăng trí. Sinh hữu cho đên hành trí cũng 
như thê." 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Nay Ta sẽ thuyết 
minh về bảy mươi bảy thứ trí: 

Trí biết sinh duyên về lão tử, có bốn trí là pháp 
trí, vị tr1 trí, tập trí, đăng trí. 

Trí biết không duyên có còn lại sinh duyên về 
lão tử, có bốn trí là pháp trí, vị tri trí, tập trí, đăng 
trí. 

Trí biết sinh duyên lão tử trong quá khứ lâu xa, 
có bôn trí là pháp trí, vị tri trí, tập trí, đăng trí. 

Trí biết không phải sinh duyên còn lại của lão 
tử từ quá khứ lâu xa có bốn trí là pháp trí, vị tri trí, 
tập trí, đăng trí. 

Trí biết sinh duyên lão tử lâu xa về vị lai có bốn 
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trí là pháp trí, vị tri trí, tập trí, đăng trí. 

Trí biết không có duyên còn lại sinh duyên lão 
tử ở vị lai lâu xa, có bốn trí là pháp trí, vị tri trí, tập 
trí, đăng trí. Như trí trụ pháp giới, pháp vô thường- 
hữu vi- tâm sở- duyên sinh không còn, pháp biên 
dịch, pháp vô dục, pháp tận. Trí tuệ đoạn thì trí này 
là một đăng trí cho đên vô minh duyên hành, trí 
biết cũng như thế. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đó là vị tri trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Giả sử thành tựu vị trị trí, thì đó là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí, thì đó là tha tâm 
trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được mà không mắt thì thành tựu. 
Nếu không đạt được, giả sử đạt được rôi mất thì 
không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí, thì đó là pháp 
trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí, thì đó là đăng trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu đắng trí, thì đó là pháp trí 
chăng? 
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Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí, thì đó là khổ trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí, thì đó là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Nếu thành tựu pháp trí, thì đó là tập trí- tận trí- 
đạo trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đạo trí, thì đó là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí, thì đó là tha tâm 
trí chăng? 

_Đấp: Nếu đạt được mà không mất thì thành tựu. 
Nêu không đạt được, giải sử đạt được rôi mật thì 
không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí, thì đó là vị tri 
trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nêu thành tựu vị tri trí, thì đó là đẳng trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí, thì đó là vị tri trí 
chăng? 
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Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí, thì đó là khô trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí, thì đó là vị tri trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí, thì đó là tập trí - 
tận trí- đạo trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu đạo trí, thì đó là vị tri trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí, thì đó là đăng 
trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đắng trí, thì đó là tha tâm 
trí chăng? 

_Đấp: Nêu đạt được không mất thì thành tựu. 
Nêu không đạt được, giả sử đạt được rôi mât thì 
không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí, thì đó là khô trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu khô trí, thì đó là tha tâm trí 
chăng? 
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Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí, thì đó là tập trí- 
tận trí- đạo trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu tập trí- tận trí- đạo trí, thì 
đó là tha tâm trí chăng? 

_Đấp: Nếu đạt được không mất thì thành tựu. 
Nêu không đạt được, giả sử đạt được rôi mât thì 
không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí, thì đó là khổ trí- 
tập trí- tận trí- đạo trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí - tập trí - tận trí - đạo 
trí, thì đó là đăng trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí, thì đó là tập trí- tận 
trí- đạo trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu tập trí- tận trí- đạo trí, thì 
đó là khô trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tập trí, thì đó là tận trí - đạo 
trí chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu tận trí - đạo trí, thì đó là tập 
trí chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tận trí, thì đó là đạo trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu đạo trí, thì đó là tận trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu pháp trí vỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu pháp trí vị lai thì thành 
tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu pháp trí đã tận mà không mất thì 
thành tựu. Nêu pháp trí không tận, giả sử pháp trí 
đã tận rôi mât thì không thành tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu pháp trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu pháp trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu pháp trí hiện tại, thì thành 
tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu pháp trí đã tận mà không mất thì 
thành tựu. Nêu pháp trí không tận, giả sử pháp trí 
đã tận rôi mât thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí vị lai, thì thành tựu 
pháp trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu pháp trí hiện ở trước mắt. 
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Hỏi: Giả sử thành tựu pháp trí hiện tại, thì thành 
tựu pháp trí vị lai? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu pháp trí vỊ lai-hiện tại chăng? 

Đáp: Vị lai thì thành tựu. Hiện tại nêu pháp trí 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu pháp trí vị lai- hiện tại, 
thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu pháp trí đã tận mà không mất thì 
thành tựu. Nếu pháp trí không tận, giả sử pháp trí 
đã tận rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí vị lai, thì thành tựu 
pháp trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc vị lai không có quá khứ- hiện tại. 
Hoặc vị lai và quá khứ không có hiện tại. Hoặc vị 
lai và hiện tại không có quá khứ. Hoặc vỊ lai và quá 
khứ - hiện tại. 

Thế nào là vị lai không có quá khứ- hiện tại? 
Nếu đạt được pháp trí không tận. Giả sử pháp trí 
tận rôi mất không hiện ở trước mắt, đó øọI là vị lai 
mà không có quá khứ - hiện tại. 

Thê nảo là vị lai và quá khứ mà không có hiện 
tại? Nếu pháp trí đã tận không mất. Vả lại pháp trí 
này không hiện ở trước mắt, đó gọi là vị lai và quá 
khứ mà không có hiện tại. 

Thế nào là vị lai và hiện tại mà không có quá 
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khứ? Nêu pháp trí hiện ở trước mắt không tận. Giả 
Sử pháp trí ây tận rôi mất, đây gọi là vị lai và hiện 
tại mà không có quá khứ. 

Thể nào là vị lai và quá khứ- hiện tại? Nếu pháp 
trí đã tận không mất. Vả lại pháp trí này hiện ở 
trước mắt, đó gọi là vị lai và quá khứ- hiện tại. 

Hỏi: Giả sử thành tựu pháp trí quá khứ- hiện 
tại, thì thành tựu pháp trí vị lai? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí hiện tại, thì thành 
tựu pháp trí quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Vị lai thì thành tựu, quá khứ nêu pháp trí 
đã tận không mất thì thành tựu. Nêu pháp trí không 
tận, giả sử pháp trí đã tận rồi mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Cả sử thành tựu pháp trí quá khứ- vị lai, 
thì thành tựu pháp trí hiện tại? 

Đáp: Nếu pháp trí hiện ở trước mắt. 

Vị tri trí, khô trí, tập trí, tận trí, đạo trí cũng như 
thế. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ, thì 
thành tựu tha tâm trí vỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu tha tâm trí vị la1, thì thành 
tựu tha tâm trí quá khứ? 

Đáp: Nếu tha tâm trí đã tận mà không mất thì 
thành tựu. Nếu tha tâm trí không tận, giả sử tha tâm 
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trí đã tận rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ, thì 
thành tựu tha tâm trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu tha tâm trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí hiện tại, thì 
thành tựu tha tâm trí quá khứ? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí vị lai, thì thành 
tựu tha tâm trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu tha tâm trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí hiện tại, thì 
thành tựu tha tâm trí vị lai? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ, thì 
thành tựu tha tâm trí vị lai - hiện tại chăng? 

Đáp: VỊ lai thì thành tựu, hiện tại nếu tha tâm 
trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí vị lai- hiện tại, 
thì thành tựu tha tâm trí quá khứ? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí vị lai, thì thành 
tựu tha tâm trí quá khứ - hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc vị lai mà không có quá khứ- hiện 
tại. Hoặc vị lai và quá khứ mà không có hiện tại. 
Hoặc vị lai và quá khứ- hiện tại. 

Thê nào là vị lai mà không có quá khứ- hiện 
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tại? Nêu đạt được tha tâm trí mà không mắt. Nếu 
tha tâm trí không tận, giả sử tha tâm trí tận rồi mắt 
mà không hiện ở trước mắt, thì đó øọI là vị lai chứ 
không có quá khứ- hiện tại. 

Thế nảo là vị lai và quá khứ mà không có hiện 
tại? Nêu tha tâm trí đã tận mà không mât. Vả lại 
tha tâm trí này không hiện ở trước mắt, đó øỌI là vị 
lai và quá khứ chứ không có hiện tại. 

Thế nào là vị lai và quá khứ- hiện tại? Nêu tha 
tâm trí đã tận mà không mất, nếu tha tâm trí này 
hiện ở trước mắt, thì đó gọi là vị lai và quá khứ- 
hiện tại. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ- hiện 
tại, thì thành tựu tha tâm trí vị la1? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí hiện tại, thì 
thành tựu tha tâm trí quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ- vị lai, 
thì thành tựu tha tâm trí hiện tại? 

Đáp: Nếu tha tâm trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí vị lai, thì thành tựu 
đăng trí quá khứ? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Nếu thành tựu đắng trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu đăng trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nêu thành tựu đăng trí hiện tại, thì thành 
tựu đăng trí quá khứ? 

_ Hỏi: Nếu thành tựu đắng trí vị lai, thì thành tựu 

đăng trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu đăng trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu đắng trí hiện tại, thì thành 
tựu đăng trí vị lai? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đắng trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Vị lai thì thành tựu, hiện tại, nếu đẳng trí 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu đẳng trí vị lai- hiện tại, thì 
thành tựu đăng trí quá khứ? 

Đáp: Đúng như vậy. 

_ Hỏi: Nếu thành tựu đắng trí vị lai, thì thành tựu 

đăng trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ thì thành tựu, hiện tại, nêu đắng 
trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu đẳng trí quá khứ- hiện tại, 
thì thành tựu đăng trí vị lai? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu đăng trí hiện tại, thì thành 
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tựu đăng trí quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí quá khứ- vị lai, thì 
thành tựu đăng trí hiện tại? 

Đáp: Nếu đăng trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu vị tr1 trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí quá khứ, thì thành 
tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu vị tr1 trí vị lai chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí vị lai, thì thành tựu 
pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận, không mất thì thành tựu. Nếu 
không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu vị tr1 trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu pháp trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí hiện tại, thì thành 
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tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rôi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu vị tr1 trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ chứ 
không có vị tri trí hiện tại- quá khứ. Hoặc thành 
tựu pháp trí quá khứ và vỊ tr trí quá khứ chứ không 
có hiện tại. Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và vị 
tri trí hiện tại chứ không có quá khứ. Hoặc thành 
tựu pháp trí quá khứ và vị tri trí hiện tại quá khứ. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá khứ chứ 
không có vị tri trí hiện tại- quá khứ? Nếu pháp trí 
đã tận mà không mất và vị tri trí này không tận, giả 
sử tận rồi mất mà không hiện ở trước mắt, đó gọi 
là thành tựu pháp trí quá khư chứ không có vị tri 
trí hiện tại- quá khứ. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri 
trí quá khứ chứ không có hiện tại? Nếu pháp trí và 
vị tri trí đã tận không mất, và vị tri trí này không 
hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu pháp trí quá 
khứ và vị tri trí quá khư chứ không có hiện tại. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tr1 
trí hiện tại chứ không có quá khứ? Nếu pháp trí đã 
tận không mất, và vị tri trí này hiện ở trước mắt, 
nếu không tận, giả sử đã tận rôi mất, thì đó gọi là 
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thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri trí hiện tại mà 
không có quả khử. 

Thê nảo là thành tựu pháp trí quá khứ và vỊ tri 
trí hiện tại -quá khứ? Nếu pháp trí, vị tri trí đã tận 
không mật, và vị tri trí này hiện ở trước mắt, đó gọi 
là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri trí hiện tại - 
quá khứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí quá khứ- hiện tại, 
thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mất, thì sẽ không 
thành tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu vị tr1 trí hiện tại- vị lai chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ mà 
không có vị tri trí hiện tại - vị lai. Hoặc thành tựu 
pháp trí quá khứ và vị tri trí vị lai mà không có hiện 
tại. Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri trí 
hiện tạI- vị laI. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ mà không 
có vị tri trí hiện tại - vị lai? Nếu pháp trí đã tận mà 
không mất, và trí này không đạt được vị tri trí, đó 
gọI là thành tựu pháp trí quá khứ mà không có vị 
tr1 trí hiện tại - vị la1. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri 
trí vị lai mà không có hiện tại? Nếu pháp trí đã tận 
mà không mất, và lúc này có thể vị tri trí không 
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hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu pháp trí quá 
khứ và vị tri trí vỊ lai, không có hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri 
trí hiện tại - vị lai? Nếu pháp trí đã tận không mắt, 
và lúc này đạt được vị tri trí hiện ở trước mắt, thì 
đó gọi là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tr1 trí 
hiện tạI-vỊ la. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí hiện tại- vị lai, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mắt thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu vị tr1 trí vỊị lai- quá khứ chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ mà 
không có vị tri trí vị lai- quá khứ. Hoặc thành tựu 
pháp trí quá khứ và vị tri trí vị lai mà không có quá 
khứ. Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri trí 
VỊ lai- quá khứ. 

Thê nào là thành tựu pháp trí quá khứ mà không 
có vị tri trí vị lai- quá khứ? Nêu pháp trí đã tận 
không mất, và lúc này không đạt được vị tr trí, đó 
gọI là thành tựu pháp trí quá khứ mà không có vị 
tri trí vị lai- quá khứ. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri 
trí vị lai mà không có quá khứ? Nêu pháp trí đã tận 
mà không mất, và lúc này đạt được vị tri trí. Nếu 
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không tận, giả sử tận rôi mất thì đó øọ! là thành tựu 
pháp trí quá khứ và vị tri trí vị lai mà không có quá 
khứ. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri 
trí vị lai-quá khứ? Nêu pháp trí và vị tri trí đã tận 
mà không mắt, thì đó gọi là thành tựu pháp trí quá 
khứ và vị tri trí vỊ lai-quá khứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí vị lai - quá khứ, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mắt thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu vị tr1 trí quá khứ- vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ mà 
không có vị tri trí quá khứ - vị lai - hiện tại. Hoặc 
thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri trí vị lai mà 
không có quá khứ- hiện tại. Hoặc thành tựu pháp 
trí quá khứ và vỊ tri trí quá khứ- vị lai mà không có 
hiện tại. Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri 
trí vị laI- hiện tại mà không có quá khứ. Hoặc thành 
tựu pháp trí quá khứ và vỊ tri trí quá khứ- vị laI- 
hiện tại. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ mà không 
phải là vị tri trí quá khứ- vị lai- hiện tại? Nêu pháp 
trí đã tận mà không mất, và lúc này không đạt được 
VỊ tr1 trí, đó gọi là thành tựu pháp trí quá khứ mà 
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không phải vị tri trí quá khứ - vị lai - hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá và vị tri trí vị 
lai mà không phải là quá khứ- hiện tại? Nếu pháp 
trí đã tận mà không mât, và lúc này đạt được vị tri 
trí vị lai. Nếu không tận, giả sử đã tận rôi mất chứ 
không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu pháp 
trí quá và vị tri trí vị lai mà không phải là quá khứ 
- hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá và vị tri trí vị 
lai - quá khứ mà không phải là hiện tại? Nêu pháp 
trí và vị tri trí đã tận mà không mất, và vị tri trí này 
không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu pháp 
trí quá khứ và vị tri trí vị lai- quá khứ mà không 
phải là hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá và vị tri trí 
hiện tại - vị lai mà không phải là quá khứ? Nêu 
pháp trí đã tận mà không mật, và vị tr1 trí này hiện 
ở trước mắt. Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất, 
đó gọi là thành tựu pháp trí quá và vị tr trí hiện tại 
- VỊ lai mà không phải là quả khứ. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri 
trí quá khứ - vị lai 

- hiện tại? Nêu pháp trí và vị tri trí đã tận mà 
không mất, và vị tri trí này hiện ở trước mắt, đó ØỌI 
là thành tựu pháp trí quá khứ và vị tri trí quá khứ - 
vị lai - hiện tại. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị tri trí quá khứ - vị lai - 
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hiện tại, thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu về tha tâm trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu về tha tâm trí quá khứ, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu về tha tâm trí vị lai chăng? 

Đáp: Nếu đạt được không mất thì thành tựu, 
nếu không đạt được hoặc đạt được rôi mất thì 
không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu về tha tâm trí vị lai, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu tha tâm trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 
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Hỏi: Nếu thành tựu về tha tâm trí hiện tại, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu tha tâm trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ mà 
không phải tha tâm trí hiện tại - quá khứ. Hoặc 
thành tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí quá khứ 
mà không phải hiện tại. Hoặc thành tựu pháp trí 
quá khứ và tha tâm trí hiện tại - quá khứ. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ mà không 
phải tha tâm trí hiện tại- quá khứ chăng? Nêu pháp 
trí đã tận mà không mất, và tha tâm trí này không 
tận, giả sử tận rồi mất mà không hiện ở trước mắt, 
đó gọi là thành tựu pháp trí quá khứ, không phải là 
tha tâm trí hiện tạI- quá khứ. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí quá khứ mà không phải là hiện tại? Nêu 
pháp trí và tha tâm trí đã tận mà không mất, vả lại 
tha tâm trí này không hiện ở trước mắt, đó gọi là 
thành tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí quá khứ 
mà không phải là hiện tại. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí hiện tại- quá khứ? Nếu pháp trí đã tận mà 
không mất, và tha tâm trí này hiện ở trước mắt, đó 
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øọI là thành tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí hiện 
tại- quá khứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ- hiện 
tại, thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mắt thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu tha tâm trí hiện tại - vị lai chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ mà 
không phải là tha tâm trí hiện tại- vị lai. Hoặc thành 
tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí vị lai mà không 
có hiện tại. Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí hiện tạI1- vị la. 

Thê nào là thành tựu pháp trí quá khứ mà không 
phải là tha tâm trí hiện tại- vị lai. Nêu pháp trí tận 
mà không mất, và lúc trí này không đạt được tha 
tâm trí, hoặc đạt được rôi mât, đó gọi là thành tựu 
pháp trí quá khứ mà không có tha tâm trí hiện tại- 
VỊ lai. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí vị lai mà không phải là hiện tại? Nếu pháp 
trí đã tận mà không mât, và lúc trí này đạt được tha 
tâm trí không mất mà không hiện ở trước mắt, đó 
øọI1 là thành tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trÍ vị 
lai mà không phải là hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
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tâm trí hiện tại- vị lai? Nếu pháp trí đã tận mà 
không mắt, và tha tâm trí này hiện ở trước mắt, thì 
đó gọi là thành tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí 
hiện tạI- vị la. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí hiện tại- vị lai, 
thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mắt thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu tha tâm trí vị lai- quá khứ chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ mà 
không có tha tâm trí vị lai- quá khứ. Hoặc thành 
tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí vị lai mà không 
có quá khứ. Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí vị lai - quá khứ. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ mà không 
phải có tha tâm trí vị lai - quá khứ? Nếu pháp trí đã 
tận mà không mất, và lúc trí này không đạt được 
ø1ả sử đạt được rôi mất, tha tâm trí, đó øọI là thành 
tựu pháp trí quá khứ mà không phải có tha tâm trí 
VỊ lai - quả khứ. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí vị lai mà không phải là quá khứ? Nếu pháp 
trí đã tận mà không mật, và lúc trí này đạt được tha 
tâm trí không mất. Nếu không tận, giả sử tận rôi 
mất thì đó gọi là thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
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tâm trí vị lai mà không phải quả khử. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí vị lai - quá khứ? Nêu pháp trí và tha tâm trí 
đã tận mà không mất, thì đó gọi là thành tựu pháp 
trí quá khứ và tha tâm trí vị lai - quả khứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí vị lai - quá khứ, 
thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mắt thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu tha tâm trí quá khứ - vị lai - hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ mà 
không có tha tâm trí quá khứ- vị lai- hiện tại. Hoặc 
thành tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí vị lai mà 
không phải là quá khứ- hiện tại. Hoặc thành tựu 
pháp trí quá khứ và tha tâm trí quá khứ - vị lai mà 
không phải là hiện tại. Hoặc thành tựu pháp trí quá 
khứ và tha tâm trí quá khứ - vỊ lai- hiện tại. 

Thê nào là thành tựu pháp trí quá khứ mà không 
có tha tâm trí quá khứ- vị lai- hiện tại? Nếu pháp 
trí đã tận không mất, và lúc trí này không đạt được 
tha tâm trí, giả sử đạt được thì mât, đó gọi là thành 
tựu pháp trí quá khứ mà không phải là tha tâm trí 
quá khứ - vị lai - hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá và tha tâm trí 
vị lai mà không có quá khứ - hiện tại? Nêu pháp trí 
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đã tận mà không mất, và lúc này tha tâm trí không 
mật. Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mật chứ 
không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu pháp 
trí quá khứ và tha tâm trí vị lai mà không phải là 
quá khứ - hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá và tha tâm trí 
VỊ la1 - quá khứ mà không phải là hiện tại? Nếu 
pháp trí và tha tâm trí đã tận mà không mất, và tha 
tâm trí này không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành 
tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí vị lai- quá khứ 
mà không phải là hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí quá khứ- vị lai- hiện tại? Nếu pháp trí đã tận 
mà không mất, và tha tâm trí này hiện ở trước mắt, 
đó gọi là thành tựu pháp trí quá khứ và tha tâm trí 
quá khứ - vị lai - hiện tại. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ - vị lai- 
hiện tại, thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí quá khứ, thì thành 
tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
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Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí vị lai, thì thành tựu 
pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí hiện tại, thì thành 
tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ thì thành tựu. Hiện tại nêu hiện 
ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí quá khứ - hiện tại, 
thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mắt thì không thành 
tựu. 
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Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí hiện tại- vị lai chăng? 

Đáp: Vị lai thì thành tựu. Hiện tại nếu hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí hiện tại- vị lai, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí vị lai- quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đăng trí vị lai- quá khứ, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mắt thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu đăng trí quá khứ- vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ- vị lai thì thành tựu. Hiện tại nếu 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu đắng trí quá khứ- vị lai- 
hiện tại, thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
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tựu về khô trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí quá khứ, thì thành 
tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất là thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu khổ trí vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí vị lai, thì thành tựu 
pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất là thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu khổ trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nêu thành tựu về khô trí hiện tại, thì thành 
tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu khổ trí quá khứ - hiện tại chăng? 
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Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ mà 
không có khô trí hiện tại - quá khứ. Hoặc thành tựu 
pháp trí quá khứ và khổ trí quá khứ mà không có 
hiện tại. Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và khô trí 
hiện tại mà không có quá khứ. Hoặc thành tựu pháp 
trí quá khứ và khô trí hiện tại - quá khứ. 

Thê nào là thành tựu pháp trí quá khứ mả không 
có khô trí hiện tại- quá khứ? Nêu pháp trí đã tận 
mà không mất, và khô trí này không tận, giả sử tận 
rồi mất chứ không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành 
tựu pháp trí quá khứ mà không có khô trí hiện tại - 
quá khứ. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và khổ 
trí quá khứ mà không có hiện tại? Nêu pháp trí và 
khố trí đã tận mà không mất, và khô trí này không 
hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu pháp trí quá 
khứ và khô trí quá khứ mà không có hiện tại. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quả khứ và khổ 
trí hiện tại mà không có quá khứ? Nếu pháp trí đã 
tận mà không mất, và khô trí này hiện ở trước mắt, 
nếu không tận hay giả sử đã tận rồi mất thì đó gọI 
là thành tựu pháp trí quá khứ và khổ trí hiện tại mà 
không có quả khử. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và khô 
trí hiện tại- quá khứ? Nếu pháp trí và khổ trí đã tận 
không mất, và khô trí nảy hiện ở trước mắt, đó gọi 
là thành tựu pháp trí quá khứ và khổ trí hiện tại- 
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quá khứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu khô trí quá khứ- hiện tại, 
thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mắt thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu khô trí hiện tại - vị lai chăng? 

Đáp: Vị lai thì thành tựu. Hiện tại nếu hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí hiện tại- vị lai, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nêu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử tận rồi mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu khổ trí vị lai- quá khứ chăng? 

Đáp: Vị lai thì thành tựu. Quá khứ nếu đã tận 
mà không mất thì thành tựu. Nêu không tận, giả sử 
tận rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu khỗ trí vị lai - quá khứ, thì 
thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận, không mất thì thành tựu. Nếu 
không tận, giả sử tận rôi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ, thì thành 
tựu khô trí quá khứ- vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và khổ 
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trí vị lai mà không phải là quá khứ - hiện tại. Hoặc 
thành tựu pháp trí quá khứ và khổ trí quá khứ - vị 
lai mà không phải là hiện tại. Hoặc thành tựu pháp 
trí quá khứ và khổ trí hiện tại- vị lai mà không phải 
là quá khứ. Hoặc thành tựu pháp trí quá khứ và khô 
trí quá khứ - vị lai - hiện tại. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và khổ 
trí vị lai mà không phải là quá khứ - hiện tại? Nếu 
pháp trí đã tận mà không mắt, và lúc trí này đạt 
được khổ trí, nêu không tận hoặc đã tận rôi mật chứ 
không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu pháp 
trí quá khứ và khô trí vị lai mà không phải quá khứ 
- hiện tại. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và khổ 
trí vị lai- quá khứ mà không phải là hiện tại? Nếu 
pháp trí và khổ trí đã tận mà không mất, và khô trí 
này không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu 
pháp trí quá và khổ trí vị lai- quá khứ mà không 
phải là hiện tại. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và khổ 
trí hiện tại - vị lai mà không phải là quá khứ? Nếu 
pháp trí đã tận mà không mật, và khô trí này hiện 
ở trước mặt, nêu không tận hoặc đã tận rôi mất, đó 
gọi là thành tựu pháp trí quá và khô trí hiện tại - vị 
lai mà không phải là quá khứ. 

Thế nào là thành tựu pháp trí quá khứ và khổ 
trí quá khứ - vị lai - hiện tại? Nêu pháp trí và khô 
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trí đã tận mà không mất, và khổ trí này hiện ở trước 
mắt, đó gọi là thành tựu pháp trí quá khứ và khổ trí 
quá khứ - vị lai - hiện tại. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí quá khứ - vị lai- hiện 
tại, thì thành tựu pháp trí quá khứ? 

Đáp: Nếu đã tận mà không mất thì thành tựu. 
Nếu không tận, giả sử đã tận rồi mất thì không 
thành tựu. 

Tập trí - tận trí - đạo trí cũng như thê. 

Pháp trí quá khứ - vỊ tri trí quá khứ - tha tâm trí 
quá khứ là một, vỊ lai là hai, hiện tại là ba, quá khứ 
và vị lai là bốn, vị lai và hiện tại là năm, quá khứ 
và vị lai là sáu, quá khứ - vị lai và hiện tại là bảy. 
Tha tâm trí có bảy, cho đến đạo trí cũng như vậy. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 15 
Kiên độ thứ 4: HÀNH 
Phẩm 1: BÀN VẼ HÀNH ÁC 
Tà ngữ hành ác, 
Chúng sinh và mạng, 
Thân không có giáo, 
Tự hành ở sau. 

Ba hành ác và ba căn bất thiện, ba hành ác thâu 
tóm ba căn bất thiện, hay ba căn bất thiện thâu tóm 
ba hành ác? 

Ba hành diệu và ba căn thiện, ba hành diệu thâu 
tóm ba căn thiện, hay ba căn thiện thâu tóm ba 
hành diệu? 

Ba hành ác và mười hành tích bắt thiện, ba hành 
ác thâu tóm mười hành tích bất thiện, hay mười 
hành tích bắt thiện thâu tóm thâu tóm ba hành ác? 

Ba hành diệu và mười hành tích thiện, ba hành 
điệu thâu tóm mười hành tích thiện, hay mười hành 
tích thiện thâu tóm ba hành diệu? 

Ba hành và mười hành tích, ba hành thâu tóm 
mười hành tích, hay mười hành tích thâu tóm ba 
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hành? 

Ba hành và bốn hành thì đen có báo đen, trăng 
có báo trắng, đen trăng có báo đen trắng, không 
đen không trắng không có hành bào-hành tận. Ba 
hành thâu tóm bốn hành, hay bốn hành thâu tóm ba 
hành? 

Lại nữa, báo hiện pháp của ba hành là sinh báo 
- hậu báo; báo khô - báo vui - báo không khô, 
không vui; quả khứ - vị lai - hiện tại; thiện - bắt 
thiện - vô ký; hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc - 
Vô sắc, học - vô học, phi học phi vô học; do kiến 
đề mà đoạn, đo tư duy mà đoạn không có gì đoạn. 
Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm trước? 

Bồn hành là đen có báo đen, trăng có báo trắng, 
đen trắng có báo đen trắng, không đen không trắng 
không có hành báo - hành tận. Báo hiện pháp của 
ba hành là sinh báo - hậu báo; báo vui - báo khổ - 
báo không khô báo không. vul; quá khứ - vị laI- 
hiện tại; thiện- bất thiện- vô ký; hệ thuộc cõi Dục, 
hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc; học - vô học - phi học 
phi vô học; do kiến đề mà đoạn, do tư duy mà đoạn, 
không có gì đoạn. 

Bốn hành thâu tóm ba hành, hay ba hành thâu 
tóm bồn hành? 

Báo hiện pháp của ba hành là sinh báo - hậu 
báo. Lại nữa, ba hành là báo vui - báo khố- báo 
không khổ không vuI; quá khứ - vị lai - hiện tại; 
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thiện - bất thiện - vô ký; hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc 
cõi Sắc - Vô sắc, học- vô học- phi học phi vô học, 
do kiến để mà đoạn, do tư duy mà đoạn, không có 
øì đoạn. Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Ba hành là báo vui- báo khố- báo không VUI 
không khổ. Lại nữa, ba hành là quá khứ - vị lai - 
hiện tại; thiện - bất thiện - vô ký; hệ thuộc cõi Dục, 
hệ thuộc cõi Sắc - Vô sắc, học- vô học- phi học phi 
vô học, do kiến đề mà đoạn, do tư duy mà đoạn, 
không có gì đoạn. Trước thâu tóm sau, hay sau thâu 
tóm trước? 

Ba hành là quá khứ- vị lai- hiện tại. Lại nữa, ba 
hành là thiện- bắt thiện- vô ký, hệ thuộc cõi Dục, 
hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, học- vô học- phi học phi 
vô học, do kiễn để mà đoạn, do tư duy mà đoạn, 
không có gì đoạn. Trước thâu tóm sau, hay sau thâu 
tóm trước? 

Ba hành là thiện- bất thiện, vô ký. Lại nữa, ba 
hành là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Săc- Vô sắc, 
học- vô học- phi học phi vô học, do kiến đề mà 
đoạn, do tư duy mà đoạn, không có gì đoạn. Trước 
thâu tóm sau, hay sau thâu tóm trước? 

Ba hành là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc. Lại nữa, ba hành là học- vô học- phĩ học 
phi vô học, do kiễn đế mà đoạn, do tư duy mà đoạn, 
không có gì đoạn. Trước thâu tóm sau, hay sau thâu 
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tóm trước? 

Lại nữa, ba hành là do kiến để mà đoạn, do tư 
duy mà đoạn, không có gì đoạn. Trước thâu tóm 
sau, hay sau thầu tóm trước? 

Có thể báo của hành thọ là báo của thân mà 
thông- thọ không phải là tâm chăng? Có thể báo 
của hành thọ là báo của tâm mà thống- thọ không 
phải là thân sao? Có thể báo của hành thọ là báo 
của thân và tâm thông - thọ sao? Có thể báo của 
hành thọ là thân- tâm thống không thọ báo mà thọ 
báo sao? 

Ba chướng là chướng hành - chướng nhơ - 
chướng báo. Thế nào là chướng hành? Thê nảo là 
chướng nhơ? Thê nào là chướng báo. Ba hành ác 
này, hành nào là lớn nhất? Ba hành diệu này, hành 
nảo có quả lớn nhất? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Ba hành ác và ba căn bất thiện, ba hành ác 
thâu tóm ba căn bắt thiện chăng? 

Đáp: Hoặc hành ác chứ không phải là căn bất 
thiện. 

Thế nào là hành ác chứ không phải là căn bất 
thiện? Tà kiến - tư duy bất thiện và hành ác của 
thân - miệng, đó gọi là hành ác chứ không phải là 
căn bất thiện. 

Thê nào là căn bất thiện chứ không phải là hành 
ác? Căn bất thiện si, đó gọi là căn bât thiện chứ 
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không phải là hành ác. 

Thế nào là hành ác cũng là căn bất thiện? Căn 
bất thiện tham - giận dữ, đó gọi là hành ác cũng là 
căn bất thiện. 

Thế nào là không phải hành ác cũng không phải 
là căn bât thiện? 

Trừ những điêu như trên. 

Hỏi: Ba hành diệu và ba căn thiện, ba hành diệu 
thâu tóm ba căn thiện chăng? 

Đáp: Hoặc hành diệu chứ không phải là căn 
thiện. 

Thê nào là hành diệu chứ không phải là căn 
thiện? Tư duy thiện hành diệu của thân- miệng, đó 
gọi là hành diệu chứ không phải là căn thiện. 

Thế nào là căn thiện chứ không phải là hành 
diệu? Đăng kiến không thâu tóm căn thiện vô sĩ, 
đó gọi là căn thiện chứ không phải là hành diệu. 

Thế nào là hành diệu cũng là căn thiện? Đăng 
kiên của căn thiện là không tham- không giận dữ, 
đó gọi là hành diệu cũng là căn thiện. 

Thế nào là không phải hành diệu cũng không 
phải là căn thiện? 

Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Ba hành ác và mười hành tích bất thiện, 
ba hành ác thâu tóm mười hành tích bất thiện, hay 
mười hành tích bất thiện thâu tóm ba hành ác? 

Đáp: Ba hành ác thâu tóm mười hành tích bất 


1500 A TỶ ĐÀM 2 


thiện chứ không phải mười hành tích bắt thiện thâu 
tóm ba hành ác. 

Không thâu tóm những gì? Trừ hành tích thâu 
tóm hành ác của thân- miệng, còn lại các hành ác 
của thân - miệng và tư duy bất thiện. 

Hỏi: Ba hành diệu và mười hành tích thiện, ba 
hành diệu thâu tóm mười hành tích thiện, hay mười 
hành tích thiện thâu tóm ba hành diệu? 

Đáp: Ba hành diệu thâu tóm mười hành tích 
thiện chứ không phải mười hành tích thiện thâu 
tóm ba hành diệu. 

Không thâu tóm những gì? Trừ hành tích thâu 
tóm hành diệu của thân- miệng, còn lại các hành 
diệu của thân- miệng và tư duy thiện. 

Hỏi: Ba hành và mười hành tích, ba hành thâu 
tóm mười hành tích chăng? 

Đáp: Hoặc hành chứ không phải hành tích. 

Thê nào là hành chứ không phải hành tích? Trừ 
hành tích thâu tóm hành động của thân - miệng, 
còn lại các nghĩ hành động của thân- miệng, đó gọi 
là hành chứ không phải hành tích. 

Thế nào là hành tích chứ không phải hành? Ba 
hành tích sau, đó gọi là hành tích chứ không phải 
hành. 

Thế nào là hành cũng là hành tích? Bảy hành 
tích, đó gọi là hành cũng là hành tích. 

Thế nào là không phải hành cũng không phải 
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hành tích? Trừ những điều như trên. 

Ba hành và bốn hành là đen có báo đen, trăng 
có báo trăng, đen trăng có báo đen trăng, không 
đen không trắng không có báo hành- hành tận. 

Hỏi: Ba hành thâu tóm bốn hành, hay bốn hành 
thâu tóm ba hành? 

Đáp: Ba hành thâu tóm bốn hành chứ không 
phải bôn hành thâu tóm ba hành. 

Không thâu tóm những gì? Trừ học- tư duy - 
tác - tận, còn lại các hành vô lậu và hành thiện của 
cõi Vô sắc, ba hành cùng hành vô ký. 

Lại nữa, bảo hiện pháp của ba hành là sinh báo 
- hậu báo, trước thâu nhiệp sau hay sau thâu nhiếp 
trước? 

Đáp: Trước thâu nhiếp sau chứ không phải là 
sau thâu nhiếp trước. 

Không thâu nhiếp những øì? ba hành bất định- 
vô ký và vô lậu hành. 

Lại nữa, ba hành là báo vui- báo khô - báo 
không khô không vui. Trước thâu tóm sau hay sau 
thâu tóm trước? 

Đáp: Trước thâu tóm sau chứ không phải là sau 
thâu tóm trước. Không thâu tóm những gì? Ba 
hành vô lậu- vô ký. 

Lại nữa, ba hành là quá khứ - vị lai - hiện tại; 
thiện - bất thiện - vô ký, học - vô học - phi học phi 
vô học, do kiễn để mà đoạn, do tư duy mà đoạn, 
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không có gì đoạn. 

Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm trước? 

Đáp: Tùy thuộc chủng loại ba hành thâu nhiếp 
lẫn nhau. 

Lại nữa, ba hành là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc 
cõi Sắc - Vô sắc. Trước thâu tóm sau hay sau thâu 
tóm trước? 

Đáp: Trước thầu tóm sau chứ không phải sau 
thâu tóm trước. Không thâu tóm những gì? Hành 
vô lậu. 

Bồn hành là đen có báo đen, trăng có báo trắng, 
đen trắng có báo đen trắng, không đen không trăng 
không có báo hành - hành tận. 

Ba hành là hiện pháp báo - sinh báo - hậu báo. 

Hỏi: Bốn hành thâu tóm ba hành chăng? 

Đáp: Hoặc bốn hành chứ không phải là ba 
hành. 

Thế nào là bốn hành chứ không phải là ba 
hành? Học- tư duy- tác- tận, hành thiện- bất thiện 
và bât định hệ thuộc cõi Dục, hành bắt định- thiện 
hệ thuộc cõi Sắc, đó gọi là bốn hành chứ không 
phải là ba hành. Thế nào là ba hành chứ không phải 
là bốn hành? Hạnh định thiện, 

hệ thuộc cõi Vô sắc, đó gọi là ba hành chứ 
không phải là bốn hành. 

Thê nảo là bốn hành cũng là ba hành? Hành 
định- thiện và bất thiện hệ thuộc cõi Dục, hành 
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định -thiện hệ thuộc cõi Sắc, đó gọi là bốn hành 
cũng là ba hành. 

Thế nào là không phải bốn hành cũng không 
phải ba hành? Trừ ra học- tư duy- tác- tận, còn lại 
các hành vô lậu, hành bất định- thiện và hành vô 
ký hệ thuộc cõi Vô sắc, đó øọI là không phải bốn 
hành cũng không phải ba hành. 

Bồn hành là đen có báo đen, trăng có báo trắng, 
đen trắng có báo đen trắng, không đen không trăng 
không có báo hành- hành tận. 

Ba hành là báo vui- báo khố- báo không khô 
không vui. Hỏi: Bốn hành thâu tóm ba hành chăng? 

Đáp: Hoặc bốn hành chứ không phải ba hành. 

Thế nào là bôn hành chứ không phải ba hành? 
Học- tư duy- tác- tận, đó gọi là bỗn hành chứ không 
phải ba hành. 

Thê nảo là ba hành chứ không phải bốn hành? 
Hành thiện hệ thuộc cõi Vô sắc, đó gọi là ba hành 
chứ không phải bốn hành. 

Thế nảo là bốn hành cũng là ba hành? Hành 
thiện- bất thiện hệ thuộc cõi Dục, hành thiện hệ 
thuộc cõi Sắc, đó gọi là bốn hành cũng là ba hành. 

Thế nào là không phải bốn hành cũng không 
phải ba hành? Trừ ra học- tư duy - tác - tận, còn lại 
các hành vô lậu và hành vô ký, đó gọi là không 
phải bốn hành cũng không phải ba hành. 

Bồn hành là đen có báo đen, trắng có báo trắng, 
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đen trắng có báo đen trăng, không đen không trăng 
không có báo hành - hành tận. 

Ba hành là quá khứ - vị lai - hiện tại; thiện - bất 
thiện - vô ký, học- vô học - phi học phi vô học, do 
kiến đế mà đoạn, do tư duy mà đoạn, không có gì 
đoạn. 

Hỏi: Bốn hành thâu tóm ba hành, hay ba hành 
thâu tóm bôn hành? 

Đáp: Ba hành thâu tóm bốn hành chứ không 
phải bôn hành thâu tóm ba hành. 

Không thâu tóm những gì? Trừ ra học - tư duy 
- tác - tận, còn lại các hành vô lậu và hành thiện - 
vô ký hệ thuộc cõi Vô săc. 

Bồn hành là đen có báo đen, trăng có báo trắng, 
đen trắng có báo đen trắng, không đen không trăng 
không có báo hành - hành tận. 

Ba hành là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc, 
hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Bốn hành thâu tóm ba hành, hay ba hành 
thâu tóm bôn hành? 

Đáp: Hoặc bốn hành, không phải ba hành. 

Thế nào là bôn hành chứ không phải ba hành? 
Học- tư duy- tác- tận, đó gọi là bôn hành chứ không 
phải ba hành. 

Thê nảo là ba hành chứ không phải bốn hành? 
Hành thiện và hành vô ký hệ thuộc cõi Vô sắc, đó 
gọi là ba hành chứ không phải bốn hành. 
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Thế nảo là bốn hành cũng là ba hành? Hành 
thiện và bắt thiện hệ thuộc cõi Dục, hành thiện hệ 
thuộc cõi Sắc, đó gọI là bốn hành cũng là ba hành. 

Thế nào là không phải bốn hành cũng không 
phải ba hành? Trừ ra học- tư duy- tác- tận, còn lại 
các hành vô lậu, đó gọi là không phải bốn hành 
cũng không phải ba hành. 

Ba hành là báo của pháp hiện hành- sinh báo- 
hậu báo. Lại nữa, ba hành là báo vui- báo khổ và 
báo không khô không vui. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Sau thâu tóm trước chứ không phải trước 
thâu tóm sau. Không thâu tóm những gì? Hành bất 
định. 

Ba hành là báo hiện pháp-sinh báo và hậu báo. 
Lại nữa, ba hành là quá khứ, vị lai và hiện tại; 
thiện-bất thiện và vô ký, học-vô học- phi học phi 
vô học, do kiễn để mà đoạn, do tư duy mà đoạn, 
không có gì đoạn. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Sau thâu tóm trước chứ không phải trước 
thâu tóm sau. Không thâu tóm những gì? Hành bất 
định - vô ký - vô lậu. 

Ba hành là báo hiện pháp- sinh báo và hậu báo. 
Lại nữa, ba hành hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi 
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Sắc - Vô sắc. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Sau thâu tóm trước chứ không phải trước 
thâu tóm sau. Không thâu tóm những gì? Hành bất 
định và vô ký. 

Ba hành là báo vui- báo khô và báo không khô 
không vui. Lại nữa, ba hành là quá khứ- vị lai và 
hiện tại; thiện- bất thiện và vô ký; học- vô học và 
phi học phi vô học; do kiến để mà đoạn, do tư duy 
mà đoạn, không có gì đoạn. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Sau thâu tóm trước chứ không phải trước 
thâu tóm sau. Không thâu tóm những gì? Hành vô 
lậu- vô ký. 

Ba hành là báo vui- báo khô và báo không khổ 
không vui. Lại nữa, ba hành là hệ thuộc cõi Dục, 
hệ thuộc cõi Sắc và Vô sắc. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Sau thâu tóm trước chứ không phải trước 
thâu tóm sau. Không thâu tóm những gì? Hành vô 
ký. 

Ba hành là quá khứ- vị lai và hiện tại. Lại nữa, 
ba hành là thiện- bất thiện và vô ký, học - vô học 
và phi học phi vô học; do kiến để mà đoạn, do ư 
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duy mà đoạn, không có gì đoạn. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Tùy thuộc chủng loại mà thâu nhiếp nhau. 

Ba hành là quá khứ - vị lai và hiện tại. Lại nữa, 
ba hành là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc - Vô 
sắc. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Trước thâu tóm sau chứ không phải sau 
thâu tóm trước. Không thâu tóm những gì? Hành 
vô lậu. 

Ba hành là thiện- bất thiện và vô ký. Lại nữa ba 
hành là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc - Vô 
sắc. 

Hỏi: Trước thâu nhiếp sau, hay sau thâu nhiếp 
trước? 

Đáp: Trước thâu nhiếp sau chứ không phải sau 
thâu nhiếp trước. Không thâu nhiếp những gì? 
Hành vô lậu. 

Ba hành là thiện- bất thiện và vô ký. Lại nữa, 
ba hành là học- vô học và phi học phi vô học, do 
kiến đế mà đoạn, do tư duy mà đoạn, không có gì 
đoạn. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Tùy thuộc chủng loại mà thâu nhiếp nhau. 
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Ba hành là hệ thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc 
- Vô sắc. Lại nữa, ba hành là học - vô học và phi 
học phi vô học; do kiến để mà đoạn, do tư duy mà 
đoạn, không có gì đoạn. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Sau thâu tóm trước chứ không phải trước 
thâu tóm sau. Không thâu tóm những gì? Hành vô 
lậu. 

Ba hành là học - vô học và phi học phi vô học. 
Lại nữa, ba hành là do kiến để mà đoạn, do tư duy 
mà đoạn, không có gì đoạn. 

Hỏi: Trước thâu tóm sau, hay sau thâu tóm 
trước? 

Đáp: Tùy thuộc chủng loại mà thâu nhiếp nhau. 

Hỏi: Có thể báo của hành thọ là báo của thân 
mà thông thọ chứ không phải là tâm chăng? 

Đáp: Hành bất thiện thọ báo. 

Hỏi: Có thể báo của hành thọ là báo của tâm 
mà thông -thọ chứ không phải là thân chăng? 

Đáp: Hành vô học- thiện thọ báo. 

Hỏi: Có thể báo của hành thọ là báo của thân 
và tâm thông -thọ chăng? 

Đáp: Hành hữu học- thiện thọ báo. 

Hỏi: Có thể báo của hành thọ là thân- tâm thông 
không thọ báo mà thọ báo chăng? 

Đáp: Thọ báo của hành thiện và bất thiện, thọ 
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báo của sắc- tâm- tâm sở pháp niệm và tâm bất 
tương ưng hành. 

Ba chướng: chướng hành - chướng nhơ và 
chướng báo. 

Hỏi: Thế nào là chướng hành? 

Đáp: Năm hành không còn cứu chữa. 

Hỏi: Thế nào là chướng nhơ? 

Đáp: Các chúng sinh nặng về dâm dục, nặng về 
sự giận dữ, ngu si. Nặng về sư dâm dục và nặng về 
giận dữ- ngu si, thì loại đó thật không dễ gì giáo 
hóa mà khó nói- khó cứu giúp và khó thoát khỏi, 
đó gọi là chướng nhơ. 

Hỏi: Thế nào là chướng báo? 

Đáp: Xứ địa ngục, xứ súc sinh, xứ ngạ quỷ, xứ 
Uất-đơn-viết, xứ vô tưởng, đó gọi là chướng báo. 

Hỏi: Ba hành ác này thì hành nào lớn nhất? 

Đáp: Phá hoại Tăng và nói dối. Do báo của 
hành ác này, mà nhận chịu kiếp sống lâu dài trong 
đại địa ngục A-tÿ. 

Hỏi: Ba hành diệu này thì hành nào có quả lớn 
nhật? 

Đáp: Có báo của hành tư Tam-muội hữu thứ 
nhất, hữu tưởng và vô tưởng tiếp nhận sông lâu tám 
mươi ngàn kiếp. 
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Phẩm 2: NÓI VỀ TÀ NGỮ 

Các tà ngữ thì đó là tà mạng chăng? Nếu là tà 
mạng thì đó là tà ngữ chăng? 

Các tà nghiệp thì đó là tà mạng chăng? Nếu là 
tà mạng thì đó là tà nghiệp chăng? 

Các đăng ngữ thì đó là đăng mạng chăng? Nêu 
là đăng mạng thì đó là đắng ngữ chăng? 

Các đăng nghiệp thì đó là đắng mạng chăng? 
Nếu là đắng mạng thì đó là đắng nghiệp chăng? 

Ba hành ác là ba cong vạy - ba nhơ bần - ba vẫn 
đục. Thân cong Vậy, thân nhơ bấn, thân vấn đục. 
Miệng cong vậY, miệng nhơ bẩn, miệng vẫn đục. 
Ỹ cong vạy, ý nhơ bần, ý vẫn đục. 

Thê nảo là thân cong vạy, thân nhơ bân, thân 
vấn đục? Thế nào là miệng cong vạy, miệng nhơ 
bần, miệng vẫn đục? Thể nào là ý cong vạy, ý nhơ 
bần, ý vân đục? 

Ba hành ác thâu tóm ba cong vạy- ba nhơ bần- 
ba vẫn đục hay ba cong vạy, ba nhơ bân, ba vẫn 
đục thâu tóm ba hành ác? 

Ba hành diệu và ba tịnh, ba hành diệu thâu tóm 
ba tịnh, hay ba tịnh thâu tóm ba hành diệu? 

Ba hành diệu và ba mãn, ba hành diệu thâu tóm 
ba mãn, hay ba mãn thâu tóm ba hành diệu? 

Ba tịnh và ba mãn, ba tịnh thâu tóm ba mãn, 
hay ba mãn thâu tóm ba tịnh? 

Các hành ác của thân thì đó đều là hành của 
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thân không có phương tiện thiện xảo, nêu là hành 
của thân không có phương tiện thiện xảo thì hành 
đó đều là hành ác của thân chăng? Các hành ác của 
miệng thì hành đó đều là hành của miệng không có 
phương tiện thiện xảo, nêu là hành của miệng 
không có phương tiện thiện xảo thì hành đó đều là 
hành ác của miệng chăng? Các hành ác của ý thì 
hành đó đêu là hành của lệ không có phương tiện 
thiện xảo, nếu là hành của ý không có phương tiện 
thiện xảo thì hành đó đêu là hành ác của ý chăng? 

Các hành diệu của thân thì hành diệu đó đều là 
hành của thân có phương tiện thiện xảo, nếu hành 
của thân có phương tiện thiện xảo thì hành đó đều 
là hành diệu của thân? Các hành diệu của miệng 
thì hành diệu đó đều là hành của miệng có phương 
tiện thiện xảo, nêu hành của miệng có phương tiện 
thiện xảo thì hành đó đêu là hành diệu của miệng? 
Các hành diệu của ý thì hành diệu đó đều là hành 
của ý có phương tiện thiện xảo, nêu hành của ý có 
phương tiện thiện xảo thì hành đó đều là hành diệu 
của ý? 

Các pháp do hành đạt được thì pháp đó nên nói 
là thiện- bất thiện hay vô ký chăng? 

Có thê hành quá khứ là báo quá khứ, hay là báo 
hiện tại, vị lai chăng? Có thể hành vị lai là báo của 
quá khứ- hiện tại và vị lai sao? Có thê hành hiện 
tại là báo của vị lai- quá khứ và hiện tại chăng? 
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Có thể như hành của thân mà thọ báo nhưng 
hành của miệng- hành của ý không như vậy chăng? 

Có thể như hành của miệng mà thọ báo nhưng 
hành của thân- hành của ý không như vậy chăng? 

Có thê như hành của ý mà thọ báo nhưng hành 
của thân- hành của miệng không như vậy chăng? 

Có thê như hành của thân - hành của miệng mà 
thọ báo nhưng hành của ý không như vậy chăng? 

Có thể như hành của thân - hành của ý mà thọ 
báo nhưng hành của miệng không như vậy chăng? 

Có thể như hành của miệng - hành của ý mà thọ 
báo nhưng hành của thần không như vậy chăng? 

Có thê như hành của thân - hành của miệng mà 
thọ báo thì hành của ý cũng như vậy chăng? 

Có thể như hành của thân- hành của miệng- 
hành của ý không thọ báo mà lại thọ báo chăng? 

Có thể ba hành thọ báo không trước không sau 
chăng? 

Hiện pháp ba- sinh báo và hậu báo, báo vuI- 
báo khô và báo không khô không vui, hệ thuộc cõi 
Dục và hệ thuộc cối Sắc- Võ sắc, có thê ba hành 
thọ báo không trước không sau chăng? 

Thiện bắt thiện, do kiến đế mà đoạn- do tư duy 
mà đoạn. Về nghĩa của chương nảy xin diễn nói 
đây đủ. 

Hỏi: Các tà ngữ thì đó là tà mạng sao? 

Đáp: Hoặc tà ngữ mà không phải là tà mạng. 
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Thế nào là tà ngữ mà không phải là tà mạng? 
Trừ tà mạng tạo ra bôn hành ác của miệng, còn lại 
các hành ác của miệng, đó gọi là tà ngữ mà không 
phải là tà mạng. 

Thế nào là tà mạng mà không phải là tà ngữ? 
Tà mạng tạo ra ba hành ác của thân, đó gọi là tà 
mạng mà không phải là tà ngữ. 

Thế nào là tà ngữ cũng là tả mạng? Tà mạng 
tạo ra bốn hành ác của miệng, đó gọi là tà ngữ cũng 
là tà mạng. 

Thế nào là không phải tà ngữ cũng không phải 
tà mạng? Trừ tà mạng tạo ra ba hành ác của thân, 
còn lại các hành ác của thân, đó gọi là không phải 
tà mạng cũng không phải tà ngữ. 

Hỏi: Các tà nghiệp thì đó là tà mạng sao? 

Đáp: Hoặc tà nghiệp mà không phải là tà mạng. 

Thể nào là tà nghiệp mà không phải là tà mạng? 
Trừ tà mạng tạo ra ba hành ác của thân, còn lại các 
hành ác của thân khác, đó gọi là tà nghiệp mà 
không phải là tà mạng. 

Thế nào là tà mạng mà không phải là tà nghiệp? 
Tà mạng tạo ra bỗn hành ác của miệng, đó gọi là tà 
mạng mà không phải là tà nghiệp. 

Thể nào là tà nghiệp cũng là tà mạng? Tà mạng 
tạo ra ba hành ác của thân, đó gọi là tà nghiệp cũng 
là tà mạng. 

Thế nào là không phải tà nghiệp cũng không 
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phải tà mạng? Trừ tà mạng tạo ra bốn hành ác của 
miệng, còn lại các hành ác của miệng, đó gọi là 
không phải tà nghiệp cũng không phải tà mạng. 

Hỏi: Các đăng ngữ thì đó là đắng mạng sao? 

Đáp: Hoặc đăng ngữ mà không phải là đăng 
mạng. 

Thế nào là đắng ngữ mà không phải là đăng 
mạng? Trừ đăng mạng tạo ra bỗn hành diệu của 
miệng, còn lại các hành diệu của miệng, đó gọi là 
đăng ngữ mà không phải là đắng mạng. 

Thế nảo là đăng mạng mà không phải là đắng 
ngữ: Đăng mạng tạo ra ba hành diệu của thân, đó 
gọi là đẳng mạng mà không phải là đắng ngữ. 

Thế nào là đăng mạng của đắng ngữ? Đắng 
mạng tạo ra bốn hành diệu của miệng, đó gọi là 
đăng ngữ cũng là đẳng mạng. 

Thế nào là không phải đăng ngữ cũng không 
phải đăng mạng? Trừ đăng mạng tạo ra ba hành 
diệu của thân, còn lại các hành diệu của thân, đó 
gọi là không phải đắng ngữ cũng không phải đăng 
mạng. 

Hỏi: Các đăng nghiệp thì đó là đắng mạng sao? 

Đáp: Hoặc đẳng nghiệp mà không phải là đăng 
mạng. 

Thế nào là đăng nghiệp mà không phải là đắng 
mạng? Trừ đăng mạng tạo ra ba hành diệu của 
thân, còn lại các hành diệu của thân, đó gọi là đăng 
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nghiệp mà không phải là đắng mạng. 

Thế nào là đăng mạng mà không phải là đăng 
nghiệp? Đăng mạng tạo ra bôn hành diệu của 
miệng, đó gọi là đăng mạng mà không phải là đăng 
nghiệp. 

Thế nào là đăng nghiệp cũng là đắng mạng? 
Đắng mạng tạo ra ba hành diệu của thân, đó gọi là 
đăng nghiệp cũng là đăng mạng. 

Thể nào là không phải đăng nghiệp cũng không 
phải đắng mạng? Trừ đăng mạng tạo ra bôn hành 
điệu của miệng, còn lại các hành diệu của miệng, 
đó gọi là không phải đăng nghiệp cũng không phải 
đăng mạng. 

Ba hành ác là ba cong vạy - ba nhơ bần - ba vẫn 
đục. Thân cong vậy, thân nhơ bản, thân vấn đục. 
Miệng cong vậY, miệng nhơ bắn, miệng vẫn đục. 
Ý cong vạy, ý nhơ bân, ý vẫn đục. 

Hỏi: Thế nào là thân cong vạy? 

Đáp: Hành vi của thân có nhiều giả dồi. 

Hỏi: Thế nào là thân nhơ bân? 

Đáp: Hành vi của thân có nhiêu giận dữ. 

Hỏi: Thể nào là thân vẫn đục? 

Đáp: Hành vi của thân có nhiều dâm dục. 

Hỏi: Thế nào là miệng cong vạy? 

Đáp: Hành vi của miệng có nhiêu giả dối. 

Hỏi: Thế nào là miệng nhơ bắn? 

Đáp: Hành vi của miệng có nhiêu giận dữ. 
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Hỏi: Thế nào là miệng vân đục? 

Đáp: Hành v1 của miệng có nhiều dâm dục. 

Hỏi: Thế nào là ý cong vạy? 

Đáp: Hành vi của ý có nhiêu giả dối. 

Hỏi: Thế nào là ý nhơ bần? 

Đáp: Hành vi của ý có nhiêu giận dữ. 

Hỏi: Thế nào là ý vẫn đục? 

Đáp: Hành vi của ý có nhiều dâm dục. 

Hỏi: Ba hành ác thầu tóm ba cong vạy- ba nhơ 
bần- ba vẫn đục chăng? 

Đáp: Hoặc ba hành ác mà không phải là cong 
vạy- nhơ bân- vẫn đục. 

Thế nào là hành ác mà không phải cong vạy- 
nhơ bắn- vẫn đục? 

Trừ ra hành ác của thân- miệng- ý có nhiêu giả 
dối dục vọng và giận dữ hệ thuộc cõi Dục, còn lại 
các hành ác của thân- miệng- ý, đó gọI là hành ác 
mà không phải cong vạy- nhơ bần- vẫn đục. 

Thế nào là sự cong vạy- nhơ bần- vẫn đục mà 
không phải là hành ác? Hành của thân- miệng- ý 
thương yêu giả dối, hệ thuộc cõi Sắc, hành của ý 
có nhiêu ái nhiễm hệ thuộc cði Vô sắc, đó gọi là sự 
cong vạy- nhơ bân - vẫn đục mà không phải là hành 
ác. 

Thế nào là hành ác cũng là Cong vạy - nhơ bần- 
vân đục? Hành ác của thân- miệng - Àj có nhiêu giả 
dối dục vọng và giận giữ hệ thuộc cõi Dục, đó gọi 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 15 T317 


là hành ác cũng là cong vạy - nhơ bẫn - vẫn đục. 

Thế nào là không phải hành ác cũng không phải 
là cong vạy- nhơ bân - vẫn đục? Trừ những điều 
như trên. 

Hỏi: Ba hành diệu và ba tịnh, ba hành diệu thâu 
tóm ba tịnh, hay ba tịnh thâu tóm ba hành diệu? 

Đáp: Tùy thuộc vào chủng loại mà thâu nhiếp 
nhau. 

Hỏi: Ba hành diệu và ba mãn, ba hành diệu thâu 
tóm ba mãn chăng? 

Đáp: Hoặc hành diệu mà không phải là mãn. 

Thế nào là hành diệu mà không phải là mãn? 
Trừ ra hành diệu vô học của thân - miệng, còn lại 
các hành diệu của thân - miệng, đều là hành điệu 
của ý, đó gọi là hành diệu mà không phải là mãn. 

Thế nào là mãn mà không phải là hành diệu? 
Tâm vô học, đó gọi là mãn mà không phải là hành 
diệu. 

Thế nào là hành diệu cũng là mãn? Hành diệu 
vô học của thân- miệng, đó gọi là hành diệu cũng 
là mãn. 

Thế nào là không phải hành diệu cũng không 
phải mãn? Trừ những điêu như trên. 

Hỏi: Ba tịnh và ba mãn, ba tịnh thâu tóm ba 
mãn chăng? 

Đáp: Hoặc tịnh mà không phải là mãn. 

Thê nào là tịnh mà không phải là mãn? Trừ ra 
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tịnh vô học của thân- miệng, còn lại các tịnh của 
thân- miệng, đều là tịnh của ý, đó gọi là tịnh mà 
không phải là mãn. 

Thế nào là mãn mà không phải là tịnh? Tâm vô 
học, đó gọi là mãn mà không phải là tịnh. 

Thể nào là tịnh cũng là mãn? Tịnh vô học của 
thân- miệng, đó gọi là tịnh cũng là mãn. 

Thế nào là không phải mãn cũng không phải là 
tịnh? Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Các hành ác của thân đều là hành của thân 
không có phương tiện thiện xảo chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. các hành ác của thân đều 
là hành của thân không có phương tiện thiện xảo. 

Hỏi: Có thể có hành của thân không có phương 
tiện thiện xảo mà đó không phải là hành ác của thần 
chăng? 

Đáp: Có, hành của thân ân mất vô ký, hành của 
thân không có phương tiện thiện xảo, không ấn mắt 
vô ký. 

Hỏi: Các hành ác của miệng đêu là hành của 
miệng không có phương tiện thiện xảo chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành ác của miệng 
đêu là hành của miệng không có phương tiện thiện 
xảo. 

Hỏi: Có thế có hành của miệng không có 
phương tiện thiện xảo mà đó không phải là hành ác 
của miệng chăng? 
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Đáp: Có, hành của miệng ân mất vô ký, hành 
của miệng không có phương tiện thiện xảo, không 
ân mất vô ký. 

Hỏi: Các hành ác của ý đều là hành của ý không 
có phương tiện thiện xảo chăng? 

Đáp: Hoặc hành ác của ý mà đó không phải là 
hành ác của ý không có phương tiện thiện xảo. 

Thế nào là hành ác của ý mà đó không phải là 
hành ác của ý không có phương tiện thiện xảo? Ba 
hành ác của ý, đó gọi là hành ác của ý nhưng đó 
không phải là hành của ý không có phương tiện 
thiện xảo. 

Thế nào là hành của ý không có phương tiện 
thiện xảo mà đó không phải là hành ác của ý? Tư 
duy ân mất vô ký, tư duy không có phương tiện 
thiện xảo, không ấn mất vô ký, đó gọi là hành của 
ý không có phương tiện thiện xảo nhưng đó không 
phải là hành ác của ý. 

Thế nào là hành ác của ý mà đó là hành của ý 
không có phương tiện thiện xảo? Tư duy bất thiện, 
đó gọi là hành ác của ý nhưng đó là hành của ý 
không có phương tiện thiện xảo. 

Thế nào là không phải hành ác của ý cũng 
không phải là hành của ý không có phương tiện 
thiện xảo? Trừ những điều như trên. 

Hỏi: Các hành diệu của thân thì đó đều là hành 
của thân có phương tiện thiện xảo chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. Các hành diệu của thân thì 
đó đều là hành của thân có phương tiện thiện xảo. 

Hỏi: Có thể có hành của thân có phương tiện 
thiện xảo nhưng đó không phải là hành diệu của 
thân chăng? 

Đáp: Có, hành của thân có phương tiện thiện 
xảo thì không ấn mất vô ký. 

Hỏi: Các hành diệu của miệng thì đó đều là 
hành của miệng có phương tiện thiện xảo chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành diệu của miệng 
thì đó đều là hành của miệng có phương tiện thiện 
xảo. 

Hỏi: Có thể có hành của miệng có phương tiện 
thiện xảo nhưng đó không phải là hành diệu của 
miệng chăng? 

Đáp: Có, hành của miệng có phương tiện thiện 
xảo thì không ấn mất vô ký. 

Hỏi: Các hành diệu của ý thì đó đều là hành của 
ý có phương tiện thiện xảo chăng? 

Đáp: Hoặc hành diệu của ý nhưng đó không 
phải là hành của ý có phương tiện thiện xảo. 

Thế nảo là hành diệu của ý nhưng đó không 
phải là hành của ý có phương tiện thiện xảo? Ba 
hành diệu của ý, đó gọi là hành diệu của ý nhưng 
đó không phải là hành của ý có phương tiện thiện 
xảo. 

Thế nào là hành của ý có phương tiện thiện xảo 
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nhưng đó không phải là hành diệu của ý? Tư duy 
phương tiện thiện xảo không ân mất vô ký, đó gọi 
là hành của ý có phương tiện thiện xảo nhưng đó 
không phải là hành diệu của ý. 

Thế nào là hành diệu của ý nhưng đó là hành 
của ý có phương tiện thiện xảo? Tư duy thiện, đó 
øọ1 là hành diệu của ý nhưng đó là hành của ý có 
phương tiện thiện xảo. 

Thế nào là không phải hành diệu của ý cũng 
không phải là hành của ý có phương tiện thiện xảo? 
Trừ những điêu như trên. 

Hỏi: Các pháp do hành đạt được thì pháp đó 
nên nói là thiện- bất thiện hay vô ký? 

Đáp: Các pháp có ý nghĩa của báo do hành đạt 
được thì pháp này nên nói là vô ký. 

Hỏi: Các pháp có ý nghĩa của báo do hành đạt 
được thì pháp đó nên nói là vô ký hay sao? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Nếu nói như thế, thì vỗn không có Như lai dùng 
thiện tâm giảng thuyết, nói lời dịu dàng - nói lời 
tuyệt vời- nói lời êm ái tốt đẹp, lời này là thiện 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nghe những điều tôi đã 
nói, nêu các pháp có ý nghĩa của báo do hành đạt 
được thì pháp đó là vô ký, không nên dây lên nói 
răng vôn không có Như Lai dùng thiện tâm giảng 
thuyết, nói lời dịu dàng- nói lời tuyệt vời- nói lời 


1522 A TỲ ĐÀM2 


êm ái tốt đẹp thì lời này là thiện. Tuy có lời này 
nhưng điều â ây không có như vậy. Nếu như dây lên 
nói răng vôn không có Như Lai dùng thiện tâm 
giảng thuyết, nói lời dịu dàng- nói lời tuyỆt vời- nói 
lời êm ái tốt đẹp thì lời này là thiện; không nên dây 
khởi lên nói răng các pháp có ý nghĩa của báo do 
hành đạt được thì pháp đó là vô ký. Bởi vì các pháp 
có Mã nghĩa của báo do hành đạt được thì pháp này 
là vô ký, điều này không phải như vậy. Nên dây 
khởi lên nói răng vôn không có Như Lai, vốn là lúc 
sinh vảo đời khác làm thiện hạnh mà thọ báo thì 
báo hiện rõ ở trước mắt, đó là do nhân duyên này 
có được yết hầu dựa vào bốn đại chủng lưu thông 
với bôn đại chủng, bốn đại chủng phát ra tiếng, là 
tiếng chứ không phải là báo. 

Hỏi: Có thể có hành quá khứ thọ báo quá khứ, 
báo hiện tại- vị lai chăng? 

Đáp: Có như thê. 

Hỏi: Có thể có hành vị lai thọ báo vị lai chăng? 

Đáp: Có, không có quá khứ- hiện tại. 

Hỏi: Có thể có hành hiện tại thọ báo hiện tại 
chăng? 

Đáp: Có, quá khứ không có mà vỊ lai có. 

Hỏi: Có thể như hành của thân mà thọ báo, 
hành của miệng và hành của ý không như vậy sao? 

Đáp: Có như thân bất tịnh mà miệng tịnh, nên 
vào lúc này có tâm thiện, hoặc là tâm vô ký. Như 
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thân tịnh mà miệng bất tịnh, nên vào lúc ây có tâm 
bắt thiện, hoặc là tâm vô ký, đó gọi là như hành của 
thân mà thọ báo, hành của miệng và hành vi của ý 
thì không như vậy. 

Hỏi: Có thể như hành của miệng mà thọ báo, 
hành của thân và hành của ý không như vậy sao? 

Đáp: Có như thân tịnh mà miệng bắt tịnh, nên 
vào lúc này có tâm thiện, hoặc là tâm vô ký. Như 
thân bất tịnh mà miệng tịnh, nên vào lúc ây có tâm 
bắt thiện, hoặc là tâm vô ký, đó gọi là như hành của 
miệng mà thọ báo, hành của thân và hành của ý thì 
không như vậy. 

Hỏi: Có thể như hành của ý mà thọ báo, hành 
của thân và hành của miệng không như vậy sao? 

Đáp: Có như thân bất tịnh và miệng bất tịnh, 
nên vào lúc này có tâm thiện. Như thân tịnh và 
miệng tịnh, nên vào lúc ấy có tâm bất thiện, đó gọi 
là như hành của ý mà thọ báo, hành của thân và 
hành của miệng thì không như vậy. 

Hỏi: Có thể như hành của thân và hành của 
miệng mà thọ báo, hành của ý không như vậy sao? 

Đáp: Có như thân bất tịnh và miệng bất tịnh, 
nên vào lúc này có tâm thiện, hoặc là tâm vô ký. 
Như thân tịnh và miệng tịnh, vào lúc ây có tâm bất 
thiện, hoặc là tâm vô ký, đó gọi là như hành của 
thân và hành của miệng thọ báo, hành của ý không 
như vậy. 
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Hỏi: Có thê như hành của thân và hành của ý 
thọ báo, hành của miệng không như vậy sao? 

Đáp: Có như thân bất tịnh mà miệng tịnh, nên 
vào lúc này có tâm bất thiện. Như thân tịnh mà 
miệng bất tịnh, vào lúc ây có tâm thiện, đó gọi là 
như hành của thân và hành của ý thọ báo, hành vi 
của miệng thì không như vậy. 

Hỏi: Có thể như hành của miệng và hành của ý 
mà thọ báo, hành của thân không như vậy sao? 

Đáp: Có như thân tịnh mà miệng bắt tịnh, nên 
vào lúc này có tâm bất thiện. Như thân bất tịnh mà 
miệng tịnh, vào lúc ây có tâm thiện, đó gọi là như 
hành của miệng, hành của ý thọ báo, hành của thân 
thì không như vậy. 

Hỏi: Có thể như hành của thân và hành của 
miệng mà thọ báo, hành của ý cũng như vậy sao? 

Đáp: Có như thân bất tịnh và miệng bất tịnh, 
nên vào lúc này có tâm bất thiện. Như thân tịnh và 
miệng tịnh, vào lúc ây có tâm thiện, đó gọi là như 
hành của thân và hành của miệng mà thọ báo, hành 
của ý cũng như vậy. 

Hỏi: Có thể như hành của thân- hành của miệng 
và hành của ý không thọ báo mà lại thọ báo chăng? 

Đáp: Có các tâm bất tương ưng hành thọ báo, 
sắc- tâm- tâm sở niệm pháp và tâm bất tương ưng 
hành. 

Hỏi: Có thể ba hành không trước không sau mà 
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thọ báo của báo hiện pháp- sinh báo và hậu báo 
chăng? 

Đáp: Thọ báo của báo hiện pháp là sắc- tâm- 
tâm sở niệm pháp là của sinh báo, tâm bất tương 
ưng hành là của hậu báo. 

Lại nữa, tâm- tâm sở niệm pháp là của báo hiện 
pháp, sắc là của sinh báo, tâm bất tương ưng hành 
là của hậu báo. 

Lại nữa, tâm bất tương ưng hành là của báo 
hiện pháp, tâm- tâm sở niệm pháp là của sinh báo, 
sắc là của hậu báo. 

Báo vui- báo khô- báo không khổ không vui 
cũng như thế. 

Tâm, tâm sở niệm pháp là hệ thuộc cối Dục và 
hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, tâm bất tương ưng hành 
là hệ thuộc cõi Vô sắc. Lại nữa, tâm- tâm sở niệm 
pháp là hệ thuộc cõi Dục, tâm bất tương ưng hành 
là hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc. Lại nữa, tâm bất tương 
ưng hành là hệ thuộc cõi Dục, tâm, tâm sở niệm 
pháp là hệ thuộc cõi Săc- Vô sắc. 

Hỏi: Có thê hai hành không trước không sau 
mà thọ báo thiện và bất thiện chăng? 

Đáp: Thọ báo thiện là sắc, thọ báo bất thiện là 
tâm- tâm sở niệm pháp và tâm bất tương ưng hành. 

Lại nữa, báo thiện là tâm- tâm sở niệm pháp và 
tâm bất tương ưng hành, bất thiện là sắc. 

Pháp do kiến để đoạn, pháp do tư duy đoạn 
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cũng như thế. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 16 
Kiên độ thứ 4: HÀNH 
Phẩm 3: NÓI VỀ HẠI CHÚNG SINH 


Có thể hại mà chúng sinh mà chúng sinh hại 
không hết chăng? Có thê không hại chúng sinh mà 
chúng sinh hại hết chăng? Có thể hại chúng sinh 
mà chúng sinh hại hết chăng? Có thê không hại 
chúng sinh mà chúng sinh hại không hết chăng? Có 
thê không hại chúng sinh mà chúng sinh hại không 
hết thì hành kia thọ báo chắc chắn phải sinh vào 
địa ngục chăng? Có thể hành bắt thiện, hành khổ 
đau chưa thành thục, hành đó của chúng sinh đâu 
tiên thọ nhận bảo thì chắc chắn là tâm ô nhiễm 
chăng? 

Có thê hại mạng chúng sinh mà chúng sinh kia 
về sau không thọ giới, nên nói là tịnh trong tật cả 
chúng sinh chăng? Nếu như tịnh trong tật cả chúng 
sinh, thì thọ giới trong tất cả chúng sinh kia chăng? 
Giả sử thọ giới trong tất cả chúng sinh, thì tịnh 
trong tất cả chúng sinh kia chăng? 

Nếu thành tựu thân thì có hành của miệng ây 
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chăng? Giả sử thành tựu hành của thân thì có thân 
ấy chăng? Nếu thành tựu thân thì có hành của 
miệng ầy chăng? Giả sử thành tựu hành của miệng 
thì có thân â ây chăng? Nêu thành tựu thân thì có 
hành của ý ây chăng? Cả sử thành tựu hành của ý 
thì có thân ây chăng? 

Nếu thành tựu thân thì thân ây có hành của thân 
và hành của miệng chăng? Giả sử thành tựu hành 
của thân và hành của miệng thì có thân ấy chăng? 
Nếu thành tựu thân, thì thân ây có hành của thân 
và hành của ý chăng? Giả sử thành tựu hành của 
thân và hành của ý thì có thân ấy chăng? 

Nếu thành tựu thân thì thân ấy có hành của 
miệng và hành của ý chăng? Cả sử thành tựu hành 
của miệng và hành của ý thì có thân â ây chăng? Nếu 
thành tựu thân thì thân ây có hành của thần- hành 
của miệng và hành của ý chăng? Giả sử thành tựu 
hành của thân- hành của miệng và hành của ý thì 
thân ấy là có chăng? 

Nếu thành tựu hành của thân thì sẽ thân ấy có 
hành của miệng chăng? Cả sử thành tựu hành của 
miệng thì hành của thân â Ấy, là có chăng? Nêu thành 
tựu hành của thân thì thân â ây có hành của ý chăng? 
Giả sử thành tựu hành của ý thì hành của thân ây 
là có chăng? Nếu thành tựu hành của thân thì thân 
ây có hành của miệng và hành của ý chăng? Giả sử 
thành tựu hành của miệng và hành của ý thì hành 
của thân ây là có chăng? 
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Nếu thành tựu hành của miệng thì hành của ý 
ây là có chăng? Giả sử thành tựu hành của ý, thì 
hành của miệng ây là có chăng? 

Nếu dục của hành chưa hết thì dục của báo kia 
chưa hết sao? Giả sử dục của báo chưa hết, thì dục 
của hành cũng chưa hết sao? Nêu dục của hành hết 
thì dục của báo kia sẽ hết sao? Giả sử dục của báo 
hết thì dục của hành cũng hết sao? 

Nếu hành có quả thì tất cả hành kia đều có báo 
chăng? Cả sử hành có bảo thì tật cả hành kia đều 
có quả chăng? Nếu hành không có quả thì tất cả 
hành kia đều không có báo chăng? Giả sử hành 
không có báo thì tất cả hành kia đều không có quả 
chăng? 

Nếu hành bắt thiện thì tất cả hành đó đều điên 
đảo chăng? Giả sử hành điên đảo thì tất cả hành đó 
đêu bất thiện chăng? Nếu hành không phải bất 
thiện thì tất cả hành đó đều không điện đảo chăng? 
Giả sử hành không phải điện đảo thì tật cả hành đó 
đều không phải bât thiện chăng? 

Nếu thành tựu hành bất thiện, thì thành tựu 
hành của cõi Sắc- Vô sắc chăng? GI1ả sử thành tựu 
hành của cõi Sắc- Vô sắc, thì thành tựu hành bất 
thiện chăng? Nếu thành tựu hành thiện của cõi 
Dục, thì thành tựu hành thiện của cõi Sắc - Vô sắc 
chăng? Giả sử thành tựu hành thiện của cõi Sắc - 
Vô sắc, thì thành tựu hành thiện của cõi Dục 
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chăng? 

Nếu thành tựu hành của cõi Dục, thì thành tựu 
hành của cõi Sắc chăng? Giả sử thành tựu hành của 
cõi Sắc, thì thành tựu hành của cõi Dục chăng? Nếu 
thành tựu hành của cõi Dục, thi thành tựu hành của 
cõi Vô sắc chăng? Giả sử thành tựu hành của cõi 
Vô sắc, thì thành tựu hành của cõi Dục chăng? Nếu 
thành tựu hành cõi Dục, thì thành tựu hành vô lậu 
và hành thuộc cõi Sắc chăng? Giả sử thành tựu 
hành vô lậu và hành thuộc cõi Sắc thì thành tựu 
hành cõi Dục chăng? 

Nếu thành tựu hành của cõi Dục thì thành tựu 
hành vô lậu và hành thuộc cõi Vô sắc chăng? Giả 
sử thành tựu hành vô lậu và hành thuộc cõi Vô sắc, 
thì thành tựu hành của cõi Dục? Nếu thành tựu 
hành của cõi Săc, thì thành tựu hành vô lậu và hành 
thuộc cõi Vô sắc chăng? Giả sử thành tựu hành vô 
lậu và hành thuộc cõi Vô sắc, thì thành tựu hành 
của cõi Sắc? Nếu thành tựu hành của cõi Vô sắc, 
thì thành tựu hành vô lậu chăng? Giả sử thành tựu 
hành vô lậu, thì thành tựu hành của cõi Vô sắc 
chăng? 

Nếu thành tựu hành vô lậu và hành thuộc cõi 
Dục, hành thuộc cõi Sắc - hành thuộc cõi Vô sắc, 
thì sau khi mạng chung sẽ sinh vào xứ nào? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Hại chúng sinh mà chúng sinh hại không 
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hết chăng? 

Đáp: Có, như đoạn mạng chúng sinh mà không 
ngừng tìm phương tiện. 

Hỏi: Có thê không hại chúng sinh mà chúng 
sinh hại hết chăng? 

Đáp: Có, như không hại mạng chúng sinh mà 
ngừng tìm phương tiện. 

Hỏi: Có thể hại chúng sinh mà chúng sinh hại 
hết chăng? 

Đáp: Có, như hại mạng chúng sinh làm ngừng 
tìm phương tiện. 

Hỏi: Có thê không hại chúng sinh mà chúng 
sinh hại không hết chăng? 

Đáp: Có, như không hại mạng chúng sinh mà 
không ngừng tìm phương tiện. 

Hỏi: Có thể không hại chúng sinh mà hại chúng 
sinh không hết, những hành kia thọ báo thì chắc 
chắn sinh vào địa ngục chăng? 

Đáp: Có, như tạo ra phương tiện không có thể 
cứu chữa mà nữa chừng mạng chung. 

Hỏi: Có thể hành bất thiện và hành khổ đau 
chưa thành thục, hành đó của chúng sinh đầu tiên 
thọ báo chắc chăn là tâm ô nhiễm chăng? 

Đáp: Có như tạo ra hành không thê cứu chữa, 
chúng sinh kia đầu tiên thọ nhận trung âm địa ngục. 

Hỏi: Có thể hại mạng chúng sinh mà chúng 
sinh kia về sau không thọ giới, nên nói là tịnh trong 
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tất cả chúng sinh chăng? 

Đáp: Có, như phương tiện muốn có thể hại 
chúng sinh mà từ trong đó gặp pháp. 

Hỏi: Nếu tịnh trong tật cả chúng sinh, thì thọ 
giới trong tất cả chúng sinh kia chăng? 

Đáp: Hoặc tịnh trong tất cả chúng sinh mà 
chúng sinh kia không phải là thọ giới trong tất cả 
chúng sinh. 

Thế nào là tịnh trong tất cả chúng sinh mà 
chúng sinh kia không phải là thọ giới trong tất cả 
chúng sinh? Như không thọ giới mà từ trong đó 
gặp pháp, đó gọi là tịnh trong tất cả chúng sinh mà 
chúng sinh kia không phải là thọ giới trong tất cả 
chúng sinh. 

Thế nào là thọ giới trong tất cả chúng sinh mà 
chúng sinh kia không phải là tịnh trong tật cả 
chúng sinh? Như thọ giới mà vượt qua giới, đÓ ØỌI 
là thọ giới trong tất cả chúng sinh mà chúng sinh 
kia không phải là tịnh trong tất cả chúng sinh. 

Thế nào là tịnh trong tất cả chúng sinh cũng là 
chúng sinh kia thọ giới trong tất cả chúng sinh? 
Như thọ giới mà không vượt qua ĐIỚI, đó gọi là 
tịnh trong tât cả chúng sinh và thọ giới trong tất cả 
chúng sinh. 

Thế nào là không phải tịnh trong tất cả chúng 
sinh mà chúng sinh kia không phải là thọ g1ới trong 
tật cả chúng sinh? Trừ những điêu như trên. 
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Hỏi: Nếu thành tựu thân thì có hành của thân 
chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu thần mà không phải là 
hành của thân. 

Thế nào là thành tựu thân, không phải thành tựu 
hành của thân? Màng trứng dày dân, người phàm 
phu ở trong bào thai của người mẹ. Nêu sinh nơi 
cõi Dục không có oal nghi, không ở nơi không phải 
oai nghi, thân không có giáo, hoặc có giáo rôi mắt, 
đó gọi là thành tựu thân mà không phải là hành của 
thân. 

Thế nào là thành tựu hành của thân mà không 
phải là thân? Người vô câu sinh ở cõi Vô sắc, đó 
gọi là thành tựu hành của thân mà không phải là 
thân. 

Thế nào là thành tựu thân cũng là hành của 
thân? Màng trứng dày dân, người vô câu ở trong 
bào thai của người mẹ. Nếu sinh nơi cõi Dục có oai 
nghi hay không có oai nghi, không có oal nghi 
cũng không phải không có oai nghi, thần có giáo 
hoặc có giáo mà không mất. Nếu sinh nơi cõi Sắc 
thì đó gọi là thành tựu thần cũng là hành của thân. 

Thế nào là không thành tựu thân cũng không 
phải là hành của thần? Người phàm phu sinh nơi 
cõi Vô sắc, đó gọi là không thành tựu thân cũng 
không phải là hành của thân. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì có hành của miệng 
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thuộc thân ấy chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu thân mà không phải là 
hành của miệng. 

Thế nào là thành tựu thân mà không phải là 
hành của miệng? Màng trứng dày dân, người phàm 
phu ở trong bào thai của người mẹ. Nếu sinh nơi 
cõi Dục thì không có oai nghi cũng không phải 
không. có oal nghi, miệng không có giáo hoặc có 
giáo rôi mất, đó gọi là thành tựu thân mà không 
phải là hành của miệng. 

Thế nào là thành tựu hành của miệng mà không 
phải là thân? Người vô cấu sinh nơi cõi Vô sắc, đó 
gọi là thành tựu hành của miệng mà không phải là 
thân. 

Thế nào là thành tựu thân cũng là hành của 
miệng? Màng trứng dày dân, người vô câu ở trong 
bào thai của người mẹ. Nếu sinh nơi cõi Dục có oai 
nghi hay không có oal nghị, không có oal nghĩ 
cũng không phải không có oal nghĩ, miệng CÓ giáo 
hoặc có giáo mà không mất. Nêu sinh nơi cõi Sắc 
thi đó gọi là thành tựu thân cũng là hành của miệng. 

Thê nào là không thành tựu thân cũng không 
phải hành của miệng? Người phàm phu sinh nơi 
cõi Vô sắc, đó gọi là không thành tựu thân cũng 
không phải là hành của miệng. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì có hành của thuộc 
thân ây chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu thân thì có 
hành của ý thuộc thân ấy. 

Hỏi: Có thê thành tựu hành của ý mà không 
phải là thân chăng? Đáp: Có, sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì thân ấy có hành của 
thân và hành của miệng chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu thần mà không phải là 
hành của thân và hành của miệng. Hoặc thành tựu 
thân và hành của thân mà không phải là hành của 
miệng. Hoặc thành tựu thân và hành của miệng mà 
không phải là hành của thân. Hoặc thành tựu thân 
và hành của thân cùng hành của miệng. 

Thế nào là thành tựu thân mà không phải là 
hành của thân và hành của miệng? Màng trứng dày 
dân, người phàm phu ở trong bào thai của người 
mẹ. Nêu sinh nơi cõi Dục thì không có oal nghi 
cũng không phải không có oal nghị. Thân và miệng 
không có giáo hoặc có giáo liên mất, đó gọi là 
thành tựu thân mà không phải là hành của thân và 
hành của miệng. 

Thê nào là thành tựu thân và hành của thân mà 
không phải là hành của miệng? Người phàm phu 
nếu sinh nơi cõi Dục thì không có oai nghi cũng 
không phải không có oal nghị. Thân có giáo hoặc 
có giáo mà không mất, miệng không có giáo hoặc 
có giáo liền mất, đó gọi là thành tựu thân và hành 
của thân mà không phải là hành của miệng. 
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Thế nào là thành tựu thân và hành của miệng 
mà không phải là hành của thân? Người phàm phu 
nếu sinh nơi cõi Dục thì không có oai nghi cũng 
không phải không có oai nghi. Miệng có giáo hoặc 
có giáo mà không mất, thân không có giáo hoặc có 
giáo rồi mất, đó gọi là thành tựu thân và hành của 
miệng mà không phải là hành của thân. 

Thế nào là thành tựu thân và hành của thân 
cùng hành của miệng? Màng trứng dày dân, người 
vô câu ở trong bảo thai của người mẹ. Nếu sinh nơi 
cối Dục thì có oai nghi hay không có oai nghi, 
không có oal nghĩ cũng không phải không có Oal 
nghị. Thân- miệng có giáo hoặc có giáo mà không 
mất. Nếu sinh nơi cõi Sắc thì đó gọi là thành tựu 
thân và hành của thần cùng hành của miệng. 

Hỏi: Giả sử thành tựu hành của thân và hành 
của miệng thi đó là thành tựu thần sao? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 

Thế nảo là thành tựu? Nhăm vào những điều 
thuyết minh, đó gọi là thành tựu. 

Thế nào là không thành tựu? Người vô cấu sinh 
nơi cõi Vô sắc, đó øọI là không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân, thì đó là thành tựu 
hành của thân và hành của ý chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu thân và hành của ý mà 
không có hành của thân. Hoặc thành tựu thân và 
hành của thân cùng hành của ý. 
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Thế nào là thành tựu thân và hành của ý mà 
không có hành của thân? Màng trứng dày dân, 
người phàm phu ở trong bào thai của người mẹ. 
Người phàm phu nếu sinh nơi cõi Dục thì sẽ không 
có oal nghi, cũng không phải không cÓ oai nghI. 
Thân không có giáo hoặc có giáo liên mắt, đó gọi 
là thành tựu thần và hành của ý mà không có hành 
của thân. 

Thê nào là thành tựu thân và hành của thân- 
hành của ý? Màng trứng dày dân, người vô cầu ở 
trong bào thai của người mẹ. Nếu sinh nơi cõi Dục 
thì có oaI nghi, không có oal nghĩ hay không có oal 
nghĩ cũng không phải không có oai nghi. Thân có 
giáo hoặc có giáo mà không mất. Nếu sinh nơi cõi 
Sắc thì đó gọi là thân và thành tựu về hành của 
thân- hành của ý. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành của thân - hành của ý, 
thì đó là thành tựu thân sao? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 

Thế nào là thành tựu? Nhắm vào những điều 
thuyết minh, đó gọi là thành tựu. 

Thê nào là không thành tựu? Người vô cấu sinh 
nơi cõi Vô sắc, đó øọI là không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì đó là thành tựu 
hành của miệng- hành của ý? 

Đáp: Hoặc thành tựu thân và hành của ý, không 
phải là hành của miệng. Hoặc thành tựu thân và 
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hành của miệng- hành của ý. 

Thế nào là thành tựu thân và hành của ý mà 
không phải là hành của miệng? Màng trứng dày 
dân, người phảm phu ở trong bảo thai của người 
mẹ. Nêu sinh nơi cõi Dục thì không có oaI nghi 
cũng không phải không cÓ Oai ngÌ. Miệng không 
có giáo hoặc có giáo liền mắt, đó gọi là thành tựu 
thân và hành của ý mà không phải là hành của 
miệng. 

Thê nào là thành tựu thân và hành của miệng- 
hành của ý? Màng trứng dày dân, người vô câu ở 
trong bào thai của người mẹ. Nếu sinh nơi cõi Dục 
thì có oaI nghĩ hay không có oalI nghi, không có oal 
nghi cũng không phải không có oaI nghi. Miệng có 
giáo hoặc có giáo mà không mất. Nếu sinh nơi cõi 
Sắc thì đó gọi là thành tựu thân và hành của miệng- 
hành của ý. 

Hỏi: Nếu thành tựu về hành của miệng- hành 
của ý thì đó là thành tựu thần sao? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 

Thế nảo là thành tựu? Nhăm vào những điều 
thuyết minh, đó gọi là thành tựu. 

Thế nào là không thành tựu? Người vô cấu sinh 
nơi cõi Vô săc, đó gọi là không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân, thì thân ấy có hành 
của thân- hành của miệng và hành của ý? 

Đáp: Hoặc thành tựu thân và hành của ý, không 
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phải hành của thân- hành của miệng. Hoặc thành 
tựu thân và hành của thân - hành của ý, không phải 
hành của miệng. Hoặc thành tựu thân và hành của 
miệng - hành của ý, không phải hành của thân. 
Hoặc thành tựu thân và hành của thân- hành của 
miệng và hành của ý. 

Thế nào là thành tựu thân và hành của ý mà 
không phải hành của thân - hành của miệng? Màng 
trứng dày dân, người phàm phu ở trong bào thai 
của người mẹ. Nêu sinh nơi cõi Dục thì không có 
oa1 nghi, cũng không phải không có oalI nghị. Thân 
- miệng không có giáo hoặc có giáo, liên mất, đó 
gọi là thành tựu thần và hành của ý mà không phải 
hành của thân- hành của miệng. 

Thê nào là thành tựu thân và hành của thân- 
hành của ý mà không phải hành của miệng? Người 
phàm nếu sinh nơi cõi Dục thì không có oai nghi 
cũng không phải không có oai nghị. Thân có giáo 
hoặc có giáo mà không mất, miệng không có giáo 
hoặc có giáo liên mất, đó øọI1 là thành tựu thần và 
hành của thân- hành của ý mà không phải hành của 
miệng. 

Thế nào là thành tựu thân và hành của miệng- 
hành của ý mà không phải hành của thân? Người 
phàm phu nêu sinh nơi cõi Dục thì không có oai 
nghi, cũng không phải không có oai nghị. Miệng 
có giáo hoặc có giáo mà không mắt, thân không có 
giáo hoặc có g1áo rôi mất, đó øọI là thành tựu thân 
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và hành của miệng- hành của ý mà không phải 
hành của thân. 

Thê nào là thành tựu thân và hành của thân- 
hành của miệng- hành của ý? Màng trứng dày dân, 
người vô câu ở trong bào thai của người mẹ. Nếu 
sinh nơi cối Dục thì có oai nghi hay không có oal 
nghị, không có oaI nghi cũng không phải không có 
oal nehIi. Thân- miệng có giáo hoặc có giáo mà 
không mất. Nếu sinh nơi cõi Sắc thì đó gọi là thành 
tựu thân và hành của thân- hành của miệng- hành 
của ý. 

Hỏi: Thành tựu về hành của thân- hành của 
miệng và hành của ý, thì đó là thành tựu thần sao? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 

Thế nảo là thành tựu? Nhăm vào những điêu 
thuyết minh, đó gọi là thành tựu. 

Thê nào là không thành tựu? Người vô cấu sinh 
nơi cõi Vô sắc, đó øọI1 là không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành của thân, thì đó là 
thành tựu hành của miệng sao? 

Đáp: Hoặc thành tựu hành của thân mà không 
phải hành của miệng. 

Thế nào là thành tựu hành của thân mà không 
phải hành của miệng. Nếu sinh nơi cõi Dục thì 
không có oali nghi, cũng không phải không có oal 
nghi, thân có giáo hoặc có giáo mà không mất, 
miệng không có giáo hoặc có giáo rồi mắt, đó gọi 
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là thành tựu hành của thân mà không phải hành của 
miệng. 

Thê nào là thành tựu hành của miệng mà không 
phải hành của thân? Nếu sinh nơi cõi Dục thì 
không có oali nghi, cũng không phải không có oal 
nghi, miệng có giáo hoặc có giáo mà không mất, 
thân không có giáo hoặc có giáo rôi mất, đó gọI là 
thành tựu hành của miệng mà không phải hành của 
thân. 

Thế nảo là thành tựu hành của thân cùng hành 
của miệng? Màng trứng dày dân, người vô cầu ở 
trong bào thai của người mẹ. Nếu sinh nơi cõi Dục 
thì có oai nghi hoặc không có oal nghĩ, không là 
Oal nghi cũng không phải không có oai nghĩ, thân 
- miệng có giáo hoặc có giáo mà không mắt. Nếu 
sinh nơi cõi Sắc, người vô cấu sinh nơi cõi Vô sắc, 
thì đó gọi là thành tựu hành của thân và hành của 
miệng. 

Thế nào là không thành tựu hành của thân và 
hành của miệng? Màng trứng dày dân, người phàm 
phu sinh ở trong bào thai của người mẹ, nếu sinh 
nơi cõi Dục, thì không có oal nghị, cũng không 
phải không có oal nghĩ, thần- miệng không có giáo 
hoặc có giáo liên mất. Nêu người phàm phu sinh 
nơi cõi Vô sắc, thì đó gọI là không thành tựu hành 
của thân và hành của miệng. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành của thân, thì đó là 
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thành tựu hành của ý chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu hành của 
thân thì đó là thành tựu hành của ý. 

Hỏi: Có thê thành tựu về hành của ý mà không 
phải là thành tựu hành của thần chăng? 

Đáp: Có, màng trứng dày dân, người phảm phu 
ở trong bào thai của người mẹ, nếu sinh nơi cõi 
Dục thì không có oai nghi cũng không phải không 
có oai nghi, thân không có giáo hoặc có giáo liên 
mất; hoặc là người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành của thân, thì đó là 
thành tựu hành của miệng và hành của ý chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu hành của thần và hành của 
ý, không phải hành của miệng. Hoặc thành tựu 
hành của thân và hành của miệng và hành của ý. 

Thế nào là thành tựu hành của thân và hành của 
ý mà không phải hành của miệng? Nếu người 
phàm phu sinh nơi cõi Dục, thì không có oaI nghi 
cũng không phải không có oai nghi. Thân có giáo 
hoặc có giáo mà không mất. Miệng không có giáo 
hoặc có giáo, liền mất, đó øọI là thành tựu hành của 
thân và hành của ý mà không phải hành của miệng. 

Thế nào là thành tựu hành của thân và hành của 
miệng- hành của ý? Màng trứng dày dân, người vô 
cầu ở trong bào thai của người mẹ, nêu sinh nơi cõi 
Dục, thì oai nghi hay không có oal nghĩ, không có 
oal nghi cũng không phải không có oal nghi, thần, 
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miệng có giáo hoặc có giáo mà không mất hoặc là 
người vô câu sinh nơi cõi Sắc mà sinh đến cõi Vô 
sắc, đó gọi là thành tựu hành của thân và hành của 
miệng- hành của ý. 

Hỏi: Nếu thành tựu về hành của miệng và hành 
của ý, thì đó là thành tựu hành của thân sao? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 

Thế nảo là thành tựu? Nhăm vào những điều 
thuyết minh, đó gọi là thành tựu. 

Thế nào là không thành tựu? Nếu sinh nơi cõi 
Dục thì không có oal nghi, cũng không phải không 
cÓ Oal nghị, thân không có giáo hoặc có giáo liên 
mất, miệng có giáo hoặc có giáo mà không mất, đó 
gọi là không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành của miệng, thì đó là 
thành tựu hành của ý sao? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành hành của miệng 
thì đó là thành tựu hành của ý. 

Hỏi: Có thê thành tựu hành của ý mà không 
phải hành của miệng chăng? 

Đáp: Có, màng trứng dày dân, người phảm phu 
ở trong bào thai của người mẹ, nếu sinh nơi cõi 
Dục thì không có oal nghi cũng không phải không 
có oai nghi. Miệng không có giáo hoặc có giáo, 
liên mắt. 

Hỏi: Người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, nếu 
dâm hành chưa hết thì dâm báo kia chưa hết sao? 
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Đáp: Đúng như vậy. Nếu dâm hành chưa hết 
thì dâm báo ây chưa hết. 

Hỏi: Có thể báo dâm chưa hết mà không phải 
là hành chăng? 

Đáp: Có Tu-đà-hoàn do kiến đế mà đoạn hết 
dâm hành, nhưng báo dâm ấy chưa hết. 

Hỏi: Nếu dâm hành đã hết thì dâm báo kia hết 
sao? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu dâm báo không còn 
thì do dâm hành ấy không còn. 

Hỏi: Có thể dâm hành không còn mà không 
phải là báo chăng? 

Đáp: Tu-đà-hoàn do kiến đế mà đoạn hết dâm 
hành nhưng dâm báo kia chưa hết. 

Hỏi: Nếu hành đã có quả thì hành ấy đều có báo 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu hành có báo thì có 
hành này đều có quả. 

Hỏi: Có thể hành có quả mà hành ấy không có 
báo chăng? 

Đáp: Có, hành vô ký và vô lậu. 

Hỏi: Nếu hành không có quả thì hành ây đều 
không có báo chăng? 

Đáp: Không có hành thì không có quả. 

Hỏi: Có thê hành mà không có báo chăng? 

Đáp: Có, hành vô ký và vô lậu. 
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Hỏi: Nêu hành bắt thiện thì hành đó đều điên 
đảo sao? 

Đáp: Hoặc hành bắt thiện mà hành này không 

hải là điên đảo. Thế nào là hành bất thiện mà hành 
ây không phải là điên đảo? 

Giống như có một chúng sanh thấy quả có thật, 
thây như thê và nói như thế, có hành có quả báo 
của hành, đó là hành ác của thân- hành ác của 
miệng và hành ác của ý. Giống như có một chúng 
sanh không thấy là có tưởng kiến, không nghe- 
không phân biệt, không nhận thức là có tưởng thức. 
Chúng sinh kia không do tưởng này, không do 
nhẫn này, không do kiến này, không do dục này, 
không do trí tuệ này mà mình không thấy- không 
nghe- không phân biệt- không nhận thức. Giông 
như có một chúng sinh, thây không có tưởng kiên- 
nghe- phân biệt- nhận thức không có tưởng thức, 
chúng sinh kia không do tưởng này, không do nhẫn 
này, không, do kiến này, không do dục này, không 
đo trí tuệ này mà mình thây- nghe- phân biệt- nhận 
thức. Đó gọi là hành bất thiện mà hành ấy không 
phải là điên đảo. 

Thế nào là hành điên đảo mà hành này không 
phải là bất thiện? Giống như có một chúng sinh 
không có thấy là không có quả thật sự, thấy như 
thế và nói như thế, không có hành, không có quả 
báo của hành, đó là hành diệu của thân- hành diệu 
của miệng và hành diệu của ý. Giống như có một 
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chúng sinh không thấy là có tưởng kiến, không 
nghe- không phân biệt- không nhận thức là có 
tưởng thức. Chúng sinh kia do tưởng này, do nhẫn 
này, do kiến này, do dục này, do trí tuệ này mà 
mình thây - nghe - phân biệt- nhận thức. Giống như 
có một chúng sinh không thấy có tưởng thây nghe 
- phân biệt - nhận thức không có tưởng thức, chúng 
sinh kia do tưởng này, do nhẫn nảy, do kiến này, 
do dục này, do trí tuệ này mà mình không thây - 
nghe - phân biệt nhận thức. Đó gọi là hành điên 
đảo mà hành này không phải là bât thiện. 

Thế nào là hành bất thiện mà hành đó cũng điên 
đảo? Giống như có một chúng sinh thây không có 
thây không có quả thật sự, thấy như thê và nói như 
thê, không có hành và không có quả báo của hành, 
đó là hành vị ác của thân- hành ác của miệng và 
hành ác của ý. Giống như có một chúng sinh không 
thây và không tưởng là thây không nghe- không 
phân biệt- không nhận thức có tưởng không nhận 
thức. Chúng sinh kia không do tưởng này, không 
do nhãn này, không do dục này, không do trí tuệ 
này mả mình thây- nghe- phân biệt- nhận thức. 
Giống như có một chúng sinh thây có tưởng kiến- 
nghe- phân biệt- nhận thức có tưởng thức. Chúng 
sinh không do tưởng này, nhãn này, không do kiến- 
dục và trí tuệ này mà mình không thấy- không 
nghe- không phân biệt- không nhận thức. Đó gọi 
là hành bất thiện mà hành đó cũng điên đảo. 
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Thế nảo là hành không phải bất thiện mà hành 
đó cũng không phải điên đảo? Giông như có một 
chúng sinh thây có quả thật sự thây như thế và nói 
như thế, có hành và có quả báo của hành. Đó là 
hành diệu của thân- hành diệu của miệng và hành 
diệu của ý. Giống như có một chúng sinh không 
thây có tưởng không thây- không nghe- không 
phân biệt- không nhận thức có tưởng không nhận 
thức. Chúng sinh kia do tưởng này, do nhẫn này, 
do kiến này, do dục này, do trí tuệ này mà mình 
không thấy- không nghe- không phân biệt- không 
nhận thức. Giông như như có một chúng sinh thấy 
có tưởng kiến, nghe- phân biệt- nhận thức- có 
tưởng thức chúng sinh kia do tưởng này- nhân này, 
do kiến này, do dục- trí tuệ này mà mình thấy- 
nghe- phân biệt- nhận thức, đó gọi là hành không 
phải bât thiện mà hành đó cũng không phải là điện 
đảo. Không phải bất thiện cũng như thê. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành bất thiện, thì đó là 
thành tựu hành cõi Săc- Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu hành bất 
thiện thì đó là thành tựu hành cõi Sắc và Vô sắc. 

Hỏi: Có thể thành tựu hành cõi Sắc- Vô sắc, mà 
không phải là thành tựu hành bất thiện chăng? 

Đáp: Có, nêu sinh ở cõi Dục mà dục ái không 
còn, hoặc sinh ở cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành thiện cõi Dục, thì đó 
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là thành tựu hành thiện cõi Sắc- Vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu hành thiện cõi Dục mà 
không phải hành thiện cõi Sắc - Vô sắc. 

Thế nào là thành tựu hành thiện cõi Dục mà 
không phải hành thiện cõi Sắc- Vô sắc? Nếu sinh 
vào cõi Dục mà không đoạn thiện vôn có không 
đạt được tâm thiện cõi Sắc- Vô sắc, đó gọi là thành 
tựu hành thiện cõi Dục mà không phải hành thiện 
cõi Săc- Vô sắc. 

Thể nào là thành tựu hành thiện cõi Sắc- Vô sắc 
mà không phải hành thiện cõi Dục? Nếu sinh vào 
cõi Sắc đạt được tâm thiện cõi Vô sắc, đó øỌI1 là 
thành tựu hành thiện cõi Sắc- Vô sắc mà không 
phải là hành thiện cõi Dục. 

Thế nào là thành tựu hành thiện cõi Dục và 
hành thiện cõi Sắc- Vô sắc? Nếu sinh vào cõi Dục 
đạt được tâm thiện cõi Sắc- Vô sắc, đó gọi là thành 
tựu hành thiện cõi Dục và hành thiện cõi Sắc- Vô 
sắc. 

Thế nào là không thành tựu hành thiện cõi Dục 
mà không phải hành thiện cõi Sắc- Vô sắc? Căn 
bản của thiện đã đoạn, đó gọi là không thành tựu 
hành thiện cõi Dục mà không phải hành thiện cối 
Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành cõi Dục, thì đó là 
thành tựu hành cõi Sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Nếu thành tựu hành cõi Sắc, thì đó là 
thành tựu hành cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành cõi Dục, thì đó là 
thành tựu hành cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu hành cõi 
Dục, thì đó là thành tựu hành cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể thành tựu hành cõi Vô sắc, thì đó 
là không thành tựu hành cõi Dục? 

Đáp: Có, nếu sinh vào cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành cõi Dục, thì đó là 
thành tựu hành vô lậu chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu hành cõi Dục mà không 
thành tựu hành vô lậu. 

Thế nào là thành tựu hành cõi Dục mà không 
thành tựu hành vô lậu? Nếu người phàm phu sinh 
vào cõi Dục- Sắc, thì đó gọi là thành tựu hành cõi 
Dục mà không phải là hành vô lậu. 

Thế nào là thành tựu hành vô lậu mà không 
phải là hành cõi Dục? Người vô cấu sinh vào cõi 
Vô sắc, đó gọi là thành tựu hành vô lậu mà không 
phải hành cõi Dục. 

Thê nào là thành tựu hành cõi Dục cũng là hành 
vô lậu? Nếu người vô câu sinh vào cõi Dục- cõi 
Sắc, đó gọi là thành tựu hành cõi Dục cũng là hành 
vô lậu. 

Thế nào là không thành tựu hành vô lậu và hành 
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cõi Dục? Nêu người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, 
đó gọi là không thành tựu hành vô lậu và hành cõi 
Dục. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành cõi Sắc, thì đó là 
thành tựu hành cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu hành cõi 
Sắc thì đó là thành tựu hành cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể thành tựu hành cõi Vô sắc, mà 
không phải là thành tựu hành cõi Sắc chăng? 

Đáp: Có, sinh ở cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành cõi Sắc, thì đó là 
thành tựu hành vô lậu chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu hành cõi Sắc mà không 
phải là hành vô 

lậu. 

Thế nào là thành tựu hành cõi Sắc mà không 
phải là hành vô lậu? 

Người phàm phu sinh nơi cõi Dục- Sắc, đó gọi 
là thành tựu hành cõi Sắc mà không phải hành vô 
lậu. 

Thế nào là thành tựu hành vô lậu mà không 
phải hạnh cõi Sắc? Người vô câu sinh nơi cõi Vô 
sắc, đó gọi là thành tựu hành vô lậu mà không phải 
là hành cõi Sắc. 

Thê nào là thành tựu hành vô lậu và hành cõi 
Sắc? Người vô câu sinh nơi cõi Dục- cõi Sắc, đó 
gọi là thành tựu hành vô lậu và hành cõi Sắc. 
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Thế nào là không thành tựu hành vô lậu và hành 
cõi Sắc? Người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, đó 
gọi là không thành tựu hành vô lậu và hành cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu hành cõi Vô sắc, thì đó là 
thành tựu hành vô lậu? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu hành vô lậu 
thì đó là thành tựu 

hành cõi Vô sắc. 

Hỏi: Và lại, thành tựu hành vô lậu, thi đó là 
thành tựu hành cõi Vô sắc? 

Đáp: Có, là người phảàm phu, nếu thành tựu 
hành cõi Dục, hành vô lậu cõi Sắc và Vô săc. 

Hỏi: Sau khi mạng chung ở đây sẽ sinh về nơi 
nào? 

Đáp: Hoặc cõi Dục, hoặc cõi Sắc-cõi Vô sắc, 
hoặc không có xứ sở. 
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QUYÊN 17 
Kiên độ thứ 4: HÀNH 
Phẩm 4: NÓI VẼ HỮU GIÁO, VÔ GIÁO 
Có giáo và không giáo, 
Quả thật của các hành, 
Hoặc người hữu lậu học, 
Tư duy giới ở sau. 

Nếu thành tựu thân giáo thì đó là thành tựu vô 
giáo chăng? GIả sử thành tựu vô giáo thì đó là 
thành tựu giáo chăng? 

Nếu thành tựu thân giáo thiện - bất thiện, ấn 
một - vô ký, không ân một - vô ký, thì đó là thành 
tựu vô giáo chăng? Giả sử thành tựu vô giáo thì đó 
là thành tựu giáo chăng? 

Nếu thành tựu thân giáo quá khứ, thì đó là 
thành tựu vô giáo chăng? Giả sử thành tựu vô giáo, 
thì đó là thành tựu giáo chăng? 

Nếu thành tựu thân giáo thiện - bất thiện, ấn 
một - vô ký, không ân một - vô ký quá khứ, thì đó 
là thành tựu vô giáo chăng? Giả sử thành tựu vô 
giáo, thì đó là thành tựu giáo chăng? 
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Nếu thành tựu thân giáo vị lai, thì đó là thành 
tựu vô giáo chăng Giả sử thành tựu vô giáo, thì sẽ 
thành tựu giáo chăng? 

Nếu thành tựu thân giáo thiện - bất thiện, ấn 
một - vô ký, không ân một- vô ký vị lai, thì đó là 
thành tựu vô giáo chăng? GIả sử thành tựu vô giáo, 
thì đó là thành tựu giáo chăng? 

Nếu thành tựu thân giáo trong hiện tại, thì đó là 
thành tựu vô giáo chăng? G1ả sử thành tựu vô giáo, 
thì sẽ thành tựu giáo chăng? 

Nếu thành tựu thân giáo thiện- bất thiện, ấn 
một- vô ký, không ân một- vô ký hiện tại, thì đó là 
thành tựu vô giáo chăng? Giả sử thành tựu vô giáo, 
thì đó là thành tựu giáo chăng? 

Khẩu giáo cũng như thê. 

Các hành hệ thuộc cõi Dục, thì hành đó là quả 
hệ thuộc cõi Dục chăng? Giả sử hành là quả hệ 
thuộc cõi Dục, thì hành đó hệ thuộc cõi Dục chăng? 
Các hành hệ thuộc cõi Sắc, thì hành đó là quả hệ 
thuộc cõi Sắc chăng? Giả sử hành là quả hệ thuộc 
cõi Sắc, thì hành đó hệ thuộc cõi Sắc chăng? Các 
hành hệ thuộc cõi Vô sắc, thì hành đó là quả hệ 
thuộc cõi Võ sắc chăng? Giả sử hành là quả hệ 
thuộc cõi Vô sắc, thì hành đó hệ thuộc cõi Vô sắc 
chăng? 

Các hành vô lậu thì hành đó là quả vô lậu 
chăng? Cả sử hành là quả vô lậu, thì hành đó là 
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hành vô lậu chăng? 

Các hành không hệ thuộc cõi Dục, thì hành đó 
không phải là quả hệ thuộc cõi Dục chăng? Giả sử 
hành không phải là quả hệ thuộc cõi Dục, thì hành 
đó không hệ thuộc cõi Dục chăng? Các hành không 
hệ thuộc cõi Săc, thì hành đó không phải là quả hệ 
thuộc cõi Sắc chăng? Giả sử hành không phải là 
quả hệ thuộc cõi Sắc, thì hành đó không hệ thuộc 
cõi Sắc chăng? Các hành không hệ thuộc cõi Vô 
sắc, thì hành đó không phải là quả hệ thuộc cõi Vô 
sắc chăng? Giả sử hành không phải là quả hệ thuộc 
cối Vô sắc, thì hành đó không hệ thuộc cõi Vô sắc 
chăng? 

Các hành không phải vô lậu, thì hành đó không 
phải là quả vô lậu chăng? GIả sử hành không phải 
là quả vô lậu, thì hành đó không phải là hành vô 
lậu chăng? 

Có thể hành hữu lậu thì hành đó là quả hữu lậu 
chăng? Hành hữu lậu mà quả vô lậu chăng? Hành 
hữu lậu mà quả hữu lậu và vô lậu chăng? 

Có thê hành vô lậu thì hành đó là quả vô lậu 
chăng? Hành vô lậu mà quả hữu lậu chăng? Hành 
vô lậu mà quả hữu lậu và vô lậu chăng? 

Có thê hành hữu lậu và vô lậu, thì hành đó là 
quả hữu lậu và vô lậu chăng? Hành hữu lậu và vô 
lậu mà quả hữu lậu chăng? Hành hữu lậu và vô lậu 
mà quả vô lậu chăng? 
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Có thê hành học là quả học chăng? Hành học 
thì quả vô học chăng? Hành học mà quả phi học 
phi vô học chăng? 

Có thể hành vô học mà quả vô học chăng? 
Hành vô học mà quả học chăng? Hành vô học mà 
quả phi học phi vô học chăng? 

Có thể hành phi học phi vô học thì quả phi học 
phi vô học chăng? Hành phi học phi vô học mà quả 
học chăng? Hành phi học phi vô học mà quả vô 
học chăng? 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Không tu thân, 
không tu giới, không tu tâm, không tu trí tuệ”. 

Thế nào là không tu thân, không tu giới, không 
tu tâm, không tu trí tuệ? 

Nếu không tu thân, thì đó là không tu giới, 
không tu tâm, không tu trí tuệ chăng? G1ả sử không 
tu trí tuệ, thì đó là không tu thần chăng? 

Nếu không tu giới, thì đó là không tu tâm, 
không tu trí tuệ chăng? 

GI1ả sử không tu trí tuệ, thì đó là không tu giới 
chăng? 

Nêu không tu tâm, thì đó là không tu trí tuệ 
chăng? Giả sử không tu trí tuệ, thì đó là không tu 
tâm chăng? 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Tu thân, tu ØIỚI, fu 
tâm, tu trí tuệ." Thế nảo là tu thân, tu giới, tu tâm, 
tu trí tuệ? 
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Nếu tu thân, thì đó là tu giới, tu tâm, tu trí tuệ 
chăng? Giả sử tu trí tuệ, thì đó là tu thân chăng? 

Nếu tu giới, thì đó là tu tâm, tu trí tuệ chăng? 
Giả sử tu trí tuệ, thì đó là tu giới chăng? 

Nếu tu tâm, thì đó là tu trí tuệ chăng? Giả sử tu 
trí tuệ, thì đó là tu tâm chăng? 

Có thể thành tựu giới quá khứ mà chủng này 
không phải là của hiện tại- vị lai chăng? VỊ lai 
không phải hiện tại, hiện tại không phải vị lai, và 
chủng này là của hiện tại- vị lai chăng? 

Có thể thành tựu giới vị lai mà chủng này 
không phải là của hiện tại- quá khứ chăng? Quá 
khứ không phải hiện tại, hiện tại không phải quá 
khứ, và chủng này của quá khứ- hiện tại chăng? 

Thành tựu giới hiện tại mà chủng này không 
phải là của quá khứ- vị lai chăng? Quá khứ không 
phải vỊ lai, vị lai không phải quá khứ, và chủng này 
là của quá khứ- vị lai chăng? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo thì đó là thành tựu 
vô giáo chăng? 

Đáp: Hoặc giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là giáo mà không phải là vô giáo? Sinh 
nơi cõi Dục không phải luật nghĩ cũng không phải 
không có luật nghi. Thân có giáo mà lúc ây không 
đạt được vô giáo, vốn có giáo không mất, lúc ấy 
không đạt được vô giáo, đó gọi là giáo mà không 
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phải là vô giáo. 

Thế nào là vô giáo mà không phải là giáo? 
Người vô câu ở thai mẹ màng trứng dày dân. Nếu 
sinh nơi cõi Dục, có luật nghi mà không đạt được 
luật nghĩ giới. Thân vô giáo hoặc vốn có giáo liên 
mất thì lúc â ây đạt được vô giáo. Hoặc sinh nơi cõi 
Sắc thì thân vô giáo. Nêu người vô câu sinh nơi cõi 
Vô săc, thì đó gọi là vô giáo mà không phải là giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh nơi cõi 
Dục có luật nghị, không đạt được luật nghĩ ,BIỚI. 
Thân có giáo mà lúc ây đạt được vô _IáO, vôn có 
giáo không mất thì lúc ây đạt được vô giáo có luật 
nghị giới hay không có luật nghi giới, cũng không 
có luật nghi cũng không phải không có luật nghĩ, 
thân có giáo lúc ây đạt được vô giáo, vốn có giáo 
không mất thì lúc ấy đạt được vô giáo. Nếu sinh 
nơi cõi Sắc mà thân có giáo, thì đó gọi là giáo mà 
cũng là vô giáo. 

Thế nảo là không phải là giáo cũng là vô giáo? 
Người phảm phu ở thai mẹ màng trứng dày dân. 
Nêu sinh nơi cõi Dục thì không có luật nghĩ mà 
cũng không phải không có luật nghi. Thân vô giáo 
hoặc vôn có giáo liền mắt, lúc ấy không , đạt được 
vô giáo, người phàm phu sinh nơi cõi Sắc, thì đó 
øọI1 là không phải là giáo cũng là vô giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo thiện, thì đó là 
thành tựu vô giáo chăng? 
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Đáp: Hoặc giáo chứ không phải là vô giáo. 

Thế nào là giáo chứ không phải là vô giáo? 
Sinh nơi cõi Dục, không có luật nghi. Thân thiện 
có giáo, lúc â ây không đạt được vô giáo hoặc vốn 
có giáo mật. Lúc ây không đạt được vô giáo không 
có luật nghi cũng không phải không có luật nghi. 
thân thiện có giáo, lúc ây không đạt được vô giáo 
mà vốn có giáo không mất. Lúc ấy không đạt được 
vô giáo. Đó gọi là giáo chứ không phải là vô giáo. 

Thế nào là vô giáo mà không phải là giáo? 
Người vô câu ở thai mẹ màng trứng dày dân. Nếu 
sinh nơi cõi Dục, ở trong luật nghĩ không đạt được 
luật nghĩ giới. Thân thiện vô giáo hoặc vôn có giáo 
liên mất, lúc ây đạt được vô giáo. Nếu sinh nơi CỐI 
Sắc thì thân thiện vô giáo. Nêu người vô cầu sinh 
nơi cõi Vô săc, thì gọi là vô giáo mà không phải là 
giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh nơi cối 
Dục có luật nghĩ mà không đạt được luật nghĩ gIỚI. 
Thân có giáo lúc â ây đạt được vô giáo vôn có giáo 
không mât, lúc ấy đạt được vô giáo có luật nghi 
giới hay không có luật nghi, cũng không có luật 
nghi mà cũng không phải không có luật nghi. Thân 
thiện có giáo lúc ây đạt được vô giáo, vôn có giáo 
không mất thì đạt được vô giáo. Nếu sinh ở cõi Sắc 
thì thân thiện có giáo, đó gọi là giáo cũng là vô 
giáo. 
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Thế nào không phải là giáo mà cũng là vô giáo? 
Người phàm phu ở thai mẹ mảng trứng dảy dân. 
Nêu sinh nơi cõi Dục thì không có luật nghi. Thân 
thiện vô giáo hoặc vốn có giáo liền mắt thì lúc ây 
không đạt được vô giáo, không có luật nghĩ cũng 
không phải không có luật nghi. thân thiện vô giáo 
vôn có giáo liền mất lúc ây không đạt được vô giáo. 
Nếu người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là 
không phải là giáo mà cũng là vô giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo bất thiện, thì đó 
là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Hoặc giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là giáo mà không phải là vô giáo? Sinh 
nơi cõi Dục, vào chỗ phải luật nghi. Thân bất thiện 
có giáo lúc â ây không đạt được vô giáo, vốn có giáo 
không mất thì lúc ấy không đạt được vô giáo, 
không có luật nghĩ cũng không phải không có luật 
nghi. thân bắt thiện có giáo lúc ây không đạt được 
vô giáo vốn có giáo không mất lúc ấy không đạt 
được vô giáo. Đó gọi là giáo mà không phải là vô 
giáo. 

Thế nào là vô giáo mà không phải là giáo? Sinh 
nơi cõi Dục có luật nghi. Thân bất thiện vô giáo lúc 
ấy đạt được vô giáo. Vốn có giáo liền mất thì lúc 
ây đạt được vô giáo, không có luật nghi cũng 
không phải không có luật nghi. Thân bất thiện vô 
giáo lúc ấy đạt được vô giáo vốn có giáo liên mất; 
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lúc đạt được vô giáo, đó gọi là vô giáo mà không 
phải là giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh nơi cõi 
Dục có luật nghi hay không có luật nghị, không có 
luật nghĩ cũng không phải không có luật nghi. 
Thân bắt thiện có giáo thì lúc ây đạt được vô giáo 
hoặc vốn có giáo mà không mật. Lúc â ấy đạt được 
vô giáo, thì đó gọi là giáo cũng là vô giáo. 

Thê nào là không phải là giáo cũng không phải 
là vô giáo? Người phàm phu ở thai mẹ màng trứng 
dày dân. Nếu sinh nơi cõi Dục có luật nghĩ hay 
không có luật nghĩ cũng không phải không có luật 
nghi. Thân bất thiện vô giáo lúc ây không đạt được 
vô giáo hoặc vốn có giáo liên mất thì lúc â ây không 
đạt được vô giáo. Nêu sinh nơi cõi Sắc, Vô săc, thì 
đó gọi là không phải là giáo cũng không phải là vô 
giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo ấn một- vô ký, thì 
đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Không có thành tựu vô giáo. 

Có thể thành tựu giáo chăng? Có, thân giáo ấn 
một- vô ký sinh nơi cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo không ân một- vô 
ký, thì đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Không có thành tựu vô giáo. 

Có thể thành tựu giáo chăng? Có, thân có giáo 
không ân một- vô ký sinh nơi cõi Dục hoặc sinh 
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nơi cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo quá khứ, thì đó là 
thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Hoặc giáo mà không phải là vô giáo. 

Thê nào là giáo mà không phải là vô giáo? Sinh 
vào cõi Dục không có luật nghi cũng không phải 
không có luật nghị, vốn thân có giáo không mật, 
đó gọi là giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là vô giáo mả không phải là giáo? 
Người vô câu ở trong bào thai của người mẹ màng 
trứng dày dân. Nếu sinh vào chỗ luật nghi nƠI CỐI 
Dục không đạt được luật nghĩ giới, vôn thân là vô 
giáo hoặc có giáo liên mật. Nêu sinh nơi cõi Sắc 
thì vôn thân vô giáo; nếu sinh nơi cõi Vô sắc, thì 
đó gọi là vô giáo mà không phải là giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh vào cõi 
Dục có luật nghĩ nhưng không đạt được luật nghĩ 
giới, vốn thân có giáo không mất, lúc â ấy đạt được 
vô giáo. Nơi có luật nghi giới hay nơi không có 
luật nghi, không có luật nghi, cũng không phải nơi 
không có luật nghi, vốn thân có giáo không mất, 
thì lúc ây đạt được vô giáo. Nếu sinh nơi cõi Sắc, 
vốn thân có giáo không mất, đó gọi là giáo cũng là 
VÔ giáo. 

Thế nào là không phải là giáo cũng không phải 
là vô giáo? Người phàm phu ở trong thai mẹ màng 
trứng dày dân. Nếu sinh cõi Dục không đạt được 
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luật nghi, cũng không phải không có luật nghi, vốn 
thân vô giáo, hoặc giáo liên mất A-la-hán và người 
phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là không phải 
là giáo cũng không phải là vô giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo thiện quá khứ, thì 
đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Hoặc giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là giáo mà không phải là vô giáo? Sinh 
nơi cõi Dục không có luật nghi. Vốn thân thiện có 
giáo không mất lúc ấy không đạt được vô giáo, 
không có luật nghi cũng không phải không có luật 
nghi. Vốn thân thiện có giáo không mất thì lúc ây 
không đạt được vô giáo, đó gọi là giáo mà không 
phải là vô giáo. 

Thế nào là vô giáo mả không phải là giáo? 
Người vô câu ở trong bào thai của người mẹ màng 
trứng dày dân. Nêu sinh nơi cõi Dục có luật nghĩ 
thì không đạt được luật nghi giới, vốn thân thiện là 
vô giáo hoặc có giáo liên mắt. Nếu sinh nơi cõi Sắc 
thì vôn thân thiện là vô giáo. Nếu học mà sinh nơi 
cõi Vô sắc, thì đó gọi là vô giáo mà không phải là 
giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh nơi cõi 
Dục có luật nghi mà không đạt được luật nghị giới, 
vốn thân thiện là có giáo không mất thì lúc ây đạt 
được vô giáo có luật nghi giới hoặc không có luật 
nghi không có luật ngh1 cũng không phải không có 


SỐ - 1543 LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 17 1563 


luật ngh!, vốn thân thiện là có giáo không mất thì 
lúc ây đạt được vô giáo. Nếu sinh nơi cõi Sắc mà 
vốn thân thiện là có giáo không mất, đó gọi là giáo 
cũng là vô giáo. 

Thế nào là không phải là giáo cũng không phải 
là vô giáo? Người phảm phu lÙ trong thai mẹ mảng 
trứng dày dân. Nếu sinh nơi cõi Dục không có luật 
nghi thân thiện vốn là vô giáo, hoặc có giáo liên 
mật. Không có luật nghĩ cũng không phải không có 
luật nghị, thân thiện vôn có là vô giáo hoặc có giáo 
liền mất thì lúc ây không đạt được vô giáo. A-la- 
hán và người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi 
là không phải là giáo cũng không phải là vô giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo bất thiện quá khứ, 
thì đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Hoặc giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là giáo mà không phải là vô giáo? Sinh 
vào cõi Dục có luật nghị, vốn thân bắt thiện có giáo 
không mất thì lúc ây không đạt được vô giáo; 
không có luật nghị cũng không phải không có luật 
nghị, vốn thân bất thiện có giáo không mât thì lúc 
ây không đạt được vô giáo, đó gọi là giáo mà 
không phải là vô giáo. 

Thể nào là vô giáo mà không phải là giáo? Sinh 
vào cõi Dục có luật nghi thân bât thiện vôn là vô 
giáo hoặc có giáo liên mất, lúc ây không đạt được 
vô giáo. Không có luật nghi cũng không phải 
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không có luật nghi, thân bắt thiện vốn là vô giáo 
hoặc có ĐIÁO liền mắt, lúc ây đạt được vô giáo, đó 
gọI1 là vô giáo mà không phải là giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh vào cõi 
Dục có luật nghi, thân bất thiện vốn là có giáo, lúc 
ây đạt được vô giáo không có luật nghi. không có 
luật nghĩ cũng không phải không có luật nghi, thân 
bất thiện vốn là có giáo không mắt, lúc ấ ây đạt được 
vô giáo đó gọi là giáo cũng gọi là vô giáo. 

Thế nào là không phải là giáo cũng không phải 
là vô giáo? Người phảm phu ở trong thai mẹ màng 
trứng dày dân. Nếu sinh cõi Dục có luật nghi thần 
bất thiện vốn là vô giáo, lúc ấy không đạt được vô 
giáo. Không phải luật nghị cũng không phải không 
có luật nghĩ, thân bất thiện vôn là vô giáo hoặc vôn 
cÓ giáo liền mất, lúc ây không đạt được vô giáo. 
Nếu sinh nơi cõi Sắc- Vô sắc, thì đó gọi là không 
phải là giáo cũng không phải là vô giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo ân một - vô ký, 
không ấn một- vô ký quá khứ, thì đó là thành tựu 
vô giáo chăng? 

Đáp: Không có thành tựu giáo chăng phải là vô 
giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo vị lai, thì đó là 
thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Không có thành tựu giáo. 

Hỏi: Có thê thành tựu vô giáo chăng? 
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Đáp: Có, người vô cấu ở trong bào thai của 
người mẹ màng trứng dày dân. Nếu sinh nơi CỐI 
Dục, thì đạt được tâm thiện nơi cõi Sắc. Nếu sinh 
nơi cõi Sắc thì người vô cầu sẽ sinh vào cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo thiện vị lai, thì đó 
là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Không có thành tựu giáo. 

Hỏi: Có thê thành tựu vô ø1áo chăng? 

Đáp: Có, người vô cấu ở trong bào thai của 
người mẹ màng trứng dày dân. Nêu sinh nơi cõi 
Dục thì đạt được tâm thiện nơi cối Sắc. Nêu sinh 
nơi cõi Sắc thì người vô cầu sẽ sinh vào cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân g1áO bất thiện, ân một- 
vô ký, không ân một- vô ký vị lai, thì đó là thành 
tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Không có thành tựu giáo chăng phải là vô 
giáo. 

Hỏi: Nếu đã thành tựu thân giáo trong hiện tại, 
thì đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Hoặc giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là giáo mà không phải là vô giáo? Sinh 
vào cõi Dục có luật nghĩ mà không đạt được luật 
nghĩ giới. Thân có giáo lúc â ấy không đạt được vô 
giáo. Vốn có giáo không mất thì lúc ấy không đạt 
được vô giáo, không có luật nghĩ cũng không phải 
không có luật ngh!. thân có giáo thì lúc ây không 
đạt được vô giáo. Vốn có giáo không mất thì lúc 
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ây không đạt được vô giáo. Nêu sinh nơi cõi Sắc 
mà thân có giáo, đó gọi là giáo mà không phải là 
VÔ giáo. 

Thế nào là vô giáo mà không phải là giáo? Sinh 
vào cõi Dục có luật nghi giới mà không đạt được 
luật nghĩ gIỚI, nhập định mà không nhập định. 
Thân vô giáo vôn có giáo liền mất, thì lúc ây đạt 
được luật nghi giới vô giáo, có luật nghi hoặc 
không có luật nghị, không có luật nghĩ cũng không 
phải không có luật nghĩ. Thân vô giáo vôn có giáo 
liền mắt thì lúc ấy đạt được vô giáo. Nếu sinh vào 
cõi Sắc mà nhập định thì đó gọi là không giáo mà 
không phải là giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh vào cõi 
Dục có luật nghi nhưng không đạt được luật nghi 
giới, thân có giáo lúc ấy đạt được vô giáo hoặc vốn 
có giáo mà không mất thì lúc ấy đạt được vô giáo, 
có luật nghi giới hay không có luật nghĩ giới cũng 
không phải không có luật nghi gIỚI. Thân có giáo 
lúc ây đạt được vô giáo hoặc vôn có giáo không 
mất thì lúc ấy đạt được vô giáo, đó gọi là giáo cũng 
là vô giáo. 

Thế nào là không phải là giáo cũng không phải 
là vô giáo? Người phảm phu lÙ trong thai mẹ màng 
trứng dày dân. Nếu sinh vào cõi Dục có luật nghi 
mà không đạt được giới luật và không nhập định. 
Thân vô giáo hoặc vôn có giáo liên mất, thì lúc ấy 
không đạt được vô giáo cũng không có giới luật 
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cũng không phải không có giới luật . Thần vô giáo 
hoặc vôn có giáo liền mắt thì lúc ấy không đạt được 
vô giáo. Nếu sinh nơi cõi Sắc mà không nhập định, 
thân vô giáo sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là không 
phải là giáo cũng không phải là vô giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo thiện hiện tại, thì 
đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Hoặc giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là giáo mà không phải là vô giáo? Sinh 
vào cối Dục có luật nghĩ nhưng không đạt được 
giới luật. Thân thiện vôn có giáo lúc ây không đạt 
được vô giáo, vốn có giáo không mất thì lúc ấy 
không đạt được vô giáo; không có luật nghi cũng 
không phải không có luật nghị, thân thiện vôn có 
giáo lúc ây không đạt được vô giáo; vốn có giáo 
không mất thì lúc â ây không đạt được vô giáo. Nếu 
sinh nơi cõi Sắc mà thân thiện vốn có giáo, đó gỌI 
là giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là vô giáo mà không phải là giáo? Sinh 
vào cõi Dục có luật nghi nhưng thì sẽ không đạt 
được giới luật nhập định hay không nhập định. 
Thân thiện vô giáo hoặc vôn có giáo liên mất, lúc 
ây không đạt được luật nghi vô giáo, có luật nghĩ 
hay không có luật nghĩ cũng không phải không có 
luật nghĩ. Thân thiện vô giáo hoặc vôn có giáo liền 
mất lúc ây đạt được vô giáo. Nếu sinh nơi cõi Sắc 
mà nhập định, thì đó gọi là vô giáo mà không phải 
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là giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh vào cõi 
Dục có luật nghi nhưng không đạt được giới luật 
nghị, thân thiện vôn có giáo lúc ây đạt được vô 
giáo, vốn có giáo không mất, thì lúc ây đạt được 
vô giáo có luật nghi hay không có luật nghị, không 
có luật nghi cũng không phải không có luật nghi. 
thân thiện có giáo lúc ấy đạt được vô giáo, vốn có 
giáo không mật lúc ấy đạt được vô giáo, đó gọi là 
giáo cũng là vô giáo. 

Thế nào là không phải là giáo cũng không phải 
là vô giáo? Người phảm phu Ở trong thai mẹ màng 
trứng dày dân. Nếu sinh vào cõi Dục có luật nghi 
nhưng thì sẽ không đạt được giới luật và không 
nhập định. Thân thiện vô giáo hoặc vốn có giáo 
liền mắt lúc ấy không đạt được vô giáo, không có 
luật nghi mà không có luật nghi cũng không phải 
không có luật nghi. Thân thiện vô giáo hoặc vốn 
có giáo liền mất lúc ây không đạt được vô giáo. 
Nếu sinh nơi cõi Sắc nhưng không nhập định, thân 
thiện vô giáo, sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là không 
phải là giáo cũng không phải là vô giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo bất thiện hiện tại, 
thì đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Hoặc giáo mà không phải là vô giáo. 

Thế nào là giáo mà không phải là vô giáo? Sinh 
vào cõi Dục có giới luật, thân bất thiện có ø1áo lúc 
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ây không đạt được vô giáo, vốn có giáo không mất 
thì lúc ấy không đạt được vô giáo, không có luật 
nghĩ cũng không phải không có luật nghĩ. Thân bắt 
thiện có giáo lúc ây không đạt được vô giáo, vốn 
có giáo không mất, lúc ây không đạt được vô giáo, 
đó gọi là giáo mà không phải là vô giáo. 

Thê nào là vô giáo mà không phải là giáo? Sinh 
vào cối Dục có giới luật, thân bất thiện vô giáo, 
vốn có giáo liên mất, lúc ấy không đạt được vô 
giáo, không có giới luật mà không có giới luật cũng 
không phải không có giới luật. Thân. bất thiện vô 
giáo hoặc vôn có giáo liền mất, lúc ấy không đạt 
được vô giáo, đó gọi là vô giáo cũng không phải là 
giáo. 

Thế nào là giáo cũng là vô giáo? Sinh vào cối 
Dục có giới luật, thân bất thiện có giáo, lúc ấy 
không đạt được vô giáo thân vốn có giáo không 
mất, lúc ây không đạt được vô giáo, không có giới 
luật nhưng không có giới luật cũng không phải 
không có giới luật. Thân bắt thiện có giáo, lúc ây 
không đạt được vô giáo, vốn có giáo không mất lúc 
âầy đạt được vô giáo, đó gọi là giáo cũng là vô giáo. 

Thế nào là không phải là giáo cũng không phải 
là vô giáo? Người phảm phu ở trong thai mẹ mảng 
trứng dày dân. Nêu sinh vào cối Dục có giới luật, 
thân bất thiện vô giáo hoặc vốn có giáo liên mắt, 
lúc ây không đạt được vô giáo không có giới luật 
cũng không phải không có giới luật. Thân bất thiện 
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vô giáo hoặc vốn CÓ giáo liên mất, lúc ây không 
đạt được vô giáo. Nêu sinh nơi cõi Sắc- Vô sắc thì 
đó gọi là không phải là giáo cũng không phải là vô 
giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo ấn một - vô ký 
hiện tại, thì đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Không có thành tựu vô giáo. 

Hỏi: Có thê có thành tựu giáo chăng? 

Đáp: Có, thân có giáo ấn một- vô ký sinh nơi 
CỐI Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân giáo không ấn một - 
vô ký hiện tại, thi đó là thành tựu vô giáo chăng? 

Đáp: Không có thành tựu vô giáo. 

Hỏi: Có thê có thành tựu giáo chăng? 

Đáp: Có, sinh thân có giáo không ân - vô ký 
sinh nơi cõi Dục hoặc cõi Sắc. 

Khẩu giáo cũng như thê. 

Hỏi: Các hành hệ thuộc cối Dục thì các hành 
đó là quả hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành hệ thuộc cõi Dục 
thì các hành đó là quả hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có thể có hành là quả hệ thuộc cõi Dục 
nhưng hành kia không phải là quả cối Dục chăng? 

Đáp: Có, như đạo nơi cõi Sắc mà biến hóa nơi 
cõi Dục, hóa làm ngữ nơi cõi Dục. 

Hỏi: Các hành hệ thuộc cõi Sắc thì các hành đó 
là quả hệ thuộc cõi Sắc chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. Các hành hệ thuộc cõi Sắc 
thì các hành đó là quả hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Có thê có hành là quả hệ thuộc cõi Sắc 
nhưng hành kia không phải là quả cõi Sắc chăng? 

Đáp: Có, như đạo nơi cõi Sắc mà biến hóa nơi 
cối Dục; hóa làm ngữ nơi cõi Dục, như đạo cõi Sắc 
đoạn trừ kiết hướng tới chứng. 

Hỏi: Các hành hệ thuộc cõi Vô sắc, thì các hành 
đó là quả hệ thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành hệ thuộc cõi Vô 
sắc thì các hành đó là quả hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể có hành hệ thuộc cõi Vô sắc nhưng 
hành kia không phải là quả cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Có, như đạo nơi cõi Vô sắc đoạn trừ kiết 
hướng tới chứng. 

Hỏi: Các hành vô lậu thì hành đó là quả vô lậu 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành vô lậu thì hành 
đó lá quả vô lậu. 

Hỏi: Có thể có quả của hành vô lậu mà hành 
kia không phải là hành vô lậu chăng? 

Đáp: Có, như đạo nơi cõi Sắc- Vô sắc đoạn kiết 
hướng tới chứng. 

Hỏi: Các hành không phải hành cõi Dục thì 
hành ây không phải quả cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành không phải là 
hành cõi Dục thì hành ấy không phải là quả cõi 
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Dục. 

Hỏi: Có thể có hành không phải hành cõi Dục 
mà hành ấy không phải không là hành cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Có, như đạo nơi cõi Sắc biến hóa nơi cõi 
Dục, hóa làm ngữ nơi cõi Dục. 

Hỏi: Các hành không hệ thuộc cõi Sắc, thì các 
hành đó không phải là quả hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành không hệ thuộc 
cõi Sắc thì các hành đó không phải là quả hệ thuộc 
cõi Sắc 

Hỏi: Có thê có hành không phải là quả hệ thuộc 
cõi Sắc mà hành đó không phải không là hành cõi 
Sắc chăng? 

Đáp: Có, như đạo nơi cõi Sắc biến hóa nơi cõi 
Dục; hóa làm ngữ nơi cõi Dục, như đạo cõi Sắc 
đoạn trừ kiết hướng tới chứng. 

Hỏi: Các hành không phải hệ thuộc cõi Vô sắc, 
thì các hành đó không phải là quả hệ thuộc cõi Vô 
sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành không phải hệ 
thuộc cõi Vô sắc thì các hành đó không phải là quả 
hệ thuộc cõi Vô săc. 

Hỏi: Có thể có hành không phải là quả hệ thuộc 
cối Vô sắc mà hành ấy không phải không là hành 
cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Có, như đạo nơi cõi Vô sắc đoạn trừ kiết 
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hướng tới chứng. 

Hỏi: Các hành không phải vô lậu, thì hành đó 
không phải là quả vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hành không phải là 
quả vô lậu thì hành đó không phải là vô lậu. 

Hỏi: Có thể có hành không phải vô lậu mà hành 
đó không phải không là quả vô lậu chăng? 

Đáp: Có, như đạo nơi cõi Sắc- Vô sắc đoạn kiết 
hướng tới chứng. Hỏi: Có thê có hành hữu lậu thì 
hành đó là quả hữu lậu chăng? 

Đáp: Có đó gọi là dựa vào quả và quả báo. 

Hỏi: Có thể có hành hữu lậu mà quả vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, quả giải thoát. 

Hỏi: Có thể có hành hữu lậu mà quả hữu lậu và 
vô lậu chăng? 

Đáp: Có đó gọi là dựa vào quả- quả báo và quả 
giải thoát. 

Hỏi: Có thê có hành vô lậu là quả vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó gọi là dựa vào quả và quả giải 
thoát. 

Hỏi: Có thể có hành vô lậu mà quả hữu lậu 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có hành vô lậu mà quả hữu lậu và 
vô lậu chăng? 
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Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có hành hữu lậu mà quả hữu lậu và 
vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có hành hữu lậu và vô lậu mà quả 
hữu lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có hành hữu lậu và vô lậu mà quả 
vô lậu chăng? 

Đáp: Có, quả giải thoát. 

Hỏi: Có thê có hành học mà quả học chăng? 

Đáp: Có, đó gọi là dựa vào quả. 

Hỏi: Có thể có hành học mà quả vô học chăng? 

Đáp: Có, đó gọi là dựa vào quả. 

Có thể có hành học mà quả phi học phi vô học 
chăng? 

Đáp: Có, quả giải thoát. 

Hỏi: Có thể có hành vô học mà quả vô học 
chăng? 

Đáp: Có, đó gọi là dựa vào quả. 

Hỏi: Có thể có hành vô học thì quả học chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có hành vô học mà quả phi học phi 
vô học chăng? 

Đáp: Có, quả giải thoát. 

Hỏi: Có thê có hành phi học phi vô học thì quả 
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phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Có, đó gọi là dựa vào quả- quả báo và quả 
giải thoát. 

Hỏi: Có thể có hành phi học phi vô học mà quả 
học chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có hành phi học phi vô học mà quả 
vô học chăng? 

Đáp: Không có. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Không tu thân, 
không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ." 

Hỏi: Thế nào là không tu thân? 

Đáp: Thân dục chưa hết, tham chưa hết, nghĩ 
nhớ chưa hệt, khát ái chưa hệt. Lại nữa, dùng đạo 
vô ngại diệt hệt ái sắc, với đạo đó không tu, không 
nương dựa, như thê là không tu thân. 

Không tu giới cũng như thế. 

Hỏi: Thế nào là không tu tâm? 

Đáp: Tâm dục chưa hết, tham chưa hết, niệm 
chưa hêt, khát ái chưa hết. Lại nữa, dùng đạo vô 
ngại diệt hệt ái sắc, với đạo đó không tu, không 
nương dựa, như thê là không tu tâm. 

Không tu tuệ cũng như thế. 

Hỏi: Nếu không tu thân thì đó là không tu giới 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 


1576 A TỶ ĐÀM 2 


Hỏi: Nếu không tu giới thì đó là không tu thân 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu không tu thân thì đó là không tu tâm 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu không tu thân thì đó 
là không tu tâm. 

Hỏi: Có thể không tu tâm mà không phải là 
không tu thần chăng? 

Đáp: Có, ái sắc đã hết mà ái cõi trên chưa hết. 

Hỏi: Nêu không tu thân thì đó là không tu tuệ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu không tu thân thì đó 
là không tu tuệ. 

Hỏi: Có thể không tu tuệ, mà không phải là 
không tu thần chăng? 

Đáp: Có, ái sắc đã hết mà ái cõi trên chưa hết. 

Hỏi: Nêu không tu giới thì đó là không tu tâm 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu không tu giới thì đó 
là không tu tâm. 

Hỏi: Có thể không tu tâm mà không phải là 
không tu giới chăng? 

Đáp: Có, ái sắc đã hết mà ái cõi trên chưa hết. 

Hỏi: Nếu không tu giới thì đó là không tu tuệ 
chăng? 


SỐ - 1543 LUẬN A TỲ ĐÀM BÁT KIỆN ĐỘ, Quyền 17 1577 


Đáp: Đúng như vậy. Nếu không tu giới thì đó 
là không tu tuệ. 

Hỏi: Có thể không tu tuệ mà không phải là 
không tu giới chăng? 

Đáp: Có, ái sắc đã hết mà ái cõi trên chưa hết. 

Hỏi: Nếu không tu tâm thì đó là không tu tuệ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu không tu tuệ thì đó là không tu tâm 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Tu thân, tu ØIỚI, fu 
tâm, tu tuệ." 

Hỏi: Thể nào là tu thân? 

Đáp: Thân hết ái, hết tham, hết nghĩ nhớ, hết 
khát áI. Lại nữa, dùng đạo vô ngại đê diệt hêt ái 
sắc, tu tập và dựa vào đạo đó, như thế là tu thân. 

Tu giới cũng như thê. 

Hỏi: Thế nào là tu tâm? 

Đáp: Tâm hết ái, hết tham, hết niệm, hết khát 
ái. Lại nữa, dùng đạo vô ngại diệt hệt hệt ái vô sắc, 
tu tập và dựa vào đạo đó, như thê là tu tâm. 

Tu tuệ cũng như thế. 

Hỏi: Nếu tu thân thì đó là tu giới chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tu giới thì đó là tu thân chăng? 
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Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu tu thân thì đó là tu tâm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu tu tâm thì đó là tu 
thân. 

Hỏi: Có thể tu thân mà không tâm chăng? 

Đáp: Có, ái sắc đã hết mà ái cõi trên chưa hết. 

Hỏi: Nếu tu thân thì đó là tu tuệ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu tu tuệ thì đó là tu thân. 

Hỏi: Có thê có tu thân mà không tu tuệ chăng? 

Đáp: Có, ái sắc đã hết mà ái cõi trên chưa hết. 

Hỏi: Nếu tu giới thì đó là tu tâm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu tu tâm thì đó là tu 
GIỚI. 

Hỏi: Có thể có tu giới mà không tu tâm chăng? 

Đáp: Có, ái sắc đã hết mà ái cõi trên chưa hết. 

Hỏi: Nếu tu giới thì đó là tu tuệ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu tu tuệ thì đó là tu giới. 

Hỏi: Có thê có tu giới mà không tu tuệ chăng? 

Đáp: Có, ái sắc đã hết mà ái cõi trên chưa hết. 

Hỏi: Nếu tu tâm thì đó là tu tuệ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tu tuệ thì đó là tu tâm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Có thể có thành tựu giới quá khứ, mà 
chủng này không phải ở hiện tại- vị lai chăng? 

Đáp: Có, giáo giới hết mà không mất, chủng 
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này không hiện ở trước mắt mắt. 

Hỏi: Và vị lai, mà chủng này không phải của 
hiện tại chăng? 

Đáp: Có, đạo cộng- định cộng giới hết mà 
không mất, chủng này không hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Và hiện tại, chủng này không phải ở vị lai 
chăng? 

Đáp: Có, giáo giới đã hết mà không mất, chủng 
này hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Và chủng này của hiện tại- vị lai chăng? 

Đáp: Có, đạo cộng- định cộng giới hết mà 
không mắt, chủng này không hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Có thể có thành tựu giới vị lai mà chủng 
này không phải ở hiện tại - quá khứ chăng? 

Đáp: Có, A-la-hán sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Và quá khứ mà chủng này không phải ở 
hiện tại chăng? 

Đáp: Có, đạo cộng - định cộng giới hết mà 
không mất, chủng này không hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Và hiện tại mà chủng này không phải ở 
quá khứ chăng? 

Đáp: Có, đầu tiên được giới luật vô lậu. 

Hỏi: Và chủng này của hiện tại - quá khứ 
chăng? 

Đáp: Có, đạo cộng - định cộng giới hết mà 
không mắt, chủng này hiện ở trước mắt. 
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Hỏi: Có thể có thành tựu giới hiện tại mà chủng 
này không phải ở quá khứ - vị lai chăng? 

Đáp: Có, đầu tiên được giới luật. 

Hỏi: Và quả khứ mà chủng này không phải ở vị 
lai chăng? 

Đáp: Có, giáo giới hết mà không mất, chủng 
này hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Và vị lai mà chủng này không phải ở quá 
khứ chăng? 

Đáp: Có, đầu tiên được giới luật vô lậu. 

Hỏi: Và chủng này của vị lai- quá khứ chăng? 

Đáp: Có, đạo cộng - định cộng giới hết mà 
không mắt, chủng này hiện ở trước mắt. 


Phẩm 5: BẢN VỀ TỰ HÀNH 

Thế nào là tự hành? Dựa vào những øì mà tự 
hành? Do đâu có thê sử dụng hành? Tự hành thì 
hành â ấy nên nói là quá khứ- vị lai- hiện tại chăng? 
Vốn có thể sử dụng hành thì tự hành và hành ây 
thành tựu chăng? Giả sử hành thành tựu thì hành 
đó là tự hành chăng? Vốn có thể sử dụng hành mà 
không phải tự hành thì hành ây không thành tựu 
chăng? Giả sử hành không thành tựu thì hành ây 
không phải tự hành chăng? 

Vốn có thê sử dụng hành mà tự hành thì hành 
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ây chắc chắn phải thọ báo chăng? Giả sử hành chắc 
chăn phải thọ báo thi hành ây là tự hành chăng? 
Vốn có thê sử dụng hành mà không phải tự hành, 
thì hành ây chăc chắn không thọ báo chăng? Cả 
sử hành chắc chăn không thọ báo thì hành ấy 
không phải là tự hành chăng? 

Vốn có thể sử dụng hành thành tựu thì hành 
chắc chắn phải thọ báo chăng? Giả sử hành chắc 
chăn phải thọ báo thì hành ấy là thành tựu chăng? 
Vốn có thê sử dụng hành mà không thành tựu, thì 
hành â ấy, chắc chăn không thọ báo chăng? GIả sử 
hành chắc chăn không thọ báo thì hành ấy là không 
thành tựu chăng? Như có Tu-đà-hoàn hành bất 
thiện mà báo thông khô chưa thành thục, thì hành 
ây vì sao ngăn trở lỗi vào địa ngục - súc sinh - ngạ 
quỷ? 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Đây gọi là đệ tử 
của Thế Tôn đã hết địa ngục- hết súc sinh- hết ngạ 
quỷ, không đọa vào con đường ác." Tu- đà-hoàn đã 
có trí này, tỏ ngộ mình đã hết và địa ngục hết- súc 
sinh hết- ngạ quỷ hết, không đọa vào con đường ác 
hay là không tự tỏ ngộ? 

Thế nào là học mưu hại? Tất cả học có quả mưu 
hại chăng? Thê nào là trụ vào thọ hành? Thê nào là 
xả bỏ thọ hành? Thế nào là tâm rôi loạn? Vì lẽ gì 
mà pháp tương ưng với triền đều là bất thiện? Thê 
nào là thật ngữ? Phật ngữ nên nói là thiện hay vô 
ký? Phật ngữ là gọi cho những pháp nào? 
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Khế kinh- Thi- Ký - Kệ - Nhân duyên - Báo - 
Bồn mạt - Thí dụ 

- Sinh - Phương quảng - VỊ tăng hữu - Pháp 
nghĩa, là gọi cho pháp ân nào? Gọi cho pháp sô 
nào? Gọi cho pháp toản nào? Gọi cho pháp thư 
nào? Gọi cho pháp tụng nào? Gọi cho tài nghệ của 
các loại pháp nào? Gọi cho pháp nào? 

Nếu giới học thành tựu, thì đó là sự thành tựu 
giới phi học phi vô học chăng? Giả sử thành tựu 
giới phi học phi vô học, thì đó là thành tựu giới học 
chăng? Nếu thành tựu giới vô học, thì đó là thành 
tựu giới phi học phi vô học chăng? Giả sử thành 
tựu giới phi học phi vô học, thì đó là thành tựu giới 
vô học chăng? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Thể nào là tự hành? 

Đáp: Nếu báo của hành, thì đó gọi là nay có 
được. Có quả này là do hành ấy phát sinh mà thọ 
báo, đó gọi là tự hành. 

Hỏi: Dựa vào những gì mà tự hành? 

Đáp: Hành này dựa vào tự quả- tự y và tự báo. 
Lại nữa, khi hành này thọ báo, thì ý này thọ báo 
chứ không phải gì khác. Vì vậy cho nên tự hành 
vốn có thê sử dụng hành mà tự hành. 

Hỏi: Hành này nên nói là thuộc về quá khứ- vị 
lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hành đó thuộc về quá khứ. 
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Hỏi: Vốn có thể sử dụng hành mà tự hành thì 
hành thành tựu chăng? 

Đáp: Hoặc hành mà tự hành những hành này 
không thành tựu. 

Thế nào là hành mà tự hành những hành đó 
không thành tựu? Báo của hành có được hiện nay, 
là do báo hành ây phát sinh mà thọ báo vào lúc 
hành ấy, đó gọi là hành tự hành nhưng hành đó 
không thành tựu. 

Thế nảo là hành thành tựu mà hành này không 
phải tự hành? Báo của hành không có được ở hiện 
nay, hành này phát sinh mà không thọ báo, hành ây 
còn không mất, đó gọi là hành thành tựu mà hành 
này không phải là tự hành. 

Thế nào là hành mà tự hành thì hành ây thành 
tựu? Báo của hành này có được hiện nay, là do 
hành ây phát sinh mà thọ báo và hành ấy không 
mất đó gọi là hành tự hành thì hành ấy thành tựu. 

Thế nào là hành mà không phải tự hành thì 
hành ây không thành tựu chăng? Báo của hành 
không có được ở hiện nay, là do hành â ây phát sinh 
mà không thọ báo lúc hành ây mất, đó gọi là hành 
mà không phải tự hành thì hành ấy không thành 
tựu. 

Không phải tự hành thì hành đó không thành 
tựu cũng như thế. 

Hỏi: Vốn có thể sử dụng hành mà tự hành, thì 
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hành ấy chắc chắn phải thọ báo chăng? 

Đáp: Hoặc hành tự hành thì hành ây chăc chắn 
không thọ báo. Thế nào là hành mà tự hành thì 
hành ây chắc chắn không thọ báo? 

Báo của hành có được ở hiện nay, là do hành 
ây phát sinh mà thọ báo, báo về sau của hành kia, 
đó gọi là hành mà tự hành thì hành ấy chắc chăn 
không thọ báo. 

Thế nào là hành chắc chăn thọ báo mà hành ấy 
không phải là tự hành? Báo của hành không có 
được ở hiện nay, là do hành ây phát sinh mà không 
thọ báo bởi vì báo của hành kia chưa thành thục, 
đó gọi là hành chặc chăn thọ báo mà hành ấy không 
phải là tự hành. 

Thế nào là hành mà tự hành thì hành ấy cắc 
chắn thọ báo? Báo của hành có được hiện nay, là 
do hành ấy phát sinh mà thọ báo nhưng hành ây 
không phải là báo về sau, đó gọi là hành mà tự hành 
thì hành ây chặc chắn thọ báo. 

Thế nào là hành mà không phải là tự hành thì 
hành ây chăc chắn không thọ báo? Báo của hành 
không có được hiện nay, là do hành ây phát sinh 
mà không thọ báo bởi vì báo của hành kia đã thành 
thục, đó gọi là hành mà không phải là tự hành thì 
hành ây chăc chắn không thọ báo. 

Không phải là tự hành, thì hành ấy chắc chắn 
không phải thọ báo cũng như thê. 
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Hỏi: Vốn có thể sử dụng hành thành tựu thì 
hành ấy chắc chắn phải thọ báo chăng? 

"Đáp: Hoặc hành thành tựu mả hành ây chắc 
chăn không thọ báo. Thế nào là hành thành tựu mà 
hành ây chăắc chắn không thọ báo? 

Các hành bất thiện ở quá khứ, giả sử báo hữu 
lậu thiện thành thục thì hành kia không mất. Các 
hành bất thiện ở vị lai, giả sử có được hữu lậu thiện 
thì chắc chắn không sinh, nếu hành vô lậu - vô ký 
thành tựu, thì đó gọi là hành thành tựu mà hành ây 
chắc chăn không thọ báo. 

Thế nảo là hành chắc chăn thọ báo mà hành ấy 
không thành tựu? Các hành bắt thiện ở quá khứ, 
giả sử bảo hữu lậu thiện không thành thục mà hành 
kia đã mất. Các hành bất thiện ở vị lai, giả sử không 
có được hữu lậu thiện thì chắc chắn sẽ sinh, đầy là 
hành chắc chắn thọ báo mà hành ây không thành 
tựu. 

Thế nào là hành thành tựu thì hành ấy chắc 
chắn thọ báo? Các hành bất thiện ở quá khứ, giả sử 
báo hữu lậu thiện không thành thục mà hành kia 
không mất. Các hành bất thiện ở vị lai, giả sử đặc 
hữu lậu thiện, tất nhiên sẽ sinh. Các hành vi bất 
thiện hiện tại, giả sử hữu lậu thiện, đó gọi là hành 
thành tựu thì hành ấy chắc chắn thọ báo 

Thế nào là hành không thành tựu mà hành ây 
chắc chắn không thọ báo? Các hành bất thiện ở quá 
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khứ, giả sử báo hữu lậu thiện thành thục mà hành 
kia mất. Các hành bất thiện ở vị lai, giả sử không 
có được hữu lậu thiện thì chắc chăn không sinh. 
Nếu hành vô lậu và vô ký không thành tựu, thì đó 
gọi là hành không thành tựu thì hành ấy chắc chắn 
không thọ báo. 

Hành động không thành tựu thì hành ấy chắc 
chăn không thọ báo cũng như thê. 

Hỏi: Nếu Tu-đà-hoàn có báo đau khô của hành 
bất thiện chưa tành thục thì hành ấy vì sao lại ngăn 
trở lỗi vào địa ngục- súc sinh- ngạ quỷ? 

Đáp: Hai kiết chủng ràng buộc thì chắc chắn 
đọa vào địa ngục- súc sinh- nøạ quỷ. Kiến để đoạn 
kiết chủng, tư duy đoạn kiết chủng, Tu-đà-hoàn kia 
kiên đề đoạn hết kiết mà tư duy đoạn kiết không 
hết. 

Sự sai khác kia đủ để không đọa vào địa ngục- 
súc sinh- ngạ quỷ. Ví như hai bảnh của chiếc xe 
không hư hỏng thì có thê có nơi đến, nếu một bánh 
bị hỏng thì không thể nào có nơi đến. Như vậy hai 
kiết chủng ràng buộc hướng về địa ngục- súc sinh- 
nøạ quỷ; do kiến để đoạn và tư duy đoạn chủng, 
Tu-đà-hoàn kia do kiến để đoạn hết kiết mà tư duy 
đoạn kiết không hết, sự sai khác ấy đủ để không 
hướng về địa ngục- súc sinh- ngạ quỷ. Ví như đôi 

cánh của chim loan không thương tổn thì nó luôn 
luôn bay đến trời cao một cánh thương tôn thì 
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không thê nào bay đến trời cao. Như thé, hai kiết 
chủng ràng buộc hướng vào trong địa ngục- súc 
sinh- ngạ quý. Tu-đà-hoàn kia kiên đề đoạn hết kiết 
mà tư duy đoạn kiết không hết. Sự sai khác ấy đủ 
để không vào địa ngục- súc sinh- nga quỷ. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: Đây øọI là đệ tử của 
Thế Tôn đã hết địa ngục- hết sÚC sinh- hết ngạ quỷ, 
đêu không đọa vào đường ác." 

Hỏi: Tu-đảà-hoàn có trí này, tỏ ngộ mình đã hết 
địa ngục- hết súc sinh- hết nga quỷ, đêu không đọa 
vào đạo ác hay là không tự tỏ ngộ vậy? 

Đáp: Không tự tỏ ngộ. 

Hỏi: Làm sao biết được? 

Đáp: Luôn luôn tin vào Thế Tôn, như Đức Thế 
Tôn nói: "Đối với bốn pháp tự tỉnh sát, Tu-đà-hoàn 
kia thiết tha tự tiên lên khiến mình hết địa ngục- 
hết súc sinh- nga quý, đều không đọa vào ác đạo." 
Lại nữa, Tu-đà-hoàn có bốn pháp trí là khổ trí- tập 
trí- tận trí- đạo trí, của Tu-đà- hoàn. Không có vô 
tận trí, vô sinh trí chăng? 

Hỏi: Thế nào là học mưu hại? 

Đáp: Như dục học chưa hết, bị người khác đánh 
đập hoặc băng tay - đá- dao- gậy, bị bức bách do 
nỗi đau đớn kia liền sinh tâm khiến cho người ây 
thông khô khốc hại, khiến cho vợ người ấy không 
có con. Như thê là học mưu hại. Như học hết dâm 
bị người ta đánh đập hoặc băng tay - đá - dao - gậy, 
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bị bức bách do nỗi đau đớn kia từ chỗ vô dục mà 
lui sụt, lui sụt rôi sinh tâm nói răng làm cho người 
ây đau đớn cực kỳ, làm cho người ây không có con. 
Như vậy là học mưu hại 

Hỏi: Tất cả học có quả mưu hại chăng? 

Đáp: Không, các chúng sinh, có sức mạnh đã 
tạo ra hành đó là không phải quả. 

Hỏi: Thế nào là trụ vào thọ hành? 

Đáp: Như A-la-hán dùng y- bát- khóa cửa- g1ày 
dép- ông kim và dụng cụ lặt vặt khác để thí cho 
Tăng. Nêu người nhân đó phát tâm nói: Ta nhờ vào 
báo này khiên cho tuôi thọ được tăng thêm. Phát 
nguyện này xong tiễn lên vào trong tứ thiên. Báo 
của người kia dựa vào thì trở thành báo thuộc về 
thọ mạng và trụ vào thọ mạng như thế. 

Hỏi: Thể nào là xả bỏ thọ hành? 

Đáp: Như A-la-hán dùng y- bát- khóa cửa- giày 
đép- ông kim và dụng cụ lặt vặt khác để thí cho 
Tăng. Nếu người nhân đó phát tâm nói: Ta vốn 
được báo tuôi thọ thì thành tựu báo của bồ thí. Phát 
nguyện này xong tiến lên vào trong tứ thiền, báo 
của tuôi thọ kia liền trở thành báo của bồ thí, như 
thế là xả bỏ thọ hành. 

Hỏi: Tâm rỗi loạn là chăng? 

Đáp: Do bốn sự mà tâm rồi loạn, hình phi nhần- 
hình voi điên- hình ngựa- hình di- hình mao ngưu, 
trông thấy các hình này rồi trong lòng sợ hãi mà 
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tâm rôi loạn; hoặc là phi nhân giận dữ đánh đập tay 
chân, vì sự đau đớn hết sức phải chịu mà tâm rôi 
loạn; hoặc vì những sai lầm to lớn mà tâm rôi loạn; 
hoặc vì đối diện với báo của hành vốn có mà tâm 
rôi loạn. 

Hỏi: Vì sao những pháp tương ưng với triền 
đều là bất thiện vậy? Đáp: Bởi vì không có tàm- 
không có quý. 

Hỏi: Thế nào là Phật ngữ? 

Đáp: Như Lai nói về "sở thuyết Tế ha la, Bà sa, 
Kỳ la, Ni lưu để, Ngữ cú, Ngữ thanh, Khẩu hành, 
Khẩu giáo” đó gọi là Phật ngữ. 

Hỏi: Phật ngữ nên nói là thiện hay vô ký? 

Đáp: Phật ngữ hoặc thiện, hoặc vô ký. 

Thể nào là thiện? Tâm thiện mà Như Lai đã nói, 
mười sự như trên thì đó gọi là thiện. 

Thê nào là vô ký? Tâm vô ký mà Như Lai đã 
nóI, mười sự như trên thì đó gọi là vô ký. 

Hỏi: Phật ngữ là gọi cho những pháp nào? 

Đáp: Danh thân- cú thân- ngữ thân, trụ theo thứ 
tự: Khê kinh (1), 

Thị (2), Ký (3), Kệ (4), Nhân duyên (Š), Báo 
(6), Bồn mạt (7), Thí dụ (8), Sinh (9), Phương 
quảng (10), Vị tăng hữu (11), Pháp nghĩa (12). 

Đó là mười hai bộ kinh 

Hỏi: Gọi là những pháp nào? 

Đáp: Danh thân- cú thân- ngữ thân, trụ theo thứ 
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tự. 

Hỏi: Ấn là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Khéo tạo ra hành của thân, trí đã khắc sâu 
điều ấy. 

Hỏi: Số là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Khéo tạo ra hành của miệng, trí đã khắc 
sâu điêu ây. 

Hỏi: Toán là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Khéo tạo ra hành của ý, trí đã khắc sâu 
điều ấy. 

Hỏi: Thủ là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Khéo tạo ra hành của thân, trí đã khắc sâu 
điều ây. 

Hỏi: Tụng là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Khéo tạo ra hành của miệng, trí đã khắc 
sâu điêu ây. 

Hỏi: Hành khắc sâu các loại là gọi cho pháp 
nào? 

Đáp: Tuệ là phương tiện đâu tiên được truyền 
thụ tất cả các trí đã khắc sâu điều ấy. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới học thì đó là thành tựu 
giới phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu giới học mà không phải là 
giới phi học phi vô học. 

Thế nào là thành tựu giới học mà không phải là 
giới phi học phi vô học? Học mà sinh nơi cõi Vô 
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sắc, đó gọi là thành tựu giới học mà không phải là 
giới phi học phi vô học. 

Thế nào là thành tựu giới phi học phi vô học 
mà không phải là giới học? A-la-hán và người 
phàm phu sinh nơi cõi Dục- Sắc, đó gọi là thành 
tựu giới phi học phi vô học mà không phải là giới 
học. 

Thế nào là thành tựu giới học cũng là phi học 
phi vô học? Học mà sinh nơi cõi Dục- Sắc, đó ØỌI 
là thành tựu giới học cũng là phi học phi vô học. 

Thế nào là không thành tựu giới học cũng 
không phải là giới phi học phi vô học? A-la-hán và 
người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là 
không thành tựu giới học cũng không phải là giới 
phi học phi vô học. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới vô học thì đó là thành 
tựu giới phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu giới vô học mà không 
phải là giới phi học phi vô học. 

Thế nào là thành tựu giới vô học mà không phải 
là giới phi học phi vô học? A-la-hán sinh nơi cõi 
Vô sắc, đó gọi là thành tựu giới vô học mà không 
phải là giới phi học phi vô học. 

Thế nảo là thành tựu giới phi học phi vô học 
mà không phải là giới vô học? Người phàm phu 
học mà sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là thành tựu giới 
phi học phi vô học mà không phải là giới vô học. 
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Thê nào là thành tựu giới vô học cũng là phi 
học phi vô học? A- la-hán sinh nơi cõi Dục- Sắc, 
đó gọi là thành tựu giới vô học cũng là phi học phì 
vô học. 

Thế nào là không thành tựu giới vô học cũng 
không phải là giới phi học phi vô học? Người phàm 
phu học mà sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là không 
phải thành tựu giới vô học cũng không phải là giới 
phi học phi vô học. 
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Kiền độ thứ 5: BÓN ĐẠI 
Bồn đại tạo tác, 
Đó gọi là duyên, 
Kiến đề thành tựu, 
Tự tạo ở sau. 
Phẩm 1: BẢN VÉ TỊNH CĂN 

Nhập do bốn đại tạo, bao nhiêu có thể thây, bao 
nhiêu không thể thấy? Bao nhiêu có đôi, bao nhiêu 
không có đôi? Bao nhiêu hữu lậu, bao nhiêu vô 
lậu? Bao nhiêu hữu vi, bao nhiêu vô v12 Bao nhiêu 
quá khứ - vị lai - hiện tại? Bao nhiêu thiện - bất 
thiện - vô ký? Bao nhiêu hệ thuộc cõi Dục- cõi Sắc, 
bao nhiêu không hệ thuộc? Bao nhiêu học- vô học, 
bao nhiêu phi học phi vô học? Bao nhiêu do tư duy 
đoạn? Bao nhiêu không đoạn? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
tạo chăng? G1ả sử thành tựu sắc tạo, thì đó là thành 
tựu bốn đại chăng? Nếu không thành tựu bốn đại, 
thì sẽ không thành tựu sắc tạo chăng? Giả sử không 
thành tựu sắc tạo, thì sẽ không thành tựu bốn đại 
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chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
thiện chăng? Giả sử thành tựu sắc thiện, thì đó là 
thành tựu bốn đại chăng? Nếu thành tựu bốn đại, 
thì đó là thành tựu sắc bất thiện chăng? Giả sử 
thành tựu sắc bắt thiện, thì đó là thành tựu bốn đại 
chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
ân một vô ký chăng? Giả sử thành tựu sắc ân một 
vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại chăng? Nếu thành 
tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc không â ân một 
vô ký chăng? Giả sử thành tựu sắc không ân một 
vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
thiện- bất thiện chăng? Giả sử thành tựu sắc thiện- 
bất thiện, thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
thiện ân một vô ký chăng? Giả sử thành tựu sắc 
thiện ân một vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại 
chăng? Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện không â ân một vô kỹ chăng? G1ả sử thành 
tựu sắc thiện không ấn một vô ký, thì đó là thành 
tựu bốn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
bất thiện ân một vô ký chăng? Giả sử thành tựu sắc 
bất thiện ân một vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại 
chăng? Nêu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
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sắc bất thiện không ân một vô ký chăng? Giả sử 
thành tựu sắc bất thiện không ân một vô ký, thì đó 
là thành tựu bốn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
ân một vô ký, không ân một vô ký chăng? Giả sử 
thành tựu sắc ấn một vô ký, không ân một vô ký, 
thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
thiện- bất thiện, ân một vô ký chăng? Giả sử thành 
tựu sắc thiện- bất thiện, ấn một vô ký thì đó là 
thành tựu bốn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
thiện- bất thiện không ấn một vô ký chăng? Giả sử 
thành tựu sắc thiện- bất thiện không ân một vô ký 
thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
thiện ấn một vô ký, không â ân một vô ký chăng? 
Giả sử thành tựu sắc thiện ân một vô ký- không ân 
một vô ký thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
bất thiện ân một vô ký- không ấn một vô ký chăng? 
Giả sử thành tựu sắc bất thiện ân một vô ký, không 
ân một vô ký thì đó là thành tựu bỗn đại chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu sắc 
thiện- bất thiện ân một vô ký- không ân một vô ký 
chăng? Giả sử thành tựu sắc thiện- bất thiện ân một 
vô ký- không ân một vô ký thì đó là thành tựu bốn 
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đại chăng? 

Nếu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành tựu sắc 
bất thiện chăng? 

Giả sử thành tựu sắc bất thiện, thì đó là thành 
tựu sắc thiện chăng? 

Nếu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành tựu sắc 
ân một vô ký chăng? Giả sử thành tựu sắc ân một 
vô ký, thì đó là thành tựu sắc thiện chăng? 

Nếu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành tựu sắc 
không â ân một vô ký chăng? Giả sử thành tựu sắc 
không ân một vô ký, thì đó là thành tựu sắc thiện 
chăng? 

Nêu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành tựu sắc 
bắt thiện â ân một vô ký chăng? Giả sử thành tựu sắc 
bất thiện ân một vô ký, thì đó là thành tựu sắc thiện 
chăng? 

Nếu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành tựu sắc 
bất thiện không â ân một vô ký chăng? Giả sử thành 
tựu sắc bất thiện không ấn một vô ký, thì đó là 
thành tựu sắc thiện chăng? 

Nếu thành tựu sắc thiện, thi đó là thành tựu sắc 
ân một vô ký- không â ân một vô ký chăng? CIả sử 
thành tựu sắc ân một vô ký, không ân một vô ký, 
thì đó là thành tựu sắc thiện chăng? 

Nếu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành tựu sắc 
bất thiện ân một vô ký- không ấn một vô ký chăng? 
Giả sử thành tựu sắc bất thiện ân một vô ký- không 
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ân một vô ký, thì đó là thành tựu sắc bất thiện 
chăng? Nếu thành tựu sắc bất thiện, thì đó là thành 
tựu sắc ân một vô ký chăng? Giả sử thành tựu sắc 
ân một vô ký, thì đó là thành tựu sắc bất thiện 
chăng? Nêu thành tựu sắc bất thiện, thì đó là thành 
tựu sắc không â ân một vô ký chăng? Giả sử thành 
tựu sắc không ân một vô ký, thì đó là thành tựu sắc 
bất thiện chăng? ] Nếu thành tựu sắc bắt thiện, thì đó 
là thành tựu sắc ân một vô ký, không ân một vô ký 
chăng? Cả sử thành tựu sắc ân một vô ký- không 
ân một vô ký, thì đó là thành tựu sắc bất thiện 
chăng? 

Nếu thành tựu sắc ấn một vô ký, thì đó là thành 
tựu sắc không ân một vô ký chăng? Giả sử thành 
tựu sắc không ân một vô ký, thì đó là thành tựu sắc 
ân một vô ký chăng? 

Bốn đại do Tam-muội nào diệt? Sắc tạo sự giận 
đdữ- có đôi- trải qua lạc, có giác- có quán, lạc căn- 
khô căn- hỷ căn- ưu căn- hộ căn- đoàn thực- canh 
lạc thực- ý niệm thực- thức thực, do Tam-muội nào 
diệt? Bốn đại đã hết không còn sót, nên nói tạo ra 
quả nào? Sắc tạo sự giận dữ -có đối- trải qua lạc, 
có giác- có quán, lạc căn- khô căn- hỷ căn- ưu căn- 
hộ căn- đoàn thực -canh lạc thực- ý niệm thực- 
thức thực, do Tam-muội nào diệt? Bốn đại đã hết 
không còn sót, nên nói là tạo ra quả nào? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 
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Hỏi: Nhập do bốn đại mà tạo, bao nhiêu có thể 
thây? 

Đáp: Một. 

Hỏi: Bao nhiêu không thể thây? 

Đáp: Tám và phân ít của hai nhập. 

Hỏi: Bao nhiêu có đối? 

Đáp: Chín và phân ít của một nhập. 

Hỏi: Bao nhiêu không có đối? 

Đáp: Phần ít của một nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu hữu lậu? 

Đáp: Chín và phân ít của hai nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu vô lậu? 

Đáp: Phần ít của một nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu hữu v1? 

Đáp: Chín và phân ít của hai nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu quá khứ? 

Đáp: Mười và phân ít của một nhập. 

Hỏi: Có bao nhiều vị la1? 

Đáp: Mười và phân ít của một nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu hiện tại? 

Đáp: Mười và phân ít của một nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu thiện? 

Đáp: Ba phân ít của ba nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu bất thiện? 

Đáp: Phần ít của ba nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu vô ký? 
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Đáp: Bảy và phân ít của ba nhập. 

Hỏi: Có bao nhiều hệ thuộc cõi Dục? 

Đáp: Hai và phân ít của chín nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu hệ thuộc cõi Sắc? 

Đáp: Phân ít của chín nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu không hệ thuộc? 

Đáp: Phần ít của một nhập. 

Hỏi: Có bao nhiều học? 

Đáp: Phần ít của một nhập. 

Hỏi: Có bao nhiều vô học? 

Đáp: Phần ít của một nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Chín và phân ít của hai nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu do tư duy đoạn? 

Đáp: Chín và phân ít của hai nhập. 

Hỏi: Có bao nhiêu không đoạn? 

Đáp: Phần ít của một nhập. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc tạo chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nêu thành tựu bốn đại thì 
đó là thành tựu sắc tạo. 

Hỏi: Có thê thành tựu sắc tạo mà không phải là 
thành tựu bốn đại chăng? 

Đáp: Có, người vô câu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu không thành tựu bốn đại, thì đó là 
không thành tựu sắc tạo chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. Nếu không thành tựu sắc 
tạo thì đó là không thành tựu bốn đại. 

Hỏi: Có thê không thành tựu bốn đại mà cũng 
không phải là không có sắc tạo chăng? 

Đáp: Có, người vô câu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bốn đại mà không phải là 
sắc thiện. 

Thê nào là thành tựu bốn đại mà không phải là 
sắc thiện? Người phàm phu ở trong bào thai của 
người mẹ màng trứng dày dân lên, hoặc sinh nơi 
cõi Dục không có giới luật, thân- miệng thiện vô 
giáo hoặc vốn có giáo liên mất; cũng không CÓ ĐIỚI 
luật, cũng không phải không có giới luật, thân 
miệng thiện vô giáo hoặc vôn có giáo liên mất; đó 
gọi là thành tựu bỗn đại mà không phải là sắc thiện. 

Thế nào là thành tựu sắc thiện mà không phải 
là bốn đại? Người vô cầu sinh nơi cõi Vô sắc, đó 
øọI là thành tựu sắc thiện mà không phải là bốn đại. 

Thê nào là thành tựu bốn đại cũng là sắc thiện? 
Người vô câu ở trong bào thai của người mẹ mảng 
trứng dày dân lên hoặc sinh vào cõi Dục có giới 
luật hay không có giới luật cũng không có giới luật 
hoặc không phải không có giới luật, thân thiện, 
miệng thiện có giáo hoặc vôn có giáo mà không 
mất hoặc sinh nơi cõi Sắc, thì đó øọI là thành tựu 
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bốn đại cũng sắc thiện. 

Thế nào là không phải thành tựu bốn đại cũng 
không phải là sắc thiện? Người phàm phu sinh nơi 
cõi Vô sắc, đó gọi là không phải thành tựu bốn đại 
cũng không phải là sắc thiện. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc bất thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu bốn đại thì 
đó là thành tựu sắc bắt thiện. 

Hỏi: Có thể có thành tựu bốn đại mà không phải 
là sắc bất thiện chăng? 

Đáp: Có, ở trong bào thai của người mẹ màng 
trứng dày dân hoặc sinh vào cõi Dục có giới luật 
thân- miệng bất thiện vô giáo hoặc vốn có giáo liền 
mất; cũng không có giới luật mà không phải không 
có giới luật, thân- miệng bất thiện vô giáo hoặc vôn 
có giáo liên mất; hoặc sinh nơi cõi Săc. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc ấn một vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu sắc ân một 
vô ký thì đó là thành tựu bốn đại. 

Hỏi: Có thể thành tựu bốn đại mà không phải 
là sắc ân một vô ký chăng? 

Đáp: Có, sinh nơi cõi Dục, hoặc sinh nơi cõi 
Sắc mà thân- miệng ân một vô ký vô giáo. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc không ân một vô ký chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc không ân một vô ký, 
thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện- bât thiện chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bốn đại mà không phải là 
sắc thiện- bất thiện. Hoặc thành tựu bốn đại và sắc 
thiện mà không phải là sắc bất thiện. Hoặc thành 
tựu bốn đại và sắc bất thiện mà không phải là sắc 
thiện. Hoặc thành tựu bốn đại và sắc thiện- bất 
thiện. 

Thế nảo là thành tựu bốn đại mà không phải là 
sắc thiện- bất thiện? Người phảàm phu ở trong bào 
thai của người mẹ màng trứng dày dân lên, hoặc 
sinh nơi cõi Dục cũng không có giới luật mà không 
phải không có giới luật, thân và miệng thiện- bất 
thiện vô giáo hoặc vốn có giáo liên mât; đó gọi là 
thành tựu bốn đại mà không phải là sắc thiện - bất 
thiện. 

Thê nảo là thành tựu bốn đại và sắc thiện mà 
không phải là sắc bất thiện? Người vô câu ở trong 
bào thai của người mẹ màng trứng dày dân lên, 
hoặc sinh vào cõi Dục có giới luật, thân- miệng bất 
thiện vô giáo hoặc vốn có giáo liên mất; cũng 
không có giới luật mà không phải không có giới 
luật, thân- miệng thiện có giáo hoặc vôn có g1áO 
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không mất; thân- miệng bắt thiện vô giáo hoặc vốn 
có giáo liên mất; hoặc sinh nơi cối Sắc, thì đó gọi 
là thành tựu bốn đại và sắc thiện mà không phải là 
sắc bất thiện. 

Thê nảo là thành tựu bốn đại và sắc bất thiện 
mà không phải là sắc thiện? Sinh vào cõi Dục 
không có giới luật, thân- miệng thiện vô giáo hoặc 
vốn có giáo liền mất; không có giới luật cũng 
không phải không có giới luật; thân- miệng bất 
thiện có giáo hoặc vốn CÓ giáo không mất, đó gọi 
là thành tựu bốn đại và sắc bất thiện mà không phải 
là sắc thiện. 

Thê nảo là thành tựu bôn đại và sắc thiện- bất 
thiện? Sinh vào cối Dục có giới luật, thân- miệng 
bất thiện có giáo hoặc vốn có giáo không mất; 
không có giới luật, thân- miệng thiện có giáo hoặc 
vốn có giáo không mất; không có giới luật cũng 
không phải không có giới luật, thân- miệng thiện 
và bất thiện có giáo hoặc vốn có giáo không mất, 
đó gọi là thành tựu bỗn đại và sắc thiện- bất thiện. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện- bất thiện, thì 
đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện và sắc ân một vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bốn đại mà không phải là 
sắc thiện ân một vô ký. Hoặc thành tựu bôn đại và 
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sắc thiện mà không phải là sắc ân một vô ký. Hoặc 
thành tựu bốn đại và sắc thiện sắc ấn một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bốn đại mà không phải là 
sắc thiện ân một vô ký? Người phàm phu ở trong 
bào thai của người mẹ màng trứng dày dân lên, 
hoặc sinh vào cõi Dục không có giới luật, thân- 
miệng thiện, vô giáo hoặc vốn có giáo liên mất; 
không có giới luật cũng không phải không có giới 
luật, thân- miệng thiện vô giáo hoặc vốn có giáo 
liên mất; đó gọi là thành tựu bốn đại mà không phải 
là sắc thiện ân một vô ký. 

Thê nảo là thành tựu bốn đại và sắc thiện mà 
không phải là sắc ẩn một vô ký? Người vô câu ở 
trong bào thai của người mẹ màng trứng dày dân 
lên, hoặc sinh vào cõi Dục không có giới luật hay 
không có giới luật không có gIỚI luật cũng không 
phải không có giới luật, thân- miệng thiện có giáo 
hoặc vôn có giáo không mất. Nếu sinh nơi cõi Sắc, 
ân một vô ký thân- miệng vô giáo, thì đó gọi là 
thành tựu bốn đại và sắc thiện mà không phải là 
sắc ấn một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bốn đại và sắc thiện ấn 
một vô ký? Sinh nơi cõi Sắc ấn một vô ký, thân- 
miệng có giáo, đó gọi là thành tựu bốn đại và sắc 
thiện ân một vô ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện ân một vô ký, 
thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện không ấn một vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bỗn đại và sắc không ân 
một vô ký mà không phải là sắc thiện. Hoặc thành 
tựu bốn đại và sắc thiện không ân một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bốn đại và sắc không ân 
một vô ký mà không phải là sắc thiện? Người phàm 
phu ở trong bào tha1 của người mẹ màng trứng dày 
dân lên, hoặc sinh vào cõi Dục không có giới luật, 
thân- miệng thiện, vô giáo hoặc vôn có g1áO liên 
mất cũng không có giới luật mà không phải không 
có giới luật, đó gọi là thành tựu bốn đại và sắc 
không ấn một vô ký mà không phải là sắc thiện. 

Thế nào là thành tựu bốn đại và sắc thiện không 
ân một vô ký? Người vô cấu ở trong bảo thai của 
người mẹ màng trứng dày dân lên, hoặc sinh vào 
cối Dục có giới luật hay không có giới luật cũng 
không phải có giới luật mà không phải không có 
giới luật, thân- miệng thiện có giáo hoặc vốn có 
giáo không mất. Nếu sinh nơi cõi Sắc, thì đó gọi là 
thành tựu bốn đại và sắc thiện không ân một vô ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện không ấn một 
vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc bất thiện và sắc ân một vô ký chăng? 
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Đáp: Không có. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc bất thiện không ân một vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bốn đại và sắc không ấn 
một vô ký và không phải là sắc bất thiện. Hoặc 
thành tựu bốn đại và sắc bất thiện không ân một vô 
ký. 

Thế nào là thành tựu bốn đại và sắc không ân 
một vô ký mà không phải là sắc bất thiện? Ở trong 
bào thai của người mẹ màng trứng dày dân lên, 
hoặc sinh vào cõi Dục có giới luật, thân- miệng bất 
thiện vô giáo hoặc vốn có giáo liên mất; cũng 
không là giới luật mà không phải không có giới 
luật, thân- miệng bất thiện vô giáo hay vôn có giáo 
liền mắt; hoặc sinh nơi cối. Sắc, thì đó gọi là thành 
tựu bốn đại và sắc không ân một vô ký mà không 
phải là sắc bất thiện. 

Thế nào là thành tựu bốn đại và sắc bất thiện 
không ân một vô ký? Sinh vào cõi Dục có giới luật, 
thân- miệng bất thiện có giáo hay vốn có giáo 
không mất, không phải giới luật, cũng không phải 
là có giới luật mà không phải không có giới luật, 
thân- miệng bất thiện có giáo hay vốn CÓ giáo 
không mất, đó gọi là thành tựu bốn đại và sắc bất 
thiện không ân một vô ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc bất thiện không ấn 
một vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc ấn một vô ký và không ân một vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bốn đại và sắc không ấn 
một vô ký mà không phải là sắc ấn một vô ký. Hoặc 
thành tựu bốn đại và sắc ân một vô ký- săc không 
ân một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bôn đại và sắc không ấn 
một vô ký mà không phải là sắc ân một vô ký? Sinh 
nơi cối Dục, hoặc sinh nơi cõi Sắc, thân- miệng vô 
giáo ân một vô ký, đó gọi là thành tựu bốn đại và 
sắc không â ân một vô ký mà không phải là sắc ân 
một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bốn đại và sắc ân một vô 
ký, sắc không ân một vô ký? Sinh nơi cõi Sắc, 
thân- miệng có giáo ân một vô ký, đó gọi là thành 
tựu bôn đại và sắc ân một vô ký, sắc không ân một 
VÔ ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc ân một vô ký, không 
ân một vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện- bất thiện ân một vô ký chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện- bất thiện không ân một vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bỗn đại và sắc không ân 
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một vô ký mà không phải là sắc thiện- bất thiện. 
Hoặc thành tựu bốn đại và sắc thiện không ân một 
vô ký mà không phải là sắc bất thiện. Hoặc thành 
tựu bôn đại và sắc bât thiện không â ân một vô ký 
mà không phải là sắc thiện. Hoặc thành tựu bốn đại 
và sắc thiện- bất thiện không ân một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bốn đại và sắc không ân 
một vô ký mà không phải là sắc thiện- bất thiện? 
Người phàm phu ở trong bào thai của người mẹ 
mảng trứng dảy dân lên, hoặc sinh nơi cõi Dục 
cũng không có giới luật mà không phải không có 
giới luật, thân- miệng thiện và bât thiện vô giáo 
hoặc vốn CÓ Ø1áO liền mất; đó gọi là thành tựu bốn 
đại và sắc không â ân một vô ký mà không phải là 
sắc thiện- bất thiện. 

Thê nào là thành tựu bỗn đại và sắc thiện không 
ân một vô ký mà không phải là sắc bất thiện? 
Người vô câu ở trong bào thai của người mẹ màng 
trứng dày dân lên, hoặc sinh vào cõi Dục có giới 
luật, thân- miệng bất thiện vô giáo hay vốn có giáo 
liên mất; cũng không phải có giới luật mà không 
phải không có giới luật, thân- miệng thiện có giáo 
hay vốn có giáo không mất; thân- miệng bất thiện 
vô giáo hay vôn có giáo liền mất; hoặc sinh nơi cõi 
Sắc, thì đó gọi là thành tựu bốn đại và sắc thiện 
không ân một vô ký mà không phải là sắc bất thiện. 

Thê nào là thành tựu bốn đại và sắc bât thiện 
không ấn một vô ký mà không phải là sắc thiện? 
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Sinh vào cõi Dục không có giới luật, thần- miệng 
thiện vô giáo hay vốn có giáo liền mất; cũng không 
phải gIỚI luật mà không phải không có giới luật, 
thân- miệng bất thiện có giáo hay vốn có ,BIÁO 
không mất; thân- miệng thiện vô giáo hoặc vốn có 
giáo liên mất; đó gọi là thành tựu bốn đại và sắc 
bắt thiện không Ä ân một vô ký mà không phải là sắc 
thiện. 

Thê nào là thành tựu bốn đại và sắc thiện- bất 
thiện không ân một vô ký? Sinh vào cõi Dục có 
giới luật, thân- miệng bất thiện có giáo hay vốn có 
giáo không mất; không phải là giới luật; thân- 
miệng thiện có giáo hay vốn có giáo không mất; 
cũng không phải giới luật mà không phải không có 
giới luật, thân- miệng thiện và bất thiện có giáo hay 
vôn có giáo không mất, đó gọI là thành tựu bốn đại 
và sắc ; thiện- bất thiện không â ân một vô ký. 

¡: Giả sử thành tựu sắc thiện- bất thiện 
ân một vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện ân một vô ký và không ân một vô ký 
chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bỗn đại và sắc không ân 
một vô ký mà không phải là sắc thiện ấn một vô 
ký. Hoặc thành tựu bỗn đại và sắc thiện không ân 
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một vô ký mà không phải là sắc ẩn một vô ký. Hoặc 
thành tựu bốn đại và sắc thiện ân một vô ký cũng 
là không ân một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bốn đại và sắc không ân 
một vô ký mà không phải là sắc thiện ấn một vô 
ký? Người phàm phu ở trong bào thai của người 
mẹ mảng trứng dày dân lên, hoặc sinh vào cõi Dục 
không có giới luật, thân- miệng thiện vô giáo hay 
vốn có giáo liền mắt; cũng không phải giới luật mà 
không phải không có giới luật, thân- miệng thiện 
vô giáo hay vôn có giáo liền mất; đó gọi là thành 
tựu bốn đại và sắc không ân một vô ký mà không 
phải là sắc thiện ân một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bỗn đại và sắc thiện không 
ân một vô ký mà không phải là sắc ấn một vô ký? 
Người vô câu ở trong thai mẹ màng dày dân, nêu 
sinh vào cõi Dục có giới luật hay không có giới 
luật, cũng không phải gIỚI luật mà không phải 
không có giới luật, thân- miệng thiện có giáo hay 
vôn có giáo không mất. Nếu sinh nơi cõi Săc, thân- 
miệng vô giáo mà ân một vô ký, đó gọi là thành 
tựu bỗn đại và sắc thiện không ân một vô ký mà 
không phải là sắc ân một vô ký. 

Thê nào là thành tựu bốn đại và sắc thiện ấn 
một vô ký cùng sắc không ấn một vô ký? Sinh nơi 
cõi Sắc, thân- miệng có giáo mà ân một vô ký, đó 
øọ1 là thành tựu bỗn đại và sắc thiện ân một vô ký 
cũng là không ấn một vô ký. 
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Hỏi: Giả sử thành tựu sắc thiện ấn một vô ký 
và không ân một vô ký, thì đó là thành tựu bốn đại 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc bất thiện ân một vô ký và không ân một vô ký 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại, thì đó là thành tựu 
sắc thiện, sắc bất thiện ân một vô ký và không ân 
một vô ký chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành 
tựu sắc bất thiện chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc bất thiện. Thê nào là thành tựu sắc thiện mà 
không phải là sắc bất thiện? 

Người vô câu ở thai mẹ màng dảy dân, hoặc 
sinh vào cõi Dục có giới luật, thân- miệng bất thiện 
vô giáo hay vốn có giáo liền mất; cũng không phải 
là giới luật mà không phải không có giới luật, thân- 
miệng thiện có giáo hay vôn có giáo không mất, 
thân miệng bất thiện vô giáo hay vôn có giáo liền 
mất, hoặc sinh nơi cối Sắc, hay người vô câu sinh 
nơi cõi Vô sắc, đó øọ1 là thành tựu sắc thiện mà 
không phải là sắc bất thiện. 

Thế nào là thành tựu sắc bất thiện mà không 
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phải là sắc thiện? Sinh vào cõi Dục không có giới 
luật, thân- miệng thiện vô giáo hay vốn có giáo liên 
mất; cũng không phải là giới luật mà không phải 
không có giới luật, thân- miệng bất thiện có giáo 
hay vôn có giáo không, mất; thân- miệng thiện vô 
giáo hay vốn có giáo liên mất; đó gọi là thành tựu 
sắc bất thiện mà không phải là sắc thiện. 

Thê nào là thành tựu sắc thiện và bất thiện? 
Sinh vào cõi Dục có giới luật, thân- miệng bắt thiện 
có giáo hay vôn có giáo không mất; không phải 
giới luật, thân- miệng thiện có giáo hay vốn có giáo 
không mất; cũng không phải là giới luật mà không 
phải không có gIỚI, luật, thân- miệng thiện và bất 
thiện có giáo hay vôn có giáo không mất; đó gọi là 
thành tựu sắc thiện và bất thiện. 

Thể nào là không thành tựu sắc thiện- bất 
thiện? Người phàm phu ở thai mẹ màng dày dân, 
hoặc sinh nơi cõi Dục, cũng không phải là giới luật 
mà không phải không giới luật, thân- miệng thiện 
và bất thiện vô giáo hoặc vốn có giáo liên mất; 
người phàm phu sinh nơi cõi Võ sắc, đó gọi là 
không thành tựu sắc thiện và bất thiện. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành 
tựu sắc ấn một vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu sắc ân một 
vô ký thì đó là thành tựu sắc thiện. 

Hỏi: Có thể có thành tựu sắc thiện mà không 
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phải là sắc ấn một vô ký chăng? 

Đáp: Có, người vô câu ở thai mẹ màng dày dân, 
sinh vào cối Dục có giới luật hay không có giới 
luật, cũng không phải là giới luật mà không phải 
không có giới luật, thân- miệng thiện có giáo hay 
vôn có giáo không mất, hoặc sinh nơi cõi Sắc, ấn 
một vô ký mà thân- miệng vô giáo, hoặc người vô 
cấu sinh nơi cõi Vô săc, thì đó gọi là thành tựu sắc 
thiện mà không phải là sắc ân một vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành 
tựu sắc không ân một vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc không ân một vô ký. 

Thế nào là thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc không ân một vô ký? Người vô cầu sinh nơi 
cối Vô sắc, đó gọi là thành tựu sắc thiện mà không 
phải là sắc không ân một vô ký. 

Thế nào là thành tựu sắc không ân một vô ký 
mà không phải là sắc thiện? Người phàm phu ở thai 
mẹ màng dày dân, hoặc sinh vào cõi Dục không có 
giới luật, thân- miệng thiện vô giáo hay vốn có giáo 
liên mất; cũng không phải là giới luật mà không 
phải không có giới luật, đó gọi là thành tựu sắc 
không ân một vô ký mà không phải là sắc thiện. 

Thể nào là thành tựu sắc thiện cũng là sắc 
không ấn một vô ký? Người vô câu ở thai mẹ màng 
dày dần, hoặc sinh vào cõi Dục có giới luật hay 
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không có giới luật, cũng không có giới luật mà 
không phải không có giới luật, thân- miệng thiện 
có giáo hay vôn có giáo không mắt, hoặc sinh nơi 
cÕi Sắc, thì đó gọi là thành tựu sắc thiện cũng là 
sắc không ấn một vô ký. 

Thế nào là không thành tựu sắc thiện không ấn 
một vô ký? Người phàm phu sinh nơi cối Vô sắc, 
đó gọi là không thành tựu sắc thiện và sắc không 
ân một vô ký. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành 
tựu sắc bất thiện ấn một vô ký chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành 
tựu sắc bất thiện không ân một vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc bất thiện không ân một vô ký. Hoặc thành 
tựu sắc thiện và sắc không â ân một vô ký mà không 
phải là sắc bất thiện. Hoặc thành tựu sắc thiện và 
sắc bất thiện cùng sắc không ấn một vô ký. 

Thế nào là thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc bất thiện và sắc không â ân một vô ký? Người 
vô câu sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là thành tựu sắc 
thiện mà không phải là sắc bất thiện và sắc không 
ân một vô ký. 

Thê nào là thành tựu sắc thiện và sắc không ân 
một vô ký mà không phải là sắc bất thiện? Người 
vô câu ở trong thai mẹ màng dày dân, hoặc sinh 
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vào cõi Dục có giới luật, thân- miệng bất thiện vô 
giáo hay vốn có giáo liên mất, cũng không phải 
giới luật mà không phải không có giới luật, thân- 
miệng thiện có giáo hay vôn có giáo không mất; 
thân- miệng bất thiện vô giáo hay vôn có giáo liền 
mất; hoặc sinh nơi cối Sắc, thì đó gọi là thành tựu 
sắc thiện và sắc không ấn một vô ký mà không phải 
là sắc bất thiện. 

Thế nào là thành tựu sắc thiện và sắc bất thiện 
không ân một vô ký? Sinh vào cõi Dục có giới luật, 
thân- miệng bất thiện có giáo hay vốn có giáo 
không mất; không có giới luật, thân- miệng thiện 
có giáo hay vốn có giáo không mắt, cũng không là 
giới luật, không phải không có giới luật; thân- 
miệng có giáo thiện- bất thiện hoặc vốn có giáo 
không mắt, đó gọi là thành tựu sắc thiện và sắc bất 
thiện - sắc không ấn một vô ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc bất thiện - sắc không 
ân một vô ký, thì đó là thành tựu sắc thiện chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 

Thế nảo là thành tựu? Trước đây đã nói, đó gọi 
là thành tựu. 

Thế nảo là không thành tựu? Sinh vào cõi Dục 
không có ĐIỚI luật, thân- miệng thiện vô giáo hay 
vốn có giáo liên mất; cũng không có giới luật mà 
không phải không có giới luật; thân- miệng bất 
thiện có giáo hay vốn có giáo không mất; thân- 
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miệng thiện vô giáo hay vốn có giáo liền mất; đó 
gọi là không thành tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành 
tựu sắc ân một vô ký- sắc không ân một vô ký 
chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc ân một vô ký- sắc không ân một vô ký. Hoặc 
thành tựu sắc thiện và sắc không â ân một vô ký mà 
không phải là sắc ấn một vô ký. Hoặc thành tựu sắc 
thiện và sắc ân một vô ký- không ân một vô ký. 

Thể nào là thành tựu sắc thiện mà không phải 
là sắc ân một vô ký- không â ân một vô ký? Người 
vô câu sinh nơi cõi Vô sặc, đó gọi là thành tựu sắc 
thiện mà không phải là sắc ân một vô ký- không â ân 
một vô ký. Thế nào là thành tựu sắc thiện và sắc 
không â ân một vô ký mà không phải là sắc ân một 
vô ký? Người vô cầu ở thai mẹ màng dày dân, hoặc 
sinh vào cõi Dục có giới luật hay không có giới 
luật, cũng không phải giIỚI luật mà không phải 
không có giới luật, thân- miệng thiện có giáo hay 
vôn có giáo không mất, hoặc sinh nơi cõi Sắc, thân- 
miệng ân một vô giáo, đó gọi là thành tựu sắc thiện 
và sắc không ấn một vô ký 

mà không phải là săc ấn một vô ký. 

Thê nảo là thành tựu sắc thiện và sắc ân một vô 
ký, không ân một vô ký? Sinh nơi cõi Sắc, thân- 
miệng có giáo ấn một vô ký, đó gọi là thành tựu 
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sắc thiện và săc ân một vô ký, không ân một vô ký. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc ân một vô ký và sắc 
không ấn một vô ký, thì đó là thành tựu sắc thiện 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì đó là thành 
tựu sắc bất thiện ân một vô ký, không ân một vô ký 
chăng? 

Đáp: Điều này không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bắt thiện, thì đó là thành 
tựu sắc ấn một vô ký chăng? 

Đáp: Điều này không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bắt thiện, thì đó là thành 
tựu sắc không ân một vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu sắc bất 
thiện thì đó là thành tựu sắc không ấn một vô ký. 

Hỏi: Có thể có thành tựu sắc không ân một vô 
ký mà không phải là sắc bất thiện chăng? 

Đáp: Có, ở thai mẹ màng dày dân, hoặc sinh 
vào cõi Dục có giới luật, thân- miệng bất thiện vô 
giáo hay vốn có giáo liên mất; cũng không có giới 
luật mà không phải không có giới luật, thân- miệng 
bất thiện vô giáo hay vôn có giáo liền mất; hoặc 
sinh vào cõi Sắc.. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bắt thiện, thì đó là thành 
tựu sắc ân một vô ký- không ân một vô ký chăng? 

Đáp: Điều này không có. 
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Hỏi: Nếu thành tựu sắc ân một vô ký, thì đó là 
thành tựu sắc không ấn một vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu sắc ân một 
vô ký thì đó là thành tựu sắc không ân một vô ký. 

Hỏi: Có thành tựu sắc không ân một vô ký mà 
không phải là ân một vô ký chăng? 

Đáp: Có, sinh nơi cõi Dục, hoặc sinh nơi cõi 
Sắc, thân- miệng ân một vô ký vô giáo. 

Hỏi: Bốn đại do Tam-muội nào diệt? 

Đáp: Hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào sắc tạo 
vị lai; hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị lai có đối- 
trải qua lạc, có giác- có quán. Hoặc dựa vào một, 
hoặc dựa vào lạc căn vị lai; hoặc dựa vào ba, hoặc 
dựa vào hỷ căn vị lai; hoặc dựa vào hai, hoặc dựa 
vào khô căn- ưu căn- đoàn thực vị lai, dựa vào hộ 
căn- canh lạc thực- ý niệm thực- thức thực ở vỊ lai; 
hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị lai. 

Hỏi: Bốn đại đã hết không còn sót, nên nói là 
tạo ra quả gì? 

Đáp: Quả A-la-hán, hoặc vô xứ sở, Sắc tạo- có 
đối- trải qua lạc, có giác- có quán, lạc căn- hỷ căn 
là quả A-la-hán, hoặc vô xứ sở; khổ căn- ưu căn- 
đoàn thực là quả A-na-hàm, quả A-la-hán, hoặc vô 
xứ sở; hộ căn- canh lạc thực- ý niệm thực- thức 
thực là quả A-la-hán. 
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LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 19 
Kiên độ thứ 5: BÓN ĐẠI 
Phẩm 2: BÀN VÉ DUYÊN 

Bốn đại và bốn đại kia có bao nhiêu duyên 
duyên? Bốn đại và sắc tạo có bao nhiêu duyên 
duyên? Sắc tạo và sắc tạo đó có bao nhiêu duyên 
duyên? (Đôi tượng duyên, Chủ thể duyên). Sắc tạo 
và bốn đại có bao nhiêu duyên duyên? 

Bốn đại và tâm- tâm pháp có bao nhiêu duyên 
duyên? Tâm- tâm pháp và tâm - tâm pháp kia có 
bao nhiêu duyên duyên? Tâm- tâm pháp có bao 
nhiều duyên duyên? 

Bốn đại và nhãn nhập có bao nhiêu duyên 
duyên? Nhãn nhập và nhãn nhập kia có bao nhiêu 
duyên duyên? Nhãn nhập và bốn đại có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Bốn đại cho đến pháp nhập có bao nhiêu duyên 
duyên? Pháp nhập và pháp nhập kia có bao nhiêu 
duyên duyên? Pháp nhập và bốn đại có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Bốn đại và nhãn căn có bao nhiêu duyên 
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duyên? Nhãn căn và bốn đại có bao nhiêu duyên 
duyên? Bốn đại cho đến vô tri căn có bao nhiêu 
duyên duyên? Vô tri căn và bỗn đại có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Vì lẽ gì bốn đại cùng khởi - cùng trụ - cùng tận 
nhưng không tương ưng? Còn tâm - tâm pháp cũng 
cùng khởi - cùng trụ - cùng tận, nhưng chúng lại 
tương ưng với nhau? 

Có thể bốn đại quá khứ tạo ra sắc quá khứ, sắc 
hiện tại, vị lai chăng? Có thể bốn đại vị lai tạo ra 
sắc vị lai, sắc hiện tại - quá khứ chăng? Có thê bốn 
đại hiện tại tạo ra sắc hiện tại, sắc quá khứ - vị lai 
chăng? 

Nếu thành tựu bôn đại quá khứ thì đó là thành 
tựu sắc tạo quá khứ chăng? Giả sử thành tựu sắc 
tạo quá khứ thì đó là thành tựu bốn đại quá khứ 
chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại quá khứ thì đó là thành 
tựu bốn đại vị lai chăng? Giả sử thành tựu bốn đại 
vị lai thì đó là thành tựu bôn đại quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu bỗn đại quá khứ thì đó là thành 
tựu sắc tạo vị lai chăng? Giả sử thành tựu sắc tạo 
vị lai thì đó là thành tựu bỗn đại quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại quá khứ thì đó là thành 
tựu bốn đại hiện tại chăng? Giả sử thành tựu bốn 
đại hiện tại thì đó là thành tựu bốn đại quá khứ 
chăng? 
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Nếu thành tựu bốn đại quá khứ thì đó là thành 
tựu sắc tạo hiện tại chăng? Giả sử thành tựu sắc tạo 
hiện tại thì đó là thành tựu bốn đại quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu sắc tạo quá khứ thì đó là thành 
tựu bốn đại vị lai chăng? Giả sử thành tựu bốn đại 
vị lai thì đó là thành tựu sắc tạo quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu sắc tạo quá khứ thì đó là thành 
tựu sắc tạo vị lai chăng? Giả sử thành tựu sắc tạo 
vị lai thì đó là thành tựu sắc tạo quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu sắc tạo quá khứ thì đó là thành 
tựu bốn đại hiện tại chăng? Giả sử thành tựu bốn 
đại hiện tại thì đó là thành tựu sắc tạo quá khứ 
chăng? 

Nếu thành tựu sắc tạo quá khứ thì đó là thành 
tựu sắc tạo hiện tại chăng? Giả sử thành tựu sắc tạo 
hiện tại thì đó là thành tựu sắc tạo quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại vị lai thì đó là thành tựu 
sắc tạo vị lai chăng? GIả sử thành tựu sắc tạo vị lai 
thì đó là thành tựu bốn đại vị lai chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại vị lai thì đó là thành tựu 
bốn đại hiện tại chăng? Giả sử thành tựu bốn đại 
hiện tại thì đó là thành tựu bốn đại vị lai chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại vị lai thì đó là thành tựu 
sắc tạo hiện tại chăng? GIả sử thành tựu sắc tạo 
hiện tại thì đó là thành tựu bốn đại vị lai chăng? 

Nếu thành tựu sắc tạo vị lai thì đó là thành tựu 
bốn đại hiện tại chăng? Giả sử thành tựu bốn đại 
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hiện tại thì đó là thành tựu sắc tạo vị lai chăng? 

Nếu thành tựu sắc tạo vị lai thì đó là thành tựu 
sắc tạo hiện tại chăng? GIả sử thành tựu sắc tạo 
hiện tại thì đó là thành tựu sắc tạo vị lai chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại hiện tại thì đó là thành 
tựu sắc tạo hiện tại chăng? Giả sử thành tựu sắc tạo 
hiện tại thì đó là thành tựu bốn đại hiện tại chăng? 

Bồn đại quá khứ và bốn đại quá khứ kia có bao 
nhiều duyên duyên? 

Bốn đại quá khứ và sắc tạo quá khứ có bao 
nhiều duyên duyên? 

Sắc tạo quá khứ và sắc tạo quá khứ kia có bao 
nhiều duyên duyên? 

Sắc tạo quá khứ và bốn đại quá khứ có bao 
nhiêu duyên duyên? Bồn đại quá khứ và bốn đại vị 
lai có bao nhiêu duyên duyên? 

Bốn đại vị lai và bổn đại vị lai có bao nhiêu 
duyên duyên? Bốn đại vị lai và bôn đại quá khứ có 
bao nhiêu duyên duyên? Bốn đại quá khứ và sắc 
tạo vị lai có bao nhiêu duyên duyên? Sắc tạo vị lai 
và sắc tạo vị lai kia có bao nhiêu duyên duyên? Sắc 
tạo vị lai và bôn đại quá khứ có bao nhiêu duyên 
duyên? 

Bốn đại quá khứ và bỗn đại hiện tại có bao 
nhiều duyên duyên? 

Bốn đại hiện tại và bôn đại hiện tại kia có bao 
nhiều duyên duyên? 
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Bốn đại hiện tại và bốn đại quá khứ có bao 
nhiêu duyên duyên? Bốn đại quá khứ và sắc tạo 
hiện tại có bao nhiêu duyên duyên? 

Sắc tạo hiện tại và sắc tạo hiện tại kia có bao 
nhiều duyên duyên? 

Sắc tạo hiện tại và bốn đại quá khứ có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Sắc tạo quá khứ và bốn đại vị lai có bao nhiêu 
duyên duyên? Bốn đại vị lai và sắc tạo quá khứ có 
bao nhiêu duyên duyên? 

Sắc tạo quá khứ và sắc tạo vị lai có bao nhiêu 
duyên duyên? Sắc tạo vị lai và sắc tạo quá khứ có 
bao nhiêu duyên duyên? 

Sắc tạo quá khứ và bốn đại hiện tại có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Bốn đại hiện tại và sắc tạo quá khứ có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Sắc tạo quá khứ và sắc tạo hiện tại có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Sắc tạo hiện tại và sắc tạo quá khứ có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Bốn đại vị lai và sắc tạo vị lai có bao nhiêu 
duyên duyên? Sắc tạo vị lai và bốn đại vị lai có bao 
nhiều duyên duyên? 

Bồn đại vị lai và bôn đại hiện tại có bao nhiêu 
duyên duyên? Bốn đại hiện tại và bôn đại vị lai có 
bao nhiêu duyên duyên? 
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Bốn đại vị lai và sắc tạo hiện tại có bao nhiêu 
duyên duyên? Sắc tạo hiện tại và bốn đại vị lai có 
bao nhiêu duyên duyên? 

Sắc tạo vị lai và bốn đại hiện tại có bao nhiêu 
duyên duyên? Bốn đại hiện tại và sắc tạo vị lai có 
bao nhiêu duyên duyên? 

Sắc tạo vị lai và sắc tạo hiện tại có bao nhiêu 
duyên duyên? Sắc tạo hiện tại và sắc tạo vị lai có 
bao nhiêu duyên duyên? 

Bồn đại hiện tại và sắc tạo hiện tại có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Sắc tạo hiện tại và bốn đại hiện tại có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Nếu thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục, thì đó 
là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục chăng? Cả 
sử thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục, thì đó là 
thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc, thì đó 
là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? Giả 
sử thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc, thì đó là 
thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Bồn đại hệ thuộc cõi Dục và bốn đại hệ thuộc 
cối Dục kia có bao nhiêu duyên duyên? Bốn đại hệ 
thuộc cõi Dục và sắc tạo hệ thuộc cõi Dục có bao 
nhiều duyên duyên? 

Sắc tạo hệ thuộc cõi Dục và sắc tạo hệ thuộc 
cõi Dục kia có bao nhiêu duyên duyên? Sắc tạo hệ 
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thuộc cõi Dục và bốn đại hệ thuộc cõi Dục có bao 
nhiều duyên duyên? 

Bốn đại hệ thuộc cõi Sắc và bốn đại hệ thuộc 
cõi Sắc kia có bao nhiêu duyên duyên? Bồn đại hệ 
thuộc cõi Sắc và sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc có bao 
nhiều duyên duyên? 

Sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc và sắc tạo hệ thuộc cõi 
Sắc kia có bao nhiêu duyên duyên? Sắc tạo hệ 
thuộc cõi Sắc và bốn đại hệ thuộc cõi Sắc có bao 
nhiều duyên duyên? 

Nếu thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục, thì đó 
là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc chăng? Giả 
sử thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc, thì đó là 
thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Nếu thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục, thì đó 
là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? Giả 
sử thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc, thì đó là 
thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Nếu thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục, thì đó 
là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc chăng? Giả 
sử thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc, thì đó là 
thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Nếu thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục, thì đó 
là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? Giả 
sử thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc, thì đó là 
thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Bồn đại hệ thuộc cõi Dục và bốn đại hệ thuộc 
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cõi Sắc có bao nhiêu duyên duyên? Bốn đại hệ 
thuộc cõi Sắc và bốn đại hệ thuộc cõi Dục có bao 
nhiều duyên duyên? 

Bốn đại hệ thuộc cõi Dục và sắc tạo hệ thuộc 
cõi Sắc có bao nhiêu duyên duyên? Sắc tạo hệ 
thuộc cõi Sắc và bốn đại hệ thuộc cõi Dục có bao 
nhiều duyên duyên? 

Bốn đại hệ thuộc cõi Sắc và sắc tạo hệ thuộc 
cối Dục có bao nhiêu duyên duyên? Sắc tạo hệ 
thuộc cõi Dục và bốn đại hệ thuộc cõi Sắc có bao 
nhiều duyên duyên? 

Sắc tạo hệ thuộc cõi Dục và sắc tạo hệ thuộc 
cõi Sắc có bao nhiêu duyên duyên? Sắc tạo hệ 
thuộc cõi Sắc và sắc tạo hệ thuộc cõi Dục có bao 
nhiều duyên duyên? 

Các sắc hệ thuộc cõi Dục, tất cả sắc đó đều là 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục chăng? Giả sử sắc là 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục, thì tât cả sắc ây đều 
hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Các sắc hệ thuộc cõi Sắc, tất cả sắc đó đều là 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? Giả sử sắc là 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc, thì tât cả sắc ây đều 
hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Các sắc quá khứ, tất cả sắc đó đều là bốn đại 
tạo quá khứ chăng? Giả sử sắc là bôn đại tạo quá 
khứ thì tật cả sắc đó đều thuộc về quá khứ chăng? 

Các sắc vị lai, tật cả sắc đó đều là bốn đại tạo 
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vị lai chăng? Giả sử sắc là bốn đại tạo vị lai thì tất 
cả sắc đó đêu thuộc về vị lai chăng? 

Các sắc hiện tại, tât cả sắc đó đều là bôn đại tạo 
hiện tại chăng? Giả sử sắc là bốn đại tạo hiện tại 
thì thì tất cả săc đó đêu thuộc về hiện tại chăng? 

Thế nảo là địa? Thế nào là địa chủng? Thê nào 
là thủy? Thê nào là thủy chủng? Thế nào là hỏa? 
Thế nảo là hỏa chủng? Thê nào là phong? Thế nào 
là phong chủng? 

Địa thuộc về nhập nào? Có bao nhiêu thức? Địa 
và địa chủng; thủy và thủy chủng; hỏa và hỏa 
chủng; phong và phong chủng; bôn đại có bao 
nhiêu nhập thâu nhiếp? Có bao nhiêu thức nhận 
biết? 

Về nghĩa của chương nây xin diễn nói đầy đủ. 

Bốn đại là nhân tăng thượng của bốn đại ấy. 
Bốn đại là nhân tăng thượng của sắc tạo. Sắc tạo là 
nhân tăng thượng của sắc tạo ây. Sắc tạo là nhân 
tăng thượng của bốn đại ấy. Bốn đại là tùy duyên 
tăng thượng của tâm- tâm pháp. Tâm- tâm pháp là 
nhân thứ đệ và duyên tăng thượng của tâm- tâm 
pháp ấy. Tâm- tâm pháp là nhân tăng thượng của 
bốn đại. 

Bốn đại là nhân tăng thượng của nhãn nhập. 
Nhãn nhập là nhân tăng thượng của nhãn nhập ấy. 
Nhãn nhập và bốn đại cùng một tăng thượng. Nhĩ 
- tý- thiệt- thân nhập và hương- vị nhập cũng như 
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vậy. 

Bốn đại là nhân tăng thượng của sắc nhập. Sắc 
nhập là nhân tăng thượng của sắc nhập ây. Sắc 
nhập là nhân tăng thượng của bốn đại. Thanh -tế 
hoạt nhập cũng như vậy. 

Bốn đại là duyên tăng thượng của ý nhập. Ý 
nhập là nhân thứ đệ và duyên tăng thượng của ý 
nhập â ây. Y nhập là nhân tăng thượng của bốn đại. 
Bốn đại là nhân duyên tăng thượng của pháp nhập. 
Pháp nhập là nhân thứ đệ và duyên tăng thượng 
của pháp nhập ây. Pháp nhập là nhân tăng thượng 
của bốn đại. 

Bốn đại là nhân tăng thượng của nhãn căn. 
Nhãn căn và bốn đại cùng một tăng thượng. Nhĩ- 
tỷ- thiệt- thân căn, nam căn- nữ căn cũng như vậy. 
Bốn đại là duyên tăng thượng của ý căn. Ý căn là 
nhân tăng thượng của bốn đại. 

Lạc căn- khô căn- hỷ căn- ưu căn- hộ căn- tín 
căn, tinh tiễn- niệm- định- tuệ căn cũng như thế. 

Bốn đại và mạng căn cùng một tăng thượng. 
Mạng căn và bốn đại cùng một tăng thượng. Bốn 
đại là duyên tăng thượng của vị tri căn. VỊ tri căn 
và bốn đại cùng một tăng thượng. Dĩ tri căn và vô 
tri căn cũng như thế. 

Hỏi: Vì lẽ gì bốn đại cùng khởi- cùng trụ- cùng 
tận, nhưng không tương ưng? Còn tâm- tâm pháp, 
cùng khởi- cùng trụ- cùng tận, nhưng chúng lại 


1630 A TỶ ĐÀM 2 


tương ưng? 

Đáp: Như nói có được bốn đại hoặc lớn hoặc 
nhỏ, nhưng không phải tâm- tâm pháp. Lại nữa, 
tâm- tâm pháp cùng duyên mà bốn đại không có 
duyên nên không thể nào tương ưng với pháp 
không có duyên. 

Hỏi: Có thê có bốn đại quá khứ, tạo ra sắc quá 
khứ và sắc hiện tại- vị lai chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có bốn đại vị lai tạo ra sắc vị lai 
chăng? 

Đáp: Có. Không có quá khứ- hiện tại. 

Hỏi: Có thể có bỗn đại hiện tại tạo ra sắc hiện 
tại chăng? 

Đáp: Có. Không có quá khứ mà vị lai sẽ có. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại quá khứ thì đó là 
thành tựu sắc tạo quá khứ chăng? 

Đáp: Không có thành tựu bốn đại quá khứ, có 
thành tựu sắc tạo quá khứ. Người vô câu ở trong 
thai mẹ màng trứng dày dần, hoặc sinh vào cõi Dục 
có gIỚI luật hay không có giới luật, cũng không 
phải giới luật mà không phải không có giới luật, 
thân- miệng vốn có giáo không mất; hoặc sinh nơi 
cõi Sắc, hoặc học mà sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại quá khứ thì đó là 
thành tựu bốn đại vị lai chăng? 

Đáp: Không có. Có thành tựu bốn đại quá khứ 
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mà cũng không thành tựu bốn đại vị lai. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại quá khứ thì đó là 
thành tựu sắc tạo vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu bốn đại quá khứ mà 
có thành tựu sắc tạo vị lai. Người vô câu ở thai mẹ 
màng trứng dày, dân, nêu sinh nơi cõi Dục có được 
tâm thiện cõi Sắc, nếu sinh nơi cõi Sắc thì người 
vô câu sẽ sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại quá khứ thì đó là 
thành tựu bốn đại hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu bốn đại quá khứ mà 
có thành tựu bôn đại hiện tại, sinh nơi cõi Dục và 
cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại quá khứ thì đó là 
thành tựu sắc tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu bốn đại quá khứ mà 
có thành tựu sắc tạo hiện tại, sinh nơi cõi Dục và 
cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc tạo quá khứ thì đó là 
thành tựu bốn đại vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu bốn đại vị lai mà có 
thành tựu sắc tạo của quá khứ. Người vô câu ở 
trong thai mẹ màng trứng dày dân, hoặc sinh vào 
cõi Dục có giới luật hay không có giới luật, cũng 
không phải giới luật mà không phải không có giới 
luật. Thân- miệng vốn có giáo không mất; hoặc 
sinh nơi cõi Sắc, hoặc học mà sinh nơi cõi Vô sắc. 
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Hỏi: Nếu thành tựu sắc tạo quá khứ thì đó là 
thành tựu sắc tạo vị lai chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc tạo quá khứ mà không 
phải sắc tạo vị laI. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo quá khứ mà không 
phải sắc tạo vị lai? 

Sinh vào cõi Dục có giới luật, không có được 
tâm thiện cõi Sắc, không phải là có giới luật cũng 
không phải là giới luật mà cũng không phải không 
có giới luật, thân- miệng vôn có giáo không mất, 
đó gọi là thành tựu sắc tạo quá khứ mà không phải 
sắc tạo vị lai. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo vị lai mà không 
phải sắc tạo của quá khứ? A-la-hán sinh nơi cõi 
Sắc, đó øọ1 là thành tựu sắc tạo vị lai mà không 
phải sắc tạo của quá khứ. 

Thế nào là thành tựu sắc tạo quá khứ cũng là 
sắc tạo vị lai? Người vô câu ở trong thai mẹ màng 
trứng dày dân, nêu sinh nơi cõi Dục thi có được 
tâm thiện cõi Sắc, nếu sinh nơi cõi Sắc thì học mà 
sinh nơi cối Vô sắc, đó gọi là thành tựu sắc tạo quá 
khứ cũng là sắc tạo vị lai. 

Thế nảo là không thành tựu sắc tạo quá khứ và 
sắc tạo vị lai? Người phàm phu ở trong thai mẹ 
mảng trứng dày dân, nếu sinh nơi cõi Dục cũng 
không phải giới luật mà không phải không có giới 
luật, thân- miệng vôn là vô giáo hoặc có giáo liên 
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mật. Nêu người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, thì 
đó gọi là không thành tựu sắc tạo quá khứ và sắc 
tạo vị la1. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc tạo quá khứ thì đó là 
thành tựu bốn đại hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc tạo của quá khứ mà 
không phải bốn đại hiện tại. 

Thế nào là thành tựu sắc tạo quá khứ mà không 
phải bốn đại hiện tại? Người học sẽ sinh nơi cõi Vô 
sắc, đó gọi là thành tựu sắc tạo quá khứ mà không 
phải bốn đại hiện tại. 

Thế nào là thành tựu bốn đại hiện tại mà không 
phải sắc tạo quá khứ? Người phàm phu ở trong thai 
mẹ màng trứng dày dân, nếu sinh nơi cõi Dục cũng 
không là chỗ giới luật, không là chỗ không ĐIớI 
luật. Thân, miệng vốn là vô giáo hoặc có giáo liên 
mất, đó gọi là thành tựu bốn đại hiện tại mà không 
phải sắc tạo quá khứ. 

Thể nào là thành tựu sắc tạo quá khứ và bốn đại 
hiện tại? Người vô câu ở trong thai mẹ mảng trứng 
dày dân, hoặc sinh vào cõi Dục có gIỚI luật hay 
không có giới luật, cũng không phải giới luật mà 
không phải không có giới luật, thân- miệng CÓ g1áo 
hoặc có giáo không mất; hoặc sinh nơi cõi Sắc, đó 
gọi là thành tựu sắc tạo quá khứ và bỗn đại hiện 
tạ. 

Thê nào là không thành tựu bốn đại hiện tại và 
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sắc tạo quá khứ? A-la-hán và người phàm phu sinh 
nơi cõi Vô săc, đó gọi là không thành tựu bốn đại 
hiện tại và sắc tạo quá khứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc tạo quá khứ thì đó là 
thành tựu sắc tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc tạo quá khứ mà không 
phải sắc tạo hiện tại. 

Thế nào là thành tựu sắc tạo quá khứ mà không 
phải sắc tạo hiện tại? Học sẽ sinh nơi cõi Vô sắc, 
đó gọi là thành tựu sắc tạo quá khứ mà không phải 
sắc tạo hiện tại. 

Thế nào là thành tựu sắc tạo hiện tại mà không 
phải sắc tạo quá khứ? Người phàm phu Ở trong thai 
mẹ mảng trứng dày dân, hoặc sinh nơi cõi Dục 
cũng không phải là giới luật mà không phải không 
có giới luật, thân- miệng vốn là vô _piáo hoặc có 
giáo liên mắt, đó gọi là thành tựu sắc tạo hiện tại 
mà không phải sắc tạo của quá khứ. 

Thế nào là thành tựu sắc tạo quá khứ và sắc tạo 
hiện tại? Người vô câu ở trong thai mẹ mảng trứng 
dày dân, hoặc sinh vào cõi Dục có gIỚI luật hay 
không có giới luật, cũng không phải giới luật mà 
không phải không có giới luật, thân- miệng CÓ g1áo 
hoặc có giáo không mất, hoặc sinh nơi cõi Sắc, thì 
đó gọi là thành tựu sắc tạo quá khứ và sắc tạo hiện 
tạI. 

Thế nảo là không thành tựu sắc tạo quá khứ và 
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sắc tạo hiện tại? A-la-hán, hành giả sinh nơi cõi Vô 
sắc, đó øọI là không thành tựu sắc tạo quá khứ và 
sắc tạo hiện tại. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại vị lai thì đó là thành 
tựu sắc tạo vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu bốn đại vị lai, có 
thành tựu sắc tạo vị lai. Người vô câu ở thai mẹ 
màng trứng dày dân, hoặc sinh nơi cõi Dục có được 
tâm thiện cõi Sắc, hoặc sinh nơi cõi Sắc, thì người 
vô cầu sẽ sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại vị lai thì đó là thành 
tựu bốn đại hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu bốn đại vị lai, có 
thành tựu bốn đại hiện tại, sinh nơi cõi Dục và cõi 
Sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu bốn đại vị lai thì đó là thành 
tựu sắc tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu bốn đại vị lai, có 
thành tựu sắc tạo hiện tại, sinh nơi cõi Dục và cõi 
Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc tạo vị lai thì đó là thành 
tựu bốn đại hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc tạo vị lai mà không 
phải bôn đại hiện tại. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo vị lai mà không 
phải bôn đại hiện tại? Người vô cấu sinh nơi cõi 
Vô sắc, đó gọi là thành tựu sắc tạo vị lai mà không 
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phải bốn đại hiện tại. 

Thế nào là thành tựu bốn đại hiện tại mà không 
phải sắc tạo vị lai? Người phàm phu ở trong thai 
mẹ màng trứng dày dân, hoặc sinh nơi cõi Dục 
không có được tâm thiện cõi Sắc, đó øọ1 là thành 
tựu bỗn đại hiện tại mà không phải sắc tạo vị lai. 

Thê nảo là thành tựu bốn đại hiện tại và sắc tạo 
vị lai? Người vô cấu ở trong thai mẹ màng trứng 
dày dần, hoặc sinh nơi cõi Dục được tâm thiện cõi 
Sắc, hoặc sinh nơi cõi Sắc, đó øọI1 là thành tựu bốn 
đại hiện tại và sắc tạo vị lai. 

Thế nào là không thành tựu bốn đại hiện tại và 
sắc tạo vị lai? Người phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc, 
đó gọi là không thành tựu bốn đại hiện tại và sắc 
tạo vị la1. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc tạo vị lai thì đó là thành 
tựu sắc tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc tạo vị lai mà không 
phải sắc tạo hiện tại. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo vị lai mà không 
phải sắc tạo hiện tại? 

Người vô cầu sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là 
thành tựu sắc tạo vị lai mà không phải sắc tạo hiện 
tạI. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo hiện tại mà không 
phải sắc tạo vị lai? Người phảm phu ở trong thai 
mẹ màng trứng dày dân, hoặc sinh nơi cõi Dục 
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không có được tâm thiện cõi Sắc, đó gọi là thành 
tựu sắc tạo hiện tại mà không phải sắc tạo vị lại. 

Thế nảo là thành tựu sắc tạo vị lai và sắc tạo 
hiện tại? Người vô câu ở trong thai mẹ màng trứng 
dày dân, hoặc sinh nơi cõi Dục có được tâm thiện 
cõi Sắc, hoặc sinh nơi cõi Sắc, đó øọ1 là thành tựu 
sắc tạo vị lai và sắc tạo hiện tại. 

Thế nào là không thành tựu sắc tạo vị lai và sắc 
tạo hiện tại? Người phảm phu sinh nơi cõi Vô sắc, 
đó gọi là không thành tựu sắc tạo vị lai và sắc tạo 
hiện tại. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại hiện tại thì đó là 
thành tựu sắc tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc tạo hiện tại thì đó là 
thành tựu bốn đại hiện tại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Bốn đại quá khứ là nhân tăng thượng của bốn 
đại quá khứ kia. Bốn đại quá khứ là nhân tăng 
thượng của sắc tạo quá khứ. Sắc tạo quá khứ là 
nhân tăng thượng của sắc tạo quá khứ kia. Sắc tạo 
quá khứ là nhân tăng thượng của bốn đại quá khứ. 
Bốn đại quá khứ là nhân tăng thượng của bốn đại 
vị lai. Bốn đại vị lai là nhân tăng thượng của bốn 
đại vị lai kia. Bốn đại vị lai và bốn đại quá khư 
cùng một tăng thượng. Bốn đại quá khứ là nhân 
tăng thượng của sắc tạo vị lai. Sắc tạo vị lai là nhân 


1638 A TỶ ĐÀM 2 


tăng thượng của sắc tạo vị lai kia. Sắc tạo vị lai và 
bốn đại quá khư cùng một tăng thượng. Bốn đại 
quá khứ là nhân tăng thượng của bốn đại hiện tại. 
Bốn đại hiện tại là nhân tăng thượng của bốn đại 
hiện tại kia. Bốn đại hiện tại và bỗn đại quá khư 
cùng một tăng thượng. Bốn đại quá khứ là nhân 
tăng thượng của sắc tạo hiện tại. Sắc tạo hiện tại là 
nhân tăng thượng của sắc tạo hiện tại kia. Sắc tạo 
hiện tại và bốn đại quá khư cùng một tăng thượng. 

Sắc tạo quá khứ là nhân tăng thượng của bốn 
đại vị lai. Bôn đại vị lai và sắc tạo quá khư cùng 
một tăng thượng. Sắc tạo quá khứ là nhân tăng 
thượng của sắc tạo vị lai. Sắc tạo vị lai và sắc tạo 
quá khư cùng một tăng thượng. Sắc tạo quá khứ là 
nhân tăng thượng của bốn đại hiện tại. Bốn đại hiện 
tại và sắc tạo quá khư cùng một tăng thượng. Sắc 
tạo quá khứ là nhân tăng thượng của sắc tạo hiện 
tại. Sắc tạo hiện tại và sắc tạo quá khư cùng một 
tăng thượng. 

Bốn đại vị lai là nhân tăng thượng của sắc tạo 
vị lai. Sắc tạo vị lai là nhân tăng thượng của bốn 
đại vị lai. Bốn đại vị lai và bốn đại hiện tại cùng 
một tăng thượng. Bốn đại hiện tại là nhân tăng 
thượng của bốn đại vị lai. Bốn đại vị lai và sắc tạo 
hiện tại cùng một tăng thượng. Sắc tạo hiện tại là 
nhân tăng thượng của bốn đại vị lai. 

Sắc tạo vị lai và bốn đại hiện tại cùng một tăng 
thượng. Bồn đại hiện tại là nhân tăng thượng của 
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sắc tạo vị lai. Sắc tạo vị lai và sắc tạo hiện tại cùng 
một tăng thượng. Sắc tạo hiện tại là nhân tăng 
thượng của sắc tạo vị lai. 

Bốn đại hiện tại là nhân tăng thượng của sắc tạo 
hiện tại. Sắc tạo hiện tại là nhân tăng thượng của 
bốn đại hiện tại. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục 
thì đó là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục 
thì đó là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc thì 
đó là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu thành tựu bốn đại hệ 
thuộc cõi Sắc thì đó là thành tựu sắc tạo hệ thuộc 
cõi Sắc. 

Hỏi: Có thể thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc, 
mà không thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc 
chăng? 

Đáp: Có, sinh nơi cõi Dục đạt được tâm thiện 
cõi Sắc và bốn đại cõi Sắc không hiện ở trước mắt. 

Bốn đại hệ thuộc cõi Dục là nhân tăng thượng 
của bốn đại hệ thuộc cõi Dục kia. Bỗn đại hệ thuộc 
cõi Dục là nhân tăng thượng của sắc tạo hệ thuộc 
cõi Dục. Sắc tạo hệ thuộc cõi Dục là nhân tăng 
thượng của sắc tạo hệ thuộc cõi Dục kia. Sắc tạo 
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hệ thuộc cõi Dục là nhân tăng thượng của bốn đại 
hệ thuộc cõi Dục. 

Bốn đại hệ thuộc cõi Sắc là nhân tăng thượng 
của bốn đại hệ thuộc cõi Sắc kia. Bốn đại hệ thuộc 
cõi Sắc là nhân tăng thượng của sắc tạo hệ thuộc 
cõi Sắc. Sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc là nhân tăng 
thượng của sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc kia. Sắc tạo hệ 
thuộc cõi Sắc là nhân tăng thượng của bốn đại hệ 
thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu bôn đại hệ thuộc cõi Dục 
thì đó là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải bốn đại hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nảo là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải bốn đại hệ thuộc cõi Sắc? Sinh nơi 
cối Dục và cõi Sắc mà bốn đại không hiện ở trước 
mắt, đây là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục mà 
không phải bốn đại hệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải bốn đại hệ thuộc cõi Dục? Sinh nơi 
cõi Sắc- cõi Dục, thay đôi hoặc không thay đôi 
không dấy lên ngôn ngữ cõi Dục, đó gọi là thành 
tựu bỗn đại hệ thuộc cõi Sắc mà không phải bốn 
đại hệ thuộc cối Dục. 

Thê nảo là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục 
và cõi Sắc? Sinh nơi cõi Dục -cõi Sắc và bốn đại 
hiện ở trước mắt, hoặc sinh nơi cõi Sắc mà hoá hiện 
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nơi cõi Dục và hoá làm ngôn ngữ cõi Dục, đó gọi 
là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục và cõi Sắc. 

Thế nào là không thành tựu bốn đại hệ thuộc 
cõi Dục và bôn đại hệ thuộc cõi Sắc? Sinh nơi cõi 
Vô sắc, đó gọi là không thành tựu bốn đại hệ thuộc 
cõi Dục và bốn đại hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu bỗn đại hệ thuộc cõi Dục 
thì đó là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải săc tạo hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nảo là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc? Sinh nơi 
cối Dục không có được tâm thiện cõi Sắc, đó gọi 
là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục mà không 
phải sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải bốn đại hệ thuộc cõi Dục? Sinh nơi 
cõi Sắc, hoá hiện nơi cõi Dục hoặc không hoá hiện 
và không làm ngôn ngữ cối Dục, đó gọi là thành 
tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc mà không phải bốn đại 
hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nảo là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục 
và sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc? Sinh nơi cõi Dục đạt 
được tâm thiện cõi Sắc, hoặc sinh nơi cõi Sắc mà 
hoá hiện nơi cõi Dục và hoá hiện làm ngôn ngữ cõi 
Dục, đó gọi là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Dục 
và sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc. 
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Thế nào là không thành tựu bốn đại hệ thuộc 
cối Dục mà không phải sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc? 
Sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là không thành tựu bôn 
đại hệ thuộc cõi Dục mà không phải sắc tạo hệ 
thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục thì 
đó là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải bốn đại hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải bốn đại hệ thuộc cõi Sắc? Sinh nơi 
cõi Dục và cõi Sắc và bốn đại không hiện ở trước 
mắt, đó øọI là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải bốn đại hệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là thành tựu bốn đại hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải sắc tạo hệ thuộc cõi Dục? Sinh nơi 
cõi Sắc mà hoá hiện nơi cõi Dục và không hoá hiện 
không làm ngôn ngữ nơi cõi Dục, đó gọi là thành 
tựu bôn đại hệ thuộc cõi Sắc mà không phải sắc tạo 
hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục 
và bôn đại hệ thuộc cõi Sắc? Sinh nơi cõi Dục - cõi 
Sắc và bốn đại hiện ở trước mắt, hoặc sinh nơi cõi 
Sắc mà hoá hiện nơi cõi Dục và hoá hiện làm ngôn 
ngữ nơi cõi Dục, đó gọi là thành tựu sắc tạo hệ 
thuộc cõi Dục và bốn đại hệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là không thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi 
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Dục mà không phải bốn đại hệ thuộc cõi Sắc? Sinh 
nơi cõi Vô sắc, đó øọI là không thành tựu sắc tạo 
hệ thuộc cõi Dục và bốn đại hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục thì 
đó là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc? Sinh nơi 
cõi Dục, không có được tâm thiện cõi Sắc, đó gọi 
là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục mà không 
phải săc tạo hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc 
mà không phải sắc tạo hệ thuộc cõi Dục? Sinh nơi 
cõi Sắc mà hoá hiện nơi cõi Dục và không hóa hiện 
không có ngôn ngữ nơi cõi Dục, đó gọi là thành 
tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc mà không phải sắc tạo 
hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi Dục 
và sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc? Sinh nơi cõi Dục đạt 
được tâm thiện cõi Sắc, hoặc sinh nơi cõi Sắc mà 
hóa hiện nơi cối Dục và hóa hiện có ngôn ngữ nơi 
cối Dục, đó gọi là thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi 
Dục và sắc tạo hệ thuộc cõi Săc. 

Thế nào là không thành tựu sắc tạo hệ thuộc cõi 
Dục cũng không phải sắc tạo hệ thuộc cõi Sắc? 
Sinh nơi cõi Vô sắc, đó gọi là không thành tựu sắc 


1644 A TỶ ĐÀM 2 


tạo hệ thuộc cõi Dục cũng không phải sắc tạo hệ 
thuộc cõi Sắc. 

Bôn đại hệ thuộc cõi Dục và bốn đại hệ thuộc 
cõi Sắc cùng một tăng thượng. Bốn đại hệ thuộc 
cõi Sắc và bôn đại hệ thuộc cõi Dục cùng một tăng 
thượng 

Bốn đại hệ thuộc cõi Dục và sắc tạo hệ thuộc 
CỐI Sắc cùng một tăng thượng. Sắc tạo hệ thuộc cõi 
Sắc và bốn đại hệ thuộc cõi Dục cùng một tăng 
thượng. 

Sắc tạo hệ thuộc cõi Dục và bốn đại hệ thuộc 
CỐI Sắc cùng một tăng thượng. Bốn đại hệ thuộc 
cõi Sắc và sắc tạo hệ thuộc cõi Dục cùng, một tăng 
thượng. Sắc tạo hệ thuộc cõi Dục và sắc tạo hệ 
thuộc cõi Sắc cùng một tăng thượng. Sắc tạo hệ 
thuộc cõi Sắc và sắc tạo hệ thuộc cõi Dục cùng một 
tăng thượng. 

Hỏi: Các sắc hệ thuộc cõi Dục, tất cả sắc đó đều 
là bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Hoặc sắc hệ thuộc cõi Dục mà sắc đó 
không phải là bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là sắc hệ thuộc cõi Dục mà sắc đó 
không phải là bốn đại tạo hệ thuộc cối Dục? Bốn 
đại hệ thuộc cõi Dục, đó gọi là sắc hệ thuộc cõi 
Dục mà sắc đó không phải là bỗn đại tạo hệ thuộc 
cõi Dục. 

Thê nảo là sắc bỗn đại tạo hệ thuộc cõi Dục mà 
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sắc đó không phải là hệ thuộc cõi Dục? Các sắc 
không hệ thuộc, mà bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục, 
đó gọi là sắc bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục mà sắc 
đó không phải là hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là sắc hệ thuộc cõi Dục mà sắc đó là 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục? Các sắc hệ thuộc cõi 
Dục thì sắc đó là bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục thì 
đó gọi là sắc hệ thuộc cõi Dục, sắc đó là bốn đại 
tạo hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là sắc không hệ thuộc cõi Dục mà sắc 
đó không phải là bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục? Bốn 
đại hệ thuộc cõi Sắc, các sắc hệ thuộc cõi Sắc và 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc, các sắc không hệ 
thuộc bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục, đó gọi là sắc 
không hệ thuộc cõi Dục mà sắc đó không phải là 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Các sắc hệ thuộc cõi Sắc, tất cả sắc đó đều 
là bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc sắc hệ thuộc cõi Sắc mà sắc đó 
không phải là bỗn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là sắc hệ thuộc cõi Sắc mà sắc đó 
không phải là bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc? Bỗn 
đại hệ thuộc cõi Sắc, đó øọI là săc hệ thuộc cõi Sắc 
mà sắc đó không phải là bốn đại tạo hệ thuộc cõi 
Sắc. 

Thê nào là sắc bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc mà 
sắc đó không phải là hệ thuộc cõi Sắc? Các sắc 
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không hệ thuộc bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó 
gọi là sắc bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc mà sắc đó 
không phải là hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là sắc hệ thuộc cõi Sắc thì sắc đó là 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc? Các sắc hệ thuộc cõi 
Sắc là bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó gọI là sắc 
hệ thuộc cõi Sắc thì sắc đó là bốn đại tạo hệ thuộc 
cõi Sắc. 

Thê nào là sắc không hệ thuộc cõi Sắc mà sắc 
đó không phải là bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc? Bốn 
đại hệ thuộc cõi Dục, các sắc hệ thuộc cõi Dục và 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục, các sắc không hệ 
thuộc bốn đại tạo hệ thuộc cõi Dục, đó gọi là sắc 
không hệ thuộc cõi Săc mà sắc đó không phải là 
bốn đại tạo hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Các sắc quá khứ thì tất cả sắc đó là bốn 
đại tạo quá khứ chăng? 

Đáp: Hoặc sắc quá khứ mà sắc đó không phải 
là bốn đại tạo quá khứ. 

Thế nào là sắc quá khứ mà sắc đó không phải 
là bốn đại tạo quá khứ? Bón đại quá khứ, đó gọi là 
sắc quá khứ, săc đó không phải là bốn đại tạo quá 
khứ. 

Thê nào là sắc của bỗn đại tạo quá khứ mà sắc 
đó không phải là sắc quá khứ? Các sắc bốn đại tạo 
quá khứ, hiện tại- vị lai, đó gọi là sắc của bốn đại 
tạo quá khứ mà sắc đó không phải là sắc quá khứ. 
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Thế nào là sắc quá khứ mà sắc đó là bốn đại tạo 
quá khứ? Các sắc quá khứ là bốn đại tạo quá khứ, 
đó gọi là sắc quá khứ mà sắc đó là bốn đại tạo quá 
khứ. 

Thế nào là săc không phải quá khứ mà sắc đó 
không phải là bốn đại tạo quá khứ? Bốn đại hiện 
tại- VỊ lai, các sắc vị lai- hiện tại và bỗn đại tạo hiện 
tại, các sắc vị lai, bỗn đạo vị lai, đó øọI là sắc không 
phải quá khứ mà sắc đó không phải là bốn đại tạo 
quá khứ. 

Hỏi: Các sắc vị lai thì tất cả sắc ây là bốn đại 
tạo vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các sắc là bốn đại tạo vị 
lai thì tất cả sắc ấy là vị lai. 

Hỏi: Có thể có sắc vị lai mà sắc đó không phải 
là bốn đại tạo vị lai chăng? 

Đáp: Có, bốn đại vị lai, các sắc vị lai và bỗn đại 
tạo hiện tại-quá khứ. 

Hỏi: Các sắc hiện tại thì tật cả sắc ây là bốn đại 
tạo hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc săc hiện tại mà sắc đó không phải là 
bốn đại tạo hiện tại. 

Thê nảo là sắc hiện tại mả sắc đó không phải là 
bôn đại tạo hiện tại? Bôn đại hiện tại, các sắc bôn 
đại tạo hiện tại- quá khứ, đó gọi là sắc hiện tại mà 
sắc đó không phải là bốn đại tạo hiện tại. 

Thê nào là sắc của bỗn đại tạo hiện tại mà sắc 
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đó không phải là sắc hiện tại? Các sắc của bốn đại 
tạo vị lai- hiện tại, đó gọi là sắc của bốn đại tạo 
hiện tại mà sắc đó không phải là sắc hiện tại. 

Thê nảo là sắc hiện tại mà sắc đó là bốn đại tạo 
hiện tại? Các sắc hiện tại là bốn đại tạo của hiện 
tại, đó gọi là săc hiện tại mà sắc đó là bỗn đại tạo 
hiện tại. 

Thế nào là sắc không phải hiện tại mà sắc đó 
không phải là bốn đại tạo hiện tại? Bôn đại quá 
khứ, vị lai, các sắc quá khứ- vị lai và bôn đại tạo 
quá khứ, các sắc vị lai và bốn đại tạo vị lai, đó gọi 
là sắc không phải hiện tại mà sắc đó không phải là 
bốn đại tạo hiện tại. 

Hỏi: Thế nào là địa? 

Đáp: Nơi biểu lộ. 

Hỏi: Thế nào là địa chủng? 

Đáp: Cứng chắc. 

Hỏi: Thế nào là thủy? 

Đáp: Nơi biểu lộ. 

Hỏi: Thế nào là thủy chủng? 

Đáp: Âm ướt. 

Hỏi: Thê nào là hỏa? 

Đáp: Nơi biểu lộ. 

Hỏi: Thế nào là hỏa chủng? 

Đáp: Nóng. 

Hỏi: Thế nào là phong? 
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Đáp: Gió. 

Hỏi: Thế nào là phong chủng? 

Đáp: Lay động. 

Địa là một nhập thâu nhiếp sắc nhập, có hai 
thức nhận biết là nhãn thức và ý thức. 

Địa chủng là một nhập thâu nhiếp sắc nhập, có 
hai thức nhận biết là thân thức và ý thức. 

Thủy là một nhập thâu nhiếp sắc nhập, có hai 
thức nhận biết là nhãn thức và ý thức. 

Thủy chủng là một nhập thâu nhiếp tế hoạt 
nhập, có hai thức nhận biết là thân thức và ý thức. 

Hỏa là một nhập thâu nhiếp sắc nhập, có hai 
thức nhận biết là nhãn thức và ý thức. 

Hỏa chủng là một nhập thâu nhiếp tế hoạt nhập, 
có hai thức nhận biết là thân thức và ý thức. 

Phong và phong chủng là một nhập thâu nhiếp 
tế hoạt nhập, có hai thức nhận biết là thân thức và 
ý thức. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 20 
Kiên độ thứ 5: BÓN ĐẠI 
Phẩm 3: BÀN VÉ KIÊN ĐÉ 


Đệ tử của Thế Tôn thành tựu kiến đề mà ái dục 
chưa hết, các giới luật về thân - miệng hệ thuộc cõi 
Sắc, thành tựu sắc ây là do bốn đại nào tạo ra? 

Sinh nơi cối Dục hữu lậu nhập sơ thiền, hữu lậu 
nhập nhị thiên- tam thiên - tứ thiên, các giới luật 
về thân - miệng ây là do bốn đại nảo tạo ra sắc ây? 

Sinh nơi cõi Dục vô lậu nhập sơ thiên, vô lậu 
nhập nhị thiền- tam thiên- tứ thiên, các giới luật về 
thân- miệng ấy là do bốn đại nảo tạo ra sắc ấy? 

Sinh nơi cõi Sắc hữu lậu nhập sơ thiền, hữu lậu 
nhập nhị thiển- tam thiên- tứ thiên, các giới luật về 
thân- miệng ấy là do bốn đại nảo tạo ra sắc ấy? 

Sinh nơi cõi Sắc vô lậu nhập sơ thiền, vô lậu 
nhập nhị thiên- tam thiên- tứ thiên, các giới luật về 
thân - miệng ấy là do bốn đại nào tạo ra sắc ây? 

Đệ tử của Thê Tôn sinh nơi cõi Vô sắc, các vô 
lậu thành tựu giới luật thân- miệng thì sắc ấy là do 


SỐ - 1541 LUẬN CHỨNG SỰ PHẢN A TỲ ĐÀM, Quyền 20 1651 


bốn đại nào tạo ra? 

Ở nơi cõi Vô sắc ấn rôi sinh nơi cõi Dục ban 
đầu có được bốn đại, bốn đại đó là nhân của bốn 
đại nào? 

Ở nơi cõi Vô sắc ân rồi sinh nơi cõi Sắc ban 
đầu được bốn đại, bốn đại đó là nhân của bốn đại 
nào? 

Ở cõi Sắc ân rồi sinh nơi cõi Dục ban đầu được 
bốn đại, bốn đại đó là nhân của bốn đại nào? 

Sinh nơi cõi Dục hóa hiện nơi cõi Sắc, hóa hiện 
phát ra ngôn ngữ nơi cõi Sắc, sắc đó là bốn đại nào 
tạo? 

Sinh nơi cõi Sắc hóa hiện nơi cõi Dục, hóa hiện 
phát ra ngôn ngữ nơi cõi Dục, sắc đó là bốn đại nào 
tạo? 

Hóa hiện nên nói là bỗn đại hay không phải bôn 
đại? Nên nói là sắc tạo hay không phải sắc tạo? 
Nên nói là hữu tâm hay vô tâm? Nên nói sử dụng 
ngôn ngữ và tâm nào? 

Trung âm nên nói là bốn đại hay không phải 
bốn đại? Nên nói là sắc tạo hay không phải sắc tạo? 
Nên nói là hữu tâm hay vô tâm? Nên nói sử dụng 
ngôn ngữ và tâm nào? 

Đời lâu xa gọi là pháp gì? Kiếp gọi là pháp gì? 
Tâm khởi trụ diệt gọi là pháp gì? 

Pháp là do bốn duyên sinh, ba duyên sinh, hai 
duyên sinh, hay là một duyên sinh? 
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Thế nào là pháp nhân tương ưng? Thê nào là 
pháp nhân bất tương ưng? Thê nào là pháp nhân 
tương ưng mà nhân bất tương ưng? Thê nào là 
pháp không phải nhân tương ưng, cũng không phải 
nhân bất tương ưng? 

Thế nào là pháp cùng duyên duyên? Thê nào là 
pháp không cùng duyên duyên? Thế nào là pháp 
cùng duyên duyên và không cùng duyên duyên? 
Thế nào là pháp không phải cùng duyên duyên 
cũng không phải không cùng duyên duyên? 

Lại nữa, như Đức Thế Tôn nói: "Bên trong 
không có tưởng sắc, ngoài quán sắc." Thế nào là 
bên trong không có tưởng sắc, ngoài quán sắc? 

mi nữa, Đức Thê Tôn nói: "Có tưởng không có 

', Thể nào là có tưởng không có sắc? Đôi với 
có sắc không có tưởng thì tất cả ái sắc kia hết 
chăng?. Giả sử ái sắc hết thì tất cả là có sắc mà 
không có tưởng chăng? Đôi VỚI không phải có sắc 
cũng không có tưởng thì tật cả ải sắc chưa hết hay 
sao? Giả sử ái sắc chưa hết thì tất cả đó là không 
phải có săc cũng không có tưởng chăng? 

Nơi bốn thức dừng lại và nơi Dảy thức dừng lại, 
nơi bốn thức dừng lại thâu nhiếp nơi bảy thức dừng 
lại, hay là nơi bảy thức dừng lại thâu nhiếp nơi bốn 
thức dừng lại? Nơi bốn thức dừng lại và chính nơi 
cứ trú của chúng sinh, thì nơi bỗn thức dừng lại 
thâu nhiếp chín nơi cư trú của chúng sinh, hay là 
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chín nơi cư trú của chúng sinh thâu nhiếp nơi bốn 
thức dừng lại. Nơi bảy thức dừng lại và chín nơi cư 
trú của chúng sinh, thì nơi bảy thức dừng lại thầu 
nhiếp chính nơi cư trú của chúng sinh, hay là chính 
nơi cư trú của chúng sinh thâu nhiếp nơi bảy thức 
dừng lại? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Đệ tử của Thể Tôn thành tựu kiên để mà ái dục 
chưa hết, các giới luật về thân- miệng hệ thuộc cõi 
Sắc, thành tựu sắc ây là do bốn đại nào tạo ra? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Sinh nơi cõi Dục hữu lậu nhập sơ thiên, 
hữu lậu nhập nhị thiên- tam thiền- tứ thiên. Các 
giới luật vê thân- miệng ây là do bốn đại nào tạo ra 
sắc ây? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Sinh nơi cõi Dục vô lậu nhập sơ thiền, vô 
lậu nhập nhị thiển- tam thiên- tứ thiền, các giới luật 
về thân- miệng ấy là do bốn đại nảo tạo ra sắc ấy? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Sinh nơi cõi Sắc hữu lậu nhập sơ thiên, 
hữu lậu nhập nhị thiên- tam thiên- tứ thiên, các ĐIỚI 
luật về thân- miệng ấy là do bốn đại nào tạo ra sắc 
ây? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Sinh nơi cõi Sắc vô lậu nhập sơ thiên, vô 
lậu nhập nhị thiên- tam thiên - tứ thiền, các giới 
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luật về thân- miệng ây là do bốn đại nào tạo ra sắc 
ây? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Đệ tử của Thể Tôn sinh nơi cõi Vô sắc, các vô 
lậu thành tựu giới luật nơi thân- miệng thì sắc ấy là 
do bốn đại nào tạo? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc. 

Hỏi: Ở nơi cõi Vô sắc ấn rôi sinh nơi cõi Dục 
ban đâu có được bốn đại, bốn đại đó là nhân của 
bốn đại nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Ở nơi cõi Vô sắc ân rồi sinh nơi cõi Sắc 
ban đâu có được bốn đại, bốn đại đó là nhân của 
bốn đại nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Ở nơi cõi Sắc ấn rồi sinh nơi cõi Dục ban 
đầu có được bốn đại, bỗn đại đó là nhân của bỗn 
đại nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Sinh nơi cõi Dục hóa hiện nơi cõi Sắc, hóa 
hiện phát ra ngôn ngữ nơi cõi Sắc, sắc đó là bôn 
đại nào tạo? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Sinh nơi cõi Sắc hóa hiện nơi cõi Dục, hóa 
hiện phát ra ngôn ngữ nơi cõi Dục, sắc đó là bỗn 
đại nào tạo? 
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Đáp: Hệ thuộc cối Dục. 

Hỏi: Hóa hiện nên nói là bốn đại hay không 
phải bốn đại? 

Đáp: Hóa hiện nên nói là bỗn đại. 

Hỏi: Nên nói là sắc tạo hay không phải sắc tạo? 

Đáp: Nên nói là sắc tạo. 

Hỏi: Nên nói là hữu tâm hay vô tâm? 

Đáp: Nên nói vô tâm. 

Hỏi: Nên nói sử dụng ngôn ngữ và tâm nào? 

Đáp: Ngông ngữ và tâm hóa hiện. 

Hỏi: Trung ấm nên nói là bốn đại hay không 
phải bốn đại? 

Đáp: Trung âm nên nói là bốn đại. 

Hỏi: Nên nói là sắc tạo hay không phải sắc tạo? 

Đáp: Nên nói là sắc tạo. 

Hỏi: Nên nói là hữu tâm hay vô tâm? 

Đáp: Nên nói là hữu tâm. 

Hỏi: Nên nói sử dụng ngôn ngữ và tâm nào? 

Đáp: Nên nói là sử dụng ngôn ngữ và tâm của 
mình. 

Hỏi: Thể gọi là pháp gì? 

Đáp: Gọi cho số lượng chỉ về hành. 

Hỏi: Kiếp gọi là pháp gì? 

Đáp: Gọi cho số lượng chỉ về nửa tháng- tháng- 
xuân- hạ- năm. 

Hỏi: Tâm khởi- trụ- diệt gọi là pháp gì? 
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Đáp: Gọi cho số lượng chỉ về thời tiết- phút- 
giây. 

Hỏi: Pháp là do bốn duyên sinh chăng? 

Đáp: Sinh tất cả tâm. 

Hỏi: Tâm pháp do ba duyên sinh chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Định vô tưởng và định diệt tận do hai 
duyên sinh chăng? 

Đáp: Sinh. 

__ Hỏi: Trừ ra định vô tưởng và định diệt tận, các 
sắc của tâm bât tương ưng hành do một duyên sinh 
chăng? 

Đáp: Không sinh. 

Hỏi: Thế nào là pháp nhân tương ưng? 
Đáp: Tất cả tâm- tâm pháp. 

Hỏi: Thế nào là pháp nhân bất tương ưng? 
Đáp: Sắc vô vi và tâm bắt tương ưng hành. 

- Hỏi Thế nào là pháp nhân tương ưng mà nhân 
bât tương ưng? 

Đáp: Tâm- tâm pháp kia có một Ít nhân tương 
ưng và một ít nhần không tương ưng. 

Hỏi: Thế nào là pháp không phải nhân tương 
ưng, cũng không phải là nhân bât tương ưng? 

Đáp: Tâm- tâm pháp kia có một ít nhân không 
tương ưng và một ít nhần không phải không tương 
ưng. 
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Hỏi: Thế nào là pháp cùng duyên duyên? 

Đáp: Các ý thức thân cùng tương ưng duyên 
với tâm- tâm pháp. 

Hỏi: Thế nào là pháp không cùng duyên 
duyên? 

Đáp: Năm thức thân cùng tương ưng ý thức 
thân cùng tương ưng duyên với sắc vô vi và tâm 
bất tương ưng hành. 

Hỏi: Thế nào là pháp cùng duyên duyên và 
không cùng duyên duyên? 

Đáp: Năm thức thân cùng tương ưng, thân ý 
thức củng tương ưng, duyên với tâm- tâm pháp, 
duyên với sắc vô vi và tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Thế nào là pháp không phải cùng duyên 
duyên cũng không phải không cùng duyên duyên? 

Đáp: Sắc vô vi và tâm bắt tương ưng hành. 

Lại nữa, Đức Thê Tôn nói: "Bên trong không 
có tưởng sắc, ngoài quán sắc." 

Hỏi: Thế nào là trong không có tưởng sắc mà 
ngoải quán sắc? 

Đáp: Như thân này sẽ chết, đã chết, sẽ bỏ nơi 
øò mả, đã bỏ nơi gò mả, sẽ chôn dưới đất, đã chôn 
dưới đất, sẽ bị các thứ sâu trùng ra ăn, đã bị các 
thứ sâu trùng ria ăn. Hành giả kia không quán thân 
nảy nhưng thấy các thứ sâu trùng kia. 

Như thân này sẽ chết, đã chết, sẽ bỏ nơi ØÒ mả, 
đã bỏ nơi gò mả, sẽ chất củi, đã chất củi, sẽ hỏa 
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thiêu, đã hỏa thiêu. Hành giả kia không quán thân 
này nhưng thấy lửa. 

Như thân này là đống tuyết đông lại, là sữa đặc 
và bơ, sẽ đặt trên lửa, đã đặt trên lửa, sẽ tiêu tan, 
đã tiêu tan. Hành giả kia không quán thân này 
nhưng thấy lửa. 

Như thế là trong không có tưởng sắc mà ngoài 
quán sắc. Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Có tưởng 
không có sắc." 

Hỏi: Thế nào là có tưởng không có sắc? 

Đáp: Như thân này sẽ chết, đã chết, sẽ bỏ nơi 
øò mả, đã bỏ nơi gò má, sẽ chôn dưới đất, đã chôn 
dưới đất, sẽ bị các thứ sâu trùng rỉa ăn, đã bị các 
thứ sâu trùng rỉa ăn, mỗi thứ đều sẽ tan rã, mỗi thứ 
đã tan rã. 

Hành giả kia không quán thân này, cũng không 
thây các thứ sâu trùng kia. 

Như thân này sẽ chết, đã chết, sẽ bỏ nơi ØÒ mả, 
đã bỏ nơi gò mả, sẽ chất củi, đã chất củi, sẽ hỏa 
thiêu, đã hỏa thiêu, lửa sẽ tắt, đã tắt. Hành giả kia 
không quán thân này, cũng không thây lửa. 

Như thân này là đống tuyết đông lại, là sữa đặc 
và bơ, sẽ đặt trên lửa, đã đặt trên lửa, sẽ tiêu tan, 
lửa đã tiêu tan, sẽ tắt, đã tắt. Hành giả kia không 
quán thân này, cũng không thây lửa. Như thế là có 
tưởng không có sắc. 

Hỏi: Đôi với có sắc không có tưởng thì tất cả ái 
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sắc kia hết chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Đôi với có sắc mà không 
có tưởng thì tât cả áI sắc kia không còn. 

Hỏi: Có thể ái sắc hết mà đó không phải là có 
sắc không có tưởng chăng? 

Đáp: Có, ái sắc hết thì đó là không nhập Tam- 
muội. 

Hỏi: Đối với không có sắc cũng không có 
tưởng thì tật cả ái sắc kia chưa hết chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Đôi với ái sắc chưa hết thì 
tật cả đêu là không có sắc cũng không có tưởng. 

Hỏi: Có thể không có sắc cũng không có tưởng, 
thì đó là không phải ái sắc không hết chăng? 

Đáp: Có, ái sắc hết thì đó là không nhập Tam- 
muội. 

Hỏi: Nơi bốn thức dừng lại và nơi bảy thức 
dừng lại, thì nơi bốn thức dừng lại thâu nhiếp nơi 
bảy thức dừng lại chăng? 

Đáp: Hoặc bỗn thức chứ không phải bảy thức. 

Thế nào là bốn thức mà không phải bảy thức? 
Sắc- thống (thọ)- - tưởng- hành của địa ngục- súc 
sinh- ngạ quỷ, sắc- thông- tưởng- hành của trời 
Quả thật, thông- tưởng- hành của Hữu tưởng- Vô 
tưởng- đó gọi là bốn thức mà không phải bảy thức. 

Thế nào là bảy thức làm không phải bốn thức? 
Tâm của người và trời cõi Dục, trời Phạm ca di, 
Quang âm, Biến tịnh, Không xứ, Thức xứ, tâm bắt 
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dụng xứ, đó gọi là bảy thức mà không phải bốn 
thức. 

Thế nào là bốn thức cũng là bảy thức? Sắc- 
thông- tưởng- hành của người mà trời cõi Dục; 
thống- tưởng- hành của trời Phạm ca di, Quang âm, 
Biến tịnh, thông- tưởng- hành của Không xứ, Thức 
xứ, Bất dụng xứ; đó gọi là bốn thức cũng là bảy 
thức. 

Thế nào là không phải bốn thức cũng không 
phải bảy thức? Tâm của địa ngục- súc sinh- ngạ 
quỷ; tâm của các cõi Quả thật, Hữu tưởng, Vô 
tưởng: đó gọi là không phải bốn thức cũng không 
phải bảy thức. 

Hỏi: Nơi bốn thức dừng lại và chín nơi cư trú 
của chúng sinh thì nơi bôn thức dừng lại thâu nhiệp 
nơi cư trú của chúng sinh chăng? 

Đáp: Hoặc bốn mà không phải chín. 

Thế nào là bốn mà không phải chín? Sắc- 
thống- tưởng- hành của địa ngục- súc sinh- ngạ 
quỷ; chúng sinh cõi Vô tưởng không thâu nhiêp 
sắc- thống- tưởng- hành của cõi Quả thật, đó gọi là 
bốn mà không phải chín. 

Thế nào là chín mà không phải bỗn? Tâm của 
người và trời cõi Dục; tâm của trời Phạm ca di, 
Quang âm, Biến tịnh, chúng sinh cõi Vô tưởng và 
cõi Vô sắc; đó gọi là chín mà không phải bốn. 

Thế nào là bốn và chín? Sắc- thống- tưởng- 
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hành của người và trời cõi Dục; sắc- thông- tưởng- 
hành của trời Phạm ca di, Quang âm, Biến tịnh và 
chúng sinh cõi Vô tưởng: thống- tưởng- hành của 
cõi Vô sắc; đó gọi là bốn và chín. 

Thế nào là không phải bỗn cũng không phải 
chín? Tâm của địa ngục- súc sinh - ngạ quỷ và 
chúng sinh cõi Vô tưởng không thâu nhiêp tâm của 
cõi Quả thật, đó gọi là không phải bỗn cũng không 
phải chín. 

Hỏi: Nơi bảy thức dừng lại và chín nơi cư trú 
của chúng sinh, thì nơi bảy thức dừng lại thâu 
nhiếp chín nơi cứ trú của chúng sinh hay là chín 
nơi cư trú của chúng sinh thâu nhiếp nơi bảy thức 
dừng lại? 

Đáp: Chín thâu nhiếp bảy chứ không phải bảy 
thâu nhiếp chín. 

Không thâu nhiếp những gì? Hai xứ là chúng 
sinh cõi Vô tưởng và trời Hữu tưởng, Vô tưởng. 


Phẩm 4: BÀN VỀ NỘI TẠO 
Bốn đại bên trong và bốn đại bên trong ây có 
bao nhiêu duyên duyên? Bốn đại bên trong không 
phải bốn đại bên trong, không phải bốn đại bên 
trong và không phải bôn đại bên trong ây, không 
phải bốn đại bên trong và bốn đại bên trong có bao 
nhiều duyên duyên? 
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Nhân tương ưng pháp và nhân tương ưng pháp 
ây có bao nhiêu duyên duyên? Nhân tương ưng 
pháp và nhân không tương ưng pháp, nhân không 
tương ưng pháp và nhân không tương ưng pháp ây 
nhân không tương ưng pháp và nhân tương ưng 
pháp có bao nhiêu duyên duyên? 

Pháp cùng duyên và pháp cùng duyên ấy có bao 
nhiêu duyên duyên? Pháp cùng duyên và pháp 
không có duyên, pháp không có duyên và pháp 
không có duyên ây, pháp không có duyên và pháp 
cùng duyên có bao nhiêu duyên duyên? 

Pháp sắc và ,pháp sắc kia có bao nhiêu duyên 
duyên? Pháp sắc và pháp không có sắc; pháp 
không có sắc và pháp không có sắc kia; pháp 
không có sắc và pháp sắc có bao nhiêu duyên 
duyên? 

Có thê thấy và không thể thấy, có đôi và không 
có đối cũng như thê. 

Pháp hữu lậu và pháp hữu lậu kia có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Pháp hữu lậu và pháp vô lậu; pháp vô lậu và 
pháp vô lậu kia; pháp vô lậu với pháp hữu lậu có 
bao nhiêu duyên duyên? 

Pháp hữu vi và pháp hữu vi kia có bao nhiêu 
duyên duyên? Pháp hữu vi và pháp vô vi; pháp vô 
vi và pháp vô v1 kia; pháp vô vI với pháp hữu v1 có 
bao nhiêu duyên duyên? 
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Nếu có thê ràng buộc hoặc tự nhận chỊu ràng 
buộc, địa ngục có được các căn bốn đại ấy; căn bốn 
đại ấy và tâm- tâm pháp kia có bao nhiêu duyên 
duyên? Tâm- tâm pháp ây và căn bốn đại kia có 
bao nhiêu duyên duyên? 

Nếu có thê ràng buộc hoặc tự nhận chịu rằng 
buộc, súc sinh- ngạ quỷ- trời người, có được các 
căn bốn đại ấy; căn bốn đại ây và tâm- tâm pháp 
kia có bao nhiêu duyên duyên? Tâm- tâm pháp kia 
và các căn bốn đại ây có bao nhiêu duyên duyên? 

Sinh nơi cõi Dục, hữu lậu nhập sơ thiên, hữu 
lậu cho đến nhập định hữu tưởng- vô tưởng, căn ây 
tăng thêm bốn đại cũng tăng thêm; căn bôn đại ây 
và tâm- tâm pháp kia có bao nhiêu duyên duyên? 
Tâm- tâm pháp kia và căn bốn đại ấy có bao nhiêu 
duyên duyên? 

Sinh nơi cõi Dục, vô lậu nhập sơ thiền, vô lậu 
cho đến nhập định bất dụng, các căn bôn đại ấy 
tăng thêm; căn bốn đại ấy và tâm- tâm pháp kia có 
bao nhiêu duyên duyên? Tâm- tâm pháp kia và căn 
bốn đại ấy có bao nhiêu duyên duyên? 

Sinh nơi cõi Sắc, hữu lậu nhập sơ thiền, hữu lậu 
cho đến nhập định hữu tưởng- vô tưởng, căn bốn 
đại ấy tăng thêm; căn bốn đại ấy và tâm- tâm pháp 
kia có bao nhiêu duyên duyên? Tâm- tâm pháp kia 
và căn bôn đại ây có bao nhiêu duyên duyên? 

Sinh nơi cõi Sắc vô lậu nhập sơ thiền, vô lậu 
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cho đến nhập định bất dụng, căn bốn đại ây tăng 
thêm; căn bôn đại ây và tâm- tâm pháp kia có bao 
nhiêu duyên duyên? Tâm- tâm pháp kia và căn bốn 
đại ây có bao nhiêu duyên duyên? 

Nội gọi nghĩa là gì? Không phải nội gọi là 
nghĩa gì? Thọ gọi là nghĩa g1? Không phải thọ gọi 
là nghĩa gì? Kiết gọi là nghĩa gì? Không phải kiết 
gọi là nghĩa gì? Kiến xứ là nghĩa gì? Không phải 
kiên xứ là nghĩa gì? 

Các pháp bên trong thì pháp đó thuộc về nội 
nhập chăng? Giả sử pháp thuộc về nội nhập thì 
pháp đó là bên trong chăng? Các pháp bên ngoài 
thì pháp đó thuộc về ngoại nhập chăng? Giả sử 
pháp thuộc về ngoại nhập thì pháp đó là bên ngoài 
chăng? 

Hai thông (thọ) và ba thống, hai thống thâu 
nhiếp ba thông, hay ba thống thâu nhiếp hai thông? 
Hai thông- bốn thông- năm thông- sáu thông, mười 
tám thống - ba mươi sáu thông- một trăm lẻ tám 
thông. Hai thống thâu nhiếp một trăm lẻ tám thông, 
hay một trăm lẻ tám thông thâu nhiếp hai thông? 
Cho đến ba mươi sáu thông và một trăm lẻ tám 
thống, ba mươi sáu thống thâu nhiếp một trăm lẻ 
tám thông, hay một trăm lẻ tám thống thâu nhiếp 
ba mươi sáu thông? 

Dùng đạo vô ngại hướng tới quả Tu-đà-hoàn. 
Khi tu chứng đạo ây, có bao nhiêu ý dừng lại hiện 
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ở trước mắt mãt? Bao nhiêu tu vị lai? Bao nhiêu ý 
đoạn? Bao nhiêu thần túc? Bao nhiêu căn- lực? 
Bao nhiêu giác ý? Bao nhiêu đạo chủng? Bao nhiêu 
thiền? Bao nhiêu đăng? Bao nhiêu định vô sắc? 
Bao nhiêu giải thoát? Bao nhiêu trừ nhập? Bao 
nhiêu nhất thiết nhập? Bao nhiêu trí? Bao nhiêu tu 
Tam-muội hiện ở trước mắt mắt? Bao nhiêu tu vị 
lai? 

Dùng đạo vô ngại hướng tới quả Tư-đà-hàm và 
A-na-hàm, chứng được thân thông có thần túc- 
thiên nhĩ- biết tâm người khác- tự biết mạng đời 
trước- lậu tận trí nhìn thây tất cả. Lúc tu đạo kia, tu 
bao nhiêu ý dừng lại hiện ở trước mắt? Bao nhiêu 
tu vị lai? Bao nhiêu ý đoạn? Bao nhiêu thần túc? 
Bao nhiêu căn- lực? Bao nhiêu giác ý? Bao nhiêu 
đạo chủng? Bao nhiêu thiền? Bao nhiêu đăng? Bao 
nhiêu định vô săc? Bao nhiêu giải thoát? Bao nhiêu 
trừ nhập? Bao nhiêu nhất thiết nhập? Bao nhiêu trí? 
Bao nhiêu tu Tam-muội hiện ở trước mắt? Bao 
nhiêu tu vị lai? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Bốn đại bên trong là nhân tăng thượng của bốn 
đại bên trong ây. Bồn đại bên trong là nhân tăng 
thượng của không phải bốn đại bên trong. Không 
phải bốn đại bên trong là nhân tăng thượng của 
không phải bốn đại bên trong. Không phải bôn đại 
bên trong là nhân tăng thượng của bốn đại bên 
trong. 
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Nhân tương ưng pháp và nhân tương ưng pháp 
ây, là nhân thứ đệ và duyên tăng thượng. Nhân 
tương ưng pháp và nhân không tương ưng pháp là 
nhân thứ đệ tăng thượng mà không có duyên. Nhân 
không tương ưng pháp và nhân không tương ưng 
pháp ấy là nhân tăng thượng. Nhân không tương 
ưng pháp và nhân tương ưng pháp là nhân duyên 
tăng thượng chứ không có thứ đệ. 

Pháp cùng duyên và pháp cùng duyên kia là 
nhân thứ đệ thượng duyên tăng. Pháp cùng duyên 
và pháp không có duyên là nhân thứ đệ tăng 
thượng mà không có duyên. Pháp không có duyên 
và pháp không có duyên kia là nhân tăng thượng. 
Pháp không có duyên và pháp cùng duyên là, nhân 
duyên tăng thượng chứ không có thứ đệ. 

Pháp sắc và , pháp sắc kia là nhân duyên tăng 
thượng. Pháp sắc và pháp không có sắc là nhân 
duyên tăng thượng mà không có thứ đệ. Pháp 
không có sắc và pháp không có sắc kia là nhân thứ 
đệ duyên tăng thượng. Pháp không có sắc và pháp 
sắc là nhân tăng thượng chứ không có duyên cũng 
không có thứ đệ. 

Có thê thấy và không thể thấy, có đôi và không 
có đối cũng như thê. 

Pháp hữu lậu và pháp hữu lậu kia là nhần thứ 
đệ và duyên tăng thượng. Pháp hữu lậu và pháp vô 
lậu, là thứ đệ duyên tăng thượng mà không có 
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nhân. Pháp vô lậu và pháp vô lậu kia là nhân thứ 
đệ và duyên tăng thượng. Pháp vô lậu và pháp hữu 
lậu, là thứ đệ và duyên tăng thượng chứ không có 
nhân. 

Pháp hữu vị và pháp hữu vi kia là nhân thứ đệ 
duyên tăng thượng. Pháp hữu vị và pháp vô vị thì 
không có. Pháp vô vi và pháp vô vi kia thì không 
có. Pháp vô vi với pháp hữu vị là duyên tăng 
thượng. 

Nếu có thê ràng buộc hoặc tự nhận ràng buộc, 
địa ngục có được các căn bốn đại ây, căn bốn đại 
ây và tâm- tâm pháp kia cùng một tăng thượng. 
Tâm- tâm pháp kia và căn bốn đại ấy cùng một tăng 
thượng. 

Nếu có thể ràng buộc hay tự nhận chịu ràng 
buộc súc sinh- ngạ quỷ- trời người có được căn bốn 
đại ây, căn bốn đại ấy và tâm- tâm pháp kia cùng 
một tăng thượng. Tâm- tâm pháp kia và căn bôn 
đại ây cùng một tăng thượng. 

Sinh nơi cõi Dục, hữu lậu nhập sơ thiền, hữu 
lậu cho đến nhập định hữu tưởng - vô tưởng, căn 
ây tăng thêm bốn đại cũng tăng thêm, căn bôn đại 
ây và tâm - tâm pháp kia cùng một tăng thượng. 
Tâm - tâm pháp kia và căn bôn đại ây cùng một 
tăng thượng. 

Sinh nơi cõi Dục vô lậu nhập sơ thiên, vô lậu 
cho đến nhập định bất dụng, căn bốn đại ấy tăng 
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thêm. Căn bốn đại ấy và tâm- tâm pháp kia cùng 
một tăng thượng. Tâm- tâm pháp kia và căn bốn 
đại ây cùng một tăng thượng. 

Sinh nơi cõi Sắc hữu lậu nhập sơ thiền, hữu lậu 
cho đến nhập định hữu tưởng, vô tưởng, căn bốn 
đại ấy tăng thêm. Căn bốn đại ấy và tâm- tâm pháp 
kia cùng một tăng thượng. tâm- tâm pháp kia và 
căn bôn đại ây cùng một tăng thượng. 

Sinh nơi cõi Sắc, vô lậu nhập sơ thiên. Vô lậu, 
cho đến nhập định bất dụng, căn bốn đại ây tăng 
thêm. Căn bỗn đại ấy và tâm- tâm pháp kia cùng 
một tăng thượng. tâm- tâm pháp kia và căn bôn đại 
ây cùng một tăng thượng. 

Hỏi: Nội pháp là gì? 

Đáp: Danh số của tự mình. 

Hỏi: Không phải nội là gọi cho nghĩa nào? 

Đáp: Không phải danh sô của tự mình. 

Hỏi: Thọ nghĩa là gì? 

Đáp: Danh số của pháp hữu lậu. 

Hỏi: Không phải thọ là nghĩa gì? 

Đáp: Danh số của pháp vô lậu. 

Hỏi: Kiết là nghĩa gì? 

Đáp: Danh số của pháp hữu lậu. 

Hỏi: Không phải kiết là nghĩa gì? 

Đáp: Danh số của pháp vô lậu. 

Hỏi: Kiến xứ là nghĩa gì? 
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Đáp: Danh số của pháp hữu lậu. 

Hỏi: Không phải kiến xứ là nghĩa gì? 

Đáp: Danh số của pháp vô lậu. 

Hỏi: Các pháp bên trong thì pháp đó thuộc về 
nội nhập chăng? 

Đáp: Hoặc pháp bên trong mà pháp đó không 
phải thuộc về nội nhập. 

Thế nào là pháp bên trong mà pháp đó không 
phải thuộc về nội nhập? Như đã nói về nội thông- 
nội pháp và pháp quán làm xử lý đó gọi là pháp 
bên trong mà pháp đó không phải thuộc vê nội 
nhập. 

Thể nảo là pháp thuộc về nội nhập mà pháp đó 
không phải bên trong? Như đã nói về ngoại thân- 
ngoại tâm và tâm quán mà xử lý đó gọi là pháp 
thuộc về nội nhập mà pháp đó không phải bên 
trong. 

Thế nảo là pháp bên trong và pháp đó thuộc về 
nội nhập? Như đã nói về nội thân- nội tâm và tâm 
quán mà xử lý, đó gọi là bên trong và pháp đó 
thuộc về nội nhập. 

Thế nào là pháp không phải bên trong mà pháp 
đó không phải thuộc về nội nhập? Như đã nói vê 
ngoại thông- ngoại pháp và pháp quán mà xử lý, 
đó gọi là pháp không phải bên trong mà pháp đó 
không phải thuộc về nội nhập. 

Hỏi: Các pháp bên ngoài thì pháp đó thuộc về 
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ngoại nhập chăng? 

Đáp: Hoặc pháp bên ngoài mà pháp đó không 
phải thuộc về ngoại nhập. 

Thế nào là pháp bên ngoài mà pháp đó không 
phải thuộc về ngoại nhập? Như đã nói về ngoại 
thân- ngoại tâm và tâm quán mà xử lý, đó gọi là 
pháp bên ngoài mà pháp đó không phải thuộc về 
ngoại nhập. 

Thế nào là pháp thuộc về ngoại nhập mà pháp 
đó không phải ngoại? Như đã nói về nội thống- nội 
pháp và pháp quán mà xử lý, đó gọi là pháp thuộc 
về ngoại nhập và pháp đó không phải bên ngoài. 

Thế nào là pháp bên ngoài mà pháp đó thuộc 
về ngoại nhập? Như đã nói về ngoại thông- ngoại 
pháp và pháp quán mà xử lý, đó gọi là pháp bên 
ngoài mà pháp đó thuộc về ngoại nhập. 

Thế nào là pháp không phải bên ngoài mà pháp 
đó không phải thuộc vê ngoại nhập? Như đã nói vê 
nội thân- nội tâm và tâm quán mà xử lý, đó gọi là 
pháp không phải bên ngoài mà pháp đó không phải 
thuộc về ngoại nhập. 

Hỏi: Hai thông (thọ) và ba thống, hai thông 
thâu nhiếp ba thống, hay ba thống thâu nhiếp hai 
thông? 

Đáp: Tùy thuộc về chủng loại mà thâu nhiếp 
nhau. 

Hỏi: Hai thống- bốn thống- năm thống- sáu 
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thống... Hai thông thâu nhiếp sáu thông, hay sáu 
thống thâu nhiếp hai thống. 

Đáp: Tùy thuộc về chủng loại mà thâu nhiếp 
nhau. 

Hỏi: Hai thông và mười tám thống, hai thông 
thâu nhiếp mười tám thống, hay mười tám thống 
thâu nhiếp hai thông? 

Đáp: Hai thông thâu nhiếp mười tám thông chứ 
không phải mười tám thông thâu nhiếp hai thông. 

Không thâu nhiếp những gì? Khô căn, hữu lậu, 
lạc căn, có đối, tương ưng, hộ (xả) căn, thông, vô 
lậu. 

Ba mươi sáu thông và một trăm lẻ tám thông 
cũng như thế, cho đến sáu thống và mười tám 
thông cũng như thế. 

Hỏi: Sáu thông thâu nhiễp mười tám thống, hay 
mười tám thống thâu nhiếp sáu thông? 

Đáp: Sáu thâu nhiếp mười tám chứ không phải 
mười tám thâu nhiếp sáu. 

Không thâu nhiếp những øì? Khổ căn, hữu lậu, 
lạc căn, có đối, tương ưng, hộ căn, thông, vô lậu. 

Ba mươi sảu thông và một trăm lẻ tám thông 
cũng như thê, cho đến mười tám thông và ba mươi 
sáu thông cũng như thế. 

Hỏi: Ba mươi sáu thống và một trăm lẻ tám 
thống, ba mươi sáu thống thâu nhiếp một trăm lẻ 
tám thông, hay một trăm lẻ tám thông thâu nhiếp 
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ba mươi sáu thông? 

Đáp: Tùy thuộc về chủng loại mà thâu nhiếp 
nhau. 

Dùng đạo vô ngại hướng tới quả Tu-đà-hoàn. 
Lúc tu chứng đạo ây, thì tu một ý dừng lại (nệm 
xứ) hiện ở trước mắt, vị lai có bôn; bốn ý đoạn 
(chánh cần), vị lai có bốn; bỗn thân túc, vị lai có 
bốn; năm căn, vị lai có năm; năm lực, vị lai có năm; 
sáu giác ý, VỊ lai có sáu; tám đạo chủng (chánh 
đạo), VỊ lai có tám; không có thiên, VỊ lai không CÓ; 
vô đăng, vị lai không có; định vô sắc không CÓ; giải 
thoát không có; tám trừ nhập không có; mười nhất 
thiết nhập không có; trí không có vị lai; một Tam- 
muội, vị lai có một. 

Dùng đạo vô ngại hướng tới chứng quả Tư-đà- 
hàm. Nêu ái dục hết thì vượt qua thứ tự mà thủ 
chứng. Lúc tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở 
trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bốn; 
bốn thân túc, vị lai có bến; năm căn, vị lai có năm; 
năm lực, vị lai có năm; sáu giác ý, vị lai có sáu; 
tám đạo chúng, vị lai có tám; không có thiên, vị lai 
không có; vô đăng, vị lai không có; định vô sắc 
không có; giải thoát không có; tám trừ nhập không 
CÓ; mười nhất thiết nhập không có; trí không có vị 
lại. một Tam-muội, vị lai có một. 

Nếu được quả Tu-đà-hoàn, dùng đạo thế tục 
nhận lấy quả Tư-đả- hàm. Lúc tu đạo kia thì tu một 
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ý dừng lại hiện ở trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý 
đoạn, vị lai có bốn; bốn thân túc, vị lai có bốn; năm 
căn, vị lai có năm; năm lực, vị lai có năm; không 
có giác ý, vỊ lai có sáu; không có đạo chủng, vị lai 
có tám; không có thiên, vị lai không có; vô đăng 
không có; định vô săc không có; giải thoát không 
có; tám trừ nhập không có; mười nhất thiết nhập; 
một trí, vỊ lai có bảy; không có Tam-muội, vỊ lai có 
ba. 

Nếu được quả Tu-đà-hoàn, dùng đạo vô lậu, 
nhận lấy quả Tư-đả- hàm. Lúc tu đạo kia thì tu một 
ý dừng lại hiện ở trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý 
đoạn, vị lai có bốn; bốn thân túc, vị lai có bỗn; năm 
căn, vỊ lai có năm; năm lực, vị lai có năm; sáu giác 
ý, VỊ lai có sáu; tám đạo chủng, vỊ lai có tám; không 
có thiên, vị lai không có; vô đăng không có; định 
vô sắc không có; giải thoát không có; tám trừ nhập 
không có; mười nhất thiết nhập; hai trí, vị lai có 
bảy; một Tam-muội, vị lai có ba. 

Dùng đạo vô ngại thủ chứng quả A-na-hàm. 
Nếu ái dục hết thì vượt qua thứ tự mà thủ chứng. 
Lúc tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở trước 
mắt, vị lai có bốn; bỗn ý đoạn, vị lai có bốn; bốn 
thân túc, vị lai có bỗn; năm căn, vị lai có năm; năm 
lực, vỊ lai có năm; sáu giác ý, vị lai có sáu; tắm đạo 
chủng, vị lai có tám; không có thiên, vị lai không 
CÓ; VÔ đăng không có; định vô sắc không có; giải 
thoát không có; tám trừ nhập không có; mười nhất 
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thiết nhập không có; trí vị lai không có; một Tam- 
muội, vị lai có một. 

Nếu dựa vào Sơ thiền nhận lẫy quả A-na-hàm. 
Lúc tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở trước 
mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bôn; bốn 
thân túc, vị lai có bỗn; năm căn, vị lai có năm; năm 
lực, vị lai có năm; bảy giác ý, vị lai có bảy; tám 
đạo chủng, vị lai có tám; một thiên, vị lai có một, 
vô đăng không có; định vô sắc không có; giải thoát 
không có; tám trừ nhập không có; mười nhất thiết 
nhập không có; trí vị lai không có; một Tam-muội, 
VỊ lai có một. 

Nếu dựa vào Trung gian thiên nhận lấy quả A- 
na-hàm. Lúc tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện 
ở trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có 
bốn; bốn thân túc, vị lai có bốn; năm căn, vị lai có 
năm; năm lực, vị lai có năm; sáu giác ý, vị lai có 
Dây, Dảy đạo chủng, VỊ lai có tám; không có thiên, 
vị lai có một; vô đắng không có; định vô sắc không 
có; giải thoát không có; tám trừ nhập không có; 
mười nhất thiết nhập không có; trí vị lai không có; 
một Tam-muội, vị lai có một. 

Nếu dựa vào Nhị thiền nhận lẫy quả A-na-hàm. 
Lúc tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở trước 
mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bôn; bốn 
thân túc, vị lai có bỗn; năm căn, vị lai có năm; năm 
lực, vị lai có năm; bảy giác ý, vị lai có bảy; bảy đạo 
chủng, vị lai có tám; một thiên, vị lai có hai; vô 
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đăng không có; định vô sắc không có; giải thoát 
không có; tám trừ nhập không có; mười nhất thiết 
nhập không có; trí vị lai không có; một Tam-muội, 
VỊ lai có một. 

Nếu dựa vào Tam thiền nhận lây quả A-na- 
hàm. Lúc tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở 
trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bôn; 
bốn thân túc, vị lai có bỗn; năm căn, vị lai có năm; 
năm lực, vị lai có năm; sáu giác ý, vị lai có Dảy, 
bảy đạo chủng, vị lai có tám; một thiên, vị lai có 
ba, vô đăng không có; định vô sắc không CÓ; giải 
thoát không có; tám trừ nhập không có; mười nhất 
thiết nhập không có; trí vị lai không có; một Tam- 
muội, vị lai có một. 

Nếu dựa vào Tứ thiên nhận lấy quả A-na-hàm. 
Lúc tu đạo kia thi đã tu một ý dừng lại hiện ở trước 
mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bôn; bốn 
thân túc, vị lai có bốn; năm căn, vị lai có năm; năm 
lực, vị lai có năm; sáu giác ý, vị lai có bảy; Dảy đạo 
chúng, vị lai có tám; một thiên, bốn vị lai, vô đắng 
không có; định vô sắc không có; ĐIẢI thoát không 
có; tám trừ nhập không có; mười nhất thiết nhập 
không có; trí vị lai không có; một Tam-muội, vỊ lai 
có một. 

Nếu được quả Tư-đà-hàm, dùng đạo thế tục 
nhận lây quả A-na- hàm, lúc tu đạo kia thì tu một 
ý dừng lại hiện ở trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý 
đoạn, vị lai có bốn; bốn thân túc, vị lai có bốn; năm 
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căn, vị lai có năm; năm lực, vị lai có năm; không 
có giác ý, vỊ lai có sáu; không có đạo chủng, vị lai 
có tám; không có thiên; vô đăng không có; định vô 
sắc không có; giải thoát không có; tám trừ nhập 
không có; mười nhất thiết nhập; một trí, vị lai có 
bảy; không có Tam-muội, vị lai có ba. 

Nếu được quả Tu-đà-hoàn, dùng đạo vô lậu 
nhận lây quả A-na- hàm, lúc tu đạo kia thì tu một 
ý dừng lại hiện ở trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý 
đoạn, vị lai có bốn; bốn thân túc, vị lai có bốn; năm 
căn, vỊ lai có năm; năm lực, vị lai có năm; sáu giác 
ý, VỊ lai có sáu; tám đạo chủng, vỊ lai có tám; không 
có thiền, vô đăng không có; định vô sắc không có; 
giải thoát không có; tám trừ nhập không có; mười 
nhất thiết nhập; hai trí vị lai có bảy; một Tam- 
muội, vị lai có ba. 

Dùng đạo vô ngại chứng thân túc trí thông. Nếu 
dựa vào Sơ thiền mà người phàm phu tu đạo tần 
túc lúc tu đạo đó thì tu một ý dừng lại hiện ở trước 
mắt, vị lai có bốn; bỗn ý đoạn, vị lai có bốn; bốn 
thân túc, vị lai có bỗn; năm căn, vị lai có năm; năm 
lực, vỊ lai có năm; không có giác ý, vỊ lai không có; 
không có đạo chủng, vị lai không có; một thiên, vị 
lai có một; vô đăng, vị lai có bôn, không có định 
vô sắc, vị lai không có; không có giải thoát, vị lai 
có ha1; không có tám trừ nhập, vỊ lai có bốn; không 
có mười nhất thiết nhập, vị lai không có; một trí, vị 
lai có một; không có Tam-muội, vị lai không có. 
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Nếu dựa vào Sơ thiền mà người vô cầu tu đạo 
thân túc, lúc tu đạo đó thì tu một ý dừng lại hiện ở 
trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bốn; 
bốn thân túc, vị lai có bến; năm căn, vị lai có năm; 
năm lực, vị lai có năm; không có giác ý, VỊ lai có 
Dây; không có đạo chủng, vị lai có tám; một thiên, 
vị lai có một; vô đăng, vị lai có bốn; không có định 
vô sắc, vị lai không có; không có giải thoát, vị lai 

có hai; không có tám trừ nhập, vị lai có bốn; không 
có mười nhất thiết nhập, VỊ lai không có; một trÍ vị 
lai có bảy; không có Tam-muội, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào Nhị thiên mà người phảm phu tu 
đạo thân túc, lúc tu đạo đó thì tu một ý dừng lại 
hiện ở trước mắt, vị lai có bốn; bôn ý đoạn, vị lai 
có bôn; bốn thân túc, vị lai có bỗn; năm căn, vị lai 
có năm; năm lực, vị lai có năm; không có giác ý, 
vỊị lai không có; không có đạo chúng, vị lai không 
có; một thiên, vị lai có một; vô đăng, vị lai có bốn; 
không có định vô sắc, vị lai không có; không có 
giải thoát, vị lai có ha1; không có tám trừ nhập, vị 
lai có bỗn; không có mười nhất thiết nhập, vị lai 
không có; một trí, vị lai có một; không có Tam- 
muội, vị lai không có. 

Nếu dựa vào Nhị thiền mà người vô câu tu đạo 
thân túc. Lúc tu đạo đó thì sẽ tu một ý dừng lại hiện 
ở trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có 
bốn; bốn thân túc, vị lai có bốn; năm căn, vị lai có 
năm; năm lực, vị lai có năm; không có giác ý, vỊ 
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lai có bảy; không có đạo chúng, vị lai có tắm; một 
thiên, vị lai có hai; vô đăng, vị lai có bôn; không 
có định vô sắc, vị lai không có; không có giải thoát, 
VỊ lai có haI; không có tám trừ nhập, vị lai có bôn; 
mười nhất thiết nhập không có, vị lai không có; 
một trí vị lai có bảy; Tam-muội không có, vỊị lai có 
ba. 

Nếu dựa vào Tam thiền mà người phàm phu tu 
đạo thân túc, lúc tu đạo đó thi tu một ý dừng lại 
hiện ở trước mắt, vị lai có bốn; bôn ý đoạn, vị lai 
có bốn; bốn thân túc, vị lai có bến; năm căn, vị lai 
có năm; năm lực, vị lai có năm; không có giác ý, 
VỊ lai không có; không có đạo chúng, VỊ lai không 
có; một thiên, vị lai có một; vô đăng, VỊ lai có ba; 
không có định vô sắc; không có giải thoát; không 
có tám trừ nhập; không có mười nhất thiết nhập; 
một trí vị lai có bảy; không có Tam-muội, vị lai 
không có. 

Nếu dựa vào Tam thiền mà người vô câu tu đạo 
thân túc, túc tu đạo đó thì tu một ý dừng lại hiện ở 
trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bôn; 
bốn thân túc, vị lai có bốn; năm căn, vị lai có năm; 
năm lực, vị lai có năm; không có giác ý, vị lai có 
bảy; tám đạo chủng, vị lai có tám; một thiên, vị lai 
có ba; vô đăng, VỊ lai có ba; không có định vô sắc; 
không có giải thoát; không có tám trừ nhập; không 
có mười nhất thiết nhập; một trí vị lai có bảy; 
không có Tam-muội, vị lai có ba. 
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Nếu dựa vào Tứ thiền mà người phàm phu tu 
đạo thân túc, lúc tu đạo đó, thì tu một ý dừng lại 
hiện ở trước mắt, vị lai có bốn; bôn ý đoạn, vị lai 
có bôn; bốn thân túc, vị lai có bến; năm căn, vị lai 
có năm; năm lực, vị lai có năm; không có giác ý, 
VỊ lai không có; không có đạo chúng, VỊ lai không 
có; một thiên, vị lai có một; vô đăng, vị lai có ba; 
không có định vô sắc, vị lai không có; không có 
giải thoát, vị lai có một; không có tám trừ nhập, VỊ 
lai có bốn; không có mười nhất thiết nhập, vị lai có 
tám; một trí vị lai có một; không có Tam-muội, vị 
lai không có. 

Nếu dựa vào Tứ thiên mà người vô cầu tu đạo 
thân túc, lúc tu đạo đó, thì tu một ý dừng lại hiện ở 
trước mắt, vị lai có bôn; bôn ý đoạn, vị laI có bốn; 
bốn thân túc, vị lai có bốn; năm căn, vị lai có năm; 
năm lực, vị lai có năm; không có giác ý, vị lai có 
Dây, không có đạo chúng, vị lai có tám; một thiên, 
VỊ lai CÓ bốn; vô đẳng, VỊ lai có ba; không có định 
vô sắc, VỊ lại không có; không có giải thoát, vị lai 
có một; không có tám trừ nhập, vị lai có bốn; 
không có mười nhất thiết nhập, vị lai có tắm; một 
trí vị lai có bảy; không có Tam-muội, vị lai có ba. 

Thiên nhĩ -biết tâm người khác- tự biết mạng 
đời trước và nhìn thấy tất cả cũng như thế. Dùng 
đạo vô ngại tận lậu trí chứng thông, nêu dựa vào 
Tam-muội có giác- có quán vị lai, đạt đến A-la- 
hán, lúc tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở trước 
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mắt; vị lai có bốn; bỗn ý đoạn, vị lai có bốn; bốn 
thân túc, vị lai có bốn; năm căn, vị lai có năm; năm 
lực, vỊ lai có năm; sáu giác ý, vỊ lai có Dây; tám đạo 
chủng, vị lai có tám; không có thiên, vị lai có bốn; 
vô đăng không có vị lai; không có định vô sắc, vị 
lai có ba; không có giải thoát, vị lai có ba; không 
có tảm trừ nhập; không có mười nhất thiết nhập; 
hai trí vị lai có sáu; một Tam-muội, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào Sơ thiên đạt đến A-la-hán, lúc tu 
đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở trước mắt, vị 
lai có bốn; bôn ý đoạn, vị lai có bốn; bốn thân túc, 
vị lai có bốn; năm căn, vị lai có năm; năm lực, vị 
lai có năm; Dảy giác ý, VỊ lai có bảy; tám đạo 
chủng, vị lai có tám; một thiền, vị lai có bốn; vô 
đăng không có vị lai; không có định vô sắc, vị lai 
có ba; không có giải thoát, vị lai có ba; không có 
tám trừ nhập: không có mười nhất thiết nhập; hai 
trí vị lai có sáu; một Tam-muội, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào Trung gian thiên đạt đến A-la- 
hán, lúc tu đạo kra thì tu một ý dừng lại hiện ở trước 
mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bốn; bỗn 
thân túc, vị lai có bốn; năm căn, vị lai có năm; năm 
lực, vỊ lai có năm; sáu giác ý, vỊ lai có Dây; Dảy đạo 
chủng, vị lai có tám; không có thiên, vị lai có bốn; 
vô đăng không có vị lai; không có định vô sắc, vị 
lai có ba; không có giải thoát, vị lai có ba; không 
có tám trừ nhập; không có mười nhất thiết nhập; 
hai trí, vị lai có sáu; một Tam-muội, vị lai có ba. 
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Nếu dựa vào Nhị thiền đạt đến A-la-hán, lúc tu 
đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở trước mắt, vị 
lai có bốn; bôn ý đoạn, vị lai có bốn; bốn thân túc, 
VỊ lai có bến; năm căn, vị lai có năm; năm lực, vị 
lai có năm; bảy giác ý, vỊ lai có Dây, bảy đạo chúng, 
vị lai có tám; một thiên, vị lai có, bốn; vô đăng 
không có vỊ lai; không có định vô săc, vị lai có ba; 
không có giải thoát, VỊ lai có ba; không có tám trừ 
nhập; không có mười nhất thiết nhập; hai trí vị lai 
có sáu; một Tam-muội, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào Tam thiên và Tứ thiên đạt đến A- 
la-hán, lúc tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở 
trước mắt, vị lai có bốn; bốn ý đoạn, vị lai có bôn; 
bốn thân túc, vị lai có bỗn; năm căn, vị lai có năm; 
năm lực, vị lai có năm; sáu giác ý, vị lai có Dảy, 
bảy đạo chủng, vị lai có tảm; một thiền, vị lai có 
bốn; vô đăng không có vị lai; không có định vô sắc, 
VỊ lai có ba; không có giải thoát, VỊ lai có ba; không 
có tám trừ nhập; không có mười nhất thiết nhập; 
hai trí vỊ lai có sáu; một Tam-muội, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào định vô sắc đạt đến A-la-hán, lúc 
tu đạo kia thì tu một ý dừng lại hiện ở trước mắt, 
vị lai có bốn; bỗn ý đoạn, vị lai có bốn; bốn thân 
túc, vỊ lai có bến; năm căn, vị lai có năm; năm lực, 
VỊ lãi có năm; sáu giác ý, vị lai có bảy; bốn đạo 
chủng, vị lai có tám; không có thiên, vị lai có bốn; 
vô đăng không có vị lai; một định vô sắc, vị lai có 
ba; không có giải thoát, vị lai có ba; không có tắm 
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trừ nhập; không có mười nhât thiệt nhập; hai trí, vị 
lai có sáu; một Tam-muội, vị lai có ba. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 2I 
Kiên độ thứ 6: CĂN 
Hai mươi hai căn hữu, 
Cánh lạc (xúc) tâm bắt đầu, 
Mới phát ngư nhân duyên. 
Phẩm 1: BÀN VỀ CĂN 
Hai mươi hai căn là nhãn căn- nhĩ căn- tỷ căn- 
thiệt căn - thân căn - ý căn, nam căn - nữ căn, mạng 
căn- lạc căn- khổ căn- hỷ căn - ưu căn - hộ (xả) căn 
- tín căn - tỉnh tiễn căn- niệm căn - định căn - tuệ 
căn - vị trI căn - đĩ tri căn - vô tr1 căn. 
Hai mươi hai căn ây, có bao nhiêu học- vô học- 
phi học phi vô học? 
Các căn học thì đó là căn người học chăng? Cả 
Sử căn của người 
học thì đó là căn học chăng? Các căn vô học thì 
đó là căn người vô học chăng? GIả sử căn của 
người vô học thì đó là căn vô học chăng? Các căn 
phi học phi vô học thì đó là căn người phi học phi 
vô học chăng? Cả sử căn của người phi học phi vô 
học thì đó là căn phi học phi vô học chăng? 
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Trong hai mươi hai căn ấy thì có bao nhiêu căn 
thiện - bất thiện - vô ký? Bao nhiêu căn có báo, 
không có báo? Bao nhiêu căn do kiến để đoạn, do 
tư duy đoạn, không có gì đoạn? bao nhiêu do thây 
khổ đoạn, thây tập - tận - đạo - do tư duy đoạn, bao 
nhiêu không có gì đoạn? Bao nhiêu có kiến - không 
kiến? Bao nhiêu có giác - có quán, không có giác- 
có quán, không có giác - không có quán? Bao nhiêu 
tương ưng với lạc căn- khổ căn - hỷ căn - ưu căn - 
hộ căn? 

Trong hai mươi hai căn ấy có bao nhiêu hệ 
thuộc cõi Dục? Bao nhiêu hệ thuộc cõi Sắc? Bao 
nhiêu hệ thuộc cõi Vô sắc? Bao nhiêu không hệ 
thuộc? 

Trong hai mươi hai căn ấy có bao nhiêu nhân 
tương ưng, nhân không tương ưng? Bao nhiêu 
nhân tương ưng với nhân không tương ưng? Bao 
nhiêu không phải nhân tương ưng cũng không phải 
là nhân không tương ưng? 

Trong hai mươi hai căn ấy có bao nhiêu cùng 
duyên mà duyên với nhau? Bao nhiêu không cùng 
duyên mà duyên với nhau? Bao nhiêu cùng duyên 
mà duyên với nhau, không cùng duyên mà duyên 
với nhau? Bao nhiêu không cùng duyên mà duyên 
với nhau cũng không phải không cùng duyên mà 
duyên với nhau? 

Các căn của pháp này thì đó là căn của người 
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phàm phu chăng? 

Giả sử căn của người phàm phu thì căn ấy là 
pháp này chăng? 

Sắc âm thâu tóm bao nhiêu căn? Thống (thọ) - 
tưởng - hành - thức âm thâu tóm bao nhiêu căn? 

Căn thiện thâu tóm bao nhiêu trì (giới), bao 
nhiêu nhập (xứ), bao nhiêu âm? Căn bất thiện thâu 
tóm bao nhiêu trì, bao nhiêu nhập, bao nhiêu âm? 
Căn ấn một vô ký thâu tóm bao nhiêu trì, bao nhiêu 
nhập, bao nhiêu âm? Căn không ấn một vô ký thâu 
tóm bao nhiêu trì, bao nhiêu nhập, bao nhiêu âm? 

Pháp căn thâu tóm bao nhiêu trì, bao nhiêu 
nhập, bao nhiêu âm? Pháp vô căn thâu tóm bao 
nhiều trì, bao nhiêu nhập, bao nhiêu âm? Pháp căn 
và vô căn thâu tóm bao nhiêu trì, bao nhiêu nhập, 
bao nhiêu âm? 

Có thể có duyên căn mà sinh căn chăng? Duyên 
căn mà sinh không phải căn chăng? Duyên căn mà 
sinh căn không phải căn chăng? Duyên không phải 
căn mà sinh không phải căn chăng? Duyên không 
phải căn mà sinh căn chăng? Duyên không phải 
căn mà sinh căn không phải căn chăng? Duyên căn 
không phải căn mà sinh căn chăng? Duyên căn 
không phải căn mà sinh không phải căn chăng? 
Duyên căn không phải căn mà sinh căn không phải 
căn chăng? 

Có thể có duyên nhãn căn mà sinh nhãn căn 
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chăng? Duyên nhãn căn cho đến sinh vô tri căn 
chăng? Duyên vô tr1 căn mà sinh vô tr1 căn chăng? 
Duyên vô tri căn mà sinh nhãn căn, cho đến dĩ tri 
căn chăng? 

Nhãn căn với nhãn căn ấy có bao nhiêu duyên 
duyên với nhãn căn? Cho đến vô tri căn có bao 
nhiêu duyên duyên? Vô tri căn và vô tri căn ây có 
bao nhiêu duyên duyên vô tri căn? Nhãn căn cho 
đến dĩ tri căn, có bao nhiêu duyên duyên? Về nghĩa 
của chương nảy xin diễn nói đây đủ. 

Hai mươi hai căn là nhãn căn- nhĩ căn- tỷ căn- 
thiệt căn- thân căn- ý căn, nam căn- nữ căn- mạng 
căn- lạc căn- khô căn- hỷ căn- ưu căn- hộ căn- tín 
căn- tinh tiễn căn- niệm căn- định căn- tuệ căn- vị 
tri trí căn- đĩ tri căn- vô tr1 căn. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ây, có bao nhiêu học- vô 
học- phi học phi vô học? 

Đáp: Hai căn học, một căn vô học, mười căn 
phi học phi vô học, chín căn cần phân biệt. Y căn 
hoặc học, hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học. 

Thế nào là học? Ý học đã nghĩ nhớ tương ưng 
với các ý căn, đó gọi là học. 

Thế nào là vô học? Ý vô học đã nghĩ nhớ tương 
ưng với các ý căn, đó gọi là vô học. 

Thế nào là phi học phi vô học? Ý hữu lậu đã 
nghĩ nhớ tương ưng với các ý căn, đó gọi là phi học 
phi vô học. 
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Lạc căn- hỷ căn- hộ căn- tín căn- tinh tiễn căn- 
niệm căn- định căn và tuệ căn cũng như thế. 

Hỏi: Các căn học thì đó là căn của người học 
chăng? 

Đáp: Hoặc căn học mà căn ây không phải là 
người học. 

Thế nảo là căn học mà căn ây không phải là 
người học? Các căn học mà người học không thành 
tựu, đó gọi là căn học mà căn ây không phải là 
người học. 

Thế nào là căn của người học mà căn ây không 
phải là học? Các căn phi học phi vô học là người 
học thành tựu, đó gọi là căn của người học mà căn 
ây không phải là học. 

Thế nào là căn học mà căn ây là người học? 
Các căn học mà người học thành tựu, đó gọi là căn 
học mà căn ấy là người học. 

Thế nào là căn phi học mà căn ấy không phải 
là người học? Căn vô học và các căn phi học phi 
vô học mà người học không thành tựu, đó gọi là 
căn phi học mà căn ây không phải là người học. 

Hỏi: Các căn vô học mà căn ấy là người vô học 
chăng? 

Đáp: Hoặc căn vô học mà căn ây không phải là 
người vô học. 

Thế nào là căn vô học mà căn ây không phải là 
người vô học? Các căn vô học mà người vô học 
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không thành tựu, đó gọi là căn vô học mà căn ây 
không phải là người vô học. 

Thế nào là căn người vô học mà căn ây không 
phải là vô học? Các căn phi học phi vô học mà 
người vô học thành tựu, đó gọi là căn người vô học 
mà căn ấy không phải là vô học. 

Thế nào là căn vô học mà căn ấy là người vô 
học? Các căn vô học mà người vô học thành tựu, 
đó gọi là căn vô học mà căn ấy là người vô học. 

Thế nào là căn không phải vô học mà căn ấy 
không phải là người vô học? Căn học và các căn 
phi học phi vô học mà người vô học không thành 
tựu, đó gọi là căn không phải vô học mà căn ây 
không phải là người vô học. 

Hỏi: Các căn phi học phi vô học thì căn ấy là 
căn người phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các căn của người phi học 
và phi vô học thì căn ây là phi học phi vô học. 

Hỏi: Có thể có căn phi học phi vô học mả căn 
ây không phải là người phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Có, các căn phi học phi vô học mà người 
phi học phi vô học không thành tựu. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ấy, có bao nhiêu căn 
thiện - bất thiện - vô ký? 

Đáp: Tám căn thiện, tám căn vô ký, sáu căn cần 
phân biệt. Ý căn hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc 
VÔ ký. 
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Thế nảo là thiện? Tâm thiện nghĩ nhớ về các 
pháp tương ưng với ý căn, đó gọi là thiện. 

Thê nào là bất thiện? Tâm bất thiện nghĩ nhớ 
về pháp tương ưng với ý căn, đó gọi là bất thiện. 

Thế nào là vô ký? Tâm vô ký nghĩ nhớ về pháp 
tương ưng với ý căn, đó gọi là vô ký. 

Lạc căn, khổ căn- hỷ căn- hộ căn cũng như thế. 
Ưu căn hoặc thiện, hoặc bất thiện. 

Thế nảo là thiện? Tâm thiện nghĩ nhớ về các 
pháp tương ưng với ưu căn, đó gọi là thiện. 

Thê nào là bất thiện? Tâm bất thiện nghĩ nhớ 
về các pháp tương ưng với ưu căn, đó gọi là bất 
thiện. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ây, có bao nhiêu có báo, 
bao nhiêu không có báo? 

Đáp: Một căn có báo, mười một căn không có 
báo, mười căn cân phân biệt: 

Ý căn hoặc có báo, hoặc không có báo. 

Thê nào là có báo? Ý căn hữu lậu thiện và bất 
thiện, đó gọi là có báo. 

Thế nào là không có báo? Ý căn vô lậu và vô 
ký, đó gọi là không có báo. 

Lạc căn- hỷ căn- hộ căn cũng như thế. Khổ căn 
hoặc có báo, hoặc không có báo. 

Thê nảo là có báo? Khổ căn thiện và bắt thiện, 
đó gọi là có báo. Thế nào là không có báo? Khô 
căn vô ký, đó gọi là không có báo. 
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Tín căn- tinh tiễn căn- niệm căn- định căn- tuệ 
căn, nêu hữu lậu thì đó là có báo, nếu là vô lậu thì 
không có báo. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ây, có bao nhiêu do kiến 
đề đoạn, do tư duy đoạn và không có gì đoạn? 

Đáp: Chín căn do tư duy đoạn, ba căn không có 
øì đoạn, mười căn cần phân biệt. 

Ý căn hoặc do kiến đế đoạn, hoặc do tư duy 
đoạn, hoặc không có gì đoạn. 

Thê nào là do kiên để đoạn? Các pháp kiên tín 
(tùy tín hành) kiên pháp hành (tùy pháp hành) của 
ý căn, do nhẫn đoạn tám mươi tắm sử tương ưng 
với ý căn, đó gọi là do kiến đề đoạn. 

Thê nào là do tư duy đoạn? Các học kiến tích 
do tư duy đoạn, đoạn trừ mười sử tương ưng với ý 
căn, cũng là ý căn hữu lậu vô nhiễm, đó gọi là do 
tư duy đoạn. 

Thê nào là không có gì đoạn? Ý căn vô lậu, đó 
øọI1 là không có gì đoạn. 

Hộ căn cũng như thê. 

Lạc căn hoặc do kiến đề đoạn, hoặc đo tư duy 
đoạn, hoặc không có gì đoạn. 

Thế nào là do kiến đế đoạn? Các pháp kiên tín- 
kiên pháp hành của lạc căn, do nhẫn đoạn hai mươi 
tám sử tương ưng với lạc căn, đó gọi là do kiến để 
đoạn. 

Thê nào là do tư duy đoạn? Các học kiến tích 
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đo tư duy đoạn, đoạn trừ năm sử tương ưng với lạc 
căn, cũng là lạc căn hữu lậu vô nhiễm, đó gọi là do 
tư duy đoạn. 

Thê nào là không có gì đoạn? Lạc căn vô lậu, 
đó gọi là không có gì đoạn 

Hỷ căn hoặc do kiến để đoạn, hoặc do tư duy 
đoạn, hoặc không có gì đoạn. 

Thế nào là do kiên đề đoạn? Các pháp kiên tín- 
kiên pháp hành của hỷ căn, do nhẫn đoạn năm 
mươi hai sử tương ưng với hỷ căn, đó gọi là do 
kiến để đoạn. 

Thê nào là do tư duy đoạn? Các học kiến tích 
do tư duy đoạn, đoạn trừ sáu sử tương ưng với hỷ 
căn, cũng là hỷ căn hữu lậu vô nhiễm, đó gọi là do 
tư duy đoạn. 

Thê nảo là không có gì đoạn? Hỷ căn vô lậu, 
đó gọi là không có gì đoạn 

Ưu căn hoặc do kiến để đoạn, hoặc do tư duy 
đoạn. 

Thế nào là do kiến đế đoạn? Các pháp kiên tín- 
kiên pháp hành của ưu căn, do nhẫn đoạn mười sáu 
sử tương ưng với ưu căn, đó gọi là do kiến để đoạn. 

Thê nào là do tư duy đoạn? Các học kiến tích 
do tư duy đoạn, đoạn trừ hai sử tương ưng với ưu 
căn, cũng là ưu căn vô nhiễm, đó gọi là do tư duy 
đoạn. 

Tín, tinh tiễn, niệm, định, tuệ căn, các hữu lậu 
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thì do tư duy đoạn, các vô lậu thì căn ây không có 
øì đoạn. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ây, có bao nhiêu do kiến 
khổ đoạn; bao nhiêu do kiến tập- tận- đạo và tư duy 
đoạn. bao nhiêu không có gì đoạn? 

Đáp: Chín căn do tư duy đoạn, ba căn không có 
øì đoạn, mười căn cân phân biệt. 

Ý căn hoặc đo kiến khổ đoạn, hoặc do kiến tập- 
tận- đạo và tư duy đoạn, hoặc không có gì đoạn. 

Thế nào là do kiến khổ đoạn? Các pháp kiên 
tín- kiên pháp hành của ý căn là do nhẫn đoạn, hai 
mươi tám sử tương ưng với ý căn là do kiến tập 
đoạn, mười chín sử do kiến tận đoạn, mười chín sử 
do kiên đạo đoạn, hai mươi hai sử tương ưng với ý 
căn, đó gọi là do kiến đề đoạn. 

Thê nào là do tư duy đoạn? Các học kiến tích 
của ý căn do tư duy đoạn mười sử tương ưng với Ý 
căn, cũng là ý căn hữu lậu vô nhiễm, đó gọi là do 
tư duy đoạn. 

Thế nào là không có gì đoạn? Ý căn vô lậu, đó 
øọI1 là không có gì đoạn. 

Hộ căn cũng như thê. 

Lạc căn hoặc do kiến khổ đoạn, hoặc do kiến 
tập- tận- đạo và tư duy đoạn, hoặc không có gì 
đoạn. 

Thế nào là do kiến khổ đoạn? Các pháp kiên 
tín- kiên pháp hành của lạc căn là do nhẫn đoạn, 
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chín sử tương ưng với các lạc căn là do kiến tập 
đoạn, sáu sử do kiến tận đoạn, sáu sử do kiến đạo 
đoạn, bảy sử tương ưng với lạc căn, đó gọi là do 
kiến để đoạn. 

Thê nào là do tư duy đoạn? Các học kiến tích 
do tư duy đoạn năm sử tương ưng với lạc căn, cũng 
là lạc căn hữu lậu vô nhiễm, đó gọi là do tư duy 
đoạn. 

Thể nào là không có gì đoạn? Lạc căn vô lậu, 
đó gọi là không có gì đoạn 

Hỷ căn hoặc do kiến khổ đoạn, hoặc do kiến 
tập- tận- đạo và tư duy đoạn, hoặc không có gì 
đoạn. 

Thế nào là do kiến khổ đoạn? Các pháp kiên 
tín- kiên pháp hành của hý căn, do nhẫn đoạn, 
mười bảy sử tương ưng với hý căn là do kiến tập 
đoạn, mười một kiến tận đoạn, mười một kiến đạo 
đoạn, mười ba sử tương ưng với hỷ căn, đó gọi là 
do kiến đề đoạn. 

Thê nào là do tư duy đoạn? Các học kiến tích 
do tư duy đoạn sáu sử tương ưng với hỷ căn, cũng 
là hỷ căn hữu lậu vô nhiễm, đó gọi là do tư duy 
đoạn. 

Thê nảo là không có gì đoạn? Hỷ căn vô lậu, 
đó gọi là không có gì đoạn 

Ưu căn hoặc do kiến khổ đoạn, hoặc do kiến 
tập- tận- đạo và tư duy đoạn. 
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Thế nào là do kiến khổ đoạn? Các pháp kiên 
tín- kiên pháp hành của ưu căn là do nhẫn đoạn, 
bốn sử tương ưng với ưu căn do kiến tập đoạn, bốn 
do kiến tận đoạn, bốn do kiến đạo đoạn, bốn sử 
tương ưng với ưu căn, đó gọi là do kiến để đoạn. 

Thế nào là do tư duy đoạn? Các học kiến tích 
do tư duy đoạn hai sử tương ưng với các ưu căn, 
cũng là ưu căn vô nhiễm, đó gọi là do tư duy đoạn. 

Tín- tinh tiễn- niệm- định- tuệ căn, các hữu lậu 
thì do tư duy đoạn, các vô lậu thì không có gì đoạn. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ấy, có bao nhiêu kiến, 
bao nhiêu không kiến? 

Đáp: Một căn kiên, mười bảy căn không kiến, 
bốn căn cần phân biệt. 

Tuệ căn hoặc kiến, hoặc không kiến. 

Thế nào là kiến? Tận trí- vô sinh trí không thâu 
tóm, tuệ thiện tương ưng với thân ý thức, đó gọi là 
kiến. 

Thê nào là không kiến? Tận trí- vô sinh trí và 
tuệ thiện tương ưng với năm thức thân, đó gọi là 
không kiến. 

Vị tri căn hoặc kiến, hoặc không kiến. 

Thế nào là kiến? Vị tri căn thâu tóm tuệ, đó ĐỌI 
là kiến. 

Thế nào là không kiến? VỊ tri căn thâu tóm tám 
căn, đó gọi là không kiến. 

Dĩ tri căn cũng như thế. 
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Vô tri căn hoặc kiến, hoặc không kiến. 

Thể nào là kiên? Tận trí, vô sinh trí không thâu 
tóm vô tr1i căn mà thâu tóm tuệ, đó gọi là kiến. 

Thê nào là không kiến? Vô tri căn thâu tóm tám 
căn và tận trí- vô sinh trí, đó gọi là không kiến. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ây, có bao nhiêu có giác- 
có quán, bao nhiêu không có giác- có quán, bao 
nhiêu không có giác- không có quán? 

Đáp: Hai căn có giác- có quán, tắm căn không 
có giác- không có quán, mười hai căn cần phân 
biệt. 

Ý căn hoặc có giác- có quán, hoặc không có 
giác- có quán, hoặc không có giác- không có quán. 

Thế nào là có giác- có quán? Tâm có giác- có 
quán mà nghĩ về các pháp tương ưng với ý căn, đó 
øỌI1 là có giác- có quán. 

Thế nào là không có giác- có quán? Tâm không 
có giác- có quán mà nghĩ về pháp tương ưng với ý 
căn, đó gọi là không có giác- có quán. 

Thê nào là không có giác- không có quán? Tâm 
không có giác- không có quán mà nghĩ đến pháp 
tương ưng với ý căn, đó gọi là không có giác- 
không có quán. 

Hộ căn- tín- tinh tiễn- niệm- định- tuệ căn- vị 
tri căn- dĩ tri căn- vô tri căn cũng như thế. 

Lạc căn hoặc có giác- có quán, hoặc không có 
giác- không có quán. 
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Thế nào là có giác- có quán? Tâm có giác- có 
quán, nhớ nghĩ đến pháp tương ưng với lạc căn, đó 
øỌI1 là có giác- có quán. 

Thế nào là không có giác- không có quán? Tâm 
không có giác- không có quán mà nghĩ đến pháp 
tương ưng với lạc căn, đó gọi là không có giác- 
không có quán. 

Hý căn cũng như thế. 

Lạc căn- hỷ căn- hộ căn có chín căn tương ưng 
với phân ít của nhập. Khổ căn- ưu căn có sáu căn 
tương ưng với phân ít của nhập. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ây, có bao nhiêu hệ 
thuộc cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc và không hệ 
thuộc? 

Đáp: Có bốn căn hệ thuộc cõi Dục, ba căn 
không hệ thuộc, mười lăm căn cần phân biệt. 

Nhãn căn hoặc hệ thuộc cối Dục, hoặc hệ thuộc 
cõi Sắc. 

Thê nào là hệ thuộc cõi Dục? Nhãn căn do bốn 
đại tạo hệ thuộc cõi Dục, đó gọi là hệ thuộc cõi 
Dục. 

Thê nào là hệ thuộc cõi Săc? Nhãn căn do bốn 
đại tạo hệ thuộc cõi Sắc, đó gọi là hệ thuộc cõi Sắc. 

Nhị, tỷ, thiệt, thân căn cũng như thế. 

Ý căn hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ 
thuộc. 
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Thể nào là hệ thuộc cõi Dục? Tâm niệm hệ 
thuộc cõi Dục tương ưng với ý căn, đó gọi là hệ 
thuộc cõi Dục. 

Thế nảo là hệ thuộc cõi Sắc? Tâm niệm hệ 
thuộc cõi Sắc tương ưng với ý căn, đó gọi là hệ 
thuộc cõi Sắc. 

Thể nào là hệ thuộc cõi Vô sắc? Tâm niệm hệ 
thuộc cõi Vô sắc tương ưng với ý căn, đó gọi là hệ 
thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nào là không hệ thuộc? Tâm niệm vô lậu 
tương ưng với ý căn, đó gọi là không hệ thuộc. 

Hộ- tín- tinh tiễn- nệm- định- tuệ căn cũng như 
thê. 

Mạng căn hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc 
cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nào là hệ thuộc cõi Dục? Thọ mạng hệ 
thuộc cõi Dục, đó gọi là hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là hệ thuộc cõi Sắc? Thọ mạng hệ 
thuộc cõi Sắc, đó øọI là hệ thuộc cối Sắc. 

Thê nào là hệ thuộc cõi Vô sắc? Thọ mạng hệ 
thuộc cõi Vô sắc, đó gọi là hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Lạc căn hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc 
cõi Sắc, hoặc không hệ thuộc. 

Thê nảo là hệ thuộc cõi Dục? Tâm hệ thuộc cõi 
Dục mà nghĩ đến pháp tương ưng với lạc căn, đó 
øọ1 là hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là hệ thuộc cõi Săc? Tâm hệ thuộc cõi 
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Sắc mà nghĩ đến pháp tương ưng với lạc căn, đó 
gọi là hệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là không hệ thuộc? Tâm vô lậu mà 
nghĩ nhớ pháp tương ưng với lạc căn, đó gọi là 
không hệ thuộc. 

Hý căn cũng như thế. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ây có bao nhiêu nhân 
tương ưng, bao nhiêu nhân không tương ưng? 

Đáp: Mười bốn căn là nhân tương ưng, tám căn 
là không nhân tương ưng. 

Bao nhiêu nhân tương ưng? Bao nhiêu nhân 
không tương ưng? 

Đáp: Trong mười bốn căn kia có một ít là nhân 
tương ưng, một ít là nhần không tương ưng. 

Có bao nhiêu không phải là nhân tương ưng? 
Không phải là nhân không tương ưng? 

Đáp: Trong mười bốn căn kia có một ít là nhân 
không tương ưng, một ít là nhân không phải không 
tương ưng. 

Hỏi: Hai mươi hai căn ấy, có bao nhiêu cùng 
duyên duyên với nhau? 

Đáp: Có mười ba căn và phân ít của nhập. 

Có bao nhiêu không cùng duyên mà duyên với 
nhau? 

Đáp: Có mười ba căn và phân ít của nhập. 

Có bao nhiêu cùng duyên mà duyên với nhau 
cũng không cùng duyên mà duyên với nhau? 
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Đáp: Có mười ba. 

Có bao nhiều duyên không chung duyên nhau, 
không phải duyên không chung duyên nhau? 

Đáp: Có tám. 

Các căn của pháp này thì căn ấy không phải là 
phàm phu. Các căn của phàm phu thì căn ây không 
phải là pháp này. 

Sắc âm thâu tóm bảy căn, thông (thọ) âm thâu 
tóm năm căn và phân ít nhập của ba căn. Tưởng 
âm không thâu tóm căn. Hành â âm thâu tóm sảu căn 
và phân ¡t nhập của ba căn. Thức â âm thâu tóm một 
căn và phân ít nhập của ba căn. Căn thiện thâu tóm 
tám trì- hai nhập- ba â âm. Căn bắt thiện thâu tóm 
tám trì- hai nhập- hai âm. 

Căn ấn một vô ký thâu tóm sáu trì- hai nhập- 
hai âm, căn không ấn một vô ký thâu tóm mười ba 
trì- bảy nhập- bốn âm. 

Pháp căn thầu tóm mười ba tri- bảy nhập- bốn 
âm. Pháp vô căn thâu tóm sáu trì- sáu nhập- ba âm. 
Pháp căn, và vô căn thâu tóm mười tám trì- mười 
hai nhập- năm âm. 

Hỏi: Có thể có duyên căn mà sinh căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể có duyên căn mà sinh không phải 
căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể có duyên căn mà sinh căn không 
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phải căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể có duyên không phải căn mà sinh 
không phải căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể có duyên không phải căn mà sinh 
căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể có duyên không phải căn mà sinh 
căn, không phải căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể có duyên căn không phải căn mà 
sinh căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thê có duyên căn không phải căn mà 
sinh không phải căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thê có duyên căn không phải căn mà 
sinh căn không phải căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Lại nữa, có duyên nhãn căn mà sinh nhãn 
căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể có duyên nhãn căn cho đến sinh vô 
tri căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 
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Hỏi: Có thể có duyên vô tri căn mà sinh vô tri 
căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể có duyên vô tri căn sinh nhãn căn 
cho đến dĩ tri căn chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Nhãn căn và nhãn căn ấy là nhân tăng thượng. 
Nh1- ty- thiệt- thân căn, nam căn- nữ căn- mạng 
căn và khổ căn cùng một tăng thượng, còn lại là 
duyên tăng thượng. Nhĩ- tỷ- thiệt căn cũng lại như 
vậy. 

Thân căn và thân căn ấy là nhân tăng thượng. 
Nam căn- nữ căn cũng là nhân tăng thượng. Mạng 
căn- khô căn- nhãn căn- nhĩ căn- tỷ căn- thiệt căn 
cùng một tăng thượng, còn lại là duyên tăng 
thượng. 

Ý căn và ý căn ây là nhân thứ đệ cùng duyên 
tăng thượng. Mạng căn có tám nhân tăng thượng. 
Khô căn là nhân thứ đệ tăng thượng chứ không có 
duyên, còn lại là nhân thứ đệ và duyên tăng 
thượng. Lạc căn- hý căn- hộ căn- tín- tinh tiến- 
niệm- định- tuệ căn cũng lại như thế. 

Nữ căn và nữ căn ấy là nhân tăng thượng. Nam 
căn - mạng căn - khô căn, nhãn - nhĩ - tỷ - thiệt căn 
cùng một tăng thượng. Thân căn nhân tăng 
thượng, còn lại là duyên tăng thượng, nam căn 
cũng như thế. 
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Mạng căn và mạng căn ây là nhân tăng thượng. 
Khổ căn- nhãn căn, nhĩ- tỷ- thiệt- thân căn, nam 
căn- nữ căn cùng một tăng thượng, còn lại là duyên 
tăng thượng. 

Khô căn và khô căn ấy là nhân tăng thượng, 
không có duyên cũng không có thứ đệ. 

Mạng căn có tám, nhân tăng thượng, vô lậu 
duyên tăng thượng. Lạc căn là nhân duyên tăng 
thượng mà không có thứ đệ, còn lại là nhần thứ đệ 
và duyên tăng thượng. Ưu căn và ưu căn ấy là nhân 
thứ đệ cùng duyên tăng thượng. 

Mạng căn có tám nhân tăng thượng, khô căn là 
nhân thứ đệ tăng thượng, không có duyên. Vô lậu 
là duyên tăng thượng, còn lại là nhân thứ đệ cùng 
duyên tăng thượng. 

VỊ tri căn và vị tri căn ây là nhân thứ đệ duyên 
tăng thượng. Dĩ tri căn cũng là nhân thứ đệ duyên 
tăng thượng. 

Vô tri căn là nhân duyên tăng thượng mà không 
có thứ đệ. Mạng căn có tám và khổ căn cùng một 
tăng thượng. Ưu căn duyên tăng thượng, còn lại là 
nhân thứ đệ cùng duyên tăng thượng. Dĩ tri căn và 
đĩ tri căn ây là nhân thứ đệ duyên tăng thượng. Vô 
tri căn cũng là nhân thứ đệ duyên tăng thượng. 
Mạng căn có tám và khô căn cùng một tăng 
thượng. Vô tri căn cũng là nhân thứ đệ duyên tăng 
thượng. Mạng căn có tám và khỗ căn cùng một 
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tăng thượng. Ưu căn và vị tri căn là duyên tăng 
thượng, còn lại là nhân thứ đệ duyên tăng thượng. 
Vô tri căn và và vô tri căn ấy là nhân thứ đệ duyên 
tăng thượng. Mạng căn có tám và khổ căn cùng 
một tăng thượng. Ưu căn và vị tri căn- dĩ tri căn là 
duyên tăng thượng, còn lại là nhân thứ đệ tăng 
thượng. 


Phẩm 2: BÀN VÉ HỮU 

Tiếp nhận hữu nơi cối Dục, có bao nhiêu căn 
đầu tiên được trải qua? “Tiếp nhận hữu nơi cõi Sắc, 
Vô sắc, có bao nhiêu căn đâu tiên được trải qua? 

Có thê ý h, hệ thuộc cối Dục mà nghĩ đến pháp thì 
hiểu rõ về cõi Dục, hiểu rõ về cõi Săc- Vô sắc 
chăng? Có thê ý ýhệ thuộc CỐI Sắc. mà nghĩ đến pháp 
thì hiểu rõ về cõi Sắc, hiểu rõ về cối Dục- Võ sặc 
chăng? Có thể ý hệ thuộc cõi Vô sắc mà nghĩ đến 
pháp thì hiểu rõ về cõi Vô sắc, hiểu rõ về cõi Dục- 
Sắc chăng? 

Hiểu rõ về cõi Dục thì có bao nhiêu căn hiểu 
rõ? Hiểu rõ về cõi Sắc thì có bao nhiêu căn hiểu 
rõ? Hiểu rõ về cõi Vô sắc thì có bao nhiêu căn hiểu 
rõ? 

Bao nhiêu căn hiểu rõ về cõi Dục? Bao nhiêu 
căn hiểu rõ về cõi Săc? Bao nhiêu căn hiểu rõ về 
cõi Vô sắc? 
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Bao nhiêu căn đạt được quả Tu-đà-hoàn? Bao 
nhiều căn đạt được quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A- 
la-hán? 

Các căn đạt được quả Tu-đà-hoàn đã đạt được 
quả Tu-đà-hoản, căn ấy nên nói thành tựu, hay 
không thành tựu? Các căn đạt được quả Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán, đã đạt được quả Tư-đà- 
hàm, A-na- hàm, A-la-hán, các căn ây nên nói 
thành tựu, hay không thành tựu? 

Các căn đạt được quả Tu-đà-hoà thì căn ây diệt 
trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Căn ây thuộc về quả nào? 
Các căn đạt được quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A- 
la-hán thì căn ấy diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Căn 
ây thuộc về quả nào? 

Đạt đạt được quả Tu-đà-hoàn thì bỏ các căn, 
căn ấy là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Căn ấy 
thuộc về quả nào? Đạt đạt được quả Tư- đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán thì bỏ các căn, căn ây là diệt 
trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Căn ây thuộc về quả nào? 

Đạt đạt được quả Tu-đà-hoàn có được các căn, 
căn ấy là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Căn ây 
thuộc về quả nào? Đạt đạt được quả Tư- đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán có được các căn, căn ây là diệt 
trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Căn ấy là thuộc về quả 
nào? 

Tu-đà-hoàn thành tựu về các căn, căn ây là diệt 
trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Căn này là thuộc về quả 
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nào? Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- hán đã thành 
tựu về các căn, căn ây là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi 
nào? Căn này là thuộc về quả nào? 

Các căn diệt trừ kiết của Tu-đà-hoản thì căn ấy 
là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Căn này là thuộc 
về quả nào? Các căn diệt trừ kiết của Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán thì căn ây là diệt trừ kiết hệ 
thuộc cõi nào? Căn này là thuộc về quả nào? 

Các căn thuộc về quả Tu-đả-hoàn thì căn ây là 
diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? Các căn thuộc về quả 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán thì căn ây là diệt 
trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Các khô trí thì khô đó là trí vô lậu chăng? Giả 
sử khô là trí vô lậu thì đó là khô trí chăng? Các tập 
trí thì tập đó là trí vô lậu chăng? Giả sử tập là trí vô 
lậu thì đó là tập trí chăng? Các tận trí thì tận đó là 
trí vô lậu chăng? Cả sử tận là trí vô lậu thì đó là 
tận trí chăng? Các đạo trí thì đạo đó là trí vô lậu 
chăng? Giả sử đạo là trí vô lậu thì đó là đạo trí 
chăng? 

Các căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục, thì căn 
ây tương ưng với pháp trí chăng? Giả sử căn vô lậu 
tương ưng với pháp trí, thì căn đó là duyên hệ thuộc 
cối Dục? Các căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, thì căn ấy tương ưng với vị tri trí chăng? 
Giả sử các căn vô lậu tương ưng với vị tri trí, thì 
căn đó là duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc? 
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Pháp trí, nên nói là pháp trí chăng? VỊ trị trí, 
tha tâm trí, đăng trí, khô trí- tập trí- tận trí- đạo trí 
nên nói là có giác- có quán, không có giác- có 
quán, không có giác- không có quán chăng? Nên 
nói là tương ưng với lạc căn- hỷ căn- hộ căn, tương 
ưng với không- vô tướng- vô nguyện chăng? Nên 
nói là duyên hệ thuộc cõi Dục, cõi Sắc- Vô sắc, nên 
nói là duyên không hệ thuộc chăng? VỊ tri trí cũng 
như thê. 

Đắng ý giải thoát nên nói là đạt được căn học- 
căn vô học chăng? Vô nghi ý giải thoát nên nói là 
đạt được căn học- căn vô học chăng? Tắt cả kiết đã 
hết, nên nói là đạt được căn học- căn vô học chăng? 

Dùng đạo vô ngại dẫn đến chứng quả Tu-đà- 
hoàn thì đạo này nên nói là tương ưng với pháp trí, 
vỊ tr1 trí, tha tâm trí, đăng trí, khô tri- tập trí- tận trí- 
đạo trí; nên nói là có giác- có quán, không có giác- 
có quán, không có giác- không có quán chăng? 
Nên nói là tương ưng với lạc căn- hỷ căn- hộ căn, 
tương ưng với không- vô tướng- vô nguyện chăng? 
Nên nói là duyên hệ thuộc cõi Dục- cõi Sắc- Vô 
sắc, nên nói là duyên không hệ thuộc chăng? 

Dùng đạo vô ngại dẫn đến chứng quả Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A- la-hán thì đạo này nên nói là 
tương ưng với pháp trí, vị tri trí, tha tâm trí, đăng 
trí, khổ trí- tập trí- tận trí- đạo trí; nên nói là có 
giác- có quán, không có giác- có quán, không có 
giác- không có quán chăng? Nên nói là tương ưng 
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với lạc căn- hỷ căn- hộ căn, không- vô tướng- vô 
nguyện chăng? Nên nói là duyên hệ thuộc cõi Dục- 
cõi Sắc- Vô sắc, nên nói là duyên không hệ thuộc 
chăng? 

Có bao nhiêu căn đoạn tận khởi, nên nói là đạt 
được quả Tu-đà- hoàn chăng? Có bao nhiêu căn 
đoạn tận khởi, nên nói là đạt được quả Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, A-la-hán chăng? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Tiếp nhận hữu cõi Dục, có bao nhiêu căn 
đâu tiên được trải qua? 

Đáp: Noãn sinh- thai sinh- hợp hội sinh hai là 
thân căn và mạng căn. Hóa sinh hoặc là sáu- bảy- 
tám căn, vô hình là sáu, một hình là bảy, hai hình 
là tám căn. 

Hỏi: Tiếp nhận hữu cõi Sắc, có bao nhiêu căn 
đâu tiên được trải qua? 

Đáp: Có sáu căn. 

Hỏi: Tiếp nhận hữu cõi Vô sắc, có bao nhiêu 
căn đầu tiên được trải qua? 

Đáp: Có một căn. 

Hỏi: Có thể tâm hệ thuộc cõi Dục mà nghị đến 
pháp thì hiểu rõ về cõi Dục, hiểu rõ về cõi Săc- Vô 
sắc chăng? 

Đáp: Không hiểu rõ. 

Hỏi: Tâm hệ thuộc cõi Sắc, đã nghĩ đến pháp, 
là hiểu rõ về cõi Sắc, là hiểu rõ về cõi Dục, Vô sắc 
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chăng? 

Đáp: Hiểu rõ về cõi Sắc- cõi Dục. Không hiểu 
rõ về cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể tâm hệ thuộc cối Vô sắc mà nghĩ 
đến pháp thì hiểu rõ về cõi Vô sắc, hiểu rõ về cõi 
Dục- Sắc chăng? 

Đáp: Hiệu rõ về cõi Vô sắc. Không hiểu rõ về 
cõi Dục. Hiểu rõ về cõi Sắc. 

Hỏi: Hiểu rõ về cõi Dục thì có bao nhiêu căn 
hiểu rõ? 

Đáp: Bốn căn. 

Hỏi: Hiểu rõ về cõi Sắc thì có bao nhiêu căn 
hiểu rõ? 

Đáp: Năm căn. 

Hỏi: Hiểu rõ về cõi Vô sắc thì có bao nhiêu căn 
hiểu rõ? 

Đáp: Tám căn. 

Hỏi: Bao nhiêu căn hiểu rõ về cõi Dục? 

Đáp: Người phàm phu có bảy căn. Người vô 
cầu có tám căn . 

Hỏi: Bao nhiêu căn hiểu rõ về cõi Sắc? 

Đáp: Người phàm phu có bảy. Người vô cầu có 
mưỜI. 

Hỏi: Bao nhiêu căn hiểu rõ về cõi Vô sắc? 

Đáp: Có mười một. 

Hỏi: Bao nhiêu căn đạt được quả Tu-đà-hoàn? 
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Đáp: Có chín. 

Hỏi: Bao nhiêu căn đạt được quả Tư-đà-hàm? 

Đáp: Nếu ái dục hết, vượt qua thứ tự mà thủ 
chứng thì có chín căn. Nếu đạt được quả Tu-đà- 
hoàn, thì dùng đạo thế tục đạt được quả Tu- đà- 
hoàn có bảy, vô lậu có tám. 

Hỏi: Bao nhiêu căn đạt được quả A-na-hàm? 

Đáp: Nếu ái dục hết, vượt qua thứ tự mà thủ 
chứng, thì có chín căn. Nếu đạt được quả Tư-đà- 
hàm, thì dùng đạo thế tục đạt được quả A-na-hàm 
có bảy, vô lậu có tám. 

Hỏi: Bao nhiêu căn đạt được quả A-la-hán? 

Đáp: Có mười một căn. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Tu-đà-hoàn, đã đạt 
được quả Tu-đà- hoàn, căn ây nên nói thành tựu 
hay không thành tựu? 

Đáp: Đạo vô ngại thì không thành tựu, đạo giải 
thoát thì thành tựu. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, đã đạt được quả Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, các căn ấy nên nói thành tựu hay 
không thành tựu? 

Đáp: Đạo vô ngại thì không thành tựu, đạo giải 
thoát thì thành tựu. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Tu-đà-hoàn, căn ây 
là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi 
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Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, căn ấy là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc, Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn đạt được quả A-la-hán, căn ây là 
diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Tu-đà-hoàn, căn ây 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Tu-đà-hoàn, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn đạt được quả Tư-đà-hàm, căn ây 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Tư-đà-hàm, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn đạt được quả A-na-hàm, căn ây 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-na-hàm, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn đạt được quả A-la-hán, căn ây 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la hán, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả Tu-đà-hoàn thì bỏ các 
căn, căn ây là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm 
thì bỏ các căn, căn ây là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi 
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nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc, Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả A-la-hán thì bỏ các căn, 
căn ấy là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi 
Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả Tu-đà-hoàn thì bỏ các 
căn, căn này là thuộc về quả nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả Tư-đà-hàm thì bỏ các 
căn, căn này là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Tu-đà-hoàn, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả A-na-hàm thì bỏ các căn, 
căn này là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Tư-đà-hàm, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả A-la-hán thì bỏ các căn, 
căn này là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-na-hàm, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả Tu-đà-hoàn có được các 
căn, căn này là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Đạt đạt được quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán có được các căn, căn ây là diệt trừ kiết hệ 
thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 
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Hỏi: Đạt đạt được quả Tu-đà-hoàn có được các 
căn, căn này là thuộc vê quả nào? 

Đáp: Quả Tu-đà-hoàn. 

Hỏi: Đạt đạt được quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán có được các căn, căn này là thuộc về quả 
nào? 

Đáp: Quả A-la-hán. 

Hỏi: Tu-đà-hoàn thành tựu về các căn, căn ây 
là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Tư-đảà-hàm thành tựu về các căn, căn ây là 
diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: A-na-hàm thành tựu về các căn, căn ây là 
diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi 
Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: A-la-hán thành tựu về các căn, căn này là 
diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Tu-đà-hoàn thành tựu về các căn, căn này 
là thuộc về quả nào? 

Đáp: Hoặc quả Tu-đà-hoàn, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán thành 
tựu về các căn, căn này là thuộc về quả nào? 

Đáp: Hoặc quả A-la-hán, hoặc vô xứ sở. 
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Hỏi: Các căn diệt trừ kiết của Tu-đà-hoản, căn 
ây là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Các căn diệt trừ kiết của Tư-đà-hàm, căn 
ây là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Các căn diệt trừ kiết của A-na-hàm, căn 
ây là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: Các căn diệt trừ kiết của Tu-đà-hoản, căn 
ây là thuộc về quả nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn diệt trừ kiết của Tư-đà-hàm, A- 
na-hảm, căn ấy là thuộc về quả nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn thuộc về quả Tu-đả-hoàn, căn ấy 
là diệt trừ kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Các căn thuộc về quả Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hán, căn ây là diệt trừ kiệt hệ thuộc cõi 
nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Các khô trí thì khô đó là trí vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các khổ trí thì khô đó là 
trí vô lậu 

Hỏi: Có thê khô là trí vô lậu mà không phải là 
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Đáp: Có các khô tập trí. 

Hỏi: Các tập trí thì tập đó là trí vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các tập trí thì tập đó là trí 
vô lậu. 

Hỏi: Có thể tập là trí vô lậu mà đó không phải 
là tập trí chăng? 

Đáp: Có các tập khổ trí. 

Hỏi: Các tận trí thì tận đó là trí vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử tận là trí vô lậu thi đó là tận trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các đạo trí thì đạo đó là trí vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: GIả sử đạo là trí vô lậu thì đó là đạo trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục, 
thì căn ấy sẽ tương ưng với pháp trí chăng? 

Đáp: Hoặc căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục, 
mà căn ấy không tương ưng với pháp trí. 

Thê nào là căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục, 
mà căn ây không tương ưng với pháp trí? Khô pháp 
trí của căn tương ưng với khô pháp nhẫn, tập pháp 
trí của căn tương ưng với tập pháp nhãn, đó gọi là 
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căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục, mà căn ây 
không tương ưng với pháp trí. 

Thê nào là căn vô lậu tương ưng với pháp trí 
mà căn ấy không phải là duyên hệ thuộc cõi Dục? 
Các căn duyên với tận duyên với khô tương ưng 
với pháp trí, đó gọi là căn vô lậu tương ưng với 
pháp trí mà căn ây không phải là duyên hệ thuộc 
cối Dục. 

Thê nào là căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục, 
mà căn ấy tương ưng với pháp trí? Các căn duyên 
với khô tương ưng với tập pháp trí, đó gọi là căn 
vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục, mà căn ây tương 
ưng với pháp trí. 

Thế nào là căn vô lậu không phải duyên hệ 
thuộc cõi Dục, cũng không tương ưng với pháp trí? 
Căn tương ưng với khô vị tri nhẫn, khổ vị tri trí; 
căn tương ưng với tập vỊ tr1 nhẫn, tập vỊ tri trí; căn 
tương ưng với tận pháp nhẫn; căn tương ưng với 
tận pháp trí, tận vị tri nhẫn, tận vị tri trí; căn tương 
ưng với đạo pháp nhẫn; căn tương ưng với đạo 
pháp trí, đạo vị tri nhẫn, đạo vị tri trí; đó gọi là căn 
vô lậu mà căn này không duyên hệ thuộc cõi Dục, 
cũng không tương ưng với pháp trí. 

Hỏi: Các căn vô lậu duyên hệ thuộc cối Sắc- 
Vô sắc, thì căn ây tương ưng với vỊ tri trí chăng? 

Đáp: Hoặc căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, mà căn ây không tương ưng với vị tri trí. 
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Thế nào là căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, mà căn ấy không tương ưng VỚI VỊ tr1 trí? 
Căn tương ưng với khô vị tri nhẫn, khổ vị tri trí; 
căn tương ưng với tập vị tr nhãn, tập vị tri trí, nh 
gọi là căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc 
mà căn ây không tương ưng với vị tri trí. 

Thê nào là căn vô lậu tương ưng với vị tri trí 
mà căn ây không phải duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô 
sắc? Các căn duyên với tận, duyên với đạo tương 
ưng với vị tri trí, đó gọi là căn vô lậu tương ưng 
VỚI VỊ frI trí, mà căn ây không phải duyên hệ thuộc 
cõi Săc- Vô săc. 

Thế nào là căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, mà căn ấy tương ưng VỚI VỊ tr1 trí” Các căn 
duyên với khô, duyên với tập, tương ưng với vỊ tr 
trí, đó gọi là căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô 
sắc, mà căn ấy tương ưng với vị tri trí. 

Thế nào là căn vô lậu không phải duyên hệ 
thuộc cõi Săc- Vô sắc, mà căn ây cũng không 
tương ưng với vị tri trí? Căn tương ưng với khô 
pháp nhẫn, khổ pháp trí; căn tương ưng với tập 
pháp nhãn, tập pháp trí; căn tương ưng với tận pháp 
nhẫn; căn tương ưng với tận pháp trí, tận vị tri 
nhãn, tận vị tri trí; căn tương ưng VỚI đạO pháp 
nhẫn; căn tương ưng với đạo pháp trí, đạo vỊ tr1 
nhãn, đạo vị tri trí; đó gọi là căn vô lậu mà căn ấy 
không phải duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, căn ây 
cũng không tương ưng với vị tri trí. 
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Hỏi: Pháp trí, nên nói là pháp trí chăng? 

Đáp: Pháp trí nên nói là pháp trí; hoặc đó là tha 
tâm trí, khô trí- tập trí- tận trí- đạo trí; hoặc có giác- 
có quán, hoặc không có giác- có quán, hoặc không 
có giác- không có quán, hoặc tương ưng với lạc 
căn- hỷ căn- hộ căn, hoặc tương ưng với không- vô 
tướng- vô nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Dục, 
hoặc duyên không hệ thuộc. 

Hỏi: VỊ trì trí nên nói là vị tr1 trí chăng? 

Đáp: VỊ tri trí nên nói là vị tri trí, hoặc tha tâm 
trí, khô trí- tập trí- tận trí- đạo trí hoặc có giác- có 
quán, hoặc không có giác- có quản, hoặc không có 
giác- không có quán, hoặc tương ưng VỚI lạc căn- 
hỷ căn- hộ căn, tương ưng với không- vô tướng- vô 
nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Săc- Vô sắc, hoặc 
duyên không hệ thuộc. 

Hỏi: Đắng ý giải thoát, nên nói là đạt được căn 
học hay đạt được căn vô học? 

Đáp: Đăng ý giải thoát nên nói đạt được căn 
học và đạt được căn vô học. 

Hỏi: Vô nghĩ ý giải thoát, nên nói là đạt được 
căn học hay đạt được căn vô học? 

Đáp: Nếu bắt đầu đạt được không còn nghi thì 
nên nói là đạt được căn học và đạt được căn vô học. 
Nếu đắng ý giải thoát A- la- hán đạt được không 
còn nghi, thì nên nói là đạt được căn vô học. 

Hỏi: Tất cả kiết đã hết nên nói là đạt được căn 
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học hay đạt được căn vô học? 

Đáp: Tất cả kiết đã hết nên nói là đạt được căn 
học và đạt được căn vô học. 

Dùng đạo vô ngại dẫn đến, chứng quả Tu-đà- 
hoàn thì đạo nảy nên nói là tương ưng với nhãn, 
nên nói có g1ác- có quản, nên nói tương ưng với hộ 
căn, tương ưng với vô nguyện, nên nói là duyên 
không hệ thuộc. 

Dùng đạo vô ngại dẫn đến, chứng quả Tư-đà- 
hàm, nếu ái dục hết, vượt qua thứ tự mà thủ chứng, 
thì đạo này nên nói là tương ưng với nhẫn, nên nói 
có giác- có quán, nên nói tương ưng với hộ căn, 
tương ưng với vô nguyện, nên nói là duyên không 
hệ thuộc. 

Nếu đạt được quả Tu-đà-hoàn, dùng đạo thế tục 
dẫn đến quả Tư- đà-hàm thì đạo này nên nói tương 
ưng với đẳng trí, nên nói có giác- có quán, nên nói 
tương ưng với hộ căn, nên nói duyên hệ thuộc cõi 
Dục. 

Nếu đạt được quả Tu-đà-hoàn, dùng đạo vô lậu 
dẫn đến quả Tư- đà-hàm, thì đạo này nên nói tương 
ưng với pháp trí, hoặc khô trí- tập trí- tận trí- đạo 
trí, nên nói có giác- có quản, nên nói tương ưng với 
hộ căn, hoặc tương ưng với không- vô tướng- vô 
nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Dục; hoặc duyên 
không hệ thuộc. 

Dùng đạo vô ngại dẫn đến chứng quả A-na- 
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hàm, nếu ái dục hết, vượt qua thứ tự mà thủ chứng, 
thì đạo này nên nói tương ưng với nhãn, hoặc có 
giác- có quán, hoặc không có giác- có quán, hoặc 
không có giác- không có quán, hoặc tương ưng với 
hộ căn- lạc căn- hỷ căn, tương ưng với vô nguyện. 

Nếu đạt được quả Tư-đà-hàm, dùng đạo thế tục 
dẫn đến quả A-na-hàm, thì đạo này nên nói tương 
ưng với đẳng trí, nên nói có giác- có quán, nên nói 
tương ưng với hộ căn, nên nói duyên hệ thuộc cõi 
Dục. 

Nếu đạt được quả Tư-đà-hàm, dùng đạo vô lậu 
dẫn đến quả A-na- hàm, thì đạo này nên nói tương 
ưng với pháp trí, hoặc khô trí- tập trí- tận trí- đạo 
trí, nên nói có giác- có quản, nên nói tương ưng với 
hộ căn, hoặc tương ưng với không- vô tướng- vô 
nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Dục; hoặc duyên 
không hệ thuộc. 

Dùng đạo vô ngại dẫn đến chứng quả A-la-hán, 
nếu dựa vào Tam-muội có giác- có quán ở vị lai 
mà thủ chứng quả vị A- la- hán, thì đạo này hoặc 
là tương ưng với pháp trí, hoặc vị tri trí, hoặc khổ 
trí- tập trí- tận trí- đạo trí, nên nói có g1ác- có quán, 
nên nói tương ưng với hộ căn, hoặc tương ưng với 
không- vô tướng- vô nguyện, hoặc duyên hệ thuộc 
cõi Vô sắc, hoặc duyên không hệ thuộc. 

Nếu dựa vào Sơ thiên đạt được quả A-la-hán, 
thì đạo này hoặc tương ưng với pháp trí, hoặc vỊ tri 
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trí, hoặc khổ trí- tập trí- tận trí- đạo trí, nên nói có 
giác- có quán, nên nói tương ưng với hỷ căn, hoặc 
tương ưng với không- vô tướng- vô nguyện, hoặc 
duyên hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc duyên không hệ 
thuộc. 

Nếu dựa vào trung gian thiên, dẫn đến quả A- 
la-hán, thì đạo này nên nói hoặc tương ưng với 
pháp trí, hoặc vị tri trí, hoặc khô trí- tập trí- tận trí- 
đạo trí, nên nói không có giác- có quán, nên nói 
tương ưng với hộ căn, hoặc tương ưng với không- 
vô tướng- vô nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Vô 
sắc, hoặc duyên không hệ thuộc. 

Nếu dựa vào Nhị thiền đạt được quả A-la-hán, 
thì đạo này hoặc tương ưng với pháp trí, hoặc vỊ tri 
trí, hoặc khổ trí- tập trí- tận trí- đạo trí, nên nói 
không có giác- không có quán, nên nói tương ưng 
với hỷ căn, hoặc tương ưng với không- vô tướng- 
vô nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc 
duyên không hệ thuộc. 

Nếu dựa vào Tam thiên đạt được quả A-la-hán, 
thì đạo này hoặc tương ưng với pháp trí, hoặc vỊ tri 
trí, hoặc khổ trí- tập trí- tận trí- đạo trí, nên nói 
không có giác- không có quán, nên nói tương ưng 
với lạc căn, hoặc tương ưng với không- vô tướng- 
vô nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc 
duyên không hệ thuộc. 

Nếu dựa vào Tứ thiền đạt được quả A-la-hán, 
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thì đạo này hoặc tương ưng với pháp trí, hoặc vỊ tri 
trí, hoặc khô trí- tập trí- tận trí- đạo trí, nên nói 
không có giác- không có quán, nên nói tương ưng 
với hộ căn, hoặc tương ưng với không- vô tướng- 
vô nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc 
duyên không hệ thuộc. 

Nếu dựa vào định vô sắc đạt được quả A-la- 
hán, thì đạo này nên nói tương ưng với vị tri trí, 
hoặc khổ trí- tập trí- tận trí- đạo trí, nên nói không 
có giác- không có quán, nên nói tương ưng với hộ 
căn, hoặc tương ưng với không- vô tướng- vô 
nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc 
duyên không hệ thuộc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn diệt tận khởi, nên nói là 
đạt được quả Tu- đà-hoàn? 

Đáp: Căn không diệt hoàn toàn, có bảy tận 
khởi, một diệt không khởi, một khởi không tận, 
nên nói đạt được quả Tu đà hoàn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn diệt tận khởi, nên nói là 
đạt được quả Tư- đà-hàm? 

Đáp: Nếu ái dục hết, vượt qua thứ tự mà thủ 
chứng, thì căn không diệt hoàn toàn, có bảy tận 
khởi, một diệt không khởi, một khởi không tận, 
nên nói đạt được quả Tư-đà-hàm. 

Nếu đạt được quả Tu-đà-hoàn, dùng đạo thế tục 
dẫn đến quả Tư- đà-hàm, thì căn không diệt hoàn 
toàn mà có bảy tận khởi, nên nói đạt được quả Tư- 
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đà-hàm. 

Nếu đạt được quả Tu-đà-hoàn, dùng đạo vô lậu 
dẫn đến quả Tư- đà-hàm, thì căn không diệt hoàn 
toàn mà có tám căn tận khởi, nên nói đạt được quả 
Tư-đà-hàm. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn diệt tận khởi, nên nói là 
đạt được quả A- na-hàm? 

Đáp: Nếu ái dục hết, vượt qua thứ tự mà thủ 
chứng, thì căn không diệt hoàn toàn mà có bảy tận 
khởi, một diệt không khởi, một khởi không tận, 
nên nói đạt được quả A-na-hàm. 

Nếu đạt được quả Tư-đà-hàm, dùng đạo thế tục 
dẫn đến quả A- na-hàm, thì thiên không hiện ở 
trước mắt, bốn căn diệt hoàn toản mà có bảy tận 
khởi, nên nói đạt được quả A-na-hàm. Nếu thiền 
hiện ở trước mắt thì bốn căn đêu diệt mà có sáu tận 
khởi, một diệt không khởi một, khởi không tận, 
nên nói đạt được quả A-na-hàm. 

Nếu đạt được quả Tu-đà-hàm, dùng đạo vô lậu 
dẫn đến quả A- na-hàm, thì thiền không hiện ở 
trước mắt, bốn căn đều diệt mà có tám tận khởi, 
nên nói đạt được quả A-na-hàm. Nếu thiền hiện ở 
trước mắt thì bốn căn đều diệt mà có bảy tận khởi, 
một diệt không khởi một, khởi không tận, nên nói 
đạt được quả A-na-hàm. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn diệt tận khởi, nên nói là 
đạt được quả A- la-hán? 
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Đáp: Nếu dựa vào Tam-muội có giác- có quán 
ở vị lai dẫn đến quả A-la-hán, thì một căn diệt hoàn 
toàn và có bảy diệt tận khởi, một diệt không khởi 
một, khởi không tận, nên nói đạt được quả A-la- 
hán. Sơ thiên, trung gian thiền, thiền thứ tư, định 
vô sắc cũng lại như thế. Nếu dựa vào Sơ thiên đạt 
được quả A-la-hán, thì hai căn diệt hoàn toàn và có 
sáu diệt tận khởi, một diệt không khởi, một khởi 
không tận, một tận khởi, nên nói là đạt được quả 
A-la-hán. 

Nhị thiền, Tam thiên cũng lại như thế. 


Phẩm 3: BÀN VỀ CÁNH LẠC 
(Xúc trong mười hai nhần duyên) 

Mười sáu cánh lạc là cánh lạc có đối, cánh lạc 
tăng ngữ, cánh lạc minh, cánh lạc vô minh, cảnh 
lạc phi minh phi vô minh, cánh lạc á1, cánh lạc giận 
đữ, cảnh lạc lạc thông, cánh lạc khổ thống, cánh 
lạc bất khô bất lạc thông, cánh lạc nhãn- nhĩ- tỷ- 
thiệt- thân- ý. 

Thê nào là cánh lạc có đối? Cho đến thế nảo là 
cánh lạc ý? 

Cánh lạc có đối thâu tóm bao nhiêu cánh lạc? 
Cho đến cánh lạc ý thâu tóm bao nhiêu cánh lạc? 

Cánh lạc có đôi có bao nhiêu căn tương ưng? 
Cho đến cánh lạc ý, có bao nhiêu căn tương ưng? 
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Các căn là nhân của cánh lạc có đôi thì cánh lạc 
có đối tương ưng VỚI Căn ây chăng? Giả sử căn 
tương ưng với cánh lạc có đối, thì căn đó là nhân 
của cánh lạc có đối? Cho đến nhân của cánh lạc ý 
cũng như thế chăng? 

Các loại này thành tựu nhãn căn thì đó là thành 
tựu thân căn loại này chăng? Giả sử thành tựu thân 
căn loại này thì đó là thành tựu nhãn căn loại này 
chăng? Nhĩ- tỷ- thiệt- thân căn cũng như thê. 

Địa ngục có bao nhiêu căn thành tựu? Súc sinh, 
ngạ quỷ, đoạn căn thiện, tà định, đăng định, bất 
định, cõi Diêm-phù- đề, Câu-da-ni, Phât- vu-đãi, 
Uất-đơn-viết thân Tứ thiên vương, trời Ba mươi 
ba, Diệm-ma, Đâu thuật, Hóa tự tại, Tha hóa tự tại, 
Phạm ca di, Quang âm, Biến tịnh, Quả thật, trung 
âm, vô sắc, kiên tín- kiên pháp, tín giải thoát, kiên 
đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát thành 
tựu bao nhiêu căn? 

Lúc nhãn căn được trí đoạn, có bao nhiêu căn 
được trí đoạn? Cho đến lúc tuệ căn được trí đoạn, 
có bao nhiêu căn được trí đoạn? 

Lúc nhãn căn được tận chứng, có bao nhiêu căn 
được tận chứng? Cho đến lúc tuệ căn được tận 
chứng, có bao nhiêu căn được tận chứng? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Mười sáu cánh lạc là cánh lạc có đối, cánh lạc 
tăng ngữ, cánh lạc minh, cánh lạc vô minh, cảnh 
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lạc phi minh phi vô minh, cánh lạc á1, cánh lạc giận 
đữ, cánh lạc lạc thông, cánh lạc khổ thống, cánh 
lạc bất khô bất lạc thông, cánh lạc nhãn- nhĩ- tỷ- 
thiệt- thân- ý. 

Hỏi: Thế nào là cánh lạc có đỗi? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với năm thức thân. 

Hỏi: Thế nào là cánh lạc tăng ngữ? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với thân ý thức. 

Hỏi: Thế nảo là cánh lạc minh? 

Đáp: Cánh lạc vô lậu. 

Hỏi: Thế nào là cánh lạc vô minh? 

Đáp: Cánh lạc ô nhiễm. 

Hỏi: Thê nào là cánh lạc phi minh phi vô minh? 

Đáp: Cánh lạc hữu lậu không có ô nhiễm. 

Hỏi: Thể nào là cánh lạc ái? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với dục. 

Hỏi: Thế nào là cánh lạc giận dữ? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với giận đữ. 

Hỏi: Thế nào là cánh lạc lạc thống (lạc thọ)? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với lạc thống. 

Hỏi: Thế nào là cánh lạc khô thống (khô thọ)? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với khô thông. 

Hỏi: Thế nào là cánh lạc bất khổ bất lạc thống 
(bất khô bắt lạc thọ)? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với bất khô bất lạc 
thống. 


1726 A TỶ ĐÀM 2 


Hỏi: Thế nào là cánh lạc nhãn? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với nhãn thức thân. 
Cánh lạc nhĩ- tỷ- thiệt- thân cũng như thế. 

Hỏi: Thế nào là cánh lạc ý? 

Đáp: Cánh lạc tương ưng với thân ý thức. 

Cánh lạc có đôi thâu tóm sáu cánh lạc và phần 
1t nhập của bảy cánh lạc. 

Cánh lạc tăng ngữ thâu tóm ba cánh lạc và phàn 
ít nhập của bảy cánh lạc. 

Cánh lạc minh thâu tóm cánh lạc minh và phần 
ít nhập của bốn cánh lạc. 

Cánh lạc vô minh thâu tóm ba cánh lạc và phần 
Ít nhập của mười một cánh lạc. 

Cánh lạc phi minh phi vô minh thâu tóm cánh 
lạc phi minh phi vô minh và phân ít nhập của mười 
một cánh lạc. 

Cánh lạc ái thâu tóm cánh lạc ái và phân ít nhập 
của mười một cánh lạc. 

Cánh lạc giận dữ thâu tóm cánh lạc giận dữ và 
phân ít nhập của mười một cánh lạc. 

Cánh lạc lạc thống thâu tóm cánh lạc lạc thống 
và phân ít nhập của mười hai cánh lạc. 

Cánh lạc khổ thống thâu tóm cánh lạc khổ 
thông và phân ít nhập của mười một cánh lạc. 

Cánh lạc bất khô bất lạc thống thâu tóm cánh 
lạc bất khổ bất lạc thông và phân ít nhập của mười 
ba cánh lạc. 


SỐ - 1541 LUẬN CHỨNG SỰ PHẢN A TỲ ĐÀM, Quyền 21 1727 


Cánh lạc nhãn thâu tóm cánh lạc nhãn và phần 
ít nhập của tâm cánh lạc. 

Cánh lạc nhĩ- tỷ- thiệt- thân cũng như thế. 

Cánh lạc ý thâu tóm ba cánh lạc và phân ít nhập 
của bảy cánh lạc. 

Cánh lạc có đối tương ưng với một căn và phần 
1t nhập của tám căn. 

Cánh lạc tăng ngữ tương ưng với năm căn và 
phân ít nhập của tám căn. 

Cánh lạc minh tương ưng với ba căn và phân ít 
nhập của chín căn. 

Cánh lạc vô minh tương ưng với phân ít nhập 
của sáu căn. 

“Cánh lạc phi minh phi vô minh tương ưng với 

phân ít nhập của mười một căn. 

Cánh lạc ái tương ưng với phân ít nhập của bốn 
căn. 

Cánh lạc giận dữ tương ưng với phân ít nhập 
của bôn căn. 

Cánh lạc lạc thống tương ưng với hai căn và 
phân ít nhập của chín căn. 

Cánh lạc khô thống tương ưng với hai căn và 
phân ít nhập của sáu căn. 

Cánh lạc bắt khổ bất lạc thống, tương ưng với 
một căn và phân ít nhập của chín căn. 

Cánh lạc nhãn tương ưng với phân ít nhập của 
chín căn. Cánh lạc nhT- tỷ- thiệt- thân cũng như thê. 
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Cánh lạc ý tương ưng với năm căn và phân ít 
nhập của tâm căn. 

Hỏi: Các căn là nhân của cánh lạc có đối thì 
cánh lạc có đối tương ưng với căn ấy chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các căn tương ưng với 
cánh lạc thì đôi với căn ây là nhân của cánh lạc có 
đối. 

Hỏi: Có thể có căn là nhân của cánh lạc có đối 
mà căn ấy không tương ưng với cánh lạc có đôi 
chăng? 

Đáp: Có, các căn là nhân của cánh lạc có đôi 
tương ưng với các cánh lạc khác. Nếu căn là nhân 
của cánh lạc có đối thì báo sinh không có duyên, 
cho đên nhân cánh lạc ý cũng như thê, trừ ra hai 
cánh lạc. 

Hỏi: Các căn là nhân cánh của cánh lạc thì căn 
này tương ưng với cảnh lạc mình chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các căn tương ưng với cảnh lạc minh thì 
căn đó là nhân của cánh lạc minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các căn là nhần của cánh lạc phi minh phì 
vô minh, các căn ây tương ưng với cánh lạc phi 
minh phi vô minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các căn tương ưng với 
cánh lạc phi minh vô minh, thì căn này là nhân của 
cánh lạc phi minh vô mình 
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Hỏi: Có thể có căn là nhân của cánh lạc phi 
minh phi vô minh mà căn ây tương ưng với cánh 
lạc phi minh phi vô minh chăng? 

Đáp: Có, các căn là nhân của cánh lạc phi minh 
phi vô minh thì báo sinh không có duyên. 

Hỏi: Các loại này thành tựu nhãn căn thì đó là 
thành tựu thân căn loại này chăng? 

Đáp: Hoặc loại này thành tựu nhãn căn mà 
không thành tựu thân căn loại này. 

Thế nào là loại nảy thành tựu nhãn căn mà 
không thành tựu thần căn loại này? Vì lẽ sinh nơi 
cõi Dục không được nhãn căn, giả sử được rồi mất 
mà được thiên nhãn, đó gọi là loại này thành tựu 
nhãn căn mà không thành tựu thân căn loại này. 

Thế nảo là loại này thành tựu thân căn mà 
không thành tựu nhãn căn loại này? Sinh nơi cõi 
Dục, không được nhãn căn, giả sử được rồi mật mà 
không được thiên nhãn, đó gọi là loại này thành 
tựu thân căn mà không thành tựu nhãn căn loại này. 

Thê nào là loại này thành tựu nhãn căn mà cũng 
thành tựu thân căn loại này? Sinh nơi cõi Dục được 
nhãn căn không mất, hoặc sinh nơi cõi Sắc, đó gọi 
là loại này thành tựu nhẫn căn mà cũng thành tựu 
thân căn loại này. 

Thế nào là không phải loại này thành tựu nhãn 
căn, cũng không thành tựu thân căn loại này? Sinh 
nơi cõi Vô sắc, đó gọi là không phải loại này thành 
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tựu nhãn căn, cũng không thành tựu thân căn loại 
này. 

Nhĩ căn cũng như thê. 

Hỏi: Nếu loại này thành tựu tỷ căn, thì đó là 
thành tựu thân căn loại này chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Nếu loại này thành tựu tỷ 
căn, thì đó là thành tựu thần căn loại này. 

Hỏi: Có thể có loại này thành tựu thân căn mà 
không phải loại này thành tựu tỷ căn chăng? 

Đáp: Có, sinh nơi cối Dục không được tỷ căn, 
giả sử được rôi mât. 

Thiệt căn cũng như thế. 

Hỏi: ĐỊa ngục có bao nhiêu căn thành tựu? 

Đáp: Nếu nêu nhiều nhất thì thành tựu mười 
chín căn, ít nhất là tám căn. 

Hỏi: Súc sinh có bao nhiêu căn thành tựu? 

Đáp: Nếu nêu nhiều nhất thì thành tựu mười 
chín căn, ít nhất là mười ba căn. Ngạ quỷ cũng như 
thê. 

Hỏi: Đoạn căn thiện có bao nhiêu căn thành 
tựu? 

Đáp: Nêu nếu nhiều nhất thì thành tựu mười ba 
căn, ít nhất là tám căn. 

Hỏi: Tà định có bao nhiêu căn thành tựu? 

Đáp: Nếu nêu nhiều nhất thì thành tựu mười 
chín căn, ít nhất là tám căn. 
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Hỏi: Đắng định có bao nhiêu căn thành tựu? 

Đáp: Nếu nêu nhiều nhất thì thành tựu mười 
chín căn, ít nhất là mười một căn. 

Hỏi: Bất định có bao nhiêu căn thành tựu? 

Đáp: Nếu nêu nhiều nhất thì thành tựu mười 
chín căn, ít nhất là tám căn. 

Các cõi Diêm-phù-đề, Câu-da-ni, Phẩt-vu-đãi 
cũng như thế. 

Cõi Uất-đơn-viết nếu nếu nhiều nhất thì thành 
tựu mười tám căn, ít nhất là mười ba căn. 

Thân Tứ thiên vương nêu nêu nhiều nhất thì 
thành tựu mười chín căn, ít nhất là mười bảy căn. 

Trời Ba mươi ba, trời Diệm-ma, trời Đâu thuật, 
trời Hóa tự tại, trời Tha hóa tự tại cũng như thê. 

Trời Phạm ca di nếu nhiều nhất thì thành tựu 
mười sáu căn, ít nhất là mười lăm căn. Trời Quang 
âm cũng như thế. 

Trời Biến tịnh nếu nhiều nhất thì thành tựu 
mười sáu căn, ít nhất là mười bốn căn 

Trời Quả thật nếu nhiều nhất thì thành tựu 
mười sáu căn, ít nhất là mười ba căn 

Trung âm nếu nhiều nhất thì thành tựu mười 
chín căn, ít nhất là mười ba căn 

Vô sắc nếu nhiều nhất thì thành tựu mười một 
căn, ít nhất là tám căn. 

Kiên tín- kiên pháp nêu nhiêu nhất thì thành tựu 
mười chín căn, ít nhất là mười ba căn. 
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Tín giải thoát, kiến đáo nêu nhiều nhất thì thành 
tựu mười chín căn, ít nhất là mười một căn. 

Thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát nêu 
nhiêu nhất thì thành tựu mười tám căn, ít nhất là 
mười một căn. 

Lúc nhãn căn được trí đoạn đến ái sắc tận, có 
năm căn được trí đoạn; nhĩ- tỷ- thiệt- thân căn cũng 
lại như thế. Lúc ý căn được trí đoạn đến ái vô sắc 
tận, có tám căn được trí đoạn. Mạng căn- hộ căn- 
tín- tinh tiến- niệm- định- tuệ căn cũng như thê. 

Lúc nam căn và nữ căn được trí đoạn đến lúc ái 
dục tận, có bôn căn được trí đoạn. Khô căn và ưu 
căn cũng như thê. 

Khi lạc căn được trí đoạn, đến ái cõi Biến tịnh 
diệt tận, thì lạc căn ây được trí đoạn. Lúc hỷ căn 
được trí đoạn đến ái cõi Quang âm diệt tận, thì hỷ 
căn ấy được trí đoạn. 

Lúc nhãn căn tận tác chứng, đến ái sắc tận, có 
năm căn tác chứng đạt được quả A-la-hán, có mười 
chín căn tận tác chứng. Nhĩ- tỷ- thiệt- thân căn 
cũng lại như thế. 

Khi ý căn tận tác chứng, đạt được quả A-la-hán, 
có mười chín căn tận tác chứng. Mạng căn- hộ căn- 
tín- tinh tiến- niệm- định- tuệ căn cũng như thê. 

Khi nam căn và nữ căn tận tác chứng, đến ái 
dục tận, có bốn căn tác tận chứng, đạt được quả A- 
la-hán, có mười chín căn tận tác chứng. Khô căn 
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và ưu căn cũng như thế. 

Khi lạc căn tận tác chứng, đến ái cõi Biến tịnh 
diệt tận, thì lạc căn ây tận tác chứng, đạt được quả 
A-la-hán, có mười chín căn tận tác chứng. 

Khi hý căn tận tác chứng, đến ái cõi Quang âm 
diệt tận, thì hỷ căn ây tận tác chứng, đạt được quả 
A-la-hán, có mười chín căn tận tác chứng. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYỀN 22 
Kiên độ thứ 6: CĂN 
Phẩm 4: BÀN VÉ TÂM BẮT ĐẦU 

Tất cả chúng sinh nên nói tâm bắt đầu khởi, bắt 
đâu trụ, bắt đầu diệt chăng? Các tâm có dục và các 
tâm không có dục, tâm này nên nói bắt đầu khởi, 
bắt đầu trụ, bắt đầu diệt chăng? Các tâm có giận dữ 
và không có giận dữ, có si và không có s1 có ô 
nhiễm và không có ô nhiễm, có rối loạn và không 
có rôi loạn có lười biếng và không có lười biếng, 
có nhỏ và có lớn có tu và không tu, có Tam-muội 
và không có Tam-muội, có tâm giải thoát và tâm 
không giải thoát. Các tâm này nên nói bắt đầu khởi, 
bắt đâu trụ, băt đầu diệt chăng? 

Thọ mạng nên nói khởi tâm trở lại hay không 
khởi tâm trở lại? Thọ mạng nên nói thuận theo trở 
lại, nên nói bắt đâu sinh- trụ chăng? 

Lại nữa, như Đức Thế Tôn nói: "Mạng người 
dân hết, như nước nơi sông nhỏ. Các chúng sinh 
luôn mong thọ mạng đến hết thọ mạng kia." Thế 
nảo là thọ mạng kia đã hết? Nhập định vô tưởng, 
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định diệt tận, thọ mạng lưu chuyển nên nói thuận 
theo trở lại hay không trở lại? Nhập định vô tưởng 
có bao nhiêu căn diệt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi 
nào diệt? Tam-muội vô tưởng khởi lên có bao 
nhiêu căn hiện 

trước mắt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nảo 
hiện trước mắt? 

Nhập định diệt tận có bao nhiêu căn diệt? Tâm- 
tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? Tam-muội diệt tận 
khởi lên có bao nhiêu căn hiện trước mắt? Tâm- 
tâm pháp hệ thuộc cối nào hiện trước mắt? 

Sinh nơi vô tưởng thì chúng sinh có bao nhiêu 
căn diệt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? Có 
bao nhiêu căn hiện trước mắt? Tâm- tâm pháp hệ 
thuộc cõi nào hiện trước mắt? 

Chúng sinh vô tưởng ân mất có bao nhiêu căn 
diệt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? Có bao 
nhiêu căn hiện trước mắt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc 
cõi nào hiện trước mắt? Chúng sinh vô tưởng nên 
nói là do tưởng sinh hay vô tưởng sinh? 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Chúng sinh ây do 
tưởng sinh ra, nơi ây ấn đi thì tưởng ấy diệt." 
Chúng sinh ấy ở nơi ấy ấn đi là không diệt trụ. Nơi 
nào diệt tưởng này? Tưởng này nên nói là thiện, 
hay vô ký? Tưởng này có bao nhiêu sử sai khiến? 
Có bao nhiêu kiết trói buộc? 

Lại nữa, như Đức Thể Tôn nói: "Tất cả chúng 
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sinh đều do ăn mà tôn tại." Chúng sinh cõi vô 
tưởng ăn những gì? 

Nhãn căn thâu tóm bao nhiêu căn? Cho đến vô 
tri căn thâu tóm bao nhiêu căn? Tín lực cho đến tuệ 
lực, niệm giác ý cho đến hộ giác ý, đắng kiến cho 
đến đăng định, pháp trí cho đên đạo trí. Tam-muội 
Không, Vô tướng, Vô nguyện thâu tóm bao nhiêu 
căn? 

Ý căn có bao nhiêu căn tương ưng? Cho đến vô 
tri căn có bao nhiêu căn tương ưng? Tín lực cho 
đến tuệ lực, niệm giác ý cho đến hộ giác ý, đẳng 
kiến cho đến đăng định, pháp trí cho đến đạo trí. 
Tam-muội Không, Vô tướng, Vô nguyện có bao 
nhiều căn tương ưng? 

Ở cõi Dục ấn đi rồi sinh vào cõi Dục có bao 
nhiều căn diệt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào 
diệt? Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? Tâm- tâm 
pháp hệ thuộc cõi nào hiện trước mắt? Từ cõi Dục 
ân đi sinh đên cõi Sãc, có bao nhiêu căn diệt? Tâm- 
tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? Có bao nhiêu căn 
hiện trước mãt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nảo 
hiện trước mặt? Từ cõi Dục sinh nơi cõi Vô sắc, có 
bao nhiêu căn diệt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi 
nào diệt? Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? Tâm- 
tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện trước mắt? 

Ở cõi Sắc ân đi sinh đến cõi Sắc, có bao nhiêu 
căn diệt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? Có 
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bao nhiêu căn hiện trước mắt? Tâm- tâm pháp hệ 
thuộc cõi nảo hiện trước mắt? 

Từ cõi Sắc ân đi sinh đến cõi Dục, có bao nhiêu 
căn diệt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? Có 
bao nhiêu căn hiện trước mắt? Tâm- tâm pháp hệ 
thuộc cõi nào hiện trước mặt? Từ cõi Sắc ân đi sinh 
đến cõi Vô sắc, có bao nhiêu căn diệt? Tâm- tâm 
pháp hệ thuộc cõi nào diệt? Có bao nhiêu căn hiện 
trước mắt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Ở cõi Vô sắc ấn đi sinh đến cõi Vô sắc, có bao 
nhiều căn diệt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào 
diệt? Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? Tâm- tâm 
pháp hệ thuộc cõi nào hiện trước mắt? Từ cõi Vô 
sắc ân đi sinh đến cõi Dục, có bao nhiêu căn diệt? 
Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? Có bao nhiêu 
căn hiện trước mắt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi 
nào hiện trước mắt? Từ cõi Vô sắc ân đi sinh đến 
cõi Sắc, có bao nhiêu căn diệt? Tâm- tâm pháp hệ 
thuộc cõi nào điệt? Có bao nhiêu căn hiện trước 
mắt? Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện trước 
mắt? 

A-la-hán bát Niễt-bàn có bao nhiêu căn điệt sau 
cùng? Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây 
đủ. 

Hỏi: Tất cả chúng sinh nên nói tâm băt đâu 
khởi, bắt đâu trụ, bắt đầu diệt chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các tâm có dục và các tâm không có dục, 
tâm này nên nói bắt đầu khởi, bắt đâu trụ, bắt đầu 
diệt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các tâm có giận dữ và không có giận dữ, 
CÓ SI Và không có si, có ô nhiễm và không có ô 
nhiễm, có rỗi loạn và không có rôi loạn, có lười 
biếng và không có lười biếng, có nhỏ và có lớn, có 
tu và không tu, có Tam-muội và không có Tam- 
muội, có tâm giải thoát và tâm không giải thoát. 
Các tâm này nên nói bắt đầu khởi, bắt đâu trụ, bắt 
đâu diệt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Thọ mạng, nên nói khởi tâm trở lại, hay 
không khởi tâm trở lại? 

Đáp: Thọ mạng, nên nói không khởi tâm trở lại. 

Hỏi: Thọ mạng nên nói thuận theo trở lại, bắt 
đâu sinh- trụ chăng? 

Đáp: Chúng sinh nơi cõi Dục, không nhập 
Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận, thì 
thuận theo trở lại. Nêu nhập định vô tưởng- định 
diệt tận và trời cõi Sắc- Vô sắc thì nên nói bắt đầu 
sinh- trụ. 

Lại nữa, như Đức Thế Tôn nói: Mạng người 
mòn dân hết, như nước nơi sông nhỏ, các chứng 
sinh luôn mong thọ mạng đến hết thọ mạng kia." 
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Hỏi: Thể nào là biết thọ mạng kia đã hết? 

Đáp: Đời tận- kiếp tận nhập Tam-muội vô 
tưởng và Tam-muội diệt tận. 

Hỏi: Thọ mạng lưu chuyền nên nói thuận theo 
trở lại hay nên nói là trụ? 

Đáp: Nên nói là trụ. 

Hỏi: Nhập Tam-muội vô tưởng, có bao nhiêu 
căn diệt? 


Đáp: Có bảy. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Tam-muội vô tưởng khởi lên có bao nhiêu 
căn hiện trước mắt? 

Đáp: Có bảy. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 
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Hỏi: Nhập Tam-muội diệt tận, có bao nhiêu căn 
diệt? 

Đáp: Có bảy. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Tam-muội diệt tận khởi lên có bao nhiêu 
căn hiện trước mắt? 

Đáp: Hoặc có bảy (năm căn như tín v.v..., Ý 
căn, hộ căn), hoặc tám năm căn như tín v.v... ý 
căn, hộ căn, đĩ tri căn), tâm hữu lậu là bảy, tâm vô 
lậu là tám. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ 
thuộc. 

Hỏi: Sinh đến cõi vô tưởng có bao nhiêu căn 
diệt? 

Đáp: Có tám (năm căn như tín v.v..., ý căn, 
mạng căn, hộ căn). 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 
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Hỏi: Chúng sinh vô tưởng ấn đi, có bao nhiêu 
căn diệt? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Hoặc tám căn- chín căn- mười căn, vô 
hình là tám, một hình là chín căn, hai hình là mười 
căn. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Chúng sinh vô tưởng nên nói là do tưởng 
sinh hay vô tưởng sinh? 

Đáp: Chúng sinh vô tưởng nên nói là do tưởng 
sinh. 

Lại nữa, như Đức Thế Tôn nói: "Chúng sinh ây 
do tưởng sinh ra, ở nơi ây ân đi thì tưởng diệt." 

Hỏi: Chúng sinh â ây Ở nơi Ấy. ân đi là tưởng diệt 
chăng? Chúng sinh ấy ở nơi ấy ấn đi là không diệt 
chăng? 

Đáp: Tưởng kia diệt thì chúng sinh kia ân đi ở 
xứ đó chứ không phải là chăng diệt trụ. 

Hỏi: Nơi nào diệt tưởng này? 

Đáp: Tưởng ây trụ nơi này diệt nơi kia. 

Hỏi: Tưởng này nên nói là thiện hay vô ký? 
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Đáp: Tưởng này hoặc thiện, hoặc vô ký. 

Hỏi: Tưởng này có bao nhiêu sử sai khiến? 

Đáp: Duyên hữu lậu nơi cõi Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu kiết trói buộc? 

Đáp: Có sáu. 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Tất cả chúng sinh 
đều do ăn mà tôn tại." 

Hỏi: Chúng sinh cõi vô tưởng ăn những gì? 

Đáp: Trải qua ý- niệm- thức. 

Nhãn căn thâu tóm nhãn căn. Nhĩ- tỷ- thiệt căn 
cũng lại như thế. 

Thân căn thâu tóm ba căn. Ý căn thâu tóm ý 
căn và phân ít nhập của ba căn. Lạc căn- hỷ căn- 
hộ căn- tín căn- tinh tiến căn- niệm căn- định căn- 
tuệ căn cũng lại như thế. Nữ căn thâu tóm nữ căn 
và phân ít nhập của thân căn. Nam căn thâu tóm 
nam căn và phân ít nhập của thân căn. Mạng căn 
thâu tóm mạng căn. Khô căn thâu tóm khô căn. Ưu 
căn thâu tóm ưu căn. VỊ tri căn thâu tóm vị tr1 căn 
và phân ít nhập của chín căn. Dĩ tri căn và vô tri 
căn cũng lại như thê. 

Tín lực thâu tóm một căn và phân ít nhập của 
ba căn. Tĩnh tấn lực- niệm lực- định lực- tuệ lực 
cũng lại như thế. Niệm giác ý thâu tóm phân ít nhập 
của bôn căn. Trạch pháp, tinh tiễn, hỷ, định giác ý 
cũng lại như thê. Ý, hộ giác ý không thâu tóm căn. 

Đắng kiến, đăng phương tiện, đẳng niệm, đăng 
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định thâu tóm phân ít nhập của bốn căn. Pháp trí 
và VỊ tr1 trí thâu tóm phân ít nhập của bốn căn. Tha 
tâm trí thâu tóm phân ít nhập của ba căn. Đắng trí 
thâu tóm phân ít nhập của một căn. Khổ trí- tập trí- 
tận trí- đạo trí thâu tóm phân ít nhập của bốn căn. 
Tam-muội Không, Vô tướng, Vô nguyện thâu tóm 
phân ít nhập của bốn căn. 

Ý căn có mười căn tương ưng với phân ít nhập 
của ba căn. Lạc căn- hỷ căn- hộ căn có chín căn 
tương ưng với phân ít của nhập. Khô căn, ưu căn 
có sáu căn tương ưng với phân Ít của nhập. Tín căn 
có bốn căn tương ưng với phân ít của chín căn 
nhập. Tinh tiễn căn- niệm căn- định căn- tuệ căn 
cũng lại như thê. Vị tri căn có tương tưng với phân 
Ít nhập của chín căn. Dĩ tri căn và vô trI1 căn cũng 
lại như thê. 

Tín lực có bốn căn tương ưng với phân ít nhập 
của chín căn. Tĩnh tân lực- niệm lực-định lực- tuệ 
lực cũng lại như thể. Niệm giác ý tương ưng với 
phân Ít nhập của mười một căn. Trạch pháp tinh 
tiên và định giác ý cũng lại như thế. Hỷ giác ý có 
chín căn tương ưng với phân ít nhập của chín căn. 
Ý giác ý và hộ giác ý có ba căn tương ưng với phân 
ít nhập của chín căn. Đăng kiến- đăng chí- đăng 
phương tiện- đắng niệm và đăng định có mười một 
căn tương ưng với phân ít của nhập. Pháp trí và vị 
tri trí có mười một căn tương ưng với phân ít của 
nhập. Tha tâm trí có mười căn tương ưng với phân 
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ít của nhập. Đăng trí có hai căn tương ưng với phân 
ít nhập của tám căn. Khô trí- tập trí- tận trí và đạo 
trí có mười một căn tương ưng với phân ít của 
nhập. Tam-muội Không, Vô tướng, Vô nguyện có 
mười một căn tương với phân ít của nhập. 

Hỏi: Ở cõi Dục sinh vào cõi Dục có bao nhiêu 
căn diệt? 

Đáp: Hoặc bốn, hoặc chín; hoặc tám, hoặc 
mười ba; hoặc chín, hoặc mười bốn; hoặc mười, 
hoặc mười lăm. Tâm vô ký hệ thuộc cối Dục dần 
mạng chung có bốn, tâm thiện có chín; một lúc vô 
hình mà tâm vô ký mạng chung có tám, tâm thiện 
có mười ba; một lúc một hình mà tâm vô ký mạng 
chung có chín, tâm thiện có mười bỗn; một lúc có 
hai hình mà tâm vô ký mạng chung có mười, tâm 
thiện có mười lăm. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc chín, hoặc mười; vô hình 
là tám, một hình là chín, hai hình là mười. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Từ cõi Dục sinh đến cõi Sắc có bao nhiêu 
căn diệt? 

Đáp: Hoặc bốn, hoặc chín, hoặc mười bốn. 
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Tâm vô ký hệ thuộc cõi Dục dần mạng chung là 
bôn, tâm thiện là chín; trong một lúc mà tâm vô ký 
mạng chung là chín, tâm thiện là mười bốn. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Từ cõi Dục sinh đến cõi Vô sắc có bao 
nhiêu căn điệt? 

Đáp: Hoặc bốn, hoặc chín, hoặc mười bốn. 
Tâm vô ký hệ thuộc cõi Dục dân mạng chung là 
bôn, tâm thiện là chín,; trong một lúc mà tâm vô 
ký mạng chung là chín, tâm thiện là mười bốn. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Có ba. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Ở cõi Sắc sinh vào cõi Sắc có bao nhiêu 
căn diệt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc mười ba. Tâm vô ký 
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mạng chung là tắm, tâm thiện là mười ba. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Từ cõi Sắc sinh vào cõi Dục có bao nhiêu 
căn diệt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc mười ba. Tâm vô ký 
mạng chung là tắm, tâm thiện là mười ba. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc chín, hoặc mười. Vô hình 
là tám, một hình là chín, hai hình là mười. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Từ cõi Sắc sinh đến cõi Vô sắc có bao 
nhiều căn điệt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc mười ba. Tâm vô ký 
mạng chung là tắm, tâm thiện là mười ba. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 
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Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Có ba. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Ở cõi Vô sắc ấn đi sinh vào cõi Vô sắc có 
bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Hoặc ba, hoặc tám. Tâm vô ký là ba, tâm 
thiện là tám. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Có ba. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Từ cõi Vô sắc ân đi sinh vào cõi Dục có 
bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Hoặc ba, hoặc tám. Tâm vô ký là ba, tâm 
thiện là tám. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc chín, hoặc mười. Vô hình 
là tám, một hình là chín, hai hình là mười. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
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trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Từ cõi Vô sắc ân đi sinh đến cõi Sắc có 
bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Hoặc ba, hoặc tám. Tâm vô ký là ba, tâm 
thiện là tảm. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào diệt? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện trước mắt? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm- tâm pháp hệ thuộc cõi nào hiện 
trước mắt? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: A-la-hán bát Niết-bàn có bao nhiêu căn 
điệt sau cùng? 
_ Đáp: Hoặc bốn, hoặc chín; hoặc tám, hoặc ba. 
Ở nơi cõi Dục dân bát Niêt-bàn bôn, trong một lúc 
có chín; cối Săc có tám, Vô sắc có ba. 


Phẩm 5: BÀN VỀ MỚI PHÁT TÂM 
Các pháp và tâm có cùng một khởi- một trụ- 
một tận thì pháp đó tương ưng với tâm chăng? Cả 
sử pháp tương ưng với tâm thì pháp đó với tâm có 
cùng một khởi- một trụ- một tận chăng? Các pháp 
và tâm có cùng một khởi- một trụ- một tận thì pháp 
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đó với tâm có cùng một duyên chăng? Cả sử các 
pháp và tâm có cùng một duyên thì pháp đó và tâm 
có cùng một khởi- một trụ- một tận chăng? Các 
pháp và tâm cùng khởi không phải là không dụng 
tâm, pháp đó khởi thì tâm cùng khởi chăng phải là 
không dụng tâm chăng? Pháp đó trụ- tận thì tâm 
cùng trụ- tận, chăng phải là không dụng tâm 
chăng? 

Thế nào là không tu nhãn căn? Thế nảo là 
không tu nhĩ- đj- thiệt- thân- ý căn? Thê nảo là tu 
nhãn căn? Thế nào là tu nhĩ- tý- thiệt- thân- ý căn? 

Nếu không thành tựu căn học, mà được căn 
học, thì tất cả học đó đều vượt qua thứ tự để thủ 
chứng chăng? Giả sử vượt qua thứ tự để thủ chứng, 
thì tất cả học đó sẽ không thành tựu căn học mà 
được căn học chăng? 

Nếu không thành tựu căn học mà được căn học, 
thì tất cả học đó đều là thứ tự trong pháp thứ nhất 
của thế gian chăng? Cả sử thứ tự trong pháp thứ 
nhất của thế gian, thì tất cả học đó sẽ không thành 
tựu căn học mà được căn học chăng? 

Nếu bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, thì tật 
cả quả ây là do quả vô lậu chăng? Giả sử quả là do 
quả, thì tật cả quả ây bỏ căn vô lậu mà được căn vô 
lậu chăng? Nếu bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, 
thì tất cả căn vô lậu kia sẽ tận hay căn vô lậu hiện 
trước mắt chăng? Cả sử căn vô lậu đã tận hay căn 


1750 A TỶ ĐÀM 2 


vô lậu hiện trước mắt, thì tất cả vô lậu kia bỏ căn 
vô lậu mà được căn vô lậu chăng? 

Các vị tri căn thì tất cả căn Ấy không tu đề- tu 
hữu chăng? Giả sử không tu đề- tu hữu, thì tất cả 
căn ây là vị tri căn chăng? Tận trí sinh ra ban đầu 
thì tất cả đó là thứ tự của đạo vô ngại chăng? Giả 
sử theo thứ tự của đạo vô ngại, thì đó là tất cả tận 
trí chăng? Vô sinh trí phát khởi ban đâu thì đó là 
thứ tự của tật cả tận trí chăng? Giả sử theo thứ tựu 
của tận trí, thì trí ấy là tất cả vô sinh trí chăng? 

Như duyên đạo vô ngại thì duyên đó là tận trí 
chăng? Như duyên tận trí thì duyên ấy là đạo vô 
ngại chăng? Như duyên tận trí thì duyên ấy là vô 
sinh trí chăng? Như duyên vô sinh trí thì duyên ây 
là tận trí chăng? Tận trí nên nói là tận trí- pháp trí- 
vị tri trí- tha tâm trí, khổ- tập- tận- đạo trí; nên nói 
là có giác- có quán, nên nói là không có giác- có 
quán, nên nói là không có giác- không có quán, nên 
nói là tương ưng với lạc căn, hỷ căn- hộ căn- 
Không, Vô tướng, Vô nguyện; nên nói duyên hệ 
thuộc cõi Dục; nên nói duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô 
sắc, nên nói duyên không hệ thuộc. Vô sinh trí, 
đẳng kiến vô học cũng như thê. 

Các pháp tương ưng với đăng kiến vô học thì 
pháp đó tương ưng với đẳng. chí vô học chăng? Ciả 
sử các pháp tương ưng với đẳng chí vô học thì pháp 
đó tương ưng với đăng kiến vô học chăng? Các 
pháp tương ưng với đắng kiến vô học thì pháp đó 
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tương ưng với đắng phương tiện- đẳng niệm- đăng 
định- đăng giải thoát- đăng trí vô học chăng? Cả 
sử các pháp tương ưng với đăng trí vô học thì pháp 
ây tương ưng VỚI đẳng kiến vô học chăng? Các 
pháp vô học cho đến tương ưng VỚI đăng giải thoát 
thì pháp ây tương ưng với đăng trí vô học chăng? 
ø1ả sử các pháp tương ưng VỚI đẳng trí vô học thì 
pháp đó tương ưng với đẳng giải thoát vô học 
chăng? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Các pháp và tâm có cùng một khởi- một 
trụ- một tận, pháp đó tương ưng với tâm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp và tâm cùng 
tương ưng, thì pháp ấy và tâm có cùng một khởi- 
một trụ- một tận. 

Hỏi: Có thê có pháp và tâm cùng một khởi- một 
trụ- một tận mà pháp đó không tương ưng với tâm 
chăng? 

Đáp: Có, tâm hồi chuyền, săc- tâm hôi chuyền, 
tâm bât tương ưng hành. 

Hỏi: Các pháp và tâm cùng khởi, không phải là 
không vận dụng tâm, pháp đó khởi thì tâm cùng 
khởi, chăng phải là không dụng tâm chăng? Pháp 
đó trụ- tận thì tâm cùng trụ- tận, chắng phải là 
không dụng tâm chăng? 

Đáp: Chúng sinh nơi cối Dục- Sắc, không nhập 
Tam-muội vô tưởng và Tam-muội diệt tận. Các 
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căn bốn đại vào lúc pháp kia khởi thì tâm cùng khởi 
chứ không phải là không dụng tâm, trụ- tận thì tâm 
cùng trụ- tận chứ không phải là không dụng tâm, 
nhập định không dụng tâm. 

Hỏi: Thế nào là không tu nhãn căn? 

Đáp: Nhãn căn chưa hết ái- chưa hết tham- 
chưa hết nghĩ nhớ- chưa hết khao khát. Lại nữa, 
dùng đạo vô ngại dứt hết ái sắc mà đạo vô ngại kia 
không tu cũng không nương dựa. Như thê là không 
tu nhãn căn. 

Nhĩ- tỷ- thiệt- thân căn cũng như thế. 

Hỏi: Các pháp và tâm cùng một khởi- một trụ- 
một tận, thì pháp đó và tâm cùng một duyên chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp và tâm cùng một 
duyên thì pháp ấy và tâm cùng một khởi- một trụ- 
một tận. 

Hỏi: Có thê có pháp và tâm cùng một khởi- một 
trụ- một tận mà pháp ấy không cùng một duyên với 
tâm chăng? 

Đáp: Có, tâm hôi chuyên, sắc- tâm hôi chuyển 
và tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Thế nào là không tu ý căn? 

Đáp: Ý căn chưa hết ái- chưa hết tham- chưa 
hết nghĩ nhớ- chưa hết khao khát. Lại nữa, dùng 
đạo vô ngại dứt hết ái vô sắc, mà đạo vô ngại kia 
không tu cũng không nương dựa. Như thê là không 
tu ý căn. 
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Hỏi: Thể nào là tu nhãn căn? 

Đáp: Nhãn căn đã hết ái- hết tham- hết nghĩ 
nhớ- hết khát khao khát. Lại nữa, dùng đạo vô ngại 
dứt hết ái sắc, tu và nương dựa vào đạo vô ngại. 
Như thế là tu nhãn căn. 

Nhĩ- tỷ- thiệt- thân căn cũng như thê. 

Hỏi: Thể nào là tu ý căn? 

Đáp: Ý căn đã hết ái- hết tham- hết nghĩ nhớ- 
hết khao khát. Lại nữa, dùng đạo vô ngại dứt hết ái 
vô sắc, fu, nương dựa vào đạo vô ngại đó. Như thế 
là tu ý căn. 

Hỏi: Nếu không thành tựu căn học mà được căn 
học, thì tất cả học đó đều vượt qua thứ tự để thủ 
chứng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Vượt qua thứ tự để thủ 
chứng, thì tất cả học ây không thành tựu căn học 
mà đạt được căn học. 

Hỏi: Có thê không thành tựu căn học mà được 
căn học, thì các học đó không phải là vượt qua thứ 
tự để thủ chứng chăng? 

Đáp: Có, quả A-la-hán lui sụt. 

Hỏi: Nếu không thành tựu căn học mà được căn 
học, thì tất cả học đó đêu là thứ tự trong pháp thứ 
nhất của thế gian chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các thứ tự trong pháp thứ 
nhất của thê gian, đó là tất cả học không thành tựu 
căn học mà được căn học. 
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Hỏi: Có thê không thành tựu căn học mà được 
căn học, thì tất cả học ây không phải là thứ tự trong 
pháp thứ nhất của thế gian chăng? 

Đáp: Có quả A-la-hán lui sụt. 

Hỏi: Nếu bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, thì 
tật cả quả ây là do quả vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. các quả của do quả thì tất 
cả quả ây bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu. 

Hỏi: Có thể bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, 
thì đó không phải là quả do quả chăng? 

Đáp: Có, đã tu đạo mà vị tri trí hiện ở trước 
mắt, hoặc là A- la- hán đôi với đăng ý giải thoát 
đạt đến vô nghi. 

Hỏi: Nếu bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, thì 
tất cả căn vô lậu kia không còn hay là căn vô lậu 
hiện trước mắt? 

Đáp: Hoặc bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, 
thì căn vô lậu kia không phải là căn vô lậu không 
còn hay là căn vô lậu hiện trước mắt. 

Thê nào là bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, 
thì căn vô lậu kia không phải là căn vô lậu không 
còn mà là căn vô lậu hiện trước mắt? Đạo thế tục 
nhận lấy quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, thoái lui 
quả A la hán; thoái lui quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
đó gọi là bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, thì căn 
vô lậu kia không phải là căn vô lậu không còn mà 
là căn vô lậu hiện trước mắt. 
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Thê nảo là căn vô lậu không còn mà căn vô lậu 
hiện trước mắt, thì căn vô lậu đó không phải là bỏ 
căn vô lậu mà được căn vô lậu? Như vốn có được 
căn vô lậu đều hiện trước mắt, đó øọI là căn vô lậu 
không còn mà căn vô lậu hiện trước mắt, thì căn vô 
lậu đó không phải là bỏ căn vô lậu mà được căn vô 
lậu. 

Thê nào là bỏ căn vô lậu mà được căn vô lậu, 
thì căn vô lậu kia là căn vô lậu không còn, cũng là 
căn vô lậu hiện trước mắt? Đã tu đạo mà vị tri trí 
hiện trước mặt. Đạo vô lậu nhận lây quả Tư-đà- 
hàm, A- na-hàm, được quả A-la-hán. Đắng ý giải 
thoát A-la-hán không có hoài nghi, đó gọi là bỏ căn 
vô lậu mà được căn vô lậu, thì căn vô lậu kia là căn 
vô lậu không còn, cũng là căn vô lậu hiện trước 
mắt. 

Thế nào là không bỏ căn vô lậu cũng không 
được căn vô lậu, không phải căn vô lậu không còn 
cũng không phải căn vô lậu hiện trước mắt? Trừ 
những điều như trên. 

Hỏi: Các vị trí căn thì tất cả căn ấy không tu đề- 
tu hữu chăng? 

Đáp: Hoặc là vị tri căn mà căn ây không phải 
là không tu đề- tu hữu. 

Thế nào là vị tri căn mà căn ấy không phải là 
không tu đề- tu hữu? Các vị tri căn nêu quá khứ- vị 
lai, thì đó gọi là vị tri căn mà căn đó chăng phải là 
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không tu đề- tu hữu. 

Thế nào là không tu để- tu hữu mà căn ấy 
không phải là vị tri căn? Các căn vô lậu không tu 
đế- tu hữu, đó gọi là không tu đế- tu hữu, căn ây 
không phải vị tr căn. 

Thế nảo là vị tri căn mà căn đó không tu đế- tu 
hữu? Các vị tri căn không tu đề- tu hữu, đó gọi là 
vị tri căn mà căn đó không tu đề- tu hữu. 

Thê nào là không phải không tu đế- tu hữu mà 
căn ấy cũng không phải là vị tri căn? Trừ những 
điều như trên. 

Hỏi: Tận trí sinh ra ban đầu thì tất cả đó là thứ 
tự của đạo vô ngại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: GIả sử theo thứ tự của đạo vô ngại, thì đó 
là tất cả tận trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Vô sinh trí phát khởi ban đầu, thì đó là thứ 
tự của tất cả tận trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử theo thứ tự của tận trí, thì đó là tất 
cả vô sinh trí chăng? 

Đáp: Hoặc tận trí, hoặc vô sinh trí, hoặc đăng 
kiến vô học. 

Hỏi: Các duyên của đạo vô ngại thì duyên đó là 
tận trí chăng? 

Đáp: Nếu đạo vô ngại duyên với chủng ấy thì 


SỐ - 1541 LUẬN CHỨNG SỰ PHẢN A TỲ ĐÀM, Quyền 22 1757 


duyên ấy là tận trí, nếu đạo vô ngại không duyên 
với chủng này thì đó không phải là duyên với tận 
trí. 

Hỏi: Như duyên tận trí thi duyên đó là vô sinh 
trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Như duyên vô sinh trí thì duyên đó là tận 
trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Tận trí nên nói là tận trí chăng? 

Đáp: Tận trí nên nói tận trí. Hoặc đó là pháp trí- 
vị tri trí- tha tâm trí, khổ- tập- tận- đạo trí, hoặc có 
giác- có quán; hoặc không có giác- có quán; hoặc 
không có giác- không có quán; hoặc tương ưng với 
lạc căn; hoặc hỷ căn, hộ căn, hoặc không- vô 
tướng- vô nguyện, hoặc duyên hệ thuộc cõi Dục, 
hoặc duyên hệ thuộc cõi Sắc, Vô sắc, hoặc duyên 
không hệ thuộc. Vô sinh trí cũng như thê. 

Hỏi: Vô học đắng kiến nên nói là vô học đăng 
kiến chăng? 

Đáp: Vô học đắng kiên, nên nói là vô học đẳng 
kiến. Hoặc đó là pháp trí- vị tri trí- tha tâm trí, khố- 
tập- tận- đạo trí, hoặc có giác- có quán, hoặc không 
có giác- có quán, hoặc không có giác- không có 
quán, hoặc tương ưng với lạc căn, hoặc hỷ căn, hộ 
căn, hoặc không- vô tướng- vô nguyện, hoặc duyên 
hệ thuộc cõi Dục, hoặc duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô 
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sắc, hoặc duyên không hệ thuộc. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng kiến vô học 
thì pháp đó tương ưng với đăng chí vô học chăng? 

Đáp: Hoặc đăng kiến mà không phải đẳng chí. 

Thế nào là đắng kiên mà không phải đẳng chí? 
Đắng kiến tương ưng với đăng chí, các đăng chí 
không tương ưng VỚI ,pháp tương ưng của đăng 
kiên, đó gọi là đăng kiên mà không phải đẳng chí. 

Thế nào là đắng chí mà không phải đẳng kiên? 
Đắng chí tương ưng với đăng kiên, các đẳng kiến 
không tương ưng với pháp tương ưng của đẳng chí, 
đó gọi là đăng chí mà không phải đăng kiên. 

Thê nào là đẳng chí cũng là đăng kiến? Trừ 
đăng kiến tương ưng với đẳng chí, các pháp tương 
ưng của đẳng chí, đắng kiến, đó gọi là đăng chí 
cũng là đăng kiến. 

Thê nào là không phải đăng kiến cũng không 
phải đăng chí? Đăng kiến không tương ưng với 
đăng chí, đăng chí không tương ưng với đăng kiến, 
còn lại các tâm- tâm pháp và sắc vô vi- tâm bất 
tương ưng hành, đó gọi là không phải đăng kiến 
cũng không phải đăng chí. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng kiến vô học 
thì pháp đó là đắng phương tiện vô học chăng? 

Đáp: Hoặc là đăng kiến mà không phải đăng 
phương tiện. 

Thế nào là đắng kiến mà không phải đăng 
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phương tiện? Đẳng kiến tương ưng với đăng 
phương tiện, đó gọi là đăng kiến mà không phải 
đăng phương tiện. 

Thế nào là đẳng phương tiện mà không phải 
đăng kiến? Đăng kiến không tương ưng với các 
đăng kiến tương ưng với pháp tương ưng của đăng 
phương tiện, đó gọi là đăng phương tiện mà không 
phải đăng kiên. 

Thế nào là đăng phương tiện cũng là đăng kiến? 
Trừ ra đăng phương tiện còn lại các pháp tương 
ưng với đăng kiến, đó gọi là đắng phương tiện, 
đăng kiến. 

Thế nào là không phải đăng kiên, không phải 
đăng phương tiện? Đăng kiến không tương ưng với 
đăng phương tiện, đắng phương tiện không tương 
ưng với đăng kiến, các tâm- tâm pháp khác, sắc, vô 
vi, tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không phải 
đăng kiến, không phải đắng phương tiện. 

Đắng niệm, đăng định, đăng giải thoát cũng 
như thê. 

Các pháp tương ưng với đăng kiến vô học pháp 
đó không phải là đắng trí vô học. Giả sử các pháp 
tương ưng với đăng trí vô học, pháp đó không phải 
là đắng kiến vô học. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng chí vô học, 
pháp đó là đắng phương tiện vô học chăng? 

Đáp: Hoặc đăng chí, không phải đăng phương 
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tiện. 

Thế nảo là đăng chí mà không phải đăng 
phương tiện? Đăng chí tương ưng với đăng phương 
tiện, đó gọi là đăng chí, không phải đăng phương 
tiện. 

Thế nảo là đăng phương tiện mà không phải 
đăng chí? Đăng chí không tương ưng với pháp 
tương ưng của đẳng phương tiện, đó gọi là đăng 
phương tiện mà không phải đăng chí. 

Thế nào là đắng phương tiện cũng là đăng chí? 
Trừ ra đăng phương tiện, còn lại các pháp tương 
ưng với đăng chí, đó gọi là đắng phương tiện cũng 
là đăng chi. 

Thế nào là không phải đăng chí cũng không 
phải đẳng phương tiện? Đăng chí không tương ưng 
với đăng phương tiện, đăng phương tiện không 
tương ưng với đắng chí, còn lại các tâm- tâm pháp 
và săc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là 
không phải đăng chí cũng không phải đăng phương 
tiện. Đăng niệm- đắng định- đăng giải thoát cũng 
như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng chí vô học, 
pháp đó là đăng trí vô học chăng? 

Đáp: Hoặc đắng chí mà không phải đăng trí. 

Thế nảo là đắng chí mà không phải đăng trí? 
Đắng chí tương ưng với đăng trí, các đẳng trí 
không tương ưng với pháp tương ưng của đẳng chí, 
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đó gọi là đăng chí, không phải đăng trí. 

Thế nảo là đăng trí mà không phải đăng chí? 
Đắng trí tương ưng với đăng chí, các đẳng chí 
không tương ưng với pháp tương ưng của đăng trí, 
đó gọi là đăng trí mà không phải đăng chí. 

Thế nào là đăng trí cũng là đăng chí? Trừ ra 
đăng chí tương ưng với đăng trí, còn lại các đẳng 
chí là pháp tương ưng với đăng trí, đó gọi là đăng 
trí cũng là đăng chí. 

Thế nào là không phải đăng chí cũng không 
phải đẳng trí? Đăng chí không tương ưng với đắng 
trí, đăng trí không tương ưng VỚI đăng chí, còn lại 
các tâm- tâm pháp và sắc vô vi- tâm bất tương ưng 
hành, đó gọi là không phải đăng chí cũng không 
phải đẳng trí. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng phương 
tiện, vô học pháp đó là đăng niệm vô học chăng? 

Đáp: Hoặc là đắng phương tiện mà không phải 
đăng niệm. 

Thế nào là đăng phương tiện mà không phải 
đăng niệm? Đăng niệm, đó gọi là đăng phương tiện 
mà không phải đăng niệm. 

Thế nào là đắng niệm mà không phải đăng 
phương tiện? Đăng phương tiện, đó gọi là đăng 
niệm mà không phải đẳng phương tiện. 

Thế nào là đắng niệm cũng là đắng phương 
tiện? Trừ ra đăng niệm, còn lại các pháp tương ưng 
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với đắng phương tiện, đó gọi là đăng niệm cũng là 
đăng phương tiện. 

Thế nào là không phải đẳng phương tiện cũng 
không phải đăng niệm? Đăng niệm không tương 
ưng với đăng phương tiện, đăng phương tiện không 
tương ưng VỚI đẳng niệm, còn lại các tâm- tâm 
pháp và sắc vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi 
là không phải đẳng phương tiện cũng không phải 
đăng niệm. Đăng niệm- đăng định- đăng giải thoát 
cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng phương 
tiện, vô học pháp đó là đăng trí vô học chăng? 

Đáp: Hoặc đăng phương tiện mà không phải 
đăng trí. 

Thê nào là đăng phương tiện mà không phải 
đăng trí? Đăng trí, không tương ưng với các đăng 
trí mà tương ưng với pháp tương ưng của đăng 
phương tiện, đó gọi là đăng phương tiện mà không 
phải đăng trí. 

Thế nảo là đăng trí mà không phải đắng phương 
tiện? Đăng trí tương ưng với đăng phương tiện, đó 
gọi là đăng trí mà không phải đẳng phương tiện. 

Thế nào là đắng trí cũng là đăng phương tiện? 
Trừ ra đẳng phương tiện, còn lại các pháp tương 
ưng với đăng trí, đó gọi là đăng phương tiện cũng 
là đắng trí. 

Thế nào là không phải đẳng phương tiện cũng 
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không phải đăng trí? Đăng trí không tương ưng VỚI 
đăng phương tiện, còn lại các tâm- tâm pháp và sắc 
vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải đăng phương tiện cũng không phải đăng trí. 
Đắng niệm, đăng định cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đăng giải thoát 
vô học, pháp đó là đắng trí vô học chăng? 

Đáp: Hoặc là đẳng giải thoát mà không phải 
đăng trí. 

Thế nào là đắng giải thoát mà không phải đăng 
trí? Đăng trí không tương ưng với các đăng trí mà 
tương ưng với pháp tương ưng của đăng giải thoát, 
đó gọi là đẳng giải thoát mà không phải đăng trí. 

Thế nào là đăng trí mà không phải đăng giải 
thoát? Đăng trí tương ưng VỚI đẳng giải thoát, đó 
gọi là đăng trí mà không phải đắng giải thoát. 

Thế nào là đắng trí cũng là đăng giải thoát? Trừ 
ra đăng giải thoát, còn lại các pháp tương ưng VỚI 
đăng trí, đó gọi là đẳng giải thoát cũng đăng trí. 

Thế nào là không phải đăng giải thoát cũng 
không phải đăng trí? Đăng trí không tương ưng VỚI 
đăng giải thoát, còn lại các tâm- tâm pháp và sắc 
vô vi- tâm bất tương ưng hành, đó gọi là không 
phải đăng giải thoát cũng không phải đăng trí. 
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Phẩm 6: BÀN VÉ NGƯ TỬ 

Hai mươi hai căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn, thân căn, ý căn, nam căn, nữ căn, mạng 
căn, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, hộ căn, tín 
căn, tinh tiễn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị 
tri căn, dĩ tri căn, vô tr1 căn. 

Nếu thành tựu nhãn căn thì đôi với hai mươi 
hai căn này, có bao nhiêu căn thành tựu, bao nhiêu 
căn không thành tựu? Cho đến thành tựu vô tri căn 
thì đối với hai mươi hai căn này, có bao nhiêu căn 
thành tựu, bao nhiêu căn không thành tựu? 

Nếu thành tựu nhãn căn thì đôi với hai mươi 
hai căn này, thành tựu bao nhiêu căn quá khứ- vị 
lai, hiện tại; không thành tựu bao nhiêu căn quá 
khứ- vị lai, hiện tại? Cho đến thành tựu vô tri căn, 
thì đôi với hai mươi hai căn này, thành tựu bao 
nhiều căn quá khứ- vỊ lai, hiện tại; không thành tựu 
bao nhiêu căn quá khứ- vị lai, hiện tại? 

Nếu không thành tựu nhãn căn thì đối với hai 
mươi hai căn này, có bao nhiêu căn thành tựu, bao 
nhiêu căn không thành tựu? Cho đến không thành 
tựu vô tri căn thì đôi với hai mươi hai căn này, có 
bao nhiêu căn thành tựu, bao nhiêu căn không 
thành tựu? 

Nếu không thành tựu nhãn căn thì đối với hai 
mươi hai căn này, thành tựu bao nhiêu căn quá 
khứ- vị lai, hiện tại; không thành tựu bao nhiêu căn 
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quá khứ- vị lal, hiện tại? Cho đến không thành tựu 
vô tri căn, thì đôi với hai mươi hai căn này, thành 
tựu bao nhiêu căn quá khứ- vị lai, hiện tại; không 
thành tựu bao nhiêu căn quá khứ- vị lai, hiện tại? 

Các căn thiện thì nhân của căn đó vốn là căn 
thiện chăng? Giả sử nhân của các căn vốn là căn 
thiện thì căn ây là thiện chăng? Các căn bất thiện, 
thì nhân của căn đó vốn là căn bất thiện chăng? Giả 
sử nhân của các căn vốn là căn bất thiện thì căn ây 
là bất thiện chăng? Các căn vô ký thì nhân của căn 
đó vốn là căn vô ký chăng? Giả sử nhân của các 
căn vốn là căn bất thiện thì căn vô ký thì căn ấy là 
vô ký chăng? 

Có thê có căn không phải nhân vốn là căn thiện, 
không phải nhân vốn là căn bất thiện, cũng không 
phải nhân vốn là căn vô ký, căn ấy không phải là 
không có nhân chăng? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Hai mươi hai căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn, thân căn, ý căn, nam căn, nữ căn, mạng 
căn, lạc căn, khổ căn, hỷ căn, ưu căn, hộ căn, tín 
căn, tinh tiễn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị 
tri căn, đĨĩ tri căn, vô tr1 căn. 

Nếu thành tựu nhãn căn thì đó là chắc chắn 
thành tựu năm căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. Nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, cũng 
lại như thể. 
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Nếu thành tựu thân căn thì đó là chăc chắn 
thành tựu bốn căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. 

Nếu thành tựu ý căn thì đó là chắc chăn thành 
tựu ba căn (ý, mạng, hộ); còn lại thì hoặc thành tựu, 
hoặc không thành tựu. Mạng căn, hộ căn cũng lại 
như thế. 

Nếu thành tựu nam căn- nữ căn thì đó là chắc 
chắn thành tựu tám căn; còn lại thì hoặc thành tựu, 
hoặc không thành tựu. 

Nếu thành tựu lạc căn, thì đó là chắc chắn thành 
tựu bôn căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu thành tựu khô căn, thì đó là chắc chăn 
thành tựu bảy căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. 

Nếu thành tựu hý căn thì đó là chắc chắn thành 
tựu năm căn; còn lại thi hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. 

Nếu thành tựu ưu căn thì người kia thành tựu 
tám căn, và lúc ây chắc chăn không thành tựu một 
căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành 
tựu. 

Nếu thành tựu tín căn thì đó là chắc chắn thành 
tựu tám căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. Tinh tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn 
cũng lại như thế. 
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Nếu thành tựu vị tri căn thì người kia thành tựu 
mười ba căn, và lúc ây chắc chắn không thành tựu 
hai căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu thành tựu dĩ tri căn thì người kia thành tựu 
mười một căn, và lúc ây chăc chăn không thành 
tựu hai căn; còn lại thi hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu thành tựu vô tri căn thì người kia thành tựu 
mười một căn, và lúc ây chặc chăn không thành 
tựu ba căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu thành tựu nhãn căn thì đó là chắc chắn 
không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai, chắc chăn 
thành tựu hai căn quá khứ- vị lai và ba căn hiện tại; 
còn lại thi hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 
Nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn cũng lại như thế. 

Nếu thành tựu thân căn thì đó là chăc chắn 
không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai, chắc chăn 
thành tựu hai căn quá khứ- vị lai và hai căn hiện 
tại; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành 
tựu. 

Nếu thành tựu ý căn thì đó là chắc chắn không 
thành tựu tắm căn quá khứ- vị lai, chắc chăn thành 
tựu hai căn quá khứ- vị lai và một căn hiện tại; còn 
lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. Mạng 
căn, hộ căn cũng lại như thê. 
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Nếu thành tựu nam căn- nữ căn thì đó là chắc 
chăn không thành tựu tám căn quá khứ-- vị lai, 
chắc chắn thành tựu năm căn quá khứ- vị lai và ba 
căn hiện tại; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu thành tựu lạc căn thì đó là chắc chắn không 
thành tựu tắm căn quá khứ- vị lai, chắc chăn thành 
tựu hai căn quá khứ- vị lai và một căn vị lai một 
căn hiện tại; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu thành tựu khổ căn, thì đó là chắc chắn 
không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai, chắc chăn 
thành tựu năm căn quá khứ- vị lai và hai căn hiện 
tại; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành 
tựu. 

Nếu thành tựu hỷ căn thì đó là chắc chắn không 
thành tựu tắm căn quá khứ- vị lai, chắc chăn thành 
tựu hai căn quá khứ- vị lai và hai căn vị lai một căn 
hiện tại; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu thành tựu ưu căn thì đó là chắc chắn không 
thành tựu tám căn quá khứ- vị lai, lúc ây chăc chắn 
không thành tựu một căn quá khứ- vị lai- hiện tại; 
chắc chăn thành tựu bốn căn quá khứ- vị lai, thành 
tựu hai căn quá khứ- vị lai- hiện tại và ha1 căn hiện 
tại; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành 
tựu. 
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Nếu thành tựu tín căn thì đó là chắc chắn không 
thành tựu tắm căn quá khứ- vị lai, chắc chăn thành 
tựu bảy căn quá khứ- vị lai và hiện tại có một; còn 
lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. Tình 
tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng lại như 
thê. 

Nếu thành tựu vị tri căn, thì đó là chắc chắn 
không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai, chắc chăn 
không thành tựu hai căn quá khứ- vị lai- hiện tại; 
chắc chăn thành tựu bảy căn quá khứ- vị lai- hiện 
tại, thành tựu quá khứ- vị lai có ba, vị lai- hiện tại 
có một, hiện tại có haI1; còn lại thì hoặc thành tựu. 
hoặc không thành tựu. 

Nếu thành tựu dĩ tri căn thì đó là chắc chắn 
không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai, chắc chăn 
không thành tựu hai căn quá khứ- vị lai- hiện tại; 
chắc chắn thành tựu bảy căn quá khứ- vị lai và vị 
lai có ba, hiện tại có một; còn lại thì hoặc thành 
tựu, hoặc không thành tựu. 

Nếu thành tựu vô tri căn thì đó là chắc chắn 
không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai, chắc chăn 
không thành tựu ba căn quá khứ- vị lai- hiện tại; 
chắc chắn thành tựu bảy căn quá khứ- vị lai và vị 
lai có ba, hiện tại có một; còn lại thì hoặc thành 
tựu, hoặc không thành tựu. 

Nêu không thành tựu nhãn căn thì đó là chắc 
chăn thành tựu ba căn, và chắc chắn không thành 
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tựu một căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. Nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn cũng lại như 
thê. 

Nêu không thành tựu thân căn thì đó là chắc 
chăn thành tựu tám căn, và chăc chắn không thành 
tựu mười căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. Ý căn, mạng căn, hộ căn đều 
thành tựu. 

Nếu không thành tựu nam căn- nữ căn thì đó là 
chặc chắn thành tựu ba căn, vá chắc chăn không 
thành tựu một căn; còn lại thì hoặc thành tựu. hoặc 
không thành tựu. 

Nếu không thành tựu lạc căn thì đó là chắc chăn 
thành tựu tám căn, và chắc chắn không thành tựu 
chín căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu không thành tựu khố căn thì đó là chắc 
chăn thành tựu tám căn và chăc chăn không thành 
tựu năm căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. 

Nếu không thành tựu hỷ căn thì đó là chắc chăn 
thành tựu tám căn, và chắc chắn không thành tựu 
tám căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu không thành tựu ưu căn thì người kia thành 
tựu tám căn, và chắc chắn không thành tựu một 
căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành 
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tựu. 

Nếu không thành tựu tín căn thì đó là chắc chăn 
thành tựu tám căn, không thành tựu tám căn; còn 
lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. Tình 
tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng lại như 
thê. 

Nếu không thành tựu vị tri căn thì người kia 
thành tựu ba căn, và chắc chăn không thành tựu 
một căn; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc khôn 
thành tựu. Dĩ tri căn và vô tr1 căn cũng lại như thê. 

Nếu không thành tựu nhãn căn thì lúc ây chắc 
chăn không thành tựu một căn quá khứ- vị lai- hiện 
tại, chắc chắn không thành tựu bảy căn quá khứ- vị 
lai; chắc chắn thành tựu hai căn quá khứ- vị lai và 
hiện tại có một; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. Nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn cũng lại 
như thê. 

Nếu không thành tựu thân căn, thì lúc ây chắc 
chăn không thành tựu mười căn quá khứ- vị lai, 
hiện tại, chắc chắn không thành tựu một căn quá 
khứ- vị lai; chắc chắn thành tựu năm căn quá khứ- 
vỊ lai; hai căn quá khứ- vị lai và hiện tại, hiện tại 
có một; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. Ý căn, mạng căn, hộ căn đều thành tựu. 

Nêu không thành tựu nam căn- nữ căn, thì đó 
là chăc chắn không thành tựu một căn quá khứ- vị 
lai, hiện tại, không thành tựu bảy căn quá khứ- vị 
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lai; thành tựu hai căn quá khứ- vị lai- hiện tại một; 
còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành tựu. 

Nếu không thành tựu lạc căn thì đó là chắc chăn 
không thành tựu chín căn quá khứ- vị lai- hiện tại, 
chắc chăn không thành tựu sáu căn quá khứ- vị lai; 
chăc chắn thành tựu bảy căn quá khứ- vị lai, một 
căn hiện tại; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu không thành tựu khổ căn, thì đó là chắc 
chắn không thành tựu năm căn quá khứ- vị lai, hiện 
tại, chắc chắn không thành tựu sáu căn quá khứ- vị 
lai; chắc chắn thành tựu bảy căn quá khứ- vị lai và 
hiện tại có một; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. 

Nếu không thành tựu hỷ căn thì lúc ấy chắc 
chăn không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai- hiện 
tại, chắc chắn không thành tựu sáu căn quá khứ- vị 
lai; chắc chắn thành tựu bảy căn quá khứ- vị lai và 
hiện tại có một; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc 
không thành tựu. 

Nếu không thành tựu ưu căn thì đó là chắc chăn 
không thành tựu một căn quá khứ- vị lai- hiện tại, 
chắc chăn không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai; 
chắc chắn thành tựu bảy căn quá khứ- vị lai và hiện 
tại có một; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không 
thành tựu. 

Nếu không thành tựu tín căn thì lúc ấy chắc 
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chăn không thành tựu tám căn quá khứ- vị lai- hiện 
tại, cũng chắc chắn không thành tựu tám căn quá 
khứ- vị lai; chắc chăn thành tựu bốn căn quá khứ- 
vỊ lai, hai căn quá khứ- vị laI- hiện tại và hiện tại 
có hai; còn lại thì hoặc thành tựu, hoặc không thành 
tựu. Tinh tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng 
lại như thể. 

Nêu không thành tựu vị tri căn thì đó là chắc 
chăn không thành tựu một căn quá khứ- vị lai- hiện 
tại, cũng chăc chắn không thành tựu tám căn quá 
khứ- vị lai; chăc chắn thành tựu hai căn quá khứ- 
vỊ lai và hiện tại có một; còn lại thì hoặc thành tựu, 
hoặc không thành tựu. DĨ tri căn và vô tr căn cũng 
lại như thể. 

Hỏi: Các căn thiện thì nhân của căn đó vốn là 
căn thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các căn thiện thì nhân của 
căn đó vốn là căn thiện. 

Hỏi: Có thể nhân của căn vốn là căn thiện mà 
căn ấy chăng phải là thiện chăng? 

Đáp: Có, vốn là căn thiện mà báo là căn vô ký. 

Hỏi: Các căn bất thiện, thì nhân của căn đó vỗn 
là căn bất thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các căn bất thiện, căn đó 
là nhần căn bât thiện. 

Hỏi: Giả sử nhân của các căn vốn là căn bất 
thiện thì căn ấy là bất thiện chăng? 
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Đáp: Có, vốn là căn bất thiện mà báo là căn vô 
ký, hoặc căn tương ưng với thân kiến- biên kiến 
nơi cõi Dục. 

Hỏi: Các căn vô ký thì nhân của căn ấy vốn là 
căn vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc là căn vô ký mà căn đó không có 
nhân vốn là căn vô ký. 

Thế nảo là căn vô ký mà căn đó không có nhân 
vốn là căn vô ký? 

Vì vô ký không duyên với căn, đó gọi là căn vô 
ký mà căn đó không có nhân vốn là căn vô ký. 

Thế nào là căn có nhân vốn là căn vô ký mả căn 
đó không phải là căn vô ký? Căn bắt thiện, đó gọi 
là căn có nhân vốn là căn vô ký mà căn đó không 
phải căn vô ký. 

Thế nảo là căn vô ký mà căn đó có nhân vốn là 
căn vô ký? Vốn là căn vô ký có duyên vô ký có 
duyên với căn, đó gọi là căn vô ký mà căn đó có 
nhân vốn là căn vô ký. 

Thế nào là căn không phải vô ký mà căn đó 
không có nhần vôn là căn vô ký? Căn thiện, đó gọi 
là căn không phải vô ký mà căn đó không có nhân 
vốn là căn vô ký. 

Hỏi: Có thể có căn không phải nhân vốn là căn 
thiện, không phải nhân vốn là căn bất thiện, cũng 
không phải nhân vốn là căn vô ký mà căn đó không 
phải là không có nhân chăng? 
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_ Đáp: Có, các căn không có duyên mà nhân là 
sắc- tâm bât tương ưng hành. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 23 
Kiên độ thứ 6: CĂN 
Phẩm 7: BẢN VÉ DUYÊN, Phân 1 

Nhân cùng với các duyên, nên làm theo thứ tự. 
Năm-ba cho đến bốn, bốn cùng với tám. Tám đều 
có tám loại, tắm cũng lại là bốn. 

Các căn có nhân quá khứ thì căn đó là duyên 
với quá khứ chăng? Giả sử các căn là duyên quá 
khứ thì căn đó có nhân quá khứ chăng? Các căn có 
nhân vị lai- nhân hiện tại, nhân thiện- nhân bất 
thiện- nhân vô ký, nhân hệ thuộc cõi Dục- nhân hệ 
thuộc cõi Sắc- nhân hệ thuộc cõi Vô sắc- nhân 
không hệ thuộc, nhân học- nhân vô học- nhân phi 
học phi vô học có nhân kiến để đoạn- nhân tư duy 
đoạn có nhân không có, đoạn thì căn ây là duyên 
không có đoạn chăng? 

Giả sử các căn là duyên không có đoạn thì căn 
ây có nhân không có đoạn chăng? 

Các căn có nhân kiến khổ đoạn, căn đó là duyên 
kiến khô đoạn chăng? Giả sử các căn là duyên kiến 
khô đoạn, căn đó có nhân kiến khô đoạn chăng? 
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Các căn có nhân kiên tập đoạn- kiến tận đoạn- kiến 
đạo đoạn, căn đó là duyên kiến tập đoạn- kiến tận 
đoạn- kiến đạo đoạn chăng? GIả sử các căn là 
duyên kiến tập đoạn- kiên tận đoạn- kiến đạo đoạn, 
căn đó có nhân kiến tập đoạn- kiến tận đoạn- kiến 
đạo đoạn chăng? 

Các căn có nhân kiến khổ đoạn, căn đó là duyên 
khổ pháp trí đoạn chăng? Giả sử các căn là duyên 
khô pháp trí đoạn, căn đó có nhân kiến khổ đoạn 
chăng? Các căn có nhân kiến khô đoạn, căn ấy là 
duyên khô vị tri trí đoạn chăng? Giả sử các căn là 
duyên khô vị tri trí đoạn, căn ây có nhân kiến khổ 
đoạn chăng? Các căn có nhân kiến tập đoạn- kiến 
tận đoạn- kiên đạo đoạn, căn đó là duyên tập pháp 
trí đoạn- tận pháp trí đoạn- đạo pháp trí đoạn 
chăng? Giả sử các căn là duyên tập pháp trí đoạn 
tận pháp trí đoạn- đạo pháp trí đoạn, căn đó là nhần 
kiến tập đoạn- kiến tận đoạn- kiến đạo đoạn chăng? 
Các căn có nhân kiên tập đoạn- kiên tập đoạn- kiên 
đạo đoạn, căn đó là duyên tập vị tri trí đoạn- tận vỊ 
tri trí đoạn- đạo vị tri trí đoạn chăng? Giả sử các 
căn là duyên tập- tận- đạo vị tri trí đoạn, căn ây có 
nhân kiến tập- tận- đạo đoạn chăng? 

Các căn có nhân khô pháp trí đoạn, căn đó là 
duyên khô pháp trí đoạn chăng? Giả sử các căn là 
duyên khổ pháp trí đoạn, căn đó nhân khổ pháp trí 
đoạn chăng? Các căn có nhân khổ vị tri trí đoạn, 
căn đó là duyên khổ vị tri trí đoạn chăng? Giả sử 
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các căn là duyên khô vị tri trí đoạn, căn đó nhân 
khô vị tri trí đoạn chăng? 

Các căn có nhân tập pháp trí đoạn- tận pháp trí 
đoạn- đạo pháp trí đoạn, căn đó là duyên tập pháp 
trí đoạn, tận pháp trí đoạn- đạo pháp trí đoạn 
chăng? Giả sử các căn là duyên tập pháp trí đoạn- 
tận pháp trí đoạn- đạo pháp trí đoạn, căn đó nhân 
tập pháp trí đoạn- tận pháp trí đoạn- đạo pháp trí 
đoạn chăng? Các căn có nhân tập vị tri trí đoạn- tận 
vị tri trí đoạn- đạo vị tri trí đoạn, căn đó là duyên 
tập vị tri trí đoạn- tận vị tri trí đoạn- đạo vị tri trí 
đoạn chăng? Giả sử các căn là duyên tập vị tri trí 
đoạn, tận vị tri trí đoạn- đạo vị tr1 trí đoạn, căn đó 
nhân tập vị tri trí đoạn- tận vỊ tri trí đoạn- đạo vỊ tri 
trí đoạn chăng? 

Các căn có nhân khô pháp trí đoạn, căn đó là 
duyên kiến khổ đoạn chăng? CIả sử các căn là 
duyên kiến khô đoạn, căn ây có nhân khổ pháp trí 
đoạn chăng? Các căn có nhân khổ vị tri trí đoạn, 
căn đó là duyên kiến khổ đoạn chăng? CIả sử các 
căn là duyên kiến khổ đoạn, căn ấy có nhân khô vị 
tri trí đoạn chăng? 

Các căn có nhân tập pháp trí đoạn- tận pháp trí 
đoạn- đạo pháp trí đoạn- căn đó là duyên kiến tập 
đoạn- kiên tận đoạn- kiến đạo đoạn chăng? Giả sử 
các căn là duyên kiến tập đoạn- kiến tận đoạn- kiến 
đạo đoạn căn ấy có nhân tập pháp trí đoạn- tận 
pháp trí đoạn- đạo pháp trí đoạn chăng? Các căn có 
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nhân tập vị tri trí đoạn- tận vỊ tri trí đoạn- đạo vỊ tri 
trí đoạn- căn đó là duyên kiến tập đoạn- kiến tận 
đoạn- kiến đạo đoạn chăng? Giả sử các căn là 
duyên kiến tập đoạn- kiến tận đoạn- kiến đạo đoạn, 
căn ây có nhân tập vị tri trí đoạn- tập vỊ tr1 trí đoạn- 
tập vị tri trí đoạn- đạo vị tr1 trí đoạn chăng? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Các căn có nhân quá khứ thì căn đó là 
duyên quá khứ chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân quá khứ mà duyên quá 
khứ; hoặc căn có nhân quá khứ mà duyên vị lai; 
hoặc căn có nhân quá khứ mà duyên hiện tại; hoặc 
căn có nhân quá khứ mà duyên vô v1; hoặc căn có 
nhân quá khứ mà không có duyên. 

Thế nào là căn có nhân quá khứ mà duyên quá 
khứ? Các căn có nhân quá khứ mà duyên quá khứ. 
Lại nữa, các căn vỊ la1- hiện tại nhân quá khứ duyên 
quá khứ. 

Thế nào là căn có nhân quá khứ mà duyên vị 
lai? Các căn có nhân quá khứ mà duyên vị lai. Lại 
nữa, các căn vị lai- hiện tại nhân quá khứ duyên vị 
lai. 

Thế nào là căn có nhân quá khứ mà duyên hiện 
tại? Các căn có nhân quá khứ mà duyên hiện tại. 
Lại nữa, các căn vỊ lai- hiện tại nhân quá khứ duyên 
hiện tại. 

Thế nào là căn có nhân quá khứ mà duyên vô 
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v1? Các căn có nhân quá khứ mà duyên vô vi. Lại 
nữa, các căn vị lai- hiện tại nhân quá khứ duyên vô 
VI. 

Thế nào là căn có nhân quá khứ mà không có 
duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp quá khứ. 

Hỏi: GIả sử các căn là duyên quá khứ thì căn 
đó có nhân quá khứ chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên quá khứ có nhân quá 
khứ; hoặc căn là duyên quá khứ có nhân vị lai; 
hoặc căn là duyên quá khứ có nhân hiện tại. 

Thế nào là căn có duyên quá khứ và nhân quá 
khứ? Các căn là duyên quá khứ có nhân quá khứ. 
Lại nữa, các căn vị laI- hiện tại có nhân quá khứ và 
duyên quá khứ. 

Thế nào là căn có duyên quá khứ và nhân vị 
lai? Các căn vị lai có duyên quá khứ. 

Thế nào là căn có duyên quá khứ và nhân hiện 
tại? Các căn hiện tại có duyên quá khứ. Lại nữa, 
các căn vị lai có nhân hiện tại và duyên quá khử. 

Hỏi: Các căn có nhân vị lai thì căn đó là duyên 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân vị lai và duyên vị lai; 
hoặc căn có nhân vỊ lai và duyên quá khứ; hoặc căn 
có nhân vị lai mà duyên hiện tạ1; hoặc căn có nhân 
vị lai mà duyên vô vi; hoặc căn có nhân vị lai mà 
không có duyên. 
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Thế nảo là căn có nhân vị lai mà duyên vị la1? 
Các căn vị lai duyên với vị laI. 

Thế nào là căn có nhân vị lai mà duyên quá 
khứ? Các căn vị lai duyên với quả khử. 

Thế nào là căn có nhân vị lai mà duyên hiện 
tại? Các căn vị lai duyên với hiện tại. 

Thế nào là căn có nhân vị lai mà duyên vô vi? 
Các căn vị lai duyên với vô vI. 

Thế nào là căn có nhân vị lai mà không có 
duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp vị lai. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên vị lai thì căn đó 
có nhân vị lai chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên vị lai có nhân vị laI; 
hoặc căn là duyên vỊ lai có nhân quá khứ; hoặc căn 
là duyên vị lai có nhân hiện tại. 

Thê nào là căn là duyên vị lai mà nhân vị lai? 
Các căn vị lai duyên với vị lai. 

Thế nào là căn là duyên vị lai mà nhân quá khứ? 
Các căn quá khứ duyên với vị lai. Lại nữa, các căn 
vỊ lai- hiện tại có nhần quá khứ mà duyên vị lai. 

Thế nào là căn có duyên vị lai mà nhân hiện 
tại? Các căn hiện tại duyên với vị lai. Lại nữa, các 
căn vị lai có nhân hiện tại và duyên vỊ laI. 

Hỏi: Các căn có nhân hiện tại thì căn đó là 
duyên hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân hiện tại mà duyên hiện 
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tại; hoặc căn có nhân hiện tại mà duyên quá khứ; 
hoặc căn có nhân hiện tại mà duyên vỊ la1; hoặc căn 
có nhân hiện tại mà duyên vô vi; hoặc căn có nhân 
hiện tại mà không có duyên. 

Thế nảo là căn có nhân hiện tại mà duyên hiện 
tại? Các căn hiện tại duyên với hiện tại. Lại nữa, 
các căn vị lai có nhân hiện tại và duyên hiện tại. 

Thế nào là căn có nhân hiện tại mà duyên quá 
khứ? Các căn hiện tại duyên với quá khứ. Lại nữa, 
các căn vị lai có nhân hiện tại và duyên quá khử. 

Thế nảo là căn có nhân hiện tại mà duyên vị 
lai? Các căn hiện tại duyên với vị lai. Lại nữa, các 
căn vị lai có nhân hiện tại và duyên vỊ laI. 

Thế nào là căn có nhân hiện tại mà duyên vô 
v1? Các căn hiện tại mà duyên vô vIi. Lại nữa, các 
căn vị lai mà nhân hiện tại mà duyên vô vI. 

Thê nào là căn có nhân hiện tại mà không có 
duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp hiện tại. 

Hỏi: GIiả sử các căn là duyên hiện tại thì căn đó 
có nhân hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên hiện tại có nhân hiện 
tại; hoặc căn là duyên hiện tại có nhân quá khứ; 
hoặc căn là duyên hiện tại có nhân vị la1. 

Thể nảo là căn duyên với hiện tại có nhân hiện 
tại? Các căn hiện tại duyên với hiện tại. Lại nữa, 
các căn vị lai có nhân hiện tại duyên với hiện tại. 
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Thế nào là căn duyên với hiện tại có nhân quá 
khứ? Các căn quá khứ duyên hiện tại. Lại nữa, các 
căn vị lai- hiện tại có nhân quá khứ duyên với hiện 
tạI. 

Thể nảo là căn là duyên với hiện tại có nhân vị 
lai? Các căn vị lai duyên với hiện tại. 

Hỏi: Các căn có nhân thiện thì căn đó duyên 
với thiện chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân thiện thì duyên với 
thiện; hoặc căn có nhân thiện mà duyên với bất 
thiện; hoặc căn có nhân thiện mà duyên với vô ký; 
hoặc căn có nhân thiện mà không có duyên. 

Thê nào là căn có nhân thiện, duyên với thiện? 
Các căn thiện, duyên với thiện. Lại nữa, các căn vô 
ký nhân thiện, duyên với thiện. 

Thế nào là căn có nhân thiện thì duyên với bất 
thiện? Các căn thiện duyên với bất thiện. Lại nữa, 
các căn vô ký có nhân thiện duyên với bất thiện. 

Thế nào là căn có nhân thiện mà duyên với vô 
ký? Các căn thiện duyên với vô ký. Các căn vô ký 
có nhân thiện duyên với vô ký. 

Thế nảo là căn có nhân thiện mà không có 
duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp thiện. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên với thiện thì các 
căn đó có nhân thiện chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên với thiện có nhân 
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thiện; hoặc căn là duyên với thiện có nhân bất 
thiện; hoặc căn là duyên với thiện có nhân vô ký. 

Thế nào là căn là duyên với thiện có nhân 
thiện? Các căn thiện duyên với thiện. Lại nữa, các 
căn vô ký có nhân thiện duyên với thiện. 

Thế nào là căn là duyên với thiện có nhân bất 
thiện? Các căn bắt thiện duyên với thiện. Lại nữa, 
các căn vô ký có nhân bất thiện duyên với thiện. 

Thế nào là căn là duyên với thiện có nhân vô 
ký? Các căn vô ký duyên với thiện. Lại nữa, các 
căn bất thiện có nhân vô ký duyên với thiện. 

Hỏi: Các căn có nhân bất thiện thì căn đó là 
duyên với bất thiện chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân bất thiện thì duyên với 
bất thiện; hoặc căn có nhân bất thiện mà duyên với 
thiện; hoặc căn có nhân bất thiện mà duyên với vô 
ký; hoặc căn có nhân bắt thiện mà không có duyên. 

Thê nào là căn có nhân bất thiện thì duyên với 
bất thiện? Các căn bất thiện duyên với bất thiện. 
Lại nữa, các căn vô ký có nhân bất thiện mà duyên 
với bất thiện. 

Thế nào là căn có nhân bất thiện mà duyên với 
thiện? Các căn bắt thiện duyên với thiện. Lại nữa, 
các căn vô ký có nhân bất thiện với duyên với 
thiện. 

Thế nào là căn có nhân bất thiện mà duyên với 
vô ký? Các căn bất thiện duyên với vô ký. Lại nữa, 
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các căn vô ký có nhân bất thiện mà duyên với vô 
ký. 

Thế nào là căn có nhân bất thiện mà không có 
duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp bất thiện. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên với bất thiện thì 
các căn đó có nhân bất thiện chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên với bất thiện có nhân 
bất thiện; hoặc căn là duyên với bất thiện có nhân 
thiện; hoặc căn là duyên với bất thiện có nhân vô 
ký. 

Thế nảo là căn duyên với bất thiện có nhân bất 
thiện? Các căn bất thiện duyên với bất thiện. Lại 
nữa, các căn vô ký có nhân bất thiện thì duyên với 
bắt thiện. 

Thế nào là căn là duyên với bất thiện có nhân 
thiện? Các căn thiện duyên với bất thiện. Lại nữa, 
các căn vô ký có nhân thiện mà duyên với bất thiện. 

Thế nào là căn là duyên với bất thiện có nhân 
vô ký? Các căn vô ký duyên với bắt thiện. Lại nữa, 
các căn bất thiện có nhân vô ký mà duyên với bất 
thiện. 

Hỏi: Các căn có nhân vô ký thì căn đó duyên 
với vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân vô ký thì duyên với vô 
ký; hoặc căn có nhân vô ký mà duyên với thiện; 
hoặc căn có có nhân vô ký mà duyên với bất thiện; 
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hoặc căn có nhân vô ký mà không có duyên. 

Thế nào là căn có nhân vô ký thì duyên với vô 
ký? Các căn vô ký duyên với vô ký. Lại nữa, các 
căn bất thiện có nhân vô ký thì duyên với vô ký. 

Thế nào là căn có nhân vô ký mà duyên với 
thiện? Các căn vô ký duyên với thiện. Lại nữa, các 
căn bất thiện có nhân vô ký mà duyên với thiện. 

Thế nào là căn có nhân vô ký mà duyên với bất 
thiện? Các căn vô ký duyên với bất thiện. Lại nữa, 
các căn bất thiện có nhân vô ký mà duyên với bât 
thiện. 

Thế nào là căn có nhân vô ký mà không có 
duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp vô ký. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên với vô ký thì các 
căn đó có nhân vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên với vô ký có nhân vô 
ký; hoặc căn là duyên với vô ký có nhân thiện; 
hoặc căn là duyên với vô ký có nhân bất thiện. 

Thế nào là căn là duyên với vô ký có nhân vô 
ký? Các căn vô ký duyên với vô ký. Lại nữa, các 
căn bất thiện có nhân vô ký mà duyên với vô ký. 

Thế nào là căn là duyên với vô ký có nhân 
thiện? Các căn thiện duyên với vô ký. Lại nữa, các 
căn vô ký có nhân thiện mà duyên với vô ký. 

Thế nào là căn là duyên với vô ký có nhân bất 
thiện? Các căn bất thiện duyên với vô ký. Lại nữa, 
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các căn vô ký có nhân bất thiện mà duyên với vô 
ký. 

Hỏi: Các căn có nhân hệ thuộc cõi Dục thì căn 
đó là duyên hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân hệ thuộc cõi Dục thì 
duyên hệ thuộc cõi Dục; hoặc căn có nhân hệ thuộc 
cối Dục mà duyên hệ thuộc cõi Sắc; hoặc căn có 
nhân hệ thuộc cõi Dục mà duyên hệ thuộc cõi Vô 
sắc; hoặc căn có nhân hệ thuộc cõi Dục mà duyên 
không hệ thuộc; hoặc căn có nhân hệ thuộc cõi Dục 
mà không có duyên. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Dục mà 
duyên hệ thuộc cõi Dục? Các căn hệ thuộc cõi Dục 
mà duyên hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Dục mà 
duyên hệ thuộc cõi Sắc? Các căn hệ thuộc cõi Dục 
mà duyên hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Dục mà 
duyên hệ thuộc cõi Vô sắc? Các căn hệ thuộc cõi 
Dục mà duyên hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Dục mà 
duyên không hệ thuộc? Các căn hệ thuộc cõi Dục 
mà duyên không hệ thuộc. 

Thế nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Dục, không 
có duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: GIả sử các căn là duyên hệ thuộc cõi Dục 
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thì căn đó có nhân hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên hệ thuộc cõi Dục có 
nhân hệ thuộc cõi Dục; hoặc căn là duyên hệ thuộc 
cõi Dục có nhân hệ thuộc cõi Sắc; hoặc căn là 
duyên hệ thuộc cõi Dục có nhân hệ thuộc cõi Vô 
sắc; hoặc căn là duyên hệ thuộc cõi Dục mà nhân 
không hệ thuộc. 

Thê nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Dục có 
nhân hệ thuộc cõi Dục? Các căn hệ thuộc cõi Dục 
là duyên hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Dục có 
nhân hệ thuộc cõi Sắc? Các căn hệ thuộc cõi Sắc 
mà duyên hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Dục có 
nhân hệ thuộc cõi Vô sắc? Các căn hệ thuộc cõi Vô 
sắc mà duyên hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Dục mà 
nhân không hệ thuộc? Các căn không hệ thuộc mà 
duyên hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Các căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc thì căn 
đó là duyên hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc thì 
duyên hệ thuộc cõi Sắc; hoặc căn có nhân hệ thuộc 
cõi Sắc mà duyên hệ thuộc cõi Dục; hoặc căn có 
nhân hệ thuộc cõi Sắc mà duyên hệ thuộc cõi Vô 
sắc; hoặc căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc mà duyên 
không hệ thuộc; hoặc căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc 
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mà không có duyên. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc thì 
duyên hệ thuộc cõi Sắc? Các căn hệ thuộc cõi Sắc 
thì duyên hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc mà 
duyên hệ thuộc cõi Dục? Các căn hệ thuộc cõi Sắc 
mà duyên hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc mà 
duyên hệ thuộc cõi Vô sắc? Các căn hệ thuộc cõi 
Sắc mà duyên hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc mà 
duyên không hệ thuộc? Các căn hệ thuộc cõi Sắc 
mà duyên không hệ thuộc. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Sắc mà 
không có duyên? Các căn không có duyên mà có 
nhân của pháp hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên hệ thuộc cõi Sắc 
thì căn đó có nhân hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên hệ thuộc cõi Sắc có 
nhân hệ thuộc cõi Sắc; hoặc căn là duyên hệ thuộc 
cõi Sắc có nhân hệ thuộc cõi Dục; hoặc căn là 
duyên hệ thuộc cõi Sắc có nhân hệ thuộc cõi Vô 
sắc; hoặc căn là duyên hệ thuộc cõi Sắc mà nhân 
không hệ thuộc. 

Thê nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Sắc có 
nhân hệ thuộc cõi Sắc? Các căn hệ thuộc cõi Sắc là 
duyên hệ thuộc cõi Sắc. 
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Thê nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Sắc có 
nhân hệ thuộc cõi Dục? Các căn hệ thuộc cối Dục 
mà duyên hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Sắc có 
nhân hệ thuộc cõi Vô sắc? Các căn hệ thuộc cõi Vô 
sắc mà duyên hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nảo là căn là duyên hệ thuộc cõi Sắc mà 
nhân không hệ thuộc? Các căn không hệ thuộc mà 
duyên hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Các căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc thì 
căn đó là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc thì 
duyên hệ thuộc cõi Vô sắc; hoặc căn có nhân hệ 
thuộc cõi Vô sắc mà duyên hệ thuộc cõi Dục; hoặc 
căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc mà duyên hệ thuộc 
cõi Sắc; hoặc căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc mà 
duyên không hệ thuộc; hoặc căn có nhân hệ thuộc 
cõi Vô săc mà không có duyên. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc thì 
duyên hệ thuộc cõi Vô sắc? Các căn hệ thuộc cõi 
Vô sắc mà duyên hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nảo là căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc mà 
duyên hệ thuộc cõi Dục? Các căn hệ thuộc cõi Vô 
sắc mà duyên hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc mà 
duyên hệ thuộc cõi Sắc? Các căn hệ thuộc cõi Vô 
sắc mà duyên hệ thuộc cõi Sắc. 
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Thê nào là căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc mà 
duyên không hệ thuộc? Các căn hệ thuộc cõi Vô 
sắc mà duyên không hệ thuộc. 

Thê nảo là căn có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc mà 
không có duyên? 

Các căn không có duyên mà có nhân của pháp 
hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên hệ thuộc cối Vô 
sắc thì căn đó có nhân hệ thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc có 
nhân hệ thuộc cõi Vô sắc; hoặc căn là duyên hệ 
thuộc cõi Vô sắc có nhân hệ thuộc cõi Dục; hoặc 
căn là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc có nhân hệ thuộc 
cõi Sắc; hoặc căn là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc mà 
nhân không hệ thuộc. 

Thê nảo là căn là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc có 
nhân hệ thuộc cõi Vô sắc? Các căn hệ thuộc cõi Vô 
sắc là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nảo là căn là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc có 
nhân hệ thuộc cõi Dục? Các căn hệ thuộc cõi Dục 
mà duyên hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thể nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc có 
nhân hệ thuộc cõi Sắc? Các căn hệ thuộc cõi Sắc 
mà duyên hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nào là căn là duyên hệ thuộc cõi Vô sắc mà 
nhân không hệ thuộc? Các căn không hệ thuộc, 
duyên hệ thuộc cõi Vô sắc. 
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Hỏi: Các căn có nhân học thì căn đó là duyên 
học chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân học thì duyên học; hoặc 
căn có nhân học mà duyên vô học; hoặc căn có 
nhân học mà duyên phi học phi vô học. 

Thê nảo là căn có nhân học thì duyên học? Các 
căn học duyên với học. Lại nữa, các căn vô học 
nhân học mà duyên với học. 

Thê nào là căn có nhân học mà duyên vô học? 
Các căn học duyên vô học. Lại nữa, các căn vô học 
nhân học mà duyên với vô học. 

Thế nào là căn có nhân học mà duyên phi học 
phi vô học? Các căn học mà duyên với phi học phi 
vô học. Lại nữa, các căn vô học nhân học mà duyên 
với phi học phi vô học. 

Hỏi: GIả sử các căn là duyên học thì căn đó có 
nhân học chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên học có nhân học; hoặc 
căn là duyên học có nhân vô học; hoặc căn là duyên 
học có nhân phi học phi vô học. 

Thê nào là căn là duyên học có nhân học? Các 
căn học duyên với học. Lại nữa, các căn vô học có 
nhân học mà duyên với học. 

Thê nảo là căn là duyên học có nhân vô học? 
Các căn vô học mà duyên với học. 

Thê nảo là căn là duyên học có nhân phi học 
phi vô học? Các căn phi học phi vô học mà duyên 
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với học. 

Hỏi: Các căn có nhân vô học thì căn đó là 
duyên vô học chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân vô học thì duyên vô 
học; hoặc căn có nhân vô học mà duyên học; hoặc 
căn có nhân vô học mà duyên phi học phi vô học. 

Thế nào là căn có nhân vô học mả duyên vô 
học? Các căn vô học duyên vô học. 

Thê nào là căn có nhân vô học mà duyên học? 
Các căn vô học duyên học. 

Thế nào là căn có nhân vô học mà duyên phi 
học phi vô học? Các căn vô học duyên với phi học 
phi vô học. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên vô học thì căn đó 
nhân vô học chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên vô học có nhân vô học; 
hoặc căn là duyên vô học có nhân học; hoặc căn là 
duyên vô học có nhân phi học phi vô học. 

Thê nảo là căn là duyên vô học có nhân vô học? 
Các căn vô học duyên với vô học. 

Thê nảo là căn là duyên vô học có nhân học? 
Các căn học duyên với vô học. Lại nữa, các căn vô 
học nhân học mà duyên với vô học. 

Thế nào là căn là duyên vô học có nhân phi học 
phi vô học? Các căn phi học phi vô học duyên với 
vô học. 

Hỏi: Các căn có nhân phi học phi vô học thì căn 
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đó là duyên phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân phi học phi vô học mà 
duyên phi học phi vô học; hoặc căn có nhân phi 
học phi vô học mà duyên học; hoặc căn có nhân 
phi học phi vô học mà duyên vô học; hoặc căn có 
nhân phi học phi vô học, không có duyên. 

Thê nào là căn có nhân phi học phi vô học mà 
duyên phi học phi vô học? Các căn phi học phi vô 
học mà duyên phi học phi vô học. 

Thế nào là căn có nhân phi học phi vô học mà 
duyên học? Các căn phi học phi vô học mà duyên 
học. 

Thê nào là căn có nhân phi học phi vô học mà 
duyên vô học? Các căn phi học phi vô học mà 
duyên vô học. 

Thế nào là căn có nhân phi học phi vô học mà 
không có duyên? 

Các căn không có duyên mà có nhân của pháp 
phi học phi vô học. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên phi học ph vô học 
thì căn đó có nhân phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên phi học phi vô học có 
nhân phi học phi vô học; hoặc căn là duyên phi học 
phi vô học có nhân học; hoặc căn là duyên phi học 
phi vô học có nhân vô học. 

Thế nào là căn là duyên phi học phi vô học có 
nhân phi học phi vô học? Các căn phi học phi vô 
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học thì duyên với phi học phi vô học. 

Thế nào là căn là duyên phi học phi vô học có 
nhân học? Các căn học mà duyên với phi học phi 
vô học. Lại nữa, các căn vô học nhân học mà duyên 
với phi học phi vô học. 

Thế nào là căn là duyên phi học phi vô học có 
nhân vô học? Các căn vô học mà duyên với phi học 
phi vô học. 

Hỏi: Các căn có nhân kiến để (kiến đề = kiến 
đạo) đoạn thì căn đó là duyên với kiến để đoạn 
chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân kiên để đoạn thì duyên 
với kiên đê đoạn; hoặc căn có nhân kiên đê đoạn 
mà duyên với tư duy đoạn; hoặc căn có nhần kiến 
đế đoạn mà duyên không có đoạn; hoặc căn có 
nhân kiên đề đoạn, không có duyên. 

Thế nào là căn có nhân kiến để đoạn thì duyên 
với kiến đê đoạn? 

Các căn do kiến để đoạn thì duyên với kiến để 
đoạn. 

Thế nảo là căn có nhân kiến đế đoạn mà duyên 
với tư duy đoạn? Các căn do kiến để đoạn mà 
duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn do tư duy 
đoạn có nhân kiến để đoạn mà duyên với tư duy 
đoạn. 

Thế nảo là căn có nhân kiến đế đoạn mà duyên 
không có đoạn? 
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Các căn do kiến đế đoạn mà duyên không có 
đoạn. 

Thế nào là căn có nhân kiến đề đoạn mà không 
có duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp do kiến đề đoạn. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên kiến đề đoạn thì 
căn đó nhân kiến đề đoạn chăng? 

- Đáp: Hoặc căn là duyên kiến để đoạn có nhân 
kiên đê đoạn; hoặc căn là duyên kiên đê đoạn có 
nhân tư duy đoạn; hoặc căn là duyên kiến để đoạn 
có nhân không có đoạn. 

Thế nào là căn là duyên kiến đế đoạn có nhân 
kiên đế đoạn? Các căn do kiến để đoạn thì duyên 
với kiến để đoạn. 

Thế nào là căn là duyên kiến đế đoạn có nhân 
tư duy đoạn? Các căn do tư duy đoạn mà duyên với 
kiến để đoạn. 

Thế nào là căn là duyên kiến đế đoạn có nhân 
không có đoạn? 

Các căn không có đoạn mà duyên với kiến để 
đoạn. 

Hỏi: Các căn có nhân tư duy đoạn thì căn đó là 
duyên tư duy đoạn chăng? (tu đoạn) 

Đáp: Hoặc căn có nhân tư duy đoạn mà duyên 
với tư duy đoạn; hoặc căn có nhân tư duy đoạn mà 
duyên với kiến đề đoạn; hoặc căn có nhân tư duy 
đoạn mà duyên với không có đoạn; hoặc căn có 
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nhân tư duy đoạn mà không có duyên. 

Thế nào là căn có nhân tư duy đoạn mà duyên 
với tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn mà duyên với tư duy 
đoạn. 

Thế nào là căn có nhân tư duy đoạn mà duyên 
với kiến đê đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn mà duyên với kiến để 
đoạn. 

Thế nào là căn có nhân tư duy đoạn mà duyên 
với không có đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn mà duyên với không có 
đoạn. 

Thê nảo là căn có nhân tư duy đoạn mà không 
có duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp do tư duy đoạn. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên tư duy đoạn thì 
căn đó có nhân tư duy đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên tư duy đoạn có nhân tư 
duy đoạn; hoặc căn là duyên tư duy đoạn có nhân 
kiên đê đoạn; hoặc căn là duyên tư duy đoạn có 
nhân không có đoạn. 

Thế nào là căn là duyên tư duy đoạn có nhân tư 
duy đoạn? Các căn do tư duy đoạn thì duyên với tư 
duy đoạn. 

Thế nào là căn là duyên tư duy đoạn có nhân 
kiến đề đoạn? Các căn do kiến để đoạn thì duyên 
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với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn do tư duy đoạn 
có nhân kiến đề đoạn mà duyên với tư duy đoạn. 

Thế nào là căn là duyên tư duy đoạn có nhân 
không có đoạn? Các căn không có đoạn thì duyên 
với tư duy đoạn. 

Hỏi: Các căn có nhân không có đoạn, căn đó là 
duyên không có đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân không có đoạn mà 
duyên với không có đoạn; hoặc căn có nhân không 
có đoạn mà duyên với kiến để đoạn; hoặc căn có 
nhân không có đoạn mà duyên với tư duy đoạn. 

Thế nảo là căn có nhân không có đoạn mà 
duyên với không có đoạn? Các căn không có đoạn 
mà duyên với không có đoạn. 

Thế nảo là căn có nhân không có đoạn mà 
duyên với kiến để đoạn? Các căn không có đoạn 
mà duyên với kiến đề đoạn. 

Thế nảo là căn có nhân không có đoạn mà 
duyên với tư duy đoạn? 

Các căn không có đoạn mà duyên với tư duy 
đoạn. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên không có đoạn, 
căn đó nhân không có đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên không có đoạn có nhần 
không có đoạn; hoặc căn là duyên không có đoạn 
có nhân kiến đề đoạn; hoặc căn là duyên không có 
đoạn có nhân tư duy đoạn. 
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Thể nào là căn là duyên không có đoạn có nhân 
không có đoạn? 

Các căn không có đoạn mà duyên với không có 
đoạn. 

Thể nào là căn là duyên không có đoạn có nhân 
kiến để đoạn? 

Các căn do kiến đế đoạn mà duyên không có 
đoạn. 

Thế nào là căn là duyên không có đoạn có nhân 
tư duy đoạn? Các căn do tư duy đoạn mà duyên với 
không có đoạn. 

Hỏi: Các căn có nhân kiên khổ đoạn thì căn đó 
là duyên với kiến khổ đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân kiến khổ đoạn thì duyên 
với kiên khô đoạn; hoặc căn có nhân kiên khô đoạn 
mà duyên với kiến tập đoạn; hoặc căn có nhân kiến 
khổ đoạn mà duyên với kiến tận đoạn; hoặc căn có 
nhân kiến khô đoạn mà duyên với kiến đạo đoạn; 
hoặc căn có nhân kiên khổ đoạn mà duyên với tư 
duy đoạn; hoặc căn có nhân kiến khổ đoạn mà 
duyên với không có đoạn; hoặc căn có nhân kiến 
khô đoạn mà không có duyên. 

Thể nào là căn có nhân kiến khổ đoạn thì duyên 
với kiễn khô đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn thì 
duyên với kiến khổ đoạn. Lại nữa, các căn do kiến 
tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với kiến 
khổ đoạn. 


1800 A TỶ ĐÀM 2 


Thể nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với kiến tập đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn mà 
duyên với kiến tập đoạn. Lại nữa, các căn do kiến 
tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với kiến 
tập đoạn. 

Thể nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với kiến tận đoạn? Các căn do kiến khô đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn do kiến 
tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với kiến 
tận đoạn. Lại nữa, các căn do kiến tận đoạn có nhân 
kiến khổ đoạn mà duyên với kiến tận đoạn. 

Thể nào là căn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên 
với kiễn đạo đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn mà 
duyên với kiến đạo đoạn. Lại nữa, các căn đo kiến 
tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với kiến 
đạo đoạn. Lại nữa, các căn do kiến đạo đoạn có 
nhân kiến khô đoạn mà duyên với kiến đạo đoạn. 

Thể nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với tư duy đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn mà 
duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn do kiến 
tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với tư 
duy đoạn. Lại nữa, các căn do tư duy đoạn có nhân 
kiên khổ đoạn mà duyên với tư duy đoạn. 

Thế nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với không có đoạn? Các căn do kiến tận- kiến đạo 
đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên với không 
có đoạn. 
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Thê nào là căn có nhân kiến khổ đoạn mà 
không có duyên? Các căn không có duyên mà có 
nhân của pháp kiến khô đoạn. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên kiến khô đoạn thì 
căn đó nhân kiến khổ đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên kiến khô đoạn có nhân 
kiến khô đoạn; hoặc căn là duyên kiến khổ đoạn có 
nhân kiến tập đoạn; hoặc căn là duyên kiến khổ 
đoạn có nhân tư duy đoạn; hoặc căn là duyên kiến 
khô đoạn có nhân không có đoạn. 

Thế nảo là căn là duyên kiên khổ đoạn có nhân 
kiến khô đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn mà 
duyên với kiến khổ đoạn. Lại nữa, các căn là duyên 
kiên tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với 
kiến khô đoạn. 

Thế nảo là căn là duyên kiên khổ đoạn có nhân 
kiến tập đoạn? Các căn có nhân kiến tập đoạn mà 
duyên với kiến khổ đoạn. Lại nữa, các căn do kiến 
khổ đoạn có nhân kiên tập đoạn mà duyên với kiến 
khổ đoạn. 

Thế nảo là căn là duyên kiên khổ đoạn có nhân 
tư duy đoạn? Các căn có nhân tư duy đoạn mà 
duyên với kiến khô đoạn. 

Thế nảo là căn là duyên kiên khổ đoạn có nhân 
không có đoạn? 

Các căn không có đoạn mà duyên với kiên khô 
đoạn. 


1802 A TỶ ĐÀM 2 


Nhân kiến tập đoạn mà duyên với kiến tập đoạn 
cũng như thế. 

Hỏi: Các căn có nhân kiến tận đoạn, căn đó là 
duyên kiến tận đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân kiến tận đoạn mà duyên 
với kiên tận đoạn; hoặc căn có nhân kiên tận đoạn 
mà duyên với không có đoạn; hoặc căn có nhân 
kiến tận đoạn, không có duyên. 

Thê nào là căn có nhân kiến tận đoạn mà duyên 
với kiến tận đoạn? Các căn do kiến tận đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. 

Thê nào là căn có nhân kiến tận đoạn mà duyên 
với không có đoạn? Các căn do kiến tận đoạn mà 
duyên với không có đoạn. 

Thế nào là căn có nhân kiến tận đoạn, không có 
duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp do kiến tận đoạn. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên kiến tận đoạn thì 
căn đó nhân kiến tận đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên kiến tận đoạn có nhân 
kiến tận đoạn; hoặc căn là duyên kiến tận đoạn có 
nhân kiến khô đoạn; hoặc căn do kiến tận đoạn có 
nhân kiến tập đoạn; hoặc căn là duyên kiến tận 
đoạn có nhân tư duy đoạn; hoặc căn là duyên kiến 
tận đoạn có nhân không có đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
kiến tận đoạn? 
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Các căn có nhân kiến tận đoạn mà duyên với 
kiến tận đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
kiến khô đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn do kiến 
tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với kiến 
tận đoạn. Lại nữa, các căn do kiến tận đoạn có nhân 
kiến khổ đoạn mà duyên với kiến tận đoạn. 

Thế nào là căn là duyên kiến tận đoạn có nhân 
kiến tập đoạn? Các căn do kiến tập đoạn mà duyên 
với kiên tận đoạn. Lại nữa, các căn do kiên khô 
đoạn có nhân kiến tập đoạn mà duyên với kiến tận 
đoạn. 

Lại nữa, các căn do kiến tận đoạn có nhân kiến 
tập đoạn mà duyên với kiến tận đoạn. 

Thê nảo là căn do kiến tận đoạn có nhân tư duy 
đoạn? Các căn do tư duy đoạn mà duyên với kiến 
tận đoạn. 

Thế nào là căn do kiến tận đoạn có nhân không 
có đoạn? Các căn không có đoạn mà duyên với 
kiến tận đoạn. 

Nhân kiến đạo đoạn mà duyên với kiến đạo 
đoạn cũng như thế. 

Hỏi: Các căn có nhân kiến khô đoạn thì căn đó 
là duyên với khổ pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân kiến khổ đoạn mà 
duyên với khô pháp trí đoạn; hoặc căn có nhân kiến 
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khô đoạn mà duyên với khô vị tri trí đoạn; hoặc 
căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên với tập pháp 
trí đoạn; hoặc căn có nhân kiên khô đoạn mà duyên 
với tập vị tri trí đoạn; hoặc căn có nhân kiên khô 
đoạn mà duyên với tận pháp trí đoạn; hoặc căn có 
nhân kiến khô đoạn mà duyên với tận vị tri trí 
đoạn; hoặc căn có nhân kiên khổ đoạn mà duyên 
với đạo pháp trí đoạn; hoặc căn có nhân kiến khô 
đoạn mà duyên với đạo vị tri trí đoạn; hoặc căn có 
nhân kiến khổ đoạn mà duyên với tư duy đoạn; 
hoặc căn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với 
không có đoạn; hoặc căn có nhân kiến khô đoạn, 
không có duyên. Thế nào là căn có nhân kiến khô 
đoạn mà duyên với khô pháp trí đoạn? Các căn do 
kiến khổ đoạn mà duyên với khổ pháp trí đoạn. Lại 
nữa, các căn do kiến tập đoạn có nhân kiến khổ 
đoạn mà duyên với khô pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với khô vị tri trí đoạn? Các căn do kiến khô đoạn 
mà duyên với khổ vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với khổ vị tri trí đoạn. 

Thể nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với tập pháp trí đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn 
mà duyên với tập pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với tập pháp trí đoạn. 

Thể nào là căn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên 
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với tập vị tri trí đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn 
mà duyên với tập vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
VỚI tập vị tri trí đoạn. 

Thể nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với tận pháp trí đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn 
mà duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn do kiến tận 
đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với tận pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với tận vị tri trí đoạn? Các căn do kiến khô đoạn 
mà duyên với tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn do kiến tận 
đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên với tận vị 
tri trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với đạo pháp trí đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn 
mà duyên với đạo pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với đạo pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn do kiến đạo 
đoạn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên với đạo 
pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân kiến khổ đoạn mà duyên 
với đạo vị tri trí đoạn? Các căn do kiến khô đoạn 
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mà duyên với đạo vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do kiến tập đoạn có nhân kiến khỗ đoạn mà duyên 
với đạo vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn do kiến tập 
đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên với đạo vị 
tr1 trí đoạn 

Thế nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
VỚI fƯ duy đoạn? Các căn do kiến khô đoạn mà 
duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn do kiến 
tập đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên VỚI fƯ 
duy đoạn. Lại nữa, các căn do tư đoạn có nhân kiến 
khô đoạn mà duyên với tư duy đoạn. 

Thể nào là căn có nhân kiến khô đoạn mà duyên 
với không có đoạn? Các căn do kiến tận- kiến đạo 
đoạn có nhân kiến khô đoạn mà duyên với không 
có đoạn. 

Thế nào là căn có nhân kiến khổ đoạn, không 
có duyên? Các căn không có duyên mà có nhân của 
pháp do kiến khổ đoạn. 

Hỏi: Giả sử các căn là duyên kiến khô đoạn, 
căn đó nhân khổ pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn là duyên kiến khô đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn; hoặc căn là duyên kiến khổ đoạn 
có nhân khổ vị tri trí đoạn; hoặc căn là duyên kiến 
khô đoạn có nhân tập pháp trí đoạn; hoặc căn là 
duyên kiến khô đoạn có nhân tập vị tr1 trí đoạn; 
hoặc căn là duyên kiên khô đoạn có nhân tư duy 
đoạn; hoặc căn là duyên kiến khổ đoạn có nhân 
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không có đoạn. 

Thế nảo là căn là duyên kiên khổ đoạn có nhân 
khố pháp trí đoạn? Các căn có nhân khổ pháp trí 
đoạn mà duyên với kiến khô đoạn. Lại nữa, các căn 
do tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến khô đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến khổ đoạn có 
nhân khô vị tri trí đoạn? Các căn do khô vị tri trí 
đoạn thì duyên với kiến khô đoạn. Lại nữa, các căn 
do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên với kiến khô đoạn. 

Thế nảo là căn là duyên kiên khổ đoạn có nhân 
tập pháp trí đoạn? 

Các căn do tập pháp trí đoạn thì duyên với kiến 
khổ đoạn. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 24 
Kiên độ thứ 6: CĂN 
Phẩm 7: BÀN VÉ DUYÊN, Phần 2 

Lại nữa, các căn do khô pháp trí đoạn có nhân 
tập pháp trí đoạn mà duyên với kiến khổ đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến khổ đoạn có 
nhân tập vị tri trí đoạn? Các căn do tập vị tri trí 
đoạn mà duyên với kiến khô đoạn. Lại nữa, các căn 
do khổ vị tri trí đoạn có nhân tập vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiến khô đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến khổ đoạn có 
nhân tư duy đoạn? Các căn do tư duy đoạn mà 
duyên với kiến khô đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến khổ đoạn mà 
nhân không có đoạn? 

Các căn không có đoạn mà duyên với kiên khô 
đoạn. 

Nhân là kiến tập đoạn thì duyên với tập pháp 
trí đoạn, nhân kiến tập đoạn thì duyên với tập vị tri 
trí đoạn cũng như trên. 
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Hỏi: Các căn do kiến tận đoạn thì căn đó duyên 
với tận pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn nhân kiến tận đoạn thì duyên 
với tận pháp trí đoạn; hoặc căn nhân kiến tận đoạn 
thì duyên với tận vỊ tr trí đoạn; hoặc căn nhân kiến 
tận đoạn thì duyên với không có đoạn; hoặc căn 
nhân kiến tận đoạn, không có duyên. 

Thế nào là căn nhân kiến tận đoạn thì duyên với 
tận pháp trí đoạn? Các căn do kiến tận đoạn thì 
duyên với tận pháp trí đoạn. 

Thê nào là căn nhân kiến tận đoạn thì duyên với 
tận vị tr1 trí đoạn? 

Các căn do kiến tận đoạn thì duyên với tận vị 
tri trí đoạn. 

Thê nào là căn nhân kiến tận đoạn thì duyên với 
không có đoạn? 

Các căn do kiến tận đoạn thì duyên với không 
có đoạn. 

Thê nào là căn nhân kiến tận đoạn, không có 
duyên? Các căn không có duyên, nhân pháp do 
kiên tận đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với kiến tận đoạn, 
căn đó nhân tận pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
tận pháp trí đoạn; hoặc căn là duyên với kiến tận 
đoạn có nhân tận vị tri trí đoạn; hoặc căn là duyên 
với kiến tận đoạn có nhân khô pháp trí đoạn; hoặc 
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căn là duyên với kiến tận đoạn có nhân khô vị tri 
trí đoạn; hoặc căn là duyên với kiến tận đoạn có 
nhân tập pháp trí đoạn; hoặc căn là duyên với kiến 
tận đoạn có nhân tập vị tri trí đoạn; hoặc căn là 
duyên với kiến tận đoạn có nhân tư duy đoạn; hoặc 
căn là duyên với kiến tận đoạn có nhân không có 
đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
tận pháp trí đoạn? 

Các căn do tận pháp trí đoạn mà duyên với kiến 
tận đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
tận vị tr1 trí đoạn? 

Các căn do tận vị tri trí đoạn mà duyên với kiến 
tận đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn? Các căn do khô pháp trí đoạn 
mà duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn do 
tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn do tận 
pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí đoạn mà duyên 
với kiến tận đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
khô vị tri trí đoạn? Các căn do khô vị tri trí đoạn 
mà duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn do 
tập vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn do tận vị 
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tri trí đoạn có nhân khô vị tri trí đoạn mà duyên với 
kiến tận đoạn. 

Thê nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
tập pháp trí đoạn? Các căn do tập pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn do khô 
pháp trí đoạn có nhân tập pháp trí đoạn mà duyên 
với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn do tận pháp trí 
đoạn có nhân tập pháp trí đoạn mà duyên với kiến 
tận đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
tập vị tr1 trí đoạn? Các căn do tập vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các căn đo khô 
VỊ tr1 trí đoạn có nhân tập vỊ tri trí đoạn mà duyên 
với kiên tận đoạn. Lại nữa, các căn do tận vị tri trí 
đoạn có nhân tập vị tri trí đoạn mà duyên với kiến 
tận đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn có nhân 
tư duy đoạn? Các căn do tư duy đoạn mà duyên với 
kiến tận đoạn. 

Thế nào là căn duyên với kiến tận đoạn mà 
nhân không có đoạn? 

Các căn không có đoạn mà duyên với kiến tận 
đoạn. 

Nhân là kiến đạo đoạn thì duyên với đạo pháp 
trí đoạn, nhân kiến đạo đoạn thì duyên với đạo vị 
tri trí cũng như trên.. 

Hỏi: Các căn có nhân khô pháp trí đoạn thì căn 
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đó duyên với khổ pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân khô pháp trí đoạn thì 
duyên với khổ pháp trí đoạn; hoặc căn có nhân khổ 
pháp trí đoạn thì duyên với khô vị tri trí đoạn; hoặc 
căn có nhân khô pháp trí đoạn thì duyên tập pháp 
trí đoạn; hoặc căn có nhân khô pháp trí đoạn thì 
duyên tập vỊ tri trí đoạn; hoặc căn có nhân khổ pháp 
trí đoạn thì duyên với tận pháp trí đoạn; hoặc căn 
có nhân khổ pháp trí đoạn thì duyên với tận vị tri 
trí đoạn; hoặc căn có nhân khô pháp trí đoạn thì 
duyên với đạo pháp trí đoạn; hoặc căn có nhân khổ 
pháp trí đoạn thì duyên với đạo vị tri trí đoạn; hoặc 
căn có nhân khô pháp trí đoạn thì duyên với tư duy 
đoạn; hoặc căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì duyên 
với không có đoạn; hoặc căn có nhân khổ pháp trí 
đoạn, không có duyên. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với khô pháp trí đoạn? Các căn do khô pháp 
trí đoạn thì duyên với khổ pháp trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn thì duyên với khô pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với khô vị tri trí đoạn? Các căn do khô pháp 
trí đoạn thì duyên với khổ vị tri trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn thì duyên với khổ vị tri trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
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duyên tập pháp trí đoạn? Các căn do khô pháp trí 
đoạn thì duyên tập pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí đoạn thì 
duyên tập pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên tập vị tri trí đoạn? Các căn do khô pháp trí 
đoạn thì duyên tập vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí đoạn thì 
duyên tập vị tr1 trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với tận pháp trí đoạn? Các căn do khổ pháp 
trí đoạn thì duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn thì duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do tận pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn 
thì duyên với tận pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với tận vị tri trí đoạn? Các căn do khổ pháp 
trí đoạn thì duyên với tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí 
đoạn thì duyên với tận vị tri trí đoạn. 

Thê nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với đạo pháp trí đoạn? Các căn do khô pháp 
trí đoạn thì duyên với đạo pháp trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn thì duyên với đạo pháp trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do đạo pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí đoạn 
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thì duyên với đạo pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với đạo vị tri trí đoạn? Các căn do khô pháp 
trí đoạn thì duyên với đạo vị tr1 trí đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp 
trí đoạn thì duyên với đạo vị tri trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với tư duy đoạn? Các căn do khô pháp trí 
đoạn thì duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn 
do tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí đoạn thì 
duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn do tư duy 
đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn thì duyên với tư 
duy đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với không có đoạn? Các căn do tận pháp trí 
đoạn, đạo pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn 
mà duyên với không có đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn, 
không có duyên? Các căn không có duyên mà có 
nhân của khô pháp trí đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với khổ pháp trí 
đoạn, căn đó nhân khô pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với khổ pháp trí đoạn có 
nhân khổ pháp trí đoạn; hoặc căn duyên với khổ 
pháp trí đoạn có nhân tập pháp trí đoạn; hoặc căn 
duyên với khô pháp trí đoạn có nhân tư duy đoạn; 
hoặc căn duyên với khổ pháp trí đoạn có nhân 
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không có đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô pháp trí đoạn có 
nhân khô pháp trí đoạn? Các căn do khổ pháp trí 
đoạn thì duyên với khổ pháp trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí đoạn 
thì duyên với khô pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô pháp trí đoạn có 
nhân tập pháp trí đoạn? Các căn do tập pháp trí 
đoạn thì duyên với khổ pháp trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do khổ pháp trí đoạn có nhân tập pháp trí đoạn 
thì duyên với khô pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô pháp trí đoạn có 
nhân tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn thì duyên với khô pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô pháp trí đoạn có 
nhân không có đoạn? Các căn do không có đoạn 
thì duyên với khô pháp trí đoạn. 

Hỏi: Các căn có nhân khô vị tri trí đoạn thì căn 
đó duyên với khổ vị tri trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên với khổ vị tri trí đoạn; hoặc căn có nhân khô 
vỊị tri trí đoạn thì duyên tập vỊ tri trí đoạn; hoặc căn 
có nhân khô vị tri trí đoạn thì duyên với tận vị tri 
trí đoạn; hoặc căn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên với đạo vỊ tr1 trí đoạn; hoặc căn có nhân khô 
vỊ tr1 trí đoạn thì duyên với tư duy đoạn; hoặc căn 
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có nhân khổ vị tri trí đoạn thì duyên với không có 
đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên với khổ vị tri trí đoạn? Các căn do khô vị tri 
trí đoạn thì duyên với khô vị tri trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí 
đoạn thì duyên với khô vị tri trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên tập vị tri trí đoạn? Các căn do khổ vị tri trí 
đoạn thì duyên tập vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên tập vị tr1 trí đoạn. 

Thế nảo là căn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên với tận vị tr1 trí đoạn? Các căn do khổ vị tri 
trí đoạn thì duyên với tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí 
đoạn thì duyên với tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do tận vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn 
thì duyên với tận vỊ tr1 trí đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên với đạo vị tri trí đoạn? Các căn do khổ vị tri 
trí đoạn thì duyên với đạo vị tr1 trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí 
đoạn thì duyên với đạo vị tri trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do đạo vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri trí đoạn 
thì duyên với đạo vị tri trí đoạn. 

Thê nào là căn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 


SỐ - 1541 LUẬN CHỨNG SỰ PHẢN A TỲ ĐÀM, Quyền 24 1817 


duyên với tư duy đoạn? Các căn do khô vị tri trí 
đoạn thì duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn 
do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn do tư duy 
đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì duyên với tư 
duy đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khô vị tri trí đoạn thì 
duyên với không có đoạn? Các căn do tận vỊ tri trí 
đoạn, đạo vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn 
thì duyên với không có đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với khô vị tri trí 
đoạn thì căn đó nhân khổ vị tri trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với khổ vị tri trí đoạn có 
nhân khô vị tri trí đoạn; hoặc căn duyên với khổ vị 
tri trí đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn; hoặc căn 
duyên với khổ vị tri trí đoạn có nhân tập pháp trí 
đoạn; hoặc căn duyên với khổ vị tri trí đoạn có 
nhân tập vỊ tri trí đoạn; hoặc căn duyên với khổ vị 
tri trí đoạn có nhân tư duy đoạn; hoặc căn duyên 
với khổ vị tri trí đoạn có nhân không có đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô vị tri trí đoạn có 
nhân khô vị tri trí đoạn? Các căn do khô vị tri trí 
đoạn thì duyên với khô vị tri trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do tập vị tr1 trí đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn 
thì duyên với khô vị tri trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô vị tri trí đoạn có 
nhân khô pháp trí đoạn? Các căn do khổ pháp trí 
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đoạn thì duyên với khổ vị tri trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn 
thì duyên với khô vị tri trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với khổ vị tri trí đoạn có 
nhân tập pháp trí đoạn? Các căn do tập pháp trí 
đoạn thì duyên với khổ vị tri trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do khổ pháp trí đoạn có nhân tập pháp trí đoạn 
thì duyên với khô vị tri trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với khổ vị tri trí đoạn có 
nhân tập vị tri trí đoạn? Các căn do tập vị tri trí 
đoạn thì duyên với khổ vị tri trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do khổ vị tri trí đoạn có nhân tập vị tr1 trí đoạn 
thì duyên với khô vị tri trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với khổ vị tri trí đoạn có 
nhân tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn thì duyên với khỗ vị tri 
trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với khổ vị tri trí đoạn có 
nhân không có đoạn? Các căn do không có đoạn 
thì duyên với khô vị tri trí đoạn. 

Các căn do tập pháp trí đoạn thì duyên tập pháp 
trí đoạn; nhân tập vỊ tri trí đoạn thì duyên tập vỊ tri 
trí đoạn cũng như trên. 

Hỏi: Các căn do tận pháp trí đoạn thì căn đó 
duyên tận pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn nhân tận pháp trí đoạn thì duyên 
tận pháp trí đoạn; hoặc căn nhân tận pháp trí đoạn 
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thì duyên với không có đoạn; hoặc căn nhân tận 
pháp trí đoạn, không có duyên. 

Thể nào là căn nhân tận pháp trí đoạn thì duyên 
tận pháp trí đoạn? 

Các căn do tận pháp trí đoạn thì duyên tận pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn nhân tận pháp trí đoạn thì duyên 
với không có đoạn? Các căn do tận pháp trí đoạn 
thì duyên với không có đoạn. 

Thê nào là căn nhân tận pháp trí đoạn mà không 
có duyên? Các căn không có duyên, nhân pháp tận 
pháp trí đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với tận pháp trí 
đoạn thì căn đó nhân tận pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân tận pháp trí đoạn; hoặc căn duyên với tận 
pháp trí đoạn có nhần khổ pháp trí đoạn; hoặc căn 
duyên với tận pháp trí đoạn có nhân tập pháp trí 
đoạn; hoặc căn duyên với tận pháp trí đoạn có nhân 
tư duy đoạn; hoặc căn duyên với tận pháp trí đoạn 
có nhân không có đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân tận pháp trí đoạn? Các căn do tận pháp trí 
đoạn thì duyên với tận pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân khô pháp trí đoạn? Các căn có nhân khô pháp 
trí đoạn thì duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, 
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các căn do tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn thì duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do tận pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn 
thì duyên với tận pháp trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân tập pháp trí đoạn? Các căn do tập pháp trí 
đoạn thì duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do khô pháp trí đoạn có nhân tập pháp trí đoạn 
thì duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn 
do tận pháp trí đoạn có nhân tập pháp trí đoạn thì 
duyên với tận pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn thì duyên với tận pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân không có đoạn? Các căn không có đoạn thì 
duyên với tận pháp trí đoạn. 

Hỏi: Các căn do tận vị tri trí đoạn, căn đó duyên 
với tận vị tri trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn nhân tận vỊ tri trí đoạn thì duyên 
với tận vị tr1 trí đoạn; hoặc căn do tận vị tr1 trí đoạn 
thì duyên với không có đoạn. 

Thê nào là căn nhân tận vị tri trí đoạn thì duyên 
với tận vị tr1 trí đoạn? Các căn do tận vị tri trí đoạn 
thì duyên với tận vị tr1 trí đoạn. 

Thê nào là căn nhân tận vị tri trí đoạn thì duyên 
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với không có đoạn? Các căn do tận vị tri trí đoạn 
thì duyên với không có đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với tận vị tri trí 
đoạn, căn đó nhân tận vỊ tri trí đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân tận vị tri trí đoạn; hoặc căn duyên với tận vị 
tri trí đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn; hoặc căn 
duyên với tận vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri trí 
đoạn; hoặc căn duyên với tận vỊ tr1 trí đoạn có nhân 
tập pháp trí đoạn; hoặc căn duyên với tận vị tr1 trí 
đoạn có nhân tập vỊ tr1 trí đoạn; hoặc căn duyên với 
tận vị tri trí đoạn có nhân tư duy đoạn; hoặc căn 
duyên với tận vị tri trí đoạn có nhân không có đoạn. 

Thể nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân tận vị tri trí đoạn? Các căn do tận vị tri trí 
đoạn thì duyên với tận vị tr1 trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân khô pháp trí đoạn? Các căn có nhân khô pháp 
trí đoạn thì duyên với tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn thì duyên với tận vị tri trí đoạn. 

Thể nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân khổ vị tri trí đoạn? Các căn có nhân khổ vị tri 
trí đoạn thì duyên với tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, 
các căn do tập vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri đoạn 
thì duyên với tận vỊ tri trí đoạn. Lại nữa, các căn do 
tận vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri đoạn thì duyên 
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với tận vị tr1 trí đoạn. 

Thể nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân tập pháp trí đoạn? Các căn do tập pháp trí 
đoạn thì duyên với tận vị tr1 trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do khổ pháp trí đoạn có nhân tập pháp trí đoạn 
thì duyên với tận vỊ tri trí đoạn. 

Thể nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân tập vị tri trí đoạn? Các căn do tập vị tri trí 
đoạn thì duyên với tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, các 
căn do khổ vị tri trí đoạn có nhân tập vị tri trí đoạn 
thì duyên với tận vỊ tri trí đoạn. Lại nữa, các căn do 
tận vị tri trí đoạn có nhân tập vị tri trí đoạn thì 
duyên với tận vị tr1 trí đoạn. 

Thể nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn thì duyên với tận vị tr1 
trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân không có đoạn? Các căn do không có đoạn 
thì duyên với tận vị tr1 trí đoạn. 

Nhân là đạo pháp trí đoạn thi duyên với đạo 
pháp trí đoạn; nhân đạo vị tri trí đoạn thì duyên với 
đạo vị tri trí đoạn cũng như trên. 

Hỏi: Các căn có nhân khô pháp trí đoạn, căn đó 
duyên với kiến khô đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân khô pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến khổ đoạn; hoặc căn có nhân khổ 
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pháp trí đoạn mà duyên với kiến tập đoạn; hoặc căn 
có nhân khổ pháp trí đoạn mà duyên với kiến tận 
đoạn; hoặc căn có nhân khô pháp trí đoạn mà 
duyên với kiên đạo đoạn; hoặc căn có nhân khổ 
pháp trí đoạn thì duyên với tư duy đoạn; hoặc căn 
có nhân khổ pháp trí đoạn thì duyên với không có 
đoạn; hoặc căn có nhân khổ pháp trí đoạn, không 
có duyên. 

Thế nào là căn có nhân khô pháp trí đoạn mà 
duyên với kiên khổ đoạn? Các căn có nhân khổ 
pháp trí đoạn mà duyên với kiến khô đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp 
trí đoạn mà duyên với kiến khô đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khô pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến tập đoạn? Các căn có nhân khổ 
pháp trí đoạn mà duyên với kiến tập đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp 
trí đoạn mà duyên với kiến tập đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khô pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn? Các căn có nhân khổ 
pháp trí đoạn mà duyên với kiên tận đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp 
trí đoạn mà duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các 
căn nhân tận pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn mà duyên với kiến tận đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khô pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến đạo đoạn? Các căn có nhân khổ 
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pháp trí đoạn mà duyên với kiến đạo đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp 
trí đoạn mà duyên với kiến đạo đoạn. Lại nữa, các 
căn nhân đạo pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn mà duyên với kiến đạo đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với tư duy đoạn? Các căn có nhân khổ pháp 
trí đoạn thì duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn 
nhân tập pháp trí đoạn có nhân khô pháp trí đoạn 
thì duyên với tư duy đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn thì 
duyên với không có đoạn? Các căn do tận pháp trí 
đoạn, đạo pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí đoạn 
thì duyên với không có đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ pháp trí đoạn, 
không có duyên? Các căn không có duyên mà có 
nhân của khô pháp trí đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với khổ pháp trí 
đoạn thì căn đó nhân kiên khô đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với khổ pháp trí đoạn có 
nhân kiên khổ đoạn; hoặc căn duyên với khô pháp 
trí đoạn có nhân kiến tập đoạn; hoặc căn duyên với 
khổ pháp trí đoạn có nhân tư duy đoạn; hoặc căn 
duyên với khố pháp trí đoạn có nhân không có 
đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô pháp trí đoạn có 
nhân kiến khổ đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn thì 
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duyên với khô pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn do 
kiên tập đoạn có nhân kiên khô đoạn thì duyên với 
khổ pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô pháp trí đoạn có 
nhân kiến tập đoạn? Các căn do kiến tập đoạn thì 
duyên với khổ pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân 
kiên khổ đoạn có nhân kiến tập đoạn thì duyên với 
khổ pháp trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô pháp trí đoạn có 
nhân tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn thì duyên với khổ pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô pháp trí đoạn có 
nhân không có đoạn? Các căn không có đoạn thì 
duyên với khô pháp trí đoạn. 

Hỏi: Các căn có nhân khô vị tri trí đoạn thì căn 
đó duyên với kiến khổ đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn có nhân khô vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiến khổ đoạn; hoặc căn có nhân khổ vị 
tri trí đoạn mà duyên với kiến tập đoạn; hoặc căn 
có nhân khô vị tri trí đoạn mà duyên với kiến tận 
đoạn; hoặc căn có nhân khô vị tri trí đoạn mà duyên 
với kiến đạo đoạn; hoặc căn có nhân khô vị tri trí 
đoạn thì duyên với tư duy đoạn; hoặc căn có nhân 
khô vị tri trí đoạn thì duyên với không có đoạn. 

Thê nào là căn có nhân khô vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiến khô đoạn? Các căn có nhân khô vị 
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tri trí đoạn mà duyên với kiến khổ đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri 
trí đoạn mà duyên với kiến khô đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiến tập đoạn? Các căn có nhân khô vị 
tri trí đoạn mà duyên với kiến tập đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri 
trí đoạn mà duyên với kiến tập đoạn. 

Thê nào là căn có nhân khô vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn? Các căn có nhân khô vị 
tri trí đoạn mà duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri 
trí đoạn mà duyên với kiến tận đoạn. Lại nữa, các 
căn nhân tận vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri trí 
đoạn mà duyên với kiến tận đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiên đạo đoạn? Các căn có nhân khổ vị 
tri trí đoạn mà duyên với kiên đạo đoạn. Lại nữa, 
các căn nhân tập vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri 
trí đoạn mà duyên với kiến đạo đoạn. Lại nữa, các 
căn nhân đạo vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí 
đoạn mà duyên với kiến đạo đoạn. 

Thể nào là căn có nhân khô vị tri trí đoạn thì 
duyên với tư duy đoạn? Các căn có nhân khổ vị tri 
trí đoạn thì duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn 
nhân tập vị tri trí đoạn có nhân khô vị tri trí đoạn 
thì duyên với tư duy đoạn. Lại nữa, các căn nhân 
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tư duy đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì duyên 
với tư duy đoạn. 

Thế nào là căn có nhân khổ vị tri trí đoạn thì 
duyên với không có đoạn? Các căn do tận vỊ tri trí 
đoạn, đạo vị tri trí đoạn có nhân khổ vị tri trí đoạn 
thì duyên với không có đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với khô vị tri trí 
đoạn, căn đó nhân kiến khô đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với khô vị tri trí đoạn có 
nhân kiến khô đoạn; hoặc căn duyên với khổ vị tri 
trí đoạn có nhân kiến tập đoạn; hoặc căn duyên với 
khổ vị tri trí đoạn có nhân tư duy đoạn; hoặc căn 
duyên với khổ vị tri trí đoạn có nhân không có 
đoạn. 

Thế nảo là căn duyên với khổ vị tri trí đoạn có 
nhân kiến khổ đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn thì 
duyên với khô vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân 
kiên tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn thì duyên với 
khổ vị tri trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô vị tri trí đoạn có 
nhân kiến tập đoạn? Các căn do kiến tập đoạn thì 
duyên với khô vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân 
kiên khô đoạn có nhân kiên tập đoạn thì duyên với 
khổ vị tri trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với khô vị tri trí đoạn có 
nhân tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn thì duyên với khô vị tri 
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trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với khổ vị tri trí đoạn có 
nhân không có đoạn? Các căn không có đoạn thì 
duyên với khổ vị tri trí đoạn. 

Nhân là tập pháp trí đoạn mà duyên với kiến 
tập đoạn; nhân tập vỊ tri trí đoạn mà duyên với kiến 
tập đoạn cũng như thế. 

Hỏi: Các căn do tận pháp trí đoạn thì căn đó 
duyên với kiến tận đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn nhân tận pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn; hoặc căn nhân tận pháp 
trí đoạn thì duyên với không có đoạn; hoặc căn 
nhân tận pháp trí đoạn, không có duyên. 

Thế nào là căn nhân tận pháp trí đoạn mà duyên 
với kiến tận đoạn? Các căn do tận pháp trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. 

Thế nào là căn nhân tận pháp trí đoạn thì duyên 
với không có đoạn? Các căn do tận pháp trí đoạn 
thì duyên với không có đoạn. 

Thê nào là căn nhân tận pháp trí đoạn mà không 
có duyên? Các căn không có duyên, nhân tận pháp 
trí đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với tận pháp trí 
đoạn, căn đó nhân kiến tận đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân kiến tận đoạn; hoặc căn duyên với tận pháp 
trí đoạn có nhân kiến khổ đoạn; hoặc căn duyên 
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với tận pháp trí đoạn có nhần kiến tập đoạn; hoặc 
căn duyên với tận pháp trí đoạn có nhân tư duy 
đoạn; hoặc căn duyên với tận pháp trí đoạn có nhân 
không có đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân kiến tận đoạn? 

Các căn do kiên tận đoạn thì duyên với tận pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân kiến khổ đoạn? Các căn do kiến tận đoạn thì 
duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân 
kiên tập đoạn có nhân kiên khô đoạn thì duyên với 
tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân kiến tận 
đoạn có nhân kiến khô đoạn thì duyên với tận pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân kiến tập đoạn? Các căn do kiến tập đoạn thì 
duyên với tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân 
kiên khô đoạn có nhân kiên tập đoạn thì duyên với 
tận pháp trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân kiến tận 
đoạn có nhân kiến tập đoạn thì duyên với tận pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
nhân tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn thì duyên với tận pháp 
trí đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận pháp trí đoạn có 
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nhân không có đoạn? Các căn không có đoạn thì 
duyên với tận pháp trí đoạn. 

Các căn do tận vị tri trí đoạn, căn đó duyên với 
kiến tận đoạn chăng? Hoặc căn nhân tận vị tri trí 
đoạn mà duyên với kiến tận đoạn; hoặc căn nhân 
tận vị tri trí đoạn thì duyên với không có đoạn. 

Thê nào là căn nhân tận vị tri trí đoạn mà duyên 
với kiến tận đoạn? Các căn do tận vị tri trí đoạn mà 
duyên với kiến tận đoạn. 

Thê nào là căn nhân tận vị tri trí đoạn thì duyên 
với không có đoạn? Các căn do tận vị tri trí đoạn 
thì duyên với không có đoạn. 

Hỏi: Giả thiết các căn duyên với tận vỊ tri trí 
đoạn thì căn đó nhân kiến tận đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân kiến tận đoạn; hoặc căn duyên với tận vị tr1 
trí đoạn có nhân kiến khổ đoạn; hoặc căn duyên 
với tận vị tri trí đoạn có nhân kiến tập đoạn; hoặc 
căn duyên với tận vị tri trí đoạn có nhân tư duy 
đoạn; hoặc căn duyên với tận vị tr1 trí đoạn có nhân 
không có đoạn. 

Thể nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân kiến tận đoạn? 

Các căn do kiến tận đoạn thì duyên với tận vị 
tri trí đoạn. 

Thể nào là căn duyên với tận vị tr trí đoạn có 
nhân kiến khổ đoạn? Các căn do kiến khổ đoạn thì 
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duyên với tận vị tr1 trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân 
kiên tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn thì duyên với 
tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn do kiến tận đoạn 
có nhân kiến khô đoạn mà duyên với tận vị tri trí 
đoạn. 

Thế nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân kiến tập đoạn? Các căn do kiến tập đoạn thì 
duyên với tận vị tr1 trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân 
kiên khô đoạn có nhân kiến tập đoạn thì duyên với 
tận vị tri trí đoạn. Lại nữa, các căn nhân kiến tận 
đoạn có nhân kiến tập đoạn thì duyên với tận vỊ tri 
trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với tận vị tr1 trí đoạn có 
nhân tư duy đoạn? 

Các căn do tư duy đoạn thì duyên với tận vỊ tri 
trí đoạn. 

Thê nào là căn duyên với tận vị tri trí đoạn có 
nhân không có đoạn? Các căn không có đoạn thì 
duyên với tận vị tr1 trí đoạn. 

Nhân là đạo pháp trí đoạn mà duyên với kiến 
đạo đoạn; nhân đạo vị tri trí đoạn mà duyên với 
kiến đạo đoạn cũng như trên. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 25 
Kiên độ thứ 7: ĐỊNH 
Đắc quá khứ gọi duyên, 
Giải thoát A-na-hàm, 
Một hàng xem ở sau. 
Phẩm 1: BÀN VỀ ĐẮC QUÁ KHỨ, Phần 1 

Nếu được pháp quá khứ thì đó là được quá khứ 
chăng? Giả sử được quá khứ thì đó là được pháp 
quá khứ chăng? Nếu được pháp vị lai thì đó là được 
VỊ lai chăng? Giả sử được vỊ lai thì đó là được pháp 
VỊ lai chăng? Nếu được pháp hiện tại thì đó là được 
hiện tại chăng? Giả sử được hiện tại thì đó là được 
pháp hiện tại chăng? 

Nêu được pháp thiện thì đó là được thiện 
chăng? Giả sử được thiện thì đó là được pháp thiện 
chăng? Nếu được pháp bất thiện thì đó là được bất 
thiện chăng? Giả sử được bất thiện thì đó là được 
pháp bắt thiện chăng? Nếu được pháp vô ký thì đó 
là được vô ký chăng? Giả sử được vô ký thì đó là 
được pháp vô ký chăng? 

Nếu được pháp hệ thuộc cõi Dục thì đó là được 
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hệ thuộc cõi Dục chăng? Giả sử được hệ thuộc cõi 
Dục thì đó là được pháp hệ thuộc cõi Dục chăng? 
Nếu được pháp hệ thuộc cõi Sắc thì đó là được hệ 
thuộc cõi Sắc chăng? Giả sử được hệ thuộc cõi Sắc 
thì đó là được pháp hệ thuộc cõi Sắc chăng? Nêu 
được pháp hệ thuộc cõi Vô sắc thì đó là được hệ 
thuộc cõi Vô sắc chăng? Giả sử được hệ thuộc CÕI 
Vô sắc thì đó là được pháp hệ thuộc cõi Vô sắc 
chăng? 

Nếu được pháp học thì đó là được học chăng? 
Cả sử được học thì đó là được pháp học chăng? 
Nếu được pháp vô học thì đó là được vô học 
chăng? GI1ả sử được vô học thì đó là được pháp vô 
học chăng? Nêu được pháp phi học phi vô học thì 
đó là được phi học phi vô học chăng? GIả sử được 
phi học phi vô học thì đó là được pháp phi học phi 
vô học chăng? 

Nếu được pháp do kiến để đoạn thì đó là được 
kiến đế đoạn chăng? Giả sử được kiến để đoạn thì 
đó là được pháp do kiến để đoạn chăng? Nếu được 
pháp tư duy đoạn thi đó là được tư duy đoạn 
chăng? Giả sử được tư duy đoạn thì đó là được 
pháp do tư duy đoạn chăng? Nếu được pháp không 
đoạn thì đó là được không đoạn chăng? Giả sử 
được không đoạn thì đó là được pháp không đoạn 
chăng? 

Các pháp thiện sinh nơi vô sắc thì pháp đó đều 
là tâm thiện chăng? Giả sử các pháp đêu là tâm 
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thiện thì đó là pháp thiện nơi vô sắc chăng? Các 
pháp bất thiện sinh nơi vô sắc thì pháp đó đều là 
tâm bất thiện chăng? Giả sử các pháp đều là tâm 
bất thiện thì đó là pháp đó là bất thiện nơi vô sắc 
chăng? Các pháp vô ký sinh nơi vô sắc thì pháp đó 
đều là tâm vô ký chăng? Giả sử các pháp đều là 
tâm vô ký thì đó là pháp vô ký nơi vô sắc chăng? 

Các pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc thì 
pháp đó đều là tâm hệ thuộc cõi Dục chăng? Giả 
sử các pháp đều là tâm hệ thuộc cõi Dục thì đó là 
pháp hệ thuộc cõi Dục ở vô sắc chăng? Các pháp 
hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc thì pháp đó đều là 

tâm hệ thuộc cõi Sắc chăng? Giả sử các pháp đều 
là tâm hệ thuộc cõi Sắc thì đó là pháp hệ thuộc CÕI 
Sắc ở vô sắc chăng? Các pháp hệ thuộc cối Võ sắc 
sinh ở vô sắc thì pháp đó đều là tâm hệ thuộc cõi 
Vô sắc chăng? Giả sử các pháp đều là tâm hệ thuộc 
cõi Vô sắc đêu sinh pháp đó là hệ thuộc cõi Vô sắc 
ở vô săc chăng? 

Các pháp học mà sinh ở vô sắc thì pháp đó đều 
là tâm học chăng? Giả sử các pháp đều là tâm học 
thì đó là pháp học ở vô sắc chăng? Các pháp vô 
học mà sinh ở vô sắc thì pháp đó đêu là tâm vô học 
chăng? Cả sử các pháp đều là tâm vô học thì đó là 
pháp vô học ở vô sắc chăng? Các pháp phi học phi 
vô học mà sinh ở vô sắc thì pháp đó đêu là tâm phi 
học phi vô học chăng? Giả sử các pháp đều là tâm 
phi học phi vô học thì đó là pháp phi học phi vô 
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học ở vô sắc chăng? 

Các pháp do kiến đề đoạn (kiến đạo đoạn) sinh 
nơi vô sắc thì pháp đó đều là tâm do kiến đế đoạn 
chăng? Giả sử các pháp đều là tâm do kiên để đoạn 
thì đó là pháp do kiến đề đoạn nơi vô sắc chăng? 
Các pháp do tư duy đoạn sinh nơi vô sắc thì pháp 
đó đêu là tâm do tư duy đoạn chăng? Cả sử các 
pháp đều là tâm của tư duy đoạn thì đó là pháp do 
tư duy đoạn nơi vô sắc chăng? Các pháp không 
đoạn sinh nơi vô sắc thì pháp đó đều là tâm không 
đoạn chăng? Giả sử các pháp đều là tâm không 
đoạn thì đó là pháp không đoạn nơi vô sắc chăng? 

Tất cả SƠ thiên gôm có năm hạng chăng? Tất cả 
nhị thiên øồm có bôn hạng chăng? Tất cả tam thiên 
gôm có năm hạng chăng? Tất cả tứ thiền gồm có 
bốn hạng chăng? 

VỊ tương ưng với sơ thiên, nhập nên nói là vị 
hay khởi nên nói là vị chăng? VỊ tương ưng cho 
đến hữu tưởng, vô tưởng, nhập nên nói là vị, hay 
khởi nên nói là vị chăng? 

Các vị tương ưng với sơ thiên, tật cả vị đó đều 
là â ân một vô ký chăng? Giả sử là â ân một vô ký thì 
tật cả vị đó đêu tương ưng với SƠ thiên chăng? Các 
vị tương ưng cho đến hữu tưởng, vô tưởng, tất cả 
vị đó đều là ân một vô ký chăng? Giả sử ân một vô 
ký thì tất cả vị đó đều tương ưng cho đến hữu 
tưởng- vô tưởng chăng? 
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Có thê không nhập sơ thiền, mà nhập nhị thiền 
chăng? Có thê cho đến không nhập định bắt dụng, 
mà nhập hữu tưởng- vô tưởng chăng? Có thể 
không nhập sơ thiền mà sinh sơ thiền chăng? Có 
thê cho đến không nhập hữu tưởng- vô tưởng mà 
sinh hữu tưởng- vô tưởng chăng? 

Nếu được sơ thiên chứ không phải nhị thiên, thì 
lúc ây mạng chung sẽ sinh vào chỗ nào? Nếu cho 
đến đạt được định bất dụng mà không phải hữu 
tưởng- vô tưởng, thì lúc ây mạng chung sẽ sinh vào 
chỗ nào? 

Thế nào là ý nhớ nghĩ nhập Từ? Thế nào là ý 
nhớ nghĩ nhập Bi? Thế nào là ý nhớ nghĩ nhập Hỷ? 
Thế nảo là ý nhớ nghĩ nhập Hộ (xả)? 

Từ diệt kiết hệ thuộc cõi nào? Bi- Hỷ- Hộ diệt 
hết kiết hệ thuộc cõi nào? 

Sơ thiên diệt hết kiết hệ thuộc cõi nào? Cho đến 
hữu tưởng- vô tưởng diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Giải thoát thứ nhất cho đến giải thoát thứ tám; 
trừ nhập thứ nhất cho đến trừ nhập thứ tám; nhất 
thiết nhập thứ nhất cho đến nhất thiết nhập thứ 
mười; pháp trí cho đến đạo trí, không- vô nguyện- 
vô tướng diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Báo của Từ thọ báo ở chỗ nào? Báo của Bi- Hý- 
Hộ thọ báo thanh tịnh nơi nào? Báo của sơ thiên 
thọ báo thanh tịnh ở chỗ nào? Cho đến báo của hữu 
tưởng- vô tưởng thì thọ báo ở nơi nào? Báo của 
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giải thoát đầu tiên cho đến giải thoát thứ tám; trừ 
nhập đầu tiên cho đến trừ nhập thứ tám; nhất thiết 
nhập đâu tiên cho đến nhất thiết nhập thứ mười; 
tha tâm trí- đăng trí sẽ thọ báo ở nơi nào? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Nếu được pháp quá khứ thì đó là được quá 
khứ chăng? 

Đáp: Hoặc đó là quá khứ, hoặc vỊ lai, hoặc hiện 
tạI. 

Hỏi: Cả sử được quá khứ thì đó là được pháp 
quá khứ chăng? 

Đáp: Hoặc đó là quá khứ, hoặc vỊ lai, hoặc hiện 
tại, hoặc vô vI. 

Hỏi: Nếu được pháp vị lai thì đó là được vị lai 
chăng? 

Đáp: Hoặc đó là quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện 
tạI. 

Hỏi: GIả sử được vị lai thì đó là được pháp vị 
lai chăng? 

Đáp: Hoặc đó là quá khứ, hoặc vỊ lai, hoặc hiện 
tại, hoặc vô vI. 

Hỏi: Nếu được pháp hiện tại thì đó là được hiện 
tại chăng? 

Đáp: Hoặc đó là quá khứ, hoặc vỊ lai, hoặc hiện 
tạI. 

Hỏi: Giả sử được hiện tại thì đó là được pháp 
hiện tại chăng? 
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Đáp: Hoặc đó là quá khứ, hoặc vỊ lai, hoặc hiện 
tại, hoặc vô vI. 

Hỏi: Nếu được pháp thiện thì đó là được thiện 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử được thiện thì đó là được pháp 
thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu được pháp bắt thiện thì đó là được bất 
thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử được bất thiện thì đó là được pháp 
bất thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu được pháp vô ký thì đó là được vô ký 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử được vô ký thì đó là được pháp vô 
ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu được pháp hệ thuộc cõi Dục thì đó là 
được hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử được hệ thuộc cõi Dục thì đó là 
được pháp hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Nếu được pháp hệ thuộc cõi Sắc thì đó là 
được hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử được hệ thuộc cõi Sắc thì đó là 
được pháp hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Hoặc đó là hệ thuộc cõi Sắc, hoặc không 
hệ thuộc. 

Hỏi: Nếu được pháp hệ thuộc cõi Vô sắc thì đó 
là được hệ thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử được hệ thuộc cõi Vô sắc thì đó là 
được pháp hệ thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc đó là hệ thuộc cối Vô sắc, hoặc 
không hệ thuộc. 

Hỏi: Nếu được pháp học thì đó là được học 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: G1ả sử được học thì đó là được pháp học 
chăng? 

Đáp: Hoặc đó là học, hoặc phi học phi vô học. 

Hỏi: Nếu được pháp vô học thì đó là được vô 
học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử được vô học thì đó là được pháp vô 
học chăng? 

Đáp: Hoặc đó là vô học, hoặc phi học phi vô 
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học. 

Hỏi: Nếu được pháp phi học phi vô học thì đó 
là được phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Hoặc đó là học, hoặc vô học, hoặc phi học 
phi vô học. 

Hỏi: Giả sử được phi học phi vô học thì đó là 
được pháp phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu được pháp của kiến để đoạn thì đó là 
được kiến đề đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử được kiến để đoạn thì đó là được 
pháp kiên đề đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu được pháp do tư duy đoạn thì đó là 
được tư duy đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: GIả sử được tư duy đoạn thì đó là được 
pháp do tư duy đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc đó là do tư duy đoạn, hoặc không 
đoạn. 

Hỏi: Nếu được pháp không đoạn thì đó là được 
không đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc đó là do tư duy đoạn, hoặc không 
đoạn. 

Hỏi: GI1ả sử được không đoạn thì đó là được 
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pháp không đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp thiện sinh nơi vô sắc thì pháp đó 
đều là tâm thiện chăng? 

Đáp: Hoặc pháp thiện sinh nơi vô sắc đều có 
tâm thiện; hoặc pháp thiện sinh nơi vô sắc đêu có 
tâm bắt thiện; hoặc pháp thiện sinh nơi vô sắc đều 
có tâm vô ký. 

Thế nào là pháp thiện sinh nơi vô sắc đêu có 
tâm thiện? Các pháp tương ưng với tâm thiện kia, 
pháp đó cùng có thiện, đó gọi là pháp thiện sinh 
nơi vô sắc đều có tâm thiện. 

Thế nào là pháp thiện, sinh nơi vô sắc đều có 
tâm bắt thiện? Như tâm bất thiện hoặc lui lại hoặc 
sinh ra thì pháp thiện được sinh đó gọi là pháp 
thiện sinh nơi vô sắc đều có tâm bắt thiện. 

Thế nào là pháp thiện sinh nơi vô sắc đều có 
tâm vô ký? Như tâm vô ký hoặc lui lại hoặc sinh ra 
thì pháp, thiện được sinh, đó gọi là pháp thiện sinh 
nơi vô sắc đều có tâm vô ký. 

Hỏi: Giả sử các pháp đều có tâm thiện sinh ra 
thì pháp đó là thiện ở vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc pháp đều có tâm thiện sinh ra thiện 
nơi vô sắc hay là vô ký nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp đều có tâm thiện sinh thiện nơi 
vô sắc? Các pháp tương ưng với tâm thiện kia, 
pháp đó đều có thiện, đó gọi là pháp đều có tâm 
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thiện sinh ra thiện nơi vô sắc. 

Thế nảo là pháp đều có tâm thiện sinh vô ký 
nơi vô săc? Như tâm thiện tiến lên tốt đẹp thì pháp 
vô ký được sinh. Như căn vô ký trú trong tâm thiện, 
lớn thêm bốn đại, tăng thêm mêm mại, đầy đủ hơn 
SO VỚI các pháp sinh- lão- vô thường đã có được 
kia, đó gọi là pháp đều có tâm thiện sinh ra vô ký 
nơi vô sắc. 

Hỏi: Các pháp bắt thiện sinh nơi vô sắc thì pháp 
đó đều có tâm bât thiện chăng? 

Đáp: Hoặc pháp bất thiện sinh nơi vô sắc thì 
pháp đó đều có tâm bất thiện, hoặc pháp bất thiện 
sinh nơi vô sắc thì pháp đó đều có tâm vô ký. 

Thế nảo là pháp bất thiện sinh nơi vô sắc thì 
pháp đó đều có tâm bắt thiện? Các pháp tương ưng 
với tâm kia, đều có bất thiện, đó gọi là pháp bất 
thiện sinh nơi vô sắc thì pháp đó đêu có tâm bất 
thiện. 

Thế nào là pháp bất thiện sinh nơi vô sắc thì 
pháp đó đều có tâm vô ký? Như tâm vô ký hoặc lui 
lại hoặc sinh ra thì pháp bất thiện được sinh, đó gọi 
là pháp bất thiện sinh nơi vô sắc thì pháp đó đều có 
tâm vô ký. 

Hỏi: Giả sử các pháp đêu có tâm bắt thiện sinh 
ra thì pháp đó là bât thiện ở vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc pháp đều có tâm bất thiện sinh ra 
bất thiện nơi vô sắc, hoặc pháp tâm bất thiện đều 
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có sinh thiện nơi vô sắc, hoặc pháp đều có tâm bất 
thiện sinh ra vô ký nơi vô săc. 

Thế nào là pháp đêu có tâm bắt thiện sinh ra bất 
thiện nơi vô sắc? Các pháp tương ưng với tâm kia, 
pháp đó đêu có bất thiện, đó gọi là pháp đều có tâm 
bất thiện sinh ra bất thiện nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp tâm bất thiện đều có sinh thiện 
nơi vô sắc? Như tâm bất thiện hoặc thoái lui hoặc 
sinh ra thì pháp. thiện được sinh, đó gọi là pháp tâm 
bất thiện đêu có sinh thiện nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp đêu có tâm bắt thiện sinh ra vô 
ký nơi vô sắc? Như tâm bất thiện hoặc thoái lui 
hoặc sinh ra thì pháp vô ký được sinh, như căn vô 
ký trú trong tâm bất thiện, lớn thêm bốn đại, tăng 
thêm mêm mại, đây đủ hơn so với các pháp sinh- 
lão- vô thường đã có được kia, đó gọi là pháp đều 
có tâm bắt thiện sinh ra vô ký nơi vô sắc. 

Hỏi: Các pháp vô ký sinh ở vô sắc thì pháp đó 
đều có tâm vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc pháp vô ký sinh nơi vô sắc thì pháp 
đó đều có tâm vô ký; hoặc pháp vô ký sinh nơi vô 
sắc thì pháp đó đều có tâm thiện; hoặc pháp vô ký 
sinh nơi vô sắc thì pháp đó đều có tâm bắt thiện. 

Thê nào là pháp vô ký sinh nơi vô sắc thì pháp 
đó đều có tâm vô ký? Các pháp tương ưng với tâm 
vô ký kia, pháp đó đều có vô ký, đó gọi là pháp vô 
ký sinh nơi vô sắc thì pháp đó đều có tâm vô ký. 


1844 A TỶ ĐÀM 2 


Thê nào là pháp vô ký sinh nơi vô sắc thì pháp 
đó đều có tâm thiện? Như tâm thiện tiến lên tốt đẹp 
thì pháp vô ký được sinh. Như căn vô ký trú trong 
tâm thiện, lớn thêm bốn đại, tăng thêm mêm mại, 
đây đủ hơn so với các pháp sinh- lão- vô thường đã 
có được kia, đó gọI là pháp vô ký sinh nơi vô sắc 
thì pháp đó đều có tâm thiện. 

Thê nào là pháp vô ký sinh nơi vô sắc thì pháp 
đó đều có tâm bất thiện? Như tâm bất thiện hoặc 
thoái lui hoặc sinh ra thì pháp vô ký được sinh, như 
căn vô ký trú trong tâm bắt thiện, lớn thêm bốn đại, 
tăng thêm tốt đẹp, đây đủ hơn so với các pháp sinh- 
lão- vô thường đã có được kia, đó gọi là pháp vô 
ký sinh nơi vô sắc thì pháp đó đều có tâm bắt thiện. 

Hỏi: Giả sử các pháp đều là tâm vô ký thì pháp 
đó là vô ký nơi vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc pháp là tâm vô ký đều có sinh vô ký 
nơi vô sắc, hoặc pháp là tâm vô ký đều có sinh 
thiện nơi vô sắc, hoặc pháp là tâm vô ký đều có 
sinh bất thiện nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp do tâm vô ký đều có sinh vô 
ký nơi vô sắc? Các pháp tương ưng với tâm vô ký 
kia thì pháp đó đều có vô ký, đó gọi là pháp do tâm 
vô ký đêu có sinh vô ký nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp do tâm vô ký đều có sinh thiện 
nơi vô sắc? Như tâm vô ký hoặc thoái lui hoặc sinh 
ra thì pháp thiện được sinh, đó gọi là pháp do tâm 
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vô ký đêu có sinh thiện nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp do tâm vô ký đều có sinh bất 
thiện nơi vô sắc? Như tâm vô ký hoặc thoái lui 
hoặc sinh ra thì pháp bắt thiện được sinh, đó gỌI là 
pháp do tâm vô ký đều có sinh bắt thiện nơi vô sắc. 

Hỏi: Các pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc, 
pháp đó là tâm hệ thuộc cõi Dục đều có chăng? 

Đáp: Hoặc pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc 
thì tâm hệ thuộc cõi Dục đều có; hoặc pháp hệ 
thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi 
Sắc đều có; hoặc pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô 
sắc thì tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều có; hoặc pháp 
hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc thì tâm không hệ 
thuộc đều có. 

Thế nào là pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc 
thì tâm hệ thuộc cõi Dục đều có? Các pháp tương 
ưng với tâm hệ thuộc cõi Dục, pháp đó đều có hệ 
thuộc cõi Dục, đó gọi là pháp hệ thuộc cõi Dục sinh 
ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi Dục đều có. 

Thể nảo là pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc 
thì tâm hệ thuộc cõi Sắc đều có? Như tâm hệ thuộc 
cõi Sắc hoặc sinh ra hoặc tiễn lên tốt đẹp thì pháp 
hệ thuộc cõi Dục được sinh ra, như căn hệ thuộc 
cõi Dục trú vào tâm hệ thuộc cõi Sắc, bốn đại thêm 
lớn tăng thêm sự mêm mại tốt đẹp đây đủ, các pháp 
này đêu phải sinh-lão- vô thường, đó gọi là pháp 
hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi 
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Sắc đều có. 

Thê nào là pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc 
thì tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều có? Như tâm hệ 
thuộc cõi Vô sắc trụ vào căn hệ thuộc cõi Dục, bốn 
đại thêm lớn tăng thêm sự mềm mại tôt đẹp đây đủ 
các pháp này đêu phải sinh- lão- vô thường, đó gọi 
là pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc thì tâm hệ 
thuộc cõi Vô sắc đều có. 

Thể nào là pháp hệ thuộc cõi Dục sinh ở vô sắc 
thì tâm không hệ thuộc đều có? Như tâm không hệ 
thuộc, tiến lên tốt đẹp thì pháp hệ thuộc cõi Dục 
được sinh ra, như tâm không hệ thuộc trụ vào căn 
hệ thuộc cõi Dục, bốn đại thêm lớn tăng thêm sự 
mêm mại tốt đẹp đây đủ, các pháp này là pháp cân 
phải sinh- lão- vô thường, đó gọi là pháp hệ thuộc 
cõi Dục sinh ở vô sắc thì tâm không hệ thuộc đều 
có. 

Hỏi: Giả sử các pháp là tâm hệ thuộc cối Dục 
đều sinh thì pháp đó hệ thuộc cõi Dục ở vô sắc 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp là tâm hệ thuộc cõi Dục đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Dục; hoặc pháp là tâm hệ 
thuộc cõi Dục đêu sinh vô sắc hệ thuộc cõi Sắc; 
hoặc pháp là tâm hệ thuộc cõi Dục đêu sinh vô sắc 
hệ thuộc cõi Vô sắc; hoặc pháp là tâm hệ thuộc cõi 
Dục đều sinh vô sắc mà không hệ thuộc. 

Thê nảo là pháp có tâm hệ thuộc cõi Dục đều 
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sinh vô sắc hệ thuộc cõi Dục? Các pháp tương ưng 
với tâm kia, pháp đó đêu có hệ thuộc cõi Dục, đó 
gọI là pháp có tâm hệ thuộc cõi Dục đều sinh vô 
săc hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nảo là pháp có tâm hệ thuộc cõi Dục đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Sắc? Như tâm hệ thuộc cõi 
Dục hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp hệ thuộc 
cõi Sắc được sinh, đó øọI là pháp có tâm hệ thuộc 
cõi Dục đều sinh vô sắc hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nảo là pháp có tâm hệ thuộc cõi Dục đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Vô sắc? Như tâm hệ thuộc 
cõi Dục hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc được sinh, đó øọI1 là pháp có tâm 
hệ thuộc cõi Dục đều sinh vô sắc hệ thuộc cõi Vô 
sắc. 

Thê nảo là pháp có tâm hệ thuộc cõi Dục đều 
sinh vô sắc không hệ thuộc? Như tâm hệ thuộc cõi 
Dục hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp không hệ 
thuộc được sinh, đó gọi là pháp có tâm hệ thuộc 
cõi Dục đều sinh vô sắc mà không hệ thuộc. 

Hỏi: Các pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc 
thì pháp đó là tâm hệ thuộc cõi Sắc đều có chăng? 

Đáp: Hoặc pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc 
thì tâm hệ thuộc cõi Sắc đều có; hoặc pháp hệ thuộc 
cõi Sắc sinh ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi Dục đêu 
có; hoặc pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc thì 
tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều có; hoặc pháp hệ thuộc 
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cõi Sắc sinh ở vô sắc thì tâm không hệ thuộc đều 
có. 

Thê nào là pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc 
thì tâm hệ thuộc cõi Sắc đều có? Các pháp tương 
ưng với tâm hệ thuộc cõi Sắc, pháp đó đêu có hệ 
thuộc cõi Sắc, đó øọI1 là pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh 
ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi Sắc đều có. 

Thế nào là pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc 
thì tâm hệ thuộc cõi Dục đều có? Như tâm hệ thuộc 
cõi Dục hoặc thoái lui hoặc sinh ra, thì pháp hệ 
thuộc cõi Sắc được sinh ra, đó gọi là pháp hệ thuộc 
cõi Sắc sinh ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi Dục đêu 
có. 

Thế nào là pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc 
thì tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều có? Như tâm hệ 
thuộc cõi Vô sắc trụ vào căn hệ thuộc cõi Sắc, bỗn 
đại thêm lớn tăng thêm mêm mại tốt đẹp đây đủ, 
các pháp này là pháp cần phải sinh- lão- vô 'thường, 
đó gọi là pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc thì 
tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều có. 

Thế nào là pháp hệ thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc 
thì tâm không hệ thuộc đêu có? Như tâm không hệ 
thuộc tiễn lên tốt đẹp thì pháp hệ thuộc cõi Sắc 
được sinh ra, như tâm không hệ thuộc trụ vào căn 
hệ thuộc cối Sắc, bốn đại thêm lớn tăng thêm sự 
mêm mại tốt đẹp đầy đủ, các pháp này là pháp cân 
phải sinh- lão- vô thường, đó gọi là pháp hệ thuộc 
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cõi Sắc sinh ở vô sắc thì tâm không hệ thuộc đều 
có. 

Hỏi: Giả sử các pháp là tâm hệ thuộc cõi Sắc 
đêu sinh, pháp đó hệ thuộc cõi Sắc ở vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc pháp là tâm hệ thuộc cõi Sắc đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Sắc; hoặc pháp là tâm hệ 
thuộc cõi Sắc đều sinh vô sắc hệ thuộc cõi Dục; 
hoặc pháp là tâm hệ thuộc cối Sắc đều sinh vô sắc 
hệ thuộc cõi Vô sắc; hoặc pháp là tâm hệ thuộc cõi 
Sắc đều sinh vô sắc mà không hệ thuộc. 

Thế nào là pháp có tâm hệ thuộc cối Sắc đêu 
sinh vô sắc hệ thuộc CỐI Sắc? Các pháp tương ưng 
có tâm hệ thuộc cõi Sắc pháp đó đều có hệ thuộc 

cõi Sắc, đó gọi là pháp có tâm hệ thuộc cối Sắc đêu 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là pháp có tâm hệ thuộc cõi Sắc đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Dục? Như tâm hệ thuộc 
cõi Sắc hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp hệ 
thuộc cõi Dục được sinh ra, hoặc là tâm hệ thuộc 
cõi Sắc trụ vào căn hệ thuộc cõi Dục, bốn đại thêm 
lớn tăng thêm sự mêm mại tốt đẹp đây đủ, các pháp 
này là pháp cần phải sinh- lão- vô thường, đó gọi 
là pháp có tâm hệ thuộc cõi Sắc đêu sinh vô sắc hệ 
thuộc cõi Dục. 

Thế nào là pháp có tâm hệ thuộc cõi Sắc đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Vô sắc? Như tâm hệ thuộc 
cõi Sắc hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp hệ 


1850 A TỶ ĐÀM 2 


thuộc cõi Vô sắc được sinh ra, đó gọi là pháp có 
tâm hệ thuộc cõi Sắc đều sinh vô sắc hệ thuộc cõi 
Vô sắc. 

Thế nào là pháp có tâm hệ thuộc cõi Sắc đều 
sinh vô sắc mà không hệ thuộc? Như tâm hệ thuộc 
cõi Sắc hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp không 
hệ thuộc được sinh ra, đó gọi là pháp có tâm hệ 
thuộc cõi Sắc đêu sinh vô sắc không hệ thuộc. 

Hỏi: Các pháp hệ thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô 
sắc thì pháp đó đều là tâm hệ thuộc cõi Vô sắc 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp hệ thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô 
săc thì tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều có; hoặc pháp 
hệ thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô sắc thì tâm hệ thuộc 
cõi Dục đều có; hoặc pháp hệ thuộc cõi Vô sắc sinh 
ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi Sắc đều có; hoặc pháp 
hệ thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô sắc thì tâm không hệ 
thuộc đều có. 

Thế nào là pháp hệ thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô 
sắc thì tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều có? Các pháp 
tương ưng với tâm hệ thuộc cõi Vô sắc, pháp đó 
đều có hệ thuộc cõi Vô sắc, đó øọI1 là pháp hệ thuộc 
cõi Vô sắc sinh ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi Vô 
sắc đều có. 

Thế nào là pháp hệ thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô 
sắc thì tâm hệ thuộc cõi Dục đều có? Như tâm hệ 
thuộc cõi Dục hoặc thoái lui hoặc sinh ra, thì pháp 
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hệ thuộc cõi Vô sắc được sinh ra, đó øọI là pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi 
Dục đều có. 

Thế nào là pháp hệ thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô 
sắc thì tâm hệ thuộc cõi Săc đều có? Như tâm hệ 
thuộc cõi Sắc hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp 
hệ thuộc cõi Vô sắc được sinh ra, đó øọI là pháp hệ 
thuộc cõi Sắc sinh ở vô sắc thì tâm hệ thuộc cõi 
Sắc đều có. 

Thế nào là pháp hệ thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô 
sắc thì tâm không hệ thuộc đều có? Như tâm không 
hệ thuộc hoặc thoái lui hoặc sinh ra, thì pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc được sinh ra, đó øọI là pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc sinh ở vô sắc thì tâm không hệ 
thuộc đều có. 

Hỏi: Giả sử các pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô 
sắc đều sinh, pháp đó hệ thuộc cõi Vô sắc ở vô sắc 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Vô sắc; hoặc pháp có tâm 
hệ thuộc cõi Vô sắc đều sinh vô sắc hệ thuộc cõi 
Dục; hoặc pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Sắc; hoặc pháp có tâm hệ 
thuộc cõi Vô sắc đều sinh vô sắc mà không hệ 
thuộc. 

Thê nào là pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Vô sắc? Các pháp tương 
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ưng với tâm hệ thuộc cõi Vô sắc, pháp đó đều có 
hệ thuộc cõi Vô sắc, đó gọi là pháp có tâm hệ thuộc 
cõi Vô sắc đều sinh vô sắc hệ thuộc cõi Vô SắC. 

Thê nào là pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô săc đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Dục? Như tâm hệ thuộc 
cõi Vô sắc, trụ vào căn hệ thuộc cõi Dục, bốn đại 
thêm lớn tăng thêm sự mêm mại tốt đẹp đây đủ, 
các pháp này là pháp cân phải sinh- lão- vô thường, 
đó gọi là pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đêu sinh 
vô sắc hệ thuộc cõi Dục. 

Thê nào là pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều 
sinh vô sắc hệ thuộc cõi Sắc? Như tâm hệ thuộc cõi 
Vô sắc, trụ vào căn hệ thuộc cối Sắc, bốn đại thêm 
lớn tăng thêm sự mêm mại tốt đẹp đầy đủ, các pháp 
này là pháp cần phải sinh- lão- vô thường, đó gọi 
là pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều sinh vô sắc 
hệ thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là pháp có tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều 
sinh vô sắc mà không hệ thuộc? Như tâm hệ thuộc 
cõi Vô sắc hoặc thoái lui hoặc tiến lên tốt đẹp thì 
pháp không hệ thuộc được sinh ra, đó 9l là pháp 
có tâm hệ thuộc cõi Vô sắc đều sinh vô săc không 
hệ thuộc. 

Hỏi: Các pháp học mà sinh ở vô sắc thì pháp 
đó đều là tâm học chăng? 

Đáp: Hoặc pháp học sinh nơi vô sắc đều là tâm 
học; hoặc pháp học mà sinh nơi vô sắc đêu là tâm 
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phi học phi vô học. 

Thê nào là pháp học mà sinh nơi vô sắc đêu là 
tâm học? Các pháp tương ưng với tâm học kia thì 
pháp đó đều có học, đó gọi là pháp học mà sinh nơi 
vô sắc đều là tâm học. 

Thế nào là pháp học mà sinh nơi vô sắc đêu là 
tâm phi học phi vô học? Như tâm phi học phi vô 
học hoặc thoái lui hoặc tiến lên tốt đẹp thì pháp học 
được sinh ra, đó gọi là pháp học mà sinh nơi vô sắc 
đều là tâm phi học phi vô học. 

Hỏi: Giả sử các pháp có tâm học đều sinh thì 
pháp học đó sinh ở vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc pháp có tâm học đều sinh là học nơi 
vô sắc; hoặc pháp có tâm học đều sinh là phi học 
phi vô học nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp có tâm học đêu sinh là học nơi 
vô sắc? Các pháp tương ưng với tâm học kia thì 
pháp đó đều có học, đó gọi là pháp có tâm học đều 
sinh là học nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp có tâm học đều sinh là phi học 
phi vô học nơi vô sắc? Như tâm học tiến lên tốt đẹp 
thì pháp phi học phi vô học được sinh ra, như tâm 
học trụ vào căn phi học phi vô học, bốn đại thêm 
lớn tăng thêm sự mêm mại tốt đẹp đây đủ, các pháp 
ây là pháp cần phải sinh- lão- vô thường, đó gọi là 
pháp có tâm học đều sinh là phi học phi vô học nơi 
VÔ Sắc. 
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Hỏi: Các pháp vô học sinh ở vô sắc thì pháp đó 
đêu là tâm vô học chăng? 

Đáp: Hoặc pháp vô học sinh nơi vô sắc đều là 
tâm vô học; hoặc pháp vô học sinh nơi vô sắc đều 
là tâm phi học phi vô học. 

Thế nào là pháp vô học sinh nơi vô sắc đêu là 
tâm vô học? Các pháp tương ưng với tâm vô học 
kia thì pháp đó đều có vô học, đó gọi là pháp vô 
học sinh nơi vô sắc đều là tâm vô học. 

Thế nào là pháp vô học sinh nơi vô sắc đều là 
tâm phi học phi vô học? Như tâm phi học phi vô 
học hoặc thoái lui hoặc tiền lên tốt đẹp thì pháp vô 
học được sinh ra, đó gọi là pháp vô học sinh nơi vô 
sắc đêu là tâm phi học phi vô học. 

Hỏi: Giả sử các pháp có tâm vô học đêu sinh 
thì pháp vô học đó sinh ở vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc pháp có tâm vô học đều sinh là vô 
học nơi vô sắc; hoặc pháp có tâm vô học đều sinh 
là phi học phi vô học nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp có tâm vô học đều sinh là vô 
học nơi vô sắc? Các pháp tương ưng với tâm vô 
học kia thì pháp đó đêu có vô học, đó gọi là pháp 
có tâm vô học đêu sinh là vô học nơi vô săc. 

Thế nào là pháp có tâm vô học đêu sinh là phi 
học phi vô học nơi vô sắc? Như tâm vô học tiến lên 
tốt đẹp thì pháp phi học phi vô học được sinh ra, 
như tâm vô học trụ vào căn phi học phi vô học, bốn 
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đại thêm lớn tăng thêm sự mềm mại tốt đẹp đây đủ, 
các pháp này là pháp cân phải sinh- lão- vô thường, 
đó gọi là pháp có tâm vô học đêu sinh là phi học 
phi vô học nơi vô sắc. 

Hỏi: Các pháp phi học phi vô học sinh ở vô sắc 
thì pháp đó đêu là tâm phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Hoặc pháp phi học phi vô học sinh nơi vô 
sắc đều là tâm phi học phi vô học; hoặc pháp phi 
học phi vô học sinh nơi vô sắc đều là tâm học; hoặc 
pháp phi học phi vô học sinh nơi vô sắc đều là tâm 
vô học. 

Thế nào là pháp phi học phi vô học sinh nơi vô 
sắc đêu là tâm phi học phi vô học? Các pháp tương 
ưng với tâm phi học đêu là thì tâm phi học phi vô 
học. 

Thế nào là pháp phi học phi vô học sinh nơi vô 
sắc đều là tâm học? Như tâm học tiến lên tốt đẹp 
thì pháp phi học phi vô học được sinh ra, như tâm 
học trụ vào căn phi học phi vô học, bốn đại thêm 
lớn tăng thêm sự mêm mại tốt đẹp đầy đủ, các pháp 
này là pháp cân phải sinh- lão- vô thường, đó gọi 
là pháp phi học phi vô học sinh nơi vô sắc thì tâm 
học đêu có. 

Thế nào là pháp phi học phi vô học sinh nơi vô 
sắc đêu là tâm vô học đêu có? Như tâm vô học tiễn 
lên tốt đẹp thì pháp phi học phi vô học được sinh 
ra, như tâm vô học trụ vào căn phi học phi vô học, 
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bốn đại thêm lớn tăng thêm sự mềm mại tốt đẹp 
đây đủ, các pháp này là pháp cần phải sinh- lão- vô 
thường, đó gọi là pháp phi học phi vô học sinh nơi 
vô sắc đều là tâm vô học. 

Hỏi: Giả sử các pháp phi học phi vô học với 
tâm thì pháp đó là phi học phi vô học ở vô sắc 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp phi học phi vô học có tâm đều 
sinh là phi học phi vô học nơi vô sắc; hoặc pháp 
phi học phi vô học với tâm đêu sinh là học nơi vô 
sắc; hoặc pháp phi học phi vô học với tâm đều sinh 
vô học nơi VÔ sắc. 

Thế nào là pháp phi học phi vô học, với tâm 
đều sinh phi học phi vô học nơi vô sắc? Các pháp 
tương ưng với tâm kia thì pháp đó đều có phi học 
phi vô học, đó gọi là pháp phi học phi vô học có 
tâm đều sinh là phi học phi vô học nơi vô sắc. 

Thế nào là pháp phi học phi vô học có tâm đều 
sinh là học nơi vô sắc? Như tâm phi học phi vô 
học, hoặc thoái lui hoặc tiên lên tốt đẹp thì pháp 
học được sinh ra, đó gọi là pháp phi học phi vô học 
có tâm đêu sinh là học nơi vô sắc. 

Thê nào là pháp phi học phi vô học có tâm đêu 
sinh là vô học nơi vô săc? Như tâm phi học phi vô 
học hoặc thoái lui hoặc tiến lên tốt đẹp thì pháp vô 
học được sinh ra, đó gọi là pháp phi học phi vô học 
có tâm đêu sinh là vô học nơi vô sắc. 
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Hỏi: Các pháp do kiến đề đoạn sinh nơi vô sắc 
thì pháp đó đều là tâm cùng sinh do kiến để đoạn 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp do kiên để đoạn sinh nơi vô 
sắc có tâm cùng sinh do kiến để đoạn; hoặc pháp 
do kiến để đoạn sinh nơi vô sắc có tâm cùng sinh 
do tư duy đoạn. 

Thế nào là pháp do kiến để đoạn sinh nơi vô 
sắc có tâm cùng sinh do kiến để đoạn? Các pháp 
tương ưng với tâm do kiến để đoạn thì pháp đó đều 
có kiên để đoạn, đó gọi là pháp do kiến để đoạn 
sinh nơi vô sắc có tâm cùng sinh ra do kiến để 
đoạn. 

Thế nào là pháp do kiến để đoạn sinh nơi vô 
sắc có tâm cùng sinh do tư duy đoạn? Như tâm do 
tư duy đoạn hoặc thoái lui hoặc sinh ra, thì pháp do 
kiên để đoạn được sinh ra, đó gọi là pháp do kiến 
đề đoạn sinh nơi vô sắc có tâm cùng sinh do tư duy 
đoạn. 

Hỏi: Giả sử các pháp có tâm cùng sinh do kiến 
đề đoạn thì đó là pháp do kiến để đoạn nơi vô sắc 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp có tâm cùng sinh do kiến để 
đoạn, nơi vô sắc đo kiến đề đoạn; hoặc pháp có tâm 
cùng sinh do kiến để đoạn, nơi vô sắc do tư duy 
đoạn. 

Thế nào là pháp có tâm cùng sinh do kiến để 
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đoạn, nơi vô sắc do kiến đê đoạn? Các pháp tương 
ưng với tâm kia thì pháp đó đêu có kiên để đoạn, 
đó gỌI là pháp có tâm cùng sinh do kiến để đoạn, 
nơi vô sắc do kiến đề đoạn. 

Thế nào là pháp có tâm cùng sinh do kiến để 
đoạn, nơi vô sắc của tư duy đoạn? Như tâm do kiến 
đề đoạn hoặc thoái lui hoặc sinh ra, thì pháp do tư 
duy đoạn được sinh ra, như tâm củng sinh do kiến 
đề đoạn trụ vào căn tư duy đoạn, bốn đại thêm lớn 
tăng thêm sự mêm mại tốt đẹp đây đủ, các pháp â ây 
là pháp cần phải sinh- lão- vô thường, đó gọi là 
pháp có tâm cùng sinh do kiên để đoạn, nơi vô sắc 
do tư duy đoạn. 
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QUYÊN 26 
Kiên độ thứ 7: ĐỊNH 
Phẩm 1: BÀN VÉ ĐẮC QUÁ KHỨ, Phân 2 

Hỏi: Các pháp do tư duy đoạn sinh nơi vô sắc 
thì pháp đó đêu là tâm do tư duy đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc pháp do tư duy đoạn sinh nơi vô sắc 
đều là tâm do tư duy đoạn ; hoặc pháp do tư duy 
đoạn sinh nơi vô sắc đều là tâm do kiến đề đoạn; 
hoặc pháp do tư duy đoạn sinh nơi vô sắc đều là 
tâm không đoạn. 

Thế nào là pháp do tư duy đoạn sinh nơi vô sắc 
đều là tâm do tư duy đoạn? Các pháp tương ưng 
với tâm do tư duy đoạn thì pháp đó tư duy đoạn, 
đó gọi là pháp do tư duy đoạn sinh nơi vô sắc đều 
là tâm do tư duy đoạn. 

Thế nào là pháp do tư duy đoạn sinh nơi vô sắc 
đều là tâm do kiến đế đoạn ? Như tâm do kiến để 
đoạn hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp do tư duy 
đoạn được sinh ra. Như tâm do kiên đê đoạn, trụ 
căn do tư duy đoạn, bốn đại thêm lớn tăng thêm sự 
mêm mại tốt đẹp đầy đủ, các pháp ây là pháp cần 
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phải sinh - lão - vô thường, đó gọi là pháp do tư 
duy đoạn sinh nơi vô sắc đều là tâm do kiến để 
đoạn. 

Thế nào là pháp do tư duy đoạn sinh nơi vô sắc 
đều là tâm không đoạn ? Như tâm không đoạn hoặc 
thoái lui hoặc sinh ra thì pháp do tư duy đoạn được 
sinh ra; như tâm không đoạn trụ vào căn do tư duy 
đoạn, bốn đại thêm lớn tăng thêm sự mêm mại tốt 
đẹp đây đủ, các pháp ây là pháp cân phải sinh - lão 
- võ thường, đó gọi là pháp do tư duy đoạn sinh nơi 
vô sắc đều là tâm không đoạn. 

Hỏi: Giả sử các pháp đều sinh tâm do tư duy 
đoạn thì pháp đó là do tư duy đoạn nơi vô sắc 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp đều sinh tâm do tư duy đoạn 
là vô sắc do tư duy đoạn; hoặc pháp đều sinh tâm 
do tư duy đoạn là vô sắc do kiến để đoạn; hoặc 
pháp đều sinh tâm do tư duy đoạn là vô sắc không 
đoạn. 

Thế nào là pháp đều sinh tâm do tư duy đoạn là 
vô sắc do tư duy đoạn? Các pháp tương ưng VỚI 
tâm thì pháp đó đều có tư duy đoạn, đó gọi là pháp 
đều sinh tâm do tư duy đoạn là vô sắc do tư duy 
đoạn. 

Thế nào là pháp đều sinh tâm do tư duy đoạn là 
vô sắc do kiên đề đoạn? Như tâm đo tư duy đoạn 
hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp do kiến để đoạn 
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được sinh ra, đó gọi là pháp đều sinh tâm do tư duy 
đoạn là vô sắc do kiến để đoạn. 

Thế nào là pháp đều sinh tâm do tư duy đoạn là 
vô săc mà không đoạn? Như tâm do tư duy đoạn 
hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp không đoạn 
được sinh ra, đó gọi là pháp đều sinh tâm do tư duy 
đoạn là vô sắc không đoạn. 

Hỏi: Các pháp không đoạn sinh nơi vô sắc thì 
pháp đó đều là tâm không đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc pháp không đoạn sinh nơi vô sắc 
đêu là tâm không đoạn; hoặc pháp không đoạn sinh 
nơi vô sắc đêu là tâm do tư duy đoạn. Thế nào là 
pháp không đoạn sinh nơi vô sắc đêu là tâm không 
đoạn? Các pháp tương ưng với tâm không đoạn thì 
pháp đó đều có không đoạn, đó gọi là pháp không 
đoạn sinh nơi vô sắc đều là tâm 

không đoạn. 

Thê nào là pháp không đoạn sinh nơi vô sắc đều 
là tâm do tư duy đoạn ? Như tâm do tư duy đoạn 
hoặc thoái lui hoặc sinh ra thì pháp không đoạn 
được sinh ra, đó gọi là pháp không đoạn sinh nơi 
vô sắc đều là tâm do tư duy đoạn. 

Hỏi: Giả sử các pháp đều sinh tâm không đoạn 
thì pháp đó không đoạn đó vô sắc chăng? 

Đáp: Hoặc pháp đều sinh tâm không đoạn là vô 
sắc không đoạn; hoặc pháp đều sinh tâm không 
đoạn là vô sắc do tư duy có đoạn. 
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Thê nào là pháp đêu sinh tâm không đoạn là vô 
sắc không đoạn? Các pháp tương ưng với tâm 
không đoạn thì pháp đó đều có không đoạn, đó gọi 
là pháp đêu sinh tâm không đoạn là vô sắc không 
đoạn. 

Thế nào là pháp đều sinh tâm không đoạn là vô 
sặc do tư duy đoạn? Như tâm không đoạn tiễn lên 
tốt đẹp thì pháp do tư duy đoạn được sinh ra, như 
tâm không đoạn trụ vào căn do tư duy đoạn, bốn 
đại thêm lớn tăng thêm sự mêm mại tốt đẹp đây đủ, 
các pháp â ây là pháp cân phải sinh - lão - vô thường, 
đó gọi là pháp đều sinh tâm không đoạn là vô sắc 
do tư duy đoạn. 

Hỏi: Tất cả sơ thiên gôm có năm hạng chăng? 

Đáp: Năm hạng là không ô nhiễm, ô nhiễm 
không phải là năm hạng. 

Thế thì không có những øì? 

Đáp: Xa lìa sự vui mừng. 

Hỏi: Tất cả nhị thiền gồm có bốn hạng chăng? 

Đáp: Bốn hạng là không ô nhiễm, ô nhiễm 
không phải là bỗn hạng. 

Thế thì không có những øì? 

Đáp: Không có nội tín. 

Hỏi: Tất cả tam thiền gồm có năm hạng chăng? 

Đáp: Năm hạng là không ô nhiễm, ô nhiễm 
không phải năm hạng. Thế thì không có những gì? 

Đáp: Không có niệm trí. 


SỐ - 1541 LUẬN CHỨNG SỰ PHẢN A TỲ ĐÀM, Quyền 26 1863 


Hỏi: Tất cả tứ thiên gồm có bốn hạng chăng? 

Đáp: Bốn hạng là không ô nhiễm, ô nhiễm 
không phải là bôn hạng. 

Thế thì không có những øì? 

Đáp: Không có hộ, niệm, tịnh. 

Hỏi: Vị tương ưng với sơ thiên, nhập nên nói là 
vị, hay khởi nên nói là vỊ? 

Đáp: Các vị là nhập kia, hoặc vị ngưng thì khởi 
tương ưng với các vỊ. 

Hỏi: Vị tương ưng cho đến hữu tưởng- vô 
tưởng, nhập nên nói là vị hay khởi, nên nói là vỊ? 

Đáp: Các vị là nhập kia, hoặc vị ngưng thì khởi 
tương ưng với các vỊ. 

Hỏi: Các vị tương ưng với sơ thiên, tất cả vị đó 
đều là ân một vô ký chăng? 

“Đáp: Đúng như vậy, các vị tương ưng với Sơ 
thiên thì tât cả vị đó đêu là ân một vô ký. 

Hỏi: Có thể có ấn một vô ký thì đó không phải 
là vị tương ưng với sơ thiên chăng? 

Đáp: Có trừ ra ái còn lại các phiền não hiện ở 
trước mắt, tương ưng với các vị. 

Hỏi: Các vị tương ưng cho đến hữu tưởng - vô 
tưởng thì tât cả vị đó đêu là ân một vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy, các vị tương ưng cho đến 
hữu tưởng- vô tưởng thì tất cả vị đó đêu là ân một 
vô ký. 

Hỏi: Có thể có ấn một vô ký mà nó không phải 
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là vị tương ưng cho đến hữu tưởng- vô tưởng 
chăng? 

Đáp: Có trừ ra ái còn lại các phiền não hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Có thể không nhập sơ thiên mà nhập nhị 
thiền chăng? 

Đáp: Có nhập. 

Hỏi: Có thể không nhập cho đến định bất dụng 
mà nhập hữu tưởng- vô tưởng chăng? 

Đáp: Có nhập. 

Hỏi: Có thê không nhập sơ thiên mà sinh ở sơ 
thiền chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Có thể không nhập cho đến hữu tưởng - 
vô tưởng mà sinh ở hữu tưởng - vô tưởng chăng? 

Đáp: Có sinh. 

Hỏi: Nếu được sơ thiền chứ không phải nhị 
thiền, thì lúc ấy mạng chung sẽ sinh vào chỗ nào? 

Đáp: Hoặc cõi Phạm thiên, hoặc cõi trời Quang 
âm, hoặc cõi trời Biến tịnh, hoặc cõi trời Quả thật, 
hoặc Không xứ, hoặc Thức xứ, hoặc Bắt dụng xứ, 
hoặc Hữu tưởng- Vô tưởng, hoặc Vô xứ sở. 

Hỏi: Nếu được cho đến bất dụng xứ chứ không 
phải hữu tưởng- vô tưởng, thì lúc ây mạng chung 
sẽ sinh vào chỗ nào? 

Đáp: Hoặc bất dụng xứ, hoặc hữu tưởng- vô 
tưởng, hoặc vô xứ sở. 
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Hỏi: Thế nào là ý nhớ nghĩ nhập Từ? 

Đáp: Mang lại an lành cho chúng sinh. 

Hỏi: Thế nào là ý nhớ nghĩ nhập Bi? 

Đáp: Loại trừ đau khô cho chúng sinh. 

Hỏi: Thế nào là ý nhớ nghĩ nhập Hỷ? 

Đáp: Làm cho chúng sinh được vừa lòng. 

Hỏi: Thế nào là ý nhớ nghĩ nhập Hộ (xả)? 

Đáp: Bảo vệ che chở cho chúng sinh. 

Hỏi: Từ diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Bi, Hỷ, Hộ diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Sơ thiền tịnh diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Tịnh cho đến hữu tưởng- vô tưởng diệt 
kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Giải thoát thứ nhất- thứ hai- thứ ba diệt 
kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Không xứ giải thoát diệt kiết hệ thuộc cõi 
nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc Không xứ, hoặc hệ thuộc 
Thức xứ, hoặc hệ thuộc Bât dụng xứ, hoặc hệ thuộc 
Hữu tưởng- vô tưởng xứ, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Thức xứ giải thoát diệt kiết hệ thuộc cõi 
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nào? 

-_ Đáp: Hoặc hệ thuộc Thức xứ, hoặc hệ thuộc 
Bât dụng xứ, hoặc hệ thuộc Hữu tưởng- vô tưởng 
xứ, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Bất dụng xứ giải thoát diệt kiết hệ thuộc 
cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc Bắt dụng xứ, hoặc hệ thuộc 
Hữu tưởng- vô tưởng xứ, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Hữu tưởng- vô tưởng giải thoát và Diệt tận 
giải thoát diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Trừ nhập đâu tiên diệt kiết hệ thuộc cõi 
nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Cho đến trừ nhập thứ tám diệt kiết hệ 
thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Nhất thiết nhập đâu tiên diệt kiết hệ thuộc 
cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Cho đến nhất thiết nhập thứ mười diệt kiết 
hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Pháp trí diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 
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Hỏi: Vị tri trí diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, hoặc vô 
XỨ SỞ. 

Hỏi: Tha tâm trí diệt kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Đắng trí- khô trí- tập- tận- đạo trí, không- 
vô nguyện- vô tướng diệt kiêt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của Từ thọ báo ở nơi nào? 

Đáp: Hoặc trời Phạm thiên, hoặc Quang âm, 
hoặc Biên tịnh, hoặc Quả thật, hoặc vô xứ sở. 

Bi và Hộ cũng như thế. 

Hỏi: Báo của Hỷ thọ báo ở nơi nào? 

Đáp: Phạm thiên và Quang âm, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của tịnh sơ thiên thọ báo ở nơi nào? 

Đáp: Trên cõi Phạm thiên, hoặc vô xứ sở 

Hỏi: Cho đến báo của hữu tưởng e vô tưởng thọ 
báo ở nơi nào? 

Đáp: Hữu tưởng- vô tưởng, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của giải thoát thứ nhất- thứ hai thọ 
báo ở nơi nào? 

Đáp: Phạm thiên và Quang âm, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của bốn trừ nhập đầu tiên thọ báo ở 
nơi nào? 

Đáp: Phạm thiên và Quang âm, hoặc vô xứ sở. 
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Hỏi: Báo của tịnh giải thoát và bốn trừ nhập sau 
báo của tám nhất thiết nhập thọ báo ở nơi nào? 

Đáp: Quả thật, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của Không xứ giải thoát thọ báo ở nơi 
nào? 

Đáp: Không xứ, hoặc vô xứ sở. Không xứ nhất 
thiết nhập cũng như thế. 

Hỏi: Báo của Thức xứ giải thoát thọ báo ở nơi 
nào? 

Đáp: Thức xứ, hoặc vô xứ sở. Thức xứ, nhất 
thiết nhập cũng như thế. 

Hỏi: Báo của Bất dụng xứ giải thoát thọ báo ở 
nơi nào? 

Đáp: Bắt dụng xứ, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của Hữu tưởng- vô tưởng giải thoát 
thọ báo ở nơi nào? 

Đáp: Hữu tưởng- vô tưởng, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của Diệt tận giải thoát thọ báo ở nơi 
nào? 

Đáp: Hữu tưởng- vô tưởng, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của tha tâm trí thọ báo ở nơi nào? 

Đáp: Hoặc Phạm thiên, hoặc Quang âm, hoặc 
Biến tịnh, hoặc Quả thật, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Báo của đắng trí thọ báo ở nơi nào? 

Đáp: Hoặc cõi Dục, hoặc cõi Sắc- cõi Vô sắc, 
hoặc vô xứ sở. 
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Phẩm 2: BÀN VÉ DUYÊN 

Tám Tam-muội, bốn thiên, bốn định vô sắc, vị 
tương ưng với tịnh -vô lậu. 

Có thê có vị tương ưng thành tựu sơ thiên mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 
Thành tựu tịnh mà không phải vị tương ưng cũng 
không phải vô lậu chăng? Thành tựu vô lậu mà 
không phải vị tương ưng cũng không phải tịnh 
chăng? VỊ tương ưng thành tựu tịnh mà không phải 
vô lậu chăng? VỊ tương ưng thành tựu vô lậu mà 
không phải tịnh chăng? Thành tựu tịnh- vô lậu mà 
không phải vị tương ưng chăng? VỊ tương ưng 
thành tựu tịnh -vô lậu mà không thành tựu được- 
bỏ- thoái lui cũng như thế. 

Nếu tu sơ thiền thế tục thì đó là tu vô lậu sơ 
thiên chăng? Giả sử tu vô lậu sơ thiên thì đó là tu 
sơ thiên thê tục chăng? Nếu tu sơ thiền thế tục cho 
đến bất dụng xứ thì đó là tu vô lậu bất dụng xứ 
chăng? Giả sử tu vô lậu bất dụng xứ thì đó tu bất 
dụng xứ thê tục chăng? 

Nếu ban đâu nhập sơ thiên vô lậu thì lúc này 
đạt được, còn lại các vô lậu vị lai đạt được tâm- 
tâm pháp, tật cả pháp đó nên nói có giác- có quán 
chăng? Nếu ban đâu nhập nhị thiên vô lậu thì lúc 
này đạt được, còn lại các vô lậu vỊ lai đạt được tâm- 
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tâm pháp tt cả pháp đó nên nói tương ưng với hỷ 
căn chăng? Nếu ban đầu nhập tam thiên vô lậu thì 
lúc này đạt được, còn lại các vô lậu vị lai đạt được 
tâm- tâm pháp tât cả pháp đó nên nói tương ưng 
với lạc căn chăng? Nêu ban đầu nhập tứ thiên vô 
lậu thì lúc này đạt được, còn lại các vô lậu vị lai 
đạt được tâm- tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói 
tương ưng với hộ căn chăng? 

Nếu ban đầu nhập không xứ vô lậu, thì lúc này 
đạt được, còn lại các vô lậu vị lai đạt được tâm- 
tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói thâu tóm không 
xứ chăng? Nếu ban đầu nhập thức xứ vô lậu, thì 
lúc này đạt được, còn lại các vô lậu vị lai đạt được 
tâm- tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói thâu tóm 
thức xứ chăng? Nếu ban đầu nhập Bắt dụng xứ vô 
lậu thì lúc này đạt được, còn lại các vô lậu vị lai 
đạt được tâm- tâm pháp, tật cả pháp đó nên nói thâu 
tóm Bất dụng xứ chăng? 

VỊ tương ưng với sơ thiền cùng vị tương ưng 
sơ thiên ấy có bao nhiêu duyên duyên. Tịnh có bao 
nhiêu duyên duyên? Võ lậu có bao nhiêu duyên 
duyên? Trên vị tương ưng có bao duyên? Trên 
tịnh- vô lậu có bao nhiêu duyên duyên? 

Tịnh sơ thiền cùng tịnh sơ thiên kia có bao 
nhiêu duyên duyên? Võ lậu có bao nhiêu duyên 
duyên? Trên vị tương ưng có bao duyên? Trên 
tịnh- vô lậu có bao nhiêu duyên duyên? VỊ và tịnh 
của địa mình có bao nhiêu duyên duyên? 
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Sơ thiên vô lậu, sơ thiền vô lậu kia có bao nhiêu 
duyên duyên? Trên vị tương ưng có bao duyên? 
Trên tịnh- vô lậu có bao nhiêu duyên duyên? VỊ 
tương ưng của địa mình có bao nhiêu duyên 
duyên? Cho đến bất dụng xứ cũng như thế. 

VỊ tương ưng hữu tưởng, vô tưởng cùng vị 
tương ưng hữu tưởng- vô tưởng ấy có bao nhiêu 
duyên duyên? Tịnh có bao nhiêu duyên duyên? 
Dưới vị tương ưng có bao nhiêu duyên duyên? 
Dưới tịnh- vô lậu có bao nhiêu duyên duyên? 

Tịnh hữu tưởng- vô tưởng với tịnh hữu tưởng- 
vô tưởng đó có bao nhiêu duyên duyên? Dưới vị 
tương ưng có bao nhiêu duyên duyên? Dưới tịnh - 
vô lậu có bao nhiêu duyên duyên? Dưới vị tương 
ưng của địa mình có bao nhiêu duyên duyên? 

Về nghĩa của chương này xin diễn nói đây đủ. 

Tám Tam-muội, bốn thiên, bốn định vô sắc, vị 
tương ưng với tịnh- vô lậu. 

Hỏi: Có thể vị tương ưng thành tựu sơ thiền mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Có, ái dục chưa hết. 

Hỏi: Tịnh thành tựu mà không phải vị tương 
ưng cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Có, người phàm phu sinh nơi cõi Dục 
hoặc trên cõi Phạm thiên, ái trên cõi Phạm thiên 
không còn. 

Hỏi: Thành tựu vô lậu mà không phải vị tương 
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ưng cũng không phải tịnh chăng? 

Đáp: Có, người vô câu sinh trên cõi Phạm 
thiên. 

Hỏi: VỊ tương ưng thành tựu tịnh chứ không 
phải vô lậu chăng? 

Đáp: Có, người phàm phu sinh nơi cõi Dục ái 
dục không còn mà ái trên cõi Phạm thiên chưa hết, 
hoặc sinh trên cõi Phạm thiên mà ái cõi ây chưa 
hết. 

Hỏi: VỊ tương ưng thành tựu vô lậu mà không 
phải tịnh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Thành tựu tịnh- vô lậu mà không phải vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Có, người vô câu sinh nơi cõi Dục hoặc 
trên cối Phạm thiện, 

ái trên cối Phạm thiên không còn. 

Hỏi: VỊ tương ưng thành tựu tịnh- vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, người vô cấu sinh nơi cõi Dục ái dục 
không còn mà ái trên cối Phạm thiên chưa hết, hoặc 
sinh trên cối Phạm thiên mà ái trên cối Phạm thiên 
chưa hết. 

Hỏi: Có thể có vị tương ưng không thành tựu 
sơ thiên mà đều là tịnh cũng đều là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, người vô câu sinh nơi cõi Dục hoặc 
trên cõi Phạm thiên, ái trên cõi Phạm thiên không 
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còn. 

Hỏi: Không thành tựu tịnh mà đều là vị tương 
ưng mả đêu là vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Không thành tựu vô lậu mà đều là vị tương 
ưng cũng đều là tịnh chăng? 

Đáp: Có, người phàm phu sinh nơi cõi Dục ái 
dục đã hết mà ái trên cõi Phạm thiên chưa hết hoặc 
sinh trên cõi Phạm thiên mà ái cõi ây chưa hết. 

Hỏi: Vị tương ưng không thành tựu tịnh mà đều 
là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, người vô cấu sinh lên trên cõi Phạm 
thiên. 

Hỏi: VỊ tương ưng không thành tựu vô lậu mà 
đều là tịnh chăng? 

Đáp: Có, người phàm phu sinh nơi cõi Dục 
hoặc trên cõi Phạm thiên, ái trên cõi Phạm thiên 
không còn. 

Hỏi: Không thành tựu tịnh- vô lậu mà đều là vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Có, ái nơi cõi Dục chưa hết. 

Hỏi: Không thành tựu vị tương ưng và tịnh- vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có, người phàm phu sinh lên trên cõi 
Phạm thiền. 

Hỏi: Có thể có vị tương ưng đạt được sơ thiền 
mà không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 
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Đáp: Được sinh trên cõi Phạm thiên mà không 
có ái thoái lu1. 

Hỏi: Được tịnh mà không phải vị tương ưng 
cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Người phảm phu đến nơi ái dục không 
còn. 

Hỏi: Được vô lậu mà không phải vị tương ưng 
cũng không phải tịnh chăng? 

Đáp: Dựa vào sơ thiền vượt qua thứ tự mà thủ 
chứng, sẽ đạt đến quả A-la-hán. 

Hỏi: Được vị tương ưng tịnh mà không phải vô 
lậu chăng? 

Đáp: Địa trên ân đi mà sinh vào cõi Phạm thiên. 

Hỏi: Cho đến được tịnh- vô lậu mà không phải 
vỊ tương ưng chăng? 

Đáp: Người vô cầu đến nơi ái dục không còn. 

Hỏi: Phần còn lại được chăng? 

Đáp: Không được. 

Hỏi: Có thể có vị tương ưng bỏ sơ thiền mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Bỏ, đến nơi ái trên cõi Phạm thiên không 
còn 

Hỏi: Bỏ tịnh mà không phải vị tương ưng cũng 
không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Bỏ người phàm phu đối với ái dục không 
còn mà thoái lui ở cối Dục, hoặc trên cối Phạm 
thiên ấn đi rôi sinh vào địa phía trên. 
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Hỏi: Cho đến bỏ tịnh- vô lậu mà không phải là 
vỊ tương ưng chăng? 

Đáp: Bỏ, người vô câu đôi với ái dục không còn 
mà thoái luI. 

Hỏi: Còn lại cũng bỏ chăng? 

Đáp: Không bỏ. 

Hỏi: Có thể có vị tương ưng sơ thiền mà thoái 
lui chứ không phải tịnh cũng không phải vô lậu 
chăng? 

Đáp: Không thoái luI. 

Hỏi: Tịnh thoái lui mà không phải vị tương ưng 
cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Thoái lui, người phàm phu đôi với ái dục 
không còn mà thoái luI. 

Hỏi: Cho đến tịnh- vô lậu thoái lui mà không 
phải vị tương ưng chăng? 

Đáp: Thoái lui, người vô câu đối với ái dục 
không còn mà thoái luI. 

Hỏi: Phân còn lại thoái lui chăng? 

Đáp: Không thoái luI. 

Hỏi: Nếu tu sơ thiên thê tục thì đó là tu sơ thiền 
vô lậu chăng? 

Đáp: Hoặc thế tục mà không phải vô lậu. 

Thế nào là thế tục mà không phải vô lậu? Vốn 
đạt được sơ thiền thế tục hiện ở trước mắt, hoặc 
vôn không đạt được sơ thiền thế tục hiện ở trước 
mắt, thì lúc này không thể nào tu sơ thiền vô lậu 
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hoặc vỗn không đạt được trí thế tục hiện ở trước 
mắt, thì đó không phải là sơ thiền, lúc này có thể 
tu sơ thiên thế tục chứ không phải vô lậu, đó gọi là 
thê tục mà không phải vô lậu. 

Thế nào là vô lậu mà không phải thế tục? Vốn 
đạt được sơ thiên vô lậu hiện ở trước mắt hoặc vốn 
không đạt được sơ thiên vô lậu hiện ở trước mắt, 
thì lúc này không thể nảo tu sơ thiên thế tục; hoặc 
vốn không đạt được trí thế tục hiện ở trước mắt, thì 
đó không phải là sơ thiền, lúc này có thể tu SƠ thiên 
vô lậu chứ không phải là thế tục; hoặc vốn không 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đó không 
phải là sơ thiên, lúc này có thể tu sơ thiên vô lậu 
chứ không phải là thế tục, đó gọi là vô lậu mà 
không phải thê tục. 

Thế nào là vô lậu mà cũng là thế tục? Vốn 
không đạt được sơ thiên thế tục hiện ở trước mắt 
mà lúc này có thể tu sơ thiền vô lậu, hoặc vốn 
không đạt được sơ thiên vô lậu hiện ở trước mắt, 
thì lúc này có thể tu sơ thiên thế tục, hoặc vốn 
không đạt được trí thê tục hiện ở trước mắt, thì đó 
không phải là sơ thiên, lúc này có thể tu sơ thiên 
vô lậu và thế tục, hoặc vốn không đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, thì đó không phải là ở sơ 
thiền, lúc này có thê tu sơ thiên vô lậu và thê tục, 
đó gọi là vô lậu mà cũng là thê tục. 

Thê nào là không phải thê tục cũng không phải 
vô lậu? Vốn được trí thê tục hiện ở trước mặt, mà 
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đó không phải là sơ thiền, hoặc vốn không đạt được 
trí thê tục hiện ở trước mắt, thì lúc này không thể 
nào tu sơ thiền vô lậu và thế tục, hoặc vôn được trí 
vô lậu hiện ở trước mắt, thì đó không phải là sơ 
thiên; hoặc vốn không đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, thì lúc này không thể nào tu sơ thiên vô 
lậu và thế tục, tất cả tâm nhiễm ô và tâm vô ký nhập 
định vô tưởng- định diệt tận, không phải tu sơ thiền 
thê tục cũng không phải sơ thiền vô lậu, đó gọi là 
không phải thế tục cũng không phải vô lậu. 

Nhị thiền và tam thiền cũng như thế. 

Hỏi: Nếu tu tứ thiền thế tục thì đó là tu tứ thiền 
vô lậu chăng? 

Đáp: Hoặc thê tục mà không phải vô lậu. 

Thế nảo là thế tục làm không phải vô lậu? Vốn 
đạt được tứ thiên thể tục hiện ở trước mắt; hoặc 
vôn không đạt được tứ thiền thể tục hiện ở trước 
mắt, thì lúc này không thể nào tu tứ thiên vô lậu, 
hoặc vốn không đạt được trí thê tục hiện ở trước 
mắt, thì đó không phải là tử thiền thê tục lúc này 
có thể tu tứ thiên thế tục chứ không phải tứ thiền 
vô lậu, đó gọi là thế tục mà không phải vô lậu. 

Thê nảo là vô lậu mà không phải thế tục? Vốn 
đạt được tứ thiên vô lậu hiện ở trước mắt; hoặc vốn 
không đạt được tứ thiền vô lậu hiện ở trước mắt, 
thì lúc này không thể nào tu tứ thiền thế tục; hoặc 
vôn không đạt được trí thế tục hiện ở trước mắt, thì 
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đó không phải là tứ thiền, lúc này có thể tu tứ thiên 
vô lậu chứ không phải thế tục; hoặc vốn không đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, thì đó không phải 
là tứ thiên, lúc này có thê tu tứ thiền vô lậu chứ 
không phải thế tục, đó gọi là vô lậu mà không phải 
thế tục. 

Thê nào là vô lậu mà cũng là thế tục? Vốn 
không đạt được tứ thiền thế tục hiện ở trước mắt, 
lúc này có thể tu tứ thiền vô lậu; hoặc vốn không 
đạt được tứ thiền vô lậu hiện ở trước mắt, thì lúc 
này có thể tu tứ thiền thế tục; hoặc vốn không đạt 
được trí thê tục hiện ở trước mắt, thì đó không phải 
là tứ thiên, lúc này có thể tu tứ thiền vô lậu và thê 
tục; hoặc vốn không đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, thì đó không phải là tứ thiên, lúc này có 
thể tu tứ thiền vô lậu và thế tục, đó gọi là vô lậu mà 
cũng là thế tục. 

Thê nào là không phải thê tục cũng không phải 
vô lậu? Vốn được trí thê tục hiện ở trước mặt, mà 
đó không phải là tứ thiên hoặc vốn không đạt được 
trí thế tục hiện ở trước mắt, thì lúc này không thế 
nảo tu tứ thiên vô lậu và thê tục; hoặc vốn được trí 
vô lậu hiện ở trước mắt mà đó không phải là tứ 
thiên; hoặc vốn không đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, thì lúc này không thể nảo tu tứ thiền vô 
lậu và thê tục. Tất cả tâm nhiễm ô và tâm vô ký 
nhập định vô tưởng- định diệt tận, vô tưởng thiên 
không tu tứ thiền thế tục cũng không tu tứ thiền vô 


SỐ - 1541 LUẬN CHỨNG SỰ PHẢN A TỲ ĐÀM, Quyền 26 1879 


lậu, đó gọi là không phải thế tục cũng không phải 
vô lậu. Cho đến định bất dụng cũng như thê. 

Hỏi: Nếu ban đâu nhập sơ thiền vô lậu thì lúc 
này đạt được, còn lại các vô lậu vỊ lai đạt được tâm- 
tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói có giác- có quán 
chăng? 

Đáp: Hoặc pháp đó có giác, có quán; hoặc 
không có giác, có quán, hoặc không có giác, không 
có quán. 

Hỏi: Nêu ban đâu nhập nhị thiên vô lậu thì lúc 
này đạt được, còn lại các vô lậu vỊ lai đạt được tâm- 
tâm pháp, tật cả pháp đó nên nói tương ưng với hỷ 
căn chăng? 

Đáp: Hoặc các pháp đó tương ưng với lạc căn, 
hỷ căn, hoặc hộ căn. 

Hỏi: Nếu ban đầu nhập tam thiên vô lậu, thì lúc 
này đạt được, còn lại các vô lậu vỊ lai đạt được tâm- 
tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói tương ưng với lạc 
căn chăng? 

Đáp: Hoặc các pháp đó tương ưng với lạc căn, 
hoặc hỷ căn, hộ căn. 

Hỏi: Nếu ban đầu nhập tứ thiên vô lậu thì lúc 
này đạt được, còn lại các vô lậu vỊ lai đạt được tâm- 
tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói tương ưng với hộ 
căn chăng? 

Đáp: Hoặc các pháp đó tương ưng với lạc căn, 
hoặc hỷ căn, hộ căn. 
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Hỏi: Nếu ban đầu nhập không định vô lậu, thì 
lúc này đạt được, còn lại các vô lậu vỊ lai đạt được 
tâm- tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói thâu tóm 
không định chăng? 

Đáp: Hoặc các pháp đó thâu tóm không định, 
hoặc thức định, bất dụng định. 

Hỏi: Nếu ban đầu nhập thức định vô lậu, thì lúc 
này đạt được, còn lại các vô lậu vỊ lai đạt được tâm- 
tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói thâu tóm thức định 
chăng? 

Đáp: Hoặc các pháp đó thâu tóm không định, 
hoặc thức định, bất dụng định. 

Hỏi: Nếu ban đâu nhập bất dụng định vô lậu, 
thì lúc này đạt được, còn lại các vô lậu vị lai đạt 
được tâm- tâm pháp, tất cả pháp đó nên nói thâu 
tóm bất dụng định chăng? 

Đáp: Hoặc các pháp đó thâu tóm không định, 
hoặc thức định- bất dụng định. 

VỊ tương ưng sơ thiền cùng vị tương ưng sơ 
thiền ây là nhân thứ tự mà duyên tăng thượng. Tịnh 
là theo thứ tự duyên tăng thượng mà không có 
nhân. Vô lậu là duyên tăng thượng. VỊ tương ưng 
còn lại cùng một tăng thượng. Nhị thiển- tam thiên- 
tứ thiên vô lậu- tịnh là duyên tăng thượng. Định vô 
sắc vô lậu- tịnh cùng chung một tăng thượng. 

Sơ thiên tịnh cùng sơ thiền tịnh kia là nhân thứ 
tự mà duyên tăng thượng, vô lậu là thứ tự duyên 
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tăng thượng chứ không có nhân, trừ ra địa mình 
còn lại tất cả vị tương. ưng cùng một tăng thượng. 
Nhị thiên- tam thiền vô lậu- tịnh, theo thứ tự duyên 
tăng thượng chứ không có nhân. Tử thiên vô lậu - 
tịnh duyên tăng thượng: định vô sắc vô lậu -tịnh 
cùng một tăng thượng. VỊ tương ưng với địa mình 
là theo thứ tự duyên tăng thượng. 

Sơ thiên vô lậu cùng sơ thiên vô lậu kia là nhân 
thứ tự duyên tăng thượng: tất cả vị tương ưng cùng 
một tăng thượng. Tịnh sơ thiển- nhị thiền- tam 
thiên là theo thứ tự duyên tăng thượng không có 
nhân. Nhị thiên- tam thiên vô lậu là nhân thứ tự 
duyên tăng thượng. Tứ thiên tịnh, định vô sắc tịnh 
là duyên tăng thượng. Tứ thiên vô lậu, định vô sắc 
vô lậu là nhân duyên tăng thượng. Tự địa tịnh là 
theo thứ tự duyên tăng thượng không có nhân. Cho 
đến bất dụng định cũng như thế. 

VỊ tương ưng hữu tưởng- vô tưởng cùng vị 
tương ưng hữu tưởng- vô tưởng ấy là nhân thứ tự 
mà duyên tăng thượng; tịnh là thứ tự duyên tăng 
thượng chứ không có nhân. Dưới vị tương ưng 
cùng một thứ tự tăng thượng. Bất dụng xứ tịnh là 
theo thứ tự duyên tăng thượng, còn lại dưới vô lậu 
tịnh là duyên tăng thượng. 

Hữu tưởng- vô tưởng tịnh cùng hữu tưởng- vô 
tưởng tịnh kia nhân thứ tự và duyên tăng thượng. 
Dưới vị tương ưng là cùng một tăng thượng. Dưới 
vô lậu tịnh và thức xứ- bất dụng xứ là thứ tự duyên 
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tăng thượng mà không có nhân. Còn lại vô lậu tịnh 
là duyên tăng thượng vị tương ưng với địa mình là 
thứ tự duyên tăng thượng chứ không có nhân. 
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QUYÊN 27 
Kiên độ thứ 7: ĐỊNH 
Phẩm 3: BÀN VÉ GIẢI THOÁT 

Thâu tóm tương ưng cũng chung, thành tựu 
thiên vô sắc, bảy người, bảy đắc lập tức. 

Do Tam-muội nào dứt hết mười tưởng? Bốn 
thiền, bốn đăng, bốn định vô sắc, tắm giải thoát, 
tám trừ nhập (tám thắng xứ), mười nhất thiết nhập, 
tám trí, ba Tam-muội. 

Mười tưởng là tưởng về vô thường, tưởng về 
vô thường khô, tưởng về khô vô ngã, tưởng về bất 
tịnh, tưởng về ăn uông, tưởng về tất cả thê Ø1an 
không thê VUI, tưởng VỆ SỰ chết, tưởng về đoạn, 
tưởng về không có dục, tưởng về tận. 

Tưởng về vô thường thâu nhiếp bao nhiêu 
thiền? Bao nhiêu đăng? Bao nhiêu định vô sắc? 
Bao nhiêu giải thoát? Bao nhiêu trừ nhập? Bao 
nhiêu nhất thiết nhập? Bao nhiêu trí? Bao nhiêu 
Tam-muội? Cho đến tưởng về tận cũng như thê. 

Sơ thiên thâu nhiếp bao nhiêu thiên? Bao nhiêu 
đăng? Bao nhiêu định vô sắc? Bao nhiêu giải 
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thoát? Bao nhiêu trừ nhập? Bao nhiêu nhất thiết 
nhập? Bao nhiêu trí? Bao nhiêu Tam-muội? Cho 
đến tứ thiên cũng như thế. 

Từ thâu nhiếp bao nhiêu đăng? Bao nhiêu định 
vô sắc? Bao nhiêu giải thoát? Bao nhiêu trừ nhập? 
Bao nhiêu nhất thiết nhập? Bao nhiêu trí? Bao 
nhiêu Tam-muội? Cho đến Hộ cũng như thế. 

Không xứ trong vô sắc thâu nhiếp bao nhiêu 
định vô sắc? Bao nhiêu giải thoát? Bao nhiêu trừ 
nhập? Bao nhiêu nhất thiết nhập? Bao nhiêu trí? 
Bao nhiêu Tam-muội? Cho đến hữu tưởng- vô 
tưởng cũng như thê. 

Giải thoát thứ nhất thâu nhiếp bao nhiêu giải 
thoát? Bao nhiêu trừ nhập? Bao nhiêu nhất thiết 
nhập? Bao nhiêu trí? Bao nhiêu Tam-muội? Cho 
đến giải thoát thứ tám cũng như thê. 

Trừ nhập thứ nhất thâu nhiếp bao nhiêu trừ 
nhập? Bao nhiêu nhất thiết nhập? Bao nhiêu trí? 
Bao nhiêu Tam-muội? Cho đến trừ nhập thứ tám 
cũng như thế. 

Nhất thiết nhập thứ nhất thâu nhiếp bao nhiêu 
nhất thiết nhập? Bao nhiêu trí? Bao nhiêu Tam- 
muội? Cho đến nhất thiết nhập thứ mười cũng như 
thế. 

Pháp trí thâu nhiếp bao nhiêu trí? Bao nhiêu 
Tam-muội? Cho đến đạo trí cũng như thế. 

Không- vô tướng- vô nguyện thâu nhiếp bao 
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nhiêu Tam-muội? 

Tương ưng chung cũng như thê. 

Nếu thành tựu sơ thiên thì đối với tứ thiên này 
có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành 
tựu? Nếu thành tựu sơ thiên thì đôi với bốn đăng, 
bốn định vô sắc, tám giải thoát, tắm trừ nhập, mười 
nhất thiết nhập, tám trí, ba Tam-muội có bao nhiêu 
thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? Cho đến tứ 
thiên cũng như thế. 

Bảy người là kiên tín, kiên pháp, tín giải thoát, 
kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát. 

Người kiên tín đối với vị tương ưng tứ thiên, có 
bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 
Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? Cho đến người câu giải 
thoát đôi với vị tương ưng tứ thiên, có bao nhiêu 
thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? Tịnh có bao 
nhiều thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? Vô 
lậu có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành 
tựu? 

Người kiên tín đôi với vị tương ưng bốn định 
vô sắc, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, 
bao nhiêu không thành tựu? Cho đến người câu 
giải thoát đôi với vị tương ưng bỗn định vô sắc, có 
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bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 
Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? 

Có thể thành tựu vị tương ưng tứ thiền mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 
Thành tựu tịnh mà không phải vị tương ưng cũng 
không phải vô lậu chăng? Thành tựu vô lậu mà 
không phải vị tương ưng cũng không phải tịnh 
chăng? Thành tựu vị tương ưng và tịnh mà hông 
phải vô lậu chăng? Thành tựu vị tương ưng và vô 
lậu mà không phải tịnh chăng? Thành tựu tịnh - vô 
lậu mà không phải vị tương ưng chăng? Thành tựu 
vỊ tương ưng tịnh - vô lậu chăng? Không thành tựu- 
được- bỏ, thoái lui cũng như thế. 

Có thể thành tựu vị tương ưng bỗn định vô sắc 
mà không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 
Thành tựu tịnh mà không phải vị tương ưng cũng 
không phải vô lậu chăng? Thành tựu vô lậu mà 
không phải vị tương ưng cũng không phải tịnh 
chăng? Thành tựu vị tương ưng tịnh mà không phải 
vô lậu chăng? Thành tựu vị tương ưng vô lậu mà 
không phải tịnh chăng? Thành tựu tịnh - vô lậu mà 
không phải vị tương ưng chăng? Thành tựu vị 
tương ưng tịnh- vô lậu chăng? Không thành tựu- 
được- bỏ, thoái lui cũng như thế. 

Có thể vị tương ưng tứ thiên lập tức được- lập 
tức bỏ, dần dân được- dân dần bỏ chăng? Có thể 


SỐ - 1541 LUẬN CHỨNG SỰ PHẢN A TỲ ĐÀM, Quyền 27 1887 


tịnh của tứ thiền lập tức được- lập tức bỏ, dần dân 
được- dân dân bỏ chăng? Có thê tứ thiền vô lậu lập 
tức được- lập tức bỏ, dân dân được- dân dân bỏ 
chăng? Có thê vị tương ưng, bốn định vô sắc lập 
tức được- lập tức bỏ, dần dân được- dân dân bỏ 
chăng? Có thể tịnh của bốn định vô sắc lập tức 
được- lập tức bỏ, dân dân được- dân dân bỏ chăng? 
Định của ba vô sắc vô lậu lập tức được- lập tức bỏ, 
dân dân được- dân dân bỏ chăng? 

Thân giáo do Tam-muội nảo trừ hết? Khẩu giáo 
do Tam-muội nào trừ hết? Thân không có giáo, 
khẩu không có giáo, ba hành ác, ba hành diệu, ba 
căn bất thiện, ba căn thiện, bốn không thánh ngữ, 
bốn thánh ngữ, bốn bào thai, bốn sinh, bốn thức 
trụ, năm thạnh âm, năm dục, năm giới Ưu- bà-tắc, 
sáu nội nhập, sáu ngoại nhập, sáu thức thân, sáu 
cánh lạc (xúc) thân, sáu thông (thọ) thần, sáu tưởng 
thân, sáu tư thân, sáu ái thân, chỗ dừng lại của bảy 
thức, tám pháp, chín nơi cư trú của chúng sinh, 
mười hành tích, bốn thiên, bỗn đắng, bốn định vô 
sắc, tám giải thoát, tắm trừ nhập (tám thăng xứ), 
mười nhật thiết nhập, tha tâm trí và đẳng trí do 
Tam-muội nào trừ hêt? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Mười tưởng là tưởng về vô thường, tưởng về 
vô thường khô, tưởng về khô vô ngã, tưởng vệ bất 
tịnh, tưởng về ăn uông, tưởng về tất cả thê Ø1an 
không thê vui, tưởng về sự chết, tưởng về đoạn, 
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tưởng về không có dục, tưởng về tận. 

Tưởng về vô thường thâu nhiếp bốn thiên, bốn 
định vô sắc, bốn giải thoát. Tưởng về VÔ thường 
khổ, tưởng về khổ vô ngã, tưởng vê chết, tưởng vê 
đoạn, tưởng về không có dục, tưởng về tận cũng 
như thê. Tưởng vê bất tịnh, tưởng về ăn uỗông thâu 
nhiếp bốn thiên và hai giải thoát đầu; tưởng về tât 
cả thế gian không thể vui thâu nhiếp thiền thứ ba- 
thứ tư. 

Trong thiền sơ thiên thâu nhiễp sơ thiên, bốn 
đăng, giải thoát đầu tiên, thứ hai, bôn trừ nhập đâu, 
tám trí, ba Tam-muội. Nhị thiên thâu nhiếp nhị 
thiền, bốn đăng, giải thoát đầu tiên- thứ hai, bôn 
trừ nhập đâu, tám trí, ba Tam-muội. Tam thiên thâu 
nhiếp tam thiên, ba đẳng, tám trí, ba Tam-muội. Tứ 
thiền thâu nhiếp tứ thiên, ba đăng, tịnh giải thoát, 
bốn trừ nhập sau, tắm nhất thiết nhập, tám trí, ba 
Tam-muội. 

Từ thâu nhiếp Từ- Bi- Hỷ- Hộ (xả) thâu nhiếp 
Hộ. 

Trong vô sắc Không xứ thâu nhiếp Không xứ, 
Không xứ giải tho- át, Không xứ nhập, sáu trí, ba 
Tam-muội. Thức xứ thâu nhiệp Thức xứ, Thức xứ 
g1ả1 thoát, Thức xứ nhập, sáu trí, ba Tam-muội. Bất 
dụng xứ thâu nhiếp Bất dụng xứ, Bất dụng xứ giải 
thoát, sáu trí, ba Tam-muội. Hữu tưởng, vô tưởng 
xứ thâu nhiếp hữu tưởng- vô tưởng xứ, hữu tưởng- 
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vô tưởng giải thoát diệt tận, giải thoát một trí. 

Giải thoát đầu tiên- thứ hai- thứ ba thâu nhiếp 
giải thoát đầu tiên- thứ hai- thứ ba. Không xứ giải 
thoát thâu nhiếp giải thoát Không xứ, Không xứ 
nhập, sáu trí, ba Tam-muội. Thức xứ giải thoát thâu 
nhiệp Thức xứ giải thoát, Thức xứ nhập, sáu trí, ba 
Tam-muội. Bất dụng xứ giải thoát thâu nhiếp Bất 
dụng xứ giải thoát, sáu trí, ba Tam-muội. Hữu 
tưởng- vô tưởng giải thoát thâu nhiệp hữu tưởng- 
vô tưởng giải thoát, một trí. Diệt tận giải thoát thâu 
nhiếp diệt tận giải thoát. 

Trừ nhập đâu tiên thâu nhiếp trừ nhập đâu tiên, 
cho đến trừ nhập thứ tám thâu nhiếp trừ nhập thứ 
tám. 

Nhất thiết nhập đầu tiên thâu nhiếp nhất thiết 
nhập đâu tiên, cho đến nhất thiết nhập thứ mười 
thâu nhiếp nhất thiết nhập thứ mười. 

Pháp trí thâu nhiếp pháp trí, năm trí, phân ít 
nhập, tha tâm trí, khô trí, tập trí, tận trí, đạo trí. Vị 
tri trí thâu nhiếp vị tri trí, năm trí, phần ít nhập, tha 
tâm trí, khô trí, tập- tận- đạo trí. tha tâm trí thâu 
nhiếp tha tâm trí, bỗn trí, phân ít nhập, pháp trí, vị 
tri trí, đạo trí, đăng trí. Đăng trí thâu nhiếp đắng trí, 
khổ trí, tập trí, tận trí, đạo trí. 

Không- vô tướng- vô nguyện thâu nhiếp vô 
tướng cũng tôn tại cũng như thê. 

Tưởng về vô thường tương ưng tứ thiền, bốn 
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định vô sắc, bốn g1ải thoát, bốn trí, một Tam-muội. 
Tưởng về vô thường khổ, tưởng về vô ngã khố, 
tưởng về sự chết, tưởng về đoạn, tưởng về không 
có dục, tưởng về tận cũng như vậy. 

Tưởng về bắt tịnh, tưởng về ăn uống tương ưng 
tứ thiên, giải thoát thứ nhất- thứ hai và đắng trí. 

Tưởng về tất cả thê gian không thê vui tương 
ưng với thiên thứ ba- thứ tư và đẳng trí. 

Trong thiền sơ thiền tương ưng với sơ thiên, 
bốn đăng, giải thoát thứ nhất và thứ hai, bốn trừ 
nhập đâu, tám trí, ba Tam-muội. 

Thiên thứ hai tương ưng với thiền thứ hai, bốn 
đăng, giải thoát thứ nhất và thứ hai, bốn trừ nhập 
đầu, tám trí, ba Tam-muội. 

Thiên thứ ba tương ưng với thiền thứ ba, ba 
đăng, tám trí, ba Tam-muội. 

Thiên thứ tư tương ưng với thiên thứ tư, ba 
đăng, tịnh giải thoát, bỗn trừ nhập sau, tám nhất 
thiết nhập, tám trí, ba Tam-muội. 

Từ tương ưng với Từ và đăng trí cùng Bi- Hỷ- 
Hộ (xả) tương ưng với Hộ cùng đắng trí. 

Trong vô sắc Không xứ tương ưng với Không 
xứ, Không xứ giải thoát, Không xứ nhập, sáu trí, 
ba Tam-muội. 

Thức xứ tương ưng với Thức xứ, Thức xứ giải 
thoát, Thức xứ nhập, sáu trí, ba Tam-muội. 

Bất dụng xứ tương ưng với Bất dụng xứ, Bất 
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dụng xứ giải thoát, sáu trí, ba Tam-muội. 

Hữu tưởng -vô tưởng xứ tương ưng với hữu 
tưởng vô tưởng xứ, hữu tưởng vô tưởng giải thoát 
cùng đăng trí. 

Giải thoát thứ nhất- thứ hai- thứ ba tương ưng 
với giải thoát thứ nhất- thứ hai- thứ ba và đăng trí. 

Không xứ giải thoát tương ưng với Không xứ 
giải thoát, Không xứ nhập, sáu trí, ba Tam-muỘội. 

Thức xứ giải thoát tương ưng với Thức xứ giải 
thoát, Thức xứ nhập, sáu trí, ba Tam-muội. 

Bất dụng xứ giải thoát tương ưng với Bất dụng 
xứ giải thoát, sáu trí, ba Tam-muội. 

Hữu tưởng vô tưởng giải thoát tương ưng với 
hữu tưởng vô tưởng giải thoát cùng đắng trí. 

Trừ nhập thứ nhất tương ưng với trừ nhập thứ 
nhât cùng đăng trí, cho đên trừ nhập thứ tắm tương 
ưng với trừ nhập thứ tám và đăng trí. 

Nhất thiết nhập thứ nhất tương ưng với nhất 
thiết nhập thứ nhất và đăng trí, cho đến nhất thiết 
nhập thứ mười tương ưng với nhất thiết nhập thứ 
mười và đắng trí. 

Pháp trí tương ưng với vị tri trí, ba Tam-muội, 
phân ít nhập. Tha tâm trí tương ưng với một Tam- 
muội, phân Ít nhập. 

Đăng trí không tương ưng với Tam-muội. 

Khô trí tương ưng với hai Tam-muội, phân ít 
nhập. Tập- tận- đạo trí tương ưng với một Tam- 
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muội và phân Ít nhập. Tam-muội không, vô tướng, 
vô nguyện không tương ưng với Tam-muội. 

Hỏi: Nêu thành tựu sơ thiên, thì đôi với tứ thiền 
này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành 
tựu? 

Đáp: Hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thê nào là một? Ái cõi Dục hết mà ái trên cõi 
Phạm thiên chưa hết, đó gọi là một. 

Thế nào là hai? Ái trên cõi Phạm thiên hết mà 
ái cõi Quang âm chưa hết, đó gọi là hai. 

Thế nào là ba? Ái cõi Quang âm hết mà ái cõi 
Biến tịnh chưa hết, đó gọi là ba. 

Thế nào là bốn? Ái cõi Biến tịnh hết, đó gọi là 
bốn. 

Hỏi: Nếu thành tựu sơ thiên, thì đối với bỗn 
đăng này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc ba, hoặc bốn. 

Thê nào là không có? Sinh nơi cõi Vô sắc, đó 
gọi là không có. Thê nào là ba? Sinh trời Biến tịnh 
hoặc cõi Quả thật, đó gọi là ba. 

Thế nào là bốn? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên, cõi Quang âm, đó gọi là bốn. 

Hỏi: Nếu thành tựu sơ thiên thì đôi với bốn định 
vô sắc này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba- bốn. 
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Thê nào là không có? Ái cõi Sắc chưa hết, đó 
øọI1 là không có. 

Thế nào là một? Ái cõi Sắc đã hết mà ái Không 
xứ chưa hết, đó øọ1 là một. 

Thế nào là hai? Ái Không xứ đã hết mà ái Thức 
xứ chưa hết, đó gọi là hai. 

Thế nào là ba? Ái Thức xứ đã hết mà ái Bất 
dụng xứ chưa hết, đó øọI là ba. 

Thế nảo là bốn? Ái của Bất dụng xứ đã hết, đó 
gọi là bốn. 

Hỏi: Nêu thành tựu sơ thiên, thì đối với tám giải 
thoát này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba- bỗn- 
năm- sáu- bảy- tám. 

Thế nào là không có? Sinh cõi Biến tịnh đối với 
ái cõi Biên tịnh chưa hết, đó gọi là không có. 

Thế nào là một? Sinh cõi Biến tịnh đối với ái 
cõi Biến tịnh đã hết mà ái cõi Quả thật chưa hết. 
Nếu sinh cõi Quả thật thì ái cõi Quả thật chưa hết 
hoặc sinh nơi Không xứ thì ái Không xứ chưa hết, 
đó gọi là một. 

Thế nào là hai? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên, ái cõi Quang âm đã hết mà ái cõi Biến 
tịnh chưa hết. Nếu sinh cõi Quang âm thì ái cõi 
Quang âm đã hết mà ái cõi Biến tịnh chưa hết. Nếu 
sinh cõi Biến tịnh thì ái cõi Quả thật đã hết mà ái 
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Không xứ chưa hết. Nếu sinh cõi Quả thật thì ái cõi 
Quả thật đã hết mà ái Không xứ chưa hết. Nếu sinh 
Không xứ thì ái Không xứ đã hết mà ái Thức xứ 
chưa hết. Nêu sinh nơi Thức xứ thì đối với ái Thức 
xứ chưa hết, đó øọI là hai. 

Thế nào là ba? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi Phạm 
thiên, ái cõi Biến tịnh đã hết mà ái cõi Quả thật 
chưa hết. Nếu sinh cõi Quang âm thì ái cõi Biên 
tịnh đã hết mà ái cõi Quả thật chưa hết. Nếu sinh 
cõi Biến tịnh thì ái nơi Không xứ đã hết mà ái Thức 
xứ chưa hết. Nếu sinh cõi Quả thật thì ái nơi Không 
xứ đã hết mà ái Thức xứ chưa hết. Nếu sinh nơi 
Không xứ thì ái nơi Thức xứ đã hết mà ái nơi Bất 
dụng xứ chưa hết. Nếu sinh nơi Thức xứ thì đối với 
ái Thức xứ đã hết mà ái nơi Bất dụng xứ chưa hết. 
Nếu sinh nơi Bất dụng xứ thì đối với ái Bất dụng 
xứ chưa hết, đó gọi là ba. 

Thế nào là bốn? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên, ái cõi Quả thật hết mà ái Không xứ 
chưa hết. Nếu sinh cõi Quang âm thì ái cối Quả 
thật đã hết mà ái nơi Không xứ chưa hết. Nếu sinh 
cõi Biến tịnh thì ái nơi Thức xứ hết mà ái nơi Bất 
dụng xứ chưa hết. Nếu sinh cối Quả thật thì ái nơi 
Thức xứ đã hết mà ái nơi Bất dụng xứ chưa hết. 
Nếu sinh nơi Không xứ, Thức xứ, Bắt dụng xứ thì 
ái hết, hông đạt được Tam-muội diệt tận. Nếu sinh 
nơi Bất dụng xứ thì đôi với ái cõi ấy đã hết, không 
đạt được Tam-muội diệt tận. Nếu sinh nơi hữu 
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tưởng-vô tưởng xứ thì không đạt được Tam-muội 
diệt tận, đó gọi là bốn. 

Thế nào là năm? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên thì ái nơi Không xứ đã hết mà ái nơi 
Thức xứ chưa hết. Nếu sinh cõi Quang âm, thì ái 
nơi Không xứ đã hết mà ái nơi Thức xứ chưa hết. 
Nếu sinh cõi Biến tịnh thì ái nơi Bất dụng xứ đã 
hết mà không được Tam-muội diệt tận. Nếu sinh 
cõi Quả thật thì ái nơi Bất dụng xứ đã hết mà không 
được Tam-muội diệt tận. Nếu sinh nơi hữu tưởng- 
vô tưởng xứ, thì đạt được 

Tam-muội diệt tận, đó gọi là năm. 

Thế nào là sáu? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên thì ái nơi Thức xứ đã hết mà ái nơi Bất 
dụng xứ chưa hết. Nếu sinh CỐI Quang â âm thì ái 
nơi Thức xứ đã hết mả ái nơi Bất dụng xứ chưa hết. 
Nếu sinh cõi Biến tịnh thì đạt được Tam-muội diệt 
tận. Nếu sinh cõi Quả thật thì đạt được Tam-muội 
diệt tận, đó gọi là sáu. 

Thế nào là bảy? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên thì ái nơi Bắt dụng xứ đã hết mà không 
được Tam-muội diệt tận. Nếu sinh cõi Quang âm 
thì ái nơi Bất dụng xứ đã hết mà không đạt được 
Tam-muội diệt tận, đó gọi là bảy. 

Thế nào là tám? Sinh cõi Dục hoặc sinh trên cõi 
Phạm thiên, đạt được Tam-muội diệt tận. Nếu sinh 
cối Quang âm thì đạt được Tam-muội diệt tận, đó 
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øọI là tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu sơ thiền thì đôi với tám trừ 
nhập này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc bốn, hoặc tám. 

Thế nào là không có? Sinh cõi Biến tịnh đối với 
ái cõi Biến tịnh chưa hết hoặc sinh đến cõi Vô sắc 
thì đó gọi là không có. 

Thế nào là bốn? Sinh cõi Dục hoặc trên CÕI 
Phạm thiên, ái cõi Quang âm hết mà ái cõi Biến 
tịnh chưa hết. Nếu sinh cõi Quang â âm thì đối với 
ái cõi Quang âm đã hết mà ái cõi Biến tịnh chưa 
hết. Nếu sinh cõi Biển tịnh thì ái cõi Biển tịnh hết. 
Nếu sinh cõi Quả thật thì ái cõi Quả thật chưa hết, 
đó gọi là bốn. 

Thế nào là tám? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên thì ái cõi Biển tịnh đã hết hoặc sinh cõi 
Quang âm thì ái cõi Biên tịnh hết, đó gọi là tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu sơ thiền thì đối với mười 
nhất thiết nhập này có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một - hai - tám - chín 
- TƯỜI. 

Thê nảo là không có? Sinh cõi Dục hoặc trên 
cối Phạm thiên thì ái cõi Quang â âm hết mà ái cõi 
Biến tịnh chưa hết. Nếu sinh cõi Quang â âm thì đối 
với ái cõi Quang âm đã hết mà ái cõi Biên tịnh chưa 
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hết. Nếu sinh cõi Biến tịnh thì ái cõi Biến tịnh chưa 
hết hoặc sinh nơi Bất dụng xứ, hữu tưởng- vô 
tưởng xứ, thì đó gọi là không có. 

Thế nảo là một? Sinh nơi Không xứ đôi với ái 
nơi Không xứ chưa hết hoặc sinh nơi Thức xứ, thì 
đó gọi là một. 

Thê nào là hai? Sinh nơi Không xứ, đôi với ái 
nơi Không xứ đã hết, đó gọi là hai. 

Thê nào là tám? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên, Biến tịnh hết ái mà Quả thật chưa hết 
ái. Nêu sinh Quang âm thì hết ái Biến tịnh mà chưa 
hết ái Quả thật. Nếu sinh Biến tịnh thì hết ái nơi 
đây mà chưa hết ái Quả thật. Nếu sinh Quả thật mà 
chưa hết ái nơi đây, thì đó gọi là tám. 

Thể nảo là chín? Sinh cõi Dục hoặc cõi Sắc, ái 
cõi Sắc hết mà chưa hết ái Không xứ, đó gọi là 
chín. 

Thê nào là mười? Sinh cõi Dục hoặc hết cõi Sắc 
mà ái nơi Không xứ hết, đó gọi là mười. 

Hỏi: Nếu thành tựu sơ thiên thì đối với tám trí 
này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không thành 
tựu? 

Đáp: Hai, bốn- năm- sáu- bảy- tám. 

Thế nảo là hai? Người phàm phu là hai, người 
vô cầu với khô pháp nhẫn hiện ở trước mắt là hai, 
khô pháp trí là bốn; khổ vị tri nhẫn là bốn, khỗ vị 
tri trí là năm, tập pháp nhẫn là năm, tập pháp trí là 
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sáu, tập vị tri nhẫn- tập vị tri trí và tận pháp nhẫn 
là sáu. Tận pháp trí là bảy, tận vị tri nhẫn- tận vị tri 
trí và đạo pháp nhẫn là bảy, đạo pháp trí là tám. 
Đạo vị tri nhẫn- đạo vị tri trí là tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu sơ thiên thì đối với ba Tam- 
muội này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc không, hoặc haI- ba. 

Thế nào là không? Người phàm phu không có 
người vô cấu với tận pháp : nhân chưa sinh là hai, 
đã sinh là ba.... Cho đên thiên thứ tư cũng như vậy. 

Bảy người là kiên tín, kiên pháp, tín giải thoát, 
kiến đáo, thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát. 

Hỏi: Người kiên tín đối với vị tương ưng tứ 
thiền, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thế nào là không có? Ái cõi Sắc đã hết, đó gọi 
là không có. 

Thê nào là một? Ái cõi Biến tịnh đã hết mà ái 
cõi Quả thật chưa hết, đó gọi là một. 

Thế nào là hai? Ái cõi Quang âm đã hết mà ái 
cõi Biên tịnh chưa hết, đó gọi là hai. 

Thê nào là ba? Ái trên cõi Phạm thiên đã hết 
mà ái cõi Quang âm chưa hết, đó gọi là ba. 

Thê nào là bỗn? Ái trên cõi Phạm thiên chưa 
hết, đó gọi là bốn. 
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Hỏi: Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thê nào là không có? Sinh cõi Dục mà ái dục 
chưa hết, đó gọi là không có. 

Thế nào là một? Sinh cõi Dục, ái dục đã hết mà 
ái trên cõi Phạm thiên chưa hết, đó gọi là một. 

Thể nảo là hai? Sinh nơi cõi Phạm thiên, ái trên 
cõi Phạm thiên hết mà ái cõi Quang âm chưa hết, 
đó gọi là hai. 

Thế nào là ba? Sinh cõi Quang âm, ái cõi 
Quang âm đã hết mà ái cõi Biến tịnh chưa hết, đó 
gọI là ba. 

Thể nào là bốn? Sinh cõi Biến tịnh, ái cõi Biến 
tịnh đã hết, đó gọi là bốn. 

Hỏi: Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thê nào là không có? Dựa vào vị lai vượt thứ 
tự mà thủ chứng, đó gọi là không có. 

Thể nào là một? Dựa vào sơ thiên vượt qua thứ 
tự mà thủ chứng, đó gọi là một. 

Thê nảo là hai? Dựa vào nhị thiên vượt qua thứ 
tự mà thủ chứng, đó gọi là haI. 

Thê nảo là ba? Dựa vào tam thiên vượt qua thứ 
tự mà thủ chứng, đó gọi là ba. 

Thê nào là bỗn? Dựa vảo tứ thiền vượt qua thứ 
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tự mà thủ chứng, đó gọi là bốn. 

Người kiên pháp cũng như thê. 

Hỏi: Người tín giải thoát đôi với vị tương ưng 
tứ thiền, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thế nảo là không có? Sắc ái hết, đó gọi là 
không có. 

Thế nào là một? Ái cõi Biến tịnh hết mà ái cõi 
Quả thật chưa hết, đó gọi là một. 

Thế nảo là hai? Ái cõi Quang âm hết mà ái nơi 
cõi Biên tịnh chưa hết, đó gọi là hai. 

Thế nào là ba? Ái trên cõi Phạm thiên hết mà 
á1 cối Quang âm chưa hết, đó øọI là ba. 

Thê nào là bỗn? Ái trên cõi Phạm thiên chưa 
hết, đó gọi là bốn. 

Hỏi: Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba-, bốn. 

Thê nào là không có? Sinh cõi Dục mà chưa hết 
dục ái hoặc sinh cõi Vô sắc đó øọI1 là không có. 

Thế nào là một? Sinh cõi Dục đã hết dục ái, ái 
trên cõi Phạm thiên chưa hết hoặc sinh trên Phạm 
thiên mà chưa hết ái cõi Phạm thiên. Nếu sinh cõi 
Quang âm mà chưa hết ái nơi đó hoặc sinh cõi Biên 
tịnh mà chưa hết ái nơi đó. Nếu sinh cõi Quả thật, 
đó gọi là một. 
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Thế nào là hai? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên đã hết mà ái cõi Quang âm chưa hết. 
Nếu sinh cõi Quang âm thì đối với ái cõi đó đã hết 
mà ái cõi Biên tịnh chưa hết. Nếu sinh cõi Biến tịnh 
thì đối với ái cõi đó đã hết, đó gọi là hai. 

Thế nào là ba? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi Phạm 
thiên ái cõi Quang âm đã hết mà ái cõi Biến tịnh 
chưa hết. Nếu sinh cõi Quang âm thì ái cõi Biên 
tịnh hết, đó gọi là ba. 

Thế nào là bốn? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên, ái cõi Biến tịnh đã hết, đó gọi là bốn. 

Hỏi: Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thế nào là không có? Dục ái chưa hết thì đó gọi 
là không có. 

Thế nào là một? Dục ái hết mà ái trên cõi Phạm 
thiên chưa hết thì đó gọi là một. 

Thế nào là hai? Hết ái trên cõi Phạm thiên mà 
chưa hết ái cõi Quang âm thì đó gọi là hai. 

Thế nào là ba? Hết ái cõi Quang âm mà chưa 
hết ái cõi Biến tịnh thì đó gọi là ba. 

Thế nào là bỗn? Hết ái cõi Biến tịnh thì đó gọi 
là bốn. Người kiến đáo cũng như vậy. 

Hỏi: Người thân chứng đối với vị tương ưng tứ 
thiền, thành tựu bao nhiêu và không thành tựu bao 
nhiêu? 
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Đáp: Hết thảy không thành tựu. 

Hỏi: Tịnh thành tựu bao nhiêu và không thành 
tựu bao nhiêu? 

Đáp: Không có, hoặc một- haIi- ba- bốn. 

Thế nào là không có? Sinh nơi hữu tưởng- vô 
tưởng xứ, đó gọi là không có. 

Thế nảo là một? Sinh cõi Quả thật, đó gọi là 
một. Thế nào là hai? Sinh cõi Biến tịnh, đó øọI là 
hai. Thế nào là ba? Sinh cõi Quang âm, đó gọi là 
ba. 

Thê nào là bỗn? Sinh cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên, đó gọi là bốn. 

Hỏi: Vô lậu thành tựu bao nhiêu và không 
thành tựu bao nhiêu? 

Đáp: Thành tựu tất cả. 

Người câu giải thoát cũng vậy. 

Hỏi: Người tuệ giải thoát đối với vị tương ưng 
tứ thiền, thành tựu bao nhiêu và không thành tựu 
bao nhiêu? 

Đáp: Cả thảy không thành tựu. 

Hỏi: Tịnh thành tựu bao nhiêu và không thành 
tựu bao nhiêu? 

Đáp: Không có, hoặc một- haIi- ba- bốn. 

Thế nào là không có? Sinh cõi Vô sắc, đó gọi 
là không có. Thế nào là một? Sinh cõi Quả thật, đó 
øọI là một. 

Thế nào là hai? Sinh cõi Biến tịnh, đó gọi là 
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hai. Thế nào là ba? Sinh cõi Quang âm, đó gọi là 
ba. 

Thế nào là bốn? Nếu sinh trên trời Phạm, cõi 
Dục, đó gọi là bốn. 

Hỏi: Vô lậu thành tựu bao nhiêu và không 
thành tựu bao nhiêu? 

Đáp: Thành tựu tất cả. 

Hỏi: Người kiên tín đối với vị tương ưng bôn 
định vô sắc, thành tựu bao nhiêu và không thành 
tựu bao nhiêu? 

Đáp: Hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thể nào là một? Hết ái cõi Bất dụng xứ, đó gọi 
là một. 

Thế nào là hai? Hết ái Thức xứ mà chưa hết ái 
Bất dụng xứ, đó gọi là hai. 

Thế nảo là ba? Hết ái Không xứ mà chưa hết ái 
Thức xứ, đó gọi là ba. 

Thê nào là bôn? Chưa hết ái Không xứ, đó gọi 
là bốn. 

Hỏi: Tịnh thành tựu bao nhiêu và không thành 
tựu bao nhiêu? 

Đáp: Không có, hoặc một- haIi- ba- bốn. 

Thế nào là không có? Chưa hết sắc ái, đó gọi là 
không có. 

Thê nào là một? Hết sắc ái mà chưa hết ái 
Không xứ, đó gọi là một. 

Thế nào là hai? Hết ái Không xứ mà chưa hết 
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ái Thức xứ, đó gọi là hai. 

Thể nào là ba? Hết ái Thức xứ mà chưa hết ái 
Bất dụng xứ, đó gọi là ba. 

Thế nào là bốn? Hết ái Bất dụng xứ, đó gọi là 
bốn. 

Hỏi: Vô lậu thành tựu và không thành tựu bao 
nhiêu? 

Đáp: Hết thảy không thành tựu. 

Người kiên pháp cũng như thê. 

Người tín giải thoát đối với vị tương ưng bốn 
định vô sắc, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thế nào là một? Ái Bất dụng xứ đã hết, đó gọi 
là một. 

Thế nào là hai? Ái Thức xứ đã hết mà ái Bất 
dụng xứ chưa hết, đó gọi là hai. 

Thế nảo là ba? Ái Không xứ đã hết mà ái Thức 
xứ chưa hết, đó gọi là ba. 

Thế nào là bốn? Ái Không xứ chưa hết, đó gọi 
là bốn. 

Hỏi: Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thê nào là không có? Sinh cõi Dục hoặc ái sắc 
cõi Sắc chưa hết, đó gọi là không có. 
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Thê nào là một? Sinh cõi Dục hoặc ái sắc của 
cõi Sắc đã hết mà ái Không xứ chưa hết. Nếu sinh 
nơi Không xứ thì ái Không xứ chưa hết. Nếu sinh 
nơi Thức xứ thì ái Thức xứ chưa hết. Nêu sinh nơi 
Bất dụng xứ thì ái Bất dụng xứ chưa hết. Nếu sinh 
Hữu tưởng- Vô tưởng xứ thì đó gọi là một. 

Thê nào là hai? Sinh cõi Dục hoặc cõi Sắc, ái 
nơi Không xứ đã hết mà ái Thức xứ chưa hết hoặc 
sinh nơi Không xứ thì ái Không xứ đã hết mà ái 
Thức xứ chưa hết. Nêu sinh nơi Thức xứ thì ái 
Thức xứ đã hết mà ái Bất dụng xứ chưa hết. Nêu 
sinh nơi Bất dụng xứ thì ái Bất dụng xứ đã hết, đó 
øọI là hai. 

Thê nào là ba? Sinh cõi Dục hoặc hoặc cõi Sắc, 
ái nơi Thức xứ đã hết mà ái nơi Bất dụng xứ chưa 
hết. Nêu sinh Không xứ thì ái Thức xứ đã hết mà 
ái Bất dụng xứ chưa hết. Nêu sinh Thức xứ thì ái 
Bất dụng xứ đã hết, đó gọi là ba. 

Thê nào là bỗôn? Sinh cõi Dục hoặc sinh cõi Sắc 
thì ái Bất dụng xứ đã hết hoặc sinh ở Không xứ, thì 
ái Bất dụng xứ đã hết, đó gọi là bốn. 

Hỏi: Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc không có, hoặc một, hai, ba. 

Thế nào là không có? Ái cõi Sắc chưa hết, đó 
øọI1 là không có. 

Thế nào là một? Ái cõi Sắc đã hết mà ái Không 
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xứ chưa hết, đó øọI là một. 

Thế nào là hai? Ái của Không xứ đã hết mà ái 
Thức xứ chưa hết, đó gọi là hai. 

Thế nào là ba? Ái của Thức xứ đã hết, đó gọi là 
ba. Người kiến đáo cũng như thê. 

Người thần chứng đối với vị tương ưng bốn 
định vô sắc, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Thành tựu một, không thành tựu ba. 

Hỏi: Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc một, hoặc bốn. 

Thế nảo là một? Sinh nơi hữu tưởng, vô tưởng, 
đó gọi là một. Thê nảo là bốn? Sinh cõi Dục hoặc 
sinh cõi Sắc, đó øọI là bốn. 

Hỏi: Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Tất cả thành tựu. 

Người tuệ giải thoát đôi với vị tương ưng bôn 
định vô sắc, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Tât cả không thành tựu. 

Hỏi: Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc một- haI- ba- bốn. 

Thế nào là một? Sinh nơi Hữu tưởng- Vô tưởng 
xứ, đó gọi là một. 
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Thể nào là hai? Sinh nơi Bất dụng xứ, đó gọi là 
hai. Thế nào là ba? Sinh nơi Thức xứ, đó gọi là ba. 

Thê nào là bổn? Sinh cõi Dục hoặc sinh nơi cõi 
Sắc hoặc sinh 

Không xứ, đó gọi là bốn. 

Hỏi: Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Tất cả thành tựu. 

Người câu giải thoát đối với vị tương ưng bôn 
định vô sắc, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Tất cả không thành tựu. 

Hỏi: Tịnh có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Hoặc một, hoặc bốn. 

Thế nào là một? Sinh nơi Hữu tưởng- Vô 
tưởng, đó gọi là một. Thế nào là bốn? Sinh cõi Dục 
và cõi Sắc, đó øọI là bốn. 

Hỏi: Vô lậu có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu 
không thành tựu? 

Đáp: Tất cả thành tựu. 

Hỏi: Có thể thành tựu vị tương ưng tứ thiền mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Có, ái cối Dục chưa hết. 

Hỏi: Thành tựu tịnh mà không phải vị tương 
ưng cũng không phải vô lậu chăng? 
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Đáp: Có, người phàm phu sinh cối Dục hoặc 
trên cõi Phạm thiên, ái sắc đã hết. 

Hỏi: Thành tựu vô lậu mà không phải vị tương 
ưng cũng không phải tịnh chăng? 

Đáp: Có, người vô câu sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Thành tựu vị tương ưng tịnh mà không 
phải vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Thành tựu vị tương ưng vô lậu mà không 
phải tịnh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Thành tựu tịnh- vô lậu mà không phải vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Có, người vô cấu sinh cõi Dục, hoặc trên 
cõi Phạm thiên, ái sắc đã hết. 

Hỏi: Thành tựu vị tương ưng tịnh- vô lậu 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể không thành tựu vị tương ưng tứ 
thiên mà đều là tịnh cũng đều là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, người vô cấu sinh cõi Dục hoặc trên 
cõi Phạm thiên, ái sắc đã hết. 

Hỏi: Không thành tựu tịnh mà đều là vị tương 
ưng cũng đều là vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Không thành tựu vô lậu mà đều là vị tương 
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ưng cũng đêu là tịnh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Không thành tựu vị tương ưng tịnh mà đều 
là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, người vô câu sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Không thành tựu vị tương ưng vô lậu mà 
đều là tịnh chăng? 

Đáp: Có, người phàm phu sinh cõi Dục hoặc 
trên cõi Phạm thiên, ái sắc đã hết. 

Hỏi: Không thành tựu tịnh- vô lậu mà đều là vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Có, ái cối Dục chưa hết. 

Hỏi: Không thành tựu vỊị tương ưng tịnh- vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, người phàm phu sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thê đạt được vị tương ưng tứ thiền mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Được, ái sắc hết và phiên não của cõi Dục 
giảm đi, hoặc mất ở cõi Vô sắc mà sinh cõi Dục. 

Hỏi: Được tịnh mà không phải vị tương ưng 
cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Được, người phàm phu đến thiền thứ ba 
thì ái đã hết. 

Hỏi: Được vô lậu mà không phải vị tương ưng 
cũng không phải tịnh chăng? 

Đáp: Được, dựa vào thiền thứ tư vượt qua thứ 
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tự mà thủ chứng, nên đạt đến quả A-la-hán 

Hỏi: Cho đến được tịnh- vô lậu mà không phải 
vỊ tương ưng chăng? 

Đáp: Được. 

-_ Hỏi: Người vô cấu đến thiền thứ ba thì ái đã 
hệt, còn lại có được chăng? 

Đáp: Không đạt được. 

Hỏi: Có thể rời bỏ vị tương ưng tứ thiền mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Không rời bỏ. 

Hỏi: Bỏ tịnh mà không phải vị tương ưng cũng 
không phải vô lậu chăng? 

_ Đáp: Bỏ, người phàm phu đến thiên thứ ba đã 
hệt ái và ràng buộc của cõi Dục giảm xuông. 

Hỏi: Cho đến bỏ tịnh- vô lậu mà không phải vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Bỏ. 

Hỏi: Người vô đến thiên thứ ba đã hết ái và 
ràng buộc của cõi Dục giảm xuống, còn lại có bỏ 
chăng? 

Đáp: Không rời bỏ. 

Hỏi: Có thể thoái lui vị tương ưng tứ thiền mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Không thoái luI. 

Hỏi: Thoái lui tịnh mà không phải vị tương ưng 
cũng không phải vô lậu chăng? 
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Đáp: Thoái luI, người phàm phu đến thiên thứ 
ba đã hết ái và ràng buộc của cõi Dục giảm xuống.. 

Hỏi: Cho đến thoái lui tịnh- vô lậu mà không 
phải vị tương ưng chăng? 

Đáp: Thoái luI. 

Người vô câu đến thiên thứ ba đã hết ái và giảm 
đi sự ràng buộc của cõi Dục, còn lại có thoái lui 
chăng? 

Đáp: Không thoái luI. 

Hỏi: Có thê thành tựu vị tương ưng bốn định vô 
sắc mà không phải tịnh cũng không phải vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, ái sắc chưa hết. 

Hỏi: Cho đến thành tựu tịnh- vô lậu mà không 
phải vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có sinh cõi Dục và cõi Sắc, được quả A- 
la-hán, hoặc sinh nơi Không xứ đạt được quả À- 
la- hán 

Hỏi: Thành tựu pháp khác chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể không thành tựu vị tương ưng bôn 
định vô sắc mà đêu là tịnh cũng đều là vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, A-la-hán sinh cõi Dục- cõi Sắc, hoặc 
A-la-hán sinh Không xứ, 

Hỏi: Cho đến không thành tựu tịnh- vô lậu mà 
đều là vị tương ưng chăng? 
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Đáp: Có, ái sắc chưa hết. 
Hỏi: Còn lại không thành tựu chăng? 
Đáp: Không có. 

- Hỏi: Có thể đạt được vị tương ưng bốn định vô 
sắc mà không phải tịnh cũng không phải vô lậu 
chăng? 

Đáp: Được, A-la-hán giảm đi sự ràng buộc của 
cõi Dục- cối Sắc. 

Hỏi: Được tịnh mà không phải vị tương ưng 
cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Được người phàm phu đến bất dụng xứ 
thì ái đã hêt. 

Hỏi: Được vô lậu mà không phải vị tương ưng 
cũng không phải tịnh chăng? 

Đáp: Được, sẽ đạt đến quả A-la-hán. 

Hỏi: Cho đến được tịnh- vô lậu mà không phải 
vỊ tương ưng chăng? 

Đáp: Được, người vô câu theo đến Bắt dụng xứ 
thì ái không còn. 

Hỏi: Còn lại có được không? 

Đáp: Không đạt được. 

_ Hỏi: Có thê rời bỏ vị tương ưng bôn định vô 
sắc mà không phải tịnh cũng không phải vô lậu 
chăng? 

Đáp: Không rời bỏ. 
Hỏi: Bỏ tịnh mà không phải vị tương ưng cũng 
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không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Bỏ, người phàm phu đến Bắt dụng xứ thì 
ái không còn và giảm đi sự ràng buộc của cõi Dục- 
Sắc. 

Hỏi: Cho đến bỏ tịnh- vô lậu mà không phải vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Bỏ, người vô câu đến Bất dụng xứ thì ái 
không còn và giảm đi sự ràng buộc của cõi Dục- 
CỐI Sắc. 

Hỏi: Các pháp khác cũng bỏ chăng? 

Đáp: Không rời bỏ. 

Hỏi: Thoái lui vị tương ưng bốn định vô sắc mà 
không phải tịnh cũng không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Có thoái lui, người phàm phu đến Bất 
dụng xứ thì ái không còn và giảm đi sự ràng buộc 
của cõi Dục- Sắc. 

Hỏi: Cho đến thoái lui tịnh- vô lậu mà không 
phải vị tương ưng chăng? 

Đáp: Thoái lui, người vô câu đến Bất dụng xứ 
thì ái không còn và giảm ởi sự ràng buộc của cõi 
Dục- Sắc. 

Hỏi: Còn lại có thoái lui chăng? 

Đáp: Không thoái luI. 

Hỏi: Có thể vị tương ưng tứ thiền lập tức đạt 
được chăng? 

Đáp: Được, ái sắc không còn và giảm đi sự ràng 
buộc của cõi Dục, hoặc mât ở cõi Vô sắc mà sinh 
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vào cõi Dục hay trên cõi Phạm thiền. 

Hỏi: Lập tức rời bỏ chăng? 

Đáp: Không rời bỏ. 

Hỏi: Dần dân được chăng? 

Đáp: Không đạt được. 

Hỏi: Dân dân rời bỏ chăng? 

Đáp: Bỏ. 

Hỏi: Có thể có tịnh của tứ thiên lập tức đạt được 
chăng? 

Đáp: Không đạt được. 

Hỏi: Tịnh của tứ thiền lập tức rời bỏ chăng? 

Đáp: Bỏ. Thiền thứ ba không còn áI và giảm đi 
sự ràng buộc của cõi Dục, ở cõi Dục hoặc trên cõi 
Phạm thiên mất rôi sinh vào cõi Vô sắc. 

Hỏi: Dần dân đạt được chăng? 

Đáp: Được. 

Hỏi: Dân dân rời bỏ chăng? 

Đáp: Bỏ. 

Hỏi: Có thê có tứ thiên vô lậu lập tức đạt được 
chăng? 

Đáp: Được. Dựa vảo tứ thiền vượt qua thứ tự 
mà thủ chứng sẽ đạt đên A- la- hán. 

Hỏi: Lập tức rời bỏ chăng? 

Đáp: Bỏ. Người vô cấu đến thiên thứ ba đã 
không còn ái và giảm đi sự ràng buộc của cõi Dục. 

Hỏi: Dần dân đạt được chăng? 
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Đáp: Được. 

Hỏi: Dân dân rời bỏ chăng? 

Đáp: Không rời bỏ. 

Hỏi: Có thể có vị tương ưng bốn định vô sắc 
lập tức đạt được chăng? 

Đáp: Được. A- la- hán giảm đi sự ràng buộc 
của cõi Dục và cõi Sắc. 

Hỏi: Lập tức rời bỏ chăng? 

Đáp: Không rời bỏ. 

Hỏi: Dần dân đạt được chăng? 

Đáp: Không đạt được. 

Hỏi: Dân dân rời bỏ chăng? 

Đáp: Bỏ. 

Hỏi: Có thể có tịnh của bốn định vô sắc lập tức 
đạt được chăng? 

Đáp: Không đạt được. 

Hỏi: Tịnh của bốn định vô sắc lập tức rời bỏ 
chăng? 

Đáp: Bỏ. Bất dụng xứ không còn ái và giảm đi 
sự ràng buộc của cõi Dục, cõi Sắc. 

Hỏi: Dần dân đạt được chăng? 

Đáp: Được. 

Hỏi: Dân dân rời bỏ chăng? 

Đáp: Bỏ. 

Hỏi: Có thể có ba định vô sắc vô lậu lập tức đạt 
được chăng? 
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Đáp: Được. 

Hỏi: Sẽ đạt đến A-la-hán lập tức rời bỏ chăng? 

Đáp: Bỏ. 

Hỏi: Người vô câu đối với Thức xứ không còn 
ái mà giảm ởi sự ràng buộc của cõi Dục dần dần 
đạt được chăng? 

Đáp: Được. 

Hỏi: Dân dân rời bỏ chăng? 

Đáp: Không rời bỏ. 

Hỏi: Thân giáo do Tam-muội nào trừ hết? 

Đáp: Hoặc dựa vào sơ thiền, hoặc dựa vào vị 
lai. Khâu giáo cũng như thế. 

Thân không có giáo hoặc dựa vào bốn, hoặc 
dựa vào vị lai. Khâu không có giáo cũng như thế. 

Ba hành ác- ba hành diệu, ba căn bất thiện- ba 
căn thiện, bốn không có thánh ngữ- bốn thánh ngữ, 
bôn bào tha1- noãn sinh- hợp hội sinh, dựa vào hóa 
sinh vị lai, hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vỊ laI. 

Chỗ dừng lại của sắc thức, hoặc dựa vào bốn, 
hoặc dựa vào vị laI. 

Chỗ dừng lại của thông (thọ)- tưởng- hành- 
thức, hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị lai. 

Sắc âm, hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị lai. 

Thống- tưởng- hành- thức âm hoặc dựa vào 
bảy, hoặc dựa vào vị lai. 

Sắc thạnh ấm hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào 
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VỊ laI. 

Thống- tưởng- hành- thức thạnh âm hoặc dựa 
vào bảy, hoặc dựa vào vị lai. 

Năm dục- năm Ưu-bà-tắc giới, hoặc dựa vào vị 
laI. 

Nhãn nhập và nhĩ- ty- thiệt- thân nhập cùng 
săc- thanh- tế hoạt (xúc) nhập, hoặc dựa vào bốn, 
hoặc dựa vào vị lai. 

Hương nhập và vị nhập dựa vào vỊ laI. \4 nhập 
và pháp nhập hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị 
la1. 

Nhãn thức- nhĩ thức- thân thức thì tương ưng 
với cánh lạc (xúc trong mười hai nhân duyên)- 
thống- tưởng- tư- áI, hoặc dựa vào một, hoặc dựa 
vào vị lai. Tỷ thức và thiệt thức thì tương ưng với 
cánh lạc- thông- tưởng- tư á1, dựa vào ý thức vị laI. 
Ý thức đó tương ưng với cánh lạc- thông- tưởng- 
tư- ái, hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị lai. Nơi 
dừng lại của thức thứ nhất dựa vào vị lai. Nơi dừng 
lại của thức thứ hai hoặc dựa vào một hoặc dựa vào 
vị lai. Nơi dừng lại của thức thứ ba hoặc dựa vào 
hai, hoặc dựa vào vỊ lai. Nơi dừng lại của thức thứ 
tư hoặc dựa vào ba, hoặc dựa vào vị lai. Nơi dừng 
lại của thức thứ năm hoặc dựa vào năm, hoặc dựa 
vào vị lai. Nơi dừng lại của thức thứ sáu hoặc dựa 
vào sáu, hoặc dựa vào vị lai. Nơi dừng lại của thức 
thứ bảy hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị lai. 
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Tám pháp dựa vào vị lai. Nơi cư trú đầu tiên 
của chúng sinh hoặc dựa vào vị la1; nơi cư trú thứ 
hai của chúng sinh hoặc dựa vào một, hoặc dựa vào 
VỊ lai; nơi cư trú thứ ba của chúng sinh hoặc dựa 
vào hai hoặc dựa vào vị la1I; nơi cư trú thứ tư của 
chúng sinh hoặc dựa vào ba, hoặc dựa vào vị lai; 
nơi cư trú thứ năm của chúng sinh hoặc dựa vào 
bốn, hoặc dựa vào vị lai; nơi cư trú thứ sáu của 
chúng sinh hoặc dựa vào năm, hoặc dựa vào vị lai; 
nơi cư trú thứ bảy của chúng sinh hoặc dựa vào 
sáu, hoặc dựa vào vị lai; nơi cư trú thứ tám của 
chúng sinh hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị lai; 
nơi cư trú thứ chín của chúng sinh hoặc dựa vào 
Dảy, hoặc dựa vào vị lai; mười hành tích dựa vào 
VỊ lai. Trong thiền thì sơ thiên hoặc dựa vào một, 
hoặc dựa vào vị lai. Nhị thiền hoặc dựa vào hai, 
hoặc dựa vào vị lai. Hỷ và giải thoát đầu tiên- thứ 
hai cùng bốn trừ nhập đâu tiên cũng như thế. Tam 
thiên hoặc dựa vào ba, hoặc dựa vào vị lai. Tứ thiền 
hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị lai. Từ- Bi- Hộ, 
tịnh giải thoát, bỗn trừ nhập sau, tám nhất thiết 
nhập cũng như thể. 

Trong vô sắc thì Không xứ, Không xứ giải 
thoát, không xứ nhất thiết nhập hoặc dựa vào năm, 
hoặc dựa vào vị lai. Thức xứ, Thức xứ giải thoát, 
Thức xứ nhất thiết nhập hoặc dựa vào sáu, hoặc 
dựa vào vị lai. Bất dụng xứ, Bất dụng xứ giải thoát 
Hữu tưởng- Vô tưởng xứ, Hữu tưởng- vô tưởng 
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giải thoát và diệt tận giải thoát hoặc dựa vào bảy, 
hoặc dựa vào vị lai. 

Tha tâm trí hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị 
la1. Đắng trí hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị laI. 


Phẩm 4: BẢN VÉ A NA HÀM 

Năm A-na-hàm là Trung bát Niết-bàn, Sinh bát 
Niết-bàn, Hành bát Niết-bàn, Vô hành bát Niết- 
bàn, Thượng lưu vãng A-ca-nI-tra. 

Năm A-na-hàm thâu nhiếp tất cả A-na-hàm hay 
tật cả A-na-hàm thâu nhiếp năm A- na- hàm? 

Thê nào là tối thắng Trung bát Niết-bàn, Sinh 
bát Niết- bàn? Thê nảo là tối thăng cho đên Vô hành 
bát Niết-bản, Thượng lưu vãng A-ca-nI-tra? 

Các học thì tất cả học đó không đến mà muốn 
đến mà không được mà muốn được mà không 
chứng mà muôn chứng là học chăng? Giả sử không 
đến mà muôn đến, không được mà muốn được, 
không chứng mà muôn chứng, thì học là tất cả học 
ầy chăng? Các vô học thì tật cả vô học â ây không 
đến mà muôn đến, không được mà muôn được, 
không chứng mà muôn chứng là vô học chăng? Cả 
sử không đến mà muốn đến, không được mà muốn 
được, không chứng mà muốn chứng, thì không học 
ây là tất cả vô học chăng? 

Thê nào là nghĩa thuận lưu? Thế nào là nghĩa 
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nghịch lưu? Thế nào là nghĩa thật trụ? Các thật trụ, 
thì tật cả đó là A-la-hán chăng? Giả sử A-la- hán thì 
tật cả đó là thật trụ chăng? Các hoàn tích thì tất cả 
đó là đến bờ kia chăng? Giả sử đến bờ kia thì tất cả 
đó là hoàn tích chăng? Thế nào là Ty-kheo được 
đên bờ kia? Bô-tát đã đạt đên đâu? Bô-tát đã được 
vật gì? 

Lại nữa, Đức Thế Tôn nói: "Ông nay là Di- lặc 
trong vị lai lâu xa gọi là Di Lặc Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri." Đây là trí nào? Trí này nên nói là 
biện giải về sự việc gì? 

Lại nữa, Đức Thê Tôn nói: "Đây là đệ tử của 
Đức Thế Tôn, hiện pháp biện giải về các giáo, suốt 
đời gồm đủ phạm hạnh, công việc làm đã xong, 
danh sắc đã có, biết đúng như thật. Dây là trí nào? 
Nên nói trí này là biện giải về sự việc gì? Thế nào 
là nguyện trí? Nguyện trí nên nói là thiện hay vô 
ký? Thể nào là dâu tích còn lại? Dâu tích còn lại là 
gọi cho pháp nào? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo thứ nhất 
trong các đệ tử của Ta, trí bậc nhất là Hê-đâu-ma- 
nạp, trí tuệ mẫn tiệp là Bà- du- phả- lệ- chỉ-lê." 
Điêu này có gì sai biệt? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo thứ nhất 
trong các đệ tử của Ta, với tâm hướng về thiện là 
Chúc-lợi-bàn-đặc-ca, tưởng hướng về thiện là Ma 
ha Bàn-đặc-ca." Điều này có gì sai biệt? 
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Lại như Đức Thê Tôn nói: "Tỳ-kheo thứ nhất 
trong các đệ tử của Ta, có đại trí tuệ là Xá-lợi-phất, 
đạt được biện tài là Ma ha Câu-hy-]a. " Điều này có 
øì sai biệt? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: “Trong số đệ tử bậc 
nhất nơi các Tỳ- kheo của Ta, Ma ha Ca- diệp đã 
hành hạnh đâu đà thiểu dục, thiểu dục không 
vướng mặc là Bạc-câu-lô." Điều này có gì sai biệt? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Ma-ha-nam học 
diệt trừ năm cái, đã giải thoát." Thế nào là học diệt 
trừ năm cái đã giải thoát? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Đó đó gọi là pháp 
tr1 túc trong T-nI tri túc, là Tỳ n1 tri túc trong pháp 
tri túc." Thế nào là pháp tri túc trong Tỳ ni tri túc? 
Thế nảo là Tỳ ni tri túc trong pháp tri túc? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Pháp theo thứ tự 
pháp hướng về pháp. " Thế nào là pháp Theo thứ 
tự pháp hướng vê pháp là sao? Thế nào là pháp 
luân? Như nhau thê nào nên nói là chuyền pháp 
luân? Thê nào là đắng pháp? Như nhau thế nào nên 
nói là đắng pháp trụ? Như nhau thê nào nên nói là 
đăng pháp tận? Nếu sinh thì pháp kia thuộc về đời 
nào? Nếu tận thì pháp đó thuộc về đời nào? Nếu 
bạn đâu từ vô lậu nhập sơ thiên, thì vô lậu kia thuộc 
về đời nào? Nếu ban đầu từ vô lậu cho đến nhập 
định Bất dụng, thì vô lậu kia thuộc về đời nào? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 
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Năm A-na-hàm là Trung bát Niết-bàn, Sinh bát 
Niết-bàn, Hành bát Niễt-bàn, Vô hành bát Niết- 
bàn, Thượng lưu vãng A-ca-nI-tra. 

Hỏi: Năm A-na-hàm thâu nhiếp tất cả A-na- 
hàm hay tất cả thâu nhiếp năm A- na- hàm? 

Đáp: Tất cả thâu nhiệp năm chứ không phải 
năm thâu nhiếp tất cả. 

Không thâu nhiếp những gì? Hiện pháp bát 
Niết-bàn, A-na-hàm của cõi Vô sắc. 

Hỏi: Thế nào là tôi thắng Trung bát Niết-bàn, 
Sinh bát Niết-bàn? 

Đáp: Đăng tận trụ Trung bát Niết-bàn trội hơn 
chứ không phải 

Sinh bát Niễt-bàn. Nếu kiết của Sinh bát Niết- 
bàn này đã trừ hết thì đa số Niết-bàn kia là trội hơn. 

Hỏi: Thê nào là tôi thắng cho đến Vô hành bát 
Niết-bản, Thượng lưu vãng A-ca-nI tra? 

Đáp: Đắng tận trụ Vô hành bát Niết-bàn là trội 
hơn chứ không phải Thượng lưu vãng À-ca-nJ tra. 
Nếu kiết của Thượng lưu vãng A-ca-n] tra này đã 
hết thì phân nhiêu Niếễt-bàn đó là trội hơn. 

Hỏi: Vốn øọI là học sĩ thì tất cả đó là không đến 
mà muốn đến, không được mà muôn được, không 
chứng mà muốn chứng là học chăng? 

Đáp: Hoặc là học sĩ nhưng đó là không đến mà 
muôn đến, không được mà muốn được, không 
chứng mà muôn chứng là không phải học. 
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Thế nào là học sĩ, học sĩ đó không đến mà muốn 
đến, không được mà muốn được, không chứng mà 
muốn chứng là không học? Tánh học sĩ là trụ, đó 
gọi là học sĩ, học sĩ ây không đến mà muôn đến, 
không được mà muôn được, không chứng mà 
muốn chứng là không phải học. 

Thê nào là không đến mà muốn đến, không 
được mà muôn được, không chứng mà muốn 
chứng thì học đó không phải là học sĩ? A-la-hán 
hoặc người phảm phu vận dụng phương tiện mong 
cầu hướng thượng, đó gọi là không đến mà muốn 
đến, không được mà muốn được, không chứng mà 
muốn chứng, học đó không phải là học sĩ. 

Thế nào là học sĩ cũng không đến mà muốn 
đến, không được mà muôn được, không chứng mà 
muốn chứng là học? Học sĩ dùng phương tiện 
mong câu hướng lên trên, đó gọi là học sĩ cũng 
không đến mà muốn đến, không được mà muôn 
được, không chứng mà muôn chứng là học. 

Thế nào là cũng không phải học sĩ, cũng không 
đến mà muôn đến, không được mà muôn được, 
không chứng mà muôn chứng là không phải học? 
A-la-hán hoặc người phảm plu trụ tánh, đó gọi là 
cũng không phải học sĩ, cũng không đến mà muốn 
đến, không được mà muôn được, không chứng mà 
muốn chứng là không phải học. 

Hỏi: Vốn øọI là vô học sĩ thì tất cả đó là không 
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đến mà muốn đến, không được mà muốn được, 
không chứng mà muôn chứng là vô học chăng? 

Đáp: Hoặc là vô học sĩ nhưng đó là không đến 
mà muốn đến, không được mà muốn được, không 
chứng mà muốn chứng, thì đó đều là học. 

Thế nào là vô học sĩ nhưng đó là không đến mà 
muốn đến, không được mà muốn được, không 
chứng mả muôn chứng, thì đó đều là học? A-la- 
hán dùng phương tiện mong câu lên trên, đó gọi là 
vô học sĩ nhưng đó là không đến mà muốn đến, 
không được mà muốn được, không chứng mà 
muôn chứng, thì đó đêu là học. 

Thế nào là không đến mà muốn đến, không 
được mà muôn được, không chứng mà muôn 
chứng, thì đó đều là học mà đó không phải là vô 
học sĩ chăng? Học sĩ hoặc người phảm phu trụ vào 
táảnh đó gọi là không đến mà muốn đến, không 
được mà muôn được, không chứng mà muôn 
chứng, không phải học nhưng đó không phải là vô 
học sĩ. 

Thế nào là cũng vô học sĩ, cũng không đến mà 
muốn đến, không được mà muôn được, không 
chứng mà muôn chứng, không phải học? A-la-hán 
trụ vào tánh, đó gọi là vô học sĩ, cũng không đến 
mà muốn đến, không được mà muôn được, không 
chứng mà muốn chứng, không phải học. 

Thế nào là không phải vô học sĩ, cũng không 
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đến mà muôn đến, không được mà muốn được, 
không chứng mà muôn chứng, thì đó đêu là học? 
Học sĩ hoặc là người phàm phu dùng phương tiện 
mong câu lên trên, đó gỌI là không phải vô học sĩ, 
cũng không đến mà muốn đến, không được mà 
muôn được, không chứng mà muôn chứng, thì đó 
đêu là học. 

Hỏi: Thế nào là nghĩa thuận lưu? 

Đáp: Các pháp sinh ra, các pháp diệt đi, các 
pháp hiện hữu, các pháp được sinh ra, các pháp 
được tôn tại hướng vệ chúng loại ấy, phương thức 
ây, duyên ấ Ấy, đạo ây, đó vôn là thuận lưu.. 

Hỏi: Thế nào là nghĩa nghịch lưu? 

Đáp: Các pháp hết sinh ra, hết diệt đi, hết hiện 
hữu, hết được sinh ra, hết được tôn tại hướng về 
chủng loại ấy, phương thức ây, duyên ấy, dấu tích 
ây, đó vốn là nghịch lưu. 

Hỏi: Thế nào là nghĩa thật trụ? 

Đáp: Đó không phải giông như các pháp sinh 
ra, các pháp diệt đi, các pháp hiện hữu, các pháp 
được sinh ra, các pháp được tôn tại này hướng vê 
chủng loại â ây phương thức ấ ây, duyên â y, đạo â ấy, 
dâu tích ấ Ấy; đó không phải giông như các pháp hết 
sinh ra, hêt diệt đi, hết hiện hữu, hết được sinh ra, 
hết được tôn tại nảy hướng về chủng loại ây, 
phương thức ấy, duyên ấy, đạo ây, dấu tích ấy; đó 
vôn là nghĩa thật trụ. 
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Hỏi: Các thật trụ thì tất cả đó là A- la-hán 
chăng? Đáp: Như thế, các A-la-hán thì đó là tật cả 
thật trụ. 

Hỏi: Có thể có thật trụ mà đó không phải là A- 
la- hán chăng? 

Đáp: Có, A-na-hàm. Đức Thế Tôn cũng nói: 
"Nếu học đây đủ diệt năm cấu ué, thì tâm pháp vô 
lậu đạt được định căn tự tại của thật trụ ây, đó gọi 
là người thật trụ. " 

Hỏi: Các hoàn tích thì tất cả đó là đến bờ bên 
kia chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các hoàn tích thì tật cả đó 
là đên bờ bên kia. 

Hỏi: Có thê đến bờ bên kia mà đó không phải 
là hoàn tích chăng? 

Đáp: Có, A-na-hàm. Đức Thế Tôn cũng nói. 

Hỏi: Thế nào là Tỳ-kheo được đến bờ kia? 

Đáp: Năm kiết phân dưới đã hết không còn sót 
lại ø. 

Hỏi: Bô-tát đây đủ điều gì? 

Đáp: Đây đủ hạnh báo của mình thực hiện 
không chán. 

Hỏi: Đạt được điều gài gọi là Bô-tát? 

Đáp: Hạnh và báo của mình. 

Lại như Đức Thê Tôn nói: "Ông nay là Di- lặc 
trong vị lai lâu xa, đó gọi là Di Lặc Như Lai Ứng 
Cúng Chánh Biên Tri." 
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Hỏi: Đây là trí nào? 

Đáp: Nhân trí và đạo trí. 

Hỏi: Trí này nên nói là biện giải về sự việc gì? 

Đáp: Trí là nhân của hạnh báo tự mình, các căn- 
lực- giác- đạo chủng vô lậu, đạt được đạo quả Vô 
thượng Bỏ- đề là nhờ đạo trí này. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Đây là đệ tử của 
Đức Thê Tôn, hiện pháp biện giải về các giáo, 
không còn sinh tử suôt đời gôm đủ phạm hạnh, 
công việc làm đã xong, danh sắc đã có, biết đúng 
như thật." Đây là trí nào? 

Đáp: Là đạo trí. 

Hỏi: Trí này nên nói là biện giải về sự việc gì? 

Đáp: Các căn- lực -giáo- đạo chủng vô lậu được 
trừ sạch các lậu, đó gọi là đạo trí. 

Hỏi: Thế nào là nguyện trí? 

Đáp: Như A-la-hản hiểu rõ nghĩa của các dục, 
họ phát nguyện rội tiên vào đỉnh cao của thiền thứ 
tư, từ Tam-muội ây bắt đầu biết rõ tất cả các nghĩa, 
đó gọi là nguyện trí. 

Hỏi: Nguyện trí nên nói là thiện hay vô ký? 

Đáp: Nguyện trí hoặc thiện, hoặc vô ký. 

Hỏi: Thể nào là dấu tích khác? 

Đáp: Tât cả A- la- hán trong nội tâm luôn luôn 
phân biệt rõ thiện pháp chứ không hoàn toàn ở 
ngoài, đó gọi là trong nội tâm luôn luôn phân biệt 
rõ thiện pháp.. 
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Hỏi: Dấu tích và nghĩa lý khác là gọi cho pháp 
nào? 

Đáp: Vô cấu khác. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: “Ty-kheo thứ nhất 
trong số đệ tử của Ta, trí bậc nhất là Hê-đâu-ma- 
nạp, trí tuệ mãn tiệp là Bà-du-quả-y." Điều này có 
øì sai biệt? 

Đáp: Tôn giả Hê-đâu-ma-nạp luôn giữ tâm 
ngay thắng thuận với tự nhiên, Tôn giả Bả-du-quả- 
y ít chú ý nhưng tâm nhu hòa. Đây gọi là sự sai 
biệt. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ- -kheo thứ nhất 
trong số đệ tử của Ta, với tâm hướng về thiện là 
Chúc-lợi-bàn-đặc-ca, tưởng hướng vê thiện là Ma 
ha Bàn-đặc-ca." Điều này có gì sai biệt? 

Đáp: Tôn giả Chúc-lợi-bàn-đặc-ca trải qua 
nhiêu tâm mà quán xét tâm, Tôn giả Ma ha Bàn- 
đặc-ca trải qua nhiều pháp mà quán xét pháp. Đây 
là sự sai biệt? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo thứ nhất 
trong sô đệ tử của Ta, có đại trí tuệ là Xá-lợi- phất, 
đạt được biện tài là Ma ha Câu-hy-la." Điều này có 
øì sai biệt? 

Đáp: Tôn giả Xá-lợi-phất trải qua nhiều nghĩa 
lý mà biện giải, Tôn giả Ma ha Câu-hy-la trải qua 
nhiêu về bốn biện tài. Đây là sự sai biệt. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo thứ nhất 
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trong số đệ tử của Ta, Tôn giả Ma ha Ca-diếp hành 
hạnh đầu đà thiểu dục, còn. TÊI giả Bạc-câu-lô thì 
thiêu dục không vướng mắc." Điều này có gì sai 
biệt? 

Đáp: Tôn giả Ma ha Ca-diếp hoặc được thức 
ăn, hoặc ngon hay đở, với ý niệm bình đăng mà thọ 
thực không có ý phân biệt đây kia. Tôn giả Bạc- 
câu-lô được các thức ăn hoặc ngon hay đở, Tôn giả 
để riêng thức ăn ngon ra mà chỉ ăn thứ dở. Lại nữa, 
Tôn giả Ma ha Ca-diếp là bậc Đại đức nhận thức 
xa rộng, khi thọ nhận các thứ thức ăn- y phục- 
giường năm- thuốc thang trị bệnh thì luôn bình 
đăng theo hạnh đầu đà. Tôn giả Bạc-câu-lô không 
phải là bậc Đại đức có nhận thức xa rộng, cũng Ít 
nhận được các vật dụng cúng dường như y phục- 
thức ăn- thuốc men trị bệnh v.v... Một vị thì luôn 
luôn bình đăng theo hạnh đầu đà, một vị thì không 
có nhận thức xa rộng nên không bình đăng theo 
hạnh đâu đà. Đây là sự sai biệt. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Ma-ha-nam học 
diệt trừ năm cái được giải thoát." Thê nảo là học 
diệt trừ năm cái được giải thoát? 

Đáp: Tu-đả-hoàn và Tư-đà-hàm học hiểu về 
nghĩa này. để diệt trừ năm cái kia, diệt lìa dân, lìa 
chướng dân, trái với chướng dân, trái dân nên tự 
tại. Vì lý do này cho nên Tu-đà-hoàn và Tư-đà- 
hàm đêu học hiểu về nghĩa ấy. 
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Lại như Đức Thế Tôn nói: "Đó đó gọi là pháp 
tri túc trong Tỳ nI fr1 túc, là Tỳ mi tri túc trong pháp 
tri túc." Thế nảo là pháp tri túc trong Tỳ ni tri túc? 
Thế nảo là Tỳ ni tri túc trong pháp tri túc? 

Đáp: Tám thánh đạo chủng gọi là pháp Tỳ mi 
loại trừ tham dâm-giận dữ- ngu s1 thì được gọi là 
Tỳ mi. Tám thánh đạo chúng kia nêu không tu, 
không hiểu rộng thì đôi với tham dâm- giận dữ- si 
ây, Tỳ ni không thể tác chứng. Tỳ ni không thể tác 
chứng thì đối với các thứ tham dâm- giận- sĩ kia, 
tám thánh đạo chủng không thê tu, không thê hiểu 
rộng. Pháp tri túc trong Tỳ ni tri túc là như thế. Tỳ 
ni tri túc trong pháp tri túc là như thế. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Pháp theo thứ tự 
pháp hướng về pháp." Thế nào là pháp? Thứ tự 
pháp hướng về pháp là sao? 

Đáp: Niết-bàn đó gọi là pháp, tám thánh đạo 
chủng gọi là theo thứ tự pháp hướng về pháp. Lại 
nữa, giới giải thoát gọi là pháp, Tỳ mi giới giải thoát 
gọi là theo thứ tự pháp hướng đến pháp. Lại nữa, 
giới luật nơi thân và giới luật nơi miệng gọi là 
pháp, đăng trì (định) đó gọi là thứ tự pháp hướng 
đến pháp kia. 

Hỏi: Thế nào là pháp luân? 

Đáp: Tám thánh đạo chủng. 

Hỏi: Như nhau thế nào nên nói là chuyên pháp 
luân? 
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Đáp: Như lúc Tôn giả A-nhã-câu-lân kiến 
pháp. 

Hỏi: Thế nào là đắng pháp? 

Đáp: Căn- lực- giác- đạo chủng vô lậu. 

Hỏi: Như thế nào nên nói là đắng pháp trụ? 

Đáp: Các pháp hiện hành ây là trụ. 

Hỏi: Như nhau thê nào nên nói đắng pháp diệt? 

Đáp: Các pháp hiện hành ấy là diệt. 

Hỏi: Các pháp sinh ra thuộc về đời nào? 

Đáp: Thuộc về đời vị lai. 

Hỏi: Nếu các pháp diệt đi thì thuộc về đời nào? 

Đáp: Thuộc về đời hiện tại. 

Hỏi: Nếu ban đâu từ vô lậu nhập sơ thiên, thì 
vô lậu thuộc về đời nào? 

Đáp: Thuộc về đời vị lai. 

Hỏi: Nếu ban đầu từ vô lậu cho đến nhập định 
Bất dụng, thì vô lậu thuộc về đời nào? 

Đáp: Thuộc về đời vị lai. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 28 
Kiên độ thứ 7: ĐỊNH 
Phẩm 5: BÀN VỀ NHẤT HÀNH 

Một hành đi quá sáu, bảy đại- bảy tiểu tu đoạn, 
Tam-muội Vượt qua thiên trí, tưởng và khởi hai 
định, giác ý tụ và Câu luật đà, thiên nhãn thiên nhĩ 
thâu suốt, phàm phu lui sụt quả, Thánh nhân có nơi 
đến, cõi sinh gồm. năm thông, khô ở điểm cuối 
cùng. Ba Tam-muội là Không- Vô tướng và Vô 
nguyện. 

Nếu thành tựu Tam-muội Không thì đó là thành 
tựu Tam-muội Vô nguyện chăng? Giả sử thành tựu 
Tam-muội Vô nguyện thì đó là thành tựu Tam- 
muội Không chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không thì đó là thành 
tựu Tam-muội Vô tướng chăng? Giả sử thành tựu 
Tam-muội Vô tướng thì đó là thành tựu Tam-muội 
Không chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Vô nguyện thì đó là 
thành tựu Tam-muội Vô tướng chăng? Cả sử 
thành tựu Tam-muội Vô tướng thì đó là thành tựu 
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Tam-muội Vô nguyện chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không vỊ lai chăng? Giả 
sử thành tựu Tam-muội Không vỊ lai thì đó là thành 
tựu Tam-muội Không quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không hiện tại chăng? 
Giả sử thành tựu Tam-muội Không hiện tại thì đó 
là thành tựu Tam-muội Không quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không vị lai thì đó là 
thành tựu Tam-muội Không hiện tại chăng? GIả sử 
thành tựu Tam-muội Không hiện tại thì đó là thành 
tựu Tam-muội Không vị lai chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không hiện tạI- vị lai 
chăng? Giả sử thành tựu Tam-muội Không hiện 
tại- vỊ lai thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không vị lai thì đó là 
thành tựu Tam-muội Không quá khứ- hiện tại 
chăng? Giả sử thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ- hiện tại thì đó là thành tựu Tam-muội Không 
VỊ lai chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không hiện tại thì đó 
là thành tựu Tam-muội Không quá khứ- vị lai 
chăng? Giả sử thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ- vị lai thì đó là thành tựu Tam-muội Không 
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hiện tại chăng? Vô nguyện, vô tướng cũng như thế. 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện quá khứ 
chăng? Giả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện quá 
khứ thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
chăng? Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu 

Tam-muội Võ nguyện hiện tại chăng? GIả sử 
thành tựu Tam-muội Vô nguyện hiện tại thì đó là 
thành tựu Tam-muội Không quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện vỊ lai chăng? 
GI1ả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện vị lai thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện quá khứ- 
hiện tại chăng? Giả sử thành tựu Tam-muội Vô 
nguyện quá khứ- hiện tại thì đó là thành tựu Tam- 
muội Không quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện hiện tại- vị 
lai chăng? Giả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện 
hiện tại- vị lai thì đó là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện vị lai, quá 
khứ chăng? GIả sử thành tựu Tam-muội Vô 
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nguyện vị lai- quá khứ thi đó là thành tựu Tam- 
muội Không quá khứ chăng? 

Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ thì 
đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện quá khứ- 
hiện tạ1- vị lai, chăng? Giả sử thành tựu Tam-muội 
Vô nguyện quá khứ- hiện tại- vị lai thì đó là thành 
tựu Tam-muội Không quá khứ chăng? Vô tướng 
cũng như thế. Tam-muội không quá khứ, Tam- 
muội Vô nguyện quá khứ, tam- muội Vô tướng quá 
khứ có một; vị lai có hai, hiện tại có ba, quá khứ- 
hiện tại có bốn, vị lai- hiện tại có năm, quá khứ- vị 
lai có sáu, quá khứ- vị lại- hiện tại là Vô tướng. 

Nếu tu Tam-muội Không thì đó là tu Tam-muội 
Vô nguyện chăng? Giả sử tu Tam-muội Vô nguyện 
thì đó là tu Tam-muội Không chăng? Nếu tu Tam- 
muội Không thì đó là tu Tam-muội Vô tướng 
chăng? Giả sử tu Tam-muội Vô tướng thì đó là tu 
Tam-muội Không chăng? Nếu tu Tam-muội Vô 
nguyện thì đó là tu Tam-muội Vô tướng chăng? 
Giả sử tu Tam-muội Vô tướng thì đó là tu Tam- 
muội Vô nguyện chăng? 

Có thê có kiết do Tam-muội Không trừ diệt mà 
không phải Tam-muội Vô nguyện mà Tam-muội 
Vô tướng chăng? Vô nguyện trừ diệt mà không 
phải Tam-muội Không và Tam-muội Vô tướng 
chăng? Vô tướng trừ diệt mà không phải Tam- 
muội Không và Tam-muội Võ nguyện chăng? 
Tam-muội Không và Tam-muội Vô nguyện trừ 
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diệt mà không phải Tam-muội Vô tướng chăng? 
Tam-muội Không và Tam-muội Vô tướng trừ diệt 
mà không phải Tam-muội Vô nguyện chăng? Vô 
nguyện, vô tướng diệt, không phải Tam-muội 
Không chăng? Không, vô nguyện, vô tướng diệt 
chăng? Có thể có kiết không phải Tam-muội 
Không, không phải Tam-muội Vô nguyện, không 
phải Tam-muội Vô tướng trừ diệt mà Kiết tự trừ 
diệt chăng? 

Thế nào là ý đã nghĩ đến vượt qua thứ tự mà 
thủ chứng? Hành ý hệ thuộc cõi nào đã nghĩ đến 
vượt qua thứ tự mà thủ chứng? 

Tận trí nên nói là ý dừng lại nơi thân mà quán 
thân chăng? Nên nói là ý dừng lại nơi thống- tâm 
pháp mà quán pháp chăng? Vô sinh trí cũng như 
thể, 

Các niềm vui của sơ thiên vô lậu và các khinh 
an giác ý các pháp này có gì sai biệt? Các vui của 
nhị thiền vô lậu và các khinh an giác ý này có gì 
sai biệt? 

Nếu từ Tam-muội khởi thì đó là nhân duyên 
khởi chăng? Giả sử nhân duyên khởi thì đó là Tam- 
muội khởi chăng? 

Lại như Đức Thê Tôn nói: "Cho đến tưởng định 
đều là được giáo." Nêu đệ tử của Thê Tôn sinh Hữu 
tưởng- vô tưởng xứ thì họ sẽ nương dựa vào những 
gì để đạt đến quả A-la-hán? 
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Lại Tôn giả Ma Ha Mục-kiên-liên nói: "Các 
Hiển giả! Tôi tự nhớ lại đã nhập định bất dụng bên 
bờ ao Đề hồ ở núi Kỳỷ-xà- quật, có rất nhiều VOI Và 
rồng đưa mũi lên gầm vang mà nghe tiếng. 

Là Tôn giả Ma Ha Mục-kiên-liên đang nhập 
định mà nghe, hay lúc xuất định mới nghe tiếng 
gầm rông? 

Các pháp bất định thì tất cả pháp đó thật sự vô 
minh nên nói là vô minh chăng? Giả sử thật sự vô 
minh và ngữ vô minh thì tất cả pháp đó là bất định 
chăng? Các pháp định thì tật cả pháp đó là thật sự 
minh hay là ngữ minh? Giả sử thật sự minh và ngữ 
minh thì tất cả pháp đó là định chăng? 

Các pháp bất định thì tất cả pháp đó không 
thành tựu giác Ỳ chăng? Giả sử tật cả không thành 
tựu giác ý thì tât cả pháp đó là bất định chăng? Các 
pháp định thì tất cả pháp đó thành tựu giác ý 
chăng? Giả sử thành tựu giác ý thì tất cả pháp đó 
là định chăng? 

Nếu đã thành tựu giác ý thì đó là thành tựu pháp 
vô lậu chăng? Giả sử thành tự pháp vô lậu thì đó là 
thành tựu giác ý chăng? Nếu không thành tựu giác 
ý thì đó là không thành tựu pháp vô lậu chăng? C1ả 
sử không thành tựu pháp vô lậu thi đó là không 
thành tựu giác ý chăng? Nếu đạt được giác ý thì đó 
là được pháp vô lậu chăng? Giả sử đạt được pháp 
vô lậu thì đó là đạt được giác ý chăng? Nếu rời bỏ 
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giác ý thì đó là rời bỏ pháp vô lậu chăng? Giả sử 
rời bỏ pháp vô lậu thì đó là rời bỏ giác ý chăng? 
Nếu lui sụt giác ý thì đó là lui sụt pháp vô lậu 
chăng? Giả sử lui sụt pháp vô lậu thì đó là lui sụt 
giác ý chăng? 

Nếu không hết thì pháp kia sẽ không còn sót gì 
chăng? Giả sử không còn sót gì thì pháp kia sẽ 
không hết chăng? Nếu hết thì đó là còn sót lại 
chăng? Giả sử còn sót lại thì đó là hết chăng? 

Đối với pháp sinh ra này, mắt vốn không thấy 
sắc mà mắt â ây được biện giải là về thiên nhãn. Dựa 
vào những gì để biện giải là thiên nhãn? Tai và 
tiếng cũng như thê. 

Vì lẽ gì mà người phàm phu lui sụt kiến để do 
tư duy đoạn kiết vẫn được? Còn đệ tử của Thế Tôn 
do tư duy mà đoạn. Vì lý do gì mà lui sụt quả Á- 
la-hán chứ không phải quả Tu-đà-hoàn? Vì lẽ gì 
mà luI sụt quả A-na-hàm và Tư-đà-hàm chứ không 
phải là quả Tu-đà-hoàn? 

LuI sụt quả A-la-hán, đạt được các căn- lực- 
giác- đạo chủng vô lậu nên nói là vôn đạt được mà 
được hay vôn không đạt được mà được? Lui sụt 
quả Tư-đà-hàm, A-na-hàm, đạt được các căn- lực- 
giác- đạo chủng vô lậu, nên nói là vốn đạt được mà 
được hay ' vôn không đạt được mà được? 

Ấn mắt ở cõi Vô sắc, sinh nơi cõi Dục, duy trì 
được các âm- nhập- bỗn đại, căn thiện- căn bất 
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thiện- căn vô ký, Kiết- phược- sử- cầu- triền, nên 
nói là vốn đạt được mà được hay vốn không đạt 
được mà được? Ấn mất ở cõi Vô sắc sinh nơi cõi 
Sắc, duy trì được các âm- nhập- bốn đại, căn thiện- 
căn bất thiện- căn vô ký, Kiết- phược- sử- cầu- 
triên, nên nói là vốn đạt được mà được, hay vốn 
không đạt được mà được? Ấn mất ở cõi Sắc, sinh 
nơi cõi Dục, duy trì được các âm- nhập- bốn đại, 
căn thiện-căn bất thiện- căn vô ký, Kiết- phược- 
sử- cấu- triền, nên nói là vôn đạt được mà được hay 
vôn không đạt được mà được? 

Nếu dựa vào SƠ thiên thì trí thần túc chứng 
thông suốt tu đạo, lúc â ây ngang bậc nào và có thê 
đến được bao nhiêu chỗ? Nếu được vào sơ thiên, 
thì trí nghe tiếng thâu suốt chứng thân thông tu đạo, 
lúc â ây có thể ngang bậc nào và hệ thuộc vào đâu? 
Nếu dựa vào sơ thiên, trí biết tâm người khác 
chứng thân thông tu đạo, lúc â ấy có thể ngang bậc 
nào và hệ thuộc vào đầu mà biết tâm- tâm pháp? 
Nếu dựa vảo sơ thiên, trí tự biết túc mạng chứng 
thân thông tu đạo, lúc â ây có thể ngang bậc nảo và 
hệ thu cội vào đâu mà mắt thấy sắc? Thiên thứ hai- 
thứ ba- thứ tư cũng như vậy. 

Nếu Lý tư duy về khô khô đạt đến quả A- la- hán, 
thì lúc ấy ngang bậc nào và hành hệ thuộc vào đầu 
mà ý tư duy vê khô khô đạt đến quả A- la- hán? 
Tập cũng như vậy. Nếu ý tư duy về tận tận đạt đến 
quả A- la- hán, thì lúc ấy hành hệ thuộc vào đâu 
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mà ý tư duy về tận tận đạt đến quả A- la- hán? Đạo 
cũng như vậy. 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 
Ba Tam-muội là Không, Vô nguyện, Vô tướng. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không thì đó là 
thành tựu Tam-muội Vô nguyện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không thì đó là 
thành tựu Tam-muội Vô tướng chăng? 

Đáp: Hoặc đạt được. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Vô nguyện thì 
đó là thành tựu Tam-muội Vô tướng chăng? 

Đáp: Hoặc đạt được. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng thì 
đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Không vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Không vị lai 
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thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì thành tựu. Nếu 
không hêt hoặc hệt liên mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Không hiện tại 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Không hiện 
tại thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì thành tựu. Nếu 
không hêt hoặc hệt liên mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không vị lai thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Không hiện 
tại thì đó là thành tựu Tam-muội Không vị lai 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Không hiện tại- vị 
lai chăng? 

Đáp: Vị lai sẽ thành tựu, hiện tại nếu hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Không hiện 
tại- vị lai thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá 
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khứ chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì thành tựu. Nếu 
không hêt hoặc hệt liên mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không vị lai thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ- hiện tại 
chăng? 

Đáp: Thành tựu vị lai mà không phải quá khứ- 
hiện tại; thành tựu vị lai và quá khứ mà không phải 
hiện tại; thành tựu vị lai và hiện tại mà không phải 
quá khứ; thành tựu vỊ lai, và quá khứ- hiện tại. 

Thế nào là thành tựu vị lai mà không phải quá 
khứ- hiện tại? Nếu đạt được Tam-muội Không thì 
sẽ không hết, giả sử hết liên mất mà không hiện ở 
trước mắt, đó gọi là thành tựu vị lai mà không phải 
quá khứ- hiện tại. 

Thế nảo là thành tựu vị lai và quá khứ mà 
không phải hiện tại? Nếu đạt được Tam-muội 
Không hết mà không mất và Tam-muội Không kia 
không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu vị lai 
và quá khứ mà không phải hiện tại. 

Thế nào là thành tựu vị lai và hiện tại mà không 
phải quá khứ? Nêu Tam-muội Không hiện ở trước 
mắt, hết hoặc là hết liền mắt, đó gọi là thành tựu vị 
lai và hiện tại mà không phải quá khứ. 

Thê nào là thành tựu vị lai, và quá khứ- hiện 
tại? Nếu Tam-muội Không hết mà không mất và 
Tam-muội Không kia hiện ở trước mắt, đó gọi là 
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thành tựu vị lai và quá khứ- hiện tại. 

Hỏi: G1ả sử thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ- hiện tại thì đó là thành tựu Tam-muội Không 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không hiện tại 
thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ- vị 
lai chăng? 

Đáp: VỊ lai thì thành tựu, quá khứ nêu hết mà 
không mất thì thành tựu, nếu không hết hoặc hết 
liên mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ- vị lai thì đó là thành tựu Tam-muội Không 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. Vô nguyện, vô 
tướng cũng như thê. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: G1ả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện 
quá khứ thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
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tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện vị lai 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện thì 
đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì thành tựu. Nếu 
không hết hoặc là hết liên mắt thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện hiện tại 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: G1ả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện 
hiện tại thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện quá khứ- 
hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ mà không phải Tam-muội Vô nguyện hiện tại, 
quá khứ; hoặc thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện quá khứ mà không phải 
Tam-muội Vô nguyện hiện tại; hoặc thành tựu 
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Tam-muội Không quả khứ và Tam-muội Vô 
nguyện hiện tại mà không phải Tam-muội Vô 
nguyện quá khứ; hoặc thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô nguyện hiện tại, quá 
khứ. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
mà không phải Tam-muội Vô nguyện hiện tại, quá 
khứ? Nêu Tam-muội Không đã hết mà không mất 
và Tam-muội Vô nguyện kia không hết hoặc là hết 
liên mất, cũng không hiện ở trước mắt, đó øỌI1 là 
thành tựu Tam-muội Không quá khứ mà không 
phải Tam-muội Vô nguyện hiện tại- quá khứ. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện quá khứ mà không phải 
Tam-muội Vô nguyện hiện tại? Nếu Tam-muội 
Không và Tam-muội Vô nguyện đã hết mà không 
mất, và Tam-muội Vô nguyện kia không hiện ở 
trước mắt, đó gọi là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô nguyện quá khứ mà 
không phải Tam-muội Vô nguyện hiện tại. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện hiện tại mà không phải 
Tam-muội Vô nguyện quá khứ? Nếu Tam-muội 
Không đã hết mà không mắt, và Tam-muội Vô 
nguyện kia hiện ở trước mắt, không tận, giả sử tận 
ây là mất, đó gọi là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô nguyện hiện tại mà 
không phải Tam-muội Vô nguyện quá khứ. 
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Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện quá khứ- hiện tại? Nếu 
Tam-muội Không và Tam-muội Vô nguyện đã hết 
mà không mất, và Tam-muội Vô nguyện kia hiện 
ở trước mắt, đó øọI1 là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô nguyện quá khứ- hiện 
tạI. 

Hỏi: Cả sử thành tựu Tam-muội Võ nguyện 
quá khứ- hiện tại thì đó là thành tựu Tam-muội 
Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện hiện tại- 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Vị lai sẽ thành tựu, hiện tại nếu hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Cả sử thành tựu Tam-muội Võ nguyện 
hiện tại- vị lai thì đó là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện vị la1, quá 
khứ chăng? 
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Đáp: VỊ lai sẽ thành tựu quá khứ, nếu tận không 
mất thì sẽ thành tựu, nêu không hết hoặc hết liên 
mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện vị 
lai, quá khứ thì đó là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc hết liên mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô nguyện quá khứ- 
hiện tại- vị lai chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ và Tam-muội Vô nguyện vị lai mà không phải 
Tam-muội Vô nguyện quá khứ- hiện tại; hoặc 
thành tựu Tam-muội Không quá khứ và Tam-muội 
Vô nguyện quá khứ- vị lai mà không phải Tam- 
muội Vô nguyện hiện tại; hoặc thành tựu Tam- 
muội Không quá khứ và Tam-muội Vô nguyện vị 
lai- hiện tại mà không phải Tam-muội Vô nguyện 
quá khứ; hoặc thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện quá khứ- vị laI- hiện tại. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện vị lai mà không phải 
Tam-muội Vô nguyện quá khứ- hiện tại? Nếu 
Tam-muội Không đã hết mà không mất, và Tam- 
muội Vô nguyện không hết hoặc là hết liên mất 
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cũng không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu 
Tam-muội Không quả khứ và Tam-muội Vô 
nguyện vị lai mà không phải Tam-muội Vô nguyện 
quá khứ- hiện tại. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện quá khứ- vị lai mà không 
phải Tam-muội Vô nguyện hiện tại? Nêu Tam- 
muội Không và Tam-muội Vô nguyên đã hết mà 
không mất, và Tam-muội Vô nguyện ấy không 
hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu Tam-muội 
Không quá khứ và Tam-muội Vô nguyện quá khứ- 
vị lai mà không phải Tam-muội Vô nguyện hiện 
tạ. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện vị lai- hiện tại mà không 
phải Tam-muội Vô nguyện quá khứ? Nêu Tam- 
muội Không đã hết mà không mất, và Tam-muội 
Vô nguyện hiện ở trước mắt, không hết hoặc là hết 
liền mất, đó gọi là thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ và Tam-muội Vô nguyện vị lai- hiện tại mà 
không phải Tam-muội Vô nguyện quá khứ. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô nguyện quả khứ- vị lai- hiện tại? 
Nếu Tam-muội Không và Tam-muội Vô nguyện 
đã hết mà không mất, và Tam-muội Vô nguyện ây 
hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu Tam-muội 
Không quá khứ và Tam-muội Vô nguyện quá khứ- 
vị lai, hiện tại. 
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Hỏi: G1ả sử thành tựu Tam-muội Vô nguyện 
quá khứ- hiện tại- vị lai thì đó là thành tựu Tam- 
muội Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô tướng quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì thành tựu. Nếu 
không hết hoặc là hết liên mắt thì không thành tựu. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng quá 
khứ thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô tướng vị lai 
chăng? 

Đáp: Nếu như đạt được. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng vị 
lai thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
tựu. 
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Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô tướng hiện tại 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng hiện 
tại thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì thành tựu. Nếu 
không hết hoặc là hết liên mắt thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô tướng quá khứ- 
hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ mà không phải 

Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện tại; hoặc 
thành tựu Tam-muội Không quá khứ và Tam-muội 
Vô tướng quá khứ mà không phải Tam-muội Vô 
tướng hiện tại; hoặc thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô tướng hiện tại mà không 
phải Tam-muội Vô tướng quá khứ; hoặc thành tựu 
Tam-muội Không quá khứ và Tam-muội Vô tướng 
quá khứ- hiện tại. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
mà không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện 
tại? Nếu Tam-muội Không hết mà không mất, và 
Tam-muội Vô tướng kia không hết hoặc là hết liên 
mất, cũng không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành 
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tựu Tam-muội Không quá khứ mà không phải 
Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện tại. 

Thê nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng quá khứ mà không phải 
Tam-muội Vô tướng hiện tại? Nếu Tam-muội 
Không và Tam-muội Vô tướng đã hết mà không 
mất, và Tam-muội Vô tướng kia không hiện ở 
trước mắt, đó gọi là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô tướng quá khứ mà không 
phải Tam-muội Vô tướng hiện tại. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng hiện tại mà không phải 
Tam-muội Vô tướng quá khứ? Nếu Tam-muội 
Không đã hết mà không. mất, và Tam-muội Vô 
tướng kia hiện ở trước mắt, không tận, giả sử tận 
ây là mắt, thì đó gọi là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô tướng hiện tại mà không 
phải Tam-muội Vô tướng quá khứ. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện tại? Nếu 
Tam-muội Không và Tam-muội Vô tướng đã hết 
mà không mất, và Tam-muội Vô tướng kia hiện ở 
trước mặt, đó øọI là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện tại. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng quá 
khứ- hiện tại thì đó là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ chăng? 
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Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô tướng hiện tại- vị 
lai chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ mà không phải Tam-muội Vô tướng vị lai, 
hiện tại; hoặc thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng vị lai mà không phải Tam- 
muội Vô tướng hiện tại; hoặc thành tựu Tam-muội 
Không quá khứ và Tam-muội Vô tướng hiện tại- 
VỊ laI. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
mà không phải Tam-muội Vô tướng vỊ lai, hiện tại? 
Nếu Tam-muội Không hết mà không mất, và hành 
giả kia không đạt được Tam-muội Vô tướng, đó 
gọi là thành tựu Tam-muội Không quá khứ mà 
không phải Tam-muội Vô tướng vị lai, hiện tại. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng vị lai mà không phải Tam- 
muội Vô tướng hiện tại? Nêu Tam-muội Không hết 
mà không mất, và hành ø1ả kia được Tam-muội Vô 
tướng, không hiện ở trước mắt, đó øọI là thành tựu 
Tam-muội Không quả khứ và Tam-muội Vô tướng 
vị lai mà không phải Tam-muội Vô tướng hiện tại. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
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và Tam-muội Vô tướng hiện tạI- vị lai? Nếu Tam- 
muội Không hết mà không mất, và hành giả kia 
được Tam-muội Vô tướng hiện ở trước mắt, đó ØỌI 
là thành tựu Tam-muội Không quá khứ và Tam- 
muội Vô tướng hiện tạ1- vị la1. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng hiện 
tại- vị lai thì đó là thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
tựu. 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc hết liên mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
thì đó là thành tựu Tam-muội Vô tướng quá khứ- 
hiện tại- vỊ lai chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ mà không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- 
hiện tạI- vị lai; hoặc thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô tướng vị lai mà không 
phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện tại; hoặc 
thành tựu Tam-muội Không quá khứ và Tam-muội 
Vô tướng quả khứ- vị lai mà không phải Tam-muội 
Vô tướng hiện tại; hoặc thành tựu Tam-muội 
Không quá khứ và Tam-muội Vô tướng vị lai- hiện 
tại mà không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ; 
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hoặc thành tựu Tam-muội Không quá khứ và Tam- 
muội Vô tướng quá khứ- vị lai, hiện tại. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
mà không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện 
tại- vỊ lai? Nếu Tam-muội Không đã hết mà không 
mất, và người kia đã không đạt được Tam-muội Vô 
tướng thì đó gọi là thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ mà không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- 
hiện tạI- vị la. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng vị lai mà không phải Tam- 
muội Vô tướng quá khứ- hiện tại? Nếu Tam-muội 
Không đã hết mà không mất, và Tam-muội Vô 
tướng không hết hoặc là hết liên mất, cũng không 
hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu Tam-muội 
Không quả khứ và Tam-muội Vô tướng vị lai mà 
không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện tại. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng quá khứ- vị lai mà không 
phải Tam-muội Vô tướng hiện tại? Nếu Tam-muội 
Không và Tam-muội Vô tướng đã hết mà không 
mắt, và Tam-muội Vô tướng không hiện ở trước 
mắt, đó øọI là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng quá khứ- vị lai mà không 
phải Tam-muội Vô tướng hiện tại. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng quá 
khứ- hiện tại- vị lai thì đó là thành tựu Tam-muội 
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Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu hết mà không mất thì sẽ thành tựu. 
Nếu không hết hoặc là hết liên mật thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Tam-muội Không quá khứ, 
thì đó là thành tựu Tam-muội Không Vô tướng quá 
khứ- vị lai- hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ mà không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- 
vị lai- hiện tại; hoặc thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô tướng vị lai mà không 
phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- hiện tại; hoặc 
thành tựu Tam-muội Không quá khứ và Tam-muội 
Vô tướng quả khứ- vị lai mà không phải Tam-muội 
Vô tướng hiện tại; hoặc thành tựu Tam-muội 
Không quá khứ -vỊị lai mà không phải Tam-muội 
Vô tướng hiện tại; hoặc thành tựu Tam-muội 
Không quá khứ và Tam-muội Vô tướng vị lai- hiện 
tại mà không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ; 
hoặc thành tựu Tam-muội Không quá khứ và Tam- 
muội Vô tướng quá khứ- vị lai- hiện tại. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
mà không phải là Tam-muội Vô tướng quá khứ- vị 
lai- hiện tại? Nếu Tam-muội Không hết mà không 
mất, vả lại lúc ây không đạt được Tam-muội Vô 
tướng, đó gọi là thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ mà không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ- 
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vị lai - hiện tại. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng vị lai mà không phải Tam- 
muội Vô tướng quá khứ- hiện tại? Nếu Tam-muội 
Không hết mà không mắt, vả lại lúc ấy đạt được 
Tam-muội Vô tướng, không hết hoặc là hết liền 
mất cũng không hiện ở trước mắt, đó gọi là thành 
tựu Tam-muội Không quá khứ và Tam-muội Vô 
tướng vị lai mà không phải là Tam-muội Vô tướng 
quá khứ- hiện tại. 

Thế nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng quá khứ- vị lai mà không 
phải Tam-muội Vô tướng hiện tại? Nếu Tam- muội 
Không và Tam-muội Vô tướng hết mà không mất, 
vả lại lúc ây Tam-muội Vô tướng không hiện ở 
trước mặt, đó øọ1 là thành tựu Tam-muội Không 
quá khứ và Tam-muội Vô tướng quá khứ- vỊ lai mà 
không phải Tam-muội Vô tướng hiện tại. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
và Tam-muội Vô tướng vị lai- hiện tại mà không 
phải Tam-muội Vô tướng quá khứ? nêu Tam-muội 
Không mà hết không mật, vả lại lúc ấ ây Tam-muội 
Vô tướng hiện ở trước mắt, không hết hoặc là hết 
liền mất, đó gọi là thành tựu Tam-muội Không quá 
khứ và Tam-muội Vô tướng vị lai- hiện tại mà 
không phải Tam-muội Vô tướng quá khứ. 

Thể nào là thành tựu Tam-muội Không quá khứ 
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và Tam-muội Vô tướng quá khứ- vị laI- hiện tại? 
Nêu Tam-muội Không và Tam-muội Vô tướng hết 
làm không mất, vả lại lúc ấy Tam-muội Vô tướng 
hiện ở trước mắt, đó gọi là thành tựu Tam-muội 
Không quả khứ và Tam-muội Vô tướng quá khứ- 
vị lai- hiện tại. 

Hỏi: Giả sử thành tựu Tam-muội Vô tướng quá 
khứ- vị laI- hiện tại, thì đó là thành tựu Tam-muội 
Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu hết mà không mất thì thành tựu. Nếu 
không hết hoặc là hết liên mắt thì không thành tựu. 
Như Tam-muội Không, Tam-muội Vô tướng và 
Vô nguyện cũng vậy. 

Tam-muội Không quá khứ, Tam-muội Vô 
nguyện quá khứ, Tam-muội Vô tướng quá khứ là 
một; vị lai là haI; hiện tại là ba; quá khứ- hiện tại 
là bốn; vị lai- hiện tại là năm; quá khứ- vỊ lai là sáu; 
quá khứ- vị laI- hiện tại Vô tướng. 

Hỏi: Nếu tu Tam-muội Không thì đó là tu Tam- 
muội Vô nguyện chăng? 

Đáp: Hoặc tu Tam-muội Không mà không phải 
tu Tam-muội Vô nguyện. 

Thế nào là tu Tam-muội Không mà không phải 
tu Tam-muội Vô nguyện? Vốn được Tam-muội 
Không hiện ở trước mắt, đó gọi là tu Tam-muội 
Không mà không phải tu Tam-muội Vô nguyện. 

Thế nảo là tu Tam-muội Vô nguyện mà không 
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phải tu Tam-muội Không? Vốn đạt được Tam- 
muội Vô nguyện hiện ở trước mắt, hoặc vôn không 
đạt được Tam-muội Vô nguyện hiện ở trước mắt, 
thì lúc này không thê nào tu Tam-muội Không, đó 
gọi là tu Tam-muội Vô nguyện mà không phải tu 
Tam-muội Không. 

Thế nảo là tu Tam-muội Không và vô nguyện? 
Vốn không đạt được Tam-muội Không hiện ở 
trước mất, lúc này có thể tu Tam-muội Vô nguyện. 
Nếu vốn không đạt được Tam-muội Vô nguyện 
hiện ở trước mặt, thì lúc này có thể tu Tam-muội 
Không. Nêu vốn không đạt được Tam-muội Vô 
tướng, hoặc vốn không đạt được trí thê tục hiện ở 
trước mắt, lúc này có thể tu Tam-muội Không và 
vô nguyện, đó gọi là tu Tam-muội Không và vô 
nguyện. 

Thế nào là không tu Tam-muội Không cũng 
không tu Tam-muội Vô nguyện? Nếu vốn đạt được 
hoặc vốn không đạt được Tam-muội Vô tướng 
hiện ở trước mắt. Nếu vốn đạt được hoặc vốn 
không đạt được trí thế tục hiện ở trước mắt, thì lúc 
này không phải là tu Tam-muội Không và vô 
nguyện. Tất cả người phàm phu với tâm ô nhiễm 
và tâm vô ký, nhập Tam-muội Vô tưởng, Tam- 
muội diệt tận và vô tưởng thiên, không tu Tam- 
muội Không cũng không phải Tam-muội Vô 
nguyện, đó gọi là không tu Tam-muội Không cũng 
không tu Tam-muội Vô nguyện. 
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Hỏi: Nếu tu Tam-muội Không thì lúc ấy tu 
Tam-muội Vô tướng chăng? 

Đáp: Hoặc tu Tam-muội Không mà không tu 
Tam-muội Vô tướng. 

Thế nảo là tu Tam-muội Không mà không tu 
Tam-muội Vô tướng? Vốn được Tam-muội Không 
hiện ở trước mắt hoặc vốn không đạt được Tam- 
muội Không hiện ở trước mắt, lúc này không thể 
tu Tam-muội Vô tướng hoặc vốn không đạt được 
Tam-muội Vô nguyện hiện ở trước mắt, thì lúc ấy 
có thể tu Tam-muội Không mà không phải là Vô 
tướng, đó gọi là tu Tam-muội Không mà không tu 
Tam-muội Vô tướng. 

Thế nào là tu Tam-muội Vô tướng mà không tu 
Tam-muội Không? Vốn được Tam-muội Vô tướng 
hiện ở trước mắt hoặc vốn không đạt được Tam- 
muội Vô tướng hiện ở trước mắt, thì lúc này không 
có thể tu Tam-muội Không, đó gọi là tu Tam-muội 
Vô tướng mà không phải tu Tam-muội Không. 

Thế nào là tu Tam-muội Không và vô tướng? 
Vốn không đạt được Tam-muội Không hiện ở 
trước mắt, lúc này có thể tu Tam-muội Vô tướng. 
Nếu vốn không đạt được Tam-muội Vô tướng hiện 
ở trước mắt, thì lúc này có thể tu Tam-muội 
Không. Nếu vốn không đạt được Tam-muội Vô 
nguyện hoặc vốn không đạt được trí thế tục hiện ở 
trước mắt, thì lúc này có thể tu Tam-muội Không 
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và Vô tướng, đó gọi là tu Tam-muội Không và Vô 
tướng. 

Thế nào là không tu Tam-muội Không cũng 
không tu Tam-muội Vô tướng? Nếu vốn đạt được 
hoặc vốn không đạt được Tam-muội Vô nguyện 
hiện ở trước mặt. Vốn được trí thê tục hoặc vôn 
không đạt được trí thê tục hiện ở trước mắt, thì lúc 
này không có thể tu Tam-muội Không và Vô 
tướng. Tất cả người phàm phu với tâm ô nhiễm và 
tâm vô ký, nhập Tam-muội Vô tưởng, Tam-muội 
diệt tận và vô tưởng thiên, không tu Tam-muội 
Không cũng không Tam-muội Vô tướng, đó gọi là 
không tu Tam-muội Không cũng không tu Tam- 
muội Vô tướng. 

Hỏi: Nếu tu Tam-muội Vô nguyện thì lúc ây tu 
Tam-muội Vô tướng chăng? 

Đáp: Hoặc tu Tam-muội Vô nguyện mà không 
tu Tam-muội Vô tướng. 

Thế nảo là tu Tam-muội Vô nguyện mà không 
tu Tam-muội Vô tướng? Vốn đạt được Tam-muội 
Vô nguyện hiện ở trước mắt hoặc vốn không đạt 
được Tam-muội Vô nguyện hiện ở trước mắt, thì 
lúc này không có thể tu Tam-muội Vô tướng. Nếu 
vôn không đạt được Tam-muội Không hiện ở trước 
mắt, thì lúc này có thê tu Tam-muội Vô nguyện mà 
không phải là Tam-muội Vô tướng, đó gọi là tu 
Tam-muội Vô nguyện mà không tu Tam-muội Vô 
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tướng. 

Thế nào là tu Tam-muội Vô tướng mà không tu 
Tam-muội Vô nguyện? Vốn đạt được Tam-muội 
Vô tướng hiện ở trước mặt hoặc vốn không đạt 
được Tam-muội Vô tướng hiện ở trước mắt, thì lúc 
này không có thể tu Tam-muội Vô nguyện, đó gọi 
là tu Tam-muội Vô tướng mà không tu Tam-muội 
Vô nguyện. 

Thế nào là tu Tam-muội Vô tướng cùng Tam- 
muội Vô nguyện? Vốn không đạt được Tam-muội 
Vô nguyện hiện ở trước mắt, thì lúc này có thể tu 
Tam-muội Vô tướng. Nếu vốn không đạt được 
Tam-muội Vô tướng hiện ở trước mắt, thì lúc nảy 
có thê tu Tam-muội Vô nguyện. Nếu vốn không 
đạt được Tam-muội Không hoặc vốn không đạt 
được trí thế tục hiện ở trước mắt, thì lúc này có thể 
tu Tam-muội Vô tướng và Vô nguyện, đó gọi là tu 
Tam-muội Vô tướng cùng Tam-muội Vô nguyện. 

Thế nào là không tu Tam-muội Võ nguyện 
cũng không tu Tam-muội Vô tướng? Vốn đạt được 
Tam-muội Không hiện ở trước mặt, vốn đạt được 
trí thế tục hoặc vôn không đạt được trí thế tục hiện 
ở trước mắt, thì lúc này không thể nảo tu Tam- 
muội Vô tướng và vô nguyện. Tâm ô nhiễm và tâm 
vô ký của tất cả người phảm phu nhập Tam-muội 
Vô tưởng, Tam-muội diệt tận và vô tưởng thiên, 
không tu Tam-muội Vô nguyện cũng không phải 
vô tướng, đó gọi là không tu Tam-muội Vô nguyện 
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cũng không tu Tam-muội Vô tướng. 

Hỏi: Có thể có kiết do Tam-muội Không trừ 
diệt mà không phải Tam-muội Vô nguyện và Tam- 
muội Vô tướng chăng? 

Đáp: Không diệt. 

Hỏi: Vô nguyện trừ diệt mà không phải Tam- 
muội Không cũng không phải Tam-muội Vô tướng 
chăng? 

Đáp: Diệt trừ các kiết do tập đế- đạo đề đoạn 
và do Vô nguyện đoạn. 

Hỏi: Vô tướng trừ diệt mà không phải Tam- 
muội Không cũng không phải Tam-muội Vô 
nguyện chăng? 

Đáp: Diệt trừ các kiết do tận để đoạn và Vô 
tướng đoạn. 

Hỏi: Tam-muội Không và Tam-muội Vô 
nguyện trừ diệt mà không phải Tam-muội Vô 
tướng chăng? 

Đáp: Diệt trừ các kiết do khổ để đoạn và Tam- 
muội Không và Tam-muội Vô nguyện trừ diệt. 

Hỏi: Tam-muội Không và Tam-muội Vô tướng 
trừ diệt mà không phải Tam-muội Võ nguyện 
chăng? 

Đáp: Không trừ diệt. 

Hỏi: Tam-muội Vô nguyện và Vô tướng trừ 
diệt mà không phải Tam-muội Không chăng? 

Đáp: Không trừ diệt. 
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Hỏi: Tam-muội Không, Vô nguyện và Vô 
tướng trừ diệt chăng? 

Đáp: Diệt trừ các kiết, học kiến tích do tư duy 
trừ diệt. 

Hỏi: Có thể có kiết không phải Tam-muội 
Không, không phải Tam-muội Vô nguyện, không 
phải Tam-muội Vô tướng trừ diệt mà kiết tự trừ 
diệt chăng? 

Đáp: Diệt trừ các kiết thì người phàm phu trừ 
diệt. 

Hỏi: Thế nào là ý đã nghĩ đến vượt qua thứ tự 
mà thủ chứng? 

Đáp: Vô thường- khổ- không- vô ngã. 

Hỏi: Hành ý hệ thuộc cõi nào đã nghĩ đến vượt 
qua thứ tự mà thủ chứng? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Tận trí nên nói là ý dừng lại nơi thân ấy 
làm quán thân chăng? 

Đáp: Tận trí hoặc là ý dừng lại nơi thân ấy mà 
quán thân; hoặc là ý dừng lại nơi thống- tâm pháp 
mà quán pháp. Vô sinh trí cũng như thê. 

Hỏi: Các niêm vui của sơ thiền vô lậu và các 
khinh na giác ý, các 

pháp này có gì sai biệt? 

Đáp: Không có sai biệt. 

Hỏi: Các niềm vui của nhị thiền vô lậu và các 
khinh an giác ý có gì sai biệt? 
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Đáp: Không có sai biệt. 

Hỏi: Nêu từ Tam-muội khởi thì đó là từ duyên 
mà khởi chăng? 

Đáp: Hoặc Tam-muội khởi mà không phải là 
duyên. 

Thế nảo là Tam-muội khởi mà không phải là 
duyên? Giống như có một người do các ý tưởng 
mà nghĩ đến nhập sơ thiên, do ý đó mà nghĩ đến 
muốn nhập nhị thiên, đó øọI là Tam-muội khởi mà 
không phải là duyên. 

Thế nào là duyên khởi mà không phải là Tam- 
muội? Giống như có một người do các ý tưởng mà 
nghĩ đến nhập sơ thiên, lúc ây như định kia mà nghĩ 
đên tưởng thứ hai còn lại, đó gọi là duyên khởi mà 
không phải là Tam-muội. 

Thế nào là Tam-muội khởi duyên? Giông như 
có một người do các Ỹ tưởng mà nghĩ đến nhập sơ 
thiền, lúc ây do ý mà nghĩ đến tưởng thứ hai còn 
lại để nhập nhị thiên, đó gọi là Tam-muội khởi 
duyên. 

Thế nào là không phải Tam-muội khởi cũng 
không phải là duyên? Giống như có một người do 
các ý tưởng mà nghĩ đến nhập sơ thiên, lúc ấy như 
định mà an trú lâu dài, đó gọi là không phải Tam- 
muội khởi cũng không phải là duyên. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: Vốn øọI1 Tam-muội 
tưởng đều là đạt được giáo pháp. Nếu đệ tử của 
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Đức Thể Tôn sinh đến Hữu tưởng- vô tưởng xứ thì 
họ sẽ nương dựa vào pháp nào để đạt đến quả A- 
la-hán? 

Đáp: Nương vào định bất dụng vô lậu. 

Lại như Tôn giả Ma Ha Mục-kiên-liên nói: Các 
hiển giả! Tội tự nhớ lại, đã nhập định bất dụng bên 
bờ ao Đề hồ ở núi Kỳ-xà- quật, có rất nhiêu VOI Và 
rồng đưa mũi lên gầm vang mả nghe tiếng. 

Tôn giả Ma Ha Mục- kiên-liên đang nhập định 
mà nghe, hay lúc xuất định mới nghe tiếng gâm 
rông? 

Đáp: Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nghe tiếng khi 
xuất định chứ không phải lúc nhập định. 

Hỏi: Các pháp bất định thì tật cả pháp đó là thật 
sự vô minh nên nói là vô minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp bất tịnh thì tất 
cả pháp đó là thật sự vô minh nên nói là vô minh. 

Hỏi: Có thể thật sự là vô minh nên nói là vô 
minh, mà đó không phải là bất tịnh chăng? 

Đáp: Có, là tà định. 

Hỏi: Các pháp định thì tất cả pháp ây thật sự là 
minh nên nói là minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp thật sự là minh 
nên nói là minh, tất cả đó là pháp định. 

Hỏi: Có thể các pháp định mà đó không phải 
thật sự là minh nhưng nói là minh chăng? 

Đáp: Có, là tà định. 
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Hỏi: Các pháp bất định thì tật cả pháp ấy không 
thành tựu giác ý chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp bất định thì tất 
cả pháp ây không thành tựu giác ý. 

Hỏi: Có thể không thành tựu giác mà đó không 
phải là bất định chăng? 

Đáp: Có, là tà định. 

Hỏi: Các pháp định thì tất cả pháp ây thành tựu 
giác ý chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp thành tựu giác ý 
thì tất cả pháp â ây là định. 

Hỏi: Có thê pháp định mà pháp ấy không phải 
là thành tựu giác ý chăng? 

Đáp: Có, là tà định. 

Hỏi: Nếu thành tựu giác ý thì đó là thành tựu 
pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp thành tựu giác ý 
thì pháp ấy thành tựu pháp vô lậu. 

Hỏi: Có thể có thành tựu pháp vô lậu mà không 
phải là giác ý chăng? 

Đáp: Có, là người phàm phu. 

Hỏi: Nếu không thành tựu giác ý thì đó là 
không thành tựu pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Không có pháp vô lậu không thành tựu, 
mà có người phàm phu không thành tựu giác ý. 

Hỏi: Nếu được giác ý thì đó là đạt được pháp 
vô lậu chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. Nếu đạt được giác ý thì 
đạt được pháp vô lậu. 

Hỏi: Có thể đạt được pháp vô lậu mà không 
phải là giác ý chăng? 

Đáp: Có người phàm phu. 

Hỏi: Nêu rời bỏ giác ý thì đó là rời bỏ pháp vô 
lậu chăng? 

Đáp: Không có rời bỏ pháp vô lậu, không có 
rời bỏ tất cả giác ý. 

Hỏi: Nếu lui sụt giác ý thì đó là lui sụt pháp vô 
lậu chăng? 

Đáp: Không có lui sụt pháp vô lậu, không có 
lui sụt tật cả giác ý. 

Hỏi: Nếu không hết thì đó là các pháp không 
biết chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp không biết thì 
pháp đó không biết. 

Hỏi: Có thể có pháp không hết mà pháp đó 
không phải là không biết chăng? 

Đáp: Có, các pháp đã biết thì cái biết không 
đoạn mất hoàn toàn. 

Hỏi: Các pháp không còn thì biết pháp ây 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các pháp không còn thì 
biết pháp ây. 

Hỏi: Có thê có cái biết biết mà không phải là 
hết chăng? 
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Đáp: Có, những cái biết đã biết không phải 
đoạn mất tất cả cái biết. 

Hỏi: Đối với pháp sinh ra này mắt vốn không 
thây sắc mà mắt ây 

được biện giải là thiên nhãn. Dựa vào những gì 
để biện giải là thiên nhãn? 

Đáp: Giống như có một người tánh tự nhận biết 
về mạng sông đời trước, tánh vôn có ấy sinh ra ở 
đời khác thì mắt trông thấy săc, nhờ vào tánh â ây 
mà biện giải về thiên nhãn. Tai và tiếng cũng như 
thê. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà người phảm phu lui sụt kiến 
đề tư duy đoạn kiết vẫn được, còn đệ tử của Đức 
Thế Tôn lại do tư duy mà đoạn vậy? 

- Đáp: Người phàm phu. vốn có thể vận dụng đạo 
kiên đề đoạn kiệt không còn, họ tư duy đoạn rôi lui 
sụt đôi với đạo ấ ấy lại bị kiết ấy trói buộc. Đệ từ của 
đức Thế Tôn cùng đạo khác mà kiến để đoạn kiết 
không còn, dùng tư duy đoạn kiết còn sót lại. Phàm 
phu vốn có thê vận dụng, đạo để kiến để đoạn kiết 
không còn, đối với đạo ây không lui sụt. Vốn có 
thể vận dụng đạo tư duy đoạn kiệt không còn, mà 
đối với đạo ây có lúc lui sụt, có lúc không lui sụt. 
Đệ tử của Đức Thế Tôn vốn có thê vận dụng kiên 
đế mà tư duy đoạn kiết không còn, họ tư duy về 
đạo đoạn kiết không còn mà đạo ây không lui sụt. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà lui sụt quả AÀ- la- hán chứ 
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không phải là quả Tu-đà-hoàn? 

Đáp: Pháp do kiến đế đoạn không có thay thê, 
do tư duy đoạn thì có thay thê. Pháp kiến để tưởng 
về có tịnh, tưởng về không có tịnh. 

Tưởng vê có tịnh không thuận với ý đã nghĩ 
đến và không thuận với tưởng về không có tịnh, lui 
sụt tưởng đên không có một pháp như ngã, nêu 
không có ngã này thì bị lui sụt vì các kiên chấp về 
ngã mà không có ngã. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà lui sụt quả A- la- hán và Tư- 
đà- hàm chứ không phải là quả Tu-đà-hoàn? 

Đáp: Pháp do kiến đề đoạn không thể thay thê, 
do tư duy đoạn thì có thê thay thê. Pháp kiến để 
tưởng về có tịnh, tưởng về bất tịnh. Pháp â ầy không 
thuận với ý đã nghĩ đến, không thuận với tưởng vê 
bất tịnh, lui sụt tưởng đến không có một pháp nếu 
không có ngã. Nếu là ngã thì bị lui sụt vì các kiến 
chấp về ngã và không có ngã. 

Hỏi: Lui sụt quả A- la- hán, đạt được các căn- 
lực- giác- đạo chủng vô lậu, nên nói là vôn được 
mà được hay vốn không được mà được? 

Đáp: Nên nói là vôn được mà được. 

Hỏi: lui sụt quả Tư- đà- hàm và quả A- na- hàm, 
đạt được các căn- lực- giác- đạo chủng vô lậu, nên 
nói là vốn được mà hay vốn không được mà được. 

Đáp: Nên nói là vôn được mà được. 

Hỏi: Ấn mất ở cõi Vô sắc, sinh nơi cõi Dục, 


1970 A TỶ ĐÀM 2 


duy trì được các âm- nhập- bốn đại, căn thiện- căn 
bất thiện- căn vô ký, Kiết- phược- sử- câu- triên, 
nên nói là vôn đạt được mà được hay vôn không 
đạt được mà được? 

Đáp: Điều thiện nếu ô nhiễm thì nên nói là vốn 
đạt được mà được, báo nên nói là vỗn không đạt 
được mà được. 

Hỏi: Ấn mất ở cõi Vô sắc, sinh nơi cõi Sắc, duy 
trì được các âm- nhập- bốn đại, căn thiện- căn bất 
thiện- căn vô ký, Kiêt- phược- sử- câu- triỀn, nên 
nói là vốn đạt được mà được, hay vôn không đạt 
được mà được? 

Đáp: Việc thiện, nêu ô nhiễm, thì nên nói vốn 
đạt được mà được, báo nên nói vỗn không đạt được 
mà được. 

Hỏi: Ân mất ở cõi Sắc, sinh nơi cõi Dục, duy 
trì được các âm- nhập- bốn đại, căn thiện- căn bất 
thiện- căn vô ký, Kiêt- phược- sử- câu- triỀn, nên 
nói là vôn đạt được mà được hay vôn không đạt 
được mà được? 

Đáp: Điều thiện nếu ô nhiễm thì nên nói là vỗn 
đạt được mà được, báo nên nói là vốn không đạt 
được mà được. 

Hỏi: Nếu dựa vảo sơ thiền, thì tu trì thần túc 
chứng thông suốt tu đạo, lúc ấy ngang bậc nào và 
có thê đến bao nhiêu chỗ? 

Đáp: Đến cõi Phạm thiên. 
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Hỏi: Nếu dựa vào sơ thiên, thì trí nghe tiếng 
thâu suốt chứng thân thông tu đạo, lúc ây có thê 
ngang bậc nào và hệ thuộc vào đâu? 

Đáp: Hệ thuộc trên cõi Phạm thiên. 

Hỏi: Nếu dựa vào sơ thiên, dùng trí biết tâm 
người khác chứng thân thông tu đạo, lúc ây có thể 
ngang bậc nào và hệ thuộc vào tâm mà biết tâm- 
tâm pháp của người khác? 

Đáp: Hệ thuộc trên cõi Phạm thiên. 

Hỏi: Nếu dựa vào sơ thiền, trí tự biết túc mạng 
chứng thân thông tu đạo, lúc ấy có thể ngang bậc 
nào hệ thuộc vào đâu mà tự biết túc mạng? 

Đáp: Hệ thuộc trên cõi Phạm thiên. 

Hỏi: Nếu dựa Vào SƠ thiền, trí nhãn chứng thân 
thông tu đạo, lúc â ấy. có thê ngang bậc nảo và hệ 
thuộc vào đâu mà mắt thấy sắc? 

Đáp: Hệ thuộc trên cõi Phạm thiên. Nhị thiền 
hệ thuộc cõi Quang âm, Tam thiền hệ thuộc cõi 
Biến tịnh, Tứ thiền hệ thuộc cõi Quả thật. 


Hỏi: Nếu ý tư duy về khổ- khổ đạt đến quả A- 
la-hán, thì lúc ấy hành hệ thuộc vào đầu mà ý tư 
duy về khô- khô đạt đến quả A- la- hán? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. Tập cũng như thẻ. 

Hỏi: Nếu ý tư duy về tận- tận đạt đến quả A- 
la- hán, thì lúc ấy hành hệ thuộc vào đâu mà ý tư 
duy về tận- tận đạt đến quả A-la-hán? 
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Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu ý tư duy về đạo- đạo đạt đến quả A- 
la- hán, thì lúc â ây hành hệ thuộc vào đâu mà ý tư 
duy về đạo- đạo đạt đến quả A-la- hán? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 29 
Kiên độ thứ 8: KIÊN 
Ý chỉ, dục, tưởng, duyên trí, kiến, phẩm kệ ở 
sau. 
Phẩm 1: BẢN VẺ Ý CHÍ 

Bồn ý chỉ (Bốn niệm xứ): Y chỉ quán thân trên 
thân, ý chỉ quán pháp trên thọ tâm pháp. 

Nếu tu ý chỉ quán thân trên thân thì đó là tu thọ 
chăng? Giả sử tu thọ thì đó là tu thân chăng? Nêu 
tu ý chỉ quán thân trên thân thì đó là tu tâm chăng? 
Giả sử tu tâm, thì đó là tu thân chăng? Nếu tu ý chỉ 
quán thân trên thân thì đó là tu pháp chăng? GIả sử 
tu pháp thì đó là tu thân chăng? 

Nếu tu ý chỉ quán thọ trên thọ thì đó là tu tâm 
chăng? Giả sử tu tâm, thì đó là tu thọ chăng? Nếu 
tu ý chỉ quán thọ trên thọ thì đó là tu pháp chăng? 
Giả sử tu pháp thì đó là tu thọ chăng? Nếu tu ý chỉ 
quán tâm trên tâm, thì đó là tu pháp chăng? Cả sử 
tu pháp thì đó là tu tâm chăng? 

Ý chỉ của quán thân trên thân, nên nói là pháp 
trí, vị tr1 trí, tha tâm trí, đăng trí, khô trí, tập trí, tận 
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trí, đạo trí chăng? Nên nói có giác- có quán; không 
có giác- có quán; không có giác- không có quán 
chăng? Nên nói tương ưng với lạc căn- hỷ căn- hộ 
căn, Không- Vô tướng- Vô nguyện chăng? Nên nói 
là duyên hệ thuộc cõi Dục, duyên hệ thuộc cối Sắc- 
Vô sắc? Nên nói là duyên không hệ thuộc chăng? 
Ý chỉ thọ, tâm pháp, quán pháp cũng như thẻ. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Khi thọ nhận lạc 
thọ kia, nên biết thọ của lạc thọ." Trí này nên nói 
là pháp trí hay nên nói cho đến đạo trí? Khi thọ khô 
thọ biết thọ của khổ thọ, khi thọ bất khô bất lạc thọ 
biết thọ bất khô bắt lạc thọ, trí này nên nói là pháp 
trí hay nên nói cho đến đạo trí? Thân vui- thân khố- 
thần không vui- không khố- tâm vui- tâm khố- tâm 
không khô không vui. Ăn vui- ăn khố- ăn không 
khổ không vui, vui không ăn- khổ không ăn- không 
khổ không vui không ăn. Dựa vào dân độn vui, dựa 
vào đân độn khố, dựa vào đân độn không VUI, 
không khô. Dựa vào xuật yếu vui- dựa vào xuất 
yếu khố- dựa vào xuất yêu không khô không vu. 
Khi thọ cảm thọ, biết xuất yêu không khổ không 
vui. Trí cảm thọ này nên nói là pháp trí ấy nên nói 
cho đến đạo trí chăng? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Lúc đó có tâm dục 
nên như thật biết có tâm dục ây." Trí này nên nói 
là pháp trí hay nên nói cho đên đạo trí? Không có 
dục mà có giận dữ, không có giận dữ mà có ngu s1, 
không có ngu sĩ mà có ô nhiễm, không có ô nhiễm 
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mà có tán loạn, không có tán loạn mà có lười biếng, 
không có lười biếng, ít, nhiều, tu hay không tu định 
hay bất định, có tâm giải thoát hay không có tâm 
giải thoát, nên như thật biết tâm đó. Tâm không 
giải thoát hay tâm giải thoát, như thật biết rõ tâm 
đó. Trí này nên nói là pháp trí hay nên nói cho đến 
đạo trí chăng? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Mắt duyên sắc sinh 
ra kiết bên trong." Tỷ-kheo kia thật sự có kiết bên 
trong ấy, kiết bên trong này như thật biết VỀ HÓ. 
Không thật sự không có kiết bên trong ấy, kiết bên 
trong nảy như thật biết về nó. Như chưa sinh thì 
kiết bên trong liên sinh và đã sinh, liên hết và đã 
hết thì không sinh. Ty-kheo kia cũng như thật biết 
kiết đó. Trí này nên nói là pháp trí hay nên nói cho 
đến đạo trí chăng? Nhĩ- tý- thiệt- thân cũng như 
thê. 

Ý duyên pháp sinh tham dục bên trong, Tỳ- 
kheo kia thật sự có tham dục bên trong ây, tham 
dục bên trong này như thật biết về nó. Không thật 
sự không có tham dục bên trong ây, tham dục bên 
trong này như thật biết về nó. Như chưa nảy sinh 
thì tham dục bên trong liên sinh và đã sinh, liền hết 
và đã hết, không sinh Ty-kheo kia cũng như thật 
biết về điêu đó. Trí này nên nói là pháp trí hay nên 
nói cho đến đạo trí chăng? Giận dữ, thùy miên, trạo 
cử, nghi cũng như thê. 

Sinh niệm giác ý bên trong, T-kheo kia thật sự 
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có niệm giác ý bên trong kia. Niệm giác ý bên 
trong này như thật biết về nó. Không thật sự không 
có niệm giác ý bên trong, niệm giác ý bên trong 
này như thật biết về nó. Như chưa nảy sinh niệm 
giác ý bên trong thì liên sinh và đã sinh liên trụ lại 
không quên mât, không lui sụt mà rộng thêm, tư 
duy đây đủ, điều này cũng như thật biết về nó. Trí 
này nên nói là pháp trí hay nên nói cho đên đạo trí 
chăng? Trạch pháp- tinh tiên- hý- khinh an- định- 
hộ giác ý cũng như thế. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo kia tự 
quán tham dâm, giận dữ, ngu sĩ nhiều lên." Đối với 
Tỳ-kheo kia, thế nào là dâm, giận dữ, ngu sỉ nhiều 
lên? Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo kia tự 
quán dâm, giận dữ, ngu sĩ ít lại." Đối với Tỳ-kheo 
kia, thế nào là dâm, giận dữ, ngu sĩ ít lại? 

Thế nào là cảm thọ khi chết? Nếu hành mạng 
tận thì giới hạn cảm thọ khi chết ở chỗ nào? Khi 
chết và khi cảm thọ chết, thọ thâu tóm vào pháp 
nào? Có bao nhiêu thức nhận biết? A-la-hán nên 
nói là tâm thiện bát Niễt-bàn, hay nên nói là tâm 
vô ký bát Niết-bàn? Vì lẽ gì mà hai đệ tử bát niết 
bàn trước Phật Thê Tôn, sau đó mới đến Phật, Thế 
Tôn? 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Nhập Tam-muội 
bất động, Như Lai bát Niết-bàn." Như Lai bát Niết- 
bàn lúc nhập định hay bát Niễt-bàn lúc xuất định? 
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Bốn hữu là bốn thời hữu, tử hữu, trung hữu, 
sinh hữu. Thế nào là bồn thời hữu, tử hữu, trung 
hữu, sinh hữu? Các dục hữu thì tất cả dục hữu kia 
có năm hành chăng? Giả sử có năm hành thì đó là 
tật cả dục hữu chăng? Các sắc hữu ở cõi trời Hữu 
tưởng thì tất cả sắc hữu â ấy có năm hành chăng? Cả 
sử có năm hành thì tất cả sắc hữu ây ở cõi trời Hữu 
tưởng chăng? Các sắc hữu ở cõi trời Vô tưởng, tật 
cả sắc hữu ây có hai hành chăng? CIả sử có hai 
hành thì tất cả sắc hữu Ấy, ở cõi trời Vô tưởng 
chăng? Các Vô sắc hữu thì tật cả vô sắc hữu ây có 
bốn hành chăng? GIả sử có bốn hành thì tất cả đó 
là vô săc hữu chăng? Có thể có năm hành, bốn 
hành, ba hành, hai hành, một hành chăng? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Bồn ý chỉ: Y chỉ quán thân trên thân, ý chỉ quán 
pháp trên thọ-tâm -pháp. 

Hỏi: Nếu tu ý chỉ quán thân trên thân thì đó là 
tu thọ chăng? 

Đáp: Hoặc tu thân mà không phải tu thọ. 

Thế nào là tu thân mà không phải tu thọ? Vốn 
đạt được ý chỉ quán thân trên thân hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu thân mà không phải tu thọ. 

Thê nào là tu thọ mà không phải tu thân? Vốn 
đạt được ý chỉ quán thọ trên thọ hiện ở trước mắt. 
Nếu vốn không đạt được ý chỉ quán thọ trên thọ 
hiện ở trước mắt thì lúc này không có thê tu ý chỉ 
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quán thân trên thân. Nếu vốn không đạt được tâm, 
hoặc vốn không đạt được pháp thì lúc này có thể tu 
ý chỉ quán thọ trên thọ chứ không phải tu thân, đó 
gọi là tu thọ chứ không phải tu thân. 

Thế nào là tu thân cũng là tu thọ? Vốn không 
đạt được thân mà lúc này đạt được thọ hoặc vốn 
không đạt được thọ mà lúc này đạt được thần. Hoặc 
vôn không đạt được tâm, vôn không đạt được pháp, 
lúc này có thể tu ý chỉ quán thọ trên thân và thọ, đó 
øọI là tu thân cũng là tu thọ. 

Thế nào là không phải tu thân cũng không phải 
tu thọ? Vốn đạt được tâm, vốn đạt được pháp. Nếu 
vốn không đạt được ý ÀN chỉ quản pháp trên pháp hiện 
ở trước mắt, thì lúc này không có thể tu ý chỉ quán 
thọ trên thân và thọ. Tât cả tâm ô nhiễm và tâm vô 
ký, nhập định vô tưởng và định diệt tận ở cõi Vô 
tưởng, không phải tu ý chỉ quán thân trên thân cũng 
không phải tu thọ, đó gọi là không phải tu thân 
cũng không phải tu thọ. 

Hỏi: Nếu tu ý chỉ quán thân trên thân thì đó là 
tu tâm chăng? 

Đáp: Hoặc tu thân mà không phải tu tâm. 

Thế nảo là tu thân mà không phải tu tâm? Vốn 
đạt được ý chỉ quán thân trên thân hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu thân mà không phải tu tâm. 

Thê nảo là tu tâm mà không phải tu thân? Vốn 
đạt được ý chỉ quán tâm trên tâm hiện ở trước mắt. 
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Nếu vốn không đạt được Ÿ chỉ quán tâm trên tâm 
hiện ở trước mắt thì lúc này không có thể tu ý chỉ 
quán thân trên thân. Nếu vốn không đạt được thọ, 
hoặc vốn không đạt được pháp thì lúc này có thể tu 
ý chỉ quản tâm trên tâm chứ không phải tu thân, đó 
øọI là tu tâm mà không phải tu thân. 

Thế nào là tu thân cũng là tu tâm? Vốn không 
đạt được thân mà lúc này đạt được tâm hoặc vôn 
không đạt được tâm mà lúc này, đạt được thân. Nếu 
vôn không đạt được thọ và vôn không đạt được 
pháp, thì lúc này có thể tu ý chỉ quán tâm trên thân 
và tâm, đó gọi là tu thân cũng là tu tâm. 

Thê nào là không phải tu thân cũng không phải 
tu tâm? Vốn đạt được thọ và vốn đạt được pháp. 
Nếu vốn không đạt được ý chỉ quán pháp trên pháp 
hiện ở trước mắt, thì lúc này không có thể tu ý chỉ 
quán tâm trên thân và tâm. Tất cả tâm ô nhiễm và 
tâm vô ký, nhập Tam-muội vô tưởng, Tam-muội 
diệt tận ở cõi Vô tưởng, không phải tu ý chỉ quản 
thân trên thân cũng không phải tu tâm, đó gọi là 
không phải tu thân cũng không phải tu tâm. 

Hỏi: Nếu tu ý chỉ quán thân trên thân thì đó là 
tu pháp chăng? 

Đáp: Hoặc tu thân mà không phải tu pháp. 

Thê nào là tu thân mà không phải tu pháp? Vốn 
đạt được ý chỉ quán thân trên thân hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu thân mà không phải tu pháp. 


1980 A TỶ ĐÀM 2 


Thế nảo là tu pháp, không phải tu thân? Vốn 
đạt được ý chỉ của quán pháp trên pháp hiện ở 
trước mặt. Nêu vốn không đạt được ý chỉ quán 
pháp trên pháp hiện ở trước mắt thì lúc này không 
có thể tu ý chỉ quán thân trên thân. Nếu vốn không 
đạt được thọ và vôn không đạt được tâm, thì lúc 
này có thể tu ý chỉ quán pháp trên pháp chứ không 
phải tu thần, đó gọi là tu pháp mà không phải tu 
thân. 

Thê nào là tu thân cũng là tu pháp? Vốn không 
đạt được thân mà lúc â ây đạt được pháp, hoặc vôn 
không đạt được pháp mà lúc â Ấy, đạt được thân. Nếu 

vôn không đạt được thọ và vôn không đạt được 
tâm, thì lúc này có thể tu ý chỉ quán pháp trên thân 
và pháp, đó gọi là tu thân cũng là tu pháp. 

Thê nào là không phải tu thân cũng không phải 
tu pháp? Vốn đạt được thọ và vốn đạt được ý chỉ 
quán tâm trên tâm hiện ở trước mắt, thì lúc này 
không có thê tu ý chỉ thân, quán pháp trên pháp vào 
lúc này. Tất cả tâm ô nhiễm và tâm vô ký, nhập 
Tam-muội vô tưởng, Tam-muội diệt tận ở cõi Vô 
tưởng, không phải tu ý chỉ quán thân trên thân mà 
không phải tu pháp, đó gọi là không phải tu thân 
cũng không phải tu pháp. 

Hỏi: Nếu tu ý chỉ quán thọ trên thọ thì đó là tu 
tâm chăng? 

Đáp: Hoặc tu thọ mà không phải tu tâm. 
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Thê nào là tu thọ mà không phải tu tâm? Vốn 
đạt được ý chỉ quán thọ trên thọ hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu thọ mà không phải tu tâm. 

Thế nào là tu tâm mà không phải tu thọ? Vốn 
đạt được ý chỉ quán tâm trên tâm hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu tâm, không phải tu thọ. 

Thế nào là tu thọ cũng là tu tâm? Vốn không 
đạt được thọ mà đạt được tâm vào lúc này, hoặc 
vốn không đạt được tâm làm đạt được thọ vảo lúc 
ây. Nếu vôn không đạt được thân và vốn không đạt 
được pháp, thì lúc này có thể tu ý chỉ quán tâm trên 
tâm và thọ, đó gọi là tu thọ cũng là tu tâm. 

Thế nào là không phải tu thọ cũng không phải 
tu tâm? Vốn đạt được thân và vốn đạt được pháp. 
Nếu vốn không đạt được ý chỉ quán pháp trên pháp 
hiện ở trước mắt, thì lúc này không có thê tu ý chỉ 
thọ, quán tâm trên tâm vào lúc này. Tất cả tâm ô 
nhiễm và tâm vô ký, nhập Tam-muội vô tưởng, 
Tam-muội diệt tận ở cõi Vô tưởng, không phải tu 
ý chỉ quán thọ trên thọ cũng không phải tu tâm, đó 
gọi là không phải tu thọ cũng không phải tu tâm. 

Hỏi: Nếu tu ý chỉ quán thọ trên thọ thì đó là tu 
pháp chăng? 

Đáp: Hoặc tu thọ mà không phải tu pháp. 

Thê nảo là tu thọ mà không phải tu pháp? Vốn 
đạt được ý chỉ quán thọ trên thọ hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu thọ mà không phải tu pháp. 
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Thê nào là tu pháp mà không phải tu thọ? Vốn 
đạt được ý chỉ quán pháp trên pháp hiện ở trước 
mắt. Nếu vốn không đạt được ý chỉ quán pháp trên 
pháp hiện ở trước mắt, thì lúc này không có thể tu 
ý chỉ quán thọ trên thọ, đó gọi là tu pháp mà không 
phải tu thọ. 

Thế nào là tu pháp cũng là tu thọ? Vốn không 
đạt được thọ mà lúc này đạt được pháp, hoặc vôn 
không đạt được pháp mà lúc Tây đạt được thọ. Nếu 
vôn không đạt được thân và vôn không đạt được 
tâm, lúc này có thê tu ý chỉ quán pháp trên pháp và 
thọ, đó gọi là tu pháp cũng là tu thọ. 

Thế nào là không phải tu thọ cũng không phải 
tu pháp ° Vốn đạt được thân và vôn đạt được ý chỉ 
quán tâm trên tâm hiện trước mắt, thì lúc này 
không có thê tu ý chỉ thọ, quán pháp trên pháp vào 
lúc này. Tất cả tâm ô nhiễm và tâm vô ký, nhập 
Tam-muội vô tưởng, Tam-muội diệt tận ở cõi Vô 
tưởng, không phải tu ý chỉ quán thọ trên thọ cũng 
không phải tu pháp, đó gọi là không phải tu thọ 
cũng không phải tu pháp. 

Hỏi: Nếu tu ý chỉ quán tâm trên tâm thì đó là tu 
pháp chăng? 

Đáp: Hoặc tu tâm mà không phải tu pháp. 

Thê nào là tu tâm mà không phải tu pháp? Vốn 
đạt được ý chỉ quán tâm trên tâm hiện ở trước mắt, 
đó gọi là tu tâm mà không phải tu pháp. 
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Thê nào là tu pháp mà không phải tu tâm? Vốn 
đạt được ý chỉ quán pháp trên pháp hiện ở trước 
mắt. Nếu vốn không đạt được ý chỉ quán pháp trên 
pháp hiện ở trước mắt, thì lúc này không có thể tu 
ý chỉ quán tâm trên tâm, đó gọi là tu pháp mà 
không phải tu tâm. 

Thế nào là tu pháp cũng là tu tâm? Vốn không 
đạt được tâm mà đạt được pháp vào lúc này, hoặc 
vốn không đạt được pháp mà đạt được tâm vào lúc 
này. Nếu vốn không đạt được thân và vốn không 
đạt được thọ thì lúc này có thê tu ý chỉ quán pháp 
trên pháp và tâm đó gọi là tu pháp cũng là tu tâm. 

Thê nào là không phải tu tâm cũng không phải 
tu pháp? Vốn đạt được thân và vốn đạt được ý chỉ 
quán thọ trên thọ hiện ở trước mắt, thì lúc này 
không có thể tu ý chỉ tâm, quán pháp trên pháp vào 
lúc này. Tất cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký, nhập Tam- 
muội vô tưởng, Tam-muội diệt tận ở cõi Vô tưởng, 
không phải tu ý chỉ quán tâm trên tâm cũng không 
phải tu pháp, đó gọi là không phải tu tâm cũng 
không phải tu pháp. 

Hỏi: Y chỉ quán thân trên thân nên nói là pháp 
trí chăng? 

Đáp: Ý chỉ quán thân trên thân hoặc nói là pháp 
trí, VỊ tr1 trí, đăng trí, khổ trí, tập trí, đạo trí; hoặc 
có giác- có quán; hoặc không có giác- có quán; 
hoặc không có giác- không có quán. Hoặc tương 
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ưng với lạc căn, hoặc hỷ căn, hoặc hộ căn, hoặc 
Không, hoặc Vô nguyện, hoặc Vô tướng, hoặc 
duyên hệ thuộc cõi Dục, hoặc duyên hệ thuộc cõi 
Sắc, hoặc duyên hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc duyên 
không hệ thuộc. 

Hỏi: Y chỉ quán thọ trên thọ nên nói là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Ý chỉ quán thọ trên thọ, hoặc nói là pháp 
trí, vị tr1 trí, tha tâm trí, đăng trí, khổ trí, tập trí, đạo 
trí, hoặc có giác- có quá, hoặc không có giác- có 
quán, hoặc không có giác- không có quán. Hoặc 
tương ưng với lạc căn, hoặc tương ưng với hỷ căn, 
hoặc hoặc tương ưng với hộ căn, hoặc tương ưng 
với Không, hoặc tương ưng với Vô nguyện, hoặc 
duyên hệ thuộc cõi Dục, hoặc duyên hệ thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc, hoặc duyên không hệ thuộc. 

Ý chỉ quán tâm trên tâm cũng như thê. 

Hỏi: Y chỉ quán pháp trên pháp nên nói là pháp 
trí chăng? 

Đáp: Ý chỉ quán pháp trên pháp, hoặc nói là 
pháp trí, vị tri trí, tha tâm trí, đăng trí, khô trí, tập 
trí, tận trí, đạo trí, hoặc có giác- có quán, hoặc 
không có giác- có quán, hoặc không có giác- không 
có quản. Hoặc tương ưng với lạc căn, hoặc tương 
ưng với hỷ căn, hoặc hoặc tương ưng với hộ căn, 
hoặc tương ưng với không, hoặc tương ưng với vô 
tướng, hoặc tương ưng với vô nguyện, hoặc duyên 
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hệ thuộc cõi Dục, hoặc duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô 
sắc, hoặc duyên không hệ thuộc. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Khi thọ nhận lạc 
thọ kia, biết là thọ của lạc thọ." 

Bồn trí là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo trĩ. 

Khi thọ khô thọ chỉ một đăng trí biết thọ khổ 
thọ. Khi thọ bất khô bất lạc thọ, bốn trí biết thọ bắt 
khổ bất lạc thọ là pháp trí, vị tri trí, đắng trí, đạo 
trí. Thân vui- thân khố- thân không khô- không vui 
và tâm khô chỉ một đăng trí biết. 

Tâm vui- tâm không khổ không vui, do bốn trí 
biết là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo trí. 

Ăn khố- ăn vui- ăn không. khổ không vui và khô 
không ăn chỉ một đăng trí biết. 

Vui không ăn- không khổ không vui không ăn, 
do bốn trí biết là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo trí. 

Dựa vào đần độn vui- dựa vào đần độn khổ- 
dựa vào đần độn không vui không khổ và dựa vào 
xuất yêu khô, do một đắng trí biết. 

Dựa vào xuất yếu vui- dựa vào xuất yêu không 
khố, không vui, do bốn trí biết là pháp trí, vị tri trí, 
đăng trí, đạo trí. 

Có tâm dục nên như thật biết là có tâm dục, do 
một đăng trí biết không có dục do bốn trí biết là 
pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo trí. 

Có giận dữ do một đăng trí biết, không có giận 
dữ do ba trí biết là pháp trí, đắng trí, đạo trí. 
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Có ngu si do một đăng trí biết, không có ngu sĩ 
do bốn trí biết là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo tr1. 

Có ô nhiễm do một đắng trí biết, không có ô 
nhiễm do bốn trí biết là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, 
đạo trí. 

Có tán loạn do một đắng trí biết; không có tán 
loạn, do bốn trí biết là pháp trí, vị tri trí, đắng trí, 
đạo trí. 

Có lười biếng do một đăng trí biết, không có 
lười biếng do bốn trí biết là pháp trí, vị tri trí, đăng 
trí, đạo trĩ. 

Ít do một đắng trí biết, nhiều do bốn trí biết là 
pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo tr1. 

Không tu do một đắng trí biết, tu do bốn trí biết 
là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo trĩ. 

Bất định do một đẳng trí biết, định do bốn trí 
biết là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo trĩ. 

Không có giải thoát do một đăng trí biết, giải 
thoát do bốn trí biết là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, 
đạo trí. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Mắt duyên sắc sinh 
ra kiết bên trong." Ty-kheo kia thật sự có kiết bên 
trong, biết như thật về kiết bên trong này, do một 
đăng trí biết; không thật sự là không có kiết bên 
trong này, biết như thật kiết bên trong ây, do bốn 
trí biết là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo trí. Như 
chưa sinh thì kiết bên trong, liên sinh, Tỳ-kheo kia 
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cũng biết như thật do một đăng trí biết. Như sinh 
liên hết và đã hết mà không sinh, điều này cũng 
biết như thật, do bốn trí biết là pháp trí, vị tri trí, 
đăng trí, đạo trí. Nhĩ duyên thanh, thần duyên xúc, 
ý duyên pháp cũng như vậy. 

Tỷ duyên hương sinh kiết bên trong, Ty-kheo 
kia thật sự có kiết bên trong. Kiết bên trong này do 
một đẳng trí biết như thật. Không thật sự là không 
có kiết bên trong, biết như thật về kiết bên trong 
này do ba trí biết là pháp trí, đẳng trí, đạo trí. Như 
chưa sinh kiết bên trong, liên sinh, điều này cũng 
biết như thật do một đẳng trí. Như sinh liên hết và 
đã hết thì không sinh, điêu nảy cũng biết như thật, 
do ba trí là pháp trí, đăng trí, đạo trí. Thiệt, vỊ, tham 
dục, giận dữ, thùy miên, trạo cử và nghi cũng như 
thê. 

Sinh niệm giác ý bên trong, Tỳ-kheo kia thật sự 
có niệm giác ý bên trong. Niệm giác ý bên trong 
nảy, như thật biết rõ do bốn trí biết là pháp trí, vị 
tri trí, đăng trí, đạo trí. Không thật sự là không có 
niệm giác Àl bên trong, một đăng trí biết như thật 
về niệm giác ý bên trong. Như chưa nảy sinh niệm 
giác ý bên trong thì liền sinh và đã sinh, liên trụ lại 
không quên mât, không lui sụt mà rộng thêm, tư 
duy đây đủ Tỳ-kheo kia cũng như thật biết do bốn 
trí biết là pháp trí, vị tri trí, đăng trí, đạo trí. Trạch 
pháp- tinh tiên- hý- khinh an- định- hộ- giác ý cũng 
như thê. 
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Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo kia tự 
quán tham dâm, nóng giận, ngu si." Đối với Tỳ- 
kheo kia, thế nào là dâm, giận dữ, ngu s1 nhiều lên? 

Đáp: Một ít tham dâm, nóng giận, ngu s1, Ở 
trong mức độ vừa phải liên tăng thêm. Như thê là 
tham dâm, giận dữ, ngu si nhiêu lên. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Tỳ-kheo kia tự 
quán tham dâm, nóng giận, ngu sĩ ít lại." Đối với 
Tỳy-kheo kia, thế nào là dâm, giận, ngu sĩ Ít lại? 

Đáp: Tham dâm, nóng giận, ngu sĩ tăng lên vừa 
phải liên ít lại. 

Như thê là tham dâm, nóng giận, ngu sĩ Ít lại. 

Hỏi: Thế nào là cảm thọ khi chết? 

Đáp: Khi các đốt xương đau nhức. 

Hỏi: Nếu hành mạng tận thì giới hạn cảm thọ 
khi chết ở chỗ nào? Khi chết và khi cảm thọ chết, 
thọ thâu tóm vào pháp nào? Có bao nhiêu thức 
nhận biết? 

Đáp: Giống như các bộ phận của thân thê đau 
nhức. Hành mạng hết và cảm thọ khi chết có một 
nhập thâu tóm là xúc nhập. Có hai thức nhận biết 
thân thức và ý thức. Thân thê đau nhức trước là 
thân thức, sau là ý thức. 

Hỏi: A-la-hán nên nói là tâm thiện bát Niết- 
bàn, hay nên nói là tâm vô ký bát Niết-bàn? 

Đáp: A-la-hán bát Niết-bàn với tâm vô ký. 

Hỏi: Vì lẽ gì mà hai đệ tử bát Niết-bàn trước 
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Phật Thê Tôn, sau đó mới đến Phật Thế Tôn? 

Đáp: Vì lẽ Tôn giả kia, suốt trong cõi sinh tử, 
tạo ra hành không gián đoạn mà tiếp nhận báo, họ 
không thể làm cho trỗng rỗng, không có quả, 
không có báo. Vả lại vì pháp thường của Phật Thê 
Tôn, nên hai đệ tử bát Niễt-bàn trước mà Phật Thê 
Tôn thì sau. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: "Nhập Tam-muội 
bất động, Như Lai bát Niễt-bàn. " 

Hỏi: Như Lai bát Niết-bàn lúc nhập định hay 
bát Niễt-bàn lúc xuất định? 

Đáp: Như Lai bát Niết-bàn lúc xuất định chứ 
không phải nhập định. 

Bốn hữu là bốn thời hữu, tử hữu, trung hữu, 
sinh hữu. 

Hỏi: Thể nào là bốn thời hữu? 

Đáp: Năm âm giữa ranh giới tử- sinh, ở giới 
hạn trung gian này đều là các hữu, đó gọi là bốn 
thời hữu. 

Hỏi: Thể nào là tử hữu? 

Đáp: Năm âm chết, đó øọI là tử hữu. 

Hỏi: Thể nào là trung hữu? 

Đáp: Năm âm của trung hữu, đó gọi là trung 
hữu. 

Hỏi: Thế nào là sinh hữu? 

Đáp: Năm ấm sinh, đó gọi là sinh hữu. 

Hỏi: Các dục hữu thì tất cả dục hữu kia có năm 
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hành chăng? 

Đáp: Hoặc dục hữu mà hữu đó không phải năm 
hành. 

Thế nào là dục hữu mà hữu đó không phải năm 
hành? Chúng sinh cối Dục không tự trụ vào tâm, 
mà nhập định vô tưởng và định diệt tận nơi các 
hữu, đó gọi là dục hữu, hữu đó không phải năm 
hành. 

Thế nào là hữu năm hành, hữu đó không phải 
dục hữu? Trời Hữu tưởng nơi cõi Sắc tự trụ vào 
tâm, không nhập định vô tưởng và định diệt tận nơi 
các hữu, hoặc là trời Vô tưởng nơi cõi Sắc không 
đạt được các hữu vô tưởng, đó gọi là có năm hành 
mà hữu đó không phải dục hữu. 

Thê nào là dục hữu mà hữu đó có năm hành? 
Chúng sinh cõi Dục tự trụ vào tâm mà không nhập 
các hữu của định vô tưởng và định diệt tận, đó gọi 
là dục hữu mà hữu đó có năm hành. 

Thế nào là không phải dục hữu mà hữu đó 
không phải năm hành? Trời Hữu tưởng nơi cõi Sắc 
không tự trụ vào tâm, nhập định vô tưởng và định 
diệt tận nơi các hữu; hoặc là trời Võ tưởng nơi cõi 
Sắc đạt được các hữu vô tưởng, hoặc là các hữu cõi 
Vô sắc, đó gọi là không phải dục hữu mà hữu đó 
không phải năm hành. 

Hỏi: Các sắc hữu ở cõi trời Hữu tưởng thì tất 
cả hữu ây có năm hành chăng? 
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Đáp: Hoặc sắc hữu ở cõi trời Hữu tưởng thì hữu 
đó không phải năm hành. 

Thế nào là sắc hữu ở cõi trời Hữu tưởng thì hữu 
đó không phải năm hành? Trời Hữu tưởng nơi cõi 
Sắc, không tự an trụ vào tâm, nhập các hữu của 
định vô tưởng và định diệt tận, đó gọi là săc hữu ở 
cối trời Hữu tưởng thì hữu đó không phải năm 
hành. 

Thế nào là có năm hành mà hữu đó không phải 
sắc hữu ở cõi trời Hữu tưởng? Chúng sinh cõi Dục 
tự trụ vào tâm, không nhập định vô tưởng và định 
diệt tận nơi các hữu; hoặc là trời Võ tưởng nơi cõi 
Sắc không đạt được các hữu vô tưởng, đó gọi là có 
năm hành mà hữu đó không phải sắc hữu ở cõi trời 
Hữu tưởng. 

Thể nào là sắc hữu ở cõi trời Hữu tưởng mà hữu 
đó là năm hành? Trời Hữu tưởng nơi cõi Sắc tự trụ 
vào tâm, không nhập các hữu của định vô tưởng và 
định diệt tận, đó gọi là sắc hữu ở cõi trời Hữu tưởng 
mà hữu đó là năm hành. 

Thế nào là không phải sắc hữu ở cõi trời Hữu 
tưởng mà hữu đó không phải năm hành? Chúng 
sinh cõi Dục không tự trụ vào tâm, nhập định vô 
tưởng và định diệt tận nơi các hữu; hoặc trời Vô 
tưởng nơi CÕI Sắc được các hữu vô tưởng, hoặc là 
hữu của cõi Vô sắc, đó gọi là không phải sắc hữu 
ở cõi trời Hữu tưởng mà hữu đó không phải năm 
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hành. 

Hỏi: Các sắc hữu ở cõi trời Vô tưởng thì tất cả 
hữu đó có hai hành chăng? 

Đáp: Hoặc sắc hữu ở cõi trời Vô tưởng thì hữu 
đó không phải hai hành. 

Thế nảo là sắc hữu ở cõi trời Vô tưởng mà hữu 
đó không phải hai hành? Trời Vô tưởng nơi cõi Sắc 
không đạt được các hữu vô tưởng, đó gọi là sắc 
hữu ở cõi trời Vô tưởng mà hữu đó không phải hai 
hành. 

Thể nào là hữu thuộc hai hành mà hữu đó 
không phải sắc hữu ở cõi trời Vô tưởng? Chúng 
sinh cõi Dục không tự trụ vào tâm, nhập các hữu 
của định vô tưởng và định diệt tận; trời Hữu tưởng 
nơi cõi Sắc không tự trụ vào tâm, nhập các hữu của 
định vô tưởng và định diệt tận, đó gọi là hữu thuộc 
hai hành mà hữu đó không phải sắc hữu ở cõi trời 
Vô tưởng. 

Thế nảo là sắc hữu ở cõi trời Vô tưởng mà hữu 
đó là hai hành? Trời Vô tưởng nơi cõi Sắc đạt được 
các hữu vô tưởng, đó gọi là sắc hữu ở cõi trời Vô 
tưởng mà hữu đó là hai hành. 

Thế nào là không phải sắc hữu ở cõi trời Vô 
tưởng mà hữu đó không phải hai hành? Chúng sinh 
cối Dục, tự trụ vào tâm mà không nhập các hữu của 
định vô tưởng và định diệt tận; hoặc trời Hữu 
tưởng nƠiI CÕI Sắc tự trụ vào tâm mà không nhập 
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các hữu của định vô tưởng và định diệt tận; hoặc là 
hữu của cõi Vô sắc, đó gọi là không phải sắc hữu 
ở cõi trời Võ tưởng mà hữu đó không phải hai 
hành. 

Hỏi: Các hữu của cõi Vô sắc thì tất cả hữu đó 
đều là bỗn hành chăng? 

Đáp: Đúng như thê. Các hữu là bốn hành thì 
hữu đó đều là hữu của cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể hữu của cõi Vô sắc mà hữu ấy 
không phải bốn hành chăng? 

Đáp: Có, chúng sinh cõi Vô sắc không tự trụ 
tâm vào các hữu. 

Hỏi: Có thể có năm hành chăng? 

Đáp: Có, chúng sinh cõi Dục tự trụ vào tâm mà 
không nhập các hữu của định vô tưởng và định diệt 
tận; hoặc là trời Hữu tưởng nơi cõi Sắc tự trụ vào 
tâm mà không nhập các hữu của định vô tưởng và 
định diệt tận; hoặc là trời Vô tưởng nơi cõi Sắc 
không đạt được các hữu của vô tưởng. 

Hỏi: Có thê có bốn hành chăng? 

Đáp: Có, chúng sinh cõi Vô sắc tự trụ vào tâm 
mà nhập các hữu. 

Hỏi: Có thê có ba hành chăng? 

Đáp: Không có ba hành. 

Hỏi: Có thê có hai hành chăng? 

Đáp: Có, chúng sinh cõi Dục không tự trụ vào 
tâm mà nhập các hữu của định vô tưởng và định 
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diệt tận; Trời Hữu tưởng nơi cõi Sắc không tự trụ 
vào tâm mà nhập các hữu của định vô tưởng và 
định diệt tận; trời Vô tưởng nơi cõi Sắc được các 
hữu của trời Vô tưởng. 

Hỏi: Có thê có một hành chăng? 

Đáp: Có, chúng sinh cõi Vô sắc không tự trụ 
vào tâm mà nhập các hữu. 


Phẩm 2: BÀN VÉ DỤC 

Nếu bỏ hữu nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi cõi 
Dục, thì tất cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi Dục, 
pháp hệ thuộc cõi Dục hiện ở trước mắt chăng? Giả 
sử tận, pháp hệ thuộc cối Dục, pháp hệ thuộc cõi 
Dục hiện ở trước mắt, thì tất cả pháp kia bỏ hữu 
nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi cõi Dục chăng? Nếu 
bỏ hữu nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi cõi Sắc, thì 
tất cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi Dục, pháp hệ 
thuộc cõi Sắc hiện ở trước mắt chăng? Giả sử tận, 
pháp hệ thuộc cði Dục, pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện 
Ở trước mắt, tật cả pháp kia bỏ hữu nơi cõi Dục, 
tiếp nhận hữu nơi cõi Sắc chăng? Nếu bỏ hữu nơi 
cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi cõi Vô sắc, thì tật cả 
hữu kia tận, pháp hệ thuộc cối Dục, pháp hệ thuộc 
cõi Vô săc hiện ở trước mắt chăng? Giả sử tận, 
pháp hệ thuộc cõi Dục, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc 
hiện ở trước mắt, tất cả pháp kia bỏ hữu nơi cõi 
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Dục, tiếp nhận hữu nơi cõi Vô sắc chăng? 

Nếu bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi 
Sắc, tất cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi Sắc, pháp 
hệ thuộc cõi Sắc biểu hiện ở trước mắt chăng? Giả 
sử tận, pháp hệ thuộc cõi Sắc, pháp hệ thuộc cõi 
Sắc hiện Ở trƯỚC mắt, tật cả : pháp kia bỏ hữu nơi 
cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi Sắc chăng? Nếu bỏ 
hữu nơi cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi Dục, tất cả 
hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi Sắc, pháp hệ thuộc 
cõi Dục biểu hiện ở trước mắt chăng? Giả sử tận, 
pháp hệ thuộc cối Sắc, pháp hệ thuộc cõi Dục hiện 
ở trước mắt, tật cả pháp kia bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp 
nhận hữu nơi cõi Dục chăng? Nếu bỏ hữu nơi cõi 
Sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi Vô sắc, tất cả hữu kia 
tận, pháp hệ thuộc cõi Sắc, pháp hệ thuộc cõi Vô 
sắc biểu hiện ở trước mắt chăng? Giả sử tận, pháp 
hệ thuộc cõi Sắc, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc hiện ở 
trước mắt, tất cả pháp kia bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp 
nhận hữu nơi cõi Vô sắc chăng? 

Nếu bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp nhận hữu nơi 
cõi Vô sắc, tật cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi Vô 
sắc, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc biểu hiện ở trước mắt 
chăng? Giả sử tận, pháp hệ thuộc cõi Vô, sắc, pháp 
hệ thuộc cõi Vô sắc hiện ở trước mắt, tất cả pháp 
kia bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi 
Vô sắc chăng? Nếu bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp 
nhận hữu nơi cõi Dục, tất cả hữu kia tận, pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Dục biểu hiện 
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ở trước mắt chăng? Giả sử tận, pháp hệ thuộc CÕI 
Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Dục hiện ở trước mắt, 
tật cả pháp kia bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp nhận 
hữu nơi cõi Dục chăng? Nêu bỏ hữu nơi cối Vô 
sắc, tiệp nhận hữu nơi CÕI Sắc, tất cả hữu kia tận, 
pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Sắc 
biểu hiện ở trước mắt chăng? Giả sử tận, pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở 
trước mắt, tất cả pháp kia bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, 
tiếp nhận hữu nơi cõi Sắc chăng? 

Vì lẽ gì sử cõi Dục không phải bị sai khiến do 
sử nơi cõi Sắc, cõi Vô sắc? Vì lẽ 8Ì sử cõi Sắc 
không phải bị sai khiến do sử nơi cõi Dục, cõi Vô 
sắc? Vì lẽ gì sử cõi Vô sắc không phải bị sai khiến 
do sử nơi cõi Dục, cõi Sắc? 

Vì lý do gì cõi Dục không phải nhật thiết biên 
sử, không phải tất cả cõi Dục đã bị sử sai khiến? 
Vì lý do gì cối Sắc không phải nhất thiết biến sử, 
không phải tật cả CÕI Sắc đã bị sử sai khiến? Vì lý 
do gì cõi Vô sắc không phải nhất thiết biến sử, 
không phải tất cả cõi Vô sắc đã bị sử sai khiến? 

Mười tưởng: tưởng về vô thường, tưởng về vô 
thường khổ, tưởng vê vô ngã khổ, tưởng về bất 
tịnh, tưởng vê ăn uống, tưởng về tất cả thế gian 
không thể vui, tưởng về chết, tưởng về đoạn, tưởng 
vê không có dục, tưởng về tận. 

Nếu tu tưởng về vô thường, thì ý của người kia 
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đã nghĩ nhớ đến tưởng về vô thường chăng? GIả sử 
ý đã nghĩ nhớ đến tưởng về vô thường, thì người 
kia đã tu tưởng về vô thường chăng? Tưởng về vô 
thường khổ, tưởng vê vô ngã khô, tưởng về bất 
tịnh, tưởng vê ăn uống, tưởng về tất cả thế gian 
không thể vui, tưởng về chết, tưởng về đoạn, tưởng 
vê không có dục, tưởng về tận cũng như thê. 

Nếu nhận biết dục giác, thì khi nhận biết, ý ý của 
hành giả kia đã nghĩ nhớ đến dục giác chăng? Giả 
sử ý đã nghĩ nhớ đến dục giác, thì hành giả kia biết 
về dục giác ấy chăng? Các giác về sân hận, hại 
cũng vậy. 

Nếu khi nhận biết giác xuất yếu, thì ý của hành 
giả kia đã nghĩ nhớ đên giác xuât yêu chăng? Cả 
sử ý đã nghĩ nhớ đến giác xuất yêu, thì hành giả 
kia sẽ nhận biết giác xuất yếu chăng? Giác không 
giận dữ, không hại cũng như thê. 

Các pháp nhân vô minh, thì pháp đó duyên vô 
minh chăng? Giả sử pháp duyên vô minh, thì pháp 
đó là nhân vô minh chăng? Các pháp nhân minh, 
thì pháp đó duyên minh chăng? Giả sử pháp duyên 
minh, thì pháp đó sẽ nhần minh chăng? 

Các pháp nhân vô minh, thì pháp đó duyên 
minh chăng? Giả sử pháp duyên minh, thì pháp đó 
sẽ nhần vô minh chăng? Các pháp nhân minh, thì 
pháp đó duyên vô minh chăng? Giả sử pháp duyên 
vô minh, thì pháp đó sẽ nhân minh chăng? 
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Các pháp nhân vô minh, thì pháp đó bắt thiện 
chăng? Giả sử pháp bất thiện, thì pháp đó sẽ nhân 
vô minh chăng? Các pháp nhân minh, thì pháp đó 
thiện chăng? Giả sử pháp thiện, thì pháp đó sẽ nhân 
minh chăng? Và lại, có pháp không nhân minh, 
không nhân vô minh, thì pháp đó không phải 
không có nhân chăng? 

Về nghĩa của chương này, xin diễn nói đây đủ. 

Hỏi: Nếu bỏ hữu nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi 
cõi Dục, thì tất cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi 
Dục, pháp hệ thuộc cõi Dục biểu hiện ở trước mắt 
chăng? 

Đáp: Đúng như thế, nếu bỏ hữu nơi cõi Dục, 
tiếp nhận hữu nơi cõi Dục, thì tất cả hữu kia tận, 
pháp hệ thuộc cõi Dục, pháp hệ thuộc cõi Dục hiện 
ở trước mắt. 

Hỏi: Giả sử hết thảy pháp hệ thuộc cõi Dục, 
pháp hệ thuộc cõi Dục hiện ở trước mắt, tất cả pháp 
kia bỏ hữu nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi cối Dục 
chăng? 

Đáp: Như chưa mạng chung, hết thảy pháp hệ 
thuộc cõi Dục, pháp hệ thuộc cõi Dục hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu bỏ hữu nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi 
cõi Sắc, thì tật cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi 
Dục, pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở trước mắt 
chăng? 
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Đáp: Đúng như thế, nếu bỏ hữu nơi cõi Dục, 
tiếp nhận hữu nơi cõi Sắc, thì tật cả hữu kia tận, 
pháp hệ thuộc cõi Dục, pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện 
ở trước mắt 

Hỏi: Giả sử hết thảy pháp hệ thuộc cõi Dục, 
pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở trước mắt, tất cả pháp 
kia bỏ hữu nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi cõi Sắc 
chăng? 

Đáp: Như chưa mạng chung, hết thảy pháp hệ 
thuộc cõi Dục, pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu bỏ hữu nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi 
cõi Vô sắc, thì tất cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi 
Dục, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc hiện ở trước mắt 
chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử hết thảy pháp hệ thuộc cõi Dục, 
pháp hệ thuộc cõi Vô sắc hiện ở trước mắt, tất cả 
pháp kia bỏ hữu nơi cõi Dục, tiếp nhận hữu nơi cõi 
Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Nếu bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi 
cõi Sắc, tất cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi Sắc, 
pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở trước mặt chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử hết thảy pháp hệ thuộc cõi Sắc, 
pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở trước mắt, tất cả pháp 
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kia bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi Sắc 
chăng? 

Đáp: Như chưa mạng chung, hết thảy pháp hệ 
thuộc cõi Sắc, pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi 
cõi Dục, tật cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi Sắc, 
pháp hệ thuộc cõi Dục biểu hiện ở trước mắt 
chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử hết thảy pháp hệ thuộc cõi Sắc, 
pháp hệ thuộc cõi Dục hiện ở trước mắt, tất cả pháp 
kia bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Như chưa mạng chung, hết thảy pháp hệ 
thuộc cõi Sắc, pháp hệ thuộc cõi Dục hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi 
cõi Vô sắc, tật cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi 
Sắc, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc biểu hiện ở trước 
mắt chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử hết thảy pháp hệ thuộc cõi Sắc, 
pháp hệ thuộc cõi Vô sắc hiện ở trước mắt, tất cả 
pháp kia bỏ hữu nơi cõi Sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi 
Vô sắc chăng? 

Đáp: Như chưa mạng chung, hết thảy pháp hệ 
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thuộc cõi Sắc, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Nếu bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp nhận hữu 
nơi cối Vô sắc, tất cả hữu kia tận, pháp: hệ thuộc 
cối Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc biểu hiện ở 
trước mắt chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử hết thảy pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
pháp hệ thuộc cõi Vô sắc hiện ở trước mắt, tất cả 
pháp kia bỏ hữu nơi cối Võ sắc, tiếp nhận hữu nơi 
cõi Vô săc chăng? 

Đáp: Như chưa mạng chung, toàn bộ pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Vô sắc hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Nếu bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp nhận hữu 
nơi cõi Dục, tất cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi 
Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Dục biểu hiện ở trước 
mặt chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử toàn bộ pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
pháp hệ thuộc cõi Dục hiện ở trước mắt, tất cả pháp 
kia bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi 
Dục chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Nêu bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp nhận hữu 
nơi CỐI Sắc, tất cả hữu kia tận, pháp hệ thuộc cõi 
Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Sắc biểu hiện ở trước 
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mắt chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử toàn bộ pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở trước mắt, tất cả pháp 
kia bỏ hữu nơi cõi Vô sắc, tiếp nhận hữu nơi cõi 
Sắc chăng? 

Đáp: Như chưa mạng chung, hết thảy pháp hệ 
thuộc cõi Vô sắc, pháp hệ thuộc cõi Sắc hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Vì lẽ gì sử cối Dục không phải bị sai khiến 
do sử nơi cõi Sắc, cõi Vô sắc? 

Đáp: Vì lẽ cõi hư hoại, nêu cõi Dục không tiếp 
nhận vô tri. 

Hỏi: Vì lẽ gì sử cõi Sắc không phải bị sai khiến 
do sử nơi cõi Dục, cõi Vô sắc? 

Đáp: Vì lẽ cõi hư hoại, nhưng sử nơi cõi Sắc đó 
không phải duyên nơi cõi này. 

Hỏi: Vì lẽ gì sử cõi Vô sắc không phải bị sai 
khiến do sử nơi cõi Dục, cõi Sắc? 

Đáp: Vì lẽ cõi hư hoại, nhưng sử nơi cõi Sắc đó 
không phải duyên nơi cõi này. 

Hỏi: Vì lý do gì cõi Dục không phải sử hiện bày 
khắp, không phải tất cả cõi Dục đã bị sử sai khiến? 

Đáp: Khắp tất cả hữu, hữu đó không phải duyên 
nƠI CỐI này. 

Hỏi: Vì lý do gì cõi Sắc không phải sử hiện bày 
khắp, không phải tất cả cõi Sắc đã bị sử sai khiến? 
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Đáp: Khắp tất cả hữu, hữu đó không phải duyên 
nƠI CỐI này. 

Hỏi: Vì lý do gì cõi Võ sắc không phải sử hiện 
bày, khắp, không phải tất cả cõi Vô sắc đã bị sử sai 
khiến? 

Đáp: Khắp tất cả hữu, hữu đó không phải duyên 
nƠI CỐI này. 

Mười tưởng: tưởng về vô thường, tưởng về võ 
thường khổ, tưởng vê vô ngã khô, tưởng về bất 
tịnh, tưởng vê ăn uống, tưởng về tất cả thế gian 
không thể vui, tưởng về chết, tưởng về đoạn, tưởng 
vê không có dục, tưởng vệ tận. 

Hỏi: Nếu tu tưởng về vô thường, thì ý của 
người kia đã nghĩ nhớ đến tưởng vê vô thường 
chăng? 

Đáp: Hoặc tu tưởng vô thường, ý người kia 
không phải đã nghĩ nhớ đến tưởng vô thường. 

Thế nào là tu tưởng vô thường, ý người kia 
không phải đã nghĩ nhớ đến tưởng vô thường? 
Cũng như duyên khác tu tưởng vô thường, đó gọi 
là tu tưởng vô thường, người kia không phải ý đã 
nghĩ nhớ đến tưởng vô thường. 

Thế nào là ý đã nghĩ nhớ đến tưởng vô thường, 
người kia không phải tu tưởng vô thường? Cũng 
như ý khác đã nghĩ nhớ đến tưởng vô thường, đó 
gọi là ý đã nghĩ nhớ đến tưởng vô thường, người 
kia không phải tu tưởng vô thường. 
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Thể nào là tụ tưởng vô thường, ý của người kia 
đã nghĩ nhớ đến tưởng vô thường? Như duyên 
tưởng vô thường, tu tưởng vô thường, đó gọi là tu 
tưởng vô thường, ý của người kia đã nghĩ nhớ đến 
tưởng vô thường. 

Thế nào là không phải tu tưởng vô thường, 
người kia không phải với ý đã nghĩ nhớ đến tưởng 
vô thường? Trừ ngân ấy sự việc trên. 

Tưởng về vô thường khô, tưởng về vô ngã khô, 
tưởng vê bất tịnh, tưởng về ăn uông, tưởng về tất 
cả thê gian không thể vui, tưởng về chết, tưởng về 
đoạn, tưởng vê không có dục, tưởng về tận cũng 
như thê. 

Hỏi: Nếu nhận biết dục giác, thì khi nhận biết, 
ý của hành giả kia đã nghĩ nhớ đến dục giác chăng? 

Đáp: Hoặc khi nhận biết dục giác, hành giả kia 
không phải với ý đã nghĩ nhớ tới dục giác. 

Thê nào là khi nhận biết dục giác, hành giả kia 
không phải với ý đã nghĩ nhớ tới dục giác? Cũng 
như duyên khác, khi nhận biết dục giác, đó gọI là 
khi nhận biết dục giác, hành giả kia không có ý 
nghĩ nhớ về đối tượng ấy. 

Thế nào là ý nghĩ nhớ về dục giác, hành giả kia 
không phải là lúc nhận biết về dục giác ? Cũng ý 
khác đã nghĩ nhớ về dục giác, đó gọi là ý nghĩ nhớ 
về dục giác, hành giả kia không phải là lúc nhận 
biết về dục giác. 
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Thế nào là khi nhận biết về dục giác, ý của hành 
giả kia đã nghĩ nhớ về dục giác: Cũng như duyên 
của dục giác khi nhận biết về dục giác, đó gọi là 
khi nhận biết về dục giác, ý của hành giả kia nghĩ 
nhớ về đối tượng ây. 

Thế nào là không phải khi nhận biết về dục 
giác, hành giả kia không phải với ý đã nghĩ nhớ về 
đôi tượng ây? Trừ ngân ây sự việc nêu trên. 

Sân hận giác, hại giác cũng như thế. 

Hỏi: Nếu xuất yếu giác khi nhận biết, thì ý của 
hành giả kia đã nghĩ nhớ đến xuất yếu giác chăng? 

Đáp: Hoặc xuất yếu giác khi nhận biết, hành 
giả kia không phải với ý đã nghĩ nhớ đến xuất yêu 
giác. 

Thê nào là xuất yếu giác khi nhận biết, hành giả 
kia không phải với ý đã nghĩ nhớ đến xuất yêu 
giác: Cũng như các duyên khác khi nhận biết xuất 
yêu giác, đó gọi là xuất yếu giác khi nhận biết, 
hành giả kia không phải với ý đã nghĩ nhớ đến đối 
tượng ây. 

Thế nảo là ý đã nghĩ nhớ đến xuất yếu giác, 
hành giả kia không phải là lúc nhận biết xuất yếu 
giác: Cũng như ý khác khi nghĩ nhớ đến xuất yêu 
giác, đó gọi là đã nghĩ nhớ đến xuất yếu giác, hành 
giả kia không phải là lúc nhận biết chúng. 

Thế nào là khi nhận biết xuất yêu giác, hành giả 
kia với ý đã nghĩ nhớ đến xuất yêu giác? Cũng như 
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duyên của xuất yếu giác khi nhận biết về xuất yêu 
giác, đó gọi là xuất yêu giác khi nhận biết, hành giả 
kia với ý đã nghĩ nhớ đên xuất yêu giác. 

Thế nào là không phải xuất yếu giác khi được 
nhận biết, hành giả kia không phải VỚI ý đã nghĩ 
nhớ đến xuất yêu giác Trừ ngân ây sự việc nêu 
trên. Vô sân giác, vô hại giác cũng như thê. 

Hỏi: Các pháp nhân vô minh thì pháp đó duyên 
nơi vô minh chăng? 

Đáp: Đúng như thế. Các pháp nhân vô minh thì 
pháp đó duyên nơi vô minh 

Hỏi: G1ả sử pháp duyên nơi vô minh, thì pháp 
đó sẽ nhân vô minh chăng? 

Đáp: Có. Trừ báo của vô minh, các hành vô ký 
khác không ân một, hoặc hành vi thiện. 

Hỏi: Các pháp nhân minh thì pháp đó duyên 
nơi minh chăng? 

Đáp: Đúng như thế. Các pháp nhân minh thì 
pháp đó duyên nơi minh. 

Hỏi: GI1ả sử pháp duyên nơi minh thì pháp đó 
không nhân minh chăng? 

Đáp: Có. Minh đầu tiên, nêu là hành hữu lậu. 

Hỏi: Các pháp nhân vô minh, thì pháp đó duyên 
nơi minh chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử pháp duyên nơi minh, thì nó không 
nhân vô minh chăng? 
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Đáp: Có. Trừ bảo của vô minh, các hành vô ký 
khác không ân một, hoặc hành vi thiện. 

Hỏi: Các pháp nhân minh thì nó duyên nơi vô 
minh chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử pháp duyên nơi vô minh thì nó 
không nhân minh chăng? 

Đáp: Có. Minh đầu tiên, nêu là hành hữu lậu. 

Hỏi: Các pháp nhân vô minh thì nó bất thiện 
chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: Giả sử pháp bất thiện thì nó là nhân vô 
minh chăng? 

Đáp: Có. Là hành vi ô nhiễm nơi báo của vô 
minh. 

Hỏi: Các pháp nhân minh, thì pháp đó thiện 
chăng? 

Đáp: Đúng như thê. 

Hỏi: GI1ả sử pháp thiện, thì pháp đó sẽ nhân 
minh chăng? 

Đáp: Có. Minh đâu tiên, nêu là hành hữu lậu 
thiện. 

Hỏi: Vả lại, có pháp không nhân minh, không 
nhân vô minh, thì pháp đó đêu có nhân chăng? 

Đáp: Có, trừ báo của vô minh, các hành khác 
không ân một vô ký, và minh đâu tiên, nêu là hành 
hữu lậu thiện. 


2008 A TỶ ĐÀM 2 


LUẬN A TỶ ĐÀM BÁT KIÊN ĐỘ 


QUYÊN 30 
Kiền độ thứ 8: KIÊN 
Phẩm 3: BÀN VẼ TƯỞNG 

Mười tưởng là tưởng về vô thường, tưởng về 
vô thường khô, tưởng về khô vô ngã, tưởng vê bất 
tịnh, tưởng về ăn uông, tưởng về tất cả thế gian 
không thể vui, tưởng về chết, tưởng về đoạn, tưởng 
vê không có dâm tưởng VỆ tận. 

Các pháp sinh tưởng về vô thường thì pháp ấy 
tương ưng vời tưởng về vô thường chăng? Cả sử 
các pháp tương ưng với tưởng về vô thường, thì 
pháp â âầy sinh tưởng về vô thường chăng? cho đến 
vê tận cũng như vậy. 

Các pháp sinh tưởng về vô thường, pháp ấy 
cùng một duyên với tưởng về vô thường chăng? 
Giả sử các pháp cùng một duyên với tưởng về vô 
thường, pháp ây sinh tưởng về vô thường chăng? 
Cho đến tưởng về tận cũng như vậy. 

Có thể có pháp trí phân biệt không đoạn - 
không tu - không tác chứng chăng? 

Có thể có pháp trí phân biệt không đoạn - 
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không tu mà tác chứng chăng? 

Có thể có pháp trí phân biệt không đoạn mà tu 
và tác chứng chăng? 

Có thể có pháp trí phân biệt đoạn - tu và tác 
chứng chăng? 

Có thể có pháp trí phân biệt đoạn mà không tu 
và tác chứng chăng? 

Có thể có pháp trí phân biệt đoạn mà không tu- 
không tác chứng chăng? 

Có thể có pháp không có duyên duyên, nhân 
cũng không có duyên duyên mà pháp và duyên 
củng sinh, có- có cảnh tượng không phải là không 
có mà không phải là không có cảnh tượng: còn lại 
săc- còn lại thống- còn lại tưởng- còn lại thức- còn 
lại pháp tương ưng ấy; pháp ấy đối với pháp ấy nên 
nói là nhân hay. nên nói là duyên? Vả lại, nên nói 
là duyên hay nên nói là không phải nhân chăng? 
Pháp ây nên nói là thiện là bất thiện hay là vô ký 
chăng? 

Pháp ấy có bao nhiêu sử chi phối, bao nhiêu 
kiết ràng buộc? 

Nếu pháp và tâm cùng sinh không phải là 
không dụng tâm, tâm sinh như vậy thì pháp ấy 
cũng như vậy chăng? Nếu tâm diệt tận thì pháp ây 
cũng như vậy chăng? Nếu tâm diệt tận thì pháp ây 
cũng như vậy chăng: Nếu đạt được tâm â ấy thì pháp 
ây cũng như vậy chăng? Nếu rời bỏ tâm ấy thì pháp 
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ây cũng như vậy chăng? Nếu tâm ấy thọ báo thì 
pháp ây cũng như vậy chăng? 

Kiến tương ưng với thông có bao nhiêu sử chi 
phối? Kiến không tương ưng với thống có bao 
nhiêu sử chi phối? Nghi tương ưng với thông có 
bao nhiêu sử chi phối? Nghi không tương ưng với 
thông có bao nhiêu sử chi phối? Nhân là đạo mà 
duyên sinh thâu nhiếp bao nhiêu trì- nhập- ấm 
(giới- xứ- uân)? Nhãn canh đắng sinh tưởng- thống 
trừ ra tâm tương ưng với pháp, nhĩ canh đăng sinh 
tưởng- thông trừ ra tâm không tương ưng với pháp, 
còn lại các pháp thâu nhiếp bao nhiêu trì- nhập- 
âm? Tỷ- thiệt- thân canh đăng sinh tưởng- thống 
trừ ra tâm tương ưng với pháp, ý canh đăng sinh 
tưởng- thông trừ ra tâm không tương ưng với pháp, 
còn lại các pháp thâu nhiếp bao nhiêu trì - nhập - 
âm? 

Về nghĩa của chương nây, xin sẽ diễn nói đầy 
đủ. 

Mười tưởng là tưởng về vô thường, tưởng về 
vô thường khô, tưởng về khô vô ngã, tưởng vệ bất 
tịnh, tưởng về ăn uông, tưởng vỆ tất cả thế gian 
không thể vui, tưởng về chết, tưởng về đoạn, tưởng 
vê CH, có dâm, tưởng về tận. 

¡: Các pháp sinh tưởng về vô thường thì 
pháp ve tương ưng với tưởng về vô thường chăng? 

Đáp: Hoặc là pháp sinh tưởng về vô thường, 
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nhưng pháp ấy không tương ưng với tưởng vô 
thường. 

Thế nào là pháp sinh tưởng về vô thường, 
nhưng pháp â ây không tương ưng VỚI tưởng về vô 
thường? Giông như tưởng vê vô thường ở trước 
mắt chắc chắn không còn, các tưởng còn lại nhất 
định sinh ra ở trước mắt, các tưởng ây tương ưng 
với pháp, đó g9l là pháp sinh tưởng vê vô thường 
nhưng pháp ây không tương ưng với tưởng về vô 
thường. 

Thế nào là pháp tương ưng với tưởng vệ vô 
thường, nhưng pháp ây không sinh tưởng về vô 
thường? Giống như các tưởng khác chặc chắn 
không còn ở trước mắt, tưởng về vô thường nhất 
định sinh ra ở trước mắt, các tưởng ây tương ưng 
với pháp, đó gọi là pháp tương ưng với tưởng vệ 
vô thường nhưng pháp ây không sinh tưởng vê vô 
thường. 

Thẻ nào là pháp sinh tưởng về vô thường, mà 
pháp ây tương ưng với tưởng về vô thường? Giông 
như tưởng vê vô thường chắc chắn không còn ở 
trước mắt, tưởng về vô thường nhất định sinh ra ở 
trước mắt, các tưởng â ấy tương ưng với pháp, đó gọi 
là pháp sinh tưởng vê vô thường nhưng mà pháp 
ây tương ưng với tưởng về vô thường. 

Thể nào là pháp không sinh tưởng về vô 
thường, mà pháp ây cũng không tương ưng với 
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tưởng về vô thường? Giống như các tưởng khác 
chắc chăn không còn ở trước mắt, giỗng như các 
tưởng khác nhật định sinh ra ở trước mắt, các 
tưởng ấy tương ưng VỚI pháp, đó gọi là pháp không 
sinh tưởng vê vô thường mà pháp ây cũng không 
tương ưng với tưởng về vô thường. 

Cho đến tưởng về tận cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp sinh tưởng về vô thường, pháp 
ây cùng một duyên với tưởng về vô thường chăng? 

Đáp: Hoặc là pháp sinh tưởng vê vô thường, 
nhưng pháp ấy không phải là cùng một duyên với 
tưởng về vô thường. 

Thế nào là pháp sinh tưởng về vô thường, 
nhưng pháp ây không phải cùng một duyên VỚI 
tưởng vê vô thường ? giông như tưởng vê vô 
thường chắc chăn không còn ở trước mắt, giông 
như các tưởng khác nhất định sinh ra ở trước mắt, 
tưởng ấy có duyên khác, đó gọi là pháp sinh tưởng 
về vô thường nhưng pháp ấy không phải cùng một 
duyên với tưởng về vô thường. 

Thế nào là pháp cùng một duyên với tưởng về 
vô thường, nhưng pháp ây không phải là sinh 
tưởng vỆ vô thường? Giống như các tưởng khác 
chắc chăn không còn ở trước mắt, tưởng về vô 
thường nhất định sinh ra ở trước mắt, lúc ây có 
duyên này, đó gọi là pháp cùng một duyên với 
tưởng về vô thường nhưng pháp ây không phải là 
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sinh tưởng về vô thường. 

Thế nào là pháp sinh tưởng về vô thường, mà 
pháp â ây cùng một duyên với tưởng về vô thường? 
Giống như tưởng về vô thường chắc chăn không 
còn ở trước mắt, tưởng về vô thường nhất định sinh 
ra ở trước mắt, lúc ây có duyên nảy, đó gọi là pháp 
sinh tưởng về vô thường mà pháp ấy cùng một 
duyên với tưởng về vô thường. 

Thế nảo là pháp không phải sinh tưởng về vô 
thường, mà pháp cũng không phải cùng một duyên 
với tưởng vỆ vô thường? Giống như các tưởng 
khác chắc chắn không còn ở trước mắt, giống như 
các tưởng khác nhất định sinh ra ở trước mắt, lúc 
ây áo duyên khác, đó gọi là pháp không phải sinh 
tưởng vê vô thường mà pháp â ây cũng không phải 
cùng một duyên với tưởng vê vô thường. 

Cho đến tưởng về tận này cũng như vậy. 

Hỏi: Có thể có pháp trí phân biệt không đoạn- 
không tu- không tác chứng chăng? 

Đáp: Có, hư không - không phải số duyên tận 
(hư không phi trạch 

diệt). 

Hỏi: Có thể có pháp trí phân biệt không đoạn- 
không tu mà tác chứng chăng? 

Đáp: Có, số duyên tận (trạch diệt). 

Hỏi: Có thê có pháp trí phân biệt không đoạn 
mà tu và tác chứng chăng? 
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Đáp: Có, pháp hữu vi vô lậu. 

Hỏi: Có thể có pháp trí phân biệt đoạn- tu và 
tác chứng chăng? 

Đáp: Có, pháp thiện hữu lậu. 

Hỏi: Có thể có pháp trí phân biệt đoạn mà 
không tu và tác chứng chăng? 

Đáp: Có, thiên nhẫn và thiên nhĩ. 

Hỏi: Có thể có pháp trí phân biệt đoạn mà 
không tu- không tác chứng chăng? 

Đáp: Có, trừ ra thiên nhãn và thiên nhĩ, còn lại 
các pháp vô ký hữu vi, hoặc là pháp bắt thiện. 

Hỏi: có thể có pháp không có duyên duyên, 
nhân cũng không có duyên mà pháp và duyên cùng 
sinh chăng? 

Đáp: Có, các pháp cùng tương ưng với năm 
thức thân, các pháp cùng tương ưng với thân ý 
thức, sắc vô vI- tâm bất tương ưng hành, duyên với 
các pháp Ấ ây nhận được sinh- lão- vô thường. Đó 
gọi là pháp không có duyên duyên, nhân cũng 
không có duyên duyên mà pháp và duyên cùng 
sinh. 

Có và có cảnh tượng, có pháp ây chứ không 
phải là không có pháp ây, vì vậy có cùng có cảnh 
tượng không phải là không có mà không phải là 
không có cảnh tượng. Nhưng mà có pháp ây chứ 
không phải là không có pháp ấy, vì vậy không phải 
là không có cũng không phải là không có cảnh 
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tượng. Còn lại sắc thì pháp â ây chăng phải là sắc, 
còn lại thông thì pháp â ầy chắng phải là thông, còn 
lại tưởng thì pháp â ầy chăng phải là tưởng, còn lại 
thức thì pháp â ây chăng phải là thức, còn lại pháp 
tương ưng ây thì pháp ấy chăng phải là tương ưng, 
vì vậy còn lại pháp không tương ưng. 

Hỏi: Pháp ấy đối với pháp ây, nên nói là nhân 
hay nên nói là duyên? Hoặc nên nói là duyên hay 
nên nói không phải là nhân chăng? 

Đáp: Sinh trước sinh sau nên nói là nhân- nên 
nói là duyên; sinh sau mà sinh trước thì nên nói là 
duyên chứ không nên nói là nhân. 

Hỏi: Pháp ây nên nói là thiện- bất thiện hay nên 
nói vô ký chăng? 

Đáp: Pháp ấy trong thiện thì nên nói là thiện, 
trong bắt thiện thì nên nói là bất thiện, trong vô kỳ 
nên nói là vô ký. 

Hỏi: Pháp ây có bao nhiêu sử chi phối? 

Đáp: Duyên với hữu lậu của ba cõi. 

Hỏi: Có bao nhiêu kiết ràng buộc? 

Đáp: Có chín kiết ràng buộc. 

Hỏi: Các pháp và tâm củng sinh không phải là 
không dụng tâm, nếu tâm ấy sinh thì pháp ấy cũng 
như vậy chăng? 

Đáp: Tâm sinh trước rồi sau là pháp ấy. 

Hỏi: Nếu diệt tận thì pháp ấy cũng như vậy 
chăng? 
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Đáp: Tâm diệt tận trước rồi sau là pháp ấy. 

Hỏi: Nếu đạt được tâm ây thì pháp ây cũng như 
vậy chăng? 

Đáp: Tâm đạt được rôi sau là pháp ấy. 

Hỏi: Nếu rời bỏ tâm ấy thì pháp ấy cũng như 
vậy chăng? 

Đáp: Pháp rời bỏ trước rôi sau là tâm ây rời bỏ. 

Hỏi: Nếu tâm ây thọ báo thì pháp ấy cũng như 
vậy chăng? 

Đáp: Hoặc là đúng, hoặc là không đúng. 

Hỏi: Kiến tương ưng với thống có bao nhiêu sử 
chi phối? 

Đáp: Duyên hữu lậu, cũng là kiến duyên vô lậu, 
hoặc vô minh tương ưng với nó. 

Hỏi: Kiến không tương ưng với thông có bao 
nhiêu sử chi phôi? 

Đáp: Trừ ra ra kiến duyên vô lậu, hoặc vô minh 
tương ưng với nó, còn lại tật cả các pháp khác. 

Hỏi: Nghi tương ưng vời thống có bao nhiêu sử 
chi phối? 

Đáp: Do kiến để đoạn duyên hữu lậu, cũng là 
nghi duyên với vô lậu, hoặc vô minh tương ưng với 
nó. 

Hỏi: Nghi không tương ưng với thống có bao 
nhiêu sử chi phôi? 

Đáp: Trừ ra ra nghi duyên với vô lậu, hoặc vô 
minh tương ưng với nó, còn lại tất cả các pháp đều 
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do kiến đề đoạn. 

Hỏi: Nhân là đạo mà duyên sinh thâu nhiếp bao 
nhiêu trì- nhập-ắm? 

Đáp: Nhân là đạo mà duyên sinh thâu nhiệp 
mười tám trì- mười hai nhập- năm ấm. Nhãn căn 
đăng sinh tưởng- thông, trừ ra tâm tương ưng với 
pháp; nhĩ canh đăng sinh tưởng- thống, trừ ra tâm 
không tương ưng với pháp, còn lại các pháp thâu 
nhiếp mười tám trì- mười hai nhập- năm âm. Tỷ- 
thiệt- thân canh đăng sinh tưởng-thống, trừ ra tâm 
tương ưng với pháp; ý canh. 


Phẩm 4: BÀN VÉ TRÍ, THỜI 

Các trí thì đó là tụ đoạn chăng? Giả sử tụ đoạn 
thì đó là tụ trí chăng? Các tụ yếm ly thì đó là tụ vô 
dục chăng? Giả sử tụ vô dục thì đó là tụ yêm ly 
chăng? Các tụ yếm ly thì đó là tụ tu yễm ly chăng? 
Giả sử tụ tu yếm ly thì đó là tụ vô dục chăng? 

Nếu pháp là nhân của các pháp hoặc là pháp 
trong từng giai đoạn thì pháp ây không nên nói là 
nhân chăng? Nếu pháp là thứ đệ duyên tăng thượng 
của các pháp, hoặc là pháp trong từng gia1 đoạn thì 
pháp ây không nên nói là thứ đệ duyên tăng thượng 
chăng? 

Các ý xúc (canh) thì tất cả ý xúc ấy là ba xúc 
như nhau chăng? Giả sử ba xúc như nhau thì tất cả 
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đó là ý xúc chăng? 

Các mạn thì đó là làm tăng thêm mạn chăng? 
Giả sử làm tăng thêm mạn thì đó là mạn chăng? 

Các mạn là tâm tăng thượng chăng? GI1ả sử tâm 
tăng thượng thì đó là mạn chăng? Các hành không 
phải là hộ (xả) chăng? Giả sử không phải là hộ thì 
đó là hành chăng? Các hành thì đó là hộ chăng? 
Giả sử hộ thì đó là hành chăng? 

Nếu tụ không đạt được thì tụ ấy không thành 
tựu chăng? Giả sử tụ không thành tựu thì tụ ây 
không đạt được chăng? Các tụ đạt được thì tụ ây 
thành tựu chăng? Giả sử tụ thành tựu thì tụ ây đạt 
được chăng? 

Trừ ra ra Khổ thánh đề và pháp nhập, các pháp 
còn lại thâu nhiếp bao nhiêu trì- nhập- ấm (giới- 
xứ- uấn)? Tập cũng như vậy. 

Trừ ra ra Tận thánh đề và pháp nhập, các pháp 
còn lại thâu nhiếp bao nhiêu trì- nhập- âm? Đạo 
cũng như vậy. 

Trừ ra ra sắc pháp và pháp nhập, các pháp còn 
lại thầu nhiễp bao nhiêu trì- nhập- âm? 

Vô sắc- có thê thây- không thể thấy, hữu đôi- 
vô đôi, hữu lậu- vô lậu, hữu vi- vô vi, quá khứ- vị 
lai- hiện tại, thiện- bất thiện- vô ký, hệ thuộc cõi 
Dục- cõi Sắc- cõi Vô sắc, học- vô học- phi học phi 
vô học, do kiến để đoạn và do tư duy đoạn, trừ ra 
pháp vô đoạn và pháp nhập, các pháp còn lại thâu 
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nhiếp bao nhiêu trì- nhập- âm? 

Trừ ra ra pháp khởi và các pháp chắc chắn 
không sinh, các pháp còn lại thâu nhiêp bao nhiêu 
trì- nhập- âm? 

Pháp chưa sinh- săc- vô sắc, có thê thây- không 
thể thây, hữu đối- vô đối, hữu lậu- vô lậu, hữu vi- 
vô vi, quá khứ- vị lai- hiện tại, thiện- bất thiện- vô 
ký, hệ thuộc cối Dục Sắc- cõi Vô sắc, học- vô học- 
phi học phi vô học, do kiên để đoạn và do tư duy 
đoạn, trừ ra pháp bất đoạn và các pháp chắc chăn 
không sinh, các pháp còn lại thâu nhiêp bao nhiêu 
trì- nhập- âm? Có thể có một trì- một nhập- một 
âm, thâu nhiếp tất cả các pháp chăng? 

Về nghĩa chương này xin nêu ra đây đủ. 

Hỏi: Các tụ trí thì đó là tụ đoạn chăng? 

Đáp: Hoặc là tụ trí mà đó là tụ không đoạn. 

Thế nào là tụ trí mà đó là tụ không đoạn? bởi 
vì khô trí, tập- tận- đạo trí không đoạn trừ cầu uÉ, 
thì gọi là tụ trí mà đó là tụ không đoạn. Thê nào là 
tụ đoạn mà đó là tụ không phải trí? Bởi vì khổ 
nhẫn, 

tập- tận- đạo nhẫn đoạn trừ cầu uế, thì øỌI là tụ 
đoạn mà đó là tụ không phải trí. 

Thê nào là tụ trí mà đó cũng là tụ đoạn? Bởi vì 
khổ trí, tập- tận- đạo trí đoạn trừ câu uê, thì øọI là 
tụ trí mà đó cũng là tụ đoạn. 

Thế nào là tụ không phải trí mà đó cũng là tụ 
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không đoạn? bởi vì khổ nhẫn, tập- tận- đạo nhẫn 
không đoạn trừ câu uê, thì øọI1 là tụ không phải trí 
mà đó cũng là tụ không đoạn. 

Hỏi: Các tụ yêm ly thì đó là tụ vô dục chăng? 

Đáp: Hoặc là tụ yêm ly mà đó không phải là tụ 
vô dục. 

Thế nào là tụ yêm ly mà đó không phải là tụ vô 
dục? Bởi vì khô nhẫn- tập nhẫn, vì khô trí- tập trí 
không đoạn trừ cầu ué, thì gọi là tụ yêm ly mà đó 
không phải là tụ vô dục. 

Thế nảo là tụ vô dục mà đó không phải là tụ 
yếm ly? Bởi vì tận nhẫn- đạo nhẫn, vì tận trí- đạo 
trí đoạn trừ câu uê, thì øọI là tụ vô dục mà đó không 
phải là tụ yếm ly. 

Thế nào là tụ yêm ly mà đó cũng là tụ vô dục? 
Bởi vì khổ nhẫn- tập nhẫn, vì khổ trí- tập trí đoạn 
trừ cầu uê, thì gọi là tụ yếm ly mà đó cũng là tụ vô 
dục. 

Thế nào là không phải tụ yếm ly mà đó cũng 
không phải là tụ vô dục? Bởi vì tận nhẫn- đạo nhẫn, 
vì tận trí- đạo trí không đoạn trừ câu uê, thì gọI là 
không phải tụ yêm ly mà đó cũng không phải là tụ 
vô dục. 

Hỏi: Các tụ yếm ly thì đo là tụ tu yếm ly chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. các tụ tu yếm ly thì đó là 
tụ tu yêm ly. 

Hỏi: Có thể có tụ tu yếm ly làm đó không phải 
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là tụ yêễm ly chăng? 

Đáp: Có, bởi vì tận trí và đạo trí đoạn trừ cầu 
uê. 

Hỏi: các tụ vô dục thì đó là tụ tu yêm ly chăng? 

Đáp: Hoặc là tụ vô dục mà đó không phải là tụ 
tu yêm ly. 

Thế nảo là tụ vô dục mà đó không phải là tụ tu 
yếm ly? Bởi vì tận nhẫn và đạo nhẫn đoạn trừ cầu 
uê, thì gọi là tụ vô dục mà đó không phải là tụ tu 
yếm ly. 

Thê nào là tụ tu yêm ly mà đó không phải là tụ 
tu vô dục? Bởi vì khổ nhẫn- tập nhẫn, vì khô trí- 
tập trí không đoạn trừ câu uê, thì øọI là tụ tu yếm 
ly mà đó không phải là tụ tu vô dục. 

Thê nào là tụ tu vô dục mà đó cũng là tụ tu yếm 
ly? Bởi vì khổ nhẫn- tập nhãn, vì khô trí- tập trí- 
tận trí- đạo trí trừ cầu uê, thì gọI là tụ vô dục mà đó 
cũng là tụ tu yếm ly. 

Thế nảo là không phải tụ tu vô dục mà đó cũng 
không phải là tụ tu yêm ly? Bởi vì tận nhẫn và đạo 
nhãn không đoạn trừ câu uế, thì gọi là không phải 
tụ vô dục mà đó cũng không phải là tụ tu yếm ly. 

Hỏi: Nếu pháp là nhân của các pháp hoặc là 
pháp trong từng giai đoạn thì pháp ây không nên 
nói là nhần chăng? 

Đáp: Không nên. 

Hỏi: Nếu pháp là thứ đệ của các pháp, hoặc là 
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pháp trong từng giai đoạn thì pháp ấy không nên 
nói là thứ đệ chăng? 

Đáp: Nếu pháp ấy chưa sinh. 

Hỏi: Nêu pháp là duyên tăng thượng của các 
pháp, hoặc là pháp trong từng giai đoạn thì pháp 
ây không nên nói là duyên tăng thượng chăng? 

Đáp: Không nên. 

Hỏi: Các ý xúc (canh) thì tất cả ý xúc ấy là ba 
xúc như nhau chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các ý xúc thì tất cả ý xúc 
ây là ba xúc như nhau. 

Hỏi: Có thể có ba xúc như nhau mà đó không 
phải là ý xúc chăng? 

Đáp: Có, năm thức thân tương ưng với xúc. 

Như Đức Thế Tôn cũng nói: "Tỳ kheo có ý trì- 
pháp trì, có vô minh trì và vô minh thọ- xúc (thông 
canh)." Vậy thi xúc có đạt được chăng? Không có 
đạt được chăng? Có mà không có đạt được chăng? 

Hỏi: Các mạn thì đó là tất cả tự mình chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các mạn thì đó là tật cả tự 
mình. 

Hỏi: Có thể có tự mình mà không là mạn 
chăng? 

Đáp: Có, đó là cách nhìn. Đức Thế Tôn cũng 
nói: ”Ƒÿ kheo thì Ta là tự minh, đôi với Ta thì Tỳ 
kheo là tự mình." 

Hỏi: Các mạn thì đó là tâm tăng thượng nhiều 
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lên chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. Các mạn thì đó là tâm tăng 
thượng nhiều lên. 

Hỏi: Có thể có tâm tăng thượng nhiều lên 
nhưng không phải là mạn chăng? 

Đáp: Có, loại trừ mạn còn lại là các phiên não 
hiện ở trước mắt. 

Đức Thế Tôn cũng nói: "Nêu Tỳ kheo tăng 
thượng mạn, thì bị ma vương trói buộc, nêu không 
tăng thượng mạn thì giải thoát ngoài ma Ba tuần". 

Hỏi: Các hành nhưng đó không phải là hộ (xả) 
chăng? Đáp: Hoặc là hành nhưng đó không phải là 
không hộ. 

Thế nào là hành nhưng đó không phải là không 
hộ? Thân hộ và khẩu hộ, đó gọi là hành nhưng 
hành â ấy không phải là không hộ. 

Thế nào là không phải hộ mà đó cũng chăng 
phải hành? Căn chẳng phải là hộ, đó gọi là không 
phải hộ mả cũng chăng phải hành. 

Trừ ra Khổ thánh để và pháp nhập, các pháp 
còn lại thâu nhiếp hai trì- một nhập- một ấm. Tập 
cũng như vậy. 

Trừ ra Tận Thánh đề và pháp nhập, các pháp 
còn lại thâu nhiếp mười bảy trì- mười một nhập- 
hai âm. Đạo Thánh để cũng như vậy. 

Trừ ra pháp sắc và pháp nhập, các pháp còn lại 
thâu nhiếp bảy trì- một nhập- một âm. 
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Trừ ra pháp vô sắc và pháp nhập, các pháp còn 
lại thâu nhiếp mười trì- mười nhập- một âm. 

Trừ ra pháp có thể thấy và pháp nhập, các pháp 
còn lại thâu nhiếp mười sáu trì- mười nhập- hai ấm. 

Trừ ra pháp không thê thấy và pháp nhập, các 
pháp còn lại thâu nhiếp một trì- một nhập- một âm. 

Trừ ra pháp hữu đối và pháp nhập, các pháp 
còn lại thâu nhiếp bảy trì- một nhập- một ấm. 

Trừ ra pháp vô đối và pháp nhập, các pháp còn 
lại thâu nhiếp mười trì, mười nhập, một âm. 

Trừ ra pháp hữu lậu và pháp nhập, các pháp còn 
lại thâu nhiếp hai trì- một nhập- một âm. 

trừ pháp vô lậu và pháp nhập, các pháp còn lại 
thâu nhiệp mười bảy trì- mười một nhập- hai âm. 

Trừ ra pháp hữu vi và pháp nhập, trừ ra tất cả 
các pháp không có tụ nên không bàn. 

Trừ ra pháp vô vi và pháp nhập, các pháp còn 
lại thâu nhiếp mười bảy trì- mười một nhập- hai 
âm. 

Trừ ra pháp quá khứ- hiện tại và pháp nhập, các 
pháp còn lại thâu nhiếp mười bảy trì- mười một 
nhập- hai âm. 

Trừ ra pháp vị lai và pháp nhập, các pháp còn 
lại thâu nhiếp mười bảy trì- mười một nhập- hai 
âm. 

Trừ ra pháp thiện- bất thiện và pháp nhập, các 
pháp còn lại thâu nhiếp mười bảy trì- mười một 
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nhập- hai âm. 

Trừ ra pháp vô ký và pháp nhập, các pháp còn 
lại thâu nhiếp chín trì- ba nhập- hai âm. 

Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Dục và pháp nhập, các 
pháp còn lại thâu nhiếp mười ba trì- chín nhập- hai 
âm. 

Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, pháp 
học- vô học cùng pháp nhập, các pháp còn lại thâu 
nhiếp mười bảy trì- mười một nhập- hai ấm. 

Trừ ra pháp phi học phi vô học và pháp nhập, 
các pháp còn lại thâu nhiếp hai trì- một nhập- một 
âm. 

Trừ ra pháp do kiến đề đoạn, pháp không đoạn 
và pháp nhập, các pháp còn lại thâu nhiếp mười 
bảy trì- mười một nhập- hai ấm. 

Trừ ra pháp do tư duy đoạn và pháp nhập, các 
pháp còn lại thâu nhiếp hai trì- một nhập- một âm. 

Trừ ra pháp khởi và các pháp chắc chăn không 
khởi, các pháp còn lại thâu nhiếp mười tám trì- 
mười hai nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp chưa sinh và các pháp chắc chắn 
không sinh, trừ ra hết thảy các pháp không có tụ 
nên không bàn. 

Trừ ra pháp sắc và các pháp chăc chắn không 
sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp tám trì- hai nhập- 
bốn âm. 

Trừ ra pháp vô sắc và các pháp chắc chăn 
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không sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp mười một 
trì- mười một nhập- một âm. 

Trừ ra pháp có thể thây và các pháp chắc chắn 
không sinh, các pháp còn lại thâu nhiêp mười bảy 
trì- mười một nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp không thể thấy và các pháp chắc 
chăn không sinh, các pháp còn lại thâu nhiệp một 
trì- một nhập- một âm. 

Trừ ra pháp hữu đối và các pháp chắc chắn 
không sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp tám trì- hai 
nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp vô đối và các pháp chắc chắn 
không sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp mười trì, 
mười nhập, một âm. 

Trừ ra pháp hữu lậu và các pháp chắc chắn 
không sinh, các pháp còn lại thâu nhiệp ba trì- hai 
nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp vô lậu và các pháp chắc chắn 
không sinh, các pháp còn lại thâu nhiễp mười tám 
trì- mười hai nhập- năm ấm. 

Trừ ra pháp hữu vi và các pháp chắc chắn 
không sinh, trừ ra hết thảy các pháp không có tụ 
nên không bàn. 

Trừ ra pháp vô vi và các pháp chắc chắn không 
sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp mười tám trì- 
mười hai nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp quá khứ- hiện tại và các pháp tt 
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chăng sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp mười tám 
trì- mười hai nhập- năm ấm. 

Trừ ra pháp vị lai và các pháp chắc chắn không 
sinh, trừ ra hết thảy các pháp không có tụ nên 
không bàn. 

Trừ ra pháp thiện- bất thiện và các pháp chắc 
chăn không sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp mười 
tám trì- mười hai nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp vô ký và các pháp chắc chắn không 
sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp mười trì- bốn 
nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Dục và các pháp tật 
chăng sinh, các pháp còn lại thâu nhiễp mười bốn 
trì- mười nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, pháp 
học- vô học và các pháp tật chăng sinh, các pháp 
còn lại thâu nhiếp mười tám trì- mười hai nhập- 
năm âm. 

Trừ ra pháp phi học phi vô học và các pháp 
chắc chăn không sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp 
ba trì- hai nhập- năm âm. 

Trừ ra pháp do kiên để đoạn, pháp không đoạn 
và các pháp chắc chăn không sinh, các pháp còn 
lại thâu nhiếp mười tám trì- mười hai nhập- năm 
âm. 

Trừ ra pháp do tư duy đoạn và các pháp tất 
chăng sinh, các pháp còn lại thâu nhiếp ba trì- hai 
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nhập- năm âm. 

Hỏi: Có thể có một trì- một nhập- một âm thâu 
nhiếp tất cả các pháp chăng? 

Đáp: Có. Một trì là pháp trì (Pháp giới), một 
nhập là ý nhập, một âm là sắc âm. 


Phẩm 5: BÀN VÉ KIÊN 
Tà kiến đoạn đứt cấu - tịnh, 
Không có nhân duyên - trí kiến, 
Không có năng lực - tỉnh tiến, 
Làm nhân của thân bảy loại. 
Bốn duyên căn bản không có, 
Mình và người cũng không nhân, 
Mình làm - làm không có nhân, 
Sáu kiến nhân ngã đôi bên. 
Dục lạc cùng với các thiên, 
Có - không đêu là gió thoảng, 
Mình làm cũng có Kiểu mạn, 
Hoặc được hoặc là sẽ được, 
Cho nên nói phẩm Kiến này. 

Gọi là kiên này thì không có bố thí, không có 
phước thiện không có giảng nói; tà kiên này do tập 
đề đoạn trừ. 

Không có hành thiện- hành ác và quả báo; tà 
kiên này do khô đề đoạn trừ. 

Không có đời này đời sau, không có cha mẹ; tà 
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kiến này do tập đề đoạn trừ. 

Không có pháp lạc của A-la-hán ở thế gian; tả 
kiến này do đạo đề đoạn trừ 

Không có pháp bình đắng: tà kiến này do tận 
đề đoạn trừ. Không có pháp bình đăng: tà kiến này 
do tận đề đoạn trừ. 

Không có nơi đạt đến của đời này và đời sau, 
tự trí tác chứng trải qua thành tựu; tà kiến nảy do 
đạo đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến đề thì mạng sông ở nơi này, đoạn 
hoại ở nơi khác chứ không có chết đi; biên kiến 
này thuộc về kiên đoạn diệt, do khô đề đoạn trừ. 

Gọi là kiên để này thì thân người do bốn đại tạo 
thành, nếu lúc thân ây mạng chung thì đang lúc ấy, 
đât chính là Địa đại nơi thân, nước chính là Thủy 
đại nơi thân, lửa chính là Hỏa đại nơi thân, gIÓ 
chính là Phong đại nơi thân, năm nhập trồng rông 
mang thi thể đến bỏ ở bãi tha ma, dấu tích của căn 
hiện có trở về với hư không: biên kiến này thuộc 
về kiên hữu thường, do khổ đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì xương tráng sạm đen ngã 
biến thành tro bụi. Nếu lửa duyên với ngã thì đây 
không phải là kiến mà chính là trí, hoặc là hành 
hữu lậu duyên với ngã; tả kiến này do tập đề đoạn 
trừ. Nếu như ngã kiên của hành vô lậu, thì tà kiến 
này do đạo đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì người tham ca ngợi bồ thí, 
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người trí ca ngợi thọ nhận, trí phi báng giáo pháp; 
tà kiến này do đạo đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì đó là vọng ngữ không thật, 
đây là ngu chứ không phải là trí, dây lên những 
luận thuyết là có mạng sông ở nơi này, đoạn hoại 
ở nơi khác chứ không hê có cái chết; biên kiên ngu 
si này thuộc về kiến hữu thường, do khô đề đoạn 
trừ. 

Gọi là kiến này thì không có nhân- không có 
duyên mà chúng sinh có câu uế phiên não; tả kiến 
này do tập để đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì không có nhân- không có 
duyên mà chúng sinh thanh tịnh; tà kiến này do đạo 
đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì không có nhân- không có 
duyên mà chúng sinh không có trí- không có kiến 
thức; tả kiến này do tập đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì không có nhân- không có 
duyên mà chúng sinh có trí- có kiến thức; tà kiến 
này do đạo đề đoạn trừ. 

Gọi là kiên này thì không có năng lực- không 
có tinh tiễn, không có năng lực tinh tiên; không có 
mình làm- không có người khác làm- không có mọi 
người làm, không phải mình làm- không phải 
người khác làm- không phải mọi người làm; năng 
lực của mọi người- sự tinh tiễn của mọi người- 
phương tiện của mọi người; tât cả chúng sinh- tất 
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cả côn trùng- tất cả thân linh; không có năng lực- 
không có tự tại- không có tinh tiến- không có 
phương tiện; có hành báo mà không có nhân- 
không có duyên thọ nhận khổ vui của chúng sinh. 
Đôi với sáu loại chúng sinh trong sáu đường, nếu 
phỉ bảng năng lực tỉnh tiên hữu lậu thì tà kiên này 
do tập đề đoạn trừ, nếu phỉ báng năng lực tinh tiên 
vô lậu thì tà kiến này do đạo đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì tạo ra giáo điều- tạo ra giáo 
điều đoạn dứt, làm cho ưu sâu phiền muộn đâm 
ngực rên r1 tâm chí tán loại, _giết hại chúng sinh- 
trộm cướp-tà dâm- nói dối- uống rượu, khoét tường 
phá kho lấy trộm vàng bạc- dâm với vợ người, làm 
hại thôn xóm, làm hại chúng sinh. Gây ra những 
điều như vậy mà cho răng đây không phải là điều 
ác. Dùng đao dùng vòng giữ chặt tất cả các loài sâu 
bọ trên mặt đât này, tất cả mọi loài chỉ trong một 
ngày, cắt chặt đánh đập làm thành một đồng thịt, 
cho răng điều ây không có gì ác, không có ác báo 
-nhâần duyên. 

Ở bên trái sông Hãng. bố thí làm phước nói 
pháp, ở bên phải sông Hăng cắt chặt đánh đập 
chúng sinh, cho răng, điêu ấy không có phước thiện 
không có ác bảo, Bồ thí- trì giới đầy đủ hoan hỷ 
nói đến tiên tài, nhân duyên đó không có phước 
thiện, nhân duyên đó không có báo ứng phước 
thiện; tà kiến này do tập đề đoạn trừ. 

Gọi là tà kiến này thì thân bảy loại không làm 
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mà làm, không thay đối mà thay đối, thật sự an trú, 
tụ hội luôn luôn tôn tại vững chắc nơi ây, không bị 
lay động, cũng không liên quan đến nhau. Hoặc 
phước thiện- hoặc ác báo- hoặc phước thiện củn 
ác báo, hoặc khô đau- hoặc vui sướng- hoặc khô 
đau cùng vu SƯỚNG. Đó là thế nào? Đó gọi là Dảy 
loại chì phôi nơi thân, gồm có đất- nước- lửa- gió- 
khố- vui và thọ mạng. Đó gọi là thân bảy loại 
không làm mà làm, không thay đối mà thay đối, 
thật sự an trú, tụ hội luôn luôn tôn tại vững chắc 
nơi ây, không bị lay động cũng không liên quan 
đến nhau. Hoặc phước thiện- hoặc ác báo- hoặc 
phước thiện cùng ác báo, hoặc khổ đau- hoặc vui 
sướng- hoặc khổ đau cùng vui sướng, hoặc loại vui 
sướng- hoặc loại khổ đau không tham gia thế sự. Ơ 
giữa bảy loại nơi thân mới đạt được quá khứ cũng 
không làm hại mạng sống. Điều đó không có aI nói 
như vậy: hoặc làm hại hoặc giết chết không đến nỗi 
mạng chung mà đến chỗ mạng chung. Biên kiến 
này thuộc vê kiến hữu thường, do khổ đề đoạn trừ. 
Gọi là kiến này thì dựa vào bốn trăm ngàn sinh 
môn, sáu mươi vạn đại kiếp, sáu trăm lẻ ba hành- 
một hành và nửa hành, sáu mươi hai dâu tích xưa 
nay, sáu mươi hai trần trì (giới trân), sáu mươi hai 
trung kiếp, một trăm hai mươi căn, một trăm ba 
mươi sáu đại địa ngục, bốn vạn chín ngàn nhà 
Phạm chí, bốn vạn chín ngàn thôn lão hình, bốn 
vạn chín ngàn nước rộng. Từ trong đó đi vào sáu 


2034 A TỶ ĐÀM 2 


loại chúng sinh ở sáu đường- tám loại nơi chốn (sĩ 
địa), Dảy hành hữu tưởng, bảy hành vô tưởng, bảy 
hành ni kiển tử, bảy a tu luân- bảy chăng phải a tu 
luân, bảy trời- bảy tức giận- bảy người- bảy chăng 
phải người, bảy dòng suôi- bảy trăm dòng suôi, bảy 
dốc cao- bảy trăm dôc cao, bảy ngọn núi- Dảy trăm 
ngọn núi, bảy giấc mộng- bảy trăm giấc mộng. Đó 
là tám vạn bốn ngàn đại kiếp. Hoặc ngu hoặc trí từ 
xưa đến nay trải qua tận cùng phạm vi đau khô â Ấy, 
điều đó không có ai nói như vậy. mình dùng giới 
này đạt đến quả của hành thanh tịnh, không thực 
hành hạnh quả dị thục- đang dị thục và đã dị thục, 
đang tăng lên- đã tăng lên, hai báo ứng khố- vui 
tăng lên đã tiên tới không có lùi lại. Ví như cuộn 
chỉ cầm cuộn chỉ thả chạy xa. Tám vạn bốn ngàn 
đại kiếp như vậy, hoặc ngu hoặc trí từ xưa đến nay 
trải qua tận cùng phạm vi khô đau â Ấy, không có 
làm mà làm thành duyên; giới thủ nảy do khổ để 
đoạn trừ. Gọi là kiên này thì những người này đã 
trải qua, tất cả họ vốn đã làm thành nhân, không có 
làm mà làm thành duyên; giới thủ này do khô để 
đoạn trừ. 

Gọi là kiên này thì người này đã trải qua, tất cả 
điều ấy nhiêu lên làm nhân thay đối, không có làm 
mà làm thành duyên; giới thủ này do khô đề đoạn 
trừ. 

Gọi là kiến này thì người này đã trải qua, cho 
răng tất cả điêu ấy không có nhan- không có duyên; 
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tà kiên này do tập đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì do mình tạo ra khố- vui, 
không có làm mà làm thành duyên giới thủ này do 
khổ đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì do người khác tạo ra khố- 
vui, không có làm mà làm thành duyên; giới thủ 
nảy do khô đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thi do mình tạo ra- do người 
khác tạo ra, khố- vui không có làm mà làm thành 
duyên; giới thủ này do khô đề đoạn trừ. 

Gọi là kiên này thì không phải mình tạo ra cũng 
không phải người khác tạo ra, không phải mình tạo 
ra cũng không chỉ bày cho người khác tạo ra, 
không có nhân- không có duyên mà chúng sinh 
cũng trải qua khố- vui; tà kiến này do tập đê đoạn 
trừ. 

Gọi là kiến này thì đó chính là mình, đó chính 
là thê hệ của mình, đó là thường pháp chứ không 
phải là pháp biến đôi; biên kiến này thuộc về kiến 
hữu thường, do khổ đề đoạn trừ. 

Gọi là kiên này thì thật sự có mình ở đây: biên 
kiên này thuộc về kiên hữu thường, do khổ đề đoạn 
trừ. 

Gọi là kiên này thì thật sự không có mình ở đây: 
biên kiến này thuộc về kiến đoạn diệt, do khổ đề 
đoạn trừ. 

Gọi là kiên này thì mình nhìn thây- mắt mình 
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thây săc- mình đang tôn tại; thân kiến này do khô 
đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì minh nhìn thây không phải 
mắt của mình- sắc chất của mình đang tôn tại có 
đủ các nhân; thân kiên này do khô đề đoạn trừ. 

Gọi là kiên này thì không có mình nhìn thây 
không phải mắt của mình- sắc chất của mình đan 
tồn tại có đủ các nhân; thân kiến này do khổ đề 
đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì không có mình nhìn thấy- 
sắc chất của mình- mắt mình đang tôn tại có đủ các 
nhân; thân kiến này do khô đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này đây chính là mình, hoặc nói 
năng- hoặc cảm nhận, làm ra dạy bảo- làm ra sự 
sông cùng chung sự sông, ở khắp mọi nơi làm ra 
hành thiện- hành ác nhận lây quả báo; biên kiến 
này thuộc về kiến hữu thường, do khổ đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì lúc ây thanh tịnh được thoát 
ra, nêu như năm dục lạc vui đùa thích thú thì lây 
pháp bắt tịnh chấp làm bậc nhất; kiến thủ này do 
khổ đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì lúc ấy thanh tịnh được thoát 
ra, nêu giải thoát không còn dục cho đến trải qua 
thành tựu thiên thứ tư, không có làm mà làm thành 
duyên; giới thủ này do khô đề đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì mình hơn người dựa vào 
không kiến mà dây lên tăng mạn, mình ngay với 
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người dựa vào không kiến mà dấy lên tăng mạn, 
mình ngang với người dựa vào nơi Không kiến mà 
dây lên mạn, mình thua người dựa vào Không kiến 
mà dây lên tiểu mạn; có người hơn mình thì dựa 
vào kiến chấp dây lên tiêu mạn, có người ngang 
với mình thì dựa vào kiến chấp dây lên tăng mạn; 
không ai hơn mình thì dựa vào kiên chấp dây lên 
tăng mạn, không có ai thua mình thì dựa vào kiến 
chấp dấy lên tiêu mạn. 

Gọi là kiên này thì không có gió- không có 
mưa- không có ánh sáng, mọi loài không mang 
thai, sông không chảy- lửa không cháy, mặt trời 
mặt trăng không mọc- không lặn, nhớp- sạch 
không có nơi tôn tại; biên kiến này thuộc về kiến 
đoạn diệt, do khổ để đoạn trừ. 

Gọi là kiến này thì dựa vào mình tạo ra chúng 
sinh, dựa vào người cũng có tạo ra, tất cả đều 
không trông thây gì, không quán sát đây là trước 
mắt. 

Dựa vào mình tạo ra chúng sinh: Minh làm ra- 
mình tạo nên- mình thay đối cho nên nói là mình 
tạo ra chúng sinh. 

Dựa vào người cũng có tạo ra: Người làm ra- 
người tạo nên- người thay đổi cho nên nói là dựa 
vào cũng có tạo ra. 

Tất cả đêu không trông thây Bì: Tất cả không 
phải là tất cả trước mắt, trông thây điều đó mà 
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không xem xét- - không nhìn thây- không hiểu ra, 
cho nên nói là tất cả đều không trông thấy gì. 

Không quán sát đây là trước mắt: Đang lúc 
quán sát duyên trước mắt này, nếu xúc chạm phát 
sinh cảm thọ thì mình làm ra điều đó chứ không có 
người khác làm ra, lúc đó không có người đang 
quán sát duyên trước mắt này, trước mặt này gọi 
đó là kiến. Duyên trước mắt này sinh nới khác- lão 
nơi khác- bệnh nơi khác- tử nơi khác, nhìn vào đây 
thây mà hiểu rõ ở trước mắt, cho nên nói là quán 
sát duyên trước mắt. Nếu xúc chạm phát sinh cảm 
thọ thì phát sinh ấy gọi là dựa vào. Phỏng theo 
duyên ây thì lúc này thấy xúc chạm đến nhiễm 
trước, cho nên nói là nêu xúc chạm phát sinh cảm 
thọ. Mình làm ra điều đó chứ không có ai khác: 
Lúc đó không có mình làm ra- mình tạo nên- mình 
thay đôi, cho nên nói là mình làm ra điêu đó chứ 
không có người nảo khác. Làm ra điêu đó không 
có người nào khác: Điêu đó không phải là có người 
khác làm ra- người khác tạo nên- người khác thay 
đối, cho nên nói là người khác làm ra điều ấy chứ 
không phải là có. 

Mạn trú trong thân chúng sinh này, mạn giữ lấy 
trói chặt kiến châp, ngược dòng sinh tử không vượt 
qua. 

Mạn trú trong thân chúng sinh này: Bảy loại 
mạn trú trong thân thuộc về thành tựu, cho nên nói 
là mạn trú trong thân chúng sinh này. 
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Mạn giữ lây: CHữ lấy điều đó- trở lại giữ lây- 
luôn luôn giữ lẫy cho nên nói là mạn giữ lây. 

Mạn trói buộc: Trói chặt điều đó- trở lại trói 
chặt- luôn luôn trói chặt cho nên nói là mạn trói 
chặt. 

Kiến chấp trái ngược: Kiến đoạn diệt mà kiến 
hữu thường cùng trái ngược với nhau, kiễn hữu 
thường và kiến đoạn diệt cùng trái ngược với nhau, 
cho nên nói là kiến chấp trái ngược. 

Sinh tử không vượt qua: Vô cùng tận vì vậy 
không thê vượt qua- không thê cùng vượt qua nơi 
ây, cho nên nói là sinh tử không vượt qua. 

Hoặc đạt được hoặc sẽ đạt được, hai trân lẫn 
tạp cũng tản ra, học giới khác nhau cùng các học, 
những loại trì giới và sinh sông, những phạm hạnh 
cùng những sự nuôi dưỡng đây đủ. 

Hoặc đạt được hoặc sẽ đạt được: Đã có được 
trì- ấm- nhập (giới- xứ- uân) cho nên nói là hoặc 
đạt được. Hoặc sẽ đạt được: Không có được trì- 
âm- nhập thì nhất định sẽ có được, cho nên nói là 
hoặc sẽ đạt được. 

Hai trần lẫn tạp cùng tản ra: Hai trân là dục- sân 
giận và ngu s1 lúc â ây tản ra như mây mù tan hết, 
cho nên nói là hai trân lẫn tạp cùng tản ra. 

Học giới khác nhau: Học điều đó thuận theo 
điều đó, cho nên nói là học ø1ới khác nhau. Các học 
là các chúng sinh thấy như vậy thì nói như vậy, họ 
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thanh tịnh thoát ra ngoài những phạm vi của mọi 
cách học chập trước như cô voI- lưng ngựa- xe cộ- 
cung tên, găng gượng tìm xét những cách kéo ra 
lỗi vào, cho nên nói là các học. 

Những loại trì giới: Các chúng sinh thấy như 
vậy nói như vậy, họ thanh tịnh thoát ra ngoài 
những loại trì giới như giữ giới trầu- giữ giới chó- 
giới hưu- giới voI- giới lõa hình, cho nên nói là 
những loại trì g1ới. 

Những cách sinh sống: các chúng sinh thây như 
vậy nói như vậy, họ sông nhiều và sông lâu, như 
làm sạch dòng suôi con người- không còn dòng 
suôi con người- lên trên dòng suôi con người, dòng 
suối luôn luôn có ba vực sâu, cho nên nói là sinh 
sông. 

Những phạm hạnh sinh sống: Các chúng sinh 
thây như vậy nói như vậy, họ thanh tịnh thoát ra 
khỏi những đối đãi, phạm hạnh và đôi thay những 
điều bất thiện trước đây đều được tiếp nhận, cho 
nên nói là những phạm hạnh sinh sông. 

Những sự nuôi dưỡng đây đủ: các chúng sinh 
thây như vậy nói như vậy, họ thanh tịnh thoát ra 
ngoài những nhận thức sai lạc của ngoại đạo, như 
thờ lửa- mặt trăng- một trời và tính tú, chế thuốc 
thang- trang hoàng cung quán rực rỡ, cho nên nói 
là những sự nuôi dưỡng đây đủ. Đây là một bên, 
không có làm mà làm thành duyên; giới thủ này do 


SỐ - 1541 LUẬN CHỨNG SỰ PHẢN A TỲ ĐÀM, Quyền 30 2041 


khổ đề đoạn trừ. 

Các chúng sinh thây như vậy nói như vậy, 
mong muôn tôt đẹp- mong muốn thanh tịnh- mong 
muốn ăn uống, mong muốn các căn được đây đủ, 
trong mong muốn không có điều gì bắt ô ồn. Đây là 
một bên dùng pháp nhiễm ô chấp làm tốt nhất; kiến 
thủ này do khô đê đoạn trừ. 

Một bên này không biết giới thủ- kiến thủ, như 
thật không biết- như thật không thấy, giữ lây điều 
đó- tiệp nhận điều đó- chạy theo điều đó mà dấ 
lên kiến chấp cho răng mắt trở thành cái thây. Mắt 
trở thành cái thây, nghĩa là Phật Thế Tôn, họ thây 
lúc giữ lây- lúc tiệp nhận lúc rong ruôi, dây lên kiến 
chấp cho nên nói là mắt trở thành cái thấy như thê. 

Một bên này biết là giới thủ- kiên thủ, biết như 
thật- thây như thật, không giữ lấy điều đó- không 
tiếp nhận điều đó- không rong ruôi theo nó, cũng 
không dây lên kiến chấp cho răng mắt trở thành cái 
thây. Mắt trở thành cái thấy, nói là Phật Thế Tôn, 
họ thây lúc không giữ lây- lúc không tiếp nhận- lúc 
không rong ruôi- lúc không dây khởi, cho nên nói 
là mắt trở thành cái thây như thê. 

Hai bên không nhiễm trước- không câu uế- 
không ngu sĩ, lúc ấy không ham muốn mà thanh 
tịnh giải thoát vượt ra, lúc ây không còn luận 
chuyên. Luân chuyên nghĩa là vô lượng sinh tử. 
Kiến chấp đều trừ sạch không có gì sót lại, cho nên 
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nói là không còn luân chuyền. Bên này Ngã nói là 
khô khô, tức là năm thạnh âm. Bên này đối lại bên 
kia, là gIỚI hạn sau cũng là giới hạn cuôi cùng, cho 
nên nói là bên này Ngã nói là khô. Trông thây Bà 
la môn, cả hai mẹ đều rời bỏ, giống như gánh vác 
một mình, không 1n theo ba mươi sáu ác kiến, 
không hy vọng gì vào đám bọt nước, giữ nhà như 
ở hai bên, thoát khỏi phiền não ái nhiễm, như cây 
không có vỏ che. 

Nhìn là nhìn trong lúc nhìn, lúc không nhìn 
cũng cứ nhìn, Không nhìn mà cũng là nhìn, không 
nhìn mà nhìn cũng nhìn. 

Nhìn là nhìn trong lúc nhìn: Nhìn nghĩa là đã 
thây những chân lý về khố- tập- tận- đạo; nhìn 
trong lúc nhìn nghĩa là những nhận thức còn lại đối 
với khố- tập- diệt- đạo; nơi khác cũng trông thấy, 
ở đây cũng trông thấy khố- tập- tận- đạo, cho nên 
nói là: Nhìn là nhìn trong lúc nhìn. 

Lúc không nhìn cũng cứ nhìn: Nghĩa là không 
trông thây những chân lý về khố- tập- tận- đạo nào 
khác; nơi khác nhìn nơi này không thây được khổ- 
tập- tận- đạo, cho nên nói là: Lúc không nhìn cũng 
cứ nhìn. 

Không nhìn thấy mà cũng là nhìn: Không nhìn 
nghĩa là không trông thây khố- tập- tận- đạo; nhìn 
nghĩa là trông thấy những chân lý về khô- tập- tận 
đạo; nhìn nghĩa là trông thấy những chân lý về 
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khổ- tập- tận- đạo, cho nên nói là: Không nhìn mà 
cũng là nhìn. 

Không nhìn mà nhìn cũng nhìn: Nơi khác trông 
thây khổ- tập- tận- đạo, cho nên nói là: Không nhìn 
mà nhìn cũng nhìn. 

Không nên đánh đập Bà la môn, cũng không 
tha cho Bà la môn, Không phải là đánh Bà la môn, 
cũng không phải tha Bà la môn. Không nên đánh 
đập Bà la môn: bà la môn nghĩa là bậc A-la-hán, 

không nên đánh đập họ dù là băng tay- băng 
đá- băng dao- bằng gậy, cho nên nói là: Không nên 
đánh đập Bà la môn. 

Cũng không tha cho Bà la môn: Bậc A- la- hán 
ây không tha cho cũng không tôn kính bố thí cơm 
áo- đô năm- thuôc thang chữa trỊ bệnh tật, cho nên 
nói là: cũng không tha cho Bà la môn. 

Không phải là đánh Bà la môn: Họ không phải 
là hạng xâu xa tệ hại, mà là bậc A la hán, vì thê 
không đánh đập họ dù là bằng tay- băng đá- băng 
dao- bằng gậy, cho nên nói là: Không phải là đánh 
Bà la môn. 

Cũng không phải tha Bà la môn: Họ không phải 
là hạng xâu xa tệ hại, mà là bậc A-la-hán, vì thê 
không tôn kính bố thí cơm áo- đồ năm- thuốc thang 
chữa trị bệnh tật cho họ, do đó nói là: cũng không 
phải tha Bà la môn. 

Rời bỏ đối với cha mẹ, bỏ cả vua cùng hai học, 
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Bỏ xứ sở muốn ổi theo, vượt qua Phạm chí vô 
ngại. 

Rời bỏ đối với cha mẹ: Mẹ nghĩa là vốn sinh ra 
ái. Như nói: Ái là sinh ra người, tâm đó mãi ruôi 
rong, người vì thê sinh tử, khổ đau thật đáng sợ. 
Cha nghĩa là hành hữu lậu, có hành hữu lậu thì nên 
xa rời đoạn trừ. Vì thế nói là: Rời bỏ đối với cha 
mẹ. 

Bỏ cả vua cùng hai học: Vua nghĩa là tâm- ý- 
thức hữu lậu. Như nói: Sáu tăng thượng là vua, 
nhiễm trước các cảnh trân, không nhiễm không ô 
trược, nhiễm gọi là ngu si. Hai học nghĩa là giới 
thủ và kiên thủ. Vì thê nói là: Bỏ vua cùng với hai 
học. 

Bỏ xứ sở muốn đi theo: Xứ sở nghĩa là trần câu 
bất tịnh. Muôn đi theo nghĩa là tâm tương ưng có 
giác- có quán, lúc ây nên xa rời đoạn dứt. Vì vậy 
nói là: Bỏ xứ sở muôn đi theo. 

Vượt qua Phạm chí vô ngại: Ba chướng ngại là 
tham dục- sân giận và ngu s1, ba chướng ngại 
không còn thì từ trong cõi Dục vượt qua mà ra 
ngoài, cõi Sắc và cõi Vô sắc cũng cần phải vượt 
qua mà thoát ra. Phạm chí là đối với nhận thức này 
cân phải diệt hết. Vì vậy nói là: vượt qua Phạm chí 
VÔ ngại. 

Rời bỏ đối với cha mẹ, bỏ cả vua cùng hai học, 
Đã hại đôi với năm hỗ, đó gọi là người thanh tịnh. 
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Rời bỏ đối với cha mẹ: Mẹ nghĩa là vôn sinh ra 
ái. Như nói: Ái là sinh ra người, tâm đó mãi ruôi 
rong, người vì thê sinh tử, khổ đau thật đáng sợ. 
Cha nghĩa là hành hữu lậu, có hành hữu lậu thì nên 
xa rời đoạn trừ. Vì thế nói là: Rời bỏ đối với cha 
mẹ. 

Bỏ cả vua cùng hai học: Vua nghĩa là tâm- ý- 
thức hữu lậu. Như nói: Sáu tăng thượng là vua, 
nhiễm trước các cảnh trân, không nhiễm không ô 
trược, nhiễm gọi là ngu si. Hai học nghĩa là giới 
thủ và kiến thủ. Vì vậy nói là: Bỏ cả vua cùng hai 
học. 

Đã hại đối với năm hỗ: Thế Tôn thị hiện sân 
giận, như hồ kia hung ác không có lòng Từ. Sân 
giận ràng buộc như vậy, chúng sinh hung ác không 
có lòng Từ, lúc ây Thế Tôn thị hiện sẽ không còn 
hung ác. 

Hỏi: Thể nào là năm hỗ? 

Đáp: Số lượng là năm, năm trong năm cái, năm 
trong năm kiết phân dưới. Lúc ây những loại Cái- 
Kiết nên xa rời đoạn trừ, cho nên nói là: Đã hại đối 
với năm hồ. 

Đó gọi là người thanh tịnh: Không còn dục nên 
được thanh tịnh, sân giận- ngu s1 đã hết nên øọI là 
thanh tịnh. Vì thế nên gọi là người thanh tịnh. 

Nếu đã hết thì không sinh, đã hết không còn 
mang theo, 
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Vô lượng hạnh của chư Phật, không dấu tích 
nào mang dâu. 

Nêu đã hết thì không sinh: Kiết sử trừ diệt 
không còn sót gì thì gọi là hết. Hoặc là sinh, hoặc 
không sinh. 

Hỏi: A1 sinh? 

Đáp: Nếu kiết sử không còn mà lui sụt thì đây 
là sinh. Hỏi: AI không sinh? 

Đáp: Nếu kiết sử không còn mà không lui sụt 
thì đây là không sinh. 

Do đó nói là: Nêu đã hết thì không sinh. 

Đã hết không còn mang theo: Kiết sử này 
không trừ hết thì còn sót lại, vì hai sự việc đi theo 
nhau, ở trong pháp hiện tại vui vơi sắc-thanh- 
hương-vỊ-xúc, nêu lúc thân hoại diệt thì sẽ có khổ 
sinh ra. Kiết sử trừ hết không còn sót thì không đi 
theo nhau. Vì thê nói là: Đã hết không còn mang 
theo. 

Vô lượng hạnh của chư Phật: 

Hỏi: Thể nào là Phật? 

Đáp: Như tư duy giác ngộ rõ ràng với trí tuệ 
nhận thức không sót điều øì của Như LaI, đã đạt 
được giải thoát thành tựu, tôn xưng là Phật. Hai 
bên có kiến chấp về thường- đoạn thì đây không 
phải là công hạnh của Phật Thê Tôn. Bốn Ÿ niệm 
ngưng dứt đến vô lượng vô biên không còn giới 
hạn, đây là công hạnh của Phật Thế Tôn. Vì vậy 
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nói là: Vô lượng hạnh của chư Phật. 

Không dâu tích nảo mang dâu: Dấu tích gọi là 
cầu nhiễm, câu nhiễm â ây không có một cái gì đáng 
mang theo, như cầu nhiễm- như uế trược- như ngu 
si. Vì vậy nói là: Không dấu tích nào mang theo. 

Như lùm cỏ dại úa tàn, không á1 nào đáng mang 
theo, 

Vô lượng hạnh của chư Phật, không dấu tích 
nào mang dâu. 

Như lùm cỏ dại úa tàn: Lùm cỏ đại gọi là ái. 
Như nói: Tỳ kheo! Nay Ta sẽ nói về lùm cỏ dại ái 
nhiễm lẫy nước rưới trên cành, như các chúng sinh 
kia bị Âm- Cái- Triền che phủ kín mít. 

Hỏi: Thế nào là rưới thêm nước? 

Đáp: Ái nhiễm này không trừ hết mà còn thừa 
lại, có nước rưới thêm tươi tốt, như quá khứ- vị lai- 
hiện tại trôi lăn trong năm nẻo sinh tử. Ái nhiễm ấy 
đoạn hết không còn sót gì cũng không rưới thêm 
nước, cho nên nói là: Như lùm cỏ dại úa tàn. 

Không ái nào đang mang theo: Nghĩa là ái 
nhiễm đoạn trừ không sót lại gì. ái nhiễm này 
không đoạn trừ thì còn sót lại hai điều mang theo, 
Ở trong pháp hiện tại vui với sắc - thanh - hương - 
vị - xúc - pháp, nếu lúc thân hoại diệt thì có khô 
nảy sinh. Ái nhiễm đoạn hết không còn lại gì cũng 
không mang theo, cho nên nói là: Không ái nào 
đáng mang theo. 
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Vô lượng hạnh của chư Phật: 

Hỏi: Thế nào là Phật? 

Đáp: Như tư duy giác ngộ rõ ràng với trí tuệ 
nhận thức không sót điều øì của Như LaI, đã đạt 
được giải thoát thành tựu tôn xưng là phật. Chấp 
trước hai bên đoạn diệt- hữu thường, đó không phải 
là công hạnh của Phật Thế Tôn. Bôn ý niệm ngưng 
dứt đến vô lượng vô biên không còn giới hạn, đây 
là công hạnh của Phật Thế Tôn. Vì vậy nói là: Vô 
lượng hạnh của chư Phật. 

Không dâu tích nảo mang dâu: Dấu tích gọi là 
cầu nhiễm, câu nhiễm â ây không có một cái gì đáng 
mang theo, như cầu nhiễm- như uế trược- như ngu 
si. Vì vậy nói là: Không dấu tích nào mang theo. 

Dây buộc trên cao đã dứt, ý cũng dựa vào nhau. 
Giác là đã vượt qua sông, đó là Phạm chí thế gian. 

Dây buộc trên cao đã đứt: Thể Tôn thị hiện dầy 
ái cao mạn, ví như xe chở đây hiện rõ có dây ràng 
buộc trên cao. Chúng sinh bị ái ràng buộc ngại mạn 
trên cao như vậy, lúc ấy Đúc Thê Tôn thị hiện đang 
diệt, cho nên nói là: Dây buộc trên cao đã đứt. 

Y cũng dựa vào nhau: Ba ý tham dục- sân giận- 
ngu s1, cùng dựa vào nhau gọi đó là giác quản 
tương ưng, cho nên nói là: Ý cũng cùng dựa vào 
nhau. 

Giác là đã vượt qua sông: Phật Thế Tôn thị hiện 
đang đoạn diệt vô minh. 
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Như nói: Thế nào là Tỳ kheo đã vượt qua bến 
bờ? 

Đáp: Dòng sông vô minh khô cạn không còn 
sót øì, cho nên nói là: Giác là đã vượt qua sông. 

Đó là Phạm chí thế gian: Phạm chí hiện thân đã 
diệt trừ ác pháp. 

Vì vậy nói là: Đó là Phạm chí thế gian. 

Một gốc hai lần xoay chuyên, ba câu nhiễm 
năm đường rộng, Các biên của mười hai nhập, văn 
Ni vượt qua sinh tử (ốc tiêu). 

Một gốc hai lần xoay chuyên: Đức Thế Tôn thị 
hiện vô minh làm gốc rễ. Như nói: Những nẻo xâu 
ác này, đời nay và đời sau, vô minh làm gốc rễ, 
tham- sân cùng sinh ra. Hai lần xoay chuyện gọi là 
danh sắc, vì vậy nói là: Một gốc hai lần xoay 
chuyền. 

Ba câu nhiễm- năm đường rộng: Ba câu nhiễm 
là tham dâm- sân giận- ngu s1. Năm đường rộng là 
đường địa ngục- súc sinh- ngạ quỷ- trời và người. 
Vì vậy nói là: ba câu nhiễm- năm đường rộng. 

Các biến của mười hai nhập: Đức Thê Tôn thị 
hiện biển rộng, Lục nhập đều là những biển rộng 
của sinh tử. Như nói: Biên rộng giáo pháp của Tỳ 
kheo mà người phảm phu ngu muội nói răng đây 
không phải là biển rộng của thánh điển diệu kỳ. 
Nơi bao la mênh mông nước có nhiêu dòng nước 
hội tụ xa hút, nhãn tiếp nhận đó là biến. Sóng sắc 
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quay lại chi phối, nêu chấp nhận sóng sắc ây chỉ 
phối, thì không vượt qua biển cả của mắt, cũng 
quay lại chi phôi, trở thành cùng là Thân, củng là 
La sát. Nhĩ- tý- thiệt- thân- ý nhập đều là biên, pháp 
đó quay lại chi phối, thì lúc đó không vượt qua biển 
cả của ý mà cùng quay lại chi phôi, trở thành cùng 
là Thân, củng là La sát. Mười hai chuyền tức là gọi 
cho mười hai nhập, như nhãn- sắc giữa chừng quay 
lại, sắc- nhãn giữa chừng quay lại, cho đến ý- pháp 
giữa chừng quay lại, pháp- ý giữa chừng quay lại. 
Vì vậy nói là; Các biên của mười hai nhập. 

Văn NI vượt qua sinh tử: Sinh tử gọi là ốc tiêu, 
là sinh tử không có gIỚI hạn, bậc Văn Ni vô học đã 
vượt qua, học Văn ni mới có thê vượt qua. Vì vậy 
nói là: Văn NI vượt qua sinh tử. 

Không tin không trụ vào trí, giỗng như Na La 
đoạn trừ, Làm hại dâm rời bỏ dâm, đó là bậc Vô 
Thượng Sĩ. 

Không tin không trụ vào trí: Đệ tử của Đức Thê 
Tôn đã thật sự thây rõ bỗn Đề, vì sao nói là không 
tin? Bởi vì họ không tin øì khác mà chỉ tin vào 
Phật- Pháp- Tăng và khố- tập- tận- đạo. Không trụ 
vào trí: Nghĩa là Niết bàn. Như nói: Có Tỳ kheo 
không sinh- không trụ- không có, thuận theo tự 
nhiên ở tại đây lâu dài mãi mãi, không đạt được mà 
nay đạt được nhờ vào đạo- nhờ vào dấu tích. Vì 
vậy nói là; Không tin không trụ vào trí. 
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Giống như Na La đoạn trừ: đó là đoạn trừ tất cả 
giới hạn của ba cõi. Như Na La ây là tên gọi. Như 
nói; Chúng sinh gọi là Na La, Ma nậu xá, Ma nạp 
bà, Phú lâu sa, Phước già la, Kỳ phi, Thiên đậu. Vì 
vậy cho nên nói là: Giỗng như na La đoạn trừ. 

Làm hại dâm rời bỏ dâm: Làm hại dâm là rời 
bỏ hình thể không còn. Rời bỏ dâm là hiện rõ mạng 
sông của dâm không còn. Vì vậy nói là: Làm hại 
dầm rời bỏ dâm. 

Đó là bậc Vô Thượng Sĩ: Đó là người bậc nhất, 
người vĩ đại, người tuyệt diệu, người cao quý, 
người không có gì hơn được. Vì vậy nói là: Đó là 
bậc Vô Thượng ST. 

Trong ba mươi sáu dòng nước, dòng chảy của 
ý có hơn, Dòng chảy thuận có hai kiến, nhờ dâm 
mà giác sinh ra. 

Trong ba mươi sáu dòng nước: Nước gọi là 
chủng loại của ba mươi sáu ái, cho nên nói là: 
Trong ba mươi sáu dòng nước. 

Dòng chảy của ý có hơn: Ý nảy sinh, ý đứng 
đâu, ý ý đã ràng buộc chấp trước, làm cho tăng thêm 
tràn đây gấp bội. Vì vậy nói là: Dòng chảy của ý 
có hơn. 

Dòng chảy thuận có hia kiên: Hai kiến gọi là 
kiến đoạn diệt và kiến hữu thường. Dòng chảy đó 
xuôi đến chốn địa ngục- súc sinh- ngạ quỷ, cho nên 
nói : Dòng chảy thuận có hai kiến. 
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Nhờ dâm mà giác sinh ra: Ba giác là dục giác- 
sân giận giác- hại giác. Dục nảy sinh, dục đứng 
đầu, dục đã ràng buộc đắm trước. Vì vậy nói là: 
Nhờ dâm mà giác sinh ra. 

Bỏ hành bất thiện của thân, và hành bất thiện 
của miệng, Bỏ hành bất thiện của ý, và những ý 
niệm uê tập. 

Bỏ hành bắt thiện của thân: Hiện đang diệt trừ 
ba hành bất thiện của thân, cho nên nói là: Bỏ hành 
bất thiện của thân. 

Và hành bất thiện của miệng: Hiện đang diệt 
trừ bỗn hành bất thiện của miệng cho nên nói là: 
Và hành bất thiện của miệng. 

Bỏ hành bắt thiện của ý: Hiện đang diệt trừ ba 
hành bất thiện của ý, cho nên nói là: Bỏ hành bất 
thiện của ý. 

Và những ý niệm uế tạp: Nếu biết các ý niệm 
uễ tạp còn lại thì cũng nên diệt trừ, vì vậy nói là: 
Và những ý niệm uề tạp. 

Như Man đồng tử, thấy thì thây có đủ, nghe thì 
nghe đủ, biết thì biết đủ, nhận thức thì nhận thức 
đủ, giỗng như không phải nơi này. 

Giống như không phải nơi này là giông như 
không phải nơi kia. Giông như không phải nơi kia 
là giống như không phải ở dưới, không phải ở trên, 
không phải ở giữa hai bên, mà đây là phạm vi của 
khô. 
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Hỏi: Hoặc là Man đồng tử thấy thì thấy có đủ, 
hoặc không có thì cái gì có? 

Đáp: Nếu mắt thấy sắc mà không dây khởi câu 
nhiễm, thì gọi là có. 

Hỏi: Cái gì không có? 

Đáp: Nếu mắt thấy sắc dấy khởi câu nhiễm, thì 
gọi là không có. Nghe thì nghe đủ, biết thì biết đủ, 
nhận thức thì nhận thức cũng như vậy. 

Như Man đồng tử vào lúc ã ấy, thây thì thây có 
đủ, nghe thì nghe đủ, biết thì biết đủ, nhận thức thì 
nhận thức đủ giông như không phải nơi này. Hoặc 
cầu nhiễm, hoặc uê trược, hoặc ngu sĩ, hoặc không 
phải nơi này. Hoặc cấu nhiễm, hoặc uế trược, hoặc 
ngu s¡ là như vậy chứ không phải lúc ấy giữ lây 
ràng buộc. 

Nếu như không phải vào lúc ây giữ lây ràng 
buộc, thì như vậy giông như không phải ở dưới là 
cõi Dục, không phải ở trên là cõi Vô sắc, không 
phải ở giữa hai bên là cõi Sắc, mà đây là phạm vị 
của khô, khô nghĩa là năm thạnh â âm, Đó là phạm 
VỊ, phạm vi đăng sau và phạm vi cuỗi cùng, vì vậy 
nói rằng đây là phạm vi của khô. 

Ma xá, Đâu xá, Tăng thê ma, Tát phi đa la tỳ tỉ 
lật đa, đây là phạm vi của khổ. 

Ma xá là không hy vọng, bởi vì hoặc là tham 
dục, hoặc sân giận, hoặc ngu s1, cho nên nói là Ma 
xá. 
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Đâu xá là ưa thích Phật đạo, ưa thích pháp hành 
thiện, thuận với Thánh Tăng phân biệt về khô- tập- 
tận- đạo, sắc vô thưởng và thọ- tưởng- hành- thức 
cũng vô thường, cho nên nói là Đâu xá. 

Tăng thế ma là tham dục phát sinh thì ngăn 
chặn làm cho ngừng lại, sân giận- ngu sI phát sinh 
thì ngăn chặn làm cho ngừng lại, vì vậy gọi là Tăng 
thê ma. 

Tát phi ta la tỳ tỉ lật đa là trừ bỏ tất cả các tâm 
của cõi Dục, trừ bỏ tất cả các tâm của cõi Sắc và 
cõi Vô sắc, cho nên nói là Tát phi đa là tỳ tỉ lật đa. 

Đây là phạm vi của khổ, khố nghĩa là năm 
thạnh âm; đó là phạm vị, phạm. vi đăng sau và 
phạm vi cuôi cùng, cho nên nói rằng đây là phạm 
vi của khô. 

Biết thân như đám bọt nước, biết pháp như con 
ngựa hoang, Đoạn trừ hoa đốm tà ma, vua chết 
không đến gặp mặt. 

Biết thân như đám bọt nước: Như bọt nước kết 
tụ không có sức lực gì mà yêu đuối như hư không 
chăng bên vững, năm thạnh âm như vậy cũng 
không có sức lực mà yếu đuôi như hư không chắng 
có øì bên vững, cho nên nói là: Biết thân như đám 
bọt nước. 

Biết pháp như con ngựa hoang: Như con ngựa 
hoang từ khi ánh năng mặt trời xuất hiện không 
lâu, không dừng lại trong khoảnh khắc, vốn không 
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có mà bổng nhiên có, cho dù có nhưng mà lập tức 
không còn. Năm thạnh âm như vậy thì không dừng 
lại trong khoảnh khắc, vốn không có mà chợt có, 
cho dù có nhưng lập tức không còn, vì vậy nói là: 
Biết pháp như con ngựa hoang. 

Đoạn trừ hoa đỗm tà ma: Bỗn ma là ma năm 
âm- ma cấu nhiễm- ma chết- ma trời Tự Tại. Đức 
Thê Tôn vì các loại ma mà hiện rõ kiến để đoạn 
trừ. Hoa đồm câu nhiễm không còn thì hoa đốm bé 
nhỏ do tư duy mà đoạn trừ. Vì vậy nói là: Đoạn trừ 
hoa đốm tà ma. 

Vua chết không đến gặp mặt: Kiến đề và tư duy 
đoạn trừ kiết sử như vậy đã hết không sót lại gì, ma 
trời Tự Tại không thê tuỳ ý tự làm bừa, cho nên nói 
là: Vua chết không đến gặp mặt. 

Ciữa nhà như ở hai bên, các giác hỷ mình có 
đủ, 

Biết rõ thê gian hưng- suy, tâm thiện giải thoát 
tất cả. 

Ciữ nhà như ở hai bên: ba giảng đường là 
Không- Vô nguyện và Vô tướng, các duyên bên 
trong sinh ra các duyên bên ngoài, cho nên nói là: 
Ciữ nhà như ở hai bên. 

Các giác hỷ mình có đủ: Giác gọi là trí thông 
hiểu, thành tựu trí tuệ thông minh, vui thích đối với 
Phật đạo, thông thạo thuyết pháp, thuận với Thánh 
Tăng phân biệt rõ ràng khổ- tập- tận- đạo, biết sắc 
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là vô thường mà thọ- tưởng- hành- thức cũng vô 
thường, ý tưởng tuyệt diệu giúp mình thành tựu 
đây đủ thiện hạnh của thân miệng ý. Vì vậy nói là: 
Các giác hỷ mình có đủ. 

Biết rõ thê gian hưng- suy: Thê gian nghĩa là 
năm thịnh ấm. Các Tỳ kheo dạo qua quản xét 
những sự hưng- suy; sắc như vậy- sắc tập như vậy- 
sắc tận như vậy, thọ- tưởng- hành- thức như vậy; 
đây là thức tập, đây là thức tận. Vì vậy nói là: Biết 
rõ thê gian hưng- suy. 

Tâm thiện giải thoát tất cả: Lúc ây tư duy vệ 
nghĩa, tư duy vỀ pháp, tư duy về thiện, tư duy về 
diệu, tất cả đều có mà đạo ấn sâu, giải thoát hiện 
tại- quá khứ- vị lai. Vì vậy nói là: Tâm thiện giải 
thoát tất cả. 

Thoát khỏi như đọa- đã đọa tham ăn uống lại 
quay về, Đã đến nơi chôn yên Ổn, thích đi đến chỗ 
vui hơn. 

Thoát khỏi như đọa- đã đọa: Thoát khỏi nghĩa 
là cối Dục, đã đọa nghĩa là sinh đến cõi Sắc. Như 
đọa nghĩa là có đủ năm mất trong cõi Sắc. Vì vậy 
nói là: Thoát khỏi như đọa- đã đọa. 

Tham ăn uống lại quay về: Có đạo thê gian trừ 
hết cầu nhiễm mà Thánh trí chưa phát sinh, lúa ây 
tự mình vui thú, tự mình nương nhờ chính mình, 
lại rơi vào địa ngục- ngạ quỷ- súc sinh. Vì vậy nói 
là: Tham ăn uống lại quay vê. 
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Đã đến nơi chốn yên ồn: Đã đến nghĩa là đệ tử 
cửa Phật. Yên ốn nghĩa là Niết-bàn. Cảnh giới 
Niết-bàn vui thú, cho nên nói là: Đã đến nơi chôn 
yên Ôn. 

Thích đi đến chỗ vui hơn: Đạo lý đó vui thú đến 
cảnh giới Niễt-bàn, cho nên nói là: Thích đi đến 
chỗ vui hơn. 

Nếu như không có rễ -da, lá không có huỗng gì 
cành, Cởi bỏ mọi thứ trói buộc, ai có thê phỉ báng 
được? 

Nếu như không có rễ- da: Đức Thê Tôn hiện 
Dày gốc rễ vô minh. Như nói: Các đường xấu ác 
này, đời nay và đời sau, vô minh làm gôc rê, tham- 
sân cùng sinh ra. Da là bốn thức trú, thức không 
trừ hết mà còn sót lại, không phải ham muôn, 
không phải ham muốn cũng không phải nhận lây. 
Vì vậy nói là: Nêu như không có rễ- da. 

Lá không có huông gì cành: Đức Thế Tôn hiện 
bày lá ngã mạn. Như nói: Tại vì sao Tỳ kheo đốt 
là? Bởi vì ngã mạn trừ hết không còn lại gì. cảnh 
là chỉ cho ái, như nói: Tỳ kheo! Nay Ta sẽ nói về 
lùm cỏ dại ái nhiễm lẫy nước rưới lên cảnh, làm 
cho các chúng sinh này bị Am- Cái- Triền che phủ 
kín mít. Vì vậy nói là: Lá không có huông øì cành. 

Cởi bỏ mọi thứ trói buộc: Mạnh đạn là chỉ cho 
đệ tử của Phật với tâm dũng mãnh, thành tựu trí tuệ 
dũng mãnh trừ diệt ba sự trói buộc của ác pháp, họ 
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cởi bỏ- đã cởi bỏ- đang cởi bỏ tham dục- sân giận- 
ngu sI. Vì vậy nói là: Cởi bỏ mọi thứ trói buộc. 

AI có thể phi báng được: Người ây đáng được 
tôn xưng ca ngợi chứ không thê nào huỷ nhục che 
bai. Nếu huỷ nhục chê bai thì nhận lây nhiêu tội 
lỗi. Như nói: Nếu đáng chê mà khan, nêu đáng 
khen mà chê, thì miệng chuốc lây tai họa, không 
thể nào cảm thấy yên vui. Vì vậy nói là: Nêu như 
không có gôc rê- không có da che, thì lá cũng 
không có huồng gì là có cành, người này can đảm 
cởi bò mọi sự ràng buộc, ai có thê đủ khả năng để 
phi báng họ? 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
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Tác giả: Tôn giả Ca Đa Diễn Ni Tử. Hán dịch: Đời 
Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyễn Tráng 


QUYẾN 1 
Chương 1: TẠP UẦN 
Phẩm 1: BÀN VÉ PHÁP THẺ ĐỆ NHÁT 
Pháp thể đệ nhất cùng bảy loại, 
Đảnh có hai-Noãn và thân kiến, 
Mười một kiến thâu nhiễp- đoạn trừ, 
Nghĩa chương nảy xin nói đây đủ. 

Hỏi: Thế nào là pháp Thế đệ nhât? 

Đáp: Nếu tâm-tâm sở pháp là đăng vô gián, 
nhập chánh tánh ly sinh, thì đó gọi là pháp Thê đệ 
nhật. 

Có thuyết nói: Nêu năm căn là đắng vô gián, 
nhập chánh tánh ly sinh, thì đó gọi là pháp Thế đệ 
nhất. Ở trong nghĩa này, nếu tâm-tâm sở pháp là 
đăng vô gián, nhập chánh tánh ly sinh thì gọi là 
pháp Thế đệ nhất. 

Hỏi: Tại sao gọi là pháp Thế đệ nhất? 

Đáp: Tâm-tâm sở pháp như thê, đối với pháp 
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thế gian khác, là tốt đẹp nhất, là cao quý nhất, là 
tuyệt vời nhất, cho nên gọi là pháp Thê đệ nhất. 

Lại nữa, tâm-tâm sở pháp như thế, là đắng vô 
gián, bỏ tánh phàm phu được tánh Thánh, bỏ tánh 
tà, được tánh chánh, có năng lực nhập chánh tảnh 
ly sinh, cho nên gọi là pháp Thế đệ nhất. 

Hỏi: Pháp Thê đệ nhất nên nói là hệ thuộc cõi 
Dục, hệ thuộc cõi Sắc, hay hệ thuộc cõi Võ sặc? 

Đáp: Nên nói là hệ thuộc cõi Sắc. 

Vì sao pháp này không nên nói là hệ thuộc cõi 
Dục? Bởi vì không phải đạo của cõi Dục, để có thê 
đoạn trừ cái (Những thứ ngăn che), chế ngự triên 
(Những thứ ràng buộc), khiến cho triền cái cõi Dục 
không còn hiện khởi, mà chính là đạo của cõi Sắc 
có thể đoạn trừ cái, chế ngự triền, khiến cho triền 
cõi Dục không còn hiện khởi. 

Nếu dùng đạo cõi Dục, có thể đoạn trừ cái, chế 
ngự triển, thì trước mắt triỀn cõi Dục không còn 
hiện khởi. 

Như vậy, pháp Thế đệ nhất nên nói là hệ thuộc 
cõi Dục, nhưng không phải là đạo nơi cõi Dục có 
khả năng đoạn trừ cái, chế ngự triên, khiến cho 
triên cõi Dục không hiện khởi, mà chính là đạo của 
cõi Sắc có năng lực đoạn trừ cái, chế ngự triên, 
khiến cho triên cõi Dục không còn hiện khởi, vì 
vậy pháp Thế đệ nhất không nên nói là hệ thuộc 
cõi Dục. 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 1 2063 


Vì sao pháp này không nên nói là hệ thuộc cõi 
Vô sắc? Bởi vì nhập chánh tánh ly sinh, trước tiên 
hiện quán khô của cõi Dục là khô, sau đó kết hợp 
hiện quản nỗi khổ của cõi Sắc-Vô sắc là khổ thánh 
đạo dây khởi. Trước là biện minh về sự của cõi 
Dục, sau kết hợp biện minh về sự của cõi Sắc-Vô 
sắc. Nếu nhập chánh tánh ly sinh, thì trước hết hiện 
quán khô của cõi Vô sắc là khổ, sau kết hợp hiện 
quán khổ của cõi Dục-cõi Sắc là khổ thánh đạo dây 
khởi. Trước là biện minh về sự của cõi Vô sắc, sau 
kết hợp biện minh về sự của cõi Dục-Sắc. Như vậy, 
pháp Thê đệ nhất cho nên nói là hệ thuộc cõi Vô 
sắc. 

Tuy nhiên, nhập chánh tánh ly sinh, trước là 
hiện quán khô của cõi Dục là khô, sau hợp lại hiện 
quán khô của cõi Sắc-Vô sắc là khô thánh đạo dây 
khởi. Trước là biện minh về sự của cõi Dục, sau 
hợp lại biện minh về sự của cõi Săc-Vô sắc. Vì vậy 
pháp Thê đệ nhất không nên nói là hệ thuộc cõi Vô 
sắc. 

Lại nữa, nhập định vô sắc, trừ bỏ tưởng sắc, 
không loại trừ tưởng sắc mà có thể biết cõi Dục; 
nêu duyên pháp này, dây khởi khổ pháp trí nhãn, 
thì duyên pháp này dây khởi pháp Thê đệ nhất. 

Hỏi: Pháp Thế đệ nhất nên nói là có tầm-có tứ, 
không có tâm-chỉ có tứ, không có tằm-không có tứ 
chăng? 
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Đáp: Nên nói hoặc có tâm-có tứ; hoặc không 
có tầm-chỉ chỉ có tứ, hoặc không có tầm-không có 
tứ. 

Thê nào là có tầm-có tứ? Nêu dựa vào Tam- 
ma-địa có tầm-có tứ, nhập chánh tánh ly sinh, thì 
lúc ấy đạt được pháp Thế đệ nhất. 

Thê nào là không có tầm- chỉ có tứ? Nếu dựa 
vào Tam-ma-địa không có tâm-chỉ có tứ, nhập 
chánh tánh ly sinh, thì lúc ây đạt được pháp Thế đệ 
nhất. 

Thê nào là không có tầm- không có tứ? Nếu dựa 
vào Tam-ma-địa không có tâm-không có tứ, nhập 
chánh tánh ly sinh, thì lúc ây đạt được pháp Thế đệ 
nhật. 

Hỏi: Pháp Thê đệ nhất cho nên nói tương là ưng 
với lạc căn, tương ưng với hỷ căn, hay tương ưng 
VỚI Xả căn? 

Đáp: Cho nên nói hoặc tương ưng với lạc căn, 
hoặc tương ưng với hỷ căn, hoặc tương ưng với xả 
căn. 

Thế nào là tương ưng với lạc căn? Nếu dựa vào 
tĩnh lự thứ ba, nhập chánh tánh ly sinh, thì lúc ây 
đạt được pháp Thế đệ nhất. 

Thế nảo là tương ưng với hỷ căn? Nêu dựa vào 
tĩnh lự sơ, nhị, nhập chánh tánh ly sinh, thì lúc â ây 
đạt được pháp Thế đệ nhất. 

Thế nảo là tương ưng với xả căn? Nếu dựa vào 
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tĩnh lự thứ tư, nhập chánh tánh ly sinh, thì lúc â ây 
đạt được pháp Thế đệ nhất. 

Hỏi: Pháp Thế đệ nhất cho nên nói là một tâm 
hay nhiều tâm? 

Đáp: Cho nên nói là một tâm. 

Vì sao pháp này không phải là nhiều tâm? Từ 
tâm-tâm sở pháp này, liên tục không khởi tâm thế 
gian nào khác, chỉ có khởi tâm xuất thế. 

Nếu lúc ấy khởi tâm thê gian khác thì đó là thua 
kém, là băng nhau, hay là hơn hắn? Nếu tâm đang 
thua kém, thì lúc ấy không thể nào nhập chánh tánh 
ly sinh. Vì sao? Vị không phải dùng đạo lui sụt mà 
có thể nhập chánh tánh ly sinh. Nếu tâm đang băng 
nhau, thì cũng không thể nhập chánh tánh ly sinh. 
Vì sao? Vì trước kia đã dùng đạo loại này, cho nên 
không thể nào nhập chánh tánh ly sinh. Nêu tâm 
đang hơn hăn, thì trước tiên không phải là pháp 
Thế đệ nhất, sau mới là pháp Thế đệ nhất. 

Hỏi: Pháp Thế đệ nhất cho nên nói lui sụt hay 
không lui sụt? 

Đáp: Nên nói là không lui sụt. 

Vì sao pháp này nhất định không lui sụt? Bởi 
vì pháp Thê đệ nhất là tùy thuận đề, hướng tới đề, 
sắp nhập đề, ở giữa nơi này nơi kia không cho phép 
có thê dây khởi tâm không tương tự, khiến cho 
không thể nào nhập hiện quán Thánh đề. Ví như 
tráng sĩ lội qua sông, vượt qua hang, vượt qua núi, 
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băng qua vách núi, trung gian không có thể quay 
trở lại, thân tráng sĩ kia trở về đến chỗ cũ, hoặc đi 
tới chỗ khác, trước đã phát khởi mạnh mẽ, thân đi 
chưa đến chỗ hướng tới, thì nhất định không dừng 
lại. Pháp Thế đệ nhất cũng lại như thế, tùy thuận 
đề, hướng tới đề, sắp nhập để, ở giữa nơi này nơi 
kia không cho phép có thê dây khởi tâm không 
tương tự, khiến cho không thể nào nhập hiện quán 
Thánh đề. Như châu Thiệm-bộ có năm dòng sông 
lớn: 

1. Căng-già. (Sông Hằng) 

2. Diêm-mẫu-na. 

3. Tát-lạc-du. 

4. A-thị-la-phiệt-đề. 

5. Mạc-hê. 

Năm con sông như thế, xuôi dòng về biến cả, 
hướng đến biên cả, sắp hòa vào biến cả, trong giai 
đoạn ây không có năng lực nào xoay chuyền, dòng 
chảy kia trở vê đến chỗ cũ, hoặc hướng đến chỗ 
khác, dòng chảy â ây quyết định luôn luôn chảy hòa 
vào biên cả. 

Pháp Thê đệ nhất cũng lại như thế, tùy thuận 
đề, hướng tới đề, sắp nhập để, ở Ø1ữa nơi này nơi 
kia không cho phép có thê dây khởi tâm không 
tương tự, khiến cho không thể nào nhập hiện quán 
Thánh đề. 


Lại nữa, pháp Thế đệ nhất cùng với khổ pháp 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 1 2067 


trí nhẫn, làm thành Đăng vô gián duyên, không có 
một pháp nào nhanh chóng quay lại, vượt qua tâm, 
để có thể vào lúc bây giờ có năng lực làm chướng 
ngại, khiến cho không thể nào nhập hiện quán 
Thánh đề. 

Vì vậy pháp này nhất định không lui sụt. 

Hỏi: Thể nào là Đảnh? 

Đáp: Đôi với Phật-Pháp-Tăng, sinh niềm tin 
nhỏ bé, như Đức Thế Tôn đã vì Ma Ba La Diễn 
Noa Ma Nạp Bà mà thuyết kệ: 

Nếu như đối với Phật-Pháp- Tăng, 
Sinh khởi niêm tin dù nhỏ bẻ, 

Cần phải biết răng Nho đồng ấy, 
Gọi là đã đạt được pháp Đảnh. 

Hỏi: Thế nào là Đảnh đọa? 

Đáp: Như có một loại thần cận bậc thiện sĩ 
(Thiện tri thức), lắng nghe chánh pháp, tác ý như 
lý, tin pháp Bô-đêề của Phật, là Tăng khéo giảng 
nói, tu diệu hạnh, sắc vô thường, thọ-tưởng-hành- 
thức vô thường, khéo thiết lập khô đề, khéo thiết 
lập tập-diệt-đạo đê. Người ây, ở vào lúc khác, 
không thân cận bậc thiện sĩ, không lắng nghe 
chánh pháp, tác ý không như lý, đối với mình có 
được niêm tin thê tục, mà lui sụt, hủy hoại, chuyên 
đối mắt đi, cho nên gọi là Đảnh đọa. Như Phật, liên 
vì Ba La Diễn Noa Ma Nạp Bà mà thuyết kệ: 

Nếu người đối với pháp như vậy, 
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Mà lui sụt mất đi ba pháp, 
Ta nói rằng những loại như thể, 
Nên biết tên gọi là Đảnh đọa. 

Hỏi: Thể nào là Noãn? 

Đáp: Nếu ở trong Tỳ-nại-da chánh pháp, có 
một chút tín thọ, như Đức Thế Tôn đã vì hai Bí-sô 
Mã Sư-Tỉnh Tú mà nói: Hai người ngu này xa rời 
chánh pháp và Tỳ-nại-da của Ta. Ví như đại địa 
cách xa hư không, hai người ngu này ở trong Tỳ- 
nại-da chánh pháp của Ta, không có phân ít pháp 
Noãn nào. 

Hỏi: Hai mươi câu về Tát-ca-da-kiến này, có 
bao nhiêu là ngã kiến, bao nhiêu là ngã sở kiên? 

Đáp: Có năm ngã kiến: Đăng tùy quán sắc là 
ngã, thọ-tưởng- hành-thức là ngã. 

Mười lăm ngã sở kiến: Đắng tùy quán ngã có 
sắc, sắc là ngã sở, ngã ở trong sắc. Ngã có thọ- 
tưởng-hành-thức; thọ-tưởng-hành-thức là ngã sở, 
ngã ở trong thọ, tưởng, hành thức. 

Hỏi: Nếu như không phải thường mà thấy là 
thường thì đối với năm kiên, thuộc về kiến nào? 
Do kiên nào đoạn? 

Đáp: Biên chấp kiến thuộc về thường kiến, do 
kiến khổ mà đoạn. 

Hỏi: Nêu như thường mà thấy không phải là 
thường thì đối với năm kiến thuộc về kiến nào? Do 
kiến nào đoạn? 
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Đáp: Thuộc về tà kiến, do kiến diệt đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu như thây khô-vui thì đối với năm kiến 
thuộc về kiến nào? Do kiến nào đoạn? 

Đáp: Lây pháp kém cho là hơn, thuộc về kiến 
thủ, do kiến khô đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu như thây vui-khô thì đôi với năm 
kiến, thuộc về kiến nào, do kiến nào đoạn? 

Đáp: Thuộc về tà kiến, do kiến diệt đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu như bất tịnh mà thây là tịnh thì đôi 
với năm kiến, thuộc về kiến nào? Do kiến nào 
đoạn? 

Đáp: Lây pháp kém cho là hơn, thuộc về kiến 
thủ, do kiến khổ đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu như tịnh mà thấy là bất tịnh thì đôi 
với năm kiến, thuộc về kiến nào, do kiến nào đoạn? 

Đáp: Thuộc về tà kiến. Kiến này có hai loại: 
Nếu cho diệt là bất tịnh thì do kiến diệt mà đoạn, 
nếu cho đạo là bất tịnh, thì do kiễn đạo mà đoạn. 

Hỏi: Nếu như không có ngã mà thấy có ngã thì 
đôi với năm kiến, thuộc về kiến nào? Do kiến nào 
đoạn? 

Đáp: Thuộc về hữu thân kiến, do kiến khổ đoạn 
trừ. 

Hỏi: Nếu như không phải nhân mà thấy là nhân 
thì đôi với năm kiến, thuộc về kiến nào? Do kiến 
nào đoạn? 

Đáp: Không phải nhân mà nói là nhân, thuộc 
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về ĐIỚI câm thủ, do kiên khổ đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu như là nhân mà thây không phải nhân 
thì đôi với năm kiên thuộc về kiên nào? Do kiên 
nào đoạn? 

Đáp: Thuộc về tà kiến, do kiến tập đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu như có mà thấy là không có thì đôi 
với năm kiến, thuộc về kiến nào? Do kiến nào 
đoạn? 

Đáp: Thuộc về tà kiên. Kiến này có bốn loại: 

1. Nếu nói là không có khô, thì do kiến khô 
đoạn trừ. 

2. Nếu nói là không có tập, thì do kiến tập đoạn 
trừ. 

3. Nếu nói là không có diệt, thì do kiến diệt 
đoạn trừ. 

4. Nếu nói là không có đạo, thì do kiến đạo 
đoạn trừ. 

Hỏi: Nếu như không có mà thây có thì đôi với 
năm kiên thuộc về kiên nào? Do kiên nào đoạn? 

Đáp: Đây không phải là kiến mà chính là tà trí. 


Phẩm 2: BÀN VÉ TRÍ 
Một trí nhận biết và nhân duyên, 
Hai tâm nghĩ nhớ và thở cúng, 
Ba căn sử dụng thuộc quả khứ, 
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Nghĩ cùng với Danh-C1- Văn thán. 
Phát quở trách đệ tứ-sáu nhân, 
Tâm tùy miên cho đến đoạn trừ, 
Dựa vào cảnh đoạn trừ các thức, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Có thể có một trí mà biết tất cả pháp 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu trí này sinh ra tất cả pháp không có 
ngã, thì trí này không biết điều gì? 

Đáp: Không biết tự tánh, và trí này tương ưng 
với các pháp cùng có. 

Hỏi: Có thể có một thức mà nhận biết tất cả 
pháp chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thức này sinh ra tât cả pháp không có 
ngã, thì thức này không nhận biết điều gì? 

Đáp: Không nhận biết tự tánh, và thức này 
tương ưng với các pháp cùng có. 

Hỏi: Có thể có hai tâm lần lượt là nhân cho 
nhau chăng? 

Đáp: Không có. Vì sao? Vì không có một Bồ- 
đặc-già-la nào, không phải trước - không phải sau 
mà hai tâm cùng sinh, cũng không phải tầm sau là 
nhân cho tâm trước. 

Hỏi: Có thê có hai tâm lần lượt làm duyên cho 
nhau chăng? 
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Đáp: Có. Như có tâm khởi lên mà không có tâm 
VỊ lai, ngay nơi tư duy này khởi lên tâm thứ hai. 
Như có tâm khởi lên mà có tâm vị lai, ngay nơi tư 
duy này khởi lên tâm thứ hai. Như có tâm khởi lên 
mà, không có tâm đạo vị laI, ngay nơi tư duy này 
khởi lên tâm lên thứ hai. Như có tâm khởi lên mà 
có tâm đạo vỊ la1, ngay nơi tư duy tâm này khởi tâm 
thứ hai. Như có hai người biết tâm người khác, thì 
hai tâm ấy lần lượt duyên nhau. 

Hỏi: Vì sao không có một Bồ-đặc-già-la, không 
phải trước-không phải sau mà hai tâm cùng sinh? 

Đáp: Vì không có đăng vô giản duyên thứ hai, 
vì môi một tâm của hữu tỉnh chuyền biến nỗi tiếp 
nhau, cho nên Bố-đặc-già-la đã không thê có được. 

Hỏi: Vả lại theo lý thì không có tâm trước 
hướng về tâm sau, vì sao có thê nhớ lại những việc 
đã làm trước kia? 

Đáp: Hữu tình đối với pháp, do sức mạnh của 
tập quán, được trí đông phân như thế, tùy thuộc vào 
sự việc đã từng trải qua, cho nên có khả năng biết 
như thê. Như có hai người chế tạo ra chữ in, có kỹ 
năng hiểu rõ kiêu chữ in mà mình và người khác 
đã chế tạo ra, mặc dù hai người kia không qua lại 
với nhau để hỏi: Ông đã chế tạo kiểu chữ này ra 
sao?. Cũng không trả lời nhau: Tôi đã chế tạo chữ 
nảy như thê. Nhưng hai người kia do sức mạnh của 
tập quán, cho nên được trí đồng phân như thế, có 
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kỹ năng hiểu rõ mẫu chữ in mà mình và người khác 
đã chế tạo. Hữu tình cũng như vậy, do sức mạnh 
của tập quán, đạt được trí đồng phân như thế, tùy 
thuộc vào sự việc đã từng trải qua nên có khả năng 
nhận biết như vậy. 

Lại, như có hai người biết tâm người khác, biết 
tâm của nhau, mặc dù hai người đó không qua lại 
với nhau, để hỏi xem: Làm sao ông biết được tâm 
của tôi?. Cũng không trả lời nhau: Tôi đã biết như 
thế về tâm ông. Nhưng hai người kia do sức mạnh 
của tập quán, cho nên được trí đồng phân như thê, 
biết tâm của nhau. Hữu tình cũng như vậy, do sức 
mạnh của tập quán, cho nên được trí đông phân 
như thế, tùy thuộc vào sự việc đã từng trải qua, có 
khả năng nhận biết như vậy. 

Lại nữa, tất cả tâm-tâm sở pháp, đôi với pháp 
đã duyên, nhất định an trụ vào pháp đã duyên, lại 
dùng ý tiếp làm sức mạnh của nhân, cô gắng nghĩ 
nhớ, cho thì không quên. 

Hỏi: Vì sao hữu tình quên mà lại nhớ? 

Đáp: Đông phân của hữu tình lúc chuyên biến 
nối tiệp nhau, đối với pháp có khả năng dây khởi 
trí và kiến hệ thuộc nhau, lại dùng ý tiếp nhận làm 
sức mạnh của nhân, cô găng nghĩ nhớ thường 
không quên. 

Hỏi: Vì sao hữu tình nhớ mà lại quên? 

Đáp: Dị phân của hữu tình, lúc chuyên biên nồi 
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tiếp nhau, đối với pháp không dây khởi trí và kiến 
hệ thuộc nhau, lại dùng ý tiếp nhận làm sức mạnh 
của nhân, sự nghĩ nhớ kém thì quên mất. 

Hỏi: Vì sao cúng tê thì ngạ quỷ đên, không phải 
là loài khác? 

Đáp: Loài ngạ quỷ kia, theo pháp như vậy được 
nơi chôn quan hệ như thê, sinh ra phần của mình. 
Như vậy hễ có thờ cúng thì đến chứ không phải 
loài khác. Như các loài chim thiên nga, hồng nhạn, 
không tước, anh vũ, xá lợi, mạng mạng v.V.. ,„ dù 
như ý tự tại tung cánh bay vào hư không, nhưng 
thần lực, oai đức không lớn hơn con người. Tuy 
nhiên loài súc sinh kia, theo pháp như vậy được nơi 
chỗn quan hệ như thế, sinh ra phân của minh, có 
công năng võ cánh bay lượn giữa hư không. Loài 
quỷ cũng như vậy, do sức mạnh của pháp như vậy, 
nơi nào có thờ, cúng thì hiện đến, loài khác không 
như thê. 

Lại như một loại Na-lạc-ca, có khả năng nhớ 
lại đời trước, cũng biết tâm người khác. Một loại 
bàng sinh, một loại ngạ quỷ, có khả năng nhớ lại 
đời trước, cũng biết được tâm người khác, và dây 
lên khói lửa, gây mây, nối mưa, làm ra lạnh nóng 
v.v... Mặc dù chúng có khả năng gây ra sự việc như 
thê, nhưng mà thân lực oai đức thì không lớn hơn 
con người. Tuy nhiên, các loại ấy theo pháp như 
vậy tự nhiên được nơi chỗn quan hệ như thế, sinh 
ra phân của mình, có khả năng gây ra sự việc ấy. 
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Loài quý cũng thế, do sức mạnh của pháp như vậy 
hễ có thờ cúng thì hiện đến, loài khác thì không 
như vậy. 

Lại nữa, có người suốt trong cuộc đời dây lên 
mong muốn như vậy, á1 lạc như vậy: Ta sẽ cưới vợ, 
cưới vợ cho con, cưới vợ cho cháu khiến sinh con, 
cháu, nỗi dòng, kế tục không dứt. Ta mạng chung 
rồi, nêu sinh vào loài quý, chúng sẽ nghĩ nhớ đến 
ta, nên sẽ thờ cúng ta. Do người kia luôn có dục lạc 
này suốt trong cuộc đời vì thế hễ có cúng tế thì hiện 
đến chứ không phải loài khác. 

Hỏi: Nên nói là một mắt trông thấy sắc hay là 
hai mắt trông thây sắc? 

Đáp: Nên nói là hai mắt trông thấy sắc. Bởi vì 
sao? Vì nếu nhằm 

một mắt, khởi lên thức bất tịnh, thì khi mở hai 
mắt khởi lên thức tịnh. Giả sử nhằm một mắt, khởi 
lên thức như thế, khi mở cả hai mắt, cũng khởi lên 
thức này, thi không nên nói là hai mắt trông thấ 
sắc. Tuy nhiên nhăm một mặt, khởi lên thức bât 
tịnh, khi mở hai mắt, liên khởi lên thức tịnh vì vậy, 
phải nói là hai mắt trông thây sắc. Như nhắm mắt, 
che phủ- gây tốn hại- phá hoại cũng thê. 

Như mắt trông thấy sắc; tai nghe tiếng, mũi 
ngửi hương cũng như vậy. 

Hỏi: Các quá khứ thì tật cả quá khứ không hiện 
ra chăng? 
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Đáp: Cho nên làm thành bốn cây để biện giải: 

1. Có quá khứ mà không phải là không hiện. 
Nghĩa là như Tôn giá. Ô-đà-di nói: 

Tá át cả kiệt sử của quả khư, 

Đến từ rừng lại rời xa rừng, 

Vui thoát ra ngoài các đục lạc, 
Như vàng ròng hiện trên đỉnh núi. 

2. Có không hiện mà không phải là quá khứ. 
Nghĩa là như có một người hoặc dùng thân thông, 
hoặc dùng chú thuật, hoặc dùng vật thuốc, hoặc từ 
nơi sinh như thế mà được trí, có chỗ ấn mắt khiến 
không hiện rõ ra. 

3. Có quá khứ cũng không hiện. Nghĩa là tất cả 
các hành đã khởi thì cùng khởi, đã sinh, cùng sinh, 
đã chuyên và đang chuyên, đã tập-đã hiện, đã quá 
khứ-đã tận diệt-đã lia xa biến đối, là quá khứ-phân 
của quá khứ, thuộc về đời quá khứ. 

4. Có mà không phải quá khú-cũng không phải 
là không hiện. Nghĩa là trừ ra các tướng trước đây. 

Hỏi: Các quá khứ thì tất cả quá khứ là tận cùng 
chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có quá khứ mà không phải tận cùng. Nghĩa 
là như Tôn giả Ô- đà-di nói: Tất cả kiết sử của quá 
khứ, cho đến nói rộng ra. 

2. Có tận cùng mà không phải là quá khứ. 
Nghĩa là như Đức Phật nói: Đây là đệ tử bậc Thánh 
đã hết địa ngục, đã hết bàng sinh, đã hết nøạ quỷ, 
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đã hết mọi hầm hô nguy hiểm của đường ác. 

3. Có quá khứ mà cũng tận cùng. Nghĩa là tất 
cả các hành đã khởi thì cùng khởi, cho đến nói rộng 
ra. 

4. Có mà không phải quá khứ, cũng không phải 
tận cùng. Nghĩa là trừ ra các tướng trước đây. 

Lại nữa, nếu dựa vào kiết đoạn mà nói thì: 

1. Có kiết quá khứ mà không phải tận cùng. 
Nghĩa là kiết quá khứ chưa đoạn- chưa biết khắp, 
chưa diệt-chưa biến đổi. 

2. Có kiết tận cùng mà không phải là quá khứ. 
Nghĩa là kiết vị lai đã đoạn-đã biết khắp, đã diệt- 
đã biến đồi. 

3. Có kiết quá khứ mà cũng tận cùng. Nghĩa là 
kiết quá khứ đã đoạn-đã biết khắp, đã diệt-biên đôi. 

4. Có kiết không phải quá khứ mà cũng không 
phải tận cùng. Nghĩa là kiết vị lai, chưa đoạn-chưa 
biết khắp, chưa diệt-chưa biến đối, và kiết hiện tại. 

Hỏi: Các quá khứ thì tất cả quá khứ là diệt 
chăng? 

Đáp: Cho nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có quá khứ mà không phải là diệt. Nghĩa là 
như Tôn giả Ô-đà- di nói: Tất cả kiết của quá khứ, 
cho đến nói rộng ra. 

2. Có diệt mà không phải là quá khứ. Nghĩa là 
dựa vào con đường nhỏ, mái nhà nhỏ, đồ đựng nhỏ, 
mắt nhỏ của thể tục, nói là điệt con đường, cho đến 
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diệt mắt. 

3. Có quá khứ mà cũng là diệt. Nghĩa là tất cả 
các hành đã khởi thì cùng khởi, cho đến nói rộng 
ra. 

4. Có mà không phải là quá khứ cũng không 
phải là diệt. Nghĩa là trừ ra các tướng trước đây. 

Lại nữa, nếu dựa vào kiết đoạn mà nói thì: 

1. Có kiết quá khứ mà không phải là diệt. Nghĩa 
là kiết quá khứ, chưa đoạn-chưa biết khắp, chưa 
diệt-chưa biến đối. 

2. Có kiết diệt, không phải là quá khứ. Nghĩa là 
kiết vị lai, đã đoạn-đã biết khắp, đã diệt-đã biến 
đi. 

3. Có kiết quá khứ mà cũng là diệt. Nghĩa là 
kiết quá khứ, đã đoạn-đã biết khăp, đã diệt-đã biến 
đi. 

4. Có kiết không phải là quá khứ mà cũng 
không phải là diệt. Nghĩa là kiết vị lai, chưa đoạn- 
chưa biết khắp, chưa diệt-chưa biến đối, và kiết 
hiện tại. 

Hỏi: Nếu đối với khổ, mà sinh nghi: Đây đúng 
là khỗ chăng? Đây không phải là khô chăng? Cho 
nên nói là một tâm hay là nhiều tâm? 

Đáp: Cho nên nói là nhiều tâm. Nói răng đây 
đúng là khổ chăng, là một tâm. Đây không phải là 
khổ chăng, là tâm thứ hai. Đối với Tập- Diệt-Đạo, 
sinh nghi cũng như thê. 
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Hỏi: Có thê có một tâm, có nghi cũng không có 
nghi chăng? Đáp: Không có. 

Vì sao thế? Vì đối với Khô đế, nếu nói đây 
đúng là khô chăng? Thì tâm này cÓ ngh1. Nếu nói 
đây là khổ, thì tâm này không có nghi. Nếu nói đây 
không phải là khô chăng? Thì tâm này có nghi. Nêu 
nói đây ,không phải là khổ, thì tâm này không có 
nghi. Đối với Tập-Diệt- Đạo cho nên biết cũng như 
vậy. 

Hỏi: Thể nào là nhiêu Danh thân? 

Đáp: Nghĩa là nhiều danh hiệu, dị ngữ, tăng 
ngữ, tưởng cùng tưởng, dựa vào mà thiết lập. Đó 
gọi là nhiều Danh thân. 

Hỏi: Thế nào là nhiều Cú thân? 

Đáp: Các câu có thể đầy đủ hay chưa đây đủ 
mà kết hợp với nhau nghĩa ở trong đó. Đó gọi là 
nhiêu Cú thân. Như Đức Thế Tôn dạy: 

Đừng làm mọi điều ác, 
Hãy làm những điều thiện, 
Tự thanh tịnh tám ý, 

Là lời chư Phát dạy. 

Với bốn câu như thê, đều có thê đầy đủ hay 
chưa đây đủ mà nghĩa kết hợp với nhau ở trong đó. 
Đó gọi là nhiều Cú thân. 

Hỏi: Thế nào là nhiều Văn thân? 

Đáp: Là các nhóm chữ. Đó gọi là nhiều Văn 
thân. Như Đức Thê Tôn nói: 
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Muốn làm thành bản tụng, 
Văn chính là nhiều chữ, 
Tụng dựa vào danh từ, 

Và người làm ra tụng. 

Như Phật Thê Tôn quở trách các đệ tử, gọi là 
người ngu si. Điêu này có nghĩa gì? 

Đáp: Đây là lời quở trách, nghĩa là Phật Thê 
Tôn quở trách đệ tử, gọi là người ngu sĩ. Như cha 
mẹ dạy dỗ và thây quỹ phạm hiện nay, nếu có con 
cái hay đệ tử ở gần bên cạnh gây ra các lỗi lầm, thì 
quở trách rằng: Ông là kẻ ngu s1, không sáng suốt, 
không tốt. Đức Thê Tôn cũng vậy, quở trách các 
đệ tử, gọi là người ngu sI. 

Hỏi: Vì sao Đức Thê Tôn quở trách các đệ tử 
mà gọi là người ngu s1? 

Đáp: Bởi vì các đệ tử ây đôi với lời răn dạy của 
Đức Thế Tôn đã truyền trao, không theo đúng 
nghĩa thực hành, không tùy thuận, không nối tiệp. 
Hơn nữa, họ đối với Thánh giáo đã làm những VIỆC 
ngu si, trông rồng, mà không có kết quả, không có 
ý vị vượt ra vươn lên, không có thăng lợi, trái lời 
Phật dạy. Đôi với các học xứ, không có năng lựa 
tiếp nhận đề học, cho nên Đức Phật quở trách họ là 
nØƯỜi ngu SI. 

Có sáu nhân, nghĩa là nhân tương ưng cho đến 
nhân năng tác. 

Hỏi: Thế nào là nhân tương ưng? 
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Đáp: Thọ và pháp tương ưng với thọ, là nhần 
tương ưng. Pháp tương ưng với thọ và thọ, là nhân 
tương ưng. Tưởng-tu-xúc-tác ý-dục, thăng giải- 
niệm-tam-ma-đla- tuệ, cùng pháp tương ưng với 
tuệ, là nhân tương ưng. Pháp tương ưng của tuệ 
cùng tuệ là nhân tương ưng. Đó gọi là nhân tương 
ưng. 

Hỏi: Thể nào là nhân câu hữu? 

Đáp: Tâm cùng với tâm sở pháp, là nhân câu 
hữu. Tâm sở pháp cùng với tâm, là nhân câu hữu. 
Tâm cùng với tùy tâm mà chuyền thân nghiệp- _ngữ 
nghiệp là nhân cầu hữu. Tâm cùng với tùy tâm mà 
chuyên bất tương ưng hành, là nhân cầu hữu. Tùy 
tâm mà chuyền bất tương ưng hành cùng với tâm, 
là nhân câu hữu. 

Lại nữa, bốn đại chủng câu sinh lần lượt làm 
nhân câu hữu. Đó gọi là nhân câu hữu. 

Hỏi: Thế nào là nhân đồng loại? 

Đáp: Căn thiện đời trước, với căn thiện của cõi 
mình ở đời sau và pháp tương ưng, là nhân đồng 
loại. Căn thiện quá khứ, với căn thiện của cõi mình 
ở hiện tại-vị lai và pháp tương ưng, là nhân đồng 
loại. 

Căn thiện hiện tại với căn thiện của cõi mình ở 
vị lai và pháp tương ưng là nhân đồng loại . Như 
căn thiện; căn bất thiện và vô ký cũng vậy. 

Sa1 biệt là trong bất thiện trừ ra cõi của mình. 
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Đó gọi là nhân đồng loại. 

Hỏi: Thế nào là nhân biển hành? 

Đáp: Tùy miên biến hành của đời trước do kiến 
khô đoạn, cùng với tùy miên của cõi mình ở đời 
sau do kiến tập-diệt-đạo-tu đoạn và pháp tương 
ưng, là nhân biên hành. 

Tùy miên biến hành của quá khứ do kiến khổ 
đoạn, cùng với tùy miên của cõi mình ở hiện tạ1-VỊ 
lai do kiến tập-diệt-đạo-tu đoạn và pháp tương ưng 
là nhân biến hành. 

Tùy miên biến hành của hiện tại do kiến khổ 
đoạn , cùng với tùy miên của cõi mình ở vị lai do 
kiến tập-diệt-đạo-tu đoạn và pháp tương ưng, là 
nhân biên hành. Như kiến khổ đoạn, kiến tập đoạn 
cũng vậy. Đó gọi là nhân biến hành. 

Hỏi: Thể nào là nhân dị thục? 

Đáp: Các tâm-tâm sở pháp tiếp nhận sắc dị thục 
cùng tâm-tâm sở pháp và tâm bất tương ưng hành. 
Tâm-tâm sở pháp này, cùng với dị thục kia, là nhần 
đị thục. Lại nữa, các nghiệp thân-ngữ tiếp nhận sắc 
dị thục cùng tâm-tâm sở pháp và tâm bất tương ưng 
hành. Nghiệp thân-ngữ này cùng với dị thục kia, là 
nhân dị thục. Lại nữa, các tâm bất tương ưng hành 
thọ nhận sắc dị thục cùng tâm-tâm sở pháp và tâm 
bất tương ưng hành. Tâm bất tương ưng hành này 
cùng với dị thục kia, là nhân dị thục. Đó gọi là nhân 
dị thục. 
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Hỏi: Thế nào là nhân năng tác? 

Đáp: Mắt và sắc là duyên sinh ra nhãn thức. 
Nhãn thức này dùng mắt và sắc kia, pháp tương 
ưng với mắt mà sắc kia, pháp câu hữu của mắt và 
sắc kia, cùng nhĩ thanh và nhĩ thức, tý hương và tý 
thức, lưỡi, thiệt vị và thức, thần xúc và thân thức ý 
và pháp - ỹ thức, có săc- -không sắc, có kiến-không 
có kiến, có đối- không có đối, hữu lậu- -vô lậu, hữu 
vi-vô vi v.v..., tất cả pháp như thế là nhân năng tác, 
trừ ra tự tánh của chúng. Như nhãn thức; nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân-ý thức cũng vậy. Đó gọi là nhân năng 
tác. 

Hỏi: Các tâm bởi vì tùy miên, cho nên gọi là 
tâm có tùy miên. Tùy miên kia là tùy tăng đôi với 
tâm này chăng? 

Đáp: Hoặc tùy tăng, hoặc không tùy tăng. 

Thế nào là tùy tăng? Nghĩa là tùy miên kia 
tương ưng với tâm này chưa đoạn và duyên với tâm 
này. 

Thế nào là không tùy tăng? Nghĩa là tùy miên 
kia tương ưng với tâm này đã đoạn. 

Hỏi: Giả sử tùy miên tùy tăng đỗi với tâm-tâm 
này chỉ do tùy miên kia, cho nên gọi là tâm có tùy 
miên chăng? 

Đáp: Hoặc do tùy miên kia chứ không phải 
pháp khác, hoặc do tùy miên kia và pháp khác. 

Thế nào là do tùy miên kia chứ không phải 
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pháp khác? Nghĩa là tâm này chưa đoạn. 

Thế nào là do tùy miên kia và pháp khác? 
Nghĩa là khô trí đã sinh, tập trí chưa sinh. Nếu tâm 
do kiên khô mà đoạn, do kiến tập đoạn, là duyên 
của tùy miên, thì các tâm do tủy miên, cho nên gọi 
là tâm có tùy miên. 

Hỏi: Tùy miên kia đối với tâm này là nên đoạn 
chăng? 

Đáp: Hoặc nên đoạn, hoặc không đoạn. 

Thế nào là nên đoạn? Nghĩa là tùy miên kia 
duyên nơi tâm này. 

Thế nảo là không nên đoạn? Nghĩa là tùy miên 
kia tương ưng vào tâm này. 

Hỏi: Các tùy miên dựa vào pháp nào mà đoạn? 

Đáp: Dựa vào pháp đã duyên. 

Hỏi: Ông nói tùy miên, dựa vào pháp đã duyên 
mà đoạn chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu vậy, thì các tùy miên do kiến diệt-đạo 
mà đoạn, tùy miên ây duyên hữu lậu dựa vào pháp 
nảo mà đoạn? Nếu nói pháp này đoạn thì pháp kia 
đoạn đêu không hợp lý? 

Đáp: Do kiến diệt-đạo mà đoạn tùy miên duyên 
vô lậu, dựa vào pháp đã duyên cho nên đoạn, bởi 
vì pháp này đoạn cho nên tùy miên cũng đoạn. 

Hỏi: Nêu tùy miên đôi với tâm nên đoạn, thì 
tâm này chỉ vì do tùy miên cho nên gọi là tâm có 
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tùy miên chăng? 

Đáp: Hoặc do tùy miên chứ không phải pháp 
khác, hoặc do tủy miên và pháp khác. 

Thế nào là do tùy miên chứ không phải pháp 
khác? Nghĩa là tâm không ô nhiễm do tu mà đoạn. 

Thế nào là do tùy miên kia và pháp khác? 
Nghĩa là tâm ô nhiễm. 

Hỏi: Thế nào là dựa vào cảnh mà đoạn thức? 

Đáp: Khô trí đã sinh, tập trí chưa sinh, nếu tâm 
do kiến tập mà đoạn, duyên vào kiến khổ mà đoạn, 
thì đó gọi là dựa vào cảnh mà đoạn thức. 

Hỏi: Đôi với thức này có bao nhiêu tùy miên 
tùy tăng? 

Đáp: Có mười chín. 

Hỏi: Cùng một tâm chăng? 

Đáp: Không như vậy. Nghĩa là chưa lìa dục 
nhiễm, khổ pháp trí đã sinh, tập pháp trí chưa sinh, 
nếu tâm cõi Dục do kiến tập mà đoạn duyên vào 
kiến khổ đoạn, thì đó là dựa vào cảnh mà đoạn 
thức. Cõi Dục do kiêm tập mà đoạn bảy tùy miễn 
tùy tăng, đã lia dục nhiễm mà chưa lìa sắc nhiễm, 
khổ loại trí đã sinh, tập loại trí chưa sinh. 

Nếu tâm cõi Sắc do kiến tập mà đoạn, duyên 
vào kiên khô đoạn, thì đó là dựa vào cảnh mà đoạn 
thức. Cõi Sắc do kiến tập mà đoạn sáu tùy miên tùy 
tăng, đã lìa sắc nhiễm, khổ loại trí đã sinh, tập loại 
trí chưa sinh. Nêu tâm cõi Vô sắc do kiến tập mà 
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đoạn duyên vào kiên khô đoạn, thì đó là dựa vào 
cảnh mà đoạn thức. Cối Vô sắc do kiên tập mà 
đoạn trừ sáu tùy miên tùy tăng. 


Phẩm 3: NÓI VÉ BỎ ĐẶC GIÁ LA 
Duyên khởi-duyên dựa vào hơi thở, 
Tám dựa vào không còn có đi, 

Tám giải thoát dựa vào glới-tƯưởng, 
Nghĩa chương này xin nói đây đu. 

Hỏi: Một Bồ-đặc-già-la, đối với mười hai chi 
duyên khởi của đời này, có bao nhiêu quá khứ-vỊ 
lai-hiện tại? 

Đáp: Hai quá khứ là vô minh-hành; hai vị lai là 
sinh-lão tử; tám hiện tại là thức- danh sắc-sáu xứ- 
xúc- thọ-ái-thủ-hữu. Như Đức Thế Tôn đã nói: Vô 
minh duyên hành, thủ duyên hữu. 

Hỏi: Thế nào là vô minh duyên hành? 

Đáp: Vô minh duyên hành. Đây là thê hiện rõ 
nghiệp hạnh đã tạo tác tăng lên trong những đời 
kiếp trước đây, nay phải có quả dị thục và đã tiếp 
nhận quả dị thục. 

Hỏi: Thế nào là thủ duyên hữu? 

Đáp: Thủ duyên hữu đây là thê hiện rõ nghiệp 
hạnh tạo tác tăng lên trong đời hiện tại, phải có quả 
dị thục sẽ tiếp nhận.. 

Hỏi: Vô minh duyên hành và thủ duyên hữu 
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khác nhau thê nào? 

Đáp: Vô minh duyên hành, nghĩa nói rộng như 
trước. Nghiệp duyên này như Đức Thế Tôn nói: 
Một phiên não, nghĩa là vô minh. 

Thủ duyên hữu, nghĩa nói rộng như trước. 
Nghiệp duyên này như Đức Thế Tôn nói: Tất cả 
phiên não, nghĩa là các thủ. Đó gọi là khác nhau 
giữa hai điều này. 

Hỏi: Có thể có hành duyên với vô minh mà 
không duyên với minh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có hành duyên với minh mà không 
duyên với vô minh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có hành duyên với vô minh, cũng 
duyên với minh chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có hành không duyên với vô minh 
mà cũng không duyên với minh chăng? 

Đáp: Không có. Vì sao như vậy? Bởi vì không 
có một hữu tình nào, từ lâu xa đến nay, không đối 
với Thánh đạo, hủy bảng nói răng không phải là 
đạo. Trước kia đã hủy báng đạo rôi, thời gian sau 
hữu tình ấy tạo tác tăng trưởng, cảm đến nghiệp đại 
địa. Hoặc vào thời gian sau tạo tác tăng trưởng, 
cảm đến nghiệp tiêu vương. Hoặc vào thời gian sau 
tạo tác tăng trưởng, cảm đến nghiệp đại vương. 
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Hoặc vào thời gian sau tạo tác tăng trưởng, cảm 
đến nghiệp Chuyền luân vương. 

Do nhân này và duyên này, do Thánh đạo kia, 
lần lượt cảm được đại địa, có được thành ập thôn 
xóm, nhân và phi nhân, súc vật-thóc lúa- cỏ thuốc- 
cây côi- rừng rậm, tăng trưởng tốt tươi. 

Bốn duyên của tâm trước như thế, đối với tâm 
sau chỉ là một duyên tăng thượng. 

Lại nữa, hoặc dựa vào nhân duyên mà nói về 
phương diện này: 

Hỏi: Có thể có hành với duyên vô minh mà 
không duyên với minh chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là vô minh dị thục và hành 
nhiễm ô. 

Hỏi: Có thê có hành duyên với minh mà không 
duyên với vô minh chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là trừ ra minh đâu tiên, còn lại 
các hành vô lậu khác. 

Hỏi: Có thể có hành duyên với vô minh mà 
cũng duyên với minh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có hành không duyên với vô minh 
mà cũng không duyên với minh chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là trừ vô minh dị thục, còn lại 
các hành vô phú vô ký khác và hành hữu lậu thiện 
của minh đầu tiên. 

Hỏi: Hơi thở ra thở vào, nên nói là dựa vào thần 
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mà chuyền hay dựa vào tâm mà chuyển? 

Đáp: Cho nên nói cũng dựa vào thân mà 
chuyên, cũng dựa vào tâm mà chuyền, như nhưng 
điều kiện thích ' hợp. Nếu hơi thở ra vào chỉ dựa vào 
thân mà chuyền, không dựa vào tâm mà chuyên, 
thì ở bậc định vô tưởng mà định diệt tận, hơi thở ra 
vào cũng phải chuyền biến. 

Nếu hơi thở ra vào chỉ dựa vào tâm mà chuyên, 
không dựa vào thân mà chuyền, thì hơi thở ra vào 
của hữu tình cõi Vô sắc cũng phải chuyền biến. 

Nếu hơi thở ra vào chỉ dựa vào thân và tâm mà 
chuyển biến, không như điều kiện thích hợp, thì 
Yết-lạt-lam, Át-bộ-đàm, Bê-thi, Kiện-nam ở trong 
trứng và trong thai mẹ, các căn chưa đây đủ, chưa 
thành thục, và ở tĩnh lự thứ tư, hơi thở ra vào cũng 
phải chuyền biến. 

Hỏi: Vì hơi thở ra vào cũng dựa vào thân mà 
chuyên, cũng dựa vào tâm mà chuyên, như những 
điều kiện thích hợp, vì vậy dưới từ địa ngục vô 
gián, trên đến cõi trời Biến tịnh, các căn của hữu 
tình trong đó đã đây đủ, thành thục, hơi thở ra vào 
dựa vào thân và tâm mà chuyên biến. 

Hỏi: Như tâm của hữu tình có sắc nói tiếp nhau, 
dựa vào thân mà chuyển biến, tâm của hữu tình vô 
sắc nói tiệp nhau thì dựa vào đâu mà chuyên? 

Đáp: Dựa vào mạng căn có tính chất đồng phân 
và các pháp tương tự như thế. 
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Hỏi: Tâm bất tương ưng hành không có ái, cho 
nên nói là do kiễn đoạn hay tu đoạn? 

Đáp: Cho nên nói do tu đoạn. 

Có thuyết nói: Không có áI, hoặc do kiến đoạn, 
hoặc do tu đoạn. 

Hỏi: Thế nào là do kiễn đoạn? 

Đáp: Nghĩa là đối với pháp do kiến đoạn, 
không có mà lại tham. Hỏi: Thế nào là do tu đoạn? 

Đáp: Nghĩa là đối với pháp do tu đoạn, không 
có mà lại tham. Ở trong nghĩa này không có ái, chỉ 
nên nói đo tu đoạn. 

Hỏi: Ông đã nói: Không có ái, chỉ do tu đoạn. 
Vậy những người Dự lưu chưa đoạn á1 này chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Ý ông muốn gì? Những người Dự lưu vì 
khởi tâm như thê này: Nếu sau khi ta chết thì đoạn 
hoại không có, há không yên vui chăng? 

Đáp: Không như vậy. 

Hãy nghe tôi trình bày: Nếu không có ái, thì chỉ 
do tu đoạn. Những người Dự lưu khi chưa đoạn ái 
này thì nên nói người Dự lưu khởi lên tâm niệm 
như thế này: Nếu sau khi ta chết thì đoạn hoại 
không có, há không yên vui hay sao? 

Nếu người Dự lưu không khởi tâm như vậy: 
Nếu sau khi ta chết thì đoạn, hoại không có, há 
không yên vui hay sao? Thì không nên nói là 
không có ái chỉ do tu đoạn. Những người Dự lưu 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 1 2091 


khi chưa đoạn ái này, nói như thế đều không hợp 
lý. 

Hỏi: Các ông cũng nói rằng: Ái đị thục của địa 
ngục-bàng sinh- ngạ quỷ, chỉ do tu đoạn. Những 
người Dự lưu chưa đoạn ái này chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Ý ông muốn gì? Những người Dự lưu vì 
khởi tâm như thế này: Ta sẽ làm Long vương Ai- 
la-phiệt-noa, Long vương Thiện trú, Quỷ vương 
Diệm-ma, thông lãnh các hữu tình của cõi quỷ 
chăng? 

Đáp: Không như vậy. Hãy nghe tôi trình bày: 
Nếu Ái dị thục của địa ngục-bàng sinh-ngạ quý, 
chỉ do tu đoạn, mà những người Dự lưu khi chưa 
đoạn áI này, thì nên nói người Dự lưu khởi tâm như 
vậy: Ta sẽ làm Long vương Ai-la-phiệt-noa, cho 
đến nói rộng. 

Nếu người Dự lưu không khởi tâm như vậy: Ta 
sẽ làm Long vương Ai-la-phiệt-noa, cho đến nói 
rộng, thì không nên nói rằng: Ái đị thục của địa 
ngục-bàng sinh-ngạ quỷ, chỉ do tu đoạn. 

Những người Dự lưu chưa đoạn áI1 này, mà nói 
như thê, đều không hợp lý. 

Các ông cũng nói răng: Vì bị ràng buộc do các 
triền, cho nên hại mạng cha mẹ, triền này chỉ do tu 
đoạn. 

Những người Dự lưu chưa đoạn triển này 
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chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Ý ông muốn gì? Những người Dự lưu vì 
khởi triên như thê cho nên hại mạng cha mẹ chăng? 

, Đáp: Không như vậy. Hãy nghe tôi nói: Nếu bị 
triên ràng buộc, cho nên đã hại mạng cha mẹ, thì 
triền này chỉ do tu đoạn. Những người Dự lưu chưa 
đoạn triển này, thì nên nói: Người Dự lưu vì đã 
khởi triên như thê, cho nên hại ¡ mạng cha mẹ. Nêu 
người Dự lưu không khởi triền như thế, mà hại 
mạng cha mẹ, thì không nên nói: Vì bị các triền 
ràng buộc, cho nên hại mạng cha mẹ. Triền này chỉ 
do tu đoạn, những người Dự lưu chưa đoạn triền 
ây, mà nói như thê đêu không hợp lý. 

Các ông cũng nói rằng: Đối với pháp do tu 
đoạn, không có mà tham, nhưng tham này chỉ do 
tu đoạn. Vậy thì người Dự lưu chưa đoạn tham ây 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Ý ông muốn gì? Những người Dự lưu vì 
duyên vào tham này mà khởi ái chăng? 

Đáp: Không như vậy. Hãy nghe tôi nói: Nêu 
đối với pháp do tu đoạn, không có mà tham, thì 
tham ấy chỉ do tu đoạn. Những người Dự lưu chưa 
đoạn tham này, thì nên nói người Dự lưu duyên 
vào tham này mà khởi ái. Nếu người Dự lưu không 
duyên vào tham này mà khởi ái, thì không nên nói 
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đối với pháp do tu đoạn, không có mà tham, thì 
tham này chỉ do tu đoạn. Những người Dự lưu 
chưa đoạn tham ây, mà nói như thê đều không hợp 
lý. Thuyết kia đã hợp lý, thì thuyết này cũng cho 
nên như thê. 

Hỏi: Không-có là gọi cho pháp gì? 

Đáp: Ba cõi vô thường, như Đức Thế Tôn đã 
nói: Tâm giải thoát tham-g1ận-s1. 

Hỏi: Như thế nào là tâm được giải thoát? Tâm 
có tham-giận-si chăng? Hay tâm lìa tham-giận-sI 
chăng? 

Đáp: Tâm lìa tham-giận-s1 là được giải thoát. 

Có thuyết nói: Tâm tương ưng với tham-giận- 
s¡ thì được giải thoát. 

Người kia không nên dấy lên nói như thế. Vì 
sao? Vì không phải tâm này tương hợp với tham- 
giận-s1, tương ưng xen tạp nhau, mà vì tham-giận- 
sĩ chưa dứt trừ, cho nên tâm không giải thoát. 
Tham-giận-s1 được đoạn trừ thì tâm liên giải thoát. 

Đức Thê Tôn cũng nói: Bí-sô nên biết! Vâng 
mặt trời, mặt trăng này bị ngăn che do năm thứ che 
lấp, cho nên không sáng-không chiếu rọi, không 
rộng-không sạch. Những gì là năm? 

1. Mây. 

2. Khói. 

3. Bụi. 

4. Sương mù. 
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Như vâng mặt trời, mặt trăng không phải cùng 
với năm thứ che lấp tương hợp, tương ưng xen đạp 
nhau, mà vì sự che lắp kia chưa lia, cho nên vâng 
mặt trời, mặt trăng này không sảng, không soI, 
không rộng, không sạch. Các thứ che lấp kia, nêu 
lia thì vâng mặt trời, mặt trăng này sẽ chiếu-sáng, 
rộng và sạch. Như thế, không phải tâm nảy phù hợp 
với tham- giận- si, tương ưng lẫn lộn nhau, mà do 
tham-giận-sI chưa đoạn, cho nên tâm không giải 
thoát. Tham-giận-si nêu đoạn thì tâm liên giải 
thoát. 

Hỏi: Như thê nào là tâm giải thoát? Ở quá khứ 
chăng? Hay ở vị lai, hay ở hiện tại? 

Đáp: Khi tâm vô học vỊ lai sinh ra thì giải thoát 
tật cả mà chướng ngại. 

Hỏi: Sự việc ây như thế nào? 

Đáp: Như định kim cang dụ của đạo vô gián 
sắp diệt, tận trí của đạo giải thoát sắp sinh. Nếu 
định kim cang dụ của đạo vô gián đang diệt, thì tận 
trí của đạo giải thoát đang sinh. Bây giờ gọi là lúc 
tâm vô học vị lai, sinh ra thì giải thoát tât cả mọi 
chướng ngại. 

Hỏi: Tâm chưa giải thoát nên nói là giải thoát, 
hay tâm đã giải thoát nên nói là giải thoát? 

Đáp: Tâm đã giải thoát nên nói là giải thoát. 
Nếu đã giải thoát thì không nên nói là giải thoát. 
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Nếu giải thoát thì không cho nên nói đã giải thoát. 
Vì tâm đã giải thoát mà nói giải thoát thì không 
hợp với chánh lý. Nay cân phải hỏi người kia, như 
Đức Thê Tôn nói: 

Nếu đoạn ái không sót lại gì, 

Như hoa sen mọc giữa nước bùn, 

T kheo rời bỏ cả hai bến, 

Như rắn già lột da thay vỏ. 

Hỏi: Ông thừa nhận thuyết này là thuyết tốt đẹp 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Ý ông thế nào? Vì đã bỏ (xả) thì nói bỏ, 
hay vì chưa bỏ mà nói bỏ chăng? 

Đáp: Đã bỏ thì nói bỏ. Hãy nghe tôi nói: Nêu 
đã bỏ thì không cho nên nói bỏ. Nếu bỏ thì không 
cho nên nói đã bỏ. Vì đã bỏ mà nói bỏ, thì không 
hợp với chánh lý. Lại như Đức Thế Tôn nói: 

Đoạn mạn tự mình dễ dàng định, 
Tám thiện rời bỏ hết tất cả, 

Một mình vắng lặng không buông thả, 
Vượt dòng sinh tử đên Niêt-bàn. 

Hỏi: Ông thừa nhận thuyết này là thuyết tốt đẹp 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Ý ông thê nào? Vì đã đến thì nói đến, hay 
vì chưa đến mà nói đến chăng? 

Đáp: Đã đến thì nói đến. Hãy nghe tôi nói: Nếu 
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đã đến thì không cho nên nói đến. Nếu đến thì 
không cho nên nói đã đến. Vì đã đến mà nói đến, 
thì không hợp với chánh lý. Thuyết kia đã hợp lý, 
thì thuyết này cũng phải như thê. Nên đôi với Khế 
kinh, trí phải phân biệt nghĩa, như Đức Thế Tôn 
nóI: 

Thu tập trung về rừng, 

Chim bay giữa trời cao, 

Thánh quay về Niết-bàn, 

Pháp thì cứ phán biệt. 

Như Đức Thế Tôn nói: Bí-sô nên biết! Dựa vào 
nhàm chán mà lìa nhiễm, dựa vào lìa nhiễm mà 
được giải thoát, dựa vào giải thoát mà được Niết- 
bàn. 

Hỏi: Thể nào là nhàm chán? 

Đáp: Nếu đôi với các hành vô học mà nhàm 
chán trái ngược, thì đó gọi là nhàm chán. 

Hỏi: Thế nào là dựa vào vào nhàm chán mà lìa 
nhiễm? 

Đáp: Nêu nhàm chán tương ưng, với căn thiện 
vô tham-vô đắng tham, vô sân-vô đăng sân, vô si, 
vô đăng s1, thì đó gọi là dựa vào nhàm chán mà lìa 
nhiễm. 

Hỏi: Thê nào là dựa vào lìa nhiễm mà được giải 
thoát? 

Đáp: Nếu lìa nhiễm tương ưng với tâm, đã 
thăng giải, đang thắng giải và sẽ thắng giải, thì đó 
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Hỏi: Thế nào là dựa vào giải thoát mà được 
Niễt-bàn? 

Đáp: Nếu tham vĩnh viễn đoạn, sân vĩnh viễn 
đoạn, s1 vĩnh viên đoạn, tât cả phiên não vĩnh viên 
đoạn trừ, thì đó gọi là dựa vào giải thoát mà được 
Niễt-bàn. 

Như Đức Thế Tôn nói: Có ba cảnh giới là cảnh 
giới đoạn, cảnh giới lìa, cảnh giới diệt. 

Hỏi: Thế nào là cảnh giới đoạn? 

Đáp: Trừ bỏ kiết ái thì kiết khác đoạn, gọi là 
cảnh giới đoạn. 

Hỏi: Thế nào là cảnh giới lìa? 

Đáp: Kiết ái đoạn, gọi là cảnh giới lìa. 

Hỏi: Thể nào là cảnh giới diệt? 

Đáp: Các pháp thuận với kiết còn lại được đoạn 
trừ, gọi là cảnh giới diệt. 

Hỏi: Các cảnh giới đoạn là cảnh giới lìa chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Giả sử cảnh giới lìa là cảnh giới đoạn 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các cảnh giới đoạn là cảnh giới diệt 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Giả sử cảnh giới điệt là cảnh giới đoạn 
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Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các cảnh giới lìa là cảnh giới diệt chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: GI1ả sử cảnh giới diệt là cảnh giới lìa 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Như Đức Thế Tôn nói có ba tưởng, nghĩa là 
tưởng đoạn, tưởng lìa, tưởng diệt. 

Hỏi: Thế nào là tưởng đoạn? 

Đáp: Trừ bỏ kiết ái thì kiết còn lại đoạn hết các 
tưởng rời xa, gọi là tưởng đoạn. 

Hỏi: Thể nào là tưởng lìa? 

Đáp: Kiết ái đoạn thì các tưởng rời xa, gọi là 
tưởng lia. Hỏi: Thê nào là tưởng diệt? 

Đáp: Các pháp thuận với kiết còn lại đoạn hết 
các tưởng rời xa, gọi là tưởng diệt. 
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QUYÉẾN 2 
Chương 1: TẠP UẦN 
Phẩm 4: BÀN VÉ ÁI KÍNH 
Ái kính-cúng dường-lực và diệt, 
Niết-bàn-năm uẩn và cứu cảnh, 
Thủ-biết tất cả-ba quy y, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Thế nào là ái? 

Đáp: Các ái-đăng ái, hý, đăng hỷ-lạc-đẳng lạc, 
đó gọi là á1. 

Hỏi: Thể nào là kính? 

Đáp: Có kính và có tánh kính, có tự tại và có 
tánh tự tại. Đôi với người tự tại, có chuyên đôi sợ 
hãi đó gọi là kính. 

Hỏi: Thê nào là ái kính? 

Đáp: Như có một người đối với Phật-Pháp- 
Tăng, bậc Thân giáo-Quỹ phạm và người khác, tùy 
thuận một người có trí, tôn trọng người đồng phạm 
hạnh, với tâm vui vẻ yêu mên, cung kính mà trú. 
Nếu ở chỗ này có ái và kính, thì gọi là ái kính. 
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Hỏi: Thế nào là cúng dường? 

Đáp: Sự cúng dường này có hai loại: 

1. Cúng dường của cải. 

2. Cúng dường pháp. 

Hỏi: Thế nào là cung kính? 

Đáp: Có cung kính và có tánh cung kính, có tự 
tại và có tánh tự tại. 

Đối với người tự tại, có chuyền đôi sợ hãi, đó 
gọ! là cung kính. 

Hỏi: Thế nào là cung kính cúng dường? 

Đáp: Như có một người, đối với Phật-Pháp- 
Tăng, bậc Thân giáo-Quỹ phạm và người khác, tùy 
thuộc một người có trí, tôn trọng người đồng phạm 
hạnh, thê hiện cúng dường cung kính, mà trú. Nêu 
ở chô này có cúng dường và cung kính, thì gọi là 
cung kính cúng dường. 

Hỏi: Thế nào là thân có sức mạnh 

Đáp: Những thân dũng mãnh, tráng kiện, nhẹ 
nhàng, nhanh nhẹn, có năng lực làm mọi công việc. 
Đó gọi là sức mạnh của thân. 

Hỏi: Thế nào là thân yêu kém? 

Đáp: Những thần không dũng mãnh, không 
cường tráng, không nhẹ nhàng, không nhanh nhẹn, 
không có năng lực làm xong công việc. Đó gọi là 
thân yêu kém. 

Hỏi: Thân mạnh mẽ và thân yếu kém, có bao 
nhiêu xứ thâu nhiếp? 
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Bao nhiêu thức nhận biết? 

Đáp: Một xứ thâu nhiệp, đó là xúc xứ. Hai thức 
nhận biết là thân thức và ý thức. Như lúc hai lực sĩ 
giao đâu với nhau, cô tay vừa giao tiếp, thì nhận 
biết sức lực mạnh yêu của nhau. Lại như người 
mạnh năm lây kẻ yêu giữ chặt, sự hơn kém của thể 
lực nhận biết lẫn nhau cũng như vậy. 

Hỏi: Thê nào là trạch diệt? 

Đáp: Các diệt đêu là xa lìa trói buộc. 

Hỏi: Thể nào là phi trạch diệt? 

Đáp: Các diệt không phải xa lìa trói buộc. 

Hỏi: Thế nào là vô thường diệt? 

Đáp: Các hành phân tán hư hoại, ân mất và 
giảm sút đó gọi là vô thường diệt. 

Hỏi: Phi trạch diệt với vô thường điệt có gì sai 
biệt? 

Đáp: Phi trạch diệt thì không dựa vào sức lựa 
chọn, giải thoát các loại ma sự- bệnh tật-tai họa- 
sâu não, thực hành pháp khô của đời, không phải 
đối với tham dục mà điều phục đoạn trừ đê vượt 
qua. 

Vô thường điệt là các hành phân tán hư hoại, 
ân mất và ø1ảm sút. 

Đó gọi là sự sai biệt giữa hai thứ diệt. 

Như Khế kinh nói: Có hai cõi Niết-bàn, nghĩa 
là cõi Niết-bàn hữu dư y và cõi Niết-bàn vô dư y. 

Hỏi: Thế nào là cõi Niết-bàn hữu dư y? 
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Đáp: Nếu các lậu của A-la-hán vĩnh viên không 
cÒn, mạng sông còn tôn tại, sắc tạo của đại chủng 
nối tiếp nhau chưa đoạn. Dựa vào năm căn của 
thân-tâm chuyên biến tương tục, là còn có chỗ dựa, 
các kiết vĩnh viễn không còn đạt được xúc chứng, 
gọi là cõi Niết-bàn hữu dư y. 

Hỏi: Thế nào là cõi Niết-bàn vô dư y? 

Đáp: Tức là các lậu của A-la-hán vĩnh viễn 
không còn, mạng sông đã diệt, sắc tạo của đại 
chủng nối tiếp nhau đã đoạn. Dựa vào năm căn của 
thân-tâm không chuyền biến nữa, là không còn chỗ 
dựa, các kiết vĩnh viễn không, gọi là cõi Niết-bàn 
vô dư y. 

Hỏi: Niết-bàn nên nói là học-vô học, hay phi 
học phi vô học? 

Đáp: Niết-bàn nên nói là phi học phi vô học. 

Có thuyết nói: Niết-bàn có học, có vô học, có 
phi học phi vô học. Hỏi: Thế nào là học? 

Đáp: Học nghĩa là học được các kiết đoạn, đạt 
được chứng. 

Hỏi: Thê nào là vô học? 

Đáp: Vô học nghĩa là vô học cần phải đoạn trừ 
các kiệt, đạt được xúc chứng. 

Hỏi: Thế nào là phi học phi vô học? 

Đáp: Nghĩa là hữu lậu đoạn trừ được các kiết, 
đạt được xúc chứng. 

Hỏi: Ở trong nghĩa này, Niễt-bàn chỉ nên nói là 
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phi học phi vô học, nhưng mà ông nói Niếễt-bàn là 
có học, có vô học, có phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Ý ông thê nào? Trước kia dùng đạo thế 
tục, vĩnh viên đoạn trừ được tham dục-giận dữ phi 
học phi vô học xa lìa được trói buộc nhưng đối với 
bốn đề, chưa đạt được hiện quản, tu tập hiện quán 
đạt được hiện quán rôi, chứng quả Bất hoàn, 
chuyền thành học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Lại nữa, ý ông thê nào? Trước kia dùng đạo thế 
tục, vĩnh viễn đoạn trừ được tham dục- sân hận, phi 
học phi vô học xa lia được trói buộc. về sau, khi 
chứng quả Bất hoàn, thì xa lìa trói buộc ấy nên 
chuyên thành học. 

Nếu sự xa lìa trói buộc ấy vào lúc này chuyên 
thành học, thì trước kia phải là thê thường còn của 
học nên khi chưa chứng quả Bất hoàn, chưa đạt 
được hữu học, mà đã gọi là học, thì không hợp với 
chánh lý. 

Hỏi: Y ông thế nào? A-la-hán hướng đến học 
đoạn trừ các kiết, chứng quả A-la-hán, quả học đó 
chuyền thành vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Lại nữa, ý ông thế nào? A-la-hán hướng đến 
học đoạn trừ các kiết, khi chứng quả A-la-hán, thì 
đoạn trừ kiết ấy thuận theo chuyền thành vô học. 
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Nếu đoạn trừ kiết ây vào lúc này, trở thành vô học, 
thì trước đó, phải là thê thường còn của vô học. Khi 
chưa chứng quả A-la-hán, không đạt được vô học, 
mà đã gọi là vô học, thì không hợp với chánh lý. 

Hỏi: Y ông thế nào? Các bậc A-la-hán vô học 
đoạn trừ các kiết, khi giảm sút quả A-la-hán, thì vô 
học chuyền thành học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Lại nữa, ý ông thế nào? Các bậc A-la-hán vô 
học đoạn trừ các kiết, khi ø1ảm sút quả A-la-hán, 
thì các bậc A-la-hán vô học đoạn trừ kiết thuận 
theo chuyền thành học. Nếu đoạn trừ kiết ấy vào 
lúc này chuyên thành học, thì trước kia phải là thê 
thường còn của học chưa giảm sút quả A-la-hán, 
không đạt đến hữu học, mà đã gọi là học thì không 
hợp với chánh lý. 

Lại nữa, Niết-bàn không phải trước là phi học 
phi vô học; sau chuyển thành học, trước là học, sau 
chuyện thành vô học; trước là vô học, sau lại 
chuyền thành học. 

Lại nữa, Niết-bàn không phải là có học, có vô 
học, có phi học phi vô học. Nếu như thế thì trở 
thành các pháp có hai phân, vì không quyết định 
cho nên có tạp loạn, thế thì không nên thiết lập 
tánh-tướng quyết định của các pháp. Đức Phật 
cũng không thuyết minh Niếễt-bàn có tánh học, tánh 
vô học. Bởi vì Niết-bàn luôn luôn là các pháp quyết 
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định phi học phi vô học, không có tạp loạn, luôn 
luôn trú vào tự tánh, không bỏ tự tánh, Niết-bàn là 
thường trụ, không có biến dịch. Vì thể, Niết-bàn 
chỉ nên nói là phi học phi vô học. 

Như Khế kinh nêu: A-la-hán thành tựu uân 
giới, uân định, uân tuệ, uấn giải thoát, uân giải 
thoát tri kiên vô học. 

Hỏi: Thế nào là uẫn giới vô học? 

Đáp: Luật nghi của thân, luật nghi của ngữ, 
mạng thanh tịnh vô học. 

Hỏi: Thế nào là uẫn định vô học? 

Đáp: Tam-ma-đ1a vô học, nghĩa là Không-Vô 
tướng-Vô nguyện. 

Hỏi: Thể nào là uẫn tuệ vô học? 

Đáp: Trí chánh kiến vô học. 

Hỏi: Thế nào là uẫn giải thoát vô học? 

Đáp: Tác ý vô học tương ; ưng với tâm, đã thắng 
giải, hiện đang thăng giải, sẽ thăng giải. 

Hỏi: Thế nào là uẫn giải thoát trí kiến vô học? 

Đáp: Tận trí và vô sinh trí. 

Hỏi: Uấn tuệ vô học với uân giải thoát tri kiến 
vô học có gì sai biệt? 

Đáp: Khô-tập trí vô học là uẫn tuệ vô học, diệt- 
đạo trí vô học là uẫn giải thoát tr1 kiến vô học. Lại 
nữa, khô-tập-diệt trí vô học là uẫn tuệ vô học. Đạo 
trí vô học là uẫn giải thoát tr kiến vô học. Lại nữa, 
khổ- tập-đạo trí vô học là uân tuệ vô học, diệt trí 
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vô học là uẫn giải thoát tri kiến vô học. Đó gọi là 
sự sai biỆt. 

Như Đức Thê Tôn nói: Bí-sô nên biết! Chỉ có 
một cứu cánh, không có cứu cánh nào khác. Trong 
này thì pháp nào gọi là cứu cánh? 

Đáp: Đức Thê Tôn có lúc đôi với đạo thuyết về 
âm thanh cứu cánh, có lúc đôi với đoạn thuyết về 
âm thanh cứu cánh. 

Đối với đạo, thuyết về âm thanh cứu cánh, như 
Đức Thế Tôn dạy: 

Một hạng người thông mình Kiêu mạn, 
Không thể nảo biết được cứu cảnh, 

Vì thể người ấy không chứng đạo, 
Không khéo léo điêu phục mà chết. 

Đôi với đoạn thuyết về âm thanh cứu cánh, như 
Đức Thế Tôn dạy: 

Người đã đạt đến nơi cứu cánh, 
Không sợ hãi nghỉ ngờ hồi hận, 
ĩnh viên rút ra mũi tên Hữu, 
Người ấy trú vào thân sau cuối. 
Đâáy chính là cứu cảnh bậc nhất, 
Dáu tích của tỉnh lạng vô thượng, 
Dấu tích của thanh tịnh bất tử, 
Bởi vì các tướng đều xóa sạch. 

Lại như Khế kinh nói: Có một Phạm chí, tên Số 
Mục-liên, đi đến chỗ Phật, thưa hỏi Đức Phật: 
Kiêu-đáp-ma tôn quý đã giáo huấn, truyên trao, răn 
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dạy các BI-sô v.v... Họ tiếp nhận giáo huấn rồi, đều 
có khả năng chứng được cõi Niết-bàn cứu cánh cao 
nhất không? Đức Thế Tôn bảo: Sự việc này không 
nhất định, cùng loại thì có thể chứng, không cùng 
loại thì không thể. 

Như Khế kinh nói: Phật bảo Bí-sô, có các ngoại 
đạo mặc dù cùng thiết lập đoạn trừ biết về các thủ, 
nhưng họ không có khả năng thiết lập đầy đủ, 
nghĩa là chỉ thiết lập đoạn trừ biết về dục thủ-kiến 
thủ-giới thủ-ph1 ngã ngữ thủ. 

Sự việc này có nghĩa gì? 

Có thuyết nói: Đây là Đức Thế Tôn thuyết pháp 
một cách tự nhiên, ngoại đạo kia không nên tạo ra 
thuyết này. Vì sao? Vì Đức Thế 

Tôn thuyết pháp, không phải hoàn toàn không 
có nhân, hoặc chỉ một ít nhân. 

Lại có thuyết nói: Lời nói ây chứng tỏ ngoại 
đạo kia có đoạn phân ít, họ không nên nói như thế. 
Vì sao? Vì phàm phu cũng có khả năng đoạn trừ 
phân Ít, vì ngã ngữ thủ. Tuy nhiên, Phật Thế Tôn 
đã vì các hàng trời- người và vô lượng đại chúng, 
thuyết giảng rộng vê pháp yếu, khai thị không có 
trái ngược, khiến cho tùy loại đều được hiểu rõ. 

Có các ngoại đạo trộm nghe Đức Phật thuyết 
giảng các tên gọi về uân-giới-xứ- cái-niệm trụ, cho 
đến giác chi, hoặc có đây đủ, hoặc không đây đủ. 

Các ngoại đạo này nêu có nghe được tên gọi về 
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dục thủ, bèn nói thế này: Ta cũng thiết lập đoạn 
biết về dục thủ. 

Nếu có người nghe được tên gọi về kiến thủ, 
liền nói thế này: Ta cũng thiết lập đoạn trừ biết kiến 
thủ. Nếu có người nghe được tên gọi về giới thủ 
liền nói thê này: Ta cũng thiết lập đoạn trừ biết về 
giới thủ. Như nhiêu Bi-sô tập họp tại một chỗ, có 
các ngoại đạo đến nói thế này: Như Kiêu- đáp-ma 
đã vì các đệ tử tuyên thuyết về pháp yêu, nghĩa là 
nói thế này: Bí-sô các ông nên đoạn trừ năm cái 
(ngăn che), năm cái như vậy luôn luôn làm nhiễm 
ô tâm, khiến cho sức tuệ yêu kém, gây tốn hại phân 
giác, chướng ngại cho Niết-bàn. Đối với bốn niệm 
trụ nên khéo trụ tâm, đối với bảy giác chi phải 
siêng năng tu tập. 

Chúng tôi cũng có thể vì các đệ tử nói về pháp 
yếu này, thì pháp yếu Kiêu-đáp-ma đã nói cùng VỚI 
pháp yêu tôi nói đâu có khác biệt, mả sao các ông 
chỉ quay về với ông ấy vậy? 

Nhưng ngoại đạo kia, hãy còn không thể nào 
nhận biết về danh, tướng của năm cái, huông hỗ có 
khả năng hiểu rõ Tảng, trụ vào bốn niệm trụ, tu Dảy 
giác chỉ? Như vậy vì nghe trộm lời Phật nói, nên 
đã tạo ra thuyêt này; thiệt lập đoạn trừ thủ, nên biệt 
cũng như vậy. 

Lại, như ngoại đạo Ma-kiện-địa-ca không hiểu 
rõ thân mình là chỗ tích tập mọi thứ bệnh, sát na 
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không dừng lại, chỉ có khố-không-vô ngã, đi đến 
chỗ Phật, võ bụng mà nói: Nay thân này của tôi đã 
không có các bệnh tật, nên biết tức là Niết-bàn cứu 
cánh. 

Ngoại đạo kia hãy còn không biết danh tướng 
của không có bệnh, huống hỗ có thê hiểu rõ ràng 
Niết-bàn cứu cánh. Nhưng vì nghe trộm lời Phật 
nói, nên đã tạo ra thuyết này, thiệt lập đoạn trừ thủ, 
nên biết cũng như thế. 

Hỏi: VÌ sao ngoại đạo chỉ có thiết lập đoạn trừ 
biết về ba thủ chứ không phải là ngã ngữ thủ? 

Đáp: Ngoại đạo kia trong đêm dài sinh tử, chập 
có chân thật về ngã và hữu tình, thọ mạng, sinh ra, 
khả năng nuôi dưỡng, Bồ-đặc- ø1à- la, ngoại đạo kia 
đã chấp là có chân thật. 

Hỏi: Chúng tôi thà rằng thiết lập đoạn trừ ngã 
ngữ thủ, nói cùng thiết lập đoạn trừ biết về các thủ. 
Lời nói này có nghĩa gì? 

Đáp: Là Phật, Thế Tôn tùy thuận ngôn thuyết 
của ngoại đạo, như Đức Thế Tôn nói: Các ngoại 
đạo kia thiết lập thật có hữu tình đoạn hoại. Nhưng 
dựa vào thắng nghĩa, thì không thật sự có hữu tỉnh, 
chỉ tùy thuận lời nói của ngoại đạo mà tạo ra thuyết 
này, nghĩa này cũng như thế, nên không hệ có lỗi. 

Như Khê kinh nói: Có hai biết khắp đó là trí 
biết khắp và đoạn biết khắp. 

Hỏi: Thể nào là trí biết khắp? 
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Đáp: Các trí kiến sáng suốt, giác ngộ về hiện 
quán, đó gọi là Trí biết khắp. 

Hỏi: Thế nào là đoạn biết khắp? 

_ Đáp: Các tham vĩnh viên đoạn trừ, giận- s¡ vĩnh 
viễn đoạn trừ, hết thảy phiền não vĩnh viên đoạn 
trừ, đó gọi là Đoạn biỆt khắp. Đức Thế Tôn có lúc 
đối với trí thuyết về âm thanh biết khắp, có lúc đối 
với đoạn, thuyết về âm thanh biết khắp. Đối với trí 
thuyết về âm thanh biết khắp, như kệ nói: 

Nho đồng tài đức luôn văng lặng, 

Có thể lợi ích các thể gian, 

Có trí luôn luôn biết tất cả, 

Tham ải nảy sinh mọi khổ đau. 

Có trí lời nói theo việc làm, 

Không thực hiện không cần phải nói, 
Người trí thuận theo biết tất cả, 

Có lời nói mà không tạo tác. 

Đôi với đoạn, thuyết về âm thanh biết khắp, 
như Khê kinh nói: Phật bảo Bí-sô: Ta sẽ vì các ông 
nói về những pháp biết khắp, tự tánh biết khắp. Có 
thê biết , là những pháp biệt khắp, gọi là năng thủ 
uấn. Tự tánh biết khắp, nghĩa là tham vĩnh viễn 
đoạn, giận-s1 vĩnh viên đoạn, tất cả phiên não vĩnh 
viễn đoạn. 

Có thê biết khắp, nghĩa là bậc A-la-hán, các lậu 
vĩnh viễn không còn, không chấp Như Lai sau khi 
mất có những thân vị lai, không thuận theo pháp 
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Hỏi: Quy y Phật, là quy y chỗn nào? 

Đáp: Nếu pháp thật có, hiện có tưởng, bình 
đăng tưởng, thiết lập ra ngôn thuyết, gọi là Phật- 
đà. Quy y hết thảy pháp vô học thành tựu quả vị 
Bỏ đê, gọi là quy y Phật. 

Hỏi: Quy y Pháp, là quy y chốn nào? 

Đáp: Nếu pháp thật có, hiện có tưởng, tưởng 
bình đăng, thiệt lập ra ngôn thuyết, gọi là Đạt ma. 
Quy y như vậy thì ái tận lìa diệt là Niết-bàn, gọi là 
quy y Pháp. 

Hỏi: Quy y Tăng, là quy y chỗn nào? 

Đáp: Nêu pháp thật có, hiện có tưởng, tưởng 
bình đăng, thiệt lập ra ngôn thuyết, gọi là Tăng giả. 
Quy y tất cả pháp học và vô học trở thành Tăng già 
ây, gọi là quy y Tăng. 


Phẩm 5: BÀN VÉ VÔ TÀM 
Tâm-hai căn thiện và bắt thiện, 
Trạo-hồi-hôn trâm-thụy mIÊH-IIÔnG, 
Cái-vô minh-tùy miên-bất cọng, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Hỏi: Thế nào là vô tàm (Không hồ)? 
Đáp: Những loại không có hồ thẹn-không có gì 
hồ thẹn- không có hô thẹn gì khác. Không có xâu 
hồ-không có gì xâu hồ-không có xấu hồ gì khác. 
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Không có kính trọng, không có tánh kính trọng, 
không có tự tại, không có tánh tự tại. Đối với người 
tự tại, không chuyền biên sợ hãi. Đó øọI là vô tàm. 

Hỏi: Thê nào là vô quý (Không thẹn)? 

Đáp: những loại không có xâu hồ không có gÌ 
xâu hỗ- không có xâu hồ gì khác. Không có Đạt 
nhã-không có gì nhục nhã-không có nhục nhã 
khác. Ở trong các tỘi, không hề sợ hãi không thấy 
sợ hãi. Đó gọi là vô quý. 

Hỏi: Có sai biệt gì giữa vô tàm và vô quý? 

Đáp: Đối với người tự tại, không có chuyển 
biến sợ hãi, là vô tàm. Ở trong các tội, không cảm 
thây sợ hãi là vô quý. Sai biệt là như thê. 

Hỏi: Thế nào là tàm? 

Đáp: Các thứ có hồ thẹn, có đối tượng được hồ, 
có hộ khác. Có xấu hỗ, có đối tượng được xâu hồ, 
có xâu hồ khác. Có kính trọng, có tánh kính trọng, 
có tự tại, có tánh tự tại. Đôi với người tự tại, có 
chuyền biến sợ hãi. Đó gọi là tàm. 

Hỏi: Thế nào là quý? 

Đáp: Những loại có xâu hỗ-có những điều xấu 
hồ-có xấu hồ khác nhau. Có nhục nhã-có những 
điều nhục nhã- có nhục nhã khác nhau. Ở trong các 
tội, có sợ hãi, cảm thấy hết sức sợ hãi. Đó gọi là 
quý. 

Hỏi: Tàm và quý có gì sai biệt? 

Đáp: Đối với người tự tại, có chuyển biến sợ 
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hãi là tàm. Ở trong các tội, cảm thây sợ hãi hết sức, 
là quý. Sai biệt là như thê. 

Hỏi: Thế nào là căn bất thiện tăng thượng? 

Đáp: Các căn bất thiện, có thể đoạn trừ căn 
thiện và khi lìa xa dục nhiễm thì đầu tiên là rời bỏ 
căn bắt thiện. 

Hỏi: Thế nào là căn bất thiện cùng hiện hành vi 
tê? 

Đáp: Các căn bắt thiện, khi lìa xa dục nhiễm thì 
rời bỏ sau cùng, bởi vì rời bỏ dục nhiễm cho nên 
gọi là xa lìa dục nhiễm. 

Hỏi: Thê nào là căn thiện tăng thượng của cõi 
Dục? 

Đáp: Khi Bồ-tát nhập chánh tánh ly sinh, là đạt 
được trí thế tục hiện quán biên của cối Dục; và khi 
Như Lai đạt được tận trí, là đạt được căn thiện vô 
tham, vô sân, võ s1 của cõi Dục. 

Hỏi: Thế nào là căn thiện cùng hiện hành vi tế? 

Đáp: Khi đoạn căn thiện, thì rời bỏ sau cùng, 
bởi vì rời bỏ căn thiện cho nên gọi là đoạn căn 
thiện. 

Hỏi: Các tâm quá khứ thì tâm đó có biến đối hư 
hoại chăng? 

Đáp: Các tâm quá khứ thì tâm ây đều biến đôi, 
hư hoại. Có tâm biên đôi hư hoại mà tâm ây không 
phải quá khứ, nghĩa là tâm tương ưng với tham- 
giận ở hiện tại và vị lai. Như Đức Thế Tôn nói: Bí- 
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sô các ông! G1iả như bị giặc oán cưa xẻ thân mình, 
hoặc các chỉ tiết nơi thân, các ông ở vào tình trạng 
đó, tâm chớ biến đôi hư hoại, cũng nên phòng giữ 
miệng chớ thốt ra lời nói hung dữ. Nếu tâm biến 
đối hư hoại và thốt ra lời nói ác, thì đối với điều 
mình đã mong câu, sẽ gặp rất nhiêu chướng ngại. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: Bí-sô các ông! Ở 
trong cảnh dục tuyệt vời, không nên khởi tâm biến 
đôi hư hoại. 

Hỏi: Các tâm nhiễm trước thì tâm ây là biến đôi 
hư hoại chăng? 

Đáp: Các tâm nhiễm trước thì tâm ấy đều biên 
đối hư hoại. Có tâm biến đôi hư hoại mà tâm ây 
không phải là nhiễm trước, nghĩa là tâm không 
tương ưng với tham quá khứ, và tâm tương ưng VỚI 
sân hiện tại-vị lai. Như Đức Thế Tôn nói: Bí-sô các 
ông! Giả như bị giặc oán... nói rộng cho đến.. . đối 
với điều mình đã mong câu, sẽ gặp rất nhiều 
chướng ngại. 

Hỏi: Thế nào là trạo cử? 

Đáp: Các tâm không tĩnh lặng, không dừng lại, 
khinh suất, dao động, vội vã, tâm ý bôn chỗn, tánh 
tán động. Đó gọi là trạo cử. 

- Thê nào là ô tác? 

: Các tâm nóng nảy, cháy bỏng, áo não, 
H. đôi. ghét việc đã làm, tâm theo đuôi, tánh ăn 
năn. Đó gọi là ố tác. 
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Hỏi: Các tâm có trạo cử thì tâm ấy tương ưng 
với Ô tác chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có tâm có trạo cử mà không tương ưng với 
ố tác. Nghĩa là không có tâm ô tác, có tánh hấp tập 
VỘI vàng. 

2. Có tâm có ô tác mà không tương ưng với trạo 
cử. Nghĩa là không có tâm nhiễm ô, có tánh ăn năn, 
hôi tiệc. 

3. Có tâm có trạo cử mà cũng tương ưng với Ô 
tác. Nghĩa là tâm nhiễm ô, có tánh ăn năn hối tiếc. 

4. Có tâm không có trạo cử mà cũng không 
tương ưng với ô tác. Nghĩa là trừ các tướng ở trước. 

Hỏi: Thế nào là hôn trầm? 

Đáp: Những tánh nặng nê của thân-tâm, thân 
không điều hòa nhu thuận, tâm không điều hòa, 
nhu thuận; thân-tâm mụ mẫm, Tôi loạn, phiên 
muộn; tâm mờ mịt, táắnh nặng nề. Đó øọ1 là hôn 
trâm. 

Hỏi: Thế nào là thụy miên? 

Đáp: Các tâm ham ngủ nghỉ mờ mỊt yếu đuối 
mà chuyền đối, tâm tánh mê muội sơ suất. Đó gọi 
là thụy miên. 

Hỏi: Các tâm có hôn trầm thì tâm đó tương ưng 
với thụy miên chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có tâm có hôn trầm mà không tương ưng với 
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thụy miên. Nghĩa là không có tâm thụy miễn mà 
có tánh hôn trầm. 

2. Có tâm có thụy miên mà không tương ưng 
với hôn trâm. Nghĩa là không có tâm nhiễm ô mà 
có tánh thụy miên. 

3. Có tâm có hôn trầm mà cũng tương ưng với 
thụy miên. Nghĩa là tâm nhiễm ô có tánh thụy 
miên. 

4. Có tâm không có hôn trầm mà cũng không 
tương ưng với thụy miên. Nghĩa là trừ các tướng ở 
trước. 

Hỏi: Thụy miên nên nói là thiện, bất thiện hay 
vô ký? 

Đáp: Thụy miên nên nói hoặc là thiện, hoặc bất 
thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là thiện? Nghĩa là tâm thiện nơi thụy 
miên mờ tối suy yếu mà chuyền, tâm tánh mê muội 
SƠ suất. 

Thế nào là bắt thiện? Nghĩa là tâm bắt thiện nơi 
thụy miên, mờ tối suy yêu mà chuyên, tâm, tánh 
mê muội sơ suất. 

Thê nào là vô ký? Nghĩa là tâm vô ký nơi thụy 
miễn mờ tôi, suy yêu mà chuyến, tâm, tánh mê 
muỘi SƠ suất. 

Hỏi: Trong mộng nên nói là phước tăng trưởng, 
không phải phước tăng trưởng, hay không phải 
phước cũng không phải không có phước tăng 
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trưởng? 

Đáp: Trong mộng nên nói hoặc là phước tăng 
trưởng, hoặc không phải phước tăng trưởng, hoặc 
không phải phước cũng không phải không có 
phước tăng trưởng. 

Thế nào là phước tăng trưởng? Nghĩa là như có 
bồ thí, làm phước, thọ trì trai giới ở trong mộng, 
hoặc hành động khác, thuận theo một phước 
chuyên biến nỗi tiếp nhau. 

Thế nào là không phải phước tăng trưởng? Như 
trong mộng có hại sinh mạng, không cho mà lấy, 
vì dục mà tà hạnh, cô tình nói dối, uống các thứ 
rượu, hoặc phạm vào giới khác, thuận theo một 
điều không phải phước chuyền biến nối tiếp nhau. 

Thê nảo là không phải phước cũng không phải 
không có phước tăng trưởng? Như trong mộng, có 
điều không phải phước, chăng phải không có 
phước chuyền biến nối tiếp nhau. 

Hỏi: Mộng gọi cho pháp gì? 

Đáp: Đôi với lúc thụy miên (ngủ), tâm-tâm sở 
pháp, chuyên biến theo những pháp đã duyên. 
Người kia, sau khi thức giấc tùy thuộc vào sự ghi 
nhớ, có thê nói cho người khác biết mình đã mộng 
thây những sự việc như thê, như thê. Đó gọi là 
mộng. 

Như Khê kinh nói: Có năm cái (ngăn che). Thế 
thì năm Cái thâu tóm các Cái, hay các Cái thâu tóm 
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năm Cái? 
Đáp: Các Cái thầu tóm năm Cái chứ không phải 
năm Cái thâu tóm các Cái. 
Hỏi: Không thâu tóm những gì? 
Đáp: Nghĩa là Cái vô minh. Như Đức Thế Tôn 
nÓI: 
Cải võ mình đã che kín mi, 
Kiết ái đã trói buộc mọi nơi, 
Nơu và trí đêu cảm nhận được, 
Như vậy là thán có nhận biết. 
Hỏi: Các Cái thì đó là che phải chăng? Đáp: 
Nên làm thành bốn câu để biện giải: 
1. Có Cái mà không phải là che lập. Nghĩa là 
năm Cái quá khứ-vỊ 
lai. 
2. Có che lấp mà không phải là Cái. Nghĩa là 
trừ ra năm Cái, còn 
lại các phiền não khác hiện ở trước mắt. 
3. Có Cái cũng là che lấp. Nghĩa là năm cái tùy 
thuộc một pháp hiện ở trước mắt. 
4. Không phải Cái cũng không phải che lấp. 
Nghĩa là trừ cái tướng ở trước. 
Hỏi: Các tùy miên vô minh hệ thuộc cõi Dục, 
tật cả tùy miên, vô minh đó đều bất thiện chăng? 
Đáp: Các tùy miên vô minh bất thiện đều hệ 
thuộc cõi Dục. Có tùy miên vô minh hệ thuộc cõi 
Dục mà không phải bất thiện. Nghĩa là có thân 
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kiến, biên chấp kiên tương ưng với vô minh hệ 
thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Các tùy miên vô minh hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, tất cả tùy miên, vô minh đó đều vô ký 
chăng? 

Đáp: Các tùy miên vô minh hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, đều là vô ký. Có tùy miên, vô minh vô ký 
nhưng không hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc, không phải 
vô ký. Nghĩa là có thân kiến, biên chấp kiến hệ 
thuộc cõi Dục tương ưng với vô minh. 

Hỏi: Các tùy miên vô minh do kiến khổ-tập mà 
đoạn đều là biến hành chăng? 

Đáp: Các tùy miên vô minh biến hành này đều 
do kiên khô-tập mà đoạn. Có tùy miên, vô minh do 
kiên khổ-tập đoạn nhưng không phải là biến hành, 
nghĩa là pháp do kiên khổ-tập đoạn trừ không phải 
là biển hành. 

Hỏi: Vô minh tương ưng với tùy miên, các tùy 
miên vô minh do kiến diệt-đạo đoạn, tùy miên vô 
minh đó đều không phải là biến hành chăng? 

Đáp: Các tùy miên vô minh do kiến diệt-đạo 
mà đoạn đều không phải là biến hành. Có tùy miên, 
vô minh không phải là biên hành cũng không phải 
do kiến diệt-đạo mà đoạn, nghĩa là tùy miên tương 
ưng với vô minh, không phải là biến hành do kiến 
khô-tập mà đoạn. 

Hỏi: Thế nào là tùy miên vô minh bất cọng? 
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Đáp: Các vô minh không hiểu rõ về khô, không 
hiểu rõ về tập- diệt-đạo. 

Hỏi: Thế nào là triền, trạo cử bất cọng? 

Đáp: Không có triền, trạo cử bất CỌng. 


Phẩm 6: BÀN VỀ TƯỚNG 
Ba-ba tướng và khác nhau, 
Lão-tứ-võ thường-nghiệp lực mạnh, 
Ba tướng cùng rong mỘI sát na, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Hỏi: Pháp sắc sinh-trụ-lão-vô thường, nên nói 
là sắc hay không phải sắc? 
Đáp: Nên nói không phải là sắc. 
Hỏi: Pháp không phải là sắc sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là sắc hay không phải sắc? 
Đáp: Nên nói không phải là sắc. 
Hỏi: Pháp có thấy sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là có thây hay không có thây? 
Đáp: Nên nói là không có thấy. 
Hỏi: Pháp không có thấy sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là có thấy, hay không có thây? 
Đáp: Nên nói là không có kiến. 
Hỏi: Pháp có đối sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là có đối hay không có đối? 
Đáp: Nên nói là không có đồi. 
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Hỏi: Pháp không có đối sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là có đôi hay không có đối? 

Đáp: Nên nói là không có đồi. 

Hỏi: Pháp hữu lậu sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là hữu lậu hay vô lậu? 

Đáp: Nên nói là hữu lậu. 

Hỏi: Pháp vô lậu sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là vô lậu hay hữu lậu? 

Đáp: Nên nói là vô lậu. 

Hỏi: Pháp hữu vi sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là hữu vi hay là vô v1? 

Đáp: Nên nói là hữu vI. 

Hỏi: Pháp vô vi sinh-trụ-lão-vô thường, nên nói 
là vô v1, hay là hữu vi? 

Đáp: Nên nói là pháp vô vi, không có sinh-trụ- 
lão-vô thường. 

Hỏi: Pháp quá khứ sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là quá khứ, hay vị lai-hiện tại? 

Đáp: Nên nói là quá khứ. 

Hỏi: Pháp vị lai sinh-trụ-lão-vô thường, nên nói 
là vị lai, hay quá khứ-hiện tại? 

Đáp: Nên nói là vị lai. 

Hỏi: Pháp hiện tại sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là hiện tại, hay quá khứ-vỊ lai? 

Đáp: Nên nói là hiện tại. 

Hỏi: Pháp thiện sinh-trụ-lão-vô thường, nên 


2122 A TỶ ĐÀM 2 


nói là thiện, hay bất thiện-vô ký? 

Đáp: Nên nói là thiện. 

Hỏi: Pháp bất thiện sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là bất thiện, hay thiện-vô ký? 

Đáp: Nên nói là bất thiện. 

Hỏi: Pháp vô ký sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là vô ký, hay thiện-bât thiện? 

Đáp: Nên nói là vô ký. 

Hỏi: Pháp hệ thuộc cối Dục sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là hệ thuộc cõi Dục, hay hệ thuộc 
cõi Săc-Vô sắc? 

Đáp: Nên nói là hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Pháp hệ thuộc cõi Sắc: sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là hệ thuộc cối Sắc, hay hệ thuộc 
cõi Dục, Vô sắc? 

Đáp: Nên nói là hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là hệ thuộc cõi Vô sắc, hay hệ 
thuộc cõi Dục, Sắc? 

Đáp: Nên nói là hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Pháp học sinh-trụ-lão-vô thường, nên nói 
là học hay là vô học-phI học phi vô học? 

Đáp: Nên nói là học. 

Hỏi: Pháp vô học sinh-trụ-lão-vô thường, nên 
nói là vô học hay là học-phi học phi vô học? 

Đáp: Nên nói là vô học. 
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Hỏi: Pháp phi học phi vô học sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là phi học phi vô học hay là học- 
vô học? 

Đáp: Nên nói là phi học phi vô học. 

Hỏi: Pháp do kiến mà đoạn sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là do kiến đoạn, do tu đoạn hay 
không đoạn? 

Đáp: Nên nói là do kiến đoạn. 

Hỏi: Pháp do tu mà đoạn sinh-trụ-lão-vô 
thường, nên nói là do tu đoạn, do kiến đoạn hay 
không đoạn? 

Đáp: Nên nói là do tu đoạn. 

Hỏi: Pháp không đoạn sinh-trụ-lão-vô thường, 
nên nói là không đoạn hay tu đoạn kiến đoạn? 

Đáp: Nên nói là không đoạn. 

Hỏi: Thế nào là lão (giả)? 

Đáp: Các hành hướng đến tướng mạo trái với 
sự biến chuyên của dị thục. Đó gọi là lão (già). 

Hỏi: Thể nào là tử (chết)? 

Đáp: Tất cả hữu tình từ chúng đồng phần của 
mình mà dời đổi, hư mất, xả bỏ thọ mạng, mạng 
căn tàn lụi, diệt bỏ các uân, thân tiêu tan. Đó øọI là 
tử. 

Hỏi: Thế nào là vô thường? 

Đáp: Các hành tan hoại, sụp đô, suy tàn, giảm 
sút. Đó gọi là vô thường. 

Hỏi: Tử và vô thường có gì sai biệt? 
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Đáp: Mọi cái chết là vô thường. Có cái vô 
thường nhưng không phải là tử, nghĩa là trừ ra tử 
còn lại các hành diệt. 

Hỏi: Lực của nghiệp mạnh hay là lực của vô 
thường mạnh? 

Đáp: Lực của nghiệp mạnh chứ không phải lực 
của vô thường mạnh. 

Có thuyết nói: "Lực của vô thường mạnh chứ 
không phải lực của nghiệp Vì sao? Vì nghiệp cũng 
là vô thường". Ở trong nghĩa này, lực của nghiệp 
mạnh chứ không phải lực của vô thường. Vì sao? 
Vì nghiệp có khả năng tiêu diệt hành của ba đời, 
còn vô thường chỉ tiêu diệt hành trong hiện tại. 

Như Đức Thế Tôn đã nói: Có ba tướng hữu vi 
của các pháp hữu vi, lúc pháp hữu vi dây khởi cũng 
có thể biết rõ về tận và trụ-di, cũng có thê biết rõ 
trong một sát na. 

Hỏi: Thế nào là khởi? 

Đáp: Là sinh. 

Hỏi: Thê nào là tận? 

Đáp: Là vô thường. 

Hỏi: Thế nào là trụ-dị? 

Đáp: Là lão. 
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Phẩm 7: BÀN VÉ NGHĨA VÔ 
Không ÿ nghĩa- nghĩ đến vô (ưỞng, 
Biết pháp luận-các lậu không CỒN, 
Nhiễu ham muốn-biết đủú-vừa lòng, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Như Đức Thế Tôn nói: 

Tu những phương pháp khổ hạnh khác, 
Nên biết đêu không có ý nghĩa, 

Không đạt được lợi ích an Vui, 

Như khua mái chèo thuyên trên đất. 

Hỏi: Vì sao Đức Thế Tôn nói như thê này: Tu 
những pháp khổ hạnh đều không có ý nghĩa gì cả? 

Đáp: Hành kia hướng tới cải chết, gần cái chết 
và đến cái chết, không phải là tu khổ hạnh như thế 
thì có thê vượt lên trên cái cái chết được. 

Lại như Đức Thế Tôn nói: Ngồi kiết già, thân 
trang nghiêm nguyện chính đáng, trú trong ý niệm 
trước mặt. 

Hỏi: Sao gọi là trú trong ý niệm trước mặt? 

Đáp: Người tu hạnh quán, buộc sự nghĩ nhớ 
giữa chân mày, hoặc quán thi thể bầm đen hoặc 
quán thi thể sình trướng, hoặc quán máu mủ nát 
rữa, hoặc quán nứt rã hư hoại, hoặc quán màu đỏ 
khác lạ, hoặc quán bị chim thú ăn thịt, hoặc quán 
thân hình phân tán rời ra, hoặc quán xương trăng, 
hoặc quán khung xương còn lại. Những cách quán 
này gọi là trú trong ý niệm trước mặt. 
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Lại như Đức Thế Tôn nói: Đại Mục-kiên-liên! 
Phạm thiên Đế-sa không nói về trụ vô tướng thứ 
sáu ấy chăng? 

Hỏi: Sao gọi là trụ vô tướng thứ sáu ấy? 

Đáp: Tùy tín hành-tùy pháp hành, gọi là trụ vô 
tướng. thứ sáu. Vì sao? Vì hai pháp này là vô tướng 
cho nên không thể an lập, không thể nêu bày Ở chỗ 
này hay chỗ khác, hoặc Khô pháp trí nhãn, hoặc 
Khô pháp trí, nói rộng cho đên hoặc Đạo loại trí 
nhẫn, vì vô tướng này không thê an lập, không thể 
nêu bày ở đây-ở kia, cho nên gọi là trụ vô tướng 
thứ sáu. 

Như Khế kinh nói: "Phật chuyên pháp luân, các 
Bí-sô như Kiêu- trần- -na V.V.. . thây pháp, các Địa 
thân, Dược-xoa cất tiếng bảy tỏ khắp nơi: Nay, ở 
vườn nai của Tiên nhân Bà-la-nê-tư, Đức Thế Tôn 
ba lần chuyên pháp luân, đủ mười hai tướng. 

Hỏi: Có phải Địa thân kia có hiểu biết đúng đăn 
kiến, biết Phật chuyên pháp luân, Bí-sô thây pháp 
hay không? 

Đáp: Không phải. 

Hỏi: Địa thân kia làm sao biết? 

Đáp: Vì tin Đức Thê Tôn, tức là Phật khởi tâm 
thê tục: Ta chuyên pháp luân, Bí-sô thây pháp. Vì 
vậy mà biết điêu ấy. Hoặc Phật bảo người khác: Ta 
chuyền pháp luân, Bí-sô thấy pháp. Do đó Địa thân 
kia đã nghe được. Hoặc từ Đại đức- Thiên tiên mà 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 2 2127 


nghe, hoặc các Tôn giả như Kiêu-trần-na kia khởi 
tâm thê tục: Phật chuyên pháp luân, chúng ta thấy 
pháp. Vì vậy mà Địa thân kia biết được. Hoặc các 
vị ây bảo với người khác, cho nên Địa thân đã nghe 
được. 

Lại như Khê kinh nói: "Có các Bí-sô đạt được 
A-la-hán, các lậu đã tận, chư Thiên cõi trời Ba 
Mươi Ba thường vân tập trong Thiện pháp đường, 
Ca ngợi nói rõ ở nơi ây, hoặc đệ tử kia cạo bỏ râu 
tóc, mặc pháp phục cà sa, chánh tín xuất Ø1a, siêng 
tu Thánh đạo, các lậu đã tận, chứng được tâm vô 
lậu, tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp, có năng lực 
tự thông đạt, trụ chứng đây đủ. Lại tự biết rõ: Đời 
sông của mình đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm 
đã hoàn thành, không còn thọ thân đời sau". 

Hỏi: Vì chư Thiên kia có hiểu biết đúng đắn 
kiến, biết các Bí-sô đạt được A-la-hán, các lậu đã 
tận chăng? 

Đáp: Không phải. 

Hỏi: Làm sao họ biết? 

Đáp: Vì tin ở Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật 
khởi tâm thế tục: Các Bí-sô này đạt được A-la-hán, 
các lậu đã tận. Vì vậy, chư Thiên kia biết. Hoặc là 
Phật bảo với người khác: Các Bí-sô này đạt được 
A-la-hán, các lậu đã tận. Vì vậy chư Thiên kia nghe 
được. Hoặc từ Đại đức-Thiên tiên mà nghe. Hoặc 
Tôn giả kia đã khởi tâm thế tục: Ta đã sạch hết lậu 
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đạt được quả A-la-hán! Vì vậy, chư Thiên kia biết. 
Hoặc các vị kia nói với người khác, khiến chư 
Thiên được nghe. 

Như Khê kinh nói: "Ở nước Ma-yết-đà, các 
quan phụ tá hoặc là hóa pháp điều phục, hoặc là 
pháp tùy pháp hành". 

Hỏi: Sao các quan kia gọi là hóa pháp điều 
phục, là pháp tùy pháp hành? 

Đáp: Nếu ở 'trong cõi trời mà thây pháp, thì gọi 
là hóa pháp điều phục. Nếu ở cõi người mà thấy 
pháp thì gọi là pháp tùy pháp hành. Lại nữa, nêu 
người không vâng giữ giới mà thây pháp, thì gọi là 
hóa pháp điêu phục. Nêu thọ trì giới mà thây pháp 
thì gọi là pháp tùy pháp hành. 

Hỏi: Thể nào là nhiêu ham muôn? 

Đáp: Mọi ham muôn đã ham muôn và đang 
ham muốn, đó gọI là nhiều ham muốn. 

Hỏi: Thế nào là không biết đủ (hỷ túc)? 

Đáp: Những điều không vui, không cùng vui, 
không vui khắp, không ngừng vui, không đáng vui. 
Đó gọi là không biết đủ. 

Hỏi: Nhiều ham muốn và không biết đủ có sai 
biệt gì? 

Đáp: Đối với lúc chưa đạt được -Sắc- thanh- 
hương-vỊ-xúc đáng yêu, áo quân- ăn uống- giường 
ghê- thuốc thang, và những đô dùng cung cập cho 
cuộc sông, cùng các phương tiện để mong câu, tìm 
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tòI, đòi hỏi, tư duy, mến mộ. Đó øọI là nhiều ham 
muốn. 

Đối với đô dùng cung cấp cho cuộc sống, đã 
được sắc- -thanh- hương-vỊ-xúc đáng yêu, áO quân- 
ăn uống- giường phế- thuốc thang, và những đồ 
dùng cung câp cho cuộc sông, lại còn hy vọng nữa 
nhiêu dục- ham muốn-ưa thích- -mong cầu nhiêu 
hơn. Đó gọi là không biết đủ. Sự sai biệt là như thê. 

Hỏi: Thế nào là ít ham muốn? 

Đáp: Mọi điều không ham muỗn-không ngừng 
ham muốn-không đáng ham muốn. Đó gọi là ít 
ham muốn. 

Hỏi: Thế nào là biết đủ? 

Đáp: Những niêm vui, vui bình đăng, vui khắp 
nơi-đã vui và đang vui. Đó gọi là biết đủ. 

Hỏi: Ít ham muôn và biết đủ có sai biệt gì? 

Đáp: Đối với lúc chưa đạt được -Sắc- thanh- 
hương-vỊ-xúc đáng yêu, áo quân- ăn uông- giường 
ghê- thuốc thang, và những đô dùng cung câp cho 
cuộc sống, cũng không hy vọng, không mong câu, 
không tìm kiếm, không đòi hỏi, không nghĩ cách, 
không tạo phương tiện. Đó gọi là ít ham muốn. 

Đôi với lúc đã được có sắc- thanh-hương-vỊ-xúc 
đáng yêu, áO quân- ăn uống- giường ghê- thuốc 
thang, và những đồ dùng cung cấp cho cuộc sông, 
cũng không tiếp tục hy vọng, không tiếp tục mong 
muôn, không tiếp tục ưa thích, không tiếp tục theo 
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đuổi. Đó gọi là biết đủ. Sự sai biệt là như thế. 

Hỏi: Thế nào là khó thỏa mãn? 

Đáp: Những người chú trọng đến ăn uống, ăn 
nhiêu-ăn lắm vẫn không đủ, không phải một ít mà 
có thê cứu giúp. Đó gọi là khó thỏa mãn. 

Hỏi: Thế nào là khó nuôi nâng? 

Đáp: Những người ham ăn uông, rất ham ăn 
uống, ưa nhai nuốt, thích nếm-mút, lựa chọn mà 
ăn, lựa chọn mà ăn uống, không phải là người có 
thể cứu giúp. Đó gọi là khó nuôi nâng. 

Hỏi: Khó thỏa mãn và khó nuôi nâng có gì sai 
biệt? 

Đáp: Tức là như trước đã nói. Đó gọi là sự sai 
biệt. 

Hỏi: Thế nào là dễ thỏa mãn? 

Đáp: Những người không chú trọng đến ăn 
uống, không tham ăn nhiêu, không ä ăn thô lỗ, ít mà 
vẫn có thê cứu giúp được. Đó gọi là dễ thỏa mãn. 

Hỏi: Thế nào là dễ nuôi nắng? 

Đáp: Những người không tham ăn uống, không 
đăm trong ăn uông, không thích nêm thử, không 
lựa chọn mà ăn uông tùy thuận, đi đến đầu cũng có 
thể cứu giúp được. Đó gọi là dễ nuôi nắng. 

Hỏi: Dễ thỏa mãn và dễ nuôi nắng có sai biệt 
øì? 

Đáp: Tức là như trước đã nói. Đó gọi là sự sai 
biệt. 
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Phẩm 8: BÀN VÉ TƯ 
Tu-tâm-trạo cử đêu khác nhau, 
Ngu si-hiểu biẾt-kiêu mạn-hại, 
Nhiễu hạnh-căn tảnh và các tà, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Thế nào là tư? 

Đáp: Đối với những điều tư duy-tư duy bình 
đăng-tư duy tăng lên, tánh tư duy-chủng loại tư 
duy, tâm hành ý nghiệp. Đó gọi là tư. 

Hỏi: Thê nào là lự? 

Đáp: Đối với những điều suy nghĩ-suy nghĩ 
bình đăng-suy nghĩ tăng lên, tùy theo mức độ tính 
toán quán sát. Đó gọi là lự. 

Hỏi: Tư và lự có khác biệt gì? 

Đáp: Tư là nghiệp, lự là tuệ. Đó gọi là sự sai 
biệt. 

Hỏi: Thể nào là tầm? 

Đáp: Những tâm tìm tòi phân biệt biểu hiện rõ 
ràng, suy tính quán sát phương pháp tạo thành, 
tánh phân biệt-chủng loại phân biệt. Đó gọi là tầm. 

Hỏi: Thế nào là tứ? 

Đáp: Những tâm tìm tòi suy xét, vừa hành động 
vừa chuyên đôi, vừa lưu chuyên vừa tùy thuộc. Đó 
øỌI là tứ. 
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Hỏi: Tầm và tứ có sai biệt gì? 

Đáp: Tánh thô của tâm gọi là tâm, tánh vi tế của 
tâm gọi là tứ. Đó gọi là sự sai biệt. 

Hỏi: Thế nào là trạo cử? 

Đáp: Những tâm không vắng lặng, không dừng 
lại, dao động không ngừng vội vã hấp tấp tâm tánh 
tán động. Đó gọi là trạo cử. 

Hỏi: Thế nào là tâm loạn? 

Đáp: Những tâm tán loạn trôi nổi bềnh bông 
không dừng lại, tánh không phải ở một cảnh. Đó 
øọI1 là tâm loạn. 

Hỏi: Trạo cử với tâm loạn có sai biệt gì? 

Đáp: Tướng không tính lặng gọi là trạo cử, 
tướng không phải ở một cảnh gọi là tâm loạn. Đó 
øỌI1 là sự sai biệt. 

Hỏi: Thế nào là vô minh? 

Đáp: Không có trí nhận thức đối với ba cõi. 

Hỏi: Thế nào là không biết đúng? 

Đáp: Tuệ bị dẫn dắt theo phi lý. 

Hỏi: Ông nói không biết đúng là tuệ bị dẫn dắt 
phi lý chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Ý ông thế nào? Đối với người có hiểu biết 
đúng đăn mà nói dối, họ đều lạc mất ý niệm không 
hiểu biết đúng đăn mà nói dỗi chăng? 

Đáp: Đúng thê. 
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Hỏi: Nhưng ý ý ông thế nào? Không có biết đúng 
đăn mà nói dôi chăng? 

Đáp: Không phải như thể, nên nghe tôi nói: 
Nếu nói không hiểu biết đúng, đăn là tuệ bị dẫn dắt 
phì lý thì đối với người có hiểu biết đúng đăn mà 
nói dối, đều vì lạc mất ý niệm, không biết đúng đăn 
mà nên nói dối thì nên nói là không có hiểu biết 
đúng đăn mà nói dối. Nếu không nói là không có 
hiểu biết đúng ‹ đăn mà nói dỗi, thì không nên nói là 
không hiểu biết đúng đăn là tuệ bị dẫn dắt phi lý. 
Những người. có hiểu biết đúng đăn mà nói dối, 
những người ây đêu vì lạc mất ý niệm không biết 
đúng đắn không hiểu biết đúng đăn mà nói dồi. 

Dấy lên nói như thê, đều không hợp lý. Nên hỏi 
vặn về điêu ây. 

Các vô minh đều tương ưng với hiểu biết đúng 
đăn chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Ý ông thê nào? Những người có hiểu biết 
đúng đăn mà nói dối, đều hướng đến vô minh, bị 
vô minh ràng buộc, vì lạc mất ý niệm không hiểu 
biết đúng đăn mà nói dôi chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nhưng ý ý ông thê nào? Không có hiểu biết 
đúng đắn mà nói dỗi chăng? 

Đáp: Không phải như vậy. Ông hãy nghe tôi 
nói: Nêu nói tât cả vô minh đều tương ưng với 
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không hiểu biết đúng đăn, thì những người có hiểu 
biết đúng đắn mà nói dối, đêu thuộc vê vô minh, bị 
vô minh ràng buộc. Vì lạc mất ý niệm, không hiểu 
biết đúng đăn, mà nói dối thì nên nói là không có 
hiểu biết đúng đăn mà nói dối. Nếu không nói là 
không có hiểu biết đúng đăn mà nói dối, thì không 
nên nói là tất cả vô minh đều tương ưng với không 
hiểu biết đúng đăn. Những người có hiệu biết đúng 
đăn mà nói dôi, thì đều hướng đến vô minh, bị ràng 
buộc do vô minh, vì lạc mất ý niệm không hiểu biết 
đúng đắn mà nói dối. Dấy lên nói như thể, cũng 
không hợp lý. 

Hỏi: Thế nào là kiêu? 

Đáp: Những tâm lý kiêu hãnh, mê say, rất buôn 
bực khó chịu, tâm kiêu ngạo buông thả, tự chấp 
lây. Đó gọi là kiêu. 

Hỏi: Thê nào là mạn? 

Đáp: Những tâm lý ngạo mạn-đã ngạo mạn- 
đang ngạo mạn, tâm ở lại và tự chấp lây. Đó gọi là 
mạn. 

Hỏi: Kiêu với mạn có gì sa1 biệt? 

Đáp: Nêu không trái với người khác, mà chấp 
vào pháp mình, tâm với tướng ngạo nghề phóng 
dật, gọi là kiêu. Nếu trái với người khác, tướng cậy 
thê vào mình, gọi là mạn. Đó gọi là sự sai biệt. 

Hỏi: Nêu khởi tăng thượng mạn, ta thấy khô là 
khổ, hoặc thây tập là tập, thì mạn này duyên vào 
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øì? 

Đáp: Như có người thân cận bậc thiện sĩ, lắng 
nghe chánh pháp, tác ý như lý, do nhân duyên này 
đạt được đề thuận với pháp nhẫn. Khổ hiện quán 
biên, là đôi với khô nhẫn, vui hiểu rõ là khô. Tập 
hiện quán biên, là đôi với tập nhẫn, vui hiểu rõ là 
tập. Người ấy do nhẫn này cho nên tác ý gìn giữ, 
hoặc do trung gian không tác ý, cho nên kiến nghi 
không hiện hành. Giả như hiện hành mà không biết 
thì dây lên ý niệm này: Ta đối với khô thấy là khổ, 
hoặc đối với tập thây là tập. Do đó khởi mạn, đã 
mạn và đang mạn, tâm ÿ lại và tự chấp lấy, øọI là 
tăng thượng mạn. Mạn này chính là duyên khổ, 
hoặc chính là duyên và tập. 

Hỏi: Nếu khởi tăng thượng mạn; ta thây diệt là 
diệt, hoặc thây đạo là đạo, thì mạn này duyên vào 
chỗ nào? 

Đáp: Như có người thân cận bậc thiện sĩ, lắng 
nehe chánh pháp, tác ý như lý, do nhân duyên ây 
đạt được để thuận với pháp nhẫn. Diệt hiện quán 
biên, là đôi với diệt, nhẫn vui hiểu rõ là diệt. Đạo 
hiện quán biên, là đối với đạo, nhẫn vui hiểu rõ là 
đạo. Người kia do nhẫn này, cho nên tác ý gìn giữ, 
hoặc do trung gian không tác ý cho nên kiên-ngh1 
không hiện hành. G1iả như hiện hành mà không 
biết, liên dây lên ý niệm này: Ta đôi với diệt thây 
là diệt, hoặc đối với đạo thấy là đạo. Vì vậy khởi 
mạn, đã mạn, và đang mạn, tâm ÿ lại và tự chấp 
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lây, gọi là tăng thượng mạn. Mạn này chính là 
duyên nơi tâm-tâm sở pháp kia. 

Hỏi: Nếu khởi tăng thượng mạn; sự sinh của ta 
đã hết thì mạn này duyên vào gì? 

Đáp: Như có một người dây lên nghĩ răng: Đây 
là đạo, đây là hành, ta dựa vào đạo này, hành này, 
đã biết tật cả khô, đã vĩnh viễn đoạn tập, đã chứng 
diệt, đã tu đạo, sự sinh của ta đã hết. Vì thế khởi 
mạn, đã ngạo mạn, và đang ngạo mạn, tâm ÿ lại và 
tự chấp lây, gọi là tăng thượng mạn. Mạn này chính 
là duyên vào sinh. 

Hỏi: Nếu khởi tăng thượng mạn; phạm hạnh ta 
đã lập, thì mạn này duyên vào gì? 

Đáp: Như có người dây lên nghĩ rằng: Đây là 
đạo, đây là hành, ta dựa vào đạo này, hành này, đã 
biết tất cả khổ, đã vĩnh viễn đoạn tập. đã chứng 
diệt, đã tu đạo, phạm hạnh ta đã lập. Vì vậy mà 
khởi mạn, đã ngạo mạn, và đang ngạo mạn, tâm Ở 
lại và tự chấp lấy, øọI là tăng thượng mạn. Mạn này 
chính là duyên vào tâm-tâm sở pháp kia. 

Hỏi: Nếu khởi tăng thượng mạn; việc cần làm 
ta đã làm xong, thì mạn này duyên vào pháp nào? 

Đáp: Như có một người dây lên nghĩ rằng: Đây 
là đạo, đây là hành, ta dựa vào đạo này, hành này, 
đã biết tật cả khô, đã vĩnh viễn đoạn tập, đã chứng 
diệt, đã tu đạo. Ta đã đoạn trừ tùy miên, đã dứt mọi 
phiên não, đã rời bỏ kiết, đã không còn lậu, việc đã 
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làm xong. Vì vậy mà khởi mạn, đã ngạo mạn, và 
đang ngạo mạn, tâm ÿ lại và tự chấp lây, øọI là tăng 
thượng mạn. Mạn này chính là duyên nơi tâm-tâm 
sở pháp kia. 

Hỏi: Nếu khởi tăng thượng mạn, ta không thọ 
nhận thân sau, thì mạn này duyên vào pháp nào? 

Đáp: Như có một người dây lên nghĩ răng: Đây 
là đạo, đây là hành, ta dựa vào đạo nảy, hành này, 
đã biết tật cả khô, đã vĩnh viễn đoạn tập, đã chứng 
diệt, đã tu đạo. Sự sinh của ta đã hết, phạm hạnh 
đã lập, việc đã làm xong, không thọ nhận thân sau. 
Vì thế khởi mạn, đã ngạo mạn, và đang ngạo mạn, 
tâm ý lại và tự chấp lấy, gọi là tăng thượng mạn. 
Mạn này chính là duyên vào hữu. 

Hỏi: Thế nào là tự cho thấp kém mà khởi mạn? 

Đáp: Như có một người thấy người khác hơn 
hắn mình về dòng họ, chủng tánh, của cải, địa vỊ, 
tài năng và ruộng vườn v.v... mà dây lên nghĩ răng: 
Người kia hơn ta một ít, ta chỉ thua họ một ít. 
Nhưng thật sự thua kém người khác nhiều gập trăm 
ngàn lần. Vì thê khởi mạn, đã ngạo mạn, và đang 
ngạo mạn, tâm › lại và tự chấp lây. Đó gọi là tự 
cho thấp kém mà khởi mạn. 

Như Khế kinh nói: Nếu dây khởi tầm dục-tầm 
giận đữ, tâm hại, hoặc hại mình-hại người khác, 
hoặc cùng tôn hại. 

Hỏi: Thể nào là tâm dục hại mình? 


2138 A TỶ ĐÀM 2 


Đáp: Như có một người vì khởi tham nên bị 
ràng buộc, thần tâm vất vả, thân tâm nung đốt, thân 
tâm nóng bức, thân tâm cháy bỏng. Lại bởi vì 
duyên này, cho nên nhận chịu các quả dị thục 
không ái, không vuI, không mừng, không hài lòng 
trong cõi sinh tử. Tự hại mình là như thế. 

Hỏi: Thế nào là tầm dục hại người khác? 

Đáp: Như có một người vì khởi tham nên bị 
ràng buộc ngắm nhìn vợ người khác, chông người 
ta thây rồi, tâm sinh giận dữ, oán hận buôn rầu. 
Như thế là hại người khác. 

Hỏi: Thế nào là tầm dục cả hai tốn cùng hại? 

Đáp: Như có một người vì khởi tham nên bị 
ràng buộc, chiêm đoạt làm nhục vợ người khác, 
chồng người ta biết rôi bắt trói lại, đánh đập vợ 
mình và người kia, cả hai đều bị đoạn mạng, hoặc 
đoạt lấy của báu. Như thế là cả hai cùng tốn hại. 

Hỏi: Thế nào là tầm giận dữ tự hại? 

Đáp: Có người vì khởi sân giận nên bị ràng 
buộc, thân tâm vất vả, thân tâm nung đốt, thân tâm 
nóng bức, thân tâm cháy bỏng. Lại bởi vì duyên 
này cho nên phải nhận chịu các quả đị thục không 
ái, không vui, không mừng, không vừa lòng trong 
cõi sinh tử. Tự hại mình là như thê. 

Hỏi: Thế nào là tâm giận dữ hại người khác? 

Đáp: Như có một người vì dây lên sân giận nên 
bị ràng buộc, làm hại mạng người khác. Như thê là 
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hại người khác. 

Hỏi: Thế nào là tầm giận dữ cả hai cùng tốn 
hại? 

Đáp: Như có một người vì dây lên sân giận nên 
bị ràng buộc làm hại mạng người khác, cũng lại bị 
người khác làm hại mạng mình. Như thê là cả hai 
cùng tốn hại. 

Hỏi: Thể nảo là tâm hại hại mình? 

Đáp: Như có một người vì dây lên sự tôn hại 
nên bị ràng buộc, thần tâm vất vả, thân tâm nung 
đốt, thân tâm nóng bức, thân tâm cháy bỏng. Lại 
bởi vì duyên này cho nên phải nhận chịu các quả 
đị thục không ái, không vuI, không mừng, không 
vừa lòng trong cõi sinh tử. Hại mình là như thế. 

Hỏi: Thế nào là tầm hại làm hại người khác? 

Đáp: Như có một người vì dây lên sự tôn hại 
nên bị ràng buộc, đánh đập bức hiếp người khác. 
Như thế là hại người khác. 

Hỏi: Thế nào là tầm hại cả hai cùng tôn hại? 

Đáp: Như có một người vì dây lên sự tôn hại 
nên bị ràng buộc, đánh đập bức hiếp người khác, 
cũng lại bị người khác bức hiệp, đánh đập. Như thê 
là cả hai cùng tốn hại. 

Hỏi: Trí nhiều hay là cảnh nhiều? 

Đáp: Cảnh nhiều chứ không phải trí. Vì sao? Vì 
trí cũng là cảnh. Hỏi: Trí nhiều hay là thức nhiều? 

Đáp: Thức nhiều chứ không phải trí. Vì sao? Vì 
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các trí đều tương ưng với thức, không phải các thức 
đều tương ưng với trí. Nhẫn tương ưng với thức, 
chứ không tương ưng với trí. 

Hỏi: Hạnh hữu lậu nhiều hay hạnh vô lậu 
nhiều? 

Đáp: Hạnh hữu lậu nhiều chứ không phải hạnh 
vô lậu. V1 sao? Vì hạnh hữu lậu thâu tóm mười xứ 
và phân ít hai xứ, hạnh vô lậu chỉ thâu tóm phân ít 
của hai xứ. 

Hỏi: Thể nào là hạnh viên mãn? 

Đáp: Thân luật nghi-ngữ luật nghi vô học, 
mạng thanh tịnh. 

Hỏi: Thể nào là hộ viên mãn? 

Đáp: Luật nghi của căn vô học. 

Hỏi: Thế nào là tánh phàm phu? 

Đáp: Nếu đối với pháp Thánh, noãn Thánh, 
kiến Thánh, nhẫn Thánh, dục Thánh, tuệ Thánh, 
những điều đó không đạt được-đã không đạt được- 
sẽ không đạt được, đó gọi tánh phàm phu. 

Hỏi: Tánh phàm phu này nên nói là thiện-bất 
thiện, hay là vô ký? 

Đáp: Nên nói là vô ký. 

Hỏi: Vì sao tánh phàm phu không phải là thiện? 

Đáp: Pháp thiện, hoặc do gia hạnh cho nên đạt 
được, hoặc do duyên khác cho nên đạt được, không 
thiết lập gia hạnh để mong câu làm phàm phu. Lại 
nữa, khi đoạn căn thiện thì pháp thiện đều xả, đạt 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 2 2141 


được tánh chăng thành tựu của các pháp thiện. Nếu 
táảnh phàm phu là tánh thiện, thì người đoạn căn 
thiện sẽ không phải là phàm phu. 

Hỏi: Vì sao tánh phàm phu không phải là bất 
thiện? 

Đáp: Vì khi xa lìa dục nhiễm thì pháp bất thiện 
đều bỏ, đạt được tánh chắng thành tựu của pháp bất 
thiện. Nêu tánh phàm phu là bất thiện, thì các phàm 
phu đã lìa dục nhiễm, sẽ không phải là phàm phu. 

Hỏi: Tánh phảm phu này nên nói là hệ thuộc 
cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc hay hệ thuộc cõi Vô sặc? 

Đáp: Nên nói hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ 
thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: VÌ sao tánh phàm phu không phải chỉ hệ 
thuộc cối Dục? 

Đáp: Khi mất ở cõi Dục sinh vào cõi Vô sắc, 
thì pháp của cõi 

Dục đều bỏ, đạt được tánh chắng thành tựu của 
pháp cõi Dục. Nếu tánh phảm phu chỉ hệ thuộc cõi 
Dục ấy, thì các phàm phu mất ở cõi Dục sinh vào 
cõi Vô săc, sẽ không phải là phàm phu. 

Hỏi: VÌ sao tánh phàm phu không phải chỉ hệ 
thuộc cõi Sắc? 

Đáp: Khi mất ở cõi Sắc sinh cõi Vô sắc, pháp 
cõi Sắc đều bỏ, đạt được pháp cõi Sắc với tánh 
chăng thể thành tựu. Nếu tánh phàm phu chỉ hệ 
thuộc cõi Sắc, thì các phàảm phu mất ở cõi Sắc sinh 
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vào cõi Vô sắc, sẽ không phải là phàm phu. 

Hỏi: VÌ sao tánh phàm phu không chỉ hệ thuộc 
cõi Vô sắc? 

Đáp: Nhập chánh tánh ly sinh, trước tiện hiện 
quán khổ cõi Dục, sau kết hợp hiện quán khổ cõi 
Sắc-Vô sắc. Thánh đạo dây khởi trước tiện lo liệu 
xong sự cõi Dục, sau kết hợp lo liệu xong sự cõi 
Sắc-Vô sắc. Vì vậy tánh phàm phu không chỉ hệ 
thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Tánh phàm phu này nên nói là do kiến 
đoạn, hay là do tu đoạn? 

Đáp: Nên nói là do tu đoạn. 

Hỏi: Vì sao tánh phàm phu không phải do kiến 
đoạn? 

Đáp: Pháp do kiến đoạn đều nhiễm ô, mà tánh 
phàm phu không nhiễm ô. Lại, pháp Thế đệ nhất 
đang diệt, khổ pháp trí nhẫn đang sinh. Bấy giờ, bỏ 
tảnh phàm phu của ba cõi, đạt được tánh chắng 
thành tựu kia, không phải là vào lúc ây mà pháp do 
kiến đoạn có xả bỏ. 

Hỏi: Tánh phàm phu gọi là pháp gì? 

Đáp: Ba cõi không nhiễm ô, tâm bất tương ưng 
hành. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tà kiến, pháp đó 
tương ưng với tà tư duy chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có pháp tương ưng với tà kiên nhưng không 
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phải là tà tư duy. Nghĩa là tà tư duy tương ưng với 
tà kiên, và tà tư duy khác không tương ưng với 
pháp tương ưng của tà kiến. 

2. Có pháp tương ưng với tà tư duy nhưng 
không phải là tà kiến. Nghĩa là tà tư duy tương ưng 
với tà kiên, và tà kiên còn lại không tương ưng với 
pháp tương ưng của tà tư duy. 

3. Có pháp tương ưng với tà kiến mà cũng là tà 
tư duy. Nghĩa là trừ ra tà kiến tương ưng với tả tư 
duy, và trừ ra tà tư duy tương ưng với tà kiến, còn 
lại các tà kiến và tà tư duy tương ưng với pháp. 

4. Có pháp không tương ưng với tà kiến mà 
cũng không phải là tả tư duy. Nghĩa là tà kiến 
không tương ưng VỚI tà fƯ duy, tà tư duy không 
tương ưng với tà kiên, và còn lại các tâm-tâm sở 
pháp và sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tả kiến, pháp đó 
tương ưng với tà tĩnh tiên chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có pháp tương ưng với tà kiến, nhưng không 
phải là tà tính tiên. Nghĩa là tà kiên tương ưng với 
tà tinh tiến. 

2. Có pháp tương ưng với tà tinh tiễn nhưng 
không phải là tà kiến. 

Nghĩa là tà kiến và tà kiến khác không tương 
ưng với pháp tương ưng của tà tinh tiến. 

3. Có pháp tương ưng với tà kiến mà cũng là tà 
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tinh tiên. Nghĩa là trừ ra tà kiên tương ưng với tà 
tinh tiễn, còn lại các pháp tương ưng với tà kiến 
khác. 

4. Có pháp không tương ưng với tà kiến mà 
cũng không phải là tà tinh tiến. Nghĩa là tà kiến 
không tương ưng với tà tinh tiến, và còn lại các 
tâm-tâm sở pháp cùng sắc vô vi-tâm bất tương ưng 
hành. 

Như dùng tà kiến đối với tà tinh tiên, dùng tà 
kiến đối với tà niệm- tà định cũng thế. Như dùng 
tà kiến đối với tà tinh tiên, tà nệm-tà định, dùng tà 
tư duy đối với tà tinh tiên-tà niệm-tà định cũng thê. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tà tinh tiến, pháp 
đó tương ưng với tà niệm chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có pháp tương ưng với tà tinh tiên mà không 
phải là tà niệm, gọi là tà niệm. 

2. Có pháp tương ưng với tà niệm mà không 
phải là tà tinh tiến, gọi là tà tinh tiến. 

3. Có pháp tương ưng với tà tinh tiến mà cũng 
phải là tà niệm, nghĩa là pháp tương ưng với tà 
niệm và tà tỉnh tiến. 

4. Có pháp không tương ưng với tà tỉnh tiến, 
cũng không phải là tà niệm. Nghĩa là còn lại các 
tâm-tâm sở pháp và săc-vô vi-tâm bất tương ưng 
hành. 

Như dùng tà tinh tiến đối với tà niệm, dùng tà 
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tinh tiễn đối với tà định cũng thê. Như dùng tà tỉnh 
tiên đối với tả niệm, tà định, dùng tà niệm đôi với 
tà định cũng vậy. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


QUYÊN 3 
Chương 2: KIẾT UẦN 
Phẩm 1: BÀN VÉ PHÁP BÁT THIỆN 
Ba kiết cùng các tảnh-dị thục 
Đoạn-kiến-hữu hệ thuộc vào căn, 
Là thuộc về đây đủ thành duyên, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Có ba kiết, gọi là kiết hữu thân kiến, kiết giới 
cắm thủ và kiết nghi. 

Ba căn bất thiện là căn bất thiện tham, căn bất 
thiện sân và căn bất thiện sĩ. 

Ba lậu là dục lậu. hữu lậu và vô minh lậu. 

Bốn bộc lưu là bộc lưu dục, bộc lưu hữu, bộc 
lưu kiến và bộc lưu vô minh. 

Bốn ách là ách dục, ách hữu, ách kiến và ách 
vô minh. Bồn thủ là dục thủ, kiên thủ, giới cắm thủ 
và ngã ngữ thủ. 

Bồn trói buộc thân là tham dục trói buộc thân, 
giận đữ trói buộc thân, giới cấm thủ trói buộc thân 
và chấp thật hữu thân này trói buộc thân. 
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Năm cái là cái tham dục, cái giận dữ, cái hôn 
trằm-thụy miên, cái trạo cữ ô tác và cái ngh1. 

Năm kiết là kiết tham, kiết giận, kiết mạn, kiết 
ganh tị và kiết keo kiệt. 

Năm kiết thuận phần dưới là kiết tham dục 
thuận phần dưới, kiết giận dữ thuận phân dưới, kiết 
hữu thân kiên thuận phân dưới và kiết giới cắm thủ 
thuận phân dưới, kiệt nghi thuận phân dưới. 

Năm kiết thuận phân trên là kiết tham sắc thuận 
phân trên, kiết tham vô sắc thuận phân trên, kiết 
trạo cử thuận phân trên, kiết mạn thuận phân trên, 
kiết vô minh thuận phân trên. 

Năm kiến là hữu thân kiến, biên chấp kiến, tà 
kiến, kiến thủ và giới câm thủ. 

Sáu ái thân là ái thân do mắt tiếp xúc sinh ra, ái 
thân do tai-mũ1-lưỡi-thân-ÿý chạm xúc sinh ra. 

Bảy tùy miên là tùy miên dục tham, tủy miên 
giận dữ, tùy miên hữu tham, tùy miên mạn, tùy 
miên vô minh, tùy miên kiến và tùy miên nghi. 

Chín kiết, là kiết ái, kiết giận dữ, kiết mạn, kiết 
vô minh, kiết kiên, kiết thủ, kiết nghi, kiết ganh tị 
và kiết keo kiệt. 

Chín mươi tám tủy miên là ba mươi sáu tùy 
miên hệ thuộc cõi Dục. Hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc 
đêu có ba mươi mốt tùy miên. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
có bao nhiêu bất thiện, bao nhiêu vô ký? 


2148 A TỲ ĐÀM2 


Đáp: Trong ba kiết là một vô ký, hai cần phân 
biệt; đó là kiết nghĩ và kiết gIỚI câm thủ, hoặc là 
bất thiện, hoặc là vô ký. Ở cõi Dục là bất thiện, ở 
cõi Sắc-Vô săc là vô ký. 

Ba căn bất thiện chỉ là bất thiện. 

Trong ba lậu là một vô ký, hai cần phân biệt; 
đó là dục lậu, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Vô tàm- 
vô quý và tương ưng với chúng, là bất thiện. Pháp 
còn lại là vô ký. 

Vô minh lậu hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Tương 
ưng với vô tàm-vô quý là bất thiện, pháp còn lại là 
VÔ ký. 

Trong bốn bộc lưu có một vô ký, ba cân phân 
biệt; đó bộc lưu dục, hoặc bắt thiện, hoặc vô ký, vô 
tàm-vô quý và pháp tương ưng với chúng đêu là 
bất thiện, pháp còn lại là vô ký. 

Bộc lưu kiến hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Ba 
kiến thuộc cõi Dục là bắt thiện. Hai kiên thuộc cõi 
Dục, năm kiến thuộc cõi Sắc-Vô sắc là vô ký. 

Bộc lưu vô minh hoặc bất thiện, hoặc vô ký, 
tương ưng với vô tàm-vô quý là bất thiện, pháp còn 
lại là vô ký. Như bốn bộc lưu, bỗn ách cũng vậy. 

Trong bốn thủ có một vô ký, ba cần phân biệt 
đó là dục thủ bất thiện, hoặc vô ký. 

Vô tàm-vô quý và tương ưng với chúng là bất 
thiện, pháp còn lại là vô ký. 

Kiến thủ hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Hai kiến 
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thuộc cõi Dục là bất thiện. Hai kiên thuộc cõi Dục, 
bốn kiến thuộc cõi Sắc-Vô sắc là vô ký. 

Giới cắm thủ hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Thuộc 
cõi Dục là bất thiện, thuộc cõi Sắc -Vô sắc là vô 
ký. 

Trong bốn trói buộc thân có hai bất thiện, hai 
cần phân biệt; đó là giới cắm thủ, sự trói buộc thân 
vì chập thật hữu thân, ở cõi Dục là bắt thiện, thuộc 
cõi Sắc -Vô sắc là vô ký. 

Năm cái chỉ là bất thiện. Trong năm kiết có ba 
bất thiện, hai cần phân biệt; đó là kiết tham-kiết 
mạn, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Ở cõi Dục là bất 
thiện, thuộc ở cõi Săc-Vô sắc là vô ký. 

Năm kiết thuận phân dưới có hai bất thiện, một 
vô ký, hai cân phân biệt; đó là kiết ĐIỚI cấm thủ- 
kiết nghi, hoặc bắt thiện, hoặc vô ký. Ở cõi Dục là 
bất thiện. Ở cõi Sắc -Vô sắc là vô ký. 

Năm kiết thuận phân trên chỉ là vô ký. 

Trong năm kiến có hai là vô ký, ba cần phân 
biệt; đó là tà kiến, kiến thủ, kiến giới cắm thủ, hoặc 
bất thiện, hoặc vô ký. Ở cõi Dục là bất thiện, thuộc 
cõi Sắc -Vô sắc là vô ký. 

Hai bất thiện trong sáu ái thân có hai bất thiện, 
bốn cần phân biệt đó là ái thân sinh ra do mắt-tai- 
thân tiếp xúc, hoặc bắt thiện, hoặc vô ký. Ở cối Dục 
là bất thiện, ở cõi Phạm thế là vô ký. Ý tiếp xúc 
sinh ra ái thân, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Ở cõi 
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Dục là bất thiện, ở cõi Săc- Vô sắc là vô ký. 

Trong bảy tùy miên có hai bất thiện, một vô ký, 
bốn cân phân biệt; đó là tùy miễn mạn-nghIi, hoặc 
bắt thiện, hoặc vô ký. Ở cõi Dục là bắt thiện, ở cõi 
Sắc-Vô sắc là vô ký. 

Tủy miên vô minh hoặc bất thiện, hoặc vô ký. 
Tương ưng với vô tàm-vô quý là bất thiện, pháp 
còn lại là vô ký. 

Tùy miên kiến, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Ba 
kiến thuộc cõi Dục là bắt thiện. Hai kiên thuộc cõi 
Dục, năm kiến thuộc cõi Sắc -Vô sắc là vô ký. 
Trong chín kiết có ba bất thiện, sáu cần phân biệt; 
đó là kiết áI1-mạn-thủ-nghi, hoặc bất thiện, hoặc vô 
ký. Ở cõi Dục là bất thiện, ở cõi Sắc -Vô sắc là vô 
ký. 

Kiết vô minh hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Tương 
ưng với vô tàm- vô quý là bất thiện, pháp còn lại 
là vô ký. 

Kiết kiên hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Một kiến 
thuộc cõi Dục là bất thiện, hai kiên thuộc cõi Dục, 
ba kiến thuộc cõi Sắc -Vô sắc là vô ký. 

Trong chín mươi tắm tùy miên có ba mươi ba 
bất thiện, sáu mươi bốn vô ký, một cần phân biệt; 
đó là tùy miên vô minh, thuộc cõi Dục do kiên khô 
mà đoạn, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Tương ưng 
với vô tàm- vô quý là bất thiện, pháp còn lại là vô 
ký. 
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Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
bao nhiêu là có dị thục, bao nhiêu là không có dị 
thục? 

Đáp: Các bất thiện thì có dị thục, các vô ký thì 
không có dị thục. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
có bao nhiêu do kiến mà đoạn, bao nhiêu do tu mà 
đoạn? 

Đáp: Trong ba kiết thì kiết hữu thân kiến, kiến 
là hành đi trước, có hai trường hợp: Hoặc do kiến 
mà đoạn, hoặc do kiến tu mà đoạn. 

Nếu hữu thân kiến hệ thuộc Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tùy tín-tùy pháp hành, hiện quán biên 
khô nhẫn đoạn thì do kiến mà đoạn. 

Ngoài ra, nêu phàm phu đoạn do tu mà đoạn, 
thì đệ tử của Thế Tôn đoạn do kiễn mà đoạn. Như 
kiết hữu thân kiến-kiết hữu thân kiến trong năm 
kiết thuận phân dưới, hữu thân kiến, biên chấp kiến 
trong năm kiến cũng vậy. 

Kiết giới câm thủ-kiết nghi-kiên là hành đi 
trước, có hai trường hợp: Hoặc do kiến mà đoạn, 
hoặc do kiến tu đoạn. Nếu ĐIỚI câm thủ- nghi hệ 
thuộc Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì tùy tín-tùy 
pháp hành, hiện quán biên và các nhẫn đoạn, là do 
kiến mà đoạn. 

Ngoài ra nêu phàm phu đoạn do tu mà đoạn, thì 
đệ tử của Đức Thế Tôn đoạn do kiên mà đoạn. Như 
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kiết giới cấm thủ-kiết nghi; bộc lưu kiến và ách 
kiến trong bốn bộc lưu- bôn ách; kiến thủ- giới cắm 
thủ trong bốn thủ; giới câm thủ-trói buộc vì chấp 
thật có thân này trong bốn trói buộc thân; kiết ĐIỚI 
cấm thủ và kiết nghi trong năm kiết thuận phần 
dưới; tà kiến-kiến thủ và giới câm thủ trong năm 
kiến; kiến-nghi tùy miên trong bảy tùy miên; kiến- 
thủ và nghi trong chín kiết, cũng như vậy. 

Căn bất thiện tham, lây tu làm hạnh dẫn đầu, có 
hai trường hợp: Hoặc do tu mà đoạn, hoặc do kiến 
tu mà đoạn. Nếu căn bắt thiện tham, học kiến tích 
các trí đoạn do tu mà đoạn. Ngoài ra, nếu phàm phu 
đoạn do tu mà đoạn, thì đệ tử của Đức Thế Tôn 
đoạn, là đo kiên mà đoạn. Như căn bất thiện tham, 
căn bất thiện sân-s¡i; dục lậu trong ba lậu, dục ách- 
dục bộc lưu trong bến bộc lưu và bốn ách; dục thủ 
trong bốn thủ; tham sục-sân giận trói buộc thân 
trong bốn trói buộc thân; trừ ra ô tác- nghi còn lại 
các cái trong năm cái; kiết. 

Kiết giận dữ trong năm kiết; kiết tham dục- giận 
dữ, trong năm kiết thuận phân dưới; tùy miên tham 
dục, tùy miên giận dữ trong bảy tùy miên, kiết giận 
dữ trong chín kiết, cũng như vậy. 

Hữu lậu-vô minh lậu, kiên là hành dẫn đầu, có 
ba trường hợp: Hoặc do kiến mà đoạn, hoặc do tu 
mà đoạn, hoặc do kiến- tu mà đoạn. 

Nếu hữu lậu-vô minh lậu hệ thuộc Phi tưởng 
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phì phi tưởng xứ, tùy tín-tùy pháp. hành, hiện quản 
biên các nhẫn đoạn, thì do kiên mà đoạn. Nếu hữu 
lậu-vô minh lậu, học kiến tích các trí đoạn, thì do 
tu mà đoạn. Ngoài ra, nếu phảm phu đoạn thì do tu 
mà đoạn, đệ tử của Đức Thê Tôn đoạn thì do kiến 
mà đoạn. 

Như hữu lậu-vô minh lậu, hữu-vô minh bộc 
lưu-ách trong bốn bộc lưu-bỗn ách ngã ngữ thủ 
trong bốn thủ, kiết tham-mạn trong năm kiết; ý tiếp 
xúc sinh ra ái thân trong sáu ái thân; tùy miền hữu 
tham-mạn-vô minh, trong bảy tùy miên; kiết ái 
mạn-vô minh trong chín kiết, cũng như vậy. 

Cái ô tác do tu mà đoạn. Như cái ô tác; kiết 
ganh tỊ- kiết keo kiệt trong năm kiết; năm kiết thuận 
phân trên, năm ái thân trước trong sáu ái thân; kiết 
ganh tj-kiết keo kiệt trong chín kiết, cũng như vậy. 

Cái nghĩ, nếu phàm phu đoạn thì do tu mà đoạn, 
đệ tử của Đức Thê Tôn đoạn thì do kiễn mà đoạn. 
Trong chín mươi tám tùy miên có hai mươi tắm 
loại do kiên mà đoạn, mười loại do tu đoạn; sỐ tùy 
miên còn lại, nếu là phàm phu đoạn thì do tu mà 
đoạn, đệ tử của Đức Thế Tôn đoạn thì do kiến mà 
đoạn. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tắm tùy miên, 
có bao nhiêu loại do kiến khổ mà đoạn, cho đến có 
bao nhiêu loại do tu mà đoạn? 

Đáp: Trong ba kiết thì kiết hữu thân kiến do 
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kiên khô mà đoạn. Như kiết hữu thân kiến; kiết hữu 
thân kiến trong năm kiết thuận phần dưới. Hữu 
thân kiến và biên chấp kiên trong năm kiến, cũng 
như vậy. 

Kiết giới cấm thủ có hai loại: Hoặc do kiến khô 
mà đoạn, hoặc do kiến đạo mà đoạn. Như kiết ĐIỚI 
cấm thủ; giới cắm thủ trong bốn thủ; giới cắm thủ 
trói buộc thân trong bốn trói buộc thân; kiết giới 
cắm thủ trong năm kiết thuận phân dưới; ø1ới cầm 
thủ trong năm kiến cũng như vậy. 

Kiết nghi có bốn loại: Hoặc do kiến khổ mà 
đoạn, cho đến hoặc do kiến đạo mà đoạn. Như kiết 
nghi; ách-bộc lưu kiến trong, bốn ách và bốn bộc 
lưu; kiến thủ trong bốn thủ; cái nghi trong năm cái; 
trói buộc thân do chấp thân này thật có trong bến 
trói buộc thân, kiết nghi trong năm kiết thuận phân 
dưới, tà kiến, kiên thủ trong năm kiến, tùy miên 
nghi-kiên trong bảy tùy miên; kiết nghi-kiết kiến- 
thủ trong chín kiết cũng như vậy. 

Ba căn bất thiện có năm loại: Hoặc do kiên khô 
mà đoạn, cho đến hoặc do tu mà đoạn. Như ba căn 
bất thiện; ba lậu và trừ ra kiến còn lại các bộc ách 
trong bốn bộc lưu-bốn ách; dục thủ ngã ngữ thủ 
trong bốn thủ, trói buộc thân do tham dục, giận dữ 
trong bốn trói buộc thân; trừ ra ô tác- nghỉ còn lại 
các cái trong năm cái; kiết tham-giận-mạn trong 
năm kiết; kiết tham dục-giận dữ trong năm kiết 
thuận phân dưới; ý tiếp xúc sinh ra ái thân trong 
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sáu ái thân; trừ ra kiên-nghi còn lại các tùy miên 
trong bảy tùy miên; kiết vô minh-ái-giận dũ-mạn 
trong chín kiết, cũng như vậy. 

Cái ô tác do tu mà đoạn. Như cái ô tác, kiết 
sanh tj-kiết keo kiệt trong năm kiết; năm kiết thuận 
phân trên, năm ái thân trước trong sáu ái thân, kiết 
ganh tj-kiết keo kiệt trong chín kiết, cũng như vậy. 

Trong chín mươi tắm tùy miên có hai mươi tâm 
loại do kiến khổ mà đoạn, mười chín loại do kiến 
tập mà đoạn, mười chín loại do kiến diệt mà đoạn, 
hai mươi hai loại do kiễn đạo mà đoạn, mười loại 
do tu mà đoạn. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
có bao nhiêu kiến, bao nhiêu phi kiến? 

Đáp: Trong ba kiết có hai kiến, một phi kiến. 
Ba căn bất thiện đều là phi kiến. Trong ba lậu có 
một phi kiến, hai loại cần phân biệt, đó là dục lậu: 
Hoặc kiến, hoặc phi kiến. Năm kiến thuộc cõi Dục 
là kiến, còn lại là phi kiến. 

Hữu lậu hoặc kiến, hoặc phi kiên. Năm kiến 
của cõi Săc-Vô sắc là kiên, còn lại là phi kiến. 
Trong bốn bộc lưu và bốn ách có một kiến, ba phi 
kiên. Trong bỗn thứ và bốn trói buộc thân đều có 
hai kiến, hai phi kiến. Năm cái và năm kiết đều là 
phi kiên. Trong năm kiết thuận phân dưới có hai 
kiên, ba phi kiên. Năm kiệt thuận phân trên đêu là 
phi kiến. Năm kiến đều là kiến. Sáu ái thân đều là 
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phi kiên. Trong bảy tùy miên có một kiến và sáu 
phì kiến. Trong chín kiến có hai kiến và bảy phi 
kiên. Trong chín mươi tám tùy miên có ba mươi 
sáu loại là kiến, sáu mươi hai loại là phi kiên. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
bao nhiêu loại có tâm-có tứ? Bao nhiêu loại không 
có tầm, chỉ có tứ? Bao nhiêu loại không có tầm- 
không có tứ? 

Đáp: Ba kiết hệ thuộc ba loại. Ba căn bất thiện 
và dục lậu là có tầm có tứ. Hữu lậu-vô minh lậu, 
trừ ra dục bộc lưu ách-thủ, còn lại các bộc-ách-thủ 
hệ thuộc ba loại. Dục bộc lưu-ách và dục thủ là có 
tâm-có tứ. Ba thủ còn lại cùng ba trói buộc thân là 
có tâm có tứ. Hai trói buộc thân còn lại hệ thuộc ba 
loại. Năm cái và ba kiết có tầm-có tứ. Hai kiết còn 
lại và ba kiết thuận phân dưới hệ thuộc ba loại. Hai 
kiết thuận phần dưới còn lại có tâm- có tứ. Trong 
năm kiết thuận phân trên; tham vô sắc là không có 
tâm- không có tứ. Bôn kiết thuận phân trên còn lại, 
cùng với năm kiến gồm đủ ba loại. Năm ái thân 
trước và tùy miên tham dục-giận dữ thì có tầm-có 
tứ. 

Ái thân thứ sáu và năm tùy miên còn lại gôm 
đủ ba loại. Kiết giận đữ, kiết ganh tị-kiết keo kiệt 
trong chín kiết là có tâm-có tứ. Sáu kiết còn lại hệ 
thuộc ba loại. Trong chín mươi tám loại tùy miên; 
ba mươi sáu thứ thuộc cõi Dục là có tầm-có tứ. Ba 
mươi mốt loại thuộc cõi Sắc hệ thuộc ba loại. Ba 
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mươi mốt loại thuộc cõi Vô sắc thì không có tâm- 
không có tứ. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
có bao nhiêu tương ưng với lạc căn, bao nhiêu 
tương ưng với khô căn-hý căn-ưu căn-xả căn? 

Đá áp: Trong ba kiết, kiết hữu thân kiến và kiết 
giới câm thủ tương ưng với ba căn, trừ khô căn-ưu 
căn. Kiết nghi tương ưng với bốn căn, trừ khô căn. 
Căn bất thiện tham tương ưng với ba căn, trừ khổ 
căn-ưu căn. Căn bất thiện sân tương ưng với ba 
căn, trừ lạc căn-hỷ căn. Trong ba căn bất thiện, căn 
bất thiện s¡ và dục lậu, vô minh lậu tương ưng với 
năm căn; hữu lậu tương ưng với ba căn trừ khô căn- 
ưu căn. Trong bốn bộc lưu-bỗn ách, dục và vô 
minh bộc lưu-ách tương ưng với năm căn. Ách-bộc 
lưu hữu tương ưng với ba căn, trừ khô căn-ưu căn. 
Ách-bộc lưu kiến tương ưng với bốn căn, trừ khổ 
căn. Dục thủ trong bốn thủ tương ưng với năm căn. 
Kiên thủ tương ưng với bốn căn, trừ khô căn. Giới 
cấm thủ và ngã ngữ thủ tương ưng với ba căn, trừ 
khổ căn-ưu căn. 

Trói buộc thân do giận dữ tương ưng với ba 
căn, trừ lạc căn-hÿ căn. Ba trói buộc thần còn lại 
và cái tham dục tương ưng với ba căn, trừ khổ căn- 
ưu căn. Cái giận dữ tương ưng với ba căn, trừ lạc 
căn-hỷ căn. Cái hôn trầm-trạo cử tương ưng VỚI 
năm căn. Cái thụy miên tương ưng với ba căn, trừ 
lạc căn-khô căn. Cái nghi-ô tác tương ưng với hai 
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căn, là ưu căn và xả căn. 

Kiết tham-mạn trong năm kiết tương ưng với 
ba căn, trừ khổ căn- ưu căn. Kiết giận dữ tương ưng 
với ba căn, trừ lạc căn-hỷ căn. Kiết ganh tị tương 
ưng với hai căn là ưu căn-xả căn. Kiết keo kiệt 
tương ưng với hai căn, là hỷ căn và xả căn. 

Kiết giận dữ trong năm kiết thuận phần dưới 
tương ưng với ba căn, trừ lạc căn-hỷ căn. 

Kiết nghi tương ưng với bốn căn, trừ khổ căn. 
Ba kiết còn lại tương ưng với ba căn, trừ khô căn- 
ưu căn. Kiết tham vô sắc trong năm kiết thuận phần 
trên tương ưng với một căn là xả căn. Bốn kiết còn 
lại và bôn kiên tương ưng với ba căn, trừ khô căn- 
ưu căn. 

Tà kiến tương ưng với bốn căn, trừ khổ căn. 
Năm ải thần trước trong sáu ái thân tương ưng với 
hai căn, là lạc căn và xả căn. Ái thân thứ sáu và tùy 
miên dục-hữu tham-mạn tương ưng với ba căn, trừ 
khổ căn-ưu căn. 

Tùy miên giận dữ tương ưng với ba căn, trừ lạc 
căn-hỷ căn. 

Tùy miên nghi-kiến tương ưng với bốn căn, trừ 
khổ căn. Tùy miên vô minh tương ưng với năm 
căn. Kiết ái, mạn, thủ trong chín kiết tương ưng với 
ba căn, trừ khô căn-ưu căn. 

Kiết giận dữ tương ưng với ba căn, trừ lạc căn- 
hỷ căn. Kiết vô minh tương ưng với năm căn. Kiết 
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nghi-kiên, tương ưng với bốn căn, trừ khô căn. 

Kiết ganh tị tương ưng với hai căn, là ưu căn và 
xả căn. Kiết keo kiệt tương ưng với hai căn, là hỷ 
căn và xả căn. Trong chín mươi tắm tùy miễn bốn 
kiễn mạn của cõi Dục và tham do kiến mà đoạn 
tương ưng với hai căn, là hỷ căn và xả căn. Nghi 
và giận đữ, do kiến mà đoạn, tương ưng VỚI hai 
căn, là ưu căn và xả căn. Tà kiến và vô minh, do 
kiễn mà đoạn, tương ưng với ba căn, trừ lạc căn- 
khô căn. 

Tham do tu mà đoạn tương ưng với ba căn, trừ 
khô căn-ưu căn. Sân tương ưng với ba căn, trừ lạc 
căn-hÿ căn. Vô minh tương ưng với năm căn. 

Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Sắc tương ưng 
với ba căn, trừ ưu căn- -khô căn. Ba mươi môt tùy 
miên thuộc cõi Vô sắc tương ưng với một căn là xả 
căn. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
có bao nhiêu loại hệ thuộc cối Dục, bao nhiêu loại 
hệ thuộc cõi Sắc, bao nhiêu loại hệ thuộc cõi Vô 
sắc? 

Đáp: Ba kiết hệ thuộc ba cõi. Ba căn bất thiện 
và dục lậu hệ thuộc cối Dục. Hữu lậu có hai cõi, 
hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Võ minh lậu hệ thuộc ba cõi. Dục bộc lưu-ách và 
dục thủ hệ thuộc cõi Dục. Hữu bộc lưu-ách và ngã 
ngữ thủ hệ thuộc hai cõi; hoặc hệ thuộc cõi Sắc, 
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hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. Ách-bộc lưu còn lại và 
hai thủ còn lại hệ thuộc ba cõi. 

Tham dục-giận dữ trong bốn thứ trói buộc thân 
và năm cái hệ thuộc cõi Dục. Hai thứ trói buộc thân 
còn lại hệ thuộc ba cõi. Tham-mạn trong năm kiết 
và ba kiết thuận phần dưới hệ thuộc ba cõi. Ba kiết 
còn lại và tham dục-giận đữ trong kiết thuận phân 
dưới hệ thuộc cõi Dục. Tham sắc trong năm kiết 
thuận phân trên hệ thuộc cõi Sắc, tham vô sắc hệ 
thuộc cõi Vô sắc. Ba kiết còn lại hệ thuộc hai cõi; 
hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Năm kiến và ái thân thứ sáu hệ thuộc ba cõi. Ái 
thân sinh ra do sự tiếp xúc của măắt-tai-thân hệ 
thuộc hai cõ1; hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc 
cõi Sắc. Sự tiếp xúc của mũi-lưỡi sinh ra ái thân hệ 
thuộc cõi Dục. Dục tham-giận dữ trong bảy tùy 
miên hệ thuộc cõi Dục. Hữu tham hệ thuộc hai cõi; 
hoặc hệ thuộc cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Các tùy miên còn lại hệ thuộc ba cõi. 

Kiến giận dữ, kiết ganh tị-kiết keo kiệt trong 
chín kiết hệ thuộc cõi Dục. Các kiết còn lại hệ 
thuộc ba cõi. 

Trong chín mươi tám tùy miền ba mươi sáu loại 
hệ thuộc cõi Dục, ba mươi mốt loại hệ thuộc cõi 
Sắc, ba mươi mốt loại hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Các kiết rơi vào cõi Dục thì kiết đó thuộc 
về cõi Dục chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có kiết rơi vào cõi Dục thì kiết đó không 
thuộc về cõi Dục. Nghĩa là bị triển rằng buộc, mất 
ở cõi Săc, trung hữu cõi Dục dây khởi ác ma ở cõi 
Phạm thể, vì bị triền ràng buộc, nên trách chống 
Như LaI. 

2. Có kiết ở cõi Dục, kiết đó không rơi vào cõi 
Dục. Nghĩa là bị triên ràng buộc, mất ở cõi Dục, 
trung hữu cõi sắc dây lên và trụ vào cối Dục, kiết 
của cõi Sắc-Vô sắc hiện ở trước mắt. 

3. Có kiết rơi vào cõi Dục mà kiết ây cũng ở 
cõi Dục. Nghĩa là bị triền ràng buộc, mắt ở cối Dục, 
khởi hữu, sinh hữu thuộc cõi Dục vả trụ về cõi Dục, 
kiết của cõi Dục hiện ở trước mắt. 

4. Có kiết không rơi vào cõi Dục mà kiết đó 
cũng không thuộc vê cõi Dục. Nghĩa là bị triên 
ràng buộc, mật Ở CỐI Sắc, sinh hữu- -trung hữu cõi 
sắc dây lên; mật ở cõi sắc sinh vào cõi Vô sắc, ở 
cõi Vô sắc mật, sinh vào cõi Vô sắc; mất ở cõi Vô 
sắc, sinh vào cõi Sắc và trụ vào cõi Sắc, kiết của 
cõi Săc-Vô sắc hiện ở trước mặt. Trụ vào cõi Vô 
săc, kiết của cõi Vô sắc hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Các kiết rơi vào cõi Sắc thì kiết đó thuộc 
về cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có kiết rơi vào cõi Sắc mà kiết đó không 
thuộc về cõi Sắc. Nghĩa là bị triền ràng buộc, mất 
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ở cõi Dục, trung hữu cối Sắc dấy khởi và trụ vào 
cõi Dục, kiết của cõi Sắc hiện ở trước mắt. 

2. Có kiết thuộc ở cõi Sắc mà kiết ây không rơi 
vào CÕI Sắc. Nghĩa là bị triền ràng buộc, mất ở cõi 
Sắc, trung hữu cõi Dục dây khởi và ác ma ở cõi 
Phạm thể, vì bị triển ràng buộc, nên trách chống 
Như Lai, và trụ vào cõi Sắc, kiết của cõi Vô sắc 
hiện ở trước trước. 

3. Có kiết rơi vào cõi Sắc mà kiết ấy cũng thuộc 
về cõi Sắc. Nghĩa là bị triền ràng buộc, mât ở cõi 
Sắc, trung hữu và sinh hữu cõi Sắc dây khởi trụ vào 
cõi Sắc, kiết của cõi Sắc hiện ở trước mắt. 

4. Có kiết không rơi vào cõi Sắc mà cũng không 
thuộc về cõi Sắc. Nghĩa là bị triển ràng buộc, mất 
ở cõi Dục, trung hữu và sinh hữu cõi Dục dây khởi, 
mất ở cối Dục, sinh vào cối Vô sắc, mất Ở cối Võ 
sắc, sinh vào cõi Vô sắc, mất vào cõi Vô sắc, sinh 
vào cõi Dục, và trụ ở cõi Dục, kiết của cõi Dục-vô 
sắc hiện ở trước mắt, trụ vào cõi Vô sắc thì kiết cõi 
Vô sắc hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Các kiết rơi vào cõi Vô sắc thì kiết đó 
thuộc về cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Các kiết thuộc về cõi Vô sắc thì kiết ây 
rơi vào cõi Vô sắc. Có kiết rơi vào cõi Vô sắc mà 
kiết đó không thuộc về cõi Vô, sắc. Nghĩa là trụ vào 
cõi Dục-Sắc mà kiết cõi Vô sắc hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Các kiết không rơi vào cõi Dục thì kiết đó 
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Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 
Ngược lại với điều đã trình bày trên, nên nhận biết. 

Hỏi: Các kiết không rơi vào cõi Sắc thì kiết đó 
không thuộc về cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 
Ngược lại với điều đã trình bày trên, nên nhận biết. 

Hỏi: Các kiết không rơi vào cõi Vô sắc thì kiết 
đó không thuộc về thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng thế. Có kiết không thuộc về cõi Vô 
sắc mà kiết ấy đêu rơi vào cõi Vô sắc. Nghĩa là trụ 
vào cõi Dục, cõi Sắc, kiết của cõi Vô sắc hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thê Tôn đầy đủ các kiến 
mà các sắc chưa đoạn thì bị sắc kia trói buộc 
chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Giả sử bị sắc trói buộc thì sắc đó chưa 
đoạn chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Các thọ-tưởng-hành-thức chưa đoạn thì bị 
thọ-tưởng-hành- thức ấy trói buộc chăng? 

Đáp: Đúng thế. Có thọ-tưởng-hành-thức trói 
buộc, nhưng thọ- tưởng-hành-thức ấy không phải 
là chưa đoạn, gọi là g1a g1a, hoặc nhất lai, hoặc nhất 
gian. Cõi Dục do tu mà đoạn kiết thuộc phẩm trung 
thượng, đã đoạn biết khắp, nhưng thọ-tưởng-hành- 
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thức tương ưng kia thuộc về kiết phẩm hạ. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thê Tôn đây đủ các kiến 
mà các sắc đã đoạn thì sắc ây lia xa trói buộc 
chăng? 

Đáp: Đúng thế. 

Hỏi: Giả sử sắc lìa xa trói buộc thì sắc đó đã 
đoạn chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Các thọ-tưởng-hành-thức đã đoạn, thì thọ- 
tưởng-hành-thức ây lìa xa trói buộc chăng? 

Đáp: Các thọ-tưởng-hành-thức lìa xa trói buộc, 
thì thọ-tưởng- hành-thức ây đã đoạn. Có thọ- 
tưởng-hành-thức đã đoạn mà không phải là lìa xa 
trói buộc, gọi là gia gia, hoặc nhất lai, hoặc nhất 
gian. Cõi Dục do tu mà đoạn kiết thuộc phẩm 
trung-thượng, đã đoạn biết khắp, nhưng thọ-tưởng- 
hành-thức tương ưng kia thuộc về kiết phẩm hạ. 

Hỏi: Có năm Bồ-đặc- -glà- la; đó là tùy tín hành, 
tùy pháp hành, tín thắng giải, kiến chí, thân chứng. 
Năm Bô-đặc-già-la này, đối với ba kiết, cho đến 
chín mươi tắm tùy miên, có bao nhiêu thành tựu, 
bao nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Tùy tín hành, đối với ba kiết, khổ loại trí 
chưa và đã sinh đều thành tựu; khổ loại trí đã sinh 
có hai thành tựu, một không thành tựu. 

Đối với ba căn bất thiện, chưa lìa dục nhiễm 
đêu thành tựu, đã lìa dục nhiễm đều không thành 
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tựu. 

Đối với ba lậu, chưa lìa dục nhiễm đều thành 
tựu, đã lìa dục nhiễm có hai thành tựu, một không 
thành tựu. 

Đối với bốn ách-bộc lưu, thủ, chưa lìa dục 
nhiễm thì đêu thành tựu, đã lia dục nhiễm có ba 
thành tựu, một không thành tựu. 

Đối với bốn sự trói buộc thân, chưa lìa dục 
nhiễm đều thành tựu, đã lìa dục nhiễm có hai thành 
tựu, hai không thành tựu. 

Đối với năm cái, chưa lìa dục nhiễm, đạo pháp 
trí chưa và đã sinh đều thành tựu, đạo pháp trí đã 
sinh có bốn thành tựu, một không thành tựu. Đã lìa 
dục nhiễm đều không thành tựu. 

Đối với năm kiết, chưa lìa dục nhiễm đêu thành 
tựu, đã lìa dục nhiễm có hai thành tựu, ba không 
thành tựu. 

Đối với năm kiết thuận phân dưới, chưa lia dục 
nhiễm, khô loại trí chưa và đã sinh đều thành tựu, 
khổ loại trí đã sinh có bốn thành tựu, một không 
thành tựu. Đã lìa dục nhiễm, khô loại trí chưa và 
đã sinh có ba thành tựu, hai không thành tựu, khổ 
loại trí đã sinh có hai thành tựu, ba không thành 
tựu. 

Đôi với năm kiết thuận phân trên, chưa lìa sắc 
nhiễm đều thành tựu. Đã lìa sắc nhiễm có bốn 
thành tựu, một không thành tựu. 
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Đối với năm kiên, khổ loại trí chưa và đã sinh 
thì đều thành tựu, khô loại trí đã sinh ba thành tựu, 
hai không thành tựu. 

Đối với sáu ái thân, chưa lìa dục nhiễm đều 
thành tựu; đã lìa dục nhiễm mà chưa lìa xa nhiễm 
của cõi Phạm thế có bốn thành tựu, hai không 
thành tựu; đã lìa xa nhiễm của cõi Phạm thế, thì có 
một thành tựu, năm không thành tựu. 

Đối với bảy tùy miên, chưa lìa dục nhiễm đều 
thành tựu, đã lìa dục nhiễm thì có năm thành tựu, 
hai không thành tựu. 

Đối với chín kiết, chưa lìa dục nhiễm đều thành 
tựu, đã lìa dục nhiễm thì có sáu thành tựu, ba không 
thành tựu. 

Đôi với chín mươi tám tùy miên chưa lìa dục 
nhiễm, khổ pháp trí chưa và đã sinh đều thành tựu; 
khô pháp trí đã sinh, khổ loại trí chưa và đã sinh, 
do kiên khổ mà đoạn thuộc cõi Dục đều không 
thành tựu, còn lại đều thành tựu. 

Khô loại trí đã sinh mà tập pháp trí chưa và đã 
sinh, do kiên khô mà đoạn thuộc ba cõi đều không 
thành tựu, còn lại đều thành tựu. 

Tập pháp trí đã sinh mà tập loại trí chưa và đã 
sinh, do kiễn khổ mà đoạn thuộc ba cõi, và do kiên 
tập mà đoạn thuộc cõi Dục đều không thành tựu, 
còn lại đêu thành tựu. 

Tập loại trí đã sinh, diệt pháp trí chưa và đã 
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sinh, do kiến khố-tập mà đoạn thuộc ba cõi đều 
không thành tựu, còn lại thì đều thành tựu. 

Diệt pháp trí đã sinh, diệt loại trí chưa và đã 
sinh, do kiến khố-tập mà đoạn thuộc ba cõi và do 
kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Dục đều không thành 
tựu, còn lại đều thành tựu. 

Diệt loại trí đã sinh, đạo pháp trí chưa và đã 
sinh, do kiến khổ-tập- diệt mà đoạn thuộc ba cõi 
đêu không thành tựu, còn lại đều thành tựu. 

Đạo pháp trí đã sinh, do kiến khố-tập-diệt mà 
đoạn nơi ba cõi, và do kiến đạo mà mà đoạn thuộc 
cõi Dục đều không thành tựu, còn lại đều thành 
tựu. 

Đã lia dục nhiễm, chưa lìa sắc nhiễm, khổ loại 
trí chưa và đã sinh, thuộc cõi Dục tất cả không 
thành tựu, còn lại đều thành tựu. 

Khô loại trí đã sinh mà tập loại trí chưa và đã 
sinh, tất cả thuộc cõi Dục và do kiến khổ mà đoạn 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc đều không thành tựu, còn lại 
đều thành tựu. 

Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa và đã sinh, 
tất cả thuộc cõi Dục và do kiến khố-tập mà đoạn 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc đều không thành tựu, còn lại 
đều thành tựu. 

Diệt loại trí đã sinh, tất cả thuộc cõi Dục, do 
kiến khố-tập-diệt, đoạn thuộc cõi Sắc-Vô sắc đều 
không thành tựu, còn lại đều thành tựu. 
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Đã lìa sắc nhiễm, khổ loại trí chưa và đã sinh, 
tất cả thuộc cõi Dục, Sắc đều không thành tựu, còn 
lại đều thành tựu. 

Diệt loại trí đã sinh mà tập loại trí chưa và đã 
sinh, tất cả thuộc cõi Dục và cõi Sắc-Vô sắc do 
kiến khô mà đoạn đều không thành tựu, còn lại đêu 
thành tựu. 

Tập loại trí đã sinh, diệt loại trí chưa và đã sinh, 
hết thảy thuộc cõi Dục, cối Sắc và cõi Vô sắc do 
kiên khô-tập mà đoạn không thành tựu, còn lại đều 
thành tựu. 

Diệt loại trí đã sinh, hết thảy thuộc cối Dục-cõi 
Sắc và cõi Vô sắc do kiến khố-tập-diệt mà đoạn 
không thành tựu, còn lại đều thành tựu. Như tùy tín 
hành, tùy pháp hành cũng vậy. 

Tín thăng giải đôi với ba kiết đều không thành 
tựu. Đối với ba căn bất thiện, chưa lìa dục nhiễm 
đêu thành tựu, đã lìa dục nhiễm thì đều không 
thành tựu. 

Đối với ba lậu, chưa lìa dục nhiễm đều thành 
tựu, đã lìa dục nhiễm thì có hai thành tựu, một 
không thành tựu. 

Đối với bốn ách-bộc lưu, chưa lìa dục nhiễm có 
ba thành tựu, một không thành tựu; đã lìa dục 
nhiễm có hai thành tựu, hai không thành tựu. 

Đối với bốn thủ, chưa lìa dục nhiễm có hai 
thành tựu, hai không thành tựu; đã lìa dục nhiễm 
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có một thành tựu, ba không thành tựu. 

Đối với bốn sự trói buộc thân, chưa lìa dục 
nhiễm có hai thành tựu, hai không thành tựu; đã lìa 
dục nhiễm đều không thành tựu. 

Đối với năm cái, chưa lìa dục nhiễm có bốn 
thành tựu, một không thành tựu; đã lìa dục nhiễm 
đêu không thành tựu. 

Đối với năm kiết, chưa lìa dục nhiễm đều thành 
tựu, đã lìa dục nhiễm có hai thành tựu, ba không 
thành tựu. 

Đối với năm kiết thuận phân dưới, chưa lìa dục 
nhiễm có hai thành tựu, ba không thành tựu; đã lìa 
dục nhiễm đều không thành tựu. 

Đôi với năm kiết thuận phân trên, chưa lìa sắc 
nhiễm đều thành tựu, đã lìa sắc nhiễm có bôn thành 
tựu, một không thành tựu. 

Đôi với năm kiến đều không thành tựu. 

Đối với sáu ái thân, chưa lìa dục nhiễm đều 
thành tựu, đã lia dục nhiễm, nhưng chưa lìa xa 
nhiễm của cõi Phạm thế thì có bốn thành tựu, hai 
không thành tựu. Đã lìa nhiễm của cõi Phạm thế 
thì có một thành tựu, năm không thành tựu. 

Đôi với với bảy tùy miên, chưa lìa dục nhiễm 
có năm thành tựu, hai không thành tựu; đã lìa dục 
nhiễm có ba thành tựu, bôn không thành tựu. 

Đối với chín kiết, chưa lìa dục nhiễm có sáu 
thành tựu, ba không thành tựu; đã lìa dục nhiễm có 
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ba thành tựu, sáu không thành tựu. 

Đối với chín mươi tám tùy miên, chưa lìa dục 
nhiễm thì có mười thành tựu, tám mươi tám không 
thành tựu. Đã lìa dục nhiễm, nhưng chưa lìa sắc 
nhiễm thì có sáu thành tựu, chín mươi hai không 
thành tựu. Đã lìa sắc nhiễm thì có ba thành tựu, 
chín mươi lăm không thành tựu. 

Như Tín thắng giải, Kiến chí cũng vậy. 

Thân chứng đối với ba kiết và ba căn bất thiện 
đêu không thành tựu. 

Đôi với ba lậu thì có hai thành tựu, một không 
thành tựu. 

Đôi với bốn ách-bộc lưu thì có hai thành tựu, 
hai không thành tựu. 

Đôi với bốn thủ thì có một thành tựu, ba không 
thành tựu. 

Đối với bốn sự trói buộc thân và năm cái đều 
không thành tựu. Đôi với năm kiết thì có hai thành 
tựu, ba không thành tựu. 

Đôi với năm kiết thuận phần dưới đều không 
thành tựu. 

Đôi với năm kiết thuận phân trên thì có bốn 
thành tựu, một không thành tựu. 

Đôi với năm kiến đều không thành tựu. 

Đôi với sáu ái thân thì có một thành tựu, năm 
không thành tựu. Đôi với bảy tùy miên thì có ba 
thành tựu, bốn không thành tựu. Đôi với chín kiết 
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thì có ba thành tựu, sáu không thành tựu. 

Đối với chín mươi tám tùy miên thì có ba thành 
tựu, chín mươi lăm không thành tựu. 

Hỏi: Hữu thân kiến với hữu thân kiến có bao 
nhiêu duyên? Hữu thân kiến với giới câm thủ, cho 
đến tùy miên vô minh thuộc cõi Vô sắc do tu mà 
đoạn có bao nhiêu duyên? Cho đến tùy miễn vô 
minh thuộc cõi Vô sắc do tu mả đoạn cùng VỚI tùy 
miên vô minh thuộc cõi Vô sắc do tu mà đoạn, có 
bao nhiêu duyên? Tủy miên vô minh thuộc cõi Vô 
sắc do tu mà đoạn, cùng với hữu thân kiên, cho 
đến, cho đến tùy miên mạn thuộc cõi Vô sắc do tu 
mà đoạn có bao nhiêu duyên? 

Đáp: Hữu thân kiến với hữu thân kiến hoặc là 
bốn-ba-hai-một duyên. 

Thế nảo là bỗn? Như hữu thân kiến vô gián, 
khởi lên hữu thân kiến, tức là tư duy thuộc đời 
trước đó cùng với đời sau là bốn duyên. 

Thê nào là ba? Như hữu thân kiến vô gián, khởi 
lên hữu thân kiến, không tư duy về đời trước đó 
cùng với đời sau là ba duyên, trừ ra sở duyên. Hoặc 
hữu thân kiến vô gián khởi lên tâm khác, vệ sau 
khởi lên hữu thân kiến, tức là tư duy hữu về đời 
trước đó cùng với đời sau là ba duyên, trừ đăng vô 
gián. 

Thế nào là hai? Như hữu thân kiến vô gián khởi 
lên tâm khác, vê sau khởi lên hữu thân kiên, không 
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tư duy hữu về đời trước đó cùng với đời sau là hai 
duyên, gọi là nhần tăng thượng. 

Thể nào là một? Như hữu thân kiến của đời sau, 
với hữu thân kiến của đời trước, nêu làm thành sở 
duyên là sở duyên tăng thượng, không làm thành 
sở duyên thì chỉ một tăng thượng. 

Hữu thân kiến vị lai với hữu thân kiến quá khứ- 
hiện tại, nếu làm thành sở được duyên là sở duyên 
tăng thượng, nêu không làm thành sở duyên thì chỉ 
một tăng thượng. 

Hữu thân kiến vị lai, hiện tại với hữu thân kiến 
quá khứ, nếu làm thành sở duyên là sở duyên tăng 
thượng, không làm thành sở duyên thì chỉ một tăng 
thượng. 

Hữu thân kiến thuộc cõi Dục với hữu thân kiến 
của cõi Sắc-Vô sắc là một tăng thượng. 

Hữu thân kiến thuộc cõi Sắc-Vô sắc với hữu 
thân kiến thuộc cõi Dục, nêu làm thành đăng vô 
gián là đắng vô gián tăng thượng, nêu không làm 
thành đắng vô gián thì chỉ một tăng thượng. 

Hữu thân kiên thuộc cõi Sắc với hữu thân kiến 
thuộc cõi Vô sắc là một tăng thượng. 

Hữu thân kiến thuộc cõi Vô sắc với hữu thân 
kiên thuộc cõi Sắc, nêu làm thành đăng vô gián là 
đăng vô gián tăng thượng, không làm thành đăng 
vô gián thì chỉ một tăng thượng. Như hữu thân kiến 
với hữu thân kiến; nên biết; hữu thân kiên cùng với 
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tật cả không phải biên hành khác; tất cả không phải 
biến hành khác cùng với tất cả không phải biến 
hành, tất cả biến hành cùng với tất cả không phải 
biến hành cũng vậy. 

Hữu thân kiên với giới cắm thủ hoặc là bôn-ba- 
hai-một duyên. Thê nào là bốn? Như hữu thân kiến 
vô gián khởi lên giới câm thủ, tức là tư duy về đời 
trước đó với đời sau là bốn duyên. 

Thế nào là ba? Hữu thân kiến vô gián khởi lên 
giới câm thủ, không tư duy về đời trước đó và đời 
sau là ba duyên, trừ ra sở duyên. Hoặc hữu thân 
kiên vô gián khởi lên tâm khác, về sau khởi lên giới 
cấm thủ, tức là tư duy về đời trước kia với đời sau 
là ba duyên, trừ đăng vô gián. 

Thê nào là hai? Như hữu thân kiến vô gián khởi 
lên tâm khác, về sau khởi lên giới câm thủ, không 
tư duy về đời trước kia với đời sau là hai duyên, 
øọ1 là nhân tăng thượng. 

Thế nào là một? Về sau hữu thân kiến thuộc đời 
sau với giới cắm thủ thuộc đời trước, nêu làm thành 
sở duyên là sở duyên tăng thượng, không làm 
thành sở duyên thì chỉ một tăng thượng. 

Hữu thân kiến vị lai với giới câm thủ của quá 
khứ-hiện tại, nêu làm thành sở duyên là sở duyên 
tăng thượng, không làm thành sở duyên thì chỉ một 
tăng thượng. 

Hữu thân kiến vị lai-hiện tại với giới câm thủ 
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của quá khứ, nếu làm thành sở duyên là sở duyên 
tăng thượng, không làm thành sở duyên thì chỉ một 
tăng thượng. 

Hữu thân kiến thuộc cõi Dục với giới cắm thủ 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc, là một tăng thượng. 

Hữu thân kiến của cõi Sắc-Vô sắc với giới cắm 
thủ thuộc cõi Dục, nêu làm thành sở duyên không 
phải đăng vô gián là sở duyên tăng thượng; nêu 
làm thành đăng vô gián chứ không phải sở duyên, 
là đăng vô gián sở duyên tăng thượng. Nếu làm 
thành đăng vô gián và sở duyên, là đăng VÔ Đ1án SỞ 
duyên tăng thượng, không làm thành đăng vô gián 
và sở duyên thì chỉ một tăng thượng. 

Hữu thân kiến thuộc cõi Sắc cùng với giới câm 
thủ của cõi Vô sắc là một tăng thượng. Hữu thân 
kiến thuộc cối Vô sắc với giới cắm thủ thuộc cõi 
Sắc, nếu tạo sở duyên không phải đẳng vô gián, là 
sở duyên tăng thượng. Nếu làm thành đăng VÔ gián 
chứ không phải sở duyên là đăng vô giản tăng 
thượng. Nếu làm thành đẳng vô gián và sở duyên, 
là đăng vô gián SỞ duyên tăng thượng, nêu không 
làm thành đăng vô gián và sở duyên là một tăng 
thượng. 

Như hữu thân kiến cùng với giới cấm thủ, nên 
biết hữu thân kiến VỚI tật cả biến hành khác; tật cả 
biến hành cùng với tất cả biến hành; tất cả chẳng 
phải biên hành khác với tất cả biến hành cũng vậy. 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 3 2175 


Phẩm 2: BẢN VỀ NHÁT HÀNH, Phân 1 
Kiết, một hành trải qua sảu loại, 
Bảy tiếu-bảy đại thuộc về hữu, 
Dựa vào đạo biết khắp tất cả, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Có chín kiết, là kiết ái cho đến kiết keo kiệt. 
Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái trói 
buộc thì cũng có kiết giận dữ trói buộc chăng? 
Đáp: Nếu đối với sự việc này, có kiết giận dữ 
trói buộc, thì chắc chắn có kiết ái trói buộc. Hoặc 
có kiết ái trói buộc mà không có kiết giận dữ trói 
buộc, nghĩa là đối với pháp cõi Sắc-Vô sắc có kiết 
á1 chưa đoạn. 
Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái trói 
buộc thì cũng có kiết mạn trói buộc chăng? 
Đáp: Đúng thê. 
Hỏi: Giả sử có kiết mạn trói buộc thì cũng có 
kiết ái trói buộc chăng? 
Đáp: Đúng thê. 
Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái trói 
buộc thì cũng có kiết vô minh trói buộc chăng? 
Đáp: Nếu đối với sự việc này có kiết ái trói 
buộc, thì chắc chắn có kiết vô minh trói buộc. Hoặc 
có kiết vô minh trói buộc mà không có kiết ái trói 
buộc, nghĩa là khổ trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, 
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đối với pháp do kiến khổ mà đoạn, có kiết vô minh 
do kiến tập mà đoạn nhưng chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái trói 
buộc thì cũng có kiết kiến trói buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Hoặc có kiết ái trói buộc mà không có kiết 
kiến trói buộc. Nghĩa là tập trí đã sinh mà diệt trí 
chưa sinh, đôi với pháp không tương ưng với kiết 
kiến do kiến diệt-đạo mà đoạn và đôi với pháp do 
tu mà đoạn. 

Có kiết ái chưa đoạn, diệt trí đã sinh mà đạo trí 
chưa sinh, đôi với pháp không tương ưng với kiết 
kiến do kiến đạo mà đoạn và đối với pháp do tu mà 
đoạn. 

Có kiết ái chưa đoạn, đệ tử của Đức Thế Tôn 
có đủ các kiến đối với pháp do tu mà đoạn, có kiết 
á1 chưa đoạn. 

2. Hoặc có kiết kiên trói buộc mà không có kiết 
á1 trói buộc. 

Nghĩa là khổ trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, 
đối với pháp do kiến khô mà đoạn, có kiết kiến do 
kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn. 

3. Hoặc có hai kiết đều trói buộc. Đó là có đủ 
ràng buộc đối với pháp do kiến - tu mà đoạn, có 
hai kiết trói buộc. Khô trí đã sinh mà tập trí chưa 
sinh, đối với pháp do kiến tập-diệt-đạo- tu mà đoạn 
có hai kiết trói buộc. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa 
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sinh, đôi với pháp tương ưng với kiết kiến do kiến 
diệt-đạo mà đoạn, có hai kiệt trói buộc. Diệt trí đã 
sinh, đạo trí chưa sinh, đôi với pháp tương ưng với 
kiết kiên do kiên đạo mà đoạn, có hai kiết trói buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đều không trói buộc. Nghĩa 
là tập trí đã sinh mà diệt trí chưa sinh, đối với pháp 
do kiến khố- tập mà đoạn không có hai kiết trói 
buộc. Diệt trí đã sinh mà đạo trí chưa sinh, đối với 
pháp do kiến khổ-tập-diệt mà đoạn, không có hai 
kiết trói buộc. Đệ tử của Đức Thế Tôn thấy đây đủ, 
đối với pháp do kiến mà đoạn, không có hai kiết 
trói buộc. 

Đã lìa dục nhiễm, đôi với pháp thuộc cõi Dục 
không có hai kiết trói buộc. Đã lìa sắc nhiễm, đối 
với pháp thuộc cõi Dục, Sắc, không có hai kiết trói 
buộc. Đã lìa nhiễm vô sắc, đối VỚI pháp. của ba cõi 
không có hai kiết trói buộc. Như đôi với kiết kiến, 
đối với kiết nghĩ cũng vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái trói 
buộc thì cũng có kiết thủ trói buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Hoặc có kiết ái trói buộc mà không có kiết 
thủ trói buộc. Nghĩa là tập trí đã sinh, diệt trí chưa 
sinh, đối với pháp do tu mà đoạn có kiết ái chưa 
đoạn. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đối với 
pháp do tu mà đoạn có kiết ái chưa đoạn. Đệ tử của 
Đức Thê Tôn thấy đây đủ đối với pháp do tu mà 
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đoạn, có kiết ái chưa đoạn. 

2. Hoặc có kiết thủ trói buộc mà không có kiết 
ái trói buộc, nghĩa là khô trí đã sinh mà tập trí chưa 
sinh, đối với pháp do kiên khổ mà đoạn, có kiết thủ 
do kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn. 

3. Hoặc có hai kiết đều trói buộc. Đó là vốn có 
trói buộc đôi với pháp do kiến tu mà đoạn có hai 
kiết trói buộc. Khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, 
đối với pháp do kiến tập-diệt-đạo, tu mà đoạn, có 
hai kiết trói buộc. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, 
đối với pháp do kiến diệt- đạo mà đoạn, có hai kiết 
trói buộc. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đối với 
pháp do kiến đạo mà đoạn, có hai kiết trói buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đêu không trói buộc: Tức là 
tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đối với pháp do 
kiên khố-tập mà đoạn không có hai kiết trói buộc. 
Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đối với pháp do 
kiên khô-tập-diệt mà đoạn, không có hai kiết trói 
buộc. Đệ tử của Đức Thế Tôn thây đây đủ đôi với 
pháp do kiên mà đoạn, không có hai kiết trói buộc. 
Đã lìa dục nhiễm, đối với pháp thuộc cõi Dục 
không có hai kiết trói buộc. Đã lìa sắc nhiễm, đôi 
với pháp của thuộc Dục- Sắc, không có hai kiết trói 
buộc. Đã lìa vô săc nhiễm, đối với pháp của ba cõi, 
không có hai kiết trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái trói 
buộc thì cũng có kiết ganh tị trói buộc chăng? 
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Đáp: Nếu đối với sự việc này, có kiết ganh tỊ 
trói buộc, chắc chăn có kiết ái trói buộc. Hoặc có 
kiết ái trói buộc mà không có kiết ganh tỊ trói buộc. 
Nghĩa là đối với pháp do kiên mà đoạn thuộc cõi 
Dục, và đôi với pháp thuộc cõi Sắc- Vô sắc, có kiết 
ái chưa đoạn. Như đôi với kiết ganh tị, đôi với kiết 
keo kiệt cũng vậy. Như kiết ái đối với một hành 
dây khởi sau đó, kiết mạn đối với một hành dây 
khởi sau đó, cũng vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết giận dữ 
trói buộc thì cũng có kiết mạn trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu đối với sự việc này, có kiết giận dữ 
trói buộc, chăc chắn có kiết mạn trói buộc. Hoặc 
có kiết mạn trói buộc mà không có kiết giận dữ trói 
buộc. Nghĩa là đối với pháp thuộc cõi Săc-Vô sắc, 
có kiết mạn chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết giận dữ 
trói buộc thì cũng có kiết vô minh trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu đối với sự việc này, có kiết giận dữ 
trói buộc, chắc chắn có kiết vô minh trói buộc. 
Hoặc có kiết vô minh trói buộc mà không có kiết 
giận dữ trói buộc. Nghĩa là chưa xa lìa dục nhiễm, 
khố trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đối với pháp 
do kiên khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiệt vô 
minh do kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn. Đối với 
pháp của cõi Sắc-Vô sắc, có kiết vô minh chưa 
đoạn. 
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Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết giận dữ 
trói buộc thì cũng có kiết kiến trói buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Hoặc có kiết giận đữ trói buộc mà không có 
kiết kiến trói buộc. Nghĩa là chưa xa lìa dục nhiễm, 
tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh. 

Đối với pháp không tương ưng với kiết kiên do 
kiến diệt-đạo mà đoạn thuộc cõi Dục và đối với 
pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiết giận dữ 
chưa đoạn. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đối 
VỚI pháp không tương ưng với kiết kiến do kiến 
đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, và đối với pháp do tu 
mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiết lận dữ chưa đoạn. 
Đệ tử của Đức Thế Tôn thấy đây đủ chưa lìa dục 
nhiễm, đôi với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, 
có kiết giận dữ chưa đoạn. 

2. Hoặc có kiết kiên trói buộc mà không có kiết 
giận dữ trói buộc. Nghĩa là chưa lìa dục nhiễm, khô 
trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đôi với pháp do 
kiến khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiết kiến do 
kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn. Đối với pháp 
thuộc cõi Sắc -Vô sắc, có kiết kiến chưa đoạn. 

3. Hoặc có hai kiết đều trói buộc. Gọi là vốn có 
trói buộc. Đối với pháp do kiến tu mà đoạn thuộc 
cõi Dục, có hai kiết trói buộc. Chưa lìa dục nhiễm, 
khô trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đối với pháp 
do kiến, tập. diệt-đạo tu mà đoạn của cõi Dục, có 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 3 2181 


hai kiết trói buộc. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, 
đối với pháp tương ưng với kiết kiến do kiến diệt- 
đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, có hai kiết trói buộc. 

Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đỗi với pháp 
tương ưng với kiết kiến do kiến đạo mà đoạn thuộc 
cõi Dục, có hai kiết trói buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đêu không trói buộc. Nghĩa 
là tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đối với pháp do 
kiến khô, tập mà đoạn và đối với pháp không tương 
ưng với kiết kiến do kiến diệt-đạo mà đoạn thuộc 
CỐI Sắc- Vô sắc, cùng VỚI pháp do tu mà đoạn thuộc 
cõi Săc-Vô sắc, không có hai kiết trói buộc. Diệt 
trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đối với pháp do kiến 
khố- -tẬp- -diệt đoạn và đối với pháp không tương 
ưng với kiết kiến do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi 
Sắc-Vô sắc cùng với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc, không có hai kiết trói buộc. Đệ tử của 
Đức Thế Tôn thấy đây đủ chưa lìa dục nhiễm, đối 
với pháp do kiến mà đoạn và đối với pháp đo tu mà 
đoạn thuộc cõi Sắc-Vô sắc, không có hai kiết trói 
buộc. 

Đã lìa dục nhiễm, đôi với pháp thuộc cõi Dục 
không có hai kiết trói buộc. Đã lìa sắc nhiễm, đôi 
với pháp thuộc cõi Dục, Sắc không có hai kiết trói 
buộc. Đã lìa vô sắc nhiễm, đối với pháp của ba cõi 
không có hai kiết trói buộc. Như đối với kiết kiến, 
đối với kiết nghi cũng vậy. 
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Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết giận dữ 
trói buộc thì cũng có kiết thủ trói buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Hoặc có kiết giận đữ trói buộc mà không có 
kiết thủ trói buộc. Nghĩa là chưa lìa dục nhiễm, tập 
trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đôi với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, có kiết giận dữ chưa đoạn. 
Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đối với pháp do 
tu mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiết giận dữ chưa 
đoạn. Đệ tử của Đức Thê Tôn thấy đây đủ chưa lìa 
dục nhiễm, đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi 
Dục có kiết giận dữ chưa đoạn. 

2. Hoặc có kiết thủ trói buộc mà không có kiết 
giận dữ trói buộc. Gọi là chưa lìa dục nhiễm, khổ 
trí đã sinh mà tập trí chưa sinh, đôi với pháp do 
kiến khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiết thủ do 
kiến tập mà đoạn còn chưa đoạn. 

Đối với pháp thuộc cõi Sắc- Vô sắc, có kiết thủ 
chưa đoạn. 

3. Hoặc có hai kiết đêu trói buộc, øỌI là vôn có 
trói buộc. 

Đối với pháp do kiến tu mà đoạn thuộc cõi Dục, 
có hai kiết trói buộc. Chưa lìa dục nhiễm, khổ trí 
đã sinh mà tập trí chưa sinh, đối với pháp do kiến 
tập-diệt-đạo mà đoạn thuộc cõi Dục có hai kiết trói 
buộc. Tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đôi với 
pháp do kiến điệt-đạo mà đoạn thuộc cõi Dục có 
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hai kiết trói buộc. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, 
đối với pháp do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, 
có hai kiết trói buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đêu không trói buộc. Nghĩa 
là chưa lìa dục nhiễm, tập trí đã sinh, diệt trí chưa 
sinh, đối với pháp do kiên khổ, tập mà đoạn và đôi 
VỚI pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Săc-Vô sắc, 
không có hai kiết trói buộc. Diệt trí đã sinh, đạo trí 
chưa sinh, đôi với pháp do kiến khổ-tập-diệt mà 
đoạn. và đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, không có hai kiết trói buộc. Đệ tử của Đức 
Thế Tôn thây đây đủ chưa lìa dục nhiễm, đôi với 
pháp do kiến mà đoạn và đối với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi Sắc-Vô sắc, không có hai kiết trói 
buộc. Đã lìa dục nhiễm, đối với pháp thuộc CÕI 
Dục-Sắc, không có hai kiết trói buộc. Đã lia sắc 
nhiễm, đối với pháp thuộc cõi Dục, Sắc, không có 
hai kiết trói buộc. Đã lìa nhiễm vô sắc, đôi với pháp 
của ba cõi, không có hai kiết trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết giận dữ 
trói buộc thì cũng có kiết ganh tị trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu đối với sự việc này, có kiết ganh tỊ 
trói buộc, chắc chắn có kiết giận đữ trói buộc. Hoặc 
có kiết giận dữ trói buộc mà không có kiết ganh tỊ 
trói buộc, nghĩa là đối với pháp do kiến mà đoạn 
thuộc cõi Dục, có kiết giận dữ chưa đoạn. Như đôi 
với kiết ganh tị, đôi với kiết keo kiệt cũng vậy. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


QUYÊN 4 
Chương 2: KIẾT UẤN 

Phẩm 2: BẢN VỀ NHẤT HÀNH, Phân 2 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết vô minh 
trói buộc thì cũng có kiết kiến trói buộc chăng? 

Đáp: Đối với sự việc này, có kiết kiến trói buộc, 
chăc chăn có kiết vô minh trói buộc. Hoặc có kiết 
vô minh trói buộc mà không có kiết kiến trói buộc. 
Nghĩa là tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đối với 
pháp không tương ưng với kiết kiến, do kiến diệt- 
đạo mà đoạn, và đôi với pháp do tu mà đoạn, có 
kiết vô minh chưa đoạn. Diệt trí đã sinh, đạo trí 
chưa sinh, đối với pháp không tương ưng với kiết 
kiến do kiến đạo mà đoạn, và đối với pháp do tu 
mà đoạn, có kiết vô minh chưa đoạn. Đệ tử của 
Đức Thế Tôn thấy đây đủ, đối với pháp do tu mà 
đoạn, có kiết vô minh chưa đoạn. Như đối với kiết 
kiến, đôi với kiết nghi cũng vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết vô minh 
trói buộc thì cũng có kiết thủ trói buộc chăng? 

Đáp: Đối với sự việc này, có kiết thủ trói buộc, 
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chăc chăn có kiết vô minh trói buộc. Hoặc có kiết 
vô minh trói buộc mà không có kiết thủ trói buộc. 
Nghĩa là tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đối với 
pháp do tu mà đoạn có kiết vô minh chưa đoạn. 
Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đôi với pháp do 
tu mà đoạn, có kiết vô minh chưa đoạn. Đệ tử của 
Đức Thê Tôn thấy đây đủ đối với pháp do tu mà 
đoạn, có kiết vô minh chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết vô minh 
trói buộc thì cũng có kiết ganh tị trói buộc chăng? 

Đáp: Đối với sự việc này, có kiết ganh tỊ trói 
buộc, chắc chắn có kiết vô minh trói buộc. Hoặc có 
kiết vô minh trói buộc mà không có kiết ganh tị trói 
buộc. Nghĩa là đôi với pháp do kiên mà đoạn ở cõi 
Dục và pháp thuộc cõi Sắc-Vô sắc, có kiết vô minh 
chưa đoạn. Như đối với kiết ganh tỊ, đối với kiết 
keo kiệt cũng vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết kiến trói 
buộc thì cũng có kiết thủ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu đỗi với sự việc này, có kiết kiến trói 
buộc, chắc chắn có kiết thủ trói buộc. Hoặc có kiết 
thủ trói buộc mà không có kiết kiến trói buộc. 
Nghĩa là tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đối với 
pháp không tương ưng với kiết kiến, do kiến diệt- 
đạo mà đoạn, có kiết thủ chưa đoạn. Diệt trí đã 
sinh, đạo trí chưa sinh, đôi với pháp không tương 
ưng với kiết kiến do kiến đạo mà đoạn, có kiết thủ 
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chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết kiến trói 
buộc thì cũng có kiết nghi trói buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Hoặc có kiết kiên trói buộc mà không có kiết 
nghi trói buộc, là tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, 
đôi với pháp tương ưng với kiết kiến do kiến diệt- 
đạo mà đoạn, có kiết kiến chưa đoạn. Diệt trí đã 
sinh, đạo trí chưa sinh, đôi với pháp tương ưng với 
kiết kiến do kiên đạo mà đoạn, có kiết kiến chưa 
đoạn. 

2. Hoặc có kiết nghi trói buộc mà không có kiết 
kiến trói buộc, là tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, 
đối với pháp tương ưng của kiết nghi do kiến diệt- 
đạo mà đoạn, có kiết nghi chưa đoạn. Diệt trí đã 
sinh, đạo trí chưa sinh, đối với pháp tương ưng của 
kiết nghi do kiến đạo mà đoạn, có kiết nghi chưa 
đoạn. 

3. Hoặc có hai kiết đêu trói buộc, là vốn có trói 
buộc, đối với pháp do kiến tu mà đoạn, có hai kiết 
trói buộc. Khô trí đã sinh, tập trí chưa sinh, đối với 
pháp do kiến khổ- -tập-diệt-đạo tu mà đoạn, có hai 
kiết trói buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đều không có trói buộc, là 
tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đôi với pháp do 
kiến khô-tập mà đoạn, và đối với pháp không 
tương ưng với kiết kiến và kiết nghi do kiến diệt- 


2188 A TỶ ĐÀM 2 


đạo mà đoạn, cùng với pháp do tu mà đoạn không 
có hai kiết trói buộc. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa 
sinh, đôi với pháp do kiến khố- -tẬp- -diệt đoạn, và 
đối với pháp không tương ưng với hai kiết kiến- 
nghi do kiến đạo mà đoạn, cùng với pháp do tu mà 
đoạn, không có hai kiết trói buộc, đủ thây đệ tử của 
Đức Thế Tôn thấy đây đủ đối với pháp do kiến, tu 
mà đoạn không có hai kiết trói buộc. Đã lìa dục 
nhiễm, đôi với pháp thuộc cõi Dục, không có hai 
kiết trói buộc. Đã lìa sắc nhiễm, đôi với pháp thuộc 
cõi Dục- Sắc, không có hai kiết trói buộc. Đã lìa vô 
sắc nhiễm, đối với pháp của ba cõi, không có hai 
kiết trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết kiến trói 
buộc thì cũng có kiết ganh tị trói buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Hoặc có kiết kiên trói buộc mà không có kiết 
ganh tỊ trói buộc. Nghĩa là đối với pháp do kiến mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và đối với pháp thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, có kiết kiễn chưa đoạn. 

2. Hoặc có kiết ganh tị trói buộc mà không có 
kiết kiến trói buộc. Nghĩa là chưa lìa dục nhiễm, 
tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đối với pháp do 
tu mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiết ganh tỊ chưa 
đoạn. Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đối với 
pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiết ganh tỊ 
chưa đoạn. Đệ tử của Đức Thế Tôn thây đâu đủ 
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chưa lìa dục nhiễm, đối với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục, có kiết ganh tỊ chưa đoạn. 

3. Hoặc có hai kiết đều trói buộc. Đó là vốn có 
trói buộc, đôi với pháp do tu mà đoạn ở cõi Dục có 
hai kiết trói buộc. Chưa lìa dục nhiễm, khỗ trí đã 
sinh, tập trí chưa sinh, đối với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục, có hai kiết trói buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đều không trói buộc. Nghĩa 
là chưa lìa dục nhiễm, tập trí đã sinh, diệt trí chưa 
sinh, đối với pháp do kiến khổ- tập mà đoạn, và đôi 
với pháp không tương ưng với kiết kiến do kiến 
diệt-đạo mà đoạn, cùng với pháp do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc, không có hai kiết trói buộc. 
Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đối với pháp do 
kiến khố-tập-diệt mà đoạn, và đối với pháp không 
tương ưng với kiết kiên do kiến đạo mà đoạn cùng 
VỚI pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Săc-Vô sắc, 
không có hai kiết trói buộc, đủ thấy đệ tử của Đức 
Thê Tôn thây đây đủ chưa lìa dục nhiễm, đôi với 
pháp do kiến mà đoạn, và đối với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi Sắc-Vô sắc, không có hai kiết trói 
buộc. 

Đã lìa dục nhiễm, đôi với pháp thuộc cõi Dục, 
không có hai kiết trói buộc. Đã lìa sắc nhiễm, đối 
với pháp thuộc cõi Dục- Sắc, không có hai kiết trói 
buộc. Đã lìa vô sắc nhiễm, đôi với pháp của ba cõi, 
không có hai kiết trói buộc. Như đối với kiết ganh 
tị, đôi với kiết keo kiệt cũng vậy. Như kiết kiến đối 


2190 A TỶ ĐÀM 2 


với một hành dấy khởi sau đó, kiết nghi đối với 
một hành dây khởi sau đó, cũng vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết thủ trói 
buộc thì cũng có kiết nghi trói buộc chăng? 

Đáp: Đối với sự việc này, có kiết nghi trói 
buộc, chắc chăn có kiết thủ trói buộc. Hoặc có kiết 
thủ trói buộc mà không có kiết nghi trói buộc. 
Nghĩa là tập trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đối với 
pháp không tương ưng với kiết nghi, do kiến diệt- 
đạo mà đoạn, có kiết thủ chưa đoạn. Diệt trí đã 
sinh, đạo trí chưa sinh, đôi với pháp không tương 
ưng với kiết nghi do kiến đạo mà đoạn, có kiết thủ 
chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết thủ trói 
buộc thì cũng có kiết ganh tị trói buộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Hoặc có kiết thủ trói buộc mà không có kiết 
ganh tị trói buộc. Nghĩa là đôi với pháp do kiên mà 
đoạn thuộc cõi Dục, và pháp thuộc cõi Sắc- Vô sắc, 
có kiết thủ chưa đoạn. 

2. Hoặc có kiết ganh tị trói buộc mà không có 
kiết thủ trói buộc. Nghĩa là chưa lìa dục nhiễm, tập 
trí đã sinh, diệt trí chưa sinh, đôi với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, có kiết ganh tỊ chưa dứt trừ. 
Diệt trí đã sinh, đạo trí chưa sinh, đôi với pháp do 
tu mà đoạn thuộc cõi Dục, có kiết ganh tỊ chưa 
đoạn. Đệ tử của Đức Thê Tôn thấy đây đủ chưa lìa 
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dục nhiễm, đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi 
Dục có kiết ganh tỊ chưa đoạn. 

3. Hoặc có hai kiết đều trói buộc. Gọi là vôn có 
trói buộc, đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi 
Dục có hai kiết trói buộc, chưa lìa dục nhiễm, khô 
trí đã sinh, tập trí chưa sinh, đối với pháp do tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, có hai kiết trói buộc. 

4. Hoặc có hai kiết đều không trói buộc. Nghĩa 
là chưa lìa dục nhiễm, tập trí đã sinh, diệt trí chưa 
sinh, đôi với pháp do kiến khổ-tập mà đoạn và đối 
VỚI pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Săc-Vô sắc, 
không có hai kiết trói buộc. Diệt trí đã sinh, đạo trí 
chưa sinh, đôi với pháp do kiến khổ-tập-diệt mà 
đoạn và đối với pháp do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, không có hai kiết trói buộc, đủ thấy đệ tử 
của Đức Thế Tôn thấy đây đủ chưa lìa dục nhiễm, 
đối với pháp do kiến mà đoạn, và đối với pháp do 
tu mà đoạn thuộc cõi Săc-Vô sắc, không có hai kiết 
trói buộc. Đã lìa dục nhiễm, đối với pháp thuộc cõi 
Dục không có hai kiết trói buộc. Đã la sắc nhiễm, 
đối với pháp thuộc cối Dục- Sắc không có hai kiết 
trói buộc. Đã lìa vô sắc nhiễm, đôi với pháp của ba 
cõi, không có hai kiết trói buộc. Như đôi với kiết 
ganh tỊ, đôi với kiêt keo kiệt cũng vậy. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ganh tị 
trói buộc thì cũng có kiết keo kiệt trói buộc chăng? 

Đáp: Đúng thê. 
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Hỏi: Giả sử có kiết keo kiệt trói buộc, lại có kiết 
ganh tỊ trói buộc chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nêu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc cũng có kiệt áI vị lai chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Giả sử có kiết ái vị lai, lại có kiết ái quá 
khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh mà chưa đoạn thì 
trói buộc. Nếu trước kia chưa sinh, giả sử sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nêu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc cũng có kiêt ái hiện tại chăng? 

Đáp: Như hiện còn trước. 

Hỏi: Giả sử có kiết ái hiện tại lại có kiết ái quá 
khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh mà chưa đoạn thì 
trói buộc. Nếu trước kia chưa sinh, giả sử sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nêu đôi với sự việc này, có kiết ái vị lai 
trói buộc cũng có kiệt áI hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Giả sử có kiết ái hiện tại, lại có kiết ái vị 
lai chăng? Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết ái vị lai-hiện tại chăng? 

Đáp: Kiết ái vị lai tất nhiên sẽ trói buộc. Hiện 
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tại thì nêu hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết ái vị lai-hiện tại, lại có kiết ái 
quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh mà chưa đoạn thì 
trói buộc. Nếu trước kia chưa sinh, giả sử sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này có kiết ái vị lai 
trói buộc, cũng có kiết ái quá khứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Hoặc có vị lai mà không có quá khứ-hiện 
tại, nghĩa là đối với sự việc này, kiết á ái chưa đoạn, 
mà trước kia chưa sinh, giả sử sinh rồi đoạn chứ 
không hiện còn trước mặt. Hoặc có vị lai và quá 
khứ, không có hiện tại, nghĩa là đối với sự việc này 
có kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn, không hiện 
còn trước mắt. Hoặc có vị lai và hiện tại mà không 
có quá khứ, nghĩa là đối với sự việc này có kiết ái 
hiện còn trước mắt, mà trước kia chưa sinh, giả sử 
sinh rôi đoạn. Hoặc có vị lai và quá khứ-hiện tại, 
nghĩa là đối với sự việc này, có kiết ái trước kia đã 
sinh chưa đoạn, cũng hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết ái quá khứ-hiện tại, lại có kiết 
á1 VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái hiện tại 
trói buộc, cũng có kiết ái quá khứ-vị lai chăng? 

Đáp: VỊ lai tất nhiên sẽ trói buộc, quá khứ nêu 
kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn thì có trói buộc, 
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nếu kiết ái trước kia chưa sinh, giả sử kiết ái sinh 
rôi đoạn thì không còn trói buộc. 

Hỏi: Nếu có kiết ái quá khứ-vị lai, lại có kiết ái 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. Như kiết ái trải 
quá sáu thứ; nên biết kiết giận dữ, kiêu mạn, ganh 
tỊ, keo kiệt, phi biên hành, kiêt vô minh trải qua sáu 
thứ cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết kiên quá 
khứ trói buộc cũng có kiệt kiên vị lai chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu có vị lai thì lại có quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết kiên quá 
khứ trói buộc, cũng có kiệt kiên hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nêu có kiết kiến hiện tại trói buộc, lại có 
kiết kiến quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nêu đôi với sự việc này, có kiết kiến vị lai 
trói buộc cũng có kiêt kiên hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nêu có kiết kiên hiện tại, lại có kiết kiên 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết kiến quá 
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khứ trói buộc, cũng có kiết kiến vị lai-hiện tại 
chăng? 

Đáp: Vị lai tất nhiên sẽ, hiện tại thì nếu hiện 
còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết kiến vị lai-hiện tại, thì có kiết 
kiên quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết kiến vị lai 
trói buộc, cũng có kiết kiến quá khứ-hiện tại 
chăng? 

Đáp: Quá khứ tất nhiên trói buộc, hiện tại nếu 
hiện còn trước mắt. 

- Hỏi: Nếu có kiết kiến quá khứ-hiện tại, có kiết 
kiên vị lai chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết kiến hiện 
tại, thì cũng có kiết kiến quá khứ-vị lai chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu có kiết kiến quá khứ-vị lai, có kiết 
kiến hiện tại trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. Như kiết kiến trải 
qua sáu thứ; nên biết, kiết thủ-nghi-biên hành-vô 
minh trải quá sáu thứ cũng vậy. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết giận dữ quá khứ trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh mà chưa đoạn thì 
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trói buộc. Nếu trước kia chưa sinh, giả sử sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu có kiết giận dữ quá khứ trói buộc, có 
kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc. Nếu trước kia chưa sinh, ø1ả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết giận dữ vị lai trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu có kiết giận dữ vị lai trói buộc, lại có 
kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc. Nếu trước kia chưa sinh, ø1ả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết giận dữ hiện tại trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết giận dữ hiện tại trói buộc, lại 
có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc. Nếu trước kia chưa sinh, ø1ả sử sinh rôi đoạn 
thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết giận dữ quá khứ-hiện tại trói 
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buộc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc chứ 
không có kiết giận dữ quá khứ-hiện tại trói buộc. 
Nghĩa là đôi với sự việc này ' có kiết ái trước kia đã 
sinh chưa đoạn, không có kiết giận dữ trước kia đã 
sinh, giả sử sinh rôi đoạn chứ không hiện còn trước 
mặt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và có kiết 
giận quá khứ đã trói buộc mà không có hiện tại. 
Nghĩa là đối với sự việc này, có kiết ái-kiết giận dữ 
trước kia đã sinh chưa đoạn chứ không có kiết giận 
dữ hiện còn trước mắt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói 
buộc và có kiết giận dữ hiện tại đang trói buộc mà 
không có quá khứ, nghĩa là đôi với sự việc này, có 
kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn, có kiết giận dữ 
hiện còn trước mắt, mà trước đó chưa sinh, giả sử 
sinh rôi đoạn. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc, và 
có kiết giận dữ quá khứ-hiện tại trói buộc, nghĩa là 
đối với sự việc này, có kiết ái kiết giận dữ trước 
kia đã sinh chưa đoạn, và có kiết giận dữ hiện còn 
trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết giận dữ hiện tại, quá khứ trói 
buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc. Nếu trước kia chưa sinh, ø1ả sử sinh rôi đoạn 
thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết giận dữ hiện tại-vị lai trói 
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buộc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc chứ 
không có kiết giận dữ hiện tại-vị lai trói buộc. 
Nghĩa là đôi với pháp thuộc cõi Săc-Vô sắc, có kiết 
ái trước kia đã sinh chưa đoạn. Hoặc có kiết ái quá 
khứ đã trói buộc và có kiết giận đữ vị lai trói buộc 
chứ không có hiện tại. Nghĩa là đôi với sự việc này 
có kiệt ái trước kia đã sinh chưa đoạn, và có kiêt 
giận dữ chưa đoạn mà không hiện còn trước mắt. 
Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc, cũng có kiết giận 
dữ hiện tạ1-vỊ lai trói buộc, nghĩa là đôi với sự việc 
này có kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn, vả có 
kiêt giận dữ hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết giận dữ hiện tại-vị lai trói 
buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc. Nếu trước kia chưa sinh, ø1ả sử sinh rôi đoạn 
thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết giận dữ quá khứ-vỊ lai trôi 
buộc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc chứ 
không có kiết giận đữ quá khứ-vị lai trói buộc. 
Nghĩa là đối với pháp thuộc cõi Sắc-Vô sắc, có kiết 
ái trước kia đã sinh chưa đoạn. Hoặc có kiết ái quá 
khứ trói buộc và có kiết giận dữ vị lai sẽ trói buộc 
chứ không có quá khứ. Nghĩa là đối với sự việc 
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này, có kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn, và có 
kiêt giận dữ chưa đoạn mà không có kiệt giận dữ 
trước kia đã sinh, giả sử sinh rồi đoạn. Hoặc có kiết 
ái quá khứ trói buộc, cũng có kiết giận dữ quá khứ- 
VỊ lai trói buộc, nghĩa là đôi với sự việc này, có kiết 
ái-kiết giận dữ trước kia đã sinh chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu có kiết giận dữ quá khứ-vị lai trói 
buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc. Nếu trước đó chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết giận dữ quá khứ-vị lai-hiện 
tại trói buộc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết giận dữ quá khứ-vỊ lai-hiện tại trói 
buộc. Nghĩa là đôi với pháp thuộc cõi Săc- Vô sắc, 
có kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn. Hoặc có kiết 
ái quá khứ trói buộc và có kiết giận dữ vị lai trói 
buộc chứ không có quả khú-hiện tại. Nghĩa là đối 
VỚI SỰ VIỆC này, có kiết ái trước kia đã sinh chưa 
đoạn, và có kiết giận dữ chưa đoạn, mà trước đây 
chưa sinh, giả sử đã sinh rồi đoạn chứ không hiện 
còn trước mặt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc 
và có kiết giận dữ vị lai-hiện tại chứ không có quá 
khứ. Nghĩa là đối với sự việc này, có kiết ái trước 
kia đã sinh chưa đoạn, và có kiết giận dữ hiện ở 
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trước mắt, mà trước kia chưa sinh, giả sử sinh rôi 
đoạn. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc, và có kiết 
giận dữ quá khứ-vỊ lai trói buộc chứ không có hiện 
tại, nghĩa là đôi với sự việc này, có kiết ái-kiết giận 
dữ trước kia đã sinh chưa đoạn, không có kiết giận 
dữ hiện còn trước mặt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói 
buộc, cũng có kiết giận dữ quá khứ-vỊ lai-hiện tại 
trói buộc. Nghĩa là đôi với sự việc này, có kiết ái- 
kiết giận dữ trước kia đã sinh chưa đoạn, và có kiết 
giận dữ hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết giận dữ quá khứ-vỊ lai-hiện tại 
trói buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc. Nếu trước kia chưa sinh, giả sử sinh rôi đoạn 
thì không trói buộc. Như đối với kiết giận dữ, đối 
với kiết ganh tị-kiết keo kiệt cũng vậy. 

Sự sai biệt: Đối với pháp do kiến mà đoạn 
thuộc cõi Dục và đối với pháp thuộc cõi Sắc-Vô 
sắc, có kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn chứ 
không có kiết ganh tị-kiết keo kiệt quá khứ-vị lai- 
hiện tại. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết mạn quá khứ trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 
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Hỏi: Nếu có kiết mạn quá khứ trói buộc, lại có 
kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết mạn vị lai trói buộc chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu có kiết mạn vị lai trói buộc, lại có kiết 
ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc; nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết mạn hiện tại trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết mạn hiện tại trói buộc, lại có 
kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc; nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết mạn quá khứ-hiện tại trói 
buộc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc chứ 
không có kiết mạn quá khứ-hiện tại trói buộc. 
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Nghĩa là đối với sự việc này, có kiết ái trước kia đã 
sinh chưa đoạn chứ không có kiết mạn trước kia đã 
sinh, giả sử đã sinh rôi đoạn chứ không hiện còn 
trước mắt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và đã 
có kiết mạn quá khứ trói buộc chứ không có hiện 
tại. Nghĩa là đôi với sự việc này, có kiết ái-kiết mạn 
trước kia đã sinh chưa đoạn, không có kiết mạn 
hiện còn trước mắt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói 
buộc, và có kiết mạn hiện tại trói buộc chứ không 
có quá khứ. Nghĩa là đối với sự việc này, CÓ kiết ái 
trước kia đã sinh chưa đoạn và có kiết mạn hiện Ở 
trước mặt mà trước đó chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc, và cũng 
có kiết mạn quá khứ-hiện tại trói buộc. Nghĩa là 
đối với sự việc này, có kiết ái-kiết mạn trước kia 
đã sinh chưa đoạn và có kiết mạn hiện còn trước 
mắt. 

Hỏi: Nêu có kiết mạn quá khứ-hiện tại trói 
buộc, cũng có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, chắc chắn có kiết mạn vị lai-hiện tại trói 
buộc chăng? 

Đáp: Vị lai tất nhiên sẽ trói buộc, hiện tại thì 
như hiện còn trước mắt. 
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Hỏi: Nếu có kiết mạn vị lai-hiện tại trói buộc, 
lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc; nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết mạn quá khứ-vỊ lai trói buộc 
chăng? 

Đáp: VỊ lai tất nhiên sẽ trói buộc, quá khứ nêu 
trước đã sinh chưa đoạn thì trói buộc, nêu trước đó 
chưa sinh, giả sử đã sinh rồi đoạn thì không trói 
buộc. 

Hỏi: Nếu có kiết mạn quá khứ-vỊ lai trói buộc, 
lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu kiết ái trước đó đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc; nêu trước đó chưa sinh, giả sử sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết mạn quá khứ-vị lai-hiện tại 
trói buộc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc và có 
kiết mạn vị lai trói buộc chứ không có quá khứ- 
hiện tại. Nghĩa là đối với sự việc này, có kiết ái 
trước kia đã sinh chưa đoạn, không có kiết mạn 
trước kia đã sinh, g1ả sử đã sinh rôi đoạn chứ không 
hiện còn trước mắt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói 
buộc và có kiết mạn quá khứ-vỊ lai trói buộc mà 
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không có hiện tại. Nghĩa là đối với sự việc này, có 
kiết ái-kiết mạn trước kia đã sinh chưa đoạn, chứ 
không có kiết mạn hiện còn trước mắt. Hoặc có 
kiết ái quá khứ trói buộc và có kiết mạn vị lai-hiện 
tại trói buộc chứ không có quá khứ. Nghĩa là đối 
với sự việc này, có kiệt ái trước kia đã sinh chưa 
đoạn, và có kiệt mạn hiện còn trước mắt mà không 
có trước kia đã sinh, giả sử sinh rồi đoạn. Hoặc có 
kiết ái quá khứ trói buộc, cũng có kiết mạn quá 
khứ-vỊ lai-hiện tại trói buộc. Nghĩa là đối với sự 
việc này, có kiết ái-kiết mạn trước kia đã sinh chưa 
đoạn, và có kiết mạn hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết mạn quá khứ-vị lai-hiện tại 
trói buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc; nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết vô minh quá khứ trói buộc 
chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu có kiết vô minh quá khứ trói buộc, lại 
có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 
buộc; nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
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trói buộc, cũng có kiết vô minh vị lai trói buộc 
chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nếu có kiết vô minh vị lai trói buộc, lại có 
kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu kiết ái trước đó đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc; nêu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rôi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nêu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiệt vô minh hiện tại trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết vô minh hiện tại trói buộc, lại 
có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn 
thì trói buộc, nếu trước kia chưa sinh, ø1ả sử đã sinh 
rôi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nêu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiệt vô minh quá khứ-hiện tại 
trói buộc chăng? 

Đáp: Quá khứ chắc chắn trói buộc, hiện tại thì 
nếu hiện còn trước 

mắt. 

Hỏi: Nêu có kiết vô minh quá khứ-hiện tại trói 
buộc, lại có kiết ái 

quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước kia đã sinh chưa đoạn thì trói 


2206 A TỶ ĐÀM 2 


buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh rôi 
đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết vô minh vị lai-hiện tại trói 
buộc chăng? 

Đáp: VỊ lai tất nhiên trói buộc, hiện tại thì như 
hiện còn trước 

mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết vô minh vị lai-hiện tại trói 
buộc, cũng có kiết ái 

quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu kiết ái trước kia đã sinh chưa đoạn 
thì trói buộc, nêu trước kia chưa sinh, ø1ả sử đã sinh 
rồi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết vô minh quá khứ-vị lai, trói 
buộc chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Nêu có kiết vô minh quá khứ-vị lai trói 
buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rồi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết vô minh quá khứ-vị lai-hiện 
tại trói buộc chăng? 

Đáp: Quá khứ-vị lai tất nhiên trói buộc, hiện tại 
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thì nếu hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết vô minh quá khứ-vị lai-hiện 
tại trói buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc; nêu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rồi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết kiến quá khứ trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu kiết kiến chưa đoạn. 

Hỏi: Nêu có kiết kiến quá khứ trói buộc, lại có 
kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc; nêu trước kia chưa sinh, ø1ả sử đã sinh 
rồi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết kiến vị lai trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu có kiết kiến vị lai trói buộc, lại có kiết 
ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc; nêu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rồi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết kiến hiện tại trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu hiện còn trước mắt. 
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Hỏi: Nếu có kiết kiến hiện tại trói buộc, lại có 
kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rồi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết kiến quá khứ-hiện tại trói 
buộc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc chứ 
không có kiết kiên quá khứ-hiện tại. Nghĩa là đối 
VỚI Sự VIỆC này có kiết ái trước đã sinh chưa đoạn, 
nhưng kiêt kiên đã đoạn. Hoặc có kiêt ái quá khứ 
trói buộc và có kiết kiến quá khứ trói buộc mà 
không có kiết kiến hiện tại. Nghĩa là đôi với sự việc 
này, có kiết ái trước đã sinh chưa đoạn, và có kiết 
kiên chưa đoạn, mà không hiện còn trước mắt. 
Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc, cũng có kiết kiến 
hiện tại, quá khứ trói buộc. Nghĩa là đôi với sự việc 
này có kiệt á1 trước kia đã sinh chưa đoạn, cũng có 
kiết kiến hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nêu có kiết kiến quá khứ-hiện tại trói 
buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rôi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đôi với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết kiến hiện tại-vị lai trói buộc 
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chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc mà 
không có kiết kiến hiện tại-vị lai trói buộc. Nghĩa 
là đối với sự việc này có kiết ái trước đó đã sinh 
chưa đoạn, mà kiết kiến đã đoạn. Hoặc có kiết ái 
quá khứ trói buộc và có kiết kiến vị lai trói buộc 
chứ không có kiết kiến hiện tại. Nghĩa là đối với 
Sự việc này, có kiết ái trước đó đã sinh chưa đoạn, 
và có kiết kiên chưa đoạn mà không hiện còn trước 
mặt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc, và cũng có 
kiết kiến hiện tại-vị lai trói buộc. Nghĩa là đỗi với 
Sự việc này, có kiết ái trước đó đã sinh chưa đoạn, 
và có kiết kiên hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu đã có kiết kiến hiện tại-vị lai trói 
buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rôi đoạn thì không trói buộc. 

Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết kiên quá khứ-vị lai trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nếu chưa đoạn. 

Hỏi: Nếu có kiết kiên quá khứ-vị lai trói buộc, 
lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rôi đoạn thì không trói buộc. 
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Hỏi: Nếu đối với sự việc này, có kiết ái quá khứ 
trói buộc, cũng có kiết kiến quá khứ-vị lai-hiện tại 
trói buộc chăng? 

Đáp: Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc chứ 
không có kiết kiến quá khứ-vị lai-hiện tại trói buộc. 
Nghĩa là đôi với sự việc này, CÓ kiết ái trước kia đã 
sinh chưa đoạn, mà kiết kiên đã đoạn. Hoặc có kiết 
ái quá khứ trói buộc và có kiết kiến quá khứ-vị lai 
trói buộc chứ không có kiết kiến hiện tại. Nghĩa là 
đối với sự việc này có kiết ái trước kia đã sinh chưa 
đoạn vả có kiết kiến chưa đoạn mà không hiện còn 
trước mắt. Hoặc có kiết ái quá khứ trói buộc, cũng 
có kiết kiên quá khứ-vỊ lai-hiện tại trói buộc. Nghĩa 
là đối với sự việc này có kiết ái trước kia đã sinh 
chưa đoạn, và cũng có kiết kiến hiện còn trước mắt. 

Hỏi: Nếu có kiết kiến quá khứ-vị lai-hiện tại 
trói buộc, lại có kiết ái quá khứ trói buộc chăng? 

Đáp: Nếu trước đó kiết ái đã sinh chưa đoạn thì 
trói buộc, nếu trước kia chưa sinh, giả sử đã sinh 
rôi đoạn thì không trói buộc. 

Như đôi với kiết kiên, đôi với kiết thủ, kiết nghi 
cũng vậy. Như kiết ái đối với Dảy tiêu dây khởi sau 
đó, cho đên kiết ganh tị đối với kiết keo kiệt, tùy 
theo những pháp thích hợp, bảy tiêu dây khởi bảy 
cũng vậy. Như bảy tiểu, bảy đại cũng thê. 

Sự sai biệt: Dùng hai đôi một, cho đến dùng 
tám đối một. Như quá khứ thì ái đều là kiết đứng 
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đâu có bảy, cho đến quá khứ-vị lai-hiện tại thì ái 
đều là kiết đứng đầu cũng đều có bảy. Như thế nên 
biết, có bảy thuộc về bảy câu. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên, 
ở trong chín mươi tám tùy miên, mỗi mỗi tùy miên 
thâu tóm bao nhiêu tùy miên? 

Đáp: Tât cả nên phân biệt. Nghĩa là trong ba 
kiết có kiết thân kiến thâu tóm ba, kiết giới câm thủ 
thâu tóm sáu, kiết nghi thâu tóm mười hai tùy 
miên. 

Căn bất thiện tham, giận trong ba căn bất thiện, 
mỗi căn đều thâu tóm năm, căn bất thiện si thâu 
tóm bốn và phân ít của một tùy miện. 

Trong ba lậu: Dục lậu thâu tóm ba mươi mốt. 
Hữu lậu thâu tóm năm mươi hai, vô minh lậu thâu 
tóm mười lăm. Trong bốn bộc lưu thì bộc lưu dục 
thâu tóm mười chín bộc lưu hữu thâu tóm hai mươi 
tám, bộc lưu kiến thâu tóm ba mươi sáu, bộc lưu 
vô minh thâu tóm mười lăm. Như bốn bộc lưu, bỗn 
ách cũng vậy. Trong bốn thủ thì dục thủ thâu tóm 
hai mươi bốn, kiết thủ thâu tóm ba mươi, giới cầm 
thủ thâu tóm sáu, ngã ngữ thủ thâu tóm ba mươi 
tám. Trong bốn trói buộc thân thì tham dục, giận 
dữ, trói buộc thân đêu thâu tóm năm, giới câm thủ 
trói buộc thân, thâu tóm sáu, chấp thật hữu thân 
này trói buộc thân thâu tóm mười hai. 

Trong năm cái, thì cái tham dục, giận dữ mỗi 


2212 A TỶ ĐÀM 2 


cái đều thâu tóm năm, cái nghi thâu tóm bốn, cái 
còn lại không thâu tóm gì. 

Trong năm kiết thì kiết tham, mạn , mỗi kiết 
thâu tóm mười lăm, kiết giận thâu tóm. năm, kiết 
ganh tị-kiết keo kiệt không thâu tóm gì. 

Trong năm kiết thuận phần dưới thì kiết tham 
dục, giận dữ , mỗi kiết đều thâu tóm năm. 

Kiết hữu thân kiến thâu tóm ba, kiết giới câm 
thủ thâu tóm sáu, kiết nghi thâu tóm mười hai tùy 
miên. 

Trong năm kiết thuận phân trên thì kiết tham 
sắc thâu tóm phân ít của một, kiết tham vô sắc thâu 
tóm phân Ít của một, kiết trạo cử không thâu tóm 
loại nào cả, kiết mạn thâu tóm phân ít của hai tùy 
miên, kiết vô minh thâu tóm phân ít của hai. .]rong 
năm kiến hữu thân kiến-biên chập kiên, mỗi kiến 
đêu thâu tóm ba, tà kiến- kiên thủ, mỗi kiến đều 
thâu tóm mười hai, giới cắm thủ thâu tóm sáu tùy 
miên. 

Trong sáu ái thân thì sự chạm xúc của mắt-tai- 
thân sinh ra ái thân 

, mỗi ái thân đều thâu tóm phân ít của hai. Ái 
thân sinh ra do sự chạm xúc của mũi, lưỡi, đều thâu 
tóm phân ít của một tùy miên. 

Sự chạm xúc của ý, sinh ra ái thần, thâu tóm 
mười ba, và phân ít của hai tùy miên. 

Trong bảy tùy miên thì tùy miên tham dục-giận 
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dữ, mỗi tùy miên đều thâu tóm năm, tùy miên hữu 
tham thâu tóm mười, tùy miên vô minh-mạn đều 
thâu tóm mười lăm tùy miên, tùy miên kiên thâu 
tóm ba mươi sáu, tùy miên nghi thâu tóm mười hai. 
Trong chín kiết thì kiết ái- mạn-vô minh đêu thâu 
tóm mười lăm, kiết giận dữ thâu tóm năm, kiết 
kiến-thủ đều thâu tóm mười tám, kiết nghi thâu 
tóm mười hai, kiết ganh t¡-kiết keo kiệt không thâu 
tóm øì. 

Trong chín mươi tám tùy miên thì hữu thân 
kiến thuộc cõi Dục thâu tóm hữu thân kiến thuộc 
cõi Dục, cho đến vô minh do tu mà đoạn thuộc cõi 
Vô sắc, thâu tóm vô minh do tu mà đoạn thuộc cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên 
thì trước thâu tóm sau hay sau thâu tóm trước? 

Đáp: Ba kiết-ba căn bất thiện không thâu tóm 
lẫn nhau. Ba kiết- ba lậu, ba kiết, và phân ít của hai 
lậu thâu tóm lẫn nhau, còn lại không thâu tóm lẫn 
nhau. 

Ba kiết-bôn bộc lưu, ba kiết, và phân ít của ba 
bộc lưu thâu tóm lẫn nhau, còn lại không thâu tóm 
lẫn nhau. Như đôi với bốn bộc lưu, đôi với bồn ách 
cũng vậy. 

Ba kiết-bốn thủ, ba kiết thâu tóm một thủ, phần 
Ít của ba thủ thâu tóm lẫn nhau, còn lại không thâu 
tóm lẫn nhau. 
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Ba kiết-bốn trói buộc thân, một kiết và một trói 
buộc thân, thâu tóm lẫn nhau, còn lại không thâu 
tóm lẫn nhau. 

Ba kiết-năm cái, một cái, phân ít của một kiết, 
thâu tóm lẫn nhau, còn lại không thâu tóm lẫn 
nhau. 

Ba kiết và năm kiết cùng không thâu tóm lẫn 
nhau. Ba kiết-năm kiết thuận phân dưới, ba kiết và 
ba kiết thuận phân dưới, thâu tóm lẫn nhau, còn lại 
không thâu tóm lẫn nhau. 

Ba kiết-năm kiết thuận phân trên, không thâu 
tóm lẫn nhau. Ba kiết-năm kiến, hai kiết và hai 
kiến, thâu tóm lẫn nhau, còn lại không thâu tóm lẫn 
nhau. 

Ba kiết-sáu ái thân không thâu tóm lẫn nhau. 
Ba kiết-bảy tùy miên, ba kiết và phần ít của một 
tùy miên thâu tóm lẫn nhau, còn lại không thâu tóm 
lẫn nhau. 

Ba kiết-chín kiết-ba kiết và một kiết cùng phân 
ít của hai, kiết thâu tóm lẫn nhau, còn lại không 
thâu tóm lẫn nhau. 

Ba kiết-chín mươi tám tùy miên, ba kiết và hai 
mươi mốt tùy miên thâu tóm lẫn nhau, còn lại 
không thâu tóm lẫn nhau. 

Như thế cho đến chín kiết-chín mươi tám tùy 
miên, bảy kiết-chín mươi tám tùy miên thâu tóm 
lẫn nhau, còn lại không thâu tóm lẫn nhau. 
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Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tắm tùy miên, 
có bao nhiêu loại làm cho dục hữu nội tiếp nhau, 
bao nhiêu loại làm cho sắc hữu nỗi tiếp nhau, bao 
nhiêu loại làm cho vô sắc hữu nối tiếp nhau? 

Đáp: Tất cả nên phân biệt. Nghĩa là ba kiết 
khiến cho ba hữu nỗi tiếp nhau. 

Ba căn bắt thiện và dục lậu khiến cho dục hữu 
nối tiếp nhau. 

Hữu lậu khiến cho Sắc-Vô sắc, hữu nỗi tiếp 
nhau. Vô minh lậu khiến cho ba hữu nối tiếp nhau. 

Trong bốn ách-bộc lưu thì ách, bộc-lưu dục 
khiến cho dục hữu nỗi tiếp nhau. 

Ách- bộc lưu hữu khiến cho Sắc-Vô sắc, hữu 
nối tiếp nhau. Ách- bộc lưu kiến vô minh khiến cho 
ba hữu nỗi tiếp nhau. . lrong bốn thủ thì dục thủ, 
khiến cho dục hữu nối tiếp nhau. Kiến, giới câm 
thủ khiến cho ba hữu nối tiếp nhau. 

Ngã ngữ thủ khiến cho Săc-Vô sắc, hữu nói tiếp 
nhau. 

Trong bốn thứ trói buộc thân, hai trói buộc đầu 
khiến cho dục hữu nỗi tiếp nhau, hai trói buộc sau 
khiến cho ba hữu nỗi tiếp nhau. 

Năm cái, khiến cho dục hữu nối tiếp nhau. 
Trong năm kiết thì kiết tham, mạn khiến cho ba 
hữu nỗi tiếp nhau, ba kiết còn lại khiến cho dục 
hữu nỗi tiệp nhau. Hai kiết đầu trong năm kiết 
thuận phân dưới, khiến cho dục hữu nối tiếp nhau, 
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ba kiết sau khiến cho ba hữu nối tiếp nhau. 

Tham sắc trong năm kiết thuận phân trên khiến 
cho sắc hữu nội tiệp nhau, tham vô săc khiến cho 
vô sắc hữu nối tiếp nhau, ba kiết còn lại khiến 
khiến cho Sắc-Vô sắc, hữu nối tiếp nhau. 

Năm kiến khiến cho ba hữu nối tiếp nhau. 
Trong sáu ái thân thì sự chạm xúc của mắt- tai-thần 
sinh ra ái thân, khiến cho Dục-Sắc hữu nỗi tiệp 
nhau. Xúc chạm của mũi, lưỡi sinh ra ái thân, khiến 
cho dục hữu nỗi tiếp nhau. Xúc chạm của ý sinh ra 
ái thân khiến cho ba hữu nối tiếp nhau. 

Dục-tham- giận dữ trong bảy tùy miên, khiến 
cho dục hữu nôi tiệp nhau. 

Hữu tham khiến cho Sắc-Vô sắc, hữu nối tiế 
nhau. Bốn tùy miên còn lại khiến cho ba hữu nôi 
tiếp nhau. 

Kiết giận dữ-kiết ganh tị-kiết keo kiệt trong 
chín kiệt, khiên cho dục hữu nôi tiêp nhau. Sáu kiệt 
còn lại khiến cho ba hữu nối tiếp nhau. Ba mươi 
sáu thứ thuộc cõi Dục trong chín mươi tám tùy 
miên, khiến cho dục hữu nỗi tiếp nhau. 

Ba mươi mốt thứ nơi thuộc Sắc, khiến cho sắc 
hữu nối tiếp nhau. Ba mươi mốt thứ nơi thuộc Vô 
sắc, khiến cho vô sắc hữu nối tiếp nhau, 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tám tùy miên 
dựa vào định nào mà điệt? 

Đáp: Ba kiết hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào 
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vị chí mà diệt. Ba căn bắt thiện và dục lậu, dựa vào 
vị chí mà diệt; hữu lậu-vô minh lậu, hoặc dựa vào 
bảy, hoặc dựa vào vị chí mà diệt. Trong bốn bộc 
lưu-ách thi dục bộc lưu-ách dựa vào vị chí mà diệt; 
hữu-vô minh bộc lưu-ách, hoặc dựa vào bảy, hoặc 
dựa vào vị chí mà diệt; kiến ách-bộc lưu, hoặc dựa 
vào bốn, hoặc dựa vào vị chí mà diệt. Dục thủ trong 
bốn thủ, dựa vào vị chí mà diệt; kiến thủ-giới cấm 
thủ, hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị chí mà diệt. 
Ngã ngữ thủ, hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị 
chí mà diệt. Hai trói buộc đầu trong bốn trói buộc 
thân dựa vào vị chí mà diệt, hai trói buộc sau, hoặc 
dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị chí mà diệt. Năm cái 
dựa vào vị chí mà diệt. Kiết tham-mạn trong năm 
kiết, hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị chí mà 
diệt; ba kiết còn lại dựa vào vị chí mà diệt. Hai kiết 
đầu trong năm kiết thuận phân dưới, dựa vào vị chí 
mà diệt; ba kiết sau, hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa 
vào vị chí mà diệt. Tham sắc trong năm kiết thuận 
phân trên, hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị chí 
mà diệt; bốn kiết còn lại, hoặc dựa vào bảy, hoặc 
dựa vào vị chí mà diệt. Năm kiến, hoặc dựa vào 
bốn, hoặc dựa vào vị chí mà diệt. Ái thân sinh ra 
do sự chạm xúc của mũi- lưỡi trong sáu áI thân, dựa 
vào vị chí mà diệt; ái thân sinh ra do sự chạm xúc 
của mắt-tai-thân, hoặc dựa vào sơ thiền, hoặc dựa 
vào vị chí mà diệt; ái thân do xúc chạm của ý sinh 
ra, hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị chí mà diệt. 
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Dục tham, giận đữ trong bảy tùy miên, dựa vào vị 
chí mà diệt; vô minh- mạn-hữu tham, hoặc dựa vào 
bảy, hoặc dựa vào vị chí mà diệt; kiến-nghi-hoặc 
dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị chí mà diệt. Vô 
minh-ái-mạn trong chín kiết, hoặc dựa vào bảy, 
hoặc dựa vảo vị chí mà diệt; kiết giận dữ-kiết ganh 
tị-kiết keo kiệt, dựa vào vị chí mà diệt; kiết thủ, 
kiết nghi, hoặc dựa vào bốn, hoặc dựa vào vị chí 
mà diệt. Ba mươi sáu thứ thuộc cõi Dục trong chín 
mươi tám tùy miên, dựa vào vị chí mà diệt; ba 
mươi mốt thứ thuộc cõi Sắc và do kiến mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc, hoặc dựa vào bỗn, hoặc dựa vào 
vị chí mà diệt; do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
hoặc dựa vào bảy, hoặc dựa vào vị chí mà diệt. 

Hỏi: Các kiết quá khứ thì các kiết đó đã trói 
buộc chăng? 

Đáp: Các kiết quá khứ thì các kiết đó đã trói 
buộc. 

Có kiết đã trói buộc mà kiết ấy chăng phải là 
quá khứ. Nghĩa là kiết vị lai-hiện tại đã trói buộc. 

Hỏi: Các kiết vị lai thì kiết đó sẽ trói buộc 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có kiết vị lai mà kiết đó không phải là sẽ trói 
buộc, nghĩa là kiết vị lai đã đoạn, đã biết khắp, đã 
diệt, đã loại bỏ, nhất định không được thoái luI. 

2. Có kiết sẽ trói buộc mà kiết ây không phải vị 
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lai, nghĩa là kiết quá khứ đã đoạn, đã biết khắp, đã 
diệt, đã loại bỏ, nhất định sẽ thoái lui. 

3. Có kiết vị lai mà kiết đó cũng sẽ trói buộc, 
nghĩa là kiết vị lai đã đoạn, đã biết khắp, đã diệt, 
đã loại bỏ, nhất định sẽ thoái lui. 

4. Có kiết không phải vị lai mà kiết ấy cũng 
không phải là sẽ trói buộc, nghĩa là kiết quá khứ đã 
đoạn, đã biết khắp, đã diệt, đã loại bỏ, nhất định 
không được thoái lui, và kiết hiện tại. 

Hỏi: Các kiết hiện tại thì các kiết đó đang trói 
buộc chăng? 

Đáp: Các kiết hiện tại mà kiết đó đang trói 
buộc. Có kiết đang trói buộc mà kiết đó không phải 
là hiện tại. Nghĩa là kiết quá khứ-vị lai đang trói 
buộc. 

Hỏi: Đối với người vận dụng đạo này đề đoạn 
hết kiết cõi Dục, khi đạo này lui sụt, họ vẫn bị kiết 
kia trói buộc hay không? 

Đáp: Vẫn bị kiết kia trói buộc. 

Hỏi: Đối với người vận dụng đạo này đề đoạn 
hết kiết thuộc cõi Sắc-Vô sắc, khi đạo này lui sụt, 
họ vẫn bị kiết kia trói buộc hay không? 

Đáp: Vẫn bị kiết kia trói buộc. 

Có chín sự biết khắp, nghĩa là cõi Dục do kiến 
khố-tập mà đoạn hết kiết là sự biết khắp thứ nhất. 

Do kiến khô-tập mà đoạn hết kiết thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc, là biết khắp thứ hai. 
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Cði Dục do kiến diệt đoạn hết kiết là biết sự 
khắp thứ ba. 

Cõi Săc-Vô sắc, do kiến diệt đoạn hết kiết là sự 
biết khắp thứ tư. Cõi Dục do kiến đạo mà đoạn hết 
kiết là sự biết khắp. thứ năm. Cõi Sắc-Vô sắc, do 
kiến đạo mà đoạn hết kiết là sự biết khắp thứ sáu. 

Năm kiết thuận phân dưới không còn, là sự biết 
khắp thứ bảy. Kiết ái của săc không còn là sự biết 
khắp thứ tám. 

Tất cả kiết không còn là sự biết khắp thứ chín. 

Hỏi: Là chín sự biết khắp thâu tóm tất cả mọi 
sự biết khắp, hay tất cả mọi sự biết khắp thâu tóm 
chín mọi sự biết khắp? 

Đáp: Tất cả thâu tóm chín, chứ không phải chín 
thâu tóm tất cả. 

Hỏi: Không thâu tóm những gì? 

Đáp: Nghĩa là khô trí đã sinh, tập trí chưa sinh 
do kiến khổ mà đoạn hết kiết của ba cõi, không 
phải thuộc về chín loại. Đệ tử của Đức Thế Tôn 
thây đây đủ chưa lìa dục nhiễm, kiết hết đo tu mà 
đoạn thuộc cõi Dục, không phải thuộc về chín loại. 
Đã lìa dục nhiễm, chưa xa lìa sắc nhiễm, kiết hết 
do tu mả đoạn thuộc cõi Sắc, không phải thuộc về 
chín loại. Đã lìa săc nhiễm, nhưng chưa lìa vô sắc 
nhiễm, kiết hết do tu mà đoạn thuộc cõi vô Sắc, 
không phải thuộc về chín loại. 

Có tám Bồ-đặc-già-la: 
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1. Hướng Dự lưu. 

2. Quả Dự lưu. 

3. Hướng Nhất lai. 

4. Quả Nhất lai. 

5. Hướng Bắt hoàn. 

6. Quả Bất hoàn. 

7. Hướng A-la-hán. 

§. Quả A-la-hán. Đó là tám Bồ-đặc-già-la. 

Hỏi: Đối với chín sự biết khắp có bao nhiêu 
thành tựu, bao nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Hướng Dự lưu hoặc không thành tựu, 
hoặc thành tựu một-hai-ba-bốn-năm, nghĩa là phân 
vị khổ pháp trí nhẫn, cho đến phân vị tập pháp trí 
nhẫn là không thành tựu. Phân vị tập pháp trí-tập 
loại trí nhẫn là thành tựu một. 

Phần vị tập loại trí-diệt pháp trí nhẫn là thành 
tựu hai. Phần vị diệt pháp trí-diệt loại trí nhẫn là 
thành tựu ba. Phân vị diệt loại trí-đạo pháp trí nhẫn 
là thành tựu bốn. Phân vị đạo pháp trí-đạo loại trí 
nhãn là thành tựu năm. 

Quả Dự lưu thành tựu sáu. Hướng Nhất lai nêu 
tăng thêm là lia dục nhiễm. Nhập chánh tánh ly 
sinh thì giống như hướng Dự lưu. Nếu từ quả Dự 
lưu, hướng tới quả Nhất lai, cùng với quả Nhất lai 
thì thành tựu sáu. Hướng Bắt hoàn nếu đã lìa dục 
nhiễm, nhập chánh tánh ly sinh thì như hướng Dự 
lưu. Nếu từ quả Nhất lai, hướng đến quả Bắt hoàn, 
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thì thành tựu sáu. Quả Bất hoàn là thành tựu một, 
nghĩa là đã dứt hết năm kiết thuận phân dưới. 

Hướng A-la-hán, hoặc thành tựu một, hoặc 
thành tựu hai, nghĩa là chưa lìa sắc nhiễm, thì thành 
tựu một, đã lìa sắc nhiễm thì thành tựu hai. Quả A- 
la-hản thành tựu một, nghĩa là tất cả kiết không 
CÒN. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


QUYÊN ã 
Chương 2: KIẾT UẦN 
Phẩm 3: BÀN VẺ HỮU TÌNH 


Trói buộc nhanh-chám, la trôi buộc, 
Quả thâu nhiếp bảy-thành tựu ba, 
Mất đi và sinh ra không sảu loại, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Ba cõi, mỗi cõi đều có hai bộ kiết, gọi là do 
kiến-tu mà đoạn. 

Hỏi: Đối với hai bộ kiết do kiến-tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục, có thể có thể có tức khắc bị trói 
buộc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là phảm phu đã lia dục nhiễm, 
từ lúc lìa dục nhiễm mà lui sụt và mất ở cõi Sắc - 
Vô sắc, đến lúc sinh thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có thể có tức khắc lìa sự trói buộc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là lúc phàm phu lìa dục nhiễm. 

Hỏi: Có thể có dân dần bị trói buộc chăng? 

Đáp: Không có. 
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Hỏi: Có thê có dân dân lìa trói buộc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là đệ tử của Đức Thế Tôn, 
trước đã lìa kiêt do kiên kia mà đoạn, sau lia kiết 
đo tu kia mà đoạn. 

Hỏi: Đối với hai bộ kiết do kiến-tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc, có thể có tức khắc bị trói buộc 
chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là phảm phu đã lìa sắc nhiễm, 
từ khi lìa sắc nhiễm mà lui sụt và mất ở cõi Vô sắc, 
đến lúc sinh thuộc cõi Săc-Dục. 

Hỏi: Có thể có lìa tức khắc lìa sự trói buộc 
chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là lúc phàm phu lìa sắc nhiễm. 

Hỏi: Có thể có dân dần bị trói buộc chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có dân dân lìa trói buộc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là đệ tử của Đức Thế Tôn, 
trước đã lìa kiêt do kiên kia mà đoạn, sau lia kiết 
do tu kia mà đoạn. 

Hỏi: Đối với hai bộ kiết do kiến-tu mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc, có thê có tức khắc bị trói buộc 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có tức khắc lìa trói buộc chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có dân đần bị trói buộc chăng? 
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Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có dân dân lìa trói buộc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là đệ tử của Đức Thế Tôn, 
trước đã lìa kiết do kiến kia mà đoạn, sau lìa kiết 
do tu kia mà đoạn. 

Hỏi: Kiết hết đo kiến mà đoạn thuộc cõi Dục là 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ sở. 

Hỏi: Kiết hết do tu mà đoạn thuộc cõi Dục là 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán và Bắt hoàn, hoặc 
Võ xứ sở. 

Hỏi: Kiết hết do kiến mà đoạn thuộc cõi Sắc là 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết trừ hết do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc 
là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán, hoặc Vô xứ sở. 

Hỏi: Kiết hết do kiến mà đoạn thuộc cõi Vô sắc 
là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn. 

Hỏi: Kiết hết do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc 
là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán. 

Có năm bộ kiết, gọi là kiết do kiến khô mà đoạn 
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cho đến kiết đo tu mà đoạn. 

Hỏi: Kiết hết do kiên khô mà đoạn là thuộc về 
quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết hết do kiến tập mà đoạn là thuộc về 
quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết hết do kiến diệt mà đoạn là thuộc về 
quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết hết do kiến đạo đoạn là thuộc về quả 
nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn. 

Hỏi: Kiết trừ hết do tu mà đoạn là thuộc về quả 
nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán. 

Có chín bộ kiết, nghĩa là kiết do khổ pháp trí 
mà đoạn, cho đến kiết do tu mà đoạn. 

Hỏi: Kiết hết do khô pháp trí mà đoạn là thuộc 
về quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết hết do khổ loại trí cho đến đạo pháp 
trí mà đoạn là thuộc về quả nào? 
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Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết hết do đạo loại trí đoạn là thuộc về 
quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn. 

Hỏi: Kiết hết do tu mà đoạn là thuộc về quả 
nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán. 

Có mười lăm bộ kiết, nghĩa là ba cõi, mỗi cõi 
đều có năm bộ. Kiết do kiến khô mà đoạn, cho đến 
kiết đo tu mà đoạn. 

Hỏi: Kiết hết do kiến khố-tập-diệt-đạo mà đoạn 
thuộc cõi Dục là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết hết do tu mà đoạn thuộc cõi Dục là 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Bất hoàn, A-la-hán và hoặc 
Võ xứ sở. 

Hỏi: Kiến hết do kiến khốổ-tập-diệt-đạo mà 
đoạn thuộc cõi Sắc là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết hết do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc là 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán, hoặc Vô xứ sở. 

Hỏi: Kiết hết do kiến khố-tập-diệt-đạo mà đoạn 
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thuộc cõi Vô sắc là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
SỞ. 

Hỏi: Kiết hết do kiến đạo đoạn thuộc cõi Vô 
sắc là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về bốn quả Sa-môn. 

Hỏi: Kiết hết do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc 
là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán. 

Hỏi: Ba kiết cho đến chín mươi tắm tùy miên, 
mỗi một tùy miên trừ hết là thuộc về quả nào? 

Đáp: Trong ba kiết hữu thân kiết trừ hết là 
thuộc về bốn quả Sa- môn, hoặc Vô xứ sở. Như 
hữu thân kiết trừ hết trong ba kiết; nên biết. Hữu 
thân kiết trừ hết trong năm kiết thuận phân dưới, 
hữu thân kiến- biên chấp kiết trừ hết trong năm 
kiên cũng vậy. Giới câm thủ-nghi trừ hết, thuộc về 
bốn quả Sa-môn. Như trong ba kiết ĐIỚI cấm thủ- 
nghi trừ hết, nên biết, ách- bộc hữu kiên trong bốn 
ách-bộc lưu, kiến thủ- -BIớI cắm thủ trong bốn thủ, 
giới cảm thủ- chấp thật có thân này trói buộc trong 
bốn thứ trói buộc thân, giới câm thủ-nghi trong 
năm kiết thuận phân dưới, tà kiên-kiến thủ và giới 
cấm thủ trong năm kiến, kiến và nghi tùy miên 
trong bảy tùy miên, kiến-thủ và nghi kiết trong 
chín kiết, trừ hết cũng như vậy. 

Ba căn bất thiện trừ hết thuộc về quả Bắt hoàn 
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mà A-la-hán, hoặc Vô xứ sở. Như ba căn bất thiện 
trừ hết; nên biết dục lậu trong ba lậu, ách-bộc lưu 
dục trong bôn ách-bộc lưu, dục thủ trong bốn thủ, 
tham dục-giận dữ trong, bốn thứ trói buộc thân, bốn 
cái trước trong năm cái, kiết giận dữ-kiết ganh tỊ- 
kiết keo kiệt trong năm kiết, tham dục-giận dữ 
trong năm kiết thuận phân dưới, mũi, lưỡi chạm 
xúc sinh ra ái thần trong sáu ái thần, dục tham-giận 
dữ trong bảy tùy miên, kiết giận dữ- kiết ganh tị- 
kiết keo kiệt tận trong chín kiết, trừ hết cũng như 
vậy. 

Hữu lậu-vô minh trừ hết thuộc về quả A-la-hán. 
Như hữu lậu-vô minh trừ hết, nên biết hữu-vô minh 
ách và bộc lưu trong bốn ách-bộc lưu, ngã ngữ thủ 
trong bốn thủ, kiết tham-mạn trong năm kiết, trừ ra 
tham sắc còn lại bốn kiết trong năm kiết thuận phân 
trên, ý xúc chạm sinh ra ái thần trong sáu ái thân, 
hữu tham-vô minh-mạn trong bảy tùy miên, kiết 
ái- mạn-vô minh trong chín kiết, trừ hết cũng như 
vậy. 

Cái nghi trừ hết thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc 
Vô xứ sở. Tham sắc thuộc kiết thuận phân trên trừ 
hết, thuộc về quả A-la-hán, hoặc Vô xứ sở. Như 
tham sắc thuộc kiết thuận phân trên trừ hết, nên 
biết sự chạm xúc của mắt-tai-thân sinh ra ái thân 
trừ hết, cũng vậy. Trong chín mươi tắm tùy miên, 
tùy miên, do kiên khố- -tẬp- diệt-đạo mà đoạn thuộc 
cõi Dục trừ hết, thuộc về bỗn quả Sa-môn, hoặc Vô 
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xứ sở; tùy miên, do tu mà đoạn thuộc cõi Dục thuộc 
về quả A-la-hán và Bất hoàn, hoặc Vô xứ sở; tùy 
miên do kiến khổ- -tẬp- diệt-đạo mà đoạn thuộc cõi 
Sắc trừ hết, thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ 
sở; tùy miên, do tu mả đoạn thuộc cối Sắc trừ hết, 
thuộc về quả A-la-hán, hoặc Vô xứ sở; tùy miên do 
kiến khổ, tập, diệt mà đoạn thuộc cõi Vô sắc trừ 
hết, thuộc về bốn quả Sa-môn, hoặc Vô xứ Sở; tùy 
miên, do kiến đạo đoạn thuộc cõi Vô sắc trừ hết, 
thuộc về bốn quả Sa-môn; tùy miên, do tu mà đoạn 
thuộc cõi Vô sắc trừ hết thuộc về quả A-la-hán. 

Hỏi: Trong hướng Dự lưu, các kiết trừ hết 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Các kiết trừ hết trong quả Dự lưu thuộc về 
quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Dự lưu. 

Hỏi: Các kiết trừ hết trong hướng Nhất lai 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Dự lưu, hoặc Vô xứ sở. 

Hỏi: Các kiết trừ hết trong quả Nhất lai thuộc 
về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Nhất lai. 

Hỏi: Các kiết trừ hết trong hướng Bất hoàn 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Nhất lai, hoặc Vô xứ sở. 

Hỏi: Các kiết trừ hết trong quả Bất hoàn thuộc 
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về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Bất hoàn. 

Hỏi: Các kiết trừ hết trong hướng A-la-hán 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Bắt hoàn, hoặc Vô xứ sở. 

Hỏi: Các kiết trừ hết trong quả A-la-hán thuộc 
về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thế Tôn thấy đây đủ mà 
chưa lìa dục nhiễm. Các kiết trừ hết do tu mà đoạn 
thuộc cõi Dục là thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Nhất lai, hoặc Vô xứ sở. 

Hỏi: Đã lìa dục nhiễm, chưa lìa sắc nhiễm, các 
kiết trừ hết do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, thuộc về 
quả nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Đã lìa sắc nhiễm, chưa lìa nhiễm vô sắc, 
các kiết trừ hết đo tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc là 
thuộc về quả nào? 

Đáp: Vô xứ sở. 

Hỏi: Những người Dự lưu đã thành tựu pháp 
học thì pháp này thuộc về quả Dự lưu chăng? 

Đáp: Hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về quả 
Dự lưu. 

Thê nảo là thuộc về quả Dự lưu? Quả Dự lưu 
hữu vi đã đạt được không mắt. 
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Thế nào là không thuộc về quả Dự lưu? Những 
người Dự lưu đã đạt được căn vô lậu thắng tiến 
cùng pháp hữu vI. 

Hỏi: Nếu pháp thuộc về quả Dự lưu thì pháp 
này là pháp học chăng? 

Đáp: Hoặc học, hoặc phi học phi vô học. 

Thế nào là học? Là quả Dự lưu hữu vi. 

Thế nảo là phi học phi vô học? Là quả Dự lưu 
VÔ VI. 

Hỏi: Những người, Nhất lai đã thành tựu pháp 
học, pháp này thuộc vệ quả Nhất lai chăng? 

Đáp: Hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về quả 
Nhất lai. 

Thế nảo là thuộc về quả Nhất lai? Quả Nhất lai 
hữu vi đã đạt được không mật. 

Thế nào là không thuộc về quả Nhất lai? Những 
người Nhất lai đã đạt được căn vô lậu thăng tiến, 
cùng pháp hữu vI. 

Hỏi: Nếu pháp thuộc về quả Nhất lai thì pháp 
này là pháp học chăng? 

Đáp: Hoặc học, hoặc phi học phi vô học. Thế 
nào là học? Quả Nhất lai hữu vi. 

Thê nào là phi học phi vô học? Quả Nhất lai vô 
VI. 

Hỏi: Những người Bất hoàn đã thành tựu pháp 
học thì pháp này thuộc về quả Bất hoàn chăng? 

Đáp: Hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về quả 
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Bất hoàn. 

Thế nào là thuộc về quả Bất hoàn? Quả Bất 
hoàn hữu vi đã đạt được không mất. 

Thế nào là không thuộc về quả Bất hoàn? 
Những người Bất hoàn đã đạt được căn vô lậu 
thăng tận cùng pháp hữu vI. 

Hỏi: Giả sử pháp thuộc về quả Bất hoàn thì 
pháp này là pháp học chăng? 

Đáp: Hoặc học, hoặc phi học phi vô học. Thế 
nào là học? Quả Bất hoàn hữu vi. 

Thê nào là phi học phi vô học? Quả Bất hoàn 
VÔ VI. 

Hỏi: Các A-la-hán đã thành tựu pháp vô học thì 
pháp này thuộc về quả A-la-hán chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Già sử pháp thuộc về quả A-la-hán thì 
pháp này là pháp vô học chăng? 

Đáp: Hoặc vô học, hoặc phi học phi vô học. 
Thế nào là vô học? Quả A-la-hán hữu vi. 

Thế nào là phi học phi vô học? Quả A-la-hán 
VÔ VI. 

Hỏi: Những người Dự lưu đã thành tựu pháp vô 
lậu thì pháp này thuộc về quả Dự lưu chăng? 

Đáp: Hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về. 

Thế nào là thuộc về? Quả Dự lưu vô vi-hữu vi 
đã đạt được không mất. 

Thế nào là không thuộc về? Những người Dự 
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lưu đã đạt được căn 

vô lậu thăng tiên cùng pháp hữu vi, và các kiết 
trừ hết do họ đã chứng và phi trạch diệt người Dự 
lưu đã thành tựu. 

Hỏi: Già sử pháp thuộc về quả Dự lưu thì pháp 
này là pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Những người Nhất lai đã thành tựu pháp 
vô lậu, thì pháp này thuộc về quả Nhất lai chăng? 
Đáp: Hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về. 

Thế nảo là thuộc về? Quả Nhất lai vô vi-hữu vi, 
đã đạt được, không mất. 

Thế nào là không thuộc về? Những người Nhất 
lai đã đạt được căn vô lậu thăng tiến cùng các pháp 
hữu vi, và các kiết trừ hết do họ đã chứng, cùng phi 
trạch diệt mà người nhất lai đã thành tựu. 

Hỏi: Già sử pháp thuộc về quả Nhất lai thì pháp 
này là pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Những người Bất hoàn đã thành tựu pháp 
vô lậu, thì pháp này thuộc về quả Bất hoàn chăng? 
Đáp: Hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về. 

Thế nảo là thuộc về? Quả Bắt hoàn vô vi-hữu 
vi, đã đạt được, không mất. 

Thế nào là không thuộc về? Những người Bất 
hoàn đã đạt được căn vô lậu thăng tiễn cùng các 
pháp hữu vi, các kiết trừ hết do họ đã chứng và phi 
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trạch diệt mà người Bất hoàn đã thành tựu. 

Hỏi: Giả sử pháp thuộc về quả Bất hoàn thì 
pháp này là pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Các A-la-hán đã thành tựu pháp vô lậu thì 
pháp này thuộc về quả A-la-hán chăng? 

Đáp: Hoặc thuộc về, hoặc không thuộc về. 

Thế nào là thuộc về? Quả A-la-hán vô vi-hữu 
vi đã đạt được không mắt. 

Thê nào là không thuộc về? Phi trạch diệt mà 
A-la-hán đã thành tựu. 

Hỏi: Già sử pháp thuộc về quả A-la-hán, thì 
pháp này là pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đúng thê. 

Hỏi: Các pháp mà người Dự lưu thành tựu thì 
pháp ấy thuộc về quả Dự lưu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1l. Có pháp do người Dự lưu thành tựu mà 
không phải thuộc về quả Dự lưu, nghĩa là người 
Dự lưu đã đạt được căn vô lậu thắng tiên cùng pháp 
hữu vi, cho đến các kiết trừ hết do người Dự lưu đã 
chứng, và pháp hữu lậu phi trạch diệt mà người Dự 
lưu đã thành tựu. 

2. Có pháp thuộc về quả Dự lưu mà không do 
người Dự lưu thành tựu, nghĩa là quả Dự lưu chưa 
đạt được đã mắt. 

3. Có pháp do người Dự lưu thành tựu, cũng 
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thuộc về quả Dự lưu nghĩa là quả Dự lưu đã đạt 
được không mắt. 

4. Có pháp không do người Dự lưu thành tựu 
cũng không thuộc về là quả Dự lưu, nghĩa là trừ 
các tướng ở trước. 

Hỏi: Các pháp do người Nhất lai thành tựu thì 
pháp ấy thuộc về quả Nhất lai chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có pháp do người Nhất lai thành tựu mà 
không thuộc về quả Nhất lai, nghĩa là người Nhất 
lai đã đạt được căn vô lậu thắng tiên cùng pháp hữu 
vi, cho đến các kiết trừ hết mà họ đã chứng và pháp 
hữu lậu phi trạch diệt ma người Nhất lai đã thành 
tựu. 

2. Có pháp thuộc về quả Nhất lai, mà không do 
người Nhất lai thành tựu, nghĩa là quả Nhất lai 
chưa đạt được đã mất. 

3. Có pháp do người Nhất lai thành tựu, cũng 
là quả Nhât lai, nghĩa là quả Nhật lai đã đạt được, 
không mắt. 

4. Có pháp chăng phải do người Nhất lai thành 
tựu cũng chắng phải thuộc về của Nhất lai, nghĩa 
là trừ tướng ở trước. 

Hỏi: Các pháp do người Bất hoàn thành tựu thì 
pháp ấy thuộc về quả Bất hoàn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có pháp do người Bất hoàn thành tựu mà 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 5 2237 


không thuộc về quả Bắt hoàn, nghĩa là người Bất 
hoàn đã đạt được căn vô lậu thắng tiên cùng pháp 
hữu vi, cho đến kiết trừ hết mà họ đã chứng và pháp 
hữu lậu phi trạch diệt mà người bất hoàn đã thành 
tựu. 

2. Có pháp là quả Bất hoàn mà do người Bất 
hoàn thành tựu, nghĩa là quả Bất hoàn chưa đạt 
được đã mật. 

3. Có pháp do người Bất hoàn thành tựu cũng 
thuộc về quả Bất hoàn, nghĩa là quả Bất hoàn đã 
đạt được không mất. 

4. Có pháp không do người Bắt hoàn thành tựu 
cũng không thuộc về quả Bắt hoàn, nghĩa là trừ các 
tướng ở trước. 

Hỏi: Các pháp do người A-la-hán thành tựu thì 
pháp ây là quả A- la-hán chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

I1. Có pháp do A-la-hán thành tựu mà không 
thuộc về quả A-la- hán, nghĩa là A-la-hán thành 
tựu pháp hữu lậu phi trạch diệt. 

2. Có pháp thuộc về quả A-la-hán mà không 
phải là A-la-hán thành tựu, nghĩa là quả A-la-hán 
chưa đạt, đã mất. 

3. Có pháp do A-la-hán thành tựu mà cũng 
thuộc về quả A-la-hán, nghĩa là quả A-la-hán đã 
đạt được không mất. 

4. Có pháp không do người A-la-hán mà thành 
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tựu cũng không thuộc về quả A-la-hán, nghĩa là trừ 
các tướng ở trước. 

Hỏi: Những người ở cõi Dục mất đi và sinh ra, 
đều thọ nhận dục hữu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có người ở cõi Dục mất đi và sinh ra mà 
không thọ nhận dục hữu, nghĩa là mất đi ở cõi Dục, 
khởi lên Trung hữu cõi Sắc. 

2. Có người thọ nhận dục hữu mà không phải Ở 
cõi Dục mất đi và sinh ra, nghĩa là mất đi ở cõi Sắc, 
khởi lên Trung hữu cõi Dục. 

3. Có người ở cõi Dục mất đi và sinh ra cũng 
thọ nhận dục hữu, nghĩa là ở cõi dục mất đi, khởi 
lên Trung hữu và Sinh hữu của cõi Dục. 

4. Có người không ở cõi Dục mất đi và sinh ra 
cũng không thọ nhận dục hữu, nghĩa là mất đi ở cõi 
Sắc, sinh ra thuộc cõi Vô sắc; ở cõi Vô sắc mất đi, 
sinh ra ở cõi Vô sắc-Săc. 

- Hỏi: Những người ở cõi Sắc mất đi và sinh ra 
đêu thọ nhận sắc hữu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có người ở cõi Sắc mất đi và sinh ra mà 
không thọ nhận sắc hữu, nghĩa là ở cõi Sắc mất đi, 
khởi lên Trung hữu của cối Dục. 

2. Có người thọ nhận sắc hữu mà không phải ở 
cõi Sắc mất đi và sinh ra, nghĩa là ở cõi Dục mất 
đi, khởi lên Trung hữu và Sinh hữu của cõi Sắc. 
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3. Có người ở cõi Sắc mất đi và sinh ra cũng 
thọ nhận sắc hữu, nghĩa là ở cõi Sắc mất đi, khởi 
lên Trung hữu và Sinh hữu của cõi Sắc. 

4. Có người không ở tại cõi Sắc mất và đi-sinh 
ra cũng không thọ nhận sắc hữu, nghĩa là mất đi ở 
cõi Dục, sinh ra thuộc cõi Dục và ở cõi Vô sắc. 
Thuộc cõi Vô sắc mất đi và sinh ra ở cõi Vô sắc và 
cõi Dục. 

Hỏi: Những người ở cõi Vô sắc mất đi và sinh 
ra đều thọ nhận vô sắc hữu chăng? 

Đáp: Những người ở cõi Vô sắc mất đi và sinh 
ra đều thọ nhận vô sắc hữu. Có người thọ nhận vô 
sắc hữu, nhưng không phải ở cõi Vô sắc mắt đi mà 
sinh ra ở cõi Vô sắc sinh ra. Nghĩa là ở cõi Dục và 
cõi Sắc mất đi, sinh ra ở cõi Vô sắc. 

Hỏi: Những người ở cõi Dục mất đi và sinh ra 
có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có bốn, nghĩa là hàng phàm phu, bậc 
Thánh ở cõi Dục và cõi Sắc. 

Hỏi: Những người ở cõi Sắc mắt đi và sinh ra 
có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có ba, nghĩa là hàng phàm phu ở cõi Dục, 
hàng phàm phu và bậc Thánh ở cõi Sắc. 

Hỏi: Những người ở cõi Vô sắc mất đi và sinh 
ra có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có hai, nghĩa là hàng phàm phu, bậc 
Thánh ở cõi Vô săc. 
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Hỏi: Những người không phải ở cõi Dục mất đi 
và sinh ra đều không họ nhận dục hữu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có người không phải ở cõi Dục mất đi và 
sinh ra không phải là không thọ nhận dục hữu, 
nghĩa là ở cõi Sắc mất đi, khởi lên Trung hữu cõi 
Dục. 

2. Có người không thọ nhận dục hữu mà không 
phải là không ở cõi Dục mất đi mà sinh ra, nghĩa 
là ở cõi Dục mất đi, khởi lên Trung hữu của cõi 
Sắc. 

3. Có người không phải ở cõi Dục mất đi và 
sinh ra cũng không thọ nhận dục hữu, nghĩa là ở 
cõi Sắc mất đi, sinh ra ở cõi Sắc và cối Vô sắc, Ở 
cõi Vô săc mất đi, sinh ra ở cõi Vô sắc và cõi Sắc. 

4. Có người không phải là không ở cõi Dục mắt 
đi và sinh ra cũng không phải là không thọ nhận 
dục hữu, nghĩa là ở cõi Dục mất đi, khởi lên Trung 
hữu và Sinh hữu của cõi Dục. 

Hỏi: Những người không phải ở cõi Sắc mất đi 
và sinh ra đều không thọ nhận sắc hữu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để biện giải: 

1. Có người không phải ở cõi Sắc mắt đi và sinh 
ra mà không phải là không thọ nhận sắc hữu, nghĩa 
là ở cõi Dục mất đi, khởi lên Trung hữu của cõi 
Sắc. 

2. Có người không phải là thọ nhận sắc hữu mà 
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không phải là không ở cõi Sắc mất đi và sinh ra, 
nghĩa là ở cõi Sắc mất đi, khởi lên 

Trung hữu của cõi Dục. 

3. Có người không phải ở cõi Sắc mất đi và sinh 
ra cũng không thọ nhận sắc hữu, nghĩa là ở cõi Dục 
mật đi, sinh ra ở cối Dục-cõi Vô sắc; ở cõi Vô sắc 
mất đi, sinh ra ở cõi Vô sắc và cõi Dục. 

4. Có người không phải là không ở cõi Sắc mắt 
đi và sinh ra cũng không phải là không thọ nhận 
sắc hữu, nghĩa là ở cõi Săc mất đi, khởi lên Trung 
hữu và Sinh hữu của cõi Sắc. 

Hỏi: Những người không phải ở cõi Vô sắc mắt 
đi và sinh ra đều không thọ nhận vô sắc hữu chăng? 

Đáp: Những người không phải ở cõi Vô sắc 
mất đi và sinh ra đều không thọ nhận vô sắc hữu. 
Có người không thọ nhận vô sắc hữu mà không 
phải là không ở cõi Vô sắc mất đi, cũng không phải 
ở cõi Vô sắc sinh ra, nghĩa là ở cõi Vô sắc mât đi, 
sinh ra ở cõi Dục và cõi Sắc. 

Hỏi: Những người không phải ở cõi Dục mất đi 
và sinh ra có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có năm, nghĩa là hàng phảm phu ở cối 
Dục, hàng phảm phu ở cõi Sắc-Vô sắc, bậc Thánh 
ở cõi Sắc và Vô săc. 

Hỏi: Những người không phải ở cõi Sắc mất đi 
và sinh ra có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có sáu, nghĩa là hàng phàm phu ở ba cõi. 
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Bậc Thánh ở ba cối. 

Hỏi: Những người không phải ở cõi Vô sắc mắt 
đi và sinh ra có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có bốn, nghĩa là hàng phàm phu ở cối 
Dục- cõi Sắc, bậc Thánh ở cõi Dục- cõi Sắc. 

Hỏi: Có thể có người ở cõi Dục mất đi mà 
không sinh ở cõi Dục chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, sinh ở cõi Vô sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Có thể có người ở cõi Dục mất đi mà 
không sinh ở cõi Sắc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, sinh ở cõi Vô sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Có thể có người ở cõi Dục mất đi mà 
không sinh ở cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Có thể có người ở cõi Sắc mất đi mà 
không sinh ở cõi Sắc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, sinh ở cõi Vô sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Có thể có người ở cõi Sắc mất đi mà 
không sinh thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, sinh ở cõi Vô sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Có thể có người ở cõi Sắc mất đi mà 
không sinh ở cõi Vô sắc chăng? 
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Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Có thê có người ở cõi Vô sắc mất đi mà 
không sinh ở cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Có thê có người ở cõi Vô sắc mất đi mà 
không sinh ở cõi Dục chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, sinh ở cõi Vô sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Có thê có người ở cõi Vô sắc mất đi mà 
không sinh ở cõi Sắc chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-cõi Sắc, sinh ở cõi Vô sắc, hoặc bát Niết bàn. 

Hỏi: Những người ở cõi Dục mất đi mà không 
sinh thuộc cõi Dục, có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có sáu, nghĩa là hàng phàm phu nơi ba 
cõi, bậc Thánh ở ba cối. 

Hỏi: Những người ở cõi Dục mất đi mà không 
sinh ở cõi Sắc, có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có sáu. Tức hàng phàm phu nơi ba cõi. 
Bậc Thánh nơi ba cõi. 

Hỏi: Những người ở cõi Dục mất đi mà không 
sinh ở cõi Vô sắc, có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có bốn. Tức hàng phàm phu ở cõi Dục- 
cõi Sắc. Bậc Thánh ở cõi Dục-cõi Sắc. 

Hỏi: Những người ở cõi Sắc mắt đi mà không 
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sinh ở cõi Sắc, có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có năm, nghĩa là hàng phàm phu thuộc 
cõi Dục-cõi Sắc và Vô sắc, bậc Thánh ở cõi Sắc- 
Vô sắc. 

Hỏi: Những người ở cõi Sắc mắt đi mà không 
sinh ở cối Dục, có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có năm, nghĩa là hàng phàm phu ở cõi 
Dục-cõi Sắc và Vô sắc, bậc Thánh ở cõi Sắc-Vô 
sắc. 

Hỏi: Những người ở cõi Sắc mắt đi mà không 
sinh thuộc cõi Vô sắc, có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có ba, nghĩa là phàm phu thuộc cõi Dục, 
Thánh giả, phàm phu ở cõi Sắc. 

Hỏi: Những người ở cõi Vô sắc mất đi mà 
không sinh ở cõi Vô sắc, có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có hai, nghĩa là phàm phu thuộc cõi Dục- 
Sắc. 

Hỏi: Những người ở cõi Vô sắc mất đi mà 
không sinh ở cõi Dục, có bao nhiêu loại? 

Đáp: Có bôn, nghĩa là Thánh giả và phảm phu 
ở cõi Vô sắc, phàm phu ở cõi Dục-Sắc, có bao 
nhiêu loại? 

Hỏi: Có bao nhiêu loại người mất đi ở cõi Vô 
sắc, không sinh thuộc cõi Sắc? 

Đáp: Có bốn, nghĩa là Thánh giả và phàm phu 
ở cõi Vô săc, phảm phu ở cõi Dục-Săc. 

Hỏi: Có thể có người ở cõi Dục mất đi mà 
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không sinh ở ba cõi chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-Sãc, hoặc bát Niêt-bàn. 

Hỏi: Có thể có người ở cõi Sắc mất đi mà 
không sinh ở ba cõi chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-Sãc, hoặc bát Niêt-bàn. 

Hỏi: Có thê có người ở cõi Vô sắc mất đi mà 
không sinh ở ba cõi chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Duục-Sãc., hoặc bát Niêt-bàn. 

Hỏi: Có bao nhiêu loại người mất ở cõi Dục mà 
không sinh nơi ba cõi? 

Đáp: Có bốn, đó là Thánh giả và phàm phu ở 
cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu loại người mất ở cõi Sắc, 
không sinh ở ba cõi? 

Đáp: Có ba, đó là phàm phu ở cõi Dục, Thánh 
giả mà phàm phu ở cõi Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu loại người mất ở cõi Vô sắc 
mà không sinh nơi ba cõi? 

Đáp: Có hai, đó là phàm phu ở cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Có thể có người chưa lìa dục nhiễm mà 
mạng chung không sinh ở cõi Dục chăng? 

Đáp: Có nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục. 

Hỏi: Có thể có người chưa lìa sắc nhiễm mà 
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mạng chung không sinh ở cõi Dục-Săc chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-Sắc. 

Hỏi: Có thê có người chưa lìa nhiễm vô sắc mà 
mạng chung không sinh ở ba cõi chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khởi lên Trung hữu của cõi 
Dục-Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu loại người chưa lìa dục 
nhiễm mà mạng chung không sinh ở cõi Dục? 

Đáp: Có hai, đó là Thánh giả và phàm phu ở 
cõi Dục. 

Hỏi: Có bao nhiêu loại người chưa lìa sắc 
nhiễm mà mạng chung không sinh ở cõi Dục-Sắc? 

Đáp: Có bốn, đó là Thánh giả và phàm phu ở 
cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu loại chưa lìa vô sắc nhiễm 
mà mạng chung không sinh nơi ba cõi? 

Đáp: Có bốn, đó là hàng phàm phu ở hai cõi 
Dục-Sắc, bậc Thánh ở hai cối Dục-Săắc. 

Hỏi: Thánh giả và phàm phu ở cõi Dục, có bao 
nhiêu tùy miên tùy tăng, bao nhiêu kiết trói buộc? 

Đáp: Phàm phu có chín mươi tám tùy miền tùy 
tăng, chín kiết trói buộc. Thánh giả có mười tùy 
miên tùy tăng, sáu kiết trói buộc. 

Hỏi: Thánh giả, phàm phu thuộc cõi Sắc, có 
bao nhiêu tùy miên tùy tăng, bao nhiêu kiết trói 
buộc? 
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Đáp: Phàm phu có sáu mươi hai tùy miên tùy 
tăng, sáu kiết trói buộc. Thánh giả có sáu tùy miên 
tùy tăng, ba kiết trói buộc. 

Hỏi: Thánh giả, phàm phu thuộc cõi Vô sắc, có 
bao nhiêu tùy miên tùy tăng, bao nhiêu kiết trói 
buộc? 

Đáp: Phàm phu có ba mươi mốt tùy miên tùy 
tăng, sáu kiết trói buộc. Thánh giả có ba tùy miên 
tùy tăng, ba kiết trói buộc. 


Phẩm 4: BÀN VỀ MƯỜI MÔN, Phân 1 
Bốn mươi hai tùy miên tùy tăng, 
Hai duyên phát sinh không giản đoạn, 
Căn thành tựu không biết tác chứng, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hai mươi hai căn, mười tám g1ới, mười hai xứ, 
năm uân, năm thủ uân, sáu giới; pháp hữu sắc-vô 
sắc; pháp hữu kiến-vô kiến; pháp hữu đối-vô đối; 
pháp hữu lậu-vô lậu; pháp hữu vi-vô vi; pháp quá 
khứ-vỊ lai-hiện tại; pháp thiện-bất thiện, vô ký; 
pháp hệ thuộc cõi Dục-cõi Sắc-Vô sắc; pháp học- 
vô học-phi học phi vô học; pháp do kiến mà đoạn, 
tu mà đoạn, không có đoạn. 

Bồn đề, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc, 
tám giải thoát, tắm thăng xứ, mười biến xứ, tám trí, 
ba Tam-ma-đỊa, ba lớp Tam-ma-đỊa, ba kiết, ba căn 
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bất thiện, ba lậu, bôn bộc lưu, bốn ách, bốn thủ, 
bốn sự trói buộc của thân, năm cái, năm kiết, năm 
kiết thuận phân dưới, năm kiết thuận phân trên, 
năm kiến, sáu ái thân, bảy tùy miên, chín kiết, chín 
mươi tám tùy miên. 

Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh thuộc cõi 
Vô sắc do tu mà đoạn. 

Hỏi: Trong chín mươi tắm tùy miên, mỗi một 
tùy miền có bao nhiêu tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Nhãn căn là biên hành thuộc cõi Dục-Sắc 
và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. Nhĩ-tỷ-thiệt- 
thân căn cũng vậy. Nữ căn là biến hành thuộc cõi 
Dục và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. Nam căn, 
khô căn cũng vậy. 

Mạng căn là biến hành của ba cõi và tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn. Năm căn như tín v.v.. 
cùng vậy. Tất cả ý căn tùy miên tùy tăng 5 xả căn 
cũng vậy. Lạc căn thuộc cõi Sắc, tât cả biến hành 
thuộc cõi Dục và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. 

Hỷ căn thuộc cõi Sắc, tất cả thuộc cõi Dục, trừ 
vô lậu duyên với nghi, và căn ấy tương ưng với vô 
minh, còn lại tất cả là tùy miên tủy tăng, ưu căn là 
tt cả tùy miên tùy tăng thuộc cõi Dục. Ba căn vô 
lậu không có tùy miên tùy tăng. Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt- 
thân, sắc, thanh, xúc, nhãn, nhĩ, thân, thức giới là 
biến hành thuộc cõi Dục-Sắc và tùy miên tùy tăng 
do tu mà đoạn. Nhãn-nhĩ-tÿ-thiệt-thân, săc-thanh- 
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xúc-xứ, sắc uân, sắc thủ uấn-năm giới trước, pháp 
có sắc, có kiến, có đôi cũng vậy. Hương-vỊ-tÿ-thiệt 
thức giới là biến hành thuộc cõi Dục, và tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn. Hương- -VỊ XỨ cũng vậy. Ỹ 
pháp-ý thức giới là tật cả tùy miễn tùy tăng, ý pháp 
xứ-bốn uân sau-thức giới bốn thủ uẫn sau, vô sắc- 
vô kiên-vô đôi pháp hữu lậu-hữu vi, pháp quá khứ- 
vị lai-hiện tại, phi học phi vô học cũng vậy. Pháp 
vô lậu-vô vi không có tủy miên tùy tăng. Pháp học- 
vô học và không có đoạn cũng vậy. 

Pháp thiện và tu mà đoạn, biến hành thuộc ba 
CỐI và tùy miên tủy tăng do tu mà đoạn, pháp bất 
thiện và pháp hệ thuộc cõi Dục, tất cả là tùy miên 
tùy tăng thuộc cõi Dục, pháp vô ký và tất cả thuộc 
cõi Săc- Vô sắc, hai bộ thuộc cõi Dục và biến hành 
do kiến tập mà đoạn là tùy miên tùy tăng, pháp hệ 
thuộc cõi Săc, tất cả tùy miên tùy tăng thuộc cõi 
Sắc, pháp hệ thuộc cõi Võ sắc, tât cả là tùy miên 
tùy tăng thuộc cõi Vô sắc. 

Pháp do kiên mà đoạn, tất cả là tùy miên tùy 
tăng do kiến mà đoạn. Tất cả tùy miên tùy tăng của 
khố-tập đế-diệt. Đạo để không có tùy miên tùy 
tăng. Pháp loại khô- -tẬp- -diệt-đạo trí, ba Tam-ma- 
địa cũng như vậy. Tất cả là tùy miên tùy tăng thuộc 
bốn tĩnh lự cõi Sắc, biên hành thuộc bôn vô lượng 
cõi Sắc, và tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. 

Ba giải thoát trước, tắm thăng xứ, tám biến xứ 
trước, tha tâm trí cũng vậy. 
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Bồn vô sắc thuộc cõi Vô sắc tất cả là tùy miên 
tùy tăng, năm giải thoát sau, hai biến xứ sau là biên 
hành thuộc cõi vô sắc, và tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn. 

Trí thế tục, trừ vô lậu duyên với kiến, còn lại 
tật cả là tùy miên tùy tăng. 

Ba lớp Tam-ma-địa là biên hành của ba cõi và 
tùy miên tùy tăng do tu mà đoạn. 

Kiết hữu thân kiến, tất cả do kiên khổ mà đoạn, 
và tùy miên tùy tăng, biến hành, do kiến tập mà 
đoạn kiết hữu thân kiên thuận phân dưới, hữu thân 
kiến và biên chấp kiến cũng vậy. Kiết giới cắm thủ 
do kiên khổ mà đoạn tất cả và biến hành do kiến 
tập mà đoạn, do kiến đạo mà đoạn duyên hữu lậu, 
tùy miên tùy tăng thuộc giới cắm thủ, và giới câm 
thủ. 

Thân hệ thuộc-kiết thuận phân dưới, giới câm 
thủ cũng vậy. Kiết nghi, do kiên mà đoạn duyên 
hữu lậu và nghi tương tưng với vô minh duyên vô 
lậu. Nghi thuộc tùy miên tùy tăng, kiết thuận phần 
dưới, tùy miên nghi, kiết nghi cũng vậy. 

Căn bất thiện tham-giận, duyên hữu lậu tùy 
miên tùy tăng thuộc cõi Dục, hai thứ trói buộc thân 
trước, hai cái trước, kiết sân, hai kiết trước thuộc 
kiết thuận phân dưới, hai tùy miên trước, kiết giận 
dữ cũng vậy. 

Căn bất thiện s¡ thuộc cõi Dục, trừ vô minh 
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duyên vô lậu, còn lại tât cả tùy miên tùy tăng. 

Dục lậu thuộc cõi Dục là tất cả tùy miên tùy 
tăng. Dục bộc lưu- ách thủ, cái, hôn trầm, thụy 
miên, trạo cử cũng vậy. 

Tất cả tùy miên tùy tăng thuộc cõi Vô sắc, sắc 
hữu lậu, hữu bộc- lưu ách, ngã ngữ thủ cũng vậy. 

Vô minh lậu trừ vô minh duyên vô lậu, còn lại 
tật cả tùy miên tùy tăng, ách-bộc lưu vô minh, tùy 
miên vô minh, kiêt vô minh cũng như vậy. 

Kiến bộc lựu-ách do kiến mà đoạn duyên hữu 
lậu, và kiến tương ưng với vô minh duyên vô lậu, 
tùy miên tủy tăng. Kiên thủ-tà kiến-tùy miên kiến 
và kiết kiến cũng vậy. 

Sự trói buộc do chấp thật có thân này, do kiến 
mà đoạn, tùy miền, tùy tăng, tùy tăng tùy miên kiến 
thủ, kiết thủ cũng vậy. 

Cái ô tác là biến hành thuộc cõi Dục và kiết 
ganh tị-kiết keo kiệt thuộc tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn. Mũi-lưỡi xúc chạm sinh ái thân, kiết 
anh tị-kiết keo kiệt cũng vậy. 

Cái nghị thuộc cõi Dục do kiến mà đoạn duyên 
hữu lậu, và nghi tương ưng với vô minh duyên vô 
lậu, tùy miên tùy tăng. 

Kiết tham-mạn duyên hữu lậu thuộc ba cõi là 
tùy miên tùy tăng; ý xúc chạm sinh ra ái thân, tùy 
miên mạn, kiết ái-mạn cũng vậy. 

Tham sắc là biến hành thuộc cõi Sắc và tùy 
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miên tùy tăng do tu mà đoạn. Tham vô sắc là biến 
hành thuộc cõi Vô sắc và tùy miên tùy tăng do tu 
mà đoạn. Ba kiết thuận phân trên ở phía sau là biến 
hành thuộc cõi Sắc-Vô sắc, và tùy miên tùy tăng 
do tu mà đoạn. Mắt-tai-thân xúc chạm sinh ra ái 
thân là biến hành thuộc cõi Dục-Sắc, và tùy miên 
tùy tăng do tu mà đoạn. 

Tủy miên hữu tham là tùy miên tùy tăng duyên 
hữu lậu thuộc cõi Sắc-vô sắc. Tùy miên thuộc cõi 
Dục do kiễn khổ mà đoạn, tất cả do kiến khô mà 
đoạn thuộc cõi Dục và tùy miên tủy tăng của biến 
hành do kiến tập mà đoạn. Tùy miên thuộc cõi Dục 
do kiến tập mà đoạn, tất cả do kiến tập mà đoạn 
thuộc cõi Dục, và tùy miên tùy tăng của biến hành 
do kiến khô mà đoạn. 

Tùy miên thuộc cõi Dục do kiến diệt mà đoạn, 
kiến diệt mà đoạn thuộc cối Dục trừ vô minh bất 
cộng duyên vô lậu, còn lại tật cả tùy miên tùy tăng 
và biên hành. Tùy miên thuộc cõi Dục do kiên đạo 
mà đoạn thuộc cõi Dục, trừ vô minh bất cọng 
duyên vô lậu, còn lại tật cả tùy miên tùy tăng và 
biên hành. Tủy miên thuộc cõi Dục do tu mà đoạn. 
Tất cả do tu mà đoạn thuộc cõi Dục và tùy miên 
tùy tăng của biên hành. Năm bộ tùy miên tùy thuộc 
cõi Săc-Vô sắc, nói rộng cũng vậy. 

Sự sai biệt là nói theo cảnh giới của mình. 

Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh do tu mà 
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đoạn thuộc cõi Vô sắc duyên thức và duyên duyên 
thức. 

Đáp: Nhãn căn duyên thức, có ba bộ thuộc cối 
Dục-Sắc, biên hành thuộc cõi Vô sắc, và do tu mà 
đoạn; duyên duyên thức, có bốn bộ thuộc ba cõi. 
Nhĩ-tỷ-thiệt-thân căn cũng vậy. 

Nữ căn duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, 
biến hành thuộc cõi Sắc, và do tu mà đoạn; duyên 
duyên thức, có bốn bộ thuộc cõi Dục, ba bộ thuộc 
cõi Sắc, biễn hành thuộc cõi Vô sắc, và do tu mà 
đoạn. Nam căn và khổ căn cũng vậy. 

Mạng căn duyên thức, có ba bộ thuộc ba cõi; 
duyên duyên thức, có bỗn bộ thuộc ba cõi. Ý căn 
duyên thức và duyên duyên thức, duyên với hữu 
vI. Xả căn cũng vậy. 

Lạc căn duyên thức, có bỗn bộ thuộc cõi Dục, 
cõi Sắc duyên với hữu vi, hai bộ thuộc cõi Vô sắc, 
cùng với biến hành; duyên duyên thức, có bốn bộ 
thuộc cõi Dục-cõi Vô sắc, cõi Sắc duyên với hữu 
VI. 

Hỷ căn duyên thức, có duyên hữu vi thuộc cõi 
Dục-cõi Sắc, hai bộ thuộc cõi Vô sắc, và biến hành; 
duyên duyên thức, có duyên hữu vị thuộc cõi Dục- 
cõi sắc, bốn bộ thuộc cõi Vô sắc. 

Uu căn duyên thức, có duyên hữu lậu thuộc cõi 
Dục, biến hành thuộc cõi Sắc, và do tu mà đoạn; 
duyên duyên thức, có duyên hữu vi thuộc cõi Dục, 
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ba bộ thuộc cõi Sắc, biễn hành thuộc cõi Vô sắc, 
và do tu mà đoạn. 

Năm căn là tín..., duyên thức và duyên duyên 
thức, có bốn bộ thuộc ba cõi. 

Ba căn vô lậu duyên thức, có hai bộ thuộc ba 
cõi, cùng với biến hành; duyên duyên thức, có bôn 
bộ thuộc ba cõi. 

Nhãn-nhï-tÿ-thiệt-thân-săc-thanh-xúc ĐIỚI 
duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục-cõi Sắc, biến 
hành thuộc cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn; duyên 
duyên thức, có bốn bộ thuộc ba cõi. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-săc-thanh-xúc xứ, sắc 
thủ uẫn, năm giới trước, pháp hữu tiến-hữu đối 
cũng vậy. 

Hương-vỊ-tỷ-thiệt-thân giới duyên thức, có ba 
bộ thuộc cõi Dục, biên hành thuộc cõi Sắc, cùng 
với do tu mà đoạn, duyên duyên thức, có bỗn bộ 
thuộc cõi Dục, ba bộ thuộc cõi Sắc, biển hành 
thuộc cõi Vô sắc, và đo tu mà đoạn. Hương-vỊ xứ 
cũng vậy. 

Nhãn-nhT-thân thức giới duyên thức, có ba bộ 
thuộc cõi Dục-cõi Sắc; duyên duyên thức, có bốn 
bộ thuộc cõi Dục-cõi Sắc, hai bộ thuộc cõi Vô sắc, 
cùng với biến hành. 

Ý giới-ý thức giới, duyên thức và duyên duyên 
thức, có duyên hữu vI. 

Ý xứ, bốn uân sau, pháp hữu vi, pháp quá khứ- 
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vỊ lai-hiện tại cũng vậy. 

Pháp giới duyên thức, có tất cả thuộc ba cõi, 
duyên duyên thức, có duyên hữu vI. 

Pháp xứ, pháp vô sắc-vô kiến-vô đối-thiện 
cũng vậy. 

Sắc uẫn duyên thức, có bỗn bộ thuộc cõi Dục- 
cõi Sắc, hai bộ thuộc cõi Vô sắc, và biển hành; 
duyên duyên thức, có bốn bộ thuộc ba cõi. Pháp 
hữu sắc cũng vậy. 

Bồn thủ uẫn sau duyên thức, có duyên hữu lậu; 
duyên duyên thức, có duyên hữu vI. 

Thức giới, pháp hữu lậu, pháp do kiến mà đoạn 
cũng vậy. 

Pháp vô lậu duyên thức, có ba bộ thuộc ba cõi, 
cùng với biên hành; duyên duyên thức, có duyên 
hữu v1. Pháp vô đoạn cũng vậy. 

Pháp vô vi duyên thức, có hai bộ thuộc ba cõi, 
cùng với biễn hành, duyên duyên thức, có duyên 
hữu vi pháp bất thiện duyên thức, có duyên hữu lậu 
thuộc cõi Dục, biên hành thuộc cõi Sắc, và do tu 
mà đoạn; duyên duyên thức, có duyên hữu vi thuộc 
cõi Dục, ba bộ thuộc cõi Sắc, biến hành thuộc cõi 
vô sắc, và do tu mà đoạn. Pháp hệ thuộc cõi Dục 
cũng vậy. 

Pháp vô ký duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục 
có duyên hữu lậu thuộc cõi Sắc-vô sắc; duyên 
duyên thức, có bốn bộ thuộc cõi Dục, có duyên hữu 
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vi thuộc cõi Sắc-vô Sắc. 

Pháp hệ thuộc cõi Sắc duyên duyên thức, có ba 
bộ thuộc cối Dục, có duyên hữu lậu thuộc cõi Sắc, 
biến hành thuộc cõi Vô sắc, và do tu mà đoạn; 
duyên duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, duyên 
hữu vi thuộc cõi Sắc, bốn bộ thuộc cõi Vô sắc. 

Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc duyên thức, có ba bộ 
thuộc cõi Dục-cõi Sắc, duyên hữu lậu thuộc cõi vô 
sắc, duyên duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, bốn 
bộ thuộc cõi Sắc, duyên hữu vi thuộc cõi vô sắc. 

Pháp học và vô học duyên thức, có hai bộ thuộc 
ba cõi, cùng với biến hành, duyên duyên thức, có 
bốn bộ thuộc ba cõi. Pháp phi học phi vô học duyên 
thức, có bốn bộ thuộc ba cõi, và duyên hữu lậu do 
kiến đạo mà đoạn; duyên duyên thức, có duyên hữu 
VI. 

Pháp do tu mà đoạn duyên thức, có ba bộ thuộc 
ba cõI; duyên duyên thức, có bỗn bộ thuộc ba cõi. 
Khôổ-tập đế duyên thức, có duyên hữu lậu; duyên 
duyên thức, có duyên hữu vI. 

Thể tục trí cũng vậy. 

Diệt để duyên thức, có hai bộ thuộc ba cõi, 
cùng với biên hành; duyên duyên thức, có duyên 
hữu vi. Đạo đề duyên thức, có hai bộ thuộc ba cõi, 
cùng với biễn hành; duyên duyên thức, có bốn bộ 
thuộc ba cõi. Khô-tập-diệt-đạo trí, và ba Tam-ma- 
địa cũng vậy. 
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Bốn tĩnh lự duyên thức, có bốn bộ thuộc cõi 
Dục, duyên hữu vỉ thuộc cối Sắc, hai bộ thuộc cõi 
Vô sắc, và biến hành; duyên duyên thức, có bốn bộ 
thuộc cõi Dục-cõi Sắc, duyên hữu vi thuộc cõi Sắc. 

Từ-Bi-Xả vô lượng duyên thức, có ba bộ thuộc 
cõi Dục-cõi Sắc, biên hành thuộc cõi Vô sắc, và do 
tu mà đoạn, duyên duyên thức, có ba bộ thuộc cõi 
Dục, bốn bộ thuộc cõi Sắc-Vô sắc. 

Tịnh giải thoát, bốn thăng xứ sau, tám biến xứ 
trước cũng như vậy. Hỷ Vô lượng duyên thức, có 
ba bộ thuộc cõi Dục-cõi Sắc; duyên duyên thức, có 
ba bộ thuộc cõi Dục, bốn bộ thuộc cõi Sắc, hai bộ 
thuộc cõi Vô sắc, cùng VỚI biến hành. 

Hai giải thoát đầu, bốn thăng xứ trước cũng như 
vậy. 

Ba vô sắc trước duyên thức và duyên duyên 
thức, cùng có ba bộ thuộc cõi Dục, bốn bộ thuộc 
cõi Sắc, duyên hữu vi thuộc cõi Vô sắc. 

Phì tưởng phi phi tưởng xứ duyên thức, có ba 
bộ thuộc cõi Dục-cõi Sắc, duyên hữu lậu thuộc cõi 
vô sắc; duyên duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, 
bốn bộ thuộc cõi Sắc, duyên hữu vi thuộc cõi Vô 
sắc. 

không-Thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ- giải 
thoát duyên thức và duyên duyên thức, cùng có ba 
bộ thuộc, bốn bộ thuộc cõi Săc- Vô săc. 

Hai giải thoát sau và hai biên xứ sau duyên 
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thức, có ba bộ thuộc ba cõi, duyên duyên thức; có 
ba bộ thuộc cõi Dục, bỗn bộ thuộc cõi Sắc-vô sắc. 

Pháp trí duyên thức, có hai bộ thuộc cõi Dục 
cùng với biến hành, biến hành thuộc cõi Sắc và do 
tu mà đoạn; duyên duyên thức, có bốn bộ thuộc cõi 
Dục, ba bộ thuộc cõi Sắc, biến hành thuộc cõi vô 
sắc, và do tu mà đoạn. 

Loại trí duyên thức, có hai bộ và biến hành 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc, biến hành thuộc cõi Dục và 
do tu mà đoạn; duyên duyên thức, có ba bộ thuộc 
cõi Dục, bốn bộ thuộc cõi sắc-Vô sắc. 

Tha tâm trí duyên thức, có bốn bộ thuộc cõi 
Dục-cõi Sắc, hai bộ thuộc cõi Vô sắc, cùng với 
biến hành; duyên duyên thức, có bốn bộ thuộc ba 
CỐI. 

Ba lớp Tam-ma-địa duyên thức, có ba bộ thuộc 
ba cõi; duyên duyên thức, có bốn bộ thuộc ba cõi. 

Kiết hữu thân kiên duyên thức, có ba bộ thuộc 
ba cõi; duyên duyên thức, có bốn bộ ba cõi. 

Kiết giới cấm thủ duyên thức, có ba bộ thuộc 
ba cõi, và duyên hữu lậu do kiến đạo mà đoạn; 
duyên duyên thức, có bỗn bộ thuộc ba cõi. 

Ciới câm thủ và giới câm thủ trói buộc thân, 
kiết giới câm thủ thuận phân dưới, giới câm thủ 
cũng như vậy. 

Kiết nghi duyên thức, duyên với hữu lậu; duyên 
duyên thức, duyên với hữu vI. 
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Vô minh lậu-bộc lưu-ách-kiến thủ-chấp thật có 
thân này trói buộc thân, kiết tham-mạn, kiết nghỉ 
thuận phân dưới, tà kiến-kiến thủ, ý xúc chạm sinh 
ra ái thân, tùy miên mạn-vô minh-kiến- nghị, kiết 
ái- mạn-vô minh-kiên-thủ-nghi cũng như vậy. 

Ba căn bắt thiện và dục lậu duyên thức, duyên 
với hữu lậu thuộc cõi Dục, biến hành thuộc cõi sắc 
và do tu mà đoạn; duyên duyên thức, duyên VỚI 
hữu vi thuộc cõi Dục, ba bộ thuộc cõi sắc, biến 
hành và đo tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

Dục bộc lưu-ách-thủ, hai trói buộc thân trước, 
trừ ra ô tác còn lại các cái, kiết sân giận hai kiết 
trước trong kiết thuận phần dưới, tùy miên dục 
tham-sân giận và kiết giận dữ cũng như vậy. 

Hữu lậu duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, 
duyên hữu lậu thuộc cõi Sắc-Vô sắc; duyên duyên 
thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, duyên hữu vi thuộc 
cõi Sắc- Vô sắc. 

Hưu bộc lưu-ách, ngã ngữ thủ, tùy miên hữu 
tham cũng như vậy. 

Cái ô tác duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, 
biến hành và do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, duyên 
duyên thức, có bốn bộ thuộc cõi Dục, ba bộ thuộc 
cÕi Sắc, biến hành và do tu mà đoạn thuộc cối Vô 
sắc. 

Kiết ganh ty-keo kiệt, mũi-lưỡi xúc chạm sinh 
ra ái thân, kiết ganh ty-keo kiệt cũng như vậy. 
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Kiết tham sắc thuận phần trên duyên thức, có 
ba bộ thuộc cõi Dục- cõi Sắc, biến hành cho đến 
do tù mà đoạn thuộc cõi Vô sắc; duyên duyên thức, 
có ba bộ thuộc cõi Dục, bốn bộ thuộc cõi Sắc-Vô 
sắc. Bốn kiết sau trong kiết thuận phân trên duyên 
thức, có ba bộ thuộc ba cõi; duyên duyên thức, có 
ba Bộ thuộc cõi Dục, bốn Dộ thuộc cõi Sắc-vô sắc. 

Nhãn-nhT-thân xúc chạm sinh ra ái thân duyên 
thức, có ba bộ thuộc cõi Dục-cõi sắc; duyên duyên 
thức, có bốn bộ thuộc cõi Dục-cõi Sắc, biễn hành 
cho đến do tu mà đoạn thuộc cõi vô sắc. 

Tủy miên do kiến khôố-tập và tu mà đoạn thuộc 
cõi Dục duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, biến 
hành và do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc; duyên duyên 
thức, có bốn bộ thuộc cõi Dục, ba bộ thuộc cÕi Sắc, 
biến hành và do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc. 

Tùy miên do kiến diệt mà đoạn cõi Dục duyên 
thức, có ba bộ thuộc cõi Dục và duyên hữu lậu do 
kiến diệt mà đoạn, biến hành và do tu mà đoạn 
thuộc cõi Sắc; duyên duyên thức, duyên với hữu vi 
thuộc cõi Dục, ba bộ thuộc cõi Sắc, biên hành và 
do tu mà đoạn thuộc cõi vô sắc. 

Tủy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, 
có ba bộ thuộc cõi Dục và duyên hữu lậu do kiến 
đạo mà đoạn, biến hành và do tu mà đoạn thuộc cõi 
Sắc; duyên duyên thức, có bỗn bộ thuộc cõi Dục, 
ba bộ thuộc cõi Sắc, biến hành và do tu mà đoạn 
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thuộc cõi Vô sắc. 

Tủy miên do kiến khố-tập và tu mà đoạn thuộc 
cõi Sắc duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục-Sắc, 
biến hành và do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc; 
duyên duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, bốn bộ 
thuộc cõi Sắc-Vô sắc. 

Tùy miên do kiến điệt mà đoạn thuộc cõi Sắc 
duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục-Sắc, và duyên 
hữu lậu do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi sắc, biến 
hành và do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc; duyên 
duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, duyên hữu vi 
thuộc cõi Sắc, bốn bộ thuộc cõi Vô sắc. 

Tủy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc 
duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục-Sắc, và duyên 
hữu lậu do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi sắc, biến 
hành và do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc; duyên 
duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, bỗn bộ thuộc 
cõi Săc-vô sắc. 

Tủy miên do kiến khố-tập và tu mà đoạn thuộc 
cõi Vô sắc duyên thức, có ba bộ thuộc ba cõi; 
duyên duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, bốn bộ 
thuộc cõi Sắc-vô sắc. 

Tùy miên do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc duyên thức, có ba bộ thuộc ba cõi, và duyên 
hữu lậu do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Vô sắc; 
duyên duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, bốn bộ 
thuộc cõi Sắc, duyên hữu vi thuộc cõi Vô sắc. 
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Tùy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc duyên thức, có ba bộ thuộc ba cõi, và duyên 
hữu lậu do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Vô sắc; 
duyên duyên thức, có ba bộ thuộc cõi Dục, có bốn 
bộ thuộc cõi Sắc-Vô sắc. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


QUYÊN 6 
Chương 2: KIẾT UẦN 

Phẩm 4: BÀN VÉ MƯỜI MÔN, Phân 2 

Hỏi: Ý căn cho đến tùy miên vô minh do tu mà 
đoạn thuộc cối Vô sắc, Ở trong mười lăm bộ tâm 
của ba cõi, mỗi một đẳng vô gián sinh bao nhiêu 
tầm? 

Đáp: Đăng vô gián thuộc ý căn sinh mười lăm 
tâm; xả và năm căn như tín v.v... cũng vậy. 

Đắng vô gián thuộc lạc căn sinh mười một tâm. 
Đắng vô gián thuộc khổ căn sinh năm tâm; ưu căn 
cũng thê. Đăng vô gián thuộc hỷ căn sinh mười 
tâm. Đắng vô gián thuộc vị tri căn-đương tri căn 
không sinh tâm. Đăng vô gián thuộc dĩ tri căn-cụ 
tri căn sinh ba tâm. Đắng vô gián thuộc nhằn-nhĩ- 
thân, thức giới sinh mười tâm. Đắng vô gián thuộc 
tỷ-thiệt thức giới sinh năm tâm; pháp bất thiện 
cũng như vậy. 

Đẳng vô gián thuộc ý pháp, ý thức giới sinh 
mười lăm tâm. Ý pháp xứ bôn uân sau, bốn thủ uân 
sau, thức giới, vô sắc, võ kiến, không có đối, pháp 
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hữu vi-hữu lậu, hiện tại-thiện-vô ký, phi học phi vô 
học, hệ thuộc ba cõi, pháp do kiến- tu mà đoạn 
cũng như vậy. 

Đăng vô gián thuộc pháp vô lậu sinh ba tâm; 
pháp học-vô học, không có đoạn cũng vậy. 

Đắng vô gián thuộc pháp quá khứ sinh hai tâm, 
pháp vị lai không sinh tâm. 

Đắng vô gián thuộc khố-tập đề sinh mười lăm 
tâm. Bốn tĩnh lự, bốn vô sắc, thê tục trí cũng vậy. 

Đắng vô gián thuộc đạo để sinh ba tâm. Loại, 
khố-tập-diệt-đạo trí, ba Tam-ma-địa cũng vậy. 

Đắng vô gián thuộc bốn vô lượng sinh sáu tâm. 

Giải thoát thứ nhât-thứ hai-thứ tư-thứ năm, bốn 
thăng xứ trước, tha tâm trí cũng vậy. 

Đắng vô gián thuộc giải thoát thứ ba-thứ sáu- 
thứ bảy sinh năm tâm. 

Bốn thăng xứ sau, mười biến xứ cũng vậy. Giải 
thoát thứ tâm không sinh tâm. 

Đắng vô gián thuộc pháp trí sinh hai tâm. 

Đắng vô gián thuộc ba kiết sinh mười lăm tâm. 

Hữu vô minh lậu, hữu-kiến-vô minh bộc lưu- 
ách, ba thủ sau, kiết tham, mạn, hai trói buộc thân 
sau, ba kiết sau trong kiết thuận phân dưới, bốn kiết 
sau trong kiết thuận phân trên, năm kiến, ý xúc sinh 
ra ái thân, năm tùy miên sau, sáu kiết như ái... 
cũng vậy. 

Đắng vô gián thuộc ba căn bất thiện và dục lậu 
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sinh năm tâm. Dục bộc lưu-ách-thủ, thủ, năm cái, 
hai trói buộc thân trước, kiết giận-kiết ganh tị-kiết 
keo kiệt, hai kiết trước trong kiết thuận phân dưới, 
mũin-lưỡi xúc chạm sinh ra ái thần, tùy miên dục 
tham-giận dữ, kiết ganh ty-kiết keo kiệt cũng vậy. 

Đắng vô gián thuộc tham săc-vô sắc trong năm 
kiết thuận phân trên sinh hai tâm. Đẳng vô gián 
thuộc ba kiệt sau trong kiệt thuận phân trên sinh ba 
tâm. Măắt-tai-thân chạm xúc sinh ra ái thân cũng 
vậy. 

Đắng vô gián thuộc ba mươi sáu tùy miên của 
cõi Dục sinh năm tâm. 

Đăng vô gián thuộc ba mươi mốt tùy miên của 
cõi Sắc sinh mười tâm. 

Đắng vô gián thuộc ba mươi mốt tùy miên của 
cõi Vô sắc sinh mười lăm tâm. 

Hỏi: Từ nhãn căn cho đến tùy miên vô minh do 
tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, mỗi mỗi tùy miên đã 
tăng, nên nói có tâm-có tứ, không có tâm-chỉ có tứ, 
hay không có tầm-không có tứ? 

Đáp: Nên nói nhãn căn đã tăng tùy miên có đủ 
ba. Tai-mũi-lưỡi-thân mạng-Ý lạc-hỷ-năm căn như 
tín v.v... đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Nữ căn đã tăng tùy miên có tâm-có tứ. Khô, ưu, 
nam căn đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Nhãn-nhĩ-tÿ-thiệt-thân-săc-thanh-xúc-ý thức 
giới đã tăng tùy miên có đủ ba. 
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Nhãn-nhĩ-ty-thiệt-thân- săc-thanh- -xúc-ý- pháp 
xứ, năm uân, năm thủ uân, sáu giới hữu sắc-vÔ săc- 
hữu kiến-vô kiến, hữu đối-vô đối, pháp hữu lậu- 
hữu vi, quá khứ, vị lai-hiện tại, thiện-vô ký, hệ 
thuộc nơi cõi Sắc, phi học phi vô học, pháp do kiến, 
tu mà đoạn, tùy miên đã tăng cũng như thẻ. 

Hương-vỊ-tÿ-thiệt thức giới đã tăng tùy miên có 
tầm-có tứ. Hương- vị xứ, bất thiện, pháp hệ thuộc 
cõi Dục đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Nhãn-nhĩ-thân thức giới đã tăng tùy miên, hoặc 
có tầm-có tứ, hoặc không có tâm-chỉ có tứ. Pháp 
hệ thuộc cõi Vô săc đã tăng tùy miên không có tầm 
không có tứ. Khổ-tập đề đã tăng tùy miên đủ cả ba. 

Bốn vô lượng, giải thoát thứ nhất-thứ hai, bôn 
thăng xứ trước, tha tâm, thê tục trí, ba lớp Tam- 
ma-địa, đã tăng tùy miên cũng như vậy. 

Sơ tĩnh lự đã tăng tùy miên hoặc có tầm-có tứ, 
hoặc không. có tâm- chỉ có tứ. Ba tĩnh lự sau đã 
tăng tùy miên không có tâm-không có tứ. 

Bốn vô sắc, sáu giải thoát sau, bốn thăng xứ 
sau, mười biên xứ đã tăng tùy miên cũng như vậy. 

Ba kiết đã tăng tùy miên đủ cả ba. Hữu vô minh 
lậu, ba lưu-ách- thủ sau, thủ kiết tham-mạn, hai trói 
buộc nơi thân sau, ba kiết sau trong kiết thuận phân 
dưới, trừ tham vô sắc còn lại bốn kiết trong kiết 
thuận phân trên, năm kiến, ái thân thứ sáu, năm tùy 
miên sau, sáu kiết như ái, đã tăng tùy miên cũng 
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như vậy. 

Ba căn bất thiện đã tăng tùy miên có tầm-có tứ. 
Dục lậu-bộc lưu- ách-thủ, hai trói buộc thân trước, 
năm cái, kiết giận- -ganh tỊ-keo kiệt, hai kiết trước 
trong kiết thuận phân dưới, mũi, lưỡi xúc chạm 
sinh ra ái thân, tùy miên đầu tiên-thứ hai, kiết giận 
dữ-kiết ganh tj-kiết keo kiệt đã tăng tùy miên cũng 
vậy. 

Tham vô sắc đã tăng tùy miên không có tầm- 
không có tử. nhằn- nhĩ-thân xúc chạm sinh ra ái 
thân đã tăng tùy miên, hoặc có tâm-có tứ, hoặc 
không có tâm-chỉ có tứ. Ba mươi sảu tùy miền 
thuộc cõi Dục đã tăng tùy miễn có tâm-có tứ. Ba 
mươi mốt tùy miên thuộc cõi Sắc đã tăng tùy miện 
đủ cả ba. Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Vô sắc 
đã tăng tùy miên không có tầm-không có tứ. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, một một tùy miên đã 
tăng, nên nói tương ưng với lạc căn-khô căn-hỷ 
căn-ưu căn- xả căn chăng? 

Đáp: Nên nói nhãn căn đã tăng tùy miễn tương 
ưng VỚI bốn căn, trừ khổ căn. Nhĩ, tỷ-thiệt-thân- 
mạng-lạc-xả căn, năm căn như tín v.v..., đã tăng 
tùy miên cũng vậy. 

Nữ căn đã tăng tùy miên tương ưng với ba căn, 
trừ lạc căn-khố căn. 

Hỷ-ưu-nam căn đã tăng tùy miên cũng như vậy. 
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Ý căn đã tăng tùy miên tương ưng với năm căn. 
Khô căn đã tăng tùy miên tương ưng với bốn căn, 
trừ lạc căn. 

Nhãn-nhĩ-tÿ-thiệt, thân và ý thức giới đã tăng 
tùy miên tương ưng với bốn căn, trừ khổ căn. Pháp 
do kiến mà đoạn thuộc nhãn-nhĩ- -tỷ- thiệt, thân xứ 
đã tăng tùy miên cũng như vậy. 

Sắc-thanh-hương-vị-xúc, nhãn-nhT-tỷ-thiệt, 
thân thức, ý-pháp, giới đã tăng tùy miên tương ưng 
với năm căn. Sắc- thanh- hương- -VỊ-XÚC, ý- -pháp xứ, 
năm uân, năm thủ uấn, sáu giới hữu sắc, vô sắc, 
hữu kiến, vô kiến, hữu đối, vô đôi, pháp hữu lậu- 
hữu vị, pháp quá khứ-vi lai-hiện- tại, thiện- bất 
thiện-vô ký, hệ thuộc nơi cõi Dục, pháp do tu mà 
đoạn, phi học phi vô học, đã tăng tùy miên cũng 
như vậy. 

Pháp hệ thuộc cõi Sắc đã tăng tùy miên tương 
ưng với ba căn, trừ khổ căn, ưu căn. 

Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc đã tăng tùy miên 
tương ưng với xả căn. 

Khô-tập đế đã tăng tùy miên tương ưng với 
năm căn. Thê tục trí đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Sơ fĩnh lự đã tăng tùy miên tương ưng với ba 
căn, trừ khô căn-ưu căn. Từ-bi-xả vô lượng, tha 
tâm trí đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Tĩnh lự thứ hai đã tăng tùy miên tương ưng với 
hỷ căn-xả căn. 
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Hý vô lượng, giải thoát đầu tiên, thứ hai, bốn 
thăng xứ trước đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Tĩnh lự thứ ba đã tăng tùy miên tương ưng với 
lạc căn-xả căn. Tĩnh lự thứ tư đã tăng tùy miền 
tương ưng với xả căn. 

Bốn vô sắc, sáu giải thoát sau, bốn thắng xứ 
sau, mười biến xứ đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Ba lớp Tam-ma-địa tăng tùy miên được tương 
ưng với bốn căn, trừ khổ căn. Ba kiết đã tăng tùy 
miên tương ưng với bốn căn, trừ khổ căn. 

Căn bất thiện tham, kiến bộc lưu-ách-thủ, giới 
câm thủ, tham dục, ĐIỚI câm thủ, và chấp thật có 
thân này trói buộc thân, cái tham dục, kiết tham- 
mạn, tham dục-hữu thân kiến-giới câm thủ, nghị, 
trong kiết thuận phân dưới, năm kiến, sáu ái thân, 
tùy miên dục tham-mạn-kiến-nghi, kiết ái-mạn- 
kiến-thủ-nghi, đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Căn bất thiện sân đã tăng tùy miên tương ưng 
với bỗn căn, trừ lạc căn. 

Cái giận dữ, giận dữ trói buộc thân, kiết giận 
dữ, kiết giận dữ trong năm kiết thuận phân dưới, 
tùy miên giận dữ, kiệt giận dữ, đã tăng tùy miên 
cũng vậy. 

Căn bất thiện sĩ đã tăng tùy miên tương ưng với 
năm căn. Dục võ minh lậu-bộc lưu-ách, dục thủ, 
cái hôn trầằm-trạo cử, tùy miên-kiết vô minh, đã 
tăng tùy miên cũng vậy. 
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Hữu lậu đã tăng tùy miên tương ưng với ba căn, 
trừ khổ căn, ưu căn. Hữu lưu-ách dục thủ, ngã ngữ 
thủ, tham săc-trạo củ-mạn-vô minh trong kiết 
thuận phân trên, tùy miên hữu tham, đã tăng tùy 
miên cũng vậy. 

Cái thụy miên, cái Ố tác-cái nghi đã tăng tùy 
miên tương ưng với ba căn, trừ lạc căn-khố căn. 

Kiết ganh tị-keo kiệt và kiết ganh tị-keo kiệt 
trong chín kiết đã tăng tùy miên cũng vậy. 

Tham vô sắc đã tăng tùy miên tương ưng với 
xả căn, cõi Dục do kiên mà đoạn tất cả và tùy miên 
mạn do tu mà đoạn, đã tăng tùy miên tương ưng 
với ba căn, trừ lạc căn, khô căn. 

Tủy miên tham do tu mà đoạn thuộc cõi Dục đã 
tăng tùy miên tương ưng với bốn căn, trừ khổ căn. 

Tủy miên giận do tu mà đoạn thuộc cõi Dục đã 
tăng tùy miên tương ưng với bốn căn, trừ lạc căn. 
Tủy miên vô minh do tu mà đoạn thuộc cõi Dục đã 
tăng tùy miên tương ưng với năm căn. 

Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Sắc đã tăng 
tùy miên tương ưng với ba căn, trừ khổ căn-ưu căn. 

Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Vô sắc đã tăng 
tùy miên tương ưng với xả căn. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, loại nào thành tựu, loại 
nào không thành tựu? 

Đáp: Nhãn căn thuộc cõi Sắc và cõi Dục đã 
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được không mất thì thành tựu, thuộc cõi Vô sắc và 
cõi Dục chưa được đã mất thì không thành tựu. 
Nhị, tỷ-thiệt căn cũng vậy. 

Thân căn thuộc cõi Dục-Sắc thì thành tựu, 
thuộc cõi Vô sắc thì không thành tựu. 

Nữ, nam căn thuộc cõi Dục đã được không mất 
thì thành tựu, thuộc cõi Sắc-vô sắc và cõi Dục chưa 
được đã mất thì không thành tựu. Mạng- ý-xả căn 
thì tất cả hữu tình đều thành tựu. 

Lạc căn, từ cõi Biến tịnh trở xuống và Thánh 
giả sinh cõi trên thì thành tựu, phàm phu sinh cõi 
trên thì không thành tựu. 

Khổ căn thuộc cõi Dục thì thành tựu, thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc thì không thành tựu. 

Hỷ căn từ cõi Cực quang tịnh trở xuống và 
Thánh giả sinh cõi trên thì thành tựu, phàm phu 
sinh cõi trên thì không thành tựu. 

Ưu căn chưa lìa dục nhiễm thì thành tựu, đã lìa 
dục nhiễm thì không thành tựu. Năm căn như tín 
v.v..., không đoạn căn thiện thì thành tựu, đã đoạn 
căn thiện thì không thành tựu. 

Ba căn vô lậu đã được không mất thì thành tựu, 
chưa được đã mất thì không thành tựu. 

Nhãn-nhĩ-tý-thiệt, giới cõi Sắc và cõi Dục đã 
được không mất thì thành tựu. Cõi Vô sắc và cõi 
Dục chưa được đã mất thì không thành tựu. Nhãn- 
nhĩ-tỷ-thiệt-xứ cũng vậy. 
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Thân-sắc-thanh-xúc Ø1ớI, thuộc cõi Dục-Sắc thì 
thành tựu, thuộc cõi Vô sắc thì không thành tựu. 

Thân-sắc-thanh-xúc xứ sắc thủ uân, năm giới 
trước, pháp hữu kiến-hữu đối, pháp hệ thuộc cõi 
Dục-Sắc cũng vậy. Hương-vỊ- tỷ-thiệt thức giới 
thuộc cõi Dục thì thành tựu, cõi Sắc-Vô sắc thì 
không thành tựu; hương- -VỊ Xử cũng vậy, Nhãn-nhT- 
thân thức giới, từ cõi Phạm thế trở xuông và sinh 
cõi trên ba tĩnh lự hiện ở trước mất mắt thì thành 
tựu, không hiện ở trước mắt mắt và thuộc cõi Vô 
sắc thì không thành tựu. 

Ý-pháp- -ý thức giới thuộc. tật cả hữu tình đêu 
thành tựu. Y- pháp xứ, bốn uân sau, bốn thủ uấn, 
thức giới vô săc-vô kiến-vô đối, pháp hữu lậu-vô 
lậu-hữu vi-vô vi, pháp quá khứ-vi lai-hiện-tại, vô 
ký-pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, phi học phi vô học, 
pháp do tu mà đoạn-không có đoạn cũng vậy. 

Sắc uấn thuộc cõi Dục-Sắc và Thánh giả thuộc 
cối Vô sắc thì thành tựu, phàm phu thuộc cõi Vô 
sắc thì không thành tựu. Pháp hữu sắc cũng vậy. 

Pháp thiện không đoạn căn thiện thì thành tựu, 
đã đoạn căn thiện thì không thành tựu. Pháp bất 
thiện chưa lìa dục nhiễm thì thành tựu. đã lìa dục 
nhiễm thì không thành tựu. 

Pháp học-vô học đã được không mất thì thành 
tựu, chưa được đã mất thì không thành tựu. 

Pháp do kiến đoạn, đạo loại trí chưa sinh thì 
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thành tựu, đã sinh thì không thành tựu. 

Khổ-tập đề thì tất cả hữu tình đều thành tựu; 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ và thê tục trí cũng vậy. 

Diệt đề đã được không mất thì thành tựu, chưa 
được đã mắt thì không thành tựu. 

Bốn vô lượng, tám giải thoát, tám thăng xứ, 
mười biên xứ, tha tâm trí cũng như vậy. 

Đạo để đã được thì thành tựu, chưa được thì 
không thành tựu. Pháp-loại-khố-tập-diệt-đạo trí, 
ba Tam-ma-địa, ba lớp Tam-ma-đỊa cũng vậy. 

Sơ tĩnh lự từ cõi Phạm thê trở xuống và Thánh 
g1ả sinh cõi trên thì thành tựu, phàm phu sinh cõi 
trên thi không thành tựu. 

Tĩnh lự thứ hai từ cõi Cực quang tịnh trở xuống 
và Thánh giả sinh cõi trên thì thành tựu, phàm phu 
sinh cõi trên thì không thành tựu. 

Tĩnh lự thứ ba từ cõi Biến tịnh trở xuống và 
Thánh giả sinh cối trên thì thành tựu, phàm phu 
sinh cõi trên thì không thành tựu. 

Tĩnh lự thứ tư từ cõi Quảng quả trở xuống và 
Thánh giả sinh cối trên thì thành tựu, phàm phu 
sinh cõi trên thì không thành tựu. 

Không vô biên xứ từ Không vô biên xứ trở 
xuống và Thánh giả sinh cõi trên thì thành tựu, 
phàm phu sinh cõi trên thì không thành tựu. 

Thức vô biên xứ từ Thức vô biên xứ trở xuống 
và Thánh giả sinh cõi trên thì thành tựu, phàm phu 
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sinh cõi trên thì không thành tựu. 

Vô sở hữu xứ từ Vô sở hữu xứ trở xuống và 
Thánh giả sinh cối trên thì thành tựu, phàm phu 
sinh cõi trên thì không thành tựu. 

Kiết hữu thân kiến, khổ loại trí chưa sinh thì 
thành tựu, đã sinh thì không thành tựu. 

Hữu thân kiến trong kiết thuận phân dưới, hữu 
thân kiên-biên chấp kiên cũng vậy. 

Kiết giới câm thủ- kiết nghị, đạo loại trí chưa 
sinh thì thành tựu, đã sinh thì không thành tựu. 

Kiến, bộc lưu-ách-thủ, HIỚI, cấm thủ, hai trói 
buộc thân sau trong bốn ĐIỚI cắm thủ- _nghi trong 
kiết thuận phân dưới, ba kiến sau, tùy miên kiến, 
nghi, kiết kiến-thủ-nghi cũng vậy. 

Ba căn bất thiện chưa lìa dục nhiễm thì thành 
tựu, đã lìa dục nhiễm thì không thành tựu. 

Dục lậu-bộc lưu-ách-thủ, hai trói buộc thân 
trước trong bốn, bốn cái trước, kiết giận-ganh tỊ- 
keo kiệt, hai kiết trước trong kiết thuận phân dưới, 
mũI-lưỡI-xúc chạm, sinh ra ái thần, tùy miên dục 
tham-giận đữ, kiết giận dữ-ganh tỊ-keo kiệt cũng 
vậy. 

Có vô minh lậu chưa lìa vô sắc nhiễm thì thành 
tựu, đã lìa vô sắc nhiễm thì không thành tựu. 

Hữu-vô minh bộc lưu-ách, ngã ngữ thủ, kiết 
tham, mạn, bốn kiết sau trong kiết thuận phân trên, 
ý xúc sinh ái thân, tùy miên hữu tham- mạn-vô 
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minh, kiết vô minh, ái, mạn cũng vậy. 

Cái nghi chưa lìa dục nhiễm, phàm phu và 
Thánh giả chưa lìa dục nhiễm, đạo pháp trí chưa 
sinh thì thành tựu. Thánh giả và phàm phu đã lia 
dục nhiễm và Thánh giả chưa lìa dục nhiễm, đạo 
pháp trí đã sinh thì không thành tựu. 

Tham sắc trong kiết thuận phân t trên chưa lìa 
sắc nhiễm thì thành tựu, đã lìa sắc nhiễm thì không 
thành tựu. 

Nhãn-nhĩ-thân xúc chạm đã sinh ái thân chưa 
lia nhiễm thuộc cõi Phạm thê thì thành tựu, đã lìa 
nhiễm nơi cõi Phạm thế thì không thành tựu. 

Tùy miên do kiến khổ mà đoạn thuộc cõi Dục, 
phàm phu chưa lìa dục nhiễm và Thánh giả chưa 
lia dục nhiễm, khổ pháp trí chưa sinh thì thành tựu. 
Thánh giả- phàm phu đã lìa dục nhiễm và Thánh 
giả chưa lìa dục nhiễm, khổ pháp trí đã sinh thì 
không thành tựu. 

Tùy miên do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Dục, 
phàm phu chưa lìa dục nhiễm và Thánh giả chưa 
lia dục nhiễm, tập pháp trí chưa sinh thì thành tựu. 
Thánh giả-phàm phu đã lìa dục nhiễm và Thánh 
giả chưa lìa dục nhiễm, tập pháp trí đã sinh thì 
không thành tựu. 

Tùy miên do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, 
phàm phu chưa lìa dục nhiễm và Thánh giả chưa 
lia dục nhiễm, diệt pháp trí chưa sinh thì thành tựu, 
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Thánh giả-phàm phu đã lìa dục nhiễm và Thánh 
giả chưa lìa dục nhiễm, diệt pháp trí đã sinh thì 
không thành tựu. 

Tủy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, 
phàm phu chưa lìa dục nhiễm và Thánh giả chưa 
lia dục nhiễm, đạo pháp trí chưa sinh thì thành tựu. 
Thánh giả-phàm phu đã lìa dục nhiễm và Thánh 
giả chưa lìa dục nhiễm, đạo pháp trí đã sinh thì 
không thành tựu. 

Tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Dục, phàm 
phu chưa lìa dục nhiễm thì thành tựu, đã lìa dục 
nhiễm thì không thành tựu. 

Tùy miên do kiên khổ mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
phảm phu chưa lìa sắc nhiễm và Thánh giả chưa 
lia sắc nhiễm, khố trí chưa sinh thì thành tựu, 
Thánh giả-phàm phu đã lìa sắc nhiễm và Thánh giả 
chưa lìa sắc nhiễm, khổ loại trí đã sinh thì không 
thành tựu. 

Tủy miên do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
phàm phu chưa lìa sắc nhiễm và Thánh giả chưa 
lia sắc nhiễm, tập loại trí chưa sinh thì thành tựu. 
Thánh giả -phảm j phu đã lìa sắc nhiễm và Thánh giả 
chưa lìa sắc nhiễm, tập loại trí đã sinh thì không 
thành tựu. 

Tùy miên do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
phàm phu chưa lìa sắc nhiễm và Thánh giả chưa 
lia sắc nhiễm, diệt loại trí chưa sinh thì thành tựu. 
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Thánh giả phàm phu đã lìa sắc nhiễm và Thánh giả 
chưa lia săc nhiêm, diệt loại trí đã sinh thì thành 
tựu. 

Tùy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
phàm phu chưa lìa sắc nhiễm và Thánh giả chưa 
lia sắc nhiễm, đạo loại trí chưa sinh thì thành tựu, 
Thánh giả-phàm phu đã lia sắc nhiễm và Thánh giả 
chưa lìa sắc nhiễm, đạo loại trí đã sinh thì không 
thành tựu. 

Tủy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc, chưa lìa 
sắc nhiễm thì thành tựu, đã lìa sắc nhiễm thì không 
thành tựu. 

Tùy miên, do kiến mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, 
khô loại trí chưa sinh thì thành tựu, đã sinh thì 
không thành tựu. 

Tủy miên, do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc, tập loại trí chưa sinh thì thành tựu, đã sinh thì 
không thành tựu. 

Tủy miên, do kiến điệt mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc, diệt loại trí chưa sinh thì thành tựu, đã sinh thì 
không thành tựu. 

Tùy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc, đạo loại trí chưa sinh thì thành tựu, đã sinh thì 
không thành tựu. 

Tủy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc chưa 
lia vô sắc nhiễm thì thành tựu, đã lìa vô sắc nhiễm 
thì không thành tựu. 
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Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, lúc tất cả được biết 
khắp, ở trong chín mươi tám tùy miên, có bao 
nhiêu tùy miên được biết khắp? Ở trong chín kiết, 
có bao nhiêu kiết hết? 

Đáp: Khi nhãn căn được biết khắp thì ái sắc hết, 
phảm phu có ba mươi mốt tùy miên, được biết 
khắp không có kiết hết. Thánh giả có ba tủy miễn 
được biết khắp, không có kiết hết. Nhĩ-tỷ-thiệt thân 
căn cũng vậy. Nữ, nam căn khi được biết khắp thì 
ái dục hệt. 

Phàm phu có ba mươi sáu tùy miên được biết 
khắp, ba kiết hết. Thánh giả có bốn tùy miên được 
biết khắp, ba kiết hết. Khổ, ưu căn cũng vậy. 

Mạng căn khi được biết khắp thì ái vô sắc hết, 
ba tùy miên được biết khắp thì ba kiết hết. Ý-xa và 
năm căn như tín v.v... cũng vậy. 

Lạc căn khi được biết khắp thì ái thuộc cõi Biến 
tịnh hết, tức lạc căn được biết khắp, không có kiết 
hết. 

Hý căn khi được biết khắp thì ái thuộc cõi Cực 
quang tịnh hết, tức là hỷ căn được biết khắp, không 
có kiệt hết. 

Nhãn-nhï-tÿ-thiệt-thân-săc-thanh-xúc giới khi 
được biết khắp thì ái sắc hết. phàm phu có ba mươi 
mốt tùy miên được biết khắp, không có kiết hết. 
Thánh giả có ba tùy miên được biết khắp, không 
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có kiết hết. 

Nhãn-nhT-tỷ-thiệt, thân, săc, thanh, xúc xứ, sắc 
uân, sắc thủ uẫn, năm Ø1ớI trước hữu săc-hữu kiến, 
pháp hữu đôi, pháp hệ thuộc cõi Sắc, cũng vậy. 

Hương-vị-tý-thiệt thức giới, khi được biết khắp 
thì ái dục hết. Phàm phu có ba mươi sáu tùy miên 
được biết khắp, ba kiết hết. 

Thánh giả có bốn tùy miên được biết khắp, ba 
kiết hết. Hương-vị xứ, bất thiện, pháp hệ thuộc 
thuộc cõi Dục cũng vậy. 

Nhãn-nhĩ-thân thức giới khi được biết khắp thì 
ái cõi Phạm thê hết, tức là nhãn-nhĩ-thân thức giới 
được biết khắp, không có kiết hết. 

Ý-pháp-ý thức giới khi được biết khắp, thì ái 
vô sắc hết; ba tùy miên được biết khắp, ba kiết hết. 
Ý- pháp xứ, bốn uân sau, bốn thủ uân-thức giỚI, vô 
sắc-vô kiến-vô đôi, pháp hữu lậu-hữu vi, quá khứ- 
vi lai-hiện tại, thiện, vô ký, pháp hệ thuộc cõi Sắc 
pháp, phi học phi vô học, pháp do tu mà đoạn cũng 
vậy. Pháp do kiên mà đoạn khi được biết khắp, 
người chưa lìa ái sắc, đạo loại trí hiện ở trước mắt 
mắt, mười bốn tùy miên được biết khắp, ba kiết 
hết. Người đã lìa ái sắc, đạo loại trí hiện ở trước 
mắt mắt, bảy tủy miên được biết khắp, ba kiết hết. 
Khô- -tập đề khi được biết khắp thì ái vô sắc hết, ba 
tùy miên được biết khắp, ba kiết hết. Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, hai giải thoát sau, thế tục trí , ba lớp 
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Tam-ma-địa cũng vậy. 

Sơ tĩnh lự khi được biết khắp thì ái thuộc cõi 
Phạm thê hết, tức là sơ tĩnh lự được biết khắp, 
không có kiết hết. 

Tĩnh lự thứ hai khi được biết khắp thì ái cõi 
Cực quang tịnh hết, tức là tĩnh lự thứ hai được biết 
khắp, không có kiết hết. 

Hý vô lượng, giải thoát đâu tiên-thứ hai, bôn 
thăng xứ trước cũng vậy. 

Tĩnh lự thứ ba khi được biết khắp thì ái cõi Biến 
tịnh hết, tức là tĩnh lự thứ ba được biết khắp không 
có kiết hết. 

Tĩnh lự thứ tư khi được biết khắp thì ái sắc hết. 

Phàm phu có ba mươi mốt tùy miên được biết 
khắp, không có kiết hết, Thánh giả có ba tùy miền 
được biết khắp, không có kiết hết. Ba vô lượng, 
tịnh giải thoát, bốn thắng xứ sau, tám biến xứ 
trước, tha tâm trí cũng vậy. 

Không vô biên xứ khi được biết khắp thì ái của 
Không vô biên xứ hết, tức Không vô biên xứ được 
biết khắp, không có kiết hết. Không vô biên xứ, 
giải thoát biên xứ cũng vậy. 

Thức vô biên xứ khi được biết khắp thì ái. Thức 
vô biên xứ hết, tức là Thức vô biên xứ được biết 
khắp, không có kiết hết. Thức vô biên xứ, giải thoát 
biến xứ cũng vậy. 

Vô sở hữu xứ khi được biết khắp thì ái của Vô 
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sở hữu xứ hết, tức là Vô sở hữu xứ được biết khắp, 
không có kiết hết. Vô sở hữu xứ giải thoát cũng 
vậy. 

Kiết thân kiến khi được biết khắp, khô loại trí 
hiện ở trước mắt, người chưa lìa sắc nhiễm, có 
mười tắm tùy miên được biết khắp, không. có kiết 
hết. Người đã lia sắc nhiễm có chín tùy miên được 
biết khắp, không có kiết hết. 

Kiết hữu thân kiến trong kiết thuận phân dưới, 
hữu thân kiến- biên chấp kiên cũng vậy. 

Kiết giới cấm thủ, kiết nghĩ khi được biết khắp, 
đạo loại trí hiện ở trước mắt, người chưa lìa sắc 
nhiễm, có mười bốn tùy miên được biết khắp, ba 
kiết hết. Người đã lìa sắc nhiễm, có bảy tùy miên 
được biết khắp, ba kiết hết. Kiến bộc lưu-ách-thủ, 
ĐIỚI cắm thủ hai thứ sau trong bốn trói buộc, hai 
kiết sau trong kiết thuận phân dưới, ba kiến sau, 
tùy miên kiến-nghi, kiết kiên-thủ nghi cũng vậy. 

Ba căn bất thiện và dục lậu khi được biết khắp 
thì ái dục hết, phàm phu có ba mươi sáu tùy miên 
được biết khắp, ba kiết hết. Thánh giả có bốn tùy 
miên được biết khắp, ba kiết hết. 

Dục bộc lưu-ách-thủ, hai thứ trước trong bốn 
trói buộc thân, bốn cái trước, kiết giận-ganh tỊ-keo 
kiệt, hai kiết trước trong kiết thuận phân dưới, mũi- 
lưỡi xúc chạm sinh ra ái thân, tùy miên tham dục- 
giận dữ, kiết giận-ganh t¡-keo kiệt cũng vậy. 
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Hữu lậu, vô minh lậu khi được biết khắp thì ái 
vô sắc hết, ba tùy miên được biết khắp, ba kiết hết. 
Hữu-vô minh bộc lưu-ách, ngã ngữ thủ, kiết tham- 
mạn, bốn kiết sau trong kiết thuận phân trên, ý xúc 
sinh ra ái thần, tùy miên hữu tham-mạn-vô minh, 
kiết vô minh-ái-mạn cũng vậy. 

Cái nghi khi được biết khắp thì ái dục của phàm 
phu hết, ba mươi sáu tùy miên được biết khắp, ba 
kiết hết. Thánh giả lúc đạo pháp trí hiện ở trước 
mắt, tám tùy miện được biết khắp, không có kiết 
hết. Khi tham sắc được biết khắp thì ái sắc hết, 
phảm phu có ba mươi mốt tùy miên được biết 
khắp, không có kiết hết. Thánh giả có ba tùy miễn 
được biết khắp, không có kiết hết. 

Mắt-tai-thân xúc chạm sinh ra ái thân khi được 
biết khắp thì ái cõi Phạm thê hết, tức là ba ái thân 
được biết khắp, không có kiết hết. 

Tùy miên do kiến khô mà đoạn thuộc cõi Dục, 
khi được biết khắp thì ái dục của phàm phu hết, ba 
mươi sáu tùy miên thuộc cõi Dục được biết khắp, 
ba kiết hết. Thánh giả lúc khô pháp trí hiện ở trước 
mắt, mười tùy miên được biết khắp, không có kiết 
hết. 

Tùy miên do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Dục, 
khi được biết khắp thì ái dục của phảm phu hết, ba 
mươi sáu tùy miên được biết khắp, ba kiết hết. 
Thánh giả lúc tập trí hiện ở trước mắt, bảy tùy miên 
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được biết khắp, không có kiết hết. 

Tùy miên do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Dục, 
khi được biết khắp thì ái dục của phàm phu hết, ba 
mươi sáu tùy miên được biết khắp, ba kiết hết. 
Thánh giải lúc diệt pháp trí hiện ở trước mắt, bảy 
tùy miên được biết khắp, không có kiết hết. 

Tùy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Dục, 
khi được biết khắp thì ái dục của phảm phu hết, ba 
mươi sáu tùy miên được biết khắp, ba kiết hết. 
Thánh giải lúc đạo pháp trí hiện ở trước mắt, tám 
tùy miên được biết khắp, không có kiết hết. 

Tùy miễn do tu mà đoạn thuộc cõi Dục khi 
được biết khắp thì thí ái dục của phàm phu hết, ba 
mươi sáu tùy miên được biết khắp, ba kiết hết; 
Thánh giải có bốn tùy miên được biết khắp, ba kiết 
hết. 

Tủy miên do kiến khổ mà đoạn thuộc cõi Sắc 
khi được biết khắp thì ái sắc của phảm phu hết, ba 
mươi mốt tùy miên được biết khắp, không có kiết 
hết. Thánh giải lúc khô loại trí hiện ở trước mắt. 

Mười tám tùy miên được biết khắp, không có 
kiết hết. 

Tùy miên do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Sắc 
khi được biết khắp thì ái sắc của phàm phu hết, ba 
mươi mốt tùy miên được biết khắp, không có kiết 
hết. Thánh giải lúc tập loại trí hiện ở trước mắt, 
mười tám tùy miên được biết khắp, không có kiết 
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hết. 

Tùy miên do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Sắc 
khi được biết khắp thì ái sắc của phảm phu hết, ba 
mươi mốt tùy miên được biết khắp, không có kiết 
hết. Thánh giải lúc diệt loại trí hiện ở trước mắt, 
mười hai tùy miên được biết khắp, không có kiết 
hết. 

Tùy miên do kiên đạo mà đoạn thuộc cối Sắc, 
khi được biết khắp thì ái sắc của phảm phu hết, ba 
mươi mốt tùy miên được biết khắp, không có kiết 
hết. Thánh giải lúc đạo loại trí hiện ở trước mắt, 
mười bốn tùy miên được biết khắp, ba kiết hết. 

Tủy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Sắc khi được 
biết khắp thì ái sắc của .phảm phu hết, có ba mươi 
mốt tùy miên được biết khắp, không có kiết hết. 
Thánh giải có ba tùy miên được biết khắp, không 
có kiết hết. 

Tùy miên do kiến khổ mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc khi được biết khắp, khổ loại trí hiện ở trước 
mắt, người chưa lìa sắc nhiễm, có mười tắm tùy 
miên được biết khắp, không có kiết hết; người đã 
lia sắc nhiễm, có chín tùy miên được biết khắp, 
không có kiết hết. 

Tủy miên do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc 
khi được biết khắp, tập loại trí hiện ở trước mắt, 
người chưa lìa sắc nhiễm, có mười hai tùy miên 
được biết khắp, không có kiết hết; người đã lìa sắc 
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nhiễm, có sáu tùy miên được biết khắp, không có 
kiết hết. 

Tùy miên do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc khi được biết khắp, diệt loại trí hiện ở trước 
mắt, người chưa lìa sắc nhiễm có mười hai tùy 
miên được biết khắp, không có kiết hết. 

Người đã lìa sắc nhiễm có sáu tùy miên được 
biết khắp, không có kiết hết. 

Tùy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc khi được biết khắp, đạo loại trí hiện ở trước 
mắt, người chưa lìa sắc nhiễm. có mười bốn tùy 
miên được biết khắp, ba kiết hết; người đã lìa sắc 
nhiễm, có bảy tùy miên được biết khắp, ba kiết hết. 

Tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, khi 
được biết khắp thì ái vô sắc hết; ba tùy miên được 
biết khắp, ba kiết hết. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, khi tất cả điệt tác chứng, 
ở trong chín mươi tám tùy miên, có bao nhiêu tùy 
miên diệt tác chứng? Ở trong chín kiết, có bao 
nhiêu kiết hết? 

Đáp: Khi nhãn căn diệt tác chứng, thì áI sắc hết. 
Phàm phu có ba mươi mốt tùy miên diệt tác chứng, 
không có kiết hết. Thánh giả có ba tùy miên diệt 
tác chứng, không có kiết hết. Đến A-la-hán thì chín 
mươi tám tùy miên diệt tác chứng, chín kiết hết. 
Nhĩ-tỷ-thiệt, thân căn cũng như vậy. 
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Khi nữ, nam căn diệt tác chứng thì ái dục hết. 
Phàm phu có ba mươi sáu tùy miên diệt tác chứng, 
ba kiết hết. Thánh giả được quả Bất hoàn có chín 
mươi hai tùy miên diệt tác chứng, sáu kiết hết. Đến 
A-la- hán có chín mươi tắm tùy miên diệt tác 
chứng, chín kiết hết. Khô căn- ưu căn cũng vậy. 

Khi mạng căn diệt tác chứng, được quả A-la- 
hán, chín mươi tám tùy miên diệt tác chứng, chín 
kiết hết. Ý, xả và năm căn như tín v.v.. . Cũng vậy. 
Khi lạc căn diệt tác chứng, ái biến tịnh hết, tức là 
lạc căn diệt tác chứng, không có kiết hết. Đến A- 
la-hán, có chín mươi tám tùy miên diệt tác chứng, 
chín kiết hết. Lúc hỷ căn diệt tác chứng, ái thuộc 
cõi Cực quang tịnh hết, tức là hỷ căn diệt tác 
chứng, không có kiết hết. Đến quả A-la-hán, có 
chín mươi tám tùy miên diệt tác chứng, chín kiết 
hết. Nhãn-nhĩ-tý-thiệt- thân- sắc-thanh-xúc giới, 
khi diệt tác chứng thì ái săc hết. Phàm phu có ba 
mươi mốt tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. Thánh giải có ba tùy miên diệt tác chứng, 
không có kiết hết. Đến A-la-hán, có chín mươi tám 
tùy miên diệt tác chứng chín kiết hết. Nhãn-nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân-săc-thanh-xúc-xứ, sắc uân, sắc thủ uân, 
năm giới trước, pháp hữu sắc-hữu kiến-hữu đối, 
pháp hệ thuộc nơi cõi Sắc cũng vậy. 

Hương, vị, ty-thiệt thức giới, khi diệt tác chứng 
thì ái dục hết. Phàm phu có ba mươi sáu tùy miên 
diệt tác chứng, ba kiệt hêt. 
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Thánh giả được quả Bắt hoàn, có chín mươi hai 
tùy miên diệt tác chứng, sáu kiết hết. Đến A-la- 
hán, có chín mươi tám tùy miên diệt tác chứng, 
chín kiết hết. 

Hương-vỊ xứ, pháp bất thiện, pháp hệ thuộc nơi 
cối Dục cũng 

vậy. 

Nhãn-nhT-thân thức giới khi diệt tác chứng, ái 
của cõi Phạm thê 

hết, tức là ba giới diệt tác chứng, không có kiết 
hết. Đến A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, chín kiết hết. 

Ý-pháp-ý thức giới khi diệt tác chứng, được 
quả A-la-hán, có chín mươi tám tùy miên diệt tác 
chứng, chín kiết hết. Ỷ- pháp xứ, bôn uấn sau, bỗn 
thủ uân, thức gIỚI, vô săc-vô kiên-vô đôi, pháp hữu 
lậu-hữu vi, quá khứ-vIi lai-hiện tại, thiện-vô ký- 
pháp phi học phi vô học, hệ thuộc nơi cõi Vô sắc, 
pháp do tu mà đoạn cũng vậy. Pháp do kiên đoạn 
khi diệt tác chứng được quả Dự lưu, có tắm mươi 
chín tùy miên diệt tác chứng, ba kiết hết. Đến quả 
Nhất lai cũng vậy. Đến quả Bắt hoàn, có chín mươi 
tám tùy miên diệt tác chứng, sáu kiết hết. Đến quả 
A-la-hán, chín mươi hai tùy miên diệt tác chứng, 
chín kiết hết. Lúc khố-tập-diệt tác chứng, được quả 
A-la-hán, chín mươi tám tùy miên diệt tác chứng, 
chín kiết hết. Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hai giải 
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thoát sau, thể tục trí, ba lớp Tam-ma-địa cũng vậy. 

Lúc sơ tĩnh lự diệt tác chứng, á1 thuộc cối Phạm 
thế hết, tức là sơ tĩnh lự diệt tác chứng, không có 
kiết hết. Đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

khi tĩnh lự thứ hai diệt tác chứng, á1 thuộc cõi 
Cực quang tịnh hết, là tức tĩnh lự thứ hai diệt tác 
chứng, không có kiết hết. Đến A-la-hán thì chín 
mươi tắm tùy miên diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Hý vô lượng, giải thoát đâu tiên-thứ hai, bôn 
thăng xứ trước cũng 

vậy. 

Tĩnh lự thứ ba khi diệt tác chứng, ái thuộc cõi 
Biến tịnh hết, tức là 

tĩnh lự thứ ba, diệt tác chứng, không có kiết hết. 
Đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên diệt tác 
chứng, chín kiết hết. 

Khi tĩnh lự thứ tư diệt tác chứng, ái sắc hết. 
Phàm phu có ba mươi mốt tùy miên diệt tác chứng, 
không có kiết hết. Thánh giả có ba tùy miên diệt 
tác chứng, không có kiết hết. Đên A-la-hán thì chín 
mươi tám tùy miên diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Ba vô lượng, tịnh giải thoát, bốn thăng XỨ Sau, 
tám biến xứ trước, tha tâm trí cũng vậy. 

Không vô biên xứ khi diệt tác chứng, ái thuộc 
Không vô biên xứ hết, tức là diệt tác chứng kia 
không có kiết hết. Đến A-la-hán thì chín mươi tám 
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tùy miên, diệt tác chứng, chín kiết hết. Không vô 
biên xứ, giải thoát biến xứ cũng vậy. 

Thức vô biên xứ khi diệt tác chứng, ái thuộc 
thức vô biên xử hết, tức là diệt tác chứng kia không 
có kiết hết. Đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy 
miên diệt tác chứng, chín kiết hết. Thức vô biên 
xứ, giải thoát biên xứ cũng vậy. Vô sở hữu xứ khi 
diệt tác chứng, ái thuộc Vô sở hữu xứ hết, tức là 
diệt tác chứng kia không có kiết hết. Đến A-la-hán 
thì chín mươi tắm tùy miên diệt tác chứng, chín 
kiết hết. Vô sở hữu xứ giải thoát cũng vậy. 

Kiết hữu thân kiến khi diệt tác chứng, khô loại 
trí hiện ở trước mắt, có mười tám tùy miên diệt tác 
chứng, không có kiết hết. Đến quả Dự lưu, có tám 
mươi tám tùy miên diệt tác chứng, ba kiết hết. Đến 
quả Nhất lai cũng vậy. Đến quả Bất hoàn có chín 
mươi hai tùy miên diệt tác chứng, sáu kiết hết. Đến 
quả A-la-hán thì chín mươi tắm tùy miên diệt tác 
chứng, chín kiết hết. 

Hữu thân kiến trong kiết thuận phân dưới, hữu 
thân kiên-biên chấp. kiên cũng vậy. 

Kiết nghi-giới câm thủ khi diệt tác chứng được 
quả Dự lưu, có tám mươi tám tủy miên diệt tác 
chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng vậy. 

Khi đến quả Bất hoàn, có chín mươi hai tùy 
miên diệt tác chứng, sáu kiết hết. Đến quả A-la- 
hán thì chín mươi tám tủy miên diệt tác chứng, chín 
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kiết hết. 

Kiến bộc lưu-ách-thủ, ĐIỚI câm thủ, ĐIỚI câm 
thủ hai thứ sau trong bốn trói buộc thân, ĐIỚI cắm 
thủ- nghĩ trong kiết thuận phân dưới, ba kiến sau, 
tùy miên nghĩ- -kiên, kiết kiến-thủ-nghi cũng vậy. 

Ba căn bất thiện và dục lậu khi diệt tác chứng, 
ái dục phàm phu hết, có ba mươi sáu tùy miên diệt 
tác chứng, ba kiết hết, Thánh giả được quả Bất 
hoàn có chín mươi hai tùy miên diệt tác chứng, sáu 
kiết hết. 

Đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, chín kiết hết. Dục bộc lưu-ách-thủ hai 
thứ trước trong bốn trói buộc thân, kiết giận dữ- 
ganh tỊ-keo kiệt, bốn cái trước, hai kiết trước trong 
kiết thuận phân dưới, mũ1-lưỡi xúc chạm sinh ra á1 
thân, tùy miên tham dục-giận dữ, kiết giận dữ-ganh 
tỊ-keo kiệt cũng vậy. 

Hữu lậu-vô minh lậu khi diệt tác chứng, được 
quả A-la-hán, chín mươi tám tùy miên diệt tác 
chứng, chín kiết hết. Hữu-vô minh bộc lưu- ách, 
ngã ngữ thủ, kiết tham, mạn, bốn kiết sau trong kiết 
thuận phân trên, ý xúc sinh ra ái thân, tùy miên vô 
minh-hữu tham-mạn-kiết vô minh ái, mạn cũng 
vậy. Khi cái nghĩ diệt tác chứng, thì ái dục của 
phàm phu hết có, ba mươi sáu tùy miên diệt tác 
chứng, ba kiết hết. Thánh giải lúc đạo pháp trí hiện 
ở trước mắt, có tám tùy miên diệt tác chứng, không 
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có kiết hết. Đến quả Dự lưu, có tắm mươi tám tùy 
miên diệt tác chứng, ba kiết hết. Đên quả Nhất lai 
cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn, có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Khi tham sắc diệt tác chứng thì ái sắc hết. Phàm 
phu có ba mươi mốt tùy miên diệt tác chứng, không 
có kiết hết. Thánh giải với ba tùy miên diệt tác 
chứng, không có kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. Mắt-tai-thân xúc 
chạm sinh ra ái thần, khi diệt tác chứng, ái thuộc 
cõi Phạm thê hết, tức thì ba ái thân diệt tác chứng 
không có kiết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. Tùy miên do kiên khổ 
mà đoạn thuộc cõi Dục khi diệt tác chứng, ái dục 
của phàm phu hết, ba mươi sáu tùy miên diệt tác 
chứng, ba kiết hết. Thánh giải lúc khô pháp trí hiện 
ở trước mặt có mười tùy miên diệt tác chứng, 
không có kiết hết. 

Đến quả Dự lưu có tám mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 
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Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tùy miên do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Dục, 
khi diệt tác chứng thì ái dục của phàm phu hết, có 
ba mươi sáu tùy miên diệt tác chứng, ba. kiết hết. 
Thánh giải lúc tập pháp trí hiện ở trước mắt, có bảy 
tùy miên diệt tác chứng, không có kiết hết. 

Đến quả Dự lưu có tám mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tắm tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết tập. 

Tùy miên là đôi tượng mà đoạn của kiến diệt 
nơi do kiến điệt mà đoạn thuộc cõi Dục, khi diệt 
tác chứng, ái dục của phàm phu hết, có ba mươi 
sáu tùy miên diệt tác chứng, ba kiết hết. Thánh giả 
lúc diệt pháp trí hiện ở trước mắt. Bảy tùy miên 
diệt tác chứng, không có kiết hết. 

Đến quả Dự lưu với tám mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng 
vậy. 

Đến quả Bắt hoàn với chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tủy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Dục 
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khi diệt tác chứng, ái dục của phàm phu hết có, ba 
mươi sáu tùy miên diệt tác chứng, ba kiết hết. 
Thánh giải lúc đạo pháp trí hiện ở trước mắt, có 
tám tùy miên diệt tác chứng, không có kiết hết. 

Đến quả Dự lưu có tám mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tủy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Dục khi diệt 
tác chứng, ái dục của phàm phu hết, có ba mươi 
sáu tùy miên diệt tác chứng, ba kiết hết. Thánh giả 
được quả Bất hoàn, có chín mươi hai tùy miên diệt 
tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tùy miên do kiến khổ mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
khi diệt tác chứng, ái sắc của phàm phu hết, có ba 
mươi mốt tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. Thánh giải lúc khô loại trí hiện ở trước mắt, có 
mười tám tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. 

Đến quả Dự lưu có tám mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, ba kiết hết. 

Đến quả Nhất lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
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diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, chín kiết hết. 

Tùy miên do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Sắc 
khi diệt tác chứng, ái sắc của phàm phu hết, có ba 
mươi mốt tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết, Thánh giải lúc tập loại trí hiện ở trước mắt, có 
mười hai tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. 

Đến quả Dự lưu với tám mươi tám diệt tác 
chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tủy miên do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
khi diệt tác chứng, ái sắc của phàm phu hết, có ba 
mươi mốt tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. Thánh giải lúc diệt loại trí hiện ở trước mắt, có 
mười hai tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. 

Đến quả Dự lưu có tám mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 
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Tùy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Sắc, 
khi diệt tác chứng, ái sắc của phàm phu hết, có ba 
mươi mốt tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. Thánh ø1ả được quả Dự lưu, có tám mươi tám 
tùy miên diệt tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất 
lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tùy miên do tu mà đoạn nơi cõi Sắc khi diệt 
tác chứng, ái sắc hết. Phàm phu có ba mươi mốt 
tùy miên diệt tác chứng, không có kiết hết. Thánh 
giải có ba tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tắm tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tùy miên do kiến khô mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc khi điệt tác chứng, khổ loại trí hiện ở trước mắt, 
có mười tám tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. 

Đến quả Dự lưu với tám mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng 
vậy. Đến quả Bắt hoàn, có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 
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Tủy miên do kiến tập mà đoạn thuộc cõi Vô sắc 
khi diệt tác chứng, tập loại trí hiện ở trước mắt, có 
mười hai tùy miên diệt tác chứng, không có kiết 
hết. 

Đến quả Dự lưu với tám mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng 
vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tùy miên do kiến diệt mà đoạn thuộc cõi Vô 
săc, khi diệt tác chứng thì diệt loại trí hiện ở trước 
mắt, có mười hai tùy miên diệt tác chứng, không 
có kiết hết. 

Đến quả Dự lưu có tám mươi tám tùy miên diệt 
tác chứng, ba kiết hết. Đến quả Nhất lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 

Đến quả A-la-hán thì chín mươi tắm tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tùy miên do kiến đạo mà đoạn thuộc cõi Vô 
sắc, khi diệt tác chứng được quả Dự lưu, có tám 
mươi tám tùy miên diệt tác chứng, ba kiết hết. Đến 
quả Nhất lai cũng vậy. 

Đến quả Bất hoàn có chín mươi hai tùy miên 
diệt tác chứng, sáu kiết hết. 
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Đến quả A-la-hán thì chín mươi tám tùy miên 
diệt tác chứng, chín kiết hết. 

Tùy miên do tu mà đoạn thuộc cõi Vô sắc khi 
diệt tác chứng, được quả A-la-hán thì chín mươi 
tám tùy miên diệt tác chứng, chín kiết hết. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


QUYÊN 7 
Chương 3: TRÍ UẦN 
Phẩm 1: BẢN VỀ GIÁC CHI 
Tám chỉ học - mười chỉ võ học 
Kiến và giác chi-đạo có ba, 
Thể tục-vô lậu-kiến và trí, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Kiến học tích thành 
tựu tám chi học”. 

Hỏi: Thành tựu tám chỉ học có bao nhiêu quá 
khứ, bao nhiêu vị lai, bao nhiêu hiện tại? 

Đáp: Nếu dựa vào CÓ tâm-có tứ, kiên học đầu 
tiên hiện ở trước mắt, thì quá khứ không có, vị lai- 
hiện tại có tám, kiến học kia diệt rôi không mắt. 
Nếu lại dựa vào định có tầm-có tứ, kiến học hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ-vị lai-hiện tại có tám, kiến 
học kia diệt rồi không mất. 

Nếu dựa vào không có tâm-không có tứ, kiến 
học hiện ở trước mắt, thì quá khứ-vỊ lai có tám, 
hiện tại có bảy, kiên học kia diệt rồi không mất. 

Nếu dựa vào định vô sắc, kiên học hiện ở trước 
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mắt, thì quá khứ-vị lai có tám, hiện tại có bốn, kiến 
học kia diệt rồi không mất. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thê tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ-vỊ lai có tám, hiện tại không 
có. 

Nếu dựa vào không có tâm-không có tứ, kiến 
học đầu tiên hiện ở trước mắt, thì quá khứ không 
có, vỊ lai có tám, hiện tại có bảy, kiên học kia diệt 
rỒi không mắt. 

Nếu lại dựa vào định không có tâm-không có 
tứ, kiến học hiện ở trước mắt, thì quá khứ-hiện tại 
có bảy, vị lai có tám, kiên học kia diệt rồi không 
mắt. 

Nếu dựa vào vô sắc, kiến học hiện ở trước mắt, 
thì quá khứ có bảy, vị lai có tám, hiện tại có bốn, 
kiến học kia diệt rồi không mắt. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thê tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ có bảy, vị lai có tám, hiện 
tại không có, kiên học kia diệt rồi không mắt. 

Nếu dựa vào định có tâm-có tứ, kiến học hiện 
ở trước mắt, thì quá khứ có bảy, vị lai-hiện tại có 
tám, kiến học kia diệt rÔi không mắt. 

Nếu dựa vào vô sắc, kiến học hiện ở trước mắt, 
thì quá khứ không có, vị lai có tám, hiện tại có bốn, 
kiến học kia diệt rồi không mật. 

Nếu lại dựa vào định vô sắc, kiến học hiện ở 


Lá 


trước mắt, thì quá khứ-hiện tại có bôn, vị lai có 
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tám, kiến học kia diệt rồi không mắt. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thê tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ bốn, vị lai có tám, hiện tại 
không có, kiến học kia diệt rồi không mắt. 

Nếu dựa vào có tầm-có tứ, kiến học hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ bốn, vị lai-hiện tại có tám, 
kiến học kia diệt rồi không mắt. 

Nếu dựa vào định không có tâm-không có tứ, 
kiến học hiện ở trước mắt, thì quá khứ bốn, vị lai 
có tám, hiện tại có bảy, kiến học kia diệt rồi không 
mất. 

Như Đức Thế Tôn nói: "A-la-hán lậu tận, thành 
tựu mười chi vô học”. 

Hỏi: Vô học ấy thành tựu có bao nhiêu quá khứ, 
bao nhiêu vị lai, bao nhiêu hiện tại? 

Đáp: Nếu dựa vào định có tầm-có tứ, trí vô học 
đâu tiên hiện ở trước mắt, thì quá khứ không có, vị 
lai có mười, hiện tại có chín, vô học kia diệt rồi 
không mắt. 

Nếu lại dựa vào có tâm-có tứ, trí vô học được 
hiện ở trước mắt, thì quá khứ-hiện tại có chín, vị 
lai có mười, trí vô học kia diệt rồi không mất. 

Nếu dựa vào định không có tâm-không cÓ tứ, 
trí vô học hiện ở trước mắt, thì quá khứ có chín, vị 
lai có mười, hiện tại có tám, trí vô học kia diệt rồi 
không mắt. 

Nếu dựa vào vô sắc, trí vô học hiện ở trước mắt, 
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thì quá khứ có chín, vỊ lai có mười, hiện tại có năm, 
trí vô học kia diệt rồi không mắt. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thê tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ có chín, VỊ lai có mười, hiện 
tại không có, trí vô học kia diệt rôi không mắt. 

Nếu dựa vào định có tâm- có tứ, trí kiến vô học 
đâu tiên hiện ở trước mắt, thì quá khứ-hiện tại có 
chín, vị lai có mười, trí đó diệt rôi không mất. 

Nếu lại dựa vào có tầm-có tứ, vô học hoặc trí 
hoặc kiến hiện ở trước mắt, thì quá khứ-vị lai có 
mười, hiện tại có chín, trí kiên vô học đó diệt rôi 
không mắt. 

Nếu dựa vào định không có tâm-không cÓ tứ, 
vô học hoặc trí hoặc kiến hiện ở trước mắt, thì quá 
khứ-vị lai có mười, hiện tại có tám, trí đó diệt rồi 
không mắt. 

Nếu dựa vào định vô sắc, vô học hoặc trí hoặc 
kiến hiện ở trước mắt, thì quá khứ-vị lai có mười, 
hiện tại có năm, trí kiên kia diệt rồi không mất. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thê tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ-vị lai có mười, hiện tại 
không có. 

Nếu dựa vào không có tâm-không có tứ, trí vô 
học đầu tiên hiện ở trước mắt, thì quá khứ không 
có, VỊ lai có mười, hiện tại có tám, trí vô học kia 
diệt rồi không mất. 

Nếu lại dựa vào định không có tâm-không có 
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tứ, trí vô học hiện ở trước mắt, thì quá khứ-hiện tại 
có tám, vị lai có mười, trí đó diệt rôi không mắt. 

Nếu dựa vào vô săc, trí vô học hiện ở trước mắt, 
thì quá khứ tám, vị lai có mười, hiện tại có năm, trí 
đó diệt rồi không mắt. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thế tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ tám, vị lai có mười, hiện tại 
không có, tâm đó diệt rồi không mắt. 

Nếu dựa vào định có tâm-có tứ, trí vô học được 
hiện ở trước mắt, thì quá khứ tám, vị lai có mười, 
hiện tại có chín, trí đó diệt rồi không mắt. 

Nếu dựa vào không có tâm- không có tứ, kiến 
vô học đầu tiên được hiện ở trước mắt, thì quá khứ- 
hiện tại có tám, vị lai có mười, kiến vô học ấy diệt 
rÔi không mắt. 

Nếu lại dựa vào định không có tâm- -không có 
tứ, vô học hoặc trí hoặc kiến hiện ở trước mắt, thì 
quá khứ có chín, vỊị lai có mười, hiện tại có tám, trí 
kiến vô học đó diệt rồi không mất. 

Nếu dựa vào vô sắc, vô học hoặc trí hoặc kiến 
hiện ở trước mắt, thì quá khứ có chín, vị lai có 
mười, hiện tại có năm, trí kiến vô học đó diệt rồi 
không mắt. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thê tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ có chín, vị lai có mười, hiện 
tại không có, tâm đó diệt rồi không mắt. 

Nếu dựa vào định có tầằm-có tứ, vô học hoặc trí 
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hoặc kiến hiện ở trước mắt, thì quá khứ-hiện tại có 
chín, vỊ lai có mười. 

Nếu dựa vào vô sắc, trí vô học đầu tiên hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ không có, vị lai có mười, 
hiện tại có năm, trí đó diệt rồi không mắt. 

Nếu lại dựa vào định vô sắc, trí vô học hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ-hiện tại có năm, vị lai có 
mười, trí đó diệt rồi không mất. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thê tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ có năm, vị lai có mười, hiện 
tại không có, tâm đó diệt rôi không mất. 

Nếu dựa vào có tâm-có tứ, trí vô học hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ có năm, vị lai có mười, hiện 
tại có chín, trí đó diệt rồi không mất. 

Nếu dựa vào định không có tâm-không cÓ tứ, 
trí vô học sẽ hiện ở trước mắt, thì quá khứ có năm, 
vị lai có mười, hiện tại có tám, trí đó diệt rồi không 
mất. 

Nếu dựa vào vô sắc, kiến vô học đầu tiên sẽ 
hiện ở trước mắt, thì quá khứ-hiện tại có năm, vị 
lai có mười, kiên đó diệt rồi không mất. 

Nếu lại dựa vào định vô sắc, vô học hoặc trí 
hoặc kiến hiện ở trước mắt, thì quá khứ có sáu, vị 
lai có mười, hiện tại có năm, vô học, trí kiến đó 
diệt rồi không mất. 

Nếu nhập diệt định, hoặc tâm thê tục hiện ở 
trước mắt, thì quá khứ có sáu, vị lai có mười, hiện 
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tại không có, tâm đó diệt rôi không mất. 

Nếu dựa vào định có tầm-có tứ, vô học hoặc trí 
hoặc kiến hiện ở trước mắt, thì quá khứ có sáu, vị 
lai có mười, hiện tại có chín, trí kiến vô học, đó 
diệt rôi không mất. 

Nếu dựa vào định không có tâm-không có tứ, 
vô học hoặc trí hoặc kiến hiện ở trước mắt, thì quá 
khứ có sáu, vị lai có mười, hiện tại có tám. 

Hỏi: Thê nào là kiến? 

Đáp: Là năm kiến thuộc nhãn căn, Chánh kiến 
của thê tục, kiên học, vô học. 

Hỏi: Thế nào là trí? 

Đáp: Tuệ tương ưng với năm thức, trừ nhẫn vô 
lậu, còn lại tuệ tương ưng với ý thức. 

Hỏi: Thế nào là tuệ? 

Đáp: Sáu thức tương ưng với tuệ. 

Hỏi: Các kiến là trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có kiên không phải trí, nghĩa là nhãn căn và 
nhãn vô lậu. 

2. Có trí không phải kiến, nghĩa là năm thức 
thân tương ưng với tuệ, tận-vô sinh trí, trừ ra năm 
kiến cùng với Chánh kiến thế tục, còn lại tuệ hữu 
lậu tương ưng với ý thức. 

3. Có kiến cũng là trí, nghĩa là năm kiến, Chánh 
kiến thể tục, trừ nhẫn vô lậu và tận-vô sinh trí, còn 
lại tuệ vô lậu. 
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4. Không phải kiến cũng không phải trí, nghĩa 
là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Các kiến là tuệ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có kiên không phải tuệ, nghĩa là nhãn căn. 

2. Có tuệ không phải kiến, nghĩa là tuệ tương 
ưng với năm thức thân, tận-vô sinh trí, trừ ra năm 
kiên và Chánh kiên thê tục, còn lại tuệ hữu lậu 
tương ưng với ý thức khác. 

3. Có kiến cũng là tuệ, nghĩa là trừ ra tận-vô 
sinh trí, còn lại tuệ vô lậu và năm kiên, Chánh kiên 
thế tục. 

4. Không phải kiến cũng không phải tuệ, nghĩa 
là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Các trí là tuệ chăng? 

Đáp: Các trí đều là tuệ. Có tuệ không phải trí, 
nghĩa là nhân vô lậu. 

Hỏi: Kiến thuộc về trí hay trí thuộc về kiến? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có kiến không phải thuộc về trí, nghĩa là 
nhãn căn và nhẫn vô lậu. 

2. Có trí không phải thuộc về kiến, nghĩa là tuệ 
tương ưng với năm thức thân, tận-vô sinh trí, trừ ra 
năm kiên và Chánh kiên thê tục, còn lại tuệ hữu lậu 
tương ưng với ý thức. 

3. Có kiến cũng thuộc về trí, nghĩa là năm kiến, 
Chánh kiến thể tục, trừ ra nhẫn vô lậu và tận-vô 
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sinh trí, còn lại tuệ vô lậu. 

4. Không phải kiến, cũng không phải thuộc về 
trí, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Kiến thuộc về tuệ hay tuệ thuộc về kiến? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có kiến không phải thuộc về tuệ, nghĩa là 
nhãn căn. 

2. Có tuệ không phải thuộc về kiến, nghĩa là tuệ 
tương ưng với năm thức thân, tận-vô sinh trí, trừ ra 
năm kiên và Chánh kiên thê tục, còn lại tuệ hữu lậu 
tương ưng với ý thức. 

3. Có kiên cũng thuộc vỀ tuệ, nghĩa là trừ ra 
tận-vô sinh trí, còn lại tuệ vô lậu khác và năm kiến, 
Chánh kiến thê tục. 

4. Không phải kiến, cũng không phải thuộc về 
tuệ, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Trí thâu tóm tuệ hay tuệ thâu tóm trí? 

Đáp: Tuệ thâu tóm trí chứ không phải trí thâu 
tóm tuệ. Không thâu tóm những gì? Nghĩa là nhẫn 
vô lậu. 

Hỏi: Các kiến thành tựu thì đó là trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các kiến thành tựu thì đó là kiên chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các kiến thành tựu thì đó là tuệ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Nếu thành tựu tuệ thì thành tựu kiến 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các trí thành tựu thì đó là tuệ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tuệ thì thành tựu trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các kiến đã đoạn, đã biên khắp thì đó là 
trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu trí đã đoạn, đã biên khắp thì đó là kiến 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các kiến đã đoạn, đã biên khắp thì đó là 
tuệ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tuệ đã đoạn, đã biên khắp thì đó là 

kiên chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các trí đã đoạn, đã biên khắp thì đó là tuệ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tuệ đã đoạn, đã biên khắp thì đó là trí 
kia chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các Chánh kiến là Trạch pháp giác chi 
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không? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có Chánh kiến không phải Trạch pháp giác 
chi, nghĩa là Chánh kiên thê tục. 

2. Có Trạch pháp giác chi không phải Chánh 
kiến, nghĩa là tận-vô sinh trí. 

3. Có Chánh kiến cũng là Trạch pháp giác chi, 
nghĩa là trừ ra tận- vô sinh trí, tuệ vô lậu. 

4. Không phải Chánh kiến cũng không phải 
Trạch pháp giác chị, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Các chánh trí là Trạch pháp giác chị 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có chánh trí không phải Trạch pháp giác chị, 
nghĩa là chánh trí thế tục. 

2. Có Trạch pháp giác chi không phải chánh trí, 
nghĩa là nhẫn vô lậu. 

3. Có chánh trí cũng là Trạch pháp giác chị, 
nghĩa là trừ ra nhẫn vô lậu, còn lại tuệ vô lậu. 

4. Không phải chánh trí cũng không phải Trạch 
pháp giác chị, nghĩa là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Bảy giác chi, tám đạo chị, khi mỗi mỗi chi 
hiện ở trước mắt, thì có có bao nhiêu giác chị, bao 
nhiêu đạo chi hiện ở trước mặt? 

Đáp: Nêu dựa vào vị chí định, lúc Niệm giác 
chi hiện ở trước mắt, có sáu giác chi học, tắm đạo 
chi hiện ở trước mắt, có sáu giác chi vô học, chín 
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đạo chi hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vào sơ tĩnh lự, thì lúc Niệm giác chị 
hiện ở trước mắt, có bảy giác chi học, tắm đạo chi 
hiện ở trước mắt, và bảy giác chi vô học, chín đạo 
chi hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vào ở trung gian tĩnh lự thì lúc Niệm 
giác chi hiện ở trước mắt, có sảu giác chi học, bảy 
đạo chi hiện ở trước mắt, và sáu giác chi vô học, 
tám đạo chi hiện ở trước mắt. Dựa vào tĩnh lự thứ 
ba-thứ tư cũng vậy. 

Nếu dựa vảo tĩnh lự thứ hai, lúc Niệm giác chi 
hiện ở trước mắt, có bảy giác chi học, bảy đạo chì 
hiện ở trước mắt, và bảy giác chi vô học, tám đạo 
chi hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vào định vô sắc, lúc Niệm giác chỉ 
hiện ở trước mắt, có sáu giác chi học, bốn đạo chỉ 
hiện ở trước mắt, và sáu giác chi vô học, năm đạo 
chi hiện ở trước mắt. Trạch pháp giác chi-Tinh 
tiên-Khinh an- định-Xả, giác chỉ Chánh kiến- 
Chánh tinh tiến-Chánh niệm-Chánh định đạo chị, 
cũng vậy. 

Nếu dựa vào sơ tĩnh lự, lúc Hỷ giác chi hiện ở 
trước mắt, thì có bảy giác chi học, tám đạo chi hiện 
ở trước mắt, và bảy giác chi vô học, chín đạo chi 
hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vảo tĩnh lự thứ hai, thì khi Hỷ giác chỉ 
hiện ở trước mắt, và bảy giác chị học, bảy đạo chì 
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hiện ở trước mắt, thì bảy giác chi vô học, tắm đạo 
chi hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vào vị chí, thì khi Chánh tư duy hiện 
ở trước mắt, và sáu giác chi học, tám đạo chi hiện 
ở trước mắt, thì sáu giác chi vô học, chín đạo chi 
hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vào sơ tĩnh lự thì khi Chánh tư duy 
hiện ở trước mắt, có bảy giác chi học, tắm đạo chi 
hiện ở trước mắt, và bảy giác chỉ vô học, chín đạo 
chi hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vào vị chí định, khi Chánh ngữ hiện ở 
trước mắt, thì có sáu giác chi học, tắm đạo chi hiện 
ở trước mắt, và sáu giác chi vô học, chín đạo chi 
hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vảo sơ tĩnh lự, khi Chánh ngữ hiện ở 
trước mắt, thì có bảy giác ch học, tám đạo chi hiện 
ở trước mắt, thì bảy giác chi vô học, chín đạo chì 
hiện ở trước mắt. 

Nếu dựa vào trung gian tính lự, khi Chánh ngữ 
hiện ở trước mắt, thì có sáu giác chi học, bảy đạo 
chi hiện ở trước mắt, và sảu giác chi vô học, tám 
đạo chi hiện ở trước mặt. Dựa vào tĩnh lự thứ ba- 
thứ tư cũng vậy. 

Nếu dựa vào tĩnh lự thứ hai, khi Chánh ngữ 
hiện ở trước mắt, thì có bảy giác chi học, bảy đạo 
chi hiện ở trước mắt, và bảy giác chi vô học, tắm 
đạo chi hiện ở trước mắt. Chánh nghiệp, chánh 
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mạng cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Niệm giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Trạch pháp giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1l. Có pháp tương ưng với Niệm mà không 
tương ưng với Trạch pháp, nghĩa là Trạch pháp 
giác ch1ị. 

2. Có pháp tương ưng với Trạch pháp mà 
không tương ưng với Niệm, nghĩa là Niệm giác 
chị. 

3. Có pháp tương ưng với Niệm cũng tương 
ưng với Trạch pháp, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Niệm cũng 
không tương ưng với Trạch pháp, nghĩa là các tâm- 
tâm sở pháp khác, sắc vô vi, tâm bất tương ưng 
hành. Như đôi với Trạch pháp giác chị, đôi với 
Tinh tiến- Khinh an-định-Xả giác chi-Chánh tinh 
tiên-Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Niệm giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Hỷ giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1l. Có pháp tương ưng với Niệm mà không 
tương ưng với Hỷ, nghĩa là Hỷ giác chi và Hỷ 
không tương ưng với pháp tương ưng của Niệm 
giác ch1ị. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ mà không tương 
ưng với Niệm, nghĩa là Hỷ giác chi tương ưng với 
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Niệm. 

3. Có pháp tương ưng với Niệm cũng tương 
ưng với Hỷ, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Niệm cũng 
không tương ưng VỚI Hỷ, nghĩa là Hỷ không tương 
ưng với Niệm giác chi và các tâm-tâm sở pháp, sắc 
vô vi, tâm bất tương ưng hành. Như đối với Hỷ 
giác chi, đối với Chánh kiên-Chánh tư duy cũng 
vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Niệm giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh niệm chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với chánh niệm, thì 
pháp đó tương ưng với Niệm giác chi chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Trạch pháp giác 
chi, thì pháp đó tương ưng với Tinh tiến giác chỉ 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

Il. Có pháp tương ưng với Trạch pháp mà 
không tương ưng với Tỉnh tiến, nghĩa là Tinh tiễn 
giác ch1ị. 

2. Có pháp tương ưng với Tinh tiên mà không 
tương ưng với Trạch pháp, nghĩa là Trạch pháp 
giác ch1ị. 

3. Có pháp tương ưng với Trạch pháp cũng 
tương ưng với Tinh tiến, nghĩa là hai pháp tương 
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ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Trạch pháp 
cũng không tương ưng với Tĩnh tiên, nghĩa là các 
tâm-tâm sở háp, sắc vô vi, tâm bất tương ưng 
hành. Như đôi với Tĩnh tiến giác chị, đối VỚI ĐiắC 
chi Khinh an- Định-Xả, Chánh tinh tiễn, Chánh 
niệm-Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Trạch pháp giác 
chị, thì pháp đó tương ưng với Hỷ giác chi chăng? 
Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1l. Có pháp tương ưng với Trạch pháp mà 
không tương ưng với Hỷ, nghĩa là Hỷ giác chi và 
Hỷ không tương ưng với pháp tương ưng của 
Trạch pháp giác chiị. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ mà không tương 
ưng với Trạch pháp, nghĩa là Hỷ giác chi tương 
ưng với Trạch pháp. 

3. Có pháp tương ưng với Trạch pháp cũng 
tương ưng với Hỷ, nghĩa là hai pháp tương ưng . 

4. Có pháp không tương ưng với Trạch pháp, 
cũng không tương ưng VỚI Hỷ, nghĩa là hỷ không 
tương ưng với Trạch pháp giác chi, và các tâm-tầm 
sở pháp khác, sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 
Như đôi với Hỷ giác chi, đối với Chánh tư duy 
cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Trạch pháp giác 
chị, thì pháp đó tương ưng với Chánh kiên chăng? 
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Đáp: Các pháp tương ưng với Chánh kiến thì 
cũng tương ưng với Trạch pháp giác chị. Có pháp 
tương ưng với Trạch pháp mà không tương ưng với 
Chánh kiên, nghĩa là Chánh kiên vốn không thâu 
tóm pháp tương ưng với Trạch pháp giác ch1. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tĩnh tiễn giác chi, 
thì pháp đó tương ưng với Hỷ giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Tinh tiễn mà không 
tương ưng với hỷ, nghĩa là Hỷ giác chi và Hỷ 
không tương ưng với pháp tương ưng của Tĩnh tiễn 
giác ch1ị. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ mà không tương 
ưng với Tĩnh tiên, nghĩa là Hỷ giác chi tương ưng 
với Tỉnh tiên. 

3. Có pháp tương ưng với Tỉnh tiễn cũng tương 
ưng với Hỷ, nghĩa là hai pháp tương ưng . 

4. Có pháp không tương ưng với Tĩnh tiến, 
cũng không tương ưng với Hý, nghĩa là Hỷ không 
tương ưng với Tĩnh tiên giác chi và các tâm- tâm 
SỞ pháp, sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. Như 
đối với Hỷ giác chi, đôi với Chánh kiên-Chánh tư 
duy cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tĩnh tiên giác chị, 
thì pháp đó tương ưng với Khinh an giác chi 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 
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1. Có pháp tương ưng với Tinh tiễn mà không 
tương ưng với Khinh an, nghĩa là Khinh an giác 
chị. 

2. Có pháp tương ưng với Khinh an mà không 
tương ưng với Tĩnh tiến, nghĩa là Tinh tiễn giác 
chị. 

3. Có pháp tương ưng với Tỉnh tiễn cũng tương 
ưng với Khinh an, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Tỉnh tiên, 
cũng không tương ưng với Khinh an, nghĩa là các 
tâm-tâm sở háp, sắc vô vi, tâm bất tương ưng 
hành. Như đôi với Khinh an giác chi, đôi với Định- 
Xả giác chi, Chánh niệm-Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tĩnh tiên giác chị, 
thì pháp đó tương ưng với Chánh tinh tiễn chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu pháp tương ưng với Chánh tỉnh tiễn, 
thì pháp ây tương ưng với Tỉnh tiễn giác chi chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hỷ giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Khinh an giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Hỷ mà không tương 
ưng với Khinh an, nghĩa là Hỷ tương ưng với 
Khinh an giác chĩ. 

2. Có pháp tương ưng với Khinh an mà không 
tương ưng với Hỷ, nghĩa là Hỷ giác chi và Hỷ 
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không tương ưng với pháp tương ưng của Khinh 
an giác ch1ị. 

3. Có pháp tương ưng với Hỷ cũng tương ưng 
với Khinh an, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Hỷ cũng 
không tương ưng với Khinh an, nghĩa là Hỷ không 
tương ưng với Khinh an giác chi và các tâm-tâm 
SỞ pháp, sắc vô v1, tâm bât tương, ưng hành. Như 
đối với Khinh an giác chị, đối với Định-Xả giác 
chi, Chánh tinh tiến, Chánh niệm- Chánh định 
cũng thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Hỷ giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh kiến chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Hỷ mà không tương 
ưng với Chánh kiến, nghĩa là Hỷ giác chi tương 
ưng với Chánh kiến và Chánh kiến không tương 
ưng với pháp tương ưng của Hỷ giác chi. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh kiến mà 
không tương ưng với Hỷ, nghĩa là Chánh kiến 
tương ưng với Hỷ giác chi và Hý giác chi không 
tương ưng với pháp tương ưng của Chánh kiến. 

3. Có pháp tương ưng với Hỷ cũng tương ưng 
với Chánh kiên, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Hỷ cũng 
không tương ưng với Chánh kiên, nghĩa là Hỷ giác 
chi không tương ưng với Chánh kiên, Chánh kiên 
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không tương ưng với Hỷ giác chị, và các tâm-tâm 
SỞ pháp, sắc vô vi, tâm bât tương ưng hành. Như 
đối với Chánh kiến, đối với Chánh tư duy cũng 
vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Khinh an giác 
chị, thì pháp đó cũng tương ưng với Định giác chị 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Khinh an mà không 
tương ưng với Định, nghĩa là Định giác ch1ị. 

2. Có pháp tương ưng với Định, không tương 
ưng với Khinh an, nghĩa là Khinh an giác chĩị. 

3. Có pháp tương ưng với Khinh an cũng tương 
ưng với Định, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Khinh an cũng 
không tương ưng với định, nghĩa là các tâm-tầâm sở 
pháp khác, sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. Như 
đối với Định giác chi, đôi với Xả giác chi, Chánh 
tinh tiên-Chánh niệm-Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Khinh an giác 
chi, thì pháp đó tương ưng với Chánh kiên chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Khinh an mà không 
tương ưng với Chánh kiến, nghĩa là Chánh kiên, và 
Chánh kiên không tương ưng với pháp tương ưng 
của Khinh an giác ch1ị. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh kiến mà 
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không tương ưng với Khinh an, nghĩa là Chánh 
kiến tương ưng với Khinh an giác chi 

3. Có pháp tương ưng với Khinh an cũng tương 
ưng với Chánh kiến, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Khinh an cũng 
không tương ưng với Chánh kiến, nghĩa là Chánh 
kiên không tương ưng với Khinh an giác chỉ và các 
tâm-tâm sở pháp, sắc vô vi, tâm bất tương ưng 
hành. Như đối với Chánh kiến, đối với Chánh tư 
duy cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Định giác chị, thì 
pháp đó cũng tương ưng với Xả giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1l. Có pháp tương ưng với Định mà không 
tương ưng với Xả, nghĩa là Xả giác chi. 

2. Có pháp tương ưng với Xả mà không tương 
ưng với Định, nghĩa là Định giác chi. 

3. Có pháp tương ưng với Định mà cũng tương 
ưng với Xả, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Định cũng 
không tương ưng với Xả, nghĩa là các tâm-tâm sở 
pháp, sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. Như đối 
với Xả giác chi, đôi với Chánh tinh tiến, chánh 
niệm cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Định giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh kiến chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 
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1l. Có pháp tương ưng với Định mà không 
tương ưng với Chánh kiến, nghĩa là Chánh kiến và 
Chánh kiên không tương ưng với pháp tương ưng 
của Định giác ch1. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh kiến mà 
không tương ưng với Định, nghĩa là Chánh kiến 
tương ưng với Định giác chi. 

3. Có pháp tương ưng với Định cũng tương ưng 
với Chánh kiên, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Định cũng 
không tương ưng với Chánh kiến, nghĩa là Chánh 
kiên không tương ưng với Định giác chi và các 
tâm-tâm sở pháp, sắc vô vị, tâm bất tương ưng 
hành. Như đối với Chánh kiên, đối với Chánh tư 
duy cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Định giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh định chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu pháp tương ưng với Chánh định, thì 
pháp đó tương ưng với Định giác chi chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Xả giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh kiến chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Xả mà không tương 
ưng với Chánh kiên, nghĩa là Xả Chánh kiến và 
Chánh kiến không tương ưng với pháp tương ưng 
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của Xả giác chị. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh kiến mà 
không tương ưng với Xả, nghĩa là Chánh kiến 
tương ưng với Xả giác ch1ị. 

3. Có pháp tương ưng với Xả cũng tương ưng 
với Chánh kiên, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Xả cũng 
không tương ưng với Chánh kiến, nghĩa là Chánh 
kiên không tương ưng với Xả giác chi và các tâm- 
tâm sở pháp, sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 
Như đối với Chánh kiến, đối với Chánh tư duy 
cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Xả giác chị, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh tinh tiễn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Xả mà không tương 
ưng với Chánh tinh tiễn, nghĩa là Chánh tinh tiến. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh tinh tiến mà 
không tương ưng với Xả, nghĩa là Xả giác chi. 

3. Có pháp tương ưng với Xả cũng tương ưng 
với Chánh tinh tiến, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với xả, cũng 
không tương ưng với Chánh tinh tiễn, nghĩa là các 
tâm-tâm sở pháp, sắc VÔ VI, tâm bất tương ưng 
hành. Như đôi với Chánh tỉnh tiên, đôi với Chánh 
niệm-Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh kiến, thì 
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pháp đó tương ưng với Chánh tư duy chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu để phân biệt: 

I. Có pháp tương ưng với Chánh kiến mà 
không tương ưng với Chánh tư duy, nghĩa là Chánh 
kiên tương ưng với Chánh tư duy, Chánh tư duy 
không tương ưng với pháp tương ưng của Chánh 
kiến. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy mà 
không tương ưng với Chánh kiến, nghĩa là Chánh 
tư duy tương ưng với Chánh kiến, và Chánh kiến 
không tương ưng với pháp tương ưng của Chánh 
tư duy. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh kiến cũng 
tương ưng với Chánh tư duy, nghĩa là hai pháp 
tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh kiến 
cũng không tương ưng với Chánh tư duy, nghĩa là 
Chánh kiến không tương ưng với Chánh tư duy và 
Chánh tư duy không tương ưng với Chánh kiến và 
các tâm- tâm sở pháp khác, sắc vô vi, tâm bất tương 
ưng hành. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh kiến, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh tinh tiễn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

l. Có pháp tương ưng với Chánh kiến mà 
không tương ưng với Chánh tính tiên, nghĩa là 
Chánh kiến tương ưng với Chánh tinh tiên và 
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Chánh tinh tiễn không tương ưng với với pháp 
tương ưng của Chánh kiến. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh tinh tiên mà 
không tương ưng với Chánh kiến, nghĩa là Chánh 
tinh tiên tương ưng với Chánh kiên và Chánh kiến 
không tương ưng với pháp tương ưng của Chánh 
tinh tiền. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh kiến cũng 
tương ưng với Chánh tinh tiến, nghĩa là hai pháp 
tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh kiến 
cũng không tương ưng với Chánh tĩnh tiên, nghĩa 
là Chánh kiến không tương ưng với Chánh tinh tiên 
và các tâm-tâm sở pháp khác, sắc VÔ VI, tâm bất 
tương ưng hành. Như đôi với Chánh tinh tiên, đôi 
với Chánh niệm-Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh tư duy, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh tinh tiễn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy mà 
không tương ưng với Chánh tinh tiến, nghĩa là 
Chánh tư duy tương ưng với Chánh tinh tiến. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh tinh tiến mà 
không tương ưng với Chánh tư duy, nghĩa là Chánh 
tư duy và Chánh tư duy không tương ưng với pháp 
tương ưng của Chánh tinh tiên. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy cũng 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 7 2323 


tương ưng với Chánh tinh tiến, nghĩa là hai pháp 
tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh tư duy 
cũng không tương ưng với Chánh tỉnh tiễn, nghĩa 
là Chánh tư duy không tương ưng với Chánh tỉnh 
tiên và các tâm-tâm sở pháp khác, sắc vô vi, tâm 
bất tương ưng hành. Như đối với Chánh tinh tiến, 
đối với Chánh niệm-Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh tinh tiến, 
thì pháp đó tương ưng với chánh niệm chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh tinh tiên mà 
không tương ưng với chánh niệm, nghĩa là chánh 
niệm. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh niệm mà 
không tương ưng với Chánh tinh tiến, nghĩa là 
Chánh tỉnh tiến. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh tinh tiên cũng 
tương ưng với chánh niệm, nghĩa là hai pháp tương 
ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh tính 
tiên cũng không tương ưng với chánh niệm, nghĩa 
là các tâm-tâm sở pháp khác, sắc vô vi, tâm bất 
tương ưng hành. Như đôi với chánh niệm, đối với 
Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với chánh niệm, thì 
pháp đó tương ưng với Chánh định chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1l. Có pháp tương ưng với Chánh niệm mà 
không tương ưng với Chánh định, nghĩa là Chánh 
định. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh định mà 
không tương ưng với chánh niệm, nghĩa là chánh 
niệm. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh niệm cũng 
tương ưng với Chánh định, nghĩa là hai pháp tương 
ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh niệm 
cũng không tương ưng với Chánh định, nghĩa là 
các tâm-tâm sở pháp khác, sắc vô vi, tâm bất tương 
ưng hành. 

Hỏi: Thể nào là Chánh kiến thê tục? 

Đáp: Y thức tương ưng với tuệ hữu lậu thiện. 

Hỏi: Thể nào là chánh trí thế tục? 

Đáp: Năm thức tương ưng với tuệ thiện, và ý 
thức tương ưng với tuệ hữu lậu thiện. 

Hỏi: Các Chánh kiến thế tục, là chánh trí thế 
tục chăng? 

Đáp: Các Chánh kiến thế tục cũng là chánh trí 
thê tục. Có chánh trí thế tục, không phải Chánh 
kiến thế tục, nghĩa là năm thức tương ưng với tuệ 
thiện. 

Hỏi: Chánh kiến thế tục thâu tóm chánh trí thế 
tục, hay chánh trí thế tục thâu tóm Chánh kiến thê 
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tục? 

Đáp: Chánh trí thế tục thâu tóm Chánh kiến thế 
tục mà không phải là Chánh kiến thê tục thâu tóm 
chánh trí thê tục. 

Hỏi: Không thâu tóm những gì? 

Đáp: Nghĩa là năm thức tương ưng với tuệ 
thiện. 

Hỏi: Những Chánh kiến thê tục thành tựu thì 
đó là Chánh trí thê tục chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu chánh trí thế tục thì thành 
tựu Chánh kiến thế tục chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các Chánh kiến thế tục đã đoạn, đã biết 
khắp thì đó là chánh trí thê tục chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nêu chánh trí thế tục đã đoạn, đã biết khắp 
thì đó là Chánh kiên thê tục chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Thế nảo là kiến vô lậu? 

Đáp: Trừ ra tận-vô sinh trí, còn lại tuệ vô lậu. 

Hỏi: Thế nào là trí vô lậu? 

Đáp: Trừ nhẫn vô lậu, còn lại tuệ vô lậu. 

Hỏi: Các kiến vô lậu là trí vô lậu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có kiến vô lậu mà không phải trí vô lậu, 
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nghĩa là nhẫn vô lậu. 

2. Có trí vô lậu mà không phải kiến vô lậu, 
nghĩa là tận-vô sinh trí. 

3. Có kiến vô lậu cũng là trí vô lậu, nghĩa là trừ 
ra nhẫn vô lậu và tận-vô sinh trí, còn lại tuệ vô lậu. 

4. Không phải kiến vô lậu cũng không phải trí 
vô lậu, nghĩa là trừ ra tướng trước. 

Hỏi: Kiến vô lậu thâu tóm trí vô lậu, hay trí vô 
lậu thâu tóm kiến vô lậu? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có kiến vô lậu không phải thuộc về trí vô 
lậu, nghĩa là nhẫn vô lậu. 

2. Có trí vô lậu không phải thuộc về kiến vô 
lậu, nghĩa là tận-vô sinh trí. 

3. Có kiến vô lậu cũng thuộc về trí vô lậu, nghĩa 
là trừ ra nhẫn vô lậu, và tận-vô sinh trí, còn lại tuệ 
vô lậu. 

4. Không phải kiến vô lậu cũng không phải 
thuộc về trí vô lậu, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Những kiến vô lậu thành tựu thì đó là trí 
vô lậu chăng? 

Đáp: Thành tựu trí vô lậu cũng là thành tựu 
kiến vô lậu. Có kiến vô lậu thành tựu mà không 
phải là trí vô lậu, nghĩa là khô pháp trí nhẫn hiện ở 
trước mắt. 
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Tà-chánh-kiến-trí gồm năm loại, 

Tuệ sai lạc-học gôm ba loại, 
Phạm-nhân và năm loại ác . 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Thê nào là tà kiên? 

Đáp: Nếu không an lập, thì năm kiến đều gọi là 
tà kiến. Nêu an lập thì chỉ có những kiến về không 
có bố thí, không có yêu thích, không có thờ cúng, 
không có hành tuyệt diệu, không có hành xâu xa 
không có hành tuyệt diệu-xâu xa và những nghiệp 
quả địỊ thục, gọi là tà kiến. 

Hỏi: Thế nào là tà trí? 

Đáp: Sáu thức tương ưng với tuệ ô nhiễm. 

Hỏi: Các tà kiến là tà trí chăng? 

Đáp: Các tà kiến là tà trí. Có tà trí không phải 
tà kiến, nghĩa là năm thức tương ưng với tuệ ô 
nhiễm và trừ năm kiến, còn lại ý thức tương ưng 
với tuệ ô nhiễm. 

Hỏi: Tà kiến thâu tóm tà trí, hay tả trí thâu tóm 
tà kiến? 

Đáp: Tà trí thâu tóm tà kiến, không phải tà kiến 
thâu tóm tà trí. 

Hỏi: Không thâu tóm những gì? 

Đáp: Nghĩa là năm thức khác tương ưng với tuệ 
ô nhiễm, và trừ ra năm kiến, còn lại ý thức tương 
ưng với tuệ ô nhiễm. 
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Hỏi: Các tà kiến thành tựu thì đó là trí chăng? 

Đáp: Các tà kiến thành tựu cũng là tà trí. Có tả 
trí thành tựu nhưng không phải là tà kiến, nghĩa là 
kiên học tích. 

Hỏi: Các tà kiến đã đoạn, đã biến khắp thì đó là 
tà trí chăng? 

Đáp: Các tà trí đã đoạn, đã biết khắp cũng là tà 
kiên. Có tà kiến đã đoạn, đã biết khắp nhưng không 
phải là tà trí, nghĩa là kiên học tích. 

Hỏi: Thể nào là Chánh kiên? 

Đáp: Tận-vô sinh trí vốn không thâu tóm tuệ 
thiện tương ưng với ý thức. 

Hỏi: Thế nào là chánh trí? 

Đáp: Năm thức tương ưng với tuệ thiện và nhẫn 
vô lậu mà không thâu tóm tuệ thiện tương ưng với 
ý thức. 

Hỏi: Các Chánh kiến là chánh trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có Chánh kiến không là phải chánh trí, nghĩa 
là nhần vô lậu. 

2. Có chánh trí không phải là Chánh kiến, nghĩa 
là năm thức tương ưng với tuệ thiện và tận-vô sinh 
trí. 

3. Có Chánh kiến cũng là chánh trí, nghĩa là 
nhẫn vô lậu, và tận- vô sinh trí vốn không thâu tóm 
tuệ thiện tương ưng với ý thức. 

4. Không phải Chánh kiến cũng không phải là 
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chánh trí, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Chánh kiến thâu tóm chánh trí hay chánh 
trí thâu tóm Chánh kiên? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có Chánh kiên không phải thuộc về chánh 
trí, nghĩa là nhần vô lậu. 

_2. Có chánh trí không phải thuộc về Chánh 
kiên, nghĩa là năm thức tương ưng với tuệ thiện và 
tận-vô sinh trí. 

3. Có Chánh kiến cũng thuộc về chánh trí, 
nghĩa là nhân vô lậu, tận-vô sinh trí vôn không thầu 
tóm tuệ thiện tương ưng với ý thức. 

4. Không phải Chánh kiến cũng không phải 
thuộc về chánh trí, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Các Chánh kiến thành tựu thì đó là trí 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu chánh trí thì đó là Chánh 
kiên chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các Chánh kiến đã đoạn, đã biến khắp thì 
đó là chánh trí chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nêu chánh trí đã đoạn, đã biên khắp thì đó 
là Chánh kiên chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 
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Hỏi: Các tuệ sai lạc đều là kiết chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tuệ sai lạc không phải là kiết, nghĩa là trừ 
ra hai kiêt, còn lại tuệ ô nhiêm. 

_2. Có kiết không phải là tuệ sai lạc, nghĩa là bảy 

kiết. 

3. Có tuệ sai lạc cũng là kiết, nghĩa là hai kiết. 

_4. Không phải tuệ sai lạc, cũng không phải là 

kiêt, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Thế nào là kiến học? 

Đáp: Tuệ học. 

Hỏi: Thế nào là trí học? 

Đáp: Tám trí học. 

Hỏi: Thế nào là tuệ học? 

Đáp: Kiến học, và trí học, øọ1 chung là tuệ học. 

Hỏi: Các kiến học là trí học chăng? 

Đáp: Các trí học cũng là kiến học. Có kiến học 
không phải là trí học, nghĩa là nhân vô lậu. 

Hỏi: Các kiến học là tuệ học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu tuệ học thì đó là kiến học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các trí học là tuệ học chăng? 

Đáp: Các trí học cũng là tuệ học, có tuệ. Học 
không phải là trí học, nghĩa là nhân vô lậu. 

Hỏi: Kiến học thâu tóm trí học hay trí học thâu 
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tóm kiến học? 

Đáp: Kiến học thâu tóm trí học, không phải trí 
học thâu tóm kiến học. 

Hỏi: Không thâu tóm những gì? 

Đáp: Nghĩa là nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Kiến học thâu tóm tuệ học, hay tuệ học 
thâu tóm kiến học? 

Đáp: Lân lượt thâu tóm lẫn nhau. 

Hỏi: Trí học thâu tóm tuệ học hay tuệ học thâu 
tóm trí học? 

Đáp: Tuệ học thâu tóm trí học, không phải trí 
học thâu tóm tuệ học. 

Hỏi: Không thâu tóm những gì? 

Đáp: Nghĩa là nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Các kiến học thành tựu thì đó là trí học 
chăng? 

Đáp: Các trí học thành tựu đó cũng là kiến học. 
Có kiên học thành tựu nhưng không phải là trí học 
thành tựu , nghĩa là lúc khô pháp trí nhẫn hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Các kiến học thành tựu thì đó là tuệ học 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tuệ học thì đó là kiến học 
chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 
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Hỏi: Các trí học thành tựu thì đó là tuệ học 
chăng? 

Đáp: Các trí học thành tựu, đó cũng là tuệ học. 
Có tuệ học thành tựu nhưng không phải là trí học, 
nghĩa là lúc khô pháp trí nhẫn hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Thế nào là kiến vô học? 

Đáp: Tận-vô sinh trí vốn không thâu tóm tuệ vô 
học. 

Hỏi: Thể nào là trí vô học? 

Đáp: Tám trí vô học. 

Hỏi: Thế nào là tuệ vô học? 

Đáp: Kiến vô học và trí vô học, gọi chung là 
tuệ vô học. 

Hỏi: Các kiến vô học là trí vô học chăng? 

Đáp: Các kiến vô học cũng là trí vô học. Có trí 
vô học không phải là kiên vô học, nghĩa là tận-vô 
sinh trí. 

Hỏi: Các kiên vô học thì đó là tuệ vô học 
chăng? 

Đáp: Các kiến vô học cũng là tuệ vô học. Có 
tuệ vô học không phải là kiên vô học, nghĩa là tận- 
vô sinh trí. 

Hỏi: Các trí vô học là tuệ vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tuệ vô học là trí vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Kiến vô học thâu tóm trí vô học, hay trí vô 
học thâu tóm kiến vô học? 

Đáp: Trí vô học thâu tóm kiến vô học, không 
phải kiên vô học thâu tóm trí vô học. 

Hỏi: Không thâu tóm những gì? 

Đáp: Nghĩa là tận-vô sinh trí. 

Hỏi: Kiến vô học thâu tóm tuệ vô học hay tuệ 
vô học thâu tóm kiến vô học? 

Đáp: Tuệ vô học thâu tóm kiến vô học, không 
phải kiên vô học thâu tóm tuệ vô học. 

Hỏi: Không thâu tóm những gì? 

Đáp: Nghĩa là tận-vô sinh trí. 

Hỏi: Trí vô học thâu tóm tuệ vô học hay tuệ vô 
học thâu tóm trí vô học? 

Đáp: Lân lượt thâu tóm lẫn nhau. 

Hỏi: Các kiên vô học thành tựu thì đó là trí vô 
học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu trí vô học thì đó là kiên vô 
học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các kiến vô học thành tựu thì đó là tuệ vô 
học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tuệ vô học, thì đó là kiến vô 
học chăng? 
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Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các trí vô học thành tựu thì đó là tuệ võ 
học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tuệ vô học, thì đó là trí vô 
học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Thế nào là kiến phi học phi vô học? 

Đáp: Năm kiến của nhãn căn và Chánh kiên thê 
tục. 

Hỏi: Thế nào là trí phi học phi vô học? 

Đáp: Năm thức tương ưng với tuệ, và ý thức 
tương ưng với tuệ hữu lậu. 

Hỏi: Thể nào là tuệ phi học phi vô học? 

Đáp: Năm thức tương ưng với tuệ, và ý thức 
tương ưng với tuệ hữu lậu. 

Hỏi: Các kiến phi học phi vô học là trí phi học 
phi vô học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có kiến phi học phi vô học mà không phải là 
trí phi học phi vô học, nghĩa là nhãn căn. 

2. Có trí phi học phi vô học mà không phải là 
kiên phi học phi vô học, nghĩa là năm thức tương 
ưng với tuệ, và trừ ra năm kiên-Chánh kiên thê tục, 
còn lại ý thức tương ưng với tuệ hữu lậu. 

3. Có kiến phi học phi vô học cũng là trí phi 
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học phi vô học, nghĩa là năm kiến và Chánh kiến 
thế tục. 

4. Không phải là kiến phi học phi vô học cũng 
không phải là trí phi học phi vô học, nghĩa là trừ ra 
các tướng trước. 

Hỏi: Các kiến phi học phi vô học là tuệ phi học 
phi vô học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có kiến phi học phi vô học mà không phải là 
tuệ phi học phi vô học, nghĩa là nhãn căn. 

2. Có tuệ phi học phi vô học mà không phải là 
kiên phi học phi vô học, nghĩa là năm thức tương 
ưng với tuệ và trừ năm kiên, Chánh kiên thê tục, 
còn lại ý thức tương ưng với tuệ hữu lậu. 

3. Có kiên phi học phi vô học cũng là tuệ phi 
học phi vô học, nghĩa là năm kiến và Chánh kiến 
thế tục. 

4. Không phải là kiến phi học phi vô học cũng 
không phải là tuệ phi học phi vô học, nghĩa là trừ 
các tướng trước. 

Hỏi: Các trí phi học phi vô học thỉ đó là tuệ phì 
học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tuệ phi học phi vô học là trí phi học 
phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Kiến phi học phi vô học thâu tóm trí phi 
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học phi vô học, hay trí phi học phi vô học thâu tóm 
kiên phi học phi vô học? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có kiến phi học phi vô học mà không thuộc 
về trí phi học phi vô học, nghĩa là nhãn căn. 

2. Có trí phi học phi vô học mà không thuộc về 
kiên phi học phi vô học, nghĩa là năm thức tương 
ưng với tuệ, và trừ năm kiên, Chánh kiên thê tục, 
còn lại ý thức tương ưng với tuệ hữu lậu. 

3. Có kiến phi học phi vô học cũng thuộc về trí 
phi học phi vô học, nghĩa là năm kiên và Chánh 
kiến thế tục. 

4. Không phải kiên phi học phi vô học cũng 
không thuộc về trí phi học phi vô học, nghĩa là trừ 
các tướng trước. 

Hỏi: Kiên phi học phi vô học thâu tóm tuệ phi 
học phi vô học, hay tuệ phi học phi vô học thâu 
tóm kiên phi học phi vô học? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có kiến phi học phi vô học mà không phải 
thuộc về tuệ phi học phi vô học, nghĩa là nhãn căn. 

2. Có tuệ phi học phi vô học mà không phải 
thuộc về kiến phi học phi vô học, nghĩa là năm thức 
tương ưng với tuệ, và trừ ra năm kiến, Chánh kiến 
thế tục, còn lại ý thức tương ưng với tuệ hữu lậu. 

3. Có kiến phi học phi vô học cũng thuộc vỀ tuệ 
phi học phi vô học, nghĩa là năm kiến và Chánh 
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kiến thế tục. 

4. Không phải là kiến phi học phi vô học cũng 
không thuộc về tuệ phi học phi vô học, nghĩa là trừ 
các tướng trước. 

Hỏi: Trí phi học phi vô học thâu tóm tuệ phì 
học phi vô học hay tuệ phi học phi vô học thâu tóm 
trí phi học phi vô học? 

Đáp: Lân lượt thâu tóm lẫn nhau. 

Hỏi: Thành tựu kiên phi học phi vô học là thành 
tựu thì đó là trí phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu trí phi học phi vô học thì đó 
là kiến phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các kiến phi học phi vô học thành tựu thì 
đó là tuệ phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tuệ phi học phi vô học thì 
đó là kiến phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các trí phi học phi vô học thành tựu thì đó 
là tuệ phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tuệ phi học phi vô học thì 
đó là trí phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 
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Hỏi: Các kiến phi học phi vô học đã đoạn, đã 
biễn khắp thì đó là trí phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu trí phi học phi vô học đã đoạn, đã biến 
khấp thì đó là kiên phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các kiến phi học phi vô học đã đoạn, đã 
biến khắp thì đó là tuệ phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

“Hỏi: Nếu tuệ phi học phi vô học đã đoạn, đã 
biên khắp thì đó là kiên phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Các trí phi học phi vô học đã đoạn, đã biến 
khắp thì đó là tuệ phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Hỏi: Nếu tuệ phi học phi vô học đã đoạn, đã 
biễn khắp thì đó là trí phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng vậy. 

Như Đại Phạm thiên nói: "Ta là Phạm, là Đại 
Phạm, được tự tại. Ở thế gian, ta có khả năng tạo 
tác, biến hóa, có khả năng xuất sinh, là cha của thế 
gian kia". 

Đối với năm kiến thì kiến này thuộc về kiến 
nào? Kiên đê nào mà đoạn kiên này vậy? 

Đáp: Ta là Phạm, là Đại Phạm, được tự tại: 
nghĩa là lây pháp thập kém làm hơn hăn, thuộc về 
kiến thủ, do kiến khổ mà đoạn. 
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Ta đối với thế gian, có khả năng tạo tác biến 
hóa, có khả năng xuất sinh, là cha của thế gian kia; 
nghĩa là không phải nhân mà chấp làm nhân, thuộc 
vê giới câm thủ, do kiên khổ mà đoạn. 

Hỏi: Như Phạm chúng thiên nói Đúng vậy này: 
"Đây là Phạm, là Đại Phạm, được tự tại, đối với 
thê gian này có khả năng tạo tác biến hóa, có khả 
năng xuất sinh, là cha của chúng ta". 

Kiến này đôi với năm kiến, thuộc về kiến nào, 
kiến để nào mà đoạn kiến này? 

Đáp: Đây là Phạm, là Đại Phạm, được tự tại, 
nghĩa là lây pháp thập kém làm hơn hăn, thuộc về 
kiên thủ, do kiến khổ mà đoạn. 

Đôi với thê gian này có khả năng tạo, tác biến 
hóa, có khả năng xuất sinh là cha của chúng ta, 
nghĩa là không phải nhân mà chấp làm nhân, thuộc 
vê giới câm thủ, do kiên khổ mà đoạn. 

Hỏi: Dấy lên các kiến này: Ta chịu đựng tất cả. 
Kiến này đôi với năm kiến thuộc về kiến nào, kiến 
để nào mà đoạn kiến này? 

Đáp: Thuộc về thường kiến trong biên chấp 
kiến, do kiên khổ mà đoạn. 

Hỏi: Dây khởi kiến này: Ta không chịu đựng 
tất cả. Kiến này đôi với năm kiến, thuộc về kiến 
nào, kiến đề nào mà đoạn kiến này? 

Đáp: Thuộc về đoạn kiến trong biên chấp kiến, 
do kiến khô mà đoạn. 
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Hỏi: Dây khởi kiến này: Ta chịu đựng một 
phân, không chịu đựng một phân. kiến này đối với 
năm kiến thuộc về kiên nào, kiến đề nào mà đoạn 
kiến này? 

Đáp: Chịu đựng một phân, nghĩa là thuộc về 
thường. kiến trong, biên châp kiên; không chịu đựng 
một phân thuộc về đoạn kiên trong biên chấp kiến, 
đều do kiến khô mà đoạn. 

Hỏi: Dây khởi kiến này: Có A-la-hán bị thiên 
ma quấy nhiễu, sai lầm thiêu sót bất tịnh. Kiến này 
đối với năm kiến thuộc kiến nào, kiến đế nào mà 
đoạn kiên này? 

Đáp: Không phải nhân mà chấp là nhân, thuộc 
về ĐIỚI câm thủ, do kiên khô mà đoạn. 

Hỏi: Dây khởi kiến này: Có A-la-hán đôi với tự 
ø1ả1 thoát, còn có điều không biết. Kiến này đối với 
năm kiến thuộc về kiến nào, kiến đề nào mà đoạn 
kiên ấy? 

Đáp: Trí kiến vô lậu của các A-la-hán, thuộc về 
tà kiến, đo kiên đạo mà đoạn. 

Hỏi: Dây khởi kiến này: Có A-la-hán đôi với tự 
giải thoát, còn có điều nghi hoặc. Kiến này đối với 
năm kiến thuộc về kiến nào? Kiến để nào mà đoạn 
kiến ây? 

Đáp: Các A-la-hán vượt qua sự nghi hoặc, 
thuộc về tà kiến, do kiên đạo mà đoạn. 

Hỏi: Dây khởi kiến này: Có A-la-hán chỉ do 
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người khác hóa độ. Kiến này đối với năm kiến 
thuộc về kiên nào? Kiến đề nào mà đoạn kiến ấy? 

Đáp: Các A-la-hán không có chướng ngại, 
không có trái ngược, tuệ nhãn hiện lượng, thân 
chứng tự tại, thuộc về tà kiên, do kiến đạo mà đoạn. 

Hỏi: Dây khởi kiên này: Đạo và chi đạo, khổ 
nói là đã gây ra. Kiến này đối với năm kiên thuộc 
về kiễn nào, kiến để nào mà đoạn kiến ấy? 

Đáp: Không phải nhân mà chấp là nhân, thuộc 
về GIỚI câm thủ, do kiên khô mà đoạn. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


QUYÊN 8 
Chương 3: TRÍ UẦN 
Phẩm 3: BÀN VỀ THA TÂM TRÍ 
Hai loại tri-hai loại giải thoát, 
Trí mình và ba pháp chứng tịnh, 
Điện đảo cùng với trì và fu, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Thê nào là tha tâm trí? 

Đáp: Nếu trí do tu mà thành tựu, là quả của tu 
tập, dựa vào sự tu tập, đã được không mất, có năng 
lực biết được tâm-tâm sở pháp thuộc cði Dục- Sắc 
đang nối tiếp nhau trong hiện tại của người khác, 
hoặc là tâm-tâm sở pháp vô lậu, đó gọi là tha tâm 
trí. 

Hỏi: Thế nào là túc trụ tùy niệm trí? 

Đáp: Nếu trí do tu mà thành tựu, là quả của tu 
tập, dựa vào sự tu tập, đã được không mất, có năng 
lực tùy theo sự hôi ức biết tật cả các tướng trạng và 
mọi nương tựa của những đời trước, đó gọi là túc 
trụ tùy niệm trí. 

Hỏi: Các tha tâm trí, đều biết được tâm-tâm sở 
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pháp hiện tại của người khác chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tha tâm trí mà không phải là biết được 
tâm-tâm sở pháp hiện tại của người khác, nghĩa là 
tha tâm trí thuộc quá khứ-vỊ lai. 

2. Có trí biết được tâm-tâm sở pháp hiện tại của 
người khác mà không phải là tha tâm trí, nghĩa là 
như có một người, hoặc nhìn thấy tướng mạo, hoặc 
nghe tiếng nói, hoặc có thể như vậy ở nơi sinh ra 
đạt được trí, có năng lực biết được tâm-tâm sở pháp 
hiện tại của người khác. 

3. Có tha tâm trí cũng là trí biết được tâm-tâm 
SỞ pháp hiện tại của người khác, nghĩa là như trí 
do tu mà thành tựu, là quả của tu tập, dựa vào sự tu 
tập, đã được không mất, có năng lực biết được tâm- 
tâm sở pháp thuộc cõi Dục-Sắc đang nối tiếp nhau 
trong hiện tại của người khác, hoặc là tâm-tâm sở 
pháp vô lậu. 

4. Có trí không phải là tha tâm trí cũng không 
phải là trí biết được tâm-tâm sở pháp hiện tại của 
người khác, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Các trí túc trụ tùy niệm, đều đang nhớ biết 
các sự việc ở đời trước chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có trí túc trụ tùy niệm mà không phải là đang 
nhớ biết các sự việc ở đời trước, nghĩa là trí túc trụ 
tùy niệm thuộc quá khứ-vỊ lai. 
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2. Có trí đang nhớ biết các sự việc ở đời trước 
mà không phải là trí túc trụ tùy niệm, nghĩa là như 
có một Tgười, đạt được trí từ tánh nhớ nghĩ sinh ra, 
hoặc có thể như vậy ở nơi sinh ra đạt được trí, có 
năng lực đang nhớ biết những sự việc ở đời trước. 

3. Có trí túc trụ tùy niệm cũng là trí đang nhớ 
biết những sự việc ở đời trước, nghĩa là như trí do 
tu mà thành tựu, là quả của tu tập, dựa vào sự tu 
tập, đã được không mất, có năng lực đang nhớ biết 
tất cả các tướng trạng và mọi nơi nương tựa của 
những đời trước. 

4. Có trí không phải trí túc trụ tùy niệm cũng 
không phải là trí đang nhớ biết những sự việc ở đời 
trước, nghĩa là trừ các tướng trước? 

Hỏi: Các trí túc trụ tùy niệm đều biết tâm nối 
tiếp nhau nơi uẫn- xứ-giới quá khứ của người khác 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có trí túc trụ tùy niệm mà không phải là biết 
tâm nối tiếp nhau thuộc uân-xứ- giới quá khứ của 
người khác, nghĩa là như trí do tu mà thành tựu, là 
quả của tu tập, dựa vảo sự tu tập, đã được không 
mắt, biết tâm nỗi tiếp nhau thuộc Uẫn-Xứ-Giới quá 
khứ từ nhiêu đời trước. 

2. Có biết tâm nối tiếp nhau thuộc uẫn-xứ-giới 
quá khứ của người khác mà không phải là trí túc 
trụ tùy niệm, nghĩa là nếu trí do tu mà thành tựu, là 
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quả của tu tập, dựa vào sự tu tập đã được không 
mất, biết tâm nối tiếp nhau thuộc uẫn-xứ-giới quá 
khứ trong đời này của người khác. 

3. Có trí túc trụ tùy niệm cũng là trí biết tâm nối 
tiếp nhau thuộc uân-xứ-giới quá khứ của người 
khác, nghĩa là nếu trí do tu mà thành tựu, là quả 
của tu tập, dựa vào sự tu tập đã được không mất, 
biết tâm nối tiếp nhau thuộc uẫn-xứ-giới quá khứ 
từ nhiều đời trước của người khác. 

4. Có trí không phải là trí túc trụ tùy niệm, cũng 
không phải là trí biết tâm nỗi tiếp nhau thuộc uân- 
xứ-giới quá khứ của người khác, nghĩa là như trí 
do tu mà thành là quả tu tập, dựa vào sự tu tập, đã 
được không mắt biết tâm nôi tiếp nhau thuộc uân- 
xứ-giới quá khứ trong đời này của minh. 

Hỏi: Thế nào là tâm ái lúc giải thoát? 

Đáp: Tận trí của lúc A-la-hán giải thoát, hoặc 
tâm tương ưng với chánh kiến vô học, đạt được 
thăng giải, đã thắng giải, đang thắng giải. 

Hỏi: Thể nào là tâm bất động giải thoát? 

Đáp: Tận trí-vô sinh trí của A-la-hán trong 
pháp bất động, hoặc tâm tương ưng với chánh kiến 
vô học, đạt được thăng giải, đã thăng giải, đang 
thăng giải. 

Hỏi: Các tâm ái lúc giải thoát đều tương ưng 
với tận trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 
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1. Có tâm ái lúc giải thoát không phải tương 
ưng với tận trí, nghĩa là tâm tương ưng với chánh 
kiên vô học của A-la-hán khi giải thoát, đạt được 
thăng giải, đã thăng giải, đang thăng giải. 

2. Có tận trí tương ưng mà không phải là tâm ái 
lúc giải thoát, nghĩa là tâm tương ưng với tập trí 
của A-la-hán trong pháp bất động, đạt được thắng 
giải, đã thắng giải, đang thắng giải. 

3. Có tâm áI lúc giải thoát cũng tương ưng với 
tận trí, nghĩa là tâm tương ưng với tận trí của A-la- 
hán lúc giải thoát, đạt được thăng giải, đã thăng 
giải, đang thắng giải. 

4. Có tâm không phải là tâm ái lúc giải thoát, 
cũng không phải là tâm tương ưng với tận trí, nghĩa 
là vô sinh trí nơi A-la-hán trong pháp bất động, 
hoặc tâm tương ưng với chánh kiến vô học, đạt 
được thắng giải, đã thăng giải, đang thắng giải. 

Hỏi: Các tâm bất động giải thoát đều tương ưng 
VỚI VÔ sinh trí chăng? 

Đáp: Các tâm tương ưng với vô sinh trí đều là 
tâm bât động giải thoát. 

Có tâm bất động giải thoát mà không tương ưng 
VỚI VÔ sinh trí, nghĩa là tận trí của A-la-hán trong 
pháp bât động, hoặc tâm tương ưng với chánh kiến 
vô học, đạt được thăng giải, đã thăng giải, đang 
thăng giải. 

Hỏi: Vì sao khi tâm giải thoát gọi là ái? 
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Đáp: Lúc A-la-hán giải thoát, luôn luôn đôi với 
pháp này, thiết tha giữ gìn, yêu quý cất giữ cần 
thận, đừng làm cho mình gặp duyên giảm sút pháp 
này, như người một mắt, tự mình và bạn thân thiêt 
tha giữ gìn, yêu quý cất giữ cân thận, không đề gặp 
phải các duyên lạnh nóng-bụi bặm, làm cho một 
mắt này, lại phải hư hoại. Pháp giải thoát của A-la- 
hán cũng như thế, cho nên øọI là áI. 

Hỏi: Thế nào là minh học? 

Đáp: Tuệ học. 

Hỏi: Thế nào là trí học? 

Đáp: Tám trí học. 

Hỏi: Thể nào là minh vô học? 

Đáp: Tuệ vô học. 

Hỏi: Thể nào là trí vô học? 

Đáp: Tám trí vô học. 

Hỏi: Lúc hiện quán đế, bắt đầu từ tâm mà được 
chứng tịnh, Phật- Pháp hay Tăng? 

_ Đáp: Lúc hiện quán khô-tập-diệt, đầu tiên là 
đôi với pháp mà được chứng tịnh. Lúc hiện quán 
đạo, đầu tiên là đôi với Phật-Pháp- Tăng mà được 
chứng tịnh. 

Hỏi: Những người Dự lưu đối với bốn điên đảo 
có bao nhiêu đã đoạn, bao nhiêu chưa đoạn? 

Đáp: Tất cả đã đoạn. 

Hỏi: Những người Dự lưu thành tựu, đối với ba 
Tam-ma-địa: Không-Vô nguyện-Vô tướng, có bao 
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nhiều quá khứ-vỊ lai-hiện tại? 

Đáp: Tất cả là vị lai, quá khứ nêu đã diệt mà 
không mất, hiện tại nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Các đạo quá khứ đều đã tu, đã ngừng 
chăng? 

Đáp: Các đạo quá khứ đêu đã tu, đã ngừng. Có 
đạo đã tu, đã ngừng nhưng không phải là quá khứ, 
nghĩa là đạo vỊ lai đã tu, đã ngừng. 

Hỏi: Các đạo vị lai đều chưa tu mà đã ngừng 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1l. Có đạo vị lai không phải chưa tu mà đã 
ngừng, nghĩa là đạo vỊ lai đã tu, đã ngừng. 

2. Có đạo chưa tu mà đã ngừng nhưng không 
phải là vị lai, nghĩa là chưa từng đạt được đạo lần 
đâu tiên hiện ở trước mắt. 

3. Có đạo vị lai cũng chưa tu mà đã ngừng, 
nghĩa là đạo vị lai chưa tu đã ngừng. 

4. Có đạo không phải vị lai, cũng không phải 
chưa tu mà đã ngừng, nghĩa là đạo quá khứ và đạo 
đã từng đạt được, đang hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Các đạo hiện tại đều là đang tu chăng? 

Đáp: Các đạo hiện tại đều là đang tu. Có đạo 
đang tu mà không phải là hiện tại, nghĩa là đạo 
chưa từng đạt được, đầu tiên hiện ở trước mặt, mà 
chủng loại của đạo ây được tu tập ở vị lai. 
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Phẩm 4: BÀN VỀ TU TRÍ, Phần 1 
Tám trí thâu nhiếp thành tựu tu, 
Duyên với nhau-duyên đoạn-tác chưng, 
Trí biết-tưởng và bảy xứ thiện, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Có tám trí, đó là pháp trí cho đến đạo 
trí. 

Hỏi: Thế nào là pháp trí? 

Đáp: Đối với các hành thuộc cõi Dục, các hành 
là nhân, các hành là diệt, các hành là đạo có thể 
đoạn là trí vô lậu vốn có. Lại đối với pháp trí và 
cảnh giới của pháp trí, là trí vô lậu vốn có. Đó gọi 
là pháp trí. 

Hỏi: Thể nào là loại trí? 

Đáp: Đối với các hành thuộc cõi Sắc-Vô sắc, 
các hành là nhân, các hành là diệt, các hành là đạo 
có thê đoạn là trí vô lậu vốn có. Lại đối với loại trí 
và cảnh giới của loại trí, là trí vô lậu vôn có. Đó 
øỌI là loại trĩ. 

Hỏi: Thể nào là tha tâm trí? 

Đáp: Nếu trí là quả của sự tu tập biết tâm-tâm 
sở pháp hiện tại của người khác. 

Hỏi: Thể nào là thể tục trí? 

Đáp: Tuệ hữu lậu của ba cõi. 

Hỏi: Thể nào là khổ trí? 

Đáp: Đôi với các hành, trí chuyên hành tướng 
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tạo thành khô-vô thường-không-vô ngã. 

Hỏi: Thế nào là tập trí? 

Đáp: Đôi với các hành, trí chuyên hành tướng 
của nhân tạo thành nhân-tập-sinh-duyên 

Hỏi: Thê nào là diệt trí? 

Đáp: Đôi với các hành, trí chuyên hành tướng 
của diệt tạo thành diệt-tính-diệu- ly. 

Hỏi: Thê nào là đạo trí? 

Đáp: Đôi với các hành, trí chuyên hành tướng 
của đạo đối trị tạo thành đạo- như-hành-xuất. 

Hỏi: Pháp trí cho đến đạo trí, ở trong tám trí, 
mỗi một trí thâu tóm bao nhiêu trí? 

Đáp: Pháp trí thâu tóm pháp trí và phân ít của 
năm trí, nghĩa là tha tâm trí, khô-tập-diệt-đạo trí. 

Loại trí thâu tóm loại trí và phân Ít của năm trí, 
nghĩa là tha tâm trí, khổ-tập-diệt-đạo trí. 

Tha tâm trí thâu tóm tha tâm trí và phân ít của 
bốn trí, nghĩa là pháp trí, loại trí, đạo trí, thế tục trí. 

Thế tục trí thâu tóm thế tục trí và phân ít của 
tha tâm trí. Khổ trí thâu tóm khô trí và phân ít của 
hai trí, nghĩa là pháp trí, loại trí. Tập trí thâu tóm 
tập trí và phân ít của hai trí, nghĩa là pháp-loại trí. 
Diệt trí thâu tóm diệt trí và phân ít của hai trí, đó là 
pháp-loại trí. Đạo trí thâu tóm đạo trí và phân ít của 
ba trí, đó là pháp-loạn-tha tâm trí. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
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thành tựu? 

Đáp: Hoặc ba-bốn-năm-sáu-bảy-tám. Nghĩa là 
lúc có khô pháp trí-khô loại trí nhẫn không có tha 
tâm trí thì thành tựu ba, có tha tâm trí thi thành tựu 
bốn. 

Khi có khổ loại trí tập pháp trí nhẫn không có 
tha tâm trí thi thành tựu bôn, có tha tâm trí thì thành 
tựu năm. Tập pháp trí cho đến lúc diệt pháp trí 
nhãn, không có tha tâm trí thì thành tựu năm, có 
tha tâm trí thì thành tựu sáu. Diệt pháp trí cho đến 
lúc đạo pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí thì thành 
tựu sáu, có tha tâm trí thì thành tựu bảy. Đạo pháp 
trí cho đến lúc đạo loại trí, không có tha tâm trí thì 
thành tựu bảy, có tha tâm trí thì thành tựu tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc bốn-năm-sáu-bảy-tám. Nghĩa là khi 
có khổ loại trí-tập pháp trí nhãn, không có tha tâm 
trí thì thành tựu bôn, có tha tâm trí thì thành tựu 
năm. Tập pháp trí cho đến lúc diệt pháp trí nhẫn, 
không có tha tâm trí thì thành tựu năm, có tha tâm 
trí thì thành tựu sáu. Diệt pháp trí cho đến lúc đạo 
pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí thì thành tựu 
sáu, có tha tâm trí thì thành tựu bảy. Đạo pháp trí 
cho đến lúc đạo loại trí, không có tha tâm trí thì 
thành tựu bảy, có tha tâm trí thì thành tựu tám. 
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Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí thì đối với tắm 
trí này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc hai-bôn-năm-sáu-bảy-tám. Nghĩa là 
phàm phu và Thánh giả, khi có khỗ pháp trí nhẫn 
thì thành tựu hai. Khi có khô pháp trí-thế loại trí 
nhẫn thì thành tựu bốn. Khi có khô loại trí tập pháp 
trí nhẫn thì thành tựu năm. Tập pháp trí cho đến lúc 
diệt pháp trí nhẫn thì thành tựu sáu. Diệt pháp trí 
cho đến lúc đạo pháp trí nhẫn thì thành tựu bảy. 
Đạo pháp trí cho đến lúc đạo loại trí thì thành tựu 
tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu thể tục trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc một-hai-ba-bỗn-năm-sáu-bảy-tám. 
Nghĩa là phàm phu và Thánh giả, lúc có khô pháp 
trí nhẫn, không có tha tâm trí thì thành tựu một, có 
tha tâm trí thì thành tựu hai. Lúc có khổ pháp trí- 
khô loại trí nhẫn, không có tha tâm trí thì thành tựu 
ba, có tha tâm trí thì thành tựu bốn. Lúc có khổ loại 
trí tập pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí thì thành 
tựu bốn, có tha tâm trí thì thành tựu năm. Lúc có 
tập pháp trí cho đến lúc diệt pháp trí nhẫn, không 
có tha tâm trí thì thành tựu năm, có tha tâm trí thì 
thành tựu sáu. Lúc có diệt pháp trí cho đên lúc đạo 
pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí thì thành tựu 
sáu, có tha tâm trí thì thành tựu bảy. Lúc có đạo 
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pháp trí cho đến lúc đạo loại trí, không có tha tâm 
trí thì thành tựu bảy, có tha tâm trí thì thành tựu 
tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc ba-bôn-năm-sáu-bảy-tám, nghĩa là 
vào thời điểm khổ pháp trí-khô loại trí nhẫn, không 
có tha tâm trí thì thành tựu ba, có tha tâm trí thì 
thành tựu bốn. Lúc có khổ loại trí-tập pháp trí 
nhẫn, không có tha tâm trí thì thành tựu bốn, có tha 
tâm trí thì thành tựu năm. Lúc có tập pháp trí cho 
đến lúc diệt pháp trí, không có tha tâm trí thì thành 
tựu năm, có tha tâm trí thi thành tựu sáu. Lúc có 
diệt pháp trí cho đên lúc đạo pháp trí nhẫn, không 
có tha tâm trí thì thành tựu sáu, có tha tâm trí thì 
thành tựu bảy. Lúc có đạo pháp trí cho đến lúc đạo 
loại trí, không có tha tâm trí thì thành tựu bảy, có 
tha tâm trí thì thành tựu tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu tập trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc năm-sáu-bảy-tám. Nghĩa là Tập 
pháp trí cho đến lúc diệt pháp trí nhẫn, không có 
tha tâm trí thì thành tựu năm, có tha tâm trí thì 
thành tựu sáu. Diệt pháp trí cho đến lúc đạo pháp 
trí nhẫn, không có tha tâm trí thì thành tựu sáu, có 
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tha tâm trí thì thành tựu bảy. Đạo pháp trí cho đến 
lúc đạo loại trí, không có tha tâm trí thì thành tựu 
bảy, có tha tâm trí thì thành tựu tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu diệt trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc sáu-bảy-tám. Nghĩa là Diệt pháp trí 
cho đến lúc đạo pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí 
thì thành tựu sáu, có tha tâm trí thì thành tựu bảy. 
Đạo pháp trí cho đến lúc đạo loại trí, không có tha 
tâm trí thì thành tựu bảy, có tha tâm trí thì thành 
tựu tám. 

Hỏi: Nếu thành tựu đạo trí thì đối với tám trí 
này, có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Hoặc bảy-tám. Nghĩa là không có tha tâm 
trí thì thành tựu bảy, có tha tâm trí thì thành tựu 
tám. 

Hỏi: Nếu tu pháp trí thì cũng tu loại trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tu pháp trí mà không phải là loại trí, nghĩa 
là lúc khố-tập- diệt-đạo pháp trí nhập hiện quán; 
lúc ây A-la- hán học kiến tích đã đạt được pháp trí 
hiện ở trước mắt. 

2. Có tu loại trí mà không phải là pháp trí, nghĩa 
là lúc khố-tập- diệt loại trí nhập hiện quán; lúc ây 
A-la-hán học kiến tích đã đạt được loại trí hiện ở 
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trước mắt. 

3. Có tu pháp trí cũng là loại trí, nghĩa là lúc 
đạo loại trí nhập hiện quán; lúc ấy A-la-hán học 
kiến tích chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, 
chưa đạt được thể tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây 
có thê tu cả hai trí. 

4. Không phải là tu pháp trí cũng không phải là 
loại trí, nghĩa là lúc A-la-hán học kiên tích đã đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt, nếu đạt chưa đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này cả hai 
loại trí không tu. Lúc ấy tật cả phàm phu với tâm ô 
nhiễm, tâm vô ký, vô tưởng định ,, diệt tận định, Vô 
tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu pháp trí thì cũng tu tha tâm trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu pháp trí mà không phải là tha tâm trí, 
nghĩa là lúc khô- tập-diệt-đạo pháp trí nhập hiện 
quán, nhưng chưa lìa dục nhiễm; lúc đạo loại trí 
nhập hiện quán; A-la-hán học kiên tích đã đạt được 
pháp trí hiện ở trước mắt, lúc ây không phải là tha 
tâm trí; chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, 
lúc ây không tu tha tâm trí; chưa đạt được thê tục 
trí hiện ở trước mắt, lúc ây tu pháp trí chứ không 
phải tha tâm trí. 

2. Có tu tha tâm trí mà không phải là pháp trí, 
nghĩa là lúc phàm phu đã đạt được hoặc chưa đạt 
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được tha tâm trí hiện ở trước mắt, lúc chưa đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây tu tha tâm 
trí; A-la-hán học kiến tích đã đạt được tha tâm trí 
hiện ở trước mắt, lúc ấy không phải là pháp trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là đã lìa dục nhiễm, 
lúc đạo loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích đạt được pháp trí hiện ở trước mắt, lúc ấy là 
tha tâm trí; chưa đạt được trí võ lậu hiện ở trước 
mắt, lúc ây tu tha tâm trí chưa đạt được thể tục trí 
hiện ở trước mắt, lúc ây có thê cùng tu cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-diệt loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây 
không phải là pháp trí và tha tâm trí được thê tục 
trí hiện ở trước mắt, lúc ấy không phải lúc tha tâm 
trí chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây hai trí cùng không tu. Lúc phàm phu không tu 
tha tâm trí, lúc ây tất cả tâm ô nhiễm-tâm vô ký, VÔ 
tưởng định-diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn 
vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu pháp trí thì cũng là tu thê tục trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tu pháp trí mà không phải là thế tục trí, 
nghĩa là lúc khô-tập-diệt-đạo pháp trí và đạo loại 
trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, lúc đã 
đạt được pháp trí hiện ở trước mắt, mà chưa đạt 
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được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây không tu 
thế tục trí. 

2. Có tu thê tục trí mà không phải là pháp trí, 
nghĩa là lúc các phàm phu đã đạt được hoặc chưa 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc khố-tập- 
diệt loại trí nhập hiện quản; A-la-hán học kiên tích, 
lúc ấy đã được thế tục trí hiện ở trước mắt, chưa 
đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây không 
tu pháp trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là A-la-hán học kiến 
tích, chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu thế tục trí, chưa đạt được thế tục trí hiện ở 
trước mắt, lúc ây tu pháp trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là A-la-hán 
học kiến tích đã đạt được trí vô lậu hiện ở, trước 
mắt, lúc ây không phải là pháp trí; lúc ây tất cả là 
tâm ô nhiễm-tâm vô ký, vô tưởng định-diệt tận 
định vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu pháp trí thì cũng là tu khổ trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu pháp trí mà không phải là khô trí, nghĩa 
là lúc tập-diệt- đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la- 
hán học kiên tích, đã đạt được pháp trí hiện ở trước 
mắt, lúc ấy không phải khổ trí. 

2. Có tu khô trí mà không phải là pháp trí, nghĩa 
là lúc khô loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
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kiến tích đã đạt được khổ trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không phải là pháp trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc khổ pháp trí 
và đạo loại trí nhập hiện quản; A-la-hán học kiên 
tích, lúc đã đạt được khô pháp trí hiện ở trước mắt, 
lúc chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt và 
chưa đạt được thể tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây 
có thê cùng tu hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là khi tập- 
diệt loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích 
đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây 
không phải là pháp- -khố trí; lúc đã đạt được thế tục 
trí hiện ở trước mặt, chưa đạt được thế tục trí hiện 
Ở trước mắt, lúc nảy không tu pháp- khô trí; lúc ấy 
tật cả tâm ô nhiễm-tâm vô ký của phàm phụ, cho 
đến vô tưởng định-diệt tận định, vô tưởng thiên và 
nhãn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu pháp trí thì cũng tu tập trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu pháp trí mà không phải là tu tập trí, 
nghĩa là lúc khổ - diệt đạo pháp trí nhập hiện quán; 
A-la-hán học kiến tích, đã đạt được pháp trí hiện ở 
trước mắt, lúc ây không phải là tập trí. 

2. Có tu tập trí mà không phải là pháp trí, nghĩa 
là lúc tập loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích, đã đạt được tập trí hiện ở trước mắt, lúc ây 
không phải là pháp trí. 
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3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc tập pháp trí- 
đạo loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, 
đã đạt được tập pháp trí hiện ở trước mắt, khi chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mặt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, khi tu pháp và tập trí. 

4. Có hai đều không tu, nghĩa là lúc khô - diệt 
loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, đã 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ấy không 
phải là pháp tập trí; đã đạt được thế tục trí hiện ở 
trước mắt, hoặc chưa đạt được thế tục trí hiện ở 
trước mắt, lúc ấy tu pháp-tập trí lúc này, tất cả là 
tâm ô nhiễm, tâm vô ký của phàm phu, cho đến vô 
tưởng định- diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn 
vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu pháp trí thì cũng tu diệt trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tu pháp trí mà không phải là diệt trí, nghĩa 
là lúc khô-tập- đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la- 
hán học kiến tích, đã đạt được pháp trí hiện ở trước 
mắt, lúc ây không phải là diệt trí. 

2. Có tu diệt trí mà không phải là pháp trí, nghĩa 
là lúc diệt loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích, đã đạt được diệt trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không phải pháp trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc diệt pháp trí 
và đạo loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích, lúc đã được diệt pháp trí hiện ở trước mắt, lúc 
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chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, chưa đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thể 
cùng tu cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, 
đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây 
không phải pháp diệt trí. Đã đạt được thế tục trí 
hiện ở trước mắt, và chưa đạt được thể tục trí hiện 
Ở trước mắt, lúc này hai trí cùng không tu, lúc â ây 
tật cả là tâm ô nhiễm, tâm vô ký của phàm phu, cho 
đến tưởng định-diệt tận định, vô tưởng thiên và 
nhãn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu pháp trí thì cũng tu đạo trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu pháp trí mà không phải là đạo trí, nghĩa 
là lúc khố- -tập- diệt pháp trí nhập hiện quán; A-la- 
hán học kiên tích, đã đạt được pháp trí hiện ở trước 
mắt, lúc ây không phải là đạo trí. 

2. Có tu đạo trí mà không phải là pháp trí, nghĩa 
là A-la-hán học kiến tích, đã đạt được đạo trí hiện 
ở trước mắt, lúc ấy không phải là pháp trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc đạo pháp trí 
và đạo loại trí nhập hiện quán; A-la-hản học kiến 
tích, đã đạt được đạo pháp trí hiện ở trước mắt, lúc 
chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt mà chưa 
đạt được thể tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thể 
tu cả hai trí. 
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4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-diệt loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
này không phải là pháp đạo trí, lúc đã đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được thê tục trí 
hiện ở trước mắt lúc â ây hai trí đều không tu, lúc 
nảy tất cả là tâm ô nhiễm-tâm vô ký của phàm phu, 
cho đến vô tưởng-diệt tận định, vô tưởng thiên và 
nhãn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu loại trí thì cũng tu tha tâm trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu loại trí mà không phải là tha tâm trí, 
nghĩa là lúc khổ-tập- diệt loại trí nhập hiện quán, 
nhưng chưa lìa dục nhiễm, lúc này là đạo loại trí; 
A-la-hán học kiên tích, đã đạt được loại trí hiện ở 
trước mắt, lúc ây không phải là tha tâm trí; chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ấy không 
tu tha tâm trí; chưa đạt được thê tục trí hiện ở trước 
mắt, lúc ây tu loại trí chứ không phải là tha tâm trí. 

2. Có tu tha tâm trí mà không phải là loại trí, 
nghĩa là lúc phảm phu đã đạt được, hoặc chưa đạt 
được tha tâm trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được 
thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây tu tha tâm trí. A- 
la-hán học kiên tích, đã đạt được tha tâm trí hiện ở 
trước mắt, lúc ây không phải loại trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là đã lìa dục nhiễm, 
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lúc đạo loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích, đã đạt được loại trí hiện ở trước mắt lúc ây là 
tha tâm trí; chưa đạt được trí võ lậu hiện ở trước 
mắt, lúc ây tu tha tâm trí, chưa đạt được thể tục trí 
hiện ở trí đều cùng không tu, nghĩa là lúc khổ-tập- 
diệt-đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hản học 
kiến tích, lúc đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, lúc ấy không phải là loại trí, và tha tâm trí; đã 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây không 
phải là tha tâm trí; chưa đạt được thế tục trí hiện ở 
trước mắt, lúc ấy hai trí cùng không tu, lúc này 
phàm phu không tu tha tâm trí, tất cả là tâm ô 
nhiễm, tâm vô ký cho đến vô lậu của định vô tưởng 
định-diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu loại trí thì cũng tu thê tục trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tu loại trí mà không phải là thê tục trí, 
nghĩa là lúc đạo loại trí nhập hiện quán; A-la-hán 
học kiến tích, lúc đã đạt được loại trí hiện ở trước 
mắt, mà chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, 
lúc ấy không tu thế tục trí. 

2. Có tu thế tục trí không phải loại trí, nghĩa là 
phàm phu đã đạt được, chưa đạt được thể tục trí 
hiện ở trước mặt, A-la-hán học kiến tích, lúc đã 
được thể tục trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, khi không tu loại trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc khố-tập-diệt 
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loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, khi tu thế tục 
trí, chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc 
tu loại trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-diệt-đạo pháp trí nhập hiện quản; A-la-hán học 
kiến tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, 
lúc ấy không phải là loại trí; lúc này tất cả là tâm ô 
nhiễm, tâm vô ký, cho đến vô tưởng định-diệt tận 
định, vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu loại trí thì cũng tu khổ trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu loại trí mà không phải là khô trí, nghĩa 
là lúc tập-diệt loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích, đã đạt được loại trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không phải mà khổ trí. 

2. Có tu khổ trí mà không phải là loại trí, nghĩa 
là lúc khô pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích, đã đạt được khô trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không phải là loại trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc khố-đạo loại 
trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, đã đạt 
được khô loại trí hiện ở trước mắt, lúc ây chưa đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, và chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thê cùng tu 
cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc tập- 
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diệt-đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiên tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, 
lúc ây không phải loại khô trí, đã đạt được thê tục 
trí hiện ở trước, mắt, hoặc chưa đạt được thế tục trí 
hiện ở trước mắt, lúc này hai trí cùng không tu; lúc 
ây tật cả là tâm ô nhiễm, tâm vô ký của phảm phu 
cho đến vô tưởng định-diệt tận định, vô tưởng 
thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu loại trí thì cũng là tu tập trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu loại trí mà không phải là tập trí, nghĩa 
là lúc khổ-diệt loại trí nhập hiện quán; A-la- hán 
học kiến tích, đã đạt được loại trí hiện ở trước mắt, 
lúc ấy không phải tập trí. 

2. Có tu tập trí mà không phải là loại trí, nghĩa 
là lúc tập pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiên tích, đã đạt được tập trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không phải loại trí. 

3. Có hai trí củng tu, nghĩa là lúc tập-đạo loại 
trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiên tích, đã đạt 
được tập loại trí hiện ở trước mắt, lúc chưa đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, chưa đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thể cùng tu cả 
hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
diệt, đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hản học 
kiên tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, 
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lúc ấy không phải là loại tập-trí, đã đạt được thê 
tục trí hiện ở trước mắt, hoặc chưa đạt được thê tục 
trí hiện ở trước mắt, lúc này hai trí cùng không tu; 
lúc ấy tất cả là tâm ô nhiễm-tâm vô ký cho đến vô 
tưởng định-diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn 
vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu loại trí thì cũng tu diệt trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu loại trí mà không phải là diệt trí, nghĩa 
là lúc khô-tập loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích, đã đạt được loại trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không phải là diệt trí. 

2. Có tu diệt trí mà không phải là loại trí, nghĩa 
là lúc diệt pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích, đã đạt được diệt trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không phải loại trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc diệt-đạo loại 
trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, đã đạt 
được diệt loại trí hiện ở trước mắt, lúc chưa đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thể cùng tu 
cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiện 
tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây 
không phải loại diệt trí, đã đạt được thế tục trí hiện 
ở trước mắt, hoặc chưa đạt được thế tục trí hiện ở 
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trước mắt, lúc ây hai trí cùng không tu; lúc này tất 
cả là tâm ô nhiễm, tâm vô ký của phàm phu, cho 
đến vô lậu của định vô tưởng, định diệt, nơi cõi Vô 
tưởng định-diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn 
vô lậu 

Hỏi: Nếu tu loại trí thì cũng là tu đạo trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu loại trí mà không phải là đạo trí, nghĩa 
là lúc khố- -tập-diệt loại trí nhập hiện quán; A-la- 
hán học kiên tích, đã đạt được loại trí hiện ở trước 
mắt, lúc ây không phải đạo trí. 

2. Có tu đạo trí mà không phải là loại trí, nghĩa 
là lúc đạo pháp trí nhập hiện quản; A-la-hán học 
kiên tích, lúc đã được đạo trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không phải là loại trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc đạo loại trí 
nhập hiện quán; A-la-hản học kiên tích, lúc đã đạt 
được đạo loại trí hiện ở trước mắt, lúc chưa đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, chưa đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mặt, lúc này có thể cùng tu cả 
hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-diệt pháp trí nhập hiện quán; A-la-hản học kiên 
tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây 
không phải là đạo trí, loại trí, đã đạt được thê tục 
trí hiện ở trước mắt, hoặc chưa đạt được thể tục trí 
hiện ở trước mắt, lúc này cả hai trí cùng không tu, 
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lúc ấy cả là tâm ô nhiễm-tâm vô ký của phàm phu, 
cho đến vô tưởng định-diệt tận định, vô tưởng 
thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu tha tâm trí thì cũng tu thế tục trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu tha tâm trí mà không phải là thế tục trí, 
nghĩa là đã lìa dục nhiễm, lúc đạo loại trí nhập hiện 
quán; A-la-hán học kiến tích, đã đạt được tha tâm 
trí hiện ở trước mắt, lúc ấy không phải thê tục trí, 
khi chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu tha tâm trí chứ không phải là thê tục trí. 

2. Có tu thể tục trí mà không phải là tha tâm trí, 
nghĩa là không có tha tầm trí, lúc phàm phu đã đạt 
được hoặc chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước 
mắt. Có tha tâm trí phàm phu đã đạt được thế tục 
trí hiện ở trước mắt, lúc ấy không phải là tha tâm 
trí, chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây không tu tha tâm trí. Lúc khổ-tập-diệt loại trí 
nhập hiện quán; A-la-hản học kiến tích, đã đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây không phải 
là tha tâm trí; chưa đạt được thể tục trí hiện ở trước 
mắt, khi không tu tha tâm trí; chưa đạt được trí vô 
lậu hiện ở trước mắt, lúc ây tu thể tục trí mà không 
phải là tha tâm trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc phàm phu đã 
đạt được hoặc chưa đạt được tha tâm trí hiện ở 
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trước mắt, chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước 
mắt, lúc ây tu tha tâm trí. A-la-hán học kiến tích, 
đã đạt được tha tâm trí và thế tục trí hiện ở trước 
mắt, chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu tha tâm trí; chưa đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, lúc ấy có thê cùng tu cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-diệt-đạo pháp trí nhập hiện quán, nhưng chưa 
lìa dục nhiễm; lúc đạo loại trí nhập hiện quán, là 
A-la-hán học kiến tích đã đạt được trí vô lậu hiện 
ở trước mắt, lúc này không phải là tha tâm trí; chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây hai trí 
cùng không tu, lúc này tất cả là tâm ô nhiễm, tâm 
vô ký của phàm phu, cho đến vô tưởng định-diệt 
tận định vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu tha tâm trí thì cũng tu khổ trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu tha tâm trí mà không phải là khố trí, 
nghĩa là lúc phàm phu đã đạt được hoặc chưa đạt 
được tha tâm trí hiện ở trước mặt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây tu tha tâm trí, A- 
la-hán học kiến tích đã đạt được tha tâm trí hiện ở 
trước mắt. 

2. Có tu khô trí mà không phải là tha tâm trí, 
nghĩa là lúc khố-pháp loại trí nhập hiện quán, 
nhưng chưa lìa dục nhiễm; lúc đạo loại trí nhập 
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hiện quán; A-la-hán học kiến tích, đã đạt được khổ 
trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được trí vô lậu hiện 
ở trước mắt, lúc ây không tu tha tâm trí; mà chưa 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây tu khô 
trí, chứ không phải là tha tâm trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là đã lìa dục nhiễm, 
lúc đạo loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích, chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu tha tâm trí; chưa đạt được thê tục trí hiện ở 
trước mắt, lúc ấy có thê cùng tu cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc tập- 
diệt-pháp-loại trí và đạo pháp trí nhập hiện quán; 
A-la-hán học kiến tích đã được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, lúc ấy không phải là tha tâm trí và khô 
trí; đã đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này 
không phải là tha tâm trí; chưa đạt được thế tục trí 
hiện ở trước mắt, lúc này cả hai trí không tu. Lúc 
phàm phu không tu tha tâm trí, tất cả là tâm ô 
nhiễm, tâm vô ký vô tưởng định-diệt tận định, vô 
tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu tha tâm trí thì cũng tu tập trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu tha tâm trí mà không phải là tập trí, 
nghĩa là lúc phàm phu đã được hoặc chưa đạt được 
tha tâm trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được thê tục 
trí hiện ở trước mắt, lúc này tu tha tâm trí. A-la- 
hán học kiến tích, lúc đã đạt được tha tâm trí hiện 
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2. Có tu tập trí mà không phải là tha tâm trí, 
nghĩa là lúc tập-pháp loại trí nhập hiện quán, 
nhưng chưa lìa dục nhiễm, lúc đạo loại trí nhập 
hiện quản; A-la-hán học kiến tích, đã đạt được tập 
trí hiện ở trước mắt, mà chưa đạt được trí vô lậu 
hiện ở trước mắt, lúc ấy không tu tha tâm trí; chưa 
đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc ấy tu tập 
trí chứ không phải là tha tâm trĩ. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là đã lia dục nhiễm, 
lúc đạo loại trí nhập hiện quán; A-la-hản học kiến 
tích chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu tha tâm trí; chưa đạt được thê tục trí hiện ở 
trước mắt, lúc ấy có thể cùng tu cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
diệt-pháp loại trí và đạo pháp trí nhập hiện quán; 
A-la-hản học kiên tích đã được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, lúc â ây không phải là tha tâm trí, tập trí, 
đã đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc ấy 
không phải là tha tâm trí; chưa đạt được thê tục trí 
hiện ở trước mắt, lúc này bai trí cùng không tu. Lúc 
phảm phu không tu tha tâm trí, thì lúc ây tật cả là 
tâm ô nhiễm-tâm vô ký, cho đến vô tưởng định- 
diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu tha tâm trí thì cũng tu diệt trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 
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1. Có tu tha tâm trí mà không phải là diệt trí, 
nghĩa là lúc phàm phu đã đạt được hoặc chưa đạt 
được tha tâm trí hiện ở trước mặt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây tu tha tâm trĩ; 
A-la-hán học kiến tích đã đạt được tha tâm trí hiện 
ở trước mắt. 

2. Có tu diệt trí mà không phải là tha tâm trí, 
nghĩa là lúc diệt- pháp loại trí nhập hiện quán, 
nhưng chưa lìa dục nhiễm; lúc đạo loại trí nhập 
hiện quán, A-la-hán học kiến tích đã đạt được diệt 
trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được trí vô lậu hiện 
ở trước mắt, lúc ây không tu tha tâm trí; mà chưa 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, khi tu diệt trí 
chứ không phải là tha tâm trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là đã lìa dục nhiễm, 
lúc đạo loại trí nhập hiện quán, A-la-hán học kiến 
tích chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu tha tâm trí, chưa đạt được thê tục trí hiện ở 
trước mắt, có khả năng đều cùng tu cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-pháp loại trí và đạo pháp trí nhập hiện quán; A- 
la-hán học kiến tích đã đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, lúc ây không phải là tha tâm trí; và diệt 
trí; đã đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây 
không phải là tha tâm trí chưa đạt được thế tục trí 
hiện ở trước mắt, lúc ây hai trí cùng không tu. Lúc 
không tu tha tâm trí, thì tất cả là tâm ô nhiễm-tâm 
vô ký của phàm phu, cho đến vô tưởng định-diệt 
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tận định, vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu tha tâm trí thì cũng tu đạo trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tu tha tâm trí mà không phải là đạo trí, 
nghĩa là lúc phàm phu đã đạt được hoặc chưa đạt 
được tha tâm trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc ấ ây tu tha tâm trĩ; 
A-la-hán học kiến tích, đã đạt được tha tâm trí hiện 
ở trước mắt, lúc ấy không phải là đạo trí. 

2. Có tu đạo trí mà không phải là tha tâm trí, 
nghĩa là lúc đạo pháp trí nhập hiện quán, nhưng 
chưa lìa dục nhiễm, lúc đạo loại trí nhập hiện quán; 
A-la-hán học kiên tích đã đạt được đạo trí hiện ở 
trước mắt, lúc ấy không phải là tha tâm trí; chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ấy không 
tu tha tâm trí; chưa đạt được thê tục trí hiện ở trước 
mắt, lúc ây tu đạo trí chứ không phải tha tâm trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là đã lìa dục nhiễm, 
lúc đạo loại trí nhập hiện quán, A-la-hán học kiến 
tích, đã đạt được tha tâm trí và đạo trí hiện ở trước 
mắt, chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu tha tâm trí; chưa đạt được thế tục trí hiện ở 
trước mắt, lúc này có thể cùng tu cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-diệt-pháp-loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích đã được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
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ây không phải là tha tâm trí và đạo trí, đã được thê 
tục trí hiện ở trước mắt, lúc ấy không phải là tha 
tâm trí; chưa đạt được thể tục trí hiện ở trước mắt, 
lúc ây hai trí cùng không tu, lúc không tu tha tâm 
trí thì tất cả là tâm ô nhiễm, tâm vô ký của phàm 
phu, cho đến vô tưởng định-diệt tận định, vô tưởng 
thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu thế tục trí thì cũng là tu khô trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu thế tục trí mà không phải là khổ trí, 
nghĩa là lúc phàm phu đã đạt được hoặc chưa đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc tập diệt loại 
trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích đã đạt 
được thề tục trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây không tu khổ trí. 

2. Có tu khổ trí mà không phải là thế tục trí, 
nghĩa là lúc khổ pháp trí và đạo loại trí nhập hiện 
quán; A-la-hán học kiến tích, đã đạt được khô trí 
hiện ở trước mặt, mà chưa đạt được trí vô lậu hiện 
ở trước mắt, lúc ấy không tu thê tục trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc khô loại trí 
nhập hiện quán; A- la-hán học kiến tích chưa đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây tu thế tục 
trí, chưa đạt được thể tục trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu khô trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc tập- 
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diệt-đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hản học 
kiến tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, 
lúc ấy không phải là khô trí. Lúc ấy tất cả là tâm ô 
nhiễm, tâm vô ký của phàm phu, cho đến vô tưởng 
định-diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu thế tục trí thì cũng là tu tập trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu thê tục trí mà không phải là tập trí, 
nghĩa là lúc phàm phu đã đạt được hoặc chưa đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc khố- diệt, loại 
trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, đã đạt 
được thể tục trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây không tu tập trí. 

2. Có tu tập trí mà không phải là thế tục trí, 
nghĩa là lúc tập pháp trí và đạo loại trí nhập hiện 
quán; A-la-hán học kiến tích, đã đạt được tập trí 
hiện ở trước mắt; chưa đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, lúc ấy tu thê tục trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc tập loại trí 
nhập hiện quán; A-la- hán học kiến tích, chưa đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây tu thế tục 
trí, chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu tập trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khô 
diệt đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây 
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không phải là tập trí. Lúc ấy tất cả là tâm ô nhiễm, 
tâm vô ký của phàm phu, cho đến vô tưởng định- 
diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu thê tục trí thì cũng là tu diệt trí 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tu thế tục trí mà không phải là diệt trí, 
nghĩa là lúc phảm phu đã đạt được hoặc chưa đạt 
được thể tục trí hiện ở trước mắt, lúc khô-tập loại 
trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, lúc đã 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây không tu diệt trí. 

2. Có tu diệt trí mà không phải là thế tục trí, 
nghĩa là lúc diệt pháp trí và đạo loại trí nhập hiện 
quán; A-la-hán học kiến tích đã đạt được diệt trí 
hiện ở trước mặt, chưa đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, lúc ấy tu thê tục trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc diệt loại trí 
nhập hiện quản; A- la-hản học kiến tích, chưa đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ấy tu thê tục 
trí, chưa đạt được thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc 
ây tu diệt trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiện 
tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây 
không phải diệt trí. Lúc ây tất cả là tâm ô nhiễm, 
tâm vô ký của phàm phu, cho đến vô tưởng định- 
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diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu thế tục trí thì cũng tu đạo trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tu thế tục trí mà không phải là đạo trí, 
nghĩa là lúc phàm phu đã được hoặc chưa đạt được 
thê tục trí hiện ở trước mắt, lúc khố-tập- diệt, loại 
trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến tích, lúc đã 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây tu đạo trí. 

2. Có tu đạo trí mà không phải là thế tục trí, 
nghĩa là lúc đạo-pháp- loại trí nhập hiện quán; A- 
la-hán học kiến tích, đã đạt được đạo trí hiện ở 
trước mắt, chưa đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, lúc ây tu thê tục trí. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là A-la-hán học kiến 
tích đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây 
tu thê tục trí, khi chưa đạt được thê tục trí hiện ở 
trước mắt, lúc ây tu đạo trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
tập-diệt pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc 
này không phải là đạo trí. Tất cả lúc ấy là tâm ô 
nhiễm-tâm vô ký của phàm phu cho đến vô tưởng 
định-diệt tận định, vô tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 
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QUYÊN 9 
Chương 3: TRÍ UẦN 
Phẩm 4: BÀN VÉ TU TRÍ, Phần 2 

Hỏi: Nếu tu khổ trí thì cũng là tu tập trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu khô trí mà không phải tập trí, thì nghĩa 
là lúc khổ pháp- loại trí nhập hiện quán; A-la-hán 
học kiến tích, lúc đã đạt được khô trí hiện ở trước 
mắt. 

2. Có tu tập trí mà không phải khổ trí, nghĩa là 
lúc tập pháp-loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích, lúc đã đạt được tập trí hiện ở trước mắt. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc đạo loại trí 
nhập hiện quán; A-la- hán học kiên tích, lúc chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc chưa đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thế 
cùng tu cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc diệt 
pháp-loại trí và đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la- 
hán học kiên tích, lúc đã đạt được trí vô lậu hiện ở 
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trước mắt, lúc ấy không phải là khô-tập trí, lúc đã 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, hay chưa đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này hai trí 
cùng không tu. Tất cả lúc ấy là tâm ô nhiễm-tâm 
vô ký của phàm phu, cho đến vô tưởng định-diệt 
tận định, vô tưởng thiên và nhãn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu khổ trí thì cũng tu diệt trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu khổ trí mà không phải là diệt trí, nghĩa 
là lúc khổ pháp- loại trí nhập hiện quán; A-la-hán 
học kiên tích, lúc đã đạt được khổ trí hiện ở trước 
mắt. 

2. Có tu diệt trí mà không phải là khô trí, nghĩa 
là lúc diệt pháp- loại trí nhập hiện quán; A-la-hán 
học kiên tích, lúc đã đạt được diệt trí hiện ở trước 
mắt. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc đạo loại trí 
nhập hiện quán; A- la-hán học kiến tích, lúc chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mặt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thể cùng tu. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc tập 
pháp-loại trí và đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la- 
hán học kiến tích, lúc đã đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, lúc ây không phải là khổ diệt trí; lúc đã 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này hai trí cùng 
không có tu. Tất cả là tâm ô nhiễm-tâm vô ký của 
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phàm phu, cho đến vô tưởng định-diệt tận định, vô 
tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu khổ trí thì cũng là tu đạo trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu khổ trí mà không phải là đạo trí, nghĩa 
là lúc khổ pháp- loại trí nhập hiện quán; A-la-hán 
học kiên tích, lúc đã đạt được khổ trí hiện ở trước 
mắt. 

2. Có tu đạo trí mà không phải là khô trí, nghĩa 
là lúc đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hản học 
kiến tích, lúc đã đạt được đạo trí hiện ở trước mắt. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc đạo loại trí 
nhập hiện quán; A- la-hán học kiến tích, lúc chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mặt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thể cùng tu 
cả hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc tập- 
diệt-pháp-loại trí nhập hiện quán; A-la-hản học 
kiên tích, lúc đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước 
mắt, lúc ấy không phải là khô-đạo trí, lúc đã đạt 
được thề tục trí hiện ở trước mắt, chưa đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, lúc ây hai trí cùng không 
tu; tất cả lúc ây là tâm ô nhiễm-tâm vô ký của phàm 
phu, cho đến vô tưởng định-diệt tận định, vô tưởng 
thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu tập trí thì cũng là tu diệt trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 
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1. Có tu tập trí mà không phải là diệt trí, nghĩa 
là lúc tập pháp-loại trí nhập hiện quán; A-la-hán 
học kiến tích, lúc đã đạt được tập trí hiện ở trước 
mắt. 

2. Có tu diệt trí mà không phải là tập trí, nghĩa 
là lúc diệt pháp- loại trí nhập hiện quán; A-la-hán 
học kiên tích, lúc đã đạt được diệt trí hiện ở trước 
mắt. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc đạo loại trí 
nhập hiện quán; A-la- hán học kiến tích, lúc chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thể cùng tu 
hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khô 
pháp-loại trí và đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la- 
hán học kiến tích lúc đã đạt được trí vô lậu hiện ở 
trước mắt, lúc ấy không phải là tập-diệt trí; lúc đã 
đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, hay chưa đạt 
được thể tục trí hiện ở trước mắt, khi đều cùng 
không tu; tất cả lúc ấy là tâm ô nhiễm-tâm vô ký 
của phàm phu, và vô tưởng định-diệt tận định, vô 
tưởng thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu tập trí thì cũng tu đạo trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu tập trí mà không phải đạo trí, nghĩa là 
lúc tập pháp-loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích, lúc đã đạt được tập trí hiện ở trước mắt. 
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2. Có tu đạo trí mà không phải tập trí, nghĩa là 
lúc đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hán học kiến 
tích, lúc đã đạt được đạo trí hiện ở trước mắt. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc đạo loại trí 
nhập hiện quán; A-la- hán học kiến tích, lúc chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, chưa đạt được 
thế tục trí hiện ở trước mắt, lúc này có thể cùng tu 
hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khố- 
diệt pháp-loại trí nhập hiện quán; A-la-hán học 
kiến tích, đã đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, 
lúc ây không phải là tập-đạo trí, lúc đã đạt được thế 
tục trí hiện ở trước mắt, hoặc chưa đạt được thế tục 
trí hiện ở trước mắt, lúc ây hai trí cùng không tu, 
tật cả lúc ây là tâm ô nhiễm - tâm vô ký của phảm 
phu, cho đên vô tưởng định-diệt tận định, vô tưởng 
thiên và nhẫn vô lậu. 

Hỏi: Nếu tu diệt trí thì cũng tu đạo trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tu diệt trí mà không phải là đạo trí, nghĩa 
là lúc diệt pháp- loại trí nhập hiện quán; A-la-hán 
học kiên tích, lúc đã đạt được diệt trí hiện ở trước 
mắt. 

2. Có tu đạo trí mà không phải là diệt trí, nghĩa 
là lúc đạo pháp trí nhập hiện quán; A-la-hản học 
kiến tích, lúc đã đạt được đạo trí hiện ở trước mắt. 

3. Có hai trí cùng tu, nghĩa là lúc đạo loại trí 
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nhập hiện quán; A- la-hán học kiến tích, lúc chưa 
đạt được trí vô lậu hiện ở trước mắt, hay chưa đạt 
được thể tục trí hiện ở trước mắt, có khả năng đều 
cùng tu hai trí. 

4. Có hai trí cùng không tu, nghĩa là lúc khổ tập 
pháp-loại trí nhập 

hiện quán; A-la-hán học kiến tích, lúc đã đạt 
được trí vô lậu hiện ở trước mắt, lúc ây không phải 
là diệt-đạo trí; lúc đã đạt được thê tục trí hiện ở 
trước mắt, hay chưa đạt được thế tục trí hiện ở 
trước mắt, lúc nảy hai trí cùng không tu; tật cả lúc 
ây là tâm ô nhiễm - tâm vô ký của phàảm phu cho 
đến vô tưởng định-diệt tận định, vô tưởng thiên và 
nhãn vô lậu. 

Hỏi: Pháp trí cho đến đạo trí, ở trong tám trí, 
mỗi một trí duyên bao nhiêu trí? 

Đáp: Pháp trí duyên bảy trí, trừ ra loại trí. Loại 
trí duyên bảy trí, trừ ra pháp trí. Tha tâm trí và thê 
tục trí đều cùng duyên tám trí. Khô trí và tập trí đều 
duyên hai trí, đó là tha tâm trí và thế tục trí nào. 
Diệt trí không duyên trí. Đạo trí duyên bảy trí, trừ 
ra thê tục trí. 

Hỏi: Pháp trí cho đến đạo trí, trí này và trí kia 
hướng về nhau là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Pháp trí và pháp trí là bỗn duyên; pháp trí 
và loại trí là ba duyên, trừ ra sở duyên; pháp trí và 
tha tâm trí là bốn duyên, nếu cùng với tha tâm trí 
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làm nhân đăng vô gián thì không phải là sở duyên, 
nếu cùng với tha tâm trí làm sở duyên thì không 
phải là nhân đăng vô gián; pháp trí và thê tục trí là 
ba duyên, trừ ra nhân; pháp trí và khô-tập-diệt trí 
là ba duyên, trừ ra sở duyên; pháp trí và đạo trí là 
bốn duyên. 

Loại trí và loại trí là bốn duyên; loại trí và tha 
tâm trí là bốn duyên, nếu cùng với tha tâm trí làm 
nhân đăng vô gián thì không phải là sở duyên, nếu 
cùng với tha tâm trí làm sở duyên thì phải là nhân 
đăng vô gián; loại trí và thế tục là ba duyên; trừ ra 
nhân; loại trí và khố-tập- diệt trí là ba duyên, trừ ra 
sở duyên; loại trí và đạo trí là bốn duyên; loại trí 
và pháp trí là ba duyên, trừ ra sở duyên. 

Tha tâm trí và tha tâm trí là bốn duyên, nếu 
cùng với tha tâm trí làm nhân đăng vô gián thì 
không phải là sở duyên, nếu cùng với tha tâm trí 
làm sở duyên thì không phải là nhân đắng vô gián; 
tha tâm trí và thế tục trí là bôn duyên; tha tâm trí 
và khô trí-tập trí là bốn duyên, nêu cùng với khô 
trí-tập trí làm nhân thì không phải sở duyên, nếu 
cùng với khổ trí-tập trí làm sở duyên thì không phải 
là nhân; tha tâm trí và diệt trí là ba duyên, trừ ra sở 
duyên; tha tâm trí và đạo trí-pháp trí-loại trí là bổn 
duyên. 

Thê tục trí và thế tục trí là bốn duyên; thế tục 
trí và khô trí-tập trí là ba duyên, trừ ra nhân; thể tục 
và diệt trí-đạo trí là hai duyên, đó là tăng thượng 
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và đăng vô gián; thế tục trí và pháp trí-loại trí là ba 
duyên, trừ ra nhân; thế tục trí và tha tâm trí là bôn 
duyên, nếu cùng với tha tâm trí làm nhân đăng vô 
gián thì không phải là sở duyên, nêu cùng với tha 
tâm trí làm sở duyên thì không phải là nhân đăng 
VÔ gián. 

Khô trí và khô trí, cho đến tập trí-diệt trí là ba 
duyên, trừ ra sở duyên; khô trí và đạo trí-pháp trí- 
loại trí là bốn duyên; khô trí và tha tâm trí là bốn 
duyên, nếu cùng với tha tâm trí làm nhân đăng vô 
gián thì không phải là sở duyên, nêu cùng với tha 
tâm trí làm sở duyên thì không phải là nhân đăng 
vô gián; khố trí và thê tục trí là ba duyên, trừ ra 
nhân. 

Tập trí và tập trí, cùng diệt trí là ba duyên, trừ 
ra sở duyên, tập trí và đạo trí-pháp trí loại trí là bốn 
duyên; tập trí và tha tâm trí là bốn duyên, nếu cùng 
với tha tâm trí làm nhân đẳng vô gián thì không 
phải là sở duyên, nếu cùng với tha tâm trí làm sở 
duyên thì không phải là nhân đăng vô gián; tập trí 
và thế tục trí là ba duyên, trừ ra nhân; tập trí và khổ 
trí là ba duyên, trừ ra sở duyên. 

Diệt trí và diệt trí là ba duyên, trừ ra sở duyên; 
diệt trí và đạo trí- pháp trí-loại trí là bốn duyên; diệt 
trí và tha tâm trí là bốn duyên, nếu cùng với tha 
tâm trí làm nhân đăng vô gián thì không phải là sở 
duyên nêu cùng với tha tâm trí làm sở duyên thì 
không phải là nhân đắng vô gián; diệt trí và thê tục 
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trí là ba duyên, trừ ra nhân; diệt trí và khô trí-tập 
trí là ba duyên, trừ ra sở duyên. 

Đạo trí và đạo trí, cùng pháp trí-loại trí là bốn 
duyên; đạo trí và tha trí là bôn duyên, nêu cùng với 
tha tâm trí làm nhân đăng vô gián thì không phải là 
sở duyên, nếu cùng với tha tâm trí làm sở duyên thì 
không phải là nhân đắng vô gián; đạo trí và thê tục 
trí là ba duyên, trừ ra nhân; đạo trí và khô trí-tập 
trí-diệt trí là ba duyên, trừ ra sở duyên. 

Hỏi: Các kiết hệ thuộc cõi Dục, kiết đó do pháp 
trí đoạn chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu để 
phân biệt: 

1. Có kiết hệ thuộc cõi Dục mà không do pháp 
trí đoạn, nghĩa là kiết thuộc cõi Dục, hoặc do nhẫn 
đoạn, hoặc do trí khác đoạn, hoặc là không đoạn. 

2. Có kiết do pháp trí đoạn mà không phải là hệ 
thuộc cõi Dục, nghĩa là kiết thuộc cõi Sắc-Vô sắc 
do pháp trí đoạn. 

3. Có kiết hệ thuộc cõi Dục mà cũng do pháp 
trí đoạn, nghĩa là kiết thuộc cõi Dục do pháp trí 
đoạn. 

4. Có kiết không phải hệ thuộc cõi Dục cũng 
không do pháp trí đoạn, nghĩa là kiết thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, hoặc do nhẫn đoạn, hoặc do trí khác đoạn, 
hoặc là không đoạn. 

Hỏi: Các kiết hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc, kiết ấy 
do loại trí đoạn chăng? 
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Đáp: Các kiết do loại trí đoạn, kiết đó hệ thuộc 
cõi Săc-Vô sắc. 

Có kiết hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc mà không do 
loại trí đoạn, nghĩa là kiết thuộc cõi Săc-Vô sắc, 
hoặc do nhẫn đoạn, hoặc do trí khác đoạn, hoặc là 
không đoạn. 

Hỏi: Các kiết do kiên khô mà đoạn thì kiết đó 
do khô trí mà đoạn chăng? 

Đáp: Các kiết do kiến khô mà đoạn thì kiết đó 
không do khổ trí đoạn, hoặc do nhẫn đoạn, hoặc do 
trí khác đoạn, hoặc là không đoạn. 

Hỏi: Nếu kiết do khô trí đoạn thì kiết đó do kiến 
khô mà đoạn chăng? 

Đáp: Các kiết do khổ trí đoạn, sự trói buộc của 
kiết đó không do kiến khô mà đoạn, là do kiến tu 
mà đoạn. 

Hỏi: Các kiết do kiến tập-diệt-đạo mà đoạn, 
kiết đó do tập-diệt- đạo trí đoạn chăng? 

Đáp: Các kiết do kiến tập diệt-đạo mà đoạn, 
kiết đó không do tập-diệt-đạo trí đoạn, hoặc nhẫn 
đoạn, hoặc do trí khác đoạn, hoặc là không đoạn. 

Hỏi: Nếu kiết do tập-diệt-đạo trí đoạn thì kiết 
đó do kiến tập diệt- đạo mà đoạn chăng? 

Đáp: Các kiết do tập-diệt-đạo trí đoạn, kiết đó 
không do kiến tập- diệt-đạo mà đoạn, là do tu mà 
đoạn. 

Hỏi: Các kiết do pháp trí đoạn, kiết đó diệt do 
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pháp trí tác chứng chăng? 

Đáp: Các kiết do pháp trí đoạn, kiết đó diệt do 
pháp trí tác chứng. 

Có kiết diệt do pháp trí tác chứng mà kiết đó 
không do pháp trí đoạn, nghĩa là hoặc do nhẫn 
đoạn, hoặc do trí khác đoạn, kiết đó diệt do pháp 
trí tác chứng. 

Hỏi: Các kiết do loại trí đoạn, kiết đó diệt do 
loại trí tác chứng chăng? 

Đáp: Các kiết do loại trí đoạn, kiết đó diệt do 
loại trí tác chứng. 

Có kiết diệt do loại trí tác chứng mà kiết đó 
không do loại trí đoạn, nghĩa là hoặc do nhẫn đoạn, 
hoặc do trí khác đoạn, kiết đó diệt do loại trí tác 
chứng. 

Hỏi: Các kiết do khổ trí đoạn, kiết đó diệt do 
khô trí tác chứng chăng? 

Đáp: Các kiết do khổ trí đoạn, kiết đó diệt do 
khổ trí tác chứng. Có kiết diệt do khổ trí tác chứng 
mà kiết đó không do khổ trí đoạn, 

nghĩa là hoặc do nhẫn đoạn, hoặc do trí khác 
đoạn, kiết đó diệt do khô trí tác chứng. 

Hỏi: Các kiết do tập diệt-đạo trí đoạn, kiết đó 
diệt do tập diệt-đạo trí tác chứng chăng? 

Đáp: Các kiết do tập diệt-đạo trí đoạn, kiết đó 
diệt do tập diệt-đạo trí tác chứng. 

Có kiết diệt do tập-diệt-đạo trí tác chứng mà 
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kiết đó không do tập diệt-đạo trí đoạn, nghĩa là 
hoặc do nhẫn đoạn, hoặc trí khác đoạn, kiết đó diệt 
do tập diệt-đạo trí tác chứng. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tùy miên vô minh do tu 
mà đoạn thuộc cõi Vô sắc, ở trong mười trí có bao 
nhiêu trí biết? 

Đáp: Nhãn căn có bảy trí biết, trừ ra tha tâm- 
diệt-đạo trí. Nhĩ-tỷ- thiệt-thân, mạng căn cũng vậy. 

Nữ căn có sáu trí biết, trừ ra loại, tha tâm-diệt- 
đạo trí. Nam căn cũng vậy. 

Ý căn có chín trí biết, trừ ra diệt trí. Lạc-hÿ-xả, 
năm căn như tín... cũng vậy. 

Khô căn có bảy trí biết, trừ ra loại-diệt-đạo trí. 
Ưu căn cũng vậy. Ba căn vô lậu có bảy trí biết, trừ 
ra khô-tập-diệt trí. Nhãn-nhĩ-tý- 

thiệt-thân, sắc, thanh-xúc giới có bảy trí biết, 
trừ ra tha tâm-diệt-đạo trí. Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân, 
săc-thanh-xúc xứ-sắc thủ uẫn, năm ĐIỚI {TƯỚC, 
pháp hữu kiến, hữu đôi cũng vậy. 

Hương, vị giới có sáu trí biết, trừ ra loại-tha 
tâm-diệt-đạo trí. Hương-vỊ-xứ cũng vậy. Nhãn- 
nhĩ-thân thức giới có tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí. 
Bốn thủ uẫn sau, thức giới, pháp hữu lậu, vô ký, 
pháp do kiến tu đoạn cũng vậy. Tỷ-thiệt-thức giới 
có bảy trí biết, trừ ra loại, diệt-đạo trí. Bất thiện, 
pháp hệ thuộc cõi Dục cũng vậy. 

Ý giới-ý thức giới có chín trí biết, trừ ra diệt trí. 
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Ý xứ, bốn uẫn sau pháp hữu vi, pháp quá khứ-vị 
lai-hiện tại cũng vậy. 

Pháp ĐIỚI CÓ mười trí biết; pháp xứ và pháp vô 
sắc-vô kiên- -vô đôi cùng pháp thiện cũng vậy. 

Sắc uấn có tám trí biết, trừ ra tha tâm-diệt trí. 
Pháp có sắc cũng vậy. 

Pháp vô lậu có tám trí biết, trừ ra khô-tập trí. 
Pháp không có đoạn cũng vậy. 

Pháp vô vi có sáu trí biết, trừ ra tha tâm- khố- 
tập-đạo trí. 

Pháp hệ thuộc cõi Sắc có bảy trí biết, trừ ra 
pháp-diệt-đạo trí. Pháp hệ thuộc cõi Vô sắc có sáu 
trí biết, trừ ra pháp-tha tâm-diệt- 

đạo trí. 

Pháp học, vô học có bảy trí biết, trừ ra khố- -tập- 
diệt trí. Pháp phi học phi vô học, có chín trí biết, 
trừ ra đạo trí. Khố-tập đề có tám trí biết, trừ ra diệt- 
đạo trí. Thế tục trí, ba lớp Tam-ma-địa cũng vậy. 

Diệt để có sáu trí biết, trừ ra tha tâm-khổ-tập, 
đạo trí. 

Đạo để có bảy trí biết, trừ ra khô-tập-diệt trí. 
Khô-tập-diệt-đạo trí, ba Tam-ma-địa cũng vậy. 

Bốn tĩnh lự có chín trí biết, trừ ra diệt trí. Tha 
tâm trí cũng vậy. 

Bốn vô lượng có bảy trí biết, trừ ra pháp-diệt- 
đạo trí. Ba giải thoát đâu, tám thăng xứ, tám biên 
xứ trước cũng vậy. 
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Ba vô sắc sau có bảy trí biết, trừ ra pháp-tha 
tâm-diệt trí. Giải thoát thứ tư-thứ năm-thứ sáu 
cũng vậy. 

Vô sắc thứ tư có sáu trí biết, trừ ra pháp-tha 
tâm-diệt-đạo trí. Giải thoát thứ bảy- thứ tám hai 
biến xứ sau cũng vậy. 

Pháp trí có sáu trí biết, trừ ra loại-khô-tập-diệt 
trí. Loại trí có sáu trí biết, trừ ra pháp-khố-tập-diệt 
trí. 

Ba kiết có tám trí biết, trừ ra diệt-đạo trí. Vô 
minh lậu, kiến-vô minh bộc lưu-ách, kiến giới cắm 
thủ, hai trói buộc thân sau trong bốn trói buộc thân, 
kiết tham-mạn, ba kiết sau trong năm kiết thuận 
phân dưới, năm kiến, nhẫn-nhĩ-thân-ý xúc sinh ra 
ái thân bôn tùy miên sau trong bảy tùy miên, kiết 
ái-mạn-vô minh-kiến-thủ-nghi cũng như vậy. 

Ba căn bất thiện có bảy trí biết, trừ ra ba loại- 
diệt-đạo trí. Dục lậu- bộc lưu-ách-thủ, hai trói buộc 
thân trước trong bốn trói buộc thân, năm cái, kiết 
giận dữ-ganh ty-keo kiệt, hai kiết trước trong năm 
kiết thuận phần dưới, tỷ-thiệt xúc sinh ra ái thân, 
tùy miên dục tham-giận dữ, kiết giận dữ-ganh ty- 
keo kiệt cũng như vậy. 

Hữu lậu có bảy trí biết, trừ ra pháp-diệt-đạo trí. 
Hữu bộc lưu-ách, ngã ngữ thủ, trừ ra tham vô sắc 
còn lại bốn kiết thuận phân trên, tùy miên hữu tham 
cũng như vậy. 
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Hữu lậu có bảy trí biết, trừ ra pháp-diệt-đạo trí. 
Ách bộc lưu hữu, ngã ngữ thủ, trừ ra tham vô sắc, 
bốn ách còn lại, kiết thuận phân trên, tùy miên hữu 
tham cũng vậy. 

Tham vô sắc có sáu trí biết, trừ ra pháp, tha 
tâm-diệt-đạo trí. 

Ba mươi sáu tùy miên thuộc cõi Dục có bảy trí 
biết, trừ ra loại, diệt-đạo trí. 

Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Sắc có bảy trí 
biết, trừ ra pháp-diệt-đạo trí. 

Ba mươi mốt tùy miên thuộc cõi Vô sắc có sáu 
trí biết, trừ ra pháp- tha tâm-diệt-đạo trí. 

Hỏi: Như nói rõ về tưởng vô thường, hoặc là 
tập, hoặc là tu, hoặc nhiêu điêu thực hành, có công 
năng loại trừ ra tật cả tham dục-tham sắc-tham vô 
sắc, trạo cử, ngã mạn, vô minh. Tưởng này nên nói 
có bao nhiêu tương ưng? 

Đáp: Nên nói, có năng lực loại trừ tham dục thì 
tương ưng với pháp trí, khô trí. Có năng lực loại 
trừ tham Sắc-Vô sắc thì tương ưng với loại trí, khô 
trí. Có năng lực loại trừ trạo cử, ngã mạn, vô minh 
thì tương ưng với pháp trí-loại trí và khổ trí. 

Hỏi: Tưởng này nên nói có tâm có tứ, không có 
tâm-chỉ có từ hay không có tầm, không có tứ 
chăng? 

Đáp: Nên nói, có năng lực loại trừ tham dục, là 
có tầm-có tứ. Có năng lực loại trừ tham Sắc-Vô 
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sắc, trạo cử- mạn-vô minh, là hoặc có tầm-có tứ, 
hoặc không có tâm chỉ có tứ, hoặc không có tầm, 
không có tứ. 

Hỏi: Tưởng này nên nói có bao nhiêu căn tương 
ưng? 

Đáp: Nên nói, có năng lực loại trừ tham sắc, 
tham vô sắc, trạo cử- mạn-vô minh thì tương ưng 
với lạc-hỷ-xả căn. Có năng lực loại trừ tham dục 
thì tương ưng với xả căn. 

Hỏi: Tưởng này nên nói Không, Vô nguyện, 
Vô tướng đêu cùng có chăng? 

Đáp: Nên nói Vô nguyện đều cùng có. 

Hỏi: Tưởng này nên nói duyên hệ thuộc cõi 
nào? 

Đáp: Nên nó, có năng lực loại trừ tham dục thì 
duyên hệ thuộc cõi Dục. Có năng lực loại trừ tham 
sắc thì duyên hệ thuộc cõi Sắc. Có năng lực loại 
trừ tham vô sắc thì duyên hệ thuộc cõi Vô sắc. Có 
năng lực loại trừ ra trạo cử-mạn-vô minh thì duyên 
hệ thuộc nơi ba cối. 

Như nói về bảy xứ thiện- quán ba nghĩa, năng 
lực ở trong pháp Tỳ-nạI-da này, nhanh chóng trừ 
hết các lậu. 

Hỏi: Thể nào là bảy? 

Đáp: Nghĩa là biết như thật về sắc, sắc tập. sắc 
diệt, hướng đến hành sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc 
xuất. 
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Biết như thật về thọ-tưởng-hành-thức có bảy 
thứ (tập-diệt, vị, hoạn, xuất V.V...) cũng vậy. 

Hỏi: Trí này nên nói là pháp trí cho đến đạo trí 
chăng? 

Đáp: Nên nói, biết như thật về sắc là bốn trí, đó 
là pháp-loại-thế tục-khô trí. 

Biết như thật về sắc tập là bốn trí, tức là pháp- 
loại-thế tục-tập trí. 

Biết như thiệt về sắc diệt là bốn trí, đó là pháp- 
loại-thê tục-diệt trí. 

Biết như thật về hướng đến hành sắc diệt là bốn 
trí, tức là pháp- -loại- thể tục-đạo trí. 

Biết như thật về sắc vỊ là bốn trí, đó là pháp- 
loại-thế tục-tập trí. Biết như thật về sắc hoạn là bôn 
trí, đó là pháp-loại-thế tục-khô trí. 

Biết như thật về sắc xuất là bốn trí, đó là pháp- 
loại-thê tục-diệt trí. 

Biết như thật về thọ-tưởng-hành-thức có bảy 
thứ cũng vậy. 

Hỏi: Sắc cho đến thức diệt, sắc cho đến thức 
xuất có gì sai biệt? 

Đáp: Nếu do ái nảy, các sắc tập khởi lên, á1 kia 
đoạn thì gọi là sắc diệt. Nếu các ái khác duyên vảo 
sắc rộng thêm, ái kia đoạn thì gọi là sắc xuất. Lại 
nữa, nêu do nghiệp phiên não này, các sắc tập khởi, 
khởi lên, ái kia đoạn thì gọi là sắc diệt. Nêu nghiệp 
phiên não còn lại, duyên vào sắc nhiêu lên ái kia 
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đoạn thì gọi là sắc xuất. Vả lại, nêu do ái này và 
nghiệp phiên não, Các sắc tập khởi lên, áI kia đoạn 
thì gọi là sắc diệt, Nếu các ái khác và nghiệp phiên 
não duyên vào sắc rộng thêm, thì việc đoạn ái kia 
øỌI là sắc xuất. Thọ- -tưởng-hành-thức với diệt, xuất 
cũng vậy. Đó gọi là sự sai biệt. 


Phẩm 5: BÀN VÉ BẢY THÁNH, Phần 1 
Bảy Thánh đổi với năm phẩm đức, 
Hai thành tựu có ba hiện tại, 
Sự tương ưng đối với bốn môn, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Tùy tín hành cho đến câu giải thoát, đôi với tám 
trí này có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu không 
thành tựu? 

Đáp: Tùy tín hành đôi với tám trí, hoặc thành 
tựu một-hai-ba-bôn- năm-sáu- -bảy-tám. Nghĩa là 
lúc khô-pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí là một, 
có tha tâm trí là hai. Lúc khô pháp trí và khô loại 
trí nhãn, không có tha tâm trí là ba, có tha tâm trí 
là bôn. Lúc khô loại trí tập pháp trí nhân, không có 
tha tâm trí là bốn, có tha tâm trí là năm. Lúc tập 
pháp trí cho đến diệt pháp trí nhẫn , không có tha 
tâm trí là năm, có tha tâm trí là sáu. Lúc diệt pháp 
trí cho đến đạo pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí 
là sáu, có tha tâm trí là bảy. Lúc đạo pháp trí đạo 
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và loại trí nhẫn, không có tha tâm trí là bảy, có tha 
tâm trí là tám. Tùy pháp hành cũng vậy. 

Tín thắng giải đới với tám trí, hoặc thành tựu 
bảy, tám, tức là không có tha tâm trí là bảy, có tha 
tâm trí là tám. Kiến chí cũng vậy. Thân chứng, tuệ 
giải thoát, câu giải thoát, đối với tám trí đêu thành 
tựu. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến câu giải thoát, đôi 
với tám trí thành tựu bao nhiêu quá khứ-vỊ lai-hiện 
tại? 

Đáp: Tùy tín hành đôi với tám trí, lúc khỗ-pháp 
trí nhẫn, không có tha tâm trí thì quá khứ-vỊ lai có 
một, hiện tại không có; có tha tâm trí thì quá khứ- 
VỊ lai có hai, hiện tại không có. Lúc khổ pháp trí, 
không có tha tâm trí thì quá khứ có một, vị lai có 
ba, hiện tại có hai, có tha tâm trí thì quá khứ có hai, 
vị lai có bốn, hiện tại có hai. 

Lúc khô-loại trí nhẫn, không có tha tâm trí thì 
quá khứ-vỊ lai có ba, hiện tại không có; có tha tâm 
trí thì quá khứ-vị lai có bốn, hiện tại không có. Lúc 
khố-loại trí không hợp nhận, không có tha tâm trí 
thì quá khứ có ba, vị lai có bốn, hiện tại có hai, có 
tha tâm trí thì quá khứ có bốn, vị lai có năm, hiện 
tại có haI. 

Lúc tập-pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí thì 
quá khứ-vỊ lai có bốn, hiện tại không có; có tha tâm 
trí thì quá khứ-vỊ lai có năm, hiện tại không có. Lúc 
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tập pháp trí, không có tha tâm trí thì quá khứ có 
bôn, vị lai có năm, hiện tại có hai, có tha tâm trí thì 
quá khứ có năm, vị lai có sáu, hiện tại có hai. 

Lúc tập-loại trí nhãn, không có tha tâm trí thì 
quá khứ-vỊ lai có năm, hiện tại không có; có tha 
tâm trí thì quá khứ-vỊ lai có sáu, hiện tại không có. 
Lúc tập loại trí không hợp nhận, không có tha tâm 
trí thì quá khứ-vỊ lai có năm, hiện tại có hai, có tha 
tâm trí thì quá khứ-vỊ lai có sáu, hiện tại có hai. 

Lúc diệt-pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí thì 
quá khứ-vỊ lai có năm, hiện tại không có; có tha 
tâm trí thì quá khứ-vỊ lai có sáu, hiện tại không có. 
Lúc diệt pháp trí không hợp nhận, không có tha 
tâm trí thì quá khứ có năm, vị lai có sáu, hiện tại 
có hai, có tha tâm trí thì quá khứ có sáu, vị lai có 
bảy, hiện tại có hai. 

Lúc diệt-loại trí nhẫn, không có tha tâm trí thì 
quá khứ-vỊ lai có sáu, hiện tại không có; có tha tâm 
trí thì quá khứ-vỊ lai có bảy, hiện tại không có. Lúc 
diệt loại trí không hợp nhận, không có tha tâm trí 
thì quá khứ-vỊ lai có sáu, hiện tại có ha1, có tha tâm 
trí thì quá khứ-vỊ lai có bảy, hiện tại có hai. 

Lúc đạo-pháp trí nhẫn, không có tha tâm trí thì 
quá khứ-vỊ lai có sáu, hiện tại không có; có tha tâm 
trí thì quá khứ-vỊ lai có bảy, hiện tại không có. Lúc 
đạo-pháp trí không hợp nhận, không có tha tâm trí 
thì quá khứ có sáu, vỊị lai có bảy, hiện tại có hai, có 
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tha tầm trí thì quá khứ có bảy, vị lai có tám, hiện 
tại có haI. 

Lúc đạo-loại trí nhẫn, không có tha tâm trí thì 
quá khứ-vỊ lai có bảy, hiện tại không có; có tha tâm 
trí thì quá khứ-vỊ lai có tám, hiện tại không có. Tùy 
pháp hành cũng vậy. 

Tín thắng giải đối với tám trí không có tha tâm 
trí thì vị lai có bảy, có tha tâm trí thì vị lai có tám, 
quá khứ nếu đã diệt mà không mất, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. 

Kiến chí cũng vậy. 

Thân chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát đối 
VỚI tám trí, đều là vị lai có tám, quá khứ nêu đã 
diệt, không mất, hiện tại nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến câu giải thoát, pháp 
trí cho đến đạo trí, lúc hiện ở trước mặt có bao 
nhiêu trí hiện ở trước mắt? 

Đáp: Tủy tín hành lúc pháp trí hiện ở trước mắt 

có hai trí hiện ở trước mặt, đó là pháp-khô trí là 
hai, pháp-tập trí là hai, pháp-diệt trí là hai, pháp- 
đạo trí là ha1. 

Lúc loại trí hiện ở trước mắt có hai trí hiện ở 
trước mắt, đó là loại- khô trí là hai, loại, tập trí hai, 
loại, diệt trí hai. 

Lúc khổ trí hiện ở trước mắt có hai trí hiện ở 
trước mắt, đó là khố-pháp trí là hai, khô-loại trí là 
haI. 
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Lúc tập trí hiện ở trước mắt, có hai trí hiện ở 
trước mắt, đó là tập- pháp trí là hai, tập-loại trí là 
hai. 

Lúc diệt trí hiện ở trước mắt có hai trí hiện ở 
trước mắt, đó là diệt- pháp trí là hai, diệt-loại trí là 
hai. 

Lúc đạo trí hiện ở trước mắt có hai trí hiện ở 
trước mắt, đó là đạo- pháp trí là hai. Tùy pháp hành 
cũng như vậy. 

Lúc đôi với tín thắng giải, pháp trí hiện ở trước 
mắt, hoặc có hai- ba trí hiện ở trước mắt, đó là 
pháp-khô trí là hai, pháp-tập trí hai, pháp- diệt trí 
hai, pháp-đạo trí, không phải tha tâm trí là hai, 
pháp-đạo trí và tha tâm trí ba. 

Lúc loại trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai-ba trí 
hiện ở trước mắt, đó là loại-khố trí là hai, loại-tập 
trí ha1, loại-diệt trí hai, loại-đạo trí, không phải tha 
tâm trí là haI, loại-đạo trí và tha tâm trí là ba. 

Khi tha tâm trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai- 
ba trí hiện ở trước mắt, nghĩa là tha tâm trí, thế tục 
trí là ha1, tha tâm, đạo-pháp trí là ba, tha tâm-đạo- 
loại trí là ba. 

Lúc thế tục trí hiện ở trước mắt, hoặc một, hai 
trí hiện ở trước mắt, đó là thể tục trí, không có tha 
tâm trí một, thê tục trí có tha tâm trí là hai. 

Lúc khô trí hiện ở trước mắt có hai trí hiện ở 
trước mắt, đó là khô- pháp trí là hai, khô-loại trí là 
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hai. 

Lúc tập trí hiện ở trước mắt, có hai trí hiện ở 
trước mắt, đó là tập- pháp trí là hai, tập-loại trí là 
hai. 

Lúc diệt trí hiện ở trước mắt có hai trí hiện ở 
trước mắt, nghĩa là diệt-pháp trí là hai, diệt-loại trí 
là haI. 

Lúc đạo trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai, ba trí 
hiện ở trước mắt, đó là đạo-pháp trí không có tha 
tâm trí là hai, đạo-pháp trí có tha tâm trí ba; đạo- 
loại trí, không có tha tâm trí là hai, đạo-loại trí có 
tha tâm trí là ba. Kiến chí và thân chứng cũng như 
vậy. 

Lúc đối với tuệ giải thoát, pháp trí hiện ở trước 
mắt, hoặc có hai- ba trí hiện ở trước mắt, đó là 
pháp-khô trí có phải tận-vô sinh trí là hai, pháp- 
khô trí, tận-vô sinh trí là ba; pháp-tập trí không có 
tận-vô sinh trí là hai, pháp-tập trí có tận-vô sinh trí 
là ba; pháp-diệt trí, không có tận- vô sinh trí là haI, 
pháp-diệt trí, tận-vô sinh trí là ba; pháp-đạo trí, 
không có tận-vô sinh trí, tha tâm trí là hai, pháp- 
đạo trí có tận-vô sinh trí, hoặc tha tâm trí ba. 

Lúc loại trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai-ba trí 
hiện ở trước mắt, loại-khô trí, không có tận-vô sinh 
trí là hai, loại-khô trí, tận-vô sinh trí là ba. Loại, tập 
trí, không có tận-vô sinh trí là hai, loại, tập trí có 
tận-vô sinh trí là ba. Loại, diệt trí, không có tận-vô 
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sinh trí là hat, loại, diệt trí có tận-vô sinh trí là ba. 
Loại, đạo trí, không có tận-vô sinh trí, tha tâm trí 
là hai, loại, đạo trí có tận-vô sinh trí, hoặc tha tâm 
trí ba. 

Lúc tha tâm trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai- 
ba trí hiện ở trước mắt. Tha tâm trí, thể tục trí hai, 
tha tâm trí, đạo trí, pháp trí ba; tha tâm trí-đạo-loại 
trí là ba. 

Lúc thê tục trí hiện ở trước mắt, hoặc có một- 
hai trí hiện ở trước mắt. Thế tục trí không có tha 
tâm trí một; thể tục trí có tha tâm trí là hai. 

Lúc khổ trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai-ba trí 
hiện ở trước mắt. Khố-pháp trí, không có tận-vô 
sinh trí là hai, khô-pháp trí có tận-vô sinh trí là ba. 
Khổ-loại trí, không có tận-vô sinh trí là hai, khổ- 
loại trí, tận-vô sinh trí là ba. 

Lúc tập trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai-ba trí 
hiện ở trước mắt. Tập-pháp trí không có tận-vô 
sinh trí là haI, tập-pháp trí có tận-vô sinh trí là ba, 
tập-loại trí, không có tận-vô sinh trí là haI, tập-loại 
trí, tận-vô sinh trí là ba. 

Lúc diệt trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai-ba trí 
hiện ở trước mắt. Diệt-pháp trí, không có tận-vô 
sinh trí là hai, diệt-pháp trí, tận-vô sinh trí là ba, 
điệt-loại trí, không có tận-vô sinh trí là hai, diệt- 
loại trí có tận- vô sinh trí là ba. 

Lúc đạo trí hiện ở trước mắt, hoặc có hai-ba trí 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 9 2401 


hiện ở trước mắt. Đạo-pháp trí, không có tận-vô 
sinh trí-tha tâm trí là hal, đạo-pháp trí có tận-vô 
sinh trí, hoặc tha tâm trí ba; đạo-loại trí không có 
tận-vô sinh trí- tha tâm trí là hai, đạo-loại trí, có 
tận-vô sinh trí, hoặc tha tâm trí ba. 

Câu giải thoát cũng như vậy. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến câu giải thoát, đôi 
với ba Tam-ma-địa, có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Tùy tín hành đối với ba Tam-ma-địa, diệt- 
pháp trí nhẫn chưa sinh thì thành tựu hai, đã sinh 
thì thành tựu ba. Tủy pháp hành cũng vậy. 

Tín thăng giải cho đến câu giải thoát, đối với 
ba Tam-ma-địa đều thành tựu. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến câu giải thoát, đôi 
với ba Tam-ma-địa thành tựu bao có nhiêu quá 
khứ-vỊ lai-hiện tại? 

Đáp: Tùy tín hành đối với ba Tam-ma-địa nếu 
dựa vào không, nhập chánh tánh ly sinh, lúc khổ 
pháp trí nhẫn thì quá khứ không có, vị lai có hai, 
hiện tại có một. 

Khô pháp trí khi tập pháp trí nhẫn thì quá khứ 
có một, vị lai có hai, hiện tại có một. 

Tập pháp trí cho đến lúc tập loại trí thì quá khứ- 
VỊ lai có hai, hiện tại có một. 

Diệt pháp trí cho đến lúc thì quá khứ có hai, vị 
lai có ba, hiện tại có một. 
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Diệt pháp trí cho đến lúc đạo loại trí thì quá 
khứ-vỊ lai có ba, hiện tại có một. 

Nếu dựa vào Vô nguyện, nhập chánh tánh ly 
sinh thì lúc khô pháp trí nhẫn quá khứ không có, vị 
lai có hai, hiện tại có một. 

Khô pháp trí cho đến lúc tập loại trí thì quá khứ 
có một, vị lai có hai, hiện tại có một. 

Lúc diệt pháp trí nhẫn thì quá khứ có một, vị lai 
có ba, hiện tại có một. 

Diệt pháp trí cho đến lúc đạo loại trí thì quá khứ 
có hai, vị lai có ba, hiện tại có một. Tùy pháp hành 
cũng như vậy. 

Tín thắng giải cho đến câu giải thoát, đối VỚI 
ba Tam-ma-địa, đều là vị lai ba, quá khứ nêu đã 
diệt không mắt, hiện tại nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến câu giải thoát, lúc 
Tam-ma-địa Không, Vô nguyện, vô tướng, hiện ở 
trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở trước mắt. 

Đáp: Tùy tín hành lúc Tam-ma-địa Không hiện 
ở trước mặt, hoặc hai, hoặc không có trí hiện ở 
trước mắt, nghĩa là khô- pháp trí là hai, khô-loại trí 
là hai, lúc hai nhẫn không có. Lúc Tam-ma-địa Võ 
nguyện hiện ở trước mắt, hoặc có hai, hoặc không 
có, nghĩa là khô- pháp trí là haI, khôổ-loại trí là hai, 
tập-pháp trí là hai, tập-loại trí là hai, đạo-pháp trí 
là hai, lúc sáu nhẫn là không có. Lúc Tam-ma-địa 
Vô tướng hiện ở trước mắt, hoặc có hai, hoặc 
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không có, nghĩa là diệt-pháp trí là hal, diệt-loại trí 
là hai, lúc hai nhẫn không có. Tùy pháp hành cũng 
như vậy. 

Tín thăng giải lúc Tam-ma-địa không hiện ở 
trước mắt, có hai trí hiện ở trước mắt, nghĩa là khố- 
pháp trí là hai, khô-loại trí là hai. Lúc Tam-ma-địa 
Vô nguyện hiện ở trước mắt, hoặc hai, hoặc ba trí, 
nghĩa là khố-pháp trí là hai, khố-loại trí là hai, tập- 
pháp trí là hai, tập-loại trí là hai, đạo-pháp trí, 
không phải tha tâm trí là hai, đạo-pháp trí, tha tâm 
trí ba; đạo-loại trí, không có tha tâm trí là hai, đạo- 
loại trí, tha tâm trí ba. Lúc Tam-ma-địa vô tướng 
hiện ở trước mắt, có hai trí hiện ở trước mắt, nghĩa 
là diệt-pháp trí là hai, diệt-loại trí là hai. Kiến chí 
và thân chứng cũng vậy. 

Tuệ giải thoát lúc Tam-ma-địa Không hiện ở 
trước mắt, có hai trí hiện ở trước mắt, đó là khố- 
pháp trí là hai, khố-loại trí là hai. 

Lúc Tam-ma-địa Vô nguyện hiện ở trước mắt, 
hoặc hai, hoặc ba trí hiện ở trước mắt, nghĩa là khố- 
pháp trí, không có tận-vô sinh trí là hai, khố- -pháp 
trí, tận-vô sinh trí là ba, khố-loại trí, không có tận- 
vô sinh trí là hai, khô-loại trí, tận-vô sinh trí là ba. 
Tập-pháp trí, không có tận- vô sinh trí là hai, tập- 
pháp trí, tận-vô sinh trí là ba. Tập-loại trí, không 
có tận-vô sinh trí là haI, tập-loại trí, tận-vô sinh trí 
là ba. Đạo-pháp trí, không có tận-vô sinh trí, tha 
tâm trí là ha1, đạo-pháp trí, tận-vô sinh trí, hoặc tha 
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tâm trí ba, đạo-loại trí, không có tận-vô sinh trí, tha 
tâm trí là haI, đạo-loại trí, tận-vô sinh trí, hoặc tha 
tâm trí ba. 

Lúc Tam-ma-địa Vô tướng hiện ở trước mắt, 
hoặc hai, hoặc ba trí hiện ở trước mắt, nghĩa là diệt- 
pháp trí không có tận-vô sinh trí là hai, diệt-pháp 
trí, tận-vô sinh trí là ba. Diệt-loại trí, không có tận- 
vô sinh trí là hai, diệt-loại trí, tận-vô sinh trí là ba. 
Câu giải thoát cũng vậy. 

Hỏi: Tùy tín hành cho đến câu giải thoát, lúc ba 
căn vô lậu, bảy giác chị, tắm đạo chi, thuận theo 
thích hợp hiện ở trước mắt, có bao nhiêu trí hiện ở 
trước mặt? 

Đáp: Tùy tín hành khi vị tri, đương tr1 căn hiện 
ở trước mắt, hoặc có hai, hoặc không có trí hiện ở 
trước mắt, nghĩa là khô-pháp trí là hai, khô-loại trí 
là hai, tập-pháp trí là hai, tập-loại trí là hai, diệt- 
pháp trí là hai, diệt-loại trí là hai, đạo-pháp trí là 
hai, lúc tám nhẫn là không có. Bảy giác chi và tám 
đạo chi, lúc hiện ở trước mắt cũng vậy. Như tủy tín 
hành, tùy pháp hành cũng vậy. 

Tín thắng giải lúc dĩ tri căn hiện ở trước mắt, 
hoặc có hai, hoặc ba trí hiện ở trước mắt, nghĩa là 
khố-pháp trí là hai, khố-loại trí là hai, tập-pháp trí 
là hai, tập-loại trí là hai, diệt-pháp trí là hai, diệt- 
loại trí là hai, đạo-pháp trí, không có tha tâm trí là 
hai, đạo-pháp trí có tha tâm trí là ba; đạo-loại trí, 
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không có tha tâm trí là ha, đạo-loại trí có tha tâm 
trí là ba. 

Lúc bảy giác chị và tám đạo lúc chi hiện ở trước 
mắt cũng vậy. 

Như tín thăng giải, kiên chí và thân chứng cũng 
vậy. 

Tuệ giải thoát lúc cụ tri căn hiện ở trước mắt, 
hoặc hai, hoặc ba trí hiện ở trước mắt, nghĩa là khổ- 
pháp trí, không có tận-vô sinh trí là hai, khỗ-pháp 
trí, tận-vô sinh trí là ba; khố-loại trí, không có tận- 
vô sinh trí là hai, khô-loại trí, tận-vô sinh trí là ba. 
Tập-pháp trí, không có tận-vô sinh trí là hai, tập- 
pháp trí, tận-vô sinh trí là ba; tập-loại trí, không có 
tận-vô sinh trí là hat, tập-loại trí, tận-vô sinh trí là 
ba. Diệt-pháp trí, không có tận-vô sinh trí là hai, 
diệt-pháp trí, tận-vô sinh trí là ba; diệt- loại trí, 
không có tận-vô sinh trí là hai, diệt-loại trí, tận-vô 
sinh trí là ba. Đạo-pháp trí không có tận-vô sinh trí, 
tha tâm trí là hai, đạo-pháp trí, tận-vô sinh trí, hoặc 
tha tâm trí ba. Đạo-loại trí không có tận-vô sinh trí, 
tha tâm trí là ha1, đạo-loại trí, tận-vô sinh trí, không 
phải tha tâm trí ba; đạo-loại trí, tha tâm trí, không 
có tận-vô sinh trí là ba. Bảy giác chị và bảy đạo chi 
cũng vậy. 

Lúc Chánh kiến hiện ở trước mắt, hoặc có hai, 
hoặc ba trí hiện ở trước mặt. Khổ-pháp trí là hai, 
khô-loại trí là hai, tập-pháp trí là ha1, tập-loại trí là 
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hai, diệt-pháp trí là hai, diệt-loại trí là hai, đạo- 
pháp trí, không có tha tâm trí là hai, đạo-pháp trí, 
tha tâm trí ba; đạo-loại trí, không phải tha tâm trí 
là hai, đạo-loại trí có tha tâm trí ba. Như tuệ giải 
thoát, câu giải thoát cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí, thì pháp 
đó tương ưng với loại trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu các pháp tương ưng với loại trí, thì 
pháp đó tương ưng với pháp trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Đôi với thế tục trí cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí, thì pháp 
đó tương ưng với tha tâm trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với pháp trí mà không 
phải là tha tâm trí, nghĩa là tha tâm vốn không 
thuộc về pháp tương ưng với pháp trí. 

2. Có pháp tương ưng với tha tâm trí mà khôn 
phải pháp trí, nghĩa là pháp trí vôn không thuộc về 
pháp tương ưng với tha tâm trí. 

3. Có pháp tương ưng với pháp trí, cũng tương 
ưng với tha tâm trí, nghĩa là pháp trí thâu nhiếp 
pháp tương ưng với tha tâm trí. 

4. Có pháp không tương ưng với pháp trí, cũng 
không tương ưng với tha tâm trí, đó là pháp trí 
không thâu nhiếp tha tâm trí, và tha tâm trí không 
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thâu nhiếp pháp trí. Pháp trí và tha tâm trí không 
tương ưng với các tâm, tâm sở pháp cùng sắc, VÔ 
vi, tâm bât tương ưng hành. Đôi với khô-tập-diệt- 
đạo trí và Chánh kiến cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí, thì pháp 
đó tương ưng với 

Tam-ma-địa Không chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với pháp trí mà Không 
phải là Không, đó là pháp trí tương ưng với Không 
và Không chắng tương ưng với pháp tương ưng 
của pháp trí. 

2. Có pháp tương ưng với Không mà không 
phải là pháp trí, nghĩa là Không tương ưng với 
pháp trí và pháp trí không tương ưng với pháp 
tương ưng của Không. 

3. Có pháp tương ưng với pháp trí, cũng tương 
ưng với không, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với pháp trí, cũng 
không tương ưng với Không, đó là pháp trí không 
tương ưng với Không, và Không cũng không 
tương ưng với pháp trí. Pháp trí và Không không 
thâu nhiếp, không tương ưng với các tâm, tâm sở 
pháp cùng sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. Đôi 
với Vô nguyện, Vô tướng, Hỷ giác chị, chánh tư 
duy cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí, thì pháp 


2408 A TỶ ĐÀM 2 


đó tương ưng với vị tr1, đương tr1 căn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với pháp trí mà không 
phải là vị tri-đương tr1 căn, nghĩa là vị tr-đương trì 
căn vôn không thuộc về pháp tương ưng với pháp 
trí. 

2. Có pháp tương ưng với vị tri, đương tr1 căn 
mà không phải là pháp trí, đó là vị tr-đương tr1 căn 
đã thâu nhiếp pháp trí, và pháp trí không thâu 
nhiếp, không tương ưng với pháp tương ưng của vị 
tr1-đương tr1 căn. 

3. Có pháp tương ưng với pháp trí cũng tương 
ưng với vị tri-đương tri căn, nghĩa là vi tri-đương 
tri căn đã thâu nhiếp pháp tương ưng với pháp trí. 

4. Có pháp không tương ưng với pháp trí, cũng 
không tương ưng VỚI VỊ trI-đương tri căn, vị tri- 
đương tri căn vôn không thâu nhiếp pháp trí, và 
pháp trí cùng vị tri-đương tri căn không thâu nhiếp 
không tương ưng với, các tâm-tâm sở pháp, sắc vô 
vi, tâm bất tương ưng hành. Đôi với dĩ tri căn và 
cụ fr1 căn cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí, thì pháp 
đó tương ưng với Niệm giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với pháp trí, không phải 
Niệm giác chi, nghĩa là pháp trí tương ưng với 
Niệm giác chi. 
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2. Có pháp tương ưng với Niệm giác chi mà 
không phải pháp trí, đó là pháp trí và pháp trí 
không tương ưng với pháp tương ưng của Niệm 
giác ch1ị. 

3. Có pháp tương ưng với pháp trí, cũng tương 
ưng với Niệm giác chị, nghĩa là hai pháp tương 
ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với pháp trí, cũng 
không tương ưng với Niệm giác chị, đó là pháp trí 
không tương ưng với Niệm giác chi và các tâm- 
tâm sở pháp cùng sắc vô vi, tâm bất tương ưng 
hành. Đôi với Tĩnh tiên-Khinh an-Định-xả, giác tri 
Chánh tinh tiến-Chánh niệm- Chánh định cũng 
như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với pháp trí, thì pháp 
đó tương ưng với Trạch pháp giác chi chăng? 

Đáp: Các pháp tương ưng với pháp trí, cũng 
tương ưng với Trạch pháp giác chi. Có pháp tương 
ưng với Trạch pháp giác chi mà không tương ưng 
với pháp trí, đó là pháp trí không thâu nhiếp pháp 
tương ưng với Trạch pháp giác ch1ị. 

Như pháp trí đôi với phân sau, loại trí đôi với 
phân sau cũng vậy. 
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QUYÊN 10 
Chương 3: TRÍ UẦN 

Phẩm 5: BÀN VỀ BẢY THÁNH, Phân 2 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tha tâm trí, thì 
pháp đó tương ưng với thế tục trí chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với tha tâm trí không 
tương ưng với thê tục trí, nghĩa là thế tục trí không 
thâu nhiếp pháp tương ưng của tha tâm trí. 

2. Có pháp tương ưng với thê tục trí mà không 
tương ưng với tha tâm trí, nghĩa là tha tâm trí 
không thâu nhiếp pháp tương ưng của thế tục trí. 

3. Có pháp tương ưng với tha tâm trí cũng 
tương ưng với thế tục trí, nghĩa là tha tâm trí đã 
thâu nhiếp pháp tương ưng với thê tục trí. 

4. Có pháp không tương ưng với tha tâm trí 
cũng không tương ưng với thê tục trí, nghĩa là tha 
tâm trí, thế tục trí không tương ưng. Tha tâm trí, và 
thê tục trí không thâu nhiếp, không tương ưng với 
các tâm-tâm sở pháp cùng sắc, vô vi, tâm bất tương 
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ưng hành. 

Đối với đạo trí, Trạch pháp giác tri, Chánh kiến 
cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tha tâm trí, thì 
pháp đó tương ưng với khô trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu các pháp tương ưng với khô trí, thì 
pháp đó tương ưng với tha tâm trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Đối với tập. diệt trí, Tam-ma-địa Không, Vô 
tướng, vị tri-đương tr1 căn cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tha tâm trí, thì 
pháp đó tương ưng với Tam-ma-địa Vô nguyện 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với tha tâm trí mà không 
tương ưng với Võ nguyện, nghĩa là tha tâm trí 
tương ưng với Vô nguyện, và Vô nguyện không 
tương ưng với pháp tương ưng của tha tâm trí. 

2. Có pháp tương ưng với Vô nguyện, không 
tương ưng với tha tâm trí, nghĩa là Võ nguyện 
tương ưng với tha tâm trí và tha tâm trí không 
tương ưng với pháp tương ưng của Vô nguyện. 

3. Có pháp tương ưng với tha tâm trí cũng 
tương ưng với Vô nguyện, nghĩa là hai pháp tương 
ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với tha tâm trí 
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cũng không tương ưng với Vô nguyện, nghĩa là tha 
tâm trí không tương ưng với Vô nguyện, Vô 
nguyện không tương ưng với tha tâm trí, và các 
tâm-tâm sở pháp cùng sắc vô vi, tâm bất tương ưng 
hành. 

Đối với Niệm-Tinh tiên-Hý-Khinh an-Định-Xả 
giác chi và Chánh tư duy, chánh tinh tiễn, chánh 
niệm, Chánh định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tha tâm trí, thì 
pháp đó tương ưng với đĩ tri căn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với tha tâm trí mà không 
tương ưng với dĩ tri căn, dĩ tri căn không thâu nhiếp 
pháp tương ưng của tha tâm trí. 

2. Có pháp tương ưng với dĩ tri căn mà không 
tương ưng với tha tâm trí, nghĩa là đĩ tri căn thâu 
nhiếp tha tâm trí, và tha tâm trí không thâu nhiếp 
không tương ưng với pháp tương ưng của dÍ tri căn 

3. Có pháp tương ưng với tha tâm trí cũng 
tương ưng với đĩ tri căn, nghĩa là dĩ tri căn thâu 
nhiếp pháp tương ưng với tha tâm trí. 

4. Có pháp không tương ưng với tha tâm trí 
cũng không tương ưng với dĩ tri căn, nghĩa là dĩ tri 
căn không tương ưng với tha tâm trí, và tha tâm trí- 
dĩ tri căn không thâu nhiỆp, không thâu nhiếp các 
tâm-tâm sở pháp cùng sắc, vô vị, tâm bất tương 
ưng hành. Đối với cụ tri căn cũng vậy. 
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Hỏi: Các pháp tương ưng với thê tục trí, thì 
pháp đó tương ưng với khổ trí cho đến tương ưng 
với Chánh định chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu các pháp tương ưng với khô trí cho 
đến tương ưng với Chánh định, thì pháp đó tương 
ưng với thế tục trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với khô trí, thì pháp 
đó tương ưng với tập trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu pháp tương ưng với tập trí, thì pháp 
đó tương ưng với khổ trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Đối với diệt-đạo trí, Tam-ma-địa Vô tướng 
cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với khô trí, thì pháp 
đó tương ưng với Tam-ma-địa không chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với khổ trí mà không 
tương ưng với Tam- ma-địa Không, nghĩa là khô 
trí tương ưng với Không, và Không không tương 
ưng với pháp tương ưng của khổ trí. 

2. Có pháp tương ưng với Tam-ma-địa Không, 
không tương ưng với khô trí, nghĩa là Không tương 
ưng với khô trí, và khô trí không tương ưng với 
pháp tương ưng của không. 
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3. Có pháp tương ưng với khô trí cũng tương 
ưng với Không, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với khổ trí cũng 
không tương ưng với Không, nghĩa là khổ trí 
không tương ưng với Không, Không không tương 
ưng với khố trí, và các tâm-tâm SỞ pháp cùng sắc, 
vô vi, tâm bắt tương ưng hành. Đối với Vô nguyện 
cũng vậy. Đối với ba căn vô lâu- bảy giác chi và 
tám đạo chị, như pháp trí đã nói. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tập trí, thì pháp 
đó tương ưng với diệt trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu pháp tương ưng với diệt trí, thì pháp 
đó tương ưng với tập trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Đôi với đạo trí, Tam-ma-địa Không, Vô tướng 
cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với tập trí, thì pháp 
đó tương ưng với Tam-ma-địa Vô nguyện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

I1. Có pháp tương ưng với tập trí mà không 
tương ưng với Vô nguyện, nghĩa là tập trí tương 
ưng với Vô nguyện. 

2. Có pháp tương ưng với Vô nguyện mà không 
tương ưng với tập trí, nghĩa là tập trí và tập trí 
không tương ưng với pháp tương ưng của Vô 
nguyện. 
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3. Có pháp tương ưng với tập trí cũng tương 
ưng với Vô nguyện, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với tập trí cũng 
không tương ưng với Vô nguyện, nghĩa là tập trí 
không tương ưng với Vô nguyện, các tâm- tâm sở 
pháp cùng sắc, vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Đối với ba căn vô lậu, bảy giác chị, tám chị đạo, 
như nói về pháp trí. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với diệt trí, thì pháp 
đó tương ưng với đạo trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu pháp tương ưng với đạo trí, thì pháp 
đó tương ưng với diệt trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Đối với Tam-ma-địa không, Vô nguyện cũng 
vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với diệt trí, thì pháp 
đó tương ưng với Tam-ma-địa Vô tướng chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với diệt trí mà không 
tương ưng với Võ tướng, nghĩa là diệt trí tương ưng 
với Vô tướng. 

2. Có pháp tương ưng với Tam-ma-địa Võ 
tướng, không tương ưng với diệt trí, nghĩa là diệt 
trí và diệt trí không tương ưng với pháp tương ưng 
của Vô tướng. 

3. Có pháp tương ưng với diệt trí cũng tương 
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ưng với Vô tướng, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với diệt trí cũng 
không tương ưng với Vô tướng, nghĩa là diệt trí 
không tương ưng với Vô tướng, và các tâm- tâm sở 
pháp cùng sắc vô vi, tâm bât tương ưng hành. 

Đôi với ba căn vô lậu, bảy giác chi, tám chỉ đạo, 
như pháp trí đã nói. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đạo trí, thì pháp 
đó tương ưng với Tam-ma-địa Không chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
Không, thì pháp đó tương ưng với đạo trí chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Đôi với Tam-ma-địa Vô tướng cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với đạo trí, thì pháp 
đó tương ưng với 

Tam-ma-địa Vô nguyện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với đạo trí mà không 
tương ưng với Vô nguyện, nghĩa là đạo trí tương 
ưng với Vô nguyện. 

2. Có pháp tương ưng với Vô nguyện mà không 
tương ưng với đạo trí, nghĩa là đạo trí và đạo trí 
không tương ưng với pháp tương ưng của Vô 
nguyện. 

3. Có pháp tương ưng với đạo trí cũng tương 
ưng với Vô nguyện, nghĩa là hai pháp tương ưng. 
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4. Có pháp không tương ưng với đạo trí cũng 
không tương ưng với Vô nguyện, nghĩa là đạo trí 
không tương ưng với Vô nguyện, và các tâm-tầm 
SỞ cùng sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Đối với ba căn vô lậu, bảy giác chị, tám chị đạo, 
như nói về pháp trí. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-đla 
không, thì pháp đó tương ưng với Tam-ma-địa Vô 
nguyện chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu pháp tương ưng với Tam-ma-địa Vô 
nguyện, thi pháp đó tương ưng với Tam-ma-địa 
Không chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Đôi với Tam-ma-địa Vô tướng cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
Không, thì pháp đó tương ưng với vị tri-đương trì 
căn chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với không mà không 
tương ưng với vị tri- đương tri căn, nghĩa là vỊ tr1- 
đương tri căn thâu nhiếp pháp tương ưng của 
không. 

2. Có pháp tương ưng với vị tri-đương tr1 căn 
mà không tương ưng với Không, nghĩa là vị tri- 
đương tri căn thâu nhiếp không và không không 
thâu nhiếp, không tương ưng với pháp tương ưng 
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của vỊ tri-đương tr1 căn. 

3. Có pháp tương ưng với không cũng tương 
ưng với vị trI-đương tri căn, nghĩa là vị tri-đương 
tri căn thâu nhiếp pháp tương ưng với không. 

4. Có pháp không tương ưng với Không, cũng 
không tương ưng với vị trI-đương tri căn, nghĩa là 
vị tri-đương tri căn không thâu nhiếp Không và 
không-vị tri-đương tri căn không thâu nhiếp, 
không tương ưng với các tâm-tâm sở cùng sắc vô 
vi, tâm bất tương ưng hành. 

Đối với đĩ tri căn, cụ tri căn cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
Không, thì pháp đó tương ưng với Niệm giác chị 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với không, không tương 
ưng với Niệm giác chị, nghĩa là Niệm giác chị 
tương ưng với không. 

2. Có pháp tương ưng với Niệm giác chi mà 
không tương ưng với Không, nghĩa là Không và 
không không tương ưng với pháp tương ưng của 
Niệm giác chi. 

3. Có pháp tương ưng với không, cũng tương 
ưng với Niệm giác chị, nghĩa là hai pháp tương 
ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với không cũng 
không tương ưng với Niệm giác chị, nghĩa là 
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không không tương ưng với Niệm giác chi, Niệm 
và các tâm-tâm sở cùng sắc vô vi, tâm bất tương 
ưng hành. 

Đối với Trạch pháp-Tĩnh tiên- Khinh an-Xả 
giác chi và Chánh kiên-Chánh tình tiên-Chánh 
niệm cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
không, thì pháp đó tương ưng với Hỷ giác chi 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với không mà không 
tương ưng với Hỷ giác chị, nghĩa là không tương 
ưng với Hỷ giác chị, và Hý giác chi không tương 
ưng với pháp tương ưng của Không. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ giác chi mà 
không tương ưng với Không, nghĩa là Hỷ giác chì 
tương ưng với Không, và Không không tương ưng 
với pháp tương ưng của Hỷ giác chi. 

3. Có pháp tương ưng với không, cũng tương 
ưng với Hỷ giác chị, nghĩa là hai pháp tương ưng. 

4. Có pháp không tương ưng với Không cũng 
không tương ưng với Hỷ giác chị, nghĩa là không 
không tương ưng với Hỷ giác chị, Hỷ giác chi 
không tương ưng với Không, và các tâm-tâm sở 
cùng sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Đôi với Chánh tư duy cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Tam-ma-địa 
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Không, thì pháp đó tương ưng với Định giác chì 
chăng? 

Đáp: Các pháp tương ưng với không, thì pháp 
đó cũng tương ưng với Định giác chi. 

Có pháp tương ưng với Định giác chị, không 
tương ưng với Không, nghĩa là không không thâu 
nhiếp pháp tương ưng của Định giác chi. 

Đối với Chánh định cũng vậy. Như Không đôi 
với phân sau, Vô nguyện và Vô tướng đối với phân 
sau cũng như vậy. 

Có sự sai biệt là như không đối với Hỷ giác chị, 
Chánh tư duy, Vô nguyện và Vô tướng đối với Hỷ 
giác chi, Chánh kiên, Chánh tư duy cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tri-đương trì 
căn, thì pháp đó tương ưng với dĩ tri căn chăng? 

Đáp: Không phải như thế. 

Hỏi: Nếu các pháp tương ưng với dĩ tri căn, thì 
pháp đó tương ưng với vị tri-đương tr1 căn chăng? 

Đáp: Không phải như thê. Đối với cụ tri căn 
cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tr1-đương trì 
căn, thì pháp đó tương ưng với Niệm giác chi 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với vị tr1-đương tr1 căn 
mà không tương ưng với Niệm giác chi, nghĩa là 
vị tri-đương tri căn thâu nhiếp và Niệm giác chi. 
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2. Có pháp tương ưng với Niệm giác chi mà 
không tương ưng với vị tri-đương tr1 căn, nghĩa là 
vị tri-đương tri căn không thâu nhiếp pháp tương 
ưng của Niệm giác chi. 

3. Có pháp tương ưng với vị tri-đương tr1 căn 
cũng tương ưng với Niệm giác chị, nghĩa là vỊị tr1- 
đương tri căn thâu nhiếp pháp tương ưng với Niệm 
giác ch1ị. 

4. Có pháp không tương ưng với vị tr1-đương 
tri căn, cũng không tương ưng với Niệm giác chị, 
nghĩa là Niệm vị tri- đương tri căn không thâu 
nhiếp Niệm giác chi, và các tâm-tâm sở cùng sắc 
vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Đối với Trạch pháp-Tinh tiến-Định giác chi- 
Chánh kiến-Chánh tinh tiến-Chánh niệm-Chánh 
định cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tri-đương trì 
căn, thì pháp đó tương ưng với Hỷ giác chi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với vị tri-đương tr1 căn 
mà không tương ưng với Hỷ giác chị, nghĩa là vị 
tri-đương tri căn thâu nhiếp Hỷ giác chi và Hỷ giác 
chi không thâu nhiếp tương ưng với pháp tương 
ưng của vị trI- đương tr1 căn. 

2. Có pháp tương ưng với Hỷ giác chi, không 
tương ưng với vị tri- đương tri căn, nghĩa là vị tri- 
đương tri căn không thâu nhiếp pháp tương ưng 
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của Hỷ giác chi. 

3. Có pháp tương ưng với vị trI-đương tr1 căn, 
cũng tương ưng với Hỷ giác chị, nghĩa là vị tri- 
đương tr1 căn thâu nhiêp pháp tương ưng với Hỷ 
giác ch1ị. 

4. Có pháp không tương ưng với vị tr1-đương 
tri căn, cũng không tương ưng với Hỷ giác chị, 
nghĩa là vị tri-đương tri căn không thâu nhiếp Hỷ 
giác chị, và Hỷ giác ch1-vỊ tr1- đương tri căn không 
thâu nhiếp, không tương ưng với các tâm-tâm sở 
cùng sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tri-đương trì 
căn, thì pháp đó tương ưng với Khinh an giác chi 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với vị tri-đương tri căn, 
không tương ưng với Khinh an giác chị, nghĩa là 
vị trI-đương tr1 căn tương ưng với Khinh an giác 
chị. 

2. Có pháp tương ưng với Khinh an giác chi mà 
không tương ưng với vị tri-đương tr1 căn, nghĩa là 
VỊ frI-đương tri căn không thâu nhiếp pháp tương 
ưng của Khinh an giác chi. 

3. Có pháp tương ưng với vị tri-đương tr1 căn 
cũng tương ưng với Khinh an giác chi, nghĩa là vị 
tri-đương tr1 căn tương ưng với pháp tương ưng 
của Khinh an giác ch1. 
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4. Có pháp không tương ưng với vị tr1-đương 
tri căn cũng không tương ưng với Khinh an giác 
chi, nghĩa là vị tri-đương tri căn không tương ưng 
với Khinh an giác chi và các tâm-tâm sở cùng sắc 
vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Đôi với Xả giác chi cũng vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với vị tri-đương trì 
căn, thì pháp đó tương ưng với Chánh tư duy 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với vị tr1-đương tr1 căn 
mà không tương ưng với Chánh tư duy, nghĩa là vị 
tri-đương tr1 căn tương ưng với Chánh tư duy, và 
Chánh tư duy không tương ưng với pháp tương 
ưng của vị tri- đương tr1 căn. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy mà 
không tương ưng với vị trI-đương tri căn, nghĩa là 
vị tri-đương tri căn không tương ưng với pháp 
tương ưng của Chánh tư duy. 

3. Có pháp tương ưng với vị trI-đương tr1 căn, 
cũng tương ưng với Chánh tư duy, nghĩa vị tr1- 
đương tr1 căn tương ưng với pháp tương của Chánh 
tư duy. 

4. Có pháp không tương ưng với vị tr1-đương 
tri căn cũng không tương ưng với Chánh tư duy, 
nghĩa là vị tri-đương tri căn không tương ưng với 
Chánh tư duy và các tâm-tâm sở cùng sắc vô vi, 
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tâm bất tương ưng hành. 

Như vỊ tri-đương tr1 căn đôi với phân sau, dĩ tri, 
cụ tri căn đối với phần sau cũng vậy. 

Có sự sai biệt là cụ tri căn đối với Chánh kiến, 
Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với cụ tri căn, không 
tương ưng với Chánh kiên, nghĩa là Chánh kiến 
thuộc về cụ tri căn và Chánh kiến không thâu 
nhiếp, không tương ưng với pháp tương ưng của 
cụ tr1 căn. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh kiến mà 
không tương ưng với cụ tr1 căn, nghĩa là cụ tr1 căn 
không thâu nhiếp pháp tương ưng của Chánh kiến. 

3. Có pháp tương ưng với cụ tr1 căn, cũng tương 
ưng với Chánh kiến, nghĩa là pháp tương ưng của 
Chánh kiến thuộc về cụ tri căn. 

4. Có pháp không tương ưng VỚI CỤ trI căn, 
cũng không tương ưng với Chánh kiến, nghĩa là cụ 
tri căn không thâu nhiệp Chánh kiến và các tâm- 
tâm sở cùng sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 

Niệm giác chi cho đến chánh niệm đối với phần 
sau, nói rộng như phân bàn về giác chỉ. 

Như nói: "Bí-sô! Ta sẽ vì ông nói về bốn mươi 
bốn sự trí, ông nên lắng nghe, cô găng suy tư tìm 
hiểu". 

Hỏi: Thể nào là bôn mươi bốn sự trí2 

Đáp: Nghĩa là trí biết lão tử, trí biết lão tử tập, 
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trí biết lão tử diệt, trí biết hướng lão tử diệt hành. 

Như thế, trí biết sinh hữu-thủ-ái-thọ-xúc-sáu 
xứ-danh sắc-thức- hành. Trí biết hành tập. trí biết 
hành diệt, trí biết hướng hành diệt hành. Đó gọi là 
bốn mươi bốn sự trí. 

Hỏi: Trí biết lão tử cùng với bốn mươi bốn sự 
trí trong nảy, nên nói pháp trí, cho đến đạo trí 
chăng? 

Đáp: Nên nói trí biết lão tử là bốn trí, nghĩa là 
pháp, loại, thế tục, khổ trí. Trí biết lão tử tập là bốn 
trí, nghĩa là pháp-loại-thê tục-tập trí. Trí biệt lão tử 
diệt là bốn trí, nghĩa là pháp-loại-thế tục-diệt trí. 
Trí biết hướng lão tử diệt hành là bốn trí, nghĩa là 
pháp-loạ1- thế tục-đạo trí. Sinh cho đến hành, mỗi 
chi có bốn trí cũng vậy. 

Như nói: "Bí-sô! Ta sẽ vì ông nói về bảy mươi 
bảy sự trí, ông nên quán chân thật, tác ý cho thật 
tốt đẹp". 

Hỏi: Thế nào là bảy mươi bảy sự trí? 

Đáp: Nghĩa là trí biết sinh duyên lão tử. Trí biết 
đêu là sinh duyên lão tử. Trí biết quá khứ sinh 
duyên lão tử. Trí biết quá khứ sinh đều là sinh 
duyên lão tử. Trí biết vị lai sinh duyên lão tử. Trí 
biệt vị lai sinh đều là sinh duyên lão tử. Và pháp 
trụ trí biết tật cả sự này là hữu vi, vô thường, do 
tâm tạo ra, thuận theo duyên sinh-pháp tận-pháp 
giảm-pháp hìa-pháp diệt. 
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Như thê, trí biết hữu-thủ-ái-thọ-xúc-sáu xứ- 
danh sắc-thức-hành. Trí biết vô minh duyên hành. 
Trí biết đêu là vô minh duyên hành. Trí biết quá 
khứ vô minh duyên hành. Trí biết quá khứ đều là 
vô minh duyên hành. Trí biết vị lai vô minh duyên 
hành. Trí biết đêu là vị lai vô minh duyên hành. Và 
trí pháp trụ biết tất cả sự này là hữu vi, vô thường, 
đo tâm tạo ra, thuận theo duyên sinh pháp tận-pháp 
giảm- pháp ha-pháp diệt. 

Hỏi: Trí biết sinh duyên lão tử cùng bảy mươi 
bảy sự trí trong này, nên nói là pháp trí cho đên đạo 
trí chăng? 

Đáp: Nên nói sáu trí trước là trí biết sinh duyên 
lão tử..., đều là bốn trí, nghĩa là pháp-loại-thê tục- 
tập trí. Trí pháp trụ thứ bảy, là một thê tục trí. Như 
bảy trí biết sinh duyên lão tử, cho đến bảy trí biết 
vô minh duyên hành cũng vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đó là loại trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí thì đó là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đó là tha tâm trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được không mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí thì đó là pháp trí 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đó là thê tục trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thể tục trí thì đó là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đó là khổ trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí thì đó là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đó là tập trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nêu thành tựu tập trí thì đó là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí thì đó là diệt trí 
chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu diệt trí thì đó là pháp trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 


Hỏi: 
chăng? 


Đáp: 


Hỏi: 
chăng? 


Nếu thành tựu pháp trí thì đó là đạo trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu đạo trí thi đó là pháp trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu loại trí thì đó là tha tâm trí 


Nếu đạt được không mất. 
Nêu thành tựu tha tâm trí thì đó là loại trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu loại trí thì đó là thê tục trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu thê tục trí thì đó là loại trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu loại trí thì đó là khô trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu khô trí thì đó là loại trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu loại trí thi đó là tập trí 
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Đáp: 


Hỏi: 
chăng? 


Đáp: 


Hỏi: 
chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu tập trí thì đó là loại trí 


Nếu như vậy. 
Nêu thành tựu loại trí thì đó là diệt trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu diệt trí thì đó là loại trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu loại trí thì đó là đạo trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu đạo trí thì đó là loại trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu tha tâm trí thì đó là thê tục 


trí chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu thê tục trí thì đó là tha tâm 


trí chăng? 
Đáp: Nêu đạt được không mât. 


Hỏi: 


chăng? 


Nếu thành tựu tha tâm trí thì đó là khổ trí 


Đáp: Nếu đạt được. 


Hỏi: 


Nếu thành tựu khô trí thì đó là tha tâm trí 
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chăng? 


Đáp: Nếu đạt được không mắt. 


Hỏi 
chăng? 


: Nếu thành tựu tha tâm trí thì đó là tập trí 


Đáp: Nếu đạt được. 


Hỏi 
chăng? 


: Nếu thành tựu tập trí thì đó là tha tâm trí 


Đáp: Nếu đạt được không mắt. 


Hỏi 
chăng? 


: Nếu thành tựu tha tâm trí thì đó là diệt trí 


Đáp: Nếu đạt được. 


Hỏi 
chăng? 


: Nếu thành tựu diệt trí thì đó là tha tâm trí 


Đáp: Nếu đạt được không mắt. 


Hỏi 
chăng? 


: Nếu thành tựu tha tâm trí thì đó là đạo trí 


Đáp: Nếu đạt được. 


Hỏi 
chăng? 


: Nếu thành tựu đạo trí thì đó là tha tâm trí 


Đáp: Nếu đạt được. 


Hỏi 
chăng? 


: Nếu thành tựu thể tục trí thì đó là khô trí 


Đáp: Nếu được không mắt. 


Hỏi 
chăng? 


: Nếu thành tựu khổ trí thì đó là thế tục trí 


Đáp: Đúng như vậy. 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 10 2431 


Hỏi: 


chăng? 
Đáp 


Hỏi: 


chăng? 
Đáp 


Hỏi: 


chăng? 
Đáp 


Hỏi: 


chăng? 
Đáp 


Hỏi: 


chăng? 
Đáp 


Hỏi: 


chăng? 
Đáp 


Hỏi: 


chăng? 
Đáp 


Hỏi: 


chăng? 
Đáp 


Hỏi: 


chăng? 


Nếu thành tựu thê tục trí thì đó là tập trí 


: Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu tập trí thì đó là thê tục trí 


: Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu thê tục trí thì đó là diệt trí 


: Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu diệt trí thì đó là thê tục trí 


: Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu thê tục trí thì đó là đạo trí 


: Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu đạo trí thì đó là thê tục trí 


: Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu khô trí thì đó là tập trí 


: Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu tập trí thì đó là khô trí 


: Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu khô trí thì đó là diệt trí 
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Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


chăng? 


Đáp: 
Hỏi: 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu diệt trí thì đó là khô trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu khô trí thì đó là đạo trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu đạo trí thì đó là khô trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu tập trí thì đó là diệt trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu diệt trí thì đó là tập trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu tập trí thì đó là đạo trí 


Nếu đạt được. 
Nêu thành tựu đạo trí thì đó là tập trí 


Đúng như vậy. 
Nêu thành tựu diệt trí thì đó là đạo trí 


Có thể được. 
Nêu thành tựu đạo trí thì đó là diệt trí 
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chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị lai thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mật thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rôi mât, thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu hiện tại thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì đó là. Nếu chưa 
diệt, giả sử diệt rôi mât, thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí vị lai thì đó là hiện 
tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu hiện tại thì đó là vị lai 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
vị lai-hiện tại chăng? 

Đáp: Vị lai thì nhất định thành tựu, hiện tại nếu 
hiện ở trước mắt. 
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Hỏi: Nêu thành tựu vị lai-hiện tại thì đó là quá 
khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí vị lai thì đó là hiện 
tại-quá khứ chăng? 

Đáp: Có vị lai mà không phải quá khứ-hiện tại, 
nghĩa là pháp trí đã đạt được chưa diệt, giả sử diệt 
rôi mất, không hiện ở trước mắt. Có vị lai và quá 
khứ mả không phải hiện tại, nghĩa là pháp trí đã 
diệt không mât, không hiện ở trước mắt. Có vị lai 
và hiện tại mà không phải quá khứ, nghĩa là pháp 
trí hiện ở trước mặt kia chưa diệt, giả sử diệt rồi 
mất. Có vị lai và quá khứ-hiện tại, nghĩa là pháp trí 
đã diệt không mất và cũng hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu quá khứ-hiện tại thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí hiện tại thì đó là 
quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: VỊ lai nhất định thành tựu, quá khứ nếu đã 
diệt không mất thì thành tựu, nếu chưa diệt, giả sử 
diệt rôi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu quá khứ-vỊ lai thì đó là hiện 
tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. Như pháp trí, trải 
qua sáu loại, khổ- tập-diệt-đạo cũng vậy. 
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Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ thì đó 
là vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị lai thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mật thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rôi mât thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ, thì đó 
là hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu hiện tại thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí vị lai thì đó là 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu hiện tại thì đó là vị lai 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ thì đó 
là vị lai-hiện tại chăng? 

Đáp: Vị lai nhật định thành tựu, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nêu thành tựu vị lai-hiện tại thì đó là quá 
khứ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Nêu thành tựu tha tâm trí vị lai thì đó là 
quá khứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Có vị lai mà không phải hiện tại-quá khứ, 
nghĩa là tha tâm trí đã được không mât và chưa 
diệt, giả sử diệt rôi mât chứ không hiện ở trước 
mặt. Có vị lai và quá khứ mà không phải hiện tại, 
nghĩa là tha tâm trí đã diệt không mât chứ không 
hiện ở trước mặt. Có vị lai và quá khứ là hiện tại, 
nghĩa là tha tâm trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu quá khú-hiện tại thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí hiện tại thì đó là 
quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu quá khứ-vị lai thì đó là hiện 
tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu thể tục trí quá khứ thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu vị lai thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thể tục trí quá khứ thì đó là 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 
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Hỏi: Nếu thành tựu hiện tại thì đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thê tục trí vị lai thì đó là 
hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu hiện tại thì đó là vị lai 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thể tục trí quá khứ thì đó là 
hiện tạI-vỊ lai chăng? 

Đáp: Vị lai nhật định thành tựu, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu hiện tại-vị lai thì đó là quá 
khứ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thê tục trí vị lai thì đó là 
quá khứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ nhất định thành tựu, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu quá khú-hiện tại thì đó là 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thể tục trí hiện tại thì đó là 
quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Nếu thành tựu quá khứ-vị lai thì đó là hiện 
tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
loại trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí quá khứ thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
loại trí vỊị lai chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí vị lai thì đó là pháp 
trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
loại trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí hiện tại thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt, không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
loại trí quá khứ-hiện tại chăng? 
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Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải loại 
trí quá khứ-hiện tại, nghĩa là pháp trí đã diệt không 
mất, loại trí chưa diệt, giả sử diệt rôi mật chứ 
không hiện ở trước mặt. Có pháp trí quá khứ và 
loại trí quá khứ mà không phải là hiện tại nghĩa là 
pháp, loại trí đã diệt không mất, loại trí không hiện 
ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và loại trí hiện tại 
chứ không phải là quá khứ, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mật, loại trí hiện ở trước mắt chưa diệt, giả 
sử diệt rồi mất. Có pháp trí quá khứ và loại trí quá 
khứ-hiện tại, nghĩa là pháp, loại trí đã diệt không 
mất, loại trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí quá khứ-hiện tại thì 
đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
loại trí hiện tạI-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải là loại 
trí hiện tạI-vỊ lai, nghĩa là pháp trí đã diệt không 
mất, chưa đạt được loại trí. Có pháp trí quá khứ và 
loại trí vị lai mà không phải hiện tại, nghĩa là pháp 
trí đã diệt không mất, đã đạt được loại trí mà không 
hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và loại trí 
hiện tại-vị lai, nghĩa là pháp trí đã diệt không mắt, 
loại trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí hiện tại-vị lai thì đó 
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là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
loại trí quá khứ-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải loại 
trí quá khứ-vỊ lai, nghĩa là pháp trí đã diệt không 
mất, chưa đạt được loại trí. Có pháp trí quá khứ và 
loại trí vị lai, không phải quá khứ, nghĩa là pháp trí 
đã diệt không mất, đã đạt được loại trí chưa diệt, 
giả sử diệt rồi mất. Có pháp trí quá khứ và loại trí 
quá khứ-vỊ lai, nghĩa là pháp, loại trí đã diệt không 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí quá khứ-vị lai thì đó 
là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
loại trí quá khứ-hiện tạ1-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải loại 
trí quá khứ-hiện tạ1-vỊ la1, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mất, chưa đạt được loại trí. Có pháp trí quá 
khứ và loại trí vị lai mà không phải quá khứ-hiện 
tại, nghĩa là pháp trí đã diệt không mất, đã đạt được 
loại trí mà chưa diệt, giả sử diệt rôi mất chứ không 
hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và loại trí 
hiện tại-vỊ lai, không phải quá khứ, nghĩa là pháp 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 10 2441 


trí đã diệt không mất, loại trí hiện ở trước mắt, chưa 
diệt, giả sử diệt rồi mật. Có pháp trí quá khứ và loại 
trí quá khứ-vỊ lai mà không phải là hiện tại, nghĩa 
là pháp, loại trí đã diệt không mắt, loại trí không 
hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và loại trí 
quá khứ-hiện tại-vị lai, nghĩa là pháp, loại trí diệt 
không mất, loại trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu loại trí quá khứ-hiện tạ1-vỊ 
lai thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không : mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rôi mắt thì không thành tựu. 
Như đối với loại trí làm thành bảy tiểu. 

Đối với tập-diệt-đạo trí cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
tha tâm trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ thì đó 
là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
tha tâm trí vị lai chăng? 

Đáp: Nếu đạt được không mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí vị lai thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
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chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
tha tâm trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nêu thành tựu tha tâm trí hiện tại thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
tha tâm trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải tha 
tâm trí quá khứ-hiện tại, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mắt, tha tâm trí chưa diệt, giả sử diệt rôi mắt 
không hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí quá khứ mà không phải là hiện tại, nghĩa là 
pháp trí, tha tâm trí đã diệt không mắt, tha tâm trí 
không hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí quá khứ-hiện tại, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mất, tha tâm trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ-hiện tại 
thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
tha tâm trí hiện tạ1-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải là tha 
tâm trí hiện tại-vỊị lai, nghĩa là pháp trí đã diệt 
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không mất, chưa được tha tâm trí, ø1ả sử đã được 
rồi mất. Có pháp trí quá khứ và tha tâm trí vị lai 
mà không phải hiện tại, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mất, tha tâm trí đã được không mất mà 
không hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí hiện tại-vỊị lai, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mất, tha tâm trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí hiện tại-vị lai thì 
đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
tha tâm trí quá khứ- vị lai chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải là tha 
tâm trí quá khứ-vỊ lai, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mất, chưa được tha tâm trí, giả sử được rôi 
mất. Có pháp trí quá khứ và tha tâm trí vị lai mà 
không phải là quá khứ, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mất, tha tâm trí đạt được không mất, chưa 
diệt nếu diệt đã mất. Có pháp trí quá khứ và tha 
tâm trí quá khứ-vỊ lai, nghĩa là pháp trí và tha tâm 
trí đã diệt không mất. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ-vị lai 
thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
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tha tâm trí quá khứ- hiện tại-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải là tha 
tâm trí quá khứ- hiện tại-vỊ la1, nghĩa là pháp trí đã 
diệt không mất, chưa được tha tâm trí, ø1ả sử được 
mà đã mất. Có pháp trí quá khứ và tha tâm trí vị lai 
mà không phải là quá khú-hiện tại, nghĩa là pháp 
trí đã diệt không mật, tha tâm trí đã đạt được không 
mắt, chưa diệt nếu diệt đã mất, không hiện ở trước 
mặt. Có pháp trí quá khứ và tha tâm trí quá khứ-vị 
lai mà không phải là hiện tại, nghĩa là pháp trí và 
tha tâm trí đã diệt không mất, tha tâm trí không 
hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và tha tâm 
trí quá khứ-hiện tại-vỊ lai, nghĩa là pháp trí đã diệt 
không mất, tha tâm trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu tha tâm trí quá khứ-hiện tại- 
vỊ lai thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
thế tục trí quá khứ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thể tục trí quá khứ thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
thê tục trí vị lai chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu thế tục trí vị lai, thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

_ Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
thê tục trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu thể tục trí hiện tại, thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
thế tục trí quá khứ- hiện tại chăng? 

Đáp: Quá khứ nhất định thành tựu, hiện tại nếu 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu thế tục trí quá khú-hiện tại 
thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu quá khứ đã diệt không mất thì thành 
tựu. Nếu chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không 
thành tựu. 

_ Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
thê tục trí hiện tại-vỊ lai chăng? 

Đáp: Vị lai nhật định thành tựu, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu thê tục trí hiện tại-vị lai thì 
đó là pháp trí quá khứ chăng? 
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Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 
_ Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
thê tục trí quá khứ-vỊ lai chăng? 
Đáp: Đúng như vậy. 
Hỏi: Nếu thành tựu thê tục trí quá khứ-vị lai thì 
đó là pháp trí quá khứ chăng? 
Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 
_ Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
thê tục trí quá khứ- hiện tạ1-vỊ lai? 
Đáp: Quá khứ-vị lai nhất định thành tựu, hiện 
tại nếu hiện ở trước mắt. 
Hỏi: Nếu thành tựu thê tục trí quá khứ-hiện tại- 
vỊ lai thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 
Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 
Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
khô trí quá khứ chăng? 
Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 
Hỏi: Nếu thành tựu khô trí quá khứ thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 
Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 
Hỏi: Nêu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
khô trí vị lai chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu khô trí vị lai thì đó là pháp 
trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
khô trí hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu khô trí hiện tại thì đó là 
pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
khổ trí quá khứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ mà không phải là khổ 
trí quá khứ-hiện tại, nghĩa là pháp trí đã diệt không 
mất, khô trí chưa diệt, giả sử diệt rôi mật chứ 
không hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và 
khố trí quá khứ mà không phải là hiện tại, nghĩa là 
pháp trí, khô trí đã diệt không mất, khô trí không 
hiện ở trước mắt. Có pháp trí quá khứ và khô khô 
trí hiện tại mả không phải là quả khứ, nghĩa là pháp 
trí đã diệt không mắt, khô trí hiện ở trước mắt, chưa 
diệt, giả sử diệt rồi mất. Có pháp trí quá khứ và khổ 
trí quá khứ-hiện tại, nghĩa là khô trí và pháp trí đã 
diệt không mất, khô trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí quá khứ-hiện tại thì 
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đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
khô trí hiện tại-vị lai chăng? 

Đáp: Vị lai nhật định thành tựu, hiện tại nêu 
hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí hiện tại-vị lai thì đó 
là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
khố trí quá khứ-vị lai chăng? 

Đáp: Vị lai nhất định thành tựu. Quá khứ nêu 
đã diệt không mất thì thành tựu, nếu chưa diệt, giả 
sử diệt rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí quá khứ-vị lai thì đó 
là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu pháp trí quá khứ thì đó là 
khố trí quá khứ-hiện tại-vị lai chăng? 

Đáp: Có pháp trí quá khứ và khô trí vị lai mà 
không phải là quá khứ-hiện tại, nghĩa là pháp trí đã 
diệt không mất, khổ trí chưa diệt, giả sử diệt TÔI 
mất chứ không hiện ở trước mặt. Có pháp trí quá 
khứ và khổ trí hiện tại-vị lai, không phải là quá 
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khứ, nghĩa là pháp trí đã diệt không mất, khô trí 
hiện ở trước mắt, chưa diệt, giả sử diệt rồi mất. Có 
pháp trí quá khứ và khổ trí quá khứ-vị lai mà không 
phải là hiện tại, nghĩa là pháp trí và kh trí đã diệt 
không mất, khô trí không hiện ở trước mặt. Có 
pháp trí quá khứ và khổ trí quá khứ-hiện tại-vỊ lai, 
nghĩa là pháp trí và khố trí đã diệt không mất, khổ 
trí hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu khổ trí quá khú-hiện tại-vỊ 
lai thì đó là pháp trí quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất thì thành tựu. Nếu 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Như pháp trí đối với phân sau, làm thành bảy 
phân nhỏ, cho đến diệt trí đối với đạo trí, tùy theo 
những. sự thích hợp, làm thành bảy phân nhỏ cũng 
như vậy. Như bảy phần nhỏ, bảy phân lớn cũng 
như vậy. 

Sự sai biệt là dùng hai hoặc nhiêu đối với một, 
hoặc dùng một đối chiếu với hai hoặc nhiêu, như 
quá khứ là đầu tiên có bảy, vị lai cho đến quá khứ- 
vị lai-hiện tại là đầu tiên cũng đều có bảy, như vậy, 
nên biết. 
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QUYÊN 1I 

Chương 4: NGHIỆP UẦN 
Phẩm 1: BÀN VỀ HÀNH ÁC 
Ba hành cùng đổi ba căn, 
Cho đến đổi với người nghiệp đạo, 
Ba nghiệp đổi với mười nghiệp đạo, 
Chín môn nghiệp thâu nhiếp lần nhau, 
Thân-tâm-thọ đêu có bồn câu, 
Ba chướng thể ấy như thể nào, 
Thể nào là tội lớn-quả lớn, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Ba hành ác, ba căn bất thiện, ba hành ác 
thâu nhiếp ba căn bất thiện, hay là ba căn bất thiện 
thâu nhiếp ba hành ác? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có hành ác mà không phải là căn bất thiện, 
nghĩa là hành ác của thân-ngữ, tà kiến, tư duy bất 
thiện. 

2. Có căn bất thiện mà không phải là hành ác, 
nghĩa là căn bất thiện sĩ. 

3. Có hành ác cũng là căn bất thiện, nghĩa là 
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tham dục-giận dữ. 

4. Không phải hành ác cũng không phải căn bất 
thiện, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Ba diệu hạnh, ba căn thiện, ba diệu hạnh 
thâu nhiếp ba căn thiện, hay là ba căn thiện thâu 
nhiếp ba diệu hạnh? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có diệu hạnh mà không phải là căn thiện, 
nghĩa là diệu hạnh của thân-ngữ và tư duy thiện. 

2. Có căn thiện mà không phải là diệu hạnh, 
nghĩa là chánh kiến không thâu nhiếp căn thiện vô 
S1. 

3. Có diệu hạnh cũng là căn thiện, nghĩa là vô 
tham-vô sân và chánh kiến. 

4. Không phải diệu hạnh, cũng không phải căn 
thiện, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Ba hành ác và mười nghiệp đạo bất thiện, 
ba thâu nhiệp mười, hay mười thâu nhiếp ba? 

Đáp: Ba thâu nhiếp mười, không phải mười 
thâu nhiếp ba. Không thâu nhiệp những gì? Nghĩa 
là trừ ra nghiệp đạo đã thâu nhiêp hành ác của thân 
ngữ ý, còn lại những hành ác của thân-ngữ-ý. 

Hỏi: Ba diệu hạnh và mười nghiệp đạo thiện, 
ba thâu nhiệp mười, hay là mười thâu nhiếp ba? 

Đáp: Ba thâu nhiếp mười chứ không phải mười 
thâu nhiếp ba. Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa 
là trừ ra nghiệp đạo đã thâu nhiếp diệu hạnh của 
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thân-ngữ-ý, còn lại những diệu hạnh của thân-ngữ- 
ý, 

Hỏi: Ba nghiệp và mười nghiệp đạo, ba nghiệp 
thâu nhiếp mười nghiệp đạo, hay là mười nghiệp 
đạo thâu nhiếp ba nghiệp? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có nghiệp mà không phải nghiệp đạo, đó là 
nghiệp đạo không thâu nhiệp nghiệp thân-ngữ và 
ý, 

2. Có nghiệp đạo, không phải nghiệp, nghĩa là 
ba nghiệp đạo sau. 

3. Có nghiệp cũng là nghiệp đạo, nghĩa là bảy 
nghiệp đạo trước. 

4. Không phải nghiệp, cũng không phải nghiệp 
đạo, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Ba nghiệp, là nghiệp của thân-ngữ-ý. Bốn 
nghiệp, là nghiệp dị thục đen - đen, nghiệp dị thục 
trăng - trắng, nghiệp dị thục đen trăng 

- đen trăng, nghiệp không có dị thục không phải 
là đen không phải là trăng mà có khả năng trừ hết 
các nghiệp. 

Hỏi: Ba nghiệp thâu nhiếp bốn nghiệp, hay là 
bốn nghiệp thâu nhiẾp ba nghiệp? 

Đáp: Ba thâu nhiếp bốn, không phải là bốn thâu 
nhiếp ba. Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là trừ 
ra khả năng đoạn trừ các nghiệp tư duy học, còn lại 
các nghiệp vô lậu, nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô 
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sắc, và tất cả các nghiệp vô ký. 

Ba nghiệp là nghiệp của thân-ngữ-ýÝ. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp thuận theo pháp hiện tại mà thọ, 
nghiệp thuận theo đời kế tiếp mà thọ, nghiệp thuận 
theo đời sau tiếp mới thọ. 

Hỏi: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
hay là ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp trước? 

Đáp: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
không phải ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp 
trước. Không thâu nhiếp những gì: Đó là nghiệp 
bất định, nghiệp vô ký, nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp là nghiệp của thân-ngữ-ýÝ. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp thuận lạc thọ, nghiệp thuận khô 
thọ, nghiệp thuận bất khô bất lạc thọ. 

Hỏi: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
hay là ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp trước? 

Đáp: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
không phải ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp 
trước. Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp 
vô ký, nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp là nghiệp của thân- _ngữ-ý. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp quá khứ-hiện tạ1-vỊ lai. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp thiện-bất thiện, vô ký. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp học-vô học-phi học phi vô học. 
Lại có ba nghiệp, là nghiệp do kiến đoạn, tu đoạn- 
do không-có đoạn. 

Hỏi: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
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hay là ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp trước? 

Đáp: Tùy thuộc vào sự việc của nghiệp mà lần 
lượt thâu nhiếp nhau. 

Ba nghiệp là nghiệp của thân-ngữ-Ý. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp hệ thuộc cõi Dục-Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
hay là ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp trước? 

Đáp: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
không phải ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp 
trước. Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp 
vô lậu. 

Bốn nghiệp như trước đã trình Dày, Ba nghiệp 
là nghiệp thuận theo ,pháp hiện tại mà thọ, nghiệp 
thuận theo đời kế tiếp mà thọ, nghiệp thuận theo 
đời sau tiếp mới thọ. 

Hỏi: Bốn nghiệp thâu nhiếp ba nghiệp, hay là 
ba nghiệp thâu nhiệp bôn nghiệp? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có bốn nghiệp mà không phải ba nghiệp, 
nghĩa là có thể đoạn các nghiệp tư duy học, nghiệp 
bât định thiện-bất thiện hệ thuộc cõi Dục và nghiệp 
bất định thiện hệ thuộc cõi Sắc. 

2. Có ba nghiệp mà không phải bốn nghiệp, đó 
là quyết quyết định-thiện hệ thuộc cõi Vô sắc. 

3. Có bốn nghiệp cũng là ba nghiệp, là nghiệp 
định thiện-bất thiện hệ thuộc cõi Dục và nghiệp 
quyết định thiện hệ thuộc cõi Săc. 
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4. Không phải bốn nghiệp cũng không phải ba 
nghiệp, nghĩa là trừ ra khả năng đoạn các nghiệp 
tư duy học, còn lại nghiệp vô lậu, nghiệp bất định- 
thiện hệ thuộc cõi Vô sắc và nghiệp vô ký. 

Bồn nghiệp như trước đã trình bảy. Ba nghiệp, 
là nghiệp thuận lạc thọ, nghiệp thuận khô thọ, 
nghiệp thuận bất khô bất lạc thọ. 

Hỏi: Bốn nghiệp thâu nhiếp ba nghiệp, hay là 
ba nghiệp thâu nhiệp bôn nghiệp? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

I. Có bốn nghiệp mà không phải ba nghiệp, 
nghĩa là có thể đoạn các nghiệp tư duy học. 

2. Có ba nghiệp mà không phải bỗn nghiệp, đó 
là nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc. 

3. Có bốn nghiệp cũng là ba nghiệp, là nghiệp 
thiện-bất thiện hệ thuộc cõi Dục và nghiệp thiện hệ 
thuộc cõi Sắc. 

4. Không có bốn nghiệp cũng không phải ba 
nghiệp, nghĩa là trừ ra khả năng đoạn các nghiệp 
tư duy học, còn lại nghiệp vô lậu và nghiệp vô ký. 

Bốn nghiệp như trước đã trình bày. Ba nghiệp, 
là nghiệp quá khứ- hiện tạ1-vỊ lai. Lại có ba nghiệp, 
là nghiệp thiện-bất thiện, vô ký. Lại có ba nghiệp, 
là nghiệp học-vô học-phi học phi vô học. Lại nữa, 
có ba nghiệp, là nghiệp do kiên đoạn-do tu đoạn- 
không có đoạn. 

Hỏi: Bốn nghiệp thâu nhiếp ba nghiệp, hay là 
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ba nghiệp thâu nhiếp bốn nghiệp? 

Đáp: Ba nghiệp thâu nhiếp bốn nghiệp, không 
phải bôn nghiệp thâu nhiếp ba nghiệp. Không thâu 
nhiếp những gì? Nghĩa là trừ ra khả năng đoạn các 
nghiệp tư duy học, còn lại nghiệp vô lậu, nghiệp 
thiện hệ thuộc cõi Vô sắc và nghiệp vô ký. 

Bốn nghiệp như trước đã trình bày. Ba nghiệp, 
là nghiệp hệ thuộc cõi Dục-Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: Bốn nghiệp thâu nhiếp ba nghiệp, hay là 
ba nghiệp thâu nhiệp bốn nghiệp? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có bốn nghiệp mà không phải ba nghiệp, 
nghĩa là có thể đoạn các nghiệp tư duy học. 

2. Có ba nghiệp mà không phải bốn nghiệp, đó 
là nghiệp thiện hệ thuộc cõi Vô sắc và nghiệp vô 
ký. 

3. Có bốn nghiệp cũng là ba nghiệp, là nghiệp 
thiện-bất thiện hệ thuộc cõi Dục và nghiệp thiện hệ 
thuộc cõi Sắc. 

4. Không phải bỗn nghiệp cũng không phải ba 
nghiệp, nghĩa là trừ ra khả năng đoạn các nghiệp 
tư duy học, còn lại nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, là nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
mà thọ nghiệp theo đời kế tiếp mà thọ, nghiệp 
thuận theo đời sau tiếp mới thọ. Lại có ba nghiệp, 
là nghiệp thuận lạc thọ, nghiệp thuận khô thọ, 
nghiệp thuận bất khô bất lạc thọ. 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền I1 2457 


Hỏi: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
hay là ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp trước? 

Đáp: Ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp trước, 
không phải ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp 
sau. Không thâu nhiệp những gì? Đó là nghiệp bât 
định. 

Ba nghiệp, là nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
mà thọ, nghiệp thuận theo đời kế tiếp mà thọ, 
nghiệp thuận theo đời sau tiếp mới thọ. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp quá khứ-hiện tạ1-vỊ lai. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp thiện-bất thiện, vô ký. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp học-vô học-phi học phi vô học. 
Lại có ba nghiệp, là nghiệp do kiến đoạn-do tu 
đoạn-không có đoạn. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp bât định, nghiệp vô ký, nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, là nghiệp thuận theo pháp hiện tại 
mà thọ, nghiệp thuận theo đời kế tiếp mà thọ, 
nghiệp thuận theo đời sau tiếp mới thọ. Lại có ba 
nghiệp, là nghiệp hệ thuộc cõi Dục-Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: Ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp sau, 
hay là ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp trước? 

Đáp: Ba nghiệp sau thâu nhiếp ba nghiệp trước, 
không phải ba nghiệp trước thâu nhiếp ba nghiệp 
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sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp bất 
định, nghiệp vô ký. 

Ba nghiệp, là nghiệp thuận lạc thọ, nghiệp 
thuận khô thọ, nghiệp thuận bât khô bât lạc thọ. Lại 
có ba nghiệp, là nghiệp quá khú-hiện tại-vỊ lai. Lại 
có ba nghiệp, là nghiệp thiện-bất thiện, vô ký. Lại 
có ba nghiệp, là nghiệp học-vô học-phIi học phi vô 
học. Lại có ba nghiệp, là nghiệp do kiến đoạn-do 
tu đoạn-không có đoạn. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
nghiệp vô ký, nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, là nghiệp thuận lạc thọ, nghiệp 
thuận khô thọ, nghiệp thuận bất khổ bất lạc thọ. Lại 
có ba nghiệp là nghiệp hệ thuộc cõi Dục- Sắc-Vô 
sắc. 

Hỏi: Nghiệp trước thâu nhiếp sau, hay sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, phải trước thâu 
nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là 
nghiệp vô ký. 

Ba nghiệp, là nghiệp quá khứ-hiện tại-vỊị lai. 
Lại có ba nghiệp, là nghiệp thiện-bất thiện, vô ký. 
Lại có ba nghiệp, là nghiệp học-vô học-ph1 học phi 
vô học. Lại có ba nghiệp, là nghiệp do kiên đoạn- 
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do tu đoạn-không có đoạn. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Tùy thuộc vào sự việc của nghiệp mà lần 
lượt thâu nhiếp nhau. 

Ba nghiệp, là nghiệp quá khứ-hiện tại-vỊị lai. 
Lại có ba nghiệp, là nghiệp hệ thuộc cõi Dục-Sắc- 
Vô sắc. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Là trước thâu nhiếp sau, không phải sau 
thâu nhiếp trước. 

Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp vô 
lậu. 

Ba nghiệp, là nghiệp thiện-bát thiện, vô ký. Lại 
có ba nghiệp, là nghiệp học-vô học-phi học phi vô 
học. Lại nữa, có ba nghiệp, là nghiệp do kiến đoạn- 
do tu đoạn-không có đoạn. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Tùy thuộc vào sự việc của nghiệp kia, lần 
lượt thâu nhiếp nhau. 

Ba nghiệp, là nghiệp thiện-bắt thiện, vô ký. Lại 
có ba nghiệp, là nghiệp hệ thuộc cối Dục-Săc- Vô 
sắc. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 
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Đáp: Là trước thâu nhiếp sau, không phải sau 
thâu nhiếp trước. 

Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp vô 
lậu. 

Ba nghiệp là nghiệp thiện-bắt thiện-vô ký. Lại 
có ba nghiệp hệ thuộc cõi Dục-Vô sắc. 

Hỏi: Là nghiệp trước thâu nhiếp sau, hay là sau 
thâu nhiếp trước? 

Đáp: Trước thâu nhiếp sau, không phải sau thâu 
nhiếp trước. 

Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp vô 
lậu. 

Ba nghiệp, là nghiệp học-vô học-phi học phi vô 
học. Lại có ba nghiệp, là nghiệp do kiến đoạn-do 
tu đoạn-không có đoạn. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau, hay là sau thâu 
nhiếp trước? 

Đáp: Tùy thuộc vào sự việc của nghiệp mà lần 
lượt thâu nhiếp nhau. 

Ba nghiệp là nghiệp hệ thuộc cõi Dục-Sắc-Vô 
sắc. Lại có ba nghiệp là nghiệp học-vô học-phi học 
phi vô học. Lại có ba nghiệp là nghiệp do kiến 
đoạn-do tu đoạn-không có đoạn. 

Hỏi: Là nghiệp trước thâu nhiếp sau, hay là sau 
thâu nhiếp trước? 

Đáp: Sau thâu nhiếp trước, không phải trước 
thâu nhiếp sau. Không thâu nhiếp những gì? Đó là 
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nghiệp vô lậu. 

Ba nghiệp, là nghiệp học-vô học-phi học phi vô 
học. Lại có ba nghiệp, là nghiệp hệ thuộc cõi Dục- 
Săc- Võ sắc. 

Hỏi: Là trước thâu nhiếp sau hay sau thâu nhiếp 
trước? 

Đáp: Là sau thâu nhiếp trước, không phải trước 
thâu nhiÊp sau. 

Không thâu nhiếp những gì? Đó là nghiệp vô 
lậu. 

Hỏi: Có thể có nghiệp cảm thân thọ mà không 
phải là tâm chăng? 

Đáp: Có, đó là nghiệp bất thiện. 

Hỏi: Có thê có nghiệp cảm tâm thọ mà không 
phải là thân chăng? 

Đáp: Có, đó là nghiệp thiện vô ký. 

Có thể có nghiệp cảm thân tâm thọ chăng? 

Đáp: Có đó là nghiệp thiện-hữu ký. 

Hỏi: Có thê có nghiệp không cảm thân-tâm thọ 
mà cảm dị thục chăng? 

Đáp: Có, đó là các nghiệp cảm dị thục của sắc 
tâm bât tương ưng hành. 

Như nói có ba chướng, là phiền não chướng, 
nghiệp chướng, dị thục chướng. 

Hỏi: Thế nào là phiên não chướng? 

Đáp: Nghĩa là như có một bản tánh đầy đủ 
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phiền não tham-giận-sI Dùng cháy. Bởi vì như vậy 
cho nên khó s sống, chán việc khó, khó có thể dạy 
bảo, khó có thể khai ngộ, khó có thể lìa bỏ, khó có 
thế giải thoát được. 

Hỏi: Thế nào là nghiệp chướng? 

Đáp: Nghĩa là năm nghiệp vô gián. 

Hỏi: Thể nào là dị thục chướng? 

Đáp: Nghĩa là các xứ hữu tình, Na-lạc-ca, bàng 
sinh, cõi quỷ, châu Bắc Câu-lô, xứ Vô tưởng thiên. 

Hỏi: Trong ba hành ác, hành nào là tội lớn 
nhật? 

Đáp: Đó là tội phá Tăng, nói lời lừa dối. Nghiệp 
này có thể nhận lây quả dị thục đau khổ trong tât 
cả các địa ngục vô gián qua vô lượng đời kiếp 

Hỏi: Trong ba diệu hạnh, diệu hạnh nào là quả 
lớn nhất? 

Đáp: Nghĩa là tư duy trong đẳng chí của Hữu 
thứ nhât. Nghiệp này có thê nhận lây quả báo sông 
lâu tám vạn kiếp của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Phẩm 2: BÀN VÉ TÀ NGỮ 
Ba tà-ba chánh giống và khác, 
Ba hành ác là cong-bẩn-đục, 
Diệu-tịnh-mặc thâu nhiếp lán nhau, 
Phi lý dẫn dắt cùng sáu câu, 
Nghiệp cảm được quả trải ba đời, 
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Quả dị thục gôm có tắm câu, 

Năm nghiệp chẳng trước cũng chẳng 
sau, 

Nghĩa chương này xin nói đây ẩu. 

Hỏi: Các tà ngữ thì đó là tà mạng chăng? Nêu 
là tà mạng thì đó là tà ngữ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có tà ngữ mà không phải tà mạng, nghĩa là 
trừ ra tham đã khởi bốn hành ác của ngữ, còn lại 
các hành ác của ngữ. 

2. Có tà mạng mà không phải tà ngữ, nghĩa là 
tham đã khởi ba hành ác của thân. 

3. Có tà ngữ cũng là tà mạng, nghĩa là tham đã 
khởi bốn hành ác của ngữ. 

4. Không phải tà ngữ, cũng không phải tà 
mạng, nghĩa là trừ ra tham đã khởi ba hành ác của 
thân, còn lại các hành ác của thân. 

Hỏi: Các tà nghiệp thì đó là tà mạng chăng? 
Nếu là tà mạng thì đó là tà nghiệp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tà nghiệp mà không phải tà mạng, nghĩa 
là trừ ra tham đã khởi ba hành ác của thần, các hành 
ác của thân. 

2. Có tà mạng mà không phải tà nghiệp, nghĩa 
là tham đã khởi bốn hành ác của ngữ. 

3. Có tà nghiệp cũng là tà mạng, nghĩa là tham 
đã khởi ba hành ác của thân. 
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4. Không phải tà nghiệp cũng không phải tà 
mạng, nghĩa là trừ ra tham đã khởi bốn hành ác của 
ngữ, còn lại các hành ác của ngữ. 

Hỏi: Các chánh ngữ thì đó là Chánh mạng 
chăng? Nếu là Chánh mạng thì đó là Chánh ngữ 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có chánh ngữ mà không phải chánh mạng, 
nghĩa là trừ vô tham đã khởi bốn diệu hạnh của 
ngữ, còn lại các diệu hạnh của ngữ. 

2. Có chánh mạng mà không phải chánh ngữ, 
nghĩa là vô tham đã khởi ba diệu hạnh của thân. 

3. Có chánh ngữ cũng là chánh mạng, nghĩa là 
vô tham đã khởi bỗn diệu hạnh của ngữ. 

4. Không phải chánh ngữ, cũng không phải 
chánh mạng, nghĩa là trừ vô tham đã khởi ba diệu 
hạnh của thân, còn lại các diệu hạnh của thân. 

Hỏi: Các chánh nghiệp là chánh mạng, hay 
chánh mạng là chánh nghiệp? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có chánh nghiệp, không phải chánh mạng, 
nghĩa là trừ vô tham đã khởi ba diệu hạnh của thân, 
còn lại các diệu hạnh của thân. 

2. Có chánh mạng, không phải chánh nghiệp, 
nghĩa là vô tham đã khởi bỗn diệu hạnh của ngữ. 

3. Có chánh nghiệp, cũng có chánh mạng, 
nghĩa là vô tham đã khởi ba diệu hạnh của thân. 
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4. Không phải chánh nghiệp, cũng không phải 
chánh mạng, nghĩa là trừ vô tham đã khởi bốn diệu 
hạnh của ngữ, còn lại các diệu hạnh của ngữ. 

Ba sự cong vạy-nhơ bân-vẫn đục của ba hành 
ác, nghĩa là thân cong vạy-thân nhơ bắn-thân vẫn 
đục; ngữ cong vạy-ngữ nhơ bần-ngữ vẫn đục; ý 
cong vạy, ý nhơ bân, ý vân đục. 

Hỏi: Thế nào là ba cong vạy? 

Đáp: Nghĩa là sự dua nịnh đã khởi ba nghiệp 
thân-ngữ-ý. 

Hỏi: Thế nào là ba nhơ bân? 

Đáp: Nghĩa là sự giận dữ đã khởi ba nghiệp 
thân-ngữ-ý. 

Hỏi: Thế nào là ba vẫn đục? 

Đáp: Nghĩa là tham đã khởi ba nghiệp thân- 
ngữ-ý. 

Hỏi: Ba hành ác thâu nhiếp ba cong vạy-nhơ 
bần-vẫn đục; hay là ba sự cong vạy-nhơ bân-vẫn 
đục thâu nhiếp ba hành ác? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có hành ác mà không phải là cong vạy-nhơ 
bần-vẫn đục, nghĩa là trừ ra sự dua nỊnh-g1iận-tham, 
đã khởi hành ác của thân-ngữ-ý thuộc cõi Dục, còn 
lại các hành ác của thân-ngũ-ý. 

2. Có sự cong vạy-nhơ bắn-vẫn đục mà không 
phải là hành ác, nghĩa là sự dua nịnh-tham của sơ 
tính lự đã khởi nghiệp của thân-ngữ-ý và còn lại 
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tham thuộc đã khởi ý nghiệp cõi Sắc-Vô sắc. 

3. Có hành ác cũng là sự cong vạy-nhơ bắn-vẫn 
đục, nghĩa là tham-giận-dua nịnh thuộc cõi Dục đã 
khởi hành ác nơi thân-ngũữ-ý. 

4. Không phải hành ác cũng không phải sự 
cong vạy-nhơ bân-vân đục, nghĩa là trừ các tướng 
trước. 

Hỏi: Ba diệu hạnh, ba thanh tịnh, nghĩa là thân- 
ngữ-ý thanh tịnh. Diệu hạnh thâu nhiếp thanh tịnh, 
hay là thanh tịnh thâu nhiếp diệu hạnh? 

Đáp: Tùy thuộc vào sự việc của nghiệp mà lần 
lượt thâu nhiếp nhau. 

Hỏi: Ba diệu hạnh, ba tĩnh lặng, nghĩa là trạng 
thái tĩnh lặng của thân-ngữ-ý. Diệu hạnh thâu 
nhiếp tĩnh lặng, hay là tĩnh lặng thâu nhiếp diệu 
hạnh? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có diệu hạnh mà không phải tĩnh lặng, nghĩa 
là trừ ra diệu hạnh của thân-ngữ vô học, còn lại các 
diệu hạnh của thân-ngữ và tất cả diệu hạnh của ý. 

2. Có tĩnh lặng mà không phải diệu hạnh, nghĩa 
là tâm vô học. 

3. Có diệu hạnh cũng là tĩnh lặng, nghĩa là diệu 
hạnh của thân-ngữ vô học. 

4. Không phải diệu hạnh, cũng không phải tính 
lặng, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Ba thanh tịnh, ba tĩnh lặng. Thanh tịnh 
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thâu nhiếp tĩnh lặng, hay là tĩnh lặng thâu nhiếp 
thanh tịnh? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thanh tịnh mà không phải tĩnh lặng, nghĩa 
là trừ ra thân-ngữ vô học thanh tịnh, là các thân- 
ngữ thanh tịnh khác và tất cả ý thanh tịnh. 

2. Có tĩnh lặng mà không phải thanh tịnh, nghĩa 
là tâm vô học. 

3. Có thanh tịnh cũng có tĩnh lặng, nghĩa là 
thân-ngữ vô học thanh tịnh. 

4. Không phải thanh tịnh, cũng không phải tĩnh 
lặng, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Các hành ác của thân, hành ây đều do phi 
lý mà dẫn dắt thân nghiệp chăng? Nếu do phi lý mà 
dẫn dắt thân nghiệp thì thân nghiệp đó đêu là hành 
ác của thân chăng? 

Đáp: Các hành ác của thân thì hành ây đều do 
phi lý, mà dẫn dăt thân nghiệp. Có thân nghiệp bị 
dẫn dắt do sự phi lý mà không phải là hành ác của 
thân, nghĩa là thân nghiệp hữu phú vô ký và thần 
nghiệp vô phú vô ký phi lý dẫn dắt. 

Hỏi: Các hành ác của ngữ thì hành ây đều do 
phi lý mà dẫn dắt ngữ nghiệp chăng? Nêu do phi 
lý mà dẫn dắt ngữ nghiệp, thì ngữ nghiệp ây đều là 
hành ác của ngữ? 

Đáp: Các hành ác của ngữ thì hành ấy đều do 
phi lý, mà dẫn dắt ngữ nghiệp. Có ngữ nghiệp do 
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phi lý dẫn dắt mà không phải là hành ác của ngữ, 
nghĩa là ngữ nghiệp hữu phú vô ký và ngữ nghiệp 
bị dẫn dắt bởi sự phi lý vô phú vô ký. 

Hỏi: Các hành ác của ý thì hành ây đêu do phi 
lý mà dẫn dắt ý nghiệp chăng? Nếu do phi lý mà 
dẫn dắt ý nghiệp, thì ý nghiệp ây đều là hành ác 
của ý chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có hành ác của ý mà không phải do sự phi lý 
đã dẫn dắt ý nghiệp, nghĩa là tham dục-giận dữ-tà 
kiến. 

2. Có sự phi lý đã dẫn dắt ý nghiệp mà không 
phải là hành ác của ý, nghĩa là ý nghiệp hữu phú 
vô ký và bị dẫn dăt bởi sự phi lý vô phú vô ký ý 
nghiệp. 

3. Có hành ác của ý cũng do sự phi lý đã dẫn 
dắt ý nghiệp, nghĩa là ý nghiệp bất thiện. 

4. Không phải hành ác của ý, cũng không phải 
do sự phi lý đã dẫn dắt ý nghiệp, nghĩa là trừ các 
tướng trước. 

Hỏi: Các diệu hạnh của thần thì diệu hạnh ây 
đều do như lý mả dẫn dắt thân nghiệp chăng? Nếu 
do như lý mà dẫn dắt thân nghiệp thì thân nghiệp 
ây đều là diệu hạnh của thân chăng? 

Đáp: Các diệu hạnh của thân đêu do như lý mà 
dẫn dắt thân nghiệp. Có như lý đã dẫn dắt thân 
nghiệp mà không phải là diệu hạnh của thân, nghĩa 
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là thân nghiệp được dẫn dắt do như lý vô phú, vô 
ký. 

Hỏi: Các diệu hạnh của ngữ thì diệu hạnh ây 
đêu do như lý đã dẫn dắt ngữ nghiệp chăng? Nêu 
do như lý mà dẫn sinh ngữ nghiệp, thì ngữ nghiệp 
ây đêu là diệu hạnh của ngữ chăng? 

Đáp: Các diệu hạnh của ngữ thì diệu hạnh ấy 
đêu do như lý mà dẫn dắt ngữ nghiệp. Có như lý 
đã dẫn dắt ngữ nghiệp mà không phải là diệu hạnh 
của ngữ, nghĩa là như lý vô phú, vô ký đã dẫn dắt 
ngữ nghiệp. 

Hỏi: Các diệu hạnh của ý, diệu hạnh ấy đều như 
lý đã dẫn dắt ý nghiệp? Hay là như lý đã dẫn dắt ý 
nghiệp, nên ý nghiệp ấy đều là diệu hạnh của ý? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có diệu hạnh của ý mà không phải là do như 
lý đã dẫn dắt ý nghiệp, nghĩa là vô tham-vô sân- 
chánh kiến. 

2. Có như lý đã dẫn dắt ý nghiệp mà không phải 
là diệu hạnh của ý, nghĩa là như lý vô phú vô ký đã 
dẫn dăt ý nghiệp. 

3. Có diệu hạnh của ý, cũng do như lý mà dẫn 
dắt ý nghiệp, nghĩa là ý nghiệp thiện. 

4. Không phải diệu hạnh của ý, cũng không 
phải do như lý mà dẫn dắt ý nghiệp, nghĩa là trừ 
các tướng trước. 

Hỏi: Các pháp do nghiệp đạt được, pháp đó nên 
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nói là thiện-bất thiện-vô ký chăng? 

Đáp: Dựa vào ở quả đị thục thì các pháp do 
nghiệp đạt được, pháp đó là vô ký, nhất định dây 
lên nói như vậy là dựa vào quả dị thục. 

Hỏi: Các pháp do nghiệp đạt được, pháp đó là 
vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Vì mong muốn điều gì mà Đức Như Lai 
dùng tâm thiện nói pháp với âm vi diệu, âm tốt 
lành, âm hòa nhã, âm vừa ý? Ngữ này là thiện 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Nếu dây lên nói rằng: Dựa vào quả dị thục, các 
pháp do nghiệp đạt được, pháp đó là vô ký, thì 
không nên nói Đức Như Lai dùng tâm thiện nói 
pháp với âm vi diệu tốt lành, âm hòa nhã, âm vừa 
Ý, ngữ này là thiện. 

Dây lên nói như vậy thì là không hợp với đạo 
lý. Nêu dây lên nói răng: Như lai dùng tâm thiện, 
nói pháp với âm vi diệu, âm tốt lành, âm hòa nhã, 
âm vừa ý, ngữ này là thiện, thì không nên nói dựa 
vào quả dị thục, các pháp đều do nghiệp đạt được, 
pháp đó là vô ký. Nêu dây lên nói như thể thì không 
hợp lý. Nên dây lên nói răng: Bồ tát trong nhiều 
đời xa xưa đã tạo tác tăng trưởng, cảm nghiệp đại 
tông diệp (Tông tộc lớn) của quả dị thục. Do nhân 
duyên này, lần lượt sinh ra đại chủng vi diệu nơi 
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ra âm thanh ngôn ngữ vi diệu, mà âm thanh không 
phải là dị thục”. 

Hỏi: Các nghiệp quá khứ thì quả đó là quá khứ 
chăng? 

Đáp: Quả đó hoặc là quá khứ, hoặc vị la1, hoặc 
hiện tại. 

Hỏi: Các nghiệp vị lai, thì quả đó là vị lai 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các nghiệp hiện tại, thì quả đó là hiện tại 
chăng? 

Đáp: Quả đó hoặc là hiện tại, hoặc vị lai. 

Hỏi: Có thể có thân nghiệp cảm quả dị thục mà 
ngữ nghiệp và ý nghiệp không như vậy chăng? 

Đáp: Có. Như thân không giữ gìn mà giữ gìn 
ngữ, vào vào lúc ấy người kia có tâm thiện, hoặc 
tâm vô ký. Lại như giữ gin thân mà không giữ gìn 
ngữ vào vảo lúc ấy người kia có tâm bất thiện, hoặc 
tâm vô ký. 

Hỏi: Có thê có như ngữ nghiệp cảm quả dị thục 
mà thân nghiệp và ý nghiệp không như vậy chăng? 

Đáp: Có. Như giữ gìn thân mà không giữ gìn 
ngữ, vào vào lúc â ây người kia có tâm thiện, hoặc 
tâm vô ký. Ở đây nói ngược lại, cũng như vậy. 

Hỏi: Có thể có như ý nghiệp cảm quả dị thục 
mà thân nghiệp và ngữ nghiệp không như vậy 
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chăng? 

Đáp: Có. Như gìn giữ thân và gìn g1ữ ngữ, vào 
vào lúc ây người kia có tâm bất thiện. Như thân 
không giữ gìn, ngữ không gìn giữ, bây giờ, người 
kia có tâm thiện. 

Hỏi: Có thể có như thân nghiệp và ngữ nghiệp 
cảm quả đị thục mà ý nghiệp không như vậy 
chăng? 

Đáp: Có. Như thân không giữ gìn, ngữ không 
ø1ữ gìn vào vào lúc ây người kia có tâm thiện, hoặc 
tâm vô ký. Như gìn giữ thân, gìn giữ ngữ, vào vào 
lúc ây người kia có tâm bất thiện, hoặc tâm vô ký. 

Hỏi: Có thể có như thân nghiệp và ý nghiệp 
cảm quả đị thục mà ngữ nghiệp không như vậy 
chăng? 

Đáp: Có. Như thân không giữ gìn mà ngữ giữ 
gìn, vào lúc ấy người kia có tâm bất thiện. Như gìn 
giữ thân mà không gìn giữ ngữ, vào lúc ấy người 
kia có tâm thiện. 

Hỏi: Có thể có như ngữ nghiệp-ý nghiệp cảm 
quả dị thục mà thân nghiệp không như vậy chăng? 

Đáp: Có. Như gìn giữ thân mà không gìn giữ 
ngữ, vào lúc ây người kia có tâm bất thiện. Như 
không giữ gìn thân mà giữ gìn ngữ, bấy giờ người 
kia có tâm thiện. 

Hỏi: Có thê có như thân nghiệp và ngữ nghiệp 
cảm quả dị thục mà ý nghiệp cũng như vậy chăng? 
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Đáp: Có. Như không giữ gìn thân, không giữ 
gìn ngữ, vào lúc ấy người kia có tâm bất thiện. Như 
gìn giữ thân, gìn giữ ngữ, vào lúc ây người kia có 
tâm thiện. 

Hỏi: Có thê có không phải là nghiệp thân-ngữ- 
ý cảm đỊị thục mà cảm quả đỊị thục chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là tâm bất tương ưng hành cảm 
quả dị thục, sắc, tâm-tâm sở pháp thuộc tâm bất 
tương ưng hành. 

Hỏi: Có thể có ba nghiệp như thuận theo pháp 
hiện tại mà thọ..., thọ nhận quả dị thục không phải 
trước, không phải sau chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là thuận theo sắc thọ nghiệp 
trong pháp hiện tại, thuận theo tâm-tâm sở pháp 
thọ nghiệp ở đời kế tiếp, thuận theo tâm bắt tương 
ưng hành thọ nghiệp ở đời sau tiếp. Lại thuận theo 
tâm bất tương ưng hành thọ nghiệp trong pháp hiện 
tại, thuận theo sắc thọ nghiệp ở đời kế tiếp, thuận 
theo tâm-tâm sở pháp thọ nghiệp ở đời sau tiếp. 
Lại, thuận theo tâm-tâm sở pháp thọ nghiệp trong 
pháp hiện tại, thuận theo tâm bât tương ưng hành 
thọ nghiệp ở đời kế tiếp, thuận theo sắc thọ nghiệp 
ở đời sau tiếp. 

Hỏi: Có thể ba nghiệp như thuận lạc thọ..., thọ 
nhận quả đị thục không phải trước, không phải sau 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là thuận theo sắc là nghiệp lạc 
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thọ, thuận theo tâm-tâm sở pháp là nghiệp khổ thọ, 
thuận theo tâm bất tương ưng hành là nghiệp bất 
khô bất lạc thọ. Lại thuận theo tâm bất tương ưng 
hành là nghiệp lạc thọ, thuận theo sắc là nghiệp khô 
thọ, thuận theo tâm-tâm sở pháp là nghiệp bất khô 
bất lạc thọ. Lại nữa, thuận theo tâm-tâm sở pháp 
của nghiệp lạc thọ, thuận theo tâm bắt tương ưng 
hành là nghiệp khô thọ, thuận theo sắc là nghiệp 
bât khô bât lạc thọ. 

Hỏi: Có thê có nghiệp của ba cõi thọ nhận quả 
đị thục không phải trước, không phải sau chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là sắc cảm nghiệp hệ thuộc cõi 
Dục, tâm-tâm sở pháp cảm nghiệp hệ thuộc cõi 
Sắc, tâm bất tương ưng hành của nghiệp hệ thuộc 
cõi Vô sắc. Lại tâm bắt tương ưng hành cảm nghiệp 
hệ thuộc cõi Dục, sắc của nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, 
tâm-tâm sở pháp cảm nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. 
Lại nữa, tâm-tâm sở pháp cảm nghiệp hệ thuộc cõi 
Dục, tâm bắt tương ưng hành cảm nghiệp hệ thuộc 
cõi Sắc, săc cảm nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể có nghiệp thiện và bất thiện thọ 
nhận quả dị thục không phải trước, không phải sau 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là sắc của nghiệp thiện, tâm bất 
tương ưng hành, tâm-tâm sở pháp của nghiệp bất 
thiện. Lại, tâm-tâm sở pháp và tâm bất tương ưng 
hành của nghiệp thiện, sắc nghiệp bất thiện, của . 
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Hỏi: Có thể có nghiệp do kiến-tu mà đoạn thọ 
nhận quả dị thục không phải trước, không phải sau 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là sắc của nghiệp do kiến mà 
đoạn, tâm-tâầm sở pháp và tâm bât tương ưng hành 
của nghiệp do tu mà đoạn. Lại tâm-tâm sở pháp và 
tâm bất tương ưng hành của nghiệp do kiến mà 
đoạn, sắc của nghiệp do tu mà đoạn. 


Phẩm 3: BẢN VẼ HẠI 
Bốn loại làm hại đến sinh mạng, 
Hai dị thục và hai phòng hộ, 
Thân hành và nghiệp đã thành tựu, 
Quả dị thục đạp nhiêm lần nhau. 
Bất thiện cùng với những điên đảo, 
Hệ thuộc-không hệ thuộc thành tựu, 
Nơi chốn mạng chung và thọ sanh, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Hỏi: Có thể Có thể có đã hại sinh mạng mà 
nghiệp sát sinh chưa diệt chăng? 
Đáp: Có, nếu đã đoạn mạng người khác, thì gia 
hạnh của người đó chưa dứt. 
Hỏi: Có thê có chưa hại sinh mạng mà nghiệp 
sát sinh đã diệt rồi chăng? 
Đáp: Có, như chưa đoạn mạng người khác, mà 
gia hạnh của người ây đã dứt. 
Hỏi: Có thê có đã hại sinh mạng mà nghiệp sát 
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sinh đã diệt chăng? 

Đáp: Có, như đã đoạn mạng người khác, thì gia 
hạnh của người đó đã thôi dứt. 

Hỏi: Có thê có chưa hại sinh mạng mà nghiệp 
sát sinh chưa diệt chăng? 

Đáp: Có, như chưa đoạn mạng người khác mà 
nghiệp gia hạnh của người ây chưa dứt. 

Hỏi: Có thê có chưa hại sinh mạng mà nghiệp 
sát sinh chưa diệt. 

Dị thục của nghiệp này nhất định sinh vào địa 
ngục chăng? 

Đáp: Có, như gây ra nghiệp vô gián, lúc gia 
hạnh thì mạng chung. 

Hỏi: Có thể có nghiệp bất thiện thuận theo khô 
thọ, dị thục chưa thành thục, không phải là không 
thọ quả dị thục đâu tiên mà khởi tâm ô nhiễm 
chăng? 

Đáp: Có, như tạo tác tăng trưởng nghiệp vô 
gián xong, nghiệp này đầu tiên thọ báo trong địa 
ngục kia, có quả dị thục sinh khởi. 

Hỏi: Có thể có cô ý lo nghĩ sau khi hại sinh 
mạng, không chịu xa lìa mà đôi với tât cả hữu tình 
có thê phòng hộ chăng? 

Đáp: Có, như khởi lên gia hạnh sát hại, làm cho 
người, kia phải chết mà trung gian chứng được kiên 
giải về pháp tánh. 

Hỏi: Nêu đối với tất cả hữu tình có thể phòng 
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hộ, thì người kia đôi với tất cả hữu tình chấp nhận 
xa lìa chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Đối với tất cả hữu tình được phòng hộ mà 
không tiếp nhận xa lìa, như không tiếp nhận học 
xứ mà chứng được kiến giải về pháp tánh. 

2. Đôi với tất cả hữu tình tiếp nhận xa lìa mà 
không được phòng hộ, như thọ học xứ mà phạm 
vào xa ha. 

3. Đối với tất cả hữu tình được phòng hộ, cũng 
tiếp nhận xa lìa, như thọ học xứ mà không phạm 
vào xa ha. 

4. Không phải đôi với tất cả hữu tình được 
phòng hộ cũng không phải tiếp nhận xa lìa, nghĩa 
là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì đó là thành tựu thân 
nghiệp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

I1. Có thành tựu thân mà không phải là thân 
nghiệp, nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc những 
phàm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh cõi Dục, trụ 
nơi không luật nghi, không phải là không luật nghị, 
cũng không có thân biểu, giả sử có mà mất. 

2. Có thành tựu thân nghiệp mà không phải là 
thân, nghĩa là Thánh giả sinh thuộc cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu thân, cũng là thân nghiệp, nghĩa 
là Thánh giả ở trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi 
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Dục trụ nơi luật nghi hoặc trụ nơi không có luật 
nghi và hoặc trụ nơi không phải luật nghĩ, không 
phải là không luật nghi, đều hiện có thân biểu, hoặc 
trước đã có mà không mất, hoặc sinh thuộc cõi Săc. 

4. Không thành tựu thân, cũng không phải là 
thân nghiệp, nghĩa là phàm phu sinh thuộc cõi Vô 
sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân, thì đó là thành tựu ngữ 
nghiệp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Nêu thành tựu thân mà không phải là ngữ 
nghiệp, nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc các phàm 
phu ở trong thai tạng, nếu sinh thuộc cõi Dục, thì 
sẽ trụ nơi phi luật nghị, không phải là không luật 
nghi, đêu không có ngữ biểu, giả sử có mà mất. 

2. Có thành tựu ngữ nghiệp mà không phải là 
thân, nghĩa là các Thánh giả sinh thuộc cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu thân cũng là ngữ nghiệp, nghĩa 
là các Thánh giả ở trong thai tạng, hoặc sinh thuộc 
cõi Dục, trụ nơi luật nghị, hoặc trụ nơi không có 
luật nghi, hoặc trụ nơi không phải luật nghị, không 
phải là không luật nghĩ, đêu hiện có ngữ biểu, hoặc 
trước có mà không mất, hoặc sinh thuộc cõi Sắc. 

4. Phải là thần, cũng phải là ngữ nghiệp, nghĩa 
là các phàm phu sinh thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu thân, thì đó là thành tựu ý 
nghiệp chăng? 
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Đáp: Nếu thành tựu thân, thì lúc ây nhất định 
thành tựu ý nghiệp. 

Có thành tựu ý nghiệp mà không phải là thần, 
nghĩa là sinh thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân thì đó là thành tựu thân 
nghiệp, ngữ nghiệp chăng? 

Đáp: Có thành tựu thân mà không phải là thân 
nghiệp-ngữ nghiệp, nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc 
phảm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh thuộc cõi 
Dục, trụ nơi chắng phải luật nghi, chăng phải là 
không luật nghi, không có thân ngữ biểu, giả sử có 
mà mắt. 

Có thành tựu thân và thân nghiệp mà không 
phải là ngữ nghiệp, nghĩa là sinh thuộc cối Dục, trụ 
nƠI chẳng phải luật nghị chẳng phải là không luật 
nghi, đêu hiện có thân biểu, hoặc trước có mà 
không mắt, không có ngữ biểu, giả sử có mà mắt. 

Có thành tựu thân và ngữ nghiệp mà không 
phải là thân nghiệp, nghĩa là sinh thuộc cõi Dục, 
trụ nơi chăng phải luật nghĩ chăng phải là không 
luật nghi, hiện có ngữ biểu, hoặc trước có mà 
không mất; không có thân biểu, giả sử có mà mất. 

Có thành tựu thân, và thân nghiệp-ngữ nghiệp, 
nghĩa là Thánh giả ở trong thai tạng, hoặc sinh 
thuộc cõi Dục trụ nơi luật nghi, hoặc trụ nơi không 
luật nghi và trụ nơi chăng phải luật nghị, chăng 
phải là không luật nghi, đêu hiện có thân-ngữ biểu, 
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hoặc trước có mà không mất, hoặc sinh thuộc cõi 
Sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu thân nghiệp-ngữ nghiệp, thì 
lúc ấy thành tựu thân chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc phải là . 

Thế nào là thành tựu? Nghĩa là như trước đã 
nói. 

Thế nào là phải là ? Nghĩa là Thánh giả sinh 
thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân, thì lúc ấy thành tựu 
thân nghiệp-ÿ nghiệp chăng? 

Đáp: Có thành tựu thân và ý nghiệp mà không 
phải thân nghiệp, nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc 
phàm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh thuộc cõi 
Dục, trụ nơi chắng phải luật nghi, chăng phải là 
không luật nghi, không có thân biểu, giả sử có mà 
mắt. 

Có thành tựu thân và thân nghiệp-ý nghiệp, 
nghĩa là Thánh giả ở trong thai tạng, hoặc sinh 
thuộc cõi Dục trụ nơi luật nghị, hoặc nơi không luật 
nghi, hoặc trụ nơi chắng phải luật nghi chăng phải 
là không luật nghị, hiện có thân biêu, hoặc trước 
có mà không mất; sinh thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân nghiệp-ý nghiệp, thì 
lúc ấy thành tựu thân chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc phải là . 

Thế nào là thành tựu? Nghĩa là như trước đã 
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nói. 

Thê nào là phải là ? Nghĩa là Thánh giả sinh 
thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân, thì lúc ấy thành tựu 
ngữ nghiệp-ÿ nghiệp chăng? 

Đáp: Có thành tựu thân và ý nghiệp, không phải 
ngữ nghiệp, nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc các 
phàm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục, 
trụ nơi chăng phải luật nghi chắng phải là không 
luật nghi, không có ngữ biểu, giả sử có mà mắt. 

Có thành tựu thân và ngữ nghiệp-Ý nghiệp, 
nghĩa là Thánh giả ở trong thai tạng, hoặc sinh 
thuộc cõi Dục thì sẽ trụ nơi luật nghị, không luật 
nghi, hoặc trụ nơi chắng phải luật nghi chắng phải 
là không luật nghi, đều hiện có ngữ biếu, hoặc 
trước đã có không mất; hoặc sinh thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu ngữ nghiệp-ý nghiệp, thì 
lúc ấy thành tựu thân chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc phải là . 

Thế nào là thành tựu? Nghĩa là như trước đã 
nói. 

Thế nào là phải là ? Nghĩa là Thánh giả sinh 
thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân, thì lúc ấy thành tựu 
thân nghiệp-ngữ nghiệp-ý nghiệp chăng? 

Đáp: Có thành tựu thân và ý nghiệp mà không 
phải là thần nghiệp- ngữ nghiệp, nghĩa là ở trong 
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vỏ trứng, hoặc các phàm phu trú trong thai tạng, 
hoặc sinh nơi cõi Dục trú nơi chăng phải luật nghi 
chăng phải là không luật nghi, không có thân-ngữ 
biểu, giả sử có mà mất. 

Có thành tựu thân và thân nghiệp-ý nghiệp mà 
không phải là ngữ nghiệp, nghĩa là sinh thuộc cõi 
Dục, trụ nơi chăng phải luật nghi chăng phải là 
không luật nghị, đêu hiện có thân biểu, hoặc trước 
có mà không mất, không có ngữ biểu, giả sử có mà 
mắt. 

Có thành tựu thân và ngữ nghiệp-Ý nghiệp mà 
không phải là thân nghiệp, nghĩa là sinh thuộc cõi 
Dục, trụ nơi chắng phải luật nghĩ chăng phải là 
không luật nghĩ, hiện có ngữ biểu, hoặc trước có 
mà không mât, không có thần biêu, g1ả sử có mà 
mắt. 

Có thành tựu thân và thần nghiệp-ngữ nghiệp- 
ý nghiệp, nghĩa là các Thánh giả ở trong thai tạng, 
hoặc sinh thuộc cõi Dục, trụ nơi luật nghi, hoặc trụ 
nơi không luật nghĩ, hoặc trụ nơi chẳng phải luật 
nghi chăng phải là không luật nghĩ, đêu hiện có 
thân-ngữ biểu, hoặc trước có mà không mất, nếu 
sinh thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân nghiệp, ngữ nghiệp-ý 
nghiệp, thì lúc ấy thành tựu thân chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc phải là , cũng như 
trước đây đã nói. 
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Hỏi: Nếu thành tựu thân nghiệp, thì lúc ấy 
thành tựu ngữ nghiệp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu thân nghiệp mà không phải là 
ngữ nghiệp, nghĩa là sinh thuộc cõi Dục, trụ nơi 
chẳng phải luật nghĩ chăng phải là không luật nghi, 
đêu hiện có thân biểu, hoặc trước đã có không mất, 
không có ngữ biểu, giả sử có mà mắt. 

2. Có thành tựu ngữ nghiệp, phải là thân 
nghiệp, nghĩa là sinh thuộc cõi Dục, trụ nơi chắng 
phải luật nghĩ, chăng phải là không luật nghĩ, hiện 
có ngữ biểu, hoặc trước đã có không mất, không có 
thân biểu, giả sử có mà mắt. 

3. Có thành tựu thân nghiệp cũng là ngữ 
nghiệp, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai tạng, hoặc 
sinh thuộc cõi Dục, trụ nơi luật nghĩ, hoặc không 
luật nghi, cũng trụ nơi chẳng phải luật nghi chăng 
phải là không luật nghi, đều hiện có thân-ngữ biểu, 
hoặc trước đã có không mất, nêu sinh thuộc cõi 
Sắc. 

4. Phải là thân nghiệp cũng phải là ngữ nghiệp, 
nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc phàm phu ở trong 
thai tạng, hoặc sinh thuộc cõi Dục trụ nơi chắng 
phải luật nghi chăng phải là không luật nghĩ, không 
có thân- ngữ biểu, giả sử có rồi mất, hoặc phàm 
phu sinh thuộc cõi Vô săc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân nghiệp, thì lúc ấy 
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thành tựu ý nghiệp chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu thân nghiệp, thì lúc ấy 
thành tựu ý nghiệp. 

Có thành tựu ý nghiệp mà phải là thân nghiệp, 
nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc phàm phu ở trong 
thai tạng, hoặc sinh thuộc cõi Dục trụ nơi chắng 
phải luật nghi, chắng phải là không luật nghị, 
không có thân biêu, Ø1ả Sử có mà mất, hoặc phàm 
phu sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân nghiệp, thì lúc ấy 
thành tựu ngữ nghiệp-ý nghiệp chăng? 

Đáp: Có thành tựu thân nghiệp và ý nghiệp mà 
phải là ngữ nghiệp, nghĩa là sinh thuộc cõi Dục, trụ 
nơi chăng phải luật nghĩ chăng phải là không luật 
nghi, hiện có thân biểu, hoặc trước đã có mà mất, 
không có ngữ biểu, giả sử có mà mất. 

Có thành tựu thân nghiệp và ngữ nghiệp-ý 
nghiệp, nghĩa là Thánh giả ở trong thai tạng, hoặc 
sinh thuộc cõi Dục trụ nơi luật nghi hay không luật 
nghi, cũng trụ nơi chắng phải luật nghĩ chăng phải 
là không luật nghi, hiện có thân-ngữ biểu, hoặc 
trước đã có không mất, hoặc sinh thuộc cõi Sắc, 
hoặc Thánh giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu ngữ nghiệp-ý nghiệp, thì 
lúc ấy thành tựu thân nghiệp chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc phải là . 

Thế nào là thành tựu? Nghĩa là như trước đã 
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nói. 

Thê nào là phải là ? Nghĩa là sinh thuộc cõi 
Dục, trụ nơi chắng phải luật nghỉ chăng phải là 
không luật nghĩ, hiện có ngữ biêu, hoặc trước kia 
đã có không mất, không có thân biểu, giả sử có mà 
mắt. 

Hỏi: Nêu thành tựu ngữ nghiệp, thì lúc ây thành 
tựu ý nghiệp chăng? 

Đáp: Đối với thành tựu ngữ nghiệp, lúc ây 
thành tựu ý nghiệp. Có thành tựu ý nghiệp mà 
không phải là ngữ nghiệp, nghĩa là ở trong vỏ 
trứng, hoặc các phàm phu ở trong thai tạng, nếu 
sinh thuộc cõi Dục trụ nơi chắng phải luật nghĩ 
chăng phải là không luật nghi, không có ngữ biểu, 
giả sử đã có rôi mất, hoặc phàm phu sinh thuộc cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Nêu nghiệp chưa lìa nhiễm, thì nghiệp dị 
thục kia chưa lìa nhiễm chăng? 

Đáp: Các nghiệp chưa lìa nhiễm, thì nghiệp dị 
thục kia chắc chăn chưa lìa nhiễm. Hoặc có đị thục 
chưa lìa nhiễm mà nghiệp kia đã lìa nhiễm, nghĩa 
là người Dự lưu do kiến mà đoạn, nghiệp đã nhiễm 
mà dị thục kia chưa lìa nhiễm. 

Hỏi: Nếu nghiệp đã lìa nhiễm, thì nghiệp dị 
thục kia đã lìa nhiễm chăng? 

Đáp: Các nghiệp dị thục đã lìa nhiễm, thì 
nghiệp kia chắc chắn đã lìa nhiễm. Hoặc có nghiệp 
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đã lìa nhiễm mà nghiệp dị thục kia chưa lìa nhiễm, 
nghĩa là người Dự lưu do kiên mà đoạn, nghiệp đã 
lia nhiễm mà dị thục kia chưa lìa nhiễm. 

Hỏi: Nếu nghiệp có quả, thì nghiệp kia đều có 
đị thục chăng? 

Đáp: Các nghiệp có dị thục thì nghiệp đó đều 
có quả. Hoặc có nghiệp có quả mà nghiệp ây không 
có đị thục, đó là nghiệp vô ký, nghiệp vô lậu. 

Hỏi: Nêu nghiệp không có quả, thì nghiệp kia 
đêu không có dị thục chăng? 

Đáp: Không có nghiệp nào không có qua. Hoặc 
có nghiệp không có dị thục, đó là nghiệp vô ký, 
nghiệp vô lậu. 

Hỏi: Nếu nghiệp bất thiện, thì nghiệp đó đêu 
điên đảo chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có nghiệp bất thiện mà nghiệp ấy không phải 
là điện đảo, nghĩa là như có một người khởi đủ kiên 
về nhân quả, khởi kiến điên đảo như thê, lập luận 
như thê này: "Có nghiệp, nghiệp quả đị thục mà 
được hiện hành ác của thân- _ngữ-ý.. Lại, như có 
một người đối với thây mà có tưởng không thây, 
đối với nghe-hiều- biết, có tưởng không nghe- hiểu- 
biết. Người kia che giấu tưởng này, nhãn này, kiến 
dục này nói: "Tôi thấy-nghe- hiểu-biết". Hoặc đối 
với không thấy mà có tưởng thấy, đối với không 
nehe-hiễu-biết, có tưởng nghe-hiêu-biết, người ây 
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che giấu tưởng nảy, nhẫn này, kiến-dục này, nÓI: 
Tôi không thây, không nghe- hiểu-biết. Có nghiệp 
điên đảo, nghiệp â ây không phải là bất thiện, nghĩa 
là như có một người khởi kiến nảy, lập luận như 
thê này: "Không có nghiệp, không có nghiệp quả 
đị thục, mà thực hành diệu hạnh của thân-ngũữ-ý". 

2. Lại như có một người đối với thấy mà có 
tưởng không thấy, đối với nghe- hiểu-biết, có tưởng 
không nghe- -hiểu-biết, người ấy không che giâu 
tưởng này, nhẫn-kiến-dục này, nói: "Tôi không 
thấy, không nghe- hiểu-biết". Hoặc đối với không 
thấy, có tưởng thây, đối với không nghe- hiểu- biệt, 
có tưởng nghe- hiểu-biết, người ây không che giẫu 
tưởng này, nhãn này, dục này, nói: "Tôi thấy-nghe- 
hiểu-biết". 

Có nghiệp quả bất thiện mà cũng điện đảo, 
nghĩa là như có một người khởi kiến này, lập luận 
như thế này: "Không có nghiệp, không có quả 
nghiệp dị thục”. Lại, thực hiện hành ác thân-ngữ- 
ý, 

3. Lại như có một người đối với thấy mà có 
tưởng thấy, đối với nehe- -hiểu- biết, mà có tưởng 
nghe, giác biết, người ây che giâu tưởng nảy, nhẫn 
này, kiến, dục này, nói: "Tôi không thây, không 
nghe, giác biết". Hoặc đôi với không thây, mà có 
tưởng không thấy, đối với không nghc- hiểu- biết 
mà có tưởng không nghe- hiểu-biết, người ấy che 
giấu tưởng này, nhẫn này, kiến, dục này, nói: "Tôi 
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thây, tôi nghe-hiểu- biết". 

4. Có nghiệp không phải bất thiện cũng không 
phải điên đảo, nghĩa là như có một người khởi kiến 
này, lập luận như thế này: "Có nghiệp, có nghiệp 
quả dị thục”. Lại thực hành diệu hạnh của thân- 
ngữ-ý. 

Lại, như có một người ‹ đối với thấy, có tưởng 
thây, đối với nghe- hiệu- biết, có tưởng nghe, giác 
biết, người ấy không che giâu tưởng này, nhân này, 
dục này, nói: "Tôi thấy-nghe-hiểu-biết. Hoặc đôi 
với không thây có tưởng không thây, đôi với không 
nghe- -hiểu- biệt, có tưởng không nghe- hiểu-biết mà 
người ây không che giấu tưởng này, nhẫn, dục này, 
nói: "Tôi không thây, không nghe, giác biết". 

Hỏi: Nếu nghiệp thiện, thì nghiệp đó không 
điên đảo chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

Câu thứ hai trước đây, làm câu thứ nhất của 
phân này. Câu thứ nhất trước đây, làm câu thứ hai 
của phân này. Câu thứ tư trước đây, làm câu thứ ba 
của phân này. 

Câu thứ ba trước đây, làm câu thứ tư của phần 
này. Rộng ra như trước đã nói. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp bất thiện, thì lúc ấy 
thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu nghiệp bất thiện, thì lúc ấy 
nhất định sẽ thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc-Vô 
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sắc. 

Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc 
mà không phải là nghiệp bất thiện, nghĩa là sinh 
thuộc cõi Dục, đã lìa nhiễm cõi Dục; hoặc sinh 
thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Dục, thì lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Săc- 
Vô sắc chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Dục, người kia nhất định thành tựu nghiệp hệ thuộc 
cõi Sắc-Vô sắc. 

Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc 
mà không phải là nghiệp thiện hệ thuộc cõi Dục, 
nghĩa là Bô-đặc-già-la đoạn căn thiện, hoặc sinh 
thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Dục, thì lúc ấy thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi 
Sắc- Vô sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi Dục 
mà không phải nghiệp thiện hệ thuộc cõi Sắc-Vô 
sắc, nghĩa là sinh thuộc cõi Dục, không đoạn căn 
thiện, chưa đạt được tâm thiện thuộc cõi Sắc. 

2. Có thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc, không phải nghiệp thiện hệ thuộc cõi Dục, 
nghĩa là sinh thuộc cõi Sắc, được tâm thiện thuộc 
cõi Vô sắc. 
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3. Có thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi Dục, 
cũng thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc cõi Săc-Vô 
sắc, nghĩa là sinh thuộc cõi Dục, đạt được tâm thiện 
thuộc cõi Vô sắc. 

4. Không phải thành tựu nghiệp thiện hệ thuộc 
cõi Dục, cũng không phải thành tựu nghiệp thiện 
hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc, nghĩa là Bồ-đặc-già-la 
đoạn căn thiện. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, thì 
lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cối Võ sắc 
chăng? 

Đáp: Đôi với việc thành tựu nghiệp hệ thuộc 
cõi Dục, người kia nhất định sẽ thành tựu nghiệp 
hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
không phải nghiệp hệ thuộc cõi Dục, nghĩa là Bồ- 
đặc-già-la sinh thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp không hệ thuộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, không 
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phải nghiệp không hệ thuộc, nghĩa là phàm phu 
sinh thuộc cõi Dục và cõi Sắc. 

2. Có thành tựu nghiệp không hệ thuộc mà 
không phải nghiệp hệ thuộc cõi Dục, nghĩa là 
Thánh giả sinh thuộc cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Dục mà 
cũng thành tựu nghiệp không hệ thuộc, nghĩa là 
Thánh giả sinh thuộc cõi Dục, Sắc. 

4. Phải là nghiệp hệ thuộc cõi Dục, cũng phải 
là nghiệp không hệ thuộc, nghĩa là phảm phu sinh 
thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc CÕI Sắc, thì 
lúc ây thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô săc chăng? 

Đáp: Đối với việc thành tựu nghiệp hệ thuộc 
cõi Sắc, người kia nhất định thành tựu nghiệp hệ 
thuộc cõi Vô sắc. 

Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
không phải là nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là các 
hữu tình sinh thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, thì 
lúc ấy thành tựu nghiệp không hệ thuộc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc mà 
không phải là nghiệp không hệ thuộc, nghĩa là 
phàm phu sinh thuộc cõi Dục-Sắc. 

2. Có thành tựu nghiệp không hệ thuộc mà 
không phải là nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là 
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Thánh giả sinh thuộc cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc mà 
cũng thành tựu nghiệp không hệ thuộc, nghĩa là 
Thánh giả sinh thuộc cõi Dục, Sắc. 

4. Phải là nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, cũng không 
thành tựu nghiệp không hệ thuộc, nghĩa là phàm 
phu sinh thuộc cõi Vô săc. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc, 
thì lúc ây thành tựu nghiệp không hệ thuộc chăng? 

Đáp: Đối với việc thành tựu nghiệp không hệ 
thuộc, người kia nhất định thành tựu nghiệp hệ 
thuộc cõi Vô sắc. 

Có thành tựu nghiệp hệ thuộc cõi Vô sắc mà 
không phải là nghiệp không hệ thuộc, nghĩa là các 
phàm phu. 

Hỏi: Nếu thành tựu nghiệp không hệ thuộc và 
hệ thuộc cõi Dục- cõi Sắc-cõi Vô sắc, thì người kia 
mạng chung sẽ sinh vào xứ nào? 

Đáp: Hoặc sinh vào cõi Dục, hoặc sinh vào cõi 
Sắc, hoặc sinh vào cõi Vô sắc, hoặc không có nơi 
sinh. 
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QUYÊN 12 
Chương 4: NGHIỆP UẦN 
Phẩm 4: BÀN VỀ BIÊU, VÔ BIÊU 
Biểu-vô biểu có chung và riêng, 
Bốn tánh thành tựu qua ba đời, 
Nghiệp-quả-giới cùng với đúng-saI, 
Hữu lậu cùng với cả tám tuệ, 
Chung và riêng tu với không fu, 
Giới loại thành tựu qua ba đời, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Nêu thành tựu thân biểu, thì lúc ấy thành 
tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu thân biểu mà không phải vô 
biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi chắng 
phải luật nghĩ chăng phải là không luật nghị, hiện 
có thân biêu, không đạt được vô biểu này, hoặc 
trước đã có biểu này mà không mất, không đạt 
được vô biểu này. 

2. Có thành tựu thân vô biểu mà không phải là 
biểu này, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai tạng: 
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hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghĩ, không đạt 
được luật nghĩ biệt giải thoát, không có thân biểu, 
giả sử có rồi mật. Nêu sinh vào cõi Sắc, không có 
thân biểu, Đ1ả SỬ CÓ rồi mât; hoặc Thánh giả sinh 
vào cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu thân biểu, cũng thành tựu vô 
biểu này nghĩa là sinh nơi cối Dục, trụ nơi luật 
nghị, không đạt được luật nghĩ biệt giải thoát, hiện 
có thân biểu, cũng đạt được vô biêu này, hoặc trước 
kia đã có biểu này mà không mất, cũng đạt được 
vô biểu này. Hoặc trú vào luật nghi biệt giải thoát, 
hoặc trú vào không có luật nghĩ, hoặc trú vào chẳng 
phải luật nghĩ chăng phải là không luật nghĩ, hiện 
có thân biêu, cũng đạt được vô biểu này; hoặc 
trước có biểu này không mất, cũng đạt được vô 
biểu này. Nếu sanh vào cõi Sắc, hiện có thân biểu, 
hoặc trước có biểu này không mất. 

4. Không thành tựu thân biêu, cũng không phải 
là vô biểu này, nghĩa là trụ trong vỏ trứng, hoặc 
phàm phu ở trong thai; hoặc sinh nơi cõi Dục trụ 
nơi chăng phải luật nghỉ chăng phải là không luật 
nghi, không có thân biểu, giả sử có rồi mất; hoặc 
phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu thiện, thì lúc ấy 
thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu thân biểu thiện mà không phải 
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là vô biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi 
không có luật nghi và chắng phải luật nghĩ, chăng 
phải là không luật nghi, hiện có thân biểu thiện, 
không đạt được vô biêu này, hoặc trước đã có biểu 
này không mất, không đạt được vô biêu này. 

2. Có thành tựu thân vô biểu, thiện mà không 
phải là biểu này, nghĩa là Thánh giả ở trong thai 
tạng; hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghn, không 
đạt được luật nghi biệt giải thoát, không có thân 
biểu thiện, giả sử có rồi mất; hoặc sinh nơi cõi Sắc 
không có thân biểu thiện, Đ1ả SỬ CÓ rồi mât; hoặc 
Thánh giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu thân biểu thiện cũng là vô biểu 
này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật nghĩ, 
không đạt được luật nghi biệt giải thoát, hiện có 
thân biêu thiện, cũng đạt được vô biêu này. Hoặc 
trước kia đã có biêu này không mất, cũng đạt được 
vô biêu này. Hoặc trụ nơi luật nghi biệt giải thoát, 
Hoặc trụ nơi không luật nghi và không phải luật 
nghi không phải là không luật nghĩ, hiện có thân 
biểu thiện, cũng đạt được vô biểu này, hoặc trước 
đã có biểu này không mật, cũng đạt được vô biểu 
này; hoặc sinh nơi cõi Sắc hiện có thân biểu thiện, 
hoặc trước đã có biểu này không mắt. 

4. Không thành tựu thân biểu thiện, cũng không 
phải là vô biểu này, nghĩa là trụ trong vỏ trứng, 
hoặc phàm phu ở trong tha1; hoặc sinh nơi cõi Dục 
trụ nơi không có luật nghi và chăng phải luật nghị, 
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chăng phải là không luật nghĩ, không có thân biểu 
thiện, giả sử có rôi mất; hoặc phàm phu sinh nơi 
cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu bắt thiện, thì lúc 
ây thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Có thành tựu thân vô biểu bất thiện, thì 
lúc ây thành tựu biểu này. Có thành tựu thân biểu 
bất thiện, không phải là vô biểu này, nghĩa là sinh 
nơi cõi Dục, trụ nơi luật nghi và chăng phải luật 
nghị, chăng phải là không luật nghĩ, hiện có thân 
biểu bất thiện, không đạt được vô biểu này, hoặc 
trước đã có biểu này không mất, không đạt được 
vô biểu này. 

Hỏi: Nêu thành tựu thân biểu hữu phú, vô ký, 
thì lúc ây thành tựu vô biêu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân vô biêu hữu phú 
vô ký mà có thành tựu biểu này, nghĩa là sinh nơi 
cõi Sắc, hiện có thân biểu hữu phú, vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu vô phú, vô ký, thì 
lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân vô biêu vô phú 
vô ký mà có thành tựu biểu này, nghĩa là sinh nơi 
cõi Dục-Sắc, hiện có thân biểu vô phú vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân vô biểu quá khứ, thì 
lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu thân biểu quá khứ mà không 
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phải là vô biêu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ 
nơi chăng phải luật nghi chẳng phải là không luật 
nghi, trước đã có thân biêu không mất, không đạt 
được vô biểu này. 

2. Có thành tựu thân vô biểu quá khứ mà không 
phải là biểu này, nghĩa là Thánh giả ở bào thai; 
hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghĩ, không đạt 
được luật nghĩ biệt giải thoát, trước không có thân 
biểu, giả sử có rồi mật. Hoặc sinh nơi cõi Sắc, trước 
không có thân biểu, g1ả SỬ CÓ rôi mất; hoặc Thánh 
giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu thân biểu quá khứ cũng là vô 
biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật 
nghị, không đạt được luật nghĩ biệt giải thoát, trước 
đã có thân biểu không mất, cũng đạt được vô biểu 
này. Hoặc trụ nơi luật nghi biệt giải thoát, hoặc trụ 
nơi không có luật nghĩ, hoặc trụ nơi chăng phải luật 
nghi, chăng phải là không luật nghĩ, trước đã có 
thân biểu không mất, cũng đạt được vô biểu này; 
hoặc sinh nơi cõi Sắc, thì trước đã có thân biểu 
không mắt. 

4. Không thành tựu thân biểu quá khứ, cũng 
không phải là vô biểu này, nghĩa là trong vỏ trứng, 
hoặc phảm phu ở bào tha1; hoặc sinh nơi cõi Dục 
trụ nơi chăng phải là luật nghị, không phải không 
luật nghi, trước không có thân biểu, giả sử có rôi 
mất, hoặc A-la-hán và phàm phu sinh nơi cõi Vô 
sắc. 
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Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu thiện quá khứ, thì 
lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu thân biểu thiện quá khứ mà 
không phải là vô biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi 
Dục, trụ nơi không luật nghi và trụ nơi chăng phải 
luật nghi, chăng phải là không luật nghĩ, trước đã 
có thân biểu thiện không mất, không đạt được vô 
biểu này. 

2. Có thành tựu thân vô biểu thiện quá khứ mà 
không phải là biểu này, nghĩa là Thánh giả ở bào 
thai, hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghĩ, không 
đạt được luật nghĩ biệt giải thoát, trước không có 
thân biểu thiện, giả sử có rôi mất. Hoặc sinh nơi 
CỐI Sắc, trước không có thân biểu thiện, g1ả SỬ CÓ 
rồi mất, hoặc Thánh giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu thân biểu thiện quá khứ cũng là 
vô biểu nảy, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật 
nghĩ, không đạt được luật nghĩ biệt giải thoát, trước 
đã có thân biểu thiện không mất, cũng đạt được vô 
biểu này. Hoặc trụ nơi luật nghi biệt giải thoát, 
hoặc trụ nơi không luật nghĩ, hoặc trụ nơi chắng 
phải luật nghĩ, chăng phải là không luật nghĩ, trước 
đã có thân biểu thiện không mất, cũng đạt được vô 
biểu này. Hoặc sinh nơi cõi Sắc, thì trước đã có 
thân biêu thiện không mắt. 

4. Không thành tựu thân biểu thiện quá khứ, 
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cũng không phải là vô biểu này, nghĩa là trong vỏ 
trứng, hoặc phàm phu ở bào tha1; hoặc sinh nơi cõi 
Dục trụ nơi không có luật nghi, và nơi chăng phải 
luật nghĩ chăng phải là không luật nghị, trước đã 
không có thân biểu thiện, giả sử có rôi mất; hoặc 
A-la-hán và phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu bắt thiện quá khứ, 
thì lúc ây thành tựu vô biêu này chăng? 

Đáp: Thành tựu thân biểu bắt thiện quá khứ, thì 
lúc ây thành tựu biểu này. Có thành tựu thân biểu 
bất thiện quá khứ mà không phải là vô biểu này, 
nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật nghi, và nơi 
chăng phải luật nghị, chăng phải là không luật 
nghi, trước đã có thân biểu bất thiện quá khứ không 
mật, không đạt được vô biểu này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu hữu phú, vô ký 
quá khứ, thì lúc ây thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân biêu hữu phú, vô 
ký quá khứ và vô biểu. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu vô phú, vô ký quá 
khứ, thì lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân biểu vô phú, vô 
ký quá khứ và vô biểu này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu vị lai, thì lúc ấy 
thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân biểu vị lai mà có 
thành tựu vô biểu này, nghĩa là Thánh giả ở bảo 
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thai, hoặc sinh nơi cõi Dục rồi, đạt được tâm thiện 
thuộc cõi Sắc, hoặc sinh nơi cõi Sắc; hoặc Thánh 
giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu thiện vị lai, thì lúc 
ây thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân biểu thiện vị lai 
mà có thành tựu vô biểu này, nghĩa là Thánh giả ở 
bào thai, hoặc sinh nơi cõi Dục rồi, đạt được tâm 
thiện nơi cõi Sắc, hoặc sinh thuộc cõi Sắc, hoặc 
Thánh giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu bất thiện ở vị lai, 
thì lúc ây thành tựu vô biêu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân biểu bất thiện vị 
lai và vô biểu. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu hữu phú, vô ký vị 
lai, thì lúc ây thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân biêu hữu phú, vô 
ký vị lai và vô biểu này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu vô phú, vô ký vị 
lai, thì lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân biểu vô phú, vô 
ký vị lai và vô biểu này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu ở hiện tại, thì lúc 
ây thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu thân biểu hiện tại mà không 
phải là vô biêu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ 
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nơi luật nghĩ, không đạt được luật nghi biệt giải 
thoát, hiện có thân biểu, không đạt được vô biểu 
này, giả sử trước đã có thân biêu không mất mà 
không đạt được vô biêu này. Hoặc đã trụ nơi không 
phải luật nghị, không phải là không luật nghị, hiện 
có thân biêu, không đạt được vô. biểu này, giả sử 
trước đã có thân biểu không mất, mà không đạt 
được vô biểu này, hoặc sinh nơi cõi Sắc hiện có 
thân biểu. 

2. Có thành tựu thân vô biêu hiện tại mà không 
phải là biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi 
luật nghi, không đạt được luật nghi biệt giải thoát, 
đang trong định giả sử không ở trong định, hiện 
không có thân biêu, trước đã có thân biểu không 
mất, đạt được vô biểu này. Hoặc trụ nơi luật nghĩ 
biệt giải thoát và không luật nghi hiện không có 
thân biểu. Hoặc trụ nơi chắng phải luật nghI, chẳng 
phải là không luật nghị hiện không có thân biểu, 
trước đã có thân biểu không mất, đạt được vô biêu 
nảy, hoặc sinh nơi cõi Sắc, đang trong định. 

3. Có thành tựu thân biêu hiện tại cũng là vô 
biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật 
nghị, không đạt được luật nghĩ biệt giải thoát, hiện 
có thân biểu, đạt được vô biểu này, hoặc trước đã 
có thân biểu không mất, đạt được vô biều này. 
Hoặc trụ nơi luật nghị biệt giải thoát và không luật 
nghi, thì hiện đang có thân biểu. Hoặc trụ nơi 
chăng phải luật nghi, chăng phải là không luật 
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nghi, thì hiện có thân biêu, được vô biểu này, hoặc 
trước đã có thân biều không mất, được vô biểu này. 

4. Không thành tựu thân biểu hiện tại cũng 
không phải là vô biểu này, nghĩa là trong vỏ trứng 
và trụ trong thai tạng. Hoặc sinh nơi cõi Dục trụ 
nơi luật nghi, không đạt được luật nghĩ biệt giải 
thoát, không ở trong định, hiện không có thân biểu, 
giả sử trước đã có thân biểu không mất mà không 
đạt được vô biểu này. Hoặc trụ nơi chăng phải luật 
nghi, chẳng phải là không luật nghĩ, hiện không có 
thân biểu, giả sử trước đã có thân biểu không mất, 
mà vẫn không đạt được vô biểu này; hoặc sinh nơi 

cõi Sắc, không ở trong định, hiện không có thân 
biểu, hoặc sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu thiện hiện tại, thì 
lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu thân biểu thiện hiện tại mà 
không phải là vô biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi 
Dục, trụ nơi luật nghĩ, không đạt được luật nghi 
biệt giải thoát, hiện có thân biểu thiện, không đạt 
được vô biểu này, giả sử trước đã có thân biểu thiện 
không mật mà không đạt được vô biểu này. Hoặc 
trụ nơi không luật nghi và nơi không phải luật nghĩ, 
không phải không luật nghi, hiện có thân biểu 
thiện, không đạt được vô biêu này, g1ả sử trước đã 
có thân biêu thiện không mất, mà không đạt được 
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vô biêu này, hoặc sinh nơi cõi Sắc hiện có thân biểu 
thiện. 

2. Có thành tựu thân vô biêu hiện tại mà không 
phải là biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi 
luật nghi, không đạt được luật nghi biệt giải thoát, 
đang trong định, giả sử không ở trong định, hiện 
không có thân biêu thiện, trước đó có thân biểu 
thiện không mất, đạt được vô biểu này. Hoặc trụ 
nơi luật nghĩ biệt giải thoát và không luật nghĩ, 
hiện không có thân biểu thiện. Hoặc trụ nơi chăng 
phải luật nghi, chăng phải là không luật nghị hiện 
không có thân biểu thiện, trước đã có thân biểu 
thiện không mắt, mà đạt được vô biểu này, hoặc 
sinh nơi cõi Sắc, đang ở trong định. 

3. Có thành tựu thân biểu thiện hiện tại, cũng là 
vô biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật 
nghĩ, không đạt được luật nghĩ biệt giải thoát, hiện 
có thân biểu thiện, cũng đạt được vô biểu này, hoặc 
trước đã có thân biểu thiện không mất, đạt được vô 
biểu này. Hoặc trụ nơi luật nghĩ biệt giải thoát và 
không luật nghi, hiện đang có thân biểu thiện. Hoặc 
trụ nơi chắng phải luật nghĩ, chăng phải là không 
luật nghĩ, thì hiện có thân biểu thiện, cũng đạt được 
vô biêu này; hoặc trước đã có thân biểu thiện 
không mất, đạt được vô biểu này. 

4. Không thành tựu thân biểu thiện hiện tại, 
cũng không phải là vô biểu này, nghĩa là trong vỏ 
trứng và trụ trong thai tạng. Hoặc sinh nơi cõi Dục 
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trụ nơi luật nghi, không đạt được luật nghĩ biệt giải 
thoát, không ở trong định, hiện không có thân biêu 
thiện, giả sử trước đã có thân biểu thiện không mất 
mà không đạt được vô biểu này. Hoặc trụ nơi 
không luật nghi và nơi chắng phải luật nghĩ, chăng 
phải là không luật nghị, hiện không có thân biểu 
thiện, giả sử trước đã có thân biểu thiện không mất, 
mà vẫn không đạt được vô biêu này. Hoặc sinh nơi 
cõi Sắc, không ở trong định, hiện không có thân 
biều thiện, hoặc sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu bắt thiện hiện tại, 
thì lúc ây thành tựu vô biêu này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu thân biểu bắt thiện hiện tại, 
không phải là vô biểu này, nghĩa là sinh nơi cõi 
Dục, trụ nơi luật nghi, và không phải luật nghĩ, 
không phải là không luật nghị, hiện có thân biểu 
bắt thiện, không đạt được vô biểu này, giả Sử trước 
đã có thân biều bất thiện không mất mà không đạt 
được vô biểu này. 

2. Có thành tựu thân vô biểu bất thiện hiện tại 
mà không phải là biểu nảy, nghĩa là sinh nơi cõi 
Dục, trụ nơi không luật nghị, hiện không có thân 
biểu bắt thiện. Hoặc trụ nơi luật nghi và chắng phải 
luật nghĩ, chắng phải là không luật nghĩ thì hiện 
không có thân biêu bắt thiện, trước đã có thân biểu 
bất thiện không mất, mà đạt được vô biêu này. 
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3. Có thành tựu thân biểu bất thiện hiện tại, 
cũng là vô biểu nảy, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ 
nơi luật nghi, và không phải luật nghị không phải 
là không luật nghị, hiện có thân biểu bất thiện, 
cũng đạt được vô biểu này, hoặc trước đã có thân 
biểu bất thiện không mất, đạt được vô biểu này. 
Hoặc trụ nơi không luật nghi hiện có thân biêu bất 
thiện. 

4. Không thành tựu thân biểu bắt thiện hiện tại, 
cũng không phải là vô biểu này, nghĩa là trong vỏ 
trứng hoặc trụ trong thai tạng. Hoặc sinh nơi cõi 
Dục trụ nơi luật nghi và không phải luật nghĩ 
không phải là không luật nghi, hiện tại không có 
thân biêu bât thiện, giả ‹ sử trước đã có thân biểu bất 
thiện không mất mà vẫn không đạt được vô biêu 
này, hoặc sinh nơi cõi Săc-Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu hữu phú, vô ký 
hiện tại, thì lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân vô biêu hữu phú, 
vô ký hiện tại. Có thành tựu biểu này, nghĩa là sinh 
nơi cõi Vô săc, hiện có thân biểu hữu phú, vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân biểu vô phú, vô ký 
hiện tại, thì lúc ấy thành tựu vô biểu này chăng? 

Đáp: Không có thành tựu thân vô biểu vô phú, 
vô ký hiện tại. Có thành tựu biểu này, nghĩa là sinh 
nơi cõi Dục-Sắc, hiện có thân biểu vô phú, vô ký. 
Như trình bày rộng về biểu-vô biểu của thân. Như 
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vậy biểu- vô biểu của ngữ, trình bày rộng cũng 
đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu nghiệp hệ thuộc cõi Dục, thì nghiệp 
quả đó hệ thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Các nghiệp thuộc vê nơi cõi Dục, nghiệp 
quả ây cũng vậy. Có thể có nghiệp quả hệ thuộc 
nơi cõi Dục, mà không phải là nghiệp kia, nghĩa là 
do đạo cõi Sắc, làm thay đối cõi Dục, phát ra ngôn 
ngữ cõi Dục. 

Hỏi: Nêu nghiệp hệ thuộc cõi Sắc, thì nghiệp 
quả đó hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Các nghiệp quả thuộc về nơi cõi Sắc, 
nghiệp â ây cũng vậy. Có thê có nghiệp hệ thuộc nơi 
cõi Sắc, không phải là nghiệp quả kia, nghĩa là do 
đạo cõi Sắc, làm thay đôi cõi Dục phát ra ngôn ngữ 
cõi Dục và do đạo cõi Sắc, chứng các kiết đoạn. 

Hỏi: Nếu nghiệp hệ thuộc cối Vô sắc, thì 
nghiệp quả đó hệ thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Các nghiệp quả thuộc về nơi cõi Vô sắc, 
nghiệp â ây cũng vậy. Có thể có nghiệp hệ thuộc nơi 
cối Võ sắc, không phải nghiệp quả kia, nghĩa là do 
đạo nơi cõi Vô sắc chứng các kiệt đoạn. 

Hỏi: Nếu nghiệp không hệ thuộc, thì nghiệp 
quả đó không hệ thuộc chăng? 

Đáp: Các nghiệp không hệ thuộc, nghiệp quả 
đó cũng vậy. Có thể có nghiệp quả không hệ thuộc, 
không phải nghiệp kia, nghĩa là do đạo của cõi Sắc- 
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Vô sắc, chứng các kiết đoạn. 

Hỏi: Nếu nghiệp không phải hệ thuộc nơi cõi 
Dục, thì nghiệp quả đó không hệ thuộc cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Các nghiệp quả không hệ thuộc cõi Dục, 
nghiệp ấy cũng vậy. Có thể có nghiệp không phải 
hệ thuộc cõi Dục mà không phải là nghiệp quả của 
cõi Dục, nghĩa là do đạo cõi Sắc, làm thay đôi cõi 
Dục phát ra ngôn ngữ cõi Dục. 

Hỏi: Nếu nghiệp không hệ thuộc nơi cõi Sắc, 
thì nghiệp quả đó không hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Các nghiệp không hệ thuộc cõi Sắc, 
nghiệp quả ấy cũng vậy. Có thể có nghiệp quả 
không hệ thuộc cõi Sắc mà không phải là nghiệp 
của cõi Săc, nghĩa là do đạo cõi Sắc, làm thay đổi 
cối Dục, phát ra ngôn ngữ cõi Dục, và do đạo nơi 
cõi Sắc chứng các kiết đoạn. 

Hỏi: Nêu nghiệp không hệ thuộc cõi Vô sắc, thì 
nghiệp quả đó không phải hệ thuộc cõi Vô sắc 
chăng? 

Đáp: Các nghiệp không hệ thuộc cõi Vô sắc, 
nghiệp quả ấy cũng vậy. Có thể có nghiệp quả 
không hệ thuộc cõi Vô sắc cũng không phải là 
nghiệp của cõi Vô sắc, nghĩa là do đạo cõi Vô sắc, 
chứng các kiết đoạn. 

Hỏi: Nếu nghiệp không phải không hệ thuộc, 
thì nghiệp quả đó không phải là không hệ thuộc 
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chăng? 

Đáp: Các nghiệp quả không phải là không hệ 
thuộc, nghiệp đó cũng vậy. Có thê có nghiệp không 
phải là không hệ thuộc, cũng không phải là nghiệp 
quả kia, nghĩa là do đạo của cõi Sắc-Vô sắc, chứng 
các kiết đoạn. 

Hỏi: Có thê có nghiệp hữu lậu mà có quả là hữu 
lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả dị thục đăng lưu. 

Hỏi: Có thê có nghiệp hữu lậu mà có quả là vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả ly hệ. 

Hỏi: Có thê có nghiệp hữu lậu mà có quả là hữu 
lậu-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả ly hệ thuộc dị thục đăng 
lưu. 

Hỏi: Có thê có nghiệp vô lậu mà có quả là vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả ly hệ đắng lưu. 

Hỏi: Có thê có nghiệp vô lậu mà có quả là hữu 
lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có nghiệp vô lậu mà có quả là vô 
lậu, hữu lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu-vô lậu mà có quả 
là hữu lậu-vô lậu chăng? 
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Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu-vô lậu mà có quả 
là hữu lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp hữu lậu-vô lậu mà có quả 
là vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp học mà có quả là học 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả đẳng lưu. 

Hỏi: Có thể có nghiệp học mà có quả là vô học 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả đẳng lưu. 

Hỏi: Có thể có nghiệp học mà có quả là phi học 
phi vô học chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả lìa sự hệ thuộc. 

Hỏi: Có thể có nghiệp vô học mà có quả là vô 
học chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả đẳng lưu. 

Hỏi: Có thể có nghiệp vô học mà có quả là học 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp vô học mà có quả là phi 
học phi vô học chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp phi học phi vô học mà 
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có quả là phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là quả ly hệ thuộc dị thục đẳng 
lưu. 

Hỏi: Có thể có nghiệp phi học phi vô học mà 
có quả là học chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có nghiệp phi học phi vô học, mà 
có quả là vô học chăng? 

Đáp: Không có. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Không tu thân, không 
tu giới, không tu tâm, không tu tuệ”. 

Hỏi: Thế nào là không tu thân? 

Đáp: Nếu đối với thân chưa lìa tham dục, thêm 
nhiều khao khát vui thích, còn đạo vô gián có năng 
lực trừ tham sắc, mà người kia đôi với đạo này lại 
không tu-không an. 

Hỏi: Thế nào là không tu giới? 

Đáp: Nếu đôi với giới mà chưa lìa tham; nói 
rộng ra như thân. 

Hỏi: Thế nào là không tu tâm? 

Đáp: Nếu đỗi với tâm chưa lìa tham dục, thêm 
nhiêu khao khát vui thích, còn tạo vô gián có năng 
lực trừ hết tham vô sắc, mà người kia đôi với đạo 
này lại không tu-không an. 

Hỏi: Thế nào là không tu tuệ? 

Đáp: Nếu đối với tuệ mà chưa lìa tham, nói 
rộng như tâm. 
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Hỏi: Nếu không tu thân thì lúc ấy không tu giới 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu không tu giới thì lúc ây không tu thân 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu không tu thân thì lúc ấy không tu tâm 
chăng? 

Đáp: Đôi với không tu thân, thì lúc ấy không tu 
tâm. Có lúc không tu tâm mà không phải là không 
tu thân, nghĩa là đã lìa sắc nhiễm, chưa lìa vô sắc 
nhiễm. 

Hỏi: Nêu không tu thân thì lúc ấy không tu tuệ 
chăng? 

Đáp: Đôi với không tu thân, thì lúc ấy không tu 
tuệ. Có lúc không tu tuệ mà không phải là không 
tu thân, nghĩa là đã lìa sắc nhiễm, chưa lìa vô sắc 
nhiễm. 

Hỏi: Nếu không tu giới thì lúc ấy không tu tâm 
chăng? 

Đáp: Đối với không tu giới, thì lúc ây không tu 
tâm. Có lúc không tu tâm mà không phải là không 
tu giới, nghĩa là đã lìa sắc nhiễm, chưa lìa vô sắc 
nhiễm. 

Hỏi: Nêu không tu giới thì lúc ây không tu tuệ 
chăng? 

Đáp: Đối với không tu giới, thì lúc ấy không tu 
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tuệ. Có lúc không tu tuệ mà không phải là không 
tu giới, nghĩa là đã lìa sắc nhiễm, chưa lìa vô sắc 
nhiễm. 

Hỏi: Nếu không tu tâm thì lúc ấy không tu tuệ 
chăng? Đáp: Đúng như vậy. 

Nêu không tu tuệ thì lúc ấy không tu tâm 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Như Đức Thê Tôn nói: "Tu thân, tu Ø1ớI, tu tâm, 
tu tuệ”. 

Hỏi: Thê nào là tu thân? 

Đáp: Nếu đôi với thân đã lìa tham dục, lìa tăng 
thêm khao khát vui thú, còn đạo vô gián có năng 
lực trừ hết tham sắc, thì người kia đôi với đạo này 
đã tu và đã an. 

Hỏi: Thể nào là tu giới? 

Đáp: Nếu đối với giới thì đã lìa tham; nói rộng 
ra như thân. 

Hỏi: Thể nào là tu tâm? 

Đáp: Nếu đối với tâm, đã lìa tham dục, lìa tăng 
thêm khao khát vui thú, còn đạo vô gián có năng 
lực trừ hết tham vô sắc, thì người kia đối với đạo 
này đã tu và đã an. 

Hỏi: Thế nào là tu tuệ? 

Đáp: Nếu đối với tuệ thì đã lìa tham, nói rộng 
ra như tâm. 

Hỏi: Nếu tu thân thì lúc ấy có tu giới chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tu giới thì lúc ây có tu thân chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tu thân thì lúc ấy có tu tâm chăng? 

Đáp: Đôi với tu tâm, thì lúc ây có tu thân. Có 
lúc tu thân mà không phải là tu tâm, nghĩa là đã lìa 
sắc nhiễm, chưa lìa vô sắc nhiễm. 

Hỏi: Nếu tu thân thì lúc ấy có tu tuệ chăng? 

Đáp: Đối với tu tuệ, thì lúc ây có tu thân. Có 
lúc tu thân mà không phải là tu tuệ, nghĩa là đã lìa 
sắc nhiễm, chưa lìa vô sắc nhiễm. 

Hỏi: Nếu tu giới thì lúc ây tu tâm chăng? 

Đáp: Đối với tu tâm, thì lúc ây có tu giới. Có 
lúc tu giới mà không phải là tu tâm, nghĩa là đã lìa 
sắc nhiễm, chưa lìa vô sắc nhiễm. 

Hỏi: Nếu tu giới thì lúc ây tu tuệ chăng? 

Đáp: Đôi với tu tuệ, thì lúc ấy có tu giới. Có lúc 
tu giới mà không phải là tu tuệ, nghĩa là đã lìa sắc 
nhiễm, chưa lìa vô sắc nhiễm. 

Hỏi: Nếu tu tâm thì lúc ấy tu tuệ chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tu tuệ thì lúc ấy tu tâm chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới quá khứ, thì đó là thành 
tựu giới loại này ở hiện tạ1-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có thành tựu giới quá khứ mà không phải 
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là giới loại này ở hiện tạI-vỊ lai, nghĩa là giới biểu 
đã diệt không mất, giới loại này không hiện ở trước 
mặt. Thành tựu giới quá khứ và vị lai mà không 
phải là hiện tại, nghĩa là giới vô lậu thuộc tĩnh lự 
đã diệt không mất, gIỚI loại này không hiện ở trước 
mắt. Thành tựu giới quá khứ và hiện tại mà không 
phải là vị lai, nghĩa là giới biểu đã diệt không mất, 
giới loại này hiện ở trước mắt. Thành tựu giới quá 
khứ và hiện tại-vỊ lai, nghĩa là giới vô lậu thuộc 
tĩnh lự đã diệt không mất, giới loại này hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới vị lai, thì đó là thành 
tựu giới loại này ở quá khứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Có thành tựu giới vị lai mà không phải là 
giới loại này ở quá khứ-hiện tại, nghĩa là A-la-hán 
sinh nơi cõi Vô sắc. Thành tựu giới vị lai và quá 
khứ mà không phải là hiện tại, nghĩa là gIỚI vô lậu 
thuộc tĩnh lự đã diệt không mất, gIỚI loại này 
không hiện ở trước mắt. Thành tựu giới vị lai và 
hiện tại mà không phải là quá khứ, nghĩa là gIỚI vô 
lậu mới hiện ở trước mắt. Thành tựu giới vị lai và 
quá khứ-hiện tại, nghĩa là giới vô lậu thuộc tĩnh lự 
đã diệt không mất, giới loại này hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới hiện tại, thì đó là thành 
tựu giới loại này trong quá khứ, vị lai chăng? 

Đáp: Có thành tựu giới hiện tại mà không phải 
là giới loại này thuộc quá khứ, vị lai, nghĩa là giới 
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biểu mới hiện ở trước mắt. Thành tựu giới hiện tại 
và quá khứ mà không phải là vị lai, nghĩa là giới 
biểu đã diệt không mất, giới loại này hiện ở trước 
mắt. Thành tựu giới hiện tại và vị lai mà không 
phải là quá khứ, nghĩa là giới vô lậu mới hiện ở 
trước mặt. Thành tựu giới hiện tại và quá khứ-vỊ 
lai, nghĩa là giới vô lậu thuộc tĩnh lự đã diệt không 
mất, giới loại này hiện ở trước mắt. 


Phẩm 5: BẢN VÉ TỰ NGHIỆP 
Nghĩa tự nghiệp thành tựu thể gian, 
Đối với dị thục thành rơi rụng, 

Trí từn cách hại giữ và bỏ, 

Tám loạn rằng buộc lời Phát dạy, 
Thựư-số- toán-ân Cùng với thì, 

Thuộc về kỹ nghệ của thể gian, 
Thành tựu các giới học-vôõ học, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Thế nào là tự nghiệp? 

Đáp: Nếu nghiệp đã được, nay có dị thục và dị 
thục của nghiệp đã sinh đang thọ. 

Hỏi: Tự nghiệp là nghĩa gì? 

Đáp: Là nghĩa đạt được quả của mình, đăng lưu 
của mình, dị thục của mình. Và lại nghiệp này đã 
chiêu cảm dị thục, đỗi với tự mình nỗi tiếp nhau 
hiện rõ dị thục chứ không phải nơi khác; đối với tự 
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mình nỗi tiếp nhau, dưỡng thuận theo dưỡng, dục 
thuận theo dục, hộ thuận theo hộ, chuyên thuận 
theo chuyền, ích thuận theo ích, cho nên gọi là tự 
nghiệp. 

Hỏi: Nếu nghiệp là tự nghiệp, thì nghiệp này 
nên nói là quá khứ- hiện tại hay vị lai chăng? 

Đáp: Nghiệp này nên nói là quả khứ. 

Hỏi: Nếu nghiệp là tự nghiệp, thì nghiệp này 
thành tựu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có nghiệp là tự nghiệp mà nghiệp này không 
thành tựu, nghĩa là nghiệp đã đạt được, nay có dị 
thục và nghiệp của dị thục đã đang chánh thọ, 
nghiệp này đã mắt. 

2. Có nghiệp thành tựu mà nghiệp này, không 
phải là tự nghiệp, nghĩa là nghiệp không phải đã 
được, nay có dị thục, và nghiệp dị thục mà không 
phải là đã sinh đang thọ, nghiệp này không mất. 

3. Có nghiệp là tự nghiệp mà nghiệp này cũng 
thành tựu, nghĩa là nghiệp đã đạt được, nay có dị 
thục và nghiệp dị thục đã sinh đang thọ, nghiệp này 
không mât. 

4. Có nghiệp không phải là tự nghiệp mà 
nghiệp này cũng không thành tựu, nghĩa là nghiệp 
không phải đã đạt được, nay có dị thục và nghiệp 
dị thục mà không phải là đã sinh đang thọ, nghiệp 
này đã mắt, không phải là cũng có, thì bỗn câu biện 
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giải ngược lại với trước, nên biết. 

Hỏi: Nếu nghiệp là tự nghiệp, thì nghiệp này 
nhất định sẽ thọ dị thục chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có nghiệp là tự nghiệp mà nghiệp này nhất 
định sẽ không thọ dị thục, nghĩa là nghiệp đã được, 
nay, có đỊị thục, và nghiệp dị thục đã sinh đang thọ, 
dị thục của nghiệp này đến phân vị sau cùng. 

2. Có nghiệp nhất định sẽ thọ dị thục mà nghiệp 
này không phải là tự nghiệp, nghĩa là nghiệp không 
phải đã được, nay có dị thục, và nghiệp dị thục 
không phải là đã sinh đang thọ, dị thục của nghiệp 
này chưa thành thục. 

3. Có nghiệp là tự nghiệp mà nghiệp này nhất 
đị thục của nghiệp này không định sẽ thọ dị thục, 
nghĩa là nghiệp đã được, nay có dị thục và nghiệp 
dị thục đã sinh đang thọ, đến phân vị sau cùng. 

4. Có nghiệp là tự không phải nghiệp mà 
nghiệp này nhất định sẽ không thọ dị thục, nghĩa là 
nghiệp không phải đã được, nay có dị thục và 
nghiệp dị thục không phải là đã sinh đang thọ, 
nghiệp dị thục này đã thành thục. Không phải là 
cũng có, thì bốn câu biện giải ngược lại với trước, 
nên biết. 

Phủ nhận (Phi) cũng có bốn luận chứng trái với 
trước, nên nói rộng. 

Hỏi: Nêu nghiệp thành tựu thì nghiệp này nhất 
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định sẽ thọ dị thục chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có nghiệp thành tựu mà nghiệp này nhất 
định sẽ không thọ dị thục, nghĩa là dị thục của 
nghiệp thiện-bất thiện-hữu lậu thuộc quá khứ đã 
thành thục, nghiệp này không mất. Hoặc là nghiệp 
thiện-bất thiện-hữu lậu thuộc vị lai đã được, nhưng 
nhất định không sinh. Hoặc là nghiệp vô ký vô lậu 
đã thành tựu. 

2. Có nghiệp nhất định sẽ thọ dị thục mà nghiệp 
này không thành tựu, nghĩa là dị thục của nghiệp 
thiện-bất thiện-hữu lậu thuộc quá khứ chưa thành 
thục, nghiệp này đã mất. Hoặc là nghiệp bất thiện- 
thiện- hữu lậu thuộc vị lai không đạt được, mà nhất 
định sẽ sinh. 

3. Có nghiệp thành tựu mà nghiệp này nhất 
định sẽ thọ dị thục, nghĩa là dị thục của nghiệp 
thiện-bất thiện-hữu lậu thuộc quá khứ chưa thành 
thục, nghiệp này không mất. Hoặc là nghiệp thiện- 
bất thiện-hữu lậu thuộc vị lai đã được, cũng nhất 
định sẽ sinh; hoặc là nghiệp thiện- bất thiện-hữu 
lậu thuộc hiện tại. 

4. Có nghiệp không thành tựu mà nghiệp này 
nhất định sẽ không thọ dị thục, nghĩa là dị thục của 
nghiệp thiện-bất thiện-hữu lậu thuộc quá khứ đã 
thành thục, nghiệp này đã mật. Hoặc là nghiệp 
thiện-bất thiện-hữu lậu thuộc vị lai không đạt 
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được, cũng nhất định chẳng sinh. Hoặc là nghiệp 
vô ký vô lậu không thành tựu. 

Không phải là cũng có, thì bốn câu biện giải 
ngược lại với trước, nên biết. 

Hỏi: Nếu người Dự lưu có nghiệp bất thiện có 
thể thuận với khổ thọ, dị thục chưa thành thục; lúc 
đị thục kia đã thành thục, phải đọa vào cõi ác. Vì 
đạo nào ngăn cản mà không đọa? 

Đáp: Do hai bộ kiết hệ thuộc, các hữu tình làm 
cho đọa vào cõi ác, nghĩa là kiết do kiễn mà đoạn, 
do tu mà đoạn. 

Những người Dự lưu dù chưa vĩnh viễn đoạn 
kiết đo tu đoạn, mà đã vĩnh viễn đoạn kiết do kiến 
đoạn, thiêu một tư lương cho nên không đọa cõi ác. 
Như chiếc xe đủ hai bánh thì có công dụng vận tải, 
như chim có hai cánh thì tự mình Day giữa hư 
không, thiêu một thì không như vậy; người Dự lưu 
cũng đúng như vậy. 

Như Đức Thê Tôn nói: "Đệ tử bậc Thánh của 
Ta nên tự xét kỹ, ghi nhận đã trừ hết mọi thứ hiểm 
nguy của ba cõi ác là địa ngục-bàng sinh-ngạ quỷ”. 

Hỏi: Những người Dự lưu vì có hiện trí nên có 
thể tự mình thấm tra, biết rõ đã dứt hết mọi nguy 
hiểm nơi ba cõi ác là địa ngục-bàng sinh-ngạ quỷ 
mà tự mình ghi nhận chăng? 

Đáp: Không thể nảo. 

Hỏi: Nếu vậy thì người Dự lưu tại sao biết 
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được? 

Đáp: Vì tin lời Phật dạy, nghĩa là Đức Thê Tôn 
dạy: "Nếu có các đệ tử bậc Thánh học đa văn luôn 
luôn có thê thuận theo quán sát, nhận thây trong tự 
thân, có bốn chứng tịnh hiện ở trước mắt, thì nên 
tự mình xét kỹ, ghi nhận là đã trừ hết mọi hầm hồ 
hiểm nguy của ba cõi ác địa ngục, bàng sinh, ngạ 
quỷ". Vả lại, người Dự lưu đã đạt được bốn trí, 
nghĩa là khổ- -tập-diệt-đạo trí , chưa đạt được tận trí- 
vô sinh trí. 

Như Đức Thế Tôn dạy: "Do học mưu hại, Na- 
già-quán sát kỹ càng sau bảy ngày nữa, nhà Kiều- 
tát-la chắc chăn bị diệt hết". 

Hỏi: Thế nào là học mưu hại? 

Đáp: Như người hữu học chưa lìa dục nhiễm, 
khi bị người khác làm hại, liền dây lên ý nghĩ: "Nên 
khiến cho suy sụp hủy hoại, như mẹ mất đi con 
yêu". Lại như người học đã lìa dục nhiễm, khi bị 
người khác làm hại, từ lia dục bị lui sụt, dây lên ý 
nghĩ răng: Nên làm cho suy sụp hủy hoại, như mẹ 
mất đi con yêu quý". 

Hỏi: Những cái học mưu hại, quả nhất định 
thành tựu chăng? 

Đáp: Điều này không quyết định. Nêu các hữu 
tình tạo tác tăng trưởng uy thê to lớn, nghiệp dị 
thục hiện ở trước mắt, thì quả không thành tựu. 

Hỏi: Thê nào là Bí-sô lưu lại hành sống lâu? 
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Đáp: Nghĩa là A-la-hán thành tựu thân thông, 
tâm được tự tại, hoặc đối với chúng Tăng, hoặc 
người khác dùng y bát giúp cho; hoặc vì thuận theo 
lời dạy của một Sa-môn duyên vào đồ vật bồ thí. 
Thí xong, phát nguyện, tức thì tiễn vào cảnh giới 
tận cùng thuộc tĩnh lự thứ tư. Từ định đứng dậy 
tâm nghĩ, miệng nói: Nêu mình có năng lực cảm 
được nghiệp dị thục giảu có, thì nguyện chuyên 
quả nảy dẫn đến quả dị thục sông lâu". Lúc â ây, A- 
la-hản có năng lực dẫn đến nghiệp dị thục giàu có, 
thì chuyên đôi có năng lực dẫn đến quả dị thục 
sông lâu. 

Hỏi: Thể nào là Bí-sô xả bỏ hành sông lâu? 

Đáp: Nghĩa là A-la-hán thành tựu thân thông, 
tâm được tự tại, bố thí như trước, thí xong phát 
nguyện, liên tiên vào cảnh giới tận cùng thuộc tĩnh 
lự thứ tư. Từ định đứng lên, tâm nghĩ, miệng nói: 
"Nếu mình có năng lực cảm được nghiệp dị thục 
sông lâu, thì nguyện chuyển quả này dẫn đến quả 
dị thục giàu có. Lúc ây, A-la-hản có năng lực dẫn 
đến nghiệp dị thục sông lâu, thì chuyển đối có năng 
lực dân đên quả đị thục giàu có. 

Hỏi: Thế nào là tâm cuông loạn? 

Đáp: Nghĩa là do thê lực của bốn duyên bức 
bách, làm cho tâm cuông loạn. 

1. Do hàng phi nhân hiện rõ hình tướng xâu ác, 
gặp rồi, cảm thây sợ hãi, khiến cho tâm cuông loạn. 
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2. Do hàng phi nhân phẫn nộ, đánh đập, thân 
thể bị bức bách do chịu đựng đau khô, khiến cho 
tâm cuông loạn. 

3. Do đại chủng trái ngược với nhau làm cho 
tâm cuông loạn. 

4. Do nghiệp dị thục trước kia, khiến cho tâm 
cuông loạn. 

Hỏi: Triền nào tương ưng với pháp thì đều là 
bất thiện chăng? 

Đáp: Vô tàm-vô quý. 

Hỏi: Phật giảng dạy đúng như vậy nào? 

Đáp: Nghĩa là ngữ lộ-ngữ âm-ngữ nghiệp-ngữ 
biểu của Đức Phật thuyết giảng-bình luận-khuyên 
nhắc, đó gọi là Đức Phật giảng dạy- giáo hóa. 

Hỏi: Lời giáo huấn của Đức Phật, nên nói là 
thiện hay là vô ký? 

Đáp: Hoặc thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào là thiện? Nghĩa là tâm thiện của Đức 
Phật đã phát ra ngữ ngôn, cho đến ngữ biểu. 

Thế nảo là vô ký? Nghĩa là tâm vô ký của Phật 
đã phát ra ngữ ngôn, cho đến ngữ biểu. 

Hỏi: Lời giáo huấn của Đức Phật được gọI là 
pháp nào? 

Đáp: Danh thân-Cú thân-Văn thân, sắp xếp 
thuận theo thứ tự, bố trí hài hòa thuận theo thứ tự, 
kết hợp với nhau thuận theo thứ tự. 

Hỏi: Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Giả tha, 
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Tự thuyết, Nhân duyên, Thí dụ, Bồn sự, Bốn sinh, 
Phương quang, Pháp hy hữu, Luận nghị được gọi 
là pháp nào? 

Đáp: Danh thân-Cú thân-Văn thân, sắp xếp 
thuận theo thứ tự, bố trí hài hòa thuận theo thứ tự, 
kết hợp với nhau thuận theo thứ tự. 

Hỏi: Thư là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Như lý chuyền biên thuộc thân nghiệp và 
thân nghiệp ây đã dựa vào các trí phương tiện khéo 
léo. 

Hỏi: Số là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Như lý chuyên biến thuộc ý nghiệp và ý 
nghiệp ấy đã dựa vào các trí phương tiện khéo léo. 

Hỏi: Toán là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Như lý chuyên biến thuộc ngữ nghiệp và 
ngữ nghiệp ây đã dựa vào các trí phương tiện khéo 
léo. 

Hỏi: Ấn là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Như lý chuyền biên thuộc thân nghiệp và 
thân nghiệp ây đã dựa vào các trí phương tiện khéo 
léo. 

Hỏi: Thị là gọi cho pháp nào? 

Đáp: Như lý chuyên biến thuộc ngữ nghiệp và 
ngữ nghiệp ây đã dựa vào các trí phương tiện khéo 
léo. 

Hỏi: Đỗi với tất cả các loại việc làm tỉnh xảo 
của thế gian là gọi cho pháp nào? 
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Đáp: Tuệ là sự tạo tác đầu tiên đối với tật cả 
các loại việc làm tinh xảo và tuệ ây đã dựa vào các 
trí phương tiện khéo léo. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới học, thì lúc ây thành 
tựu giới phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu giới học mà không phải là giới 
phi học phi vô học, nghĩa là người học sinh nơi cõi 
Vô sắc. 

2. Có thành tựu giới phi học phi vô học mà 
không phải là giới học, nghĩa là A-la-hán và các 
phàm phu sinh nơi cõi Dục-sắc. 

3. Có thành tựu giới học mà cũng là giới phi 
học phi vô học, nghĩa là người học sinh nơi cõi 
Dục-sắc. 

4. Không thành tựu giới học, cũng không phải 
là giới phi học phi vô học, nghĩa là A-la-hán và các 
phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu giới vô học, thì lúc ây thành 
tựu giới phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu giới vô học mà không phải là 
giới phi học phi vô học, nghĩa là A-la-hán sinh nơi 
cõi Vô sắc. 

2. Có thành tựu giới phi học phi vô học mà 
không phải là giới vô học, nghĩa là những người 
học và các phàm phu sinh nơi cõi Dục-sắc. 
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3. Có thành tựu giới vô học mà cũng là giới phi 
học phi vô học, nghĩa là A-la-hán sinh nơi cối Dục- 
sắc. 

4. Không thành tựu giới vô học cũng không 
phải là giới phi học phi vô học, nghĩa là những 
người học và các phảm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


Hỏi: 


QUYÊN 13 
Chương 5: ĐẠI CHỦNG UẤN 
Phẩm 1: BÀN VÉ ĐẠI TẠO 
Xứ do bốn đại chủng tạo ra, 
Có bao nhiêu bồn-hai-năm-ba, 
Đại tạo thành tựu-không thành tựu, 
Đại thành tựu đổi với bốn tạo, 
Chỉ thành tựu bốn đại sở tạo, 
Đại chủng và tất cả bảy loại, 
Dựa vào định diệt và trụ quả, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Xứ do đại chủng tạo, bao nhiêu hữu kiến? 


Đáp: Một. 


Hỏi: 


Bao nhiêu vô kiên? 


Đáp: Tám và phân Ít của hai xứ. 


Hỏi: 


Bao nhiêu hữu đối? 


Đáp: Chín và phân ít của một xứ. 


Hỏi: 


Bao nhiêu vô đôi? 


Đáp: Phân ít của một xứ. 


Hỏi: 


Bao nhiêu hữu lậu? 
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Đáp: Chín và phân ít của hai xứ. 
Hỏi: Bao nhiêu vô lậu? 

Đáp: Phần ít của một xứ. 

Hỏi: Bao nhiêu hữu v1? 

Đáp: Chín và phân ít của hai xứ. 
Hỏi: Bao nhiêu vô vi? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Bao nhiêu quá khứ? 

Đáp: Mười và phần ít của một xứ. 
Hỏi: Bao nhiêu vị lai? 

Đáp: Mười và phần ít của một xứ. 
Hỏi: Bao nhiêu hiện tại? 

Đáp: Mười và phần ít của một xứ. 
Hỏi: Bao nhiêu thiện? 

Đáp: Phân ít của ba xứ. 

Hỏi: Bao nhiêu bất thiện? 

Đáp: Phân ít của ba xứ. 

Hỏi: Bao nhiêu vô ký? 

Đáp: Bảy và phân ít của ba xứ. 
Hỏi: Bao nhiêu hệ thuộc cõi Dục? 
Đáp: Hai phân ít của chín. 

Hỏi: Bao nhiêu hệ thuộc cõi Sắc? 
Đáp: Phân ít của chín. 

Hỏi: Bao nhiêu hệ thuộc cõi Vô sắc? 
Đáp: Không có. 

Hỏi: Bao nhiêu học? 
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Đáp: Phần ít của một. 

Hỏi: Bao nhiêu vô học? 

Đáp: Phân ít của một xứ. 

Hỏi: Bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Chín và phân ít của hai xứ. 

Hỏi: Bao nhiêu do kiên đoạn? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Bao nhiêu do tu đoạn? 

Đáp: Chín và phân ít của hai xứ. 

Hỏi: Bao nhiêu không đoạn? 

Đáp: Phần ít của một xứ. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc do bỗn đại tạo ra (Sở tạo sắc) chăng? 

Đáp: Thành tựu các đại chủng, thì lúc ây nhất 
định thành tựu sắc sở tạo. Có thành tựu sắc sở tạo 
mà không phải là đại chủng, nghĩa là các Thánh giả 
sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu không phải là đại chủng, thì lúc ây 

không phải là sắc sở tạo chăng? 
__ Đáp: Đôi với không phải là sắc sở tạo, thì lúc 
ây không phải là đại chủng. Có lúc không phải là 
đại chủng mà cũng không phải là sắc sở tạo, nghĩa 
là Thánh giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc thiện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 
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1. Có thành tựu đại chủng mà không phải là sắc 
thiện, nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc các phàm phu 
ở trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục, thì sẽ trụ 
nơi không luật nghi và không phải luật nghị không 
phải là không luật nghi, không có thân-ngữ biểu 
thiện, ø1ả sử có mà mất. 

2. Có thành tựu sắc thiện mà không phải là đại 
chủng, nghĩa là Thánh giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu đại chủng cũng là sắc thiện, 
nghĩa là các Thánh giả ở trong thai tạng, hoặc sinh 
nơi cõi Dục trụ nơi luật nghi, hoặc trụ nơi không 
luật nghi và không phải luật nghi không phải là 
không luật nghi, hiện có thân-ngữ biêu thiện, hoặc 
trước có không mất; hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

4. Không phải là đại chủng, cũng không phải là 
sắc thiện, nghĩa là phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu đại chủng thì lúc ây thành 
tựu sắc bất thiện chăng? 

Đáp: Có thành tựu sắc bất thiện, A-la-hán kia 
nhất định sẽ thành tựu đại chủng. Có thành tựu đại 
chủng không phải là săc bất thiện, nghĩa là ở trong 
VỎ trứng và ở trong thai tạng, hoặc sinh nơi cối Dục 
trụ nơi luật nghi và không phải luật nghĩ không 
phải là không luật nghị, không có thân- -_ngữ biểu 
bất thiện, giả sử có mà mất; hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc hữu phú vô ký chăng? 
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Đáp: Đối với thành tựu sắc hữu phú vô ký, A- 
la-hán kia nhất định sẽ thành tựu đại chủng. Có 
thành tựu đại chủng mà không phải là sắc hữu phú 
vô ký, nghĩa là sinh nơi cõi Dục; hoặc sinh nơi cõi 
Sắc, hiện không có thân-ngữ biêu hữu phú vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc vô phú vô ký, thì lúc ây 
thành tựu đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc thiện-bất thiện chăng? 

Đáp: Có thành tựu đại chủng mà không phải là 
sắc thiện-bất thiện, nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc 
phàm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục 
trụ nơi không phải luật nghi không phải là không 
luật nghị, không có thân-ngữ biêu thiện và bất 
thiện, giả sử có mà mất. Có thành tựu đại chủng 
cũng là sắc thiện mà không phải là sắc bất thiện, 
nghĩa là sắc bất thiện, nghĩa là Thánh giả trú trong 
thai tạng; hoặc sinh nơi cõi Dục, trú vào luật nghi, 
không có thân-ngữ biểu bất thiện, giả sử có mà 
mất; hoặc trú vào nơi không phải luật nghi không 
phải là không luật nghi, hiện có thân-ngữ biếu 
thiện, hoặc trước có mà không mất, không có thân- 
ngữ biểu bất thiện, Ø1ả Sử có mà mất; hoặc sanh 
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thuộc cõi Sắc. Có thành tựu đại chủng cũng là sắc 
bất thiện mà không phải là sắc thiện, nghĩa là sinh 
nơi cõi Dục, trụ nơi không luật nghĩ, không có 
thân-ngữ biểu thiện, giả sử có mà mật; hoặc trụ nơi 
không phải luật nghĩ không phải là không luật 
nghị, hiện có thân-ngữ biểu bât thiện, hoặc trước 
có mà không mắt, không có thân-ngữ biểu thiện, 
g1ả SỬ có mà mất. Có thành tựu đại chủng cũng là 
sắc thiện và bất thiện, nghĩa là sinh nơi cõi Dục trú 
trong luật nghị, hiện có thân-ngữ biểu bất thiện, 
hoặc trước có mà không mất; hoặc trú nơi không 
luật nghi, hiện có thân- ngữ biểu thiện, hoặc trước 
có mà không mất; hoặc trú nơi không phải luật nghĩ 
không phải là không luật nghi, hiện có thân-ngữ 
biểu thiện và bất thiện, hoặc trước có mà không 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện-bắt thiện, thì lúc 
ây thành tựu đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc thiện-hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Có thành tựu đại chủng, không phải là sắc 
thiện-hữu phú vô ký, nghĩa là ở trong vỏ trứng, 
hoặc phàm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi 
Dục trụ nơi không luật nghi và không phải luật 
nghi không phải là không luật nghi, không có thân- 
ngữ biểu thiện, giả sử mà mắt. 
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Có thành tựu đại chủng và sắc thiện, không 
phải là sắc hữu phú vô ký, nghĩa là Thánh giả trụ 
trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật 
nghị, hoặc trụ nơi không luật nghi và không phải 
luật nghi không phải là không luật nghi, hiện có 
thân-ngữ biểu thiện, hoặc trước có mà không mất; 
hoặc sinh nơi cõi Sắc hiện không có thân-ngữ biểu 
hữu phú vô ký. 

Có thành tựu đại chủng cũng là sắc thiện-hữu 
phú vô ký, nghĩa là sinh nơi cõi Sắc hiện có thân- 
ngữ biểu hữu phú vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện-hữu phú vô ký, 
thì lúc ây thành tựu đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc thiện-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có thành tựu đại chủng, cũng là sắc vô 
phú vô ký mà không phải là sắc thiện, nghĩa là ở 
trong vỏ trứng, hoặc phàm phu ở trong thai tạng, 
hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi không luật nghi và 
không phải luật nghi không phải là không luật 
nghi, không có thân-ngữ biểu thiện, giả sử mà mắt. 

Có thành tựu đại chủng cũng là sắc thiện-vô 
phú vô ký, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai tạng, 
hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghi, hoặc trụ 
nơi không luật nghi và không phải luật nghị không 
phải là không luật nghi, hiện có thân-ngữ biểu 
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thiện, hoặc trước có mà không mất. Hoặc sinh nơi 
cõi Sắc hiện không có thân-ngữ biểu vô phú vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện-vô phú vô ký, thì 
lúc ấy thành tựu đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc bất thiện- hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc bất thiện- vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có thành tựu đại chủng cũng là sắc vô phú 
vô ký mà không phải là sắc bất thiện, nghĩa là ở 
trong vỏ trứng, hoặc phàm phu ở trong thai tạng, 
hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghi và không 
phải luật nghi không phải là không luật nghị, 
không có thân- ngữ. biểu bất thiện, giả sử mà mất; 
hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

Có thành tựu đại chủng cũng là sắc bất thiện- 
vô phú vô ký, nghĩa là hoặc sinh nơi cõi Dục, trụ 
nơi không luật nghi, hoặc trụ nơi luật nghi và 
không phải luật nghĩ không phải là không luật 
nghị, hiện có thân- ngữ biểu bất thiện, hoặc trước 
có mà không mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bất thiện-vô phú vô ký, 
thì lúc ây thành tựu đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
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tựu sắc hữu phú vô ký và vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có thành tựu đại chủng, cũng là sắc vô 
phú vô ký mà không phải là sắc hữu phú vô ký, 
nghĩa là sinh nơi cõi Dục, hoặc sinh nơi cõi Sắc 
hiện không có thân-ngữ biểu hữu phú vô ký. 

Có thành tựu đại chủng cũng là sắc hữu phú vô 
ký và vô phú vô ký, nghĩa là sinh nơi cõi Sắc, hiện 
có thân-ngữ biểu hữu phú vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc hữu phú vô ký và vô 
phú vô ký, thì lúc ấy thành tựu đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc thiện-bất thiện-hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc thiện-bất thiện-vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có thành tựu đại chủng, cũng là sắc vô 
phú vô ký mà không phải là sắc thiện-bất thiện, 
nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc phàm phu trụ trong 
thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi không phải 
luật nghi không phải là không luật nghị, không có 
thân-ngữ biểu thiện-bất thiện, giả sử mà mắt. 

Có thành tựu đại chủng, cũng là sắc thiện-vô 
phú vô ký, không phải là sắc bât thiện, nghĩa là 
Thánh giả trụ trong thai tạng, hoặc sinh nơi cối Dục 
trụ nơi luật nghi, không có thân-ngữ-biêu bất thiện, 
giả sử mà mât; hoặc trụ nơi không phải luật nghi 
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không phải là không luật nghĩ hiện có thân-ngữ 
biểu thiện, hoặc trước đã có mà không mắt, không 
có thân- -_ngữ biểu bất thiện, giả sử mà mất; hoặc 
sinh nơi cõi Sắc 

Có thành tựu đại chủng cũng là sắc bất thiện- 
vô phú vô ký mà không phải là sắc thiện, nghĩa là 
sinh nơi cõi Dục trụ nơi không luật nghĩ, không có 
thân-ngữ biểu thiện, giả sử mà mất. Hoặc trụ nơi 
không phải luật nghĩ không phải là không luật nghĩ 
hiện có thân-ngữ biểu bắt thiện, hoặc trước đã có 
mà không mất, không có thân-ngữ biểu thiện, giả 
sử mà mât. 

Có thành tựu đại chủng cũng là sắc thiện-bất 
thiện-vô phú-vô ký, nghĩa là sinh nơi cõi Dục trụ 
nơi luật nghị, hiện có thân-ngữ biểu bắt thiện, hoặc 
trước đã có mà không mất, hoặc trụ nơi không luật 
nghĩ, hiện có thân-ngữ biểu thiện, hoặc trước đã có 
mà không mất. Hoặc trụ nơi không phải luật nghi 
không phải là không luật nghi hiện có thân- ngữ 
biểu thiện-bất thiện, hoặc trước đã có mà không 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện-bất thiện-vô phú 
vô ký, thì lúc ấy thành tựu đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì lúc ấy thành 
tựu sắc thiện hữu phú vô ký và vô phú vô ký 
chăng? 
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Đáp: Có thành tựu đại chủng cũng là sắc vô phú 
vô ký mà không phải là sắc thiện-hữu phú vô ký, 
nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc phàm phu ở trong 
thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi không luật 
nghi và không phải luật nghị không phải là không 
luật nghi, không có thân-ngữ biểu thiện, giả sử mà 
mắt. 

Có thành tựu đại chủng, cũng là sắc thiện-vô 
phú vô ký, không phải săc hữu phú vô ký, nghĩa là 
Thánh giả trụ trong thai tạng, hoặc sinh nơi cối Dục 
trụ nơi luật nghi, hoặc trụ nơi không luật nghi và 
không phải luật nghĩ không phải là không luật nghĩ 
hiện có thân-ngữ biểu thiện, hoặc trước đã có mà 
không mất; hoặc sinh nơi cõi Sắc, hiện không có 
thân-ngữ biểu hữu phú vô ký. 

Có thành tựu đại chủng cũng là sắc thiện-hữu 
phú vô ký và vô phú vô ký, nghĩa là sinh nơi cõi 
Sắc, hiện có thân-ngữ biểu hữu phú vô ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện hữu phú vô ký và 
vô phú vô ký, thì lúc ây thành tựu đại chủng chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chúng, thì lúc ây thành 
tựu sắc bất thiện- hữu phú vô ký và vô phú vô ký 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng, thì Lúc ây thành 
tựu sắc thiện-bất thiện-hữu phú vô ký và vô phú vô 
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ký chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì Lúc ấy thành 
tựu sắc bất thiện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc thiện, không phải là sắc bất 
thiện, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai tạng, hoặc 
sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghĩ, không có thân- 
ngữ biểu bất thiện, giả sử mà mất. Hoặc trụ nơi 
không phải luật nghi không phải là không luật nghĩ 
hiện có thân-ngữ biểu thiện, hoặc trước đã có mà 
không mật, không có thân- ngữ. biểu bắt thiện, giả 
sử mà mất; hoặc sinh nơi cõi Sắc, hoặc Thánh giả 
sinh nơi cõi Vô sắc. 

2. Có thành tựu sắc bất thiện mà không phải là 
sắc thiện, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi không 
luật nghi, không có thân-ngữ biểu thiện, giả sử mà 
mất. Hoặc trụ nơi không phải luật nghi không phải 
là không luật nghi hiện có thân-ngữ biểu bất thiện, 
hoặc trước đã có mà không mất, không có thân- 
ngữ biểu thiện, giả sử mà mắt. 

3. Có thành tựu sắc thiện cũng là sắc bất thiện, 
nghĩa là sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật nghị, hiện có 
thân-ngữ biểu bất thiện, hoặc trước đã có mà không 
mất. Nếu đã trụ nơi không luật nghĩ hiện có thân- 
ngữ biểu thiện, hoặc trước đã có mà không mất. 
Nếu đã trụ nơi không phải luật nghi không phải là 
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không luật nghi, hiện có thân-ngữ thiện-bất thiện, 
hoặc trước đã có mà không mắt. 

4. Không phải là sắc thiện và sắc bất thiện, 
nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc phàm phu ở trong 
thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục, trụ nơi không phải 
luật nghĩ không phải là không luật nghị, không có 
thân-ngữ biểu thiện-bất thiện, giả sử mà mất, hoặc 
phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc thiện, thì Lúc ây thành 
tựu sắc hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Đối với thành tựu sắc hữu phú vô ký, 
Thánh giả kia nhất định sẽ thành tựu sắc thiện. 
Hoặc đã thành tựu sắc thiện mà không phải là sắc 
hữu phú vô ký, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai 
tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghĩ, hoặc 
trụ nơi không luật nghị và không phải là không luật 
nghi không phải là luật nEhI, hiện có thân-ngữ biểu 
thiện, hoặc trước đã có mà không mất, hoặc sinh 
nơi cõi Sắc hiện không có thân- -_ngữ biêu hữu phú 
vô ký; hoặc Thánh giả sinh nơi cõi vô sắc 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện mà thì Lúc ây phải 
là sắc vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc thiện mà không phải là sắc 
vô phú vô ký, nghĩa là Thánh giả sinh nơi cối Vô 
sắc. 

2. Có thành tựu sắc vô phú vô ký mà không 
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phải là sắc thiện, nghĩa là ở trong vỏ trứng, hoặc 
phàm phu trụ trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi 
Dục, trụ nơi không luật nghi và không phải luật 
nghi không phải là không luật nghi, không có thân- 
ngữ biểu thiện, giả sử mà mắt. 

3. Có thành tựu sắc thiện cũng là sắc vô phú vô 
ký, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai tạng, hoặc sinh 
nơi cõi Dục trụ nơi luật nghi. Hoặc trụ nơi không 
luật nghi và không phải luật nghị không phải là 
không luật nghi, hiện có thân-ngữ biều thiện, hoặc 
trước đã có mà không mắt. 

4. Không phải là sắc thiện và sắc vô phú vô ký, 
nghĩa là phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì Lúc ấy thành 
tựu sắc bất thiện- hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì Lúc ấy thành 
tựu sắc bất thiện- vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có thành tựu sắc thiện mà không phải là 
sắc bất thiện-vô phú vô ký, nghĩa là Thánh giả sinh 
nơi cõi Vô sắc. 

Có thành tựu sắc thiện cũng là sắc vô phú vô 
ký mà không phải là sắc bất thiện, nghĩa là Thánh 
giả trụ trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục trụ 
nơi luật nghi, không có thân-ngữ biểu bất thiện, giả 
sử mà mất. Hoặc trụ nơi không phải luật nghi 
không phải là không luật nghị, hiện có thân-ngữ 


2540 A TỲ ĐÀM2 


biểu thiện, hoặc trước đã có mà không mắt, không 
có thân- ngữ biểu bất thiện, giả sử mà mất; hoặc 
sinh nơi cõi sắc. 

Có thành tựu sắc thiện cũng là sắc bất thiện-vô 
phú vô ký, nghĩa là sinh nơi cối Dục, trụ nơi luật 
nghi, hiện có thân-ngữ biểu bất thiện, hoặc trước 
đã có mà không mất. Hoặc trụ nơi không luật nghĩ 
hiện có thân-ngữ biểu thiện, hoặc trước đã có mà 
không mất; hoặc trụ nơi không phải luật nghi 
không phải là không luật nghi, hiện có thân-ngữ 
biểu thiện-bất thiện, hoặc trước đã có mà không 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bất thiện-vô phú vô ký, 
thì Lúc ây thành tựu sắc thiện chăng? 

Đáp: Hoặc thành tựu, hoặc không phải là. Thê 
nảo là thành tựu? Tức là như trên đã nói. 

Thế nào là không phải là? Nghĩa là sinh nơi cõi 
Dục, trụ nơi không luật nghi, không có thân-ngữ 
biểu thiện, ø1ả sử mà mất; hoặc trú nơi không phải 
luật nghi không phải là không luật nghĩ, hiện có 
thân-ngữ biêu bắt thiện, hoặc trước đã có mà không 
mất, không có thân-ngữ biểu thiện, giả sử có mà 
mắt. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì Lúc ấy thành 
tựu sắc hữu phú vô ký và vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Có thành tựu sắc thiện mà không phải là 
sắc hữu phú vô ký và vô phú vô ký, nghĩa là Thánh 
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giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

Có thành tựu sắc thiện, cũng là sắc vô phú vô 
ký, không phải là sắc hữu phú vô ký, nghĩa là 
Thánh giả trụ trong thai tạng, hoặc sinh nơi cối Dục 
trụ nơi luật nghi, hoặc trụ nơi không luật nghi và 
không phải luật nghĩ không phải là không luật nghĩ 
hiện có thân-ngữ biểu thiện, hoặc trước đã có mà 
không mất; hoặc sinh nơi cõi Sắc hiện không có 
thân-ngữ biểu hữu phú vô ký. 

Có thành tựu sắc thiện cũng là sắc hữu phú vô 
ký và vô phú vô ký, nghĩa là sinh nơi cõi Sắc, hiện 
có thân- _ngữ biểu hữu phú. VÔ ký. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc hữu phú vô ký và vô 
phú vô ký, thì Lúc ấy thành tựu sắc thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu thành tựu sắc thiện, thì Lúc ấy thành 
tựu sắc bất thiện- hữu phú vô ký và vô phú vô ký 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bất thiện, thì Lúc ấy 
thành tựu sắc hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bất thiện, thì Lúc ấy 
thành tựu sắc vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Đối với thành tựu sắc bắt thiện, Thánh giả 
kia nhất định sẽ thành tựu sắc vô phú vô ký. Có 
thành tựu sắc vô phú vô ký mà không phải là sắc 
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bất thiện, nghĩa là ở trong vỏ trứng, trụ trong thai 
tạng; hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi luật nghi và 
không phải luật nghĩ không phải là không luật 
nghĩ, không có thân- -ngữ biểu bất thiện, giả sử mà 
mất; hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc bất thiện thì lúc ây 
thành tựu sắc hữu phú vô ký và vô phú vô ký 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc hữu phú vô ký, thì Lúc 
ây thành tựu sắc vô phú vô ký chăng? 

Đáp: Đôi với thành tựu sắc hữu phú vô ký, thì 
lúc ấy nhất định sẽ thành tựu sắc vô phú vô ký. Có 
thành tựu sắc vô phú vô ký mà không phải là sắc 
hữu phú vô ký, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, hoặc sinh 
nơi cõi Sắc, hiện không có thân-ngữ biểu hữu phú 
VÔ ký. 

Hỏi: Đối với bốn đại chủng và sắc sở tạo, thì 
Lúc ây dựa vào định nào diệt? 

Đáp: Dựa vào bốn định, hoặc dựa vào vị chí mà 
diệt. 

Hỏi: Tầm tứ hữu đôi xúc, dựa vào định nào 
diệt? 

Đáp: Dựa vào định thứ nhất, hoặc dựa vào vị 
chí mà diệt. 

Hỏi: Lạc căn dựa vào định nào diệt? 

Đáp: Dựa vào ba định, hoặc dựa vào vị chí mà 
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diệt. 

Hỏi: Hỷ căn dựa vào định nào diệt? 

Đáp: Dựa vào hai định, hoặc dựa vào vị chí mà 
diệt. 

Hỏi: Khô căn, ưu căn, đoan thực dựa vào định 
nào diệt? 

Đáp: Dựa vào vị chí mà diệt. 

Hỏi: Xả căn-xúc-tư-thức thực dựa vào định nào 
diệt? 

Đáp: Dựa vào bảy định, hoặc dựa vào vị chí mà 
diệt. 

Hỏi: Đối với bốn đại chủng và sắc sở tạo, tầm- 
từ-hữu đối-xúc-lạc căn-hỷ căn, đã đoạn, đã biết 
khắp, nên nói trụ quả nào? 

Đáp: Quả A-la-hán, hoặc vô sở trụ. 

Hỏi: Khô căn-ưu căn-đoàn thực, đã đoạn-đã 
biết khắp, nên nói trụ quả nào? 

Đáp: Quả Bắt hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc 
VÔ SỞ trụ. 

Hỏi: Xả căn-xúc-tư-thức thực đã đoạn-đã biết 
khắp, nên nói trụ quả nào? 

Đáp: Quả A-la-hán. 


Phẩm 2: BÀN VỀ DUYÊN 
Đại chủng tạo ra-căn-xư-tâm, 
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Hỏi: 


duyên? 
Đáp 


Hỏi: 


duyên? 
Đáp 


Hỏi: 


duyên? 
Đáp 


Hỏi: 


Đáp 
Hỏi: 


Đổi với nhau có bao nhiêu duyên, 

Tương ưng đại chúng tạo ba đời, 

Thể giới biện giải làm thành duyên, 

Đại chủng cùng với sắc sở tạo, 

Giới và thể làm thành đồng-di, 

Bốn thể thâu nhiếp vào xứ-thức, 

Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Đại chủng và đại chủng là bao nhiêu 


: Nhân tăng thượng. 
Đại chủng và sắc sở tạo là bao nhiêu 


: Nhân tăng thượng. 
Sắc sở tạo và sắc sở tạo là bao nhiêu 


: Nhân tăng thượng. 

Sắc sở tạo và đại chủng là bao nhiêu duyên 
: Nhân tăng thượng. 

Đại chủng và tâm-tâm sở pháp là bao 


nhiều duyên 


Đáp 
Hỏi: 


: Sở duyên tăng thượng. 
Tâm-tâm sở pháp và tâm-tâm sở pháp là 


bao nhiêu duyên? 


Đáp 
Hỏi: 


: Nhân đắng vô gián, sở duyên tăng thượng. 


Tâm-tâm sở pháp và đại chủng là bao 


nhiều duyên? 


Đáp 


: Nhân tăng thượng. 
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Hỏi: Đại chủng và nhãn xứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Nhãn xứ và nhãn xứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Nhãn xứ và đại chủng là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. Như nhãn xứ, nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân-hương-vỊ xứ cũng vậy. 

Hỏi: Đại chủng và sắc xứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc xứ và sắc xứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc xứ và đại chủng là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Như sắc xứ, xứ thanh, xúc cũng vậy. 

Hỏi: Đại chủng và ý xứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Y xứ và ý xứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián, sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Ý xứ và đại chủng là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng và pháp xứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân, sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp xứ và pháp xứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián, sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp xứ và đại chủng là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 
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Hỏi: Đại chủng và nhãn căn là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Nhãn căn và đại chủng là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. Như nhãn căn, nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân-nam-nữ căn cũng như vậy. 

Hỏi: Đại chủng và mạng căn là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Mạng căn và đại chủng là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng và ý căn là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Ý căn và đại chủng là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Như ý căn-lạc-khố-hý-ưu-xả-tn-tinh tiến- 
niệm-định-tuệ căn cũng như vậy. 

Hỏi: Đại chủng và vị tri-đương tri căn là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: VỊ tri-đương tr căn và đại chủng là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. Như vị tri-đương trì 
căn, dĩ tri căn, cụ tri căn cũng như vậy. 
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Hỏi: Vì sao bốn đại chủng, cùng sinh-cùng trụ- 
cùng diệt mà lại không tương ưng? Còn tâm-tâm 
sở pháp thì cùng sinh-cùng trụ-cùng diệt, lại gọi là 
tương ưng? 

Đáp: Như bốn đại chủng hoặc giảm hoặc tăng, 
còn tâm-tâm sở pháp thi không như vậy. Vả lại, 
tâm-tâm sở pháp đều có sở duyên, bốn đại chúng 
không có sở duyên, không phải là pháp không có 
sở duyên để có thể nói tương ưng. 

Hỏi: Có thê có đại chủng quá khứ tạo ra sắc quá 
khứ, tạo ra sắc vị lai, hay là tạo ra sắc hiện tại 
chăng? 

Đáp: Đêu có. 

Hỏi: Có thể có đại chủng vị laI tạo ra sắc vị lai, 
tạo ra sắc quá khứ, hay là tạo ra sắc hiện tại chăng? 

Đáp: VỊ lai có, quá khứ và hiện tại không có. 

Hỏi: Có thể có đại chủng hiện tại tạo ra sắc hiện 
tại, tạo ra sắc quá khứ, hay là tạo ra sắc vị lai 
chăng? 

Đáp: Hiện tại và vị lai có, quá khứ không có. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng quá khứ, thì Lúc 
ây thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng quá khứ, 
có thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, nghĩa là Thánh 
giả trụ trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục trụ 
nơi luật nghi, hoặc trụ nơi không luật nghi, hoặc 
trụ nơi không phải luật nghi không phải là không 
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luật nghi trước có thân-ngữ biểu không mất, hoặc 
sinh nơi cõi Sắc, hoặc những người học đã sinh nơi 
cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng quá khứ, thì Lúc 
ây thành tựu đại chủng vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng quá khứ-vỊ 
lai. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng quá khứ, thì Lúc 
ây thành tựu sắc sở vị lai tạo ra chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng quá khứ 
mà có thành tựu sắc sở vị lai tạo ra, nghĩa là Thánh 
ø1ả trụ trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục, được 
tâm thiện thuộc cõi Sắc; hoặc sinh nơi cõi Sắc, 
hoặc Thánh giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng quá khứ, thì Lúc 
ây thành tựu đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng quá khứ 
mà có thành tựu đại chủng hiện tại, nghĩa là sinh 
nơi cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng quá khứ, thì Lúc 
ây thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng quá khứ, 
có thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra, nghĩa là sinh nơi 
cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, thì 
Lúc ây thành tựu đại chủng vị lai chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng vị lai, có 
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thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, nghĩa là Thánh giả 
trụ trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục trụ nơi 
luật nghi. Hoặc trụ nơi không luật nghị, hoặc trụ 
nơi không phải luật nghi không phải là không luật 
nghi, trước có thân-ngữ biểu không mất, hoặc sinh 
nơi cõi Sắc, hoặc những người học đã sinh nơi cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, thì 
Lúc ây thành tựu sắc sở vị lai tạo ra chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, không 
phải là sắc sở vị lai tạo ra, nghĩa là sinh nơi cõi 
Dục, trụ nơi luật nghi, không được tâm thiện thuộc 
cõi Sắc; hoặc trụ nơi không luật nghi, hoặc trụ nơi 
không phải luật nghi không phải là không luật 
nghi, trước có thân-ngữ biểu không mất. 

2. Có thành tựu sắc sở vị lai tạo ra mà không 
phải là sắc sở quá khứ tạo ra, nghĩa là A-la-hán sinh 
nơi cõi Vô sắc. 

3. Có thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, cũng là 
sắc sở vị lai tạo ra, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai 
tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục, đạt được tâm thiện 
thuộc cõi Sắc; hoặc sinh nơi cõi Sắc, hoặc những 
người học sinh nơi cõi Vô sắc. 

4. Không phải là sắc sở quá khứ tạo ra, cũng 
không phải là sắc sở vị lai tạo ra, nghĩa là ở trong 
vỏ trứng, hoặc phàm phu ở trong thai tạng, hoặc 
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sinh nơi cõi Dục, trụ nơi không phải luật nghi 
không phải là không luật nghi, trước đó không có 
thân-ngữ biêu, giả sử mà mât; hoặc phàm phu sinh 
nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, thì 
Lúc ây thành tựu đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, không 
phải là đại chủng hiện tại, nghĩa là người học sinh 
cõi Vô sắc. 

2. Có thành tựu đại chủng hiện tại, không phải 
là sắc sở quá khứ tạo ra, nghĩa là ở trong vỏ trứng, 
hoặc phàm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh nơi cõi 
Dục, trụ nơi không phải luật nghị không phải là 
không luật nghi, trước đó không có thân-ngữ biểu, 
ø1ả sử mà mật. 

3. Có thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra cũng là 
đại chủng hiện tại, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai 
tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật nghi, hoặc 
trụ nơi không luật nghị, hoặc trụ nơi không phải 
luật nghi không phải là không luật nghi, trước đó 
có thân-ngữ biêu không mắt, hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

4. Không phải là sắc sở quá khứ tạo ra cũng 
không phải là đại chủng hiện tại, nghĩa là A-la-hán, 
hoặc phàm phu sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, thì 
A-la-hán sẽ thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra chăng? 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 13 2551 


Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, không 
phải là sắc sở hiện tại tạo ra, nghĩa là người học đã 
sinh nơi cõi Vô sắc. 

2. Có thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra, không 
phải là sắc sở quá khứ tạo ra, nghĩa là ở trong vỏ 
trứng, hoặc phàm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh 
nơi cõi Dục, trụ nơi không phải luật nghi không 
phải là không luật nghi, trước không có thần-ngữ 
biểu, giả sử có mà mắt. 

3. Có thành tựu sắc sở quá khứ tạo ra, cũng là 
sắc sở hiện tại tạo ra, nghĩa là Thánh giả trụ trong 
thai tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục, trụ nơi luật nghi, 
hoặc trụ nơi không luật nghị, hoặc trụ nơi không 
phải luật nghi không phải là không luật nghĩ trước 
có thân-ngữ biêu không mất, hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

4. Không phải là sắc sở quá khứ tạo ra, cũng 
không phải là sắc sở vị lai tạo ra, nghĩa là A-la-hán, 
hoặc phàm phu sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng vị lai, thì lúc ấy 
thành tựu sắc sở vị lai tạo ra chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng vị lai, có 
thành tựu sắc sở vị lai tạo ra, nghĩa là Thánh giả trụ 
trong thai tạng, hoặc sinh nơi cối Dục, được tâm 
thiện thuộc cõi Sắc, hoặc sinh nơi cõi Sắc; hoặc 
Thánh giả sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng vị lai, thì Lúc ây 


2552 A TỶ ĐÀM 2 


thành tựu đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng vị lai. Có 
thành tựu đại chủng hiện tại, nghĩa là sinh nơi cõi 
Dục-Săắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng vị lai, thì Lúc ây 
thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra chăng? 

Đáp: Không có thành tựu đại chủng vị lai. Có 
thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra, nghĩa là sinh nơi 
cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở vị lai tạo ra, thì Lúc 
ây thành tựu đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc sở vị lai tạo ra, không phải 
là đại chủng hiện tại, nghĩa là Thánh giả sinh nơi 
cõi Vô sắc. 

2. Có thành tựu đại chủng hiện tại, không phải 
là sắc sở vị lai tạo ra, nghĩa là ở trong vỏ trứng, 
hoặc các phàm phu ô trong thai tạng, hoặc sinh nơi 
cõi Dục không được tâm thiện thuộc cõi Sắc. 

3. Có thành tựu sắc sở vị lai tạo ra, cũng là đại 
chủng hiện tại, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai 
tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục được tâm thiện thuộc 
cõi Sắc, hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

4. Không phải là sắc sở vị lai tạo ra cũng không 
phải là đại chủng hiện tại, nghĩa là các phàm phu 
sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở vị lai tạo ra, thì Lúc 
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ây thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc sở vị lai tạo ra mà không 
phải là sắc sở hiện tại tạo ra, nghĩa là Thánh giả 
sinh nơi cõi Vô sắc. 

2. Có thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra, không 
phải là sắc sở vị lai tạo ra, nghĩa là ở trong vỏ trứng, 
hoặc các phàm phu ở trong thai tạng, hoặc sinh nơi 
cõi Dục không được tâm thiện thuộc cõi Sắc. 

3. Có thành tựu sắc sở vị lai tạo ra, cũng là sắc 
sở hiện tại tạo ra, nghĩa là Thánh giả trụ trong thai 
tạng, hoặc sinh nơi cõi Dục được tâm thiện thuộc 
cõi Sắc; hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

4. Không phải là sắc sở vị lai tạo ra, cũng không 
phải là sắc sở hiện tại tạo ra, nghĩa là phàm phu 
sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng hiện tại, thì Lúc 
ây thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở hiện tại tạo ra, thì 
Lúc ây thành tựu đại chủng hiện tại chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ và đại chủng quá khứ 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ và sắc sở quá khứ tạo 
ra là bao nhiêu duyên? 
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Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở quá khứ tạo ra và sắc sở quá khứ 
tạo ra là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở quá khứ tạo ra và đại chủng quá 
khứ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ và đại chủng vị lai là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng vị lai và đại chủng vị lai là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng vị lai và đại chủng quá khứ là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ và sắc sở vị lai tạo ra 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở vị lai tạo ra và sắc sở vị lai tạo ra 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở vị lai tạo ra và đại chủng quá khứ 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ và đại chủng hiện tại 
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là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại và đại chủng hiện tại là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại và đại chủng quá khứ 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng quá khứ và sắc sở hiện tại tạo 
ra là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở hiện tại tạo ra và sắc sở hiện tại tạo 
ra là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở hiện tại tạo ra và đại chủng quá khứ 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở quá khứ tạo ra và đại chủng vị lai 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng vị lai và sắc SỞ quá khứ tạo ra 
là bao nhiêu duyên? Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở quá khứ tạo ra và sắc sở vị lai tạo 
ra là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở vị lai tạo ra và sắc sở quá khứ tạo 
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ra là bao nhiêu duyên? Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở quá khứ tạo ra và đại chủng hiện 
tại là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại và sắc SỞ quá khứ tạo 
ra là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở quá khứ tạo ra và sắc sở hiện tại tạo 
ra là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở hiện tại tạo ra và sắc sở quá khứ tạo 
ra là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng vị lai và sắc sở vị lai tạo ra là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở vị lai tạo ra và đại chủng vị lai là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng vị lai và đại chủng hiện tại là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại và đại chủng vị lai là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng vị lai và sắc sở hiện tại tạo ra là 
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bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở hiện tại tạo ra và đại chúng vị lai là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở vị lai tạo ra và đại chủng hiện tại là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại và sắc sở vị lai tạo ra là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở vị lai tạo ra và sắc sở hiện tại tạo ra 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở hiện tại tạo ra và sắc sở vị lai tạo ra 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hiện tại và sắc sở hiện tại tạo ra 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở hiện tại tạo ra và đại chủng hiện tại 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Dục, 
thì Lúc ây thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, 
thì Lúc ây thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Dục 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Dục, 
thì Lúc ây thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Sắc 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Dục, 
không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là 
sinh nơi cõi Dục, đại chủng của cõi Sắc không hiện 
ở trước mắt. 

2. Có thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, 
không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Dục, nghĩa là 
sinh nơi cõi Sắc, làm thay đối của cõi Dục, không 
phát ra ngôn ngôn ngữ thuộc cõi Dục. 

3. Có thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Dục 
cũng là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là sinh 
nơi cõi Dục, đại chủng thuộc cõi Sắc hiện ở trước 
mắt mặt; hoặc sinh nơi cõi Sắc, làm thay đôi của 
cõi Dục, phát ra ngôn ngôn ngữ thuộc cõi Dục. 

4. Không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Dục, 
cũng không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, 
nghĩa là sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Dục, 
thì Lúc ây thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc 
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chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Dục, 
không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là 
sinh nơi cõi Dục, không đạt được tâm thiện thuộc 
cõi Sắc. 

2. Có thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc mà 
không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Dục, nghĩa là 
sinh nơi cõi Sắc, không làm thay đối của cõi Dục, 
không phát ra ngôn ngôn ngữ thuộc cõi Dục. 

3. Có thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Dục, 
cũng là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là sinh 
nơi cõi Dục, được tâm thiện thuộc cõi Sắc. Hoặc 
sinh nơi cõi Sắc, làm sự thay đôi của cõi Dục, phát 
ra ngôn ngữ thuộc cõi Dục. 

4. Không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Dục, 
cũng không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, 
nghĩa là sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, 
thì Lúc ây thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Sắc 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, 
không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là 
sinh nơi cõi Dục, đại chủng của cõi Sắc không hiện 
ở trước mắt. 

2. Có thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Sắc mà 
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không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, nghĩa là 
sinh nơi cõi Sắc, không làm thay đối của cõi Dục, 
không phát ra ngôn ngữ thuộc cõi Dục. 

3. Có thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, 
cũng là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là sinh 
nơi cõi Dục, đại chủng của cõi Sắc hiện ở trước 
mắt, hoặc sinh nơi cõi Sắc làm thay đổi cõi Dục, 
phát ra ngôn ngữ thuộc cõi Dục. 

4. Không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, 
cũng không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, 
nghĩa là sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, 
thì Lúc ấy lúc ây sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, 
không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là 
sinh nơi cõi Dục đạt không được tâm thiện thuộc 
cõi Sắc. 

2. Có thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, 
không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục, nghĩa là 
sinh nơi cõi Sắc mà không làm thay đối của cõi 
Dục, không phát ra ngôn ngữ thuộc cõi Dục. 

3. Có thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
cũng là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là sinh 
nơi cõi Dục, được tâm thiện thuộc cõi Sắc, hoặc 
sinh nơi cõi làm thay đôi cõi Dục, phát ra ngôn ngữ 
thuộc cõi Dục. 
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4. Không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục 
cũng không phải là sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc, 
nghĩa là sinh nơi cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu thành tựu đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, 
thì Lúc ây thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc 
chăng? 

Đáp: Đối với sự thành tựu đại chủng hệ thuộc 
cõi Sắc, Thánh giả kia nhất định sẽ thành tựu sắc 
sở tạo hệ thuộc cõi Sắc. 

Có thành tựu sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc mà 
không phải là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là 
sinh nơi cõi Dục đạt được tâm thiện thuộc cõi Sắc, 
đại chủng của cõi Sắc, không hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Dục và đại chủng 
hệ thuộc cõi Dục là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Dục và sắc sở tạo 
hệ thuộc cõi Dục là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục và sắc sở tạo 
hệ thuộc cõi Dục là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục và đại chủng 
hệ thuộc cõi Dục là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Dục và đại chủng 
hệ thuộc cõi Sắc là bao nhiêu duyên? 
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Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc và đại chủng 
hệ thuộc cõi Sắc là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc và đại chủng 
hệ thuộc cõi Dục là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Dục và sắc Sở tạo 
hệ thuộc cõi Sắc là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc và sắc sở tạo 
hệ thuộc cõi Sắc là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc và đại chủng 
hệ thuộc cõi Dục là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục và đại chủng 
hệ thuộc cõi Sắc là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc và sắc sở tạo 
hệ thuộc cõi Dục là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Dục và sắc sở tạo 
hệ thuộc cõi Sắc là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc và sắc sở tạo 
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hệ thuộc cõi Dục là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Đại chủng hệ thuộc cõi Sắc và sắc sở tạo 
hệ thuộc cõi Sắc là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Sắc sở tạo hệ thuộc cõi Sắc và đại chủng 
hệ thuộc cõi Sắc là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Các sắc hệ thuộc cõi Dục, thì tất cả sắc đó 
đều do đại chủng hệ thuộc cõi Dục tạo ra chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có sắc hệ thuộc cõi Dục mà không do đại 
chủng hệ thuộc cõi Dục tạo ra, nghĩa là đại chủng 
hệ thuộc cối Dục tạo ra. 

2. Có sắc do đại chủng hệ thuộc cõi Dục tạo ra 
mà không phải sắc hệ thuộc cõi Dục, nghĩa là sắc 
không hệ thuộc đại chủng hệ thuộc cõi Dục. 

3. Có sắc hệ thuộc cõi Dục cũng là đại chủng 
hệ thuộc cõi Dục tạo ra mà nghĩa là sắc hệ thuộc 
cối Dục, đại chủng tạo nên hệ thuộc cõi Dục. 

4. Có sắc không phải hệ thuộc cõi Dục cũng 
không phải là do đại chủng hệ thuộc cõi Dục tạo ra 
mà nghĩa là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc. Nếu sắc hệ 
thuộc cõi Sắc thì do đại chủng hệ thuộc cõi Sắc tạo 
Ta, 

nếu là sắc không hệ thuộc, đại chủng hệ thuộc 
cõi Sắc tạo ra. 
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Hỏi: Các sắc hệ thuộc cõi Sắc, thì tất cả sắc đó 
đều do đại chủng hệ thuộc cõi Sắc tạo ra chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có sắc hệ thuộc cõi Sắc mà không phải là do 
đại chủng hệ thuộc cõi Sắc tạo ra, nghĩa là đại 
chủng hệ thuộc cõi Sắc. 

2. Có sắc là đại chủng hệ thuộc cõi Sắc tạo ra 
mà không phải là sắc hệ thuộc cõi Sắc, nghĩa là sắc 
không hệ thuộc mà do đại chủng hệ thuộc cõi Sắc 
tạo ra. 

3. Có sắc hệ thuộc cõi Sắc, cũng là đại chủng 
hệ thuộc cõi Sắc tạo ra, nghĩa là sắc hệ thuộc cõi 
Sắc, đại chủng hệ thuộc cõi Sắc tạo ra. 

4. Có sắc không phải là hệ thuộc cõi Sắc, cũng 
không phải là do đại chủng hệ thuộc cõi Sắc tạo ra, 
nghĩa là đại chủng hệ thuộc cõi Dục. 

Nếu sắc hệ thuộc cõi Dục thì do đại chủng hệ 
thuộc cõi Dục tạo ra nếu sắc không hệ thuộc, thì do 
đại chủng tạo hệ thuộc cõi Dục tạo ra. 

Hỏi: Các sắc quá khứ, thì tất cả sắc ấy là do đại 
chủng quá khứ tạo ra chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có sắc quá khứ mà không phải là do đại 
chủng quá khứ tạo ra, nghĩa là đại chủng quá khứ. 

2. Có sắc là do đại chủng quá khứ tạo ra mà 
không phải là quá khứ, nghĩa là sắc do đại chủng 
vỊ lai-hiện tạI-quá khứ tạo ra. 
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3. Có săc quá khứ, cũng là do đại chủng quá 
khứ tạo ra, nghĩa là săc quá khứ do đại chủng quá 
khứ tạo ra. 

4. Có săc không phải là quá khứ cũng không 
phải là do đại chủng quá khứ tạo ra, nghĩa là đại 
chủng hiện tạ1-vỊ la1. 

Nếu sắc vị lai-hiện tại thì do đại chủng hiện tại 
tạo ra, nêu sắc vị lai thì do đại chủng vị lai tạo ra. 

Hỏi: Các sắc vị lai thì tất cả sắc ây đều là do đại 
chủng vị lai tạO ra chăng? 

Đáp: Các sắc, đại chủng vị lai tạo ra thì tất cả 
sắc ấy là vị lai. Có sắc vị lai mà không phải là đại 
chủng vị lai tạo ra, nghĩa là đại chủng vị lai; hoặc 
là sắc do đại chủng quá khứ-vỊ lai- hiện tại tạo ra. 

Hỏi: Các sắc hiện tại, thì tất cả sắc ây đều do 
đại chủng hiện tại tạo ra chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có sắc hiện tại mà không do đại chủng hiện 
tại tạo ra, nghĩa là đại chủng hiện tại; hoặc là sắc 
hiện tại do đại chủng quá khứ tạo ra. 

2. Có sắc do đại chúng hiện tại tạo ra mà không 
phải là hiện tại, nghĩa là sắc vị lai do đại chủng hiện 
tại tạO ra. 

3. Có sắc hiện tại do đại chủng tạo nên hiện tại, 
nghĩa là sắc hiện tại do đại chủng hiện tại tạo ra. 

4. Có sắc không phải hiện tại cũng không do 
đại chủng hiện tại tạo ra, nghĩa là đại chủng quá 
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khứ-vị lai; nếu là sắc quá khứ, do đại chủng quá 
khứ, vị lai tạo ra, hoặc là sắc vị lai do đại chủng vị 
la1 tạo ra. 

Hỏi: Thê nào là đất? 

Đáp: Hình sắc hiển bày rõ ràng. 

Hỏi: Thể nào là giới (cảnh giới) của đất? 

Đáp: Sự chạm xúc của tánh cứng nhắc. 

Hỏi: Thể nào là nước? 

Đáp: Hình sắc hiển bày rõ ràng. 

Hỏi: Thế nào là giới của nước? 

Đáp: Sự chạm xúc của tánh ướt. 

Hỏi: Thê nào là lửa? 

Đáp: Hình sắc hiển bày rõ ràng. 

Hỏi: Thế nào là giới của lửa? 

Đáp: Sự chạm xúc của tánh nóng. 

Hỏi: Thế nào là gió? 

Đáp: Tức là cảnh giới của gió. 

Hỏi: Thế nào là giới của gió? 

Đáp: Sự chạm xúc của tánh động. 

Hỏi: Đắt-nước-lửa-gió có bao nhiêu xứ thâu 
nhiêp? Bao nhiêu thức nhận biệt? 

Đáp: Đất-nước-lửa, có hai thức nhận biết, đó là 
nhãn thức và ý thức. Gió do một xứ thâu nhiệp, đó 
là xúc xứ; có hai thức nhận biết, đó là thân thức và 
ý thức. 

Hỏi: Giới của đất-nước-lửa-gió có bao nhiêu 
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xứ thâu nhiếp? Bao nhiêu thức nhận biết 
Đáp: Một xứ thầu nhiệp, đó là xúc xứ, có hai 
thức nhận biệt, đó là thần thức và ý thức. 


Phẩm 3: BÀN VỀ THẦY ĐỦ 
Sảu sắc do đại chúng nảo tạo, 
Ba sắc do chủng nào làm nhán, 
Biến hóa chín- rung hữu có Dảy, 
Thế-kiếp-tâm gôm có ba phần, 
Duyên-nhân duyên môi loại có bốn, 
Không có sắc đoạn trừ sắc 'fỞNG, 
Bn-bảy-chín thâu nhiếp lẫn nhau, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thê Tôn đã kiến để đây đủ, 
chưa lìa dục nhiễm mà thành tựu sắc của nghiệp 
thân-ngữ hệ thuộc cối Sắc, do đại chủng nào tạo? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Sinh cõi Dục, nhập vào sắc của nghiệp 
thân-ngữ thuộc bốn tĩnh lự hữu lậu, do đại chủng 
nào tạo? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Sinh cõi Dục, nhập vào sắc của nghiệp 
thân-ngữ thuộc bỗn tĩnh lự vô lậu, do đại chủng 
nào tạo? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Sinh cõi Sắc, nhập vào sắc của nghiệp 
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thân-ngữ thuộc bốn tĩnh lự hữu lậu, do đại chủng 
nào tạo? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Sinh cõi Sắc, nhập vào sắc của nghiệp 
thân-ngữ thuộc bỗn tĩnh lự vô lậu, do đại chủng 
nào tạo? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Đệ tử của Đức Thế Tôn, sinh vào cõi Vô 
sắc, mà thành tựu sắc của nghiệp thân-ngữ vô lậu, 
do đại chủng nào tạo? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc. 

Hỏi: Ở cõi Vô sắc mất đi, sinh vào cõi Dục, ban 
đầu do đại chủng mà được các căn, đại chủng nào 
làm nhân? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Ở cõi Vô sắc mất đi, sinh vào cõi Sắc, ban 
đầu do đại chủng mà được các căn, đại chủng nào 
làm nhân? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Ở cõi Sắc mất đi, sinh vào cõi Dục, ban 
đầu do đại chủng mà được các căn, đại chủng nào 
làm nhân? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Sinh cõi Dục, làm thay đổi cõi Sắc, phát 
ra ngôn ngữ cõi Sắc, sắc của thân-ngữ ấy, do đại 
chủng nào tạo? 
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Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Sinh cõi Sắc, làm thay đôi cõi Dục, phát 
ra ngôn ngữ cõi Dục, sắc của thân-ngữ ây, do đại 
chủng nào tạo? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Sự thay đổi nên nói là có đại chủng hay 
không có đại chủng? 

Đáp: Nên nói là có đại chủng. 

Hỏi: Sự thay đôi nên nói là có sắc sở tạo hay 
không có sắc sở tạo? 

Đáp: Nên nói là có sắc sở tạo. 

Hỏi: Sự thay đổi nên nói là có tâm hay không 
có tầm? 

Đáp: Nên nói không có tâm. 

Hỏi: Sự thay đổi nên nói là do tâm nào mà 
chuyền? 

Đáp: Nên nói là do hóa chủ. 

Hỏi: Trung hữu nên nói là có đại chủng hay 
không có thể có đại chủng? 

Đáp: Nên nói là có đại chủng. 

Hỏi: Trung hữu nên nói là có sắc sở tạo hay 
không có sắc sở tạo? Đáp: Nên nói có sắc sở tạo. 

Hỏi: Trung hữu nên nói là có tâm, hay không 
có tầm? 

Đáp: Nên nói là có tầm. 

Hỏi: Trung hữu nên nói là do tâm nào mà 
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chuyền? 

Đáp: Nên nói là tự tâm. 

Hỏi: Đời được gọi cho pháp nào? 

Đáp: Hành do tăng ngữ này mà hiển bày. 

Hỏi: Kiếp được gọi cho pháp nào? 

Đáp: Thời do tăng ngữ này mà hiển bày nửa 
tháng-thang-mùa- năm của tâm khởi-trụ-diệt. 

Hỏi: Phân được gọi cho pháp nào? 

Đáp: Do tăng ngữ này mà hiển bày sát-na-lạp 
phược-mâu hô-lật đa. 

Hỏi: Có thể có pháp do bốn duyên sinh chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là tât cả tâm-tâm sở pháp. 

Hỏi: Có thê có pháp do ba duyên sinh chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là Đắng chí vô tưởng, Đắng chí 
diệt tận. 

Hỏi: Có thể có pháp do hai duyên sinh chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là trừ ra Đăng chí vô tưởng- -diệt 
tận còn lại các tâm bất tương ưng hành và các tất 
cả sắc. 

Hỏi: Có thể có pháp do một duyên sinh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Thế nào là nhân tương ưng với pháp? 

Đáp: Tất cả tâm-tâm sở pháp. 

Hỏi: Thế nào là nhân không tương ưng với 
pháp? 

Đáp: Sắc vô vi, tâm bất tương ưng hành. 
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Hỏi: Thế nào là nhân tương ưng và nhân không 
tương ưng với pháp? 

Đáp: Tức là tâm-tâm sở pháp, phân ít của tương 
ưng với nhân, phân ít là nhân không tương ưng. 

Hỏi: Thế nào là không phải nhân tương ưng, 
không phải nhân không tương ưng với pháp? 

Đáp: Tức là tâm-tâm sở pháp, phân ít không 
phải là nhân tương ưng, phân ít không phải là nhân 
không tương ưng. 

Hỏi: Thế nào là pháp duyên hữu duyên? 

Đáp: Nếu ý thức và pháp tương ưng, duyên với 
tâm-tâm sở pháp. Hỏi: Thê nào là pháp duyên vô 
duyên? 

Đáp: Năm thức thân và pháp tương ưng. Hoặc 
ý thức và pháp tương ưng, duyên với sắc vô vi và 
tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Thế nào là pháp duyên hữu duyên, pháp 
duyên vô duyên? 

Đáp: Nếu ý thức và pháp tương ưng, duyên với 
tâm-tâm sở pháp cùng sắc vô vi và tâm bất tương 
ưng hành. 

Hỏi: Thể nào là không phải pháp duyên hữu 
duyên, không phải pháp duyên vô duyên? 

Đáp: Sắc vô vi và tâm bắt tương ưng hành. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Trong không có tưởng 
sắc, quán sắc ngoải". 

Hỏi: Thế nào là trong không có tưởng sắc, quán 
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sắc ngoài? 

Đáp: Có Bí-sô khởi lên thăng gIẢI, như vậy: 
"Nay thân này của ta sắp chết, đã chết, sắp đưa lên 
xe, đã đưa lên xe, Sắp đi đến nơi gò mả, đã đến nơi 
øò mả, sắp để xuông đât, đã để dưới đất, sắp bị các 
Sn côn trùng căn ăn, đã bị các loại côn trùng căn 

. Bí-sô kia, về sau không thấy trong thân, chỉ 
thấy trùng bên ngoài. 

Lại có Bí-sô khởi lên thăng giải đúng như vậy 
này: "Nay, thân này của ta sắp chết, đã chết, sắp 
đưa lên xe, đã đưa lên xe, sắp đi đến nơi gò mả, đã 
đến nơi gò mả, sắp đặt trên đồng củi, đã đặt trên 
đồng CỦI, sắp bị lửa đốt cháy, đã bị lửa đốt cháy”. 
Về sau, Bí-sô kia không thấy trong thân, chỉ thây 
lửa bên ngoài". 

Lại có Bí-sô khởi lên thắng giải như vậy: "Nay, 
thân này của ta thật là hư giả, như tuyết hoặc nắm 
tuyết, như đường phèn hoặc nhúm đường phèn, 
như sữa đặc chưa chín miệng sữa đặc chưa chín, 
sắp bị lửa nướng, đã bị lửa nướng, sắp chảy tan, đã 
chảy tan". Bí sô kia vào lúc cuôi cùng, không thây 
thân bên trong, chỉ thấy lửa bên ngoài. Đó gọi là 
bên trong không có tưởng sắc, quán sắc bên ngoài. 

Như Đức Như Lai nói: "Có đoạn trừ tưởng 
sắc”, 

Hỏi: Thế nào là đoạn trừ tưởng sắc? 

Đáp: Nghĩa là có Bí-sô khởi lên thắng giải đúng 
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như vậy này: "Nay thân này của ta Sắp chết, đã 
chết, sắp đưa lên xe, đã đưa lên xe, sắp đi đến nơi 
øò mả, đã đến nơi øò mả, sắp để xuống đât, đã chôn 
dưới đất, sắp bị các thứ trùng căn ăn, đã bị các loại 
côn trùng căn ăn, những loại côn trùng này sắp tản 
ra, đã tản ra”. Sau cùng, Bí-sô kia không thây tự 
thân, cũng không thây trùng. 

Lại có Bí-sô khởi lên thăng giải đúng như vậy 
này: "Nay thân này của ta sắp chết, đã chết, sắp 
đưa lên xe, đã đưa lên xe, sắp đi đến nơi gò mả, đã 
đến nơi gò mả, sắp đặt trên đông củi, đã đặt trên 
đồng củi, sắp bị lửa đốt cháy, đã bị lửa đốt chảy, 
lửa đốt cháy thi thể này sắp tắt", đã tắt. Sau cùng, 
Bí-sô kia không thấy tự thân, cũng không thấy lửa. 

Lại có Bí-sô khởi lên thắng giải đúng như vậy 
này: "Nay thân này của ta thật là hư giả, như tuyết, 
hoặc năm tuyết, như bơ sông, hoặc . miệng bơ sông, 
như bơ chín hoặc miếng bơ chín sắp bị lửa nướng, 
đã bị lửa nướng, sắp tiêu tan, đã tiêu tan, lửa có 
năng lực nung chảy này sắp tắt, đã tặt". Sau cùng, 
Bí-sô kia không thây tự thân, cũng không thây lửa. 
Đó gọi là đoạn trừ tưởng sắc. 

Hỏi: Mọi tưởng sắc không có đoạn trừ, đều 
chưa lìa sắc nhiễm chăng? 

Đáp: Mọi sắc nhiễm chưa lìa, đều không có 
đoạn trừ tưởng sắc. Có lúc không có đoạn trừ tưởng 
sắc mà không phải là chưa lìa sắc nhiễm, nghĩa là 
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đã lìa sắc nhiễm, nhưng chưa tiễn vào định ấy. 

Hỏi: Mọi tưởng sắc có đoạn trừ, đều đã lìa sắc 
nhiễm chăng? 

Đáp: Mọi tưởng sắc có đoạn trừ, đều đã lìa sắc 
nhiễm. Có lúc đã la sắc nhiễm mà không phải là 
có đoạn trừ tưởng sắc, nghĩa là đã lìa sắc nhiễm, 
mà chưa tiễn vào định ấy. 

Hỏi: Bốn thức trụ và bảy thức trụ, là bốn øôm 
thâu bảy hay bảy gôm thâu bỗn? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có bốn (thức trụ) mà không phải bảy (thức 
trụ), nghĩa là sắc- thọ-tưởng-hành của cõi Quảng 
quả-địa ngục-bàng sinh-ngạ quỷ, và thọ-tưởng- 
thành của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

2. Có bảy mà không phải là bốn, nghĩa là tâm 
của người trời cõi Dục, trời Phạm chúng, Cực 
quang tịnh, Biến tịnh, cõi Không vô biên xứ, Thức 
vô biên xứ, Vô sở hữu xứ. 

3. Có bốn cũng là bảy, nghĩa là săc-thọ-tưởng- 
hành của người nơi trời cõi Dục, trời Phạm chúng, 
Cực quang tịnh, Biến tịnh, và thọ-tưởng- hành của 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ. 

4. Không phải bốn, cũng không phải bảy, nghĩa 
là tâm của cõi địa ngục-bàng sinh-ngạ quỷ và 
Quảng quả, trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Hỏi: Bốn thức trụ và chín hữu tình cư, là bốn 
øôm thâu chín hay là chín gồm thâu bốn? 
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Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có bốn mà không phải là chín, nghĩa là địa 
ngục-bàng sinh-nøạ quỷ và trời Võ tưởng, không 
thâu nhiếp sắc-thọ-tưởng-hành của trời Quảng quả. 

2. Có chín mà không phải là bỗn, nghĩa là tâm 
của người trời cõi Dục, trời Phạm chúng, Cực 
quang tịnh, Biến tịnh, Vô tưởng và bốn Vô sắc. 

3. Có bốn cũng là chín, nghĩa là sắc-thọ-tưởng- 
hành của người trời cõi Dục, trời Phạm chúng, Cực 
quang tịnh, Biến tịnh, Vô tưởng và thọ- tưởng- 
hành của bốn vô sắc. 

4. Không phải bốn, cũng không phải chín, 
nghĩa là địa ngục-bàng sinh-ngạ quỷ và trời Vô 
tưởng không gôm thâu tâm của trời Quảng quả. 

Hỏi: Bảy thức trụ và chín hữu tỉnh cư, là bảy 
øôm thâu chín hay là chín gồm thâu bảy? 

Đáp: Chín gôm thâu bảy chứ không phải bảy 
øôm thâu chín. 

Hỏi: Không thâu nhiếp nơi nào? 

Đáp: Hai xứ, đó là xứ Vô tưởng thiên và xứ Phi 
tưởng phi phi tưởng. 

Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí. 
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QUYÊỂN 14 
Chương 5: ĐẠI CHỦNG UẦN 
Phẩm 4: BÀN VỀ CHÁP THỌ 
Mười bảy đổi có bao nhiêu duyên 
Đối với tự-tha có tắm loại, 
Riêng đối với tha có chín loại, 
Tám nghĩa trong-ngoài như thế nào, 
Tám môn thọ thâu nhiếp lẫn nhau, 
Chím địa vị và mưởi lăm môn, 
Hiện tại tu và vị lai fu, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Hỏi: Đại chủng có chấp thọ và đại chủng có 
chấp thọ là bao nhiêu duyên? 
Đáp: Nhân tăng thượng. 
Hỏi: Đại chủng có chấp thọ và đại chủng không 
có chấp thọ là bao nhiêu duyên? 
Đáp: Nhân tăng thượng. 
Hỏi: Đại chủng không có chấp thọ và đại chủng 
không có chấp thọ là bao nhiêu duyên? 
Đáp: Nhân tăng thượng. 
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Đại chủng không có chấp thọ và đại chủng có 
chấp thọ là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Nhân tương ưng pháp và nhân tương ưng 
pháp là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián và sở duyên tăng 
thượng. 

Hỏi: Nhân tương ưng pháp và nhần không 
tương ưng pháp là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng vô gián tăng thượng, 

Hỏi: Nhân không tương ưng pháp và nhần 
không tương ưng pháp là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Nhân không tương ưng pháp và nhần 
tương ưng pháp là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp có sở duyên và pháp có sở duyên là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián và sở duyên tăng 
thượng. 

Hỏi: Pháp có sở duyên và pháp không có sở 
duyên là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân đắng vô gián tăng thượng. 

Hỏi: Pháp không có sở duyên và pháp không 
có sở duyên là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 
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Hỏi: Pháp không có sở duyên và pháp có sở 
duyên là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp có sắc và pháp có sắc là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Pháp có sắc và pháp không có sắc là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Nhân sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp không có sắc và pháp không có sắc 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân vô gián và sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp không có sắc và pháp có sắc là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Pháp có thấy và pháp không thấy là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Nhân sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp không thấy và pháp không thây là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián và sở duyên tăng 
thượng. 

Hỏi: Pháp không thây và pháp có thấy là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Pháp có đối và pháp có đối là bao nhiêu 
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duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Pháp có đối và pháp không đối là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Nhân sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp không đôi và pháp không đối là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián và sở duyên tăng 
thượng. 

Hỏi: Pháp không đối và pháp có đôi là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Nhân tăng thượng. 

Hỏi: Pháp hữu lậu và pháp hữu lậu là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián và sở duyên tăng 
thượng. 

Hỏi: Pháp hữu lậu và pháp vô lậu là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Đắng vô gián và sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Pháp vô lậu và pháp vô lậu là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián và sở duyên tăng 
thượng. 

Hỏi: Pháp vô lậu và pháp hữu lậu là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Đắng vô gián và sở duyên tăng thượng. 
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Hỏi: Pháp hữu vị và pháp hữu vị là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Nhân đăng vô gián và sở duyên tăng 
thượng. 

Hỏi: Pháp hữu vi và pháp vô vi là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Pháp vô vi và pháp vô vi là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Pháp vô vi và pháp hữu vị là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Sở duyên tăng thượng. 

Hỏi: Do các triên mà ràng buộc nỗi tiếp hữu 
của địa ngục, ban đầu đã có được đại chủng các 
căn, đại chủng các căn ây và tâm-tâm sở pháp kia, 
là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Tâm-tâm sở pháp kia và đại chủng các căn 
ây, là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Do các triển mà ràng buộc nối tiếp hữu 
của bàng sinh, hữu của quỷ ø1ới, hữu của người, 
hữu của trời, ban đầu đã có được đại chủng các căn, 
đại chủng các căn ây và tâm-tâm sở pháp kia, là 
bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 
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Hỏi: Tâm-tâm sở pháp kia và đại chủng các căn 
ây, là bao nhiêu duyên? 
Đáp: Một tăng thượng. 

- Hỏi: Sinh cõi Dục, nhập sơ tĩnh lự hữu lậu cho 
đên khi tưởng phi phi tưởng xứ, nuôi lớn các căn, 
tăng thêm đại chủng, đại chủng các căn ây và tâm- 
tâm sở pháp kia là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Một tăng thượng. 

Hỏi: Tâm-tâm sở pháp kia và đại chủng các căn 
ây, là bao nhiêu duyên? 

Hỏi: Có chấp thọ là nghĩa thê nào? 

Đáp: Tăng ngữ này đã hiến bảy rơi vào pháp 
của tự thê. 

Hỏi: Thế nào là không chấp thọ? 

Đáp: Tăng ngữ này đã hiển bày không rơi vào 
pháp của tự thể. 

Hỏi: Thế nào là thuận với thủ? 

Đáp: Tăng ngữ này đã hiển bày pháp hữu lậu. 

Hỏi: Thế nào là không thuận với thủ? 

Đáp: Tăng ngữ này đã hiển bày pháp vô lậu. 

Hỏi: Thể nào là thuận với kiết? 

Đáp: Tăng ngữ này đã hiển bày pháp hữu lậu. 

Hỏi: Thế nào là không thuận với kiết? 

Đáp: Tăng ngữ này đã hiển bày pháp vô lậu. 

Hỏi: Thể nào là kiến xứ? 

Đáp: Tăng ngữ này đã hiển bày pháp hữu lậu. 
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Hỏi: Thế nào là không phải kiên xứ? 

Đáp: Tăng ngữ này đã hiển bày pháp vô lậu. 

Hỏi: Nếu pháp là nội, thì pháp ây do nội xứ thâu 
nhiếp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

I1. Có pháp là nội mà không phải nội xứ thâu 
nhiếp, như nói ở nội thọ-nội pháp trụ theo quán 
pháp. 

2. Có pháp nội xứ thâu nhiếp mà không phải 
nội, như nói đối với ngoại thọ-ngoại pháp trụ theo 
quán tâm. 

3. Có pháp là nội, cũng là nội xứ thâu nhiếp, 
như nói đôi với thân trong, tâm trong trụ theo quán 
tầm. 

4. Có pháp không phải nỘI, cũng không phải 
nội xứ thâu nhiếp, như nói đối với ngoại thọ-ngoại 
pháp, trụ theo quán pháp. 

Hỏi: Nếu pháp là ngoại, thì pháp ấy do ngoại 
xứ thâu nhiếp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp là ngoại mà không phải ngoại xứ 
thâu nhiếp, như nói đối với ngoại thân-ngoại tâm 
trụ theo quán tâm. 

2. Có pháp ngoại xứ thâu nhiêp mà không phải 
ngoại, như nói đối với nội thọ-nội pháp, trụ theo 
quán pháp. 

3. Có pháp là ngoại cũng là ngoại xứ thâu 
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nhiếp, như nói đối với ngoại thọ-ngoại pháp trụ 
theo quán pháp. 

4. Có pháp không phải ngoại, cũng không phải 
ngoại xứ thâu nhiếp, như nói đỗi với nội thân-nội 
tâm trụ theo quán tâm. 

Có hai thọ, gọi là thân thọ tâm thọ. 

Có ba thọ, gọi là lạc thọ-khổ thọ-bât khô bắt lạc 
thọ (không khô không vuI). 

Hỏi: Hai thọ thâu nhiếp ba thọ, hay là ba thọ 
thâu nhiếp hai thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
việc nơi hai thọ kia như trước đã nói. 

Có bốn thọ, đó là thọ hệ thuộc ba cõi và thọ 
không hệ thuộc. Hỏi: Hai thọ thâu nhiếp bốn thọ, 
hay bốn thọ thâu nhiếp hai thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
việc của hai thọ như trước đã nói. 

Có năm thọ, nghĩa là lạc thọ, khổ thọ-hỷ thọ- 
ưu thọ-xả thọ. 

Hỏi: Hai thọ thâu nhiếp năm thọ, hay là năm 
thọ thâu nhiếp hai thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
việc nơi hai thọ như trước đã nói. 

Có sáu thọ, nghĩa là do nhãn xúc sinh ra thọ do 
nhT-tỷ-thiệt- thân- ý xúc sinh ra thọ. 

Hỏi: Hai thọ thâu nhiếp sáu thọ, hay là sáu thọ 
thâu nhiếp hai thọ? 
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Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
việc hai thọ như trước đã nói. 

Có mười tám thọ, đó là sáu hỷ ý cận hành, sáu 
ưu ý cận hành, sáu xả ý cận hành. 

Hỏi: Hai thọ thâu nhiếp mười tám thọ, hay là 
mười tám thọ thâu nhiếp hai thọ? 

Đáp: Hai thọ thâu nhiếp mười tám thọ chứ 
không phải mười tám thọ thâu nhiếp hai thọ. 

Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là lạc căn- 
khô căn hữu lậu, năm thức tương ưng với xả căn 
và thọ vô lậu. Hai thọ như trước đã nói. 

Có ba mươi sáu thọ, nghĩa là sáu hỷ dựa vào thị 
(Dựa vào sự đam mê ưa thích), sáu hỷ dựa vào ly, 
sáu ưu dựa vào thị, sáu ưu dựa vào ly, sáu xả dựa 
vào thị, sáu xả dựa vào ly. 

Hỏi: Hai thọ thâu nhiệp ba mươi sáu thọ, hay là 
ba mươi sáu thọ thâu nhiệp hai thọ? 

Đáp: Hai thọ thâu nhiếp ba mươi sáu thọ chứ 
không phải ba mươi sáu thọ thâu nhiếp hai thọ. 

Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là như 
trước đã nói. Hai thọ như trước đã nói. 

Có một trăm lẻ tám thọ, đó là dựa vào ở ba đời, 
mỗi đời đều có ba mươi sáu thọ. 

Hỏi: Hai thọ thâu nhiếp một trăm lẻ tám thọ, 
hay là một trăm lẻ tám thọ thâu nhiếp hai thọ? 

Đáp: Hai thọ thầu nhiếp một trăm lẻ tám thọ, 
không phải một trăm lẻ tám thọ thâu nhiếp hai thọ. 
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Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là như 
trước đã nói. 

Hỏi: Ba thọ và bốn thọ. Ba thọ thâu nhiếp bốn 
thọ, hay là bốn thọ thâu nhiếp ba thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
VIỆC. 

Ba thọ và năm thọ-sáu thọ. Ba thọ thâu nhiếp 
năm và sáu thọ, hay là năm và sáu thọ thâu nhiếp 
ba thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
VIỆC. 

Ba thọ và mười tám thọ- ba mươi sáu thọ, một 
trăm lẻ tám thọ. Ba thọ thâu nhiếp mười tám..., hay 
là mười tám... thâu nhiếp ba thọ? 

Đáp: Ba thọ thâu nhiếp mười tám..., không phải 
mười tám... thâu nhiếp ba thọ. 

Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là như 
trước đã nói. 

Hỏi: Bốn thọ và năm thọ-sáu thọ. Bốn thọ thâu 
nhiếp năm và sáu thọ, hay là năm và sáu thọ thâu 
nhiếp bỗn thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
VIỆC. 

Hỏi: Bốn thọ và mười tắm thọ-ba mươi sáu thọ, 
một trăm lẻ tám thọ. Là bốn thọ thâu nhiếp mười 
tám..., hay là mười tám... thâu nhiếp bốn thọ? 

Đáp: Bốn thọ thâu nhiếp mười tám..., không 
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phải mười tám... thâu nhiếp bốn thọ. 

Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là như 
trước đã nói. 

Hỏi: Năm thọ và sáu thọ. Năm thọ thâu nhiếp 
sáu thọ, hay là sáu thọ thâu nhiếp năm thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
VIỆC. 

Hỏi: Năm thọ và mười tám thọ-ba mươi sáu 
thọ-một trăm lẻ tám thọ. Là năm thọ thâu nhiếp 
mười tám..., hay là mười tám... thâu nhiếp năm 
thọ? 

Đáp: Năm thọ thâu nhiếp mười tám..., không 
phải mười tám... thâu nhiếp năm thọ. 

Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là như 
trước đã nói. 

Hỏi: Sáu thọ và mười tám thọ-ba mươi sáu thọ, 
một trăm lẻ tám thọ. Sáu thọ thâu nhiếp mười 
tám..., hay là mười tám... thâu nhiếp sáu thọ? 

Đáp: Sáu thọ thâu nhiếp mười tám..., không 
phải mười tám... thâu nhiếp sáu thọ. 

Không thâu nhiếp những gì? Nghĩa là như 
trước đã nói. 

Hỏi: Mười tám thọ và ba mươi sáu thọ-một 
trăm lẻ tám thọ. Mười tám thọ thâu nhiếp ba mươi 
sáu.... hay là ba mươi sáu... thâu nhiếp mười tám 
thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
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VIỆC. 

Hỏi: Ba mươi sáu thọ và một trăm lẻ tám thọ. 
Ba mươi sáu thọ thâu nhiếp một trăm lẻ tám thọ, 
hay là một trăm lẻ tám thọ thâu nhiếp ba mươi sáu 
thọ? 

Đáp: Thâu nhiếp lẫn nhau, tùy thuộc vào sự 
VIỆC. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián để chứng quả Dự lưu, 
lúc tu đạo kia thì bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, 
bốn thân túc, năm căn, năm lực, bảy, giác chi, tảm 
đạo chi, bốn tĩnh lự, bỗn vô lượng, bốn vô sắc, tám 
giải thoát, tám thăng xứ, mười biến xứ, tám trí, ba 
đăng trì, có bao nhiêu tu hiện tại, bao nhiêu tu vị 
lai? 

Đáp: Niệm trụ, hiện tại có một, vị lai có bốn. 
Chánh đoạn-thân túc hiện tại và vị lai có bốn; căn- 
lực hiện tạ1-vỊ lai có năm; giác chị hiện tại-vỊ lai có 
sáu; đạo chi hiện tại-vỊ lai có tám, không có tĩnh 
lư, không có VÔ lượng, không có vô sắc; không có 
giải thoát, không có thăng xứ, không có biến xứ, 
không có trí; đăng trì hiện tại và vị lai có một. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián để chứng quả Nhất lai, 
khi tu đạo vô gián kia, từ bỗn niệm trụ cho đến ba 
đăng trì, có bao nhiêu tu hiện tại, bao nhiêu tu vị 
lai có? 

Đáp: Nếu tăng gấp bội việc lìa dục nhiễm, nhập 
chánh tánh ly sinh, thì lúc tu đạo vô gián kia, niệm, 


2588 A TỶ ĐÀM 2 


trụ hiện tại có một, vị lai có bôn; chánh đoạn-thân 
túc hiện tại và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị 
lai có năm, giác chi hiện tại và vị lai có sáu; đạo 
chi hiện tại và vị lai có tám; không có tính lự; 
không có vô lượng, không có vô sắc, không có giải 
thoát, không có thăng xứ, không có biến xứ, không 
có trí; đăng trì hiện tại và vị lai có một. 

Nếu từ quả Dự lưu, dùng đạo thế tục đề chứng 
quả Nhất lai, thì khi tu đạo thế tục kia, niệm, trụ 
hiện tại có một, vị lai có bôn; chánh đoạn- thân túc 
hiện tại và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai 
có năm; giác chị, hiện tại không có, vỊ lai có sáu; 
đạo chi hiện tại không có, vỊ lai có tám; không có 
tính lự; không có vô lượng: không có vô sắc; không 
có giải thoát, không có thăng xứ, không có biến xứ, 
trí hiện tại có một, vị lai có bảy; đăng trì hiện tại 
không có, vị lai có ba. 

Nếu từ quả Dự lưu, dùng đạo vô lậu đề chứng 
quả Nhất lai, thì khi tu đạo vô lậu kia, niệm, trụ 
hiện tại có một, vị lai có bỗn; chánh đoạn- thân túc 
hiện tại và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai 
có năm; giác chi hiện tại và vị lai có sáu; đạo chi 
hiện tại và vị lai có tám; không có tĩnh lự; không 
CÓ VÔ lượng; không có vô sắc; không có giải thoát, 
không có thăng xứ, không có biến xứ, trí hiện tại 
có hai, vị lai có bảy; đẳng trì hiện tại có một, vị lai 
có ba. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián để chứng quả Bất hoàn, 
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thì lúc tu đạo vô gián kia, từ bốn niệm trụ cho đến 
ba đăng trì, có bao nhiêu tu hiện tại, bao nhiêu tu 
VỊ lai? 

Đáp: Nếu đã lìa dục nhiễm, dựa vào vị chí định, 
nhập chánh tánh ly sinh, thì lúc tu đạo vô gián kia, 
niệm, trụ hiện tại có một, vị lai có bốn; chánh đoạn- 
thân túc hiện tại và vị lai có bôn; căn-lực hiện tại 
và vị lai có năm; giác chị hiện tại và vị lai có bảy, 
đạo chi hiện tại và vị lai có tám; không có tĩnh lự; 
không có vô lượng, không có vô sắc; không CÓ Đ1ả1 
thoát, không có thăng xứ, không có biến xứ, không 
CÓ tHĨ; đăng trì hiện tại và vị lai có một. 

Nếu dựa vào sơ tĩnh lự, nhập chánh tánh ly 
sinh, thì khi tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại 
có một, vị lai có bốn; chánh đoạn-thần túc hiện tại 
và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; 
giác chị hiện tại và vị lai có sáu; đạo chi hiện tại và 
VỊ lai có tám; tĩnh lự hiện tại và vỊ lai có một; không 
CÓ VÔ lượng; không có vô sắc; không có giải thoát, 
không có thăng xứ, không có biến xứ, không có trí; 
đăng trì hiện tại và vị lai có một. 

Nếu dựa vào trung gian tĩnh lự, nhập chánh 
tánh ly sinh, thì lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ 
hiện tại có một, vị lai có bôn; chánh đoạn- thân túc 
hiện tại và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai 
có năm; giác chi hiện tại có sáu, vị lai có bảy; đạo 
chi hiện tại có bảy, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại 
không có, vỊ lai có một; không có vô lượng; không 
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có vô săc; không có giải thoát, không có thắng xứ, 
không có biến xứ, không có trí; đăng trì hiện tại và 
VỊ lai có một. 

Nếu dựa vào tĩnh lự thứ hai, nhập chánh tánh 
ly sinh, thì lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại 
có một, vị lai có bôn; chánh đoạn-thân túc, hiện tại 
và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; 
giác chi hiện tại và vị lai có bảy; đạo chi hiện tại 
có bảy, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại có một, vị lai 
có ha1; không có vô lượng; không có vô sắc; không 
có giải thoát, không có thăng xứ, không có biến xứ, 
không có trí; đăng trì hiện tại và vị lai có một. 

Nếu dựa vào tĩnh lự thứ ba, nhập chánh tánh ly 
sinh, thì lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại 
có một, vị lai có bốn; chánh đoạn-thần túc hiện tại 
và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; 
giác chi hiện tại có sáu, vị lai có bảy; đạo chi hiện 
tại có bảy, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại có một, vị 
lai có ba; không có vô lượng; không có vô sắC; 
không có giải thoát, không có thăng xứ, không có 
biến xứ, không có trí; đẳng trì hiện tại và vị lai có 
một. 

Nếu dựa vào tĩnh lự thứ tư, nhập chánh tánh ly 
sinh, thì lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại 
có một, vị lai có bốn; chánh đoạn-thân túc hiện tại 
và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; 
giác chi hiện tại có sáu, vị lai có bảy; đạo chi hiện 
tại có bảy, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại có một, vị 
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lai có bốn; không có vô lượng; không có vô sắc; 
không có giải thoát, không có thăng xứ, không có 
biến xứ, không có trí; đăng trì hiện tại và vị lai có 
một. 

Nếu từ quả Nhất lai, dùng đạo thê tục để chứng 
quả Bắt hoàn, thì lúc tu đạo thế tục ây, niệm, trụ 
hiện tại có một, vị lai có bôn; chánh đoạn-thâần túc, 
hiện tại và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai 
có năm; giác chi hiện tại không CÓ, VỊ lai có sáu; 
đạo chi hiện tại không có, vị lai có tám; không có 
tính lự; không có vô lượng: không có vô sắc; không 
có giải thoát, không có thăng xứ, không có biến xứ, 
trí hiện tại có một, vị lai có bảy; đăng trì hiện tại 
không có, vị lai có ba. 

Nếu từ quả Nhất lai, dùng đạo vô lậu để chứng 
quả Bắt hoàn, thì tu đạo vô lậu ây, niệm, trụ hiện 
tại có một, vị lai có bôn; chánh đoạn- thân túc hiện 
tại và vị lai có bôn; căn-lực hiện tại và vị lai có 
năm; giác chi hiện tại và vị lai có sáu; đạo chi hiện 
tại và vỊ lai có tám; không có tĩnh lự; không có vô 
lượng; không có vô sắc; không có giải thoát, không 
có thăng xứ, không có biến xứ, trí hiện tại có hai, 
VỊ lai có bảy; đăng trì hiện tại có một, vị lai có ba. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián để chứng thần cảnh trí 
thông, thì lúc tu đạo vô gián đó, từ bốn niệm trụ 
cho đến ba đăng trì, có bao nhiêu tu hiện tại, bao 
nhiêu tu vị lai có? 
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Đáp: Nếu các phàm phu dựa vào sơ tĩnh lự, thì 
khi tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại có một, vị 
lai có bỗn; chánh đoạn-thâần túc hiện tại và vị lai có 
bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; không có 
giác ch; không có đạo chi; tĩnh lự hiện tại và vị lai 
có một; vô lượng hiện tại không có, vị lai có bôn; 
không có vô sắc; giải thoát hiện tại không CÓ, VỊ lai 
có hai; thắng xứ hiện tại không có, vị lai có bốn; 
không có biến xứ, trí hiện tại và vị lai có một; 
không có đăng trì. 

Nếu các Thánh giả dựa vào sơ tĩnh lự, thì khi 
tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại có một, vị lai 
có bốn; chánh đoạn-thần túc hiện tại và vị lai có 
bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; giác chi hiện 
tại không có, vị lai có bảy; đạo chi hiện tại không 
có, vỊ lai có tám; tĩnh lự, hiện tại và vị lai có một; 
vô lượng hiện tại không có, vị lai có bốn; không có 
vô sắc; giải thoát hiện tại không có, vị lai có hai; 
thăng xứ hiện tại không có, vị lai có bôn; không có 
biến xứ, trí hiện tại có một, vị lai có bảy; đắng trì 
hiện tại không có, vị lai có ba. 

Nếu các phảm phu dựa vào tĩnh lự thứ hai, thì 
lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại có một, vị 
lai có bỗn; chánh đoạn-thân túc hiện tại và vị lai có 
bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; không có 
giác chi; không có đạo chi; tĩnh lự hiện tại và vỊ lai 
có một; vô lượng hiện tại không có, vị lai có bốn; 
không có vô sắc; g1ả1 thoát hiện tại không có, vỊị lai 
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có hai; thăng xứ hiện tại không có, vị lai có bốn; 
không có biến xứ, trí hiện tại và vị lai có một; 
không có đăng trì. 

Nếu các Thánh giả dựa vào tĩnh lự thứ hai, thì 
lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại có một, vị 
lai có bỗn; chánh đoạn-thần túc hiện tại và vị lai có 
bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; giác chi hiện 
tại không có, vị lai có bảy; đạo chi hiện tại không 
có, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại có một, vị lai có 
hai; vô lượng hiện tại không có, vị lai có bốn; 
không có vô sắc; g1ải thoát hiện tại không có, vỊị lai 
có hai; thắng xứ hiện tại không có, vị lai có bốn; 
không có biên xứ, trí hiện tại có một, vị lai có bảy; 
đăng trì hiện tại không có, vị lai có ba. 

Nếu các phàm phu dựa vảo tĩnh lự thứ ba, thì 
lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại có một, vị 
lai có bỗn; chánh đoạn-thần túc hiện tại và vị lai có 
bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; không có 
giác chi; không có đạo chi; tĩnh lự hiện tại và vỊ lai 
có một; vô lượng hiện tại không có, vị lai có ba; 
không có vô sắc; không có giải thoát, không có 
thăng xứ, không có biến xứ, trí hiện tại và vị lai có 
một; không có đắng trì. 

Nếu các Thánh giả dựa vào tĩnh lự thứ ba, thì 
lúc tu đạo vô gián kia, niệm trụ hiện tại có một, vị 
lai có bỗn; chánh đoạn-thâần túc hiện tại và vị lai có 
bốn; căn-lực, hiện tại và vị lai có năm; giác chi hiện 
tại không có, vị lai có bảy; đạo chi hiện tại không 


2594 A TỶ ĐÀM 2 


có, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại có một, vị lai có 
ba; vô lượng hiện tại không có, vị lai có ba; không 
có vô sắc, không có giải thoát, không có thắng xứ, 
không có biến xứ, trí hiện tại có một, vị lai có bảy; 
đăng trì hiện tại không có, vị lai có ba. 

Nếu các phảm phu dựa vào tính lự thứ tư, thì 
lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại có một, vị 
lai có bỗn; chánh đoạn-thân túc hiện tại và vị lai có 
bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; không có 
giác chi; không có đạo chi; tĩnh lự hiện tại và vỊ lai 
có một; vô lượng hiện tại không có, vị lai có ba; 
không có vô sắc; giải thoát hiện tại không CÓ, VỊ lai 
có một; thăng xứ hiện tại không có, vị lai có bốn; 
biến xứ hiện tại không có, vị lai có tám; trí hiện tại 
và vị lai có một; không có đăng trì. 

Nếu các Thánh giả dựa vào tĩnh lự thứ tư, thì 
lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại có một, vị 
lai có bỗn; chánh đoạn-thân túc hiện tại và vị lai có 
bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; giác chi hiện 
tại không có, vị lai có bảy; đạo chi hiện tại không 
có, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại có một, vị lai có 
bốn; vô lượng hiện tại không có, vỊị lai có ba; không 
có vô sắc; giải thoát hiện tại không có, vỊ lai có 
một; thắng „ hiện tại không có, vị lai có bốn; biến 
xứ hiện tại không có, vị lai có tắm; trí hiện tại có 
một, vị lai có bảy; đăng trì, hiện tại không có, vị lai 
có ba. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián để chứng thiên nhĩ trí 
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thông, tha tâm trí thông, túc trụ tùy niệm trí thông, 
tử sinh trí thông, khi tu đạo vô gián kia, từ bốn 
niệm trụ cho đến ba đăng trì, có bao nhiêu tu hiện 
tại, bao nhiều tu vị lai có? 

Đáp: Như thân cảnh trí thông, nên tùy thuận 
vào tướng để nói. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián để chứng lậu tận trí 
thông, khi tu đạo vô gián kia, từ bốn niệm trụ cho 
đến ba đăng trì, có bao nhiều tu hiện tại, bao nhiêu 
tu vỊ lai có? 

Đáp: Nếu dựa vào vị chí định đề chứng quả A- 
la-hán, thì lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại 
có một, vị lai có bốn; chánh đoạn- thân túc hiện tại 
và vị lai có bôn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; 
giác chi hiện tại có sáu, vị lai có bảy; đạo chi hiện 
tại và vỊ lai có tám; tĩnh lự, hiện tại không có, vị lai 
có bốn; không có vô lượng: vô sắc hiện tại không 
có, VỊ lai có ba; giải thoát hiện tại không có, vị lai 
có ba; không có thắng xứ, không có biến xứ, trí 
hiện tại có hai, vị lai có sáu; đăng trì hiện tại có 
một, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào sơ tĩnh lự, nhằm chứng quả A-la- 
hán, thì lúc tu đạo vô gián kia, niệm, trụ hiện tại có 
một, vị lai có bốn; chánh đoạn-thân túc hiện tại và 
vị lai có bỗn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; giác 
chi hiện tại và vị lai có bảy; đạo chị hiện tại và vị 
lai có tám; tĩnh lự hiện tại có một, vị lai có bốn; 
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không có vô lượng: vô sắc hiện tại không có, vị lai 
có ba; giải thoát hiện tại không, có, vị lai có ba; 
không có thắng xứ, không có biến xứ, trí hiện tại 
có hai, vị lai có sáu; đắng trì hiện tại có một, vị lai 
có ba. 

Nếu dựa vào trung gian tĩnh lự, để chứng quả 
A-la-hán, thì lúc tu đạo vô gián đó, niệm, trụ hiện 
tại có một, vị lai có bôn; chánh đoạn- thân túc hiện 
tại và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có 
năm; giác chị hiện tại có sáu, vị lai có bảy; đạo chì 
hiện tại có bảy, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại không 
có, vị lai có bôn; không có vô lượng; vô săc hiện 
tại không có, vị lai có ba; giải thoát hiện tại không 
có, vỊ lai có ba; không có thắng xứ, không có biến 
xứ, trí hiện tại có hat, vị lai có sáu; đăng trì hiện tại 
có một, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào tĩnh lự thứ hai, để chứng quả A- 
la-hản, thì lúc tu đạo vô gián đó, niệm, trụ hiện tại 
có một, vị lai có bôn; chánh đoạn-thân túc hiện tại 
và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; 
giác chi hiện tại và vị lai có bảy; đạo chị hiện tại 
có bảy, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại có một, vị lai 
có bốn; không có vô lượng: vô sắc hiện tại không 
CÓ, VỊ lái có ba; giải thoát hiện tại không có, vị lai 
có ba; không có thắng xứ, không có biến xứ, trí 
hiện tại có hai, vị lai có sáu; đăng trì hiện tại có 
một, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào tĩnh lự thứ ba, thứ tư, để chứng 
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quả A-la-hán, thì lúc tu đạo vô gián đó, niệm, trụ 
hiện tại có một, vị lai có bôn; chánh đoạn- thân túc 
hiện tại và vị lai có bốn; căn-lực hiện tại và vị lai 
có năm; giác chi hiện tại có sáu, vị lai có bảy; đạo 
chi hiện tại có bảy, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại có 
một, vị lai có bốn; không có vô lượng: vô sắc hiện 
tại không có, vị lai có ba; giải thoát hiện tại không 
có, vỊ lai có ba; không có thăng xứ, không có biến 
xứ, trí hiện tại có hai, vị lai có sáu; đăng trì hiện tại 
có một, vị lai có ba. 

Nếu dựa vào định vô sắc, để chứng quả A-la- 
hán, thì lúc tu đạo vô gián đó, niệm, trụ hiện tại có 
một, vị lai có bôn; chánh đoạn-thân túc hiện tại và 
vị lai có bôn; căn-lực hiện tại và vị lai có năm; giác 
chi hiện tại có sáu, vỊ lai có bảy; đạo chị hiện tại có 
bốn, vị lai có tám; tĩnh lự hiện tại không có, vị lai 
có bốn; không có vô lượng: vô săc hiện tại có một, 
VỊ lai có ba; giải thoát hiện tại có một, vị lai có ba; 
không có thăng xứ, không có biến xứ, trí hiện tại 
có hai, vị lai có sáu; đăng trì hiện tại có một, vị lai 
có ba. 


Chương 6: CĂN UẦN 

Phẩm 1: BÀN VỀ CĂN 
Căn-học và thiện đếu có ba, 
Dị thục ba loại-đoạn do sáu, 
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Kiển-phi kiến-hữu tâm-vô tâm... 
Thọ tương tưng hệ thuộc giới-xứ..., 
Nhân duyên có bốn phàm và Thánh, 
Uẩn thâu nhiếp bảy, thâu nhiếp ba, 
Làm duyên sinh có bao nhiêu duyên, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hai mươi hai căn: Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn, thân căn, nữ căn, nam căn, mạng căn, ý 
căn, lạc căn-khố căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn, tín 
căn-tinh tiễn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, vị tri 
đương tr1 căn, dĩ tri căn, cụ tr1 căn. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này có bao nhiêu học, 
bao nhiêu vô học mà bao nhiêu phi học phi vô học? 

Đáp: Hai học, một vô học mà mười phi học phi 
vô học mà chín cần phân biệt: Nghĩa là ý căn, hoặc 
học, hoặc vô học mà hoặc phi học phi vô học. 

Thế nào là học? Nghĩa là tác ý học tương ưng 
VỚI ý căn. 

Thế nào là vô học? Nghĩa là tác ý vô học tương 
ưng với ý căn. 

Thê nào là phi học phi vô học? Nghĩa là tác ý 
hữu lậu tương ưng với ý căn. 

Như ý căn, lạc căn, hỷ căn, xả căn, tín căn-tĩnh 
tiễn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn cũng như vậy. 

Hỏi: Các căn học mà các căn đó là căn của 
người học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 
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1. Có căn học mà căn đó không phải là căn của 
người học, nghĩa là căn học mà người học không 
thành tựu. 

2. Có căn là căn của người học, căn ấy không 
phải học, nghĩa là căn phi học phi vô học mà người 
học đã thành tựu. 

3. Có căn học mà căn đó cũng là căn của người 
học, nghĩa là căn học mà người học đã thành tựu. 

4. Có căn không phải là học mà căn ấy cũng 
không phải là căn của người học, nghĩa là căn vô 
học và căn phi học phi vô học mà người học không 
thành tựu. 

Hỏi: Các căn vô học đó là căn của người vô học 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có căn vô học mà căn đó không phải là căn 
của người vô học mà nghĩa là căn vô học mà người 
vô học không thành tựu. 

2. Có căn là căn của người vô học mà căn ây 
không phải là vô học mà nghĩa là với căn phi học 
phi vô học mà người vô học đã thành tựu. 

3. Có căn vô học mà căn đó cũng là căn của 
người vô học mà nghĩa là căn vô học mà người vô 
học đã thành tựu. 

4. Có căn không phải là vô học mà căn ấy cũng 
không phải là căn của người vô học mà nghĩa là 
căn học và căn phi học phi vô học mà người vô học 
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không thành tựu. 

Hỏi: Các căn phi học phi vô học mà căn đó là 
căn của người phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Các căn của người phi học phi vô học thì 
căn đó là phi học phi vô học. Có căn phi học phi 
vô học mà căn đó không phải là căn của người phi 
học vô học, nghĩa là căn phi học phi vô học mà 
người phi học phi vô học không thành tựu. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này có bao nhiêu thiện, 
bao nhiêu bắt thiện, bao nhiêu vô ký? 

Đáp: Có tám thiện, tắm vô ký, sáu cần phân 
biệt. Nghĩa là ý căn, hoặc thiện, hoặc bất thiện, 
hoặc vô ký. 

Thế nào là thiện? Nghĩa là tác ý thiện tương 
ưng với ý căn. 

Thê nào là bất thiện? Nghĩa là tác ý bất thiện 
tương ưng với ý căn. 

Thế nào là vô ký? Nghĩa là tác ý vô ký tương 
ưng với ý căn. Như ý căn; lạc căn-khố căn, hỷ căn, 
xả căn cũng như vậy. 

Ưu căn hoặc thiện, hoặc bất thiện. 

Thế nào là thiện? Nghĩa là tác ý thiện tương 
ưng với ưu căn. 

Thế nào là bất thiện? Nghĩa là tác ý bất thiện 
tương ưng với ưu căn. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này bao nhiêu có dị thục, 
bao nhiêu không có dị thục? 
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Đáp: Một có dị thục, mười một không có dị 
thục, mười cần phân biệt. Nghĩa là ý căn, hoặc có 
đị thục, hoặc không có dị thục. 

Thế nào là có dị thục? Nghĩa là ý căn hữu lậu 
thiện-bất thiện. Thế nào là không có dị thục? Nghĩa 
là ý căn vô lậu, vô ký. 

Như ý căn, lạc căn, hỷ căn, xả căn cũng như 
vậy. Khô căn hoặc có dị thục, hoặc không có dị 
thục. 

Thế nào là có dị thục? Nghĩa là khổ căn thiện- 
bất thiện. Thế nào là không có dị thục? Nghĩa là 
khô căn vô ký. 

Tín căn-tinh tiến căn-niệm căn-định căn-tuệ 
căn, hoặc có dị thục, hoặc không có dị thục. 

Thê nảo là có dị thục? Nghĩa là năm căn hữu 
lậu. 

Thê nảo là không có dị thục? Nghĩa là năm căn 
vô lậu. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, có bao nhiêu kiên 
sở đoạn bao nhiêu tu đoạn, bao nhiêu không đoạn? 

Đáp: Chín tu sở đoạn, ba không đoạn, mười cần 
phân biệt: Nghĩa là ý căn, hoặc do kiến sở đoạn, 
hoặc tu sở đoạn, hoặc không đoạn. 

Thế nào là do kiến mà đoạn? Nghĩa là ý căn tùy 
tín-tùy pháp hành, do hiện quán biên nhẫn mà 
đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là tám mươi 
tám tủy miên tương ưng với ý căn do kiến mà đoạn. 
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Thế nào là do tu mà đoạn? Nghĩa là ý căn học 
kiến tích do tu mà đoạn. Sự việc này là thế nào? 
Nghĩa là mười tùy miên tương ưng với ý căn do tu 
mà đoạn và ý căn hữu lậu không ô nhiễm. 

Thế nảo là không đoạn? Nghĩa là ý căn vô lậu. 
Như ý căn; xả căn cũng như vậy. 

Lạc căn hoặc do kiên mà đoạn, hoặc do tu mà 
đoạn, hoặc không đoạn. 

Thê nào là do kiến mà đoạn? Nghĩa là lạc căn 
của tùy tín-tùy pháp hành, do hiện quán biên nhẫn 
mà đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là hai mươi 
tám tùy miên tương ưng với lạc căn do kiến mà 
đoạn. 

Thê nào là do tu mà đoạn? Nghĩa là lạc căn học 
kiến tích do tu mà đoạn. Sự việc này là thế nào? 
Nghĩa là năm tùy miên tương ưng với lạc căn do tu 
mà đoạn và lạc căn hữu lậu không ô nhiễm. 

Thê nào là không đoạn? Nghĩa là lạc căn vô lậu. 

Hỷ căn hoặc do kiến mà đoạn, hoặc do tu mà 
đoạn, hoặc không đoạn. 

Thế nào là do kiến mà đoạn? Nghĩa là hỷ căn 
của tùy tín-tùy pháp hành, di hiện quán biên nhẫn 
mà đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là năm 
mươi hai tùy miên do kiến mà đoạn tương ưng với 
hỷ căn. 

Thế nảo là do tu mà đoạn? Nghĩa là hỷ căn học 
kiến tích do tu mà đoạn. Sự việc này là thế nào? 
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Nghĩa là sáu tùy miễn tương ưng với hỷ căn do tu 
mà đoạn và hỷ căn hữu lậu không ô nhiễm. 

Thế nào là không đoạn? Nghĩa là hý căn vô lậu. 

Ưu căn hoặc do kiến mà đoạn, hoặc do tu mà 
đoạn. 

Thế nào là do kiến mà đoạn? Nghĩa là ưu căn 
tùy tín-tùy pháp hành, do hiện quán biên nhẫn mà 
đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là mười sáu 
tùy miên do kiến mà đoạn tương ưng với ưu căn. 

Thế nào là do tu mà đoạn? Nghĩa là học kiến 
tích của ưu căn do tu mà đoạn. Sự việc này là thế 
nào? Nghĩa là hai tùy miên do tu mà đoạn, tương 
ưng với ưu căn và ưu căn không ô nhiễm. 

Tín căn-tinh tiến căn, niệm căn, định căn, tuệ 
căn, hoặc do tu mà đoạn, hoặc không đoạn. 

Thế nảo là do tu mà đoạn? Nghĩa là năm căn 
hữu lậu. Thế nào là không đoạn? Nghĩa là năm căn 
vô lậu. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này có bao nhiêu do kiến 
khố mà đoạn, bao nhiêu do kiến tập mà đoạn, bao 
nhiêu do kiến diệt mà đoạn, bao nhiêu kiên đạo mà 
đoạn, bao nhiêu do tu mà đoạn, bao nhiêu không 
đoạn? 

Đáp: Chín do tu mà đoạn, ba không đoạn, mười 
cần phân biệt: Nghĩa là ý căn, hoặc do kiến khổ mà 
đoạn, hoặc do kiến tập mà đoạn, hoặc do kiến diệt 
mà đoạn, hoặc do kiến đạo mà đoạn, hoặc do tu mà 
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đoạn, hoặc không đoạn. 

Thế nảo là do kiến khổ mà đoạn? Nghĩa là ý 
căn tùy tín-tùy pháp hành, do khô hiện quán biên 
nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thê nào? Nghĩa là hai 
mươi tám tùy miên tương ưng với ý căn do kiến 
khổ mà đoạn. 

Thế nào là do kiến tập mà đoạn? Nghĩa là ý căn 
tùy tín-tùy pháp hành, tập hiện quán biên nhẫn mà 
đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là mười chín 
tùy miên tương ưng với ý căn do kiên tập mà đoạn. 

Thế nảo là do kiến diệt mà đoạn? Nghĩa là ý 
căn tùy tín-tùy pháp hành, diệt hiện quán biên nhẫn 
mà đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là mười 
chín tùy miên tương ưng với ý căn do kiên đạo mà 
đoạn. 

Thế nào là do kiến đạo mà đoạn? Nghĩa là ý 
căn tùy tín-tủy pháp hành, đạo hiện quán biên do 
nhẫn đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là hai 
mươi hai tùy miên đôi tượng đoạn của kiến đạo, 
tương ưng với ý căn. 

Thế nào là do tu mà đoạn? Nghĩa là ý căn học 
kiến tích do tu mà đoạn. Sự việc này là thế nào? 
Nghĩa là mười tùy miên tương ưng với ý căn do tu 
mà đoạn và ý căn hữu lậu không ô nhiễm. 

Thế nảo là không đoạn? Nghĩa là ý căn vô lậu. 
Như ý căn; xả căn cũng như vậy. 

Lạc căn hoặc do kiến khổ mà đoạn, hoặc do 
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kiến tập mà đoạn, hoặc do kiến diệt mà đoạn, hoặc 
do kiến đạo mà đoạn, hoặc do tu mà đoạn, hoặc 
không đoạn. 

Thê nào là do kiến khô mà đoạn? Nghĩa là lạc 
căn tùy tín-tùy pháp hành, do khổ hiện quán biên 
nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thể nào? Nghĩa là 
chín tùy miên tương ưng với lạc căn do kiên khổ 
mà đoạn. 

Thê nảo là đo kiến tập mà đoạn? Nghĩa là lạc 
căn của tùy tín- tùy pháp hành, do tập hiện quản 
biên nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa 
là sáu tùy miên tương ưng với lạc căn do kiến tập 
mà đoạn. 

Thế nào là do kiến diệt mà đoạn? Nghĩa là lạc 
căn của tùy tín-tùy pháp hành, diệt hiện quán biên 
nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là sáu 
tùy miên tương ưng với lạc căn do kiến diệt mà 
đoạn. 

Thê nào là do kiến đạo mà đoạn? Nghĩa là lạc 
căn của tùy tín-tùy pháp hành, đạo hiện quán biên 
nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thê nào? Nghĩa là 
bảy tùy miên tương ưng với lạc căn do kiến đạo mà 
đoạn. 

Thê nào là do tu mà đoạn? Nghĩa là lạc căn học 
kiến tích do tu mà đoạn. Sự việc này là thế nào? 
Nghĩa là năm tùy miên tương ưng với lạc căn do tu 
mà đoạn căn và lạc căn hữu lậu không ô nhiễm. 
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Thê nào là không đoạn? Nghĩa là lạc căn vô lậu. 

Hỷ căn hoặc do kiến khô mà đoạn, hoặc do kiễn 
tập mà đoạn, hoặc do kiến diệt mà đoạn, hoặc do 
kiến đạo mà đoạn, hoặc do tu mà đoạn, hoặc không 
đoạn. 

Thế nào là do kiến khô mà đoạn? Nghĩa là hỷ 
căn của tùy tín-tùy pháp hành, do khổ hiện quán 
biên nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thê nào? Nghĩa 
là mười bảy tùy miên tương ưng với hỷ căn do kiến 
khổ mà đoạn. 

Thê nào là do kiến tập mà đoạn? Nghĩa là hỷ 
căn của tủy tín-tùy pháp hành, do tập hiện quán 
biên nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thê nào? Nghĩa 
là mười một tùy miên tương ưng với hỷ căn do kiến 
tập mà đoạn. 

Thế nào là do kiến diệt mà đoạn? Nghĩa là hỷ 
căn của tùy tín-tùy pháp hành, do diệt hiện quán 
nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thê nào? Nghĩa là 
mười một tùy miên tương ưng với hỷ căn do kiến 
diệt mà đoạn. 

Thế nào là do kiến đạo mà đoạn? Nghĩa là hỷ 
căn tùy tín- -tùy pháp hành, do đạo hiện quán nhẫn 
mà đoạn. Sự việc nảy là thê nào? Nghĩa là mười ba 
tùy miên do kiến đạo mà đoạn, tương ưng với hỷ 
căn. 

Thế nào là do tu mà đoạn? Nghĩa là hỷ căn học 
kiến tích do tu mà đoạn. Sự việc này là thế nào? 
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Nghĩa là sáu tùy miễn tương ưng với hỷ căn do tu 
mà đoạn và hỷ căn hữu lậu không ô nhiễm. 

Thế nào là không đoạn? Nghĩa là hÿ căn vô lậu. 

Ưu căn hoặc do kiến khổ mà đoạn, hoặc do kiến 
tập mà đoạn, hoặc do kiên diệt mà đoạn, hoặc do 
kiên đạo mà đoạn, hoặc do tu mà đoạn. 

Thế nào là do kiên khô mà đoạn? Nghĩa là ưu 
căn tùy tín-tùy pháp hành, do khô hiện quán nhẫn 
mà đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là bốn tùy 
miên, tương ưng với ưu căn do kiên khổ mà đoạn. 

Thế nào là do kiến tập mà đoạn? Nghĩa là ưu 
căn của tủy tín-tùy pháp hành, do tập quán biên 
nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là 
bốn tùy miên do kiến tập mà đoạn, tương ưng với 
ưu căn. 

Thế nào là do kiến diệt mà đoạn? Nghĩa là ưu 
căn tùy tín- -tùy pháp hành, do diệt hiện quán nhãn 
mà đoạn. Sự việc này là thế nào? Nghĩa là bốn tùy 
miên tương ưng với ưu căn do kiến diệt mà đoạn. 

Thế nào là do kiến đạo mà đoạn? Nghĩa là ưu 
căn của tùy tín-tùy pháp hành, do đạo hiện quản 
nhẫn mà đoạn. Sự việc này là thê nào? Nghĩa là 
bốn tùy miên, tương ưng với ưu căn do kiến đạo 
mà đoạn. 

Thê nảo là do tu mà đoạn? Nghĩa là ưu căn học 
kiến tích do tu mà đoạn. Sự việc này là thế nào? 
Nghĩa là hai tùy miền tương ưng với ưu căn đo tu 
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mà đoạn và ưu căn không ô nhiễm. 

Tín căn-tinh tiến căn-niệm căn-định căn-tuệ 
căn, hoặc do tu mà đoạn, hoặc không đoạn. 

Thế nào là do tu mà đoạn? Nghĩa là năm căn 
hữu lậu. Thế nảo là không đoạn? Nghĩa là năm căn 
vô lậu. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này có bao nhiêu kiến, 
bao nhiêu phi kiến? 

Đáp: Một kiến, mười bảy phi kiến, bốn cần 
phân biệt: Nghĩa là tuệ căn hoặc do kiến, hoặc phi 
kiên. 

Thế nào là kiến? Nghĩa là tận trí-vô sinh trí 
không thâu nhiếp ý thức tương ưng với tuệ căn. 

Thê nào là phi kiến? Nghĩa là tuệ căn khác. 

Vị tri-đương tri căn hoặc là kiến, hoặc phi kiến. 

Thế nào là kiên? Nghĩa là vị tri-đương tri căn 
thâu nhiếp tuệ căn. 

Thế nào là phi kiến? Nghĩa là vị tri-đương tri 
căn thâu nhiếp các căn khác. Như vị tri-đương tri 
căn dĨ tri căn cũng như vậy. 

Cụ tri căn hoặc do kiến, hoặc phi kiến. 

Thế nào là kiên? Nghĩa là tận trí-vô sinh trí, 
không thâu nhiếp cụ tri căn mà thâu nhiếp tuệ căn. 

Thế nào là phi kiên? Nghĩa là cụ tri căn thâu 
nhiếp các căn khác. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, bao nhiêu có tâm- 
có tứ; bao nhiêu không có tâm-có tứ; bao nhiêu 
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không có tâm-không có tứ? 

Đáp: Hai có tâm-có tứ; tám không có tâm- 
không có tứ; mười hai cần phân biệt: Ý căn hoặc 
có tâm-có tứ; hoặc không có tâm, chỉ có tứ; hoặc 
không có tâm-không có tứ. 

Thế nào là có tầằm-có tứ? Nghĩa là tác ý có tầm- 
có tứ, tương ưng với ý căn. 

Thế nào là không có tâm chỉ có tứ? Nghĩa là tác 
ý không có tâm- chỉ có tứ, tương ưng với ý căn. 

Thế nào là không có tầm-không có tứ? Nghĩa 
là tác ý không có tằm-không có tứ tương ưng với ý 
căn. 

Như ý căn, xả căn, tín căn-tinh tiễn căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn, vị tri- đương tri căn, dĩ tri 
căn, cụ tri căn cũng như vậy. 

Lạc căn hoặc có tầm-có tứ; hoặc không có tâm- 
không có tứ. 

Thế nào là có tầằm-có tứ? Nghĩa là tác ý có tầm- 
có tứ tương ưng với lạc căn. 

Thế nào là không có tầm-không có tứ? Nghĩa 
là tác ý không có tầm-không có tứ, tương ưng với 
lạc căn. 

Như lạc căn, hỷ căn cũng như vậy. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, có bao tương ưng 
với lạc căn, bao nhiêu tương ưng với khổ căn, bao 
nhiều tương ưng với hỷ căn, bao nhiêu tương ưng 
với ưu căn, bao nhiêu tương ưng với xả căn? 
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Đáp: Lạc căn-hỷ căn-xả căn tương ưng với 
phân ít của chín căn, khổ căn-ưu căn tương ưng với 
phân ít của sáu căn. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, có bao nhiêu hệ 
thuộc cõi Dục, bao nhiêu hệ thuộc cõi Sắc, bao 
nhiêu hệ thuộc cõi Vô sắc, bao nhiêu không hệ 
thuộc? 

Đáp: Bốn căn hệ thuộc cõi Dục, ba không hệ 
thuộc, mười lăm căn cần phân biệt. Nghĩa là nhãn 
căn hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc. 

Thế nào là hệ thuộc cõi Dục? Nghĩa là nhãn căn 
được tạo do đại chủng hệ thuộc cõi Dục. 

Thế nào là hệ thuộc cõi Sắc? Nghĩa là nhãn căn 
được tạo do đại chủng hệ thuộc cõi Sắc. 

Như nhãn căn; nhĩ căn-tỷ căn-thiệt căn, thân 
căn cũng như vậy. 

Mạng căn hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc 
cõi Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nào là hệ thuộc cõi Dục? Nghĩa là thọ 
mạng hệ thuộc cõi 

Dục. Sắc. 

Thế nào là hệ thuộc cõi Sắc? Nghĩa là thọ mạng 
hệ thuộc cõi Thế nảo là hệ thuộc cõi Vô sắc? Nghĩa 
là thọ mạng hệ thuộc cối Vô sắc. 

Ý căn hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi 
Sắc, hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ 
thuộc. 
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Thế nảo là hệ thuộc cõi Dục? Nghĩa là tác ý hệ 
thuộc cõi Dục, tương ưng với ý căn. 

Thế nào là hệ thuộc cõi Sắc? Nghĩa là tác ý hệ 
thuộc cõi Sắc, tương ưng với ý căn. 

Thế nảo là hệ thuộc cõi Vô săc? Nghĩa là tác ý 
hệ thuộc cõi Vô sắc, tương ưng với ý căn. 

Thế nào là không hệ thuộc? Nghĩa là tác ý vô 
lậu tương ưng với ý căn. 

Như ý căn, xả căn, tín căn-tinh tiễn căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn cũng như vậy. 

Lạc căn hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc 
cõi Sắc, hoặc không hệ thuộc. 

Thế nảo là hệ thuộc cõi Dục? Nghĩa là tác ý hệ 
thuộc cõi Dục, tương ưng với lạc căn. 

Thế nào là hệ thuộc cõi Sắc? Nghĩa là tác ý hệ 
thuộc cõi Sắc, tương ưng với lạc căn. 

Thế nào là không hệ thuộc? Nghĩa là tác ý vô 
lậu tương ưng với lạc căn. 

Như lạc căn, hỷ căn cũng như vậy. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, có bao nhiêu nhân 
tương ưng? 

Đáp: Có mười bốn. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, có bao nhiêu nhân 
không tương ưng? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, có bao nhiêu nhân 
tương ưng, và nhân không tương ưng? 
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Đáp: Tức là mười bốn căn trước, phân ít là nhân 
tương ưng, phân ít là nhân không tương ưng. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, có bao nhiêu không 
phải là nhân tương ưng, bao nhiêu không phải là 
nhân không tương ưng? 

Đáp: Tức là mười bôn căn trước, phân ít không 
phải là nhân tương ưng, phân ít không phải là nhân 
không tương ưng. 

Hỏi: Hai mươi hai căn này, bao nhiêu là duyên 
có duyên? 

Đáp: Phân ít của mười ba căn. 

Hỏi: Bao nhiêu là duyên không có duyên? 

Đáp: Một căn và phân ít của mười ba căn. 

Hỏi: Bao nhiêu duyên có duyên, duyên không 
có duyên? 

Đáp: Tức là phân ít của mười ba căn trước. 

Hỏi: Bao nhiêu không phải duyên có duyên, 
không phải duyên không có duyên? 

Đáp: Là tám. 

Hỏi: Các căn là pháp này, thì căn đó là phàm 
phu chăng? 

Đáp: Các căn là pháp này, căn đó không phải 
là phàm phu. 

Hỏi: Nếu căn là phàm phu, thì căn đó là pháp 
này chăng? 

Đáp: Các căn thuộc phàm phu, căn đó không 
phải là pháp này. 
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Hỏi: Sắc uân thâu nhiếp bao nhiêu căn? 

Đáp: Bảy căn. 

Hỏi: Thọ uẫn thâu nhiếp bao nhiêu căn? 

Đáp: Năm căn và phân ít của ba căn. 

Hỏi: Tưởng uẫn thâu nhiếp bao nhiêu căn? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Hành uân thâu nhiếp bao nhiêu căn? 

Đáp: Sáu căn và phân ít của ba căn. 

Hỏi: Thức uân thâu nhiếp bao nhiêu căn? 

Đáp: Một căn và phân ít của ba căn 

Hỏi: Căn thiện thâu nhiếp bao nhiêu giới, bao 
nhiêu xứ, bao nhiêu uân? 

Đáp: Gồm tám giới-hai xứ-ba uân. 

Hỏi: Riêng căn thiện thâu nhiếp có bao nhiêu 
Ø1ớI-Xứ-uân? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn bất thiện thâu nhiếp bao nhiêu giới- 
xứ-uân? 

Đáp: Gồm tám ø1ớI, haI xứ, hai uân. 

Hỏi: Riêng căn bất thiện thâu nhiếp có bao 
nhiêu g1ớI-xứ-uân? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn hữu phú, vô ký thâu nhiếp bao nhiêu 
ø1ớI-xứ-uân? 

Đáp: Gồm sáu giới-hai xứ-hai uân. 

Hỏi: Riêng căn hữu phú vô ký thâu nhiếp bao 
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nhiêu giới-xứ-uẫn? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn vô phú vô ký thâu nhiếp bao nhiêu 
Ø1ớI-Xứ-uân? 

Đáp: Gồm mười ba giới, bảy xứ, bỗn uấn. 

Hỏi: Riêng căn vô phú vô ký thâu nhiếp bao 
nhiêu g1ớI-xứ-uân? 

Đáp: Năm giới, năm xứ, không có uẫn. 

Hỏi: Các căn thâu nhiếp bao nhiêu giới-xứ- 
uấn? 

Đáp: Gồm mười ba giới, bảy xứ, bỗn uấn. 

Hỏi: Riêng căn pháp thâu nhiếp bao nhiêu giới- 
xứ-uân? 

Đáp: Gồm mười hai giới-sáu xứ-hai uẫn. 

Hỏi: Không phải căn pháp thâu nhiếp bao nhiêu 
Ø1ớI-xứ-uân? 

Đáp: Gồm sáu giới, Sáu Xứ, ba uân. 

Hỏi: Riêng không phải căn pháp thâu nhiếp bao 
nhiêu g1ớI-xứ-uân? 

Đáp: Gồm năm giới, năm xứ, một uân. 

Hỏi: Căn pháp và không phải căn pháp thâu 
nhiếp bao nhiêu giới-xứ-uân? 

Đáp: Gồm mười tám giới-mười hai xứ-năm 
uấn. 

Hỏi: Riêng căn pháp và không phải căn pháp 
thâu nhiếp có bao nhiêu giới-xứ-uân? 
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Đáp: Gồm một ø1ớI-một xứ-haI uân. 

Hỏi: Có thể căn làm duyên sinh ra căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Sinh không phải là căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Sinh căn không phải là căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Có thể không phải căn làm duyên sinh ra 
không phải căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Sinh căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Sinh căn không phải là căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Có thể căn và không phải căn làm duyên 
sinh ra căn không phải là căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Sinh căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Sinh chắng phải là căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Có thể nhãn căn làm duyên sinh ra nhãn 
căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Sinh ra nhĩ căn cho đến cụ tri căn chăng? 

Đáp: Sinh. 
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Hỏi: Có thê cho đến cụ tri căn làm duyên sinh 
ra cụ tri căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Sinh ra nhãn căn cho đến dĩ tri căn chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Nhãn căn và nhãn căn, là bao nhiêu 
duyên? Nhãn căn và nhĩ căn cho đến cụ tri căn, là 
bao nhiêu duyên? Cho đến và cụ tri căn, là bao 
nhiêu duyên? Cụ tri căn và nhãn căn cho đến dĩ tri 
căn là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Nhãn căn và nhãn căn, là nhân tăng 
thượng: Cùng với các sắc căn-mạng căn-khố căn, 
là một tăng thượng, cùng với căn khác là sở duyên 
tăng thượng. 

Như nhãn căn, nhĩ-tỷ-thiệt căn cũng như vậy. 

Thân căn cùng với thân căn-nữ-năm căn, là 
nhân tăng thượng: cùng với các sắc căn-mạng căn- 
khô căn là một tăng thượng, cùng với các căn khác 
là sở duyên tăng thượng. 

Nữ căn và nữ căn-thần căn, là nhân tăng 
thượng; cùng với sắc căn-mạng căn-khô căn, là 
một tăng thượng, cùng với các căn khác, là sở 
duyên tăng thượng. Như nữ căn; năm căn cũng như 
vậy 

Mạng căn và mạng căn, là nhân tăng thượng 
cùng với bảy sắc căn-khô căn, là một tăng thượng: 
cùng với các căn khác, là sở duyên tăng thượng. 
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Ý căn và ý căn là nhân đẳng vô gián và sở 
duyên tăng thượng; cùng với Dảy sắc căn-mạng 
căn, là nhân tăng thượng: cùng với khô căn, là nhân 
đăng vô gián tăng thượng, chứ không phải là sở 
duyên; cùng với các căn khác là nhân đẳng vô gián 
và sở duyên tăng thượng. Như ý căn, lạc căn- hỷ 
căn-xả căn-tín căn-tinh tiến căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn cũng như vậy. 

Khô căn và khô căn, là nhân đăng vô gián tăng 
thượng, chứ không phải là sở duyên, cùng với bảy 
sắc căn-mạng căn, là nhân tăng thượng: cùng với 
ba căn vô lậu, là sở duyên tăng thượng; cùng với 
các căn khác, là nhân đắng vô gián và sở duyên 
tăng thượng. 

Ưu căn và ưu căn, là nhân đắng vô gián và sở 
duyên tăng thượng; cùng với Dảy sắc căn-mạng 
căn, là nhân tăng thượng: cùng với khô căn, là nhân 
đăng VÔ gián tăng thượng, không có sở duyên; 
cùng với va căn vô lậu, là sở duyên tăng thượng; 
cùng với các căn khác, là nhân đăng vô giản và sở 
duyên tăng thượng. 

VỊ tri-đương tr1 căn và vị tri-đương tri căn, là 
nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với 
cụ trI căn, là nhân sở duyên tăng thượng, không 
phải là đắng VÔ gián; cùng với Dảy sắc căn-mạng 
căn-khô căn, là một tăng thượng: cùng với ưu căn, 
là sở duyên tăng thượng; cùng với các căn khác, là 
nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng. 
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Dĩ tri căn và dĩ tri căn, là nhân đăng vô gián sở 
duyên tăng thượng: cùng với bảy sắc căn-mạng 
căn-khô căn, là một tăng thượng; cùng với ưu căn 
và vị tri căn, là sở duyên tăng thượng; cùng với các 
căn khác, là nhân đắng vô gián sở duyên tăng 
thượng. 

Cụ tri căn và cụ tr1 căn, là nhân đăng VÔ Đ1án SỞ 
duyên tăng thượng: cùng với bảy sắc căn-mạng 
căn-mạng căn-khố căn, là một tăng thượng; cùng 
VỚI ưu căn, vị tri-đương tr1 căn và dĩ tri căn, là sở 
duyên tăng thượng: cùng với các căn khác, là nhân 
đăng vô gián sở duyên tăng thượng. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


QUYÊN 15 
Chương 6: CẮN UẦN 
Phẩm 2: BÀN VÉ HỮU 

Đạt được một-biết tất cả ba, Quả Sa môn øôm 
có chín đoạn, Bốn trí gồm có pháp-loại trí, 

Duyên tương ưng cùng với năm môn, Căn học 
và vô học đạt được 

Dùng đạo vô gián chứng bốn quả, Có bao nhiêu 
căn đoạn-diệt-khởi, Nghĩa chương này xin nói đây 
đủ. 

Hỏi: Dục hữu nỗi tiếp nhau, đâu tiên do bao ban 
đâu do bao nhiêu nghiệp mà sinh ra căn? 

Đáp: Noãn sinh, thai sinh, thập sinh có hai; hóa 
sinh có sáu, hoặc bảy, hoặc tám; vô hình có sáu, 
một hình bảy, hai hình có tám. 

Hỏi: Sắc hữu nối tiếp nhau, ban đâu do bao 
nhiêu nghiệp mà sinh ra căn? 

Đáp: Sáu. 

Hỏi: Vô sắc hữu nối tiếp nhau, ban đầu do bao 
nhiêu nghiệp mà sinh ra căn? 
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Đáp: Một. 

Hỏi: Có thê tư duy về các pháp hệ thuộc cõi 
Dục thì biết tất cả cõi Dục chăng? 

Đáp: Biết tất cả. 

Hỏi: Có thê tư duy về các pháp hệ thuộc cõi 
Dục thì biết tất cả cõi Săc chăng? 

Đáp: Không biết tất cả. 

Hỏi: Có thê tư duy về các pháp hệ thuộc cõi 
Dục thì biết tất cả cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Không biết tất cả. 

Hỏi: Có thê tư duy về các pháp hệ thuộc cõi Sắc 
thì biết tất cả cõi Sắc chăng? 

Đáp: Biết tất cả. 

Hỏi: Có thê tư duy về các pháp hệ thuộc cõi Sắc 
thì biết tất cả cõi Dục chăng? 

Đáp: Biết tất cả. 

Hỏi: Có thê tư duy về các pháp hệ thuộc cõi Sắc 
thì biết tất cả cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Không biết tất cả. 

Hỏi: Có thê tư duy về các pháp hệ thuộc cði Vô 
sắc thì biết tất cả cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Biết tất cả. 

Hỏi: Có thể tư duy về các pháp hệ thuộc cõi Vô 
sắc thì biết tất cả cõi Dục chăng? 

Đáp: Không biết tất cả. 

Hỏi: Có thể tư duy về các pháp hệ thuộc cõi Vô 
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sắc thì biết tất cả cõi Săc chăng? 

Đáp: Biết tất cả. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn biết tật cả cõi Dục? 

Đáp: Đạo thế tục có bảy, đạo vô lậu tám. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn biết tất cả cõi Sắc? 

Đáp: Đạo thế tục có bảy, đạo vô lậu có mười. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn biết tất cả cõi Vô sắc? 

Đáp: Mười một. 

Hỏi: Khi biết tất cả cõi Dục, thì có bao nhiêu 
căn biết tất cả? 

Đáp: Có bốn. 

Hỏi: Khi đã biết tật cả cõi Sắc thì có bao nhiêu 
căn biết tất cả? 

Đáp: Có năm. 

Hỏi: Khi biết tất cả cõi Vô sắc thì có bao nhiêu 
căn biết tất cả? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn được quả Dự lưu? 

Đáp: Có chín. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn được quả Nhất lai? 

Đáp: Nếu lìa dục nhiễm gập bội, nhập Chánh 
tánh ly sinh thì có chín, nêu từ quả Dự lưu, được 
quả Nhật lai thì đạo thê tục có bảy, đạo vô lậu có 
tám. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn được quả Bất hoàn? 

Đáp: Nếu người đã lìa dục nhiễm, nhập Chánh 
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tánh ly sinh thì có chín. Nếu từ quả Nhất lai, được 
quả Bắt hoàn thì đạo thể tục có bảy, đạo vô lậu tám. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn được quả A-la-hán? 

Đáp: Có mười một. 

Hỏi: Được quả Dự lưu có bao nhiêu căn biết tất 
cả? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Được quả Nhất lai có bao nhiêu căn biết 
tất cả? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Được quả Bất hoàn có bao nhiêu căn biết 
tất cả? 

Đáp: Nếu người đã lìa dục nhiễm, nhập Chánh 
tánh ly sinh thì không có. Nếu từ quả Nhất lai, được 
quả Bất hoàn thì có bốn. 

Hỏi: Được quả A-la-hán có bao nhiêu căn biết 
tất cả? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Các căn được quả Dự lưu, căn này được 
quả ấy rồi, nên nói là thành tựu hay là không thành 
tựu? 

Đáp: Thuộc về đạo giải thoát thì nói là thành 
tựu, thuộc về đạo vô gián thì nói là không thành 
tựu. 

Hỏi: Các căn được quả Nhất lai, quả Bắt hoàn, 
quả A-la-hán, căn này được các quả ấy rồi, nên nói 
là thành tựu hay là không thành tựu? 
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Đáp: Thuộc về đạo giải thoát thì nói là thành 
tựu, thuộc về đạo vô gián thì nói là không thành 
tựu. 

Hỏi: Các căn được quả Dự lưu, căn này đoạn 
trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Cối Sắc, cõi Vô sắc, hoặc không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Dự lưu, hoặc không có. 

Hỏi: Các căn được quả Nhất lai, căn này đoạn 
trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Cõi Dục, hoặc cõi Sắc-Vô sắc, hoặc 
không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Nhất lai, hoặc không có. 

Hỏi: Các căn được quả Bắt hoàn, căn này đoạn 
trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Cõi Dục, hoặc cõi Sắc-Vô sắc, hoặc 
không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Bất hoàn, hoặc không có. 

Hỏi: Các căn được quả A-la-hán, căn này đoạn 
trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Cõi Vô sắc, hoặc không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán, hoặc không có. 

Hỏi: Lúc được quả Dự lưu là đã xả các căn, thì 
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căn này đoạn trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Cõi Dục, hoặc cõi Sắc-Vô sắc, hoặc 
không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Khi được quả Nhất lai là đã xả các căn, thì 
căn này đoạn trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Cõi Dục, hoặc cõi Sắc-Vô sắc, hoặc 
không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Dự lưu, hoặc không có. 

Hỏi: Khi được quả Bắt hoàn là đã xả các căn, 
thì căn này đoạn trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Cõi Dục, hoặc cõi Sắc-Vô sắc, hoặc 
không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Nhất lai, hoặc không có. 

Hỏi: Khi đắc quả A-la-hán là đã xả các căn, thì 
căn này đoạn trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Cối Sắc, hoặc cõi Vô sắc, hoặc không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Bất hoàn, hoặc không có. 

Hỏi: Khi đạt được quả Dự lưu là đã được các 
căn, thì căn này đoạn trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 
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Đáp: Thuộc về quả Dự lưu, hoặc không có. 

Hỏi: Khi đạt được quả Nhất lai là đã được các 
căn, thì căn này đoạn trừ kiêt của cối nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Nhất lai, hoặc không có. 

Hỏi: Khi đạt được quả Bất hoàn là đã được các 
căn, thì căn này đoạn trừ kiêt của cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Bất hoàn, hoặc không có. 

Hỏi: Khi đạt được quả A-la-hán là đã được các 
căn, thì căn này đoạn trừ kiêt của cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán, hoặc không có. 

Hỏi: Những người Dự lưu đã thành tựu căn, thì 
căn này đoạn trừ kiêt của cõi nào? 

Đáp: Cõi Dục, hoặc không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Dự lưu, hoặc không có. 

Hỏi: Những người Nhất lai đã thành tựu căn, 
thì căn này đoạn trừ kiêt của cõi nào? 

Đáp: Cõi Dục, hoặc không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Nhất lai, hoặc không có. 
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Hỏi: Những người Bất hoàn đã thành tựu căn, 
thì căn này đoạn trừ kiêt của cõi nào? 

Đáp: Cối Sắc, hoặc cõi Vô sắc, hoặc không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả Bất hoàn, hoặc không có. 

Hỏi: Những người A-la-hán đã thành tựu căn, 
thì căn này đoạn trừ kiêt của cối nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Thuộc về quả A-la-hán, hoặc không có. 

Hỏi: Những người Dự lưu đoạn trừ kiết do các 
căn, thì căn này đoạn trừ kiệt của cối nào? 

Đáp: Cõi Dục. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Những người Nhất lai đoạn trừ kiết do các 
căn, thì căn này đoạn trừ kiệt của cối nào? 

Đáp: Cõi Dục. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Những người Bất hoàn đoạn trừ kiết do 
các căn, thì căn này đoạn trừ kiêt của cõi nào? 

Đáp: Cối Sắc, hoặc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Căn này thuộc về quả nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Các căn thuộc về quả Dự lưu, thì căn này 
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đoạn trừ kiết của cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Các căn thuộc về quả Nhất lai, quả Bất 
hoàn, quả A-la-hán, thì căn này đoạn trừ kiệt của 
cối nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Các khổ trí là trí vô lậu đối với khổ chăng? 

Đáp: Các khổ trí là trí vô lậu về khổ. 

Hỏi: Nếu trí vô lậu đối với khô thì đó là khô trí 
chăng? 

Đáp: Có trí vô lậu đôi với khổ mà không phải 
là khô trí, nghĩa là trí đôi với khô nhận biệt vê tập. 

Hỏi: Các tập trí là trí vô lậu đối với tập chăng? 

Đáp: Các tập trí là trí vô lậu về tập. 

Hỏi: Nếu trí vô lậu đối với tập thì đó là tập trí 
chăng? 

Đáp: Có trí vô lậu đôi với tập mà không phải là 
tập trí, nghĩa là trí đôi với tập nhận biêt vê khô. 

Hỏi: Các diệt trí là trí vô lậu đối với diệt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu trí vô lậu đối với diệt thì đó là diệt trí 
chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các đạo trí là trí vô lậu đối với đạo chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu trí vô lậu đôi với đạo thì đó là đạo trí 
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chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục, 
thì căn này tương ưng với pháp trí chăng? Nêu căn 
vô lậu tương ưng với pháp trí, thì căn này duyên hệ 
thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục mà 
căn này không tương ưng với pháp trí, nghĩa là khô 
pháp trí nhẫn và căn tương ưng với khô pháp trí, 
tập pháp trí nhẫn và căn tương ưng với tập pháp trí. 

2. Có căn vô lậu tương ưng với pháp trí mà căn 
này không duyên hệ thuộc cõi Dục, nghĩa là căn 
tương ưng với diệt-đạo pháp trí. 

3. Có căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Dục mà 
căn này cũng tương ưng với pháp trí, nghĩa là căn 
tương ưng với khô-tập pháp trí. 

4. Có căn vô lậu không duyên hệ thuộc cối Dục 
mà căn này cũng không tương ưng với pháp trí, 
nghĩa là khô loại trí của khổ loại trí nhẫn và hai căn 
tương ưng; tập loại trí, tập loại trí nhẫn và hai căn 
tương ưng: diệt pháp trí nhẫn và căn tương ưng với 
diệt pháp trí; diệt loại trí nhãn- diệt loại trí và hai 
căn tương ưng: đạo pháp trí nhẫn vả căn tương ưng 
với đạo phát trí; tạo loại trí nhẫn-đạo loại trí và hai 
căn tương ưng. 

Hỏi: Các căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Sắc-Vô 
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sắc, thì căn này tương ưng với loại trí chăng? Nếu 
căn vô lậu tương ưng với loại trí, thì căn này duyên 
hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Săc-Vô sắc 
mà căn này không tương ưng với loại trí, nghĩa là 
khô loại trí nhẫn và căn tương ưng với khô loại trí, 
tập loại trí nhẫn và căn tương ưng với tập loại trí. 

2. Có căn vô lậu tương ưng với loại trí, căn này 
không duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, nghĩa là căn 
tương ưng với diệt-đạo loại trí. 

3. Có căn vô lậu duyên hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc 
mà căn này cũng tương ưng với loại trí, nghĩa là 
căn tương ưng với khố-tập loại trí. 

4. Có căn vô lậu không duyên hệ thuộc cõi Sắc- 
Vô sắc mà căn này cũng không tương ưng với loại 
trí, nghĩa là khô pháp trí nhẫn, khổ pháp trí và hai 
căn tương ưng: tập pháp trí nhẫn-tập pháp trí và hai 
căn tương ưng, diệt pháp trí nhẫn-diệt pháp trí và 
hai căn tương ưng; diệt loại trí nhẫn và căn tương 
ưng với diệt loại trí; đạo pháp trí nhẫn-đạo pháp trí 
và hai căn tương ưng: đạo loại trí nhẫn và căn 
tương ưng với đạo loại trí. 

Hỏi: Pháp trí, nên nói là pháp trí chăng? Hay 
nên nói là loại trí, tha tâm trí, thế tục trí, khổ trí, tập 
trí, diệt trí, đạo trí chăng? 

Đáp: Nên nói là pháp trí, hoặc tha tâm trí, khô 
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trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 

Hỏi: Nên nói là có tầm-có tứ; không có tâm, chỉ 
có tứ; không có tầm-không có tứ chăng? 

Đáp: Nên nói đủ ba loại. 

Hỏi: Nên nói tương ưng với lạc căn, tương ưng 
với hỷ căn hay là tương ưng với xả căn? 

Đáp: Nên nói đủ ba căn. 

Hỏi: Nên nói tương ưng với Không-Vô tướng- 
Vô nguyện chăng? 

Đáp: Nên nói đủ ba loại. 

Hỏi: Nên nói duyên hệ thuộc cối Dục, duyên hệ 
thuộc cõi Sắc, duyên hệ thuộc cõi Vô sắc, hay là 
duyên không hệ thuộc? 

Đáp: Nên nói duyên hệ thuộc cõi Dục, hoặc 
không hệ thuộc. 

Hỏi: Loại trí, nên nói là loại trí chăng? Hay nên 
nói là pháp trí, tha tâm trí, thế tục trí, khổ trí, tập 
trí, diệt trí, đạo trí? 

Đáp: Nên nói là loại trí, hoặc tha tâm trí, khô 
trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 

Hỏi: Nên nói là có tâm-có tứ; không có tâm-chỉ 
có tứ; không có tầm-không có tứ chăng? 

Đáp: Nên nói đủ ba loại. 

Hỏi: Nên nói tương ưng với lạc căn, tương ưng 
với hỷ căn hay là tương ưng với xả căn? 

Đáp: Nên nói đủ ba căn. 
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Hỏi: Nên nói tương ưng với Không-Vô tướng- 
Vô nguyện chăng? 

Đáp: Nên nói đủ ba loại. 

Hỏi: Nên nói duyên hệ thuộc cối Dục, duyên hệ 
thuộc cõi Sắc, duyên hệ thuộc cõi Vô sắc, hay là 
duyên không hệ thuộc? 

Đáp: Nên nói duyên hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc, 
hoặc không hệ thuộc. 

Hỏi: Lúc tâm giải thoát, nên nói căn học đạt 
được, căn vô học đạt được, hay là căn học đạt 
được, vô học? 

Đáp: Nên nói đạt được căn học-vô học. 

Hỏi: Tâm bất động giải thoát, nên nói là căn 
học đạt được, căn vô học đạt được, hay là căn học- 
vô học đạt được? 

Đáp: Nếu vốn đạt được bất động, nên nói là căn 
học, vô học đạt được. Nếu lúc A-la-hán giải thoát 
đạt được bất động, thì nên nói là căn vô học đạt 
được. 

Hỏi: Tất cả kiết trừ hết, nên nói là căn học đạt 
được, căn vô học đạt được, hay là căn học-vô học 
đạt được? 

Đáp: Nên nói là căn học, vô học đạt được. 

Hỏi: Dùng đạo vô gián để chứng quả Dự lưu, 
cho đến quả A-la- hán. Đạo nảy nên nói là pháp trí 
tương ưng với loại trí, tha tâm trí, thế tục trí, khổ 
trí, tập trí, diệt trí, đạo trí? Nên nói là có tầm-có tứ, 
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không có tâm-chỉ có tứ; không có tầm-không có tứ 
chăng? Nên nói là tương ưng với lạc căn, hỷ căn, 
xả căn chăng? Nên nói tương ưng với Không-Vô 
tướng-Vô nguyện chăng? Nên nói là duyên hệ 
thuộc cõi Dục, hệ thuộc cõi Sắc, hệ thuộc cõi Vô 
sắc hay không hệ thuộc? 

Đáp: Dùng đạo vô gián để chứng quả Dự lưu, 
thì đạo này nên nói là tương ưng với có tầm-có tứ, 
tương ưng với xả căn, tương ưng với Vô nguyện, 
duyên không hệ thuộc. 

Dùng đạo vô gián để chứng quả Nhất lai. Nêu 
tăng thêm lìa dục nhiễm, nhập Chánh tánh ly sinh 
ra như nói về chứng quả Dự lưu. 

Nếu từ quả Dự lưu, dùng đạo thế tục đề chứng 
quả Nhất lai, thì đạo này nên nói là thế tục trí tương 
ưng với có tầm-có tứ, tương ưng với xả căn, duyên 
hệ thuộc cõi Dục. 

Nếu từ quả Dự lưu, dùng đạo vô lậu đề chứng 
quả Nhất lai, thì đạo này nên nói tương ưng với 
pháp trí, hoặc khổ trí-tập trí-diệt trí; hoặc tương 
ưng với đạo trí; tương ưng với có tằm-có tứ, tương 
ưng với xả căn, tương ưng với Không, hoặc Vô 
nguyện, Vô tướng, hoặc duyên hệ thuộc cõi Dục, 
hoặc duyên không hệ thuộc. 

Dùng đạo vô gián để chứng quả Bắt hoàn, nêu 
đã lìa dục nhiễm, nhập Chánh tánh ly sinh, thì đạo 
nảy nên nói là tương ưng với nhẫn, hoặc có tằm-có 
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tứ; hoặc không có tâm, chỉ có tứ; hoặc không có 
tâm- không có tứ; hoặc tương ưng với lạc căn, hoặc 
tương ưng với hỷ căn, hoặc tương ưng với xả căn, 
tương ưng VỚI VÔ nguyện, duyên không hệ thuộc. 

Nếu từ quả Nhất lai, dùng đạo thê tục để chứng 
quả Bất hoàn, thì như nói về dùng đạo thế tục để 
chứng quả Nhất lai. 

Nếu từ quả Nhất lai, dùng đạo vô lậu để chứng 
quả Bất hoản, thì như nói vê dùng đạo vô lậu để 
chứng quả Nhất lai. 

Dùng đạo vô gián để chứng quả A-la-hán, thì 
đạo này nên nói hoặc tương ưng với pháp trí, hoặc 
tương ưng với loại trí, hoặc tương ưng với khổ trí; 
hoặc tập trí, hoặc diệt trí, hoặc đạo trí, hoặc có tâm 
có tứ, hoặc không có tầm chỉ có tứ, hoặc không có 
tâm không có tứ; hoặc tương ưng với lạc căn, hoặc 
tương ưng với hỷ căn, hoặc tương ưng với xả căn, 
hoặc tương ưng với không, hoặc tương ưng với vô 
nguyện, hoặc tương ưng với vô tướng, hoặc duyên 
hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc duyên không hệ thuộc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn vĩnh viễn đoạn, diệt- 
khởi chứng đặc quả Dự lưu? 

Đáp: Không có căn vĩnh viễn đoạn; bảy căn 
diệt-khởi; một căn diệt không khởi; một căn khởi, 
không diệt thì được quả Dự lưu. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn vĩnh viễn đoạn-diệt- 
khởi đạt được quả Nhất lai? 
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Đáp: Nếu tăng thêm lìa dục nhiễm, nhập Chánh 
tánh ly sinh, thì như nói về chứng quả Dự lưu. 

Nếu từ quả Dự lưu, dùng đạo thế tục đề chứng 
quả Nhất lai, thì không có căn vĩnh viễn đoạn; bảy 
căn diệt-khởi, được quả Nhất lai. 

Nếu từ quả Dự lưu, dùng đạo vô lậu đề chứng 
quả Nhất lai, thì không có căn vĩnh viễn đoạn; tám 
căn diệt-khởi, được quả Nhất lai. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn vĩnh viễn đoạn-diệt- 
khởi đạt được quả Bất hoàn? 

Đáp: Nếu đã lìa dục nhiễm, nhập Chánh tánh ly 
sinh, không có căn vĩnh viễn đoạn; bảy căn diệt- 
khởi, một căn diệt, không khởi; một căn khởi, 
không diệt được quả Bắt hoàn. 

Nếu từ quả Nhất lai, dùng đạo thế tục để chứng 
quả Bắt hoàn, thì không nhập tính lự, bốn căn vĩnh 
viên đoạn; bảy căn diệt-khởi, được quả Bắt hoàn. 
Nếu nhập tĩnh lự, thì bỗn căn vĩnh viễn đoạn; sáu 
căn diệt-khởi; một căn diệt, không khởi; một căn 
khởi, không diệt, được quả Bất hoàn. 

Nếu từ quả Nhất lai, dùng đạo vô lậu đề chứng 
quả Bắt hoàn, thì không nhập tính lự, bốn căn vĩnh 
viên đoạn; tám căn diệt-khởi, được quả Bắt hoàn. 
Nếu nhập tính lự, thì bỗn căn vĩnh viễn đoạn, bảy 
căn diệt-khởi; một căn diệt, không khởi; một căn 
khởi, không diệt, được quả Bất hoàn. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn vĩnh viễn đoạn-diệt 
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khởi, đạt được quả A- la-hán? 

Đáp: Nếu dựa vào vị chí định chứng quả A-la- 
hán, thì một căn vĩnh viễn đoạn, bảy căn vĩnh viễn 
đoạn, diệt-khởi; một căn diệt, không khởi; một căn 
khởi, không diệt, được quả A-la-hán. Như dựa vào 
vị chí định, dựa vào trung gian tĩnh lự, tĩnh lự thứ 
tư, ba định vô sắc cũng như vậy. 

Nếu dựa vào sơ tĩnh lự chứng quả A-la-hán, thì 
hai căn vĩnh viễn đoạn; sáu căn vĩnh viễn đoạn, 
diệt-khởi; một căn diệt-khởi; một căn diệt, không 
khởi; một căn khởi, không diệt, được quả A-la-hán. 
Như dựa vào sơ tính lự, dựa vào tĩnh lự thứ haI-thứ 
ba cũng như vậy. 


Phẩm 3: BÀN VỀ XÚC 

Mười sáu xúc thâu nhiếp lẫn nhau, Căn tương 
ưng cùng với thành tựu, Biết khắp tất cả-diệt tác 
chứng, Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Có mười sáu xúc: Xúc hữu đối, xúc tăng ngữ, 
xúc minh, xúc vô minh, xúc phi minh phi vô minh, 
xúc áI, xúc giận dữ, xúc thuận với lạc thọ, xúc 
thuận với khổ thọ, xúc thuận với bất khổ bất lạc 
thọ, xúc nhãn, xúc nhĩ, xúc tỷ, xúc thiệt, xúc thân, 
xúc ý. 

Hỏi: Thể nào là xúc hữu đối? 

Đáp: Xúc tương ưng với năm thức thân. 
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Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 


thọ? 


Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 
Đáp: 
Hỏi: 


Thế nảo là xúc tăng ngữ? 

Xúc tương ưng với ý thức thân. 

Thế nào là xúc minh? 

Xúc vô lậu. 

Thế nảo là xúc vô minh? 

Xúc ô nhiễm. 

Thế nào là xúc phi minh, phi vô minh? 
Xúc hữu lậu không nhiễm. 

Thê nào là xúc ái? 

Xúc tương ưng với tham. 

Thế nảo là xúc giận dữ? 

Xúc tương ưng với giận. 

Thê nào là xúc thuận với lạc thọ? 

Xúc tương ưng với lạc thọ. 

Thê nào là xúc thuận với khổ thọ? 
Xúc tương ưng với khổ thọ. 

Thế nào là xúc thuận với bất khổ bất lạc 


Xúc tương ưng với bất khô bất lạc thọ. 
Thế nào là xúc nhãn? 

Xúc tương ưng với nhãn thức thân. 
Thế nào là xúc nhĩ? 

Xúc tương ưng với thần nhĩ thức. 

Thế nảo là xúc tỷ? 

Xúc tương ưng với thân tỷ thức. 

Thê nào là xúc thiệt? 
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Đáp: Xúc tương ưng với thiệt thức thân. 

Hỏi: Thế nào là xúc thân? 

Đáp: Xúc tương ưng với thân thức của thân. 

Hỏi: Thế nào là xúc ý? 

Đáp: Xúc tương ưng với ý thức thân. 

Hỏi: Xúc hữu đối thâu nhiếp bao nhiêu xúc? 
Cho đến xúc ý thâu nhiếp bao nhiêu xúc? 

Đáp: Xúc hữu đối thâu nhiếp toàn bộ sáu xức 
và phân ít của bảy xúc. 

Xúc tăng ngữ thâu nhiếp toàn bộ ba xúc và 
phân ít của bảy xúc. 

Xúc minh thâu nhiếp toàn bộ xúc minh và phân 
ít của bốn xúc. Xúc vô minh thâu nhiếp toàn bộ ba 
xúc và phân ít của mười một xúc. Xúc phi minh, 
phi vô minh thâu nhiếp toàn bộ xúc phi minh phi 
vô minh và phân Ít của mười một xúc. Xúc ái thâu 
nhiếp toàn bộ xúc ái và phân ít của mười một xúc. 
Xúc giận dữ thâu nhiếp toản bộ xúc dữ và phân ít 
của mười một xúc. Xúc thuận với lạc thọ toàn bộ 
xúc thuận với lạc thọ và phân ít của mười hai xúc. 
Xúc thuận với khổ thọ thâu nhiếp toàn bộ xúc 
thuận với khô thọ và phân Ít của mười một xúc. 
Xúc thuận với bất khô bất lạc thọ thâu nhiệp toàn 
bộ xúc thuận với bất khổ lạc thọ và phân Ít của 
mười ba xúc. Xúc thâu nhiếp toàn bộ xúc nhãn và 
phân ít của tám xúc. Như xúc nhãn, xúc nhĩ-xúc tỷ- 
xúc thiệt-xúc thân cũng như vậy. Xúc ý thâu nhiêp 
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toàn bộ ba xúc và phân ít của bảy xúc. 

Hỏi: Xúc hữu đối tương ưng với bao nhiêu căn? 
Cho đến xúc ý tương ưng với bao nhiêu căn? 

Đáp: Xúc hữu đối tương ưng toàn bộ một căn 
và phân Ít của tắm căn. Xúc tăng ngữ tương ưng 
toàn bộ năm căn và phân Ít của tắm xúc minh tương 
ưng toàn bộ ba căn phân ít của chín căn. Xúc vô 
minh tương ưng phân ít của sáu căn. Xúc phi minh 
phi vô minh tương ưng phân ít của mười một căn. 
Xúc ái tương ưng phân ít của bốn căn. Xúc giận dữ 
tương phân ít của bốn căn. Xúc thuận với lạc thọ 
tương ưng toàn bộ hai căn và phân ít của chín căn, 
xúc thuận với khô thọ tương ưng toàn bộ hai căn 
và phân ít của sáu căn. Xúc thuận với bất khô bất 
lạc thọ tương ưng toàn bộ một căn và phân ít của 
chín căn. Xúc nhãn tương ưng với phân ít của chín 
căn. Như xúc nhãn, xúc nhĩ, xúc tỷ, xúc thiệt, xúc 
thân cũng như vậy. Xúc ý tương ưng toàn bộ năm 
căn và phân ít của tám căn. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc hữu đối thì căn 
nảy tương ưng với xúc hữu đôi chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc hữu đối thì căn 
này là nhân của xúc hữu đôi. 

Hỏi: Nếu căn tương ưng với xúc hữu đối thì căn 
nảy là nhân của xúc hữu đôi chăng? 

Đáp: Có căn là nhân của xúc hữu đối thì căn 
này không phải tương ưng với xúc hữu đôi, nghĩa 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 15 2639 


là căn làm nhân của xúc hữu đối, tương ưng với 
xúc khác, và dị thục sinh không hữu sở duyên. 

Như xúc hữu đối, trừ ra xúc minh và xúc phi 
minh, phi vô minh, các xúc còn lại cũng như vậy. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc minh thì căn này 
tương ưng với xúc minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu căn tương ưng với xúc minh thì căn 
này là nhân của xúc minh chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các căn là nhân của xúc phi minh, phi vô 
minh thì căn này tương ưng với xúc phi minh, phì 
vô minh chăng? 

Đáp: Các căn tương ưng với xúc phi minh, phì 
vô minh thì căn này là nhân của xúc phi minh, phi 
vô minh. 

Hỏi: Nếu căn tương ưng với xúc phi minh, phi 
vô minh thì căn này là nhân của xúc phi minh, phi 
vô minh chăng? 

Đáp: Có căn là nhần của xúc phi minh, phi vô 
minh thì căn này không tương ưng với xúc phi 
minh, phi vô minh, nghĩa là căn làm nhân của xúc 
phi minh, phi vô minh, tương ưng với xúc khác, và 
đị thục sinh không hữu sở duyên. 

Hỏi: Thành tựu nhãn căn loại này thì lúc ấy 
thành tựu thân căn loại này chăng? Giả sử thành 
tựu thân căn loại này thì lúc ây thành tựu nhãn căn 


2640 A TỶ ĐÀM 2 


loại này chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu để phân biệt: 

1. Có thành tựu nhãn căn loại này mà không 
phải thân căn loại này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, 
không được thân căn, giả sử được rôi mất, được 
nhãn căn nơi cõi Sắc. 

2. Có thành tựu thân căn loại này mà không 
phải nhãn căn loại này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, 
không được nhãn căn, giả sử được rôi mất, không 
được nhãn căn cõi Sắc. 

3. Có thành tựu nhãn căn loại này mà cũng là 
thân căn loại này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, nhãn 
căn, đã được không mất, hoặc sinh nơi cõi Sắc. 

4. Không thành tựu về nhãn căn loại này mà 
cũng không phải là thân căn loại này, nghĩa là sinh 
nơi cõi Vô sắc. 

Như nhãn căn, nhĩ căn cũng như vậy. 

Hỏi: Thành tựu tỷ căn loại này thì lúc ấy thành 
tựu về thân căn loại này chăng? 

Đáp: Nếu thành tựu tý căn loại này thì lúc ấy 
thành tựu thân căn loại này. 

Hỏi: Nếu thành tựu thân căn loại này thì lúc ây 
thành tựu tỷ căn loại này chăng? 

Đáp: Có thành tựu thân căn loại này mà không 
thành tựu tỷ căn loại này, nghĩa là sinh nơi cõi Dục, 
không được tỷ căn, giả sử được rôi mất. Như tỷ 
căn; thiệt căn cũng như vậy. 
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Hỏi: Địa ngục thành tựu bao nhiêu căn? Bàng 
sinh cho đến các vô sắc, tùy tín hành cho đến câu 
giải thoát thành tựu bao nhiều căn? 

Đáp: Địa ngục nhiều nhất là mười chín căn, ít 
nhất là tám căn. Bàng sinh nhiêu nhất là mười chín 
căn ít nhất là mười ba căn. Cõi ngạ quỷ cũng như 
vậy. Kẻ đoạn căn thiện nhiều nhất là mười ba căn, 
ít nhất là tám căn. Tà định tụ nhiêu nhất là mười 
chín căn, ít nhất là mười tám căn. Chánh định tụ 
nhiêu nhất là mười chín căn, ít nhất là mười một 
căn. Bất định tụ nhiều nhất là mười chín căn, ít nhất 
là tám căn. Châu Thiệm-bộ nhiêu nhất là mười chín 
căn, ít nhất là tám căn. Châu Tỳ-đê- ha, châu Cù- 
đà-m cũng như vậy. Châu Câu-lô nhiêu nhất là 
mười tám căn, ít nhất là mười ba căn. 

Trời tứ đại vương chúng nhiêu nhất là mười 
chín căn, ít nhất là mười bảy căn. Trời Ba mươi ba, 
trời Dạ-ma, trời Đồ-sử-đa, trời Lạc biến-hóa, trời 
Tha-hóa-tự-tại cũng như vậy. Trời Phạm chúng 
nhiều nhất là mười sáu căn, ít nhất là mười lăm căn. 
Trời Cực quang tịnh cũng như vậy. Trời Biên tịnh 
nhiêu nhất là mười sáu căn, ít nhất là mười bốn căn. 
Trời Quảng quả nhiêu nhất là mười sáu căn, ít nhất 
là mười ba căn. Trung hữu nhiều nhất là mười chín 
căn, ít nhất là mười ba căn. Các vô sắc nhiều nhất 
là mười một căn, ít nhất là tám căn. Tùy tín hành 
nhiều nhất là mười chín căn, ít nhất là mười ba căn. 
Tùy pháp hành cũng như vậy. Tín thắng giải nhiêu 
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nhất là mười chín căn, ít nhất là mười một căn. 
Kiến chí cũng như vậy. Thân chứng nhiều nhất là 
mười tám căn, ít nhất là mười một căn. Tuệ giải 
thoát, câu giải thoát cũng như vậy. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tuệ căn, khi được có bao 
nhiêu căn biết tât cả được biết tất cả? 

Đáp: Khi nhãn căn được biết tất cả, đến lìa sắc 
nhiễm có năm căn được biết tất cả. Nhĩ-tỷ-thiệt- 
thân căn cũng như vậy. 

Khi nữ căn được biết tật cả, đến lìa dục nhiễm 
có bốn căn được biết tật cả. Nam căn, khổ căn, ưu 
căn cũng như vậy. 

Khi mạng căn được biết tất cả, đến lìa vô sắc 
nhiễm có tám căn được biết tật cả. Ý căn, xả căn, 
năm căn như tín... cũng như vậy. 

Khi lạc căn được biết tật cả, đến lìa nhiễm cõi 
Biến tịnh, thì lạc căn được biết tất cả. Lúc hỷ căn 
được biết tất cả, đến lìa nhiễm cõi Cực quang tịnh, 
thì hỷ căn được biết tất cả. 

Hỏi: Nhãn căn cho đến tuệ căn, khi diệt tác 
chứng có bao nhiêu căn diệt tác chứng? 

Đáp: Khi nhãn căn diệt tác chứng, đến lìa sắc 
nhiễm, năm căn diệt tác chứng, đến A-la-hán mười 
chín căn diệt tác chứng. Nhĩ-tý-thiệt-thân căn cũng 
như vậy. Khi nữ căn diệt tác chứng, đến lìa dục 
nhiềm, có bôn căn diệt tác chứng, đên A-la-hán có 
mười chín căn diệt tác chứng. Nam căn, khổ căn, 
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ưu căn cũng như vậy. Khi mạng căn diệt tác chứng, 
đến A-la-hán có mười chín căn diệt tác chứng. Ni 
căn, xả căn, năm căn như tín... cũng như vậy. Khi 
lạc căn diệt tác chứng, đến lìa nhiễm nơi cõi Biến 
tịnh, thì lạc căn diệt tác chứng, đến A-la-hán có 
mười chín căn diệt tác chứng. Khi hỷ căn diệt tác 
chứng, đến lìa nhiễm cõi Cực quang tịnh, thì hỷ 
căn diệt tác chứng, đến A-la-hán có mười chín căn 
diệt tác chứng. 


Phẩm 4: BÀN VÉ ĐĂNG TÂM 
Đăng tâm-thọ mạng và hai định, 
Vô tưởng-tháu nhiếp và tương ưng, 
Phạm vi tử-sinh và Niết bàn, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Tâm của tất cả hữu tình, nên nói là cùng 
khởi-cùng trụ-cùng diệt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Tâm hữu tham, tâm lìa tham, nên nói là 
cùng khởi-cùng trụ- cùng diệt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Hữu sân-lìa sân, hữu sĩ- lìa s1, rời rạc-SƠ 
lược, lùi xuống- -đưa lên, lớn-nhỏ, trạo củ-không 
trạo cử, văng láng- không vắng lặng- không định tu- 
không tu, giải thoát-không giải thoát, các tâm đúng 
như vậy nên nói là cùng khởi-cùng trụ-cùng diệt 
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chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Thọ mạng nên nói là tùy tâm chuyên hay 
không tùy tâm chuyên? 

Đáp: Không tùy tâm chuyền. 

Hỏi: Nên nói tùy chuyên nôi tiếp nhau là cùng 
khởi thì trụ chăng? 

Đáp: Nếu hữu tình nơi cõi Dục không trụ nơi 
các đăng chí (định)- vô tưởng-diệt tận, thì nên nói 
tùy chuyên biến nối tiếp nhau. Nếu trụ nơi đăng 
chí-vô tưởng- diệt tận, và hữu tỉnh của cối Sắc-Vô 
sắc, nên nói cùng khởi ấy là trụ 

Hỏi: Trụ nơi đăng chí-vô tưởng-diệt tận thì thọ 
mạng nên nói chuyên là trụ chăng? 

Đáp: Nên nói là chuyên, như Đức Thế Tôn nói: 
"Thọ mạng của con người dân hêt, như nước sông 
nhỏ”. 

Hỏi: Nếu thọ mạng của các hữu tình khởi, thì 
trụ, làm sao biết được thọ mạng ây dần hết? 

Đáp: Bởi vì đời hết cho nên kiếp hết. 

Hỏi: Nhập định vô tưởng có bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Có bảy. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

- Hỏi Xuất định vô tưởng có bao nhiêu căn hiện 
tiên? 
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Đáp: Có bảy. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiền hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Nhập định diệt tận có bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Có bảy. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cối nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Xuất định diệt tận có bao nhiêu căn hiện 
tiên? 

Đáp: Hoặc bảy, hoặc tám. Tâm hữu lậu bảy, 
tâm vô lậu là tám. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Vô sắc, hoặc không hệ 
thuộc. 

Hỏi: Sinh Vô tưởng Thiên có bao nhiêu căn 
diệt? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiên? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Vô tưởng Thiên mất có bao nhiêu căn 


Đáp: Có tám. 


2646 


A TỶ ĐÀM 2 


Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiền? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc chín, hoặc mười, vô hình 


là tám, một hình là chín, hai hình là mười. 


Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cối nào? 
Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 
Hỏi: Khi hữu tình sinh nơi Vô tưởng nên nói là 


hữu tưởng hay vô tưởng? 


Đáp: Nên nói hữu tưởng. 
Như Đức Thê Tôn nói: "Các lúc ây, bởi vì 


tưởng khởi cho nên từ nơi hữu tưởng kia mất". 


Hỏi: Khi từ hữu tưởng kia mất, tưởng kia nên 


nói là diệt hay không diệt? 


Đáp: Nên nói là diệt. 

Hỏi: Nên nói trụ xứ nào mà tưởng ấy diệt? 
Đáp: Nên nói là trụ ngay nơi xứ hữu tưởng. 
Hỏi: Tưởng kia nên nói là thiện hay vô ký? 
Đáp: Hoặc thiện, hoặc vô ký. 

Hỏi: Tưởng kia có bao nhiêu tùy miên tùy tăng? 
Đáp: Duyên hữu lậu cõi Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu kiết trói buộc? 

Đáp: Có sáu. 

Như Đức Thế Tôn nói: "Tất cả hữu tình đều do 


ăn mà trụ". 


Hỏi: Hữu tình vô tưởng dựa vào cách ăn gì mà 
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trụ? 

Đáp: Xúc-ý-tư-thức. 

Hỏi: Nhãn căn thâu nhiếp bao nhiêu căn? Cho 
đến cụ tri căn thâu nhiếp bao nhiêu căn? 

Đáp: Nhãn căn thâu nhiếp nhãn căn. Như nhãn 
căn, nhĩ-tý-thiệt- mạng, khô, ưu căn cũng như vậy. 
Thân căn thâu nhiếp ba căn. Nữ căn thâu nhiếp nữ 
căn, phân ít của thân căn. Nam căn cũng như vậy. 
Ý căn thâu nhiếp ý căn và phân ít của ba căn. Như 
ý căn; lạc-hÿ-xả căn, năm căn như tín... cũng như 
vậy. 

Vị tri đương tri căn thâu nhiếp vị tri đương tri 
căn, phân Ít của chín căn. Như vị tri đương tr1 căn, 
dĩ tri căn, cụ tri căn cũng như vậy. 

Hỏi: Tín lực cho đến Tuệ lực, Niệm giác chị, 
cho đến Xả giác chi, Chánh kiến cho đến Chánh 
định, pháp trí cho đến đạo trí, Không-Vô nguyện- 
Vô tướng thâu nhiếp bao nhiêu căn? 

Đáp: Tín lực thâu nhiếp một căn và phân ít của 
ba căn. Như Tín lực, bốn lực còn lại cũng như vậy. 

Niệm giác chi thâu nhiếp phân ít của bốn căn. 
Như Niệm giác chị, Trạch pháp, Tình tiễn, hỷ, 
định... giác chi cũng như vậy, pháp khác không 
thâu nhiếp căn. 

Chánh kiến thâu nhiếp phân ít của bốn căn. 
Như Chánh kiến, Chánh cân, niệm- định cũng như 
vậy, còn lại không thâu nhiếp căn. 
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Pháp trí thâu nhiếp phân ít của bốn căn. Như 
pháp trí; loại trí-khô trí-tập trí-diệt trí, đạo trí cũng 
như vậy. 

Tha tâm trí thâu nhiếp phân ít của ba căn, thế 
tục trí thâu nhiếp phân ít của một căn. 

Không thâu nhiếp phân ít của bỗn căn. Như 
Không-Vô nguyện- Vô tướng cũng như vậy. 

Hỏi: Ý căn có bao nhiêu căn tương ưng? Cho 
đến cụ tri căn có bao nhiêu căn tương ưng? 

Đáp: Y căn tương ưng với mười căn và phân Ít 
của ba căn. Lạc căn-hỷ căn tương ưng với phân Íf 
của chín căn. Khô căn, ưu căn tương ưng VỚI phân 
Ít của sáu căn. Tín căn tương ưng với bốn căn và 
phân ít của chín căn. Như Tín căn, Tinh tiễến-Niệm- 
Định-Tuệ căn cũng như vậy. VỊ tri đương tr1 căn 
tương ưng với vị tri đương tri căn và phân ít của 
chín căn. Như vị tri đương tri căn; dĩ tri căn và cụ 
tri căn cũng như vậy. 

Hỏi: Tín lực cho đến Tuệ lực, Niệm giác chi 
cho đến Xả giác chi, Chánh kiến cho đến Chánh 
định, pháp trí cho đến đạo trí, không, vô nguyện, 
vô tướng có bao nhiêu căn tương ưng? 

Đáp: Tín lực tương ưng với phân ít của bốn căn, 
chín căn. Như tín lực, bôn lực còn lại cũng như 
vậy. 

Niệm giác chi tương ưng với phân ít của mười 
một căn. Như Niệm giác chị, Trạch pháp, Tình 
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tiên, Định giác chi cũng như vậy. Hỷ giác chi 
tương ưng với phân Ít của chín căn, An, Xả giác 
chi tương ưng với ba căn và phân Ít của chín căn. 
Chánh kiên tương ưng với phân ít của mười một 
căn. Như Chánh kiến, Chánh tư duy-Chánh cân- 
Chánh định cũng như vậy, còn lại không tương ưng 
với căn. Pháp trí tương ưng với phân ít của mười 
một căn. Như pháp trí-loại trí-khô trí-tập trí- diệt 
trí-đạo trí cũng như vậy. Tha tâm trí tương ưng VỚI 
phân ít của mười căn. Thê tục trí tương ưng với hai 
căn và phân ít của tám căn. Không-Vô nguyện-Vô 
tương ưng với phân ít của mười một căn. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Dục, sinh ở cõi Dục có bao 
nhiêu căn diệt? Đáp: Hoặc bốn-hoặc chín, hoặc 
tám-hoặc mười ba; hoặc chín- 

hoặc mười bốn; hoặc mười, hoặc mười lăm. 
Người mạng chung dân thì tâm vô ký là bốn, tâm 
thiện là chín; kẻ mạng chung tức khắc, nêu vô hình 
thì tâm vô ký là tám, tâm thiện mười ba, nêu một 
hình thì tâm vô ký là chín, tâm thiện mười bốn, nêu 
hai hình thì tâm vô ký là mười, tâm thiện mười lăm. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cối nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiên? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc chín, hoặc mười, vô hình 
là tám, một hình là chín, hai hình là mười. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 
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Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Dục, sinh ở cõi Sắc có bao 
nhiêu căn điệt? 

Đáp: Hoặc bốn, hoặc chín, hoặc chín, hoặc 
mười bôn. Người mạng chung dân thì tâm vô ký là 
bôn, tâm thiện là chín; kẻ mạng chung tức khắc thì 
tâm vô ký là chín, tâm thiện là mười bốn. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiên? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Dục, sinh ở cõi Vô sắc có 
bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Hoặc bốn, hoặc chín, hoặc mười chín, 
hoặc mười bôn. Như trước đã nói. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiền? 

Đáp: Có ba. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Sắc, sinh nơi cõi Sắc có bao 
nhiêu căn điệt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc mười ba, tâm vô ký là 
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tám, tâm thiện là mười ba. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiền? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Sắc, sinh nơi cõi Dục có bao 
nhiều căn điệt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc mười ba, như trước đã 
nói. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cối nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiên? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc chín, hoặc mười, như 
trước đã nói. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Sắc, sinh nơi cõi Vô sắc có 
bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc mười ba, như trước đã 
nói. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cối Sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiền? 

Đáp: Có ba. 
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Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiền hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Vô sắc, sinh nơi cõi Vô sắc 
có bao nhiêu căn điệt? 

Đáp: Hoặc ba, hoặc tám, tâm vô ký là ba, tâm 
thiện là tãm. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiên? 

Đáp: Có ba. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Vô sắc, sinh nơi cõi Dục có 
bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Hoặc ba, hoặc tám, như trước đã nói. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiên? 

Đáp: Hoặc tám, hoặc chín, hoặc mười, như 
trước đã nói. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiên hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Vô sắc, sinh nơi cõi Sắc có 
bao nhiêu căn diệt? 

Đáp: Hoặc ba, hoặc tám, như trước đã nói. 

Hỏi: Tâm-tâm sở diệt hệ thuộc cõi nào? 
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Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có bao nhiêu căn hiện tiền? 

Đáp: Có tám. 

Hỏi: Tâm-tâm sở hiện tiền hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Sắc. 

Hỏi: Khi A-la-hán bát Niễt-bàn, có bao nhiêu 
căn diệt sau cùng? 

Đáp: Hoặc bốn, hoặc chín; hoặc tám, hoặc ba. 
Ở nơi cõi Dục, A-la-hán bát Niết-bàn dân dân là 
bốn, bát Niễt-bàn tức khắc là chín, nơi cõi Sắc là 
tám, nơi cõi Vô sắc là ba. 


Phẩm 5: BÀN VÉ NHẤT TÂM 
Tương ng-duyên và không lìa xa, 
Tu-không tu và đạt được căn, 
Bỏ-được vị trì đương trì căn, 
Năm môn biện giải về hai trí, 
Tâm trí-vô sinh trí ban đầu, 
Sở duyên tận trí-vô sinh trí, - 
Bảy chánh đạo tương tưng lân nhau, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Hỏi: Các pháp với tâm cùng khởi-cùng trụ- 
cùng diệt, thì pháp ây tương ưng với tâm chăng? 
Đáp: Nếu pháp tương ưng với tâm, thì pháp đó 
sẽ cùng khởi-cùng trụ-cùng diệt với tâm. Có pháp 
cùng khởi-cùng trụ-cùng diệt với tâm, pháp ây 
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không phải tương ưng với tâm, nghĩa là tùy tâm 
chuyền biên sắc, tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Các pháp cùng khởi-cùng trụ-cùng diệt, 
thì pháp ây cùng một sở duyên với tâm chăng? 

Đáp: Nếu pháp có cùng một sở duyên với tâm, 
thì pháp ây và tâm cùng khởi-cùng trụ-cùng diệt. 
Có pháp cùng khởi-cùng trụ-cùủng diệt với tâm, 
pháp ây không phải là một sở duyên của tâm, nghĩa 
là tùy tâm chuyền sắc, tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Các pháp cùng với tâm đồng thời khởi lên 
không lìa tâm, pháp đó cùng với tâm đồng thời trụ- 
đồng thời diệt không lìa tâm chăng? 

Đáp: Hữu tình cõi Dục, Sắc không trụ nơi định 
vô tưởng-diệt tận, đại chủng của các căn, cùng với 
tâm đông thời khởi, không lìa tâm, cùng với tâm 
đông thời trụ-đồng thời diệt, không lìa tâm. Nêu 
người trụ nơi định vô tưởng-diệt tận, thì người ây 
sẽ lìa tâm. 

Hỏi: Như nói về không tu nhãn căn cho đến 
thân căn. Thế nào là không tu nhãn căn cho đến 
thân căn? 

Đáp: Nếu đối với nhãn căn, chưa lìa tham, chưa 
lia mong mỏi khao khát vui thú. Nhưng, đạo vô 
gián có khả năng trừ hết tham sắc, mà lúc ây đôi 
với đạo vô gián này chưa tu mà chưa an. Như 
không tu nhãn căn; không tu nhĩ-tỷ-thiệt-thần căn 
cũng như vậy. 
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Hỏi: Như nói không tu ý căn. Thế nào là không 
tu ý căn? 

Đáp: Nếu đối với ý căn chưa lìa tham, chưa lìa 
mong mỏi khao khát vui thú. ,Nhưng đạo vô gián 
có khả năng trừ hết tham vô sắc, mà lúc ấy đối với 
đạo này chưa tu và chưa an. 

Hỏi: Như nói tu nhãn căn cho đến thân căn. Thế 
nào là tu nhãn căn cho đến thân căn? 

Đáp: Nếu đối với nhãn căn, đã lìa tham, đã lìa 
mong mỏi khao khát vui thú. Đông thời đạo vô 
gián có khả năng trừ hết tham sắc, lúc ấy đối với 
đạo này đã tu, đã an. Như tu nhãn căn, nhĩ-tỷ-thiệt- 
thân căn cũng như vậy. 

Hỏi: Như nói tu ý căn. Thê nào là tu ý căn? 

Đáp: Nếu đối với ý căn đã lìa tham, đã lìa mong 
mỏi khao khát vui thú. Đồng thời đạo vô gián có 
khả năng trừ hết tham vô sắc, lúc ây đôi với đạo 
này đã tu và đã an. 

Hỏi: Các căn học không thành tựu được căn 
học, thì lúc ấy tất cả nhập Chánh tánh ly sinh 
chăng? 

Đáp: Nêu nhập Chánh tánh ly sinh, thì lúc ây 
tất cả không thành tựu căn học mà đạt được căn 
học. Có lúc không thành tựu căn học mà đạt được 
căn học, lúc ấy không phải là nhập Chánh tánh ly 
sinh, nghĩa là lúc quả A-la-hán lui sụt. 

Hỏi: Các căn học không thành tựu mà được căn 
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học, thì lúc ấy tất cả pháp Thế đệ nhất là đăng vô 
gián chăng? 

Đáp: Nếu pháp thế đệ nhất là đăng vô gián, thì 
thì lúc ây tất cả không thành tựu căn học, đạt được 
căn học. Có lúc không thành tựu căn học mà căn 
học đạt được, lúc ấy không phải pháp Thế đệ nhất 
là đắng vô gián, nghĩa là khi quả A-la-hán lui sụt. 

Hỏi: Bỏ căn vô lậu, được căn vô lậu, thì lúc ây 
tật cả là từ quả đến quả chăng? 

Đáp: Nếu từ quả đến quả, thì tất cả Thánh giả 
kia đều bỏ căn vô lậu, được căn vô lậu. 

Có lúc bỏ căn vô lậu được căn vô lậu, mà lúc 
ây không phải là từ quả đến quả, nghĩa là lúc hiện 
quán biên phát khởi đạo loại trí, hoặc là lúc A-la- 
hán giải thoát lúc luyện căn làm thành bắt động. 

Hỏi: Bỏ căn vô lậu, được căn vô lậu, lúc ây tật 
cả căn vô lậu diệt hay là căn vô lậu khởi? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có bỏ căn vô lậu, được căn vô lậu mà lúc ây 
không phải là căn vô lậu diệt hay căn vô lậu khởi, 
nghĩa là lúc thoái lui quả A-la-hán, Bất hoàn, Nhất 
lai; và lúc dùng đạo thế tục, đạt được quả Nhất lai 
và bất hoản. 

2. Có căn vô lậu diệt, căn vô lậu khởi, mà lúc 
ây không phải là bỏ căn vô lậu, được căn vô lậu, 
nghĩa là đã được căn vô lậu diệt-khởi hiện ở trước 
mát. 
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3. Có bỏ căn vô lậu, được căn vô lậu, mà lúc ấy 
cũng là căn vô lậu diệt, căn vô lậu khởi, nghĩa là 
lúc hiện quán biên phát khởi đạo loại trí và lúc 
dùng đạo vô lậu, đạt được quả Nhất lai, Bất hoàn, 
lúc đạt được quả A-la-hán, lúc A-la-hán giải thoát, 
lúc luyện căn làm thành bất động. 

4. Không phải xả căn vô lậu, được căn vô lậu, 
lúc ây cũng không phải là căn vô lậu diệt, căn vô 
lậu khởi, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Hỏi: Các vị tr đương trì căn, tất cả căn ây đôi 
với bốn Thánh đề chưa hiện quán, có khả năng hiện 
quán chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có vị tri đương tri căn mà căn ây không phải 
đối với bốn Thánh đề chưa hiện quán, có khả năng 
hiện quán, nghĩa là vị tri đương tri căn ở quá khứ, 
hoặc vị laI. 

2. Có căn đôi với bốn Thánh đề chưa hiện quán, 
có khả năng hiện quán mà căn đó không phải vị tri 
đương tri căn, nghĩa là các pháp không có căn đối 
với bôn Thánh đê chưa hiện quán, có khả năng hiện 
quán. 

3. Có vị tri đương tri căn mà căn ấy cũng đối 
với bốn Thánh đề chưa hiện quán, có khả năng hiện 
quán, nghĩa là vị tri đương tri căn đôi với bốn 
Thánh đề chưa hiện quán, có khả năng hiện quán. 

4. Không phải vị tri đương tri căn mà căn ây 
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cũng không phải đôi với bôn Thánh để chưa hiện 
quán, có khả năng hiện quán, nghĩa là trừ các tướng 
trước. 

Hỏi: Tận trí nên nói là tận trí cho đến đạo trí, 
nên nói có tầm có tứ, cho đến không có tầm không 
có tứ, nên nói lạc căn cho đến xả căn tương ưng, 
nên nói Không cho đến Vô nguyện-Vô tướng 
tương ưng, nên nói duyên hệ thuộc cõi Dục cho 
đến duyên không hệ thuộc chăng? Như tận trí, vô 
sinh trí và Chánh kiên vô học cũng như vậy. 

Đáp: Tận trí nên nói là tận trí, hoặc pháp trĩ, 
loại trí, hoặc khổ- tập-diệt-đạo trí; hoặc có tâm-có 
tứ; hoặc không có tâm, chỉ có tứ; hoặc không có 
tâm-không có tứ; hoặc tương ưng với lạc căn, hoặc 
tương ưng với hỷ-xả căn, hoặc tương ưng với Vô 
nguyện, hoặc tương ưng với Vô tướng, hoặc duyên 
hệ thuộc cõi Dục, hoặc duyên hệ thuộc cõi Sắc, 
hoặc duyên hệ thuộc cối Vô sắc, hoặc duyên không 
hệ thuộc. Như tận trí, vô sinh trí cũng như vậy. 

Chánh kiến vô học nên nói là Chánh kiến vô 
học, hoặc pháp- loại-tha tâm trí, hoặc khố- -tập-diệt- 
đạo trí; hoặc có tầm- CÓ tỨ; hoặc không có tâm, chỉ 
có tứ; hoặc không có tầm-không có tứ; hoặc tương 
ưng với lạc căn, hoặc tương ưng với hỷ, xả căn, 
hoặc tương ưng với Không, hoặc tương ưng với Vô 
nguyện, hoặc tương ưng với Vô tướng, hoặc duyên 
hệ thuộc cõi Dục, hoặc duyên hệ thuộc cõi Sắc-Vô 
sắc, hoặc duyên không hệ thuộc. 
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Hỏi: Các tận trí đầu tiên, lúc ây tất cả là đạo vô 
gián đẳng vô gián chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đạo vô gián là đắng vô gián, thì lúc 
ây tật cả là tận trí chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các vô sinh trí đầu tiên, lúc ây tất cả là tận 
trí đắng vô gián chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu tận trí là đăng vô gián, thì lúc ây tất 
cả là vô sinh trí chăng? 

Đáp: Hoặc tận trí, hoặc vô sinh trí, hoặc Chánh 
kiến vô học. 

Hỏi: Các duyên phát khởi đạo vô gián ấy, tức 
là duyên phát khởi tận trí ây đầu tiên chăng? 

Đáp: Nêu duyên khởi sinh đạo vô gián thì 
duyên phát khởi tận trí ây đầu tiên. Nếu không phải 
là duyên sinh khởi đạo vô gián thì không phải là 
duyên phát khởi tận trí ây đâu tiên. 

Hỏi: Các duyên phát khởi tận trí ấy, tức là 
duyên phát khởi vô sinh trí ấy chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu duyên phát khởi vô sinh trí ây, thì đó 
là duyên phát khởi tận trí ấy chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh kiến vô 
học, thì pháp đó tương ưng với Chánh tư duy vô 
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học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh kiên vô học 
mà không phải Chánh kiên vô học, nghĩa là Chánh 
tư duy vô học tương ưng với Chánh tư duy vô học, 
và Chánh tư duy vô học không tương ưng với pháp 
tương ưng của Chánh kiến vô học. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy vô học 
mà không phải là Chánh tư duy vô học, nghĩa là 
Chánh kiến vô học tương ưng VỚI Chánh kiến vô 
học, và Chánh kiên vô học không tương ưng với 
pháp tương ưng của Chánh tư duy vô học. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh kiến vô học, 
cũng tương ưng với Chánh tư duy vô học, nghĩa là 
trừ ra Chánh kiến vô học tương ưng với Chánh tư 
duy vô học, và trừ ra Chánh tư duy vô học tương 
ưng VỚI Chánh kiến vô học, còn lại các pháp tương 
ưng của Chánh kiến vô học và Chánh tư duy vô 
học. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh kiến vô 
học, cũng không tương ưng với Chánh tư duy vô 
học, nghĩa là Chánh kiên vô học không tương ưng 
với Chánh tư duy vô học, Chánh tư duy vô học 
không tương ưng với Chánh kiến vô học, và trước 
kia vôn không thâu nhiễp tâm-tâm sở pháp cùng 
Sắc- Vô vi-tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh kiến vô 
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học, thì pháp đó tương ưng với Chánh cần vô học 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bôn câu để phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh kiến vô học 
mà không phải là Chánh cần vô học, nghĩa là 
Chánh kiên vô học tương ưng với Chánh tư duy vô 
học. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh cân vô học mà 
không phải là Chánh kiên vô học, nghĩa là Chánh 
kiến vô học, và Chánh kiến vô học không tương 
ưng với pháp tương ưng của Chánh cân vô học. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh kiến vô học, 
cũng tương ưng với Chánh cân vô học, nghĩa là trừ 
Chánh kiến vô học tương ưng với Chánh cân vô 
học, còn lại các pháp tương ưng của Chánh kiến vô 
học. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh kiên vô 
học, cũng không tương: ưng với Chánh cân vô học, 
nghĩa là Chánh kiến vô học không tương ưng VỚI 
Chánh cân vô học, và trước kia vôn không thâu 
nhiếp tâm-tâm sở pháp Củng Sắc-Vô vi-tâm bất 
tương ưng hành. Như đối với Chánh cân; đối với 
Chánh niệm-Chánh định-Chánh giải thoát cũng 
như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh kiến vô 
học, thì pháp đó không tương ưng với Chánh trí vô 
học chăng? 
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Đáp: Các pháp tương ưng với Chánh trí vô học, 
pháp đó không tương ưng với Chánh trí vô học. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh tư duy vô 
học, thì pháp ây tương ưng với Chánh cần vô học 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy vô học 
mà không phải là 

Chánh cân vô học, nghĩa là Chánh tư duy vô 
học tương ưng với Chánh cân vô học. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh cân vô học mà 
không phải Chánh cần vô học, nghĩa là Chánh tư 
duy vô học tương ưng với Chánh tư duy vô học, và 
Chánh tư duy vô học không tương ưng với pháp 
tương ưng của Chánh cân vô học. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy vô học, 
cũng tương ưng với Chánh cân vô học, nghĩa là trừ 
ra Chánh tư duy vô học tương ưng với Chánh cân 
vô học, còn lại các pháp tương ưng của Chánh tư 
duy vô học. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh tư duy 
vô học, cũng không tương ưng với Chánh cần vô 
học, nghĩa là Chánh tư duy vô học không tương 
ưng với Chánh cần vô học, và trước kia vỗn không 
thâu nhiếp tâm-tâm sở pháp cùng Sắc, Vô vi-tâm 
bất tương ưng hành. 

Như đối với Chánh cần; đối với Chánh niệm- 
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Chánh định-Chánh giải thoát cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh tư duy vô 
học, thì pháp đó tương ưng với Chánh trí vô học 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy vô học 
mà không phải Chánh trí vô học, nghĩa là Chánh 
trí vô học tương ưng với Chánh tư duy vô học, và 
Chánh trí vô học không tương ưng với pháp tương 
ưng của Chánh tư duy vô học. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh trí vô học mà 
không phải Chánh trí vô học, nghĩa là Chánh tư 
duy vô học tương ưng với Chánh tư duy vô học, và 
Chánh tư duy vô học không tương ưng với pháp 
tương ưng của Chánh trí vô học. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh tư duy vô học, 
cũng tương ưng với Chánh trí vô học, nghĩa là trừ 
ra Chánh tư duy vô học tương ưng với Chánh trí 
vô học, và trừ ra Chánh trí vô học tương ưng với 
Chánh tư duy vô học, còn lại các pháp tương ưng 
của Chánh trí và Chánh tư duy vô học khác. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh tư duy 
vô học, cũng không tương ưng với Chánh trí vô 
học, nghĩa là Chánh tư duy vô học không tương 
ưng với Chánh trí vô học, Chánh trí vô học không 
tương ưng với Chánh tư duy vô học. Và trước kia 
vốn không thâu nhiếp tâm-tâm sở pháp cùng Sắc 
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Vô vi-tâm bất tương ưng hành. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh cân vô 
học, thì pháp đó tương ưng với Chánh niệm vô học 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh cần vô học mà 
không phải là Chánh niệm vô học, nghĩa là Chánh 
niệm vô học. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh niệm vô học 
mà không phải là Chánh cần vô học, nghĩa là 
Chánh cần vô học. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh cân vô học, 
cũng tương ưng với Chánh niệm vô học, nghĩa là 
trừ ra Chánh cân vô học và Chánh niệm vô học, 
còn lại các pháp tương ưng của Chánh niệm và 
Chánh cần vô học. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh cân vô 
học, cũng không tương ưng với Chánh niệm vô 
học, nghĩa là trước kia vôn không thâu nhiếp tâm- 
tâm sở pháp và Sắc vô vi-tâm bất tương ưng hành. 

Như đỗi với Chánh niệm; đối với Chánh định- 
Chánh giải thoát cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh cân vô 
học, thì pháp đó tương ưng với Chánh trí vô học 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh cần vô học mà 
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không phải Chánh trí vô học, nghĩa là Chánh trí vô 
học, và Chánh trí vô học không tương ưng với pháp 
tương ưng của Chánh cân vô học. 

2. Có pháp tương ưng với Chánh trí vô học mà 
không phải là Chánh cần vô học, nghĩa là Chánh 
trí vô học tương ưng với Chánh cân vô học. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh cân vô học, 
cũng tương ưng với Chánh trí vô học, nghĩa là trừ 
ra Chánh trí vô học tương ưng với Chánh cần vô 
học, còn lại các pháp tương ưng của Chánh trí. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh cân vô 
học, cũng không tương ưng với Chánh trí vô học, 
nghĩa là Chánh trí vô học không tương ưng với 
Chánh cần vô học, trước kia vôn không thâu nhiếp 
tâm-tâm sở pháp cùng Sắc vô vi-tâm bât tương ưng 
hành. 

Như đối với Chánh cần; đối với Chánh niệm- 
Chánh định cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp tương ưng với Chánh giải thoát 
vô học, thì pháp đó tương ưng với Chánh trí vô học 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bỗn câu đề phân biệt: 

1. Có pháp tương ưng với Chánh giải thoát vô 
học mà không phải Chánh trí vô học, nghĩa là 
Chánh trí vô học, và Chánh trí vô học không tương 
ưng với pháp tương ưng của Chánh giải thoát vô 
học. 
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2. Có pháp tương ưng với Chánh trí vô học mà 
không phải là Chánh giải thoát vô học, nghĩa là 
Chánh trí vô học tương ưng với Chánh giải thoát 
vô học. 

3. Có pháp tương ưng với Chánh giải thoát vô 
học, cũng tương ưng với Chánh trí vô học, nghĩa là 
trừ ra Chánh trí vô học tương ưng với Chánh giải 
thoát vô học, còn lại các pháp tương ưng của 
Chánh trí. 

4. Có pháp không tương ưng với Chánh giải 
thoát vô học, cũng không tương ưng với Chánh trí 
vô học, nghĩa là Chánh trí vô học không tương ưng 
với Chánh giải thoát vô học, và trước kia vốn 
không thâu nhiếp tâm-tâm sở pháp và Sắc vô vi- 
tâm bất tương ưng hành. 
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QUYÊN 16 
Chương 6: CĂN UẦN 
Phẩm 6: BÀN VÉ NGƯ 
Tất cả ba đời là đêu thành tựu, 
Không thành tựu là cũng giống như vậy, 
Căn thiện-bấắt thiện... cũng làm nhán, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Nếu thành tựu nhãn căn thì lúc ấy đối với 
hai mươi hai căn, có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu là? Cho đến cụ tri căn, câu 
hỏi cũng như vậy? 

Hỏi: Như đã nêu? 

Đáp: Nếu thành tựu nhãn căn, thì lúc ây nhất 
định thành tựu là năm, còn lại là không nhất định. 
Nhĩ-tỷ-thiệt căn cũng như vậy. 

Nếu thành tựu thân căn, thì lúc ấy nhất định 
thành tựu là bốn, còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu nữ căn, thì lúc ấy nhất định thành 
tựu là tám, còn lại thì không nhất định. Nam căn 
cũng như vậy. 


— 
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Nếu thành tựu mạng căn, thì lúc ây nhất định 
thành tựu là ba, còn lại thì không nhất định. Ý căn- 
xả căn cũng như vậy. 

Nếu thành tựu lạc căn, thì người trí kia nhất 
định thành tựu là bốn, còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu khổ căn, thì lúc ấy nhất định 
thành tựu là bảy, còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu hý căn, thì lúc ây nhất định thành 
tựu là năm, còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu ưu căn, thì lúc ấy nhất định thành 
tựu là tám, nhất định không thành tựu là một, còn 
lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu Tín căn, thì lúc ấy nhất định 
thành tựu là tám, còn lại thì không nhất định. Tỉnh 
tiến, Niệm-Định-Tuệ căn cũng như vậy. 

Nếu thành tựu vị tri, đương tri căn, thì lúc ây 
nhất định thành tựu là mười ba, nhất định không 
thành tựu là ha1, còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu dĩ tri căn, thì lúc ây nhất định 
thành tựu là mười một, nhất định không thành tựu 
là hai, còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu cụ tri căn, thì lúc ây nhất định 
thành tựu là mười một, nhất định không thành tựu 
là ba, còn lại thì không nhất định. 

Hỏi: Nếu thành tựu nhãn căn, thì lúc ấy đối với 
hai mươi hai căn thuộc ba đời là có bao nhiêu căn 
thành tựu, bao nhiêu căn không thành tựu là? Cho 
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đến cụ tri căn, câu hỏi cũng như vậy? 

Đáp: Nếu thành tựu nhãn căn, thì lúc ấy nhất 
định không thành tựu là quá khứ-vị lai là tám, nhất 
định thành tựu là quá khứ-vỊ lai là hai, hiện tại là 
ba; các căn còn lại thì không nhất định. Nhĩ-tỷ-thiệt 
căn cũng như vậy. 

Nếu thành tựu thân căn, lúc ấy nhất định không 
thành tựu là quá khứ-vị lai là tám; nhất định thành 
tựu là quá khứ-vỊ lai là hai, hiện tại là ha1, các căn 
còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu nữ căn, thì trí giả kia nhất định 
không thành tựu là quá khứ-vị lai là tám; nhất định 
thành tựu là quá khứ-vỊ lai là năm, hiện tại là ba, 
các căn còn lại thì không nhất định. Nam căn cũng 
như vậy. 

Nếu thành tựu mạng căn, thì lúc ây nhất định 
không thành tựu là quá khứ-vị lai là tám; nhất định 
thành tựu là quá khứ-vỊ lai là hai, hiện tại là một, 
các căn còn lại thì không nhất định. Ý căn-xả căn 
cũng như vậy. 

Nếu thành tựu lạc căn, thì lúc ây nhất định 
không thành tựu là quá khứ-vỊ lai là tám, nhất định 
thành tựu là quá khứ-vỊ lai là hai, vị lai là một, hiện 
tại là một, còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu khô căn, thì trí giả kia nhất định 
không thành tựu là quá khứ-vỊ lai là tắm, nhất định 
thành tựu là quá khứ-vỊ lai là năm, hiện tại là hai, 
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còn lại thì không nhất định. 

Nếu thành tựu hỷ căn, thì người trí giả kia nhất 
định không thành tựu là quá khứ-vị lai là tám, nhất 
định thành tựu là quả khứ-vỊ lai là hai, vị lai là haI, 
hiện tại là một, còn lại thì không nhật định. 

Nếu thành tựu ưu căn, thì lúc ấy nhất định 
không thành tựu là quá khứ-vỊ lai là tâm, ba đời là 
một; nhất định thành tựu là quá khứ-vị lai là bôn, 
ba đời là hai, hiện tại là hai, còn lại thì không nhất 
định. 

Nếu thành tựu tín căn, thì lúc ấy nhất định 
không thành tựu là quá khứ-vỊ lai là tắm, nhất định 
thành tựu là quá khứ-vỊ lai là bảy, hiện tại là một, 
còn lại thì không nhất định. Tinh tiến-Niệm-Định- 
Tuệ căn cũng như vậy. 

Nếu thành tựu vị tri, đương tri căn, thì lúc ấy 
nhất định không thành tựu là quá khứ-vỊ lai là tắm, 
ba đời là hai, hiện tại là hai, nhất định thành tựu là 
ba đời là bảy, quá khứ-vỊ lai là ba, hiện tại vị lai 
một, hiện tại là hai, còn lại thì không nhật định. 

Nếu thành tựu dĩ tri căn, thì lúc ấ ây nhất định 
không thành tựu là quá khứ-vỊ lai là tâm, ba đời là 
hai; nhất định thành tựu là quá khứ-vỊ lai là bảy, vị 
lai là ba, hiện tại là một, còn lại thì không nhất 
định. 

Nếu thành tựu cụ tri căn, thì lúc ây nhất định 
không thành tựu là quá khứ-vỊ lai là tâm, ba đời là 
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ba; nhất định thành tựu là quá khứ-vỊ lai là bảy, vị 
lai là ba, hiện tại là một, còn lại thì không nhất 
định. 

Hỏi: Nếu không thành tựu là nhãn căn, thì lúc 
ây đôi với hai mươi hai căn, có bao nhiêu không 
thành tựu là, bao nhiêu thành tựu? Cho đến cụ tri 
căn, câu hỏi cũng như vậy. 

__ Đáp: Nếu không thành tựu là nhãn căn, thì lúc 
ây nhât định không thành tựu là một, nhât định 
thành tựu là ba, còn lại thì không nhất định. Nhĩ- 
tỷ-thiệt, nữ, nam căn, ba căn vô lậu cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu không thành tựu là thân căn, thì lúc 
ây nhất định không thành tựu là mười, nhất định 
thành tựu là tám, còn lại thì không nhất định. 
Mạng, ý, xả căn đều thành tựu. 

Nếu không thành tựu là lạc căn, thì lúc ây nhất 
định không thành tựu là chín, nhất định thành tựu 
là tám, còn lại thì không nhất định. 

Nêu không thành tựu là khô căn, thì lúc ấy nhất 
định không thành tựu là năm, nhất định thành tựu 
là tám, còn lại thì không nhất định. 

Nếu không thành tựu là hỷ căn, thì lúc ây nhất 
định không thành tựu là tám, nhất định thành tựu 
là tám, còn lại thì không nhất định. 

Hỏi: Nếu không thành tựu là ưu căn, thì lúc ây 
nhất định không thành tựu là một, nhất định thành 
tựu là tám, còn lại thì không nhất định. 
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Nếu không thành tựu là tín căn, thì lúc ây nhất 
định không thành tựu là tám, nhất định thành tựu 
là tám, còn lại thì không nhất định. Tĩnh tiến- 
Niệm-ĐỊnh-Tuệ căn cũng như vậy. 

Nếu không thành tựu là nhãn căn, thì lúc ấy đối 
với hai mươi hai căn của ba đời là có bao nhiêu căn 
không thành tựu là, bao nhiêu căn thành tựu? Cho 
đến cụ tri căn, câu hỏi cũng như vậy. 

Đáp: Nếu không thành tựu là nhãn căn, thì lúc 
ây nhất định không thành tựu là ba đời là một, quá 
khứ-vị lai là bảy; nhất định thành tựu là quá khứ- 
vỊ lai là hai, hiện tại là một; còn lại thì không nhất 
định. Nhĩ- tỷ-thiệt, nữ, nam căn cũng như vậy. 

Nếu không thành tựu là thân căn, thì lúc ấy nhất 
định không thành tựu là ba đời là mười, quá khứ- 
vị lai là một; nhất định thành tựu là quá khứ-vị lai 
là năm, ba đời là hai, hiện tại là một, các căn còn 
lại thì không nhất định. Mạng-ý-xả căn đều thành 
tựu. 

Nếu không thành tựu là lạc căn, thì lúc ây nhất 
định không thành tựu ba đời là chín, quá khứ-vỊ lai 
là sáu, nhât định thành tựu quá khứ-vỊ lai là bảy, 
hiện tại là một, còn lại thì không nhất định. 

Nếu không thành tựu là khô căn, thì trí giả kia 
nhất định không thành tựu là ba đời là năm, quá 
khứ-vị lai là sáu, nhất định thành tựu là quá khứ-vỊ 
lai là bảy, hiện tại là một, còn lại thì không nhất 
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định. 

Nếu không thành tựu là hỷ căn, thì trí giả kia 
nhất định không thành tựu là ba đời là tám, quá 
khứ-vị lai là sáu, nhất định thành tựu là quá khứ-vị 
lai là bảy, hiện tại là một, còn lại thì không nhật 
định. 

Nếu không thành tựu là ưu căn, thì lúc ấy nhất 
định không thành tựu là ba đời là một, quá khứ-vỊ 
lai là tám, nhất định thành tựu là quá khứ-vị lai là 
bảy, hiện tại là một, còn lại thì không nhất định. 

Nếu không thành tựu là tín căn, thì lúc ấy nhất 
định không thành tựu là ba đời là tắm, quá khứ-vỊ 
lai là tám, nhất định thành tựu là quá khứ-vỊ lai là 
bốn, ba đời là hai, hiện tại là hai, còn lại thì không 
nhất định. Tinh tiến-Niệm-Định- Tuệ căn cũng như 
vậy. 

Nếu không thành tựu là vị tri, đương tri căn, thì 
lúc ây nhất định không thành tựu ba đời là một, quá 
khứ-vỊ lai là tám, nhât định thành tựu quá khứ-vỊ 
lai là haI, hiện tại là một, còn lại thì không nhất 
định. Dĩ tri căn và cụ tri căn cũng như vậy. 

Hỏi: Các căn thiện thì căn ây làm nhân của căn 
thiện chăng? Nếu căn là nhân của căn thiện thì căn 
ây là thiện chăng? 

Đáp: Các căn thiện thì căn đó là nhân của căn 
thiện. Có căn là nhân của căn thiện thì căn đó 
không phải là thiện, nghĩa là do căn thiện mà dẫn 
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dắt dị thục sinh ra căn. 

Hỏi: Các căn bất thiện thì căn ấy là nhân của 
căn bất thiện chăng? 

Nếu căn là nhân của căn bất thiện thì căn ấy là 
bất thiện chăng? 

Đáp: Các căn bất thiện thì căn đó là nhân của 
căn bất thiện. Có căn là nhân của căn bất thiện thì 
căn đó không phải là bất thiện, nghĩa là căn bất 
thiện đã dẫn căn dị thục sinh ra căn, và căn tương 
ưng với hữu thân kiến-biện chấp kiến thuộc cõi 
Dục. 

Hỏi: Các căn vô ký thì căn ây là nhân của căn 
vô ký chăng? Nếu căn là nhân của căn vô ký thì 
căn ây là vô ký chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có căn vô ký thì căn đó không phải là nhân 
của căn vô ký, nghĩa là căn không có duyên. 

2. Có căn là nhân của căn vô ký thì căn đó 
không phải là vô ký, nghĩa là căn bắt thiện. 

3. Có căn vô ký thì căn đó cũng là nhân của căn 
vô ký, nghĩa là căn vô ký có duyên. 

4. Có căn không phải vô ký thì căn đó cũng 
không phải là nhân của căn vô ký, nghĩa là căn 
thiện. 

Hỏi: Có thê có căn không phải là nhân của căn 
thiện, không phải là nhân của căn bất thiện, không 
phải là nhân của căn vô ký, mà căn đó không phải 
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là không có nhân chăng? 
Đáp: Có, nghĩa là căn không có duyên làm 
nhân của săc-tâm bât tương ưng hành. 


Phẩm 7: BÀN VÉ NHÂN DUYÊN 
Năm-ba-bốn-tám khác nhau, 
Tám-tám-tảm cùng với bồn môn, 

Biện giải về căn nhân-sở duyên, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Các căn là nhân quá khứ thì căn ấy là 
duyên quá khứ chăng? 

Đáp: Các căn là nhân quá khứ thì căn ây hoặc 
là duyên quá khứ, hoặc duyên vị lai, hoặc duyên 
hiện tại, hoặc duyên vô vi, hoặc không có sở 
duyên. 

Các căn là nhân quá khứ, duyên quá khứ, nghĩa 
là căn quá khứ- duyên quá khứ, và căn vị lai-hiện 
tại có nhân quá khúứ-duyên quá khứ. 

Nhân quá khứ-duyên vị lai, nghĩa là căn quá 
khứ-duyên vị lai và căn vị lai-hiện tại có nhân quá 
khứ-duyên vỊ lai. 

Nhân quá khứ-duyên hiện tại, nghĩa là căn quá 
khứ-duyên hiện tại và căn vị lai-hiện tại có nhân 
quá khứ-duyên hiện tại. 

Nhân quá khứ-duyên vô vi, nghĩa là căn quá 
khứ-duyên vô vi và căn vị lai-hiện tại, có nhần quá 
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khứ-duyên vô vI. 

Nhân quá khứ, không có sở duyên, nghĩa là căn 
không có duyên- nhân quá khứ. 

Hỏi: Nêu căn là duyên quá khứ thì căn ấy là 
nhân quá khứ chăng? 

Đáp: Các căn là duyên quá khứ thì căn ây hoặc 
là nhần quá khứ, hoặc nhân vị lai, hoặc nhân hiện 
tại. Các căn là duyên quá khứ-nhân quá khứ, nghĩa 
là căn quá khứ, duyên quá khứ và căn vị lai-hiện 
tại có nhân quá khứ-duyên quá khứ. Duyên quá 
khứ-nhân vỊ lai nghĩa là căn vị lai-duyên quá khứ. 
Duyên quả khứ-nhân hiện tại, nghĩa là căn hiện tại- 
duyên quá khứ, và căn vỊ lai có nhân hiện tại-duyên 
quá khứ. 

Hỏi: Các căn là nhân vị lai thì căn ây là duyên 
VỚI VỊ lai chăng? 

Đáp: Các căn là nhân vị lai thì căn ây hoặc là 
duyên vỊ laI, hoặc duyên quá khứ, hoặc duyên hiện 
tại, hoặc duyên vô vi, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân vỊ lai-duyên vỊ la1, nghĩa là căn 
vỊ lai-duyên vị lai. 

Nhân vị lai-duyên quá khứ, nghĩa là căn vị lai- 
duyên quá khứ. Nhân vị lai-duyên hiện tại, nghĩa 
là căn vị lai-duyên hiện tại. Nhân vị lai-duyên vô 
vi, nghĩa là căn vị lai-duyên vô vI. 

Nhân vị lai, không có sở duyên, nghĩa là căn 
không có duyên- nhân vỊ la. 
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Hỏi: Nếu căn là duyên vị lai thì căn ấy là nhân 
VỊ lai chăng? 

Đáp: Các căn là duyên vị lai thì căn ấy hoặc là 
nhân vị lai, hoặc nhần quá khứ, hoặc nhân hiện tại. 
Các căn là duyên vị lai-nhân vị lai, nghĩa là căn vị 
lai-duyên vị lai, và căn vị lai-hiện tại có nhân quá 
khứ- duyên vị lai. Duyên vị lai-nhần quá khứ, 
nghĩa là căn quá khứ-duyên vị lai. Duyên vị laI- 
nhân hiện tại, nghĩa là căn hiện tại-duyên vị lai, và 
căn v1 lai có nhân hiện tại-duyên vị laI. 

Hỏi: Các căn là nhân hiện tại thì căn ấy là 
duyên hiện tại chăng? 

Đáp: Các căn là nhân hiện tại thì căn ây hoặc là 
duyên hiện tại, 

hoặc duyên quá khứ, hoặc duyên vị lai, hoặc 
duyên vô vi, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân hiện tại-duyên hiện tại, nghĩa 
là căn hiện tại- duyên hiện tại, và căn vị lai có nhân 
hiện tại-duyên hiện tại. 

Nhân hiện tại-duyên quá khứ, nghĩa là căn hiện 
tại-duyên quá khứ, và căn vị lai có nhân hiện tại- 
duyên quá khứ. 

Nhân hiện tại-duyên vị lai, nghĩa là căn hiện 
tạ-duyên vị lai, và căn vị lai có nhân hiện tạI- 
duyên vị lai. 

Nhân hiện tại-duyên vô vi, nghĩa là căn hiện 
tạ-duyên vô vi, và căn vị lai có nhân hiện tại- 
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duyên vô vI. 

Nhân hiện tại, không có sở duyên, nghĩa là căn 
không có duyên- nhân hiện tại. 

Hỏi: Nếu căn là duyên hiện tại thì căn ây là 
nhân hiện tại chăng? 

Đáp: Các căn là duyên hiện tại thì căn ấy hoặc 
là nhân hiện tại, 

hoặc nhân quá khứ, hoặc nhân vị lai. Các căn 
là duyên hiện tại, nhân hiện tại, nghĩa là căn hiện 
tạ-duyên hiện tại, và căn vị lai có nhân hiện tại- 
duyên hiện tại, và căn vị lai có nhân hiện tại-duyên 
hiện tại. Duyên hiện tại, nhần quá khứ, nghĩa là căn 
quá khứ-duyên hiện tại. Duyên hiện tại, nhân vỊ laI, 
nghĩa là căn vị lai-duyên hiện tại. 

Hỏi: Các căn là nhân thiện thì căn ấy là duyên 
thiện chăng? 

Đáp: Các căn là nhân thiện thì căn ây hoặc là 
duyên thiện, hoặc duyên bất thiện, hoặc duyên vô 
ký, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân thiện-duyên thiện, nghĩa là căn 
thiện duyên thiện, và căn vô ký có nhân thiện- 
duyên thiện. Các căn là nhân thiện-duyên bắt thiện, 
nghĩa là căn thiện-duyên bắt thiện, và căn vô ký có 
nhân thiện-duyên bất thiện. Các căn là nhân thiện- 
duyên vô ký, nghĩa là căn thiện-duyên vô ký và căn 
vô ký có nhân thiện-duyên vô ký. Các căn là nhân 
thiện, không có sở duyên, nghĩa là căn không có 
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duyên, nhận thiện. 

Hỏi: Nếu căn là duyên thiện thì căn ấy là nhân 
thiện chăng? 

Đáp: Các căn là duyên thiện thì căn ấy hoặc là 
nhân thiện, hoặc nhân bắt thiện, hoặc nhân vô ký. 

Các căn là duyên thiện, nhân thiện, nghĩa là căn 
thiện duyên thiện. Các căn là duyên thiện, nhân bất 
thiện, nghĩa là căn bất thiện-duyên thiện, và căn vô 
ký có nhân thiện-duyên thiện. Các căn là duyên 
thiện, nhân vô ký, nghĩa là căn vô ký-duyên thiện. 

Hỏi: Các căn là nhân bất thiện thì căn ây là 
duyên bất thiện chăng? 

Đáp: Các căn là nhân bất thiện thì căn ây hoặc 
là duyên bất thiện, hoặc duyên thiện, hoặc duyên 
vô ký, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân bất thiện-duyên bất thiện, 
nghĩa là căn bất thiện duyên bất thiện, và căn vô ký 
có nhân bât thiện-duyên thiện. Các căn là nhân bât 
thiện-duyên thiện, nghĩa là căn bất thiện-duyên 
thiện, và căn vô ký có nhân vô ký-duyên thiện. Các 
căn là nhân bắt thiện-duyên vô ký, nghĩa là căn bất 
thiện-duyên vô ký, và căn vô ký có nhân bất thiện- 
duyên vô ký. Các căn là nhân bất thiện-không có 
sở duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân bất 
thiện. 

Hỏi: Nếu căn là duyên bất thiện thì căn ấy là 
nhân bất thiện chăng? 
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Đáp: Các căn là duyên bắt thiện thì căn ây hoặc 
là nhân bắt thiện, hoặc là nhân thiện, hoặc nhân vô 
ký. 

Các căn là duyên bất thiện, nhân bất thiện, 
nghĩa là căn bất thiện duyên bất thiện. Các căn là 
duyên bất thiện, nhân thiện, nghĩa là căn thiện- 
duyên bất thiện, và căn vô ký có nhân bất thiện- 
duyên bất thiện, và căn vô ký có nhân thiện- -duyên 
bất thiện. Các căn là duyên bất thiện, nhân vô ký, 
nghĩa là căn vô ký-duyên bắt thiện, và căn bắt thiện 
có nhân vô ký-duyên bất thiện. 

Hỏi: Các căn là nhân vô ký thì căn ây là duyên 
vô ký chăng? 

Đáp: Các căn là nhân vô ký thì căn ây hoặc là 
duyên vô ký, hoặc duyên thiện, hoặc duyên bất 
thiện, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân vô ký-duyên vô ký, nghĩa là 
căn vô ký duyên vô ký, và căn bất thiện có nhân vô 
ký-duyên vô ký. Các căn là nhần vô ký-duyên 
thiện, nghĩa là căn vô ký-duyên thiện, và căn bất 
thiện có nhân vô ký-duyên thiện. Các căn là nhân 
vô ký- -duyên bất thiện, nghĩa là căn vô ký-duyên 
bất thiện, và căn bất thiện có nhân vô ký-duyên bất 
thiện. Các căn là nhân vô ký, không có sở duyên, 
nghĩa là căn không có duyên-nhân vô ký. 

Hỏi: Nếu căn là duyên vô ký thì căn ấy là nhân 
vô ký chăng? 
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Đáp: Các căn là duyên vô ký thì căn ây hoặc là 
nhân vô ký, hoặc là nhân thiện, hoặc nhân bất 
thiện. 

Các căn là duyên vô ký-nhân vô ký, nghĩa là 
căn vô ký-duyên vô ký. Các căn là duyên vô ký- 
nhân thiện, nghĩa là căn thiện-duyên vô ky, và căn 
bất thiện có nhân vô ký -duyên vô ký, và căn vô ký 
có nhân thiện-duyên vô ký. Các căn là duyên vô 
ký-nhân bất thiện, nghĩa là căn bất thiện-duyên vô 
ký, và căn vô ký có nhân bất thiện-duyên vô ký. 

Hỏi: Các căn là nhân cõi Dục thì căn ấy duyên 
cõi Dục chăng? 

Đáp: Các căn là nhân cõi Dục thì căn ây hoặc 
là duyên cõi Dục, 

hoặc duyên cõi Sắc, hoặc duyên cõi Vô sắc, 
hoặc duyên không hệ thuộc, hoặc không có sở 
duyên. 

Các căn là nhân cõi Dục-duyên cõi Dục, nghĩa 
là căn cõi Dục- duyên cõi Dục. Các căn là nhân cõi 
Dục-duyên cõi Sắc, nghĩa là căn cõi Dục-duyên cõi 
Sắc. Các căn là nhân cõi Dục-duyên cõi Vô sắc, 
nghĩa là căn cõi Dục-duyên cõi Vô sắc. Các căn là 
nhân cõi Dục-duyên không hệ thuộc, nghĩa là căn 
cối Dục-duyên không hệ thuộc. Các căn là nhân 
cối Dục, không có sở duyên, nghĩa là căn không có 
duyên-nhân cõi Dục. 

Hỏi: Nếu căn là duyên cõi Dục thì căn ấy là 
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nhân cõi Dục chăng? 

Đáp: Các căn là duyên cõi Dục thì căn ấy hoặc 
là nhân cõi Dục, hoặc nhân cõi Sắc, hoặc nhân cõi 
Vô sắc, hoặc nhân không hệ thuộc. 

Các căn là duyên cõi Dục-nhân cõi Dục, nghĩa 
là căn cõi Dục- duyên cõi Dục. Các căn là duyên 
cõi Dục-nhân cõi Sắc, nghĩa là căn cõi Sắc-duyên 
cõi Dục. Các căn là duyên cõi Dục-nhân cõi Vô 
sắc, nghĩa là căn cõi Vô sắc-duyên cõi Dục. Các 
căn là duyên cõi Dục-nhân không hệ thuộc, nghĩa 
là căn không hệ thuộc, duyên cõi Dục. 

Hỏi: Các căn là nhân cõi Sắc thì căn ây là duyên 
cõi Sắc chăng? 

Đáp: Các căn là nhân cõi Sắc thì căn ây hoặc là 
duyên cõi Sắc, 

hoặc duyên cõi Dục, hoặc duyên cõi Vô sắc, 
hoặc duyên không hệ thuộc, hoặc không có sở 
duyên. 

Các căn là nhân cõi Sắc-duyên cõi Sắc, nghĩa 
là căn cõi Sắc- duyên cõi Sắc. Các căn là nhân cõi 
Sắc-duyên cõi Dục, nghĩa là căn cõi Săc-duyên cõi 
Dục. Các căn là nhân cõi Săc-duyên không hệ 
thuộc, nghĩa là căn cõi Sắc-duyên không hệ thuộc. 
Các căn là nhân cõi Sắc, không có sở duyên, nghĩa 
là căn không có duyên-nhân cõi Sắc. 

Hỏi: Nêu căn là duyên cõi Sắc thì căn ây là 
nhân cõi Sắc chăng? 
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Đáp: Các căn là duyên cõi Sắc thì căn ấy hoặc 
là nhân cõi Sắc, 

hoặc nhân cõi Dục, hoặc nhân cõi Vô sắc, hoặc 
nhân không hệ thuộc. Các căn là duyên cõi Sắc- 
nhân cõi Săc, nghĩa là căn cõi Sắc- 

duyên cõi Sắc. Các căn là duyên cõi Sắc-nhân 
cối Dục, nghĩa là căn cối Dục-duyên cõi Sắc. Các 
căn là duyên cõi Sắc- nhân cõi Vô sắc, nghĩa là căn 
cõi Vô săc-duyên cõi Sắc. Các căn là duyên cõi 
Săc-nhân không hệ thuộc, nghĩa là căn không hệ 
thuộc, duyên cối Sắc. 

Hỏi: Các căn là nhân cõi Vô sắc thì căn ây là 
duyên cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Các căn là nhân cõi Vô sắc thì căn ấy hoặc 
là duyên cõi Vô sắc, hoặc duyên cõi Dục, hoặc 
duyên cõi Sắc, hoặc duyên không hệ thuộc, hoặc 
không có sở duyên. 

Các căn là nhân cõi Vô săc-duyên cõi Vô sắc, 
nghĩa là căn cõi Vô sắc- duyên cõi Vô sắc. Các căn 
là nhân cõi Vô săc-duyên cõi Dục, nghĩa là căn CỐI 
Vô sắc- -duyên cối Dục. Các căn là nhân cõi Vô sắc- 
duyên cõi Sắc, nghĩa là căn cõi Vô sắc-duyên cõi 
Sắc. Các căn là nhân cõi Vô sắc- -duyên không hệ 
thuộc, nghĩa là căn cõi Vô sắc- -duyên không hệ 
thuộc. Các căn là nhân cõi Vô sắc, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân cối Vô 
sắc. 
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Hỏi: Nếu căn là duyên cõi Vô sắc thì căn ấy là 
nhân cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Các căn là duyên cõi Vô sắc thì căn ấy 
hoặc là nhân cõi Vô sắc, hoặc nhân cõi Dục, hoặc 
nhân cõi Sắc, hoặc nhân không hệ thuộc. 

Các căn là duyên cõi Vô săc-nhân cõi Vô sắc, 
nghĩa là căn cõi Vô săc-duyên cõi Vô sắc. Các căn 
là duyên cõi Vô săc-nhân cõi Dục, nghĩa là căn cõi 
Dục-duyên cõi Vô sắc. Các căn là duyên cõi Vô 
sắc- nhân cõi Sắc, nghĩa là căn cõi Săc-duyên cõi 
Vô sắc. Các căn là duyên cõi Vô sắc-nhân không 
hệ thuộc, nghĩa là căn không hệ thuộc, duyên cõi 
Vô sắc. 

Hỏi: Các căn là nhân học thì căn ây là duyên 
với học chăng? 

Đáp: Các căn là nhân học thì căn ây hoặc là 
duyên học, hoặc duyên vô học, hoặc duyên phi học 
phi vô học, và căn vô học có nhân học-duyên học. 

Các căn là nhân học-duyên học, nghĩa là căn 
học-duyên học, và căn vô học có nhân học-duyên 
vô học. 

Các căn là nhân học-duyên vô học, nghĩa là căn 
học-duyên vô học, và căn vô học có nhân học- 
duyên phi học phi vô học. 

Các căn là nhân học-duyên phi học phi vô học, 
nghĩa là căn học- duyên phi học phi vô học. 

Hỏi: Nếu căn là duyên học, căn ây là nhân học 
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chăng? 

Đáp: Các căn là duyên học, căn ấy hoặc là nhân 
học, hoặc nhân vô học, hoặc nhân phi học phi vô 
học. 

Các căn là duyên học-nhân học, nghĩa là căn 
học-duyên học, và căn vô học có nhân học-duyên 
học. 

Các căn là duyên học-nhân vô học, nghĩa là căn 
vô học-duyên 

học. 

Các căn là duyên học-nhân phi học phi vô học, 
nghĩa là căn phi 

học phi vô học-duyên học. 

Hỏi: Các căn là nhân vô học, căn ấy là duyên 
với vô học chăng? 

Đáp: Các căn là nhân vô học, căn ây hoặc là 
duyên vô học, hoặc duyên học, hoặc duyên phi học 
phi vô học. 

Các căn là nhân vô học-duyên vô học, nghĩa là 
căn vô học-duyên vô học. 

Các căn là nhân vô học-duyên học, nghĩa là căn 
vô học-duyên học. 

Các căn là nhân vô học-duyên phi học phi vô 
học, nghĩa là căn vô học-duyên phi học phi vô học. 

Hỏi: Nếu căn là duyên vô học, căn ây là nhân 
vô học chăng? 

Đáp: Các căn là duyên vô học, căn ây hoặc là 
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nhân vô học, hoặc nhân học, hoặc nhân phi học phi 
vô học. 

Các căn là duyên vô học-nhân vô học, nghĩa là 
căn vô học-duyên vô học. 

Các căn là duyên vô học-nhân học, nghĩa là căn 
học-duyên vô học, và căn vô học có nhân học- 
duyên học. 

Các căn là duyên vô học-nhân phi học phi vô 
học, nghĩa là căn phi học phi vô học-duyên vô học. 

Hỏi: Các căn là nhân phi học phi vô học, căn 
ây là duyên với phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Các căn là nhân phi học phi vô học, căn 
ây hoặc là duyên phi học phi vô học, hoặc duyên 
học, hoặc vô học, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân phi học phi vô học-duyên phì 
học phi vô học, nghĩa là căn phi học phi vô học- 
duyên phi học phi vô học. 

Các căn là nhân phi học phi vô học-duyên học, 
nghĩa là căn phi học phi vô học-duyên học. 

Các căn là nhân phi học phi vô học-duyên vô 
học, nghĩa là căn phi học phi vô học-duyên vô học. 

Các căn là nhân phi học phi vô học, không có 
sở duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân phi 
học phi vô học. 

Hỏi: Nêu căn là duyên phi học phi vô học, căn 
ây là nhân phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Các căn là duyên phi học phi vô học, căn 
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ây hoặc là nhân phi học phi vô học, hoặc nhân học, 
hoặc nhân vô học. 

Các căn là duyên phi học phi vô học-nhân phi 
học phi vô học, nghĩa là căn phi học phi vô học- 
duyên phi học phi vô học. 

Các căn là duyên phi học phi vô học-nhân học, 
nghĩa là căn học- duyên phi học phi vô học, và căn 
vô học có nhân học-duyên phi học phi vô học. 

Các căn là duyên phi học phi vô học-nhâần vô 
học, nghĩa là căn vô học-duyên phi học phi vô học. 

Hỏi: Các căn là nhân kiến đoạn thì căn ấy là 
duyên với kiến đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân kiến đoạn thì căn ây hoặc 
là duyên kiến đoạn, hoặc duyên tu đoạn, hoặc 
duyên không đoạn, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân kiến đoạn-duyên kiến đoạn, 
nghĩa là căn kiến đoạn-duyên kiến đoạn. 

Các căn là nhân kiến đoạn-duyên tu đoạn, 
nghĩa là căn kiến đoạn- duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân kiến đoạn-duyên không đoạn, 
nghĩa là căn kiên đoạn-duyên không đoạn. 

Các căn là nhân kiên đoạn, không có sở duyên, 
nghĩa là căn không có duyên-nhân kiến đoạn. 

Hỏi: Nêu căn là duyên kiến đoạn thì căn ây là 
nhân kiên đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên kiến đoạn thì căn ấy 
hoặc là nhân kiến đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc 
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nhân không đoạn. 

Các căn là duyên kiến đoạn-nhân kiến đoạn, 
nghĩa là căn kiến đoạn-duyên kiến đoạn. 

Các căn là duyên kiến đoạn-nhân tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn- duyên kiến đoạn. 

Các căn là duyên kiến đoạn-nhân không đoạn, 
nghĩa là căn không đoạn-duyên kiến đoạn. 

Hỏi: Các căn là nhân tu đoạn thì căn ấy là 
duyên tu đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân tu đoạn thì căn ây hoặc là 
duyên tu đoạn, hoặc duyên kiến đoạn, hoặc duyên 
không đoạn, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân tu đoạn-duyên tu đoạn, nghĩa 
là căn tu đoạn- duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân tu đoạn-duyên kiến đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn- duyên kiến đoạn. 

Các căn là nhân tu đoạn-duyên không đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn- duyên không đoạn. 

Các căn là nhần tu đoạn, không có sở duyên, 
nghĩa là căn không có duyên-nhân tu đoạn. 

Hỏi: Nêu căn là duyên tu đoạn thì căn ây là 
nhân tu đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên tu đoạn thì căn ấy hoặc 
là nhân tu đoạn, hoặc nhân kiến đoạn, hoặc nhân 
không đoạn. 

Các căn là duyên tu đoạn-nhân tu đoạn, nghĩa 
là căn tu đoạn- duyên tu đoạn. 
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Các căn là duyên tu đoạn-nhân kiến đoạn, 
nghĩa là căn kiến đoạn- duyên tu đoạn, và căn tu 
đoạn có nhân kiến đoạn-duyên tu đoạn. 

Các căn là duyên tu đoạn-nhần không đoạn, 
nghĩa là căn không đoạn-duyên tu đoạn. 

Hỏi: Các căn là nhân không đoạn thì căn ấy là 
duyên với không đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân không đoạn thì căn đó 
hoặc là duyên không đoạn, hoặc duyên kiến đoạn, 
hoặc duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân không đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên không đoạn. 

Các căn là nhân không đoạn-duyên kiến đoạn, 
nghĩa là căn không đoạn-duyên kiến đoạn. 

Các căn là nhân không đoạn-duyên tu đoạn, 
nghĩa là căn không đoạn-duyên tu đoạn. 

Hỏi: Nếu căn là duyên không đoạn thì căn ấy là 
nhân không đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên không đoạn thì căn ấy 
hoặc là nhân không đoạn, hoặc nhân kiến đoạn, 
hoặc nhân tu đoạn. 

Các căn là duyên không đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên không đoạn. 

Các căn là duyên không đoạn-nhân kiến đoạn, 
nghĩa là căn kiên đoạn-duyên không đoạn. 

Các căn là duyên không đoạn-nhân tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn- duyên không đoạn. 
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Hỏi: Các căn là nhân kiến khổ đoạn thì căn ây 
là duyên với kiến khổ đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân kiến khô đoạn thì căn ây 
hoặc là duyên kiến khô đoạn, hoặc duyên kiễn tập 
đoạn, hoặc duyên kiến diệt đoạn, hoặc duyên kiến 
đạo đoạn, hoặc duyên tu đoạn, hoặc duyên không 
đoạn, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân kiên khô đoạn-duyên kiên khô 
đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên kiến khô 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn- 
duyên kiên khổ đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên kiến tập 
đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn- duyên kiến tập 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiên khô đoạn- 
duyên kiến tập đoạn. 

Các căn là nhân kiên khô đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn- 
duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên kiến đạo 
đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên kiến đạo 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn- 
duyên kiến đạo đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên tu đoạn, 
nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên tu đoạn, và căn 
kiến tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn- duyên kiến 
khổ đoạn. 
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Các căn là nhân kiến khô đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn kiến diệt-kiên đạo đoạn có nhân 
kiên khô đoạn-duyên không đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân kiên khổ 
đoạn. 

Hỏi: Nếu căn là duyên kiên khô đoạn thì căn ây 
là nhân kiến khô đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên kiên khổ đoạn thì căn ây 
hoặc là nhân kiên khô đoạn, hoặc nhân kiên tập 
đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc nhân không đoạn. 

Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân kiến khổ 
đoạn, nghĩa là căn kiên khổ đoạn- duyên kiên khổ 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn- 
duyên kiến khổ đoạn. 

Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân kiến tập 
đoạn, nghĩa là căn kiến tập đoạn- duyên kiên khô 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến tập đoạn- 
duyên kiến khổ đoạn. 

Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn-duyên kiến khổ đoạn. 

Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên kiên khô 
đoạn. 

Như kiến khổ đoạn, kiến tập đoạn cũng như 
vậy. 

Hỏi: Các căn là nhân kiến diệt đoạn thì căn ây 
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duyên với kiến diệt đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân kiến diệt đoạn thì căn ây 
hoặc là duyên kiến diệt đoạn, hoặc duyên tu đoạn, 
hoặc duyên không đoạn, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên tu đoạn, 
nghĩa là tu đoạn có nhân kiến diệt đoạn-duyên tu 
đoạn. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên không 
đoạn. 

Các căn là nhân kiến điệt đoạn, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân kiến diệt 
đoạn. 

Hỏi: Nếu căn là duyên kiến diệt đoạn thì căn ây 
là nhân kiến diệt đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên kiến diệt đoạn thì căn ấy 
hoặc là nhân kiến diệt đoạn, hoặc nhân kiến khổ 
đoạn, hoặc nhân kiến tập đoạn, hoặc nhân tu đoạn, 
hoặc nhân không đoạn, và căn kiến tập đoạn có 
nhân kiên khổ đoạn-duyên kiên diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân kiến diệt 
đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn- 
duyên kiến diệt đoạn. 
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Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân kiến khô 
đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân kiến tập 
đoạn, nghĩa là căn kiến tập đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn-duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn. 

Như kiến diệt đoạn, kiến đạo đoạn cũng như 
vậy. 

Hỏi: Các căn là nhân kiến khổ đoạn thì căn ây 
là duyên với khô pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân kiến khô đoạn thì căn ây 
hoặc là duyên khổ pháp trí đoạn, hoặc duyên khô 
loại trí đoạn, hoặc duyên tập pháp trí đoạn, hoặc 
duyên tập loại trí đoạn, hoặc duyên diệt pháp trí 
đoạn, hoặc duyên diệt loại trí đoạn, hoặc duyên đạo 
pháp trí đoạn, hoặc duyên đạo loại trí đoạn, hoặc 
duyên tu đoạn, hoặc duyên không đoạn, hoặc 
không có sở duyên. 

Các căn là nhân kiên khô đoạn-duyên khổ pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên khô 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến 
khô đoạn-duyên khô pháp trí đoạn. 
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Các căn là nhân kiên khổ đoạn-duyên khổ loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khô đoạn-duyên khổ loại 
trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khô 
đoạn-duyên khổ loại trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên tập pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khố đoạn-duyên tập 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến 
khô đoạn-duyên tập pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên tập loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên tập loại 
trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khổ 
đoạn-duyên tập loại trí đoạn. 

Các căn là nhân kiên khô đoạn-duyên diệt pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên diệt 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến 
khô đoạn-duyên diệt pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn- duyên diệt loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên diệt loại 
trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khổ 
đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khô đoạn-duyên đạo pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khô đoạn-duyên đạo 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến 
khô đoạn-duyên đạo loại trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khô đoạn- duyên đạo loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên đạo loại 
trí đoạn. 
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Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên tu đoạn, 
nghĩa là căn kiến diệt kiến đạo đoạn có nhân kiến 
khô đoạn-duyên không đoạn 

Các căn là nhân kiến khô đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên không 
đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân kiên khổ 
đoạn. 

Hỏi: Nếu căn là duyên khô pháp trí đoạn thì căn 
ây là nhân kiên khổ đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên khô pháp trí đoạn thì căn 
ây hoặc là nhân kiến khổ đoạn, hoặc nhân kiến tập 
đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc nhân không đoạn. 

Các căn là duyên khổ pháp trí đoạn-nhân kiến 
khổ đoạn, nghĩa là căn kiên khổ đoạn-duyên khô 
pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên khổ pháp trí đoạn-nhân kiến 
tập đoạn, nghĩa là căn kiến tập đoạn-duyên khô 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến 
khô đoạn-duyên khô pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên khô pháp trí đoạn-nhân tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn-duyên khổ pháp trí 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn- 
duyên khổ pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên khổ pháp trí đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên khô pháp trí 
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đoạn. 

Hỏi: Các căn là nhân kiên khổ đoạn thì căn ây 
là duyên khổ loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân kiến khô đoạn thì căn ây 
hoặc là duyên khổ loại trí đoạn, hoặc duyên khổ 
pháp trí đoạn, hoặc duyên tập pháp trí đoạn, hoặc 
duyên tập loại trí đoạn, hoặc duyên diệt pháp trí 
đoạn, hoặc duyên diệt loại trí đoạn, hoặc duyên đạo 
pháp trí đoạn, hoặc duyên đạo loại trí đoạn, hoặc 
duyên tu đoạn, hoặc duyên không đoạn, hoặc 
không có sở duyên. 

Các căn là nhân kiên khổ đoạn-duyên khổ loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên khô loại 
trí đoạn. 

Các căn là nhân kiên khô đoạn-duyên khổ pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên khô 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến 
khổ đoạn- duyên khổ loại trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên tập pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên tập 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến 
khô đoạn-duyên khô pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên tập loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khô đoạn-duyên tập loại 
trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khổ 
đoạn-duyên tập pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân kiên khô đoạn-duyên diệt pháp 
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trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên diệt 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến 
khô đoạn-duyên tập pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên diệt loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên diệt loại 
trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khổ 
đoạn-duyên diệt pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khô đoạn-duyên đạo pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên đạo 
pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên đạo loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên đạo loại 
trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khổ 
đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn-duyên tu đoạn, 
nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên tu đoạn, và căn 
kiến tập đoạn có nhân kiến khổ đoạn- duyên tu 
đoạn. 

Các căn là nhân kiến khô đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên không 
đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khô đoạn- 
duyên không đoạn. 

Các căn là nhân kiến khổ đoạn, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân kiên khổ 
đoạn. 

Hỏi: Nếu căn duyên với khổ loại trí đoạn thì 
căn ây là nhân kiến khô đoạn chăng? 
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Đáp: Các căn duyên với khô loại trí đoạn thì 
căn ây hoặc là nhân kiến khổ đoạn, hoặc nhân kiến 
tập đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc nhân không 
đoạn. 

Các căn là duyên khô loại trí đoạn-nhân kiến 
khô đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên khổ 
loại trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khổ 
đoạn-duyên khổ loại trí đoạn. 

Các căn là duyên khô loại trí đoạn-nhân kiến 
tập đoạn, nghĩa là căn kiến tập đoạn-duyên khổ loại 
trí đoạn, và căn kiến tập đoạn có nhân kiến khổ 
đoạn-duyên khổ loại trí đoạn. 

Các căn là duyên khổ loại trí đoạn-nhân tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn-duyên khổ loại trí đoạn. 

Các căn là duyên khô loại trí đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên khô loại trí 
đoạn. 

Như đối với khô, đôi với tập cũng như vậy. 

Hỏi: Các căn là nhân kiên diệt đoạn thì căn ây 
là duyên diệt pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân kiến diệt đoạn thì căn ây 
hoặc là duyên diệt pháp trí đoạn, hoặc duyên diệt 
loại trí đoạn, hoặc duyên tu đoạn, hoặc duyên 
không đoạn, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân kiên diệt đoạn-duyên diệt pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên diệt 
pháp trí đoạn. 
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Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên diệt loại 
trí đoạn, nghĩa là căn tu đoạn có nhân kiến diệt 
đoạn-duyên tu đoạn 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên tu đoạn, 
nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên không 
đoạn. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân kiến diệt 
đoạn. 

Hỏi: Nếu căn duyên với diệt pháp trí đoạn thì 
căn ây là nhân kiến diệt đoạn chăng? 

Đáp: Các căn duyên với diệt pháp trí đoạn thì 
căn ây hoặc là nhân kiến diệt đoạn, hoặc nhân kiến 
khổ đoạn, hoặc nhân kiến tập đoạn, hoặc nhân tu 
đoạn, hoặc nhân không đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân kiên 
diệt đoạn, nghĩa là căn kiên diệt đoạn-duyên diệt 
pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân kiến 
khô đoạn, nghĩa là căn kiên khô đoạn-duyên diệt 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập-kiên diệt đoạn có 
nhân kiên khổ đoạn-duyên diệt pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân kiến 
tập đoạn, nghĩa là căn kiến tập đoạn-duyên diệt 
pháp trí đoạn, và căn kiến tập-kiến diệt đoạn có 
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nhân kiến tập đoạn-duyên diệt pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn-duyên diệt pháp trí 
đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên diệt pháp trí 
đoạn. 

Hỏi: Các căn là nhân kiến diệt đoạn thì căn ây 
duyên với diệt loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân kiến diệt đoạn thì căn ây 
hoặc là duyên diệt loại trí đoạn, hoặc duyên diệt 
pháp trí đoạn, hoặc duyên tu đoạn, hoặc duyên 
không đoạn, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên diệt loại 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên diệt loại 
trí đoạn. 

Các căn là nhân kiên diệt đoạn-duyên diệt pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên diệt 
pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn có nhân kiến diệt đoạn-duyên 
tu đoạn. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên không 
đoạn. 

Các căn là nhân kiến diệt đoạn, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân kiến diệt 
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đoạn. 

Hỏi: Nếu căn là duyên diệt loại trí đoạn thì căn 
ây là nhân kiên diệt đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên diệt loại trí đoạn thì căn 
ây hoặc là nhân kiến diệt đoạn, hoặc nhân kiến khổ 
đoạn, hoặc nhân kiến tập đoạn, hoặc nhân tu đoạn, 
hoặc nhân không đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân kiến 
diệt đoạn, nghĩa là căn kiến diệt đoạn-duyên diệt 
loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân kiến 
khô đoạn, nghĩa là căn kiến khổ đoạn-duyên diệt 
loại trí đoạn, và căn kiến tập-kiến diệt đoạn có nhân 
kiến khổ đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân kiến 
khổ đoạn, nghĩa là căn kiến tập đoạn-duyên diệt 
loại trí đoạn, và căn kiến tập-kiến diệt đoạn có nhân 
kiến tập đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhần không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên diệt loại trí 
đoạn. 

Như đối với diệt, đôi với đạo cũng như vậy. 

Hỏi: Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn thì căn 
ây duyên với khô pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn thì căn 
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ây hoặc là duyên khô pháp trí đoạn, hoặc duyên 
khô loại trí đoạn, hoặc duyên tập pháp trí đoạn, 
hoặc duyên tập loại trí đoạn, hoặc duyên diệt pháp 
trí đoạn, hoặc duyên diệt loại trí đoạn, hoặc duyên 
đạo pháp trí đoạn, hoặc duyên đạo loại trí đoạn, 
hoặc duyên tu đoạn, hoặc duyên không đoạn, hoặc 
không có sở duyên. 

Các căn là nhân khô pháp trí đoạn-duyên khổ 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn- duyên 
khô pháp trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn- duyên khô pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên khô 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn- -duyên 
khô loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khổ pháp trí đoạn- duyên khố loại trí đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên tập 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
tập pháp trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhần 
khô pháp trí đoạn-duyên khổ loại trí đoạn. 

Các căn là nhân khô pháp trí đoạn-duyên tập 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
tập loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên tập pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên diệt 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
diệt pháp trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên tập pháp trí đoạn. 
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Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên diệt 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
diệt loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên diệt pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên đạo 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
đạo pháp trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên đạo pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên đạo 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
đạo loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên đạo pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân khô pháp trí đoạn-duyên tu 
đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên tu 
đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn-duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn diệt-đạo pháp trí đoạn có nhân 
khổ pháp trí đoạn-duyên không đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân khổ 
pháp trí đoạn. 

Hỏi: Nêu căn là duyên với khô pháp trí đoạn thì 
căn ấy là nhân khổ pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên với khổ pháp trí đoạn 
thì căn ây hoặc là nhân khổ pháp trí đoạn, hoặc 
nhân tập pháp trí đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc 
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nhân không đoạn. 

Các căn là duyên khổ pháp trí đoạn-nhân khổ 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khổ pháp trí đoạn- duyên 
khô pháp trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên khổ pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên khô pháp trí đoạn-nhân tập 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn tập pháp trí đoạn- -duyên 
khô pháp trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên khô pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên khô pháp trí đoạn-nhân tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn-duyên khổ pháp trí 
đoạn. 

Các căn là duyên khổ pháp trí đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên khô pháp trí 
đoạn. 

Hỏi: Các căn là nhân khổ loại trí đoạn thì căn 
ây là duyên với khô loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân khô loại trí đoạn thì căn 
ây hoặc là duyên khô loại trí đoạn, hoặc duyên tập 
loại trí đoạn, hoặc duyên diệt loại trí đoạn, hoặc 
duyên đạo loại trí đoạn, hoặc duyên tu đoạn, hoặc 
duyên không đoạn. 

Các căn là nhân khổ loại trí đoạn-duyên khổ 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn- -duyên 
khô loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khổ pháp trí đoạn- duyên khố loại trí đoạn. 

Các căn là nhân khô loại trí đoạn- duyên tập loại 
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trí đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn-duyên tập 
loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khô 
pháp trí đoạn-duyên tập loại trí đoạn. 

Các căn là nhân khô loại trí đoạn-duyên diệt 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn-duyên 
diệt loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên đạo loại trí đoạn. 

Các căn là nhân khổ loại trí đoạn-duyên đạo 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn-duyên 
đạo loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên đạo loại trí đoạn. 

Các căn là nhân khô loại trí đoạn-duyên tu 
đoạn, nghĩa là căn khổ loại trí đoạn-duyên tu đoạn, 
và căn tập loại trí-tu đoạn có nhân khổ loại trí đoạn- 
duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân khô loại trí đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn khổ loại trí đoạn-duyên không 
đoạn. 

Hỏi: Nếu căn là duyên với khô loại trí đoạn thì 
căn ây là nhân khô loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên với khô loại trí đoạn thì 
căn ây hoặc là nhân khổ loại trí đoạn, hoặc nhân 
khổ pháp trí đoạn, hoặc nhân tập pháp trí đoạn, 
hoặc nhân tập loại trí đoạn, hoặc nhân tu đoạn, 
hoặc nhân không đoạn. 

Các căn là duyên khổ loại trí đoạn-nhân khổ 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn-duyên 
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khổ loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khổ pháp trí đoạn-duyên khô loại trí đoạn. 

Các căn là duyên khổ loại trí đoạn-nhân khổ 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
khổ loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khổ pháp trí đoạn-duyên khô loại trí đoạn. 

Các căn là duyên khô loại trí đoạn-nhân tập 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn tập pháp trí đoạn-duyên 
khổ loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khổ pháp trí đoạn-duyên khô loại trí đoạn. 

Các căn là duyên khổ loại trí đoạn-nhân tập loại 
trí đoạn, nghĩa là căn tập loại trí đoạn-duyên khổ 
loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khô 
pháp trí đoạn-duyên khô loại trí đoạn 

Các căn là duyên khổ loại trí đoạn-nhân tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn-duyên khổ loại trí đoạn. 

Các căn là duyên khổ pháp trí đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên khô loại trí 
đoạn. 

Như đối với khô, đôi với tập cũng như vậy. 

Hỏi: Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn thì căn 
ây duyên với diệt pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn thì căn 
ây hoặc là duyên diệt pháp trí đoạn, hoặc duyên tu 
đoạn, hoặc duyên không đoạn, hoặc không có sở 
duyên. 

Các căn là nhần diệt pháp trí đoạn-duyên diệt 
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pháp trí đoạn, nghĩa là căn diệt pháp trí đoạn-duyên 
diệt pháp trí đoạn. 

Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn-duyên tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn có nhân diệt pháp trí 
đoạn-duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn diệt pháp trí đoạn-duyên không 
đoạn. 

Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn, không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân diệt 
pháp trí đoạn. 

Hỏi: Nêu căn là duyên với diệt pháp trí đoạn thì 
căn ấy là nhân diệt pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là duyên với diệt pháp trí đoạn 
thì căn ây hoặc là nhân diệt pháp trí đoạn, hoặc 
nhân khô pháp trí đoạn, hoặc nhân tập pháp trí 
đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc nhân không đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân diệt 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn diệt pháp trí đoạn-duyên 
diệt pháp trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khổ pháp trí đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân khổ 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
diệt pháp trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khổ pháp trí đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân tập 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn tập pháp trí đoạn-duyên 
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diệt pháp trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn-duyên diệt pháp trí 
đoạn. 

Các căn là duyên diệt pháp trí đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên diệt pháp trí 
đoạn. 

Hỏi: Các căn là nhân diệt loại trí đoạn thì căn 
là duyên với diệt loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân diệt loại trí đoạn thì căn 
ây hoặc là duyên diệt loại trí đoạn, hoặc duyên 
không đoạn. 

Các căn là nhần diệt loại trí đoạn-duyên diệt 
loại trí đoạn, nghĩa là căn diệt loại trí đoạn-duyên 
diệt loại trí đoạn. 

Các căn là nhân diệt loại trí đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn diệt loại trí đoạn-duyên không 
đoạn. 

Hỏi: Nếu căn duyên với diệt loại trí đoạn thì 
căn ây là nhân diệt loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn duyên với diệt loại trí đoạn thì 
căn ây hoặc là nhân diệt loại trí đoạn, hoặc nhân 
khổ pháp trí đoạn, hoặc nhân khô loại trí đoạn, 
hoặc nhân tập pháp trí đoạn, hoặc nhân tập loại trí 
đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc nhân không đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân diệt 
loại trí đoạn, nghĩa là căn diệt loại trí đoạn-duyên 
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diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân khổ 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
diệt loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân khổ 
loại trí đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn-duyên 
diệt loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân tập 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn tập pháp trí đoạn-duyên 
diệt loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
tập pháp trí đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân tập loại 
trí đoạn, nghĩa là căn tập loại trí đoạn-duyên diệt 
loại trí đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân tập 
pháp trí đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhân tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn-duyên diệt loại trí đoạn. 

Các căn là duyên diệt loại trí đoạn-nhần không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên diệt loại trí 
đoạn. 

Như đối với diệt, đôi với đạo cũng như vậy. 

Hỏi: Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn thì căn 
ây duyên với kiến khô đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn thì căn 
ây hoặc duyên với kiến khổ đoạn, hoặc duyên kiến 
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tập đoạn, hoặc duyên kiến điệt đoạn, hoặc duyên 
kiến đạo đoạn, hoặc duyên tu đoạn, hoặc duyên 
không đoạn, hoặc không có sở duyên. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên kiên 
khổ đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
kiên khổ đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn- duyên kiên khổ đoạn. 

Các căn là nhân khô pháp trí đoạn-duyên kiến 
tập đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
kiến tập đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khổ 
pháp trí đoạn-duyên kiên tập đoạn. 

Các căn là nhân khô pháp trí đoạn-duyên kiến 
diệt đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên 
kiên diệt đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên kiên diệt đoạn. 

Các căn là nhân khô pháp trí đoạn-duyên kiến 
đạo đoạn, nghĩa là căn khổ pháp trí đoạn-duyên 
kiến đạo đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn- duyên kiên đạo đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên tu 
đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn-duyên tu 
đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khổ pháp trí 
đoạn-duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn diệt-đạo pháp trí đoạn có nhân 
khô pháp trí đoạn-duyên không đoạn. 

Các căn là nhân khổ pháp trí đoạn, không có sở 
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duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân khổ 
pháp trí đoạn. 

Hỏi: Nếu căn duyên với kiên khổ đoạn thì căn 
ây là nhân khô pháp trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn duyên với kiến khô đoạn thì căn 
ây hoặc là nhân khổ pháp trí đoạn, hoặc nhần khổ 
loại trí đoạn, hoặc nhân tập pháp trí đoạn, hoặc 
nhân tập loại trí đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc 
nhân không đoạn. 

Các căn là duyên kiến khổ đoạn-nhân khô pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn khổ pháp trí đoạn-duyên kiến 
khô đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khổ 
pháp trí đoạn-duyên kiên khô đoạn. 

Các căn là duyên kiến khổ đoạn-nhân khô loại 
trí đoạn, nghĩa là căn khổ loại trí đoạn-duyên kiến 
khô đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khô loại 
trí đoạn-duyên kiến khô đoạn. 

Các căn là duyên kiên khổ đoạn-nhân tập pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn tập pháp trí đoạn-duyên kiến 
khổ đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân tập 
pháp trí đoạn-duyên kiên khô đoạn. 

Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân tập loại 
trí đoạn, nghĩa là căn tập loại trí đoạn-duyên kiến 
khổ đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân tập loại 
trí đoạn-duyên kiến khô đoạn. 

Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn-duyên kiến khổ đoạn. 
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Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân khôn 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên kiến khô 
đoạn. 

Hỏi: Các căn là nhân khổ loại trí đoạn thì căn 
ây duyên với kiến khô đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân khô loại trí đoạn thì căn 
ây hoặc là duyên kiến khổ đoạn, hoặc duyên kiến 
tập đoạn, hoặc duyên kiến diệt đoạn, hoặc duyên 
kiễn đạo đoạn, hoặc duyên tu đoạn, hoặc duyên 
không đoạn. 

Các căn là nhân khổ loại trí đoạn-duyên kiến 
khổ đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn- duyên kiên 
khô đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khô loại 
trí đoạn-duyên kiến khô đoạn. 

Các căn là nhân khổ loại trí đoạn-duyên kiến 
tập đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn- duyên kiến 
tập đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khô loại 
đoạn-duyên kiến tập đoạn. 

Các căn là nhân khổ loại trí đoan-duyên kiến 
diệt đoạn, nghĩa là căn khổ loại trí đoạn- duyên kiết 
diệt đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khô loại 
trí đoạn-duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là nhân khổ loại trí đoạn-duyên kiến 
đạo đoạn, nghĩa là căn khổ loại trí đoạn-duyên kiến 
đoạn-duyên kiến đạo đoạn, và căn tập-đạo loại trí 
đoạn-duyên kiến đạo đoạn. 

Các căn là nhân khô loại trí đoạn-duyên tu 
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đoạn, nghĩa là căn khổ loại trí đoạn-duyên tu đoạn, 
và căn tập loại trí đoạn-tu đoạn có nhân khổ loại trí 
đoạn-duyên tu tu đoạn. 

Các căn là nhân khô loại trí đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩ là căn diệt-đạo loại trí đoạn có nhân khô 
loại trí đoạn-duyên không đoạn. 

Hỏi: Nếu căn duyên với kiên khổ đoạn thì căn 
ây là nhân khổ loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn duyên với kiến khô đoạn thì căn 
ây hoặc là nhân khô loại trí đoạn, hoặc nhân khổ 
pháp trí đoạn, hoặc nhân tập pháp trí đoạn, hoặc 
nhân tập loại trí đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc 
nhân không đoạn. 

Các căn là duyên kiến khổ đoạn-nhân khô loại 
trí đoạn, nghĩa là căn khổ loại trí đoạn- duyên kiến 
khô đoạn, vả căn tập loại trí đoạn có nhân khô loại 
trí đoạn-duyên kiến khổ đoạn. 

Các căn là duyên kiên khổ đoạn-nhân khổ pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn khổ pháp trí đoạn-duyên kiến 
khổ đoạn, và căn tập pháp trí đoạn có nhân khổ 
pháp trí đoạn-duyên kiên khô đoạn. 

Các căn là duyên kiến khỗ đoạn-nhân tập pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn tập pháp đoạn- duyên kiến 
khô đoạn, và căn khổ pháp trí đoạn có nhân tập 
pháp trí đoạn-duyên kiến khổ đoạn. 

Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân tập loại 
trí đoạn, nghĩa là căn tập loại trí đoạn-duyên kiến 
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khô đoạn, và căn khổ loại trí đoạn có nhân tập loại 
trí đoạn-duyên kiến khổ đoạn. 

Các căn là duyên kiến khô đoạn-nhân tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn, duyên kiến khổ đoạn. Các căn 
là duyên kiên khô đoạn-nhân không đoạn, nghĩa là 
căn không đoạn-duyên kiến khổ đoạn. Như đối với 
khổ, đối với tập cũng như vậy.] 

Hỏi: Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn thì căn 
ây duyên với kiến diệt đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn thì căn 
ây hoặc là duyên kiến diệt đoạn, hoặc duyên tu 
đoạn, hoặc duyên không đoạn, hoặc không có sở 
duyên. 

Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn-duyên kiến 
diệt đoạn, nghĩa là căn diệt pháp trí đoạn-duyên 
kiến diệt đoạn. 

Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn-duyên tu 
đoạn, nghĩa là căn tu đoạn có nhân diệt pháp trí 
đoạn-duyên tu đoạn. 

Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn-duyên không 
đoạn, nghĩa là căn diệt pháp trí đoạn-duyên không 
đoạn. 

Các căn là nhân diệt pháp trí đoạn-không có sở 
duyên, nghĩa là căn không có duyên-nhân diệt 
pháp trí đoạn. 

Hỏi: Nếu căn duyên với kiến diệt đoạn thì căn 
ây là nhân diệt pháp trí đoạn chăng? 
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Đáp: Các căn duyên với kiến diệt đoạn thì căn 
ây hoặc là nhân diệt pháp trí đoạn, hoặc nhân diệt 
loại trí đoạn, hoặc nhân khô pháp trí đoạn, hoặc 
nhân kh loại trí đoạn, hoặc nhân tập pháp trí đoạn, 
hoặc nhân tập loại trí đoạn, hoặc nhân tu đoạn, 
hoặc nhân không đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân diệt pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn diệt pháp trí đoạn duyên kiến 
diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân diệt loại 
trí đoạn, nghĩa là căn diệt do loại trí đoạn duyên 
kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân khô pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn khổ pháp trí đoạn- duyên kiến 
diệt đoạn, và căn tập-diệt pháp trí đoạn có nhân khô 
pháp trí đoạn duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân khổ loại 
trí đoạn, nghĩa là căn khô loại trí đoạn duyên kiên 
diệt đoạn, và căn tập-diệt loại trí đoạn có nhân khổ 
loại trí đoạn-duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn là nhân tập 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn tập pháp trí đoạn- -duyên 
kiến diệt đoạn, và căn khổ diệt pháp trí đoạn có 
nhân nơi tập pháp trí đoạn-duyên kiên diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn là nhân tập loại 
trí đoạn, nghĩa là căn tập loại trí đoạn duyên kiến 
diệt đoạn, và căn khô diệt loại trí đoạn có nhân tập 
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loại trí đoạn-duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn - nhân tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn-duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn duyên kiến diệt 
đoạn. 

Hỏi: Các căn là nhân diệt loại trí đoạn thì các 
căn ấy là duyên với kiến diệt đoạn chăng? 

Đáp: Các căn là nhân diệt loại trí đoạn thì các 
căn ây, hoặc duyên kiến diệt đoạn, hoặc duyên 
không đoạn. 

Các căn là nhân diệt loại trí đoạn duyên kiến 
diệt đoạn, nghĩa là căn có nhân diệt loại trí đoạn 
duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là nhân diệt loại trí đoạn duyên không 
đoạn, nghĩa là căn do diệt loại trí đoạn-duyên 
không đoạn. 

Hỏi: Nếu căn duyên kiến với diệt đoạn thì căn 
ây là nhân của diệt loại trí đoạn chăng? 

Đáp: Các căn duyên với kiến diệt đoạn thì căn 
ây hoặc là nhân diệt loại trí đoạn, hoặc là nhân của 
diệt pháp trí đoạn, hoặc là nhân của khổ pháp trí 
đoạn, hoặc là nhân của khô loại trí đoạn, hoặc là 
nhân của tập pháp trí đoạn, hoặc là nhân của tập 
loại trí đoạn, hoặc nhân tu đoạn, hoặc là nhân của 
không đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn là nhân của diệt 
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loại trí đoạn, nghĩa là căn diệt loại trí đoạn-duyên 
kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn là nhân của diệt 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn diệt pháp trí đoạn duyên 
kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn là nhân của khổ 
pháp trí đoạn, nghĩa là căn khô pháp trí đoạn- duyên 
kiến diệt đoạn, và căn tập-diệt pháp trí đoạn có 
nhân khổ pháp trí đoạn- duyên kiên diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn nhân khô loại 
trí đoạn, nghĩa là căn khổ loại trí đoạn-duyên kiến 
diệt đoạn và căn tập-diệt loại trí đoạn nhân khô loại 
trí đoạn duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân tập pháp 
trí đoạn, nghĩa là căn tập pháp trí đoạn-duyên kiến 
diệt đoạn và căn khổ diệt pháp trí đoạn, là nhân của 
tập pháp trí đoạn-duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân tập loại 
trí đoạn, nghĩa là căn tập loại trí đoạn- duyên kiến 
diệt đoạn, và căn khổ diệt loại trí đoạn có nhân tập 
loại trí đoạn duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân tu đoạn, 
nghĩa là căn tu đoạn-duyên kiến diệt đoạn. 

Các căn là duyên kiến diệt đoạn-nhân không 
đoạn, nghĩa là căn không đoạn-duyên kiến diệt 
đoạn. 

Như đôi với diệt; đôi với đạo cũng như vậy. 
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QUYÊN 17 
Chương 7: ĐỊNH UẦN 
Phẩm 1: BÀN VỀ ĐẮC 
Năm đắc-bốn khởi đến các chỉ, 
V]-nhập-sinh cùng với vô lượng, 
Đoạn kiết-thọ quả và xứ sở, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Hỏi: Các pháp đạt được quá khứ, pháp ấy đạt 
được quá khứ chăng? 
Đáp: Pháp đạt được ây, hoặc quá khứ-hoặc vị 
lai, -hoặc hiện tại. 
Hỏi: Nêu quá khứ đạt được thì pháp ấy đạt 
được ở quá khứ chăng? 
Đáp: Pháp ây hoặc là quá khứ-hoặc vị lai-hoặc 
hiện tại-hoặc vô v1. 
Hỏi: Các pháp đạt được ở vị lai, pháp ấy vị lai 
đạt được chăng? 
Đáp: Pháp đạt được ây, hoặc vị lai-hoặc quá 
khứ-hoặc hiện tại. 
Hỏi: Nếu vị lai đạt được thì pháp ấy đạt được ở 
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VỊ lai chăng? 

Đáp: Pháp ây hoặc vị lai-hoặc quá khứ-hoặc 
hiện tại-hoặc vô vI. 

Hỏi: Các pháp đạt được ở hiện tại, pháp ây hiện 
tại đạt được chăng? 

Đáp: Pháp đạt được ây, hoặc hiện tại-hoặc quá 
khư- hoặc vị laI. 

Hỏi: Nếu hiện tại đạt được thì pháp ấy đạt được 
ở hiện tại chăng? 

Đáp: Pháp ây hoặc hiện tại-hoặc quá khứ-hoặc 
VỊ lai, hoặc vô vI. 

Hỏi: Các pháp thiện đạt được thì pháp ấy là 
thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đạt được thiện thì đó là đạt được pháp 
thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp bất thiện đạt được thì pháp ấy là 
bất thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu đạt được bất thiện thì đó là pháp đạt 
được pháp bất thiện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp vô ký đạt được thì pháp ây là vô 
ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Nếu đạt được vô ký thì đó là đạt được pháp 
vô ký chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Đạt được các pháp thuộc cõi Dục thì pháp 
đạt được ây thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu pháp đạt được thuộc cõi Dục thì pháp 
đạt được là thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Pháp đó hoặc thuộc cõi Dục, hoặc không 
hệ thuộc. 

Hỏi: Đạt được các pháp thuộc cõi Sắc thì pháp 
đạt được ây thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: nêu pháp đạt được thuộc cõi Sắc thì pháp 
đạt được là thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Pháp đó hoặc hệ thuộc thuộc cõi Sắc, hoặc 
không hệ thuộc. 

Hỏi: Đạt được các pháp thuộc cõi vô Săc thì 
pháp đạt được ấy thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: nếu pháp đạt được thuộc cõi vô Sắc thì 
pháp đạt được là thuộc cõi Vô sắc chăng? 

Đáp: Pháp đó hoặc thuộc cõi Vô sắc, hoặc 
không hệ thuộc. 

Hỏi: Đạt được các pháp học thì pháp đạt được 
ây là học chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu pháp đạt được là học thì đó là đạt 
được pháp học chăng? 

Đáp: Pháp đó hoặc học, hoặc phi học phi vô 
học. 

Hỏi: Đạt được các pháp vô học thì pháp đạt 
được ấy là vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nêu pháp đạt được là vô học thì đó là đạt 
được pháp vô học chăng? 

Đáp: Pháp đó hoặc vô học, hoặc phi học phi vô 
học. 

Hỏi: Đạt được các pháp phi học vô học thì pháp 
đạt được ấy là phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Pháp ấy hoặc phi học phi vô học, hoặc 
học, hoặc vô học. 

Hỏi: Nếu pháp đạt được là phi học phi vô học 
đó là đạt được pháp phi học phi vô học chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp đạt được do kiến mà đoạn thì 
pháp đạt được ấy do kiên mà đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu pháp đạt được do kiến mà đoạn thì 
pháp đạt được ây là do kiên đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp đạt được do tu mà đoạn thì pháp 
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đạt được ây do tu đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu pháp đạt được do tu mà đoạn thì pháp 
đạt được ấy là pháp do tu đoạn chăng? 

Đáp: Pháp đó hoặc do tu mà đoạn, hoặc không 
đoạn. 

Hỏi: Các pháp đạt được không đoạn thì pháp 
đạt được ấy không đoạn chăng? 

Đáp: Pháp đạt được ây hoặc không đoạn, hoặc 
do tu mà đoạn. 

Hỏi: Nếu pháp đạt được không đoạn thì pháp 
đạt được ấy là pháp không đoạn chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Các pháp thiện vô sắc dây khởi, pháp ấy 
đêu có tâm thiện chăng? 

Đáp: Các pháp thiện vô sắc dây khởi, pháp đó 
hoặc tâm thiện đều có, hoặc tâm bất thiện đều có, 
hoặc tâm vô ký đều có. 

Thế nào là tâm thiện đều có? Các pháp tương 
ưng với tâm kia, tâm kia đều có thiện vô sắc. 

Thê nào là tâm bất thiện đều có? Như tâm bất 
thiện, hoặc thoái chuyên, hoặc sinh thì pháp thiện 
được dây khởi. 

Thế nào là tâm vô ký đều có? Như tâm vô ký, 
hoặc thoái chuyền, hoặc sinh, thì pháp thiện được 
dây khởi. 

Hỏi: Nếu pháp với tâm thiện đêu dấy khởi, thì 
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pháp đó là thiện vô sắc chăng? 

Đáp: Các pháp với tâm thiện đều dây khởi, 
pháp đó hoặc thiện vô sắc, hoặc vô ký vô sắc. 

Thế nào là thiện vô sắc? Các pháp tương ưng 
với tâm kia, tâm kia đều có thiện vô sắc. 

Thế nào là vô ký vô sắc? Như tâm thiện phát 
triển tốt đẹp, pháp vô ký được dây khởi và trụ vào 
tâm thiện, các căn vô ký được nuôi lớn, tăng thêm 
đại chủng, pháp ây cần phải sinh-lão-trụ-vô thường 


Hỏi: Các pháp bất thiện vô sắc dây khởi, pháp 
ây đều có bắt thiện chăng? 

Đáp: Các pháp bất thiện vô sắc dây khởi, pháp 
đó hoặc tâm bắt thiện đều có, hoặc tâm vô ký đều 
có. 

Thế nào là tâm bất thiện đều có? Các pháp 
tương ưng với tâm kia, tâm kia đêu có bất thiện vô 
sắc. 

Thế nào là tâm vô ký đêu có? Như tâm vô ký, 
hoặc thoái chuyên, hoặc sinh, thì pháp bất thiện 
được dây khởi. 

Hỏi: Nêu pháp với tâm bắt thiện đều dấy khởi, 
thì pháp đó là bất thiện vô sắc chăng? 

Đáp: Các pháp với tâm bắt thiện đều dây khởi, 
pháp đó hoặc bắt thiện vô sắc, hoặc thiện vô săc, 
hoặc vô ký vô sắc. 

Thế nảo là bất thiện vô sắc? Các pháp tương 
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ưng với tâm kia, tâm kia đều có bắt thiện vô sắc. 

Thê nào là thiện vô sắc? Như tâm bất thiện, nếu 
thoái chuyền, hoặc sinh thì pháp thiện được dây 
khởi. 

Thế nảo là vô ký vô sắc? Như tâm bất thiện, 
nếu thoái chuyền, hoặc sinh, thì pháp vô ký được 
dây khởi và trụ vào tâm bất thiện, các căn vô ký 
được nuôi lớn, tăng thêm đại chủng, pháp ây cần 
phải sinh- lão-trụ-vô thường. 

Hỏi: Các pháp vô ký vô sắc dây khởi, pháp ấy 
đều có tâm bât thiện chăng? 

Đáp: Các pháp vô ký vô sắc dây khởi, pháp đó 
hoặc tâm vô ký đêu có, hoặc tâm thiện đều có, hoặc 
tâm bắt thiện đều có. 

Thế nào là tâm vô ký đêu có? Các pháp tương 
ưng với tâm kia, tâm kia đều có vô ký vô sắc. 

Thê nào là tâm thiện đều có? Như tâm thiện tiễn 
lên tốt đẹp, pháp vô ký được dây khởi và trụ vào 
tâm thiện, nuôi lớn các căn vô ký, tăng thêm đại 
chủng, pháp â ây cân phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Thế nảo là tâm bất thiện đêu có? Như tâm bất 
thiện, nêu thoái chuyền, hoặc sinh thì pháp vô ký 
được dấy khởi và trụ vào tâm bất thiện, nuôi lớn 
các căn vô ký, tăng thêm đại chủng, pháp ây cần 
phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Hỏi: Nếu pháp với tâm vô ký đều cùng dây 
khởi, thì pháp đó là vô ký vô sắc chăng? 
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Đáp: Các pháp với tâm vô ký đều cùng dây 
khởi, pháp đó hoặc vô ký vô sắc, hoặc thiện vô sắc, 
hoặc bất thiện vô sắc. 

Thế nào là vô ký vô sắc? Các pháp tương ưng 
với tâm kia, tâm kia đều có vô ký vô sắc. 

Thê nào là thiện vô săc? Như tâm vô ký, hoặc 
sinh hoặc tiễn lên tốt đẹp thì pháp thiện được dây 
khởi. 

Thế nảo là bất thiện vô sắc? Như tâm vô ký, 
hoặc sinh hoặc tiến lên tốt đẹp, thì pháp bất thiện 
được dây khởi. 

Hỏi: Các pháp vô sắc thuộc cõi Dục dấy khởi, 
pháp ây với tâm thuộc cõi Dục đều có chăng? 

Đáp: Các pháp thuộc vô săc thuộc cõi Dục dây 
khởi, pháp ây hoặc là tâm thuộc cõi Dục đều có, 
hoặc tâm thuộc cõi Sắc đều có, hoặc tâm thuộc cõi 
Vô sắc đều có, hoặc tâm không hệ thuộc đều có. 

Thế nào là tâm thuộc cõi Dục đều có? Các pháp 
tương ưng với tâm ấy, tâm ấy đều có vô sắc thuộc 
cõi Dục. 

Thê nào là tâm thuộc cõi Sắc đều có? Như tâm 
thuộc cõi Sắc, hoặc sinh, hoặc tiễn lên tốt đẹp. thì 
pháp thuộc cối Dục sẽ được sinh khởi và trụ vào 
tâm thuộc cõi Sắc, các căn thuộc cõi Dục được 
nuôi lớn, đại chủng được tăng thêm, pháp ây cân 
phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Thê nào là tâm thuộc cõi Vô sắc đêu có? Như 
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trụ vào tâm thuộc cõi Vô sắc, nuôi lớn các căn cõi 
Dục, tăng thêm đại chủng, pháp ấy cân phải sinh- 
lão-trụ-vô thường. 

Thế nào là tâm không hệ thuộc đêu có? Như 
tâm không hệ thuộc, tiễn lên tốt đẹp, pháp thuộc 
cối Dục được dây khởi và trụ vào tâm không hệ 
thuộc, các căn thuộc cõi Dục được nuôi lớn, đại 
chủng được tăng thêm, pháp ây cần phải sinh-lão- 
trụ-vô thường. 

Hỏi: Nêu pháp và tâm thuộc cõi Dục đều cùng 
dây khởi, pháp ây là vô sắc thuộc cõi Dục chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm thuộc cối Dục đều cùng 
dây khởi, pháp â âY hoặc vô sắc thuộc cõi Dục, hoặc 
VÔ sắc thuộc cõi Sắc, hoặc vô sắc thuộc cõi Vô sắc, 
hoặc vô sắc không hệ thuộc. 

Thế nào là vô sắc thuộc cõi Dục? Các pháp 
tương ưng với tâm kia, tâm ấy đều có vô sắc thuộc 
cõi Dục. 

Thế nào là vô sắc thuộc cõi Sắc? Như tâm thuộc 
cõi Dục, nêu thoái chuyền, hoặc sinh thi pháp 
thuộc cõi Sắc sẽ được dây khởi. 

Thê nào là vô sắc thuộc cõi Vô sắc? Như tâm 
thuộc cõi Dục, hoặc sinh hoặc tiễn lên tốt đẹp. thì 
pháp thuộc cõi Vô sắc sẽ được dây khởi. 

Thê nào là vô sắc không hệ thuộc? Như tâm 
thuộc cõi Dục, thoái chuyển thì pháp không hệ 
thuộc được dây khởi. 
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Hỏi: Các pháp vô sắc thuộc cõi Sắc dây khởi, 
pháp ấy với tâm thuộc cối Sắc đều có chăng? 

Đáp: Các pháp vô sắc thuộc cõi Sắc dây khởi, 
pháp ây hoặc là tâm thuộc cõi Sắc đều có, hoặc tâm 
thuộc cõi Dục đều có, hoặc tâm thuộc cõi Vô sắc 
đều có, hoặc tâm không hệ thuộc đều có. 

Thế nào là tâm thuộc cõi Sắc đêu có? Các pháp 
tương ưng với tâm cõi Sắc, tâm ây đều có vô sắc 
cõi Sắc. 

Thê nảo là tâm thuộc cõi Dục đều có? Như tâm 
thuộc cõi Dục, nếu thoái chuyền hoặc sinh, thì 
pháp thuộc cõi Sắc sẽ được dây khởi. 

Thê nào là tâm thuộc cõi Vô sắc đêu có? Như 
trụ vào tâm thuộc cõi Vô sắc, nuôi lớn các căn 
thuộc cõi Sắc, tăng thêm đại chủng, pháp ây cân 
phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Thế nào là tâm không hệ thuộc đêu có? Như 
tâm không hệ thuộc, tiễn lên tốt đẹp, pháp thuộc 
cõi Sắc được dây khởi và trụ vào tâm không hệ 
thuộc, các căn thuộc cõi Sắc được nuôi lớn, đại 
chủng được tăng thêm, pháp ây cần phải sinh-lão- 
trụ-vô thường. 

Hỏi: Nếu pháp và tâm thuộc cõi Sắc đều cùng 
dây khởi, pháp ây là vô săc thuộc cõi Sắc chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm thuộc cõi Sắc đều cùng 
dây khởi, pháp ây hoặc là vô sắc thuộc cõi Sắc, 
hoặc vô săc thuộc cõi Dục, hoặc vô sắc thuộc cõi 
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Vô sắc, hoặc vô sắc không hệ thuộc. 

Thế nào là vô sắc thuộc cõi Sắc? Các pháp 
tương ưng với tâm thuộc cõi Dục kia, tâm ây đều 
có vô sắc thuộc cõi Sắc. 

Thê nào là vô sắc thuộc cõi Dục? Như tâm 
thuộc cõi Sắc, hoặc sinh hoặc tiễn lên tốt đẹp. thì 
pháp thuộc cõi Dục sẽ được dây khởi và trụ vào 
tâm thuộc cõi Sắc, nuôi lớn các căn thuộc cõi Dục, 
tăng thêm đại chủng, pháp đó cần phải sinh-lão- 
trụ-vô thường. 

Thế nào là vô sắc thuộc cõi Vô sắc? Như tâm 
thuộc cõi Sắc, hoặc sinh, thì pháp cõi Vô sắc sẽ 
được dây khởi. 

Thê nào là vô sắc không hệ thuộc? Như tâm 
thuộc cõi Sắc, nếu thoái chuyền hoặc tiến lên tốt 
đẹp thì pháp không hệ thuộc được dây khởi. 

Hỏi: Các pháp vô sắc thuộc cõi Vô sắc dây 
khởi, pháp ây với tâm thuộc cõi Vô săc đều có 
chăng? 

Đáp: Các pháp vô sắc thuộc cõi Vô sắc dây 
khởi, pháp ây hoặc với tâm thuộc cõi Vô sắc đều 
có, hoặc tâm thuộc cõi Dục đều có, hoặc tâm thuộc 
cõi Sắc đều có, hoặc tâm không hệ thuộc đều có. 

Thể nào là tâm thuộc cõi Vô sắc đêu có? Các 
pháp tương ưng với tâm thuộc cõi Vô sắc, tâm ấy 
đều có vô sắc thuộc cõi Vô sắc. 

Thê nảo là tâm thuộc cõi Dục đều có? Như tâm 
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thuộc cõi Dục, nếu thoái chuyền hoặc sinh, thì 
pháp thuộc cõi Vô sắc được dây khởi. 

Thế nảo là tâm thuộc cõi Sắc đêu có? Như tâm 
thuộc cõi Sắc, hoặc sinh hoặc tiên lên tốt đẹp thì 
pháp thuộc cõi Vô sắc sẽ được dây khởi. 

Thể nào là tâm không hệ thuộc đều có? Như 
tâm không hệ thuộc, tiễn lên tốt đẹp, pháp thuộc 
cõi Vô sắc được dây khởi. 

Hỏi: Nếu pháp và tâm thuộc cõi Vô săc đều 
cùng dây khởi, pháp ây là vô sắc thuộc cõi Vô sắc 
chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm thuộc cõi Vô sắc đều 
cùng dây khởi, pháp â ây hoặc là vô sắc thuộc cõi Võ 
sắc, hoặc vô sắc thuộc cõi Dục, hoặc vô sắc thuộc 
cõi Sắc, hoặc vô sắc không hệ thuộc. 

Thế nào là vô sắc thuộc cối Võ sắc? Các pháp 
tương ưng VỚI tâm cối Vô sắc, tâm ây đều có vô 
sắc thuộc cõi Vô săc. 

Thê nào là vô sắc thuộc cõi Dục? Như tâm 
thuộc cõi Vô sắc, nuôi lớn các căn thuộc cõi Dục, 
tăng thêm đại chủng, pháp cần phải sinh- lão-trụ- 
vô thường. 

Thê nào là vô sắc thuộc cõi Sắc? Như trụ vào 
tâm cõi Vô sắc, nuôi lớn các căn thuộc cõi Sắc, 
tăng thêm đại chủng, pháp cõi Sắc cần phải sinh- 
lão-trụ-vô thường. 

Thê nào là vô sắc không hệ thuộc? Như tâm 
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thuộc cõi Vô sắc, nêu thoái chuyền, hoặc nếu tiễn 
lên tốt đẹp thì pháp không hệ thuộc được dây khởi. 

Hỏi: Các pháp vô sắc thuộc hữu học dây khởi, 
pháp ấy với tâm hữu học đều có chăng? 

Đáp: Các pháp vô sắc thuộc hữu học dây khởi, 
pháp đó hoặc là tâm hữu học đều có, hoặc tâm phi 
học phi vô học đều có. 

Thế nào là tâm hữu học đêu có? Các pháp 
tương ưng với tâm hữu học, tâm hữu học đều có vô 
sắc hữu học. 

Thê nào là tâm phi học phi vô học đều có? Như 
tâm phi học phi vô học, nêu thoái chuyền, hoặc tiên 
lên tốt đẹp thì pháp hữu học được dây khởi. 

Hỏi: Nếu pháp và tâm hữu học đều dây khởi, 
pháp ấy là vô sắc thuộc hữu học chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm hữu học đều dây khởi, 
pháp đó hoặc là vô sắc thuộc hữu học, hoặc vô sắc 
thuộc phi học phi vô học. 

Thế nào là vô sắc thuộc hữu học? Các pháp 
tương ưng với tâm hữu học kia, tâm ấy đều có vô 
sắc hữu học. 

Thế nào là vô sắc thuộc phi học phi vô học? 
Như tâm hữu tiến lên tốt đẹp, pháp phi học phi vô 
học được dây khởi, và trụ vào tâm hữu học, nuôi 
lớn các căn của phi học phi vô học, tăng thêm đại 
chủng, pháp đó cân phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Hỏi: Các pháp vô sắc thuộc vô học dây khởi, 
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pháp ây với tâm vô học đều có chăng? 

Đáp: Các pháp vô sắc thuộc vô học dây khởi, 
pháp đó hoặc là tâm vô học đều có, hoặc tâm phi 
học phi vô học đều có. 

Thế nảo là tâm vô học đều có? Các pháp tương 
ưng với tâm vô học, tâm ấy đều có vô sắc vô học. 

Thê nảo là tâm phi học phi vô học đều có? Như 
tâm phi học phi vô học, nêu thoái chuyền, hoặc tiễn 
lên tốt đẹp, thì pháp vô học được dây khởi. 

Hỏi: Nếu pháp và tâm vô học đều cùng dây 
khởi, pháp ây là vô sắc thuộc vô học chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm vô học đều cùng dây 
khởi, pháp đó hoặc là vô săc thuộc vô học, hoặc vô 
sắc của phi học phi vô học. 

Thế nảo là vô sắc thuộc vô học? Các pháp 
tương ưng với tâm vô học kia, tâm ây đêu có vô 
sắc vô học. 

Thế nào là vô sắc thuộc phi học phi vô học? 
Như tâm vô học tiến lên tốt đẹp, pháp phi học phi 
vô học được dây khởi và trụ vào tâm vô học, nuôi 
lớn các căn của phi học phi vô học, tăng thêm đại 
chủng, pháp đó cân phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Hỏi: Các pháp vô sắc thuộc phi học phi vô học 
dây khởi, pháp ấy với tâm phi học phi vô học đều 
có chăng? 

Đáp: Các pháp vô sắc thuộc phi học phi vô học 
dây khởi, pháp đó hoặc là tâm phi học phi vô học 
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đều có, hoặc tâm hữu học đều có, hoặc tâm vô học 
đều có. 

Thê nảo là tâm phi học phi vô học đều có? Các 
pháp tương ưng với tâm phi học phi vô học, tâm ây 
đều có vô sắc của phi học phi vô học. 

Thê nào là tâm hữu học đều có? Như tâm hữu 
học, tiễn lên tốt đẹp, thì pháp phi học phi vô học 
được dây khởi, và trụ vào tâm học, nuôi lớn các 
căn của phi học phi vô học, tăng thêm đại chủng, 
pháp cân phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Thê nào là tâm vô học đêu có? Như tâm vô học, 
nếu tiên lên tốt đẹp, thì pháp phi học phi vô học 
được dây khởi, và trụ vào tâm vô học, nuôi lớn các 
căn của phi học phi vô học, tăng thêm đại chủng, 
pháp cân phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Hỏi: Nêu pháp và tâm phi học phi vô học đều 
cùng dây khởi, pháp ấy là vô sắc của phi học phi 
vô học chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm phi học phi vô học đều 
cùng dây khởi, pháp đó hoặc vô sắc thuộc phi học 
phi vô học, hoặc là vô sắc thuộc hữu học, hoặc vô 
sắc thuộc vô học. 

Thế nào là vô sắc của phi học phi vô học? Các 
pháp tương ưng với tâm phi học phi vô học kia, 
tâm ây, đều có vô sắc thuộc phi học phi vô học. 

Thê nào là vô sắc thuộc hữu học? Như tâm phi 
học phi vô học, nếu thoái chuyền, nếu tiễn lên tốt 
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đẹp, thì pháp hữu học được dây khởi. 

Thê nảo là vô sắc của vô học? Như tâm phi học 
phi vô học, nếu thoái chuyền, nếu tiễn lên tốt đẹp. 
thì pháp vô học được dấy khởi. 

Hỏi: Các pháp vô sắc do kiến đoạn dây khởi, 
pháp ây với tâm do kiên đoạn đêu có chăng? 

Đáp: Các pháp vô sắc do kiến đoạn dây khởi, 
pháp ấy hoặc là tâm do kiến đoạn đêu có, hoặc tâm 
do tu đoạn đều có. 

Thế nảo là tâm do kiến đoạn đều có? Các pháp 
tương ưng với tâm kia, tâm kia đều có vô sắc do 
kiến đoạn. 

Thế nảo là tâm do tu đoạn đều có? Như tâm do 
tu đoạn, hoặc sinh hoặc tiến lên tốt đẹp, thì pháp 
do kiến đoạn được dây khởi. 

Hỏi: Nếu pháp và tâm do kiến đoạn đều cùng 
dây khởi, thì pháp đó là vô sắc do kiến đoạn chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm do kiên đoạn đều cùng 
dây khởi, pháp đó hoặc là vô sắc do kiến đoạn, 
hoặc vô sắc do tu đoạn. 

Thế nảo là vô sắc do kiến đoạn? Các pháp 
tương ưng với tâm kia, tâm kia đều có vô sắc do 
kiến đoạn. 

Thê nảo là vô sắc do tu đoạn? Như tâm do kiến 
đoạn, hoặc sinh hoặc tiễn lên tốt đẹp. thì pháp do 
tu đoạn được dây khởi, và trụ vào tâm do kiến 
đoạn, nuôi lớn các căn do tu đoạn, tăng thêm đại 
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chủng, pháp ây đắc sinh-lão-trụ-vô thường. 

Hỏi: Các pháp vô sắc do tu đoạn dây khởi, pháp 
đó với tâm do tu đoạn đều có chăng? 

Đáp: Các pháp vô sắc do tu đoạn dây khởi, 
pháp ây hoặc là tâm do tu đoạn đêu có, hoặc tâm 
do kiến đoạn đều có, hoặc tâm không đoạn đều có. 

Thế nảo là tâm do tu đoạn đều có? Các pháp 
tương ưng với tâm đó, tâm đó đều có vô sắc do tu 
đoạn. 

Thê nào là tâm do kiến đoạn đều có? Như tâm 
do kiến đoạn, hoặc sinh hoặc tiễn lên tốt đẹp, thì 
pháp do tu đoạn được dây khởi, và trụ nơi tâm do 
kiến đoạn, nuôi lớn các căn do tu đoạn, tăng thêm 
đại chủng, pháp ấy đắc sinh-lão-trụ-vô thường. 

Thế nào là tâm không đoạn đều có? Như tâm 
không đoạn tiến lên tốt đẹp thì pháp do tu đoạn 
được dây khởi và trụ vào tâm không đoạn. Các căn 
do tu đoạn được nuôi lớn, tăng thêm đại chủng, 
pháp cân phải sinh-lão-trụ-vô thường. 

Hỏi: Nếu pháp và tâm do tu đoạn đều cùng dây 
khởi, thì pháp đó là vô sắc do tu đoạn chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm do tu đoạn đều cùng dây 
khởi, pháp đó hoặc vô sắc do tu đoạn, hoặc vô sắc 
do kiên đoạn, hoặc vô sắc không đoạn. 

Thế nào là vô sắc do tu đoạn? Các pháp tương 
ưng với tâm kia, tâm kia đều có vô sắc do tu đoạn. 

Thê nảo là vô sắc do kiên đoạn? Như tâm do tu 
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đoạn, hoặc sinh hoặc tiễn lên tốt đẹp. thì pháp do 
kiến đoạn sẽ được dây khởi. 

Thế nào là vô sắc không đoạn? Như tâm do tu 
đoạn, hoặc tiên lên tốt đẹp, thì pháp không đoạn 
được dây khởi. 

Hỏi: Các pháp vô sắc không đoạn dấy khởi, 
pháp ấy với tâm không đoạn đều có chăng? 

Đáp: Các pháp vô sắc không đoạn dấy khởi, 
pháp ây hoặc là tâm không đoạn đều có, hoặc tâm 
do tu đoạn đều có. 

Thế nào là tâm không đoạn đều có? Các pháp 
tương ưng với tâm kia, tâm kia đêu có vô sắc không 
đoạn. 

Thê nảo là tâm đo tu đoạn đều có? Như tâm do 
tu đoạn, nếu thoái chuyên, hoặc tiễn lên tốt đẹp, thì 
pháp không đoạn được dấy khởi. 

Hỏi: Nếu pháp và tâm không đoạn đều cùng 
dây khởi, thì pháp đó là vô sắc không đoạn chăng? 

Đáp: Các pháp và tâm không đoạn đều cùng 
dây khởi, pháp đó hoặc là vô sắc không đoạn, hoặc 
vô sắc do tu đoạn. 

Thế nào là vô sắc không đoạn? Các pháp tương 
ưng với tâm không đoạn, tâm ấy đều có vô sắc 
không đoạn. 

Thế nào là vô sắc do tu đoạn? Như tâm không 
đoạn, tiên lên tốt đẹp, thì pháp do tu đoạn được dây 
khởi, và trụ vào tâm không đoạn, các căn do tu 
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đoạn được nuôi lớn, tăng thêm đại chủng, pháp cân 
phải sinh- lão-trụ-vô thường. 

Hỏi: Tất cả tĩnh lự thứ nhất đều có năm Chỉ 
chăng? 

Đáp: Không nhiễm ô thì có năm, nhiễm ô thì 
không có năm. Những gì là không có? Không có 
ly sinh hỷ lạc. 

Hỏi: Tất cả tĩnh lự thứ hai đều có bốn Chỉ 
chăng? 

Đáp: Không nhiễm ô thì có bốn, nhiễm ô thì 
không có bốn. Những øì là không có? Không có 
nội đăng tịnh. 

Hỏi: Tất cả tĩnh lự thứ ba đều có năm Chỉ 
chăng? 

Đáp: Không nhiễm ô thì có năm, nhiễm ô thì 
không có năm. Những gì là không có? Không có 
Chánh niệm-Chánh trị. 

Hỏi: Tất cả tĩnh lự thứ tư đều có bỗn chi chăng? 

Đáp: Không nhiễm ô thì có bốn, nhiễm ô thì 
không có bốn. Những øì là không có? Không có xả 
niệm thanh tịnh. 

Hỏi: Vị tương ưng với tĩnh lự thứ nhất, nhập 
nên nói là vị hay xuất nên nói là vị? 

Đáp: Đối với Năng vị, nên nói là nhập; đối với 
Sở vị, nên nói là xuất. 

Hỏi: Cho đến vị tương ưng với Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ nhập nên nói là vị hay xuất nên nói là 
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vị? 

Đáp: Đôi với Năng vị, nên nói là nhập; đối vơi 
Sở vị, nên nói là xuất. 

Hỏi: Các vị tương ưng với tĩnh lự thứ nhất đều 
là hữu phú, vô ký chăng? 

Đáp: Các vị tương ưng với tĩnh lự thứ nhất đều 
là hữu phú, vô ký. 

Hỏi: Nêu tĩnh lự thứ nhất là hữu phú vô ký thì 
đều tương ưng với vị chăng? 

Đáp: Có tĩnh lự thứ nhất là hữu phú vô ký mà 
không tương ưng với vị, nghĩa là trừ ra ái còn lại 
phiên não khác hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Cho đến các vị tương ưng với Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ đều là hữu phú vô ký chăng? 

Đáp: Các vị tương ưng với Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ đều là hữu phú vô ký. 

Hỏi: Nếu Phi tưởng phi phi tưởng xứ là hữu 
phú vô ký thì đều tương ưng với vị chăng? 

Đáp: Có Phi tưởng phi phi tưởng xứ là hữu phú 
vô ký mà không tương ưng với vị, nghĩa là trừ ra 
ái, phiền não khác hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Có thể có không nhập tĩnh lự thứ nhất mà 
nhập tĩnh lự thứ hai chăng? 

Đáp: Nhập. 

Hỏi: Cho đến có thể có không nhập Vô sở hữu 
xứ mà nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ chăng? 

Đáp: Nhập. 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 15 2739 


Hỏi: Có thể có không nhập tĩnh lự thứ nhất mà 
sinh cõi Phạm thê chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Cho đến có thê có không nhập Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ mà sinh Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ chăng? 

Đáp: Sinh. 

Hỏi: Nêu đạt được tĩnh lự thứ nhất chứ không 
phải tĩnh lự thứ hai, thì hành giả kia mạng chung 
sinh đên xứ nào? 

Đáp: Hoặc cối Phạm thế, hoặc cõi Cực quang 
tịnh, hoặc cõi Biên tịnh, hoặc cõi Quảng quả, hoặc 
Không vô biên xứ, hoặc Thức vô viên xứ, hoặc Vô 
sở hữu xứ, hoặc Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc 
không có xứ sở. 

Hỏi: Cho đến nếu đạt được Vô sở hữu xứ-Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, thì hành giả kia mạng 
chung sinh đên xứ nào? 

Đáp: Hoặc Vô sở hữu xứ, hoặc Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, hoặc không có xứ sở. 

Hỏi: Tư duy về những gì để nhập định Từ? 

Đáp: Mang lại niềm vui cho hữu tình. 

Hỏi: Tư duy về những gì để nhập định Bi? 

Đáp: Trừ diệt khổ đau giúp hữu tình. 

Hỏi: Tư duy về những gì để nhập định Hỷ? 

Đáp: Vui mừng cho các hữu tình. 

Hỏi: Tư duy về những gì để nhập định Xả? 
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Đáp: Bình đắng đối với hữu tình. 

Hỏi: Từ đoạn kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Bi-Hỷ-Xả đoạn kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Tịnh tĩnh lự thứ nhất đoạn kiết hệ thuộc 
cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Cho đến tịnh Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
đoạn kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Sự giải thoát thứ nhất, thứ hai, thứ ba đoạn 
kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Không vô biên xứ giải thoát đoạn kiết hệ 
thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc là Không vô biên xứ, hoặc Thức vô 
biên xứ, hoặc Vô sở hữu xứ, hoặc Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, hoặc không có. 

Hỏi: Thức vô biên xứ giải thoát đoạn kiết hệ 
thuộc thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc Thức vô biên xứ, hoặc Vô sở hữu 
xứ, hoặc Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc không 
có. 

Hỏi: Vô sở hữu xứ giải thoát đoạn kiết hệ thuộc 
thuộc cõi nào? 
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Đáp: Hoặc Vô sở hữu xứ, hoặc Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, hoặc không có 

Hỏi: Phi tưởng phi phì tưởng xứ giải thoát, giải 
thoát diệt-thọ- tưởng đoạn kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Thăng xứ đầu tiên đoạn kiết hệ thuộc cõi 
nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Cho đến thăng xứ thứ tám đoạn kiết hệ 
thuộc cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Biển xứ đầu tiên đoạn kiết hệ thuộc cõi 
nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Cho đến biến xứ thứ mười đoạn kiết hệ 
thuộc cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Pháp trí đoạn kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc cõi Dục, hoặc cõi Sắc, hoặc cõi Vô 
sắc, hoặc không có. 

Hỏi: Loại trí đoạn kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc cõi Sắc, hoặc cõi Vô sắc, hoặc 
không có. 

Hỏi: Tha tâm trí đoạn kiết hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Thế tục trí đoạn kiết hệ thuộc cõi nào? 
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Đáp: Hoặc cõi Dục, hoặc cõi Sắc, hoặc cõi Vô 
sắc, hoặc không có. 

Như thể tục trí, trí khô-tập-diệt-đạo, Tam-ma- 
địa Không-Vô nguyện- Vô tướng cũng như vậy. 

Hỏi: DỊ thục Từ thọ sanh xứ nào? 

Đáp: Hoặc cối Phạm thế, hoặc cõi Cực quang 
tịnh, hoặc cõi Biên tịnh, hoặc cõi Quảng quả, hoặc 
VÔ XỨ SỞ. 

Như Từ, đối với Bi, Xả cũng như vậy. 

Hỏi: DỊ thục Hỷ thọ sanh xứ nào? 

Đáp: Hoặc cõi Phạm thế, hoặc cõi Cực quang 
tịnh, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục tịnh của sơ tĩnh lự thọ sanh xứ 
nào? 

Đáp: Hoặc cõi Phạm thế, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục tịnh của tĩnh lự thứ hai thọ sanh 
xứ nào? 

Đáp: Hoặc cõi Cực quang tịnh, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục tịnh của tĩnh lự thứ ba thọ sanh xứ 
nào? 

Đáp: Hoặc cõi Biến tịnh, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục tịnh của tĩnh lự thứ tư thọ sanh xứ 
nào? 

Đáp: Hoặc cõi Quảng quả, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục tịnh của Không vô biên xứ thọ 
sanh xứ nào? 
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Đáp: Hoặc là Không vô biên xứ, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục tịnh của Thức vô biên xứ thọ sanh 
xứ nào? 

Đáp: Hoặc là Thức vô biên xứ, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục tịnh của Vô sở hữu xứ thọ sanh xứ 
nào? 

Đáp: Hoặc Vô sở hữu xứ, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục tịnh của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ thọ sanh xứ nào? 

Đáp: Hoặc là Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc 
VÔ XỨ SỞ. 

Hỏi: Dị thục của giải thoát đầu tiên-thứ hai thọ 
sanh xứ nào? 

Đáp: Hoặc cõi Phạm thế, hoặc cõi Cực quang 
tịnh, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục của tịnh giải thoát thọ sanh xứ 
nào? 

Đáp: Hoặc cõi Quảng quả, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Không vô biên xứ giải thoát, cho đến dị 
thục của Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát thọ 
sanh xứ nào? 

Đáp: Hoặc địa mình, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục của diệt thọ tưởng giải thoát thọ 
sanh xứ nào? 

Đáp: Hoặc là Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc 
VÔ XỨ SỞ. 
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Hỏi: Dị thục của bốn thăng xứ đầu thọ sanh xứ 
nào? 

Đáp: Hoặc cõi Phạm thế, hoặc cõi Cực quang 
tịnh, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: Dị thục của bốn thăng xứ sau thọ sanh xứ 
nào? 

Đáp: Hoặc cõi Quảng quả, hoặc vô xứ sở. 

Như đối với bốn thắng xứ sau, tám biến xứ 
trước cũng như vậy. 

Hỏi: Dị thục của hai biến xứ sau thọ sanh xứ 
nào? 

Đáp: Hoặc phân vị của mình, hoặc vô xứ sở. 

Hỏi: DỊ thục của tha tâm trí thọ sanh xứ nào? 

Đáp: Hoặc cối Phạm thế, hoặc cõi Cực quang 
tịnh, hoặc cõi Biên tịnh, hoặc cõi Quảng quả, hoặc 
VÔ XỨ SỞ. 

Hỏi: Dị thục của thế tục trí thọ sanh xứ nào? 

Đáp: Hoặc cõi Dục, hoặc cõi Sắc, hoặc cõi Vô 
sắc, hoặc vô xứ sở. 


Phẩm 2: BÀN VỀ DUYÊN 
Tám định có vị-tịnh-võ lậu, 
Thành tựu-không thành tựu-đăc-xả, 
Thoái chuyển-tu-ban đâu nhập-duyên, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
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Có tám định, đó là bốn tĩnh lự và bốn vô 
sắc. 

Có ba định, đó là vị tương ưng-tịnh và 
võ lậu. 

Trong này bảy loại trước đều có đủ ba loại, loại 
thứ tám chỉ có hai, đó là trừ vô lậu. 

Hỏi: Có thể có thành tựu vị tương ưng tĩnh lự 
thứ nhất mà không phải tịnh-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là ái thuộc cõi Dục chưa hết. 

Hỏi: Có thể có thành tựu tịnh tĩnh lự thứ nhất 
mà không phải vô lậu-vỊ tương ưng chăng? 

Đáp: Có, đó là phàm phu sinh cõi Dục và cõi 
Phạm thể, ái thuộc cõi Phạm thế đã hết. 

Hỏi: Có thê thành tựu vô lậu tĩnh lự thứ nhất 
mà không phải tịnh- vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, đó là Thánh giả sinh trên cõi Phạm 
thế. 

Hỏi: Có thê có thành tựu vị tương ưng-tịnh tỉnh 
tự thứ nhất mà không phải vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là phàm phu sinh ở cõi Dục, á1 của 
cõi Dục đã hết mà ái cõi Phạm thê chưa hết, và sinh 
ở cõi Phạm thế, ái cõi Phạm thế chưa hết. 

Hỏi: Có thê có thành tựu vị tương ưng-vô lậu 
tĩnh lự thứ nhất mà không phải là tịnh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có thành tựu tịnh-vô lậu tĩnh lự thứ 
nhất mà không phải là vị tương ưng chăng? 
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Đáp: Có, đó là Thánh giả sinh nơi cõi Dục- 
Phạm thê, ái của cõi Phạm thế đã hết. 

Hỏi: Có thê có thành tựu vị tương ưng-tỊịnh-vô 
lậu tĩnh lự thứ nhất chăng? 

Đáp: Có, đó là Thánh giả sinh nơi cõi Dục, ái 
cõi Dục không còn, ái cõi Phạm thế chưa hết, và 
sinh nơi cõi Phạm thê, ái cõi Phạm thể chưa hết. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất không thành tựu 
vỊị tương ưng mà không phải là tịnh-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là Thánh giả sinh nơi cõi Dục- 
Phạm thế, ái cõi Phạm thế không còn. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất không thành tựu 
tịnh mà không phải là vị tương ưng-vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất không thành tựu 
vô lậu mà không phải là vị tương ưng-tịnh chăng? 

Đáp: Có, đó là phảm phu sinh nơi cõi Dục, ái 
cối Dục không còn, ái cõi Phạm thế chưa hết, và 
sinh nơi cõi phạm thế, ái cõi Phạm thế chưa hết. 

Hỏi: Có thê tĩnh lự thứ nhất không thành tựu vị 
tương ưng-tịnh mà không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là Thánh giả sinh trên cõi Phạm 
thế. 

Hỏi: Có thê có tĩnh lự thứ nhất không thành vị 
tương ưng-vô lậu mà không phải là tịnh chăng? 

Đáp: Có, đó là phàm phu sinh nơi cõi Dục- 
Phạm thế, ái cõi Phạm thế không còn. 
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Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất không thành tựu 
tịnh-vô lậu mà không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, đó là ái cõi Dục chưa hết. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất không thành tựu 
vỊ tương ưng-tịnh- vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là phàm phu sinh trên cõi Phạm 
thể. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất đạt được vị 
tương ưng chứ không phải là tịnh-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là từ lúc ái cõi Phạm thế không còn 
mà lui sụt, và lúc trên cõi Phạm thê mât ổi, sinh 
vào cõi Dục. 

Hỏi: Có thể tĩnh lự thứ nhất đạt được tịnh chứ 
không phải là vị tương ưng-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc phàm phu hết ái cõi Dục. 

Hỏi: Có thê có tĩnh lự thứ nhất đạt được vô lậu 
chứ không phải là vị tương ưng-tịnh chăng? 

Đáp: Có, đó là dựa vào tĩnh lự và trung gian 
tính lự, nhập chánh tánh ly sanh, và lúc đạt được 
quả A-la-hán. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất đạt được vị 
tương ưng-tịnh chứ không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc trên cõi Phạm thế mất đi, 
sanh vào cõi Phạm thế. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất đạt được vị 
tương ưng-vô lậu chứ không phải là tịnh chăng? 

Đáp: Không có. 
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Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất đạt được tịnh- 
vô lậu chứ không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc Thánh giả hết ái cõi Dục. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất đạt được vị 
tương ưng-tịnh-vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất xả vị tương ưng 
chứ không phải là tịnh-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc ái cõi Phạm thế không còn. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất xả tịnh chứ 
không phải là vị tương ưng-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là phàm phu từ lúc ái cõi Dục hết 
mà lui sụt, và lúc ở cõi Dục-Phạm thê mất đi, sinh 
trên cõi Phạm thế, cùng với lúc ở cõi Phạm thế mật 
đi sinh vào cõi Dục. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất xả tịnh-vô lậu 
mà không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc Thánh giả từ cõi Dục không 
còn ái mà ÌluI sụt. 

Hỏi: Có thê có xả những pháp còn lại chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có tĩnh lự thứ nhất lui sụt vị tương 
ưng chứ không phải là tịnh-vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất lui sụt tịnh chứ 
không phải là vị tương ưng-vô lậu chăng? 
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Đáp: Có, đó là lúc phàm phu từ cõi Dục không 
còn ái mà ÌuI sụt. 

Hỏi: Có thể có tĩnh lự thứ nhất lui sụt tịnh-vô 
lậu chứ không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc Thánh giả từ cõi Dục không 
còn ái mà ÌluI sụt. 

Hỏi: Có thể có lui sụt những pháp còn lại 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Như nói về tĩnh lự thứ nhất, cho đến vô sở hữu 
xứ, giải thích cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu tu tịnh tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây cũng 
tu vô lậu chăng? 

Nếu tu vô lậu tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây cũng 
tu tịnh chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu tịnh tĩnh lự thứ nhất mà không phải vô 
lậu, nghĩa là đã đạt được tịnh tĩnh lự thứ nhất hiện 
ở trước mắt; hoặc chưa đạt được tịnh tĩnh lự thứ 
nhất hiện ở trước mắt, mà không tu vô lậu; hoặc 
chưa đạt được chứ không phải là tĩnh lự thứ nhất, 
thế tục trí hiện ở trước mắt, mà tu tịnh tĩnh lự thứ 
nhất chứ không phải là vô lậu. 

2. Có tu vô lậu tĩnh lự thứ nhất mà không phải 
là tịnh, nghĩa là đã đạt được vô lậu tĩnh lự thứ tư 
hiện ở trước mắt; hoặc chưa đạt được vô lậu tĩnh 
lự thứ nhất hiện ở trước mắt, mà không tu tịnh; 
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hoặc chưa đạt được chứ không phải thế tục trí 
thuộc tĩnh lự thứ nhất, và chưa đạt được chứ không 
phải là vô lậu trí thuộc tĩnh lự thứ nhất trí đó hiện 
ở trước mắt, mà tu vô lậu tĩnh lự thứ tư chứ không 
phải! là tịnh. 

3. Có tu tịnh tĩnh lự thứ nhất cũng là vô lậu, 
nghĩa là chưa đạt được tịnh tĩnh lự thứ nhất hiện ở 
trước mắt, mà tu vô lậu; hoặc chưa đạt được vô lậu 
tĩnh lự thứ tư hiện ở trước mắt, mà tu tịnh; hoặc 
chưa đạt được chứ không phải là thế tục trí, vô lậu 
trí thuộc tĩnh lự thứ nhất trí đó hiện ở trước mắt mà 
tu tịnh tĩnh lự thứ nhất và vô lậu. 

4. Không tu tịnh tĩnh lự thứ nhất, cũng không 
phải là vô lậu, nghĩa là đã đạt được mà không phải 
là thê tục trí, vô lậu trí thuộc tĩnh lự thứ nhất hiện 
ở trước mắt, hoặc chưa đạt được mà không phải là 
thế tục trí- vô lậu trí hiện ở trước mắt mà không tu 
tịnh tĩnh lự thứ nhất và vô lậu; hoặc tất cả tâm ô 
nhiễm-tâm vô ký hiện ở trước mắt, hoặc trụ vào 
định vô tưởng, định diệt tận, sinh cõi trời Vô tưởng. 

Như nói về tĩnh lự thứ nhất, tĩnh lự thứ hai, thứ 
ba cũng đúng như 

vậy. 

Hỏi: Nếu tu tịnh tĩnh lự thứ tư, Lúc ấy cũng tu 
vô lậu chăng? Nếu 

tu tĩnh lự thứ tư vô lậu, Lúc ây cũng tu tịnh 
chăng? 
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Đáp: Nên làm thành bốn câu đề phân biệt: 

1. Có tu tịnh tĩnh lự thứ tư, không phải vô lậu, 
nghĩa là đã đạt được tịnh tĩnh lự thứ tư hiện ở trước 
mắt. Nếu chưa đạt được tĩnh lự thứ tư hiện ở trước 
mắt, mà không tu vô lậu. 

2. Có tu tĩnh lự thứ tư vô lậu, mà không phải 
tịnh, nghĩa là đã đạt được tính lự thứ tư vô lậu hiện 
ở trước mắt. Nếu chưa đạt được tĩnh lự thứ tư vô 
lậu hiện ở trước mắt, mà không tu tịnh, nếu chưa 
đạt được không phải thế tục trí của tĩnh lự thứ tư 
và chưa đạt được không phải vô lậu trí của tĩnh lự 
thứ tư, trí ây hiện ở trước mắt mà vô lậu tĩnh lự thứ 
tư chứ không phải là tịnh. 

3. Có tu tịnh tính lự thứ tư, cũng là vô lậu, nghĩa 
là chưa đạt được tịnh tính lự thứ tư hiện ở trước 
mắt, mà tu vô lậu; hoặc chưa đạt được tĩnh lự thứ 
tư vô lậu hiện ở trước mắt, mà tu tịnh, nễu chưa đạt 
được không phải vô lậu trí của tĩnh lự thứ tư hiện 
ở trước mặt mà tu tịnh tĩnh lự thứ tư và vô lậu. 

4. Không tu tịnh tĩnh lự thứ tư, cũng không phải 
là vô lậu, nghĩa là đã đạt được không phải thê tục 
trí, vô lậu trí của tĩnh lự thứ tư hiện ở trước mắt, 
hoặc chưa đạt được mà không phải thế tục trí, vô 
lậu trí thuộc tĩnh lự thứ tư, trí ây hiện ở trước mắt 
mà không tu tịnh tĩnh lự thứ tư và vô lậu; hoặc tất 
cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký hiện ở trước mắt, hoặc 
vào trụ định vô tưởng-định diệt tận, sinh cõi trời 
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Vô tưởng. 

Như nói về tĩnh lự thứ tư, cho đến nói về Vô sở 
hữu xứ giải thích cũng cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu đầu tiên nhập vô lậu tĩnh lự thứ nhất, 
thì bây giờ đã đạt được các tâm-tâm sở pháp vô lậu 
vị lai còn lại, thì tất cả tâm ấy nên nói là có tầm-có 
tứ chăng? 

Đáp: Các tâm ây hoặc có tâm-có tứ, hoặc không 
có tầm-chỉ có tứ, hoặc không có tầm-không có tứ. 

Hỏi: Nếu đầu tiên thứ hai nhập tĩnh lự vô lậu, 
bấy giờ đã đạt được các tâm-tâm sở pháp vô lậu vị 
lai còn lại, thì tất cả tâm ây nên nói là tương ưng 
với hỷ căn chăng? 

Đáp: Các tâm ấy hoặc tương ưng với lạc căn, 
hoặc tương ưng với hỷ căn, hoặc tương ưng với xả 
căn. 

Hỏi: Nêu đầu tiên tĩnh lự thứ ba nhập vô lậu, 
lúc â ấy đã đạt được các tâm-tâm sở pháp vô lậu vị 
lai còn lại, thì tất cả tâm ây nên nói là tương ưng 
với lạc căn chăng? 

Đáp: Các tâm ấy hoặc tương ưng với lạc căn, 
hoặc tương ưng với hỷ căn, hoặc tương ưng với xả 
căn. 

Hỏi: Nếu đầu tiên thứ tư nhập tĩnh lự vô lậu, 
bấy giờ đã đạt được các tâm-tâm sở pháp vô lậu vị 
lai còn lại, thì tât cả tâm ấy nên nói tương ưng với 
xả căn chăng? 
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Đáp: Các tâm ấy hoặc tương ưng với lạc căn, 
hoặc tương ưng với hỷ căn, hoặc tương ưng với xả 
căn. 

Hỏi: Nếu đâu tiên Không vô biên xứ nhập vô 
lậu, bây giờ đã đạt được các tâm-tâm sở pháp vô 
lậu vị lai còn lại, thì tất cả tâm ấy nên nói thuộc về 
Không vô biên xứ chăng? 

Đáp: Các tâm ấy hoặc thuộc về Không vô biên 
xứ, hoặc thuộc về Thức vô biên xứ, hoặc thuộc về 
Vô sở hữu xứ. 

Hỏi: Nêu đầu tiên Thức vô biên nhập xứ vô lậu, 
lúc â ấy đã đạt được các tâm-tâm sở pháp vô lậu vị 
lai còn lại, thì tất cả tâm ây nên nói thuộc về Thức 
vô biên xứ chăng? 

Đáp: Các tâm ấy hoặc thuộc về Không vô biên 
xứ, hoặc thuộc về Thức vô biên xứ, hoặc thuộc về 
Vô sở hữu xứ. 

Hỏi: Nếu đâu tiên Vô sở hữu xứ nhập vô lậu, 
bấy giờ đã đạt được các tâm-tâm sở pháp vô lậu vị 
lai còn lại, thì tất cả tâm ấy nên nói là thuộc về Vô 
sở hữu xứ chăng? 

Đáp: Các tâm ấy thuộc về Không vô biên xứ, 
hoặc thuộc về Thức vô biên xứ, hoặc thuộc về Vô 
sở hữu xứ. 

Hỏi: VỊ tương ưng tính lự thứ nhất, CÙng VỚI VỊ 
tương ưng tĩnh lự thứ nhất..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vị tương ưng của địa mình, là 


2754 A TỶ ĐÀM 2 


nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với 
tịnh của địa mình, là đăng vô gián sở duyên tăng 
thượng; cùng với vô lậu của địa mình, và tịnh-vô 
lậu của ba tĩnh lự trên, là sở duyên tăng thượng: 
cùng với pháp còn lại, là một tăng thượng. 

Hỏi: Tịnh tĩnh lự thứ nhất, cùng với tịnh tĩnh lự 
thứ nhất..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với tịnh của địa mình, là nhân đăng 
vô gián sở duyên tăng thượng; cùng với vô lậu-vỊ 
tương ưng của địa mình, và tịnh, vô lậu tĩnh lự thứ 
hai-thứ ba, là đắng vô gián sở duyên tăng thượng: 
cùng với tịnh-vô lậu tĩnh lự thứ tư, là sở duyên tăng 
thượng: cùng với pháp còn lại, là một tăng thượng. 

Hỏi: Vô lậu tĩnh lự thứ nhất, cùng với vô lậu 
tĩnh lự thứ nhất..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vô lậu của địa mình, và vô lậu 
tĩnh lự thứ hai-thứ ba, là nhân đẳng vô gián sở 
duyên tăng thượng, cùng với tịnh của địa mình, và 
tịnh tĩnh lự thứ hai-thứ ba, là đăng vô gián sở 
duyên tăng thượng: cùng với tịnh tĩnh lự thứ tư, và 
tịnh vô sắc, là sở duyên tăng thượng; cùng với vô 
lậu tĩnh lự thứ tư, và vô lậu vô sắc, là nhân sở 
duyên tăng thượng; cùng với pháp còn lại, là một 
tăng thượng. 

Hỏi: VỊ tương ưng tĩnh lự thứ hai, cùng với vị 
tương ưng tĩnh lự thứ hai là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vị tương ưng của địa mình, là 
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nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng; cùng VỚI 
tịnh tĩnh lự thứ nhất-thứ hai, là đăng vô gián SỞ 
duyên tăng thượng: cùng với tất cả tĩnh lự vô lậu, 
và tịnh tĩnh lự thứ ba-thứ tư, là sở duyên tăng 
thượng: cùng với pháp còn lại, là một tăng thượng. 

Hỏi: Tịnh tĩnh lự thứ hai, cùng với tịnh tĩnh lự 
thứ haI..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với tịnh của mình, là nhân đăng vô 
gián sở duyên tăng thượng; cùng với tất cả tĩnh lự 
vô lậu, và tịnh tĩnh lự thứ nhât-thứ ba-thứ tư; cùng 
VỚI VỊ tương ưng của địa mình, là đăng VÔ gián sở 
duyên tăng thượng; cùng với pháp còn lại, là một 
tăng thượng. 

Hỏi: Vô lậu tĩnh lự thứ hai, cùng với vô lậu tĩnh 
lự thứ hai, là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với tât cả tĩnh lự vô lậu, là nhân 
đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với tất cả 
tĩnh lự tịnh, là đăng vô gián sở duyên tăng thượng; 
cùng với tịnh vô sắc, là sở duyên tăng thượng; cùng 
với vô lậu vô săc, là nhân và sở duyên tăng thượng; 
cùng với pháp khác là một tăng thượng. 

Hỏi: VỊ tương ưng tính lự thứ ba, cùng với vị 
tương ưng tĩnh lự thứ ba... là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vị tương ưng của địa minh, là 
nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với 
tịnh tĩnh lự thứ hai-thứ ba, là đăng vô gián sở 
duyên tăng thượng: cùng với tất cả tĩnh lự vô lậu, 
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và tịnh tĩnh lự thứ nhât-thứ tư là sở duyên tăng 
thượng: cùng với pháp khác, là một tăng thượng. 

Hỏi: Tịnh tĩnh lự thứ ba, cùng với tịnh tĩnh lự 
thứ ba..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với tịnh của địa mình, là nhân đăng 
vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với tât cả tĩnh 
lự vô lậu, và tịnh tĩnh lự thứ nhất-thứ hai-thứ tư, 
cho đến vị tương ưng của địa mình, là đăng vô gián 
sở duyên tăng thượng; cùng với tịnh-vô lậu của 
không vô biên xứ, là tăng vô gián sở duyên tăng 
thượng; cùng với pháp khác, là một tăng thượng. 

Hỏi: Vô lậu tĩnh lự thứ ba, cùng với vô lậu tĩnh 
lự thứ ba..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vô lậu của bốn tĩnh lựụ-Không 
vô biên xứ, là nhân đắng vô gián sở duyên tăng 
thượng; cùng với tịnh của bỗn tĩnh lự-Không vô 
biên xứ, là đẳng vô gián sở duyên tăng thượng: 
cùng với tịnh của ba vô sắc trên, là sở duyên tăng 
thượng: cùng với vô lậu của hai vô sắc trên, là nhân 
sở duyên tăng thượng; cùng với pháp khác, là một 
tăng thượng. 

Hỏi: VỊ tương ưng tĩnh lự thứ tư, cùng với vị 
tương ưng tĩnh lự thứ tư..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vị tương ưng của địa mình là 
nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với 
tịnh tĩnh lự thứ ba-thứ tư, là đắng vô gián sở duyên 
tăng thượng; cùng với vô lậu của bôn tĩnh lự, và 
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tịnh tĩnh lự thứ nhất-thứ hai, là sở duyên tăng 
thượng: cùng với pháp khác, là một tăng thượng. 

Hỏi: Tịnh tĩnh lự thứ tư, cùng với tịnh tĩnh lự 
thứ tư... là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với tịnh của địa mình, là nhân đăng 
vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với vô lậu của 
ba tính lự trên, và tịnh tĩnh lự thứ ha1- thứ ba, cho 
đến vị tương ưng của địa mình, là đăng VÔ gián sở 
duyên tăng thượng; cùng với tịnh-vô lậu của hai vô 
sắc trước, là đắng vô gián tăng thượng; củng với 
tịnh-vô lậu tĩnh lự thứ nhất, là sở duyên tăng 
thượng; cùng với pháp khác, là một tăng thượng. 

Hỏi: Vô lậu tĩnh lự thứ tư, cùng với vô lậu tĩnh 
lự thứ tư..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vô lậu của ba tính lự trên-hai vô 
sắc sau, là nhân đăng vô gián sở duyên tăng 
thượng; cùng với tịnh của ba tĩnh lự trên-hai vô sắc 
trước, là đắng vô gián sở duyên tăng thượng; cùng 
với tịnh tĩnh lự thứ nhất-thứ hai vô sắc sau, là sở 
duyên tăng thượng; cùng với vô lậu tĩnh lự thứ 
nhât- Vô sở hữu xứ, là nhân và sở duyên tăng 
thượng; cùng với pháp khác là một tăng thượng. 

Hỏi: VỊ tương ưng không vô biên xứ, cùng với 
vị tương ưng không vô biên xứ..., là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Củng với vị tương ưng của địa mình, là 
nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với 
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tịnh của địa mình, và tịnh tĩnh lự thứ tư, là đăng vô 
gián sở duyên tăng thượng; cùng với tất cả tĩnh lự 
vô lậu, và tịnh của ba tĩnh lự dưới, là sở duyên tăng 
thượng, cùng với pháp khác, là một tăng thượng. 

Hỏi: Tịnh của Không vô biên xứ, cùng với tịnh 
của Không vô biên xứ..., là bao duyên duyên? 

Đáp: Cùng với tịnh của địa mình, là nhân đăng 
vô gián sở duyên tăng thượng cùng với vô lậu của 
địa mình, và tịnh-vô lậu tĩnh lự thứ ba-thứ tư, cho 
đến vị tương ưng của địa mình, là đăng VÔ gián SỞ 
duyên tăng thượng; cùng với tịnh-vô lậu của Thức 
vô biên xứ-Vô sở hữu xứ, là đắng vô gián tăng 
thượng, cùng với tịnh-vô lậu tĩnh lự thứ nhất-thứ 
hai, là sở duyên tăng thượng; cùng với pháp khác, 
là một tăng thượng. 

Hỏi: Vô lậu của Không vô biên xứ, cùng với vô 
lậu của Không vô biên xứ..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vô lậu của ba vô săc-hai tĩnh lự 
sau, là nhân đắng vô gián sở duyên tăng thượng: 
cùng với tịnh của ba vô sắc dưới-hai tĩnh lự sau là 
đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với tịnh 
tĩnh lự thứ nhât-thứ hai, và tịnh của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, là sở duyên tăng thượng; cùng với 
vô lậu tĩnh lự thứ nhất-thứ hai, là nhân và sở duyên 
tăng thượng; cùng với pháp khác, là một tăng 
thượng. 

Hỏi: VỊ tương ưng Thức vô biên xứ, cùng với 
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vị tương ưng Thức vô biên xứ..., là bao duyên 
duyên? 

Đáp: Củng với vị tương ưng của địa mình, là 
nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với 
tịnh của hai vô sắc dưới, là đăng vô gián sở duyên 
tăng thượng: cùng với tịnh-vô lậu của bốn tĩnh lự, 
và vô lậu của hai vô sắc dưới, là sở duyên tăng 
thượng; cùng với pháp khác là một tăng thượng. 

Hỏi: Tịnh của Thức vô biên xứ, cùng với tịnh 
của Thức vô biên xứ..., là bao duyên duyên. 

Đáp: Cùng với tịnh của địa mình, là nhân đăng 
vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với vô lậu của 
địa mình, và tịnh-vô lậu của tĩnh lự thứ tư-Không 
vô biên xứ, cho đến vị tương ưng của địa mình, là 
đăng vô gián sở duyên tăng thượng, cùng với tịnh- 
vô lậu của Vô sở hữu xứ, và tịnh của Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, là đẳng vô gián tăng thượng, cùng 
với tịnh-vô lậu của ba tĩnh lự dưới, là sở duyên tăng 
thượng; cùng với pháp khác là một tăng thượng. 

Hỏi: Vô lậu của Thức vô biên xứ, cùng với vô 
lậu của Thức vô biên xứ..., là bao nhiêu duyên. 

Đáp: Cùng với vô lậu tính lự thứ tư-ba vô sắc, 
là nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng; cùng 
với tịnh tĩnh lự thứ ba-bốn sắc, là đăng VÔ gián SỞ 
duyên tăng thượng; cùng với tịnh của ba tĩnh lự 
dưới, là sở duyên tăng thượng; cùng với vô lậu của 
ba tính lự dưới, là nhân và sở duyên tăng thượng; 
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cùng với pháp khác, là một tăng thượng. 

Hỏi: VỊ tương ưng của Vô sở hữu xứ, cùng với 
vị tương ưng của Vô sở hữu xứ..., là bao nhiêu 
duyên? 

Đáp: Cùng với vị tương ưng của địa mình, là 
nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với 
tịnh của địa mình và tịnh của Thức vô biên xứ, là 
đăng vô gián. sở duyên tăng thượng; cùng VỚI VÔ 
lậu của tât cả địa khác và tịnh của bốn tĩnh lự- 
không vô biên xứ, là sở duyên tăng thượng; cùng 
với pháp khác là một tăng thượng. 

Hỏi: Tịnh của Vô sở hữu xứ, cùng với tịnh của 
Vô sở hữu xứ..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với tịnh của địa mình, là nhân đẳng 
vô gián, SỞ duyên tăng thượng; cùng với vô lậu của 
ba vô sắc, và tịnh của hai vô sắc dưới, cho đến vị 
tương ưng của địa mình, là đẳng vô gián sở duyên 
tăng thượng; cùng với tịnh của phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, là đăng vô gián tăng thượng; cùng với 
tịnh-vô lậu của bốn tĩnh lự, là sở duyên tăng 
thượng; cùng với pháp khác là một tăng thượng. 

Hỏi: Vô lậu của Vô sở hữu xứ, cùng với vô lậu 
của Vô sở hữu xứ..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vô lậu của ba vô sắc, là nhân 
đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với tịnh 
của bốn vô sắc, là đắng vô gián sở duyên tăng 
thượng; cùng với tịnh của bốn tĩnh lự, là sở duyên 
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tăng thượng: cùng với vô lậu của bốn tĩnh lự, là 
nhân và sở duyên tăng thượng; cùng với pháp khác, 
là một tăng thượng. 

Hỏi: VỊ tương ưng của Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, cùng với vị tương ưng của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ..., là bao nhiêu duyên? 

Đáp: Cùng với vị tương ưng của địa mình, là 
nhân đăng vô gián sở duyên tăng thượng: cùng với 
tịnh của hai vô sắc trên, là đăng vô gián sở duyên 
tăng thượng; cùng với vô lậu của tất cả địa khác, 
và tịnh của sáu địa dưới, là sở duyên tăng thượng; 
cùng với pháp khác, là một tăng thượng. 

Hỏi: Tịnh của Phi tương phi phi tương xứ, cùng 
với tịnh của Phi tưởng phi phi tưởng xứ..., là bao 
nhiều duyên? 

Đáp: Cùng với tịnh của địa mình, là nhân đăng 
vô gián sở duyên tăng thượng; cùng với tịnh vô lậu 
của Thức vô biên xứ-Vô sở hữu xứ, và vị tương 
ưng của địa mình, là đăng vô gián sở duyên tăng 
thượng: cùng với tịnh-vô lậu của năm địa dưới, là 
sở duyên tăng thượng; cùng với pháp khác, là một 
sở duyên. 
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QUYÊN 18 
Chương 7: ĐỊNH UẦN 
Phẩm 3: BÀN VÉ SỰ THÂU NHIẾP 
Thâu nhiếp thích hợp được tương ưng 
Thành tựu-không đạt đưọc-lài-bỏ, 
Diệt trừ nhanh-chậm dựa theo định, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Mười tưởng là Tưởng về vô thường, tưởng về 
vô thường khô, tưởng vê khô. Vô ngã, tưởng về 
chết, tưởng về bất tịnh, tưởng về chán ăn, tưởng về 
tật cả gian là không đáng vui, tưởng về đoạn, tưởng 
về lìa, tưởng về diệt. 

Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc, tám giải 
thoát, tám thắng xứ, mười biên xứ, tám trí, ba Tam- 
ma-địa. 

Hỏi: Tưởng về vô thường... thâu nhiếp bao 
nhiêu tĩnh lự...? 

Đáp: Tưởng về vô thường thâu nhiếp bốn tĩnh 
lự, bốn vô săc, bôn giải thoát. 

Như tưởng về vô thường: tưởng về vô thường 
khô, tưởng về khổ vô ngã, tưởng về chết, tưởng vê 
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đoạn, tưởng về lìa, tưởng về diệt cũng như vậy. 

Tưởng về bất tịnh thâu nhiếp giải thoát thứ 
nhất-thứ hai và tĩnh lự thứ ba-thứ tư. Như tưởng về 
bắt tịnh, tưởng về chán ăn cũng như vậy. 

Tưởng về không thê vui của tất cả thế gian thâu 
nhiếp tĩnh lự thứ ba- thứ tư. 

Hỏi: Tĩnh lự thứ nhất... thâu nhiếp bao nhiêu 
nh lự...? 

Đáp: Tĩnh lự thứ nhất thâu nhiệp tĩnh lự thứ 
nhất, bốn vô lượng, giải thoát thứ nhât-thứ hai, bốn 
thăng xứ trước, tám trí, ba Tam-ma-địa. 

Tĩnh lự thứ hai thâu nhiếp tĩnh lự thứ hai, bốn 
vô lượng, giải thoát 

thứ nhất, thứ hai, bốn thăng xứ trước, tám trí, 
ba Tam-ma-địa. 

Tĩnh lự thứ ba thâu nhiếp tĩnh lự thứ ba, ba vô 
lượng, tám trí, ba Tam-ma-đỊa. 

Tĩnh lự thứ tư thâu nhiếp. tính lự thứ tư, ba vô 
lượng, tịnh giải thoát, bốn thắng xứ sau, tám biến 
xứ trước, tám trí, ba Tam-ma-địa. 

Hỏi: Từ Vô lượng... thâu nhiếp bao nhiêu vô 
lượng... ? 

Đáp: Từ Vô lượng thâu nhiếp Tù-thế tục trí Từ, 
cho đến Xả thâu nhiêp Xả-thế tục trí. 

Hỏi: Không vô biên xứ... thâu nhiếp bao nhiêu 
vô sắc...? 

Đáp: Không vô biên xứ thâu nhiệp Không vô 
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biên xứ và giải thoát của mình-biên xứ của mình, 
ba Tam-ma-địa. 

Thức vô biên xứ thâu nhiếp Thức vô biên xứ và 
giải thoát của mình-viễng xứ của mình, sáu trí, ba 
Tam-ma-địa. 

Vô sở hữu xứ thâu nhiếp Vô sở hữu xứ và giải 
thoát kia, sáu trí, ba Tam-ma-đỊa. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ thâu nhiếp Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ và giải thoát của mình, diệt 
thọ tưởng giải thoát, thê tục trí giải thoát. 

Hỏi: Giải thoát thứ nhất... thâu nhiếp bao nhiêu 
giải thoát... 

Đáp: Giải thoát thứ nhất, thứ hai, thứ ba thâu 
nhiếp thê tục trí của giải thoát thứ nhất, thứ hai, thứ 
ba. 

Không vô biên xứ giải thoát thâu nhiếp Không 
vô biên xứ giải thoát và biến xứ của mình, sáu trí, 
ba Tam-ma-địa. 

Thức vô biên xứ giải thoát thâu nhiếp Thức vô 
biên xứ giải thoát và biên xứ của mình, sáu trí, ba 
Tam-ma-địa. 

Vô sở hữu xứ giải thoát thâu nhiếp Vô sở hữu 
xứ giải thoát, sáu trí, ba Tam-ma-địa. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát thâu 
nhiếp Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát và thê 
tục trĩ. 

Diệt thọ tưởng giải thoát thâu nhiếp giải thoát 
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điệt thọ tưởng. 

Hỏi: Thăng xứ thứ nhất thâu nhiếp bao nhiêu 
“_- xứ...? 

Đáp: Thăng xứ thứ nhất thâu nhiếp thê tục trí 
của thăng xứ thứ nhất, cho đến thắng xứ thứ tám 
thâu nhiếp thê tục trí của thắng xứ thứ tám. 

Hỏi: Biến xứ thứ nhất thâu nhiếp bao nhiêu 
biến xứ... 

Đáp: Biến xứ thứ nhất thâu nhiếp thế tục trí của 
biến xứ thứ nhật, cho đến biến xứ thứ mười thâu 
nhiếp thế tục trí của biến xứ thứ mười. 

Hỏi: Pháp trí... thâu nhiếp bao nhiêu trí... 

Đáp: Pháp trí thâu nhiếp pháp trí và phân ít của 
năm trí. Loại trí thâu nhiếp loại trí, phân ít của năm 
trí. Tha tâm trí thâu nhiếp tha tâm trí, phân Ít của 
bốn trí. Thế tục trí thâu nhiếp thế tục trí và phân ít 
của một trí. Khô trí thâu nhiếp khô trí, phân ít của 
hai trí. Tập trí thâu nhiếp tập trí và . phần Ít của hai 
trí. Diệt trí thâu nhiếp diệt trí, phân Ít của ba trí. 
Đạo trí thâu nhiếp đạo trí và phân ít của ba trí. 

Hỏi: Tam-ma-địa không... thâu nhiếp bao nhiêu 
Tam-ma-địa? 

Đáp: Không thâu nhiếp Không, Vô nguyện 
thâu nhiếp Vô nguyện, Vô tướng thâu nhiệp Vô 
tướng. Như thâu nhiếp có thê đạt được cũng như 
vậy. 

Hỏi: Tưởng về vô thường... tương ưng với bao 
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nhiêu tĩnh lự...? 

Đáp: Tưởng về vô thường tương ưng với bốn 
tĩnh lự, bốn vô sắc, bỗn giải thoát, bốn trí, một 
Tam-ma-đla. 

Như tưởng về vô thường, tưởng về vô thường 
khổ, tưởng về khô VÔ ngã, tưởng về chết, tưởng vê 
đoạn, tưởng: về lìa, tưởng về diệt cũng như vậy. 

Tưởng về bất tịnh tương ưng với hai tĩnh lự sau, 
thế tục trí của hai giải thoát đâu. Như tưởng về bất 
tịnh, tưởng về chán ăn cũng như vậy. 

Tưởng về tất cả thế gian không đáng vui tương 
ưng với thế tục trí của hai tĩnh lự sau. 

Hỏi: Tĩnh lự thứ nhất... tương ưng với bao 
nhiêu tĩnh lự...? 

Đáp: Tĩnh lự thứ nhất tương ưng với tĩnh lự thứ 
nhất, bốn vô lượng, hai giải thoát đầu, bốn thăng 
xứ trước, tám trí, ba Tam-ma-địa. 

Tĩnh lự thứ hai tương ưng với tĩnh lự thứ hai, 
bốn vô lượng, giải thoát thứ nhất-thứ hai, bốn 
thăng xứ trước, tám trí, ba Tam-ma-địa. 

Tĩnh lự thứ ba tương ưng với tĩnh lự thứ ba, ba 
vô lượng, tám trí, ba Tam-ma-địa. 

Tĩnh lự thứ tư tương ưng với tĩnh lự thứ tư, ba 
vô lượng, tịnh giải thoát, bốn thăng XỨ Sau, tắm 
biến xứ trước, tám trí, ba Tam-ma-địa. 

Hỏi: Từ vô lượng... tương ưng với bao nhiêu vô 
lượng... ? 
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Đáp: Từ tương ưng với từ và thê tục trí , cho 
đến Xả tương ưng với xả và thế tục trí. 

Hỏi: Không vô biên xứ... tương ưng với bao 
nhiêu vô sắc... 

Đáp: Không vô biên xứ tương ưng với Không 
vô biên xứ và giải thoát của mình-biễn xứ của 
mình, sáu trí, ba Tam-ma-địa. 

Thức vô biên xứ tương ưng với Thức vô biên 
xứ và giải thoát của mình-biễn xứ của mình, sáu 
trí, ba Tam-ma-địa. 

Vô sở hữu xứ tương ưng với Vô sở hữu xứ và 
giải thoát của mình, sáu trí, ba Tam-ma-đỊa. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ tương ưng với Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ và giải thoát của mình cùng 
thế tục trí. 

Hỏi: Giải thoát... thứ nhất tương ưng với bao 
nhiêu giải thoát...? 

Đáp: Giải thoát thứ nhất, thứ hai, thứ ba tương 
ưng với thế tục trí của giải thoát thứ nhất, thứ hai, 
thứ ba. 

Không vô biên xứ giải thoát tương ưng với 
không vô biên xứ giải thoát và biến xứ kia, sáu trí, 
ba Tam-ma-địa. 

Thức vô biên xứ giải thoát tương ưng với thức 
vô biên xứ giải thoát và biến xứ của mình, sáu trí, 
ba Tam-ma-địa. 

Vô sở hữu xứ giải thoát tương ưng với Vô sở 
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hữu xứ giải thoát, sáu trí, ba Tam-ma-đỊa. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát tương ưng 
với Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát và thê tục 
trí. 

Diệt thọ tưởng giải thoát không có pháp tương 
ưng. 

Hỏi: Thắng xứ thứ nhất tương ưng với bao 
nhiêu thắng xứ? 

Đáp: Thắng xứ thứ nhất tương ưng với thế tục 
trí của thắng xứ thứ nhất, cho đến thắng xứ thứ tắm 
tương ưng với thể tục trí của thắng xứ thứ tám. 

Hỏi: Biên xứ thứ nhất tương ưng với bao nhiêu 
biến xứ? 

Đáp: Biến xứ thứ nhất tương ưng với thể tục trí 
của biến xứ thứ nhất, cho đến biến xứ thứ mười 
tương ưng với thế tục trí của biến xứ thứ mười. 

Hỏi: Pháp trí... tương ưng với bao nhiêu Tam- 
ma-địa? 

Đáp: Pháp trí tương ưng với phân ít của ba 
Tam-ma-địa. Như pháp trí, loại trí cũng như vậy. 

Tha tâm trí tương ưng với phân ít của một Tam- 
ma-địa. Như tha tâm trí, tập trí, diệt trí, đạo trí cũng 
như vậy. Khô trí tương ưng với phân ít của hai 
Tam-ma-địa. 

Hỏi: Nếu thành tựu tĩnh lự thứ nhất..., lúc ấy 
đối với bốn tĩnh lự có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? 
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Đáp: Nếu thành tựu tĩnh lự thứ nhất, thì lúc ây 
đối với bốn tĩnh lự, hoặc một-hai-ba-bôn. Một 
nghĩa là ái của cõi Phạm thế chưa hết. Hai, nghĩa 
là ái của cõi Phạm thê đã hết, ái cõi trên chưa hết. 
Ba nghĩa là ái của cõi Cực quang tịnh đã hết, á1 CÕI 
trên chưa hết. Bốn, nghĩa là ái của cõi Biến tịnh đã 
hết. 

Đối với bỗn vô lượng, hoặc không có, hoặc ba, 
hoặc bốn. Không có nghĩa là sinh cõi Vô sắc. Ba 
nghĩa là sinh cõi Biễn tịnh, cõi Quảng quả. Bốn 
nghĩa là sinh cõi Phạm thế, cõi Cực quang tịnh nơi 
cõi Dục. 

Đôi với bôn vô sắc hoặc không có, hoặc một- 
hai-ba-bồn. Không có nghĩa là ái sắc chưa hết. Một 
nghĩa là ái sắc đã hết, ái cõi trên chưa hết. Hai 
nghĩa là ái Không vô biên xứ đã hết, ái cõi trên 
chưa hết. Ba nghĩa là ái Thức vô biên xứ đã hết, ái 
cõi trên chưa hết. Bốn nghĩa là ái của Vô sở hữu 
xứ đã hết. 

Đối với tám giải thoát, hoặc không có, hoặc 
một-hai-ba-bôn-năm- sáu-bảy. 

Không có nghĩa là sinh cõi Biến tịnh, ái của cõi 
Biến tịnh chưa hết. 

Một nghĩa là sinh cõi Biến tịnh, ái của cõi Biến 
tịnh đã hết, ái cõi trên chưa hết; hoặc sinh cõi 
Quảng quả, á1 cõi ây chưa hết; hoặc sinh Không vô 
biên xứ, ái cõi kia chưa hết. 
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Hai nghĩa là sinh cõi Phạm thế, cõi Cực quang 
tịnh và cõi Dục, ái của cõi Biến tịnh chưa hết; hoặc 
sinh cõi Biên tịnh-cõi Quảng quả ái cối Quảng quả 
đã hết, ái cõi trên chưa hết, hoặc sinh Không vô 
biên chăng, ái cõi ấy đã hết, ái cõi trên chưa hết; 
hoặc sinh Thức vô biên xứ ái cõi ây chưa hết. 

Ba nghĩa là sinh cõi Phạm thế, cõi Cực quang 
tịnh và cõi Dục, ái cõi Biển tịnh đã hết, ái cõi trên 
chưa hết; hoặc sinh cõi Biến tịnh, cõi Quảng quả, 
thì ái của Không vô biên xứ hết, ái cõi trên chưa 
hết. Hoặc sinh Thức vô biên xứ, ái của Thức vô 
biên xứ đã hết, ái cõi trên chưa hết. Hoặc sinh Vô 
sở hữu xứ, ái xứ ấy chưa hết. 

Bốn nghĩa là sinh cõi Phạm thế, cõi Cực quang 
tịnh và cối Dục áI của cõi Quảng quả đã hết, ái cõi 
trên chưa hết. Hoặc sinh cõi Biên tịnh, cõi Quảng 
quả, thì ái của Thức vô biên xứ đã hết, ái cõi trên 
chưa hết. Hoặc sinh Không-Thức vô biên xứ, Vô 
sở hữu xứ, ái của Vô sở hữu xứ đã hết. Hoặc sinh 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không đạt được định 
điệt tận. 

Năm nghĩa là sinh cõi Phạm thế, cõi Cực quang 
tịnh và cõi Dục, ái của Không vô biên xứ đã hết, ái 
cõi trên chưa hết. Hoặc sinh cõi Biến tịnh, cõi 
Quảng quả thì ái của Vô sở hữu xứ hết, không đạt 
được định diệt tận. Hoặc sinh ở Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ đạt được định diệt tận. Sáu nghĩa là sinh 
cõi Phạm thê, cõi Cực quang tịnh và cõi Dục, 
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ái của Thức vô biên xứ đã hết, ái cõi trên chưa 
hết. Hoặc sinh cõi Biến tịnh, cõi Quảng quả đạt 
được định diệt tận. Tám nghĩa là sinh cõi Dục- cõi 
Phạm thế-cõi cực quang tịnh, đạt được định diệt 
tận. 

Bảy nghĩa là sinh cối Phạm thế, cõi Cực quang 
tịnh của cõi Dục thì ái của Vô sở hữu xứ đã hết, 
không được định diệt tận. 

Đối với tám thăng xứ hoặc không có, hoặc bốn, 
hoặc tám. Không có nghĩa là sinh cõi Biến tịnh, tức 
ái cõi ây chưa hết, hoặc sinh cõi vô Sắc. Bốn nghĩa 
là sinh cõi Phạm thê, cối Cực quang tịnh và cõi 
Dục, áI của cối Biến tịnh chưa hết. Hoặc sinh ở 
Biến tịnh tức ái của cõi ây đã hết; hoặc sinh cõi 
Quảng quả. Tám nghĩa là sinh cõi Phạm thế, cõi 
Cực quang tịnh và cõi Dục, á1 của cõi Biến tịnh đã 
hết. 

Đối với mười biến xứ, hoặc không có, hoặc 
một-hai-tám-chín- mười. Không có nghĩa là sinh 
cõi Phạm thê, cõi Cực quang tịnh, cõi Biến tịnh và 
cõi Dục, ái nơi cõi Biên tịnh chưa hết; hoặc sinh ở 
Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Một 
nghĩa là sinh Không vô biên xứ, ái cõi đó chưa hết, 
hoặc sinh Thức vô biên xứ. Hai nghĩa là sinh 
Không vô biên xứ, ái cõi đó đã hết. Tám, nghĩa là 
sinh cõi Dục cõi Phạm thê, cõi Cực quang tịnh, cõi 
Biến tịnh, ái cõi Biến tịnh đã hết, ái cõi trên chưa 
hết, hoặc sinh cõi Quảng quả, tức ái cõi đó chưa 
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hết. Chín, nghĩa là sinh cõi Dục-Sắc, thì ái của cõi 
Dục-Sắc đã hết, ái cõi trên chưa hết. Mười, nghĩa 
là sinh cõi Dục-Sắc, thì ái của Không vô biên xứ 
đã hết. 

Đối với tám trí, hoặc hai-bốn-năm-sáu-bảy, 
tám. Hai nghĩa là phàm phu Ở phân vị khô pháp 
nhẫn. Bốn, nghĩa là phân vị khô pháp trí- khố loại 
nhân. Năm, nghĩa là phân vị khô loại trí-tập pháp 
nhãn. Sáu, nghĩa là phân vị tập. pháp trí cho đến 
diệt pháp nhân. Bảy nghĩa là phân vị diệt pháp trí 
cho đến đạo pháp nhãn. Tám, nghĩa là đạo pháp trí. 

Những phân vị trên đây, đôi với ba Tam-ma- 
địa, hoặc không có, hoặc hai, hoặc ba. Không có 
nghĩa là các phàm phu. Hai nghĩa là các Thánh giả 
chưa sinh ra diệt pháp nhãn. Ba nghĩa là diệt pháp 
nhẫn đã sinh. Như thành tựu tĩnh lự thứ nhất, cho 
đến thành tựu tĩnh lự thứ tư, tùy theo sự thích ứng 
cũng như vậy. 

Bảy bồ đặc già la, đó là tùy tín hành, tùy pháp 
hành, tín thăng giải, kiến chí, thân chứng, tuệ giải 
thoát và câu giải thoát. 

Hỏi: Tùy tín hành..., đỗi với vị tương ưng... 
bốn tĩnh lự-bỗn vô sắc, có bao nhiêu thành tựu, bao 
nhiêu không thành tựu? 

Đáp: Tùy tín hành, đối với vị tương ưng của 
bốn tĩnh lự, hoặc không có, hoặc một-hai-ba-bồn. 
Không có, nghĩa là ái sắc đã hết. Một, nghĩa là ái 
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nơi cõi Biễn tịnh đã hết, ái cõi trên chưa hết, cho 
đến bốn, nghĩa là ái cõi Phạm thê chưa hết. 

Đôi với tịnh của bốn tĩnh lự, hoặc không có, 
hoặc một-hai-ba-bốn. Không có nghĩa là ái dục 
chưa hết. Một nghĩa là ái dục đã hết, ảI CÕI trên 
chưa hết, cho đến bốn nghĩa là ái cõi Biến tịnh đã 
hết. 

Đối với vô lậu của bốn tĩnh lự hoặc không có, 
hoặc một-hai-ba- bỗn. Không có nghĩa là dựa vào 
vị chí định, nhập chánh tánh ly sinh. Một, nghĩa là 
dựa vào tĩnh lự thứ nhất hoặc trung gian tĩnh lự, 
nhập chánh tánh ly sinh, cho đến bốn nghĩa là dựa 
vào tĩnh lự thứ tư, nhập chánh tánh ly sinh. 

Đôi với vị tương ưng của bốn vô sắc, hoặc một- 
hai-ba-bốn. Một, nghĩa là ái Võ sở hữu xứ đã hết, 
ái cõi trên chưa hết, cho đến bốn, nghĩa là ái của 
Không vô biên xứ chưa hết. 

Đôi với tịnh của bốn vô sắc, hoặc không có, 
hoặc một-hai-ba-bốn. Không có, nghĩa là ái sắc 
chưa hết. Một, nghĩa là ải sắc đã hết, ái cõi trên 
chưa hết, cho đến bốn nghĩa là ái Vô sở hữu xứ đã 
hết. 

Đối với vô lậu của ba vô sắc đêu không thành 
tựu. Như tùy tín hành, tùy pháp hành cũng như vậy. 

Tín thăng giải, đôi với vị tương ưng của bốn 
tĩnh lự, hoặc không có, hoặc một-hai-ba-bốn. 
Không có, nghĩa là ái sắc đã hết. Một, nghĩa là ái 
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cõi Biến tịnh đã hết, ái cõi trên chưa hết: cho đến 
bốn, nghĩa là ái của cõi Phạm thế chưa hết. 

Đôi với tịnh của bốn tĩnh lự, hoặc không có, 
hoặc một-hai-ba-bốn. Không có nghĩa là ái dục 
chưa hết, hoặc sinh cõi Vô sắc. Một, nghĩa là sinh 
cõi Dục, ái dục đã hết, ái cõi trên chưa hết. Hoặc 
sinh cõi Phạm thế, ái cõi đó chưa hết. Hoặc sinh 
cối Cực quang tịnh, ái của cõi ây chưa hết. Hoặc 
sinh cõi Biến tịnh tức ái cõi đó chưa hết, hoặc sinh 
CỐI Quảng quả. Hai, nghĩa là sinh cõi Phạm thê, ái 
của cõi Phạm thê đã hết, ái của cõi trên chưa hết. 
Hoặc sinh cõi Cực quang tịnh tức ái của cõi ây đã 
hết, ái cõi trên chưa hết. Hoặc sinh cõi Biển tịnh, 
tức ái cõi đó đã hết. Ba, nghĩa là ái của cõi Phạm 
thể, cõi Cực quang tịnh đã hết, ái của cõi trên chưa 
hết. Hoặc sinh cõi Cực quang tịnh, áI của cõi Biến 
tịnh hết. Bốn nghĩa là sinh cối Phạm thê và cõi 
Dục, ái cõi Biến tịnh đã hết. 

Đôi với vô lậu của bốn tĩnh lự, hoặc không có, 
hoặc một-hai-ba- bón. Không có nghĩa là áI của cõi 
Dục chưa hết. Một, nghĩa là ái của cõi Dục đã hết, 
ái của cõi trên chưa hết, cho đến bốn, nghĩa là ái 
của cõi Biến tịnh đã hết. 

Đôi với vị tương ưng của bốn vô sắc hoặc một- 
hai-ba-bốn. Một, nghĩa là ái của Vô sở hữu xứ đã 
hết, ái cõi trên chưa hết, cho đến bốn, nghĩa là ái 
không vô biên xứ chưa hết. 
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Đối với tịnh của bỗn vô sắc, hoặc không có, 
hoặc một, hai, ba bốn. Không có, nghĩa là sinh cõi 
Dục-Sắc, ái của cõi Sắc chưa hết. Một nghĩa là sinh 
cõi Dục-Sắc, ái của cõi Sắc đã hết, ái cõi trên chưa 
hết. Hoặc sinh Không vô biên xứ, tức ái cõi đó 
chưa hết. Hoặc sinh Thức vô biên xứ, ái cõi đó 
chưa hết. Hoặc sinh Vô sở hữu xứ, ái cõi đó chưa 
hết. Hoặc sinh Phi tưởng phi phi tưởng xứ, ái cõi 
đó chưa hết. Hai, nghĩa là sinh Không vô biên xứ 
và cõi Dục-Sắc, ái Không vô biên xứ đã hết, ái cõi 
trên chưa hết. Hoặc sinh Thức vô biên xứ, ái cõi đó 
đã hết, ái cõi trên chưa hết. Hoặc sinh Vô sở hữu 
xứ, ái cõi đó đã hết. Ba, nghĩa là sinh Không vô 
biên xứ cõi Dục-Sắc, ái của Thức vô biên xứ đã 
hết, ái cõi trên chưa hết. Hoặc sinh Thức vô biên 
xứ, ái của Vô sở hữu xứ đã hết. Bốn, nghĩa là sinh 
Không vô biên xứ và cõi Dục-Sắc, ái của Vô sở 
hữu xứ đã hết. 

Đối với vô lậu của ba vô sắc, hoặc không có, 
hoặc một, haI, ba. Không có nghĩa là ái sắc chưa 
hết. Một nghĩa là ái sắc đã hết, ái cõi trên chưa hết; 
cho đến ba nghĩa là ái của Thức vô biên xứ đã hết. 

Như tín thăng giải, kiến chí cũng như vậy. 

Thân chứng đối với vị tương ưng của bốn tĩnh 
lự đều không thành tựu. 

Đối với bốn tĩnh lự, hoặc không có, hoặc một- 
hai-ba-bốn. Không có, nghĩa là sinh Phi tưởng phi 
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phi tưởng xứ. Một, nghĩa là sinh cõi Quảng quả; 
cho đến bốn, nghĩa là sinh cõi Phạm thế thuộc cõi 
Dục. 

Đối với vô lậu của bốn tĩnh lự đều thành tựu. 
Đôi với vị tương ưng của bốn vô sắc của, thành tựu 
một, không thành tựu ba. 

Đôi với tịnh của bốn vô sắc, hoặc một, hoặc 
bốn. Một, nghĩa là sinh ở Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Bốn, nghĩa là sinh cõi Dục- Sắc. 

Đối với vô lậu của ba vô sắc đều thành tựu. 

Tuệ giải thoát đối với vị tương ưng của bốn tĩnh 
lự đều không thành tựu. 

Đôi với tịnh của bốn tĩnh lự, hoặc không có, 
hoặc một-hai-ba- bốn. Không có, nghĩa là sinh cõi 
Vô sắc. Một, nghĩa là sinh cõi Quảng, quả; cho đến 
bốn nghĩa là sinh cối Phạm thế và cõi Dục. 

Đối với vô lậu của bôn tĩnh lự đêu thành tựu. 

Đôi với vị tương ưng của bốn vô sắc đều không 
thành tựu. 

Đối với bôn vô sắc, hoặc một-hai-ba-bỗn. Một, 
nghĩa là sinh ở Phi tưởng phi phi tưởng xứ; cho đến 
bôn nghĩa là sinh Không vô biên xứ và cõi Dục- 
Sắc. 

Đôi với vô lậu của ba vô sắc đều thành tựu. 

Câu giải thoát đôi với vị tương ưng của bốn tĩnh 
lự đều không thành tựu. 

Đối với tịnh của bốn tĩnh lự hoặc không có, 
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hoặc một-hai-ba-bôn. Không có, nghĩa là sinh ở 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Một, nghĩa là sinh cõi 
Quảng quả; cho đên bôn, nghĩa là sinh cối Phạm 
thê và cõi Dục. 

Đối với vô lậu của bốn tĩnh lự đều thành tựu. 

Đôi với vị tương ưng của bốn vô sắc đều không 
thành tựu. 

Đối với tịnh của bốn vô sắc hoặc một, hoặc bỗn 
Một nghĩa là sinh ở Phi tưởng phì phi tưởng xử. 
Bồn, nghĩa là sinh cõi Dục- Sắc. Đối với vô lậu của 
ba vô sắc đêu thành tựu. 

Hỏi: Có thể có thành tựu vị tương ưng của bôn 
tính lự, không phải là tịnh, không phải là vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là ái dục chưa hết. 

Hỏi: Có thể có thành tựu tịnh của bốn tĩnh lự 
mà không phải là vị tương ưng, không phải là vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là phàm phu sinh cõi Phạm thê 
và cõi Dục, ái sắc đã hết. 

Hỏi: Có thể có thành tựu vô lậu của bốn tĩnh lự 
mà không phải là vị tương ưng, không phải là tịnh 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là Thánh giả sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể có thành tựu tịnh-vô lậu của bốn 
tính lự, không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là Thánh giả sinh cõi Phạm thê 
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cõi Dục, ái sắc đã hết. 

Hỏi: Có thể có thành tựu hai hoặc ba pháp khác 
chăng? 

Đáp: Không có 

Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự không thành tựu vị 
tương ưng mà không phải tịnh, không phải là vô 
lậu chăng? 

- Đáp: Có, nghĩa là Thánh giả sinh vào cối Phạm 
thê nơi cõi Dục, ái sắc đã hệt. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự không thành tựu tịnh 
mà không phải là vị tương ưng, không phải là vô 
lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự không thành tựu vị 
tương ưng-tịnh mà không phải là vị tương ưng, 
không phải tịnh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự không thành tựu vị 
tương ưng-tịnh mà không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là Thánh giả sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự không thành tựu vị 
tương ưng-vô lậu mà không phải là tịnh chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là phàm phu sinh cối Phạm thế 
của cõi Dục, ái sắc đã hết. 

Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự không thành tựu 
tịnh-vô lậu mà không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là ái dục chưa hết. 
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Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự không thành tựu vị 
tương ưng-tịnh-vô lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là phàm phu sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thể có thành tựu vị tương ưng của bôn 
vô sắc mà không phải là tịnh, không phải là vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là ái sắc chưa hết. 

Hỏi: Có thê có thành tựu tịnh-vô lậu của bốn vô 
sắc mà không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là A-la-hán sinh Không vô biên 
xứ và cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Có thê có thành tựu pháp khác chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc không thành tựu vị 
tương ưng mà không phải là tịnh, không phải là vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là A-la-hản sinh ở Không vô 
biên xứ và cõi Dục-Sắc. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc không thành tịnh-vô 
lậu mà không phải 

là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là ái săc chưa hết. 

Hỏi: Có thể có pháp khác không thành tựu 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có đạt được vị tương ưng của bốn 
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tính lự mà không phải là tịnh, không phải là vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là ái săc đã hết, lúc dấy khởi 
triền của cõi Dục mà lui sụt, hoặc khi mất ở cõi Vô 
sắc sinh cõi Dục. 

Hỏi: Có thê có đạt được tịnh của bốn tĩnh lự mà 
không phải là vị tương ưng, không phải là vô lậu 
chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có đạt được vô lậu của bốn tĩnh lự 
mà không phải là vị tương ưng, không phải là tịnh 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là dựa vào tĩnh lự thứ tư, nhập 
chánh tánh ly sinh, hoặc khi đạt được quả A-la- 
hán. 

Hỏi: Có thê có đạt được pháp khác chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự xả vị tương ưng mà 
không phải là tịnh, không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có bốn tĩnh lự xả tịnh mà không phải là vị 
tương ưng, không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là ái nơi cõi Biến tịnh của phảm 
phu đã hết, khi dây khởi triên của cõi Dục, mà lui 
sụt, hoặc khi mất ở cõi Phạm thể và cõi Dục, sinh 
cõi Vô săc. 

Hỏi: Có bốn tĩnh lự xả tịnh-vô lậu mà không 
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phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là Thánh giả không còn áI cối 
Biên tịnh, lúc triên của cối Dục dây khởi mà lui sụt. 

Hỏi: Có thê có xả khác chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc đạt được vị tương 
ưng mà không phải là tịnh, không phải là vô lậu 
chăng? 

_Đáp: Có, nghĩa là khi A-la-hán khởi dây khởi 
triên của cõi Dục- Sắc mà luI sụt. 

Hỏi: Có ba vô sắc đạt được vô lậu mà không 
phải là vị tương ưng, không phải là tịnh chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khi đạt được quả A-la-hán. 

Hỏi: Có thê có đạt được quả khác chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có bốn vô sắc xả vị tương ưng mà 
không phải là tịnh, không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc xả tịnh mà không 
phải là vị tương ưng, không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là phảm phu đã không còn ái 
Vô sở hữu xứ, lúc dây khởi triên của cõi Dục-Săc 
mà ÌuI sụt. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc xả vô lậu mà không 
phải là vị tương ưng, không phải tịnh chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là tín thắng giải lúc duyên căn 
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đã hết ái của Thức vô biên xứ. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc xả tịnh-vô lậu mà 
không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, đó là Thánh giả không còn ái của Vô 
sở hữu xứ lúc dây khởi triền của cõi Dục-Sắc mà 
lui sụt. 

Hỏi: Có thê có xả pháp khác chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự lui sụt vị tương ưng 
mà không phải là tịnh, không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự lui sụt tịnh mà không 
nh là vị tương ưng, không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là phàm phu đã không còn ái 
cõi Biên tịnh, lúc dây khởi triên của cõi Dục mà lui 
sụt. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự lui sụt tịnh-vô lậu 
mà không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khi Thánh giả đã không còn 
á1 của cõi Biên tịnh, dây khởi triên của cõi Dục mà 
lui sụt. 

Hỏi: Có thê có lui sụt pháp khác chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có bốn vô sắc lui sụt vị tương ưng 
mà không phải là tịnh, không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Không có. 
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Hỏi: Có thể có bốn vô sắc lui sụt tịnh mà không 
phải là vị tương ưng, không phải là vô lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khi phàm phu đã không còn 
ái của Vô sở hữu xứ, dây khởi triền của cõi Dục- 
Săc mà [uI sụt. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc lui sụt tịnh-vô lậu mà 
không phải là vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khi Thánh giả đã không còn 
ái của Vô sở hữu xứ, triỀn của cõi Dục-Sắc dây 
khởi mà luI sụt. 

Hỏi: Có thê có lui sụt pháp khác không? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự nhanh chóng đạt 
được vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khi ái sắc hết, triền của cõi 
Dục và Phạm thê dây khởi mà lui sụt, hoặc khi mất 
ở cõi Vô sắc, sinh cõi Phạm thê và cõi Dục. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự nhanh chóng xả vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự dân dân đạt được vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự dần dân xả vị tương 
ưng chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự nhanh chóng đạt 
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được tịnh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có bốn tĩnh lự nhanh chóng xả tịnh 
chăng? 

_Đáp: Có, nghĩa là khi ái cõi Biến tịnh đã hết, 
triên cõi Dục dây khởi mà lui sụt, hoặc lúc mất ở 
cõi Phạm thê và cõi Dục, sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Có thê có bỗn tĩnh lự dân dân đạt được 
tịnh chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự dân dân xả tịnh 
chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự nhanh chóng đạt 
được vô lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là dựa vào tĩnh lự thứ tư, nhập 
chánh tánh ly sinh, 

hoặc đạt được quả A-la-hán. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự nhanh chóng xả vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khi Thánh giả đã hết ái của 
cõi Biên tịnh, triền cõi Dục dây khởi mà lui sụt. 

Hỏi: Có thể có bốn tĩnh lự dần dân đạt được vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có bôn tĩnh lự dân dẫn xả vô lậu 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 18 2785 


chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc nhanh chóng đạt 
được vị tương ưng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là khi A-la-hán dây khởi triền 
của cõi Dục-Sắc và không vô biên xứ mà lui sụt. 

Hỏi: Có thê có bốn vô sắc nhanh chóng xả vị 
tương ưng chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có bốn vô sắc dân dần đạt được vị 
tương ưng chăng? Đáp: Có. 

Hỏi: Có thê có bốn vô sắc dần dân xả vị tương 
ưng chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc nhanh chóng đạt 
được tịnh chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có bốn vô sắc nhanh chóng xả tịnh 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là ái của Vô sở hữu xứ đã hết, 
lúc triền cõi Dục- Sắc dây khởi mà ÌuI sụt. 

Hỏi: Có thê có bốn vô sắc dân dân đạt được tịnh 
chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thê có bốn sắc dân dân xả tịnh chăng? 

Đáp: Có. 
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Hỏi: Có thể có ba vô sắc nhanh chóng đạt được 
vô lậu chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc được quả A-la-hán. 

Hỏi: Có thê có ba vô sắc nhanh chóng xả vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có, đó là lúc Thánh giả không còn ái của 
Thức vô biên xứ, triền của cõi Dục-Sắc dây khởi 
mà lui sụt. 

Hỏi: Có thể có ba vô sắc dần dân đạt được vô 
lậu chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Có thể có ba vô sắc dân dân xả vô lậu 
chăng? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Thân-ngữ biểu và vô biểu dựa vào định 
nào diệt? 

Đáp: Thân-ngữ biêu dựa vào sơ định, hoặc vị 
chí định; thân-ngữ vô biểu dựa vào bốn định, hoặc 
vị chí định. 

Hỏi: Ba ác hành, ba diệu hành, ba căn bắt thiện, 
ba căn thiện, dựa vào định nào diệt? 

Đáp: Dựa vào vị chí định. 

Hỏi: Bốn phi Thánh ngữ, bốn Thánh ngữ, bốn 
sinh, bôn loại nhập thai, bôn thức trụ, dựa vào định 
nào diệt? 

Đáp: Bốn phi Thánh ngữ, bỗn Thánh ngữ, thai- 
noãn-thấp sinh, bỗn loại nhập thai, dựa vào vị chí 
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định; hóa sinh và ba thức trụ sau, dựa vào bảy định 
hoặc vị chí định; sắc thức trụ, dựa vào bốn định 
hoặc vị chí định. 

Hỏi: Năm uẫn, năm thủ uẫn, năm thứ, năm diệu 
dục, năm học xứ, dựa vào định nào diệt? 

Đáp: Sắc uẫn-sắc thủ uân, dựa vào bốn định 
hoặc vị chí định; bốn uẫn-bôn thủ uẫn còn lại và 
cõi trời, dựa vào bảy định hoặc vị chí định; bốn cõi, 
còn lại, năm diệu dục và năm học xứ, dựa vào vị 
chí định. 

Hỏi: Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức thân, 
sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu tưởng thân, sáu tư 
thân, sáu ái thân, dựa vào định nào diệt? 

Đáp: Năm nội xứ, săc-thanh-xúc ngoại xứ, dựa 
vào bôn định hoặc vị chí định; ý nội xứ-pháp ngoại 
xứ-thân ý thức, và xúc-thọ-tưởng-tư-á1 thần tương 
ưng với chúng, dựa vào bảy định hoặc vị chí định; 
hương vị ngoại xứ, tỷ-thiệt-thức thân, và xúc-thọ- 
tưởng-tư-á1 thân tương ưng với chúng, dựa vào vị 
chí định; nhãn-nhĩ-thân-thức, và xúc-thọ-tưởng- 
tư-ái thần tương ưng với chúng, dựa vào sơ định 
hoặc vị chí định. 

Hỏi: Bảy thức trụ, tám thê pháp, chín hữu tình 
cư, mười nghiệp đạo, dựa vào định nào diệt? 

Đáp: Thức trụ thứ nhất, tám thế pháp, hữu tình 
cư thứ nhất, mười nghiệp đạo, dựa vào vị chí định; 
thức trụ thứ hai, hữu tỉnh cư thứ hai, dựa vào sơ 


2788 A TỶ ĐÀM 2 


định hoặc vị chí định; thức trụ thứ ba, hữu tình cư 
thứ ba, dựa vào hai định hoặc vị chí định; thức trụ 
thứ tư, hữu tình cư thứ tư, dựa vào ba định hoặc vị 
chí định; hữu tình cư thứ năm, dựa vào bốn định 
hoặc vị chí định; thức trụ thứ năm, hữu tình cư thứ 
sáu, dựa vào năm định hoặc vị chí định; thức trụ 
thứ sáu, hữu tỉnh thứ bảy, dựa vào sáu định hoặc vị 
chí định; thức trụ thứ bảy, hữu tình cư thứ tắm-thứ 
chín, dựa vào bảy định vị chí định. 

Hỏi: Bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc, tám 
giải thoát, tám thắng xứ, mười biến xứ, dựa vào 
định nào diệt? 

Đáp: Tĩnh lự thứ nhất, dựa vào sơ định hoặc vị 
chí định; tĩnh lự thứ hai, Hỷ vô lượng, hai giải thoát 
đâu, bến thăng xứ trước, dựa vào hai định hoặc vị 
chí định; tĩnh lự thứ ba, dựa vào ba định hoặc vị 
chí định; tĩnh lự thứ tư, ba vô lượng còn lại, tịnh 
giải thoát, bốn thắng xứ sau, tám biến xứ trước, dựa 
vào bốn định hoặc vị chí định; không vô biên xứ, 
và giải thoát-biễn xứ của cõi ấy. Dựa vào năm định 
hoặc vị chí định; Thức vô biên xứ, và giải thoát- 
biến xứ của cõi ây, dựa vào sáu định hoặc vị chí 
định; hai vô sắc sau, ba giải thoát sau, dựa vào bảy 
định hoặc vị chí định. 

Hỏi: Tha tâm trí và thê tục trí, đựa vào định nào 
diệt? 

Đáp: Tha tâm trí, dựa vào bốn định hoặc vị chí 
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định; thế tục trí, dựa vào bảy định hoặc vị chí định. 


Phẩm 4: BÀN VÉ BÁT HOÀN 

Bất hoàn-học cùng với võ học, 
Thuận-nghịch-trụ hai chốn cuối CHHỢØ, 
Bồ tát-thọ ký và nguyện trí, 

Vô tránh có bốn cặp khác nhau, 
Trụ-đoạn pháp cùng với điều phục, 
Tùy pháp pháp hành và trụ-diệt, 
Pháp luân-chánh pháp và đời kiếp, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Có năm Bất hoàn: Trung bát Niễt-bàn, Sinh bát 
Niết-bàn, Hữu hành bát Niết-bàn, Vô hành bát 
Niết-bàn, Thượng lưu vãng sắc cứu cánh. 

Hỏi: Tất cả thâu nhiếp năm hay là năm thâu 
nhiếp tất cả? 

Đáp: Tất cả thâu nhiếp năm, không phải năm 
thâu nhiếp tất cả. 

Hỏi: Không thâu nhiếp những øì? 

Đáp: Đó là Hiện pháp bát Niết-bàn và vãng vô 
sắc Bất hoàn. 

Hỏi: Trung bát Niết-bàn và Sinh bát Niễt-bàn, 
thì Niết bản nảo là thù thắng? 

Đáp: Nếu trụ đắng đoạn, thì Trung bát Niết-bàn 
là thù thắng hơn. Nếu Sinh bát Niễt-bàn đoạn kiết 
nhiêu, thì Niết-bàn đó là thù thắng hơn. 
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Hỏi: Trung bát Niết- bàn cho đến Thượng lưu 
vãng sắc cứu cánh, Niết-bàn nào là thù thắng hơn? 

Đáp: Nếu trụ đắng đoạn thì Trung bát Niết-bàn 
là thù thăng hơn; hoặc cho đến Thượng lưu vãng 
sắc cứu cánh đoạn kiết nhiêu, thì Niễt-bàn đó là thù 
thăng hơn. 

Hỏi: Như vậy Sinh bát Niết-bàn cho đến 
Thượng lưu văng sắc cứu cảnh, Hữu hành bát Niết- 
bàn cho đến Thượng lưu vãng sắc cứu cánh, Vô 
hành bát Niết- bàn cho đến Thượng lưu vãng sắc 
cứu cánh, Niễt-bản nảo là thù thăng hơn? 

Đáp: Nếu trụ đẳng đoạn thì Sinh bát Niết-bàn 
là thù thắng hơn. Nếu Hữu hành bát Niếễt-bàn... 
đoạn kiết nhiều thì Niết-bàn đó thù thắng hơn. 

Hỏi: Những sự học, tất cả học ây là vì đạt được 
điều chưa được mà học chăng? 

Nếu như vì đạt được điều chưa đạt mà học, thì 
tật cả đó là học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có học không phải là vì đạt được điều chưa 
đạt được mà học, đó là học trụ trong tánh vÔn có. 

2. Có học là vì đạt được điều chưa được mà học 
nhưng đó không phải là học, đó là A-la-hán và 
phàm phu câu tiên lên pháp cao hơn. 

3. Có học cũng là vì đạt được điều chưa được 
mà học, đó học câu tiễn lên pháp cao hơn. 

4. Có học không phải là học cũng không phải 
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là vì đạt được điêu chưa được mà học, đó là A-la- 
hán và phàm phu trụ trong tánh vốn có. 

Hỏi: Những vô học, tất cả vô học ây không vì 
đạt được điêu chưa được mà học chăng? Nếu như 
không vì đạt được điều chưa được mà học, thì tật 
cả đó là vô học chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có vô học mà không phải là không vì đạt 
được điều chưa được mà học, đó là A-la-hán câu 
tiên lên pháp cao hơn. 

2. Có vô học không phải vì đạt được điều chưa 
được mà học nhưng không phải là vô học, đó là 
học và phàm phu trụ trong tánh vốn có. 

3. Có vô học cũng không phải vì đạt được điều 
chưa được mà học, đó là A-la-hán trụ trong tánh 
vốn có. 

4. Có vô học không phải là vô học cũng không 
phải là không vì đạt được điều chưa được mà học, 
đó là học và phàm phu câu tiễn lên pháp cao hơn. 

Hỏi: Thuận lưu là nghĩa gì? 

Đáp: Đối với các loại sinh-các thú-các hữu-các 
chủng loại-các sinh tử, làm thành chi-làm nên-làm 
sự-làm đạo-làm dâu tích hướng về, đó là nghĩa của 
thuận lưu. 

Hỏi: Nghịch lưu là nghĩa gì? 

Đáp: Đối với loại sinh diệt-thú diệt-hữu diệt- 
chủng loại diệt-sinh tử diệt làm thành chi-làm 
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môn-làm sự-làm đạo-làm dấu tích hướng về, đó là 
nghĩa của nghịch lưu. 

Hỏi: Tự trụ là nghĩa gì? 

Đáp: Không phải là đối với các loại sinh cho 
đến các sinh tử làm thành chi cho đến làm thành 
dâu tích hướng về, cũng không phải là đôi với các 
sinh diệt cho đến sinh tử diệt làm thành chi cho đến 
làm thành dấu tích hướng về, đó là nghĩa của tự trụ. 

Hỏi: Các A-la-hán, tất cả A-la-hán ây là tự trụ 
chăng? Nếu tự trụ thì tất cả tự trụ ây là A-la-hán 
chăng? 

Đáp: Các A-la-hán, tất cả A-la-hán kia đều tự 
trụ. Có tự trụ nơi không phải A-la-hán, nghĩa là Bất 
hoàn, như Đức Thê Tôn nói: 

Vĩnh viên đoạn trừ năm phiên não, 
Học đây đủ không có pháp dân, 
Đạt được định căn luận tự tại, 
Người như vậy gọi là tự trụ. 

Hỏi: Những chịu đựng cuối cùng đạt được, tất 
cả đó là dấu tích đạt được cuỗi cùng chăng? Nêu 
dâu tích đạt được cuối cùng, thì tất cả đó là chịu 
đựng cuôi cùng đạt được chăng? 

Đáp: Những chịu đựng cuỗi cùng đạt được, tất 
cả đó là dâu tích đạt được cuỗi cùng. Có dâu tích 
đạt được cuối cùng nhưng không phải là sự chịu 
đựng cuỗi cùng đạt được, đó là Bât hoàn. Như Đức 
Thê Tôn nói: Thế nào là dâu tích đạt được cuối 
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cùng của Bí-sô? Đó là đối với năm kiết thuận phân 
dưới, vĩnh viễn đoạn trừ và biết khắp tất cả. 

Hỏi: Đây đủ gì thì gọi là Bồ tát? 

Đáp: Đây đủ năng lực tạo tác tướng tăng trưởng 
của nghiệp dị thục. 

Hỏi: Đạt được gì thì gọi là Bồ tát? 

Đáp: Đạt được tướng của nghiệp dị thục. Như 
nói: "Từ Thị! Ông ở đời vị lai, sẽ được làm Phật 
danh hiệu là Từ Thị Như Lai Ứng Chánh Đăng 
Giác." 

Hỏi: Đây là trí nào? 

Đáp: Nhân trí-đạo trí. 

Hỏi: Trí này chuyền thế nào? 

Đáp: Có lúc chuyển đỗi với tướng của nghiệp 
đị thục, vì vậy gọi là nhân trí. 

Có lúc chuyền đối với căn-lực vô lậu-giác chi- 
đạo chi, đạt được đạo quả này ngay nơi pháp hiệp 
tại, phần rõ được Thánh chỉ." 

Hỏi: Đây là trí nào? 

Đáp: Đạo trí. 

Hỏi: Trí này chuyền thế nào? 

Đáp: Trí này chuyên đôi với căn-lực vô lậu- 
giác chi-đạo chi, đạt được các lậu vĩnh viễn không 
còn, vì vậy gọi là đạo trí. 

Đáp: Như A-la-hán thành tựu thần thông, được 
tâm tự tại, tùy thuận nghĩa muốn biết, phát chánh 
nguyện xong, liên tiễn vào cảnh giới của tĩnh lự 
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thứ tư. 

Hỏi: Từ định khởi xong, như nguyện đều biết 
trí nguyện, nên nói là thiện hay vô ký chăng? 

Đáp: Hoặc thiện, hoặc vô ký. 

Hỏi: Thể nào là hạnh vô tránh? 

Đáp: Khi tất cả A-la-hán khéo thông suốt bên 
trong, bên ngoài không như vậy, hoặc là lúc cũng 
khéo thông suốt bên ngoài thì gọi là hạnh vô tránh. 

Hỏi: Vô tránh gọi cho pháp nào? 

Đáp: Khiến cho sự nối tiếp nhau của người 
khác chuyền biến không có nhơ bân xen tạp. Như 
nói: Trong các đệ tử của Ta, Nhân Nho Đông là 
thông tuệ bậc nhất, Bà-hệ-ca... là mẫn tiệp bậc 
nhất. 

Hỏi: Hai người này khác nhau thế nào? 

Đáp: Tôn giả Nhân Nhu Đồng với tâm ngay 
thăng, tâm không có cong VậY, tâm trong, sáng 
thuần phác tăng thượng. Tôn giả Bà-hê-ca với tâm 
bình đăng, tâm thắm nhuân, tâm mêm mỏng, hòa 
thuận tăng thượng. Như nói: "Trong đệ tử của Ta, 
Tiêu Lộ thuộc về tâm hỏi thiện, Đại Lộ thuộc về 
tâm hồi thiện". 

Hỏi: Hai người này khác nhau thế nào? 

Đáp: Tôn giả Tiêu Lộ phân nhiêu trụ vào tâm 
thuận theo tâm quán niệm trụ, Tôn giả Đại Lộ thì 
phần nhiêu trụ vào pháp thuận theo pháp quán 
niệm trụ. Như nói: "Trong đệ tử của Ta, Xá-lợi-tử 
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đủ tuệ biện lớn, còn Chấp Đại Tạng được vô ngại 
giải". 

Hỏi: Hai người này khác nhau thế nào? 

Đáp: Tôn giả Xá-lợi-tử phân nhiêu trụ vảo 
nghĩa vô ngại giải, Tôn giả Châp Đại Tạng thì phần 
nhiêu trụ vào bốn vô ngại giải. Như nói: "Trong đệ 
tử của Ta, Đại Ca-diếp-ba thiểu dục tri túc đây đủ 
hạnh đầu đà, Bạc-củ-la thì ít bệnh tiết kiệm có đủ 
giới hạnh thanh tịnh”. 

Hỏi: Hai vị này khác nhau ra sao? 

Đáp: Đại Ca-diễp-ba có được các thức uống ăn 
hoặc dở hoặc ngon đều ăn theo thứ lớp, không hề 
có sự lựa chọn. Tôn giả Bạc-củ-la, hễ được thức 
uống ăn hoặc dở hoặc ngon đêu lựa bỏ thức ngon 
mà ăn cái dở. Lại nữa, Tôn giả Đại Ca- diễp-ba 
nhận thức sâu rộng- -phước lớn, dễ có được y phục- 
thức uống ăn-dụng cụ giường năm, thuốc thang và 
vật dụng cân thiết khác, trước kia không tiếp nhận 
công đức của hạnh đầu đà mà vân có khả năng 
phụng hành. Tôn giả Bạc-củ-la thì không phải kiến 
văn sâu rộng- -phước lớn, khó có được y phục- thức 
uống ăn- tọa cụ-piường năm- -thuốc thang và dụng 
cụ cân thiết khác, trước kia đã tiếp nhận công đức 
của hạnh đâu đà, cũng có khả năng vâng giữ thực 
hành. 

Bí-sô ít kiến thức, thọ nhận công đức của hạnh 
đâu đà, ở trong ấy tùy thuận chuyền biến, điều này 
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không lây làm khó. 

Như nói: "Đại Danh học, phân nhiều ở năm cái 
mà đoạn trừ dân". 

Hỏi: Trong này thế nảo là học? 

Đáp: Dự lưu, hoặc Nhất lai. 

Hỏi: Thế nào là học phần nhiều ở năm cái mà 
đoạn trừ dần? 

Đáp: Đoạn trừ dần, lìa dần, điều phục dần, rời 
bỏ dân. 

Như nói: "Vì Bí-sô xả bỏ pháp cho nên xả bỏ 
Tỳ-nại-da, vì xả bỏ Tỳ-nạI-da cho nên xả bỏ pháp. " 

Hỏi: Thế nào là pháp? 

Đáp: Tám chi thánh đạo. 

Hỏi: Thế nào là Tỳ-nại-da? 

Đáp: Tham-giận-sI diệt. 

Hỏi: Thế nào là vì xả bỏ pháp cho nên xả bỏ 
Tỳ-nại-da, vì xả bỏ Tỳ-nại-da cho nên xả bỏ pháp? 

Đáp: Nếu đối với tám chi Thánh đạo, lúc không 
tu tập thì lúc ây đôi với tham-sân-s¡ trừ diệt, không 
có năng lực tác chứng. Nếu đối với tham-sân-sI trừ 
diệt, lúc không thê tác chứng, thì lúc ây đôi với tám 
chi Thánh đạo, không có năng lực tu tập. Vì nhân 
duyên này cho nên nói lời như vậy. 

Như nói: "Tùy pháp pháp hành”. 

Hỏi: Thế nào là pháp? 

Đáp: Niết-bàn vắng lặng. 
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Hỏi: Thế nào là tùy pháp? 

Đáp: Tám chi thánh đạo. 

Hỏi: Thế nào là tùy pháp pháp hành? 

Đáp: Nếu ở trong pháp này, tùy thuận nghĩa mà 
thực hành. Hơn nữa, biệt giải thoát gọi là pháp biệt 
giải thoát, luật nghĩ gọi là tùy pháp. Nếu ở trong 
pháp ây, tùy thuận nghĩa mà tu hành, thì gọi là tùy 
pháp pháp hành. Lại nữa, thân luật nghi-ngữ luật 
nghi-mạng thanh tịnh, gọi là pháp thọ, đây gọi là 
tùy pháp. Nêu ở trong pháp này, tùy thuận nghĩa 
mà tu hành, thì gọi là tùy pháp pháp hành. 

Hỏi: Thế nào là pháp luân? 

Đáp: Tám chi thánh đạo. 

Hỏi: Dựa vào gì nên nói là chuyên pháp luân? 

Đáp: Như lúc ây Tôn giả A-nhã-đa Kiêu-trần- 
na kiên pháp. 

Hỏi: Thế nào là chánh pháp? 

Đáp: Căn-lực vô lậu-giác chi-chi đạo. 

Hỏi: Đây đủ thế nào nên nói là chánh pháp trụ? 

Đáp: Nếu vào lúc người thực hành giáo pháp 
trụ. 

Hỏi: Đây đủ thế nào nên nói là chánh pháp diệt? 

Đáp: Nếu vào lúc người thực hành giáo pháp 
diệt. 

Hỏi: Nêu đầu tiên nhập vô lậu tĩnh lự thứ nhất, 
do đạt được định này, cho nên đã đạt được các tâm- 
tâm sở pháp vô lậu khác, tâm ây thuộc về đời nào? 
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Đáp: Thuộc về đời vị lai. 

Hỏi: Nếu đầu tiên nhập cho đến nhập vô lậu Vô 
sở hữu xứ, do đạt được vô lậu này cho nên đã đạt 
được các tâm-tâm sở pháp vô lậu khác, tâm ây 
thuộc về đời nào? 

Đáp: Thuộc về đời vị lai. 

Hỏi: Các sự sinh thuộc về đời nào? 

Đáp: Thuộc về đời vị lai. 

Hỏi: Các pháp diệt thuộc về đời nào? 

Đáp: Thuộc về đời hiện tại. 
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QUYÊN 19 
Chương 7: ĐỊNH UẦN 
Phẩm 5: BÀN VÉ NHẤT HẠNH 
Một hành trải qua sảu-bảy tu, 
Đoạn-chánh tánh ly sinh-hai trí, 
Hai niềm vui khác với hai khởi, 
Tướng nghe thấy trong định-xuất định, 
Định-bất định và những giác chỉ, 
Đoạn-biết khắp-thiên nhãn-thiên nhĩ, 
Lui sụt-đạt đượọc-năm thông-quả, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 
Ba Tam-ma-địa là Không-Vồ nguyện, Vô 
[ƯỚng. 
Hỏi: Nếu thành tựu Không thì thành tựu Vô 
nguyện chăng? 
Đáp: Đúng như vậy. 
Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện thì thành tựu 
Không chăng? 
Đáp: Đúng như vậy. 
Hỏi: Nếu thành tựu Không thì thành tựu Vô 
tướng chăng? 
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Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô tướng thì thành tựu 
Không chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện thì thành tựu Vô 
tướng chăng? 

Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nêu thành tựu Vô tướng thì thành tựu Vô 
nguyện chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ thì thành 
tựu Không vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không vị lai thì thành tựu 
Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ thì thành 
tựu Không hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không hiện tại thì thành 
tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 
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Hỏi: Nếu thành tựu Không vị lai thì thành tựu 
Không hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không hiện tại thì thành 
tựu Không vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ thì thành 
tựu Không hiện tạI- vị lai chăng? 

Đáp: Vị lai thành tựu, hiện tại, nếu hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không hiện tại-vị lai, thì 
thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không vị lai, thì thành tựu 
Không hiện tại-quá khứ chăng? 

Đáp: Có thành tựu Không vị lai mà không phải 
là quá khứ-hiện tại. Thành tựu Không vị lai-quá 
khứ mà không phải là hiện tại. Thành tựu Không 
vỊ lai-hiện tại mà không phải là quá khứ. Thành tựu 
Không vị lai-hiện tại-quá khứ. 

Thành tựu Không vị lai mà không phải là quá 
khú-hiện tại, nghĩa là đã đạt được không chưa diệt, 
g1ả sử đã diệt mà mất, không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không vị lai-quá khứ mà không phải 
là hiện tại, nghĩa là Không đã diệt không mất, 
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không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không vị lai-hiện tại mà không phải 
là quá khứ, nghĩa là không hiện ở trước mắt và 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất. 

Thành tựu Không vị lai-hiện tại-quá khứ, nghĩa 
là không đã diệt không mất, hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không hiện tại-quá khứ, thì 
thành tựu Không vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không hiện tại thì thành 
tựu Không quá khứ, vị lai chăng? 

Đáp: VỊ lai thì thành tựu, quá khứ nêu đã diệt 
không mất thì thành tựu, nêu chưa diệt, giả sử đã 
diệt mà mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nêu thành tựu Không quá khứ, vị lai, thì 
thành tựu Không hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Như đối với không; Vô nguyện và Vô tướng 
cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Võ nguyện quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện quá khứ, thì 
thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
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tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Vô nguyện vị lai chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện vị lai, thì thành 
tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Vô nguyện hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện hiện tại, thì 
thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Vô nguyện quá khứ-hiện tại chăng? 

Đáp: có thành tựu Không quá khứ mà không 
phải là Võ nguyện quả khứ-hiện tại. Thành tựu 
Không quá khứ, thành tựu Vô nguyện quá khứ mà 
không phải là hiện tại. Thành tựu Không quá khứ, 
thành tựu Vô nguyện hiện tại mà không phải là quá 
khứ. Thành tựu Không quá khứ cũng thành tựu Vô 
nguyện hiện tại-quả khứ. 

Thành tựu Không quá khứ mà không phải là Vô 
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nguyện quá khứ- hiện tại, nghĩa là không đã diệt 
không mât, Vô nguyện chưa diệt, giả sử đã diệt mà 
mất, không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô 
nguyện quá khứ mà không phải là hiện tại, nghĩa 
là Không-Vô nguyện đã diệt không mất, Vô 
nguyện không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô 
nguyện hiện tại mà không phải là quá khứ, nghĩa 
là không đã diệt không mất, Vô nguyện hiện ở 
trước mặt chưa diệt, giả sử đã diệt mà mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô 
nguyện hiện tại- quá khứ, nghĩa là Không-Vô 
nguyện đã diệt không mất, Vô nguyện hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện quá khứ-hiện 
tại, thì thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Võ nguyện hiện tại-vỊ lai chăng? 

Đáp: Vị lai thì thành tựu, hiện tại nêu hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện hiện tại-vị lai, 
thì thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
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chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Vô nguyện quá khứ, vị lai chăng? 

Đáp: VỊ lai thì thành tựu, quá khứ nêu đã diệt 
không mất thì thành tựu, nếu chưa diệt, giả sử diệt 
rồi mất thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện quá khứ, vị lai, 
thì thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ thì thành 
tựu Vô nguyện quá khúứ-hiện tạ1-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có thành tựu Không quá khứ, thành tựu 
Vô nguyện vị lai mà không phải là quá khứ-hiện 
tại. Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô 
nguyện hiện tạI-vỊ lai mà không phải là quá khứ. 
Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô nguyện 
quá khứ, vị lai mà không phải là hiện tại. Thành 
tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô nguyện quá 
khứ-hiện tạ1-vỊ la. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô 
nguyện vị lai mà không phải là quá khứ-hiện tại, 
nghĩa là không đã diệt không mất, Vô nguyện chưa 
diệt, giả sử đã diệt rồi mất, không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Võ 
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nguyện hiện tạI-vỊ lai mà không phải là quá khứ, 
nghĩa là không đã diệt không mât, Vô nguyện hiện 
ở trước mắt, chưa diệt, giả sử diệt rồi mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô 
nguyện quá khứ, vị lai mà không phải là hiện tại, 
nghĩa là Không-Vô nguyện đã diệt không mất, Vô 
nguyện không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô 
nguyện quá khứ- hiện tạI-vỊ lai, nghĩa là Không- 
Vô nguyện đã diệt không mất, Vô nguyện hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô nguyện quá khứ-hiện 
tại-vỊ lai, thì thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ thì thành 
tựu Vô tướng quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử diệt rồi mật thì không thành tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô tướng quá khứ thì thành 
tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ thì thành 
tựu Vô tướng vị lai chăng? 
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Đáp: Nếu đạt được. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô tướng vị lai thì thành 
tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ thì thành 
tựu Vô tướng hiện tại chăng? 

Đáp: Nếu hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô tướng hiện tại thì thành 
tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ thì thành 
tựu Vô tướng quá khúứ-hiện tại chăng? 

Đáp: Thành tựu Không quá khứ mà không phải 
là Võ tướng quá khứ-hiện tại. Thành tựu Không 
quá khứ, thành tựu Vô tướng quá khứ mà không 
phải là hiện tại. Thành tựu Không quả khứ; thành 
tựu Vô tướng hiện tại mà không phải là quá khứ. 
Thành tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô 
tướng quá khứ-hiện tại 

Thành tựu Không quá khứ mà không phải là Võ 
tướng quá khứ- hiện tại, nghĩa là không đã diệt 
không mất, Vô tướng chưa diệt, giả sử đã diệt mà 
mất chứ không hiện ở trước mắt. 
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Thành tựu Không quá khứ; thành tựu Vô tướng 
quá khứ mà không phải là hiện tại, nghĩa là không, 
Vô tướng đã diệt không mắt, Vô tướng không hiện 
ở trước mắt. 

Thành tựu Không quá khứ; thành tựu Vô tướng 
hiện tại mà không phải là quả khứ, nghĩa là không 
đã diệt không mất; Vô tướng hiện ở trước mắt, 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất. 

Thành tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô 
tướng hiện tại-quảá khứ, nghĩa là không, Vô tướng 
đã diệt không mất, Vô tướng hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô tướng quá khứ-hiện tại, 
thì thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Vô tướng hiện tại-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có thành tựu Không quả khứ mà không 
phải là Vô tướng hiện tạ1-vỊ lai. Thành tựu Không 
quá khứ, thành tựu Vô tướng vị lai mà không phải 
là hiện tại. Thành tựu Không quá khứ, cũng thành 
tựu Vô tướng hiện tạI-vỊ la1. 

Thành tựu Không quá khứ mà không phải là Vô 
tướng hiện tạI-vỊ lai, nghĩa là không đã diệt không 
mất, chưa đạt được Vô tướng. 

Thành tựu Không quá khứ; thành tựu Vô tướng 
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vị lai mà không phải là hiện tại, nghĩa là không đã 
diệt không mất, Vô tướng không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô 
tướng hiện tạI-vỊ lai, nghĩa là không đã diệt không 
mất, Vô tướng đã đạt được được nhưng không hiện 
ở trước mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô tướng hiện tại-vị lai, thì 
thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nêu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Vô tướng quá khứ, vị lai chăng? 

Đáp: Có thành tựu Không quả khứ mà không 
phải là Võ tướng quá khứ, vị lai. Thành tựu Không 
quá khứ; thành tựu Võ tướng vị lai mà không phải 
là quá khứ. Thành tựu Không quá khứ, cũng thành 
tựu Vô tướng quá khứ, vị lai. 

Thành tựu Không quá khứ mà không phải là Võ 
tướng quá khứ, vị lai, nghĩa là không đã diệt không 
mất, chưa đạt được Vô tướng. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô tướng 
vỊ lai mà không phải là quá khứ, nghĩa là không đã 
diệt không mất, đã đạt được Vô tướng chưa diệt, 
giả sử diệt rôi mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô 
tướng quá khứ, vỊ lai, nghĩa là không, Vô tướng đã 
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diệt không mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô tướng quá khứ, vị lai, 
thì thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mắt thì thành tựu, hoặc 
chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không thành 
tựu. 

Hỏi: Nếu thành tựu Không quá khứ, thì thành 
tựu Vô tướng quá khứ-hiện tạ1-vỊ lai chăng? 

Đáp: Có thành tựu Không quả khứ mà không 
thành tựu Vô tướng quá khúứ-hiện tại-vị lai. Thành 
tựu Không quá khứ, thành tựu Vô tướng vị lai mà 
không phải là quá khứ-hiện tại. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô tướng 
hiện tại-vỊ lai mà không phải là quá khứ. Thành tựu 
Không quá khứ, thành tựu Vô tướng quá khứ, vị 
lai mà không phải là hiện tại. Thành tựu Không quá 
khứ cũng thành tựu Vô tướng quá khứ-hiện tạ1-VvỊ 
lai. 

Thành tựu Không quả khứ mà không thành tựu 
Vô tướng quá khứ- hiện tạI-vỊ lai, nghĩa là không 
đã diệt không mất, Vô tướng chưa đạt được. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô tướng 
vị lai mà không phải là quá khứ-hiện tại, nghĩa là 
không đã diệt không mất, đạt được Vô tướng chưa 
diệt, giả sử diệt rồi mất, không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, thành tựu Vô tướng 
hiện tạI-vỊ lai mà không phải là quá khứ, nghĩa là 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 19 2811 


không đã diệt không mất, Vô tướng hiện ở trước 
mắt, chưa diệt, g1ả sử diệt rôi mất. 

Thành tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô 
tướng quá khứ, vị lai mà không phải là hiện tại, 
nghĩa là không, Vô tướng đã diệt không mất, Vô 
tướng không hiện ở trước mắt. 

Thành tựu Không quá khứ, cũng thành tựu Vô 
tướng quá khúứ-hiện tại-vỊ lai, nghĩa là không, Vô 
tướng đã diệt không mất, Vô tướng hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Nếu thành tựu Vô tướng quá khú-hiện tại- 
vỊ laI, thì thành tựu Không quá khứ chăng? 

Đáp: Nếu đã diệt không mất, thì thành tựu, 
hoặc chưa diệt, giả sử đã diệt mà mất thì không 
thành tựu. 

Như không đối với Vô tướng nên biết, Vô 
nguyện đối với Vô tướng cũng như vậy. Như bảy 
tiêu, nên biệt bảy tiêu cũng như vậy. 

Sai biệt là dùng hai đôi với một, như dùng 
không quá khứ, Vô nguyện quá khứ đỗi với Vô 
tướng quá khứ có bảy. 

Hỏi: Nếu tu Không thì tu Vô nguyện chăng? 
Nếu tu Vô nguyện thì tu không? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1l. Có tu không mà không phải Võ nguyện, 
nghĩa là đã đạt được không hiện ở trước mắt. 

2. Có tu Vô nguyện mà không phải không, 
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nghĩa là đã đạt được Vô nguyện hiện ở trước mắt 
hoặc chưa đạt được Vô nguyện hiện ở trước mắt, 
nhưng không tu không. 

3. Có tu không cũng tu Vô nguyện, nghĩa là 
chưa đạt được không hiện ở trước mắt thì tu Vô 
nguyện, hoặc chưa đạt được Vô nguyện hiện ở 
trước mắt, thì tu không, hoặc chưa đạt được Vô 
tướng và chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, 
thì tu Không-Vô nguyện. 

4. Không tu không, cũng không tu Vô nguyện, 
nghĩa là đã đạt được Vô tướng hiện ở trước mắt, 
hoặc chưa đạt được Vô tướng hiện ở trước mắt 
nhưng không tu Không-Vô nguyện. Hoặc đã đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mặt, hoặc chưa đạt 
được thế tục trí hiện ở trước mắt nhưng không tu 
Không-Vô nguyện. Tất cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký 
của phàm phu đều ở định vô tưởng, định diệt tận, 
sinh nơi Vô tưởng thiên. 

Hỏi: Nếu tu không thì tu Vô tướng chăng? Nêu 
hay tu Vô tướng thì tu không chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có tu không mà không phải là Vô tướng, 
nghĩa là đã đạt được không hiện ở trước mắt, hoặc 
chưa đạt được không hiện ở trước mắt, nhưng 
không tu Vô tướng. Hoặc chưa đạt được Vô 
nguyện hiện ở trước mặt, nhưng tu không chứ 
không phải là Vô tướng. 
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2. Có tu Vô tướng mà không phải là không, 
nghĩa là đã đạt được Vô tướng hiện ở trước mắt, 
hoặc chưa đạt được Vô tướng hiện ở trước mắt, 
nhưng không tu không. 

3. Có tu không cũng tu Vô tướng, nghĩa là chưa 
đạt được không hiện ở trước mắt, tu Vô tướng, 
hoặc chưa đạt được Vô tướng hiện ở trước mắt, 
nhưng tu không, hoặc chưa đạt được Vô nguyện và 
chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước mắt, mà tu 
không, Vô tướng. 

4. Không tu không, cũng không tu Vô tướng, 
nghĩa là đã đạt được Vô nguyện hiện ở trước mắt, 
hoặc chưa đạt được Vô nguyện hiện ở trước mắt 
nhưng không tu không, Vô tướng, hoặc đã đạt 
được thê tục trí hiện ở trước mắt, hoặc chưa đạt 
được thể tục trí hiện ở trước mặt nhưng không tu 
không, Vô tướng. Tất cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký 
của phàm phu đêu ở định vô tưởng, định diệt tận, 
sinh nơi Vô tưởng thiên. 

Hỏi: Nếu tu Vô nguyện thì tu Vô tướng, hay tu 
Vô tướng thì tu Vô nguyện chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có tu Vô nguyện, không phải là Vô tướng, 
nghĩa là đã đạt được Vô nguyện hiện ở trước mắt, 
hoặc chưa đạt được Vô nguyện hiện ở trước mắt, 
và chưa đạt được không hiện ở trước mắt, nhưng 
không tu Vô tướng. 
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2. Có tu Vô tướng, không phải Vô nguyện, 
nghĩa là đã đạt được Vô tướng hiện ở trước mắt, 
hoặc chưa đạt được Vô tướng hiện ở trước mắt, 
nhưng không tu Vô nguyện. 

3. Có tu Vô nguyện cũng tu Vô tướng, nghĩa là 
chưa đạt được Vô nguyện hiện ở trước mắt, thì tu 
Vô tướng, hoặc chưa đạt được Vô tướng hiện ở 
trước mắt, mà tu Vô nguyện. hoặc chưa đạt được 
không và chưa đạt được thế tục trí hiện ở trước 
mắt, mà tu Vô nguyện, Vô tướng. 

4. Không tu Võ nguyện, cũng không tu Vô 
tướng, nghĩa là đã đạt được không và thê tục trí 
hiện ở trước mắt, hoặc chưa đạt được thê tục trí 
hiện ở trước mặt nhưng không tu Vô nguyện, Vô 
tướng. Tất cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký của phàm 
phu đều ở định vô tưởng, định diệt tận, sinh nơi Vô 
tưởng thiên. 

Hỏi: Có thê có kiết không mà đoạn chứ không 
phải là Vô nguyện- Vô tướng chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có kiết Vô nguyện mà đoạn chứ 
không phải là không, Vô tướng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là kiết do kiên tập-kiên đạo mà 
đoạn, Vô nguyện đoạn. 

Hỏi: Có thể có kiết Vô tướng mà đoạn chứ 
không phải là Không- Vô nguyện chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là kiết do kiến diệt mà đoạn Vô 
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tướng đoạn. 

Hỏi: Có thể có kiết Không-Vô nguyện đoạn 
chứ không phải là Vô tướng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là kiết do kiên khỗ mà đoạn, 
Không-Vô nguyện đoạn. 

Hỏi: Có thể có kiết không, Vô tướng mà đoạn, 
không phải Vô nguyện chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thể có kiết Vô nguyện, Vô tướng mà 
đoạn, không phải là không chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có kiết do Không-Vô nguyện, Vô tướng 
mà đoạn chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là kiết do học kiến tích tu mà 
đoạn, Không-Vô nguyện- Vô tướng đoạn. 

Hỏi: Có kiết không phải do Không-Vô nguyện- 
Vô tướng đoạn mà chính nó đã đoạn chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là kiết do phàm phu mà đoạn. 
Hỏi: Thế nào là tác ý nhập chánh tánh ly sinh? 

Đáp: Hoặc tư duy về vô thường, hoặc Khô, 
hoặc không, hoặc Vô ngã. 

Hỏi: Hành hệ thuộc cõi nào nhập chánh tánh ly 
sinh? Đáp: Hệ thuộc cõi Dục. 

Hỏi: Tận trí nên nói là đỗi với thân thuận theo 
thân, quán niệm trụ chăng? Cho đến nên nói đối 
với pháp, thuận theo pháp, quán niệm trụ chăng? 

Đáp: Tận trí nên nói hoặc đôi với thân thuận 
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theo thân, quán niệm trụ. Hoặc đối với thọ, hoặc 
đối với tâm, hoặc đôi với pháp, thuận theo pháp 
quán niệm trụ. Như tận trí, vô sinh trí cũng như 
vậy. 

Hỏi: Những niềm vui vô lậu của tĩnh lự thứ 
Hộ những niêm vui của các giác chị như khinh 

.„ hai niêm vui này có gì saI biệt? 

. Không có sai biệt. 

Hỏi: Những niềm vui vô lậu của tĩnh lự thứ hai, 
những niềm vui của các giác chi như khinh an..., 
hai niềm vui này có øì sai biệt? 

Đáp: Không có sai biệt. 

Hỏi: Nếu từ đẳng trì xuất, thì đó là sở duyên 
chăng? Giả sử từ sở duyên xuất, thì đó là đăng trì 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

I. Có từ đăng trì xuất mà không phải là sở 
duyên, nghĩa là như có một tư duy vê tướng này, 
nhập tĩnh lự thứ nhất, lúc ây lại tư duy về tướng ây 
mà nhập tính lự thứ hai. 

2. Có từ sở duyên xuất mà không phải là đăng 
trì, nghĩa là như có một tư duy vệ tướng này, nhập 
tĩnh lự thứ nhật, lúc ấy không xuất tĩnh lự thứ nhất, 
lại tư duy về tướng khác. 

3. Có từ đắng trì xuất cũng là sở duyên, nghĩa 
là như có một tư duy về tướng này, nhập tính lự 
thứ nhất, lúc ây lại tư duy về tướng khác mà nhập 
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tĩnh lự thứ hai. 

4. Không phải từ đăng trì xuất cũng không phải 
sở duyên, nghĩa là như có một tư duy VỆ tướng này, 
nhập tĩnh lự thứ nhất, dừng lại rôi trải qua nhiêu 
thời gian. 

Như nói: "Bí-sô! Cho đến tưởng định, có năng 
lực thấu triệt Thánh chỉ, đệ tử của Đức Thê Tôn 
sinh nơi Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 

Hỏi: Đệ tử ây dựa vào định nào mà đạt được 
quả A-la-hán? 

Đáp: Vô lậu thuộc Vô sở hữu xứ. 

Như Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói: "Hiền giả! 
Tôi tự nhớ lại, đã trụ định Võ sở hữu xứ, ở bên ao 
Mạn đà chỉ ni, nghe tiếng gầm rống của rất nhiêu 
loài voi và rông". 

Hỏi: Tôn giả lúc ấy là nghe trong định hay là 
nghe lúc khởi định? Đáp: Khởi định mà nghe chứ 
không phải là ở trong định. 

Hỏi: Đôi với bất định, tất cả bất định đó không 
phải là thông tuệ mà thuộc về vô minh chăng? 

Đáp: Các bất định, tất cả bất định đó không 
phải là thông tuệ mà thuộc về vô minh. 

Có lúc không phải là thông tuệ, thuộc về vô 
minh mà không phải bất định, nghĩa là tà định. 

Hỏi: Đối với định, tật cả định đó là thông tuệ, 
thuộc về minh chăng? 

Đáp: Các thông tuệ, thuộc về minh, tất cả tuệ 
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minh ấy là định có định mà định ấy không phải là 
thông tuệ, thuộc về vô minh, nghĩa là tà định. 

Hỏi: Đối với bất định, hâu hết bất định đó đều 
không thành tựu các giác chi chăng? 

Đáp: Đối với các bất định, tất cả bất định ây 
không thành tựu các giác chi. Có lúc không thành 
tựu các giác chi mà không phải bất định, nghĩa là 
tà định. 

Hỏi: Đối với định, tất cả định đó đêu thành tựu 
các giác chi chăng? 

Đáp: Đối với định, tất cả định đó đều thành tựu 
các giác chi. Có định mà không thành tựu các giác 
chi, nghĩa là tà định. 

Hỏi: Đối với việc thành tựu các giác chi đó là 
thành tựu pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Những thành tựu về các giác chi, đó là 
thành tựu pháp vô lậu. Có thành tựu pháp vô lậu 
nhưng không phải là các giác chị, nghĩa là các 
phàm phu. 

Hỏi: Đối với việc không thành tựu các giác chị, 
đó là không thành tựu pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Đều thành tựu pháp vô lậu. Không thành 
tựu về các giác chi, nghĩa là các phàm phu. 

Hỏi: Vào lúc đạt được các giác chị, lúc ây đạt 
được pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Vào lúc đạt được các giác chị, lúc ây đạt 
được pháp vô lậu. Có lúc đạt được pháp vô lậu 
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nhưng không phải là các giác chị, đó là những 
phàm phu. 

Hỏi: Vào lúc xả các giác chi, lúc ây xả pháp vô 
lậu chăng? 

Đáp: Không hoàn toàn xả các giác chị, cũng 
không hoàn toàn xả pháp vô lậu. 

Hỏi: Vào lúc lui sụt các giác chị, lúc ây lui sụt 
pháp vô lậu chăng? 

Đáp: Không hoàn toàn luI sụt các giác chi, cũng 
không có hoàn toàn lu1 sụt pháp vô lậu. 

Hỏi: Vào lúc chưa đoạn, lúc ây chưa biết khắp 
chăng? 

Đáp: Vào lúc chưa biết khắp, thì lúc ấy là chưa 
đoạn. Có lúc chưa đoạn nhưng không phải là chưa 
biết khắp, nghĩa là nếu trí biết khắp vì đã biết khắp 
chứ không phải là đoạn, biết khắp vốn là đã đoạn. 

Hỏi: Vào lúc đã đoạn, lúc ây đã biết khắp 
chăng? 

Đáp: Vào lúc đã đoạn lúc ấy đã biết khắp. Có 
lúc đã biết khắp nhưng không phải là đã đoạn, 
nghĩa là như trí biết khắp vôn là đã biết khắp chứ 
không phải là đoạn, biết khắp vốn là đã đoạn. 

Hỏi: Có những người vào đời nảy mắt không 
thây sắc, người ấy dựa vào pháp nào dẫn phát thiên 
nhãn? 

Đáp: Như có một người đạt được tự tánh sinh, 
nghĩ nhớ trước kia trong đời khác, mắt đã từng 
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trông thây sắc, người ấy dựa vào đây cho nên dẫn 
phát thiên nhãn. 

Hỏi: Có những người vào đời này tai không 
nøhe tiếng, người ây đã dựa vào pháp nào dẫn phát 
thiên nhĩ? 

Đáp: Như có một người đạt được tự tánh sinh, 
nghĩ nhớ trước kia trong đời khác, tai đã từng nghe 
tiêng, người ấy dựa vào đây cho nên dẫn phát thiên 
nhĩ. 

Hỏi: Vì sao khi phàm phu thoái lui thì tăng 
thâm kiết đo kiến-tu mà đoạn? Khi đệ tử của Đức 
Thế Tôn lui sụt chỉ tăng thêm kiết do tu mà đoạn? 

Đáp: Phàm phu dùng đạo này để đoạn kiết do 
kiến mà đoạn, thì dùng đạo này để đoạn kiết do tu 
mà đoạn cho nên khi phảm phu lui sụt, hai kiết đều 
tăng thêm. Đệ tử của Đức Thế Tôn dùng đạo này 
để đoạn kiết do kiến mà đoạn, quyết định không lui 
sụt đối với đạo này, lại dùng đạo khác để đoạn kiết 
do tu mà đoạn. Phàm phu kia đối với đạo khác có 
lui sụt hoặc không lui sụt. Đệ tử của Đức Thê Tôn, 
giả sử dùng đạo này đoạn kiết do kiến mà đoạn, 
cũng dùng đạo này để đoạn kiết do tu mà đoạn, nên 
các đệ tử của Đức Thế Tôn cũng không lui sụt. 

Hỏi: Vì lẽ gì ba quả trên có lui sụt mà không 
phải là quả Dự lưu? 

Đáp: Kiết do tu mà đoạn dựa vào sự có dây 
khởi, nghĩa là có tướng tịnh, có tướng bất tịnh. 
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Thánh giả kia do tác ý phi lý khi quán tướng tịnh, 
thế là lui sụt đỗi với tưởng bất tịnh. Kiết do kiến 
mà đoạn dựa vào sự không có dây khởi, không có 
một pháp nào là ngã-ngã sở, có thể khiến cho 
Thánh giả kia lui sụt khi quán về kiên chấp vô ngã. 

Hỏi: Khi lui sụt ba quả trên, những điều đạt 
được về căn-lậu vô lậu-giác chi-đạo chi, nên nói là 
đã từng được mà được, hay chưa từng được mà 
được? 

Đáp: Nên nói là đã từng được mà được. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Vô sắc, sinh cõi Dục, các 
uẩn-giới-xứ đã đạt được, với căn thiện-bất thiện- 
vô ký, tùy miên kiết-phược, tùy phiền não triển, 
nên nói là đã từng được mà được, hay chưa từng 
được mà được? 

Đáp: Nên nói là pháp thiện-ô nhiễm đã từng 
được mà được, pháp dị thục chưa từng được mà 
được. 

Hỏi: Khi mất ở cõi Vô sắc, sinh cõi Sắc, các 
uẩn-giới-xứ đã đạt được, với căn thiện, vô ký, tùy 
miên kiết, phược, tùy phiền não triên, nên nói là đã 
từng được mà được, hay chưa từng được mà được? 

Đáp: Nên nói là pháp thiện-ô nhiễm đã từng 
được mà được, pháp dị thục chưa từng được mà 
được. 

Khi mất ở cõi Sắc, sinh cõi Dục, các uấn-gIới- 
xứ ... đã đạt được, như đã nói mất ở cõi Vô sắc, 
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sinh cõi Dục. 

Hỏi: Dựa vào tĩnh lự thứ nhất, khi dẫn phát đạo 
thân cảnh thông, lúc ây xa nhất là đến nơi nào xa? 

Đáp: Cho đến cõi trời Phạm thê. 

Hỏi: Dựa vào tĩnh lự thứ nhất, khi dẫn phát đạo 
thiên nhĩ thông, lúc ây xa nhất là đến nơi nào xa hệ 
thuộc cõi nào? 

Đáp: Cho đến cõi trời Phạm thê. 

Hỏi: Dựa vào tĩnh lự thứ nhất, khi dẫn phát đạo 
tha tâm thông, lúc ấy biết xa nhất là tâm-tâm sở 
pháp hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Cho đến cõi trời Phạm thê. 

Hỏi: Dựa vào tĩnh lự thứ nhất, khi dẫn phát đạo 
túc trụ tùy niệm thông, lúc ấy nhớ lại xa nhất là sự 
việc của túc trụ hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Cho đến cõi trời Phạm thê. 

Hỏi: Dựa vào tĩnh lự thứ nhất, khi dẫn phát đạo 
thiên nhãn thông, lúc ây nhìn thây xa nhất là sắc hệ 
thuộc cõi nào? 

Đáp: Cho đến cõi trời Phạm thê. 

Như dựa vào tĩnh lự thứ nhất, cho đến dựa vào 
tĩnh lự thứ tư, mỗi tĩnh lự đêu tùy thuộc xứ mình, 
nói rộng ra cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu đôi với khô tư duy về khô, đạt được 
quả A-la-hán, thì lúc ây tư duy đến khổ hệ thuộc 
cối nào? 

Đáp: Hệ thuộc cõi Vô sắc. 


SỐ - 1544 LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ, Quyền 19 2823 

Hỏi: Nếu đối với tập, tư duy về tập, đạt được 
quả A-la-hán, thì lúc ấy tư duy đến tập hệ thuộc cõi 
nào? 

Đáp: Tập thuộc cõi Vô sắc. 

Hỏi: Nếu đôi với diệt tư duy về diệt, đạt được 
quả A-la-hán, thì lúc ấy tư duy đến các hành diệt 
hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc hệ thuộc cõi Dục, hoặc các hành diệt 
hệ thuộc cõi Sắc- Vô sắc. 

Hỏi: Nếu đối với đạo, tư duy về đạo, đạt được 
quả A-la-hán, thì lúc ây tư duy đến các hành có 
năng lực đoạn đạo hệ thuộc cõi nào? 

Đáp: Hoặc các hành có năng lực đoạn đạo hệ 
thuộc cõi Dục, hoặc hệ thuộc cõi Sắc-Vô sắc. 


Chương 8: KIẾT UẦN 
Phẩm 1: BÀN VỀ NIỆM TRỤ 


Niệm trụ tất cả có sáu môn, 

Biết đúng như thật có tám phần, 
Tham-sân-si có tăng và giảm, 
Từư-thọ-tâm cùng với Niêt-bàn, 

Đệ tử mà lại Niết-bàn trước, 

Phật Niết-bàn sau và xuất định, 

Bốn hữu-ba hữu cùng với hành, 

Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Bốn niệm trụ là thán-thọ-tâm-pháp niệm 
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Írụ. 

Hỏi: Nếu tu thân niệm trụ là thì lúc ây là thọ 
niệm trụ chăng? Nếu tu thọ niệm trụ thì lúc ây là 
thân niệm trụ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có tu thân niệm trụ mà không tu thọ niệm 
trụ, nghĩa là đã đạt được thân niệm trụ hiện ở trước 
mắt. 

2. Có tu thọ niệm trụ mà không tu thân niệm 
trụ, nghĩa là đã đạt được thọ niệm trụ hiện ở trước 
mắt, hoặc chưa đạt được thọ niệm trụ hiện ở trước 
mắt, nhưng không tu thân niệm trụ, hoặc chưa đạt 
được tâm, pháp niệm trụ hiện ở trước mắt, nhưng 
u thọ niệm trụ chứ không tu thân niệm trụ. 

3. Có tu thân niệm trụ, cũng tu thọ niệm trụ, 
nghĩa là chưa đạt được thân niệm trụ hiện ở trước 
mắt, hoặc chưa đạt được thọ niệm trụ hiện ở trước 
mắt, mà tu thân. 

4. Không tu thân niệm trụ cũng không tu thọ 
niệm trụ, nghĩa là đã đạt được tâm-pháp niệm trụ 
hiện ở trước mắt, hoặc mà không tu thân, thọ. Tất 
cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký, ở định vô tưởng, định 
diệt tận, sinh Vô tưởng thiên. 

Như thân niệm trụ đối với thọ niệm trụ, thân 
niệm trụ đối với tâm niệm trụ cũng như vậy. 

Hỏi: Nếu tu thân niệm trụ thì lúc ấy là pháp 
niệm trụ chăng? Nếu tu pháp niệm trụ thì lúc là 
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thân niệm trụ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có tu thần niệm trụ mà không tu pháp niệm 
trụ, nghĩa là đã đạt được thân niệm trụ hiện ở trước 
mắt. 

2. Có tu pháp niệm trụ mà không tu thân niệm 
trụ, nghĩa là đã đạt được pháp niệm trụ hiện ở trước 
mắt, hoặc chưa đạt được pháp niệm trụ hiện ở trước 
mắt, nhưng không tu thân niệm trụ, hoặc chưa đạt 
được tâm, thọ niệm trụ hiện ở trước mắt, nhưng tu 
pháp niệm trụ mà không tu thân niệm trụ. 

3. Có tu thân niệm trụ, cũng tu pháp niệm trụ, 
nghĩa là chưa đạt được thân niệm trụ hiện ở trước 
mắt, hoặc chưa đạt được pháp niệm trụ hiện ở trước 
mắt, mà tu thân, hoặc chưa đạt được thọ, tâm niệm 
trụ hiện ở trước mắt, mà tu thân, pháp. 

4. Không tu thần niệm trụ, cũng không tu pháp 
niệm trụ, nghĩa là đã đạt được tâm-thọ niệm trụ 
hiện ở trước mắt. Tất cả tâm ô nhiễm, tâm vô ký,ở 
định vô tưởng, định diệt tận, sinh vô tưởng thiên. 

Hỏi: Nếu tu thọ niệm trụ thì lúc ấy là tâm niệm 
trụ chăng? Nếu tu tâm niệm trụ thì lúc ây là thọ 
niệm trụ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có tu thọ niệm trụ mà không tu tâm niệm trụ, 
nghĩa là đã đạt được thọ niệm trụ hiện ở trước mắt. 

2. Có tu tâm niệm trụ mà không tu thọ niệm trụ, 
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nghĩa là đã đạt được tâm niệm trụ hiện ở trước mắt. 

3. Có tu thọ niệm trụ mà cũng tu tâm niệm trụ, 
nghĩa là chưa đạt được thân thọ tâm niệm trụ hiện 
ở trước mắt, hoặc chưa đạt được pháp niệm trụ hiện 
ở trước mặt, mà tu thọ-tâm. 

4. Không tu thọ niệm trụ cũng không tu tâm 
niệm trụ, nghĩa là đã đạt được thần-pháp niệm trụ 
hiện ở trước mắt, hoặc chưa đạt được pháp niệm 
trụ hiện ở trước mắt, không tu thọ tâm. Tất cả tâm 
ô nhiễm, tâm vô ký, ở định vô tưởng, định diệt tận, 
sinh vô tưởng thiên. 

Hỏi: Nếu tu thọ niệm trụ thì lúc ây là pháp niệm 
trụ chăng? Nếu tu pháp niệm trụ thì lúc ấy là thọ 
niệm trụ chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có tu thọ niệm trụ mà không tu pháp niệm 
trụ, nghĩa là đã đạt được thọ niệm trụ hiện ở trước 
mắt. 

2. Có tu pháp niệm trụ mà không tu thọ niệm 
trụ, nghĩa là đã đạt được pháp niệm trụ hiện ở trước 
mắt, hoặc chưa đạt được pháp niệm trụ hiện ở trước 
mắt, mà không tu thọ. 

3. Có tu thọ niệm trụ, cũng tu pháp niệm trụ, 
nghĩa là chưa đạt được thân, tâm niệm trụ hiện ở 
trước mắt, hoặc chưa đạt được pháp niệm trụ hiện 
ở trước mắt, mà tu thọ. 

4. Không tu thọ niệm trụ cũng không tu pháp 
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niệm trụ, nghĩa là đã đạt được thân-tâm niệm trụ 
hiện ở trước mặt. Tất cả tâm ô nhiễm-tâm vô ký, ở 
định vô tưởng-định diệt tận, sinh Vô tưởng thiên. 

Như thọ niệm trụ đôi với pháp niệm trụ; nên 
biết tâm niệm trụ đối với pháp niệm trụ cũng như 
vậy. 

Đôi với thân thuận theo thân quán niệm trụ, nên 
nói là pháp- -loại- thế tục- khố- -tập-đạo trí; nên nói là 
có tâm-có tứ; không có tâm-chỉ có tứ; không có 
tâm- không có tứ; nên nói tương ưng với lạc căn, 
hỷ căn, xả căn; nên nói là Tam-ma-địa Không-Vô 
nguyện, Vô tướng đêu có; nên nói duyên hệ thuộc 
cõi Dục, Sắc và không hệ thuộc. Đôi với thọ, thuận 
theo thọ quán niệm trụ, nên nói là pháp, loại, tha 
tâm-thề tục- khố- -tập-đạo trí; nên nói là có tâm-có 
tứ; không có tâm-chỉ có tứ; không có tâm- không 
có tứ; nên nói là tương ưng với lạc căn, hỷ căn, xả 
căn; nên nói là Tam-ma-địa Không- Vô nguyện đều 
có; nên nói là duyên hệ thuộc cõi Dục, cði Sắc-Vô 
sắc và không hệ thuộc. Như đối với thọ, đôi với 
tâm cũng như vậy. Đôi với pháp, thuận theo pháp, 
quán niệm trụ, nên nói là pháp-loại-tha tâm- thế 
tục-khô-tập-diệt-đạo trí; nên nói là có tầm- có tứ, 
không có tâm-chỉ có tứ; không có tâm-không có tứ; 
nên nói tương ưng với lạc căn, hỷ căn, xả căn; nên 
nói là Tam-ma-địa Không- Võ nguyện, Vô tướng 
đều cùng có; nên nói là duyên hệ thuộc cõi Dục, 
cõi Sắc-Vô sắc và không hệ thuộc. 
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Như nói về lúc thọ lạc thọ, như thật biết là mình 
thọ lạc thọ, đây là do bốn trí, đó là pháp-loại-thế 
tục và đạo trí. Lúc thọ khổ thọ, như thật biết là 
mình thọ khô thọ, đây là do một trí, đó là thê tục 
trí. Lúc thọ bất khổ bất lạc thọ, biết như thật là 
mình thọ bât khổ bất lạc thọ, đây là do bốn trí, đó 
là pháp-loại-thế tục và đạo trí. 

Thân thọ lạc-thân thọ khổ-thân thọ bất khô bất 
lạc thọ và lúc tâm thọ khô, biết như thật là đang 
thọ, đây là do một trí, đó là thế tục trí. Lúc tâm thọ 
lạc-tâm thọ bất khổ bất lạc thọ, biết như thật đang 
thọ, đây là do bốn trí, đó là pháp-loại- thế tục và 
đạo trí. 

Thọ lạc có ý vị-thọ khổ có ý vị-thọ bất khô bất 
lạc thọ có ý vị và lúc thọ khổ không có ý vị, biết 
như thật là đang thọ, đây là do một trí, đó là thế tục 
trí. Lúc thọ lạc không có ý vị-thọ bất khổ lạc thọ 
không có ý vị, như thật biết là đang thọ, đây là do 
bốn trí, đó là pháp-loại- thế tục và đạo trí. 

Lúc thọ lạc đựa vào sự ham thích-thọ khô dựa 
vào sự ham thích- thọ bất khô bất lạc thọ dựa vào 
sự ham thích và thọ khổ dựa vào sự tách rời, biết 
khô bất lạc thọ dựa vào sự ham thích và thọ khô 
dựa vào sự tách rời, biết như thật là đang thọ, đây 
là do một trí, đó là pháp-loại-thê tục và đạo trí. 

Như nói rằng tâm có tham, biết như thật là tâm 
có tham, đây là do một trí, đó là thế tục trí. Tâm lìa 
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tham, biết như thật là tâm lìa tham, đây là do bỗn 
trí, đó là pháp-loại-thế tục và đạo trí. Như tâm có 
tham- tâm lìa tham, cần phải biết. Tâm có si-tâm 
lia si, tâm nhiễm-tâm không nhiễm, tâm sơ suất- 
tâm tán loạn, tâm thập xuống-tâm cao lên, tâm nhỏ 
bé-tâm rộng lớn-tâm dao động-tâm không vắng 
lặng, tâm định-tâm bất định, tâm tu-tâm-tâm không 
tu, tâm giải thoát-tâm không giải thoát, cũng như 
vậy. 

Tâm có sân, như thật biết là tâm có sân, đây là 
do một trí, đó là thể tục trí. Tâm lìa sân, như thật 
biết là tâm lìa sân, đây là do ba trí, đó là pháp-thế 
tục và đạo trí. 

Như nói rắng bên trong có cái tham dục, biết 
như thật là bên trong có Cái tham dục, đây là do 
một trí, đó là thê tục trí. Bên trong không có cái 
tham dục, biết như thật là bên trong không có Cải 
tham dục, đây là do ba trí, đó là pháp-thê tục và 
đạo trí. Như bên trong chưa sinh Cái tham dục mà 
sinh, biết như thật về điều này, đây là do một trí, 
đó là thế tục trí. Sinh rồi liền đoạn, đoạn rồi sau 
không sinh nữa, biết như thật về điều này, đây là 
do ba trí, đó là pháp-thê tục và đạo tr1. 

Như cái tham dục, nên biết cái giận dữ- hôn 
trâm-thụy miên-trạo cử-ô tác và nghi, cũng như 
vậy. 

Như nói về bên trong có kiết của nhãn, như thật 
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biết là bên trong có kiết của nhân, đây là do một 
trí, đó là thế tục trí. Bên trong không có kiết của 
nhãn như thật biết là bên trong không có kiết của 
nhãn, đây là do bốn trí, đó là pháp-loại-thê tục và 
đạo trí. Như bên trong chưa sinh kiết của nhãn mà 
sinh, biết như thật về điều này, đây là do một trí, 
đó là thế tục trí. Sinh rồi liên đoạn, đoạn rồi sau 
không sinh nữa, như thật biết về điều này, đây là 
do bốn trí, đó là pháp-loại-thế tục và đạo trĩ. 

Như kiết của nhãn, nên biết của nhĩ-thân-ý 
cũng như vậy. Kiết của tỷ-thiệt như nói về Cái. 

Như nói răng bên trong có các giác chi như 
Niệm..., biết như thật là bên trong có các giác chi 
như Niệm..., đây là do bốn trí, đó là pháp- loại-thế 
tục và đạo trí. 

Bên trong không có các giác chi như Niệm..., 
như thật biết là bên trong không có các giác chi 
như Niệm... đây là do một trí, đó là thế tục trí. 

Như Niệm giác chị... chưa sinh mà sinh, sinh 
rồi trụ vững không quên, làm cho nên mãn tăng 
thêm trí rộng ra tác chứng, đây là do bốn trí, đó là 
pháp-loại-thế tục và đạo trĩ. 

Như niệm giác chi, nên biết răng Trạch pháp- 
Tinh tiên-Hý-Khinh an-Định và Xả, cũng như vậy. 

Hỏi: Như nói về cùng thuận theo quán tự tham- 
sân-s¡ tăng lên, thê nào là tham-sân-si tăng lên? 

Đáp: Vì có tham-sân-si trói buộc thuộc phẩm 
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hạ cho nên có phẩm trung, vì có phẩm trung cho 
nên có phẩm thượng, đó là tăng. 

Hỏi: Như nói cùng thuận theo quản tự tham- 
sân-s¡ giảm bớt, thế nào là tham-sân-si giảm bớt? 

Đáp: Vì không có tham-sân-si trói buộc thuộc 
phẩm thượng cho nên không có phẩm trung, vì 
không có phâm trung cho nên không có phẩm hạ, 
Đó gọi là giảm. 

Hỏi: Thế nào là thọ biên tế tử? 

Đáp: Do mạt ma (Marman, tử huyệt) này đoạn 
mà mạng căn diệt. 

Hỏi: Tương đương với giới hạn nào, nên nói là 
thọ biên tế tử? 

Đáp: Tương đương với giới hạn mạt ma ấy 
đoạn mà mạng căn diệt. 

Hỏi: Thuộc về xứ nào? 

Đáp: Pháp xứ. 

Hỏi: Có bao nhiêu thức tương ưng? 

Đáp: Thân thức-ý thức. Đầu tiên mạt ma đoạn 
cảm thọ thì tương ưng với thân thức; cảm thọ sau 
cùng thì tương ưng với ý thức. 

Hỏi: Tâm bát Niễt-bàn của A-la-hán, nên nói là 
thiện hay vô ký? 

Đáp: Nên nói là vô ký. 

Hỏi: Vì sao hai đệ tử bậc Hiền bát Niết-bàn 
trước, còn Phật thì 

sau? 
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Đáp: Vì lẽ hai Tôn giả ây từ trước đã tạo tác 
tăng trưởng trong 

suốt nẻo sinh tử, chiêu cảm nghiệp không đoạn, 
chớ cho là trồng rỗng, không có quả dị thục. Vả lại 
bởi vì pháp vốn như vậy. 

Hỏi: Như nói: "Đức Thế Tôn dựa vào định Bắt 
động tịch tịnh mà bát Niết bàn, ánh mắt của thế 
gian mất đi." Đây là trong định hay là xuất định 
vậy? 

Đáp: Xuất định. 

Hỏi: Như nói bốn hữu là bốn hữu, tử hữu, trung 
hữu, sinh hữu. Thể nào là bốn hữu? 

Đáp: Trừ phân sinh- phân tử ra là các hữu trung 
gian của các uấn. Hỏi: Thê nảo là tử hữu? 

Đáp: Phân tử của các uân. 

Hỏi: Thể nào là trung hữu? 

Đáp: Trừ phân sinh- phân tử ra là các hữu trung 
gian của các uẫn. Hỏi: Thê nảo là sinh hữu? 

Đáp: Phần sinh của các uẫn. 

Hỏi: Các dục hữu, tất cả dục hữu đó là năm 
hành chăng? Nếu là năm hành thì tất cả năm hành 
ây là dục hữu chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

I1. Có dục hữu mà không phải là năm hành, 
nghĩa là hữu tình cõi Dục, trụ tâm nơi không đồng 
phân và trụ nơi định vô tưởng, diệt tận. 

2. Có năm hành mà không phải là dục hữu, 
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nghĩa là trời Hữu tưởng cõi Sắc, trụ tâm nơi đồng 
phân, hoặc là trời Vô tưởng, không đạt được vô 
tưởng. 

3. Có dục hữu cũng là năm hành, nghĩa là hữu 
tình cõi Dục, trụ tâm đông phân. 

4. Không phải dục hữu cũng không là phải nắm 
hành, nghĩa là trời Hữu tưởng cõi Sắc, trụ tâm nơi 
không đồng phân và trụ nơi định vô tưởng-diỆt tận. 

Hỏi: Nếu nơi Vô tưởng thiên đạt được vô 
tưởng, hoặc sinh cõi Vô sắc, thì các sắc hữu thuộc 
trời Hữu tưởng, tất cả sắc hữu đó là năm hành 
chăng? Nếu là năm hành thì tất cả sắc hữu kia 
thuộc trời Hữu tưởng chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có sắc hữu thuộc trời Hữu tưởng mà không 
phải là năm hành, nghĩa là trời hữu tưởng cõi Sắc, 
trụ tâm nơi không đông phân và trụ định vô tưởng, 
điệt tận. 

2. Có năm hành, không phải sắc hữu thuộc trời 
Hữu tưởng, nghĩa là hữu tình cõi Dục, trụ tâm nơi 
đồng phân, hoặc là trời Vô tưởng thì không được 
Võ tưởng. 

3. Có săc hữu thuộc trời Hữu tưởng, cũng là 
năm hành, nghĩa là trời Hữu tưởng cõi Sắc, trụ tâm 
nơi phân đồng. 

4. Không phải sắc hữu thuộc trời Hữu tưởng 
cũng không phải là năm hành, nghĩa là hữu tình cõi 
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Dục, trụ tâm nơi không đồng phân và trụ nơi định 
vô tưởng-diệt tận, hoặc là trời Vô tưởng được vô 
tưởng. 

Hỏi: Nếu sinh cõi Vô sắc thì các sắc hữu thuộc 
trời Vô tưởng, tất cả sắc hữu đó là hai hành chăng? 
Nếu là hai hành thì tất cả sắc hữu kia thuộc trời Vô 
tưởng chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có sắc hữu thuộc trời Vô tưởng mà không 
phải hai hành, nghĩa là trời Vô tưởng không đạt 
được vô tưởng. 

2. Có hai hành mà không phải là săc hữu thuộc 
trời Vô tưởng, nghĩa là hữu tình cối Dục, trụ tâm 
nơi không đồng phân và trụ nơi định vô tưởng, diệt 
tận. Hoặc trời Hữu tưởng cõi Sắc trụ tâm nơi không 
đồng phân và trụ định vô tưởng-diệt tận. 

3. Có sắc hữu thuộc trời Vô tưởng, cũng là hai 
hành, nghĩa là trời Vô tưởng đạt được vô tưởng. 

4. Không phải sắc hữu thuộc trời Vô tưởng 
cũng không phải hai hành, nghĩa là hữu tình cõi 
Dục, trời Hữu tưởng cõi Sắc, trụ tâm đồng phân, 
hoặc sinh cõi Vô sắc. 

Hỏi: Các vô sắc hữu, thì tất cả vô sắc hữu ấy là 
bốn hành chăng? Nếu là bốn hành, thì tất cả bốn 
hành là vô sắc hữu chăng? 

Đáp: Đối với bốn hành, tất cả đó là vô sắc hữu. 
Có vô săc hữu mà không phải là bốn hành, đó là 
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hữu tình cõi Vô sắc, trụ tâm không đồng phân. 

Hỏi: Có thê có thể có hữu là năm hành chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là hữu tình cõi Dục và trời Hữu 
tưởng cõi Săc, trụ tâm nơi phân đông, hoặc là trời 
Vô tưởng thì không được vô tưởng. 

Hỏi: Có thê có hữu là bốn hành chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là hữu tình cõi Vô sắc, trụ tâm 
nơi phân đông. 

Hỏi: Có thê có hữu là ba hành chăng? 

Đáp: Không có. 

Hỏi: Có thê có hữu là hai hành chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là hữu tình cõi Dục và trời Hữu 
tưởng cõi Sắc, trụ tâm nơi không đồng phân, hoặc 
trụ nơi định vô tưởng-diệt tận, hoặc trời Vô tưởng 
được vô tưởng. 

Hỏi: Có thê có hữu là một hành chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là hữu tình cõi Vô sắc, trụ tâm 
nơi không đồng phân. 

Hỏi: Có thê có hữu là vô hành chăng? 

Đáp: Không có. 


Phẩm 2: BÀN VÉ BA HỮU 
Ba hữu-thy miên và mười tưởng, 
Sáu tâm-mình cùng với vô mình, 
Đổi với nhân duyên có và không, 
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Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Đối với xả dục hữu-dục hữu nỗi tiếp nhau, 
lúc ây tất cả pháp cõi Dục diệt đi, đồng thời pháp 
cõi Dục hiện ở trước mặt chăng? 

Đáp: Vào lúc xả dục hữu-dục hữu nỗi tiếp 
nhau, lúc ấy tật cả pháp cõi Dục diệt đi nhưng pháp 
cõi Dục hiện ở trước mắt. 

Có lúc pháp cối Dục diệt đi và pháp cõi Dục 
hiện ở trước mặt mà không phải là xả dục hữu-dục 
hữu nối tiếp nhau, nghĩa là không mạng chung mà 
pháp cõi Dục diệt đi và pháp cõi Dục hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Đôi với xả dục hữu-sắc hữu nối tiếp nhau, 
lúc ấy tất cả pháp cõi Dục diệt đi, pháp cõi Sắc hiện 
ở trước mắt chăng? 

Đáp: Vào lúc xả dục hữu-sắc hữu nối tiếp nhau, 
lúc ây tất cả cả pháp cõi Dục diệt đi và pháp cõi 
Sắc hiện ở trước mắt. 

Có lúc pháp cõi Dục diệt đi và pháp cõi Sắc 
hiện ở trước mặt mà không phải là xả dục hữu-sắc 
hữu nối tiệp nhau, nghĩa là không mạng chung mà 
pháp cõi Dục diệt đi và pháp cõi Sắc hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Đối với xả dục hữu-vô sắc hữu nối tiếp 
nhau. lúc ây tật cả pháp cõi Dục diệt đi, pháp cối 
Vô sắc hiện ở trước mặt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 
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Hỏi: Giả sử pháp cõi Dục diệt đi, pháp cõi vô 
sắc hiện ở trước mắt, lúc ây tất cả là xả dục hữu-vô 
sắc hữu nối tiếp nhau chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Đôi với xả sắc hữu- sắc hữu nối tiếp nhau, 
lúc â ấy tất cả pháp cõi sắc diệt đi, đồng thời pháp 
cõi sắc hiện ở trước mắt chăng? 

Đáp: Vào lúc xả săc hữu-sắc hữu nối tiếp nhau, 
lúc ấy tất cả pháp cõi sắc diệt đi, pháp cõi sắc hiện 
ở trước mắt. 

Có lúc pháp cõi Sắc diệt đi và pháp cối Sắc hiện 
ở trước mặt mả không phải là xả sắc hữu- sắc hữu 
nối tiệp nhau, nghĩa là không mạng chung mà pháp 
cõi Sắc diệt đi và pháp cõi Sắc hiện ở trước mắt. 

Hỏi: Đỗi với xả sắc hữu-dục hữu nối tiếp nhau, 
lúc ấy tất cả pháp cõi sắc diệt đi, pháp cõi Dục hiện 
ở trước mắt chăng? 

Đáp: Vào lúc xả săc hữu-dục hữu nỗi tiếp nhau, 
lúc ấy tất cả pháp cõi Sắc diệt đi, pháp cõi Dục hiện 
ở trước mắt. 

Có lúc pháp cõi Sắc diệt đi và pháp cõi Dục 
hiện ở trước mặt mà không phải là xả sắc hữu-dục 
hữu nối tiếp nhau, nghĩa là không mạng chung mà 
pháp cõi Săc diệt đi và pháp cối Dục hiện ở trước 
mắt. 

Hỏi: Đôi với xả sắc-vô sắc hữu nôi tiệp nhau, 
lúc ây tật cả pháp cõi Sắc diệt đi, pháp cõi Vô sắc 
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hiện ở trước mắt chăng? 

Đáp: Vào lúc xả sắc hữu-vô sắc hữu nối tiếp 
nhau. lúc â ây tất cả pháp cõi Sắc diệt đi, pháp cõi 
Vô sắc hiện ở trước mắt. 

Có lúc pháp cõi Sắc diệt đi và pháp cõi Vô sắc 
hiện ở trước mắt mà không phải là xả sắc hữu-vô 
sắc hữu nỗi tiếp nhau, nghĩa là không mạng chung 
mà pháp cõi Sắc diệt đi và pháp cõi Vô sắc hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Đôi VỚI Xả VÔ sắc hữu-vô sắc hữu nối tiếp 
nhau, lúc Ấy tật cả pháp cối vô sắc diệt đi, đồng 
thời pháp cõi vô sắc hiện ở trước mắt chăng? 

Đáp: Vào lúc xả vô sắc hữu- -vô sắc hữu nối tiếp 
nhau, lúc â ây tất cả pháp cõi vô sắc diệt đi, pháp cõi 
Vô sắc hiện ở trước mắt. 

Có lúc pháp cối Vô sắc diệt đi và pháp cõi Vô 
sắc hiện ở trước mặt mà không phải là xả vô sắc 
hữu nổi tiếp nhau, nghĩa là không mạng chung mà 
pháp cõi Vô sắc diệt đi và pháp cõi vô sắc hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Đối với xả vô sắc hữu-dục hữu nối tiếp 
nhau, lúc ây tất cả pháp cõi vô sắc diệt đi, pháp cõi 
Dục hiện ở trước mặt chăng? 

Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Giả sử pháp cõi Vô sắc diệt đi, pháp CÕI 
Dục hiện ở trước mắt, thì lúc â ây tất cả là xả vô sắc 
hữu-dục hữu nỗi tiếp nhau chăng? 
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Đáp: Đúng như vậy. 

Hỏi: Đối với xả vô sắc hữu-sắc hữu nỗi tiếp 
nhau, lúc ây tất cả pháp cõi vô sắc diệt đi, pháp cõi 
Sắc hiện ở trước mắt chăng? 

Đáp: Vào lúc xả vô sắc hữu- sắc hữu nối tiếp 
nhau, lúc ây tất cả pháp cõi vô sắc diệt đi, pháp cõi 
Sắc hiện ở trước mắt. 

Có lúc pháp cõi Vô sắc diệt đi và pháp CÕI Sắc 
hiện ở trước mắt mà không phải là xả vô sắc hữu- 
sắc hữu nỗi tiếp nhau, nghĩa là không mạng chung 
mà pháp cõi Võ sắc diệt đi và pháp cõi Sắc hiện ở 
trước mắt. 

Hỏi: Vì lẽ gì tùy miên cõi Dục không tùy tăng 
đối với pháp cõi Săc-Vô sắc? 

Đáp: Vì cõi sẽ trở nên tạp loạn và thuận theo 
không thể thiết lập, do đã lìa nhiễm dục. 

Hỏi: Vì lẽ gì tùy miên cõi Sắc không tùy tăng 
đối với pháp cõi Dục? 

Đáp: Vì cõi sẽ trở thành tạp loạn và thuận theo 
không thể thiết lập, do đã lìa nhiễm dục. 

Hỏi: Vì lẽ gì tùy miên cõi Sắc không tủy tăng 
đối với pháp cõi Vô sắc? 

Đáp: Vì cõi sẽ trở thành tạp loạn và cũng không 
thể nhận biết, vì đã lìa nhiễm sắc. 

Hỏi: Vì lẽ gì tùy miên cõi Vô sắc không tùy 
tăng đối với pháp cõi Dục, cõi Sắc? 

Đáp: Vì cõi sẽ trở thành tạp loạn và thuận theo 
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không thể thiết lập, do đã lìa sắc nhiễm. 

Hỏi: Vì lẽ gì tùy miên bất biến hành thuộc cõi 
Dục không tùy tăng đối với pháp cõi Dục? 

Đáp: Vì tùy miên ây đã hợp thành biến hành và 
tùy miên ấy không phải sở duyên của tùy tăng này. 

Hỏi: Vì sao tùy miên bất biến hành thuộc cõi 
Sắc không tùy tăng đối với pháp cõi Sắc? 

Đáp: Như trước đã nói tùy miên không biến 
hành thuộc cõi Vô sắc, nói rộng cũng như vậy. 

Có mười tưởng là tưởng về vô thường cho đến 
tưởng về diệt. 

Hỏi: Nếu tu tập tưởng về vô thường, thì lúc ấy 
tư duy về tưởng vô thường chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có tu tập tưởng về vô thường mà không tư 
duy về tưởng vô thường, nghĩa là duyên vào pháp 
khác mà tu tưởng về vô thường. 

2. Có tư duy về tưởng vô thường mà không tu 
tập tưởng về vô thường, nghĩa là duyên vào tưởng 
vê vô thường mà tu tưởng khác. 

3. Có tu tưởng về vô thường cũng tư duy về 
tưởng vô thường, nghĩa là duyên tưởng vê vô 
thường mà tu tưởng về vô thường. 

4. Không tu tưởng về vô thường cũng không tư 
duy về tưởng vô thường, nghĩa là trừ các tưởng 
trước. 

Như tưởng về vô thường, tưởng về vô thường 
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khổ, tưởng về khô vô ngã cũng như vậy. Tưởng về 
chết, tưởng về bất tịnh, tưởng về chán ăn, tưởng về 
tật cả thê gian là không đáng vul, tưởng về đoạn, 
tưởng về lìa, tưởng về diệt cũng tùy theo sự việc, 
nên biết. 

Hỏi: Nếu dây khởi tầm dục, thì lúc ây tư duy về 
tâm dục chăng? Đáp: Nên làm thành bốn câu phân 
biệt: 

1. Có dây khởi tâm dục mà không tư duy về 
tâm dục, nghĩa là duyên vào pháp khác, dây khởi 
tâm dục. 

2. Có tư duy về tâm dục mà không dấy khởi 
tâm dục, nghĩa là duyên tâm dục dấy khởi tâm 
khác. 

3. Có dây khởi tầm dục cũng tư duy về tâm dục, 
nghĩa là duyên vào tầm dục dây khởi về tâm dục. 

4. Không dây khởi tầm dục cũng không tư duy 
về tâm dục, nghĩa là trừ các tướng trước. 

Như tầm dục; tầm giận dữ, tâm hại, tầm xuất 
ly, tâm không có giận dữ, tầm không có hại cũng 
như vậy. 

Hỏi: Các pháp là nhân vô minh thì pháp đó 
duyên với vô minh chăng? 

Đáp: Nếu pháp là nhân vô minh, thì pháp đó 
duyên với vô minh. Có pháp duyên với vô minh 
mà không phải là nhần vô minh, nghĩa là trừ dị thục 
vô minh còn lại các hành vô phú-vô ký và hành 
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thiện. 

Hỏi: Các pháp là nhân vô minh thi pháp đó 
duyên với minh chăng? 

Đáp: Nếu pháp là nhân vô minh, thì pháp đó 
duyên với minh. Có pháp duyên với minh mà 
không vô nhân minh, nghĩa là minh đầu tiên và các 
hành hữu lậu. 

Hỏi: Các pháp là nhân vô minh thì pháp đó 
duyên với minh chăng? 

Đáp: Nếu pháp là nhân vô minh, thì pháp đó 
duyên với vô minh. Có pháp duyên với vô minh, 
không phải là nhân vô minh, nghĩa là trừ dị thục 
nơi vô minh, các hành vô phú, vô ký khác và hành 
thiện. 

Hỏi: Các pháp là nhân vô minh thì pháp đó 
duyên với vô minh chăng? 

Đáp: Nêu pháp là nhân vô minh, thì pháp đó vô 
duyên minh. Có pháp duyên vô minh, không nhân 
minh, nghĩa là minh đầu tiên và các hành hữu lậu. 

Hỏi: Các pháp là nhân vô minh thì pháp đó là 
bất thiện chăng? 

Đáp: Nếu pháp là bất thiện, thì pháp đó là nhân 
vô minh. Có thể có là nhân vô minh, không phải là 
bắt thiện, nghĩa là dị thục nơi vô minh, và hành hữu 
phú, vô ký. 

Hỏi: Các pháp là nhân minh thì pháp đó là thiện 
chăng? 
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Đáp: Nếu pháp là nhân minh thì pháp đó là 
thiện. Có pháp thiện mà không phải là nhần minh, 
nghĩa là minh đâu tiên và hành hữu lậu thiện. 

Hỏi: Có thể có pháp không phải là nhân minh 
cũng không phải là nhân vô minh, thì pháp đó 
không phải là không có nhân chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là trừ dị thục vô minh còn lại 
các hành vô phú vô ký và minh đầu tiên, hành hữu 
lậu thiện. 

Phẩm 3: BÀN VỀ TƯỞNG 

Tưởng-tâm-biết khắp gồm có bốn, Không có 
duyên-pháp-kiến và nghi, Nhân đạo cùng thâu 
nhiếp có ba, Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Hỏi: Các pháp do tưởng về vô thường sinh, thì 
pháp đó tương ưng với tưởng về vô thường chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có pháp do tưởng về vô thường sinh mà 
không tương ưng với tưởng về vô thường, nghĩa là 
tưởng về vô thường hiện ở trước mắt nhật định sẽ 
diệt, tưởng khác hiện ở trước mắt nhất định sẽ sinh 
pháp tương ưng kia. 

2. Có pháp tương ưng với tưởng về vô thường 
mà không do tưởng về vô thường sinh, nghĩa là 
tưởng khác hiện ở trước mắt nhật định sẽ phải diệt, 
tưởng về vô thường hiện ở trước mặt nhât định sẽ 
sinh pháp tương ưng kia. 

3. Có pháp do tưởng về vô thường sinh, cũng 
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tương ưng với tưởng về vô thường, nghĩa là tưởng 
vê VÔ thường hiện ở trước mắt nhất định sẽ diệt, 
tưởng về vô thường hiện ở trước mắt nhất định sẽ 
sinh pháp tương ưng kia. 

4. Có pháp không do tưởng về vô thường sinh, 
cũng không tương ưng với tưởng về vô thường, 
nghĩa là tưởng khác hiện ở trước mắt nhất định sẽ 
diệt, tưởng khác hiện ở trước mắt nhất định sẽ sinh 
pháp tương ưng kia. 

Như tưởng về vô thường, cho đến tưởng về diệt 
cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp do tưởng về vô thường sinh, thì 
pháp đó là một duyên với tưởng về vô thường 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có pháp do tưởng về vô thường sinh mà 
không phải một quyên với tưởng về vô thường, 
nghĩa là tưởng về vô thường hiện ở trước mắt nhất 
định sẽ diệt, tưởng khác hiện ở trước mắt nhất định 
sẽ sinh, tưởng kia có duyên khác. 

2. Có thể có là một duyên với tưởng về vô 
thường mà không do tưởng về vô thường sinh, 
nghĩa là tưởng khác hiện ở trước mắt nhất định sẽ 
phải diệt, tưởng về vô thường hiện ở trước mắt nhất 
định sẽ sinh, tưởng kia có duyên này. 

3. Có pháp do tưởng về vô thường sinh, cũng 
là một duyên với tưởng về vô thường, nghĩa là 
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tưởng về vô thường hiện ở trước mắt nhất định sẽ 
diệt, tưởng về vô thường hiện ở trước mắt nhất 
định sẽ sinh, tưởng kia có duyên này. 

4. Có pháp không do tưởng về vô thường sinh, 
cũng không phải một duyên với tưởng về vô 
thường, nghĩa là tưởng khác hiện ở trước mắt nhất 
định sẽ diệt, tưởng khác hiện ở trước mắt nhất định 
sẽ sinh, tưởng kia có duyên khác. 

Như tưởng về vô thường: cho đến tưởng về diệt 
cũng như vậy. 

Hỏi: Các pháp do tâm dấy khởi, không pháp 
nào là không do tâm, 

hoặc vào lúc tâm dây khởi, thì bây giờ, pháp 
kia dây khởi chăng? 

Đáp: Tâm dấy khởi trước, pháp kia dấy khởi 
sau. 

Hỏi: Nếu khi tâm diệt, thì bây giờ pháp kia diệt 
chăng? 

Đáp: Tâm diệt trước, pháp kia diệt sau. 

Hỏi: Nếu khi tâm đạt được, thì bây giờ pháp kia 
đạt được chăng? 

Đáp: Tâm đạt được trước, pháp kia đạt được 
sau. 

Hỏi: Nếu khi tâm bỏ, thì bây giờ pháp kia bỏ 
chăng? 

Đáp: Pháp kia bỏ trước, rồi sau mới đến tâm. 

Hỏi: Nếu khi tâm cảm thọ dị thục, thì bấy giờ 
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là pháp kia chăng? 

Đáp: Hoặc lúc ây, hoặc khi khác. 

Hỏi: Có thê có là đã thông đạt, đã biết khắp mà 
không phải là đã đoạn, không phải là đã tu, không 
phải là đã tác chứng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là hư không phi trạch diệt. 

Hỏi: Có thê có là đã thông đạt, đã biết khắp mà 
không phải là đã đoạn, không phải là đã tu, là đã 
tác chứng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là trạch diệt. 

Hỏi: Có thê có là đã thông đạt, đã biết khắp mà 
không phải là đã đoạn, là đã tu, là đã tác chứng 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là pháp hữu vi vô lậu. 

Hỏi: Có thể có là đã thông đạt, đã biết khắp 
cũng là đã đoạn, là đã tu, là đã tác chứng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là hành hữu lậu thiện. 

Hỏi: Có thể có là đã thông đạt, đã biết khắp 
cũng là đã đoạn, không phải là đã tu nhưng là đã 
tác chứng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là định đã dây khởi thiên nhãn 
và thiên nhĩ. 

Hỏi: Có thê có là đã thông đạt, đã biết khắp 
cũng là đã đoạn mà không phải là đã tu, không phải 
là đã tác chứng chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là trừ ra định đã dây khởi thiên 
nhãn và thiên nhĩ, còn lại hành vô ký và pháp bât 
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thiện. 

Hỏi: Có pháp không có duyên với nhân duyên, 
không có duyên với pháp duyên, không có duyên 
với pháp câu sinh mà là có, là tánh có, không phải 
không có, không phải không có tánh, khác sắc, 
khác thọ- tưởng-thức, tương ưng với hành khác 
chăng? 

Đáp: Có, nghĩa là năm thức thần, pháp tương 
ưng năm thức thân kia, và duyên với Sắc-Vô vị, 
tâm bất tương ưng hành, thân ý thức, pháp tương 
ưng với ý thức kia, vốn có sinh-lão-trụ-vô thường. 
Pháp này không có duyên với nhân duyên, không 
có duyên với pháp duyên, không có duyên với 
pháp câu sinh mà là có, là tánh có, không phải 
không có, không phải không có tánh, khác sắc, 
khác thọ-tưởng-thức, tương ưng với hành khác. 

Hỏi: Pháp này đôi với pháp kia nên nói là nhân 
hay nói là duyên? 

Đáp: Nên nói là nhân, nên nói là duyên. 

Hỏi: Pháp này nên nói là thiện, là bất thiện, hay 
là vô ký? 

Đáp: Đối với pháp thiện nên nói là thiện, đối 
với pháp bất thiện nên nói là bất thiện, đối với pháp 
vô ký nên nói là vô ký. 

Hỏi: Pháp nảy có bao nhiêu tùy miên tùy tăng, 
bao nhiêu kiệt trói buộc? 

Đáp: Tùy miên tùy tăng duyên hữu lậu thuộc 
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ba cõi, có chín kiết trói buộc. 

Hỏi: Kiến tương ưng với thọ có bao nhiêu tùy 
miên tùy tăng? 

Đáp: Duyên hữu lậu thuộc ba cõi và kiến duyên 
với vô lậu, tùy miên tùy tăng vô minh tương ưng 
với kiến kia. 

Hỏi: Kiến không tương ưng với thọ có bao 
nhiêu tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Trừ ra kiến duyên vô lậu, vô minh tương 
ưng với kiên kia, còn lại tùy miên tủy tăng. 

Hỏi: Nghi tương ưng với thọ, có bao nhiêu tùy 
miên tùy tăng? 

Đáp: Duyên hữu lậu do kiến mà đoạn thuộc ba 
cối và nghi duyên vô lậu, là tùy miên tùy tăng vô 
minh tương ưng với kiến kia. 

Hỏi: Nghi không tương ưng với thọ có bao 
nhiều tùy miên tùy tăng? 

Đáp: Trừ ra duyên vô lậu, nghi tương ưng với 
vô minh, còn lại tùy miên tùy tăng. 

Hỏi: Pháp duyên khởi dựa vào đạo, thâu nhiếp 
bao nhiêu giới-xứ-uân? 

Đáp: Mười tám giới, mười hai xứ, năm uẫn, trừ 
ra nhãn xúc cùng dây khởi tưởng-thọ, tâm tương 
ưng với pháp và nhĩ xúc cùng dây khởi tưởng-thọ, 
tâm không tương ưng với pháp. 

- Hỏi: Pháp còn lại thâu nhiếp bao nhiêu giới-xứ- 
uân? 
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Đáp: Mười tám giới, mười hai xứ, năm uấn, cho 
đến trừ ra thân xúc cùng dây khởi tưởng-thọ, tâm 
tương ưng với pháp, và ý xúc cùng dây khởi tưởng- 
thọ, tâm không tương ưng với pháp. 

Hỏi: Pháp còn lại thâu nhiếp bao nhiêu giới-xứ- 
uấn? 

Đáp: Mười tám giới, mười hai xứ, năm uấn. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA PHÁT TRÍ 


QUYÊN 20 
Chương 8: KIẾT UẦN 
Phẩm 4: BÀN VÈẼ TRÍ 


Trí-đoạn-nhàm chán-xa lìa-fu, 
Duyên-xúc-mạn- -nghiệp cùng với sự, 
Thâu nhiếp còn lại và tất cả, 

Nghĩa chương này xin nói đây đu. 

Hỏi: Nếu sự có thể thông đạt, thì sự ây có thể 
biết khắp chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có sự có thể thông đạt, không phải có thể 
biết khắp, nghĩa là khổ-tập-diệt-đạo trí không đoạn 
trừ ra các phiền não. 

2. Có sự có thê biết khắp mà không phải có thể 
thông đạt, nghĩa là khố-tập-diệt-đạo nhẫn dứt trừ 
ra các phiền não. 

3. Có sự có thê thông đạt, cũng có thê biết khắp, 
nghĩa là trí khố- tập-diệt-đạo đoạn trừ ra các phiên 
não. 
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4. Có sự không có thê thông đạt, cũng không 
có thể biết khắp, nghĩa là khô-tập-diệt-đạo nhẫn 
không đoạn trừ ra các phiên não. 

Hỏi: Nếu sự có thể nhàm chán, thì sự ây có thể 
xa lìa chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có sự có thể nhàm chán mà không có thể xa 
lia, nghĩa là khố- tập nhẫn trí không đoạn trừ ra các 
phiên não. 

2. Có sự có thê xa lìa mà không có thể nhàm 
chán, nghĩa là diệt- đạo nhẫn trí đoạn trừ ra các 
phiên não. 

3. Có sự có thể nhàm chán cũng có thể xa lìa, 
nghĩa là khô, tập nhẫn trí đoạn trừ ra các phiền não. 

4. Có sự không có thể nhàm chán, cũng không 
có thể xa lìa, nghĩa là diệt-đạo nhẫn trí không đoạn 
trừ ra các phiền não. 

Hỏi: Nếu sự có thê nhàm chán thì sự có thể tu 
nhàm chán chăng? 

Đáp: Nếu sự có thể nhàm chán, thì sự ây cũng 
nên tu nhàm chán. 

Có sự nên tu nhàm chán mà không phải là có 
thể nhàm chán, nghĩa là diệt-đạo trí đoạn trừ ra các 
phiên não. 

Hỏi: Nếu sự có thể lìa thì sự có thể tu nhàm 
chán chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 
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1. Có sự có thể xa lìa mà không phải là tu nhàm 
chán, nghĩa là diệt-đạo nhẫn đoạn trừ ra các phiền 
não. 

2. Có sự tu nhàm chán mà không phải là có thể 
xa lìa, nghĩa là khố-tập nhẫn trí không đoạn trừ ra 
các phiền não. 

3. Có sự có thê xa lìa cũng tu nhàm chán, nghĩa 
là khố-tập nhẫn trí và trí diệt, đạo đoạn trừ ra các 
phiên não. 

4. Có sự không phải có thê lìa, cũng không phải 
tu nhằm chán, nghĩa là diệt-đạo nhãn trí không 
đoạn trừ ra các phiên não. 

Hỏi: Nếu pháp làm nhân cho pháp kia, thì có 
lúc pháp này không phải là nhân của pháp kia 
chăng? 

Đáp: Không có lúc nào không phải là nhân. 

Hỏi: Nêu pháp làm đắng vô gián cho pháp kia, 
thì có lúc pháp này không phải là đăng vô gián của 
pháp kia chăng? 

Đáp: Nếu khi pháp này chưa đến mà đã sinh. 

Hỏi: Nếu pháp làm sở duyên cho pháp kia, thì 
có lúc pháp này không phải là sở duyên của pháp 
kia chăng? 

Đáp: Không có lúc nào không phải là sở duyên. 

Hỏi: Nếu pháp làm tăng thượng cho pháp kia, 
thì có lúc pháp này không phải là tăng thượng của 
pháp kia chăng? 
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Đáp: Không có lúc nào không phải là tăng 
thượng. 

Hỏi: Đôi với ý xúc thì tất cả là xúc của ba loại 
hòa hợp? 

Đáp: Vào lúc ý xúc thì tất cả là xúc của ba loại 
hòa hợp. Có xúc của ba loại hòa hợp mà không 
phải là ý xúc, nghĩa là năm thức thân tương ưng 
với xúc. Do đó, 

Đức Thê Tôn nói: "Bí-sô nên biết, có ý giới, có 
pháp giới, có vô minh giới, do võ mình xúc mà 
sinh, do thọ mà xúc, cho nên người ngu tôi kém 
hiểu biết liên chấp có, chấp không, hoặc chấp có - 
không". 

Hỏi: Đôi với mạn thì tật cả mạn ây là tự chấp 
chăng? 

Đáp: Đối với mạn thì đó là tất cả tự chấp. Có tự 
chấp. mà không phải là mạn, nghĩa là các kiến thú. 
Vì vậy Đức Thê Tôn nói: "Bí- lo nên biết, tự chấp 
là có ngã, tự chấp là có ngã sở". 

Hỏi: Đối với mạn thì tất cả mạn ấy là không 
tĩnh lặng chăng? 

Đáp: Đối với mạn thì tật cả mạn đó là không 
tĩnh lặng. Có lúc không tĩnh lặng mà không phải là 
mạn, nghĩa là phiên não còn lại hiện ở trước mắt. 
Do đó Đức Thế Tôn nói: "Bí-sô nên biết, sự 
khuynh động bị ma ràng buộc, không khuynh động 
là thoát khỏi điều ác”. 
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Hỏi: Đối với nghiệp thì nghiệp ây là không luật 
nghi chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có nghiệp mà không phải là không luật nghi, 
nghĩa là thân, ngữ luật ngh1. 

2. Có lúc không luật nghi mà không phải 
nghiệp, nghĩa là căn không luật nghi. 

3. Có nghiệp cũng là không luật nghi, nghĩa là 
thân-ngữ không luật ngh1. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải là 
không luật nghI, nghĩa là căn luật nghI. 

Hỏi: Đối với nghiệp thì nghiệp ấy là luật nghi 
chăng? 

Đáp: Nên làm thành bốn câu phân biệt: 

1. Có nghiệp mà không phải là luật nghi, nghĩa 
là thân, ngữ không luật nghi. 

2. Có luật nghi mà không phải là nghiệp, nghĩa 
là căn luật ngh1. 

3. Có nghiệp cũng là luật nghi, nghĩa là thân- 
ngữ luật nghi. 

4. Không phải nghiệp cũng không phải là luật 
nghi, nghĩa là căn không luật nghi. 

Hỏi: Nếu sự chưa đạt được, thì sự ây không 
thành tựu chăng? 

Đáp: Nếu sự chưa đạt được, thì sự ây không 
thành tựu. Có sự không thành tựu mà không phải 
là chưa đạt được, nghĩa là đạt được mà đã mât. 
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Hỏi: Nếu sự đã đạt được, thì sự ấy thành tựu 
chăng? 

Đáp: Nếu sự thành tựu, thì sự ấy đã đạt được. 
Có sự đã đạt được mà không thành tựu, nghĩa là 
đạt được mà đã mắt. 

Trừ ra Khô Thánh đề và pháp xứ, các pháp còn 
lại thầu nhiếp hai giới-một xứ-một uấn. Trừ ra Tập 
Thánh đề và pháp xứ nêu ra cũng như vậy. Trừ ra 
Diệt Thánh đê và pháp xứ, pháp còn lại thâu nhiệp 
mười bảy giới-mười một xứ-hai uấn. Trừ ra Đạo 
Thánh đê và pháp xứ nêu ra cũng như vậy. 

Trừ ra pháp hữu sắc và pháp xứ, pháp còn lại 
thâu nhiếp bảy giới-một xứ-một uân. Trừ ra pháp 
vô sắc và pháp xứ, pháp còn lại thâu nhiếp mười 
Ø1ớI-mười xứ- một uân. 

Trừ ra pháp hữu kiến và pháp xứ, pháp còn lại 
thâu nhiếp mười sáu Ø1ớI-mười xứ- hai uân. Trừ ra 
pháp vô kiến và pháp xứ, pháp còn lại thâu nhiếp 
một g1ớI-một xứ-một uấn. 

Trừ ra pháp hữu đối và pháp xứ, pháp còn lại 
thâu nhiếp bảy giới-một xứ-một uân. Trừ ra pháp 
vô đôi và pháp xứ, pháp còn lại thâu nhiếp mười 
giới-mười xứ- một uần. 

Trừ ra pháp hữu lậu và pháp xứ, pháp còn lại 
thâu nhiếp hai giới- một xứ-một uân. Trừ ra pháp 
vô lậu và pháp xứ, pháp còn lại thâu nhiếp mười 
bảy giới-mười một xứ-hai uân. 


2856 A TỶ ĐÀM 2 


Trừ ra pháp hữu vi và pháp xứ, trừ ra tất cả 
pháp này mà hỏi về pháp khác là điều không có, là 
sự bàn luận trông rỗng. 

Trừ ra pháp VÔ VI và pháp xứ, pháp còn lại thâu 
nhiếp mười bảy giới-mười một xứ-hai uân. 

Trừ ra pháp quá khứ và pháp xứ, pháp còn lại 
thâu nhiễp mười bảy gIỚI- mười một xứ-hai uẫn. 
Trừ ra pháp hiện tại-vị lai và pháp xứ, giải thích 
cũng như vậy. 

Trừ ra pháp thiện và pháp xứ, pháp còn lại thâu 
nhiễp mười bảy giới-mười một xứ-hai uân. Trừ ra 
pháp bắt thiện và pháp xứ, giải thích cũng như vậy. 
Trừ ra pháp vô ký và pháp xứ, pháp còn lại thâu 
nhiếp chín giới, ba xứ-hai uẫn. 

Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Dục và pháp xứ, pháp 
còn lại thâu nhiễp mười ba gIớI- -chín xứ-hai uân. 
Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Sắc và pháp xứ, pháp còn 
lại thâu nhiệp mười bảy ĐIỚI- mười một xử-hai uấn. 
Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, pháp học, pháp 
vô học và pháp xứ, nói cũng như vậy. Trừ ra pháp 
phi học phi vô học và pháp xứ, pháp còn lại thâu 
nhiếp hai giới-một xứ-một uân. 

Trừ ra pháp do kiến đoạn và pháp xứ, pháp còn 
lại thâu nhiệp mười bảy gIỚI- mười một xú-hai uân. 
Trừ ra pháp do tu đoạn và pháp xứ, pháp còn lại 
thâu nhiếp hai giới-một xứ-một uẫn. Trừ ra pháp 
không đoạn và pháp xứ, pháp còn lại thâu nhiếp 
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mười bảy giới-mười một xứ-hai uân. 

Trừ ra pháp đã sinh và pháp nhất định không 
sinh, pháp còn lại thâu nhiễp mười tám giới-mười 
hai xứ, năm uấn. Trừ ra pháp không phải đã sinh 
và pháp nhất định không sinh, trừ ra tật cả pháp 
này mà hỏi về pháp khác, là sự việc không có, là 
sự bàn luận trống rỗng. 

Trừ ra pháp hữu sắc và pháp nhất định không 
sinh, pháp còn lại thâu nhiếp tám giới-hai xứ- -bốn 
uấn. Trừ ra pháp vô sắc và pháp nhất định không 
sinh, pháp còn lại thâu nhiếp mười một giới-mười 
một xứ- một uân. 

Trừ ra pháp có kiến và pháp nhất định không 
sinh, pháp còn lại thâu nhiếp mười bảy Ø1ỚớI1-Tmười 
một xứ, năm uấn. Trừ ra pháp vô kiến và pháp nhất 
định không sinh, pháp còn lại thâu nhiếp một giới- 
một xứ-một TY 

Trừ ra pháp hữu đôi và pháp nhất định không 
sinh, pháp còn lại thâu nhiỆp tám giới, hai xứ, năm 
uấn. Trừ ra pháp vô đối và pháp nhất định không 
sinh, pháp còn lại thâu nhiếp mười giới-mười xứ- 
một Thi 

Trừ ra pháp hữu lậu và pháp nhất định không 
sinh, pháp còn lại thâu nhiếp ba giới, hai xứ, năm 
uấn. Trừ ra pháp vô lậu và pháp nhất định không 
sinh, pháp còn lại thâu nhiếp mười tắm giới-mười 
hai xứ, năm uẫn. 
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Trừ ra pháp hữu vi và pháp nhất định không 
sinh, trừ ra tất cả pháp này mà hỏi về pháp khác, là 
Sự VIỆC .èkhông có, là sự bàn luận trồng rỗng. Trừ ra 
pháp vô vi và pháp nhất định không sinh, pháp còn 
lại thâu nhiếp mười tám giới-mười hai xứ, năm 
uấn. 

Trừ ra pháp quá khứ, pháp hiện tại và pháp nhất 
định không sinh, giải thích cũng như vậy. Trừ ra 
pháp vị lai và pháp nhất định không sinh, trừ ra tất 
cả pháp này mà hỏi về pháp khác, là sự việc không 
có, là sự bàn luận trông rỗng. 

Trừ ra pháp thiện và pháp nhất định không sinh, 
pháp còn lại thâu nhiếp mười tám giới-mười hai 
xứ, năm uấn. Trừ ra pháp bất thiện và pháp nhất 
định không sinh, giải thích cũng như vậy. Trừ ra 
pháp bất thiện và pháp nhất định không sinh, pháp 
còn lại thâu nhiếp mười giới, bôn xứ, năm uẫn. 

Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Dục và pháp nhất định 
không sinh, pháp còn lại thâu nhiếp mười bỗn gIỚI- 
mười xứ- năm uấẫn. Trừ ra pháp hệ thuộc cõi Sắc 
và pháp nhất định không sinh, pháp còn lại thâu 
nhiêp mười tám gIỚI- mười hai xứ, năm uấn. Trừ ra 
pháp hệ thuộc cõi Vô sắc, pháp học, pháp vô học 
và pháp nhất định không sinh giải thích cũng như 
vậy. Trừ ra pháp phi học phi vô học và pháp nhất 
định không sinh, pháp còn lại thâu nhiếp ba giới, 
hai xứ, năm uẫn. 
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Trừ ra pháp do kiến đoạn và pháp nhất định 
không sinh, pháp còn lại thâu nhiếp mười tám giới- 
mười hai xứ, năm uấn. Trừ ra pháp do tu đoạn và 
pháp nhất định không sinh, pháp còn lại thâu nhiếp 
ba giới-hai xứ-năm uấẫn. Trừ ra pháp không đoạn 
và pháp nhất định không sinh, pháp còn lại thâu 
nhiêp mười tắm g1ớI-mười hai xứ, năm uân. 

Hỏi: Có thê có một giới-một xứ-một uấn thâu 
nhiếp tất cả các pháp chăng? 

Đáp: Có, một giới nghĩa là pháp giới, một xứ 
nghĩa là ý xứ, một uân nghĩa là sắc uân. 


Phẩm 5: BÀN VÉ KIÊN 
Tà kiến có hai loại Đoạn- Thưởng, 
Giới cắm thủ-tà giới-tà thường, 
Sáu kiến chấp-năm loại Niết bàn. 
Chín loại mạn cùng với thường kiến. 
Mê chấp vào mình-người làm ra, 
Ngộ thì cả hai đêu không có, 
Có đu mạn và những đạt được, 
Nghĩa chương này xin nói đây đủ. 

Có những kiến chấp như vậy: Không có bồ thí, 
không có yêu thích, không có thờ cúng, không có 
điệu hạnh và ác hạnh. Đây là tà kiến bài bác nhân, 
do kiến tập mà đoạn. Không có quả của diệu hạnh- 
ác hạnh, đây là tà kiên bài bác quả, do kiến khổ mà 
đoạn. Không có đời này, không có đời khác, không 
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có hữu tình hóa sinh, tà kiến này hoặc do kiến tập 
mà đoạn, hoặc do kiến khô mà đoạn. Không có cha, 
không có mẹ, đây là tà kiên bài bác nhân, do kiến 
tập mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Thế gian không 
có A-la-hán, đây là tà kiên bài bác đạo, do kiến đạo 
mà đoạn. Không có sự chính xác tuyệt đối, đây là 
tà kiên bài bác diệt, do kiên diệt mà đoạn. Không 
có chánh hạnh của đời này-đời khác, ngay nơi pháp 
hiện tại biết tự mình không đạt, trú trọng tác chứng 
đây đủ, đời sống mình đã hết, phạm hạnh đã lập, 
những việc làm đã xong, không tiếp nhận quả báo 
của thân sau, biết đúng như thật. Đây là tà kiến bài 
bác đạo, do kiến đạo mà đoạn. 

Có những kiên chấp như vậy: Thậm chí có 
mạng sông này, chết đi rồi hủy diệt không còn, 
không có bốn đại chủng này, lúc thân sĩ phu chết 
đi, địa chủng trong thân trở về với đất, thủy chung 
trong thân trở về với nước, hóa chủng thân trở về 
với lửa, phong chủng trong thân trở về với g1ó, căn 
chuyền biên thuận theo hư không, xe chở đi là thứ 
năm, mang tử thi kia đến bỏ giữa mô hoang, chưa 
tốt thì có thể biết, đốt rồi thì trở thành tro bụi, còn 
lại xương khô đen nám. Người ngu khen ngợi g1úp 
cho, người trí khen ngợi cảm thọ. Có những lời bàn 
luận, tất cả đều là nói dỗi chăng hệ thật. Cho đến 
có mạng sông, người ngu kẻ trí chết đi, hủy hoại 
chấm dứt không còn. Đây là biên chấp kiến thuộc 
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về đoạn kiên, do kiến khô mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Không có nhân, 
không có duyên khiến cho hữu tình bị tạp nhiễm; 
chẳng phải nhân, chăng phải duyên mà hữu tỉnh bị 
tạp nhiễm. Đây là tà kiên bài bác nhân, do kiến tập 
mà đoạn. Không có nhân, không có duyên khiến 
cho hữu tình được thanh tịnh; chăng phải nhân, 
chắng phải duyên mà hữu tình được thanh tịnh. 
Đây là tà kiên bài bác đạo, do kiên đạo mà đoạn. 
Không có nhân, không có duyên khiến cho hữu 
tình không có trí tuệ-không có nhận thức; chắng 
phải nhân, chăng phải duyên mà hữu tình không có 
trí tuệ- không có nhận thức. Đây là tà kiến bài bác 
nhân, do kiến tập mả đoạn. Không có nhân, không 
có duyên khiến cho hữu tình có trí tuệ-nhận thức; 
chăng phải nhân, chẳng phải duyên mà hữu tình cò 
trí tuệ-nhận thức. Đây là tà kiên bài bác đạo, do 
kiến đạo mà đoạn. 

Có những kiên chấp như vậy: Không có lực, 
không có tinh tiến, không có lực tinh tiến; không 
có chí khí, không có uy thế, không có chí khí uy 
thê; không có mình làm, không có người khác làm, 
không có mình và người khác làm; tất cả hữu tình, 
tật cả chúng sinh tất cả chủng loại, không có lực, 
không có tự tại, không có tinh tiên, không có uy 
thê, chắc chắn hợp với tánh biến đối, đối với sáu 
sinh loại tốt đẹp, thọ nhận mọi khố-vui. Tà kiến 
này, nếu bài bác lực-tinh tiến...hữu lậu, thì chính 
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là tà kiến bài bác nhân, do kiến tập mà đoạn; nêu 
bài bác lực-tinh tiến... vô lậu, thì chính là tà kiến 
bài bác đạo, do kiến đạo mà đoạn. Có những kiên 
chấp như vậy: Tạo sự giết hại-tạo sự nầu nướng, 
tạo sự nâu nướng làm hại, tạo sự giết hại tốn 
thương các chúng sinh, không cho mà lấy, ham 
muốn tà hạnh, biết mà nói dôi, cô tình uông các 
loại rượu đục tường-cạy vách lây hết tật cả mọi 
thứ, giữ lỗi ngăn đường, làm hại thôn làng thành 
âp, hại đến mạng sông của đât nước, dùng dao 
dùng vòng, vây chặn tách rời mặt đất cắt xẻ chặt 
đứt thân thê tật cả chúng sinh, gom lại chất làm một 
đồng thịt náy. Nên biết răng bởi vì những điều này 
không có gì ác, không có duyên ác. Ở bờ Nam sông 
Hăng chém chặt đánh đập, ở bờ Bắc sông Hắng bô 
thí tu phước. Nên biết răng bởi vì những điều này 
không có tội- phước, cũng không có duyên của tội- 
phước, bô thí-ái ngữ-lợi hành- đồng sự thâu nhiếp 
các chúng sinh, đều không có phước thiện. Đây là 
tà kiên bài bác nhân, do kiến tập mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Thân bảy Sĩ này, 
không làm mà làm, không hóa hiện mà hóa hiện, 
không thể làm hại, luôn luôn an trú, như Y Sư Ca 
an trú bất động, không có gì chuyền biến, không 
xúc chạm lẫn nhau. Những gì là bảy sĩ? Đó là địa- 
thủy-hỏa phong và khô-lạc-mạng. Thân bảy sĩ này, 
không phải là làm cho đến như Y Sư Ca, an trú bất 
động, hoặc tội-hoặc phước, hoặc là tội-phước, 
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hoặc khô-hoặc vui, hoặc là khô-vui, không thể nào 
chuyền biến được, cũng không thể nào làm cho xúc 
chạm ngăn ngại lẫn nhau được. Giả sử có sĩ phu 
chặt đâu sĩ phu, cũng không gọi là làm hại mạng 
sông thê gian. Hoặc đi-hoặc đứng, ở giữa bảy thân, 
tuy dao sắc quay vòng mà không làm hại mạng 
sông. Trong này không có chủ thê làm hại, không 
có khách thể bị hại, không có chủ thể đánh đập, 
không có khách thể bị đánh đập, không có biểu 
hiện, không có nơi biểu hiện. Đây là biên chấp kiến 
thuộc về thường kiến, do kiên khô mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Có mười bốn ức- 
sáu vạn-sáu trăm sinh môn; năm nghiệp-ba nghiệp- 
hai nghiệp-một nghiệp và nửa nghiệp; sáu mươi 
hai hành tích; sáu mươi hai trung kiêp; một trăm 
ba mươi sáu địa ngục: một trăm hai mươi căn; ba 
mươi sáu trân gIỚI; bốn vạn chín ngàn nhà rông: 
bốn vạn chín ngàn nhà chìm diệu sĩ; bốn vạn chín 
ngàn nhà dị học; bốn vạn chín ngàn nhà mạng 
sông; bảy kho tạng hữu tưởng, bảy kho tạng vô 
tưởng, bảy kho tạng ly hệ, bảy A-tô-lạc, bảy Tất- 
xá- già, bảy trời, bảy người, bảy mộng-bảy trăm 
mộng, bảy giác-bảy trăm giác, bảy hô-bảy trăm hô, 
Dảy đèo cao-bảy trăm đèo cao, bảy giảm- -bảy trăm 
giảm, bảy trăm tăng, sáu loại sinh tôt đẹp, tám địa 
vị Đại sĩ. Ở nơi như vậy, trải qua tám vạn bỗn ngàn 
đại kiếp, hoặc ngu-hoặc trí, lưu chuyền qua lại, mới 
quyết định có năng lực làm thành giới hạn của khổ, 


2864 A TỶ ĐÀM 2 


như ném cuộn tơ, tơ hết thì dừng lại. Trong này 
không có Sa môn hoặc Bà-]a-môn nảo có năng lực 
dây lên nói răng: Tôi dùng Thi-la (giới), hoặc dùng 
tính tiên, hoặc dùng phạm hạnh, khiến cho nghiệp 
vốn có chưa chín muôi thi được chín muôi, chín 
muôi rôi thì đã tiếp xúc, lập tức chuyền đối loại bỏ. 
Bởi vì sự suy xét về giới hạn sinh tử khô vui như 
vậy, không thê nào thiết lập được, có tăng-có giảm 
cũng không thê nảo giải thích được, hoặc đúng hay 
là không đúng. Đây là không phải nhân mà chấp 
làm nhân, thuộc vệ giới cầm thủ, do kiên khố mà 
đoạn, có những kiến chấp như vậy. Tất cả sĩ phu 
và Bồ-đặc-già-la, có những sự cảm thọ, hết thảy 
đêu lây việc tạo ra từ đời trước để làm nhân. Đây 
là không phải nhần mà chấp làm nhân, thuộc vê 
giới cấm thủ, do kiên khổ mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Tất cả sĩ phu và 
Bồ-đặc-già-la, đối với sự cảm thọ, hết thảy đều lây 
sự biến hóa tự tại để làm nhân. Đây là không phải 
nhân mà chấp làm nhân, thuộc vê giới cầm thủ, do 
kiên khô mà đoạn. Có những kiến châp như vậy: 
Tất cả sĩ ïphu và Bồ-đặc- -glà- la, mọi sự cảm thọ đêu 
là không có nhân-không có duyên. Đây là tà kiến 
bài bác nhân do kiến tập mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Tự mình làm ra 
khố-vui, người khác làm ra khô-vui, mình và người 
khác làm ra khổ-vui. Đây là không phải nhân mà 
chấp làm nhân, thuộc về giới câm thủ, do kiến khổ 
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mà đoạn. Có những kiến chấp như vậy: Mọi sự 
khố-vui đã cảm thọ, không phải tự mình làm ra, 
không phải do người khác làm ra, không có nhân 
mà sinh ra. Đây là tà kiến bài bác nhân, do kiến tập 
mà đoạn. 

Có những kiên chấp như vậy: Minh và thê gian, 
thường hăng tôn tại kiến có, không có pháp nào 
biến dịch, đích thực an trú như vậy. Đây là biên 
chấp kiến thuộc về thường kiến, do kiến khổ mà 
đoạn. 

Có những kiên chấp như vậy: Chân lý vốn tôn 
tại cho nên mình có bản ngã. Đây là biên chấp kiến 
thuộc về thường kiến, do kiến khổ mà đoạn. Có 
những kiến chấp như vậy: Chân lý vốn tôn tại cho 
nên mình không có bản ngã. Đây là biên chấp kiên 
thuộc về đoạn kiến, do kiến khổ mà đoạn. Có 
những kiến chấp như vậy: Mình quán nhãn sắc của 
mình chính là bản ngã. Đây là hữu thân kiến, do 
kiến khô mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Mình quán không 
có nhãn của mình chính là bản ngã, sắc là những 
công cụ phụ thuộc. Đây là hữu thân kiến, do kiến 
khổ mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Không có bản 
ngã quán sắc của mình chính là bản ngã, nhãn là 
những công cụ phụ thuộc. Đây là hữu thân kiến, do 
kiến khô mà đoạn. 
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Có những kiến chấp như vậy: Đây là ngã, là 
hữu tình; là mạng sông, là sự sinh trưởng, là sự 
nuôi nắng, là Bồ đặc-già-la; ý sinh nho đồng, là sự 
tạo tác, là sự chỉ dạy, là sự sinh trưởng-cùng sinh 
trưởng, là sự dây khởi-cùng dây khởi, là nói năng, 
là hiểu biết, là cùng tiếp nhận cảm thọ, không phải 
đã từng không, có. không phải là sẽ không có; đối 
VỚI THỌI nƠI chốn â ây, tạo ra nghiệp thiện-ác, đối với 
mỌI nƠI chốn â ây, nhận lây quả dị thục; rời bỏ uẫn 
này, thì uấn khác nối tiếp liên tục. Đây là biên chấp 
kiên thuộc về thường kiến, do kiên khổ mà đoạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Cảm thọ năm dục 
vi diệu, gọi là đạt được Niết bản trong pháp hiện 
tại bậc nhất. Đây là lây pháp yêu kém làm tôt đẹp, 
thuộc về kiến thủ, do kiên khô mà đoạn. 

Có những kiên châp như vậy: Lìa xa pháp bất 
thiện-ham muốn xấu xa, có tâm-có tứ, ly sinh hỷ 
lạc, nhập tĩnh lự thứ nhất an trú đây đủ, gọi là đạt 
được Niết bản trong pháp hiện tại bậc nhât; tầm- tứ 
văng lặng; nội xứ cùng tâm thanh tịnh hướng về 
tánh vốn có, không có tầằm-không có tứ, định sinh 
hỷ lạc, nhập tĩnh lự thứ hai an trú đây đủ, gọi là đạt 
được Niết bản trong pháp hiện tại bậc nhất; ly hỷ 
trụ vào xả, chánh niệm- chánh tri, thân cảm thọ an 
lạc như lời Thánh giả tuyên thuyết, luôn luôn xả 
đây đủ niệm an trú vui vẻ, nhập tĩnh lự thứ ba an 
trú đây đủ, gọi là đạt được Niết bàn trong pháp hiện 
tại bậc nhất; đoạn vui-đoạn khô, tâm lý mừng-lo 
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trước kia không còn, không khổ-không vui, xả 
niệm thanh tịnh, nhập tĩnh lự thứ tư an trú đây đủ, 
gọi là đạt được Niết bản trong pháp hiện tại bậc 
nhất. Đây là lây pháp yếu kém làm tốt đẹp, thuộc 
về kiên thủ, do kiến khổ mà đoạn. 

Có chín loại mạn, đó là mình hơn hắn, mình 
băng người, mình kém hơn, có người hơn mình, có 
người bằng mình, có người thua mình, không có ai 
hơn mình, không có ai băng mình, không có ai thua 
mình. 

Mình hơn hắn, là dựa vào kiến dây khởi quá 
mạn. Minh bằng người, là dựa vào kiến dây khởi 
mạn Minh kém hơn, là dựa vào kiến dây khởi ti 
mạn. 

Có người hơn mình, là dựa vào kiến dây khởi 
ti mạn. Có người bằng mình, là dựa vào kiên dây 
khởi mạn. 

Có người thua mình, là dựa vào kiến dây khởi 
quá mạn. Không có aI hơn mình, là dựa vào kiến 
dây khởi mạn. Không có ai băng mình, là dựa vào 
kiên dây khởi quả mạn. Không có ai thua mình, là 
dựa vào kiến dây khởi tI mạn. 

Có những kiến chấp như vậy: Gió không thối, 
sông không chảy, lửa không cháy, sữa không đông 
lại, thai không mang, mặt trời-mặt trăng không 
mọc-không lặn, an trú trong tự tánh nhiễm-tịnh, 
không tăng-không giảm. Đây là biến chấp kiến 
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thuộc về thường kiến, do kiến khô mà đoạn. 

Như trong khê kinh nói: 

Chúng sinh chấp do mình làm ra, Chấp người 
làm ra cũng như vậy, Tất cả không thể nào như 
thật, Quán sát biết đây là mùi tên. 

Hỏi: Lời này có nghĩa gì? 

Đáp: Chúng sinh, đó là chỉ cho ngoại đạo. 
Ngoại đạo dây lên chấp răng: Ngã có thể làm ra, 
ngã có thê sinh trưởng, ngã có thê thay đối. Vì vậy 
nói là chúng sinh chấp do mình làm ra. Lại có 
ngoại đạo chấp người khác có thể làm ra, người 
khác có thê sinh trưởng người khác có thê thay đồi. 
Vì vậy nói là chấp người làm ra cũng như vậy. Tất 
cả nghĩa là mỗi một mà không phải là hết thảy. Mũi 
tên nghĩa là ác kiến luôn luôn làm cho bị trúng 
thương. Ngoại đạo đôi với kiên chấp này, không 
thể nào quán sát biết như thật đây là mũi tên. 

Nên quán sát đáy là mũi tên, 
Chúng sinh cô tỉnh giữ chấp trước, 
Như vậy thì không hệ có gì, 

Mình làm và người khác làm ra. 

Nên quán sát đây là mũi tên, nghĩa là nên quán 
sát biết như thật kiến chấp. này là mũi tên độc thật 
sự, vốn làm kẻ đi trước dẫn đường cho lão-bệnh- 
tử. Chúng sinh cô tình giữ chấp trước, chúng sinh 
nghĩa là ngoại đạo, họ ở trong sự hứng thú đôi với 
kiên chấp, chấp trước kiên cố, không thể nào rời ra 
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được. Nếu có thể như thật quán sát biết như vậy, 
thì không còn có chấp vào mình làm ra-mình sinh 
trưởng-mình thay đôi, cũng không còn có chấp do 
người khác làm ra-người khác sinh trưởng- người 
khác thay đối, do đó biết rằng đôi với cái không 
phải là có mà vọng chấp là có. 

Chung sinh có đủ mạn, 

Mạn trước và mạn trói, 

Đổi với kiến ngược nhau, 

Không vượt qua sinh tử. 

Có đủ mạn, biểu hiện thành tựu bảy loại mạn. 
Chúng sinh, đó là ngoại đạo. Ngoại đạo đối với bảy 
loại mạn, vướng mặc vào đó- -vướng mặc nhiều- 
vướng mắc khắp nơi, cho nên nói là mạn trước, trói 
buộc vào đó-trói buộc nhiêu- trói buộc khắp nơi, 
cho nên nói là mạn trói. Đôi với kiến ngược nhau, 
nghĩa là hai loại đoạn kiến và thường kiến, trái 
ngược lẫn nhau. Không vượt qua sinh tử, nghĩa là 
ngoại đạo đôi với sinh tử không có giới hạn, không 
có năng lực vượt qua Mà đến được Niết bản. 

Được-sẽ được đều là tro bụi, 

Học kém tắm trong giới cấm thủ, 
Một bên thờ khổ hạnh-tịnh phạm, 
Thọ dục thanh tịnh là thứ hai, 
Không thấy cuối cùng mãi chạy theo, 
Mắt sảng thấy có thê khác lạ, 

Đối với trần mạn không có kia, 

Hết đường đến giới hạn khổ đau. 
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Đạt được, là biểu hiện rõ ràng đã đạt được các 
uẫn-giới-xứ; sẽ đạt được, là biểu hiện rõ ràng chưa 
đạt được các uấn- ĐIỚI-XỨ; đêu là tro bụi, nghĩa là 
cả hai điều này đêu là tham sân sĩ, đó là tro bụi- 
khắp nơi là tro bụi- cuối cùng là tro bụi. Kém có hai 
nghĩa: Một là mắt bị bệnh, hai là mắt ngoại đạo. 
Nay nói ngoại đạo là kém, bởi vì họ học theo đôi 
VỚI điều này cho nên nói là học kém. Họ dây lên 
nói rằng: Các Bồ-đặc- già-la, học cưỡi voi ngựa- 
chèo thuyên- lái xe-gánh kiệu, cầm giữ cung tên- 
dao gậy-móc sắt-vòng quay-dây lụa, viết chép-in 
ân-tính toán, đều làm cho thông thạo khéo léo, nhờ 
đó liền đạt được thanh tịnh, giải thoát xa rời đến 
cuối cùng giới hạn của khô-vuI. Đây là không phải 
nhân mà chấp làm nhân, thuộc vê giới cầm thủ, do 
kiến khổ mà đoạn. Giới là có những ngoại đạo, dây 
khởi kiến chấp này, lập thành luận thuyết này, các 
Bồ-đặc-già- la thọ trì các giới trâu chó hươu dê- -BIỚI 
khỏa thân trân truông..., nhờ vậy liên đạt được giải 
thoát thanh tịnh, xa rời đến tận cùng giới hạn của 
khố-vui. Dây, là không phải nhần mà chấp làm 
nhân, thuộc về giới cấm thủ, do kiến khổ mà đoạn. 
Cấm là có những ngoại đạo, dây khởi kiến chấp 
này, lập thành luận thuyết này, Các Bồ- đặc-già-la 
thị trì những điều câm ky đối với quạ-câm ky đối 
với chim cú- cầm ky đôi với sự im lặng..., nhờ vậy 
liên đạt được giải thoát thanh tịnh, xa rời đến tận 
cùng giới hạn của khố-vui. Đây là không phải nhân 
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mà chấp làm nhân, thuộc về ĐIỚI câm thủ, do kiến 
khô mà đoạn. Tăm gội là có những ngoại đạo, dây 
khởi kiến chấp này, lập thành luận thuyết này, các 
Bổ-đặc-già-la tăm gội ở trong ba hồ nơi cửa sông 
Ma-nại-bà, Tỷ- ma-nại-bà, Căng- già, nhờ vậy liên 
được giải thoát thanh tịnh xa rời đến tận cùng giới 
hạn của khố-vui. Đây là không phải nhân mà chấp 
làm nhân, thuộc về giới câm thủ, do kiên khô mà 
đoạn. Phạm nghĩa là phạm hạnh, có những ngoại 
đoạn, dây khởi kiến chấp này, lập thành luận thuyết 
này, các Bồố-đặc- -già-la thọ trì phạm hạnh, xa lìa 
đầm dục, nhờ vậy liên được giải thoát thanh tịnh, 
xa rời đến tận cùng giới hạn của khố-vui. Đây là 
không phải nhân mà chập làm nhân, thuộc về giới 
cấm thủ, do kiến khổ mà đoạn, khổ nghĩa là khổ 
hạnh, có những ngoại đạo dây khởi kiến chấp này, 
lập thành luận thuyết này, các Bồ-đặc-già-la thọ trì 
các loại khổ hạnh, nhờ vậy liên đạt được giải thoát 
thanh tịnh, xa rời đến tận cùng giới hạn của khố- 
VUI. Đây là không phải nhân mà châp làm nhân, 
thuộc về giới câm thủ, do kiên khổ mà đoạn. Sự 
nghĩa là thừa sự, có những ngoại đạo dây khởi kiến 
chấp này, lập thành luận thuyết này, các Bồ-đặc- 
già-la điều phục nơi voi ngựa trâu dê, thờ cúng 
nhật- -T"guyết- -tinh-tú-lửa-châu ngọc-thuốc thang... 

nhờ vậy liên đạt được giải thoát thanh tịnh, xa rời 
đến tận cùng giới hạn của khổ vui. Đây là phải 
nhân mà chấp làm nhân, thuộc về ĐIỚI câm thủ, do 
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kiến khô mà đoạn. Một bên, nghĩa là trước đã nói 
chính là phía khô hạnh. Thọ dục thanh tịnh, có 
những ngoại đạo dây khởi kiến chấp này, lập thành 
luận thuyết này, đối với dục lạc thanh tịnh vi diệu, 
tùy ý vui sướng tiếp nhận hưởng thụ mà không có 
lỗi lâm gì: Đây là lây pháp thâp kém làm tốt đẹp, 
thuộc về kiến thủ, do kiến khổ mà đoạn. Là thứ hai, 
nghĩa là ở đây nói đến chính là phía lạc hạnh. 
Không thấy, nghĩa là những ngoại đạo đối với hai 
phía đã nói trước đây, không thây đúng như thật. 
Cuỗi cùng mãi chảy theo, nghĩa là ngoại đạo kia, 
bởi vì không thây cho nên nhất loạt dây lên ái 
trước, do đó gọi là cuối cùng chìm đăm theo, nhất 
loạt dây khởi kiến chập, do đó gọi là cuối cùng mãi 
chạy theo. Vả lại, nhất loạt lười nhác, cho nên gọi 
là cuối cùng chìm đăm theo; nhất loạt trạo cử, cho 
nên gọi là cuối cùng mãi chạy theo. Lại nữa, nhất 
loạt dây khởi mạn, cho nên gọi là cuỗi cùng. chìm 
đăm theo; nhất loạt dây khởi quá mạn, cho nên gọi 
là cuối cùng mãi chạy theo. Mắt sáng, thây, mắt 
sáng nghĩa là phật và đệ tử của Phật, thây nghĩa là 
ở trước đã nói về hai bên, thấy biết đúng như thật. 
Có thê khác lạ, bởi vì thây biệt đúng như thật, cho 
nên không giống với kẻ kia cuôi cùng chìm đắm 
theo, cuôi cùng mãi chạy theo, bởi vì luôn luôn 
không dây khởi những ái kiến.. . Đôi với trân mạn 
không có kia, nghĩa là đối với uẫn-giới-xứ đã đạt 
được hay chưa đạt được, không dây khởi bụi bặm 
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của tham sân si. Đôi với trần mạn không có kia, 
nghĩa là đối với hai bên, tuy đều xa lìa mà tâm 
không ÿ lại. Hết đường, là nêu luôn luôn như vậy 
thì căt đứt ba đường, đó là phiền não nghiệp khô. 
Đến giới hạn khổ đau, khổ nghĩa là khô do năm thủ 
uấn. Giới hạn nghĩa là Niết bàn. Nếu cắt đứt ba 
đường, thì nhất định đến cuối cùng giới hạn của 
khô uân này. 


Phẩm 6: BÀN VỀ GIÁ THA 
Thấy lưới giăng đẹp cõi Phạm phụ, 
Xe vốn là lưu chuyển niêm tin, 

Tuệ vương mâu thoát khỏi các căn, 
Nghĩa chương nảy xin nói đây đủ. 
Người đã tháy thì luôn luôn tháy, 
Đã thấy cùng với không thấy gì, 
Người không thấy thì không thể thấy, 
Không thể thấy cùng với đã thấy. 

Đã thấy, nghĩa là đã thây được khố- -tập-diệt- 
đạo. Luôn luôn thây- đã thấy và không thấy, nghĩa 
là người ây luôn luôn thấy những điêu mà người 
khác đã thấy, và không thây được khố-tập-diệt- 
đạo. Người không thây, nghĩa là những người 
không thây được khô-tập-diệt-đạo. Không thê thây 
điều không thể thấy cùng với đã thấy, nghĩa là 
người ây không thây những điều người khác không 
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thây và đã thấy được khố- -tẬp- -diệt- đạo, không thể 
thây điêu không thể thấy cùng với đã thấy, nghĩa 
là người ây không thấy những điều người khác 
không thấy và đã thây được khô-tập-diệt-đạo. 

Không nên làm hại những Phạm chỉ, 

Lại cũng không nên rời bỏ họ, 

Nếu làm hại hoặc rởi bỏ họ, 

Đêu bị người trí thể gian trách. 

Không nên làm hại những Phạm chí, Phạm chí 
tức là A-la-hán, nghĩa là không nên dùng tay-đất 
đá-dao gậy để làm hại A-la-hán. Lại cũng không 
nên rời bỏ họ, nghĩa là đối với A-la-hán, thì nên 
dùng y phục- đồ ăn thức uống-đồ năm-thuốc thang 
và những đồ vật dụng cụ khác, cung kính cung 
dường chứ không nên rời bỏ. Nếu làm hại hoặc rời 
bỏ họ- đều bị người trí thế gian trách, nghĩa là đôi 
với A-la-hán, nêu dùng mọi thứ đề làm hại, hoặc là 
lia bỏ mà không cung kính cúng dường thì đêu bị 
những người có trí ở thế gian chê bai chỉ trích. 

Ngang ngược làm hại đến cha mẹ 
Vua chua và hai bậc đa văn, 

Hủy diệt đất nước và tùy hành, 

Vượt qua Phạm chí không ngăn ngại. 

Ngang ngược làm hại đến cha mẹ-vui chúa và 
hai bậc đa văn: Mẹ tức là dụ cho ái, bởi vì luôn 
luôn sinh ra. Như Đức Thế Tôn nói: 

Sĩ phu do đi mà sinh ra, 
Do tâm cho nên mãi rong ruổi, 
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Hữu tình ở trong chốn sinh tử, 
Khổ đau là vô cùng sợ hãi. 

Cha, tức là dụ cho nghiệp hữu lậu, bởi vì luôn 
luôn dẫn dắt. Như Đức Thế Tôn nói: "Này Bi-sô, 
hữu tình như vậy, tạo ra thiện hữu lậu, do tu mà 
nghiệp thành tựu, được sinh ở cõi kia mà nhận lây 
quả dị thục, cho nên Ta nói thuận theo nghiệp mà 
đi". Vua chúa, tức là dụ cho hữu- thủ-thức. Như 
Đức Thế Tôn nói: 

Tang thượng thứ sáu là tâm vương, 
Tự mình giữ lấy nhiêm thì nhiệm, 
Không có gì nhiêm mà có nhiêm, 
Nhiêm thì gọi là người nợu sĩ. 

Đức Thế Tôn lại nói: "Này Bí-sô nên biết! Ta 
nói đến chủ thành, chính là hữu-thủ-thức". Hai bậc 
đa văn, tức là dụ cho kiến thủ và giới câm thủ. Như 
cúng tế-thờ tự im lặng, hai bậc đa văn ở trong chỗ 
bụi bặc dơ bẵn cùng làm ra mọi thứ hý luận. như 
vậy hai thủ, chấp vào pháp hữu lậu , lây làm cao 
đẹp bậc nhất; hoặc là giải thoát thanh tịnh rời xa, 
vĩnh viễn đoạn trừ thức-thủ-ái nghiệp, cho nên gọi 
là ngang ngược làm hại. Đất nước, dụ cho phiền 
não. Tùy hành, dụ cho tầm-tứ tương ưng với thức- 
thủ. Hủy diệt nghĩa là giết sạch, vĩnh viễn loại bỏ 
đoạn trừ phiền não tâm tứ, cho nên øọI là hủy diệt. 
Không ngăn ngại, ngăn ngại có ba loại đó là tham 
sân s1. Người kia đôi với ba loại này, đã đoạn trừ 
và biết khắp, cho nên gọi là không ngăn ngại. Vượt 
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qua ấy là thoát ra. Người ây không có gì ngăn ngại, 
cho nên vượt ra ngoài ba cõi, vĩnh viễn trừ bỏ ác 
pháp, cho nên gọi là Phạm chí. Như Đức Thế Tôn 
nói: 

Phát luôn luôn an trủ chành niệm, 

Thưởng xuyên giáo hóa cho thể gian, 

Diệt trừ ác pháp không còn kiết, 

Cho nên gọi là bạc Phạm chủ. 

Ngang ngược làm hại đến mẹ cha, 

Vua chua và hai bậc đa văn, 

Trừ bỏ hồ-oán hận thứ năm, 

Người này nói là bậc thanh tịnh. 

Nghĩa của nữa trên trong tụng này như trước đã 
nói. Hồ là dụ cho sân trói buộc, như loài hỗ bẩm 
tánh hung bạo hiểm ác, ăn thịt uống máu mọi loài; 
sân trói buộc cũng như vậy, hung bạo hiểm ác, hủy 
diệt các thiện căn. Oán hận thứ năm, là dụ cho cái 
thứ năm trong năm cải, hoặc dụ cho kiết thứ năm 
trong năm kiêt thuận phân dưới. Vĩnh viễn loại bỏ 
đoạn trừ, cho nên nói là trừ bỏ. Người này vĩnh 
viễn đoạn trừ tham sân sĩ, cho nên nói là bậc thanh 
tịnh. 

Thắng rồi không trở lại thắng nữa, 
Đã thắng không có gì phụ thuộc, 
Công hạnh của Phật không giới hạn, 
Không dấu tích từ đâu hướng đến. 

Thăng rôi, nghĩa là các phiền não đã đoạn trừ 
biết khắp. Nơi ây có tiếp tục thắng, có lúc không 
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trở lại thắng nữa. Ai tiếp tục thắng? Đó là người đã 
đoạn trừ phiên não vệ sau lại còn lui sụt. AI không 
trở lại thăng nữa? Đó là người đã đoạn trừ phiên 
não không còn lui sụt nữa? Người không trở lại 
thăng nữa, là chọn lấy sự khác biệt với người tiếp 
tục thắng. Đã thắng không có gì phụ thuộc, nghĩa 
là nêu phiên não chưa đoạn biết khắp, thì phụ thuộc 
vào ba cõi, lưu chuyên mãi không dứt. Khi các 
phiền não đã đoạn trừ biết khắp, chính là không có 
øì phụ thuộc. Công hạnh của Phật không giới hạn, 
nghĩa là Phật Thê Tôn, đây đủ trí- kiến vô học, giác 
ngộ bô đề rõ ràng, tuỆ soI chiêu hiện quán, phát 
khởi đạt được thành tựu, cho nên tôn xưng là Phật. 
Bốn loại niệm trú, gọi là công hạnh của Phật. Bốn 
niệm trú này, có hành tướng. sở duyên, đều không 
có giới hạn, cho nên gọi là vô biên, không dâu tích 
từ đâu hướng đến, dấu tích nghĩa là dâu vết bàn 
chân, tức là dụ cho phiền não. Nếu các phiên não 
chưa đoạn trừ biết khắp, thì lúc ấy hướng về nẻo 
ác trong ba cối; các phiên não đã đoạn trừ biết 
khắp, cho nên không còn hướng về nơi nào nữa. 

Những mạng lưới không thể giăng ra, 

Ái không còn nơi nào nuôi dưỡng, 

Công hạnh của Phát không giới hạn, 

Không dấu tích từ đâu hướng đến. 

Những mạng lưới không thế piãng ra, mạng 

lưới tức là dụ cho ái. Như Đức Thế Tôn dạy: "Ta 
nói lưới ái giăng ra che phủ khắp nơi. Nếu như ái 
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chưa đoạn trừ biết khắp, thì có thể mạng lưới sẽ 
giăng ra khắp ba cõi. Ái đã đoạn trừ biết khắp, cho 
nên không thê giăng ra được". 

ÁI không còn nơi nào nuôi dưỡng, nếu ái chưa 
đoạn trừ biệt khắp, thì có thê nuôi dưỡng hướng 
đến ba cõi. Đã đoạn trừ diệt biết khắp, cho nên 
không còn gì nuôi dưỡng hướng đến. Nghĩa của 
nửa sau trong bài tụng, như trước đã nói: 

Xe đã hư hoại-dây đã đt, 

Cháy băng băng cùng với ty hành, 
Vượt qua hào sâu của thể gian, 
Chỉ riêng Phát xưng là Phạm chí. 

Xe đã hư hoại-dây đã đứt, chảy băng băng cùng 
với tùy hành: Xe là dụ cho ngã mạn, dây là dụ cho 
ái, Như chiếc xe chuyên chở đô vật, bởi vì chiếc xe 
vốn nó đã cao, dùng dây buộc chặt đề giữ lại, đi xa 
thì có nơi đến; hữu tình cũng như vậy, bởi vì mạn 
vốn nó đã cao, mà do ái buộc chặt để giữ lại, lưu 
chuyên trong sinh tử. Chảy băng băng tức là dụ cho 
tật cả phiên não. Tùy hành là dụ cho tằm-tứ tương 
ưng VỚI phiên não. Đã đoạn biết khắp mạn ái là 
những phiên não tương ưng với tầm- tứ, gọi là đã 
đoạn trừ hư hoại. Vượt qua hào sâu, hào sâu là dụ 
cho vô minh, đã đoạn trừ biết khắp cho nên gọi là 
vượt qua. Như Đức Thế Tôn dạy: "Đến đâu thì gọi 
là đã vượt qua hào sâu? Đó là đã đoạn trừ biết khắp 
vô minh". Đôi với thê gian chỉ riêng Phật xưng là 
Phạm chí, nghĩa giải thích như trước. Đối với các 
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thê gian, chỉ riêng Phật được tôn xưng là bậc vô 
Thượng Giác, là bậc Phạm chí chân thật, mới có 
năng lực vĩnh viễn diệt trừ những ác pháp vốn có. 

Một nguôn chảy hai dòng nước xoáy, 

Ba câu trược-năm loại lưu chuyển, 

Biển mênh mông-mười hai đèo cao, 

Mâu Ni đêu đã vượt qua hế!. 

Một nguôn chảy là dụ cho vô minh, vốn là gốc 

rễ của sinh tử. Như Đức Thế Tôn dạy: 
Tất cả các nẻo ác khổ đau, 
Đời hiện tại và đời vị lại, - 
Đêu do vô mình làm gốc rễ, 
Các loại dục tham cùng giúp đỡ. 

Hai dòng nước xoáy, tức là dụ cho danh sắc, 
hữu tình ở trong đó khó mà thoát ra được. Ba câu 
trược, đó là tham sân si. Năm loại lưu chuyền tức 
là dụ cho năm thú, hữu tình ở trong đó luôn luôn 
lưu chuyên bất tận. Biến mênh mông là dụ cho sáu 
nội xứ. Mười hai đèo cao, tức là mười hai tướng, 
đây là dụ cho sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Đèo cao 
là hầm hồ nguy hiểm, dụ cho các phiên não. Mâu 
Ni đều đã vượt qua hết, Mâu Ni có hai, đó là học 
và vô học. Học là đang vượt qua tt cả mọi thứ kia, 
vô học là đã vượt qua tất cả mọi thứ kia. 

Không tin trởng-không biết ân tình, 
Đoạn thân thiết không chốn dung thân, 
Luôn luôn hy vọng thay đổi hết, 

Chính là bậc trượng phu cao nhất. 
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Không tin tưởng, đó là A-la-hán đối với Tam 
bảo-Tứ đề đều tự mình chứng biết, không phải là 
tin theo người khác nói. Không biết â ân tình, ân tình 
đó là hữu vi, vốn có tác dụng; Niết bàn gọi là không 
ân tình, các bậc A-la-hán có trí kiến tốt đẹp, vốn 
biết là không phải ân tình, cho nên gọi là không 
biết â ân tình. Đoạn thân thiết, thân thiết nghĩa là nôi 
tiếp. Ở đây có hai loại: 

1. Cõi Dục và cõi Sắc nối tiếp nhau. 

2. Cõi Sắc và cõi Vô sắc nôi tiếp nhau. 

Bậc A-la-hán ấy xa lìa sự nối tiếp nhau này, cho 
nên gọi là đoạn thân thiết. Không chỗn dung thân, 
nghĩa là bậc A-la-hán xa lìa sự nỗi tiếp nhau, cho 
nên ở trong ba cõi không có nơi tiếp nhận sinh ra. 
Luôn luôn hy vọng thay đối hết: Hy vọng có hai 
loại, một là hy vọng về tải sản địa vị, hai là hy vọng 
về thọ mạng. Bậc A-la-hán â ấy đối với hai loại nà 
đã đoạn trừ biết khắp, cho nên gọi là thay đôi hết, 
tức là nghĩa của sự từ bỏ tâm lý luôn luôn hy vọng. 
Chính là bậc trượng phi cao nhất, đó là bậc A-la- 
hán đạt được công đức bậc nhất-tốt đẹp nhất- -CaO 
nhất đã nói trước đây. Vì vậy gọi là cao nhât-tôt 
đẹp nhất-đứng bậc nhất trong hàng trượng phu. 

Ba mươi sảu dòng chảy băng băng, 
Do ý dân dắt cảng thâm mạnh, 

Hạng ác kiến điều khiển rong TÔ 
Phân biệt vướng mắc nơi nương tựa. 
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Ba mươi sáu dòng chảy băng băng, là dụ cho 
ba mươi sáu hành ái. Do ý dẫn dắt, nghĩa là ý làm 
nơi quy tụ, do ý mà sinh khởi, là chủng loại thuộc 
về ý. Càng thêm mạnh, đó là nhanh chóng tròn đây 
đến mức cao nhất. Hạng ác kiên, đó là những ngoại 
đạo, học điêu khiến rong ruồi theo điều nảy, hướng 
đến nẻo dữ của địa ngục- ngạ quÿỷ-súc sinh, cho nên 
gọi là điều khiến rong ruôi. Phân biệt thì đó là ba 
loại phân biệt: 

1. Phân biệt vì dục 

2. Phần biệt vì giận dữ. 

3. Phân biệt vì tôn hại. Vướng mặc nơi nương 
tựa, vướng mắc nghĩa là tham dục-giận dữ-ngu si. 
Dựa vào đây dây khởi kia, cho nên gọi là nơi 
nương tựa, 

Bỏ ác hạnh của thán, và dc hạnh của 
Hgữ, - 

Bỏ ác hạnh của ý, và những lỗi lâm 
khác. 

Bỏ ác hạnh của thân, đó là đoạn trừ ba ác của 
thân. Và ác hạnh của ngữ, đó là đoạn trừ bốn ác 
hạnh của ngữ. Bỏ ác hạnh của ý, đó là đoạn trừ ba 
ác hạnh của ý. Và những lỗi lầm khác, đó là đoạn 
trừ mười loại ác hành trước và những lỗi lầm khác. 

Ông đổi với những điểu thấy nghe, 
Chỉ có những điều đã thấy nghe, 
Và đổi với những điêu hiểu biết, 
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Chỉ có những điểu đã hiểu biết. 

Bởi vì ông chỉ có như vậy, 

Không có đáy kia và xa gắn, 

Cũng không có khoảng giữa hai bên, 
Thì đến giới hạn của khổ đau. 

Hai tụng như vậy là tụng lại trong kinh: "Đức 
Phật bảo với Đại Mẫu: Ông đối với điêu đã thây, 
chỉ có điêu đã thấy; ô ông đối với điều đã nghe, chỉ 
có điêu đã nghe, ông đối với điều đã hiểu, chỉ có 
điều đã hiểu; ông đối với điều đã biết, chỉ có điều 
đã biết. Bởi vì ông chỉ có những điều đã thấy 
nghe... , cho nên ông không CÓ nƠI này, cho nên 
ông không có nơi kia; vì ông không có nơi kia, cho 
nên ông không có xa-không có gần, không khoảng 
giữa hai bên. Bởi vì nhân duyên này, cho nên đến 
giới hạn của khổ đau" 

Trong này, nhãn thức đã tiếp nhận, đã phân biệt 
rõ ràng, gọi là đã thấy. Có lúc đôi với điều đã 
không thây, chỉ có điều đã thây; có lúc đôi với điêu 
đã thây mà không phải là chỉ có điều đã thấy; ai đối 
với điêu đã thấy, chỉ có điều đã thây? Đó là đối với 
nhãn thức đã tiếp nhận, đã phân biệt rõ ràng, mà 
không dây khởi phiền não. Ai đối với điều đã thây 
mà không phải là chỉ có điều đã thây? Đó là đôi 
với nhãn thức đã tiếp nhận, đã rõ ràng mà dây khởi 
các phiền não. Nhĩ thức đã tiếp nhận, đã phân biệt 
rõ ràng, gọi là đã nghe. Có lúc đối với điêu đã nghe, 
chỉ có đã nghe; có lúc đôi với điều đã nghe mà 
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không phải là chỉ có điều đã nghe. Ai đôi với điều 
đã nghe, chỉ có điều đã nghe? Đó là đối với nhĩ 
thức đã tiệp nhận, đã phân biệt rõ ràng, mà không 
dây khởi phiền não. Ai đối với điều đã nghe mà 
không phải là chỉ có điều đã nghe? Đó là đôi với 
nhĩ thức đã tiếp nhận, đã phân biệt rõ ràng mà dây 
khởi các phiền não. Ba thức tỷ- -thiệt-thân đã tiếp 
nhận, đã phân biệt rõ rằng, gọi là đã hiểu. Có lúc 
đối với điều đã hiểu, chỉ có điều đã hiểu; có lúc đôi 
với điều mà không phải là chỉ có đã hiểu. Ai đôi 
với điêu đã hiểu, chỉ có điều đã hiểu? Đó là đối với 
ba thức đã tiếp nhận, đã phân biệt rõ rằng, mà dây 
khởi phiên não. Ai đôi với điều đã hiểu mà không 
phải là chỉ có điều đã hiểu? Đó là đôi với ba thức 
đã tiếp nhận, đã phân biệt rõ ràng, mà dây khởi các 
phiên não. Ý thức đã tiếp nhận đã phân biệt rõ rằng, 
gọi là đã biết. Có lúc đối với điều đã biết, chỉ có 
điều đã biết; có lúc đối với điều đã biết mà không 
phải là chỉ có điều đã biết. Ai đối với điều đã biệt, 
chỉ có điều đã biết? Đó là đối với ý thức đã tiếp 
nhận, đã phân biệt rõ ràng, mà không dây khởi 
phiền não. Ai đôi với điều đã biết mà không phải 
là chỉ có điều đã biết? Đó là đối với ý thức đã tiệp 
nhận, đã phân biệt rõ ràng, mà dây khởi các phiền 
não. Bởi vì người ây đôi với những điều đã thấy- 
nehe-hiễu-biết, chỉ có những điều đã thấy-nghe- 
hiểu-biết, mà không dây khởi phiên não, cho nên 
không có nơi này, nghĩa là không dây khởi tâm lý 
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kiêu mạn-cao ngạo-đề cao mình-mạnh mẽ quyết 
đoán. Bởi vì không có nơi này cho nên không có 
nơi kia, nghĩa là không dây khởi tham-sân-si. Bởi 
vì không có nơi kia cho nên không có xa-không có 
gân, không có khoảng giữa hai bên, nghĩa là đối 
với cõi Dục-cõi Săc-cõi Vô sắc, đều không còn nơi 
sinh ra. Dựa vào lý như vậy, thì đến được gIỚI hạn 
của khô đau. Khô đau đó là năm thủ uân, giới hạn 
của khổ đau này tức là rời bỏ tật cả mọi nơi nương 
tựa, ái không còn-lìa xa nhiễm trước-vĩnh viễn diệt 
hết đến nơi Niết bàn. 

Giống như Y-nê và Mê-nê, 

Đạp-phô cùng với Đạt-điệp-phô, 

Đừng mong nên vui với tịch lặng, 

Lìa hết đến giới hạn khổ đau. 

Một tụng như vậy là hiển bày lại trong kinh: 
"Đức Phật vì hai vị vua hộ thế mà phát ra ngôn ngữ 
Miệt-lệ-xa đề thuyết giảng về bốn Thánh đề..., hai 
vị vua liên lĩnh hội được." 

Y-nê là hiển bày Thánh để về khổ, Mê-nê là 
hiển bảy Thánh để về tập, Đạo-phô là hiển bảy 
Thánh đề về Diệt, Đạt-điệp-phô là hiển bày Thánh 
đề về Đạo. Đừng mong là khuyên nhủ hai vị vua 
ây đừng mong câu đến cõi Dục-cõi Sắc và CỐI VÔ 
sắc. Nên vui với, là khuyên nhủ hai vị vua Ấy nếu 
nghe Đức Phật chứng pháp Bỏ đề, thì cố gắng 
giảng giải về tăng tu tập diệu hạnh là Sắc vô 
thường, Thọ-Tưởng-Hành- Thức vô thường, khéo 
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léo thiết lập về khổ để, khéo léo thiết lập về Tập- 
Diệt-Đạo đề, nên sinh tâm hoan hỷ. Nên tịch lặng, 
là khuyên nhủ hai vị vua ấy nếu lúc tham sân si dây 
khởi, thì nên tịch lặng tất cả-tịch lặng đến mức cao 
nhât-tịch lặng đến tận cùng. Nên lìa hết, là khuyên 
khích tâm hai vị vua ấy nên lìa xa cõi Dục-Cõi Sắc 
và cõi Vô sắc. Đến giới hạn khổ đau, đó là hai vị 
vua ấy nếu có thể như vậy, thì đến được giới hạn 
của khô đau. Giới hạn của khô đau thì nghĩa như 
trước đã nói. 

Biết thân như bọt nước fụ tập, 

Cũng hiểu rõ như hơi nắng í tỏa, 

Đoạn trừ hoa đốm bay huyễn ảo, 

Không thấy sứ giả của vua chết. 

Biết thân như bọt nước tụ tập: Đó là biết đúng 
như thật thân giống như bọt nước tụ tập, không có 
sức lực-trống rồng yếu kém không thể nắm giữ 
được. Cũng hiểu rõ như hơi năng tỏa: Đó là hiểu 
đúng như thật thần giống như hơi năng nóng tỏa ra, 
là nhân tố sinh ra nóng bức phiền muộn, chuyên 
dịch không dừng lại. Đoạn trừ hoa đốm bay huyễn 
ảo: Hoa đôm tụ cho cha, ma có bốn loại, đó là ma 
phiên não-ma uẫn-ma chết-ma cõi trời Tự tại. Nên 
biết răng trong này nói đến là ma phiền não. Do 
kiến mà đoạn trừ, thì gọ! là ma hoa; do tu mà đoạn 
trừ, thì gọi là ma nhỏ. Đôi với các loại ấy vĩnh vĩnh 
đoạn trừ rời bỏ gọi là đoạn tuyệt. Không thấy sứ 
giả của vua chết: Vô thường luôn luôn hủy diệt, gọi 
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nó là vua chết. Lão-bệnh đuôi thao bức bách, ØỌI 
là sứ giả của vua chết. 
Quán sát an trú hiểu gần-xa, 
Nên vui mừng không còn các nghiệp, 
Biết cuộc đời có hwnØ-CÓ SHY, 
Tâm thiện giải thoát khắp mọi nơi. 

Quán sát an trú, đó là nên quản sát. An trú có 
ba loại: 

1. Không. 

2. Vô nguyện. 

3. Vô tướng. 

Hiểu gần-xa, hiểu nghĩa là tuệ giác, thông minh 
đây đủ tất cả, đôi với nội cảnh và ngoại cảnh, thuận 
theo đích thực mà sinh khởi. Nên vui mừng, nghĩa 
là nếu nghe thuyết giảng về pháp chứng ngộ Bô-đê 
của Đức Phật, thì cô găng giảng giải về Tăng tu tập 
diệu hạnh là Sắc vô thường, Thọ- Tưởng-Hành- 
Thức vô thường, khéo léo thiết lập khổ đế, khéo 
léo thiết lập Tập- -Diệt-Đạo để, nên sinh tâm hoan 
hỷ. Không còn các nghiệp, đó là không thành tựu, 
có thê cảm được nghiệp thân-ngữ-ý của đời vị lai. 
Biết cuộc đời có hưng-có suy; Biết nghĩa là thông 
hiểu rõ ràng. 

Cuộc đời, nghĩa là năm thủ uẫn. Hưng suy, 
nghĩa là sinh-diệt. Tức là nghĩa của sự tủy thuận 
quán sát năm uân hữu lậu có phát khởi và hủy diệt. 
Tâm thiện, đó là tâm quyết trạch-tâm thiện xảo- 
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tâm điều hòa mềm mỏng. Giải thoát khắp mỌI nƠI, 
nghĩa là đối với các cõi-các hữu- các sinh, đã giải 
thoát-giải thoát khắp nơi-giải thoát đến cuối cùng. 

Tuy thoát ra mà lại rơi rụng, 

Tham ăn uống vẫn côn trở lại, 

Được yên ồn vẫn thích vui sướng, 

Nhờ vào vui đến nơi vui hơn. 

Tuy thoát ra, đó là các ngoại đạo, tuy thoát ra 
ngoài cõi Dục mà vẫn còn rơi rụng. Mà lại rơi Tụng, 
đó là ngoại đạo còn rơi rụng sinh vào cõi Sắc-cõi 
Vô sắc, và rơi vào tâm lý tham lam thọ sinh các cõi 
ây. 

Tham ăn uống vẫn còn trở lại: Đó là ngoại đạo 
đối với năm kiết thuận phân dưới, tuy đoạn được 
phân ít, mà còn lại rất nhiều, cho nên về sau nhất 
định dây khởi tham, sinh trở lại cõi Dục. Được yên 
ồn, yên ồn đó là cảnh giới Hữu dư y Niết bàn, các 
bậc A-la-hán đã chứng cho nên gọi là được. Vẫn 
thích vui sướng, vui sướng đó là cảnh giới vô dư y 
Niết bàn, các bậc A-la-hán luôn luôn ngưỡng mộ 
và ưa thích cho nên gọi là thích. Nhờ vào vui đến 
nơi vui hơn: Đó là nhờ vào niềm vui đôi với đạo, 
đến với niềm vui của cảnh HIỚI, Niết bàn. 

Không có gốc rễ ở phần đất, 
Không có lá cũng không có cảnh, 
Người dũng mãnh cởi bỏ ràng buộc, 
Ai lại tùy ý mà chê bai? 
Gốc rễ là dụ cho hữu-thủ-thức. Phân tất là dục 
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cho bốn thức trú. Như Đức Thê Tôn dạy: "Năm 
chủng tử là biểu hiện về bốn thức trú". Lá là dụ cho 
ngã mạn. Như đức Thế Tôn dạy: "Tại sao phải . đốt 
lá? Nghĩa là ngã mạn đã đoạn trừ-đã biết khắp." 
Cành là dụ cho ái. Như Đức Thê Tôn dạy: 

Trong cung điện năm mâu tuyệt diệu, 

Nếu như có cành ải sinh ra, 

Mâu Ni thấy cành ái sinh ra, 

Dùng kiếm tuệ nhanh chóng đoạn trừ. 

Các vị A-la-hán, ở trong bốn thức trú, không có 

thức hữu-thủ dắt dẫn nhân quả dị thục đời sau, 
không có mạn-không có ái, cho nên nói là không 
có gôc rễ ở phần đât-không có lá cũng không có 
cành. Người dũng mạnh, đó là bậc A-la-hán thành 
tựu, vốn có năng lực thành tựu pháp dũng mãnh, 
cho nên cũng gọi là người dũng mãnh. Cởi bỏ ràng 
buộc, ràng buộc có ba loại, đó là tham sân s1. Bậc 
A-la-hán đôi với ràng buộc này, đã giải thoát-giải 
thoát khắp nơi-giải thoát đến cuôỗi cùng. AI lại tùy 
ý mà chế bai: Nghĩa là loại Bồ-đặc- -glà- la như vậy, 
chỉ thuận theo ca ngợi chứ không nên chê bai. Nêu 
như dẫn đến chê bai khinh rẻ, thì nhận chịu vô SỐ 
tội lỗi, bởi vì làm tốn hại đến ruộng phước chân 
thật của thê gian. Như đức Thế Tôn dạy: 

Nếu như đáng chê mà lại khen, 

Và đáng ca ngợi mà chế bai, 

Miệng người kia tụ tập tai họa, 

Chắc chăn không thể nào an lạc. 
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